





TỪ ĐIEN 
TRIẾT HỌC 


(Do một tập thề các nhà triết học Liên-xôö biên soạn) 
Chủ biên: 
M. RÔ-DEN-TAN sà P. I-U-ĐIN 
(In lần thứ ba) 


12#-!£~? 


1 


NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 
HÀ-NỘI_— 1976 





4 


£ "`"... S .. 
QHbOá BÊ TỔ G0 SBA tòi Về 





yWIđ-U ,4 se VI TEANQ(-ORS,M, 





> 
_—“ 





` | 
P: P) š 
IÀ › Mr. 
đt de. com -~ 
& ._ -. 
>~_ 








LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Từ điền triết học là công trình của một tập thề các nhà 
triết học Liên-xô, do M. Rô-den-tan và P. I-u-đin chủ biên. 


Cuốn này được dịch ra tiếng Việt và đã xuất bản lần thứ 
nhất năm 1958, lần thứ hai năm 1960. Bản dịch dựa theo 
bản tiếng Pháp do «Nhà xuất bản ngoại văn Mát-xcơ-va », 
Liên-xô, xuất bản năm 1955. 

Đề phục vụ kịp thời nhu cầu học tập triết học rộng rãi 
của cản bộ, sinh viên và nhân dân ta hiện nay, chúng tôi cho 


in lần thứ ba cuốn từ điền này sau khi đã sửa chữa một số 
chỗ cần thiết trong các bằn in lần trước. 


Kin giới thiệu cùng bạn đọc. 


Tháng 10 năm 1922 
NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


® 


CÁCH SẮP XÉP CÁC TỪ, TRONG BẢN: DỊCH., 


1. Gần 600 danh tử, khái niệm, thuật ngữ, tến tác, phầm 
triết học được định nghĩa, giải thích và giới thiệu ttóng 
cuốn sách này, chúng tôi đều sắp xếp theờ: thứ tự A, B,fE 
vần quốc ngữ. | 

Ị 


'Đối.với nHững" đanh từ, kiải niệm, thuật ngờ 'Bắt đầu 
bằng một quán từ hay :löại từ : các, những, tYhyết,:pÌái¡, tính, 
chủ nghĩa... khi sắp xếp, chúng tôi đảo vị trí của quán từ 
(loại từ) ra sau và đề trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ: Nhà sử 
học Pháp thời Trùng hưng (Các), Hê-ghen trẻ (Phái), Kinh 
nghiệm nhất nguyên (Thuyết), Đồng nhất (Tính), Duy vật 
(Chủ nghĩa). 


. Do đó, khi tra những từ này phải tỉm ở vần N, H,K, 
ÐĐ, D. 


Chúng tôi sắp xếp như vậy vi từ tiếng nước ngoài 
tương đương với những từ đó, có thề dịch ra tiếng Việt 
theo nhiều cách: Các (hoặc Những) nhà sử học Pháp thời. 
Trùng hưng; Thuyết (hoặc Chủ nghĩa} kinh nghiệm nhất 
nguyên ; Chủ nghĩa đuy vật hoặc Duy vật luận... Hơn nữa, 
nếu cứ sắp xếp những từ này theo vần chữ đầu của quán 
từ (loại từ) thì cuốn sách sẽ bị một số vần như P. (Phải), 
C. (Chủ nghĩa), T. (Thuyết),... chiếm phần lớn, do đó cũng 
sẽ không tiện cho việc tra cửu. 


Riêng đối với các tên tác phầm, chúng tôi vẫn giữ 
nguyên vị trí của quán từ (loại từ) ở trước, sắp xếp theo 
vần chữ đầu và đặt toàn bộ tên tác phầm trong đấu ngoặc 
kép. Ví dụ, « Chủ nghĩa vô chính phủ hay chủ nghĩa xÄ hội » 


§ CÁCH SẮP XẾP CÁC TỪ TRONG BẢN DỊCH 


được xếp ở vần C; 


« Những vấn đề kinh tế của chủ nghĩa 
xã hội ở Liên-xô » được xếp ở vần N. 


2. Dấu ” đặt sau một số m từ, khái ... . in chữ 
nghiêng, có nghĩa là dạnh ¡ nỉ ". được 
giỀ1-)fícH; giới 'hú§tUlon§ ToaBh 23,44 hen tọ€ Ê có thề 
xem thêm. 


-. Những chữ ,Hy-lạp, chú th trong cuốn, sách này, vì 
điệp kiện Ăn, loát „khó, khăn, up chúng, lôi thay bằng chữ 


Hy:lap ladinh hóa. DI 
4. Vì điều kiện ấn loát khó khăn và khô 


sách có hạn 


nên chúng, tôi chỉ có thề cho in bản mục lục bằng. tiếng 
Việt có, kẻm theo tiếng Pháp và. tiếng Nga: 
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A-BÔ=VI=AN Khét-se- - 


tua (1805.1848). Nhà đại văn 
hào, người ': Ác mê-ni, người 
dân, chủ và nhà. giáo .dụo, 
người sáng lập ma:nần. văn 
hợc' mới. và .ngện ngữ văn 
học mới của 'Ác-mê-ni. Nền 
văn học, dân chủ, Nga, những 
đai hiều. của.,nềm văn học 
đó nhự „60-ri-bê-i-ê rđốp, đột 
¿rlin-=ki và nhiện .người 
khác đã ảnh hưởng tốt. .đến 
ông. 

Ông là tác giả cuốn . tiều 
thuyết Những Đất thương của 
Ác-mê;ni (viết năm 1840, xuất 
bản năm,1858).xà phững tác 
phẩm. khác. Trọng những. tác 
phầm đó ông, đã, tả,tỉnh thần 
anh. dũng, của nhân dân Ắc- 
mê-ni đấu tranh, giải phóng 
dân tộc, chống bọn, Ba- tự và 
Thồ- nh†-kỳ xâm, lược: A-bộ- 
vi-an đề xưởng, rằng người ta 
có ,quyền hưởng tự đo, nhất 
là tự do dân tộc, Ông quan 








đức của 2 RỂ HN tk 
việc „chịu đựng Tên xấu và 
ông ủng lộ tư từ ng về hành 
động tích Cực của nhân dân.. 
Trdig tác 'phẩm cña ông, 
ông tố cáó sự tân bạo của 
bọn phong kiến bóc đột,' của 
các giáo trường và các 'thày 
tu, ông chỉ rà' rằng tinh thần. 
phẩn đối của nông nô đã 
thức tỉnh. bàng nhiên, đấu 
tranh giai cấp ở Ác-mê-ni, 
trong thững nătÌ 30 và 40 thế 
kỳ XIX,' phát triền ¬yếu nên 
không: làm: clb A-bô-vi-an 
tiến được đến chủ nghÝa dân 
chủ cách mạng, tiến đến chỗ. 
đòi hồi phải làm cách Trạng 
lật đồ chế độ nông nô. ' 
Tư tưởng triết học của ông 
thiên ' về: chủ nghĩa đuy vật 
một cách rörết. Nếu õng chưa. 
đản tố cáo nhữhg lời dối 


10 A-BÔ-VI-AN 
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ề ) ñ ' vở 
trá của tôn giáo và. của chủ 
nghĩa duy. tâm ,cho rằng thế 
giới là do: Thượng đế hay 
«tỉnh thần, vũ trụ” sáng tạo 
ra, thi cũng không phải là 
ông không hết, sức chú ý đến 
những giá thiết khoa: học. về 
nguồn SỐC, của hệ: :thống mắt 
trời,. của động vật và thực 
vật. BẰng những tác phầm của 
mình, ông làm cho người đời 
chú ý đến « những sự vật 
dưới trần gian này? và ông 
cũng không thề giấu nồi giọng 
mỉa mai khi nói đến « thế giới 
bên kia ». Đối với A-bô-vi-an 
thì tinh thần chỉ là đặc tính 
của một số vật. thể nào, đó. 
« Cây cối tồn tại, cây - cối sinh 
tốn, nhưng cây cối không có 


ý thức về việc nó tồn tại và 
sinh tôn ; động vật có ý thức 
về việc đó, nhưng một cách. 
mơ đhỒ ; con người tôn tại, 
in#ftồn, và con người hoàn 





“đo—Áh. cả ý thức về việc đó vì 


con người có tư duy”. Linh 
hồn của người ta chỉ là đặc 
tính của thân thề người ta, 
linh hồn sinh ra và chết đi 
cùng với thân thề, thế thì 
bàn: bạt về «thế giới bên 
kia * quã thật là vô ích. Con 
người ta'bất diệt là nhờ sự 


nghiệp của minh. A-bô-vi-an 


cũng biết Ià những tư tưởng 
cửa ông có xu hướng chống 
tôn giáo và chống chủ nghĩa 
đuy tâm, nhưng chính ông, 
ông lại không rút ra những 
kết luận vô thần, điều đó 
chứng tổ rằng những quan 
điềm triết học của ông có 
tính chất mâu thuẫn. Trong 
cách ông giải quyết vấn đề 
nhận thức, những xu hướng 
đuỷy vật chủ nghĩa của ông 
Biều hiện một cách đặc biệt 
nồi bật. Những sự vật trong 
thế giới khách quan là nguồn 
gốc của nhận thức. « Chúng 
ta phải bắt đầu phân biệt 
hhững sự vật bằng giác quan, 
để rồi sau đó mới thông qua 
tư đuy 1 mà hiều rõ. trật tự của 
những: sự vật đó *. « Hãy thử 
lại bằng kinh nghiệm đã, rồ 


A-KHU 








hy đóng cửa buồng suy 
nghĩ »›. Ông đã nói như vậy. 

Đối với ông th nghệ thuật 
là phẩn ánh của đời „sống, 
ông đòi hỏi văn học của Ác- 
mê-ni phải vứt bỏ những đề 
tài về tôn giáo và hãy lầy đề 
ti trong đời sống của nhân 
dân, văn học đó phải ca tụng 
trí tuệ, tỉnh thần anh hùng, 
tính đũng cảm và tỉnh thần 
cao thượng của nhân dân. 

Một trong những tư tưởng 
chủ. yếu trong những tác 
phầm của A-bô-vi-an là tư 
tưởng về tinh thần hữu nghị 
không gì lay chuyền nồi của 
nhân dân Ác-mê-ni với nhân 
dân Nga. 


A-BƠ-LA Pi=e (7079— 
11⁄2). Nhà triết học và nhà 
thần học người Pháp, thời 
trung cỗ. Trong cuộc đấu 
tranh chung quanh vẫn đề cơ 
bản của triết học —vẫn đề 
quan hệ giữa tư duy và tồn 
tại — (cuộc tranh luận này 
đã biến thành một * cuộc 
tranh luận về các khái niệm 
phồ biến) A-bơ-la đã chủ 
trương khải niệm luận. Trong 
cuốn «Là và không là” Gic 
et Non), ông đòi hỏi phải 
lấy những «căn cứ lý tính” 
đề hạn chế tín ngưỡng. và đã 
làm nồi bật những mâu thuẫn 
không thê điều, hòa được 


N-bỐP 11 


trong những. quan “niệm của 
bọn chức sắc trợng Giáo hội. 
Đối với thời ông, cuốn sách 
đó có một giá trị tiến bộ. 
Những quan điềm của A-bơ-la 
đã bị Giáo hội lên án. 


A=“KHUN=ĐÐĐỐP Mia-=rơ= 
da Pha=ta=li (1§12— 1878). 
Nhà văn xuất sắc người 
A-déc-bai-đan, nhà triết học, 
nhà hoạt động xã hội, người 
truyền bá ánh sáng. Thế giới 
quan của. ông hình thành do 
ảnh hưởng của tử tưởng xã 
hội tiền tiến ở Nga, nhất là 
đo tư tưởng của những người 
dân chủ cách mạng nhữ Bi-¿- 
lin-zkf*, Séc-nw-sép-+kÏ”, Đơ- 
bơ-ra-li-u- bốp”. Những quan 
điềm triết học của ông chứng 
tổ ông là một người duy vật 
và vô thần. Ông nói chỉ có 
thực thề: vật chất là tồn tại 
thôi. Thực thề đó thì thống 
nhất, vĩnh viễn và vô hạn, 
nó là nguyên nhân của chính 
bản thân nó, là nguồn gốc 
của mọi quá trình và hiện 
tượng của vũ trụ. Vật chất là 
cái có trước, ý thức là cái có 
sau. Tự nhiên hay vật chất 
tồn tại một cách khách quan, 
tự bẩn thân nó tồn tại, không 
cần có một lực lượng bên 
ngoài nào giúp sức cả. Không 
gian và thời gian là thuậo 
tỉnh” tắt yếu của vật chất, 


12 A-KHUN-ĐỐP 








A-khun-đốp 


Trong Bài « Trả lời nhà triết 
học Hi-um”,-ông phê phản 
quan niệm duy tâm và cHủ 
quan về nhân quả. Tịnh nhân 
quả và sự liên hệ nhân quả 
đối với ông, Jà những phảm 
trủ khách duan, độc lập đối 
với người ta và đối với ý 
chí của người. ta. Ông cũng 
nhân đánh là người duy vật 
mà giải quyết những vấn 'đề 

ẻ nhận thữẺ luận: Ông xuất 
phát từ nguyên tắc là có thề 
hiều biết được thế giới và 
những quy luật của thể giới, 
như khỏa học đã chứng rninh. 
'Câm giác là nguồn gốc của 
nhận thức. Chủ nghĩa duy 
Vật của A-khun- đốp là một chủ 


nghĩa duy vật siêu hình. Quan 
niệm của ông về lịch sử và 
về những hiện tượng xã hội 
là quan niệm đuy tâm. 

Ä-khun- đốp là một người 
vô thần và đấu tranh chống 
Hồi giÁO. Ông nói : Nhân loại 
đã phạm một sui lầm lớn là 
trộn lẫn khoa học với tôn 
giáo. 

Ông là người sáng lập ra 
lý luận về kịch và nghệ thuật 
sân khấu A-đéc-bai-dan. Ông 
có Viết một truyện có tính 
chất: triết học :«¿ Những ngôi 
sao bị đánh lừa ®, đó là một 
tặc phầm đầu tiên của A-đéc- 
bai. đạn bằng văn xuôi. Là 
một: nhà thơ xuất sắc, ông 
nghiên cứu rất sâu tác phầm 
của Lợ- -ma- nô- -xốp, của Đéc- 
gia-vin, của Gố-gõd Xã của 
Púc- kin, ông rẫt chuộng văn 
hóa Nja và tiếng Nga.. Ông 
cho rằng: muốn diễn đạt 


những tữ tưởng sâu: sắc, thì 
không có tiếng rảöÌsá¡#† được 


Với tiếng Nga cä”; Là người 
yếu nước A- đẽc-bai- dan, ông 
thủ trương tính bữu ngỗi 
giữa tất cả các dân tộc:“Ông 


'đắấu tranh cho mối qưan hệ 


-hữu nghị giữa các dân tộc -ở 
miền Nam Cô:cä-dớ. 

Tác phầm triết học chủ 
yếu của: ông là: Ba bức thư 
'của hoàng tử: Ấn-độ Kếthan — 
ốt — Đỗ p'ê gửi hoàng tÈ'Ba-tr 
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Giê-lan — ðt — 
trả lời của hoàng tử Ba-tư. 


A-LĂM-BE Giồng Lơ 
Rông (2777 — 7793). Nhà 
triết học và nhà toán học nồi 
tiếng, một „trong những đại 
biều xuất sắc nhất của phong 
trào bách. khoa toàn tiư ở 
Pháp hồi thế kỷ XVII. Rất 
nhiêu phát minh của ông 
long lãnh vực toán học, vật 
lý học Vä thiên. .văằn.hộọc cho 
đến bây giờ Vẫn còn giá trị 
khoa hạc. Là người bạn chiến 
đấu sát cánh với ®i-đơ-rớ”, 

A-lăm-be đã duyệt lại phần 
toán học của cuốn, Bách khoa 
foăn thư (Xemi: Phải bách 'khủh 
lỏän thụ)*. đai õng 'đã hợp 
tác với nhau tử năm 1751 đến 
nắm 1757. Bọn phẩh? : động 
phái động một. phong trào 
chống những người biên tập 
cuốn.« Bách: khoa toàn thư ®, 
buộc A-lãfn-be phải thổ ` đỡ 
công việc đö của mình. Tróng 
lời nói đầu cuốn « Bách khỏa 
toàn thứ, ông ' trình bày 
lịch sử, Thận. thức của lóài 
người Và sự xếp loại ' cảc 
khoả học, căn bản” là dựa 
trên những nguyên tắc của 
Bẽ- -cớn , một nhà duy vật Anh 
hồi thể kỷ XVII. Lã một nhà 
cảm giác luận, ông chống lại 
lý luận vệ những quan niệm 
bầm sĩnh củá Đê-các-tở. Ông 


Đốp:lê uà thư , 


thừa nhận sự tồn tại khách 


quan của các sự vàt và của 
các hiện tượng. Nhưng 
A-lăm-be không phải - là một 
nhà duy vật triệt đê. Bối 
với ông, tư đuy không phải là 
một. thuộc tính của vật, chất, 
và linh hồn có một đời 
sống độc, lập đối với vật 
chất :. đó. là lập trường nhị 
nguyễn. luận. Ông cho. rằng 

không thề đi sâu vào bẩn 
chất của sự vật được. Trái 
vởi các nhà triết học Phập 
khắc hối thế kỷ XVII, ông 
quả quyết rằng đạo đưó 
không phải do hoàn cảnh xã 
hội quyết định. Ông thừa nhận 
Thượng đế là thực thề sáng 
tạo vạn, vật. : 

Những thế, phầm của Đi- 
đợ- TÔ, nhất “1ã: cuốn Giấc 
mộng của A-lăm be đều phê 
phán mộí, cách xuất sắc cầm 
giác luận Không triệt đề của 
A-lám-bb, người. biên tập 
nồi lng của cuốn ¿ Bách 
khoš toàn thự, 

Mr phầm chủ yếu ' về triết 
hồ 36 của À: lăm- be là: Những 
hguyên tụ triểt học (1759). 


A-NA.XA- 6ö (Khoẵng õ00 
— 438 tr ước công lịch). Nhà 
triết học của Cô Hy;lạp, nhà 
đuy vật chủ nghĩa không triệt 
đề, nhà tự tưởng của nhữn 
nhóm tiển bộ chủ trươnẩ 
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chế độ dân chủ dựa trên 
chế độ nô lệ, bạn củá Đề-ri- 
cơ-lét. Ông thừa nhận tỉữh 
mưôn vẻ vô hạn về chất 
của những yếu tố cơ bẩn của 
vật chất, (« những hạt giống 
của mọi vật”), những yếu tố 
này, kết hợp với nhau bằng 
nhiêu cách, thành vũ trụ. 

Cái énu » (tri tuệ) mặ ông coi 
là vật chất nhẹ nhất và tỉnh 
vi nhật, theo ông, là động lực 
quyết định sự kết hợp và sự 
tách hạ: của rhững bộ phận 
cỡ bẫn nhỏ. Ông bị kết tội là 
vô thần và kết án tử hình, 

nền ông trốn khỏi thành 
A-ten 8Š thoát chết. (xem 
thêm : TRIẾT HỌC cồ ĐẠI). 


A-RI-XTỐT (384—322 trước 
công tịch). Nhà triết học Cô 
Hy-lạp, . «(nhà tư tưởng vĩ 
đại nhất của thời cỗ ». (Mắc: 
Tư bản, bẳẫn tiếng Pháp, Pa-ri, 
1938, quyền 1, tập, 2, trang 
100). Là học trò của Pơ-la- 
(ôn, A-rf-xtốt đã vứt bổ lý 
luận duy tâm về các ý. tiệm 
của Pơ-la-tôn”. Ông 8ã: phê 
phán rất tŸ mỹ lý luận đó. 
Sự phê phản.của ông đã tỏ 
rõ ông đã hiền biết những 
căn nguyễn nhận thức lửận 
của chủ "nghĩa đuy tâm nói 
chưng. "“Théo .Á- ri-xtôt thì Pợ- 
latôn đã. tách rời bẩn chất 
khỏi cái có bẩn chất đó, và 












“ bụ ⁄* HhY, 
X1 : 


ý 


A-ri-xtốt 


do đó biến ngay cái chung 
(khái niệm) thành một cái 
riêng, bên cạnh thế giới 
cẩm giác, thế giói hiện 
thực, Pơ-latôn đã tạo ra 
một thế giới riêng biệt, một 
thế giới lý tưởng, một thể 
giới siêu cảm giác. Theo: 
như Pơ- la-tôn thỉ những ý 
niệm, tức là nguyên hình 
của mọi sự vật, tồn tại một 
cách độc lập đối với những 
sự vật đỏ. Sự vật,nhờ có ý 
niệm mới tồn tại được. Sự 
vật chỉ là phẩn ảnh củả 
những ý niệm, là những cái 
bóng, những cái hình chưa 
hoàn thiện. A-ri-xtôi cho 
rằng, không phải chỉ cứ: 
thừa nhận có những bần chất. 
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.a 


siểu cảm giác bất đi bất 
1: là người ta có thề giải 
đ;‹ch được tại sao những sự 
SỐI cẢm thấy được có thể 
hẾt hiện và thay đôi: «Nói 
đăng ý niệm là những nguyên 
ñÌnh, còn ngoài ra tất cả đềủ 
có quan hệ với Ỷ niệm, ˆ nhừ 
thế là nói đề mà không Tiỏi 






ngoài là có thật, nhưng ông 
lúng túng trong phép biện 
chứng của cái phô biển và 
cải riêng biệt, của khái niệm 
và cảm giác, của bản chất 
và hiện tượng. Theo A-ri- 
xtốt thì ý niệm (ông gói là 
hình thức) và sự vật không 
tách rời nhau. : 


gì cả, và là lám dụng những ——— A-ri-xtốt trù trừ giữa chủ 


ần dụ của thơ ca». Người ta 
cũng đã tìm thấy những nhân 
tố duy vật chủ nghĩa trựng 
triết học của A-ri-xtốt. «Sự 
phê bình của A-ri-xtốt đổi 
với -những - ý niệm » của 
Pơ-la-tôn, 
bình chả nghĩa. dụuy tâm" uề 
mặt tà chủ nghĩa ˆ 'duự:' tâm 
hỗởi chung» (Lênin: Bút 
ký triểt học, bản tiếng. Nga, 
trang 264). Trải với Pơ:la-tôn; 

A-ri-xtốt khẳng định rằng 
bản chất chứa đựng TiBay 
trong bản thân sự vặt về cãi 
chung không tồn tại. song 
song với cái riêng yH . không 
tồn tại: tách rời C 1»iêng. 
A-ri-xtốt còn nhận xét rằng: 
«Ngoài bầu trời cảm thấy 
được, còn phải có một bầu 
trời nào khác nữa, và về mặt 
trời, mặt trắng, và tắt cả các 
thiên thê “khắc cũng như 
vậy. Nhưng lắm sao mà tỉn 
những sự khẳng định như 
thế được ?». Lê-nin chỉ rằng, 
A-ri-xitốt tin⁄thế giới bến 





là một ` sự' phê _ 


nghĩa duy tâm và chủ nghĩa 
duy vật, sau: cũng. ông đi 
theo chủ nghĩa đuy tâm. Theö 
ông, thì mỗi vật thề, mỗi 
Sự vật đều 8Ø8öm có hai - yếu 
tố: vật “chất, VÀ hình” đhửt 


z9 tá 


dựa trến một -cơ Xin tiêu 

cực và 'Võ định là : « vật: chất 
đầu tiên%” “Tủy „ nhiên, tuột 
vật“ chất như thế chỉ cổ 
trong trừu “tượng; thật ra 
thì vật ÁN, + đầu tiên được 
thức quyết định: (và quyết 
định vĩnh viễn), chính bản. 
thẩn những: hình thức này 
không phải là vật chất. Vật. 
chất là khả nắng; là tiềm thế 
của sự vật; hình. thức quan. 
niệm là hiện thực cửa sự vật. 
Khả năng trở thành hiện 
thực nhờ có vận động: 

hình thức trở thành vật chất, 
vật chất mang một hình: 
thức. Tuy A-ri-xtốt gắn. liên, 
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các hình thức với vật chất, 
nhưng theo ông thì cũng 
vẫn có một, hình thức thuần 
thụ, nghĩa là một hình thức 
không có vật chất và là 
hình thức của tất cả mọi 
hình thức, Đó là tư duy, 
là lý tính, «tự suy nghĩ »,„ đó 
lạc Thượng đệ. Thượng để 
đóng va] trò động lực bất 
động của thể giới, thế giới 
duy nhất x ;vĩnh viễn. 
Theo -Àri-xi ft, thì vũ trụ 
hình trồn, ổ giữa có n 
đất, bến trên trái đất. 
những « viên cầu » vận, đón 
cùng với những, tinh cầu gắn 
liên với. « viện, cầu ¬ bàn 
“Trong "nhận thức luận 
(cũng như, trong một loạt 
những vẫn đề triết. học, tự 
nhiên và toán học), A-ri- 
xtốt đã đi gần. đến chủ nghĩa 
duy vật, vì, khác với Pơ- lạ: 
tôn, ông đã ;bềnh w -VỰC ,thuyết 
cho rằng sự -hiểu. - biết, „bắt 
nguồn tử cầm giá6., Ty 
A-ri-xtốt trủ trừ giữa, nhép 
biện chứng và phép, điệu 
hình, nhưng. triết học. của 
ông đã. CÓ, “những nhân tổ 
của quan; niệm biện chứng 
về "hiện. thực. Ăng- ghen đã 
viết là A'rÏ-xtốt « đã, nghiên 
cứu, những, ,hịnh,. „ thức rất 
trọng yếu của tư dụy. biện 
chứng » (Chống. Đng-rinh,. Đạ- 
rỉ, 195Ù, trang 52), Trong 


khi phê phán phái É-lê về 
việc họ phủ nhận vận động, 
À;ri-xtốt gọi họ là những 
người « bất động» và « phần 
tự nhiên». Ông cho răng 
việc không biết đến vận động 
tắt nhiên dẫn đốn việc không 
biết, đến tự nhiên. Khi ông 
đề cập vấn đồ quan hệ giữa 
khả nắng và hiện thực, giữa 
hỉnh thức và nội dung 
V.Vne thì những nhân tố biện 
chững.. hiện ra rất nổi bật 
trọng triết học của ông. 
Trong triết học cỗ đại, A- 
ri-xtốt là, người sáng tạo ra 
lô-đích học. Ông cố gắng 
không phải đồ tách rời tư 
duy ra khỏi tồn tại, .mà đề 
gắn liên những hình thức 
của tư đuy với tồn tại, đề 
giải. thịch những phạm trù 
' -gích cho hợp với hiện 
thựờ khách quan. Lê- -nin 
nói : “Đọc A-ri-xtốt, chỗ nào 
người ta cũng thấy. lồ- gích 
khách quan lấn lận _với 
lô-gích. chủ quan, - nhưng lẫn 
lộn một : cách làm cho chỗ 
nào lô:gịch ¿, khách quan 
cũng nỗi „ bộ lên »- (Bút kủ 
triết ;hộn ¿trang 304). Do 
những quan. điềm chính trị 
và xã hội của. ông, A-ri-xtốt là 
nhà. tự, đưởng của bọn, .chủ 
nô, .Ông, coi tình trạng nô 
lệ của 2những người; này, và 
địa vị thống trị của những 
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người kia là “tự nhiên ». 
Những tác phẩm chính của 
ông là: Siéu hình học, Vật 
lỦ học Bàn 0uề linh hồn, 
Luân l học, Chính trị học, 
Những phạm trù, Phân tích, 
quyên I nà quyền II. 


A-VƠ-NA-RI-.ÚT Ri-se 


(1843 — 1896). Nhà triết học. 
phản động Đức, nhà duy tâm 


chủ quan, một trong những 
nhà sáng. lập ra chủ „hghĩa 
kinh nghiệm phê phán”. Ông 
phủ nhận hiện thực khách 
quan của thế giới. Triết học 
của ông xuất phát từ nguyên 
tắc duy tâm chủ quan khẳng 
định rằng chỉ có cẩm giác 
mới %có thề được quan 
niệm là một cái đang tồn 
tại». Đối với A-vơ-na-ri-út, 
nhất định phải có một mối 
liên hệ vỉnh viễn (một “sự 
phối tri về nguyên tắc ») giữa 
ý thức và tồn tại, giữa chủ 
thề và khách thề («cái tôi» 
và *hoàn cảnh»); không có 
tồn tại nếu không có ý thức, 
không có ý thức nếu không 
có tồn tại. Nhưng theo A-vơ- 
na-ri-út, thì chính ý thức là 


cơ sở của mối liên hệ đó. « 


Ông cho rằng khách thề không 
thề tần tại độc lập đối với 
ý thức được, đối với chủ thề 
có tư đuy được. Bởi thế cho 
nên mối liên hệ của * cái tôi » 


với “hoàn cảnh», *sự phối 
trí về nguyên tắc» của A-vơ- 
na-ri-út chỉ có thề là chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan. Cái 
hệ thống giả tạo đó là trái 
với khoa học. Thật ra khoa 
học đã chứng minh rằng ý 
thức là sản phầm của sự phát 
triền lịch sử lâu đài của vật 
chất, và đã có một thời đại 
mà không có con người và ý 
thửc của con người. Muốn 
tránh hhững sự vô lý, do 
« sự phối trí về nguyên tắc » 
gây ra, A-vơ-na-ri-út đưa ra 
một thuyết khác theo chủ 
nghĩa thần bí cũng vô lý như 
thế, là thuyết “phần trung 
lâm tiềm tại». Theo thuyết 
đó, thì chúng ta “thiết tưởng», 
nghĩa là chúng ta tưởng tượng 
như là đã sống vào một thời 
đại chưa có con người. 
A-vơ-na-ri-út đã ảnh hưởng 
mạnh đến những người Nga 
thuộc phải Ma-khơ như Bốp- 
đa- nốp, Ba-darốp v.v.. 
Trong cuốn Chủ nghĩa duụ nật 
bà chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán”, Lê-nin đã phê phán 
kịch liệt triết học của A-vơ- 
na-ri-út, coi như một trong 
những hình thức của sự phản 
động về tư tưởng trong thời 
kỳ đế quốc chủ nghĩa. Ông 
đã chứng minh rằng triết 
học đó phúc vụ cho chủ nghĩa 
ngu dân của bọn thày tu, 
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đăng. nó theo; đuổi „ ehụng 
những. mục { tiệu với, triết, hạt 
của Kuồế g: Xiy Và: của 'Hị am" 


"a-ÝI. xÉN' Xem : Ïp-nơ Xr 


pa Á-bn Á- li. lây 


Ä-VƠ-RÔ-ÉT Xem: | 1au 
®o: $ơ-đở M a-hô “HỆ. 


AM-PE'pô¿Ed-Lỡ ở A- 

gơ-ri-giă ng-tg (490 — 430 
trước côn ', lịch). Nhà triết 
hóc. duy vật của Cỗ Hy-lạp, 
nhà tư tưởng của phái đân 
chủ thời nô lệ. Khác với 
những, người. đại, điện, của 
môn. phái Mĩ: dê” đà những 
người chọ rằng một thực 
thê vật chất duy nhất là nền 
tắng của mọi sự vật, và ngược 
lại với A-nd-+a- -go* là người 
công nhận sự tồn. đại. của 
nhiều nguyện tố, 'Am;pệ ê-đô- 
cơ-ơ quy toắn bộ tính muôn 
vẻ của vũ trụ vào trong bốn 
« nguồn gốc»: đất, nước, 
không khí và lửa. Học thuyết 
về bốn. nguyên tố của. Ệ 
nhiên bày giữ vững địa vị. của 
nó trong nền triết học thời 
cỗ và trung cỗ trong, . nhiều 
thế kỷ. ,Am-pê-đô-cơ-lơ giải 
thích sự kết hợp và sử, tách 
lìa các _nguýện tố là dọ, tác 
dụng của hai lực lượng. "đối 1 
địch: « hữu, nghị. » VÀ, căm 
hờn », trong lúc.. A-na-xa-8o 








cho đó là đo cái * nu » (noflis} 


,duy .nhật, Cách trình bày của 


.ông về sự, phát triền của vũ 
trụ, tim hành theo những 
quy luật tự phiên, có một ý 
ggh†a rất lớn. Am-pê-đô-cơ- 
lơ đã pháo họh ra nắng do quy 
luật đào thi tự nhiên mà các: 
8inR¿vật điển hóa “được. 


AN-Tô- NÔ.VÍ€H Múác- 
xim 'Ã-lê-xê-ê-vÍch(1635 —- 
113)! Nhà triết học tiến bộ: 
ñgưừời Nga (rong những năm 
dù thế kỳ XIX, một người 
trong nhóm của Séc-nư-sép- 
zÉi®. Ông hoạt động nồi nhất 
là trong những năm đấu tranh 
đề xóa bỏ chế độ nô lệ. Sự 
hoạt động của ông phản ánh 
thời kỷ cách mạng sôi nỗi 





" g¡ Ò2 


‡ 
Àh.ô3 m¬ ¡(8 kí 


Šú5 TT 
‹ tÔ† 1Ù)9 


ANÑ-TÔ-NÔ-VÍCH 19 


cỦa giai cấp nông đán đấu 
tranh chống chế độ phong 
kiến. 

Tuy tốt nghiệp ở viện thần 
học đạo Thiền chúa chính 
thống thành Pê-tẻc-bua năm 
1859, nhưng ông từ bỏ nghề 


thày tu, Do tư tưởng của-Øi-__ khác nữa. 


ê- lin-zkf" , Ghêc-xen”, Séc-nư- 
sép-x~k và những đại biều 
tiến bộ của khoa học lôi cuốn, 
ông đã trở thànH nhà duy 
vật chủ nghĩa và vô thần 
ngay từ lúc còn là sinh viên. 
Tình bán riêng của „ông đối 
với Đơ-bơ-ra-li-u-bốp” đä làm 
cho ông tham gia hẳn vào 
cuộc đấu tranh xã hội? Là 
người cộng tác tích cực của 
tạp chí *Xa-vơ-ri-men-ních » 
(Người đương thời), cơ đuan 
của phải dãni chủ cách mạng, 
ông bắt đầu viết những bài 
báo về triết học theo lời yêu 
cầu khần khoẩn của Séc-nư- 
sép-xki. Những bài bảo Về 
triết học trọng yếu nhất của 
ông là :':c Triết học hiện đại », 
« Bàn :về triết Hóc của Hề- 
ghen», € Hai loại triết học 
hiện đại», «Sinh lý hợc và 
triết học hiện đại », « Lý luận 
hiện đại về mỹ học », «Biện 
minh về:tình yêu với bảo 
t Thời đại» ». Ông viết rất 
nhiều về khoa học tự nhiên. 
Những tác phầm của ông như 
Sảc-lơ Đac-uun 0uà l &uận của 





ông, Sự thống nhất của thế 
giới tính thần uà thể giới nật 
chất, Sự thống nhất của những 
lực lượng tự nhiễn, Đời sống 
của câu có, Đời sống của động 
Uuật, Bàn uề hời ouà máu phqụ 
bằng hơi, và nhiều tác phầm 
Các tác phầm đó 
phổ những tri thức khoa 


-học trong xã hội Nga và góp 


phần vào việt hình thành 
quan niệm khoa học, duy vật 
về thế giới: 
An-tô-nô-vích phê phẩn 
một cách kiên duyết chủ 
nghĩa đuy tâm của Hê-ghen, 
bất khả tri luận của Căng”, 
chủ nghĩa đuy tâm của những 
người viết bảo phẩn động 
Nga, ông bảo vệ một 'cách 
nhiệt tình và tuyên truyền 
chủ nghĩa đuy vật của Séc- 
nư-sép-xki. Ông tham gia 
tích cực vào cuộc đấu tranh 
của Séc-nư-sép-xki chống bọn 
duy tâm chủ nghĩa đứng đầu 
lÄ'I-ua-kê%ich và Gát-cốp. 
Ông bảo vệ những nguyên lý 
của chủ righTa duy vật triết 
học, của lý luận đuy vật về 
rhận thức. Những bài viết 
của ông, trong đó“nhờ cỏ 
nhiều tài liệu về sinh lý học 
mà ông nắm vững, đã bác bỏ 
những lý lề của bất khả tri 
luận và phát triền lý luận 
đuy vật về sự phần ánh, 
những bài viết đó, đến ngừý 
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nay, vẫn không mất tính chất 
hợp thời, cũng không mất giá 
trị Tuy nhiên, quan ;niệm 
triết học của ông vẫn còn lạc 
hậu hơn tư tưởng triết học 
của người thày của ông là 
Séc-nư-sép-xki. Chủ . nghĩa 
duy vật của Séc-nư-sép-xki 
gắn chặt chẽ với chính trị, 
với đấu tranh đân chủ cách 
mạng đề cải biến xã hội; 
những tác phẩm của Séc-nư- 
sép-xki đều thấm nhuần tỉnh 
thần đấu tranh giai cấp. An- 
tô-nô-vích trái lại, chú ý chủ 
yếu đến khoa học tự nhiên, 
đến. giáo dục. Sau này, ông 
bỏ hẳn không làm chính trị 
đề hoàn toàn theo đuổi việc 
truyền bá những tri thức khoa 
học. Tuy có những nhân tố 
biện chứng, chủ nghĩa duy 
vật của An-tô-nô-vích vẫn là 
chủ nghĩa duy vật trực quan, 
siêu hình. 

An-tô-nô-vích, nhà phê 
bình văn bọc, đòi hỏi nghệ 
thuật phải phản ánh được 
hiện thực và phải phục vụ 
lợi ích của xã hội. Trong bài 
« A-xmô-đê của thế kỷ chúng 
ta, ông bảo vệ lập trường 
cách mạng dân chủ chống 
những lời vu khếng của phe 
tự do chủ nghĩa. Ông tuyên 
truyền và bảo vệ lý luận của 
Séc-nư-sép-xki về mỹ học. 
Nhưng những quan niệm 


chung về triết học của ông 
bị hạn chế, nên một số luận 
đề của ông lại mâu thuẫn 
với tỉnh thần chiến đấu của 
lý luận Séc-nư-sép-xki về mỹ 
học. Trong những năm cuối 
của đời ông, miệt mài với 
khoa học tự nhiên, ông thành 
lập phòng thi nghiệm hóa học 
riêng và say mê nghiên cứu 
môn địa chất học. Ông đã có 
được những công trình nghiên 
cửu và phát minh trong môn 
này. Tuyền tập 0uề triết học 
của An-tô-nô-vích đã được 
xuất bản ở Liên-xô, năm 1945, 


ẢO TƯỞNG. Phản ánh 
đặc biệt của hiện thực khách 
quan trong ý thức, quan 
niệm dựa trên tưởng tượng 
về các hiện tượng thật hoặc 
không thật. Bất cử thứ quan 
niệm nào, đù cho huyền ảo 
đến đâu, cũng không hề là 
một sản phầm thuần túy 
chủ quan của trí tuệ con 
người; mà chung quy vẫn 
dựa trên sự phần ánh của 
hiện thực khách quan. Cần 


phải phân biệt ảo tưởng vò 


ích, dựa trên một quan niệm 
sai lầm về hiện thực với ảo 
tưởng có ích dựa trên sự hiều 
biết các hiện tượng. Ảo tưởng 
có Ích có tác dụng lớp trong 
tất cả các lãnh vực hoạt 
động trí tuệ và là một điều 
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kiện tất yếu của hết thẩy 
mọi công cuộc sáng tác. 
Lê-nn nói: “Sự khái quát 
đơn giản nhất, một khái 


niệm chung sơ đẳng nhất 


(cái * bàn» nói chung) chứa 
đựng một phần do tưởng » 
(Bút ký triết học, bản tiếng 
Nga, trang 308). Ảo tưởng, 
một trong những nguồn gốc 
của sự sáng tác nghệ thuật, 
cũng thật cần thiết cho hoạt 
động khoa học. Lê-nin viết : 

.. Thật là vô lý, nếu phủ 
nhận tác đụng của ảo tưởng 
ngay cả trong khoa học tỉnh 
xác nhất... » (Như trên, trang 
308). Lê-nin vạch rõ rằng 
ngay trong toán học, 
nếu không có ảo tưởng 
thì cũng không bao giờ có 
thể phát hiện ra vi phân và 
.tíchđủ phân. Lê-nin đánh giá 
rất cao những ý kiến của 
Pi-xarép về những «mộng 
tưởng có ích về mặt nó là 
sự thúc đầu đối với công tác », 
đối lập với những «(mộng ảo 
hão huyền ), Mọi người đều 
biết tác dụng của những giả 
thiết khoa học. Mà bắt cứ 
giả thiết khoa học nào cũng 
liên hệ với ảo tưởng. Ý 
nghĩa quan trọng của ảo 
tưởng không hề giảm bớt 
trong lĩnh vực kỹ thuật. Rất 
nhiều phát minh kỹ thuật tài 
tình trước khi ra đời đều đã 


được dự đoán và lược thuật 
trong những tiều thuyết ảo 
tưởng. 

Nếu liên hệ với hiện thực 
thì ảo tưởng trở nên có Ích. 
Nếu tách rời hiện thực, thì 
nó đem lại cho người ta một 
quan niệm sai lầm về thế 
giới. Ví dụ như quan niệm 
làm cơ sở cho các quan niệm 
tôn giáo chính là một quan 
niệm ảo tưởng sai lầm. Việc 
ảo tưởng có thê tách rời cuộc 
sống là một trong những 
nguồn gốc nhận thức luận 
của chủ nghĩa duy tâm và 
tôn giáo. 


ÄNG-GHEN Phơ-ri-đơ- 
rích. Lãnh tụ và người thày 
của giai cấp vô sẵn, bạn thân 
và người cộng tác với Mác, 
đã cùng Mác xây dựng nên 
lý luận chủ nghĩa cộng sản 
khoa học, và đẫu tranh vì 
sự nghiệp giải phóng của 
giai cấp công nhân, vì chủ 
nghĩa cộng sản. 

Áng ghen sinh ngày 28 
tháng Mười một 1520, tại 
Bác-men, tỉnh Rê-na-ni, nước 
Phổ. Cụ thân sinh ông là 
một chủ xưởng đệt. :Áng- 
ghen học ở trường trung học 
Bác-men, sau đó, ở trường 
trung học En-béc-phin rồi 
không được học ở đấy nữa. 
Ông làm việc gần một năm 


22 ÁNG-GHEN 


tại văn phòng của bố, rồi đến 
Boœrêmơ làm trong một 
hãng buôn lớn. Chính đó là 
nơi ông liên lạc với nhóm 
nhà văn cấp tiến «& 
Đức trễ” và cộng tác với 
tờ báo «Điện tín Đức ». Mùa 
xuân năm 1841, Ắng-ghen rời 
Bo-rêmơ, và sau khi đi 
thăm Thụy-sĩ và miền Bắc 
mước Ý, ông đến Béc-lin và 
sung vào một trung đoàn 
phảo bỉnh, nhưng cũng 
không vì thế mà ngừng việc 
học triết học ở trường đại học, 
nơi mà ông đã có dịp giao 
thiệp với tiều tổ của phái 
Hê-ghen trể" Tháng Ba 1842, 
Ángghen xuất bản cuốn 
“Senlinh và việc chúa 
truyền *, trong đó ông chỉ 


trích nghiêm khắc những 
quan niệm thần bí phẩn 
động của sSen-linh”. Năm 


1842, hết hạn lính, ông sang 
Man-sẻt-xtơ ở Anh. Ở đấy, 
ông hiều biết đời sống của 
công nhân, nghiên cứu tình 
hình của giai cấp công nhân 
Anh, giao thiệp với những 
chiến sỉ của phái hiến chương 
và bắt đầu hợp tác vào việc 
xuât bản những tài liệu về 
chủ nghỉa xã hội. Năm 1844, 
Ăng-ghen cho đăng ở Pa-ri 
trong tập « Pháp — Đức niên 
gián” của Mác và Ru-giơ 
tác phầm «Phê phán chính 


Nước 


trị kinh tế học ) của ông. Mác 
đã đánh giá tác phầm ấy là 
một cuốn đại cương tài tình 
về khoa chính trị kinh tế học 
mới của giai cấp vô sản. 
Cuối tháng Tám 1844, Ăng- 
ghen rời Man-sét-xtơ và sang 
Đức; khi đi ngang qua Pa- 
rỉ, ông gặp Mác. Thế là tình 
bạn bắt đầu giữa hai nhà 
lãnh tụ v† đại của giai cắp 
vô sẵn, mối tình mà Lê-nin 
cho là đã vượt qua “mọi 
truyện cỗ tích cảm động 
nhất về tình bạn của- người 
xựa* (Lê-nin: Các Mác, Phơ- 
ri-đơ-rich Ăng-ghen, bắn tiếng 
Pháp, Mát-xcơ- va, 1951, trang 
52). Ở Pa-ri, Mác và Ăng- 
ghen viết cuốn Gia đình thần 
thành” đề chống lại phái Hê- 
ghen trẻ. Cuốn sách ấy đã 
đặt nền tẳng cho chủ nghĩa 
xã hội duy vật cách mạng. 
“Năm 1845, Ăng-ghen trở 
về Đức, xuất bẩn cuốn sách 
nồi tiếng của ông: Tình cảnh 
giai cấp công nhân Anh mà 
Lệ-nn cho là «một trong 
những tác phầm hay nhất của 
nền văn học xã hội chủ nghĩa 
trên thể giới.,» (ê-nin: 
Toàn tập, tập- 19, bản tiếng 
Nga, trang 504). Trong tác 
phầm Ây, «( Ăng-ghen là người 
thứ nhất ää chứng minh rằng 
giai cấp vô sản không phải 
chỉ là một giai cấp đau khỗ 
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mà thôi", rằng %giai cấp vô 
sản đang đấu tranh có thề 
tự mình giúp đồ chính mình 
{Lê-nin: Các Mác, Phơ-ri-đơ- 
rích Ắng-ghen, bẳn tiếng 
Pháp, Mát-xco-va, 1954, trang 
48). 

Mùa xuân 1845, Áng-ghen 
đến ở Bơ-ruy-xen. Lúc bẩy 
giờ Mác cũng đang ở đấy. Hai 
ông viết chung quyền Hệ ífư 
tưởng Đức” ðề phê phán 
những sự thiếu sót trong triết 
họccủa Phơ-bách, những quan 
điềm của phái Hê-ghen trễ 
và “chủ nghĩa xã hội chân 
chính " tức là học thuyết phẳn 
động ở Đức, những người 
đại biều của học thuyết này 
đã chống lại đấu tranh giai 
cấp và tuyên truyền cho 
một sự hòa giải chung. 

Từ năm 184 đến 1§17, 
Áng-ghen ở Bơ-ruy-xen và 
Pa-ri, tiếp tục nghiên cứu 
khoa học và tiếp tục hoạt 
động thực tiễn trong công 
nhân. Cũng như Mác, ông 
tiếp xúc với tổ chức bí mật là 
“Đồng minh những người 
cộng sản » và hoàn thành tốt 


một công tác vĩ đại là chuần 


bị cho Đại hội lần thử H 
của Đồng minh. Ông đã viết 
cuốn Nguyên lý chủ nghĩa 
cộng sản, tức bản sơ thảo 
cương lĩnh của « Đồng minh 
những người cộng sản ” và 


cùng với Mác viết tác phầm 
nỗi tiếng Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản”. 

Khi cuộc Cách mạng tháng 
Hai năm 1848 ở Pháp nồ ra, 
Ăng-ghen đến Pa-ri sau khi 
Mác cũng đã đến đấy vì bị 
trục xuất khỏi Bơ-ruy-xen. 
Đầu tháng Tư 1848, cách 
mạng lại nỗ ra ở Đức, Ăng- 
ghen và Mác rời khỏi Pa-ri và 
đến Cô-lô-nhơ. Ở đó, hai ông 
lập ra và lãnh đạo «Báo Rê- 
na-ni mới » và mài miệtdrong 
công tác .cách:;i46g)1w18bạii 
Nhưng Ảng ghen lại phẩi 
sang ơ-ruy-xen vì có lệnh 
bắt các nhà biên tập « Báo Rê- 
na-ni mới ». Ông bị bắt ở đấy, 
bị cầm tù rồi bị trục xuất. 
Đến tháng Mười, ông sang 
Pa-ri, rôi trốn sang 'Thụy-s†, 
và mãi đến tháng Giêng 1849, 
ông mới trở lại Cô-lô-nhơ. 
Ông và Mác liền bị đưa ra 
tòa về tội «xúc phạm đến 
nhà cầm quyên ». Giữa phiên 
tòa, hai ông bị cáo lại đứng 
trên vị trí của nguyên cáo và 
tòa án phải tha bồng hai ông. 
Áng-ghen tham gia cuộc khởi 
nghĩa vũ trang của nhân dân. 
Sau khi phong trào ấy bị đàn 
áp, Ăng-ghen liền sang Thụy- 
sĩ với hai đội quân cách 
mạng cuối cùng.Theø lời yêu 
cầu tha thiết của Mác, ông 
lại đến Luân-đôn, 
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Ăng ghen viết hai cuốn 
sách đề tông kết thời kỳ cách 
mạng (rong những năm 1848— 
1849. Trong cuốn Cuộc chiến 
tranh của nông dân Đức (xuất 
bản năm 18ã0), ông chứng 
minh rằng những giai cấp 
phản bội cuộc cách mạng 
näm 1818 và 1849, và đại diện 
của những giai cấp đó ở khắp 
nơi, đã từng họp nhau hôi 
năm 1825 thành bọn phản 
bội, đù sự phản bội của họ 
lúc bấy giờ chưa rỡ rệt lắm. 
Trong cuốn Cách mạng 0à 
phản cách mạng ở Đức 
(1851 — 1852), mà ông cùng viết 
với Mác, Ăng-ghen chủ ý đặc 
biệt đến những vẫn đề khởi 
nghĩa vũ trang, và giáo dục 
công nhân cách mạng rằng 
khởi nghĩa là một nghệ thuật. 
Tháng Mười một 1850, ông 
đến làm công cho một hiệu 
buôn ở Man-séft-xtơ và về 
sau ông có cổ phần trong 
hiệu buôn ấy. Một lần nữa, 
ông lại phải làm việc « thương 
mại xấu xa” ấy, đề có thề 
giúp đỡ Mác về mặt tài chính. 
Trong thời gian ở Man-sét- 
xIƠ, Ảng- ghen viết nhiềú cuốn 
sách về các vẫn đề quán sự 
mà ông rất chú ý. Lê-nin đã 
xem Ăng-ghen là một chuyên 
gia vĩ đại về quân sự. Trong 
thời kỳ đó, Ăng-ghen cũng 
cố gắng mở rộng cho mình 


tri thức về tiếng nước ngoài. 
Ông ở Man-sél-xtơ đến 1870. 
Mác và Ăng-ghen trao đổi 
thư từ với nhau gần như 
hằng ngày đề thảo luận các 
vấn đề lý luận, chính trị, 
sách lược và kinh tế. 

Trong nội bộ Quốc tế thứ 
nhất, Ăng-ghen và Mác công 
kích bọn Pơ-ru-đông, bọn 
Ba-cunin và những kẻ thù 
khác của Quốc tế thứ nhất. 
Mùa thu năm 1870, Ăng-ghen 
đến ở tại Luân-đôn và được 
chọn làm ủy viên Tổng ủy 
viên hội của Quốc tế thử 
nhất. Khi Quốc tế thử nhất 
giải tản, Mác và Ăng-ghen, 
tuy thế, vẫn tiếp tục lãnh 
đạo phong trào công nhân. 
Tất cả gánh nặng của cuộc 
đầu tranh chống những trào 
lưu thù địch với chủ nghĩa 
Mác đều (rút lên vai Ăng- 
ghen, vì Mác đang bận viết 
bộ Tư bản. Những bài.chống 
Đuy-rinh cũng viết trong 
thời kỳ ấy, và xuất bản trong 
những năm-:1877—187§. Sau 
này những bài ấy được tập 
họp lại thành cuốn Chống 
Đuy-rinh, trong đó Ăng ghen 
«q phân tícñ: những" vẫn đề 
quan trọng ñhất của triết 
học, của khoa học tự nhiênp 
và xã hội.:.““Đó là một cuốn: 
sách đặc biệt bồ ích và-.có 
nội dung phong phú ? (Như 
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trên, trang 51). Đồng thời, 
Ăung-ghen đề hết tâm trí vào 
việc nghiên cửu khoa học 
tự nhiên và toán học ; người 
ta có thề đánh giá kết quả 
của việc nghiên cứu ấy khi 
đọc cuốn Biện chứng của 
tự nhiên”. Sau khi Mác mãt 
đi, Áng-ghen tiến hành việc 
hoàn chỉnh và xuất bản 
quyền hai và quyên ba của 
bộ Tư bản, mà Mác chưa kịp 


hoàn chỉnh. Quyền bai ra 


đời năm 1885 và quyền ba 
năm 1894. Với công việc ấy, 
Ăng-ghen xây dựng cho người 
bạn thiên tài của minh một 
đài kỷ niệm vĩ đại. Chính 
trong thời kỳ này, ông cũng 
viết Nguồn gốc của gia đình, 
của chế độ tư hữu ouà của Nhà 
nước. Năm 188§, cuốn Lúi- 
Dích Phơ-bách bà sự cdo 
chung của triết học cồ điền 
Đúc ra đời, và cũng như 
cuốn Chống #Đug-rinh, nó 
giúp cho các thế hệ những 
người mác-xft học tập những 
nguyễn lý của chủ nghĩa duy 
vật biện chứng và chủ nghĩa 
duy vật lịch sử. 

Trong thời kỳ đầu của 
những năm 90, Ăng-ghen tiếp 
tục phát triền trong thư từ 
của mình những tư tưởng về 
chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
Những người tầm thường 
hóa chủ nghĩa Mác cho rằng 


chủ nghĩa duy vật lịch sử 
chỉ công nhận ý nghĩa quyêt 
định của những sự biến đổi 
trong nền kinh tế, và phủ 
nhận vai trò của kiến trúc 
thượng tầng: Nhà nước, 
ý thức tư tưởng, v.v... Lối 
giải thích chủ nghĩa Mác như 
thế gây ra một tai hại 
nghiêm trọng là làm .cho 
người ta có thái độ nhìn quá 
trình lịch sử một cách tiêu 
cực và đánh giá quá thấp vai 
trò của tư tưởng, của những. 
lở chức chính trị, của 
cuộc đấu tranh của giai 
cấp vô sản đề giành chính 
quyền. Trong thư gửi chơ 
Mê-rinh năm 1893, Ắng-ghen 
viết rằng: Lối giải thích ấy 
chỉ có thề sinh ra từ «một 
quan niệm tầm thường, không 
biện chứng về nhân và quả 
là những câi bị xem như 
những thải cực đối lập nhaư 
một cách cứng đờ, từ chỗ 
tuyệt đối không biết gì đến 
tác dụng qua lại giữa nhân 
và quả. Các ngài ấy thường. 
hoàn toàn cố ý quên mất 
rằng: ngay sau khi những sự 
việc kinh tế, rút cục, đã sẵn: 
sinh ra một nhân tố lịch sử, 
thì nhân tố này, đến lượt nó: 
cũng tác động và có thề tác 
động vào hoàn cảnh của nớ 
và ngay cả vào những nguy ên 
nhân sinh ra nó * (Mác—Ăng- 
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shen: Tuyền tập.thư' tín, Bắn: 
tiếng, Nga,: trang 463 —.464), 

dItroug thư từ của, mình; 
Ăng-ghen đã làm sáng tỏ tác 
dụng qua lại giữa cơ sở và 
kiến trúc: thượng tầng, ,chỉ 
Tõ những đặc điềm riêng biệt 
-của sự phát iriền của tư: tưởng 
hệ (triết học, tôn giáo;, nghệ 
thuật) khác với, kinh „.:Ông 
.chỉ trích những người « mắc-, 


xit* mới học đượp vài, nguyên, 
lý chưng chung của chủ ngh†a. 


-dụy. .vật.. „lich, sử: đã không 
chịu khó, nghiên cứu tỉ mỉ 


những. &ự việc cụ thể của. 


lịch Sử nữa. 


_ ,Ã'`NG=TÊ=“LÊ=§I (Do chữ 
Hg-lạp entelecheta). Danh từ 
triết học trong triết học A-ri- 
z(Ø/®,có nghĩa là mục đích nội 
tại,mục đích này tựa như làcơ 
sở của sự phật triền của vật 
chất và quyết định sự phát 
triền. ấm, /pong những học 
thuyết. duy. tâm chủ nghĩa 
của hoạt lực luận”, ăng-tê- 
lê-si có nghĩa là «sức sống? 
thần bị, 'phi vật chất, «sức 
sống ».Äy là nguồn gốc và nền 
tẳng,của sinl mệnh, 





BA - CU - NIN..: Mi- khai 
À.-lê - xạn- đơ.- :rô: :vích 
(1812 — 1876). Một người theo 
chủ nghĩa vô chính phủ, kẻ 
thù, của chủ nghĩa Mác và chủ 
nghĩa xã. hội: khoa. học. Là nhà 
duy tâm phái Hễ-ghen, xa rời 


chính. tị hồi còn trẻ, nhưng 


đần dần theo chủ nghĩa cấp 
tiến tiều tư sẵn, Năm 1840, 


ông ta đi #a HƯỚC ngoài lần 
đầu tiên. Những ˆ quan niệm 


vô chính phủ của ông ta. trở 
thành rõ rệt trong những 
nầm 60, khi ng ta đi nước 


ngoài lần thứ hai, sau khí 
trốn khỏi Xi-bi-ri: Năm 1872; 


ông ta bị khái trừ khỏi Quốc 


tế thử nHất/vi “ăã đứng trên 
lập trường vố clinh phủ đề 
chống lại chủ: hghŸa Mác về 


phương diện.chủ nghĩa Mác 
là lý luận vš:sách lược:của 


phong trào công nhân. Những: 


tư tưởng triết học và xã hội 


học mà Ba-cu- nin dựa vào. để 


xây dựng chủ nghĩa vô chính 
phủ của mình,. là một mó:hầu 
lốn vừa:chủ; mghŸa.. duy vật 
(quan niệm, của ông-‡a về:tự 
nhiên) vừa chủ nghĩa duy 
tâm và siêu hình (quan niệm 
của, ông ta về xã hội). Như 
Mác xà Áng-ghen. đã chỉ rõ, 
lý luận vô chính phủ chủ 
ngh†a của Ba-cu-nin ]à một lý 
luận. chiết. 4rung đến tột độ. 
Ảo ảnh của ông fa về xã hội 
tương lai,. kết hợp tư tưởng 
tài sản tập thể, đặc tính của 
xã hội cộng sản, với tư. tưởng 
vô chính phủ, chủ nghĩa của: 
Pơ-ru- động, về quyền tự do 
tuyệt đối của cả nhân, quyền. 
tự đo này, đối với Ba-cu-nin, 
là mục tiêu ¿ao nhất của sự 
tiến hóa của nhân loại. Ba- 
cu-nin lẫy ý kiến về việc xóa 
bổ quyền thửa kế của Xửnh- 
#j4mông” làm. điềm xuất phát 
đề tô chức lại xã hội. Ba- 
cu-nin thêm vào mớ hầu lốn 
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ấy, tư tưởng bình quân hóa 
về chính trị, kinh tế và xã 
hội giữa các giai cấp. Mác đã 
thẳng tay phê phán cái ảo 
tưởng tư sản đó ; ông chỉ rằng 


“chủ nghĩa bình quân hóa 


xã hội» chỉ là tư tưởng về 
4 sự điêu hòa giữa Tư bản và 
Lao động ». Cái mà Ba-cu-nin 
thường vay mượn của Pơ-ru- 
đông là sự phủ nhận một 
cách vô chinh phủ Nhà nước 
và đấu tranh chính trị. Ăng- 
ghen viết: “Lý luận của Ba- 
cu-nin. thật lạ đời. Đó là chủ 
nghĩa Pơ-ru-đông trộn lẫn với 
chủ nghĩa cộng sản. Và điềm 
căn bản trong chủ nghĩa 
Pơ-ru-đông của ông ta là tư 
tưởng cho rằng cái tệ chủ yếu 
cần phải xóa bỏ, là Nhà nước 
chử không phải là Tư bản, 
do đó cũng không phải là 
đối kháng giai cấp giữa bọn 
tư bản với công nhân làm 
thuê, đổi kháng do sự tiến 
hóa của xã hội sinh ra» 
(Mác — Ăng-ghen : Tuyền tập, 
quyền II, bản tiếng Nga, 
Irang 448). 


Ba-cu-nin kịch liệt chống 
học thuyết của Mác về đấu 
tranh giai cấp và chuyên 
chinh vô sản. Đề đối lập với 
đấu tranh chính trị của công 
nhân nhằm giành chuyên 
chính, công cụ để xây đựng 


xã hội cộng sản, Ba-cu-nim 
đưa ra ®đẫu tranh xã hội », 
4 cách mạng xể hội» mà ông. 
coi như là “sự tiêu diệt tức 
khắc Nhà nước », như là «sự 
nổi đậy » tự phát của những, 
phần tử đã mắt địa vị giai 
cấp và của nông đân. Như: 
thế là ông ta đã mở toang. 
ngay cửa *cái thiên đường. 
vô chính phủ — vô thần — 
cộng sản chủ nghĩa», theo. 
như lời nhận xét chua cay 
của Mác. Ba-cu-nin cho rằng, 
nước Nga không cần phải: 
qua thời kỳ tư bản chủ 
nghĩa. Học thuyết của ông ta. 
là một trong những nguồn: 
gốc của chủ nghĩa dân túy”. 
Mác và Ăng-ghen đã phê phán: 
kịch liệt lý luận của Ba-cu- 
nin và hoạt động phá rối của 
ông ta trong phong trào công. 
nhân châu Âu; hai ông đã 
vạch trần bản chất tiều tư 
sản của chủ nghĩa Ba-cu-nin,. 
chủ nghĩa thù địch với chủ 
nghĩa xã hội vô sản. Lê-nin 
và Xta-lin đã lên án lần chót. 
lý luận và thực tiễn của chủ 
nghĩa vô chính phủ trong. 
những tác phầm của mình, 
hai ông đã vạch mặt bọn vô 
chỉnh phủ là những kể thù 
của chủ nghĩa, Mác, chúng. 
đã ngụy trang bằng ngọn cờ: 
xã hội chủ nghĩa. 


BÁCH KHOA TOÀN THƯ 
{PHÁI). Những người đi tiên 
phong về mặt tư tưởng của 
Cách mạng tư sản Pháp năm 
1789, tập họp lại vì cùng có 
một tác phầm chung là 
cuốn Bách khoa toàn thư 
(1751 — 1780). Những kỹ sư, 
nhà quân sự và nhà y học 
danh tiếng đã cộng tác với 
những nhà triết học, nhà bác 
học và nhà văn đề xây dựng 
nên công trình này. Cuốn 
Bách khoa toàn (thư đặt 
đưới sự lãnh đạo của nhà 
duy vật Đi-đơ-ró”, Cộng tác 
viên đắc lực nhất của ông 
là A-lăm-be”. Trong số những 


tác giả cuốn Bách khoa toàn. 


thư, người ta thấy có Vôn- 
te”, Hen-uê-tu-uút, Hón-bách”, 
Công-đi-ắc”,  Rút-xó”, — có 
những nhà tự nhiên học trửứ 
danh như Buy-phông, Lơ-roa 
v.v.. Những người trong 
phải Bách khoa toàn thư 
truyền bá những quan điềm 
chính trị khác nhau: một số 
ủng hộ *chế độ chuyên chế 
sáng suốt», một số khác là 
những người cộng hòa và ủng 
hộ nền dân thủ tr sản, 
nhưng tất cả đều không tán 
thành chế, độ phong kiến và 
đều phản đối chế độ đặc 
quyền đẳng cấp, bênh vực 
quyền lợi của đẳng cấp thứ 
ba đứng đầu là giai cấp tư 
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sản. Những quan điềm triết 
học của các nhà Bách khoa 
toàn thư cũng khác nhau. 
Vôn-te và Rút-xô theo phái 
lự nhiên thần luận,” công 
nhận có Thượng đế, và 
Thượng đế là nguyên nhân 
có trước, nhưng phủ nhận 
ảnh hưởng của Thượng đế 
đối với tự nhiên; Đi-ởơ-rô, 
Hen-vê-ti-uýt và Hôn-bách 
là những nhà duy vật và nhà 
vê thần chiến đấu. Họ đoàn 
kết lại vì cùng căm ghét (riêt 
học kinh uiện”, căm ghét việc 
Giáo hội đạo Thiên chúa 
thống trị trí tuệ con người. 
Những người cắp tiến nhất 
trong phái Bách khoa toàn 
thư, những nhà duy vật, đấu 
tranh kiên quyết chống chế 
độ phong kiến. Nhờ có sự 
tham gia của họ, cuốn 
Bách kho&a toàn thư trở 
thành một vũ khí chiến đẫu 
chống lại nền tẳng của chế 
độ phong kiến. ĂẲng-ghen 
xác định giá trị lịch sử của 
Bách khoa toàn thư rằng: 
€Những nhà đuy vật ở Pháp 
không những chỉ phê phán 
các vẫn đề tôn giáo, họ còn 
công kịch tất cả những 
truyền thống khoa học và 
chế độ chính trị mà họ gặp 
trên đường đi của họ, và đề 
chứng tỏ rằng học thuyết 
của họ có thề áp dụng phỏ 
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biến được, hộ đã đũng cảm 
đém áp dụng vào tất cả 
mọi chủ đề của khoa học, 
trong một tác phầm không 
lồ, mà họ dùng tên đặt cho 
nhóm của họ, đó là cuốh 
Bách khoa toàn thư: Như 
vậy học thuyết ấy dưới hình 
thức này hay hìñH'thức' kia 
của: nó — chủ nigHTa đùy vật 
công khai hay tữ nhiên thần 
luận —:cũng đã trở thành 
học thuyết của toàn thề 
thánh điện có học thức nước 
Pháp». (Chủ nghĩa xã hội 
phát triền từ không tưởng 
đến khoa học, Nhà xuất bẩn 
Sự thật, Hà- nội, 1055, trang 
37). Tuy nhiền, không có một 
người nào trong phái Bách 
khoa toàn thư vượt ra ngoài 
khuôn khổ của hệ tư tưởng 
tư sản: Thuyết “triều đại 
của lý tỉnh » của họ, rút cục 
lại cũng chỉ: là triều đại Tỷ 
tưởng hóa của giai cấp tứ 
sản. Phải Bách khoa toăn thư 
đã bị ngược đãi vì là những 
kế thù của chế độ phong 
kiến và của Giáo hội đạo 
Thiên chúa. Nhiều người 
trong phái đó đã bị tù tội, 
Xà tÁc phẩm: của họ: đã' bị 
thiêu hủy. Ngày nay, những 
nhà triết:'học phần động : ở 
Pháp, Anh, Mỹ và nhiều 
nước tư bản khác cũng cờn 
có thái độ :cừu địch đối. với 


những tư tưởng của phái 
Bách khoa toàn thư Phảẩp. 
Đảng cộng sẵn Pháp là Đẳng 
đấu tranh chống bọn phản 
'động nên đánh giá rất cao 
vai trò tiến bộ của phái 
Bách khoa toàn thư trong 
lịch ' sử, 


BÁI VẬT GIÁO. Bái vật 
giáo là khuynh hướng thần 
thánh hóa một số vật, gán 
cho những vật''ấây một sức 
mạnh siêu tự nhiền, thần bị, 
hà người tả không thê não. 
cắt nghĩa được. Các tôn giáo 
thời nguyên thủy đều lấy 
bải vật (ngẫu tượng) làm đối 
tượng sùng bái. Tôn giáo 
nào cũng có đặc tính là 
thần thánh hóa các vật một 
cách thô kệch (sùng bái các 
tượng thần v.v...) (Xem thêm : 
Bái uật giáo bề hàng hóq). 


BÁT VẬT GIÁO VỀỄHÀNG 
HÓA hay sự sẵng. bắi hàng 
hóa).“Thuyết quản 'iiệm sự 
vật, hàng hóa VÄ qưan hệ 
sản xuất: một cách sai lệch, 
giả tạo và đối. trả, Nó xuất 
hiện một E4éH ' tất nhiên 
trong khuôh khổ tủa sản xuất 
hàng hóa đá trên quyền tư 
hữu, và nhất l§ trong sự sẵn: 
xuất tư bầu, chủ nghĩa. Nó 
che lấp, giấu giếm, cắt xén 
tnb chất' chân chính: của. 
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quan hệ xã hội, quan hệ sản 
xuất. Sở đỉ như thế là: vì, 
trong một xã hội dựa trên 
quyền tư hữu, quan hệ sản 
xuất giữa người với người 
không phải là trực tiếp, mà 
lại là thông qua sự trao đổi 
ở thị trường, qua việc mua và 
bản hàng hóa, mà hàng hóa 
lại là cái vỏ bên ngoài của 
quan hệ sản xuất, hoặc như 
Mác đã nói, quan' hệ sản 
xuất vật chất hóa đi, thành 
ra những quan hệ đó mang 
một tính chất sai.lệch về 
quạn hệ giữa những vật với 
nhau, nó trở thành một cái 
øì tương tự như là những 
đặc tính của vật, của hàng 
hóa. 

Trong sẩn xuất hàng hóa, 
dưới sự thống trị của chế độ 
tư hữu, những qny luật kinh 
tế biều hiện ra như một lực 
lượng tự phát có tác dụng 
mù quáng và phá hoại. 
Trong sản xuất hàng hóa, 
những người sắn xuất không 
thề chỉ phối nỗi những quan 
hệ xã hội của riêng họ. Mỗi 
người đều sẵn xuất cho riêng 
mình mà không cần đếm xỉa 
đến nhu cầu của xã hội, nhu 
cầu mà họ không biết và 
không thề nào biết được. 
Trong trường hợp này, họ 
chỉ hướng theo quyền lợi 
riông của họ. Không có nhà 


sản xuất nào biết được 
trong số hàng hóa mà bản 
thân họ sản xuất ra có bao 
nhiêu được đem bán ở đhị 
trường, bán với giá bao 


nhiêu, họ cũng không biết 


được số chỉ phí sản „xuất có 
thu lại được đủ hay không; 
ngdụ cả việc hàng hớa ấy có 
được đem bản hay không. 
họ cũng không dám chắc. 
Dưới chế độ tư bản, vận 
mệnh của những nhà sản 
xuất gắn liền với sự vận 
động tự phát của hàng hóa, 
với sự lưu thông của hàng, 
hóa. Đo các quy luật về giá 
trị, về cạnh tranh và về tính 
chất vô chính pHủ của sự sản 
xuất, mà một: nhóm nhỏ 
những nhà sản xuất làm giàu 
thêm, trong lúc đó thì tối 
đại đa số các nhà sản xuất 


khác lại phá sản. Vì vậy 


thoạt trông thì có vẻ.như là 
vận mệnh của nhà sản xuất 
lệ thuộc vào những vật, vào- 
hàng. hóa, chứ không phải 
vào những quan hệ xã hội. 
Điều đó có vẻ như là những 
vật, những hàng hóa do con 
người sẵn xuất ra, bắt đầu 
chỉ phối lại con.người. Thật 
ra thì không phải sự vật mà 


là những.quan hệ xã hội của 
bản thân người ta, những, 
quan hệ đã. mang một hình. 


thức vật chất, chi phối người. 
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ta. Sự vật chất hóa những 
quan hệ sẵn xuất giữa người 
với người ấy, và sự lệ thuộc 
ấy của con người vào sự 
vận động tự phát của những 
vật, của hàng hóa, cầu thành 
cơ sở khách qưam: của bái 
vật giáo về hàng hóa. Người 
ta tưởng tượng rằng: những 
vật tự bản thân mó, và hàng 
hóa do bản tínR của nó, đều 
có sẵn những đặc tính bí 
mật nào đó mà trên thực tế 
nó không có. Mác so sánh 
bái vật giáo về hàng hóa với 
bái vật giáo trong tôn giáo. 
“Muốn kiếm: ra một cái 
dường tự- với hiện tượng 
mày, cần phải đi tìm trong 
cái vùng mây mù của thế 
giới tôn giáo. Ở đấy, những 
sản phầm của bộ óc con 
người đều bị xem như là 
những vật thề độc lập, có 
sẵn những cơ thề đặc biệt, 
có sự tiếp xúc với com người 
và có quan hệ lẫn nhau. Đối 
wới những sản phầm đo 
bàn tay con người làm ra 
trong thế giới bàng hóa cũng 
thể. Đó là cái mà người ta 
có thề gợi là bái vật giáo 
gắn liền với sản phầm của 
lao động, khi mà những sản 
phầm ấy bắt đầu raang tính 
chất của những hàng hóa, 
thứ bái vật giáo này không 
thề tách rời khỏi phương 


thức sẩm xuất ấy» (Mác: 
Tư bản quyền I, tập 1, bản 
tiếng Pháp, Pa-ri, 1938, trang 
80). 

TrenHgE sự sản xuất hàng 
hóa tư bản chủ nghĩa, việc 
bái vật héa những quan hệ 
sản xuất đạt đến tột độ của 
né. Tự bản, tiền công, lợi 
nhuận, lợi tức và mọi phạm 
trù kinh tế khác của chủ 
nghĩa tư bản, tất cả những 
điều đẻ đều biều hiện những 
quan hệ giai cấp đối kháng 
giữa giai cấp tư sản và giai 
cấp vô sản. Nhưng hình 
thức bên ngoài của các phạm 
trù ấy lại che giấu tình hình 
thực sự là: sự lệ thuộc của 
lao động vào tư bản, sự bóc 
lột giai cấp vô sẵn. Bề ngoài, 
thì quan hệ giữa bọn tư bản 
và công nhân, có vẻ như là 
những quan hệ bình đẳng 
giữa những người chiếm hữu 
hàng hóa với nhau. Sự bóc 
lột giai cấp công nhân đã bị 
che giấu. Iất cả những ảo 
tưởng về binh đẳng và tự 
đo, đo chủ nghĩa tư bản đẻ 
ra, đều dựa trên sự xuyên 
tạc ấy đối với những phạm 
trù kinh tế. sự xuyên tạc 
không thề tránh khói trong 
xã hội tư bản. 

Nhờ có bái vật giáo về 


hàng hóa mà khoa chính trị 


kinh tế học tảm thường của 


BẤN CHẤT 


giai cấp tư sản mới che giấu 
được cải bản chất thực tế 
của tư bẩn, mới che. giãu 
được nguyên nhân thực tế 
của sự bóc lột giai cấp vô 
sản, Chính Mác là người đầu 
tiên đã bóc trần bí mật của 
bái vật giáo, về hàng hóa, 
nguồn gốc của nó và cơ sở 
khách quan của nó. Bái vật 
giáo về hàng hóa có một tính 
chất quá độ. Khi nào phương 
thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa bị thủ tiêu thì nó 
cũng biến mất theo. 

Khi chủ nghĩa xã hội xuất 
hiện, khi nền kinh tế được 
kế hoạch hóa, đù cho sự sản 
xuất hàng hóa vẫn còn tồn 
tại thì cơ sở khách quan 
của bái vật giáo về hàng 
hóa cũng không còn nữa, 
và do đó chính bái vật giáo 
cũng. không còn nữa, vì là 
một thử quan niệm sai lệch 
về quan hệ sản xuất. Dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, sự 
sản xuất hàng hóa:thuộc một 
loại đặc biệt, không có bọn 
tư bản, không có quyền tư 
hữu về tư; liệu sẩn xuất, vì 
những hàng hóa ấy chủ yếu 
là do' những nhà sản xuất 
xã hội chủ nghĩa (Nhà nước, 
nòng trang tập thê, hợp tác 
xã) cung cấp. 

Chế độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuất 
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đòi hỏi phải phát triền có kế 
hoạch nền kinh tế quốc đân. 


Xã- hội có khả năng khách 
quan đề kiểm tra một cách 
có ý thức những quan hệ xã 


hội, đề sử dụng một cách có 
kế hoạch những quy luật kinh 
tế nhằm phục vụ lợi ích của 
toàn bộ xã hội. Sự vận 
động của nhữmg vật trong 
xã hội không còn là một sự 
vận động tự phát,, nghĩa là 
nó không còn che giấu nội 
dung thực _tố của quan hệ 
sản xuất nữa. ,Vì vậy, trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa, 
không thê có bái vật giáo về 
hàng hóa. Con người cũng 


không thể có cái quan niệm 


sai lệch ấy về quan hệ sẵn 
xuật giữa người, với người 


mữa,. 


BẢN CHẤT VÀ HIỆN 
TƯỢNG. Đây là hai phạm 


trù triết học phản ánh các 
phương điện khác nhau của 
sự vật, của những quả trình 
của hiện thực khách quạn. 


Bản chất diễn -đạt những đặc 
tính cơ bản. của sự vật, thực 

chất bên trong của sự vật và 
những quá trình sâu xa diễp 
ra Irong nội bộ những sự vật 
ấy. Hiện tượng là một biểu 
hiện bên ngoài: của bẩn chất, 
là hình thức của các sự vật 
và các quá (rình biều hiệp 
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ra bên ngoài. Bản chất của 
sự vật vốn tiêm tàng, một sự 
quan sát thông thường 
không thề nhận thấy được. 
Những hình thức bên ngoài 
mà các giác quan thu nhận 
được một cách trực tiếp đều 
có thề đem lại một ÿ' niệm 
sai lệch về bản chất, thật của 
các sự vật. Chẳng hạn, Mặt 
trời cỏ về như là xơay quanh 
Trải đất, nhưng thực tế thì 
chính là Trải đất xoay chung 
quanh Mặt trời. Tiền công 
cửa người công nhân làm 
thuê cho bọn tư bản có vẻ 
như là tiền công trả cho toàn 
bộ lao động của người công 
nhân ấy); thật ra, người ta 
chỉ trả công cho một phần 
lao động của người công 
nhân thôi, phần còn lại đã 
bị bọn tư bản chiếm đoạt 
dưới hình thức giả (trị thặng 
dư tức là nguồn gốc của lợi 
nhuận tư bản chủ nghĩa. 
Như vậy là có một sự 
không hợp nhau, một mối 
mâu thuẫn-¬ giữa bản chất và 
hiện tượng. Mục đích của 
khoa học là tìm ra bản chất 
của sự vật qua những hình 
thức bên ngoài của sự vật 
ấy. «Nếu hình thức biều hiện 
bên ngoài và bản chất của 
sự vật lại phù hợp trực tiếp 
với nhau thì mọi khoa học 
đều là vô ích» (Mác: Tư 


bản, quyền III, bản 


hẳn hoi 
hình thức 


tiếng 
Đức, Béc-lin, 1953, trang 
870). %Xta-lin nói rằng sự 
phân tÍcN mác-xit « phân biệt 
giữa nội dung với 
của quá trình 
kinh tế; và gifua những quả 
trình sáÄ` xa của sự phát 
triền với .ihững hiện tượng 
bên ngoài,,» (Những uấn đề 
kinh tếtclà chủ nghĩa xã hội 
ở Liên-#B; Mát-xcơ-va, bản 
tiếng Pháp, 1053, trang 60). 
Trong khi phân tích những 
quy luật bên trong. bần chất 
kinh tế của xẾ hội tư sản, 
Mác vạch rõ rằng những hình 
thức lừa đối bên ngoài của 
sự «binh đẳng » giữa nhà tư 
bản và người công nhân che 
đậy một sự bóc lột đã man 
của giai cấp tư sản đối với 
giai cấp vô sẵn, rằng giá trị 
thăng dư là nguồn gốc của sự 
làm giàu của bọn tư bản. Ở 


Liên-xô, hàng hóa, tiền bạc, 
`.V... 


vẫn tồn tại, điều đó cớ 
thề làm cho người ta tưởng 
tượng rằng những phạm trù 
của nền kinh tế tư bản chủ 
rghÍa vẫn còn có tác dụng 
trong nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Thật vậy, người ta có 
thề đi đến một kết luận sai 
lạc nếu cử chỉ phân tích 
theo những quá trình diễn ra 
trên bề mặt của các hiện 
tượng. Nhưng nếu người ta 
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phân biệt bản chất và hiện 
tượng thì người ta sẽ hiều 
rằng trong xã hội xô-viết, 
chỉ riêng có hình thức của 
những phạm trù ấy còn tồn 
tại, chứ nội dung thì đã thay 
đổi về căn bản rồi. Trong 
chế độ xã hội chủ nghĩa, 
liền bạc, hàng hóa, ngân 
hàng, v.v... đều góp phần 
vào sự phát triển nền kinh 
tế xô-viết đề phục vụ cho lợi 
¡ch của quần chúng lao động. 

Quá trình của nhận thức đi 
từ những hiện tượng bên 
ngoài đến bản chất, đến sự 
giải thích rö ràng bản chất 
ngày càng sâu sắc hơn của 
sự vật. « Tư tưởng loài người 


bao giờ cũng đi từ hiện tượng 


đến bản chất, từ bản chất có 
thề nói là thuộc cấp một đến 


bản chất thuộc cấp hai, và 


mãi mãi như thể, không 
ngừng » (Lê-nin: Bút ký triết 
học, bản tiếng Nga, trang 
237). Một ví dụ nổi bật về 
sự hiều biết ngày càng sâu 
sắc thêm về bản chất của các 
hiện tượng, đó là sự tiến bộ 
của những khái niệm của 
chúng ta về vật chất, về 
nguyên tử. Vật lý học hiện 
đại nghiên cứu ngày càng sâu 
vào bản chất của nguyên tử, 
của nhân nguyên tứ, và 
khám phá ra bản chất của 
những sự biến đổi của vật 


chất, của những sự biến thề 
về chất lượng của vật chất. 
Đảng cộng sẩn thu được 
nhiều thẳng lợi là nhò hiều 
biết được bản chất của 
những hiện tượng xã hội, 
những quy luật của sự phát 
triển xã hội ; Đảng thấy rõ 
những mối liên hệ bản chất, 
bên trong của* những hiện 
tượng, và vũ trang cho quần 
chúng bằng sự nhận thức 


"về những mối liên hệ đó. 


Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng kiên quyết phản đối 
bất khả trì luận”, thuyết này 
tách bản chất ra khổi hiện 
tượng và tuyên bố rằng 
không thầ nhận thức được 
bản chất, và kiền quyết 
phản đối chủ nghĩa kinh 
nghiệm tầm thường là chủ 
nghĩa lẫn lộn bản chất và 
hiện tượng làm một. Thật ra 
thì bản chất và hiện tượng 
dính liền với nhau và hợp 
thành một thề thống nhất. 
«Bản chất phải biều hiện 
ra ngoài, hiện tượng là của 
bản chất». (Như trên, trang 
237). Nhờ tiến hành việc 
khải quát, khoa học đã tìm 
ra bản chất của các hiện 
tượng và những quy luật 
chỉ phối những hiện tượng 
ấy, điều đó giúp chúng ta 
hiều được đúng đắn hơn, 
tách được cái bản chắt và 
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cải tất yếu ra-khỏi cái phi 
bản chất và cái ngẫu nhiên. 
Không nhận thức được bản 
chất và nHững quy luật của 
các hiện tượng thì mọi hoạt 
động thực tiễn đều chắc chắn 
sẽ đi đến thất bại. Xem 
thêm : Bề ngoàÙ). 


BẢN THỀ, HIỆN 
TƯỢNG. Là, những khái 
niệm có tác dụng lớn tr ong 
triết học đuy tâm của 
Căng”. « Bắn thề», «vật tự 
nó » khác về nguyên tắc với 
cq hiện tượng». Căng cho 
rằng chỉ có «hiện tượng» 
mới là đối tượng của kinh 
nghiệm, «hiện tượng» là do 
cải mà người ta không biết 
(« vật tự nó») tác động vào 
người ta; còn «bản thê» là 
những bẩn chất không thề 
hiều biết được, «bản thê » 


tựa hồ như là ở bến ngóài 


hiện tượng. "Trên ý nghĩa 
đó, khải niệm 
trong triết học của Căng có 
tỉnh chất hạn chế, nó vạch 
ra “giới hạn của nhận thức 
của chúng ta. Sự tách rời 
giữa hiện tượng .và « vật tự 
nó » là một trong những nền 
tầng của triết học duy. tâm 
của Căng, Chủ nghĩa đùủy 
vật biện 
mọi sự khác nhau về nguyên 
tắc, mọi ranh giới không thề 


«bản thê. ); 


chứng phủ nhận, 


š ` ` ¬k ` - Z + - 


vượt qua nồi giữa hiện 
tượng và « vật tự nó », và chỉ 
Tổ rằng tứong quá trình nhận 
thức, {vật tự nó » trở thành 
vật chỏ ta, nghĩa là cái chưa 
hiều biết biến thành cái đã 
hiều biết. (Xem thêm: « Vậi 
tự nó» và Vật cho ta» ; 
Bản chất oà hiện tượng). 


BẢN THÊ LUẬN. (Do chữ 
Hy-lạp on, onfos và logos có 
nghĩỉa là: tôn tại và khoa 
học). Là danh từ trong triết 
học trước Mác, chỉ khoa học 
về tần tại, đối lập với nhận 
thức luận là khoa học về 
nhận thức. đó có một 
đặc điềm của triết học tư 
sản: nó đối lập khoa học 
về tồn tại với khoa học về 
nhận thức, và mưu đồ xây 
dựng khoan học vẻ những 
hình thức của tư duy ở bên 
ngoài tồn tại, thực tế khách 


quan và không phụ thuộc vào 


tồn tại, vào thực tế khách 
quan mà những hình thức 
đó phản ánh. Cơ-rẻ-chiêng 
Vôn; ;phơ. (1679— 17ã4), người 
sàng tạo- ra; đạnh từ «bản 
thề luận», đã tách rời khoa 
học về tồn, tại với khoa học 
về nhận. thức, Về sau, trong 
quá trình ghát triền của triết 
học tư sản, sự khác nhau 
diữa bản thề luận và nhận 
thức luận đã biến thành sự 
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đối lập, đã bồi đắp nên một 
số khuynh hướng triết học 
hoài nghỉ luận và bất khả tri 
luận khác nhau, mỡ đầu cho 
việc phân tích những phạm 
trù và những hình thức của 
tư duy, việc phân tích đó 
đã trở thành truyền thống 
trong lô-gích hình thức duy 
tâm. 


BAY-LƠ Pï-e. (7647—1706). 
Nhà triết học và nhà văn lỗi 
lạc người Pháp. Theo lời 
Mác thì PBay-lơ đã làm cho 
siêu hình học và thần học 
kinh viện mất tín nhiệm. Ông 
đã lớn Hiểếng tuyên bố rằng 
có thề có một xã hội gồm 
toàn những người hoàn 
toàn không tin thần thánh. 
Chủ nghĩa oô thần” không 
hạ thấp con người, mà chính 
những tín ngưỡng tôn giáo 
mới hạ thấp con người. 
Sau ®é-các-fơ”, Bay-lơ tuyên 
bố rằng hoài nghỉ là phương 
pháp duy nhất đề hiều biết 
thể giới khách quan. Con 
đường đi đến chân lý phải 
qua hoài nghỉ. Nhưng bản 
thân chân lý tồn tại một 
cách khách quan, độc lập 
đối với người quan niệm 
nó. Bay-lơ nói là truyền 
thống chung hay sự nhất trí 
của mọi người cũng không 
hủy bỏ được. chân lý. Chủ 


nghĩa hoài nghỉ là võ khí đấu 
tranh của ông đề chống lại 
siêu hình học và triết học 
kinh viện. Mác nhận xétrằng 
Bay-lơ thường hay bác bồ 
Xpi-nôda và Lai-ni. Khi 
phê phán Xpi-nô-da, Bay-lơ 
chửng minh rằng lẫn lộn 
Thượng đế với thực thê 
vật chất, cơ sở của mọi 
sự thay đổi và của mọi hiện 
tượng, là một điều vô. lý. 
Ông có khuynh hướng nghỉ 
rằng thực thề là thống 
nhất, nhưng không phải là 
duy nhất. Đối với Xpi-nô-đa 
mọi vật đều là một mảnh 
của thực thê chung, giống hệt 
với thực thể chung, trải lại 
Bay-lơ cho rằng mỗi vật có 
thề coi như một thực thể 
riêng biệt. Theo Bay-lơ, thế 
giới là gồm một số nhiều 
vô hạn những thực thề đặc 
biệt có lý tính. 

Bay-lơ phê phán học thuyết 
về sự nhịp nhàng định trước 
của Lai-nit. Nếu người ta 
chỏ rằng «tại một thế: giới 
tốt nhất trong những thế giới 
có thề có được, mọi cái đều 
hướng về chiều tốt nhất cả », 
thì điều xấu, những tệ nạn, 
sự đổi trả ở đâu mà ra, và 
điều xấu lại có thề bị trừng 
phạt, úếu nó tất nhiên là dõö 
sự nhịp nhằng định trước, 
mà sinh ra? Bởi vậy, đạo 
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đức phải được độc lập đối 
với mọi tín ngưỡng tôn giáo. 
Những người ngoan đạo 
nhất có thề vô đạo đức 
nhất, trái lại những kể 
không tin thần thánh lại có 
thể có những phầm chất đạo 
đức cao nhất. Tôn giáo bất 
lực trong việc kìm hãm tình 
dục. Lý tính không cần tôn 
giảo giúp đỡ cũng có thề nói 
được. rằng hành vi này hay 
hành vi khác là đáng khen hay 
đáng chê. Ta phải yêu điều 
lành vì chính bản thân điều 
lành, chử không phải vì sợ 
Thượng đế. Hành vi của 
người ta tùy thuộc vào những 
luật lệ của Nhà nước chứ 
không phải tùy thuộc vào 
luật lệ của kinh thánh: Hãy 
đồi những luật lệ Nhà nước 
đi, các anh sẽ làm thay đồi 
phong tục. Bay-lơ là người tân 
thanh chế độ quân chủ. Tuy 
chủ nghĩa hoài nghỉ của ông 
lan rộng đến cả lý tính và tuy 
ông phê phán chưa triệt đề 
tôn giáo, nhưng triết học của 
Bay-lơ đã có một tác dụng 
tiến bộ. Tác phầm chủ yếu 
của ông là Từ điền lịch sử uà 
phê. phán (1695—1697). 


BẤT KHẢ TRÍ LUẬN. (Do 
chữ Hy-lạp agnosis.có nghĩa 
là: không biết được). Là 
một thứ lý luận duy tâm, 


quả quyết rằng thế giới là 
không thề biết được, lý trí 
của con người bị hạn chế và 
không thề biết được cái gì 
ngoài những cảm giác. Được 
Hi-un®Ẻ và Căng” xây dựng 
vào thế kỷ XVHI, bất khả 
trỉ luận phát triền nhất vào 
nửa cuối thế kỷ XIX và vào 
thời đại để quốc chủ nghĩa. 

Trong cuốn Chủ nghĩa duụ 
Uật uà chủ nghĩa kinh nghiệm 
phê phán”, Lê-nin đã chỉ rõ 
sự đối lập không xóa bổ 
được giữa chủ nghĩa đuy vật 
với bất khả tri luận. Ông đã 
tố cáo tính chất phần động 
của chủ nghĩa Ma-khơ, một 
trong những biểu biện thối 
tha nhất của bất khả tri 
luận, và đã làm cho bọn 
theo chủ nghĩa này thất bại 
đau đớn, Nói về hai khuynh 
hướng của triết học, Lê-nin 
viết : ® Trước hết, có khuynh 


hướng cho rằng giác quan 


cho chúng ta một hình ảnh 
trung thành của những sự 
vật, rằng chúng ta biết nga 
chỉnh bản thân những sự uật 
đó, rằng ngoại giới tác động 
lên khi quan cảm giác của 
chúng ta. Đó là chủ nghĩa 
đuy vật mà người bất khả tri 
luận bài xích. Vậy bản chất 
của. khuynh hướng của người 
bất khả tri luận là gì? Chính 
là người đó không đi quả 
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những cẩm giác của chúng 
‡#a; là người đó dừng lại ở 
bên nà những hiện tượng, 
không chịu biết đến bất cứ 
cái gì chắc chắn» ngoài 
cảm giác. Chúng ta không 
thề biết chắc chắn một tí gì 
về chỉnh bản thân những sự 
pật đó (nghĩa là những sự vật 
tự nó...), đó là lời tuyên bố 
rất xác thực của người bất 
khẩ tri luận. Bởi vậy, người 
duy vật chủ nghĩa khẳng 
định... sự tồn tại của những 
sự vật tự nó và khả năng 
nhận thức được những sự 
vật đó. Người bất khả tri 
luận cũng không thừa nhận cả 
j niện về những sự vật tự 
nó, và khẳng định rằng chúng 
ta không thê biết được cái 
gì chắc chắn cả ». (Chủ nghĩa 
duy 0uật uà chủ nghĩa kinh 
nghiệm phê phán, bản tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va, 1952, trang 
113). Đó là quan điềm của 
Hium và của Căng, cũng 
như của những nhà triết 
học đuy tâm khác, trong số 
này có Công-fơ” và Xpen-zo”. 
Bất khả tri luận biêu biện 
đưới nhiều hình thức khác 
nhau. Trong khi Căng thửa 
nhận sự tồn tại khách quan 
của những «øậi tự nó»” mà 
vẫn phủ nhận khả năng hiều 
biết được những sự vật đó, 
thì Hi-um và các người bất 


.lô-giích ; 


khả tri luận khác đi đến chỗ 
phủ nhận sự tồn tại khách 
quan của những sự vật vì 
theo ý họ thì không thề 
biết được cái gì chắc chẵn cả. 

-Trong cuốn Lúi-uich Phơ- 
bách 0à sự cáo chung của 
Iriể học cồ điền Đức” và 
trong nhiều tác phầm khác, 
Ăng-ghen đã phể phán sâu sắc 
hai quan điềm ấy. Bất khẩ 
tri luận là một trong những 
biêều hiện của hoài nghỉ luận 
trong nhận thức luận. Người 
bất khả tri luận là một người 
hoài nghỉ, vì người đó hoài 
nghỉ khả năng nhận thức 
được những * vật tự nó », tính 
chất khách quan của nhận 
thức, sự tồn tại của ngoại 
giới, vân vân... Bất khả tri 
luận rất phổ biến trong triết 
học tư sản biện đại. Đặc 
đim của nó là ở chỗ nó 
hoàn toàn phủ nhận những 
nhận thức khoa học, tư đuy 
nó khen ngợi: chủ 
nghỉa thần bí, tính phi lý 
vân vân... Nguồn gốc xã hội 
của bất khả tri luận nằm 
trong khuynh hướng của 
những giai cấp bóc lột muốn 
hạn chế khoa học, vì khoa 
học chân chính ủng hộ tất cả 
những cái gì mới sinh và 
phát triền, và đấu tranh 
chống những cái gì đã lỗi 
thời và đang chết. Những 


40 BEÉC-CƠ-LI 


người bất khả tri luận tìm 
cách làm cho những người 
lao động đi chậch khỏi con 
đường nhận thức về các 
quy luật khách quan của xã 
hội, những quy luật nhất định 
sẽ dẫn đến chủ nghĩa cộng 
sản. 

Hoạt động thực tiễn trong 
đời sống xã hội bác bỏ bất 
khả tri luận. Dù là về vấn đề 
tự nhiên hay là về vấn đề xã 
hội, nhận thức của khoa học 
cũng ngầy càng mỡ rộng và 
đi sâu mãi. Không có giới 
hạn nào tuyệt đối đối với 
nhận thức của nhân loại cả. 
Trong tự nhiên, không có 
sự vật nào là không thề 
hiểu biết được cả. Chỉ 
có sự khác nhau giữa 
cái đẩ biết rồi và cái còn 
chưa biết, nhưng rồi sau này 
sẽ biết được nhờ có khoa học 
và thực (tiễn. 


BÉC-CƠ-LI Gioóc. (7682— 
1753). Linh mục người Anh, 
nhà triết học phản động 
giẳng dạy chủ nghĩa đuy tâm 
chủ quan. Theo Béc-cơ-li, 
tất cả phầm chất của sự vật và 
chính bản thân sự vật cũng 
chỉ là những cảm giác của 
con người ; những vật chụng 
quanh không tôn tại một cách 
khách quan, một cách độc 
lập đối với người ta, chỉ có 


những cảm điảc mới là thật. 
Béc-cơ-H tuyến bố rằng chính 
đo đó mà mọi: vật chỉ tồn tại 
trong chừng mực mà người 
ta cảm thấy được những vật 
đó. €Tồn tại nghĩa là có thề 
đề cho người tạ cảm thấy 
được ». Những luận điễm đớ 
đưa Béc-cơ-li đến duy ngã 
luận, đến chỗ phủ nhận sự 
tồn tại khách quan của cải 
có thật, kề cả con người, 
nhưng lại trừ chủ thề có tri 
giác, nghĩa là trừ cải cTôi» 
của chính mình. Trong khi 
tìm cách đề khỏi sa lầy trong 
những điều vô nghỉa mà duy 
ngã luận đẫn đến,Béc-cơ-li lại 
đi vào chỗ mâu thuẫn với 
nguyên lý căn bản của triết 
học của ông (“Mọi vật đêu 
là sự phổi hợp của những 
cảm giác»); ông khẳng định 
là Thượng để sinh ra những 
cắm giác (Thượng đế tồn tại 
độc lập đối với những cẩm 
giác). Như thế là Béc-cơ-li 
lại fii sát đến chủ nghĩa duy 
tâm khách quan: thế giới 
không còn là quan niệm của 
cái * Tôi » của ông nữa mà 
là kết quả của một nguyên 
nhân tỉnh thần chí cao. Hệ 
thống triết học của Béc-cơ-li, 
về căn Đần đối địch với khoa 
học, nhằm chống lại chữ 
nghĩa dưy vật, cơ sở triết học 
của chủ nghĩa vô thần. Ông 
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tuyên bố rằng : 4 Tất cả những 
hệ thống có tính chất phản 
đối tôn giáo đo chủ nghĩa vô 
thần và vô tôn giáo xây đựng 
nên đều xây đựng trên học 
thuyết về vật chất hay về 
thực thề vật chất... Chẳng 
cần phải nói cũng biết là 
những người vô thần chủ 
nghĩa, thời nào, cũng thấy 
thực thê vật chất là một 
người bạn thân thiết đến 
chừng nào. Tất cả những hệ 
thống quải gở sủa họ đều phu 
thuộc một cách hết sức rõ 
ràng, hết sức tất nhiên vào 
thực thể vật chất, đến nỗi nếu 
người ta lấy hòn đá tảng đó 
ra, thì tất cả lâu đài của họ 
đều sụp đồ ngay ». Triết học 
của Béẻc-cơ-li đánh đấu sự 
phẫn ứng của giai cấp đại 


tư sản Anh thế kỷ thứ XVIII 


chống lại chủ nghĩa duy vật 
Anh hồi thế kỷ thử XVII, nó 
tiêu biều cho lợi ích của giai 
cấp tư sản vừa nắm được 
chinh quyền và sợ cách mạng. 
Việc Béc-cơ-li bảo vệ tôn 
giãáo trắng trợn đến mức độ 
vô liêm sĩ, cũng đồng thời 
bảo vệ cả chính quyên của 
bọn bóc lột. Theo Béc-cơ-l, 
(hi tôn giáo có nhiệm vụ chế 
phục nhân đân, Học thuyết 
của ông đã được chủ nghĩa 
Ma-khơ” lắp lại. 


Trong cuốn Chủ nghĩa duy 
0uật oà chủ nghĩa kinh nghiệm 
phê phán, Lê-nin đã phê phản 
kịch liệt những quan niệm 
của Béc- cơ-li và của các học 
trò của Béc-cơ-li. Phần lớn 
các nhà triết học phản động 
hiện đại đều đặt cơ,„sở lý 
luận triết học của họ trên 
chủ nghĩa duy tâm chủ quan 
của Béc-cơ-li (Xem: Chủ 
nghĩa thực tại mới, Thực 
chứng luận lô-giỉch ; Chủ nghĩa 
thực dụng). Những tặc phầm 
chính của ông là: Bàn oề 
những nguyên tắc của nhện 
thức của loài người (1710) và 
Ba cuộc nói chuyện giữa Hi- 
lát 0à Phi-lô-rút » (1713). 


_ BÉC-XTEN Ê-~đu-a. (1650 — 
1932). Đại biều cho chủ nghĩa 
xét lại, cho chủ nghĩa cơ hội, 
một trong những lãnh tụ của 
phái xã hội dân chủ cải 
lương Đức. Ông phủ nhận 
những luận điềm cơ bản của 
chủ nghĩa Mác và xuyên tạc 
những luận điềm đó, lấy cớ 
là đem xét lại. Ông tuyên bố. 
chống lý luận mác-xít về đấu 
tranh giai cấp, chống học 
thuyết nói rằng chủ nghĩa tư: 
bản không tránh khỏi bị tiêu: 
điệt, chống học thuyết về cách. 
mạng xã hội chủ nghĩa và về- 
chuyên chính vô sản. Trong: 
kbi vứt bỏ chủ nghĩa xã hội, 
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mục đích cuối cùng của giai 
cấp vô sẵn, mà ông cho là một 
mục đích “không xác định ', 
trong khi cho rằng nhiệm vụ 
của phong trào công nhân 
chụng quy chỉ là đấu tranh 
đề đòi phải có những cuộc 
cải cách mà mục đích là «cải 
thiện" hoàn cảnh kinh tế của 
công nhân dưới chế độ tư 
bản chủ nghĩa, Béc-xten đã 
đưa ra cái công thức cơ hội 
chủ nghĩa sau này : Phong 
#rào là tất cả, mục đích cuối 
cùng chẳng là gì cả”. Lê-nin 
nói rằng câu «châm ngôn ? 
đó của Béc-xten biều lộ rõ 
hợn hết tính chất của chủ 
nghĩa xét lại là: «định cách 
cư xử của mình tùy theo 
đrường hợp, thích ứng với 
những sự biến hàng ngày 
mà quên. những lợi ích căn 
bản của giai cấp vô sản, hy 
sinh những lợi ích căn bản 
đó đề lấy những cái lợi tạm 
thời, thật hay giả. Kế ủng hộ 
chủ nghĩa Béc-xten, kẻ truyền 
bã ảnh hưởng tư sẵn trong 
giai cắp :công nhân là «tầng 
lớp công nhân quý tộc ?. 

Về triết học, Béc-xten 
tuyên bố chống phép biện 
chứng duy vật mác-xit, và 
lẫn lộn phép biện chứng 


này với phép biện chứng 
duy tâm của ¿lê - ghen”. 


Những quan niệm triết học 


của Béc-xten là sự chắp nối 
một cách chiết trung chủ 
nghĩa Mác, chủ nghĩa duy 
tâm và chủ nghĩa Căng (Xem 
Căng). Trong nhiều tác phầm 
của mình: Chủ nghĩa Mác uà 
chủ nghĩa xét lại Làm gì?, 
Nhà nước 0à cách mạng”, Lê- 
nin vạch trần hết những quan 
niệm có tính chất xét lại của 
Béẻc-xten. 


BÉC =-XÔNG Hăng -ri 
(18ã9 — 1941). Nhà triết học 
duy tâm Pháp; nhà thần bí 
học; kẻ thù của chủ nghĩa 
xã hội, của chế độ dân chủ 
và của quan niệm duy vật, 
khoa học về thế giới; nhà 
triết học có ảnh hưởng nhất 
của giai cấp tư sản để quốc 
chủ nghĩa: Chủ nghĩa duy tâm 
của Béc-xông là một biều hiện 
rõ rệt nhất của hành động 
quay về phi lý luận, phi lý 
luận này là đặc điềm của 
triết học duy tâm hiện đại 
và có nghĩa là hoàn toàn vất 
bỏ nhận thức hợp lý, lô- 
gích, là sự đoạn tuyệt công 
khai với khoa học. Triết học 
của Béc-xông muốn phỉ báng 
và miệt thị nhận thức khoa 
học, những quy luật của khoa 
học và tư duy lô-giích và lý 
tính. Theo Béc-xông, nhận 
thức khoa học không thê biết 
được hiện thực, và tư duy 
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lô-gích không có khả năng 
hiều sâu được hiện thực. 
Khoa học chỈ có giả trị thực 
tiễn nhưng không có khả 
năng tìm ra sự thật. Béc-xông 
đem khả năng thần bí của 
một sự «(lý hội” có tính chất 
trực giác, có tỉnh chất trực 
tiếp đề đối lập với nhận thức 
lý tính và lô-gích. Trực giác 
của phái Béc-xông mở rộng 
cửa cho chủ nghĩa thần bí 
và chủ nghĩa ngu dân. Đề 
chống quan niệm khoa học, 
duy vật về tự nhiên, Béc-xông 
đưa ra môn siêu hình đuy 
thần học và khải niệm về 
* tính kéo đài » (« đurée.») của 
ông. Ông tuyên bố rằng * tính 
kéo dài thuần túy? phi vật 
chất là nguyên nhân có trước 
của mọi cái hiện đang tồn 
lại. Vật chất, thời gian, vận 
động chỉ là những hình thức 
khác nhau của « tính kéo đài ». 
Tóm lại, ®tính kéo đài ° của 
3éc-xông chỉ là một danh từ 
mới (đê chỉ khải niệm cũ về 
«tinh thần», cơ sở của mọi 
chủ nghĩa duy tâm và mọi 
chủ nghĩa thần bí. Về vấn 
đề quan niệm về đời sống, 
Bécxông đứng trên lập 
(rường của hoœf lực luận” thù 
địch với sinh vật học. Béc- 
xông đcm thay quan niệm 
khoa học về sự tiến hóa của 
co thề bằng lý luận thần bị 


về «sự tiến hóa sáng tạo» 
mà cơ sở là cái « đà sống”, 
Quan niệm phản khoa học 
äy làm cho Béc-xông có tư 
tưởng tin là có 'Thượng để, 
động lực của -vũ trụ. Nhà bác 
học vĩ đại Nga Tỉi-mi-ri-d- 
đ¿p” gọi Béc-xông là một « nhà 
siêu hình học tuyệt luận” 
mơ tưởng đi thụt lùi về 
phía sau «300 năm, từ thực 
nghiệm lùi về trực giác, từ 
sinh lý học lùi về hoạt lực 
luận. | 

Xã hội học phản động của 
Béc-xông bào chữa cho sự bóc 
lột và việc dùng quần sự đi 
xâm chiếm. Nó trình bày sự 
thống trị và sự chỉnh phục 
giai cấp như là một trạng 
thái «tự nhiên" của xã hội, 
còn chế độ dân chủ dựa trên 
những nguyên tắc bình đẳng, 
tự do sẽ là «trải với tự 
nhiên”, Chiến tranh là kết 
quả của một «quy luật tự 
nhiên" không sao xóa bỏ 
được. Ngày nay bọn tư tưởng 
gia phản động và bọn tu sĩ 
sử dụng triết: học của Béc- 
xông một cách rộng rãi. Triết 
học của Béc-xông làm cơ sở 
cho triết học cơ đốc của « chủ 
nghỉa hiện đại” (E.Lơ Hoa 
và những người khác). Bọn 
cầm đầu chủ nghĩa phát xíf 
Ý đều dựa vào triết học của 
Béc-xông. 
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BÊ - CƠN Phơ-raa-xi 
(1561 — 1626). Nhà triết bọc 
lỗi lạc người Anh, người sáng 
lập ra «(Chủ nghĩa duy uệi 
Anh và mọi khoa học thực 
nghiêm hiện đại» (Mác và 
Ăng-ghen: Toàn tập, quyền 
II, bẳn tiếng Nga, trang 157). 
Vì (in chắc rằng triết học 
kinh viện và thần bọc ngăn 
cần bước tiến của khoa học, 
nên Bê-cơn đã phê phản 
nghiêm khắc (triết học trung 
cỏ. Trong khi đấu tranh cho 
sự nhận thức khoa học, ông 
đã nói rằng “triết học chân 
chính * phải có một tính chải 
“(bực tiễn», nghĩa là phải 
dựa trên sự phân tích những 
hiện tượng tự nhiên và trên 
những tài liệu của kinh 
nghiệm. 


Ông thấy cẩm giác là nguồn 


gốc của mọi hiều biết và coi 


lự nhiên, vật chất là đối 
tượng đề nghiên cứu. Mác đã 
nhẵn mạnh rằng, đối với Bê- 
cơn, thì “những giác quan 
không thê sai được và là 
nguồn gốc của mọi hiểu biết. 
Khoa học là một khoa học 
thực nghiệm cốt ảp dụng 
phương pháp hợp lý vào 
những tài liệu mà giác quan 
cung cấp. Quy nạp, phân tích. 
so sảnh, quan sát, thực 
nghiệm, đó là những điều 


kiện căn bản cho một phương 
pháp hợp lý» (như trên). 
Người ta chỉ có thể hiều 
biết và chỉnh phục tự nhiên 
nếu biết “phục tùng tự nhiên » 
nghĩa là tuân theo quy luật 
của tự nhiên. Tự nhiên ở 
trong trạng thái vận động, 
vận động này là đặc tính vĩnh 
viễn của nó. Bê-cơn thừa 
nhận tính muôn vẻ về 
chất lượng của sự vận động 
của vật chất, ông không quy 
sự vận động đó thành sự 
đổi chỗ một cách máy móc 
của những vật thể trong 
không gian. Nhưng vì hoàn 
cảnh lịch sử và trình độ khoa 
bọc thời đó, nên ông không 
thê giải quyết được vẫn đề 
những hình thức vận động 
của vật chất. Nhìn toàn bộ, 
thì triết học của ông cớ 
tính chất máy móc. Cách 
ông xếp hạng những hình 
thức vận động (ông tính đến 
mười chín hình thức) thật là 
giả tạo và phản khoa học. 
Bê-cơn là người đầu. tiên đã 
xây dựng một cách tỉ mÏ 
phương phảp quy nạp. Theo. 
ông thì điêm xuất phát của 
nhận thức là mối liên hệ 
nhân quả, là sự phân tích 
những vật khác nhau và 
hiện tượng khác nhan; tất 
cả các chân lý đáng tin cậy 
đều phải dựa trên thật nhiều 


sự việc; trong khi đem đối 
chiểu những sự việc đó với 
nhau, người ta có thể đi từ 
cái riêng biệt, cái cá thể lên 
cái phô biến, lên kết luận. 
Tuy không phủ nhận tư đuy 
trừu tượng, nhưng ông không 
hiểu rõ tác dụng thật của 
mặt hiều biết đó, ông coi 
ilbhường phép suy diễn. 
Phương pháp nhận thức 
luận của ông là 
pháp siêu hình. 
Tác phầm chủ yếu của 
Bê-cơn là Cóng cụ mới (@Ño- 
xum Organum›») (1620). Ông 
đã đề tên như vậy là cốt đề 
phân biệt với cuốn Công cụ 
(«Organon›) của A-ri-xtốt. Tác 
phầm đó của Bê-cơn phê phán 
sâu sắc những quan niệm 
kinh viện, phân tích những 
tư tưởng sai lầm cẩn trở 
bước Hiến của khoa học. 
Bê-cơn phân chia những tư 
tưởng hão huyền và mê tín 
đó thành bốn loại «ảo tượng» 
(tượng thờ) : “ảo tượng của 
chẳng tộc», “ảo tượng của 
hang động», “ảo tượng của 
chỗ công cộng» và “ảo tượng 
của rạp háb. Những 
lượng của chúng lộc» sinh ra 
từ bản lính của trí tuệ loài 
người: «Giác tính của; con 
người giống như một tâm 
dương không bằng phẳng, 
tắm gương này đem trộn lẫn 


` ~ 
phương 
"` 





tảo: 
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Bê-cơn Phơ-ran-xi 


bản tính riêng của nó với 
bản tinh của những sự vật, 
nên bóp méo và làm sai lạc 
những hình ảnh mà nó phẳn 
ảnh lại. Những “ảo tượng 
của hang động» là những 
ảo tượng của cá nhân và 
phụ thuộc vào giáo dục, vào 
sở thích, vào thói quen, vào 
hoàn cảnh xung quanh của 
cá nhân đó. ®Những ảo tượng 
của chỗ công cộng» sinh ra 
đo chỗ người ta được đoàn 
kết nhờ ngôn ngữ, nên đùng 
những tiếng thích hợp với 
trình độ quần chúng. Những 
€ảo tượng của rạp hát» sinh 
ra do những hệ thống triết 
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học khác nhau, sai lầm và 
nhất là đuy tầm. 

Bê-cơn không phải là một 
nhà duy vật triệt đề. Theo 
câu nói của Mác, thì học 
thuyết của ông chưa trút bỏ 
được sự không triệt đề của 
thần học. Ông vừa thừa 
nhận tính vÏĩnh viễn của vật 
chất, lại vừa thừa nhận sự 
tồn tại của Thượng đế. Ông 
chứng minh tính bai mặt 
của chân lý: sự truyền phán 
thuộc länh vực thần học, và 
tính nhân quả thuộc lãnh 
vực khoa học. Bởi vậy ông 
cho là người ta có hai linh 
hồn: một linh hồn biết tư 
duy, hợp lý, và một linh 
hồn khác, có tính chất cẩm 
giác và phi lý. Linh hồn thứ 
nhất là do Thượng đế tạo 
ra, linh hồn thứ hai là linh 
hồn của vật chất, thuộc nhục 
thề. Cho nên chủ nghĩa duy 
vật của Bê-cơn dính với thần 
học, với tôn giáo, tuy rằng 
tôn giáo không hề giữ vai trò 
chính trong triết học của ông. 
Cách ông xếp loại khoa học, 
căn cử trên những “năng lực 
của linh hồn» (trí nhớ, trí 
tưởng tượng, giác tính) là 
cách xếp loại duy tâm. 

Bê-cơn cũng đề cập đến 
xã hội một cách duy tâm. 
Những quan điềm xã hội và 
chính trị của ông phản ánh 


lợi ích của bọn đại tư sẵn 
Anh và của bọn quý tộc tư 
sản hóa. Ông đã tích cực ủng 
hộ việc bành trướng tư tưởng 
thống trị thể giới và xâm 
chiếm Ẩn-độ của nước Anh, 
Ông cho chế độ quân chủ 
chuyên chế là hình thức Nhà 
nước tốt nhất. Theo ông thì 
nhân dân là một nguồn loạn 
lạc. Mặc dù trong triết học 
của ông đầy rẫy những mâu 
thuẫn và những điều phi lý, 
mặc dù ông có xu hướng điều 
hòa khoa học với tôn giáo, 
nhưng những tư tưởng của 
Bê-cơn đã giữ một vai trò 
lớn trong việc phát triền 
triết học trước Mác. Những 
tư tưởng của ông đã ảnh 
hưởng rất lớn đến những 
nhà triết học duy vật lHiốp- 
xơ” và Lốc-cơ" và đến những 
nhà duy vật Pháp thế kỷ 
XVIN. 

Những tác phầm chính của 
ông là : ® Công cụ mới '(Novum 
Organum) và Bàn pễ nguyên 
lắc oà cơ sở (De principis 
at que originibus). 


BÊ-CƠN Rê-gie (bào 
khoảng 1214—129/). Nhà tư 
tưởng Anh thời trung CÔ, 
nhà tự tưởng tiến bộ của 
tầng lớp thủ công ở thành 
thị người đề xướng mạnh 
bạo khóa học thực nghiệm. 


BỀ NGOÀI Á?: 


Bê-cơn đã thóa mạ phong 
tục, hệ tư tưởng và chính 
trị của chế độ phong .kiến. 
Tuy không triệt đề, 
học thuyết của ông có một 
xu hướng rõ ràng là duy 
vật. Địch thủ của triết học 
kỉnh viện, ông đã đề ra việc 
nghiên cứu giới tự nhiên 
một cách thực nghiệm. Ông 
đã đem việc tự do nghiên 
cứu và việc đổi mới khoa 
học đối lập với những giáo 
điều cứng đờ. Ông cho rằng 
tất cả mọi khoa học đều có 
mục đích làm tầng thêm 
quyền lực của con người đối 
với tự nhiên, đề mưu hạnh 
phúc cho con người. Ông đã 
nghiên cửu rất sâu thời cổ 
đại và nên khoa học Ả-rập 
nên đã nêu lên được một 
vài giả thiết mạnh dạn về 
khoa học và kỷ thuật, mặc 
đù ông vẫn có những thành 
kiến về thuật luyện kim và 
về thiên văn học. Đến lúc 
đã già, ông bị giam trong 
một nhà tù thuộc tu viện vì 
ông đã có những tư tưởng 
tiến bộ. 


BỀ NGOÀI. Biều hiện của 
bản chất của sự vật và hiện 
tượng qua những tính chất 
mà chúng ta có thê trực tiếp 
thấy được bằng giác quan. 
Chủ nghĩa duy, vật biện 


nhưng. 





chứng dạy rằng nhận thức 
phải đi từ bề ngoài đến bản 
chất, phải thấy rö được bản 
chất thông qua bề ngoài. 
Trái với triết học phần động, 
là triết học tách rời bề ngoài 
với bản chất và phủ nhận 
tính khách quan của bề 
ngoài, Lê-nin định nghĩa bề 
ngoài là biều hiện của bản 
chất, là một trong những 
phương điện của bản chất. 
Điều quan trọng là phải phân 
biệt giữa bản chất và bề 
ngoài: người ta không nên 
lầm lẫn cái bề ngoài của 
hiện tượng với bản chất nội 
tại của hiện tượng nghĩa là 
với những quy luật vận động 
của hiện tượng. Khoa học 
sở đỉ có giá trị là do ở chỗ 
ngoài cái bề ngoài, cái dễ 
trông thấy, nó còn tìm ra bản 
chất, tìm ra những quy luật 
của sự vật, những quy luật 
này nếu chỉ quan sảt một 
cách đơn thuần thì khó mà 
thấy được. Tuy nhiên, sự 
phân biệt đó cũng có giới 
hạn của nó, nó không thể 
tuyệt đối được, bởi vì bản 
chất của một sự vật lại biều 
hiện qua bềngoài của sự vật 
đó. «Bề ngoài là mội trong 
những biều,hiện của bản 
chất, là một trong những 
phương điện, một trong 
những yếu tố của bản chất 
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ỦĐỦản chất b:iều hiện ở mặt 
này hay mặt khác... Bề ngoài 
là một sự phản. ánh của 
chính ngay bản chất» (Lê-nin: 
Bút kỷ triết học, bản tiếng 
Ngựa, trang 107). Lê-nin phê 
bình tỉ mỉ hoài nghĩ luận của 
Hi -um và chủ nghĩa. duy tâm 
của Căng, vi đối. với hai ông 
này thi những « cầm giác trực 
tiếp » không c có một chút ý 
nghĩa khách ‹ quản nào cả, bề 
tigoài chỉ là ảo tưởng. Bọn 
duy tấm tách bề ngoài khỏi 
bân chất, bên ngoài khỏi bên 
trong đề chống chế cho luận 
điềm phản khoa học của 
chúng cho rằng người ta 
không thề biết được những 
sự vật khách quan, rằng 
người ta căn bản không thê 
đi sâu hiều thấu được bản 
chất của sự vật. Lê-nin cắt 
nghĩa sự phân biệt giữa bề 
ngoài với bản chất, và mối 
liên hệ giữa bề ngoài với, 
Lạnh chất bằng vi dụ sau đây : 

.. Cái không phải bản chất, 
cải bề ngoài, cái bề mặt 
thường hay biến đi, không 
bám « chắc », không * ăn sâu». 
như « bản chất ». Vị như con 
sông chầy thì bọt nước nồi ở 
trên và luồng nước chảy sâu 
bên đưới. Nhưng bản thân 
bọt nước cũng °là một biều 
hiện của bản chất!” (Như 
trên, trang 104). Chủ nghĩa 





Mác phản đổi những mưu 


mô định biến bề ngoài thành 


ảo tưởng và phản đối cả việc 
lẫn lộn bề ngoài với bản. chặt. 


' Xem thêm : Bản chất uà hiện 


tượng). 


BI-Ê-LIN-XKI Vi-xe-ri-u 
Gơ-ri-gô-ri-ê-vích (7811— 
189/8). Nhà triết học duy vật 
lỗi lạc người Nga, nhà dân 
chủ cách mạng, người sảng 
lập ra mỹ học dân chủ cách 
mạng, nhà phê bình xuất sắc 
về văn học. Những tư tưởng 
của.ông được hình thành là 
đo ảnH hưởng của cuộc đấu 
tranh ngày càng mạnh của 
giai cấp nông dân chống 
bọn địa chủ và chế độ Ngã 
hoàng. Trong những năm 30 
và 40, tất cả cuộc đấu tranh 
tư tưởng, và chính trị ở Nga 
đệu xoay quanh vấn đề chế 
độ .nông nô. Trong những 
Ag 39: Bi-ê-lin-xki đã là kể 

của chế độ nông nô, 
nhàn" 'chưa truyền bá những 
tứ tượng cách mạng, Vào đầu 
nhữn: năm 40; ông trở thành 
một nhà đân chủ cách mạng 
kiên định, -và là linh hồn 
của, ¿ cuộc đấu tranh chống 
chế, độ nông nô đề làm 
càoP mạng giải phóng nông 
dân hị áp bức. Ông là 
người tên phong của 
qviệ những người bình 
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đân thay thể hoàn toàn bọn 
quý tộc trong. phong trào 
giải phóng của chúng ta? 
(I.e-nin : Toàn tập, tập:20, bản 
tiếng Nga, trang 223). Tuy 
ông chựa nêu ra khầu hiệu 
của cuộc cách mạng nông 
dân, như sau này Séc-nư- 
sép-zki và bạn hữu của Séc- 
nư-sép-xki đã làm, nhưng 
ông hiều rằng chỉ có cách 
mạng nhân dân mới có thể 
quét sạch được chế độ nô lệ 
phong kiến và giải phóng 
nhân dân lao động. Ông đã 
thẳng tay phê phán ba «cái 
cột trụ * của nước Nga phong 
kiến: chế độ nông nô, chế 
độ chuyên chế và Giáo hội. 
Ai cũng biết cuổn sách của 
Gô-gôn Những (thư từ chọn 
lọc của tôi 0uới bạn hữu viết 
giữa lúc khủng hoảng tỉnh 
thần. Bức thư nồi tiếng mà 
Bi-ê-lin-xki viết cho Gô-gôn 
(1847), trong đó ông phê phán 
kịch liệt những tư tưởng 
phản cách mạng của cuốn 
sách trên, chứng tỏ một cách 
rực rỡ chủ nghĩa dân chủ 
cách mạng của ông. Di chúc 
cách mạng ñy tổng kết tắt cả 
hoạt động văn học, chính trị 
và xã hội của ông, nó *là 
một trong những tác phầm 


hay nhất trong. bảo chí đận, 
chủ không bị kiềm duyệt và. 


©ho đến ngày nay vẫn còn có 





Bi-€-lin-+xki 


một tác dụng rộng rãi. (Nhự 
trên, trang 223 —224). Dức 
thư đó, cũng như những 
bài ông viết trong những năm 
40, nói lên lợi ích của quần 
chủng nông dân bị áp bức, 
nguyện vọng và hy vọng của 
họ. 

„ Nhưng tư tưởng triết học 
của Bi-ê-lin-xki tiến triền 
theo một con đường phức 
tạp. Cho đến cuối những 
năm 30, thời kỳ hoạt động 
đầu của ông, do ảnh hưởng 
của triết học Hê-ghen, Bi-ê- 
lin-xki là một người theo 
chủ nghĩa duy tấm triết học, 
nhưng ông lại đoạn tuyệt 
ngay với chủ nghĩa này. Yi 
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là nhà cách mạng luôn luôn 
mong rhuốn. đấu trành đề giải 
phóng nhân dân cần lao, nên 
ông không có thề .thừa nhận 
một: triết học duy tâm ngắn 
cách. tư duy với thực tiễn, 
ngăn cách lý luận với đời 
sống. Vào đầu những năm 
40, trong quả trình đấu 
tranh chống tư tưởng hệ 
phần động Nga: xã châu Âu, 
Bi-ê-linxki đã rời bỏ chủ 
nghĩa đùy tâm mà chuyền 
sang chủ nghĩa duy vật. 
Ông trở thành một nhà 
triết học duy vật kiên định, 
và triệt đề bềnh vực triết 
học duy vật, Ông khẳng 
định rằng ý thức con người, 
những tư tưởng cửa họ là 
tùy theo hoàn cảnh vật chất 
bên ngoài rằng «những 
khải niệm trừu tượng nhất 
cũng chỉ là thành quả của 
sự. hoạt động của những khi 
quan của óc, những khí quan 
này có một số năng lực và 
tính chất cố hữu nào đó», 
Ông chế nhạo những nhà thần 
bí học và. những người đi 
theo cái «triết học mù mờ » 
của chủ nghĩa duy tâm Đức, 
họ sống vĩnh viễn trong sự 
trừu tượng nên chơ rằng 
nghiên cứu tự nhiên và cơ 
thề con người là không xứng 
đáng đối với họ. Là kể thù 
của bất khả tri luận và của 


hoài nghỉ luậf/ ông cố gắng 
làm cho ngườä 'ta tin tưởng. 
rằng có: thê thực sự hiều biết 
được thế giới. Việc ông. 
chuyền sang chỗ: nghĩa duy 
vật làm cho ông cö thề phát 
triền được những quán niệm 


' biệt chững của ông và chứng 


rñïññh những quan niệm ấy 
bằng lý 1B sâu sắc hơn. Ông 
khẳng định rÑng sự hóa thành 
không thầ ngừng ở chỗ nào 
cả R cũng không bao giờ 
có VhỀ ngừng lại được. Sự- 
vận động dân dần từ thấp 
đến cao, đối với ông, là 
một quy luật tuyệt đối của 
sống. Sự phát triền trong 
tự nhiên và troRg xã hội bị 
chế tước bởi cuộc (tấu tranh 
giữa những mặt đối lập là 
tính cố hữu của các hiện 
tường,: nên sự phát triền đó 
tiến hãnH bằng việc phá hủy 
cải cũ và'sinh ra cái mới. 
Chủ ?ghfa duy vật của 
Bi-ẽ-1in-xkÍ không phải không. 
có 'một''$ố yếu tố của chủ 
nghĩa "lân bận" Ông hay: 
nới đến con người nói chung, 
suy diễn bứt sinh lý học về 
con người ta hoạt động tỉnh 
thần và phầm chất đạo đức 
của cờ người. Ông cho rằng: 
bản: tinh toñ người là ngưồn 
gốc của sự tiến bộ xã hội, của. 
sự vật? đồng tiến tới, cũng như- 
của Thọi sự thủ cựu, mọi sự: 
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đứng ỳ. Còn- về đấu tranh giữa 
cái mới với cái cũ,ông coi như 
là đấu tranh giữa lý tính 
chống những thành kiến. Tuy 
nhiên, trái với những ý kiến 
ông đọc trong những tác 
phầm của Phơ-bách”, Bi-ê-ln- 
xki cố gng đem # kiến về 
sự phát triển, đem nguyên 


lý của phương pháp” lịch sử: 


áp dụng vào đời sống con 
người. Những nhu cầu, những 
lợi ích của con người và cả 
bẳn thân con người nữa cũng 
thay đổi. theo với lịch sử. 
Bi-ê-hn-xki xuất. phát từ giai 
cắp tính của xã hội và chờ 
rằng đấu tranh giữa cải mới và 
cái cñ rất là quan trọng. Ông 
viết : « Mỗi giai-cấp chúng ta 
đều có: đặc điềm về quần 
ảo, về cử chỉ, về cách sống, 
về tập quản... 'Giữa những 
giai cấp của cùng một xã 
hội... sao mà cách biệt nhaữ 
xa thế 

Bi - ê - ln - xki chịu ảnh 
hưởng của những tác phầm 
đầu tiên của Mác. Ông đợc 
trong « Phứp— Đức niên 
giám” những phầm tác của 
Mác như Góp phần phê 
phán triểt học pháp luật của 
Hú-ghen, Vấn đề' Do-thải và 
tiếc không thể phô biến 
\hững ý kiến đó cho nước 
Nựn hồi bấy giờ. Học thuyết 
của ông không có tính chất 


trực quan, mà có tính chất 
chiến đấu, cách mạng: 'Tư 
tưởng của'ông bướng về một 
mục đích duy nhất: cải tạo 
cách mạng đổi với xã hội 
trên những cơ sở dân chủ. 

Khải niệm vẻ tỉnh quy 
luật lịch sử là trung tâm của 
những quan điềm xã hội học 
của ông. Theo ông thì việc 
một thời đại lịch sử này nốt 
tiếp một thời đại lịch sử 
kia, một hệ thống quan hệ 
xã hội này nối tiếp một hệ 
thống quan hệ xã hội kia, 
không có tính chất ngẫu 
nhiên, và cũng không phải là 
tiến hành theo ý của bọn cai 
trị hay bọn làm ra luật pháp, 
mà sự nối tiếp đó hoàn thánh 
đo tất yếu lịch sử, và đứng 
theo quy. luật l ch sử. Nhưng 
quan niệm của ông về lịch 
sử, tóm lại vẫn có tính chất 
đuỷ` tâm, cho nên ông không 
thề chứng minh một cách 
khoa học tư tưởng xế tỉnh 
quy luật lịch sử, không thề 
kết hợ nó với' bước tiến thật 
của lịch sử được. Ông không 
thấy rằng nguyên nhân căn 
bẩn và quyết định của đấu 
tranh giai cấp, tủa đâu tranh 
giữa cái mới và cái cũ, trước 
hết là nằm trong phương thức 
sẵn xuất của cải Uật ' 'chấtt 
Ông không phán biệt giai cấu 
công nhân với quần -chúhg bị† 


52 : BI-Ê-LIN-XKI 





2Í- 


áp bức; đốt với ông, giai 
cắp vô sản 'chỉ là những phần 
tử khổ sở: nhất trong. khối 
quần' chúng đổ. Tuy nhiên, 
trong xã hội học của ông, 
ôrig đã có nhiều điện kiến có 
tính chất. duy vật: Ông hiều 
rằng quân. chúng nhân dân 
cớ một, tác. đung` quyết định 
trong -lịch ` sử. "Theo ông thì 
chỉnh quyền phải được 
chuyên qua tay. những người 
lao động, bằng con đường 
cách .mạng. `Ông nói, quần 
chúng . nhân dân hiện Ray 
chưa đủ sức đề quyết định 
vận. mệnh của xã hội,, nhưng 


tương lai của. xã hội là do ở ` 


họ. «... Khi quần chúng ngủ; 
anh muốn làm gì tùy ý, và 
mọi cái đều chiêu theo ý 
muốn cửa ạnh»; nhưng khi 
quần chúng thức tỉnh, thì vấn 
đề giải phóng nông dân «sẽ 
tự giải quyết bằng một cách 
khác, khó chịu gấp nghìn lần 
cho quý tộc Nga. Nông dân 
đã bị kích thích quá mức” 
rồi,.họ đang mong muốn được 
giải phóng”, Bi-ê-lin-xki là 
một người hết sức thành 
tâm mong muốn cho công 
nghiệp, thương nghiệp và các 
đường sắt ở Nga phát triền. 
Ông cho rằng chủ nghĩa tư 
bản là một bước tiến đối 
với chế độ phong kiến, nhưng 
ông. cũng hiều rằng từ nay 


trở đi giai.cấp tư sẵn sẽ 
(không đẫu tranh nhưng 
thắng lợi», rằng chủ nghĩa 
tư bản không thê giải quyết 
được những vẫn đề mới, 
rằng nó chẳng mang lại tự 
do, hạnh phúc gì cho quần 
chúng nhân .dân. Bình đẳng 
chỉ được. thiết lập khi nào 
người ta.đã đè bẹp được sự 
thống trị của giai cấp tư sản 
mà ông gọi là “cái mụn 
giang mai » của xã hội. 

Là một nhà xã hội chủ 
nghĩa không tưởng, Bi-ê-lin- 
xki tuyên bố rằng đối với 
ông tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa. là chủ yếu. Sau khi 
thắm nhuần được những tư 
tưởng hay nhất của những 
nhà xã hội chủ nghĩa không 
tưởng Tây Âu, nhờ chủ 
nghĩa đân chủ của mình mà 
ông.đã đi đến một quan niệm 
tiến hộ hơn vẻ chủ nghĩa xã 
hội không tưởng. Ông không 
hy vọng xóa bỏ chế. độ nông 
nô. bằng con đường hòa 
bình, mà. bằng con đường 
cách mạng bạo lực. Ông là 
một người Tất yêu nước, nên 
ông rất yêu nhân -đân Nga. 
Lòng yêu nước của ông xuất 
phát từ chủ. nghĩa đân chủ 
cách mạng cửa: :ông. Ông đã 
đấu tranh chống bọn cho 
rằng người X]á-vơ là dân tộc 
lớn và bọn cho rằng văn hóa 
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Xla-vơ là hơn hết, hai bọn 
này thật ra chỉ là một và đều 
tán tụng chế độ nông nô Nga. 
Ông chửi những «kể không 
tin không sợ gì cả trong nhân 
loại”: đó là bọn theo chủ 
nghĩa thế giới, bọn tự do tư 
sản—phong kiến, bọn « Tây 
phương» muốn biến nước 
Nga thành nước phụ thuộc 
vào châu Âu tư bản chủ 
nghĩa, và dùng mọi cách đề 
dìm nhân dân Nga và văn 
hóa Nga. Đối với Bi-ê-lin- 
xki, lương tri, lòng yêu lao 
động, óc sáng chế, tính kiên 
quyết, việc không theo chủ 
nghĩa thần bí, nhiệt tình 
nhân đạo, lòng can đảm và 
tỉnh thần anh hùng, trong 
cuộc đấu tranh chống kẻ thù, 
là những đức tính cố hữu 
củá dân tộc Nga, những đức 
tính này làm cho dân tộc 
Nga đã có thề bảo vệ đất 
uước, tự do và độc lập của 
mình chống những kẻ đi xâm 
lược, có thê xây dựng nên 
Nhà nước và văn hóa dân 
tộc của mình. Bi-ê-lin-xki 
đã nhiều lần nhấn : mạnh rằng 
tỉnh thần-yêu nước của nhân 
dân Nga ‹có một tác dụng 
chủ yếu trong việc đuy trì 
và củng cố nền độc lập của 
nước Nga. Tán thành tình 
hữu nghị giữa quân chúng 
phân dân thuộc các đân tộc 


khác nhau, ông muốn khêu 
gợi cảm tình đối với những, 
dân tộc bị áp bức ở Nga và 
ông bất bình với sự áp bức 
và bạo lực đối với các dẫn 
tộc. Ông hoàn toàn hiểu rõ 
rằng mối liên hệ chặt chẽ và 
sự cộng tác giữa các dân 
tộc khác nhau trên thể giới là 
cần thiết và mong muốn 
rằng nước Nga làm gương 


cho thể giới về một khối cộng 


đồng những dân tộc, về một 
đời sống mới và sung sướng. 
Ông đã có những lời nói tiên 
tri về vận mệnh vĩ đại của 
nước Nga. Ông đã nói: 
« Chúng ta ước ao được như 
cháu chắt chúng ta, năm 1940 
chúng sẽ thấy nước Nga đứng 
đầu thế giới văn minh, vạch 
ra những quy luật của khoa 
học và nghệ thuật, và được 
toàn thể nhân loại văn minh 
kinh cần cẩm phục ». 

Là người sáng lập ra nền 
mỹ học và nên phê bình dân 
chủ cách mạng, Bi-ê-lin-xki 
đã đưa ra một định nghĩa 
duy vật về bản chất của 
nghệ thuật. Theo ông thì nghệ 
thuật có thề nói là tả lại 
hiện thực, nhắc lại, sáng tạo 
lại thế giới. Bi-È-Hn-xki đã 
nêu ra những nguyên tắc lý 
Kuận của chủ nghĩa: hiện thực 
trong nghệ thuật. Ông bảo 
vệ tác dụng'xã hội của nghệ 
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thuật và lên án nghệ thuật 
trực quạn, Theo ông, 
thuật. chân chính là nghệ 
thuật ,có tư tưởng tính phong 
phú, .nó vạch cho người 
ta con đường sống đúng đẳn, 
và đấu tranh chống sự áp 
bức trong xã hội. Nghệ thuật 
chân chính không tách rời 
nhân dân, mà sống với nhân 
dân, kích thích nhân dân đắu 
tranh chống những kẻ áp 
bức mình, kêu gọi nhân dân 
tiến lên. «Tính nhân dân là 
điềm khởi đầu và điềm cuối 
cùng của mỹ học thời đại 
chúng ta..., Bi-ê-linsxki đã 
viết như vậy. «Kề từ Bi-ê- 
lin-xki trở đi, những đại 
biều giỏi nhất của giới trí 
thức cách mạng dân chủ 
Nga đã từ bỏ cái mà người 


ta gọi là «nghệ thuật thuần. 


túy”, «nghệ thuật vị nghệ 
thuật ?, họ đã là những người 
khởi xướng lên một nền nghệ 
thuật vì nhân dân, một nền 
nghệ thuật có. tự tưởng tính 
cao độ và một ý nghĩa xã 
hội cao độ? (Gi-đa-nốp). 


Những tác phầm phê bình. 


văn học của ông có một giá 
trị không gì sánh được đối 
với việc phát triền văn học 
Nga. Đến thời đại chúng ta, 
những tác phầm ấy vẫn còn 
có thời gian tính và vẫn còn 
mới mẻ. Nghệ thuật xô-viết 


nghệ 


trước tiên thừa hưởng được 
sự cống hiến quý báu của 
Bi-ê:lin-xki về mỹ học và phê 
bình: văn học,. học được ở 
ông tính không.,dụng thứ đối 
với những cái gì lạc hậu, 
thâu, nhận được của ông 
những ý kiến về sứ, mệnh 
cao cả của một,ngbệ thuật 
tiên, phong phục vụ nhân 
đân, phục vụ tô quốc. Những 
tác phầm chính của ông là, M ơ 
mộng uăn học (1834), Bàn, pề 
tác phầm của A-lê->an-đơ-rơ 
Púc-kin (1843 — 1846), Nhìn 
qua oăn học ga năm 4846 
(1847), Nhìn qua ouăn học Nga 
năm 1847 (1848), Thư gửi 
N.Gô-gôn, ngàu 3 tháng 7 
năm 18⁄7 và nhiều tác phầm 
khác. 


,BIẾN GIỐNG (THUYẾT) 
(hạy (huuết tiến hóa). Học 
thuyết về sự biến hóa của 
sinh vật. Thuyết biến: giống 
dạy rằng nhiều giống thực 
vật và động vật hiện có là 
kết quả. của một quá trình 
tiến hóa lâu đài, là bắt nguồn 
từ một số có, hạn những 
giống nguyên thủy đã mắt và 
khác với những giống hiện 
nay. Thuyết biến giống chống 


lại nguyên, lý,, siêu hình cho 


sinh vật là bắt biến và. phủ 
nhận mọi sự phát triền trong 
tự nhiên. 'Thuyết biến giống 
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đã được học thuyết Đác-uụn” 
chửng thực. 


„ BIỆN' CHỨNG. Trong thời 
cồ đại, người ta hiệu, phép 
biện chứng là nighệ . thuật 
dùng tFãñH Iiần đề phát, hiện 
chảỗ Tỷ, Đăng: cách vạch. ra và 
bác. tổ những mậu, thuẫn 
của' đối phương. "Ác "nha 
triết học Cô Hy-lạp, theo 
danh tử mà Ăng-ghen đã 
dùng,, đều là những nhà biện 
chứng bầm sinh. Hé-ra-cơ- 
li“, nhà duy vật nồi tiếng ở 
Hÿ-lạp, đã khẳng định rằng 
các sự vật đều tồn tại và 
đồng thời không tồn tại vì 
tất cả đều trôi qua và biến 


chuyền không ngứng, tất cả, 


đều sinh ra và mất đi, thế 
giới gồm có những mâu thuẫn 
đầu tranh với nhau. Nguyên 
nhân của sự phát triền là ở 
cuộc đấu tranh giữa những 
mặt đối lập nhau. Một nhà 
triết họt trừ danh khác của 
Cỗ Hy-lạp là A-riatốf° đã 
phân tích những hình thức 
chỉnh của tự duy biện chứng. 
Nhưng trong triết học Cô Hy- 


lạp, phép „biệ Ề 


m:inng nặng Lj tỉnh chất chất 


phác vá đơn giản cửa , tHối 
nguyên thủy. Vì xem tự ñhiễn 
như một toàn bộ duy nhất, 
nên các nhà triết học ấy chưa 
dụt đến chỗ tách riêng và 


phân tích. các hiện tượng và 
sự vật, Không làm được như 
thế thì, không thề nào .hinh 
dung được một. cách rö ràng, 
đậy đủ về thế giới.. Cảc.nhà 
triết hóc, đó.,« chú ý nhiều 


vào sự vận, động, Vào, bước 
chuyển, biến, từ một, vận, động 
này, sang ,môi.v ận động khác, 
vào những mối liên hệ, hợ: -‹hơn 
là vào cứi đạng vận động. 
chuyên. biến và. liên hệ với 


nhau? (Ảng-ghen : Chống Đug- 


tỉnh, bẵn tiếng Pháp, Pa-ri, 


năm. 1950, trang:ð2). Sau đó, 
suốt trong bao nhiêu thể 
kỷ, cho đến cuối thế kỷ 
XVHI,, quan niệm. siêu. bình 
đã chiếm.Ô vị trí thống trị : 


ngưổi ta đã tin vào tính 


bất biến của mọi Cải đang 
tồn tại (Xem : Siêu hình học). 

Triết học :rnới chứa..đựng 
những nhân tổ của phép 
biện chứng : Đê-các-tơ”, Xpi- 
nô-äa* , Đi-đơ-ró”. Đê-các-tơ 
đã góp phần vào việc làm 
cho phép biện chứng thâm 
nhập vào toán học. Xpi-nô 
da định nghĩa giới tự nhiên 
như là, nguyên nhân của 
nó, như thế là ông đã phủ 
nhận mọi - lực lượng bèn 
ngoài về mặt 'những lực 
lượng này là nguồn gốc của 
tự. nhiên. Cũng như các nhà 


duy vật Pháp khác, . Đị-đơ- 


rô. COÏ vận động T như là một 
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địc tính nội tại của vật 
chất, truyền bá thuyết tiến 
hóa mà ông đã áp dụng vào 
giới sinh vật, v.v... Nhưng 
nói chung trong toàn bộ, thì 
quan niệm của Đi-đơ-rô vẫn 
có tính chất siêu hình. 

Từ nủa ‹ thế kỷ XVIHI về 
sau, những tiến bộ về khoa 
học tự nhiên đã đập tan thế 
giới quan siêu hình. Lơ-ma- 
nồ- -xõ p”, người phát hiện ra 
quy luật về sự bảo tồn vật 
chất xà vận động, nêu ra 
khái niệm về sự tiến hóa của 
qui đất, v.v... đä đánh một 
đòn quyết liệt vào những 
_PHÉ niệm siêu hình của 
ng 


a-.... 


_——— 


Những phát. hiện "khoa bọc 
và sự hoạt động thực tiến của 
con người chứng mỉnh rằng 
trong giới tự nhiên không 
có cái gì là ngung đóng 
lại một chỗ, là bất biến cả. 

Cuối: thể kỷ XVIII và đầu 
thế kỷ XIX X, Hệnhen - đã cho ta 
biết lý luận của ông về sự 
phát triền biện chứng. Học 
thuyết của Hê-ghen về sự tiến 
hóa và sự biến hóa đóng một 
vai trò lớn lao trong việc làm 
cho phép' nh chứng phát 
triền ˆ thêm” Theo. phép biện 


chứng của. Hê- -ghen_ thì toàn 


bộ thế giới "líth” sử VÀ. tỉnh 
thần là một quá trình ` duy 


nhất đang vận động, biến 
hóa, phát triền và thay đổi 
không ngừng. Những mâu 
thuẫn nội tại đều là nguồn 
gốc của tự thân vận động. 
Hê-ghen đã áp dụng. phép 
biện chứng vào lô-gích và 
vào việc nghiên cửu những 
khái niệm và những sự phán 
đoán. Nhưng Hẻ-ghen là 
người duy tâm, và hệ thống 
gio điều phản động của 
ông ta, do tính hẹp hòi về 
giai cấp của ông ta quyết 
định, thì mâu thuẫn với 
phương pháp biện chứng 
của ông ta. Đối với Hê- -ghen, 
bản chất của sự + tồn tại nằm 
trong sự tự thân phát triền 
của mỘt « quan niệm tuyệt 
đối » có, tính chất thần bí. 
Theo Hê-ghen, thì ý thức là 
thân sáng Tạơ ra thực. tế, ra 
tự nhiềm. "Như vậy không 
phải là ý thức phải phù hợp 
với sự phát triền hiện thực, 
mà chính Sn LỆ thực, phải 
phục „tùng hệ thống. 
thuần t ỦY, lý luận tr ong triết 
học” "Hề- ghen. Phép biện 
chứng của Hê-ghen chưa cớ. 
những hình thức khoa học.. 
Những Binh thức kinh viện. 
và thần bí của phép biện 
chứng đó đã bóp méo hiện. 
thực và đảo ngược tất cả 
mọi vật. Phép biện chứng 
của Hế-ghen hoàn toàn quay 


về quả. khử, chứ không 
hưởng vào "Hiện tại và tương 
lai; trong hệ thống triết học 
Hè- ghen, thị, sự...phát. .triền 
sau khi đạt. tới:-zamnột ven 
độ nhất. định nào. đó... 

ngừng lại. -hẳn. . ghen đã 


% vài 


tắc biện Noi của mình 
mà khẳng „đinh... rằng. tự 
nhiên không hề .trẫi quazmột 
sự biến hóa nào..eä. 

Triết học cách mạng Nga 
hội giữa thế kỷ XIX, đánh 
dấu một giai đoạn quan 
trọng trong sự phát triền 
của thế giới quan biện 
chứng. i-é-lin-xkf" ' Ghéc- 
xen", Séc-nư-sép-+ki”, và các 
nhà tư tưởng khác ở Nga, 
trong khi phê bình tính 
chất duy tâm và không triệt 
đề của phép “biện chứng Hê- 
ghen, đã cố sức sửa chữa 
phương pháp biện chứng ấy 
đề làm cho nó trổ thành 
duy vật. Phép biện chứng 
một khi vào tay họ, biến 
thành một công cụ đấu tranh 
cách mạng đề cải tạo trật 
tự xã hội. Tuy nhiên, họ vẫn 
chưa rời bỏ được quan 
niệm siêu hình cũ. Cho đến 
khi các nhà tư tưởng của 
lai cấp vô sản là Mác và 
Ẳng-ghen ra đời, thì phép 
biện chứng mới trở thành 
một khoa học. 


BIEN CHỨNG 57 


| Những người sảng lập vÏ 
đại của chủ nghĩa **xã' hội 
vô sản, làcanhững, người” đã 
tạo Ta phương - pháp, biện 
chứng. mắc-XÍt,” "hnh thức 
mới của. phép biện chứng, 

phương pháp duy nhất có 
tính chất khoa học. Phép. 
biện chứng của họ, dựa trên 
nên tẳng vững chắc là khoa 
học tự nhiên, nhất là ba 
phát hiện lớn của thế kỷ 
XIX: tế bào, định luật về sự 
bảo tồn và chuyền hóa của 
năng lượng, thuyết Đác-uyn. 
Phép biện chứng của họ là 
kết quả một sự tổng hợp 
thiên tài toàn bộ kinh 
nghiệm loài người, đặc biệt 
là sự tổng hợp kinh nghiệm 
đấu tranh giữa giai cấp 'vô 
sẵn và giai cấp tư sản. Mác 


và Ángghen bác bổ hệ 
thống triết học duy tâm 
phản động của Hê-ghen, 








nhưng đã q_frong 
biện chứng của Hê-ghen_ cái 
hạt. _ nhân hợp lý, tức là 
học. "thuyết về sự phát triển. 
Phương pháp biện chứng 
mác-xít đối lận về căn bản 
với plép biện chứng của 
Hề-ghen: Mác và Áng“ghéen 


Tẩy. hiện thực vật chất chứ 


không phải lấy quan: 'hiệm 
làm cơ sở cho .học thuyết 
về sự phát triển. Phép biển 
chứng mác-xit tiêu biều chờ 
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R N a ga xử a 


—_— 


3ý ,luận hoàn bị và sâu sắc 
nhất,về sự phát triền. Trái 
với Hê-ghen, Mác và Ăngˆ 
ghen xem xét tự nhiên thco 
quan điềm biến hóa và phát 
triền Trong các tác phầm 
Chống Đuy-r ninh" ; Biện chứng 
của. tự nhiên” và những tác 
phẩm. khác, Ăng-ghen xem 
xét về mọi mặt: các vẫn đề 
của phép-biện chứng trong 
khoa học tự nhiên. Trong khi 
áp dụng phép biện chứng 
duy vật và chủ nghĩa duy 
vật, triết học vào khoa học 
xã hội, Mác và Ăng-ghen lật 
đồ những quan niệm đã được 
thừa nhận trước kia vê xã 
hội, hai ông đã sáng. tạo..ra 
lý luận duy mát lịch sử”: 
Phép biện chứng duy vật 
không những chú ý đến quá 
khứ mà còn chú ý đến hiện 
4ại và tương lại. Nó vũ trang ˆ' 
cho giai cấp vô sản ñhững 
chân. thức: km xững quy, Lưật 
jeáoh;quam của sự phát triền. 

Phương pháp biện chứng 
-đuy vật. được xây: dựng nèn 
và phát, triền trong cuộc đậu 
đranh.. chống, những lý luận 
siêu hình. của các nhà tư 
tưởng tư sản v tiều tư sản, 
chống các thứ tiến Hóa luận 
cơ hội chủ nghĩa, những thứ 
tiến hóa luận.đó xem sự hỏa 
(hành như là một "biến hóa 
#huần. túy về số lượng mà 








khỏng có hiện tượng cải cũ 
bị tiêu điệt và cũng. không 
có Hiệ n tượng cải. mới sinh 
Ta. Tác phầm chủ, yếu của 
Mác, bộ Tư bản” cũng như 
các Llậc phầm của Ny ghen 
như: Chống Đug-rinh, Lút- 
bích Pho -bách 0à sự cáo chung 
của triết học cồ điền Đức” và 
nhiều tác phầm khác, đều 
có một tác dụng lớn trong 
việc xây dựng phép biện 
chứng duy vật. Lê-nin- .chỉ 
rỡ rằng trong bộ Tư bản, 
phép biện: chúng, phép ,lô- 
gích và nhận thức luận đều 
được vận dụng đề phân tích 
phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa. 

Phép biện chứng duy vật 
là một khoa học được phát 
triền một . cách.có sáng tạo. 
_ Nhờ kinh nghiệm mới trong 
cuộc đấu tranh của, Đảng 
cộng sản Liên-xô và của toàn 
bộ. giai cấp vô sản thế giới, 
kinh nghiệm mà Lê-nin và 
Ata-lin, người kế tục sự 
nghiệp của Lê-nin, cùng 
nhiều môn đồ khác của Lệ- 
min, đã tổng kết - được, nên 
"phép biện chứng duy vật 
càng thêm phong phú. Lệ- 
nịn và Xta-lin đã phát triền 
sâu ,thêm, phép biện chứng 
trong khi hại ông đấu tranh 
chống chủ nghĩa giáo điều 
và chủ tũghŸa chiết trung. của 


phái men-sê-vích, của bọn,cơ 
hội chủ nghĩa trong Quốc tế 
thứ hai, chống bọn Tơ-rốt- 
xki, bọn Bu-kha-rin và những 
kẻ thù khác, của chủ nghĩa 
Mác ; hai ông đã chỉ rõ rằng 
phép biện chứng, học thuyết 
về sự phát triền lịch sử, ,sự 
phát. triền có nhiều hình 
thức và đầy những mâu 
thuận, là nền. tảng triết học 
của một trong những đặc 
điềm căn bản, của chủ nghĩa 
Mác — sự liên hệ hữu cơ với 
thực tiến. Trong khi đấu 
tranh chống bọn cải lương chủ 
nghỉạ và cơ hội chủ,nghĩa 
là những bọn mà- ngoài miệng 
thì thừa. nhận sự phát triền, 
cốt đề che giấu . bản chất 
siêu hình của chúng, Lê-nin 
xà Xta-lin đã- xây dựng một 
cách toàn. diện quan niệm 
biện chứng về sử phát triền. 
Hai ông đã làm sảng tổ sự 
quan hệ lẫn nhau giữa những 
hình: thức tiến hóa và cách 


ch 


đã chỉ rõ. vai trộ của. › những 


bước. nhậy vọt` có, tính. -chất _ 


cách mạng trong lịch sử. xã 
hội. Đặc. biệt, những. đc 
phầm của Lê-nin đang rọi 
một luồng. ánh sáng rực rỡ 
vào vấn đề mâu thuấn,, vấn 
đề đấu tranh giữa những mặt 
đối lập về phương diện nó là 
«hạt nhân của. phép biện 
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chứng», vào vẫn: đề. lô-gích 


biện chứng: 


Tính 'chấi sáng tạo của 
phép. biện chứng khoa học 


biều hiện ở chỗ:.cần phải 
cụ thề hóa: quy, luật này hay 


quy luật khác của phép biện 
chứng, mỗi khi có những 
thành tựu mới về khoa học 


le ING tế điều kiện lịch sử 


. Máo và Ăng-ghen chủ 
yêu đã bóc. trần phép biện 
chứng của xã hội. tư sản, 
phép biện chứng này chỉ 
là một trường hợp cả biệt 
của phép biện chứng nỏi 
chung. Những nghị quyết và 
văn kiện của Đảng cộng sẵn 
Liên-xổ tông kết kinh nghiệm 
phong phú tronẻ cuộc đấu 
tranh của Đảng vì chủ nghĩa 
xã hội, và những tác phầm 
của Lê-nin và Xta-lin đã tổng 


ợpP, một cách đầy đủ biện 
chứng của bước chuyền từ 


chủ nghĩa tư bản sang chủ 


nghĩa xã hội, biện chứng của 


sự phát triền của xã hội xã 
hội chủ nghĩa. 


A. 


Phép biện chững. duy vật 


“là khoa học nị ;hiên cửu 
h 





những Hy ) SỰ 
phát. triền của tự nhiên, -của 
xã hội loài người và của tự 
dụy (Xem: Phượng pháp 
biện chứng mác-xiQ, 


t BIỆN CHỨNG CỦA TỰ 
NHIÊN ». Tác phẫm của Ăng- 
chen viết từ 1873 đến 1883 và 
xuất bản lần đầu Hiên ở Liên- 
xô năm 1925. VÌ chorằng chủ 
nghỉa duy vật biện chứng 
phải lấy sự hiều biết sâu sắc 
về lkthoa học tự nhiên và toán 
học làm nền tầng, rằng bản 
thân các ngành khoa học đó 
cũng chỉ có thề phát triền 
trên cơ sở của chủ nghĩa 
duy vật biện: chứng, cho nẻn 
trong tác phầm này Ăng-ghen 
đã đứng về phương điện triết 
học mà nghiên cứu một cách 
sâu sắc lịch sử và những vẫn 
đề chủ yếu của khoa học tự 
nhiên và toán học. Ông đã 
phê phản một cách sâu sắc 
chủ nghĩa duy uật máu móc" 
cũng như những lý luận duy 
tâm của các học giả tư sẩn và 
phương pháp siêu hình của 
họ. Nhờ am hiều một cách 
đầy đủ các môn khoa học 
thời bấy ' 'giờ, Ắng-ghen đã 
chỉ rỡ là quan niệm siêu 
hình về tự nhiên, quan niệm 
đã bị tan rã từ bên tróng do 
sự phát triền của khoa học, 
đã nhường chỗ như thể nào 
cho một phương pháp mới, 
tức phương pháp biện chứng 
cách mạng. Ắng-ghen chứng 
minh một cách chỉ tiết lý luận 
duy vật biện chứng về những 
hình thức vận động của vật 
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chất. Trong khi phân tích sự 


tiến hóa :lịch sử củá khoa 
học tự nhiên:và của toán học, 
Ăng- ghen chứng minh rằng 
các. học giả đã bắt buộc Phải 
chuyển dần dần từ phương 
pháp siêu hình sang phương: 
pháp biện chứng, điều đó có: 
một ảnh hưởng tốt đối với 
sự tiến bộ của khoa học. Ăng- 
ghen nghiên cứu tỷ mỉ những: 
quy luật cơ bản của khoa 
học tự nhiên và nêu TỔ' tính 
chất biện chứng của những, 
quy luật ấy. Do đó Ắng-ghen 
đã làm sáng tỏ ý nghĩa chính 
xác của định luật về sự bảo 
tồn năng lượng về phương. 
điện nó là định luật của sự 
chuyền hóa thành chất của 
năng lượng, và ông gọi đó là 
quủy luật tuyệt đối của tự 
nhiên. Ông cũng xem xét cẳẩ 
đến cải mà. người ta gọi là 
nguyên lý thứ hai của nhiệt 
lực học và vạch trần cái lý 
luận đối trá của bọn học giã 
tư sản cho rằng vũ trụ cuối 
cũng sẽ đi đến chỗ mất hết 
cổ sức nóng mà chết đi. Lý 
luận ấy mâu thuẫn với định 
luật về sự bảo tồn và chuyên 
hớa :ceỦa năng lượng. Ông 
phântích thuyết Đức-un” về 
nguồn gốc của các giống vật 
và 'vạch rö những, thiểu -sót 
và' khuyết điềm của thuyết 
đó; nhiều điềm trong đuan 


niệm của Ăng-ghen đã được 
học thuyết Mit-su-rin°ổ xác 
nhận một cách rõ ràng, học 
thuyết này đã khắc phục. được 
#ính chất hẹp hòi của thuyết 
Đác-uyn.. Ăng-ghen đặc biệt 
chú ý đến vai trò của. lao 
dlộng trong sự hình thành và 
sự phát triền.của con người. 
Ông cũng hết sức quan tâm 
4iến. vẫn đề tính vô hạn của 
{oán học và ông chứng mỉnh 
rằng khái niệm của chúng ta 
về tính vô hạn cũng phảẩn 
ánh ngay cả tính vô hạn của 
$ự nhiên, vì tự nhiên có cái 
lớn vô hạn và cái nhỏ vô 
hạn. Phép biện chứng đã 
thâm nhập ngành toán: học 
cao cấp cùng với việc :ấp 
dụng biến số trong ngành này. 
Còn về vẫn đề quan hệ lẫn 
nhau của tính tất yếu: và tính 
ngẫu- nhiên, Áng-ghen bác 
bố quan niệm máy móc cùng 
quan niệm duy tâm và đề ra 
giải pháp mác-xít đối với vẫn 
đề phức tạp đó Trọng khi 
đấu tranh chống phái duy 
tâm, Ắng-ghen bảo vệ và làm 
che phong phú: thêm học 
thuyết Mác về tính chất khách 
quan của những quy luật tự 
nhiên. Chắc rằng có. một..số 
chỉ tiết nào đó, thuộc những 
vấn đề cá biệt, ngày nay đã 
bị lỗi thời dưới ámằh sảng của 
những phát hiện mới, nhưng 
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trong toàn bộ #hị quốn: Biên 
chứng của tự nhiên vẫn làm 
cho chúng-ta thấy rö một 
cách chính xac rằng sự hiệu 
biết về những quy luật cửa 
phép biện chứng duy vật, 
cộng với việc nghiêh cứu sâu 
sắc về nhiều môn khoa học 
sẽ giúp chúng ta giải quyết 
được đúng đắn những vẫn 
đề triết học đọ khoa học tự 
nhiên đề ra. Một số luận điềm 
trình bày trong tác” phầm ấy 
của Áng-ghen đã đi trước sự 
phát triền của khoa học đến 
mắy chục năm. Cuốn sách đó 
là một kiều mẫu về sự phân 
tích một cách biện chứng các 
vẫn đề phức tạp của khoa 
học tự nhiên, và nó chỉ cho 
các nhà bác học và triết học 
là cần phải tỏ ra dứt khoát 
đối với mọi biều hiện duy 
tâm, thần bí trong khoa học 
và đối với mọi sự vi phạm :các 
nguyền lý biện chứng, duy 
vật trong phạm vi.của nhận 
thức. 


Biện chứng của tlự nhiên 
là những bút ký và những 
đoạn văn đành đề dùng riêng 
cho cá nhân. Bởi vậy trong 
khi nghiên cứu tác phầm đó, 


chúng ta cần. đề ý đến điều 


äy. 
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BIỀU TƯỢNG. Hinh ảnh 


cảm tính cụ thề *wề những 
hiện tượng của:thế giới bên 
ngoài.. Biều tượng cùng với 
cảm giác và tri giác tạo nên 
nhận (hức cảnh: tính hay theo 
thuật ngữ của Páp,iố p” là tạo 
nên hệ thống tín;.hiệu thứ 
nhất của biện thực. Biều 
tượng khác tri giác về hai 
điểm. Tri giác phần ánh một 
sự vật riêng lẻ .tác động vào 
giác quan. .chúng ta trong 
những trường hợp cụ thề 
nhất định. Biều tượng là phẩn 
ánh khái quát hơn và trừu 
tượng hơn. Vi như một người 
nhìn thấy một cây đương 
nhất định trong những trường 
hợp nhất định, nhưng biểu 
tượng của người ấy về cây 
đương thì kết hợp các đặc 
điềm của nhiều cây dương 
mà người.ắy đã từng thầy mà 
vứt bỏ. những điềm phân 
biệt từng cây dượng với cây 
dương khác. và sự phân biệt 
trưởng hợp nhìn thấy từng 
cây đương một. Ngoài TA, 
biểu tượng còn bao hàm 
những yếu tố của sự đánh giả 
một cách thực tiễn sự vật mà 
người ta nhận xét trên một 

ý nghĩa nào đó, biều tượng 
của người thợ mộc về cây 
đương khác biều tượng của 
người họa sỉ vì quan bệ thực 
tế của họ về cây đương đỏ 


khác nhau. Xé-sé-nốp” gọi 
biều. tượng là con số bình, 
quân của những tri {hức cảm 
tính về sự. vật. Páp- lốp chỉ 
rằng sơ với tri giác, thì biêu 
tượng hình thành ở một trình: 
độ cao: hơn của hoạt động 
thần kinh cao cấp. Nó đòi 
hổi đầu óc phải tiến hành 
những công tác phức tạp 
hơn và khác nhau hơn, nghĩa 
là phải phân tích những 
kích thích bên ngoài, phân. 
những kích thích đó ra nhiều 
thành phần và tông hợp, liên: 
kết những thành phần tương. 
tự. 

Triết học duy vật mác-xit 
bóc trần quan điểm duy tâm: 
cơi biều tượng có trước, vật 
chất có sau và phụ thuộc 
Vào cẩm giác của người ta. 
Thực tế, vật chất tồn tại 
độc lập với biêu tượng của. 
chúng'ta, biều tượng của 
chúng “ta là sản phầm của. 
óc ' và: “dhần ánh những sự 
vật và những hiện tượng 
của thế giới bên ngoài. 


¬ BÌNH ĐẲNG. Các giai cấp 
khác rhàủ 'trong x8 hội đặt 


cho khát riệm bình đẳng một. 


tội đưng khác nhau về căn: 
bản. Giải: cấp tư sản chỉ thừa. 
nhận: quyền bình đẳng trước 
pháp' luật nhưng lại gữ 
nguyên vẹn tình trạng người 
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bóc lột ngừởi, sự bất 'binh 


đẳng $ê chính trị, về sở hữu 
tài sản, và kéo dài mãi mãi 
sự nô dịch quần cbủng cần 
lao. VÏ vẬY, quyền bình đẳng 
của giải cấp tư sản chỉ là 
một thứ bình đẳng thuần túy 
hình thức. Khầu hiệu bình 
đắng đã đóng một vai trò 


tiến bộ trong thời kỳ đấu. 


tranh cách mạng của giai 
cấp tư sản chống sự bất 
bình đẳng của giai cấp 
phong kiến và chống chế độ 
phong kiến nói chung: 
nhưng sau'khi giai cấp tư 
sản chiến thắng được bợn 


phong kiến thì khầu hiệu ấy 


đã trở thành, một phương 


tiện. đề lừa phỉnh quần:.chúng: 


bị áp bức. 

Trong nửa đầu thế kỷ 
XIX, trong thời kỳ mà tính 
chất hoàn toàn hình thức 
và giả đối, của quy ên bình 
đẳng tư 'Sản đã bắt đầu biều 
hiện một, cách đặc biệt mạnh 
mẽ, thì những” lý luận tiểu 
‡ư sản về quyền, bình đẳng 
được truyền bả rất xông. 
Những nhà tử tưởng. tiều tư 
sản (Ho‡b. động” ,  Xtiếc-ne 
v.V...) ra sức mở rộng khái 
niệm, tư sản về quyền bình 
đẳng 8ến chỗ-đòi hỏi phải có 
cả quyền bình đẳng trong 
những quan hệ về tài sẵn 
nữa. quan niệm tiều tư sẳn 


.-. 1®. 


ấy là quan niệm phản động 
và không tưởng, w nó 
không bao hàm sự cần thiết 
phải thủ tiêu. giai cấp, thủ 
tiêu sự bất bình đẳng giai 
cấp và thủ tiêu chế độ bóc 
lột. Những bọn tiều tư sản. 
bảo vệ quyền bình đẳng 
không chủ trương thủ tiêư 
quyền tư Bữu tư liệu sản 
xuất.và tập thề hóa tư liệu 
sẵn xuất. Họ hiểu. bình đẳng 
là ai cũng có quyền ngang 
nhau trọng :việc chiếm hữu 
tài sản riêng. 

Sau khi cách: máng xã Hội 
chủ ngh†a thắng lợi ở Liên-xð;* 
đã cõ những mưu toan phụẻ 
hồi lại nhữn# quan niệm 
tiêu tư sản, đưới hình thức 

chủ nghĩa bình quấn, trong 
sự tiêu dùng cả nhân và 
cách thức sinh sống, mà 
không căn cử vào số lượng. 
vả chất lượng của lao động 
xã hội mà mỗi người đã 
đóng góp, Những khuynh 
hướng ấy có một tínH chất 
phản động. Xta-lin đã định 
nghĩa một cách khoa bọc 
quan niệm: vô sản, quan niệm 
mác-xit về quyền bình đẳng : 

« Chủ nghĩa Mác quan niệm 
quyền bỉnh đẳng không phẩi, 
là sự san đều những nhự 
cầu cá nhân và cách thắc: 
sinh sống,:mà lại là Sự thì, 
tiêu giai cấp, nghĩa làt 
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a)tất cả mọi người lao động 


đều được giải phóng một 
cách bình đẳng ra khỏi ách 


bóc lột, một khi mà. bọn tư 
bản đã bị lật đỏ, và tài sản 
của chúng đã bị tước đoạt; 

b) mọi người đều bình đẳng 
trong việc thủ tiêu quyền tư 
hữu tư liệu sản xuất, một 
khi mà những tư liệu ấy trở 
thành tài sản của toàn thê 
xã hội; c) mọi người đều có 
nghĩa vụ bình đẳng làm theo 
năng lực và quyền. bình 


đẳng được hưởng tùy theo 


lao động của mình (xã hội 
+ã hội chủ nghĩa); d) mọi 
người đều có nghĩa vụ bình 
đẳng làm theo năng lực 
và quyền bình đẳng hưởng 
theo nhu cầu (xã hội cộng 
sản chủ nghĩa). Và chủ nghĩa 
Mác xuất phát từ nguyên tắc 
là sở thích và nhu cầu của 
con người không bao giờ 
và không thề nào giống 
nhau và bằng nhau được, 
về chất lượng cũng như về 
số lượng, bất cứ trong thời 
kỳ xã hội chủ nghĩa hay 


trong thời kỳ cộng sản chủ. 
nghĩa" («Báo cáo đọc tại 


Đại hội Đẳng dân thứ XVI 
về hoạt động của, Ban chấp 
hành trụng ương Đảng cộng 
sản (bôn-sê-vích) Liên-xô , 
bản tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 
41052, trang 67-68). Những 


thành tựu có tính chất lịch 
s ^ˆ A ˆ A 
sử trong việc thực hiện 
quyền bình đẳng chân chính 
ở Liên-xô đã được qui định 
trong Hiến pháp Liên-xô. 


BÔ - TÉP Cơ - rỉ ~ xtô. 
(1848 — 1876). Nhà thơ xuất 
sắc người Bảo, nhà triết học 
duy vật trong thời kỳ trước 
Mác. Thế giới quan của Bô- 
tép là sự hợp nhất của chủ 
nghĩa đân chủ cách mạng 
với chủ nghĩa xã hội không 
tưởng:. Ghéc-xen“ và Séc-nư- 
sép-zki” đã ảnh hưởng đến 
SỰ hình, thành những tư 
tưởng của ông. Ông đã phổ 
biến những quan điềm duy 
vật của hai nhà triết học 
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trên ở Bun-ga-ri. Ba nắm 
sống ở Nga đã giúp ông phát 
triền những tư tưởng đân chủ 
và cách mạng của ông. Là 
lãnh tụ của cuộc cách mạng 
nông dân ở Bun-ga-ri, ông 
cho rằng có thể thiết lập 
trong nước ông một chế độ 
xã hội chủ nghĩa, khi nước 
ông thoát khỏi ách của bọn 
phong kiến Thổ-nhĩï-kỳ và 
khỏi sự áp bức của bọn bóc 
lột trong nước. Theo ông 
thì cộng đồng nông dẫn có 
những “yếu tố xã hội chủ 
nghĩa ", Do ảnh hưởng của 
quyềnI bộ Tư bản của Mác 
và ảnh hưởng của phong 
trào công nhân Tây Âu, nên 
những năm trước khi chết, 
ông đã đi đến kết luận rằng 
chính giai cấp vô sản là 
giai cấp xây đựng chủ nghĩa 
xã. hội. Tuy nhiên, ông cũng 
mắc một sai lầm là tưởng 
rằng giai cắp vô sẩn là những 
người nghèo nói chung. Theo 
Bô-tép, thì quá trình lịch sử 
là thành quả của sự „ phát 
triền, sự. cải thiện của lý 
tinh qua cuộc đấu tranh của 
quần chúng nhân đân. Quan 
niệm của ông về tự nhiên 
là quan niệm duy vật. Ông 
bài xích tôn giáo, coi tôn 
qlúo là một công cụ đề nô 
dịch những người lao động 
về tính thần. Trong quá 


trình hoạt động cách mạng, 
ông trở thành một nhà biện 
chứng. Theo ông thì đời 
sống xã hội là một sự phát 
triền không ngừng: « Cái 
lô-gích không thề lay chuyền 
được của lịch sử muốn rằng 
cái cũ, cái đã thối nát biến 


đi... và tất cả những cái gi 


mới, lành mạnh, nhân đạo 
thì tồn tại ». Gái mới thắng 
cải cũ, Cách mạng, “đài 
chiến thắng đó của từng đân 
tộc một ), đối với ông là hình 
thức cao của cuộc đấu tranh 
xã hội. Ông phê phán thẳng 
tay những người tự do chủ 
nghĩa. | 

Là người yêu nước và có 
tỉnh thần quốc tế vĩ đại, là 
bạn của các dân tộc, Xla-vơ, 
Bô - tép, chống chủ nghĩa dân 
tộc và chủ nghĩa thế giới. Về 
mỹ học, ông,fheo học thuyết 
của Séc- nữ;sép-xki. Tác phầm 
thơ ca của ông là một sự kết 
hợp hữu cơ giữa chủ. nghĩa 
hiện thực và chủ nghĩa lãng 
mạn cách mạng. Thơ ca của 
ông đã có một tác dụng quan 
trọng trong lịch sử của phong 
trào cách mạng Bun-ga-ri 


BỐP-ĐA-NỐP_. A-lê-xan 
A - lê - xan - đơ - rô - vích 
(1873—1928). Đảng viên Đẳng 
xã hội-dân chủ Nga,-ông gia 
nhập hàng ngũ những người 
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bôn-sê- vịch ° “trong ' “một thời 
gian. Trước cách mạng 1905, 
ông đã ứng hộ chủ nghĩa xét 
lại trống triết học. Sau khi 
cách mạng thất bại, ông xung 
đột với những người bôn-sê- 
vích về chính trị cũng nhữ 
về triết hợc. Ông đã †ồ'chức 
ra những nhóm chốh# bôn- 
sê-vích nhự nhóm « Bảo Tiền 
tiến» và hhóm «Gọi về». 
Những 'nhóm này phản đối 
việc Đảng bôn-sê-vích, trong 
những lúc cách mạng thoái 
trào, đùng mọi hình thức đấu 
tranh hợp pháp (từ những 
quÿ bảo hiềm đến điễn đàn ở 
nghị viện) và những hình 
thức bất hợp pháp. Lê-nin 
đã gọi những nhóm «Bảo 
Tiền fiển » và nhóm « Gọi về » 
là những bọn 'men-sê-vích 
cbiển tướng›».` Trong cùng 
thời kỳ đó, thời kỳ phẩn 
động, Bốp-đa-nốp là một 
trong những người sáng lậpra 
một trường đảng có tính chất 
phản mảc-xít ở đảo Ca-pơ-ri. 
Cùng với Ba-da-rốp, Lu-nát- 
sác-xki và những tên men-sê- 
vích I-út-kê-vich,> Va-len-ti- 
nốp, ông phản đối những 
nguyên lý triết học mác-xít. 
Ông là người tạo ra một chủng 
loại của triệt học Ma-khơ, 
thuyết kinh nghiêm nhất 
nguyên”. Trong tác phầm Chủ 
nghỉĩu duy uật ðà chủ nghĩa 


kinh nghiỀm phé phán” Lề-nin 
đä phê phán kịch liệt những 
quan niệm triết học của Bốp- 
đa-nốp. 

Năm 1913; Bốp-đa-nốp đã 
xuất bản cuốn Khoa học phố 
biến oề †ồ chữửc, một cuốn sách 
thù địch từ đầu chí cuối với 
chủ nghĩa Mác, đó là một 
mớ hầu lốn phản động gồm 
chủ nghĩa duy tâm và chủ 
nghĩa máy móc. Thực chất 
«Quan điềm về tổ chức » 
trong cuốn sách này là vứt 
hết nội dung giai cắp của các 
vấn đề kinh tế và của các 
vẫn đề khác gắn liền với 
sự phát triền của xã hội, quy 
những quy luật đặc biệt của 
xã hội thành những quy luật 
của vận động máy móc. Theo 
Khoa học uề tồ chức thì động 
lực chính của sự phát triển 
trong x hội có giai cấp đối 
kháng không phải là đấu 
tranh giai cấp, mà là «sự 
thăng bằng» giữa xã hội và 


tự nhiên, là «việc tổ chức » 


những lực lượng sản xuất. 
Lực lượng sản xuất bị tách 


khỏi quan hệ sản xuất và bị 


cơi như là một quá trình kỹ 
thưệt giản đơn và thuần tủy. 
Búˆkha-rin và những kẻ thù 
KHác của nhân dân xô-viết 
đã dùng Khoa học 0Š †ö chức 
của Bốp-đa-nốp đề đấu tranh 
chỗng việc xây dựng chủ 


BƠO-RU-NÔ h3 


nghĩa xã hội ở Liên-xô. Sau 
Cách mạng tháng Mười vĩ 
đại, Bốp-đa-nốp đã nêu cao 
những lý luận men-sê-vích và 
Ma-khơ của nhóm « Văn hóa 
vô sản». Nhóm này cho là 
giai cấp vô sản không cần 
phải dùng đến những thành 


tựu của nền văn hóa tiên 2 
tiến thời xưa, và đã TH 2 LAN 


sự phát triền của văn hóa vô 
sản vào một con đường sai l 
lạc Những lý luận phản 
mác-xit đó đã bị Đẳng cộng 
sản. vạch mặt là thứ lý luận 
xa lạ và thù địch đối với văn 
hóa xã hội chủ nghĩa. 


BƠ-RU-NÔ Gi-oóc-đa-nô 


(1548—1600). Nhà triết học Ý' 


trong thời đại phục hưng, 
người mở đường cho một 
quan niệm mới tiến bộ về 
thế giới, kẻ thù sống mái 
của Giáo hội, của triết học 
kinh viện và của chủ nghĩa 
ngu dân của tôn giáo. Ông đã 
bị tòa án tôn giáo kết án 
thiêu sống tại La-mä. 

Diễm xuất phát của triết 
học của ông là học thuyết 
của Cỏ-péc-ních” mà ông đã 
dầm cho giàu thêm bằng 
những tư tưởng mới (chẳng 
hạn như tư tưởng cho 
nằng có một số vô hạn những 
(hẾ giới, rằng bầu không khí 
của quả đất cùng xoay với 





¬._ 


quả đất, rằng mặt trời cũng 
đồi chỗ đối với các vì sao). 
Học. thuyết tảo bạo của Bơ- 
ru-nô đã giảng một đòn rất 
mạnh vào (ồn giáo.. Luận 
điềm căn bản của ông về tính 
thống nhất vật chất.của vĩi trụ 
gồm một số vô hạn những 
thể giới giống như hệ thống 
mặt trời của chúng ta. Học 
thuyết đó có tác dụng rất 
lớn đối với sự phát triền khoa 
học, mặc dù học thuyết đó 
có một bộ mặt phiếm thần 
luận. Tư tưởng về lịch sử 
các thế giới trong thời gian 
là của Bơ-ru-nô, chính ông 
còn đưa ra giả thiết về những 
sự thay: đôi không ngừng về 
địa chất, xảy ra. trên hành 
tỉnh của chúng ta. Ông đ§ 
áp dụng tư tưởng về sự phá‡ 
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triền vào lãnh vực này. Theo 
ông, vật chất và vận động 
không tách rời nhau, nhưng 
quan nhiệm của ông về vận 
động vẫn có tính chất siêu 
hình. Ông chủ trương rằng 
nhận thức khoa học về tự 
nhiên phải căn cử trên thực 
nghiệm, và kiên.quyết vứt bỏ 
triết học kinh viện không có 
sinh khí cùng với rhững định 
nghĩa trống rỗng và tách khỏi 
tự nhiên của triết học đó. 
Bên cạnh thực nghiệm, lý 
tính của loài người phải giữ 
một vai trò quan trọng. Hơn 
ai hết, Bơ-ru-nô coi sự hiều 
biết các quy luật của tự nhiên 
là mục đích cao nhất của tư 
duy của loài người. Thần 
học đã ảnh hưởng đến học 
thuyết của ông (chẳng hạn 
ông cho tự nhiên và Thượng 
đế chỉ là một), điều này là do 
những điều kiện lịchsử gãy 
nên. Tuy nhiên, phiếểm thần 
luận của Bơ-ru-nô lúc đó lại 
là phương tiện thích hợp 
nhất đề truyền bá những 
quan niệm đuy vật. Triết :học 
tư sản ngày nay vẫn còn tìm 
cách làm cho ñgười-ta tưởng 
lầm Bơ- ru-nô là một người 
duy tâm. Đề làm giảm ý 
nghĩa lịch. sử của: tư tưởng 
Kla-vơœ và ảnh hưởng: của tư 
rởng này đổi với phương 
Tây, những nhà triết học tư 


sản mưuư mô hạ thấp vaï trò 
của Bơ-ru-nô.:vì ông đã lấy 
những tư tưởng của nhà bác 
học. nồi tiếng người Ba-lan là 
Cô-péc-ních, đề phát triền 
những tư tưởng đó ra thêm 
nữa. Những tác phầm chính 
của ông là: Nói 0pề nguyên 
nhân, nguyên lý nà tính thống 
nhất, Nỏi ĐỀ ouô hạn, oũ trụ 
pà các thế giới và Sự tây trừ 
con nật đắc thẳng. 


«BÚT KÝ TRIẾT HỌC? 
Là :những. tài liệu triết học 
của Lê-nin đã in trong những 
tập IX và XH bộ Văn tập 
của Lê-nin * và đến năm 1933, 
lần đầu tiên xuất bản thành 
sách lễ. Bú( kú triết học gồm 
những đoạn dài trích ở nhiều 
tác phầm triết học khác nhau 
(chủ yếu-là trong những năm 
từ 1914 đến 1916). Ngoài 
những đoạn tóm tắt nội dung 
các. tác phầm đã đọc, Lê-nin 
còn:kèm thêm những nhận xét 
có tỉnh chất phê phán, những 
kết luận và những khái quát 
rất: quan trọng. Bút ký triết 
học!đồm những bài ghi chép 
về những tác phẩm sau đây: 
Gia đình thần thánh của Mác 
xà:Ấng-ghen ; Những bài giẳng 
pề bằn-chất của tôn giáo của 
Phơ: bách; Khoa học 0ề 
lô-agích, Những bài giảng 0ề 
triết học của lịch sử và Những 


BÚT KÝ TRIẾT HỌC 69 





bài giẳng ĐÈ lịch sử của triết 
học của Hê-ghen;. Triêt học 
của con người buồn rầu Hê- 
ra-cơ-liL ở. Ê-phe;dơ của 
Lát-xan;. Siểu,hình. học của 
A.ri-xtốt. Đoạn « Bàn về phép 
biện chứng » trong cuốn Búi 
ký triết học đảng đặc biệt 
chú ý. Trong đó, :Lê-nin. đã 
trình :bày vắn tắt và rõ :ràng 
về thực, chất của phép biện 
chứng duy vật, *.Bút ký triết 
học. cũng „ có cả những chú 
thích về những tác. phầm nói 
về khoa.học tự nhiên. Khi 
phân, tích cuốn Gia định thần 
thủnh ~ của, Mác và. Ắng:ghen, 
Lê-nin. đã: nến bật. lên sự ðhê 
phán-của,hai. ông đối.với, triết 
học -dùy tâm của: Hệ- ghen? và 
của phải. Hóghén. trẻ”. Ông 
nhắn mạnh: rằng ngay. trong 
cuốn sách việt lúc cồn trẻ đó, 
Mác và. Ắng-ghen cũng đã đi 
gần tới chủ nghĩa xã hội khoa 
học. Khi „phân: tích“ cuốn 
Những. bài giảng - -Đề :bản chất 
của tôn..giáo của. .Phơ-bách, 
J.ê-nin đã. làm nổi, hật chỗ 
khác nhau căn. bản, giữa chủ 
nghĩa duyVvvật, của Mác và 
Ẳng- ghen: với chủ nghĩa đuy 
vẬt của Phơ-hách". Những 
chỗ phân tích những tác phẩm 
của Hê-ghẹn là kiều mẫu về 
sự phê phán có. tính chiến 
đấu chống phép ,biện. chứng 
duy lâm của Hê-ghen.:.Lêznin 


nhắn mạnh chỗ khắo nhau 
căn bản giữa phép biện chứng 
duy vật với phép biện chững 
đuy. tâm, và nhắc là phải coi 


chừng thải độ không :có tính 


chất phê phán đối với phếp 
biện chứng của Hệ-ghen. Tính 
đảng của ông trong triết học, 


nhiệt tình cách mạng của ông 


và thái độ không nhượng bộ 
của ông trong việc phê phán 


những mặt phẩn cách mạng 
trong triết học- của Hê-ghen, 
đều biều hiện một :cách rõ 


ràng, nhưng đồng thời ông 
cũng nhắn mạnh những;cái có 


giả trị trong phép. biện chứng 
của, Hệ-ghen, và chỉ cho ta 
cách: giải thích những cái đó 
theo quan điềm duy vật.* Nói 


chung, tôi cố gắng đứng trên 
quan điềm duy vật đề đọc 
Hê-ghen : Hê- -ghen, chính là 
chủ nghĩa duy vật lộn đầu 
xuống đất (heo Ăng-ghen), 
nghĩa là phần lớn tôi loại 
bỏ THượng để, cái Tuyệt đối, 
Quan niệm thuân: túy, v.V... 
đi * (Lê-nin : .Bút kủ triết học, 
bản tiếng Nga, trang 78). Ông 
nói: cải hợp lý trong triết 
học của Hê-ghen, là lý luận 
về tự thân vận động», về 
sự phát triền vĩnh viễn thông 
qua cuộc đẫu tranh của những 

Văn đề rung tâm của .Bút 
ký triết: học :là phép biện 
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chứng. Lê-nin đã làm giàu và 
làm rö ràng thêm lý luận về 
biện chứng duy vật. Ông đã 
đưa ra những định nghĩa rất 
sâu sắc làm sáng tỏ bản chất 
của phương pháp đó về mọi 
mặt. Những điều chỉ đẫn của 
Lê-nin về tính thống nhất của 
phép biện chứng, của lô-gich 
và của nhận thức luận đã góp 
phần rất lớn vào sự phát triền 
của triết học. Chống lại bọn 
duy tâm và bọn siêu hình 
tách quy luật của tư duy ra 
khỏi quy luật của thế giới 
khách quan, coi lô-gích như 
là một khoa học về những 
hình thức trống rỗng của tư 
duy, Lê-nin chỉ rằng tư duy 
phản ánh thế giới khách 
quan, quy luật của tư duy 
phù hợp với quy luật của tự 
nhiên. Bút ký triết học là 
một kho những quan niệm 
sâu sắc về tất cả những vấn 
đề triết học: phê phán bất 
khẩ tri luận của Căng”, phê 
phán lô-gích siêu hình, định 
nghĩa mác-xit vê lô-gich và về 
những phạm trù của lô-gích, 
vạch rõ quá trình biện chứng 
của nhận thức, nêu rö bản 
chất của phép biện chứng và 
những yếu tố cơ bản của 
biện chứng, v.v... Bút kú 
triểt học có nhiều điều chỉ 
dẫn quan trọng về việc xây 
dựng lô-gích biện chứng. Về 


mặt này, điềm đặc biệt quan 
trọng là những nhận xét của 
Lê-nin về sự nhất trí, trong 
lô-gích, giữa lịch sử tư tưởng 
với những quy luật của tư 
duy, về sự cần thiết phải tông 
kết theo quan điểm triết học 
lịch sử của kỷ thuật, của 
những khoa học tự nhiên, 
của sự phát triền trílực của 
trẻ con và của loài vật, v.v... 
mới có thề xây dựng được 
một lý luận đúng về nhận 
thức. Việc phân tích cuốn 
«K Những bài giảng' uề lịch sử 
triết học”. của Hê-ghen cũng 
rất đáng được chú.ý. Lê-nin 
chỉ ra rằng lịch sử triết học 
là lịch sử đấu tranh giữa chủ 
nghĩa duy vật với chủ nghĩa 
duy tâm, ông phê phán mạnh 
Hê-ghen vì Hẻ-ghen đã dèm 
pha chủ nghĩa duy vật và 
tán đương chủ nghĩa duy lâm 
trong lịch sử triết học (Pơ- 
la-lôn” và một số khác). Khi 
nhận xét ñnhững tác phầm bàn 
về khoa học tự nhiên, ông đã 
tố cảo đã tâm muốn nhét 
chủ nghĩa duy tâm vào khoa 
học tự nhiên và vạch trần 
tính chất giai-cấp trong 
những đã tâm đó. Ẳs 
Bút kú triết hợc Tà một kiều 
mẫư về cách phát triền có 
sáng tạo phép biện chứng 
duy vật và là một cương 
lĩnh đề công tác trong lãnh 
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vực triết học mác-xit. Tuy 
nhiên, khi đọc Bút ký triết 
học, không, nên quên rằng 


đó là những ghi chú của 
Lê-nn đề dùng riêng, chứ 


không. phải đề ,xuất bẫn. 


BÚT=LÊ-RỐP  A-lê-xan 
Mi-khgi-lô-v ích(1828—1886). 
Nhà hóa học vĩ đại Nga, người 
sáng tạo ra lý luận về.cơ cấu 
hóa học của những hợp chất 
hữu cơ (1861). Lý luận này là 
sự tông kết của tất cả sự 
phát triền trước kia của hóa 
học và là cơ sở lý luận cho 
mọi sự nghiên cứu có. liên 
quan đến tất cả những loại 
hợp chất hóa học và cho sự. 
tông hợp những hợp chất. 
này trong phòng thí nghiệm 
và trong công nghiệp. Trong 
khi xây dựng lý luận của ông, 
Bút-lêrốp đã tự phát đứng 
trên lập trường duy vật. Ông 
thừa nhận hiện thực khách 
quan của nguyên tử và khẩ 
năng vô hạn trong việc tìm 
hiệu những đặc tính của 
nguyên tử. Bút-lê-rốp đã nhận 
xét rằng tất cả những đặc tính 
của một vật. chất đều có quan 
hệ nhân quả mật thiết với 
nhau. Ông chỉ ra rằng những 
lý luận. về hóa học, lý luận 
đã tông hợp những tài liệu do. 
kinh nghiệm mà biết được, 
đều cần thiết đề chế ngự 





Bủi-lê-rốp 


những lực lượng tự nhiên và 
đề bắt những lực lượng đó 
phải phục vụ loài người. 
Trong khi đấu tranh chống 
những quan niệm bắt khả tri 
luận của Giéc-hác và Kê-cu- 
lề, ông đã dùng lý luận và 
thực nghiệm -đề chứng minh 
rằng tính chất hóa học của 
một phân tử phức tạp là đo: 
tính chất và số lượng những 
nguyên tử hợp thành phân tử 
đó, và do sự quan hệ lẫn 
nhau và tác động lẫn nhau 
giữa những nguyên” Hử ấy 
quyết định: Trong lý luận.về. 
cơ cấu hóa học của các phân 
tử, Bút-lê-rốp đã chỉ ra quy 
luật chung chỉ phối những 
quan hệ hóa học giữa những 
nguyên tử trong. phân tử và 
những quan hệ hóa học giữa 
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những, phân tử trong những 
thực thê khác nhau. Quy luật 
đó tổ rõ bản chất của những 
quan hệ mà ồng đã chỉ rõ là 
nguyên nhân của những hiện 
tượng hóa học. Việc phân 
tích những sự thay đổi hóa 
học như Búi-lê-rốp đã chứng 
minh, giúp cho ta có khả 
năng xác định. được ˆ "những 
quan hệ hóa tiộcúua, lạ 1 giữa 
những nguyên ,tử „ bên trong 
phân tử, Xác tịnh, được trật 
tự theo đó những nguyên tử 
ấy kết hợp với nhau, và tính 
chất của sự tác động lẫn nhau 
giữa các nguyên tử ấy. Bút- 
lê-rốp đặc biệt nhắn mạnh ý 
nghĩa của việc nghiên cứu 
những ảnh hưởng qua lại 
giữa những nguyên tử trong 
phân tử,ảnh hưởng củanhững 
nguyên tử trực tiếp gắn Hền 
với nháu cũng như của những 
nguyên tử nhờ ' những nguyên 
tử trung gian mới gắn liền 
với nháu được. Lý: luận: về 
ảnh Hưởng qua lại của các 
nguyên tử là một bộ: phận 
hữuư cơ của lý luận của ông. 
Bút-lê-rốp đặc biệt chú ý đến 
việc nghiên cửu trên lý luận 
và. bằng thực nghiệm mối 


liên hệ giữa nhữnỡ đặc tính 


hóáả học và cơ cấu hóa học 
của phân tử. Ông đã giải 
thích về mặt: lý luận hiện 
tượng về tính đồng: phân. 


Những hiện tượng hỏa học 
là. biều hiện của sự vận động 
của 'vật chất. Đo đó, trái -với 
ý kiến của nñiiều nhà hóä học, 


phân tử: 'không phải là: một 


cơ cấu fïnh, mà những nguyên 
tử của nó luôn luôn vận động. 
Đồ là một quafi'niệm duy vật 
tự phát về cơ cấu hóa học 
của phân tử. Quan niệm này 
đã giúp cho Bút-lê-rốp, năm 
1877, lần đầu tiên giải thích 
được hiện tượng về tính :hỗ 
biến, nghĩà là sự thay đồi lộn 
ngược lại của những phân tử 
của một số thực thể: nào đó, 
sự thay đổi này độc lập đối 
với mọi ảnh hưởng bên:ngoài: 
(Ngay năm 1862, ông đã tìm: ra 
trường hợp thứ nhất của 
tính hỗ biến và năm 1863 
giải thích được sự kết cấu 
của tính đó). Bút-lê-rốp nhẫn 
mạnh rằng mỗi phân tử chỉ 
có một cơ cấu duy nhất, chứ 
không thề có cùng một lúc 
hai cơ cấu được, như sau 
này một sổ nhà hóa học cứ.cố 
nói: khi giải thích tính hỗ 
biến..Bút-lê-rốp đã dùng một 
số rất lớn thi nghiệm tông.hợp 
đề chứng minh rắng lý luận 
của ông có căn cứ vững chắc, 
và ông đã phát triền lý, luận 
của ÔHg.. 

Lý:lưận.của Bút-lê-rốp mở 
ra những khả năng rộng lớn 
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cho sự tông hợp hóa học, 
nhất là cho sự tông hợp hữu 
cơ, nó là' một'công cụ rãi 
mạnh cho dự kiến: khoa học 
trong phòng thí: nghiệm và 
trong công nghiệp. Nhờ nó, 
nên đã tim ra được cơ cấu 
hóa' lọc của một số lớn 
những hợp chất tự nhiên. 
Hàng triệu- những: hợp chất 
không: có trong tự nhiên đã 
được:tồng: hợp trơng' gHòng 
thi nghiệm và trong nhà Hiáy: 
Được -xác định troñb nhiều 
năm tHực tiễn, lý luận của 
Bút-lêrốp trong mấy chục 
năm gần đấy, đã được 'giàu 
thêm: bằng những tài Hiệu của 
vật lý: học hiện: đại và trước 
hết là của cơ "học lrợig tử tứ* 
Những tài liệu này 'chô” phối? 
đi sâu Vào tính: chất của mối 
liên :hệ hóá' Học, của !sự : tc 
động qua - dại về: hỡa Họé giữá 
những nguyễn tử: ngay trong 
phân tử, cũng như của sự 
kết cấu của những phản ứng 
hóa học. Những nhà hỗa Học 
xô-viết đã' giữ, một Xai' trò 
quan trong trong việc? phát 
triền và chứng minh lý' luận 
của Bút-lê:rốp. 

Lý luận xà hhững ' 'sự-tỗng 
hợp của Bút- lê- rốp đã đănH 
đồ hẳn khái niệm đuy tâm 
về «sức sống» tác: động 
trong những cớ thể sống và 
thực hiện sự tông hợp'những 


hợp:chất hữu cơ trong những 
cơ thề ấy. Trong Tiïững. vấn 
đề triết Học chùng, không gắn 
liền với hóa học, Bút-lêrếp 
lại]à một nhà duy tâm. Ôhỹ 
tuyên truyền cHo thuật giáng 
thần hồi 'đó' đang thịnh: hànH 
trong một số'tríi thức. Tuy 
nhiên, những 'qguan điềm củả 
ông về 'hớaà học tất nhiên vẫn 
là những quan điềm duy vật. 
Bút-lêrổốp' đã đấu tranh 
cho việc:giáo: đực có tổ chức 
những cán bộ khoa-học trể 
tuổi ở Nga, 'cho'việè chHẾ, cố 
những trường khôa : họéŠ 'ổ 
Nga, cho việc giáo đựức- cao 
đẳng đối với phụ nữ. Chính 
ông đã lập ra trường học của 
những 'người công tác hóa 
họ€ Nga. Ống đứng đầu những 
giáo sư Nga tiến Bộ trong 
cuộc đấu tranh chống chính 
sách phẩn động cửa chính 
phủ Ngá hoàng về lãnh vực 
khöa học: Những tác phẩm 
của: Bút-lê-rốp là: Về sự câu 
tạờ hỏa học cửa bật chất: {1861), 
Ý nghĩ hiện đại: củủZTỦ luận 
Đề sự cấu tựo :hóữ' học (1879), 
Sự cấu: fạo hód học 0à lý luận 
pề: phép thay thế (1885): và 
tihiều'túé: phầm 'khão - nữa. 


BƯỚC NHẢY VỢT.- Sự 
giản đoạn trong việc tích Iữý 
đần dầm những '“sự"'tHáy đồf 
về 'số lượng, sự chuyễn biển 
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từ trạng thái chất lượng, cũ 
sang trạng thái chất lượng 
mới do việc tích lũy những 
sự thay đôi nhỏ nhặt và ngắm 
ngầm. Những nhà siêu hình 
học phủ nhận sự tất vếu của 
sự biến chuyền từ một. trạng 
thái chất lượng này sang 
một trạng thái chất lượng 
khác bằng những bước nhảy 
vọt ; họ cho rằng sự phát triền 
chỉ là sự tiến hóa không 
ngừng, .chỉ là sự thay đồi về 
số lượng, mà không có những 
sự thay đội từ số lượng sang 
chất lượng, không. có những 
bước nhảy vọt. Sự hóa thành 
của tự nhiên và của xã hội đã 
cải chính quan niệm siêu 
hình đó. Thật ra, mọi bước 
chuyên từ một chất lượng 
này sang một chất lượng 
khác. là một. bước nhảy vọt, 
tiến hành bằng một bước 
nhảy vọt. Sự phát triền của 
tự nhiên vô cơ, của những 
loài hữu cơ, v.v... chứng tỏ 
rằng bước nhảy vọt là một 
giai đoạn tất yếu trong quá 
trình chuyền biến từ trạng 
thái chất lượng cũ sang trạng 
thái chất lượng mới. Lịch 
sử xã hội, việc những hình 
thái xã hội nối tiếp nhau 
cũng đều xác. nhận lý luận 
về bước nhảy vọt do phép 
biện chứng mác-xít xây dựng 
nên. Những thay đội dần dần 


về số lượng tiến hành. trong 
lòng chủ nghĩa tư bản, chuần 
bị một sự thay đổi căn bản 
về chất lượng của chế độ xã 
hội, một sự chuyền biến bằng 
bước nhầy. vợt từ chủ nghĩa 
tư bản đến chủ nghĩa xã hội, 
do cách mạng vô sản thực 
hiện. 

Bọn phản động và bọn cơ 
hội chủ nghĩa, vì sợ cách 
mạng, nên cố đánh lạc hướng 
công nhân, không cho họ 
hướng theo con đường cách 
mạng, chúng cho rằng: bước 
nhảy vọt.trong.sự phát triện 
không phải là một sự. thật. 
Lý luận về bước nhậy vọt 
rất quan trọng đối với cuộc 
đấu tranh cách mạng thực 
tế, « Nếu quả thật việc những 
thay đổi dần dần về số lượng 
chuyền sang những thay đồi 
về chất lượng, đột ngột và 
nhanh chóng là một quy luật 
của sự phát triền, thì rõ ràng 
là cuộc cách mạng của những 
giai cấp, bị áp bức là một 
hiện tượng hoàn toàn tự 
nhiên và không thê tránh 
khỏi », (Xtalin: Chủ nghĩa 
duu oật biện chứng uù chủ 
nghĩa duụ uật lịch sử, Mát- 
xcơ-ya, 1954, trang 13). Bởi 
vậy, muốn đi tới;xóa bỏ chủ 
nghĩa tư bản và đi tới thắng 
lợi của chủ nghịa xã hội thị 
phải, là một người cách mạng 
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vô sản chứ không phải là 
một người cải lướng chủ 
nghĩa. Cách mạng xã hội chủ 
mghĩa tháng: Mười là một xí 
dụ kinh điền về bước nhảy. 
*xọt cực :kỳ .vĩ đại, mở đầu 
cho thời đại chế độ tư bẳn 
chủ mghĩa thế giới sụp đồ. 
Thời kỳ hợp tác hóa nông 
nghiệp và thanh toán bọn cu- 
lẫắe về mặt giai clo, ở nước 
xô-viết, cũng đã là một trong 
những bước nhảy vọt cách 
mạng lớn nhất của lịch sử. 

Trong một xã hội chia 
thành giai cấp đối địch, 
những bước quá độ từ một 
chế độ: này sang chế :độ-khác 
(những bước nhảy vọt) đều có 
tính chất của những cuộc 
cách mạng chính trị, củá 
những cuộc bùng nỗ cách 
mạng, và đều đi đến kết quả 
là đùng bạo lực lật đồ-:chính 
quyền của một giai cấp và 
thành lập chính quyền của 
một giai cấp khác. Những 
giai cấp bóc lột một 'khi đã 
bị thủ tiêu, thì những bước 
nhảy vọt mất tính chất của 
những cuộc cách mạng chinh 
trị mất tính :chất bùng nỗ 
của Ti. Quy luật chuyền hóa 
từ chất lượng cũ sang chất 
lượng mới, dưới hình thức 
bùng nỗ, không thề áp đụný 
cho bất cứ điều kiện xã hội 
mào. Nó chỉ có tác đụng đối 


với một:xã hội chia thành giải 
cấp đối địch. Nó không còn 
tác dụng đối với một xã hội 
trong:đó không còn đối: kháng 
giữa chỉnh quyền với nhân 
dân nữa. Dưới chủ nghĩatxã 
hội; chỉnh quyền là của:nhân 
đân. Hoạt động của chính 
quyền xô-viết và của Đẳng 
cộng sản phù hp với những 
quy luật khách quan của sự 
phát triền. Những kế hoạch 
Nhà nước. đều được quần 
chúng lao: động: hoàn toàn ủng 
bộ. Dưới èthủ nghĩa xã hội, 
không có giai :cấp nào có thề 
ngăn cẩn sự nảy nở của cái 
mới, đấu tranh đề đuyttrì cái 
đang hấp hối và kìm hầm cái 
tiễn bộ. Trong xã hội xã hội 
chủ nghỉa vẫn còn: những 
nhân tố không có sinh khi, 
lạc hậu, cần trở'sự phát triền, 
nhưng xã hội thắng sự phản 
kháng của những nhân tố đó 
một cách đễ dàng. Vì thế cho 
nên những bước nhảy: :vọt, 
những thay đôi về chất lượng 
đã chín muồi trong xã hội xô- 
viết, không phải thực hiện 
bằng những cuộc bùng nổ, 
nghĩa là bằng việc xóa: bố 
chính quyền hiện có và thiết 
lập một chính quyền khác, nà 
thực hiện bằng sự tiêu vỡơng 
dần đần:của những yếu lố :ớó. 
chất lượng cũ, và sự tăng lên 
đần đần của những yếu tố cỏ 
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chất lượng mới. Ở nông thôn 


xô-viết, bước nhảy vọt vĩ đặi 
thay thế chế độ kinh tế cũ, tư 
sản bằng một chế độ mới,, xã 
hội chú nghĩa, chế độ nông 
trang tập thề chính đã được 
tiến hành như vậy. Bước quá 
độ đần dần từ chủ nghĩa xã 
hội sang chủ nghĩa cộng sản 
có nghĩa là một bước nhảy 
vợt rất lớn lao trong việc phát 
triền sức sản xuất và:văn hớa 
cửa xã hội'xô-viết, một bước 
ngoặt quyết định sự chuyên 
từ một nền kinh tế này, nền 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội, 
sang một nền kịnh tế khác; 
cao hờn, tức là nền kinh tế 
của chủ nghĩa cộng sản. 
Nhưng bước quá độ đó 
không được thực hiện và sẽ 
cũng không được thực hiện: 
đưới hình thức một cuộc đấu 
tranh giữa những giai cấp 
đối khảng, dưới. hình-thức 
một cuộc bùng nỗ cách mạng, 
bởi vì trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa không' có những giai 
cấp đối địch, mà bước quá độ 
đó lại được thực hiện và sẽ 
được thực hiện một,cách từ 
từ và nhịp nhàng,. rong sự 
hợp tác chặt. chẽ giữa Nhà 
nước, Đảng cộng sản, và 
toàn thể nhân dân, do một 
lực lượng rất. mạnh: mề. và 
lòng yêu nước xô:yiết: thúc 
đầy. Dưới chủ nghĩa, xã hội, 


sự phát triền kinh tế.không, 
tiến hành bằng những. cuộc 
đảo lộn, mà. bằng những thạy. 
đôi: đần,đần./Điều đó. cớ 
nghĩa là tất cả những sự thay 
đổi căn-bản về chất lượng bắt 
bưộc phải có trong quả trình. 
quá độ từ chủ nghĩa xã hội 
sang: chủ nghĩa cộng sẵn (thí 
dự. việc sở hữu: của:; nông. 
trang tập thể biến thành sở 
hữu của toàn dân, v.v...), 
những thay đồi diễn ra từ từ, 
từng bước một. 

Trong tự nhiên, những sự 
chuyền hóa từ chất lượng cũ, 
sảng chất lượng mới cũng cớ 
những .hình thức rất,:khác 
nhau: những sự chuyền hóa 
đó được tiến hành hoặc bằng: 
những thay đổi nhanh chóng 
và đột ngột xảy ra sau những 
thay đổi chậm về chất lượng, 
hoặc do sự tích lũy dần dần 
của những yếu tố có chất 
lượng mới và sự tiêu "vong 
dần đần-của những yếu tố 
có chất lượng cũ. Trợng cả 
hai trường hợp, những. thay 
đổi. về chất lượng đều xuất 
hiện sau khi có những. thay 
đồi: NỀ, số lượng, hhững thay 
đồi về:số lượng này: chuẩn bị 
cho. chất lượng mới nảy nở 
(Xem ghêm: Sự chuyền hóa 
từ những thau đồi:gÈ số lượng 
thành; những thaụ đồi nề chải 
lượng): 


CA-BA-NÍT Pi‹e Giăng- 
Gioóp (1757--1808). Nhà triết 
học duy vật Pháp, nhà viết 
Bách khoa toàn thư, thầy 
thuốc. Mác đã coi ông.như 
thuộc môn phái những người 
theo- vật lý học-của. ®ề-cáức- 
tơ” nhưng đồng thời lại vứt 
bổ học thuyết siêu hình cửa 
Đê-các-tơ đi. Chính nhờ Ga- 
ba-nit mà môn phái:đó đã đạt 
được tới chỗ tuyệt đích của 
nó. Được chứng kiến Cách 
mạng tứ sản Pháp năm. 1789— 
1794, Ca-ba-nít theo phải. Gi- 
rông-đanh và chỉ trích sự 
khủng bố của. phái Gia-cô- 
banh. Tác phầm chinh của 
ông là : Quan hệ giữœ.xác thịi 
pà tỉnh thần ':của con người 
(1797). Sinh lý học là: vẫn đề 
cơ bản trong việc nghiên cứu 
của ông về triết học. Ông 
cho rằng ý thức phụ thuộc 
chủ yếu vào những cơ năng 
ãỉnh lý của con người, vào 
hoạt động của các cơ quan 


bên trong cửa con người. 
Những ý kiến của ông về tính 
chất của tư duy đã thoát. ly 
học thuyết của những nhà 
duy vật Pháp, và chuyên sang 
lập trường của chủ nghĩa duy 
bật tầm thường"*. Ca-ba-nit 
tưởng rằng óc «tiết ra” tư 
tưởng một cách hữu cơ, như 
buồng gan tiết ra mật vậy. 
Ông cho rằng khoa xã hội 
học phải lấy khoa học tự 
nhiên làm cơ sở, rằng y học 
và vật lý học có nhiệm vụ 
phải lắm thay đổi phong tục- 
Theo ông thì sự biều biết về 
SỰ, cầu tạo và hoạt động của 
khóa, đề hiều biết những hiện 
tượng xã hội và những sự 
thay đồi của những hiện 
tượng đó. Những năm trước 
khi chết, Ca:ba-nít trở. thành 
một nhà hoạt lực luận và thừa 
nhận sự tồn tại độc lập của 
linh hồn. % 
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CA-BÊ Ê-chiên (7759 — 
71856). Nhà xã hội chủ nghĩa 
không tưởng người Pháp. Sau 
thời kỳ Trùng hưng, ông trở 
thành hội viên của hội bí mật 
Cac-bô-na-ri; năm 1830, ông 
tích cực tham gia cuộc cách 
mạng tháng Bảy. Những quan 
điềm triết học của ông là 
những quan điềm duy tâm. 
Sau khi đã biết cuốn Khóng 
tưởng của Tô-mát Mo-rơ"® và 
biết sự hoạt động của Rô-be 
Ô-oen*, Ca-bê đứng vào lập 
trường của chủ nghĩa xã hội 
không tưởng. Ông đã viết 
một cuốn tiều thuyết không 
tưởng Cuộc hành trình tại 
đảo I-ca-ri (1840), trong đó 
ông chứng mỉnh tính chất ưu 
việt của xã hội xã hội chủ 
nghĩa so với xã hội tư bản 
chủ nghĩa. Ông tán thành 
xóa bỏ chế độ tư hữu lài sản, 
tán thành chế độ công hữu 
tài sản. Ca-bê lên án cuộc 
đấu tranh cách mạng của giai 
cấp công nhân, chủ trương 
tuyên truyền một cách hòa 
bình cho chủ nghĩa xã hội 
và chủ trương dần đần cải 
cách xã hội, mà không dùng 
bạo lực đề lật đồ chính 
quyền tư sản. Khi phong trào 
công nhân bành trướng, thì 
lập trường của Ca-bê có tính 
chất nguy bại và phẩn động. 
Những tư tưởng của Ca-bê về 


BE 


chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản xuất phát từ những 
thành kiến tiều tư sản. Ông cố. 
chứng minh rằng việc phụ nữ 
giữ địa vị phụ thuộc trong xã 
hội là một điều chỉnh đáng. 
Ông coi gia đình tư sẵn là một 
tế bào cơ bản của xã hội xã 
hội chủ nghĩa. Theo lời 
khuyên của Ô-oen, ông sang 
Mỹ thành lập một «trại cộng 
sản chủ nghỉa} lấẩy tên là 
«Ï-ca-ri», nhưng ông không 
thành :công. Cũng như mọi 
người không tướng khác, Ca- 
bê xây đựng những kế hoạch 
và dự án không có căn cứ 
và chắc chắn là thất bại. 
Trong một thời gian, Ca-bê 
đã có ảnh hưởng trong công 
nhân, điều đó chứng tỏ rằng 
phong trào công nhân lúc dó 
còn yếu. Mác đã nói là Ca-bèẻ 
đã có tiếng tăm, tuy rằng ông 
ta clà người đại biểu nông 
cạn nhất của chủ nghĩa cộng 
sản ?, 


_ €A =LI=ÑNÑIN Mị-khedi 
IẳẮva-nô-vích (7875 — 1946). 
Một: trong những lãnh tụ lỗi 
lạc của. Đảng cộng sản và 
Nhà:mưfớc xô- viết, một người 
tuyên:ruyền xuất sắc của 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin. Sinh 
trong một gia đình nông dân, 
tháng:11 năm 1875, tại Ve-rơ- 
khơ-ni-a-i-a Tơ-rô-it-xa, tỉnh 
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Tơ-ve. Năm 1895, ông vào 
làm công nhân tại nhà máy 
‹( Xta-ry Ác-xê-nan?® (Pê-téc- 
bua) và năm 1896 vào làm 
thợ tiện tại xưởng đúc súng 
đại bác thuộc nhà máy Pu-ti- 
lốp. Chinh trong thời kỳ này, 
ông bắt đầu tham gia công 
tác cách mạng của các tổ 
chức công nhân bí mật, và tỏ 
ra là một công nhân tiên tiễn. 
Ông là hội viên tích cực của 
« Hội liên hiệp đấu tranh giải 
phóng giai cấp công nhân? 
thành phố Pê-téc-bua, và gia 
nhập Đẳng công nhân xã hội— 
dân chủ Nga năm 1898. Là 
chiến sĩ cách mạng chuyên 
nghiệp, bị chính phủ Nga 
hoàng lùng bắt, ông hoạt động 
ở Pê-téc-bua, Tỉ-phơ-lít, Rê- 
van, Mát-xcơ-va, hoạt động 
tích cực trong cuộc cách 
mạng 1905—1907, được cử làm 
đại biều dự Đại hội Đảng 
công nhân xã hội-đân chủ 
Nga lần thứ tư. Năm 1912, 
tại Hội nghị Pơ-ra-ha, ông 
được cử làm ủy viên trung 
ương dự khuyết Ban chấp 
hành trung ương Đẳng cộng 
sản và Ủy viên cực Trung 
ương nước Nga. Năm 1912— 
1911, Ca-li-nin là cộng tác 
viên tích cực của báo Sự 
thật”, Trong cách mạng 
thắng Hai (1917), ông cùng 
với một số đồng chí khác 
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Ca-lỉ-nin 


lãnh đạo cuộc đẫu tranh anh 
dũng của công nhân và binh 
sĩ Pê-téc-bùa và sau đó, tích 
cực tham gia Cách mạng xã 
hội chủ n‡ghïa tháng Mười vŸ 
đại. Ông là một trong những 


người lãnh đạo lỗi lạc nhất 


của Nhà nước xô-viết trẻ tuổi. 

Tháng 3 năm 1919, sau khi 
Xvéc-lốp mất, theo đề nghị 
của Lê-nin, ông được cử làm 
chủ tịch Bar Chấp hành trung 


ương Nga. Từ đó và :suốt 


trong 27 năm, ông đem : hết 
tỉnh thần hy sinh ra lãnh đạo 
cơ quan tối cao của Nhà nước 
xô-viết: và đem hết:.sức. lực 
củng cố Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa, củng cố khối Hên minh 
công nông xà trí thức;. tình 
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hữu nghị giữa. các: dân tộc 
Liên-xô. Thẳàng Ghạp 1922, 
khi thànH lấp Liên ang.Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa xô-viết, 
Ca-li-nĩi được cử làm chủ 
tịch Hội ủy viên trung ương 
Liên-xô và tháng Giêng 1988, 
được cử làm chủ tịch Chủ 
. tịch đoïn Xô-viết tối cao, Từ 
1926 đến 1946,- ông là, ŠW»Viên 
Bộ. chính tr} Đảng: Cộng sản 
{b) Lêh-xô: 

Trong thời kỳ kiến thiết 
hòa bình chủ nghĩa xã hội, 
sau khi nội chiến kết thúc 
thắng lợi, Cã-li-nh đem hết 
sức lực và hiều biết của 
ninh, đem hết kinh nghiệm 
phong phú của mịnh tăng 
cường chế độ chính trị và 
xã hội của đất nước Xô-viết. 
,à bạn chiến đấu trung thành 
của. Lê-nin và Xta-lin, ông 
đấu tranh không biết mới 
chống những kẻ thù.của Đảng 
và của nhân dân, làm- chợ 
chủ nghĩa Lê-nin.thẳng lợi. 
là người tuyên truyền xuất 
sắc và bền bÏcủa lý luận Mặc 
duô-nin, ông nói:.,« Chúng ,ta 
không, nghiên, cứu đề, hiều 
biết chủ ngh†a Mác—Lê-nin 
một cách hết sức máy móc 
như: trước kia người ta đã 
nghiên cứu kinh thánh. Chúng 
da nghiên cứu :chủ nghĩa 


Mác — Lê:hin vì đó là một. 


phương pháp, một. cộng cụ, 


thân 
phẩm của Ca-li-nin về 
Pàu dựng chủ nghĩa xã 
đrong các giai đoạn phát triển 


nhờnó mà chúng ta quyết định 
hành động, của, chúng tạ trong 
sinh. hoạt. chính trị, xã hội 
và cá nhận. Chúng ta nhận 
rằng đó. là. vũ khi sắc, bén 
nhất; của, con người trong đời 
Sống, thực,.tiễn của minh Đ. 
" - Ca-li.nin đã cống hiến rất 


nhiều cho việc giáo dục quần 


chúng nhân dân lao động theo 
tính thần chủ nghĩa yêu 
nước xô-viết, tỉnh thần chủ 
ngh†a quốc: tế. vô sẵn, tỉnh 
giữa, cÁC, dân, tộc. Ông. đã 
viết, một loạt những tác phẩm 
đặc sắc về giáo dục cộng sản 
chủ ngh}a, xây dựng đạo đức 


mới, .xã hội. chủ nghĩa, xây 


dựng tỉnh thần chủ nghĩa tập, 
thề trong đời sống hàng ngày 
và trong lao động theo tỉnh 
xô;yiết, Những tác 
việc 
hội, 


khác nhau của xã. hội xô-viết, 
đền có một ý nghĩa lý luận 


Tã thư tiễn lớn lao. Ông đã 
n#y2ư, lần nhắc 
aghŸa, yêu nước xô-viết là một 


rằng chủ 


động: lực phi thường của xã 
hội;xô;yiết. Ông nói: « Chủ 
nghĩa, "yêu nước xô-viết cồ 
v và, yũ trang về tỉnh thần 
cho nhân dân ta; nó làm 
cho người ta, từ những người 
thông, thường nhất và vô 
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danh nhất,: có. những ' hành 
động nh hùng, nỏ.‹ thúc -đầy 
hàng triệu người hành động”. 
Biềm nỗi. bật nhất trong việc 
thyên truyền các tư tưởng về 
gBiáo dục quần chúng theo 
tính thần chủ nghĩa cộng sẵn 
là ông đã nhắn mạnh vào 
sự liên hệ chặt chẽ giữa giáo 
dục với các vấn đề thực tiễn 
của šự nghiệp. xây dựng chủ 
nghĩa xã: hội. :€Sự giáo dục 
cộng sản: chủ nghĩa, theo 
chúng †a' quan -niệm, bao :giờ 
cũng' phải cụ thê. Trong điều 
kiện nước tá, hó phải phục 
tùng các mhiệm vụ đặt vả 
chố Đẳng và Chính phủ ?:, 
“Trong thời kỳ chiến tranh 
giữ- nước v†' đại, 'Ca-li-nim, 
mặc dù ốm nặng,: vẫn. đem 
toàn lực ra đề góp phần vào 
thắng lợi, đề làm: cho toàn 
bộ sinh hoạt của nhân đân 
xô-viết ăn nhịp với tình hình 
chiến tránh. Ông lãnh đạo 
công tác lập pháp trong thời 
chiến. Những diễn văn yêu 
nước nồng nàn của ông 'đem 
lại cho chiến sĩ lòng tin vững 
chắc ở- thẳng lợi, góp phần 
động viên toàn:thêề lực lượng 
của nhân đân. Chính phủ 
Liên-xô đã đánh giá rất cao 
hoạt động của Ca-li-niri : tặng 
cho ông nhiều huân chương, 
danh hiệu Anh hùng lao động 
xẾ hội chủ nghĩa. Đời sống 


TP 


và hoạt động của Ca-li-nin, là 
một tắm gương sáng về tỉnh 
thần. tận tụy với sự nghiệp 
chủ nghĩa cộng sản. 

Tập Giáo dục cộng sản gồm 
những bài báo và diễn văn 
của Ca-linin, đã xuất bản 
bằng tiếng Pháp năm 1952 — 
1953 (Nhà xuất bản ngoại văn 
Mát-xcơ-va).. 


.€Á: NHÂN TRONG LỊCH 
SỬ: 

Các nhà lý lúận.tư sản, 
hoặc chơ rằng lịch sử: chỉ là 
do hoạt động tự giác của 


những «nhân vật xuất sắc » 


(vna.chúa, tướng tá, v.V.), 
rnà. không: nhìn thấy một 
quy luật nào chỉ phối lịch 
sử cả, hoặc giảm bớt. nghĩa 
của hoạt động của con người, 
mà.chỉ nhìn thấy con người 
là công cụ của,.một tính tất 
nhiên mù quáng, một ý-chí 
thần. thánh, một số mệnh 
huyền bí. Trường hợp thứ 
nhất là trường hợp. đứng 
trên quan: điềm „duy ý chí 
luận' nhin lịch sử như một 


lĩnh vực trong đó tất cả đều. 


do ý chí, nguyện vọng, lý 
tưởng của người trí thức « có 
sẵn tỉnh thần phê phán ? hoặc 
của /« anh hùng” -sárig:tạo rạ. 
Ví dụ như lý luận:của phái 
dân túy :về *anh::hùng:”:-và 
«(quần chúng» thụ » động: 


82 CẢ NHÂN TRONG LỊCH SỬ 


(xem: Phương pháp chủ quan 
trong xã hội học; Chủ nghĩa 
đân (úu). Trường hợp thứ 
hai thì cho lịch sử mang tỉnh 
chất định mệnh: tất cả, đều 
đã được định trước và:hoàn 
thành ngoài ảnh hưởng của 
hoạt động của: corrihgời. 
Quan: điềm :củn:bọn.tluy“vật 
kinh tế chủ ngh†a?ềtmđhường 
nhất định-đừa đến quan điềm 
Hcb:sử6;“ahư trường hợp 
bọn «kinh tế chủ nghĩa, 
bọn men-sô-vich v.v. (Xem: 
Tự phát uà tự giác). Giảm 
bớt ý nghĩa của bành động 
của quần chúng nhân dân, 
cửa chính đẳng cách mạng, 
bào chữa cho tính tự phát, 
phủ nhận tác dụng của lý 
luận tiên tiến; của tư tưởng 
Hồn phong, đó là bản chất 
của quan niệm kinh tế chủ 
nghĩa tầm thường về lịch sử. 

Ngược lại với bọn duy tâm 
wà bọn duy vật tầm thường, 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin cho 
rằng bản. thân con người 
sáng fạo:ra lịch sử của mình, 
nhưng bao. giờ cũng: không 
tách: rời được: những điều 
kiện vật chất đã được quyết 
định trong lịch sử. Sự phát 
triền của xã hội dựa trên quy 
luật kinh. tế khách quan mà 
con người không thể báo: bỏ, 
thủ tiêu được. Nhưng khi đã 
tụm hiều được những quy 


luật đó, và khi đã hành động 
đúng theo tính tất yếu lịch sử, 
thì eon người có thề đầy 
nhanh #iến trình của mọi sự 
biến: Hợi ích của các giai 
cấp: tiến Bộ bao giờ cũng 
biều hiện được những yêu 
oầu lịch sử vừa chín muồi, 
cho nên hoạt động của những 
giai cắp ấy và những đại 
biều xuất sắc nhất của nó, 
đều hướng vào việc thực 
hiện những nhiệm vụ.. do 
lịch sử đặt ra. Chính-sự hoạt 
động đó, phù hợp xới quá 
trình khách quan của lịch 
sử, là sức mạnh của mọi 
người và của một số nhận 
Vật. «Các cá nhân kiệt xuất 
có thề trở thành vô dụng, 
nếu tư tưởng và ước vọng 
của họ đi ngược lại sự phát 
triền kinh tế của xã hội, đi 
ngược lạí yêu cầu của giai 
cấp tiền phong; trải lại các 
nhân,svột kiệt xuất có thề 
thực. sự trở thành những 
phận. vật kiệt xuất, nếu tư 
tưởng Và nguyện vọng. của 
hø;;biện hiện đúng yêu cầu 
cử. .gư.pbát triền kinh tế của 
xñ‡#M#syêu cầu của giai cấp 
tiên ấn". (Lịch sử Đẳng 
công yên (b) Liên-xó). Các 
lãnh :f của giai cấp công 
nhâwiđầu là những ví dụ về 
nhặmg nhân vật kiệt xuất đó. 
Phạng trào cách mạng của 
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giai cấp vô sản đã làm nầy 
ra nñhững nhân vật lỗi lạc 
nhất của lịch sử thế giới, họ 
đ# có một ảnh hưởng rất 
lớn đối với tiến trình của 
mọi sự kiện xã hội. 

Những nhà kinh điền của 
chủ nghĩa Mác đã đem nhận 
thức sáng suốt về quy luật 
khách quan của sự phát 


triền xã hội, quy luật tồn tại 
độc lập đối với ý chỉ hoặc 
ý thức của cơn người vũ 


trang 'cho giai cấp công nhân 
và tất cả những người lao 
động. Các vị ấy đã vạch đường 
đấu tranh chống mọi ách 
bóc lột và nô lệ, giành chủ 
nghĩa cộng sản. Mác và ĂẲng- 
ghen chẳng những đã đặt 
cơ sở lý luận cho chủ nghĩa 
cộng sản mà còn tổ chức 
những đội quân cách mạng 
đầu tiên của giai cấp vô sản 
và cổ võ các đội quân đó đầu 
tranh chống áp bức và bóc 
lột. Lê-nin đã phát triỀền một 
cách sảng tạo học thuyết 
mác-xit, đã xây dựng và tồ 
chức Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên của công nhân 
và nông dân. Việc xuất hiện 
của Nhà nước đó đã đánh 
dấu bước đầu của kỷ nguyên 
thẳng lợi của chủ nghĩa xã 
hội. Dưới sự lãnh đạo của 
Dẳng cộng sản, đứng đầu là 
Xiu-lín người kế tục sự 


nghiệp của Lê-nin, chủ nghĩa 
xã hội đã thắng lợi ở Liên-xô. 
Ngày nay, nhiều nước châu 
Âu và châu Á, được tư tưởng 
chủ nghĩa Mác-Lê-nin cô 
vũ, cũng đã tiến theo com 
đường chủ nghĩa xã hội. 
Một trong những đặc điềm 
chủ yếu của cá€ lãnh tụ vô 
sản là năng lực kết hợp các 
hoạt động thực tiễn, tổ chức 
và cách mạng đề cải tạo thế 
giới với sự nghiên cứu sâu 
sắc về mặt lý luận quá trình 
khách quan của lịch sử. 
Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thảng Mười vĩ đại và 
công cuộc xây đựnig chủ nghĩa 
xã hội ở Liên-xô đã làm 
xuất hiện từ trong giai cấp 
công nhân và nông đân những 
nhà chính trị kiệt xuất, 
những người lãnh đạo trong 
các lãnh vực kỉnh tế, văn 
hỏa và quân sự. Người lãnh 
tụ cộng sản chân chinh phải 
liên hệ chặt chẽ vởi quần 
chúng lao động và phải đem 
tri thức và tài năng của 
mỉnh phục vụ quần chúng; 
người lãnh tụ đó không 
những phải biết giáo dục 
công nhân và nông dân mà 
còn phải biết :học tập. họi 
Quần chúng láo động: đóng 
vai trò chủ yếu trong. lịch 
sử và hành động của:họ có, 
tnh chất quyết định. Gắt 
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làm cho bọun4ãä-ph fụ tư sản 
bất. lực và “lựa? đhúng . đến 
thất- bại, là:ZðGirhỗ chúng 
không. được. hẩn:¿đân- ủng 
hộ, ở: chỗ: ' chúng chỉ là lãnh 
tụ. của một Thiền: số,.:. bêwh 
vực lợi ích của giảj cỗ: bóc 
lột. Sức mạnh: deùa:lãnhr#u 
vô sản, người Jãnh 3đạø: qnưần 
chúng-lao:động/đà:ở ehỖỗ họ 
liên hệ: mật thiết với quần 
chúng láo #động và ở chỗ 
hoạt động nóha họ là vì lợi 
ic{đh:củaả nhân đân. 

Xuất phát từ sự thật là cá 
nhân dù lỗi lạc đến đâu cũng 
không thê là lực lượng cbủ 
yếu trong lịch sử, mà chính 
quần ;chúng nhân dân, người. 
sáng tạo. rạ hết thầy: mọi giá: 
trị, mới là lực lượng:chủ. yếu: 
đó. Chủ nghĩa: Mác bê-nịn: 
chủ: trương thống lại hết thầy: 
mọi hiện:tượng:sùng/. bái cả. 
nhân. -Sừn6 bái £á-.nhân:là: 


đặc: điềm ›của!:các: đẳng: tự: 
bênh: 


sẵn,. .phản nhân đân, 
vực những: đợi ách:hoăn:toàn 
trải. ngược' với lợi ích người 
lao'động và2 xuất “phát'+ừ. 
những quan miệmm xã. hội: 
phản khoa học wvà?duy tâm. 
chủ nghĩa. Những nhà giáo 
dục vĩ. đại của! giai cấp :;vô. 
sản fbao giờ cũng phẩn đối 
mọi hiện tượng tân ; đường 
quá đáng đổi'với:aiột cá 


thân, phần đối sự mếu dốt: 





kiòng thấy rằng chính" quần 
chúng nhân dân. quyết định: 
tiến trình củä¿Ìịch sử. Mác 
nói:«.,.‹- Vì th: ghét bất cứ, 
thử sùng bái: cá nhân; nào, 
nên suốt trong thời; kỳ, tôn, 
tại của Quốc t†ế;không bao 
giờ tôi cho phép công :bố 
những bức thư, mà tôi rất: 
không hài lòng, từ nhiều nước 
gửi tới và đề cập đến công 
lao của tôi. Tôi không hề trả 
lời những bức thư. đó;.trừ, 
đôi khi trả lời đề. skhiền; 
trách. Khi Ăng-ghen:-và tội, 
lần đầu tiên gia nhập một 
tở chức bi mật của những, 
người cộng sẵn, (thì cũng ch? 
với điều kiện là gạt bỏ: ra 
ngoài điều lệ tất cả những 
gì có thề đưa tới, sự sùng bái 
mê,‹tin,những nhân vật nỗi 
K su 2N ›wŒUhừữ của Mác gửi cho 
-bem.Jơ-lô-xœ 10-11-1877). 
Má6;7 ẵng-ghen, Lê-nin và 
XiäØig „ đã đem tất cả nghị 
lựp:hà #ei: thức của mình giáo 
dựo:sh tồ chức quần chúng 
Ông rộng rãi, nâng 
du Íeh ứng lên trình độ 
höạtz đông sắng tạo tự giác, 
vìđổijwWói các ông, chính: 
đõ:18: #§ chỉ đó mới là đảm, 
bảo/olự bước tiễn thắng lọi 
tới'eiWfffqmglffa xã hội. „ 
tồngháo. vÌ cại của.Đẩãrg. 
GõngfRần-- Liên-xỏ là đã :biết 
ho#ữ:toàntheo đúng quy luật 
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khách + !Quan của sự phát 
triầf'*xã hội mà pHát động và 
tổ&hức giai cấp công nhân 


vĩ hông dân lao động, dịu 
đẳt họ tấn cống: chế' độ ' múc ' 


hát của bọn địa - chủ và bọn 
tư bản đề: thiết lập 'một trật 
tự mới, xã hội chủ nghĩa. 
Đảng cộng sản đẫn đầu nhân 
đân xô-viết' và ' hướng toàn 
bộ hoạt động' của họ vào tnột 
mục #đieh°'dũy HNHất: xây 
dựng. xã "hội ' kiện sẵn hoàn 


TOẠN, z lết 
ấn di 
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Bộ phận tổ thành của cách 


mạng xã hội: chủ ¡ingha¿ đòi 


hồi biến đổi Hồöàn: đơàn sử 
phát: triền. văn Wóa 'của:quần: 


chứng nhân. dân và nhằứ: 
sáng) tạo :một' nền ăn: hóa 
mớf, xã hội chủ tighTa. Nhiệm 
vụ cơ bản:'cửa cách mạng 
văn höa là: Tàm: chơ::quần 
chúng laö. động hấp thu được 
đi sản Văn hóa cửa quá khử; 

tô chức giáo đục: quốc dân 
theo nguyên tắc: xã› Hội chủ 
ngh†a;:đào tạo cán bộ (ri 
thức xã hội -chủ ñighTả; tiến 
hình giáo đục cộng sẩn cHủ 
nghĩa cho nHân dân lao 
động. Cách mảng văn hóaä tiến 
hành sau khi thiết lập chinh 
quyền của giai cấp công 
nhân, chính quyền này tạo 
IÑ( cả những điều kiện cần 


thiết đề căn:bảø#. biến đổi sự 
phát triển văn hóa của xã 
hội. Đặc điểm của cách,mạng 
văn hóa: ở Liên xô là:nó 
được tiếm hành đần dần, fừ 
trên xuống, do Đảng cộng sản 
và thính quyền Nhà nước đề 
xướng' và .lãnh đạo, được 
hàng. triệu: công. nhân, nông 
đân tấp thể xà: trí thức tích 
cực tham gia ':đề đấu tranh 
khắc phục tính trạng văn 
hỏa*lạc:ậu của đất nước 
và:giành thẳng Tợi cho. : chủ 
nghĩa xã hội: 

- Cuộc cách mạng vằn hóa: ở 
Nga bắt đầu ngay từ: Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại lúc mà mọợi 
thành quả xăn hóa. đều trở 
thành tài sản của nhân đân 
và những: điều kiện :cần thiết 
đề nắng cao trình. độ văn hóa 
của quần chúng đã được đầy 
đủ¿. Nạn mù chữ trong quần 
chứng, di sản của chế. độ. cñ,. 
cần trở nhân dân lao 'động 
tham gia việc ˆayuản lý::Nhà 
nước, .wiệc: xây dựng chủ 
nghĩa xã hộixà:các hoạt động 
xB hội, chính trị..Biết chữ 
lš eơ:sở của mọi văn hóa, 
người không biết chữ bị gạt 
ra `ngoài cbính trị: Đẳng cộng 
sẵn và Chính thủ xố-viết tiểm 
hành một công tác vỗ cùng 
rộng lớn đề quét: sạcB nạn. 
mù chữ. Nhấãn:dân (tiến xô 
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hết sức lợi dụng quyền được 
học tập của mình. Nếu trong 
những năm đầu của cách 
mạng, phần lớn nhân dân 
không biết chữ (trong một 
số nước Cộng hòa như Ca-dắc- 
xtan, Tuyếc - mê - nỉ -#‡an, 
U-bê-ki-xtan v.v. số người biết 
đọc, biết viết không quá 
1 đến 22⁄4 dân sấy: thì đến 
năm 1933, ,90% nhân dân 
Liên-gô đã biết đọc và viết. 
Liên-xô' trở. hành một nước 
đã tiêu diệt được nạn mù 
chữ: đó là thẳng lợi to lớn 
của cách mạng văn hóa, 
Đồng thời với việc mở 
rộng công cuộc kiến thiết xã 
hội chủ nghĩa, Đẳng cộng 
sản và.Nhà nước xô-viết đề 
ra nhiệm vụ thực hành giáo 
dục bắt buộc, hước đầu ở 
bậc sơ cấp, bước sau ở bậc 
trung cấp, đề nâng toàn quốc 
lên một trình độ: văn hóa 
cao. Việc thực hành giáo dục 
sơ cấp bắt buộc ở tất .cả 
các miền ở Ljiên xô năm 1930 
là một giai đoạn quyết định 
của cuộc cách mạng văn hóa. 
Năm 1914, trong các trường 
sơ cấp và trung cấp chỉ có 
8.000.000 học sinh, trong các 
trường cao cấp chỉ có 112.000 
học sinh, nhưng đến năm 
1937 số học sinh các trường 
sơ cấp và trung cấp đã là 
20.400.000 người, số học sinh 


các trường cao cấp đã là 
550.000 người. Việc xây dựng 
trường đã tiến hành trên một 
quy mô to lớn. Chỉ riêng 
trong kế hoạch 5ã năm lần 
thử hai đã xây dựng gần 
19.000 tường. Số trường cao 
cấp cũng tầng. Rất nhiều cơ 
quan văn hóa xuất hiện : thư 
viện, bảo tàng, nhà hát, rạp 
chiếu bóng, đài vô tuyến 
điện, cung văn hóa, câu lạc 
bộ; sách báo phát hành 
nhiều hơn, hoạt động thề dục 
và các hoạt động nghệ thuật 
nghiệp dư cũng phát triền 
nhanh. 

Không thề giải quyết vấn 
đồ văn hóa đới, xã hội chủ 
nghĩa nếu không bồi dưỡng 
cho giai cấp công nhân 
những trỉ thức và tập quìn 
cần thiết cho việc quản lý 
Nhà nước và quản lý kinh 
tế. Chính đấy là ý nghĩa và 
sự quan trọng của cách mạng 
văn hóa, Vấn đề đó đã được 
giải quyết. Từ trong hàng ngũ 
giai cấp công nhân và nông 
dân lao động đã xuất hiện 
những nhà tổ chức kinh tế, 
những nhà hoạt động chính 
trị có tài những nhà quân 
sự lỗi lạc, những nhà khoa 
học; những người công tác 
văn,hóa có thề giải quyết 
những vấn đề khó khăn nhất 
của công cuộc kiến thiết 
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xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Tô 
quốc v.v, 

,' Chính trong quả trình đấu 
tranh cho một nền công 
nghiệp xã hội chủ nghĩa dựa 
trên cơ sở kỹ thuật hiện đại, 
cuộc thi đua xã hội chủ nghĩa 
của quần chúng đã diễn ra 
với một quy mô rộng lớn 
chưa từng thấy và đã trở 
thành một trong những 
thành tựu rực rỡ của cách 
mạng văn hóa. 

Không có cách mạng văn 
hóa thì cũng không thề :có 
hợp tác hóa của nông dân, 
Cuộc cách mạng văn hóa mà 
Đảng đã thực hiện thẳng lợi 
là một trong những điều kiện 
quan trọng nhất đề đưa nông 
đân vào con đường tập thề 
“hóa. 

Một nhiệm vụ chủ yếu 
khác của cách mạng văn hóa 
là đào tạo những người trí 
thức mới, những người tri 
thức xô-viết. Trong vòng mẫy 
năm khắp nước dựng lên rất 
nhiều trường chuyên nghiệp 
cao cấp và trung cấp đào 
tạo hàng vạn người tri thức 
và chuyên môn cho nền kinh 
tế quốc dân. Việc đào tạo 
được một tầng lớp tri thức 
xã hội chủ ngh†a là một trong 
những kết quả quan trọng 
nhất của cách mạng văn hóa 
Liên-xô, 


Trình độ văn hóa được 
nâng cao như vậy của quần 
chúng nhân dân và việc đào 
tạo tầng lớp trí thức mới ấy 
đã thúc đầy khoa học, kỹ 
thuật, văn học và nghệ thuật 
phát triền. Các nhà khoa học 
xô viết đã kế thừa và phát 
triền những truyền thống tốt 
đẹp của khoa học tiền tiến 
của nước Ñga và nước ngoài, 
do đó đã đạt được những 


'thành tích quan trọng: nhất 


là trong lãnh vực sử dụng 
nắng lực nguyên tử vào mục 
đích hòa bình, trong lãnh 
vực vật lý học, hóa học, 
sinh vật học, số học, khoa 
học xã hội, ký thuật v.v... 
Ngày nay cần phải lợi đụng 
ưu thế của chế độ xã hội chủ 
nghĩa đồ làm cho khoa học 
phát triền hơn nữa. 

Văn học và nghệ thuật xô- 
viết cũng đạt được nhiều 
thành tích lớn : điện ảnh, âm 
nhạc, sân khẩu, kiến trúc, 
nghệ thuật tạo hình, Dựa 
chắc vào phương pháp. của 
chủ nghĩa hiện thực xä hội 
chủ nghĩa”, các văn nghệ sĩ 
đã phản ánh vào tác phầm 
của mình đời sống của người 
xô-viết, của những người 
kiến thiết chủ nghĩa cộng 
sản. 

Văn hóa xã hội chủ nghĩa 
xô-viết hình thành trong quá 
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trình Đảng đấu“tranh chống 
kẻ thù giai cấp, chống bọn 
Tờ-rốt-xki—Bu-kha-rin muốn 
phục hồi chủ nghĩa tư bản, 
chống mọi biều hiện của tư 
tưởng tư sản. 


Văn hóa xã hội chủ nghĩa 
đã thâm nhập vào toàn bộ 
sinh hoạt của nhân dân Liên 
xô. Một trọng những kết quả 
vô cùng quý báu của cách 
mạng văn hóa là đã đào tạo 
con người xô-viết, con người 
kiều mới, có thê áp đụng khoa 
học và kỹ thuật vào sản xuất, 
hiều chính sách của Đẳng và 
Chinh phủ và biết thực hành 
chính sách đó, con người 
hoạt động xã hội, con người 
yêu nước. 


Kinh nghiệm cách mạng 
văn hóa ở Liên-xô có ý nghĩa 
quốc tế tọ lớn và được áp 
dụng rộng rãi ở các nước 
dân chủ nhân dân” đang xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và 
sáng. tạo một nền văn hóa 
mới, có tính chất nhân dân, 
xã hội chủ nghịa. 
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Giai đoạn cực kỳ trọng yếu. 


trong sự phát triền của xã 
hội, sự biến đổi căn bản 
trong sinh hoạt của xã hội, 
việc lật đồ bằng bạo lực một 
chế độ xã hội thối nát và 


xây đựng một chế độ xã hội 
mới, tin bộ. Các nhà lý 
luận của giai cấp tư sẳn tự 
do và bọn cơ hội chủ nghŸa 
cho rằng cách mạng xã hội 
là một hiện tượng ngẫu nhiên 
hay là một «quái trạng», 
nhưng trái lại chủ nghĩa 
Mác—-Lê-nn chỉ ra rằng các 
cuộc cách mạng là kết quả tất 
nhiên của sự phát triền của 
các xã hội chia thành giai 
cấp đối kháng. Các cuộc 
cách mạng hoàn thành quá 
trình tiến hóa, quả trính chín 
muồi dần dần của những 
điều kiện của một chế độ 
xã hội mới trong lòng chế 
độ xã hội cũ, hoàn thành 
quá trình tích lũy dần dần 
những mâu thuẫn giữa cái 
mới yà cái cũ. « Lực lượng 


sả vuẤt vật chất của xã hội 


hát triền đến một trình độ 


nhất tịnh liên mâu thuẫn với 


sản xuất hiện có 
hoặc nủỏi thco thuật ngữ 
pháp luật, mâu thuẫn với 
quan hệ tài sản trong đó từ 
thước đến nay lực lượng sẵn 
xúÄt ấy vẫn lệnh triền. Những. 
quan hệ đó vốn trước kỉa là 
những hình thức phảt triền 
của lực lượng sẵn xuất, nay: 
trở thănh những chướng ngại 
Hài lực lượng sẵn xuất. Lúc 

“Bất đầu một thời kỳ 
si mạng xã hội». (Mác— 


quan hệ 
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Áng-ghen: Luận ăn — triết 
học, Pa-ri, 1935, trang 83)...!“ 

(Cách mạng giải quyết mâu 
thuẫn giữa lực lượng sẩn 
xuất mới và quan hệ sản 
xuất cũ, dùng bạo lực phá 
hủy quan hệ sản xuất quá 
thời và mở rộng đường phát 
triền cho lực lượng sản xuất, 
Trong các xã hội có giai cấp, 


do kết quả của cách mạng,: 


yêu cầu của zng luật quan hệ 
sẵn xuất tất nhiên phải thích: 
hợp uởi tính chất lực lượng 
sản xuất” được thực hiện, 
Muốn cho quy luật đó có thể 
thực hiện, phải khắc phục 
sự phần kháng quyết liệt của 
những lực lượng xã hội đãsuy 
tàn. Trong xã hội có giai cấp, 
những giai cấp thống trị bảo 
thủ ra sức duy trì quan hệ 
sẩn xuất cũ, họ không muốn 
rời bỏ địa vị của họ, họ lợi 
dụng chính quyền đề bảo :vệ. 
trật tự hiện có. và do đó kim 
hãm không cho lực lượng sản 
xuất của xã hội phát triên. 
Vì thế muốn mở đường cho 
xã hội phát triền, các giai 
cấp tiên tiến phải lật đỗ chế 
độ chính trị hiện có. 

Vẫn đề cơ bản của mọi 
cuộc cách mạng là vấn đề 
chính quyền. Phải trải qua 
đấu tranh giai cấp quyết liệt 
mới chuyên' được chính 
quyền từ giai cấp phần động 





thống trị, giai cắp kìm lim 
sử phát triền của xã hội, 
sang giai cấp cách mạng. 
Cách mạng là hình thức đấu 
tranh giai cấp cao nhất. 
Trong thời kỳ cách mạng, 
quá trình phát triền tự phát 
của xã hội nhường chỗ cho. 
hoạt động tự giảc. của người 
ta; cách mạng bằng bạo lực 
thay thế cho sự phát triển 
hòa bình. Trước đây quần 
chúng sống ngoài sinh hoa£ 
chính trị, thì ngày nay hàng 
triệu người đã tham gia 
cuộc đấu tranh tự giác. Do 
đó, trong thời kỳ cách mạng, 
xã hội phát triển rất mạnh. 
Mác có nới cách mạng là đầu 
tàu của lịch sử. Không nêm 
lẫn lộn cách mạng xã hội vớt 
(cách mạng trong cung: 
điện », với những cuộc đảơ. 
chính v.v. Những cuộc đảơ 
chỉnh chỉ là dùng bạo lực 
thay đổi chính phủ, chỉ là 
những người hay tập đoàm 
của cùng một giai cấp thay 
thể nhau nắm chính quyền, 
còn đặc điềm cơ bản của 


cách mạng xã hội là: hoàm 
toàn biến đổi chế độ, là 


chuyền chính quyền từ giai 
cã › này sang giai cấp khác. 
Tuy nhiên, không thề gọi tất 
cả mọi cuộc lật đỗ, trong đớ 
một giai cấp này dùng bạo: 
lực lật đồ một giai cấp khiez 
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là cách mạng được. Nếu giai 
cấp phẩn động gây ra một 
cuộc nồi dậy chống giai cắp 
tiến bộ, nếu giai cấp phẩn 
động lại chiếm chính quyền, 
đó không phải là cách mạng 
nữa, mà là phản cách mạng. 
Cách mạng là việc giai cấp 
tiến bộ lên nằm chính quyền, 
mở đường cho một sự phát 
triền mới của xã hội. 

Tinh chất của cách mạng 
là do những nhiệm vụ xã hội 
mà nó thực hiện, quyết 
định. Ví như, nhiệm vụ của 
Cách mạng Pháp năm 1789 là 
#hủ tiêu chế độ phong kiến 
đang kìm hãm sự phát triền 
của lực lượng sẳn xuất và 
ngăn cản không cho người 
ta mở đường cho quan hệ 
sản xuất tư bản chủ nghĩa 
phát triền trên cơ sở lực 
lượng sẵn xuất ấy. Đó là 
một cuộc cách mạng tư sản 
cũng như những cuộc cách 
mạng 1848—1849 trong nhiều 
nước châu Âu. Cuộc cách 
mạng 1905— 1907 và cuộc cách 
mạng tháng Hai 1917 ở Nga 
cũng tự đặt cho mình những 
nhiệm vụ ấy. Mục đích của 
những cuộc cách mạng ấy là 
tiêu diệt chính thề chuyên 
chế đã hết thời, quét sạch 
đàn dư “phong kiến trong 
kinh tế và từ đó mở đường 
cho kinh tế và chính trị 


trong nước phát triền, 
Nhưng những cuộc cách 
mạng này nỗ ra trong giai 
đoạn chủ nghĩa tư bẩn đã 
tiến lên chủ nghĩa đế quốc, 
nên rất khác những cuộc 
cách mạng tư sẵn cũ. Khi 
phân tích những điều kiện 
mới của cách mạng dân chủ 
tư sản Nga, Lê-nin đã định 
ra cho chính đẳng mác-xít 
phương châm sách lược 
mới trong cuộc cách mạng 
ấy. Lê-nin đã chỉ rằng trong 
cách mạng tư sản cũ, lực 
lượng lãnh đạo là giai cấp 
tư sản, nhưng trái lại trong 
tình hình mới, giai cấp vô 
sản là người lãnh đạo cách 
mạng đân chủ tư sẵn. Giai cắp 
vô sản áp dụng chinh sách 
liên minh với nông dân và 
cô lập giai cấp tư sẵn tự do 
đề thực hiện quyền lãnh đạo 
của mình. Lê-nin đã nêu lên 
lý luận về sự chuyền biến 
cách mạng dân chủ tư sản 
thành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, do đó đã đề ra cách 
giải quyết mới về vẫn đề 
quan hệ giữa hai cuộc cách 
mạng đó trong giai đoạn 
lịch sử hiện đại. 

Cách mạng vô sản xã hội 
chủ nghĩa khác về căn bản 
với tất cả những cuộc cách 
mạng trước. Đây là cuộc cách 
mạng vĩ đại nhất chưa từng 
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thấy trong lịch sử vì nó 
biến đỏi đời sống nhân dân 
một cách sâu sắc nhất. Theo 
như Xta-lin đã nói, thì tất 
cả những cuộc cách mạng 
trước đều là những cuộc cách 
mạng phiến điện, kết quả của 
những cuộc cách mạng đó 
là dùng hình thức bóc lột 
này thay cho hình thức bóc 
lột khác. 'Chỉ có cách mạng 
vô sản lập lên chuyên chinh 
của giai cấp vô sản, giai cấp 
cách mạng nhất trong lịch 
sử nhân loại, mới có thề 
tiêu diệt mọi hiện tượng 
người bóc lột người. Cách 
mạng #ä hội chủ nghĩa tháng 
Mười 0ï đại là một kiều mẫu 
của cách mạng vô sản. 

Cách mạng xã hội là một sự 
biến đồi sâu sắc trong sự phát 
triền của xã hội, nó không thề 
thực hiện bất cứ lúc nào, 
theo ý muốn của những nhóm 
cách mạng nào đó. Nó cần có 
những điều kiện khách quan 
nhất định; những điều kiện 
đó tông hợp lại, Lê-nin gọi 
là tình thế cách mạng. €Quy 
luật cơ bản của cách mạng, 
dã được mọi cuộc cách mạng 
và nhất là ba cuộc cách 
mạng Nga trong thể kỷ XX 
chứng thực,là : muốn có cách 
mạng, mà chỉ quần chúng bị 
bóc lột và áảp bức giác. ngộ 
"ng không thŠ sống như xưa 





nữa và yêu cầu thay đồi, thi 
vẫn chưa đủ. Muốn có cách 
mạng, còn cần bọn bóc lột 
không thề sống và thống trị 
như xưa. Chỉ khi nào « những 
người ở hạ tầng » không muốn 
và Cnhững kẻ ở thượng tầng» 
không thề tiếp tục sống như 
cũ nữa thì cách mạng mới có 
thề thẳng lợi. Nói cách khác, 
chân lý đó là: không có khủng 
hoảng toàn quốc (đụng đến 
cả người bị bóc lột lẫn kể 
bóc lột) thì không thể có cách 
mạng » (Lê-nin: Bệnh ấu trï 
(đi khuunh» trong phong 
trào cộng sản, bản tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va, 1951, trang 77-78). 
Nhưng muốn cho cách mạng 
vô sản thẳng lợi, chỉ có tình 
thế cách mạng thôi thì chưa 
đủ. Ngoài những điều kiện 
khách quan của cách mạng, 
phải có thêm những điều 
kiện chủ quan: phải có giai 
cấp cách mạng có thể kiên 
quyết và anh dũng đấu tranh, 
phải có một Đẳng cách mạng 
đã được tôi luyện trong chiến 
đẫu và lãnh đạo chính xác 
về chỉnh trị, chiến lược và 
sách lược. (Xem thêm : Cách 
mạng +ähội chủ nghĩa uô sẵn). 


CÁCH MẠNG XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA THÁNG MƯỜI 
VĨ ĐẠI. Là cuộc cách mạng 
vô sản thắng lợi đầu tiên đã 


92 CÁCH MẠNG XÃ.HỘI CHỦ NGHĨỸ.... 





mở rệt bước ngoặt căn bẩn 


tứong địch sử nhân loại, từ: 


ti giới cũ, tư bản chủ nghĩn 
sang thế giới mới, xã hội chủ 
nghĩa. Cách mạng tháng Mười 
lần đầu tiên trong lịch sử đã: 
lật đồ chính quyền củá:bợn 
bóc lột và thiết,lập chuyên 


chính vô sản trên: đất :nước. 


Nga bao la, và.đơ đó; tảo ra 


những điều kiện cần thiết: 


cho thắng. lợi của:chủ nghĩa 
xã hội. Về căn bẳn, cuộc cách 
mạng này khác vớinhữngeuộc 


cách mạng trước, xỉ kết: quả: 


củanó làthủ Hêu mọi hình thức 
bóö lột, chứ không phải đem 
hình thức bóc lột-này thay 
thế chohình thức bóc lột khác. 

Cách mạng tháng Mười có 
một:ý nghĩa quốc tế vĩ đại. 
Trong :khi lật. đồ chính quyền 
của giai cấp tư sẵn Nga, nó 
đã chọc tHủng:mBt trận đế 
quốc (chủ. nghĩa thế ' giới: vù: 
mở đầu thời:kỳ của 'những 
cuộc cách mạng: vò .sản. Cũch: 
mạng tháng Mướỡi đã làm laW: 


chuyền sự thống trị của. chữ: 


rghïa::để› quốc trong các: 


nước thuộc địa và: phú thuộ6, : 
và mở tlầủ chớ mộ kỷ:ñguyên: 


cách mạng giải phöủg :irong 
các nước đỏ. Cách mạng tháng 
Mười không những ã làm 


đảo lộn những qưan Hệ chính 
trị và kinh tế, mà! cũng là 


rñột:cuộc cách mạng trong hệ 


từ tưởng củafqgiai cấp công 
nhân nữa, là đột bằng chứng, 
về sự thắng lựt của chủ nghÌa 
Lê-nin:trong rpfleng trào công 
nhân: thể' giớiaỆ ¡;2 

Cách,;mạng tháng Mười đã: 
được chuẩn bị và öàn thành: 
đưới .sự lãnh: đạơ :của Đảng 
cộng sản và lãnh tụ của Đảng 
là Lê-nin.” Trong cuộc đấu 
tranh:cho chủ nghĩa xã hội, 
Đảng đã có được một vũ .kh: 
tư tưởng hùng mạnh : lý luận 
của Lê-nin về cách mnạng: xã: 
hội:chủ nghĩa. Trong những 
tác phầm Bản 'pề: khẩn hiệu 
Liên bang châu Âu xà. Cương 
lĩnh quân sự của: euột vách 
mạng uô sản, Lê-nin đã đề rà 
lý luận ©ho rằng sự thắng lợi 
của chủ nghĩa xl hội có thề 
thực hiện được đầu tiên 
trong một nước tư bản chủ 
nghĩa Xiêng biệt. Được vũ 
trang: bằng lý luận ấy, Đẳng 
cộng:: sân. đã đũng cảm :dắt. 
dẫn:quần chúng tắn công vào 
chỗ xngh†a tư bản. 

:®aw khỉ chế độ chuyên chế 
bịiđật đồ hồi tháng Hai năm 
10#pđọr men-sê-vieW và› bọn 
x8/b@t (cách mạng chiếm giữ 
cấc»ghỗ. đại biều..tróng các 
Xô⁄viff và dâng chinh quyền 
chơ`giêb cấp tư sản::Bọn này 
lập :rẩMmột Chính phủ lâm 
thời điên cách mạug. Được 
sự hộ của các:đẳng chủ 
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trương thỏa: hiệp, chinh phủ 
này miiốn đập tan cách mạng, 
thủ tiêu những thành quả của 
nhân đân, tiếp tục cuộc chiến 
tranh đế, quốc. Bên cạnh 
Chính phủ. lâm thời, có một 
chính quyền khác, tức. là 
cáo .Xô-viết gồm đại biều của 
công nhân và binh sỉ, cơ quan 
chuyên - -chính dân, chủ cách 
mạng của giai gấp công nhân 
và nông. dân.. Tình trạng hai 
chinh quyền. song.song. tồn tại 
ấy, khống thề kéo đài được 
nữa. Bọn men-sê-vích và bọn 
xã hội cách.. mạng. đã. dùng 
những: thú đoạn: gian: lận, đề 
chiếm đoạt sự lãnh: đạo các 
Xô-viết, ,m cách biến các Xô- 
viết. thành bộ mÂy phụ thuộc 
vào Chính phủ lâm thời của 
bọn tự. bản. và bọn địa, chủ, 

Đảng cộng sản liên xúc tiến 
một, ông tác giải thích rộng 
T3i trọng nhân' dân lạo động 
đề vạch rõ cho' họ thấy - tỉnh 
cHất. phần cách màng ' củá 
Chiấh phủ lâm' thời và của 
chíh sách các đẳng chủ 
trương 'thôa ` hiệp, nhữ bọá 
men-sê-víth và bọn xã hội 
cách mạng. Đối lập với chính 
sách phẩn' bội của:bọn thỏa 
hiệp, có kế hoạch đấu tranh 
của những người bôn-sê-vích 
đà chuyền từ cách mạng dân 
chủ tư sẵn sang cách mạng 
xã hội chủ nghĩa “Kế hoạch 


ấy, Lê-nin đã trình bày trong 
« Luận cương tháng Txr » của 
Người và đã được công nhận 
là đường lối chung của Đảng, 
Khầu. hiệu chính của, Đảng 
lúc bấy giờ-là; « Tất cả chính 
quyền về tay Xô- viết ! », Khẩu 
hiệu này, do. những người 
bôn-sê-vịch nêu ra, là khẩầu- 
hiệu đòi chính quyền +ề tay 
các Xô-viết bằng đường lối 
hôa bình, 'Nhờ, đó cuộc tuyên 
truyền của: những: người bòộn- 
sê-vích. gặp, nhiêu điều kiện 
thuận lợi và thành. .cộông lớn ; 

còn chính sách phần, . -cách 
mạng của Chính phủ lâm thời 
thị đã gậy ra hồi tháng Tư 
và tháng: Bảy những cuộc 
biều tình phản đối chính phủ, 

Sau..cuộc biều tinh..yñ trang 
tháng Bảy, tình trạng hai 
chính. quyền song song lồn 
tại đã chấm đứt ; bọn men-sê- 
vách. và xã hội cách mạng 
Hền công khai đứng về hàng 
ngũ ;phản cách mạng và toàn 
bộ chính. quyền. lọt xào tay 
Chính - phủ lâm,thời tư sản. 

Giai đoạn hòa: bình của cuộo 
cách mạng chấm dứt, cuộc 
khởi nghĩa vũ trang trở thành 
bức thiết. Vì các Xô-viết, lúc 
bấy giờ vẫn còn do.bọn,mem 
xê-vích : và. .bọn,,xã;;hôi„ sách 
mạng lãnh đạo, đã; nhậy sang 
hàng ngũ :.của giai.sấp tư sản, 
nên khầu:hiệù 4 Tất cả chinh 
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quyền về tay Xô- viết!» tạm 
thời phải rút đi. Tuy nhiên, 
việc tạm thời rút lui khầu hiệu 
äy hoàn toàn không có nghĩa 
là từ bỏ các Xô-viết nói 
chung, được cơi như là những 
cơ quan của cuộc đấu tràtdffí, 
của chính quyền cách ?n$ÐW/? 
"Đảng bôn-sê-vích rủŸ vao Bí 
mật và chuẩn bị khổi ngũ†a 
vũ trang nhằm lật đồ chinh 
quyền của giai cấp tư sản 
bằng vũ khi và thiết lập chính 
quyền xô-viết. Phương châm 
khởi nghĩa vũ trang do Đẩi 
hội lần thử VI đã được Đẳng 
công nhân xã hội— đân chủ 
Nga (bôn-sê-vích) công bố. 
Đại hội này họp bí mật tại 
Pê-tơ-rô-gơ-rảt từ ngày 26 
tháng Bảy đến ngày 3 tháng 
Tám năm 1917. 

Sau khi công nhân và bỉnh 
sĩ cách mạng, dưới sự lãnh 
đạo của những người bôn-sê- 
vích, đã đánh tan cuộc nổi 
loạn của bọn Coóc-ni-lốp 
phần cách mạng, quầh chúng 
công nhân và binh sĩ hoàn 
toàn nhận thấy rằng Đẳng 
cộng sản là Đẳng đuy nhất 
bảo vệ quyền lợi củà minh, 
rằng Đảng đã có đủ sức tiêu 
điệt tất cả những cuộc nỗi 
loạn phản cách mạng: Hoàn 
cảnh đó là cơ sở giúp cho 
những người bôn-sê-vích 
nắm lấy các Xô-viết. Đảng lại 


đưa ra khẩu hiệu %Tất cã 
chỉnh duyền'Ÿ tay Xô-viết!”. 
Nhưng lũ này, đó cũng là 
khầu HữỆu khởi nghĩa vũ 
trang, ti những tiền đề đã 
chiú muồi "Giữa tháng Chín, 
Lệnn để hận thấy rằng 
những nhgưởi bôn-sê-vích 
nữâý càng có nhiều ảnh 
hưởng đối với quần chúng và. 
đã bôn-sê-vich hóa được các 
Xô-viết, nên Người đã công: 
nhận rằng 8ä đến lúc có thề 
tiến hành cuộc khởi nghĩa 
vũ trang. Người trình bày 
những quan điềm của mình. 
trong các chỉ thị gửi cho Ban 
chấp hành trung ương: 
(Những người bôn-sê-vích 
cần phải cướp lấy chính. 
quyền» và «Chủ nghĩa Mác 
và khởi nghĩa ». Sau khi nhận: 
được những chỉ thị ấy của. 
Lê-nin, Bạn chấp hành trung: 
ương Đẳng cộng sản tiến 
hành việc chuần bị khởi 
nghĩa một cách thực tế. Ngày 
2đbàng Mười, Lê-nin bí: mật 
đếm Pê-tơ-rô-gơ-rát đề đảm: 
nhận ;xiệc lãnh đạo cuộc khởi 
ngh†a vũ trang. Ngày10 tháng: 
Mười, Ban chấp hành trung. 
ương' Đẳng họp phiên. họp 
lịcx-đP, và thông qua nghị 
quyếteyỀ cuộc vũ trang khởi. 
nghĩ†á'đo Lê-nin thảo ra. Chỉ: 
có haÏ tên phẩnbộiDknô-vi-ép- 
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và Ca-mê-nép biều quyết 
chống nghị quyết ấy. 

Ngày 12 thảng Mười, theo 
chỉ thị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng, một Ủy 
ban quân sự cách mạng được 
thành lập. Ủy ban này trực 
thuộc Ban chấp hành trung 
ương Đảng, và thuộc quyền 
lãnh đạo của Lê-nin, Xta-lin, 
Xvéc-lốp, Đơ-déc-gin-xkị và 
Mô-lô-tốp, và trở thành Bộ 
tham mưu của cuộc khởi 
nghĩa. Ngày 16 tháng Mười, 
cuộc Hội nghị mở rộng của 
Ban chấp hành trung ương 
bầu ra một Tông bộ của Đảng 
đứng đẫu là Xta-lin, đề lãnh 
đạo khởi nghĩa. Tại Hội nghị 
Ban chấp hành trung ương 
Đảng, hai kẻ đầu hàng Di-nô- 
vi-ép và Ca-mê-nép một lần 
nữa lại chống chủ trương 
khởi nghĩa. Cuộc vận động 
của chúng không thành, 
chúng liền quyết định hành 
động công khai chống lại 
Đảng và đâng cho kẻ thù nghị 
quyết của Ban chấp hành 
trung ương về cuộc khởi 
nghĩa. 

Được bọn phần động bảo 
tin, Chính phủ lâm thời liền 
động viên quân đội, tìm cách 
ngăn cẩn cuộc khởi nghĩa 
của giai cấp vô sản. Sáng 21 
tháng Mười, Chính phủ ra 
lệnh cắm cơ quan trung ương 


của những người bôn-sê-vich 


là tờ bảo «Con đường của 


công nhân”, và vội vä đưa 
xe thiết giáp đến nhà in và 
tòa soạn của báo ấy. Các đội 
xích vệ và binh sĩ cách mạng. 
đảnh lùi xe thiết giáp, và đến. 
11 giờ sáng thì tờ báo ra, 
với một bài kểu gọi lật đồ 
Chính phủ lâm thời. Cuộc 
khởi: nghĩa ở Pê-tơ-rô-go-rát 
đã bắt đầu. Trong đêm 24 
tháng Mười, Lê- -nin đến Xmôn-- 
ni (trụ sở của Ban chấp hành 
trung ương Đảng bôn-sê-vích}' 
và đảm nhận sự lãnh đạo 
cuộc khởi nghĩa. Ngàv 25. 


tháng Mười, đội xích vệ và 


các đạo quân cách mạng 
chiếm các nhà ga, bưu điện, 
các Bộ, ngân hàng Nhà nước 
và những cứ điềm quan trọng. 
khác của thủ đô. Chiều ngày 
25 thắng Mười (7 tháng Một, 
lịch mới) 1917, Đại hội Xô-viết: 
lần thử hai của nước Nga 
khai mạc tại điện Xmôn-ni. 
Bại hội tuyên bố là chính 
quyền đã về tay các Xô-viết, 
và thông qua hai sắc 
lệnh lịch sử: sắc lệnh về 
bòa bình, sắc lệnh về 
ruộng đất, và thành lập: 
Chinh phủ đầu tiên của cáb: 
Xô-viết tức là Hội đồng dân 
ủy. Lê-nin được bầu làm chủ 
tịch. Trong đêm 25: tháng. 
Mười (7 tháng Một, lịch mới),. 


tiện Màa Đông bị: chiếm, 
những bộ trưởng của: Ghính 
phú iâm thời ở đấy đều bị 
bắt, 

Sau khi thắng lợi ở: Pê-tơ- 
mò-go-rát, chính quyền. Xô- 
viết được thiết lập :ở Mát- 
xeơ-va và trơng.nhiều;ihành 
phố khác. Từ tháng Mười 1917 
dđiến tháng Giêng, tháng: Hai 
1915, cách -rrạng lãn rộng..ra 
‡irong-cả nước. 

Cách mạng thánổ. Mười đã 
đập tan bộ máy Nhà: :hước 
cũ, tiêu diệt triệt đề bộ máy 
Nhà nước của các giai cấp 
bóc lột và thay vào đó: một 
Nhà nước kiều mới, — chinh 
quyền “của các Xô-viết, col 
như là một trong những hình 
thức chuyên chính vô sản. 
Gách mạng thằng Mười đã 
thủ. tiêu: quyền. £ư hữu tư 
liệu sản xuất chủ yếu. Ruưộng 
đất, công xưởng, nhà máy, 
đường sắt, ngân: hàng, 
phương tiện giáo.thông trên 
biển, tất cả những cái đỏ 
{huùộc; quyên sở. hữu.của:nhân 
cân. Nông dâm: được chỉa hơn 
150 triệu: ;đê-xia-tin (mẫu 
na —=;N¡:D.)}:mà kbông phải 
(rã tiền. và khỏi phải đóng 
địa tổ chó địa cHủ,: hơặc 
những: món tiên khác:có quan 
hệ với 'việc mua! ruộng đất. 
Cách mạng thâng Mười đã hủy 
bỏ sự áp bức dân tộc, bất 


( 
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cứ là dưỗii hình thứe:đào,zvà 
đem lại;chb các ,đâm:: tộc 
quyền. tựi quyết, VÀ ; đến cả 
quyền tách má đề lậg.thành 
quốc, gia. điệu lập. Cách mạng 
tháng Mười::là. cuộc cách 
mạng. đầu:tiên trong lịch sử 


-đã: đc : 'bại;rcho : nhân dân 


không shữñng;quyền tự do, 
mà..cã. những phúc lợi vật 
©hấti;tvà: mở con đường đếu 
maộb:đời. sống đầy .đủ: và: cá 
trình độ.:văn: hóa :ca0: ị 
Cuộc.cách mạng/xã:hội chủ 
nghĩazở Nga iđo: Đẳng cộng 
sắn tỗ chứ vä:1äúh-đ4G bằng, 
đường lối sáng: suốt: đã :đạt 
được thắng lợi là'ihờ- cả 
một lơạt hoàn cảnh thuận 
lợi. Cách mạng thủng Mười 
có trước mặt một kẻ thù 
tương đối suy yếu là giai cấp 
Hổ sản Nga. Giai cấp này còn 
thiếu lực lượng kinh tế, tỗ 
đòn rời rạc, kinh: nghiệm 
v#cãinh trị còn non mớt : TiÓ 
đất tiếp tục chính sách 'của 
Ngịt hoàng khi nắm được 
h quyền. Còn bọn men- 
sê-tÄGh" Yà bọn xẩ' hội cách 
mạng tại đR hoàn toàn -bj lột 
mặt ñg?3Ÿh hiện nguyên hình 
là tay6/&l của bọn tư sản đế 
quốc te Nủ ¡- nghĩa. Đứng đầu 
cuộc œC¡ #M4mang tháng Mười 
là giai>dÑ“công nhân Nga, 
giai cấp đá#“h mạng được tôi 
luyện frơng chiến đẫu, đ8tcó 
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được uy tín của một lãnh tụ 
của nhân dân trong cuộc đấu 
tranh cho hòa bình, ruộng 
đất, tự do và chủ nghĩa xã 
hội. Trong cách mạng, giai 
cấp công nhân Nga đã có 
người bạn đồng minh trọng 
yếu là tầng lớp. bần nông, 


tầng lớp đông- nhất trong 


nồng dân. Sự liên mìỉnh ấy 
cũng đã quyết định thái độ 
của trung nông là những 
người mà ngay đêm trước 
cuộc khởi nghĩa tháng Mười 
đã. ngã về hàng ngũ cách 
mạng và đoàn kết với bần 
nông. Đứng đầu giai cấp công 
nhần' có Đảng Cộng sản là 
Đảng lão luyện trong cuộc 
đầu tranh chính trị. Đẳng đã 
biết tập hợp thành một làn 
sóng cách mạng duy nhất tất 
cả những phong trào cách 
mạng có những bản sắc khác 
nhau như phong trào dân 
chủ chung đề đấu tranh cho 
hòa bình, phong trào dân chủ 
của nông đân để giành lại 
"ruộng đất trong tay bọn chúa 
(lẫt,Zphong trào giải phóng 
dân tộc của các đân tộc bị 
ủIp bức, và phong trào xã hội 
chủ nghĩa của giai cấp vô sản 
đầ thiết lập chuyên chính vô 
hắn. 
bắt đầu trong lúc chiến tranh 
(Ñ quốc đang ở vào một giai 
(bạn quyết liệt, lúc các Nhà 


7N 


Cách mạng tháng Mười 


nước tư sản chủ yếu vì đang 
bận đánh nhau và làm sùy 
yếu lẫn nhau nên không cồn 
đủ sức đề tích cực chống lại 
Cách mạng tháng Mười. 

Cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở Nga có thề thắng 
lợi được là vì những tiền đề 
khách quan tất yếu đã chín 
muỗi trong lòng xã hội cũ. Quụ 
luật quan hệ sẵn xuất tất nhiên 
phải thíchhợp uới tỉnh chất lực 
lượng sẵn xuất" đòi hỏi nhất 
thiết phải lật đồ quan hệ sắn 
xuất tư sản và thay thể nỏ 
bằng những quan hệ sẵn xuất 
mới, quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa. Đảng cộng sẩn 
Liên-xô dựa vào những quy 
luật khách quan của sự phát 
triền xã hội, biết sử dụng 
những quy luật ấy đề đảm 
bảo thẳng lợi của cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

Cách mạng tháng Mười đã 
cứu nước Nga ra khỏi sự nô 
dịch của tư bẩn nước ngoài, 
đã tạo ra những điều kiện cần 
thiết đề biến đồi một nước 
lạc hậu thành một ` nước hùng 
mạnh, một nước xã hội chủ 
nghĩa có công nghiệp, nông 
nghiệp tập thê. 

Cách mạng tháng Mười đã 
làm cho nước Nga thành quê 
hương đầu tiên của chủ righTa 
xã hội, Tổ quốc của nhân dân 
lao động toàn thế giới. Cách 


9š CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VÔ SẲN 


tiạng tháng Mười đã làm cho 
điái cắp công nhân Nga thành 
đội tiền phong của nhân dân 
lao động tất cã các nước trong 
cuộc đấu tranh cho một chế 
độ dân chủ chân. chính và 
cho chủ nghĩa xã hội. ‹Chúng 
ta có quyền hãnh điện và sung, 
sướng vì chúng tạ Tà những 
người đầu tiên đã đánh ng, 
trên một phần đất của thể 
giới, con &c thủ đó, tức là 
chủ nghĩa tử bản, nó đã làm 
cho máu chẩy tràn ngập trên 
trải đất, đã đày đọa nhân 
loại vào cảnh đói và vào tỉnh 
trạng đã man, nhưng tất nhiên 
và không bao lâu nữa sẽ diệt 
vong, dù cho phút điên cuồng 
trong cơn hấp hối của nó 
có khủng khiếp và độc ác đến 
đâu chăng nữa”, (Lâ-nin : 
Mác — Ăng-ghen — Chủ nghĩa 
Mác, bản tiếng Pháp, sMát- 
xeơ-va, 1951, trang 473). 
Cách mạng KR hội chủ 
nghĩa tháng Mười vĩ đại đã 
có một ảnh hưởng lớn lao 
đối với tiến trình của lịch 
sử thế giới. Ngày nay, Liên 
xô và nước Cộng hòa nhân 
dân Trunghoa đang đửng 
đầu. phe hòa bình, đân chủ 
và xã hội chủ nghĩa hùng 
cường. Trong các nước đán 
chủ nhân dân”, chủ nghĩa xã 
hội đang được xây dựng 
thắng lợi. Cách mạng xã hội 


chủ nghĩa Tháng Mười Và SỰ 
thẳng lợi của chủ nghĩa xã 
hội ở Liên-4ô, có ảnh hưởng 
gày càng Hạnh mẽ đối với 
sự phát triền hiện thời của 
nhân loại Hiến hộ. 


CÁCH MẠNG XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA, VÔ SÂN. Lật 
đồ bằng bạo lực nền chuyên 
chính tư sản và thiết lập 
nền chuyên chính vô sản 
nhằm thủ tiêu phương thức 
sản xuất tư bẩn chủ nghĩa 
và tô chức phương thức sẵn 
xuất xã hội chủ nghĩa. Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại là một kiều mẫu 
của cách mạng vô sản. 
Trong cuốn Vấn đề chủ 
nghĩa L2-nin, Xta-lin đã nêu 
lên những đặc điềm của cách 
mạng vô sản, so với cách 
mạng tư sản: 

41) Cách mạng tư sắn 
thường thường bắt đầu khi 
những hình thức của chế độ 
tư bản lớn lên và trưởng 
thành trong lòng xã hội phong. 
kiến, ngay từ trước khi cách 
nặng công khai nổ, đã ít 
nhiều: hoàn bị; nhưng khi 
cách mạng vô sản bắt đầu, 
thỷ ững hình thức hoàn bị 
của chế độ xã hội chủ nghĩa 
hoàn töửn hay gần như hoàn 
toàn không có. 
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2) Nhiệm vụ cơ bản của 
cách mạng tư sản là giành 
chỉnh quyền và làm cho chính 
quyền đó thích hợp với nền 
kinh tế tư sản hiện có, nhưng 
nhiệm vụ cơ bản của cách 
mạng vô sản là, sau khi giành 
được chính quyền, xây dựng 
một nền kinh tế mới, xã hội 
chủ nghĩa. 

3) Cách mạng tư sản 
thường thường kết thúc bằng 
việ nắm chính quyền; 
nhưng đối với cách mạng 
vô sản thì nắm chính quyền 
chỉ là bước đầu của cách 
mạng, vì chính quyền đó sẽ 
được sử dụng làm đòn bầy 
đề cải tạo nền kinh tế cũ và 
tỗ chức nền kinh tế mới. 

4) Cách mạng tư sản chỉ 
đưa tập đoàn bóc lột này 
thay tập đoàn bóc lột khác 
lên nắm chính quyền; do đó 
nó không cần đập tan bộ 
máy Nhà nước cũ; nhưng 
cách mạng vô sản gạt mọi 
tập đoàn bóc lột ra khỏi chỉnh 
quyền 'và đưa lãnh tụ cửa 
tất cả những người lao động 
và người bị bóc lột, tức là 
giai cấp vô sẵn, lên nắm 
chính quyền ; vì thể nó không 
(hồ không đập tan bộ máy 
Nhà nước cũ và thay vào đó 
một bộ mảy Nhà nước mớï, 

:ñ) Cách mạng tư sản không 
hề Lập hợp hàng triệu người 


lao động và người bị bóc lột 
chung quanh giai cấp tư sẵn 
trong một thời gian tương 
đối lâu đài, chính vì họ là 
những người lao động và 
người bị bóc lột ; nhưng cách 
mạng vô sản muốn hoàn 
thành nhiệm vụ cơ bản của 
mình là củng cố.-chính quyền 
vỗ sản và xây dựng kinh tế 
mới, xã hội chủ nghĩa thỉ có 
thề và phẩi làm cho quần 
chúng lao động và bị bóc lột 
lên minh lầu dài :vš chặt 
chẽ với giai cấp vô -sản: ®hinH 
vì những quần chúng đó là 
người lao động và người bị 
bóc lột». (Vấn đề chủ nghĩa 
Lê-nin, bản tiếng Pháp, Mát- 
xcơ-va 195141, trang 118-119). 
Chủ nghĩa Mác đã" phân 
tích một cách khoa học và sâu 
sắc những quy luật phát triền 
của chủ nghĩa tư bản, nên 
đã đi đến kết luận về tính 
tắt nhiên của cách mạng vô 
sản. Lịch sử đã cho chúng ta 
thấy không bao giờ những 
giai cấp suy tàn tự động rời bỏ 
địa vị của chúng và nhường 
chinh quyền cho những. giai 
cấp khác. Những người sáng 
lập ra chủ nghĩa Mác đã xác 
định nhiệm vụ của giai cắp 
vô sản trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, đã chứng mỉnh 
sự cần thiết phải: đập tan: bộ 
máy Nhà nước tư sẳn: và 
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thiết lập chuyên chính vô 
sản. Trong những năm bốn 
mươi của thế kỷ trước, căn 
cử vào điều kiện của chủ 
nghĩa tư bản trước độc 
quyền, lúc mà chủ nghĩa tự 
bản phat triền ít nhiều đền 
đặn theo một con đường. .đì 
lên, Mác và Ăng-ghen,cho 
rằng cách mạng vộ. sản, chỉ 
có thệ thắng lợi nếu giai cắp 
vô. sẵn ở tất cẢ các nước 
tiên 'tiến, hay ít nhất ở đa 
số các nước văn mỉnh, cùng 
nổi dậy. Theo các ông, cách 
mạng vô sản không thề thẳng 
lợi trong một nước riêng 
biệt. Đối với thời kỳ chủ 
nghĩa tư bản trước độc quyền, 
điều đó là đúng. 

Năm 1915 và năm 1916, 
Lénn đã phát triền chủ 
nghĩa Mắc, trong các bài 
« Bàn về khâu hiệu Liên bang 
châu Âu» và “Cương, lĩnh 
quân sự của cách mạng vô 
sẵn », Lê-nin đã nêu lên lý 
luận thiên tài về cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, quả quyết 
rằng vì kinh tế và chính trị 
các nước tự bản phát triền 
không đều trong thời kỳ để 
quốc chủ nghĩa, nên lúc đầu 
chủ nghĩa xã hội có thể thắng 
lợi trong vài nước tưởbản 
hay thậm chí trong một. nước 
riêng biệt và chủ nghĩa xã. hội 
không thê. đồng thời thắng lợi 
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trong tất cả các nước. Lê-nin 
nêu lên lý luận đó là dựa 
trên sự, phân tích khoa học 
về chủ nghĩa đế quốc, giai 
đoạn mới trong sự phát triền 
của chủ nghĩa tư bản. _Ngay 
từ thời kỷ cách mạng Nga 
lần thử nhật năm 1905, trong 
cuốn Hai sách lược của Đảng 
mã hội- dân chủ trong cách 
mạng dân chữ”, Lê-nin đã nêu 
lên lý luận về sự chuyền biến 
cách mạng dân chủ tư sản 
thành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, làm sáng tỏ những 
đặc điềm của cách mạng dân 
chủ tư sản trong thời đại đế 
quốc chủ nghĩa. Ngay từ đó, 
Lô-nin đã đặt cơ sở cho học 
thuyết mới về cách mạng xã 
hội chủ nghĩu. * Theo lý luận 
đó, quyền lãnh đạo của giai 
cấp võ sản trong cách mạng 
tư sản — đo giai cấp vô sản 
liên minh với nòng dân thực 
hiện — phải chuyền biến 
thành quyên lãnh đạo của 
giai cấp vô sản trong cách 

mạng xổ hội chủ nghĩa dọ 
vô sản. liền mình với các quần 
chúng lao động và bị bóc lột 
khác thực hiện; và nên 
chuyên chính dân chỗ của 
công nông phải chuần bị cơ 
SỞ, cho nồn chuyên chính xã 
hội. chữ” nghĩa của vộ sản» 
(Lị ¡ch Sử Đảng cộng sản (b) 
Liên-~ổ). Trong lý luận mới 
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đó về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa do Lê-nin nêu ra năm 
1905, chưa có kết luận trực 
tiếp là chủ nghĩa xã hội có 
thề trước tiên thắng lợi ở 
một nước riêng biệt, Nhưng, 
như cuốn Lịch sử Đảng cộng 
sản (b) Liên-xô đã chỉ, lý 
luận đó đã bao hàm tất cả 
hay hầu hết những thành 
phần chủ yếu cần thiết đề 
rút ra kết luận năm 1915 của 
Lê-nin. Trong thời đại đế 
quốc chủ nghĩa, những mâu 
thuẫn cố hữu của chủ nghĩa 
tử bản ngày một sâu sắc. 
Ách áp bức trong các nước 
tư bản nặng thêm, làm tăng 
thêm nguy cơ cách mạng ở 
các nước đó, làm gay gắt thêm 
mâu thuẫn giữa lao động và 
tư-bản; mâu thuẫn giữa các 
nước để quốc và thuộc địa 
ngày một sâu sắc ; trong điều 
kiện của chủ nghĩa để quốc, 
kinh tế và chính trị phát triền 
không đều ngày càng rõ rệt, 
khơi sâu thêm mâu thuẫn giữa 
các nước để quốc, đó là nguồn 
gốc chiến tranh giành thị 
Irường tiêu thụ, giành nơi 
có nguyên liệu và chia lại thể 
Hới. Những cuộc chiến tranh 
fú làm cho lực lượng của 
chủ nghĩa đễ quốc suy nhược 
ví làm cho mặt trận đế quốc 
chủ nghĩa có thề tan*vở ở 
khâu yếu nhất, 
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Lênn đã đặt vấn đề 
phong trào giải phóng đân 
tộc trong các nước thuộc địa 
và phụ thuộc một cách mới ; 
Người cho rằng đó là vấn đề 
quân hậu bị của cách mạng 
vô sản. Lê-nin đã chỉ ra rằng 
không những có: thể mà còn 
tất nhiên phải liên hợp-cách 
mạng vô sản trong các nước 
tư bản với phong trào giải 
phóng dần tộc trong các nước 
thuộc địa và phụ thuộc thành 
một mặt trận thống nhất 
chống chủ nghĩa đễ quốc. 

Cách mạng xã hội chủ ngh†Ta 
tháng Mười vĩ đại đã hoài 
toàn chứng thực lý luận mớ? 
của Lê-nin về cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Xta-lin và 
những học trò khác của Lê- 
nn đã phát triền và làm 
phong phú. thêm học thuyết 
Mác — Lê-nin về cách mạng 
vô sản trong điều kiện mới, 
tức điều kiện đấu tranh cho 
chủ nghĩa xã hội thắng lợi ở 
Liên-xô và mâu thuẫn của chủ 
nghĩa để quốc ngày càng sâu 
sắc thêm. Đẳng cộng sản đã 
bóc trần những luận điềm 
phần cách mạng của bọn thù 
địch với chủ ngh†Ta xã hội cho 
rằng chủ nghĩa xã hội không 
thề thẳng lợi ở Liên-xô. 

Học thuyết của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin về cách mạng 
vô sản, về chiến lược và sách 
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lược của đẳng cộng sản trong 
cách mạng, là vũ khi lý luận 
sắc bén nhất của các đẳng 
cộng sản trên thế giới đề đấu 
tranh cho chủ nghĩa xã hội. 

Cuộc cách mạng vô sản đã 
thẳng lợi ở Liên-xô là cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên. Sau chiến tranh thế 
giới lần thử hai, nhiều nước 
đã tách khỏi,hệ: thống để 
quốc và đo chiến thắng nước 
Đức phát-xit và đế quốc Nhật 
(trong chiến thắng này, Liên- 
xô có tác dụng quyết định), 
do cuộc đấu tranh giải phóng 
của nhân đân, các nước đó 
đã tiến vào con đường dân 
chủ nhân dán” và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Nhân dân 
Trung-quốc đã chiến thắng 
vẻ vang các thế lực phản 
cách mạng ở trong nước và 
bọn để quốc bên ngoài. Kinh 
nghiệm của Liên-xô, những 
thành tựu của chủ nghĩa xã 
hội đang cỗ vũ nhân dân toàn 
thế giới đấu tranh cho hòa 
bình, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội. 


CẢI LƯƠNG (CHỦ 
N6 HĨ A ) 

Trào lưu chính trị trong 
phong trào công nhân, thù 
địch với chủ nghĩa Mác cách 
mạng và quyền lợi sống còn 
của. giai cấp vô sản; trào 


lưu này đùng đẫu tranh giành 
những cải cách nhỏ không 
động đến.cơ sở của chế độ 
bóc lột tư sản đề thay thế cho 
đấu tranh giai cấp chống chủ 
nghĩa tư bản,,cho đấu tranh 
giành chuyên chính uô sản” và 
thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội. 

Chủ nghĩa cải lương ra 
đời vào khoảng hai mươi 
lầm năm cuối thế kỷ XIX. Cơ 
sở xã hội của nó là tầng lớp 
trên của giai cấp công nhân 
đã bị bọn tư bản mua 
chuộc, tức là tầng lớp * công 
nhân quý tộc». Lê-nin đã 
nói chủ nghĩa cải lương, chủ 
nghĩa cơ hội * đã sinh ra suốt 
hàng chục năm nay do những 
đặc trưng của thời kỳ phát 
triền của chủ nghĩa tư bản, 
lúc mà đời sống tương đối 
an nhàn và vững vàng của 
tầng lớp công nhân được ưu 
đãi đã ®tựư sản hớa » họ, đã 
cho họ được hưởng những 
đầu thtya đuôi thẹo trong lợi 
nhuận tư bản dân tộc, đã 
làm bo họ xa rời cảnh quấn 
bách, đau khổ và xu hướng 
cách.mạng của quần chúng 
cùng: khốn mà người ta đang 
làm eo phá sản». (Sự phá 
sẵn cũn, Quốc tổ thứ hai, bẫn 
tiếng Phúp, Mát-xcơ-va, 1954, 
trang 47). Chính Béc-xien 
đẳng viên xã hội dân chủ 
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Đức, đã thủ. xướng chủ 
nghĩa cải lương và chủ nghĩa 
cơ hội trong phong trào công 
nhận, Nhưng chủ. nghĩa cải 
lương là một hiện tượng 
quốc tế, Phái Béc-xten và 
phái Cau-xki ở Đức, bọn 
kinh tế chủ ngh†a » và. bọn 
men-sêviích ở Nga, bọn 
4 nậc-xit Ảo ? ở Áo, bọn công 
đảng ở Anh và bọnxã hội 
cảnh hữu ở Pháp, v.v. đều 

là đại biỀu của chủ nghĩa cẳi 
lượng, là tay chần của giai 
cấp tư sẵn trong phong trào 
công nhân. Mục đích chính 
của chủ nghĩa cải lương là 
lừa bịp cồng nhân, là Bửn 
họ Yời bỗ cuộc đấu tranh võ 
sản triệt đỀ, là điều hòa 
quyền lợi của giai: cấp công 
nhân -vỡi quyền lợi của bọn 
tư hẳn, Các đẳng của Quốc 
tế 'chứ hai đã biến thành 
những đảng cải lương, thực 
hànb một chính sách tư sẵn 
4đrong phong trào .công. nhân. 
Ngày nay, chính bọn xã hội 
cảnh hữu đang đại biều cho 
trào lưu cải lương. Nội dung 
chủ yếu của chủ nghĩa cải 
lương và chủ nghĩa cøœ hội là 
ư tưởng hợp tác giai cấp, 
*hòa hợp» quyền lợi giai 
cñp. Bọn cải lương đem quan 
điềm điều hòa giai cấp công 
nhân và giai cấp tư sản đề 
đối lập với học thuyết về đấu 


tranh giai cấp của chủ nghĩa 
Mác —Lê-nin vạch chỏ giai 
cấp võ sẵẳn con đường duy 
nhất đúng đắn đề thủ tiêu 
chế độ nô lệ tư bản chủ 
nghĩa và giảnh thẳng lợi cho 
chủ nghĩa xã hội. Vì thế, họ 
phẩn đối chuyên chính vô 
sẵn, Nhưng, không có chuyên 
chính vô sản không thề tiến 
lên chủ nghĩa xã hội được. 
Bọn cải lương ra sức thuyết 
phục công nhân rằng muốn 
tiến lên chủ nghĩa xã hội (đề 
lừa bịp công nhân, ngoài 
miệng họ vẫn nói thừa nhận 
chủ nghĩa xã hội, tuỷ trên 


thực tế họ là kẻ thù đỗi bại 
nhất của chủ nghĩa xã hội) 


không cần phá hủy cơ sở 
của, chủ ngh†a tư bẩn, thủ 
tiêu Nhà nước tư sẵn và cáo 
cơ quan đàn áp của nó, không 
cần tước đoạt tư liệu sẳn xuất 
của giai cấp tư sản. Bọn cải 
lương tuyên truyền thông 
qua hoạt động nghị trường, 
thông qua việc lập hợp tác xã 
v.v. đề hòa bình chuyển từ 
chủ nghĩa tư bẩn sang chủ 
nghĩa xã hội. Đô là lý luận 
và thực tiễn của “chủ nghĩa 
xã hội dân chủ», tức là lý 
luận của « lực lượng thử ba b. 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã 
bóc trần bản chất tư sản của 
các lý luận cäi lượng. Cuê 
nghĩa Mác — Lê-nn không 


104 


phủ nhận rằng dưới chế độ 
tư bản chủ nghĩa, đẳng vô 
sản phải đấu tranh giành 
những cải cách, đề cải thiện 
tình hình kinh tế, chính trị và 
văn hóa, nhưng coi những 
cải cách chỉ là một sản phầm 
phụ của cuộc đấu tranh giai 
cấp nhằm dùng cách mạng 
thủ tiêu chủ nghĩa tư bẩn. 
Thông qua. những cải cách 
thi chỉ có thề đạt được những 
cải thiện cục bộ chử không 
thề tiêu hủy được ách thống 
trị của tư bản. 

Trong cuộc đấu tranh 
chống thực chất cách mạng 
của chủ nghĩa Mác, chống 
nội dung quan trọng nhất 
của nó là học thuyết về 
chuyên chính vô sản, bọn cải 
lương cũng xét lại cả những 
nguyên lý triết học của chủ 

nghĩa Mắc, thạy vào đó bằng 
chủ nghĩa Ma-khơ, tức chủ 
nghĩa Căng mới” và những lý 
luận tư sản khác. Bọn theo 
chủ nghĩa xét lại dùng tiến 
hóa luận tầm thường là lý 
luận cho rằng vận động là quả 
trình lớn lên một cách giản 
đơn, là sự phát triền về lượng 
một cách chậm chạp và đần 
dần, đề thay thế cho phép 
biện chửng cách mạng. Sau 
bọn theo chủ nghĩa xét lại 
thuộc phái Căng, như bọn 
Béc-xten, đã xuất hiện bọn 
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theo chủ nghĩa xét lại thuộc 
phái Ma-khơ : P. Át-lẹ ở Áo; 
Bốp- -đa-nốp* , Lu-nảt-sác-xki, 
I-út-kê-vich v.v... ở Nga. Bọn 
theo chủ nghĩa xét lại thuộc 
phái Ma-khơ tìm cách đem 
triết học phản động của chủ 
nghĩa Ma-khơ thay cho chủ 
nghĩa duy vật biện chứng và 
chủ ngh†a duy vật lịch sử. Cau- 
zkụ” và những nhà lý luận 
khác của Quốc tế thứ hai là 
những người theo chủ nghĩa 
xét lại điền bình trong triết 
học. Chủ nghĩa xét lại về triết 
học của họ là biều hiện lý 
luận của chủ nghĩa cơ hội 
về chính trị và hành vỉ phản 
bội sự nghiệp cách mạng vô 
sẵn của họ. Tất cả bọn theo 
chủ nghĩa xét lại đều tìm 
cách chứng minh rằng chủ 
nghĩa xã hội khoa học có thề 
hòa hợp với triết học duy 
tâm. Điều đó nhằm tước vũ 
khi lý luận của giai cấp vô 
sản và chính đẳng của nó, 
làm cho nó phải tiếp thu tư 
tưởng hệ tư sản. Những đại 
biều hiện nay của chủ nghĩa 
cải lương trong phong trào 
công nhân, tức bọn thủ lĩnh 
xã hội cánh hữu, đã hoàn 
toàn vứt bỏ bộ mặt giả danh 
theo đuổi triết học mác-xít, 
và cộng khairluyên truyền 
những tư tưởng phản động. 
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Chỉ có Đẳng cộng sản, với 
Lê-nin, người sáng lập vĩ đại 
và người lãnh tụ của Đảng, 
là chống việc xét lại những 
nguyên lý triết học và khơa 
học của chủ nghĩa Mác, người 
đã bảo vệ chủ nghĩa duy vật 
biện chứng và chủ nghĩa duy 
vật lịch sử và đã phát triền 
chủ nghĩa đó cho thích hợp 
với thời kỳ lịch sử mới. Đấu 
tranh chống chủ nghĩa cải 
lương và chủ nghĩa cơ hội 
là quy luật phát triền của một 
đẳng vô sản chân chính. Do 
tầy trừ được bọn cơ hội và 
bọn cải lương khỏi hàng ngũ 
của mình mà đảng được củng 
cố. Một trong những nguyên 
nhân chủ yếu, của sự phát 
triỀn thắng lợi của Đảng cộng 
sản Liên-xô, một đẳng đã biết 
lãnh đạo giai cấp công nhân 
và quần chúng nhân dân và 
thực hiện những lý tưởng xã 
hội chủ nghĩa vĩ đại, là đẳng 
đã đấu tranh quyết liệt chống 
chủ nghĩa cải lương và chủ 
nghĩa cơ hội trong nội bộ 
đảng, chống bọn men-sê-vích, 
bọn thủ tiêu, bọn Tơ-rốt-xki, 
bọn Di-nô-vi-ép, bọn Bu-kha- 
rìn và những kẻ thù khác của 
chủ nghĩa Mác. 

Mâu thuẫn ngày một sâu 
gắc của chủ nghĩa tứ bẩn hiện 
đại và thắng lợi của chủ 
nụhŸ†a xã hội ở Liên-xô, công 
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cuộc xây dựng chủ, nghĩa xR 
hội ở các nước dân chủ nhân 
dân, thành tựu của các đẳng 
cộng sẵn trong các nước tư 
bản, những cái đó thu hẹp cơ 
sở của bọn cải lương ngày 
nay, vạch mặt chúng là kẻ 
thù của chủ nghĩa xã hội. 
Tiếp tục đấu trành chống bọn: 
cải lương vẫn là một trong: 
những nhiệm vụ của các 
đẳng cộng sẩn và công nhân. 
'CAM - PA - NE - LA Tóom~ 
ma-đô (1568 — 1639). Người 
cộng sản không tưởng Ỷ. Lúc 
còn rất trẻ, ông vào nhà tu 
giòng thánh Đô-mi-ni-cơ, học 
triết học. Dọ ảnh hưởng của. 
Tê-lê-xi-ô (1508—1588), Cam- 
pa-ne-la chuyền sang hàng ngũ 
những người đối lập với học 
thuyết của Ari-xiốt” mà các 
thày tu đã biến thành triết 
học kinh viện. Năm 1591, 
Cam-pa-nela xuất bản ở 
thành Na-pơ-lơ cuốn Tri! học. 
Uề các giác quan của ông 
nhằm chống triết học trung 
cổ. Cuốn đó làm cho ông bỹ 
bắt giam. Ít lâu sau ông được 
tha, song tòa án tôn giáo vẫn 
còn nghỉ ngờ ông rất nhiều. 
Phê phán triết học kinh viện, 
ông đã đề xướng ra sự nhận: 
thức bằng kinh nghiệm và 
việc nghiên cứu tự nhiên, Ông 
cho là toàn thể vũ trụ cớ: 
linh hồn và coi vũ trụ như 
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một cơ thề sống. Trong triết 
học về tự nhiên của ông, 
khuynh hướng duy vật lẫn 
lộn vởi những tàn dư của 
triết học kinh viện mà ông 
không biết cách trừ bỏ hết 
đi. Cam-pa-ne-la là một người 
yêu nước và một nhà chính 
trị tiền tiến. Ông đấu, tranh 
chống ách thống trị của 
người Tây-ban-nba đã đè 
nặng lên nước Ý lúc bấy giờ. 
Ông lãnh đạo một tổ chức 
bí mật nhằm mục đích giải 
phóng Tổ quốc. Bị phần bội, 
ồ chức đó tan rä. Cam-pa-ne- 
la bị giam trong 27 nắm; 
trong nhà lao ông đã viết một 
tác phầm nồi tiếng là ®Đô 
Thành của Mặt trời " xuất bản 
tần đầu tiên năm 1623. Trong 
-cưốn sách đó „ông trình bày sự 
mong muốn của ông về một 
xã hộicộn sản không tưởng. 
Cam-pa-ne-la là một trong 
những người cộng sản không 
lưởng đầu tiên. Ông chủ 
trương con người phải bình 
đẳng về chính trị và kinh tế. 
Nguyên tắc này thật ra không 
được ông phát triền một cách 
triệt đề, chỉ những nhà trí 
thức, và đẳng cấp những 
người uyên bác mới là lực 
lượng lãnh đạo trong *Đô 
thành của Mặt trời *. Cam-pa- 
me-la chỉ trích xã hội có sự 
bóc lột, xã hội mà « sự nghèo 
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khô... sinh ra những hành vi 
hèn hạ, lật lọng, vuốt ve, ăn 
cắp, phản bội, làm chứng giả, 
lưu manh và ăn mày ; nhưng 
giàu có cũng sinh ra những 
hành vị vô phép vô tắc, kiêu 
ngạo, tự phụ, lừa gạt, khoe 
khoang, ích kỷ và thô bỉ”, 
Cam-pa-ne-la bảo vệ một cách 
tài tỉnh tư tưởng cho rằng xã 
hội mà trừ bỏ được quyền tư 
hữu, sự bất bình đẳng và 
sự áp bức, thì sẽ tạo ra 
những tiền đề cho khoa học, 
kỹ thuật, nghệ thuật nầy nở 
một cách phi thường. Đề làm 
dễ dàng công việc của họ và 
bảo đảm sự phồn thịnh, 
những người ỏ ở « Đô thành của 
Mặt trời? sử dụng một kỹ 
thuật hoàn thiện trong mọi 
lãnh vực sẵn xuất. Đối với 
những công dân trong «Đô 
thành của MỊI trời”, đối với 
những người đã được giải 
phóng, lao động trở thành 
một nhu câu nội tâm. « Bởi 
vậy, dù giữ một chức vụ nào, 
người trong «Đô thành của 
Mặt (trời? cũng cho là hết 


sức đáng trọng. Họ không 


thuê đầy tớ.. vì, trong mọi 
việc, họ đều tự cung tự cấp 
cho minh và còn có thừa 
nữa, .Lý tưởng cộng sẵn chủ 
nghĩá ả của Cam-pa-ne-la biêu 
lộ những nguyện vọng của 
nông. dân nghèo và tầng lớp 
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đưới của những người trí 
thức Ý hồi cuối thế kỷ XVI 
và đầu thế kỷ XVII. Cam-pa- 
ne-la. là một nhà tư tưởng 
cô độc, tư tưởng không tưởng 
của.ông về tương lai chỉ là 
mộng tưởng không dựa trên 
sự hiểu biết về những quy 
luật thật sự của sự phật. triền 
của xã hội. Trong cuốn Vô 
“hầh luận bị chỉnh phục, Cam- 
pa-ne:1a đã lấy việc phê phán 
uô thần luận" đề trực tiếp 
diánh vào tôn giáo và nhất 
là vào bọn thày tu. 


CẮM GIÁC. Phần ảnh của 
những đặc tính, của sự vật 
wà hiện tượng trong thế giới 
vật chất vào ý thức người ta, 
phản ánh này là đo sự vật 
wà biện tượng tác động vào 
giác quan.Cắm giác của chúng 
ta lạ hình ảnh của thế giới 
bên ngoài. Cảm giác là những 
hình thức giản đơn của sự 
phản ánh của thế giới bên 
ngoài vào ý thức chúng ta, 
nó là cơ sở của những hình 
thức phức tạp hơn như: fri 
giác®,» biều tượng”, những 
hình thức khác nhau của tư 
duy (khái niệm*, phán đoán”, 
Aug iÿ*). Cảm giác là nguồn 
ốc mọi tri thức của chúng 
4u về hiện thực vật chất bên 
ngoài. “Nếu không qua cảm 
ác, thì chúng ta không thê 


biết được một hình thức nào 
của vật chất, một.hình thức 
nào của vận động cả" (Lê- 
nin : Chủ nghĩa duy'.uật uà 
chủ nghĩa kịnh nghiệm phê 
phán, .bằntiếng Pháp, Mát-xcơ- 
vay 1952, trang 3ã0). Khi tác 
động vào giác quan chúng”ta, 
thì các sự vật và' hiện, tượng 
vật chất kích thích các tổ 
chức thần kinh, sự kích thích 
đó chuyền qua dây thần kinh 
hướng tâm truyền lên vỏ bán 
cầu của óc và sinh ra cảm 
giác. I. Páp-lốp” gọi bộ máy 
giải phẫu — sinh lý cần thiết 
cho việc sinh ra cảm giác là 
bộ mảy phân tích. Do đó có 


thề thấy cảm giác là đo năng 


lượng của kích thích bên 
ngoài chuyển biến thành sự 
kiện của ý thức, quá trình đó 
không tách khỏi hệ thống 
thần kinh trung ương. 

Cảm giàc chỉ xuất hiện ở 
cơ thể động vật khi cơ thề 
động vật phát triền đến một 
giai đoạn nhất định. Kết cấu 
của động vật càng cao, hệ 
thống thần kinh và hành động 
của nó càng phức tạp, thì 
cẩm giác của nỏ càng nhiều 
về và hoàn thiện. Ở người, 
sự phát triền của cắn. giác 
là đo hoạt động thực tiến 
của người, do tính chất phức 
tạp ngày càng tăng trong đời 
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sống kinh tế và xã hội của 
người quyết định. 

Cảm giác của người liên 
hệ chặt chẽ với ư du”, tức 
hình thức nhận thức giản 
tiếp và khái quát hiện thực 
vì thế cảm giác bao giờ cũng 
cố tính chất có ý thức. Có 
thề chỉa cảm giác làm hai 
loại: 1. Cảm giác phản ánh 
những đặc tính của sự vật và 
hiện tượng của thế giới vật 
chất: thị giác, thỉnh: giác, 
khứu giác, vị giác và xúc 
giác. Những giác quan này ở 
mặt ngoài của thân thề người 
ta hay ở gần mặt ngoài. 
2. Cảm giác phản ánh sự vận 
động của các bộ phận của 
thân thề chúng ta và phần 
ảnh trạng thái các cơ quan 
bên trong của người ta : cảm 
giác vận động, cảm giác bình 
hành, cảm giác khi quan. 
Các giác quan đó ở ngay 
trong các tổ chức hay ở mặt 
ngoài các cơ quan bên trong 
của người ta. 

Bọn Ma-khơ, bọn thực 
chứng luận và bọn duy tâm 
chủ quan khác cho rằng cảm 
giác tách chủ thề ra khói thể 
giới chung quanh. Họ tuyên 
bố rằng cảm giác của người 
ta không phản ánh những đặc 
tính của sự vật và hiện tượng 
vật chất, mà chỉ là những tin 
hiệu, những phù hiệu không 
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mảy may giống những đặc 
tính đó. Theo quan điềm 
phần khoa học đó, người ta 
không thề vượt ra ngoài cẩm 
giác của chính mình, không 
thề nhận thức đặc tính của 
sự vật và của hiện tượng tồn 
tại độc lập và ở bên ngoài 
người ta. Trong cuốn Chủ 
nghĩa duj uật uà chủ nghĩa 
kinh nghiêm phê phán”, V. 
Lê-nin đã bóc trần lối ngụy 
biện của bọn duy tâm chủ 
quan trong mọi vẫn đề thuộc 
nhận thức luận, kề cả vấn đề 
cảm giác. “*Ngụy biện của 
triết học duy tâm Ïã ỡ'chỗ 
coi cảm giác không phẩi là 
mối lỈền hệ giữa ý thức và 


thể giới bên ngoài mà coi 


như bức tường nưăn cách ý 
thức và thể giới bên ngoài ; 
không phải là hình ảnh của 
hiện tượng bên ngoài tương 
ứng với cẩm giác, mà là « tồn 
tại đuy nhẤt». (Như trên, 
trang 44). Lê-nin chỉ ra rằng 
hoạt 'động thực tiến của con 
người là tiêu chuần cho tính 
chân lý của trì thức của 
chũng,ta, nó đập tàn mọi ức 
đoän của bọn duy tâm chủ 
quan Yề vấn đề cắm giác. 


€ẢM GIÁC LUẬN. Học 
thuyết triết học cho rằng cảm 
giác Tà nguồn gốc duy nhất 
của rähận thức. Nếu coi cảm 
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giác là phản ánh của thực 
tại khách quan — sự thật là 
như vậy — thì cẩm giác luận 
triệt đề sẽ tất nhiên đi tới 
chủ nghĩa đuy vật. Những 
nhà cẩm. giác luận duy vật 
như Hôn-bách?,  Hen-uô-ti- 
uúf®, Phơ-bách".cho rằng cảm 
giác là do sự vật và hiện 
tượng bên ngoài tác động vào 
giác quan chúng ta. Nhưng 
nếu cho rằng cảm giác là. một 
hiện tượng hoàn toàn, chủ 
quan, ngoài cảm giác - ra 
không có gì nữa, có chăng 
cũng chỉ là một «vật tự nó » 
không thể nhận thức được, 
thì cảm -giác luận sẽ dẫn tới 


chủ nghĩa duy tâm, chủ quan 


(Béc- cợ-li” , ỉ-um", Căng : 
Ma-khơ*, A-pơ- na-ri-ủf°, Bố p- 
đa- nố p*). Vì thế bản thân 
cảm giác luận không hề biểu 


hiện đường lối duy vật trong 


triết học, tuy nó có tác đụng 
lớn đối với việc hình. thành 
chủ nghĩa đuy vật, ø 

Theo chủ nghĩa duy vật 
biện chứng, nếu chỉ thừa 
nhận tri thức của chúng ta 
là do cảm giác, như cảm giác 


luận đã thừa nhận, thì cũng 


vẫn chưa đủ, Muốn phán 
oán một trào lưu triết hợc, 
trước hết cần xem. trào lưu 
đó có thừa nhận cảm giác là 
phán ánh sự vật và hiện 
tượng bên ngoài không. Chủ 


nghĩa duy vật biện chứng trả 
lời rö ràng vấn đề này : cảm 
giác sao lại, chụp lại, phẩn 
ánh lại thế giới bên ngoài, 
vật chất vận động; nó là cơ 
sở của những biều tượng và 
khái niệm đã được kiềm 
nghiệm trong thực tiễn. Chủ 
nghĩa duy vật biện chứng 
cũng khắc phục tính chất hạn 
chế của cảm giác luận, tính 
chất hạn chế đó coi nhẹ gia? 
đoạn lý tính, tức giai đoạn 
lố-gich của. nhận thức. Cảm 
giác chỉ là một giai đoạn, tức 
giai đoạn đầu của nhận thức. 
Nhưng, chỉ riêng có nhận 
thức cẩm tính thôi, thì nhận 
thực cảm tính không thề đi 
sâu, hiều biết được quy luật 
của thế giới bên ngoài. Chính. 
tư dụy lý luận, trừu. tượng 
đem khải quát những tài liệu 
của giác quan. Chỉ có thống 
nhất nhận thức cảm tính và 
nhận thức lô-gích, trên cơ 
sở hoạt động thực tiễn của 
người ta, mới có được chân 
lý khách quan. (Xem thê 
Nhận thức ; Chủ nghĩa ki 
nghiệm ; Duy lý luận). 


CAU-XKI Các (165/-1938). 
Đảng viên xã hội dân chủ 
Đức, kẻ phản bội, kẻ thù 
của chuyên chính vô sản và 
chủ nghĩa Mác. *Cau-xki, 
một người cỏ uy thế lớn 
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hhất trong Quốc tế thử hai, 
là một ví dự hết sức điền 
hình và rõ rệt chứng tỏ rằng 
sự thừa hhận ngoài miệng 
chủ nghĩa Mác đã thực tế 
đi như thế nào đến chỗ biến 
chủ nghĩa Mác tHành *chủ 
nghĩa Xtơ-ru-vê» hoặc chủ 
nghĩa  Bơ-ren-ta-nô » (ngh†á: 
là một học thuyết tư sản tự 
do chủ nghĩa thừa nhận rằng 
giai cấp vồ sẵn có thể vận 
dụng cách ðấu-trành %giai 
cấp » không có tính chất cách 
mạng...) (Lê-nin : Cách mạng 
0ô sẵn 0à tên phần bội Cau- 
xhi, bẩn tiếng Pháp, Mát- 
xcơ-va, 1954, trang ð). Trong 
thời kỳ hoạt động tốt nhất 
của hắn, Cau-xki đÑ viết 
những tác phầm mác-xIt như 
Học thuyết kinh tế của Các 
Mác (1887), Vấn đề ruộng 
đất (1899). Nhưng ngay từ 
Hồi đó, Cau-xki đã xa la và 
xuyên tạc chủ nghĩa Mắc 
rồi. Ví dụ, hắn đã gạt bồ 


điều nói về chuyên chính vô: 


sâm trong cương : lĩnh Éc- 
phua. 


đứng trên lập trường trung 
gian giữa phái Béc:xfen và 
ĐẪn xã hội dân chủ cánh tả, 

-Ph.Mê-rinh, R. Lúc-xem- 
bua và K.Liếp-nếch — nhưng 


trong thực tế thì lại ủng hộ 


phái hữn, bằng cách nhượng 


Trong Quốc tế thứ 
hai, Cau-xki về hỉnh thức đã 
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bộ Bée-z+tch,' bằng cách đầu 
hàng chủ nghĩa cơ hội. Hắn 
ủng hộ Mác:tốp và bọn men- 
sẽ-vich 'trong cuộc đấu tránh. 
của bọn nàý chống lại những. 
người ` “bồn-sê-vích. Tròng 
đại chiến thế giới thử nhất, 

Cáu-xkÍ'ää phần bội và đứng 
trên lập trường sô-vanh tư 
dân. Về vấn đề cơ bẫn của 
cHỦ nghĩa Mác — chuyên 
chính vô sản— hẳnđã nhượng 
Bố chủ nghỉa cơ hội Hết điềm 
này đến điềm khắc, cho tới 
lức' bản thân hắh cũng: -đhìm 
sâu 'Vào cHử nghĩa 'cơ hội. 
Hắn phủ: nhật sự tất yếu phải 
phá hủy bộ máy Nhà nước 
tư sẵn và thiết lập chhyêm 
chính vô sản bằng-cách đem 
thuyết tư sản tự, do của hắn 
về dân chủ “thuần túy, 

“siêu giai cấp » đề phần đối 
học thuyết chuyên chính vô 
sẵn. 

Trong vấn đề dân tộc và 
thuộc địa, Cau-xki ủng hệ 
bòn %R hội dân chủ cánh. 
MẾƯ, bọn men-sê-vích Nga, 
bỏn:'Đun và chống lại cách. 
điảï: quyết vấn đề dân tộc 
tieơ:chủ nghĩa Mác. Lê-nin 
đã Tóc trần lý luận phản mác- 
xit ®về chủ nghĩa siêu đế 
quốc9%'của Cau-xki,Ỷ nhằm 
mụe'ðich ioứu vẫn chủ nghĩa. 
tư bẵn“đang rẫy chết. Sau 
Cúch tạng xả hội chủ nghĩa 
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tháng Mười uï đại`” Gau-xki 
càng tăng thêm höạt động 
phần cách: mạng về. mặt (tý 
luận » và thực tiễn. Hắn đã 
giúp đở bọn xã hội dân chủ 
cảnh hữu Đức bóp chết cuộc 
cách mạng Đức năm 1918- 
1919, chống lại việc thắt chặt 
liên hệ với nước Nga xô- 
viết, đã vu khống chuyên 
chính vô sản và chủ nghĩa 
Mác, đã lên tiếng chống lại 
chủ nghĩa duy vật biện chứng 
và chủ nghĩa duy vật' lịch 
sử. Đảng cộng sản Liên-xô 
đã kiên quyết.vạch mặt Cau- 
xki và chủ nghĩa Cau-xki, 
việc đó đã có một ý nghĩa 
lớn đối với công tác giáo 
đục chính trị cho giai cập 
vô sản theo- tỉnh thần chủ 
nghĩa Mác cách mạng. Cau- 
xki ñoàn thành sự phản bội 
của hẳn về mặt lý luận bằng 
cuốn Bàn oề quan niệm duụ 
nật 0Š lịch sử (hai tập, năm 
1027). Cuốn đó là một mớ 
hầu lốn chiết trung và tâm 
thường gồm những thuyết 
triết học từ sẵn mà Cau-xki 
đem ra tán tụng và chống 
đối với chủ nghĩa duy vật 
biện -hứng và chủ nghĩa 
đuy vật lịch sử. Hiện nay, 
bọn lãnh tụ xã hội cánh hữu 
đụng kế tục đường lối cải 
lương của Cau-xki. 


CĂNG Em-ma-nu-en(1724- 
180). Một trong những: trihà 
triết học nồi tiếng nhất, sắng 
lập ra chủ nghĩa đuy tâm 
Đức hồi nửa sau thể kỷ XVHI 
và đầu thế kỷ XIX. «( Tịnh. 
chất cơ bản của triết, học 
Cẩng lã điều hòa chủ nghĩa. 
dưy Xật Với "chủ: nghĩa duy 
tâm ; làm cho Hài chủ nghĩa 
ấy thỏa Hiệp với nhau, kết: 
hợp thành một hệ thống duy 
nhất bai trào lưu triết học 
khắc nhau và đối lập nhau ». 
(Lê-nin : “Chủ nghĩa duy oật 
0à chỉ nghĩa kinh nghiệm 
ph phán, bản tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va, 1952, trang 223), 
Một mặt Căng thừa nhận sự 
tồn tại của-một thế giới vật 
chất ở bên ngoài ý thức 
chúng ta, một thế giới của 
những “vật tự nó». Xem: 
( Vật tự nó » và 4 Vật cho ta »). 
Mặt khác, “vật tự nó» của 
Căng căn. bản là cái không. 
thê hiểu biết được và nằm ở 
bên kia nhận thức. của ta 
(« siêu nghiệm »). * Khi Căng 
nhận rằng vật tự, nó ở) ngoài 
chúng ta, ,Phh, hợp. với những 
biểu Tượng của chúng ta, thì 
ông ‡: Ta đứng vềlập l trường, duy 
vật 1 Khi Căng tuyên bố rằng. 
vật tự nó là không thể hiều 
biết được, là siễu nghiệm, là, 
nằm ở bền kỉa, thì ông †ã' 
là nhà uy tâm›». (Như trén”. 
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+ê-nin nói rằng “vật tự nó» 
không thề hiệu biết được 
của Căng đà một trừu tượng 
chết, không có nghĩa. Rút 
cục “vật tự nó» trong triết 
học Căng trở thành một phù 
hiệu đơn giản của tư duy. 
Xuất phát từ tính bất khả 
tr của *€vật tự nó », Căng, đã 
xây dựng nhận thức luận ‹ chủ 
quan, dụy tâm của ông 8 tả. 
Do ảnh hư ng của x vật tự 
nó », nên năng lực cảm giác 
của con. người tạo ra một 
mớ tri giác hỗn loạn, những 
tri giác đó được chỉnh đốn 
lại là nhờ ở những hình thức 
chủ quan của (rực qunn — 
không gian và thời gian. Do 
đó mà nảy ra hiện tượng 
hoặc đối tượng của cảm giác. 
Sau đó đến lượt giác tính 
phát sinh tác dụng. Nhờ 
những phạm trù lô-gích chủ 
quan mà nó vốn sẵn cỏ, 
giác lính biến đối tượng 
của cảm giác (hiện tượng) 
thành khái niệm. Lãnh vực 
@4o nhất của nhận thức của 
người ta là ở lý -tính, mà 
lý tính cũng đo dhững quan 
niệm chủ quan chỉ đạo; 

những quan niệm chủ: quan 
riày là: tỉnh thần về. "hương 
diện là thực thê; thể: giời về 
ÿhương diện là chỉnh thê 
thống nhất, Thượng đế. 


Theo Căng thì không „gian, 
thời gian, tinh nhân quả, các 
quy luật của tự nhiên không 
phải là đặc tính của bản thân 
tự nhiên, mà là đặc tính của 
giác tính của người ta, là 
phạm trù «íiên thiến», có 
trưởc kinh nghiệm, độc lập 
đối với kinh nghiệm, là điều 
kiện của mọi kinh nghiệm, là 
phạm trù «(fiên nghiệm ». Do 
đó nảy ra cái lên mà Căng 
đặt cho triết học của ông ta: 
« Chủ 1 nghĩa _ duy. lâm..tiên 
nghiệm » », tức là một chủ 
nghĩa duy tâm. .cho, xẳng, các 
hình thức tiền, - - diện. “ủa.# 
và là điều kiện. của kinh 
nghiệm. Như vậy là nhận 
thức túch con người khỏi tự 
nhiên chứ không liên kết con 
người với tự nhiên. Căng đã 
võ lrang cho (triết học tư sản 
bằng lý luận cho rằng thế giới 
không thồ hiều biết được, lý 
luận mà bọn triết học phản 
động đủ màu đủ loại vẫn còn 
lợi đụng đề đấu tranh với chủ 
nghĩa duy vật và đề bênh Vực 
cho chủ nghĩa tín ngưỡng”. 
Căng đã dưa ra__ nguyên 
lý duy tâm cho rằng. giáo 
tính .định ra quy luật cho 
tự nhiền. T oàn bộ cảnh tượng. 
tự nhiên ‹ đúng như người. ka. 
nhận. ffữc được chỉ là một 
kết cấu chủ quan của trị tuệ. 
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Theo Căng, th tính thống 
nhất của tự nhiên lên không. phải 
ở {rong tính _ "YẬI. _chất..của 
nó, mã La trong tính thống 
nhất của chủ thê nhận thức, 


của cái « Tôi». Hất thầy mọi. 


cố gắng của lý tính đề vượt 


ra ngoài giới hạn của kinh 


nghiệm chủ quan tất nhiên 
đều đưa lý tính đến những 
mâu thuẫn không thể giải 
quyết được, người ta chỉ có. 
được những cái tương phản, 
những mâu thuẫn biện chứng 
của giác tính với bản ” 


nó. Ở 5 đa, FYcr vn 
nhân tố kHÒ 
trọng đặc š TM của _ học 


Căng, những nhân tố này đã 
có một tác dụng lớn đối với 
sự phát triền sau này của 
phép biện chứng trong triết 
học Đức. Nhưng Căng cho 
mâu thuẫn đó là một sai lầm, 
một ảo ảnh chứ không phải là 
sự phản ảnh của những mâu 
thuẫn có thật của thế giới 
bên ngoài. Tất cả những quan 
diầm của Căng về tính chất 
mâu thuẫn của lý tính, về 
những cái tương phản đều 
dl đến chỗ bênh vực cho bất 
klii trí luận”. Cũng như toàn 
bộ triết học Căng, nhận thức 
luận của ông ta là sự phản 
(nụ đối với chủ nghĩa đuy 
vậi Pháp; nó chủ trương 
phục hồi chủ nghĩa gấý tâm, 


ai 
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khôi phuc. Thương để và tôn 
giảo đã bị lung lay dưới 
những đòn công kích của các 
nhà duy vật. Căng điều hòa 
nhận thức với tôn giáo. Nhận 
thức luận của ông tự định 
cho mình trách nhiệm là hạn 
chế quyền lực của lý tính, đề 
dành lại cho Thượng để một 
chỗ đứng ở ngoài nhận thức. 
€Trong khi hạn chế nhận 
thức, tôi phải... fạo một chỗ 
đứng cho tín ngưỡng... », đó 
là lời Căng nói trong bài tựa 
cuốn Phê phán lý tỉnh thuần 
túy. Trong học thuyết luân lý 
của ông, Căng cho rằng muốn 
dụy trì đạo đức, đất phải thừa 
nhận SỰ tồn, 4a] của Thượng 
đế và sự bất tử của linh hồn. 

Trong thời kỳ đầu, "Căng 
đã nêu ra giả thiết về nguồn 
gốc của thái dương hệ, giả 
thiết này góp phần lớn lao. 
làm chơ khoa học tự nhiên 
tiến bộ. Trong tác phầm 
Lịch sử tự nhiên của thể giới 
bà học thuUết oề trời, Căng 
đã đề cập đến vẫn đề đó theo 
quan điềm phát triền, điều 
mà Ăng- ghen đã đánh giá rất 
cao.. Áng-ghen vạch rõ rằng, 
với học thuyết của mình,Căng 
đã “mỡ y một. đột. „phá „ khâu 
troäg, thế: thế: giới quan siêu: ko 2V 
phủ nhân s SỰ pháTtrIÊN.—^»' - 

Trong các lãnh vực xã Mi: 
và chính H[, Căng -'l+ người. 


_.——.s 
` cT—. .Ồ 
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bênh vực quyền tự đo công 
dân và hòa bình vĩnh: viễn, 
v.v., nhưng 
tất cả, những cái đớ không 
thê thực biện được. *Căng 
chỉ tự: mãn với cải * ý ‹chí 


tốt», mặc đầu ý chí đó không: 


ta đặt việc £hực hiện ý chi tốt 
đó, sự điều hòa giữa ý chí đó 


với nhu cầu và nguyện vọng ' 


của mọi cả nhân, vào (hể giới 
bên kia. Cải ý chí tốt đó,hoàn 
toàn phù hợp với sự bất lực, 
với tỉnh trạng khó thở. và 
cảnh cùng khổ của những thị 
,dân Đức mà lợi ích tủn mủn 
không bao giờ có thề biến 
thành lợi ích đân tộc: chung 
cho một giai cấp... » (Múc và 
Ăng-ghen:. Tơàn tập). Căng 
hiều là cần có một số cải 
cách xã hội nào. đó, ông ta 
đòi hỏi phải có: những tải 
cách đó và đứng về mặt đó 
mà nói, thì học thuyết của 


ông đã phẩn ảnh lợi ích của: 
sự phát triền của thị dân tiến: 


bộ Đức. Nhựng,,như Mác và 
Áng-ghen: : đã nöi,. đó chỉ là ký, 
luận Đức lức về. Š.cách mạng Pháp, 
nghĩa lài hệ..‡ tưởng của.một 
giai cấp tư sản nhu.,nhược, 
dao tHộng. Căng đòi hỏi: hết 
thầy mọi người đân đều phải 
tuyệt đổi phục tùng: Nhà 
nước bóc. lột và. không: tĩửa 
nhận, họ” có : quyền: phần: 





theo ông -ta., 


kháng. Căng là kể thù của 
bạo lực cách mạng. 

Chủ : nghĩa; Căng luôn luôn. 
là:một vỡ khí. chủ yếu trong 
tay các.nhà: tư tưởng của 
chủ nghŸn để quốc chống lạ? 
khoa học tự nhiên hiện đại 
và triết học khoa học của 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin. Vứt 
bỏ thành phần duy vật của 
triết học Căng là * vật tự nó »„ 
bọn triết gia tư sẵn và bọn 
theo. chủ nghĩa xét lại rút từ 
trong.nhận thức luận duy tâm 
chủ. quán của Căng những 
luận cứ chống lại chủ nghĩa 
duy vật triết học. Dừa vào 
triết học Căng, bọn cải lương. 
biến chủ nghĩa xã hội thành 
một lý tưởng trừu tượng và 
không (hề đạt tới được, thành 
một thử “vật tự nó» mà 
người ta có thể tín ngưỡng. 
nhưng cũng chỉ có thê tín 
ngưỡng (hôi. Nhờ triết học 
Căng, bọn đó tìm cách làm 
mòn kbíu cạnh cách mạng 
của: chủ nghĩa Mác, biến chủ. 
nghĩa Mác thành một công cự 
cho #hòa bình xã hội», dợi 
dụrtg công cụ đó đề ngăn cảm 
việc lật đồ chủ nghĩa -tư 
hẳn /bằng ,cách mạng. Việc 
bóc, tnằỀn.và đập đan: các 
chẳng loại hiện đại của chủ 
nghĩa.Găng, luôn luôn .là : một 
nhiệmrvụ quan lrọng và.trước: 
mắt: Những:(úc phẩm.chính 
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của Căng: Lịch sử tự nhiên 


của thể giới uà học thuụết ề 
trời (1755), Phê phản lý' tính 
thuần tủy (1781),Tự luận (1783), 
Phê phản lj tỉnh thực tiễn 


(1788), Phế phán phán đođït 


(1790). (Xem thêm : Chử nghĩa 
Căng mới). 


CĂNG MỚI (CHỦ NGHĨA). 
Trào lứư triết họe: trong nữa 
sau của thể kể: XIX. Nó thu 


thập những “yếu tố duy tâm 
chủ quan phản động nhất 


vä lỗi. thời nhất của triết học 
Căng” đê dựng lên thánh hệ 
thống. Chủ nghĩa Cảng mới 


chống Tại chủ ngh†4 Mác; nớ 
được:lưu hành ở Đức, ở Ý 


và ở Nga.' 'Đại biều của chủ 
nghĩa Căng mới ‹ :Š: Nga: là 
« bọn mắc-xí| hợp pháp » nhử 
Xtơ-ruvê Bun-ga-éốp 'v.x. 
(Xem Chủ nghĩu Mác hợp 


pháp). Lê-nin vạch trần chủ 


nghĩa Căng mới có đã tâm 
xét lại chủ nghĩa Mác, vạch 
trần bản chất của sự xét hại 
đó là đối địch với giai cấp 
đông nhân. Sáu cuộc chiến 
Iranh đế -quốc 1914 — 1918, 
ohủ nghĩa Căng mới nhường 
chỗ cho một trào lưu phản 
động khác, chủ nghĩa Hé- 
ghen mới”. Những người 
wân lập ra chủ nghĩa 'Hê- 


gần mới như các nhà triết 


học Lip-man, _Lễhÿ-giờ, nhà 


vật lý học Hen-hôn đều mưu 
đồ dung hòa khoa ,hợc vớt 
triết học duy tâm của: Căng: 
Họ phủ nhận: sự tồn tại của 
Suật tự:nó"* cho rằng đó là 
“giọt mảu ngoại lai», không 
thừa nhận những. 'quý luật 
khách qưan của xã:hộï, quy 
kết những phạm trủ cÑ4 khoa 
học thành. những: quy: tắc chủ 
quan, v:v. Những. người theờ 
chủ ` nghĩa Căng mới chẳng 
nHững'kêu' gợi người ta ở 
về với Căng», iñà còn pH 
phán 'Căng về nHững - thành 
phần duy vật chủ ngh†ả tròng 
tríểihợc của: Căng. Chủ: nghĩa 
Căng mới phát triền đến mức 
cao nhất trong hai môn phái : 
môn phải Mác-bua (Cô-hen, 
NÑa-toóc, Ca-xi-re) và môn phải 
Phơ-ri-buaCVin-đen-ban,Rích- 
ke), chủ mighTa Găng mới bầu 
như là. “tiết học thính thức 


MX., 


xét lạt khả€ mữũ: đã _kết hợp 
chủ ngh†ar Căng mỡï với chủ 
nghĩa Mặc: gọn xã hội, cánh 
hữn;: uhữnd người kế hừa 


“hiện nẠY- của: bợn cải Tương 
cũ, cũng lợi dụng: chủ xighŸa 


Căng , mới đề chống đại hộ 
nghĩa Mác. Nhi 


có dc hề) Xem : 
Uà CÓ hạn.” Đo 


Vô hạn 
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CÔ-MEN-XKI Gian A-mốt 
(€ô-mê-ni-út£) (1599 — 16790). 


Nhà giúo đục nhân đạo chủ. 


nghĩa vĩ đại và nhà triết 
học Tiệp-khắc chống lại chế 
độ giáo dục kiều kinh viện. 
Cô-menxki là một trong 
những người lãnh đạo «Hội 
anh em Mô-ra-vi? đã lãnh 
đạo phong trào chống phong 
kiến và cuộc đấu tranh dân 
tộc chống phong kiến Đức và 
Nhà thờ công giáo. Thế giới 
quan của ông có nhiều mâu 
thuẫn. Về mặt tôn giáo, ông là 
một người theo đạo Tin lành 
có khuynh hướng phiếm thần 
luận. Về nhận thức luận vù 





Có-men-+~ki 


CÔ-MEN-XKI 


khoa sư phạm, ông.có những 
khuynh hướng duy vật chủ 
nghĩa khârð rệt. Là một nhà 
cảm giác luận, Cô-men-xki 
cho rằng có thề hiều biết 
được thế giới. Ông viết: 
«Bước đầu của nhận thức, 
không còn nghỉ ngờ gì nữa, 
bao giờ cũng bắt nguồn từ 
cảm giác (vì không có cái gì 
tồn tại trong nhậnthức mà lại 
chưa tồn tại trong cảm 
giác)... *. Cần phảẩi nhận thức 
và phân tích chính ngay sự 
vật, chử không nên chỉ dựa 
vào những điều quan sát và 
chứng thực của kể khác. 
Nguyên tắc * phiếm trí học » 
của ông yêu cầu giáo dục và 
nhận thức phải có hệ thống 
và có linh chất toàn diện. 
Ông nói rằng tất cả mọi 
người đều có khả năng nhận 
thức và có thề thâu thái 
được trl thức. Người bình 
dân phải có quyền được học 
hiều (« đạy hết thầy mọi điều 
cho hết thảy mọi người)), 
Đổi với Cô-men-xki, nhận 
(hức là một quá trình tích 
cực liên hệ chặt chẽ với giáo 
dục hợp lý. Ông muốn rằng 
giáo dục phải có những mục 
đích thực tế: “Biết, nói và 
làm, đó là thú vị của trí tuệ , 
« Nguyên tắc về tính thích 
ứng với tự nhiên * của ông có 
nghĩa là giáo đục phải thích 


CÔ-PEC-NÍCH 


hợp với thể giới bên ngoài và 
bản tính của trẻ em; nhà 
giáo đục phải xuất phát từ 
tính thống nhất của thế giới 
(con người là một bộ phận 
của tự nhiên, một vũ trụ nhỏ 
trong cải vũ trụ lớn), phải 
chiếu cố đến đặc điềm của 
lửa tuổi của học.sinh. Không 
được nhồi sọ một cách mắy 
móc, mà phải phát triền cân 
đối mọi năng khiếu của trẻ 
em. Đôi khi Cô-men-xki thêm 
vào nguyên tắc trên đây một 
ý nghĩa duy tâm, thần học : 
chính Thượng để «đã gieo 
vào trong chúng ta những 
hạt giống của mọi môn khoa 
học”. Cô-men-xki đã không 
biết khắc phục mâu thuẫn 
giữa nhận thức *xuất phát 
từ tự nhiên» và nhận thức 
« xuất phát từ sự tiến hóa của 
linh hồn}, Trong lịch sử 
giáo dục, ông là người đầu 
tiên đã xây dựng phương 
pháp giáo dục thành một 
khoa học chuyên môn. « Bốn 
nguyên tắc” của ông về sư 
phạm (giáo dục cụ thê, từng 
bước, bắt chước, luyện tận) 
(lài hỏi phải biều biết mối 
quan hệ nhân quả trong tự 
nhiên và phải củng cố một 
tách hợp lý những trị thức 
(Ñ thu hoạch được. Nhà 
MÍÁo là « đầy tớ của tự nhiên » 


11? 


và buộc phải «bắt chước? 
tự nhiên; giảng bài là hình 
thức cơ bần của việc giảng 
dạy. 

Cô-men-xki đã chống lại 
Giáo hoàng và Công giáo và 
đã phê bình kịch liệt tệ buôn 
thần bán thánh và sự trụy lạc 
về tỉnh thần của bọn Nhà 
dòng công, giáo. Tư tưởng 
tiên tiến của Cô-men-xki đã 
có một ảnh hưởng rất lớn 
đối với sự phát triền của khoa 
giảo dục ở Bô-hêm và các 
nơi khác. Những tác. phầm 
đã làm cho Cô-men-xkkĩ nổi 
tếng khắp thể giới là: 
Phương pháp sư phạm uï 
đại (1657), Ngôn ngữ nhập 
môn (1631), Thế giới uật thề 
cẩm tỉnh trong hội họa (16ã8). 


CÔ-PÉC-NÍCH Nị-cô-lơi 
(1473 — 1543). Nhà thiên văn 
học nồi tiếng của Ba-lan, 
người đã sáng tạo ra thuyết 
mặt trời là trung tâm". lý 
luận này đánh dấu sự đoạn 
tuyệt hẳn với những quan 
niệm thần học cho rằng quả 
đất đã được Thượng đế chọn 
làm trung tâm của vũ trụ 
(thuyết của 'Pơ-tô-lê-mê), và 
con người chiếm một địa vị 
« ưu thế”. Ắng-ghen cho rằng 
thuyết của Cô- -péc-nich là 
“hành động cách mạng đem 
lại tính cbất độc 'lập cho 
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CÔ-PEC:NÍCH 





khoa học tự nhiên... Và hành 
động đó đã đặnh dấu sự giải 
phóng khoa học tự nhiên ra 
khỏi ảnh hưởng của thần 
học... từ đấy, cả các ngành 
khoa học cũng đạt được 
những bước tiến không lồ » 
(Biện chứng của tự. nhiên, 
bản tiếng Pháp, Pa-ri, 1952, 
trang 3. Trong thời đại 
Phục hừng, Cô-péc-ních đã 
có một ảnh hưởng lớn lao 
đối với sự phát triền của 
triết học và của các ngành 
khoa học tự nhiên, và sau 
mày đối với toàn bộ khoa học 
thể giới. | 

Học thuyết của Cô-péc- 
ních đã giáng một đòn rất 





Có- péc-ních 


ng vào tôn giáo và Giáo 
ội, vào truyền thuyết cho 
rằng thế giới là do Thượng 
đế tạo ra. Học thuyết đó đã 
lật đồ quan điềm kinh viện 
của những kẻ đã lắp lại tư 
tưỡng của A-rixiốth” đem 
những sự vận động của trải 
đất đối lập với những sự 
vận động của các thiên thề. 
Sau đó, học thuyết Cô-péc- 
ních đã trở thành cơ sở 
cho những lý luận về sự hình 
thành tự nhiên của hệ thống 
mặt trời và về quá trình tiễn 
hỏa cửa nó. Cô-péc-nich đã 
đề xướng ra quan niệm về 
tnh phổ biến của những 
liên hệ tự nhiên; sợi đây 
nối liền tất cả những hiện 
tượng vật chất, chính là « đây 
chuyền vàng» của những 
quan hệ nhân quả mà người 
ta có thề diễn đạt bằng 
những công thức toán học. 
Cô-péc-ních, người đã loại 
trừ, được tỉnh trạng không 
luận trọng thiên văn học, là 
nhà bác học duy vật vĩ đại 
nhất của thời ấy. Những nhân 
vật đương thời tiên tiến nhất 
như Gioóc-đa-nô Bơ-ru-nôỶ, 
Ga-ii-lé” đều tiếp tục sự nghiệp 
của Cô-péc-ních mà hai ông 
coi như là người thầy đã 
đem: lại cho mình một ngọn 
cờ chiến đấu. Giáo hội đã 
kịch Mệt chống lại học thuyết 


CÔ-VA-LÉP-XKI 


Cô-péc-nich và đã dùng tất 
cả mọi thủ đoạn của tòa ản 
tòn giáo trong việc đó. 

Vai trò của Cô- péc- -nich 
trong lịch sử của nhận thức 
luận duy vật chủ nghĩa rất 
lớn lao. Trong khỉ chủ 
trương rằng lý luận phải 
phù hợp với bẩn tính của sự 
vật, ông đã trảnh được tính 
hẹp hòi của chủ nghĩa kinh 
nghiệm thấp kém và thoát 
được lối lý giải phiến diện 
của nguyên. tắc về «tinh rõ 
ràng của cảm giác”; ông đã 
thừa nhận ý nghĩa quan trọng 
của sự trừu tượng trong quá 
trình nhận thức, và ông là 
người đầu tiên. áp, dụng 
nguyên. tắc về, tính tương đối 
của đồng học vào việc nghiên 
cứu, khoa học, "Tác phầm 
thiên tài của ông là Sự uận 
hành của các thiên thề xuất 
bản ngay trong năm ông mất 
(1543). 


CÔ-VA-LÉP-XKI  Mắc-xim 
Mắc-xi-mô-vích(1851—1916). 
Nhà xã hội học. và sử học tư 
sản Nga, tác giả nhiều cuốn 
nách về lịch sử xã hội học, 
lịch sử pháp luật và lịch sử 
Nhù nước. Lúc đầu, Cô-va-lép- 
xkl đồng tình với Mác và đã 
dluo thiệp bằng thư từ với 
Mắc. Nắm được một số rất 
lơn những tài liệu về sử học 
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và nhân chủng học, Cô-va- 
lép-xki đã phát triền tư tưởng 
cho rằng thị tộc là một hình 
thức chung của tổ chức 
nguyền thủy. Ăng-ghen coi 
trọng công trình nghiên cứu 
của Cô-va-lép-xki và nhất là 
tác phầm Bàn qua oề nguồn 
gốc pà quá trình tiễn hỏa của 
gia đình ouà tư hữu (1890). 
Nhờ Mắc-xim Cô-va-lép-xki, 
chúng ta có thề chứng minh 
rằng cộng động phụ quyên... 

đã hình thành giai đoạn quá 
độ giữa gia đình mẫu quyền 
phát sinh từ chế độ quần hôn 
và gia đình một vợ một chồng 


của thế giới hiện đại», (Mặc 


và Ẩng- ghen: Toản tập). Trong 


cuốn Những nhà xã. hội học 


hiện đạL (1905), Cô-va-lép-xki 
phê phán bọn xã hội học phần 
động nước ngoài : Đơ Tác-đơ, 
Git-đin, Gum-pơ-1ô- vích,. Xim- 
men, Đuya-khem. Nhưng 
trong.quan niệm lịch sử của 
ông, bản thân ông lại đủng 
trên lập trường phản khoa 
học, chiết trung và duy tâm 
chủ nghĩa, và. giữ thái độ 
điều hòa đối vời tự, tưởng 
phản động của Man-tuýt(Kem : 
Chủ nghĩa Man-tuji). Là một 
nhà tự do ôn hòa, kẻ thù của 
giai cấp vô sản cách mạng, 
Cô-va-lép-xki muốn đem một 
thứ thực chứng luận , biổng 
như của Công-tơ ra đối lập 


CÔNG: CỤ 


'— “m==m——waaasarms>asammmssmammmnnnnnssmmmanannnnnmnnmaanmninsannnnnannnssaanmnnnnnnnnsmamnnnianes>ssndsnsssaooail.a eo. hs”, 


với chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật 
lịch sử. Theo chủ nghĩa khách 
quan tư sản, ông phẩn tồi 
tính đẳng của Mác trong việc 
nghiên cứu các hiện tượng 
xã hội. Các tác phầm của Lê- 
nin đều phê phán nghiêm khẮc 
hoạt động chính trị của Cô- 
va-lép-xki, đại biều của chủ 
nghĩa tự do tư sắn. 


CÔNG CỤ (CHỦ NGHĨA). 
Triết học phản động thuộc 
chủ nghĩa duy tâm chủ quan, 
một biến tướng hiện đại của 
chủ nghĩa thực dụng. Chủ 
,nghỉa công cụ do Đi-uáu" sảng 
lập ra: Trong khi không thừa 
nhận những kết luận rõ rệt 
có tính chất tôn giáo và thần 
bi của Gié-mơ"”, chủ nghĩa 
công cụ vẫn hoàn toàn bảo 
'tồn lý luận đuy tâm chủ qúan 
và phương pháp của' chủ 
nghĩa thực dụng bằng cách 
che đậy lý luận duy tâm chủ 
quan và phương pháp ấy 
dưới những đanh từ chống 
rỗng giả khoa học và dưới 
luận điệu mê hoặc xã hội. 
Chủ nghĩa công cụ chủ yếu là 
nhằm chống lại chủ nghĩa 
duy vật biện chứng và chủ 
nghĩa đuy vật lịch sử, chống 
lại lý luận và thực tiễn đấu 


tranh giai cấp cách mạng 


dựa trên học thuyết của chủ 


hgh†a Mác. Như bất cứ thứ 
triết học duy tâm nào, chử 
nghĩa công cụ không thừa 
nhận vật chất là thực tại 
khách quan. Cũng như chủ 
nghĩa Béc-cơ-li (Xem : :Béc-cơ- 
l) và chủ nghĩa Ma-khơ, nó: 
lẫn lộn thực tại với kinh 
nghiệm hiều theo nghĩa duy 
tâm. Chủ nghĩa công cụ bác: 
bổ quy luật khách quan của: 
tự nhiên và của xã hội, bác 
bồ ,mội Hiên hệ nhân: quả 
khách quan của các hiện 
tượnh và coi thế giới như 
một \ớ bông bong chỉ nhờ 
có Ỳ thức con người mới được: 
sắu xốp có trật tự. Đối với 
bọn theo chủ ngh†a công cụ,. 
thì tư tưởng không phần ánh: 
vào, trong ý thức, những sự 
vn “hiện (hực và những quy 
tật khách quan của sự phát 
n n của những sự vật đó ; 
tử" tổng chẳng qua chỉ là 
những công cụ đề “chỉnh 
đốn » thổ giới. Các khái niệm 


lô-gfđlủjˆ các quy luật và lý 
thuyết khoa học chỉ là những. 


« cổng cụ », những * chia khóa 
đề phân tích tình bình», 


những * kế hoạch hành động » 


thích hợp với chủ nghĩa duy 
tâm chủ quan. Cho rằng lô- 
gícH có mục đích *cải tạo: 


kinh nghiện một cách tiết 


kiệm về có hiệu quả», chử 
nghĩa công cụ biến lô-gícb: 


'!⁄€ÖNG¿BIÁG: 
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thành một thử đoạn đề xuyến 
tạc và cắt xén kinh nghiệm 
chân chính của khơa “học #à 
của lịch sử. Đối với nền triết 
học ấy, bất cứ cái gì có ích 
trong những điềú kiện nhất 
định cũng đều là chân lý. 
Cách giải thích chân lý như 
thế giúp cho bọn duy tâm chủ 
nghĩa coi bất cứ cải gì dó 
lợi cho giai cấp tư sản độc 
quyền đều là chân lý. Chủ 
nghĩa công cụ đem học thuyết 
« hợp tác xã hội » (tức là cộng 
tác giai cấp) đối lập với học 
thuyết đấu tranh giai cấp. 
Theo “thuyết tiến bộ» của 
chủ nghĩa công cụ thì thủ 
đoạn quan trọng hơn mục 
đích và tiến bộ nằm ngay 
trong vận động không đối 
tượng. Công thức “sự thành 
công chứng mỉnh cho thủ 
đoạn » là một bức bình phong 
thuận tiện cho bất cử cuộc 
mạo hiềm nào của chủ nghĩa 
để quốc. 


CÔNG-ÐI-ẮC Ê-chiên Bon- 
nô-đơ (7775 — 17780). Nhà 
triết học Pháp thuộc phái 
cắm giác luận, môn đồ của 
lốc-cơ”. Mác chỉ rằng, theo 
quan điềm của Công-đi-ắc 
ef[ng như của Lốc-cơ, thì bản 
lĩnh sáng tạo ra các quan 
niệm, cũng như bản Iỉnh của 
lrÌ giác cảm tính đều đo kinh 


'ngHiệm và: thỏi quen mà có. 
Nhưng 'Công-đi-Šc đã không 


tự hạm'chế!' trong việc hấp 
thu những.tư tưởng của Lốc- 
cơ về: nhận thức luận. Trong 


tác phầm nồi tiếng của Công- 


đi ắc nhan đề Bàn ề.cẳảm 
giác (1754), ông chứng minh. 
rằng sự hoạt động tỉnh thần 
của:con người chỉ là đo cẩm 
giác sinh ra mà thôi, ông bác 
lý luận của Lốc-cơ về sự 
“phản tỉnh» mà Lốc-cơ coi 
như là một nguồn gốc nhận 
thức độc lập với cảm giác, 
một thứ kinh nghiệm nội bộ, 
không có kinh nghiệm đó thì 
sẽ không có nhận thức. Công- 
đi-ắc trãnh được sự nhượng 
bộ đó của nhận thức luận 
của Lốc-cơ đối với chủ nghĩa 
duy tâm. Công-đi-ắc là một 
nhà cảm giác luận triệt đề 
hơn Lốc-cơ, tuy vậy, ông 
cũng không khỏi phạm những 
sai lầm nghiêm trọng. Một 
mặt, ông thừa nhận tính 
khách quan của chân lý và 
xem cảm giác như là kết quả 
của sự tác động của thế giới 
bên ngoài đối với giác quan;, 
mặt khác, ông lại cho rằng 
không thề nào hiều biết được 
bản chất của sự vật. Những 
cảm giác của chúng ta đều 
chỉ là những dấu hiệu chứ 
không phải là những ‹ ‹hỉnh 
ảnh trung thành -của sự vật. 


122 


CÔNG-bOÓC-XÊ 





Consngười. không thề biều 
đượo bẵn tinh của những sự 
wật bên ngoài, Ông nói : * Tất 
.cŠ, những cái gì chúng ta biết 
được, chúng ta đều gọi nó là 
tật thề ». Chỉnh đó là một sự 
nhượng bộ đổi vớÁ,bất khả 
ă"i luận”, Ngoài, tRựp : thề vật 
chất ra, -Gông-đị:Še' oòn thừa 
nhận thực thề #yjạ thần ; ông 
chưa vượt: lđtÖiaeh‡ nguyên 
luận., +0. nủ 
.Quan.niệmneŠ#. Công-đi-Ẳc 
6: quản hệ sÃ hội là quan 
niệm duy tâm. Theo ông, con 
người có xu. hướng, muốn 
được hưởng thụ khoái lạc 
đến cạo độ, và chinh xu hướng 
đó có.một táo đụng quyết.định 
trong đời sống xã .hội, Chỉ 
chế độ: nào. hoàn, toàn thỏa , 
raän được nguyện vọng hướng 
lạc đó của com người, ,thì 
mới là công bằng. Mặc dầm 
Gông-đi-ắce không phải, là.một 
nhà đuy vật,.gong những lý, lẽ 
Tnà ông đưa ra đề bênh vực 
cho cẩm giáp. luận có ảnh 
hướng sâu sắc đối với các 
nhà duy, vật Pháp hồi thế kỷ , 
XVHI. Mác và Áng-ghen đã 
thấy được công lao chủ yếu 
của Công:đi-ắc trong khi ông 
ta. đấu tranh chống phép siêu 
hình duy tâm hồi thế kỷ XVII. 
Công-đi-ae * đã chứng: minh 
rằng người Pháp có toàn 
quyền đề bác bỏ phép siêu 


hình ấp, coi nó chỉ đơn thuần 
là sự cóp nhặt nhữug ảo 
tưởng và những thiên kiến 
tôn giáo» (Mác và Ẳng-ghen : 
đoàn tập, bẩn tiếng Nga, lập 
8, trang 158 — 159). 


CÔNG-ĐOÓC-XÊ Giăng 
Ăng-toan Ni-cô-la đơ 
(17431794). Một tác giả lỗi 
lạc của Bách khoa toàn thư 
Pháp¿ những quan điểm 
chính trị của ông là -quan 
điềm của phái Gi-rông-đarh. 
Chính quyên cách mạng, .ctka 
phái Gia-cô-banh đã rạ lệnh 
bắt giam ông, và ông đã. tự 
lử trong nhà tù. Cũng ¡như 
bạn (hẤn của ông là Von- te”, 
Cậng-đoóc-xô đứng trên lập 
rường của (tự nhiên thần 
duộn” đầ phô phán tôn giáo. 
(Ông thừu nhận sự tồn tại 
của Thượng đố, nhưng đồng 
„4hời ông lại quả quyết.rằng 


/ÑNượng đế không bao. giờ 


can thiệp vào những sự vật 
trong tự nhiên và trong xã 
chội..Jung thành với triết 
:điực của « thế kỷ ánh sáng», 
Gông»đoóc-xê cực lực chống 
lại ghững thói mê tín -về 
tôn. . Và đê cao sự tiến 
bộ;; o} 'kit0n học. Trong tác 
phậm nổi tiếng của ông, nhan 
đề : «Nhin qua lịch sử những 
tiến ðộ. của lý tính loài 
người», ông giữ quan điệm 


CÔNG-TƠ 
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dụy lâm về lịch sử, ông coi 
lịch sử nhz một sẵn phầm 
của lý tính loài người. Ông 
tuyến bố chế độ tư sản là 
chế độ hợp lý và «tự nhiên » 
hơn hết. Trong khi phủ nhận 
những quy luật phát triền 
khách quan của xã hội và 
dựa vào những sự kiện thuần 
tủy ngẫu nhiên và biều hiện 
ở bên ngoài, Công- đoóc-xề 
phân chia một cách. độc 
đoán lịch sử loài người, .Ta 
làm mười thời kỳ. Nồi: ông 
kết luận rằng thời kỷ cuối 
cùng kết thúc bằng sự chiến 
thắng vĩnh viễn. của 'chế độ 
tư hữu tư, bản chủ nghĩà. 
Công-đoöš-xè 'đấu tranh 
chống chế độ đẳng cấp phong 
kiến và ủng hộ sự bình đẳng 
hình thức. Là một nhà tư 
tưởng của giai gấp tư sẵn 
trong thời đại mả việc bảo 
vệ những quyền tự đo dân 
chủ đã khiến cho giai cấp 
này được nhân dân ,tín 
nhiệm, Công-đọóc- -xê đã đòi 
liêu điệt chế độ chuyên 
chế và đồi cho mọi người 
(êu có quyền tự do phát 
thiền. Tuy vậy, Công-đoóc-i -xê 
lụi công khai tuyên bố rằng 
việệ phân phối khống đều 
các của cải là «có lợi cho 
xÑ hội». Mặc dầu những 
(lên kiến giai cấp đã làm cho 
(an điềm của ông trở nên 


nghĩa 


hẹp hòi, Công-đoóc-xê văn 
hơn hẳn các nhà tư tưởng 
của giai cấp tư sản hiện 
nảy, giai cấp đã chà đạp 
ngọn cờ tự do dân chủ của 
nó. Cho nên không phải ngẫu, 
nhiên mà một số nhà triết 
học phản động của nước 
Pháp ngày nạy rất thù địch 


với Công-đoóc-xê. 


€CÔNG-TƠ Ô-guýt(7798 — 
1857). Nhà triết học và xã 
hội học tư sẵn Phập, nhà 
duy tâm chủ quan, người 
sáng lập ra (hực chứng luận?” 


tức là triết học « trung phái », 
triết. học: tự. .cho là «ở trên » 


chủ nghĩa duy vật và chủ 
duy tâm. ,Công'tợ 
tuyên. bố tán thành những 
nhận thức thực nghiệm, -: nên 
coi, mọi ý định muốn hiều 
bản chất của hiện tượng 
đều là siêu hình, ông phủ 
nhận sự tồn tại của những 
quy luật khách quan trong 
tự nhiên cũng như trong 
sinh hoạt xã hội. Cuốn 
Giáo khoa Đề triết học thực 
chứng của ông viết với 


tỉnh thần của bất khả trì 


luận lầm lạc, cho rằng việc 
nghiên 'cứu cái mà người ta 


gọi là nguyên nhân đầu, tiêu 


và nguyên nhân cuối cùng, 
là một việc , tuyệt đội kBông 
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thề dung nạp được và tuyệt 
đối hão huyền. 

Theo Công-tơ, thì nhiệm 
vụ của khoa học là miêu tả 
những cảm giác chủ quan 
của người ta. Vì thế cho 
nên trong cuốn Chủ nghĩa duy 
bật oà chủ nghĩa kinh nghiệƒn 
phê phán", Lênin đŠ nhắn 
mạnh đến sự thống nhất: về 
nguyên tắc giữa thực chứng 
luận của Côngtơ và chủ 
nghĩa kinh nghiệm' phê phán”. 
Về xã hội học, Công-tơ tự 
cho mình là người bảo vệ 
« trật tự», ông hiều trật tự 
đó là chế độ tư sản đã trừ 
bỏ hết mọi mâu thuẫn nội 
bộ. Côngtơ phản đối đếu 
tranh giai cấp, ông tán thành 
chế độ tư hữu tư liệu sẵn 
xuất, ông lẫn lộn xã hội học 
với lực học và sinh vật học, 
và đặt nhiệm vụ là phải 
tạo ra một môn học «vật lý 
học xã ,hội». Theo ông thi 
xã hội học chia ra làm «tĩnh 
lực:học xã hội » và * động lực 
học xã hội”. Xuất phát từ 
lý luận phản khoa học được 
phô biến rộng rãi đó, các 
nhà xã hội học tư sản cho 
rằng xã hội là một hệ thống 
bất biến, tĩnh, có thề thay 
đổi một vài đặc điềm của 
nó do tác dụng của những 
va chạm máy móc ở bên 
ngoài. Công-tơ chỉ thừa nhận 
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là chỉ trong khuôn khổ chủ 
nghĩa tư bản, mới có sự 
tiền bộ, và dựa vào quan 
niệm đuy tâm về lịch sử, 
quan niệm mà ông cho là 
kết quả của sự phát triền 
của tư tưởng, ông phát triền 
«(quy luật ba trạng thái » 
trong sự phát triền của xã 
hội : trạng thái thần học,. 
trạng thái siêu hình và trạng. 
thái thực chứng. Công-tơ gắn 
liền trạng thái thử ba vào. 
sự thống trị của khoa học 
tư sản. Do đó ông. kết luận 
rằng chế độ tư bản chủ nghĩa 
là chế độ hợp lý nhất, là. 
chế độ do thắng lợi của Ìư 
tưởng khoa học mà sinh ra. 

Là người bảo vệ tích cực 
cho chủ nghĩa tư bản, nên 
cho tởi nay, Công-tơ vẫn còn 
là một trong những nhân 
vật có uy tín nhất trong bọn 
xR hội học tư sản. Những. 
nhà x hội học phần động — 
Rốt-xơ, Béc-na, Bô - gác- 
đuýt v.v. — tuyên bố không 
úp mổ rÃẰng Công-tơ là một 
lrong những người tiền bối 
của họ. Những tác phầm của. 
các gñhà mác-xit kinh điền 
đều phê phán thẳng tay chủ 
nghĩa ông- -tơ. 


CỔNG XÃ NÔNG 
NGHIỆP. Là hình thức tô 
hợp kinh tế ra đời vào giai 
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đoạn phát triền cuối cùng 
của chế độ công xã nguyên 
thủ”. Sự tăng thêm tình 
trạng bất bình đẳng về kinh 
tế và sự phát triền của chế 
độ tư hữu tư liệu sẳn xuất, 
phá.hủy gia đình cũ theo 
chế độ phụ quyền và nền 
kinh tế: của¬ nó. (Xem: Chế 
độ phụ quyền). Trong lòng 
đại gia đỉnh theo:chế độ 
phụ quyền có những gia 
đính riêng rẽ thành hinh, 
những gia đình này đem 
những công cụ lao- động và 
sc vật canh tác làm của 
riêng, và tổ cHức kinh đoanh 
độc lập riêng của minh. Sản 
xuất cá thŠ, đựa trên chế 
độ tư hữu, chiếm địa vị 
thống trị. Tuy nhiên công xã 
nông nghiệp, tàn dư của chế 
độ 'công xã nguyên thủy, 
vẫn còn tồn tại lâu dài, và 
tồn tại dưới hình thức này 
hay hình thức khác, trong 
những thời đại sau này: 
trong chế độ nô lệ, trong 
chế độ phong kiến, và cả 
trong chế độ ,tư bản chủ 
nghĩa nữa. Khác với công 
Xx nguyên tHủy, công xã 
nông nghiệp không dựa trên 
(tan hệ huyết thống, Mác 
chÏ rằng: «Công xã nông 
nưhiệp là tổ hợp đầu tiên 
en những người tự do, 
không bị ràng buộc. bằng 
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những. mối :qnán Hệ huyết 
thống, (Mádc—Ăng-ghen ăn 
khố, bẫn tiếng Nga, quyền 1, 
trang :284). Trong công xã 
nông nghiệp, những công cụ 
sản xuất, nhà:ở và vườn là 
tài sản tư hữu của những 
gia đình riêng rẽ. Các công 
việ đều do.từng cá nhận 
làm riêng, thứ không phải 
lãm tập thề, Tuy nhiên, 
toàn thề đất đái,.kề cả đất 
đai cày cấy được, đều không 
thề mua bán và là tài sản 
của công xã nông. nghiệp. 
Người ta chia lại ruộng đất, 
theo từng thời hạn một, cho 
những thành. viên của công 
xã. Bởi.. vậy, công xã nông 
nghiệp có tính chất hai; mặt. 
Nỏ kết hợp hai nguyên tắc: 
1). Quyền tư hữu về tất cả các 
tư liệu sẵn xuất (trừ đất đai), 
Sản xuất và chiếm hƒtu đều 
co tính chất cả thề, và 
2) quyền sở hữu tập:thề về đất 
đai trồng trọt được (được 
phân chia theo từng thời 
hạn, đề cho -cá nhân: sử dụng 
riêng), bãi cỏ, rừng rú và 
bãi chăn nuôi. 

Công xã nông nghiệp, giai 
đoạn cuối cùng của phương 
thức sản xuất nguyên thủy; 
đã: tồn tại trong mọi dân tộo: 

Đức, công xã nông nghiệp 
gọi là « Mác-sơ ». Tâc phầm 
Mác-xơ. của: Ẳng-ghen chuyên 
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phân tích vai trò lịch sử của 


công xã nông, nghiệp đó. Bàn 
về đặc điềm của công xã nông 
nghiệp, Mác đã viết: «Một 
trong những loại hình ấy, 
mà người ta thường gọi là 
công +ö nông nghiệp là công 
+œä Nga. Hình thức -tương 
đương với ró‹›iở::phương 
Tây, là công đã giéc-manh 
vừa mới rà đời gần đây... 
Thời. Xê:da hàng năm đều 
phân chía lại đất trồng trọt 
cho những tập đoàn, những 
fh† tộc, những bộ lạc, nhưng 
chưa chia cho những đơn vì 
gia đỉnh trong một. công xã, 
nên chắc chẵn. là việc cày 
cấy cũng là đo từng tập đoàn 
làm chung với nhau. Trên 
đất nước Đức, ngay cái công 
xã kiều cỗ hơn đó cũng kinh 
qua con đường phát triền tự 
nhiên, mà biến thành công xã 
nông nghiệp, như Ta:xi-tơ 
đã mô tả... châu Á,- ở 
Ảp-Øa-nit-xtan, người ta cũng 


thấy những *công xã nông 


thôn" như. thế, nhưng bất 


cứ ở đâu, những công xã 


này cũng đều là những công 
xã kiều mới nhất, nghĩa là có 
hình thức mới nhất của (ỗ 
chức xã hội cồ đại." (Như 
trên, trang 283). Tài liệu 
trong lịch sử nước Nga có 
ghỉ “ những «Ô-gơ-nhi-vích: 
se? và: những « Pê:sích: 


si-e» (tiếng Nga có nghĩa. là 
“€lửa" và bếp) nghĩa là 
những công xã cày cấy chụng, 
sống chung và có chung 
ruộng đất và tất cả những 
tư liệu sẵn xuất. Đó là những 
đại gia đình phụ quyền, 
những công xã gia đình. Bắt 
đầu từ thế kỷ XVI và XVI, 
công xã gia đình qua, một 
thời kỳ quả độ : thời kỳ hình 
thành của những đơn vị gia 
đình. do, việc chia đất đai. 
Sau, khi; thành lập vương 
quốc Mát-xcơ-va, những 
höàng tử, những chúa phong 
kiến phân phát đất đai của 
chúng cho bọn tướng tả và 
cận thần của chúng. Do đó 
để ra chế độ nông nô. Cuối 
thế kỷ XVI, nông dân bị gắn 
liền hẳn -với ruộng đất. Công 
xã nông nghiệp là tàn dư của 
những quan hệ xã hội cũ: 
quyền sở hữu phong kiến về 
đất, đai chiếm địa vị thống 
trị... Trong nửa sau thế kỷ 
XIX,tdo ảnh hưởng của 
những quan hệ tư bản chủ 
nghĩa, công xã nông nghiệp 
bắt đầu tan rñ, và một mặt 
thì sinh ra những nhóm nhỏ 
gồm nông dân giàu có, mặt 
khắc sinh ra một số rất động 
những nông dân nghèo ngày 
càng vô sản hóa. Những 
quan+hệ bóc lột thâm nhập 
vàø.trong công xã. Việc phần 
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chia đất đai trước kia.tiễn 
hành có thời hạn, thì. bây 
giờ ngày càng trở: thành 
thưa thớt rồi thôi hẳn. Đo 
đó, chế độ sở hữu công cộng 
biến đi, và chế độ tư hữu 
thắng Tợi. 


CÔNG XÃ NGUYÊN 
THỦY. Hình thái xã hội.đầu 
tiên đã: có. hàng mấy::nghiủ 
năm trọng mọi dân độc; trọng 
giai đoạn phát triỀn' nguyên 
thủy:của họ. Trỏng.công: xã 
nguyền thủy, những quan hệ 
sản xuất đều dựa trên :chế 
độ sở bữu tập. thề tự liệu sân 
xuất. Công cụ, đất-đai,:nhà 
cửa v.v:.đều thuộc quyền sở 
hữu ,của tập đoàn; của đoàn 
du múc, của thị tộc..Quyền 
sở: hữu. cá nhân. về đồ :dùng 
trong: nhà, quần áo, :cũng có 
nhưng nằm trong phạm yỉ 
quyền sở hữu,chưng về.:tự 
liệu sản xuất. Trong công xã 
nguyên thủy, không có người 
bóc lột người, không có giai 
cấp, không có Nhà nước. 
Những người nguyên thủy 
ống thành những nhóm du 
tên, và sinh sống.bằng cách 
hải quả và săn bắn. Họ sẵn 
KUẾt chung, từng. thị tộc 
một, bằng phững: công .cụ 
hô sơ; sản, phầm lao động 
tu Họ, họ cũng dùng chung 
Bay đem chia Thành phần 


đều:nhau. Tính chất..đó của 
những. quan hệ sẵn xuŠt 
đrong.công xã ngnyên thủy 
là do mức. phát triền thấp 
của lực lượng sản xuất, do. 
công cụ sẩn xuất còn ở 
trong. tình trạng thô sơ, do 
không: có sự. phân công. xã 
hội, Chính chỉ có làm chung 
thì người: nguyên thủy mới 
kiếm được tư liệu ginh hoạt, 
và chống, lại được: những. 
đhú: :dfữ và những, thị tộc láng 
Sự Hi 

. .Sÿ: phân công xã. hội lớn 
đầu tiên — việc phân chia ra, 
chăn nuôi và nông nghiệp — 
đưa đến:kết. quả là lực lượng 
sản xuất của xã hội nguyên 
thủy phát triền rất nhanh. 
Trao đổi tăng lên, chế độ tư 


hữu xuất. hiện, và cùng với 


chế .độ tư hữu cũng xuất hiện 
s bất bình. đẳng về kinh tế 
giữa. các thành viên của 
công xã. Sự phân công lớn 
đầu tiên trong xã hội và chế 
độ tư hữu tư liệu sẳn .xuất 
do sự phân công này để ra, 
đưa đến kết quả là chế độ nô 
lệ xuất hiện, điều đó. lại 
càng làm cho sự bất bình 
đẳng về kinh tế thêm trầm 
lrọng, và. SÓp. phần vào việc 
làm tan rã công xã. nguyên. 
thủy. Sau khi đã. .kích- thích 


.SỰ phát triền. của lực lượng 
,sẩn xuất, sản xuất tập thŠ và 
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sự phân phối đều những sản 
phầm lại ngăn cần sẩn xuất 
phát triền. Vào giai đoạn cao 
của xã hội nguyên thủy, lại 
có sự phân công xã hội lớn 
lần thứ hai: nghề thủ công 
tách khỏi nông nghiệp, điều 
đó làm cho công xã nguyên 
thủy chóng tan rä. Người 
giàu và người nghèo, sự bóc 
lột, các giai cấp và Nhà nước 
xuất hiện. Công xã nguyên 
thủy tan rä hẳn và nhường 
chỗ cho xã hội có giai cấp, 
cho chế độ nô lIệ®” và cho 
chế độ phong kiến”. 


CỘNG SẲN (CHỦ NGHĨA). 
Xem: Chủ nghĩa xã hội uà 
chủ nghĩa cộng sản. 


CỘNG SẲN KHOA HỌC 
(CHỦ NGHĨA). Là học thuyết 
của chủ nghĩa cộng sản do 
Mác và Ăng-ghen sáng tạo 
trên cơ sở những quan niệm 
duy vật của hai ông về lịch sử, 
và trên cơ sở phân tích những 
quy luật phát triền của xã 
hội tư bản chủ nghĩa. 

Khi chế độ nông nô bị xóa 
bổ, chủ nghĩa tư bản xuất 
hiện, thì đồng thời cũng xuất 
hiện một chế độ bóc lột mới, 
tỉnh vi hơn. Những học 
thuyết xã hội chủ nghĩa 
khác nhau nảy nở ra lúc 
đó, là một sự phản kháng 


đối với sự áp bức đó. Nhưng 
chủ nghĩa xã hội đó chỉ là 
một chủ nghĩa xã hội không 
tưởng” Vì không thề thấy 
được những quy luật phát 
triền của chủ nghĩa tư bản, 
và cũng không thề giải thích 
được nội dung cửa chế độ nô 
lệ làm thuê, nên chủ nghĩa 
xã hội đó không thấy được 
lực lượng xã hội mới, lực 
lượng có thề sáng tạo ra xã 
hội xã hội chủ nghĩa. 
Xta-lin đã viết: *Tư duy 
của con người đã phải trải 
qua rất nhiều thử thách, 
nhiều băn khoăn, nhiều cuộc 
thăng trầm biến hóá trước 
khi đi đến được chủ nghĩa 
xã hội dựa và xây dựng trên 
một cơ sở khoa học. Những 
người xã hội chủ nghĩa ở 
châu Âu đã phải lần mò rất 
lâu trong bãi sa mạc của chủ 
nghĩa xã hội không tưởng 
(hão huyền, không thực hiện 
được) trước khi tìm được 
con đường, phân tích được 
và thấy được những quy luật 
của sinh hoạt xã hội, và đo 
đó kết luận được rằng chủ 
nghĩa xã hội là èần thiết cho 
loài người». (Xta-lin; Toàn 
tập, tập 1, bản tiếng Pháp, 
Pa-ri, 1953, trar g 25). Tuy có 
những thiếu sót, nhưng chủ 
nghĩa xã hội không “tưởng 
trorig thế kỹ XIX do Ô-oenŸ, 
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Phu-ri-£” và Xanh Xi-mông" 
minh họa ra, cũng đã có một 
tác dụng .quan trọng. trong 
lịch sử của phong trào giải 
phóng và trở thành.một trong 
những: nguồn gốc lý luận của 
chủ nghĩa Mác. 

Trước Mác thì „phong trào 
công nhân và chủ nghĩa xã 
hội tách rời nhan. Công. lao 
của Mác wà Ắng-ghen là đã 
làm 
nhân và chủ,nghĩa. xã hội 
kết hợp. với nhau. Trái với 
chủ nghĩa xã hội không 
tưởng, hai ông đã chứng 


minh rằng chủ nghĩa:xã hội. 
không phải là mộng ước của. 


con. người, mà là kết: quả tất 
yếu. và chính đáng - .của sự 
phát triền của xã:hội tư bẩn 
chủ nghŸĩa và của cuộc đấu 
tranh giai cấp, của giai cấp 
vô sản, Mác và. Ẳng:ghen đã 
chỉ rằng chỉ có giai cấp vô 
sản mới là giai cắp cách mạng 
triệt đề, có thề lật đồ chủ 
ngh†a tư bẩn và đi đến thắng 
lợi của chủ nghĩa xã hội, 
rang thẳng lợi đó nếu dùng, 
phương pháp ,hòa bình thì 
không thề có:được mà chỉ 
dùng vũ lực,: chỉ làm cách 
mạng mới có được. 

Mác và Ăng-ghen đã xác 
định rằng bước quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên.chủ 
nụhŸ†a cộng sản sẽ là (thời kỳ: 


cho phong trào công, 


của 
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của chuyên. chính pô. sẵn. 
Chuyên chịnh vô sẵn, có 
nhiệm vụ đẻ bẹp sự phản 
kháng của bọn bóc lột và 
tạo ra một, xã: hội mới, không 
có. giai cấp, xã hội cộng sản 
chủ nghĩa. Từ chỗ là một 
điều không tưởng, một. giấc 
mơ tượng lại, chủ nghĩa xã 
hội đã-trở thành một lý luận 
khoa học cách mạng. « Sức 
mạnh hấp dẫn không gì 
chống nồi của lý luận đó lôi 
cuốn được những người xã 
hội chủ nghĩa của mọi 
nước, sức mạnh đó là ở 
chỗ nó kết hợp được tỉnh 
thần cách ,mạng với một 
tính.,:chất khoa học cao độ 
và chặt chẽ (vì là điềm cao 
nhất của. khoa: học xã. hội) » 
(Lệ- -nÌn ¿ : Những người bạn 
dân» là, thể nào oà. họ đấu 
tranh chống những người 
dân chủ-xä, hội ra sao, bẫẩn 
tiếng Pháp, Mát- xcơ-va, 1954. 
trang 230). Chủ nghĩa cộng 
sản khoa học liên hệ mật 
thiết với chủ ngh†a duy vật 
biện chứng và chủ nghĩa duy 
vật lịch sử, là cơ sở lý luận 
chủ nghĩa cộng sản. 
(Xem : chủ nghĩa duy uật biện 
chứng uà chủ nghĩa duụ uật 
lịch sử). 

Lý luận chủ. nghĩa; :sông 
sản khoa học ngày càng được 
kinh nghiệm, mới, được 
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CỘNG SẲN KHOA HỌC - 





những' 4ri thức mới nhất củà 
khoa " học làm phong phú 
thêm, Sau Mác và Ăng- ghen, 
Lê' nin và Xía-lin đã phát 
triền chủ nghĩa cộng sản 
khoa học trên cơ sở kinh 
nghiệm của cuộc cách mạng 
vô sẩn và của công cuộc xây 
dựng chủ ngh†a xã hội ở Liên: 
xô, trên cơ sở kinh nghiệm của 
phong trào cách mạng quốc tế 
trong thời kỳ chủ 'nghĩa- đế 
quốc và cách mạng vô: sẵn. 

Lê-nin đã võ trang cho giai 
cắp vô sản một lý luận mới 
về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa bằng cách chỉ rà rằng, 
trong điều kiện 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa xẩ 
hội có thề thẳng lợi trước 
hết ở một nước riêng biệt 
hay một vài nước, mà không 
thề thắng lợi cùng một lúc 
trong tất cả các nước được. 


Lênin đã xây đựng học: 


thuyết về những phương 
pháp xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa, về việc đưa quần 
chúng nông đân vào chủ 
nghĩa xã hội ; học thuyết này 
của Lênin đã được kinh 
nghiệm kiến : thiết chủ nghĩa 
xã hội ở 
là đúng. Lê-nin: đã giải quyết 
vẫn đề vai trò của Nhà hước 
xã hội chủ nghĩa trởng Xiệc 
xãy đựng một.x8 hội mới ; đã 
xác lập một lý “luận đầy: đủ 


của chủ: 


Liên-xô chứng minh: 


về Nhà nước nhiều đân tộc 
theơ kiều: tHỚI, kiểu Xã hội 
chủ nghĩa¿ đã chỉ ra rằng 
Đẳng cộng sẵn'phải lãnh đạo 
và tô chức cuộc - đẫu tranh 
xây dựng chủ nghĩa. xã hội; 
đã xây dựng lý lhùậnxvề Bẳng 
và về những nguyên: tắc lý 
luận; chính trị và sách lược 
của Đẳng. Những nhà sáng 
lập ra chữ nghĩa Mác, trong, 
thời đại các ông sống, chỉ 
có thể nêu ra một cách đại 
cương: sự -khñoơ :ñhau giữa 
chủ : nghĩa 'xã5 hội::và chủ 
nghĩa cộng sẵn; củơi ông chỉ 
có thề đoán ! '#pước . được 
những nét ›16n! của con 
đường chuyðñ từ! giai đoạn 
thấp lên giai đoạn cao của 
chủ nưh†ĩa cộng sản. Dựa vào. 
học thuyết của Mác và Ăng- 
ghen, Lê-nìh: đã giải quyết 
được vấn đề đó và vạch ra 
coi đường xây dựng chủ 
nghĩa! cộng sản ở Liên-xô. 
Xtá-lin đã phát triền. những 
từ tưởng của Lê- -ni trong, 
những: tác phầm của mình. 
Những nghị quyết của Đảng 
cộtg sản khải quát kinh 
nghiệm xây đựng chủ nghĩa 
cón?ữ) sản ở Liên-xô, có một 
tác dụng quan trọng đối: với 
việc gÊát triỀền sau này của 
lý luận đớ. 

Những tư tưởng của chủ 
nghŸa cộng sản khoa học, 
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nÿày nay trở thành một sức 
mạnh vật chất lớn lao quyết 
định phong trào cửa hàng 
trăm triệu. người trên toàn 
thế giới. Hơn một phần ba 
nhân: loa từ“ ray : trở đi vĩnh 
viễn tập hợp trong ' phe đẫn 
chủ và xã hội chủ ngh†ä lớn 
mạnh. (Xem thêm ;:Chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin ; Chủ nghĩa #ä 
hội uà chủ nghĩa cộng sẵn), . và 


CƠ: CHẤT: Cơ sở vật 'sut 
của các đặc tính ' khác nhau 
của một sự VẬI; cơ sở XẬật 
chất của tính thống: nhất, tỉnh 
đồng loại của các Sự' vật: khẩc 
nhau: Khắc với thực 'thẽ*;'dữ' 
chất 'là :cở 'sở kủá tới cả: biệt! 
cái. đơn nhất, mã: không phải 
là cơ sở của: cất 'phổ 'biến': 
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Một bộ môn của' vật lý. hóc) 
nghiên cửu về quy luật vận 
động của các vật thê rắt nhỏ: 
điện tử, chất tử, trung tử và 
các hạt %cơ bản» khác, 
cũng như của các nguyên 
tử 'và các hạt nhân nguyên 
tử. Sự vận động của các vật 
thê rất nhỏ, về chất lượng; 


có khác với sự vận động 


của các vật thề thông thường, 
và không phải là một sự di 
động theo một quy: đạo. 


Như kinh nghiệm đã chứng 


tổ, bản chất. của cặc vật thê 


kiêng 


rất nhỏ, biều hiệu ở hai mặt : 
một mặt 'cỏ những đặc tính 
của những vật nhỏ vả đồng 
thời mặt khác cö một số đặc 
tính của những làn sóng: 
trong điều kiện đụng chạm 
mạnh, vật thê rất nhỏ đó vận 
động trỏng miột bhạm vi rất 
hẹp giống như một vật nhỏ, 
nhựng đồng thời sự vận động 
cửa nở cũng hệt như một làn 
sðhg, chiểm một khoảng 
gian rộng lớn hơn 
nhiều. Sự vận động ấy có 
một tính chất chu kỳ troủg 
không. gian và thời gian. 
rong mỗi lúc, sự vận động 
của vật. 'thề rất nhỏ đều phụ 
thuộc vào những điều kiện 
Yật lý hiện cö trong toàn bổ 
hệ thống vật chất bao gồm 
cổ vật (hề rất nHỏ đỏ. Những 
đád' điềm' của những vật thể 
rất. nhỏ đó quyết định đặc 
tỉnh của các hệ thống phức 
tạp mà những vật thề rất nhỏ 
đö tạo nên. Chẳng bạn, người 
ta kHöông thể tưởng tượng 
nguyên tử' là do những Hạt 
nhỏ tñch rời nhau tạo nên 
như vật lý học tiền lượng 
tử đã từng tưởng tượng ; " 
mỗi điện tử thuộc cơ cấu của 
một nguyễn tử phức tạp, 
không tách rời với một điện 
tử khác ở trong không gian; 
mỗi hạt nhỏ đều thuộc về 
toán bộ một hệ thống, mặc 
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dù. hạt nhỏ đó cũng đồng 
thời bảo tồn khả năng. tự 
hạn định trong một bộ. phận 
nhỏ của hệ thống đó xà. biểu 
hiện rõ cá tính của mình 
một. cách độc lập với .Ệ 
thống đó. 

Những đặc tính. , thà ảo 
vật thể rất nhỏ, XÀ, dắnyyát hệ 
thống rất nhỏ. biều# lên trong 
những quy. duật của cơ học 
lượng. tử. Những quy luật cơ 
bản của cơ học lượng tử thề 
hiện sự liên hệ lẫn phau giữa 
những giá trị vật lý biều thị 
các đặc tính vật thề nhỏ, năng 
lượng và xung lượng của hạt 
nhỏ và những giá trị biều 
thị các đặc tính ba động của 
hạt nhỏ đó là tần số và độ 
đài của luồng sóng. Năng 
lượng của một hạt nhỏ, thì tỷ 
lệ thuận với tần số của quá 
trình. ba. động liên. quan với 


sự vận động, của hạt nhỏ, 


còn xung lượng của hạt nhỏ 
(tức là số lượng vận động). thị 
tỷ lệ nghịch với độ đài của. 
luồng sóng. Do đó, đặc tính 
của sự vận động của hạt nhỏ 
là do những giá trị định ra, 


những giá trị này, trền nội 


dung, đêu không hoàn :toàn 
phù: hợp với những giá trị 
tương tụ của vật lý học cô 
điền. Chẳng hạn, xung lượng 
(tức số lượng vận động) là 
mức độ vận động của bạt 
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nhỏ không phải ở. trong. bất 
cử một trạng thái - nào đó 
(nhự đối với những vật. thề 
lớn), mà là mức độ vận động 
trong- trạn thái tự do khi 
hạt. nhỏ : chỉ liên hệ lổng, lếo' 
với, hoàn cảnh xung quanh, 
Các tọa độ của hạt nhỏ (tức 
phạm vì không gian trong đó 
hạt nhỏ bị hạn định) đều phụ 
thuộc vào những điều kiện 
bến ngoài, vào trình độ liên 
hệ của hạt nhỏ này với các 
hạt nhỏ khác. 

Từ những quy luật cña cơ 
học lượng tử, người ta rút ra 
cải gọi là những mối liên hệ 
không chinh xác. Những. mối 
liên hệ đó tạo thành một mối 
quan hệ giữa phạm vi hạn 
định của hạt nhỏ với trình 
độ không chính xác (4 lờ 
mờ *) tư xung lượng của 
hạt, nhỏ đó: hạt nhỏ càng 
liên hệ chặt chẽ, phạm vị 
không gian trong đó hạt nhỏ 
tự. bền hiện trong khi tác 
động:lẫn nhau càng thu nhỏ 
lại;. thi xung lượng biêu thị sự 
hoạt, động cá thể của hạt.nhỏ 
đó. đới 4ư cách là hạt nhỏ. «tự 

do,?,, pàng không được xác 
định. rõ., Ngược lại, hạt nhỏ 
càng không liên hệ chặt chẽ, 
phạm. vị khong gian trong đó 
hạt: nhỏ, .đạng vận động càng 
rộng,đớn fhl xung lượng của 
hạt. hồ đó càng xác định rö. 
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Việc khám phá ra những 
quy luật vận động của hạt 
nhỏ cho phép ta giải thịch 
được. nhiệu sự kiện và nhiều 
quy luật do kinh nghiệm xác 
định, trước hết là. giải thích 
được tính ` ồn. định đặc biệt 
của các nguyên tử và pÈ ân 
tử, giải thích được đặc, tính 
của những nguyên. tử và phả n 
tử' đó. dàc thông. qua .những 
« tiêu Số : lượng? giản đóöạt 
gọi là lượng tử. (đó, đỏ có đanh 
từ cơ học lượng tử) mà giải 
thoát hay hấp thu nẵng 
lượng, đồng, thời cũng cho 
phép ta dự đoãn được ,cả 
một. loạt những hiệu tượng | từ 
trước. đến nay. chưa ải biết, 
nhất là hiện, tượng nhiễu xạ 
của các điện. tử và các bạt 
nhỏ khác. Hiện tượng, nhiễu 
xạ của các điện tử biếu hiện 
rất rõ rệt bản chất hai mặt 
của các hạt nhỏ, là ở chỗ : 
khi một luồng ' điện tử có 
xung lượng bằng. nhau đi qua 
một hệ thống gồm những 
nguyên tử đất đều nhau 
(chẳng bạn, khÌ nó đi qua 
một lớp tỉnh thề mỏng) và khi 
[rồng điện tử đó bị hệ thống 
nguyên tử bắn tung ra, và 
suu đó lại bị phóng. lên một 
cải màn trên đó cứ chỗ nào 
một điện tử phóng tới thì 
lụi phát ra một tác dựng ảnh 
RÂng, thì lúc đó người ta thấy 
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hiện trên cải màn đó, những 
cái vòng (hay là những cái 


tua) Hết tối mờ lại đến: sảng 


tỏ; người tạ có trước mắt 


một bản đỗ hoàn toàn giống 
,bản đồ về những nhiễu. xạ 


thông qua tỉnh thể của quang 
tiyến X (tức làn sóng). Như 


vậy là, trong lúc có một tác 
động hạn định. 
giống như, tác PIN hạn định 


ở một chỗ 


ở một chỗ ` của hạt nhỏ, các 
điện tử đều đi chuyền theo. lối 
làn sóng. Cơ học. lượng tử 
giải thích sự lượng tử hóa 
năng lượng nguyên tử (hay 
năng lượng phân tử) theo 
cách ` sau đây : sự vận động 
thường xuyên của một điện 
tử đã thích: ứng, với toàn 
thề éơ cắu của điện trường 
nối liễn điện tử đó với hạt 


nhân cửa nguyên tử và với 


các điện tử khác và đã, cỏ 
những đặc tinh của SỰ. vận 
động làn sóng (sử vận động 
đỏ bị quy luật. ba đồng) khống 
chế), thì nó không . thể là sự 

vận động khác được ; .mà năng 
lượng của. điện tử trong 
nguyên tử không thề liên tục 
biến đồi. thành một số lượng 
bất cứ nhỏ bé thể nào cũng 
được. Vì thế che nến, những 
sự vận động lâu đài của điện 
tử ở bên trong nguyêr _tử 
đều là vận động lượng "tử 
hóa và năng lượng của sự 
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vận động đó chỉ có thề có 
một loạt giản đoạn những 
giá trị. Điều đó chứng mỉnh 
tính ôn định đặc biệt của 
nguyên tử ; cứ mỗi giây, trong 
khi đụng chạm hàng trăm 
triệu lần với các nguyên tử 
khác, thì trong tuyệt đại đa 
số các trường hợp nguyên 
tử đều bảo tồn được cơ cấu 
và tính chất những sự vận 
động nội tại của mình. Cơ học 
lượng tử cũng đã giải thích 
được nhiều sự vật khác, đặc 
biệt là giải thích được bẩn 
chất của ái lực hóa vật và sự 
khác nhau giữa các vật thề 
rắn như: kim loại, vật nửa 
truyền điện (bán dẫn), vật 
cách điện (điện môi), cơ cấu 
của các quang phổ đo nguyên 
tử phát ra v.v. môn học đó 
dùng làm cơ sở cho hàng 
trăm ngành kỳ thuật hiện đại. 

Tuy có nhiều thành tựu 
to lớn, nhưng sự phát triền 
của cơ học lượng tử đã bị 
những sự xuyên tạc duy tâm 
chủ quan lưu hành trong 
nhiều nhà vật lý học tư sẵn 
làm chậm đi, những nhà vật 
lý học này cũng có ảnh hưởng 
đến một số nhà vật lý học 
Liên- xô. Xuất phát từ lập 
trường triết học chủ quan 
duy tâm, nhiều nhà vật lý 
học của các nước tư bản 
(nhất là những người đã cống 
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hiến nhiều cho sự sáng tạo ra 
môn cơ học lượng tử) đều 
thề hiện môn học này dưới 
một hiúh thức bị xuyên tạc. 
Trong khi coi các điện tử (và 
các vật rất nhỏ khác) là 
những hạt. nhỏ theo ngh†Ta cũ 
của danh từ, các nhà bác học 
duy tâm đều tuyên bố rằng 
người ta không thề hiều biết, 
trên nguyên tắc, „những quy 
luật đặc biệt của sự vận 
động của điện tử đó, những 
quy luật . đó” thật. ra đều do 
bẩn 'chất của điện tử quyết 
định. Bọn họ chủ trương 
rằng các giá trị vật lý: biều 
thị những sự vận. động của 
các hạt nhỏ đều là những 
giá trị lớn, không thích hợp 
với bản chất của những vật 
thề rắt nhỏ. Theo họ, thì khoa 
học, trên nguyên tắc, không 
thề nào phát hiện được 
những đặc tính khác của sự 
vận động ngoài những đặc 
tỉnh mà mắt có thề nhìn thấy 
được, vì mọi « trí thức vật 
lý” do bản chất của nó đều 
« mắt thấy rõ được? ; chủ thề 
của nhận thức, tức con 
người, cũng là một sinh vật 
nhìn thấy được. Các nhà 
bác học đó cho rằng, theo các 
khí cụ đã được sử dụng thì 
hạt rất nhỏ đều có những đặc 
tính nãy hay những đặc tính 
khác (©€bỗ trợ” lẫn nhau). 


CƠ-RÔ-XƠ 
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Như vậy thì hình như khi cụ 


‹tạo ra” trạng thái của vật 
thề đem ra nhận xét. Họ đi 
đến chỗ phủ nhận mọi tính 
nhân quả trong những. quá 
trình mà mắt không nhìn rõ 
được, đi đến chỗ gắn cho điện 
tử là có tự do .tự ý, và họ 
còn xác nhận nhiều sự phát 
mỉnh thần bí khác nữa. TẤt 
cả những điều đó đều dẫn 
đến một kết luận. phần. động 
cho rằng cơ học lượng tử có 
tính chất phổ biến và cho 
rằng không thề có một thứ 
lý luận sâu sắc hơn về những 
quá trình mà mắt không nhìn 
rö được. Nội dung thật của 
cơ học lượng tử đã đánh đồ 
những lời lẽ duy tâm chủ 
nghĩa đó là những lời lề đã 
làm hại lớn cho khoa học, Sự 
vận động của các vật thể rất 
nhỏ là đo những điều kiện 
vật lý khách quan quyết định 
{trong những điều kiện này, 
các vật thề rất nhỏ đều tồn 
tại độc lập đối với người 
quan sát) chứ không phải là 
do khí cụ làm cho mắt thấy 
rõ được, quyết định, khi cụ 
này chỉ dùng đề làm cho 
thấy sự vận động thật của vật 
thề rất nhỏ đó. Thật ra, các 
khái niệm của cơ học lượng 
tử đều thuyết minh một cách 
thụch đáng tính đặc thù của 
đúc quy luật vận động của 


các vật thề rất nhỏ mà mắt 
không thấy rõ, chứ không 
phải chỉ là những khái niệm 
« mắt thấy rõ được ». Các nhà 
bác học Liên-xô.đã bóc trần 
tính chất rời rạc và tính chất 
phản động của lối giải thích 
chủ quan đó. Tuy nhiên, 
các nhà vật lý học Liên-xô còn 
cần phảẩi đứng trên iập trường 
đuy vật triệt đề đề giải quyết 
vấn đề giải thích, khái quát 
và phát triền cơ học lượng tử. 


- RÔ-XỞ Bê-nô- đéí- 
tô (1866—1959.) Nhà triết học 
Ý, nhà tư tưởng của giai cấp 
tư.. sản đế quốc chủ nghĩa. 
Từ cuối thế kỷ XIX, ông ta 
đã tiến hành «phê phán” 
chủ nghĩa Mác, Pơ-lê-kha- 
nố p” coi Cơ- rô-xơ là kẻ thủ 
quyết liệt của phép biện 
chứng và của chủ nghĩa duy 
vật. Theo nhà duy tâm tuyệt 
đối Cơ-rô-xơ thì ngoài tỉnh 
thần ra, không có cái gì tồn 
tại trên thế giới cả. Lịch sử 
chính là sự phát triền của 
tỉnh thần. Điềm khác nhau. 
giữa. triết học của. Cơ-rô-xơ. 
và của Hê-ghen là ở chỗ. Cơ- 
rô-xơ chịu ảnh hưởng sâu sắc 
của triết học Căng và xóa 
bỏ hạt nhân hợp lý trong 
phương pháp biện chứng 
của Hê-ghen. Cơ- rô-xơ xem 
kinh tế như là một giai đoạn 
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phát triền của tỉnh thần. Ông 
ta kiên quyết cho là không 
thề có một khoa học kinh 
tế được và bác bổ các qủy 
luật kinh tế khách quan. Lý 
luận kinh tế của ông tạ 
khống dinh dáng gì đến Vhoa 
học cả, mà chỉ là một thứ 
lý luận biện hộ cho chế độ 
bóc lột của. chủ nha tư bản 
và cho tỉnh, tạng. vở chíin#° 
phủ trong sắn xuất. Luận Tỷ 
học của Cơ-rồ-xở tim cáth 
che giấu những cơ sở xã hội 
và tinH chất giai cấp của 
đảo đức. Tròng khi tìm 'cácÑˆ” 
giấu giếm tĩnh chất đối Kháng 
không thề ' đẹu hòà được 
trong xã hội ư "bẩn, ông 
ta lấy “nguyên tắc luân lý? 
về sự phục tùng của cá nhân 
đối với «toàn thề, nghĩa là 
phục tùng chế “độ bóc lộf 
đang thống' (rị, đề đối bà3 
với lý luận về đấu tíaih giải 
cấp. Quan điểm mỹ học của: 
Cơ-rỗ-xợ, dựa. trên ' cơ sở 
của những nguyền' “tắc' thuầu 
túy dữy tâm, đã gàỷ một: 'nh' 
hưởng lớn lao ` đối. -Yời! lý 
luận nghệ thuật của giải cắp 
từ: sản hiện đại. Tuy ông fx 
« đối lập? với chủ ngh†a phát- 
XÍ, nhưng triết học của ông 
ta lại tiêu biều cho một 
trong những nguồn gốc trực 
tiếp của tứ tưởng hệ phảt-xÍt 
ở Ý. Cuộc đời hoạt động lâu 


hắm củá'?Cơ-rô-xơ về mặt 
triết hòc tt phản ành 'qướ 
trình: điễn "biến của hệ tư 
tưởng%‡ứ 'tên : lúc đầu, là 
một #Ö§ t tưởng của phát 
tự đó? lông ta kêu gọi ủng hộ 
pHữh§' trào phục hồi nền văn 
Hốa “ân tộc Ý và bênh vực 
nề quyền tự do dân chủ 
rà giai cấp tư sẵn; nhưng 
&uối cùng ông ta lại trở thành 
kể thù: của những thứ tự 
do ấy. - 
kế ThÈ phâm của. An-tô-n-ð 
tớ'rdim:%i/ người sáng lập tử 
Đăng Cộng sẵn Ý,' đã' phế 
phản. một cách sâu sắ€ triếÐ 
bọc cỗa Cơ-rộ-xơ và đã vạch: 
trần vai trò phản động củ+ 
triết học đó. 


CØ SỞ VÀ KIẾN TRÚC 
THƯỢNG TẦNG. + Cơ sở 
là cơ cầu: kinh tế của Vã 
xã. hội trỒng một giai! đoạn 
Ề át triền nhất định: của'x#? 

Ì. 'Kiến trúc: tưởng tầng 

ứng quan'điBm về'chinb 
thị “Ne - pháp luật, 'về tôn 
siáU, lỳề' nghệ thuật, về triết 
học” chát xã hội, và những 
chế đố“chính trị, luật pháp, 
v.v. tHơủg ứng với những 
quan điẾm đó ». (Xta-lin: Chứ 
nghĩa. Miic'uà những ouấn đề 
ngôn ` H- học, bản. tiếng 


Pháp, 'MẾt*xcơ-va, 1955, trang 


5). Khỏa học xã hội cña chủ 
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nghĩa Mác coi trọng vấn đề 
cơ sở và kiến trủc thượng 
tầng. Khí người ta quan niệm 
đúng về.cơ sở và kiến trúc 
thượng tầng, về mổi quan 
hệ giữa bai cải đó và về 
những mối liên hệ gắn liền 
những ¿ái đó với sản. xuất 
và với lực tượng sản xuắt, tHỊ 
người ta có' Về, tìm ra. được, 
những quy luật khách quản. 
của sự phát triền của xã Hội, 


. khắc. ' phút ˆ được ' +cRÑ/ 


n1, Chủ ˆ quôä ' 'trdng 'thí 


rghiên cứu lịch sử xã hội. 
- Chủ nghĩ†à Mác hiếu: rằng 


cử sở là toàn bộ những quận ' 


HỆ" sản xuất, và đặc điềm 
của ,quan hệ: sẵn xúất. thì độ. 
hình thức chế độ sở hữu định 
đoạt. Những ˆ quan hệ sẵn 
xuất CHò ta biết rằng äi chỉ 
phối tư liên sản xấi* những 
tư liệu này hỏöặc 'thuốc toàn 
thề xä hộ, hoặc tHuộc những 
cá nhân: "riêng rể, những tập 
đoàn hay những giai cấp đùng 
tỀ bóc lột những cả nhân, 
tập đoàn "hay giai cấp khác. 

Trong bài tựa cuốn Góp phần 
phê phản chính trị kinh tế 
học, Mác nöi rằng: «Tôàn 
bộ những quan hệ sản xuất 
ấy tạo thành cơ cấu kinh tế 
của x§ hội, thành cơ sở 
(thực sự, trên đó dựng lên 
một kiến trúc thượng tầng 
về pháp luật và chính trị, 
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và phủ hợp vời cb sở: đy- Tụ 
những hình thái ý thức sư 
hội nhất định ». 'KHông: thề 
lẫn: lội. cơ sở với 'sẩn xuấf 
được, ` mà cũng khống thề 
Íãchrời cơ sở khỏi sân xuất 
được. Nếu ngườf ta' lẫn lộn 
từ sở với sẵn xuất thì hgười 
tẢ có thề đi điển kết luận sà† 
ÍÄm là sẵn Xuất trực tiếp 
quyết định Viến' trúc thượng 
tầhg, mà sự thật thí sần xuất 
quyết định Kiềủ trắc thượng 
tầng một cách giãn tiếp, thồng 
qua cơ sở kinh tế: Nếu: người 
ta tách cơ sở ra khỏi sẵh 
xuất, người , sẽ rơi vào chủ 
nghĩa dủy đâm, người ta sẽ 
mắc sai ní “lả, tin fng quan. 
hệ sản xuất ® độc lập: đối với 
lực lượng sẵn “uất”. 
Cơ -SỞ, không phải là một 
cải gì bắt -biến, nó thay đồi 
trong: quá trình lịch, sử và 
tiêu biều cho cơ. cấu kinh tế 
của xã,hội ở một giai đoạn 
phát. triền. nhất định. Do đớ 
cơ sở của xã hội xã hội chủ. 
nghĩa kháo hẳn cợ: sở tư 
bản chủ nghĩa, Chế độ sở: 
hữu công cộng về tử liệu sản 
xuất và tình. trạng không cớ. 
người bóc lột người là đặc 
điềm của cơ sở của xã hội 
xã hội chủ nghĩa. Cờ: sở: tư 
bản chủ nghĩa 'baơ hữm chế: 
độ tư hữu tư Hệu sẵn xuất 
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và việc bóc lột lao động làm 
thuê. 

Cơ sở phục vụ xã hội. về 
mặt kinh tế, trải lại kiến 
trúc thượng tầng phục vụ 
xã hội bằng những quan 
niệm chính trị, pháp luật, 
rnÿ học và những tư tưởng 
khác, và tạo ra những chế 
độ tương ửng với những quan 
niệm đó. Cơ sở là do lực 
lượng sản xuất của xã hội 
trực tiếp quyết định, -còn 
kiến trúc thượng tầng chỉ 
liên hệ với sẵn xuất, với lực 
lượng sản xuất một cách gián 
tiếp, thông qua tinh tế, thông 
qua cơ sở, và đó chính là 
một trong những đặc điềm 
của nó. Nó không phần ánh 
một cách trực tiếp những 
thay đổi xây ra trong mức 
độ phát triền của lực lượng 
sẵn xuất, mà phản ánh sau sự 
thay đổi của cơ sở,'và thông 
qua những sự thay đồi ấy. 


Nguyên lý ấy của chủ nghĩa: 


Mác có ý ngh†a rất quan trọng 


đối với cuộc đấu tranh chống 


bọn dung tục:hóa: đủ các 
loại; bọn này tuyên: truyền 
rằng những.quan. niệm về 
pháp luật, mỹ học và những 
quan niệm khác, đều xuất 
phát trực tiếp từ. sản xuất 
và do đó xuyên tạc quy luật 
thực sự về sự phát sinh và 
phát triền của kiến trúc 
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thượng tầng, xuyên tạc tác 
dụng và ý, nghĩa của kiến 
trúc thượng. tầng trong sinh 
hoạt xã hội. 

Trong „ cuốn Chủ nghĩa 
Mác uà pốn đề ngôn ngữ học” 
Xta-lin đã phân tích sâu sắc 
những quan hệ giữa cơ sở 
và kiến trúc thượng tầng. 
Khi cơ .sở, kinh tế thay đổi 
thi, kiến trúc thượng tầng, 
phụ, thuộc chặt chẽ, Vào cơ 
SỔ; cũng sẽ thay đổi theo. 
liệt sử xã hội cho ta nhiều 

ví dụ về sự liên quan đó. Sự 
liên quan đó giúp ta hiều 
được tại sao những .quan 
niệm chính trị, pháp luật, 
mỹ học và những quan niệm 
khác đâu khác nhau tùy theo 
thời đại lịch sử. Kiến trúc 
thượng tầng là sản phầm của 
một thời đại, mà trong suốt 
thời đại đó có một cơ sở 

ất định hoạt động; do đó 
_ n trúc thượng tầng tồn tại 
tường đối không lâu lắm. Vì 
gắn lền với một cơ sở nhất 
Hựh nên khi cơ sở này mất 
v Ì nó cũng mất theo. 
uy.là do một cơ sở kinh 
ắt định sinh ra, nhưng 
vn trúc thượng tầng không 
tiên cực như nhiều người 
tuyên, truyền vẫn tưởng; cơ 
sở.không phải là lực lượng 
tích: cực duy nhất trong SỰ 
phật triền của xã hội, Trong 
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số người tuyên truyền phủ 
nhận tác dụng tích cực của 
kiến trúc thượng. tầng, có 
bọn «kinh tế chủ nghĩa ) 
(Xem: Chủ nghĩa kinh fễ) và 
bọn men-sê-vích với * lý luận 
về tự phát của họ, với việc 
họ phủ nhận. tinh tất yếu của 
chuyên chính vô sản trong 
việc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Chính bọn lãnh tụ. xã 
hội cánh hữu hiện nay đang 
cố ý lợi dụng quan. niệm 
trên đậy về tác dụng ,tiêu 
cực của kiến trúc. thượng 
tầng đề tuyên truyền cồ động 
cho cái lý luận phản chủ 
nghĩa Mác, nói rằng có. thề 
đi từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội một cách 
hòa bình, không. cần đấu 
tranh cách mạng, không cần 
lật đồ chính quyền tư sản, 
Chủ nghĩa Mác đã đập tan 
những «lý luận » cơ hội chủ 
nghĩa, phản cách mạng ấy, 
phững lý luận nhằm duy trì 
mi mãi chế độ phản động 
đĩ quá thời. Điều quan trọng 
là cân phải chú ý đến tậc 
đụng lớn lao của kiến trúc 
thượng tầng — Nhà nước, 
phÁi› luật, những quan niệm 
ebinh trị, triết học và những 
quan niệm khá. — trong sự 
phát triền và củng cố cơ: sở 
đÑ đồ ra những quan niệm 
Ấy. Và cũng không thể khác 


thế được: cơ sở sở dĩ sản 
sinh ra kiến truc thượng 
tầng, chính;là đề làm cho 
kiến trúc thượng tầng giúp 
cơ sở hình thành và củng 
cố. Trong một xã hội chỉa 
thành giai cấp, kiến trúc 
thượng tầng mang tính chất 
giai cấp: nó không thể là 
một kiến ,rúc thượng tầng 
nếu nó, không quạn, tâm đến 
cơ sở của nó được, nếu nó 
có pùng một thái ,độ đối với 
mọi giai cấp. Do ảnh hưởng 
của nó đối với cơ sở, nên 
nó đầy nhanh hay trái lại 
làm chậm sự phát triền của 
xã hội,:Cho nện, giai cấp tư 
sản hiện đại huy động Nhà 
nước của nó.đồề đấu tranh 
chống cách mạng vô sản, đề 
cần con đường tiên bộ của 
xã bội. Nỏ dùng đủ mọi thủ 
đoạn đàn áp về chính trị và 
về tư tưởng của Nhà nước tư 
sẵn, đề làm nhụt ý thức chính 
trị của quần chúng, đề biến 
quần chúng thành một công 
cụ ngoan ngoãn của giai cấp 
thống trị. đây, kiến trúc 
thượng tầng chính trị có một 
tác dụng phản động tích cực. 
Sau khi giành được chỉnh 
quyền, và dựa trên quy Iuậi 
quan hệ sẵn xuất tất nhiên 
phải thích.hợp uới tỉnh chất 
của lực lượng sẵn xuất”, giai 
cấp vô sản xóa bổ chế độ 
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'tư hữu tài sản đang ngăn 
hông chó lức lượng sẵn xuất 
phát triền/ giai ' cắp vô sẵn 
tạo ra những điếu kiện giứp 
cho kinh tế tiễu nõng chuyền 
sang nông nghiệp lớn xã hội 
chủ nghĩa ; chế đổ tư hữu 
được thay. bằng chế. „độ: sở 
hữu tập thề, xã thội chủ nghĩa 
những tư‹liệu sản xuất. Lữc 
đó, kiến trúc: thượng tầng 
chính trịcö một tác dụng cách 
mạng tích cực 'đối:với sự 
phát triền của xã hội; cửa 
kinh tế và cửa lực lượng sẵn 
xuất của xã hội. | 
Dưới chủ nghĩa xŸ# bội, 
tác dụng của kiến trúc 
thượng tầng :trở thành đặc 
biệt quan tr ọng: trải với xã 
hội tư bản trong đó kinh tế 
phát triền hột bách tự phát, 
trong xã Hội : xã hội chủ nghĩa 
xô-viết, kinh tế: quốc -đân 


phát triền theo kế-hoạch đã 


được định rả một "cách khö4 
học, những kế hoạch nàỷ 
phần ánh những duy lưật 
kinh tế khách quar của chủ 
rghïa xã hội› và thích ứng 
với những quy luật đó. Chứa 
bão :giờ trong lịch: sử loài 
mgười đã có một Nhà nước 
nào lại làm tửòn nhiệm vụ 
kinh tế, văn Hóa và giáo đục 
theo một quy mô lớn như Nhà 
nước, xô-viết: Tác đụng lớn 
lao của chính sách cửa Đảng 


cộng sản và của Nhà nước 
xô-sviết đối với cơ sở 'kinh 
tế, là ới hỗ chỉnh sách đó 
.phù Tirớp với những quy luật 
tinh tế: khắth quan`èủa chủ 
nghĩa - xã 'Hội, ở cHỗ chỉnh 
sách !đó đáp ứng, được những 
nhu cầư ch. sử, Được: xö 
trang bằng sự hiều biết 
những: quy luật phát triền 
củaxä hội, Đảng cộng sẵn 
thầy trước. được - nHững quá 
trính cơ bản của sự tiến “triỀn 
Kính tế; và theo' đúng 'những 
gúy luật đö ; 'Đằng' vạch: Ta 
chường trình? hòạt: động của 
Nhà nước, Huy Wđộng quần 
chủng nhân dân thực hiện 
chương trình đó. Như vậy 
là trong khi thừa nhận kiến 
trúc thượng tầng phụ thuộc 
xào cơ sổ, chủ nghĩa Mác 
nhấn mạúh vào tác dụng tích 
bực “lớn lao của kiến trúc 
thượng tầng "trong sự phát 
triền của cơ sở kinh tế: Hiện 
ấy nhân dân xô-viết, được 
Đằng Cộng sản lãnh' đạo, đaú# 
tực hiện những. dhiệhi vụ 
lên lao nhằm Hoàn thành 
ch Cuộc xây dựng cHủ nghĩa 
x# hội và chuyên. đần lên: chỗ 
BLMTa cộng sẵƒ việc cũng 
bố Nhà nước) xôö-viết,' việc 
sài ø: dục quần chủng “thè0 
tiAM thần cộng sẵn'chữ' nghĩa 
%i'tỉnh thần yêu nướẻ xổ: 
viết, công tác tư tưởng và 
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sự đấu tranh chống những 
tàn dư tư bản chủ nghĩa 
trong ý thức con người, tất 
cả những cái đó là một*gfi 
kiện quan trọng đề tiếng 
2Học. thuyết Mác — L 






tầng là một kim chỉ nam của 
hành động có hiệu quả trong 
cuộc đấu tranh đề chuyền từ 
chủ nghĩa tư bản lên chú 
nghĩa cộng sận. Nhà nước 
tử sấu” phấÐ 1úật tư 'sẼh tịch 
cực giúp đỡ cơ sở, kinh) *Xế 
tử bản chủ ngh†zi đửng vững, 
và 'đuỷ trì “như - cũ chế. độ 
kính tế: Hốc lột và áp "bước 
khổhg | th Š giải phóng gái tấp 


J. 


Bượt. 
ên,x* 
,@»1 in 

*xề cơ sở và kiến trúc thiờng 
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công nhân và tất cả những 
người lao động, và do đó 
không thề xây dựng chủ nghĩa 
xã "hội, nếu không xớa Đỏ 
chính quyền của giai cấp tư 
sẵn. Chỉ có cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, cách mạng thiết 
lập chuyên chính vô sản, mới 
đảm bảo được Xiệc chuyển 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội, mới tạo ra 


nhữ ;điề Š thiết lập 
để hội x § hộ 0Ý chế bớt và. 
sản này thiết. tÍ ` ,ÉŠ ÿ hội, Đàn 


sản chủ nghĩa “7 độ. là là ' Kết 
luận. rút ra từ học thuyết 
Mắc — Tê- -nin về cơ vÁ và 


Nà 


kiến. tức: thượng. tầng, W 


ff=fÄ. Ì #Ý 4# 





CHÂN LÝ. Sự nhất trí của 
một khái niệm, một quạn niệm 
với khách thề; tri thức phẫn 
ánh được trung thực hiện 
thực khách quan. (Xem : Chắn 
lý tuyệt đối ouà chân lý tương 
đối ; Chân lý cụ tWỀ;¿ Chân lý 
khách quan). 


CHÂN LÝ CỤ THỀ: Chân 
lý dựa trên nền tầng phân tích 
và khái quát những điều kiện 
lịch sử cụ thề trong đó xây ra 
một sự kiện, một quá trình. 
Trên ý nghĩa đó, chân lý bao 
giờ cũng cụ thề, vì tất cả đều 
tùy theo những điều kiện nhất 
định, tùy theo địa điềm và 
thời gian. Ví như khầu hiệu 
cộng hòa dân chủ tư sẵn, nêu 
ra ở nước Nga thời Nga 
hoàng, năm 1905, thì có tính 
chất cách mạng, nhưng nêu 
ra dưới chỉnh quyền xô-viết 
thì là phản cách mạng, vì 
cộng hòa tư sản là một bước 





thất lùi so với cộng hộp rê: 
viết, 

“Bãi cử. một định. nghĩ 
trứu „(tượng nào tách, khối 
những điều Kị ện Mó -qiên hệ 
lịch sử cũng đề ồu: drở :thành vô 
nghĩa và trống rỗng. Ví như 
những khải niệm trừửu tượng 
« bình đẳng, « thiện *, « dân 
chủ?, v.v, Khái niệm «bình 
đẳng" chỉ có ý nghĩa khi nó 
được xem xét một cách cụ 
thề : ai bình đẳng với ai? bình 
đẳng về cái gì ? Không thề nói 
«bình đẳng chung chung. 
Trong một xã hội chia thành 
giai cắp, khái niệm bình đẳng 
bao giờ cũng có một nội dung 
cụ (hề, Các nhà tư tưởng của 
giai cấp tư sẵn dùng khái 
niệm «bình đẳng chungchung” 
đề che đậy việc nhà tư bản bóc 
lột công nhân, che đậy sự 
khốn cùng và địa vị nô dịch 
của những người lao động 
không có chút quyền hành 


CHÂN LÝ KHÁCH QUAN 





gì. «Dân '(chủ chung chung? 
cũng vậy, cũng .không cỗ? 
mà chỉ có đân chủ tư sẳn và 
dàn chủ xã hội chủ nghĩa; 
vô sản, 

Cho nên, chỉ có đặt vấn đề 
trong: một khung cảnh lịch 
sử nhất định, xem xét khái 
niệm với một nội dung cụ thề, 
thì người ta mới có thồ cớ 
một nhận thức khoa-họe về 
hiện thựé, đạt đến những chân 
lý cụ thề: chân' chính. 


CHÂN LÝ KHÁCH QUAN. 
Phản ánh trung thành thể 
giới khách “quan,:thực tại 
khách quan. xào ý:thức con 
gười, vào khoa học. Ví nhữ, 
khi Khóa học tự' nhiên chứng 
minh rằng. quả đất có trước 
cón ngưởi, thế giới là vật 
chất, con người suy nghỉ 
bằng bộ óc, v.v.- thì đó là 
những chân 1ý khách quan. 
Các nhà duy tâm đã phủ nhận 
thế giới khách quan và vẫn 
đề thế giới tồn tại độc lập 
đối với ý thức. và bên ngoài 
ý thức, tức là không thừa 
nhận chân lý khách quan; đối 
với họ, chân lý là cái gi chủ 
quan, tùy ý. Vấn đề chân lý 
khách quan là một trong 
những vấn đề trên đó hai 
mặt trận, hai đẳng phái. đổi 
lập về triết học, chú nghĩa 
đuy vật và chủ nghĩa duy 


¿ 
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tâm, đấu tranh với nhauủ.'Khi 
phủ: nhận chân lý khách quản, 

các nhà duy tâm đều chống. 
lại khoa học, bảo vệ chủ 
nghĩa tín ngưỡng, tốn giáo. 
Gũng như tiền bối của họ, 
các nhà duy tâm chủ quan 
Hiện đại nói rằng cẩm giác, 
biều tượng, khái niệm chỉ là 
những phù hiệu, những tượng 
trưng, 'hhững công cụ mà 
người ta táo ra viH1ý do «tiện 
lợi; chứ không phần ánh sự 
vật, hiện tượng khách đuan. 

Vi như Bốp-đa-nốP” 'ngườt 
theo chủ nghĩa Ma-khơ tuyên 
bố rằng không có và không 
thề có chân lý khách quan : 
theo hẳn, chân lý chỉ là « một 
hình thức tư tưởng, hình 
thức tŠ chức của kinhínghiệm 
con người? ; théo công thức 
này thì. những thành kiến kỳ 
quái như sự tin ma quỷ chẳng 
hạn, v.v. cũng có thề là những 
chân lý khách quan, vì sự tin 
đớ có thề cói là «một hình 
thức tư tưởng của kinh 
nghiệm”. Trong quyền Chả 
nghĩa duy 0uật uà chỗ nghĩa 
kinh nghiệm phê phán" Lê¬nin 
đã bóc trần tính chất giả đối, 

phản động trong lý luận của 
Ma-khơ về chân lý, lý luận 
mà các khoa học tự nhiên 
không thề bao dung được 
« Sự phủ nhận chân lý khách 
quan của Hốp:đa-hốp ¬*hinh 
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là bất khả tri luận và chủ 
nghĩa chủ quan., „ Điều khẳng 
định này của khoa học : qnả 


đất có trước loài người, là 
một chân lý ,khách quan, Và 


điền khẳng định đó của khoa 


học tự nhiên không thể, bao, 


dung được triết học ; 'Ma-kbhơ 
và lý luận của: triết: „học ;Ma- 
khơ về chân. lý; ý nếu chân }ý 
là một hinh- thức tổ chức của 
kinh nghiệm .con người, thì 
điều khẳng định rằng quả đắt 
tồn tại bên ngoài mọi kinh 
nghiệm con người, 


Chủ nghĩa duy bột nà 
chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán, bản tiếng Pháp, Mát- 
xecơ-va, 1952, trang 132), 
Những nhà duy tâm tư sản 
hiện đại thực dụng chủ 
nghĩa, thực chứng luận 
iô-gich v.v. —-lẫy sự phủ nhận 
chân lý: khách quan ›àm nên 
tảng cho triệt học phần động 
của họ (Xem :Thực chứng 
luận lô-gich ; Chủ. nghĩa thực 
đụng). Trong khi phủ nhận 
chân lý khách quan, họ tìm 
cách «biến chế” những tài 
liệu mới của khoa học, khiến 
cho người ta tưởng rằng ngoài 
cảm giác và biều tượng của 
con người ra, thi không có gì 
nữa ,hết, rằng thế giới khách 
quan _ chỉ là sự «tông hợp 
những câm giác *, Chủ nghĩa 


không 
thể là chân lý? (Lê-nin — 


CHÂN LÝ KHÁCH QUẠN 


duu: tậm ;«ậ£ lý * hoàn: toàn. 
dựa trên ;sự «biến , chế ”. .các 
tài liệu; khoa học mmộ{ cách, 
dụy;‡âm; như thế. Chủ,mghĩa, 
duy vật biện chứng đã .bóợc 
trần;;các:thủ đoạn dụy ,tàm 
nói trên, đã xây dựng một lý, 
luận khoa;học về chân lý 
khách quan, lý luận đó trả lời 
khẳng định về vấn đề : 
(Những quan niệm của con 
người có thề có ,một, nội dụng 
độc lập đối,với chủ:thề, độc 
lập đối với con người và nhân 
loại hay không? (Như trên, 
trang. 131), ° 
¡ Khoa: học ;và thực tiễn 
chứng, ninh rằng. bất cứ một 
chân lý khoa học nào, phần 
ánh trung thực hiện - thực ;và 
được thực tiễn khảo nghiệm, 
là một chân lý khách quan, 
Ví đụ: chủ nghĩa duy vật 
triết học mác-xít xuất phát 
từ,nguyên lý : vật chất và vận 
động là không thề tách rời 
nhau, không có vật chất nào 
không vận động. Những tài 
liện. của vật lý học hiện đại 
về; nguyên ¡ tử, về năng lượng 
nguyên tử” hoàn toàn „Chứng 
thực... nguyên lý đó của chủ 
nghĩa: duy vật: Tiêu chuẩn 
tối.&áo của tính chân lý của 
nguÿÊn lý đó, chính là sự ứng 
dựng. trong thực tiễn những 
quy luật về sự phân, liệt của 
nguyên tử, sự lợi dụng nặng 


CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI... 
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lượng nguyên tử. Chúng ta 
thấy rö nguyên lý vật chất 
và vận động không thê tách 
rời nhau là một chân lý 
khách quan vì nó phản ánh 
thế giới khách quan, độc lập 
đối với chủ thê. 

Lý luận mác-xit về chủ 
mghTĩa xã hội cũng là một 
chân lý khách quan. Nó biều 
hiện những quy luật phát 
triền lịch sử khách quan của 
nhân loại; toàn bộ kinh 
nghiệm thực tiễn của sự phát 
^¬iÊn xã hội đã chứng thực 
điều đó. Sự thẳng lợi của 
chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô, 
việc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong các nước dân chủ 
nhân dân, cuộc đấu tranh 
của nhân dân tất cả các 
mước cho hòa bình, đân chủ 
và chủ nghĩa xã hội, tất cả 
những sự kiện đó là những 
chân lý khách quan. Vì thế 
cho nên chủ nghĩa duy vật 
biện chứng khẳng định rằng 
những tri thức của chúng ta 
về quy luật của tự nhiên, 
mếu được thực tiễn, kinh 
nghiệm chứng thực, thì đều 
là những tri thức chính xác, 
những chân lý khách quan. 


CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI 
VÀ CHÂN LÝ TƯƠNG ĐỐI. 
Khái niệm triết học phản 
ảnh quá trình lịch sử của 


nhận thức hiện thực khách 
quan. “Trái với phép siêu hình 
cho tri thức con người là bất 
biến, cho mỗi chân lý là một 
kết quả đã xong xuôi, một 
khi đã thành thì không thay 
đổi nữa, chủ nghĩa duy vật 
biện chứng coi nhận thức là 
một quá trình: lịch sử đi từ 
không nhận thức đến nhận 
thức, từ chỗ nhận thức 
những việc, những mặt riêng 
rẽ của hiện thực đến chỗ nhận 
thức rộng hơn, sâu hơn, đến 
chỗ phát hiện những quy 
luật phát triền ngày càng mới. 

Quả trình nhận thức thế 
giới và quy luật của thế giới 
cũng vô cùng tận như sự phát 
triền của tự nhiên và của xã 
hội Trong mỗi giai đoạn 
của khoa học, tri thức -của 
chúng ta phụ thuộc trình độ 
của kinh nghiệm, kỹ thuật, 
công nghiệp, v.v. Tùy theo 
nhận thức và thực tiễn của 
con người tiến triền, mà quan 
niệm của chúng ta về tự 
nhiên cũng sâu sắc thêm, 
chính xác hơn và hoàn thiện 
hơn. Cho nên, những chân 
lý mà khoa học đạt được 
trong một thời kỳ lịch sử 
nhất định, chưa phải là tột 
cùng, là hoàn toàn, mà tất 
nhiên chỉ là những chân lý 
tương đối, nó cần được phát 
triền, khảo nghiệm và xác 
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định. Ví như trước đây hồi 
đầu thế kỷ XIX và cuối thế kỷ 
XX, nguyên tử được coi là 
không thề chía. cắt, được thị, 
ngày nay người ta đã chứ 

mỉnh được rằng, nguyện SE # 
bao gồm những, điện ,É1 ;Ÿ 

chất tử, Thuyết. điiện:tử làm 
cho tri thức,của chúng .ta về 
vật. chất:trở thành sâu rộng 
thêm. Những quan niệm của 
chúng ta hiện nay về nguyên 
tử khác hắn những quan, 
niệm hồi cuối thể kỷ XIX:wà: 
đầu thế kỷ XX. Tri:tiức của 
chúngta về nhán:tnguyên tử” 
đä đặc biệt tiến triền. Nhưng 
những tài liệu. hiện nay của 
khoa học về cấu tạo của vật 
chất không phẩi là chân lý 
cuối ¿ủng và ,khồng thề xét 
lại được: ‹ Chủ nghĩa duy 
vật biện chững' 'nhấn mạnh 
vào tính, - chất. “tạm, thời, 

Rạp 

tương. đối, ` gần ,đúng ,€ , Của 
tất cả những ,cói mốc ,‡ đó 
trên quá 4rình: nhận. thức ; tự 
nhiên, - nhận. (bức: mà. ,khøa 
học- của con người, làm cho 
tiến triền. Điện tử.,cũng..nhụ 
nguyên tử là vô: tận, tự nhiên 
là vô hạn...» (Lê-nin: Chủ 
nghĩa duy uật Đà:chỉ nghĩa 
kinh nghiệm Iphế phản;: bẳn 
tiếng Pháp, Mát“xcơ-va,- 1952j 
trang 302), s"Ả 


CHÃN LÝ TUYỆT/ĐỔỐI... 


Chữ lý là tương đối, điều 
đớ' còl'?cỏ. nghĩa là thân -lý 
cớ' xhẩt nội dung cụ: th đơ 
điều: liện lịch sử dquy-:định. 
Cái) đững' trong những' điều 
kiện nŸãt!định này thị trong 
những điều kiện lịch sử khác 
lại không lebòn đúng nữa. Bởi 
vậy, Mác và Ăng-ghen cho. 
rằng chủ nghĩa xã hội không. 
thề thắng lợi trong một nước 
riêng rẽ, điều đó đúng trong 
thời kỳ cHủ nghĩa tư bẩn 
trước: độc ˆ quýšn, nhưng: đến 
thời: kỳ đŠ quốc chủ nghĩá 
thi 'không. còn đứng nữa. Lý 
luận mới về: cách mạng: %ä 
hội chủ'hghfa đø Tê-triá sắng 
tạo, chứng tổ rằngữ?:'có thể 
xây đựng chủ nghĩa xã hội 
trong' một hay vài nước riêng 
rồ, rằng chủ nghĩa xã hội 
không thề: đồng thời thắng 
lợi tróng tất cả các nước. ' 

‹CHhủ nghĩa duy vật biện 
cư nhắn mạnh tính tường 
đết'dđỒu các chân lý khoa 
hbð/tÑtỒng thời vạch ra fằng 
diỗÌ6hãn lý tương đối đánb. 
dấtdmột bước tiễn xohg quá. 
tÄŸ§H 'ÍÌ nhận thứế” khân lý 

wÌ° đối, răng 'Jmdỗi thành 
dữt/kửá khoa hồÔ'' bao hàm 
những nhân tố của chân lý 
0J§đÖl, tức là*cla thôể chân, 
IWÔoÊM: toàn, nhéÂâäu này 
khống thổ bác bỏ':được nữa. 
Gi#ữa*/chân lý tương''đối-và 


CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI... 
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chân ]ý tuyệt đối, không có 
một hàng rào không thề-vượt 
qua., Tông số chân lý tương 
đối xét trong quả trịnh phát 
triền sẽ dẫn đến chân lý tuyệt 
đối. Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng thừa nhận tính tương 
đối của mọi tri thúc củn 
chúng ta, điều đó không phải 
là nó phủ nhận chân lý, mà 
là vì ở một thời kỳ nhất định, 
chúng ta kbông có khả măng 
hiều biết chân. lý đến cùng, 
nằm được :‡oàn, bộ .chân, lý. 
Luận đề đó của chủ nghĩa 
duy vật biện chứng về tính 
chất của chân lý tương đối có 
một ý nghĩa quan trọng: về 
nguyên tắc. Sự phát triền 
củà:khoa học luôn luồn: sẵn 
sinh;¿ra những khái niệm, 
quan niệm mới thay thế ‹cho 
những khái niệm, quan niệm 
cũ, già cỗi. Lợi dụng tình 
hình hợp, quy luật, không 
thể trảnh khỏi đó của quả 
trình nhận thức, các. nhà đuy 
tâm mưu đồ, chứng mỉnh 
rằng không thể có chân .lý 
khách quan, rằng thế giới 
vật chất bên. ngoài không 
tỒnm tại, thế giới:chỉ là * sự 
hỗn hợp những cắm giác ), 
Họ nói: vì chân lý là tương 
đối, nên chân lý chẳng qua 
chÏ là những quan niệm cHủ 
quan, những cấu tạo tùy ý 
của con người, cẩm giác của 


con người,:do đó, không phù 
hợp với: một: thế: giới khách 
quan mào:.cả¿ và đã 'cho:dỡ 
thế giới khách .quan chăng 
nữa, thì chúng ta cũng chẳng 
đó thể biết: gì về nó: hết. 
Triết học tư sẳn ngày nay lợi 
dụng' rộng rãi cách nới đó đề 
đem tôn giáo thay thế cho 
khoa học. Chủ nghĩa đuy vật 
biện chứng vạch 'mặt nạ của 
những mhà duy tâm. Một 
chân lý nào đó không thể 
coi ià tột cùng xà hoàn bị, 
như vậy không có nghĩa 
rằng chân lý đó không phản 
ánh thế giới khách quah; 
không phải là một chân lý 
khách quan, mà có: nghĩa 
rằng sự phần: ảnh đó là rnột 
quả:trình: phức tạp: phụ:thuộc 
vàp trình !độ. của: khua. học, 
rằng không phải một lủc “mà 
có thể đạt tới chân lý 
tuyệt. đối. Ñ 
5zCông lớn của Lê-nin là ở 
chỗ giải quyết xong xuôi vẫn 
đệ chân lý; Lê-nin đã .phả 
tan mọi mưu đồ: của những 
người theo chủ nghĩa Ma-khơ 
định núp dưới chiến: bãi bênh 
VỰP - -chân lý tương đối đề 
phủ nhận ngoại giới, phủ nhận 
chân lý khách quan và: tuyệt 
đối. “Những đường viền của 
bức. tranh:đều có tinh tương 
đối trong lịch sử, những Ghắc 
chắn rằng bức tranh đó chép 
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lại một cái mẫu vốn tồn tại 
một cách khách quan: Trong 
thời kỳ nào đó, trong điều 
kiện nào đó, nhận thức của 
chúng ta về bản chất sự vật 
tiến đến mức phát hiện chất 
a-li-da-rin trong hắc: ín hay 
phát hiện điện tử' trong 
nguyên tử, hiện tượng đó có 
tính tương đối trong lịch sử ; 
nhưng có điều chắc chắn là 
bất cứ một sự phát hiện nào 
tương tự cũng là một bước 
tiến trong “nhận thức khách 
quan tuyệt đối *. Nói tóm lại, 
mọi hệ tư tưởng đều có tính 
tương đối trong lịcH sử, 
nhưng chắc chắn rằng mỗi 
hệ. tư tưởng khoa học (hệ tư 
tưởng tôn giáo thì trái lại) đều 
phù hợp với chân lý khách 
quan, với tự nhiên tuyệt đối 9, 
(Như trên, trang 148). 

Cho nên thừa nhận sự tồn 
tại của chân lý tuyệt đối tức 
là thừa nhận sự tôn tại của 
thể giới khách quan bên 
ngoài, thừa nhận nhận thức 
của chúng ta phản ánh chân 
lý khách quan. Thừa nhận sự 
tồn tại của chân lý khách 
quan, nghĩa là độc lập đối 
với con người và đối với nhân 
loại, thế cũng tức là thừa 
nhận chân lý tuyệt đối. Nhưng 
vấn đề là ở chỗ chân lý 
tuyệt đối chỉ phát hiện dần 
dần từng bước một, tùy theo 


CHÂN LÝ VĨNH VIỄN 


sự tiến triền của nhận thức 
của con người. « Bản tính của 
tư duy con người là có thề 
đem lại, và thực sự đem lại 
cho chúng ta chân lý tuyệt 
đối, chân lý tuyệt đối chỉ là 
tổng số những chân lý tương 
đối. Mỗi giai đoạn phát triền 
của khoa học lại tăng thêm 
những cái mới cho cái tông 
số đó của chân lý tuyệt đối; 
nhưng trong mỗi nguyên lý 
khoa học, giới hạn của chân 
lý đều là tương đối, nó tùy 
theo với sự tiến triền của 
khỏa học mà khi thì mở 
rộng, khỉ thì thu hẹp”. (Như 
trên, trang 146). 


CHÂN LÝ TƯƠNG ĐỐI. 
Xem: Chân lý tuuệt đối uà 
chân lj tương dối. 


« CHÂN LÝ VĨNH VIỄN ›. 
Những nhà siêu hình coi mọi 
chân lý như một *chân lý vĩnh 
viễn», nhất thành bất biến. 
ÐĐug-rinh” viết : “Chân lý chân 
chính thì tuyệt đối. bất biến ». 
Phê phản Đuy-rinh, Ăng-ghen 
chứng minh rằng những chân 
lý thật sự khoa học được phát 
triều, biến đổi và cải thiện 
nhờ có sự tiến bộ của khoa 
học và hoạt động thực tiễn 
của con người. Phân tích 
đặc điềm của ba lĩnh vực 


-iớn của khoa học (tự nhiên 


CHẤT CÓ TRƯỚC VÀ CHẤT CÓ SAU... 


149 





vô sinh, tự nhiên hữu sinh, 
xã hội), Ăng-ghen chỉ ra rằng 
các chân lý khoa học phát 
triền, và sức mạnh của khoa 
học chính là ở chỗ khoa học 
không thừa nhận những trí 
thức ngưng đọng, bắt biến. 
Tất nhiên, có những chân 
lý vĩnh viễn» thí dụ như 
nói : Pa-ri ở nước Pháp, v.v... 
nhưng những * chân lý » loại 


này cực kỳ ,đơn giản, nó. 


không thề so sảnh với những 
chân lý phức tạp mà khoa 
học nghiên cứu, những chân 
lý đó không thề đạt được 
trong một lúc, mà phải trong 
quá trình lâu đài, gian nan 
của sự phát triền khoa học. 

Một số người đặc biệt ưa 
thích chân lý vĩnh viễn, họ 
muốn từ đó suy diễn ra rằng 
lịch sử loài người cũng có 
những chân lý vĩnh viễn, có 
đạo đức vĩnh viễn, có công 
lý vĩnh viễn, v.v. Đó là luận 
điệu của tất cả các nhà tư 
tưởng của giai cấp bóc lột; 
bẴng những lời lề về công lý 
và đạo đức “vĩnh viễn », v.v. 
Rợọ muốn che đậy sự đối 
kháng giai cấp, phủ nhận 
quyền của kẻ bị bóc lột đấu 
(ranh cho một đời sống tốt 
đụp hơn, làm cho người ta 
lrững rằng chế độ nô dịch 
và âp bức là một chế độ xây 


dựng trên công lý *vỉĩnh: 
viễn », V.V. 

Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng bác bỏ lý luận siêu 
hình về «chân lý vĩnh viễn », 
đã sáng tạo ra lý luận duy 
nhất có giá trị về sự nhận 
thức các chân lý khoa học 
(Xem: Nhận thức; Lý luận 
pà thực tiễn ; Chân lý tuyệt 
đối uà. chân lj tương đối). 


CHẤT CÓ TRƯỚC VÀ 
CHẤT CÓ SAU CỦA VẬT 
THỀ. Trước Mác, một số nhà 
duy vật (như Lốc-co”) coi 
quảng tính, vận động, hình 
thức, thề tích, v.v. là chất 
có trước hay thuộc. tính của 
vật (thề, và coi màu sắc, âm 
thanh, mùi vị v.v. là chất có 
sau của vật thề. Theo họ, 
chất có trước là khách quan, 
độc lập với tri giác người ta 
và vẫn y nguyên dù sự vật 
có thay đổi, còn chất có sau 
là chủ quan, đo giác quan 
của chủ thề quy vào sự vật. 
Dựa vào nguyên lý sai lầm 
đó của Lốc-cơ, nhà duy tâm 
Béc-cơ-l” cho rằng những 
chất có trước cũng không 
kém chủ quan như những 
chất có sau, rồi do đó ông 
hoàn toàn phủ nhận sự tồn 
tại khách quan của các -sự 
vật, vật chất. Chủ nghĩa duy 
vật biện chứng bác bỏ sự 


150 


phân chia một cách duy:;tâm 
các chất ra chất cớ trước: Và 
cHất cớ sau, đồng thời chÏ)ra 
rằng tất cả các chất của:sự 
vật. đều lĩ vốn cớ cửa:sự vật 
và đều khách quagu' 2Hằ 
nghĩa duy vật: biện oehiững 
xác' nhận: ý: thứẻ› người::th 
có: phẩn ; ánh đi ơợó trung 
thành những chất4hách quan 
của sựử›xật hay không, vấn đồ 
đó được giải quyết trong 
nhà tiến ,itrong kinh nghiệm. 


'KHẤT. LƯỢNG VÀ. số 
LƯỢNG. Phạm trù của phép 
biện chứng duy vậtphẩnánh 
các mặt quan .trợng-.của mọi 
sự vật và mọi quá .trinh. 
Chất lượng (chất) là tinh quy 
định bản chất của sự vật, tính 
quy định những đặc điềm 
và. tính: cách .vốn có của sự 
vật; do.:tính. quy: định' đó, 
sự vật là sự vật như nó 
đang tồn tại chứ không phải 
là sự vật nào: :khác:;, tính. quy 
định-đó: phân, biệt sự: vật 
ấy::với- những sự::vật kháéi 
Trong :tự:nhiên và: trong vã 
hội,:mọi sự vật đều vận động 
và. phát. tiền không ngừng; 
lúc nào cũng có cái suy vong 
và:có cái phát .sinh.: Nhưng 
như thế không: có: nghĩa là 
eắc sự vật và.:hiện: tượng _ 
không: có: nội dung ›và hình ` 
thức :tồn.tại nhất. ịnh, không 
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eó. nghĩa là các sự vật. và 
hiện tượng không ổn định. 
Tỉnh quy định về chất của 
sự: vật, ohính là cái làm cho 
các sự,Vật ồn định, là cải 
phân ‹fanh giới giữa các sự 
vật với nhau yà làm cho giới 
tự nhiên có nhiều bình nhiều 
về cụ thề. Phép biện chứng 
mác-xit kiên quyết phần đối 
các lý luận máy: móc phủ 
nhận chất lượng là tính quy 
định khách quan của sự: vật 
và coi tính.nhiều về của thế 
giới chỈ.là. những sự: khác 
nhau thuần túy về số lượng. 
Quan niệm như: vậy là: không 
đếm xỉa gì đến tính đặc thù 
về chất lượng của:sự vật:và 
dẫn. tới những quan điềm 
phản khoa học cho rằng 
phật triền chỉ là biến đồi 
thuần, tủy về số lượng, không 
có bước nhảy, không có hình 
thức, đầu tranh cách mạng 
ống cái cũ, v.v. Quan điềm 

a. bọn cải lương chính là 
thế; chúng chủ trương 


DỊ thay đồi chủ nghĩa , tư 








Ö 1Ì, về lượng,. bặn những 
cải cách nhỏ, những thay đồi 
VỀ r nặt lập pháp, k ông cần 
tay đồi triệt đồ về chất, 
King cần cách “hạng *à thiết 


đại &huyên chíữh' vô sản, thì 


Shnột ngày kia ý cũng có thề 
ấp ới chủ nghÝa xã hội được: 
Kỹ“thực, chủ nghĩa từ bản và 
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chủ nị Tân xã hội, hai phượng 
ty ñ xuẤt x§ Bối, đó, .thep 
h,quy định- ,yề: chả của nó, 
đi lập hẵn nhan. Hại phương 
thức đó .đều- do những quy 
Tuật phát triển khác nhau chi 
phối và vị đối lập hẳn nhau 
về chất, nên bước quá độ. từ 
phương (hức, này lên phương 
thức kia, từ chủ ngh†a,lư hản 
lên chủ nghĩa xã hội, chỉ có 
‡hề thực hiện được bằng /c§ch 
triệt đề tiêu diệt chế độ †ự 
bẩn già, cậi, bằng cách. dùng 
thủ đoạn .cách mạng đề tiêu 
điệt chế độ đó và xây dựng 
nội chế. độ mới, Xã. hội chủ 
nghĩa. „: 
_ ,Do đó, hải niệm, yề, chất 
lượng: có một, ý nghĩa: lớn lao 
về mặt lý luận. Muốn nhận 
thức một cách, khoa học, 
irwước hết: phải xác định tính 
quy. định. vệ chất của những 
hiện- tượng mà. TnÌnh ; -nghiền 
cửu, nghĩa là nêu TỔ. những 
đặc điềm vốn, có ,của. hiện 
tượng, những. đặc điệm. phân 
biệt những hiện tượng, này 
với những hiện tượng khác. 
(hừng nào mà chưa xác, định 
được chất lượng của sự vật 
thì không thề nêu lên .quy 
luật phát triền của sự vật. 
Nếu không thừa, .nhận ,tính 
quy định về chất “của: vật và 


hiện tượng, thì người: ta sẽ” 


đi đến những luận: đoán duy 
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tậm chủ .duan. phạ, gắng, tất 
cả ¡tinh..nhiền ;yở. của: thế . giới 
chị là:kết quả của cảm, giác. 
Ví.dụ như. lý;luận. 'phật,: có 
trước ,yà. chất, có sau của vật 
thê;- theo lý luận này, chỉ 
có quảng tính, thề, tích -và 
ngoại bình của sự,vật1à khách 
quan,,eòn màn sắc, âm thanh, 
mnùi vị v.v. chỉ là những cảm 
giác chủ- quan. Quan điềm 
nã hoàn toàn, drảái với thực 


ChẤt lượng của vật thề và 
của hiện tượng: không phải 
là vĩnh viễn, nớ -c]ng :biếm 
hóa. Người siêu hình coi phát 
triện.là một sự vận động lúc 
nào: ;cũng chỉ xảy ra trong 
khuôn , khô, của những chất 


giống nhau và không,:có, sấi 


mới xuất hiện;.roái. cũ tiện. 
diệt. Ví dụ những, quan điềm® 
phần ¡kh aahoc- của bọn theo 
chủ, nghĩa Vét-man — Moóc- 
gân về sự pháttriền củagiới 
sinh vật và những. quan,điềm 
của bọn, theo - chủ. nghĩa Viếc-- 
sốp, Xề tế bào v.v. là như 
vậy, Trài lại: ' phượng. pháp 
biện. chứng chơ rằng không 
thề,quan, niệm quả.ttình phát 
triền là vận động theo vòng 
tròn mà là vận: động: đi .lên, 
là hước quả độ từ. một trạng 
thái chất, lượng cũ.. sang, một 
trạng thái, chất lượng mới; là 
phát. thiện t†tÈ, giản, đơn, đến 
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phức tạp, từ thấp lên cao. 
Trạng thái chất lượng mới ra 
đời sau một bước nhảy vọt, 
sau bước quá độ đột nhiên 
từ trạng thải này sang trạng 
thải khác; nó không xảy ra 
một cách ngẫu nhiên, mà lại 
hợp với quy luật, sau quả 
trình tích lũy những thay đồi 
không rö rệt và đần dần về 
số lượng. Chủ ngh†a duy vật 
biện chứng cho rằng vấn đề 
quả độ từ trạng thái chất 
lượng này sang trạng thái 
chất lượng khác, liên hệ mật 
thiết với vấn đề thay đồi về 
số lượng của các sự vật và 
quá trình. Không có tính quy 
định về lượng của sự vật thì 
không có chất của sự vật. Hai 
mặt chất và lượng của sự 
vật thống nhất với nhau. 
`. Phạm trù số lượng (ượng) 
biều hiện mức độ, giai đoạn 
phát triền và sự cấu tạo về 
lượng của sự vật. Chất của 
sự vật liên hệ mật thiết và 
phụ thuộc vào lượng của sự 
vật. Ví dụ như những nguyên 
tố hóa học khác nhau về 
chất là do sự cấu tạo về 
lượng của những nguyên tố 
đó khác nhau : như nhân của 
nguyên tử khinh khi gồm một 
chất tử và có một điện tử 
quay chung quanh nhân đó ; 
nhân của nguyên tử 
um gồm có 92 chất tử và 146 


u-ra-ni- ˆ 


trung tử, có 92 điện tử quay 
chung quanh nhân đó. Trong 
đời sống xã hội cũng có thề 
thấy nhiều thí đụ về sự phụ 
thuộc của chất vào lượng. 
Mức độ của năng suất lao 
động và của sự phát triền của 
lực lượng sản xuất, quy đến 
cùng, quyết định sự phát sinh 
và tồn tại của hình thái kinh 
tế xã hội này hay hình thái 
kinh tế xã hội khác. Chế độ 
công xã nguyên thủy xây dựng 
trên cơ sở mức độ năng suất 
lao động và lực lượng sản 
xuất thấp. Nền sản xuất phát 
triền, năng suất lao động 
được nâng cao, làm tan vỡ 
chế độ đó, sinh ra sự phân 
công xã hội, chế độ tư hữu 
và giai cấp, một hình thái 
kinh tế xã hội mới tức chế 
độ nô lệ ra đời. Chủ nghĩa 
cộng sản chỉ có thề thẳng 
lợi khi có một năng suất lao 
động cao hơn năng suất lao 
động của chủ nghĩa tư bản. 

Nếu không thề tách rời mặt 
chất khỏi mặt lượng thì 
cũng không thề tách những 
sự thay đổi về chất khỏi 
những sự thay đổi về lượng 
như bọn siêu hình vẫn làm. 
Đối với bọn này thì phát 
triền chỉ là sự tiến triền giản 
đơn về lượng. Phương pháp 
siêu hình đem áp dụng vào 
việc nghiên cứu lịch sử, là 
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đặc điềm của bọn dân túy 
(Xem: Chủ nghĩa dân tủ). 
Theo bọn này, thì chỉnh nông 
dân là những người thực 
hiện cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở Nga chứ không phải 
là công nhân, vì trong những 
năm 80 của thế `L$ trước 
trong nước Nga có hàng triệu 
nông dân, còn công nhân thì 
rất ít. Bọn dân túy so sánh 
số lượng nông dân với số 
lượng công nhân nhưng lại 
hoàn toàn gạt bỏ bản chất 
xã hội và tính chất giai cấp 
của hai giai cấp đó, không 
đếm xỉa gì đến những quy 
luật của quả trình lịch sử. 
Nông dân lại là một giai cấp 
ngày càng phân hóa, còn giai 
cấp vô sản thì phát triền 
'thành một lực lượng lịch sử 
và chỉnh trị to lớn. 

Như vậy, phương pháp 
mác-xít đòi hỏi phải xem xét 
các mặt lượng và chất, các 
thay đổi về lượng và về chất 
của sự vật và hiện tượng, 
phải xem xét mối liên hệ mật 
thiết và tác động lẫn nhau 
của những mặt và các thay 
đồi đó. Sự hiều biết mối quan 
hệ biện chứng trong sự tác 
động qua lại giữa hai mặt 
lượng và chất có ý nghĩa 
quan trọng đổi với việc nhận 
thức khoaÝY học về sự phát 
triền (Xem thêm: Bước nhâu 


\ 


Dọf; Chuuền hỏa từ những: 
thay đồi uề số lượng thành 
những thay đồi 0uề chất 
lượng ; Tiên hóa uà cách 
mạng ; Đô). 


CHI-E-EI Ô- guy - xtanh. 
(1795 — 1856). Xem : Các nhà 
sử học Pháp thời Trùng 
hưng. 


CHIẾN TRANH. Chủ nghĩa. 
Mác—Lê-nin coi chiến tranh 
hoàn toàn không phải là một: 
hiện tượng tự nhiên và tất: 
yếu trong sinh hoạt của các 
dân tộc và các Nhà nước, mà. 
là một sự biến lịch sử xuất 
hiện khi xã hội loài người đã 
phát triền đến một trình độ 
nhất định, và gắn liền với 
những điều kiện nhất định. 
của sinh hoạt xã hội. Sự: 
phát sinh và phát triền của. 
xã hội có giai cấp nhất định. 
phải sinh ra chiến tranh, tức 
là một cuộc đấu tranh vũ 
trang và có tổ chức giữa 
các giai cấp hoặc giữa các: 
Nhà nước, tiến hành đề thực- 
hiện những mục tiêu kinh tế 
và chính trị nhất định. Chỉ 
đến khi chế độ tư hữu, giai 
cấp và Nhà nước xuất hiện, 
thì chiến tranh mới trở thành 
một thứ công việc thường 
xuyên, một công cụ đồ cho 
các giai cấp bóc lột củng cố. 
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sự thống trị của chúng, *âm 
chiếm lãnh thỗ các nước khác 
và: nô dịch các dân tộc; Khi 
chế độ tư. hữu, giai cắn uyà 
Nhà nước phát sinh, thị .đồng 
thời cũng nấy ra sự cần thiết 
phải có những đội' ngũ: đặc 
biệt. gồm những người: vũ 
trang, tức là một. quận đội 
đề phục vụ lợi ícH của giai 
cấp nắm chính quyền. 

"Do bản. chất của nó, chiến 
tranh là sự: tiếp tục thực 
hiện,chính sách của một giai 
cấp, bằng những thủ đoạn 
bạo lực. Cáo giai cấp. bóc, lột 
thống trị thực hiện những 
mục tiêu giai cấp của chúng 
bằng những thủ đoạn rất 
khác nhau: thủ đoạn kính 
tế, tư tưởng và ngoại giao. 
Nếu những thủ đoạn ấy tổ 
#a, vô hiệu quả, thì chúng liền 
công khai dùng bạo lực, gây 
chiến tranh. Muốn biều được 
thực chất và: nguyên nhân 
của một cuộc chiến: tranh, 
cần phải nghiên cứu chính 
sách, (đối nội và đối ngoại) 
mà các giai cấp và một :số 
cường. quốc có dính dáng 
đến cuộc chiến.tranh đó đã 
theo đuổi trước khi chiến 
4ranh xảy ra, chính sách đã 
dẫn đến chiến tranh; gây ra 
chiến. tranh, vì cả tróng chiến 
tranh, chính giai cấp nắm @ 
chính quyền quyết định chính 


CHIẾN TRANH 


sách. Chính chính sách: là chỗ 
mà quyền lợi kinh tế chủ yếu 
của.các giai cắp .đang.giữ 
những địa vị khác nhau trong 
sẩn xuất xã hội được. .biều 
hiện một cách sâu sắc hơn 
hết. Những nguồn gốc của 
thử chính sách gây ra chiến 
tranh nắm ngay trong quan 
hệ kinh tế, trong tính chất 
của cơ sở kinh tế của xã hội, 
trong „chế độ chính trị.và xã 
hội của nước gây chiến. Mi 
không có thứ. chính sách siệu 
giai: cấp, nên cũng,không cỏ 


thứ: chiến tranh nào không 


có mục đích -chịính trị, của 
giai cấp. Cho nên việc nghiên 
cứu chính .sách của các giai 
cắp và các Nhà nước giúp 
cho người ta định rỡ đươc 
tính chất và nội dung giai 
cấp của chiến tranh, giúp cho 
người ta xác định được giai 
cấp mà quyền lợi kinh tế và 
chính trị đã dẫn tới một cuộc 
.ehiến tranh nhất định. Mục 
đích chính trị có ảnh hưởng 
.‹quyết định đến tính chất của 
chiến tranh. Trong một cuộc 


.chiến tranh nhất định, chính 


sách của một giai cấp này, 


„hoặc của một Nhà nước kia, 


quyết định tính chất của 
chiến lược và chiến. thuật 
vs. .8Ÿ. no 
+uuận điềm mậc-xít cho 
Km chiến tranh .là sự tiếp 
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tục. thực hiện: chính sách 
bằng những phương pháp bạo 
lực đã được lý luận :về chiến 
#4ranh,ohinh ngh†a và:chiến 
tranh. phi.nghĩa cụ thề hóa 
và phát triền. Dựa vào.sự 
nghiên cứu và tồng kết lịch 
ứ các cưộc chiến tránh, và 
nhất là những cuộc chiến 
tránh trong thời kỳ để quốc 
chử' nghĩa và trọng thời kỳ 
-qch mạng vô sản, cuốn Lịch 
sử Đẳng: Côn sản (} Liêh-+ð 
đã phần loại một cách khoả 
học các thứ chiến tranh. Có 
haï loại chiến tranh : 

%a) Chiến 'tranh “chính 
nghĩa, ' không tö tính chất 
xâm 'Trợc, mà Cỏ tinh''eHỗt 
giải phông, ` nhằm mục địEh 
hoặc bão vệ hhân đân chống 
xâm lược và chống lại những 
âii mứu nô địcH nhân đân, 
hoặc giải phóng. nhân đần 
khổi cảnh làm nô lệ cho tư 
'bần; hoặc sáu hết giải phóng 
các nước thuộc địa và cặc 
nước phụ. thuộc khổi áth đế 
quốc chủ nghĩa; 

4h) Chiếntrành phi nghĩa, 
xâm lược, nhằm: mục: đích 
xâm chiếm và nô dịch cảê€ 
nước khác, cäc dân tộc khác. 
Cúc cuộc chiến tranh phi 
n#h†a, xâm lược, đơ cáo giai 
cẾếp bóc lột tiến hành, là 
nhằm mục đích kim hãm sự 
điến bộ lịch sử của xã hội; 
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các cuộc chiến:tranh như thế 


.đi đôi với một sự áp(.bứe và 


.hóe :lột: ngày: càng: tăng: đối 
với các giai cấp bị nô dịéH, 


.và với. một.sự hủy diệt hoàn 


toàn. nhiền. dân tộc và nhiều 
nước. Ngày nay, các cuộc 


,chiến tranh do.-bọn tư sẵn 


để quốc gây ra đều có tính 


-chất phần động và phi nghĩa. 


Những cuộc. chiến tranh 
(chinh nghĩa, giải phóng và 
trước.:hết,: niững cuộc chiến 
tranh của giai cấp- vô sẵn 
chống lại giai cấp tư sẵn đều 
là những cuộc chiến: tranh 
cách mạng. Chiến tranh cách 
mạng tiêu diệt những chế độ 
cũ, đã.1lỗi: thời, phẩn động 
đang: ngăn cẳn:sự phát triền 
tự do.wà sự tiến bộ của các 
dân: tộc: Chiến tranh đó giải 
phóng nhân loại bị áp bức 
khỏi chế độ nô lệ tư bẩn chủ 
nghĩa, giải phóng các đân tộc 
các nước thuộc địa và phụ 
thuộc ra khỏi ách đế quốc chủ 
nghĩa, và do đó cắc dân tộc 
mói trên oó thề phát triền với 
tư:cách là Nhà nước, là dân 
tộc độc lập. Các cuộc chiến 
tranh :chịnh nghĩa. giúp: cho 
xã hội: tiến bộ. Một tắm 


"gương sáng chói về: chiến 


ttranh:chính nghĩa là cuộc 
chiến tranh giữ: nướơ !vt đại 
của nhân dân :xồ:viốt;chống 
chủ nghĩa :phát-xit.: Trong 
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cuộc chiến tranh đó, nhân 
dân xô-viết bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa của minh, 
bảo vệ tự do và độc lập của 
mình và giúp cho nhiều nước 
ở châu Âu giành được tự do; 
những nước ấy ngày nay đang 
tiến theo con đường xã hội 
chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin công nhận những cuộc 
chiến tranh của các giai cấp 
bị áp bức chống lại bọn áp 
bức là chiến tranh tiến bộ, 
và lên án những cuộc chiến 
tranh để quốc. 

Chủ nghĩa Mác cho rằng 
không thê nào tiêu điệt được 
chiến tranh nếu không tiêu 
diệt những nguyên nhân gây 
ra chiến tranh.Hệ thống kinh 
tế tư bản chủ nghĩa, với 
những mâu thuẫn không thề 
nào điều hòa được của nó, 
là nguyên nhân sâu xa nhất 
của những cuộc chiến tranh. 
Bằng chứng là chỉ trong 
khoảng 25 năm mà đã có hai 
cuộc chiến tranh thế giới. 
Quụ luật kinh tế cơ bản của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại” 
bao hàm một cuộc chạy đua 
theo những lợi nhuận tối đa, 


cuộc chạy đua này thúc đầy, 


chủ nghĩa tư bản độc quyền 
nô dịch và cướp bóc các 
nước thuộc địa và các nước 
lạc bậu, biến các nước độc 
lập thành những nước phụ 


CHIẾN TRANH 


thuộc, tồŠ chức những cuộc: 
chiến tranh mới đề giúp cho. 
bọn tư bản độc quyền thực: 
hiện được lợi nhuận tối đa,. 
thống trị thế giới về mặt 
kinh tế. 


Trong khi chỉ rõ rằng chử 
nghĩa tư bản là nguyên nhân: 
sâu xa nhất của những cuộc 
chiến tranh, chủ ngh†a Mác, 

tuy vậy, vẫn cho rằng không, 
phải không thề ngăn cẩn 
được cuộc chiến tranh này 
hay cuộc chiến tranh khác. 
Quần chúng lao động vô cùng. 
tha thiết với việc bảo vệ hòa 
bình, vì nhân dân, trước hết 
và hơn ai hết, phải gánh tất 
cả những tai họa và những. 
nỗi khồ do chiến tranh đế 
quốc gây ra. Nếu nhân dân 
toàn thế' giới tiến hành mộtb 
cuộc đâu tranh có tö chức 
chống lại sự chuần bị một 
cuộc chiến tranh đế quốc mới, 
thì có thề tránh được cuộc 
chiến tranh ấy. Cho nên cuộc 
đấu tranh cho hòa bình 
được sự ủng hộ của quần 
chúng lao động toàn thể giới. 
Sự tập hợp tất cả các lực 
lượng tiến bộ trên thể gió? 
thành một mặt trận có tổ 
chức, đấu tranh chống lại 
việc gây ra một cuộc chiến 
tranh mới, có thề làm cho. 
những âm mưu giết hại nhân 


CHIẾT TRUNG CHỦ NGHĨA 


157 





loại của bọn đế quốc phải 
thất bại. 

Chính sách đối ngoại của 
Liên -xô và của tất cả các 
mước trong phe dân chủ và 
xã hội chủ nghĩa, ngay khi 
các nước ấy mới bắt đầu 
thành lập, là một chính sách 
hòa bình, kiên quyết và triệt 
đề, nhằm thực hiện sự chung 
sống hòa bình giữa các nước 
có những chế độ kinh tế và 
xã hội khác nhau. 

Ngày nay, quần chúng nhân 
đân rộng rãi ở tất cả các nước 
đều thiết tha yêu chuộng hòa 
bình. Tỉnh thần đó đã trở 
thành một nhân tố hùng 
mạnh đề củng cố hòa bình 
'và an pinh của các dân tộc. 
quộc đấu tranh tích cực của 
nhân dân toàn thể giới cho 
một nền hòa bình lâu dài và 
chống lại nguy cơ của một 
cuộc chiến tranh mới đã và 
đang luôn luôn góp phần vào 
việc làm cho tình hình thế 
-giới bớt căng thẳng. 

Tuy nhiên, các giới có thể 
lực của bọn tư bản độc 
quyền, — bọn triệu phú và 
triệu triệu phú chuyên môn 
chế tạo vũ khí — vẫn còn 
nuỏi hy vọng gây ra một 
cuộc chiến tranh mới, nhằm 
mục đích tăng lợi nhuận của 
chúng lên đến cực độ. Nhưng 
nếu bọn đế quốc đi đến chỗ 


gây ra được cuộc chiến tranh 
thế giới lần thử ba, thì cuộc 
chiến tranh ấy sẽ là mồ chôn 
không phải của một vài nước 
tư bản, mà của toàn bộ hệ 
thống tư bản chủ nghĩa. 


CHIẾT TRUNG (CHỦ 
NGHĨA). Sự kết hợp máy 
móc, vô nguyên tắc, những 
trào lưu tư tưởng, quan điềm, 
lý luận khác nhau. Những 
người theo chủ nghĩa chiết 
trung cố dung hòa chủ nghĩa 
duy vật và chủ nghĩa duy 
tâm. Mọi triết học không 
triệt đề đều có một tính chất 
chiết trung, hoặc nhiều hoặc 
Ít. Ví dụ: những nhà lý luận 
của Quốc tế thứ hai muốn 
(kết hợp" chủ nghĩa Mác 
với những trào lưu duy tâm : 
chủ nghĩa Căng, chủ nghĩa 
Ma-khơ v.v. Lê-nin đã định 
nghĩa và phê phán chủ nghTa 
chiết trung trong cuốn Lại 
bàn pề các công đoàn, 0ề tình 
hình hiện tại uà những sự sai 
lầm của Tờ-rõt-xki uà Bu- 
kha-rin. «Lô-gích hình thức... 
căn cử vào những điều tầm 
thường nhất hoặc những điều 
nồi bật nhất đề đưa ra những 
định nghĩa hình thức, và cho 
như thế là đủ. Nếu người ta 
lấy hai hoặc nhiều - định 
nghĩa theo kiều đó, và nếu 
người ta tập hợp những định 
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dghïa ấy lại một cách hoàn 
tờàn ngẫu nhiên... thì người. 
tá sẽ có một định ngh†a chiết 
trung, nêu lên các mặt khác 
nhau của sự vật, ngoài ra 
không có gì khác hơn nữa, 
(Lê-nin : Toản tập, tập 32, bản 
tiếng Nga, trang 72). lì 2 
Vì vậy bọn Bu-kRaà-+rid, kế 
thù của chủ: nghĩa Lê -nin, 
trong khi định.nghĩa vai trò 
của công đờàn trong nước 
xô-viết, muốn dung hòa một 
cách chiết trung hai quan 
điềm đối lập nhau: quan 
điềm của bọn Tơ-rốt-xki đòi 
cho công đoàn có quyền tập 
trung việc quản lý sản xuất 
vào trong tay, và quan điềm 
của Lê-nin, của đẳng cộng 
sản, quan điềm duy nhất 
đúng, cơi công đoàn như là 
một trường học của chủ 
nghĩa cộng. sản. Bọn Bu-kha- 
rin «chứng minh ®'rằng công 
đoàn vừa théo quan điềm 
trên, vừa theo quan. điềm 
đưới. Lê-nin đã đập tan'chủ 
nghĩa chiết trung của chúng: 
phép biện chứng đời hỏi 
người ta phải tìm cho. kỳ 
được mặt chủ yếu, quyết 
định trong một toàn bộ phức 
tạp, ta cho kỳ: được « mắt 
xich quyết định * của cái xích 
nHững nhiệm vụ lịch sử. 
Đổi với Lê-nin,: các:: công 
đoàn là «trường: bọc: của. chủ 
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n£ữHĩa cộng sẵn *, trường học 
kể, luật lao động xã hội chủ 
nghĩa, trường học tỉnh thần: 
đàn kết, bảo vệ quyền lợt 
cho - những người ]ao động, 
trường học công tác quản lý. 

Đó là: mặt. quyết định, « mắt 
xích” quyết định của hoạt 

động công đoàn. 

“Lê-nin đã phá chủ nghĩa 
chiết trung vì tính chất mơ- 
hồ, hỗn tạp và trừu tượng 
của nó. Bọn cơ hội chủ nghĩa 
lợi dụng chủ nghĩa chiết 
trang đề làm lu mờ: tất: cả 
những cải gì cụ thề trong 
cuộc đầu tranh cách mạpg. 
Lênn nói: «(Phép biện 
chứng có tính chất, cự thể 
và cách mạng... Chủ nghĩa 
chiết trung xà lối ngụy biện 
của phái au-xki và phải 
Van-đéc-venđơ nhằm làm 
vừa lòng giai cấp tư sản, đã 
che.giếu tẾết cả những cái. 
gì: cụ thề và chính xác trong 
củộo/.đấu tranh giai cấp... 
(Gách mạng 0ô sản uà tên phản: 
bội Oan-œki, bản tiếng Pháp, 


'Mát-xoeơ-va, 1954, trang. 118). 


q„ lịy Vể 
;a@HÍNH ĐỀ, PHẲN.ĐỸ, HỢP 
Đề. kèm : Tam đoạn luận. 
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CHÍNH. TRỊ. Chính (rị «là 


thamiid.công việc Nhà nước, 


là hỉ.ođạo: Nhà nước, là 


.xác định'. những hình thức, 


!CHÍNH' #RI 
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những.nhiệm Vụ Và nội đúng 
hoạt động của Nhà ñướéc% 
(Lê-nn Tioàn` tậpi- tập Ø1, 

bẩn tiếng Nga, trang ' 14). 
Những vấn đề cơ cấu của 
Nhà'nước, quần lý đắt nướé, 
lãnh đạo các giai cấp, đấu 
tranh giữa các đẳng phái v.v. 
đều thuộc về phạm vi chỉnh 
trị. Chinh trị là biều hiện 
của những lợi ích căn bản 
của các giai cấp và của quạn 
hệ lẫn nhạu giữa các giai cấp 
đó. Chinh trị cũng biều hiện 
quan hệ giữa các đân tộc và 
giữa các nước (cHinh sách 
đối ngoại). Quan hệ giữa các 
gia] cắp và do đó, chính trị 
của những giải cấp ấy sinh 
ra từ địa vị kinh tế của họ. 
Vi thế, Lênin định nghĩa 
chính trị là « biểu "biện tập 
trung của kinh tể”, (Lê-nịn : 

Toàn. tập, tập 32, bản. tiếng 
Nga, trang 62). Các, tự tưởng 
chính trị. và các tộ chức 
thích ứng với tư, tưởng đó 
là kiến trúc thượng tầng của 
cơ sở kinh tế. Các tổ. chức 
chính trị, các hình thức Nhà 
nước thay đổi và phát triền 
tùy theo sự thay đổi và phát 
triền của cơ sở kinh tế của 
xã hội. Như thế không hề có 
nghĩa chính trị là hậu quả 
tiêu cực của kinh tế. Những 
l# tưởng, lý luận xã hội; 


ifng it: “chức: thính trị 


sinh ra- trên dữ Số“- -sựr phát 
triền' kinh tế, lại nh hưỡïng. 
ngược lại đến sự phát triền 
kinh:tế. Nếu những tư tưởng, 
lý luận và tŠ chức đó tiến 
bộ thì nó tạo những điều 
kiện cần' thiết cho việc giải 
quyết triệt'đề những vấn đề 
mà đời sống»vật chất của xã: 
hội đặt:-ra một cách cấp bách, 
việc giải quyết đó nhằm làm 
cho xã hội có thề'tiếp tục 
phát triền. Việc cải biến chế: 
độ xã “hội, do sự phát triềm 
của nền kinh tế chuần bị, 
không phải tự nhiên mà có, 
mà : đồ “sự hoạt động tự giác: 


của' các giai cấp và các đẳng. 


phải tiến bộ, và sự hơạt động. 
đó là đo chỉnh trị chỉ đạo.. 
Nhận rỡ vai trò „tích cực của 
chinh trị, Lê- ñïh nhắn mạnh: 
sự cần | thiết phải đề cập theo. 
quạn điềm chinh trị đến tất 
cả, 'các vấn đề kinh tế, tỗ. 


chức và các vấn. đề khác. 


Đối với nEững người, mắc- 
xịt, vấn đề chỉ có thê đặt ra. 
như thế. này: « Nếu không. 
có chính trị đúng, thì một 
giai cấp nhất định nào đóớ- 
không thề giữítvững nền 
thống trị của mình 0à do đó 
không thề hoàn thành nhiệm 
vụ kinh tế của:miáh/3› (Như: 
trên, trang 62—88).. ‹ 
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Chinh sách của Đẳng cộng 
sản và Nhà nước xô-viết là 
một động. lực lớn đối với 
sự phát triền xã hội. Chính 
sách của Đảng cộng sản là 
cơ sở sống còn của chế độ 
xô-viết. Những thay đồi lớn 
lao trong đời sống của nước 
xô-viết 
thành một nước tiên tiến, 
thành một nước công nghiệp 
và nông nghiệp tập thề hùng 
cường và làm cho chủ nghĩa 
xã hội thắng lợi. Những thay 
đồi đó là kết quả của chính 
sách của Đẳng cộng sản. 
Muốn là một lực lượng cải 
tạo vĩ đại, chinh sách phải 
phản ánh trung thành những 
nhu cầu phát triền của đời 
sống vật chất của xã hội, 
chính sách của giai cấp tư 
sản phản động kìm hãm xã 
hội tiến lên, vì nó không đếm 
xỉa gì đến nhu cầu khách 
quan của đời sống vật chất 
của xã hội hiện đại. Trái lại, 
chính sách của Đẳng cộng 
sản có sức mạnh vì đã đánh 
.giá một cách chính xác những 
nhu cầu ấy. Đó là một chính 
sách có căn cứ khoa học. Nó 
xuất phát từ những đòi hỏi 
của những quy luật khách 
quan của sự phát triền của 
xã hội và trước hết của những 
quy luật kinh tế, mà người 
{a không thề sáng tạo ra và 


biến nước xô-viết' 
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tiêu diệt: đi. Nó dựa trên 
những quy luật đó và lợi 
dụng những quy luật đó nhằm 
phục vụ. xã hội. Chính sách 
của Đẳng cộng sản có sức 
mạnh vì chính sách đó phù 
hợp với lợi ích sống còn 
của nhân dân, được đông 
đảo quần chúng lao động 
luôn luôn ủng hộ, sự ủng hộ 
ấy không một đẳng tư sản 
chấp chính nào có được. 
Chính sách đó dựa trên sáng 
kiến của quần chúng nhân 
dân, được quần chúng coi 
là chinh sách của mình và 
tự giác thực hiện. 

Có một đường lối chính 
trị đúng đẳn, đó là vấn đề 
đầu tiên và quan trọng nhất, 
nhưng thế vẫn chưa đủ. 
Muốn thực hiện đường lối 
chính trị đúng đẳn đó, phải 
có công tác tồ chức thích 
đáng, phải có người hiều 
biết chính sách của Đẳng, 
biết thực hiện chính sách đó, 
bão vệ nó và phẩn đấu cho 
nó. Đẩy là điều đảm bảo cho 
chinh sách thành công và có 
hiệu quả. Vì thế Đẳng cộng 
sắn hết sức coi trọng công 
{tác giáo dục chính trị cho 
quần chúng, công tác bồi 
dưỡng và rèn luyện cán bộ 

ế 


của Đảng. 


Chinh sách của Đẳng cộng 
sản và Nhà nước xô-viết làm 


«CHỐNG ĐUY-RINI 





cho văn hóa và tất cả các 


ngành trong lãnh. vực tư 


tưởng : khoa họe, nghệ thuật, 
đạo đức v.v. phát triền. Đảng 
nghiêm khắc phê phán mọi 
biều hiện tách rời chính trị 
trong vẫn đề tư tưởng, vì trong 
thời kỳ đấu tranh giữa hệ tư 
tưởng vô sản và hệ tư tưởng 
tư sản, tách rời chính trị như 
thế thì dù vô tình hay hữu 
ý, cũng vẫn là giúp đỡ giai 
cấp tư sản... 

Chinh sách - đối.ngoại của 
Liênxô nhằm bảo đảm sự 
chung sống hòa .bình giữa 
các nước,.bảo đảm hòa bịnh 
và hợp tác giữa các dân tộc. 
(Xem thêm: Kinh tế sà.chính 
trị). š 


CHỈNH THỀ LUẬN. Xem : 
Triết học %.chỉnh thề ». 


€ CHỐNG ĐUY-RINH ». 
Tác phầm kinb điền của Ắng- 
ghen, trong đó ông trinh bày 
ba bộ phận cấu thành chủ 
nghĩa Mác : triết học mác-xit, 
Lức là chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật 
lịch sử, chính trị kinh tế học 
và lý luận về chủ nghĩa cộng 
sẵn khoa học. Bởi vậy, tác 
phậm đó cũng chia rạ làm ba 
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rinh «phân tích những vấn 
đề quan trọng nhất của triết 
học, của khoa học tự nhiên 
và; khoa học xã hội.. Đó là 
một cuốn sách hết sức bồ ích 
và có nội dung phong phú . 


.(Lê-hin : Các Mác, Phơ-ri-đơ- 
.ˆÍch Ăng-ghen, bẵn tiếng Pháp, 


Mát-xcơ-va, 1954, trang 51). 
Ăng-ghen đã. viết cuốn sách 
đó đề bảo vệ lý luận của chủ 
nghĩa Mác, chống những lời 
công kích của nhà tư tưởng 
tiều tư sản Ơ.giem.ÐĐuy-rinhỞ. 
Ông này, cùng với:một nhóm 
thuộc phe ông ta, mưu đồ 
làm cho phong trào công nhân 
và, đẳng xã hội dân chủ, lúc 
đó còn trẻ, phải chịu ảnh 
hưởng tiều tư sản. Như mọi 
nhà triết học tiều tư sản, 
Đuy-rinh là một người theo 
phải chiết trung có những 
quan điềm dung hòa những 
học thuyết hết sức đối lập 
nhau. Ở Đuy-rinh, chủ nghĩa 
đuy vật tầm thường và những 
quan điềm máy móc liên kết 
với chủ nghĩa duy tâm của 
Căng” và của Hê-ghen" V.V. 
Bọn cơ hội chủ nghĩa, đặc 
biệt là Béc-x/en”” hoan nghênh 
nhiệt liệt những tác phầm của 
Đuy-rinh. Ắng-ghen cho đăng 
một loạt bài báo nhằm chống 


phận : Triết học, «Chinh ¿ những ý định phẩn động của 


trị kinh tế học » và «Chủ nghĩa 
xã hộ», Cuốn Chống Đug- 


11 TĐ 


nhà tư tưởng đó. Năm 1878, 
ông tập hợp những, bài bảo 
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'đó thành một tập lấy tên là 
Ông Ơ. Đuy-rinh đảo lộn khèa 
học, sau đó người ta gọi cuốn 
sách này là Chống Đuy-+inh. 
Trong tác phầm này; Ăng- 
ghen lật mặt nạ và chế nhạo 
Đuy-rinh, một đại biều' điền 
hình cửa một. khóoa.bbơ giả 
mạo, tự phụ vũ: đốt nát, tủth 
rời khỏi đời sốäg, trống rỗng, 
tuyên bố một cách tự phụ 
những: chân -l$ «vĩnh viễn, 
cuối'cùng, và không thê cãi 
được". Mác đọc bản thảo 
teđuiốn sách đó của Ăng-ghen 
và trước khi đưa in đã tự 
tay viết Chương X của phần 
thứ hai (€Về«Lịch sử phê 
'phản ®,») 

«Trong «Lời nói đầu? và 
trong phần thứ nhất (« Triết 
học )), khi phê-pWre#hở tiết 
hộc' ko bÄ408211. 240k sóc 





duy "vậT- Frt-cẻ. So đưa ra 
cách giải quyết theo chủ nghŸa 
duy vật oến đồ cơ: bản của 
triết học, chứng minh „những 
nguyên lý căn bản của chủ 
nghĩa duy vật triết học mác- 
xit: Vật chất là cải có trước, 
ý thức là cái có sau, thế giới 
là vật chất và phát triền théo 
những qui luật khách quản, 
thế giới là có thề biết được, 
v.v. Bằng những ví dụ nổi 
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bật lấy trong khoa học tự 


.nhiên và trong lịch sử, Ăng- 


ghen làm sáng tỏ tính chất 
biện chứng của sự tiến hóa 


-củn tự nhiên, của xã hội và 
.cla nhận thức. Áp dụng chủ 


nghTa duy vật biện chứng vào 
-Việc nghiên cứu tự nhiên và 
xã hội, ông đã giải thích 
nhiều vấn đề khoa học tự 
nhiên và khoa học xã hội. 

Trải với những người duy 
tâm cho rằng tư tưởng là do 
ý thức sinh ra và không phụ 
thuộc vào thể giới bên ngoài, 
Ăng-ghen dựa vào tài liệu của 
khoa học và nhất là thí đụ 
về khái niệm toán học, đề 
chứng minh rằng tắt-cä những 
nhận thức của người ta đều 
phần ánh thế giới vật chất. 
« Cũng như khái niệm vẻ số, 
khải niệm về hình hoàn toàn 
mượn ở thể giới bên ngoài, 
thả không phải là sẵn phầm 


-ca tư tưởng thuần túy, nãy 
.ra từ bộ óc. Trước tiên phải 


Iøó những vật có hình, hon 


-hữta phải so sánh những hình 


'của những vật đó: với nhau 
thì người ta mới: có thê có 
khải niệm' về hình”. (Chốn/ 
'Đug-rinh, bản tiếng Pháp, Pa- 
ri, 1950, trang 70). Ắng-ghen 
'chÈ¡na rằng thể giới là thống 
nhất, không phải vÌ tư tưởng 
liên kết tất cả mọi hiện tượng 
với nhau, nhưng vì thể giới 
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là vật chất và vì tất cả mọi 
hiện qYofit. và, quá.. trình của 
tự -nhiên. đệu, ,Jà„những biều 
hiện của, vật. “chất. đang xân 
động. Tính thống nhất thực 


sự của thế giới là ở trong. 


tính vật chất của nó. Vất 
chất tồn tại trọng không gian 
và thời gian; không. gien -và 
thời gian là những hình thức 
tồn tại cửa vật cHất, Ăng-ghen 
phân tích sâu sắc mối tương 
quan biện chứng. của vật 
chất, của không gỉan và của 
thời gian, và chứng thíh 
tịnh vô hặh; của tHời gian và 
khôn#g,gian. 

Lột rgŠ†.Z\2,qoeat rtệmh: mảy 
móc của -Đuy-rinh, Ăng-ghen 
giải thích một cách sâu sắc 
những khái niệm về vật chất 
và vận động. Vận động:là 
thuộc tính«căn bẳn.của vật 
chất, là phương thức tồn tại 
của vật chất. Không có vật 
chất nào mà không có vận 
động, và ngược lại không có 
vận động nào mà không có 
vật chất. Lần đầu tiên, Ăng- 
ghen trình bày rộnÈ ` "ti vấn 
ầ những hình thức vận động 
của vật chất. Vận động kHông 
những chỉ tồn tạt đưới hình 
thức đổi chỗ một cách máy 
móc của những vật thề trong 
không gian. Vận động máy 
nóc, vật lý,” hóa học, sinh 
VẬ( ¡ ~ « đều là những hình 


thức vận động, mỗi ' một 


nguyên tử cá biệt của vật chất 


trong vũ trụ 'trong mỗi lúc 
nhất định, tham gia vào một 


:hình thức vận động này, hay 


một hình thức vận động khác 
trong những hình thức vận 
động nói trên hay tham gia 


"vào nhiều hình thức vận động 


cùng một lúc?. (Ñhư trên, 
trang 92). 

Những nguyên lý của triết 
học mác-xit về thế giới hữu 
cơ mà Ăng-ghen đã phải triền 
trong Chống Đug-rinh: có giá 
trị rất lớn. Ăng- -ghen đánh 
giả rất cao chủ nghĩa Đác- 


uyn, cho rằng nó là một học 


thuyết duy vật về giới sinh 
vật. Đồng thời ông vạch ra 
một cách sảng suốt những chỗ 
thiếu sót của học thuyết Đức- 
uụn”, như thiếu thái độ phê 
phán đối với chủ nghĩa Man- 
tuýt, không nghiên cửu những 
nguyên nhân gây ra những 
thay đồi trong cơ thể. Ăng- 
ghen không những nhận thấy 
những thiếu sót đó, hơn nữa 
ông còn vạch ra con đường 


khoa học đề bồ khuyết. Ăng- 


ghen định nghĩa sinh mệnh 
như sau: 4Sịnh mệnh là 
phương thức tồn tại của các 
thề lòng trắng trứng và 
phương thức tồn tại đó cặn 
bản là việc chính tự nó: Yuờn 
luôn đồi mới những thành 
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phần | hóa học của các thề lòng 
trắng trứng đó”. (Như trên, 
trang 114). Ngày nay, sinh 
vật học Mií-su:rin đã T: 
được một số chỗ thiểu, sói, 
và đã xóa bỏ được. một. số 
khuyết điềm nào đó. trong Dự Đọc 
thuyết của Đác- uyn  yà đã. đ 
theo con tường, ghen 
vạch ra. 6.21 

Trong những chương sau 
của Phần thứ nhất, Ăng-ghen 
phê phán những quan niệm 
giáo điều siêu hinh về nhận 
thức và về chân lý, về, đạo 
đức, về bình đẳng,: về: tự :do 
và về lãi yếu, v,V.. . đặc bồ 
những chân lý « vĩnh viễn ® 
của Đuy-rinh, Ăng- ghen đã 
làm sáng tỏ phép biện chứng 
của nhận thức. Ông chứng 
minh. sự tồn tại của chân lý 
khách quan, tính chất tương 
đối của những chân lý khoa 
học và đồng thời chứng minh 
rằng tư tưởng loài người có 
khả năng nhận thức chân lý 
tuyệt đối, Sau đó Lê-nin phát 
triền những quan điềm đỏ 
của Ăng-ghen và xây. dựng lý 
luận hoàn chỉnh về mối tương 
quan giữa chân lý tương đối 
và chân lý tuyệt đối. (Xem: 
Chân lý luuyệt đối uà chân lý 
tương đổi). Ÿ 

.Cuốn Chống  ?Đuụ - rinh 
phân tích sâu sắc nguyên lý 
của chủ nghĩa duy vật mác- 


xit về tính chất khách quan 
của những quy luật tự nhiên 
và xã hội, và ch ứng mỉnh rằng 
tự do là tính tắt yếu đã được 
nhận, thức. 


Trong «qLời nói đầu? và 


trong. những chương cuối của 


phần * Triết học ", Ăng- ghen 
trình bày một cách sáng sủa 
và sâu sắc những nguyên lý 
của phép biện chứng duy vật 
mác-xít (Xem: Phương pháp 
biện chứng mác-zi0. 

Bàn vềnhững vấn đề của chủ 
nghĩa duy vật lịch. sử, Ăng- 
ghen giải, thích,ngưồn gốc của 
tư hữu, của giai cấp và của 
Nhà nước, giải thích vai trò 
của đấu tranh giai cấp trong 
sự phát triền của xã hội và 
bản chất giai cấp của Nhà 
nước. Ông chỈ ra rằng Nhà 
nước và luật pháp, đạo đức 
và tôn giáo không vĩnh viễn, 
cũng không phải là cử mãi như 
th, mà nó thay đồi vì ảnh 
hưởng của sự phát triền cơ sở 
kịnh tế của xã hội. 

ụ ANH; -ghen bác bỏ khải niệm 
thyu lượng về bình đẳng và 
chứng minh rằng, « nội dung 
thật. sự của yêu sách của 
công nhân về bình đẳng là 
yêu sách xóa bỏ giui cấp » 
(Ñhự trên, trang 139). 

Trong phần thử hai (Chinh 
trị kinh tế họca), Ăng-ghen 
phê phán những quan điềm 
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của Đuy-rinh trong lãnh vực 
đó và trình bày những nguyên 
lý của chính trị kinh tế học 
mác-xit. Ông định rõ đối tượng 
của chính trị kinh tế học. 
Ông trình bày lý luận mác- 


xit về hàng hóa và giả trị, về. 


sự bóc lột những người công 


nhân làm thuê, về giá trị thăng. 
dư, về địa tô, về tình trạng. 


vô chinh phủ của sản xuấi 
và của cạnh tranh trong chế 
độ tư bản chủ nghĩa, về những 
cuộc khủng hoảng thừa. 
Những chương chuyên nói về 
vai trò của bạo lực trong lịch 
sử có ý nghĩa rất lớn về mặt 
iriết. học. Trong khi đập tạn 
« lý luận về bạo lực » duy tâm 
cho rằng bạo lực là nhân 
tố chủ yếu của đời sống xã 
hội, Ăng-ghen chÏ ra vai trò 
quyết định của những điều 
kiện kinh tế, đồng thời cũng 
nhắn mạnh ý nghĩa tiến bộ 
lớn lao của bạo lực. cách 
mạng chống lại những giai 
cắp bóc lột. 

Trong Phần thứ ba (« Chủ 
nghĩa xã hội), Ẩng-ghen trình 
bày lý luận của chủ nghĩa xã 
hội khoa học một cách tóm 
tẲt và rõ ràng; ông chỉ ra 
mối quan hệ giữa chủ nghĩa 
xñ hội mác-xít và chủ nghĩa 
xñ hội không tưởng và trình 
bùủy quan điềm mác-xit về 
nhiều vấn đề cơ bản của chủ 


nghĩa xã hội: sự sẵn xuẵt, 'sự 
phân phối, Nhà nước, gia 
đình, nhà trường, v.v.. . Khác 
với chủ nghĩa xã hội không 
tưởng, chủ nghĩa xã hội vô 
sẵn đựa trên sự hiều biết 
những qui luật khách quan 
của sự phát triển của xã hội, 
trên quan niệm duy vật về 
lịch sử. Việc chủ nghĩa xã hội 
thay thế chò chủ nghĩa tư bẩn 
là một ất yếu khách quan: 
những mâu thuẫn nội tại sủa 
chủ nghĩa tư bản lắm cho chế 
độ đựa trên tài sản tử hữu và 
trên việc người bóc lột người 
đó sẽ bị sụp đồ. Quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa trước 
kia thúc đây sự phát triền 
của lực lượng sản xuất của 
xã hội, ngày nay biến thành 
những trở ngại cho sự phát 
triền đó. Chủ nghĩa tư bản 
chỉnh nó lại sinh ra lực lượng 
tiêu. điệt nó là giai cấp công 
nhân làm thuê, giai cấp vồ 
sẵn công nghiệp. Ẳng-ghen 
chỉ rằng con đường dẫn từ 
chủ nghĩa tư bản đến chủ 
nghĩa xã hội, thông qua cách 
mạng xä hội chủ nghĩa của 
giai cấp vô sản đề giành lấy 
chỉnh quyền Nhà, nước, nghĩa 
là thông qua chín gên chỉnh 0ô 
sản". Dự đoán là cách mạng lệ 
hội chủ nghỶa có thề thắng JĂA 
đồng thời trong tất tã ” 
nước, Ăng-ghen nều ra rignyên 
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lý cho rằng sau khi cách mạng 
xã hội chủ nghĩa thắng lợi; 
Nhà nước bắt đầu tiêu vong 
dần. Nguyên lý đó chỉ đúng 
trong điều kiện là cách mạng 
xã hội chủ nghĩa đã thắng 
lợi trong hết thầy hay trong 
đa số các nước. Nhựng nó 
không có thể áp dụng được 
khi chủ nghĩa xã hội mới chỉ 
thắng lợi trong một nước, vì 
rằng trong trường hợp ấy, 
nước đó không những không 
được làm yếu, mà còn phải 
hết sức củng cố Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, nhất là 
quân đội, những cơ quan 
tình báo, v.v... Trong những 
điều kiện đó, Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa có tác dụng to 
lớn trong việc xây đựng chủ 
nghĩa cộng sản và trong việc 
bảo vệ những thành quả của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Nói về xã hội cộng sản chủ 
nghĩa, Ăng-ghen chỉ ra rẵng: 
một trong những đặc điềm 
của xã hội cộng sản chủ 
nghĩa là việc không có sự đối 
lập giữa thành thị và nông 
thôn, giữa lao động trí óc và 
lao động chân tay. Nhưng 
ông nghĩ lầm rằng sự đối lập 
giữa thành thị và nông thôn 
mất đi sau sự *suy tàn của 
những thành phố lớn ", Kinh 
nghiệm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên-xô chứng tổ 


rằng đưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa đã mọc lên nhiều thành 
phố mới, lớn, trung tâm văn 
hóa, trung tâm công 
nghiệp, v.V. 


Tác phầm Chống Đug-rinh 
của Ăng-ghen là một kiều 
mẫu về tính đẳng cộng sản 
chủ nghĩa, về sự bảo vệ kiên 
quyết thể giới quan khoa 
học và lợi ích của giai cấp 
vô sản cách mạng, là một 
kiều mẫu về sự không 
nhượng bộ của người mác-xit 
đối với những sự xuyên tạc 
có tính chất giả khoa học, và 
đối với chủ nghĩa cơ hội về 
chinh trị. Ắng-ghen đấu tranh 
quyết liệt chống những kẻ 
thù của chủ ngh†ĩa Mác và 
đem chủ nghĩa duy vật biện 
chứng, đem nhận thức khoa 
học về những quy luật phát 
triền kinh tế của xã hội, đem 
lý luận của chủ nghĩa cộng 
sản khoa học phục vụ giai cắp 
công nhân. Là một kiều mẫu 
về luận chiến mác-xít, cuốn 
Chống Đuy-rinh giảng những 
đòn như sét đánh vào những 
kể thù của chủ nghĩa Mác, 
bằng những sự thật không 
thề chối cãi được mượn trong 
cXÈ: ngành khác nhau của 
nhận thức của loài người, và 
chứng minh, một cách lô-gích 
không bác bỏ được, sức 
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mạnh vô địch của chủ nghĩa 
Mác¡..: 

„Ngày nay, đối với những 
người lao động, cùốn Chống 
uy-rinh vẫn là một vũ khi sắc 
bén trong cuộc đấu tranh 
chống hệ tư tưởng tư sản, 
chống chủ nghĩa duy tâm 
triết học, chống siêu hinh 
học xà tôn giáo ; vẫn là một 
vũ khí đấu tranh chống chủ 
nghĩa tư bản đề xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, 


«CHỦ NGHĨA DUY VẬT 
BIỆN CHỪNG VÀ CHỦ 
NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ °, 
Tác phầm của Xta-lin, viết 
năm 1938, bộ phận khăng khít 
của cuốn Lịch sử Đảng Cộng 
sản (b) Liên-xô. Nó trình bày 
một cách hoàn chỉnh và có 
hệ thống những nguyên lý 
cơ bản của triết học mác-xít. 
Nó là sự tông hợp triết học 
những kinh nghiệm hết sức 
phong phú của cuộc đấu 
tranh vì chủ nghĩa xã hội, 
do giai cấp công nhân và 
láng Cộng sản Liên-xô tiến 
hành, những kinh nghiệm 
cách mạng của thời đại biến 
động nhất, phong phú nhất 
trong lịch sử loài người. Đó 
lì bản trình bày tóm tắt, xúc 
lich và đễ hiều những đi sản 
Iriết học quý báu của Mác, 
Àid-wlien, Lê-nin. Nó vạch rõ 


mối liên hệ keo sơn giữa chủ 
nghĩa duy vật biện chứng với 
chủ nghĩa xã hội vô sản, vạch 
rõ ý nghĩa thực tiễn cách 
mạng của triết học Mác — 
Lê-nin. Chủ nghĩa duy vật 
biện chứng là thế giới quan 
của Đảng cộng sản, là nên, 
tảng lý luận của tảng mác-xit 
kiều mới. Định nghĩa đó do 
Xta-lin đề ra, đã nêu bật vai 
trò lớn lao của triết học khoa 
học đó trong cuộc đấu tranh 
của giai cấp công nhân và 
Đảng của nó đề cải tạo thế 
giới. Dưới một hình thức rõ 
ràng và đơn giản, tác giả đã 
trình bày những nét căn bản 
của phương pháp biện chứng 
mác-xit, của chủ nghĩa duy 
vật triết học mác-xít và của 
chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
Đối lập về căn bản với 
phương pháp siêu hình, 
phương pháp biện chứng 
mác-xit quy vào bốn đặc trưng 
cơ bẩn: 1. Các hiện tượng 
đều được nhận xét theo sự 
liên hệ và chế ước lẫn nhau 
của nó ; 2. Các hiện tượng đó 
được nghiên cứu trong sự 
vận động và sự phát triền 
không ngừng của nó, trong 
sự phát sinh và tiêu “vong 
không ngừng của nó; 3. Quá 
trình phát triền không phảẩi 
là một quá trình tăng trưởng 
giản đơn mà là một sự vận 
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động theo hướng đi lên bằng 
cách chuyền biến từ những 
sự thay đổi số lượng sang 
những sự thay đôi chất lượng;' 
sự phát sinh của cái mới tiếm' 
hành bằng những bước nhảy 
vọt, và sự hóa thành tHỊ2đt1& 
gin đ đơn đến nhứo:tặU, f 
thấp đến cao; 4; Đ#ữ sử Xật 
và hiện tướni 'bắa tự nhiên 
đều bao HàœW những mâu 
thuẫn bên trồng và cuộc đấu 
tranh gi#a những mặt đối lập 
là nội đung thực tại của quá 
trinh phát triền. 

Đối lập về cắn bản với chủ 
nghĩa duy tâm, chủ nghĩa 
duy vật triết học mác-xit quỷ 
vào ba đặc điềm cơ bản; 
1. Thế giới là vật chất và 
những hiện tượng muôn vẻ 
khác nhau của vũ trụ đều là 
các hình thái khác nhau của 
vật chất đang vận động; 5, 
Vật chất là cải cö (rước, côn 
ý thức, tư.duy là cái có sai ; 
3. Thế giới và các quy luật 
của nó đều có thề nhận thức 
được, nhận thức của chúng 
ta về thế giới khi đã được 
khảo nghiệm qua thực tiễn, 
th là một nhận thức có 
giá trị. 

Những kết luận rút trong 
phương pháp biện chứng và 
chủ:ngh†?a duy vật mắác-xít đều 
có một ý nghĩa lớn lao đối 

với hỏạt động thực tiễn của 


của +8 lội, 


Đầng'cŠá giai cấp vô sẵn, đối 
với việc nghiên cứu lịch sử 
Những kết luận: 
ãy: chứng tổ rằng phương 
pháp và lý luận đó là một vũ. 
khi: vô song đề nhận thức và 
cải tạo thố giới bằng cách 
mạng và theo chủ nghĩa cộng 
sẵn. 

Xta-lin đã hết sức chú ý 
các vấn đề của chủ nghĩa 
duy vật lịch sử: Điều kiện 
sinh hoạt vật chất của xã hội, 
phương thức sản xuất và hai 
mặt của ñó: 'lực lượng sẵn: 
xuất và quan hệ sản. xuất, 
những kiều quan hệ sản 
xuất cơ bản trong lịch sử xã 
hội v.v... Các quy luật phát 
triền của xã hội đã được nêu 
lên đưới một hình thức rö 
và gọn bao hàm một nội 
dung sâu sắc. Phươn lg thức sản 
œuấi của cải uật chất" là lực 
lượng chủ yếu của sự tiến. 
Hồa xã hội. Phương thức sẵn 

( thể nào, thì toàn bộ: 
củẽ' độ xã hội, cơ cấu chỉnh 
ti, , pháp luật, lý luận và tư 
đều như thể ấy. Đồng 






lớ tí ho của sYÊP cơ cầu và 
từ tướng chính trị trong việc 
cải_.Í A3 xã hội. Xia-lin vạch 
ra tịnh chất bấp. bềnh và. 
tinl'chất phản động trong 
nhữh# quan điềm và lý luận 
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của tất cả bọn kinh tế chủ 
nghĩd tầm thường đã phủ 
nhậh tác dụng tích cực của 
Kiến trúc thượng tầng, đặc 
biệt là của tư tưởng. «Nói 
cho đúng, những tư tưởng 
và lý luận xã hội mới sở dĩ 
sinh ra, chính là vì nó cần 
thiết cho xã hội, chính là vì 
nếu không oøó tác dụng tổ 
chức, động viên và cải tạo 
của nó thi không thề giải 
quyết các vấn đề cắp thiết 
mà quả trình phát triền của 
sinh hoạt vật chất của xä hội 
đề ra». (Xta-lin: Chủ nghĩa 
duy oật biện chứng uà chủ 
nghĩa duụ oật lịch sử). Kinh 
nghiệm lịch sử chứng minh 
rằng một trong những nguyên 
nhân thất bại của tất cả các 
đẳng phái phản mác - xÍt 
ở Nga — như phái đân túy, 
đáng xã hội cách mạng, bọn 
men-sê-viích, bọn vô chính 
phủ chủ nghĩa — là chúng đã 
dựa vào những lý luận phản 
khoa học, đuy tâm chủ nghĩa, 
tách rời cuộc sống hiện thực 
của xã hội. Đảng cộng sản 
đã giành được thẳng lợi; và 
(trong thắng lợi ấy, lý luận 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin— 
chủ nghĩa duy vật biện chứng 
và chủ nghĩa duy vật lịch 
sử — đã có một tác dụng to 
lớn. chính là vi nó đã vũ 
Irang cho Dẳng sự nhận thức 


về các quy luật phát triền: 
của xã hội. Chủ nghĩa đuy' 
vật lịch sử đạy rằng : chỉ sau 
khi đã hiều được những đặc 
điềm của phương thức sắn 
xuất, người ta mới có thề 
giải thích được các quy luật 
của sự phát triền xã hội, và 
mới biết được rằng giai cấp 
công nhân và chỉnh đẳng của 
nó phải hành động theo 
phương hướng nào đề thúc 
đầy quá trình phát triền của: 
xã hội tiến mau hơn. 

Tác phầm « Chủ nghĩa duy 
uật biện chứng uà chủ nghĩa 
duy uật lịch sử » thuyết minh 
rõ những đặc điềm của sản 
xuất. Đặc điềm thử nhất là 
sản xuất không bao giờ đứng. 
lại ở một điềm nhất định ; nớ: 
biến đồi luôn luôn, và sự 
biến đổi của phương thức 
sản xuất dẫn đến sự biến 
đồi của toàn bộ chế độ xã 
hội. Như thế có nghĩa là 
lịch sử của xã hội trước hết 
là lịch sử của sự phát triền sẵn: 
xuất, lịch sử của những: 
người sản xuất ra của cải 
vật chất, lịch sử của quần: 
chúng cần lao — lực lượng cơ- 
bản của quá trình sản xuất. 
Đặc điềm thứ hai là sự biến: 
đồi của sẩn xuất bắt đầu bằng. 
sự biến đồi của lực lượng $ẵn 
xuất và trước tiên bằng sự xuất 
hiện những công cụ lao động. 


170 


«CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG... 





mới, sau đó quan .hệ sản 
xuất cũng biến đồi theo chọ 
thích hợp với lực lượng sản 
xuất. Tác phầm này nêu rö 
quan hệ biện chứng của sự, 
tác động lẫn nhau giữa lực. 
lượng sẩn xuất và quan hệ 
sản xuất, và vạch,ra. rằng 
đến một trình độ phật triền 
nào đó của phương thức sản 
xuất thì giữa lực lượng sản 
xuất.và quan hệ sẳn xuất sẽ 
nầy ra một tình trạng không 
thích hợp, mâu thuẫn; chỉ 
sau khi phá hủy những quan 
hệ oñ và thiết lập những quan 
hệ mới, tiến bộ thì tình 
trạng này mới được khắc 
nhục. 

Tác phầm này đã trình bày 
tông quát tình hình phát triền 
của lực lượng sẵn xuất từ 
thời thượng cỗ đến nay, và 
chỉ rõ những quan hệ sẵn 
xuất trong xã hội đã biến 
đổi trên cơ sở đó như thể 
nào. Xta-lin chứng minh 
rằng, dưới chủ nghïa xã hội, 
quan hệ sản xuất hoàn toàn 
thích hợp với tính chất của 
lực lượng sản xuất, vì chế 
độ sở hữu tập thề các tư 
liệu sẩản xuất thích hợp với 
tính chất xã hội của quả 
trình sản xuất. Những khái 
niệm * hoàn toàn thích hợp », 
như Xta-lin đã chỉ rõ trong 
cuốn Những ấn đề kinh tế 


..—. 


của chủ, nghĩa xã hội ở Liên- 
#ô, k ông, có nghĩa là {rong 
SỰ. phát triền của phương 
thức sẵn guất xã hội chủ nghĩa 
không Ì ,eó tỉnh trạng không 
thích h p› mâu thuấn giữa 
lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất đâu, Một mâu 
thuẫn nào đó nhất định xuất 
hiện trong sự phát triền của 
phương thức sẵn xuất xã hội 
chủ nghĩa, nhưng mâu thuẫn 
ở đây không đi đến chỗ gây 
ra những xung đột như trong 
trường hợp phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
Đảng và Nhà nước khắc phục 
mâu thuẫn đó bằng cách kịp 
thời làm cho quan hệ sản 
xuất lạc hậu lại thích hợp 
với tính chất của lực lượng 
sẵn xuất đang tiến hóa. Đặc 
điềm thứ ba là: lực lượng 
sẩn xuất mới và quan hệ 
sản xuất mới đều xuất hiện 
ngay trong lòng: chế độ cũ 
chứ không phải ở ngoài chế 
độ đó ; không phải xuất hiện 
đo ác đụng của một hành 
động có ý thức, định trước, 
mà. xuất hiện một cách tự 


phát, độc lập với ý thức và 


ý chỉ của người ta. Khi tính 
tất yếu, lịch sử của việc thay 
đồi về căn bản phương thức 
sản xuất đä chín muồi rồi, 
thì "người ta có ý thức về 
tính (ất yếu đó và dùng đấu 
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tranh cách mạng đề thực 
hiện nó, 

Tác phầm Chủ nghĩa duy 
pật biện chứng 0uà chủ nghĩa 
duu uật lịch sử ra đời, đã 
đánh dấu bước đầu của một 
thời kỳ trong đó hàng triệu 
người lao động nghiên cứu 
triết học Mác ^Lê-nin một 
cách sâu sắc hơn và. khần 
trương hơn. Cũng như 
những tác phầm chủ yếu 
của Mác, Ắng-ghen và Lê-nin, 
lác phầm này đã trở thành 
.cuốn sách gối đầu giường 
của các chiến sĩ đấu tranh 
cho chủ nghĩa cộng sản trên 
toàn thế „giới. 

CHỦ NGHĨA DUY VẬT 
VÀ CHỦ NGHĨA KINH 
NGHIỆM PHÊ PHÁN ». Tác 
phầm của Lê-nin mở đầu 
một thời đại mới trong sự 
phát triền của chủ nghĩa duy 
vật biện chứng. Cuốn sách 
đó, viết năm 1908 vả xuất 
bản năm 1909, bảo đảm việc 
chuần bị lý luận cho đẳng 
mác-xít kiều mới. Lý do 
trực tiếp làm cho Lê-nin quyết 


định viết tác phầm đó, là sự. 


cần thiết phải vạch mặt bọn 
người Nga theo chủ nghĩa 
Ma-khơ (Xem: Chủ nghĩa 
kinh nghiệm phê phán”; Ma- 
khơ”); bọn này, trong thời 
tỳ phản động, đã viện cớ 
bảo vệ chủ nghĩa Mác» đề 


chống lại triết học mác-xit. 
Một nhiệm vụ cấp thiết đề 
ra cho những người mác-xit 
cách mạng là: phải giáng 
một đòn thật mạnh vào tất 
cả những kế phẩn bội lý 
luận mác-xit và bảo vệ những 
cơ sở lý luận của đẳng mác- 
xít. Trong tác , phầm Chủ 
nghĩa duy uật uà chủ nghĩa 
kinh nghiệm phẻ phản, Lê-nin 
đã hoàn thành nhiệm vụ đó ; 
hơn nữa, tác phầm này còn 
vượt khá xa nhiệm vụ đó. 
Lê-nin không những chỉ vạch 
rõ thủ đoạn hai mặt, tính 
chất phản động của bọn 
Ma-khơ mà còn bảo vệ và 
phát triền những nguyên tắc 
lý luận của đảng máảc-xit, 
khái quát được tất cả những 
thành quả quan trọng mà 
khoa học, và trước hết là 
khoa học tự nhiên, đã thu 
được, trong suốt cả một thời 
kỳ lịch sử, sau khi Ăng-ghen 
tạ thế. Tác phầm này là một 
mẫu mực của chủ nghĩa Mác 
sinh động, nó bao quát tất 
cả những vấn đề triết học 
Mác — Lê-nin. +„ 

Trong phần mở đầu, Lê- 
nin đã vạch ra rằng hết thẩy 
những « phát hiện” của chủ 
nghĩa kinh nghiệm phê phận 
và của các tư trào phần động 
khác đều chỉ là một biến thề 
của chủ nghĩa duy tâm chủ 
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quan của giảm mục Anh 
Bẻc-cơ-lŸ. Trong ba chương 
đầu, khi, phê phăn chủ nghĩa 
kinh nghiệm phê phán, Lê-nin 
đã trình bày những vấn đề 
cơ bản về nhận thức luận 
của chủ nghĩa đuy vật: 'Điờ 6” 
chứng. Điềm trung thụi'éña 
Chương Í, là vấn đề'vất chẩt 
lä cái có trước 'và * thức là 
cải có sau, 'Bợn' Ma-khơ thì 
khẳng' định, rằng cảm giác, 
Hạy nói theo thuật ngữ của 
Họ, những *yếu tổ », đều là 
cải có trước. Lê-nin bác bỗ 
những luận điệu vô lý của 
chúng. Trái với mọi thứ chủ 
nghĩa duy tâm, và hoàn toàn 
nhất tri với khoa học tự 
nhiên, chủ nghĩa đuy vật coi 
vật chất là cái có trước, cảm 
giác, tư duy là cái có sau. 
Toàn bộ lịch sử khoa học tự 
nhiên đều chứng thực nguyên 
lý cơ bản đó của chủ nghĩa 
đuy vật triết học là chính xác. 
Cũng trong chương đó, Lễ- 
nin đã phát triền thêm một 
bước những tư tưởng của 
Ắng-ghen về việc vật chất 
hữu cơ phát sinh từ vật chất 
vô cơ. 

Trong Chương II, Lê-nin 
phê phán ` bất khả tri luận 
lấn Căng”, chủ nghĩa tin 
ngưỡng của bọn Ma-khơ, và 
chứng minh học thuyết Mặc 
về tính có thề biết được của 


thể giới và quy luật của thế 
giới, về chân lý khách quan 
và: về ˆ thực tiễn được coi 
hhư là tiêu chuần “của 
chân: tử. 

Ống phân biệt rö ràng một 
bên' là bắt khả tri luận và 
chủ nghT†a duy tâm, và bên 
khác là chủ ñghTa đuy vật, và 
vạch rõ sự đối lập căn bản 
giữa hai bên. Bất khã tri 
luận, như Lê-nin đã vạch rö, 
không vượt xa hơn cảm giác 
được. Nó dửng lạiở phía bên 
này của hiện tượng, nó không 
thừa nhận bất cứ một cải gì 
có tính chất xác thực ở ngoài 
cảm giác và nói đứt khoát 
rằng chúng ta không thề hiều 
biết một tý gì xác thực về sự 
vật cả. Lấy cớ phê phán bọn 
bất khả trỉ luận, bọn Ma-khơ 
đã phủ nhận những * vật tự 

nó * nói chung (Xem: %Vậ# 
tự nó» pà «Vật cho ta), 
T?ong khi đã bác bổ sự tồn 
tại của « vật tự nó », nghĩa là 
tHẾ” Hới khách quan, thế giới 
hiện thực, bọn Ma-khơ quả 
quyÉt rằng chỉ có cảm giác 
mới*]à cái tồn tại trực tiếp, 
và lhnÈ' giới bèn ngoài là một 
sự -wến" hợp của nhiều cảm 
giác. "ròng khi vạch mắt tên 
xã hội Êïth mạng Séc-nốp và 

những têh khác thuộc phảiMa- 
khơ cố fini xuyên tạc những 
quan niệm của Ăng- ghen, 
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Lè-nin đã trình bày rõ ràng 
nhận thức luận mác-xít. Ông 
nêu ra ba kết luận.eơ.bản của 
nhận thức luận :,1. Sự vật tồn 
tại một cách khách quan. và 
độc lập đối với ý thức của 
chúng ta; 2. Giữa hiện tượng 
và *vật tự nó” không có một sự 
khác biệt có tính cách nguyên 
tíc nào cả. Chỉ có sự khác biệt 
giữa những cái đã nhận thức 
với những cái chưa nhận,thức 
được ; 8. Sự nhận thức hiện 
thực phát triền từ chỗ không 
biết đến chỗ biết, từ nhận 
thức không đầy đủ, không 
chính xác đến nhận thức đầy 
đủ hơn, chính xác. hơn. Lệ- 
nin đã nêu lên một định nghĩa 
hoàn chỉnh nhất về vật chặt 
như sau: *Vật, chất là một 
phạm trù triết học dùng đề 
chỉ thực tại khách quan, thực 
tại khách quan đó là cải mà 
người ta cẩm thấy được, 
những cảm giác: này ghỉ chụp 
và phản ánh vật chất đó; 
thực tại khách quan đó. tôn 
tại một cách độc lập đối với 
cảm giác » (Chủ ngh†a duụ.uật 
pà chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phản, bản tiếng Pháp, Mát- 
%cơ-va, 1952, trang 140). 
Trong Chương HỊ, Lê-nin 
đã trình bày một cách tường 
tận vấn đề tính vật chất và 
các quy luật của thế giới. Lê- 
nin vạch ra rằng những lời 


lề rối ren, hồ đồ của. bọn 
Ma-khơ che dấu chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan. Ma-kbơ 
viết: «Cái mà chúng ta gọi 
là vật chất chẳng qua chỉ là 
một sự liên hệ nhất định giữa 
các gếu tố («cảm giác ») y. Từ 
tiền đồ duy tâm chủ nghĩa 
đó, phát sinh các tiền đề 
khác. Tính tất yếu, tính nhân 
quả, tính quy luật, được gọi 
là phạm trù.chủ quan, đều 
được coi là không phải do 


thế giới bên ngoài, mà, là do 


ý thức, lý tính và lô;gích mà 
ra. Những quan điềm về 


không gian và thời gian của 


bọn Ma-khơ cũng đều là 


những- quan điềm của chủ 


nghĩa duy tâm chủ quan. 
Mạ-khơ khẳng định rằng: 
‹ Không gian và thời gian là 
những hệ thống sắp đặt có 
trật tự... của hàng loạt cảm 
giác». Điều đó thật là vô lý, 
vì theo đó thì không phải con 
người cùng với.cảm giác của 
nó tồn:tại trong. không gian 
và, thời gian, .mà,. trái, lại, 
không gian xà thờj;;gian tồn 
tại trong con người, trong 
cảm giác của con ,người, Lê- 
nin nói những lý lề thuộc loại 
đó đều có nghĩa, là thừa nhận 
chủ nghĩa ngụ dân của ben 
táng lữ.. * Chủ nghĩa dụy, tâm 
triết học chỉ là, mộtz cậu 
chuyện trá hình và.ngụy trang 
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về ma quỷ mà thôi». (Như 
trên, trang 205). Do việc thừa 
nhận sự tồn tại khách quan 
của vật chất, của tự nhiên 
mà có những nguyên lý duy 
vật chủ nghĩa khác: thừa 
nhận tính chất khách :qưán 
của tính nhân quả và của tính 
quy luật trong tự nhiên, thửa 
nhận không giờn xà thời gian 
là những hình thức khách 
'quan cửa tồn tại. Trong 
Chương 1V, Lê-nin đã nghiên 
cứu chủ nghĩa kinh nghiệm 
'phê phán qua sự phát triền 
lịch sử và những mối liên hệ 
của nó với những khuynh 
hướng triết học kh&c. Ông 
phê phán tỈ mỉ các biến chủng 
-của chủ nghĩa Ma-khơ: Thuyết 
kinh nghiệm phù hiệu”, Thuyết 
kinh nghiệm nhất nguyên” và 
môn phái nội tại luận. (Xem : 
'Môn phải nội tại luận trong triết 
học). Lê-nin còn đặc biệt chú 
trọng phê phán thuyết kinh 
nghiệm nhất nguyên của Bốp- 
'đa-nố p”.Bố p-đa-nốpnhậnrằng 
khối hỗn loạn những «yếu 
tố » (những cảm giác) là cái 
có trước, từ khối hỗn loạn 
đó nảy ra kinh nghiệm tâm 
lý của con người; sau đó là 
kinh nghiệm -vật lý và cuối 
cùng là “nhận thức mà kinh 
nghiệm vật lý sinh ra». Trái 
với những luận điệu xảo trả 
duy tâm chủ nghĩa của Bốp- 


đa-nốp, Lê-nin đã trình bày 
thế giới một cách duy vật chủ 
nghĩa như sau: thế giới vật 
lý tồn tại một cách độc lập 
đối với ý thức của con người 


và đã tồn tại từ lâu trước khi 


có nưười ta; tỉnh thần, tức 
ý thức, là sản phầm tối “cao 
của vật chất, là cơ năng của 
bộ óc người ta. 

Chương V phân tích cuộc 
cách mạng trong khoa học tự 
nhiên và phê phán chủ nghĩa 
duụ tâm * uật lý »*, Trước hết, 
Lê-nin giải thích nguyên nhân 
sinh ra khủng hoảng của khoa 
học tự nhiên. Hồi thể kỷ XIX, 
vật lý học cô điền đã phảt 
triền đến chỗ cao nhất. Chủ 
nghĩa duy vật đã chiến thắng 
trong địa hụt này. Tuy nhiên, 
mới bước vào đầu thế kỷ XX, 
những: sự phát hiện to lớn 
đã đảo lộn về căn bản quan 


điềm' vật lý cũ đối với thế 
giới. Trước kia, các nhà bác 


đợc ðR giải thích những đặc 


tinh của vật chất theo một ý 
-8uh†8 giêu hình ; các nhà vật 
lý:học đã nhận rằng, vật chất 
cói những đặc tính không thề 
câV biến được, cứ mãi mãi 


như Vậy (tính không thề thắm 
qưaÿtÍnh ỳ, khối lượng v.v.). 

NHững sự phát hiện mới ›đã 
vạcffrö nhiều đặc tính mới 
của. vật chất: điện tử không 
có khối lượng, theo ý nghĩa, 
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thông thường, máy móc của 
danH fừ «khối lượng» đó; 
khối lượng của nó có tính 
cất điện từ ; nguyên tử trước 
kia tựa như một phần nhỏ 
vật chất không thề phân chia 
được, thì nay tỏ ra 'là một 
hiện tượng vô cùng phức tạp 
hơn. Việc phát hiện ra tính 
phóng xạ chứng" tỏ rằng 
những nguyên tố trước kỉa 
xem như không thề biến đồi, 
thì nay -ại chuyển hỏa lẫn 
nhau. Những thành tựu phi 
thường của khoa học tự 
nhiên, những phát hiện mới 
trorig vật lý Học, đã không 
thể không bó hẹp rãi trong 
phạm vỉ những quan niệm 
mày móc cũ. Muốn thoát khổi 
chỗ bế tắc đó, các nhà bác 
học phải tự giác chuyền sang 
lập trường biện chứng đuy 
vật ; nhưng nhiều người trong 
số đó bị giáo đạc theo thế 
giới quan đuy tâm, nên đã rút 
ra từ những phát hiện đó 
những kết luận -đuy tâm chủ 
nghĩa, và khẳng định rằng : 
« vật chất đã tiều vong» v.V. 
Trong các nhà vật lý -học, 
người ta đã thấy xuất Hiện 
các môn phái duy tâm chủ 
nghĩa (chủ nghĩa duy {âm 

« vật lý? của Ôt-van v.v.)tìm 
cách giải thích những thành 
lựu của vật lý học theo tỉnh 
thẦn đuy lâm chủ nghĩa. 


« Thực chất cuộc khủng hoảng. 
của vật lý học Hiện đài là 'cốt 
ở chỗ lật đồ những định luật 
c và những nguyên lý cơ- 
bản, ở chỗ vửt bổ mọi thực 


tại khách quan độc lập đối. 
với ý thức, nghĩa là ở chỗ. 


đem chủ .nghĩa dụy tâm và. 
bất khả tri luận thay thế cho. 
chủ nghĩa duy vật”. (Như 
trên, trang 296 -¬ 297). Lê-nin: 
đả khái quát những. phát hiện. 
mới trong 'vật lý hợc, đã nêu. 
bật thực „ chật : cước khẳng, 
hoẳng của: khoa học 'tự 
nhiên, đã chỉỈra phương pháp. 
thoát khối sự khủng hoảng. 


'đồ! 'bằng con đường duy vật 


chủ nghĩa, "và vạch. ra tiền. 
đồ xô hận đảng mở ra tước: 
mặt những khoa học đó. Nhữ 
vậy, ông đã làm gỉàu thêm: 
chủ nghĩa duy vật triết học: 
mác-xít và đem lại cho nó một 
hình: tHức mới. Lê nin đã 
ửnồ đựng một cách xuất sắc- 
phép biện chứng vào: nhận 
thức luận và đã phát triển 
một cách sâu sắc : nhận: 
thức luận mác-xít bằng cách. 
làm sáng tổ nhiều vấn đề căn. 
bẩn (phản ánh' luận” — chân. 
lý khách quan, chân lý tuyệt. 
đối và chân lý tương đối, 
quan hệ giữa lý luận và thực- 
tiễn, v.v.). cĂ1:— 
Việc Lê-nin đã thải l8 
những thành tựu' của“ khoa. 
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học và phê phán chủ nghĩa 
Ma-khơ, hiện nay đang có 
một ý nghĩa trọng đại đối 
với sự phát triỀn của khoa 
học tự. nhiên. Sự tiến triền 
.sau này của vật lý học và của 
các khoa học khác, đã hoàn 
toàn chứng thực sự bận Hoh 
tài tình của Lê- -nin; Vật, dý học 
hiện đại đã cá những phát 
hiện mớj-m rạcnh ng phát 
hiện nà không những chứng 
tổ, sự đúng đắn của chủ 
nghĩa đủy, vật biện chứng mà 
còn chứng tỏ rằng chỉ nhờ có 
ảnh sáng của những tự tưởng 
đã trình bày trong,cuốn Chủ 
nghĩa duy oật oà chủ nghĩa 
kinh nghiệm phê phản tới 
hiều rõ và giải thích được 
những phát hiện đó. Chẳng 
hạn, những phát hiện của 
vật lý học vềê hạt nhân nguyên 
tử và của cơ học lượng tử, 

v.v. là như vậy. Nhưng bọn 
theo chủ nghĩa duy tâm « vật 
lý” hiện nay đều lợi dụng 
những phát hiện đó đề đấu 
tranh chống lại chủ nghĩa 
duy vật. Theo họ thì việc 
năng lượng phóng ra khi 
.nguyên tử phân tán có nghĩa 
là “vật chất biến mất», và 
việc chuyền biến trong một 
vài điều kiện nào đó, của 
quang tử thành ngẫu lực vật 
chất điện tử — đương tử và 
ngược lại việc chuyền biến 
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nạ ngẫu lực vật chất điện 
tử — dương tử thành quang 
tử. có nghĩa là vật chất sinh 
TẠ, từ chỗ “không ® có gì, vật 
chất, f mất đi », vật chất biến 
thành... năng lượng «thuần 
tủy », Tượng đổi luận" được 
dùng đề giải thích không gian 
và thời gian theo quan điềm 
chủ ngh†a duy tâm chủ quan 
v. Tác phầm của Lê-nin 
Chủ nghĩa duy 0uật o»à chủ 
nghĩa kinh nghiệm phê phán 
đã vũ trang cho các nhà bác 
học xô-viết và tất cả những 
nhà bác học tiến bộ (rên thế 
giới trong cuộc đấu tranh 
chống lại chủ nghĩa ngu dân 
trong khoa học và triết học, 
đÑ vạch cho họ con đường 
phải theo đồ đạt đến những 
cao điềm mới trong bước liến 
bộ ai khoa học. 
rong Chương VỊ, Lê-nin 
.phê,phận chủ nghĩa đuy tâm 
chủ quan của bọn Ma-khơ trên 
địa. ạt xã hội; ông phát 
triện và làm giàu thêm chủ 
a duy vật lịch sử của 
'Mắp và Ăng-ghen. Bốp-đa-nốp 
th hộc phái Ma-khơ, đã đem 
sỉn hoạt xã hội quy kết 
thành hoạt động của ý thức, 
hoạ t động của tâm lý, do đó 
đi, ' đến kết quả ]à lẫn lộn 
mỗ ¡ cách duy lâm tồn 
tại, xã hội với ý thức xã hội. 
Lê-nÍn áp dụng một cách 
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xuất sắc chủ nghĩa duy vật 
triết học vào việc nghiên cứu 
sinh hoạt xã hội, và nêu ra 
công thức mác-xít về quan hệ 
giữa sự tồn tại xã hội và ý thức 
xã hội. « Chủ nghĩa duy vật 
nói chung thừa nhận rằng tồn 
tại hiện thực khách quan 
(vật chất) vốn độc lập đối 
với ý thức, cảm giác, kinh 
nghiệm của con người. Chủ 
nghĩa duy vật lịch sử thừa 
nhận rằng tồn tại xã hội vốn 
độc lập đối với ý thức xã 
hội của loài người" (Như 
rên, trang 379). Lê-nin nêu 


rõ tinh đẳng trong triết học, 


phê phán triệt đề những mưu 
toan của bọn triết gia tư sẵn 
muốn đứng c«lên trên? các 


đẳng phải chủ yếu trong khỉ 


đấu tranh trên địa hạt triết 
học. Trong phần * Kết luận ?, 
Lê-nin tồng kết vẫn tắt những 
ý kiến của ông: việc đối 
chiếu những nguyên tắc lý 
luận của chủ nghĩa kinh 


nghiệm phê phán và của chủ 


nghĩa duy vật biện chứng, 
vạch ra tính chất phản động 
nö rệt của chủ nghĩa Ma-khơ › 
những đại biều của môn phái 
triết học đó đều bắt đầu từ 
Căng rồi đi đến Hi-um” và 
Béc-cơ-li, tức là đi đến chủ 
ngh†a duy tâm chủ quan; 
ce€hủ nghĩa Ma-khơ liên hệ 
một thiết với chủ nghĩa duy 
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tâm «vật lý » trong khoa học 
tự nhiên. Sau những câu nói 
bóng bầy đủ các loại, phẩi 
biết vạch ra hai trào lưu triết 
học chủ yếu và nêu rõ cuộc 
đấu tranh trong triết học giữa 
các đẳng phái. 

Cuốn Chủ nghĩg dnụ 0ật uà 
chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phản từ đầu đến cuối, đều 
có tính nhất trí sâu sắc về 
nguyên tắc, có tính đẳng cộng 
sản chủ nghĩa; nó đã đấu 
tranh không điều hòa chống 
mọi manh tâm muốn xa lìa 
chủ nghĩa Mác cách mạng. 
Mỗi lời của Lê-nin “là một 
lưỡi kim sắc bén đánh gục 
kể thù" (Gi-đa-nốp). Lê-nin 


đã làm cho sáng tổ vấn đề 


tỉnh đẳng trong triết học", đã 
đập mạnh mọi biều hiện nhân 
nhượng trong cuộc đấu tranh 
chống phe đuy tâm chủ nghĩa, 
đập mạnh mọi thái độ khách 
quan chủ nghĩa, “không có 
tỉnh đẳng », đối với triết học. 
Tác phầm của Lê-nin là một 
kiều mẫu về sự phát triền 
một cách sáng tạo triết học 
mác-xit, một kiều mẫu về 
tính kiên quyết cộng sẳn chủ 
nghĩa trong lãnh vực lý luận. 


CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC, 
GIAI ĐOẠN TỘT CỦNG 
CỦA CHỦ NGHĨA TƯ 
BẢN». Tác phầm của 
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Lê-nin viết năm 1916 và xuất 
bản năm “1917. Cuốn đó trực 
Hếp kế tục bộ Tư bản" của 
Mác. Lê-nin nghiên cứu sự 
phát (riền của chủ nghĩa tư 
bản trong một thời đại mới, 
thời đại đế quốc chủ nghĩa, 
Ông vạch rõ. rằng, chủ nghĩa 
đế quốc là giai đoạn cuối 
cùng, giai đoạn tột cùng của 
chủ nghĩa tự bản; giai đoạn 
chủ nghĩa tư bản ăn bám, 
đang mục nát và rẫy chết. 
Trong. sáu “chương đầu, 
Lê-nn phân tích năm đặc 
điềm chủ yếu của chủ nghĩa 
đế quốc. Cạnh: tranh tự đo 
thống trị dưới chủ nghĩa tư 
bản trước độc quyền đä 
đưa tới sự tích tụ sẵn xuất 
và tập trung tư bản, Các tô 
chức độc quyền đã bắt đầu 
có tác dụng quyết định trong 
kinh tế, đó là đặc điềm thứ 
nhất của chủ nghĩa đế quốc. 
Sản xuất tích tụ đến mức 
làm cho sự thống trị của các 


tồ chức độc quyền thay thế: 


cạnh (ranh tự do. Chính đó 
là bẩn chất kinh tế của chủ 
nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa đế 
quốc là giai đoạn độc quyền 
của chủ nghĩa tư bản. Sự 
thống trị của các tŠ chức 
độc quyên không có:nghïa là 
xóa bỏ được hết khủng hoảng, 
cạnh tranh, (tình trạng. vô 
chính phủ và những vết 
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thươrig,khác do chủ nghĩa tư 
bẩn gây.ra. Trái lại, các tô 
chức:.độc quyên càng làm 
tăng thêm tinh trạng rối loạn 
và vồ, chính phủ, tức đặc 
trưng của sản xuất tư bản 
chủ nghĩa nói chung. «Tổ 
chức độc quyền không gạt 
bỏ được cạnh tranh tự do là 
nơi sản sinh ra nó; nó tồn 
tại bên trên và bên cạnh cạnh 
tranh tự do, do đó đẻ ra 
những mâu thuẫn, cọ xát, 
xung đột đặc biệt-sâu sắc và 
dữ đội ». (Lê-nin: Tuyền lập, 
tập L phần 2, bản tiếng Pháp,. 
Mảt-xeơ-va,, 1954, trang 526). 
Sự tập trung các. ngân: hằng 
và thành lập. các tổ'.chức 
độc quyền ngân hàng đã biến 
các ngân hàng từ địa vị là kẻ 
trung gian thành những kẻ 
độc quyền có thế lực vạn 
nắng trên thị trường tài 
chịnh. Do sự hợp nhất-giữa 
các ngân hàng lớn nhật và 
cặc tồ chức độc quyền. về 
công nghiệp nên đã xuất 








hiện tư bản tài chính, là đặc 
gi m thứ hai của chủ. nghĩa để 
q lốc, Chủ nghĩa đế quốc là 


“; hống trị của một nhúm 
ẩn, tài chính cá mập đè 
nén“ - quần chúng lao động. 
dưới. ảch bóc lột tàn khốc. 
Việc xuẤất khầu tư bản đi. 
song sơng với việc xuất khầu. 
hàng hóa, đã trở thành đặc 
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điêm;của,chủ nghĩa tư bản 
đế quốc. Vì theo- đuổi lợi 
nhện cao nhất, tư bản đồ 
xốvào các nước mà nó có thê 
kim được nhân công và 
nguyên liệu rẻ mạt. Việc xuất 
khầu tư bản lấn bước: việc 
xuất khầu hàng hóa, làm. nỗi 
bật tính.chất ăn bảm của 
nước chuyên sống bằng cách 
bóc lột lao động của. một số 
nước khác và các thuộc địa ; 
nó.khoét sâu. hệm mâu thuẫn 
Xà sự đấu ranh đề giành 
chỗ đầu tư giữa các nước 
đó. Đó là đặc điềm thứ ba 
của chủ nghĩa để quốc: Còn 
đặc điềm:thứ tư là: Các tập 
đoàn. độc quyền trước :hết 
chia nhau thị trửờng trong 
nước ; tồi đến việc phân chia 
thị:trường tư bẩn chủ nghĩa 
thế giới về mặt kinh tế giữa 
các tô chức liên hiệp lớn của 
các tập đoàn độc quyền quốc 
tế. Các tô chức liên hiệp quốc 
tế rất lớn mạnh đó (cảc-ten, 
xanh-đi-ca, tò-rót, công-xoóc- 
xi-om) bao gồm các. tô chức 
độc quyền riêng lễ và các 
lập đoàn độc quyền; mỗi 
tô chức hoặc tập đoàn này 
đêu đấu tranh quyết liệt đề 
tăng phần lợi nhuận của 
mình. Tình trạng đó đi đến 
chỗ làm. cho sự cạnh tranh 
trong nội bộ các tô chức liên 
hiệp độc quyền quốc tế thêm 
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gay gắt, làm cho những.giao 
kèo giữa bọn độc quyền trong 
các tổ chức đó không bền 
vững và gây ra đấu tranh 
giữa bọn đó với nhau 
đề chia lại thị trường. Việc 
chia cắt thế giới về kinh tế 
giữa các:tập đoàn độc quyền 
lớn mạnh. nhất liên hệ chặt 
chẽ xới đặc :điềm thứ năm 
của chủ nghĩa đế quốc. Sự 
hoàn thành việc chia lãnh 
thổ, drên. thể giới giữa các 
nước đế,quốc:chủ .nghịa,. và 
cuộc đấu tranh đề cHia lại 
thế giới, đề chinh phục lãnh 
thổ nước ngoài. Theo qui 
luật- phát triền không đều về 
kinh; tế và chính trị của các 
nước tự bản chủ;nghïa trong 
thời đại đế quốc chủ nghĩa, 
một số nước tư bản.này phát 
triền nhanh bơn các nước 
tư bản:khác, tương quan lực 
lượng thay đổi trên vũ đài 


quốc tế, do đó: vấn đề chịa 


lại thế giới đã bị. các: nước 
tư bản chủ nghĩa chia cắt 
xong rồi, lại trở thành vẫn 
đề cấp thiết, Kết quả là các 
cuộc chiến tranh đế quốc nỗ 
ra, lôi cuốn hầu hết các 
nước tư bản chủ nghĩa và 
các dân tộc trên thế giới. 


Cuộc đấu tranh đề chịa lái 


thế giới tiến hành dưới Hình 
thức một..cuộc .đấu:‡trawJ đề 
cho một nhóm: các nước để 
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quốc chủ nghĩa hoặc một 
nước tư bản chủ nghĩa duy 
nhất, nước tư bản mạnh 
nhất thống trị thế giới. Phê 
phán lý luận « chủ nghĩa siêu 
đế quốc" của Cau-xki về sự 
liên minh và liên hiệp giữa 
các nước tư bản chủ nghĩa, 
Lê-nin đã nói trong tác.phầm 
của ông rằng : “Dù sự liên 
minh đó mang hình thức nào 
đi nữa, — hoặc là một khối 
liên hiệp đế quốc chủ nghĩa 
chống lại một nước khác, 
hoặc là một khối thống nhất 
bao gồm (ất cả các cường 
quốc đế quốc chủ nghĩa — 
thì nó cũng không thề trành 
khỏi chỉ là những cuộc 
‹ ngừng bắn giữa các cuộc 
chiến tranh. Các khối liên 
minh hòa bình đang chuẩn 
bị chiến tranh, và đến lượt 
chúng các khối liên minh lại 
nảy ra từ chiến tranh; các 
khối đó và. chiến tranh chế 
ước lẫn nhau, và sỉnh ra hết. 
những thời kỳ đấu tranh hòa 
bình lại đến những thời kỳ 
đấu tranh không hòa bình, 
trên cảng một cơ sở duy nhất, 
cơ sở những liên hệ và quan 
hệ đế quốc chủ nghĩa của 
kinh tế thế giới và chính trị 
thế giới”. (Như trên, (rang 
562). Những lời trên đây của 
Lê-nin đã được những biến 
cố của lịch sử thế giới trong 
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mẫy chục năm nay hoàn toàn 
chứng thực. Cuộc «ngừng 
bắn» giữa hai cuộc chiến 
tranh thế :giới dài không đầy 
25 năm, và khoảng thời gian 
đó lại Äñầy rẫy những xung 
đột quân sự cá biệt. 

Ở Chương VII, Lê-nin tổng 
kết việc phân tích các đặc 
điểm chủ yếu của chủ nghĩa 
đế quốc và định rõ bản chất 
của chủ nghĩa tư bản đế 
quốc chủ nghĩa; ông tổng 
hợp tất cả các mặt và tất cả 
các đặc điềm của chủ nghĩa 
tư bản hiện đại. 

Ở Chương VIII, Lê-nin nói. 
về tính chất căn bản và 
tính chất thối nát của chủ 
nghĩa tư bản trong giai đoạn 
đế quốc chủ nghĩa. Việc độc 
quyền hóa sinh hoạt kinh tế 
các nước tư bản đẻ ra tình 
trạng ngừng trệ và thối nát. 
Các. Nhà nước thực lợi và 
các Nhà nước cho vay nặng 
lãi cướp bóc hàng trăm triệu 
người ở các nước thuộc địa 
và phụ thuộc, Nhà nước thực 
lợi: là Nhà nước „của chủ 
nghÏÌa tư bẩn ăn bám mục nát. 

Trong tác phầm của mình, 
Lê-nin đã vạch trần gốc rễ 
của hệ tư tưởng cơ hội.chủ 
nghĩa trong phong trào công 
nhân. Những món lợi nhuận 
siêu ngạch kếch Sù của các 
tỗổ::chức độc quyền mà bọn 
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tư:bẫn bồn rút ở các nước 
thuộc địa.và phụ thuộc. làm 
cho có thề mua chuộc về mặt 
kinh tế, các tầng lớp trên của 
giai cấp vô sản. Tình trạng 
đó làm nảy ra hệ tư tưởng 
của chủ nghĩa cơ hội và chủ 
nghĩa cải lương trong phong 
trào công nhân. Chủ ngha cơ 
hội và chủ nghĩa đế quốc liên 
hệ chặt chẽ với nhau. Bọn 
đế quốc trong mỗi nước tư 
bản thông qua bọn,.†tay sai 
của chúng trong giai cấp 
công nhân là bọn cơ hội chủ 
nghĩa, mà tìm cách chỉa rể 
phong trào công nhân Xà lái 
nó vào cọn đường cơ hội chủ 
nghĩa.Cho nên nếu không đấu 
tranh chống chủ nghĩa:cơ hội 
và hệ tư tưởng của nó, thì 
phong trào cách mạng của 
giai cấp vô sản không thê 
phát triền thắng lợi. 

Chương IX phê phản các lý 
luận phẩn mác-xit về chủ 
nghĩa để quốc, Lê-nin phêbình 
kịch hệt tư trởng Cau-xki là tư 
tưởng cố sức tô về cho chủ 
nghĩa để quốc, che đậy ›các 
mâu thuẫn sâu sắc nhất của 
chủ nghĩa đế quốc, và tán 
tụng “tự đo” và « dân chủ » 
(tư sản. Lê-nin đã vạch rõ 
tính chất phản động. foàn 
diện về chính trị là đặc Hnh 
của chủ nghĩa để quốc. 


chương cuối cùng, 


—_ -—— 


Chượng X, Lê-nin định rõ địa 
vị lịch sử của chủ nghĩa đế 
quốc và xác nhận chủ nghĩa 
để quốc là giai đoạn tột cùng 
của chủ nghĩa tư bản, là đêm 
trước của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Sự xã hội hóa cao 
độ của sản xuất trong giai 
đoạn để, quốc chủ nghĩa của 
chủ ñghïa tư bản là mâu thuẫn 
đối kháng hiền nhiên của 
quạn.hệ. sẩn xuất tư bản chủ 
nghĩa đã: trở thành xiệng. xích 
cần trở sự phát triền lực 
lượng sản xuất của xã hội, 
Chủ nghĩa đế quốc đưa quần 
chúng thẳng tới cách mạng 
xã hội, chủ „nghĩa, cách mạng 
này phá hủy chế độ tư bản 
và sáng tạo các điều kiện tắt 
yếu cho công cuộc xây dựng 
một xã hội mới, xã hội chủ 
nghĩa. 

Ý nghĩa vô cùng lớn lao 
của cuốn Chủ nghĩa để 
quốc, giai đoạn tột cùng của 
chủ nghĩa tử bản là ở chỗ 
Lê-nin đã đựa trên sự phân 
ch giai đoạn đế quốc chủ 
nghĩa của chủ nghĩa tư bẩn 
mà xây đựng một lý luận mới 
về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, ông đẩ chứng minh 
rằng từ nay trở đi, trong thời 
đại đế quốc chủ nghĩa, chủ 
nghĩa xã hội không thê thẳng 
lợi cùng một lúc trong tất cả 
các nước hoặc trong đa số 
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các nước trên thế giới; trái 
lại chủ nghĩa xã hội. có thê 
thắng lợi trước hết :ở riêng 
một nước tư bẩn hoặc trong 
vài nước tư bản. Lý luận của 
Lê-nin về cách mạng xã hội 
chủ nghĩa (mở: một tiền đồ 
cách mạng cho những người 
vỗ sản các nước; nó kích 
thích tỉnh thầnsáng tạo của họ 
tròng việc tấn công vào giai 
cấp từ sảh nước họ ; nó: đạy 
họ lợi 'đụng hoàn cảnh chiến 
tranh đề tổ chức cuộc tấn 
công đó và củng cố lòng tin 
tưởng của họ vào thắng lợi 
của cách mạng vô sản}, 
(Lịch sử Đẳng Cộng sẵn (b) 
Liên +ô). 


«CHỦ NGHĨA MÁC VÀ 
NHỮNG VẤN ĐỀ NGÔN 
NGỮ HỌC›. Tác phầm của 
Xta-lin viết năm 1950 vào địp 
tranh luận. về vấn. .đề ngôn 
ngữ học trên báo 4 Sự thật?, 
Quyền sách này. phê pháủ 
sâu sắc lý luận của Ma-rơ; 
một thứ lý luận phản mác-xít 
nhằm :làm cho ngôn, ngữ 
học xô-viết đi lạc đường. 
Xuất phát từ những nguyên 
lý cơ bản của chủ ngh†a duy 
vật biện chửng và của chủ 
nghĩa duy vật lịch sử, Xta-lin 
đä chứng minh lý luận Mác — 
Lê-nĩh về ngôn ngữ là đúng 


và đẩphát triền lý luận đó 
một cích phong phú: 
-Ma'£Ø-đä khẳng định rằng 
ngôn gữ là một kiến trúc 
thượngtăng ở trên cơ sở kinh 
tế, ngồw#igữ có một tính chất 
giai €ấp¡:phát triền theo hình 
thức: bộc: phát chu kỳ, ngôn 
ngữ. không phải là một 


phương :tiện giao dịch giữa 


người ta với nhau, mà là 


một công cụ đấu tranh giai 


cấp. Những luận điềm đó :và 
các luận điềm khác giả 'đanh 
mắác-xit đã cẩn trở việc giải 
quyết đứng đắn các vẫn đề 
cơ bẩn của ngôn ngữ học. 
Xta:lin đã chứng minh ngôn 
ngữ không phải là một kiến 
trúc thượng tầng. Khác với 
kiến trúc thượng tầng, là cái 
thay đồi cùng với cơ sở kinh 
tế, và là sẵn phầm của một 
thời đại, ngôn ngữ là sản 
phầm của nhiều thời đại, và 
tồh tại vô cùng lâu dài hơn 
bắt cử một cơ sở và bất cứ 


mội kiến trúc thượng tầng 


nào. Kiến trúc thượng tầng 
là do cơ sở này hay cơ sở 
kia? BÌnh ra; -trái lại, ngôn 
ngữ:là do sự phát triển lâu 
đờtioln xã hội mà có. Kiến 
trúcthượng tầng chỉ liên hệ 
với: sảwRuất một cách gián 
tiếp, lẩ# cơ,sở làm trung gian, 
trái lại Hgôn ngữ thí: phần 
ánh lập Eửe; trực tiếp' những 
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sự" -biến đồi xẩy ra trong sản 
xuất. Cho: nên nếu đem xếp 
ngôn ngữ vào những hiện 
tượng cỏ tính chất giai cấp 
thì :sai Mưu,toan của:Ma-rơ 
xà đồ đệ .của ông ta coi ngôn 
ngữ là:rmột phạm trù có tính 
chất giai cấp là đi trải quan 
niệm mắc-xif về. đâận tộc, một 
trong những đặc điềm của dân 
tộc là có một tiếng nói chung: 
Xla-lin,.tã- nêu. ra .‹quy luật 
phát, triển; cuủa.. tiếng, nói, và 
đã :chứng. ninh quy Tuật. này 
là đúng. Xta-lin đã bác bỏ lý 
luận, của Ma-rơ về sự tiện hóa 
theo. giai; đoạn, thứ lý. luận 
trải ; với - thực để, cho rằng 
ngôn ngữ cũ, đến một. giai 
đoạn: nhất định sẽ đột nhiên 
biến mắt đề ,nhường chỗ cho 
một, ngôn ngữ mới, được coi 
như. là phù hợp Với, cơ sở 
kinh tế, mới. Xia- lin viết; 

« Chủ nghĩa Mác không thừa 
nhận những sự bộc phái đột 
nhiên trong sự phát triền của 
ngôn :'ngữ, sự tiêu điệt đột 
nhiên.của ngôn ngữ đang tồn 
tại và sự:-cầu thành đột nhiên 
của một ngôn ñgữ mới» 
(Chủ nghĩa Múũc 0à những uấn 
đồ ngôn ngữ học, bản tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va, 1952, tr 27). 
Xta-lin.đã phát hiện ra những 
quy luật về tác động qua lại 
giữa các thứ ngôn ngữ trong 
qua khứ ; ông đã vạch Ta rằng 


trong xã hội cộng sẵn ương 
lai, những ngôn ngữ đó sẽ 
hỏa lấn nhau thành xnỘt ngôn 
ngữ duy nhất như thể nào. 

Tác phầm của Xta:lin đã soi 
sáng con đường phải theo của 
ngộn . ngữ học xô-viết và đã 
cho ta một cơ sở lý luận vững 
chắc đề thực tế Xây dựng 
ngôn. ngữ, một: trong những 
khâu quan, trọng nhất trong 
việc xây dựng văn. ióa xã hội 
cHủ .nghŸ†ạ xộ-viết:, . Ông đã 
bác bồ những quan điểm sai 
lầm của Ma-rơ về đi sẵn ngôn 
ngữ và đã vạch ra rằng chọc 
thuyết » của Ma-rơ phủ nhận 
Hinh chất kế tục trong sự phát 
triền ngôn, ngữ, chỉ là một 
thứ chủ nghĩa hư vỗ tầm 
thường đối với văn, hóa của. 
quả, khứ. 


Äta-lin đã định nghĩa CƠ SỞ 
là chế: độ kinh tế của xã hội 
trong một giai đoạn phát triềH 
nhất định của xã hội. Trong 
khi định nghĩa kiến trúc 
thượng tầng, — tức là những 
quan điểm chính trị, pháp 
luật, tôn giáo, nghệ thuật, 
triết học của xã hội và những 
cơ cắu chính trị, pháp lý và 
các cơ cấu khác thích hợp 
những quan điềm đó,— Xta-lig 
đã nhấn mạnh những đc 
điềm của kiến trúc thượng 
tầng, và đã vạch rổ sự tác 
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động lẫn nhau giữa cơ sở Đà 
kiến trúc thượng tầng”. 

Những lời chỉ giáo của Xia- 
lin về quy luật biện chứng 
trong việc chuyền biến từ 
chất cũ sang chất mới, đều 
có một ý nghĩa to lớn. Trong 
khi phê phán lý luận của Ma- 
rơ về việc ngôn ngữ tiến hóa 
bằng những bộc phát, Xta-lin 
đã nói một cách chính xác 
rằng: “Quy luật chỉ phối 
bước chuyền từ chất cũ sang 
chất mới bằng bộc phát, là 
một quy luật không những 
không thể áp dụng vào lịch 
sử phát triền của ngôn ngữ, 
mà cũng không thề luôn luôn 
áp dụng vào các hiện tượng 
xã hội khác thuộc về cơ sở 
hay về kiến trúc thượng tầng » 
(Như trên, trang 28). Chỉ trong 
một xã hội phân chia thành 
giai cắp đối kháng, chẳng hạn 
trong thời kỳ quá độ từ chế 
độ tư bản chủ nghĩa sang chế 
độ xã hội chủ nghĩa, thì mới 
tắt nhiên phải có bước nhảy 
vọt phát sinh đưới hình thức 
bộc phát cách mạng của cái 
đang tồn tại và thay thế cái 
đang tồn tại đó bằng cải mới, 
Nhưng trong một xã hội không 
có giai cắp đổi địch, thì không 


ngoặt đã được tiến hành bằng 
cách chuyên đần đần từ cái 
cũ sang cái mới. 

Trong tác phầm của mình, 
Xta-lin đã phát triền thêm một 
bước phương pháp lịch sử 
của việc nghiên cửu hiện 
thực, và đả kích bệnh giáo 
điều và bệnh nệ sách trong 
khi.phân tích các hiện tượng 
xã ‹hội, 


Chủ ngh†a Mác không thừa 
lận những kết luận và công 
thứo bắt di bất địch và bắt 
buậc đối với tất cả các thời 
đại:và (Ất cả các thời kỳ. 
Ghẳ'ngh†a Mác là kẻ thù của 
miợi chủ nghĩa giáo điều” 
(Như trên, trang 53). 

Xta-lin cũng phát triền cả 
tấn đề đân tộc. Ông đã vạch 
rả các quy luật chỉ phối sự 
tiến hóa củn các đân tộc và 
ngôn ngữ dân tộc trước và 
_ khi chủ nghĩa xã hội đã 

ng lợi trên toàn thể giới. 


Chủ nghĩa Mác uà những 
vấn đồ ngôn ngữ học có 
một ý nghĩa rộng lớn đối với 
nhận thức luận mác-xit. Xta- 
lin đR vạch ra rằng người ta 
không thề làm như Ma-rơ là 
tách tư duy ra khỏi ngôn ngữ ; 


hoàn toàn bắt buộc phải có s rằng nếu thừa nhận tư duy 


bước nhậy vọt đó. _Chứng cớ 
là: 'yiệc, tập ghŠ hóa nông 
nghiệp ở Liên-xô. là bước 


ở ngoài ngôn ngữ thì tức là 
chìm ngập vào chủ nghĩa 
duy tâm; rằng ngôn ngữ là 


« CHỦ NGHĨA MÁC VÀ VẤN ĐỀ..." 


185 





“vật chất tự nhiên » của tư 
duy, tư duy chỉ có thê tồn tại 
trên cơ sở ngôn ngữ. Quan 
niệm mác-xi chân chính 
này nói về mối quan hệ giữa 
ngôn ngữ và tư duy, đã 
cung cấp cho các nhà bác 
họe Liên-xô một vũ khi đề 
đấu tranh chống lại bọn duy 
tâm, bọn này tách rời tư đuy 
với ngôn ngữ hoặc biến 
ngôn ngữ thành một vật tự 
nó và cố ý đánh lắng không 
cho ta thầy ngôn ngữ có liên 
hệ chặt chẽ với tư duy, 
ngôn ngữ ghi lại và củng cổ 
hoạt động của tự đuy. Trong 
triết học phản động tư sản 
ngày nay, một thứ chủ nghĩa 
duy tâm gọi là thuyết ngữ 
nghĩa đã trở thành phổ biến 
rộng rãi (Xem: Triết học 
ngữ nghĩa). Thuyết này qui 
kết sự đối lập căn bắn giữa 
những thể giới quan và hệ 
tư tưởng của các giai cấp, 
sự đối lập giữa chủ nghĩa 
duy vật và chủ nghĩa duy 
tâm, lại thành những danh 
từ và những dụng ngữ 
“không chính xác». Bọn 
triết gia phản động tư sản 
cổ bảo vệ bằng cách đó sự 
nghiệp không thề cứu vẫn 
được của chủ nghĩa đuy tâm. 
Không có ngôn ngữ thì không 
có tư duy, ngỡn ngữ ghi 
lại và củng cố trong danh 


từ và trong các danh tử 
hợp thành mệnh đề những 
kết quả hoạt động của tư 
duy nhằm hiều biết hiện 
thực khách quan : luận điềm 
mác-xit này bóc trần các lý 
luận phản khoa học của 
triết học tư sản. Xta-lin đã 
nêu rö mối liên hệ: chặt chẽ 
giữa học thuyết triết học về 
nhận thức luận và khoa học 
về ngôn ngữ, ý nghĩa của 
ngôn ngữ đối với nhận thức 
luận. 

Xia-lin nhắn mạnh vào ý 
nghĩa của các cuộc thảo 
luận và tranh chấp: ýÝ kiến 
đối với sự phát triển khoa 
học ; không có những việc 
đó thì khoa học không thề 
tiến bộ được, không thề đạt 
được nhiều thành tích. 

Chủ nghĩa Mác uà những 
uấn đề ngôn ngữ học là 
một cống hiến quan trọng. 
góp vào ngôn ngữ học mác- 
xit. (Xem thêm : Ngôn ngữ). 


€CHỦ NGHĨA MÁC VÀ 
VẤN ĐỀ DÂN TỘC». Tác 
phầm của Xia-lin, một trong 
những tác phầm mác-xit 
quan trọng nhất nói về vấn 
đề dân tộc. | 

Xta-lin đã viết tác phầm 
này hồi cuối năm 1912 đầu 
nim 1913 ở nước ngoài, lúc 
ông đi tìm gặp Lê-nin và 
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tam gia hội nghị mở rộng 
của Ban chấp hành trung 
ượng Đảng. Tác phầm được 
in lần đầu tiên đưới nhan 
đề Vẫn đề dân tộc và Đảng 
xã hội dân chủ » trong các 
số 3 Và ö của, tạp chí bộn- 


Y 
hư, Zị 


bản Pơ- ri-bồi' r Kv hệ 
xuất bắn' riến - “tháỄn. sách. 
Khi được ' tĩn tòa soạn của 
tạU' tHẾ đó coi đập nghiên 
cứu này chỉ là đề góp phần 
vào cuộc thảo luận, thì Lê- 
nin đã kiên quyết phản: đối: 
« Cố, nhiên, chúng tôi hoàn 
toàn phẫn đồi. Bài đó rất 
hủy. Bài đó bàn về một vấn đề 
th ¡sự nóng hỗi, và chúng ta 
SE không mắy may nhượng bộ 
về lập trường nguyên tắc 
đối Với''bọn đê tiện thuộc 
phải Bun». (Lê-nin : Toàn tập, 
bản tiếng: Nga, tập 35, trang 
60)." 

Trong tác phầm của mình, 
Xta-iin đã hoàn chỉnh lý 
luận ˆ mác-xit về dân tộc, đã 
quy định phương pháp mà 
những người cộng sắn pHải 
tuân theo đề giải quyết văn 
đề dân tộc, một bộ phận của 
vấn đề chung của cách mạng, 
88 chứng mình nguyên tắc 
đoàn kế: quốc tế của công 
nhân là- đúng, và làm thất 
bại cương lĩnh cơ hội chủ 


«CHỦ NGHĨA MÁC VẤN ĐỀ... 






nị "và dân tốt chủ nghĩa 
củá uốc tế thứ hội. Sau đó, 
khi “hóỲ đến. điều kiện' lúc 


tác phẩm của mình được 
xuất “Hãh, Xtalin đã viết 
rằng “fÍÈ phầm này phần 
ảnh thời kỳ tranh luân có 
tính: chặ£: nguyên tắc về vẫn 
ữa: đân tộc trong nội bộ 
Đẳng xã hội—đân chủ Nga 
đưới thời đại phản động của 
Nga hoàng và của bọn địa 
chủ, một' úăm rưỡi trước 
chiến" tranh đế quốc chủ 
ngHĩa,?đưới thời đại. trưởng 
thành của cách mạng đân 
chủ tư sảnh ở Nga. Hồi đớ, có 
hai lý luận về dân tộc đối 
chọi nhau và do đó có hai 
cương lĩnh đần tộc: cương 
lĩnh Áo đo bộn Bun và bọn 
men-sê-vìch ng hộ, và cương 
lĩnh Nhd1k" cương lĩnh của 
các: đÄWg 'giên bôn-sê-vích » 
(Xt‡HÍ : Toàn tập, bần tiếng 
Ngã, (ập 4, trang 70). Cũng 
bọ vị thời kỳ đó có những 
lện như « Bút ký phê 
về vấn đề .đân tộc Đ, 
Mà về quyền .đân tộc. tự 
quyết». và cdẢ các tác phầm 
khác của 1,ê-nin ` đã phát 
triền thêm một bước lý luận 
m&c-xit về:đân tộc, đã góp 
phần khởi thảo ra cương 
lỉnh mác-git trong lĩnh vực 
đó. TỔ) 
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„Cùng với những tác phầm 
của Lê-nin, tác phầm đỏ của 
Xta-lin đã có một tác dụng 
rất lớn trong việc hoài chỉnh 
lý luận và chính sách cÑõñ 
Đảng cộng sẵn về vẫn đề đdãn 
tộc. Những tư tưởng của Xta- 
lin đã được phát triền trong 
Vấn đề dân tộc bà chủ nghĩd 
Lê-nih' (1028) và trong ' cặp 
tác phầm khác' của Xta-liủ 
(Xem thêm: Đậñ tộc ; Vấn đÈ 
dâm tộc). 

«CHỦ NGHĨA VÔ CHÍNH 
PHỦ HAY CHỦ NGHĨA XÃ 
HỘI?n Tức phầm của X‡a- 


lin chuyên phê phán chủ 


nghĩa vô chính phủ và. trính 
bảy những nguyên lý, của hệ 
tư tưởng mác-xit. Tác phầm 
này lần đầu được đăng thành 
một, loạt bài bảo triết học 
trên các báo bôn-sê-vích 
xuất bản ở tỉnh Ti-phơ-lit 
thuộc Giê-oỏc-gi (từ. tháng 
Sảu 1906 đến tháng Tư 1907). 
Trong tác phầm đó, Xta-lin 
đáp lại những lời công kích 
của tên vô chính phủ chủ 
nghĩa Ỷ, Séc-kê dích-vi-Ìi, 
học trò của Cơ-rô-pốt-kin và 
đồ đệ của hắn là M. Xê-rê-tê-li 
và Ch. Gô-ghê-li-a chống lại 
thế giới quan của đẳng mác- 
xit, chống lại chủ ngh†a duy 
vật biện chứng và chủ nghĩa 
xã hội khoa học. Phê phán 
thái độ của bọn vô chính 
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phủ chủ nghĩa đối với mọi 
vấn đề cơ bẩn của triết Họ€ 
và của chủ nghĩa xã Hội khoa 
học, Xta-lin trỉnh bày và 
phát triền hệ tư tưởng mắc- 
xít, lý luận mác-xit của chủ 
nghĩa xã hội. Ông chứng 
mỉnh rẵng chỉ có những. 
người mác-xít côủg nhận sự 
tất yếu của chuyên chính 0ô 
sân” đồ-'xây đựng một chế độ 
xã hội mới đựa trên quyền 
sở hữu tập thề những tư liệu 
sản xuất, chỉ những người 
đó mới là những người xã 
hội chủ nghĩa và những 
người cách mạng chân chính. 

Còn bón vô chính phủ chủ 
nghĩa ˆ thì không phải là 
những người xã Hội' thủ 
nghĩa chân chính, `vì chúng 
cổ vũ cho một ®/ chủ nghĩa xã. 
hội tủa những t công xã nhỏ », 

chủng cũng không phải là 
những người cách mạng thực 
sự, vì chúng không công nhận 
sự tất yếu của chuyên chính 
vô sản. Nhự tất cả bọn cơ 
hội chủ nghĩa, chúng gieo rắc 
ảnh hưởng? tư sẵẩn trong 
phong trào công nhân. 

Chủ ngh†á vô chính phủ 
và chủ nghĩa Mác là hai hệ 
tư tưởng đối địch nhau? 
không thề đi đôi với nhát 
được. Thế giới quan: "của chủ 
nghĩa vô chính phủ là một sự 
hỗn hợp thẻó chủ nghĩa chiết 
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trung những quan điềm triết 
học hết sức khác nhau. Chủ 
nghĩa Mác là thể giới quan 
duy nhất khoa học và triệt 
đề, « một thế giới quan hoàn 
chỉnh, một hệ thống triết 
học ; chủ nghĩa xã hội vô sẵn 
của Mác sinh ra một. cách. tự 
nhiên từ hệ thống triết học 
đó. Hệ thống,triết học đó tên 
là chủ nghĩa duy vật biện 
chứng, »,(Xta-lin: Toàn tập, 
tập L bản tiếng Pháp, Pa-ri, 
1953, trang 249). Chủ nghĩa 
Mác vất bổ thẳng tay mọi 
loại và mọi hình thức của 
siêu hình. học, của chủ ngh†a 
duy tâm và của chủ nghĩa đuy 
vật tầm thường mà nó coi 
là thù địch với khoa học. 
Trong tác phầm của ông, 
Xia-lin phân tích lý luận 
mác-xit, lên hệ với những 
nhiệm vụ cấp thiết của giai 
cấp vô sản. Ông đã nghiên 
cứu một cách rõ và gọn 
phương pháp biên chừng máúc- 
it, lý luận đuy vật chủ nghĩa, 
và sự áp dụng phương pháp 
và lý luận đó vào sinh hoạt 
xã hội, tức là chủ nghĩa duụ 
oật lịch sử” — một khoa bọc 
nghiên cứu những quy luật 
chỉ phối sự phát triền của 
xã hội và chỉ phối đấu 
tranh chính trị. | 

Phần thứ nhất 
phầm bàn về phương 


của tác 
pháp 
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biện chứng ; trong pbần này, 
Xialin phân ' tích những 
nguyên lý cơ bản của phép 
biện chứng mác-xít, bảo vệ 
những nguyên lý đó chống 
lại những sự công kích của 
bọn vô chính phủ chủ nghĩa. 
Xta-lin cử ra những ví dụ 
rõ ràng và sinh động về đấu 
tranh giai cấp của giai cấp. 
vô sản. Bằng những ví dụ đó, 
Xta-lin Jàm sáng tổ sự quan 
trọng của phép biện chứng 
trong việc tìm hiểu những. 
nhiệm vụ cơ bản của cuộc 
đấu tranh chọ chủ nghĩa xã 
hội. Vì trong vũ trụ, mọi vật 
đều vận động, đều thay đồi, 
sinh ra, phát triền và chết 
đi, nên luôn luôn có cải mới 
và cái cũ, cái cách mạng và 
cải bảo thủ, những cái đó 
luôn luôn đầu tranh với nhau. 
Phương pháp biện chứng 
muốn, trước hết là người ta 
phải nhận xét sinh hoạt trong 
sự vận động của, nó, rong 
sự phát triền của nó, và 
đứng trên quan điểm đó mà 
xác định xem sinh hoạt đi 
đến đâu và đi như thế nào, 
xem trong sinh hoạt thì 
những yếu tố sinh ra và 
những yếu tố chết đi, những 
yếu tố tự hủy đi, và những 
yếu tố - tự sinh ra là những 
yếu tố nào. Nguyên lý mắác- 
xí về tính vô địch của cái 
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sinh ra và lớn lên, có một ý: 
nghĩa rộng lớn đối với lý 
luận và thực tiễn, nó 'giúp 
cho những chiến sỉ xã hội 
chủ nghĩa biết phân biệt cái: 
mới, cái đang lớn lên, biết 
dựa vào những cái đó, biết 
tin cậy vào lực lượng: vô! 
cùng tận của giai cấp vô: sẵn, 
giai cấp cuối cùng sẽ thắng 
giai cấp tư sản, vì giai cấp 
ấy lớn lên, mạnh lên và tiến 
lên phía trước ; trong khi đó? 
thì giai cấp tư sẵn là một giai. 
cấp đang tan rã, nên yếu đi, 
già đi và trở thành một gánh 
nặng vô ích cần phải vất Bố. 
Xta-lin chỉ rằng sự vận động 
của sinh hoạt xã hội có: 
hai hình thức: hình thức 
tiến hóa và hình thức cách 
mạng. Nó tiến hóa dần dần, 
khi những phần tử tiến bộ 
đo sự đấu tranh tự phát của: 
mình đang cố mang lại những: 
thay đổi rất nhỏ pề lượng 
đối với chế độ đã quá thời. 
Phong trào trở nên cách 
mạng, khi những phần tử 
tiến bộ đấu tranh đề thay 
đổi triệt đề øề chất chế độ 
cũ, đề thay chế độ xã hội 
này bằng một chế độ xã hội 
mới. 

Trong phần thứ hai của 
Iàc phầm, khi phân tích chủ 
nghĩa duy vật triết học, Xta- 
lin chỉ ra rằng lý luận mác- 
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xit là lý luận nhất nguyên 
luận khoa học vì nó coi tự 
nhiên là một chỉnh thề không 
thể phân chia được, chỉnh 
thề này biểu hiện đưới hai 
hình thức : hình thức vật chất 
và:hình thức quan niệm. Chủ 
nghĩa Mác bác bỏ nhị nguyên 
luận cũng. như bác bỏ chủ 
nghĩa duy tâm. Đề chứng 
minh chủ nghỉa Mác bằng 
khôa học tự nhiên biện đại, 
XfaLlin đã phác qua tình hình 
phát triền của tự nhiên. 
Trong thời kỳ- chưa có: sinh 
vật, thì đã có tự nhiên bên. 
ngoài, tự nhiên «không có 
sinh mệnh » rồi. Những sinh 
vậàt đầu tiên xuất hiện thì 
hoàn toàn không có ý thức, 
chỉ có khẩ năng cảm thầy sự 
kích thích, và chỉ có mầm 
mống cẩm giác đầu tiên. Trải 
qua quá trinh tiến hóa lịch 
sử; câu tạo của động vật, hệ- 
thống thần kinh của chúng 
trở thành phức tạp hơn, năng 
lực cẩm giác phát triền, năng 
lực này từ từ chuyền hóa 
thành Ÿ thức. Đến một trình. 
độ nào đó của sự tiến hóa 
của giới hữu cơ, thì ý thức 
xuất hiện và cũng đo đó, 

xuất hiện khả năng hiều được. 
vũ trụ,: hiểu được tự nhiên. 

Muốn có biều tượng về một 
vật (hì vật đó phải tồn tại 
trong tự nhiên đã và phải 
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tác động vào giác quan của 
con người. 

Mặt vật chất, 
nội dung; còn tư duy, ý: thức 
là hình thức. Nội dung 
quyết 
trước hình thức. ĐDọ ró, : có 
nguyên lý cơ: bẳn;này,pỗa 
Mác; «Không phải ý thức pon 
người quyết định sự:. tồn tại 


của con, người,. trái lại chính. 


hiện thực xã hội quyết định 
sự: tồn tại của con người ®, 


(«Góp phần phê phán chính. 


trị kinh tế học ».) Bọn duy tâm 
chủ quan dụng công chứng 
minh thể giới chỉ là cẩm 
giác, chỉ là: quan niệm của 
cái tôi»: của con người, 
những dụng công đó đều xô 
nghĩa. Xta-lin làm nổi bật sự 
khác nhau căn bản giữa chủ 
nghĩa, duy vật. biện chứng và 
chủ nghĩa duy vật cũ siêu 
hình, ông nhận mạnh. đến 
thái độ không nhượng bộ 


của chủ nghĩa Mác đối với 
tất cả mọi biều hiện của chủ 


nghĩa duy, vật, tầm thường, 
chủ nghĩa này coi ý thức là 
vật chất. Chinh.sự phát triền 
kinh tế là cợ sở vật chất, là 
nội dung của sinh hoạt xã 
hội. Phong tục, tập quán là 
tùy theo những quan hệ kinh 
tế giữa người ta với nhau, 


Do đó có kết luận thực Hiến :. 
các 


nếu chế: độ chính trị, 
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tồn. tại,, lâ 


định: hình thức, -đị: 


hình thức pháp luật không 
còn thích dụng nữa, mà 
muốn thay đồi nó một cách 
triệt đề thì phải thay đổi 
những quan hệ kinh tế 
Trong phần thứ bạ của 
táo phầm của ông, Xta-lin 
chỉ ra rằng «Chủ nghĩa xã 
hội vộ sản trực tiếp sinh ra 
từ chủ nghĩa duy vật biện 
chứng» (Toàn tập, tập l1, 
trang 276). Ông phác qua một 
cách rất sáng sủa và: gọn 
gàng xã hội xã hội, chủ nghĩa 
và. phê phán những lỷ luận 
cải, hương và. vô chính phủ 
chủ mghĩa, những lý luận 
không có lấy: mộ cải gÌ gọi 
là chủ nghĩa xã hội khoa học 
vô sản cả. Trong khi trình 
bày học thuyết kinh tế của 
Mác, Xta-lin chỉ ra mâu thuẫn 
cơ bản của xã hội tư bẩ» 
chủ nghĩa, mâu thuẫn giữa 
tinh ,; chất xã hội của sản 
xuẶƒ với hình thức chiếm 
hờn. tư bẩn tư nhân. Cách 
mạng vô sản là phương tiện 
đuy , nhất đề xóa bỏ mâu 
thuận đó. Cách mạng là một 
việc lŠt nhiên; nhưng phải 
chuẩn, bị mới có. Vì thế cho 
nên giai. cấp công nhân cần 
phải có một đảng mác-xit 
cách mạng, đảng này là hình 
thức. tồ,qhức cao của ,giai cấp 
công, nhận, nên nó lãnh đạo 
mọi tồ., chúc của công nhân, 
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xây đựng sách lược, đấu 
tranh; “phối. hợp hoạt. động 
và ,hướng dẫn hoại động đó 
vào con đường cách. mạng, 
vào con đường lật đồ chế độ 
Nga hoàng và, giai cấp tư sản 
đề thiết lập chủ nghĩa xã. hội. 

Đó là những nét, lớn trong 
nội dưng tác phẩm ˆ triết họe 
của Xta-lin. Tác. phầm đó, đã 
giữ vại trò rất lớn. trong việp 
giáo dục: chính. tị cho: :công 
nhân, Trong Cuộc; đấu. tranh 
của những, người, bộp-gê-vich 
ở Cô-ca-dơ chống những trào 
lưu phản. chủ. nghĩa Lê;nin, 
xã “Hội vồ: sẵn. không phải 
chỉ 1À, một học thuyết triết học 
như bao nhiêu học thuyết 
triết học. khác „trong xã hội, tự, 
sản. «Đó là học. thuyết của, 
quần chúng vô sản, -đó.là 1á, 
cờ của họ. "Những người. vô, 


sản thế giới tôn trọng, mó;yÀ, 
« theo » pÓ. Bởi vậy Mác xà. 


Ăng-ghen không những. chỉ 
đơn thuần là những người 
sảng lập ra. một: « môn. phải » 
triết học nào đó, mà là những 
lãnh tụ sinh động của phong 
trào vô sản sinh động, phong 
trào này ngày cảng lớn, càng 
mạnh lên. Ai đấu tranh.chống 
học thuyết đó, ai muốn «lật 
đỗ » học thuyết đõ, cần phải 
hiểu cho thật đúng những 
điều đó, đề khỏi bươu đầu 
` š 


giập than xô ích trong: một 
cuộc đấu. tranh lực: Tượng 
chênh lệch nhau ». (Như: trên, 
trang 290), 


é CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
PHÁT TRIỀN TỪ KHÔNG 
TƯỜNG ĐẾN KHOA HỌC » 
Tác, phầm của ,Ăng-ghạen, xuất 
bắn năm 1880 ở Pa-ri, gồm 3 
chương trong -cuốn Chống 
ÐĐuy-rinh” (chương, đầu của 
phần mở đầu. -và 2: :chương 
đầu của. phần ‹ Chủ nghĩa 
xã hội }) và một vài. chú thích 
bồ sung. Ăng-ghen chứng 
minh rằng nhờ chủ nghĩa 
Mác, những thành tựu đẹp 
nhất: của, tự tưởng loài người, 
kể, cả ;các, học.. thuyết của 
những. nhà xã hội chủ nghĩa 
không tưởng, xuất hiện ra 
dưới. một ánh. sảng mới, rằng 
chủ. nghĩa Mác là một thế 
giới nh mơi, cách mạng, 


Fe Cải: NIẾNG ¿ 


nghĩa, duy vạt biện chứng ra 
đời đánh dấu một cuộc cách. 
mạng, 4rong lịch sử tư. tưởng. 
Ăng-ghen nêu ,ra những ưu. 
điềm và vạch, ra những gkhuyết 
điềm , của các học thuyết 
xã hội chủ nghĩa trước kịa, 
và trước hết là của chủ nghĩa 
xä hội không tưởng”. Ông giải 
“thích rằng,.. Mác; :bằng ý viên 
sáng lập. ra. chủ. mghĩar duy 
vật. lịch. Sử, VÀ. học, thuyết giả. 
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trị thăng dư, đã làm cho 
chủ nghĩa xã hội từ một giấc 
1mnmơz không tưởng trở thành 
khoa học, thành chủ ngh†a 
xã hội khoa học. Ông thêm 
rằng trong xã hội tư bản, 
lực lượng sản xuất đã vượt 
quá quan hệ sẵn xuất tư 
sản, và xung đột với qủan hệ 
đó, chủ nghĩa tử bẩn đề ra 
kẻ đào mồ chôn nó là giai 
cấp vô sẵn; giai cấp này vì 
vẫn đề sống còn mà tất nhiên 
phải hoàn thành cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Trên đây 
là những ý chính trong tác 
phầm của Ăng-ghen, xuất bẩn 
ở Pháp vào lúc mà cánh tả 
của phong trào xã hội chủ 
nghĩa đang đấu tranh kịch liệt 
chống phái vô chính phủ Ba- 
cu-nin và mọi phần tử cơ hội 
chủ nghĩa, đề xây dựng một 
chính đảngn ác-xit.Cuốn sácn 


đó được công nhân hoan. 
nghênh nhiệt liệt. Nhóm mắc-_ 


xit Nga đầu tiên là nhóm «Giải 
phóng lao đọng » đã dịch tác 
phầm này, in ở nước ngoài 
và bi mật ti uyền bá vào nước 
Nga Từ đó, cuốn sách 
được tái bẩn nhiều lần, nhất 
là sau Cách mạng tháng Mười 
vĩ đại. 


CHỦ THỀ VÀ KHÁCH THỀÊ. 
Chủ thề là con người có ý 
thức và ý chí, và đối lập với 


CHỦNG TỘC 


khách thề bên ngoài, khách 
thề này là đối tượng nhận 
thức và hoạt động của chủ 
thề. Triết học duy tâm 
tuyên bố : “không có khách 
thề nào mà lại không có chủ 
thề”, như vậy là phủ nhận 
sự tồn tại của ngoại giới ở 
bên ngoài ý thức và độc lập 
đối với ý thức. Chủ nghĩa 
duy vật biện chứng trái lại 
cho rằng khách thề là độc lập 
đối với chủ thề, không thề 
có ý thức nào bên ngoài vật 
chất. Song, chủ thề không 
quan sát thể giới khách quan 
một cách tiêu cực, mà tác 
động vào thế giới khách quan 
bằng thực tiễn, cải tạo thế 
giới và đồng thời tự cải tạo 
bản thân mình. Chủ nghĩa 
duy vật biện chứng vạch rð 
mối liên hệ lẫn nhau và 
tác dụng lẫn nhau giữa 
chủ thŠ và khách thề, mà 
khách thề là nền tẳng của 
sự tác đụng lẫn nhau đó. 


CHỦNG TỘC. Tập đoàn 
người mang tính chất sinh 
vật đã được hình thành từ 
thời kỳ rất xưa trong sự phát 
triền của nhân loại. Các 
chủng tộc khác nhau ở màu 
da, nét mặt, thề cách, hình 
và màu tóc vv. Ví như đặc 
điềm của chủng tộc đen 
(người Da đen) là: đa sẫm, 


_CHỦNG TỘC 


(lóc quăn; của chủng lộc 
vàng (Trung-quốc, Nhật-bẳn, 
Mông-cỗ, Bu-ri-át, v.v.) là : 
da vàng, tóc đen và thẳng; 
của chủng tộc trắng là: đa 
sáng. Những điều kiện tự 
nhiên, tình hình sinh sống cô 
lập rời rạc của người nguyên 
thủy và tình trạng không có 
giao thông liên lạc phát triền 
đã ảnh hưởng đến sự hình 
thành của các chủng tộc. 
Những chỗ khác nhau về 
chủng tộc chỉ là thứ yếu so với 
yếu tố chủ yếu đã được khoa 
học xác nhận là: sự thống 
nhất về mặt sinh vật học của 
nhân loại. Những chỗ khác 
nhau đó không ảnh hưởng gì 
đến đời sống xã hội và sẽ 
mất đi khi đã thanh toán 
xong tình trạng sinh sống 
cô lập của những tập đoàn 
sống trong những điều kiện 
địa lý khác nhau. Đến giai 
đoạn phát triền cao của: xã 
hội, sự ảnh hưởng lẫn nhau 
giữa các dân tộc và sự 
hỗn hợp các chủng tộc sẽ 
xóa bổ sự cách biệt nguyên 
thủy. Cuối cùng không còn 
chủng tộc thuần túy nữa. 
Những lý luận phần động của 
bọn: chủng tộc chủ nghĩa 
ngày nay về những chủng tộc 
‹ thuần tứy" chỉ là giả đối 
và lừa bịp. Chúng ta không 
nên lẫn lộn chủng tộc với 
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dân tộc”, đân tộc là một hiện 
tượng xã hội, là kết quả của 
sự phát triền lịch sử lâu 
đài của xã hội. 

Thắng lợi của chủ nghĩa 
xã bội ở Liên-xô đã đanh 
thép chứng mỉnh rằng tất 
cả các dân tộc, dù khác 
nhau về chủng tộc cũng 
chỉ cần thoát khổi bóc lột 
và thù hằn lẫn nhau đều có 
thề tiếp thu và phát triền nền 
văn hóa tiền tiến. Thực tiễn 
xây đựng chủ nghĩa xã hội ở 
Liên-xô đã đập tan tất cả các 
lý luận về chủ nghĩa chủng tộc 
(Xem Chủ nghĩa chủng tộc). 


CHỦNG TỘC (CHỦ NGHĨA) 
Lý luận phần động dựa trên 
thuyết cho rằng người ta 
sinh ra là đã bất bình đẳng 
và cho rằng lịch sử xã hội 
và văn hóa nhân loại phục 
tùng những quy luật sinh 
vật học bất biến và vĩnh 
viễn. Những thuyết này đều 
sai lâm và có lợi cho giai 
cấp bóc lột. Từ khi chủ 
nghĩa chủng tộc ra đời trong 
lòng xã hội nô lệ, thì các 
nhà tư tưởng`'phản động đều 
dùng nó đề biện hộ cho áp 
bức đân tộc và xã hội. Những 
tín đồ của chủ nghĩa chủng 
tộc đã xuyên tạc tài liệu khoá 
học một cách có ý thức 
hòng chứng minh rằng trên 
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thế giới có những chủng tộc 
hạ cấp và những chủng tộc 
cao cấp, rằng những chủng 
tộc hạ cấp không thề hấp 
thu được văn minh, tất nhiên 
phải chịu làm nồ lệ, còn 
những chủng tộc cao cấp là 
đại biều duy nhất chơ văn 
minh nên có sứ mệnh bóo 
lột những chúng lộc kia. Từ 
lâu, những người chủ nô 
của phương Đông cỗ đại tin 
rằng, do bản chất của họ, họ 
khác hẳn nô lệ của họ. Quan 
điểm đó đã được một số tác 
giả Cổ Hy-lạp, trong đó có 
A-ri-xtốt tán thành ; A-ri-xtốt 
liên. -‹hệ, chặt chẽ với giai 
cấp quý lộc Hy-lạp Ma-xê- 
đoan và về nhiều phương 
điện, đã phản ảnh tư tưởng 
phản động của giai cấp đó. 
Chế độ phong kiến, với những 
cách biệt xã hội rõ rệt, với 
giai cấp quý tộc mong muốn 
phân rõ ranh giới giữa mình 
với nông nô và người láo: 
động ở thành thị,. vẫn dợi 
đụng tư tưởng: cho rằng: 
người ta.sinh.ra vốn đã bất 
bình đẳng. Đến giữa thế kỷ 
XIX, ở Mỹ, những kể. biện 
hộ cho chế độ nô lệ và áp 
bức tàn khốc những. người 
Da bin CHẾ lợi dụng oiPhii 
Sau đỡ, chế nghĩa dân tộc. 
kết hợp chặt chẽ với chủ 


nghĩa Man-tujfÊ và. với chủ 
nghĩa xã hội Đác-uun". 

Đức, sau khi Hit-le lên nắm 
chính. quyền, chủ nghĩa 
chủng. tộc được tuyên bố là 
tư tưởng chính thức của nền 
độc. tài phát xit. Tại những 
nước xâm lược khác, đặc 


biệt là ở Nhật, cũng truyền 


bá tư tưởng chủng tộc chủ 
nghĩa. Ngay đến ngày nay, 
giai cấp tư sản phẩn động 
còn lợi đụng chủ nghĩa chủng 
tộc một cách rộng rãi. Chủ 
nghĩa Man-tuýt.mới ngày nay 
lan rộng nhất, công khai 
khuyên người ta: giảm bớt 
sinh đẻ, tiêu điệt số «nhân 
khẩu quá thừa. Chủ nghĩa 
chủng tộc và chủ nghĩa dân 
tộc tư sản liên hệ mật thiết 
với nó cùng có mặt trái là 
chủ nghĩa thể giới. 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
tố cáo chủ nghĩa chủng tộc 
là một thứ lý luận phần động, 
hoàn toàn trái ngược với 
khoa .học. Những tác phầm 
của Lệ-nìin và Xta-lin về vấn 
đề dân tộc có ý nghỉa quan. 
trọng. đặc biệt trong việc bóc 
trần..chủ nghĩa chủng tộc. 

Kinh: nghiệm vĩ đại của 
công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã. hội ở Liên-xô đä 
giáng một,đòn chỉ tử vào chủ 
nghĩa chủng tộc. X‡a-lin viết : 
«Một trong những kết quả 


CHUYÊN CHÍNH VÔ SẲN 
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quan trọng nhất của Cách 
mạng tháng Mười là đã giáng 
một đòn chí tử vào câu 
chuyện hoang đường đó (câu 
chuyện hoang đường về chủ 
nghĩa chủng tộc — Người 
piết) vì trên thực tế nó đã chỉ 


rõ rằng những dân tộc không 


phải ở châu Âu khi được 
giải phóng và được lôi cuốn 
vào con đường phát triền 


xô-viết, cũng có thề như tất 


cả các đân tộc ở châu Âu 
thúc đầy nền văn hóa và văn 
mỉnh tiên tiến chán chỉnh » 
(Tinh chất quốc tế của Cách 
mạng tháng Mười, bản tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va 1954, trang 
9). Việc thông qua Hiến pháp 
Liên-xô, biến pháp dân chủ 
nhất trên thể giới, đã làm 
rung chuyền lý luận về chủ 
nghĩa cbủng tộc; bản hiến 
pháp này tuyên bố quyền 
bình đẳng của tất cả các 
chủng tộc và dân tộc và xáp 
định rằng sự khác nhau về 
màu da, về ngôn ngữ, về 
trình độ văn hóa, về sự phát 
triên Nhà nước hay mọi sự 
khác nhau giữa các dân 
tộc và các chủng tộc, không 
thề biện hộ cho sự bất bình. 
đẳng giữa các dân tộc, cho 
sự áp bức của dân tộc này 
đối với dân tộc khác. 


CHUYÊN CHÍNH VÔ: SẢN. 
«Chuyên chinh vô sẵn, nếu 
đem địch danh từ la-tinh khoa 
học, lịch sử — triết học ấy, 
sang một thử tiếng đơn giản 
hơn; thì có nghĩa là: 

Chỉ có một | 
định — giai. cập 
công nhân thành thị và 
nói chung, cắc công. nhân 
nhà máy, công nhân công 
nghiệp, — là có khả năng 
lãnh đạo toàn bộ quần chúng 
lao động và những người bị 
bóc lột trong cuộc đấu tranh 
đề lật đồ ách tư bản, có khả 
năng ngay khi tiến hành việc 
lật đồ ách tư bản, lãnh đạo 
họ trong cuộc đấu tranh đề 
duy trì và củng cố thắng lợi, 
trong sự nghiệp: sáng tạo 
một trật tự xã hội mới theo 
đường lối xã hội chủ nghĩa,. 
tóm lại trong toàn bộ cuộc 
đấu tranh đề hoàn toàn xóa 
bổ các giai cấp.»' (Lê-nin: 
Tuyền tập, tập II phần 2, bản 
tiếng Pháp, Mát- -xcơ-va, 1954, 
trang 224). 

Nhà nước vồ sẳn thể hiện 
và thực hiện nền: chuyên 
chính của giai cấp vô sẵn. 
Nguyên tắc tối cao của:nên 
chuyên chính ấy là liên minh: 
công nông, trong đó vaÿ trội: 
lãnh đạo đo giaï cắp công hân, 
đảm -nhiệm. Chỉ có liện tinh: 
với quân chủng lao động 
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trobg giaicấp nông dân thì 
giai cấp vô. sẵn: mới. có thề 
đạt:tới mục đích của mình 
và đó cũng 1à mục đích thiết 
thân của mọi người lao động, 
tức là: tiêu diệt chủ nghĩa 
tư bản và xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản. 

Xta-lin đã nêu đặc điềm của 
ba mã n› của chuyên 
chính vỗ sẵn aỤ : 


«1) Bi Jà00 2231346 
sẵn đề tiêu diệt bọn bóc lột, 
đề bảo vệ đất nước, đề củng 
cố mối liên hệ với những 
người vô sản các nước khác, 
đề phát triền cách mạng và 
làm cho cách mạng thắng lợi 
trong tất cả các nước. 

2) Dùng chính quyền vô 
sản đề tách TẩT quần chúng 
lao động và bị € 
khỏi ã 8 của giai cấp 
tư sản, đề củng cố khối liên 
minh giữa giai cấp vô sản 
với quần chúng lao động và 
bị bóc lột ấy, đề lôi kéo họ 
tham gia xây đựng chủ nghĩa 
xã hội, đề đảm bảo cho giai 
cấp vô sản nắm chính quyền 
lãnh đạo họ. 

3) Dùng chỉnh quyền vô 
sản đề tö chức chủ nghĩa xã 


hộj, đề tiêu diệt các giai cần, 
đề chuyền sang xã hội không 
giai cấp, sang xã hội xã hội 
chủ nghĩa. - 


CHUYỆN CHÍNH;VÔ,SẲN 


Chuyên chính vô sản là sự 
kết hợp của ba mặt đó... Phải 
xem xét toàn bộ ba mặt đó, 
thì, chúng ta mới có được 
một quan niệm đầy đủ và 
hoàn. chỉnh về chuyên chính 
vô "sẵn * (Những uấn đề chủ 
nghĩa Lê-nin, bẫn tiếng Pháp, 


Mát-xcơ-va, 1954, trang 
126—127). 
Chuyên chính vô sản 


không phải chỉ bó hẹp trong 
vấn đề bạo lực, chuyên chính 
vô sản không những không 
có nghĩa đơn thuần là bạo 
lực, mà cũng không có nghĩa 
chủ yếu là bạo lực. Trong 
thời kỳ nội chiến, chuyên 
chính tuy nặng về mặt bạo 
lực, nhưng nó vẫn không 
gạt bỏ công tác kinh tế. 
Trong thời kỳ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, thì chuyên 
chinh nặng về công tác hòa 
bình, , cồng tác văn "hóa và (ỗ 
chức, nhựng nó vẫn không 
gạt bổ, việc dùng bạo lực đối 
với giai cẾp bóc lột chưa bị 
tiểu điệt hoàn toàn. 

ở Liên-xô, các Xô-viết tiêu 
biỀữ: Eho hình thức”: Nhà 
nưởc 'Éla chuyên chỉnh vô 
sẵn ”Lä tồ chức quần chúng 
dân Chủ nhất đại điện cho 
tất:6ä những người lao động 
ở: thànR thị và ở nông thôn, 
các.: Xô-viết đảm bảo cho 
giai cấp công nhân nắm 
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chinh:đuyền lãnh đạo quần 
chúng Íao. động. Các Xô-viết 
đã ra đời trong cuộc cách 
tặng 1905, và sau khi Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại thắng lợi, nó đã 
trở thành hình thức Nhà 
nước của chuyên chỉnh vô 
sản, hình thức biều hiện một 
cách trung thành nhất tính 
chất của chính quyền công 
nông. 

Lực: lượng lãnh đạo trong 
hệ' thống' 'dhuyên chính vồ 
dân là đội tiên phong chính 
trị của giai cấp công nhân, 
tức Đẳng cộng sản. Vai trò 
lãnh đạo của Đảng ' cộng sản 
đã được. pháp luật quy: định 
thdng Hiến pháp - Liền-xổ, 
điều 128. : :Hằng 'ngày, trong 
khi thực hiện những nhiệm 
vụ kinh tế, chính trị và' tồ 
chức, chuyên chính vô sản 
dựa vào các tổ chức qưần 
chúng lao động : công đoàn, 
hợp tác xã, hội liên hiệp 
thanh niên 'Và các tô chức 
khác. “FÄt cả những tờ chửở 
ấy đều là những « đòn bầy », 
những «đây chuyền" trong 
hệ thống chuyên chính vô 
sản, là những bánh xe qưan 
trọng nhất trong bộ máy của 
hệ. thống ấy, những bánh xe 
này nối liền Nhà nước vôồ 
sẵn với toàn thề-quần chúng 
lao động; chính nhờ những 


tỗ chức đó mà giai cấp công 
nhân nắm chính quyền rưới 
lãnh đạo được xã hội. 

Việc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ngày càng có một quy 
mô rộng lớn hơn, thì chuyên 
chính của giai cấp công nhân 
cũng ngày càng phát triền và 
củng cố hơn nữa. Khẳng định 
thẳng lợi của chủ nghĩa xã 
hội ở Liên-xô, Hiến pháp mới 
của Liên-xô, thông qua năm 
1936, vẫn duy trl tác dụng 
lãnh đạo của: giai cấp công 
nhân. Hiến pháp ấy đã' phắn 
ảnh sự mỡ rộng cơ sở chuyền 
chính của giai cắp công nhân 
nấm chính quyền và sự thay 
đồi nền chuyên chinh đó 
thành ' một: hệ: thống' Nhà 
nước mềm đềo hơn, mạnh mẽ 
hơn. Việc đuy trì: nền chuyên 
chính (sự: lãnh đạo) của giai 
cấp. đồng nhân trước hết đớ 
nghĩa là, trong thời kỳ chuyền 
đần từný bước từ chủ: nghĩa 
xã hội sang chủ nghĩa cộng 
sản, giải cấp 'công nhân: phẩi 
giữ vữnó/' vai trõ lãnh đạo 
của mình với tư cách là giai 
cấp tiên phong có nhiều 
kinh nghiệm nhất. Sở đĩ 
chúng ta có thề mở rộng và 
củng cố nền tẳng của nền 
chuyên chính của giai cấp 
công nhân, trước hết Tà “đo 
6iaicắpnông dân đã vĩnh viễn 
đi theo con đường cửa chủ 
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nghĩa xã hội, là đo giai cấp 
này trước kia vốn đao động, 
nay đã biến thanh chỗ dựa 
vững chắc của chính quyền 
xô-viết, thành chỗ dựa của 
nền chuyên chính của giai 
cấp công nhân Liên-xô (Xem 
thêm: Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa). 

Việc thiết lập chế độ dân 
chủ nhân dân trong nhiều 
nước châu Âu và châu Á sau 
đại chiến thế giới thứ bai, 
đã tạo ra một hình thức mới 
của chuyên chính vô sản. Chế 
độ dân chủ nhân dân” đã phát 
sinh trong những điều kiện 
lịch sử đặc biệt của cuộc 
chiến tranh giải phóng đân 
tộc chống chủ ngh†a phát-xit, 
và hiện đang theo đuổi những 
mục đích cũng giống như mục 
đích của chỉnh quyền xô-viết, 
một hình thức cao của chuyên 
chính vô sản. Việc các Nhà 
nước dân chủ nhân đân ra 
đời với tư cách là hình thức 
chuyên chính vô sản đã hoàn 
toàn xác rhận nhữn;z lời tiên 
đoán của Lê-nin : Bước quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản sang 
chủ nghĩa ,công sẵn, cố nhiên 
không thề không điễn ra 
dưới rất nhiều hình thức 
chính trị khác nhau; song 
bản chất của nó nhất định là 
một: chuyên chỉnh 0uô sản » 
(Lê-nin: Tuyền tập, tập I, 
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phần 1, bản tiếng Pháp, Mát- 
xcơ-va, 1954, trang 220). 


€HUYỀN HÓA TỪ 
NHỮNG THAY ĐỒI VỀ SỐ 
LƯỢNG THÀNH NHỮNG 
THAY ĐỒI VỀ CHẤT 
LƯỢNG. Đó là mộ( trong 
những quy luật khách quan 
trọng yếu nhất và phổ biến 
nhất về sự phát triền của tự 
nhiên, của xã hội loài người 
và của tư duy. Phép biện 
chứng máảc-xít coi sự phát 
triển như là bước chuyền 
từ những thay đồi có tính 
chất dần dần, nhỏ nhặt và 
tiêm tàng tức là những thay 
đồi về số lượng sang những 
thay đồi có tính chất căn bản, 
rõ rệt, tức là những thay đồi 
về chất lượng. Trong tác 
phầm Chủ nghĩa du oật biện 
chứng oà chủ nghĩa duy oật 
lịch sử, Xta-lin đã nêu lên một 
cách sâu sắc đặc điềm của 
quy,luật ấy trong phép biện 
chứng: « Trái với siêu hình 
học, phép biện chứng xem 
quá:trinh phát triền không 
phải như là một quá trinh 
đơn, giản của sự (trưởng 
thành trong đó những thay 
đổi về lượng không kết thúc 
bằng những thay đồi về chất, 
mà là một sự phát triỀềnchuyền 
từ những thay đồi về lượng, 
những thay đổi nhỏ nhặt và 
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tiềm tàng thành những thay 
đồi rồ rệt và căn bản, tức là 
những thay đôi về chất ; trong 
đó những thay đổi về chất 
không phải là những thay đồi 
dần đần mà là những thay đồi 
nhanh chóng đột ngột, và tiến 
hành bằng những bước nhảy 
vọt từ một trạng .thải này 
sang một trạng thái khác; 
những thay đồi đó không phải 
là ngẫu nhiên mà là tất yếu ; 
nó là kết quả của sự tích lũy 
những thay đôi không rö rệt 
và đần dần về lượng ». (Bản 
tiếng Pháp, MÁI- xcơ - va, 
1954, trang 8). 

Phép biện chứng mắc-xit 
hiểu sự phát triền như là sự 
biến đồi về chất của sự vật 
và của hiện tượng, biến đồi 
nối tiếp theo những biến đồi 
xề lượng. Do đó, phép biện 
chứng mác-xít khác hẳn về 
căn bản với tất cả những 
quan niệm về sự phát triền 
của triết học tư sản. Theo 
các lý luận siêu hình, thì sự 
phát triền chỉ đơn thuần là 
sự tăng thêm hay giảm bớt 
của cải đang tồn tại, nghĩa là 
một quá trình thuần túy về 
lượng, không có một sự thay 
đổi căn bản ào về chất, 
không có những bước nhảy 
vọt cách mạng. Do đó bất cử 
một bước nhảy vợt nào cũng 
đêu bị xem như là một sự vi 
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phạm “không chính đáng? 
đối với quá trình phát triền. 
Bọn cải lương và bọn phản 
bội giai cấp công nhân ủng 
hộ các nhà triết học tư sẵn, 
bọn này muốn bắt giai cấp vô 
sản phải phục tùng lợi ích 
của bọn tư bản. Phép biện 
chứng làm cho chúng đâm 
ra hoảng sợ, vì phép biện 
chứng chứng minh răng các 
cuộccách mạng củanhữnggiai 
cấp bị áp bức là một điều tất 
yếu. Theo quan niệm tiến hóa 
thuần túy thì trong quá trình 
phát triền, chỉ có những thay 
đỗi về lượng chứ không có 
những thay đồi về chất. Quan 


niệm đó chẳng những đã làm 


cho khoa học tự nhiên: và 
khoa học xã hội không thề 
nào giải thích được các hiện 
tượng một cách đúng đẫn, 
mà còn giúp cho mọi thứ 
quan điềm tôn giáo và duy 
tâm phát triền thêm nữa. 
Quan niệm đó không giúp 
cho người ta giải thích được 
xem trong quá trình phát 
triền, giới tự nhiên đã tạo ra 
như thế nào tính muôn vẻ 
của vũ trụ, xem vật hữu cơ 
tức sự sống phát sinh như 
thế nào từ vật võ cơ, xem. 
các loài động vật và thực 
vật ngày càng phức tạp phát 
sinh như thể nào từ những 
loài vật giản đơn nhất; đứng 
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trên quán điểm đó thì không 
thề nào giải thích được rằng 
ý thức là một đặc tính của 
vật chất có cơ cấu tổ chức 
cao, v.v... Khi đã tích lũy 
được nhiều sự việc chứng 
minh rằng những thay đồi 
dần dần về lượng sẽ biến 
thành những. thay đổi căn 
bản về chất, thì::các ngành 
khoa học bác:bỏ những quan 
niệm siêu hình vê sự tiến 
hóa của tự nhiên. Quy luật 
của sự chuyền hóa từ những 
thay đồi về lượng thành 
những thay đổi về chất đã 
được những nhà sáng lập chủ 
nghĩa Mác xây đựng nên bằng 
cách tổng quát những tài liệu 
không thề chối cãi được của 
khoa học và của toàn bộ kinh 
nghiệm lịch sử trong xã hội. 
Hóa học, vật lý học, sinh 
vật học :và các môn khoa học 
tự nhiên khác đều đã cung 
cấp: được nhiều sự thật 
chứng mỉnh tính chất phô 
biến của quy luật ấy, cũng 
như của những quy luật khác 
của phépbiệnchứng.Ăng- ghen 
viết: «Trong vật lý học... 

mọi sự thay đổi là do một 
sự chuyên hóa từ lượng biến 
thành chất, là kết quả: của 
một sự thay đổi về lượng 
của một số lượng vận động: 
bất cứ là vận động đưới hình 
thức nào và dù cho sự vận 
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động đó là cố hữu của vật thề 
hoặe là do vật thề đã hưởng 
thụ được ». (Biện chứng của tự 
nhiên, bản tiếng Pháp, Pa-ri, 
1952, trang 71). Ắng-ghen đưa 
ra nhiều ví dụ đề chứng minh 
luận điềm này: phải có một 
cường độ tối thiều của một 
đòng điện nhất định mới làm 
cháy đó được những .dây 
bạch kim trong một bóng 
điện; mỗi thứ kim loại đều 
có một nhiệt độ nóng chảy, 
mỗi chất nước, dưới, một áp 
suất nhất định, đều có điềm 
đông đặc hoặc điềm sôi v.v... 
Sự phát hiện Ta định luật 
bảo tồn và:chuyền hóa năng 
lượng đã giảng một đòn chí 
tử vào những quan niệm siêu 
hình cho rằng sự phát triền 
là một quá trình thay đổi có 
tính chẫt.thuần tủy về lượng. 
Sự phát hiện đó đã chứng tỏ 
rằng: sự vận động, sự phát 
triỀn của vật chất là một quá 
trình chuyền hóa. từ những 
hình: thức nhất. định thành 
những hình thức khác hẳn 
về chất, ví dụ : vận động 
cớ. giới có thể chuyền hóa 
thành hình (hức vận động 
vật:, lý, và hình thức vận 
động này lạt có .thề chuyên 
hóa; thành hình: thức vận 
động hóa học, X- Vệ . Hệ thống 
tuần. hoàn của ;các nguyên 
tố do Mẹn-đê-lêé-ép". phát hiện 
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ra đã xác nhận một cách rất 
rõ ràng học thuyết biện chứng 
về sự chuyền hóa từ những 
thay đổi về lượng thành 
những thay đồi về chất. Ăng- 
ghen và Xta-lin đều cho rằng 
sự phát hiện của Men-đê-lê- 
ép đã chứng minh một cách 
hùng hồn tính chất biện 
chúng trong sự phát triển 
của tự nhiên, về mặt sự 
phát triền đó là bước chuyền 
từ những thay đổi về lượng 
sang những tháy đổi về chất. 

Các ngành khoa học hiện 
đại ngày càng xác nhận một 
cách rõ rệt hơn và ngày càng 
làm cho phong phú thêm luận 
điềm của chủ nghĩa duy vật 
biện chứng tức là luận điềm 
nhận định quá (trình hóa 
thành như là một sự chuyển 
hóa từ một chất cũ thành một 
chất mới do :sựy tích lũy 
những thay đổi về lượng. gây 
ra. Nhân tiện, chúng ta hãy 
nói đến cuộc đấu tranh giữa 
lý luận siêu hình về: sinh vật 
học của phải Véf-manMoóé: 
gan” và học thuyết Mit-su-rin", 
học thuyết này; cuối cùng, đã 
đi đến thẳng lợi hoàn toàn. 
Theo phái Moóc-gan thì sự 
phát triền của Phực vật và 
động vật là một sự phối tí 
mới:và một sự kết hợp mới 
thuầh túy về số lượng của 
những: tơ /nhân (gène) bất 
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biến. Dựa vào phép biện 
chứng, học thuyết Mif-su-rin 
đã. đập tan những quan niệm 
phần khoa học ấy. Điềm xuất. 
phát của học thuyết Mit-su- 
rin là: sự phát triền của giới 
sinh vật là một quá trình gồm: 
những thay đổi nối tiếp nhau: 
về chất do những thay đồi 
về lượng gây ra. Học thuyết 
äy chứng minh rằng không: 
bao giờ có một chất đi truyền: 
nào bất biển, rằng cơ thề càng. 
thích ứng với điều kiện sống: 
còn của nó, thì cách biến hóa. 
giữa cơ thề và ngoại giới cũng: 
thay đổi theo, và trên cơ sở: 
đó tính di truyền cũng thay 
đồi nốt. 

Toàn bộ lịch sử xã hội 
cũng xác hbận quy luật 
chuyền hóa từ những thay 
đôi về. lượng thành những: 
thay đổi về chất. Sự phát 
triền của xã hội không.những. 
là một loạt thay đồi về lượng, 
mà còn là một quá trình trong: 
đó, đến một lúc nào đó, những. 
tháy đôi về lượng sẽ kết thức 
bằng một bước nhảy vọt, 
bằng-một bước chuyền hóa từ- 
trạng thái cũ về chất thành 
một trạng thái mới về chất. 


Chẳng hạn sự phát triền của. 


lực lượng sẵn xuất và năng. 
suất lao động trong lòng chế: 
độ công xã nguyên thủy; nhất 
định phải dẫn đến sự phát 
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sinh một xã hội có giai cấp. 
Xã hội này lại liên tiếp sinh 
Ta các hình thái khác nhau 
về chất lượng: chế độ nô lệ, 
.chế độ phong kiến, chế độ tư 
bản chủ nghĩa. 

Phép biện chứng mác-xít 
-đạy chúng ta rằng những thay 
đôi về chất.diễn ra bằng 
những bước nhảy vọt. Sự 
.chuyền biến từ một chất cũ 
sang một chất mới là một 
bước nhảy vọt, bước nhảy 
vọt này diễn ra một cách 
đột ngột và nhanh chóng 
hơn, so với giai đoạn 
trước kia của sự tiến hóa về 
lượng. Ví dụ, nước đun (hì 
nóng lên dần dần, nhưng đến 
một nhiệt độ nào đó thì 
chuyền biến rất nhanh, bằng 
bước nhảy vọt, thành hơi 
nước. Trong đời sống xã hội, 
những thời kỳ cách mạng 
ngắn hơn nhiều so với những 
thời kỳ phát triền có tính 
-chất tiến hóa. Cách mạng xã 
hội xóa bỏ ngay lập tức trật 
tự cũ và tạo ra những điều 
kiện thuận lợi cho sự phát 
triên các hình thức mới của 
đời sống xã hội. Do những 
điều nói trên đây, ta thấy sự 
“hóa thành có hai hình thức : 
hình thức chất và hình thức 
lượng.c.Những thay đồi về 
lượng chuần bị cho những 
đhày đồi về chất. Cả hai hình 
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thức ấy của sự vận động đều 
tồn tại trong sự thống nhất 
biện chứng. Cho nên muốn 
hiều biết một cách khoa học 
các hiện tượng của tự nhiên, 
của xã hội và của tư duy thì 
phải chú ý đến hai hình thức 
đó. 

Sự phát triền điễn ra bằng 
sự chuyền hóa từ những thay 
đồi về lượng thành những 
thay đồi về chất, cho nên nó 
không phải là một sự vận 
động theo lối tuần hoàn, 
không phải là một sự tái diễn 
đơn thuần của những việc 
đã qua, mà ngược lại, nó là 
sự vận động tiến lên, theo 
một con đường phát triền từ 
đơn giản đến phức tạp,từ thấp 
đến cao. Xã hội cũng phát 
triền như thế: từ công xã 
nguyên thủy đến chế độ nô 
lệ, từ chế độ nô lệ đến chế 
độ phong kiến, từ chế độ 
phong kiến đến chế độ tư 
bản chủ nghĩa. Ngày nay, 
loài người đang trải qua một 
thời đại mà chủ nghĩa xã 
hội, — một hình, thức sinh 
hoạt xã hội vô cùng cao hơn 
tất cả những hình thái kinh 
tế và xã hội cũ — đã tiến lên, 
thay:thế cho chế độ tư bản 
chủinghTa lỗi thời, đang kìm 
hãm sự tiến bộ. Chủ nghĩa xã 
hội đã thắng lợi ở Liên- 
xô; các nước đin chủ nhán 
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dan" cũng đều đi theo con 
đường của chủ nghĩa xã hội. 

Quy luật về sự chuyền hóa 
từ những thay đồi về lượng 
thành những thay đồi về chất 
bao hàm những kết luận rất 
quan trọng đối với hoạt động 
thực tiến của Đảng cộng sản. 
Kết luận chủ yếu là không 
thề nào hoàn thành bước quá 
độ tiến lên chủ ngh†a xã hội 
bằng những hành động cải 
lương chỉ thay đôi chủ nghĩa 
tư bản rất ít về mặt lượng 
thôi. Chỉ có cách mạng, một 
bước nhảy vọt cách mạng 
mới có thề xóa bổ được chế 
độ tư bản và mới có thể xây 
đựng được một thế giới mới. 
Tuy nhiên, nếu trước đó 
không có một giai đoạn phát 
triền có tính chất tiến hóa, 
nghĩa là nếu không tạo ra 
những điều kiện vật chất 
khách quan cho bước quá độ 
tiến lên một chế độ cao, nếu 
ý thức và tô chức của giai 
cấp công nhân không tiến bộ 
xề lượng, nếu giai cấp công 
nhận không chuần bị lật đồ 
chế độ cũ thì không thể nào 
có cách mạng được. Sự phát 
triền chính là sự thống nhất 
giữa hình thức tiến hóa và 
hình thức cách mạng của sự 
vận động. Sự tiến hóa chuần 
bị điều kiện cho cách mạng, 
còn cách mạng thì hoàn thành 


sự tiến hóa bằng cách tạo ra 
những điều kiện cho một sự 
phát triền tiến hóa mới. 

Sự chuyền hóa từ một chất 
lượng cũ chuyền thành một 
chất lượng mới, là một sự 
chuyền hóa muôn hình muôn 
vẻ, và chỉ khi nào người ta 
chú ý đến tính chất cụ thề 
của các hiện tượng và những 
điều kiện lịch sử đã gây ra sự 
phát triền của những hiện 
tượng đó, thì mới có thê hiều 
được những hình thức của 
các bước nhảy vọt, tức là sự 
chuyền biến từ một chất. 
lượng này sang một chất 
lượng khác. Tr›ng cuốn Cnủ 
nghĩa Mác ouà những uấn đề 
ngôn ngữ học”, Xta-lin đä tố 
cáo những quan điềm tầm 
thường của Ma-rơ và các đồ 
đệ của ông ta, họ cho rằng 
bước quá độ từ cái cũ sang 
cải mới trong quá trình phát 
triền của ngôn ngữ, đã diễn 
ra bằng những bước nhảy vọt 
nhanh chóng và đột ngột. Sự 
chuyền hóa tử một chất lượng 
cũ thành một chất lượng mới 
không phải diễn ra bằng sự 
bộc phát mà bằng một sự tích 
ly dần dần và từng bước của 
những yếu tố của chất lượng 
mới, bằng sự suy vong dần 
đần của những yếu tố của 


' chất. lượng cũ. Trong giới tự 


nhiên vô cơ cũng như trong 
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giới tự nhiên hữu cơ, những 
thay đỗi về chất thường không 
diễn ra bằng một sự tiêu diệt 
đột nhiên của cái cũ và sự 


bộc phát của cải mới, mà là 


do sự tích lũy dần dần cửa 
các yếu tố của chất lượng 
mới và sự tiêu vong:đdần dẫn 
của các yếu tố của chất 
lượng cũ (chẳng bại như 
nước bốc hơi đần dần trong 
những điều kiện tự nhiên, 
các loại động vật được cải 
thiện đần dần, v.v...). Trong 
đời sống xã hội, không phẩi 
chỉ riêng có ngôn ngữ là: phát 
triền như thế; mà các hiện 
tượng khác cũng như thế. Quy 
luật về sự chuyền hóa từ chất 
lượng cũ thành chất lượng 
mới bằng bộc phát là tất yếu 
đối với một xã hội có nhiều 
giai cấp đối địch nhau. Nhưng 
một xã hội đã thủ: tiêu hết 
giai cấp thù địch thì:hông 
nhất thiết phải chịu 'sự chỉ 
phối của quy luật đó nữa: 
Bước quả độ: từ. chủ mghifa 
tư bản tiến lên chủ nghĩa xã 
hội.chỉ có thề hoàn thành 
bằng cách mạng, ngh†iá Íà 
bằng cách lật đồ chính quyền 
hiện có và thay thế vào đó 
bằng một chỉnh: quyền khác, 
chỉnh quyền cửa giai cấp vô 
sẵn, vì giai cấp tư sản thống 
trị sẽ không bao giờ chịu tự 
ý rút lui khỏi vũ đài. Cách 


miạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại là một ví dụ đề 
chứng mỉnh cho một sự bộc 
phát cách mạng thea'loại ấy. 
Trong xã hội xô-viết, các giai 
cấp đối kháng không còn nữa 
và:ở đó, cơ sở của sứ phát 
triền lh sự hợp tác giữa công 
nhân, nông đân và trí thức, 
cho nên mọi sự thay đồi 
quan trọng, mọi bước chuyền 
từ một chất lượng cũ sang 
một-chất lượng mới, đều được 
Nhà nước, Đảng cộng: sản 
chuần bị và hoàn thành từ 
bên trên, với sự ủng hộ của 
quần chủng /ử‹:bên' dưới. VI 
vậy, ở Liên-xô, những “thay 
đồi về chất lượng không cớ 
điều kiện đề diễn ra dưới 
hình thức cách mạng chính 
trị Tại nông thôn xô-viết, 
bước chuyền từ kinh tế cá 
thề có tính chất tư sẵn lên 
chế độ xã-hội chủ nghĩa, cũng 
điễn 'rä như thế, nghĩa là 
khêng phải trải quacách mạng 
chi trị: Nhà nước- đã hoàn 
ti*ủnh bước quá độ: lấy bằng 
cácHô :dựa vào sự ủng: -hộ của 
đồng đảo quần chủng hông 
đâ#i fÈ bên dưới, cho nên 
bừỡCc quá độ ấy đã được hoàn 
thành một cách có kế hoạch, 
từng" bước một' chứ không 
phẩf bằng một sự bộc - "phát. 
Trởdg xã hội xô-viết, bước 
qưáả độ từ giai đoạn thấp đến 


giai đoạn cao của chủ nghĩa 
cộng sản cũng tiến bành theo 
cách ÂY, vì trong điều kiện 


của chủ nghĩa xã hội, kinh, 
tế phát triền là đo những thay 


đổi đần đần chứ không do 
những cuộc cách mạng. 
Nguyên lý về sự chuyền 
hóa tử một chất lượng cũ 
thành một chất lượng mới 
bằng con đường phát triền 
từng bước, không giống với 


quan. niệm tiến. hóa -về phát. 
triền, nghĩa là không giống 


với quan niệm coi sự phát 
triên như là một quá trình 
đơn thuần về số lượng. Bước 


chuyền từ một chất lượng cũ, 


{hành một chất lượng mới, 
tuy đó là một bước chuyền 
dần dân, nhưng rút cuộc, nó 
vẫn là một bước nhảy vọt, 
một bước ngoặt từ cái cũ 
chuyền thành cái mới. Chẳng 
hạn, bước quá độ từ chủ 
nghĩa xã hội lên chủ nghĩa 


cộng sản sẽ là một bước quá ' 


độ căn bản từ chế độ kinh tế 
xã hội chủ nghĩa lên một chế 
độ kinh tế khác cao hơn, tức 
là chủ nghĩa cộng sẵn. 
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Phương phắp biện chứng 
mác-xít xuất phát từ nguyên 
lý không những cho rằng 
các thay đổi về lượng biến 
thành các thay đổi về 
chất, mà còn cho rằng các 
thay đồi về chất lại đưa đến 
các thay đổi mới về lượng. 
Chẳng hạn như chế độ xã hội 
chủ nghĩa, tức là chế độ cao 
hơn và mới hơn chế độ tư 
bản chủnghÏa về phương diện 
chất lượng, đã tạo điều kiện 
cho sẩn xuất và văn Hóa phát 
triền theo những nhịp độ xưa 
nạy chưa từng có. Chưa có 
một chế độ nào có thề mang 
lại cho nhân dân một sự tiến 
bộ về kinh tế và một trình độ 
văn hóa giống như dưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Tăng 
tốc độ phát triền, đó. là quy 
luật của xã hội xã hội chủ 
nghĩa xô-viết; quy luật xuất 
phát từ bản chất mới của 
chế độ xã hộixyà chính trị ở 
Liên-xô. (Xem thêm: Bước 
nhâu 0t; Tiên hóa oà cách 
mạng; Chất lượng à số 
lượng). 





DÂN CHỦ. (Do chữ Hy-lạp 
démos và krafos có nghĩa là : 
nhân dân và chính quyền). 
Trong một xã hội chia thành 
những người bị áp bức và 
những kể áp bức,ngh†a là chia 
thành giai cấp bị bóc lột và 
giai cấp bóc lột, thì không 
bao giờ có được một chỉnh 
quyên thực sự của nhân dân. 
Trong xã hội tư sản, dân 
chủ là một trong những hình 
thức thống trị giai cấp của 
giai cấp tư sắn. Trong một 
thời gian nhất định nào đó, 
giai cấp lư sẵn có quan tâm 
đến vấn đề dân chủ về 
phương điện nó là một công 
cụ thống trị chính trị của 
giai cấp đó. Giai cấp tư sản 
thảo ra Hiến pháp, thành lập 
Nghị viện và các cơ quan 
đại diện khác, ban hành (đo 
áp lực của quần chúng) 
quyền phổ thông đầu phiếu 
và những quyên tự do chính 


trị có nh chất hình thức. 
Tuy nhiên chúng lại dùng 
đủ mọi thủ đoạn đề ngăn cẩn 
không cho đông đảo quần 
chúng được hưởng đầy đủ 
những quyền lợi đó và được 
sử dụng các cơ quan ấy, và 
chúng đã chủ ý xây dựng bệ 
máy dân chủ của chế độ 
cộng hòa tư sản sao cho 
chúng có thề làm tê liệt được 
sự hoạt động chính trị của 
quần chúng và gạt được 
những người lao động ra 
khỏi: sinh hoạt chính trị. 
“€@Chế độ dân chủ tư sản 
tuy ' là một bước tiến bộ lịch 
sử lớn lao so với thời Trung 


cố, nhưng bao giờ nó cũng. 


vẫn là, — vì dưới chế độ tư 
bản, nhất định nó phải là, — 
một nền dân chủ hẹp hòi, by 
cắt xén, sai lạc, giả đối, là 
thiên đường đối với kẻ giàu 
sang, là cạm bẫy và mưu kế 
lừa đối đối với những người 
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bị bóc, lột, đối với những 
người nghèo ». (Lê-nin:: Tuyền 
tập, tập II, phần thứ.2,bản 
tiếng Pháp, Mát-xeơ- -va,:-trang 
43, 


¿Mỗi lần có khẳng hoảng:. 


cách mạng hay chiến tranh 
và khi sự thống trị của giai 
cấp tư sản lâm nguy, thì 
những tấm bình phong dân, 
chủ liền bị vứt ra một bên, 
và nền chuyên chính quân 
sự công khai xuất hiện. Lê- 
ni„ đä.chÌ,rằng trong thời 
đại để quốc chủ nghĩa, chế 
độ dân chủ trong các Nhà 
nước tư sản chuyền sang 
một chế độ phân động chính 
trị.. Trong bài diễn văn đọc 
tại Đại hội. Đẳng cộng sản 
Liên-xô lần thử XIX, Xta-lin 
đã nói rằng hiện nay, giai 
cấp tư sản đã vứt bỏ ngọa 
cờ tự do dân chủ tư sản. 

« Trước kia, giai cấp tư sẵn 
đã đám lên tiếng hô hào chủ 
nghỉa tự do, đã bảo vệ 
những quyền tự do dân chủ 
tư sản đề tranh thủ quần 
chúng. Ngày nay không còn 
một vết tích nào của thứ chủ 
nghỉa tự do đó nữa. Mà 
quyên « tự đo cá nhân » cũng 
không còn nữa. Chỉ bọn. tư 
bản mới được hưởng nhãn 
quyền, còn (tất cả những 
người công dân khác thì đều 
bị coi như nhân liệu sống, 


đặc. biệt chỉ: dùng đề cho- 
người ta bóc lột. Nguyên tắc: 
bình đẳng giữa người vớ? 
người, và giữa các dân lộc: 
đã bị chà đạp. Nguyên tắc: 
đó: đã bị thay thế bằng nguyên 
tắc ấn định cho một thiều số: 
có quyền bóc lột đại đa số: 
công dân và tước hết quyền: 
của họ. Ngọn cờ tự do dân: 
chủ. tư sản đã bị vứt bỏ. »- 
(Xta-lin: Diễn ăn đọc tại 
Đại hội Đảng Cộng sản Liên- 
xô lần thứ XIX, bản tiếng: 
Pháp, Mát-xcơ-va, 1953, trang. 
12-13). 

Bọn cơ hội chủ nghĩa 
trong Quốc tế thứ hai đã xét 
lại học thuyết Mác về Nhà. 
nước và về dân chủ. Ngày 
nay, chỉnh sách phẳn bội của. 
chúng đã được bọn lãnh tụ 
xã hội cánh hữu theo đuổi.. 
Bọn cơ hội chủ nghĩa đã. 
đưa ra cái lý luận vê dân: 
chủ «thuần túy », tức là thứ 
dân chủ siêu giai cấp. Theo 
lý luận này, giai cấp vô sản 
không nên phá vỡ bộ máy 
Nhà nước tư sẵn cũ, mà cần 
phải cải tiến, cải lương bộ: 
mảy đó, tìm cách chuyển từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ. 
chủ nghĩa xã hội một cách 
hòa bình. Nhưng dân chủ: 
«siêu giai cấp», dân “chủ. 
« thuần túy » chỉ là một mưu 
kế bịa đặt ra đề lừa bịp- 
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công nhân. Trong lịch sử. 


chưa từng có và hiện nay 


cũng không hề có thứ dân 
chủ đó. Thực ra thì có bại 
hình thức đân chủ : dân chủ 


tư sản, nghĩa là một thứ dẫn 
chủ bị cắt xén, giả: hiệu,; và 
dân chủ vô sẵn. 

Dân chủ pồ,sản là một 
hình thức mới và cao của 
dân chủ, là đân chủ thực sự 
đối với đa số nhân dân, đối 
với đông đảo quần chúng lao 
động. Hiến pháp của Nhà 
mước xã hội chủ nghĩa xô- 
viết công nông là một hiến 
pháp thật sự dân chủ. Tất 
cả quyền của Nhà nước ở 
kiên-xô đều thuộc về những 
người lao động ở thành thị 
và ở nông thôn. Cơ sở kinh 
đế của nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa là chế độ sở hữu 
công cộng tư liệu sản: xuất. 
Ở L lên-xô, lần đầu: tiên trong 
lịch sử loài người, đã được 
hực sự. thực hiện chế độ phổ 
thông đầu phiếu, trực tiếp 
wà bình đẳng (bỏ phiếu kin), 
dqihông có những bạn chế đặc 


biệt như dưới các chế độ tư: 


sản dù là đân .chủ nhất. 
Mọi người công dân ở Liên- 
xô khỏòng phân biệt nam nữ, 


không phân biệt chủng tộc 
có những 


xà đân tộc, đều 
quyền,:bình đẳng trong đời 
sống chính trị, kinh tế và văn 


hóa của nước xã: hội chủ 
nghĩa, đều tham. gia vào việc 
lãnh đạo Nhà nước.: 

Khác với nền đân chủ tư 
sẵn là nền đân chủ chỉ ban 
hành nhân quyền cho có 
hinh thức, chứ không bảo 
đảm thực hiện thực sự 
những quyền ấy, nền đâm 
chủ xã hội chủ nghĩa đảm 
bảo các quyền công đân bằng 
cách cho nó có những đảm 
bảo vật chất do pháp luật 
quy định. Cho nên, trong xã 
hội xô-viết, quyền có công 
ăn việc làm không những 
được ban hành mà còn được: 
pháp luật quy định và được 
đảm bảo một cách thực sự 
vi chế độ bóc lột và nạn thất 
nghiệp đĩ bị xóa bỏ, vì không 
còn có những cuộc khủng 
hoảng trong sản xuất nữa, 
v.v... Chính đó là điềm khác 
nhau về căn bản giữa chế độ 
dân chủ xã hội chủ nghĩa và 
thứ đân chủ giả hiệu của 
giai cấp tư sản. Liên-xô đã 
thiết lập chính quyền thực 
sự của nhân dân, tức là thực 


hiện một nền dân chủ thực 


sứ, một chế độ đân chủ xã 
hội chủ nghĩa triệt đề. 

;Đối với nam giới và nữ 
giới): đối với những: người có 
chỗ! nhất định và những 
ngời không có chỗ: ở nhất 
định, đối với người có của 


DÂN CHỦ NHÂN ĐÀN! — 


209 





và người. không cớ: của, đối 
với người cỡ) HỤc'và ` người 
không 'có học, :chế ›độ:: đân› 
dhũ xã hội chủ nghĩa :đều: 
thừa nhận những- quyền: .như 
nhau. Dưới: chế độ đấn chủ: 
xã hội chủ nghĩa, chỉ có lao: 
động và khả năng là quyết: 
định vai trờ và -địa vị của: 
mỗi công:đân trong xã hội 
xô-viết.:Trong cHế độ này, 
chẳng có tiền tài nào lại có 
thề thay-thế được khả năng 
của người' ta và' qiyết định 
được địa vị của con người 
trong xã hội. 

Cặc nước dân cHủ nhân dân 
đang xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa, đều đi theo on 
đường ‹của:: Liên-xô.: -Trơng 
những nước tử bản chủ 
tghT?a, các đảng cộng: sản và 
công nhân đều tiến hãnh 
cuộc đắu tranh quyết Hệt cho 
những quyền tự:ữo đân chủ 
thực sự. (Xem thêm : Chế: độ 
dân chủ nhân dân; Chuyên 
chỉnh oô sản ;:Nhà nước) 
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(CHẾ ĐỘ). Một hình thức 
mới của tô chức: chính trị 
của xã hội, phát sinh sau 
chiến tranh thể giới thứ hai, 
trong nhiều nước ở chấu Âu' 
và châu: Á, sau khi khối đồng 
mình chống ˆphát-xit. đo Uiên-: 
xô 'đửng đầu, đã đè “bệp 
được bọn đế quốc: Đứe :và 
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Nhật, sau khi phong trào giải 
phóng dân: tộc đã thứ được 
thắng lợi. Điều kiện cở. bẳữ 
đã'giúp:cho chế. độ :đân.chẳ 
nhân dân ra đời và' tiến bộ 
lến được là:.sự tồn 2tại của: 
Liênxô hùng tường và 
những thay đổi lớn đã xảy 
ra trong tường "quan lực 
lượng trên thế giới, sau 
thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội ở ,Liên-xô, và sau thất 
bại của bọn phát-xít: hiếu 
chiến.: Tùy theo:tinh 'hình cụ 
th, mà chế độ. đân chủ 
nhân dân có những giai 
đoạn phát triền khác nhau, 
và đo đó, nội đunjg giai cấp 
của nó cũng'thay đồi về căn 
bản. 

Giai đoạn đầu: tiên là giai 
đoạn chống đế quốc, chống 
phong kiến. Trong giai đoạn 
đó, chế :độ đân chủ nhân dân 
xuất hiện với tư cách là cơ 
quan của chính quyên cách 
mạng; chỉnh quyền này, đo 
nội dúng của nó, là: một thứ: 
chuyên chính của giai cấp 
công nhân và nông đân, trong 
đó. vai trò lãnh đạo thuộc về 
giai cấp công nhân: Một trong 
những đặc điềm của chíizn 
quyền này là chỉa mũi nhọn 
vào chủ nghĩa để quốc, vào 

chủ nghĩa phẩt-xIt,” . “* 
Tại các nước "Trưhệ: xà 
Đông Nam :chêu -Âu, chế độ: 
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dân chủ nhân đân xuất hiện 
trong quá trình đấu (tranh 
chống, chủ nghỉa phát-xít 
trong nước và ngoài nước đề 
giành độc lập dân tộc và tự 
do dân.chủ. Cuộc đấu tranh: 
đó là một bộ phận trọng 
toàn bộ cuộc :tắn cộng..của, 
các lực, lượng tiến bộ. trên. 
thế giới:do Liện-xô đứng đầu, 
chống bọn :Hit-le;,xâm ' lược. 

Liên-xộ đã giúp cho nhân 
dân “các nước nói (trên tự 
giải phóng khỏi chế. độ.nộ; 
lệ phátxít, đề giành. lại 
quyen độc lập dân tộc. Liên-: 
xô không .bao giờ cạn thiệp 
vào. nội trị của .các nước; 
khác, mặc: đầu sự có mặt;của., 
Hồng quân Liên-xô đã làm 
tê liệt các lực. lượng :phản 
động trong, những nước 
Trung và Đông Nam :châu 
Âu, đã kịch thích nhiệt tình 
cách mạng của quần. chúng 
nhận dân, đã đầy..nhanh 
quả trình lịch sử. Lợi. đụng, 
những điều kiện thuận tiện 
do việc Liên-xô chiến thẳng 
chủ nghĩa phảt-xit tạo ,ra, 
quâp chúng nhân dân các 
nước. ấy, dưới sự lãnh đạo 
của các đẳng cộng, sản và các 
đẳng công nhân của mình đã 
hoàn thành cuộc cách: mạng, 
irải qua đấu tranh giai cấp, 
quyết liệt, và đã thiết lập chế 
độ dân chủ nhân dân, 


Xiệc ;thiết lập chế độ. đân 
chủ nhân. đân có nghĩa. là lật 
đồ ;giai: cấp đại tư sắn:công. 
nghiệp xà tài chính cùng với 
bọn địa.chủ, đồng thời nó 
có ngh†a là,chính quyền đã: 
chuyền xào. tay nhân dân, 
đứng đầu là giai cấp công 
nhân. Sau khi chính quyên. 
nhân dân đã được thiết lập, 
giai cắp công nhân: các, nước 
Trung và Đông Nam châu Âu 
lại tập trung tất cả. sự chú ý 
của‹: IHÌnh,: vào, việc. hoà 


chủ tông quát, và: Hước hết: 
là những nhiệm vụ, về ruộng 
đất, nhiệm vụ chống:phong. 
kiến. Phải thanh toán những. 
hậu, quả của ách thống tr‡ 
phát-xịt trong nền kinh tế 
cũng như trong sinh hoạt 
chính trị, phải đảm bảo việc 
dân chủ hóa triệt đề mọi 
lĩnh vực của sinh hoạt xã 
hội, phải tiến hành cải cách. 
ruộng đất và xóa- bỏ, những. 
tàn dư của quan hệ phong: 
kiến. Công wiệc cải tạo kinh 
tế và xã hội qnwn trọng nhất 
đã được hoạn thành trong 
giai đoạn ấy, là cuộc cách 
mạng ruông đất. Đất đai của 
bọn chúa phong kiến đều bị 
tịch thu,và chuyển vào: tay 
nậng dân, đúng theg: nguyên 
tắc.:“ người cày có ruộng», 
giai cấp địa chủ. đã bị tiêu 
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diệt,. #a đời sống vật chất 
củätrfðng dân lao động được 
đầĩ'thiện. 'Gãi: cách Tưởng đất 
đã đưa lại quyền Sở “hữu 
nuộng đất cho'nông dân và 
càng củng cố khối liênminh: 
công nông hơn' :tiữa. :Đồng 
thời tư bẩn: của bọn: độc 
quyềnlớn có liên hệ- với chủ: 


nghĩa phát-xit, đều:¡bị 'tj6W 


thu, đó là một cải cách 'lúc 
bấy giờ được: œöi .như là một 
biện pháp :đân chủ có tính 


chất tông quát, nhưng: :chắc: 


chắn là nó đã làm suy yếu 
chủ nghĩa tư bản và tiêu 
biều cho một bước: tiến tới 
chủ nghĩa xã hội. 


Hoàn thành : những “nhiệm. 


vụ đân chủ chủ yếu — như 
đánh bại các lực lượng phát- 


xit, giãnh quyền độc lập đân: 


tộc và tự đo đân chủ; tiêu 
diệt chế độ phong kiến — tức 
là căn bản đã vượt qua 


được giai đoạn đầu của cách: 


mạng, giai đoạn phản để và 


phản phong. Thật ra thì vẫn: 


còn phải đạt nhiều mục tiêu 
dân chủ khác nữa, nhưng 


hiện nay thì đó là mục tiêu: 


của một giai đoạn' mới, giai 
đoạn cách mạng xä' hội chủ 
nghĩa. Những mâu fhuẫn 
giữa giai cấp công nhân và 
giai cấp tư sẵn trở thành 
những mâu thuẫn hàng đầu. 
Người ta đã bước vào giai 


đoạn chiến lược của cuộc 
cách mạng xã hội-chủ nghĩa. 
:Tróng thời kỳ này, giai cấp 
tr 'sản :vẫn còn là một lực 
lượng rnạnh, vì được những 
tầng lớp đông đảo tiều tư sản 
vš rửa vô sản đi theo. Giai 
cấp tư sản đóng một vai trò 
tích :cựơtrong đời sống chính 
trị; nó. cớ những chinh đẳng 
riêng›củánó, báo chí của nó, 
những :đại biều của nó trong 
quốc hội; trong cHinh:phủ và 
trong các -cơ quan.khác của 
chính quyền: Địa vị kinh $ẽ 
của nó vẫn côn k de 
chắc, nhiều ngân hàng, xí 
nghiệp 'và nhà máy vẫn: cờn 
trong .tay .nó. Song. nó còn 
ranh không những €hỉ v1 địa 
VỊ: kinh :tẾ và chính .trị của 
nó ở trong nước, rà còn vì 
sự”ủng hộ của chủ.nghĩa đế 
quốc tbên ngoài nữa. Do bên 


ngoài xủi giục, giai-cấp:tư sản 


các nước đân chủ nhân dân 
châu Âu theo đuổi một: cuộc 
đấu :franh quyết liệt đề giành 
lại chính quyền. Nó gây trở 
ngại cho việc:thực hiện những 
cải cách đần chủ, cố ý lật đồ 
chỉnh: quyền nhân đân và 
thiết lập: nền chuyên chính 
riêng của nó. Đề củng cố và 
mở Tộng: nHững: thành. quã 
của. nhân đân, cần phổi $iều 
* điệt giai icấp. tư: sản›:và : giải 
quyết đứt kiioát vấm :đề.chính 
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quyền, phải chuyền: từ chuyên 
chính của giai cắp-công nhân 
và nông dân sang chuyên 
chính của giai cấp công nhân. 
Vấn đề chính quyền là vấn 
đề chủ yếu của cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Muốn 
giải quyết.vấn đề ấy, trước 
hết phải tiêu diệt ảnh hưởng 
của giai cấp tư sản:đối với 
quận chúng nhân ,đân đã bị 
chúng lừa bịp. Trải qua một 
quá trình đấu tranh lâu đài 
và gay: gắt, các đẳng cộng sản 
và các đảng công nhân đã 
vạch: rỡ cho những người lao 
động thấy những ý định phần 
nhận đân, phản 'đân tộc của 
giại cấp tư sản, đã bóc trần 
những 'kế hoạch phản động 
của bọn lãnh tụ chính trị của 
giai cấp ấy và những âm mưu 
phá.hơại đọ các đẳng tư sản 
tiến hành dưới sự chỉ đẫn 
cửa bọn để quốc bên ngoài: 
Do  đé, các :đẳng cộng sản 
và: các đẳng công nhân đã 
làm cRo ảnh hưởng, trong 
nhân dân của giai cấp tư sản 
bị tung. lay..Sau khi đã làm 
cho' giai cấp tư sẳn mất cơ 
sở xã hội của nó, giai cấp 


công nhân sẽ tiến tới chỗ tiêu 


diệt giai cấp tư sản về mặt 
chính trị: 
pHạc vự cho bọn để quốc bên 
ngoài, đêu bị giải tán, bảo 
chỉ 


các đẳng tư: sản 


tư Bản bị cấm, các đại. 


biêu của giai cấp tư sản đều 
bị đuôi ra ra khỏi chính phủ 
YVẬ, khỏi, các cơ quan hành 
chính của Nhà nước. Đồng 
thời, công nghiệp, ngân hàng, 
giao thông vận tải, bưu điện, 
những nguồn nguyên liệu tự 
nhiên và những nguồn năng 
lượng đều bị quốc hữu höa. 

Trong quá trình đấu tranh 
cách mạng, bộ máy Nhà nước 
tư sản cũ bị đập tan, bộ máy 
Nhà nước mới, nhân đân, có 
khả năng làm tròn chức nẵng 
chuyên.chính của .giai cấp 
công nhân được thành lập. 

Thanh toán hiện tượng phân 
liệt, lhành lập chính đẳng 
công nhân thống nhất trên: cơ 
sở chủ nghĩa Mác—Lê-nin và 
vạch mặt những tên tay sai 
của giai cấp tư sản trà 
trộn trong phong trào công 
nhân, — tức là cánh hữu của 
các đảng xã hội,—những chức 
năng đó có một tầm quan 
trọng lớn đối với toàn bộ sinh 
hoạt xã hội trong các nước 
đân: chủ nhân dân. Thực 
hiện những sự cải lạo về 
kinh tế, xã hội và chính trị 
ấy trong các nước, dân: chủ 
nhân dân châu Âu, tức là 


thực hiện cách mạng xã hội 


chủ nghĩa, thực hiện chuyên 
chính vô sản. Hình thức chính 
trị y”a nền chuyên chính của 
giai, cắp công nhân trong các 
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nước đó, là chế độ đân chủ 
nhân: đân. 

Chế độ dân chủ nhân dân 
còn thắng lợi trong nhiều 
thước phương Đông nữa, :nhử 
ở Trung-quốc, Triều-tiên và 
Việt-nam. Đó là kết quả của 
sự thất bại của bọn đế que 
Đức và chủ: yếu là Nhật, của 
sự suy yếu cửa hệ: thống› tứ 
bản chủ nghĩa và -của tưộc 
đắu tranh anh đũng đề tự giải 
phóng của đuần chứng nhân 
dân. Thắng: lợi của chế độ 
dân'chủ ở Truưng-quốc, Triều- 
tiên và Việtnam đã giảng 
thêm một đòn rất mạnh xào 
hệ thống đế quốc chủ. 'nghTa. 
Quá trìrnih- phát triền của cách 
mạng ` "trong các nước này: cö 
một số đặc điềm riêng, vì 'đö 
là: -những' nước thuộc địa hoẶè 
nửa thuộc địa (Trung-quốt) 
trước kia bị bọn để quốc, tư 
sản mại bản và địa chủ phơng 
kiến thống trị. 

Trùng-quốc, Triều-tiên và 
Việt-nam có những tiền đồ 
rộng lớn. Nhân dân Trưng- 
quốc đã thu được những 
thành tích đặc biệt quan 
trọng. Quần chúng nhân đân 
Trung-quốc, từ bao nhiêu 
năm ròng đã chiển đấu vì tự 
do đân chủ, vi độc lập đân 
tộc, vì chế độ đân chủ nhân 
dân. Cách mạng Trung-hoa 
gồm hai giai đoạn giai 


đoạn đầu là giai đoạn dân 
chủ mới, tức là giai đoạn 
cách mạng có nội dung 
phản để và phản phong, nó 
có nhiệm vự lật đồ ách thống 
trị của đế quốc, phong kiến 
Và tư bản quan liều, và biến 
một' nước nửa phong kiến, 
rửa: thuộc địa thành một 
nước dân chủ mới, Quần 
chúng nhãn đân Trung-quốc, 
đứng đầu là giai cấp công 
nhận, đã: hoàn thành thẳng 


lợi nhiệm: vụ đó. Việc thành 


lập nước Cộng hòa nhân đân 
Trung-hoa và việc thực hiện 
những cải cách dân chủ cờ 


bẫn đã chứng tổ rằng cách 
mạng Trung-quốc đã căn bản 


hoàn thành ' gia† đoạn đầu 
tiền và bắt "gầu bửớc sang 


giai đoạn thứ hai của nó tức 


là giai. đoạn cách mạng xã 


hội chủ. nighTa, có nhiệm. Xụ 


xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Trung-quốc có năm hình 
thức kinh tế: kinh tế Nhà 
nước, kinh tế hợp tác hóa, 
tiều sản xuất hàng hóa, chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước và 
chủ: nghĩa tư bản tứ nhân. 
Nhân đân Trung-quốc hiện 


đang ra sức xây dựng chủ 


nghĩa xã hội bằng cách công 
nghiệp hóa xã hội cHử iỹh†a 


và thành lập các hợp ' tặc xã 


nông nghiệp. 


Si 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
dạy rằng. con đường: từ chủ 
nghĩa fự bản tiến lên .chủ 
nghĩa xã hội phải vải qua 
cách. mạng. xã hội chủ nghĩa, 
và trong cuộc cách mạng đó, 
giai cấp công nhân, .phải, n 
lấy chính quyền, thiết : lập mến 
chuyên chinh của, 1 
tan, chế độ. Tử. £ 
dựng xã hội XÂM ôÄ 
Lê-nin „ , đã, n lêu lắn nhắn 
mạnh ủng Chuyên chính vô 
sẵn có, thể ,có. nhiều hình thức 

chính rị rất khác nhau : ® Cố 
nhiên là.bước quá độ từ chủ 
nghT†a tư bản tiến- lên chủ 
ngh†a xã hội không khỏi cỏ 
nhiều hỉnh thức chinh trị rất 
khác nhau ; nhưng bẩn chất 
của những hình thức đó nhất 
thiết chỉ có một mà thôi; tức 
là « chuyên chính -vô sản? 
(Lê-nin : Tuyền. tập, tập, Ì, 
phần. thứ nhất, bản tiếng 
Phảp, “Mát-xcơ-va, 1954, trang 
220),. 

Chế độ dân chủ nhân dân, 
đó là chính quyền nhân đân, 
nghĩa là chinh quyền của tất 
cả những người lao, động, 
đứng đầu là giai cấp công 
nhân. Công nông là cơ sở.xã _ 
hội của chế độ dân chủ nhân 
dân. Sự liên minh chặt chẽ 
giữa công nhân và nông “dân 
là một trong những điều kiện 
quyết định giúp cho bước 
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tiến ,iên chủ nghĩa xã hội 
giành được thẳng ,lợi.- Giai 
cŠp công nhân đóng vai trò 
lãnh đạo trong liên mịnh. đó. 

Cơ Sở. chính trị của chế độ 

đân ,chủ,nhân dân là những 
.do nhân đân bầu 
T8, TT phổ thông đầu phiến, 
hình đẳng, trực tiếp và bí 
một. Toàn bộ chính quyền 
từ trên xuống dưới. là của 
nhân dân. Các nước ấy có 
nhiều chính đảng, song .lực 
lượng lãnh đạo trong các 
nước đó.,là. các đẳng cộng 
sản, các đẳng này. không 
chia xế và không thề.chia xẻ 
quyền lãnh đạo đó với bất cứ 
ai, Tuy.rằng những chính 
phủ của một số nước .đân 
nhân dân là những 
chính phủ liên hiệp, nhưng 
quyện lãnh đạo trong các 
nước đó vẫn hoàn toàn thuộc 
về. giai cấp công nhân. 

Thiết lập nền chuyên 
chỉnh vô sản có nghĩa là 
giải. quyết các nhiệm vụ 
chính trị của cách mạng xã 
hồi. chủ. nghĩa, sau đó thì 
các. nước dân chủ nhân dân 
chậu. Âu đã có thề bước sang 
„giai, đoạn chuyền từ chủ 
nghĩa;,tư bản sang chủ nghĩa 
xã,hôj, Ngày nay, trong các 
nước; ấy có hai chế đỗ sở 
hữu;,sở hữu xã hội chủ 
nghĩa yà sở hữu tự nhận. 
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Mỗi chế độ sở hữu có hai 
hình: thức: Trong chế độ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa thì cö 
sở hữu của toàn .dân và sở 
hữu của hợp tác xã. Trong 
chế độ sở hữu tư nhân thì, 
chủ yếu là có sở hữu của 
những: nhà tiều sản xuất mà 
kinh tế- dựa trên lao. động cá 
thề, và một phần nhỏ :nữa là 
sở hữu tư bản chủ nghĩa đựa 
trên ự bóc lột giữa ' người 
và người. Trong các nước 
dân chủ nhân đân châu Âu, 
có ba hínH thức kinh tế : chủ 
nghĩa xã hội, tiều sẵn xuất 
hàng hóa, và chủ nghĩa tư 
bản. Ba giai cấp thích ửng 
với ba hình thức kinh tế đó 
là: :giai cấp công nhân, giai 
cấp nông đân, giai cấp tư 
sản ; đồng thời cũng còn một 
tầng lớp xã hội có tính chất 
trung gian nữa, tức là những 
người trí thức. Những quy 
luật chỉ phối bước chuyền 
từ chủ nghĩa tư bản sang chủ 
nghĩa xã: hội trong cắc nước 
dân chủ: nhân dân châu Âu, 
về căn bản, cũng giống như 
những quy luật của thời kỳ 
xây đựng chủ nghĩa xã hội ở 
Liên-xô. Các nước dân chủ 
nhân đân xây đựng: thắng 
lợi chủ nghĩa xã hội bằng 
cách lấy lý luận Mác —Lê- 
nin làm kim chỉ nam, lý luận 
này đãđược chứng mỉnh bằng 


nước. 


kinh nghiệm của Đẳng cộng 
sản Liên-xô, « đội xùng kích ® 
đầu tiên của phong trào giải 


phóng toàn thế giới. 


Tất cả những lý luận về sự 
phát triền của các nước đân 
chủ nhân dân bằng con đường 
«điều hòa" và «thỏa hiệp » 
lợi ích giai cấp, bằng con 
đường chủ nghĩa tư bản 
« chuyền nhập hòa bình » vào 
chủ nghĩa xã hội, v.v... đều 
là phản lại chủ nghĩa. Mác, 
thù địch với sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 
Những vấn đề cơ bản của 
việc kiến thiết chủ nghĩa xã 
hội trong các nước đó cũng 
đều do những quy luật chung 
ấy định đoạt, nhưng như thế 
không có nñgh†a là những hình 
thức và phương pháp giải 
quyết các vấn đề ấy giống hệt 
như nhau trong tất cả các 
Các nước dân chủ 
nhân dân đều là vũ đài của 
một cuộc đấu tranh giai cấp 
quyết liệt; điễn ra về mọi 
mặt: chính trị, kinh tế, tư 
tưởng. Do bọn đế qùốc và bè 
lũ tay sai trung thành của 
chúng là tòa Thánh Va-ti- 
cũng xúi giục và ủng hộ, nên 
những phần tử phản động 
đã nhiều phen mưu toan lật 
đồ chính quyền nhân đêm. 
Tắt cả những âm mườử 'của 
bọn phản động trong nước 
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và ngoài nước.đều bị đập 
tan, và bọn tay sai thù địch đã 
bị trần. áp. Những người lao 
động trong các nước dân.chủ 
nhân dân đấu tranh thắng lợi 
chống sự phả hoại của những 
phần tử tư sản, chống gự 
phá hoại của bọn cu-lắc. 
Người ta tiến hành một: công 
tác giáo dục vĩ đại đối với 
những người-lạo động theo 
tỉnh thần, xã-hội chủ nghĩa 
xà. tỉnh- thần: của tư tưởng 
Mác — lên +pin.. Chế độ dđân 
chủ nhân dân củng cố khối 
liên minh giữa giai:cắp: công 
nhân xà quần chúng lao 
động ở thành thị và nông 
thôn, lôi kéo số quần chúng 
đó vào cuộc đấu tranh cho 
công cuộc xây: dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa. Giai cấp 
eông nhân ở các nước đó 
chấp hành một. cách :triệt đề 
nguyên tắc tối cao của nền 
chuyên chính vô sản, tức là 
liên minh công nông dưới sự 
lãnh đạo của giai cấp công 
nhân. 

Hiện: nạy, các Nhà nước 
dân chủ nhân dân đang thực 
hiện một cách có kết quả 
nhiệm vụ chủ yếu của nền 
chuyên chính vô sản — tức là 
tồ chức việc xây dựng.chủ 
ngha xã hội. Dựa trên 
những. quy.. luật khách quan 
của,, đời sống, kinh: tế, dựa 
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trên gu) luật. quan, hệ sẵn 
xuất tất nhiên. phải: “thích. hợp 
uới tỉnh chối của. lực tượng 


sẵn xuất”, chế độ dân - chứ 


nhân dân phá hủy cơ cấu 
kinh. tế cũ của xã hội, tức là. 
cơ cấu tư bản chủ nghĩa, và 
đâm bảo sự hình thành của. 
cơ cu xã hội chủ nghĩa. Để: 
giải quyết sự xung đột do: 
chủ nghĩa tư bản gây ra giữa 
tính chất xã hội của sự sẵn 
xuất và hình thức chiếm hữư 
tư nhân, Nhà nước đân chử 
nhân đân phải thực hiện việc 
xã hội hóa các tư liệu. sản 
xuất. Khi các tư liệu sản. 
xuất đều được xã hội hóa, 
thì quy luật kùnh tế cơ bằn 
của chủ nghĩa x~xä hội” cũng 
qễ xuất hiện, sẽ mỡ rộng dần 
dần phạm vi tác dụng của nớ 
cũng .như quy luật phát triền 
nhịp nhàng “theo tỷ lệ» nền 
kinh tổ quốc dán”. Do đó việc 
kế hoạeh hóa nềnkinh tế quốc 
đận ngày càng được mở 
Tông. Trong các nước dân 
ehủ, nhân dân, những, kể 
®eạch đầu tiên đä được vạch 
Tạ Hơng khi chỉ mới xã hội 
hóa được một bộ phận. nhỏ 
&äc tư liệu sản xuất. Những 
kế:hoạch đó đều vạch ra chọ. 
một: thời hạn ngắn: một, hai 
hoặc. ba năm. Nhiệm vụ: chủ 
yếu: của các kế hoạch.:đó là 
đảøm bảo việc khôi phục nền 





kảnh tế quốc dân. Nhiệm vụ 
ấy; đä được. thực hiện trong 
tất, cả các nước đân chủ 
nhân dân châu Âu ngay từ 
ăm 1947 — 1948. Nhờ những 
tiến bộ đã đạt được:trong 
khu vực xã hội.chủ-nghĩa, 
trong khi không ngừng: xã 
hội hóa các tư liệu sản :xuất 
và tăng thêm của cải xã hội, 
quy luật pHát triền :nhịp 
nhàng: nền kinh; tế quốc dân 
đä: mở, rộng thêm phạm vi 
tác: dụng của nó, và mở rộn6 
luôn cả những khả năng kế 
hoạch hóa. Trong cắc nước 
dân chủ nhân dân châu Âu, 


các kế; hoạch đài :hạn 5ð: hoặc - 


6 năm, đã được vạch ra, với 
nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế 
và chính: trị là đặt nền móng 
cho một nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Nhiệt tình, của 
những người lao động, chính 
sách.đúng đắn của các đẳng 
cộng sẵn trong các nước đân 
chủ nhân dân và sự giúp đỡ 
của Liên-xô đã khiến cho các 
kế hoạch đó đều được thực 
hiện thắng lợi, Liên-$ô giúp 
cäc nước đân chủ nhân dân 
về nhiêu mặt và với những 
điều' kiện có lợi cho các 
nước đó. Liên-xô cho các 
nước đân chủ nhân dân vay 
tiền, cũng cấp thiết bị kỹ 
thuật: bậc nhất và: những 
nguyên liệu với một giá hạ, 
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đồng thời mua: hàng: của: 
các nước ấy, và mang :lại 
cho, họ một-sự viện trợ quan: 
trọng về: khoa họe- và -kỹ 
thuật. Hiện nay,. thị trường, 
thể giới.xã hội chủ nghĩa. 
hình . thành góp phần rất 
lớn:rvào sự phát triền kinh tế 
của các nước đân chủ nhân 
dân' và bảo:vệ các nước đó- 
tránh khỏi áp lực kinh tế 


của-:các -hước tư :;bản. 


Giờ đây, các nước dân: 
chủ nhân dân đều tập trung. 
vào -việc xây đựng cơ sở vật 
chất của chủ nghĩa xã hội.. 
Đề đạt được mục đích đó, 
các ước dân chủ nhân dân 
châu Âu và nước Cộng hòa 
nhân dân' Trung-hơa đều tiến 
hành :công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. Những người láo- 
động. trong các nước đó đã. 
thu được nhiều thắng lợi vĩ 
đải trong việc phát triền công: 
nghiệp: những xí nghiệp và. 
nhà máy cũ đều được xây 
dựng lại, người tá đã xây 
dựng nhiều xí nghiệp mới 
rong ngành luyện kim, điện: 
lực, hóa hHọc,: chế táo máy 
móc, và trong các: ngành 
khác. Khả năng sẵn xuất kinh: 
tế của các nước dân. chủ 
nhân dân tăng- lên: không. 
ngừng. Xuất phát tù :hợc 
thuyết Lê-nin về vấn đề.cải 
tạo nông thôn theo đường lối 
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xã hội chủ nghĩa, và dựa theo 
ảnh: nghiệm của Đẳng cộng 
sản 'Liêh-xô, các đẳng cộlg 
sản trong các nước đân 'eủ 
nhân dân đần dân đã tạo #a 
mhững -điều kiện đề :bướt 
:ssang hợp tác hóa nông hgHiệg. 
Số hợp tác xã sản:xuất?nông 
nghiệp trong tất cñnhữgnước 
này;' hàng. năm 4a 4&ng/ thêm 
xà ở đấy ngừờf'taiđ8 :tồ chức 
mhững trạm*rhấy ` kéo. Phong 
rào lợp tác xã đã có một 
xay: mô rất lớn. 

ˆ@ÐŠ› phối hợp những cố 
gẳng gề kinh tế với sự tương 
tr của các nước trong phe 
xãä'hội chủ nghĩa, một Hội 
đồng tương trợ về kinh tế đã 
được thiết lập ra. Các nước 
đân chủ nhân đân đã có 
nhiều cố gắng trơng việc nâng 
cao mức sống :vật chất và 
văn hóa của những .người 
lao động: Tiền lượng của 
công nhân và của lao động 
trỉ óc đều được. tăng thêm, 
chế độ bảo hiềm xã hội được 
ban hành,. ngày nghỉ được 
trã' lương, v.w... Đời sống 
hạnh phúc của. nông dân đã 
được nâng:eao. Một công tác 
vĩ đại đã được  tổ'chức đề 
thanh: toán nạn mù chữ. Hệ 
thống nhà trường sơ cấp và 
trang đắp đã được phát triển 
rất nhiều. Các trường cab 
đẳng đều đã mở rộng: cửa 


.cho con cải của:công nhân, 


nông dân, và lao động trí óc. 
Các nước đân chủ nhân dân 
đã đựa vào học thuyết Lê- 
nin +“ Xtd-lin và kinh nghiệfh 
của Liên-xô, đề giải quyết vấn 
đề đân tộc trên một cơ sổ 
đân.ehỦủ và do đó đã củng 
cổ được tinh hữu nghị giữa 
các đân tộc. 

Về mặt đổi ngoại, các 
nước dân chủ nhân dân thi 
hành một chính sách: hòa 
bình và cùng với Liên-xô tích 
cực đấu tranb:cho hòa bình 
và chống bọn âm mưu gây 
chiến. Đoàn kết chung quanh 
các đẳng cộng sản' và. các 
đẳng công nhân, những người 
lao động trong các nước. đó 
càng thắt chặt tình hữu nghị 
với Liên:xô và đo đó đã xây 
dựng thẳng lợi chủ nghĩa xã 
hội; bất ehấp tất cả những 
âm.mưu của bọn đế quốc. 

-Kinh nghiệm lịch sử của các 
nước Trung và ĐôngNam châu 
Âu, ‹cỦng như của các nước 
Cộng "hòa nhân dân Trung 
hoá, Gệng hòa đân chủ nhân 
dâứ Triêu-tiên và Việt nam 
đ&ñ (chủ cộng hòa đều đã tổ 
rõ › sử© sống mãnh liệt của 
chế đi dân chủ nhân đân, 
một Hình thức mới của chính 
quyền nhân dân. Các' nước 
đâm: dehủ. nhân đân đều là 
« những :đội xung kích? mới 
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của phong trào giải phóng 
quốc #ễ, 

Thẳng lợi của các nước đó 
càng củng cố thêm. mặt trạn 
độh chủ và xã hội chủ nghĩa. 
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hến khối 
nhiều người, khổ Ồn. 
hình thà h trong quá trình 


lịch sử, .sinh ra trên cơ sở 
mnột ngôn ngữ chung, một 
lãnh thồ:chung, một đời sống 
kinh tế,chung, một cấu tạo 
tâm lý chung biêu hiện trong 
một nền văn hóa chung.” 
CXta-lin : Chủ nghĩa Mác à 
ấn đề dân tộc, bản tiếng Pháp; 
Mát-xcơ:va, 1954, trang,: 12). 
Tất cả những đặc điểm: đó: 

ngôn ngữ chung, lãnh thổ 
chung, đời sống kinh tế chung 
và cầu tạo tâm lý chung, đều 
gắn liền với dân tộc ; chỉ khi 


nào có đầy đủ các đặc điềm 


đó thì mới có thề coi là một 


dân. tộc. Ngược lại chỉ thiếu 


mộ? tặc. điềm thì cũng đủ làm 
c1 .iân tộc không thành dân 


tộc nữa. Không nên lẫn lộn 
đân tộc với chủng tộc “ cũng 


không nên lẫn lộn dần. tộc 
với bộ lạc. Trái với chủng. 
tộc: có những đặc: điềm sinh. 
vật bên : TẠP (màu. đa, màu 
tóc V.w...), đân tộc là một 
phạm nẽ xã hội. Bộ lạc là 
một phạm trù nhân chủng chỉ 
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có. trong chế -độ công xã 
nguyên -thủy, còn dân tộc là 
một phạm : lịch sử, đỏ rà 
trong thời. kỳ chủ: nghÝÍa tư 

ø lên. Dân tộc được 


hình thành cả L-RUU SU 








dâm Tốc w Nx đỡ 5 nhmmen "người 
Larmä, Giéc-manh, É- -tơ-ruýt- 
xcơ, người Hy-lạp, người Ật 
rập v. v... họp thành ; dân tộc 
Pháp là do người Gô-loa, 
người La-mä,: người: Bơ-rơ- 
tông, người Giéc-manh: họp 
thành. Những đặc điềm của 
dân tộc dần dần hịp thành 
ngay trong thời :-kỳ 
bẩm: chủ.: nghĩa, khi HP 
đặc điềm đó còn ở trong 
trạng thải mầm mống và chỉ 
bao hàm khả năng hình thành 
đân tộc nếu có điều kiện 
thuận lợi. Khả năng chỉ biến 
thành: hiện thực trong thời 
kỳ chủ nghĩa tư bản đang 
lên với thị trường dân tộc 
của nó, với những trung tâm 
kinh tế và văn hóa của nó. 
Chủ nghĩa tr bản đã chấm 
dứt chế độ cát cử phong kiến, 
nó đã kich- thích những mối 
liên hệ kinh tế giữa các miền, 
nó đã Hiên Hợp các thị: trường 
địa phương thành một..fHị 
trường: đân tộc duy thất. 
Đời sống kinh tế.chung thành 
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hình, và đã sinh: TA' văn. Kaến 
chủng v.v... œ..sở .cuá- 
trình đỏ là phương thức sản 
xuất tư - bẩn chủ: nghĩa,.:cho 
nên những mối liên hệ dẫn 
tộc. được dựng lên là. những 
mối liên hệ tự sắn... 7›, 
Những dâm tộc :đ#@csbiình 
thành trọng thời kỳ;:tư ›BãÃn 
chủ nghĩa đang:lên là: nữững 
dân tộc tu*s3m, Đối ví Rẻ tập 
hợp và:cũng cố những dân 
tộc :đó là:giai cấp tư sẵn, bởi 
vì lực lượng chủ yếu lãnh 
đạo các dân tộc đó là giai 
cấp tư sản và chính đẳng:dân 
tộc chủ nghĩa của nó. Bộ mặt 
xã hội, chính trị và tinh:thần 
của các đân tộc đó đều -có 
dấu; vết của giai cắp:tư' sản. 
«Hòa bình xã hội trong nội 
bộ dân tộc-vì sự «thống nhất 
của đân tộc»; mở rộng đất 
đai của dân tộc'mình bằng 
cách xâm chiếm/đất đai của 
các dân tộc khác ; không: lín 
nhiệm và hẳn thù các dân 
tộc khác ; áp bức các đân tộc 
thiểu SỐ; lập mặt trận thống, 
nhất với chủ ngh†a;đế quốc, 
đó là nội dung tư tưởng, 
chính trị và xã. hội của những, 
đân tộc đó }. (Xta-lin :: Vấn đề 
dán.tộc pà chủ nghĩa Lê-nin, 
bẩn tiếng Pháp, ..Mát-xcờ¬va; 
1931": trang 9). Kết quả tất 
nhiên là:. bất hòa,›hằn thù 
dân:iộc, xung đột-‹ giữa các 








dân:tộc, tắt cả những tại :đớ 


. đều đo chủ nghĩa tư bẩn: gây 


bá, X#:hội tư:sản. chia thành. 
giaitdấp đối khẳng, điều đó 
kirống làm mất sự thống nhất 
của dân tộc, về phương điện. 
đâm độc là một cộng đồng:ồn 
định về đời sống kinh tế, vì 
thần và vô sản gắn bó với 
nhau về mặt kinh tế. 

.Cùng với sự tan rã của chủ 
nghĩa tư bắn, \hững dân tộc 
tư sản cũng rút lui :khỏi sân: 
khẫu.: tỉCh:Cua những: 
dWñrtộc cũ đó, hình thành 
những. dân tộc kiều hoàn 
toàn mới, những đân tộc xã: 
hội:chủ. nghĩa ra đời:trên-cœ- 
sở chứ nghĩa xã hội đang lên. 
Giái cấp công nhân và chính 
đẳng quốc tế cHủ nghĩa của: 
nó là lực lượng lãnh đạo, 
hướng dẫn và củng cố những: 
đân tộc mới đó. Cho nên, 
chính bộ mặt của đân. tộc 
cũng thay đồi. “Khối liên 
mỉnh giữa giai cấp công nhân: 
và.nõng dânlao động trongnộ‡ 
bộ của dân tộc:nhằm thủ tiêu 
những tàn dư của chủ nghĩa 
tư bản đề đảm:bảo xây dựng, 
thắng lợi chủ :nghĩa xã hội ; 
sự thủ tiêu những tàn dư của. 
sự :ápnhức dân tộc đề đẳn 
bảo:sự:bình đẳng về ‹qưyền. 
lợi.wà:sự phát triền tự :do của 
các:đân tộc và các, dân tộc 
thữều.:.số ; sự thủ tiêu những 
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tàn đư của chủ nghĩa dần tộc 
đề xâ$/dựng tỉnh hữu nghị 
gifảcác dân tộc và xác lập 
tiúh thần quốc tế chủ nghĩa: 
tiặt trận thống nhất với tất 
cả các dân tộc bị áp bức và 
chưa được hưởng đầy đủ 


những quyền của họ, trỏng 


cuộc đấu tranh chung chống 
chính sách xâm lược và chiến 


tranh xâm lược, trong cuỘột 
đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc: đó lä: bộ mặt tỉnh. 
thần, chính trị và xã Tội. của: 


các 'đân tộc đó ». (Như trên, 
trang 10—11). Những dân tộc 
xã hội chủ nghĩa một khi 
đã hình thành thì mối qưan 


hệ giữa các dân tộc đó cũng: 


thay đồi về căn bản ::tàn: dữ 
củá sự không tín nhiệm xưa 
kia giữa các đân tộc không 
còn nữa ; tỉnh hữu nghị giữa 


các đân tộc (Xem: Tình hữu: 


nghị giữa các dântộc Liên-z*) 
phát triềñ# và trổ thành một 
trong những động lực quan 
trọng Bhất của xã hội xã hội 
chủ ngHĩa. Vì đã được giải 


phóng khỏi những đối kháng 


giai cấp xâu xé các dân tộc 
tư sản, cho nên những dân 
tộc xã hội chủ nghĩa:vô cùng 


đoàn kết hơn và đồi đào sức. 
sống hơn những dắn tộc tư 


sẵn” 'óa bỏ sự áp bức đân 


tộc ,XÂY dựng quyền bình đẳng 
giữa các đân tộc, các đân tộc 


giúp :đỡ lẫn: nhau:thực' sự 
trong tất cả các mặt của đời 
sống kính tế và xã hội, khắc 
phục.những thiếu sót:về mặt 
kinh tế và văn hóa, đó là 
những điều kiện phồn vinh 
của các dân tộc xã hội chủ 
nghĩa ở Liên-xô. Nhiều đân 
tộc trước cách mạng.còn:chưa 
thành đân tộc hoặc chưa có 
khả năng hình thành dân tộc; 
đã được phát triền và đã trở 
thành dân tộc trongLiên-bang 
Xô-viết(vi dụ ngườiThyếo-mê- 
nỉ, người Kiếc-ghi:gi, v.v..:). 
Kết quả là số lượng các dân 
tộc ở Liên-xô đã tăng thêm. 
Bởi vậy, trái với những lời 
vũ đoán-của kẻ thù của chủ: 
ngHĩa Lề-nin, chử nghĩa xã 
hồi không dẫn tới sự tiên diệt 
các dân tộc, mà trải lại, 
còn làm cho các dần tộc được: 
nấy nở: tươi tốt thêm. Dưới 
chế độ xô-viết, dân tộc là 
những đân tộc xã hội chủ 
nghĩa. 

Sự giúp đỡ của nhân dân 
Nga, một dân tộc xuất: sắc 
nhất trong Liên-bang: Xô-viết : 
và đã được mọi dẫn tộc nhất 
trí công nhận là.dân tộc lãnh. 
đạo, có ý nghĩa rất quan 
trọng trong việc phát triền 
kinh: tế và văn hóa của cáệ¡ 
dân tộc xưa kia lạc hậu. »› 

Là một phạm. trù: lịch sử, 
nên dân tộc có: thời kỳ: phát 
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sinh và.có thời kỳ chết đi. 
Trong tương lai khi mà chủ 
ngHĩa xã hội thẳng lợi. trọng 
phạm vi toàn thế. giới, khi 
mà các dân tộc đã liên hiệp 
với nhau. trong một hệ thống 
kinh tế xã hội chủ nghĩa toàn 
thế giới duy nhất, thì 1úđ#:đó 
sẽ tạora những điều kiện cần 
thiết đề dần dần hòa.hợp tất 
cả mọi dân tộc. Những những 
điều kiện đó .không phải sẽ 
hình. thành ngay trong một 
lúc.-Nghĩ rằng giai đoạn thử 
nhất của chuyên chính vô sản 
toàn thế giới đã là bước đầu 
sự diệt vong của các:dân tộc 
và của các tiếng nói dân tộc, 
là.rất sai lầm. Trái lại trong 
giai đoạn đó, những tiếng nói 
dân tộc và những dân tộc bị 
áp bức xưa kia đều được 
phát triền và nảy. nở, quyền 
bình đẳng giữa các đân tộc 
được xác lập, sự không tín 
nHiệm lẫn nhau giữa các dân 
lộc mất đi, 
liên hệ giữa các đân tộc 
được củng cố. Chỉ đến 
giai đoạn thứ hái của chuyên 
chỉnh vô sẵẳn toàn thế giới, 
khi đã hình thành nền kinh 


tế thế giới thống nhất của. 


chủ nghĩa xã bội, thì các dân 


tộc mới thấy cần thiết phải, 


có một. tiếng nói: chung,song 
song với những tiếng nói đân 


tộc của ninh. Có. thề rằng lúc. 


những mối. 


đầu không phải chỉ có một 
trừng tâm kinh tế thế giới 
thống nhất chung. chọ. tất cả 
các đân tộc, với một. tiếng 
nói (tung, mà có nhiều trung 
tâm:hịnmh .tế khu vực gồm một 
tập đoàn các dân tộc, với 
một tiếng nói chung của khu 
vực đo mỗi tập đoàn dân tộc 
sử dụng. Chỉ đến giai đoạn 
sau, khi nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa thế giới.đä. được. 
củng cố đầy đủ, và khi chủ 
nghĩa xã hội đã thâm. nhập. 
vào;đời sống hàng mgày .của 
các dân tộc; tì các đân. tộc 
mới cảm thấy rằng trọng thực 
tiến một tiếng nói '-chung là 
một điều có lợi. Những sự 
phân biệt về dân tộc sẽ bắt 
đầu mất đi và những tiếng nó ¡ 
dân tộc nhường chỗ cbo một 
tiếng nói quốc tế chung. Tiếng. 
nói quốc tế đó sẽ không phải, 
là tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng 
Anh v.v.. mà là một tiếng 
nói. mới đã hấp thu những. 
tỉnh hoa của các tiếng nói 
dập tộc và các tiếng nói khu. 
VỰC..: 


SÂN TỘC (CHỦ NGHĨA). 
Tw tưởng và chính sách của 
giøicấp tư sản nhằmkích thích. 
những hẫn thụ dân tộc giữa. 
những người lao động, nhằm 
củng, cố quyền thống trị của. 
một ,đân tộc đối với một đần. 
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tộc khác. Chủ nghĩa,dân tộc 
là do chế độ tự bản để ra, vì 
chế độ :tự hữu và tư bản tắt 
nhiên chia rẽ người ta, nhẹn 
thêm ngọn lửa hẳn thù đân 
tộc, táng cường. sự áp bức 
dân tộc. Giai ,cấp tư sản 
truyền há chủ nghĩa đân tộc 
độ gieo rắc sự, bất hòa giữa 
những, người lạo động thuộc 
các. dân; tộc khác nhau, 


ngăn ,trở. họ đoàn. kết với.. 


nhau. trong, cuộc đấu tranh 
giải phóng của: họ, làm.cho 
họ lạc hướng đấu tranh giai 
cấp và. lấy thù hẳn dân tộc. 


thay thế cho đấu tranh giai, 


cấp.:Năm 1913; ..Lê-nin viết: 
«Hãy xơm bợun tự bản ; chúng 
cố tâm :gieo rắc thù hằn dân 
tộc trong « những người bình 
thường”, đồng: thời chúng 
tiến: Hành rất khéo léo âm 
mưu của chúng: trong cùng 
một công ty'cŠ phần, người 
ta thấy có người Nga, người 
 n. người Ba - lan, 
ời Do-thải, người Đức. 
BỮN tư bẩn thuộc các đân 
tác và tôn giáo khác “nhau 
đã liêh .hợp thành mặt trận 
thống “nhất chống lại công 
Ni mà chúng ra sức dùng 


ăn thù dân tộc đề chia rẻ 


vã làm cho họ yến đit» (ế- 
nỉng - gản tập, tập 19, bản 
tiếng, Ngạ, trang 275), 


Trong thời đại đế quốc chủ 
nghĩa, giai cấp lư sẵn. đã,biến 
chủ nghĩa dân tộc thành. một, 
vũ khi tư tưởng dùng đề 
chuẩn bị, chiến tranh đế 
quốc chủ nghĩa và, đề Biện. 
hộ cho chính sách nô dịch. 
các dân tộc khác. Trong, 
chiến tranh đế quốc thế giới, 
lần thứ nhất, giai cấp tư sản 
của. tất cả các nước tham 
chiến và bọn xã. hội sô-vanh 
của Quốc tế thử hoi đầu độc 
quần chúng bằng những. khầu. 
hiệu lừa bịp là. bảo, .VỆ Tô. 
quốc tư sản. Chủ ñn; ghĩa 
quốc hiện đại dùng, chủ. 
nghĩa dân tộc tư sẵn đề bảo. 
vệ bệ thống, thuộc địa của nó, 
đề đấu tranh chống, phong, 
trào giải phóng đân tộc của. 
nhần đân các nước bị chúng , 
ấp bức, đề làm suy yếu phe 
hòa bình, đân chủ và xã hội. 
chủ. nghĩa. 

„Căn cử vào tự tưởng của 
Mác và Ăng-ghen, Lê-nin và. 
Xta-lin đã tố, cáo tư tưởng và 
chính sách. của chủ nghĩa. 
dân tộc tư sản, đã hoàn 
chỉnh lý luận, cương. lĩnh và 
sách lược của, chính. đẳng, 
mác-xit trong vẫn đề dân tộc,. 
Chủ nghĩa Mác Tẩy chủ nghĩa. 
quốc tế sô sản” đệ đối lập với, 
chủ nghĩa đần tộc [tự sản, I ly 
YÊN, sách về quyền, † quyết. 
của các đân tặc đổi “ấp với, 
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chính sách áp bức đân tộc. 
‹ Bình đẳng hoàn toàn giữa 
các dân tộc; quyền tự ,qu$‡ết 
của các đân tộè; "việc liên hiệp 
công nhân các đân tộc : đồ là 
cương lÏnh đân tộc mà chữ: 
nghĩa Mác đã dạy chơ”" tồưg' 
nhân, mà kinh. nghiỆÑ!' của 
toàn thế giới và kiNf Ti§hiệm 
của nước Ngà: đã “Bay cho 
công nhân”, (á-nÍn : Tuyền 
tập, , bản 'Hếng: Pháp, tập L 
phần, 2;ˆ Mát` xcơ - va, 1954, 


tan! 385). Cách mạng Xã hội" 


chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại 
để thủ tiêu sự áp bức dân 
tộc, đã sáng tạo ra những 
điều kiện đề làm cho các dân 
tộc mrởi, xã hội chủ nghĩa, 
được phát triển về mặt chính 
tr], kinh tế tà văn hóa. Liên 


bang Xô- viết' là Nhà nướẻ": 


nhiều đân tộc đầu tên trong 
lịch sử, xây dựng ' trên tình 
hữu nghị vững chắc, không 
gỉ lay chuyền nồi giữa các 
dân lộc. 

Đẳng cộng sẵn đấu tranh 
chống những tàn đư của chủ 
nghĩa tự bản, trong đó bao 
gồm cả những biều hiện của 
chủ nghĩa dân tộc tư sản 


trong ý thức người tả: So với' 


các lĩnh vực khát thì thơhg 
lĩnh vực dân tộc, những tàn 
dư đó sống đai ng” “hơn 
nhất. Đẳng cộng. sản: giáo 
dục những 


người xố- viết 
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tiầh thần chủ nghĩa: quốc tế: 
vô sẵn chủ nghĩa gêu nước! 
xô niẽt”, tình hữu nghị giữa ' 
các: -đân tộc. Những,tàn đư 
của chủ nghĩa dân'tộốc cớ-rất 
nhiều 'biều hiện khác nhau: 
việc lý tưởng hóa những? 
khưynh hướng dân tộc chủ 
nghĩ†a phần động xưa kia có: 
trong khoa học và văn học, 
cho những khuynh hướng 
đó là những phong trào « tiền 
tiến * và «tiễn bộ”, việc cới. 
thường tình” Hữu nghị 'gitả ` 
các đân tộc, tức: nên tầng, 
cột trụ của Nhà trước xô- ) 
viết, v.v... Những kẻ thù của 
nhân dân Liên-xô đặc: biệt 
muốn gieo rắc bất hòa giữa 
các dân tộc ở Liên-xô với 
dẫn tộc Nga, gây lòng không 
in nhiệm đối với dân tộc 
Nga, làm giảm nhẹ ý nghĩa 
quan trọng và vai trò của 
đân tộc Nga trong đại gia 
định. các nhân dân và các 
dân tộc xô viết. Bởi vậy bất 
cử một sự coi thường nào 
đối với đân tộc Nga đều có 
lợi cho kế thù của chế độ 
xã hội chủ nghĩa và là một 
cải họa mà chúng la cần phải 
kiên quyết chống lái. Trong 
cuộc ˆ đầu tranh chống chủ 
nghĩa dân tộc địa phương 
ho œ chủ nghĩa đấm tộc đại 
Ngã; đẳng cộng: sảnh: đã biết 
đoàn kết các dân tộc trong 
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Liên bang Xô-viết. «Nếu 
chúng ta không đả phá 
những kế gây ra những 
khuynh hướng dân lộc chủ 
nghĩa, đủ các phường các 
kiểu, thì chúng ta đã không 
thẻ giáo dục nhân đân tỉnh 
thần của chủ nghĩa quốc tế, 
chúng ta đã không thề bảo 
vệ được lá cờ hữu nghị vĩ 
đại của các dân 


xây dựng được 
Cộng hòa X§:' hội chủ nghĩa 
Xô-viết ) (Lịch sử Đẳng Cộng 
sản (b) Liên-+ô). 


, Chủ (nghĩa dân tộc hoàn: 


toàn không thể. dung, hòa 


tộc ở Liên-: 
xô, chúng ta đã không thể 
Liên bang: 


được với hệ thống. tư tưởng: 


xô-viết, với chế độ xô-viết, 
vì chế độ xô-viết đã được 
thầm ,nhuần (tinh thần chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, tình 
hữu. nghị giữa các dân tộc 
lớn hay nhỏ, tỉnh thần chủ 
nghĩa yêu nước xô-viết. 


DÂN TÚY (CHỦ NGHĨA). 


Một loại của hệ tư tưởng 
tiều tư sẵn, đuy tâm xuất hiện 
ở Nga trong những năm 60 và 
70 của thế kỷ trước: Lê-nin 
đã định nghĩa chủ“nghĩa dân 
tủúy,như sau: «Nó đại biều 
quyện, lợi của những người 
sản xuất. về phương diện hợ 


là người/iều sản xuất, người., 


tiều tư sẴp#, (Lê-nin: Toản 
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tập, tập 1, bản tiếng Nga, 
trang 375). Nguồn gốc tư 
tưởng đân túy là điều kiện 
đời sống vật chất của xã hội 
và ưu thế về số lượng của 
giai cấp tiều sản xuất ở nước 
Nga tư sản sau cải cách. 
Phải phân biệt bọn dân túy 
cũ và bọn đân túy mới, 
tức bọn dân túy tự do.Bọn 
dân túy cũ sống vä hoạt động 
trong những năm 60 và 70, 
lúc bấy giờ nông đân phân 
hóa tương đối chưa rõ rệt 
lãm. Về căn bản họ là nông 
đân cách mạng, kịch liệt phân 
đối bọn tự do; bọ đi vào 
“(dân chúng” (vi thế gọi là 
‹ dân túy *) lôi kéo đân chúng 
đấu tranh chống chính phủ 
Nga hoàng. Lê-nin chỉ rtrö 
mặt tích cực của bọn đân 
túy cũ, đồng thời vạch 
ra những sai lầm nghiêm 
trọng của họ về lý luận và 
chính trị. 


Lịch sử Đẳng Cộng sản (b) 
Liên-xô nói về những sai lầm 
chính của bọn đân túy như 
sau: «Trước hết, bọn đân 
túy quả quyết rằng chủ nghĩa 
tư bản ở Nøa là một hiện 
tượng «ngẫu nhiên”, không 
phát triền được, và như thế, 
giai cấp vô sản cũng không 
thề lớn lên và phát triền Ở 
đấy được. 
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Thử hai, bọn đân túy 
không coi giai cấp công nhân 
là giai cấp tiên phong trong 
cách mạng. Họ mơ tưởng tiến 
tới chủ nghĩa xã hội mà 
không cần giai cấp vô sản. 
Theo họ, lực lượng chính 
của cách mạng là nông đân 
dơ trí thức lãnh đạo và là công 
xã nông dân mà họ coi là 
mầm mống và cơ sở của chủ 
nghĩa xã hội. 

Thứ ba, bọn đân túy có 
một quan điêm sai lầm và 
nguy hại cho bước tiến của 
lịch sử nhân loại. Họ không 
biết và không biều những 
quy luật phát triền về kinh 
tế và chính trị của xã hội. Về 
phương diện này, họ là 
những người hoàn toàn lạc 
hậu. Theo họ, lịch sử không 
phải là do các giai cấp, cũng 
không phải do đẫu tranh giai 
cấp sáng tạo, mà chỉ là đo 
những nhân vật lỗi lạc cá 
biệt, tức những «anh hùng » 
sáng tạo; quần chúng, “dân 
đen *, nhân dân, giai cắp đều 
mù quảng theo những «anh 
hùng” đé” 

Những cuộc tiếp xúc với 
‹đân chúng» đã sửa chữa 
quan niệm của bọn dân túy 
cho rằng nông dân tổ chức 
thành công xã nông thôn có 
«bản năng cộng sản chủ 
nghĩa 3. Nông dân không theo 


dân túy. Giữa bọn dân túy 
có sự chia rẽ ý kiến về những. 
vấn đề sách lược đấu tranh 
chống chính phủ Nga hoàng. 
Những ý kiến chia rẽ đó biều 
hiện đặc biệt rõ rệt ở đại hội 
đẳng « Ruộng đất và Tự do * 
họp cuối tháng 6-1879 ở Vô- 
rô-ne. Mẫy tháng sau, đẳng 
€ Ruộng đất và Tự do? tách 
ra làm hai tô chức: «Ý đân” 
và (Chia đen 3, «(Chia đen ». 
là do Pơ-lê-kha-nốp”, A-xen- 
rốt, Đớt v.v.. lãnh đạo. Những 
người ủng hộ «Ý dân » (Giê- 
la-bốp, Phi-nhe, Mi-khailốp. 
và những người khác) bênh. 
vực và thực hành sách lược 
khủng bố cá nhân. Cuộc đấu 
tranh cách mạng của họ chống 
chế độNgahoàng dùanhđũng 
thể nào chăng nữa, sách lược 
đó vẫn vô cùng sai lâm. Chủ 
nghĩa dân túy tự do trong. 
những năm 80 và 90, do Đa-ni-. 
ecn-xôn, Vô-rôn-xốp,Cơ-ri-ven-. 
cô, I-u-gia-cốp, Mi-khai-lốp- 
+ki® v.v... đại diện, đại biều 
quyền lợi của bọn phủ nông. 

Chủ nghĩa dân fúy căn bản 
đối lập với chủ nghĩa Mác. 
Về triết học, bọn dân túy là 
những người duy tâm ; họ tập 
trung những yếu tổ của 
những triết học màu sắc hết 
sức khác nhau: (hực chứng 
luận”, chủ nghĩa nô chỉnh 
phủ”, chủ nghĩa - Căng 
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mới” v.v... Họ ủng hộ cái gọi 
là phương pháp chủ quan 
trong xằ hội học”, coi thường 
những điều kiện sinh hoạt 
vật chất của xã hội, phủ 
nhận những quy luật phát 
triên khách quan của xã hội, 
đối lập những «người có 
đầu óc phê phán” với nhân 
dân, miêu tả quần chúng nhân 
dân như một lực lượng «ỳ» 
của xã hội, không thê tự mình 
hành động, v.v... Họ không 
hiều vai trò lịch sử của giai 
cấp vô sản, coi giai cấp này 
như một «điều không may 
của lịch sử *. Nhưng giai cấp 
vô sản lại chính là giai cấp 
duy nhất có thề tiêu điệt 
chủ nghĩa tư bản và xây 
dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Công xã nông đân 
mà bọn đân túy lý tưởng 
hóa thành «(mầm mống của 
chủ nghĩa xã hội”, kỳ thực 
chỉ là một hình thức thuận 
tiện đề che giấu sự thống trị 
của phú nông và là một 
phương tiện đề Nga hoàng bắt 
nông dân nộp thuế theo 
nguyên tắc tập thề bảo lãnh. 

Khi vạch trần chủ nghĩa 
xã hội giả tạo của bọn đân 
túy, Lê-nin đã chỉ ra rằng: 
Sự đã kích của bọn dân túy 
vào chủ nghĩa tư bản Nga là 
hão huyền và phẩn động, vì 
chính họ đứng trên lập trường 
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chủ nghĩa tư bản, nhưng 
trên lập trường một chủ 


nghĩa tư bản không phát đạt 
lắm, về mọi phương điện còn 
nhiều tàn tích nông nô. Lý 
luận và thực tiễn của bọn 
đân tủy là một trở ngại 
nghiêm trọng cho sự phát 
triền và sự truyền bá chủ 
nghĩa xã hội khoa-học, cho 
sự trưởng thành của phong 
trào công nhân. Vì thể, không 
kiên quyết đầu tranh chống 
chủ nghĩa dân túy, không: 
đập tan nó về mặt tư tưởng, 
thì chủ nghĩa Mác không thê 
phát triền ở Nga. 

Chính Pơ-lêkha-nốp đã 
đánh một đòn đầu tiên vào 
tư tưởng của chủ nghĩa dân 
túy. Lê-nin đã đập tan đến 
gốc rễ chủ nghĩa dân túy về 
mặt tư tưởng và đọn đường 
cho chủ nghĩa Mác thắng lợi 
ở Nga. Ông không bao giờ 
ngừng đấu tranh chống 
những nhóm dân tủy đã tô 
son vẽ phẫn lại bộ mặt của 
mình : bọn xã hội cách mạng, 
bọn xã hội nhân dân v.v... 
Những cuộc đấu tranh đó đã 
diễn ra trong thời kỳ Lễẽ-nin 
đã xây dựng được một chính 
đẳng mác-xit. Cuộc đấu tranh: 
của Đảng chống bọn dân tủy 
hồi đầu thế kỷ XX đồng:thời 
là một cuộc đấu tranh chống 
hệ tư tưởng phẩn' động 
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'iêu tư sản nói chung. Do 
cuộc đấu tranh đó, các nhóm 
dân túy, kể thù hèn hạ nhất 
của nhân đân, bị triệt đề đập 
tan. 


DUY DANH LUẬN. Môn 
phái triết học thời trung cổ, 
cho rằng những khái niệm 
chung chỉ là tên gọi của 
những sự vật riêng biệt. 
Trái với «chủ nghĩa thực 
tại” trung cỏ, những người 
duy danh luận quả quyết 
rằng chỉ có những sự vật cá 
biệt là tồn tại thực sự, còn 
những khái niệm chung do 
tự „tưởng của chúng ta sáng 
tạo ra, chẳng những không 
tồn tại độc lập đối với sự 
vật, mà thậm chí không thề 
phản ánh được những đặc 
tính và tính chất của sự vật. 
Những người duy danh luận 
tuyên bố: «Sự vật có trước 
những khái niệm chung), 
‹Những khái niệm chung 
chỉ là những tên gọi mà 
thôi?. Duy danh luận có liên 
hệ với khuynh hướng duy 
vật, nó hạn chế sự can thiệp 
của Thượng đế vào. giới tự 
nhiên. Điều tích cực trong 
duy danh luận là nó thừa 
nhận sự vật là cải có trước 
và.khái niệm là cái có sau. 
Bởi vậy, trong cuốn Gia đình 
Thần thánh, Mác đã nhấn 


DUY LINH LUẬN 


mạnh rằng duy danh luận là 
biều hiện đầu tiên của chủ 
nghĩa duy vật thời trung cỗ 
Song, những người duy dank 
luận không hiều rằng khái 
niệm chung phản ánh tính 
chất thật của những sự vật 
tồn tại khách quan, rằng sự 
vật cả biệt không tách rời 
khỏi cái chung, mà lại bao 
hàm cái chung. Những người 
duy đanh luận nỗi tiếng từ 
thế kỷ XI đến thế kỷ XIV là 
Giặng Rô-xơ-lanh, Đơn Xcốt, 
Guy-ôm Ốc-cam". Duy danh 
luận là khuynh: hướng: tiến bộ 
trong thời trung cỗ, nhưng về 
sau lại có tác dụng phần động 
trong triết học của Béc-cơ-li”, 
của lấi um° và triết học ngữ 
nghĩa” ngày nay. 


DỤY LINH LUẬN. Học 
thuyết duy tâm cho rằng tỉnh 
thần thống trị tự nhiên. Bọn 
duy .linh cho rằng linh hồn, 
tỉnh thần là thực thề duy 
nhất, còn thân thề chỉ là sản 
phẩm của linh hồn. Những tín 
đồ;ma mặt của duy linh luận 
cộng khai thừa nhận họ không 
có.chút gì dinh dáng với khoa 
họ6; là người duy tâm, họ 
phụ, nhận vật chất tồn tại 
khách quan, độc lập đối với 
ý thức; họ bác bỏ. sự nhận 
thức vật chất. xà, thay thế 
bằng sự (ín ngưỡng tỉnh thần. 


DUY LỶ LUẬN 


Duy linh luận liên hệ chặt 
chẽ với tôn giáo, chủ nghĩa 
thần bí và thuật giáng thần 
(tạo ra những «phép lạ”, 
«phụ đồng”, «chiêu hồn” 
và những thứ lừa bịp khác). 
Bọn duy linh hiện đại ra sức 
che đậy những sự bịa đặt đuy 
tâm của họ dưới một hỉnh 
thức “khoa học”,. 


DUY LÝ LUẬN. (do chữ 
la-tinh rdlonalis có nghĩa là 
lý tịnh). Một phái trong nhận 
thức luận; theo phái này thì 
nguồn gốc tri thức chân 
chính duy nhất là lý tính, 
trái ngược với kịnh nghiệm 
luận” cho rằng nguồn gốc đó 
là kinh nghiệm cẩm ' tính. 
Những. đai biều nỗi tiếng 
nhất của duy lý luận là ?Öé- 
cúc-fơ” và: Äi-pi-nó- dd”; cuộc 
đấu tranh của hai ông nhằm 
chống thể giới qửan tốn giáo 
và giáo điều của chủ nghĩa 
phong kiến, xác lập lý tính 
và quyền lợi của lý tỉnh, là có 
tính chất tiến bộ. | 

Đê-các-tơ là người sáng 
lập duy lý luận. Ông nêu lên 
sức mạnh của ` tính, cho lý 
tính là tiêu chuần của chân 
lỷ. Những người duy lý chò 
rằng toán học là lý tưởng của 
khoa học; theo họ, ñó là 
một khoa học «(huần tủy” 
tựa hồ độc lập với kinh 
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me.) 


nghiệm. Đê-các-tơ quả -quyết 
rằng nhà triết học có thể 
hiều biết chân lý bằng trí lực 
của mình cũng giống như 
nhà toán học có thể đùng trí 
lực của mình. giải quyết các 
vẫn đề toán học. Theo những 
người đuy lý, thì không thể 
tin tài liệu cảm tíwh được, 
chỉ có lý tính mới là một 
phương tiện niiận thức chắc 
chắn. Trong tâm 'linh chúng 
ta có những khải niệm bằầm 
sinh sẵn sàng. Tuy cũng coi 
lý tính là nguồn gốc cửa nhặn 
thức, nhưng Lai-nit" trái 
ngược với Đê-các-tơ cho rằng 
những quan niệm của tâm 
linh chỉ là hứ ảo, chỉ là những 
« nguyên tíc bảm sinH », Xpi- 
nố-da_ cũng cho rằng những 
tri thức 'thư' được” qua kinh 
nghiệm đều không đáng tin. 
ngẫu nhiên, “mơ hồ”, chỉ 
có lý tính mới củng cấp 
đước tri thức cần thiết và 
chân „chính. Chủ ngh†a dưy 
vật của Xpinö- da không triệt 
đề là ở chỗ đó. Nếu kinh 
nghiệm luận tuyệt đổi hóa 
giá trị của kinh nghiệm, cỏi 
nhẹ tác đựng của lý tính, thì 
đuy lý luận, trải lại, tách lý 
tính khỏi kinh nghiệm, khỏi 
cảm giác, tuyệt đối hóa những 
khái niệm-và tư tưởng: "Tác 
rời lô- dịch xà cảm tÍ 1h: -tẤt 
nhiên dẫn tới chủ nghĩa đuy 
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tầm vì những khái niệm trở 
nên trừu tượng trống rỗng, 
không có nội dung cụ thê. 
Lê-nin nói : «... Người duy lý 
thỏa mãn với luận đoán và 
hơn thế với luận đoán trừu 


tượng”. (Lê-nin: Toàn tập, 
tập 23, bản tiếng Nga, 
trang 36). 


Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng đã khắc phục tính chất 
phiến diện của duy lý luận 
và kinh nghiệm luận, giải 
quyết một cách khoa học 
vấn đề cảm tính và vấn đề 
lô-gich là hai yếu tố có quan 
hệ hữu cơ của cùng một quá 
trình, hai giai đoạn tắt yếu 
và bỗ sung lẫn nhau của nhận 
thức. Kinh nghiệm cẩm tính 
là bước đầu của nhận thức. 
Nhận thức chân chính bắt 
đầu từ cẩm giác của người 
ta, từ những tài liệu của các 
giác quan. Nhưng tri giác 
cảm tính trực tiếp chưa phải 
là tri thức sâu sắc và toàn 
diện. Chỉ có dựa vào lý tính, 
vào-suy nghĩ lý luận mới có 
thề nhận thức được các mối 
liên hệ và quan hệ nội bộ. 
Những khái niệm lô-gích, tức 
yếu tố lý tính trong nhận 
thức, là kết quả của việc suy 
nghĩ cải tạo những tài liệu 
cảm tính. Như vậy đối với 
chủ nghĩa duy vật biện chứng, 
cảm tính và lô-gích có quan 


DUY NĂNG LUẬN 


hệ với nhau và chỉ có thống 
nhất hai cái đó mới có được 
quả trình nhận thức. 

Triết học mác-xit nhấn 
mạnh sự liên hệ mật thiết của 
những yếu tố nhận thức đó. 
với hoạt động thực tiễn của 
người ta. Lê-nin chỈ rằng con 
đường biện chứng nhận thức 
chân lý, nhận thức hiện thực 
khách quan đi « từ trực quan 
sinh động đến tư duy trừu 
tượng và (ừ fư duy ({rừu 
tượng dến thực tiễn... » (Bút 
kú triết học, bản tiếng Nga, 
trang 146). Xem thêm : Nhận 
thức ; câm giác luận). 


DUY NĂNG LUẬN. Một 
(rào lưu duy tâm chủ nghĩa 
phản động hồi cuối thế kỷ 
XIX và đầu thế kỷ XX; biện 
thời cũng còn thịnh hành 
trong số những nhà triết 
học và bác học tư sản. 
Duy năng luận là một 
trong những biều hiện của 
chủ nghĩa duy tâm « uất lý »" 
do nhà hóa học và triết học 
Đức Ôt-van truyền bá ra. 
Trước sự chuyền biến trong 
những thuyết vật lý học về 
vật chất hồi cuối thế kỷ vừa 
qua, một vài nhà bác học đã 
muốn rời bỏ khái niệm về 
vật chất nói chung. Duy năng 
luận nhằm làm cho người ta 
thừa nhận tư tưởng về sự 


vận động mà không có vật 
chất. Không có vật chất nữa, 
không có thực tại khách 
quan nữa, vật chất đã bị « gạt 
bỏ» và đã bị năng lượng 
thay thế. Duy năng luận tách 
sự vận động ra khỏi vật chất, 
khẳng định rằng năng lượng” 
tồn tại mà không cần có vật 
chất, rằng tất cả những hiện 
ượng của tự nhiên, của xã 
hội và của tư duy đều có thề 
quy kết vào năng lượng 
được xem như là một cải gì 
chủ quan phụ thuộc vào ý 
thức của con người. Trong 
cuốn Chủ nghĩa dug uật uà 
chủ nghĩa kinh nghiệm phé 
phản, Lê-nin đã bác bỏ duy 
năng luận của Ôf-van, đã 
bóc trần tính chất duy tâm, 
phẩn khoa học của nó, đã 
wạch rõ rằng những mưu 
toan đặtra một cơ sở khoa 
học cho «thuyết» ấy đều 
hoàn toàn không vững chắc. 
Bổp-đa-nốp”, một người theo 
chủ nghĩa Ma-khơ, đã thử 
áp dụng «nguyên lý duy 
năng luận» vào những hiện 
tượng xã hội. Ông ta coi 
những sự biến đồi của xã 
hội như là «một sự tăng 
thêm hoặc giảm bớt năng 
lượng... ». Lê-nin cũng đã tố 
cáo những mưu toan thay 
thế chủ nghĩa đuy vật lịch 
wử bằng duy năng luận. 


DUY NGÃ. LUẬN 
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Những người sáng lập ra học 
thuyết này bác bở những lý 
luận duy vật chủ nghĩa tiên 
tiến, và do đó, đã ngăn cẩn 
sự tiến bộ của khoa bọc. Vì 
thế, họ đấu tranh chống lại 
nguyên tử luận trong ngành 
vật lý học và hóa học. Những : 
nhà khoa học tiên tiến như 
Bôn-xơ-man, Pơ-lăng-cơ, Ä(ó- 
lê-tốp” và nhiều“người khác 
đã chỉ trích duy năng luận, 
Ngày nay, nhân dịp ngành 
vật lý học hiện đại đã phát 
mỉnh ra quy luật về mối 
quan hệ lẫn nhau giữa 
khối lượng và năng lượng, 
nhiều nhà bác học đã cố 
làm cho người ta thừa nhận 
tư tưởng về sự vận động 
không cần có vật chất và cố 
biến năng lượng thành «thực 
thề của thế giới ». Xuyên tạc 
ý nghĩa của quy luật ấy, 
những nhà duy năng hiện 
thời tuyên bố rằng vật chất 
biến thành năng lượng. Mớ 
văn chương chép nhặt «tối 
tân» của chủ nghĩa năng 
lượng cũng không kém phần 
vô căn cứ, so với trước kia. 


DUY NGÃ LUẬN. Học 
thuyết duy tâm chủ quan, 
cho rằng chỉ có người và ý 
thức của người là tồn tại; 
ngoài ra thì thế giới kề cả 
loài người, không tồn tại và 
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DUY TÂM. 





chỉ là một sản phầm của ý 
thức, của trí tưởng tượng 
của con người. Bất cứ kẻ 
duy tâm chủ quan nào cũng 
tất nhiên đi: đến duy ngã 
luận. Vihẳn quyết đoán rằng 
thế giới chỉ là cảm giáơ, 
là biều tượng «của hẵnb'đo 
đó bắn phải thừa nhận rằng 
những người khác:oñng:chỉ là 
cảm giác «của: hẳn ) và chỉ 
có cái « tôi »:là tỒn tại trong 
thực tế. Thực tiễn hàng 
ngày? và: khoa học bóc trần 
luận điệu'vô: lý của duy ngã 
luận. Duy ngã luận công 
khai hoặc ngụy trang, lưu 
hành trong triết học tư sẵn 
ngày nay. Lê-nn đã phê 
phán sâu sắc duy ngã luận 
trong quyền. Chủ nghĩa duy 
bật pà chủ nghĩa kinh nghiệm 


DUY TÂM (CHỦ NGHĨA). 

Trào lưu triết học phản khóa 
học; ngược lại chủ nghĩa 
duy vật, trào lưu này giải 
quyết vấn đề cơ bản của 
triết học, vấn đề quan hệ 
giữa tư duy và. tồn tại bằng 
cách coi ý thức, tỉnh thần.là 
cải có trước. Chủ nghĩa duy 
tâm coi thế giới như là. một 
sự thề hiện của «ý thức», 
của € quan niệm tuyệt đối », 
của «tinh thần vũ trụ?»; 
chỉ.có ý thứ: chúng ta mới 


tồn tại thật, còn thế giới vật 
chất, tồn tại, tự nhiên chỉ là 
sản phầm của ý thức, cảm 
giác, biều tượng, khái niệm. 

Triết học duy.tâm gồm cớ 
hai phái chỉnh: chủ nghĩa 
đưy tâm chủ quan và chủ 
nghĩa duy tâm « khách quam›. 
Chủ nghĩa du) tâm chủ quan 
cho rằng cơ sở của hết thảy 
mọi sự vật tồn tại là cẩm 
giác, biều tượng và ý thức 
của cá nhân, của chủ thê. 
Gắn liền nhiều nhất với tên 
tuổi tông giám, mục người 
Anh là .Béc-cơ-Hi,: thuyết dủy 
tâm đó không thừa nhận ở 
bên ngoài cảm giác vẫn tồn 
tại những sự vật thực :tại, 
độc lập đối với con người, 
tác động vùo giác quan của 
ta và gây ra những cảm giác 
nhất định. Chủ nghĩa duy 
tâm chủ quan tất nhiên đi 
tới du ngã Inuận”. Thực tiễn 
xã hội mỗi bước đều làm 
cho chúng ta tin chắc rằng 
cẩm giác, tri giác, biêu tượng. 
của con người phẩn ánh. 
sự vật thực tại, do đó chứng, 
minh hết sức rõ ràng tính. 
chất:phần khoa học:của chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan, 
một trong những hình thức 
của:.triết học duy tâm chủ 
nghĩa. 

Đối với chủ nghĩa duy tâm 
“khách quan thì cœ sở của 
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hết.thảy mọi sự vật tồn tại 
không phải là ý thức cả nhân, 
chử quan mà là một thứ ý 
thức «khách quan” và thần 
bí nào đó, ý thức nói chủng : 
«tỉnh thần vũ trụ», «ý chí 
phổ biến», v.v... Theo các 
ahà duy tâm «khách quan » 
thì những cái ấy tồn tại độc 
lập đối với con người. Trên 
thực tế, không có và không 
thề có một ý thức *khách 
quan? nào, nghĩa là không 
có. ý thức tồn tại độc lập đối 
với con người. 

Chủ nghĩa đuy tâm liên hệ 
chặt chổ với lôn giáo và dù 
sao cũng dẫn tới ý niệm 
Thượng để. Nó là cánh tay 
và là bạn đồng xmniỉnh trung 
thành của tôn giáo. Lê-nin 
chỉ ra rằng chủ nghĩa duy 
tâm chính là chủ nghĩa ngu 
dân, hay nói một cách chính 
xác hơn, (hì «chủ nghĩa duy 
tâm triết học' («đúng hơn 
nữa oà “ngoài ra») còn là 
một con đường dẫn tới chủ 
nghĩa ngu dân của bọn tăng 
lữ, kinh qua một trong những 
khia cạnh của hận thức (biện 
chứng) vô cùng' phức tạp của 
con người ». (Bát kủ triết học 
bản tiếng Nga; trang. 330). 


Chủ nghĩa duy tâm bắt rễ, 
trong sinh hoạt xã hội và 


ngay cả trong bản thân quá 
trình nhận thức. Quá trình 


nhận thức, quá trình khái 
quát các biện tượng làm 
cho ý thức có thê thoát ly 
hiện thực, làm cho các khái 
niệm chung có thê biến thành 
một cái tuyệt đối tách khỏi 
vật chất và được thần thánh 
hóa. Vị dụ khi nói đến mỗi 
quan hệ giữa tảo, lẻ, dâu, 
hạnh đào là những thứ tồn 
tại thực sự với khái niệm 
chung của những thử đó là 
«quả, thì nhà duy tâm 
( khách quan» đặt khái 
niệm đó, khải niệm vốn chỉ 
là một sự trừu tượng của 
hiện thực, trên ngay cơ 
sở sự tồn tại của lê, táo, dâu, 
hạnh đào. Nhà duy tâm chủ 
quan cũng vậy, vin cớ là nếu 
không:có cảm giác thì không 
thề nhận thức sự vật, nên 
coi cảm giác là thực tại duy 
nhất, và phủ nhận sự tồn tại 


:của thế giới bên ngoài. 


Lao động chân tay và laơ 
động trí óc tách rời nhau, 
các giai cấp và hiện tượng 
bóc lột phát sinh, đó. -là 
những điều kiện xã hội để ra 
chủ nghĩa duy tâm triết học. 
Giải thích các hiện tượng 
tự nhiên theo quan điềm duy 
tâm, đó chủ yếu là việc làm: 
của các nhà tư tưởng củá. 


các giai cấp phản động; :cho. 
nên nói chung, chủ:ínghTa 


đuy tâm triết học có tác dụng. 
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phản động trong lịch sử xã 
hội: nó chống lại các lực 
lượng tiến bộ, chế độ dân 
-chủ và khoa học. 

Chủ nghĩa duy lâm đã có 
rất lâu từ thượng cổ. Người 
.đại biều cho chủ nghĩa đuy 
tâm “khách quan» thời Cô 
Hy-lạp là Pơ-la-tôn”, người 
p¬át ngôn cho những lợi ích 
của quí tộc chủ nô, kẻ thù 
quyết liệt của nền dân chủ 
-cô đại. Đối với Pơ-la-tôn, thế 
giới chân chính là thể giới 
siêu cảm giác của ý niệm, 
còn thế giới của hiện vật là 
thế giới của bóng, của những 
phản ánh không rð rệt về ý 
niệm. Trong xã hội phong 
kiến, triết học kinh viện tôn 
giáo duy tâm làm cho triết 
“học trở thành kẻ nô bộc của 
thần học. Đến thời kỳ suy 
tàn của chủ nghĩa phong 
'kiến, và phát triền của những 
-quan hệ tư sẵn, giai cấp tư 
sản cách mạng các nước 
phát triền về mặt kinh tế 
(Anh, Hà-lan) đã đẻ ra cả 
một lòạt những nhà triết học 
sduy vật (Ph. Pé-con”, Xpi-nô- 
da”, Hốp-xơ” và nhiều người 
khác). Chủ nghĩa chủ quan 
của Béc-cơ-li và chủ nghĩa 
hoài nghỉ của Hi-um°® là 
những hình thức đấu tranh 
-của chủ nghĩa duy tâm chống 
‹ehủ nghĩa duy vật của các 
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nhà triết học Anh trong lúc 
các quan bệ tư bản chủ 
ngh†a ở Anh đang được củng 
cố. 

Triết học duy tâm nước 
Đức hồi thế kỷ XVIII và hồi 
30 năm đầu ˆ thế kỷ XIX 
(Căng”, Phich-tơ”, Sen-linhŸ, 
Hé-ghen”) đại điện cho thế lực 
phản động chống lại Cách 
mạng Pháp và cbủ nghĩa duy 
vật Pháp hồi thế kỷ XVIII là 
chủ nghĩa đã đóng một vai 
trò quan trọng Íírong cuộc 
đẫu tranh cbống ý thức hệ 
tôn giáo và chủ nghĩa duy 
tâm triết học (La Mét-tơ-rử, 
Hôn-bách*, Đi-đơ-rô”, Hen: 
Đê-(i-ujf°, và những người 
khác) Hê-ghen đầy chủ 
nưh†n đuy (âm triết học đến 
chỗ tột cùng của nó. Đối với 
Hê“ghen, (ất cả đều là quan 
niệm hoặc là sự (hề hiện của 
quan niệm. IHlè-ghen là đại 
biều cuối cùng của thử triết 
học duy tâm ấy, thứ triết 
học tuy là duy lâm chủ 
ngb†a nhưng vẫn chửa đựng 
nhiều yếu tố tiến bộ (cái nhân 
hợp lý của phép biện chứng 
của Hê-ghen —học thuyết về 
sự phát triền của Hê-ghen). 

Một thành tích lớn trong 
cuộc đấu tranh chống chủ 
nghỉa duy tâm triết học 
thuộc về nhà duy vật lớn 
nước Đức là Pho-bách” và 
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các nhà duy vật Nga hồi thế 
kỷ XVIII và XIX: Lơ-ma-nô^® 
xố p*, Ra-dich-sép”, Bi-ê-lin- 
xki®, Ghéc-xen”, Séc-nư-sép- 
œkf, ĐoSbơ-ra-li-u-bốp*, Pi- 
+a-rép”, Xé-sềé-nốp và những 
người khác. 

Về sau, triết học duy tâm 
thoái hóa: nó mượn Írong 
các hệ thống triết học rước 
kia những lý luận phản động 
nhất và thần bi nhất. Chính 
đến thòi đại đế quốc chủ 
nghĩa thì nó trở thành phản 
động nhất. Phân cuối thế kỷ 
XIX và phần đâu thế kỷ XX 
được đánh dấu bằng sự 
thịnh hành của chủ nghĩa 
kinh nghiệm phê phán” của 
Ma-kho và A-vơ-na-ri-út là 
những người đã phục hồi 
học thuyết của Béc-cơ-li. 
Trong kbi phê bình kịch liệt 


chủ nghỉa Ma-khơ, Lê-nin 
viết: “Không thể.. không 


nhận thấy là đằng sau nhận 
thức luận kinh viện của chủ 
nghĩa kinh nghiệm phê phán, 
có cuộc đấu tranh giữa các 
đảng phái về triết học, cuộc 
đấu tranh đó rút cục biều 
hiện các khuynh hướng và 
hệ tư tưởng của các giai cấp 
đối địch nhau trong xã hội 
hiện đại » (Chủ nghĩa duụ uật 
à chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán, Mát-xcơ-va, 1952, trang 
418). Nhưng chưa bao giờ 


triết học duy tâm lại suy tàn 
trầm trọng như ngày nay. 
Bọn biến chất và phản bội 
giai cấp công nhân đã luôn 
luôn lợi dụng triết học tư sẵn 
đề bàochữa cho chủ nghĩa xét 
lại và chủ nghĩa cơ hội. Trong 
lúc cỗ võ tư tưởng hợp tác 
giai cấp, đẫu tranh chống lại 
tư tưởng cách mạng vô sản, 
chủ nghĩa xét lại vứt bỏ phép 
biện chứng đuy vật chủ nghĩa 
và mưu toan kết hợp một 
cách chiết trung học thuyết 
Mác với hình thức này hay 
hình thức khác của triết học 
duy tâm. Bọn lãnh tụ xã hội 
cánh hữu hiện này đang công 
khai tán đương chủ nghĩa 
duy tâm triết học. Nhưng bọn 
duy tâm chủ nghĩa đù có ra 
công bênh vực sự nghiệp 
phản động của chúng (đến 
mấy, cũng bằng thưa. Những 
tiến bộ của khoa học và 
những thẳng lợi của các lực 
lượng đân chất và xã hội chủ 
nghĩa làm cho chủ nghĩa đuy 
tâm triết học mất hết trận 
địa này đến trận địa khác. Sự 
sụp đồ của chủ nghĩa tư bản 
sẽ kéo kèm theo sự phá hoại 
mọi cơ sở xã hội của chủ 
nghĩa duy tâm. : 
Đề giải thích các hiện 
tượng xã hội, tắt cả các nhà 
triết học trước Mác và Ăng- 
ghen, kể cả các nhà duy vật 
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phản động trong lịch sử xã 
hội: nó chống lại các lực 
lượng tiến bộ, chế độ dân 
-chủ và khoa học. 

Chủ nghĩa duy tâm đã có 
rất lâu từ thượng cô. Người 
.đại biều cho chủ nghĩa đuy 
tâm “khách quan» thời Cồ 
Hy-lạp là Pơ-la-tôn”, người 
phát ngôn cho những lợi.ích 
của quí tộc chủ nô, kể thù 
quyết liệt của nền đân chủ 
-cð đại. Đối với Pơ-la-tôn, |hế 
giới chân chính là thế giới 
siêu cảm giác của ý niệm, 
còn thế giới của hiện vật là 
thế giới của bóng, của những 
phần ảnh không rõ rệt về ý 
niềm. Trong xã hội phong 
kiến, triết học kinh viện tôn 
giáo duy tâm làm cho triết 
học trở thành kẻ nô bộc của 
thần học. Đến thời kỳ suy 
làn của chủ nghĩa phong 
"kiến, và phát triền của những 
-juan hệ tư sản, giai cấp tư 
sản cách mạng các nước 
phát triển về mặt kinh tế 
(Anh, Hà-lan) đã để ra cả 
một loạt những nhà triết học 
‹duy vật (Ph. PBé-cơn”, Xpi-nô- 
da”, Hốp-xơ” và nhiều người 
khác). Chủ nghĩa chủ quan 
của Béc-cơ-li và chủ nghĩa 
hoài nghỉ của Hi-um® là 
những hình thức đấu tranh 
-của chủ nghĩa duy tâm chống 
‹cỒhủ nghĩa duy vật của các 


nhà triết học Anh trong lúc 
các quan hệ tư bản chủ 
ngh†a ở Anh đang được củng 


Triết học duy tâm nước 
Đức hồi thế kỷ XVIII và hồi 
380 năm đầu” thế kỷ XIX 
(Găng”, Phích-tơ”, Sen-linhỶ, 


.Hđ>ghern) đại điện cho thế lức 


phân động chống lại Cách 
mạng Phíúp và cbủ nghĩa duy 
vật Pháp hồi thế kỷ XVIII là 
chủ nghĩa đã đóng một vai 
trô :quun trọng trong cuộc 
đầu tranh chống ý thức hệ 
tôn giáo và cbủ nghĩa duy 
tâm triết học (La Mét-tơ-rử, 
Hôn-bách®, Địi-đơ-ró”, Hen- 
0ê-(i-ujt®, và những người 
khác). Hê»ghen đây cbủ 
nghĩa duy tâm triết học đến 
chỗ tột cùng của nó. Đối với 
Hê-ghen, tất cả đủu là quan 


niệm hoặc là nự (hề hiện của 


quan: niệm. Hẻ~ghen là đại 
biệu guối cùng của thứ triết 
học duy tâm ấy, thứ triết 
học tụy là duy tâm chủ 
nghĩa:.phưng vẫn chứa đựng 
nhiều yếu tố tiến bộ (cải nhân 
hợp: 1ýscủa phép biện chứng 
của tHâ-ghen =- học thuyết về 
sự Phát triền của Hê-ghen). 

Một thành tích lớn trong 
cuộé¿¿đấẫu tranh chống chủ 
nghĩá¿ duy tâm triết học 
thuộc. về nhà duy vật lớn 
nước Đức là Phơ-bách” và 
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các nhà duy vật Nga hồi thế 
kỷ XVIHII và XIX : Lơ-ma-nô^ 
xốp", Ra-dich-sép”, Bi-ê-lin- 
+ki®, Ghéc-xen”, Séc-nư-sép- 
+kí"h, Đo€bo-ra-li-u-bốp", Pi- 
+a-rép”*, Xé-sềé-nốp và những 
người khác. 

Về sau, triết học duy tâm 
thoái hỏa: nó mượn trong 
các hệ thống triết học lrước 
kia những lý luận phản động 
nhất và thần bi nhất. Chính 
đến thời đại đế quốc chủ 
nghĩa thì nó trở thành phản 
động nhất. Phần cuối thế kỷ 
XIX và phần đầu thế kỷ XX 
được đánh dấu bằng sự 
thịnh hành của chủ nghĩa 
kinh nghiệm phê phán” của 
Makhơ và A-vơ-na-ri-út là 
những người đã phục hồi 
học thuyết của Béc-cơ-li. 
Trong khi phê bình kịch liệt 


chủ nghĩa Ma-khơ, Lê-nin 
-ÖỒỎ AP ˆ % ^ 
viết: “Không thô... không 


nhận thấy là đằng sau nhận 
(bức luận kinh viện của chủ 
nghĩa kinh nghiệm phê phán, 
có cuộc đấu tranh giữa các 
đảng phái về triết học, cuộc 
đấu tranh đó rút cục biểu 
hiện các khuynh hướng và 
hệ tư tưởng của các giai cấp 
đối địch nhau trong xã hội 
hiện đại » (Chủ nghĩa duụ uậi 
pà chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán, Màát-xcơ-va, 1952, trang 
418). Nhưng chưa bao giờ 


triết học duy tâm lại suy tàn 
trầm trọng như ngày nay. 
Bọn biến chất và phản bội 
giai cấp công nhân đã luôn 
luôn lợi dụng triết học tư sản. 
đề bàochữa cho chủ nghĩa xét 
lại và chủ nghĩa cơ hội. Trong 
lúc cỗ võ tư tưởng hợp tác 
giai cấp, đấu tranh chống lại 
tư tưởng cách mạng vô sản, 
chủ nghĩa xét lại Vứt bổ phép 
biện chứng duy vật chủ nghĩa 
và mưu toan kết hợp một 
cách chiết trung học thuyết 
Mác với hình thức này hay 
hình thức khác của triết học 
duy tâm. Bọn lãnh tụ xã hội 
cánh hữu hiện nay đang công 
khai tán đương chủ nghĩa 
duy tâm triết học. Nhưng bọn 
duy tâm chủ nghĩa đù có ra 
công bênh VỰC Sự nghiệp 
phản động của chúng đến 
mấy, cũng bằng thừa. Những 
tiến bộ cha khoa học và 
những thẳng lợi của các lực 
lượng dân chủ và xã hội chủ 
nghĩa làm cho chủ nghĩa duy 
tâm triết học mất hết trận 
địa này đến trận địa khác. Sự 
sụp đồ của chủ nghŸ†a tư bản 
sẽ kéo kèm theo sự phá hoại 
mọi cơ sở xã hội của chủ 
nghĩa duy tâm. „ 
Đề giải thích các hiện 
tượng xã hội, tắt cả các.nhà 
triết học trước Mác và Ăng- 
ghen, kề cả các nhà duy vật 


236 


DUY TÂM KIỀU MEN-SÊ-VÍCH 





chủ nghĩa, đều đứng trên lập 
trường duy tầm: họ quả 
quyết rằng: sự tiến bộ lịch sử 
th chủ yếu là đo những 
người có học thức, những 
“anh hùng» sáng tạo ra lịch 
sử không cần đến nhấn: đdẩn, 
rằng nhân đân là một lực 
lượng thụ động, nẵm ‡, không 
có khả năng vườn lên'Bến 
những hoạt “độn vó lủh chất 
lịch: sử: ' NNữNg duan điềm 
duy tâm' 'đỏ được phải dân 
ly 'Ngãă (La-pơ-rốp”, Mi- 
khai- lốp-xki®),bọn xã hội tiều 
tư sản, bọn vô chính phủ chủ 
nghĩa v.V.. . đồng tĩnh. Một số 
nhà triết hợc tư sản hiện nay 
v† lợi ích của bọn tư bản 
lũng đoạn nên đang tán tụn 

những thuyết duy tấm chủ 
nghĩa phần động nhất: Chủ 
nghĩa chẳng tộc, chủ nghĩa 
Man-tuýt, v.v... Mắc và Ăng- 
ghen đã đuổi chủ nghŸa đuy 
tậm ra kbỏi nơi trú lần cuối 
cừng của nó, lãnh vực khoa 
hơi: xã hội. Chủ nghĩa Mác 
đã chứng minh rằng phương 
thúc sẳn xuất của cải ật 
chất là lực 'lượng chủ yếu 
của sự phát triền xã hội, rằng 
nhân đân, quần cbúng lao 
động là người sáng tạo ra 
lịch sử. Những người sáng 


lập cbủ ngh†a Mác là những 


người' đầu tiên sáng tạo ra 
một thể giới quan đuy vật chủ 


_trghÏa: triệt đề, đối địch đến 
"tùng vởi chủ nghĩa duy tâm. 
Chủ nghĩa duy vật mác-xit 
xuất hiện đĩ đánh. dẫu một 
cuộc cách mạng trohg lịch sử 
triết học duy vật chủ nghĩa. 


DUY TÂM CHỦ QUAN 
(fHỦ NGHĨA). Một trong 
những môn phái chính của 
Chủ nghĩa duy tâimẺ. 


DUY TÂM KIỀU MEN-SÊ- 
VÍCH (CHỦ NGHĨA). Trào 
lưu duy tâm chủ nghĩa, phẩn 
chủ nghĩa Mác, phẩn.đẳng 
trong triết học Liên-xô: hồi 
cuối những năm 20 và đầu 
những năm 30; đại biều cho 
trào lưu này là A. Đê-bô-rin 
và những kẻ khác. Bọn đuy 
lâm kiều men-sê-vích chống 
lại đường lối của Đẳng cộng 
sản về triết học và làm sống 
lại một trong những giáo điều 
nguy hại nhất của Quốc tế 
thứ hai: tách rời lý luận với 
thực tiễn. Bọn duy tâm kiều 
men-sê-vích đã bác bỏ chủ 
nghĩa Lê-nin, không coi đớ 
là sự phát triền có tính chất 
sáng to của chủ ngh†a Mác, 
phủ nhẫn giai đoạn chủ nghĩa 
Lê- nh” trong triết học mắc- 
xit về gạt bỏ luận điềm của 
chử 'fñghTa Mác —Lê-nin vẻ 
tính thăng trong triết Học”. Họ 
coi nhé tác dụng của công 
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cuộc xây dựng xã hội chủ 


nghĩa ở nước xô-viết đối với 


xiệc giải quyết các vấn đề lý 
lbưận, và tìm cách đem. phép 
biện chứng duy tâm của 
Hé-ghen” thay thế cho phép 
biện chứng duy vật của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Trong 
khoa học tự nhiên, bọn duy 
lâm kiều mẹn -sê- vích tân 
dương các quan niệm phản 
động, duy tâm của chủ nghĩa 
Vé¿l-man Moóc-gan” và chủ 
nghĩa Men-đen”, tán dương 
ưu sinh học” là một khoa bọc 
giả hiệu v.v... Treng cuộc đầu 
tranh chống đường lối của 
Đẳng, nhiều nhà duy tâm 
kiều men-sê-vích đã trở thành 
những kể thù thực sự của 
nhân dân, chúng gia nhập. 
các tập đoàn phản xô-viết 
Tơ-rốt-xki, Bu-kha-rin. Đảng 
cộng sản đã vạch mặt bọn 
đuy tâm kiều men-sê-vích và 
đập tan cái ở đó của những 
kẻ thù của chủ nghĩa xã hội 
trên mặt trận triết học. 


DUY TẤM € KHÁCH 
QUAN » (CHỦ NGHĨA). 
Một môn phái cbủ yếu của 
chủ nghĩa duy tâm, theo phái 
đó thì có một ý niệm thần bi 
tựa hồ như tồn tại độc lập 
đối với con người, đối với ý 
thức con người và đẻ ra thế 
giới vật chất trong quá trình 
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Hiến hóa của nó, chẳng hạn 
như chủ nghĩa đuy tâm 
« khách quan » của Hé-ghen”. 
Thật ra thì không hề có ý 
niệm kiều đó. Ý niệm * khách 
quan» độc lập đối với tự 
nhiên, đổi với ý thức con 
người, là một điều đo” bọn 
duy tâm bịa ra; thừa nhận 
ý niệm đó tức 'là truyền bá 
chủ nghĩa tín ngưỡng. Bất 
cử ý niệm nào cũng đều do 
con người, do. ý thức con 
người sáng tạo ra. Ngược lại 
chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa 
duy vật chủ trương rằng ý 
niệm là phản ánh của thế 
giới bên ngoài, của tự nhiên, 
thế giới và tự nhiên đều tồn 
tại một cách khách quan. 


DUY TÂM TIÊN NGHIỆM 
(CHỦ NGHĨA). Triết học của 
Căng”. 


DUY TÂM TUYỆT ĐỐI 
(CHỦ NGHĨA). Một biến 
chúng của chủ nghĩa duy tâm 
khách quan (Xem : #é-ghen”). 


DUY TÂM (« VẬT LÝ» 
(CHỦ NGHĨA). Danh từ do 
Lê-nin dùng lần đầu tiên trong 
cuốn Chủ nghĩa duy uật 0à 
chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán”. Chủ nghĩa duy ,tâm 
€ vật lý» là con để"eỦa cuộc 
khủng hoảng vật lý bọc bắt 


238 


DUY TÂM “€VẬT LÝ» 





đầu từ cuối thế kỷ XIX, sau 
khi có những phát hiện mới 
về khoa học; nó cũng có 
những nguồn gốc giai cấp 
của nó. Nó xuất hiện (rong 
thời đại để quốc chủ nghĩa, 
nghĩa là, theo cách nói của 
Lê-nhh, trong thời kỳ phẩn 
động * toàn diện ». Nó là một 
(rong những biều hiện của 
thế lực phản động đó trong 
khoa học tự nhiên, một biều 
hiện của cuộc đấu tranh của 
các nhà triết học tư sản và 
các nhà vật lý học duy tâm 
chủ nghĩa chống lại khoa học 
và triết học duy vật chủ 
nghĩa, đề bênh vực chủ nghĩa 
duy lâm, chủ nghĩa tín 
ngưỡng, đề làm cho khoa 
học thỏa hiệp với tôn giáo. 
Đứng trước những tiến bộ vĩ 
đại đạt được trong vật lý 
học, — như sự phát hiện tính 
phóng xạ và sự sảng tạo ra 
thuyết điện tử, — một số các 
nhà tự nhiên học siêu hình, 
bị ảnh hưởng của chủ nghĩa 
đuy tâm, nên đã rút ra một 
kết luận tuyệt đối sai lầm là 
những tiến bộ ấy đánh dấu 
sự sụp đồ của thế giới quan 
duy vật chủ nghĩa. « Vật cbất 
đã biến mất», đó là nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa duy 
tâm vật lý». Rởi vậy, cuộc 
khủng hoảng đó rút cục đi 
tới chỗ không thừa nhận rằng 


các khái niệm vật lý học đều 
phần ánh vật chất và thực 
tại khách quan. Song những 
phát hiện mới đã đánh đồ các 
quan niệm siêu hình về vật 
chất và xác nhận chủ nghĩa 
duy vật biện chứng; nhưng 
vì các nhà bác học đó không 
hiểu chủ nghĩa đuy vật biện 
chứng, nên mới phủ nhận chủ 
nghĩa duy vật nói chung. 
« Vật chắt biến mắt », như thế 
có nghĩa là cả cải giới hạn 
của sự hiều biết vật chất mà 
chúng ta đã đạt tới cũng biến 
mất luôn, và có nghĩa là sự 
hiều biết của chúng ta sâu 
sắc thêm ; là những đặc tính 
của vật chất trước đây đối 
với chúng ta là tuyệt đối, bất 
di bất dịch, có tính chất cơ 
bản (tính không thề thầm qua, 
tính ỳ, khối lượng, v,v...) cũng 
biến mắt, đặc tính mà bây giờ 
lại được thừa nhận là tương 
đối, là cố hữu riêng của một 
số. trạng thái của vật chất. Vì 
« đặc tính» duy nhất của vật 
chắt—mà việc thừa nhận đặc 
tính đó và chủ nghĩa duy vật 
triết học không thể tách rời 
nhau — *là đặc tính (ồn tại 
như một (hực tại khách quan, 
tồn tại ngoài ý thức chúng ta » 
(Lê-nin : Chủ nghĩa duụ uật uà 
chủ nghĩa kinh nghiêm phê 
phán, bẵn tiếng Pháp, Mát- 
xcơ-va, 1952, trang 299 — 300). 
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Lênn đã vạch rö rằng 
cách minh họa hay nhất về 
tính chính xác của chủ nghĩa 
duy vật biện chứng là: sự 
phát hiện ra cơ cầu phức tạp 
của nguyên tử, tính vô cùng 
của nguyên tử, sự phủ định 
của vật lý học hiện đại đối 
với những đặc tính trước kia 
đã gán cho vật chất như tính 
không thể thắm qua, tính độc 
lập của khối lượng đối với 
vận động v.v... Tính vô cùng 
của nguyên tử và tính khả 
biển của tất cả các hình thức 
của vật chất và của các bình 
thức vận động của vật chất 
luôn luôn là chỗ dựa của 
chủ nghĩa duy vậtbiện chứng. 

Sau khi phân tích bản chất 
của chủ nghĩa duy tâm * vật 
lý» và của cuộc khủng hoảng 
vật lý học, Lê-nin đã bóc trần 
hhững nguyên nhân của cuộc 
khủng hoảng đó. Trong vật 
lý học hiện đại, toán học có 
một tác dụng lớn, các tài liệu 
khoa học phải dựa vào những 
con tính của toán học; mặt 
tíc] cực của sự tiến bộ khoa 
học bị bọn phản động lợi 
dụng đề qui thế giới khách 
quan vào những công thức 
toán bọc, đề đi đến kết luận 
sai lầm rằng phía sau các 
phương trình toán học thì 
không có thực tại khách quan, 
không có vật chất nào cả. Đỏ 


là nguyên nhân thứ nhất của: 
khủng hoảng. Một nguyên 
nhân khác là nguyên lý của 
chủ nghĩa tương đối, của tính 
tương đối của tri thức con 
người, nguyên lý tất nhiên 
đưa đến chủ nghĩa duy tâm: 
nếu người ta không biết vận 
dụng phép biện chứng. Thật 
ra, tính tương đối của tri 
thức — tính đó nhất định phải 
có vì lề rằng mỗi một sự tiến 
bộ của kboa học đều do điều 
kiện lịch sử chi phối, — chỉ có 
ngbĩa là không nên xem mỗi 
chân lý đạt được là chân lý 
tuyệt đối ; khoa học và 
sản xuất càng tiến bộ thì các 
chân lý khoa học: càng trở 
nên chính xác, hoàn thiện, 
sâu sắc, và tất cả những cái 
đã lỗi thời, tất cả những cái 
øì không được chứng thực 
thì đều bị đào thải. Các nhà 
duy tâm làm cho tính tương. 
đối không tài nào trảnh khỏi 
của tri thức, thành tuyệt đối 
và lợi dụng nó đề phủ nhận 
chân lý khách quan, phủ nhận 
thế giới bên ngoài do tri thức: 
của con ngửời phảẳẩn€ ánh.. 
Trong khi phê phán chủ nghĩa: 
tương đối triết học của các 
nhà duy tâm vật lý »„ Lê-nin 
đã giải quyết vấn đề quan hệ 
giữa chân lý tương đối với 
chân lý tuyệt đối. Lê-nin đã 
chửng minh rằng chân lý 
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tuyệt đối là tông số tủa. các 


chân lý tương đối: (Xem: 
Chân lý tuuệt đối uà chân lý 
tương đổi). 


Chủ nghĩa duy tâm «vật 
lý * là một hình thức của chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan, tức 
kết quả của việc một số nhà 
vật lý học giải thích các phát 
hiện mới theo một quan điềm 
triết học sai lầm. Hiện nay, 
chủ nghĩa duy tâm c« vật lý? 
được truyền bả rộng rãi lại 
các nước tư bản chủ nghĩa. 
Bọn triết học tư sẵn phản 
động và một số nhà vật lý học 
giải thích cơ học lượng tử, 
tượng đối luận, v.v... theo ý 
nghĩa duy tâm: chủ nghĩa. 
Những phát hiện khoa học 
tuyệt điệu như tính chuyền 
hóa lẫn nhau của các phần 
nhỏ của vật chất (quang tử 
chuyền hóa thành điện tử và 
lượng tử và ngược lại) bị lợi 
dụng đề truyền bá lý luận 
duy tâm chủ nghĩa về việc 
vật chất biến mất, 


lượng' “thuần tủy», v.v... 
Thuyết tương đối được 
viện ra đề quả quyết rằng 
không gian và thời gian 
không phẩi là những hình 
thức khách quan của tồn tại. 
Ngày nay bất cử phát hiện 
nào của khoa học cũng đều 


về việc: 
vật chất phát sinh từ năng 


bị bọn triết gia phần động lợi 
dụng đồ phủ nhận tính nhân 
quả khách quan và tính tất 
yếu khách quan, đề tuyên bố 
ctự đo ý chí” của điện 
lứử, v.v... Nhưng đồng thời, 
cũng thấy tăng thêm số nhà 
nghiên cứu tiến bộ đấu tranh 
chống lại chủ nghĩa đuy tâm 
Kvật lý» và coi chủ nghĩa 
duy vật biện cbứng như là 
cơ sở- triết học duy nhất cho 
việc nghiên cứu thực sự khoa 
học. Pôêôn Lăng- giơ-vanh là 
một đại biều xuất sắc cho 
nhóm cäc nhà bác học báo! 
gồm cả I-ren và Phơ-rê-đê- 
rích Giô-li-ô Qui-ri ':ở Pháp, 
Bơ-láckét và Bécnàn ở 
Anh, v.v... Lê-nin đã vạch 
cho các nhà bác học con 
đường thoát khỏi cuộc khủng 
hoảng của ' vật lý học. Con. 
đường đỏ là ở chỗ chấp nhận 
lập trường của chủ nghĩa duy 
vật biện chứng. Các nhà vật 
lý học xô-viết đấu tranh 
chống. cbủ nghĩa duy tâm 


'€vật lý » đo các nhà triết học 


tự. sản truyền bá, và chống 
cậ. những tàn. tích của chủ 
ngh†a duy tâm ‹ vật lý » trong 
khoa học xô-viết. 


ĐUY TÂM VỀ LỊCH SỬ 
(QUAN NIỆM). Xem: Quan 
niệm duụ tâm uề lịch sử. 
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DUY VẬT (CHỦ NGHĨA). 
- Một trong hai phái triết học 
chủ yếu, giải quyết một cách 
khoa học vẫn đề cơ bản của 
triết học, tức vấn đề quan hệ 
giữa tư đuy và tồn tại. Trái 
với chủ nghĩa duy tâm, chủ 
nghĩa duy vật nhận vật chất 
là cái có trước, và ý thức, tư 
duy là cái có sau. Hình thức 
cao của chủ nghĩa duy vật là 
chủ nghĩa duy uật triểt học 
mác-xíf*, chủ nghĩa duy vật 
này 8ã khắc phục được tất 
cả những thiếu sót và nhược 
điềm của các học thuyết duy 
vật trước kia. Chủ nghĩa duy 
vật dựa vào khoa học, luôn 
luôn là thế giới quan của các 
giai cấp xã bội tiên tiến đấu 
tranh cho tiến bộ và quan 
tâm đến sự phát triền của 
khoa học. . 

Chủ nghĩa duy vật đã phát 
sinh trong các nước phương 
Dông thời cổ: Ba-by-lô-ni, 
Ai-cập, Ẩn-độ và Trung-quốc ; 
vào cuối thế kỷ thử VII và 
(tầu thế kỷ thứ VI trước công 
lịch, vào thời đại hình thành 
các thành thị Hy-lạp với 
ngành thủ công nghiệp và 


hương nghiệp phồn thịnh, 
chủ nghĩa duy vật đã phát 


ltriền trong các thuộc địa 
I-ôni của Hy-lạp. Các bệ 
(hống tư tưởng duy vật chủ 
nghĩu của các nbà tư tưởng 


I§I® 


Cô Hy:lạp — họ đồng thời là 
những nhà khoa học tự 
nhiên — đều liên' hệ chặt chẽ 
với rihững tiến bộ. đầu tiên 
của khoa học. Các nhà triết 
học I-ô-ni, thuộc. môn phái 
Mi-lê” nói riêng như Ta-lét, 
AÁ-na-xi-măng-đơ-rơ, À-na-xi- 
men, đã truyền bá một thử 
chủ nghĩa duy *ật nguyên 
thủy và một thử biện chứng 
pháp chất phác. Vẫn đề cơ 
bẩn của bệ thống tư tưởng 
của họ là vấn đề nguyên lý 
(nguyên thủy), vấn đề vật 
chất nguyên sơ. Đối với Ta- 
léf” thì vạn vật đều do nước 
sinh ra, đối với A-na-xi-măng- 
đơ-rơ thì vạn vật đều do một 
chất không cố định, * cái vô 
hạn? (apeiron) sinh ra, còn 
A-na-xi-men cho vạn vật là 
do không khí mà có. Theo 
Hê-ru-cơ-li”, vũ trụ đã là, 
hiện là và sau này vẫn cứ 
là một ngọn lửa sinh động 
vĩnh viễn bốc cháy và tắt đi. 
Trong khi vạch rõ đặc trưng 
của triết học I-ô-ni, Ẩng-ghen 
đã nói : «... Trước mắt chúng. 
ta đã thấy xuất hiện rõ ràng 
chủ nghĩa duy vật tự nhiên 
tự pbát; chủ nghĩa duy vật 
này, trong giai đoạn phát triền 
đầu tiên của nó, đã nhận 
thấy một cách hoàn toàn-tự 
nhiên rằng tính thống nhất 
trong tính muôn vẻ.vô cùng 
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phong phú của các hiện tượng 


tự nhiên là cái tất nhiên, và 


đã tìm thấy tính thống nhất 
đó trong một cái gì có hình 


thề rõ rệt, trong một vật th: 
đặc biệt như Ta-lét đã: tìm: 
thấy trong nước vậy ?¿ hiển. 


chứng của tự nhiên).¡'Trowg 
khi coi những nguyên tổ vật 
chất là cơ sở cửa thế giới, 
các nhà triết:Hjc!Gð: Hy-lạp 
đều đã nhận thế giới là một 
chỉnh thề thống nhất, là một 
quá trình thay đồi và biến hóa 
vô cùng vô tận của những 
nguyên tổ đó. Theo cách nói 
của Ăng-ghen, các nhà t?iẾt 
học đó đều là những nhà 
biện chứng bầm sinh, quan 
niệm của họ về mối liên hệ 
giữa các biện tượng là kết 
quả của sự quan sát trực 
tiếp. Quan điềm đó tuy thô 


sơ nhưng đúng đẳn về thực. 


chất, đã được Hê-ra-cơ-lít nêư 
ra một cách hết sức rõ. Những 
tiến bộ về sau của chủ 
nghĩa duy vật đều gắn liền 
trước hết với tên tuổi của 
Á- na - za - go”, Ain- pê-đỗ"cơ- 
lơ”, Đề-mó-cơ-rit, É-pi-guga 
và *Ùn-ceơ-re-xơ” đều là 
những nhà nguyên tử luận. 
Theo các ông này, thì cơ sở 
của vạn vật đều do các nguyên 
tử cấu thành, các nguyên tử 


đó là những phần vật chất. 


nhỏ nhất, muôn hình muôn 


) 


về, không thề chia cắt được, 
không thề thấu qua được, dồ 
chuyền trong một hư không 
vô hạn, kết hợp lại thì đẻ ra. 
những.hiện tượng tự nhiên 
muô# hình muôn vẻ. Vũ trụi 
thì nhiều vô kề và đều do sự- 
xoay chuyền của các nguyên 
tử mà sinh ra. Những cái này 
thì sinh ra, những cái khác 
thì tiêu diệt đi. Chủ nghĩa 
duy vật nguyên tử luận của 
Dê-mô-cơ-rit, Ê-piquyä và 
Lu-cơ-re-xơ đã phản đối tư 
tưởng cho rằng Thượng để 
can thiệp vào vận mệnh của 
thế giới, và nói chung là đã: 
phản đối mê tin. Các nhà triết. 
học đó đã phủ nhận tính bất 
tử của linh hồn mà họ coi 
là một thứ vật chất đo những: 
nguyên tử rất nhẹ cấu thành. 
Thời trung cổ đã bị chủ 
nghĩa duy tâm và “triết học 
kinh viện thống trị. Triết học 
lúc đó trở thành nô bộc cho 
thần. học. Một vài khuynh 
hướng duy vật chủ nghĩa đã 
biều hiện trong các nhà duy: 
danh,luận (Xem: Duy danh 
luận ; Ốc-cam), họ công nhận: 
ngược lại với các nhà “thực 
tại luận » rằng các khái niệm 
chung kbông phải có trước 
các sự vật và chỉ dùng đề 
chỉ tên;.cäc sự vật cụ thề. Sự- 
suy tàn; của xã hội phong, 
kiến và sự phát sinh của. 


DÙỦY VẬT 


phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa kích thích khoa học 
tiến bộ và chủ nghĩa duy vật 
phục hưng. Những phát hiện 
vỉ đại về địa lý hồi cuối thế 
kỷ XV và đầu thể kỷ XVI 
(phát hiện ra châu Mỹ, rá 
đường thủy qua Ấn-độ, 
những cuộc đi vòng quanh 
thể giới) đều chứng minh 
trải đất hinh cầu. Nhà bác 
học lỗi lạc Ba- lan là Có- - péc- 
,ních* đã đánh đồ hệ thống 
'tư tưởng của Pơ-tô-lêmê 
được Giáo hội bảo vệ, và theo 
bệthống này thì trái đất là 
một vật thề cố định đặt chính 
giữa vũ trụ. Thuyết mặt trời 
là trung tâm vũ trụ „ của ông 
đành một đòn chí tử vào thế 
giới quan thời trung cð. Kép- 
le (1571-1630) và Ga-ii-lê” đã 
hoàn thiện hệ thống tư 
tưởng khoa học đó, bất chấp 
việc Giáo hội kết tội hệ thống 
đó và bất chấp những vụ bức 
hại tàn khốc mà những người 
bảo vệ hệ thống đó phải 
chịu. 

Triết học duy vật của thời 
kỳ mới đã tổng kết những 
(hành tựu của tư tưởng khoa 
học, đã đấu tranh chống lại 
triết học kinh viện và các 
giảo lý của Giáo hội, đã chú 
Ilrọng đến kinh nghiệm là 
nưười thầy chân chính của 
nỏ và chú trọng đến tự nhiên 
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là đổi tượng chân chỉnh: của 
nó. Chủ nghĩa duy vật nàY 
là hệ tư tưởng của một giai 
cấp mới, giai cấp tư sẵn 
đang thay thế bọn phong 
kiến. Nhà triết học Anh Bé- 
cơn” là người sáng lập ra 
chủ nghĩa duy vật hiện đại. 
Ông là kể thù 'của triết học 
kinh viện, là người bảo vệ 
tri thức kinh nghiệm; theo 
ông, cảm giác, kinh nghiệm 
đều là nguồn gốc của tri 
thức của chúng ta. Mặc đù 
ông có những khuynh hướng 
máy móc, chủ _nghĩa duy 
vật của ông vẫn không có 
tính chất phiến điện như của 
Hốp-xơ. Mác đã viết rằng 
ở Hốp-xơ, người đã hệ thống 
hóa chủ nghĩa đuy vật của 
Bê-cơn, cảm tính * trở thành 
cảm tính trừu tượng của nhà 
hình học. Sự vận động uật 
lý bị hy sinh cho sự vận 
động cơ giới hay toản học ; 
hình học được tuyên bố là 
khoa học chủ yếu » (Mác — 
Ăng-ghen : Toản (ập, tập II, 
bản tiếng Đức, Béc-lin, 1932, 
trang 305). Trong vật lý học 
của mình, Đé-các-tơ” đã phát 
triền chữ nghĩa duụ uật máy 
móc mà trong triết học vẫn 
hoàn toàn giữ lập trường, nhị 
nguyên luận. Ga- -xăng-đi ° đã 
làm sống lại chủ nghĩa duy 
vật nguyên tử luận của Ê-pi- 
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quya và đấu tranh chống lại 
phép siêu hình duy tâm của 
Đê-các-tơ. Nhà triết học vĩ 
đại Hã- lan Xpi-nô-da"” đã 
chiến thắng nhị nguyên luận 
của Đê-các-tơ và chủ trương 
rằng giới tự nhiên là thực 
thê thống nhất, quảng tính 
và tư duy là đặc tính của 
thực thề thống nhất đó. Thực 
thề « tự thân nguyên nhân » 
(«Causa sui»), biều hiện tính 
thống nhất của thế giới, thế 
giới tự nó giải thích lẫy nó. 
Mặc dù có những nhược 
điềm, triết học của Xpi-nô- 
da đã đánh dấu một bước 
tiến lớn trong quá trình tiến 
bộ của chủ nghĩa duy vật. 
Nhận thức luận duy vật chủ 
nghĩa của thế kỷ XVIII cbịu 
ảnh hưởng rất nhiều của 
Lốc-co"; mặc đầu có những 
sự nhượng bộ đổi với chủ 
nghĩa đuy tâm và bất khả 
tri luận, Lốc-cơ cũng đã 
phát triền nguyên lý đuy vật 
chủ nghĩa cho rằng những 
tri giác về ngoại giới dựa 
vào giác quan là nguồn gốc 
của nhận thức. Nhà triết học 
Anh 7Tó-ian” cũng có ảnh 
hưởng lớn đến sự phát trên 
của chủ nghĩa duy vật, ông 
đã nhận rằng vận động là 
thuộc tính chủ yếu của vật 
chất. Chủ nghĩa duy vật Pháp 
(La MéI-tơ-ri”, Hôn-bách *, Đi- 


đơ-rộ, Hen-uê-ti-nút ` v.v...) 
đã hệ thống hóa những 
thành tựu của khoa học tự 
nhiên. hồi thế kỷ XVII và 
XVIH, xà ngay trước khi nỗ 
ra Cách mạng Pháp đã trở 
thành" vũ khi lý luận của giai 
cấp tư sẵn cách mạng trong 
cuộc đấu tranh chống hệ tư 
tưởng phong kiến, do đó đã 
nồi tiếng về tính chất tiên 
tiến và chiến đấu của nó. 
Các nhà duy vật Pháp, những 
chiến sỉ giành tiến bộ cho 
khoa học, đều đấu tranh 
chống lại chủ nghĩa ngu dân 
của tôn giáo, chống lại phép 
giêu hình duy tâm. Nhữưửng 
chủ nghĩa duy vật Pháp 
không vượt ra ngoài phạm 
vi của chủ nghĩa duy vật 
siêu hình, của quan niệm 
mảy móc vồ sự vận động, 
theo quun niệm này thì hết 
thầy mọi biến đổi của giới 
tự nhiên đều tiêu biều cho 
một sự tiến bộ thuần túy về 
số, lượng. Các nhà duy vật 
Pháp, clng như các nhà đuy 
vật trước kia, đều giải thích 
các. hiện tượng xã hội thco 
lối duy tâm. 

Chủ nghĩa duy vật triết 
học và khoa học duy vật chủ 
nghĩạ,thế kỷ XVIII đều chịu 
ảnh hưởng rất nhiều của 
nhà bác học vĩ đại Nga Lơ- 
ma-nó-xốp * và nhà triết học 
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lỗi lạc Nga Ra-đích-sẻp”. Định 
luật bảo tồn vật chất và vận 
động đo Lơ-ma-nô;xốp phát 
hiện rạ cũng như các. phát 
hiện khác về vật lý học, hóa 
học V.V.. của nhà bác học 
đó, đã biều thị một xu hướng 
duy vật chủ nghĩa chặt chẽ, 
đã phá đỗ những nền tầng của 
chủ nghĩa duy tâm. Nội dung 
những nguyên. lý đó Lơ-ma- 
nô-xốp nêu lên là những nhận 
tố trọng. yếu của phép biện 
chứng. Rả-đich-sép, một chiến 
sĩ đầu tranh chống chế độ 
nông nô trong cuốn Bàn 
ĐỀ. con người, . Đề. cải chết 0uà 
sự bất tÈ của con người, đã 
giáng cho chủ nghĩa duy tâm 
những đòn thắm thía. _ 


"Nhà triết học Đức Lắt-uich 
Phơ-báchề là một người đại 


biều đặc sắc của chủ nghĩa 
duy vật trước Mác. Trong 
khi đấu tranh chống chủ 
nghĩa đủy tâm của Hệ-ghen” 3 
Phơ-bách khẳng định rằng: 
tự nhiên tồn tại độc lập đối 
với ý thức con người, 
người là một sản vật của tự 
nhiên. Nhưng ông lại xem 
con người là thực tế trừu 
tượng, là con người nói 
chung chứ không phải là 
thực thề xã hội và lịch sử 
cụ thề đang cải biến thế giới 
xung quanh mình. VỊ không 
hiều (được ý nghĩa của thực 


con. 


tiễn xã hội, nên Phờ- bÁ©b 
vẫn đứng trên lập trường mội 
nhà duy. vật trực quan, m t 
nhà duy tâm đề giải. thích 
các hiện tượng. xã hội. Ông 
đã phê phán nghiêm khắc 
tôn giáo, nhưng không thê 
phát hiện ra gốc rễ xã hội 
của tồn giáo, ông đã sáng 
lập ra một thứ tôn giáo mới,, 
tôn giáo của. lương lâm và 
của tình yêu, Trong khị vứt 
bổ chủ nghĩa duy tâm của 
Hê-ghen, ông đã vứt, bồ đồng 
thời cả phép biện chứng của 
Hê- ghen. 

Chủ nghĩa dny vật trước 
Mác đã. đạt đến mức cao 
nhất: trong tác phầm của các 


%nhà tư tưởng. vĩ đại Nga thế 


nhự Bị-ê-lin- +kÈ, 
Ghéc-xen, Séc-nu-sép- xkỮ, 
Đơ-bơ-ra- li- u-bố p”. Các nhà 
tư tưởng ,này đại biểu cho 
lợi ích của giai cấp nông 
dân, đều là những chiến sĩ 
đấu tranh chống chế độ nông 
nô và ách bóc lột tư sản. Đó 
là điều đã cho phép các nhà 
tư, tưởng ấy có thể trừ bỏ 
được những. khuyết điềm và 
tinhhẹp hòi của chủngh†a đuy 
vật trước kia. Chủ nghĩa đuy 
vật của Séc-nư-sép-xki và 
của Đơ-bơ-ra-li-u-bốp không. 
phải là chủ nghĩa dụy vật 
tiêu cực và trực quan, mà ủà 
một vũ khí, là ngọn cờ của 


kỷ XIX, 
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cuộc đấu tranh cách mạng 
chống ách áp bức nhân dân, 
là hệ tư tưởng của cách 
mạng nông đân. Trái với 
Phơ-bách, các nhà duy vật 
Nga không vứt bỏ phép biện 
chứng của Hê- ghen, mà lại 
lợi dụng những yếu tố tích 
cực của phép biện chứng đó 
và cố sức uốn. nắn nó theo 
chiều hướng duy vật chủ 
nghĩa. Họ đã: kiên quyết đấu 
tranh chống tôn giáo. Một 
trong những thành tích lớn 
của họ là đ sáng tạo ra nền 
mỹ học duy vật chủ nghĩa 
và luân lý học cách mạng, 
v.v... Tuy nhiên, đo hoàn 
cảnh khách quan hồi đó, các 
nhà tư tưởng ấy chưa có thề 
hoàn toàn vượt qua tỉnh 
chất hẹp hòi siêu hình của 
chủ nghĩa đuy vật cũ, chưa 
có thề vận dụng chủ nghĩa 
duy vật triết học đề giải 
thích đời sống xã hội, cũng 
như chưa có thề tiến lên 
tới chủ nghĩa duy vật biện 
chứng được. Chỉ có Mác và 
Ăng-ghen, những nhà tư 
tưởng của giai cấp vô sẵn 
tức giai cấp cách mạng triệt 
đề đuy nhất, đã cải tạo, với 
một tỉnh thần phê phán, tất 
cả những cái quý giá trong 
tư tưởng khoa học và triết 
học trước kỉa, và đã sáng 
lạo ra hình thức cao của 


chủ nghĩa duy vật, hình thức 
độc nhất có tính chất khoa 
học, tức là chủ nghĩa duy 
bật biện chứng”. 

Chủ nghĩa duy vật triết 
học mác-xÍit không phẩi là 
một bước kế tục đơn giản 
chủ nghĩa duy vật cũ, mà có 
nghĩa là một «bước nhảy 
vọt® trong sự phát triền của 
tư tưởng loài người, là bước 
chuyền sang một trạng thái 
mới về chất. Chủ nghĩa duy 
vật của Mác và Ắng-ghen đã 
khắc phục được tính cục bộ 
bẹp hòi của chủ nghĩa duy 
vật cũ, đồng thời giữ lại tất 
cả những cái có giá trị của 
chủ nghĩa duy vật cũ. 

Chủ nghĩa đuy vật mác-xít 
liên hệ một cách bữu cơ với 
thuyết phát triền biện chứng. 
Đó là chủ ngh†a đuy vật biền 
chứng. Những mưu toan của 
các nhà triết học và học giả 
tư sản nhằm khôi phục các 
hình thức cñ — máy móc và 
siêu bình — của chủ nghĩa 
duy vật (Búc-ne, Phô-tơ, Mô- 
lê-sốt, những nhà duy vật 
tầm thường Đức khoảng các 
năm 50 thế kỷ, XIX) đều bị 
Mác, Ắng-gheu và Lê-nin công 
kícb kịch liệt. Mác và Ăng- 
ghen đã sáng lập ra chủ nghĩa 
duÿ uật lịch sử” trong lúc vận 
dụng chủ nghĩa duy vật vào 
viêc nhận thức xã bội. Bản 
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chất của chủ nghĩa đuy vật 
mắác-xít được xem là hệ tư 
đưởng của giai cấp vô sản 
cácb mạng, đã được biều hiện 
một cách rö ràng frong một 
luận điềm của Mác về Phơ- 
bách : « Các nhà triết học đều 
chỉ mới dùng phương tbức 
thác nhau đề giải thích thế 
giới ; nhưng vấn đề là ở chỗ 
cải tạo thế giới". (Mác: 
quận cương 0ề Phơ-bách, 
xem Ăng-ghen: Lúí-uích Phơ- 
bách uà sự cáo chung của 
đriết học cồ điền Đức). Đó 
chỉnh là bản chất của chủ 
nghĩa duy vật triết bọc mác- 
xit, bản chất đó quyết định 
đính năng động cách mạng, 
tỉnh chiến đấu, tính đẳng của 
chủ nghĩa duy vật và sự liên 
hệ hữu cơ của nó với chủ 
nghĩa xã hội vô sản. ® 


DUY VẬT BIỆN CHỨNG 
{CHỦ NGHĨA). Là thế giới 
quan của chính đẳng mác- 
xit, do Mác và Ăng-ghen sáng 
lập ra, và được Lê-nin và 
Xta-lin phát triền. Thế giới 
4uan đó gọi là chủ nghĩa duy 
w»ật biện chứng, xì nó dùng 
phương pháp biện chứng, 
{rài với phương pháp siêu 
hình, đề nghiên cứu giới tự 
nhiên, xã hội loài người và 
tư duy, và vì lý luận triết học 
của nó là chủ nghĩa duy vật 


triệt đề khoa học. Phương 
pháp biện chứng và chủ nghĩa 
duy vật triết học quan hệ mật 
thiết với nhau và cấu thành 
một thế giới quan triết học 
hoàn chỉnh. Trong khi vận 
dụng chủ nghĩa duy vật biện 
chứng vào việc nghiên cứu 
các hiện tượng xã hội, Mác 
và Ắng-ghen đã “xây dựng 
được chủ nghĩa duy vật 
lịch sử, một trong những 
thành tựu vỉ đại nhất của 
khoa học. Chủ nghĩa duy vật 
biện chứng và chủ nghĩa đuy 
vật lịch sử là cơ sở lý luận 
của chủ nghĩa cộng sản, là 
nền tầng lý luận của chính 
đảng mác-xít. 

Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng, bộ phận khăng khít 
của lý luận về chủ nghĩa xã 
hội vô sản, đã phát sinh trong 
những năm 40 thể kỷ XIX; 
nó đã được phát triền trong 
sự liên hệ chặt chề với phong 
trào công nhân cách mạng. 
Sự xuất hiện của chủ nghĩa 
duy vật biện chứng có ý nghĩa 
là một cuộc cách mạng chân 
chính trong lịch sử tư tưởng 
loài người. Đó là một bước 
nhảy vọt trong sự tiến bộ 
của triết học, một bước nhẳy 
vọt đánh dấu sự biến chuyền 
từ một trạng thái cũ sang một 
trạng thải mới. Nhưng cuộc 
cách mạng đó bao quát một 
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sự kế lục, một sự cải fạo.có 
tính chất phê phán đối với 
tắt cả những cái gì là tiến 
bộ mà lịch sử tư tưởng đã 
thu hoạch được. Chó' nên, 
trong. khi xây đựng triết học 
của mình, Mác. và Ăng:ghen 
đã dựa vào tất cả những 
thành tựu vĩ đại của tự. ñrởng 
loài người. Tất cả mững cái 
gì tốt đẹp nhất: mà.triết học 
đã sáng tạo ra,'đều được hai 
ông xem. xét lại với một tỉnh 
thân phê phán. Hai ông đã 
nhận chủ nghĩa duy vật biện 
chứng là sản phầm của sự 
phát triền trước kia của 
khoa học và triết học. Hai 
ông cbỉ mượn hạt nhân hợp 
lý. trong phép biện chứng của 
Hé-ghen”, học thuyết của sự 
phát triền, đã vứt bỏ cái vỗ 
duy tâm của phép biện chứng 
đó và đä thúc đầy phép biện 
chứng tiến lên một bước; 
bằng cách đem vào đó một 
tính chất khoa học hiện đại. 
Chủ nghĩa duy vật của Phơ- 
bách“ thì không triệt đề, có 
tính chất siêu hình và: trái 
với lịch sử. Mác và Ẳng-ghen 
chỉ mượn của:Phơ-bách hạt 
nhân trung tâm — tức là cách 
giải quyết theo chủ nghĩa 
duy vật vẫn đề quan hệ giữa 
tư đuy và tồn tại, hai ông đã 
vứt bổ những điều thêm thắt 
có tính chất đuy tâm, luân 


lý và tôn giáo, hai ông đã 
phát triền chủ nghĩa duy 
vật đhêm một bước và đã 
sắng †ạp ra một hình thức 
cao của chủ nghĩa đuy vật, tức 


chủ nghĩa đuy vật mác-xit. 


Mác vàd'ng-ghen, rồi đến Lê- 
nin và Xöandin đã áp dụng các 
nguyên 1ý tủa chủ nghĩa duy 
vật biện 'chứng vào chính 
sách và sách lược của giai 
cấp công nhân, vào hoạt 
động thực tiễn của chính 
đảng mác-xít, 

Chỉ cö chủ nghĩa duy vật 
biện chứng của Mác mới vạch 
rõ cho giai cấp vô sản con 
đường thoát khỏi chế độ nô 
lệ tỉnh thần trong đó tất cả 
cáo giai cấp bị áp bức đều 
sống vất vưởng. Trái với 
nhiều trào lưu triết học tư 
sản, chủ nghĩa duy vật biện 
chứng không phải là một 
môri øhâi t#iẾt học đơn thuần, 
một thử triết học của những 
nhân vật cá biệt, mà là học 
thuyết.của giai cấp vô sản 
chiến đểu, là lý luận của hàng 
triện 'nfười lao động; chủ 
nghĩa?đuy vật biện chứng -đã 
mở đường cho họ đấu tranh: 
đề cần bản cải tạo xã hội 
theo cấc nguyên tắc cộng 
sản chủ :nghĩa. 

Chủ :mghfa duy vật biện 
chứng lä một học thuyết sinh 
động, không ngừng phát triền, 
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phong phú thêm. Triết học 
Mác được phát triền bằng 
cách hấp thu kinh nghiệm mới 
{rong cuộc đấu tranh giai cấp 
của giai cấp vô sản, bằng cách 
khái quát những phát hiện của 
khoa học tự nhiên: Sau Mác 
và Ảng-ghen, nhà lý luận vĩ 
đại của chủ nghĩa Mác là 
Lê-nn, và sau Lê-nin thì 
Xta-lin cũng những học trò 
khác của Lê-nin, đã là. những 
nhà mác-xit đuy nhất lảm cho 
chủ nghĩa Mác" tiến lên. 
Trong cuốn Chủ nghĩa duy 
bật oà chủ nghĩa kinh nghiệm 
phê phán”, Lê-nin đã bảo vệ 


kho tàng quý :báu của: triết 


học máẻ-xit.chống lại bón 
theo chủ nghĩa xét lại, bọn 
phản bội đủ các loại. Trong 
khi đập. tan cbủ nghĩa Mu- 
khơ” và các lý luận duy tâm 
chủ nghĩa khác của thời đại 


đế quốc chủ nghĩa, Lê-nin 


không những đã bảo vệ chủ 
nghĩa duy vật biện chứng, 
mà còn phát triền chủ nghĩa 
äy thêm nữa. Lê-nin đã tông 
kết những tiến bộ về khoa 
học đä thực hiện được từ khi 
Ăng-ghen mất, và. đã vạch 
cho khoa học tự nhiên con 
đường phải theo đề thoát 


khỏi chỗ bế tắc đo triết học: 


đuy tâm gây ra. Tất cả những 
tác phầm của Lê-nin, bất cứ 
về vẫn đề gì, cũng đều có 


%iợ 


một ý nghĩa triết hợc rất lớn, 
đều là một kiểu mẫu vận 
dụng và làm phong phú thêm 
chủ nghĩa duy 'vật biện 
chứng. Các tác phầm: Chủ 
nghĩa duụ uật biện chứng „ử 
chủ nghĩa duy bật lịch sử 
Chủ nghĩa Mác 0à những sắn 
đề ngôn ngữ , học”, Những uốn 
đề kính tế của chủ nghĩa xẩ 
hội ở Diên- rồi. và những tác 
phầm khắc ' của Xta- lin đều 
là một cống hiến: trọng: đại 
vào sự phát triền của triết 
học mắc-xít. 

Phương pháp biện chữừHg 
mác-xif?” và Chủ nghĩa đủ 
Uật triết học mức- -zif” là những 
bộ phận khăng khít của chủ 
nghĩa duy vật biện: chứng: 
Phép biện ` chững' đề ra 
phương phãp nhận thức khoa 
học đuy nhất giúp cho ta có 
thể nhận xét đúng đắn các 
hiện tượng, có thề pHát hiện 
ra những quy" luật khách 
quan phổ biến nhất đang chỉ 
phối sự tiến triền của các 
hiện tượng đó. Phép >biện. 
chứng đạy rằng muốn nghiên 
cửu đúng đắn các quá trình 
của tự nhiên và xã hội, thì 
phải nhận xét cấc quá trìnli 
ay trong sự liên hệ với nhau, 
sự chế định lẫn nhau, sự vận. 
động và sự biến hóa củá-eá 
quá trình ấy; phải Hiều rằng 
sự phát triền không' phải là 
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một sự tăng trưởng đơn thuần 
về số lượng, mà là một quá 
trình trong đó những thay 
đổi về số lượng, đến một 
giai đoạn nào đó, thì tất 
nhiên biến thành những thay 
đồi căn bản về chất lượng; 
phải xuất phát từ điềm này: 
nội dung thực tại của sự 
phát triền và của bướo 
chuyền biến từ chất cũ sang 
chất mới là cuộc đấu tranh 
giữa những cái đối lập, là 
cuộc đấu tranh giữa oái mới 
xà cái cũ, v.v... Lê-nin gọi 
phép biện chứng là «linh hồn 
của chủ nghĩa Mác ›. 

Phép biện chứng mác-xÍt 
có liên hệ hữu cơ với chủ 
nghĩa duy vật triết học. 
Những nguyên tắc căn bản 
của chủ nghĩa duy vật triết 
học là: thể giới xét theo bẵn 
chất của nó, là vật chất; nó 
gồm có vật chất đang vận 
động, biến chuyền từ hình 
thức này sang hình thức khác; 
vật chất là cái có trước, còn 
ý thức là cái có sau; ý thức 
là một sản phầm của vật 
chất có một trình độ tô chức 
cao; thể giới khách quan là 
cải có thề nhận thức được và 
những cảm giác, biểu tượng, 
khái niệm của chúng ta đều 
là phần ánh của thế giới bên 
ngoài tồn tại độc lập với ý 
thức của con người. Chủ 


nghĩa duy vật biện chứng 
đem lại cho ta một nhận thức 
luận khoa học, nhận thức 
luận này có một ý nghĩa vô 
cùng lớn lao đối với việc 
hiều biết quá trình nhận 
thức chân lý khách quan. 

Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng là lý luận cách mạng 
về việc cải tạo thế giới, là 
kim chỉ nam cho hành động 
cách mạng. Triết học mác-xif 
hoàn toàn không giống thái 
độ tiêu cực, trực quan đối 
với thể giới xung quanh. 
Trước Mác các nhà triết học 
chỉ đóng khung trong việc 
giải thích thể giới, còn nhiệm 
vụ của chính đẳng theo chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin là cải 
tạo thế giới bằng con đường 
cách mạng. Chủ nghĩa duy 
vật biện chứng là một công 
cụ hiệu nghiệm (đê xây dựng 
lại xã hội theo tính thần chủ 
nghĩa cộng sản. «Khi quyết 
định nhiệm vụ sách lược cơ 
bản của giai cấp vô sẵn, Mác 
đã hoàn toàn căn cứ vào tất 
cả những tiền đề (rong thế 
giới quan duy vật biện chứng 
của ông". (Lê-nin : Các Mứác ; 
Pho-ri-đơ-rích Ắng-ghen, bản 
tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 1954, 
trang 38—39). 

Lý luận của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin đã được chứng 
lhực một cách rực rỡ bởi 
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Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thẳng Mười vĩ đại, công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Liên-xô, thắng lợi của Liên- 
xô trong chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc vỉ đại và kinh 
nghiệm các nước dân chủ 
nhân đân. Học thuyết của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin là 
một học thuyết vạn năng vì 
nó chính xác, vì nó đem lại 
cho ta sự hiểu biết các quy 
luật khách quan của sự phát 
triền hiện thực. Chỉ có quan 
điềm triết học cách mạng của 
chính đẳng theo chủ nghĩa 
Mắc — Lê-nin mới có thê giúp 
ta hiều được quá trình lịch sử 
và đề ra một cách đúng đẳn 
khầu hiệu đấu tranh cách 
mạn§g- § 
Tinh thần phê phán có 
tính chất cách mạng là một 
đặc điềm của chủ nghĩa. đuy 
vật biện chứng. Triết học của 
chủ nghĩa Mắc — Lê-nin hình 
thành và phát triền trong 
cuộc đấu tranh liên tục và 
không điều hòa chống các 
thử trào lưu tư tưởng phản 
động: tư sản, cơ hội chủ 
nghĩa v. v... 
phầm của các tác giả kinh 
điền của chủ nghĩa Mác đều 
thìm nhuần tính thần phê 
phản và tính đẳng vô sản. 
(hủ nghĩa đuy vật biện chứng 
lh biều hiện cao nhất của sự 


Tất cả các tác, 


nhất trí giữa lý luận và thực 
tiến. Nó chứng minh tính 
chính xác của các nguyên tắc 
lý luận của nó trong hoạt 
động thực tiễn. Chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin khái quát kinh 
nghiệm của nhân dân các 
nước và vạch rõ ý nghĩa 
phong phủ về mặt cách mạng 
và về mặt nhận thức của kinh 
nghiệm lịch sử của quần 
chúng nhân dân đối với lý 
luận, đối với triết học. Mối 
liên hệ giữa khoa học và hành 
động thực tiễn, giữa lý luận 
và thực tiễn, và sự nhất trí 
của những cái đó là ngọn 
đuốc soi đường của chính 
đẳng vô sản. 

Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng có một ý nghĩa trọng 
đại đối với tất cả những môn 
khoa học khác. Mỗi môn khoa 
học chỉ nghiên cứu một số 
hiện tượng nhất định. Chẳng 
hạn, thiên văn học thì nghiên 
cứu hệ thống mặt trời và thế 
giới định tỉnh, địa chất học 
thì nghiên cứu sự cấu tạo 
và tiến hóa của vỏ trái đất, 
các khoa học xã hội (chinh 
trị kinh tế học, sử học, luật 
học v.v...) thì nghiên cửu 
các phương điện sinh hoạt 
xã hội. Nhưng một môn khoa 
học riêng rễ, hoặc ngay, cả 
một nhóm gồm my miôn 
khòa học eñng đều không 
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thề đem lại cho chúng ta một 
học thuyết về các quy luật 
chung của vũ trụ, tức là một 
quan niệm triết học về thế 
giới. Chỉ có chủ nghĩa đuy 
vật biện chứng mới có thể 
giải quyết một cách khoa học 


vấn đề quan hệ giữa tư duỷ 


và tồn tại, và nêu rõ những 
quy luật chung nhất của tự 
nhiên, của xã hội, của tư duy, 
và cö thề nhìn tông quát 
được tỡàn bộ sợi đây chuyền 
phức tạp gồm các hiện lượng 
của tự nhiên và lịch sử löoài 
người. Chủ nghĩa duy vật 
biện, chứng đã vĩnh viễn 
chôn chặt triết học cũ muốn 
đóng vai trò «khoa học của 
cac khoa học * và muốn thay 
thế tất cả mọi khoa học khác, 
Sứ mệnh của chủ nghĩa duy 


vật - biện chững không phải. 


là thay thế tất cả các khoa 
học khắc nhứử: vật lý hợc, 
hóa học, sinh vật học, chính 
trị kinh tế học v.v... mà là 


dựa vào những thành tựu 
của các khoa học đó và luôn 


luôn làm giàu thêm cho minh 
bằng những cống hiến của 
các khoa học đó, đề vũ trang 
cho mọi người một phương 
pháp và một lý luận khoa 
học có thề giúp họ nhận thức 
được sự thực khách quan. 
Cho nên ý nghĩa của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng là 


ơ chỗ nỗ cung cấp cho cá 
khoa học khác một nềh triết 
học đứng đắn, tức là sự 
nhận thức các quy luật chung 
nhất, của tự nhiên, của xã 
hội và của tư duy, sự nhận 
thức này không thề thiếu 
được đối với tất cả các lĩnh 
vực của khoa học và đối với 
hoạt động thực tiễn của 
người ta. Ý nghĩa của chủ 
nghỉa duy vật biện chứng 
lại đặc biệt quạn trọng trong 
khoa học tự nhiên. Như sự 
phát triền của các khoa: họé 
ở Liên-xô đã chứng minh 
các khoa học chỉ có dựa vào. 
triết học đó, mới có thể đạt 
được những thành tựu vì đại. 

Triết học Mác — Lê-nin là 
một triết học có tính đẳng, 
nó biêu hiện và công khai 
bảo vệ lợi ích của giai cấp 
vô sẵn và của toàn thê quần 
chúng lao động, nó đấu tranh 
chống mọi hình thức áp. bức 
và nô lệ. Đặc điềm của học 
thuyết Mác — Lê- -nin, «sức 
hắp. đẫn không gì ngăn nổi 
của hóc thuyết đó làm cho 
những người xã hội chủ 
nghĩa ở tắt cả càc nước ngả 
về nó, là ở chỗ nó kết hợp 
tính thần cách mạng với 
tỉnh cht kh¿a học cao và 
chặt chẽ {vị nó là đỉnh cao 
nhất của ktoa học xã hội), 
và không qhải nó kết hợp 

$ 
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một cách ngẫu nhiên, cũng 
không phẩi nó kết hợp chỉ 
vì người sáng lập ra học 
thuyết đó có đủ tất cả những 
phầm chất vừa của nhà bác 
học, vừa của nhà cách mạng, 
mà nó kết hợp một cách mật 
thiết và khăng khit cả hai 
cái đó ngay trong bản thân 
học thuyết ấy *, (Lê-nin: 
Mác — Ắng-ghen — chủ nghĩa 
Mác, bản tiếng Pháp, Mát- 
xcơ-va, 1954, trang 110). Triết 
học phản động hiện đại đang 
cố sức công kích triết học 
Mác và phá hoại ảnh hưởng 
của triết học Mác trong ý 
thức của quần chúng. Song 


hết thảy mọi âm mưu của 


bọn phản động đều vô ích. 
“Thắng lợi của chế độ đân chủ 


uhân dân trong nhiều nước 


đã mỡ rộng một cách rõ rệt 
phạm vi ảnh hưởng của thế 
giới quan Mác — Lê-nin; thế 
giới quan này đã trở thành 
một học thuyết thống trị 
không những ở Liên-xô, mà 
cả ở các nước đân chủ nhân 
dân. Ngay ở các nước tư bản 
chủ nghĩa, thế giới quan đó 
cũng có một ảnh hưởng to lớn. 
Thế giới quan Mác — Lê-nin 
có một sức mạnh không gÌ 
thẳng nổi. (Xem thêm: Chủ 
nghĩa dúu uật lịch sử). 
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HỌC TỰ NHIÊN (CHỦ 
NGHĨA). 

(Chủ nghĩa duy uật tự pháÐ): 
«Lòng tin một cách tự phát, 
mơ hồ và vô ý thức về mặt 
triết học của tuyệt đại đa số 
các nhà bác học đối với thực 
tại khách quan của ngoại giới 
do ý thức chúng ta phản ánh » 
(Lê-nin : Chủ nghĩa duy oật uà. 
chủ nghĩa kinh nghiên phê 
phản, bản tiếng Pháp, Mát- 
xcơ-va, 1952, trang 404). Trong 
tác phầm Chủ nghĩa duụ uật nà. 
chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán, Lê-nin dẫn Héc-kenE, 
tác giả cuốn Những cái bi ñn 
của Vũ trụ ra làm vi dụ về 
một nhà duy vật tự phát. 
Héec-ken tuy không tự nhận 

mình là người duy vật chủ 
nghĩa, nhưng đã dựa vào 
khoa học, rút ra những kết 
luận đuy vật chủ nghĩa và lẫy 
đó chứng minh tính chất 
chính xác của chủ nghĩa đuy 
vật của khoa học tự nhiên. 
Lòng tin cho rằng thể giới là 


œ Vật chất, tồn tại ở bên ngoài 
_ và độc lập đối với ý thức của 


chúng ta, là lòng tin dựa vào 
kinh nghiệm của bất cử một 
người nào có lương trì. 
Nhưng chủ nghĩa duy vật 
của khoa học tự nhiên, chủ 
nghĩa duy vật tự phát, không 
có ý thức có thê dẫn đến chủ 
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nghĩa kinh nghiệm tầm 
thường và thực chứng luận”. 
Bọn duy tâm lọi dụng nhược 
điềm của chủ nghĩa đuy vậi 
tự phát đề lái chủ nghĩa duy 
vật đó sang lập trường chủ 
nghĩa duy tâm triết học. 
Trong Chủ nghĩa du oật 0à 
chủ nghĩa kinh nghiệm 'phê 
phán, Lê-nin đä nhấn mạnh 
rằng việc các.nhà bác học 
không có khả năng dùng quan 
điềm triết học đề giải thích 
những thành tựu mới nhất 
của khoa học là một trong 
những nguyên nhân chính 
của sự khủng hoẳng trong 
khoa học tự nhiên.Chỉ khi nào 
chuyền được từ chủ nghĩn 
duy vật tự phát, chủ nghĩa 
duy vật giêu hình và mảy móc 
cũ, sang chủ nghĩa duy vật 
tự giác và biện chứng, thì mới 
khắc phục được tình: trạng 
khủng hoảng đó. Trong bài 
€ Vai trò của chủ nghĩa duy 
vật chiến đấu», Lê-nin kêu 
gọi các nhà duy vật biện 
chứng phải củng cố khối liên 
mỉnh của họ với các nhà bác 
học đang có khuynh hướng 
theo chủ nghĩa đuy vật, phải 
nâng chủ nghĩa duy vật tự 
phát của các nhà bác học này 
lên trình độ chủ nghĩa duy 
vật biện chứng tự giác. Lê- 
nin đã viết: “Không có một 
cơ sở triết học vững chắc, 
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thí không có một khoa học tự 
¡:hiên, một cbủ nghĩa duy vật 
nào có thề giữ vững được 

cúộc đấu tranh chống sự 
xâm nhập của những tư tưởng 
tư sẵn và chống sự tái sinh 
của thế giới quan tư sản. 
Muốn'giữ vững và đưa cuộc 
đấu tranh ấy đến toàn thẳng, 
nhà khoa học tự nhiên phải 
là một nhà duy vật chủ nghĩa 
theo nghĩa hiện đại của danh 
từ đó, một người tự giác ủng 
hộ chủ nghĩa duy vật mà Mác 
là đại biều. nghĩa là nhà khoa 
học tự nhiên đó phải là một 
nhà duy vật biện chứng›. (Lê- 
nin: Mác — Ấng- ghen — chủ 
nghĩa Mác, —bản tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va, 1954, trang 606). 


DUY VẬT KINH TẾ (CHỦ 
NGHĨA). Quan điềm lịch sử 
phiến điện và tầm thường, 
cho rằng kinh tế là lực lượng 
duy nhất của sự phát triền 
xã. hội. Chủ nghĩa duy vật 
kinh tế. không thừa nhận tác 
đụng tích cực của chính trị 


*à, cÁc - cơ cấu chính trị, 


của tư tưởng, lý luận trong 
quả trình lịch sử. Béc-xten” ở 
Đức, bọn « mác-xit hợp pháp * 
(Xem: Chủ nghĩa Mác hợp 
pháp), * phải kinh tế » (Xem : 
Tự phát pầ Ig giác) và bọn 
men-sê-vích ở Nga, đều là 
những kẻủnghộ chủ ngh†?a duy 


s 


vật kinh tế. Nhà sử học Pê-cơ- 
rố p-xki cũng thế. Những người 
chủ trương chủ nghĩa duy 
vật kinh tế đã tìm cách đem 
học thuyết của họ đánh lộn 
sòng với quan điềm lịch sử 
của chủ nghĩa Mác. Thật ra, 
chủ nghĩa đuy vật lịch sử, 
về căn bản khác với chủ 
nghĩa duy vật kinh tế. Trong 
khi xem sản xuất vật chất là 
động lực chủ yếu của sự phát 
triền xã hội, trong khi dùng 
chế độ kinh tế, dùng 
những điều kiện, của sinh 
hoạt vật chất của xã hội 
đề giải 
của cơ cấu chính trị, của 
tư tưởng và lý luận, chủ 
nghĩa duy vật lịch sử nhấn 
mạnh ý nghĩa trọng đại của 
cơ cấu chính trị, tư tưởng 
và lý luận trong sự phát triền 
của xã hội. Không có chuyên 
chính của giai cấp vô sản 
thì không thề xây dựng được 
chủ nghĩa xã hội; không có 
lý luận cách mạng của chủ 
nưh†a Mác—Lê-nin, không có 
lÁc dụng tổ chức, động viên 


và cải tạo của nó thì không 


thŠ có được thắng lợi lịch 
Rử của giai cấp công nhân ở 
liên-xô. Sự nhất trí về tỉnh 
thần và về chính trị của xã 
hội xô-viết là một điêu kiện 
gắn bản của sự chiến thắng 
cân [lôn-xô đối với bọnphát- 


thích nguồn gốc 
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xit xâm lược. Củng cố Nhà 
nước, nâng: cao cảnh giác 
chính trị của quần chúng, 
đấu tranh chống những tàn 
dư của chủ nghĩa tư bản trong 
ý thức người ta, giáo dục 
chủ nghĩa cộng sản cho nhân: 
dân lao động, v.v...đó là 
những điều kiện cần thiết đề 
chuyền dần từ chủ nghĩa xã 
hội lên chủ nghĩa cộng sản ở- 
Liên-xô. (Xem thêm: Kinh tế 
bà chính trị). 


DUY VẬT LỊCH SỬ (CHỦ: 
NGHĨA) (hoặc quan niệm 
duy 0uật uề lịch sử). Là việc 
mở rộng những nguyên lý của 
chủ nghĩa đuy vật biện chứng 
vào việc nghiên cửu sinh 
hoạt xã hội; là sự vận dụng 
những nguyên lý đó vào các 
hiện tượng xã hội; là khoa 
học của những quy luật chung. 
của sự phát triền xã hội. 

Trước Máắc,. quan niệm duy 
tâm về lịch sử đã thống tr† 
trong khoa học. Lý luận của 


- chủ nghĩa. duy vật lịch sử là 


S 


kết quả của sự phát hiện vĩ 
đại của Mác trong khi giải 
thích lịch sử. Ắng-ghen chŸ 
ra rằng : ®Clng như Đác-uyn 
đã phát hiện ra quyg]uật 
phát triền của giới hữu cơ, 
Mác đã phát „ hiện ra quy luật 
phát triền của lịch sử, tức là 
đã phát hiện ra sự thật đơn 
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giản từ trước đến nay bị che 


giầu dưới nhiều lớp màng tư: 


tưởng, sự thật ấy là: người 
ta trước hết phải ăn uống, 
ở, mặc, rồi mới có thê nghĩ 
đến chính trị, khoa học, nghệ 
thuật, tôn giáo, v.v.,.- cho 
nên việc sản xuẫt-ra,những 
của cải vật chặt thiết yếu 
nhất, và đo đó,. mỗi trình độ 
nhất định trong sự phát triền 
kinh tế của một đân tộc hay 
của một thời đại, đều là cơ 
sở phát triền của những cơ 
cấu chính tr{, của những quan 
điềm pháp luật, của nghệ 
thuật và thậm chi của những 
tư tưởng tôn giáo của người 
ta, và đo đó, là chỗ người ta 
phải xuất phát đề giải thích 
những cơ cẫu và quan điểm 
nói trên, chứ không phải làm 
lộn ngược lại như người ta 
vẫn làm tử trước đến nay ›». 
(Mác—-Ăng-ghen: Tuyền tập, 
tập H, bản tiếng Nga, Mát- 
xcơ-va, 1950, trang 157). 

Sự phát triền của các 
phương thức sản xuất của 
cải nật chất” cần thiết cho sự 
sống còn của con người—đó 
là lực lượng cắn bản quyết 
định toàn bộ sinh hoạt xã 
hội và quyết định bước 
chuyền từ một chế độ xã hội 
này sang một chế độ xã hội 
khác. Không sản xuất ra của 
cải vật chất, thì bất cứ một 
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xã hội nào cũng đều không 
thể tồn tại được. Nhờ công 
cụ lao động, người ta tâc 
động đến tự nhiên và tự cung 
cấp những thứ cần dùng. 
Sự tiến bộ của xã hội phụ 
thuộc vào bước tiến hóa củá 
sự sẵn xuất vật chất. Lịch sử 
của xã hội chỉ bắt đầu từ khi 
người ta đã chế ra và sử 
dụng được công cụ sản xuất. 
Trình độ lực lượng sản xiất 
càng cao, thì người,Ía càng. 
chế ngự được tự nhiên. Lực. 
lượng sản xuất tiến bộ,thì mặt 
thứ hai của sản xuất vật chất, 
tức quan hệ sản xuất” cũng 
biến đồi, chế độ kinh tếvà chế 
độ x hội cũng biến đồi theo. 
Việc quan bệ sẵn xuất mới 
xuất hiện trên cơ sở lực lượng 
sản xuất và hoàn toàn thích 
hợp với lực lượng sản xuất 
đó, là điều kiện chủ yếu và 
quyết định đối với đà phát 
triền Hên tục và mạnh mề của 
lực lượng sản xuất. Sự kế tục 
của các hình thái kinh tế và 


xã hội trong lịch sử (chế độ 


công xã nguyên thủy, chế độ 
nô lệ, chế độ phong kiến, 
chế. độ tư bản chủ nghĩa, chế 
độ x§ hội chủ nghĩa) có 
nghĩa là những quan hệ sản 
xuất tiến bộ hơn thay thế cho 
những quan hệ sản xuất nhất 
định nào đó. Sự kế tục đó 
chung quy vẫn là hậu quả 
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tất yếu của quy luật phát 
triền của lực lượng sẵn xuất 
trong xã hội. Việc thiết lập 


những quan hệ sản xuất, mới 


thường thường thực hiện 
bằng phương pháp cách mạng 
lật đồ những: quan, hệ cũ... 
Do đó, công lạo của Mác 
và Ăng-ghen là đã chú ý trước 
tiên đến- những quy Inật kinh 
tế của :sinh hoạt xã hội, đến 
những điều kiện. khách quan 
của. sản xuất vật chặt, cơ. sở 
của. :mợi .hoạt động lịch sử 
của người ta. Cùng với sự 
xuất hiện của chủ nghĩa đuy 
vật lịch¡sử, đề thay thế cho 
sự hỗn độn. và vũ đoán vẫn 
thống, trị « trong các quan 
niệm: về lịch sử .và -chính trị, 
có một -lý luận khoa học hệt 
sức chặt chẽ và cân đối, lý 
luận đó chỉ cho chúng ta 
thấy đo lực lượng, sản xuất 
của :xã hội lớn lên, nên một 
hình thức xã hội này cao hơn, 
đã phát sinh. và phát triền 
như thế nào từ. một hình thức 
(ö chức xã: hội, khác, chẳng 
hạn chủ nghĩa tư bẩn sinh ra 
lừ chủ nghĩa phong kiến nhự 
Lhể nào ». (Lê-nin : Tuyền tập, 
lậI› l, phần I, bản tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va, 1954, .trang 6ã), 
.Phủ nghĩa duy.:vật: lịch sử 
f. vĩnh viễn đánh độ những 
lý luận dụy tâm chủ. nghĩa 
obo rằng lịch sử xã hội:là kết 


l7 PD 


quả của hoạt động hỗn độn 
và tùy ý “của cá nhân, là kết 
quả của ý chí và nguyện 
vọng của người ta. Sự phát 
triền của xã hội, cũng như 
sự phát triền của tự nhiên, 
không phải do nguyện vọng 
chủ quan quyết định, mà là 
do những quy luật khách 
quan quyết định, những quy 
luật này không phải do ý chị, 
cũng không do, ý thức của 
người ta mà có. Người ta có 
thề phát hiện ra những quy 
luật khách quan, có thề 
nghiên cứu, nhận thức nó, 
chú. trọng đến nó trong “hành 
động của mình, sử dụng nó 
đề có lợi cho mình, hạn chế 
tặc. dụng của một số quy luật 
này và mở đường hoạt động 
tự do cho một số quy luật 
khác, song người. ta không 
thề thay đổi hoặc xóa bỏ 
được các quy luật đó, Nói 
cho đúng hơn, thì người ta 
càng không có thề sáng tạo 
ra quy luật mới được, 

nghĩa rộng lớn của chủ 
nghĩa duy vật lịch sử là ở 
chỗ nó đã phát hiện và giải 
thích các quy luật phát triền 
xã hội, và,do đó đã vũ trang 
cho giai cấp vô sản và chính 
đẳng ; của giai cấp vộ, „pẤn 
bằng sự nhận thức, những 
cọn đường đưa tới cẢi đạo xã 
hội bằng cách, . mạn§,, Như 
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Lê-nin đã vạch rö,'quan niệm 
dụy vật về lièh»'$ử đã đem 
những: hành. bả: động của cá 

nhân tqũy: Vào:hằnh (động của 
cáé! giái cấp, cuộc đấu tranh 
của các giai cấp này quyết 
định sự phát triền của 'xã 
hội. 

Cho nên, sản xuất *ật chất 
là cơ sở của. đởi sống và 
của sự phẩt triÊn xế hội : 
sự phát BiệH' đỏ đ§ nêu 
rõ vaf trò' sáng tạo vĩ đại 
của Quầw chúng cần lao 
trong lịch sử; như vậy là'đ§ 
chứng minh rằng lịch sử 
phát triền xã hội là lịch sử 
của ngay “bản! thân những 
người: 'sản xuất. của quần 
chứng 6ầfi?lao; tực Tượng căn 
b3 ' sản xuất 'ta của cải vật 
chất cần thiểÔcho sự tồn tại 
dũa 'xã hội! 

Phường ° tHức sản xuất, 
sinh Hoạt vật chất của' 'xã hội 
quy định tính chất: của một 
chế độ: xã'hội: và của-cơ.cẫu 
chính trị, quỳ định phương 
thức tự tưởng, quan điểm, tư 
tưởng và' lý luận củá con 
người. Tön tại xã hội ' quyết 
định thức xã hội” : Không 
thề hiều được bần chất của 
cợ cấu chính trị, tư tưởng, 
lý luận, nếu người ta không 
biết nguồn gốc. vật chất của 
những cái đó — tức chế độ 
kỉnh tế cửa xế hội. Người ia 


DÙY: VẬT LỊCH SỬ 


sẽ không thề hiều được vì 
sao mà trong thời đại này thì 
xuất- hiện cơ cấu chính trị 
và tư tưởng này, vì sao mà 
trong thời dại khác lại xuất 
hiện : eơ'cẫu chính trị và tư 
tưởng :khác, nếu chỉ xuất 
phát từ chính ngay những cơ 
cấu chính trị và tư tưởng ấy, 
chứ không xuất phát từ cơ 
sở kinh tế Xem: Cơ sở 0à 
kiến trúc thượng tầng). Ý 
thức xã hội, — quan điềm về 
chính trị, về pháp luật, về 
nghệ thuật, triết học, tôn 
giáo và các hình thái .tư 
tưởng khác, — phụ thuộc vào 
những quan hệ sản xuất 
đang thống trị, và thay đồi về 
căn bần cùng với sự biến đồi 
của cơ sở kinh tế, của chế 
độ kinh tế. Trong khi vạch 
na rằng cơ cấu chính trị, tư 
tưởng và lý luận đều bắt 
ngưồn từ cơ sở kinh tế và 
phủ thuộc vào cơ sở kinh tế, 
thi'lý luận của chủ nghĩa 
du# vật lịch sử cũng không 
hề'pBhủ nhận ý nghĩa trọng 
đạiöỦa những cái đó trong 
đời! sống xã hội. Chủ nghĩa 
đu# 'vật kinh tế cho rằng tư 
tưởig không hề có tác đụng 
dì? trải lại, chủ nghĩa duy 
vật: Hch sử nhắn mạnh vàơ 
tác đựng to lớn của tư tưởng. 


Một. khi đã xuất hiện, cơ cấu 


xã hội và chính trị, cả tư 
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tưởng nữa, đều tự nó. trở 
thành. một,lục lượng tác 
động đến các điều kiện đã 
sinh ra nó. Những cơ cấu 
và tư tưởng đó hoặc kìm 
hãm sự phát triền xã: hội, 
đóng vai trò lực lượng.phản 
động phục vụ các tầng lớp 
và giai cấp lạc hậu của xã 
hội, hoặc góp phần vào sự 
tiến bộ, phục vụ các giai cấp 
tiên tiến, cách mạng.. 
Nhờ::cớ: chủ nghĩa duy vật 
lịch sử, khoa học xã hội trở 
thành một khoa học tỉnh xác 
ngang như. sinh vật học. Chủ 
nghĩa duy vậtlịch sử có một 
ý nghĩa to lớn,đối với hoạt 
động thực: tiễn của Đảng 
cộng sản.:Đề khỏi sai lầm về 
chính trị, Đẳng của giai cắp 
vô sản, trong: sự hoạt động 
của mình, không nên xuất 
phát tù những nguyên tắc 
trừu tượng, những “nguyên 


tắc lý tính của con người»,. 


mà phải xuất phát từ những 
điều kiện cụ thề của đời 
sống vật chất, từ những nhu 
cầu hiện thực của xã hội. 


Irong lời tựa của tác 
phầm Góp phần phê phẩm 
chinh trị kinh tế học, Mác đã: 


nêu lớn thực chất của chủ 
nghĩa duy vật lịch sử là: 
*® [rong sự sản xuất xã hội 
cho đời sống của minh, 
người !a đêu có những quan 
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hệ nhất định, tất yếu, độc 
lập đối với ý chí của mình ; 
những quan hệ sẳn xuất đó 
thích hợp với một trình độ 
phát, triền nhất. định của lực 
lượng sản xuất vật chất của 
mình. Tất cả các quan hệ 
sản .xuất đó hợp lại thành 
kết cấu kinh tế của xä hội, 
thành cơ sở hiện thực, kiến 
lập trên cơ sở đó là một kiến 
trúc thượng tầng về pháp 
luật và về chính trị, và phù 
hợp với cơ sở đó là những 
hình thái ý thức xã hội nhất 
định. Phương thức sẵn xuất 
của sinh hoạt vật chất quyết 
định tiến trình của sinh hoạt 
xã hội, chính trị và tỉnh thần 
nói chung. Không phải ý 
thức của người ta quyết định 
sự tồn tại của họ, mà trái lại, 
chính sự tôn tại xã hội của: 
người ta quyết định ý thức 
của họ. Lực lượng sẵn xuất 
vật chất của xã hội phát 
triền đến một giải đoạn nào 


.đó thì mâu thuẫn với quan 


Hệ sản xuất hiện đang tồn 
tái hoặc với biÊu hiện về mặt 
pháp luật của những:qưan hệ 
sản xuất đó, tức: là với quan 
hệ tài sản, nơi mà lực Tượng: 
sản xuất vật chất ấy ¡đã vận: 


động từ trước đến giờ. Tủ: 


chỗ vốm trước kia. lài bình 
thái phát .triềnoscủä lực 
lượng sắn.xuất; những .quan 
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hệ đó trở lại thành vật 
chướng ngại đổi với lực 
lượng sản xuất ấy. Lúc đó 
mở ra một thời đại của: các 
cuộc cách mạng xã hội. Sự. 
thay đôi của cơ.sở kinh tế làm 
đảolộn hoặc chậm hoặc nhanh. 
toàn bộ kiến trúc thượng 
tầng to lớn phi thường: 'Ri 
nghiên cửu những biến bách 
đó, cần phải luôn tuôn phân 
biệt sự biến:cách vật chất của 
những điều kiện: kinh tế — sự 
biến. cách này :dùng: tính 
tỉnh xác của :khoa học' tự 
nhiên đề thấy rõ — với 
những hình thái pháp luật, 
chính trị, tôn giáo, nghệ thuật 
hoặc triết học, tóm lại là 
với những hình thái tư tưởng, 
mà người ta đựa vào đề có ý 
thức về sự xung đột ấy và 
đề khắc phục sự xung đột 
ấy. Khi xét đoán một 'cá 
nhân, không thê :căn cứ' vào 
ý kiện về minh của chính bá 
nhân đó, thế thi khi xét đoằn: 
một :thời đại có biến cách 
cing vậy, người ta không thằ' 
dựa vào ý thức của mình ;' mà: 
trái lại, phẩi giải thích ý thức: 
đó bằng những mâu thuẫn 


của đời sống. xã hội, bằng sự: 
xung .Một giữa › lựó lượng: 
sải xuất của: xã hội với: 


quan hệ sản xuất: Một hình 
thải xã: hội không bao giờ 
mất đi trước khi toàn bộ lực 
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lượng sản xuất mà nó đề cho 
tự: đỡ: phát triền chưa phát 
triềm2được. Quan hệ sản 
xuất mới, cao hơn quan hệ 
cũ, không bao giờ xuất hiện 
trước: thi những điều kiện 
tồn' tại vật: chất của nó chưa 
chín mười trong lòng xã hội 
ẻũ. Vì thế¡ loài người bao 
giờ cũng chỉ đề ra cho minh 
những vấn đề có thề giải 
quyết được; vì nhìn cho 
thật kỹ, thì bao giờ: bẩn thân 
vấn (đề: cũng chỉ: nảy +wa khì 
những điều kiện' vật chất đề: 
giải' quyết nó ¿đã có sẵn rồi 
hoặc it ra cũng đang ở: trên 
con đường Hình thành ›. 

Lý luận của chủ nghĩa duy 
vật lịch sử, do Mác và Ắng- 
ghen sáng tạo ra, đã được 
Lê-nin và Xta-lin phát triền 
và làm giàu thêm, nhờ phân 
tích rmhững điều kiện lịch sử 
mới trong thời đại.chủ nghĩa 
đế quốc và cách mạng vô 
sản, trong thời đại kiến thiết 
chủ nghĩa x8 hội. 


DUY VẬT MÁY MÓC 
(CHỦ NGHĨA). Một trong 
đhững giai đoạn và hình 
thức trong quá trình phát 
thiền của triết họé duy wật 
chủ nghĩa. Chủ nghĩa duy 
vật máy mớc định ' dùng 
nữững quy luật của cơ học 
đề giải thích tất cả mọi hiện 


DUY VẬT: MÁY MÓC 


tượng của tự nhiên và đe? 
quy tắt cả- mọi quá trình fự 
nhiên khác nhau về chất 
lượng (quá trình tự: nhiên 
của hóa học, của sinH vật, 
của tâm lý, v.v..) thánh 
những quá trình có tính chất 
cơ -giới. 


một sự biến hóa mới chứng, 
mà chỉ là mỘột' 'sự đi động 
giản đơn của vật tBỀ trong 


không gian, đo tác động bên 


ngoài, do sự đụng chạm giữa 
các vật thể với nhau. gây ra. 
Chủ ñgh?a .đuy vật raây móc 
phủ nhận nguồn: gốc : . bêN 
trong của sự Vận động: của 
sự vật, phủ: nhận sự biến 
đồi về chất lượng: của sự 
vật, phủ nhận fhững' bước 
nhảy vọt tróng sự-phát triền, 
phủ nhận sự: phát triền từ 
(hấp lên cao, từ giản đơnh 
đến phức tạp. 


Nội dung triết học của 


¿-mỏ-cơ-rift đã “có những 
mầm mống của chủ nghĩa 
đuy vật máy móc nầy nổ 
rong thể kỷ XVH và Xxvin 
(H0 Ếp-xơ”, Đéê-các:tơ”: ÄXpi-Hồ- 
đa” lù những nhà duy: vật 
Anh, Phúp, Hà-lan thế ký 
XVH). Lúc đó, 


đoạn tẤt vếu và tiến bộ của 
(rIẾt học duy vật chủ nghĩa. 


MỜ đi người ta buộc phảẩi 


Học thuyết đó xeñm 
sự vận động không phải là 


chủ nghĩa 
(uy vẬậ( máy móc là một giai 
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thừa nhận hìnH tHứ¿+†ó7cñä 
chủ nghĩa duy wật là ví trong 
tất cả mọi khoa:học, chỉ cổ 
cơ học Và toằần học là đã đạt 
tới một trình độ tương đối 
cao. Nhưng điều này cũng 
giải thích được tính chất bị 
hạu chế của chủ ngh†á duy 
vật trong thời đại đó. Vì am 
hiều 'những: thành tựu của 
khoa học tự nhiền, nên Mác 
và Ăng-ghen đã xườt:-qua 
được những giới hạn máy 
móc của chủ nghỉ: dhy vật 
cũ, đã sáng tạo ra chủ riyh†% 
duy vật biện chứng, một chử' 
nghĩa khác về chất lượng 
với tắt cả. mợi hình thức 
trước kỉa của chủ' nghĩa đủy 
vật. Chủ nghĩa Mšc; đã luôn 
luôn đấu tranh kiên quyết 
chống nhnÿ mưu tozn muốn 
làm sống lại chủ nghĩa duy 
vật. mảy móc. 

Liên-xô có một số nhà 
duy vật tráy mỏc như Â:xen- 
rốt, Va-ri-a-sơ v.v:..› 88 mưu 
toan xét lại chủ ngh†ả duy 
vật biện chứng thèo quạn 
điềm của họ. Họ đã xuyên 
tạc những tài liệu khoa học, 
đä-đắẫu tranh chống lại phép 
biện chửng mảc-xit và đã 
bắt tay với chủ nghĩa duy, 
tâm trong nhiều địa hạt, nhấŸ 
là trong nhận thức, luận. 
(Xem : Thuyết ăn tự tượng 
hình). Triết học cơ giới luận 


262 


DUY VẬT TẬM THƯỜNG 





cùng với những thuyết «thăng 
bằng * (Xem ; Thuyết thăng 
bằng) và *tự phát » của nó, 
đä được bọn thù địch của 
chủ nghĩa 1Lê-nin, bọn Bu- 
kha-rin, bọn Tơ-rốt-xki và 
bọn khác đùng đề đấu tranh 
chống lại đường lối của 
Đảng: cộng sản. Cải tập đoàn 


nhỏ gồm những nhà triết học 
máy móc đó đã bị vạch là kể 


chống lại chủ nghĩa Mác. 


DUY VẬT MÁY, MÓC 
(PHÁI). Những người theo 
chủ nghĩa duy uật máu móc 


DUY.VẬT PHÁP THẾ KỶ 
XVIII-(CHỦ NGHĨA). Xem: 
Chủ nghĩa duụ uật. 


DUY ,VẬT. SIÊU HÌNH (CHỦ 
NGHĨA). Xem : Chủ nghĩa 
duy oật ; Phép siêu hình. 


DUY VẬT. TẦM THƯỜNG 


(CHỦ NGHĨA). Tư trào triết 


học xuất hiện vào. giữa thế 
kở AIX, ;Ở, .Đức. Những đại 


biều nồi tiếng nhất của tự. 


trào đó là Búc-ne, Phô-tơ. và 
Mỏ-lê-sốt. Ăng-ghen. đã gọi 
họ là. «những tên lái buôn 
chủ nghĩa duy vật», những 
kẻ đi bán- rong chủ nghĩa 
day vật lâm thường. Tuy 
thừa nhận vật chất là, thực 
tại duy nhất và bênh vực 


pô thần luận”, song các nhà 
duy vật tầm thường vẫn 
tưởng rằng óc sẵn xuất ra 
tư duy, tựa như gan tiết ra 
mật, họ đã giải thích tư duy 
một cách thê lỗ và giản đơn. 
Một quan niệm như vậy là 
một bước lùi không những 
so với chủ nghĩa duy vật 
biện,chứng, mà so cả với 
chủ nghĩa duy vật Pháp thế 
kỷ. XVIII nữa. Đặc điềm của 
chủ nghĩa duy vật tầm 
trường là thái độ hoàn toàn 
miệt thị phép biện chứng, 
phủ nhận tác dụng tích cực 
của ý thức, gắn bó với quan 
điềm máy móc cũ rịch về 
quy luật vận động, giải thích 
sự tiến hóa xã hội bằng quan 
điềm duy tâm chủ nghĩa. Các 
nhà duy vật tầm thường là 
những.kẻ bênh vực cho chủ 
nghĩa . tư bản, là những kể 
thù của giai cấp vô sản và 
của, chủ nghĩa Mác. Cơ sở 
triết,học của những lý luận 
xÃ, ;hội của họ là sự lẫn lộn 
các qny luật của xã hội với 
qạc cuy : luật của tự nhiên. 
LaÙi đạo, khí hậu, thức ăn, 

đều trực tiếp quyết 
định „cách suy nghỉ của 
người tạ.. Búc-ne đã truyền 
bá lý: luận siêu hình về tính 
chất đi trqyền; ông ta dựa 
vào lý.luận đó mà bào chữa 
cho tình trạng không. bình 
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đẳng giữa các giai cấp, bào 
chữa cho sự bóc lột v.v.. 
Các, phượng ,án, .của „ông ta 
nhằm, « cải hrơng y chủ nghĩa 
tự,bản đều hoàn toàn; phù 
hợp: với. lại ích của giai cấp 
tư sản., 


ĐUY VẬT TỰ PHÁT 
(CHỦ. .NGHĨA). Quan , niệm 
duy vật. không tự giác về tự 
nhiên, 'Œem : Chủ. .nghĩa. đng, 
bật của khoa học tự nhiên ›; 
Ghủ,nghRtữ hựo tại chốt thác nN» 
| 

ĐUY VẬT TRIẤT HỌC 
MÁC-XÍT (CHỦ NGHĨA) 
Hinh thức cao và duy nhất 
khoa học của chủ nghĩa đuz, 
vật do Mác và Ăng- ghen sáng 
tạo ra và được Lê-nin và Xta- 
lin phát triền thêm. Sự xuất 
hiện của chủ nghĩa duy vật 
triết.' học. mác-xit, bộ phận 
khăng kbit của chủ nghĩa duy 
vật biện chứng và lịch, sử 
(Xem : Chủ nghĩa duụ nậi biện 
chứng: uà Chủ nghĩq duy uật 
lịch sử), đanh dấu sự thất bại 
của chủ nghĩa duy tâm phần 
khoa học và sự thắng lợi của. 
triết học duy vật chủ.nghĩa 
trongcuộc đẫu tranh hàng bao 
nhiêu thể kỷ chống lại. hết 
thầy mọi hình thức của chủ 
nghĩa duytâm và của tôn giáo. 
Chủ nghĩa duy vật triết học 
qmmác-xÍt kế đục những truyền 


thống ưu tủ nhất của chủ 
nghĩa duy vật trước Máắc.. 
Nhựng. chủ nghĩa duy, vật cũ. 
có những khuyết điềm nghiêm, 
trọng, cần trở không cho nó 
vươn lên tới trình độ một. 
triết học hoàn toàn khoa học, 
Đó là một thứ chủ nghĩa du 
bật máu móc”, đem những 
hình thức ,Phức tạp của sự 
vận động của vật chất qui kết 
thành bình thức vận. động 
máy móc. Hoàn toàn phù hợp 
với khoa bhóc,. chủ. nghĩa đủy 
vật mác-xit thừa. nhận tính, 
muôn vẻ về chất lượng của 
các hình thức vận động và 
tính đặc thù của các qui luật 
phát triền của các hình thức. 
đó ; hình thức máy móc: chẳng 
qua chỉ là hình thức giấu đơn 

nhất trong các hình thứe của. 
sự vận động. Chủ nghĩa duỷ 
vật cũ là một thứ chủ nghĩa 
duy vật siêu hình, nó cho 
rằng thế giới là bất động và 
bất biến. Chủ nghĩa duy vật 
mác;xit là một thứ chủ nghịa 
duy, vẬT . biện chứng, vì nỗ 
nhận. xét tự. nhiên và. xã hội 
trong sự tiến hóa và đồi mới 
không ngừng của tự nhiên và 
xã hội. Chủ nghĩa duy vật 
trước Mặc không thề giải 
thịch một cách duy vật các 
hiện, tượng xã hội được.'Chủ 
nghĩa Mác đã sảng, tạo ra 
quan điềm đụy, %ật lịch sử 
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bằng c&Êh vận dụng chủ nghĩa 
duy vật biện chứng đề giải 
thích xã hội. 
vật trước Mác là một thứ chủ 
nghĩa duy vật trực quan, 
không thê hiều được tác 
dụng cải tạo của hoạt động 
thực tiễn của người fa. Các 
nhà duy vật cũ có một quan 
niệm trừu tượng về bản chất 
cơn người mà họ đã tách „h 
khỏi các: quan hệ xã hội. 

chỉ, giải, thích thể giới, Phững 
vấn đề lại là cải tạo thể giới; 
nói một cäch khác, họ không 
hiều được ý nghĩa quan trọng 
của hoạt động thực tiễn cách 
mạng. Chủ nghĩa duy vật 
triết học mác-xit là một công 
cụ mạnh mẽ đề nhận thức và 
cải tạo thế, giới. Đứng về mặt 
nguồn. gốc # giai cắp của nó 
mà nỏi, chủ nghĩa duy vật 
mác-xif, về” căử' bẩn, khác 
với những hình. tHức, trước 
kia của chủ nghĩà? dủy xt. 
Chủ nghĩa đuy vật thế kỳ 
Xvi và XVIII là hệ tư tửởng 
của giai cắp tư sẵn cách máng 
thời đó. Những người' đại 
biều tiên tiến nhất của chủ 
nghĩa đuy vật trước Mắc — 
các nhà đuy vật Nga, thế kỷ 
KỊK như Bi-ở- lin-zki” , Ghéc- 
en",Séc-nư-sép +kÍ®,Đơ-bơ-ra- 
li -1- bốp,, v.v... đại biều cho 
lợi ích của giai cấp nông dân 
đấu tranh chống chế độ nông 


Chủ nghĩa duy 


nố. Các nhà duy vật trước 
Mác chỉ là những người Sâng 
lập ra các «môn phái» triết 
học; còn chú nghĩa đuy vật 
triết học mác-xit thì đã trở 
thành học thuyết và ngọn cờ 
của giai cấp tiến bộ nhất, 
giai cấp vô sản. : 

“Những nguyên lý cơ bẩn 
của chủ nghĩa duy vật triết 
học mác-šit là : 1. thế 'giời là 
vật. 'chất' và phát triền - theo 
các quy Tuật vận động của: 
vật chất; 2. vật chất cố trước) 
ý thức; 3. người ta có thể 
nhận thức được thể giới vật 
chất vả các quy luật của-nó‡: 
c&C 'chân”ý khoa Bọc: đều: là 
chân Ỉý khách quan: Ghủ 
nghĩa duy vật triết học mắác- 
xít quả quyết rằng: cử theo 
bản chất của nó mà nói, thì 
thể giới là vật chất, và các 
hiện' fượng đều là những 
hình thức khác nhau của vật 
chất! đang vận động.: Chủ 
gH†a duy vật mác-xit chứng 
tỏ rằng tất cả các vật thê, từ 
phần “nhỏ nhất của nguyên tử 
cHó tiến hành tỉnh không lồ, 
từ vi Hùng đến động vật cao 
cầu? đđến con người, đều là 
vật đất đưới các Hỉnh thức 
khác tihau của nó và trong, 
các giá? đoạn phát triền khác 
nhau cũ nó. Chủ nghĩa duy 
tâm cHỗ rằng thế giới là đơ 
Thượng đế sảng lạo ra, hoặc 
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là một sự thề hiện của ý 
niệm tuyệt đối », của «tinh 
thần-vũ trụ», của «ý thức», 
trải lạithì chủ nghĩa đưy vật 
mắc-xit lại quả. quyết rằng 
vật chất tồn tại vĩnh viễP; 
không phải do một ai sáng 
tạo ra cả, 'thế giởi phát triÊ8 
theo những dúy luật'vận động 
của vật chất và: không cần 
đến 'bất cứ một “tinh thần 
vũ trụ » nào. Chủ nghĩa duy 
tâm khẳng định rẵng chỉ ¿đỏ 
ý thức củá chúng ta đã tồn tại 
thật, còn thế giới vật chất, 
tồn tại, tự nhiên đều chỉ tồn 
tại trong "ể thức chúng ' ta, 
trong cảm giác, khải: niệm 
chúng ta; trái lại thì chủ nghĩa 
đuý vật: trất học Thác-xif lại 
xuất phát: từ nguyện tắc chò 
rằng-vật chất, tự nhiên, tồn 
tại 'đều là một thực, tại khách 
quär tồn tại ởbên ngoài ýthức 
và 'độc lập đối với ý thức 
vật chất là cái có trước; còn 
ý thức là cái có sau, do vật 
chất mà có, vì ý thức là phản 
ánh của vật, chảt; tư duy là 
một sản phầm của vật chất 
ghát triền đến chỗ hoàn thiện 
cao độ, là sản phầm của bộ óc. 

"Tư duy của người ta có thề 
hận thức được thế giới hiện 
thực”. „không ? Đỏ là mặt thử 
hai của xắn đề cơ bản của 
triết học: Chủ ngh†a đuy tâm 


không tin là có khả hăng 
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nhận thức được thế giới vã 
quy luật của thế giới, khống 
nhận rằng nhận thức cửá& 
chúng ta là có hiệu lực; trái 
lại, chủ nghĩa duy vật. triết 
học mác-xit quả quyết rằng 
thế giới và các quy luật của 
nó đều có thể nhận thức 
được. Chủ nghĩa. duy vật mác~- 
xi khẳng định rằng thực tiễn 
của. người tà là một bằng 
cHữø có tính chấYquyết định, 
chứng tổ nhận thức của chúng 
ta là. những nhận thức chân 
thực và trên thể giới không 
có cải gì mà khoa học -wh 
thực tiễn lại không thề nhận 
thức được. 

Nhận thức luận do chủ 
rgh?a duy vật tiến chứng đưa 
ra là một nhận thức luận duy 
nhất khoá học. Chủ nghĩa duy 
vật trước Mác không hiểu 
được tác dựng tích cực của 


tư: 'duy. Như Mác nói, chữ 


nghĩa dùy tâm đã nhấn mạnh 
mặt tích cực của tư đuy, 
những lại xuyên tạc quá trình 
thực tại của nhận thức. Lần 
đầu tiên trơng lịch $ử triết 
học, chủ nghĩa đủy vật mác- 
xi, đã đem đặt nhận thức 
luận trên một cơ sở khoa 
học vững chắc, đã vận dụng 
phương pháp biện chứng vào 
nhận thức, đã chứng minh 
tỉnh -chắt lịch sử của“nhận 
thức trong mỗ: giáÏ đoạn nhất 
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định và sự liên hệ lẫn nhau 
giữa tính tuyệt đối và tính 
tương đối, v.v... Chủ nghĩa 
duy vật triết học mắác-xit 
không thề dung thái độ trực 
quan của chủ nghĩa duy vật 
cũ : nó đä chứng tỏ rằng mọi 
sự tiến bộ của nhận thức đền 
gắn liền với hoạt động thực 
tiến và trước hết với sản 
xuất. Trong khi đưa. hoạt 
động thực tiễn và cách mạng, 
của người ta vào trong tqàn, 
bộ của nhận thức, chủ nghĩa; 
duy vật triết học mác-xit đã 
hoàn thành một cuộc cách 
mạng chân chính: trong. triết: 
học. *Sinh hoạt xã hội là: 
thực tiễn về căn bản. Hết thầy 
mọi cái thần bí dẫn lý luận 
đi đến chủ nghĩ†a thần bí 
đều được giải quyết một 
cách hợp lý trong thực tiễn 
của người ta và trong sự hiều 
biết thực tiến đó» (Mác: 
“Luận cương về Phơ-bách, 


trong Ăng-ghen : Lúf-pích Phơ-. 


bách 0à sự cáo chung của triết 
học cồ điền Đức, bản tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va, 1946, trang 


73).Sự thống nhất giữa lý luận : 


và thực. tiễn là ngọn. -đuốc chỉ 
đường của Đảng của giai cấp 
xô. Si 

Việc ứng dụng chủ. nghĩa 
đuy,vật triết học mác-xít vào 
lịch sử xã hội có một ý nghĩa 
lớn lao đối với :hoạt động 
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thực tiến của Đảng cộng sản. 
Ứng dụng vào xã hội, chủ 
nghĩa duy vật triết học mắc- 
xit có nghĩa là : điều kiện sinh 
hoạt vật chất của xã hội và 
tồn tại xã hội là cái có trước 
và tư tưởng, ý thức là cái 
có sau. '®Chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin sở dĩ có. lực lượng 
và sinh khí, là do trong hoạt 
động thực tiễn của mình, đã 
chủ yếu dựa vào những nhu 
cầu phát triền của sinh hoạt 
vật chất, mà không bao giờ 
tách khối đời sống hiện thực 
của -xã hội", (Xtadin: Chủ 
nghĩa duu ật biện chứng Lới 
chủ: nghĩu duy oật dịch. sử, 
bản tiếng Pháp,; Mát-xcơ-va, 
1954, trang. 18). Hoạt động 
thực tiến của đẳng mác-xit 
không phải dựa trên cơ sở 
những yêu cầu của « lý tính 3, 
của «đạo đức phô biến), v.v.. 
mà-là dựa vào sự nghiên cửu. 
các quy luật khách quan của 
sự phát triền xã hội, quy luật. 
độc lập với ý chí và ý thức 
của con người. Lê-nin nói: 
« Triết học Mác là một chủ. 
nghịa duy vật triết học hoàn 
chỉnh, nó đã đem lại cho loài 
ngưởi. và nhất là cho giai 
cấp cảng nhân, những công 
cụ mạnh mẽ đề nhận thức }. 
(Lê-nin: Tuyền tập, tập L, 
phần. 1, bản tiếng :Pháp, Mát- 
xcơ-va, 1954, trang 65). 
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Trong các tác phầm của 
ðong, Lê-nin đã phát.triền và 
‹ụ thê hóa chủ nghĩa.duy vật 
triết học mác-xit. Trong cuốn 
Chủ nghĩạ duy oật uà chủ 
nghïa kinh nghiệm phê phán”. 
Lê-nin đã rút ra.những bài 
học chung về những thành 
tựu mà khoa học, nhất. là 
vật lý học đã đạt được, sau 
khi Ẩng-ghen tạ thế, và nâhg 
chủ nghĩa duy vật triết học 
mác-xit lên một trình độ cao. 
Ông đã đi sâu nghiên cứu 
những luận điềm mác-xit về 
tính vật chất của thế giới, về ý 
thức trên phương diện ý thức 
là cơ nặng của bộ óc, vềnhận 
thức trên phương diện nhận 
thức là phản ánh của thế giới 
khách quan, đã định nghĩa 
rồ ràng những nguyên tắc: cơ 
bản-của nhận thức luận mắc- 
xit, đã vạch rö quá trình biện 
chứng phức tạp. trong việc 
nhận thức chân lý khách 
quan, đã thẳng tay phê phán 
chủ nghĩa Mạ-kho” ,;_ chủ 
nghĩa thực dụng" và những 
biển chủng hiện đại khác của 
chủ nghĩá duy tâm. Trong 
cuốn Chủ nghĩa duụ uật biện 
chứng bà chủ nghĩa duy uật 
lịch sử và trong các tác phầm 
khác, Xta-lin đã nêu bật sự 
(tối lập giữa chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghĩa duy tâm; 
nhờ việc tồng hợp các tài liệu 


mới của khoa liẹc và: của 
thực tiễn, ông đã phái triền 
thêm những nguyện lý cơ bản 
của:chủ nghĩa đuy vật triết 
học mác-xít và nhấn mạnh 
tác dụng của nó trong cuộc 
đấu tranh thực Hễn 6eho chủ 
nghĩa cộng sẵn, Trong tác 
phầm Những ấn đề kinh tổ 
của chủ nghĩa xã hội ở Liên- 
+6, , Xta-lin trình bày và xác 
định nguyên lý tmmác-xit về 
tính khách quàn của các quy 
luật khoa học. Nguyễn lý đó 
có một ý nghĩa tộng lớn 
trong cuộc đấu tranh chống 
triết học duy tâm chủ nghĩa 
hiện đại, triết học coi các quy 
luật khoa học như là những 
cái do tỉnh thần người ta tự 
ý tạo nên, như là những 
tượng trưng chỉ có nhiệm vụ 
điềù chỉnh cẩm giác- của 
người ta. Nguyên lý!đớ rất 
quan trọng đối với thực tiễn 
xây dựng chủ nghĩa cộng sẵn, 
nó yêu cầu không nên: dựa 
theo những động cơ- ngẫu 
nhiên hay những nguyện vọng 
chủ quan, mà phải dựa vào. 
các quy luật khách quan của 
chế độ xã hội chủ nghĩa : 
quy luật kinh tế cơ bản cửm 
chủ nghĩa xã hội”, quy luật 
phái triền nhịp- nhàng :(&@Bao, 


lỦ lẻ) nền kinh tả: tắc. 
3. . 
dân" v.v... 


Trong tất; nhằm 
đó, Xta-lin đả .kídh việc một 





số :nhà kinh tế học, nhà triết 
học và nhà phắp luật xô-viết 
đùng quan điềm của chủ 
nghĩa Ma-khơ đề giải thích 
các quy luật, đồng thời nêu 
gương dùng quan điềm duy 
vật chủ nghĩa đề' giải quyết 
các vấn đề nóng hồi của khoa 
học và thực Hến: 


Hiện. nay, chủ nghĩa duy 
vật triết: học mác- xit là lý 
luận, triết học duy nhất đang 
đương, đầu. với thế lực duy 
tâm chử nghĩa, trên thế, .giời, 
nó mô tả một. cách khoa học 
quang cảnh thế giới, bảo vệ 
các nguyên tắc và phương 
pháp giải thích tự nhiên và 
xã hội một cách khoa học, 
đem lại cho nhân loại lao 
động một vũ khi đấu tranh 
xỉ chủ nghĩa: cộng sản. Chủ 
nghĩa đuy vật triết học mác- 
xit là cơ sở lý luận của sự 
phát triền của khoa học tự 
nhiên. Chính trên cơ sở đó, 
học thuyết Mit-su-rin“ää thắng 
chủ „nøhia Vél-man —: Moóc- 
gan”. Chinh trên cơ sở chủ 
nghĩa duy vật biện chứng, 
các nhà vật lý:học xô-viết và 
các nhà bác học tiễn bộ trên 
toàn thế giới đang đấu tranh 
chống lại chủ nghĩa duy tám 


&Đát lý” là chủ nghĩa kìm 


hầm sự tiến bộ của khoa học, 
điều hòa Khoa học với tôn 
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giáo. Chủ nghĩa duy vật triết 
học mác-xit đem lại cho tất 
cả các ngành khoa học những: 
tư tưởng chỉ đạo, giúp cho 
cắc ngành đó đạt những thành 
tựu thực tế. Triết học duy 
vật mác-xit đóng một vai trò. 
lớn lao trong việc giáo đục 
chủ nghĩa cộng sản cho quần 
chúng lao động, trong việc 
đấu tranh chống lại những 
tàn dư của tư tưởng cũ trong. 
ý thức và những thành kiến 
lôn giáo, Được thấm nhuần 
tính đảng, triết học đó đối 
địch với chủ nghĩa duy tâm 
dù cho chủ nghĩa này ngụy 
trang dưới hình thức nào. 
Ngày nay, điều đó đặc biệt 
quan trọng vì các trào lưu 
hiện đại» của triết học tư 
sản đang dùng nhãn hiệu 
« không có tinh đẳng đề che 
giấu những chiến dịch vư 
cáo ca chúng đối với chủ 
nghĩa. uy vật, chúng chủ 
trương đửng «lên trên” các 
đẳng, ải đang đấu tranh 
trong, triết học. Xuất phát. từ 
những, tư tưởng vÏ đại của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin mà 
tố cáo.« bọn tôi tớ có 'bằng. 
cấp của. chủ nghĩa tín 
ngưỡng}. công khai hoặc bí 
mật, — .8Ó là nhiệm vụ của 
các nhàariết học mác-xit. 


DỰ KIẾỄN KHOA, HỌC 


xô 


DUY VẬT VỀ LỊCH SỬ 
(QUAN NIỆM). Xem: Dug 
0uật lịch sử. 


DỰ KIẾN KHOA HỌC. 
Nghệ thuật dự kiến những 
hiện tượng, sự kiện xà quả 
trình có. thề hay tát nhiên sẽ 
xảy ra, nhờ vào việc thông 
hiệu những quy luật khách 
quan của khoa học. ChỈ có 
thông hiều quy luật khách, 
quan của hiện thực, chúng ta 
mới có thê thấy sự phát triền 
của các sự kiện không những 
trong hiện tại mà cả trong 
tương lai. Người nào phủ, 
của quy luật thì cũng ,phủ 
nhận khả năng dự kiến khoa 
học.. Khoa học tự nhiên. và 
khoa học xã hội cung cấp 
nhiều vi dụ về đự kiến. Như 
nhà hóa học Nga vĩ đại Men- 
đềé-li-ép” căn cử vào quy luật 
chu kỳ mà ông phát hiện, dự 
đoán rằng còn ba nguyên tố 
đến nay vẫn chưa biết, rồi 
ông ấn định các đặc tính như 
nguyên tử lượng v.V., của 
những: nguyên tổ đó ; sah ù này 
việc phát hiện rạ giéc-ma-ni- 
om (germaniumŸ; ga-li-om 
(gallium) và xcănÿ-đi-oml(scan 
đium) hoàn toài chứng thực 
dự đoán đó. Khi biết những 
quy luật phát triền của thê 
hữu cơ, người ta có thề dự 
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kiến việc xuất hiện của những 
giống cây mới do nhà chọn 
giống tạo ra. Trong đời sống 
xã hội, từ khi Mác và Ăng- 
ghen sáng lập khoa học về 
quy luật phát triền của xã 
hội, người ta có khả năng dự 
đoán sự tiến triền của, lịch 
sử. Chủ nghĩa „Mác bác bỏ 
những học thuyết phần động 
của bọn: xã hội học tư sẵn 
phủ nhận khả năng dự kiến 
một cách chính xác khoa học 
những hiện tượng lịch sử. 
Mác không những đã nói 
trước rằng xã hội cộng sẵn 
sẽ thay thế chủ nghĩa tư bản 
mà còn thấy trước những đặc 
điềm cơ bản của xã,hội tương 
lai.. Khi dự. kiến, isự-diệt. vong 
không, tránh. khỏi của chủ 
nghĩa tư bản và thắng-lợi của 
chủ nghĩa xã hội, một trật. tự 


xã hội cao hơn, Mác đã dựa 


vào quy luật khách quan mà 
ông phải hiện, tức quụ luật 
quan hệ sản xuất tất nhiên 
phải thịch hợp tới linh chât 
lực lượng sản xuấi. Đến một 
trình độ phát triền nhất. định 
của :chủ nghĩa. tư bản, tính 
chất xã hội của lực lượng 
sắn xuất, mâu thuẫn với quan 
hệ sản xuất tư sản cũ.. Mậu 
thuẫn đó,;sự không thích hợp 
đó của hai mặt của phương 
thức sản suất không thề tồn 
tại lâu, Quan hệ sản xuất 
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thích hợp với tính chắt mới 
của lực lượng sản xuất sẽ 
khắc phục mâu thuẫn đó. 
Chính cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đã thực hiện tính tất 
nhiên lịch sử ấy. Lê-nin đã 
phát triền hơn nữa học thuyết 
mắc-xit và áp dụng nó vào 
thời đại lịch sử mới, vào thời 
đại đế quốc chủ nghĩa và 
cách mạng vô sản, đo đó đã 
dự kiến một cách thiên tài 


chủ nghĩa xã hội có thề trước 


tiên thắng lợi ở một nước tư 
bẩn riêng biệt. Kinh nghiệm 
kiến thiết chủ nghĩa xã hội 
ở Liên-xô đä hoàn toàn chững 
minh dự kiến đó. 

Thông hiều quy luật phát 
triền của xã hội không những 
có thề đự kiến phương hướng 
chung và kết quả cuối cùng 
của phong trào, mà còn có 
thề ấn -định tương đối chính 
xác thời cơ sự kiện sẽ diễn 
biểu. Trong lãnh vựức đời sống 
xã hội, dự đoán sự kiện khó 
hơn trong lãnh vực khoa học 
tự nhiên rất nhiều. Ví như 


về phương điện thiên văn 


học, người ta có thề dự tính 
nhật thực từ mẩy thế kỷ 
trước. Nhưng thông hiều quy 
luật khách quan về sự phát 
triền của xã hội thì cũng có 
thê dự kiến thời cơ sự kiện 
lịch sử nào đó sẽ xảy ra và 
đấu tranh cho nó thực biện. 
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Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đạy 
rằng dự kiến tương lai vẫn 
chưa đủ, còn phải tranh thủ 
nó nữa. Lịch sử Đảng cộng 
säñLiên-xô cho thấy đo thông 
hiều quy luật phát triền của xã 
hội, quy luật của cách mạng 
và đấu tranh chính trị, Đẳng 
đã có thể ấn định một cách 
chính xác thời cơ hành động. 
Chọn lựa chính xắc một thòi 
cơ như vậy là một trong 
những điều kiện cần thiết 
trong sự lãnh đạo chiến Tược 
đề đạt được thành công. Việc 
chuần bị và thực hiện khổi 
nghĩa võ trang tháng Mười là 
một ví dụ rất tốt về lựa chọn 
chính xác và khoa học thời 
cơ hành động. Đẳng cộng sẵn 
sở đĩ thẳng lợi chính vì trong. 
đấu tranh Dẳảng đã dựa vào: 
học thuyết cách mạng Mắc — 
Lê-nin giúp cho Đẳng dự kiến 
một cách khoa học tiến trình 
và kết cục của sự kiện. 


Trong giai đoạn hiện nay, 
dựa vào sự hiều biết những, 
quy luật kinh tế khách quan 
của chủ nghĩa xã hội, Đẳng 
cộng sản chỉ cho nhân dân 
xô-viết con đường xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã. hội 
và xây dựng dần dần chủ 
nghĩa cộng sản hoàn toàn ở 
Liên-xô. 
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DỰ: THÀNH LUẬN. Học 
thuyết siêu hình xà - duy 
tâm phủ nhận, sự phát triền 
và biến hóa của thề hữu cơ 
trong. quả trình, tồn, đại của 
nó. Học thuyết này quả quyết 
rằhg mọi cãi trong thề hữu 
cơ đều là tiền định,.đơ äö 
thề hữu cơ chỉ có thề chứa 
đựng những cái mà đẳng sáng 
tạo đã đặt sẵn trong mầm. 
Theo bọn dự thành luận, 
mầm là thề hữu cơ thu 
nhỏ lại với tất cả khí quan 
và đặc tính của nó; trong 
quả trình sinh sống của thề 
hữu cơ, không có gì mới xuất 
hiện chỉ có sự tăng về 
lượng của những cái đã có 
sẵn trong mầm. Học thuyết 
dự thành luận phủ nhận sự 
phát triền của thể hữu cơ, 
cho nên tất nhiên cũng phủ 
nhận vật chất sống ra đờitừ vô 
sinh vật. Theo quan điềm đó, 
sinh vật là kết quả của một 
hành vi sáng tạo. Quan niệm 
đó về sinh mệnh, ra đời vào 
thế kỹ XVI, hoàn toàn phù 
hợp với quan niệm tôn giáo 
dương thời về thế giới và với 
tình hình khoa học chưa phát 
triều đầy đủ. Bọn duy tâm 
đä bênh vực lý luận siêu hình 
và tôn giáo của đự thành luận 
đồ biện hộ cho thuyết phần 
động ®linh hồn bất tử ? v.v.. 
cán chúng, Những phát hiện 


sau này của khoa học đã bác 
bổ: những quan điềm hoang 
đường của bọn theo dự thành 
luận cũng như những quan 
niệm siêu hình khác về vật 
chất sống.Điều đó làmchobọn 
theo dự thành luận phải « đồi 
mới » quan điềm của chúng. 
Trong quá trình phát triển 
của sinh vật học, vẫn đề tính 
đi truyền là một trong những 
vấn đề phức tạp nhất cần 
giải quyết. Bọn theo dự thành 
luận nắm lấy vẫn đề đó đề 
giữ trận địa của chúng. Chủ 
nghĩa YVét-man — Moóỏc-gan 
thực chất chỉ là một loại dự 
thành luận. Xuất phát điềm 
của chủ nghĩa Vét-man — 
Moóc-gan và của dự thành 
luận là một. Theo chủ nghĩa 
Vẻf-man — Moóc-gan, có 
những cái gọi là cơ nhân (gè- 
ne), nguyên sinh chất và 
nhiều thực chất siêu bình 
khắc, những cải này là vĩnh 
viễn, bất biến, bất điệt và 
quyết định những đặc tính 
của thề hữu cơ. Do đó, dự 
thành luận khi ra đời là phản 
ánh của những quan điềm 
tôn giáo hồi thể kỷ XVI vào 
khoa học, nó tồn tại cho tới 
ngày nay dưới hình thức chủ 
nghĩa Vét-man—Moóc-gan. Lý 
luận của bọn dự thành luận 
trực tiếp đối lập với quan 
niệm biện chứng về sự phát 
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triền, quan niệm này cho 
rằng phát triền là một sự biến 
hóa về chất phát sinh từ 
những biến hóa về lượng tích 
ly đần dần. Học thuyết Mit- 
su-rin vạch rõ những :quy 
luật khách quan về sự biến 
hóa của giới sinh vật là do 
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dựa trên quan niệm biện 
chứng về sự phát triền, quan 
niệm này giúp ta hiều thấu 
con đường cải biến các loại 
hình của thề hữu cơ và giúp 
tatự giác chi phối sự biến hóa 
đó nhằm phục vụ nhân loại. 





ĐA-CÚT SA-I-ÉP Vát-xi-li 
Vát-xi-li-ê-vích (1846—1993). 
Nhà bác học vĩ đại của nước 
Nơa, người sáng lập ra thổ 
nhưỡng học, một trong những 
người sáng tạo ra khoa nông 
học khoa học, một nhà hoạt 
động xã hội và một người 
theo chủ nghĩa dân chủ. Là 
người tiếp tục những truyền 
thống duy vật chủ nghĩa và 
dân chủ tốt đẹp nhất của 
nước Nga, do Lơ-ma-nô-xốp" 
và Ra-dich-sép” xây dựng lên 
lần đầu tiên, Đa-cút-sa-i-ép, 
nhà tự nhiên học nỗi tiếng 
äy đã đứng trên quan điềm 
duy vật chủ nghĩa mà nghiên 
cứu những vấn đề về khoa 
học đất đai. Ông coi tự nhiên 
như là một chỉnh thể, và coi 
những biện lượng và quá 
Irình của tự nhiên như là có 
liên hệ hữu cơ với nhau, và 
©€Àl nọ là do cái kia sinh ra, 


Đa-cút-sa-i-ép coi thổ 
nhưỡng học như là một môn 
khoa học tông Hợp, vì đất 
đai là kết quả của một sự tác 
đệng lẫn nhau cực kỳ phức 
tạp của nhiều nhân tố « đòi hồi 
những nhà thăm đò đất đai 
phải liên tiếp đi khảo sát 
trong nhiều lĩnh vực chuyên 
môn rất khác nhau và có rất 
nhiều mặt... *. Là một học giả 
uyên bác, Đa-cút-sa-i-éplại còn 
là một nhà cách mạng trong 
khoa học tự nhiên; ông đã 
xác định những nguyên tắc 
chung và những quy luật về 
sự phát sinh, phát triền và 
sự phân chia đất đai về 
phương diện địa lý, và đã 
vạch rõ con đường nghiên 
cứu và sử dụng hợp lý đất 
đai vào những nhu cầu của 
nông nghiệp. Ngay từ khi bắt 
đầu hoạt động khoa học, ông 
đã trải qua từ những công 
việc nghiên cứu về địa chất 
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ở Cô-ca-dđơ và ở Cơ-ri-mê, 
nghĩa là “những đất đai phì 
nhiêu, tài nguyên cơ bản vô: 
cùng phong phú của nước 
Nøa...". Kết quả của công trình: 
đó là một bản đồ đầu tiên về 
đất đai của phần nước Nga 
thuộc châu Âu và tác phầm - 
Đất đen của nước Nga (1883), 
nó là cơ sở thật của môn học 
về nguồn gốc của đất đai, môn 
học này hoàn toàn có quyền. 
được xếp ngang "hàng. ới 


nề => môn: học về, «nguồn gốc: các 





Ða-oút-su-i+É p: 


học cho đến những công việc 

nghiên cứu đất đai về mặt 
xật ý: địa lý học, nhờ đó ông 
đã tích, lũy được rất nhiều 
tài liệu thực nghiệm bao gồm 
rất nhiều mặt và có những 
luận cứ quan trọng. Ông đã 
sảng, tạo ra một lý luận kinh 
điền về nguồn gốc của. những 
dòng sông và của những 
thung lững, và đã xác định 
bẩn chất của sự phát triền 
của quá trình xói mòn. Đa- 
cút-sa-i-ép là người đầu tiên 
đã tiến hành những chuyến 
đi thám hiềm đại quy mô 
(ròng các vùng đất đen thuộc 
miền thung lũng ở Đông Âu, 


; giống vật" của -Đặậc:uyn; 


Lý luận của. Đa-cút-sa-i-ép 
về SỰ phát. sinh và sự tiến 
hóa của đất đai là một. trong 
những công trính, xuất ˆ sắc 
nhất củá khoa tự 'nhiền duy 
vật chủ nghĩa. Ông đã sáng 
tạo ra được một học thuyết 
nghiêm chỉnh về “linh muôn 
xẻ và. tính phức tạp của 
những mối quan hệ lẫn nha 
và fáứo động lẫn nhau hiện cớ. 
giữa giới sinh oậi và giới phì 
sinh uật, cũng như về những 
quụ luật chỉ phối những sự 
biến hóa lâu đời của các giới 
đó;,.”. Đa-cúf-sa-i-ép đã chứng 
mỉnh rắng đất đai có thể nói 
BC ch bà diện cho giới thử tư 

lạ tự nhiên, và sự hình. 
thành của đất -đai là do kết. 
quả của sự tác động lẫn nhau 
của những thử đá đầu tiên: 
và tủa nhiều nhân tố khác : 
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khi hậu, cơ thề của thực vật 


và động vật, nước chảy trên 
mặt đất và nước chảy ngầm 
dưới đất, địa hình: và tuổi : của 
địa khu, 
con người. Ông nhận định một 
cách biện chứng về quá trình 
hình thành của đất đại, và 
coi đó «như là những cơ năng 
luôn luôn biến đồi của tất 
cả những nhân tố đó trong 
không gian -và thời:gian. 
Việc sáng lập ra khoa thổ 
nhưỡng học có một ý nghĩa 
rất quantrọng đối với lý luận 
và thực.tiễn, vì nó làm cho 
việc nghiên cứu khách quan 
về đất đai của các vùng khác 
nhau trở thành dễ dàng, nó 
giúp chúng ta chỉ phối được 
một cách có kế hoạch sự 
hình thành của đất đai và 
không ngừng cải tiến những 
đặc tính nông học của đất 
đai. Đa-cút-sa-i-ép đã chứng 
minh một cách xuất sắc lý 
luận xề những giải đất và 
những sự cấn tạo điền hình 
của đất đai, và đã đặt cơ sở 
khoa học cho: một sự phân 
loại đất đai,theo nguồn gốc 
phát sinh của: nó. Ông đã 
kắc minh «mối liên hệ, 'sống 
và lác động giữa các loại đất 
(tai khác nhau và (đoàn bộ các 
khối thực vật và động vật..." 
(fẪU gio (pốt- dôn): rừng 
nguyên thủy; đất xám -có 


sự hoạt động của 
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rừng: thảo nguyên có nhiều 
cây ; đất đen: bình nguyên; 
đất màu nâu và hung hưng đỏ: 
thảo nguyên một nửa là sả 
mạc; đất xám gio: thảo nguyên 
hoang vu): :ÐĐa-eúl-sa-iép là 
người đầu tiên đã xác minh 
mối liên hệ biện chứng giữa 
đất đai và phong cảnh, ông 
coi đất đai, không những như 
là một bộ .phận căn bản của 
phong cảnh, .mà còn như là 
tắm gương phẳn chiếu phong 
cảnh, tắm gương phần: chiếu 
toàn bộ phức tạp những điều 
kiện tự nhiên chung quanh:: 
Là học giả vĩ' đại và là 
người yên nước, Đa-cút-sa-i- 
ép đã mở rộng hoạt động 
của mìnH theo một quy mô 
rộng lớn; gắn chặt: với thực 
tiến nông nghiệp. Ông nhận 
định rằng chỉ có dựa trên một 
cơ sở khoa học chính xác, 
mới «có thể đề ra những. 
biện pháp thực sự thực tiễn, 
nhằm khôi phục nông 
nghiệp... *.Cững vì mục 'đích: 
đó mà ông đã:.nghiên cứu 
những khée' lạch và những, 
vùng đất trầng›ở hạ lưu các: 
dòng sông, ông nghiên cứu: 
những nguyên:nihân làm cho 
các dòng sông bị khô cạn; 
và xác mỉnh nguyên nhấn 
của hạn hán. và hiện tượng: 
đất đai xói mòn. Đề đối pHó 
với những hiện tượng đó. 
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ông đã vạch ra những phương 
pháp đấu tranh, đã đề cập 
đến những vấn đề cải tiến 
đất đai và khai khần những 
vùng bùn lầy. Đồng thời, 
Đa-cút-sa--ép lại 
tảng cho việc lựa chọn, đề 
áp dụng tùy theo từng vùng, 
những phương pháp nông 
học thích hợp với chất đất 
(vi dụ: luân canh, trồng cổ, 
cày bừa đất đai, bón phân, 
tát nước vào ruộng). Ông yêu 


cầu chúng ta phải nghiên 


cứu những điều kiện ca#h 


tác «về mọi phương diện, 


và nhất thiết phải theo sự 
tác động lẫn nhau của những 
điều kiện canh tác đó *. Theo 
Đa-cúf-sa-i-ép, thì khoa học 
ở trong tay nhân dân là một 
lực lượng cải tạo rất mạnh, 
và lực lượng tự nhiên bất 
lợi cho nông nghiệp chỉ đáng 
sợ khi người ta chưa hiều 
được nó; «chỉ cần nghiên 
cứu và tập sử dụng nó đề 
nó tác động một cách có lợi 
cho ta”. Trong tác phầm 
nhan đề Những thảo nguyên 
của chúng íÍq ngày xưa 0à 
ngày nay (1892), ông đã vạch 
ra toàn bộ những biện pháp 
cần áp dụng đề cải biến 
những thảo nguyên cằn cỗi 
thành những thảo nguyên có 
nhiều rừng cây tươi tốt: bảo 
vệ đồng ruộng bằng những 


đặt nền. 


đải rừng chắn gió, trồng rừng 
ven sông, ven khe lạch và 
trên những đồi trọc, trên sa 
mạc và trên các đám đất 
hoang; tạo ra những đất 
đai có tính kết cấu và 
cải tiến những tính chất 
vật lý của nó bằng cách 
trồng cỏ ; canh tác đúng theo 
các quy tắc của nông học, 
giữ đất cho ầm, giữ tuyết, 
đắp bờ giữ nước tuyết tan 
và nước mưa, điều tiết mức 
nước của các đòng sông, đào 
ao và hồ chứa nước, tát 
nước vào ruộng và sử dụng 
các dòng nước chảy, dùng 
phân bón, chọn giống cây 
và các loại cây thích hợp với 
điều kiện địa phương, v.v... 
Về mặt này, Đa-cút-sa-i-ép đã 
« đi trước thời đại của ông 
cả một thời đại" (Vi-li-am). 

Những tư tưởng của Đa- 
cút:sa-i-ép đã trở thành của 
quý -trong kho tàng của khoa 
nôn# học. Nó đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự phát 
triền của các khoa tự nhiên 
học hỗn hợp: như sinh vật 
địa chất hóa học, động lực 
địa chất học, thủy văn địa 
chất học, v.v... và nó đã làm 
nầy ra những môn phái tiễn 
bộ Nga trong nhiều ugành 
khoa học. Theo sự chứng 
miỉnh đúng đắn của Vi-li-am”, 
thì Đa-cút-sa-i-ép « thuộc vào 
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hạng những nhà bác học nổi 
tiếng nhất hồi cuối thế kỷ 
XIX, danh tiếng ông lẫy lừng 
trên khắp thế giới”, tên tuổi 
của ông “đáng được ghỉ vào 
hàng đầu của các nhà kinh 
điền trong khoa học tự 
nhiên ?. 

Là nhà giáo dục có tài, là 
một người hoạt động xã hội 
và một người yêu nước, Đa- 
cút-sa-i-éúp là một trong 
những người đã cống hiển 
nhiều nhất vào sự phát triền 
của nền khoa học Nga. Ông 
đã tồ chức ra Ủy ban thổ 
nhưỡng, thành lập tạp chí 
khoa học «Thồ nhưỡởng 
học”, sáng lập ra giảng 
đàn đầu tiên về ngành 
khoa học ấy, và làm rất 
nhiều việc để phát triền 
ngành giáo dục cao đẳng 
nông nghiệp, và ông đã đào 
tạo ra những cản bộ khoa 
học ở Nga nhằm truyên bá 
nền khoa học tiến bộ của 
nước Nga ra nước ngoài. 
Ông tự cho mình có bồn phận 
phải làm việc cho khoa học 
và sáng tác đề phục vụ nhân 
đân. Tại các cuộc triền lãm 
thế giới ở Pa-ri và ở Si-ca-gô, 
Đa-cút-sa-i-ép đã được tặng 
thưởng bằng khen hạng nhất, 
và những tư tưởng của ông, 


lư tưởng mà các đồ đệ của, 


ông 8 phát triền thêm, đều 
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được các học giả trên thế 
giới thừa nhận. ù 

Bên cạnh sự giải thích 
đúng đẳn, theo chủ nghĩa 
duy vật, những nguyên tắc 
cơ bản của khoa địa chất học, 
của thổ nhưỡng học và của 
khoa (rồng trọt, Đa-eút-sa-i- 
ép cũng cỏ phạm phải một 
số sai lầm trong lĩnh vực xã 
hội học và triết học. Chẳng 
hạn như ông đã đánh giá 
quá cao tác dụng của những 
điều kiện địa lý trong sự tiến 
hóa của xã hội loài người. 
Ông quả quyết rằng tự nhiên 
phát trin mà không có 
những bước nhảy vọt. Một 
trong những sai lầm lớn nhất 
của ông là đã thừa nhận 
những « quy luật tuyệt đối 
về tính vĩnh viễn của những 
mối quan hệ giữa một bên 
là khi hậu các khu vực 
tự nhiên cùng đất đai và 
một bên là động vật và thực 
vật sinh sống tại các khu vực 
đó. Đa-cúl-sa-i-ép đã đánh 
giá quá thấp tác dụng chủ 
đạo của nhân tố sinh vật học 
trong sự phát sinh và tiến 
hóa của đất đai. 

Học thuyết tiến bộ của 
Đa-cút-sa-i-ép về sự cải tạo 
bản chất của các thảo nguyên 
và làm cho đắt đai thêm phì 
nhiêu, không thề đem áp 
dụng đưới chế độ Nga hoàng 
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được. Chỉ có trong xã hội xã 
hội cHIủ nghĩa, khoa thổ 
nhưỡng của Đa-cúl-sa-i-ép, 
nhờ có Vi-li‹am và những 
học giả xô-viết khác bồi bỗ 
và phát huy thêm, đã trở 
thành một ngành khoa học 
tự nhiên quạn trọng, phục 
vụ cho nông nghiệp xã hội 
chủ nghĩa, | 


ĐA NGUYÊN LUẬN (do 
chữ la-tinh piurialis có nghĩa 
là: nhiều). Quan niệm duy 
tâm cho rằng vạn vật là do 
rất nhiều thực chất độc lập 
và biệt lập cấu thành. Ñhư 
Lai-nif” cho rằng thế giới 
gồm rất nhiều đơn tử có 
năng lực tự vận động, đó là 
những thực chất tỉnh thần 
độc lập, giữa những đơn tử 
đó có một sự điều hòa định 
trước. Trong triết học tư sản, 
Uy-li-am Giê-mơ,” đại biều 
của chủ nghĩa thực dụng, 
eoi thế giới như vô số bộ 
phận chỉ liên hệ với nhau ở 
bề ngoài. Ông phủ nhận học 
thuyết chân lý khách quan 
và bệnh vực đa nguyên luận 
của chân lý. Ông nói: “Cái 
gì có ích là chân lý”, Đa 
nguyên luận là một: quan 
niệm gần với nhị nguyên 
luận và đối lập với nhất 
nguyên, luận. Nhất nguyên 
luận cho rằng cơ sở của vạn 
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vật chỉ có một nguồn gốc là 
vật chất (nhất nguyên luận 
duy vật) hoặc tỉnh thần, ý 
niệm (nhất nguyên luận duy 
tâm). 


ĐÁC-UYN Sác-lơ (7809~ 
1882). Nhà bác học vĩ đại Anh, 
sáng lập ra khoa sỉnh vật học 
duy vật chủ nghĩa và học 
thuyết duy vật chủ nghĩa về 
nguồn gốc và sự phát triển 
của các giống vật. Đác-uyn 
là một (rong những người 
cách tân vĩ đại của khoa học, 
ông đã không ngần ngại đả 
kích vào những giáo điều 
lỗi thời. «... Đác-uyn đã đập 
tan những quan niệm cho 
răng các giống động vật và 
thực vật đều không có chút 
liên hệ gì với nhau cả, rằng 
các giống đó là ngẫu nhiên 
mà có, là «do Thượng đễ tạo 
ra” và bất biến..." (Lê-nin : 
Tuyền tập, tập I, phần 1, bản 
tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 1954, 
trang 100). Đác-uyn đã chứng 
mỉnh rằng các giống động vật 
và thực vật thay đồi và biến 
hóa không ngừng, rằng sự 
xuất hiện của những hình 
thái.mới cũng như sự diệt 
vong.của những hình thái cũ 
là đo kết quả của một sự phát 
triền tự nhiên và có tính chất 
lịch sử chứ không phải do 
một hành vi sáng tạo của 


ĐÁC-UYN 
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"Thượng để, như tôn giáo 
4đhường vẫn đạy. Trước 
Đác-uyn đã có những người 
chủ trương thuyết tiến hóa 
rồi, nhưng chính Đác-uyn 
mới là người đầu tiên dựa 
`ào nhiều tài liệu khoa học 
mnà sáng lập ra một lý luận 
khoa học sâu rộng về sự tiến 
hóa của những hình thức của 
thề hữu cơ. Sau ông, thì chỉ 
có những kế ngu đốt hoặc 
thù địch với khoa học mới 
chống lại lý luận về sự tiến 
hóa của tự nhiên. Những sự 
nghiên cứu về các động vật 
và thực vật hóa thạch, đã 
chứng thực rằng những thề 
hữu cơ xưa nhất, có một kết 
cấu đơn giản hơn những thề 
hữu cơ trong thời kỳ gần đây 
nhất và chứng thực rằng 
giới hữu cơ đã tiến triền từ 
những hình thức it phức tạp 
-đến những hình thức phức 
tạp hơn. Sự giống nhau về cơ 
cấu của cơ thê chứng thực sự 
đồng loại trong các thể hữu 
cơ. Cánh tay của người ta, 
cánh con đơi, vây của con 
hải cầu đềuapđược cầu tạo 
theo một kiều như nhau cả, 
‹ó những ống xương bố trí 
giống nhau. Sự đồng loại của 
những thề hữu cơ còn được 
chứng thực bằng trạng thái 
phôi thai của nó. Có những 
(hề hữu cơ lúc còn ở thời kỳ 
& 





Đác-uụn 


phôi thai thì giống nhau, 


nhưng lớn lên lại khắc nhau 
rất nhiều. Đác-uyn đã giải 
thích nguồn gốc và sự tiến 


hóa của những giống vật bằng 


quy luật chọn lọc tự nhiên 


và chọn lọc nhân tạo. Tính 


có thề thay đổi và tính đi 


truyền đều là những đặc tính 
của các vật hữu cơ. Những 


thay đổi nào có lợi cho động 
vật hay thực vật trong: cuộc 
đấu tranh sinh tồn của nó, 
thì trở thành cố định. Trong 
khi tích lũy và đi truyền lại 
từ thế hệ này đến thế hệ kháè, 
những thay đồi đó quyết định 
sự xuất hiện của những loại 
động vật và thực vật mới. 
Đề chửng minh quy luật về 
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chọn lọc tự nhiên, Đác-uyn 
đã so sánh sự chọn lọc tự 
nhiên với sự chọn lọc nhân 
tạo đơ con người thực hành 
trong nông nghiệp. Con người 
lựa chọn các giống thực vật và 
động vật tùytheo những lợi ích 
nó mang lại cho con người. 
Lý luận của Đác-uyn đựa trên 
cơ sở học huyết của ông về 
quy luật chọn lọc tự nhiên và 
chọn lọc nhân tạo. Nhờ học 
thuyết đó, Đác-uyn đã giải 
thích một cách hợp lý về khả 
năng thích ứng mà người ta 
đã nhận thấy ở giới hữu cơ, 
khả năng đó từ những thời 
đại rất xưa đã bị bọn ngu 
đân chủ nghĩa và bọn duy 
lâm chủ nghĩa dùng đề chứng 
minh và bảo vệ những tư 
tưởng tôn giảo của chúng. 
Mác nhẵn mạnh rằng « Đác- 
uyn đã giáng một đòn chí tử 
vào phải “mục đích luận» 
trong khoa học tự nhiên». 
Trong khi bác bỏ lý luận siêu 
hình về tính bất biến của các 
giống vật, và giải thích một 
cách duy vật khả ` năng thích 
ủng đó, Đác-uyn đã làm cho 
sự giải thích một cách duy 
vật chủ nghĩa những hiện 
tượng (rong giới tự nhiên 
hữu cơ thắng lợi. Đó là một 
thành tích khoa học vĩ đại. 

Mặc dầu học thuyết Đác- ` 
uyn về nguồn gốc và sự tiến 


t 
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hóa của các giống vật thật la 
vĩ đại, nhưng nó cũng phạm 
một số sai lầm nghiêm trọng.. 
Tuy Đác-uyn giải thích đúng: 
nguồn gốc các giống vật về 
mặt phát triền và biến hóa của 
nó, nhưng ông: lại đề eao quá 
đáng tác dụng của cuộc đấu 
tranh sinh tôn trong quả. trình 
tiến hóa các vật hữu cơ. Đác- 
uyn không có một thải độ 
phê phán đối với lý luận 
phản động của Man-tajf° 
(Xem: Chủ nghĩa Man-tuút) 
về nhân khầu quả thừa. Đác- 
uyn cho rằng lý luận phản 
động đó đã làm cho ông phải 
quan tâm đến vẫn đề đấn 
tranh sinh tồn. Dựa. vào lý 
luận của Man-tuýt, ông đã 
đi đến khẳng định một cách. 
sai lâm rằng đấu tranh trong. 
nội bộ một giống vật là nhân. 
tố quyết định sự tiến hóa của 
các sinh vật. Đác-uyn đã phủ 


nhận quy luật phát triền theo 
bước nhảy vọt trong giới tự 


nhiên hữu cơ. 


_ Những khuyết điềm và sai 
lầm tronz lý luận của Đác- 
uyn, làn đầu tiên, đã được 
những người sáng lập chủ 
nghĩa Mác chỉ ra và được 
học thuyết Mii-su-rin”, một 
giai đoạn phái triền mới và. 
cao của sinh vật học duy vật 
của Đác-uyn, khắc phục. 
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Đác-uyn đã chống lại tín 
ngưỡng tôn giảo bằng cách 
chứng minh một cách khoa 
học, không thê chối cãi 
được rằng nguồn gốc loài 
người là vượn người. Nhưng 
ông chỉ quanh quần trên địa 
bạt thuần túy sinh vật học, 
nên không thể tiến lên giải 
quyết toàn bộ vẫn đề. Chủ 
nghĩa Mác đã tìm ra giải 
pháp đúng đắn về nguồn 
gốc loài người. Chủ nghĩa 
Mác đã chửnge mỉnh rằng 
chính việc dùng công cụ lao 
động đã giúp người ta thoát 
khối trạng thái loài vật. Việc 
dùng công cụ lao động đä 
làm cho con người biến đồi 
về mặt sinh lý, đã làm cho 
bàn tay, bộ óc phát triền, 
ngôn ngữ xuất hiện, do đó 
mà con người khắc các loài 
động vật khác về bản chất. 
Chính sự sẵn xuất vật chất, 
chứ không phải những nhân 
lố địa lý và nhân tố sinh 
vật học, đã đóng vai trò 
quyết định sự phát triền 
của con người — một sinh 
vật xã hội, như bọn xã hội 
học phản động muốn chứng 
minh. Trong thời đại để 
quốc chủ nghĩa, một số 
những nhà sinh vật học và 
xã hội học cố sức đem thuyết 
chọn lọc tự nhiên áp dụng 
vào trong lỉnh vực xã hội. 


Tính chất phản động của xư 
hướng ấy biều hiện trong: 
cải mà người fa gọi là chủ: 
nghĩa. Đúc-nụn — xã hộ. 

Chủ nghĩa Đác-uyn, ngay 
từ khi mới ra đời đã bị khoa 
học phản động của giai cấp. 
thống trị khống chế. Bọn: 
thống trị coi chủ nghĩa Đác-: 
uyn như một thứ lý luận làm: 
rung chuyền nền tảng của. 
những thiên kiến tôn giáo. 
Lý luận của Đác-uyn đã 
được những nhà „bậc học 
Nga như: Ãề-sé- -nố p* ; Vu, Cô-. 
va-lép-xki, A. Cô-va-lép-xki, 
Ða-củt-sa-i-é p, Mét-sơ-ni~ 
cốp*,_ Ti-mi-ri-a-dép”,  Páp- 
lõp*, Cô-ma-rốp, Mit-su-rinh, 
Vi-i-am" và nhiều nhà bác 
học khác ủng bộ và phát 
triền. Ở Liên-xô, chủ nghĩa: 
Đác-uyn đã được các nhà 
sinh vật học thửa nhận và 
phát triền về mọi mặt. 

Tác phầm chủ yếu của 
Đác-uyn là cuốn Bàn bẽ 
nguồn gốc các giống Duật 
(1859), 


ĐÁC-UYN—XÃ HỘI (CHỮ 
NGHĨA). Phái phản động 
trong xã hội học tư sản, dựa 
trên sự vận dụng phản khoa: 
học chủ nghĩa Đác-uyn để 
giải thích quy luật phát triền 
của xã hội và quan hệ giữa 
người với người Những, 
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mgưởi theo chủ nghĩa Đác- 
qyn--xã hội như Lăng-giơ,Am- 
mon, Kít, Vôn-man, Vét-man, 
v.v..., coi đấu tranh sinh tồn 
là một quy luật chung của tự 
nhiên. Theo họ quy luật ấy 
cũng có tác dụng trong xã hội 
nhân: loại, họ cho rằng xã hội 
loài người chỉ những người 
khỏe mạnh và thích ứng giỏi 
là sống sót được, còn những 
kể yếu thì phải chết. Thực 
chất của những tư tưởng 
phản động đó là biện hộ cho 
những hiện tượng bất công 
và những hiện tượng xấu xa 
nhất trong đời sống và xã 
hội đưới chủ nghĩa tư bắn, 
là làm mơ hồ ý thức giai cấp 
-của quần chúng lao động và 
"kéo họ đi chệch con đường 
đấu tranh chống chủ nghĩa 
tư bản, giành thắng lợi cho 
chủ nghĩa xã hội. Nhà xã 
hội học, thực chứng luận 
Xpen-xơ” đã công: nhiên nêu 
lên tính chất tư sản của chủ 
nghĩa Đác-uyn xã hội ; theo 
ông, chủ nghĩa xã hội nhằm 
chấm đứt đấu tranh đề sinh 
tồn trong loài người, tất 
nhiên sẽ làm cho trí lực và 
thê lực của con người hao 
nòn. Trong thời đại đế quốc, 
chủ nghĩa Đác uyn—xä hội 
“được lợi dụng rộng rãi làm 
công cụ đấu tranh chống 
chủ nghĩa Mác. Ví dụ như 


ĐÁC-UYN — XÃ HỘI 


đầu thế kỷ XX, Cơ-rớp đã 
đặt ra những giải thưởng 
quan trọng tặng cho những 
tác phầm xuất sắc truyền bá 
chủ nghĩa Đác uyn—xã hội 
trong công nhân. Các hạng 
kể thù của chủ nghĩa Mác 
đều ra sức truyền bả những 
tư tưởng hèn hạ của chủ 
nghĩa Đác-uyn—xã hội. Ví dụ 
như Vôn-man, một trong 
những đại biều của chủ 
nghĩa Đác-uyn—xã hội trong 
đẳng xã hộiêe— đân chủ Đức, 
đã quả quyết rằng lịch sử 
văn hóa và xã hội nhân loại 
cũng như lịch sử tự nhiên 
tiến triền theo nguyên tắc 
sinh vật học về tính thích 
ứng, tính di truyền và sự 
hoàn thiện trong đấu tranh 
đề sinh tồn. Những tác phầm 
của Cau-xki, tên phẩn bội 
của chủ nghĩa xã hội, cũng 
truyền bá những tư tưởng 
phản khoa học đó. Ngày nay, 
học thuyết ấy được phổ biến 
rộng rãi ở các nước tư bản, 
ở đấy một số nhà sinh vật 
học và xã hội học phản động 
(Moóc-gan, ÏĨf, Gien-ninh, 
Công-cơ-lin) dùng chủ nghĩa 
Đác-uyn—xã hội và chủ nghĩa 
Man-tuúf” đề biện hộ cho sự 
ngược đãi người Da đen, cho 
chiến tranh đế quốc và 
khủng hoảng. Những nhà tư 
tưởng của chủ nghĩa đế 
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quốc dựa vào lý luận nhân 
khầu quá thừa của Man-tuýt 
kêu gọi tiêu điệt những dân tộc 
*4{hắp kém». Ví dụ như một 
số tên Mỹ phẩn động (Phô- 
tơ, Cúc, v.v...) tuyên truyền 
những tư tưởng đồi bại cho 
rằng sinh số cao ở Liên-xô, 
các nước dân chủ nhân đân 
và nhiều nước khác là mối 
nguy cho nhân loại và chỉ 
có thể giải quyết mối nguy 
-‹đó bằng chiến tranh nguyên 
tử và những vũ khi tiêu diệt 
-đại quy mô khác. 

Những người sáng lập chủ 
aghfa Mác — Lê-nin đã bóc 
trần tính chất phản khoa bọc 
và phản động của chủ nghĩa 
Đác-uyn — xã hội. Chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin đã chỉ rõ rằng 
xã hội phát triền theo những 
-quy luật riêng của nó và 
không thề giản đơn quy kết 
những quy luật đó vào những 
-quy luật của tự nhiên. Vì thế 
giải thích những biện tượng 
xã hội bằng những khái niệm 
sinh vật bọc hay vật lý học 
là một việc phản động và 
phần khoa học ; «.,. thật ra, 
dựa vào những khái niệm đỏ, 
không thề nghiên cứu được gì 
về những hiện tượng xã hội, 
không thê hiều được gì về 
phương pháp của khoa học 
sĩ hội. Không gì đễ đàng hơn 
dị đân một nhần hiệu «duy 


năng luận" hay sinh vật 
xã hội học» lên những 
hiện tượng như khủng hoảng, 
cách mạng, đấu tranB giai 
cấp v.v...; nhưng không có 
øì vô hiệu hơn, kinh viện hơn, 
chết cửng hơn việc đó ». (Lê- 
nin : Chủ nghĩa duy uật uà chủ 
nghĩa kinh nghiệm phê phản, 
bản tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 
1952; trang 382), 


ĐAN - BÚP -XKI Ê-đu-dq 
(1822 — 18/6). Nhà triết học 
nỗi tiếng của Ba-lan, một 
trong những lãnh tụ nhóm 
dân chủ cách mạng trong 
cuộc cách mạng ở Cơ-ra- 
cô-vi năm 1846. Trong cuốn 
Tuyên ngôn của Đảng Cộng 
sản, Mác và Ắng-ghen đã có 
nói đến nhóm Đam-búp-xki. 
Đó là một chính đảng lấy 
cuộc cách mạng ruộng đất 


làm điều kiện giải phóng đân 
tộc Ba-lan và chính đẳng ấy, 


trong khi đẫu tranh, đã được 
những người cộng sản ủng 
hộ. Trong bài diễn văn nói 
về vẫn đề Ba-lan (1848), Ăng- 
ghen đã nêu lên tỉnh thần 
đũng cẩm có gần đầy đủ tính 
chất vô sản của nhóm Đam- 
búp-xki; Đam-búp-xki đã 


từng tìm cách xây dựng mối 


liên bệ giữa công nhâm và 
thợ thủ công với nông đân xử 
Ga-li-xi hồi ấy đang nổi d›y 
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®ain-bup-x~ki 


chống bọn địa chủ Ba-lan. 
Đam-búp-xki đã hy sinh trong 
cuộc chiến đẫu chống bè lũ 
quân phiệt Áo. Công lao của 
Đam-búp-xki và của người 
bạn chiến đấu của ông là Xê- 
ghen-ny;, một người nông dân 
cách mạng, là đã đề xướng 
ra luận điềm này: «Trong 
cuộc chiến tranh sắp tới, 
nông đân và thị dân Ba-lan 
và Nga sẽ đứng về một phía, 
còn bọn địa chủ và vua chúa 
Ba-lan và Nga thì sẽ đứng về 
một phía; nông dân sẽ nỗ 
súng vào bọn địa chủ, chứ 
không phải vào nông dân, 
®Về triết học, Đam-búp-xki 
đã phát huy những truyền 
thống tốt đẹp nhất của những 


nhà duy vật chủ nghĩa hỏi 
cuối thể kỷ XVIHII như : Côn- 
la-tai và Xta-xích. Dần dầu 
khắc phục được xu hướng 
duy tâm chủ nghĩa của minh, 
Đam-búp-xki phê phán chủ 
nghĩa duy vật siêu hình và 
kêu gọi thành lập một nền. 
‹ triết học có sáng tạo ° (triết 
học của tương lai), gắn liền 
với lợi ích của nhân dân, với 
thực tiễn sinh hoạt. Những; 
tư tưởng triết học của ông 
phát triền theo hướng duy 
vật biện chứng. Trong nhiêu 
luận. văn, -ông đã phê phản 
.rất sắc bén triết học của 
.Nê-ghen”, mà ông cho là nhằm 
mục đích «dung nạp lội ác 
hiện có» và cố ý đem cái 
mới phục vụ cho cải cũ. Theo 
Đam-búủp-xki thì phương 
pháp biện chứng phải góp 
phần chứng minh là nông dân 
cần thiết phải lật đỏ ách áp. 
bức của bọn địa chủ, và nhất 
thiết phải xây dựng chế độ 
cộng sản chủ nghĩa. Quá 
trình phát triền của tự nhiên 
-và của xã hội sẽ tiếp diễn 
không ngừng, bằng một cuộc 
đẫu tranh của cái mới chống 
-sjTrong quan niệm của ông 
xề xã hội, Đam-búp-xki về căn 
bản còn bám lẫy lập trường 
duy tâm chủ nghĩa. Theo ông 
thì động lực của lịch sử là 
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lý tính của con người. Tồn 
giáo và Giáo hội thiên chúa 
đều là những công cụ của 
thể lực phong kiến phản 
động. Bằng tác phầm Sen-linh 
oà piệc chúa truyền, Ắng- ghen 
đä góp phần vào việc hình 
thành vô thần luận và chủ 
nghĩa dân chủ cách mạng của 
Đam-búp;:xki.  Đam-búp-xki 
xà Mích-ki-ê-vich là những 
người đã sáng lập ra mỹ học 
đân chủ cách mạng ở Ba-lan. 
Đam-búp-xki phần đối lý luận 
4 nghệ thuật vì nghệ thuật » 
và ông đã tận tâm bênh vực 
c©bo một nghệ thuật lắng mạn 


cách mạng, một nghệ thuật 


thắm nhuần những tư tưởng 
dân chủ. Những tác phầm 
triết học chủ yếu của ông là: 
Vài ý kiến oé chủ nghĩa chiết 
trung (1843), Tỉnh súng tạo, 


Đễ phương điện nó là nguyên: 


tắc cổ hữu trong triết học Ba- 
lan (1843), Tư tưởng uề 

tương lai của triểt học (1845). 
đo - 


ĐẠO ĐỨC. Quy tắc của 
sinh „hoạt chung, trong xã hội 
và của hành vi của con người, 
quy định những nghĩa vụ của 
người này đối với người 
khác và đối với xã hội; đạo 
đức là một trong những 
hình thức của ý thức xã hội. 
Đối với những nhà duy tâm 
chủ nghĩa, thì đạo đức tuyệt 
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đối độc lập với những điều 
kiện vật chất đời sống của 
con người. Trái lại, chữ 
nghĩa Mác—Lê-nin xây dựng 
quan điềm về đạo đức 
và những yêu cầu của đạo 
đức không phẩi trên những 
định nghỉa chung và trừu 
tượng, mà trên những điều 
kiện lịch sử cụ thề. Không có 
đạo đức nào ở ngoài xã hội 
loài người: một khái niệm 
như vậy là một sự lửa bịp. 
Trong một xã hội có giai cấp, 
đạo đức có tính chất giai cấp. 
Đạo đức không phải là một 
phạm trù trừu tượng, mà là 
một phạm trù lịch, sử. Khi 
những hình thức kết cấu xã 
hội và cơ sở kinh tế đã cải 
biễn, thì đạo đức cũng cải 
biển theo. Vị dụ, sau thắng 
lợi của chế độ tư sản, đạo 
đức của xã hội phong kiến 

đã nhường chỗ cho đạo đức 
tư sản. “Chế độ chiếm hữu 
lao động thặng dư của những 
nông nô bị buộc chặt vào 
mảnh đất, để ra đạo đức 
phong. kiến; chế độ c«lao 
động tự do”, lao động « cho 
người khác », cho người 
chiếm hữu tiền bạc, đã thay. 
thể đạo đức phong kiến bằng 
đạo đức tư sắn”. (Lê- nin Y 
Toàn tập, tập I, bản Hến -4 
Nga, trang 363). Kết quả của 
thắng lợi của cách mạng vô 
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sản,là thắng lợi của một nền 
đạo đức mới: đạo đức của 
xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

Đạo đức cộng sản chủ 
nghĩa phụ thuộc vào lợi ích 
đầu tranh của giai cấp vô sẵn. 
Chỉ hợp với đạo đức cộng 
sản, những cái gì góp phần 
tiêu điệt bóc lột và nghèo 
khổ, những cái gì củng cố 
chế độ mới, xã hội chủ 
nghĩa. Việc đạo đức mới, xã 
hội .chủ nghĩa chiến thắng 
đạo đức tư. sản ở Liên-xô, 
là một sự kiện có ý nghĩa 
lịch sử thế giới. Những nhà 
tư tưởng tự sản ra sức giải 
thích rằng những nguyên lý 
« đạo đức® của bọn' con 
buôn, của chủ nghĩa tư bản 
là ® vĩnh viễn », không « thay 
đổi», theo họ thì những 
nguyên lý đó phù hợp với 
bản tính con người. Kinh 
nghiệm đã có ở Liến-xô 
chứng tỏ rằng những, nguyễn 
lý đó là tạm thời, 
thời như bản thân chế độ tư 
bản chủ nghĩa. Việc thủ 
tiêu quyền tư hữu về tư liệu 
sẵn xuất và thắng lợi của chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở Liên- 
xô, việc thiết lập những 
hình thức lao động mới, 
thiết lập những mối quan hệ 
mới giữa người và người, 
tắt cả những cái đó dẫn đến 
sự hình thành những phầm 


.oũng tạm ' 


chất đạo đức mới của người 
xô-viết. Trái với chủ nghĩa. 
cá nhân tiều tư sản đặt 
quyền lợi ích kỷ cá nhân lên. 
trên hết, chế độ xô-viết đạy 
cho người ta nắm vững ý 
nghĩa quan trọng bậc nhất 
của lợi ích xã hội, biết sự: 
cần thiết phải kết hợp lợi 


ích cá nhân với lợi ích 
của xã hội. Người xô-viết 
có thái độ mới đối với 


tài sản xã hội và đối với lao. 
động. Nguyễn tắc xã hội chủ 
nghĩa: “Ai không làm thi. 
không được ăn » và những. 
hình thức lao động xã hội 
chủ nghĩa là rguồn gốc của 
một nền đạo đức mới không, 
có tính ăn bám của tứ sản. 
Chế độ xô-viết giáo dục chö 
nhân dân có đạo đức của 
người công dân, của người 
yếu nước xô-viết, của người 
đấu tranh cho chủ nghĩa: 
cộng sản, cho hạnh phúc 
của loài người. Chủ nghĩa 
jêu nước xô-uiễếh” là một 
trong, những biều hiện rỡ 
rệt nhất của đạo đức mới, 
đạo đức cộng sản chủ nghĩa, 
của tâm lý mới của cơn 
người trong nước xã hội chủ' 
nghĩa, nó kích thích mạnh, 
mề những người xô-viết 
thực hiện những việc phi 
thường. Chế độ xã hội chủ 
nghĩa xô-viết gột sạch ý thức: 
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conngười khỏi tàn dư của đạo 
đức tử bản chủ nghĩa, tạo ra 
và phát triền thái ,độ cộng 
sản chủ nghĩa đối với lao 
động, đối với tài sản công 
cộng, lòng tận tâm đối với 


Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 


tỉnh thần sảng tạo, trí kiên 
nhẫn, nghị lực v.v.. 

Chế độ xô-viết giải. phóng 
đạo đức khỏi một trong 
những đặc trưng ghê tớm 
nhất mà chủ nghĩa tư bản, 
đã gieo rắc vào cơn người: 
sự thù hằn dân tộc đối với 
các dân tộc khác, đối với 
những người thuộc chủng 
tộc và dân tộc khác. Ý, thức 
của những người xô-viết là 
đã thấm nhuần chủ nghĩa 
quốc tế uô sản, lòng tôn.trọng 
các dân tộc khác. Đặc trưng 
đó của ý thức và của đạo, 
đức xã hội chủ nghĩa đã 
biều hiện rö rệt trong cuộc 
chiến tranh giữ nước vĩ đại, 
khi những „ người xô-viết 
hoàn thành. sứ mệnh giải 
phóng của họ là giúp đỡ các 
dân tộc châu Âu thoát khỏi 
ách phảt-xit Ngày nay đặc 
trưng đó cũng biêu hiện rö 


trong việc nhân dân Liên-xô 
đang đứng hàng đầu trong q 


mặt trận chung của nhân ' 
dân thế giới đầu tranh bảo vệ 


hòa bình. Những: đặc trưng 


của đạo đức rữới; đạo đức 


cộng sản chủ nghĩa cũng biều 
hiện trong đời sống hàng ngày 
của người xô-viết, trong gia 
đình, trong thái độ đối với 
phụ nữ. Đề thực tình thực: 
hiện quyền, binh đẳng của. 
phụ nữ, chính quyền xô-viết 
đã làm những điều mà xẩ: 
hội tư sản không thề nào làm. 
được. 

Đẳng cộng sản dạy rằng, 
đạo đức mới chỉ có thề phát 
triền trong cuộc đấu tranh: 
giữa cái mới và cái cũ, trong 
cuộc đấu tranh chống những 
tàn dư của đạo đức tư sẵn 
cũ. Hiện nay ở Liên-xô. 
người ta vẫn còn thấy những. 
tấn dư của tâm lý và đạo 
đức do chế độ tư hữu đề ra 
và người ta cũng thấy những. 
người manứ những tàn dư: 
đó. Dảng đậy phẩi đấu tranh. 
thẳng tay chống những tàn dư. 
của cải cũ, nó kim hầm sự 
phảÌ triền của xã hội xô-viết.. 
Đẳng đòi hỏi đẳng viên phải. 
là những công dân tiên tiến, 
phải làm gương mẫu trong 
việc thực hiện những nhiệm 
vụ mà đạo đức cộng sẵn chủ 
nghĩa đòi hỏi. Những nguyên 
tắc căn bản của đạo đức: 
cộng sản chủ nghĩa được 
nêu trong điều lệ của Đẳng. Š 
cộng sẩn Liên-xõ đo Đại hội 
lần. thứ XIX của Đảng thông 
qua, ở mục nói về nhiệm vụ. 
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“của đẳng viên. Đảng đòi hồi 
đẳng viên phải là những 
Tgười chiến đấu tích cực 
(hực hiện những nghị quyết 
sua Đẳng, phải gương mẫu 
trong lao động, phải bảo vệ 
wà cũng cố tài sản công cộng 
xã hội chủ nghĩa, nền tảng 
thiêng liêng và bất khả xâm 
phạm của chế độ xô-viết, 
'whải thắt chặt không ngừng 
mối liên hệ với quần chúng, 
nâng cao giác ngộ quần 
chúng, thấm nhuần những 
nguyên lý của chủ nghĩa 
Mắc — Lê- -nin, tuân theo kỷ 
iuật của Đẳng và của Nhà 
mước, phát huy phê. bình từ 
đưới lên và tự phê bình, 
thành khần và thật thà đối 
xới Đẳng, v.v... (Xem thêm: 
Giáo dục chủ nghĩa cộng sản 
cho những người lao động; 
Những tàn dự của chủ nghĩa 
dư bản trong thức con 
4gười). 


ĐẲNG CẤP. Một trong 
những hình thức phân biệt 
giai cấp điền hinh trong chế 
độ nô lệ và chế độ phong 
kiến. Đẳng cấp tiêu biều cho 
những tập đoàn xã hội chẳng 
những khác nhau về địa vị 
thực tế trong xã hội, mà còn 
&hác nhau về địa vị pháp 
lý của họ trong Nhà nước. 
Mỗi đẳng cắp có những quyền 


ĐĂNG CẤP 


—Ẻ——————ễ 


lợi và nghĩa vụ do luật lệ 
quy định. Thuộc về đẳng cấp 
này hay đẳng cấp khác là việc 
cha truyền con nối. Ví dụ 
như ở nước Pháp phong kiến 
có ba đẳng cấp: 1) tăng lữ, 
2) quý tộc, 3) đẳng cấp thử 
ba (nông dân, thợ thủ công 
v.V...). Trong nước Nga phong 
kiến cũ cũng như trong các 
nước khác, tầng lớp quý tộc 
được coi như là đẳng cấp 
“cao quý» nhất. Những 
người quý (ộc được miễn 
thuế, không thê bị nhục hình, 
và chỉ bị xét xử lrước những 
tòa án riêng, tòa ăn của quý 
tộc. Chỉ riêng quý tộc là, được 
quyền chiếm hữu ruộng đất 
và nông nô. Tăng lữ cũng là 
một đẳng cấp có đặc quyền, 
được miễn thuế và miễn phục 
dịch. Những dẳng cấp đưới, 
phải đóng thuế, bao gồm 
những “thị dân» (chủ yếu 
là thợ thủ công nhỏ ở thành 
thị, thương nhân) và nông 
đân. Lê-nin nói: Trong xã 
hội nô lệ và trong xã hội 
phong kiến, sự phân biệt giữa 
các giai cấp cũng được quy 
định. trong sự phân chia dân 
chủng thành những đẳng cấp, 
sự phân chia đó đi đôi với 
việc mỗi giai cấp chiếm một 
địa vị riêng về mặt phép lú 
trong Nhà nước. Vì vậy trong 
xã hội nô lệ và phong kiến 
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(cũng tiHư' trong 4ã hội nồng 
nô):những: :giai (cấp: đồng thời 
là những đẳng cấp riêng biệt 
"Drái: tại+tnô ng: !xã ›hội tư,:bản 
cbũ'nghia,!'tröng ›xãä chội : tử 
sả! mọi công:! dân đều: :eó 
quyền bình đẳng về: ' pháp lý, 
mọi::sự 'phâần. :biệt: về: đẳng 
cảpđều :bị thủ. .:tiêu: (f t nhất 
là: về nguyên: tắé), cho: nên 
giả cấp: không :oòn là::đẳng 
cắp ›nfữa.: Sự :phân:‹ohia.xã 
hội: thành rdiaiodấp: là.:điều 
cBung¬cho:tất. oäkáeXẾ. dội 
nê lệ, phồng kiến và-tw sản, 
những:trong 'xã :hội nô lệ và 
xã:hội phong kiến, giải cấp 
là đẳng.oấpjdòh›trong¿wã hội 
tự: sản;:: giai: :cấp:không¿› phải 
đà đẳng :ofp›nEa »7:(uê-ñihY 
Mbàn::tập) tập 6)¬bân: tiếng 
Ngai:i rang: 97Ề.::Ngày:: hạy 
trơng :ph ần lớn (các nước: tư 
bần:cHủ ngh†ĩai.vẫn còn ahữïnig 
tàn ¡! dư: ¡' của: sự! phâầ¡: cBia 
đẳng scốp trọng #ä hột.oNhững 
tàn.! dư : đới: :biêu :hiện:rö rệt 
nhất trong: những aướó::mà 
quan hệ: phong ›kiến'cũ chưa 
bị:thủ điêu triệt đêiiCví dự ở 
Nhật-bản). Trbng:thời;:đại:đế 
quốc chủ: byghïá; những ¡tập 
đoàn tưj¿sẵẩn hẳn. động nhất, 
trước: Hết 1ã ¿Bọn; phát: xit:Ý 
và Đức; mưu.:mô:đập lại sự 
phân chia đẳng :cặp (trơng:xã 
hội. Bọn: ngưi đân. chủ nghĩa 
Hif-le mœ đưởng: dựng mên 
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rao: động. N 
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một: &hết độo:xã thội: troầg: đó 
đứngo đầu¡:làa * giai; cắp. của 
bọn›chử.b bom: qux lộc mới 
rồi 'đấn: oáắc.:giải cẩn trung 
gian, ::và: ở:tầng đây; của kim 
tự thấp xã: hội là; .:đông: đảo 
quần: chứng: ® vô¡danh »;¡:hàng 
triệu những: người £ vĩnh: viễn 
xe -nô::bộe ». 


` KH: giai cấp, từ sản còn lả 
một. giai, GẤP, cách mạng, nó 
đâu, Jn anh chống, những đặc 
quyê ền | "phóng kiến, Ngày, tay, 
để đụy trì sử thông) tị giải cập 


phản động sẵn săng kéo lài 
xã hội. trở về thời trung cổ, 
chuẩn bị làm, sống đại những 
thành, kiến đã, man nhảt của 
chế độ phong. kiến, XH Nữa, 
Cách mang ;‡ .kứt, sắn, tháng. Bài 
nằm, q97, chưa xóa bổ sử phận 
chịa đẳng cấp, nhưng đến cách 
mạng. xã hội, chủ. nghĩa tháng 
Mười vĩ đại,.thì sự: phân biệt 
wềi đẳug cấpdđã¿B_ sóa bổ 
'hoần đoàn: xà triệtrđồt 4thẻo 
sắc lệnh từa Bản ¬rl mu Ni 
tại 06ng tấ 'viên SƯ dịn 
TẬY, 23 (ủi, hăng Mười một 
1911, đẳng cấp ( đã. bị thủ, kiêu, 
Nhà, nước Xã hội chủ HA 
¿xác lập: quyên :hình: đẳng 
.chí nh;cho tất SÂ, những người 
äE VỆ 


2o 





ĐẤU TRANH GIAI CẤP. Là 
cuộc đấu tranh:giữa bọn bóe 
lột và những người bị bóc :lột; 
là sự biều lộ và biều hiện của 
tỉnh chất không thề điều:hòa 
lợi ích giai cấp của haï:hàne 
người đó. Chủ nghia:Mãcš đẸ 
chứng minh một:cách: khoa 
học rằng đấu tranh2giai:cấp 
là động lực, phát triền, của 


xã hội chiế 4 Hãnh “©&c giai 
cấp #Trọna đhg: vn nghĩa 
Mắc ' đã ậch "Tổ rằng trong 


xã hội từ gần, cuộc đấu tranh 
giai cấp (Ất nhiên đưa đến 
chuyên chính vô sản, nền 
chuyên chính này có. mục 
đích tiêu diệt tất cả cáẻ giai 
cấp và sáng tạo ra một xổ 
hội cộng sản chủ nghĩa không 
còn giai cấp. E 

Các nhà xã hội học tư sản 
(rình bày xã hội loài người 
như một mớ hỗn lơạn, Irong 
đé không có một quy luật 
khách quan nảo cả, trong đồ 
mỗi cá nhân hành động tùy 
theo ý mình. Bằng lý luận 
về đấu -tranh giai cấp của 
mình, chủ nghĩa Mác đã triệt 
đề đập tan. cái quan niệm 
phản khoa học đó về xã hội. 
Eê-nin nói: _€Chủ nghĩa Mác 
đã đẻém lại đầu mổi giúp ta 
phát hiện ra sự tồn tại của 
quy luật trong tình trạng có 
vổ.rối ren hỗn loạn đó ; đầu 
mối ấy là lý luận đấu (ranh 


;onệc đấu 
không thề điều hòa được, 


ĐẤU THRANH/:GIAI CẤP 





giai cấp. Chỉ có nghiên cứu 
tóần :bộ những nguyện vọng 
dủa tất cả các (hànH viên 
tong một xã hội hay mấy xã 
hội, wới có thề xét đoán được 
mỘt: cách chính xác, khoa 
Học kết quả của những 
Dguyện vọng ấy. Các nguyện 
vọng mâu thuïn này sở đĩ 
nầy ra là do sự khác nhau 
về tỉnh trạng và điều kiện 
sinh hoạt của các giai cấp 
mà mỗi xã hội đã phân chia 
ra ọ. (Các Mác, Pho-ri-đơ-rích 
Ăng-ghen, bản tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va, 1954; trang ,19)„: 
Lịch: sử của mọi xão,hội, 
bắt đầu từ xã hội mô:]ệ;, đều 
là: lịch sử đấu tranh;giaï cắp. 
Qhủ nghĩa Mác đã :tố ¡cáo 
mưu mô. của bọn tôi tớ chủ 
nghĩa đế quốc, chúng khẳng 
định một: cách my dân rằng 
đấm !tganh giai cấp đưa xã 
hội: đến chỗ tan rä. Ghừng 
nào.ceòn chủ nghĩa tư, bản, 
thì giữa bọn tư sản và:những 
người vô sản còn tiến hành 
tranh. giải „ cấp 


hưng đông thời họ liên hệ 
với mhau về mặt kinh tế vì 
hợ:jàx+ những Lộ phận khăng 
kHiE của xã hội tư bản chủ 
nghĩh.: Thật ra, đấu tranh giai 
cấp: không đi đến tỉnh trạng 
tan :rã: của xã bội, mà đi đến 
việc:: một chế độ xã hội mới 
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thay thế cho một chế độ xã 
hội đã thối pt. Cách mạng 
tư sẳản đã tiêu điệt chế độ 
phong kiến. Cách mạng vô sản 
ở Nga đã tiêu diệt chế độ tư 
bản chủ ngh†Ta trên một phần 
sáu địa cầu. Sau chiến tranh 
thế giới thứ bại, trong nhiều 
nước châu Âu và châu Á, 
chính quyền của bọn địa chủ 
và tư bản đã bị lật đồ, và 
chính quyền đán chủ nhân 
đản” được thành lập. 
Đầu tranh giai cấp quán 
triệt cä trong các lĩnh vực 
kinh tế, chính trị và tư 
tưởng của xã hội có giai cấp 
đối kháng. Các hình thức chủ 
yếu của đấu Ìranh giai cấp 
của giai cấp vô sản là đấu 
tranh kinh tế, đấu tranh 
chính trị và đấu tranh lý 
luận. Đẫu tranh chỉnh trị kết 
thúc bẰng cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và việc thiết lập 
chuyên chính vô sản, là điều 
kiện quyết định của sự giải 
phóng giai cấp công nhân và 
toàn thề xã hội khỏi ách bóe 
lột. Đấu tranh kinh tế và đấu 
tranh lý luận đồu phục tùng 
nhiệm vụ đấu tranh chính 
trị. Xta-lin nói: * Cơ sở sách 
lược của chủ nghĩa xã hội 
khoa học là học thuyết đấu 
tranh giai cấp quyết liệt, vì 
đó là vũ khi (ố/ hơn cử, 
Irong tay giai cấp vô sẵn. Đầu 


tranh đề cải tạo 


tranh giai cấp của giai cấp 
vô sản là thử vũ khi sẽ cho 
phép nó giành được chính 
quyền và sau đỏ tước quyền 
sở hữu của giai ,cấp tư sẵn 
đề xây dựng chủ" nghĩa xã 
hội». (Xta-lin: Toản tập, tập 
Ï, bẩn tiếng Pháp, Pa-ri, 1953, 
trang 292). Khi đã thiết lập 
chuyên chính vô sản thì đấu 
tránh giai cấpkhông phải 
đã chấm dứt, mà nó mang 
những hình thức mới, 


Xuất phát từ kinh nghiệm 
của nước Cộng hòa Xô-viết 
trẻ tuổi, Lê-nin đã chú ý đến 
năm hình thức mới của đấu 
tranh giai cấp trong thời 
kỳ chuyên chính vô sản: _ 
trấn áp sự phản kháng của 
bọn bóc lột, 2) nội chiến 
với tư cách nó là hình thức 
cao nhất của đấu tranh 
giải cấp giữa giai cấp vô sản 
và giai cấp tư sản, 3) đấu 
theo chủ 
nghĩa xã hội nền kinh tế tiều 
nông, đề giành lấy sự lãnh 
đạo của giai cấp vô sản đối 
với quần chúng lao động 
không vô sẵn, 4) đấu tranh 
đề sử dụng các nhà chuyên 
môn của giai cấp tư sản và 
chống lại mọi sự phá hoại 
của họ, và 5) đấu tranh cho 
một kỷ luật lao động mới; %ã 
hội chủ nghĩa. 


s24) ĐẤU THANH GIỮA “ÁẤC MẶT ĐỐI LẬP 


ở nước Xô-viết,. Ác, giải 
cấp bóc lột đều. đã tị tiêu 
điệt. Xã hội xô-viết gồm cö các 
giai cấp bạn hữu là: : công 
nhân và nông đân. _ CN 
những người trí thức mới, 
xô-viết, (Xem thêm : Giai “SÉP 
ở Liên- xô), Đa 

ĐẤU TRANH GIỮA ` CÁ 
MẶT ĐỐI LẬP. HÀ một 
trong những, quy luật „biện 
chứng phổ biến nhất của sự 
phá#£ triển: của: tự :nhiễn,” xã 
hội và tư tưởng người :Ÿa,. 
Theo Lê-nin, quy luật cửa 
sự thống nhất và đấư:iranh 
giữa các mặt đối lập—nguồn 
gốc của mọi sự phát triên— 
là hạt nhân, là bản chảt của 
phương. pháp biện chứng 
máúc-xi#t/ Không có mâu 
thuẫn và sự khắc phục những 
mâu thuẫn đó thì không thê 
có sự. phát. triền được..Ngay 
;i quan sát các sự vật :và 
các hiện tướng. trong: mối 
qưan :hệ lẫn nhau của chúng, 
trong sự ,vận động, sự phát 
dwiền và biến hóa của. chúng 
— và đó là phương pháp ,đuy 
nhất đúng, khoa học để 
nghiên cứu tự nhiên và xã 
hội —, SHIng ta đã đụng phải 
những mâu thuẫn. Thường 
thường trong tự nhiên cũng 
như trong xã hội, một số 
sự vật này thì sinh ra và 
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sự 


phát triển, một số. “khả: tRi 
u hủy” và: tiêu” vong, Sử 
u tranh giữa: cái cũ và cñ 
mới, giữa cái tân ăi Và 
ẻ D sinh ra, giữa cải 'chết đi 
HỆ cái phát triền; là một quy 
Bất, khách quản. dủa _Sứ 
phát triền. Trong tác phẩm 
Chữ nghĩa duy bật biệh 
chứng ¡ bà chủ nghĩa duy pật 
lịch sử* „ Xia- lin định nghĩa 
thực chất củan uyên lý của 
phép biện chứng mắc-xit đỏ 
n ỨỬ sa: «Trái với phép 
siêu hỉnh, phép biện chứng 
xuất phát từ quan điềm cho 
rằng. cấc ấu, VẬI và: các Hiện 
từợ ng của tự nhiền' đều bửố 
hàm những miâu.' thuấn nội 
tại, vì tÃI cả "những ' cải đó 
đều có mặt tiên cực và mặt 
lích cực, có quá khứ và 
tương lai, lất cả đều có 
hạy li Yếu lổ đang suy tắn 
hay ang phát triên ; sự đấu 
tranh. của các mặt đối ' lập 
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ĐỂ, đấu tranh giữa cái cũ 


à cải mới, giữa cái đang 


thất, đi và cái đang sinh” TA, 
giữa cái 


suy. tàn vã và cải 


dunj, thực tại của' duá trính 
phốt” “triền, của sự chuyền 
hóa ] thững thay đỗi về số 
lượng thành những thay đôi 
về chà f lượng, 

vì Thế nên phép biện 
chứng ' “cho rắng quá trính 





phát triển, từ, thấp,, lên ,cao 
không biểu hiện Ờ. sự tiến 
hóa nhịp. nhàng. của những 
hiện. tượng, mà, biểu, .hiện ở 
sự bộc lộ những: mâu thuần 
vốn có, trọng, các .Sự. vật,. các 
hiện tượng:.. biều hiện Ỡ, cuộc 
« đấu. tranh ? giữa những xu 
hướng. trải, ngược, nhau đang 
tác, đông lrên CƠ. SỞ: các mâu 
thuẫn. đó }. h 


Mâu lun: nộitại “ó ñgh†a 
là mỏĩ sự vật; rhợi hiện tượng 
“đều! phãt đó các mặt đối lập, 

'các xu hướng đối lập An 
lưôn liên hệ với' nhau “và 
đồng thời? Tại! đào: thâi:' phủ 
định lẫn ‹ mrhàu! và” đấu' tránh 
Với: 'đhau: Những ì cái đối' lập 
nHau” Xưa hoàn” "toăn KHông 
SAU tàCH! Khởi trhau, “tại 'vừa 
l§ ởi' 'lậM' #haw 7 drong` một 
chiŸN thê: “TFolig bãÊ4 Bàn'về 
phép”) biện" chủ INgj- 'Tê“nin 
làm sáng tô: linh' chấp phô 
biển eủđ# quy luật: đó Bằng 
các ví đựlấy'tfong tác: khoa 
học từ nhiên' “Và - “khoá học xã 
hội: HH 


« Trong số "học, đâu + và 
dấu —. Số vi phân” và, số tích 
phần. 

Trong cơ học, tác: động và 
phún tác động. 

Trong vật lý hộể, điện ' 
đường và điện âm. 
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_ Trong, hóa học, sự .h^ 
hợp và sự phân giải của các 
nguyên tử. . 

Trong khoá học xã ¡ hội, 
đấn tranh giai cấp”, » (Là- nín : 
Mác — Ăng- ghén — vn nghĩa 
Mắc, bản tiếng” 'Phập, Má†- 
xCơ-va,, 1954, trang 353). 

Khoa học hiện đại ngày 
sàng, đi đần vẢo bản chất 

âu. thuẫn của sự vật. Vị 
đụ, vật lý, học: đã phát hiện 
Ta thể giới phức tập và, đầy 

mâu thuẫn của ' nguyên tứ, 
Quan điềm trước ˆ kía đem 
đối. lập sóng với hạt thì ngày 
nay đối với ánh sáng và te 
thề nỏi chung,. đã, mắt hết 
cứ. Ngưới, đả đã xác định 
rằng ánh sáng có những đặc 
tính mâu thuẫn của sự Vận 
độn, của. lạt và sự vận động 
của sóng. Học thuyết Mit- su- 
Tin" đã vạch. TỔ các mâu 


: thuẫn sâu sắc của sự phát 


triền và biến hóa của. giới 
hữu cơ, bằng cách. chứng 
mỉnh rằng các mãu thuẫn ấy 
phát sinh và "bị khắc phục 
trong quá trình. tác dụng 
„đua. lại giữa cơ thể và hoàn 


" cảnh. xung quanh, Trọng quá 


trình biến Hóa theo kiều 
lao đồi trong sơ mộ, 
thuyết, ,Pảp- lốp 

động của thần. 'VIỀN, m N p 
được" xây dựng ˆ tiên, Cơ sở 


phân Hé - các, ha nữu' thuần 
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như là sự hưng phẫn và sự 
ức chế, v.v... nghĩa là các 
mâu thuẫn mà không có nó 
thì không thề có sự hoạt 
động bình thường của lâm 
lý được. Các nhà bác học 
tiên Hiến ở Liên-xô vã ở nước 
ngoài đều nghiên cứu phép 
biện chứng mác:;xít và vận 
dụng một cách thắng lợi quy 
luật đấu tranh của các mặt 
đối lập và cả những quy luật 
khác của phép biện chứng. 
Trong đời sống xã hội cũng 
vậy, muốn hiều các biến cố 
lịch sử, phải kề đến những 
mâu thuẫn nội tại của nó, 
mâu thuẫn giữa củi cũ và cái 
mới, giữa cúi đang suy tần 
và cải đang náy nở, giữa 
phong trào phản (động và 
phong trào tiến bộ. Một xã 
hội chia thành giai cấp 
đối kháng đêu bị những mâu 
thuẫn sâu sắc xâu xé. Nguyện 
vọng của một số giai cấp này 
trái với nguyện vọng của các 
giai cấp khác. Chủ nghĩa 
Mác lần đầu tiên đã vạch ra 
một cách khoa học rằng 
nguỏn gốc các xu hướng 
mâu thuẫn đỏ và của đấu 
tranh giai cấp trong xã hội 
có tính chất đối kháng là đo 
ở chỗ tình trạng và điều kiện 
sinh hoạt của các giai cấp -„ 
đều khác nhan trên căn bản. 
Phương thức sẵn xuất tư bẩn 


chủ nghĩa đẻ ra giai cấp vô 
sẵn và giai cấp tư sẳn. Trong 
phạm vỉ phương thức đó, 
hai giai cấp này liên hệ chặt 
chẽ với nhau đến nỗi nếu 
không có các giai cấp đó thì 
không thề có phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
Nhưng đồng thời, các giai 
cấp đó lại bài xích lẫn nhau 
và đấu tranh với nhau một 
cách không điều hòa. 

Phép biện chứng mác-xịt 
dạy rằng các mâu thuẫn vốm' 
có trong các hiện tượng và 
sự vật làm cho cuộc đấu 
tranh giữa những lực lượng 
và xu hướng đố i lập trở thành 
Ất vếu. Cái mới không thề 
điều hòa được với cái cũ là 
cải cần trở sự phát triền ; yếu 
lố tiến bộ không thề không 
phản đối yếu tố phản. động. 
Cho nên, không thê tránh khói 
cuộc đấu tranh giữa những sự 
vận động trải ngược nhau đó. 
Phép biện chứng duy vật chủ 
trọng đến ý nghĩa quyết định 
của cuộc đấu tranh giữa các 
mặt đối lập là nguồn gốc và 
nội dung của sự phát triền. 
Cái mới, cái tiến bộ chống 
lại cái kìm hắm sự phát triền, 
chiến thắng những lực lượng 
thoái hóa và bảo đảm sự tiến 
„ĐỘ, C]ho nên cuộc đấu trarfđ 
“giữa các mặt đối lập là động 
lực của sự phát triền Ÿ Chủ 
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nghĩa Mác đã vạch ra rằng 
đấu tranh giai cấp là động 
cơ của lịch sử trong tất cả 
các xã hội có: tính chất đối 
kháng, rằng muốn kbắc phục 
mâu thuẫn thì phải dùng đấu 
tranh chử không thể dùng 
điều hòa được. Lê-nin đã chỉ 
ra rằng sự thống nhất của 
các mâu thuẫn là chốc lát, 
tạm thời, tương đối, còn sự 
đấu tranh giữa các mặt đối 
lập là tuyệt đối giống như sự 
vận động, sự phát triền là 
tuyệt đối. Như vậy là vì cuộc 
đấu tranh giữa các mặt đối 
lập là tuyệt đối, vì cuộc đấu 
tranh đó không bao giờ 
ngừng cả, vì trong quá trình 
cuộc đấu tranh đó, tất cả cải 
gì đã lỗi thời, có tính chất 
phản động, tất cả cái gì cẩn 
trở phong trào tiến bộ, đều 
bị loại trừ: 

Cuộc đấu tranh giữa cải 
cỉ và cải mới, giữa những 
cái đang suy tàn và cái đang 
nảy nở, khiến cho những mâu 
thuẫn nội tại xuất hiện. Quá 
trình này tất nhiên sẽ đi đến 
chỗ các mâu thuẫn.phải được 
khác phục bằng cách cái mới 
thuv thể cái cũ: 

-Ùo quy luật đó mà có 
những kết luận rất quan trọng 
©o chính sách và sách lược 
cú đẳng của giai cấp vô sản, 
(nh vì cuộc đầu tranh giữa 
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các mặt đối lập là nhân tố 
quyết định sự pbát triền, 
nên cuộc đấu tranh, có tồ 
chức, có ý thức của người ta 
nhằm khắc phục các mâu 
thuẫn đó có một ý nghĩa rộng 
lớn. Do đó không nên sợ mâu 
thuẫn, mà phải phát hiện mâu 
thuẫn và khắc phục nó. Nếu 
sự phát triền tiến hành thông 
qua cuộc đẫu tranh giữa các 
mặt đối lập và thông qua sự 
khắc phục các mầu thuẫn 
bằng cuộc đấu tranh đó, thì 
thấy rằng không đượê xóa 
mờ các mâu thuẫn của chế 
độ tư bản mà phải bóc trần 
nó ra, không được dập tắt 
cuộc đấu tranh giai cầp mà 
phải thúc đầy nó đến cùng. 
„ Muốn khỏi sai lầm về chính 
trị, thì phải thực hành một 


chính sách giai cấp không 


nhân nhượng của giai cấp vô 


sản,chứ không phải một chỉnh 


sách cải lương S$điệều hòa” 


lợi ích của giai cấp vô sản 


và giai cấp tư sản, phải vạch 
mặt chính sách thỏa hiệp, 
chủ trương chữ nghĩa tw bản 
cchuyền nhập" một cách 


‹hòa bình vào chủ nghĩa xã 


hội Cho. nên chữ. nghĩa 
Mác — Lê-nin tiễn hành một 
cuộc đầu tranh không đội 
trời cbung chống lại các thứ 
bọc thuyết siêu hình xem sự 
phát triền là một sự điều hòa 
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cảc'' mặt đối lập. 'Nuẻi thuyết 
điều hờa tmâư!thuẩn' | giai 'éấp 
là đờ số': của mọ? chù nghĩa 
cờnh Wội/' của) mi) chủ nghĩa 
CẢi''lường, ` củái mọt! ¡hành li 

phần" Bội: “Theo ' '8ớL những 
Hà! Qậi: Iwotfg) se, °Bọr' lãnh 
tụ %3“hội cãi 1ã: hiện đi 
ty ên®' th hà thủy 'ết“ «thôä 
hiệp)! "giai câp, ' sự hØhg Inhất 
lới ích :cl8 :giải" 'Bäp? tử sản 
và giải' 'cấp vô sẵn. 'Ghủùp lắ£ñ 
như vậy ã''giứð °cHớ (bác ` giBÍ 
cấ› thống ti† tHùê hiện cHịnh 
sáchphä l động hầm nhần: đần 
vào tìnH tr tạng nôÊđịch:: `Máế( 
Ăng-ghen, Eêtniñ! Xtàdlin đều 
ấu tranh không nhân nhượng 
cHống 'thuyết “dung Hỏa? 
quyền lợi giai cấp của bọn eơ 
hội:thủ nghĩa. Đẳng cộng sản 
đã'x ách rõ tính chất siêu hình 
của iuyết ‹‹ thăng bằn; ở » của 
Bốp- 4iaLiốp" wã'của'B0:kha-rin 
trà bọh/:hừ:địcB dđâw nhân 
dânđã đừng \ĂềO € y6 mfïBR? 
cái lỷ' luận cu-lắc ttua( chúng 
chữ rằng cRủ nỳhTù' từi:bãn 
4lehuyði hhập 'mổt¿ẩeh 'ñòa 
bìnH' vào” "thủ “Rghia x8 hồi. 
“Trãi với thuyế£ ðhántđộng về 
việc l đập. tă_› đái ý tRäHB sgiải 
cấy: “mà bòn &ở'hội'vãhh hữu 
đã: tân: dương, Đẩmè Cộng gẵn 
đầy 'rằng: ' khi: ting "lợi eña 
tông buốt xây 'dợn le nghữa 

+xä''Hội ta Hing: E0 lên ':ti ›sức 
pHat Khăng èũa '6ợï trù) tịch 
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gixắt cấp. càng! kịnh tiệt 
phường pháp uiắn đranh của 
ðhúhg › 'ehống blại:i nhân; đân 
càïng đê: hèn hơn. 'Trodg quá 
trll tiêu: diệtcác¡ giai. cấu 
bổb Đột:và sángifaavrarxã hội 
q8!hội›: dhủ' nghĩa;› dđuộc' đầu 
ÌHanlfi giải cấp. sẽ:tñng› cường 
vũ khòng bị: đập tắt; đóclà¿quy 
lưất khách. quan của: sựt phát 
triền¿€hỉ œó đấu tranl;khôngg 
đi lý&( chung: :vói:họn thù 
địcivtgtai cấp" 'àiới' có: thê::đi 
đến Shẳng: lợi của chủ :nghĩa 
xầ'-hội (wà chủ nghĩa cộng 
sẵh.I Kinh nghiệm đấu:Irahh 
củã nhân đân:xô-viết: đề xây 
đựngcehủ mghĩa xã: hội, eó 
mriột Ì ý*nghãa: quốc tế lớn: lao. 
Những ' ngườiidao' động:.các 
nước dàn. chữ.cnhân :đdán 
tang. :xâw: dựng chủ nghĩa xã 
hội, các: đẳng cộng sản và 
công nhân của các nướoi đó, 
#ini €ấp vô sản toàn: thế rgiới, 
d[Bnu((heo gương nhân đân 
iõ-biết và Đẳng: :cộng: sẵn 
ti8i&n:wô,.học tập':ñghệ thuật 
t#đlđển:: thắng trong ieuộc: đấn 
tttlnh giai cấp gay;go. 
5'o1Hh&p biện. chưườùg -nác-šÍt 
bưộê¿»phải phấn - biệt › mâu 
thuẫn đối kháng: với mâu 
qthuẩm không :đối:kháng/ vì 


"eo !#ững› quy. luật ¡8ấn,tranh 


"giữa đo&c :mặt : đốiLlập biều 
.thiện?zmộb cách: ¡;khác..:nhau 
trongdrcác. điều: ›kiện: khắc 


ĐẦU TRANH/GIỮA GÁC MẶT ĐỐI LẬP: 


nhau của :iồi ¿ sống:!xã hội: 
Trong :xã` hội scó ‹đối›kháng, 
ch?a› thành: giai cấp đổi dịch ., 
các: mâu: thuẫn::đềuÒ có: xúi 
hướng::täng. lên:: gaw : gắt ›;và, 
sâu( sẵc::thêm. ,Các: mâu: 
thuận đớ: đổ:irnÏ: những; siựt 
xung:: 'đột? trong xã.hội mà 
chỉ cách:mạng mới::có thề 
giải: quyết được. Ghẳng: bạn 
phương ':thức/:isẵn: xuất .tw 
bản:chủ :hghïa::đề › rní¡ mâu 
thuấn. giữaí‹ lực /2lượng: sản 
xuất và dung hiể: sẵn xuất. V1 
tình “chất tđối kháng của 
phướng. thức sẵn xuất'từ bẩn 
chữ nghĩa, trên mâu: thuẫn 
8ó: : ngày càng tăng thèni ¡1gAh 
sắc thềm đề “cuối! cừng? › biến 
thanh” hóai H 'fbàh đồi “lấp) 
hgh†a' là XÍ đế ï một thức đó 
lâm ©hỏ quản `pề' xả xuất 
cần, "trẻ sự: phất. Vriền' của 
lực l Jượng sản xuất: Chộc đấu 
Iranh giải Sâu tần. tiếc đia 
giai cấp. võ. sã n VÀ - ia L ấp 
tự sẵn. là, ,biệu' Hiện, của Bùi 
đổi, kháng đó, vronẻ, j)hư 'ơng 
thức ; sản, xuặt, † tự, bn, chủ 
ngha. Giai cấp tm sản: x3 sức 
bảo :yệ:: nnhững,quạn shệ, sản 
xuất phẩn,động, và,.chỉ',có 
cách máng vộ sản, THÔI, điện 
diệt được chế›độô;f# sản. Một 
chế độ xã hội mới: chế, độ 
3Ã hội chủ.. ,nghia, thay, thế 
chế độ: tư.bắn chủ: nghĩa. ;„ 
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“Trong: xã. hội, ¡xã hột: chủ 
nghĩa là :h0i.không,còn/giai 
cấp :(đối .,địch:¡nãữ¡a, „thì: cáo 
mâu, thuẫn phát sinh. và. ,bị 
khắc. phục. một cách : -khác. 
Dưới chế. độ:,xãä, hội chủ 
nghĩa, các mâu thuận không 
cô.lính, chất đối kháng, nữa 
vì sự: đối: kháng giai cấp. đã 
mắt rồi.,Các mâu thuẫn này 
wề.:căn: .hản; không giống các 
tnâu thuẫn đối kháng. vốn có 
của:chủ. mghŸ†a\tm, bản., “chúng 
có..một tính. chất khác, h hẵn 
và được giải quyết: một cách 
khác. Ví dụ „trong quá trình 
phát:iriên: của phương, thức 
sẵn, xuất xã. hội, chủ nghĩa, 
quán chệ sản:/uất,cũng,. đi 
đến chỗ không;thích hợp với 
lứp.: lượng, sản. xuất ,nữa. 
Nhưng mâu. thnẫn này không 
thề biến thành đối lập, hoàn 
tàn, :v1 chủ nghĩa. xã hôi đã 
thủ tiêu hình thức chiếm hữu 
sản. phâm:: dạo động của.chủ 
.nghiĩa;tư bản,là hành thực; gó 
mân đhuẫn, rũ. ¡rệt với, tính 
\ehất..xÃ::hội của ;lực lượng 
:sản.xuất.¡Dưới: chủ ñnghïa;xã 
;hôi, không còn; giaia cấp thù 
địch.phản đối: yên: ICRN., đội 
mới những, quan ;hệ sản. xuất 
đàm: cho, nó: thích, hơn, với 
tinh; chất lực lượng sắn XUẤT. 
(Ghẩcònp:lai một ,số yếu, Lố,tlm 
:CEWN) nàa,,đó. của xã, hội. tà 
,người ta:oó thề Miỗ,dạng4hủ 
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tiêu đi. Do đó Đẳng cộng sản 
và Nhà nước xô-viết sử dựng 
tắt cả những điều kiện khách 
quan có thê phát hiện ngay 
những mâu thuẫn giữa lực 
lượng sẵn xuất và quan hệ 
sản xuất, và khắc phục mâu 
thuẫn đó không đề nớ' biến 
(hình xung đột. Dưới chế 
độ xã hội chủ nghĩn, quy 
luật phát triền khúch quan 
của các:mnâu thuần không đi 
đến những cuộc đảo lộn xã 
hội như 'đưới chế độ tư bản 
chủ nghĩa. Sự nhất trí về 
tỉnh thần và chính trị của xổ 
hội xã hội chủ nghĩa là một 
động lực mạnh mỡ góp phần 
khíc phục bất cứ khó khăn 
và mâu thuẫn nào, : 
Đặc điềm của sự phát triền 
dưới chế độ: xã hội chủ 
nghĩa là nó xóa bỏ những 
đối kháng do chế độ, tư bản 
chủ nghĩa đề lại, chẳng hạn 
như sự đổi lập giữa thành 
thị và nông thôn, giữa lap 
động chân tay và lao động 
trí óc v.v... Với thắng lợi 
của chủ nghĩa xã hội, những 
đối kháng này không còn 
nữa ở nước Xô-viết. Chỉ còn 
lại sự khác nhau cắn bản 
giữa thành thị và nông thôn, 
giữa lao động trí óc và lao 
động chân tay, sự khác nhau 
này sẽ biến mất trong 
thời kỳ quá độ tiến dần từ 


ĐẤU TRANH: GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP 





\ 
chủ nghĩa xã hội lên chủ 


nghĩa cộng sản. Cần phải 
phân biệt khái niệm «đối 


lập” với khải niệm “khác 
nhau căn bản». Hai khái 
niệm đó đều là những biều 
hiện của những mâu thuẫn 
bên trong, vốn có của sự 
vật. Nhưng sự đối lập thì 
nêu rõ một sự đối địch về lợi 
ích, còn sự khác nhau căn 
bản thì có nghĩa là giữa hai 
mặt của một chỉnh thê, không 
có sự đối lập có tính chất 
đối địch. Dưới chế độ cộng 
sản chủ nghĩa hoàn toàn, sự 
khác nhau căn bản giữa 
thành thị và nông thôn, giữa 
lao động tri óc và lao động 
chân tay sẽ được khắc phục 
và sũ trở thành một sự khác 
nhau không căn: bản. Về các 
vấn đề cơ bản của đẫu tranh 
giai căp, sự đối lập chỉ có 
thề khắc phục bằng phương 
phập cách mạng, bằng. bạo 
œ; ví dụ, sự đối lập giữa 
đành thị và nông thôn, giữa 
ao động trí óc và lao động 
"_ tay chỉ có (thể bị thủ 
tiếu bằng cách mạng vô sản 
vă việc xóa bỏ chế độ tư bản 
-chủ'ngh†a Nhưng sự khác 
mhau căn bản có thề và phải 


'thủ tiêu đần dần, không cần 


đến bạo lực. (Vi dụ, sự kháo 
nhau cfn bản giữa thành thị 
và nông thôn; giữa lao động 


DẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP 
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trí óc và lao động chân tay 
ở Liên-xô) Muốn áp dụng 
các khái niệm “đối lập», 


« khác nhau căn bản, “khác 


nhau» vào hiện tượng này 
hay hiện tượng khác, thì cần 
phảẩi phân tích cụ thê hiện 
tượng đó, phải hết sức tránh 
mọi lối rập khuôn cñ và mọi 
chủ nghĩa giáo điều. 

Trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa, các mâu thuẫn cũng 
được khắc phục trong đấu 
tranh. Ở đây cũng vậy, chỉ 
có sự đấu tranh của cái mới, 
của cái tiễn bộ chống lại cái 
cũ, chống lại cái đang chết, 
mới là động lực của sự phất 
triền Trong chế độ xã hội 
chủ nghĩa, vẫn còn lực lượng 
ỳ trệ của bệnh thủ cựu làm 
cần trở sự tiến bộ, vẫn còn 
Làn đư của chủ nghĩa tư bản 
trong ý thức và đời sống 
người ta, còn những đi tích 
của thái độ không có tính 
chất xã hội chủ nghĩa đối với 
1ao động và chế độ công hữu, 
những di tích của chủ nghĩa 
quan liêu, chủ nghĩa dân tộc, 
‹hủ nghĩa thể giới v.v... 
hoàn toàn khác với bản chất 
của xã hội xô-viết. 

Không đấu tranh chống 
tất cả những biều hiện của 
cải cũ mâu thuẫn với chủ 
nghĩa xã hội, thì người ta 
không thề hoàn thành thẳng 


lợi những nhiệm vụ xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản. 
Cuộc đấu tranh chống tắt cả 
những tàn dư của chủ nghĩa 
tư bản trong ý thức người 
ta, lại càng quan trọng nhất 
là khi mà những lực lượng 
đế quốc phản động đang cố 
gắng dùng đủ mọi cách đề 
nuôi dưỡng những tàn dư 
đó, đề vì lợi ích của chúng 
mà sử dụng những kể còn 
đặc biệt mang nặng những 
tàn dư đó. 

Liên-xô, các giai cấp bóc 
lột đã bị đập tan và tiêu 
điệt từ lâu rồi, nhưng vẫn 
còn tàn tích của chúng, vẫn 
còn những kẻ thù địch nhân 
đân đang ần náu, được bên 
ngoài ủng hộ, nên chúng đã 
phá hoại và còn tiếp tục phá 
hoại. Quy luật đấu tranh của 
các mặt đối lập dạy cho 
người xô-viết phải cảnh giác, 
phải làm thất bại tất cả 
những âm mưu của bọn thù 
Cịch giai cấp ở ngoài nước 
và bọn thù địch vẫn còn 
chưa bị lột mặt nạ ở trong 
nước. 

VI ở Liên-xô đang còn hai 
giai cấp — giai cấp công 
nhân và giai cấp nông dân 
tập thề — phù hợp với hai 
hình thức của chế độ sở hữu 
xã hội chủ nghĩa, nên vẫn 
không tránh khỏi còn eó một 
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số. „mầu, thuẫn; nào: đó gi8ại 
hai giai:cấp đày, Nhưng đ&ặ 
rhâu.: thuẫn! đó: không,;£h2bd 
đốii.khing, và: sẽ::(awo¡kiẮe 
phục:dần :đần trong thôúd lv 
quả. độn từ: chủ. nghšá› X$ (hệt 
lên chủ. nghĩa: oộmg:sÄnid(J ñ( 

.Phê. bình : tà dừa phứib|nhŸ 
là lực .lượng 0# aank m8, đồ 
phát: hiện,rvài khe0p lục: cáo 
mâu huấn cÑaixK hội xônviết, 
Phô bìnltâ:tự phê bình. là 
một .! hì ni: thức đắu. dtaeh 
giữa cái mới và cái.cñ,mệIl 
biên. hiện đặc biệt của Quy 
luật đấu tranh giữa..các:mặẶt 
đối lập trong xã hội xã. :hội 
chủ nghĩa (Xem thêm ¿¡ Máu 
thuângđối kháng toà: mâu 
thuẫn không đối mm 

zÝT ti J “sử 
. 1 ĐÊ-CÁC-.TƠ.. đan (1696: 

1650: .Nhà triết::Học :¿vài báé 
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học nói tiếng!: người. Pháp: 
Đề - các - tơ. La Bo rdic NHiệu 
quan điềm' 






tụi. 
thực thế2 Thực: Thể củn: nhục 
thồ có Thuệậc đính..là quảng 
Linh và thựcithÊ.của linh hồn 
có thuộc tíinhilà.tư duy ;:do 
đỏ có hai bản:nguyên không 
lộ thuộc vào nhnu+:miột; bản 
nguyên vật chất/. một,;;hẩn 
nguyên tỉnh thần.:Sư!tồn. tại 
cần nhục. thê và lính ;hồn: đà 
đô: một thực thể thứ ba đà 
Ế quyết định. .Về 
.1n0oe2 Đè-các-tơ 
ủng hộ. GẦo, luận điềm duy vệt 
chủ nghŸad! Theo #Đê-cac-tơ 
thì › tự nhiêu lù mội khối liền 
tực gồm: những hạt nhỏ vật 
chết. Bặc tính của vật chấf 
làiquŠðng tính. Sự vận động 
đũi) thế giới vật chất là vĩnh 
wiễnohàè. diễn ra „ đúng theo 
nhủgn:quy luật của Ai h $ 
Maiađộng của thế. giới: vật 
cMỗtn uy, lại chỉ là¿¡s#g, đi 
chauyền‹của nhữngibaạt nhỏ 
vật›chất, tức là :ngnyên, tử, 
TRGHE PHÒNG gian. ¡‹Í , 
+ dđãä chỉ: nñ. rằng: 
«21rdŠBMoệt lý họeïnla mình, 
TÐ¿›ciờ#ơ đã thừaenhận là 
pặt pầnđ§ iY Ố n có sức: sảng stạp 
độp!iâneủa nó vàtcho.rằng 





ĐẾCÁCTỜ  _ 





vận' động cờ giới biều ˆ hiển 
sinh mệnh của vật chất... 

Trong .phạm ”i. vật. lý học 
của Đề- -cáế- -ơ, thì UậŸ chất là 
thịtc th? dùy nhất; là 'éần cừ 
đùy nhất của sự tồn fại vả 
của nhận thức ỳ (Mác, Ăng- 
ghen: Toàn tập; bán tiếng 
Nga; tập 3, trang 164), Đề. 
các-tơ bặc bỏ triết Học thới 
Trung cổ, pHủ nhận uy "quyền 
của Giáo hội, Tin tưởng một 
cách sâu sắC, vào sức màbW 
của lý tỉnh con người, -ðÑg 
miiốn sáng f#ô rử một phương 
pháp rnhởi, khoa học, về việc 
thế giới, ức ñtŸ 
tĩnh và khoả Học tháy thể cHơ 
tin ngưỡng 'mủ quằng. Ông 
dùng sự hoài nghỉ» làHŸ 
phương pháp, suy quận. Nhờ 
phương pHáp suy lưển Tây, 
người ta cð thề tránh được 
mọi ý -: kiến thiên' lệch ' "hoặc 
mọi khái niệm thường dùng, 
và xác định rá những chân 
lý không thề chối cãi được? 
Ông tuyên bố rằng ông hoặi 
nghỉ về tính chất chinh xắc 
của những quản niệm đối 
với thế giới và cũng hoài nghĩ 
sử tồn tại của bản thần thế 
giỏi. Tuy rằng hoài nghỉ tất 
c, 'Đê-các-tơ vẫn phải] công 
nhận rằng ông hoải nghị, 
ngh†á là ông đang suy nghị. 
Và Đê-đáclơ đã đi đến cái 
kết luận Ïuy tâm chủ nghĩa 









tiến 


nồi tiếng. sáu đâý :^/Tổi suy 
nghĩ; vậy tôi tồn tại*“Nha 
VậY! là 'ông xuất phát từ''sợ 
thật' về'' sự tồn tại cửa cải 
« tôi Y riêng của mình đề đi 
đến kết luận rằng thế giới 
bến ngoài cũng lồn tại. Luận 
điềm'ấy. của ông, về sau nãy 
đã bị phái đuy tâm chủ quản 
li dụng: + 

Về mặt: thận thức luận, 
Đề-các- tơi là người tế ra duy 
lý) Tuậr". Ông ChoäÝlng "giác 
qưan chỉ mang đại chơ cbúng 
ta một quan niệm' mơ 'hỗ?về 
các sự vật, và đồ đó 'cớ thề 
khiến. › :8ño chứng Ea hàw 
thức: sài: lầm. -Chính'-lá nhữ 
lý: tỉnh! tức! lx. bằng': cách: 
xuyên qua: frựẻ .giác vốn-ó. 
của lý línH níä ngứời:fa: quan 
niệm: đước: chân lý, và sự 
ehínhH xác của chân lý là do 
sự sắn suốt và rõ ràng của 
những khái niệm xác nhận, 
chứ không phải là ,do thực 
và kinh; ¡nghiệm Nắc 
nhận. Do đó, tiêu chuần cẩn 
chận lý 4 
thân lý. tính. ,bệc các- c-tơ là 
người đã sáng lạo TA. lý luận 
duy tâm chủ nghĩa. về những 
“quan niệm bằm sinh”, Vĩ 
dụ, như nHững quan niệm về 
Thượng đế, về thực thê tại 








thề và thực thề tỉnh th 
Triết học của Đê- các- tơ cổ \ 
điều hòa tôn giá0*'với khoa 
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học. Tuy nhiên, Đê-các-tơ vẫn 
lạ một nhà vật lý học và 
toán học nổi tiếng của thời 
bấy giờ, ẮĂng-ghen chỉ ,cho ta 
thấy rằng “biển số của Đê- 
các-tơ đã đánh đấu một bước 
ngoặt trong toản học. Chính 
với biến số đó mà sự 0ận 
động 0uà phép Diện chứng đã 
thâm nhập được vào toán 
học». (Biện chứng của tự 
nhiên, bẫn tiếng Pháp; Pa-ri, 
1952; trang 264). Đê-các-tơ là 
người sáng lập ra môn hình 
học giải tích. Những quan 
niệm duy vật của ông về tự 
nhiên là một sự thúc đầy 
khoa học và triết học tiến bộ, 
song mặt duy tâm chủ nghĩa 
của học thuyết Đê-các-tơ đã 
góp phần vào việc bảo vệ tôn 
giáo. Học thuyết Đê-các-tơ 
đã bị ảnh hưởng của hệ tư 
tưởng tư sản hồi thế kỷ XVÍI, 
tức là thứ hệ tư tưởng vừa 
phần ánh thái độ sợ hãi quần 
chúng nhân dân, chính sách 
thích ứng với chế độ quân 
chủ phong kiến, vừa phản 
ảnh những xu hướng tiến bộ 
của giai cấp tư sản Pháp hồi 
bấy giờ. Những tác phầm 
chính của Đê-các-tơ là: 
Phương pháp luận (1637); 
Mặc tưởng uề siêu hình học 
(1611); Nguyên lý triết học 
(1644); Bàn ề ảnh sáng 


ĐÉ-MÔ-CƠ-RÍT 


(1664); Quy tắc chỉ đạo lý trí 
(1701). 


ĐỀ-CÁC-TƠ (CHỦ NGHĨA). 
Học thuyết triết học của Đê- 
các-tơ và của các môn đồ 
của ông (do chữ Cartesius, 
tên la-tinh hóa của Đê-các tơ). 
Chủ nghĩa Đê-các-tơ phân 
thành hai tư trào đối lập: 
một tư trào tiến bộ liên hệ 
với quan niệm duy vật máy 
móc của Đê-cáctơ về tự 
nhiên—Lơ-roa, La Méí-tơ-ri”. 
Ca-ba-nif” và một tư trào 
phản động gắn liền với siêu 
hình học duy tâm của Đê- 
các-tơ(Đơ-la-phoóc-giơ, Ngẫứ 
nhiên luận", Man-lơ-bơ-răng- 
sơ”) 

À„ 

ĐÊ-MÔ-CƠ-RÍT (;hoảng 
460-370 trước công lịch). Nhà 
đại triết học duy vật chủ 
nghĩa Cô Hy-lạp, bộ óc bách 
khoa đầu tiên trong số các 
nhà triết học Hy-lạp. Lê-nin 
cho rằng Đê-mô-cơ-rit là đại 
biền xuất sắc nhất cho chủ 
nghĩa duy vật thời cô đại; 
ông đem đường lối triết học 
của Đê*mô-cơ-rit ra đối lập 
với đường lối triết học của 
Pơ-la-lôn*, một người duy 
tâm chủ nghĩa. Đê-mô-cơ-rit 
là môn đồ của Lơ-xip-pơ và 
là một trong những người 
sáng lập ra nguyên tử luận. 


ĐE-MÔ-CƠ-RÍT 
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Những tư tưởng táo bạo và 


cách mạng của ông. về bải. 


chất của tự nhiên là những 
dự kiến về sự phát triền của 
khoa học cho nhiều thế kỷ 


sau này. Tuy vậy nguyên từ, 
luận của Đê-mô-cơ-rit cũng 
còn bị hạn chế vì trình độ 


hiều biết lúc bấy giờ đang 
còn ở giai đoạn tiền khoa 
học. 


hai vật thê đầu tiên :. nguyên 
tử và chân không. Nguyên tử 
tức là những hạt vật chất rất 
nhỏ, không thề phân chia 


được và không biến đồi, tồn, 


tại mãi mãi và vận động 
không ngừng. Những nguyên 


tứ Ấy ni khác nhau về hình, 


thức, khối lượng, vị frí và 
thử tự mà thôi. 
tính chất khác nhau như.âm 
thanh, màu sắc, mùi vị,, v.v... 
thì không phải là cố hữu của 
nguyên tử, vì những cái đó 
có tính chất quy ước và 
không tồn tại “trong bản 
tính của bản thân sự vật». 
Sự nhận định đó là nguồn 
gốc của học thuyết sai lầm 
về chất có (rước uà chất có 
sau củơ uật thể*, Vật thề là 
một thể kết hợp của nhiều 
nguyên “tử; nếu đem tách 
những nguyên tử ấy rời nhau 
thì vật thể sẽ bị tiêu diệt. Linh 
hồn gồm có những nguyên tử 


Theo Đệ-mô cơ-rit, thì có : 


Còn những. 





)¿-mồ-cơ-r íf 


nóng rực, nhẹ và hình quả 
cầu, cẫu thành, Trong không 
trung vô hạn có hằng hà sa 
số những nguyên tử vận động 
không ngùng, di chuyền theo 
nhiêu hướng khác nhau, đôi 
khi va chạm nhau và hình 
thành những cơn lốc, những 
cơn lốc này để ra vô số 
những thế giới. Những thế 
giới «sinh ra và mất đi” đó 
không phải là do Thượng đế 
tạo ra. Nó xuất hiện và biến 
mất một cách tự nhiên và 
tắt yếu. Đê-mô-cơ-rit vốn tân 
thành một thứ quyết định 
luận gần như là định "mệnh 
luận; nên ông phủ nhận tính 
ngẫu nhiên mà ông cho là dọ 
những người không có khả 
năng giải thích những quan 


$4 





hệ nhân, quậ: gia. các hiện 
tượng. tưởng: đitdnEiMi. 
Nhận: 'tffŒé. qHãn‹của ông 
đặt yA :giâ thiết chó: xăng các 
vật thỀ: phóng. rả nhữnế chất 
6ït '{chgấu “tượng ”, 
hình tượng}. lậc động vào các 
giác quản. "Tuy, rằng toàn bộ 
những ‹ điểu mã. “người, ta 
nhận, thức. :ược, đà đo- cảm, 
giệ6: 8 Hà cá;:;nhưng- những > 
›giắc - vỏ :Chỉ. Thang đến” 





chọN lộ _sknHậny 4hữav mơ 
hồ”, va%bền trên ñhấn Thức 
đó thì có một nhận thức 
«sáng sửốt?''và'tinH tế hơn, 
nó xuất phát từ lý tính và. 
pHầt Tiền #4 Tiểu yêh - tế ' vụ 
hãm : 'không. Đ:niố-t6-riP 3x 
iột người tiều biều cho 'Hền 
dân chủ thời cỗ đại, là kê 
thù củà bọn quý tộc chủ nô. 
É*bi-gujd" Nà sau: mãy`Pu-cơ- 
f¿tfo*'-đ8u:1H whữùg 'gười 
kẽ" tục -vMủ!!0gh$a'' guý tvất 
tia ®Đê- thồ- có" TÌ ái tro 

lG Bi xu 

„_ ĐỄ: QUỐC: (CHỦ: 'NGHĨA7: 

lai: đöán 'cuối 'eữñg;”' 'giai 
ñdän tộtt đẳng” của chủ: Tỉghfa 
tư bẩn, 'bắt đầu: từ, 'eưối : thế 
kỷ! XIX - 'ya°đấu” thể ỷ 'XX: 
Chñ nghĩa đế" quốc. lã' kết 
quả” tất: nhiên ? cửa 'toàn' :bộ 
quà. trinh ' phát: thiền t#tFớ€ 
kia' củá” chủ ữhTii tứ 'bẩn: 
Trong: cuốn ` 'Chủ'' '#gÄĩur' để 
cuðè, glùy'đöựn lộÈ củng cửa 


' BÊLUUỐC 





chủ ngÑTu tư \b`N, LỆ-nin dã 
người #mäế-xit:::đầu:: tiên: đã 
têu lên một định tiớhTa: khbx 
Hớc về ¡ 'chủ' nghĩa ˆ đế: quốc, 
đã phát hiện:rz những bệnh 
tật và điều kiện điệt vong tất 
nhiên lửa (©hủ':inghTa : đế 
quốc: +4 Chủ nghTa: đế! quốơ: là 
chủ ngh†a tư‹bản'88 đạt đến 
một giaï đoạn:phát triền trơng 
đó sự thống trị của các tở 
_ điứcllũi# vđòạm: và của tư 
bắn 'tài: chinh, ''đR tước : xáo 
lập '¡2<jw6 đó "xcưất "khầut: tư 
Hắn ' 8B: tớ thốt: 'tằi!: quah 
trợig bật nhŸtÿ trong! đósự 
gần Í:thïa?: thế giới sửã¬ bắt 
đầu Biến hànE gifareae'tơ-rờit 
quốc :'tế ÿ:trơliz đói sự tpHán 
chiái toàn: tệ đất ai trên lhế 
giới đã hoàn thànhö2giữa các 
nước tư bản lớn nhãt? (Lê- 
nin: Tunjuễn lập, tập 1, phần. 
2;-7Mátc0zwa, 1954;: trang 
591). 81H e] SÀ'Ù Đ/Ðc TrÌÌ 
"Đặt: điềm kinh tế! cơ bẩn: 
tức bến chất của' chủmmghia: 
để: quốc iem' sự thống tị 
của cát tô tehứơ :Ñìng ›đoạn: 


thấy thế 'cho cặ#Wt: tranh tự 


đ6Š'VỊ cát chức lũng đoạn: 
đồng vái tò quyết định'fnong 
MănH' tế 'vVÀ chính: trjivỗ- các 
#ớữb tư bản. chủinghĩa, hên 
đẫi' ách của mội nhớm:rÄrững 
tên tư -bần lũng: đoạn thống 
từ‡ sỐ. đông - nhân sân, nặng 
thẻm' gấp Irãm' lần, trở nên 


bĐỄ QUỐC 


gay gất, tàn khốc gấp trăm 
lần: Tử cuối thế kỷ XIX, chủ 
nghĩa tư bản đã biến thành 


rhột Rệ thống' của một: nhóm: 


nước đế quốc chủ nghĩa cá 
mập áp bức kiều thực dân 
và bóp nghẹt bằng tài chính 


đối với đại đa số nhân dân: 


trên thế giới. 
Trong khi phát triền lý 
luận của Lê-nin về chủ nghĩa 


đế quốc, và nhất là những: 


luận: điềm của Lê-nin về lới 
nhuận cao đo: các tổ chức 
lũng đoạn tư bản chủ nghĩa 
chiếm được trong thời kỳ chủ 
nghĩa đế quốc, Xta-lin đã nêu 
ra ¿ng luật kinh tế cơ bản của 
chủ nghĩa tư bản hiện dụ”. 

Quy luật đó quyết định hết 
thầy mọi quá trình phát triền 
chủ yếu của phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa 
trong giai đoạn lũng đoạn 
của nó. Thực chất của quy 
luật đó là đảm bảo lợi nhuận 
tư bản tối đa bằng cách bóc 
lột những người lao động 
trong nước, bằng cách nô 


dịch và cướp bóc có hệ thống 


nhân đân các nước khác, 
bằng cách gây chiến tranh 
vh quân sự hóa nền kinh tế 
quốc dân. 

Chủ nghĩa đế quốc là một 
§ ai đoạn lịeh sử đặc biệt của 
thủ nghĩa tư bản, là ngày 


êm trước của cách mạng xã: 
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hội chủ nghĩa. Trong thời 
đại đề quốc chủ nghĩa, sự 
phát triển của chủ nghĩa từ 
bản không: còn theo một 
đường đi lên nữa, mà theo 
một đường đi xuống. Sự thống 
trị của các tŠ chức lũng đoạn 
có nghĩa là sự xã hội hóa 
sản xuất đến cạo độ, do đớ 
tạo ra tắt cả những điều kiện 
vật chất tất yếu cho việc cải 
tạo xã hội theo chủ nghĩa xã 
hội. Nhưng quá trình xã hội 
hỏa sẵn xuất đưới chủ nghĩa 
để quốc được kích thích bằng 
sự phụ thuộc của Nhà nước 
vào các tở chức lũng đoạn, 
phục vụ cho lợi ích của một 
nhúm các nhà tư bản, đầy 
đến cùng cực ách bóc lột, 
cảnh ngbèo khổ và phá sản 
của quần chúng nhân dân. 
Đưới chủ nghĩa đế quốc, mâu 
thuẫn cơ bản của chủ nghĩa 
tư bản, tức mâu thuẫn giữa 
tính chất xã hội của sẵn xuất 
và hình thức chiếm hữu tư 
nhân của nhà tư bản, đạt 
đến mức cao nhất. 

Chủ nghĩa tư bản trong 
giai đoạn đế quốc chủ nghĩa 
là một vật chướng ngại cho 
sự phát triền các lực lượng 
sản xuất của xã hội, nó đầy 
các lực lượng đó vào chỗ đình 
trệ và bị phá hoại. Khủng 
hoảng kinh tế ngày càng sâu 
sắc, rộng lớn, có tính chất 

_- 
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thoại mạnh, nhịp;độ tải: 

_ xuất mở rộng; nói chung. 
ngày càng chậm, cạnh tranh 
giữa các tập đoàn lũng đoạn: 
ngày càng đặc biệt gay gắt, 
chiến tranh đề chia lại thế, 
giới,.tắt, cÄ những cải đó điền. 
là biều hiện của sự xung đột 
ngày càng kịch. liệt. dưới chủ, 
nghĩa để quốc; giữa lực: lượng. 
sản, xuất yắ khuôn,khộ chật, 
ñ cỐ của ,quạn hệ sản xuất tự, 
Sản, IG.. 


| rong. nthời. đại, để, suốt; 


chủ nghĩa, việc. thực hiệp. yêu, 
cần, của. 400, luật. kính: đề, 

hệ sản xuấi tất nhiên. phi 
thịch “hợp, oi ¡linh .(©Ồ -ưcu 
lượng sẵn xuất" bš 
dùng cách mạng 
Phượng thức sản xuất xã hội 
chủ nghĩa thay, thể cho 
phương: thức; sản xuất tư bản 
chủ: nghĩa, việc đó trở thành 
môi, việc tắt yếu sống côn<ủa 
sự. phát triền : '#Ri; này của: 
xã "hội. li) 


Chủ nghĩa. ä ' quốc làm cho, 


tất cÃ các mâu thuẫn,rủa;, 


chủ nghĩa dư bản đi đến chỗ 
gay gắt hơn bao giờ hết: mậu., 
thuẫn kinh, tế và, chỉnh trị, 
mâu (huấn giai cấp và. mâu 
thuẫn dân tộc: Nhưng mâu 
thuẫn quan trọng là những 
ân thuẫn: 1. giữa lao động 
và tư bản; 2. giữa các nhóm 
tài chính, khác nhau và giữa 


, VÀ 


hẾ ri 


ĐỀ. QUỐC: 





các. Nhà nước đế. quốc, chủ 
nghĩa đang đắu: tranh, đề chia 
lại, thể, giới ; 3. ;giữa: chính. 
quốc và nhận dân đông. đảo. 
các nước thuộc địa .và .phụ 
thuộc. ' 

Trong cuột đấu tranh đề 
duy, triyà củng cố: nền.thống 
trị của mình, giai,cấp. tự gẳẩn 
đế quốc chủ nghĩa lợi dụng 
đến cao độ toàn bộ kiến, trúc 
thượng tầng đề. phục. vụ cho 
cơ :sở, tự hấn chủ nghĩa đã 
NHỆ nhập nh ghê đững 

nướg.tq,phình ghê:, đóng 
phụ đhuộc ‹ các tồ. chức lũng, 
đoạn; iến; các thủ đoạn ;nô 
địch những người lao .động 
về:mặt tư dưỡng. kê nìn vạch 
rõ: rà; đáo. 4rưng; của, kiến 
trúc. thượng.. tầng chỉnh trị 
trong thời đại đế quốc chủ 
nghĩa là sự thủ tiêu nền đân 
chủ đã trở thành một ,thử 
mặt „nạ che đậy ,quyền vạn 
nÄn§, của ruột nhóm tự: bản 
tài chịnh cá mập, :là sự:phẩn 
động về„mật: chính trị. Trong 
chính, : sách đối nội, VÀ „đối 
ngoạj của nó, chủ: -nghĩa đế 
quốc,yút bộ dân. chủ. Khuynh. 
hướng theo" chủ nghĩa phát 
xít, „chuyên chính khẳng, bố. 
(rắng trợn của tử .hân . bài 
chính, thủ đoạn, dụng hap lực 
trắng trọn đối với,quắn chúng 
cần lao—là đặc : trưng của 
thời đại để quốc chủ nghĩa. 


ĐẾ QUỐC 





Đặc trừng của thời đại đế 
quốc: chủ nghĩa là›:kự phát 
triền ' hết: sức không:tđều: về 
mặt kinh tế'và chính trị giữa 
các nước tư bản. Quy luật 
phát.triền không đều về kinh 
tế và chính trị của chủ nghĩa: 
tư bản trong thời đại đễ‹quốc: 
chủ' nghĩa:dọ Lê:nin phật 
biện ra, (đã hoàn' thành sự' 
phân tích của Lê¿nin về chủ 
nghĩa để quốc, sự phân tích: 
đó đä::đủng làm- dờ.'sở chớ 
một 1ý luận mới về:'cách mạng 
xã thôi: “chủ 'rnghĩa. Theo quy 
luật ấy, sự: phát triền của rác 
nước. tư bẩn:.:ewủ :nghĩa,' sơ: 
sảnh giữa nước:này với nước 
kia,' không cònđương đối: đều. 
nhàu nhữ trong thời:đạitcước 
lũng đoạn nữa. Một vùi nước: 
đã vượt: qúÄ những Hước: 
khác, hất: cẳng những: nước: 
này ra'khỏi thị trường' thể 
giới và đấutranh với các 
nước này đề chỉa' lại thế giới. 
Cuộc đấu tranh “đề chía lại 
thế giới làm cho mâu: thủãn 
trong nội Hộ, phe để tước 
chủ nghĩa càng. gay. gặt thêm 
và làm cho sợi ,đây xich của 
chủ nghĩa, để quốc thể giới 
có thê đứt đoạn. ở: một. khâu 
này hay một khâu khác ; nó 
làm cho chủ nghĩa xã hội có 
thề thắng lợi trong..những 
Aaước riêng rề.. 
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Nguyêm 1ý sủa :Lê-n†r teho 
rằng .chủ nghĩa đố :uốc đài 
ngày hôm trước :ẽủa': cách 
mạng xã-hội.:chủ nghĩa, đã 
hoàn foàn được thực. tiễn 
chứng thực. Cách mạng, xã 
hội' chủ nghĩa thắng Mười vĩ 
đại: đã giải thoái nước rNgá 

rạ" khối tđâmy xích của chủ: 
nghĩa để qưốd,fhế.giới. Tiếp 
theo, sàu: chiếm tranh thế giới 
thứ hai, nhiều nước châu Âu 
và thâu Á :đã: tách ;khổi: hệ 
thống tư bản chủ: .nghĩa (thế 
giới. „ỊSB 

Trong chiến-tranh thế giới! 
thử nhất, và nhà! là sa+ Cách! 
mạng xã trội chủ:hghĩa :háng 
Mười vĩ đại, tồng khủng Hoäng 
của:chủ nghĩa fư bản” dã bắt 
đâu nộ #az Một kỷ nguyên 
mới:iđä. mỏ: ra.trone lịch sử. 
kỷ nguyên thẳng lợi của chủ 
nghĩa xã hội. Trongschiến 
tranh thể giới thứ haï bvà‹ 
nhất là sau khi một .số'Tiước: 
châu Âu và câu Á thành:Tập: 
chế độ đâm eHä nhân tdári* đã 
táchra khỏi bộ: thống tư bản 
chủ: nghĩa, fhìà fồng kbủng 
hoảng của chủ nghĩa tứ bản 
lại bước vào thời.kỳ thứ-hai. 
Những sự việc trên đây chứng 
thực sự:suy yếu rỡ rệt của 
hệ thống -:tư :bản chủ rnghÌa I 
và. sự lớn mạnh của cáo Trệb 
lượng dân chủ và xã Hộš:chữ 
nghĩa. 1 
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Đi=ÐƠ~=RÔ Đơ-ni (/713— 
1278⁄). Nhà triết học duy vật 
chủ nghĩa Pháp nổi tiếng, 
nhà tư tưởng của giai cấp 
tư sản cách mạng thế kỷXYVII, 
người sáng lập và biên tập 
viên bộ Bách khoa toàn thư 
(Xem: Phái bách khoa toàn 
thư)”. Những quan điềm cấp 
tiến của ông đã làm cho ông 
bị bọn: thống trị đàn áp. Đi- 
đơ-rô thừa nhận sự tồn tại 
khách quan của vật chất 
vĩnh viễn ở trong trạng thái 
vận động. Trạng thải tỉnh 
hoàn 2foàn chỉ: là một sự 
trừi' tượng. Knông gian và 
thời‹giañ.iđều là những hình 
thức khách. quan của sự tồn 
tạidcủa: *Xyậtp. chất do những 
nhân: tử cấu thừnh.:Mỗi phân 
tŸ;zcđ-;mộti nguầnowận động 
hèñm;trơng;dfne@f?sftrcrriÔi tậm», 
sờ nanhmäp hiều hiện bằng 
sg;dï chuyền oóitinh:0hấfncơ 
giới:tr dng lệhông ;ginn. Tắttuã 
nhấngráự: tầay (đôi 1rong giới 
tợi: Ẩhiên :đầu: ¡đo buậb ôwhằ› 
quải gu yế£ (tịnh. ¡ ò Đảo: +hiệni l 
tượng;! đềnGHêwThệ. :mộ1r:Lhiết› 
với nahưí Gifữa:dật cohấp hữu! 
cơ.: Nà; vật: dhất [vê öcœ thống | 
cộnnộ% giới tạm iÄo tà khốmjZ 
viưpt tíxa đairgôz vìieái) ao 0ó Í 
thềtychuyền :iiúa zihhùnhifIcáïf 
kiại 6á đảo /lpgầmanelauÐ£z 
đùtzở@†Eä chứ đự móÍnhữog Í 
nhân tố của thế giới “qữẩgn 


biện chứng, đặc biệt là về 
sự tiến hóa của các sinh vật, 
và sự biến hóa của những 
giống vật do những điều 
kiện sinh tồn của các giống 
vật ấy gây nên (dù rằng, trong 
toàn bộ, chủ nghĩa duy vật 
của Đi-đơ-rô, cũng như chủ 
nghĩa duy vật của các nhà 
triết học Pháp thế kỷ XVII 
đều có tính chất mảy móc 
và siêu hinh). Theo Đi-đơ-rô 
thì có một số loại Hình cửa 
các sinh vật phải trải qua 
những sự thay đôi liên tục. 
Sự phát triền của -giớởi tự 
nhiên bao hàm một sự kế 
tục tự nhiên dẫn đến chỗ có 
con người; đó là cách phân 
loại các giống sinh vật. “Đầu 
Hên phải phân loại các vật 
tồn tại, từ phân tử trơ ỳ (nếu 
có) đến phân tử sinh động, 
đến visinh vật, đến động 
thực vật, đến động vật rồi 
đến con người». Cẩm. giác là 
một thuộc tính của vật chất. 
Đi-đơ-rô cho rằng mọi vật 
chất đều có tính cẩm giác. 
Ông phân biệt hình thức 
trở ỳ, tiềm tàng của tính 
cảm giác là hình thức riêng 
của tự nhiên vô cơ, với tính 
cÑm giác hoạt động là tính 
cồf giác của giới tự nhiên 
hồữm cơ. Tư duy là một hình 
tứð! cao cấp cửz tính cẩm 
giác của vật chất. Nguồn gốc 
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của nhận thức của con người 
là cảm giác do các sự vật và 
hiện tượng trong tự nhiên 
tác động vào giác quan mà 
sinh ra. Không những cảm 
giác, mà đến cả những khái 
niệm và những sự phán đoán 
phức tạp nhất cũng đều phẳn 
ảnh mối liên hệ khách quan 
và thực tại của các hiện 
tượng. Kinh nghiệm là (tiêu 
chuần của chân lý; tư tưởng 
chính: xác là tư tưởng phản 
ảnh được một cách trung 
thành thực tế khách quan 
của vật chất. Tuy vậy, nói 


chung, Đi-đơ-rô: chưa hiều, 


được vai rò của thực tiễn 
xã hội trong nhận thức. 

Đi đơrô là một người 
thuộc phái vô thần. Ông phủ 
nhận sự tồn tại của Thượng 
đế, và công kích chủ nghĩa 
duy tâm và những tín điều 
về sự bất diệt của linh hồn, 
về tự do ý chí, v.v... Lê-nin 
đánh: giá Đi-đơ-rô. "rất cao 
(rong sự phê phản theo quan 
điểm duy vật chủ nghĩa của 
Di-đơ-rô đối với chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan của Bẻc- 
oơ-Ii” Trong khi bác bổ đạo 
đức tôn giáo, Đi đơ-rô đã 
khẳng định rằng sự tha thiết 
muốn sống hạnh phúc là 
nưtyên tắc của đạo đức con 
nưười. Ông tán thành rằng 
lựi lch cá nhân và lợi ích xã 
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hội phải được kết hợp một 
cách hợp lý. Mặc dầu: quap 
niệm của ông về tự nhiên là 
duy vật, Đi-đơ-rô vẫn là nhà 
duy tâm trong lãnh vực lịch 
sử. Cũng giống như các nhà 
duy vật Pháp khác hồi thế kỷ 
XVIH, ông tin rằng tính chất 
của chế độ xã hội là do tô 
chức chính trị quyết định, 
tổ chức này lại do chế độ. 
pháp lý đương thời sinh ray, 
nghĩa là do những tư tưởng 
đang chiếm địa vị thống trị 
trong xã hội sinh ra. Cũng 
như các nhà duy vật Pháp 
khác, Đi-đơ-rô trông mong, 
vào sự xuất hiện của một 
ông vua sảng suốt đề thiết 
lập một chế độ xã hội dựa 


Đồ 


ĐI-ÉT-XØ-GHEN 





trên Lý tính. Song triều đại 
của Lý tính ấy cñỉ là triều 
đại lý trởng hóa của yiai cấp 
tư sản, như Ắng- ghep. đã nói. 
Vào khoảng 1773 227N- trong 
một CHỘc hành ftrliøh „sang 
Nga, Tổi-đơ rô đã' hết sức 
khuyễn:nữ hoàng Ca-td“rin đệ 
nhị nÊn. thúc, đầy..sw phát 
triền công: nghiệb. xà thương 
nghiệp” "bằng cả dựa vào 
đăng “cấp thứ bạ,. Agười ta 
biể£ xẳng những lỗi” khuyê ên 
ấy của Đi-đơ-rô không Teó 
cái hân hạnh làm vừa lòng 
nữ hoàng :Ca-fơ:rin đệ nhị. 

Là một nhà lý luận xuất 
sắc về văn học và nghệ thuật, 
là tác:giả của nhiều tác phầm 
văn học, Đi-đo-rô là một 
người bênh vực cho khuynh 
hướng hiện thực. Những tác 
phẩm chính của ông là: Những 
tư tưởng bề iệc' giải thích 
giởi tự nhiên (1754), Đứa cháu 
họ của Ra-mô (1762), Cuộc 
đàm duận giữà A-lăm-be Dù 
Đi-đơ-kô (1769), Mờ ước của 
A-lăm-be (1769),: Căn cứ triết 
học cũa uật chất oà oận. động 
(1770) Cơ sở: sinh lý học 
(1774—1780). 


ĐI-ÉT-XƠ-GHEN Giô-dóp. 
(1828— 1888). Công nhân 
ngành thuộc da, đẳng viến 
đảng Xã hội dân chủ Đức. 
Chinh -ông là người đã từng 


tự: nghiêm cứu nhiều vấn đề 
triết. học:và đã 'rút ra những 
kết luận gần giống nh1r:. những 
kết luận duy vật biện chứng 
của Mác và Ăng-ghen. 

Sau cách mạng †848, ông đi 
cư sang Mỹ. Năm. 1863, ông 
đến nướp Nga đề tìm việc làm; 
Ông làm công :nhân trong 
một xưởng thuộc đa ở Pê-tec- 
bua. Những khi nhàn rỗi, 
ông nghiên cửu.về: triết học, 
về chính trị kinh. tế bọc và 
xề :chủ: ngh†ai xã: hội.. Khi ở 
Nga, ông :8ã -:xiết :miột :cưốn 
sách. rất dày về: triết học, 
nhan đề.là:: Thực chất: của 
lao động trí óc và một: tập 
nghiên: “cứu về tập:I bộ Tư 
bản của: Các Mác.. Ông 
trở về Đức nắm 1869, rồi 
it lâu sau ông lại sang Mỹ, 


và ở đấy, ông đã viết: 
Cuộc du hành của một 
người. xä hội chủ nghĩa 


trong lãnh. uực nhận thức 
luận và Thành tựu của triết 
họe 

“Mác đã đánh giá tư tưởng 
của' Đi-ét-xơ-ghen rẤt:cao. 
Ttởng khi nêu ra một số sai 
lầm và mơ hồ của. Đi-ét-xơ- 
ghen; Mác đã nhắn mạnh rằng 
Đi-ét-xơ-ghen «có nhiều tư 
tưởng? đặc sắc, nhất là những 
tư tưởng đó lại là kết quả 
của sự suy nghĩ độc lập. của 
một người công nhân». (Mác— 
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Ăng-ghen.:: Tuyền tập thư tín, 
bản tiếng Nga, tập II,trang 16). 
Ăng-ghen cũng khen:mgợi Đi- 
séÍ-xơsghen như sau': Mà điều 
đáng. chú ›ý: 1à: :phép' biện 
cứng, dùy vật ấy, tức:là 
công?cụ ¿lao động tốt nhất 
của chúng. tôi, vũ khí .sắc:bén 
nhất của chúng tôi, t rong bao 
nhiềú nắm qưa, không ' phải 
chỉ cớ tột 'minh` chủng. tôi 
'phật hiện: Fà, 'iã còn Gó một 
người công nhận Đức. khẳng 
<ó liên hệ gì với eñúng tồi, 
với" cÑ'' Hề'ghen, cũng phát 
“hiện ra được, người đó là 
-Gið“dšp 'Đi-ét: #ơ-ghen. » (Lút- 
ích Phư-bũth 0ã sự cóủ chung 
:của"' 'triết học 'cồ ` 'Miền Đức, 
'tiấn tiêủy Pháp, Mát-xtơ-yá, 
1046, trang 48). Đi- êt-xơ-ghen 
giải: quyết vấn đề cơ bản của 
triết học theo quan điềm đy 
vật, Ông phê phán ' chủ nghĩa 
dny 'tâm. triết học, mà ông 

gọi, là , (C0n gà mái mù”, và 
ông cổng kích chủ nghĩa dùu 
pật tầm: thường)”, làm nồi, bật 
tính chất đối lập của hã. 
phe triết học' và đả kích 
qphải trung gian” hèn hạ. 
nghĩa nHữ: những: Vẽ chồi bút 

©ó bằng cấp» của bọn tầng 
lữ. Tuy vậy, trong ) khí bênh 
vực phản ánh luận” duy vật 
chủ nghĩa, Đi-ét-xơ:ghen đã 
phạm một loạt sai lầm: ông 


cường điệu tính - tương: đối 
của những: _.ý1 thức: con người, 
và nHửư vậy:1a: nhượng bộ đối 
với chủ ngh†a đuy tầm và bất 
khả tri luận ; ðng lẫn lộn. 'ý 
thức và vật chất, ông khẳng 
định tính chất bầm sinh của 
một số:khái niệm, v.v... Song 
những „sai lầm ấy và các sai 
lầm Khác vẫn không làm giảm 
bớt công lao cửa ông trong 
lãnh vực: 'triẾL/lhộc. Đi-ét-xơ- 
ghẽn lv mệt người vô thần 
chiến đấu. ˆ 

Trong tác phầm Chủ:ngh†à 
duụ ouật uà chủ nghĩa kinh 
hghiệm phê phán, Lê-nin bênh 
wực nhộn thức luận của Đi- 
†-xơ»ghen: là lý luận biện 
chứng, đuy:vậtochủ nghĩa và 
chinh -xác:.vồ nội âưñg. Trong 
khi nêu lên những sai lầm 
của Bi-ét-xơ-ghen,Lê-nin cũng 
'tghÉ yhán những mưu mô củả 
bộn duy tâm chủ ngh†a' nuổẫ 
xây dựng những sự sai lắm 
đó thành một hệ thống triết 
hợc, thanh *chủ nghĩa “Đi-ét- 
xơ-gheii» mã cow trai Đi-ét- 
xơ-ghen:eùng' phái Ma-khơ và 
phái &ết lại muốn đem đổi 
lập với chủ nghĩa Mác. «Chủ 
nghĩa Đi-ét-xơ-ghen» chỉ lá 
một: sự -bịa đặt có tính chất 
phần động 'của phái Ma-khơ, 
bọn: này - muốn biến nhà đuy 
vật chủ nghĩa Đi-ét-xơ- ghen 
thành một người theo chủ 
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nghĩa Ma-khơ. Lê-nin viết: 
Chủ nghĩa Đị-ét-xơ-ghen» đối 
lập với chủ nghĩa duy vật 
biện chứng, chỉ là một mớ 
hỗn độn, chỉ là một sự tiến 
(riền về phía triết học phản 
động, chỉ là một mưu mô lợi 
dụng những nhược điềm của 
Giô-dép- Đi - ét - xơ - ghen đề 
dựng lên thành một xu 
hướng triết học, chứ không 
có một chút gì thuộc về chỗ 
vĩ đại của ông (nhà triết học 
xuất thân là công nbân ấy 
đã phát hiện ra chủ nghĩa 
duy vật biện chứng theo 
phương thức riêng của ông, 
thì sao lại không vĩ đại!) 
(Chủ nghĩa duy ouật uà chủ 
nghĩa kùnh nghiệm phê phản, 
bản tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 
1952, trang 284). 


ĐI-MI-TƠ-RỐP Ghôê-oóc-ghi 
Mi-khai-lô-vích(1882—1949). 
Lãnh tụ và người thầy của 
nhân dân Bun-ga-ri, một chiến 
sĩ xuất sắc của phong trào 
công nhân quốc tế. Bản tuyên 
ngôn của Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản 
Bun-ga-ri gửi cho đẳng viên 
và nhân dân Bun-ga-ri có 
viết: “Trong toàn bộ cuộc 
đấu tranh của giai cấp công 
nhân cũng như trong phong 
(rào xã hội chủ nghĩa và cộng 
sản chủ nghĩa ở nước ta, 
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suốt trong năm chục năm nay, 
không có một.sự biển quan 
trọng nào mà không dính 
liền với tên: tuổi vĩ đại của 
đồng chị Ghê-oóc-ghi Đỉ-mi- 
tơ-rốp, vởi sự hoạt động 
tích cực của Người về mặt 
tổ chức và lãnh đạo». 


Đi-mi-tơ-rốp tham gia Đẳng. 
công nhân xã hội dân chủ 
Bun-ga-ri năm 10902 và tích 
cực đấu tranh chống bọn 
cải lượng chủ nghĩa ngay 
trong nội bộ trào lưu mác- 
xít cách mạng. Về sau, khi 
cuộc Cách mạng tháng Mười 
vỉ đại ở Nga đang thẳng lợi 
và khi phong trào cách mạng. 
ở Bunagari đã lên cao 
nhờ ảnh hưởng của cuộc 
cách mạng vỉ đại ấy, thì. 
Đẳng cộng sản Bun-ga-ri 
cũng phát sinh từ trào lưu. 
mắc-xit cách mạng ấy. Đỉi-mi- 
tơ-rốp là một người có tỉnh. 
thần quốc tế vô sản triệt đề. 
Ông đã kiên quyết chống chủ. 
nghĩa sô-vanh và chủ nghĩa 
dân tộc ở Bun-ga-ri, chống. 
chiến tranh đế quốc. Chính. 
phủ phản động Bun;gari đã. 
đàn áp ông một cách tàn bạo ;. 
nhiều lần bị bắt giam, hai lần 
bị kết án xử tử, nhưng Đi-mi-. 
tơ-rốp vẫn không ngừng đấu 
tranh cho lợiích của những: 
người lao động. 


ĐI-MI-TƠ-RỐP 


Năm 1921, những người 
cộng sản Bun-ga-rị cử Đỉ-mi- 
tơ-rốp làm đại biều:đi dự Đại 
hội lần thứ HI của Quốc tế 
cộng sản. Năm 1923, ông cùng 
với Cô-la-rốp lãnh đạo cuộc 
khởi nghĩa tháng 9, cuộc 
khởi nghĩa này đã góp phần 
quan trọng vào việc thức 
tỉnh ý thức giai cắp của công 
nhân và nông dân Bun-ga-ri. 

Đi-mi-tơ-rốp là một nhân 
vật xuất sắc của phong trào 
công nhân thế giới, một trong 
những người tồ chức cuộc 
đấu tranh quốc tế chống 
chiến tranh và chống chủ 
nghĩa phát-xit, đấu tranh vì 
hòa bình và vì chủ nghĩa 
cộng sản. Ông đã nỗ lực hoạt 
động trong nội bộ Ban chấp 
hành của Quốc tế cộng sản. 
Tỉnh thần đũng cẩm và tài 
hùng biện của ông đã được 
biều lộ ra một cách rõ rệt 
năm 1933, khi xảy ra vụ án 
Laixich lúc ông tố cáo 
những hành động khiêu khích 
của bợn phảt-xit và vạch rỡ 
bộ mặt hung ác của chúng 
trước toàn thế giới. Tỉnh thần 
gan đạ của ông đã có một tác 
dụng lớn trong việc động 
viên giai cấp công nhân và 
(Ất cả những người lao động 
đấu tranh chống chiến tranh 
và chủ nghĩa phát-xít. Nhờ 
8ự cuún thiệp của chính phủ 
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Đi-mi-fơ-rốp 


Liên-xô Và nhờ sự hoạt động 
cách mạng của những người 
lao động trên toàn thế giới, 
Đi-mitơrốp đã thoát khỏi 
nanh vuốt đẫm máu của chủ 
nghĩa phát-xit và đã đến 
Liên xô. 

Tại MáảI-xcơ-va, Đỉ-mi-tơ- 
rốp đã công tác khẩn trương. 
nhằm tập hợp những người 
lao động đang đấu tranh: 
chống chủ nghĩa phát-xit. 
Năm 1935, ông được bầu làm 
Tông bí thư Ban chấp hành 
Quốc tế cộng sản, và giữ 
chức vụ ấy mãi đến năm 
1943, khi Quốc tế cộng sản 
giải tán. Ông chuyên nghiên 
cứu về những vấn đề chiến 
lược và sách lược của những. 
người cộng sản trong cuộc 
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đấu tranh chống. chiến tranh 
và chống chủ hgh†a. phát-xit. 
Ông đấu tranh để tẾñạnh lập 
và củng cố mặt trận thống 
nhất chống bọn để quốc phần 
động, đề đào tạo và giáo đục 
những cắn bộ lãnh đạo của 
các Đẳng cộng. sản anh em, 
trung thành với học thuyết 
Mắảc—Lê-nin. 

Trong chiến: tranh thể giới 
lần thứ Bải, 'ði-mltơ.rốp 
chuyên trách. việc: động viên 
cáclựclượng nhân dân đề đấu 
tranh chống bọn xâm lượcHit- 
le. Ông đã tö chức-phong trào 
giải phóng chống phát-xít 
trong các nước bị bọn Hit-le 
tạm chiếm, và lãnh đạo cuộc 
đấu tranh của những người 
Bun-gari yêu nước chống 
chủ nghĩa. phảt-xit. Với công 
lao. vĩ đại của ông trong cuộc 
đấu tranh chống chủ nghĩa 
phát-xit,;Đi-mi-tơ-rốp đã được 
tặng thưởng huân chương Lê- 
nin, năm 194ã. 

.Khi Hồng quân Liên-xô 
tiến vào Bun-ga-ri, nhân đân 
Bun-øa:ri dưới sự lãnh đạo 
của: Đi-mi-tơ-rốp đã lật đồ 
chế độ phát-xít và thiết lập 
chế độ dân chủ nhân dân. 
Tháng 1Í năm 1945, Đi-mi- 
đơ-rốp trở về nước sau 
22năm ở nước ngoài, Ông 
liền nỗ lực hoạt động, lãnh 
đạo toàn bộ công tác của 


Đảng, kêu gọi đấu tranh vì 
hòa bình, đận chủ và chủ 
nghĩa xã hội: Trong công 
cuộc xây dựng chế độ dân 
chủ nhân dân ở Bun-ga-ri, 
ông đã tổ ra là một chính 
khách lỗi lac. Ông đã chủ 


trương tiến hành cuộc trưng 
cầu đân, ý về chế độ chính 


trị và những cuộc tuyển cử 
vào Nghị viện nhân dân. 
Được nhiều phiếu nhất trong 
cuộc tông tuyền cử,' Đi-mi- 
tơ-rốp. liền được toàn thề 
Quốc hội bầu làm Thủ.tướng 


nước Cộng hòa nhân dân 
Bun-gạ-ri. 


Ông lãnh đạo việc thảo dự 
ản Hiến: pháp .mới và đưa 
racho foàn.đân thảo luận. 
Việc ban hành Hiến pháp 
mởi và việc quốc hữu hóa 
gần như cùng một lúc công 
nghiệp và các ngần hàng, hai 
việc đó đã củng cố chế độ 
dân chủ nhân dân ở Bun-ga- 
ri,:đó là một: trong những 
hình: thức của chuyên: chính 
xô sản. Đi-mi-tơ-rốp đã lãnh 
đạo: việc khôi phục và phát 
triền nền-kinh tế quốc dân. 
Nhân dân Bun-ga-ri đã thụ 
được những thắng lợi vĩ đại 
trong các lãnh.vực kinh tế 
và':văn hóa, trong việc ::nâng 
cao rhức sống của quần chúng 
cần: lao. Tháng chạp năm 1948, 
Đại hội lần thứ V của Đẳng 


ĐÍ“MI:T0-RỐ8 


cộng sản Bun-ga-ri đã vạch 
fa kế hoạch xây, dựng 


những. cơ sở cửa chủ nghĩa 


xã hội ở Bun-ga-ri. 


Đi-mi-tơ-rốp là một nhà 


lý luận xuất sắc' của chủ 
nghĩa Mắc—Lê-nin. Ông lưôn 
luôn kêu gọi nên lây học 
thuyết Mác, và kinh, nghiệm 
Đảng cộng sẵn Liên-xô làm 
kim chŸỈ nam. Ông đã hăng hải 
bảo vệ tư: tưởng ' của cHủ 


nghĩa quốc tế vô. sẵn ấy 


tr} 4€ + 


tranh khôngrigừng 'thðống chủ 
nghĩa dân tộc bất kỳ xuất 
hiện dưới hình thức nào. 
-Ông nói: SNhững người cộng 
sản đều nhậh rằng cHủ' nghĩa 
quốc. tế đảm bảo: cho .' thắng 
lợi của giai cấp' .cồng nhân 
trong mỗi nước: đang đấu 
tranh cho chủ nghĩ ; xã hội». 
Trồng các Đài diễn. văn và 
bài bảo nói Về những vấn đề 
phong trào công nhân quốc 
tế, hói về chiến lược xà 
sách lược của các đảng 
cộng sản đang đấu tranh 
chống chủ nghĩa để quốc, nói 
về việc xây dựng một nước 
Bun-gari mới, đần chủ và 
nhân đân, Đi-mi-tơ-rốp đã áp 
dụng một cách sáng tạo chủ 
nghĩa đuy vật biện chứng và 
chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
Trong bức thư gửi cho Ban 
biên tập tạp chí Tư tưởng 
(PIÊt học,ông đã xác định rằng 


3:69 


việc nghiên cứu triết học đã 
củng cố thêm lòng tin tưởng 
vững chắc của ông đối với 
“sự tuyệt đối cần thiết phải 
kết hợp iý luận với thực tiễn, 
vì (hực tiễn không có lý luận 
là thực tiễn mù quảng, và lý 
luận không có thực (tiến là 
lý luận øồ öð. Điều đó có một 
tầm quan trọng đặc biệt đối 
với giai cấp vô sản đang 
không những cần: phải giải 
thích: fhực tế một cách khoa 
họê, mà còn cần phải về căn 
bản biến đổi (hực tểäó. đề 
phục vụ cho lợi ích của mình 
và của cả nhân dân của mình 
nữa. Không.có lý luận cách 
mạng thì không thề có thực 
tiến cách mạng được, như 
Lê-nin vỉ đại và người kế tục 
sự nghiệp của Người là Xta- 
lin đä nhiều lần nhẳn mạnh›. 

-Đi-mi-tơ-rốp đã trả lời cặn 


kề các vấn đề đặt ra về tác 


đụng và nhiệm. vụ của tạp 
chỉ Tư tưởng triết học. Ông 
đã đặc biệt chỉ rõ rằng tạp 
chiđó phải tìm mọi cách đề 
bóc trần và loại bỏ hệ tư 
tưởng ;phát-xit (chủ nghĩa 
chủng tộc, thuyết chủng tộc 
ao đẳng» phải thống trị 
các chủng tộc “hạ đẳng, 
“(€(hủ nghĩa nguyên thủ», 
thuyết siêu nhân ( chủ nghĩa 
sô-vanh đại Bun-ga-ri); tạp 
chí đó phải vạch rõ và đả 
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phá mọi âm ,mưu của bọn 
phát-xit trong việc xuyên tạc 
lịch sử nói chụng, và lịch sử 
nước Bun-ga-ri nói riêng. 
Đi-mi-tơ-rốp, nói rằng tạp chí 
đó phải giúp cho các nhà trí 
thức thấm nhuằần 
quan Mác—Lê-nin, thể giới 


quan khoa học; phải đứng 
trên quan điềm mác- -xit mà 


xem xét những. ,vấn đề mới 
do thực tiễn của, việc - xây 
dựng chủ nghĩa xã.hội đề ra. 


Đi-mi-tơ-rốp yêu cầu tạp chị, 


đó phải có một lời văn rõ 
ràng mà độc giả có thề hiểu 
được dễ-dàng. Đề cho tạp chí 
đó luôn luôn được cải tiến, 
phải có trí thức, phải trải qua, 
một công tác hệ thống hóa 
rộng lớn, phải nghiêm khắc 
tự phê bình. 

Đi-mi-te-rốp dạy cho 
những người cộng sản và 
cho hết thảy những người 
lao động Bun-ga-ri có tỉnh 
thần cảnh giác, thẳng tay 
vạch mặt tất cả những kề thù, 
của nhân dân, triệt đề trung 
thành với sự nghiệp giải 
phóng của giai cấp công nhân, 
với sự nghiệp cộng sản chủ 
nghĩa, luôn luôn theo gương 
Đảng cộng sản Liên-xô về 
mọi mặt. 

Dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng cộng sản Bun-ga-ri, 
nhân dân Bun-ga-ri đang xây 


thế giới 


BI-UẢY CIÔN 


dựng thắng lợi chủ nghĩa 
xã hội. Tình hữu , nghị. của: 
nhân dân Bun-ga-ri đối với 
nhân đân Liên-xô và tất cả các 
nước trọng phe hòa bình, dân. 
chủ và chủ nghĩa xã hội, là. 
sự đảm bảo cho thắng lợi đé. 


ĐI - UÂY GIÔN (1859— 
1952). Nhá triết học, xã hội học: 
và nhà giáo dục phản động và. 
đuy tâm chủ nghĩa người Mỹ. 
Ông ta ngụy, trang cuộc đấu: 
tranh của ông. ta chống. 
triết học duy vật và khoa 
học, đưới những lời lẽ 
trồng rống, giả dạnh khoa 
học. Nấp sau tấm bình phong. 
của một. thử *dân chủ» giá. 
hiệu, Đi-uây công kích chủ 
nghĩa xã hội và phong trào: 
cách mạng. Lúc đầu, Đi-uây 
theo chủ nghĩa Hê-ghen, 
nhưng không bao lâu, ông ta 
lại chuyền sang chủ nghĩa 
thực dụng” mà ông ta đã bảo: 
vệ và phát triền rỗi đặt cho. 
Bá cái tên là chủ nghĩu công 

*, Dù triết học của Đi-uây 
Xâ dưới hình thức nào đi 
nữa, ông ta vẫn luôn luôn: 
đấu tranh, tích cực chống chứ 
nghĩa đủy vật triết học. Từ 
bài luận văn thử nhất viếtFa 
đặc biệt đề chống chủ, TỊghĩa 
duy vật cho mãi mãi ŸÊ sau 
này, ông ta vẫn không ngừng 
lên tiếng phản đổi những tư 


ĐĨA LÝ CHÍNH 'TRỊ 
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tưởng cách mạng và khoa 
học:tiến tiến. Đối lập với chủ 
ngHĩa duy vật khóa học, Đi: 
uấy phủ nhận thực /tế khách 
quan, tinh nhấn quả, quyết 
định lúận; truyền bử nhận 
thức luận cửa chủ nghĩa đuy 
tâm :chủ quan và ý chí luận” 
trong việc giải thích những 
hiện tượng xã hội; và xuyên 
tạc những phát minh mới 
của khoa học. 

Đi:-uây dùng chữ nghĩa công 
cụ, một thứ ' triết học: đuy 
tâm chủ quan, đề chứng 
mỉnh cho đhững tư tưởng 
chính trị phản động của ông 
ta. Đi-uây phủ nhận cơ cấu 
giai cắp của xã hội và không 
công nhận rằng vai trò của 
cuộc đấu tranh giai cấp là 
động lực của sự phát triền 
của xã hội. Đề đối lập với 
đấu tranh giai cấp, ông ta 
chủ trương sự cộng tác 
(“hợp tác) giữa các giai cấp 
bóc lột và bị bóc lột, nghĩa 
là ông ta chủ trương rằng 
những người lao động phải 
phục tùng bọn tư bản. Đi-uầy 
chống lại sự cải tạo xã hội 
bằng phương pháp cách 


mạng, vì ông ta chó rằng có: 


thề cải tạo được xã hội bằng 
Rự giáo dục ở nhà trường, 
miễn là sự giáo đục này được 
tÌ chức vì mục đích đớ. Theo 
pWqơng pháp giáo dục của 


ống ta thì không cần giảng 
dạy khoa học cho học sinh, 
mà nên đào tạờò cho học sinh 
có những phầm chất của một 
con buôn: Trong: các tác 
phầm về xã hội học và chính 
trị của ông ta, Đi-bây tìm đủ 
mọi cách đề che giấu tính 
chất giả dối của nền dân chủ 
tư sẵn. Đề đối lập - với quan 
niệm cách mạng cho rằng 
qưyền tự đo lá do sự giải 
phóng chơ: những người lao 
động bị áp bức và bị bóc lột 
mà có, Đi-uây lại đưa ra 
một cái thuyết hoang đường 
có tính chất cá nhân chủ 
nghĩa, tư sẵn về «tự do cá 
tinh», đề che giấu sự tự do 
böc lột. Đề đối lập với lý 
luận mác-xít về quyền bình 
đẳng xã hội, Điuây đưa ra 
tư tưởng giả đối về “khả 
nắng phát triỀền ngang nhau» 
và ông ta cho rằng giai cấp 
tư sản sẽ đảm bảo cho mọi 
người đều có những khả 
năng phát triền ngang nhau. 


ĐỊA LÝ CHÍNH TRỊ 
(THUYẾT.. Một thứ ‹ìý 
luận » khoa học giả hiệu và 
phản động, tìm cách viện ra 
những nhân tố địa lý đồ 
biện hộ cho chỉnh sách 
ngoại giao tư bản chủ nghĩa. 
Thuyết địa lý chính trị cho 
rằng vị trí địa lý của những 
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cường quốc đế quốc chủ 
nghĩa đòi hỏi phải mở. rộng 
biên giới và phải chinh phục 
thêm * không giân sinh hoạt 3 
bằng cách đi xâm: lược các 
nước khác. Nội dung cơ bản 
của thuyết địa lý. chính. trị 
là một thứ luận điềm vô 
cùng phản khoa học, nó cho 
rằng hoàn cảnh địa lý” có.ảnh 
hưởng quyết định đối với sự 
phát triền của xã hội: Ghủ 
nghĩa Mác dạy rằng hoàn 
cảnh địa lý không thê là 
nguyên nhân chính của sự 
phát. triền xã hội. Một Nhà 
nước tháy đổi về cần bản 
cùng với siy thay đồi của chế 
độ kinh tế và xã hội — như 
lịch sử đã chứng minh ~ thì 
rõ ràng là chính sách ngóại 
giao của nó: hoàn toàn không 
thề: là hậu quả của những 
biến đồi rặt chậm :chạp của 
những điều kiện địa lý: 
Thuyết địa. lý chính trị là 
sản phầm của chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn với những 
khuynh hướng (thực hiện lợi 
nhuận cao. nhất của nó‹ 
Danh từ « địa lý chính trị?” 


do nhà lý luận. Thụy-điền 


thân Đức tên là Cơ-gien-len 
tung ra trong :cuộc chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất. 
Những những mưu toạn 
muốn:chứửng minh rằng chỉnh 


sách mổ: rộng lãnh thổ xà 


xâm lược là:do điều kiện địa 
lý quyết định¿ đã biều hiện 
ngay từ: khi chủ nghĩa tư bản 
mới phát sinh, hồi cuối thể 
kỷ..XIX và đầu thế kỷ XX, ở 
Mỹ, Đức và Anh. Những « tư 
tưởng" ấy, Rát-xen, người 
Sáng lập ra thuyết địa lý 
chỉnh trị. tr sẵn, đem: phổ 
biến ở :Đức, Mác-kin-đơ nhà 
địa lý phần động, đem phổ 
biến ở Anh, và tên hiếu chiến 
Ma-han đem.phôỗ biến ở Mỹ. 
Gắn chặt với lý luận của chủ 
nghĩa chủng tộc, thuyết địa 
lý chính trị cũng có một giả 
trị ngang.với cHủ nghĩa ấy 
và bợp thành một. cơ sở « hệ 
tư tưởng * của bọn ăn cướp 
Hit:le hằng mơ: ước đến việc 
thống trị thế giới. Thuyết 
trử đanh của Nhật-bẩản về 
« khu vực thịnh vượng chung® 
cũng là một biến. thề của 
thuyết địa lý chính trị — 
chính bọn quân phiệt .Nhật 
dứả: vào thuyết đó mà đề: ra 
việc .xâm chiểm toàn bộ châư 
s¿Sau khi «hệ tư tưởng” 
Hftrle-tan rã, (hi thuyết địa 
lý chinh trị lại trở thành mội 
trong những yếu tố căn bản 
của :qiệ tư tưởng? để quốc 
chủ¿nghĩa biện đại. 
ó4. 
ĐIỀU: KIỆN. SINH _HOẠT 
VẬT: GHẤT CỦA XÃ HỘI. 
Khái niệm này gồm ,có: 


ĐỊNH MỆNH LUẬN: 
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1) giới tự nhiên chung quanh, 
hoàn cảnh .địa lý; 2), dân 
cư và mật độ nhân khầu; 
3) phương thức sắảnxuẵtnhững 


của cải vật chất, Xã hội 
không : thề. sống ngoài những 
điều kiện tự:nhiên mà không 
lợi đụng những. tài nguyên 
của tự nhiên. Cũng không thề 
quan niệm được rằng một 
xã:hội mà lại không. có, một 
mật độ nhận khầu nào, đó, 


Tuy vậy, các điều, kiện: tự. 


nhiên cũng như sự tăng thêm 
nhân khầu không phải là 
những điều kiện vật chất chủ 
yếu quyết. định tính. chất của 
chế độ xã hội, của sự phát 


triền. của xã hội, của sự: 


chuyền: biến từ- một, chế độ 
xã .hội này sang một. chế độ 
xã hội:khác: Ảnh hưởng của 
những điều kiện tự nhiên 
đối với xã hội cũng như mật 
độ nhân khầu là do mức độ 
sản xuất vật chất: quyết. định, 
Chính phương thức sản xuất 


của cải pật chất” là lực lượng. 


chủ yếu, quyết định sự ,phát 
triền của xã hội, quyết định 
bước chuyền biến của xã 


hội từ một chế độ này:sang, 


một chế độ khác. 


ĐỊNH ĐỀ. (Do chữ la-tinh :. 


P0s(ulatum có nghĩa là : điều 


yêu cầu). Thuật ngữ chỉ một 
'tiền đề bản thân chưa rõ: 


ràng, nhưng dùng làm điềm 
xuất phát đề chứng minh. 


ĐỊNH MỆNH LUẬN. (Do 
chữ la-tlinh fƒaiqm nghĩa. là : 
số mệnh). Định mệnh.. luận 
là: một thứ, lý luận duy :fâm: 
chủ nghĩa cho rằng sự phát 
triền của lịch sử là do một 
lực lượng không thề biết 
được tức là định mệnh, số. 
mệnh đã định trước. Định. 
mệnh luận;không :công :nhận 
tác dụng tích, eực-.của. các: 
chính đẳng, các giai cắptrong: 
lịch sử. Nó cho rằng sự can 
thiệp của con người vào sự 
phát,triền: của: xã hội, vào: 
những biến cố củaljohsử, là vô. 
ích, rằng đối với những định 
luật khắc nghiệt của lịah sử 
thì cọn người chỉ là một trò. 
chơi ngoan ngoãn, Định mệnh. 
luận. là một học thuyết phản: 
động vì nó tuyên truyền, ¡cho, 


tính tiêu cực; tác phong vô: 


ví, tỉnh thần.chờ số :mệnh; 
quyết định,, yà không, công, 
nhận đấu tranh cách mạng. 

Học thuyết. Mác — Lê-nin. 
trong khi. bàn; về những quy, 
luật khách quan của sự phát, 
triền, xã, hội, về vai trò của 
cá, nhận, của.các:giai;cấp và 
của các: chính, đảng trong 
lịch. sử, đã phần đối : định, 
mệnh. luận cũng phưï;phẳn 
đối chủ nghĩa. chủ :quan;, chủ: 


320 


nghĩa này cho rằng tất cả 
đều do những hành động 
của các «vị anh hùng: “ của 
các nhân vật siêu quần làm 
ra. Học thuyết Mác — Lê-nin 
về tính tất yếu lịch sử, về 
những quy luật khách. quan 
của sự phát triền xã hội, 
hoàn toàn không xem nhệ 
tác dụng của cá nhân iroRg 
lịch sử”. Chủ nghĩa Mác — Lê; 
nin xuất phát từ quan điểm 
cho rằng: chính con người tạo 
ra lịch sử, nhưng những' nhu: 
cầu của sự phát triền đời 
sống vật chất của xã hội 
quyết định hành động của 
con người. (Xem thêm: Tự 
do uà tất gếu). 


ĐỘ. Biều hiện cụ thê của 
sự thống nhất giữa hai mặt 
của sự vật: chất và lượng, 
hai mặt này chỉ tồn tại trong 
sự thống nhất do mối liên 
hệ mật thiết của chúng tạo 
nên. Khái niệm độ phản ảnh 
mối liên hệ lẫn nhau đó. Độ 
là sự thống nhất hai mặt 
chất và lượng của sự vật 
trong đó một chất lượng nhất 
định không thề tách khỏi 
một” số lượng nhất định, 
trong đó hai mặt chất và 
lượng phù hợp với nhau; 
mặt lượng có thề thay đổi, 
có thề khác đi, nhưng chỉ 
trong giới hạn nào đó do 


ĐỘ 


chất cửa:sự vật quy 'định. Ví 
dự một tỷ số về lượng nào: 
đó cửa những nguyên tố hóá 
Học hợp thành rWớc, thì phũ 
hợp với một chất nước: nhất 
định : tính theo trọng lượng; 

c# hai đơn vị khinh khí (thì 
phải 16 đơn vị dưỡng khí. 
CHỈ cần tăng gấp đôi 'số 
lượng dưỡng khi là có ngay 
chất ốc-xit khinh khi già. TỶ 
số về lượng mới phù hợp với 
chất' mới. Độ là sự thống 
nhất máu thuẫn của hai mặt 
lượng và chất của sự vật. 
Đến' một trình độ phát triền 
nhất định của sự vật, những 
thay đồi số lượng chỉ tăng 
lên một chút là sẽ không 
dung hợp nữa với chất 
lượng hiện có của sự vật, 
mức tăng lên đó sẽ mâu 
thuẫn với chất lượng, sẽ phá 
hủy độ của sự vật và làm 
cho sự vật biến đổi về chấ' 

lượng. Việc tăng hay giảm vt 
lượng, «đến một số điềm nút 
nhất định nào đó, thì gây 
thành một bước nhẫy oọt uề 
chỉt; ví dụ đối với nước 
đưn nóng lên hay đề nguội 
đi, thì điềm sôi và -điỀm đóng 
băng là những điềm nút 
trong đó phát sinh, — dưới 
#p lực bình thường, — bước 
nhảy vớt sang một trạng thái 
tập hợp mới của sự: vật, 
trong đó, lượng đổi thành 
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chất ?. (Ăng-ghen : Chống Đuụ 
rinh — bản tiếng Pháp, Pa-ri, 
1950, trang 76). Xem thêm: 
Chất oà lượng). 


ĐỐI LẬP GIỮA LAO 
ĐỘNG TRÍ ÓC VÀ LAO 
ĐỘNG CHÂN TAY. Sự đối 
lập đó xuất hiện cùng với 
sự phát triền của sự phân 
công xã hội và sự xuất hiện 
của chế độ tư hữu về tư liệu 
sẵn xuất, với sự phân chia 
xã hội thành giai cấp. Sự 
đối lập gi&a lao động trí óc 
và lao động chân tay là đặc 
điềm của mọi xã hội có giai 
cấp đối kháng, của xã hội 
nô lệ, xã hội phong kiến và 
xã hội tư bản chủ nghĩa ; nền 
tảng kinh tế của sự đối lập 
đó là việc những người lao 
động tri óc, đại biều của các 
giai cấp bóc lột,bóc lột những 
người lao động chân tay. 
Chừng nào còn sự áp bức 
giai cấp, thì những người 
lao động——nô lệ, nông nô, và 
công nhân làm thuê còn 
phải lao động chân tay cực 
khổ ; còn khoa học và văn 
hóa, mà nhân loại đã tích lũy 
được trong bao thế kỷ, vẫn 
chỉ là: tài sẵn của những giai 


cấp thống trị và của những: 


người trí tức phục vụ cho 


TĐ 21 


chúng. Chủ nghĩa tư bản đã 
làm cho kỹ thuật, khoa học 
và văn hóa phát triền nhanh 
chóng trên cờ sở phát triền 
công nghiệp nặng ; đồng thời 
sự đối lập giữa lao động trí 
óc và lao động chân tay đã 
biều biện sâu sắc nhất. Khoa 
học, kỹ thuật, văn học, nghệ 
thuật đòi hỏi một sự đào tạo 
đặc biệt và những điều kiện 
sinh hoạt mà những người 
lao động không thề có được 
trong chế độ tư bản chủ 
nghĩa ; lao động thề lực nặng 
nhọc, đó là số phận của 
công nhân; máy móc, sản 
phầm của lao động và khoa 
học ~không giảm nhẹ sự vất 
vả của người công nhân mà 
còn nô dịch người công nhân 
hơn nữa, biến hàng loạt công 
nhân thành những vật phụ 
thuộc của máy móc. 


Sự tách rời giữa những 
người lao động chân tay và 
những người lao động tri óc 
đã đẻ ra và phát triền trong 
công nhân một thái độ thù 
địch đối với những đại biều 
của lao động trí óc là những 
người bóc lột họ. Sự đối lập 
giữa lao động trí óc và lao 
động chân tay là sự đối lập 
về giai cấp. ChỈỉ khi nào cách 
mạng vô sản thẳng lợi, thì 
mới có những điều kiện xẩ 
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hội cần thiết đề thủ tiêu sự 
đối lập đó. Những điều kiện 
đó là : 1. tiêu diệt tình trạng 
người bóc lột người, 
đựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa,thủ tiêu các giai cắpbóc 
lột ; 2. hết sức đề cao tính tích 
cực chính trị của quần chúng, 
thu hút rộng räi quần chúng 
tham gia quản lý Nhà nước; 
3. làm cho quần chúngcó khả 
năng rộng rãi tiếp thu văn 
hóa, khoa học và kỹ thuật. ở 
Liên-xô hiện có. những điều 
kiện đó. Việc: xóa bỏ các 
giai cấp bóc lột và việc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. đã 
chấm dứt tình trạng đối lập 
giữa lào động tri óc và lao 
động chân tay. Hiện nay, ở 
Liên-xô, những người lao 
động chân tay và những 
người lao động trí óc không 
còn là thù địch mà là đồng 
chi là bạn hữu, là những 
thành viên của một tập thề 
sản xuất thống nhất, mọi 
người đều quan tâm như 
nhau đến những thành tựu 
của nền sấu: xuất xã hội 
chủ nghĩa. Đại:đa số những 
người trí (hửc xô-viết đều 
xuất thân từ công nhân và 
nông dân. Sự thù địch cũ 
giữa những người lao động 
chân tay và những người 
đri thứt đã hoàn toànkhông 
đòn :nữá,điều kiện lao-đồng 


xây 
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của công nhân và nông đân 
đã thay đồi về căn bản. Lao 
động của công nhân và nông 
đân xô-viết không có một chút 
nào giống với lao động của 
công nhân và nông dân. 
trưởc Cách mạng, trước kia 
họ làm việc không phải cho 
họ mà là cho bọn bóc lột ;. 
ngày nay lao động đã trở 
thành lao động sáng tạo. 
Điều đó biều hiện rõ rệt 
trong phong trào cách tân 
nền sản xuất, phong trào đó. 
đã chửa đựng những mâm 
mống của một đà phát triền: 
mạnh mề về văn hóa và kŸ 
thuật của giai cắp công nhân, 
đà phát triền cần thiết chơ 
việc xóa bỏ sự khác nhau 
căn bản giữa lao động trí óc 
và lao động chân tay. Ngày: 
nay, trong công tác của hàng: 
triệu người xô-viết, lao động: 
chân tay kết hợp với những: 
kiến thức về kỷ thuật và 
đòi hỏi người công nhân 
tiên tiến phải có trình độ. 
văn hóa cao, những người 
công nhân tiên tiến đó mở: 
na con đường mới cho sự- 
tiến bộ của' nền sản xuất, đả: 
phá những tiêu chuần kỹ: 
thuật cũ đã bị vượt qua,:họ 
là người cách mạng trong lao. 
động của: họ: Những người 
cách tân -sản xuất chẳng: 
những đã thúc đầy sản xuất 


ĐỐI LẬP GIỮA THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN 
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mà còn thúc đầy khoa học 
tiến lên. Trong nông trường 
tập thề, người nông dân kiều 
mới đã xuất hiện và hình 
thành, lao động của người 
nông dân đó đòi hồi những 
kiến thức về khoa nông 
học, người nông dân đó đấu 
tranh đề làm cho thu hoạch 
được đồi dào bằng cách áp 
dụng những thành tựu mới 
nhất.của khoa học:và kỹ thuật. 


Song, thủ tiêu.sự đối lập: 


giữa lao động tri óc và lao 
động chân tay không có 
nghĩa là giữa lao động trí 
óc và lao động chân tay 
không còn sự khác nhau nào.. 
Sự khác nhau căn bản giữa 
lao động trí óc và lao động 
chân tay vẫn còn tồn tại, sự 
khác nhau đó chỉ có thề xóa 
bồ và sẽ bị xóa bỏ trong quá 
trình chuyền biến đần đần 
từ chủ nghĩa xã hội lên chủ 
nghĩa cộng sản. (Xem thêm: 
Sự khác nhau căn bản giữa 
lao động tri óe 0à lao động 
chân tap). 


ĐỐI LẬP GIỮA THÀNH 
THỊ VÀ NÔNG THÔN. Khi 
sự phân công xã hội phát 
triền mạnh và khi xã hội 
phân chia thànhgiai cấp, thì 
thành thị tách khỏi nông thôn; 
«và đo đó đần dần có một sự 
đối lập sâu sắc giữa thành 


thị và nông: thôn; có: sự lạc 
hậu nhiều của hông 'thôn về 
kinh tế, chinh: trị và văn hởớa: 
so với thành thị. Sự đối lập 
có tính chất lịch sử đó chỉ: 
tồn tại trong phạm vỉ chế độ 
tư hữu, sự đối lập đó đã đạt 
tới mức sâu sắc nhất dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa: 
ruộng đất bị khai thác một 
cách không chừng mực, tỷ 
suất địa tô tăng thêm đi đôi 
với sự mắc nợ. tà sự phá. 
sắn của những người tiều 
nông. Nông thôn ngày càng 
lạc hậu hơn so với thành 
thị. 

Sự đối lập giữa thành thị và 
nông thôn là sự đối lập về lợi 
ích. Cơ sở kinh tế của sự đổi 
lập đó là việc thành thị' bóc 
lột nõng thôn, là*sự phá sản 
của nông dân lao động †rong 
quá trình phát triền của chỗ 
nghĩa tư bản. Thành thị, đơ 
các giai cấp bóc lột đại biều, 
áp bức nông thôn (nghĩa là 
nông dân lao động). “Dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa, ảnh 
bưởng của thành thị với nông 
thôn là làm cho nống thôn 
hủ bại về chính trị, kinh tế, 
đạo đức, thề chất, v¿v....» (IL.ê- 
nin : Tưyễn tập, tập II, phần 2, 
bản tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 
1954, trang 738). Chử n#HỊ% 
đế quốc chỉ lảm' ¿ấu Sắc 
thêm -sự đối lập giữa thành 
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thị và nông thôn, sự đối lập 
đó biều hiện ở sự đối kháng 
giữa chính quốc và thuộc 
địa, giữa nước công nghiệp 
và nước nông nghiệp. Đề 
đảm bảo lợi nhuận tối đa, 
chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
hiện đại tăng cường bóc lột 
nông dân bằng nhiều cách 
(quy định giá cao đối với sản 
phẩm công nghiệp và giá thấp 
đối với nông phầm, giá đất 
cao, đùng mọi hình thức nô 
địch trong việc cho thuê đất, 
v.v...). Mác và Ăng-ghen là 
những người đầu tiên đã 
chứng miỉnh một cách khoa 
học rằng chỉ có dưới chủ 
nghĩa xã hội mới thủ tiêu 
được sự đối lập giữa thành 
thị và nông thôn. Việc thủ 
tiêu sự đối dập giữa thành 
thị và nông thôn,giữa laođộông 
trí óc và lao động chân tay 
là một trong những điều kiện 
chủ yếu đề xóa bỏ mọi sự 
khác nhau về giai cấp trong 
xã hội. Lê-nin đã nói rằng: 
“Muốn hoàn toàn tiêu điệt 
các giai cấp, chẳng những 
phải đánh đồ bọn bóc lột, bọn 
địa chủ và bọn tư bản, 
chẳng những phải xóa bỏ 
chế độ sở hữu cửa chúng; 
mà côn phải xóa bỏ mọi chế 
độ tư hữu về tư liệu sẵn xuất ; 
phải tiêu diệt sự khác nhau 
giữa thành thị và nông thôn, 


ĐỐI LẬP GIỮA THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN 


sự khác nhau giữa những 
người lao động chân tay và 
những người lao động tri óc? 
(Như trên, trang 225). 

Thắng lợi của Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười 
vĩ đại đã tạo những điều kiện 
cần thiết đề giải quyết những 
vẫn đề đó. Vấn đề trước tiên 
là phải tiêu diệt các giai cấp 
bóc lột và chế độ bóc lột. 
Trong nửớc Nga thời Nụa 
hoàng, 65% nông hộ là bần 
nông ; công cụ sẵn xuất chủ 
yếu của họ là cái cày bằng 
gỗ. Nông thôn rất lạc hậu, 
sống lay lắt trong cảnh nghèo 
khổ và đốt nát. Việc công 
nghiệp hóa đất nước và tập 
thề hóa nông nghiệp đã thay 
đổi nông thôn xô-viết về căn 
hẳn. Nền nông nghiệp lớn 
nhất trên thế giới đã được 
thiết lập, dựa trên nền tẳng 
của chế độ xã hội chủ nghĩa 
và được trang bị bằng kỹ 
thuật nông nghiệp hiện đại. 
Chế độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa chiếm địa vị thống trị 
hoàn toàn (rong nông nghiệp. 
Thành thị là bạn của nông 
thôn, thành thị giúp đỡ nông 
thôn rất nhiều đề tiêu điệt 
sự lạc hậu lâu đời của nông 
thôn về kinh tế và về văn 
hóa.Nhà nước xô-viết đã trao 
cho các nông trường tập thề 
quyền sử dụng vĩnh viễn về 


ĐỒNG 


—_———_ ————— 


ruộng đất. Nông thôn xô-viết 
đä nhảy được một bước rất 
lớn. Ngày nay, nông nghiệp 
đã có hàng chục vạn những 
người lái máy kéo và máy 
liên hợp có kỹ thuật xã hội 
chủ nghĩa mạnh mẽ. Nông 
trường quốc doanh và những 
trạm máy và máy nông nghiệp 
đã du nhập vào nông thôn 
những phương pháp xã hội 
chủ nghĩa tiên tiến. Hàng 
nghn cây số đường mới 
được xây dựng; điện. điện 
thoại, điện tín và vô tuyến 
điện đã được sử dụng một 
cách phô biến ; một hệ thống 
rộng lớn gồm những câu lạc 
bộ, thư viện, rạp chiếu bóng, 
phòng thí nghiệm được xây 
dựng. Khoa học nông nghiệp 
đã vũ trang cho nông dân tập 
thề những tri thức khiến họ 
có thề tăng năng suất thu 
hoạch. Tất cả những điều đó 
chứng tỏ rằng ở Liên-xô, 
sự đối lập giữa thành thị và 
nông thôn đã bị xóa bỏ. Hiện 
nay Đẳng cộng sản và Ñhà 
nước xô-viết đang thực hiện 
cương lĩnh nhằm phát triền 
mạnh mẽ nông nghiệp lên 
một bước mới, việc thực 
hiện cương lĩnh đó đảm bảo 
thỏa mãn những nhu cầu 
ngày càng tăng của nhân dân 
về đồ dùng hàng ngày, và 
đảm bảo cung cấp nguyên 


NHẤt 
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liệu cho công nghiệp nhẹ và 
công nghiệp thực phầm. 
Việc xóa bỏ sự đối lập 
giữa thành (hị và nông thôn 
được thực hiện là đo chủ 
nghĩa xã hội đã thắng lợi ở 
Liên-xô, nhưng như thế chưa 
có nghĩa là giữa thành thị 
và nông thôn không còn một 
sự khác nhau nào. Sự kháe 
nhau căn bản giữa thành thị 
và nông thôn hiện nay vẫn 
còn tồn tại; sự khác nhau° 
đó sẽ được xóa bỏ trong quá 
trính chuyền biến dần dđần 
từ chủ nghĩa xã hội lên chủ 
nghĩa cộng sản. (Xem thêm : 
Sự khác nhau căn bản giữa 
thành thị uà. nông thôn). 


ĐỒNG NHẤT (TÍNH). Là 
phạm trù biều hiện trạng thái 
của một sự vật ngang bằng 
bản thân nó. Công thức siêu 
hình về tính đồng nhất là 
một công thức rất trừu tượng: 
Á=A. Nhưng tự nhiên không 
hề biết đến tính đồng nhất 
cứng nhắc và-không thay đồi 
kiều. đó. “Thực vật, động vật, 
mỗi tế bào, từng giây từng 
phút trong cuộc sống của nó, 
đền đồng nhất với bản thân 
nó, và đồng thời cũng khác với 
bản thận nó, đo sự hấp thu 
và bài tiết các thứ vật chất 
do hô hấp, do sự hình thành 
và tiêu vong của các tế bào... 
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Tóm: lại là do tồng hòa những 
sự thay đổi không ngừng 
của phân tử». (Ảng-ghen: 
Biện chứng của tự nhiên, bản 
tiếng Pháp, Pa-ri, 1952, trang 
216). Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng thừa nhận một tính 
đồng nhất cụ (hề trong đó sự 
vật đồng nhất với bản thân 
nó mà không hề phủ định 
những. mâu thuẫn nội bộ của 
nỏ. Trong mỗi khoảng thời 
gian nhất định, mỗi sự vật là 
một sự vật nhất định, nhưng 
đồng thời nó cũng biến hóa, 
quan hệ của nó với các sự 
vật khác cũng khác nhau và 
thường mâu thuẫn nhan, 
tóm lại nó không hề là một 
tính đồng nhất ngưng đọng, 
bao giờ cũng ngang bằng 
với bản thân ; nó vừa là nó, 
đồng thời vừa là một sự vật 
khác. Phạm trà tính đồng 
nhất biện chứng và cụ thề 
biều hiện đặc tính khách 
quan của sự vật, đặc tính 
bao hàm mâu thuẫn nội bộ, 
báo hàm biến hóa, phát triền. 
Tính đồng nhất của một sự 
vật chỉ là tạm thời, tương đối, 
không lâu dài ; chỉ có sự vận 
động, sự biến hóa là tuyệt 
đối, vĩnh viễn. 


ĐƠ-PBƠO-RA-LI-U-pốP Nỉ- 
cô-lai A-lê-xan-đơ-rô-vích 
(1836—1861). Nhà dân chủ 


ĐƠ-BƠ-RA-LI-U-BỐP 


cách mạng vÏ đại, nhà triết 
học duy vật và nhà phê bình 
văn học, Cũng như N. Séc- 
nư-sép-+ki",Đơ-bơ-ra-li-u-bốp 
là một nhà tư tưởng của cách 
mạng nông dân ở Nga. Vào 


những năm 60 của thế kỷ XIX, 


làn sóng khởi nghĩa của nông 
dân chống chế độ nông nô 
và chế độ Nga hoàng dâng 
lên ở Nga. Séc-nự:sép-xki và 
Đơ-bơ-ra-li-u-bốp đã nêu ra 
những yêu sách dân chủ chủ 
yếu của quần chúng nông 
đân và đã biều hiện trong 
các tác phầm của mình 
những nguyện yọng và những 


điều mong, muốn của nông 


dân. Lê-nin đã khem ngợi 
Đơ-bơ-ra-li-u-bốp và nói rằng 
đó là một nhà văn thân yêu 
của giới trí thức và những 
nhà tư tưởng của nước Nga, 
một nhà vẫn « cắm ghét sự 
độc đoán và thiết tha mong 
đợi cuộc khởi nghĩa của nhân 


đân chống «bọn Thôồ-nhï-kỳ 


ở trong nước, nghĩa là 
chống chính phủ chuyên 
chế.", (Lê-nin : Toàn tập, tập 


ð, bản tiếng Nga, trang 296). 


Trong nhiều tác phầm của 
ông, trong những bài báo của 
ông nhan đề: «Giang sơn 
hắc ám? và «Một tỉa sáng 
trong giang sơn hắc ám ", Đơ- 
bơ-ra-li-u-bốp đã thẳng tay 
đả kích chế độ hiện hành. 


ĐƠ-BƠ-RA-LI-U-BỐP 
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Nước Nga nông nô là « giang 
sơn hắc ám”, và chỉ có làm 
cách mạng mới có thề thoát 
ra khỏi «giang sơn hắc ảm> 
đó. Không có một cuộc cải 
lương nào có thể cải thiện 
được địa vị của nông dân. 
Ông hoài nghi đối với việc 
giải) phóng nông dân mà 
người ta đã dự định, thái độ 
hoài nghi đó là thái độ nông 
xlâng:hông tin nhiệm vào công 
cuộc cải lương, Ông mạt sát 
phải tự do, công kích những 
lời nói ba hoa của chúng về 
những cuộc cải lương và sự 
tiến bộ. «Chúng tôi không 
cần đến một sự hùng hồn 
lạt lẽo và vô ích khiến cho 
mgười ta đê mê khoái trá, và 
-hìm đắm trong những giấc 
wnơ êm ái. Chứng tôi cần một 
lời nói tự hào mới mẻ, nó 
hen trong lòng người ngọn 
1ửa đũng cảm của người công 
đân và thúc đầy người ta 
hành động với một qui mô 
xưa nay chưa từng có *. Đơ- 
bơ-ra-li-u-bốp cho rằng giai 
cắp nông đân, tức là giai cấp 
bị áp bức whiều nhất trong 
xã hội Nga là lực lượng có 
khả năng hoàn thành cách 
mạng. Nhiều cuộc khởi nghĩa 
hợp nhất lại sẽ trở thành 
một cuộc cách mạng của nông 
dân, bao trùm toàn nước Nga 
và tiêu điệt chế độ Nga hoàng 





ÐĐơ-bơ-ra-li-u-bố p 


và chế độ nông nô. Đơ-bơ- 


ra-li-u-bốp đã suốt đời hiến 


cả đời mình đề chuẩần bị cuộc 
cách mạng nhân dân, cách 
niạng nông dân. 

Ông cho rằng chế độ tương 
lai, do cách mạng đẻ ra, sẽ 
không giống một chút nào 
với chế độ nông nô chuyên 
chế cả, cũng chẳng giống chế 
độ tư bản chủ nghĩa của các 
nước phương Tây. Ông cho 
rằng nền dân chủ phương Tây 
mà phái tự do ở Nga đã tán 
tụng, là một nền dân chủ 
giả đối, bảo vệ quyền lợi của 
bọn giàu sang. Nhắn dân các 
nước đó vẫn là những người 
nô lệ sống trong chế độ độc 
đoán của bọn thống trị. Dưới 
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chế độ tư bản chủ nghĩa, 
những người lao động phải 
chịu đến hai tầng áp bức : sự 
bóc lột của bọn tư bẵn và bọn 
phong kiến. Đơ-bơ-ra-li-u-bốp 
đã viết : “Do đé mà nhân dân 
cần lao phải bị đày đọa đưới 
hai tầng áp bức, áp bức của 
chế độ phong kiến già nua 
hiện còn tồn tại đưởi nhiều 
hình thức và dưới những tên 
gọi khác nhau trong toàn bộ 
Tây Âu, và áp bức của giai 
cấp tư sản đã nắm được toàn 
bộ, nền công nghiệp». Ông 
đã chứng kiển cuộc đấu tranh 
của giai cấp công nhân chống 
giai cấp tư sản, và những 
“thái độ đối địch của giai 
cấp công nhân đối với bọn 
chủ xi nghiệp và chủ xưởng 
chế tạo”. Tuy đã nhìn thấy 
những đổi kháng của xã hội 
tư bản, nhưng Đơ-bơ-ra-li-u- 
bốp vẫn còn đứng trên quan 
điềm của chủ nghĩa xã hội 
không tưởng chứ không 
phải đứng trên quan điểm 
của chủ nghĩa xã hội khoa 
học. Vì không hiều hất 
những quy luật phát triền 
của xã hội, nên ông cũng 
như tất cả những người dân 
chủ cách mạng đều cho rằng 
cuộc cách mạng nông dân sẽ 
lập ra chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Ông (ự nhận là mình 
theo chủ nghĩa xã hội và tán 


thành một chế độ cộng hòa. 
Trong «nước cộng hòa lý 
tưởng” tương lại, mọi $ự áp 
bức đều sẽ bị xóa bỏ, bọn 
ăn bảm và bọn bất lương bị 
đuổi ra khỏi nước, người ta 
sẽ xây dựng «tình hữu nghị 
thần thánh » và sự bình đẳng 
không có «địa vị ưu tiên của 
bọn quý tộc ». Nguyên tắc 
căn bản của xã hội mới sẽ 
là sự phân phối những, của 
cải vật chất, theo số lượng 
và chất lượng của lao động 
đã cống hiến. « Điều chủ.yếu, 


.chính là tác dụng quan trọng 


của con người trong xã hội 
phải thích hợp, với ưu điềm 
cá nhân của người đó và 
những.của cải vật chất mà 
mỗi người có quyền hưởng 
thụ phải hoàn toàn phù hợp 
với số lượng và giả trị lao 
động của mình...*. Chủ nghĩa 
xä hội không tổng” của Đơ- 
bơ-ra-li:u-bốp và của tất cả 
những nhà dân chủ cách 
mạng là xu hướng tiến bộ 
nhất của tư tưởng xã hội 
của nước Nga và Tây Âu 
trong thời kỳ trước Mác. 
Tuy nhiên, Đơ-bơ-ra-li-u-bốp 
vẫn không hiều rằng thẳng 
lợi của: euộc cách mạng nông 
đân sŠ giúp cho chủ nghĩa 
tư bản phát triền. Đối với 
nước Nga dưới chế độ Nga 
hoàng, thì sự thắng lợi của 
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cuộc cách mạng nông dân là 
một bước tiến lớn và sẽ tạo 
những điều kiện thuận lợi 
cho cuộc đấu tranh của giai 
cấp vô sản chống giai cấp 
tư sản. 

Toàn bộ cuộc đấu tranh 
của Đơ-bơ-ra-li-u-bốp và tất 
cả những tác phầm của ông 
đều chứa chan lòng yêu nước. 
Ông cho rằng nhiệm vụ của 
ông là phải giải phóng nhân 
dân Nga thoát khỏi chế độ 
nông nô và sự áp bức của 
Nga hoàng. Ông chỉ rò ra 
những đặc điềm dân tộc của 
nhân dân Nga, một dân tộc 
đã cung cấp những nhà bác 
học, nhà thơ và nhà tư tưởng 
vĩ đại. Ông vạch mặt bọn thế 
giới chủ nghĩa là những kể 
«từ bỏ Tổ quốc một cách 
ngu xuân”, Chủ nghĩa yêu 
nước của Đơ-bơ-ra-li-u-bốp 
cũng như của tất cả nhữngnhà 
đân chủ cách mạng khác, đã 
thề hiện lòng tin tưởng sâu 
sắc vào sức sảng tạo và nghị 
lực cách mạng của nhân đân, 
vào tương lai vĩ đại của Tô 
quốc mình. 

Chủ ngh†a dân chủ cách mạng 
của Đơ-bơ-ra-li-u-bốp gắn 
liền mật thiết với chủ nghĩa 
duy vật triết học của ông. 
Triết học duy vật chủ nghĩa 
của ông là sự kế tục và sự 
phát triền những truyền 
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thống duy vật của nền triết 
học Nga, bắt đầu từ M. Lơ- 
ma- nô-xố p* và A. Ra-dích- 
sẻép”. Những nhà dân chủ 
cách mạng vĩ đại như : LỆ Bi-- 
ê-lin-xki, ^A. „Phéc xen", N. 

Séc-nư-sép-+ki,ä có mộtảnh 
hưởng quyết định đối với 
những quan niệm của Đơ-kơ- 
ra-li-u-bốp ; các nhà tư tưởng. 
tiên tiến ở Tây Âu cũng đã. 
có nhiều ảnh hưởng đối với 
sự hình thành và phát triền 
lòng tin tưởng của ông. Trong 
tắt câ những tác phầm của 
ông, ông đã đứng về phương, 
điện duy vật chủ nghĩa mà 
giải quyết uấn đề cơ bản của: 
triết học” Thế giới vật chất, 
khách quan là cải có trước ;¿: 
ý thức là cái có sáu. Đơ-bơ- 
ra-li-u-bốp. dựa vào những 
thành tựu của khoa học tự 
nhiên thời bẩy giờ đề giải 
quyết vẫn đề chủ yếu của 
tr:ết học theo quan điềm duy 
vật. Hoàn toàn căn CỨ vào 
khoa học, ông khẳng định 
rằng thể giới vật chất ảnh 
hưởng đến con người và sinh. 
ta cảm giắc. Ông nói : « Chúng. 
ta cảm thấy rằng có cái gì 
khác chúng ta, ngoài chúng. 
ta, nói tóm lại là cải không 
phẩổi là tôi, tác động đến: 
chúng ta. Do đó, chúng ;‡a 
kết luận rằng có một cá†.gi 
khác với chúng ta đang tồn: 
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tại, nếu không thì chúng ta 
sẽ không thề cảm thấy được 
bất cứ một sự tác động nào 
4ừ bên ngoài đến cđi tôi của 
chúng ta cả. Do đó, chúng ta 
biết được sự tồn tại của 
những sự vật chỉ là vì nó tác 
động đến chúng ta". Thế 
giới vật chất phải phục tùng 
những quy luật: tự nhiên của 
nó. Đơ-bơ-ra-l-u-bốp cho 
rằng ý muốn tìm ra một thử 
“tư tưởng thần bí » trong tự 
mhiên là trải với khoa học và 
chẳng khác gì các thuật sĩ 
luyện kim thời Trung cô. Đơ- 
bơ-ra-H-u-bốp viết: « Nhiều 
nhà khoa học tự nhiên trong 
khi viện đến 4 tư tưởng thần 
bí * đä tìm cách che giấu sự 
ngu đốt của họ về những quy 
đuật của tự nhiên". Ông đả 
phả quan niệm siêu hình coi 
lực như là năng lực đã tách 
khỏi vật chất. “Lực là một 
đặc tính không thề phân ly 
được của vật chất và không 
thề-nào tồn tại ngoài vật chất 
được”. Lực, cũng như đặc 
4ính này hay đặc tính khắc 
của một sự vật, không thề 
nào tách rời khỏi những sự 
vật vật chất được. Cho nên 
lực của bộ óc con người tức 
măng lực tư duy của bộ óc 
đó, là một hiện tượng hoàn 
đoàn tự nhiên, hiện tượng cố 
hữu của vật chất đã đạt đến 
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một giai đoạn phát triền cao. 
Như vậy là trong con người, 
cũng như trong thể giới 
không có hai bản nguyên đối 
lập nhau. Chỉ có một thế giới 
vật chất duy nhất và « con 
người không thề chia cắt 
được». Đơ - bơ-ra-li-u-bốp 
không thửa nhận việc phái 
nhị nguyên luận chia thế 
giới và chia con người thành 
hai thực chất: thực chất vật 
chất và thực chất tỉnh thần ; 
và cho như thế là phần khoa 
học. Song ông không làm 
giảm bớt ý nghĩa quan trọng 
của sinh hoạt tinh thần của 
con người, và ông cho chủ 
nghĩa duy vật tầm thường 
«thô sơ» là phi lý vì nó 
khẳng định «rằng linh hồn 
của con người có lẽ là do 
một số vật chất cực kỳ nhỏ 
bé tạo thành 3, 
'Đơ-bơ-ra-li-u-bốp cho rằng 
quy luật của sự phát triền là 
quy luật chủ yếu của thế 
giới vật chất, và tự nhiên và 
xã hội đều bị quy luật đó 
chỉ phối. «Trong thể giới, 
mọi vật đều bị quy luật của 
sự phát triền chi phối. Trong 
tự nhiên, mọi cải đều tiến 
dần từ đơn giản đến phức 
tạp, từ trạng thái không hoàn 
thiện đến trạng thái hoàn 
thiện; nhưng bất cứ ở đâu 
cũng chỉ có một vật chất 
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duy nhất và như nhau tuy 
x+ằng vật chất đó có những 
trình độ phát triền khác 
thau". Ông cho sự vận động 
và sự phát triền phổ biến đó 
la cơ sở của tính muôn vẻ 
về chất lượng của thế giới 
vật chất. Trong xã hội cũng 
như trong tư fưởng con 
người, đều không có sự 
ngưng đọng và sự bất động. 

Đơ- bơ-ra - li-u-bốp cũng 
đứng trên quan điềm duy 
vật đề giải quyết mặt thứ hai 
của vẫn đề cơ bản trong 
triết học. Ông cho rằng con 
người có thề hiều biết được 
thế giới vật chất chung 
quanh. Ông đã phá bất khả 
‡ri luận”, hoài nghi luận và 
những lời đối trả của tôn 
giáo cho rằng lý tính con 
người có những năng lực rắt 
hạn chế. Theo ông thì trong 
suốt quá trình nhận thức, 
con người xuất phát từ những 
ấn tượng.đo những sự vật bên 
ngoài gây ra trong cảm giác 
của chúng ta, rồi sau đó mới 
di đến chỗ phát hiện ra được 
bản chất của những sự vật 
đó. Nhận thức do những nhu 
cầu thực tiễn trong đời:sống 
quyết định và sự hoạt động 
của con người chứng nghiệm. 

Dựa vào nhận thức luận 
duy vật, Đơ-bơ-ra-li-u-bốp đã 
phát triền những cơ sở triết 
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học về mỹ học của Bi-ê-lin- 
xki và của Séc-nư-sép-xki.Ông 
lại là một nhà phê bình văn 
học nồi tiếng. Ông tán thành 
quan niệm cho rằng nghệ 
thuật là phẩn ánh của thực 
tế khách quan trong ý thức 
con người. Khoa học và 
nghệ thuật có điềm giống 
nhau là cả hai môn sấy đều 
cùng lấy thế giới vật chất 
làm đối tượng. Nghệ sĩ phải 
là một nhà tư tưởng; nghệ 
sĩ không nên sao chép hiện 
thực mà phải phát hiện ra 
những mối liên hệ bên trong 
và sự diễn biến liên tục và 
lô-gích của các hiện tượng, 
phải khái quát những sự thật 
mà rút ra những kết luận. 
Diễn tả một cách trung thành 
không phải là chỉ ghi lại 
những nét ngẫu nhiên của 
hiện tượng, mà phải phát 
hiện ra bản chất của hiện 
tượng đó, đặc tính tiêu biều 
cho hiện tượng đó. Đơ-bơ-ra- 
liỉ-u-bốp yêu cầu nghệ. sỉ phải 
phản ảnh những cái gì là 
điền hình trong các hiện 
tượng, phải phát hiện bản 
chất các biện tượng đó và 
mối liên hệ của hiện tượng 
với thực tế chung quanh. 
Ông yêu cầu văn học phải 
phục vụ cho nhân dân cần 
lao. Lý luận về mỹ học của 
ông đã có một ý nghĩa lớn 
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lao đối với sự phát triền của 
nghệ thuật và văn học tiền 
phong ở Nga. 

Chủ nghĩa duy vật của 
Đơ-bơ-ra-li-u-bốp cũng còn 
thiền cận : tuy đã quan niệm 
những quy luật của tự nhiên 
một cách duy vật, nhưng ông 
lại không áp dụng những 
quan niệm duy vật ấy vào 
những quan hệ xã hội. Đó là 
do tình trạng lạc hậu về kinh 
tế và chính trị của nước Nga 
hồi bấy giờ. Nhưng chủngh†a 
dân chủ cách mạng của Đơ- 
bơ-ra-li-ubốp đã làm cho 
những quan điềm 'của ông 
về xã hội có một xu hướng 
duy vật chủ nghĩa mạnh mẽ : 
nó thừa nhận vai trò quyết 
định của quần chúng trong 
quá trình lịch sử. Ông nói 
phải căn cứ vào ảnh hưởng 
của những sự kiện lịch sử 
mà đánh giá những sự kiện 
đó. Vì thấy rõ vai trò quan 
trọng của quần chúng..trong 
lịch sử, nên Đơ-bơ-ra-li-u- 
bốp đã giải quyết một cách 
chỉnh xác, về căn bản vẫn đề 
vai trò của những nhân vật 
xuất chúng đối với sự phát 
triền tiến lên của loài người. 
Ông không đem cá nhân ra 
đối lập với quần chúng; trái 
lại ông đã phát hiện ra mối 
Hiên hệ giữa nhân dân và 
nhân vật xuất chúng là người 
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tiêu biều cho quyền lợi của 
nhân dân. Trong khi cổ gắng 
phát hiện những quy luật 
bên trong của sự phát triền 
của xã hội, ông đã chỉ rõ ý 


nghĩa quan trọng của đấu 
tranh giai cấp. Trong sự phát 


triền lịch sử của xã hội, thì 
phương diện vật chất, tức 
là sự phân phối những của 
cải giữa người với người, có 


một tác dụng lớn lao. Tuy 


vậy những tư tưởng tông 
quát của ông về sự phát triền 
của xã hội, đã chứng tỏ rằng 


.ông vẫn còn là một nhà duy 
tâm chủ nghĩa. 


Đơ-bơ-ra-li-u-bốp là một 
nhà vô thần chủ nghĩa. Ông 
đã nhận thắy rằng nguồn gốc 
của tôn giáo là sự lo sợ của 
con người trước những hiện 
tượng của tự nhiên mà con 
người chưa hiều được. Ông 
bóc trần vai trò phản động 
của tôn giáo, nó truyền bá 
mê tín và ngu muội, đồng 
thời nó lại kêu gọi quần 
chúng nên nhẫn nại. Ông chỉ 
rõ mối liên hệ trực tiếp giữa 
tôn giáo và chính trị. 

Đơ-bơ-ra-li-ubốp là một 
trong. những vị tiền bối của 
chủ nghĩa dân chủ xã hội 
ở Nga. Các nhà kinh điền 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
đều đảnh giá rất cao Đơ-bơ- 
ra-li-u-bốp, một nhà tư tưởng 


ĐƠN NHẤT, RIÊNG BIỆT VÀ PHÔ BIẾN 


333 





và một chiến sỉ trong cuộc 
đấu tranh đề giải phóng 
nhân đân Nga thoát khỏi chế 
độ nông nô và chế độ chuyên 
chế. Tác phầm: Những bài 
triết học chọn lọc của Đơ-bơ- 
ra-li-u-bốp (một cuốn trọn 
bộ) đã được Nhà xuất bản 
ngoại văn Mát-xcơ-va xuất 
bản bằng tiếng Pháp, nắm 
1950. 


ĐƠN NHẤT, RIÊNG BIỆT 
VÀ PHÔ BIẾN. Là những 
phạm trủ của phép biện 
chúng lô-gích phản ánh sự 
liên hệ với nhaw,. sự phụ 
thuộc vào nhau, sự chuyền 
hóa lẫn nhau giữa các hiện 
tượng của thể giới khách 


quan. Vấn đề đơn nhất và. 


chướng ngại cho bọn duy 
tâm và siêu hình, họ không 


hiều sự thống nhất và sự đối. 


lập biện chứng, sự liên hệ 
với nhau và phụ thuộc xào 
nhau của những danh fừ đó. 
Bọn duy tâm chủ quan phủ 
nhận cái phổ biến, quy những 
hiện tượng đơn nhất thành 
những hỗn hợp của cẩm giác. 
Bọn duy tâm khách quan coi 
thường những: hiện tượng 
đơn nhất, cho cái phổ biến 
là sản vật của tư tưởng 
thuần túy. 


Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng, trải ngược với triết 
học duy tâm, trước hết xác 
định rằng, những khái niệm 


.đơn nhất, riêng biệt và phổ 


biển phản ánh những hiện 
tượng thực tại những 
phương điện nhất định: của 
hiện thực khách quan. Thế 
giới khách quan là do những 
hiện tượng cá biệt tạo nên. 
NHưng những biện tượng đó 
không tách rời nhau mà liên 
hệ với nhau. Do cùng nguồn 
gốc, do những đặc điềm 
tương tự và sự phụ thuộc 
nội bộ vàe nhau, những hiện 
tượng đơn nhất họp lại thành 
những nhóm đồng tính, 
Những khái niệm triết học 
đơn nhất, riêng biệt và phổ 
biến biều hiện mối liên hệ và 
tính cộng đồng đó. Ví như 
thực vật và động vật (đơn 
nhất) họp thành loài (riêng 
biệt) và giống (phổ biến). 
Mỗi sự vật hay hiện tượng 
của tự nhiên đều là vật chất, 
đặc tính chung đó hợp mọi 
hiện tượng và mọi sự vật 
thành một chỉnh thề. Chỉnh 
th “phồ biến» đó là tự 
nhiên, là vật chất. Mỗi hình 
thải xã hội phát triền theo 
những quy luật kinh tế khách 
quan của mình, nhưng đồng 
thời tất cả các hình thái lại 
phục tùng những quy luật 
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kinh tế chung, những quy 
luật này liên kết các hình thái 
thành một quá trình phát 
triền xã hội phổ biến duy 
nhất. 

Như vậy, đơn nhất, riêng 
biệt và phổ biến không tách 
rời nhau mà là những mặt 
khác nhau của một chỉnh thể 
duy nhất. Không có đơn nhất 
thì không có phổ biến, phô 
biển tồn tại dựa vào đơn 
nhất, thông qua đơn nhất. 
Nhưng ngược lại, đơn nhất là 
một mặt của cái chung, 
không thể quan niệm được 
đơn nhất ngoài cái chung, 
ngoài toàn bộ tự nhiên. 

Từ quan hệ biện chứng 
khách quan đó, có thề rút 
ra được những kết luận quan 
rọng. Vì phô biến không tồn 
tại ngoài đơn nhất, nên quan 
điềm của bọn duy tâm có 
tính chất thần bí, họ tách 
những khái niệm chung khỏi 
những hiện tượng đơn nhất 
thực tại và thần hóa những 
khái niệm, coi đó là bản chất 
của vũ trụ. Ví dụ Hé-ghen là 
như vậy. Hơn nữa, vì chỉ có 
liên hệ với phổ biển, đơn 
nhất mới tồn tại, nên mọi 
mưu mô của bọn duy tâm 
chủ quan, cũ và mới, coi 
những khái niệm chung, ví 
dụ vật chất, không gian, thời 
gian, như những từ trống 
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rỗng” không có nội dung. 
khách quan, đều là những. 
khái niệm thần bí và mắc vào 
tròng của tôn giáo. Mối quan. 
hệ biện chứng giữa đơn 
nhất, riêng biệt và phổ biến 
cũng quan trọng đối với lô- 
gích và nhận thức luận. 
«... Mọi nhận thức chân thật, 
tường tận đều là ở chỗ: 
trong tư tưởng, chúng ta 
nâng cao đơn nhất từ tính 
đơn nhất lên tính riêng biệt 
và từ tính riêng biệt lên tính 
phổ biến...» (Ăng-ghen: Biện 
chứng của tự nhiên, bản tiếng 
Pháp, Pa-ri, 1952, trang 236). 
Nhận thức nâng cao đơn 
nhất lên phổ biến, do đó. 
vạch ra được bản chất và 
quy luật của hiện tượng. Vi 
dụ như nguyên lý “* cọ sát là 
nguồn gốc của nhiệt » là một 
phán đoán đơn nhất, là sự 
nhận xét một hiện tượng đơn 
nhất. Nguyên lý *vận động 
máy móc chuyền hóa thành 
nhiệt» là một phán đoán 
riêng biệt, là sự chuyền hóa 
từ đơn nhất lên riêng biệt, 
là sự nhận xét một hình 
thức vận động riêng biệt, 
hình thức máy móc, do cọ 
sắt chuyền hóa thành một 
hình thức vận động riêng 
biệt khác, thành nhiệt, Điều 
đó làm sâu sắc thêm nhận 
thức về thế giới. Cuối cùng, 
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nguyên lý *mọi hình thức 
vận động đều có thề chuyển 
hóa thành bất cứ hình thức 
vận động nào khác » là một 
phán đoán sâu sắc hơn nữa, 
tức là một phán đoán phổ 
biến. Do đó, đơn nhất, riêng 
biệt và phổ biến là những 
khái niệm động phản ánh thế 
giới khách quan, làm sâu sắc 
thêm nhận thức, quyết định 
sự phát triền lịch sử của tri 
thức loài người. 

Vận dụng quy luật biện 
chứng đó đối với hoạt động 
thực tiễn của đẳng vô sản có 
một ý nghĩa rất lớn. Vi như 
Chủ nghĩa quốc tế uô sản? 
biều hiện tính chất chung về 
lợi ích và hình thức đấu 
tranh của những người lao 
động các dân tộc; khi đấu 
tranh tự giải phóng, giai cấp 
vô sản đân tộc này có quan 
hệ chặt chẽ với giai cấp vô 
sản các đân tộc khắc; cuộc 
đấu tranh đó là một bộ phận 
của mặt trận chung của toàn 
thề vô sản quốc tế đấu tranh 
cho lợi ích giai cấp của mình. 
Những vẫn đề đặc thù, cụ 
thẻ đề ra trước giai cấp công 
nhân mỗi nước quan hệ mật 
thiết đến những vấn đề quốc 
tế của toàn thê giai cắp công 
nhân. Nhiệm vụ chung biều 
hiện trong nhiệm vụ riêng 
biệt, cụ thê của những người 
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lao động mỗi nước. Đối lập 
giai cấp vô sản nước này với 
giai cấp vô sản nước khác là 
trực tiếp đi vào con đường. 
dân tộc chủ nghĩa tư sản. 
Những người bôn-sê-vích đã 
nghiêm khắc phê phán đẳng. 
« Bun ”* là chính đẳng dân tộc 
chủ nghĩa của giai cấp tiều 
tư sản Do-thái, đẳng này đối 
lập quyền lợi riêng biệt của. 
công nhân Do-thải với quyền. 
lợi và mục tiêu chung của 
toàn thề giai cấp công nhân. 
Nga. Trong quá trình đấu: 
tranh chống kẻ thù của giai 
cấp công nhân, những nhà. 
kinh điền của chủ nghĩa Mác, 
trong các trước tác của mình, 
đã nêu lên những kiều mẫu 
phân tích mối quan hệ biện 
chứng giữa phổ biến và đơn 
nhất vận dụng vào chính sách 
của đẳng cộng sản. 


ĐƠN TỬ. (Do chữ Hv-lạp. 
monas, qdos có nghĩa là: 
đơn vị). Thuật ngữ triết học 
trước Mác, dùng đề chỉ thề 
thống nhất đơn giản nhất 
không thề phân chia được. 
Trong triết học Hy-lạp, nó có: 
nghĩa là tính đơn nhất được 
coi như là một trong những: 
nguyên tắc của tồn tại. Trong. 
học thuyết của Lai-níf*, đơn 
(tử là những thực chất tính. 
thân độc lập, có thê tự mình: 
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ĐƯỜNG NỨÚIT... 





vậnh động, là cơ sở của mọi 
vật tồn tại. Mối liên hệ giữa 


các đơn tử là biều hiện sự 


hèa hyp do Thượng để định 
trước. Học thuyết duy lâm 
về đơn tử của Lai-nit chứa 
đựng những nhân tố của 
phép biện chứng. 


ĐUY-RINH Ơ-gien. (7533 
— 1921). Giáo sư môn cơ học 
người Đức, nhà triết học và 
kinh tế học. Triết học chiết 
trung chủ nghĩa của ông là 


một sự hỗn hợp của, thực, 


chứng luận" " chủ - nghĩa. duu 
Doật: máu móc” không triệt đề 


và chủ nghĩa duy tâm công 


khai. Ông ta chống lại học 
thuyết của Mác và Ăng-ghen 
trong thời kỳ mà Đảng xã 
hội dân chủ Đức đã được 
thành „ lập do sự hợp 
nhất. „của phái Lát-xan với 
nhái. “Ai-xơ-nách, nghĩa. là 


trong thời kỳ mà hàng ngũ 
của Đảng đã được cửng cố, 
và khi những: vấn đề lý luận 
đã có một tầm quan trọng 
bậc nhất. Những tư tưởng 
mơ hồ và tai hại của Đuy- 
rình về mặt triết học, chính 
trị kinh tế học và chủ nghĩa 
xã hội, đã được một số người 
thuộc Đảng xã hội dân chủ 
tán thành, Béc-xten® (lãnh tụ 
sau này của phải xét lại) cũng 
tán thành những tư tưởng ẫy. 
Nhận thầy rằng các tác phầm 
của Đuy-rinh gây ra tai hại 
cho. phong trào công nhận 
Đức đang được củng cố, Ăng- 
ghen cực lực phẩn đối Đuy- 
rinh/ và. kịch liệt phê phán 
quan niệm của Đuy-rinh 
trong cuốn sách nồi tiếng 
của ông là: Chống Ðug-rinh” 


ĐƯỜNG NÚT CỦA QUAN 
HỆ vỀ' ĐỘ. Xem: Đó. 


Ề 


-° 


- 


Ñ-LÊ (PHÁI). Môn phái triết 
học Cỗ Hy-lạp (thế kỷ VI —V 
trước công lịch) thành lập 
tại thành phố Ê-lê (miền Nam 
nước Ý), Những người đại 
điện chính của môn phải này 
là Xê-nô-phan (sinh tại Cô-lô- 
phôn, (thế kỷ VI — V trước 
ty È thu Pác-mê-ni-đơ (sinh 


tại E-lê, cuối thế kỷ VI — V 
trước công lịch), Wê-nên 
(sinh tại Ê-lê, vào năm 


500 trước công lịch) và Mê. 
lif-xốt (sinh tại Xaanốt, thế 
kỷ V trước công lịch). Với 
Pác-mê-nỉ-đơ, môn phải này 
đã có một tính chất duy tâm 
rö rệt và làm chỗ dựa về tư 
tưởng cho bọn quý tộc chủ 
nô phản động sau những cuộc 
chiến tranh giữa Ba-tư và Hy- 
lạp. Chống lại học thuyết 
biến chứng tự phát của môn 
phới Mi-lê*” và của Hê-ra-cơ- 
ii” về tính chất khả biến của 
thực thề khởi nguyên, môn 
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phái Ê-lê đề xướng ra thuyết 
bản chất bất biến của tồn 
tại chân thực, theo thuyết 
này, tất cả sự biến đồi mà 
người ta thấy được đều là hư 
ảo. Quan niệm siêu hình đó 
đã đi đến chỗ phủ nhận tầm 
quan trọng của kinh nghiệm 
cẩm tính đối với nhận thức 
và„về sau quan niệm ấy là 
một trong những nguồn gốc 
của chủ nghĩa duy tâm của 
Pơ-la-tôn". 

" Tuy họ đã có những kết 
luận siêu hình, nhưng các 
luận cứ của môn phái Ê-lê 
dùng đề chống lại phép biện 
chứng, và đặc biệt là luận 
cứ của Dê-nôn về những mâu 
thuẫn của vận động (những 
nghi nan»), đều có một tác 
đụng tích cực trong sự phát 
lriền của phép biện chứng, 
vì họ đã đặt ra một vẫn đề 
vô cùng sắc bén là tìm cách 
diễn đạt tính chất mâu thuẫn 


338 


của những quá trình khách 
quan của sự vận động và sự 
phát triền bằng những khái 
niệm lô-gích. (Xem thêm : 
Triết học cồ đại). 
Ê-PI-QUYA. (31-270 trước 
công lịch). Nhà đuy vật chủ 
nghĩa và vô thần chủ nghĩa 
trứ danh của thời kỳ Hy-lạp 
hóa qhời kỳ tử cuộc chỉnh 
phục của vua A-léc-xen- đơ-rơ 
đến, cuộc chỉnh. phục của 
người Lamä N.D.), nhà 
truyền bá những tự tưởng 
tiên tiến. Ê-pi- quya phủ nhận 
sự can thiệp của thần thánh 
vào việc đời, và lấy tính chất 
vĩnh viễn của vật chất có vận 
động nội tại làm điềm xuất 
phát. Triết học Ê- -pi-quya, 





.É-pi-quya 


Ê-PI-QUYA 


thừa nhận sự tồn tại của sự 
vật ở bên ngoài ý thức con 
người và độc lập đối với ý 
thức ấy. Ê-pi-quya khôi phục 


đại nguyên tử luận của Lơ- 
ip-pơ — Đề-mô-cơ-ríf” rồi ông 
-#hêm vào đấy những điều sửa 


đồi độc đáo và nêu lên những 
giả thuyết thiên tài mà sự 
phát triền về sau của khoa 
học đã xác nhận. Tất cổ 
những cái đang tồn tại đều 
là. kết quả. của những, Sự, đi 
chuyền và.va chạm cửa bác 
nguyễn tử, K.o nguyên tử vậu 
động trờn; thông - trung, Xối 
một tốc độ bằng nhai có! 
va chạm nhan, tròng. trường 
hợn mà nó tử độhé¿ đi «trật ÿ 
(sở đi như thế là, vì có hihữnig 
quy luật bên trong chế ` tớ) 
con đường thẳng. Quan niệm 
này chống lại học thuyết 
định mệnh luận của Đê-mô- 

cœ-rit cho rằng tính tất yếu 
không thề dung nạp tính ngẫu 
nhiên được. 

Về mặt nhận thức luận 
của ông. Ê-pi- quya là một 
nhà, duy vật chủ nghĩa cẩm 
giặc luận. Ông thửa nhận rằng 
nhận thức dựa trên cảm giác 
thường thường là xác thực; 
vì những cảm giác ấy bềi 
nguồn từ thực tế khách quan ; 
những sai lầm đều đo việc 
giải thích không được đúng 
đến những cẩm giác gây ra; 


Ê-PI-QUYA 


Ê-pi-quya phát triền cái thuyết 
duy_ vật ngây thơ của phải 
«ngẫu tượng», theo thuyết 
này thì những mảnh li ti xuất. 
hiện từ bề mặt của các đt 
thề thành một làn sóng liên 
tục, thâm nhập vào các kồu... 
quan và gợi lên hình ảnh của 
vật thề. Khi khẳng định rằng 
tính chất của linh hồn là vật 
chất, và có thề bị tiêu điệt, 
Ê-pi-quya lên tiếng phản đối 
sự đốt nát và mê tin đì. đoàn 
đã để +a nỗi ló sợ trước thần 
thành và trước cái chết. Theo 
Ê-pi-quya thì mục đích của 
triết học, chính Tà hạnh phúc 
ca con người, và. muốn đạt 
được mục đích ấy, cần phải 
tự giải phóng mình ra khỏi 
những thành kiến, phải hiềư 
được sâu sắc những quy luật 


339 


tự nhiên. Ê-pi-quya ra sức 
xây dựng một học thuyết luân 
lý về sự hưởng lạc hợp 


.lý dựa trên một lý tưởng 
Cá nhân chủ nghĩa: 


tránh 
đi kửồ và đi tìm vui 
Sướng và yên (tỉnh. Là một 
nhà tư tưởng trong xã hội nô 
lệ, Ê-pi-quya cho rằng thái 
độ đúng đắn nhất của con 
người không phải là tham gia 
lao động mà là nghỉ ngơi, 
điềm fĩnh. NHữỮng “dưan: iềm 
duy vật®chử nghĩa của Ê-pi- 
quya đã bị những nhà đuy 
tâm chủ. nghĩa tư sản viết 
lịch sử triết học xuyên tạo 
(vi dụ như Hê-ghen); 'ngày 
nay, những quan điểm ấy 
vẫn,còn làm.cho; những nhà 
thần học và những nhà 
tư tưởng phản động khác căm 
ghét. 


GA-LI-LÊ (1564—16/32). Nhà 
thiên vặn học trứ da®h, đồng 
thời cũng là nhà vật lý. học 
nước Ý, Ông xây dựng nên 
cơ sở của -cơ học và đấu 
tranh đề thế giới quan tiến 
bộ của ông được thẳng lợi. 
Ga-li-lê bênh vực và phát 
triền học thuyết Cồ- péc-nieh®, 
chống lại triết học kinh viện ; 





Ga-li=lê 


ông cũng là người đần tiên biết 
dùng ống kính đề quan sát 
thiên thề, và do đó, đã mở 
đầu cho một, thời kỳ mới 
trong lịch sử thiên văn học. 
Với kính viễn vọng, ông đã 
chứng minh rằng trên mặt 
trăng cũng có núi, thunớ 
lũng, và do đó, đã đánh một 
*đòn cuối cùng đề đã phá tận 
gốc cái ý niệm cho rằng có 
một sự khác nhau giữa «trần 
gian ”. và (thiên đường” Ga- 
l-lê cèn chứng minh rằng 
cái giáo điều về bản tính 
đặc biệt của thiên giới là 
không vững. Ông đã tìm ra 
được bốn vệ tỉnh của Mộc 
tinh (Jupiter), những vết đen 
ở mặt trời và sự chuyền 
động của mặt trời chung 
quanh đường trục của nó, 
những giai đoạn biến chuyền 
của Kim tỉnh (Vénus), và 
chứng minh rằng Ngân hà là 
một khối gồm vô số ngôi sao 
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tập hợp lại. Ông chứng 
minh rằng ở giữa biền, người 
ta có thề nhìn vào vị trí các 
vệ tinh của Mộc tỉnh mà biết 
được mình đang ở kinh 
tuyến địa lý nào, điều đó có 
một ý nghĩa thực tiễn đối 
với việc lưu thông trên biền. 
Là người sáng lập ra động 
lực học, Ga-lí-lê đề xướng 
ra nguyên lý về quản tính, 
định luật về các vật thể rơi 
trong không trung và: định 
luật hợp lực, hai định luật 
này giúp ông giải quyết được 
nhiều vấn đề. Ông đưa ra 
những định luật về sự vận 
động của quả lắc đồng hồ 
và nghiên cứu sự vận động 
của một vật thể tung lên theo 
một tuyến nẫm nghiêng so 
với đường chân trời. Nguyên 
lý về tính tương đối cho 
rằng sự vận động theo một 
con đường thẳng và chóng 
đều của một hệ thống vật lý 
không ảnh hưởng gì đến quá 
trình của các hiện tượng bên 
trong hệ thống ẩy, (ví dụ 
như sự vận động của một 
chiếc tàu thủy đối với bờ 
biền và những sự vận động 


của các vật thề trên tàu), có” 


một tác dụng rất lớn trong 
sự phát triền của hai khái 
niệm không gian và thời gian. 

ĐỀ đi sâu vào các quy 
luật tự nhiên, Ga-li-lê đã đề 


ra phương pháp thực nghiệm. 
Theo ông thì tri thức chỉ có 
thề bắt nguồn từ kinh nghiệm. 
Do những cuộc tìm tòi cụ 
thề, do đấu tranh cho một 
sự nghiên cứu khoa học về 
tự nhiên và cũng do những 
quan niệm triết học của 
mình (Ga-li-lê công nhận tính 
khách quan và tính vô hạn 
của thế giới, tính vĩnh viễn 
của vật chất, v.v...), nên ông 
đã đóng góp một phần lớn 
lao vào sự phát triềnm của 
triết học đuy vật, dù cho 
chủ nghĩa duy vật của ông 
còn có tính chất máy móc, 
cũng như chủ nghĩa duy vật 
của Ìất cả các nhà triết học 
lúc bấy ` giờ. Ông coi kinh 
nghiệm cảm tính và thực tiễn 
như là tiểu chuần duy nhất 
của chân lý. Tin chắc rằng 
mọi biện tượng tự nhiên 
đều xác thực hơn bắt cứ 
những lời dạy nào "của kinh 
thánh, Ga-li-lê đã đem sự 
khảo.cửu vũ trụ một cách 
khoa học đề đối lập với kinh 
thánh. Ông đấu tranh với 
Giáo hội với triết .học kinh 
viện, với chủ nghĩa nøu dân. 
Do đó, Tòa án tốn điảo ra 
lệnh xử tử ông, mặc dù lúc 
ấy tuổi. ông đã già. Xta-lin 
đã nói: %Ga-lilệê là, rhột 
trong. những chiến sT “dũng 
cảm của khoa hợc, "một 
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trong, những nbà cách tân 
đã mở ra những con đường 
mới cho nhân loại”, 

Những tác phầm chính 
của ông là: Đổi thoại giữa 
Pơ-tô-lê-mê uà Cô-péc-nich uề 
pấn đề hai hệ thống lớn của 
thế giới («Dialoghi quatro, 
sopra idue massimi sistemi 
deÌl rnondo Pliolomaïco et 
Copernico") (16832) và Cuộc 
đàm thoại uà những chứng 
cử to¿n học pồ hai môn khoa 
học mới: cơ học uà cuộc 
bận động cục bộ. (cDiscorsi e 
đimostrazioni matematiche; 
intorno a due scienze atten- 
enH alla mecanica et i¡ movi- 
menti locali *) (1638). 


GA-XĂNG-DI Pi-e (1592— 
1655). Nhà triết học duy vật, 
đồng thời là nhà vật lý học 
và thiên văn học nước Pháp. 
Cũng như nhiều nhà tư tưởng 
tiến bộ khác thời bấy giờ, 
Ga-xăng-đi, ngay trong (tác 
phầm đầu tiên của mình, đã 
chỉ trích nghiêm khắc học 
thuyết của A-ri-ốt”. và triết 
học kinh viện. Sự hoạt động 
rộng rãi và về nhiều mặt của 
ông trong lĩnh vực khoa học 
chính xác mà (ự nhiên đòi 
hỏi ông phải có một cơ sở 
duy. vật vững chắc và ông 
đã tím thấy trong học thuyết 
của É-pi-guya”. Theo Mác thì 


Ga-xăng-đi đã phục hồi: chủ 
nghĩa duy vật của Ê-pi-quya. 

'Ga-xăng-đi chỉ trích một 
cách duy vật học thuyết của 
Đê-các-tơ. Ông đem cẩm giác 
luận là thuyết coi kinh nghiệm 
cảm tính là nguồn gốc của 
nhận thức đối lập với duy lý 
luận và phương pháp siêu 
hình của Đềé-cdc-tơ. Tác phầm 
chính của ông, Triểt học đại 
toàn (xuất bản năm 1658 ; sau 
khi tác giả qua đời) gồm cỏ 
ba phần : lô gích, vật lý học 
và luận lý học. Trong phần 
lô-gich ; Ga-xăng-đi phân tích 
tỉ mỉ vẫn đề hiệu lực của 
nhận thức. Ông đề xướng ra 
nhiều luận điềm phẩn đối 
hoài nghi luận và chủ nghĩa 
giáo điều. Trong vật lý học 
mà ông coi như là phần quan 
trọng nhất và “cao quý» 
nhất của triết học, Ga-xăng- 
đi chứng minh sự tồn tại 
khách quan của không gian 
và thời gian. Ông viện ra một 
loạt thi dụ lấy trong vật lý 
học (tính co và giãn của vật 
thề v.v...) và cho rằng không 
gian và thời gian không thề 
tạo ra được mà .cũng không 
thề hủy đi được. Tuy nhiên 
ông vẫn còn tin rằng nguyên 
tử là công trình sáng tạo của 
Thượng đế. Về quan hệ giữa 
khoa học và tín ngưỡng, Ga- 
xăng-đi cũng tổ ra không 
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triệt đề như thế: trong khi 
chủ trương chủ nghĩa duy 
vật, ông lại công nhận là có 
Thượng đề. Trong học thuyết 
về vật chất của ông, Ga-xăng- 
đi lặp lại những nguyên lý 
cơ bản của Ê-pi-quya và của 
Lu-cơ-re-zơ”' kề cả giả thuyết 
về nguyên tử đặc biệt của 
nóng và lạnh v.v... nó gây ra 
những cảm giác nóng hoặc 
lạnh, và cả về những nguyên 
tử của linh hồn nữa. Trong 
khi giải thích một cách duy 
vật rằng những hiện tượng 
của tồn tại và của ý thức là 
do một động lực thuần tủy 
máy móc gây ra, động lực 
của những nguyên tử của 
‹linh hồn động vật», Ga- 
xăng-đi lại gắn cho con người 
một thứ linh hồn phi vật chất, 
có tính chất «lý tính», bên 
cạnh linh hồn * động vật " có 
cảm giác, có tính chất vật chất; 
vì vậy, ông sùng kính tôn giáo, 
sùng kinh chủ ngh†a duy tâm. 
Nhưng trong sự phân tích về 
hoạt động của linh hồn “cản” 
tính» và của linh hồn lý 
tính, ông cũng chưa đạt tới 
chỗ xác mïnh được là có một 
chức năng đuy nhất của linh 
hồn lý tính, nó không lệ thuộc 
vào chức năng của linh hồn 
cảm tỉnh. 

Theo gương của những nhà 
tư tưởng tiên tiến hồi thế kỷ 
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XVII,ông bài xích thứ đạo 
đức khổ hạnh của Giáo hội. 
nhất trí với Ê-pi-quya, ông 
quả quyết rằng mọi sự vui 
sướng là một điều hạnh phức 
cho bản thân trong chừng 
mực mà sự vui sướng ấy đem 
lại sự “yên tỉnh». Những 
quan điềm xã hội và chính 
trị của Ga-xăng-đi phẳn ánh 
sự thỏa hiệp về chinh trị của 
giai cấp tư sẵn đối với bọn 
quân chủ chuyên chế, và giai 
cấp tư sản đã dựa vào bọn 
đó đề chống lại bọn phong 
kiến quý tộc. Ga-xăng-đi tán 
thành việc thiết lập một chế 
độ trung ương tập quyền 
vững chắc. Dưới mắt ông, tên 
vua độc đoán là « người chủ 
tốt của Nhà nước ». 

Vai trò của Ga-xăng-di 
trong lịch sử? khoa học không 
phải chỉ đóng khung trong 
việc phô biến và phát triền 
học thuyết về nguyên tử của 
vật chất, trong việc đấu tranh 
chống những tàn dư của triết 
học phong kiến và tuyên bố 
rằng tri thức thực nghiệm là 
nguồn gốc của mọi nhận thức. 
Ông đã đem lại nhiều sự 
nhận xét và phát minh rất 
quan trọng trong ngành thiên 
văn học: sự vận hành của 
Thủy tinh qua mặt trời, sự 
phát hiện ra năm vệ tỉnh 
khác thêm vào bốn vệ tinh 
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đã tìm ra được từ trước của 
Mộc tinh, v.v... Trong những 
điều kiện lịch sử của thế kỷ 
XVII, Ga-xăng-đi với tư cách 
là nhà triết học và bác học, 
đã có một tác dụng tiến bộ. 


GHÉC-XEN A-lê-xan-đơ- 
rơ l-vg-nô-vích (1612—1670). 
Nhà dân chủ cách mạng 
trứ danh nước Nga, nhà triết 
học duy vật, nhà báo nổi 
tiếng và nhà văn. Những 
quan niệm chính trị, xã hội 
và triết học của Ghéc-xen đều 
hình thành trong quá trình 
phát triền của phong trào 
cách mạng Nga. Những quan 
niệm ấy phản ánh những 
thay đôi chín muồi trong chế 
độ xã hội và kinh tế trong 





Ghéc-xen 


nước. Tư tưởng tiền phong, 
cách mạng và duy vật chủ 
nghĩa ở Nga đã có ảnh hưởng 
lớn đối với ông. Bài báo ® Đề 
kỷ niệm Ghéc-xen» của Lê- 
nin giúp cho mọi người hiều 
đúng đắn, theo lối mác-xíit, 
những tư tưởng của Ghéc- 
xen, vai trò của ông trong 
phong trào giải phóng nước 
Nga, và những thời kỳ hoạt 
động chính của ông. 
Ghéc-xen đứng trong hàng 
ngũ những nhà cách mạng, 
xuất thân từ quý tộc hồi nửa 
đầu thế kỷ XIX. Lê-nin nhận 
xét rằng cuộc khởi nghĩa của 
phái tháng Chạp đã thức tỉnh 
Ghéc-xen. Là kẻ thù triệt đề 
của chế độ nông nô và chế 
độ chuyên chế, Ghéc-xen 
nhận thấy rằng ý nghĩa của 
đời mình là đấu tranh đề thủ 
tiêu chế độ nông nô, đề giải 
phóng nhân dân Nga thoát 
khỏi ách chuyên chế. Vì bị 
ngược đãi nên năm 1847 ông 
bắt buộc phải ra nước ngoài, 
nhưng khi ở nước ngoài mợi 
hoạt động của ông cũng đều 
nhằm vào sự nghiệp đấu 
tranh cho lợi ích của Tổ quốc. 
Học thuyết triết học của 
Ghéc-ken kế tục và phát triền 
những tư tưởng của các nhà 
tư tưởng tiền tiến ở nga: 
Lơ-ma-nó-xố p”, Ra-dich-sép` 
và Phái tháng Chạp” cũng như 


GHÉG-XEN 


những truyền thống tốt đẹp 
nhấtcủa chủ.ngh†a duy vật Tây 
Âu. Ghéc-xen là một nhà đại 
điện xuất sắc của chủ nghĩa 
duy vật. “Trong nước Nga 
của chế độ nông nô hồi những 
năm 40, Ghéc-xen đã đạt 
được mức ngang với những 
nhà tư tưởng vĩ đại đương 
thời với ông ». (Lê-nin : Tuyền 
tập, bản tiếng Pháp, Mát-xcơ- 
va, 1954, tập I, phần 2, trang 
272) Ghéc-xen đã phân biệt 
được những nhân tổ tích cực 
của phép biện chứng Hê- 
ghen, và ông đã tìm cách cải 
biến phép biện chứng đó cho 
phù hợp với những nhiệm vụ 
cách mạng và đân chủ thời 
bấy giờ. Ông coi phép biện 
chứng như là « đại số học 
của cách mạng”. Ghéc-xen 
viết: «Phép biện chứng có 
khả năng giải phóng con 
người một cách phi thường 
và phá hủy tận gốc thế giới 
của đạo Thiên chúa, thể giới 
của những truyền thuyết lỗi 
thời ». Trong tác phầm triết 
học trứ danh Những bức (hư 
bề 0iệc nghiên cửu tự nhién, 
Ghéc-xen phê phánsâusắc triết 
học đuy tâm chủ nghĩa và chủ 
nghĩa duy vật siêu hình, và 
ông cho rằng chủ nghĩa duy 
vật siêu hình về mặt ý thức 
và phương pháp còn thắp 
kém hơn rất nhiều so với chủ 
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nghĩa duy tâm biện chứng. 
Ghéc-xen chủ trương rằng 
phải kết hợp chủ nghĩa duy 
vật với quan niệm về sự phát 
triền, kết hợp khoa học tự 
nhiên với triết học, lý luận 
với thực tiễn. Ông viết : 
« Không thề có triết học nếu 
không Có khoa học tự nhiên, 
cũng như. không: thê có khoa, 
học tự nhiên nếu không CÓ: 
triết học ®. Ông, bóc trần tính. 
chất bủ bại của chủ nghĩa 
duy tâm trong triết học Hé- 
ghen” và của những nhà duy 
tâm chủ nghĩa khác. Ông nói : 

tư tưởng không bao giờ có 
thề là cải có trước so với tự 


nhiên được. Không phải tư. 


tưởng đẻ ra tự nhiên. Mà 
ngược lại, chính sự phát triền 
của tự nhiên đã để ra tư 
tưởng. Ghéc-xen tuyên bố là 
triết học duy vật chủ nghĩa. 
đã. thắng lợi vi nó là triết học 
thừa nhận tính khách quan 
của tự nhiên, và coi những. 
quy luật. của tư duy .như Jà 
« những quy luật tự. giác của 
tồn tại ». 

Ghéc-xen kịch liệt chỉ trích 
chủ nghĩa. duy vật đơn giản 
hóa; « phiến diện *, nghĩa là 
thứ chủ nghĩa duy:vật «muốn 
tiêu điệt tất cả những cái gì 
là phi vật chất, phủ nhận tính 
phổ biến, coi tư tưởng là đo 
bộ óc tiết ra và coi kinlh 
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nghiệm là nguồn gốc duy nhất 
của tri thức; chỉ thấy chân 
lý trong những sự việc cá biệt 
có thê sờ mó và trông thấy 
được”. Nhìn thấy một cách 
sáng suốt tính chất thiền cận 
của chủ nghĩa duụ uật tầm 
thường, Ghéc-xen đòi hỏi 
phải kết hợp kinh nghiệm với 
tư duy. Theo ông thì điều đó 
tất sẽ đưa đến một sự phát 


triền phi thường của khoa 


học và triết học. ®*Kinh 
nghiệm sẽ không còn sợ tư 
tưởng nữa ; tư tưởng, về phần 
nó, cũng không lùi bước 
trước tính bất động của giới 
hiện tượng nữa ; dù rằng tử 
trước đến nay tư tưởng tự nó 
cảm thấy như xa lạ đối với 
giớihiện tượng ấy ;có như thế 
mới làm chủ được sự vật bên 
ngoài mà cả phương pháp 
siêu hình trừu tượng lẫn 
những môn khoa học cục bộ 
đều không có thề chi phối 
được”, Chỉ có loại triết học 
«‹ nhờ kinh nghiệm mà thêm 
phong phú mới sẽ là cải lò 
rèn ghê gớm có một ngọn 
lửa không vật gì đương 
nổi được *. Trong cuốn 
Những bức thư uề 0uiệc nghiên 
cửu tự nhiên, Ghéc-xen lược 
thuật lịch sử triết học, bắt 
đầu từ triết học Hy -lạp, 
và đánh giả các tư trào triết 
học. Quan niệm của Ông về 
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lịch sử triết học tiêu biều 
cho một bước tiến lớn lao 
trong việc nghiên cứu khoa 
học đó. Ông nêu rö chủ nghĩa 
duy tâm và chủ nghĩa duy 
vật đối lập và đẫu tranh với 
nhau đến mức nào ; ông trình 
bày một loạt nhận xét sâu 
sắc về những lý luận và quan 
điềm khác nhau. Tuy nhiên, 
vì không phải là một nhà duy 
vật lịch sử, ông không biều 
được những quy luật phát 
triền của triết học, và đôi khi 
ông lại nhận xét một cách 
không chính xác, nhất là đối 
với chủ nghĩa duy vật Pháp. 
Lê-nin đánh giá rất cao cuốn 
Những bức thư uề oiệc nghiện 
cứu tự nhiên. Người cho rằng 
bức thư thứ nhất « Chủ nghĩa 
kinh nghiệm và chủ nghĩa 
duy tâm” trong cuốn đỏ, 
chứng tỏ rằng tác giả của nó 
là cmột nhà tư tưởng ; ngay 
cả đến ngày nay, cũng đã 
vượt hẳn một bậc so với vô 
số nhà tự nhiên học kinh 
nghiệm chủ nghĩa và vô số 
nhà triết học duy tâm và nửa 
duy tâm biện đại. Ghéc-xen 
đã đi sát đến chủ nghĩa duy 
vật biện chứng và đừng lại 
trước chủ nghĩa duy vật 
lịch sử”. 

Sự thất bại của cuộc Cách 
mạng năm 184§ đã làm cho 
Ghéc—xen khủng hoảng về 
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tỉnh thần. Là người đã trực 
tiếp chứng kiến cuộc khởi 
nghĩa của công nhân Pa-ri và 
sự thất bại của họ, Ghéc-xen 
công kích giai cấp tư sẵn; 
ông hiểu rằng nếu không có 
một cuộc cách mạng mới, 
nếu không thủ tiêu chế độ 
hiện có, thì con.-đường tương 
lai rực rở sẽ bế tắc. Nhưng 
ông không thấy được đâu là 
lực lượng có khả năng lãnh 
đạo cuộc đấu tranh, ông 
không thấy được đầu là con 
đường đi đến thắng lợi. 
Những quan điềm lịch sử 
của ông vẫn còn có tính chất 
duy tâm chủ nghĩa, dù ông 
đã đưa ra nhiều tư tưởng sâu 
sắc về các quy luật phát triền 
của lịch sử: vai trò của 
quần chúng trong lịch sử, 
giai cấp, v.v.. Ông chưa 
hiều được rằng giai cấp 
vô sản là lực lượng có 
trách nhiệm đè bẹp chính 
quyền của giai cấp tư sản. 
Ông là một nhà xã hội chủ 
nghĩa, nhưng «chủ nghĩa xã 
hội » của ông không có đờ sở 
khoa học và, như Lê-nin đã 
nói, nó thuộc về những hình 
thức của chủ nghĩa xã hội 


tư sản và tiều tư sản đã. 


không tồn tại nỗi sau các sự 
biến hồi tháng Bây 1848. Ảo 
tưởng của ông đã phá sản 
sau năm 1848, đó cũng là 


“sự phá sản của những đo 
trởng tư sẵn trong chủ nghĩa 
xã hội. Tấn bi kịch tinh thần 
của Ghéc-xen là sản phầm, 
là sự phần ánh của thời đại 
lịch sử vĩ đại ấy, lúc mà 
tỉnh thần cách mạng của 
phái dân chủ tư sản đã hấp 
hối (ở châu Âu), trong khi 
tinh thần cách mạng của giai 
cấp vô sản xã hội chủ nghĩa 
chưa chín muồi. (Như trên, 
trang 272). Về sau, Ghéc-xen 
trở thành nhà tư tưởng của 
chủ nghĩa xã hội không tưởng 
nông dân. Ông cho rằng, sau 
khi lật đồ chế độ nông nô, 
thì nước Nga không phải 
qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa nữa, mà sẽ 
đùng ngay công xã nông dân 
đề chuyền sang chủ nghĩa xã 
hội. Lý luận về chủ nghĩa 
xã hội «(nông đân? và chủ 
nghĩa dân chủ cách mạng 
của ông kết hợp chặt chẽ với 
nhau.Lê-nin đã nói: «‹Ghéc-xen 
cho rằng « chủ nghĩa xã hội " 
tức là sự giải phóng người 
nông dân đã được người ta 
đề lại cho phần đất đai của 
mình, là chế độ sở hữu đất đai 
của công xã nông thôn và 
quan niệm của nông dân về 
“ quyền có ruộng đất »›. (Như 
trên, trang 273-274). Tư tưởng 
“quyền có ruộng đãt * và: tư 
tưởng «phân chia đều đất 
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đai ° thề hiện những nguyện 
vọng cách mạng về quyền 
bình đẳng đang được nuôi 
dưỡng trong lòng những 
người nông dân đấu tranh đề 
lật đồ chính quyền của bọn 
địa chủ và đề hủy bỏ quyền 
chiếm hữu ruộng đất của 
chúng. Nhưng theo Lê-nin 
định nghĩa thì thứ chủ nghĩa 
xã hội đó không có * một tí gì 
là chủ nghĩa xã hội› cả, đó 
chỉ là một “câu nói nhân tử 
rỗng tuếch », một « ảo tưởng 
tốt lành ". 

Tuy nhiên, sau khi cuộc 
cách mạng năm 1848 thất bại, 
thì hoài nghi luận của Ghéc- 
xen đã chuyền sang một hình 
thức quả độ: ông rời bỏ 
những ảo tưởng về chủ nghĩa 
dân chủ tư sản «siêu giai 
cấp *, và hướng về cuộc đấu 
tranh giai cấp của giai cấp vô 
sản, một cuộc đấu tranh gay 
gắt, quyết liệt. Năm 1869, 
Ghéc-xen đoạn tuyệt vớ: tên 
vô chính phủ chủ nghĩa Ba- 
cu-nin” và «mắt ông không 
hướng về chủ nghĩa tự do 
mà lại hướng về Quốc fẽ, về 
Quốc tế do Mác lãnh đạo — 
về Quốc tế đã bắt đầu “tập 
hợp đội ngũ của giai cắp vô 
sản, tập hợp «giới công 
nhân ›». (Như trên, trang 273). 
Thật ra, ngay trong lúc bẩy 
giờ nhược điễm của Ghéc-xen 
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cũng đã rö rệt: ông tưởng 
rằng chủ nghĩa xã hội cần 
phải biều hiện bằng «cuộc 
tuyên truyền với cả người 
lao động lẫn người chủ, cả 
người dân cày lẫn người thị 
dân nhỏ”. Về mặt này, có 
một sự khác nhau giữa Ghéc- 
xen và Séc-nư-sép-+ki”, Séc- 
nư-sépxki đã hiểu rằng 
người ta có thề thay đôi chế 
độ xã hội bằng cách mạng 
bạo lực, chử không phải 
bằng công tác tuyên truyền. 
Cho đến năm 1861, Ghéc-xen 
cũng vẫn còn do dự; đôi khi 
lại thoát ly chủ nghĩa dân 
chủ và ngả theo chủ nghĩa 
tự do, nhưng chủ nghĩa dân 
chủ của ông vẫn chiếm ưu 
thế. «Đó không phải là lỗi, 
mà chính là điều không may 
cho Ghẻc-xen, vì ông đã 
không thề nhận thấy rỡ được 
nhân dân cách mạng của 
ngay nước Nga, cả trong 
những năm 40. Đến những 
năm 60, ông nhận thấy điều 
đó, thì ông liền mạnh dạn 
đứng vào hàng ngũ của phe 
dân chủ cách mạng chống lại 
chủ nghĩa-tự do. Ông đấu 
tranh cho sự chiến thắng của 
nhân dân đối với chế độ Nga 
hoàng, chử không phải cho 
một sự câu kết của giai cấp 
tư sản tự do với tên Nga 
hoàng của bọn địa chủ. Ông 
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đã nêu cao ngọn cờ cách 
mạng ". (Như trên, trang 277). 
Công lao to lớn của Ghéc-xen 
là đã xây đựng nền bảo chỉ 
tự đo của nước Nga ở nước 
ngoài. Hai tờ tạp chí « Tiếng 
chuông” và «Ngôi sao Bắc 
đầu ", xuất bản trong những 
năm 50 và 60, đã đào tạo 
cho thế hệ trẻ của nước Nga 
tỉnh thần đấu tranh quyết 
liệt chống chế độ nông nô 
và chế độ chuyên chế. 

Ghéc-xen là một nhà yêu 
nước vĩ đại, ông thương yêu 
nhân đân lao động Nga và 
căm thù sâu sắc những kẻ 
áp bức nhân dân Nga. Ông 
đä đấu tranh chống chủ nghĩa 
thể giới. Ông đã đũng cảm 
chống lại sự áp bức dân tộc 
của chế độ Nga hoàng, ông 
bênh vực cho quyền tự de 
của nhân dân Ba-lan đã nổi 
dậy chống chế độ chuyên 
chế. Ông triệt đề chỉ trích 
trật tự tư sản ở châu Âu, 
chứng minh rằng chủ nghĩa 
tư bản tất nhiên đi đến chỗ 
diệt vong. 

Ghéc-xen là tác giả của 
một loạt tác phầm đặc sắc 
như Lỗi pề ai?, Bác sĩ «Cơ- 
ru-pốp, Chim ác-là ăn cấp, 
Hỏi ký uà cảm tưởng và 
nhiều tác phầm khác. Trong 
các tác phầm đó, ông đấu 
tranh chống chế độ nông nô 


và chế độ chuyên chế. Những 
tác phầm của ông đều toát 
ra chủ nghĩa nhân đạo, những 
nguyên lý đạo đức cao cả; 
ông đòi hỏi nghệ thuật phải 
có tính chất hiện thực và 
nhân dân, ông đả phá thứ 
nghệ thuật không có tư tưởng 
tính. Những quan niệm của 
ông về nghệ thuật được xây 
dựng nên là do ảnh hưởng 
của phê bình và mÿhọc dânchủ 
cách mạng của Bi-é-lin-zkÉ, 
của chủ nghĩa hiện thực của 
Púc-kin, Gô-gôn, Léc-môn-tốp. 
Những tác phầm chính của 
Ghéc-xen gồm có : Chủ nghĩa 
hưởng lạc trong khoa học 
(1843), Những bức thư uề 
5iệc nghiên cứu tự nhiên 
(184 — 1846), Những bức thư 
gửi từ Pháp oà Ý (1847—1851), 
Bên bờ bên kia (1847 — 1850), 
Hồi ký uà cảm tưởng (1852 — 
1867), Gửi cho một người bạn 
cũ (1870). Tác phầm đã được 
dịch ra tiếng Pháp: Văn 
tuyuền triết học (Nhà xuất bản 
ngoại văn. Mảtf-xcơ-va, nắm 
1955.) 


GH-DÔ Phơ-răng-xea 
(1787 — 1874). Xem : Các nhà 
sử học Pháp thời Trùng hưng. 


GI-ĐA-NỐP Ăng-đơ-rô-† 
A-lê-xan-đơ-rô-vích (1996— 
1948). Chiến sĩ lỗi lạc của 
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Đảng.cộng sản và nhà chính 
trị xô-viết, nhà lý luận xuất 
sắc của chủ nghĩa Mác, 
người có tài tuyên truyền tư 
tưởng chủ nghĩa Mác - Lê: 
nin, Gi-đa-nốp sinh ở Ma-ri:u- 
pôn, trong gia đình một viên 
thanh tra tiều học. Vào Đẳng 
bôn-sê-vích {†ừ năm 1915 và 
sớm trở thành một cán bộ 
của Đảng. Năm 1917, ông 
tham gia.Cách mạng tháng 
Mười ở U-ran. Gi-đa-nốp.phụ 
trách giảo dục chính trị troủg 
Hồng. quân, công tác trong 
Đảng và trong các Xô-viết:Ở 
U-ran và Tơợ-ve. Từ 1924 đến 
19344, là bí thư Ban chấp 
hành Đảng bộ tỉnh Ni-nj, Nốp: 
gô-rốt, rồi Đẳng bộ liên khu 





œi-a-nốp 


mỉn-gơ-rát, đã 


GI-ĐA-NỐP 


Goóc-ki. Từ 1934. đến..1944, 
sau: khi Kirốp bị ám sát, 
Gi-đa-nốp lãnh. đạo: phụ trách 
tổ chức Đảng ở Lê-nin-gợơ-rát. 
Dưới sự lãnh: đạo của ông, 
những người: cộng sẳn ở Lê- 
hoàn toàn 
đánh bại. bợn phẩn bội 
Tợ-rốt-xky — Di-nô-vi-ép ; 'tổ 
chức, Đảng ở Lê-nin-gơ-rải 
càng› tập hợp chặt chẽ hơn 
xung: quanh Ban chấp,hành 
trung vương. Trong chiến 
tranh giữ nước vĩ đại, Đẳng 
đã giao cho ông tổ chức 
việc phòng thủ Lê-nin-gơ-ràt. 
Sau Đại. hội Đẳng lần thứ 
XVH, Gi-đapốp dđược' cử 
làm bị thư-:Ban chấp hành 
Trung ương Đảng cộng sản 
(b) Liên-xô, ủy viên dự 
khuyết và sau đại hội lần thứ 
XVII, ủy viên chính thức 
Bộ chính trị Trung ương 
Đảng. Tròng những nắm cuối 
của, đời ông, ông công tác 
trên cương vị bí thư Ban 
chấp .hành Trung ương: 

.@i-đa-nốp là một chiến sĩ 
rất lỗi lạc của phong trào 
công nhân quốc tế. Những 
diễn. găn của ông về chính 
sách đối nội và tình hình 
quốc tế đều được phổ biến 
trong.những người lao động 
toàn: thế giới. 

Gi-đa-nốp luôn luôn cơi 
trọng lý luận chủ nghĩa Mác — 
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Lê-nin, tác dụng của tư tưởng 
cộng sản chủ, nghĩa, trong sự 
tiến hóa của xã hội. 

' Luôn luôn quan tâm đến 
việc tuyên truyền chủ .nghĩa 


Mác — Lênin, Gi.đa-nốp 
muốn rằng lý luận chủ nghĩa 
Mắc — Lê-nin được thấm 


nhuẫn trong đông đảo quần 
chúng đảng viên: và đoàn 
viên thanh niên cộng sản, 
lrong tất cả những người 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Là kể thù quyết liệt của chủ 
nghĩa giáo điều, ông nói: 
« Tri thức của chúng ta phải 
thực tế. Phải hết sức khéo 
vận dụng vũ khí của lý luận 
cách mạng; vũ khí này phải 
chĩa đúng vào kẻ thù bất cứ 
chúng đco mặt nạ nào”, Gi- 
đa-nốp là lãnh tụ bôn-sê-vích 
biết kết hợp thực tiến hàng 
ngày của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội với công 
tác lý luận sâu sắc. 

Sau Chiến tranh giữ nước 
vĩ đại, khi các vẫn đề công 
lác tư tưởng có một ý nghĩa 
quan trọng đặc biệt, Gi-đa- 
nốp đã tỏ ra là một nhà lý 


luận có tài năng đặc biệt* 


xuất sắc. Gi-đa-nốp đã thảo 
nhiều báo cáo về nghị quyết 
của Trung ương Đẳng đối 
với các vấn đề tư tưởng. Khi 
nói về các tạp chí «Ngôi 
sao * và «Lê-nin-gơ-rảt *, rồi 


j1 


tại hội nghị đại biều ngành 


ậm nhạc xô-viết do Trụng 
ương triệu tập, và trong cuộc 
tranh luận về các vẫn đề triết 
học, Gi-đa-nốp đã nói rõ tại 
sao văn học, nghệ thuật và 
triết học không thỏa mãn 
được yêu cầu của Đảng và 
nhân dân xô-viết, ông đã 
vạch ra những biện pháp đề. 
khắc phục tình trạng lạc hậu 
đó và những điền kiện của 
một đà phát trin mới cho. 
khoa học và văn hóa ở Liên- 
xô. Trong khi nhấn mạnh 
rằng chính sách của Đảng 
cộng sản và lợi ích của nhân 
dân và Nhà nước xô-viết phải 
là điềm xuất: phát của toàn 
bộ hoạt động của giới trí 
thức, Gi-đaạ-nốp vạch rõ rằng. 
chỉ có đấu tranh quyết liệt 
chống chủ nghĩa phi chính 
trị, tình trạng nghèo nàn về 
tư tưởng, chủ nghĩa khách 
quan tư sản thì mới có thể 
có đà phát triền văn hóa. 
Ông vạch rõ rằng, chủ nghĩa 
yêu nước xô-viết là một động 
lực mạnh mẽ cho sự phát 
triền văn hóa và sinh hoạt 
của xã hội xô-viết về mọi 
lĩnh vực. Gi-đanốp nhấn 
mạnh ý nghĩa rộng: lớn của 
di sản, văn hóa thể giới và 
của văn hóa tiến bộ Nga, đối 
với sự hình thành của nền 
văn hóa xã hội,chủ nghĩa 
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của nước Xô-viết. Cũng như 
chủ nghĩa Lênin đã thừa 
hưởng những. truyền thống 
tốt đẹp nhất của các nhà đâh 
chủ cách mạng Nga hồi thể 
kỷ XIX, văn học về ' nghệ 
thuật xô-viết là và phải là 
kể kế tục những {ruyềú thống 
tiến bộ của văn học 'đâm' chủ 
cách mạng và nghệ thuật cô 
điền Nga: ở- thức về những 
giá trị lớn của con người, 
chủ nghĩa hiện thực, tính 
nhân dân. 

Ý kiến của Gi-đa-nốp tham 
gia trong quá trình tranh 
luận về triết học là một gương 
mẫu đấu tranh cho một nền 
triết học chiến đấu của 
Đảng, nền triết học không 
điều hòa đối với hệ tư tưởng 
tư sản. Gi-đa-nốp đã phân tích 
phê phán sâu sắc cuốn. 
Lịch sử triết học châu Âu, 
đã phê bình nghiêm khắc 
nhưng sai lầm và tính bạc 
nhược của một số nhà triết 
học xô-viết trong các vấn đề 
triết học, và đã nêu lên trước 
các nhà triết học xố-viết 
những nhiệm vụ mà Đảng 
cộng sản giao cho họ. Những 
ý kiến đỏ có một ý nghĩa 
rất lớn đối với sự phát triền 
của lịch sử triết học coi như 
một khoa học. Gi-đa-nốp đã 
nêu lên một định nghĩa 
chính xác về đối tượng của 


lịch sử triết học: lịch sử 
phát sinh và phát triền của 
thế giới quan khoa học, đuy 
vật Chủ nghĩa, lịch sử cuộc 
đấu tranh của chủ ngh†a duy 
vật chếng chủ nghĩa duy tâm. 
Định nghĩa đó yêu cầu các 
nhà triết học xô-viết phân 
tich theo tỉnh thần phê phán 
các hệ thống triết học trước 
kia. Gi-8a-nốp đã chỉ ra rằng 
sự phát sinh của chủ nghĩa 
Mác là một cuộc cách mạng 
thực sự về triết học, rằng 
Mác và Ăng-gheh đã sáng lập 
ra một triết học mới, khác 
tất cả các triết học trước kia, 
khác cả ngay các triết học 
tiến bộ; nhờ có chủ nghĩa 
Mắc, triết học đã trở thành 
một vũ khi khoa học của 
quần chúng vô sản đấu tranh 
đề tự giải phóng khỏi chủ 
ngh†Ta tự bẳn ». Do đó đã nầy 
ra ý nghĩa quan trọng của 
nguyên tắc tính đẳng đối với 
khoa học lịch sử và triết học 
mác-xit. Nguyên tắc đó hoàn 
toàn trái ngược với chủ 

nghĩa khách quan tư sản, 
bị t “buộc những người công 
tắc trên mặt trận tư tưởng 
phẩi đấu tranh quyết liệt 
chống ltặt cả những kể thù 
của cWữ' nghĩa duy vật, phê 
phán thủng một cách nghiêm 
khắc, trình bày các vấn đề 
triết học, *#ới một tác phong 
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chiến đấu như tác phầm của 
các nhà kinh điền chủ nghĩa 
Mảc--Lê-nin đã nêu gương. 

"Trong lời phát biều của 
òng, Gi-đa-nốp đã phê phản 
một cách sâu sắc triết học 
tư sản phản động hiện đại 
và yêu cầu các nhà triết học 


xô-viết mạnh đạn vạch mặt: 


các học thuyết phản khoa 
học của các nhà triết học 
phản động. Việc ông coïi phê 
bình 0à tự phê bình có tính 
chất như là một phương phấp 
mới có thề phát hiện và 
khắc phục mâu thuẫn trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa, đã 
có một ý nghĩa rất lớn. 
Giđanốp đã cống hiến 
rất nhiều cho lý luận chủ 
nghỉa Mác—Lê-nin về văn 
hợc và nghệ thuật. Ngay từ 
năm 1934, trong diễn văn đọc 
tại Đại hội lần thứ nhất của 
các nhà văn Liên-xô, ông 
đã vạch ra những nhiệm vụ 
chủ yếu của văn học xô-viết 
và đã 
ng yên tắc của chủ nghĩa 
thực xã hội chủ nghĩa, 
nhất ?ng pháp của văn học, 
nghỆ “thuật và phê bình văn 
học '†ò-viết. Chủ nghĩa hiện 
thực xã hội chủ nghĩa đòi 
phải biỀều hiện một cách co 
nghệ thuật hiện thực trong 
quá trình phát triền cách 
mạng của hó, biều hiện một 


trình bày những 


353 


cách trung thực và cụ thề 
về mặt lịch sử, và có thể 
giáo dục những người lao 
động theo tinh thần chủ 
nghỉa xã hội. Trong bảo 
cào về các tạp chí *Ngôi 
sao» và œLê-nin-gơ-rát” và 
trong diễn văn tại Hội nghị 
các đại biều ngành âm ạc 
đo Ban chấp hành Trung ương 
Đảng cộng sẵn (b) Liên-xô. 
triệu tập, Gi-đa-nốp đã đưa ra 
ánh sáng những vẫn đề cơ 
bản trong mỹ học của chủ 
nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa. Trong lúc đâu tranh 
cho một nội dung tư tưởng 
sâu sắc trong văn học và 
nghệ thuật, Gi-đa-nốp cũng 
đồng thời nhắn mạnh ý nghĩa 
quan trọng của hình thức. 
Ông đã nói nhân dân xô-viết 
hiện nay có một khiếu thưởng 
thức và những yêu cầu cao 
hơn: họ đòi hỏi những tác 
phầm có những tư tưởng vĩ 
đại, nhưng đồng thời cũng 
có một-giá trị nghệ thuật cao. 
Nbững ý kiến của Gi-đa-nốp 
đã có một tác dụng rất lớn 
trong cuộc đấu tranh của 
Đảng cộng sản đề nâng cao 
trình độ công tác tư tưởng. 


GIÁ ĐÌNH. Gia đình là một 
hình thức có tính chất lịch 
sử của tô chức đời sống 
chung của loài người, giữa 


nam), giới và nữ giới. Trong 
suốt quá trình lịch sử, tất 
cả những sự biến đồi diễn ra 


trong những mỗi quan hệ, 


giữa nam giới: và nữ giới, 


hôn nhân, hình thức gia đình... 
đôi 

của- chế độ kinh tế và xã hội, . 
do tính chất của các quan: 


đêu do những sự :thay 


hệ xã, hội, nói chung quyết 
định. Thời, .xưa, sự giao cấu 
giữa nam và nữ không theo 
một quy tắc nào cả. Cũng do 
từ trạng thái nguyên thủy ấy 
mà phát triển ra nhiều hình 
thức hôn nhân và gia đình 
khác nhau. Trong, tác phầm 
Nguồn gốc của gia đình, của 
chế độ tư hữu 0uà của Nhà 
nước” Ángsghen_ đã vạch ra, 
rằng trong lịch sử có ba hình 
thức hộn nhân chính. Trong 
thời kỳ chế độ xã hội thị tộc, 
thịnh hành nhất là chế độ 
quần hôn đưới những hình 
thức gia đình cùng một huyết 
thống và gia đình kiều * puy- 

na-luy-a » (puna}ua) ( puy-na- 


luy-a” có nghĩa là người bạn. 
đường thân thiết”). Trọng, 
nội bộ gia đình cùng một. 
huyết thống, anh, chị, em là. 


vợ .chồng ; chỉ có chạ mẹ và 
con cái mới không được lầy 
nhau. Trong gia đình kiểu 
puy-na-luy-a, anh, chị, em 


không được giao cấu với 


nhau. Trong thời kỳ ấy, quan 
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mm. MNA........,... 


hệ thân tộc chỉ tính theœ 
dòng mẹ, và mẫu quyền. chiếm: 
địa vị ưu thế. Những hình 
thức gia đỉnh ấy đều lây lao- 
động nguyên thủy của gia 
đình làm cơ sở kinh tế. Người 
đàn bà đóng vai trò chủ yếu 
lrong công việc lao động ấy 
(Xem: Chế độ mẫu quyền).. 
Tiếp theo đó : trường hợp lấy 
nhạu giữa những người có- 
quan. bệ, thân tộc giảm bới. 
Dần tần « gia đình đối ngẫu ®- 
thay thể cho những hình thức 
quần hôn. Trong €uia đình đối 
ngẫu ”„ một, mgười đàn ông. 
sống với một: người đàn bà, 
nhưng người đàn ông vẫn. 
còn có quyền lấy nhiều vợ, 
và quan hệ vợ chồng có thề 
bị. oắt đứt một cách dễ dàng. 
Con cái vẫn . thuộc về người 
mẹ nhự trước "kia. Nghề chăn 
nuôi xuất. hiện, của cải tăng, 
thêm và sự tiến bộ của việc 
h ,công lao động sinh ra 
chị ';độ tư hữu. Sự thay đổi. 
căn bản ấy trong những quan 
"hệ xã hội tức là sự tan rã 
của chế độ mẫu quyền, và 
.quyền hành trong gia đình 
chuyền sang tay „người cha 
đã bắt đầu nắm ưu thế trong. 
nền kinh tế (Xem : Chế độ phụ 
quyền). Gia đình phụ quyền 
xuất hiện. Quan hệ cha con 
từ đấy được lập ra theo đòng: 
cha. Sau này, khi công xã: 
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tguyên thủy tan rã, thì chế 
độ một vợ. một chồng xuất 
hiện. Chế độ một vợ một 
chồng iêu biêu cho một sự 
tiến bộ, tuy vậy gia đình mội 
vợ một chồng vì dựa trên cơ 
sở chế độ tư hữu, nên như 
Ảng-ghen đã vạch rõ, nó vẫn 
không phải là một hình thức 
cdo của hôn nhân, Đàn bá 
trở. thành người nô lệ cho 
đàn ông; * Sự áp bức diải cấp 
đầu liền cũng tiến hành ,cùng 


một lúc với sự áp bức cÑz 


nam giới đối với nữ giới? 
(Ăng- -gben : Nguồn gốc của gia 
đình, của chễ độ tư hữu 0à 
của Nhà nước, bẳn tiếng Pháp, 
Pa-ri, 1946, trang 66). Gia 
đình phản ánh tất cả' những 
mâu thuẫn lHu nhỏ lại của 
sự phát triền xã hội. Trong 
xã hội tư sản, chế độ 
tử hữu đã đóng dấu ấn 
của nó lên trên hỉính thức 
t6 chức gia đình. Trong 'gia 
đình tư sản, sự tôn trọng 
tiền bạc một cách thô 'bỉ, 
sự tính toán đến những' mối 
lợi thương: mại: đều là những 
hiện tượngđã đóng mriộtvai trỏ 
to tát. Hôn hhận được bỗ sung 
bằng nạn mãi đâm mã người 
lb công nhận là hợp pháp. 
“Chỉ có trong nội bộ nhân 
dâu 'đao động, trong các giai 
cấp bị ập, bức, nhất là trong 
giai cấp \ võ sấn, và trên cơ 
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sở những mối quản hệ khác 
bẵn, tỉnh thần tứơng trợ anh 
em và sự tốn trọng nhân 
phẩm lẫn: nhau-—một tình yêu: 
chân chỉnh của con người, 
cơ sở của một hình thức gia 
đình mới, cao cả “mới có thể: 
phát sinh và phát triền đượ-. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười vỉ đại ở Nga đã 
giải phóng cho phù nữ và đem 
lại cho phự nữ: mìihững quyên 
lợi bình đẳng với nam giới, 

Phụ nữ từ đấy đóng một vai 
trò tích cực trong sản Xuất: 
và trong văn hóa. Địa vị của 
họ trong xã hội nhất nhất 
đều thay đồi, vai trò của họ 
trong sản xuất và trong đời 
sống xã hội đượcˆ hãng caø 
lên' tắt nhiều. Phụ ñ# đã trở 
thành một lực lượng vĩ đại 
trong xã hội xô-viết, điều đó 
nhất định phải gây ảnh: 
hưởng tốt đẹp nhất trong: 
mối quan hệ giữa am nữ. 

Từ nay, trơng xã hội xô-viết;. 
người ta lấy nháu Với động 
cờ 'chủ yếu là vì: một tình 
yêu thực sự chân chính giữa 
người đàn ông với người đàn 
bà. Cơ sở- này lại được :củng 
cố thêm vì nam giớizvà nữ 
giới đềẽ có những quyền lợi 
chưng f#ên lĩnh Vực sản xuất, 

đời sống xã lội và văn hóa; 
và vì tư tưởng cửa hai bếểP 
đều rất hòa hợp. Trên cơ sở 
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đó, gia đình xô-viết xuất hiện 
ngày càng vững chắc hơn. 
Đó là hình thức gia đình 
kiểu mới, chưa bao giờ có 
trong lịch sử. Ở Liên-xô, gia 
đình là đơn vị cuối cùng 
sủa xã hội xô-viết, là một 
tế bào hữu cơ của xã 
hội xô-viết, nó nhất trí với 
đời sống và với những 
quyền lợi chung của toàn bộ 
xã hội. Vợ chồng đều bình 
đẳng về địa vị, vì cả hai đều 
góp phần lao động của mình 
vào việc tô chức đời sống gia 
đình. Sự nâng cao mức sống 
chung trong cả nước đã góp 
phần vào việc tăng thêm dân 
số. Riêng việc các gia định 


đông người cử tăng thêm 
không ngừng cũng đã chứng 
tố điều đó. Các tổ chức 


chuyên việc bảo trợ phụ nữ 
và nhi đông, các nhà hộ sinh, 
phòng khám bệnh phụ nữ, 
ấu trĩ viên, vườn trẻ và 
trường học đều có nhiệm vụ 
giúp đỡ bố mẹ trong việc rèn 
luyện về thể dục và đức đục 
cho trẻ em. Sự nhất trí về 
tư tưởng của vợ chồng 
và những nguyên tắc và 
phương pháp xô-viết trong 
việc giáo dục trẻ em càng 
làm cho gia đình được củng 
cố và trở thành một trong 
những nền tảng của xã hội. 
Muốn củng cố cho gia đình 


GIÁ ĐÌNH THÂN THÁNH 


xô-viết thêm vững chắc hơn 
nữa, cần phải đả phá những 
tàn tích của chủ nghĩa tư 
bản trong mối quan hệ giữa 
nam giới và nữ giới. Dư luận 
nhân dân và luật pháp xô- 
viết lên án những tập quán 
tư sản, đồng thời chú ý đến 
việc củng cố gia đình và việc 
giáo dục thể hệ thanh niên. 


€GIA ĐÌNH THÂN 
THÁNH » HAY PHÊ PHÁN 
SỰ PHÊ PHÁN CÓ TÍNH 
CHẤT PHÊ PHÁN» (76⁄4ã). 
Trước tác triết học củaMác và 
Ăng-ghen viết trong thời kỳ 
hoạt động đầu tiênvà phản đốn 
phải Hê-ghen trể”. Gia đình 
thần thánh” là tiếng gọi hài 
hước chỉ các nhà triết học 
như anh em Bau-e và đồ đệ 
của họ. Các ngài đó tuyên 
truyền một thử phê phản 
đứng trên mọi hiện thực,đứng 
trên mọi chính đẳng và 
chính trị phủ nhận mọi 
hoạt động thực tiễn và chỉ 
quan sát thế giới chung 
quanh và những sự kiện điễn 
ra trên thế giới «với tinh thần 
phê phán». Các ngài Bau-e 
đó khinh thưởng giai cấp 
vô sản, cho rằng giai cấp vô 
sản là một đảm quần chúng 
không có năng lực phê phán. 
Mác và Ăng-ghen kiên quyết 
chống tư trào có hại và lể 
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lăng 32". (Lê-nin: Các Mức, 
Phơ-ri-đơ-rich Ắng-ghen, bẳn 
tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 1954, 
(rang 49). Trong cuốn Gia 
dình thần thánh, Mác và Ăng- 
ghen chỉ rö phái Hê-ghen trẻ 
cũng như tất cả bọn đuy 
lâm xuyên tạc chân tướng 
của thế giới, biến người và 
tự nhiên thành những phạm 
trù lô-gích thuần túy. Phái 
Hê-ghen trẻ cho rằng “những 
người có năng lực phê phán» 
là động lực chủ yếu của lịch 
sử, họ phủ nhận tính chất 
khách quan của quy luật xã 
hội và ý nghĩa của hoạt động 
của quần chúng nhân dân. 
Họ tuyên truyền sùng bái: cá 
nhân, coi cá nhân cao hơn 
nhân dân, coi giai cấp vô 
sản, nhân dân lao động là 
một «đám quần chúng tối 
lắm không thề tiến hành 
những hoạt động lịch sử độc 
lập. Những lý luận và quan 
điềm của phái Hê-ghen trẻ là 
một trở ngại nghiêm trọng 
trên con đường phát triền 
phong trào công nhân. Trong 
cuốn Gia đình thần thánh, Mắc 
và Ăng-ghen đã bóc trần 
những lý luận phản động đó. 
Mác và Ăng-ghen, khi đối 


lập quan điềm duy vậi về tự œ 


nhiên và xã hội với chủ 
nghĩa duy tâm của phái Hê- 
chen trẻ, đä chỉ ra rằng quần 
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"húng lao động đấu tranh 
chống bọn bóc lột là nội 
dung chủ yếu của lịch sử. 
Trong cuốn Gia đình thần 
thánh, hai ông đã nêu lên tư 
tưởng cho rằng giai cấp vô 
sẩn là kẻ đào mồ chôn chủ 
nghĩa tư bản. Trong cuốn đó, 
chúng ta có thề thấy quan 
điềm gần hoàn toàn hình 
thành của Mác và Ăng-ghen 
về tác dụng cách' mạng của 
giai cấp vô sản. 

Cuốn Gia đình thần thánh 
có nhiều ý kiến quan trọng về 
lịch sử triết học, coi lịch sử 
triết học là lịch sử cuộc đấu 
tranh của chủ nghĩa duy vật 
chống chủ nghĩa đuy tâm. 
Lịch sử chủ nghĩa duy vật 
ở Anh và ở Pháp và việc 
phê phán chủ nghĩa duy uật 
máu móc” được đặc biệt chú 
ý. Tác phẩm đó chưa nêu 
lên những vẫn đề có ý ngh†a 
quyết định, như vấn đề 
chuyên chỉnh uô sản”, nhưng 
nó vẫn đánh dẫu một giai 
đoạn quan trọng trên con 
đường tiến lên chủ nghĩa 
cộng sản khoa học. Lê-nin đã 
nói cuốn đó đặt cơ sở cho 
chủ nghĩa xã hội duy vật 
cách mạng. _ 

GIÁC TÍNH VÀ LÝ TÍNH, 
Hai loại hình thức nhận thức 
trong triết học Căng” và Hé- 


Sòố 
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ghen" Theo;học thuyết của 
Căng. ¡thhy) ạ mọi xế thức đều 
chii⁄Ê8, àó giác tính và cuối 
cùng đạt tới lý tính ›. 
tính, chỉnh lý những tài liệu 
của oảm giác và chiếu theo 
những quy luật cố hữu của 
giác tính mà liên kết những 
tài liệu đó lại. Nhận thức là 
quá trình chỉnh lý ấy đối với 
những. tài :diệu do các giác 
quan cung” cấp, đúng theo 
những quy luậf « tiên nghiệm» 
của giác tính. Vì là chủ quan, 


nên nhận thức không bao. 


giờ phản ánh và không thề 
phản ánh được thể giới 
khách quan của những «vật 
tự nó »„Xem: «Vật ự nó s 
Đẳ « bật. cho £q »). Nhưng nhận 
thức. của.chúng ta dìm, cách 
thoát, ra khỏi những. ranh 
giới nhỏ. hẹp trong đó tự 
nhiên trói :buộc nó, nó thạ 
thiết:muốn quan.niệm sự. vật 
đúng theo sự: thật, Chính đó 
mới là linh:yựdi của ]ý tính. 
Nhưng lý „dính vấp, phải 
những âu thuẫn không thể 
drành được : nó đi đến những 
kết luận mâu.thuẫn lẫn nhau; 
GCớ thể được ; chứng , minh 
trong một mức độ nhự. nhan, 
và đồng: thời loại 
nhậu (ÿí; dụ : thế giới eó một 
khổi điệm trong thời gian và 
không gian, và không có khởi 


Giác 


trừ lẫn 


điềm ấy; vật chất có thê 
phân chia vô hạn; và không 
thề phân. chia như thế v.v..). 
Căng. khẳng,, định rằng bước 
sang nhận-, thức lý tính tức 
là:đã đi rất xa kinh nghiệm, 
rất xa những sự yật bên 
ngoài. Lý tính sa đây rong 
những mâu thuẫn; đổi 
với. Căng,, điều đồ là một 
bằng. chứng về chỗ yếu của 
lý tính, về sự bất hợp lý của 
lý tính: muốn, thâm nhập vào 
thế giới những ¿ vật tự nó). 
Căng cần: phi, bạ thấp lý tính 
đề bênh vực cho, tôn giáo. 
Theo Hẽ-ghen thì ,ðiác, tính 
và lý tính là bai, phương 
(hức thấp và cao,của tự duy 
và nhận, thức. Giác tính 
là một «tư duy có hạn» 


nó là- "đặc: điệm của lô- 
gich,,,hịph thức. của siêu 
học. Giác tính chỉ 


và Ảnh những định nghĩa 
thiên cận, siêu hình, Nó đi 
đếngnhững kết luận cố định 
đối,]Jân,lẫn nhau. VÀ. XÂY, đối 
.với;giác tính, sống, và chết 
là hai, .iện lượng. trải ngược 
nhan, ,xè: không có một liên 
hệ nào¿ với nhau. cẢ, Theo 
Hệ- ghạn, „, lý tính. 1à một 
phương Chức. tư tưởng, biện 
chứng: Nghiên cứu, bản lính" 
của tự „dủy và những” "khãi 
niệm: do „tư duy,, sinh ra, 
Hê-ghen. chứng tổ mối liên 
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hệ bên trong của những 


khẳng định trái ngược nhau 
và sự chuyền hóa lẫn: nhau 
của: những khẳng định ấy. 
Nhưng đối với nhà duy:tầm 
:Hê-ghen thì giác tính gững 
mnhư lý tính chẳng qua chỉ:là 
định nghĩa của ¿tinh thần: Š, 
tỉnh thần này lại «cao hoicä 
giác tính lẫn lý tính». IHê- 
ghen xuyên tạc những “khái 
niệm về giác tính và lý tính, 
khi ông ta khẳng:định răng 
giác.|từnh :có tính cBất 'đủúy 
xật và1ý:tinh có tỉnh chất duy 
tâm, 'tư biện. - 

Trong cuốn Biện chứng của 
“tự nhiên Ăng-ghen nhấn mạnh 
rằng. sứ phân: biệt của: Hê- 
ghen: giữa: "giác tiàW và,'1ý 
tinh:chửa đựng một cái nhân 
thớp: lý: Tất cả những :phường 
Ähức: hoạt: động: của: giắc 
ính:¬quy nạp, suy diễn, 
phân “tích, tông hợp.— là 
chủng của cơn' người và 
„động :vật ; còn lý tính, nghĩa 
đà sự: hoạt: động của: tư dủy, 
“hoạt động Đằng những khái 





là riêng của con 

Tt GẤP.. tiröhg xã 
nạ), «@ Gial cấp là những tập 
đoàÑ' người đông đảo, 


nhữÝ!g tập đoàn. này khác 
nhai về địa vị của họ trong 
một hệ thống gản xuất xã 
hội nhất định trong lịch sử, 


về những quan hệ (phần lớn 
là đó luật pháp: quy định và 
thừa nhận) của họ đối Với 
tư liệu sân xuất, về 
vai trò của hộ trong tồ chức 
lao động xã hội, và do đỏ, 
về những phương thức 
hưởng thụ của cải x3 hội, và 
về số lượng của. cải xã hội 
mà họ chi phối. “Giai cấp là 
những tập đoàn người mà 
ltập đoàn nầy: có thề chiếm 


“đoạt lao động: của 'tập đóàn 


khác, địa vị 'khác ñHäu mà 
họ chiếm giữ trong một chế 
độ kinh tế xã hội nhất định ›. 
(Lê-nin: Tuyên (áp, tập II, 
phần: 2, bản tiếng Pháp, 
'Mát*4Œơ-va, 1954; tráng: 220). 
Chủ nghĩa Mảc: đã cHỉ rằng, 
-giaE cấp chỉ tồn *8í trong 
những : giai đoạn lich sử nhất 
định của sự phát Jriền cửa 
xã hội. Giai cấp sinh ra khi 
sự phân công trong xã hội 
'xuất biện và phát triển, khi 
quyền tư hữu tứ liệu sẵn xuất 
xuất hiện. Chủ -nô Zvà nô lệ 
là những giai cấp chủ yếu 
trong xã hội nỗ lệ. Bọn chúa 
phong skiến chiếm đoạn. đất 
đai; và những nông nỗ mã bợn 
chúả' phong kiến bóc lột‹ dà 
những giai cắp chủ yếu của 
xã hội phong kiến, Bọn tử 
bản, chử nhân của những 
công xưởng *à nhấ? Tnáy: và 
"những người vô/Sẩn không 
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có tư liệu sản xuất là những 
giai cấp chủ yếu của xã hội 
tư bản. Trong mỗi xã hội có 
giai cấp, bên cạnh những 
giai cấp chủ yếu, còn có 
những giai cấp phụ nữa. 
Những giai cấp phụ này 
hoặc là những giai cấp mới 
vừa ra đời, hoặc là những 
giai cấp cũ đang phân hóa 
và đang hấp hối. Trong xã 
hội phong kiến, những giai 
cấp như thế là giai cấp tư 
sản mới ra đời và những 
người vô sản đầu tiên, — 
và trong xã hội tư sản, là 
giai cấp nông dân, giai cấp 
này tan rä, phân hóa, và chủ 
yếu là bỗ sung vào hàng ngũ 
giai cấp vô sản. 

Những giai cấp bị bóc lột 
tạo ra tất cả của cải của xã 
hội, còn bọn đi bóc lột thì 
chiếm phần lớn nhất trong 
số của cải đó. Những người 
lao động chỉ được một phần 
rất nhỏ trong số của cải mà 
lao động của họ làm ra. 
Những mâu thuẫn giữa các 
giai cấp tất nhiên đưa đến 
một cuộc đấu tranh giai cắp 
giữa bọn bóc lột và những 
người bị bóc lột. Trong lịch 
sử xã hội có giai cấp và lịch 
sử đấu tranh giai cấp, giai 
cấp vô sản có một địa vị đặc 
biệt Đấu tranh của nô lệ 
chống chủ nô, và của nông 
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nô chống chế độ phong kiếm 
bao giờ cũng chỉ đi đến kết 
quả là thay chế độ bóc lột 
này bằng .một chế độ bóc lột 
khác. Khác với các cuộc cách 
mạng trước'ˆkia, cách mạng, 
vô sẵn do giai cấp võ sẵn 
tiến hành dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng cộng sản, trong 
khi phá hủy chế độ tư bản 
và thiết lập chế độ xã hội 
chủ nghĩa, thì xóa bổ quyền 
tư hữu tư liệu sản xuất, tiêu 
điệt các giai cấp bóc lột và 
trừ bỏ chế độ người bóc 
lột người. Cùng với việc 
chuyền sang giai đoạn cao. 
của chủ nghĩa cộng, sản, 
những sự khác nhau về giai 
cấp cũng biến mất. Sự khác 
nhau này, dưới chủ nghĩa xã 
hội vẫn còn tồn tại giữa hai 
giai cắp bạn của xã hội xã 
hội chủ nghĩa, công nhân và 
nông dân, và giữa họ với 
những người trí thức. (Xem 
thêm : “Giai cấp ở .Liên-xô ; 
Chủ nghĩa xä hội uà chữ 
nghĩa cộng sản). 


GIAI CẤP Ở LIÊN-XÔ. 
Sau khi Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại 
thắng lợi, giai cấp. địa chủ 
đã bị tiêu diệt, giai cấp đại 
tư sản đã bị tước đoạt tài 
sản. Giai cấp vô sẵn và nông 
dân đã trở thành. những giai 
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cấp chủ yếu. Nhưng ở thành 
thị còn có những phần tử 
tư bản chủ nghĩa và ở nông 
thôn còn có bọn cu-lắc. Sau 
khi đã chiến thẳng chủ nghĩa 
tư bản về mặt chính trị, 
giai cấp công nhân, liên minh 
với nông dân, tự đặt cho 
mình nhiệm vụ phải tiêu điệt 
nốt chủ nghĩa tư bẩn về 
mặt kinh tế nữa. Việc công 
nghiệp hóa đất nước, việc 
tập thể hóa nông nghiệp, và 
việc thủ tiêu giai cấp s€u-lắc 
về mặt giai oấp trên cơ sở 
tập thề hóa toàn bộ, đã làm 
cho chủ nghĩa xã hội giành 
được thẳng lợi. 

Thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội đã hoàn toàn thay 
đồi kết cấu giai cấp của 
nước Xô-viết. Những giai 
cấp bóc lột bị tiêu diệt. Giai 
cấp công nhân không còn là 
giai cắp vô sản theo nghĩa 
cũ của đanh từ, nó đã biến 
thành một giai cấp hoàn 
4*oàn mới, không bị bóc lột 
tuữa. Sau khi đã phá hủy hệ 
thống kinh tế tư bản chủ 
nghĩa, đä thiết lập chế độ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa về tư 
liệu sản xuất, giai cắp công 
nhân hướng dẫn xã hội xô- 
viết đi vào con đường của 
chủ nghĩa cộng sản. Đớ là 
một giai cấp công nhân chưa 
từng có trong lịch Sử, Nông 


dân ở Liên-xô cũng đã thay 
đỗi về căn bản. Ở nông thôn. 
Liên-xõ không còn có hàng: 
triệu nông hộ phân tân. nữa— 
những nông hộ hạng nhỏ và 
hạng trung cùng với kỹ thuật 
thô sơ và lạc hậu — mà một 
giai cấp nông dân mới đã ra 
đời. Giai cấp này không còn 
bị bọn địa chủ, bọn cu-lắc,. 
bọn cho vay nặng lãi, bọn con: 
buôn bóc lột. Tuyệt đại đa số: 


nông dân đã vào các nông. 


trang tập thể và đã đoạn: 
tuyệt hẳn với nền kinh. tế 
dựa trên chế độ tư Hữu tư 
liệu sản xuất nô dịch nhân 
dân lao động ở nông. thôn. 
Ngày náy, nông dân xô-viết. 
đã có một nền kinh tế dựa: 
trên cơ sở chế độ: sở hữu: 
xã hội chủ nghĩa tập thê. 

Những nhà trí thức cũng: 
đã đồi khác hẳn. Nếu trước 
Cách mạng, trí thức chủ yếu 
là đại biều của quý tộc và 
của giai cấp tư sản, phục vụ 
lợi ích giai cấp của bọn này, 
thì ngày nay trí thức xô-viết 
phần lớn đều xuất thân từ 
những tầng lớp lao động và 
găn bó chặt chẽ với lợi ích 
của những tầng lớp này. 
Là những thành viên bình 
đẳng về quyền lợi trong xã 
hội xô-viết, những nhà trí 
thức phục vụ trung thành 
chủ nghĩa xã hội. 


——————Eme— 


Trong bước quá độ dần 
dần sang chủ nghĩa cộng 
sản, những ranh: giới và sự 
khác nhau giữa công nhân, 
suông đân và trí thức dần 
đần biến đi. Trong chế độ 
xã hội chủ nghĩa, vẫn còn 
một sự khác nhau về igiai 
cấp giữa công nhân :và rống 
dân. Công nhân ›và nông dân 
nông trang tập thề khác nhau 
.‹ở địa VỊ của mình. Nhưng 
sự khác nhau đó không 
giảm bớt tình hữu nghị giữa 
họ với nhau, vì lợi.:ich: của 
họ: nhất trí với nhau,. -họ. đều 


-quan tâm đến việc củng cố 


chế độ xã hội chủ nghĩa và 
-đến thẳng lợi của chủ nghĩa 
cộng sản. Những sự khác 
nhau về giai cấp còn tồn tại 
„giữa nông dân và công nhân 
lựa trên: sự khác nhau giữa 
chế: độ sở. hữu Nhà: nước 
toàn dân) và chế độ sở 
hữu xã hội: chủ nghĩa tập 
thề ,của. nông trang itập thê. 
Khác với các:xi nghiệp quốc 
-đdoanh, các nông: trang: tập 
thề được: tự do sử dựng 
những sản phầm do nông 
trang tập thề sản xuất : lúa 
mì, thịt, rau, v.v:.. Những 
sản phẩm thừa được bán ra 
ngoài thị trường và sẽ đi vào 
rong hệ thống lưu thông 
hàng hóa. Những sự khác 
nhau về kinh tế giữa nông 


'GIAI CẤP Ở LIÊN-XÔ 


dân và giai cấp công nhận 
chỉ:biến mất khi nào. chế độ 
sở hữu. nông trang tập thể 
được :nâng lên thành chế độ 
sở hữu toàn dân, khi nào 
mọi điều kiện cần thiết đã 
được. tạo ra đề hoàn thành 
việc chuyền lên chủ nghĩa 
cộng sản.. 

Một khi đã xây dựng xong 
chủ nghĩa cộng sản, một khi 


.sự khác nhau căn bản giữa 


thành thị và 'tiông thôn, giữa 
lao động trí óc và lao động 


chân, tay đã bị xớa bỏ, thì 
'SỨ phần” biệt 'về giải cấp 


giữa công nhân “và hồng tần 
cũng như giữa hờ với những 
người trí thức cũng sẽ bị 
hoàn toàn xóa bỏ. 


Thẳng lợi của chủ nghĩa 


xã hội ở Liên-xô,đã.đưa đến 


sự. thống nhất về tinh thần 
và chính trị của xã: :hội ,ô- 


viết. Sự thống: nhất đó, đựa 
điên việc không có những 
'giai cấp; bóc lột; .dựa trên sự 
thống trị độc nhất, của chế 
;độ xã hội: chủ nghĩa ở thành 
thị và nông thôn, dựa trên 
tình hữu nghị giữa nhân. dân 
các dân tộc ở Liên-xô,. sự 


thống nhất đó là điều kiện 
quyết định làm chọ;, hiên- 
xô chiến thắng những lực 
lượng phản động của chủ 
nghĩa phát-xit trong cuộc 
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“Chiến tranh bảo vệ Tờ quốc ” 


ví đại. Nó là điều kiện quyết 
.định đề thực hiện Tnột cágHi 
4hẳng lợi nhiệm vụ lịch sử 
là dần đần chuyền từ chủ 
nghĩa xã hội sang chủ: 
nghĩa cộng sản. 


Tuy nhiên, nếu cho rằng 
có thể xây dựng chủ nghĩa 
công sản mà không cần phải 
đấu tranh chống những kế 
thù của nhân, đân xô-viết, 
thì thật là sai lầm. Ở Liên- 
xô, không còn giai cấp đối 
khá nhưng vẫn còn những 
phần tử thù địch đối với 
chính quyên xô-viết, chúng 
lim đủ cách làm bại đến sự 
nghiệp xây đựng chủ nghĩa 
cộng sẵn. Các nước để quốc 
kiếm Cách lợi dụng những tàn 
dự dủa chủ Lngh†a tư bẩn trong 


ý. lhức của một số người 


xô-viết, đề nhằm đạt những 
mục đích giai cấp của chúng. 
Muốn giải quyết một cách 
thẳng lợi nhiệm vụ xây dựng 
-chủ nghĩa cộng sẵn, cần 
phải dẫu tranh thẳng tay 
-chống kế thù của “nhân dân, 
đấu tranh triệt đề, đấu tranh 
hàng ngày chống những tàn 
đư của. chủ nghĩa tư bản 
trong :ý thức người ta, phải, 
nâng cao tính cảnh giác cách 
mạng của,.nhân dân xô-xiết. 
$ 


GIAIL:€ẤP «TỰ NÓ » 
VÀ GIAI.,CẤP ‹VỈ NÓ ›. 
Đó là THhữỮHg,, đạnh từ mà 
Mác và Ăng-ghen, dùng , đề 
chỉ những mức: độ khác nhạo 
trong . sự, trưởng thành về 
chính trị của giai cấp vô sản, 
củ} những giai đoạn mà giai 
cấp vô, sản trở thành có. ý 
thức: về mặt họ dà mội, tực 
lượng chính trị độc lập. điai 
cấp vô sản đã phải Hải qua 
cả một giai đoạn.lịch sử mới 
có thề hiều được rằng lợi 
ích của mìnan là trái ngược, 
không thề điều hòa được 
với lợi ích của tư bản, 
Những ví dụ lịch sử, như 
phong trào «iu-đíi »ở,Anh,, 
trọng đó .. công nhận, không 
chịn nồi sự bóc lột tàn bạo, 
đã: đập phả máy móc, không 
hiều nguyên nhân thật. của 
sự. bóc lột, những vi dụ đó 
chỉ rằng giải cấp VÔ. sẵn. 
chưa.có thề có ngay :ý thức 
thấy mình là một giai cấp. 
Mác đã viết trong Thuên ngôn 
của Đìng Cộng sản là chính 
những công nhân lẻ tế đấu 
tranh trước tiên, rồi đến 
những công nhân trong cùng 
một công xưởng, sau cùng 
đến những công nhân trong 
cùng. một ngành công.nghiệp, 
cùng một địa phương, đâu, 
tranh chống nhà tư sản trực 
tiếp bóc lột họ. Trong. giai 
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đoạn- nây công nhân cũng 
chưa đấu trahh chống giai 
cấp những mhà tư bản. Giai 
cấp vô sản chưa đạt được 
tới chỗ hiểu những nh›ệm vụ 
giai cấp của mình, Họ mới 
chỉ ià một giai cấp «tụ nó ». 

* Trong giai đoạn đó, vê 
sản còn là một đảm quần 
chủng phần tán trong toàn 
quốc và bị cạnh: tranh. chia 
xé». (Mác và Ăng-ghen : 
« Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sản » xem Tuyền tập, tập 1, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1962, trang 30). 

Cùng với 'sự phất triền cửa. 


chủ nghĩa tư bẩn, giải cấp 


vô sản cũng phát triền đến: 
giai đoạn có ý thức giai 
cấp cao hơn. Những công 
xưởng và nhà máy ngày càng 
nhiều, thì giai cấp vô sẵn 
cũng càng tăng về -số lượng, 
tờ chức của họ cũng hoàn 
thiện thêm, sự đoàn kết và 
kinh nghiệm đấu tranh của 
họ cũng lớn lên. Từ việc đấu 
tranh) với một tên tư: bẩn 


riêng lẻ, người chủ trực tiếp. 


của mình, công nhân tiến lên 
đấu tranh chống toàn bộ giai 
cấp tư sản, chống, Nhà nước 
tư bản. Ý thức của giai cấp 
vô sản được nâng lên trong 
quá ;trình đấu tranh thực 
tiến chống bọn tư bản, điều 
đỏ đä được chứng minh bằng 
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việc hình thành một lý luận 
dách mạng, việc tô chức một 
đẳng chính trị của giai cấp 
vô:sẵn —đảng cộng sản, đẳng. 
tiền phong của giai cấp vô 
sằé. Giai cấp vô sản có ý 
thức. về sú mạng lịch sử của 
mình và trở thành một giai 
cấp « v1 nó *. Giai cấp vô sản 
định cho cuộc đấu tranh của 
minh một nhiệm vụ: giành 
chuyên chính vô sản và cải 
tạo xã hội theo chủ nghĩa 


: cộng (sẵn. 


GIÁN ĐOẠN (TÍNH). 
(Xem: Giản đoạn 0à liên tục). 


GIÁN ĐOẠN VÀ LIÊN 
TỤC. Giới tự nhiên vật chất 
vừa gián đoạn lại vừa liên. 
tục. Tính gián đoạn của nớ. 
biểu hiện bằng rất nhiều. 
cách, trước hốt là ở chỗ giới 
tự nhiên gồm những vật thể. 
đơn. lẻ, có chất lượng. nhất: 
định, nhưng khác nhau ở tính 
phức tạp của nó: ngân hà 
(inh vân) định tỉnh, hệ 
thống hành tỉnh, hành tinh, 
các vật thệ khác nhau trên: 
hãhh tỉnh như phâp tử, 
nghyên tủ, điện tử, v.v... 
Cách-phát ra ánh sáng là cớ 
tính chất gián đoạn; vì ánh 
sáng được phát ra và thu hút 
theo từng bộ phận năng lượng 
riêng rẽ, tức là những nguyêm 


lượng hay quang tử. Nhưng, 
4iồng thời tự nhiên lại có 
tính liên tục. Tất cả những 
“â(t thề cấu thành một chỉnh 
thề, những nguyên tử hợp 
thành phân tử, các phân tử 
kết hợp nhau lại thành vật 
thề nguyên vẹn như các tế 
bào thuộc cơ thề của động 
vật và thực vật chẳng hạn, 
các định tỉnh hợp thành 
những hệ thống định tính 
v.v. Ảnh sáng cũng thế, nó 

x"a có tính gián đoạn, vừa 
<ó tính liên tục: :ánh: sáng 
được phát‹ra và thu hút theo 
từng quang tử, nhưng được 
truyền đi thành từng luồng 
sóng nghĩa là như một chỉnh 
thề, như một suối làn sóng. 


Các điện tử và những hạt 


nguyên tố nhổ khác đều có 
hai tính chất: tính chất hạt 
và tính chất sóng, sự thống 
nhất của tính gián đoạn và 
tính liên tục biều hiện ở điềm 
đó. 

Cũng như vận động, thời 
gian và không gian đều đo 
tính gián đoạn và tính liên 
tục. Sự tích lũy dần dần và 
liên tục những thay đổi về số 
lượng bị gián đoạn bởi một 
bước nhảy vọt, bởi sự chuyền 


hóa từ một trạng thái chất 


lượng này sang trạng thái 
chất lượng khác. Tính gián 
đoạn và tính liên tục là bai 
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tính chất có quan hệ với 
nhau, không thồ tách rời 
nhau được. 


GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA 
CỘNG SẲN CHO NHỮNG 
NGƯỜI LAO ĐỘNG. Những 
đức tính mới về tinh thần 
của người xô-viết là một trong 
những thành quả vĩ đại của 
cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Trong khi tiễn hành 
công cuộc cải tạo cách mạng 
làm cho nước nhà trở thành 
một nước xã hội chủ nghĩa 
hùng mạnh, thì bản thân 
những người xô-viết đồng 
thời cũng tự cải tạp minh. 
Họ đã rèn luyện được những 
đức tính mới, những đức tính 
đó biều lộ hết sức: rö rệt 
trong cuộc chiến tranh giữ 
nước và trong công cuộc xây 
dựng sau khi chiến tranh 
chẳm dứt. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng cộng sản, nhân dân 
Liên:xô hiện nay đã hoàn 
thành công cuộc xây dựng xã 
hội chủ nghĩa và đang thực 
hiện từng bước tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản. Đề hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ ấy, 
cần phải thúc đầy sự nghiệp 
giáo dục chủ nghĩa cộng sản 
tiến tới thêm nữa, Và ra sức 
tắn công vào tất cả những cái 
gì cũ kỹ, tất cả những tàn dư 


cửa chủ nghĩa từ› bẩm:' trong: 


ý thứœcon ñgườùc tt; 

Tiến hành việc. giáo dục. 
chủ ' nghĩa cộng sản cho 
những: người lao động tức.là 
giáo dục hàng ngày cho, quần, 
chúng công nhân, nôn gần, 
và các.phần | tử trị thức có 
một. thất độ : cộng & n chỉ 
ñgh†a đối với Ì: Ò động VÀ 
tài sẵn công cổng, tại sản xã 
hội , chữ. ghfa. Đẳng” cộng 
sẵn và Nhà nước xố-viết đồng 
một vai. trò quan trọng “ĐẶc 
nh trồng việc hoãn thanh 
nhiệm vụ La Chỗ ' nghĩ 
cộng sẵn khống thỄ thánh 
công được, “nếu không đó 
một năng 'suầất lab động. dã6 
Đảng và`' Nhá : hước xố-vfRt 
giảo đục ñhững người '$8-viEt 
theo tỉnh thần Tiềm chỉnh và 
tự giác đối” với lạo đồng, 
giáo đục họ, hoắn” thành 
nhiệm vụ công đân” củá 'hợ; 
bằng" cách thành lập cHế đÓ 
kim tra đối với xiức 148 
động và mức tiếu: tụ, và đã 
chơ- riHững người Tao ' 
cỏ một “tinh thần kỷ luật rể ] 
tình thần kỷ: luật cộnè niần 
chủ nghĩa. Nhà nước xôÏviết 
bồi dưỡng tỉnh thâWƒ đrách 
nhiệm đối với vận riệnh của 






đất: nước cho. những người.. 


xây đựng chủ nghĩa cộng sẵn) 
phát triền óc sáng kiến của 
họ, và nhờ đó, đã đảo tạo 
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được những chiến sĩ: tích 
cực, đấu tranh cho:sự thắng 
lợi của chủ:.nghïa cộng sản. 

Đảm bảo“ giÁo - dục. chủ. 
nghĩa cộng sản cho” xhững: 
người lao động fức,là đào tạqœ 
hợ théo tỉnh thần, chủ. nghĩa: 
yên nước xã hội chủ. mghĩa,: 
tìnH hữn. nghị giữa các dân: 
tộc; tình yêu đối với Tổ- quốc; 
xã hỘi chí nghĩa, đối với, 
những: /tfuyền thống anh. 
dũng, đối.Rới thiên tại vịnh, 
quang và tương lai vô cùng: 
rực rỡ của :Tô¡ quốc. Người 
xô-viết lấy việc phục vụ Tờ 
quốc. xã hội chủ nghĩa làm: 
pgưyên › ắc tối cao cho :hành; 
động cÑa.: mình. Đẳng cộng, 
sản giảođụ¿, nhân dân xô-viết: 
theb tinh. thần chủ nghĩa 
quốc 4Š. vô sản.và sự thù ghét 
đốt vôi chủ. nghĩa thế giới 
của) @lai;cắp tư sản cũng như 
đổi mới: chủ nghĩa 2B) tộc; 

tr? kên. 

bó tờ cách dùng phương 
pháp thuyết phụe.ra; phương 
pháp cưỡng bách của Nhà 
nước:cũng. ,đỏng một ¬ vai trờ 
quan trọng trong sự giáo dụo 
chỉ nghĩa công, sản, cho 
quần ¡chúng. Ghuyên. chính 
vẽ ;sản kiên ' quyết đả phá 
*hững tàn dư của chủ nghĩa 
tử. bản: biều ,biện trong, thái 
độ đối. với lao; động và đối 
với tài sản,xš hội qhủ nghĩa. 


GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA CỘNG-SẢN... 


Những:người: công phân giác 
ngộ kịch liệt phần đối những 
kẻ “đối với xưởng máy hiện 
nay đã øề tay nhân dân, đã 
trở: thành' tài sảñ-của nhận 
đận vẫn giữ thái đỡ như trước 
kia, xuất. phát: từ quan điềm: 
của tư tưởng: duy. nhất này ;¡ 
« Giật lấy phần béo bở nhất; 
rồi chạy trốn»? : 
Tuuền tập, tập 1L phần:thứ› 
nhất; bản tiếng Pháp, Mát-xqd- 
vạ, 1951,, trang: 355). NHà 
nước xô-viết đả .phá: nhữ0§g: 
kẻ phá hơại.kỷ laột: láo: động ; 
và,. phái ;koại : tồi: chức. sản: 

t.íNhà nước xô-viết thẳng 
tha trừng phạt những kẻ 
lãng phí tài sản xã hội,: 
những kẻ:ăn,bám và bọn lướ 
manh. 

-Từ khi chỉnh quyền xô- 
việt được thiết lập,: nhân đâm,. 
Liênxô đã kinh: qua; một 
trường học. iốt đẹp. giáo dục 
chủ nghĩa cộng sản. Trình 
độ giác ngộ xã hội chủ;nghĩa 
của những người xô:viết'ngày 
càng được nâng cao, và điều 
đó biều hiện trước hết: ở.chỗ: 
họ, rất quan tâm đến lợi ích. 


của.,.Nhà nước và. quan :tâm:;, 


đến; tài sản của: TỔ - quốcx. 
Phòng trào thi, đua xã hột 
chủ nghĩa là một trong những 
sự việề xác thực. nhất. đã - 
chứng”. minh trình độ phát 
triền của :sự. giáp ngộ cộng 


(Lê-ninz+ hà 
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sản chủ nghĩa; ngoài. ra 

phong. trào ấy còn là một 

phương tiện tốt nhất. đề giáo 

dục chủ nghĩa cộng sản. Trảt: 
qua mấy năm gần đây, phong: 
trào thi đua.xã hội:chủ nghĩa: 

đã khuyến khích:công nhân, 

nông dân nông trang tập thê, 

và các nhà trí thức sáng tạo: 

ra những hình thức đấu tranh: 

mới. nhằm phát :(triền năng 

suất;eb động, nhằm phái triền 

thômunữa nền. kinh tế quốc 

dân. Nền văn hóa.cộng sẩn:. 
chủ nghĩa mới, sự;giác: ngội: 
cộng. sản chủ nghĩa mới chẵ: 
có thề được trau đồi trong, 

cuộc đấn tranh thực tiễn cho. 

công cuộc xây dựng một xã: 

hội mới, xã.hội cộng sản chủ 

nghĩa, trong2cuộc: đấu tranh, 
của toàn thề.:nhấn dân :laơ:. 
động chống những cải gì cũ 

kỹ,:lỗi thời, 'cằn cỗi. Cũng: cố: 
và. phát triền +đạu: đức ' cộng: 

sẵn. chủ nghĩa, vì: nền đạo: 

đức. này cũng góp phần: vàox: 
cưột. đấu tranh cho:việc xây 

dựng chủ nghĩa cộng :sẩn 

trong nước Xô-viết, đó là 

một :: trơng, rahững mục ltiêu:: 
quan trọng.của nền giáó dục 

cộng sản.chủ nghĩa: Đạo đức ‹: 
cộng, sản chủ nghỉa :phẩi: 

được xây: dựng trêh: cơ. SỞ 

cuộgø đấu 4ranh. đề củng cối 
và hoàn thành chủ ngh†á- 
cộng sản. tấ 
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Sự giáo dục chủ nghĩa cộng 
sản cho quần chúng sở đĩ thu 
được những thắng lợi vĩ đại 
là vì Đẳng cộng sản đã đảm 
nhận vai trò giáo dục nhân 
dân xô-viết Những nghị 


quyết của Đảng trong mấy 


năm gần đây, về những vẫn 
đề tư tưởng, đã động viên 
những người công tác văn 
hóa ở Liên-xô khắc phục 
những ảnh hưởng tai hại và 
nguy hiềm của nền «văn 


hóa? tư sản suy đồi, và đã. 


đưa ra một kế hoạch nhằm 
thúc đầy nền văn học và nghệ 
thuật xô-viết tiễn lên theo 
một đà phát triền mới. Đảng 
cộng sản chú ý đặc biệt đến 
công tác tuyên truyền cho thế 
giới quan duy nhất khoa học 
là chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
-chủ nghĩa này đã vũ trang 
nhân dân xô-viết bằng sự 
hiều biết những quy luật 


phát triền của xã hội, những , 


-quy luật của công cuộc xây 
dựng xã hội cộng sản chủ 
nghĩa. 

Tuyện truyền cho chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, cho nền 
khoa học đã đóng góp rất 
nhiều vào Việc thủ tiêu những 
tàn dư của tôn giáo, vào việc 
đào tạo những người xô-viết 
theo tính thần của chủ nghĩa 
vô thần, vào việc vũ trang 
-cho họ một thế giới quan 


GIÁO ĐIỀU, CHỦ 


NGIIĨĨA GIÁO DIỀU 


khoa hợc, là một phương 
sách chủ yếu của nền giáo 
dục cộng sản chủ nghĩa. 


GIÁO ĐIỀU, CHỦ NGHĨA 
GIÁO ĐIỀU. Giáo điều 
là một nguyên lý mà người 
ta tiếp thu một cách mù 
qưáng, bằng sự tín ngưỡng, 
không có phê phán, không 
chú ý đến những điều kiện 
ứng dụng nó. Chủ nghĩa giáo 
điều là đặc điềm của tất cả 
những hệ thống lý luận bảo 
vệ cái lôi thời, cñ kỹ, phần 
động và chống lại cái mới, 
cái tiến bộ. Những lý luận 
xã hội nào không còn có chỗ 
dựa trong thực tế đang phát 
triền, thì có tính chất giáo 
điều. Với một nguyên lý dù 
cho tự nó là chỉnh xác 
nhung nếu đem áp dụng 
một cách không biện chứng, 
không đếm xỉa gì đến những 
sự thay đổi cụ thê của tình 
hình, thì nguyên lý ấy có: thề 
biến thành giáo điều. Mác 
và Ăng- ghen luôn luôn nhắc 
chúng ta rằng học thuyết 
của hai ông không phải là 
giáo điều mà .là kim chỉ nam 
cho hành động. Lê-nin và 
Stalin đã kiên quyết đấu 
tranh chống bọn cơ hội chủ 
nghĩa thuộc đủ các loại, 
chúng đã cổ ý tâm thường 
hóa một cách giáo điều chủ 


GIÁO PHỤ HỌC 


k2 
nghT†a Mác, cốt làm cho vũ 
khí lý luận đó của giai cấp 
xô sản không còn sắc bến về 
mặt cách mạng và phê phán 
nữa. Bọn men-sê-vích Nga 
chẳng hạn, chúng đã đánh 
giá cuộc Cách mạng 1905 một 
cách giáo điều và cho rằng 
cuộc cách rmnạng này cũng 
giống hệt như các cuộc cách 
mạng tư sẵẩn hồi thế kỷ XVIII 
và XIX. Chúng không hiều và 
không thể hiều được rằng 
trong thời đại đế quốc chủ 
nghĩa, tỉnh hình lịch sử đã 
hoàn toàn khác hẳn, rằng 
những điều kiện của cuộc 
cách mạng dân chủ tư sẵn 
đã thay đổi một cách rõ rệt. 
Chúng không hiều rằng, 
trong những điều kiện mới 
ấy, động lực chủ yếu của 
cách mạng là giai cấp vô sản 
đang nắm quyền lãnh đạo 
cách mạng và giai cấp nông 
dân, chứ không phải là giai 
cấp.tư sẵn. Lê-nin đã bác bỏ 
những giáo điều của bọn 
men-sêsvích và đã vạch ra 
những nguyên lý sách lược 
dúa Đảng bôn-sê-:vích trong 
cuộc cách mạng dân chủ. 
(Xem: Hai sách lược của 
Đẳng xä hội dán chủ trong 
cách mang đân chủ). 
Chủ nghĩa Mác chân chính. 
cách mạng là chủ nghĩa Mác 
sảng tạo, nó càng ®tgày càng 


24 TĐ 


369 


được phong phú thêm bằng 
những tài liệu mới của sự 
phát triền xã hội, của kinh 
nghiệm cách mạng của quần 
chúng. Chủ nghĩa giáo điều 
đối địch với lý luận và thực 
tiễn cách mạng. Trung thành 
với lý luận chủ nghĩa Mác, 
không có nghĩa là chỉ đơn 
thuần nắm được từng chữ 
của chủ nghĩa Mắc, mà chính 
là phải lấy tinh thần chủ 
nghĩa Mác làm kim chỉ nam, 
phải làm phong phú thêm và 
cụ thề hóa chủ nghĩa Mác 
băng cách chú ý đến những 
điều kiện lịch sử mới. Chủ 
nghĩa giáo điều xây dựng 
trên sự tách rời giữa lý luận 
và thực tiễn. Chủ nghĩa Mác 
thì xây đựng trên sự thống 
nhất giữa lý luận và thực 
tiễn. (Xem: Chủ nghĩa Mác 
Sáng tạo). 


GIÁO PHỤ HỌC. Thần 
học của đạo Thiên chúa từ 
thế kỷ thử I đến thế kỷ 
thứ V,„bộ phận của thần học 
do X*Các phụ~lão của Giáo 
hội”, đề xướng nhằm bảo vệ 
những giáo lý của tôn giáo 
mới, chống lại triết học dị 
giáo cỗ đại. Bắt đầu từ thế: 
kỷ thứ II, giáo phụ bọc 
không những chỉ đơn. thuần 
chống lại và mạt sát triết học 
cô đại, mà nó còn tìm cách 
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lợi 'dụng một trong những 
hình thức phản động nhất 
của triết học là Chỉ:-nghĩa 
JĐớ‹iglôn mới,” đề chứng: 
mính đạo Thiên chủa là đúng.. 
Những đại biều nồi tiếng, 
nhất của giáo phụ: học, là: 
Téc-tuy-liêng (khoảng ,150— 
222), Cơ-lêmăng A-lê-xan- 
đơ:ri (hoảng 150—215), :Ô-ri- 
gien(khoảng185—251), Ô-guử!-. 
xtanh*. 


GIÊ~MƠ Uy-|Ji-em (76⁄/2— 
1910). Nhà tâm lý học và nhà 
triết học duy tâm Mỹ, sáng. 
lập ra chủ nghĩa #hực dụng", 
tư trào phản:động; một lơại: 
chủ nghŸĩa duy tâm chủ quan. 
Triết học Giê-mơ-: đánh. dẫn 
rõ rệt bước nhgoặt› của tư 
tưởng hệ tư sắn: trong: thời. 
đại chủ nghĩa đế quốc đi.tới: 
chủ nghĩa phi lý tính, tức» 
công khai vứt bỏ tư duy lô- 
gích. Trong: cuộc zđẫu íranh 


chống lại trtưởng đứy vậttiên : 


tiến, tiết học' phấn .động 
công khai tuyên truyền sự 
tách khỏi nhận: thức: khoa 
học. Giê:mơ.. Hị kế thù của 
chủ nghĩa đuy vật và phép 
biện chứng.:¿Ông:ta âm: mưu 
cò sự thiếu văn cửicba-‹lờ- 
gích siêu hình rhư›:là sự. 
thiếu'›cäfÐeứ của 1ö:g¡ckrriới 


chun§. Ởng ‡a.đem chủ ngh†a*% 


phi lô-gièth; 2đem ‹ sự phản 


GIÊ:MƠ 


bội lô-gich ra đối lập lại sự 
phê phán biện:chứng đối với 
siêu hình :hợc. Luận điềm 
trung tâm của triết học phần 
động của Giê-mơ.là phủ nhận 
chân lý khách quan, là đấu 
tranh chống lại phẳẩn:-ánh 
luận. duy vật (Xem: Phản 
ánh luận”). Giê-mơœ chối cãi 
không coi chân lý là một sự 
phản ánh của hiện thực 
khách quan vào ý thức: 
chân lý là cái gì “tiện lợi», “có 
ích, cái gì thích hợp với 
«mục đích thiết thực”, ngHĩa 
là cải gì tiện lợi, có ích chơ. 
giai cấp tư sản, thích hợp. 
với lợi ích giai cấp của giai 
cấp tư sẵn, 

Chủ nghĩa thực dụng cho: 
phép dùng những điều ngụy 
biện driết học” đề bào chữa. 
cho bắất.oử yêu cầu tư tưởng; 
nàó› của giai cấp bóc lột. 
Trøng học thuyết Giê-mơ,. 
%ghệmlý» rút cục biện thành. 
%$%í oi tín ngưỡng», nghĩa .là. 
qhŸt nghĩa ngu dân công khai. 
%4odt thuyết của kinh/nghiệm: 
Lưàntcấp tiến» do:Gáê-mơ lập 
rai#ang lúc trở về;già, chỉ 
là điệt Hiến tướng, của chủ 
nghỉawgliuy tâm chủ quan 
không ÿ@khác gì mấy so.với 
chủ ng§ĩa Ma-khơŸ. qGh&e với 
chủ yyhĩa Ma -hơ, chủ 
nghĩa .ftiyc dụng không nhấn 
mạnh văochứcnăngtrựcquan 


GIÊ-MƠ 371 


mà nhân mạnh vào chức năng 
tich cực, không trực quan của 
ý thức. «Chỗ khác nhau giữa 
chủ nghĩa Ma-khơ và chủ 
nghĩa thực dụng đứng vê 
quan điềm duy vật mà xẻét 
thì... rất nhỏ... không đáng 
kẽ»(Lê-nin: Chủ nghĩu duy uật 
Đà chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán, bản tiếng Pháp, Mát- 
xcơ-va, 1952, trang. 399). Giê- 
mơ gọi «chủ nghĩa kinh 
nghiệm cấp tiến⁄lả một chủ 


ẤT 


nghĩa kinh nghiệm. không 
thừa nhận một hiện thực nào 
ở ngoài (kinh nghiệm thuần 


túy”, nghĩa là ở ngoài ý thức 
của chủ thề. Sự phê bình 


kịch liệt của Lê-nin đối với 
chủ nghĩa duy tâm chủ quan 
trong cuốn Chủ nghĩa duụ 
uật oà chủ nghĩa kinh nghiệm 
phê phán” cũng đả kích luôn 
cả chủ nghĩa duy tâm của 
Giê-mơ, 
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“HAI SÁCH LƯỢC CỦA 
ĐẲNG XÃ HỘI — DÂN CHỦ 
TRONG CÁCH MẠNG DÂN 
CHỦ ' Tác phầm của Lê-nin, 
viết hồi tháng Sáu, tháng Bảy 
năm 1905, thời kỳ cao trào 
của cách mạng Nga. Lúc 
bấy giờ giai cấp công nhân 
và Đẳng cộng sản cần phải 
giải quyết những vẫn đề thực 
tiến rất trọng đại: tô chức 
vũ trang khởi nghĩa, thái độ 
cần có đối với nông dân, đối 
với giai cấp tư sản tự do, v.v., 
tất cả những vấn đề đó đòi hỏi 
Đẳng phải vạch ra một sách 
lược rõ ràng và chính xác. 
Do hành động chia rẽ của 
bọn men-sê-vích, Đẳng chia 
rẽ thành hai phái và trên 
thực tế, thành hai đảng riêng 
biệt. Do đó, có bai sách lược 
rõ rệt: sách lược của Đẳng 
đã được thề hiện trong những 
nghị quyết của Đại hội lẫn 
thứ III của Đẳng, và sách 


lược cơ hội chủ nghĩa của 
bọn men-sê-vích được ắn định 
trong một cuộc hội nghị riêng 
của chúng. Trong tác phầm 
của mình, Lê-nin phân tích 
về mọi mặt những nghị quyết 
có tính chất sách lược của 
Đại hội lần thứ III và những 
nghị quyết của hội nghị men- 
sê-vích họp tại Giơ-nec-vơ 
(Genève). Trong tác phầm đó, 
Lê-nin phê phán sách lược 
cơ hội chủ nghĩa của phái 
men-sê-vích, tố giác sách lược 
của chủ nghĩa cơ hội quốc 
tế, và phát triền một luận 
chứng thiên tài, đề chứng 
minh cho sách lược của phái 
bôn-sê-vích trong cuộc cách 
mạng đân chủ tư sản và trong 
quá trình cuộc cách mạng ấy 
chuyền biến thành cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Tác phầm 
của Lê-nin đã chuần bị về 
mặt chính trị cho một chính 
đẳng vô sẵn kiều mới. 
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Nguyên lý sách lược cơ 
bản quản triệt trong tác phầm 
của Lê-nin, là tư tưởng về 
quyền lãnh đạo tối cao của giai 
cấp vô sẵn trong cách mạng 
dân chủ tư sản. Lê-nin chứng 
minh tính tất yếu lịch sử của 
khối liên minh công nông, 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân, đó là điều kiện 
quyết định làm cho cuộc cách 
mạng dân chủ tư sản thắng 
lợi và chuyền biến thành cách 
mạng xã hội chủ ngh†á. Ông 
phê phản nghiêm khắc thái 
.độ của bọn men-sê-vích khi 
đề cập đến vẫn đề động lực 
của cách mạng không căn cứ 
vào sự phân tích cụ thể cuộc 
cách mạng, mà lại căn cứ 


vào những điềm giống 
nhau trùu tượng với các 
cuộc cách mạng tư sản 


trước kia. Sách lược bôn-sê- 
vích, do Lê-nin vạch ra, là 
hoàn toàn dựa trên sự phân 
tích biện chứng cuộc cách 
mạng đầu tiên ở Nga, cuộc 
cách mạng mà đặc điềm lịch 
sử đã quyết định vai trò của 
giai cắp công nhân về phương 
diện là người lãnh đạo cuộc 
cách mạng nhân dân. "Trong 
khi đấu tranh chống chủ 
nghĩa men-sê-vích, Lê-nin đã 
chỉ cho ta thấy rằng chỉ riêng 
có giai cấp công nhân, giai 
cấp cách mạng nhất, tiên 


tiến nhất, là thiết tha với 
thắng lợi hoàn toàn của cách 
mạng và muốn cho cách mạng 
được tiến hành triệt đề. Lê- 
nin chỉ rõ rằng «(heo một Ú 
nghĩa nào đó thì cách mạng 
tư sản là có lợi cho giai cấp 
vô sản hơn là cho giải cấp tư 
sản ". (Lê-nin : Tuyền tập, tập 
I, phần 2, bản tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va, 1954, trang 46). 
Lênn đã đề ra một khầu 
hiệu mà nếu thực hiện được 
thì tất nhiên sẽ đảm bảo cho 
thắng lợi của cách mạng dân 
chủ. Khầu hiệu đó là: thẳng 
lợi hoàn toàn của cách mạng 
chống chế độ Nga hoàng là 


nền chuyên chỉnh dân chủ 


cách mạng của giai cấp 0ô 
sẵn nà nông dân. Chỉ có giai 
cấp công nhân là đấu tranh 
triệt đề cho nền dân chủ. 
Nhưng trong cách mạng dân 
chủ, chỉ khi nào có quần chúng 
nông dân tham gia cuộc đấu 
tranh cách mạng của giai cấp 
công nhân, thì giai cấp này 
mởi có thề chiến thẳng được. 
Giải cấp tư sẵn không có khả 
năng lãnh đạo cách mạng đến 
cùng, còn giai cấp nông dân 
thi hết sức kiên quyết và triệt 
đề đi theo cách mạng đân 
chủ. 

Bằng một công thức rö và 
gọn, Lê-nin đã xác định những 
con đường của sự phát triền 


cách mạng,:qủa sự chuyển 
biến từ:cách; mạng dân chủ 
tư sản thành cách mạng xã 
hội chủ mghĩa, và xác định 

vai.trò và lập trường của 
từng. giai cấp một và nhiệm 
vụ. của giai cấp vô sẵn; 
«Giai cấp uô sản cần phải 
tiền hành đến. cùng cuộc cách 
mạng dàn chủ, bằng cách lôi 
kéo quần chúng nông, dân thco 
mình, đề tiêu diệt hằng uñ lực sự 
phần kháng của chế độ chuyên 
chế uà làm. tỆ tiệL tính không 
ồn định cña giai cấp tư sản. 
Giai cấp 0ô gỉn cần phải làm 
cúch mạng xã hội chủ. nghĩa 
Đằng cách lôi «éoœ quận, chủng 


nủa 0ô sẵn trong dận: chủng - 


0 mình, đề liên diệt bằng oũ 
lực sự. phân kháng của giai 
cấp tư sữn 0à làm tê liệt tỉnh 
không ồn định của nông dân 
bà giai cấp tiều tư sản». (Nhự 
trên, trang 105). I.ô-niñ:' xem 
khở: nghịa vũ trang, thẳng lợi 
là phương. pháp. chủ : yếu. đề 
lật, đọ. chế độ; Nga: hoàng 
và giành . lấy chuyện; chính 
dân ; chủ ‹ cách .mạng của 
giai tấp xổ: sản và nộng dân, 
Lê-nin đã chứng , minh rặng 
nghị quyết của Đại hội, Đảng 
lần thứ II về thái độ của 
Đẳng xã hội dân chủ đối với 
chính. phủ cách mạng lâm thời 
có thê được thành lập sạu 
cuộc khởi nghĩa vũ trang là 
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đúng. Lê-njn nói rằng về 
nguyên tắc thì việc, các đại 
biều, Đảng „xã hội—dân chủ 
tham gia chính phủ cách mạng 
lâm thời (trong thời kỳ cách 
mạng dân chủ, và trong thời 
kỳ. đấu. tranh;cho chế độ cộng 
hòa) là điều cú.fh2 chấp nhận 
được; việc tham,gia đó, về 
thực tiễn, là có ích, vì nó tạo 
ra ..khả,,năng. đánh: bại bọn 
phần: cách mạng không những 
«¿từ dưới lên», từ ngoài lào 
mà ,còn,« từ :trên xuống »N 
tù- trong. nội bộ chính. "nhủ 
nữa. 

Ý nghĩa lịch, sử. của tác 

phầm /!ai sách lược của Đẳng 

+ä. hội— dân chỉ (rong cách 
mạng dán chủ của Lê-nin là, 
« trước hết chính nó đÄ đánh 
tan, về miit hệ tư tưởng, quan 
niệm sách lược tiều tư sản 
của, điọn men-sê-vich; tác 
phầm. đó đã. vũ: .trang _@ho 
giai :cấp công, nhân. Nga ;có 
thồ,fiếp tục phát. triền cuộc 
cách mạng dân chủ tự sẵn và 
tấn: cộng một lần nữa vào 
chế độ¡Nga hoàng; nó chỉ cho 
những. gười xã hội đân chủ, 
liên. độ: s¿ng tó về sự cần 
thiết phẩ‡ biến cách mạng tư 
sản thành. cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 

Những. ý nghĩa của tặc 
phẩm của. Lê-nin không phải 
chỉ có thế. Giá trị wô cùng 


HÀNH VI 


quý báu của :nó chỉnh là 
ở chỗ nó dừng lý luận 
qmmới về cách mạng làm cho 
chủ nghĩa. Mác thêm phong 
phú, ở: chỗ nó đã đặt cơ sở 
chơ sách:lược cách mạng của 
Đảng bôn-sê-vích, nhờ đồ mà 
năn 1917, giai cấp võ sảnh 
nước:'Ngđa đã chiến thắng chủ 
nghĩa tư bản”. (Lịch sử Đẳng 
cộng sản (b) Liên-xô). Trong 
Lý luận mới ấy của Lê*rin về 


cách mạng xã hộichủ nghĩa,. 


chưa có phần kết luận, trực 
tiếp xẻ khả măng,thắhg lợi 
của hủ -ngHĩn xã hội trong 
rnột nước tư bản độc nhấi 
tiêng biệt. Nhưng nó đã bao 
gồm hầu hột: những yếu tố chủ 
vếu và cần thiết đề (cho ta 
út ra kết luận: Ấy. 

Kết luận: đó, Lê-nin' đã xác 
định trong những bài báo 
nhan đề: «Bàn về khầu hiệu 
Liên Bang châu.Âu ? (1915) và 
+% Cương: lĩnh quân sự' của 
cách mạng. vô.,sản” (1918). 
rong: cáe, bài, báo: ấy, khi 
phát triỀn những tư tưởng đã 
được nêu:ÿa: trọng Lực: phầm 
tai -sách lược. pủa Đúng xã 
hội-=dân chủ tang cách nung 
‹lận chủ, Lê-nïm đã đẻ ra một 
lý luận mới, hoàn chỉnh về 
cách mạng xã hội chủ nghìĩa, 
đức là lý luận cho:-rằng cách 
mnạng có thê thẳng lợi, trước 
hết, trong một nước tư bản 


3/0 


độc nhất riêng biệt, chứ 
không thê (hẳng lợi cùng một 
lức trong tất cĩ các 'nước 
được. (Xem: Cách rnạng xã 
hồi chủ nghĩa, uô sản). 


HÀNH VI (CHỦ NGHĨA). 
(Do chữ Anh behaưiourn' có 
nghĩa là hành 0Ò. Một trong 
những xu hướng của tâm lý 
học hiện đại ở Mỹ. (Oät:xơn, 

La‹sØ+2lây, Uê-xơ, Tôn-rhan và 
nhiều người 'kHác). Những 
người theo chủ nghĩa hành vi 
phủ nhận sự có thiệt của ý thức 
về mặt là chức năng tủa vật 
chất có tổ chức cao, Họ hoàn 
toàn quy đời sống tâm lý của 
cón người vào những phản 
\fg sinh lý của cơ thề đo tác 
động. của các vật kích thích 
sinh ra. Theo Oát-xơn, thì 
®tất cả những: đanh từ::ý 
thức, cẩm đïác, trì giác, trưởng 
tượng hay ý chỉ đều có thê 
bồ đi được, khi tả hoạt động 
của con người, NHư thế là 
chủ nghĩa hành vi đã loại trừ 
khởi tâm lý học cái đúng ra 
lá, đối tượng nghiên cứu của 
nố, Quan niệm sai lầm, mảy 
móc đó đã bị bác bỏ bởi học 
thuyết duy vẬt của Páp-lốp" 
#ề hoạt động thần kinH :cao 
cấp, học .thuyết này nêu #ö 
cơ sở sinh lý của những Nủá 
trình tâm lý. Trong khi cho 
rằng những hình thái ý thức 
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không phẩi thuộc phạm vi 
khoa học, chủ nghĩa hành vi 
đä mở con đường cho chủ 
nghĩa duy tâm và tôn giáo. 
Học thuyết đó coi hành vi 
của con người giống hệt như 
cử chỉ sủa một éon vật. Theo 
Oát-xơn, cngười là một sinh 
vật thuộc sinh vật học mà 
người tạ cớ thề nghiên cứu 
giống như nghiên cửu một 
động vật ?.' Trong/ khi làm lu 
mờ sự khác nhau căn bẩn về 
chất lượng giữa người" và 
động: vật, chủ nghĩa hành vi 
chống lại việc nghiên cửu một 
cách khoa học những nguyên 
nhân xã hội của sự phát 
triềp của ý thức loài người. 
Chủ nghĩa đó làm biến chất 
những quan hệ giữa tư đuy 
và ngôn ngữ. Chủ nghĩa đó 
không chỉ rð mối liên hệ 
không gì phá vỡ nồi, khối 
thống nhất hữu cơ giữa tư 
duy và n#ôn ngữ, mà lại quy 
một: cách đơn giản tư duy 
vào ngôn ngữ. Đối với Óát- 
xơn, (tứ đuy chỉ là một trong 
những hình thức hoạt động 
của bắp' thịt, là một ngồn 
ngữ «không có sự vận động 
của bắp thịt ». Nguồn gỐc và 
sự phát triền của ngôn ngữ 
wà tư duy bị tách rời khỏi cơ 
sở (hực tế của nó, — nguồn 
gốc và sự phát triển của xã 
hội, và của thực tiễn xã hội— 


HE:C-KEN 


——_—_—___———_—_..—. 


và bị coi là một quá trình 
thuần tũy về sinh lý. 

Bởi vậy, trong những vấm 
đề chinh:của tâm lý học — 
quan hệ: điữa vật chất và ý 
thức, giữaftfm lý của con vệt 
và đời sống:tâm lý của người. 
ta, giữa ngôn:ngữ và tư đuy — 
chủ nghTa hành vỉ đứng trên 
lập trường phần. khoa học. 

M{ 


HÉC.KEN ÉẾc-nơ-xtơ (7632 
— 1979). Nhà tự nhiên học 
vĩ đại Đức, một trọng những. 


nhà đại diện trứ danh nhất 


của chủ::n ghĩa :Đác-uyn. Ông: 
đã phát triền và cụ. thề hóa 
học thuyết tiến hóa của Đác- 
nụn” trong những trước tác 
của ông (Khổi nguyên củœ 
nhân loại hay Lịch sử tiến 
hóa nhân loại, Môn họa 0£ 
hình thái phồ thông của cơ- 
thề và nhiều cuốn khác).. 
Trong cáé :tác phầm của ông,. 
nhất là (trong cuốn Bí mật 
cña uñ trụ, ông kịch liệt chỉ 
tích chủ nghĩa duy tâm và: 
chủ: nghĩa tăng lữ, và cố: 
gắng xây dựng một hệ thống: 
triết Học duy vật nghiêm 
chỉnh, dựa trên cơ sở những: 
thành tựu mới nhất cửa khoa 
học. "Thật ,ra thì Héc-ken 
không 'ghải luôn luôn :triệt 
đề tronÈilúc ông đấu tranh: 
chống.t8Ä. giáo, nhưng trong 
suốt thời kỳ khủng hoảng, 


HÉC-KEN 


làn: lay chuyền các khoa học 
tự nhiên, khi mà nhiều nhà 
bác học đã ngả về chủ nghĩa 
duy tâm và tôn giảo, thì Héc- 
ken là một trong những nhà 
bác học tiền phong đã triệt 
đề bênh vực Chủ nghĩa dnụ 
bật trong khoa học tự nhiên”, 
đä đấu tranh chống chủ 
nghĩa Ma-khơ" ,„ Chủ nghĩa 
Căng mới” và nhiều trào lưu 
triết học phần động khác, duy 
tâm chủ nghĩa, và bất khả 
tri luận, trong khoa hc : tự 
nhiên. Tuy nhiên,, ông đã 
không biết tự Tiếng cao lên 
đến trình độ chủ nghĩa duy 
vật biện chứng là chủ nghĩa 
duy nhất giúp người ta có 
thề về mặt lý luận thắng được 
chủ nghĩa duy tâm và tôn 
giáo, trong lĩnh vực khoa 
học tự nhiên. Năm 1906, Héc- 
ken sảng lập ra Hội liên 
hiệp những người theo phái 
nhất nguyên luận» nhằm 
mục đích truyền bá chủ 
nghĩa vô thần. Cuộc đấu 
tranh công khai và đũng cảm 
của ông chỏ một nền: khoa 


học tiền tiến và cho một thế 


giới quan duy vật chủ 
nghĩa, đã khiến cho. giải cấp 
tư sẩn. và Giáo hội ở Đức, 
và ngoại quốc chống lại 
ông. Do đó, ông bị đả kích 
và ngược đãi. Lê-nin có nói 
trong cuốn Chủ nghĩa duụ 


bY*a 


bật oà chủ nghĩa kinh nghiệmr 
phê phán : *“ Cơn bão tấp mà 
cuốn Bỉ mật của 0ũ (rụ của 
Héc-ken gẩy ra ở các nước: 
văn minh đã: làm đặc biệt 
nồi bật một mặt là tính đẳng 
của triết học trong xã hội 
hiện đại, và mặt khác là ý 
nghĩa xã hội chân chính cửa 
cuộc đấu tranh của chủ: 
nghĩa duy vật chống chử: 
nghĩa duy tâm và bất: khả 
trí luận» (Bản tiếng Pháp,. 
Mft-xcơ-va, 1052, frang 427). 
Héc-ken đã đại biều cho. 
những, khuynh hướng duy 
vật chủ nghĩa không rö ràng. 
của phần lớn các nhà tự: 
nhiên học Hồi cuối thế kỷ: 
XIX và đầu thế kỷ XX, 
lức là chủ. nghĩa, duy vật tự 
phát của họ, Hơn nữa, Héc- 
ken; cũng như nhiều nhà bá. 
học ủng hộ những tư tưởng. 
duy vật chủ nghĩa, không có 
đủ can đảm tự nhận minh là 
nhà duy vật chủ nghĩa, ông: 
bị ảnh hưởng của thời đại, 
bị chỉ phối bởi * những thành: 
kiến vốn thịnh hành trong. 
bọn phi-li-xtanh chống chủ 
nghĩa dụy vật » (Như trên,. 
trang 408). Những quan niệm 
của ông về vật chất đã 
nhuốm phải những tư tưởng: 
vật hoạt luận, ông công nhận: 
tắt cả vật chất đều có sinh: 
mạng. Cũng như tất cả những: 


bưt. 
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nhà duy vật tư sẵn, ông vã 
còn có lối nhìn đuy tâm ch 
nghĩa trong các vẫn đề xã 
hội. Héc-ken đem áp dụng 
quy luật cạnh tranh đề sinh 
tồn của Đác-uyn vào lĩnh vực 
xã hội, trở thành người đi 
theo chủ nghĩa Đác-uyn xã 
hội, và người tuyên truyền 
cho những tư tưởng phản 
động của chả nghĩa chúng 
tóc”, 


HEN-VÊ-TI.UÝT Cơ-lô- 
cơ A-đơ-ri-en (1715— 1771). 
Đại biều xuất sắc của chủ 
nghĩa duy vật và vô thần 
luận Pháp hồi thế kỷ XYVIII. 
Ông là một trong những nhì 
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tư tưởng đã mở đường cho 
cách mạng tư sắn Pháp. Ông 
công khai thửa nhận rằng 
chỉ riêng có những sự vật 
vật chất là tồn tại thực sự; 
rằng tất cả những tư tưởng 
trong bộ óc con người đều 
sinh ra.từ hiên thực vật chất. 
Ông đã chế giễu tín điều của 
tôn giáo cho rằng linh hồn 
là bất tứ, và tuyên tố rằng 
đời sống tinh thần của con 
người phải phụ thuộc vào 
kết cầu thể xác của nó. Về 
mặt nhận thức luận, ông đứng 
trên lập trường của cảm 
giác luận” duy vật chủ nghĩa : 
tát cả cái gì mà giác quan 
l:hông thê lãnh hội được thì 
lý Iri cũng không thể lãnh 
hội được. Các sự vật và hiện 
tượng của thể giới bên ngoài 
Lồn tại trong không gian và 
thời gian đêu tác động vào 
giác quan của chúng ta, và 
sự tác động ấy đã gây ra 
những cảm giác. Hen-vê-ti- 
uýt công nhận rắng tri giác 
cảm tính của chúng ta là 
đảng tin. Cũng như các nhà 
duy vật chủ nghĩa Pháp 
khác, ông- là kẻ thù của Lất 
khả tri luận. Là một chiến sĩ 
của vô thản luận, ông tuyên 
bố rằng nguôn gốc của sư 
Llin ngưỡng vào Thượng để 
là đo sự đốt nát của mệt số 
người này và sự lừa của 
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một số người khác. Hlen-vê- 
ti-nýt đã nhận rổ mối quan 
hệ trực tiếp giữa tôn giáo và 
chính thê tàn bạo. Nhưng chủ 
nghĩa duy vật của ông có 
tnh chất máy móc và siêu 
hình. Điều kiện lịch sử lúc 
lay giờ không cho phép ông 
hiêu được vai trò vô cùng 
lớn lao của thực tiễn cách 
mạng. Hen-vê-li-uyt định áp 
dụng nguyên tắc duy vật chủ 
nghĩa vào việc nghiên cứu 
sinh hoạt xã hội, nhưng, 
cũng như tất cả những nhà 
duy vật trước Mác, ông đã 
có một quan điềm duy tâm 
chủ nghĩa vẽ lịch sử. Ông 
tuyên bố rằng con người là 
sản phầm của hoàn cảnh 
chung quanh, rằng tính cách 
của con người không phẩi 
'ìà bầm sinh, mà là đo kinh 
nghiệm và hoàn cảnh chung 
quanh quyết định. Đó là một 
diễm xuất phát có tính chất 
duy vật chủ nghĩa. Cho rằng 
hoàn cảnh chung quanh và 
các tö chức chính trị có một 
anh hưởng quyết định đến 
việc xây dựngtính cách con 
người, tư tưởng ấy đã đánh 
đẫu một sự tiến bộ. Do đó 
đi đến kết luận cách mạng 
là sần phải biến đổi hoàn 
anh chúng quanh, xã hội, 
quan b phong kiến. C€SNếu 
cJ9 người do hoàn cảnh tạo 
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nên, thì cần q›hải tạo ra hoàn 
cảnh hợp với tính cách của 
con người ».(Mác — Ắng-ghịn : 
Toàn táp, tập 3, bẵn tiếng 
Đức, Béc-ln, 1932, trang 307 — 
308). Những quan điềm tiến 
bộ của các nhà duy vật Pháp 
về xã hội đã ảnh hưởng đến 
những nhà xã hội chủ nghỉa 
không tưởng hồi 'đầu thế kỷ 
XIX. Hen-vê-ti-uýt cho rằng 
hoàn cảnh xã hội là đo pháp 
luật hiện hành tạo ra, đó là 
một điềm xuất phit theo 
tỉnh thần đuy tâm chủ nghĩa. 
“Luật pháp tạo ra tất cả», 


ông đã tuyên bố như thế. 
Còn luật pháp thì lại do 


nnững tư tưởng đang thống 
trị trong xã hội quyẾt định. 
Hen-vê-li-uýt chia tư tưởng 
ra làm ba loại: loại có ích, 
loại có hại và loại vô thưởng 
vô phạt. Con người hành 
động đúng theo những tư 


tưởng có ích, có lợi cho con 


người. Thế giới tỉnh thần bị 
quy luật lợi ích hi phối. 
Mọi người đều có bản chất 
ích kỷ. Nhưng mỗi cá nhàn 
đều có lợi trong việc chiếu 
cố đến nhu câu xã hội, tuân 
theo nguyên tắc của tính ích 
kỷ hợp với lý tính, hành 
động theo yêu cầu của Nhà 
nước, của nhân đân. Những 
tật xấu về đạo đức l: do 
pháp luật đồi bại sinh ra. Sự 
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giải. thịch xã hội loài người 
một” 'eách duy tâm đã đưa 
ông “đến kết luận: “Chính ý 
kiến chỉ phối-thế giới v. Đối 
với Hen-vê-ti-uýt thì sự cải 
tạo hoàn cảnh chung quanh 
chỉ có nghĩa là thay thế chế 
độ phong kiến bằng chế độ 
tư sản. Người tư sẵn giàu có, 
luôn luôn chạy theo lợi ích 
cá nhân, sẵn sàng góp phần 
vào lợi ích xã hội, nhưng 
không bao giờ đồ thiệt đến 
quyền lợi riêng của bẩn thân 
mình, đó 1à lý: tưởng củả ông. 
Hen-vê- ti-uýt bảo vệ nguyên 
tắc của chế độ tư hữu và chỉ 
phản đổi sự phân phối của 
cẩi một cách chênh lệch 
nhau quá đảng. Tuy nhiên, 
việc ông chỉ trích chế độ 
chính trị và chế độ pháp 
luật của xã hội phong kiến, 
cũng tiêu biều cho một sự 
tiến bộ trong thời kỳ ấy. 

Tác phầm' chính của Hen- 
vê-ti-uýt, Bản" pẽ tỉnh thần 
(1758), được xếp vào hàng 
các tác phẩm' có giá trị nhất 
của triết học- vô' thần luận 
hồi thế kỳ XWHI,/ và được 
Lê-nin khen ngợi nhiều. Bàn 
pề tỉnh thần đã tắn công vào 
(ôn giáo và chủ nghĩa duy 
tâm. Theo Đĩi-đơ-rô thì: “đó 
là một nhát búa khủng khiếp 
đánh vào đủ các loại thành 
kino. Bọn phản động đã 


thiêu hủy cuốn sách này vì 
chúng ¿cho rằng nó đã xúc 
phạm đến « những nền tẳng 
của để Thiên: chứa». Một 
tác phẩm duy vật chủ nghĩa 
và vô thần luận khác của Hen- 
vê-ti-uýt là Bản oề con người, 
những khả năng trí tuệ của 
Con ngjười' bà tiệc giáo dục con 
người, xuất © bản năm 1773, 
sau khi ông mất. Những nhà 
triết học phản động Pháp 
hiện thời lên tiếng chống lại 
những tư tưởng tiến bộ: của 
Hen-vê-ti-uýf: Trong cuộc đấu 
tranh chống chính sách ngụ 
dân của bọn duy tâm, Đảng 
cộng sản Pháp đã đề cao: tắc 
đụng của những quan niệm 
đuy vật chủ nghĩa của Hen- 
vôê-ll-uvt và các nhà đuy vật 
khác hồi thế kỷ XVIH. 


HÊ-GHEN Gioóc Vin-hem 
Phơ-ri-đờ-rích (777c—1630). 
Nhà triết hớc v† đại Đức, đa 
đóng một vai trò lớn lao Irong 
việc: xây đựng lý luận biện 
cưững về sự phát triền. Triết 
họt của Hể-ghen có tinh chất 
dữy tâm. Theœ chủ nghĩa đuy 
thà « kHách quan» (hoặc 

rỆt đối) của ông, thì nền 
thhệ: của thế giới là một 
4'Qứan niệm tuyệt đối », thần 
bi hào đó có trước tự nhiêu 
và loài người. Căn cứ vào 
bẩn: Chất của nó mà nói, thì 


HẺ-GHEN 381 


“Quan niệm tuyệt đối» là 
bản nguyên hoạt động, nhưng 
sự hoạt động của nó chỉ có 
thề biều hiện trong tư duy, 
trong nhận thức về mình mà 
thôi. “Quan niệm tuyệt đối » 
bao hàm những mâu thuẫn 
nội tại, nó vận động và biến 
đồi, chuyền hóa thành cái 
đối lập của minh, Trong quá 
trình phát triền biện chứng 
của nó, * Quan niệm » trải qua 
ba giai đoạn chính, Giai đoạn 


thử nhất là giai đoạn lô-gích,. 


có trước thế giới, lủc mà 
« Quan niệm. tu$ệt đối» còn 
hoạt động trong “nguyên 
chất của tư duy thuần tủy 3, 
“Quan niệm tuyệt đối» lúc 
đó biều hiện như là một hệ 
thống khái niệm và phạm trù 
lô -gích, như là một hệ 
thống lô-gich. Bộ phận triết 
học đó đã được trình bày 
trong cuốn Ló-gích học. Trong 
giai đoạn thứ hai, “*®Quan 
niệm » chuyền hóa thành tự 
nhiên, tự: nhiên: là «hiện thân 
của Quan niệm tuyệt đối». 
Hê - ghen trinh bày. học 
thuyết này trong, cuốn Triết 
học tự nhiên của ông. "Tự 
nhiên không phát triền trong 
thời gian, mà chỉ phát triền 
trong không gian. Trong cuốn 
Triết học tỉnh thần của ông, 
Hê-ghen nêu ra giai đoạn 


phát triền tối cao, tức giai 





Hê-ghen 


đoạn thứ ba của sự phát triỀn 
của « Quan niệm › : giai đoạn 
của *Tinh thần tuyệt đối». 
* Quan niệm tuyệt đối» phủ 
định tự nhiên và trở về với 
bản thân, rồi một lần nữa sự 
hóa thành tiếp diễn trong 
lĩnh vực của tư duy, nhưng 
từ đấy trở đi thì là trong tư 
duy của con người. Hê-ghen 
cho. rằng giai đoạn này bao 
gồm cả giai đoạn của ý thức 
cá nhân, giai đoạn của ý thức 
xã hội, và giai đoạn tột cùng 
là lúc mà Quan niệm, dưới 
hình thức tôn giáo, nghệ 
thuật và triết học, đã đạt đến 
chỗ nhận thức cao nhất đổi 
với bản thân. Hê-ghen biến 
triết học thành « tri thức tuyệt 
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đối". Ông coi triết học của 
Òig như là sự phát triền cao 
độ của Quan niệm. Nói một 
cách tóm tắt, đó là hệ thống 
triết học duy tâm -chủ nghĩa 
cú:i Hê-ghen. « Cái tuyệt đối», 
‹ Tỉnh thần tuyệt đối », hoặc 
« Quan niệm tuyệt đối» đó 
củ: Hê-ghen không có gì khác 
hơn là đặt cho Thượng đế 
một cái tên mới. Hê-ghen tách 
ý thức con người ra khổi.fự 
nhiên, ông nhân cách hóa ý 
thức ấy, thần thánh hóa. hỏ 
và cho rằng nó phát triền lên 
thì sinh ra tự nhiên, xã bội, 

con người v.v... Thật ra thì 
không có và không thồ có 
Quan niệm tồn tại độc lập 
với con người, với bộ óc 
con người. Chỉ có tự nhiên, 

xã hội mới „phát triỀn ; 

và sự phát triền, của Quan 
niệm chỉ là sự phần ánh ' của 
sự., phát triển của thực Ìại 
khách quan.. .VÌ vậy, toàn bộ 


cơ -sở của, triết học 'Hè- ghen 
đều sai, lệch. phần khoa hóc. 


Phần. quý giá trọng triết 
học đùy tâm chủ nghĩa. của 
Hê-ghen _ là: phương phán, iện 
chứng cửa ống : sự phát triển 
bắt nguồn từ cuộc. đấu. tranh 
giữa những mặt đối lập và 
được thực hiện thông quả 
_ chuyên biến từ những 


S1" 
Đà 


thay đổi về số lượng sang 


r:hững thay đỗi về chất lượng; 
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chân lý có tính chất cụ. 
thề, v.v... Lê-hin coi phép 
biện chứhg của -Hê-ghen: như: 
là một thẳănh quả vỉ đại của 
triết học Đức. Chỉnh nhờ có: 
bhép biện chứng đö mà triết 
học củá ' ;Hệ-ghen, cũng: như: 
triết học của) những nhề triểt 
học Đức khác Tồi cuối thế kỳ: 
XVIIF và' đầu thế kỷ XIX, đã 
trở thành một trong những 
nguồn gốc lý luận củã' chú 
ñghĩa Mác: 'Đắc” điểm" (của 
triết học” 'Hế2 2giien đà sử: miâu 
tHuẫn' sâu $8 giữa ' phương: 
pháp biển ctiwig' và: hệ thống, 
siêu hình của” ông. “Phương, 
pháp biện chứng xác định: 
rằng quá trình phát triền của 
nhận thức là vô tận, nhưng 
Hê-; ghen lại cho rằng triết 
học của ông là giai đoạn cuối 
cùng của mọi sự phát triền, 
là chấn: lý vĩnh viễn, Phưởng. 
pháp biện chứng xuất pHát 
từ quan. điềm chọ rằng tật vã 
đều biến Hỗ và (phát triền ; 
những triết họ siều h†nh: Híth 
đũng tự niếH. như mộÌ vật 
gi: cứng đờ, không thay đôi, 
mNÍ ' mãi vẫn như thế. “Théo 
ÿHếp''biện chứng thì xẩ "hội 
KHÔÈ bao giờ ngừng phất 
tiềN ; “nhưng Hê-ghẻn: lại: tời 
bổ tiep 'biện chứng: đề xưởng 

rà '$ùhhân nhường lãi hhau 
giữ) 'eÄE độ phong kiến đang 
hấp hối và chủ nghĩa tư Bẩn 
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đang phải: sinh, và tuyên bố 
rằng 'chế độ quân chủ phong 
kiến 'ở Phổ, chỉ mới: đứợc 
cải cách một phần bằng một 
bản: hiến pháp, là giai đoạn 
tột cùng của sự phát triển 
xã tuy 





mà không) chứ ý đến "hiện 






Fại' Và: trụ lai. 


Hề.. hệ 
không đÁH. +1 ht 


"HN Theo ông, thì mm đấu 
tranh giữa các mặt đổi lập 
không đi đến kết “luận hợp, 
với lô-gích, không? đi đến cH 
cái mới, cải tiến. Bộ “chiến! 
thắng cái cũ,:cãi suy tắn ; Hễ. : 
hen dùng höa, điều hỏa 
uững mặt đối lập bằng:cácH: 
khéo léo che: giấu cuộc đấu: 
tranh gay dắt đang diễn ra 
trong lòng xã hội có giai cấp: 
đối kháng. Ắ 

Mác và Ẩng-ghen, những 
nhã: sáng lập ra chủ nghĩa 
đuy vật biện chứng, không 
thề cồng nhận nguyên vẹn 
phép biện chững của Hê- ghen 
được. Hai ông đã dùng qưan 


cẩi 'tạo- nỗ Ÿ 





chỉ láy cãi “nhân hợp. lý: tý 


điềm duy “vật chủ Là mà 


luận *xề phát triền và biến 
hỏa, về chuyền hóa từ những 
thay đổi số lượng thành những 
thay đổi chất lượng v.Ÿ..: Sau 
khi đã vứt bổ cải vỏ đưy tâm 
chữ nghĩa đi, Mác và Ăng- 
ghen ` đã sáng tạo ra ThỘt 
Đương pháp: đuy vật chủ 
nghĩa mới, dựa trên cơ sở 
khoa học không gì lay chuyên 
nỗi của' triết học: đuy vật chủ 
nghĩa: 9 Mác viết: :: €Phương 
pháp. Biện - chứng. của tôi 
không những Kháở _ với 
phương pháp của "Hết ghen 
về căn bản, mã còn tuyết đối: 
ngược lại phương pháp ấy 
nữa.' Đốt - với Hê-ghen, quá 
trính của: 'tư. đủy mà ông đã 
rihẫn cách hóa đi và gọi là 
Quản niệm, là chúa sáng tạơ 
rả'giới hiện thực, giới hiện 
thực này chỉ là hình thức 
biểu hiện bên ngoài của, Quan 
niệm. Đối với tồi, ngược ` 
quá trình của tư duy chỉ là 
nhâi ảnh cừa ét văn động 
thỆc tại được. chuyển vào và 
trong = óc của “con 








đặt, 






S4, ập 
HaỸ tròng Bản in . bằng tiếng 
Bức/'lần thÈ hai), | 
„mua ky xã hội 





¡TÚC tộc 
cách tưng Phẩp. | sề khí 
công nHậ sự- 'cận thiẾÝ? phải 
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điện đại hóa theo phương 
thức tư sẵn những quan hệ 
phong kiến suy đồi, Hê-ghen 
lại không muốn có một sự 
thay đồi căn bản trong chế 
độ phong kiến ở Đức. Mác 
nói :« Hê-ghen muốn có một 
chế độ dẳng cấp thời trung 
cö, nhưng với một: ý nghĩa 
hiện đại của một quyền lập 
pháp, và muốn có một thứ 
+ yên lập pháp hiện đại bọc 
ngoài bằng một chế độ' đẳng 
cấp thời trung cổ. Đó là một 
thứ chủ nghĩa hỗn hợp tồi 
tệ nhất?" (Mác — Ăng-ghen: 
Toàn tập, bản tiếng Nga, 
quyền I, Mát-xcơ-va, 1927, 
trang 597). Hê-ghen nói về 
quần chúng nhân đân một 
cách hẳn học và khinh bỉ, coi 
dó là một lực lượng mù 
quáng. Ông tán tụng nước 


lức, chơ nước Đức là hiện 


thân của « tỉnh thần của vũ trụ 
mới) ; 
Lộc Xla-vơ, ông gán cho họ 


vai trò của các đân tộc « phi: 


lịch sử”; ông coi chiến tranh 
mhư là. một hiện tượng vĩnh 
viễn, cần thiết cho-sinh hoạt 
xã hội, v.v... Bọn phát-xít 
Đức đã lợi dụng những quan 
4iiềm phần động ấy của Hê- 
ghen đề phục vụ cho cuộc 
tuyên truyền chủ nghĩa chủng 
độc và quyền bá chủ của 
nước Đức trên thế giới. 


còn đối với các dân, 


HÊ-GHEN 


Những nhà kinh điền của 
chủ nghĩa Mác đã kịch liệt 
phê phán triết học duy tâm 
chủ nghĩa của Hê-ghen. Họ 
đã sử dụng, với tỉnh thần 
phê phán, những yếu tố quý 
báu của phương pháp biện 
chứng của Hê-ghen và đã 
xây dựng và phát triền chủ 
nghĩa duy vật biện chứng và 
duy vật lịch sử tức là triết 
học khoa học duy nhất. Năm 
1944, Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Liên-xô 
đã lên án nghiêm khắc những 
sự thiếu sót và sai lầm của 
tập III cuốn Lịch sử triết học, 
tập này đã không nêu rõ sự 
khác nhau căn bản giữa phép 
biện chứng của Hê-ghen và 
phép biện chứng mác-xít, sự 
khác nhau đó biêu hiện sự 
đối lập giữa thế giới quan tư 
sản, và thể giới quan vô sản ; 
Ban chấp hành trúng ương 
đã lên án cách trình bày 
không phê phán triết học 
Hê-ghen nói chung. Những 
tác phầm chính của Hê-ghen 
gôm có: Tỉnh thần hiện 
tượng học (1807),  Lô-gích 
học (1812 — 1816), Triết học 
toàn thư, ( € Lô-gích ®, « Triết 
học tự nhiên), 4% Triết học, 
tinh: thần ) ) (1817), Triết học 
pháp: luật (1821). Và những 
tác phầm xuất bản sau khi 
ông mất gồm có : Những bài 
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giảng ề lịch sử của triết học 
(1833 — 1836), Triết học uš 
lịch sử (1837), Những bài 
giảng oề mỹ học hau là triết 
học oề mỹ học (1836 — 1838). 


HÊ-GHEN CÁNH TẢ 
{PH ÁI). 


Xem: Phải Hô-ghen trễ. 


HÊ-GHEN MỚI (CHỦ 
NGHĨA). Trào lưu triết học 
phản động thế kỷ XIX và thế 
kỷ XX, dựa trên những yếu tố 
phản động của triết học Hé- 
ghenr°® Những người theo chủ 
nghĩa Hê-ghen mới dứng trên 
lập trường của chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan mà phê 
phán chủ nghĩa duy tâm 
khách quan của Hê-ghen, họ 
vứt bỏ cái nhân hợp lý tức 
quan niệm về sự phát triền 
trong phép biện chứng của 
Hê-ghen, và biến nó thành 
một phép biện chứng chủ 
quan. Họ là kể thù của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng, 
về chính trị họ là những kể 
phản động, họ tuyên truyền 
những lý luận nhằm che 
giảu và bảo vệ nền chuyên 
chính tử sản và sự bóc lột 
nhân dân lao động, chủ nghĩa 
dân tộc và chủ nghĩa sô-vanh 
tư sản. Ra đời cùng một lúc 
với chủ nghĩa để quốc, chủ 


25 TP 


_ 
nghĩa Hê-ghen mới, là một 
trong những biều hiện của 
sự phản động về chính trị; 
nó phát triền mạnh nhất 
sau chiến tranh thế giới lần 
thứ nhất. 

Chủ ngh†a Hê-ghen mới lắp 
lại những nguyên lý cơ bản 
trong « Triết học tự nhiên » 
và « Triết họcœpháp luật * của 
Hê-ghen, trong đó mặt bảo 
thủ của triết học Hê-ghen 
biều hiện röở rệt nhất. Chủ 
nghĩa Hê-ghen mới đặc biệt 
chú trọng đến những «học 
(huyết? cho rằng người ta 
càng cố hiều biết nhiều về 
Thượng đế, thì càng được tự 
do; dân tộc, Nhà nước tư 
sản là một chỉnh. thề vĩnh 
viễn, còn người ta, một bộ 
phận của chỉnh thề đó, phải 
hoàn toàn phụ thuộc vào 
chỉnh thề đó, phải hòa vào 
đó và hy sinh tất cả cho chỉnh 
thề đó ; nội dung chủ yếu 
của lịch sử là đấu tranh dân 
tộc chứ không phải là đấu 
tranh giai cấp. Theo Ri-sa 
Cơxrô-ne phép biện chứng 
chỉ tồn tại trong tỉnh thần, 
và có tính chất phi lý. Chủ 
nghĩa đuy tâm chủ quan của 
Giăng-tin-lơ một người theo 
chủ nghĩa Hêgher mới, 
tuyên bố: chỉ có chủ thê 
hoạt động là tồn tại; lịch sử 
là kết quả của sự sáng tạo 
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tự do của tỉnh thần; không 
có tuy luật khách quan, chủ 
thề hoạt động Bắt thế giới 
phải theo quy: luật của "nó. 
“Hiện tại luận» (€aetualis- 

me”) của Giăng-tin-lơ “là hệ 
thống tư' trởng phản động 
chống lại tính tất yếu lịch 
sử khách quản. Tì rong « phép 
biện chứng phê phán ) của 
mình, nhà xã: hội cải / lương 
Xit - phơ -rít Mác, 'kết hợp 
chủ nghĩa Hê-gheh mới 'với 
,chủ nghĩa Căng mới”. Ônig:fa 
"đấu tranh chống học thuyết 
"biện chủng của Hô-ghen về 
tự thâi vận động coi như là 
kết quả của sử đấu tranh giữa 
'các mặt đối: lập, 'Trong cuốn 
sách ông th viết đồ chống lại 
chủ nghĩa Mác, ông ta mưu 
đồ giải thích rằng chủ nghĩa 
duy vật không thề kết hợp 
được với phép biện chứng. 
Ác-tơ Lip-be tuyên truyền 
phép biện chứng * bi thẩm » 
phẩn ánh «tính không thề 
tiêu diệt được» của đối 
kháng, sự mâu thuẫn' vĩnh 
viễn giữa hiện thực và * cái 
nên tðn tại ' Lip-be điễn đạt 
từ tưởng suy đồi của' giai cấp 
tư sản phản động không nhin 
thấy lối thoát' ra khỏi cuộc 
tổng khủng hoảng - của /chủ 
nghĩa tư bản. Chủ nghĩa Hê- 
ghen mới có liên hệ mật thiết 
với chủ nghĩa phảái-xíP” Chủ 


học phái 


HÊ-GHEN THẺ, 


nghĩa: phát-xit dựa vào chủ 
nghĩa Hê-ghéen mới đề «chứng 
minh.*'cho hệ thống tư tưởng 
dã man ttủa nó. 


HÊ-GHEN TRẺ (PHÁI). Lạ 
:'nñững‡ñMà tư tưởng theo: chủ 
nghĩa tự do Đức trong những 
năm 40 và 40 thế kỷ XIX, đại 
biều cửa cảnh tả gồm những 
người tư sản cấp tiến trong. 
Hê-gHen: Bau-e, 
Xtơ-rô-xơ, Ru-giơ, Xtiếc“ne. 


Khác với phái Hê:ghen già 
tán thành toàn bộ học thuyết 


phản' động của Hê- ghen, đặc 
biệt là triết học tôn giáo của 
Hê-ghen), phái Hê-ghen trể 
thay “Quan niệm tuyệt. đối 
(Thượng để) bằng «ý thức 
về minh”, ý thức này được 
coi là động lực lớn mạnh của 
lịch sử và thề hiện trong Nhà 
nước và trong những người 
trí thức. Nhân dân chỉ là một. 
«đám quần chúng không có 
tỉnh thần phê phán» không 
có :{ý thức về mình». Ví đụ, 
Ba0 quả quyết rằng phẩi tìm 
kể ‡hù thực sự của tỉnh thần 
mgaÿt trong quần chúng chứ 
không: phải ở nơi nào khác. 
Phái:Hê-ghen trẻ lên án Cách. 
mạng Pháp năm 1789 và đem 

nhữñg:điều cải lương tư sẵn 
tiến hành theo sảng. kiến của 
Nhà hước *có lý tiñh? (bóc 
lột) ra đối lập với Cách mạng 


HÈ-GHEN TRẺ 
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đó. Còn việc cải tạo nước 
Đức thành nước :tư sản, thì 
phải ấy đặt hy vọng vào. vua 
Phòô, vì đối với bọ, vua: Phô 


là người thề hiện lý tưởng, 


Pơ-la-tôn mong có nhà triết 
hợc lên làm 'vua.. Trơng :kHi 
phê phán đạo Thiên: chúa 
chỉnh thế ng và phủ định tính 
xác thực của đạo 'Tin:lành, 
phái Hê-ghen - trẻ lẫn lộn ý 
thức tôn “giáo với: ý' thức 
nhân đân. Vật. chướng: nghĩ 
chủ yếu-cho :sử tiến. bộ'của 
nước Đức 'khồng phải: là sự 
thống: trị của bọn địa chủ và 
chế độ chuyên chế, mà là tôn 
giáo xuyên tạc cái bản chất 
có vẻ « hợp lý ?-của Nhànước 
bị quần chúng' «không .có lý 
tính * lên nắm chính quyền 
đe đdòa. Trong khi tuyên 
truyền việc Nhà nước tách 
khói Nhà thờ, tứong khi tìm 
cách làm cho chế độ quân 
chủ phong kiến «lắng nghe 
lễ phải”, phái Hê-ghen trẻ 
đặt hy vọng vào «uy lực” 
của Nhà nước bóc lột và phủ 
phục trước chế độ quân chủ 
Phô. Tin chắc rằng việc biến 
hóa của ý thức thành «ý 
thức về mình » là điều kiện 
đề cải tạo xã hội, phái Hê- 
ghen rễ trên thực tế đã từ 
việc giải thích một: cách 
« “ hợp lý» chế độ hiện hành 

ở Đức mà đi đến chủ trương 


phục tùng chế độ đó. Phái ấy 


không. hề, có mọt tư tưởng 


nào về đấu:tranh giai cấp, về 
các quy. luật khách quan của 
sự phát triền xã hội, về tác 
dụng của quan: bệ kinh tế, về 
sử sản xuất vật chất trong 
qưá trình tiến hóa của xã hội. 
Những›lời cỗ vũ của họ đều 
hướng:vào,cắc giai cấp bóc 


đột. Một: đặc điềm của phái 
iHê-ghen'. trễ. đà những luận 
điện | 


cáảch': mạng, của: ;họ, 
những luận điệu: này Úi. ĐỤC 
có tỉnh chất tự do chủ nghĩa 
nói với giai cấp phong kiến 
thống trị đang phản kháng lại 
sứ pHát ttriền ủa“chữ-ñghĩa 
tư bản ở' Đức: Tư: tưởng :hệ 
của phái Hê-ghẹn. trẻ phần 
ánh tính chất hèn nhát của 
giai cấp tư sắn Đức, sự bất 
lực của “giai. tấp - “Ấy: trong 
cuẹc đấu tranh chống: đại chế 
độ phong kiến: SA 

Lúc mới bắt đầu. Hoạt: động, 
Mác và Ăng-ghen đã tham gia 
nhóm : -Hề-ghen trổ, nhưng 
ngay thời ;Kỳ đó hai ông đã 
khác nhớm ã ¬y về nhữnẽ quan 
điềm dân chủ cách mạng của 
mình. :Khoảng. những năm 
1848 — 1846, hai Ông: đề kịch 


liệt phê phản chủ nghĩa: duy 


(âãm%*à những luận điệu tuyên 
truyền tự do chủ nghĩa của 
bọn Hê-ghen trẻ. Hai ông vạch 


tt kh 


HẺ-RA-CƠ-LÍT 





rö rằng bọn Hê-ghen trẻ 
“mặc đầu có những lời lề 
dường như “kinh thiên động 
địa *, nhưng họ chỉ là những 
tên bảo thủ bất trị», họ không 
phải đấu tranh với thế giới 
thực tại, thế giới hiện tồn, 
mà chỉ đấu tranh với những 
câu nói suông của thế giới 
đó. *Những kết quả duy nhất 
mà sự phê phán triết học ấy 
đem lại, là một vài điềm thuyết 
minh còn rất thiếu sót về 
lịch sử tôn giáo của đạo Thiên 
chúa..." (Mác và Ăng-ghen: 
Toàn tập, bẩn tiếng “Nga, tập 
4, trang 10), 


HẾ-RA-CƠ-LÍT Í-phe-dơ 
(bào khoảng các năm 540 — 
480 trước công lịch): Nhà 


triết học duy vật của Cô Hy- 
lạp, một trong những nhà 
sáng lập ra phép biện chứng. 
Hê-ra-cơ-lit dạy rằng “thế 
giới là một chỉnh thề, nó 
không do một thần thánh nào 
tạo ra, cũng không do một 
người nào tạo ra; thế giới 
đã, đang và sẽ là một ngọn 
lửa muôn đời sinh động, cháy 
bùng lên và tắt đi theo những 
quy luật nhất định”. Theo 
Hê-ra-cơ-lit, thì lửa là cái có 
trước của tất cả mọi vật, là 
sức mạnh có trước. Nhờ có 
những sự biến hóa của lửa 
mà vật chất mới biến đổi 
thành nước, thành đất, và 
chính do đó mà một thê 
thống nhất biến thành nhiều, 
tức là biến thành vạn vật: 
Lửa «tắt đi”; chết đi» đề 
trở thành nước và đất: quá 
trình « chết » của lửa; Hê-ra- 
cơ-lít gọi là con đường đi 
xuống", Nhưng “con đường 
đi lên và con đường đi xuống 
cũng chỉ là một con đường 
mà thôi ». Nước sinh ra một 
luồng lửa xoay tròn; tất cả 
đều biến thành một thê thống 
nhất, vạn vật biến đổi thành 
một ngọn lửa «bùng lên, 
« sinh sản thêm *; đó là «con 


1l lí đường đi lên *. Ngọn lửa thể 





NHê-ra-co-lif 


ï giới biến thành vạn vật; và 


ngược lại, vạn vật biến thành 
lửa, cũng như vàng đổi lấy 


HÊ-RA-CƠ-LÍT 


—_——————————————ễ—-.-——————-—--~-- 


hàng hóa, và ngược lại. Lửa 
là vật chất, là cơ sở của mọi 
sự biến hóa, là sự liên kết 
toàn thể giới. 


Theo Hê-ra-co-lt thì thể 
giới luôn luôn trải qua những 
quá trình sản sinh và điệt 
vong, bởi vì tất cả đều lưu 
động, tất cả đều thay đồi. 
Theo mệt nguồn sử liệu thời 
cổ, thì ® Hê-ra-cơ-]it cho rằng 
vũ trụ không phải là yên tỉnh 
và bất động. Vì yên tĩnh và 
bất động là đặc tính của sự 
chết. Ông cho rằng mọi vật 
đều vận động: những vật 
vĩnh viễn thì vận động vĩnh 
viễn; còn những vật có thể 
điệt vong thì vận động trong 
một thời gian ngắn "», Hê-rà- 
cơ-lít cho rằng thế giới gồm 
có những mặt đối lập nhau 
và mặt đối lập này chuyền 
hóa thành mặt đối lập kia; 
« Lạnh biến thành nóng ; nóng 
biến thành lạnh; khô biến 
thành ướt; ướt biến thành 
khô ». VÌ vậy, sự xuất hiện 
của mặt đối lập này quyết 
định sự xuất hiện của mặt 
đối lập khác : «Bệnh tật làm 
cho sức khỏe càng thêm đảng 
quý». Hê-ra-cơ-lit dạy rằng 
các mặt đối lập đều có liên 
hệ với nhau, và sự xung đột 
giữa các mặt đối lập là nguồn 
gốc của sự phát triên, của sự 


3.9 


biến hóa. Tất cả những sự 
biến hóa đều bị những quy 
luật chặt chẽ chỉ phối, 

đời sống của thế giới tướng 
phụ thuộc vào thận thánh. 
«Tất cả đều sinh ra trong 
một cuộc đấu tranh và tất 
yếu phải sinh ra?, Tính tất 
yếu cố hữu của bản thân 
thực thề vật chất ấy, Hê-ra- 
cơ-lit gọi]à «lô-gốt » đogos). 


Thời đại bấy giờ không 
cho phép. biện chứng của Hê- 
ra-cơ-lit phát triền hơn nữa. 
Sự vận động bị đóng khung 
trong cái vòng luẫn quần của 
tự nhiên. Ông chưa hề có 
tư tưởng về sự phát triền tiến 
lên. Ông là một. nhà oậ hoạt 
luận”. Về nhận thức luận, 
ông bênh vực những tư tưởng 
dụy vật chủ nghĩa và cho 


rằng nhận thức phải phát 


hiện cho được bản chất của 
tử nhiên trong sự phát triền 


liên tục của tự nhiên. Ông 


nói: cần phải lắng:nghe tiếng 
nói của tự nhiên, € hành động 
cho hợp với tự nhiên ». Ông 
đề cao tác dụng của nhận 
thức cảm tính, cũng như tác 
dụng của lý trí. Hê-ra-eơ-lit 
đại điện cho lợi ích của giai 
cấp chủ rô, ông là kẻ thù 


của chính thề dân chủ thời 


cô. 
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KHỆ'TƯ TƯỞNG ĐỨC? 
(1835:1--1946). Một: trong 
những ' tác phầm triết “học 
đầu tiên của Mác xà Ăng- 
ghen' chuyên phê phán chủ 
nghĩa duy tâm của phải Hé- 
ghen trể" và chủ nghĩa duy 
vật hẹp hòi của Pho-bácH*, 
Với thể giới quan đã hoàn 
thành về cơ bẩn của -minh, 
trong cuối sách đó, lần đầu 
tiên Mác và Ăng- ghen trình 
bày một cách tường tận lý 
luận duy vật lịch sử. Về sau, 
Mác việt: « Chúng tôi quyết 
định cùng nhau nêu ra sự đối 
lập giữa quan điềm của chúng 
tôi vời hệ tư tưởng của triết 
học Đửc..» (Mắc — Ẳng- 
ghen: Nghiên cửu 0È triết 
học, bảu tiếng Phập, -Pa-rl, 
1935, trang 85). Khi Mác và 
Ăng-ghen còn sống, cuốn đó 
chưa được xuất bản. Trong 
một bức thư gửi cho An-nen- 
cốp, Mắc giải..thich nguyên 
nhân việc đó như sau“ Anh 
sẽ không bạo giờ tưởng tượng 
được rằng ở Đức -việc xuất 
bản cuốn sách. đó vấp phải 
những,.khó khăn đến như thế 
nào, một. mặt do sở cảnh sát, 
một mặt, khác do bọn chủ 
hiệu sách gây ra, bản thân bọn 
này là những đại biều của 
các xủ hướng mà tôi công 
kích. 'Còn về phía chính đẳng 
của, chúng ta, kbông những 


« HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC » 


nó nghèo' túng, mà một bộ 
phận lớn của Đảng cộng sản 
Đức lại cö ác cảm-với tôi vì 
tôi phản đối những điều 
không tưởng và huênh hoang 
của họy (Mác — Ăng-ghen: 

Toàn tập, bản tiếng Đức, Béc- 
lin, 1953, trang 41). Cuốn Hệ 
tự tưởng Đức được xuất bẩn 
lần. đầu tiến ở Liênxô vào 
năm 19382. 

_ Phảt triền những tư tưởng 
trình bày trong cuốn Gia 
đình thần thánh”, Mác và, 
Ăng- ghen vạch rö rằng chủ 
nghĩa đùy tâm. liên hệ với 
các giai cấp đổi địch với 
giai cấp vô sẵn, triết học của 
phái Hê-ghen trẻ đặc biệt 
phân ánh tính hhút nhát và 
bắt lực của giai cấp từ sản 
Đức. Phê phán chủ nghĩa 
duy vật siêu hình, tiêu cực 
và trực quan của Phơ- 
bách,, Mác và Ăng-ghen vạch 
rõ rằng. vì là duy tâm chủ 
nghĩa trong lĩnh vực “lịch sử, 
nên nhà triết học đỏ, cũng 
như phái Hẽ-ghen trẻ, không 
thề hiều 'biết được động lực 
của sự phát triền xã hội. 

Cuốn Hệ tư tưởng Đức: phê 
phản kịch liệt chủ nghĩa cá 
nhân tư sản của Xtiếc:ne, một 
người vô chính phủ chủ 
tiEhfn ở Đức cũng như phê 
phầi ' kịch liệt «chủ nghĩa 
xã đội chân chính» có tính 


« HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC » 





chất phản động do He-xơ, 
Gơ-run v.v... truyền bá. Mác 
và Ăng-ghen nhắn mạnh rằng 
Xtiếc-ne cũng: như bọn, «xã 
hội chủ ngh†a chân chính p 


đều thù ghét giai cắp vô sản: 
cách mạng và đều ởi thụt: 


lùi chử không hề hướng về 
tương lai của, nước Đực. 
Cuốn Hé tưtưởng Đức bóc trần 
chủ nghĩa đân, tộc .của,bọn. 
«xã hội chủ. nghĩa ,chân 
chính » và vạch rõ thái độ tự, 


kiêu dân tộc được thôi phồng 


của, bọn; Hê-gheh. trẻ,., phù 
hợp với ginh hoạt cùng quấn 
củm bọn nhà buôn và tiều 


chủ, trong giai cấp: tứ sản 


Đức thời đó. 

4i Đấu. tranh. chống. tát F 
những kẻ ;thừ của. giai cấp 
vô sản, Mác và Ăng-ghen nêu 
lên trong Hệ tr tưởng. Đức 
những ,đặc điềm -cơ. bản ,của 
chủ mghĩa cộng. gản- khoa 
học, chứng minh. rằng irong 
khi hoạt động, giai: cẵp.yôi 
sản dựa, .vào ,quy luật khách 
quan của sự phát triền: xẩ: 
hội. Mác và Áng-ghen coi 
cuộc đấu.tran‡jt củng dgừãi cấp 
vô sản chống giai cấp tư sản, 
coi cách mạng cộng sản 
thắng lợi. và sự xuất :hiện 
(ất nhiên của chế độ cộng 
sẵn; là kết quả-tất nhiên của 
tác dụng của. quy luật kinh tế, 
quy luật tồn tại một cách 
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từ 

độc lập. đối ,vớizÝz@hi :eon 
người. Cuốn Hệ tự tưởng Đức 
bàn về một trọng những vấn 
đề quan trọng nhất của chủ: 
nghĩa đuy vật lịch sử, vấn đề, 
các hình thái kinh tế xã hội,, 
nêu rõ nguyên nhân làm chọ 
những,hình. thái đó kế: tiếp. 
nhau và giải thích 'nguyên: 
lý cơ bản của chủ nghĩa duy, 
vật.lịch sử, nguyên lý chọ~ 
rằng sự tôồn,tại xã hội quyết 
định. ý: thức, xã hội, v.v.. 
Trong khi luận \ Chứng nguyên 
lý: chủ yếu về. tính, tất yếu: 
của cách mạng cộng sẵn: chủ 
nghĩa của giai cấp vô sẵn; 
Mậc và. Ăng ghen vạch rổ 
rằng:cuộc,cách mạng. đó. «là 
tất :yếu không, những vì 
không.,thề lật: đồi giai cấp 
thống drị bằng cách mào khác, 
mà.ơòn/Zvì giai cấp tiến hành 
việc lật đồ chỉ có đùng cách 
mạng mới có.fhề thoát khôi 
Hất thầy mọi cái thối: nát :cÄ 
và: ;có khả năng sáng fạo.mộ† 
xã hội mới»; (Hệ tư tưởng 
Đức).- 


Cuốn Hệ. lự tuyển Đức là 
một. kiệu mẫu phê bình có 
tinh. chiến đấu. đổi với hệ 
tư tưởng thù địch của giai 
cấp. vô sản, một. kiều mẫu 
về tính đẳng cộng sản chủ 
nghĩa :'trong việc nghiên cứu 
các vấn đề triết học,a, 
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HI=UM ĐÐa-vít. Nhà triết 
học, nhà kinh tế học và nhà 
sử học. Về triết học, Hỉ-um 
là một nhà đuy tâm chủ 
quan, một nhà bất khả tri 
luận. Theo Hi-um, vấn đề 
muốn biết röở thực tại 
khách quan có tồn tại hay 
không tồn tại là một vẫn 
đề nan giải. Hi-um quả quyết 
rằng chúng ta chẳng những 
không thề biết được sự vật 
là như tHế nào, mà cũng 
không thề biết được ngay cả 
sự vật có tồn tại thật hay 
không. Đớ là điềm phân biệt 
bất khả tri luận của Hi-im 
với hất khả tri luận của Căng 
là bất khả tri luận thừa nhận: 
sự tồn tại của « vật tự nó» 
(Xem: «Vi tự nỏ» và «0ậi 
cho fa»). Theo Hỉ-um, thi 
mối liên hệ nhân quả không 
phải là một qui luật của tự 
nhiên, mà là một tập quán. 
Trong khi phủ nhận cơ sở 
vật chất của sự vật và tính 
nhân quả, Hi-um đi tới kết 
luận cho rằng trong ý thức 
con người chỉ có một luồng 
tri giác tâm lý, và: khoa học 
tút cục chỉ là sự điễn tả đơn 
thuần luồng tri giác đó, nó 
không thề phát hiện được 
một' quy luật nào cả. Cũng 
như mọi thứ bất khả tri 
luận, bất khả tri luận và chủ 
nghĩa chủ quan của Hi-um 


HIỆN TƯỢNG HỌC 


đều '5†Ị thực tiến của eon 
người:đánh đồ. Do tác động 
đến ##:nhiên mà nó cải tạo, 
con người chứng mính được 
tính khách quan của thế giới, 
khả năng hiều biết thể giới. 
Triết học của Hi-um đã ảnh 
hưởng đến Căng” và cả đến 
bọn theo chủ nghĩa Ma-khơ, 
bọn này đã làm cho Hi-um 
thích ứng với Béc-cơ-li. 
Trong cuốn Chủ nghĩa dụy 
bật uà chủ nghĩa kinh nghiệm 
phô phán”, Lêninn đã phê 
phán Hium kịch liệt. Trên 
quan điềm xã hội, Hi-um là 
một nhà đuy tâm chủ nghĩa 
và siêu hình. Khi chủ trương 
thỏa hiệp giữa giai cấp tư 
sản và quý tộc, HÈum trong 
những tác phầm kinh tế của 
mình, đã tán dương xã hội 
tư bản lúc đó đang phát triền 
nhanh chóng ở Anh. Tác 
phẫm triết học chủ yếu của 
Hi-th là: Bàn oề nhân tính 
(1798 — 1740) và Nghiên cửu 
ĐÈ lý tính của con người 
(1748). 


HIỆN TƯỢNG. Xem: ĐBảỉn 
chất uà hiện tượng. 


HIỆN TƯỢNG HỌC 
1. Trong triết học của Mé- 
ghén”, hiện tượng học là một 
quan niệm đuy tâm chủ nghĩa, 
nó trình bày một cách sai lạc 


HIỆN TƯỢNG HỌC 


sự tiến hóa lịch sử của ý thức 
con người, che rằng từ tri 
giác cảm tính trực tiếp đến 
« nhận thức tuyệt đối » thì sự 
tiến hóa đó chỉ là sự tự động 
phát triền của tỉnh thần tự 
nhận thức mình ; 


2. Hiện tượng học là lý 
luận đuy tâm chủ quan phần 
động, do nhà triết học Đức 
Hút-xéc-lơ (1859 — 1938) sáng 


lập, được lưu hành rộng Tãi, 
trong triết học tứ sẵn ở thời ' 


đại đế quốc chủ;ngh†a. Hút- 
xéc-lơ định.nghĩa hiện tượng 
học là khoa học triết học cơ 
bản nghiên cứu những hiện 
tượng của ý thức trong mối 


quan hệ giữa ý thức và khách. 
thề. Lý. luận đó biều « ý thức»: 
không phải là ý thức xã hội. 


thực tại, cũng không phải là 
ý thức thực tại của một người 
biết suy nghĩ; mà là một ý 
thức tiên nghiệm «thuần 
túy», tách khỏi con người, 
tách khỏi hoạt động tâm lý 
của con người, đặc biệt là 
tách khổi hoàn cảnh xã hội. 
Lý luận đó hiều « khách thề » 
không phải là những sự vật 
thực tại, cụ thề và là phản 
ánh của những sự vật đó vào 
trong ý thức, mà là những 
khách thề « tinh thần » không 
có quan hệ với thế giới vật 
chất, với những sự vật cảm 


s5, 


tính, cụ thề. Những người 
theo hiện tượng học quả 
quyết rằng: hiện tượng học 
là một khoa học không cần 
có tiền đề, nó không phụ 
thuộc vào kinh nghiệm cảm 
tính và nó có trước những 
khái niệm lô-gich; cơ sở của 
nó là việc miêu tả và phân: 
tích những “tài liệu trực 
tiếp? của ý thức thuần túy, 
cơ sở của nó là trực giác lý 
tính có thề «lĩnh hội bản 
chất » của những khách thê 
tinh thần. Đó là mục đích và 
phương pháp phản khoa học 
của hiện tượng học, nó mở 
rộng đường cho cách chợi 
chữ hoàn toàn theo kiều kinh 
viện, không có ý nghĩa gì. 
Mục đích chủ yếu của triết 
học suy đồi đó là làm rối 
loạn lý tính con người, làm 
cho lý tính .con người không 
chú ý đến những vẫn đề nóng 
hồi của đời sống và của khoa 
học, không chú ý tới những, 
phương pháp suy nghĩ lý luận 
đúng đắn và phong phú. Hiện 
tượng học của Hút-xéc-lơ là 
cơ sở triết học của chủ nghĩa 
sinh tồn”. Trụ sở của «Hội 
hiện tượng học quốc tế? 
đặt ở Nữu-ước. Tổ chức đó 
tập hợp những tín đồ của 
hiện tượng học đề đẫu tranh 
chống lại ảnh hưởng ngày 
càng lớn của tư tưởng tiên 
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tiến của chủ nghĩa duy vật 
triết học mác-xít. 


HIỆN TƯỢNG LUẬN. (Do 
chữ Hụ-lạp phainoménon: có 
nghĩa là : 


quah cho rằng người ta chỉ 
cỏ thề hiều biết:Hiện: tượng; 
chứ không thề hiều biết được 
tồn tái - chân -thật, bản thất 
của sự:vật. Hiện tượng luận 
có: ý nghĩa giống như ¿ấi 
khả tri luận", Căng” cho rằng. 
chỉ hiện tượng. là éó. thề :biết. 
được, còn bản chất của hiệh 
tượng (những « Vái (ự nó *®) 
thi lý tính của người ta không. 
tHồ nơ khám phú được. 'Nhứ 
vậy, đực điềm cửn hiện tượng 
luận! là sự 'tách tời gia hiện 
tượng và bản chất. Cảm giáo 
là do sự vật bên ngoài tác 
động vào người ta, cảm giác 
nối liền ý thức với thế giới 
xung quanh; nhưng. .hiện 
tượng lưận cững giống' như: 
chủ nghTá' đuy tâm 'chủ quan 
nói chung; biến cẩm “giáể 
thành một Đức: tường ngăn: 
cách ý thức với thế giới bên: 
ngtài. Hiện tượng chỉ :là sự 
tổng hợp những cẩm giác 
của người ta. Phái Ma-khơ 
(Xem: Ma-khơ) là những 
người theo hiện tượng luận. 
Chủ nghĩa duy vật biện chứng 
kiên quyết bác bổ thế giới 


hiện tượng). Một: 
thW chủ nghĩa duy tâm chủ. 
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quan của hiện tượng luận. 
Giữa. hiện tượng và:bản chất, 
không có cái hố, không thê 
vượt qua: “hược, Hiện tượng 
là biều:hiện của bản chất, 
Chứng.eớ rõ ràng nhất của 
sự vô căn cứ của hiện tượng 
luận là thực tiễn sản xuất 
vẶt chất của người ta; nó 
chứng mỉnh rằng bẩn chất 
của sự vật là có tHề hiều 
biết được. (Xem: Bản chối 
mà hiện tượng). 


HIỆN THỰC KHÁCH 
QUAN. Xem :! Thực tại khách 
quan. 


HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA (CHỦ NGHĨA).. 
Phương pháp cơ bản của văn: 
học và nghệ thuật xô-viết. 
Nghệ thuật xô-viết kế thừa 
những truyền thống tốt đẹp. 
nhất của.nghệ thuật hiện thực 
chủ nghĩa -trước, kịa, :Nhưng 
chữ. nghỉa hiện thực ,của 
nghệ thuật xô- -viết ở một 
trình độ mới về chất trong 
lịch sử nghệ thuật. Đó là một 
chủ nghĩa hiện thực được bồi 
dưỡng bởi tư, tưởng cộng sản 
chử nghĩa, bởi cuộc đấu 
tranh cải tạo xã hội bằng 
cách mạng và xây dựng chủ. 
nghĩa: cộng sản. Đó là một 
chủ nghĩa hiện thực dựa trên 
tư tưởng của chủ nghĩa xã 
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hội khoa học, trưởng thành 


trong ngọn lửa xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Chủ nghĩa hiện: 


thực xã hội chủ nghĩa khắc 
phục những hạn chế tư tưởng 
của chủ nghĩa hiện thực trước 
kia  Nhở nó mà nhã nghệ 
thuật, CÓ thề nhận thấy động 
lực của sinh hoạt xã "hội, tác 
dụng quyết định của quần 
chúng, nhân đân trong lịch 
sử, sự quan trọng của giai 
cấp vô sản, người lãnh đạo 
quắn chúng bị áp bức trong 
cuộc đầu tranh chồng chủ 
nghĩa tư. bẩn. Vi thế chủ 
nghịa hiện thực, xã hội chủ 
nnh a Mà hỉnh. thức cao và 
triệt đề nhất của chủ nghĩa 
hiện thực trong nghệ thuật. 
_lrước, hết chủ ngh†a 
hiện thực xã hội. chủ. nghTa 
yêu-cầu miêu tả hiện thực 
một cách chân thật, cụ thê, 
lịch sử, trong, sự phát triền 
cách mạng của nó, đó là điều 
cần. thiết đề đào tạo những 
người. lao động theo tỉnh thần 
xã hội, chủ nghĩa. Chủ nghĩá 
hiện thực. xã hội chủ nghĩa 
không bài xích, chủ nghTá 
lãng mạn cách máng = năng 
lực nhìn thấy sự vật có tiễn 
đò trong mầm mống của cải 
tgới — mà coi đó là một bộ 
phận. tồ thành của mình vì, 
như Ả. Gi-đa- nốp đã hói ở 
Dạihội .ần thứ nhất các nhà 
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văn xô-viết của: Liên-xô, “toàn 
bộ sinh Hoạt cũủá Đẳng ta, 
toàn bộ; sinh hoạt và cuộc 
đấu tranh của giai cấp công 
nhân là sự kết hợp công tác: 
thực tế, gian khổ và nghiêm 
túc với một tinh thần anh 
dũng không bờ bến và những 
viễn cảnh hùng vỉ». 

Một trong những vấn đề 
quan trọng nhất về mỹ học 
của chủ nghĩa hiện thực xã 
hội chủ nghĩa là vấn đề điền 
hình. Không phải là miêu tả 
theo kinh nghiệm những sự 
kiện và hiện tượng của đời 
sống, mà là lựa chọn “cải gì 
là bản chất, cái gì biêu hiện 
xụ hướng phát trin với tất 
cả những mâu thuẫn của nó, 
chỉ có như, vậy nghệ ` sỉ mới 
có. thề mêu. lên được hiện 
thực sinh động. 

Không những giá trị nhận 
thức của văn học và nghệ 
thuật, mà cả tác dụng, Hoạt 
động xã hội của văn học và 
nghệ thuật cũng đều phụ 
thuộc vào trính độ điền 
hình hóa. 

Phân ảnh những mặt cơ 
bản của' cuộc sống không 
phải bằng những công thức 


ảnh khêu gợi cụ thề và những 
hình ảủh mỹ học gây xúc cắm, 
đó là phương hướng của Xlệc 
điền hình Róa nHữhÿ£ hiện 
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tượng của cuộc sống trong 
lãnh vực nghệ thuật. 


Những nhà nghệ thuật xô- 
viết là những kỳ sư của tâm 
hồn nhân loại. Họ giáo đục 
nhân dân lao động theo tỉnh 
thần chủ nghĩa cộng sản,frung 
thành vô hạn với đẳng cộng 
sản, theo tính thần chủ nghĩa 
uêu nước xồ-uiẽf”. Trong tác 
phầm của mình, các nghệ sĩ 
xô-viết phải tích cực đấu 
tranh chống những tàn dừ 
của chủ nghĩa tư bản trong 
ý thức con người”, giáo dục 
cho nhân dân xô-viết những 
nguyên tắc đạo đức xã hội 
chủ nghĩa. Chủ nghĩa hiện 
thực xã hội chủ nghĩa là 
phương pháp cơ bản của 
nghệ thuật xô-viết, nó không 
hề bài xích tính chủ động 
của nghệ sỉ trong việc lựa 
chọn hình thức, phong cách 
và thể tài; trải lại nó đòi 
hồi phải có tỉnh chủ động đó. 
Chủ nghĩa hiện thực xã hội 
chủ nghĩa đối lập hẳn với 
chủ.ngh†Ta hình thức và * nghệ 
thuật thuần tủy ». Chủ nghĩa 
hiện thực này đánh dấu một 
giai đoạn mới trong lịch sử 
nghệ thuật không những về 
phương điện nội dung tư 
tưởng mà cả về phương điện 
hình thức. Văn học, kịch, điện 
ảnh, hội hoa, âm nhạc xô- 
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viết đã sáng tác ra nhiều tác 
phầm bậc nhất. Những đề 
tài, những nhân vật, những 
cuộc xung đột và quy mô các 
sự kiện được miêu tả trong 
nghệ thuật xô-viết khác hẳn 
với nghệ thuật cũ. Nghệ 
thuật xô-viết không những về 
nội dung tư tưởng mà về cả 
hình thức đều có tính chất 
nhân dân sâu sắc. Lê-nin đã 
từng nói nghệ thuật mới phải 
hợp với trình độ quần chúng. 
Nghị quyết của Ban chấp 
hành trung ương Đảng cộng 
sản (Cb) về bản. ca kịch «Hữu 
nghị vỉ đại» của Mu-ra-đê-li 
(1948) chỉ ra rằng các nhạc 
sĩ xô-viết phải đạt “tới. một 
nội dung phong phú và một 
hình thức âm nhạc hoàn hảo, 
lới một âm nhạc chửa chan 
tính chất chân thật và chủ 
nghĩa hiện thực, mật thiết 
liên hệ với nhân đân và với 
nghệ thuật dân gian, một âm 
nhạc kỹ thuật chuyên môn 
cao đồng thời giản dị ,và dễ 
hiều ». Phương pháp của chủ 
nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa yêu cầu kết hợp một 
cách: hữu cơ yếu tố dân tộc 
với yếu fố quốc tế. Nghệ 
thuật xô-viết xuất phát từ 
nguyên tắc nền văn hóa xô- 
viết là xã hội chủ nghĩa về 
nội đung và dân tộc về hình 
thức. 
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Mác-xim Goóc-ki, nhà văn 
vï đại của giai cấp vô sản, là 
người khởi xướng chủ nghĩa 
hiện thực xã hội chủ nghĩa ; 


tác phầm của ống đánh 
dấu bước đầu của một 
thời đại mới trong văn 


học Nga. Hiện nay phương 
pháp hiện thực xã hội chủ 
nghĩa cũng là phương pháp 
của các nghệ sĩ các nước đản 
chủ nhân dân* đã thoát khỏi 
ách tư bản chủ nghĩa và đang 
xây dựng một. xã hội và một 
nền văn hóa xã hội.chủ nghĩa. 
Trong các nước tư bản, 
những đại biều ưu tủ của 
văn bhẹc và nghệ thuật đấu 
tranh vì sự nghiệp giải phóng 
nhân dân, vì hòa bình, dần 
chủ và-chủ nghĩa xã hội cũng 
áp dụng phương pháp này. 

Bức thư của Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản 
Liên-xô gửi Đại hội các nhà 
văn xô-viết lần thứ hai vạch 
ra một cưeng lĩnh đấu tranh 
rộng lớn nhằm phát triền văn 
học xô-viết trên cơ sở chủ 
nghĩa biện thực xã hội chủ 
nghĩa. 


HÌNH THÁI KINH TẾ—XÃ 
HỘI. Chế độ kinh tế và kiến 
trúc thượng tầng thích ứng 
syới chế độ kinh tế ấy của 
một xã hội ớ một giai đoạn 
nhất định trong sự tiến hóa 


HÌNH THÁI KINH TẾ—XÃ HỘI 


39 





của lịch sử. Trong quá trình 
sẵn xuất, người ta tập hợp 
nhau lại đề cùng nhau tiến 
hành sản xuất của cải vật 
chất. Mác đã nói: «Trong 
toàn bộ của nó, các quan hệ 
sẵn xuất hợp thành cải mà 
người ta gọi là quan hệ xã 
hội, là xä hội pà hơn nữa la 
một xä hội ở một giai đoạn 
phát triền lịch sử nhất định, 
một xã Hội có:tính chất đặc 
thù nhất định » (Lao động 
làn thuê bà tư bản, Pa-ri, 
1931, trang 39).Công xã nguyên 
thủy, chế độ nô lệ, chế độ 
phong kiến, chế độ tư bản, 
chế độ xã hội chủ nghĩa 
(cộng sản chủ nghĩa) đều là 
những hình thải kinh tế — xã 
hội khắc nhau, những giai 
đoạn đặc biệt trong sự phát 
triền của xã hội loài người. 
Cơ sở kinh tế của mỗi xã hội 
sinh ra một kiến trúc thượng 
tầng phức tạp: những quan 


.điềm chính trị, pháp luật, tôn 


giáo, triết học và nghệ thuật 
của xã hội, và những cơ cấu 
chính trị, pháp luật và tổ 
chức khác phù hợp với 
những quan điểm ấy. 

Mỗi hình thải kinh tế — xã 
hội đều có những quy luật 
lịch sử riêng biệt chỉ phối sự 
phát sinh và phát triền của 
xã hội ấy. Đồng thời cũng có 
những quy luật chung chỉ 
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phối tất rổ những hình thái 
và liên kết. những hình thái 
-ấy thành một quá trình thống 
nhất tạo: thành lịch sứ: Sự 
chuyền biến từ một hình thái 
xã.hội này đến một hình thái 
xã hội khác không có tính 
chất ngẫu nhiên, mà diễn ra 
theo những quy luật chặt 
chẽ, và đo sự phát.-triền, 
trong lòng xã hội cũ, của 
những mâu thuẫn đã :đưa xã 
hội cũ ấý đến chỗ suy đồi xà 
điệt vong và chuẩn bị cơ sở 
cho sự xuất hiện và sự thắng 
lợi của một chế độ mới, tiến 
bộ hơn. Cờ sở của việc những 
hình thải kinh tế — xã hội này 
nối tiếp, tay thế cho nhữỮng 
hình thái kinh tế —xã hội 
khác, là một quy luật khách 
quan, œnụ luật quan hệ sản 
xuất tất nhiên. phải thích hợp 
0ðới tỉnh chất của lực lượng 
sản xuất”. Trong xã hội có 
giai cấp.đối kháng, sự chuyền 
biến từ một hình thái kinh 
tế — xã hội này đến một hình 
thái kinh tế —xã hội khác 
được thực hiện bằng cuộc đấu 
tranh giữa các giai cấp với 
nhau, bằng việc dùng cách 
mạng đề lật đồ giái cắp:thống 
trị. Vì vậy, cuộc đấu tranh 
của giải cấp công nhân đưa 
đến việc lật đổ chính quyền 
của bọá tr bản, đến việc 
thiết lập nền chuyên chính oỏ 
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:sẵn” và việc xây dựng chế độ 
xã hội chủ nghĩa. Chỉ có thắng 
lợi của;chủ nghĩa .xã hội mới 

có thể mở đầu cho thời kỳ 
lịch sử nhân loại chân chính, 
khi mà mọi người đã thoát 
khỏi ách (của tư bản được 
tự do phát triền khả năng 
của mình, và khi mà lực 
lượng sẵn xuất phát triền với 
một tốc độ chưa từng ,cỏ, 


Ÿ Ta 

HÌNH THỨC VÀ NỘI 
ĐUNG. Đây là hai phạm -trùủ 
của phép biện chứng duy .vật 
cHủ nghĩa,. có một, ý nghĩa 
trọng yếu đối với quan niệm 
về sự phát triển. Mọi sự vật, 
mọi hiện tượng của tự nhiên 
và củn xñ hội đều có nội dung 
và hình thức của nó. Người 
ta quan niệm nội dung là mặt 
quan trọng nhất của sự vật 
biều thị bẩn chất sâu kín của 
sự vật, biều thị thực chất căn 
bản của sự vật, thực chất 
căn: bản này biểu, hiện trong 
định chất và đặc tính của sự 
vật. Hình thức là, tổ chức 


bên trong của nội dung;;. nó 


liên hệ những yếu tố của nội 
dung thành một khối thống 
A&hẫt; không có hình. thức, 
nội dung không thề có được. 
Phần lớn các hệ thống triết 
học duy tâm và siêu hình 
đều lách hình thức ra khỏi 


xqiội dung. Theo chủ nghĩa 
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duy:vật biện chứng thì hình 
lưức và nội dung gắn chặt 
wớởi nhau, và nội dung là nhân 
tố quyết định. Vì vậy, lực 
lượng sản xuất vật chất là 
nội dung của phương thức 
sẩn xuất, nhưng' lực lượng 
sản xuất vật chất chỉ tiêu 
biểu cho một mặt củn:sự;sản 
xuất ; quan:hệ sẩn xuất tức là 
quan hệ giữa ñgười với người 
trong quá trình sản xuất là 
một mặt khác...Quan: hệ ,sản 
xuất về: mặt: là hìùnh/thức, thì 
do lực lượng:sẳn xuất về mặt 
là mội:dúng quyết định. Một 
loại hình, nhất định nào đó 
của quan: hệ sản xuất thì 
thích hợp với trình: độ, tính 
chất nào đó:-của lực lượng 
sản xuất. Mác nói rằng cối 
xay chạy bằng:sức nước đưa 
đến một xã. hội- có chúa 
phong kiến, còn cối xay chạy 
bằng hơi nước thì đưa đến 
một xã hội có tên tử bản cầm 
đầu. Chủ nghĩa Máo.dạy ta 
cơi hình thức không phải 
như. một sự vật:tự nỏ đã đầy 
đủ rồi, mà như sự biều hiện 
của một nội dung nhất định. 
«‹ Nông trang tập thề là một 
hình thức xã hội chủ nghĩa 
của tö chức “kinh. fế, cũng 
như Xô-viết là một hình thức 
xã hội chủ nghĩa của tô chức 
chỉnh trị. Nông trang tập thề 
và Xỏ-viết là một trong những 


thành quả vỉ đại của cách 


.mạng Nga, một trong những 


thành quả vỉ đại của giai cấp 
công nhân. Nhưng nông trang 
tập thể và Xô-viết tuy là những 
hình thức tồ chức có. tính 
chất xã hội chủ nghĩa, song 
chung quy cũng vẫn chỉ là 
hình thức :tồ chức mà thôi. 
Tất cả đều, do nói dung lồng 
trong hình thức đó quyết 


định ». (Xtalin: Những uốn 


ˆ 


đồ chủ nghĩa Lâ-nin, bản 

tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 19ã1, 

trang 607), 
Những kế thù của chế độ 


xô-viết đã tìm cách lợi dụng 


hình thức nông trang tập th 
và xô:viết đề nhét vào đó 


một nội dung tư sản, phản 


cách mạng. Cho nên, Đẳng 
cộng sản dạy rằng không nên 
đánh giá quá cao hình thức, 
mà phải nhớ rằng hình thức 
không bao giờ và không ;:thề 


đóng một vai trò độc lập 


được. 

Trong kbi nhắn mạnh rằng, 
nội.dung là chủ yếu so với 
hình. thức, phương pháp biện 
chứng không hề cho rằng 
hình thức là một yếu tố lãnh 
đạm, tiêu cực đối với nội 
dung ; không bao giờ có nội 
dung không bình thức, cũng 
như không bao giờ có hình 
thức không nội dung. Không 
có hình (thức thì nội. dung 
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không còn là nội dung nữa ; 
một nội đung nhất định, cụ 
thề chỉ có thề tồn tại dưởi 
một hình thức nhất định mà 
thôi. Ví dụ như nông nghiệp 
xã hội. chủ nghĩa, do nội 
dung của nó, không thề tồn 
tại được nếu không có một 
hình thức nhất định là hình 
thức nông trang tập thê; 
đẳng của giai cấp vô sản, với 
nội dung và mục đích: có tính 
chất cách mạng, chỉ hoạt 
động có hiệu quả khi nào 
đẳng có một hình thức tô 
chức nhất định, dựa trên cơ 
sở nguyên tắc dân chủ tập 
trung, trên một kỷ luật 
nghiêm minh, v.v... Không có 
hình thức đó, đẳng của giai 
cấp vô sản không thề hoàn 
thành nhiệm vụ của mình 
được. 

Hình thức tác động đến 
nội dung bằng cách thúc đẫy 
hoặc ngăn trở sự phát: triền 
của nội dung. Ví dụ quan hệ 
sẵn xuất tư bản. chủ nghĩa, 
trong những điều. kiện của 
chủ nghĩa tư bản: đang tan 
rã, đã ngăn cần sự phát triền 
của lực lượng sản xuất. 
Ngược lại, quan hệ sẵn xuất 
mới, xã hội chủ nghĩa, thích 
hợp với tính chất của lực 
lượng sản xuất, mở rộng 
đường cho lực lượng sản xuất 
tự dò. phất triển. Ở Liên-xô, 
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chế độ công hữu về tư liệu 
sẵn xuất hoàn toàn phù hợp 
với tính chất xã hội của sự 
sản xúất, nhờ đó, quan :hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa là 
một nhân. tố thúc đầy mạnh 
mề sự tiến bộ ngày càng 
nhanh cHéng của lực lượng 
sản xuất. 

Hai phạm trù đó tuy thống 
nhất, nhưng không tránh khỏi 
có mâu thuẫn với nhau. Sự 
phát triền luôn luôn bắt đầu 
bằng nội dung là yếu tố hoạt 
động nhất trong các sự vật 
và các quá trình. Vì nội dung 
ở trong.tình trạng:luên luôn 
phát triền, nên không thề có 
sự thích hợp tuyệt đối giữa 
nội dung và hình thức. Bởi 
vậy, trong quá trình của sự 
phát triền, mâu thuẫn xuất 
hiện giữa nội dung và hình 
tHức ; lúc đầu, mâu thuẫn ấy 
chưa đòi hỏi phải thay thế 
hình thức hiện có. Nhưng về 
sau, mâu thuẫn trở nên trầm 
trọng, và lúc đó thì hình thức 


đã mất hết khả năng của 


minh, và biến thành một vật 
chướng ngại cho sự phát 
triền. VÌ vậy, sự liên hệ biện 
chứng của hình thức và nội 
dung có nghĩa là nội dung, 
trong quá trình phát triền 
của nó, đã đấu tranh chống 
lại với hinh thức cũ không 
còn thích hợp với nội dung 
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mới ; khi nào nội dung mới. 
thủ. tiêu, vứt bổ hình thức 
cũ, thì mâu thuẫn ấy không 
còn nữa. Không có sự xung 
đột giữa nội dung và: hình 
thức nói chung, mà chỉ có 
sự xung đột giữa hình thức 
cũ và nội dung mới. Nội dung 
mới tìm và Hướng về hình 
thức mới. VI vậy, chuyên 
chinh vô sẩn, thiết lập sau 
khỉ Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mưởi vĩ đại 
thắng lợi, 
hình thứe chế độ đại nghị tư 
sản của Nhà nước. Nội dung 
mới sinh ra hình thức mới: 
Xô-viết, hình thức Nhà nước 
của chuyên chính vô sắn. 


Quan niệm biện chứng vồề:? 


hình thức và nội dúng đưa 
đến những. kết luận .chính 
trị và thực tiễn “rất quan 
trọng. Vì nội dung quyết định 
hình thức, nên cần phẩi tô 
chức toàn bộ công, tác xây 
dựng chủ nghïa xã hội, củng 
cố và phát triền các xô-yiết, 
các nông trang tập thể, văn 
hóá xồ-viết v.v..., một cách 
khéo léo đề bảo vệ nội dung 
xã hội chủ ngh†a-của cống 
tác đó. Vì hình thức không 
phải là một yếu tố lãnh đạm, 
tiêu cực đối với nội dung, 
nên người ta không thể cơi 
thường hình thức của hiện 
tượng này hay hiện tượng 
#4 


26 TP 


mât tHuẫn 'với- 
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khác. Ví dụ chỉ có hình thức 
dân tộc của văn hóa xô-viết 
mới có thề thúc đậy sự phát 
triền của, nội dung xã hội 
chủ nghĩa của nền-văn hóa 
ấy, trong giai đoạn lịch sử 
hiện nay. Chỉ riêng có các 
Xô-việt coi như là hìph (hức. 
chính trị của chuyên chính 
vỡ sản ở Liên-xô, mới có thề 
thúc, đầy được. sự phát triền 
và củng cố Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, v.v... Đẳng cộng 
sản hướng nghệ thuật xô-viết 
vào con đường hiện:thực:xã 
hội chủ nghĩa, bằng cách: 
đấu tranh chống mọi thứ chủ 
nghĩa hình thức tư sản là 
thửxa lạ với văn hóa xã hội 
chủ nghĩa. Chủ 'nghĩa nh: 
thức có nghĩa là sự ly kbai 
cửn nghệ thuật đối với đời 
sống xã hội, đối với cuộc đấu 
tranh của nhân đân chơ chủ 
nghĩa cộng sẵn. Chủ -ngh†a 
hình thức có nghĩa là-sự biến 
đổi hình thức thành một thứ 
mục đích.: Trong:những nghị 
quyết san cbiến traúh về các 
vấn đề tứ tưởng, Ban chấp 
hành trung ương Đảng cộng 
sản Liênxô đã phê phán 
nghiêm khắc những tàn dư 
tư sẵẳn trong nghệ thuật xô:. 
viết và vạch. rö rằng :chỉ:cở' 
phần ánh chân thành tết»€Ä 
các'mặt trong đời sống của 
nhân đân, chỉ,có.5dựa. trên 
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những tư tưởng sâu sắc, chỉ c6 
tham gia tích cực 'xào "cuộc 


đấu tranh cho chủ nghĩa cộng 


sản, thì nghệ thuật xô-viết 


mới cớ thề phát triền thắng 
lợi được. Mặt khác, những 


nghị quyết của Ban chấp 


hành trung ương Đẳng cộng 


sản đòi hỏi các nhà nghệ sĩ 
phải tiếp tục cải tiến hình 
thức. các táé phầm của họ, 
vì nếu không: có một -hình 
thức hoàn hảo thì tuyệt đối 


không thể trình: bày. một mội 


dùng tư tưởng sâu sắc „không 
thề tiêu : “tâ hiện thực: đúng 
sự thật: „Ƒ 


Cũng cần phải nói rổ ð rằng, 
nội dung mới có thê sử dụng 
một hình. thức cũ này hay 
một hình thức cũ khác mà 


không cần phá hủy, nhưng 
phải thâm nhập vào nó, ;cẩi 


biến nó, làm cho nó thích 
hợp với mục đích của mình. 
Vi dụ xã. hội xô-viết vẫn: sử 
dụng những::hình thức kinh 
tế: cñ như tiền tệ, hàng hỏa, 
ngân. hàng. Nhưng nội đung 
của các hình thức đó, chức 
năng của các hinh thức đó 


so: với xä hội: tư bản: chủ. 


nghĩa đã:căn bản thay đồi. 
Những -phạm trù của chủ 
nghĩa.#ư: bản còn lồn tại 


trong. nến kinh tế xã hội: 


chủ nghĩa, đó là hình thức; 


HÓA THANH. 


cò ŸÊ" nội dung thì những 
phạm thù áv đã trải dua Tnột 
Sự tHấy" đồi căn bản, phù 
hợp Với nhu cầu của nền 
kinh tế'Xã hội chủ nghĩa. 


HỚÄ “THẰNH (SỰ). Quả 
trình. inh thành của cải 
mới, tức là quá trình. phát 
sinh và phát triền của cÁE, 
mới. Nhà (uy ` vật thời cổ 
đại. Hê+rn-cd-liP là người đầu 
tiên đã,nên. Ta tư tưởng về 
sự hóa:, thành. Hê-ghen" đã. 
phát triền tư tưởng ấy, 
nhưng vì là nhà đuy tâm chủ 
nghĩa,: nên ông hiều sự hóa 
thành một cách tư biện, trùu 
tượng, như là sự bóa thành. 
của khái niệm, chứ không 
phải là sự hóá thành của tự 
nhiên, của wật chất. Theo: 
triết học Mác— Lê- -nin thì Sự 
hóa thành: tức ' -là sự vận 
động, sự biến hóa và “phát 
triền của tự nhiên và” của xẩ 
hội,' đà sự “phát : sinh của cải 
mới, và sự tiêu điệt của cái, 
cũ; 'sau khi trải qua - một 
cưỗc, đấu tranh giữa:.những. 
mắt... đối lập. ,Trong, quá: 
trình. hóa thành, cái, mới,; ,cậi: 
tiến bộ thắng cái: cũ; “cặi lỗi. 
thời và ngày càng biê:i hiện rõ- 
rệt thêm mãi trong đời sống. 


HOÀI NGHỊ' LUẬN. (Do 
chữ Hy:lạp skepiiköi ; skep- 
fomdi có nghĩa là: tôi thầm 
tra). Khuynh hướng , triết 
học :biều thị sự hoài nghĩ cho 
rằng không thể đạt được: 
chân lý khách' quan. Những 
người theo: hoài 
luận đề sự hoài nghi lến 
thành nguyên ” to; hộ hói 
đối với mỗi sự vật có thề 
có hai ý kiến' trải ngược: 
nhau, tức là: khẳng: đính và 
phủ định ;'! đo! đó* “trí” thức 
của' 'chúng' la về các sự vật 
là không tin được. Học 
thuyết: triết học đó lằ :do- 
Pirôn (khoảng 360 '~”270 
trước cống lịch) sáng Tập' tại 
Gồ Hy-lạp. “Theö _'nHững 
người hoài nghỉ luận thỏi cô 
đại, nếu đã tin không - thế 
nhận thức -được sự vất 'thi 
về lý luận phải « ngừng mọi 


phản đoán» và'về thực tiễn' 


phải: có thải độ thờ ơ, lạnh 
nhạt đối với sự vật («tắm 
bất động »). Mác chỉ ra rằng, 


hoài nghỉ luận: cổ đại. đánh. 


dẫu sự suy đồi của tư tưởng 


triết học trước kia rất cường. 
thịnh. Hoài nghỉ _ luận thời, 


Phục hưng có ác dụng quan 


trọng trong cuộc đấu. tranh. 
chống hệ từ tưởng trung cỗ, 


chống uy tín của Giáo, nội, 
Tiếp theo 
(1683 — 159%; đến lượt: 'Pi-e 


HD NI vế) 


nghi. 
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Bay-Io°® ¿ đựa vào hoi : nghi 
luận đề phả 'hủy siêu hình 
học, do đó chuẫn bị ñưá 
chủ nghĩa duy “Vật và triết 
học thường thức vàd: nước 
Pháp». (Mác — Ăng-ghên : 
Toàn tập, bản tiếng Nga, tập 
3, trang 156).cNgoài ra, Pa- 
xcan“ (1623 — 1662) lại từ 
hoãi nghỉ lưận rút ra những 
kết lúận ˆ có' Tợi cho cHủ 
n«hTa thần bì; ; Ông đặt: 'cảm 
tỉnh tôn giáo” lền: trê HỆ lá tính 
đaó động. Đầu thế Kỷ: XVIH, 


ˆ hóài nghỉ luận xuất thiện đưới 


hình thức :bất khả trừ thận® 

B- -um” phủ nhận giá trị 
khácH' quan của nhữ nd phạm: 
trù tiết “hộ? quán trọng 
nhất : -thực th” và' tính nhân 
quả". Căng cững' thuộe vào 
những người bắt kh#'ri luận 
vì Căng chủ” trưởng: không 
thể nhận thức: được: «Vật 
tự nó». Xem? vật fự nê» 
Dà (uật cho tay} 

Toàn bộ sự phát triền lích 
sử của khoa học và kinh 
nghiệm của nhân loại đã 
chứng /thực nguyện lý của: 
triết học mác-xit cho rằng có: 
thề nhận thức thể giới; và bác. 
bổ hoài nghị luận một mực: 
phủ nhận việc có thề nhận, 
thức đượcchân lý ;kháchgnan. 


Xuất phát điềm của chủ. ñghĩa 


dủy vật biện chững; "lì trên 


thể giới khôi¿ €6 Vật gì là 
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không ;thề nhận thức được, 
những vật hiện nay. chưa 
nhận -thức được, nhờ khoa 
học và thực tiễn, sẽ có 
thề phát hiện và nhận 
thức được. Hoài nghi luận 


không có luận chứng nào có. 


giá trị đề biện hộ cho ý kiến 
không thề nhận thức được 
sự vật. Ghủ nghĩa duy vật 
mác-xít dựa vào những tài 
liệu không thê bác bỏ được 
của hoạt động thực tiễn mà 
khẳng định rằng có thề nhận 
thức thế giới. Hoạt động thực 
tiễn bóc trần một cách không 
thương tiếc mọi nguyên lý 
sai lâm, phản khoa học và, 
ngược lại, chứng thực mọi 
nguyên lý chính xác, mọi 
chân lý khoa.học. Nếu như 
những người hoài nghỉ luận 
nói, người ta không thề nhận 
thức bản chất chân thực của: 
sự vật, thế thì không thề 
hiều người ta làm thế nào đề 
sống, vì muốn sống phải 
nhận thức được quy luật. 
khách, quan của tự nhiên và 
ảnh hưởng đến tự nhiên đề 
chi phối tự nhiên. Ngay như 
động vật, nếu những biều 
tượng có thề phát sinh của 
chúng không phù hợp: với 
những hiện tượng mà chúng 
cẩm giác được, thi chúng 
không thỆ thích hợp bằng 


bản năng với hoàn cảnh 
chung quanh. Người. khác 
động vật, người chế tạo công 
cụ sản xuất, lợi dụng công. 
cụ sẩn xuất đề cải biến tự 
nhiên Và trong quá trình cải 
biến đó tìm cách nhận thức 
những điều bi mật sâu sắc 
nhất của sự vật. cChỉ khi 
nào nhận thức phản ánh 
được chân lý khách quan 
độc lập với người, thì nhận 
thức mới có ích về mặt sinh: 
vật học, mới có ích cho thực 
tiến của người, cho việc bảo 
tồn sinh mệnh, bảo tồn nòi 


giống. Đối với người: duy 


vật chủ nghĩa, « thành tích » 
thực tiến của nhân loại. 
chứng thực biều tượng của 
chủng ta phù hợp, với bản 
chất khách quan của sự vật 
mà chúng ta cảm giác được » 
(Lê.- nn: hủ nghĩa duy uật 
uà ,ehÄ nghĩa kinh nghiêm 
phê phản, bản tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va, 1952, trang 152): 
Việc lưu hành rộng rãi hoài 
nghỉ luận trong triết học tư 
sản''Hiện đại, xiệc: những 
nhh''tư tưởng tư sản tuyên 
truÝền' «sự bát lực của 
lý tÌnh » chứng tỏ sự suy đồi 
của?fẰủ hóa tư bản. Đó là 
một. “rong những 'nình thức 
đấu tr; anh. chống khoa học và 
chủ, ngIữn duy xwật,khoa học. 


HOẠT LỰC. 





HOÀN CẢNH ĐỊA LÝ. 
Giới tự nhiên ở xung quanh 


chúng ta, điều kiện bên ngoài 


của đời sống xã hội : khí hậu, 
đất đai, của cải ngầm đưởi 
đất, v.v... Hoàn cảnh địa lý 
là một trong những điều kiện 
tất yếu và thường xuy ên của 
đời sống vật chất của xã hội 
(Xem: Điều kiện sinh hoạt uật 
chếữtcủa xã hội), nó ảnh hưởng 
đến sự phát triền xã hội, Nó 
đầy nhanh sự phát triền đó 
nếu vị trí địa lý của một 
nước nào đở thuận: lợi, nếu 
nước đó có nhiều của cải tự 
nhiên; nó ngăn trở sự phát 


triền đó, nếu thiếu. những 


điều kiện thuận lợi. Nhưng 


hoàn cảnh địa lý không đóng, 


vai trò quyết định trong sự 
phát triền của xã hội ; trong 
một thời kỳ đài, nó tương 
đối vẫn nguyên nhử cũ, nó 
thay đồi rất chậm, trái lại đời 
sống xã hội thay đồi nhanh 
hơn rất nhiều. Hoàn cảnh địa 
lý không thê là nguyên nhân 
chủ yếu của sự phát triền xã 
hội. Bản thân ảnh hưởng của 
hoàn cảnh địa lý đối với xã 
hội phụ thuộc vào trình độ 
phát triền của sản xuất vật 
chất. Ảnh hưởng đó thay đồi 
tìv theo tình trạng lực lượng 
sẵn xuất của xã hội. Ví dụ: 
(rong những giai đoạn phát 
triền đầu tiên của xã hội, sông 
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và biển đã ngăn cách con 
người, nhưng việc chế tạo tàu 
bè và sự giao thông đã biến 
sông và biển thành những 
đường giao thông, thành một 
phương tiện làm cho các dân 
tộc gần gụi với nhau và liên 
hệ lẫn nhau. Xưa kia rất 
nhiều khoáng vật (than, đầu 
hỏa, quặng, v.v...) không có 
ý nghĩa gì đối với xã hội cả, 
trải lại trình độ hiện nay của 
sự phát triền công: nghiệp và 
kỹ thuật đä dành cho khoảng 
vật một tác dụng lớn ttóng 
sự sản xuất ra của cải vật 
chất. Tỉnh chất của chế độ 
xã hội quyết định ,khã hắng 
sử đụng những của cải +ự 
nhiên. 
“Dưới “chế độ tư bản, tự 
nhiên bị khai thác một cách 
điên cuồng. Bọn tư bản không 
nghỉ rằng một sự khai thác 
như vậy làm giảm khả năng 
sử dụng những của cải đó đề 
mưu lợi ích cho xã hội. Trái 
lại chủ nghĩa xã hội tạo ra 
những khả năng rộng rãi 
trong việc khai thác những 
của cải tự nhiên đề mưu lợi 
ích cho những người lao 
động. 


HOẠT LỰC LUẬN.Khuynh 
hướng duy tâm trong sinh 
vật học, giải thích quá trình 
sinh mệnh bằng sự tồn tại 
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một sức sống đặc biệt, hoạt 


lực (pis pifalis) trong cơ thể, 


Hoạt lực luận cho rằng giữa 
giới hữu cơ và giới vô, 


sinh có một vực sâu không 


thề vượt qua được, vì giới 
hữu cơ sinh ra từ những lực 
lượng siêu vật chất, có mục 
đích, chi phối mọi quá trình 
lý hóa trong sinh "vật. Hình 
thức cỗ nhất của hoạt lực 
luận là quan niệm của con 
người nguyên thủy cho rằng 
vạn vật có linh hồn, Quan 
niệm duy tâm của a-la-tôn* 

về «nguyên nhân cuối cùng» 
và quan niệm. của A-ri-xiP 
về *ăng-tê-lê- -SỈ » (entélécbie) 
tức nguyên nhân có hiệu lực 
nhằm một mục đích, là nồn 
tảng cho toàn bộ sự phát triền 
về sau của hoạt lực luận. 


Hoạt lực luận. trước sau vẫn, 
cố củng cố trận địa của mỉnh. 


trong phạm vi những vẫn đề 


sinh. vật học chưa được giải 


quyết. Vi như những nhà hoạt 


lực luận thế kỷ XVIII (tan. 
và những người khác) đã có. 
ý đồ chứng mỉnh rằng không: 
có “hoạt lực » thì không thề. 
thực hiện được sự tông hợp 


các chất hữu cơ thành cơ cẫu 
của một cơ thề sinh vật. Nhà 
hóa học Đức ŸVơ-le, người đầu 
tiên (1824) dùng chất vô cơ 


đề tông hợp thành một chất, 
hữu cơ, chất u-rê (urée) ; phát 
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minh đó là một đòn mạnh 
giáng vào hoạt lực luận. 
Những sự nghiên cứu của các 
nhà hỏa học Nga. (Bút-lê-rố p* p 
và. những người khác) càng 
có tậc dụng lớn hơn trong 
cuộc đấu tranh chống hoạt 
lực luận: các ông dựa vào 
lý luận của mình về cấu tạo 
các hợp chất hữu cơ đã định 
ra phương pháp hợp thành 
một số lớn chất hữu cơ. Tử 
đó, hóa học hữu cơ đã thực 
hiện được sự hợp thành của 
hàng vạn chất hữu cơ khác 
nhau: chất mỡ, chất hy-rốc- 
xít.các-bon, chất hoóc-môn, 
chất vi-ta-min, v.v... Gác nhà 
hoạt lực luận còn cố chứng 
minh học thuyết sai lầm của 
họ bằng cách nói rằng đường 
như có một tính hợp lý của 
cơ thề, tính hợp lý đó biều 
hiện trong giới sinh vật và là 
nguồn gốc sinh ra cơ cẫu 
nhịp nhàng cân đối của cơ 
thề và sự thích ửng của cơ 
thề với điều kiện sinh tồn. 
Tôn giáo vội vàng. vơ lấy 
quan niệm hồ đồ đó của hoạt 
lực luận, cho đó là những 
« chứng cớ * tỏ rằng trong tự 
nhiên có “sự sáng suốt của 
thần linh *. Ðức-uụn"” đã giáng 
cho hoạt lực luận và tôn giáo 
một đòn chí tử: ông chứng 
minh rằng cơ thê sở đi thích 
ửng với hoàn cảnh một cách 
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nhịp nhàng, đó không, phải 
là kết quả của «sự sáng suốt 
của thần linh” hay của một 
« hoạt lực *-có mục đích:nào, 
mà là kết quả của một quá 
trình tiến hóa, lịch sử lâu đài 
dưới. ảnh hưở ng của sự ự chọn 


phirố đã. chỉ Tổ, như xây là 


Đác-uyn đã giải- thích vẫn đề 


thích ứng của cơ thề một 
cách đuy vật xà trục xuất 
mục đích luận ra khỏi giới 
tự nhiên. Những,quan niệm. 
hồ đồ của hoạt lực luận cho 
rằng cơ thề sống không chịu 
sự chỉ phối của định luật 
bảo tồn và chuyên hóa năng 
lượng đã hoàn, toà? bị công 
trịnh nghiên cứu. HUY hoàng 
của Tỉmi-ri-a-dép” bác bỏ; 
công trình .nghiên cửu của 
ông về tác dụng quang hợp đã 
chứng. tỏ định luật bảo tồn và 
chuyền hóa năng. lượng cũng 
có giá trị đối với những quá 
trình sinh mệnh của cơ thề, 
Thời đại chúng ta đã thấy 
xuẫt hiện một mưu đo mới 
hòng phục hồi lại chủ nghĩa 
duy tâm trong sinh vật học, 
dưới cái tên « hoạt lực luận 
mới” đo Đơ-ri- -e-SƠ, U- -6-xquy- 
lơ v.v... làm đại biểu. 
Dhữ@øng: Tây ngày nay, „t 
mhiều lại có một cao trào của 
hoạt lực luận, những người 
Ông hộ nó tự xưng là đứng 


lên trên chủ. nghĩa. dụy vật 
và chủ nghĩa duy tâm bằng 
cách đặt ra những tên gọi mới. 
cho: hoạt lực luận («lô-gích 
sinh mệnh », «chỉnh thề Inận®» 
v.v...). Hoạt lực luận biện 
đại tưởng bảo VỆ được vì 
trí phản động duy lâm của. 
mình bằng cách «giải quyết” 
vẫn đề tính thống nhất và 
tính chỉnh thề. của cơ thề; 

họ tự xưng là đã. tìm được 
một hoạt lực riêng biệt, bản 
chất thần bí mà .họ gói là 


«ăng-tê-lê-si3, ưu thế”, 
“trường sinh vậ£”, _Ý.V... 
Học thuyết Páp - lốp® vạch 


rõ tác dụng quyết định của 
hệ thần kinh trung, Ương 
trong việc điều tiết hoạt 
động sống của các sinh vật 
cao cấp; nó giải quyết vẫn 
đề tính chỉnh thể của cơ thề 
một cách đu vật và như vậy 
là đã đuỗi hoạt lực luận ra 
khỏi hang ö cuối cừng' của 
nó. Ắng-ghẻn và Lê- -hin' "đã 
phê phán hoạt lực: luận trèn 
lập trường' duy "vật biện 
chứng. E;điéc-kèn, Tì-mlrLa- 
đép, Méf-sơ-n-cốp” và các 
nhà sinh vật học đành tiếng 
khác đã theo quan điệm duy 
vật nghiêm. khắc phê phán 
hoạt lực ” luận, "mới VÀ - „bảo 
vệ khoa họ,“ chống lại: chủ 
nghĩa duy tâm. 
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HÔN BÁCH Pôn Hăng-ri 
(1723—1789). Một đại biều 
chủ yếu của chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghĩa vô thần hồi 
thế kỷ XVIII, nhà tư tưởng 
của giai cấp tư sẵn cách 
mạng Pháp, cộng tác viên 
của Bách khoa toàn thư. Hôn- 
bách là tác giả của tác phầm 
nỗi tiếng Hệ thống của tự 
nhiên, tác phầm phần ánh rỡ 
rệt sự liên hệ giữa chủ 
nghĩa duy, vật với những 
tiến bộ của khoa. học tự 


nhiên, và của một loạt những 
bài văn trào phúng chống 


«Đạo thiên chúa 
«( Thần học 
«(Sự truyền 


tôn giáo: 
bị lật mặt nạ}, 
thu nhỏ lại», 





Hôn-bách 


nhiễm ' 'thiêng liêng » Y.V... 
Hôn-bátH giải quyết uấn đề 
cơ bẩn cửa triết học” theo 
tinh thần chủ nghĩa duy vật ; 
ông khẳng định tự nhiên là 
nguyên nhân đầu tiên của 
vạn vật. Vặt chất là thực tại 
khách quan tác động đến 
giác quan của con người. 
Những đặc tính chính yếu 
của vật chất là: quảng tính, 
vận động, tính có thề phân 
chia, tính chắc chẳn, trọng 
lực v.v... những đặc tính thứ 
yếu như mật độ, phân lượng, 
hình thái, màu SẮC, V.V... 
Công lớn của Hôn-bách là 
đã thừa nhận vận động là 
thuộc tính cố hữu của vật 
chất. Nhưng vì chủ nghĩa 
duy vật của Hôn-bách vốn là 
siêu hình và máy móc, nên 
Hôn-bách quan niệm vận 
động như là một sự đồi chỗ 
giản đơn của vật thề trong 
không gian. Cách Hôn-bách 
phân loại các hình thức vận 
động là một thuyết thuần 
túy mảy móc. Học thuyết 
của Hôn-bách nhằm chống 
lại thần học và chủ nghĩa 
đuy tâm, chống chủ nghĩa 
đuy- tâm chủ quan của Béc- 
cơ-IP. Theo Hôn-bách, tự 
nhiến tồn tại vĩnh viễn ; nó 
không hề do một aï sáng 
tạo fa cả và cũng không bao. 
giờ bị tiêu diệt. “Vật chất 
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hoạt động là do sức mạnh 
bản thân nó, và không cần 
đến một sức thúc đầy bên 
ngoài nào mới vận động 
được». Hôn-bách quả quyết 
rằng những thuyết bàn về lĩnh 
hồn phi thề chất chỈ.là những 
chuyện vô lý. 
ý thức là một đặc tính của 
vật chất có tồ chức. Trong 
cuốn Hệ (thống của tự nhiên, 
Hôn-bách nghiêm khắc phê 
phán quan điềm'tôn giáo cho 
rằng con người được tạo ra 
theo hình ảnh: "của Thượng 
để. « Người là sản phầm của 
tự nhiên, tồn tại trong tự 
nhiên, phục tùng quy luật 
của tự nhiên, không thể 
thoát khỏi tự nhiên, 
chí cả về mặt tư tưởng cũng. 
không thề vượt khổi tự nhiên 
được ». Con người là một bộ 
phận của tự nhiên, phục 
tùng quy luật của tự nhiên 
như tất cả các vật thề khác. 
Hôn-bách coi mưu toan của 
bọn triết học duy tâm chủ 
nghĩa muốn chia con người 
ra làm hai bộ phận thề chất 
và tỉnh thần, là vô căn cứ. 


« Con người là một chỉnh thể 


có tỗ chức gồm nhiều thứ 


vật chất khác nhau». Trong 


khi bác các thuyết duy tâm 
chủ nghĩa và lòng tin của 
bọn duy tâm vào linh hồn 
bất tử, Hồn-bách đã chứng 


Hôn-Mách coi 


thậm 


nmỉnh rằng trí lực của com 
người phụ thuộc vào cơ cấu 
của toàn thề .con người. Năng. 
lực cảm giác khiến cho chúng, 
ta nhận thức được thể giới 
và quy luật của nó. Không. 
có quan niệm bầm sinh. Con 
người không rút quan niệm- 
của mình từ Trong linh hồn. 
mình, mà từ trong thể giởi 
bên ngoái. Hôn-bách đem: 
quyết định luận máy móc: 
của mình ra đối lập với mục: 
đích luận. Những hiện tượng: 
mà chúng ta chưa hiều Tờ: 
nguyên nhãn đều bị Hôn-- 
bách gọi là những biện tượng. 
ngẫu nhiên. Vì không hiều 
tính khách quan của ngẫu 
nhiên, nèn' Hôn- bách cơi Sự 
phát triền của xã hội như 
là một qửảá trình bị định. 
mệnh chi phối. 

Quan điềm của THiôn-bách: 
về xã hội là quan điềm -cớ 
tính chất đuy tâm, đó là quam 
điềm của ` một nrhà : triết học 
tư sản của thế kỹ ánh sáng. 
Mặc dâu thừa nhận ẩnh hưởng, 
của hoàn cảnh đối với sự 
hình thánh của cá tính, Hôn- 
bách vẫn đi tới một kết luận: 
sai lầm, duy tâm, 'cCho rằng 
Ký kiến chỉ phối thế giới ». 
Hôn-bách quả quyết rằng loài 
người có thề thoát khỏi ách 
phong kiến bằng việc phỏ 
cập giáo dục, làm cho lý t'nh 
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“thắng chủ nghĩa ngu dân thời 


trụng: .cổö. Là nhà tư tưởng. 


của giai cấp tư sản Pháp, 
Hôn-bách SỢ. phong trào cách 
mạng của. quần .chúng, chỉ 
muốn có cách mạng « từ trên, 
xuống », nghĩa: là một bước 

-quá.độ hòa bình từ chế độ 
phong, kiến sang xã hội tư 
sản bằng con đường lập pháp 
« hoàn thiện » — quân chủ lập 


hiến. hoặc thậm chỉ quân, 


chủ « đùủy, tân ». Khi phê bình 
tôn giáo,. Hôn-bách chỉ: thấy 
tôn giáo :à kết quả của sự 
ngu muội, mà không thề đứng 
trên quan điềm lịch sử đề 
đánh giá tôn giáo, không thề 
vạch rõ bắn chất giai cắp của 
tôn giáo. Tuy nhiên, các đoạn 
luận văn:có.tính cách vô thần 
của ông. đã, .đóng một vai trò 
lớn lao trong cuộc đấu. tranh 
chống chủ righTa ngủ dân và 
Sự mê tín. 


HỔP-BỞ Tế-mát (7588— 
4679). Nhà triết học duy vật: 
chủ nghĩa Anh. nồi tiếng. Khi. 
trinh. bày ] ịch sử chủ nghĩa 
duy. vật, trong cuốn, Gia 
đình thần. thánh, Mắc đã viết : 
«Hốp-bợ; đã hệ . thống hóa chủ 
nghĩa. dụy vật của, Bê-cơn 
Mác,Ăng-ghen :Toản tập, tập: 
TH, .bản tiếng Nga, trang 157). 
Sau. Bê-cơn, Hốp-bơ là người 
đã kiện quyết chống lại hệ tư 


tưởng phong kiến;trong, triết: 
học cũng;như trọng lãnh:vực; 
xã hội và chính ‡rị, Hốp-bơ,, 
tuyệt, đối, phủ nhận.-sự: tồn tại 
của thực. thề phi. vật chất, 
cho. rằng bất cứ «tinh.thần» 
hoặc. « thực. thề phi vật chất » 
nào cïng,chỉ là sản,phầm 
tưởng, tượng của con người 
chứ. không, phải là cái gì khác. 
cả. Hốp-bơ chống lại học 
thuyết duy tâm chủ nghĩa, 

học thuyết cho rằng các khái 
niệm tồn tại một cách khách 
quan và có trước mọi sự vật: 

Khi phê bình. bọn. duy..lâm 
chủ nghĩa kệ cä : bọn. kinh 
viện học thời: đrung: CÔ, Hốp: 
bơ đã tuyên bố:. “bọn đó 
trịnh trọng: quả quyết rằng 
ngoài anh A, anh B và những 
người khác đang sống, đã 
sống hoặc sẽ sống trên thế 
giớy thì còn có một cái khắc 
mà,húng ta gọi là “người” 
hoặc “người nói chung”, 

Hốp-bơ kiên quyết chủ 
trương rằng chỉ riêng những 
vật thê tồn tại ở bên ngoài 
qọn người là có thật; còn 
các biều tượng.và khái niệm 
chỉ, lạ những phản ánh của 
vật thề vào ý. thức con người. 

Hếp-bơ qui đặc tính ‹cơ bản 
của;vật thê vào: quảng tính. 

Chỉ, có quảng tính và số 
lượng mới là đặc tính thường 
xuyên không thề thiếu của 


HỐP-BƠ 


Xật thề; còn các đặc tính khác 
đều có thê thay đồi. Hốp-bơ 
không hiều rằng không gian 
và thời. gian là những hình 
thức. tồn tại phổ biến của 
vật chất; đó là khuyết điềm 
trong chủ nghĩa duy vật của 
Hốp-bơ. Hốp-bơ định nghĩa 
không gian như là « hình 
tượng có tính chất ảo tưởng 
của. một vật tồn tại ở bên 
ngoài chúng ta)»; « thời gian 


không tồn tại trong. bản thân, 


các sự vật ở bên ngoài 
chúng, ta, mà chỉ tồn tại 
trong tư tưởng chúng ta». 
Mặt khác, Hốp-bơ cho rằng 
không gian và thời gian là 


những hình tượng do các vật 


thŠ bên ngoài tác động đến 


con, người mà sinh ra. . Theo. 


Hốp-bơ, vận động cũng không 
phải. là :hịnh: thức phô: :biến 
của sự tồn tại của vật chất; 

vận động chỉ là: một hiện 
tượng ngẫu nhiên, một đặc 


tính thứ yếu, mặc đù nó cũng, 


là đặc tính cố hữu của vật 
chất hệt. như trạng. thái tĩnh. 

Khi đem tất cả các hình 
thức của vận động qui vào 
vận động máy móc, Hốp-bơ 
đã phủ, nhận tính chất khách 
quan của sự phân định các 
vật thề về chất:.ánh sáng, 
tiếng động, mùi, vị và màu 
sắc, v.v.. Chủ nghĩa duy 
vật của Hốp-bơ là chủ nghĩa 


duuy uật máu móc” 
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. So sánh 
Hốp-bơ với Bêệ- -cơn, Mác mói 
rắng: ở Bê-cơn, bằng: ánh 
sáng cảm tính thơ mộng, 
vật chất mỉm cười vớt toàn 
bộ con người, còn trong chủ 
nghĩa duy vật của Hốp-bơ 
thì cảm tính đã mất màu sắc 
tươi sáng của nó và trở 
thành cảm tính trừu tượng 
của nhà hình học (Như trên 
trang 157). Nhận thức luận 
của Hốp-bơ về cơ bản là 
nhận thức luận có. tính chất 
cảm giác luận, nhựng: Hốp- 
bơ không phát triền những: 
nguyên tắc cho rằng tư tưởng 
và,,tri thức. là do cảm giác 
mà. CÓ.: 

Trọng cuốn: Lề-mi-da-than, 
Hốp-bơ đã xuất phát từ lập 
trường đuy tâm chủ nghĩa 
đề trình bày quan điềm chíinb 
trị và xã hội của mình. Học 
thuyết của Hốp-bơ hình 
thành dưới ảnh hưởng của 
sự thắng lợi có, tính chất 
quyết định lần thứ nhất của 
giai cấp tư sản đối với quí 
tộc phong kiến. Nó dựa trên, 
chủ trương cho rằng “trong: 
trạng thái tự nhiên», nghĩa 
là trước khi.tô chức ra- Nhà 
nước, thì «(người đối với: 
người là chó: sói? Do đói 
nầy. ra cuộc, đấu tranh.,tàn 
khốc, “một cuộc chiến tranh 
của hết thầy mọi ngưới chống 
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lại hết thẩy mọi người”, 
trạng thái đó của xã hội loài 
người không thề tồn tại lâu 
được, vì nó phá hoại sinh 
hoạt bình thường. Phát triền 
học thuyết về khế ước xã 
hội, Hốp-bơ chủ trương rằng 
loài người sáng tạo Ta Nhà 
nước là nhằm duy trì hòa 
bình trong xã hội. Hốp-bơ gán 
cho Nhà nước một cái tên 
tượng trừng là  Lê-vi-a-than » 
(quái vật vạn năng trong 
kinh thánh). Hốp-bơ coi chế 
độ quân. chủ là hình thức lý 
tưởng của chính quyền. Hốp- 
bơ tuyệt đối bài xích các 
quyền tự do xã hội, bài xích 
chế độ đân chủ. Theo Hốp-bơ, 
quyền lực của giai cấp đại 
tư sản phải là vô hạn. Điềm 
tích cực trong học thuyết đó 
là sự phê phán các giáo điều 
thần học về Nhà nước và về 

nguồn gốc Nhà nước. Nhưng 
Hốp-bơ lại coi xã hội tư sản 
như là điềm tột cùng của tiễn 
bộ. Những tác phầm chính 
của Hốp-bơ là: . 
dân (1612) và Láê-ui-d-than 
(1651). 


HỚC-XLI Tô-mút (7625 — 
1695). Nhà tự nhiên học Anh, 
bạn và người kế nghiệp của 
Đác-upn”. Hớc-xli đã viết một 
loạt tác phầm quan trọng về 
sinh vật học, giải phẫu so 





Luận công 


HUYỆN BÍ 


sánh, cỗ sinh vật học và 
nhân loại học. Tác phầm của 
Hớc-xli là một cống hiến quý: 
báu cho chủ nghĩa Đác-uyn, 
cho việc bảo vệ và chứng. 
thực chủ nghĩa Đác-uyn. Là 
nhà duy vật chủ nghĩa tự 
phát trong khoa học tự nhiên, 
Hớc-x]i chiếm một địa vị trung: 
gian giữa chủ ngh†a duy vật 
và chủ nghĩa duy tâm. Hớc--. 
xli phản đối các phái duy tâm 
chủ nghĩa đương thống trị 
lúc đó, nhưng lại kế tiếp Hị-. 
ủm!”, chủ trương rằng chúng: 
tá không bao giờ có thề biết 
chắc được nguyên nhân hiện 
thực của cẩm giác chúng ta. 

Hớc-xli đã tự đánh giá đúng: 
lập trường triết học của 
mình là «bất khả tri luận Ð, 


HUYẦN BÍ (CHỦ NGHĨA). 
(Do chữ la-tinh Occulus có: 
ngh†Ta là: bị che giấu). «Lý 
luận" phần động và phản 
khoa học tuyên truyền rằng: 
tong giới tự nhiên có. 
những lực lượng thần bí, 
không giải, thích được, 
siếu tự nhiên, mà một số. 
người đặc biệt có thê cẩm 
thông được. Chủ nghĩa huyền 
bf “là 'một trong những biến 
tướng xấu xa nhất của chủ 
nghĩá ngu đân „duy: tâm, là 
một tàn dư của những đị 
đoan thời trung cổ. Cũng 


HƯ VÔ 
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giống như tộn giáo và chủ 
nghĩa duy tâm, chủ ngh†a 
huyền bí đầu độc ý thức 


quần „chúng nhân dân, vì. lợi, 
ích của giai cấp tư sản. Chủ 


nghĩa huyền bí được phổ 
biến rộng rãi trong một số 


nước đế quốc. (Xem thêm: : 


Dug linh luận).. 


HƯ vô (CHỦ NGHĨA) 
{Do chữ la-tinh nihi1 có nghĩa 
là: không có gì). Danh từ đồ 
Tuốc-ghệ-nép dùng đề miêu 
tả đặc tính của Ba-da- rỐp, 
nhân vất chính trong cuốn 
tiều thuyết Cha pà con (1862). 


Ba-darốp thề hiện những. 


nét điền hình của người « tri 
thức bình đân», nhân vật. 
mới trong thời kỳ đó : nhiệt 
tình, chính trực,. không công 
nhận những cái cũ, có thái 
độ phê phản đối với những 
điều do xã hội đặt ra, thiết 
tha đối với khóa học tự nhiên, 


khinh bỉ sự lười biếng của. 


bọn quý tộc. Bọn phản động 
và phái tự do tư sản gọi 
những nhà dân chủ cách 
mạng trong phe*của Sẻc-nư- 
sẻp-xki là những người hư 
vô chủ nghĩa. Đô-xtô-i-ép-xki 
cũng miêu tả những nhà cách 


mạng dân chủ như vậy, ông. 


tuyên truyền trong thanh 
niên «chủ nghĩa xã hội ° 
công giáo phản động của 


ông. Thật ra, những nhà dân 
chủ cách mạng Nga khi chống 
lại chế độ nông nô và chế 
độ tư sản, chống lại hệ thống 
tư tưởng của. giai cấp: bóc 
lột, đã nhiệt tình bảo vệ lợi 
ích của nông đân: bị áp bức, 
họ là RhỀnHG chiến sĩ cách 
mạng đấu tranh giành đời 
sống mởi tự đo cho nhân dân. 
lao động. Họ có một lý tưởng 
cách mạng, lý- tưởng đã 
hướng dẫn họ đấu tranh 
chống chế độ Nga hoàng và 
chống chủ nghĩa tự đo tư 
sản. Bọn phản động đủ các 
loại vu khống họ là những 
người (hư vô chủ nghĩa, 
không có đạo đức, không có 
lòng tin. Đó là sự vu khống 
phản động chống lại thế hệ 
trể tuổi Nga, trung thực và 
anh hùng trong những nắm 
50-60 của thế kỷ XIX. Báo 
« Người cùng thời *, cơ quan 
của phái đân chủ cách mạng 
đã tố cáo một cách phẫn nộ 
sự vu khống đó của bọn tự 
do chủ nghĩa và bọn phong 
kiến. Trong cuốn tiều thuyết 
Làm: gì? của mình, Séc-nm 
sép-xki đã mô tả những con 
người mới ở Nga không phải 
là những người hư vô chủ 
nghĩa, mà là những người 
(heo lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa, những nhà cách mạng 
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trong tư tưởïhg và trong hành 
động. 


'HỮU NGHỊ GIỮA CÁC 


DÂN TỘC LIÊN=XÔTÌNH) 
bö là. xhột trong những động ' 


lực của xã Hội xã Hội chủ 


nghĩa, là một trong những 
nguyên tắc qưan' 'trọng nhất ˆ 


của nhữnổ quai 'hệ mới giữa 
các đân tộc mà chỉ riêng xã 
hội xã hội chủ nghĩa mới có, 
làn nguồn vô tận của sức mạnh 
và sự vô địch của Liên-xô. 
Tình hữu nghị 'giữa' các' 'đân 


tộc được rẻn luyện trên cờ 
sở những thắng lợi lịch sử 


của Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười bi đại® 
và của thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội ở Liên-xô. 

Vẽ phường điện lịch. sử, 
Lình hữu nghị: giữa ;các” dân 
tộc trong nước xô-viết được 
hình tHành là nhờ sự phất 
triền những mối liên hệ kiñh 
tế và xăn hóa giữa những 
dận tộc nước Nga cũ, nhờ 
cuộc đấu tranh chung ởŠ giữ 
gìn độc lập của Tổ: quốc, 


chống bọn.xâm lược ngoại 


quốc, nhờ: hành động thống 
nhất của quần chúng lao 
động thuộc các dân tộc khác 
nhau, những dân tộc này 
tập Họp chung quanh, giải 
cấp vô sẵn Nga, đưới sự lãnh 
đạo của Đẳng cộng sản, đã 


HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN, TỘC LIÊN-XÔ 


đánh đồ chế độ*Nga, hoàng 
VÀ. Nữ: nghĩa tư bản, Cách 
mạng xã hội chủ nghŸa thẳng 
Mưới' v1. đại đã tạo ra .mỌÌ 
điều kiện căn thiết đề biến 
Sử liền ninh cách mạng cửa 
những người lao động thành 
sự liên minh các đận tộc 
trong một Nhà nước, trước 
hết dưới hình thức nước 
Cổng ` hòa Nga và các. nước 
Cộng hòa xô-viết khác, sau 
là đưới hình thức Liên bàng 
cộng hỗa xã hội chủ nghĩa 
xõ:viết hùng mạnh, Trên. cơ 
sở, thiết Tập chă. độ chuyên 
chỉnh vô sẵn, Đẳng cộng sản 
đã củng cố sự. liên minh cách 
mạng của những người lão, 
động thuộc các dân tộc đỏ. 
giai cấp vô sẵn Nga đứng đầu 
và đã làm cho sự liên minh 
đó œó những hình thức Nhà 
nước thích hợp: hình thức 
liên bang xô-viết và hình thức 
tự trị xô-viết của các đân tộc. 

Muốn thiết lập vĩnh viễn 
mỗi quán hệ hữu nghị giữa 
vN © dân tộc ở Liêh-xô, cần 

ÄÏ tạo ra một rền kinh tế 
xã 'hội chủ nghĩa, phải xóa 
bổ, những giai cấp. bóc lột, 
phất đảm cho chủ ` nghĩa xã 
hội Thăng lợi ở thành thị và 
ở nông thôn, phải xóa bổ hẳn 
hệ tữ T tổng tư sẵn là chủ 
ngh1ã số'vanh nước lớn và 
chủ Ññphia đân tộc địa 


HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC LIÊN-XỔ: 


phương, cần: phải chấm đứt 
tình tráng bất: bình đẳng về 


kinh tế và về văn hóa giữa 
cñc đân lộc, và bảo đảm sự 
phát triền của các nền văn 
hỏa nhân dân, dân tộc về 
hinh thức, xã hội chủ righTa 
về nội dung. Thắng lợi của 
chủ nghĩa xä hội ở' Liễn-xô 


đã mánh mẽ góp phần vào 
việc củng cố Húh hữu nghị: 
không gì lay chuyền nồĩ giữa. 


các đân tộc ở Liên:xð, nớ: đã 
lăn cơ sở cho sự HinH thành 
và sự phồn vinh của các dân 
tộc xã hội chủ nghĩa ở Liên- 


xô. Sự lạc hận yề kinh tế của, 
cậc nước „ cộng hòa dân tộc, 


kết quả của chính sách, thực 


dần của Nga hoằng,. đã được 
khắc phục trong quả. trình: 


đấu tranh cho.chủ nghĩa xã 
hội. Công nghiệp trong những 
vùng gọi là biên khu phát 
triền với một tốc độ chữa 


từng thấy. Năm 1940, tông 


sản lượng công nghiệp nặng 
ở Liên-xô đã tăng gấp. 12 lần 
SO với năm 1913; 'cCũng trong 
thời kỳ đó, nó tã. tăng đến 
22,2 lần ở Ka-đắc-xtan, 26,4 
lần ở Giế-oóc- -gi, 160 lần ở 
Kiếc - ghi - đi, và 242 lần ở 
Tát- -gi-kft'xtan. 
vực văn hóa, ' 'sự lạc hậu của 
các dân tộc xưa kia bị áp bức 
cũng bị thủ tiên. 


'Trơng Tầnh. 
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Dân tộc Nga giúp 8ã” các 
dân tộc khắc một cách Yố tử. 
Dân tộc Nga đã giữ vai trõ 
qhyết định trong cuộc đấu: 
tranh cho cách mạng. vồ sản. 
vã cho thắng, lợi của. chữ 
nghĩa xã hội. Không cổ sự 
giúp đỡ lớn lao. của dần tộc: 
Nga, các đân tộc xưa kia bị 
Nga, hoàñg äĐ bức không bao 
giờ' có thỀ hoàn thành, trong. 
một thời giàn ngắn, một sự 
tiến bộ phi thường. như thế 
trong đời sống kinh tế, chính. 
trị và văn hóa củả họ: ` 

Chính sách dân tộc của. 
Lệ-nin và Xta-lin,. đo, Đẳng. 
cộh# sản tHực hành, đã đi: 
đến kết” quả là tạo £a một 
Nhà nước kiều mới, tức là, 
Nhà nước xä hội” chữ nghĩa 
xô-viết gồm nhiều. đắn tộc, 
dựa trên cơ Sở tình hữu. 
nghị không gì lay chuyền nỗi 
giữa các đân tộc. Những 
nhân tố chính đảm bảo cho 
việc tạo ra Nhà nước đó lÀ:. 
thứ nhất, ở Liên-xô, không 
có giai cấp bóc 1ộf, nền không. 
có nguyên nhân cbủ yếu của. 
thù hằn dân tộc;. thứ bai, 
không có chế độ bóc lột đẻ 
đẻ ra sự: không tin cậy lẫn: 
nhau và. khêu: lên những, 
cuồng vọng đần tộc chủ. 
nghĩa ; .thứ 'ba là giai cấp 
cống nhân nắm “chính quyền, 
giai cấp. này là Kể thũ của 
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mọi hình thức nô dịch, giai 


cắp này,. gắn, Đó, trung thành. 


với tư tưởng Gủa,, chủ nghĩa 
quốc tế ; thứ tư, sự -giúp:đỡ 
lẫn nhan giữa các dân độc 
xô-viết, tong, mọi lĩnh vực 


đời sống. kinh tế và .xã hội. 


của,họ; thứ năm, sự nầy nể 
một nên văn, hóa dân. tộc về 
hình thức và xã hội chủ nghĩa 
về nội ung, trong các dân 
tộc. ở Liên-xô. Tất cả những 
nhân tổ. ấy đã thay đồi về căn 
bản bộ mặt của các đân tộc 
xô-viết ;' tâm lý không tin cậy 
lẫn nhau đã biến mất và 
nhường chỗ cho một sự hợp 
tác anh em lrong. một Nhà 
nước liên bang thống nhất. 
Được rèn luyện trong cuộc 
đấu tranh cho chủ nghĩa xã 
hội, đã nầy nở hoàn toàn trên 
cơ sở của chủ nghĩa xã hội, 
tình hữu nghị giữa các dân 
tộc trở thành một động lực 
mạnh mề của xä.hội xô-viết; 
ảnh hưởng tốt đẹp của nÓ. có 
trong tất cả mọi lãnh vực 
đời sống dân tộc. Sức, mạnh 
đó biều hiện trong tình yêu 
và sự trung thành không. bờ 
bến của các dân tộc Liên- -xô 
đối với Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa của minh, trong lòng 
tự hào đân tộc xô- -viết, trong 


chủ ngh†a yêu nước xô-viết 


nồng nàn của mình. Sửc mạnh 
đó biều hiện cụ. thề trong lao 


HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC LIÊN-XÔ 


động anh dũng của quần 
chúng nhân dân các đân tộc, 
trong những quy mộ lớn của 
cuộc thi đua xã hội chủ nghÏĩag: 
trong việc hoàn thành và hoàn 


thành vượt mức những kế 


hoạch phát triền kinh tế và 
văn hóa của các nước cộng 
hòa và các miền; trong việc 
phát triền tính tích cực và 
sáng tạo của những người 
yêu nước xô-viết trọng lao 
động. Tình hữu nghị không 
gì lay chuyền nỗi của các dân 
tộc ở Liên-xô biền hiện một 
cách rất hùng hồn trong hoạt 
động chính trị, của những 
người xố-viết, cũng như trong 
sự thắng lợi của khối liên 
minh giữa những người cộng 
sản và những người không 
đẳng phái trong các cuộc bầu 
cử vào Xô-viết và trong việc 
nhân dân lao động các dân 
tộc đã nhất trí ủng hộ chính 
sách đối nội và đối ngoại của 
Đảng cộng sản và Chinh phủ 
xô-viết. Tỉnh hữu nghị giữa 
các: đân tộc.Ởở Liên-xô đã 

được thứ thách trong cuộc 
Chiến tranh gìữ nước vĩ đái: 


Tình hữu nghị đó là một, 
trong. ,phững hiệP sua Bái 


`Ýéa = 


nghĩa "tông VN 


HỮU THẦN LUẬN 


Đảng cộng sản dạy những 
người xô-viết là phải giữ gìn 
trong sạch và giương cao lá 
cờ chủ nghĩa quốc tế, lá cờ 
hữu nghị và thân thiện giữa 
các dân tộc; phải trấn áp 
thẳng tay mọi âm mưu của 
kế thù thù hẫn đân tộc 
và làm yếu những mối dây 
hữu nghị gắn liền các dân 
tộc xã hội chủ nghĩa, hòng 
phá hoại tỉnh thần quốc tế vô 
sản. Điều. lệ mới của: Đẵng 
do Đại hội, lầp. thứ XIX thông 
qua có nói rằng, một trong 
những nhiệm _ yụ chính của 
Đảng cộng. sẵn Liên-xô lạ 
« giáo dục những thành viên 
của xã hội theo tỉnh thần chủ 
ngh†a quốc tế và tỉnh thần 
xây dựng những mối liên hệ 
anh em với những người lao 
động tất cả các nước, 

Quan hệ thần thiện giữa 


các đân tộc ở Liên-xộô phát, 


triền và cũng cố trong việc 
xây đựng chủ nghĩa cộng sản. 
là nhờ đấu tranh không biết' 
mỏi chống những tàn dự của 


chủ nghĩa dân lộc. Tàn dư 
của chủ nghĩa tư bản đặc: 
biệt sống đai đẳng trong lĩnh. 
vực vẫn đề dân lộc, bởi vi 
ở đó nó có thể lần trảnh 
dưới cải mặt nạ dân tộc. Chủ. 


nghĩa dân tộc tư sản là kế 
thù không đội trời chung của 
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chủ nghĩa cộng sẵn, bởi vậy 
phải đấu tranh chống nó một 
cách triệt đề và kiên quyết. 


Đẳng cộng sản Liên-xô đòi 
hổi phẩi tố cáo mọi biều hiện 
của chủ nghĩa dân tộc” tư 
sản, của chủ nghĩa thế giới", 
mọi âm mưu của kẻ thù nhằm 
làm yếu khối.cộng đồng vĩ 
đại của những dân tộc xã 
hội chủ nghĩa. 


HỮU THẦN LUẬN (Do 
chữ Hy-lạp fheos có nghĩa là : 
thần thánh). Học thuyết có 
tinh chất triết học — tôn giáo, 
thừa nhận sự tồn tại của 
Thượng đế, một vật cỏ nhân 
cách, siêu tự nhiên, có lý 
tính, sáng tạơ ra thế giới. 
Theo hữu thần luận, Thượng 
để. can „dự vào đời sống hàng 
ngày của con người và chỉ 
đạo hoạt động của con người, 
Khác. với tự nhiên thần 
luận, — tự nhiên thần luận 
khổng thửa nhận Thượng đế 
can dự vào tự nhiên và vào. 

xã hội, — ' hiểu \ thần luận coi 
mọi b ú tượng đều là sự thực 
hiện 4 ý Trời Đụ, đều là kết quả 
sự hoạt động, của Thượng đế 
trên thế giới. Triết học duy 
tắm. CHỮ, . nghĩa cung, cấp 
những luận ' cứ triết, học. đề 
bênh vực hữu thần Tuận. 


ÍP-NƠ — RÔ-SƠ-ĐƠ Mô- 
hamết ltên la-tinh hóa: 
A-vơ-rô-ét (Averrhoès)] (1156- 
1198). Nhà tư tưởng vĩ đại và 
nhà bác học tiến bộ Ả¬rập 
thời trung cổ, sống ở Tây- 
bananha đưởi triều vương 
quốc Hồi giáo Coóc-đu. Khi 
phát triền các yếu tố đuy vật 
chủ nghĩa của triết học A-ri- 
xiốÈ, Íp- nợ — Rô-sơ-đơ quả 
quyết rằng vật chất Í và vận 
động đều là vĩnh viễn và 
không hề bao giờ lì sáng tạo 
cả,òng phủ nhận | Sự bắt tử của 


linh hồn: con người và § sống, 


ở thể giới bên kia, Íp-Hớ—Rô.. 
sơ-áơ" là người ' sắng tạo, Ạ” 
thuyết (hải hân Xin tứể là 
thuyết. chở. .rằng, èn- cạnh, 
giáo lý củ” tÊn. tạ 1 'nhữnđ 
điều phán, đoán của lý tỉnh, 
tách lìa giáo lý. “Hồi. -giảo đã. 
phẫn đối kịch, liệt thuyết. Hó, 
và Nhề thờ › mộng, giao đã đạn, 
áp ý tiên các tìn đồ'đạo Thiền 
chủa theo thuyết đó, Chủ 


nghĩa A-vơ-rô-ét, tư tr ào triệt 
học đối lập với. Biáo lý của 
Giáo hội đang thống “trị, đã 
có ảnh Hưởng thạnh ở nước 
Pháp (Xi- -gio' đơ: Bơ- ra-bäng) 
hồi thế kỷ XIÍI vš: ở Ý (Học 
phái Pa-đu) hỗi thế kỳ XIV, 
XV, XVL. 


ÍP-NƠ — XI-NA A-bu A-li 
(tên la-tinh hóa: A-vi-xen) 
(980 — 1037). Nhà triết học nỗi 
tiếng và nhà bác học thời 
trung cỗ. Sinh ở Ấp- sê-na, 
gần Bu-khaà-ra là một trung 
tâm văn höa ở phương Đồng 
học ở B(-kha-ra, và sau đó 
ông ở-'U-rở-ghen-sở, Ha- ma: 
đản và T-zpä4-han. Do học rộng 
b]ềt nhiều, nên Íp-nơ ~ Äi-na 
được coi hgang hàng Sới Á- 

-+‡ốt° ,Vvà được tôn Ià'$ vưa 
KT: ' hhả triết 'hộc »ề NHững 
Hà phầm của ông hiện còn 
đến bây giờ là: „ sách khỗi 
Eệnh' (bằng' thữ 'Ả-rập) Xã 
Sách hều biết (Donich- 


ÍP-NƠ-XI-NA 
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Nâmeh) viết bằng chữ mẹ đẻ, 
trong đó trình bày lô-gích 
học, vật lý học, toản học và 
siêu hình học. 


điền" của Íp-nơ — Xi-na đã 
được dùng làm kinh điền của 
tri thức y học. Bản dịch ra 
chữ la-tinh của cuốn đó mãi 
đến thế kỷ XVIII vẫn là sách 
giáo khoa chủ yếu về.y học 
ở châu Âu., 

Học. thuyết triết. học của 
Íp.ng+ Xina gần gũi chủ 
nghĩa A-ri-xtốt, mặc đầu vừa 
mâu thuẫn với chủ nghĩa duy 
tâm và. vừa phụ thuộc vào 
chủ nghĩa duy tâm và tôn 
giáo, nhưng trên toàn bộ .nó 
vẫn giữ được tác dụng tiến 
bộ suốt thời đại chủ nghĩa 
phong kiển. Nó biều thị rõ 
rột, khuynh hướng duy vật 
chủ nghĩa, muốn đem,cä một 
hệ thống tri thức. dựa trên 
kinh nghiệm, quan. sát và luận 
cử lô-gích đối chọi với tín 
ngưỡng tôn giáo. Íp-nơ — Xi 
na thừa nhận sự tồn tại của 


Thượng để,.tính chất phi vật 
chất và bất, tử của -linh .hồn, 
đồng thời lại thừa nhận vật 


chất là vĩnh viễn và không do 


cái gì sáng đeo ra cả. Vì coi 
lý tính thần thánh là nguồn 
tốc của tịnh phổ, biến và tính, 


(hống nhất, nên ông nhận vật 
chất là nguyên nhân của tính 


Hàng bao. 
nhiêu thế kỷ nay cuốn «Ÿ 





Ïp-nơ—Xi-na 


muôn về của sự, vật, 'Íp-nơ— 
Xi-pa. hạn chế,tác dụng của. 
Thượng để, gạt bỏ tín điều: 
của kinh Co-răng về sự phục: 
sinh của người chết, ,phần đối 
những sai lầm::của thuật; 
chiếm tỉnh lưu hành, .trong 
thời bấy giờ. Tuy, khuynh 
hướng duy vật chủ: nghĩa 
trong triết học của Íp-nơ — 
Xi-na không triệt đề; nhưng 
học thuyết của ông đã phá 
hủy cơ sở của, quan niệm, 
tôn giáo về thế giới xà đã có 
một tác. dụng lớn trong:sự. 
tiến bộ của tư tưởng: Ariết, 
học,. Bọn tặng lữ. Nháa giáo 
phản động đều có thái độ thù 
địch đối với ông. 





KIẾN TRÚC THƯỢNG 
TẦNG. Xem: Cơ sở pà kiến 
trúc thượng tầng. 


KIỀU QUAN HỆ: SÂN 
XUẤT. Trong lịch sử có 5 
kiều quan hệ sẵn xuất cơ bản : 
chế độ công xã nguyên thủy, 
chế độ nô lệ, chế độ phong 
kiến, chế độ tử bản chủ nghĩa 
và:chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Dưỡi chế độ sông ză - guiên 
thủu”*, con người bất lực 
trong cuộc đấu tranh chống 
tự nhiên. Họ chỉ sử dụng 
được những công cụ thô sơ 
bằng đá, cúng và tên, đo- đó 
buộc phải. làm. việc chững;' 
tập thề.: Từ đó, sinh ' ra.chế 
độ sở hữu công cộng về các 
tư liệu sẵn xuất và các sản 
phẩm. Lúc ấy không có giai 
cấp, không có bóc lột. Với sự 
xuất Hiện những công cụ bằng:' 
kim khí; búa sắt, cày có lưỡi: 
sắt, những bộ lạc du mục 


chuyền sang định cư, làm 
nông nghiệp và: thủ: công 
nghiệp: Do năng suất lao động 
tăng cao, mà: sinh ra chế độ 
tư: hữu, sự trao ¿đồi, sự tích 
lñy của 'cải xão trong tay một 
số ít người. Giai cấp xuất 
hiện : giai cấp nô lệvà giải 
cấp chủ nô. Dưới chế độ nô 
lý”, chủ nô là kể chiếm hữu 
tư liệu sẵn xuất và người nô 
lệ. Lao động của con người 
không bị bóc lột trong công: 
xã 'figuyên thủy thay thế bằng 
laø:ñông của nô lệ b‡ bóc lột, 
VỀ:sgau, sự mở rộng chế độ 
6 lệ và địa vị thấp hèn của 
nô lệ đưa đến sự phá hoại 
tực lượng: sẵn xuất cơ bản 
dỗá xã hội 1X sức lao động. 
Những cuộc bạo động của nô 
lệ và những cuộc đả kích từ 
bên ngoài đánh (vào thành: 
La2mä đã làm cho chế đệ Hồ 
lệ tần rã và Hếp tHẻo 'đó là 
chế độ phong kiến. Dưới chế 


KIỀU QUAN-HỆ SẲN XUẤT 





độ phong kiến" ,;ñền tầng cũa 
quan hệ sẵn xuất là sự chiếm 
hữu của iéhúa phong kiến về 
tư liện sẳn:xuất 9x sự chiếm 
hữu không hoàn toàn của họ 
về người laø động, ugười nông 
nô. Cùng với chế độ. đại sở 
hữu của chúa phong kiến về 
ruộng đất cng tồn tại:chế độ 
sở hữu về tư liệu sân xuất 
của người. nôn# đắn và ngưổi 
thợ thủ: công ; đây là chế độ 
sở“ hữu . xây.. ;dựhg trên lao 
động& thề của thợ thủ công 
vš hông nô. Chúa phong kiến 
ưa dùng nông nô, vì nông „wô 
còn có ñrig:thú lãi việc hớn 
nô lệ. Nồng nô phải nộp chỏ 
chúa phong kiến số tô bằng 
hiện vật, phẩt làm các thứ 
lao địch...s'®ề»sau, nền kinh 
tế hàng hỏa. phát⁄triỀn, thì 
nộp tô:Bằng-tiềnz Sự tăng cao 
của lựt lượng sản xuất, sự 
phát triền: của -thương nghiệp 
trong lòng chế độ phong, kiến 
sinh tá xưởng thủ công tư 
bản chủ righ?a, trong đó nhà 
tư bản' bóc: lột hàng chục? 
hàng trăm công' nhânhủ:công 
nghiệp:. Việc sử dụng máy 
móc rong “sẩn. xuất biến 
xưởng ›'thì công thành đại 
công nghiệp, dẫn liến những 
biến đổi căn bản trong đuan 
hệ sản xuất: 

Thuy vào sự thống trị của 
chế độ đại sẼ hữu phong 


kiến về ruộng' đất và chế độ 
tiều tư hữu, là sự thống trị 
của chế độ đại sở hữu tử bản 
chủ nghĩa, công : mghiệp và 
thương nghiệp. Dưới chế độ 
tư bản chủ nghĩa”, những giai 
cấp cơ bản là giai cấp những 
nhà tư bản cBiếm hữu tử 
liệu. sắn'+uất và giai cắp công 
nhân làm thuê, không có tư 
liệu sản xuẩt Và bị nhà tư. 
bẩn bóc lột. Chủ nghĩa tư 
bản phát triển, thì những 
mâu thuẫn của nỏ “nghy càng 
sâu sắc.Tính chất xã hội của 
gẩn xuất trong đại công nghiệp 
triêu thuẫn với hình .thức tư 
hhần của sự chiếm hữu. Cạnh 
trahh, sân xuất vố chinh pH; 
böc lột tàn khốc cống nhấn 
và mọi ngườf 1ao động là 
những người tiều thụ chính, 
đều là những hiện tượng gắu 
liền với -sự thống trị của chế 
độ tư hữu tư bản chủ nghĩa 
và lẫn đến những cứộfKhủng 
hoảng sản xuốt thừả, hãm 
giái cấp công" fñiEân vào nạn 
tHắt'nghiệp, đói rét và bần 
cằnổ. Những mâu thuẫn :cửa 
hủ nghĩa tư bẩn trổ thành 
đặc biệt sâu sắc trong giai 
đoạn 'tột 'cùng dữa chủ nghấn 
tư:bẳn; giai 1đoạn .chủ nghữa 
để: quốc. Quản hệ sân xuất 
tư bản chủ nghĩa kông còn 
thích hợp tới tính chất của 
lực Tượng sẵn xuất của xã hội, 


422 


& 
đốilập với nó trong mối mâu 
thuẫn không thê điều: hòa 
được. 

Cách mạng vô sản phả bổ 
những quan hệ sẵn xuất tư 
sẵn, thực hiện những quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
phù hợp đầy đủ với lực lượng 
sản xuất đang phát triền, với 
tính chất xã hội của sẵn xuất. 
Dưới chế độ xã hội chủ nghĩ adŸ, 
nền tảng của quan hệ sản 
xuất là chế độ sở hữu công 
cộng về Lư liệu sản xuất : chế 
độ sở hữu của Nhà nước và 
chế độ sở hữu của hợp tác 
xã, nông trang tập thồ. Giai 
cấp bóc lột và sự bóc lột bị 
tiêu điệt. Sản phầm được 
phân phối theo lao động, căn 
cử vào nguyên tắc : SKẻ nào 
không làm thì không ăn». 
(Xem: Chủ nghĩa #ã hội uà 
chủ nghĩu cộng sản). 


KINH NGHIỆM. Hiều theo 
nghĩa hẹp, có nghĩa là sự 
kiêm tra những tri thức của 
chúng ta bằng thực nghiệm 
trong phòng thi nghiệm, hoặc 
bằng sự quan sát giới hiện 
thực chung quanh. Quan niệm 
mác-xit về kinh: nghiệm "bao 
gồm toàn bộ thực tiễn xã hội 
của con người : tác dụnglẫn 


nhau giữa con người và thế 


giới bên ngoài,hoạt động thực 
tiến của con người, và (rước 


KINH NGHIỆM: 


hết là sự sẵn xuất ra của cải 
xật chất, trong quấ. trình sản 


xuất. này.con người cải biến 


tự nhiên. và tự.cäi'biến bổ 

thân mình. Kinh:hghiệm, hiều 
theo ý nghĩa đó,,là.,cơ sở 
của nhận:thức và tiêu: chuần 
của chân lý. Theo quan niệm 
duy .tâm:chỗ .nghĩa về kinh 
nghiệm (chủ nghĩa Ma-khơ 
chẳng hạn), thì chúng ta chỉ 
tiếp xúc với: những cảm giác 
và cảm xúc của bản thân 
chúng-ta, chứ không phải với 
sự vật và với những hiện 
tượng vật chất. Triết học 
phần động hiện đại (chủ nghĩa 
thực dụng, thực chứng luận), 
tìm cách lợi dụng khái niệm 
qkinh nghiệm? mà nó đã 
xuyên tạc đề củng cố chủ 
nghĩa duy tâm. Cũng giống 
như chủ nghĩa Ma-khơ, triết 
học phản động hiện đại 
quan niệm kinh nghiệm là 
toàn bộ những cảm giác, là 
trạng thái và hoạt động của 
những cảm giác ấy. Trong 
cuốn Chủ nghĩa-dnụ uật nà 
chủ nghĩ a kinh nghiệm phê 
phán", Lê-nin đã ' vạch rõ 
rằng mhững môn đồ của 
chủ nghĩa kinh righiệm phê 
phán, của thuyết kinh nghiệm 
nhật. nguyên v.v.. ;iđều mượn 
khái niệm “kinh: nghiệm » đó 
đề tự: mạo xưng là người 
theo “chủ nghĩa thực tại» 


KINH NGHITM 


và đề che giấu chủ nghĩa duy 
tâm chủ quan trắng trợn của 
họ. Lênịn nói rằng: Khái 
niệm «kinh, nghiệm » có thệ 
giải thịch một cách duy vật 
hoặc một cách duy tâm. Vì 
vậy ta không nên cho rằng 
bất cứ nhà triết học nào-viện 
đến kinh'nghiệm cũng đều là 
nhà duy vật chủ nghĩa. Lê- 
nin đã chỉ trích nghiêm khắc 
Pơ-lê-kha.nốp”.về việc. ông tạ 
đã cho. luận điềm của Cac- 
xtansgien" — một người theo 
chủ nghĩa Ma-khơ — về kinh 
nghiệm coi như đối tượng 
nghiên cứu», là có tính chất 
duy vật chủ nghĩaạ.: Lê-nin 
xác định rằng cách hiều của 
người ta đối với khái: niệm 
«kinh nghiệm * có thể quyết 
định toàn bộ vấn đề : «...đanh 
từ kinh nghiệm *,chắc chắn 
có thể:che chở cho những 
khuynh hướng triết học đuy 
vật chủ nghĩa wà đuy tâm 
chủ nghĩa kê cả. những 
khuynh hướng của Hi-um và 
của Căng, những cả định 
nghĩa về kinh nghiệm èoÏ như 
đối tượng nghiên cứu lẫn 
định nghĩa về kinh nghiệm 
coi như phương tiện của nhận 
thức, đều chưa. hề giải quyết 
được gì vềmặt ' ấy ». (Lê-nin : 

Chủ nghĩa duụ oật nà chủ 
nghĩa kinh nghiệm phê phản, 


..KINH 
NGHĨA). 
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bản tiếng Nga, Mát-xcơ-va, 
1952, trang 168 — 169). 

Chỉ có chủ nghĩa duy vật 
mới định nghĩa kinh nghiệm 
một cách khoa học, coi nó là 
thực tiễn của con người, tác 
động đến tự nhiên khách 
quan độc lập đối với ý thức 
con người và cải tạo tự nhiên 
khách quan bằng những công 
cụ sẵn xuất đo con người tạo 


T4. Quan niệm duy vật chủ 


nghĩa về kinh. nghiệm. có một 
tầm quan trọng lớn lao đối 
với nhận thức luận, đối với 
khoa học, đi với 


công.nhân. Mọi lý luận khoa 
học. chân chính đều dựa trên 
kinh, nghiệm, nó ]à sự khái 
quật của kinh nghiệm, và là 
kết luận rút từ kinh nghiệm ra. 


NGHIỆM (CHỦ 
(Do chữ .Hy-lạp 
einpcTrikos có nghĩa là : kinh 
nghiệm). Học thuyết triết học 


cho rằng kinh nghiệm cảm 


tính đà. nguồn gốc duy nhất 
của đủ thức. Người ta phân 
biệt Tai loại chủ nghĩa kinh 
nghiệm: chủ nghĩa kỉnh 
nghiệm duy tâm và chủ nghịa 
kinh nghiệm. duy vật. Chủ 
nghĩa kinh nghiệm duy. đâm 
(Héc-cø-li, Hi-umÈ, Mukhơ" › 
A-pơ-na-ri-úf”, Bốp-da-nốp" : 
.nhữngngười kinh nghiệm chủ 


hoạt ' 
động cách mạng của giai cấp 


¬yry em... 
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_KINH NGHIỆM NHẤT NGUYÊN. _ 





nghĩa lô-gích. hiện đại v.v...) 
quy kinh nghiệm thành toàn 
bộ những cầm giác hoặc biều 
tượng, và nhận rằng cơ sở 
của kinh nghiệm không phải 
là tự nhiên vật chất. Theo 
chủ nghĩa kinh nghiệm duy 
vật (Bé- -cơn", Hốp-bơ”, Lốc- 
cơ? „những. nhà duy vật thế kỷ 
XvII của” Pháp), thì cơ -sở 
của kinh nghiệm cảm tính nằm 
trong những sự vật của tự 
nhiên vật chất. Chủ nghĩa duy 
vật biện chứng vứt bỏ chủ 
nghĩa kinh nghiệm duy tâm và 
nhận rằng những xuất phát 
điềm của chủ nghĩa kinh 
nghiệm đuy vật vồ căn bản là 
đúng. Tuy nhiên chủ nghĩa 
đuy vật biện chứng cũng chỉ 
trích tỉnh chấthẹp hòi của chủ 
ngh†a kinh nghiệm, tính chất 
đó là đặc điềm của chủ nghĩa 
duy vật tiền mác-xit không 
có khả năng đánh giá đúng 
mức vai trò của lý lưận và 
của những frừu tượng khoa 
học. Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng, tuy cho rằng. nhận 
thức dựa trên kinh nghiệnì 
cảm tính, nhưng đồng thối 
cũng. công nhận vai trò lớn 
lao của lý luận, tư tưởng, 
k† Cảm 
giác, và tư tưởng là hai bậc, 
hai giai đoạn của một quả 
trình thống nhất, quá trinh 
nhận thức. Lễ-nin viết: 


tướng của chả 


« Muốy. hiều biết, phải bắt 
đầu đựa theo kinh _n#hiệm 
mà. nghiên cửu, và từ kinh 
nghiệm tiến đến sự kháảiquát». 
(Bủt.kỹ triết học, bẫn tiếng 
Ngay trang 178). 


KINH NGHIỆM NHẤT 
NGUYÊN (THUYẾT). Biến 
nghĩa kinh 
nghiệm phê phản” hoặc của 
chủ nghĩa Ma-khơ do ĐBốp- 
đa-nốp” thành lập ở Nga. 
Một trong. số rất nhiều ý 
định của kể thù của chủ 
nghĩa Mác là nhằm thay thế 
triết học duy vật chữ nghĩa 
bàng chủ nghĩa đuy tâm chủ 
quan. Dưới một cái tên mới 
là «thuyết kinh nghiệm nhất 
nguyên ›» (tên này dường như 
muốn nói rằng đó là triết 
học dựa trên cơ sở của *“kỉnh 
nghiệm đuy nhấp), Bốp-äa- 
nốp che giấu chủ nghĩa duy 
tâm chủ quan đã lộ liễu 
trong triết học của mình. 
Ông ta lấy ý thức tập thê đề 
thay thể cho ý thức cá 


mhân của Á-pơ-nd-ri-ii” và 
của Ma-khơ” là ý thức. đã 


đóng vai trò người sáng tạo 
ra tự nhiên. Theo ông ta thì 
thể giới vật lý là kinh nghiệm 
«được xã hội tô. chức của 
nhãn loại tập thề ». Về việc 
này, Lê -nin đã nói: «Nghĩ 
rằng chủ nghĩa đuy tâm 





trong triết học sẽ tiêu tan 
đo việc người tá thay" thế 5 
thức cá nhân bằng 'ý thức 
nhân loại; hoặc thay thể kinh 

nghiệm 'của một. cả nhân 
bằng kinh nghiệm của tồ 
chức xã hội, như thế thì 
có khắc nào nghĩ rằng chủ 
nghĩa tư bản sẽ tiêu: tàn khi 
nào công ty cỗ phần thay 
thế chỏ tên tư bẳn»..(Ghủ 
ngHĨa đuu Đật uà chứ nghĩủ 
kinh nghiệm ˆ phê phản, bần 
Hếng Éháp) Mát-xeơ¿sva, 1952, 
trang 263). Bốp-đa-nốp tuyên 
bố rằng toàn bộ tự nhiên là 
sản. phầm. của ý thức. Cũng 
như chủ: nghĩa Ma-khợ lã hủ 
nghĩa đã để ra nó, thuyỀ} 
kinh nghiệm nhất nguyền lả 
một thử triết học duy tâm 
chủ quan, rủ cục nó cũng 
chỉ bảo vệ chơ' chính sách 
ngu đân mà thôi. Lê-nin đã 
xwxạch rö mỗi liên hệ giữa 


thuyết kinh nghiệm : nhất 
nguyên với « thuyết ' tìm 
Thần › và « thuyết tạo Thần », 
Xem: 4 thuyết tìm Thần uà 
«Œ thuyết tạo Thần »: 


KINH NGHIỆM PHÊ 
PHÁN (CHỦ. NGHĨA). (Triết 
học Đề. 4 kinh nghiệm. phề 
phán») hoặc chủ nghĩa TMa- 
khơ. Trào lưu: triết học. phần 
(động, biến chứng của: 'chủ 


nghĩa duy tâm chủ quan, 


.. KINH NGHIỆM PHẾ PHÁN. 
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xuất biện hồi nửa cuối/ của 
thể kỷ XIX ở Đức và ở Âö. 
Do Á-pơ-na-ri- ú và Ma-khớ"" 

xây dựng. niên, -chủ ngh†2a 
kinh nghiệm phê phần hoàn: 
thần dựa trên cơ sở khái niệm 
chinh: nghiệm » HÌ xuyên tạc 
theo ý nghĩa -đuy tâm chủ 
ngh†a. 'TYẢI, với quan niệm 
kHơa học về'kinh nghiệm 
được coi dhữ là tác động 
lẫn nhau: giữa người và tự 
nhiên, ñhư lá sự cải biến 
tự nhiên bằng/công cụ sản 
xuất, những người theo chủ 
nghĩa kinh nghiệm phê phán 
lại đề xướng rhột quan niệm 
đuy tâm chủ quan 'về kinh 
nghiệm) cái được coi như là 
tông! số riHững cảm tưởng 
và cản! ''giác của cơn người 
không eó quán hệ gì với thực 
tại khách quân, '!Hẹ quả 
quyết rằng tất cả nHững hiện 
tượng đều đựa vào những 
yếu tố của thể giới: Höặc 
nói một cách kháo là dựa 
vào những. (yếu tố của kinh 
nghiệm ». Mọi vật đều là 
một sự kết hợp phức tạp 
của 'những yếu tố)..Dưới 
tiếng «yếu tố », A-vo“na-ri-út 
vất Ma- kRơ che giảu. Việc họ 
Tây cản “giác làm cơ “§ở chó 
hiển tượng, vì « yếu tổ» cũ4hộ 
cũng tượng tự như cẩ¡# gác. 

'VI vậy, chủ ngh†a kinh w/hiệm 
phê phán đã hoànÌtoãäti tiếp 
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thu nguyên lý căn bản của 
chủ nghĩa duy tâm chủ quan 
của Béc-cơ-HP, Phát triền 


thêm chủ nghĩa duy tâm chủ 


quan của họ, A-vơ-na-ri-út 
và Ma-khơ cho rằng khách 
thê (thế giới) không thề có 
được nếu không có chủ thề 
(ý thức, cảm giáe), rằng 
những quy luật của tự nhiên 
không tồn tại một cách khách 
quan và chân lý khách quan 
là cái không thề có được. 
Do ảnh hưởng của Ma-khơ, 
chủ nghÌa kinh nghiệm phê 
phán lưu hành trong: số 
những nhà vật lý học và trở 
thành cơ sở triết học: cho 
cái gọi là chủ nghĩa dụu tâm 
« vật lý", Theo một vài nhà 
vật lý học không hiều biết 
chủ nghĩa duy vật biện 
chứng, thì những phát hiện 
của vật lý, “học; hiện - :đại. (sự 
phân liệt của nguyên th, Tạ 
điện tử và chất tử, tính điện 
từ:của nguyên tử, v.v...) -sẽ 
chứng thực sự «mất, đi của 
vật .chất», sự, :“khống; thề 
nhận thức được ; chân- lý» 
và sự cần thiết phải đi theo 
chủ nghĩa duy tâm v.V... tuy 
thật ra thi những sự phát 
hiện ấy đã xác nhận chủ 
nghĩa duy vật biện chứng. 

Trong tác phầm Chả. nghĩa 
duu. uật oà chủ nghĩa kinh 
nghiệm phê phán”, Lê-nin 


KINH NGHIỆM PHÙ HIỆU 


đã bóc trần cỗi rễ của chủ 
nghĩa kinh nghiệm phê phán, 
đã tố,cáo triết học ấy là 
một thứ chủ nghĩa duy tâm 
phản động và là một thứ 
chủ nghĩa tín ngưỡng ngụy 
trang,›;đä đánh đồ tan tành 
các môn phải Ma-khơ xuất 
hiện.,trong thời đại phản 
động ở Nga (sau cuộc cách 
tạng 1905 — 1907) (Bốp-đa- 
nốp”, I-út-kệyvích và nhiều 
người khác). Chủ nghĩa Ma- 
khơ biều hiện dưới rất nhiều 
hình thức trong (triết học 
phần động hiện thời. 


KINH NGHIỆM PHÙ HIỆU 
(THUYẾT). Triết học duy 
tâm chủ quan, biển tướng của 
chủ nghĩa Ma-kho® ở Nga, 
chính tên men-sê-vích I-út- 
kệ-vich đã tuyên-truyền cho 
thuyết này- trong thời đại 
phẩn động sau.cuộc cách 
mạng 1905 — 1907). Thuyết 
kinh nghiệm phù hiệu phủ 
nhận tính chất khách quan 
của thế giới bên ngoài và lý 
luận duy vật chủ nghĩa về 
sự phản ánh, xem biều tượng 
xà.khái niệm như những phù 
hiệu, ký hiệu riêng của cẩm 
giác của chúng ta, chứ 
không phải như những hình 
ảnh của thế giới vật chất. 
(Xem thêm: Thuyết uốn tự 
tượng hình). 
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KINH TẾ (CHỦ NGHĨA' 
Xem: «Làm gÌ» ; Tự phát 0à 
tự giác. 

KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ. 
&ét trong quá trình phát triền 
và tác dụng lẫn nhau, hai 
phạm trù này đã được cBủ 
nghĩa Mác xem như là một 
chỉnh thề không tHề phân 
chia được. Cơ cẩu kinh sẽ 
của xã hội tức là cơ sở của 
xã hội quyết định kiển trúc 
thượng tầng chính đrị và fư 
tưởng, Là sự:phẩn ánh trực 
tiếp của chế độ kinh, tế trong 
một thời kỳ lịch sử nhất 
định, chínH trị hoàn tỏần 
phụ thuộc vào. lợi ích cửa 
giai cấp thống trị về Thật 
kinh tế. VI thế, chính đrÿ tư 
sẵn ở tr ong nước; nhằ?h mục 
đích củng cố chế độitư. bản, 
đảm báo sự tự do bóc lột 
của bọn tư bẩn đối với công 
nhân, kiềm chế những giai 
cấp bị bóc lột, v.v:.. Vềchính 
sách đối ngoại cũng thế, 
giai cấp tư sản phản động 
chạy theo:những lợi ích höần 
toàn do- địa vị KkảnH tế củá 
nó mang lại. Đỏ là chính 
sách nô dịch và bốc lột 
(huộc địa; cHính sách xâm 
lược các nửớc, ngoài;:.chỉnh 
Hách gây chiến tranh nhằm 
mục đích mở rộng phạm vi 
Ảnh hưởng, phạm vi chiếm 
đoạt những thị? trường “mới, 


những nguũn nguyên liệu 

V.V... 

T#ái lại, chính trị của Nhà 
nước xô-viết thề hiện những 
quan hệ kinh tế khác hẳn, 
những quan hệ kinh tế xã 
hội cđhủ nghĩa. Chính trị này 
nhằm mục đích đảm bảo sự 
phát triền hoàn toàn của 
quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, nghĩá là những quan 
hệ hợp tác và tương trợ anh 
em, và thỏa mãn: cao độ 
những như cầu vật chất và 
tỉnh thần ngày càng †ăng của 
những người lao động. Chính 
sách đối. ngoại của Nhà nước 
xô-viết hướng. vào việc chống 
chính sách gây rà những 
cuộc//chiến tranh mới; và 
theo đuôi chính sách chung 
sống hòa bình giữa các 
nước, vì nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa không cần phải 
xâm lược đất đai, không cần 
phải nô dịch các dân tộc, 


mới phát triền. được. 


Vì là sản phẩm. và sự thê 
hiện của một chế độ kinh tế 
nhất định; nên chính trị cũng 
lại có một tác dụng đáng kề 
đối với kinh tế. «Chinh trị 
là sự biều hiện tập trung của 
kinh tế... Chịnh trị không 
thề không có ưu thế hơn 
kinh tế.» (Lê-nin: Toàn ïập, 
tập 32, bản tiếng Nga, trang 
62). Những lời nói, đó của 
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bệ-nin đã soi sảng vai trò lớn 
lao của chính trị, nhưng 
không có nghĩa rằng chính 
trị xuất hiện:trước rồi mới 
đến kinh tế; và cũng không 
có nghĩa rằng chính trị là 
cải có trước và kinh tế là cải 
có sau. Không phải chính 
trị đã sinh ra những tổ chức 
lũng đoạn tư bắn chủ nghĩa, 
mà chính là những tổ chức 
lũng đoạn tư bẫn chủ nghŸa— 
sản phầm của toàn Độ sự phát 
triền trước kia của phương 
thức sẵn xuất tư bản chủ 
nghĩa, đã quyết định chính 
trị trơng ứng của những Nhà 
nước tư sẵn, trong thời kỳ đế 
quốc chủ nghĩa tức là chính 
trị để quốc chủ nghĩa. Không 
có chính quyền, thì không 
cỏ giai cấp nào có thê giữ 
vững được sự thống trị kinh 
tế của mình, nếu hiền theo 
nghĩa đó thì chính trị có:ưu 
th hơn kinh tế. Lê-nig 
viết: (Những lợi ích trọng 
yếu, «quyết:'định»: cũa các 
giải cấp chỉ' dôrthồ'' đượé 
thỗa mãnh; hói chung, bằng 
những cuộc cách .mạng cần 
bản ĐÈ chỉnh trý; hói riêng 
chỉ có thằ. thôa mãn lợi ích 
kinh tế cơ bẩn của giai cấp 
vô: sẵn bằng một cuộc cách 
mạng chính trị thay thể 
chúyên chínH của. giai cấp 
tư sẵn 'bằng' chuyên chính 


KINH TẾ VÀ CHỈNH TRỊ 


của giai cấp vô sẵn». (Lê- 
nin : hậm gì? bản tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va, 1954, trang 82—53). 
Điều đø6 có nghĩa là, chính 
trị là 'sự biều hiện tập trung 
của kinh tế. Bởi vậy ;cho 
nên, cuộc đấu tranh chính 
trị là biều hiện cao nhất của. 
sự đối kháng. giữa các giai 
cấp, của sự đối lập không 
tiề xóa bỏ được giữa những 
lợi ích của bọn bóc lột và 
của người bị bóc lột, của 
bọn ấp bức và của những 
người bị áp bức. Bởi vậy, 
văn đề chủ yếu của mọi 
cuộc cách mạng,là vẫn đề 
chỉnh quyền. 

Chinh trị do cơ sở kinh,tế 
sinh ra, và giúp cho cơ sở 
kinh tế được củng cố và phát 
triền..Vi vậy, nền kinh tế tư 
Bằnchủ nghĩa hiện đại hấp 
hối‡ từ lâu và ngăn cần bước 
tiền của sức sản xuất. Nhưng 
nếu nó chưa bị tiêư diệt, 
chính là vì giai cấp tư sản 
đang nắm chính quyền, 
chính quyền này. đã bảo vệ 
chế độ kinh tế ,tư sản,,Chính 
trị‹ của Nhã nước .:xô-viết, 
tia Đảng cộng sẵn,: có một 
ânghTa quan trọng. bậc nhất 
điivới sự phát triền của 
nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Trong chế độ xã hội 
củ nghĩa, tác đụng của 
chính trị đối với sự phát 


KỸ THUẬT 


triền kinh tế, trở thành lớn 
hơn nhiều, chế độ tư hữu về 
(tr liệu sản xuất đã được 
thay thế bằng chế độ sở hữu 
công cộng; sự phát triền đó 
không có tính chất tự phát 
và cũng không bị chỉ phối 
bởi quy luật sản xuất vô 
chính phủ là quy luật đặc 
biệt của chế độ tư bản, sự 
phát triền đó được kế hoạch 
hóa đúng theo quy luật phái 
triền nhịp nhàng (theo tỷ LÒ 
của nền kinh tế quốc dân. 

Do đó, một nhiệm vụ mới 
của Nhà nước xô-viết được 
đề ra, nHiệm vụ tổ chức kinH 
tế và công táo văn hóa và giáó 
dục. mà Nhà, nước tư sản 
không hề cỏ.và không thề 
nào có được. Tác dụng. ngày 
càng to lớn của chính trị 
không có nghĩa. là chính trị 
quyết định một oách độc 
đoán sự _phát; triền của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Sức 
mạnh của chính trị của Nhà 
nước xô-viết và của Đẳng 
cộng sản, chính là ở chỗ nó 
dựa trên sự hiều biết và sự 
ảp dụng những quy luật 
kinh tế khách quan của chủ 
nghĩa xã hội. Đảng và Nhà 
nước hướng mọi sự phát 
triền kinh tế và văn hóa 
heo con đường cộng sẵn 
chủ nghĩa. Đó là nguyên nhân 
làm cho chính trị của Đẳng 
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cộng sản biến thành sức 
sống của chế độ xô-viết. Vì 
thế, cần thiết phải xuất phát 
từ chính. trị của Đẳng trên 
mọi lĩnh vực: kinh tế, văn 
hóa, văn học, nghệ thuật v.v.., 
vì chính trị ấy biều hiện 
những nhu cầu bức thiết của 
nhân đân xô-viết, biều hiện 
tính tất yếu khácR quan của 
sự phát triền xã hội trong 
thời kỳ lịch sử hiện đại, 


KỸ THUẬT (PHÁI). Môn 
đồ. của một tư trào phản 
động trong: xã hội học của 
thời kỳ tông khủng hoảng của 
chủ nghĩa tư` bản ; họ tuyên 
truyền chủ úgh†a tư bản 
Nhà nước. Trào lưu đó phất 
sinh ở Mỹ, xuất phảt từ lý 
thuyết, của nhà kinh tế học 
tư sản Vê-bơ-len và rất 
thịnh hành trong những năm 
30. QXcốt, “Lô-ép: và những 
người khác). Những đoàn 
thề của phái kỹ thuật đã 
xuắt hiện ở nước Mỹ và các 
nước đế quốc châu Âu. «Cơ 
sở lý luận» của khoa xã hội 
học của họ là sự xuyên tạc 
hoàn toàn mối liên hệ giữa kỹ 
thuật, kinh tế và chính trị. 
Phải kỹ thuật tuyên truyền 
tính ưu tiên của kỹ thuật 
so với kinh tế và chính trị, 
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Họ không chủ trương một 
cuộc cải tạo xã hội có tính 
chất xã hội chủ nghĩa,: :cách 
mạng; lọ muốn chữa bệnh 
cho chủ nghĩá tứ: bẩn bằng 
cách giao quyền lãnh .đệổ 
toàn bộ đời sống 'kinh/tế và 
công tác quản lý Nhà nước 
cho những. Tihà: '« ký ' thuật 
chuyên mỗn», cho những 
người :äđứng đầu xí nghiệp 
công.nghiệp. Họ xóa mờ tác 
dụng thực tế của những quan 
hệ sản xuất trong đời sống xã 
hội, những. quan. hệ này quyết 
định kết cấu giai cấp. của 
xã hội và mục đích của sự sản 
xuất ; họ nói chắc rằng tình 
trạng vô chính phủ và hỗn 
loạn của chủ ngh†a tư bản 
hiện đại là kết quả của việc 
Nhà. Tớt bì, những. «n 
chính. trị» quấn trì. Sự, phê 
phán: giả đối và mị dân, của 
phái kỹ -ˆ thuật đối với, „ KÍnh 
tế và cÑnh:' trị tự 'bẩ8- chủ 
)ú ‡ _.. ‡Ð + 
Tin nón #Ö 
sự L8 
3x4] ÒNE/ 





vi tủa 


ũ 


nghĩa; che giẫu âm mưu của 
họ muốn bào chữa cho hiện 
tượng bộ mẫy Nhà nước 
phúc. tùng trực' tiếp và tức 
khả: “những tồ: chức lũng 
đờán công nghiệp mà những 
kề:cầm đầu đang cHiếm cương 
vị trọng yếu trong các Nhà 
nước đế quốc hiện nay: 


Ngày nay, xã hội học của 
phái kỹ thuật mang tính chất 
quân quốc chủ nghĩa công 
khai, Phái kỹ thuật 'cho cuộc 
chạy, đua, vũ trang bằng vũ 
khí nguyên tử là điều. chứng 

ỉnh « học. thuyết » của họ 
về tính ưu tiên của kỳ thuật. 


Chủ nghÝĩá duy vật lịch sử 
nói rõ tác dụng quyết định 
của phương, thức sản xuất 
của :cảt' 'pật chất" trong: đời 
kống xã hội ;°dưới ánh sảng 
đỏ, sử: đối, trã' điong lý luận 
của phái ký tHuật bộc lộ rất 
Tö ràng. ; 


Tờ 
ty 





KHẢ NĂNG, VÀ HIỆN 
THỰC. Phạm trù của phép 
biện chứngs duy, vật diễn tả 
một írong những quy 
luật:trọng yếu của sự phát 
triền khách. quan, rong quá 
trình phát triền của mình, cái 
mới ra đời không,phậi trọng 
một lúc đã được. xác lập. ức 
đầu nó chỉ,!à khả năng. 
Phạm trù khẩ- :năng. chính là 
chỉ trạng, thái, trình độ qphát 
triền của; những sự, vật và 
hiện th ôthgg khi nniac9 sự và 


Ta... 


có khả "năng xây. ra của sự 
phát triền.,,Phải, phân... biệt 
khả năng; hình.. thức; trừu 
tượng với khả năng, thực tại, 
cụ thê. Xuãt phát từ khả năng 
hình thức ,thị; * mọi cái đều 
có khả năng». Khả, năng.hình 
thức hơäc trừu;tượng ,không 
dựa trên những: điều- kiện-eụ 
(hồ, thực tế cần.thiết, cho nó 


-khả năng thứo °Bại¿- 


chuyển biến thành hiện thực. 
Có, câi trong những điều kiện 
này là một khả, năng trừn 
tượng, nhưng trong những 
trường hợp khác có thề 


thành, một khả năng thực tại. 


VỊ. đụ, ,'rong. nền. sẵn xuất 


Vực Sự" 


"hoẳng k kinh, tế chỉ là một khả 


năng trừu. tượng, "Săn xuất 


.hàng hóa .giận. đơn biển đổi 
thành. sẵn “xuất tư bản chủ 


nghĩa làm ` chỏ khả hăng , đó 
trở nên tiện, thực: Do đó, 
'®ãi với khả hằng: hình thứè, 
-khách 
quan có thê the chiện và, 


:tfong những điều kiện nhất 


định,. tất :nhiên  phẩi thực 
hiện. nghĩa là trở thành hiện 
thực. .Dưới chủ nghĩa tư bắn, 
khẳng thoảng kinh,tế nỗ ra 
một . coách, 8hnekử và: không 
(tránh khỏi. ¿ 


VI Ó 


. ;Cần phần biết gỗ. ràng bạn 


nø„ và : hiện. lu XuỔ độ 
1t -lúc 
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xô-viết đã tạo ra khả năng 
thực tại xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa. Nhưng phải 
biến khả năng đó thành hiện 
thực. Giữa khả năng xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và (thực fế 
xâu dựng thành công chủ 
nghĩa: xã hội, có sự khắc 
nhau rất lớn. Nhờ đường lối 
chính xác của Đẳng cộng sẵn, 
khả năng thẳng lợi của chủ 
nghĩa xã hội ở nước xô-viết 
đã trở thành một hiện thực. 
*Trong số những điều kiện cần 
thiết cho khả năng biến 
thành hiện thực, sự hoạt 
động có ý thức của người ta 
dựa trên nhận thức những 
quy luật khách quan của sự 
phát triền giữ một vai trò 
rất quan trọng. Tính ưu việt 
của chế độ xã hội chủ nghĩa 
xô-viết, chủ nghĩa yêu nước 
xô-viết và tình hữu nghị giữa 
các dân tộc ở Liên-xô, đạo 
đức cao cả của Quân đội xô- 
viết và những người lao động 
ở hậu phương đã làm cho 
Liên-xô có khả năng thực tại 
chiến thắng kể thù trong cuộc 
chiến tranh wï đại bảo vệ Tô 
quốc. Nhưng còn cần biếtlợi 
dụng khả năng 8ö. Đẳng cộng 
sẩn là người tồ chức -và cỗ 
v sự chiến thẳng đã giải 
phóng thế giới khỏi ách nô 
dịch phát-xit. 


Sử mệnh của phép biện 
chứng duy vật không phải 
chỉ là xác định khả năng của 
quá trình này khác, mà cön 
là hiều rõ được những điều 
kiện cần thiết làm cho khả 
năng đó biến thành hiện thực. 
Nó nhấn mạnh tác dụng lớn 


-lao của thực tiễn, của đấu 


tranh trong quá trình chuyển 
biến đó. Khả năng của cái 
mới, của cái tiến. bộ đối lập 
với khả năng tạm thời bảo 
tồn của cái cũ, tạm thời thắng 
lợi của những phần tử lạc 
hậu, phản động. Nếu không 
đấu tranh xới những cái cũ, 
lạc hậu, phản động thì những 
cái này có thể làm trở ngại 
nghiêm trọng và lâu dài đến 
sự ra đời của cái mới, cái 
cách mạng. Khả năng của sự 
phát triền cách -mạng, tiến bộ 
không bạo giờ trở thành hiện 
thực nếu không có đấu tranh 
giữa cái mới và cái cũ, giữa 
cái tiến bộ và lạc hậu, giữa 
phong trào cách mạng và 
phong trào phản động. Cho 
nên Đảng cộng sẵn bóc trần 


những thuyất cơ hội về sử 


phát triều tự phát và đạy 
rằng phải tích cực thúc đầy 


cái mới, cái tiến bộ ra đời, 


tiến hành đấu tranh không 
điều: hòa chống tất cả những 
cải gì làm trở ngại đến thẳng 
lợi của cái mới, cái tiến bộ 
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Ví dụ, trong tịnh hình: thế 


giới hiện nay, việc gìn giữ ' 


hòa bình hoàn toàn có khả 
năng thực tại. Nhưng muốn 


khả năng đó biến thành biện. 


thực, những ` lực. lượng hòa 
bình cần đoàn kết chặt chẽ 
hơnnữa trong cuộc đấu tranh 
chống những lực, lượng phản 
động đang, tìm. cách, gây một 


cuộc chiến tranh mới, Nếu. 
không. có cuộc đấu tranh đó;, 


nêu nhẫn dân, không đảm 
đương, sự nghiệp hòa bình, 
thì khả năng đó không thề 
thành. hiện thực. 

Chủ, ,nghÝa. Mác không có. gì 
giống với thuyết định mệnh ; 
theo thuyết này, người ta chỉ, | 


cần đợi xu hướng tất nhiên v 


của, sự phát triền tự nó biến 
thành hiện thực, vì quy luật 
kinh tế quyết định xu hướng 
đó. Quy luật khách quan sáng 
tạo ra khả năng thực tại, 
nhưng người ta cần,. thông 


qua hoạ£' động, thực tiễn biến,. 


khả năng đó. thẳnh hiện thực; 


Vị như qnH. luật phải trên, 
nhịp hằng (theo tỷ: I@Ÿ của. 


nền kịnh, tễ _quốc dân® 


chủ nghĩa xã hội, chỉ: sáng TIÊN, 
khả năng thực tại của: việc kế ¬ 


hoạch hóa. Muốn khả. năng 
dù biến thành .hiện thực, 
phải làm chủ. được quy luật, 


độ, định ra những: kế hoạch 


phần ảnh một cách trung 


25 TĐ 


thành những yêu cầu.của quy 
luật đó, 


KHÁC NHAU CĂN BẢN 
GIỮA LAO ĐỘNG TRÍ ÓC 
VÀ LAO ĐỘNG CHÂN TAY 
VÀ NHỮNG PHƯƠNG 
SÁCH ĐỀ THANH TOÁN 
SỰ KHÁC NHẦU ĐÓ (SỰ). 
Việc tiêu diệt chủ nghĩa tư 
bản và chế độ. bóc lột ở Liên- 
xô :đã dẫn tới chỗ xóa bỏ sự 
đối lập giữa lao động trí óc bà 
lao động chân tay”: đớ là một 
thăng lợi rực rỡ của nhân 
dân xô-viết dưới sự länh đạo. 


của Đảng cộng sản. Nhưng 


việc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ‹ ở Liên-xô ,đã. đặt ra một 
vận đề- mới: vấn đề thanh 
toán. sự khác nhau căn bản 
giữa lao động trí óc và lao 
động chân tay. 

Sự khác nhau đó, biểu, hiện 
trước hết ở chỗ chưa - xóa:bố 
được sự chênh lệch hiện cớ 
vệ, trình độ văn. hóa xà kỹ 
thuật giữa mỘột : bên là đa số 
cộng ; mhậân và nông dân và 
mộ‡ bên mà những người trí 
thức: +Trinh độ: văn. hóa; và 
kỹ: thuật của công. nhận. và 
nông dân xô-viết phát triển 
không,ngừng, những số quần 
chúng,động đảo đó vẫn chưa 
đạt. tới ,trình độ, cảm ;hệ: ¡kŸ 
thuật Bởi vậy, 4 ở,;Hiên-sô, 
những tàn tích của sự phản 
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công cũ vẫn chưa bị xóa bố. 
Vẫn đề xây đựng chủ nghĩa 
tộng sản và cao trào phát 
triền của toàn bộ sản xuất 
xã hội tức là caơ trào đi đôi 
với bước chuyền từ chủ 


nghĩa xã hội lên chủ nghĩa, 


cộng sản, với sự tiến bộ 
không ngừng của kỳ thuật, 
tất c những điều đó đòi 
hỏi hết thấy mọi người xô- 
viết phải có những hiều biết 
sâu sắc, một sự tỉnh thông 
cao độ về nghiệp vụ, một 
trình độ văn hóa và kỹ thuật 
cao hơn: Do đỏ, vẫn đề xóa 
bỏ sự khác nhạu căn bản giữa 
lao động trí óc và lao động 
chân tay có một ý nghĩa quan 
trọng bậc nhất đối với bước 
tiền từ xã hội xã hội chủ 
nghĩa lên chủ nghĩa cộng 
sản. Không giải quyết được 
vẫn đề ấy, thì khó lòng đảm 
bão được việc phát triền sản 
xuất mà công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa- cộng sẵn đòi hồi. 
Chỉ cho quần chúng lao động 
hiều r rõ ý nghĩa vô cùng to 
lớn của việc nãng cao trình 
độ văn hóa và kỹ thuật, 
Xta-lin đã viết: 


chỉ từng nhóm công nhần 
đã nâng trình độ văn hóa 
và kỹ thuật của mình lên 
ngang với' trình độ kỹ sư và 
nhà kỹ thuật:thì tình hinH 


| ©€ỒNếu đa số”: 
công nhân chử 'không phải: 


sẽ như thế nào? Nền công 
nghiệp: của chúng ta sẽ đạt 
tói một trình độ cao mà công, 
nghiệp các nước khác sẽ 
không thề nào với tới được ». 
(Những uấn đề kinh tế củaœ 
chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô, 
bản tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 
năm 1953, trang 38). 

Một trong những điều kiện 
chủ yếu đề chuẩần bị chuyền 
lên chủ nghĩa cộng sản là phải 
đảm bảo một sự tiến bộ về 
văn hóa của xã hội, sự tiến 
bộ này giúp cho tắt éä những. 
thành viền của xã hội phát: 
triền nhịp nhàng những khả 
năng về thề chất cũng như về 
tỉnh thần của minh, có kiến. 
thức đầy đủ đề trở thành 
những phần tử tích cực trong. 
việc làm cho xã hội phát 
triền và được tự đo lựa chọn 
nghề nghiệp của mình. Muốn 
chơ những điều kiện ấy được 
đảm bảo thì trong tương lai. 
phải thực hiện những sự cải 
biến thiết thực trong tình 
hinh lao động hiện nay, khi 
những tiền đề vật chất đã 
chin muồi. Trong tương lai 
phải giảm bớt số giờ trong. 
mỗi ngày lao động, xuống 
6 giờ rồi 5 giờ, cốt đề 
chơ những người laơ' động. 
có: thời giờ rỗi cần thiết đề 
thu được một sử giảo dục 
tdàn điện. Tiếp đó, phải áp 
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dụng chế độ giáo dục tổng 
hợp kỹ thuật cưỡng bách đề 
giúp cho các thành viên của 
xã hội được tự do lựa chọn 
nghề nghiệp của mình. Đồng 
thời phải triệt,đề cải thiện 
những điều kiện nhà ở, và 
làm cho tiền lươdg-thực tế 
của công nhân và viên chức 
tăng lên rõ rệt. Toàn bộ hoạt 
động của Đảng cộng sẵn xà 
của Chính phú xô-viết đều 
chỉ nhằm một mục đích dụy 
nhất là: .cái thiện không 
ngừng tỉnh, hình văn hóa và 
vật chảt của những người 
xô-viết. 

Điều. kiện nhà ở của những 
người:.lao -động :Liên-xô; mỗi 

năm mỗi được cải thiện. Nhà 
nước thực hiện. một chương 
trình vỉ đại về việc xây dựng 
nhà ổ,thêm vào đó còn cóviệc 
xây dựng nhà ở do ,cá nhân 
công nhân và viên chức tự 
đảm nhiệm lấy. Tiền lương 
thực tế của công nhân và viên 
chức cũng như số thu nhập 
của-nông đân đều tăng thêm 
không ngừng. Sau .chiễn 
tranh, đã có bảy lần giảm giá 
bán lẻ các thực phầm và công 
nghiệp phầm; khiến cho nhân 
đân được lợi rất nhiều. Đẳng 
và Nhà nước dùng tất cả 
những biệp, pháp. cần, thiết 
(lề. thúc đầy, trên cơ sở phát 
IriỀn ưu tiên ngành sản xuất 


tư liệu sản xuất, đà phát triền 
của các ngành công nghiệp 
nhằm thỏa mãn những nhu 
cầu vật chất và vấn hóa của 
nhân dân. Chính quyền xô- 
viết chỉ tiêu những khoản tiền 
rất lớn vào mục đích-ấy. Số 
trường học, trường kỳ thuật 
và. đại học tặng thêm không 
ngừng. :TFong các thành phố 
lớn và tại các trung tâm công 
nghiệp, người ta chuyên từ 
chế độ giáo dục 7`năm lên 
chế. độ giáo dục trung cấp 
phỏ biến, và đến kế hoạch 
5 năm sắp tới thì chế độ giáo 
dục trung cấp sẽ là chế độ 
bắt buộc đối với mọi công 
đân trong các thành phố khác 
và ở nông thôn. Bây giờ đây 
việc áp dụng chế độ: giáo dục 
phổ. biến và tông hợp kỹ 
thuật đã trở thành một nhiệm 
vụ trước mắt, 

Phong trào thi đua:xã hội 
chủ nghĩa và: sáng kiến yêu 
nước của quần chúng đarng 
đóng một vai trò quan trọng 
trong việc xóa bỏ sự khác 
nhau căn bẩn giữa lao động 
trí.óe; và: lao động chân tay: 
Phong trào rộng lớn của 
những người cách: tân trong 
sản xuất góp phần vào việc 
nâng trình.độ văn hóa và kỹ 
thuật của công nhân lên 
ngang: với trình độ của: ác 
kỹ sư và nhà kỹ thuật. Sau 
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chiến ¡ tranh, phong trào thi 
đủà&ã:hội chủ nghĩa đã được 
nâng lên đến một mức cao, 
điều đó chứng mỉnh sự phát 
triền văn hóa của giai cấp 
công nhân, Phong trào của 
những người lao động tiên 
tiến trong công nghiệp, những 
người hợp lý hóa sản. xuất 
và những người phát minh 
đã phát triền với một quy mô 
rộng lớn, Đảng cộng sản. dùng 
đủ mọi cách đề cỗ vũ óc sáng 
kiến ấy và chăm lo .vun. trồng 
những mầm non của cái mới, 
cải :c6 tính chất cộng sản 
chủ nghĩa trong sinh hoạt. 
Trong xähội xã hội chủ nghĩa, 
thường có hiện tượng là 
chnh những người tầm 
thường không có tên tuổi 
trong giới khoa học, giới 
những người cáth tần:và giới 
những người công tác:thực 
tế lạt là những người:đã'mở 
những:con: đường mới. cho 
khoa học và kỹ: thuật. Sự 
cộng. tác: giữa những nhà 
khỏa học và những người 
công tác thực tế. mỗi năm 
mỗi phát triền. Hiện tượng 
mới ấy: ngày: nay đã có thế 
có được;! vỉ trong:chế :độ xã 
hội chủ nghĩa, trình:độ văn 
hóa. của công: nhận: và nông 
dân được nâng cao không 
ngừng? :Liên-xô, việc những 
công.nhâu cách tân, những 


nông trang viên có nhiều năng 
suất cao trong sản xuất viết 
sách đề trình bày những 
phương pháp tiên tiến của 
mình, mở những cuộc nói 
chuyện, tham gia các hội 
đồng khoa học trong các 
viện, v.v... là một hiện tượng 
thường thấy. 

Tĩong việc xây dựng xã 
hội cộng sản chủ nghĩa và, 
đặc biệt là trong việc xóa bổ 
sử khác nhau căn bản giữa 
lao động trí óc và lao động 
chân tay, sự giảo dục: chủ 
nghĩa cộng sản cho những 
người lao động” có một tác 
dụng quan trọng. Đẳng cộng 
sản truyền bá rộng rãi chủ 
nghĩa Mác —Lê-nin và phát 
triền nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa về mọi mặt. Mục đích 
công tác tư tưởng của Đảng 
cộng sản là: gột rửa sạch trong 
Ý thức coh người những tàn 
tích của chủ nghĩa tư bản, 
những thiên kiến và những 
tập tục độc Hại: của xã hội 

cä. Đảng cộng sản chú trọng 
phát huy ý thức cáo về nghĩa 
vụ công lân trong quần 
bhúng. Đẳng giáo dục những 
ñgười lao động tỉnh thần yêú 
nước xô-viết và tĩnh hữu nghị 
đối với các dâm tộc, bằng 
cách làm cho Họ quan tâm đến- 
lợi {ch của Nhà Hước. Đẳng 
phất huy những đức tính 
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Lốt đẹp nhất của những người: 
xô-viết: thái độ. xã hội chủ. 
nghĩa đối với lao động và 
dối với tài sẵn công cộng, 
sự quyết tâm khắc phục bất 
cứ một trở lực nào, v.v.. 

Việc thanh toán sự khác 
nhau căn bản giữa lao động 
trí ,óc và lao động chận tay: 
sẽ dẫn tới chỗ xóa, bổ, .những 
sự phân biệt xã hội giữa một 
bên là giai cấp công nhân,và: 
nông dân và.một bên nữa. lâu 
những người, trị thức. Tuy 
vậy, nhự. thế không có nghĩa 
là. mọi, sự khác nhau. đều Sẽ, 
mặt hẳn, Một SỰ. khác nhan; 
nào.đó tuy, nhỏ, mhặt: nhưng, 
sẽ luôn luôn fồn tại, dù chỉ 
là vì những điều kiện, công 
tác của những nhân. viên lãnh. 
đạo các:xï nghiệp không, giống 
với, điều kiện: công, tác của 
công nhận. 

KHÁC NHAU CĂN BẢN 
GIỮA THÀNH THỊ. 
NÔNG THÔN VÀ NHỮNG 
PHƯƠNG SÁCH ĐỀ THANH. 
TOÁN SỰ: KHÁC NHAU ĐÓ 
(SỰ). Dựa vàơ những. quy: 
luật kinh tế khách quan, 
Đảng cộng sản vạch ra con 
đường phát triền của xã hội, 
xô-viết từ chủ nghĩa xã. hội 
tiến lên chủ nghĩa .cộng sản. 
Một trong những yếu tố quan 
trọng nhất của vấn đề mà 
bước quả độ tiền lên chủ 
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nghĩa cộng sản đặt rạ, là việc 
thanh toán sự khác nhau 
cần bản, hiện đang tồn tại 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
giữa thành thị.và nông thôn. 
Sự thẳng lợi:của chủ.ngh†a 
xã:hội ở Liên-xô, mang. lại 
kết quả là xóa Bỏ sự đối lập 
giữa thành ‡hị nà nông thôn”. 
Việc. xây: đựng xã hội cộng 
sẵn : chủ nghĩa đặt ra cho 
nhân dân . :xô-viễt một, vấn, 
đề khác ; vấn đề thanh toán 
sự khác.nhau căn bản giữa 
thành thị (công nghiệp) và 
nông thôn (nông nghiệp). 
Vấn đề đó có một tính 
chất, qhác: hẳn, lính; chất 
của xắn đề thanh toán ;8ử, 
đối “lập giữa thành thị vài 
trộng thôn, và trước kia chưa 
được các nhà kinh điền của 
chủ nghĩa Mác đề cập. đến, 


Nó được đề ra từ đương. thực 


tiễn của việc xãy đựng chủ 
nghĩa xã hội ở. Liên xô. _, 
-Sự khác ,nhau cặn bản 
giữa nông nghiệp và công 
nghiệp, chủ yếu và trước 
hết là do ở chỗ trong 
công nghiệp các tư liệu sẵn 
xuất và các vật phầm sản 
xuất: .ra đều là sở hữu của, 
toàn dân, còn. trong nông 
nghiệp thì chế độ sở hữt 
của một tập đoàn, của.. .nôn8 
trang tập thể vẫn còn tồn 
tại. Sự khác .nhau: giữa hai 
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hình thức sở hữu đó quyết 
định sự khác nhau giữa địa 
vị của giai cấp công nhân và 
địa vị của giai cấp nông dân, 
đo đó có hai giai cấp trong xã 
hội xô-viết. Chừng nào ở 
Liên-xô còn tồn tại bai khu 
vực sẵn xuất cơ bẳn — khu 
vực Nhà nước và khu vực 
nông trang tập thề — thi 
chừng ấy sẽ còn tồn tại sự 
sản xuất và lưu thông hàng 
hóa về phương điện là những 
nhân tố tất yếu và rất có 
ích cho nền kinh tế quốc 
dân. Ngày nay, quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa hoàn 
toàn thích hợp với tính chất 
của lực lượng sản xuất xã 
hội chủ nghĩa. Nhưng trong 
quá trình phát triền, quan 
hệ sẵn xuất cũng có xu 
hướng trở thành lạc hậu so 
với lực lượng sẵn xuất, điều 
đó tất nhiên phải gây ra mâu 
thuẫn. Tình trạng này xẩy 
ra chủ yếu trong những 
phạm trù kinh tế như chế 
độ sở hữu của nông trang 


tập thề và việc lưu thông 
hàng hóa. Trong. giai đoạn 
xã hội xô-viết 


hiện nay, w 
đang sử đụng một cách thuận 
lợi các phạm trù kinh tế 
ấy đề phát triền kinh tế quốc 
đân, và sau này cũng sẽ còn 
sử dụng nữa. Cho nên trong 
thời kỳ này, nhiệm vụ đề ra 


là phải tìm mọi cách đề 
củng cố và phát triền chế độ 
nõng trang tập thề và thương 
nghiệp - xô-viết. ChỈ có đi 
theo €ỏn đường ấy mới có 
thề và sẽ tạo ra được những 
điều kiện đề sau này nâng 
chế độ sở hữu của nông 
trang tập thề lên đến trình 
độ sở hữu của toàn dân. 

Nhiệm vụ thanh toán sự 
khác nhau cần: bản giữa 
thành: thị (công nghiệp) và 
nôrg thôn (nông nghiệp), chỉ 
có: thề hoàn thành được trên 
cơ sở phát triền mạnh mề 
toàn bộ sản xuất, kề cả kinh 
tế tấp thề của các nông trang 
tập thê. 

Đảng cộng sản Liên-xô đã 
nêu rõ tình trạng lạc hậu 
của sự phát triển của nông 
nghiệp so với công nghiệp. 
Những nghị quyết'trong mấy 
năm gần đây đã vạch'ra 
chương trình phát:triền- mạnh 
mẽ nông nghiệp. -Đảng đã ấn 
định ra một chưởng trình 
cụ thề nhằm phát triền việc 
trồng ngũ cốc tức là cơ sở 
của toàn bộ sản xuất nông 
nghiệp, khai phá những đất 
hoang và đất bỏ hóa và tăng 
gìa chăn nuôi tập thê, tăng 
gỉa sản xuất: khoai tây và 
rau; củng cố các trạm máy 
nông nghiệp tức là cơ sở 
công nghiệp của nông nghiệp. 
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Đảng đã đề ra những biện 
pháp đề đảm bảo việc thi 
hành nghiêm chỉnh nguyên 
tắc nhằm làm cho các nông 
trang tập thể cũng như các 
nông trang viên đều có 
những lợi ích vật chất trong 
việc phát triền nông nghiệp. 

Việc thực hiện những nghị 
quyết của Đảng sẽ là một 
bước tiến vỉ: đại trên con 
đường xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản. 

Chế đồ sở hữu nông trang 
tập thể, một khi đã được 
nâng Jjên đến trình độ sở 
hữu của toàn đân và sự khác 
nhau căn bản. giữa. thành 
thị và nõng thôn đẩ được 
thanh toán, thì lúc bấy giờ 
sẽ không có hai khu vực cơ 
bản về sẵn xuất nữa, — tức 
là khứ vực Nhà nước và khu 
vực nông trang tập thể, — 
mãă chỉ có một khu vực duy 
nhất về sản xuất chung chọ 
toàn quốc thôi, Khu xvực này 
có quyền chỉ phối mọi vật 
phầm tiêu đùng trong nước. 
Trong giai đoạn xã hội chủ 
nghĩa, vì có bai hình thức.sở 
hữu xã hội chủ nghĩa, cho 
nên việc phân phối các vật 
phẩm tiêu dùng phải chủ 
yếu do thương nghiệp đảm 
bảo. Thương nghiệp Liên-xô 
là một cái khâu quan trọng 
bậc nhất đối với toàn bộ 


những mối liên hệ kinh tế 
và sản xuất giữa các xí nghiệp 
quốc đöanh và nông nghiệp 
xã hội chủ nghĩa. 

Sự khác nhau căn bản 
giữa thành thị và nông thôn 
sẽ bị tiêu diệt trong giai 
đoạn thứ hai, giai đoạn cao 
của xã hội cộng sản chủ 
nghĩa. Chỉ khi nào đến giai 
đoạn đó, việc sẳẩn xuất hàng 
hỏa, việc lưu thông hàng 
hóa, tiền tệ và những sự 
khác nhau về giai cấp giữa 
công nhân và nông dân mới 
bị tiêu diệt hết. Điều đó có 
nghĩa là xã hội sẽ chuyền từ 
chủ nghĩa xã hội lên chủ 
nghỉa cộng sẵn. 

Dù sao, việc xóa bỏ sự 
khác nhau căn bần giữa công 
nghiệp và nông nghiệp cũng 
sẽ không thề xóa bỏ được 
hết thầy mọi sự khác nhau 
giữa hai ngành đó. Một sự 
khác nhau nào đó, dù là 
nhỏ nhặt, vẫn luôn luôn tồn 
tại, do những điều kiện khác 
nhau của lao động công 
nghiệp và lao động nông 
nghiệp gây ra. 

KHÁCH QUAN. Trái với 
chủ quan, khách quan chỉ 
đái gì tồn tại bên ngoài ý 
thức con người và không phụ 
thuộc vào ý thức con người. 

KHÁCH QUAN TƯ SẲN 
(CHỦ NGHĨA). Cách giải 
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thích tinh tật yếu và tinh quy 
luật của. quá trình lịch sở, 
nó :bào chữa và tán dượng 
chế độ tư bản chủ nghĩa và 
che đậy nệ tự tưởng tư sản 
dưới cái gọi là «không có 
tính đẳng». Thật ra, “chủ 
nghỉa khách quan” là chủ 
nghĩa chủ quan cố ý che đậy 
những. quy, luật khách quan 
thực sự của sự phát triền 
của xã hội, nhằm mục đích 
bảo vệ lợi ích của. giai "cấp 
bóc lột. Thi dụ Xtơ-ru-vê, 
một đại biều của € chủ nghĩa 
Mắc hợp” pháp i _X khi phê 
phán phải € dân tủy Sà không 
hiếu biết tỉnh tất yếử lịch: sử 
của sự phảt triển tư bẩn chủ 
nghỉa ở Nga trong thể kỷ 
XIX đã tuyên truyền việc từ 
bỏ. cuộc đấu tranh chống chủ 
ngh†a tử bản, viện lễ rằng 

chủ nghĩa tư bản phát triền 
theo ti8. tất yếu. khách quan. 
Ông phủ. nhận những mâu 
thuấn không thể điền hòa 
được của chủ nghĩa ` tư bản, 
sự: phát, triền cửa những ni—u 


thuẫn đó lHất nhiên sẽ dẫn 
tới cuộc cách mạng vô sẵn, 


Trái với một thử chủ nghĩa 
kháchquan nHử thế,chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin chứng, mỉnh 
rằng sự ra đời của chủ nghĩa 
tư bẩn là do tính tất yếu lịch 
sử; nhưng sự điệt vong của 
chủ nghĩa tư bản cũng không 


phải là không tất yếu. Quan 
niệm mác-xit về sự phân tích 


khách quan là có tính đẳng, 
nó đòi hỏi chúng tá phải xem 
xét các sự kiện lịch sử theo 


quan điềm của giai cấp vỡ 
sản cách mạng. Tính đẳng 


không phủ nhận sự cần thiết 


phải nghiên cứu sự vật một 
cách thực sự khách quan, 
trải lại tính đảng hoàn toàn 
dựa trên sự nghiên cứu như 
thế. Chính quá trình khách 
quan của lịch sử, xu hướng 
của sự phát triển của xã hội 
dẫn tới việc dùng con đường 


cách mạng đề thay thế chủ 
nghĩa tư bẩn bằng chủ nghĩa 


xã hội. Những người mác-xit 
cách mạng không sợ phân 
tích hiện thực một cách 
thực sự khách quan, không 
sợ phân tích những quy 
luật phát triền một cách 
thực sự khách quan, bởi 
vì sự phân tích đó „ chứng 
thực sự đúng đắn của học 
thuyết Mác — Lê-nin. Chủ 
nghĩa Mác thống nhất tính 
đẳng và tính khách quan khoa 


học thành một khối không 


thề chia cắt được. Còn hệ 
tử tưởng tư sản thì không 
thề dung hòa được với tính 
khách quan khoa học, trong 
SỰ nhận thức; do đó mà 
những nhà triết học tư sẵn 
mưu mô dùng «chủ nghĩa 
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khách quan», và “không, có 
tính đẳng» đề che đậy thực 
chất giai cấp của chúng. 
Đảng cộng sản đầu tranh 
chống lại mọi biều hiện của 
chủ nghĩa khách quan trong 
công tác nghiên cứu khoa học; 
những biều biện đó là tàn dư 
của tư tưởng tư sản còn tồn 


tại trong một số nhà triết 


học, sử học, phê bình văn 
học, v.v,.. của Liên-xô, Những 
tàn dư của, chủ nghĩa khách 
quan và. của chủ- nghĩa xữ 
hội giẳng đàn” đã bị phê 
phán: nghiêm khắc trong 
những nghị: quyết, của Trung 
ương Đảng cộng sản Liên xô 
về.các vấn đề tư tưởng trong 
văn học và nghệ, thuật, trọng 
cuộc thảo luận về các vẫn 
đề triết học năm 1947, trong 
những nghị quyết của Trụng 
ương về khuyết điềm của 


tập II, bộ Lịch sử triết học. 


Trong triết học, chủ nghĩa 
khách quan biều hiện ở chỗ 
không hiểu cuộc đấu tranh 
giữa chủ nghĩa duy vật và 
chủ nghĩa duy, tâm, không 
có khả năng phê bình và 
không muốn phê bình kịch 
liệt những kẻ thù, của chủ 
nghĩa dụy vật, ở chỗ đi theo 
chủ nghĩa học viện tách rời 


lý luận với thực tiễn, không 


hiều rằng mỗi tiến bộ của 
triết học tiên tiến đều phẩi 


thông qua cuộc đấu tranh 


chống những quan điềm phần 
động. Thiếu tính đẳng có lĩnh 
chất chiến đấu là một dấu 
hiệu của chủ nghĩa khách 
quan, trải với tính chất cách 
mạng của chủ nghĩa Mắc — 
Lê-nin. Những tác phẩm của 
những người thầy vĩ đại của 
giai cấp võ sản, Mác,Ăng- ghen, 
Lô-nin và Xta-lin, là những 
kiểu mẫu về tinh, chiến đẫn, 
cách mạng trong cuộc đấu 
tranh chống hệ tự tưởng: tư 
sản, chống mọi kế. thù của 
giai cấp công nhằn. (Xem 
thêm: Đảng tính trong tiết 
học). 


KHÁCH THÊ. Xem : Chủ †hE 
pà khách thề. 


KHÁI NIỆM. Là một hình 
thức tư đuy cũa lọäi người 
giúp người ta hiều biết. nhữnìg 
đặc trưng chủng ø,; cHủ yếu ; cũ a 
các sự vật và các hiện, tượng 
của hiện thực khách ` quan. 
Quá trình nhận thửc của 
người la về tự nhiên bắt đầu 
bằng, những tri giác của giác 
quản, bằng sự nhận xét trực 
tiếp. Giai đoạn sau của nhận 
thức là giai đoạn hình thành 
những khái niệm tức là «sản 
phầm cao của bộ óc, sẵn 
phẩm cao của vật chỉ ty (Lê- 
nin: _Bủi kủ triết. hộc, bắn 
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tiếng Nga, trang 143). Có 
được khải niệm là nhờ khái 
quát rất nhiều những hiện 
tượng riêng rẽ: người ta bỏ 
qua những yếu tố ngẫu nhiên, 


những đặc tính không phải 
là căn bản đề tạo thành 


những khái niệm phảh ẢnE 
những quan . hệ và: tihững đặc 
trưng chủ yếu, cờ bẵn, quyết 
định. Mỗi ngành khoa học 
đều khải: quát những hiện 
tượng của thế giới khách 
quan bằng cách dựa vão 


những khải niệm phẳẩn ánh 


một nhóm nhất định những 
hiện tượng. Trơng vật lý học, 
đó là những khái niệm về 
khối lượng, về nắng lượng, 
về nguyên tử,về điện tử,v.v.. 

trong sinh vật học, đó là khái 
niệm về tính đi truyền, tính 
biến đổi, việc chọn lọc tự 
nhiên v.v...; trong chính trị 
kinh tế Hóc, là giá trị, là giá 
trị thặng dư, tư bẳn v.v... Là 
khoa học về những quy luật 
chung nhất của Sự phát triền 
của tự nhiên, của xã hội loài 
người và của tư đuy nên triếÝ 
học biều hiện những kết quả 
của sự khải quát của mình 
bằng những khái niệm rộng 
rãi nhất : nội chất”, uận động”, 
nguyên nhân (xem: (ỉnh nhân 
quả), tỉnh tất yếu, tính ngẫu 
nhiên (xem: Tất gểu uà ngẫu 
nhiên), chất lượng, số lượng 


(xem : Chất lượng nà sổ 
lượng) v.v... Vì rút ra từ 


hiện thực khách quan bằng 
cách khái quát, nên tất cả 
những khái niệm khoa học 
đều là những mô hình của 
hiện thực ấy. 

Chủ nghĩa duy tâm tách 
rời khái niệm khỏi hiện thực. 
Ví dụ: khái niệm về số là 
kết quả rút ra từ những số 
riêng chỉ một số lượng nào: 
đó của những sự vật cụ thề. 
Nhưng những người duy tâm 
chủ nghĩa không ngớt khẳng, 
định rằng khải niệm về số, 
cũng nhửữ mọi khái niệm tôán 
học khác, là một khái niệm 
tiến thiên cô trước mọi kinh 
nghiệmcủaloäihgưỡivàkhông 
phụ thuộc vào kinh nghiệm 
nào. Lô-gích học siêu hình 
cho rằng, vì là cái chung, 
nên khái niệm tách rời với 
tất cả những cải gì có tính 
chất riêng biệt và cụ thề. 
Trái với cách nhìn siều hính 
đó, chủ nghĩa duy vật biện 
chứng xuất phát từ nguyên 
tíc cho rằng những khái 
niệm chung, thực sự khoa 
học, bao hàm rất nhiều 
những cái riêng biệt, cá thê. 
(Xem : Đơn nhất; riêng biệt oâ 
phồ biển). 

. Những khải niệm khoa học 
đó thực tiễn đã“kiêm nghiệm 
là những chân lÿ khách quan, 


KHÁI NIỆM 


và phẩn ánh sâu sắc hiện 
thực. Trong «Búủ( ký triết 
học», Lê-nin đã định- nghĩa 
tác dụng của những khái 
niệm khoa học đối với nhật 
thức như sau: €Tư duy 
trong khi đi từ cụ thể lên 
trừu tượng, không “đi tách 
xa —. nếu tw duy đó là 
đủng,. — chân lý mà là đi 
lạ gần chân lý. Việc trừu 
tượng đối với oật chối, đối 
với quy luật của tự nhiên, 
việc trừu tượng đối với giá 
iri,„ V.V... tóm lại, tất cả mọi 
trừu tượng khoa học (đúng, 
nghiêm chỉnh, không phi lý) 
đều phản ánh tự nhiền một 
cách sâu sắc hơn, đúng Hơn, 
đầu đủ hơn » (bản tiếng Nga, 
trang 146). 

Phép biện chứng duy vật 
đói hỏi những khái niệm của 
chúng fạ phải mềm dẻo, linh 
hoạt; nó chống mọi khái 
niệm cứng đờ. Khi mà những 
hiện tượng của tự nhiên và 
của xã hội liên quan với nhau, 
linh hoạt, cái này đổi thành 
cải kia; thi tất nhiên những 
khái niệm chỶ có thề sao 
chép một cách trung thành 
hiện thực với điều kiện là 
những khái niệm đó cũng 
phải linh hoạt và mềm dẻo 
như vậy. Chủ nghĩa duy vật 
biện chứng thù ghét mọi tính 
thủ cựu, mọi siêu hỉnh học, 
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mọi chủ nghỉa bảo thủ. Như 
Lê-nin đã nói, phép biện 
chứng chính là nhận thức 
luận, nghĩa là tất cả những 
quy luật và nguyễn lý của 
phép biện chứng về“sự phát 
triền, về sự biến đồi, về cuộc 
đấu tranh giữa những mặt 
đối lập v.v.. . đều hoàn toàn 
có. thề áÐ' dụng vào nhận 
thức, khái niệm. 

Cách thức đề cập một 
cách biện chứng đến những 
khái niệm tức những hình 
thức tư đuy của loài người 
phản ánh hiện thực đang 
thay đồi và đang không 
ngừng phát triỀn, có một tác 
dụng rất quan trọng tröng 
cuộc đấu tranh chính trị và 
trong hoạt động thực tiễn 
của chính đẳng vô sẵn) Những 
tác giả kinh điền của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đã cung 
cấp cho chúng ta' những vi 
dụ rất đáng chú ý về phương 
pháp biện chứng đó, trong 
khi chỉ trích bợnh siêu bình 
tróng chính trị, bọn này vận 
dụng khái niệm tách ra ngoài 
thời gian và không gian, coi 
khải niệm như là những vật 
cứng đờ và không thay đồi, 
Vĩ dụ: khái niệm bảo vệ Tô 
quốc, một khái niệm tiến bộ 
trong một hoàn cảnh lịch sử 
nhất định, đã bị bọn cơ hội 
chủ nghĩa trong Quốc tế thử 
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hai Jo+ dụng đề mị đân. trong 
củộc 'chin tranh. đế quốc 
chủ nghĩa 1914 — 1918, khi 
khầu hiệu đó không còn phù 
hợp với. hoàn cảnh nữa. 
Trong khi tố cáo sự phần bội 
của bọn xã hội sô-vanh, Lê- 
nin đã chỉ ra rằng khái niệm 
bảo vệ Tổ quốc thay đồi 
theo hoàn cảnh Tịch sử. Khi 
cHiến tranh' là công việc của 
những nhóm để quốc tham 
lam ,théo đưổi lợi ích của 
riêng chủng; thì khái niệm 


đó cỏ nghĩa - là bảo vệ lợi 
ích của giai cấp, tư sẵn 
« nước mình *, là phản bội 


quyền lợi của giai cấp công 
nhân. Trải lại khi nhân dân 
tiến hành một cuộc chiến 
tranh chính nghĩa chống kẻ 
thù. ngoại xâm, *khi họ bảo 
vệ tự do của họ, thi khải 
niệm đó lại biều lộ lợi ích 
của những lực lượng tiến bộ. 
Trọng. cuộc, .chiến. tranh 
chống bọn 'xâm lược phật 
xit, khẩu hiệu bảo ,vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa đo 
Đẳng cộng. sẵn Liên- -xô đưa 
Ta, đã góp, phần mạnh mẽ .vào 
việc động viên, nhân đân 
trong cuộc đấu tranh thiêng 
liêng đề bảo vệ Tổ quốc; bảo 
vệ những thành quả lớn.lao 
của Cách mạng tháng Mười. 
Đề phần ảnh trung thành 
hiện thực, những khái niệm 


phải sắc bén, mềm đểo và 
linh hoạt. 

Thí dụ như những khái 
niệm lao động « thăng. dư ?, 
thời gian «tt yếu » và thời 
gian « thăng đư ” và nhiều 
khái niệm khác mà Mác đã 
áp dụng vào xã hội tư bản 
chủ nghĩa khi viết bộ «Tư 
Bản”, thì không hợp với 
những điều kiện hoàn' toàn 
mới của xã hội xã hội chủ 
nghĩa. 


KHÁI NIỆM LUẬN. Trào 
lưu tiến bộ của triết học 
kinh viện trung cỗ, đó A-bơ- 
Id“” sàng lập. Trong cuộc 
«ranh và VI Đề các khái: niệm 
phồ biến® những người 
khải niệm sp cũng như 
những người duy danh luận” 
đều không thửa nhận những 
ý niệm chung tồn tại ngoài 
các vật thê. Khác với những 
người duy danh luận, phải 
khái niệm luận thừa, nhận 
rằng những khái niệm, chúng, 
tức” những hình thức riêng 
biệt. của nhận. thức, tồn tại 
thật trong lý tr của co 
người. 


_ KHÁI NIỆM PHÔ BIẾN. 
(Dö chữ la-tinh nniUerSalts 
có nghĩa là phổ, biến) danh 


từ triết học thường dùng 


trong. triết học kinh viện 


KHOA HỌC 


445 





trung cổ, đề chỉ những khái 
niệm chung: giống, loài và 
tính phô biến. Vấn đề « khái 
niệm phổ biến» là đầu đề 
tranh luận giữa những người 
duy đanh luận và những 
người «thực tại luận" thời 
trung cỗ. Đối với “thực tại 
luận» thì các « khải niệm 
phổ biến)" được cói như 
những thực chất tính thần, 
những thực chất thuộc' quan 


Duỷ đanh luận phủ thận sự 
tốn tại thực §ự của các 
«khái niệm phổ biến" và 
cho răng chỉ có những. sự 
vật riếng. biệt, cá thề, có thề 
cảm giác được là tồn tại. 
(Xem : duy danh. luận; «Chả 
nghĩa thực tại” trung cỗ), 


KHÓA HỌC. Hệ thống trị 
thức về tự nhiên, xã Hội và 
tư tưởng tích lũy trong quá 
trình lịch sử. Khoa học là 
tông kết sự phát triền lầu đài 
của tri, thức. .Mục. đích củá 
khoa học là phát hiện. những 
quy luật, khách quan của các 
hiện - tượng. "VÀ. giải 
các hiện tượng đó, Không 
thề có khoa học nếu không 
nhận thức được , những quy 
luật khách. quan, của dự nhiên 
và xã hội. € hủ, ,1ghĩa,) Mác ch 
rằng, khoa, học. là “kể thủ của 
ngẫu nhiên vì 'ngườỶ ta chỉ 


thiếh 


có căn cứ vào những quy 
luật và quan hệ tất nhiên 
của hiện thực chứ không phải 
cắn cứ vào những đặc tính 
ngẫu nhiên của hiện thực, mới 
có thề và nhất định có 
thề nghiên cửu và nhận thức 
được: hiện thực. Tri thức 
về một số sự việc ngẫu nhiên 
không thề ổi là một khoa 
học, vì không phải những 
hiện tượng ngẫu nhiên 
mà, chính những quy luật 
khách quan quyết định sự 
phát triền của tự nhiên và 
xã hội; phủ nhận những 
quy luật đó là phủ nhận 
Khoa học. Nhiệm vụ của 
kHoa học là: thông qua những 
hiện tượng, ngu nhiên và, 
lộn xộn mà phát, hiện, nghiên. 
cứu những. qủy luật khách 
quan, lúc đầu nhìn không 
ra, và vũ trang: cho nhân, 
loại sự hiều biết về, những 
quy luật đó đề họ ;sử dụng 
trong hoạt động thực tiễn.của 
họ. Trong mọi: lãnh vực, 
khoa học nêu lên tác dụng 
dủ3' những quy luật cơ bản 
t#on§“ đám hiện tữ rợng bề 
rgoài như lộn: xộn. Sửc 
mạnh của khoa học là ở: 
những, điều "khái, quát của, 
nó, Khoa học, ,phật triện: XÃ, 
tiến lên cùng, với xã :h ẳ;, 
kbhêa hẹc ngày chủg ˆ nhận 
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thức hiện thực sâu sắc và 
chính xác hơn. 

Do hoạt động thực tiễn 
của nhân loại khoa học 
xuất hiện và phát triền. Trong, 
mỗi giai đoạn của lịch sử, 
khoa học phản ánh trình độ 
tri thức đạt được ; khoa, học 
dùng đề thống. trị và lợi dựng 
các lực lượng của tự. nhiên. 
Mắc và Ẩng- ghen đã chứng 
minh rằng nhân tố 'ehinh. 
trong sự phát triền của khoa 
học không phải đà sự phát 
triền lô-gích của các vẫn đề 
và cÄé khái niệm, mà trước 
hết là nhu cầu của kỹ thuật, 
của nền sẵn, xuất vật chất., 
« Nếu kỹ thuật... phụ: thuộc... 
trên một trình độ rất lớn 
vào tình trạng khoa học, thì 
khoa học còn phụ thuộc trên 
một trình độ rất lớn hơn 
nữa vào Íình trụng uà nhu cần 


của kỹ thuật. Khi xã hội cỗ' 


nhu cầu '1⁄ÿ thuật, th nRu 


cầu đó còn.-giúp ' khóa hợc: 


đượ4 nhiều 'Hơn là mười 
trường đại học ›», (Mác—Ăng: 
ghen : Luận 0uăn triết học, bản: 
tiếng Pháp, Pa-ri 1955, trang 
161).V‡ dụ như hồi thế kỹ 
XVI và XVI, nhu cầu điều 
chỉnh những đòng sông trên 
núi ở Ý đã giúp vào. sự phát 
triền của khoa thấy tỉnh học. 
Với phương thức sẵn Xuất 
tư bản chủ nghĩa, khoá học 
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tự nhiên phát triền đặc biệt 
nhanh. Đề có thề phát triền 
công nghiệp, giai cấp tư sẵn 
cần đến khoa học Nhưng: 
dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa, khoa học phục vụ tư 
bản đối lập với giai cấp công 
nhân; những phát minh khoa 
học đáng lề giảm nhẹ lao 
động lại bị dùng đề tăng 
cường bóc lột công nhân. 
Trong thời đại tự bản chủ 
nghĩa, khoa học tự nhiên 
phát triền mạnh mẽ. Nhưng 
về phương điện khoa học xã 
hội có quah-hệ chặt chẽ với 
lợi ích giai cấp và cơ sở 
kịnh tế của giai cấp tư sản, 
thì chủ. nghĩa duy tâm xuyên 
tạc quy luật của đời sống xã 
hội chiểm địa vị thống trị. 
Chỉ có những nhà từ tưởng 
của giai cấp vô sản, Mác và 
Ăng-ghen, mới sáng lập được 
một khoa học chân chính 
về quy luật phảf triềN” của 
xã hội. Thế giới quan. của 
các ông cũng giải phóng] khoa 
học tự nhiên khỏi. những hạn 
thế triết học vốn ' '&6 dưới 
chế độ tứ bản chữ nghĩa 
(nh hưởng của triết học đuy 
tâm và của những phương 
phäp nghiên cứu siêu hình). 
Đo thắng ri của chủ 
nghŸa. xã hội; các khơa học 
đã có thề phát triền vô hạn 
độ. Giai cấp công nhân quản 
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tâm nhất đến việc đầy khoa 

học tiến tới, vì đề xây đựng 
chủ nghĩa cộng sẵn, nó cần 
lợi đụng mọi thành tựu của 
khoa Học. Cách mạng xã hội 
chủ nghŸa tháng Mười vĩ đại 
và công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Liên-xô đã 
mở một kỷ nguyên mới trong 
sự phát triền của khoa học. 
Lần đầu tiên, khoa học thoát 
khỏi ách tư bản, được sử 
dụng nhẫm phục. vụ nhân 
dân lao động. Chủ nghĩa xã 
hội và khoa học không thề 
tách rởi nhau. Chế độ xã 
hội chủ nghĩa được xây 
dựng thúc đầy khoa học 
tiến lên mạnh mẽ, thủ tiểu 
mọi chướng ngại do chủ 
nghĩa tư bản dựng lền trên 
con đường phát triền của nỏ. 
Tinh tản mạn, tính không 
chuyên nghệ, trạng thải vô 
chính phủ và tính tự phát, 
chủ nghĩa cả nhân và tình 
trạng rời rạc trong công 
tác khoa học dưới chế 
độ tư bản là những điều 
không thề tránh khối, nhưng 
ở Liên-xô những điều đó đã 
được thay bằng việc lợi 
dụng có kế hoạch và phù 
hợp với nhu cầu của quốc 
gia mọi thành tựu của khoa 


học đề giải quyết những vấn 


đề cấp bách trong nền kinh 


tế quốc dân ào quốc phòng. 


cũng như trong, SỰ phát 
triền văn hóa của xứ sở. 
Ngay từ thời kỳ đầu của 
chính quyền xô-viết, Lê-nin 
đã vạch ra kế hoạch cải tô 
hoàn toàn nền kinh tế quốc 
dân trên cơ sở khoa học (kế 
hoạch điện khi hóa). Ở Liên- 
xô, khoa.học được tŠ chức 
theo nguyên tắc xã hội chủ 
nghĩa, nên ngày nay khoa 
học xô-viết trong một số bộ 
môn đã đứng hàng đầu trên 
thế giới. Lần đầu tiên trong 
lịch sử nhân loại, một nhà 
mảy nguyên tử đã được xây 
dựng ở Liên-xô. Các nhà 
khoa học xô-viết đem mọi. 
thành quả của khoa học ra 
phục vụ nhân dân, Khoa học 
tiền tiến xô-viết dựa (trên, 
học thuyết Mác — Lê-nin, — 
căn cứ vào những vấn đề nó. 
giải quyết, vào những mục 
địch nó theo đuồi,, vào sự 
ủng hộ nó giành. được, so 
là một khoa học của (oàn 
đân, Trong việc đề xuẤt cũng 
như giải quyết vẫn đề, nớ 
không đóng cửa thu mình 
lại, mà dựa vào kinh nghiệm 
tiên tiến, tức những kết quả 
thực tiễn và những _phát 
minh của những người lạo. 
động trong công nghiệp, 
nông nghiệp, ' của những 
người chăn nuội, .của những, 
người theo học, thuyết. MII- 
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su*rín v.v... Xem Mif-su-rin). 
Ở Liên-xô, không phải chỉ 
có những nhà khoa học 
làm cho khoa học tiến 
tới; hàng nghìn người cách 
tân, công nhân, nông đần 
nông trang tập thề cũng góp 
phần vào đó. ÔÖ 
hợp tác giữa nhà khoa học 
và người lao động trong công 
nghiệp ngày cằng có quy mô 
rộng lớn, điều đó đã thúc 
đầy sự phát triền của khoa 
học. Khoa học, xô-viết. quan 
tâm đến những tiến bộ của 
kHoa hợc trong các nước tử 
bản. Những nhà khoa: đọc 
xô-viết. rãt coi trọng những 
thành tựu của khoa học ở 
nước ngoài và liên hệ chặt 
chẽ với những nhà khoa học 
tiên tiến cäc nước khắc: 
Khoa Học: 'xô-viết thực hiện 
nguyên tắc thống nhất lý 
luận" ? và 'thực tin. Kinh 
nghiệm mới làm phóng phú 
khöa học, đả phá những 
truyền. thống lỗi tHời, thúc 
đầy khoa học tiến lên. Một 
đặc điềm của khoa học xô- 
viết là nó phần đối tác Jihong 
làm cho lý luận trở thành 
cứng nhắc, biến lý luận thành 


một mớ thiên kiến.Nếu những, 


nhà khoa học, đủ rất lỗi lạc, 
bắt đẫu tự cho là những, nhà 
« độc đuyền » trong khoa học, 
thì thường sẽ xẩy ra hiện 


Liên-xô, sự 


tượng khoa học đỉnh đốn.. 
Khoa học thực sự tiên. tiến bạo, 
giờ cũng sẵn sàng tiếp nhận. 


những lực lượng mới, khöe. 


của những nhà khoa học trẻ, 


của những người lao động 


có kinh nghiệm thực tiễn, 
của những người cách tân, 
thay những truyền thống giả. 
cỗi bằng những phương pháp, 
mới, tiện tiến hớn.. lột trong, 
những biện pháp chủ yếu đã, 
giải ,quyết. mẩu thuần giữa, 
cái cũ và, cái mới trong khoa, 
học xô-viết là phê bình Đà: tự 
phê bình*.. Niệc. thảo - luận 
cũng có tác dụng quan. trong. 
Chủ nghĩa Mắc cho tảng, 
tự do phê bình "thì khoa học 
không thể phát triên. Nguyên 
lý.đó có ÿ. nghĩa quan, trọng, 
đối. với việc đấu tranh Su 
hiện. tượng đình đốn,. 
tưởng bảo thủ và vũ đoán 
trong khoa học. Kinh. nghiệm 
những cuộc thảo luận khoa 
học ở Liên-xô (về triết. ,họQ;. 
sinh vật học, ngôn ngữ học, 
sinh lý học, kính tể chỉnh, trị 
hỘẻ v.v...) đã chỉ ra rằng. đọ, 
tránh luận, phể bình và, tự, 
phê bình, khoa học- đã: đạt 
được những tiến bộ. mới ; cải 
Si bì vứt bỏ, những phần 
ứ “bắp thủ bị, Bại. Fa,. mệ 
dường cho cái, môi, cái. tiến 


bộ. 
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Thời kỳ hoàn thành công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bắt đầu chuyền đần 
lên chủ nghĩa cộng sản đặt 
trước các nhà khoa học Liên- 
xô những nhiệm vụ to lớn 
và tạo những khả năng chưa 
từng có đề phát triền khoa 
học hơn nữa; đồng thời yêu 
cầu họ dũng cảm và có tỉnh 
thần sáng tạo giải quyết những 
vấn đề rất phức tạp đảm bảo 
cho kỹ thuật tiến bộ nhanh 
chóng và chắc, chắn. Đăng, 
cộng sản ää:äềraz cho các nhà 
khoả Bọc xô-viết nhiệm vụ: 
trong thời hạn ngắn nhất sẽ 
vượt những thành tựu khỏa 
học của các nước kháé. Các 
nhà khoa học Liên-xô hiện. 
náy đáng nỗ lực hoàn thành 


nhiệm vụ đó. ' Liễn-xô, khoá 
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học là tài sản của quần chúng 
nhân dân đông đảo và là vũ 
khí trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản. 


KHÔNG GIAN. Xem : Thời 
gian 0à không gian. 


KHÔNG TƯỞNG, CHỦ 
NGHĨA KHÔNG TƯỞNG. 
(Do chữ la tỉnh Ủ/opia có 
nghĩa là: nơi không có ở 
đầu cả). Danh từ phô biến 
từ sau khi Tô- mắt. Mó-rơ” 
xuất bản quyŠ Šn sách nồi tiếng 
Xử không tưởng trong đó ông 
miêu tả xã hội lý tưởng của 
một hòn đảo' tưởng tượng. 
Người - ta gọi những, học 
thuyết xã, hội ảo tưởng là 
không tưởng. 


LA-MÁC Giăng — Báúp-tít 
(17⁄4 — 1829). Nhà tự nhiên 
học và sinh vật học nổi tiếng 
của Pháp, người đã từng nêu 
lên, trước ác-nụn”, thuyết 
tiến hóa của giới sinh vật. 
Đời sống và hoạt động của 
ông điễn ra trong thời kỳ 
cuộc cách mạng Pháp nắm 
1789 mà ông đã hoan nghênh 
nhiệt liệt. Giăng—Giắc-cơ Rái- 
+zô*“, các nhà đuy vật Pháp và 
các nhà tự nhiên học có tiếng 
thời bấy giờ (Buýp-phông, 
Giuýt-xi-ơ, v.v...) đã có một 
ảnh hưởng lón đối với sự 
hình thành thế giới quan của 
La-mắác. La-mác là nhà duy 
vật, nhưng chủ nghĩa duy vật 
của ông bị hạn chế và không 
triệt đề. Ông nhận rằng vật 
chất là cơ sở của thế giới, 
của mọi vật thể và mọi sự 
vật ; nhưng vật chất vốn tĩnh, 
nên nó cần phải có một sức 
đầy ban đầu đề truyền sự 


vận động cho nó. Ông quã 
quyết rằng các quy luật và 
nguyên nhân tự nhiên đều có 
một trật tự nhất định mà tự 
nhiên phẩi phục tùng và phải 
dựa vào các quy luật và 
nguyên nhân đé đề phát triền. 
Tuy nhiên, đề khỏi bị Giáo 
hội truy tố, ông tuyên bố rằng 
trật tự đó là đo Thượng để 
sáng fạo ra. Đó là biêu hiện 
về tự nhiên thần luận của 
ông. 

La-mảàc có một tác dụng 
tiến bộ trong lịch sử sinh vật 
học. tức là khoa học về quy 
luật chung của sự phát triền 
của sự sống trên trải đất. 
Ngay cả thuật ngữ «sinh vật 
học» cũng do ông nêu ra. 
Ông là một nhà cách lân 
trong việc nghiên cứu giới tự 
nhiên ; phương pháp tiễn hóa 
luận của ông và nhất là của 
Đác-uyn đã đem lại cho sinh 
vật học một cơ sở khoa học. 
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Tư tưởng về tính (hống nhất 
và tính liên tục của sự phát 
Lriên của tự nhiên, tư tưởng 
về sự biến chủng của các 
loài sinh vật dưới ảnh hưởng 
của các điều kiện sinh hoạt, 
của hoàn cảnh bên ngoài, đều 
là cơ sở của phương pháp 
của La-mác, 

Khi cho xuất bản tác phầm 
chủ yếu Triết học động uậi 
học (1809), La-mác đã dựng 
nên một công tích anh 
dũng là công kích các tư 
tưởng siêu hình về giới sinh 
vật lúc bấy giờ đang chiếm 
địa vị thống trị tuyệt đổi. 
Ông đã dùng cả một loạt sự 
kiện đã được chứng thực 
bằng việc phân loại và hệ 
thống hỏa cáo loài thực vật 
và động vật, bằng việc nghiên 
cứu các loài cỗ sinh vật và 
các biến chủng của gia súc 
và các loài cây trồng tỉa, đề 
kiên quyết bác bồ thuyết 
siêu hình về tinh, bắt biến 
của các loài vật. Ông cũng 
phê phán cả thuyết phản 
động và duy, tâm về những 
biển động lớn của Quy-vi- ê. 
[.a-mác khẳng định rằng chưa 
từng thấy tự nhiên có, biến 
động lớn ; bật cử lúc nào và 
ở đâu, nó cũng theo một quá 
trình tiến hóa chậm chạp và 
dầu dần, mà không cần. có 
bước nhảy vọt. 
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La-mác đã cố giải thích rõ 
nguyên nhân của những thay 
đổi xẩy ra trong các cơ thê 
sống; ông quả quyết rằng 
hoàn cảnh bên ngoài là 
nguyên nhân trực tiếp làm 
cho các cơ thề thay đổi. 
Các loài thực vật trực tiếp 
bị ảnh hưởng hoàn cảnh bên 
ngoài mà thay đổi cho thích 
hợp; đối với các loài động 
vật có một hệ thần kinh và 
một cơ cấu phức tạp hơn, 
thì ảnh hưởng đó của hoàn 
cảnh bên ngoài tác động 
một cách giản tiếp thông qua 
những thay đổi trong thói 
quen và tập quán, và do sự 
xuất hiện những yêu cầu 

ới. Những yêu cầu mới 
này bắt buộc các loài động 
vật phải rèn luyện thêm một 
số khí quan nào đó và trái 
lại phải thôi sử dụng một số 
khi quan khác. Việc rèn 
luyện và việc thôi sử dụng 
những kbi quan nào đó, dẫn 
tới những thay đổi trong 
toàn bộ cơ thể và trong 
những cơ năng của cơ thê 
đó. 

Học thuyết của La-mác đã 
làm cho ôhg bị bọn phản 
động công kich một cách hẳn 
học. Dä từ lầu, chúng trách 
ông có một đầu óc ngộng 
cuồng, huyền ảo. Bọn theo 
chủ nghĩa VWẻi-man  Moỏc- 
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gan° công kích các nguyên 
lý đuy vật chủ nghĩa của ông 
về tác dụng của hoàn cảnh 
bên ngoài đối với các cơ thề 
và học thuyết của ông về sự đi 
truyền các tính chất đã có. 
Tất cả các nhà bác học tiến bộ 
đều bênh vực La-mắc: Đác- 
uyn 2i-mi-ri-a- dép”, Mét-sơ- 
hị- cốp” v.v.. Bọn sinh vật 
học phản động đã hết sức 
xuyên tạc cơ sở duy vật chủ 
nghĩa của học thuyết La- 
mắc, ví dụ bọn theỏo chủ 
nghĩa La-mác tâm lý như Cô- 
pơ, Pô-]i, Phơ-răng-xê, S. .V..; 
đã phát triền những quan 
điềm duy tâm chủ nghĩa về 
tác dụng chủ đạo của tâm lỷ 
trong quá trình tiễn hóa, về 
« khuynh hướng » của các cơ 
thề đi tới chỗ «hoàn thiện ›, 
v.v... Học thuyết Mii-su-rin° 
bênh vực các nguyên lý duy 
vật chủ nghĩa tiến bộ mà 
La-mác đã nêu lên một cách 
trực giác trong giả thiết 
thiên tài của ông. Nó đã 
nghiên cứu sâu sắc và đã 
chỉnh đốn học thuyết về tác 
dụng biến hóa của điều 
kiện sinh hoạt đối với tính 
chất các cơ thề; nó đã phát 
hiện quy luật cơ bản của 
sinh vật học, xác nhận tỉnh 
khả năng và tính tất yếu của 
sự. đi truyền các tính chất 
đã có, quy luật mà La-mác 


LA MÉT-TƠ-RI 


chỉ mới dự kiến dưới một 
hình thức chung chung 
nhất. 

Còn thuyết La-mác về sự 
phát triền chỉ là một thuyết 
tiến hóa luận thuần túy : 
Lamác chỉ thửa nhận sự 
phát triền dưới hình thức 
một sự vận động tiến bộ và 
liên tục, không có bước nhảy 
vọt và không có cách mạng. 
Thuyết La-mác về sự phát 
triỀh còn nhiễm nhiều yếu tố 
cơ giới. La - mác chưa đạt 
tới quan niệm biện chứng 
về sự tiến hóa. Chỉ học 
thuyết Mit-surin mới biết 
vận dụng một cách tự giác 
và triệt đề chủ nghĩa duy 
vật biện chứng vào việc 
nghiên cứu các quy luật 
khách quan của sự phát 
triền giới sinh vật. 


LA MÉT-TƠ-RI Giuy-liông 
Ô-phơ-roa-đe (1709—1751). 
Nhà triết học duy vật chủ 
nghĩa Pháp. Cũng như các 
nhà bách khoa toàn thư 
(Đi-đơ-rộ” Hôn-bácR”® v.v...), 
La Mét-tơ-ari đóng một vai 
trò quan trọng trong việc 
chuần bị về tư tưởng cho 
Cách mạng tư sẩn Pháp. Là 
một y sĩ, Ống đặt quan điềm 
dủy vật chủ ngh†a của mình 
trên cơ sở khoa học tự 
nhiên. Năm 1745, ông xuất 


LA MÉT-TØ-RI 
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bản tác phẩm triết học đầu 
tiên Lịch sử tự nhiên của 
linh hồn, nên ông bị Giáo 
hội truy tố. Chạy sang cư 
trú ở Hà-lan, ông đã cho xuất 
bản nặc danh cuốn Người 
máy (1748), một trong những 
tác phầm duy vật chủ nghĩa 
và vô thần nổi tiếng nhất 
trong thế kỷ XVII. Bị truy tố 
về những quan điềm duy vật 
chủ nghĩa và vô thần, ông bắt 
buộc phải rời bỏ Hà-lan, 
sang ở Béc-lin. 


Cũng như các nhà duy vật 
chủ nghĩa Pháp khác, La 
Mét-tơ-ri phát triền vật lý 
học của Đệ-các-to® và cảm 
giác luận của Lốc-cơ”, Theo 
ông, thực thề vật chất là 
thống nhất; ba hình thức 
của nó là ba giới của tự 
nhiên: giới hữu cơ, giới 
thực vật và giới động vật 
(kề cả người). Những đặc 
tnh cơ bản của nó là: 
quảng tính, vận động coi như 
tính năng động nội bộ của 
vật chất và tỉnh cảm thụ. 
Những đặc tính đó đều là 
tính vốn có của thực vật và 
động vật cũng như của loài 
người. Giữa ba giới đó, chỉ 
có sự khác nhau về lượng 
chử không có sự khác nhau 
về chất: loài người có một 
trình độ cảm thụ cao hơn và 


một trí tuệ lớn hơn so với 
loài động vật. 


La Mét-tơri đấu tranh 
kiên quyết chống quan niệm 
duy tâm chủ nghĩa về linh 
hồn, đó là quan niệm của 
Lốc-cơ ; ông cho rằng linh 
hồn là năng lực cảm giác và 
suy nghĩ của con người. Nhờ 
có giác quan, người ta có 
thê suy nghỉ ; giác quan là kẻ 
chỉ đạo đáng tin trong đời 
sống thường ngày. La Mét- 
tơri bác bỏ nhị nguyên 
luận về linh hồn và nhục 
thề và giải thích linh hồn 
theo quan điềm đuy vật chủ 
ngh†a : đối với ông, các hiện 
tượng linh bồn hoàn toàn 
phụ thuộc vào các trạng thái 
nhục thề. Trong củốổn Người 
máy, La Mét-tơ-ri coi cơ thề 
con người như một bộ máy 
hết sức phức tạp và cố gắng 
giải thích các hiện tượng 
sinh lý bằng quy luật của 
cơ học. Như tất cả các nhà 
duy vật chủ nghĩa Pháp, ông 
hiều các hiện tượng của tự 
nhiên theo lối cơ giới luận 
và siêu hình học. Trong cuốn 
Người cây (1747) và Nghệ 
thuật hưởng lạc (1750), La 
Mét-tơri nỏi về sự hoàn 
thiện dần đần của các sinh 
vật hữu cơ và tiến tới sát tự 
tưởng tiến hóa. 


Về các hiện tượng xã hội, 
ông có quan điềm duy tâm 
chủ nghĩa : lợi ích của mọi 
người quyết định sinh boạt 
xã hội, những lọi ích này 
lại phụ thuộc các tư tưởng 
thống trị. Các quan điềm 
chính trị của La Mét-tơ-ri 
phản ảnh tính hẹp hồi từ 
sẵn của ông. Ông. lẫn lộn tự 
đo về tư hữu với tự đo của 
con người. Những người 
nghèo khổ không cần có tự 
đo; cái mà họ cần là tôn 
giáo. Một 'vị.« minh » quân có 
thê đảm bảo sự thịnh vượng 
chung cho mọi người. La, 
Mét-tơ-ri cho rằng giáo dục: 
có một ý nghĩa quyết. định. 


LA- PHÁC Pôn (16⁄2.— 
19117). Một chiến sĩ xã hội 
chủ nghĩa Pháp, học trò và 
bạn chiến đấu của Mác, nhà 
lý luận và người tuyên truyền 
xuất sắc của chủ nghĩa Mác, 
tác giả nhiều cuốn sách về 
chủ nghĩa,duy vật biện chứng 
và chủ. nghĩa đuy vật lịch sỬ, 
về chính trị kinh tế học, sử 
Học, ngỗn ngữ học, v. v... 
Cũng ngòi bút của La-phác 
đã xiết ra một loạt bài. văn 
châm biếm có tính chất vô 
thần, có sức chiến đầu mãnh 
liệt. Một trong những ưu 
điềm chủ yếu của La- -phác là 
đã đấu'tanh chống chủ nghĩa 





LA PHÁC 


xét lại triết học, đặc biệt là 
chống khầu hiệu ‹« trở lại với 
Căng ». Trong cuốn Chủ nghĩa 
du ật pà chủ „"ghra kinh 
nghiệm phê phán”, Lê-nin đã 
đánh giả rất cao tác dụng 
của La-phác, là người đã 
( phê phán Găng” từ phía tả; 
kbhòng phải xì những điểm 
làm cho chủ nghĩa Căng khác 
học thuyết của Hi-anŸ” mà 
chính vì những điểm giống 
nhau giữa Căng và Hi-um, 
không phải vÏ Căng thừa 
nhận vật tự nó, mà chính 
vì quạn niệm đuy, vật chủ 
nghĩa thiểu sót về vật tự nó », 
La- -phác đã giáng một đòn 
khả nặng vào những quan 
điềm duy tâm chủ nghĩa của 
Giõ-rét, đặc biệt là vào “tư 


tưởng công lý» được coi 
như: là lực Tượng quyết định 


của sự phát triền xã hội. 
Cuốn Quyết định luận kinh tế 
ca Các Mác của La-phắc đã 
có một ý nghĩa đặc biệt đổi 
với việc tuyên truyền chủ 
nghĩa duy vật biện chứng. 
Chống lai chủ nghĩa đuy tâm, 
La-phác vạch rö rằng quy 
luật của lịch sử có một tính 
chất khách quan và không 
phụ thuộc ý chí và ý thức 
con người. Trong cuốn Các 
tơ-rớt Mỹ, ông vạch mặt bọn 
bênh vực chử nghĩa tư bản 
Mỹ, bọn này không thừa 


LA-VƠ-RỐP 


nhận rằng ở Mỹ đang có một 
cuộc đấu tranh giai “cấp gay 

dt giữa công nhân và bọn 
tư bản. 

Tập hồi ức về Mác của La- 
phác rất đáng chủ ý: nó 
irình bày một hình ảnh vĩ 
đại về Mác, một nhà khoa 
học trắc việt, một .chiến sĩ 
nhiệt thành VÌ sự nghiệp của 
giai cấp công nhân. 

Những sai lâm lý luận của 
La-phác, về cơ bản, rút lại 
là cách giải thích hơi đơn 
giản và nông cạn lý luận 
Mác về cơ sở và kiến trúc 
thượng tầng (Xem: Cơ sở 0à 
kiến Irúc thượng tầng). Trong 


khi thửa nhận kiến trúc 
thượng tầng có tính chất 


sinh sau so với cơ sở, La- 
phác lại không thừa nhận 
kiến trúc thượng tầng có tác 
dụng tích cực trở lại đối với 
cơ sở. Trong cuốn Ngôn ngữ 
Pháp trước 0à sau cách mạng, 
ông đã nói sai rằng từ năm 
1789 đến năm 1794 ở Pháp đã 
nổ ra một «cuộc cách mạng 
đột ngột về ngôn ngữ ). 

Phần lớn các tác phầm của 
La-phác vẫn còn giữ được 
giá trị khoa học và giá trị 
tuyên truyền của nó. 


LA-VƠ-RỐP Pi-ốt-rơ La- 
vơ-rô-vích (7623 — 1900). 
Nhà hoạt động xã hội Nga, 

là 
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nhà chính luận và nhà xã hội 
học, nhà duy tâm chủ quan 
và chiết trung, nhà tư tưởng 
của chủ nghĩa dân túu” 
Chính trong tập Thư lịch sử, 
viết trong những năm 60, L.a- 
vơ-rốp trình bày những quan 
điềm của ông về chủ nghĩa 
đân túy. Là hội viên của tổ 
chức dân túy €SRuộng đất và 
Tự đo», rồi về sau là đảng 
viên của Đẳng «ŸÝ chí nhân 
dân), La-vơ-rốp tán thành 
khủng bố cá nhân. Là Đảng 
viên của quốc tế thứ nhất, 
La -vơ-rốp quen biết Mác 
và Ắng-ghen, và trao đổi thư 
từ với hai ông. Trên lời nói, 
La-vo-rốp tán thành học 
thuyết kinh tế của Mác. Trên 
thực tế, La-vơ-rốp lại là: một 
nhà chiết trung chủ nghĩa, 
ông bênh vực phương pháp 
chủ quan trong xã hội học”, 
(rong chỉnh trị kinh tế học, 
và phủ nhận khả năng áp 
dụng học thuyết Mác vào 
nước Nga. 

Tiếp sau nhà xã hội học 
phản động Pháp là Công-fơ* 
và những nhà thực chứng 
luận khác, La-vơ-rốp đã phủ 
nhận tư tưởng lý luận, triết 
học và cố «vượt? lên trên 
chủ nghỉa đuy vật và chủ 
nghĩa duy tâm, tránh không 
giải quyết ẩn đề cơ bắn của 
tiết học”; trên thực tế ông 
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đä bênh vực chủ nghĩa duy 
tâm chủ quan* và bất khả tri 
luận”. La- vơ-rốp quả quyết 
rằng bất cứ sự biến lịch sử 
nào cũng là một sự biến đơn 
nhất và không thề tái diễn, 
không thề đem khái quải 
được, không thề rútra những 
quy luật khách quan. chung. 
Theo La-vơ-rốp, đối tượng 
của xã hội học không phải là 
sinh hoạt xã hội, rà là cả 
nhân với những lý tưởng của 
cá nhân về chế độ tương lai: 

chế độ tiều tư sản, không có 
giai cấp đại ft sẵn và giai 
cấp vô sản; không-có' mẫu 
thuẫn và đấu tranh giai ấp: 
Trong lịch sử, tác dụng đuyết 
định là thuộc về cá nhân. 

Quan điềm xã hội, chính trị, 
triết họé và xã hội học của 
La-vơ-rốp là' một ' bước thụt 
lùi so với chủ nghĩa dân cHủ 
cách mạng của 'SÉ6-nưtsÉi- 
xkỮ, Sơ- bơ-Fa-li- -n-bố p, Đi: 


za-rép”. Với từ tưởng đuý 
tâm chủ quan và chiết trung 


chủ nghĩa, ống đã làm yếu 
phe dân chủ cách mạng. Các 
nhà đân chủ cách mạng, đo 
Séc-nư-sép-xki đứng đầu, đã 
công kích những công thức 
triết học và xã hội học của 
La-vơ-rốp. 

Mác và Ăng ghen đã bóc 
trần những quan niệm dân 
túy, đuy tâm chủ nghĩa, chủ 


quan và chiết trung của Ôxwg 
tức là những quan niệm liền 
hệ chặt chẽ với chỉnh sách 
thổa hiệp của ông, với việc 
ông mưu toan điều hòa bọn 
Ba-cu-nin với những người 
mảé-xít trong Quốc tế thứ 
nhất. Các tác phầm của Pơ- 
lê-kha-nố p* đã có một ý nghĩa 
lớn trong cuộc đấu tranh 
chống những quan điểm dân 
tủy của La-vơ-rốp. Những tư 
tưởng tiều tư sản duy tâm 
cW quan của chủ nghĩa dân 
tủy đã bị Lê-nin đập tan 
hơàn toàn. 


LAI-'NÍT Cốt - phơ = rít 
Vin-hém (7646—1216). Nhà 
triết học và toán học lỗi lạc, 
người tiên khu của chủ nghĩa 
duy tâm Đức hồi cuối thế kỷ 
XVIHI và đầu thế kỷ XIX. 
Triết: học của Lai-nit ra đời 
trong nước Đức phong kiến 
cát cứ. Sự hèn yếu của giai 
cấp tư sản Đức mới sinh là 
nguyên nhân để ra tính chất 
điều hòa của hệ tư tưởng. 
của giai cấp đó, tư tưởng 
phần ánh rong triết học của 
Lai-nit. Lainit muốn điều: 
hòa tôn giáo với khoa học, 
muốn giải thích những tai 
họa của loài người bằng ý 
chi của thần thánh. Học 
thuyết đó kết hợp với giáo 
lý về tính vạn năng của 
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Thượng để. Theo Lai-nit, vũ 
trụ gồm những thực thê tinh 
thần độc lập gọi là đơn tử,* 
những đơn tử này là « linh 
hồn », là yếu tố cơ cấu của 
mọi vật, của mọi sinh mệnh. 
Các đơn tử đều hoạt động; 
quan niệm là phạm vi hoại 
động của đơn tử; vật chất 
chỉ là một biều hiện của 
những thực thê tinh thần độc 
lập ấy. Thượng đế tức đơn 
tử tối cao, sảng tạo ra hằng 
hà sa số đơn tử và quy định 
hệ thống - đẳng, cấp giữa 
những đơn tử ấy — hệ thống 
sinh ra một thể điều hòa 
tiền định. Lai-nif quả quyết 
rằng do đó, thế giới mà 
Thượng để sáng tạo ra là thể 
giới tốt đẹp nhất, không có gì 
hơn được. | 
Thể giới vô cơ là một sự 
kết hợp của những đơn tử hạ 
cấp; con người được cấu tạo 
bằng những đơn tử cao cấp 
có khả năng quan niệm và 
nhận thức hiện thực. Do đó, 
toàn thề giới tự nhiên là giới 
hữu cơ: không có giới tự 
nhiên nào mà không có sinh 
mệnh. Trong học thuyết đó, 
chủ nghĩa duy tâm và siêu 
hình học (nguồn gốc siêu tự 
nhiên của các đơn tử) xen 
lần với trực giác — biện 
chứng về sự vận động nội 
lụi của vậi chất và sự liên hệ 
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lẫn nhau giữa tất cả các hình 
thức của sinh mệnh (biêu hiện 
qua đơn tử). Về điềm đó, Lê- 
nin nói : «... Thông quathần 
học, Lai-nít đi sát tới nguyên 
lý về mối liên hệ kbhăng 
khít (phổ biến, tuyệt đối} 
của vật chất và vận động 
(Bút ký triết học). Nhưng 
đồng thời, Lai-nit phát triền 
các nguyên lý cơ giới luận 
về sự phát triền liên tục, 
không có bước nhảy vọt, và 
chủ trương rằng-quy. luật của 
vận động vật lý phục tùng. 
mục đích luận. Trong nhận 
thức luận, Lai-nit cố sức điều 
hòa đuy lý luận” và chủ nghĩa 
kinh nghiệm” trên cơ sở duy 
lý luận, Đối với nguyên lý nỗi 
tiếng của cảm giác luận” cho. 
rằng « không có -cái gì tôn tại 
trong lý tính mà lại không tồn 
tại trong cảm giác”, Lai-nít 
bỗ sung thêm: «nếu không. 
phải là chính bản thân lý tính”. 

Lai-ní có công lao về 
toán học. Ông không đựa vào 
Niu-tơn", mà đã phát hiện 
được toản vi phân và tích 
phân (phân tích những cái 
nhỏ vô hạn), tức là phương. 
tiện mạnh mề đề nhận thức 
thể giới, giúp cho khoa học 
có thê trình bày không những, 
trạng 'thái mà cả các quá 
trình, cả vận động. Lai-nit đã 
nêu lên một trong những quy 
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luật của lô-gích hình thức, 
quy luật về lý do đây đủ. 
Tác phầm chủ yếu: Phương 
pháp mới đề quy định những 
cđi cực lớn pà những cải cực 
nhỏ (1684), Hệ thống mới của 
tr nhiên nà của sự liên hệ 
giữa các thực thề (1695), Tiều 
luận mới uễ lý tính loài người 
(1700 — 1703), Thần chính luận 
(1710, Đơn tử luận (1713). 
Ông còn đồ lại rất nhiều thư 
lừ, 


‹LÀM GÌ?›», Trước tác 
của Lê-nin viết năm 1901— 
1902 và xuất bản lần đầu ở 
nước ngoài, tức ở Xtut-ga 
hồi tháng Ba 1902. Mục đích 
của cuốn sách này là nhẫm 
chống chủ nghĩa cơ hội trong 
phong trào xã hội đân chủ 
quốc tế và biến tướng của nó 
ở Ngựa, «chủ nghĩa kinh tế ». 
Cuốn sách của Lê-nin mở ra 
cả một thời đại trong lịch sử 
Đẳng cộng sẵn Liên-xô và 
trong lịch sử chủ nghĩa cộng 
sản quốc tế. Nó đóng một 
vai trò rất lớn trong cuộc đấu 
tranh đề xây đựng một Đẳng 
mác-xít kiểu mới và đặt cơ 
sở tư tưởng cho Đẳng đó. 
Trong chương đâu, Lê-nin 
phê phán chủ nghĩa cơ hội 
quốc tế, Sau khi chỉ rõ Dẳng 
xã hội-đân chủ ở Tây Âu từ 
chỗ là một chính đẳng cách 


mạng xã hội biển thành một 
đẳng cải lương xã hội, Lè- 
nin vạch ra quan hệ giữin 
«(chủ nghĩa kinh tế? ở Nưa 
với chủ nghĩa cơ hội trong 
phong trào công nhân th 
giới. Lê-nin nêu lên tác dụng 
cách mạng của lý luận tiền 
phong, tác dụng của tính tự 
giác trong phong trào công 
nhân cách mạng: c‹hông có lý 
luận cách mạng, thì không có 
phong trào cách mạng... Chỉ 
đẳng nào cỗ được một lÚ luận 
tiền phong hướng dẫn thì mới 
làm trọn 0uai trò chiến sĩ tiền 
phong ». (Lê-nin: Làm gì? bẵn 
tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 1954, 
tr. 28 — 29). Sau khi nêu 
rõ Đảng xã hội-đân chủ cách 
mạng đang tiến hành đấu 
tranh ziai cấp trên mặt trận 
kinh !tŸ chính trị và lý luận, 
Lê-nin nhắn mạnh sự quan 
trọng của lý luận cách mạng 
đối với phong {vào cách mạ 2 
Nga, đối với Dáng vỏ cần 
Nơøa. Chương II phân tích 
quan hệ giữa tự phát và tự 
giác. Chương IHII làm sắng tổ 
sự đối lập về nguyên tắc giữa 
chủ nghĩa công đoàn và chỉ 
nghĩa xã hội dân chủ. Đẳng 
xã hội đân chủ cách mạng 
phải đem ý thức xã hội chủ 
nghĩa vào phong trào tự phải 
của công nhân. «Ý thức 
chính trị giai cấp chỉ có thề 
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fi„ ngoài đưa vào cho công 
nhân, nghĩa là tử ngoài cuộc 
đấu tranh kinh tế, từ ngoài 
phạm vi quan hệ giữa thợ và 
chủ”, (Như trên, trang 89). 
Sau khi đánh tan bọn theo 
đuôi phái *kinh tế”, Lâ-nin 
chÏ ra rằng phủ nhận vai trò 
tĩnh đạo của Đẳng cộng sẵn, ca 
tụng tính tự phát là tước bỏ 
vũ khí của giai cấp công nhân 
trước chế độ chuyên chế và 
ziai cấp tư sẵn. « Mọi sự sùng 
Đài tính tự phát trong phong 
nào công nhân, mọi sự giảm 
nhẹ tác đụng của «thành 
phần giác ngộ » tức của Đẳng 
xã hội-đân chủ đền là — dù 
muốn hay không, cái đó hoàn 
toàn không đảng kề — tăng 
cường ảnh hướng của hệ tư 
Hưởng tr sản đổi uởi công 
nhân”. (Như trên, trang 43). 
Phái *kinh tế” phản đối 
chính sách độc lập của đẳng 
vô sản, và chủ trương đấu 
tranh kinh tế là hình thức 
đu tranh giai cấp chủ yếu. 
Họ đã bị Lê-nin bóc trần, 
{.ˆ-nin chỉ ra rằng, đấu tranh 
tỉnh tế của công nhân chống 
"hà tư bản chỉ là một cuộc 
tranh tập thể của công 
nhân “hống chủ xưởng đề 
(lèi những điều kiện bán sức 
lao động lợi hơn, đề cải 
thiện điều kiện lao động và 
sinh sống của họ; cuộc đấu 


tranh đó không thê lật đỗ chế 
độ Nga hoàng và chế độ tư 
bản, không thề giải phóng bọ 
khổi ách nô lệ tư bẩn chủ 
nghĩa. Phái “kinh tế * xuyên 
tạc nguyên lý của chủ nghĩa 
duy vật lịch sử về điều kiện 
sinh hoạt vật chất là động 
lực phát triền của xã hội; 
rồi từ đó họ kết luận: trong 
đấu tranh của giai cấp công 
nhân, hình thức đấu tranh 
kinh tế quan trọng hơn cả. 
Lê-nin đã bác bỏ luận điệu 
đó và chỉ ra rằng giái cấp vô 
sản không thể giải phóng 
được mình nếu không giành 
được chính quyền. 

Chương IV và chương V 
bàn về những vấn đề tô cbức 
của phong trào cách mạng 
của công nhân và của đúng 
vô sản. Chủ nghỉa cơ hội 
của phái «kinh tế? trong 
những vấn đề tỗö chức bắt 
nguồn từ chủ nghĩa cơ hội 
của họ về mặt tư tưởng. Chia 
rễ về tư tưởng, tân mạn về 
tỏ chức, làm việc theo lối thủ 
công nghiệp với những tiều 
tổ rời rạc, là những trở ngại 
nghiêm trọng trong việc tổ 
chức giai cấp công nhân 
đẫu tranh chống chế độ Nga 
hoàng và giai cấp tư sẵn. 
Phong trào cách mạng của 
công nhân phát triền yêu cầu 
thành lập một đáng chiến 
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đấu duy nhất và tập trung. 
Lê-nin đã đề ra một kế hoạch 
to lớn về tổ chức của một 
đẳng công nhân mác-xit cách 
mạng sẵn sàng chiến đẫu, có 
thề giải quyết nhiệm vụ của 
giai cắp công nhân. Lê-nin 
đã nêu bật tác dụng lớn lao 
của một tờ báo chính trị của 
toàn nước Nga do những 
người mác-xít cách mạng 
xuất bản. Tờ «Tia lửa» của 
Lênn đã chuần bị về tư 
tưởng và tô chức cho việc 
thành lập một đẳng mác-xít. 
_ Trước tác «Làm gì?” của 
Lê-nin đã đánh tan tư tưởng 
cơ hội của phái «kinh tế ». 
(Sở đï Làm gì? có một giá 
trị lịch sử là vì trong tác 
phầm nổi tiếng ấy : 

1. Lần đầu tiền trong lịch 
sử tư tưởng mác-xit, Lê-nin 
đã lột trần đến tận gốc căn 
nguyên tư tưởng của chủ 
nghĩa cơ hội, chỉ rö rằng nó 
bắt nguồn trước hết ở. chỗ 
cúi đầu trước tính tự phát 
của phong trào công nhân và 
hạ thấp vai trò của ý thức 
xã hội chủ nghỉa trong 
phong trào đó. 

2. Lê-nin đã nêu cao tầm 
quan trọng của lý luận, của 
sự giác ngộ, của Đẳng vì 
Đảng là lực lượng điều khiền 
phong trào tự phát của công 
nhân và làm cho phong trào 
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ấy thấm nhuần tỉnh thần 
cách mạng. 

3. Lê-nin đã chứng minh 
một cách tài tình nguyên lý 
cơ bản của chủ nghĩa Mác 
cho rằng Đẳng mác-xit là sự 
dung hợp phong trào công 
nhân và chủ nghĩa xã hội. 

4. Lê-nin đã phân tích một 
cách thần tình những nền 
tảng tư tưởng của Đẳng mác- 
xi». (Lịch sử Đẳng cộng 
sản (b) Liên-+ô). 


— LAO ĐỘNG. “Lao động 
trước hết là một quá trình 
xảy ra giữa người và tự 
nhiên, một quá trình trong 
đó bản thân con người đóng 
vai trò môi giới, điều tiết và 
giảm sát trong sự trao đổi 
vật chất giữa người và tự 
nhiên » (Mác: Tư bản, bản 
tiếng Đức, tập I, 1953, trang 
185). Tác động vào giới tự 
nhiên xung quanh, con người 
cải tạo giới tự nhiên và tự 
cải tạo mình. Trong khi cải 
tạo tự nhiên, con người thực 
hiện những mục đích mong 
muốn của mình, khiến cho 
các vật tự nhiên thích ứng 
với nhu cầu của mình. Quá 
trình lao động gồm ba nhân 
tố tất yếu: 1) hoạt động có 
mục đích của con người, tức 
lao động; 2) đối tượng của 
lao động; 3) những công cụ 
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sản xuất nhờ đó người tác 
động vào đối tượng lao động. 

Lao động là điều kiện đầu 
tiên và cơ bản cho con người 
sinh tồn. Lao động không 
những cung cấp cho con 
người những tư liệu sinh 
hoạt, mà còn sắng tạo ra 
bản thân con người. Nhờ có 
lao động mà con người tách 
khỏi giới động vật. Một trong 


những nét căn bản phần biệt 


con người với động vật, là 
động vật lợi dụng những thứ 
có sẵn trong tự nhiên, còn 
con người thì bắt tự nhiên 
phục vụ mục đích của mình, 
cải biến tự nhiên, bắt tự 
nhiên phục tùng nhu cầu của 
rnÌnh. 

Trong các hình thái kinh 
tế-xã hội khác nhau, lao động 
biều hiện đưới nhiều hình 
thức khác nhau, tương ứng 
với những quan hệ xã hội của 
một thời kỳ nhất định. Trong 
công xã nguyên thủy, lao 
động là tập thê, các tư liệu 
sản xuất và kết quả của lao 
động đều thuộc quyền sở hữu 
của tập thể. Dưới chế độ 
đó, không có bóc lột. Nhưng 
trong xã hội đó, vì lực lượng 
sản xuất kém phát" triền; 
con người còn bị nô lệ cho 
quy luật mù quảng của tự 
nhiên trong một hán độ lớn. 
Điều phân biệt tất cả các 


hình thái kinh tế —xã hội đối 
kháng là: lao động của 
người trở thành đối tượng 
của sự bóc lột tàn khốc, đó 
là lao động của nô lệ đưới 
chế độ nô lệ, lao động của 
nông nô dưới chế độ phong 
kiến, lao động của công nhân 
trong xã hội tử bản. Với chủ 
nghĩa tư bản, sự bóc lột đạt 
đến điềm cao nhất. Trong xã 
hội tư bản, sự phân công lao 
động măng hình thức kỳ 
quái, nó trói buộc công nhân 
vào một công việc đơn giản; 
biến họ thành một người thợ 
cục bộ, và từ khi nền sản 
xuất máy móc xuất hiện, thì 
họ bị biến thành vật phụ 
thuộc của mẫy móc. Dưới 
chủ nghĩa tư bản, lao động 
dày vò và đày đọa con người 
về thể xác và tỉnh thần. 
Trong xã hội phong kiến, kỷ 
luật lao động là kỷ-luật của 
roi vọt, còn đưới chủ nghĩa 
tư bản thì kỷ luật là do đói 
rét bắt buộc. Dưới chủ 'ngHỶa 
tư bản, lao động — cái đáng 
lề là nhù cầu đầu tiên của 
đời sống — biển: thành việc 
đáng nguyền rủa của công 
nhân, thành một ác thú hút 
máu mủ của họ. Chỉ có cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, cách 
mạng vô sản mới giải phóng 
công nhân khỏi bị bóc lột: 
Chỉ với chủ nghĩa xã “hội 
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nhất là với chủ nghĩa cộng 
sản, lao động mới thật sự 
trở thành lao động chân 
chính, tức là một nguồn vui, 
một nguồn phẫn khởi sảng 
tạo, cbử không phải chỉ là 
một kế sinh nhai. 

ở Liên-xô, những quan hệ 
sản xuất mới, xã hội chủ 
nghĩa, đã sinh ra một quan 
niệm hoàn toàn mới về lao 
động. Lao động trở thành 
một vẫn đề danh dự, vinh 
quang, quả cảm và anh hùng. 
Chủ nghĩa xã hội này dựng 
trên nền tảng lao động có ý 
thức của hàng triệu người 
xây đựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Chủ nghĩa xã hội và 
lao động là không thê tách 
rời. Sau khi thực hiện mội 
kiểu tô chức lao động xã hội 
cao hơn so với chủ nghĩa tư 
bản, nhân dđân xô-viết do 
Đảng cộng sản lãnh đạo đã 
tạo ra một kỷ luật lao động 
mới, tự do và tự giác, cơ sở 
của kỷ luật đó là lao động 
đã được giải thoát khỏi mọi 
sự bóc lột: mỗi công dân 
lao động cho mình, cho xã 
hội xã hội chủ nghĩa, chử 
không phải lao động cho nhà 
tư bản hay địa chủ. «Lao 
động ở Liên-xô đối với mọi 
người công dân có sức lao 
động là một nghĩa vụ và một 
vẫn đề vinh dự, theo nguyên 
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tắc «kế nào không làm thì 
không ăn» CHiến pháp Liên- 
xô). Nguyên tắc của chủ 
nghĩa xã hội là sự phân 
phối của cải vật chất tùy 
theo lao động đã tiêu hao. 
Điều đó nghĩa là dưới chủ 
nghĩa xã hội, lao động là 
tiêu chuần cao nhất đề đánh 
giá hoạt động của mỗi thành 
viên trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa; mỗi người nhận 
được một số sẵn phầm phù 
hợp với số lượng và chất 
lượng lao động đã tiêu hao, 
Xã hội xã hội chủ nghĩa giám 
sát số lượng lao động và số 
lượng tiêu dùng, như vậy có 
nghĩa là: phần mà người 
lao động được hưởng trong 
sản phầm xã hội, tùy thuộc 
sự tham gia của người đó 
vào lao động xã hội, lùy 
thuộc số lượng và chất 
lượng lao động của người đó, 

Bước quá độ từ chủ nghĩa 
xã hội sang chủ nghĩa cộng 
sản đòi bói một sự lao động 
năng suất cao, có khả năng 
đảm bảo tư liệu tiêu dùng 
đồi đào. Lúc đó, xã hội có 
thề xóa bổ sự đánh giá cũ 
theo số lượng và chất lượng 
của lao động đã tiêu hao, và 
ghỉ trên là cờ của mình: 
«làm theo năng lực, hưởng 
theo nhu cầu”, Trong xã hội 
cộng sản, số lượng lao động 
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‹5 được tỉnh trực tiếp bằng 
thời gian (số giờ) lao động, 
mà không cần đến giá trị và 
các hình thức của giá trị 
làm trung gian. «Lao động 
cộng sẵn chủ nghĩa, theo 
nghĩa hẹp nhất, 
nhất của nó, là lao động 
không công cho xã hội... đó 
là tự nguyện, không cần tiêu 
chuẩn, không đợi trả công, 
không có điều kiện thù lao, 
lao động vì thói quen lao 
động cho tập thể và vì ý 
thức (đã thành thói quen) 
cần lao động cho tập thê, — 
lao động đề thỏa mãn một 
nhu cầu của cơ thề lành 
mạnh” (Lê-nin: Tuyền tập, 
tập 2, phần 2, bản tiếng Pháp, 
Mãt-xcơ-va, 1954, trang 343). 

Dưới chủ nghĩa cộng sẵn, 
tao động sẽ thành nhu cầu 
thử nhất của đời sống, từ 
chỗ là một gánh nặng — như 
trong chế độ tư bản chủ 
nghĩa — trở 'hành một niềm 
vui sướng. Một điều kiện cần 
thiết đề chuyển từ chủ nghĩa 
xã hội sang chủ nghĩa cộng 
tần là làm cho trình độ văn 
hóa của xã hội lên cao, đến 
n=<ức bảo đảm cho mọi người 
hoàn toàn phát triền thề lực 
và Iri lực của mình, có khả 
màng tự đo lựa chọn nghề 
nghiệp chứ không bị suốt đời 
tột chặt vào một nghề. Muốn 


chặt chẽ 
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đạt mục đích đó, phải có 
những thay đồi quan trọng 
trong điều kiện lao động. 
Ngay khi những tiền đề vật 
chất khách quan cho phép, 
phải giảm ngày lao động, 
thực hành nền giáo đục bách 
khoa phổ cập và bắt buộc, 
cải thiện căn bấn điều kiện 
nhà ở, tăng rỡ rệt tiền lương 
thực tế của công nhân và 
viên chức, v.v... 


LÁT-XAN Phéc-đi-nan 
(1825—1661). Lãnh tụ cơ hội 
chủ nghĩa của phong trào 
công nhân Đức. Ông ta bênh 
vực chính sách của Bi-xmác 
và có liên lạc bỉ mật với 
Bi-xmác. Lát-xan gạt bỏ cuộc 
đầu tranh cách mạng của 
công nhân chống chủ nghĩa 
tư bản. Ông ta quả quyết 
rằng chỉ cần giai cấp công 
nhân giành được phổ thông 
đầu phiếu là có thề khắc 
ohục được sự thống trị của 
tư bản. Tuyên bố nền quân 
chủ Phổ là một Nhà nước 
đứng trên các giai cấp, ông 
ta cỗ vũ cho một cương lĩnh 
dự định sáng lập những «hội 
sản xuất» của công nhân đo 
chính phủ Phổ trợ cấp. Thứ 
«chủ nghĩa xã hội» cảnh sát 
đó đã được Lát-xan đánh lộn 
sòng thành chủ nghĩa xã hội 
chân chính. Cho nên không 


464 


lẫy làm lạ rằng học thuyết 
Lật- -xan đã trở thành nguồn 
gốc đề cho bọn cơ hội và 
bón xét lại rúi ra những tư 
tưởng chống lại lý luận và 
thực tiến cách mạng của giai 
cấp vô sản. Bọn lãnh tụ hiện 
nay của phái xã hội cánh hữu 
dựa vào Lát-xan đề tìm luận 
chứng cho những lời khẳng 
định của hợ về tính chất siêu 
giai cấp của chế độ đân chủ 
đư sẵn, về «việc chủ nghĩa 
tư bản hòa bình nhập vào 
chủ nghĩa xã hội» nhờ bọn 
chủ ngân hàng và bọn tư 
bản công nghiệp, và về «hòa 
bình xä.hội› giữa vô sản và 
tư sản. Trong khi phá hoại 
phong trào bãi công, bọn 
lãnh tụ phản động của các 
công hội Mỹ (Rơ-đơ v.v...) 
tuyên bố rằng chúng. dựa 
vào các “nguyên : lý của Lất- 


xan. 

Về triết học, Lát-xan tự 
xưng là đồ đệ của Hê-gherÈ, 
ông ta đã mượn của Hê- ghen 
quan niệm về, sự phát triển 
của «quan niệm tuyệt đối } 
mà biều hiện chủ. yếu, là Nh 
nước. Theo Lãt-xan, lịch sử 
xã hội loài người là, sự tiến 
bộ không ngửng của lý tính. 
Lát-xan không nói đến đấu 
tranh giữa những mặt đối 
lập, mà chỉ nói đến điều hòa 
những mặt đối lập đó thôi. 


cuốn 
Triết học của nhà triết học 


LÁT-XAN 


Tử phép biện chứng duy 
tâm chủ nghĩa của Hê-ghen, 
Lát-xan rút ra những luận 
chứng cho tư tưởng phản 
động của ông ta về sự thỏa 
hiệp của giai cấp vô sản Đức 
với chế độ quý tộc — tư sẵn. 
Các tác giả kinh điền của 
chủ nghĩa Mác đã phê phán 
kịch liệt lý thuyết của Lát- 
xan. Trong cuốn Phê phản 
cương lĩnh Gỏ-fa”, Mác đã 
bóc trần tất cả tính chất 
nguy hại của các nguyên tắc 
lý luận và chính trị của Lát- 
xan. Trong bức thư gửi cho 
Ăng- ghen ngày 1 tháng Hai 
1858, Mác nói đến tác phầm 
của Lát- xo về Hê-ra-cơ-liP 
như sau: €,.. Cuốn Hé-ra-cơ- 
lít, kế tối tin của Lát-xan, 
kể sắng suốt, thật ra chỉ là 
một bài văn của một cậu học 
sinh trung học... Trong khi 
tuyên bố với bất cử ai rằng 
tác phầm của Hê-ra-co- -lit 
cho đến nay là một cuốn 
sách u mê khó hiều, Lát-xan 
về căn bản đã (tuyệt đổi 
không thêm gì mới vào 
những. điều mà Hê- ghen đã 
nói trong cuốn Lịch sử triết 
học ».(Mãc—Ăng-ghen : Tuyền 
tập thư từ, bản tiếng Nga, 
trang 95—96). Trong tập. Bủi 
kỳ triết học, nói tốm tắt về 
sách của Lát-xan, 


LÉT-XINH 
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đa sầu Hê-ra-co-lil xứ Ê-phe- 
đơ, Lê-nin đã phê phản quan 
niệm triết học của Lát-xan. 
Ông vạch rð là Lát-xan 
không thề làm gì hơn, ngoài 
việc trình bày triết học của 
Hê-ghen một cách đơn giản 
và nhai đi nhai lại những ý 
kiến mà đồ đệ của Hê-ghen 
đã nhiều lần lặp đi lặp lại. 
Các tác giả kinh điền của 
chủ nghĩa Mác đã coi trọng 
hoạt động thực tiễn của 
Làt-xan. 


LÉT-XINH Gốthôn Ê- 
phơ-rg-im (1729 — 1281). 
Người tuyên truyền lỗi lạc 
cho « triết học ảnh sáng» ở 
Đức và châu Âu, nhà mỹ học, 
nhà chính luận và nhà soạn 
kịch. Người dân chủ chủ 
nghĩa, người phản đối chế 
độ phong kiến và hệ tư 
tưởng phong kiến. Về mỹ 
học và triết học, Lét-xinh là 
một nhà lý luận của chủ nghĩa 
hiện thực tư sản cách mạng 
thế kỷ XVIII. Trong các tác 
phầm triết học của ông, Lét- 
xinh công kích chủ nghĩa 
kiền thành và bênh vực sự 
khoan dung đối với các tôn 
giáo khác và quyền lợi của 
Lý tính tự do. Phản ánh 
phong trào tự do của giai 
cấp tư sẳn Đức còn yếu ớt 
và hồi đó chưa phát triền 
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mấy, nên về cơ bản Lét-xinh 
vẫn là nhà duy tâm chủ 
nghĩa. Sự phê phán của ông 
đối với chế độ phong kiến 
không có tính chất cách 
mạng. Những tác phầm nỗi 
tiếng của ông là: La-ô-côn 
(1766) và Hi kịch Hăm-bua 
(1767—1769). Lét-xinh đã phê 
phán một cách (ế nhị và có 
căn cứ chủ nghĩa cô điền qui 
tộc thế kỷ XVIHH, tách rời sinh 
hoạt của nhân dân. Ông là 
người đầu tiên ở Đức tán 
đương tác phầm của Sếc- 
xpia, kiều mẫu của chủ nghĩa 
hiện thực, bắt nguồn từ nhân 
dân. .Lý tưởng của ông là 
một nghệ thuật ca tụng anh 
hùng, như.nghệ thuật Cô 
Hy-lạp và Cổ La-mä... Lét- 
xinh muốn đem lại cho sân 
khẫu và vănhọc Đức một cuộc 
cách mạng theo tỉnh thần đó. 

Quan điềm mỹ học của 


Lẻét-xinh không vượt: quá 


khuôn khổ của hệ tư tưởng 


tư sản thế kỷ XVIIIL. Ông lấy 


những hình ảnh lý tưởng từ 
trong quá khử xa xôi. Nhờ 
có ý nghĩa xã hội, lời văn 
mới mề đột ngột, tính chất 
hiện thực mạnh bạo chống 
chế độ chuyên chế nên các 
bản kịch của Lét-xinh Tiệu 
thư XÃa-ra ÄXam-xơn, Min-na 
ở Búc-hem, É-mi-li-a Ga-lốt-H 
và Na-than, người hiền đã có 
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tiếng: vang tang vn học 
lứa thế kỷ XVIII. Những các 
dếc phầm của: két-xinh vẫn 
chỉ là rhững «bản ;kịch tư 
sản», một loại văn trong. đó 
Lét-xinh đã. cố gắng khắc 
phục tính chất họp hòi những 
không đạt, (yếu .tố “tỉnh thần 
anh hùng trong É-mi-li-d:Ga- 
lốt-l, ý định sảng tạo lối 
kịch triết›học :trohg :Nœ-than, 
người: hiền). tCáo. lực: lượng 
tiến Bộ của nhân dần Đức 
đánh giá rất cáo ý nghĩa lịch 
sử của Lét-‡inh, -nhà xẵn ;có 
tài và nhà tử tưởng đũng cảm. 


LÊ-BÊ-ĐÉP. Pi-ốt~rơ. NÍ- 
cô-lq-i-ê-vích (/866—1918). 
Nhà vật lý học vĩ đại, người 
sáng lập phái vật lý học 
Nga, phái đã có những nhà 
-bác học nồi tiếng, nhất là 
Va-vi-lốp và La-da-rép. Lê- 
bê-đép cùng với::?-mi-ti-d- 


dép*,.U-mốp”, Xé-sê-nốp, XIö-: 


lệ-tốp", tiếp, túc truyền. thống 
đuy vật chủ nghfa của luhoa 


học tự. nhiên, Nga bắt:nguồn 


từ Lơ-ma-pó-xốp”. Ông. ,đấu 
tranh.,cho chủ nghĩa: duy vật 


trong. khoa học, chống. sự 


miệt. .thị của chủ nghĩa 
thế giới đối với khoa học Nga. 
-Gác tác phầm khoa học 
của ông đã biều lộ một sự 
thống.:nhất không thể chia 
cắt :được giữa lý luận và 


ba. vô, 
thành những cộng trình đã 
trở thành. cơ: bản về phương 


LẺÊ-BÊ-BI:P 


thực tiến. Lê-kà-đếp đã phñt 
hiện ra tác dụng của âm ba, 


thủy ba và sóng điện từ đối 


với' cộng hưởng, ông đã 

^^ : -£t +? ° .e 
nghiên cứu đặc tính của vì 
tuyến điện, hoàn 


diện. siêu âm,: quang: phô 
nghiệm trong tia hồng ngoại 
và:đã phát:hiện ra từ trường 
của vật thề nặng đang quay. 


.,Phát hiện khơa học.xuất sắc 


nhất của Lê-bê-đép là phát 
hiện ra sức ép của ánh sáng 
đối với thề rắn (1899): và :thề 
hơi! (1907 — 1910) và cách 
đo sửc ép đó. Sự-phát: hiện 


đó.đã đặt một cơ: sở -thực 


nghiệm ng: chắc 'giúp -cho 
sau đó có thề phát triền lý 
luận về điện từ của ánh 
sáng và lý luận về sao chỗi 
do nhà bác học trứ danh 
Nga là Bo-rê-đi-khin': sảng 
lập. Những công trình nghiên 
cứu của Lê-bê:đép về cách 
đo sức ép của ánh sáng: đã 
được dùng lầm: 'điềm xuất 
phát cho việc: thầm tra lại 
một số khái:niệm vật:lý học 
q bản như khái :rniệm về 
khối lượng, năng lượng, điện 
từ trường. Các cuộc . thí 
dghiệm của +Lê:bê-đép” đã 
cHững minh rằngđảnh sáng 
là tmmột biều. hiệf đặc biệt về 
chất của vật :chất. Ánh sáng, 


LẺBÉ-ĐEP 


có một.-khối lượng : và năng 
lượng, hại cái đó thống nhất 
với nhau không thê tách rời. 
Đúng như học trò của Lê-bê- 
đép là Va-vi-lốp đã vạch rõ, 
từ công thức P= = của 
V 
Lê-bê-đép về sức ép của ánh 
sáng (E — nảng lượng của 
ánh sảng bị thu hút trong 
một giây đồng hồ, v — tốc độ 
của ánh sáng) nấy ra phương 


trình E= mỹ? /2- năng 


lượng, TH — Khối lượng, v — 
tốc độ của ảnh sáng), phương 
trình này có một ý nghĩa, rất 
lớn đối với vật lý Học hiệnBại. 
Những thi nghiệm đó:có một 
ý nghĩa lớn vì nỗ vạch rõ tiu# 
chất không căn cử củã đuỷ 
năngluận đuy tâm chủ nghĩa 
hiện đại cho dääủg lượng là 
độc lập đổi với vật chất. Việc 
phát hiện ra sức ép của ánh 
sáng của Lê-bê-đép đã giúp 


cho việc hiều biết nhiều hiện. 
tượng ,thiến Văn học trong 


` yếu. THật Vậy, đối với những 
phần rất. bé, của vật chặt, 


sức ép '€ của § ảnh 'sắng ,qó † Ệ 


vượt hàng triệu‹ lần S 

mành của sự hấp dẫn của 
vạn vật. Người, ta cần phải 
chủ ý đến sức ép ấy, vì tv 
là nhân tổ” quan trọng, củ 
động lực Học, về các quá 
trinh vũ trừ „ trong, việc 
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sỎ bê-đép 


sáng lập các. lŸ luận về các vật 
thề vũ trụ : đuôi sao.chồi; lửa 
phun trên.mặt:trời, nhật hoa, 
điểm đẹn trên mặt trời, khí 
quyền các ngồi sao, kết cầu 
nội bộ các ngôi sao, và các 
tình vân, và trong việc xây 
dựng các học thuyết; về thiện 
thể, học.. 

xCuộc đời và hoạt động của 


Tự bề ếp là, một tắm gương 


tình ÿều không bờ bến 
nơi” "vởi nhân dân Nga và 
đổi với khoa học. Trong 
những năm. đen „ tối. nhất 
đưới, thời phần động, ;sau 
cuốc cách mạng. năm. 1805, 
Lê-bế-đép, đã. từ bồ trường 
Đại học Mát. -xcœ-va,,vào đầu 
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năm 1911 cùng với Tỉ-mi-ri-a- 
dép, U-mốp và Dê-lin-xki, đề 
phản đối chính sách của chế 
độ chuyên chế của Nga 
hoàng. Mặc dù những điều 
kiện làm việc hết sức khó 
khăn trong nước Ngựa dưới 
chế độ Nga hoàng, ông vẫn 
từ chối lời mời ra nước 
ngoài của Viện Nô-ben. Là 
một nhà yêu nước chân 
chính, ông ở lại nước Nga và 
"lãnh đạo phải khoa học do 
ông sáng lập ra. Những trước 
đác của Lê-bê-đép là một 
(cống hiến có ý nghĩa rắt lớn 
đối với khoa học thế giới. 
Xem : Lê-bê-đép : Toàn tập, 
1913; Tuyền tập, 1949. 


LÊ-NIN Vơ-lg:đi-mia I- 
lích. "Nhà ký luận thiên tài và 
người lãnh đạo của giai cấp 
vô sản 'và toàn thề nhận 
đân †ao động thế giới, người 
sáng tạo chủ ngHĩa Mác trong 
thời đại chủ nghĩa đế quốc 
và cách mạng vô sản, người 
sáng lập Đảng cộng sẵn Liên- 
xô và Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên trên thế giới. 
Lê-nin sinh ngày 10 @2) tháng 
Tư 1870 ở Xim-biếc (ngày nay 
là U-li-a-nốp). Thân phụ ông 
là I-li-a Ni-cô-la-i-ê-vích Ư-Ìi- 
'a-nốp, một viện thanh tra các 
trường tiều học tỉnh Xim- 
tiếc. Anh cả của ông, A-lê- 
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xan-đơ-rơ, bị tử hình năm 
1887 vì đã tham gia Vụ mưu 
sát Nga hoàng À-lê-xan-đơ-rơ 
IH. Sau khi tốt nghiệp trung 
học năm 1887, Lê-nin vào học 
trường Đại học luật ở Ca-dan, 
nhưng chưa được bao lâu 
thì bị bắt vì đã tích cực tham 
gia phong trào cách mạng 
của sinh viên, ông bị đuổi 
khỏi trường và đày đi Cô-cu- 
sơ-ki-nô, một làng thuộc tỉnh 
Ca-dan, ông ở đấy cho đến 
mùa thu nắm 1888. Được 
phép trở về Ca - dan, ông ở 
đấy trong mùa đông 188§ — 
1889, Chính trong lúc. đó ông 
đã nghiên cứu bộ Tư bản và 
gia nhập một nhóm mác-xíÍt. 
Mùa thu 1889, ông đến ở Xa- 
ma-ra và tiếp tục nghiê neứu 
các tác phầm của Mác và 
Áng-ghen và chuần bị đề đi 
thi.luật. Mùa xuân và mùa 
thu 1891, với tư cách ngoại 
trú ông đã thi đậu xuất sắc 
tại trường Đại học luật ở 
Pê-téc-bua. Lê-nin tổ chức 
nhóm mác-xif đầu tiên ở Xa- 
mña-ra. Ngay hồi đó, Lê-nin 
đã làm mọi người kinh phục 
về việc ông hiều biết sâu sắc 
chủ nghĩa Mác. Đến Pê-téc- 
bua ngày 31 tháng Tám 1893, 
ông trở thành người lãnh đạo 
hiển nhiên của những người 
mác-xít ở thủ đô và ông được 
sự tín nhiệm nồng nhiệt của 
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những người công nhân tiền 
tiến công tác với ông trong 
các nhóm. Xuân và hè 1894, 
ông viết tác phầm lớn đầu 
tiên, một bản tuyên ngôn 
chân chính của người cộng 
sản Nga, Những người « bạn 
đân * là thể nào oà họ đấu 
tranh chống những người dân 
chủ—zxã hội ra sao. 

Trong cuốn đó, Lê-nin đã 
c(lột mặt nạ bọn dân túy, 
những “bạn dân? giả đối, 
thực tế chống lại nhân dân... 
Lê-nin đã vạch ra một cách 
đúng đẳn con đường mà cuộc 
đấu tranh của giai cấp công 
nhân phải theo, xác định 
giai cấp công nhân đóng vai 
(rò lực lượng cách mạng tiên 
phong trong xã hội và xác 
định vai trò của nông dân là 
bạn đồng minh của giai cấp 
công nhân» (Lịch sử Đẳng 
Cộng sản (b) Liên-xô). Năm 
1895, ông tập hợp tất cả*các 
nhóm công nhân mác-xit Pê- 
téc-bua thành một * Hội liên 
hiệp đấu tranh đề giải phóng 
giai cấp công nhân ?, hội này 
là mầm mống của Đẳng vô 
sản cách mạng nước Nga. 

Tháng Chạp 1895, Lê-nin 
bị bắt. Ò trong nhà tù, ông 
tiếp tục lãnh đạo sự hoạt 
động của « Hội liên hiệp đấu 
tranh”, Năm 1897 bị đày đi 
Xi-bê-ri, ở làng Su-sen-xcôi, 


huyện Mi-núi-xinxcơ tỉnh 
I-ê-nit-xê-i-xcơ ông đã viết 
cuốn Nhiệm pụ của những 
người xã hội — dân chủ Nga, 
hoàn thành tài liệu nghiên 
cứu bắt đầu từ khi ở tù: Sự 
phát triền của chủ nghĩa tư 
bản ở Ngà (xuất bản năm 
1899). Đầu năm 1900 ông trở 
về và đến tháng Bảy năm đó 
thì đi ra nước ngoài. Chính 
ở nước ngoài, ông đã ra tờ 
bảo  Tia lửa », tờ báo chính 
trị mác-xit cách mạng đầu 
tiên cho toàn nước Nga. 

Tờ «Tia lửa” của Lê-nin 
đä cống hiến rất nhiều vào 
việc đảnh bại về mặt tư tưởng 
chủ nghĩa kinh tổ”, kể thù 
chủ yếu đối với việc sáng 
lập một đẳng chính trị vô sản 
độc lập và việc tập hợp các 
nhóm và tð riêng rẽ vào một 
Đảng công nhân xã hội dân 
chủ duy nhất của nước Nga. 

Chính nhờ có sự tham gia 
của Lê-nin mà Đại hội lần 
thứ II Đẳng Công nhân xã 
hội dân chủ Nga đã thảo ra 
và thông qua cương lĩnh cách 
mạng của đẳng mác-xit. Bất 
chấp sự phản đối của bọn 
cơ hội chủ nghĩa, yêu sách về 
cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và chuyên chính vô sản, lần 
đầu tiên, vẫn được ghỉ vào 
cương lĩnh của một đẳng xã 
hội — dân chủ. 
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Tháng Ba 1902, cuốn Làm 
gì?““của Lê-nin ra đời, cuốn 
này đã đập tan về mặt tư 
đưởng chủ -nghĩa.:kinh. tếyvà 
«]ý luận về việc tôn sùng 
tính tự phát. của chủ nghĩa 
đó, và đã đặt nền .tẳng 
tư tưởng cho đảng. mác-xit. 
Trong cuốn đó, Eê-nin 
vạch mặt chủ. ñghÏTá cơ hội 
trên phạm vithế giới. Tại 
Đại hội lần thứ II của Đẳng 
xã hội-dân chủ: Nga (tháng 
Bảy 1903), Lê-nin đảm bảo 
được sự thẳng lợi của chủ 
nghĩa Mác cách'mạng đối với 
chủ nghĩa cơ hội và tập hợp 
chung quanh. mình những 
người mác-xit cách mạng. 
Cuộc đấu tranh vĩ đại của 
Lêznin đề sáng lập một đẳng 
cách máng vô sản chân chính 
đã đạt nhiềư thắng lợi: Trong 


cuộc đẫu: tranh: chống bọn 


men-sê-vích tại Đại hội lần 
thứ:II cũng như sau đó,.Lê- 
nin đã vạch ra những nguyên 
tắc tổ chức của Đẳng cộng 
sản, đẳng kiều mới, khác cậc 
đẳng -cải lương của Quốc tế 
thử hai. Cuốn, Một bước tiễn 
hai bước lùi” của Lê-nin xuất 
bản tháng Năm 1904 có.một 
tác đụng rất quan trọng đối 
với việc xác định những 
nguyên ,tắc tô chức của chủ. 
ñghTa bôn-sê-vích.:Trong đó, 
lần đầu tiên trong lịch sử 


.chủ nghĩa Mác, Lê-nin nêu 
rõ Học thuyết về Đẳng coi 
hư là tổ chức lãnh đạo của 
giai “cấp vô sản: đấu tranh 
giành chuyên chính vô sản ; 
ông lột mặt nạ: chủ: :nghĩa cữ 
hội và hành: động phá hoại 
tổ chức: do báo « Tiá lửa» 
mới của phái men-sê-vích 
tiến hành. 

Nøay trước ngày Cách 
mạng 1905—1907, trong cuộc 
đấu tranh chống bọn men-sê- 
vích phá hoại tổ chức nhứ 
_ Mác-tốp, Tơ-rốt-xki 

, Lê-tin.:đã lập-ra: một 
cơ: kh hôm ngôn luận: bôn-sẽ- 
vích, tò: «Tiền tiến”. Ông 
chuân bị chơ Đẳng nắm quyền 
lãnh đạo củộc cách mạng sắp 
nỗ ra. Đầu tháng Mười một 
1905, Lê-nin trổ về Nga đề 
đảm đương việc lãnh đạo 
trực tiếp cuộc cách mạng. 
Ông đấu tranh chống lại bọn 
dân chủ lập hiễn (chính đảng 
chủ yếu của giai cấp tư sản 
N#a), bọn xã hội cách mạng, 
bọù men-sê-vích, bọn Tơ-rốt- 
xki là những kể cản trở sự 
phát triền của cách mạng, 
ông-kêu gọi khởi nghĩa vỡ 
trang. và giãnh chuyên chỉnh 
cách mạng dân chủ của vỡ 
sảnvà nông dân, ông: lãnh 
đạo toàn bộ cuộc chiến đầu 
của:2Biai cấp “công nhân. 
TÉong:tác phầm lịch sử Hơi 
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sách lược của Đẳng xã hội — 

dân chủ. trong cúch mạng dân 

chứ” xuất bản tháng Bâầy 1905, 

ông đặt cơ :4ở cho sách lược 

cáchmạng của Đẳng Cộng sắn 

vànêulên một quan.niệm mới ' 
về quan hệ giữa cách? mạng: 
tư sản và cách: mạng,%+ã hội 

chủ nghĩa ; ông xác định vấn 

đề quyền lãnh đạo 'của giai 

cấp oô sẳn trong cách mạng 

dân chủ tư sản, vẫn: đề biển: 
cách mạng này thành;:cácH‹ 
mạng xã hội chủ:nghiá: Ông 

đưa ra :một lý luận mới về 

cách mạng xã hội chủ nghĩa, 

cách mạng này không phải dø 

giai cấp vô sản độc lực tiến- 
hành chống toàn bộ giai cấp 

tư 'sẩn, mà :do. giai cấp vô 
sản nắm quyền lãnh đạo, wă:: 
liên minh với những phần tử 

nửa vô:.sẩn, với quần chúng 

lao động cùng tiễn hành. Tác 

phầm của Lê-nin chưa kết 

luận rằng:chủ nghĩa xã hội 

có khả năng thắng lợi trong. 
một nước tư bản riêng rẽ, 

nhưng nỏ đã có sẵn tất,cả 

những yếu tố cần thiết:đề đi 

đến kết luận như thế. Đó là 

điêu mà Lê-nin thực hiện 

trong chiến tranh thế. giới 

lần thử nhất. 

Sau khi cách mạng thất: 
bại, Lê-nin lại một lần nữa: 
buộc phẩi ra nước ngoài 
(tháng Chạp 1907). Trong 
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những nắm phản động, :ông 
xiết chặt hàng ngũ những 
người bôn-sê-vích trong cuộé: 
đâu tranh chống lại bọn: 
«(‡hủ tiêu”: muốn thủ tiêu 
chính đẳng bí mật, chống 
bọn “Ổi—đô-vit* phản đổi 
việc lợi dựng những phương 
tiện Hợp pháp, chống bọn 
Tở-rốt-xki ; ông đốc lòng rên 
luyện một đẳng kiều mới, một: 
đẳng cách mạng mác-xit. Tác 
phẩm của Lê-nin Chủ nghĩa 
duy uật. uà chủ nghĩa kinh. 
nghiệm phê phá,” xuất bân. 
năm 1909 có một ý nghŸa quan 
trọng bậc nhất đối với việc 
chuẩn bị tư tưởng cho một: 
đẳng như thế. Đó là sự bênh 
vực các nguyên tắc lý luận. 
của đảng mác-xit—chủ nghĩa 
duy vật biện chứng và chủ 
nghĩa duy vật lịch sử—chống 
lại chủ nghĩa: duy tâm chủ 
quan của Bốp-đàù-nốp” và bè 
lũ. Trong tác phầm đó, Lê- 
nin phát triền „và đầy triết 
học, mác-xít tiễn lên, khái 
quát theo: quan điềm duy vật: 
chủ :nghĩa tắt cả những điều 
trọng yếu mà khoa học; trước 
hết là khoa học tự nhiên, 
đã đạt được sau khi Ăng- 
ghen mắt. 

“Những cố gắng lâu đài của: 
Lê-nih nhằm lập ra một đẳng 
kiều mới kết thúc bằng việc 
khai trừ bọn mẹn-sê-vích, chủ 
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trương thủ tiêu, ra khỏi Đẳng 
công nhân xã hội—-dân chủ 
Nga, và việc tập hợp hoàn 
toàn những người bôn-sê-vích 
thành một đảng độc lập, tại 
Hội nghị Pơ-ra-ha (1912). Năm 
1912, theo sáng kiến của công 
nhân Pê-téc-bua đã sáng lập 
tờ nhật bảo bôn-sê-vích hợp 
pháp, tờ c‹Sự thật”, Lê-nin 
hồi đó ở Pa-ri, chuyền đến 
ở Cơ-ra-cô-vi, gần nước Nga 
hơn, đề đẫm đương việc lãnh 
đạo trực tiếp công tác cách 
mạng. Bị cảnh sát nước Áo 
bắt khi nỗ ra chiến tranh đế 
quốc chủ nghĩa, rồi lại được 
tha, ông bèn đến ở Thụy-sĩ. 
Trong chiến tranh, Lê-nin 
thảo ra lý luận và sách lược 
của Đảng cộng sẵn trong các 
vẫn đề chiến tranh, hòa binh 
và cách mạng. Năm 1916, ông 
viết tác phầm nổi tiếng Chủ 
nghĩa để quốc, giai đoạn lột 
cùng của chủ nghĩa tư bản? 
trong đó ông nêu lên quy 
luật, đo ông phát hiện za, về 
sự phát triền không đều của 
chủ nghĩa tư bản trong thời 


kỳ chủ nghĩa đế quốc, ông. 


vạch rö rằng chủ nghĩa đế 
quốc là chủ nghĩa tư bản 
thối nát giấy chết, là đêm 
trước của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Nắm chắc lý 
luận của mình về chủ 
nghĩa để quốc, Lê-nin, trong 


các tác phầm VỀ khẩu hiệu 
Liênh bang châu Âu (1915) và 
Cương lĩnh quân sự của cách 
mạng oô sẵn (1916), đä đi đến 
kết luận rằng chủ nghĩa xã 
hội có khả năng thắng lợi 
trước hết trong một nước 
riêng rẽ, và chủ nghĩa xã hội 
không có khả năng thắng lợi 
cùng một lúc trong tất cả 
các nước hay phần lớn các 
nước tư bản. Ông chủ trương 
biến chiến tranh đế quốc chủ 
nghĩa thành nội chiến, nêu lên 
khầu hiệu làm thất bại chính 
phủ « nước mình » trong cuộc 
chiến tranh đế quốc chủ 
nghĩa. Ông vạch mặt và đả 
kích tính giả dối của bọn lãnh 
tụ Quốc tế thứ hai phản bội 
giai cấp vô sẵn, bênh vực 
việc bảo vệ Tổ quốc», tức 
là bảo vệ chuyên chính của 
giai cấp tư sản. Ông lột mặt 
nạ bọn xã hội sô-vanh tức 
bọn trung phái Cau-xki° và 
Tơ-rốt-xki. Đồng thời ông tiếp. 
tục phát triền thêm nữanhững. 
nguyên lý triết học và lý luận: 
của chủ nghĩa Mác. Những 
bút ký, toát yếu và trích đoạn 
của ông viết hồi đó, sau này 
được tập họp thành tập Bút 
ký triểt học”, là một cống 
hiển quý báu cho triết học 
màc-xÍt. 

Sau khi chế độ Nga hoàng 
bị lật đồ vào tháng Hai 1917, 
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Lê-nin trở về Nga, ông về 
đến Pê-tơ-rô-gơ-rảt ngày 3 
tháng Tư. Việc Lê-nin về 
nước là một sự kiện quan 
trọng bậc nhất đối với Đẳng, 
với cách mạng. Ngày 4 tháng 
Tư, ông đưa ra bản Luận 
cương tháng Tư nồi tiếng, 
phát triền cương lĩnh thiên 
tài, cương lĩnh đấu tranh đề 
biến cách mạng dân chủ tư 
sản thành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa đưới khầu hiệu 
«Toàn bộ chính quyền vào 
tay các xô viết!?, Sau vụ 
đàn áp cuộc biểu tình hòa 
bình tháng Bẩy, Chính phủ 
lâm thời ra lệnh bắt Lê-nin. 
Ông bắt buộc phải rút vào bí 
mật. Bọn men-sê-vích và bọn 
xã hội cách mạng đã hoàn 
toàn rơi vào hố phản cách 
mạng, đòi Lê-nin phải ra 
trước tòa án; kẻ thù giấu 
mặt của nhân đân là bọn Tơ- 
rốt-xki, Ca-mê-nép và Ri-cốp 
đãä ủng hộ bọn đó. Nhưng 
Đại hội Đẳng lần thứ VI kiên 
quyết chống lại việc đưa Lê- 
nin ra trước tòa án phản cách 
mạng, cho rằng đấy không 
phải là đề xét xử mà là đề 
ảm hại. Lê-nin thoát chết. Tuy 
phải sống trong vòng bất hợp 
pháp, Lê-nin vẫn tiếp tục lãnh 
đạo Đảng. Chính lúc đó ông 
viết cuốn Nhà nước uà cách 
mạng. Trong đó ông phát 


triền học thuyết của Mác và 
Ăng-ghen về chuyên chính vô 
sản và vạch rõ sự cần thiết 
phải phá hủy bộ máy Nhà 
nước tư sản và thay thế bằng. 
nền cộng hòa Xô-viết. Tháng. 
Chín 1917, những người bôn- 
sê-vích chiếm đa số trong Xô-. 
viết Pê-tơ-rô-gơ-rảt và Mát- 
xcơ-va, Đẳng lại đưa ra khầu 
hiệu « Toàn bộ chính quyền 
vào tay các Xô-viết * mà Đẳng: 
đã rút về sau vụ đàn áp cuộc 
biều tình cách mạng của công. 
nhân, binh sĩ và thủy quân 
hồi tháng Bảy. Trong một 
loạt bài báo và thư từ gửi các: 

y ban Pê-fơ-rô-gơ-ráât vàMáit--: 
xcơ-va, Lê-nin kêu gọi khởi 
nghĩa võ trang và giành chính: 


‹quyền, vạch kế hoạch cụ thê: 


cho việc khởi nghĩa. Những 
thư từ của Lê-nin được phân: 
phát thành chỉ (thị cho các 
Lö chức địa phương. Ngày 7 
tháng Mười, Lê-nin bí mật 
từ Phần-lan về Pê-tơ-rô-gơ-rát 
và ngày 10 thảng Mười, Trung: 
ương Đảng thông qua nghị 
quyết khởi nghĩa võ trang do: 
Lê-nin đề nghị. Đêm 2ð tháng: 
Mười, Lê-nin đến cung điện 
Xmôn-ny và tự tay chỉ huy 
cuộc khởi nghĩa đã bắt đầu: 
từ sảng. Cả đêm và ngày 2ð- 
tháng Mười (7 tháng 11), ông: 
ở lại Xmôn-ny đề chỉ huy 
cuộc khởi nghĩa và tô chức: 
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các. 2jte ¿ lượng cácho mạng: 
Ngày;#B: tháng Mười:(®¡thánš 
14Xđại phiên họp:eba Đại hội 
ÄXổ:viết lần thứ”H, sông iđóc 
một diễn văn vềzdự›án:những. 
SẮc lệnh lịch. sử. uề hòa.bình 
và ruộng, đất. ::ê:ninh. :pHỤ 
trách Chủ. tịch, Hội đông các 
ủy viện nhàm. đân,;|-túc !3là 
chính phủ .đầu: tiên: dủa::công, 
nhân,và: nông đân,:do Đại, hội 
bầu: TA3:r:t 4a 
Lê-nin, đốc toàn Tựrt.wăở 
việc xây: dựng .. Nhà::nước 
Xô:xiết, vào việc.xây dựng: 
chủ. nghĩa xã:: hội... Ôúg: 
vạch. Tra: cọn, đường Xây: 
dựng chủ. nghĩa xä...hội 
rong cuốn Nhiệm bụ :rước 
mắt tàu chính quyền. Xô¬iết: 


(!918). Nhiều lần kể thù mưu, 


hại Lê-nin. Trong vụ mưu 
sát. ngày 30-8-1918, do bọn xã 
hội cách mạng.đồng.lõa với 
Tơ-rốt-xkji và: Bu-kha-rin tô: 


chức, Lê-nin bị thương nặngƒ? 
Trong những điêu. kiện vôi 


cùng khó khăn; giai cấp công; 
nhân do Đẳng cộng :sản lãnh, 


đạo đã bảo vệ và cứu: thoát, 


nền cộng hòa. xô-viết trẻ tuổi: 
chống lại thể lực phản cách 
mạng trong và ngoài nước. 
Gả nước trở thành một chiến 


hào,.toàn bộ sinh hoạt: kinh ' 


tệ, chính trị và văn hóa được 


tô. chức... lại cho thích Đợpa 


với yêucần;của chiến tranh:; 


đHồng:quân được thành lập: 
fTrong.cuộc đấẫu.(tranb:lâu dài 
Xà #ay- gò trong nội chiến, 
Hồng qùân đáảnh:bại bọn can 
thiệp: và bọn bạch;vệ: Những 
cố.ging của.Lê:nin:nhằm tập 
hợp'và:tô:chức các lực lượng 
của.Vô sản thể giới đã đi đấn 
kết.quả là sáng lập ra Quốo 
tế. thứ.ba: tức: Quốc tế cộng 
sản năm,1919, jLê-nin vạch 
rạ ;cơng:iĩnh mới của,Đẳng 
cộng sẩn/Cb) Nga, được Đại 
hội Đẳng;lần tứ :VII lhông 
qua..Bản.“H4o cáo: của: ông 
tại.Đại hội đã quy định đường: 
lối. mới của Đẳng: ,chuyễni 
chímh.sách Hung, lập trung 
nông: : sang: .chinh:.sách: liên, 
mảnh.vữag chắc:với họ¿Tropg 
tác phầm Kinh:tế bà chính trị 
trong thời kÙ chuuên chùnh 0ô 
sản (1919), Lê-nin làm sáng 
tổ các vấn đề quá độ từ;chủ 
nghĩa tư bẩn sang chủ nghĩa. 
xã hội. Trong:.bài Sáng -kiến 
uŸ .đại (1919), ông làm nổi. bật 
những đặc điềm chủ yếu của 
chủ nghĩa :xã.hội. và chủ 
nghĩa cộng sản, vạch rõ rằng 
những ngày thứ bảy cộng 
sẵn (sáng kiến của công nhân 
Mát:xcœsva tồ chức đi làm 
ngoài giờ vào ngày thứ. bẩy; 
khôf#iglĩnh tiềncông)cho:nước 
Gộữg ohòa đã đánh đốn một 
bướa ñgoäi quanttZong frong 
thái. độuđối với lao động và. 
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chế độ sở hữu xã hội chủ: 


nghĩa, rằng những: này đỡ: 


chứa đựng: những “mầm của 
cát 'nmới wà: cở % nghĩa là 


« bước đầu thực: tổ tủa chủ. 


nghĩa côhg sản? 
Nội chiến chấm dứt, Lê-nin 


lãnh đáo công tác khôi phục. 


kinh tế quốc:đân, lập kế hoạch. 
điện ' "khi hóa. Ông vạch ra kể 
hoạêh nỗi tiếng về chính sách: 
kinh tế trong thờ” kỹ chuyên: 
cđhỉnH vô: sắn ;và-lãnH 'đạo? 
bưỡb! quá độ: từ chỉnh :sách: 
Sững ï BẦn) thời chiến: sang 
".... tế mới. [,ô-nlri 

án nh kịch liệt chống bọn 
Tw-rốt-xkl, bọn Bu-kha-rin 
và những bọn thù địch khác 
phá hoại sự thống nhất của 
Đẳng và tính chiến đấu .của: 
Đẳng; ông luôn luôn:chứ ý 
(hắt chặt hàng ngũ Đẳng, ông 
đạy rằng lầnhH đạo: tập hề là 
nguyên: ¡ắc Iä#h 'ấao oão' niiấ£ 
của Đảng; khuyến:khich' mở 
rộng phê binh ”và tự. phê 
bình:: Mùa xuẩấn năm 1920; 
Lề:nin S*iết cuốn Bệnh ấu trĩ 
&†ã khuu"nh? trong phong trão 
cộng sổn;. một tác phầm kiệt 
xuất về: chiến được 'Và sách 
lược của chứ "nghĩa Lế“nin. 
Theo đề nghị của:Lê-nin, Đại 
hội Đẳng lần “thứ X': g2 
thông qưà 'những nghị: quyết 
VỀ SỰ tống. nhất trong nội 
bộ tbắng; Về' việc. tHay chế 





độ trưng thu lương-thựo thừa 
bằng thuế lương tưực, Tháng 
Ba:. 1995,.:1:ê:nin xiết - hài tất 
nghĩa lcủa› chủ nghĩa dng uậP 
chiến: đđểu :ttong::đó› ông :vận: 
dụng tài-tình:tính đẳng vào: 
lý:lưận và triết:học. Ngày;20 
tháng .Một ,1922, tuy đã sốnh, 
tung, ồug vận đọc. tại; Hội 
nghị toàn thề. Xô-viết::Mát. 
xcơ-va một diễn wvăih: wề ‹các 
vấn đề: chỉnh ísach/ đối nội 
vử đối: ngoại và :đã kết thúc 
bằng những lời lịch'sử›::« Từ: 
nướe‹Nga của chỉRh sdch 
kịnh. tổ mới sẽ nẫy ra nước 
Nga xÄ hội chủ nghĩa». Đó 
là điễn văn cuối cùng của 
ông trước toàn quốc. 

Năm -4928, trơng: một loại 
bài. có tác dựng' rất lớn. 
SKNhững trang nhật ký »y, 
“Bàn về chế độ hợp -tác », 
4 Về. cách mạng nước,.ta.*, 
«Cải tổ Viện kiệm trạ., công 
nông như thế nào”, « tThà ‡t 

mà tốt *, Lê-nin tông ,kết công 
tác 3, tiến hành trong :các, 
năm cách mạng và vạch con 
đường phát triễn về sau của 
cách. mạnh xã hội chủ nghĩa. 
Trong khỉ 'vạch rỡ nước Xô- 
viết có đủ tắt cả những cái cần 
thiết đề xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa hoàn: toàn, ông 
chỉ chb Đẳng con đường phấ? 
theó' trong: “nhiều năm tới? 
Ông thảo ra một cương lĩnh 
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có cần cứ khoa học cho công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, gồm có việc công nghiệp 
hóa quốc gia, việc cải tạo 
nông thôn theo chủ nghĩa xã 
hội cách mạng văn hóa. 
Những điều kiện sinh hoạt 
gian khổ của ông dưới chế 
độ Nga hoàng, quả trình công 
tác khần trương về mặt lý 
luận và thực tiễn, những hậu 
quả của lần bị thương nặng, 
—tắt cả những cái đó đã làm 
hại sức khỏe của người lãnh 
tụ vĩ đại, làm cho đời ông bị 
rút ngắn lại. Ngày 21 tháng 
Giêng 1924, lúc 18 giờ 50 phút 
Lê-nn mắt ở Goóc-ki gần 
Mảt-xcơ-va. Giải cấp công 
nhân toàn thể giới vô cùng 
đau đớn khi được tin Lê-nin 
tạ thể. Nhân đân Xô-viết siết 
chặt hàng ngữ chung quanh 
người lãnh đạo xứng đàng 
của mình, Đảng Cộng sản. 
Dưới sự lãnh đạo của Ban 
chấp hành Trung ương của 
mình đứng đầu là Xta-lin, 
người kế tục vĩ đại sự nghiệp 
của Lê-nin, Đảng đã đập tan 
bọn Tơ-rốt-xki, Bu-kha-rin, 
quốc gia tư sản, đã bảo vệ 
chủ nghĩa Lê-nin và kiên 
quyết tiến hành xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô. 
Chủ nghĩa xã hội đã được 
xây dựng, sự nghiệp mà Lê- 


LỊCH SỬ (CHỦ NGHĨA), PHƯƠNG PHÁP... , 


Ƒ— 


nịn đã cống hiến cả đời mình 
đã thành công. 

Trong những ngày Chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc vĩ đại, 
hình ảnh anh dũng tuyệt vời 
của Lê-nin vĩ đại đã cổ vũ 
nhân dân các dân tộc Liên-xỡ 
giành lấy những thành tích 
bất hủ. Được Đẳng cộng sẵn: 
lãnh đạo, nhân dân xô-viết 
đã bảo vệ thắng lợi những 
thành quả của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và nền văn hóa 
thế giới chống lại bọn phát- 
xit xâm lược. Hiện nay, hợ. 
đang tiến hành thẳng lợi công. 
cuộc xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản. TênŸtuổi Lê-nin, 
lãnh tụ và người thầy của 
giai cấp vô sản thế giới, sẽ 
sống mãi trong lòng nhân dân: 
lao động toàn thể giới. 


LỊCH SỬ (CHỦ NGHĨA), 
PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ. 
Nghiên cứu sự vật, hiện 
tượng và sự kiện, về mặt phát 
sinh và phát triền của những 
thử đó bằng cách liên hệ với 
các điều kiện lịch sử cụ thê 
đã sinh ra những thứ 
đó. Phương pháp biện chứng 
máảc-xit về lịch sử xem xét 
các hiện tượng theo sự liên 
hệ nội bộ và tác dụng lẫn 
nhau giữa các hiện tượng đó. 
Trên thế giới, không có sự 
kiện cô lập: mỗi một biện 


LỊCH SỬ (CHỦ NGHĨA), PHƯƠNG PHÁP... 


tượng đều liên hệ với một 
hiện tượng khác. Cho nên chỉ 
có dùng quan điềm lịch sử 
đề xét một hiện tượng, chỉ 
có phân tích hoàn cảnh cụ 
thể liên hệ với hiện tượng 
đó, thì mới hiều biết được 
hiện tượng đó. 

Nguyên tắc mác-xit về chủ 
nghĩa lịch sử không có chút 
gì giống với sự thay thế việc 
nghiên cứu lịch sử cụ thề 
bằng những công thức trừu 
tượng cắt đứt với cuộc sống. 
Phương pháp mác-xit phẩn 
đối hết thấy mọi sự cắt xén 
hiện thực, mại sự giải thích 
một cách xuyên tạc quá khứ 
tách khỏi những điều kiện 
lịch sử. Trong Nghị quyết 
ngày 14 tháng Một 1938 « Về 
việc tổ chức công tác tuyên 
truyền của Đẳng nhân dịp 
xuất bản cuốn Lịch sử Đẳng 
cộng sẵn(b)Liên-+ô,Ban chấp 
hành Trung ương Đảng cộng 
sản (b) Liên-xô đã bóc trần 
tinh chất phẩn chủ nghĩa Mác 
của «học phái” lịch sử Đô- 
cơ-rốp-xki như sau: Cho 
tới gần đây, những điều 
xuyên tạc và việc tầm thường 
hóa phản chủ nghĩa Mác trong 
khoa học lịch sử đều có liên 
hệ với cải mà người ta gọi 
là “học phái? Pộ-cơ-rốp-xki 
tức là môn phái đã xuyên tạc 
sự giải thích các sự kiện lịch 
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sử và, trái với nguyên tắc 
đuy vật lịch sử, môn phái 
này đã không xuất phát từ 
các điều kiện trong đó các 
sự kiện đã điễn biến, mà lại 
xuất phát từ hiện tại đề giải 
thích các sự kiện lịch sử, điều 
đó đã làm sại lạc sự thật 
lịch sử *, TẤt cả các tác phầm 
của các vị lãnh tụ vĩ đại của 
giai cấp vô sản — Mác, Ăng- 
ghen, Lê-nin, Xta- lin — và các 
nghị quyết của Đảng cộng 
sản Liên-xô đều là những 
kiểu mẫu về việc áp dụng 
phương pháp lịch sử. 

Do chinh bản chất của nó 
mà xã hội học tư sản là phản 
lịch sử, là có tính cách siêu 
hình. Các môn phái xã hội 
học tư sản, học phái theo 


chủ nghĩa Cămg mới (Xem: 
Chủ nghĩa Căng mới) và 


những bọn khác đều phủ 
nhận nguyên tắc của chủ 
nghĩa lịch sử, quy luật khách 
quan của sự phát triền xã bội 
loài người. Thái độ thù địch 
của xã hội học tư sẵn đối với 
chủ nghĩa lịch sử là do nó 


sợ sự thật lịch sử, sợ việc 


nghiên cứu quá khứ và biện 
tại một ¿cách khách quan,. vì 
nghiên cứu như thế nhất định 


sẽ chứng, minh, rằng xã hội 


tư bản chủ nghĩa là có tính 
chất tạm thời về mặt lịch sử. 


(Xem thêm : Liên hệ phồ biến 
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« LỊCH SỬ ĐẲẢNG CỘNC SẴN... » 


TEEN TEEN. TCEITN--TNTYNEReme.S=..-. Ð- 


bã tắc dụng lẫn nhau của các 
hiện tượng; Giáo điều cà chủ 
nghĩa giáo điền). 


(LCH SỬ ĐẲNG CỘNG 


SÁN (BÔN SẼ - VÍCH) 
LIÊN XỔ '. (giáo trình 
văn tắt) 


Lịch sử khoa học về chủ 
nghĩa bôn-sê-vích do một ủy 
ban của Ban chấp hành Trung 
ương Đảng cộng sản (b) Liên- 
xô biên soạn, và được Ban 
chấp hành Trung ương Đẳng 
cộng sản (Cb) Liên-xô thông 
qua; vũ khí tư tưởng mạnh 
mề của Đảng cộng sản; bách 
khoa toàn thư về những tri 
thức co bản trong lãnh vực 
chú nghĩa Mác — Lê-nin. Xuất 
bản mùa thu năm 7988, 

Cuốn Lịch sử Đảng cộng 
sản (b) Liên-xô tồng kết kinh 
nghiệm to lớn của những 
người cộng sẵn Nga trong 
cuộc đâu tranh: chống tất cả 
phững kế thù của giai cấp 
công nhân đề lật đồ 'chế độ 
Nga hoàng và chủ nghĩa ' tư 
bản, đề thành lập chuyên 
chinb vô sản, đề xây dựng 
chủ ñghĩa xã hội. Cuốn Lịch 
sử Đẳng cộng sản (b) Liên-+ô 
chứng tỏ sức mạnh sáng tạo 
của chủ nghĩa Mắt.. Việc xuất 
bản cuốn sách đö” chấm đứt 
thái. độ võ đoán, và tỉnh trạng 
hỗn loạn trong cách trình bảy 


lịch sử Đẳng cộng sản, chấm 
dứt hiện tượng một số sách 
điảáo khoa về lịch sử Đẳng 
xuất bản trước kia tùy tiện 
giải thích những vấn đề trọng 
yếu nhất về lý luận và lịch 
sử Đẳng cộng sản. 

Cuốn Lịch sử Đẳng cộng 
sẵn (b) Liên-xô vạch rỗ sự 
nhất trí không thể chia cắt, 
tnh chất hoàn chỉnh, tính 
liên tục của học thuyết của 
Mắc và của Lê-nin, sự nhất 
trí của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin; nó vạch rõ những cái 
mới mà Lê - nin và những học 
trò của Lê-nin đã cống hiển 


cho lý luận chủ nghĩa Mắc 


bằng cách tông kết, khái quät 
kinh nghiệm mới của cuộc 
đầu tranh giai cấp, kinh 
nghiệm mà giai cấp vô sản 
đã thu lượm được trong thời 
đại chủ nghĩa để quốc và 
cách mạng vô sẵn. Trái với 
những sách giáo khoa cũ 
thường chú trọng xào hoạt 
động của những nhân vật lịch 
sử, cuốn Lịch sử Đẳng cộrg 
sẵn (b) Liên-zô giáo dục cân 
'bồ Đảng bằng cách nêu lên 


Hàng đầu những tư tướng của 


chủ nghĩa Mắc — Lê-nin, kết 
hợp với lịch sử cự thê của 
Đảng : bản thân lịch sử của 
Đẳng cộng sẵn Lñiên-xô là chủ 
nghĩa Mác — Lê- nin .tröng. 
hành động. Cuốn LịÈh sử 
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Đứng cộng sản (b) Liên-xô đã 
gạt ra khỏi văn học: mắc-xít 
hiện tượng giản đơn hóa và 
tầm thường hóa trong việc 
giải thích những vẫn đề trọng 
yếu của lý luận chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin như vai trò cá 
nhân trong lịch sử, thẳng lợi 
của chủ nghĩa xã bội ở nước 
Xô-viết, tính chất các cuộc 
chiến tranh trong thời kỳ hiện 
đại, vai trò của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa v.v... Nó làm nỗi 
bật sức mạnh và ý nghĩa của 
lý luận chủ nghĩa Mác — Lê- 
níp áp dung vào cuộc đấu 
tranh cách mạng của giai cấp 
công nhân chống chủ nghĩa 
tư bản. Nó phân chia một 
cách khoa học lịch sử:Đảng 
thành. những thời kỷ tương 
đương với những giai đoạn 
chủ yếu mà Đảng cộng sẵn đã 
trải qua. 

Trong tiết hai Chương IV : 
“Chủ nghĩa duy uật biện 
chứng 0à chủ nghĩd duy uậi 
lích sử» do Xta-lin viết, 
những thành quả chủ yếu 
của triết học mác-xit đã được 
nêu lên, và tác đụng của triết 
học đó trong hoạt động thực 
tiễn của Đảng cộng sản đã 
được vạch rồ. Cuốn Lịch sử 
Đảng cộng sản (b) Liên-xô là 
một trước tác sâu sắc trình 
bày nội dung và ý nghĩa lịch 
sử của những tác phẩm trọng 


thắng lợi 
'vô sản, thắng lợi của chuyên 
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yếu nhất của Lê-nin, người 
sáng lập Đảng mác-xit kiều 
mới. 

Chương («Kết luận» của 
cuốn Lịch sử Đẳng Cộng sản 
(b) Liên xô tông kết những 
thành quả chủ yếu mà Đẳng 
cộng sẵn đã giành được trên 
con đường nó đã đi qua. 
Những điềm kết luận nêu lên 
trong chương đó, những bàt 
học mà người ta có thê rút 
ra tử lịcb sử phong phú của 
Đẳng cộng sẵn Liên-xô là kim 
chỉ nam cho cuộc đầu tranh 
giành thắng lợi của chủ nghĩa 
cộng sản. «1. Lịch sử Đẳng 
trước hết đạy chúng ta rằng 
của cách mạng 


chính vô sản, không thê giành 
được, nếu không có mộ! 
đảng cách mạng của giai cầo 
vô sẵn không nhiễm phải chứ 
nghĩa co hội, không điều 
hòa với bọn thỏa hiệp và bọn 
đầu hàng, có thải độ cách 
mạng đối với giai cấp tư sản 
và chính quyền Nhà nước 


của giai cấp ấy... 2. Lịch sử 


Đảng còn đạy: chúng ta rằng 
Đảng của giai cấp công nhân 
không thể đóng vai: trò lãnh 
tụ của giai cắp mình; không 
thề đóng vai trò người tổ 
chúc và người lãnh đạo:oách 
raạng vô sản, nếu nó kHỐng 
thẩm nhuần lý luận tiền 
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hong của phong trào công 
nhân, nếu nó không thấm 
nhuần lý luận chủ nghĩa 
Mác — Lê - nin... 3. Lịch: sử 
Đảng còn dạy chúng ta rằng 
mếu không đập tan các đẳng 
phải tiều tư sản hoạt động 
rong hàng ngũ giai cấp công 
nhân và đầy những tầng lớp 
lạc hậu của giai cấp công nhân 
ngả về phía giai cấp tư sẵn, 
và do đó phá hoại sự thống 
thất của giai cấp công nhân, 
thì thắng lợi của cách mạng 
vô sản không thề có được... 
4. Lịch sử Đảng còn dạy 
chúng ta rằng nếu không có 
một cuộc đấu tranh quyết 
liệt chống bọn cơ hội chủ 
nghĩa trong hàng ngũ của 
mình, không đập tan bọn đầu 
hàng trong hàng ngũ của 
Tnình, thì đẳng của giai cấp 
công nhân không thề giữ 
được thống nhất và kỷ luật 
trong hàng ngũ của mình, 
không thề làm tròn nhiệm vụ 
tỗồ chức và lãnh đạo cách 
mạng vô sản, không thề làm 
stròn nhiệm vụ xây dựng xã 
hội mới, xã hội chủ nghĩa... 
5ð. Lịch sử Đảng còn đạy 
-chúng ta rằng Đảng không 
thê giữ vai trỏ lãnh tụ của 
giai cấp công nhân, nếu 
Đẳng say sưa vì (thắng lợi, 
đến nỗi đi tới kiêu ngạo, nếu 
Đảng thôi không nhìn thấy 


« LỊCH SỬ ĐẲNG CỘNG SẲN..» 


khuyết điềm trong công tác, 
nếu Đẳng sợ không đám 
nhìn nhận sai lầm của mình, 
sợ sửa chữa sailầm kịp thời, 
thắng thắn và thành khẩn... 
6. Cuối cùng lịch sử Đảng 
đạy chúng ta rằng nếu không 
liên hệ rộng rãi với quần 
chúng, không luôn luôn thắt 
chặt mối liên hệ ấy, nếu không 
biết lắng nghe tiếng nói của 
quần chúng và hiều thấu 
những nhu cầu cấp thiết của 
họ, nếu không có quyết tâm 
chẳng những đề giáo dục 
quần chúng mà còn đề học 
tập quần chúng, thì đẳng của 
giai cấp công nhân không thề 
là một đẳng chân chính của 
quần chúng có khả năng lôi 
cuốn hàng triệu người mà 
đại biều là giai cấp công 
nhân và toàn thể những 
người lao động ›». 


Trong khi biên soạn cuốn 
Lịch sử Đẳng cộng sẵn (b) Liên 
zỏ,Ban chấp hành Trung ương 
Đảng cộng sản đã xuất phát 
từ điễm : muốn lãnh đạo tốt 
tắt cả các ngành xây đựng xã 
hội chủ nghĩa, cần phải có 
những người công tác thực tế 
nắm vững lý luận chủ -nghĩa 
Máo — Lê-nin và. biết vận 
dụng lý luận ấy đề giải quyết 
những vấn đề hoạt động 
thực tiễn của mình. 
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Việc xuất bản cuốn hịch 
sử Đẳng cộng sản (b) Liên xô 
là một sự kiện lớn trong sinh 
hoạt tư tưởng của Liên-xô. 
Cuốn Lịch sử Đẳng cộng sản 
(b) Liên-xô đã trổ thành một 
cuốn sách .gối đầu giường 
thực sự của tất cả những 


người cộng sản, của tất cả 


những người công đân xô-viết 
học tập lý luận cách mạng 
tiền phong. Việc xuất bản 
cuốn sách ấy còn có một ý 
nghĩa quốc tế to lớn.. Trong 
cuốn sách đó, những người 
cộng sẵn ở các nước tư bản 
chủ nghĩa học tập lý luận và 
sách lược đầu tranh cho chủ 
nghĩa xã hội, học tập nghệ 
thuật lãnh đạo quần chúng 
trong cuộc đấu tranh chống 
chế độ áp bức và nô lệ. Trong 


cuốn sách đó, các đẳng cộng 


sản và công nhân các nước 
dân chủ nhân dán” học tập lý 
luận và thực tiễn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


LỊCH SỬ TUẦN HOÀN 
(THUYẾT). Lý luận dúy tâm 
do nhà tư tưởng Ý Vi-cớ? 
sáng tạo ra. Theo thuyết này, 
xã hội loài người trải qua ba 
thời kỳ chính: thời kỳ thần 
linh, thời kỳ anh hùng và 
thời kỳ phàm nhhân. Vi-cô 
cho thời kỳ thần linh là thời 
kỳ trẻ thơ của. nhân: loại, tức 
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xã hội nguyên thủy: Thời kỷ 
sau — thời kỳ anh hùng — là 
thời kỳ thanh niên, thời kỳ 
các Nhà nước quý tộc. Nhân: 
loại đạt đến thời kỳ thử ba, 
thời kỳ thănh niên, khi xóa 
bổ các. đặc quyền đẳng cấp, 
xác lập quyền binh đẳng tư 
sản, hình thức. Sau đó, 
xã hội bắt đầu tan rã, và 
lịch sử nhân loại lại trở lại 
thời kỳ đầu tiên. Gạt bỏ các 
yếu tố tiến bộ trong Íš luận 
của Vi-cô (tư tưởng về tiễn 
bộ xã hội, quyết định luận 
lịch sử, v.v...), triết học và 
xã hội học phản động hiện 
đại làm sống lại quan: niệm 
sai lầm cho rằng nhân loại 
luôn luôn trở về chỗ bắt đầu. 

Luận. điềm này trở thành vũ 
khí tư tưởng cửa những kẻ 
bênh vực chế độ tư bẩn chủ 
nghĩa, mơ ước quay ngược 
chiều bánh xe của lịch sử. 
Bọn tử thù của giai cấp công 
nhân, bọn tiền bối của phát 
xit như Nif-sơ” và X pen-gơ-Ie" 

đã là những người chủ xướng 
luận điềm đó. Ñit-sơ nói đến 
sự &trởổ lại vĩnh viễn» của 
sự vật, cái đã qua và đã 
mất lại tái diễn lại. Xpen-gơ- 
le bảo tỉn ®sự suy đồi của 
chầu Âu » và sự phục hồi lại 
thời đại hguyên thủy. Một: số 
nhà tư tưởng của chủ nghĩa 
đế quốc, ngày nay, eñhg chủ 
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trương lý luận đó. Ví dụ 
Van-xit-ta, chính khách và 
nhà xã hội học phản động, 
tuyên truyền cái «lý luận» 
vận động giật lùi, cho rằng 
nhân loại sau một đoạn 
tiến lên thi lại đi giật lủi. 
Rốt cũng đã nuôi dưỡng 
những tư tưởng tương tự, 
hẳn ra sức ®chứng mỉnh 
rằng sau khi chủ nghĩa tư 
bản thành lập, thì xã hội 
không còn có thề có tiến bộ 
mới được nữa. Xuất phát từ 
thuyết lịch sử tuần hoàn, Ha- 
rỉnhtơn viết những cuốn 
sách quả quyết rằng nhân 
loại ngày nay tất nhiên sẽ 
quay trở lại thời trung cỗ và 
sự thống trị của Nhà thờ 
công giáo. Ma-ri-tanh, người 
theo chủ nghĩa Tô-mát mới 
tung ra khầu hiệu « quay trở 
lại thời trung cỗ». Lý luận 
phản động về lịch sử tuần 
hoàn đều bị các học giả tiến 
bộ chỉ trích. 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử 
đã chứng minh một cách khoa 
học sự phát triền tiến lên 
của xã hội theo qguụ luật quan 
hệ sản xuất tấi nhiên phải 
thích hợp uới tính chất của 
lực lượng sản xuất”. Từ chế 
độ công xã nguyên thủy, 
thông qua chế độ nô lệ, chế 
độ phong kiến và chế độ tư 
bản chủ nghĩa, đến chủ nghĩa 


xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản là con đường vận động 
tiến lên của xã hội. Sự phát 
triền đó thực hiện trong quá 
trình đấu tranh giữa cái 
mới và cái cũ, giữa cái chết 
đi và cái sinh ra. Mặc dầu 
cái cũ, cải suy đồi chống lại 
như thế nào, tương lai vẫn 
thuộc về cái mới, cái tiến bộ. 
Chứng cớ: những thành 
công frong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản ở 
Liên-xô, sự xây dựng chủ 
nghĩa xã hội (trong các nước 
dân chủ nhân dân, sự thẳng 
lợi của cách mạng nhân dân 
ở Trung-quốc. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC VỀ 
MẶT NÓ LÀ KHOA HỌC. 
Lịch sử triết học về mặt nó 
là khoa học là do chủ nghĩa 
Mắc sáng lập ra. Trước kia, 
tất cả mọi sự mưu tính viết 
ra một cuốn lịch sử triết học 
có tính chất khoa học đều 
thất bại, bởi vi những sự mưu 
tính đó đều đựa trên cơ sở 
một sự giải thích duy tâm 
về lịch sử của xã hội và 
nguồn gốc của tư tưởng. Mỗi 
nhà triết học đều tuyên bố 
rằng những hệ thống triết 
học trước kia chỉ là những 
sai lầm, và như thể thì toàn 
bộ lịch sử triết học là một 
phòng chưng bày những tư 
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tưởng sai lầm. Hê-ghen là 
người đầu tiên đã tìm cách 
xây dựng một cuốn lịch sử 
triết học có hệ thống. Nhưng 
Hê-ghen đã viết lịch sử triết 
học một cách duy tâm, chỉ 
thấy trong đó sự phát triền 
lô-gích của những quan niệm, 
hiện thân của “tỉnh thần 
tuyệt đối». Như thể thì bao 
nhiêu giai đoạn của lịch sử 
triết học sẽ là bẩy nhiêu giải 
đoạn của quá trình trong đó 
«dtinh thần tuyệt đối? tự 
nhận thức được bản thân 
mình. Lịch sử triết học của 
Hê-ghen cố ý không biết đến 
trào lưu duy vật chủ nghĩa, 
phỉ báng những nhà triết 
học duy vật chủ nghĩa, cố 
gắng bôi nhọ họ đề tán tụng 
chủ nghĩa duy tâm và đề 
chứng minh rằng chỉ có triết 
học duy tâm là xứng đảng 
với danh nghĩa triết học. Sau 
Hê-ghen, người ta không thấy 
một học thuyết nàođángđược 
chú ý trong toàn bộ lịch sử 
triết học tư sẵn (Cu-nô Phi-se, 
Vin-đen-ban, U-be-uếch Hen- 
dơ, v.v...). Hiện thời, lịch sử 
triết học tư sẵn đã rơi xuống 
gang với bản thân triết học 
tư sẵn. Những tác giả tư sản 
hiện thời xuyên tạc lịch sử 
triết học, lịch sử đấu tranh 
lâu đời của chủ nghỉa duy 
vật chống chủ nghĩa duy tâm, 
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đề biện bạch cho những hệ 
thống triết học phản động 
nhất, phản khoa học nhất 
(rong những thể kỷ vừa qua. 
Các nhà triết học tư sản 
không bao giờ có khả năng 
viết ra một cuốn lịch sử 
triết học thực sự khoa học. 
Tác phầm của -những nhà 
triết học Nga hồi thế kỷ XIX 
(nhất là cuốn Những bức thư 
ĐỀ uiệc nghiên cửu tự nhiên 
của Héc-xen” và các táo 
phầm của Séc-nư-sép-+kf*) đã 
là một sự đóng góp quý báu 
vào sự tiến bộ của lịch sử 
triết bọc. Cuốn Tiểu luận pồ 
thời kỳ Gô-gôn trong lịch sử 
băn học Nga của Séẻc-nư-sép- 
xki, có một ý nghĩa đặc biệt 
giúp cho ta hiểu được một số 
vấn đề thuộc về lịch sử triết 
học Nga. 

Chỉ riêng có hệ tư tưởng 
của giai cấp vô sản, tức chủ 
nghĩa Mác, mới cung cấp 
được tiêu chuần đúng đẳn 
và những tư tưởng chỉ đạo 
cho một lịch sử khoa học 
của triết học. Nhờ có quan 
niệm duy vật chủ nghĩa về 
xã hội, lịch sử triết học theo 
chủ nghỉa Mác — Lê-nin làm 
sáng tổ những quy luật thật 
của sự phát triển của triết 
học và chứng tó rằng sự 
tiến triền của các tư tưởng 
và lý luận triết học phẩn 
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ảnh quá. trình phát triền của 
sinh hoạt xã hội, những biến 
đồi của chế độ kinh tế trong 
xã hội. Lý luận 'mác-xỉt về 
cơ sở và về kiến trúc thượ ng 
tầng (Xem: Cơ sở bà: kiến 
Irúc thượng tầng). có, một 
tầm quan trọng bậc "nhất đối 


với việc hiều biết dịch. sử 


triết học một cách khỏa học: 
Cũng Thự những qùan điềm 
chíàh: trị -phäp luật và những 
quan điềm khác, những quan 
điềm triết học là một kiến 


trủc thượng tầng và biến đồi 


théo cơ sở. Cũng như' mọi 
kiến trúc thượng tầng, 
những lý luận triết hộc là 
một lực lượng tích cực của 
sự phát triền xã hội, nó giúp 
cho cơ sở được củng cố. 
Trong một xã hội có giai cấp, 
tỉiết học biều hiện hệ tư 
tưởng của giai cấp này. hay 
giai cấp khác. Vì vậy phải 
căn cứ vào sự biến hóa và 
phảt sinh của cơ sở của xã 
hội mà nghiên cửu sự phát 
triền và sự thay đồi quan 
điềm triết học. Do đó, lịch 
sử triết học phải được coi 
như là một quá trình không 
thể tách rời khỏi lịch sử xã 
hội. | 

Những tác phẩm của các 
nhà kinh điền của chủ nghĩa 
Mác —Lê-nin làm sáng tổ 
những giai đoạn chủ yếu 


của lịch sử triết học, đánh giá 
những giai đoạn ấy về mọi 
mặt của nó, phê phán những 
hệ thống triết học và môn 
phái triết học quan trọng 
nhất. Cuốn Lúi-oích Pho-bách 
UÀÈ sự cáo chung của triết 
học cồ điền Đức” có một tác 
dụng quan trọng bậc nhất 
đối với lịch sử triết học Mác. 
Ăng- ghen, làm nỗi bật vấn đề 
cơ bản của triết học, vẫn đề 
quan hệ giữa tư duy và tồn 
tại. Điều đó cho phép chúng, 
ta định nghĩa một cách khoa 
học những: trào lưu triết học 
cơ bản và xem cuộc đấu 
tranh giữa. chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghĩa duy tâm 
như là quy luật chủ yếu của 
lịch sử triết học. Một số tác 
phầm của Pơ-ié-kha-nốp” dù 
không tránh khỏi được 
những sự sai lầm, nhưng 
vẫn có mội giá trị khoa học, 
cao. Cuộc đấu tranh chống 
phái duy tâm chủ nghĩa kiều 
men-sê-vích và phái máy móc 
chủ nghĩa (Xem: Chủ nghĩa 
duy tâm kiều men-sêé-uich; 
Chủ nghĩa duy uật máu móc) 
cũng đã' góp phần vào việc 
lậm sáng tỏ những vấn đề của 
lịch sử triết học Mác. Trong 
quả trình cuộc đẫu tranh ấy, 
những sự xuyên tạc của chủ 
nghĩa duy tâm và chủ nghĩa 
máy móc đã bị lột trần. Cuộc 
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hảo luận về triết -học; tô 
chức theo sáng kiện của Ban 
chấp hành Trung, trợng Đăng 
sông sản, năm 1947 ở Liên-xô, 
là một sự đóng, góp qui báu 
vào sự tiễn bộ của lịch sử 
triết học theo quan tiềm của 
chủ nghĩa Mác “~Ƒ.ê-nin. 
Tham luận của Gi-đa-nốp, 
nhàn danh Ban chấp hành 
Trung ương: Đẳng cộng sản, 
và cuộc thảo luận, nhìn toàn 
bộ đã bóc, trần những sai 
lầm . nghiêm trọng - -của cuốn 
Lịch sử triết học âu Âu vì 
tác phẩm này đã xuyên tạc 
những “nguyên lý cửa chủ 
nghĩa Mắc — Lê-nin trong 
cách đề cập đến lịch sử triết 
học, 
triết học trong một tỉnh. thâu 
khách quan chủ nghĩa và 
coi thường nguyên tắc tính 
đảng. Dựa trên sự thật là 
cuộc đấu tranh giữa chủ 
nghĩa đuy vật và chủ nghĩa 
duy tâm là quy luật phát 
triền của triết học và sự thật 
là chính trên cơ sở đó mà 
triết học khoa học duy vật 
chủ nghĩa phái triển, Gi-đa- 
nốp đã định nghĩa một, cách 
chính xác mục địch của 
lịch sử khoa học triết học. 
Đó là lịch sử phát sinh, 
xuất hiện và phát triển quan 
niệm đuy vật chủ nghĩa, 
khoa học về thế giới và về 


đã. trình bày lịch sử 
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các quỷ luật của thế giới. 
Vì chủ nghĩa duy vật đã 
trưởng thành và phát _triền 
trong cuộc đấu tranh chống 
những trào lưu duy, tâm chủ 
nghĩa, nên lịch sử triết học 
cũng là lịch sử đấu tranh 
của chủ nghĩa duy vật chống 
chủ nghĩa dụy tâm». Theo 
định nghĩa ấỷ thì nguyên lý 
cơ bản và quyết định của 
lịch sử triết học Mác, là tính 
đẳng của nó, là thái độ không 
khoan nhượng của nó đổi 
với chủ nghĩa khách quan tư 
sản trong việc đánh giá 
những trào lưu triết học thù 
địch với khoa học. 


Gi-đa-nốp đã cHỉỈ: trích sự 
giải thích không theøơ quản 
điềm mác-xitlịch sử triết học, 
coi lịcH sử triết học như Bí 
sự kế tục của các môn phái, 
và cho rằng triết học Mác là 
một trong những môn phái 
đó. Sự xuất hiện của chủ 
nghĩa Mắc, với tư cách là hệ 
tử tưởng khoa học của giai 
cấp võ sẵn, đã chấm đứt thời 
kỳ cũ củá líth sử triết học, 
thời kỳ 'mà triết học là việc 
của những cả nhân riêng r, 
là tài sản riêng của những 
môn phái gồm một số nhệ 
những nhà triết học và môn 
đồ của họ, tắt cả những 
người này đóng cửa Ä# hình, 
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thoát ly thực tế và nhân dân, 
xa lạ với nhân dân. 

Chủ ngh†Ta Mác không phải 
là một môn phái triết học 
thuộc loại đó. Ngược lại, chủ 
nghĩa Mác có nghĩa là nền 
triết học cũ, đặc quyền của 
một số nhỏ người thông thạo, 
của bọn qui tộc tinh thần, đã 
lỗi thời; chủ nghĩa Mác mở 
đầu cho một thời kỳ hoàn 
toàn mới, thời kỳ mà triết 
học trở thành một công cụ 
khoa học trong tay quần 
chủng vô sản đang đấu tranh 
đề tự giải phóng khỏi chủ 
nghĩa tư bản”. Sự xuất hiện 
của triết học Mác cần phải 
được coi như là 1 bước nhảy 
vọt có tính chất cách mạng, 
như là một sự đảo lộn thực 
sự trong lịch sử tư tưởng 
loài người, và sự đảo lộn đó đã 
biển triết học thành một khoa 
học. Cuộc cách mạng này 
không phải là thiếu tính thừa 
kế lịch sử. Chủ nghĩa đuy 
vật biện chứng là sẳn phầm 
của sự phát triền của khoa 
học, kề cả triết học, trong thời 
kỳ trước kia. Cho nên không 
thề hiều được triết học Mác, 
sự xuất hiện của triết học 
Mác, nếu không nghiên cứu 
toàn bộ đĩï vãng của triết học. 
Triết học Mác đã thắm nhuần 
và cải biến với một tinh thần 
phê phán tất cả những cái 
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qui báu mà tư tưởng loài 
người đã tạo ra. Ngoài ra, 
lịch sử triết học còn phải chỉ 
rõ bản thân đối tượng của 
triết học, về mặt nó là khoa 
học, thay đổi như thế nào 
trong quá trình phât triền của 
triết học và khoa học. Trước 
khi chủ nghĩa Mác xuất hiện, 
triết học được coi như là 
«khoa học của các ngành 
khoa học, bao gồm tất cả 
các lĩnh vực của nhận thức. 
Hệ thống triết học giả tạo 
cuối cùng thuộc loại đó là 
hệ thống triết học của NMé- 
ghen”. Việc mở rộng đối 
tượng của triết học như thế 
có lý đo của nó: khoa học 
lúc bấy giờ còn chưa phân 
thành các môn khác nhau; 
có nhiều môn khoa học thực 
nghiệm về sau mới xuất hiện 
với sự phát triền của các tri 
thức về tự nhiên. Nhưng các 
tri thức về tự nhiên và xã hội 
đần dần phát triền lên, thì 
từng môn khoa học thực 
nghiệm cũng đần dần tiếp 
nhau tách ra khỏi triết học. 
Quá trình đó đã chứng tỏ 
rằng sự hiều biết của con 
người ngày càng thêm sâu sắc 
và đã có một ý nghĩa to lớn 
đối với khoa học tự nhiên và 
khoa học xã hội cũng như 
đối với ngay cả triết học nữa. 
Việc nghiên cứu các qui luật 
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chung nhất của tự nhiên, của 
xã hội và của tư đuy, việc 
xây dựng nên một lý luận 
khoa học về nhận thức dựa 
trên những tài liệu của các 
ngành khoa học cụ thề và trên 
kinh nghiệm lịch sử, hai việc 
đó hợp thành mục tiêu của 
triết học. 

Sự xuất hiện của chủ nghĩa 
Mác không đánh dấu sự kết 
thúc của lịch sử triết học. 
Lịch sử triết học theo quan 
điềm của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin bao gồm lịch sử (đã 
quá một trăm năm) của triết 
học Mác, cuộc đấu tranh của 
triết học Mác chống những 
khuynh hướng và những môn 
phái tr sản phản động, 
những sự phát triền mà Lê- 
nin và Xta-lin, người kế tục 
sự nghiệp của Lê-nin, và 
những người học trò khác 
của Lê-nin đã đem lại cho 
triết học, trong những điều 
kiện lịch sử mới, trong thời 
đại chủ nghĩa đế quốc và 
cách mạng vô sản. Gi-đa-nốp 
đã nghiêm khắc chỉ trích việc 
phân chia giả tạo giữa lịch 
sử triết học phương Tây và 
lịch sử triết học Nga. Trong 
cuốn Lịch sử triết học Tâu 
Âu, việc không nói đến lịch 
sử triết học Nga, có nghĩa là 
làm giảm mất tác dụng của 
triết học Nga. Lịch sử triết 
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học thực sự khoa học phải 
phân tích và trình bày sự 
phát triền của triết học đuy 
vật chủ nghĩa trong mối liên 
hệ chặt chẽ với lịch sử khoa 
học tự nhiên. Lịch sử triết 
học đó phải có liên hệ trực 
tiếp với nhiệm vụ hiện tại, 
phải là một công cụ của nền 
giáo đục cộng sản chủ nghĩa. 
Tất cả những nguyên lý đó 
khái quát các tư tưởng của 
Mác, Ăng-ghen, Lê-nin và Xta- 
lin về lịch sử triết học, và 
định nghĩa một cách sâu sắc 
và đầy đủ đối tượng của 
lịch sử triết học Mác, về mặt 
nó là một khoa học. 

Những tác phầm của các 
nhà kinh điền của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin cho ta những 
kiều mẫu về việc phân tích 
và trình bày một cách khoa 
học lịch sử triết học : các tác 
phầm Gia đình thần thánh, 
Hệ tư tưởng Đức” của Mác 
và Ăng-ghen, Lúf-oích Phơ- 
bách 0à sự cáo chung của 
triểt học cồ điền Đức” và 
Chống Đug-rinh” của Ăng- 
ghen; Chủ nghĩa duy uật uà 
chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán”, Ba nguồn gốc uà ba 
bộ phận cấu thành chủ nghĩa 
Mác, và Bút ký triết học” 
của Lê-nin; Chủ nghĩa 0ô 
chỉnh phủ hau chủ nghĩa xã 
hội?”, Chủ nghĩa duy uột 
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biện chứng \ pà chủ nghĩa duy 
Đật lịch sử?. „ của Xta-lin, 


LỊSH SỬ VÀ LÔ>GÍCH. 
Là: hai phạm trù triết học nêu 
bật mối quan hệ giữa một 
bên là quá trình của nhận 
thức lô-gích và một bên là 
sự phát triển lịch sử của xã 
hội nói chung, của lịch sử 
nhận thức nói riêng. Nhận 
thức khoa học chân chính 
phần ánh lịch sử của tự nhiên 
và của xã hội. 
hiều biết được một thiện 
tượng, khi nghiên cửu mỏ về 
mặt phát sinh, phát:triền và 
tiêu vong của :nõó, hay nói 
cách khác, nghiền cứu nó 
trong sự- phát triền lịch sử 
của nó: Hiều biết một sự vật, 
tức là phản ánh lịch sử phát 
sinh và phát triền của nó. 
Cho nên, về nguyên tắc, lô- 
gích phù hợp với lịch sử. 
Nhưng sự phù hợp ấy không 
hề có nghĩa là tư tưởng phải 
lập lại lịch sử, với tính muôn 
vẻ cụ thề của lịch sử, với 
hết thầy mọi: chi tiết của lịch 
sử, với tất cả những › yếu tố 
ngẫu:nghiên và thứ yếu của 
lịch sử. Lô-gích la lịch sử 
đã thanh frừ hết những cái 
øì có tỉnh chất ngẫu nhiên, 
mà chỉ lấy những tính chất 
căn› bản và tất yếu của nó 
thôi. Ấng-ghen viết : * Lịch sử 


Chỉ có thề 





LỊCH SỬ VÀ LÔ-GÍCH 


bắt đầu từ chỗ nào thì quá 
trình tư tưởng cũng bắt đần 
từ chỗ ấy, và sự phát triền 
về sau của quá trình tư tưởng 
chỉ là sự phản ánh của quá 
trình lịch sử đưới một hình 
thức trừu tượng và. nhất 
quán về mặt lý luận...» 
(Mác—Ăng-ghen : Nghiền cứu 
Đề triết học, bẫn tiếng Pháp, 
Pa-ri, 1953, trang 99). Bộ Tư 
bắn của Mắc là một gương 
sáng về sự phân tích đựa trên 
sự thống nhất giữa lô-gich 
và lịch sử. Lê-nin nói rằng 
nội dung tác phầm đó là lịch 
sử chủ nghĩa tư bản %à sự 
phân tích các khái niệm lý 
luận khái quát lịch sử ấy. 
Nhự vậy sự phân tích có tỉnh 
chất lô-gích đối với các hình 
thức của giá trị mô fẫ lại lịch 
sử của sự phát triền của trao 
đồi. Trờng lô-gích biện chứng, 
các quy luật của tư tưởng, 
các khái niệm, các phạm trù, 
hệ thống của những cái đó 
và sự liên quan giữa những 
cái: đó (quan hệ lẫn nhau, 
liên hệ với nhau và phụ 
thưộc lấn nhau) về cơ bẳn, 
đều phù hợp với lịch sử tư 
tưởng. Lê-nin nói: «Trong 
lô-bích, lịch sử tư tưởng, về 
nguyên tắc phải phù hợp.với 
quy luật của tư đuy». 
(Bút k triết học; bản tiếng 
Nga, rang 214). Quá trình 
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biện chứng của nhận thức đi 
từ trực quan sinh động ñễn 
(tư duy trừu tượng và từ tư 
đny trừu tượng đến.thực tiễn. 
.biều đó vạch bảo rằng quả 
trình lô-gích của việc. nhận 
-thức một sự vật diễn lại, đưởi 
một hình thức vắn. tắt và cô 
đặc, quá trình lịch sử của 
nhận thức đi từ việc nhận 
thức tài liệu trực tiếp tới 
việc phát hiện những phương 
điện chủ yếu,: ngày. càng sâu 
sắc hơn, của tự nhiên và xã 
hội: Nguyên lý của chủ ngh†a 
Mác về sự thống nhất giữa 
lôgich và lịch sử nhằm 
chống lại chủ nghĩa duy: tâm 
và siêu hình học, hai cái này 
tách tư tưởng ra khỏi hiện 
:thực, tách lý luận ra khỏi 
thực tiễn, tách lô-gích ra 
khỏi lịch sử ; nguyên lý đó là 
một phương pháp vững chắc 
đề nhận thức thế giới hiện 
thực. 


LIÊN. HỆ PHỒ_ BIẾN: VÀ 
TÁC: ĐỘNG LẦN: NHAU 
CỦA CÁC HIỆN TƯỜNG. 
-Sự liên hệ pHổ biến và sự 
tác động lẫn nhau của các 
hiện tượng trong tự nhiên 
và trong xã hội là một trong 
những nguyên lý cơ bản của 
phương pháp biện chứng mác- 
œi†P. Xta-lin: đã nói. «... Trải 
với siêu hình học, phép biện 
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chứng xem tự nhiên không 
. phải như là một sự tích lũy 


ngẫu nhiên của các sự:vật, 
các hiện tượng tách rời nhau, 


riêng biệt và độc lập với 


nhau, mà như là một chỉnh 
thề thống nhất, có liên hệ 
nội bộ, tong đó các sự vật, 
hiện tượng đều có những 
mối Hẽn hệ hữu cơ với nhau, 


đều tùy thuộc lẫn nhau và 
:chế tước cho nhau. 


Chính Vì vậy mà phương 
pháp biện chứng nhận rằng 
không thề hiều được bất cứ 
một hiện. tượng nào trong tự 
nhiễn nếu người ta xét nó 
tách khỏi những hiện tượng 
chung quanh; vì bất cứ một 
hiện tượng nào trong bất kỳ 
một lãnh vực nào của tự 
nhiên cũng đều có thề biến 
thành một cải vô nghĩa, nếu 
người ta tách nó ra khỏi 
những điều kiện chung quanh 
đề xét nó hgoài những điều 
kiện đó ; trải lại, bất cứ hiện 
tượng nào cũng đều có thê 
hiều được, có tHỂ chứng 


minh được, nếu người ta xét 


nó trong: điều “kiện là nó cớ 


:sự Hên Hệ không tHê tách rời 


được với những hiện tượng 
xung quanh,: nếu người ta 
xét nó đúng như tình trạng 
nó bị những hiện tượng 
chung quanh chế ước» “°(Ghả 
nghĩa du uật biện chứng 0à 
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chủ nghĩa duy oật lịch sử, 
bẳn tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 
1954, trang 7). 

Luận điềm trên đây có 
một ý nghĩa khoa học rất lớn. 
Nếu người ta không chủ 
trọng đến mối liên hệ khách 
quan và đến tính cbất tùy 
thuộc lẫn nhau của các 
hiện tượng, thì người ta 
sẽ hình dung tự nhiên như 
một đống hỗn độn, không 
phục tùng bất cứ một quy 
luật nào cả, và tuyệt nhiên, 
không thề nào được giải 
thích một cách hợp lý cả. 
Hiều được một hiện tượng, 
tức là phát hiện ra sự liên 
hệ nhân quả của hiện tượng 
đó với những hiện tượng 
khác. Người ta không thê 
chẳng hạn như giải thích sự 
tiến hóa của thực vật và 
động vật mà không nói đến 
những điều kiện sinh sống 
của nó. Học thuyết Mii-su- 
min” coi sự liên hệ phổ biến 
ấy, sự Hên hệ khiến người 
ta có thể hiền được những 
quy luật của giới sinh vật, 
là trọng yếu. Người ta sẽ 
không thề nào giải thích 
được một cách khoa học 
một hiện tượng chẳng hạn 
như các cuộc chiến tranh 
đế quốc chủ nghĩa, nếu 
người ta tách nó khỏi phương 
thức sẩn xuất tư bản chủ 
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nghĩa, khỏi những mâu thuẫn 
hiện nay của chủ nghĩa tu 
bản. 

Tuy vậy phương pháp 
biện chứng mác-xit dạy rằng 
nếu chỉ chú trọng đến sự 
liên hệ của nguyên nhân và 
kết quả thôi, thì chưa đủ, 
mà còn phải nhắn mạnh rằng 
nguyên nhân và kết quả tác 
động lẫn nhau nữa. Như vậy 
là bất cứ chế độ chính trị 
nào cũng do chế độ kinh tế 
đã sinh ra nó quy định. 
Nhưng về phần nó, chính 
quyền lại có một ảnh hưởng 
to lớn đối với chế độ kinh 
tế. Người ta không thề phân 
tích được phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa đang 
bị những mâu thuẫn xâu xé 
và chỉ còn là một sự trở 
ngại cho sự phát triền của 
các lực lượng sản xuất, nếu 
không chủ trọng đến vai 
trò của chính quyền của 
giai cấp tư sản; giai cấp 
tư sản vẫn còn nằm chính 
quyền đang tìm đủ mọi cách 
đề duy trì mãi mãi phương 
thức sản xuất dựa trên cơ 
sở người bóc lột người. Phải 
đứng về phương diện sự tác 
động lẫn nhau và sự chế 
ước lẫn nhau của các hiện 
tượng mà xem xét những 
hiện tượng ấy; người ta sẽ 
phạm sai lâm nghiêm trọng 
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nếu chỉ nói rằng quan hệ 
sản xuất phụ thuộc vào tính 
chất của lực lượng sản xuất, 
vì như vậy là một cách nhìn 
phiến diện. Vì quan hệ sản 
xuất là đo lực lượng sản 
xuất sinh ra, nhưng nếu nó 
phù hợp với lực lượng sẵn 
xuất thì nó sẽ đóng một vai 
trò chủ chốt trong việc phát 
triền lực lượng sẵn xuất đó. 

Ý nghĩa của nguyên lý về 
sự liên hệ phồ biến và sự 
tác động lẫn nhau của CcÁc 
hiện tượng là ở chỗ nguyên 
lý đó đã đưa ra áúnh sáng 
một sự việc căn bản: thể 
giới thực tại bị nhiều quy 
luật chỉ phối. Sự liên hệ giữa 
các hiện tượng, có nghĩa là 
những điều ngẫu nhiên không 
thống trị trong tự nhiên và 
trong xã hội mà chỉnh những 
quy luật khách quan, độc 
lập với ý chí và ý thức con 
người, quyết định sự phát 
triền của tự nhiên và xã hội. 
Sự liên hệ phổ biến và tác 
động lẫn nhau của nguyên 
nhân và kết quả quyết định 
con đường phát triền tất 
nhiên của các hiện tượng 
trong tự nhiên và trong đời 
sống xã hội. Các chế độ và 
các phong trào xã hội cần 
phải được nghiên cứu về 
phương diện những điều 
kiện đã sinh ra nó và gắn 
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liền với nó. Đối với ngày 
nay thì chế độ nô lệ là một 
điều phi lý, nhưng trong thời 
đại công xã nguyên thủy tan 
rã, thì chế độ nô lệ tiêu biều 
cho một. hiện tượng tất yếu, 
một bước tiến tới. Phương 
thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa cũng thế, trong những 
điều kiện lịch sử nào đó thì có 
tính chất tiến bộ, nhưng ngày 
nay nó lại là một chướng 
ngại đối với sự tiến bộ của xã 
hội.Ở thời đại chúng ta, tắt cả 
mọi con đường đều đưa đến 
chủ nghĩa cộng sản, nghĩa là 
đi đến một trật tự xã hội 
phát sinh một cách tất yếu từ 
những điều kiện hiện tại. Cái 
hiện thực và tất yếu trong 
những điều kiện lịch sử nhất 
định, sẽ trở thành vô nghĩa 
kbi những điều kiện đó đã 
thay đồi. 

Quan điềm biện chứng về 
tự nhiên và xã hội ấy hoàn 
toàn đối lập với quan điềm 
siêu hình, là quan;điềm xét 
các hiện tượng. ngoài mối 
lên hệ giữa những biện 
tượng ấy và theo quan điềm 
đó thì giới tự nhiên chỉ là 
một khối hỗn độn những sự 
việc ngẫu nhiên. Triết học 
tư sản cố ý phủ nhận sự liên 
hệ phổ biến và quy luật khách 
quan của các hiện tượng. 
Nhw vậy là triết học tư sản 
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bảo vệ lợi ích của các giai 
cấp bóellột đáng cầm quyền. 

Nguyên lý về sự liên hệ 
giữa các hiện tượng có một 
ý nghĩa vô cùng quan trọng 
đối với hoạt động thực tiến, 
đối với chính sách của đẳng 
cộng sản. Nguyên lý đó giúp 
ta định ra những nhiệm ‹vụ 
và những khầu hiệu đấu 
tranh hoàn toàn phù hợp với 
các điều: kiện lịch sử nhất 
định, giúp đảng cộng sản cần 
cứ vào sự phát triền khách 
quan mà chỉnh lý lại sách 
lược và chiến lược của mình. 
Muốn đề cập đúng đắn đến 
sự: kiện biện thực, thì: phải 
chủ trọng đến những điều 
kiện cụ thề về thời gian và 
không gian của nó. Nếu không 
có phương : 'pháp lịch sử cụ 
thề, thì không thề nào có 
khoa học xã hội, không thề 
nào có chiến: lược và sách 
lược của đảng cộng sản, 
chiến lược và sách lược dựa 
trên cơ sở khoa học. Nhờ 
đứng trên quan điềm. lịch sử 
đề xem xét hiện tượng, nên 
chủ nghĩa Máé — Lê-nin phát 
triền thêm-và phát hiện thêm 
các luận điềm mới, phù hợp 
với. tình hình lịch sử mới: 
Vi.dụ như vấn đề Nhà nước 
sau khi cách mạng xã hội 
chủ nghĩa: thắng lợi. Ắng-ghen 
đã nhận rằng; sau khi cách 


hat 
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mạng xã hội chủ nghĩa thắng 


lợi; Nhà nước phải tiêu vong. 
Căn cử vào fïnH hìñh quốc 


tế hiện nay, những người 
mác-xit xô-viết đều đi đến 
kết luận rằng: một nước 
làm cách.mạng thắng: lợi phải 
củng cố Nhà nước của mình 


bằng mọi phương sách, chứ 


không phải làm cho nó suy 
yếu đi. Luận điềm của Ăng- 
ghen và luận điềm của những 
người mác-xit xô-viết, mới 
nghe qua có vẻ như đối lập 
nhau về cản bản. Nhưng 
trong thực tế thì không có gì 
là mâu thuẫn cả. Công thức 
của Ăng-ghen diễn đạt tình 
hình. lịch sử, trong đó chủ 
nghĩa xã hội có thề thắng lợi 
cùng một lúc trên toàn thế 
giới hoặc trong phần lớn các 
nước tư bản chủ nghĩa. Còn 
những người mắc-xít xô-viế{ 
thì căn cử vào những điều 
kiện lịch sử mới, những điều 
kiện của cHủ nghĩa để quốc, 
trong đó chủ nghỉa xã hội 
chỉ có thề bắt đầu thẳng lợi 
trong riêng một nước hay 
trong vài đủước tư bản chủ 
nghĩa thôi. Như vậy là cả 
công: thức đều đúng, 
nhưng mỗi công thức chỉ 
đúng với thời đai của nó. 
Nguyên lý về sự liên hệ 
phô biếm của các hiện tượng 
giúp ta vạch trần lối ngụy 
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biện và chủ nghĩa chiết.trung 
của những kể thù của chủ 
nghĩa Mác. Đề làm rối vẫn 
đề, những nhà tư tưởng tư 
sản thuộc phái cải lương và 
các phái khác tách rời một 
cách võ đoán một số phương 
điện riêng biệt nào đó của 
một hiện tượng phức tạp, họ 
lẫn lộn những điều kiện lịch 
sử khác nhau, và họ đem 
lắp một cách máy móc vào 
trong một tình hình mới cải 
chỉ có giá trị trong một tình 
hình nhất định thôi. Chính 
đó là điều mà bọn cơ hội 
chủ nghĩa trong Quốc tế thứ 
hai, bọn men-sê-vích Nga và 
những kẻ thà khác của chủ 
nghĩa Mác cách mạng đã làm, 
Những điều kiện lịch sử mới, 
xảy ra trong thời đại để quốc 
chủ nghĩa bắt buộc chính 
đẳng của giai cấp vô sản 
phải thay đổi một cách căn 
bản những hình thức đấu 
tranh, phải dùng những hình 
thức cách rạng đề thay thế 
cho các hình thức cũ, hình 
thức đấu tranh nghị trường, 
đấu tranh họp pháp, phẩi 
chuẩn bị cho giai cấp công 
nhân tấn công vào chủ nghĩa 
tư bản. Nhưng, là những tên 
đầy tớ trung thành của giai 
cấp tư sản, bọn cải lương và 
cơ hội chủ nghĩa trong Quốc 
tế thứ hai «không chú ý đến 


những biến đổi sâu xa đã 
xây ra.trong hoàn cảnh lịch 
sử, không nhìn. nhận là Có 
những biến đổi ấy và đã từ. 
bổ công tác tỗ chức cách 
mạng và cuộc đấu tranh cách 
mạng. Đảng cộng sản đã vạch 
rö những âm mưu xảo trá 
đó của bọn thù địch với;chủ 
nghĩa Mác và đã kịch liệt đã 
phá những giáo điều của 
chúng, tức là những giáo điều 
đối địch với sự nghiệp cách 
mạng vô sản. Chỉ riêng có 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin mới 
vạch rö cho giai cấp công 
nhận thấy những đường lối 
và những hình thức chân. 
chính của công tác tô chức 
và của cuộc đấu tranh cách 
mạng thích dụng .cho thời kỳ 
lịch sử mới. 

Phương pháp biện chứng 
giúp ta phân biệt được và 
ngăn ngừa, không đề ta lầm 
lẫn những mối liên hệ và 
quan hệ chủ yếu với những 
mối liên hệ và quan hệ không 
chủ yếu, và tập cho ta có thề 
tìm thấy được trong cái mớ 
hỗn độn ấy những cái chủ 
yếu, cái, quyết định. Trong 
hoạt động thực tiễn, chỉ có 
theo phương pháp ấy mới. 
có thề khám phá ra khậu 
chính trong các nhiệm: vụ 
phức tạp, và một khi đä.nắm 
được khâu chính ấy,.fa có 
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thề nằm 'iược toàn bộ dây 
xích. Nếu không phân biệt 
được những mối liên hệ và 
quan hệ chủ yếu với những 
mối liên hệ và quan hệ 
không chủ yếu; thì cuối cùng 
người ta sẽ rơi vào chủ n¿hïa 
chiết trung, vào một sự tô 
hợp máy. móc những sự vật 
rời rạc, vào tình trạng không 
hiều được yếu tố căn bản 
trong sự tác động lẫn nhau 
của các hiện tượng. Chính là 

nhờ có năng lực tìm ra được 
khâu chính ấy bằng việc phân 
tích một cách biện chứng 
tình hinh phức tạp, mà: trong 
mỗi giai đoạn mới của lịch 
sử đảng cộng sản luôn luôn 
đề ra được cho giai cấp vô 
sản những khẩu hiệu đấu 


tranh có hiệu quả. Vì vậy khi. 


vấn đề trang bị lại về mặt kỹ 
thuật cho Liên-xô có một tầm 
quan trọng quyết định, thì 
Đảng nêu lên khầu hiệu: 
« Kÿ thuật quyết định tất cả ?. 
Khi đã hoàn thành được 
nhiệm vụ ấy, lúc mà mục 
tiêu chính là đào tạo những 
cân bộ có khả năng làm chủ 
được nền kỹ thuật đã được 
cải tiến ấy, thì Đẳng lại nêu 
lên khầu hiệu: «Cán bộ 
quyết định tất cả ?. Ngày nay 
trong thời kỳ Cũng cố việc 
xây dựng xã hội chủ nghĩa ở 
Liênxô và trong thời kỳ 


chuyền dần từng bước lên 
chủ nghĩa cộng sản, thì Đẳng 
động viên và kêu gọi nhân 
dân hoàn thành những nhiệm 
vụ trước mất, cần thiết đề 
đạt tới mục đích chung và 
cuối cùng: xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản hoàn toàn ở 
Liên-xô. 

LOẠI TỈ Xem TÍNH 
TƯƠNG TỪ. 


LÔ-BA-SÉP-XKI Ni-cô-lai 
I-vqa-nô-vích (7792 — 1656). 
Nhà toán học vĩ đại Nga, 
sáng lập ra hình học trải với 
hình học Ơ-cơ-lít, truyền bá 
những quan điềm duy vật 
chủ nghĩa về toán học và 
những nguyên lý của toán 
học. Năm 1811, sau khi tốt 
nghiệp đại học, ông đã được 
tặng danh hiệu là thạc sĩ toán 
học. Năm 23 tuổi ông đã 
thành giáo sư. Lô-ba-sép-xki 
đã cống biến tất cả đời mình 
chơ: trường Đại học Ca-dan 
mà ông là giảm đốc suốt 
trong 19 năm. Truyền bá tư 
tưởng tiễn bộ trong việc giáo 
dục thanh niên, ông là một 
nhân vật ưu tú nhất trong 
ngành giáo dục đại học. 
Những thành tích của ông 
trong ngành giáo dục ở Nga 
rất lớn, nhưng chính sự phát 
hiện ra hình học trái với 
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hình học Ơ-cơ-lit đã làm cho 
ông được nổi tiếng mãi đến 
đời sau. Khi chứng mỉnh 
rằng có thể có một hình học 
khác với hình học Ơ-cơ-lit, 
ông là người đầu tiên sáng 
tạo ra một hệ thống lô-gích 
hoàn thiên của hình học 
mới ấy. 

Suốt trong hơn 2.000 năm, 
các tư tưởng hình học đều 
xuất phát từ lý luận đo Ơ- 
cơ-lit xây dựng vào thế kỷ 
thứ III trước công lịch trong 
tác phầm Nguyên tố hình 
học. T]Hình học Ơ-cơ-líitL dựa 
trên một số công lý. Nhưng 
ngay từ thời thượng cổ, các 
nhà toán học đã nhận thấy 
rằng công lý về đường thẳng 
song song (gọi là công lý 
lhử 11 hay là định đề thứ 
năm của Ơ-cơ-lit) cũng 
không rỗ ràng như các công 
lý khác. Công lý đó quy 
định rằng từ một điềm ở 
ngoài một đường thẳng, 
người ta chỉ có thề kể trên 
cùng một mặt phẳng một 
đường thẳng song song với 
đường thẳng đó. Nhiều nhà 
hình học đã cố gắng đề suy 
diễn từ công lý đó ra những 
công lý khác, nhưng đều vô 
Ích. Lô-ba-sép-xki đưa ra 
một ý kiến táo bạo, eho 
rằng rö ràng là không thề 
lừ công lý ấy „mà suy diễn 








Lô-ba-sép-+ki 


ra những công lý khác được, 
rằng công lý ấy là một công 
lý độc lập. Ông xuất phát từ 
ý muốn liên hệ các nguyên lý 
cơ sở của hình học với các 
đặc tính của các vật thề vật 
chất. Khi thừa nhận là có thề 
từ một điềm, trong cùng một 
mặt phẳng, kẻ it nhất là hai 
đường thẳng song song với 
một đường thẳng nhất định, 
ông đã tìm ra được một hệ 
thống hình học độc đáo, 
nhưng nghiêm chỉnh và không 
có mâu thuẫn nội tại. Hệ 
thống đó được gọi là hình 
học Lô-ba-sép-xki. Trong hình 
học Lô-ba-sép-xki, tổng số: 
các góc của một tam giác 
không phải bằng 180” như 
trong hình học Ơ-cơ-lít, mà 
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bao giờ „cũng ¡f hơn, và từ 
một điềm. ở ngoài một 
đường tWing người ta có thể 
kể nhiều đường thẳng song 
song với đường thẳng ấy; 
những điều đó hình nhứ là 
kỳ quặc và ngược đời trong 
thời Lô-ba-sép-xki. Song tính 
mới mẻ và linh độc. đảo của 
sự phát hiện đồ —-sự phát 
hiện đẩ. đập “tan những 
truyền ?thống khoa học cổ 
truyền — không làm cho 
Lô-ba-sép-xki sợ hãi. Năm 
1826, ông trình bày miệng 
những ý kiến của mỉnh, năm 
1829 và những năm sau ông 
xuất bản thănh sách, và đơ 
đó đã giành được quyền ưu 
tiên không ai chối cãi được 
trong việc phát hiện ra hình 
học trải với hình học Ở-cơ- 
lít. Những tư tưởng sâu sắc 
của Lô-ba-sép-xki không 
được người đương thời với 
ông. hiều rõ. Phải đợi 50 năm 
sau, những tư tưởng đó mới 
thâm nhập vào toán học, trở 
thành một bộ phận cấu 
thành của toán học và làm 
cho toán học thời kỳ sau đó 
có một bước ngoặt. Giáo sư 
Nga P. cô-ten-ni-cốp ở Ca: 
đan, năm 1842, trơng bài diễn 
văn về 
chống lại toán học», đã. quả 
quyết rằng sự nghiệp của Lô- 
ba-sép-xki chẳng chóng thì 


‹ Những thành kiến. 


chầy sẽ có người ủng hộ. 
Chính Cô-ten-ni-cốp là người 
duy nhất đã: công nhận sự 
phát hiện bất hủ của Lô-ba- 
sép-xki ngay khị Lô-ba-séb- 
xki.còn sống. Độ 10 năm sau, 
khi nhà bác học đó mất, 
người ta chứng minh rằng 
những nguyên lý về trắc điện 
học của ông là đúng trên 
một số mặt cong (gọi là mặt 
giả cầu). Giả thuyết của Lô- 
ba-sép-xki nói rằng hình học 
Ơ-cơ-lift không phải là hình 
học duy nhất trong không 
gian, đã hoàn toàn được 
chứng thực. Hình học Lô-ba- 
sép-xki cũng vậy; không phải 
là hình học duy nhất trái với 
hình học Ơ-cơ-lHit, nếu người. 
ta không tự hạn chế chỉ 
nghiên cứu một vật rắn 
trong không gian vô hạn.. 
Như thế'là sự phát biện của 
Lô-ba-sép-xki đã chứng minh 
rằng hình học Ơ-cơ-lit chỉ 
là một trong những hình học 
có thề có được và hó chỉ 
đúng chừng nào chúng ta 
nghiên :cứu trong phạm vi 
những quảng tính thông 
thường. Hình học phi Ơ-cơ-lít 
đã được áp dụng nhiều 
trong các ngành toán học 
khác. Nó đóng một vai trò 
quan trọng trong vật lý học 
hiện đại; nếu không có hình 
học phi Ơ-cơ-lt, thì chủ 
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nghĩa tứơng đối sẽ không 
thê có được: 

Lô-ba-sép:xki có một thế 
giới quan duy vật chủ nghĩa. 
Trong các tác phẩm toán 


học. và trong việc. giảng 
dạy môn khoa học đó, 
ông đã luôn luôn chú 


Ý nói rõ bản chất thật của 
các khái niệm làn cơ sở che 
khoa bọc: Ông nói: « Những 
cái có “trước nhất định .bao 
giờ cũng sẽ là những khái 
niệm mà chúng ta thu nhận 
được của tự nhiên, thông 
qua giác quan của chúng ta », 
« những khải niệm, đậu' tiên 
sản sinh na từ, bước đầu, của 
mọi khoa học.đều nhờ giác 
quan mà có được;. không 
nên tin.ở . những. khái niệm 
bầm sinh, Cẩm giác luận 
„của, kuô-ba- sép-xki có ,tính 
chất duy: vật. chủ, nghĩa rõ 
rệt. Đối, ,vỡi ông, thế giới bên 
những. khái. niệm của chúng 
ta về thế giới ấy, Jà kết quả 
-: của sự tác động: của thế giới 
hiện thực,vào-: ý thức, con 
người, thông qua-8Øiác quan 
và cảm giác. Chính vì thế cho 
nên « phải lấy hết thảy: mọi 
khái niệm bất; cử là khái 
niệm nào do tự .nhiên đem 
lại, làm cơ sở cho toán học..:». 
Ý kiến của Lô-ba-sép-xki về 
quan hệ giữa lý luận và: thực 
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tiễn có một khuynh hướng 
duy vật- chủ nghĩa rõ rệt. 
Đối với ông, thực nghiệm và 
thực tiễn là tiêu chuần của 


chân lý. Ông, cho rằng một 


hình học không có mâu 
thuẫn về. mặt lô- gích, như 
thế cũng 'chưa đủ đề được 
thừa. nhận là bình học chính 
xác. Ông đòi hỏi mé phải 
được thực tiễn:chứng minh 
là nhất trí với những liên hệ 
thực tồn tại trong không gian 
vật lý. Trong khi làm lung 
lay cơ sở (không thề lay 
chuyền » của hình học Ơ-cơ- 
lít, Lô-ba-sép-xki đã đánh một 
đòn nặng vào triết học Căng” 

là triết. học coi các chân lý 


hình học không phải là kết 
quả của kinh nghiệm của con 
người, 
thức bầm sinh (ién thiên) 
của ý thức. 


mà., là những: hình 


Lô-ba:sép-xki 
không ngừng nhấn mạnh rằng 


những mưu toan, nhằm chỉ 


dùng lý tính mà suy luận ra 
toán học, đều vô ích. Ông 
nói :«.,. Tất cả những nguyên 
lý- toán. học, mà người ‹ta 
tưởng có thề rút;ra,từ lý 
tính, một cách độc lập đối 
với.các. sự vật tự nhiên; .. 
vô dụng đối với toán: học... 

Ông cũng đấu tranh: nhiệt 
tình như vậy khi chống chủ 
mwghĩa hình thức trong toán 
học, tức chủ. nghĩa làm cho 
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toán học và các khái niệm 
của nó mất hết nội dung 
thật và coi các đấu hiệu và 
các phép toán trong toán học 
chỉ là một trò chơi đơn 
giản bằng đẫu hiệu mà thôi. 
Ngày nay, cuộc đấu tranh 
mà kLô-ba-sép-xki đã tiến 
hành, vẫn còn nguyên ý 
nghĩa hiện thực của nó, vì chủ 
nghĩa hình thức đang nảy nở 
mạnh trong khoa học tư sản. 

Ý nghĩa tiến bộ của những 
tư tưởng vĩ đại của Lô-ba- 
sép-xki là ở chỗ sự phát 
hiện của ông đã mở rộng 
giới hạn của hình học và 
giúp cho hình học đi vào con 
đường phát triền rộng rãi. 
Tinh chất duy vật chủ nghĩa 
của các nguyên lý cơ sở của 
Lô-ba-sép-xki, ý của ông 
muốn làm sáng tỏ nội dung 
duy vật chủ nghĩa của các 
khái niệm toán học, muốn 
vạch rð sự liên hệ giữa hình 
học xà đặc tính của thế giới 
hiện thực đã làm cho ông 
trở thành một trong những 
nhà tư tưởng ưu tú nhất của 
thế kỷ XIX. 


LÔ-GI-XTÍCH. Sự xuyên 
tạc lô-gích toán bọc một cách 
duy tâm và siêu hình, sự 
xuyêm fạc này rất phổ biến 
trong triết học tư sản hiện 
đại. Lô-gích boán học (hoặc 
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lô-gich phù hiệu) nhằm nghiên 
cứu các phép toàn và các quy 
tắc đề tính. Đó là sự ấp dụng 
phương pháp toán học vào 
phạm vi lô-gich hình thức, là 
sự mở rộng việc nghiên cứu 
lô-gích hình thức vượt khỏi 


tam đoạn luận cổ truyền (theo 


lối A-ri-xtốt). Lô-gich toánhọc 
thay thể các từ chỉ các thuật 
ngữ lô-gích, các thứ hệ từ và 
vận toán lô-gích (biến hình, 
suy điễn) bằng những phù 
hiệu tượng trưng và những 
công thức do các phù hiệu 
đó cấu thành. Phương pháp 
ấy khiến cho người ta có thể 
giải quyết.các vấn đề phức 
tạp hơn và có tính chất tổng 
quát hơn các vẫn đề của lô- 
giích cổ truyền. Lô-gích toán 
học không mâu thuẫn với lô- 
giích phổ thông, sơ cấp, mà 
nó lại dùng lô-gích này làm 
cơ sở tất yếu của nó. Các 
trước tác của các nhà toán 


học xô-viết là một oống hiến 


quý báu cho ngành tri thức ấy. 

Còn lô-gi-xtich thì làm biển 
chất và sai lạc theo tỉnh thần 
đuy tâm và siêu hình, các cơ 
sở lý luận, các phương pháp 
và kết luận của lô-gích toán 
học. Triết học tư sản phản 
động đem đối lập một cách 
giả tạo lô-gích toán học với 
lô-gích hình thức cỗ truyền 
và đồng thời lợi dụng nó đề 
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phần đổi lô-gích biện chứng. 
Lô-gi-xtích cứ bám lấy chủ 
nghĩa hình thức cực đoan. 
Đó là một thứ lô-gich rỗng 
tuếch, không có đối tượng, 
tách khỏi hiện thực, kinh 
nghiệm, thực tiễn, tách khối 
chân lý khách quan. Nó coi 
lô-gích như là một hệ thống 
những quy tắc ước định 
và sự kết hợp tự ý các 
phù hiệu không biều thị 
mà cũng không phản ánH 
một mối liên hệ hay quan hệ 
thực tại nào cả. Theo định 
nghĩa của Các-náp, một thủ 
lĩnh của lô-gi-xtích, thì lô- 
gi xiích «không hề đểm xỉá 
tới ý nghĩa của những phù 
hiệu và cũng không hề đếm 
xỉa đến ý nghĩa của công 
thức, mà hoàn toàn chỉ chủ ý 
đến các loại phù hiệu và thứ 
tự của phù hiệu cấu thành 
công thức ). 

Thực chứng luận lố-gich” 
là một thứ triết học phần 
động lợi dụng lô-gi-xtích đề 
(bào chữa» cho. những suy 
luận duy tâm chủ quan của 
nó. Chủ nghĩa Ma-khơ® đã 
lập trung vào việc xuyên tạc 
một cách duy tâm các quan 
hệ giữa cảm giác với hiện 
thực, chủ nghĩa Ma-khơ mới 
thì cbỗ sung" cho chủ nghĩa 
Mu-khơ bằng sự xuyên tạc 
niột cách duy tâm các quan 
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bệ giữa khái niệm và phán 
đoán lô-gích với hiện thực. Do 
đó, lô-gi-xtích là một công cụ 


đấu tranh chống chủ nghĩa 


duy vật khoa học. 

LÔ-GÍCH. Khoa học về hình 
thức: và quy luật của tư duy. 
Trong lô-gích cũng như trong 


toàn bộ triểt' học, cuộc đấu 


tranh giữa các phải duy vật 
chủ nghĩa và duy tâm chủ 
nghĩa đã luôn luôn điễn ra 
và hiện vẫn còn điễn ra. Lô- 
gích duy tâm chủ nghĩa tách 
hình thức và quy luật của tư 
đuy ra khỏi thế giới khách 
quan tồn tại độc lập đối với 
ý thức cön người. Theo quan 
điềm sai lầm đó, con: người 
dựa vào không biết những 
thứ đặc tính bầm sinh nào 
đề tạo ra một cách độc đoản 


mhững quy tắc và qùy luật 


của tư duy mà khống hề chủ 
ý xem những quy tắc và quy 
luật ấy có phù hợp với hiện 
thực khách quan không. Cho 
nên, lô-gích đuy tâm chủ 
ngh†Ta không liên hệ con người 
với tự nhiên, mà lại tách con 
người ra khỏi tự nhiên, đối 
lập con người -với tự nhiên. 
Lô-gich duy vật chủ nghĩa, 
mác“xít coi hình thức:'và quy 
luật của tự đuy như là một 
phần ánh của hiện thức khách 
quan. Nhận thức của coh 
người là nhằm phản ánh trung 
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thành giới tự nhiên, đi sâu vào 
quy “thật của tự nhiên, nếu 
không thế thì sẽ không thê có 
một hoạt động thực liễn tự 
giác nào cả, Lô-gích duy vật 
chủ nghĩa, lô-gích duy nhất 
thực sự khoa học không hề 
ngăn cách con người với tự 
nhiên, (trải lại nó liên hệ con 
người với tự nhiên, giúp 
hgười ta nhận thức quy luật 
khách quan, lợi dụng quy 
luật khách quan đề phục vụ 
mình. côi 

Trọng, Bát kú triết học” Lê- 
nin,đã đem lại cho lô-gích 
một:định. nghĩa duy vật sâu 
sắc: «Lô-gích là khoa học 
nghiên cửu không phải những 
hình thức bên ngoài của tư 
duy, mà nghiện. cứu các quy 
luật phát triện của « hết thầy 
mọi sự vật vật. chất, tự nhiên 
và.tinh thần ", nghĩa là những 
qui, duật' chỉ phối.sự phát 
triền: của, toàn bộ nội dụng. cụ 
thê và của nhận thức về vũ 
#rụ; nó:là sự tồng kết, tồng 
'cộng, kết luận của lịch sử về 
nhận thức thế giới) (bản 
tiếng Nga, trang 66). Quy luật 
của lô-gích là phần ảnh của 
thế giới. -khách „quan vào ý 
thức chủ quan của corni ,Người. 

. Cuộc. đẫu tranh giữa: :chủ 
nghĩa duy tâm và chủ nghĩa 
duy vật. quán triệt toàn bộ lịch 
sử. phát triền của lô-gích, Tại 
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Cô Hy-lạp, khoa học đó đã là 
một phương pháp luận chiến 
đặc biệt tiến. hành. bằng cách 
đối lập các ý kiến trái nhau. 
Các nhà triết học duy vật 
chủ ngh†a:Hy-lạp coi tự nhiên 
như là một quả trình đang 
phát triền ; đo đó lô-gích của 
họ có tính chất biện chứng. 
Chính trong triết học của Hẻ- 
ra-cơ-lif*, mầm mống của lô- 
gích biện chứng xuất hiện 
một cách rõ rệt nhất. Công 
lao vạch ra những nguyên 
tắc của lô-gích là thuộc về 
A-ri-xtốf“” người sáng lập ra 
lô-giph hình. thức”. Chính A: 
rỉ-xtốt là người đầu tiên đã 
nghiên cứu một cách có hệ 
thống tư duy: và:qui luật của 
tư duy, đã phân loại các phán 
đoán, dựng lên lý luận về 
suy lý, v.v... Mặc dầu có 
khuynh hướng duy tâm chủ 
nghĩa, lô-gích của A:ri-xtốt 
không tách, rời những hình 
thức của tư, duy ra khỏi tồn 
tại. Lê-nin nói : «Ở A-ri-xtốt, 
chỗ nào người ta cũng thấy 
lô:gích khách quan trộn lẫn 
với lô-gích: chủ quan, nhưng 
chỗ nào lô-giích khách: qua 
cũng nổi bật lên: * CBái ký 
triết học, bản tiếng Nga, 
trang 304). 'Trong lô-gich của 
A-ri-xtốt nhiêu nhân tố biện 
chứng liên hợp với siêu hình 
họe,. A-ri-xtốt đã từng chống 
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lại học thuyết về tính mâu 
thuẫn của sự vật do Hèa- -cơ- 
lít đề ra. Lô= gích của ống: “bị 
triết học trung cỗ lợi: dụng 
một cách rộng Ti : bon triết 
học kinh viện đã biến lò- gích 
đó thành công cụ đề chứng 
minh « chân lý » thần học. 
Thời cận đại, lô-gích đã 


có những tiến Độ - mới ' “nhờ 


có sự phát triền khoa học 
thực nghiệm. Về mặt này, 
phải đặc biệt ghỉ rõ vai trò 
của Bé-cơn”. Trải với “A-ri- 
xiốt là người chủ yếu nghiên 
cửu lô-gích suy điễn, Bê-eơn 
là người sáng lập ra: lô-gich 
qui nạp, nghĩa là một hệ 
thống qui tắc và phương pháp 
căn cử vào những ` sự thật 


riêng biệt đề rút ra nguyên 


lý chung. Sau đỏ, lô-gích 
ngày càng có tính chất hình 
thức. Sự tách rời giữa lô- 
gích và tự nhiên, giữa hình 
thức-của tư đuy và nội dung 
khách quan của tư duy đạt 
đến đỉnh cao nhất trong triết 
học Căng”. Lô-gích của Căng 
là lô-gích hình thức và siêu 
hình, nó xây dựng trên cơ sở 
đối lập giữa một bên là hiện 
thực tựa hồ như là phi 
lô - gích nghĩa là không 
có chút lô-gích khách quan 
nào và một bên là tư duy 
lô-gich vốn sẵn có của con 
người (iên thiên, độc lập đối 
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với kinh nghiệm. và thể giới 
bên ngoài.. Hê'ghen° : người 
sáng lậu ra một hệ thống lô- 
gích biện chứng đánh dấu 
môt bước tiến bộ quan trọng 
trong sự phát triềd các học 
thuyất lô- -gích, đã chỉ trích 
lý luận, của. Căng.. Nhưng lô- 
gich của Hế-ghen „cũng là 
lô-gích duy tâm chủ nghĩa. 
Đề thay thể : “eho sự tặch' rời 
giữa Tô-gich và tự nhiên trong 
triết - học của Căng, Hê-ghen 
đứa ra nguyện tắc đồng nhất 
giữa tồn tại và tư đuy. Theo 
Hê-ghen, lô-gích của tự. duy, 
của quan niệm, của khái niệm 
là nguồn gốc và cơ sở của 
sự phát triền của thế giới 
vật..chất/ Trong cuộc đấu 
tranh chống lô-gích siêu hình, 
Hề-ghen đã sảng lập ra lô“gích 
biện chứng, nhưng rối chung 
lô-gích đuy tâm chủ nghĩa 
đó không thề dùng làm công 
cụ nhận thức được. 


Tới-giữa thế kỷ. XIX, triết 
học đuy vít chủ nghĩa tiên 
tiến Ngấ đã góp phần rất 
quan trọng: vào sự tiễn bộ 
của lô-gích. Bi-ê-lin-+EÙ, 
Ghẻc-xen°, — Séc-nư-sép-vki® 
phê phán lô-gích đuy tâm chủ: 
nghĩa. của Hê-ghen và cải 
tạo nó theo tỉnh thần chủ 
nghĩa duy vật triết học. 
Nhưng chỉ chủ ngh†ä- Mác 
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mới đặt lô-gích trên một cơ 
sở khoa học vững chắc. 
Lô-gích biện chứng, công 
cụ mạnh mề của sự nhận 
thức của con người, được 
nghiên cứu sâu sắc trong các 
tặc phầm của các nhà kinh 
điền của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin. Các nhà kinh điền 
ấy bắt đầu bằng việc xác 
định vị trí và tác dụng của 
lô-gích hình thức, cỗ truyền 
và những quan hệ giữa thứ 
lô-gích sơ cấp ấy và lô-gích 
biện chứng. Chủ nghĩa Mác 
không hề phủ nhận tính tất 
yếu của lô-gích hình thức, 
lô-gích đã được tước bỏ hết 
những điều xuyên tạc có 
tính chất duy tâm chủ nghĩa 
và kinh viện ; chủ nghĩa Mác 
nhắn mạnh tác dụng của 
lô-gích hình thức trong việc 
định ra những quy tắc sơ 
đẳng của tư duy khoa học. 
Nhưng lô-gích hình thức chỉ 
là trình độ thấp của lô-gích, 
có thề so sánh, như Ăng- 
ghen nói, với toản học sơ 
cấp. Lô-gích hình thức không 
nghiên cứu hiện tượng và sự 
vật trong sự quan hệ lẫn 
nhau và sự phụ thuộc lẫn 
nhau, coi chúng như là không 
phát triền và không thay đôi. 
Lô-gích hình thức không đếm 
xỉa đến sự phát triền, đến 
những thay đồi, những mâu 


thuẫn nội tại của sự vật, v.v... 
Những qui luật của tư duy 
mà nó nêu lên, phẩn ánh sự 
vật một cách độc lập đối với 
các quá trình điễn ra trong 
sự vật. Đứng về phương 
diện lịch sử mà nói thì cách 
nghiên cửu tự nhiên như 
thế là tất yếu. Ẩng-ghen nói : 
“Phải nghiên cửu sự vật 
trước đã rồi mới có thề 
nghiên cứu đến những quá 
trình. Phải hiều một sự vật 
này hay sự vật kia là cái gì 
rồi mới có thể quan sát 
những thay đôi điễn ra trong 
sự vật ấy». (Lú(-uoich Phơ- 
bách uà sự cáo chung của 
triểt học cồ điền Đức, bẫn 
tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 1946, 
trang 49). Lô-gích hình thức 
cũng không phải là không 
cần thiết khi đụng đến quá 
trình phát triền trí lực của 
cá nhân. Ví dụ một em bé 
không thề hiều những sự vật 
như những quá trình, nếu 
trước đó chưa coi sự vật là 
cố định và không thay đồi. 
Hơn nữa, trong đời sống 
hàng ngày, con người đụng 
chạm với những sự vật và 
những quan hệ đơn giản, mà 
quy tắc sơ đẳng của lô-gích 
hình thức cũng hoàn toàn 
đủ đẻ nhận thức những sự 
vật và quan hệ ấy. Nhưng 
cái đủ đề hiều sự vật và 
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quan hệ đơn giản, lại không 
đủ nữa đối với sự nhận thức 
khoa học về những hiện 
tượng và quan hệ phức tạp. 
Trên ý nghĩa đó, lô-gích hình 
thức có những giới hạn của 
nó, ngoài những giới bạn ấy, 
nó trở thành bắt lực. Lê-nin 
vạch rõ lô-gích hình thức, 
*“đựa vào những định nghĩa 
hình thức, nó chỉ chú trọng 
đến những cái gì quen thuộc 
nhất hoặc những cái gì sờ 
sờ trước mắt, và nó không 
thề đi xa hơn được... 
Lô-gích biện chứng đòi 
hỏi chúng ta phải làm hơn 
thế nữa. Muốn thực sự nhận 
thức một sự vật, phải nghiên 
cứu hết thầy mọi mặt của 
sự vật đó, mọi liên hệ và 
mọi mắt xích trung gian. 
Chúng ta sẽ không bao giờ 
làm được như thể một cách 
đầy đủ, nhưng sự đòi hỏi 
tính toàn điện đó giúp chúng 
ta tránh khỏi sai lầm và 
chủ nghĩa giáo điều. Đó 
là điềm thứ nhất. Điềm thử 
hai, lô-gích biện chứng đòi 
hỏi sự vật phải được nghiên 
cứu trong sự phát triền của 
nó, dưới khía cạnh «tự thân 
vận động? của nó (như Hê- 
ghen đôi khi đã nói), khía 
cạnh biến đồi của nó» (Lê- 
nin : Toản tập, tập 32, bản 
tiếng Nga, trang 72). Cho nên 


lô-gích biện chứng có thề so 
sánh với toản học cao cấp. 
Chỉ có lô-gích biện chứng 
mới làm cho nhà bác học 
nắm được một công cụ trung 
thực, do đó sắc bén, đề 
nhận thức thế giới khách 
quan trong toàn bộ tính phức 
tạp của nớ, trong sự phát 
trin và sự biến đổi của nó, 
bằng cách chủ ý đến sự 
chuyền từ một hình thức này 
sang một hình thức khác, 
V.V... 

Chủ nghĩa Mác đã chấm 
đứt sự tách rời giữa lý luận 
về tồn tại và lý luận về nhận 
thức, về quy luật của tư duy, 
sự tách rời đó là đặc điềm 
của triết học tư sẵn. Lê-nin 
nhắn mạnh rằng phép biện 
chứng, lô-gích và nhận thức 
luận biểu hiện cùng một sự 
vật, vì lô-gích không thê tạo 
ra qui luật của tư duy, qui 
luật không phù hợp với qui 
luật của chính bản thân tồn 
tại. Phép biện chứng mác- 
xit phát hiện những qui luật 
chung nhất của sự phái triền 
của tự nhiên và xã hội, đồng 
thời cũng là lô-gích cao ãẳng 
của tư duy. Qui luật của 
biện chứng cũng là qui luật 
của tư duy, biện chứng chủ 
quan biều hiện biện chứng 
khách quan. Cho nên nguyên 
lý cơ bản của lô-gích biện 
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chứng là khái niệm và phạm 
trù đều:không phải là những 
cải đo: con người sáng Ìạo ra, 
mà là những cái phẳẩn ánh 
qui luật khách quan của sự 
phát triền của tự nhiên và 
xã hội. 


Các khái niệm và phạm 


trù của lô-gích biện chứng 


không. phải là nằm im và 
ngưng đọng, mà là linh hoạt 
vận, động, là phản ánh thích 
đáng của những quá trình 
diễn ra trong thế giới khách 
quan. Lô-gích biện chứng 
đòi hỏi khái niệm và phạm 
trù phải liên hệ với nhau, 
phải tác động lẫn nhau như 
các hiện tượng khách quan 
mà nó phần ánh. Lê-nin nhấn 
mạnh rằng biện chứng của 
khái niệm tức là sự liên hệ 
phô biến và sự phụ thuộc 
lẫn nhau của hết thấy mọi 
khái niệm không có ngoại lệ, 
và là sự chuyền hóa lẫn nhau 
giữa các khái niệm. 

Đặc điÊm.chủ yếu phân biệt 
lô-gich biện chứng mác-xit với 
tất cả các học thuyết lô-gích 
duy tâm chủ nghĩa và siêu 
hình, là việc bao hàm thực 
tiễn vào trong lô-gích. Khái 
niệm và phạm trù lô-gích chỉ 


có thề sinh ra trên địa hạt 


hoạt động thực tiễn đã đẻ ra 
nó, và chỉ có thực tiễn mới 
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làm cho nó cỏ hiệu lực, Lê- 
nin vạch rõ rằng “hoạt động 
thực tiễn của con người phải 
đưa ý thức con người đến 
chỗ nhắc đi nhắc lại hàng 
ngàn triệu lần những biều 
tượng lô-gích khác nhau để 
làm cho những biều tượng ấy 
có thề trở thành công lủ * CBút 
kủ triết học, bản tiếng Nga, 
trang 1614). Lô-gich biện 
chứng không thề bị bác bố 
được, vì nó.biều hiện lõ-gich 
khách quan của sự phát triền 
của bản thân sự sống. Triết 
học tư sản hiện đại phần đối 
lô-gich khoa học, tỉm đủ 
cách xuyên tạc lô-gich khách 
quan của sự sống ấy, bởi vì 
lô-gích riày tất nhiên sẽ đi 
tới chỗ chủ nghĩa xã hội 
dùng cách mạng đề đánh đỗ 
chủ nghĩa tư bản. Đặc trưng 
của các khuynh hướng và 
môn phái triết học tư sản 
phản động là bảo vệ phi lô- 
gích luận, phi lý tính luận, 
chủ nghĩa trực giác, là đem 
mớ ấn tượng và đục vọng 
chủ quan thay thể cho tư duy 
lô-gích, là sùng bải tính tự 
phát, v.v... Triết học mắc-xif 
vạch mặt bọn xuyên tạc lô¬ 
gích khoa học vừa mới ra đời 
đó, chúng là kế thù của nhận 
thức của loài người. (Xem 
thêm: Biện chứng; phương 
pháp biện chứng mác-+i).. 


LÔ-GÍCH HÌNH 'THỨC 


LÔ-GÍ€H HÌNH THỨC. 
Khoa học về quy luật và 
hình thức. của tư duy, bắt 
nguồn từ A-ri-xiối* . Lô-gích 
hình thức giáo đục mọi 
người suy nghĩ cho đúng 
bằng cách tuân theo các quy 
(ắc về tính đồng nhất, tính 
không được mâu thuẫn, tính 
xác định, tính có thề chứng 
thực, tính liền tục. Nếu tư 
duy có mâu (thuẫn, không 
nhất quán, không triệt đề, 
(hì không thề có một nhận 
thức khoa học nào, một: sự 
suy lý vững chắc nào, một 
kết luận nào có giả trị được. 
€ Trong sự phân tích kinh tế 
cũng như trong sự phân tích 
chính trị, không được.có một 
« mâu thuẫn lô-gích » nào, cố 
nhiên với điều kiện là tư duy 
lô-gích phải đúng” (Lê-nin: 
Toàn tập, tập 23, bẩn tiếng 
Nga, trang 29). 


Lô-gích hình thức nêu lên 


bốn quy luật cơ bản của tư 
duy: 1. Tư duy phải tôn 
trọng nguyên tắc đồng nhất. 
Qui luật đồng nhất đạy cho 
người ta biết phân biệt nhữzg 


cái cùng loại và phân biệt 


đúng mọi sự vật, chứ không 
được thay thể một khái niệm 
này bằng một khái niệm khác. 


Trong bất cử suy lý, tranh. 
luận, biện luận nào, mọi khái 


niệm đều phải dùng trong 
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cùng một ý nghĩa nhất định. 
2. Tư duy không ' được mâu 
thuẫn. Qui lúật' dô- gích yề 
tính không được mâu thuẫn 
không cho phép- nói trái Tại 
trong quá trình suy lý, quả 
trình phân tích các vấn đề. 
Phải phân biệt. những mâu 
thuẫn. không thê dung nạp 
được của một suy lý sai lầm 
và những mâu thuẫn của sinh 
hoạt biện thực là những mâu 
thuẫn biến chứng. Vị dụ, một 
mệnh đề.đã đượé thừa nhận 
là đúng, thì cắm không được 
đồng thời nói rằng nó không 
đúng. 3. Đối với một câu hồi 
đặt ra và hiệu được một cách 
đúng đẳn, thì không thề trả 
lời lấp lửng, chẳng nói có mà 
cũng chẳng nói không. Đó là 
quy luật bài trung. Sau khi đã 
có những điềm minh xác cần 
thiết, người fa phải trả lời dứt 
khoát. Trong hai phán đoán 
mâu thuẫn nhau, thì một cái 
tất nhiên là đúng và một cái 
tất nhiên là sai, không có 
một cái thử ba nào cả; hay 
nói một cách khác, A là B 
hoặc không phải là B. 4. Bất 
cử tư tưởng nào cũng, chỉ 
đúng khi nó có căn cứ chắc 
chắn: khi nó là kết quả 
của một tư tướng đúng khác 
được dùng làm tiền đề cho 
ný (qui luật lý do đầy đủ). 
Cho nên từ duy phải nhất 
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quán. Sở đi có A là vì có B. 
Qui luật lý do đầy đủ đạy 
như thể, Ví dụ, trong một 
cuộc nói chuyện với đoàn đại 
biều công nhân Mỹ đầu tiên, 
Xta-lin đã trả lời câu hỏi có 
thề hay không thể thủ tiêu 
độc quyền ngoại thương như 
đưới đây : « Đoàn đại biều rõ 
ràng là không cỏ gì phản đối 
việc giai cắp vô sản Liên-xô 
đã tước đoạt của giai cấp tư 
sẵn và bọn đại địa chủ những 
nhà mây và công xưởng, 
đường sắt và ruộng đất, ngân 
hàng và hầm mỗ. 

Nhưng hình như đoàn đại 
biều tổ về ngạc nhiên đôi 
chút rằng giai cắp vô sẵn đã 
không ngừng lại ở đấy, và đã 
đi xa hơn bằng cách rút hết 
quyền lợi chính trị của giai 
cấp tư sản. Theo ý tôi, như 
thế là không hoàn toàn lô-gích 
hoặc nói cho đúng hơn là 
hoàn toàn không lô-gích... Tôi 
nghỉ rằng lô-gích buộc phải 
làm như vậy. Người nào nghĩ 
rằng có thê trả lại quyền lợi 
chính trị cho giai cấp tư sản 
thì người ấy, nếu muốn lô- 
gích, thì phải đi xa hơn nữa 
và đặt ra cả vấn đề trả lại 
cho giai cấp tư sẵn nhà máy, 
đường sắt, ngân hàng” (Nói 
chuyên bới đoàn đại biều công 
nhân Mỹ đầu tiên, bẳn tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va, 1852, trang 
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23). Ví dụ trên đây vạch rõ 
thế nào, là tính Hên tục, là 
tính lô-gich. Bốn qui luật lô- 
gicb của tư duy vạch rõ rằng 
lô-gích hình thức bắt buộc 
phảinoitheo cácqữưi luậtchung 
nhất và sơ bộ nhất của tư đuy, 
các qui tắc chung nhất về 
Linh nhất quán, tính liên tục. 

Lô-gícồủ hình thức cũng 
nghiên cứu các hình thức 
của quá trình tư duy. Khứi 
niệm”, phán đoán” và suy 
Iý*— đó là những hình thức 
hình thành ba bộ phận chủ 
yếu của lô-gích hình thức. 
Trong bộ phận thứ nhất lô- 
gích hình thức nghiên cứu 
các loại khái niệm, mối liên 
hệ giữa các khải niệm, các 
phương pháp lô-gích trong 
việc hình thành những khái 
niệm ấy, mối quan hệ giữa 
ngoại điên (extension) và nội 
hàm (eompréhension) của 
khái niệm, các phương pháp 
và qui tắc định nghĩa và phân 
loại khái niệm. Trong :bộ 
phận thứ hai, lô-gích hình 
thức nghiên cứu nội dung và 
các phương thức của phán 
đoán, v.v... Trong bộ phận 
thử ba, là bộ phận rộng nhất, 
lô-gích phân tích sự suy lý; 
phân loại các loại và cách suy 
lý; trình bày lý luận, qui tắc và 
hình thề của phép tam đoạn 
luận, vạch rõ ý nghĩa và lác 
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dụng của suy điễn và qui 
nạp trong quá trinh nhận 
thức v.v... Cuối cùng, lô-gích 
hình thức giải thích tác dụng, 
phương pháp và nguyên tắc 
chứng minh trong tư duy lô- 
gích. Lô-gích hình thức được 
xem như ngữ pháp của tư 
duy lô-gích. Cũng như ngữ 
pháp định ra qui tắc thay đỗi 
các từ, qui tắc kết hợp các 
từ trong mệnh đề và do đó 
làm cho ngôn ngữ có tính 
chất chặt chẽ, lô-gích cũng 
khiến cho có thề sắp xếp các 
khái niệm và làm cho tư duy 
có tính chất chặt chẽ. Giữa 
ngữ pháp và lô-gích có một 
điềm chung là cả hai đều từ 
cái cả biệt và cái cụ thê mà 
rút ra cái trừu tượng, định 
qui tắc và qui luật chung 
có thề (như ngữ pháp) khiến 
cho người ta kết hợp đúng 
đắn các từ trong mệnh đề, 
thay đồi đúng đắn các từ và 
có thể, (như lô-gích) khiến 
cho người ta suy nghĩ được 
đúng đắn, liên hệ thích đáng 
các khái niệm trong sự phán 
đoán và các phán đoán trong 
suy lý,v.v...Qui luật và qui tắc 
của lô-gích hình thức (nếu 
không có những qui luật và 
qui tắc ấy, thì không thê có bất 
cứ nhận thức nào) đều có tính 
chất phổ biến cho toàn thê 
loài người. Qui luật lô-gích là 
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những qui luật khách quan 
phản ánh các hiện tượng 
của thế giới khách quan. 
Cũng như ngôn ngữ, các gui 
luật ấy phục vụ hết thảy 
mọi người không phân biệt 
giai cấp. Cũng như qui tắc- 
ngữ pháp, qui luật ấy không 
có và không thề có tính chất 
giai cấp. Nếu không như vậy, 
thì những người thuộc các 
giai cấp khác nhau không thề 
hiều nhau. Qui luật và qui 
tắc của lô-gích hình thức 
là qui luật và qui tắc của 
quá trình tự nhiên của tư 
duy. Tuy nhiên, một số học 
(huyết lại xuyên tạc sự giải 
thích các qui luật ấy. Ví dụ, 
đối với bọn duy tâm chủ 
nghĩa, lò-gích hình thức là 
một khoa học thuần túy trừu 
tượng, tách rời hiện thực 
khách quan. Cho nên Lê-nin 
khi nói đến sự cần thiết phải 
nghiên cứu lô-gícb hình thức, 
đã yêu câu đem vào lô-gícb 
cô truyền đó những « đ.ễm 
sửa đồi », nghĩa là làm cho 
nó thoát khói hết thầy mọi sự 
giả tạo và xuyên tạc duy tâm 
chủ nghĩa. Nhưng lô-gích 
hình thức chỉ tiêu biều cho 
“toán học sơ cấp» của tư 
duy : nó nghiên cứu những 
liên bệ và quan hệ đơn giản 
nhất giữa các sự vật. Công 
cụ duy nhất của sự nghiên 
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cứu khơa: học, là phương 
pháp biện chúng mác-xiP, 
đưa. ra ảnh sảng những qui 
luật chung nhất của sỰ phát 
triền của tự nhiên, của xã 
hội và của tư duy loài người. 
(Về quan hệ giữa biện chứng 
và gô-gich hình thức; xem: 
Lô-gich). 


LÔ-GÍCH VÀ LỊCH SỬ. 
Xem*' Lịch sử uà lô-gích. 


LÔ-GỐT (Do chữ Hy-lạp 
logos có rghĩa là: tư tưởng, 
khái niệm, ngôn từ; lý tính). 
Thuật ngữ triết học xuắt hiện 
trước tiên trong tác phầm 
của Hẻé-ra-cơ-lit. Hêề-ra-cơ-lít 
gọi «lô-gốt * là tinh qui luật 
phỏ biến, là qui luật của tồn 
tại. Đối với phái Xtô-ích, «lô- 
gốt” có nghĩa là vận mệnh, 
là lý tính vũ trụ. Đối với phải 
Pơ-la-tôn mới và trong thần 
học của đạo Thiên chúa thời 
trung cổ, thuật ngữ ấy chỉ 
đẳng tạo hóa, chỉ một thứ 
thực chất tinh thần huyền bí, 
tức Thượng ` để. Trong triết 
học Hé-ghen” «1ô gốt » là khái 
niệm, lý tính, tinh thần tuyệt 
đối. 


LỐC-CƠ Giôn (1632-1702). 
Nhà tư tưởng Anh, người kể 


tục đường lối triết học của 


Ph. Bêé-cơn và của Hỗ p-bơ. 


LỐC-CƠ 


Ông đã phát Iriên nguyên lý 
cờ bản của Bê-cơn: tri thức 
và quan niệm bắt: nguồn từ 
thế giới cẩm tính. Lốc-cơ là 
nhà duy vật chủ nghĩa, ông 
thừa nhận sự tồn tại khách 
quan của mọi sự vật và coi 
quan niệm và biêu tượng là 
kết quả của sự tác động của 
sử vật vào giác quan chúng 
tà. Trong tác phầm chủ yếu 
của ông Tiểu luận oỀ giác 
tỉnh uà lỷ tỉnh của con người 
(1690), ông đã kịch liệt phê 
phán. học thuyết của Đề-các- 
tơ” về «quan niện bầm sinh », 
và học: thuyết của Lai-nit* 
về các 4 nguyên tắc tực tiễn 
bầm sinh ». Ngược lại với các 
nhà triết học đó, ông chủ 
(rương rằng nguồn gốc mọi 
tri thức của con người là ở 
trong kinh nghiệm, trong cảm 
giác. Khái niệm, nguyên lý 
không phải là bằm sinh, mà 
là đo thu lượm được ; Lốe-cơ 
đã vạch rö như vậy và ông 
ví tâm hồn của trẻ con với 
một (ấm gỗ móc”. 

Nhưng Lốc- cơ không triệt 
äđỀ áp đụng nguyên lý duy 
vật chủ nghĩa là nguyên lý 
cho rằng tri thức con người 
bắt nguồn từ kinh nghiệm. 
Ông phân biệt hai hình thức 
của kinh nghiệm: hình thức 
bên trong và hình thức bên 
ngoài. 'Ông cho kinh 'ñghiệm 
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bên ngoài là tác động của sự 
vật vật chất. vào: giác quan, 
lLốc-cơ cũng gọi đó là cảm 
giác" 
Lốc-cơ chính là ở đỏ: 'Ông 
cho kinh nghiệm bên trong 
là “hoạt:động riêng của târmn 
hồn * và. ðõng gọi. đó là phản 
tỉnh”. Thành. phần của chủ 

nghĩa đuy tâm của Lốc-cơ, 
chính là: ỡ đó. Theo Lốc-eơ; 
cảm.giáb hoặc kinh. nghiệm 
bên ngoài và phản tỉnh hoặc 
kinh nghiệm bên trong, là 
hai nguồn gốc độc lập của 


nhận thức. Do đó, với: nhận: 
thức luận của ông, Lốc-eơ là. 
một nhà nhị. nguyên luận,: 


Ông phân biệt chất có trước 
với chất có sau của sự vẬI. 


Những khái niệm của chúng: 


ta.về quẳng tính, về hình thề, 
về. vận động đều phản ánh 
quảng tính, hình thề và vận 
động chân thật, nghĩa là 
những khái niệm ấy có một 
gia trị hoàn toàn khách quan. 
Đó là những chất có trước: 
Các khái niệm về màu sắc, 


về âm thanh, về mùi vị. là 
những khái niệm:.chủ quan:. 


Theo Lốc-eơ, đó là những 
chất có sau. Với học thuyết 
của ông về chất có trước và 
chất có: sau, Lốe-cơ nhượng 
bộ khá nhiều đối: với: chủ 
nghĩa duy: tâm.-: 

Bec-cơ-lf và Hi:am” đã lợi 


Chủ nghỉa duy›:vật của: 


Hồn-bách”, 
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dụng những sai lầm đuy-tâm 
chủ nghĩa của Lốc-cơ đề 
sáng lập ra chủ nghĩa duý 
lâm chủ quan. Còn thành 
phần dủy vật chủ nghĩa của 
triết học Lốc-cơ; thì đä được 
các nhà duy vật Pháp hồi 
thế kỷ XVIII,¿ Wen-oềé-ti-uÚf, 
Đi-đơ-rô” phát 
triền thêm. Lốc-cơ là một 
người theo tự. nhiên thần 
lưận. Về mặt giáo đục học, 
thỉ: mục. đích của Lốc-cơ là 
bồi dưỡng được những 
“nhân sỉ» của xã hội tư sẳn 
« đủ sức tiến hành sự nghiệp 
kinh đoánh của mình một 
cách hợp lý và có lợi. Những 
mâu thuẫn và tính không 
triệt đề trong triết học của 
Lốc.ccơ có. nguồn gốc giai 
cấp của nó: Ăngghen đã 
nói rằng Lốc:cợơ là « con để 
của sự thỏa hiệp giai cấp hồi 
1688, nghĩa là sự thỏa hiệp: 
giữa tư sẵn và qui tộc trong 
thời đại «cách mạng' vĩnh 
quang, như người Anh vẫn 
gọi. Trongcác tác phẩm chinh 
trị, ông là người bênh vực chế 
độ quân chủ lập hiến đo cách 
mạng lạo Ta, người bênh Vực 
lợi. ích. giai .cắp của giai cấp 
tư sản Anh. Theo Lốc-cơ tl# 
nhiệm vụ. chủ yếu của. Nhà 
nước là bảo vệ chế,độ tư hữu. 
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LƠ-MA-NÔ-XỐP Mi-khai 
Va-xi-li-ê-vích (7777-1765). 
Nhà đại bác học và nhà thơ 
Nga, đã đem vào nước Nga 
nền triểthọc duy vật chủngh†Ta 
và các khoa học tự nhiên. 
Ông là con một nông dân 
duyên hải, làng Đê-nit-xốp-ca 
gần Khôn-mô-gô-ri, tỉnh Ác- 
khan-ghen. Từ hồi thiếu niên, 
Lơ-ma-nô-xốp đã tổ ra hết sức 
ham muốn học hồi. Năm 1780, 
ông đến Mát-xcơ-va; ở đấy, 
sau khi vượt nhiều khó kbăn 
do nguồn gốc nông dân của 
ông, ông được vào Viện hàn 
lãm Xla-vơ—Hy-lạp —La-tinh. 
Năm 1735, ông được phái đến 
Viện hàn lâm khoa học ở Pê- 
téc-bua và một thời gian sau 
ông lại ra nước ngoài và đến 
năm 1741 thì trở về nước. 
Viện hàn lâm khoa học hồi 
đó gồm hầu hết những người 
nước ngoài, nên trong một 
thời gian dài, không thừa 
nhận Lơ-ma-nô-xốp là nhà 
bác học. Chỉ đến năm 1745, 
ômg mới được nhận chức giáo, 
sư hóa học. | 

Lơ-ma-nô-xốp đã mở đầu 
truyền thống đuy vật chủ 
nghĩa trong khoa học và 
triết học tiên tiến của Nga. 
Hoạt động khoa học của ông 
bầu hết mọi người đều biết, 
đặc biệt những thành quả 
của ông về hóa học và vật 
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lý học đều là những thành 
quả quan trọng nhất. Sự cống 
hiển quan trọng nhất của Lơ- 
ma-nô-xốp vào khoa học là 
đã phát hiện ra định luật bảo 
tồn vật chất và vận động coi 
như định luật tự nhiên có 
tính chất phồ biến và đã 
chứng minh qui luật đó bằng 
lý luận và thực nghiệm. 
Ngay từ những công trình 
nghiên cứu đầu tiên của mình, 
ông đã kết luận về tính chất 
vĩnh viễn bất điệt của vật 
chất và của vận động. Năm 
1748, ông đã nêu ra công thức 
của định luật đó: «Tất cả 
những biến đổi trong tự 
nhiên đều tiến hành như sau : 
cải đưa thêm vào vật này tức 
là cải rút bớt ra ở vật kia. 
Số vật chất đưa thêm vào 
một vật thê này cũng bằng 
số vật chất bị rút bớt ra ở 
một vật thề kia... Định luật 
tự nhiên này phổ biến đến 
mức nó cũng được áp dụng 
cả vào sự vận động". Về sau 
Lơ-ma-nô-xốp đã phát triền 
định luật đó trong tập Bàn oề 
thề đặc sà thề lỗng của 
các pật thề và trong các tác 
phầm khác của ông. Định 
luật bảo tồn vật chất được: 
gọi một cách thích đảng là 
định luật Lơ:ma-nô-xốp. Ông 
đã đem cân những vật thể 
trước và sau khi có một sự 
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phản ứng hóa hẹc đề chứng 
minh định luật đé. bằng thực 
nghiệm. Gần một trăm nắm 
về sau, nguyên lý bảo tồn vận 
động do Lơ-ma-nê-xốp nêu ra, 
đã được xác nhận đưới mật 
hình thức cụ thề (định luật 


bảo tồn năng lượng), vì thế 


chính Lơ-ma-nô-xốp là người 
đầu tiên phát biện ra định 
lúiật phồ biến bảo tồn vật 


chất và vận động, định luật 


này là cơ sở của các khoa 
học tự nhiên hiện đại; nhất 
là của vật lý học và hỏa học. 
Xuất phát từ chỗ vật chất và 
vận động đều không thề bị 
phá hủy được và không bạo 


giờ được tạo ra, Lơ-ma-nô-: 
xốp đã khẳng định rằng vật: 
chất và vận động đều khăng: 


khit liên hệ với nhau. Ông đã 
áp dụng định luật này vào 


sự vận động của những phần. 
nhỏ của vật chất. Lơ-ma-nê- 


xốp là người sáng lập ra 


thuyết nguyên. tử trong hóa 


học, thuyết này đã nói rõ kết 
cấu nguyên tử và phân tứ của 
vật chất. Ông đã nhận rằng 


các « hạt nhỏ ? (phân tử) gồm: 


có những phầm cực kỳ nhỏ 
bé hay những «nguyên tố ) 
(nguyên tử). Le-ma-nô-xốp 
viết : 


về những nguyên tố giống 
nhau, kết hợp với nhau cùng 


«Nếu những hạt nhỏ. 
gồm một số lượng ngang nhau: 





Lơ-ma-nê-xổp 


theo một cách, thì những hạt 
nhỏ đó đều là đồng chất... 
Khi những ›nguyên tố không 
giống. nhau, và kết hợp vói 
nhau: theb những cách khác 
nhau, hoặc.với nhữngsố lượng 
khác nhạu, thì các hạt nhỏ 
được tạo thành đều: không 
đồng chất, đo đó mà có rất 
nhiềuloại vật thề khác nhau ». 
Ông quan niệm nhiệt là sự vận 
động máy móc của các hạt 
nhỏ, quan niệm này đựa vào 
định luật bảo tồn vận: động. 
Trong tập Bản ề sức đàn hồi, 
của không khi, Lơ-ma-nô-xốp 
đã. phát :triền lý luận về kết 
cấu. của không khí bằng cách 
căn cứ vào những quan niệm 
về phân tử và về vận động, 
những quan niệm đớ: về sau 
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này có tác dụng bậc nhất 
trong sự phát triển của khoa 
học. Lơ-ma-nô-xốp Riên quyết 
đấu tranh chống những tư 
tưởng giả đanh khoả học, hồi 
thể kỷ. XYHÍ đã. thống trị 
trong kho8ä học .tự Thiên, 
chẳng hn - chống lại khái 
niệm siễu -Hình về nhiệt tổ. 

Trọng tận; Bàn. pễ nguụên nhân 
của: nhiệt Đà lạnh; Lø-ma-nỗ» 
xốp đã VI: + KNhiệt có một 
căn. cứ đầu: đủ, trong pÈñ động. 

Và vỉ nếu hông có vật chất 
thì vận động, không: thề phát 
sinh được, cho nên mói căn 
cứ đầu đủ của nhiệt tắt nhiên 
là phải ỗ:t#ong: sự uận động 
của một oật chết nào đói. Lửa 
ma-nô-xốp đã «diễn đạể 
những từ tưởng tHiên tài về 
tính chất:muôn về của.những 
hiện tượng' tự: nhiên, trong 
đó ông hhìn thấy nhiều hình: 
thức khác' nhau của: sự vật 
động: của vật chất. Lơ:ma:nỗ- 
xốp đã đặt cớ sở chò: một 
khoa. học :Hoàn toàn mới, 

khoa hóa: học vật lý, khóả' 
này áp dụng những phương 
pháp và. lý':thuyết 'về. việc 
nghiên cứu: có tính chất xật 
lý vào các vẫn đề hóa học. 

Ông đã hết sức chủ ý đến sử 
phát: triển của ngành: luyệbh: 
kim: Về mặt địa chất học, 


ông lã #gười đầu tiên: đã: đồ 
xướng ra tư: tưởng về:'tiỄN. 


hóa. Ông đã khám phá ra 
những nguồn khoáng chất ở 
Nga, đã nghiên cứu những 
điều kiện- thủy vận trên đường 
hàng hải miền Bắc. Về mặt 
thiên văn học, ông là người 
tán thành thuyết mặt trời là 
trung tâm, tính phức số của 
vạn vật: và tính vô tận của vũ 
trụ:.ông là.người đầu tiên 
phát hiện rá *ằng xung quanh 
Kim tỉnh có một lớp không. 
khí; và:ngược lại giáo lý của 
Giáo hội, ông:đã thừa nhận 
rằng trên các hành tỉnh khác 
có: thề có sinh: mệnh. Trew 
đăn :bản ông đẩ. giải thích 
một cách đúng: đắn những. 
nguyên nhân'thạy đồi khi 
hậu trên mặt đất, giải 'thích 
sự phát hiện, trong những lớp 
đắt băng giá ở miền Bắc, 
những động vật và cây cối 
hóa. thạch, những động vật 
và cây cối này có lề đã không 
thề sống được trong điều kiện 
ở Bắc cực. Lơ-mía-nô-xốp. đã 
dự: đoán rằng; trên một độ 
cao của không khí, người ta 
sẽ phát hiện:ra những hiện 
tượng khổng, hợp với định 
luật Boi-lợ: Ma-ri-ốt. Trong 
hồa học, ông đã đem dùng 
phương pháp định lượng coi 
đó“ là phương:!:pháp- nghiền 
cứu;:đä. phát minhöra nhiêủ 
khícg đùng vào thủy vận, 
khí tượng học, trắc địa học, 
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vật.lý học, hóa học v.X..., đã 
săng lập ra phòng thí nghiệm 
đầu tiên về hóa học ở Nga 
(1748): 

[Lơ-ma-nô-xốp đã giải quyết 
một. cách duy vật: ấn đề cơ 
bản của triểt; học”. Ông đã 
đùng ñhững sựnghiên cứu của 
mình. đề giáng một đòn nặng 
vào quan niệm siêu hình về 
vũ trụ. Trong nhiều vẫn đề, 
Lơ-ma-nô-xốp đã phát triển 
tu. tưởng về tiến hóa. Tuy 
nhiên vì tính chất bị hạn chế 
của những trị thức trong thời 
đại của mình, nên ông chủ 
yếu nghiên cứu những quy 
luật và những thuộc tính máy 
móc của tự nhiên. Ông đã 
thừa nhận quảng tính, tính 
ỳy,: nh không thề thấm qua 
và sự vận động máy móc. là 
những đặc tính căn bản của 
vật chất. Lơ-ma-nô-xốp đã 
đem. quan niệm duy vật về 
nguyên tử: đối lập với thuyết 
đơn tử. duy tâm của Lai-ni?P 
mà ông đã phê bình. kịch liệt. 
Trong khi bác bỏ sự tồn: tại 
của những đơn tử. tỉnh thần 
của Lai-nit” ông đã gọi những 
hạt nhỏ là những “đơn tử 
vật lý". NHững quan điểm 
mà ông đã phát triền, bao 


hàm những nhân:tố của phép: 


biện chứng. Ông đã vạch ra 

nìng thể ;giới- xang ;quảnh 

chúng ta phát triền. không 
® 
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ngừng và biến đổi luôn luôn. 
Trong. tác phầm Các lởp"đãi 
ông nói đến:những biến đổi 
và sự phát triền tiến hóa của 
giới động vật và giới thực 
vật, trình bày một học thuyết 
láo bạo về nguồn gốc. thực 
vật của than bùn, thạn đá, 
dầu lửa, hồ phách, một học 
thuyết tiến hóa về nguồn gốc 
của đất đai. Theo Lơ-ma-nô- 
xốp, vận. động tồn tại vĩnh 
viễn. Trong. tác phầm Bàn pề 
trọng: lượng ›của oật thÊ: uà' oẽ 
lính chất 0ĩïnh uiễn cửa &ự oận 
động đầu tiên, ông đã viết: 
« Sự vận động đầu tiên không 
bao giờ có thề có sự bắt. đầu, 
nhưng phải: tiếp tục. mãi, 

Lơ-ma:nô-xốp: là người tán 
thành:nhận thứcluận duy vật 
chủ nghĩa :.nguồn nhận thức. 
là thể giới bên ngoài tác động 
vào-các giác quan của chúng 
ta. Là người kiên quyết phản 
đối học thuyết duy tâm của 
phái Đê-các-tơ về guan niễm 
bằầm sinh” và phẳn.đối. (kinh 
nghiệm bên.trong> của Lốc- 
cơ”..., ông đã chủ trương kết 
hợp những tài liệu của kinh 
nghiệm :với những kết luận 
của lý luận. Ông phê bình 
những người tách rời nhận 
(hức:lý tính với tri giác cảm 
tính và:đem đối lập miột cách 
siêu hình sự tông hợp với sử 
phân tích. Trong nhận thứe 
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luận của mình, Lơ-ma-nô-xốp 
đã giành một vị tri quan trọng 
cho kinh nghiệm hiều theo 
nghĩa hẹp là kinh nghiệm 
khoa học và cho tri giác cẩm 
tỉnh về hiện thực khách quan. 
Lơ-ma-nô-xốp phẽ bình kịch 
liệt học thuyết duy tâm về 
«chất có sau » bằng:cách vạch 
ra rằng qchất có sau" đó 
cũng tồn tại hoàn toàn khách 
quan như chất có. trước (Xem: 
chất có trước uà chất có san). 

€ Văn học của chúng ta bắt 
đầu từ Lơ-máú-nô-mốp?, Bi-êˆ 
lin-xki đã viết như vậy. Lợ- 
ma-nô-xốp là người đã sảng 
lập ra văn phạm Nga. Lơ- 
ma-nô-xốp đã sáng lập ra một 
thứ văn phạm dựa trên 
tiếng nói sinh động của 
người Nga, đề thay cho những 


công thức kinh viện đã lỗi 


thời. Là một nhà thơ, treng 
các vần thơ của mình, ông 
đã hiệu triệu người ta hãy 
phát triền khoa học và nghệ 
thuật ở nước Nga, phổ cập 
giảo dục trong nhân đân Nga. 
Trong bao nhiều năm, Lơ- 
ma-nô-xốp đã đấu tranh đề 
sảng tạo một nền khoa học 
của Tổ quốc, ông đã cống 
hiến nhiều cho việc phát 
triền khoa học tự nhiên ở 
Nga, đề kết hợp khoa học 
tiên tiến với những nhiệm vụ 
thực tế. Ông là nhà bác học 


Nga đầu tiên được kết nạp 
vào Viện hãi lâm. Ông. đã 
sáng lập ra trường Đại học 
Mát-xcơ-va (1755), phẫn đấu 
đề cải tồ Viện hàn lâm khoa 
học. Trong cuộc đấu tranh 
chống phái táng lữ,ông đã đập 
thẳng tay sự ngu đốt dửa bọn 
cha cố. Ilä một nhà sử' học 
và người yên nước, ông phần 
đối mọi sự xuyên tạc lịch sử 
Nga, và ông đấu tranh chống. 
địa vị thống trị của «phái 
Đức » phần động.trong nội bộ 
Viến hàn lâm khoa học. Lơ-: 
ma-nô-xốp đã yêu mến nồng. 
nàn nhân dân mình, đã tin. 
tưởng vào tương lai v† đại: 
của nước mình. 


LU-CƠ-RE-.XƠ Cqa-ru-xơ 
(99 — 5ã trước công lịch). Là 
một nhà triết học đuy vật nỗi 
tiếng và một nhà thơ La-mä. 
Trongtác phầm của ông.Bànuš 
bản chất của sự oội, Lu-eơ-re- 
xơ trinh bày triết học của chủ 
nghĩa đuy vật nguyên tử luận, 
đưới hình thức thơ. Tiếp sau. 
các nhà triết học Hy-lạp Đé- 
rmô-cơ-rit” và Ê-pi-quyda" ; Ông, 


đã đề xướng những nguyên. 


lý cơ bản của chủ nghÏa duy 
vật là: trên thế giới, ngoài 
vật chất tồn tại vĩnh viễn, 
gồm những hạt nhỏ không 
thề phân chia được — những. 
nguyên tử, thi không còn cái. 
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øì khác nữa. Vũ trụ là vô 
tận và do vô số thể giới hình 
thành, các thế giới này không 
ngừng phát sinh, phát triền 
và biến đi. Lu-cơ-re-xơ bắc 
bổ lý thuyết của bọn duy 
tâm và bọn tôn giáo chủ 


trương rằng thể giới là sự, 


nghiệp của Thượng đế. 
« Không cái gì có thề sinh ra 
từ cái không, do ý muốn của 
Thượng để , 

Theo Lu-eơ-re-xơ, thì tính 
muôn về của sự vật là đo 
những-sự kết:hợp khác nhau 
của những hạt vật chải nhỏ, 
những nguyên tử. Sự tiêu 
điệt của sự vật chỉ là sự phân 
ly của các nguyên tử. Không 
một nguyên tử nào có (hê bị 
tiêu diệt. Hư không là điều 
kiện chủ yếu của sự phát 
sinh các sự vật. Vật chất và 
hư không hợp thành một thề 
thống nhất, không có thề 
thống nhất này thì không thể 
cỏ sự vận động và do đó: cũng 
không thề có sự kết hợp và 
sự phân biệt của các nguyên 
tử. Lu-cơ-re-xơ cho rằng thể 
giới khách quan là cái có thề 
nhận thức được. Cảm giác là 
nguồn gốc của sự nhận thức về 
thể giới bên ngoài. Với những 
hình thức khác nhau (tròn 
hay có cạnh, nhẫn hay sẵn 
Rùi, v.v...), các nguyên tử tác 
động vào giác quan của người 


ta bằng cách gợi lên những 
trí giác khác nhau. Có thề 
nói là các giác quan dùng 
làm công cụ cho tư duy; 
không có giác quan này thì 
không thể có nhận thức. 

« Nếu người ta không đảm 
tị cậy vào giác quan nữa, 
thì chẳng phẩ¡-riêng lý tri sẽ 
sụp đỗ hoàn toàn, mà chinh 
bản thân đời sống cũng sẽ 
tiêu vong ngay tức khắc ». 

Lu-cơ-rexơ đã phê bình 
những thiên kiến tôn giáo: 
theo ông, thì tôn giáo là nguồn 
gốc các tội ác của loài người. 
Gốc rễ của tôn giáo là ở chỗ 
người ta sợ hãi khi đứng 
trước những hiện tượng tự 
nhiên mà người ta không biết 
do đâu mà có : chính sự sợ 
hãi đã tạo ra những thần 
thánh đầu tiên trên trái đất. 
Ông cho rằng chỉ cần làm 
cho người ta hiều được 
những nguyên nhân thật của 
các hiện tượng tự nhiên là đủ 
đề cho những thiên kiến tôn 
giáo biến đi ngay tức khắc. 
Trong bài thơ «Bàn về bản 
chất của sự vật *, Lu-cơ-re-xơ 
đã dành một phần lớn đề 
mô tả sắm, sét, mưa v.V.., 
Triết học đuy vật chủ nghĩa 
và thuyết vô thần của Lu-cơ- 
re-xơ đã góp phần vào sự 
tiến bộ của khoa học xà có 
ảnh hưởng lớn đến toàn bộ 
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sự, phá‡,; triền của chủ 
nghĩa: ›duy vật. Gi-oóc-đa-hô 
Bơ-rn-nó“, Va-ni-ni, Ga-xăng- 
đi" là những người phục hứng 
chủ nghĩa duy vật nguyên tử 
luận của Ê-pi-quya và của 
Lu-cơ-re-xơ. Các nhà triết 
học duy vật Pháp hồi thế kỷ 
XVHI,,đä hất sức chú trọng 
đến triết học đuy vật của Lu- 
cơ- -F©- -XƠ. Séc-rnữ-sép-xkiL đã 
đánh giả cao nhà triết học 
l:a-mä - đó. Lu-cơ- re-xơ đã là 
một nhà tư tưởng của phái 
chủ nô dên chủ, là kẻ thù 
cửa bọn quý tộc, nhưng 
không phải vì thế mà ông 
không kêu gọi những người 
nô lệ phải phục tùng. Theo 
Eu-cơ-re-xơ, sự phát triền 
của xã hội đi theo một đường 
đi: lên. Ông cho rằng nguồn 
gốc. của chiều đi lên này là 
lý tính, điều đó làm cho 
những quan niệm về xã hội 
của ;ông trở thành những 
quan niệm duy tâm. Tác 
phẩm: của Lu- cơ-re-xơ Bản pề 
bản :chữ{;của sự oật phản ảnh, 


trình: độ ; trí thức và những 


tự tưởng .dny vật chủ' nghĩa 
của thời bẫy giờ: 


„ik)jÂN LÝ :HỌC (Do chữ 
Hy;lạp Ethicoš cớ ;nghĩa là: 
đao ođức, tính cách, 
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thói: 
que; duuân lý họ là khòa. 
hợc nghiên,oứu: về đạo đức; 
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về nguồn gốc và sự phát 
triêh của đạo đức, về những 
qui tắc.và tiêu chuần của 
hành vi con người, về những 
nghĩa vụ của người đối với 
nhau, đối với xã hội, Tổ 
quốc, Nhà nước, v.v... Đôi 


khi người ta cho tiếng luân 


lý học» có cùng một nghĩa 
với tiếng đạo đức”. Trước 
Mác, những học thuyết về 
luân lý học là một bộ phận 
của những hệ thống tôn giáo 
hơặc triết học, là những 
khuynh hướng duy tâm chủ 
nghĩa và siêu hình muốn 
định ra những qui tắc và 
tiêu chuần cho hành vi coú. 
người, qui tắc và tiêu chuần 
cố định, độc lập ` với sự phát 
triền của lịch sử, có giá trị 
trong tất cả các thời kỳ, 
đối với tắt cã các dân tộc, các. 
giai cắp và các tập đoàn xã hội.. 
Cả những nhà duy tâm chủ 
nghĩa lẫn những nhà duy vật 
chủ nghĩa trước Mác có một 
quan niệm duy tâm chủ 
nghĩa về lịch sử, đều không 
đủ sức xây dựng một lý luận 
khoá 'hộc vê đạo đức. Về 
luân lý học của Phơ-bách”, 
ẮĂng- ghen đã viết: «Chủ 
nghĩa dủy tâm thực sự của 
Phơ-bách xuất hiện ngay.khi 
chúng: ta tiếp xúc với đạo 
đức zhọc của ông ta» (Hút- 
bích Phờ - bách Đà sự cáo 
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chung của triễt học: cồ điền 
Đức, bản tiếng Pháp, Mát- 
xcơ-va, 1946, trạng 34). Chủ 
nghỉa Mác đã hoàn thành 
một cuộc cách mạng trong 
triết học, và lần đầu tiên đã 
xây dựng một lý luận khoa 
học về đạo đức; chủ nghĩa 
Mác đã chỉ ra rằng đạo đức 
là một hình thái của ý thức 
xã hội và nêu rõ tính chất 
giai cấp của đạo đức trong 
một xã hội có giai cấp. 

Lịch sử các học thuyết về 
luân lý học là một bộ phận 
cấu thành của lịch sử xã hội, 
lịch sử đấu tranh giại cắp,lịch 
sử của sự nội tiếp của nhiều 
hình thải xã hội khác nhau. 
Những khái niệm về luân lý 
học của những người nô lệ và 
bọn chủ nô, của những người 
nông nô và bọn phong kiến, 
của những công nhân và bọn 
tư bản, đều có một tính chất 
đối lập. Trong xã hội nô lệ 
những nhà duy vật chủ nghĩa 
như Ðé-mó-cơ-rifŸ,É-pi-guya”, 
Lu-cơ-rexo" đã phân tích 
các vẫn đề luân lý học, 
trong khi các ông đấu tranh 
chống lại những nhà duy tâm, 
chủ nghĩa như Xó-co-ráf, 
Po-la-tôn” v.v... Chống lại 
đạo đức của tôn giáo, Ê-pi- 
quya quả quyết rằng bản 
tính con người là muốn 
được hưởng sự vui sướng, 

4®, 


và điều đó không có gì là 
đáng trách cả. Nhưng. ông 
cũng chứng minh rằng sự vui 
sướng về tỉnh thần cao 
thượng hơn sự vui sướng về 
thể xác. Còn Pơ-la-tôn thì đã 
phát triền một lý luận phản 
động, quí tộc, và trong lý 
luận đó, ông ta liên kết đạo 
đức với một thế giới của 
những ý niệm siêu cẩm giác 
và nhất là ý niệm về điều 
« thiện *. Ông quả quyết rằng 
bọn qui tộc sinh ra là đã có 
một đạo đức cao thượng rồi. 
A-ri-xtốf”“ cũng cho rằng các 
vẫn đề luân lý học nhất là 
đạo đức của người công dân 
có một ý nghĩa lớn lao. Ông 
quả quyết rằng đức hạnh 
&“]ý trí» là thông qua giáo 
dục mà có, còn đức hạnh «ý 
chí là do tập quán mà có. 
Trong những học thuyết về 
luân lý học của các nhà 
triết học thời cô, dù họ là 
người duy vật chủ nghĩa 
hay đuy tâm chủ nghĩa, họ 
cũng đều cho rằng chế độ nô 
lệ là chính đáng và đều quan 
niệm một cách duy tâm chủ 
nghĩa rằng đạo đức là một 
tông hòa những chân lý vỉnh 
viễn, áp dụng được trong 
mọi trường hợp. 

Những học thuyết tôn giáo 
về luân lý học đều đặc biệt 
lưu hành trong xã hội phong 
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kiến (Tồ:zznát Ða-canh” v.v...). 
Các học: thuyết ấy đặt cho 
đời sống của loài người một 
mục đích tối cao là tỉnh yêu 
đối với Chúa, sự phục tùng 
tuyệt đối đối với quyền lực 
của Giáo hội sự an 
«(trong thế giới bên kia” vì 
đã từ chối mọi vui thú trên 
đởi rnà sống một:cách khắc 


khổ. Các học thuyết ấy cho 


rằng trật tử: phong kiến là 
chính đáng, và phẩn: đối 
quần chúng lào động — nông 
đân, giai cấp nghèo ở thành 


thị—, frong khi những đại 


biều của quần chúng lao 
động CTô-mát: Mun-xe- v.v...) 
đòi hỏi phải có một cuộc 
đời sung sướng ở trên trái 
đắt, chứ không phải ở thể 
giới bên kia". Xã hội tư sản 
xuất hiện thì người ta cũng 
thấy xuất hiện ra những học 
thuyết tiến bộ, phản phong 
kiến về luân.lý học, là những 
học thuyết xây dựng nên bởi 
giai cấp tư sẵn còn trẻ tuổi 
đang lên án đạo đức khắc 
khỗồ của thời trung cồ và 
đang tán dương tính «ích kỷ 
hợp lý» (Hen-uê-H-ujf”, Đi- 
đơ-r6”). Theo tính «ích kỷ hợp 
lý" thì hành vi của con 
người phụ thuộc vào những 
lợi ích cả nhân được nhận 
thức một cách đúng đắn chứ 
không phải vào những sự bắt 


lạc 


buộc của tôn giáo. XuÃt phát 
từ thực. tế là con người sinh 
ra bình đẳng, lý luận về tính 
«(ích kỷ hợp lý? cbỉ trích 
những đặc quyền phong kiến; 
đề xướng ra nguyên tắc «tự 
do, bình đẳng, bác ái”; như 
thế, thật ra có nghĩa là đòi 
hỏi một chế độ tư sẵn dâu 
chủ..Nhà duy vật: chủ nghĩa 
Đức Phơ-bách tung ra những 
lời kêu gọi đánh vào tình 
cảm, kêu gọi:nên có. một 
«(lòng bác ái». Những: nhà 
duy vật chủ nghĩa trước Mác 
không biết rằng đạo đức là 
một trong những hinh thức 
của ý thức xã hội, họ không 
tố cáo tính chất giai cấp của 
đạo đức và coi “thiên tính 
con người” là vĩnh viễn và 
bất biến; những tư tưởng 
của họ nằm trong khuôn 
khổ của chế độ tư sản. 
Những nhà dân chủ cách 
mạng Nga Bi-ê-lin-+kiP, Ghéc- 
xen”, Séc-nư-sép-xkif, Đơ-bơ- 
ra-li-n-bốp” hiều các vấn đề 
đạo đức một cách đúng đắn 
và sâu sắc hơn : họ hiều rằng 
quyền lợi của những người 
dao động mâu thuẫn với 
quyền lợi của các giai cấp 
bóc lột, và đứng trên phương 
điện cách mạng nông đân: mà 
chỉ trích đạo đức của bọn 
địa chủ và bọn tư bản. 
Những nhà duy vật chủ 


LUÂN LÝ HỌC 


nghĩa Nga hồi thế kỷ XIX là 
những người thủ xướng ra 
một nền đạo đức lấy hạnh 
phúc của nhân đân làm 
nguyên tắc. Tuy nhiên họ 
cũng không thề hiều được 
vai trò lịch sử của giai cấp 
vô sản và do äđó không thề 
xây dựng nên luân lý học 
khoa học. Luân lý học khơa 
học là sự nghi ệp củachủngH†a 
Mác, là chủ nghĩa, lần đầu 
tiên, đã Hm ra được những 
quy luật khách quan. quyết 
Ainh sự phát triền của: đạo 
đức và quyết định vai trò của 
đạo đức trong cuộc đấu 
tranh giai cấp. 

Luân lý học mác-xít đã bóc 
trần bản tính phần khoa :hợc 
của đủ các loại học thuyết 
duy tâm chủ nghĩa. Những 
học thuyết đuy.tâm chủ nghĩa 
này, cũng như lý luận mệnh 
lệnh tuyệt đối? của Căng chẳng 
hạn đều không đếm xỉa gì 
đến tính chất lịch sử-và tính 
chất giai cấp của đạo đức xã 
hội. Luân lý học mắác-xit đã 
định nghĩa rmnột cách khoa 
học nội dùng, ý nghĩa của 
đạo đức cộng sản chủ nghĩa, 
và những nhiệm vụ mà đạo 
đức đó phải gánh vác trong 
cuộc đấu tranh đề xây dựng 
chủ nghĩa cộng sẵn. Luân lý 
học mác-xit xuất phát từ sự 
cần thiết phải đấu tranh quyết 


1) 


liệt chống lại đạo đức tư sẵn 
phản động và chống lại những 
người truyền bá đạo đức 
phần động ấy. Nó đã đánh đồ 
và vẫn còn tiếp tục đánh đồ 
những lý luận thế giới chủ 
nghĩa và chủng tộc chủ nghĩa 
về đạo đức do Sô-pen-hao-e" 
và Ni-so? đề xướng ra, 
cũng như những lý luận 
cận đại về luân lý học của 
những nhà tư tưởng thuộc 
phe phần động. Luân lý học 


.máo-xit tố. cáo những lời giáo 
huấn của các nhà triết học, 


xã hội học và các nhà luân 


lý học tư sản phản động cho 


rằng việc bọn tư bản theo 
đuổi lợi nhuận tối đa là chịnh 
đáng. ở Mỹ và Anh, các học 
thuyết luân lý của phái thực 
nghiệm chủ nghĩa (Đi-uáy”, 
Si-lơ, v.v...) rất thịnh hành, 
phái này quả. quyết rằng tiêu 
chuần và giá trị của đạo đức 
làado ý chí con người sáng 
tạo ra đề phục vụ cho lợi ích 
của «chuyện làm ăn” tư bẫn 
chủ nghĩa. Những người tản 
thành chủ nghĩa sinh tồn” như 
Hai-đe-ghe, Gia-xpe và nhiều 
người khác tuyên bố rằng ý 
chí con người độc lập với 
hiện thực chung quanh và do 
đó «con người: được phép 
làm tất cả mọi việc, Những 
người tán thành luân lý học 
của chủ nghĩa Tô-mátmới(Ha- 
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rinh-lơœny. Mari-tanh v.v...) 
tuyên bố rằng mục đích của 
hành vi con người là phải 
sẵn sàng đợi cải chết”, phải 
&phục vụ Chủa và Giáo hội , 
Nhà thần bí học Pháp Ê. A- 
giéc-tê cho rằng nguyên tắc 
cơ bản của luân lý học rút 
lại chỉ là sự nội tỉnh thần bí 
của con người. Tất cả những 
người đại diện cho luân lý 
học tư sản hiện đại công khai 
chống lại sự phân tích đạo 
đức một cách khỏa học và 
tuyên bố rằng những tiêu 
chuâần và nguyên tắc đạo đức 
đều hoặc là một sự sáng tạo 
tùy ý của cơn người, hoặc là 
một kết quả của ý chi Thượng 
để. Riêng có luân lý học chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin mới là 
một khoa học chân chính về 
đạo đức, khoa học này đã được 
thực tiễn lịch sử chứng thực. 
Những nguyên tắc vĩ đại của 
đạo đức cộng sản chủ nghĩa 
đã thắng lợi ở Liên-xô — đất 
nước của chủ nghĩa xä hội 
thắng lợi:(Xem thêm: Đạo 
đức). 


(£ LUẬN:CƯƠNG VỀ :PHƠ- 
BÁCH ». Mười. một luận đề 
của Các Mác về Phơ-báchŸ, 
viết năm 1845 và lần: đầu tiên 
do Áng-gheh xuất bản năm 
1898./Trong tài liệu này, Mác 
phê phán.Phơ-bách vă chủ 


nghĩa duy vật cũ và đã phác 
ra một cách thiên tài thế giới 
quan mới cửa mình. Ông vạch 
rö khuyết điềm chính của chủ. 
nghĩa duy vật cũ là ở chỗ 
nó có tính chất trực quan, 
nó khổng hiều thực tiễn là 


nền tẳng của nhận 'thức, 


không hiều tác dụng qua lại 
giữa người và tự nhiên. 
KKhuyết điềm chủ yếu của 
toàn bộ chủ nghĩa đuy vật 
trước kia, kể cả chủ nghĩa 
duy vật của Phơ-bách, là ở 


chỗ : sự vật, hiện thực, cảm 
tính chỉ được xét. dưới hình 


thức khách qgưuan hay đướởi 
hình thức (rực quan, cử 
không được -xét đến với tnh 
cách là hoạt động cửm tính 
củá con người, là thực tiễn...» 
(Mác: Luận cương 0Š Phơ- 
bách trong Lúf-0uích Phơ-bách 
tả sự cáo chững của triết học 
cỗ điền Đức của Ăng-ghen, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1969, trang 81). Vấn - đề thực 
tiến, tác dụng của thực tiễn 
trodg quá trình nhận thức, 
trong đời sống xã hội, là 
điềm trung tâm của mọi luận 
đề của Mác. Việc làm nỗi 
bật tác dụng của thực tiễn 
đó-là một mặt trọng yếu củä 
cuộc cách mạng mác-xit' trong 
triết học. Tách rời thực tiến, 
tách rời hoạt động thực tiễn 
của -xã hội thì không thể hiều 
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được. bất cứ vẫn đề triết học 
nào. Mác. viết rằng đời sống 
xã hội về bản chất là thực 
tiễn, và các vẫn đề lý luận 
chỉ.có thề được giải đáp hợp 
lý trong thực tiễn của con 
người. Ứng dụng nguyên lý 
đó trước tiên vào nhận thức 
luận, Mắc phê phán Phơ-bách, 
ông này lên án những lý luận 
dông dài của chủ nghĩa duy 
tâm,. tin cậy ở cảm giác, 
nhưng lại xem xét nhận thức 
cảm tỉnh một cách cũng trừu 
tượng như vậy. Cũng như 


những nhà duy vật khác 


trước Mác, Phơ-bách chỉ biết 
có hoạt động lý luận của con 
người, không biết tới hoạt 
động thực tiễn của con. người, 

Trong Luận cương 0uề Phơ- 
bách, Mác đề ra một vài 
nguyên lý của quan niệm mới, 
duy vật chủ nghĩa về lịch sử. 
Ông phê bình Phơ-bách đã 
tách rời con người khỏi xã 
hội, khỏi tiến trình của lịch 
sử, quy bản chất con người 
vào những tính chất sinh vật 
học, chỉ thấy quan- hệ giữa 
người với tự nhiện mà không 
thấy quan hệ xã hội giữa 
người với nhau. Mác nêu lên 
định nghĩa trử danh của 
ông về bản chất con người. 
« Bản chất con người không 
phải là cái trừu tượng vốn có 
của một cá nhân riêng biệt. 


Trong tính hiện thực của nó, 
bẫn chất con người là:toàni bộ 
những quan hệ xã hội2a. 
Không hiều điều đó nên Phơ- 
bách không thề phê phản tôn 
giáo triệt đề được: Nhự Mác 
đã chỉ; toàn. bộ sự phê phán 
của Phơ-bách là ở chỗ thủ 
tiêu thể giới tôn giảo bằng 
cách đưa nó trở về nền tẳng 
trần túc của nó. Phơ-bách thấy 
một cách chính xác rằng 
người ta đã tạo.ta thần thánh 
theo hình ảnh của minh, 
những ông không nhìn thấy 
nguyên nhân giai cấp khiến 
cho tôn giáo chia thế giới 
thành thế giới tỉnh thần và 
thế giới vật chất, ông không 
hiều rằng không thề thủ tiêu 
được tôn giáo nếu không thủ 
tiêu sự bóc lột, sự bất binh 
đẳng xã hội mà xã hội phân 
chia thành giai cấp vốn có. 
Cho nên Mác nói rằng, điều 
chủ yếu là phải phê phân nền 
tảng trần tục, tức là những 
qùan hệ xã hội thống trị và 
cải tạo những qúan hệ này 
bằng hoạt động cách mạng. 
Tập «Luận-cương » của Mác 
quản triệt tư tưởng cải tạo 
thể giới bằng cách mạng. 
Trong tập khái luận đó, Mác 
đã nêu ra nguyên lý nỗi tiếng 
biểu hiện một. cách rực rở 
bản chất cách mạng của chủ 
nghĩa Mác: «Các nhà. triết 
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học trướp! kia chỉ biết giải 
thỉch thếtgiới bằng nhiều cách 
khã nhau, song vẫn đề là ở 
-chỗcải tạo thế giới». Những 
tư tưởng thiên: tài trong Luận 
‹cương 0ề Phơ-bách về sau được 
phát triền rộng rãì và sâu sắc 
trong các tác phầm của Mác 
và Ăng-Øben. 


LUẬN LÝ. Xem: Lô-gích 

«LÚT-VÍCH PHƠ-BÁCH VÀ 
SỰ CÁO CHUNG CỦA TRIẾT 
HỌC CỒ: ĐIỀN ĐỨC», Tác 
phẩm của Ắng-ghen xuất bản 
năm 1888. Trong tác phầm 
này, Ảng-ghen đã điễn tả, 
đưới một hình thúc gọn, rõ 
xà có tính chất qữần chúng, 
sự phát sinh xà phát triền 
của triết học mác-xit, những 
mối quan hệ của triết học 
mmác-xít với triết học trước 
kỉa, và ông đã thuyết. minh 
một cách sâu sắc những 
nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng và 
của chủ ngh†a đuy vật lịch sử. 
Ông phê bình triết học của Hé- 
ghen và của Phơ-bách, và 
chỉ rö sự khác nhau về 
nguyên tắc giữa một mặt là 
chủ nghĩa đuy vật biện chứng 
và mặt khác là chủ nghĩa đuy 
vật siên hình của Phơ-bách 
và phép biện chứng duy 
tâm của Hê-ghen. Trong 
Chương I, Ăng-ghen định rö 


tâm 


&LUÚT-VÍCH PHƠ-BÁCH...? 


tính chất của triết học Hê- 
ghen và vạch rõ mãu thuẫn 
căn bản giữa phương pháp 
biện chứng và hệ thống đuy 
của Hê-ghen. Trong 
Chương II, Ăng- chen nêu ra 
văn đề cơ bản của triết học 
— vẫn đề quan hệ giữa tư 
đuy và tồn tại — bàn về vấn 


đề này, các nhà triết lọc 


đều chia làm hai phái lớn: 
các nhà triết học đuy tâm và 
các nhà triết học đuy vật. 
Ăng-ghen cũng vạch rõ bẩn 
chất của mặt. thử hai trong 
văn đề cơ bản của triết học : 
tri tuệ người ‡a liệu có thề 
nhận thức được thế giời 
xung quanh không? Phần 
đông các nhà triết học đều 
trả lời là có thề được. Các 
nhà triết học khác thì quả 
quyết rằng thế giới là không 
thề nhận thức được. Đó là 
những người theo bất khả 
trỉ luận, trong số đó có Hï- 

“và Căng". Áng-ghen đã 
nêu rö mối liên hệ nội tại 
giữa tư duy và nhận thức 
cửa người ta với thực tiễn. 

Thực .tiến chứng mỉnh 
rằng chúng ta có thể nhận 
thức được thể: giới xung 
quanh. Ăng-ghen phê bình 
bắt khả tri luận của Căng và 
chỉ rö rằng hết thấy những 
tư tưởng triết học ngông 
cuồng về tính không thề 
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nhận thức được của thế giới 
đều đã bị thực tiễn, kinh 
nghiệm và công nghiệp đập 
tan : trong quá trình nhận 
thức và hoạt động thực tiến, 
.«q Vật tự nó » không thề hiều 
được của Căng trở thành 
một «vật cho ta». (Xem: 
‹%« Vật tự nó » 0à «bật cho ta »). 

Ăng-ghen phân tích tỉ mỉ 
triết học của Phơ-bách, triết 
học này đã giữ một val trò 
lớntrong sự phát triền của chủ 
nghĩa duy vật và trong việc 
phê bình chủ nghĩa đuy tâm, 
nhất là chủ nghĩa duy tâm 
-của Hê-ghen. Trong khi nhắn 
mạnh đến những công trạng 
của Phơ-bách về mặt là một 
nhà đuy vật, Ảng- ghen đã 
bóc trần (Chương II và II 
tính hẹp hòi của chủ nghĩa 
duy vật, siêu hình và trực 


quan của Phơ- bách và chủ 


nghĩa duy tâm của ông này 
trên lãnh vực xã hội. Trước 
Mác, không có một nhà duy 
vật nào,kê cả Phơ-bách, có thề 
vận dụng chủ nghĩa duy vật 
vào các hiện tượng xã hội. 
«qHọ không thề có quan 
điềm ,đúng về mối liên hệ 
lịch sử vĩ đại » và đối với 
họ lịch sử nhiều lắm thì 
cũng chỉ là một vựng tập 
những thí dụ và minh họa 
cho các nhà triết học sử 
dụng mà thôi». (Ăng-ghen: 


Lủt-uich Phơ-bách 0uà sự cáo 
chung của triết học: cồ điền 
Đức, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1969, trang 33). 

Trong các quan hệ giữa 
người ta với nhau, Phơ-bách. 
chỉ nhìn thấy mặt đạo đức.Ông 
ta khẳng định rằng chỉ căn 
cứ vào những sự thay đồi về 
tôn giáo mới phân biệt được 
các thời kỳ lịch sử. 

Trong Chương IV, Ăng- 
ghen nêu lên và phát triền 
những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và lịch sử. Tác phầm 
này không thề thiếu được 
đối với việc nghiên cứu triết 
học Mảc—Lê-nin, 


LUYỆN KIM (THUẬT). Tên 
đặt cho nền hóa học thời 
trung cổ, trong thời kỳ tiền 
khoa học của sự phát triền 
của hóa học. Những nhà luyện 
kim tìm cách đổi những kim 
khi thường thành vàng bằng 
«điềm kim thạch » có những 
thuộc tính «thần kỳ». Họ 
cũng cố gắng đề tìm ra « thuốc 
trường sinh, bất lão”, một 
thứ thuốc tưởng tượng làm 
cho con người trẻ mãi. Thuật 
luyện kim thịnh hành nhất 
vào thời kỳ hưng thịnh của 
chế độ phong kiến ở Tây Âu, 
lúc mà Giáo hội Công giáo 
tuyên bố là khoa học phải 
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phục wụ,‡bần học và dùng 
mọi cách đề cho người ta 


phải tiø vào vật siêu tự nhiên; 
(giữa thuật luyện kim và 
tên giáo lại có một mối liên 
hệ rất chặt chẽ ». (Ăng-ghen : 
Lút-oích Phơ-bách uà sự cáo 
chung của triết học. cồ. điền 
Đúc). 

Tuy nhiên, những..nhà 
luyện kim muốn: tìm ra 
‹.điềm.kim thạch », đôi khi 
cũng đã có vài' phát hiện 
quý bảu (họ: đã tìm ra. được 
vài chốt trước đó chưa ai 
biết: a-xit-co-lo-hý†-ric,.phốt- 
pho,: muối. v.v...). Mặc dù 
hình thức: ảo tưởng của. nó; 
những sự tính- phỏng của 
các nhà luyện kim về tỉnh 
thống nhất của vật chất 
và 'sự biến đôi của vật chất, 
cũng đã có một ý nghỉa tích 
cực. Những tài liệu mà họ 
tích lũy và những: cuộc thi 
nghiệm do họ thực hiện cũng 
đä mở: đường cho một vài 
khải niệm xề hóa học. khóa 
học..ẻ 

Những nhà luyện kim có 
tiếng nhất là: Ghe-be (An 
Gia-be) (thế kỷ thử. VHI đầu 
thế kỷ thứ IX) và R. Bê-cơr?. 


'LỰC LƯỢNG SẲN XUẤT. 
Lực lượng sản xuất gồm có 
những công cụ mà người ta 
dùng đồ:chế tạo ra của cải 
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vật chất, 'những người sử 
dụng các công cụ ấy và sẵn 
xuất ra của cải xật'chất nhờ 
có một số:kinh nghiệm nào 
đỏ: và có thói quen lao -động: 
Trạng thái của lực lượng sản 
xuất chỉ cho ta thấy con 
người dùng những công cụ 
như thế nàosđề sản xuất ra 
của cải vật chất và nêu rỡ 
quan.hệ: của xã hội đối với 
lực lượng. tự nhiên. Năng 
suất :lao động của xã hội phụ 
thuộc vào trình độ phát 
triền lịch sử của lực lượng 
sản xuất, vào chất lượng của 
công cú; vào kinh nghiệm và 
thói quen lao động của con 
người. Trong bất kỳ tnột giai 
đoạn lịch sử nào, cuối cùng 
sinh hoạt xã hội cũng là do 
lực lượng sẵn xuất của xã 
hội ấy quyết định. Nếu không. 
có cung tên, không có búa 
bằng đá v.v... thì coh người 
nguyên. thủy đã không thề 
tồn tại được, cũng như nếu 
không có máy móc, không có 
công nhân: là: lực. lượng sẵn 
xuất chỉnh của xã hội, thi 
chủ nghĩa 4ứ bản hiện đại 
cũng không thề tồn tại được. 
Sự phát triền của lực lượng 
sản xuất, và trước nhất là 
của công cụ sẵn xuất là:cơ 
sở của sự phát triền của 
phương thức sẵn xuất của 
cải ật chấPÊ. Phương thức 
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sản xuất thay đổi, thì toàn bộ 
chế độ: xã hội cũng thay đồi 
theo,“ 

Lực lượng sẵn xuất không 
bao giờ .tồn tại ngoài tmột 
tình thức xã hội nhất định, 
nghĩa là -ngöài. quan hệ sản 
xuấi. Chủ nghĩa Mác — Lê- 
minìch? trích nghiễm khắc 
những lý luận nào tách lực 
lượng sẵn xuất ra khỏi sự tác 
động lấn nhau giữa lực lượng 
sẵn xuất và-'quan hệ sẵn 
xuất; lực lượng.sắn'xuất gắn 
khăng/Ìkhidquvới gan hệ sẵn 
xui! Ghẳng bạn như quản 
niệm của Bốp-đa-nốp” và của 
Bu-kha:rin là hoàn toàn trãi 
ngược xới chủ nghĩa: .Mắc. 
Người ta chỉ có thề' hiều 
được sự phát triền củaá lực 
lượng sẵn xuất, kHi nào coi 
nó là cái gắn liền với quan 
hệ: sản xuất.. Uực lượng sẵn 
xuất là cơ sở trên đỏ sinh 
ra ñhững quan hệ sẩn xuất 
nhất định. Nhưng một khi 
quan hệ sản xuất đã xuất 
hiện trên cơ sở lực lượng 
gần xuất, thì nó: sẽ tác động 
mạnh mề trở lại đối với lực 
lượng sản xuất ấy. Nếu quan 
hệ sản xuất không thích hợp 
hoặc “mâu thuẫn với tính 
chất cũa lực. lượng sẵn xuất, 
thì quan hệ sẵn xuất sẽ ngắn 
cần sự phát triền cửa lựa 
lượng sẵn xuất. Vì là yếu tố 


động nhất và cách mộng nhất 
của sự: sản xuất, nêñ lực 
lượng sản xuất luôn luôn tiến 
tới. Điều đó lăm cho quan hệ 
sản xuất lạc hậu so với trìnj: 
độ phát triền của lực lượng 
sẵn xuất, và do đó xuất hiện 
mẫu thuẫn giữa quan hệ sản 
xuất và lực lượng sản xuất, ở 
một giai đoạn phát triền nào 
đó. Muốn cho lực lượng sân 
xuất có thế tiến lên, thì cần 
phải thủ tiêu những quan 
hệ sẩn xuất cũ và thay thế 
bằng những quan hệ sảẳh xuất 
mới. Quan hệ sẵn xuất mới 
là lực lượng chính và quyết 
định, nó làm cho lực lượng 
sản 'xưất” phát triền lên mãi, 
Vì: vậy, quán hệ sẵn xuất 
tứ sẵn đã ngăn .'‹ :cần sự 
phát triền của lức lượng 
sản xuất troHg chủ nghĩa tư 
bản Thiện đại. Trái lại, lực 
lượng sản xuất trong xã hội 
xô-viết nầy nở không ngừng, 
ýÌ quan hệ sẵn xuất xã hội 
chủ nghĩa tạo-điều kiện thuận 
lợi chỏ nö phát triền. 

' Trong: cuốn Chủ nghĩa duU 
Uật biện - chứng oà chủ nghĩa 
duy 0ậi lịch sử, Xta-lin đã 
phác họa sự phát triền của 
lực lượng sẵn xuất từ thời 
tHượng cổ. đến Tgày nảy: 
(Bước chuyển từ những. Công 
cụ thô sơ bằng: đá. sangs6ùnig 
tên và đo đó; chuyển tử hghề 
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sản bẳn. đến việc thuần 
dưỡng động vật và nghề 
chắn nuôi nguyên thủy; 
bước chuyền từ công cụ bằng 
đá đến công cụ bằng kim 
loại (búa bằng sắt, cày có 
lưỡi sắt, v.v...) và đo đó, 
chuyền đến trồng tỉa, đến 
nông nghiệp; việc tiếp tục 
cải tiến những công cụ bằng 
kim loại đề chế biến vật liệu, 
sự xuất hiện của lò rèn có bễ 
thồi và đồ gốm, và do đó, 
xuất hiện thủ công nghiệp, 
tách thủ công nghiệp khỏi 
nông nghiệp, các nghề thủ 
công độc lập phát triền rồi 
sau đỏ tiến tới công trường 
thủ công; bước chuyền từ 
công cụ sẵn xuất thủ công 
đến máy móc và việc chuyền 
từ sản xuất công trường thủ 
công thành công nghiệp cơ 
giới ; bước chuyền sang hệ 
thống máy móc và sự xuất 
hiện của đại công nghiệp cơ 
giới hóa hiện đại. Đó là bức 
tranh toàn bộ, rất không 
hoàn bị, phác họa sự phát 
triền của lực lượng sản xuất 
của xã hội trong suốt quả 
trình lịch sử của nhân loại ». 
Công cụ sản xuất phát triền, 
thì đồng thời con người là 
yếu tố chủ yếu của lực 
lượng sản xuất, cũng như 
những thói quen lao động 
của họ, cũng thay đồi theo. 


Khi hình thải kinh tế cũ 
chuyền biến thành hình thái 
kinh tế mới, thì quan hệ sản 
xuất hiện có liền bị tiêu 
điệt; còn lực lượng sẳn xuất 
th vẫn được bảo tồn và 
tiếp tục phát triền. 


LƯỢNG Xem: Ghất uà 
lượng. 


LÝ LUẬN. (Do chữ Hy-lạp 
theôria, théôrein có nghĩa 
là: quan sát, nghiên cứu). 
Hệ thống tư tưởng chủ đạo 
trong một lĩnh vực tri thức ; 
kinh nghiệm loài người đã 
được khái quát ; sự tổng hợp 
các tri thức về tự nhiên và xã 
hội tích lũy được trong quá 
trình lịch sử. (Xem: Lử 
luận oà thực tiễn). 


LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN. 
Vấn đề quan hệ giữa lý luận 
và thực tiễn là một trong. 
những vấn đề cơ bản của 
khoa học mắc-xít nói chung, 
của nhận thức luận máe-xÍf 
nói riêng. Chủ nghĩa Mác coi 
lý luận và thực tiễn là liên 
hệ với nhau không {hề tách 
rời và tác động lẫn nhau; 
trong sự liên hệ đó, thực 
tiễn có tác động quyết định. 
Thực tiễn là toàn bộ những 
hoạt động của con người đề 
tạo ra những điều kiện cần 
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thiết cho đời sống xã hội. 
Đối với chủ nghĩa Mác, thực 
tiễn trước hết là hoạt động 
vật chất, là sẵn xuất, vì đời 
sống của xã hội, sự sống còn 
của con người do sản xuất 


quyết định. Một trong những 


nhân tố quan tróng nhất họp 
thành thực tiễn là hoạt động 
cách mạng của những giai 
cấp: những tập đoàn xã hội 
nhằm mục đích xóa bỏ các 
chế độ xã hội già cỗi, thay 
thế bằng những chế độ mới, 
tiên tiến, thuận lợi cho sự 
tiến bộ của xã hội. Thực 
nghiệm khoa học cũng là 
một hình thức thực tiễn. Lý 
luận được để ra trên nền 
tảng thực tiễn, lý luận là 
kết quả sự khải quát kinh 
nghiệm thực tin của quần 
chúng. Không có thực tiễn 
thì không có lý luận khoa 
học. Thực tiễn đề ra những 
vẫn đề mà lý luận phải giải 
đáp. Đối với chủ nghĩa Mác, 
không cớ thử lý luận nào là 
tự lập. Chỉ có lý luận nào: 
gắn liền với thực tiễn, phục 
vụ thực tiễn và được thực 
tiễn khảo nghiện mới bắt rễ 
trong đời sống. Do đó mà có 
luận điềm mác-xit cho rằng 
«quan điềm đời sống, quan 
điềm thực tiễn phải là quan 


điềm đầu tiên, cơ bản của. 


nhận thức luận”. (Lê-nin : Chủ 


nghĩa duy uật uà chủ nghĩa 
kinh nghiệm phê phán, bản: 
tiếng Pháp, Mát-xcơ-va; 1952, 
trang 156). Những nhu cầu 
của thực tiến bao giờ cũng: 
có tác dụng quyết định đối 
với sự tiến bộ của khoa học.. 
Ví như, đo nhu cầu của 
người trồng trọt và chăn. 
nuôi, nhu cầu của hàng hải. 
mà sinh ra thiên văn học và 
toán học. Šự phát triền các 
thành thị, các công xưởng, 
buôn bản... sinh ra cơ học. 
Khoa học nầy nở nhiều nhất 
sau thời trung cổ, lúc nền. 
sản xuất tư bản chủ nghĩa 
xuất hiện và tiến triền. «Nếu 
như, sau đêm tối trung cö,. 
các khoa học đột nhiên sống. 
lại với một sức mạnh không, 
ngờ và lớn lên với một tốc độ: 
thần kỳ, tHì chúng ta lại: 
phải đem thành tích thần kỳ 
đó quy công cho sản xuất - 
(Ăng-ghen : Biên chứng của tự: 
nhiên, bản tiếng Pháp, Maát- 
xcơ-va, 1952, trang 185): 

Trong xã hội xã hội chủ. 
nghĩa, hoạt động thực tiễn. 
của con người thoát khỏi. 
ách. nô. lệ tư Bản chủ nghĩa. 
mở đường phát triển tự do cho: 
tiến bộ khoa bọc. Chủ nghĩa xã: 
hội cónghïalà một sự mở rộng: 
chưa từng có. mọi lĩnh vực: 
hoạt động của con người. Sự: 
phát triền mạnh mẽ của công. 
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nghiệp; .s cải tạo nền kinh 


tế: tiêmmlông. thành nền đại. 


nôñ# nghiệp xã hội chủ nghĩa 
với,kỳ thuật tối tân, Sự cải tạo 
tự nhiên theo kể hoạch với 
quy mộ chưa từng có, V.V.‹:, 
tắt cả những ái: đó đề ra 
cho kboa học những vấn đề 
trọng đại. Cho nên, muốn 
giải thích những thành quả 
của: học thuyết Mit-su-rin”, : 
phải thấy nó.iiên hệ với thực 
tiễn mới của việc xây đựng 
nông trang tập thề, liên: hệ 
với: nữững nhu cầu của đại 
nông nghiệp xä hội chủ nghĩa. 
Đối với vật : lý tin hóa học, 
địa chất ' “học,'! v:v⁄.;' cing 
như vậy. 

Lý luận đo hoạt động thực 
tiễn của con người sinh ra; 
lý luận đến lượt nó lại có 
ảnh hưởng lớn đến thực tiễn, 
mở.ra trước mắt' con người 
những viễn cảnh mới. Vị 
như, lý luận Mác — Lê-hin là 
sự khái quát kinh nghiệm 
của phong trào công nhân 
tất cả 'cáo n Mặt - khác, 
nấn " luận cách 
\ thực tiễn 
ạnh của 
“ñìn là ở 
ãi: quất 
lịch sử 







của hợ,; cùz, 
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phát triền, bước đi của các 
sự việc hiện tại và tương lai, 
nó đự kiến những khuynh. 
hướng cơ bẩn của sự (tiến 
hớa xã hội trong nhiều năm 
về sau, điền đó làm chơ 
đẳng cộng sản có thề vạch 
ra những kế hoạch hoạt động 
thực tiễn một cách rất khoa 
học. Như vậy là lý luận và 
thực tiễn bồ sung lẫn nhau, 
làm phong phú lẫn. nhau. 
Không. gắn liền với thực tiễn 
cách mạng thì lý luận trỏthành 
không có: đích;. không được 
soiđường bằng lý luận cách 
mạng thì thực tiễn trở thành 
mủ quấng. Lý luận :không 
những phải khải quát thực 
tiễn đã thu được, mà còn 
phải đi trước thực tiễn, chỉ 
cho thực tin con đường 
phải theo, vũ trang con 
người trong hoạt động.thực 
tiến. Những. tác phầm của 
các lãnh tụ xïĩ đại của giải 
cấp vô sản,: Mác, Ăng-ghen, 
Lê- -nin, Xta-lin, là những thi 
dụ về thứ lý luận như: vậy. 

Bọn cơ hội chủ: nghĩa 
trong Quốc tế thứ hai đã 
hoàn toàn tách rời lý luận 
và thực tiễn. Họ đã vứt bỏ 
mất cái tỉnh thần: cách mạäg 
sinh động của lý luận:mác- 
xit tách lý luận đó“ra khỏi 
hoặt động cách mạng của 
quầh chúng, biến nó thành 
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những giáo điều thảm hại bị 
thực tiễn đấu tranh cách 


mạng quét bỏ. Sự thống nhất, 


giữa lý luận và thực tiễn 
biều hiện rực rỡ trong hoạt 
động của Đẳng cộng sẵn 
Liên -xô. Chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin là sự thống nhất 
chân chính giữa lý luận và 
thực tiễn cách mạng, sự 
thống nhất đó là ngôi sao 


dẫn đường của chính đảng 


vô sản. | 

Chủ nghĩa Mác quan niệm 
sự thống nhất giữa lý luận và 
thực tiễn một cách biện 
chứng, xét đến những mâu 
thuẫn tất nhiên nẩy ra giữa 
những luận điềm lý luận đã 
lỗi thời và những tài liệu mới 
của thực tiễn. Những mâu 
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thuẫn đó được khắc phục 
bằng cách khái quát thực tiễn 
mới, chỉnh lý lý luận cho 
phù hợp với thực tiễn, Những 
tài liệu thực tiễn của chúng 
ta có giới hạn lịch sử cụ thề, 
không thề coi là đã cùng tận. 
Những điềư kiện lịch sử mới 
mở rộng hoạt động thực tiễn 
của loài người, đòi phải 
duyệt lại luận điềm lý luận 
này hay luận điềm lý luận 
khác dưới ảnh sáng những. 
tài liệu thực tiễn mới. Thực 
tiễn không những là nền tầng 
và nguồn gốc của sự phát 
triền lý luận; mà còn là tiêu 
chuần khoa học duy nhất 
cho tính chân lý của nhận 
thức chúng ta. (Xems Tiêu 
chuần của chân lý). sờ 


Htr 





MA-BƠ-LI 


Bón-nó- đơ (709 — 1285). 


Nhà sẼ học Phập, người cộng, 


sẵn chủ ngh†a không tưởng. 
Eý luận của ông biều hiện 


những Trguyện vợng của các 


tầng lớp « đẳng cấp, thứ ba 3 
Đị áp bức nhất. Sau Rú(-xó"® 
Ma-bơ-H đã thừa nhận quyền 
Hinh đẳng tự nhiên của người 
ta. Sự bất bình đẳng trong xã 
hội là một hậu quả của chế 
độ tư hữu thay thế chế độ 
công hữu nguyên thủy. Sự 
bất bình đẳng là mắt xích 
đầu tiên trong dây xích 
những tội ác của người ta. 
Đề thủ tiêu các mâu thuẫn 
xã hội, phải thành lập chế độ 
công hữu tài sản. Ma-bơ-li 
tia rằng người ta có thề đi 
đến chế độ đó bằng cách 
truyền bá học thức và tu 
dưỡng đạo đức. Ma-bơ-li đã 
chỉ trích kịch liệt cái chế độ 
trong đó công lý có “hai quả 
cân và hai thước đo”, trong 


'6d'bơ-ri-en' : 


đó vàng có thề mua được 
đanh đự, tiết hạnh, lòng dũng 
cẩm. Tuy nhiên, ông đã xét 
thấy lý tưởng của mình khó 
H1] thực hiện được trong 
thực tiến, vì chế độ tư :. hữu 
đã. được xác lập, và xã hội 
đã chia thành giai cấp đối 
địch. Ông đã hình dung chủ 
nghĩa cộng sản là cao hơn, 
nhưng thuộc về một quả khử 
đã qua hẳn rồi. Do đó, đẻ ra 
xu hướng bỉ quan và khô 
hạnh trong chủ nghĩa không 
tưởng của Ma-bơ-li. Một số 
phận bạc bềo , theo ông đó 
là điều kiện tất yếu cho hạnh 
phúc của mọi người. Ma-bơ-li 
tuyên truyền chủ nghĩa bình 
quân tiểu tư sản. Ông chủ 
trương chế độ phân quyền 
nhưng phân quyền theo lối 
quyền lực tối cào phải thuộc 
về đại biêu nhân dân. Tiếp 
theo Lốc-cơ", Ma-bơ-li chống 
lại thuyết những « quan niệm 
bằm sinh” của Đê-các-tơ. Tác 


MA-KHƠ 





phầm chủ yếu của ông là: 
Bàn 0ề oiệc nghiên cứu lịch sử 
(1778), Phô-xi-ông nói chuyên 
(1763), Hoài nghỉ (1768). 


MA-KHƠ (CHỦ NGHĨA?- 
Xem: Chủ nghĩa kinh 
nghiệm phê phản: Ma-khơ. 


MA-KHƠ Écnơ (7639— 
1976). Nhà vật lý học, nhà triết 
học duy tâm chủ nghĩa nước 
Ảo. Triết học duy tâm chủ 
quan của Mạ-khơ đã được 
trình bày trong cuốn Phần 
tích; cức.cảm giác (1885), Nhận 
thức uà sai lầm (1905), v.v.. 
Ma-khơ coi sự vật như những 
« phức hợp của cảm giác ”, » 
đã phủ nhận sự tồn tại của 
thể giới bên. ngoài, độc lập 
với ý thức người ta. Ông 
cũng đã giải thích thời giạn 
và không gian, tinh nhân quả, 
tính quy luật, v.v... theo lối 
đó. Đặc điềm ,của. chủ nghĩa 
Ma-khơ là chủ. nghĩa chiết 
trung cực đoan; chủ nghĩa 
Ma-khơœ đã tìm cách làm 
sống lại những quan điềm 
phần động của Béc-cơ-Ù và 
của Hi-nm*. Ma-khơ đã. vì 
lợi ích của chủ nghĩa tín 
ngưỡng mà xuyên tạc những 
tài liệu mới của khoa học 
tự nhiên.q*Triết học của 
nhà bác học Ma-khơ đối với 
khoa học, cũng giống như 
củi hôn của tên tín đồ Giu- 
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đa đối với chúa Cơ-đốc. Vì 
về thực chất chạy theo chủ 
nghĩa duy tâm triết học, nên 
Ma-khơ đã bán rẻ khoa học 
cho chủ nghĩa tín ngưỡng, 
(Lê-nin: Chủ nghĩa duy uật 
bà chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán,bẵắn tiếng Pháp, Mát-xcơ- 
va, -1952, trang 406). Lê-nin 
đã, xạch rõ khuynh hướng 
giai cấp của chủ nghĩa Ma- 
khơ là chủ, IghTa phúc . vụ 
bọn tín. -ngưởng - chủ nghĩa 
trong lúc chúng đấu ˆ tranh 
chống lại chủ nghĩa duy vật 
triết học nói chung và chủ 
nghĩa duy vật lịch sử nói 
riêng. Môn đồ của triết học 
này là một số « những người 
mác-xít » thuộc loại At-le và 
Bau-e ở phương Tây, và ở 
Nga là một số trí thức đẳng 
viên, nhưng chưa bao giờ là 
những người mác-xit đã được 
thử thách (Bốp-đa-nốp”, Ba- 
đa- rốp,Lu-nát-sác-xky, I-u-sơ- 
kê-vích, 'V„- len-ti-nốp, v.v...). 
Những quan điềm phần khoa 
học của chủ nghĩa Ma-khơ 
đều được phô biến rộng rãi 
trong các nhà vật lý học ủng 
hộ chủ. nghĩa duụ tâm «uật 
lý *” hiện nay. Trong cuốn 
Chủ nghĩa duy oật bà chỗ 
nghĩa kknh nghiệm phê phán”. 2 
Lê- -nin đã đập tan học thuyết 
của Ma-khơ và của những 
người cùng loại với Ma-khơ. 
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(Xem tiến: A-uờ-na-ri-út; Chủ 
nghĩa, Kinh nghiệm phê phán). 


lÀA -LƠ - BƠ -RĂNG-SỞ 
Ni-cô-lqa (7638 — 7775). Nhà 
triết học đuy -tâm chủ nghTa 
Pháp, kẻ thù của thủ nghĩa 


duy Vật và chủ nghĩa vô. 


thần. Xuất phát từ lập trường 
đuy tâm chủ righTa, ông đã cố 
sức thủ tiêu nhị nguyễn luận 


trong Hệ thống củaÐã-các-tơ”.. 


Triết học của Ma-lơ- bơ-răng- 
sơ về căn bắn có. tịnh chất tôn 


giáo. Theo ông,. Thượng để 
khôn£ những là người: sáng 


tạo.ra muôn vật mà tự mình 
còn bảo hàm toàn bộ thực 
tại; sự canthiệp thường xuyên 
của Thượng đế là nguyên 
nhận đuy nhất của tất cả 
mợi sự biến đổi, giữa thực 
thề quảng tính và thực thề 
tinh thần không thề có một 
« nguyên nhân tự: nhiên nào 


cả, một tác đụng. qua lại » 


nào cả. Nhận thức luận của 
ông là. đuy tâm chủ nghĩa, 
Ông chọ rằng nếu người ta 
có thề nhậm thức được sự 
vật thì đó không phải VÌ SỰ 
vật tác "động đến các giác 
quan ; tôi thà chịu cho 
người ta còi mình là người 
ảo giác còn hơn là đồng ý 
rằng các vật thể lại có thề 
soi sảng cho mình. Ma-lơ-bơ- 
răng-sơ vẫn thường hay lặp 


lại rằng giác quan không -có 
một tác dụng gì đối với nhận 
thức cả; theo ˆ ông, nhận 
thức là trực quan của quan 
niệm, Thượng đế là nguồn 
gốc của những quan niệm 
ấy. Tác phầm chính: Sự (in 
tòi chân lý (1674 — 1675). 


MÁC Các. Người sáng lập 
thiên tài của chủ nghĩa cộng 
sản khoa học, người thầy vĩ 
đại và lãnh tụ của giải cấp 
vộ sản thế giới, người cỗ vũ 
và tổ chức của Quốc tế thứ 
nhất (« Hội liên hiệp lao động 
quốc tế )). 

Các Mác sinh ngày mồng 
ð tháng 5 năm 1818 ở Tơ-re-vơ 
nước Đức. Cú thân sinh ra 
ông là luật sư. Sau khi tốt 
nghiệp trung học ở Tơ-re-vơ, 
Mác vào học trường Đại học 
ở Bon, sau vào trường đại 
học Béc-lin, là nơi ông đã 
tham gia nhóm ®Hê-ghen 
phái tả» cóxu hướng cách 
mạng. Bài luận văn tiến sĩ 
của ông: chuyên bàn về triết 
học của Ê-pi-quya và Đê-mô- 
cơ-rit. Trong bài này, ông còn 
bênh vực các quan điềm duy 
tâm chủ nghĩa. Sáu khi đã 
trình bày một cách xuất sẵẻ 
bài luận văn của ông ở trường 
Đại học triết học ở I-ê-na, 
Mác trở về Bon; đến năm 
1842 lại rời đi Cô-lê-nhơ, ở 
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đây ông đã viết bài 'cho : tờ 
«Báo Rê-na-ni°*, cơ quan 
của giai cấp tư sẵn cấp tiến 
ở Rê-na-ni. 

Thẻo Lê-nin, thì thời kỳ 
Mác làm việc cho tờ «Báo 
Rê-na-ni ? là thời kỳ quá độ 
chuyền từ chủ nghĩa duy tâm 
sang chủ nghĩa duy vật, từ 
chủ nghĩa dân chủ cách 
mạng sang chủ nghĩa cộng 
sản. Đầu năm 1843, «Báo Rê- 
na-ni », dưới sự lãnh đạo của 
Mác, là một cơ quan dân chủ 
cách mạng, bị kiềm duyệt 
ngặt ngèo ; rồi bị đóng cửa. 
Tháng Sáu 1843, Mác kết hôn 
yới Gien-ni phôn Ve-xpha-len 
đà người bạn gái hồi nhỏ của 
ông. Cuối tháng Mười 1845, 
Mác đến Pa-ri, ở đấy ông đã 
cùng với Ác-non Ruy-giơ 
thành lập tờ “Niên giảm 
Pháp — Đức». Tạp chí này 
đã đăng những bài đặc sắc 
của ông: *Góp phần phê 
phán triết học pháp luật của 
Hê-ghen› và «Vẫn đề Do-thái». 
« Trong các bài của Mác đăng 
trên tờ tạp chí đó, ông đã tỏ 
ra là một nhà cách mạng, 
tuyên bố là «phê bình kịch 
Hệt tất cả những cải hiện có }, 
đặc biệt là « phê bình vũ khi 
và đựa vào quần chủng và 
giai cấp uô sản? (Lê-nin: 
Các Mác oà chủ nghĩa Mác, 


Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1956, trang 8), 

Tháng Chín 1814, Mác gặp 
Ăng-ghen ở Pa-ri, và từ đấy 
bắt đầu cuộc đấu tranh: chung 
của hai ông vì sự nghiệp của 
giai cấp công nhân.. Hai ông 
là những người đầu tiên đã 
vạch rö vai trò, lịch sử của 
giai cắp vô sản tức là người 
đào mồ chôn chủ nghĩa :tư 
bản và người xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản. Hai ông đã 
trở thành những người giÁo 
dục và người lãnh đạo giai 
cấp vô sản, thành những 
chiến sĩ vô địch trong cuộc 
đấu tranh giải phóng người 
lao động khỏi ách nô lệ của 
chủ nghĩa tư bản. Lê-nin 
viết: «Những chuyện cỗ tích 
kề lại những tắm gương TẮt 
cảm động về tình bạn. Giai 
cấp vô sản châu Âu có thề 
nói rằng khoa học của mình 
đã do hai nhà bác học và 
chiền sỉ sáng tạo ra, những 
quan hệ cá nhân giữa hai ông 
đã vượt tất cả những chuyện 
cỗ tích cảm động nhất của 
người xưa nói về tình bạn”, 
(Như trên, trang 52). 

Năm 1845, Mác và Ắng-ghen 
viết cuốn Gia đình thần thánh 
nhằm chống lại các thủ lĩnh 
của « phứi Hê-ghen trẻ?” là 
Bơ-ru-nô, Bau-e và đồng bọn; 
cuốn sách này có một tác 
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dụng quan trọng trong việc 
xây dựng chủ nghĩa Mác. Mắc 
và Ảng-ghen đã trình bày lý 
luận về chủ nghĩa cộng sản 
khóa học của mình trong tác 
phầm Hệ tư tưởng Đức. Ở 
Pa-ri, Mác nghiên cứu ,chính 
trị kinh tế học và lịch sử cách 
mạng Pháp, đồng thời vẫn 
tiếp tục hoạt động cách mạng 
rất mạnh. Năm 1845; theo 
yêu cầu của chinh phủ Phổ, 

Mác bị trục xuất khỏi Pa-ri 
vì bị coi là một nhà cách 
mạng nguy hiềm. Khi'ở Bơ- 
Truy -xen, năm 18/7; ðng 
đã xuất bản tác phẩm 
Sự khốn củng của triết học” 

đỀ đập lại cuốn Triết học của 
sự khốn cùng” của Pơ-ru- 
đônƒ?, một người vô chính 
phủ. chủ nghĩa và xã hội chủ 
nghĩa tiều tư sẵn: Ở Bơ-ruy- 
xe, Mác đã tham già một 
hội tuyên truyền bí mật, 
“Đồng minh những n#ười 
cộng sản" và đã góp phần 
lãnh đạo Đại hội lần thử hai 
của Đồng minh. Đại hội đã 
giao cho Mắc và Ảng- ghen 
thảo cương lĩnh của Đồng 
minh. Vì thế mà tháng Hai 
1848 äã xuất hiện Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản", tác 
phầm nồi tiếng có một khầu 
hiệu quốc tế vĩ đại: «Vô sẵn 
tất cÄ các nước, liên. hợp 
lại !». Lê-nin viết * Cuốn sách 


mồng ấy có giá trị bằng hàng 
bộ sácH: tinh thần cửa “hó 


.đến bây giờ, vẫn cỗ vũ và 


thúc đầy toàn thề giai cấp vô 
sản có tổ chức và chiến đấu 
trong thế giới văn minh ». 


(Như trên, trang 11). Ở Bơ- 


ruy-xen, Mác đã tiếp tục đấu 
tranh chống chinh phủ Phô. 
Khi vừa nỗ ra cuộc cách 


mạng tháng Hai năm 1848 ở 


Pháp, chính phủ Bỉ, đứng 
trước phong trào nhân. dân 
bắt đầu nồi lên ở Bơ‹:ruy-xen, 


đã trục xuất Mác, ông bị cảnh 


sát dẫn đến biên giới Pháp.. 

Mác trở. về Pa-ri. Nhưng 
sau cuộc cách mạng thắng 
Ba năm 1848 ở Đức, Mác lại, 
về Cô-lô-nhơ đề lập ra ở đây 
tờ “Báo Rê-na-ni mới”, Sau 
khi thế lực phản động ở Đức 
thắng lợi, Mác đã bị truy tố 
trước tòa án và bị trục xuất 
ra khỏi nước. Sau cuộc biều 
tỉnh tháng Sản năm 1849, 
Mác lại bị trục xuất khỏi Pa- 
ri và phải đến Luân-đôn là 
nơi ông đã sống cho mãi đến 
ngày tạ thế, 

Sau. cuộc chinh biến ở 
Pháp, Mắc đã xuất bản Đấu 
tranh giai cấp ở Pháp và 
Ngày 18 tháng Sương mà của 
Lu-i Bó-na-pảc-tơ là hai tác 
phầm tổng kết cuộc cách 
mạng từ 1848 — 1851. Các 
năm sau, Mác đã viết tác 
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phầm khoa học chủ yếu của 
mình, bộ fư bản” Sau nhiều 
năm nghiên cứu về kinh tế, 
Mác viết cuốn Góp phần phê 
phản chính trị kình tế học 
năm 1859. Trong cuốn sách 
này, lần' đầu tiền ông trình 
bày lý luận về giá trị và tiền 
tệ. Tắm năm sau, tức nắm 
1867, quyền ðầu của bộ Tư 
bản đã xuất bẫn ở Hăm-bua, 
trình bày những. nguyên lý 
cơ “bản của các: gưan điềm 
kinh tế, quan điềm šä.hội 
chử nghĩa của Mác và cả nội 
dung:éb bẩn $Sự phê phán 
của ông đối với xã hội đương 
thời, đối với phương: thức 
sẵn xuất:tư bẫn chủ nghĩa 
và những hậu quả :của nó. 
Những năm Mác dành đề viết 
bộ 7ư bản, đồng thời cũng là 
những nắm -ông ra sức hoạt 
động cách mạng thực tiễn. 
Đứng trước đà tiến lên của 
phong trào công nhân hồi 
đầu năm 1860, Mác đã bắt tay 
thực hiện ý định của minh : 

sáng lập một hội liên hiệp 
những người lao động đề 
định ra một sách lược thống 
nhất cho cuộc đấu tranh của 
giai cắp vô sản. Năm 1864, ở 
Luân-đôn đã thành lập « Hội 
liên hiệp lao động quốc tế » 
tức Quốc tế thứ nhất mà Mắc 
là người cỗ vũ và người lãnh 
tạo tư tưởng. Ông đã thảo 


ra bản Tuyên ngôn thành lập 
Quốc tế và hầu hết những 
văn kiện chủ yếu của Quốc 
tế. Trong khi sáng lậB ra 


:Quốc tế thứ nhất, Mác đã đặt 


những cơ sở của tổ chức vô 
sản quốc tễ trong cuộc đấu 
tranh cách mạng cho chủ 
nghĩa xã hội. 

Đứng đầu Quốc tế, Mác đã 
tham gia đấu tranh đề-chấm 
dứt tỉnh trạng phân tân trong 
phong trào công nhân. « Quốc 
tế đã được thành lập đề đem 
một tồ chức có hiệu lực của 
giai cấp công nhân thay thế 
những môn phái xã hội chủ 
nghĩa và nửa. xã hội chủ 
nghĩa » (Mác ~ Ắng-ghen 
Tuyền tập, bẫn tiếng Đúc; in 
lần thứ 3, trang 316). Trong 
khi đấu tranh kịch liệt chống 
chủ nghĩa cơ hội trong phong 
trào công nhân, chống bọn 
vô chính phủ (bọn Pơ-ru- 
đông, bọn Ba-cu-nin, v.v...), 
Mác đã định ra sách lược 
cách mạng cho cuộc đấu tranh 
của giai cấp công nhân. 

Năm 1871, ồng đã viết tác 
phầm nồi tiếng Nội chiến ở 
Pháp, tróng đó ông đã phân 
tích kinh nghiệm của Công xã 
Pa-ri và đã đánh giá Công xã 
một cách « sâu sắc, chính xác, 
xuất sắc, có hiệu quả và cách 
mạng ` (Lê-nin). 

Vì thể lực phần động hoành 
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hành sau khi Công xã Pa-ri 
thất bại, nên Ban chấp hành 
.của Quốc tế, căn cử vào một 
nghị quyết của Đại hội La- 
'hay (1872), đã đọn sang Mỹ, 
rồi sau tuyện bổ giải tán. Sau 
Đại hội La-hay, Mác lại tiếp 
tục viết bộ Tư bản vì ông đã 
nhận rö ý nghĩa của tác 
phầm này đối với cách mạng 
vô sản, đối với giai cấp công 
nhân quốc tế. Năm 1875, ông 
đã viết tác phầm nỗi tiếng 
Phê phán cương lĩnh Gó-td”. 

Từ những năm 60 trở đi, 
Mác đã hết sức chú ý theo 
đi phong trào giải phóng xã 
hội ở Nga. Ông đã học tiếng 
Nga đề có thề đọc nguyên văn 
những tác phầm văn học Nga 
phản ánh những quan hệ xã 
hội ở Nga. Ông lấy làm vui 
mừng khi được tin bộ Tư bản 
đã được dịch ra tiếng Nga, 
ông nói: «›.. ở Nga, là nơi 
người ta: đọc và tôn trọng bộ 
Tư bắn hơn bất kỳ một nước 
nào khác, thành tựu của 
chúng ta càng to lớn hơn 
nữa» (Như trên: trang 398). 
Ông đã hết sức coi trọng các 
nhà dân chủ cách mạng vĩ đại 
Nga, như Séc- nư-sép-œkiỦ ,Đơ- 
bơ-ra-li-u-bốp”. Việc nghiên 
cứu sâu sắc những sự biến 
đồi về kinh tế và chính trị 
xảy ra ở Nga, đä giúp cho Mác 
và-Ăng-ghen có thê tiên đoán 


'MẮC 


được rằng sau Công xã Pa-ri 
1871, cuộc đại cách mạng Nga 
lần thứ nhất sẽ sắp nỗ ra. 
Mác và Ăng-ghèn viết, ngày 
21. tháng Ba 1881: €ềKhi Công 
xã Pa-ri đã bị bọn bảo vệ- trật 
tự. đánh đồ bằng những cuộc 
tàn sát, ngay cả những kể 
chiến thẳng cũng không thề 
đoán được. rằng chưa đầy 
mười năm sau, ở nơi xa kỉa, 
ở Pê-téc-bua, lại sẽ xẩy ra 
một sự biến: không thề không 
đưa đến Công. xã Nga, dù có 
phải đấu tranh lâu dài và 
khốc liệt... Cho nên Công xã 
mà các cường quốc của thế 


giới cñ tưởng là đã bị xóa tên 


trên mặt đất, vẫn sống!» 
(Như trên : trang 410 — 411). 
Lê-nn chỉ rằng Mác và 
Ăng-ghen đã tin tưởng vào 
cách mạng Nga, tin tưởng 
vào ý nghĩa thế giới rộng lớn 
của cuộc cách mạng đó. 
Những biện pháp trục xuất 
mà các chính phủ phản động 
đã nhiều lần dùng đối với 
Mác, cảnh nghèo túng suốt 
đời của ông mà sự giúp đỡ 
về tài chính của Ăng- ghen 
cũng chỉ mới giảm nhẹ một 
phần nào, cuộc đấu' tranh 
kịch liệt của ông chống đủ 
các thử trào lưu tư tưởng 
không vô sẵn và chống vò 
sản, sự làm việc rất khẩn 
trương mà công tác lý luận 


MÁC 


đòi-hỏi, tất cả những cái đó 
đã làm suy yếu sức khỏe của 
'Mắác, và đến ngày 14 tháng 
Ba hằm 1883, con người thiên 
tài đó đã tạ thể. Ông là bộ 
óc và trải tim của giai cấp 
vô sản, của giai cấp tiến bộ 
nhất có nhiệm vụ hoàn thành 
một bước ngoặt căn bản trong 
lịch sử loài người. Ăng-ghen 
viết : € Mác chết đi, hàng triệu 
chiến sĩ cách mạng trên toàn 
thể giới, khắp châu Âu và 
châu Mỹ, tử những hầm mỏ 
ở Xi-bểri chó đến Ca-li- 
phoóc-ni, người người đều 
tôn kinh Mác, yêu mến Mác 
và khóc thương Mác ». (Mác— 
Ăng-ghen: Thyễn tập, bẩn 
tiếng Nga, 'Mát-xecơ-va, 1950, 
tập HÏ, trang 159). 

Mắc đã Phát hiện ra CÁC 
quy luật. của sự tiến hóa 
lịch sử của loài người, đã 
sảng tạo ra lý luận và sách, 
lược cách mạng của giai cấp 
vô sản. Cùng với Ắng-ghen, 

Mác đã sáng lập ra thế giới 
quản cách. mạng của giai cấp 
vô sản, — chủ nghĩa duụ uật 
biện chứng”. Trong khi vận 
dụng 'học thuyết đó vào việc 
nghiên cứu xã hội, ông đã 
sáng lập ra chủ:nghĩa duụ uật 
lịch sử”, khoa học của các 
quy luật phát triền xã hội, 
quy luật đấu tranh giai cấp. 
(hủ nghĩa đuy vật biện chứng 


93? 


và chủ nghĩa đuy vật lịch sử 
đều là một cuộc: cách, mạng 
thực sự trong lịch sử triết 
học. Khác với các nhà triết 
học trước kia, Mác và Ăng- 
ghen không những chỉ là 
những người sáng lập ra một 
“môn phái?" triết học, mà 
còn là những lãnh tụ chân 
chỉnh của một phong trào vô 
sản không ngừng được mở 


rộng và được tăng cường. 


Nhờ nghiên cửu toàn điện 
sinh hoạt kinh tế và chính 
trị của xã hội tư bản chủ 
nghĩa nên Mác đã vạch rỡ 
nguồn gốc của chủ nghĩa 
tư bản, đã vạch röở quy 
luật và xu hướng phát triền 
của chủ nghĩa. tư bản và đã 
chứng mỉnh rằng chủ nghĩa 
tư bản không thê tránh khỏi 
bị diệt vong. Ông đã vạch ra 
rằng chủ nghĩa tư bẩn có 
một tính chất quá độ, và 
thắng lợi của,một chế độ xã 
hội mới, chủ nghĩa cộng sẩn, 
là điều không thề tránh được. 
Thay cho các lý luận cũ của 
chủ nghĩa +ĩ hội không 
tưởng”, Mắc đã sáng tạo ra 
lý luận của chủ nghĩa cộng 
sản khoa học. Tất cả các bộ 
phận của học thuyết Mác đều 
liên hệ mật thiết với nhau. 
« Học thuyết của Mác là vạn 
năng vì nó là một học thuyết 
chính xác. Nó là một, học 
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thuyết,cân đối và hoàn bị ; 
mó ch mọi người một quan 
riệm về thể giới có mạch lạc 
chặt chẽ, không thỏa hiệp 
được với bất cứ một sự mê 
tín nào, một hành vi phản 
động nào, một hành ví nào 
bảo vệ sự áp bức của tư sản ». 
ÁLê-nin: Các Mác uà chủ 
nghĩa Mác, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1956, trang 68). 

Học thuyết của Mác là học 
thuyết bắt: diệt. Sau khi Mác 
*wà, Ăng ghen tạ thế,' học 
thuyết đó đã được phát triền 
rong cáẻ¿ tác phầm của Lê- 
-nin và Xta-lin— những người 
kế tục wĩ đại của "Mắc và 
Ăng-ghen, trong chủ nghĩa 
Lê-nin — chủ nghĩa Mác của 
thời đại đế quốc chủ nghĩa 
xà cách mạng vô sản. 


MÁC-CÔ-VÍCH Xvô-tô- 
da (79/6— 1825). Nhà cách 
mạng xuất sắc, nhà dân chủ, 
nhà triết học duy vật chủ 
nghĩa và nhà xã hội chủ 
nghĩa không tưởng Xéc-bi. 
Thế giới quan của ông được 
hình thành trong lúc vẫn đề 
hoàn thành. cách mạng dân 
chủ tư sản ở Xéc-bi được 
cấp thiết đề ra. Mác-cô-vích 
đã chịu ảnh hưởng các nhà 
dân chủ cách mạng Nga. 
Thời kỳ hai năm rưỡi ông 
sống ở Pê-téc-bua đã có một 


ý nghĩa quyết định đối với 
thế giới quan đó của ông. 
Phương châm của ông là: 
(Đối với nhân dân Xéc-bi, 
phải làm được giống như 
Sóc- nư-sép-xki, Đơ-bơ-ra-li-u- 
bốp và những người khác 
đối với nhân dân Nga». 
Ông là một nhà cách mạng 
có nhiệt tình, một người yêu 
nước và một người theo chủ 
nghĩa quốc tế ; một. chiến sĩ 
đấn tranh cho tự do và binh 
đẳng của phụ nữ, “Mác-cô- 
xích đã nói : «Lỗi thoát duy 


'nhất chonhân đânXéc-bi phải 


là 3P "hạng ở bán đảo Ban- 
căng...». Ông chủ trương 
giành giải phóng đân tộc và 
giải phóng xã hội cho các 
dân tộc Ban-căng bị áp bức, 
đồng thời nhẵn mạnh, rằng 
vẫn đề dân tộc không thề tách 
rời những cuộc cải cáchx8hội. 
Mác-cố-vích nói : « Việc giải 
phóng một đân tộc này thoát 
ách bạo ngược của một dân 
tệc khác chỉ là một khâu 
treng dây chuyền của các 
cuộc giải phóng »; «... Không 
bao giờ một người nô lệ lại 
có thể giải phóng được người 
khác». Là kể thù của chế độ 
quân chủ và chế độ quan 
liêu, của chủ nghĩa tự do và 
chủ nghĩa sô-vanh Đại Xéc- 
bi, ông đại biều cho lợi ích 
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của quần chúng nông dân 
và thợ thủ công đang phá sản. 

Tuy ông đã đọc. qua những 
tác phầm chủ yếu của Mác 
và Ăng-ghen, đã tham gia 
Quốc tế thử nhất với tư cách 
là thông tấn viên của chỉ bộ 
Nga, nhưng ông chưa thấm 
nhuần chủ nghĩa duy 
vật biện chứng và duy vật 
lịch sử, chủ nghĩa xã hội 
khoa học và sứ mệnh lịch 
sử của giai cấp vô sản. Ông 
tưởng tượng rằng sau khi 
cách mạng nhân dàn thẳng 
lợi/ người fa có thề dựa vào 
đại gia đình phụ quyền 
(Zadrouga) và công xã nông 
dân đề tiến ngay đến chủ 
nghĩa xã hội mà không cần 
qua giai đoạn tư bẩn chủ 
nghĩa. Tuy nhiên, vì đọc 
nhiều tác phầm của Mắc, ông 
đã phê bình sắc bén hệ thống 
kinh tế tư bản chủ nghĩa. 
Ông đã đũng cảm bênh vực 
Công xã Pa-ri. 

Những tư tưởng triết học 
của Mác-cô-vích đều mật 
thiết liên hệ với cương lĩnh 
cách mạng dân chủ của ông 
và là cơ sở lý luận của cương 
lĩnh đó. Trong tác phầm 
triết học chủ yếu của ông, 
Chủ nghĩa hiện thực trong 
khoa học nà đời sống (1871 — 
1872), ông đã bênh “ vực 
những tư tưởng duy vật chủ 





nghĩa 


M ác-cô-uich 


của Séc-nư-sép-+kiŸ, 
người mà ông đã tôn là 
« người thầy v† đại của chúng 
tôi». Theo Mác-cô-vích, vật 
chất là cái có trước và ý thức 
là cái có sau; thế giới có 
thề nhận thức được. Ông đã 
nêu lên những nguyên lý 
biện chứng về tính vô hạn 
của quá frình phát triền của 
tự nhiên. Tác phầm của ông 
đã phỏng theo các tác 
phầm của Đức -uyn” và 
của Xé-sénốp”. Chịu ảnh 
hưởng của Pi-za-rép”, Mác- 
cô-vích đã phô biến học 
thuyết Đác-uyn. Ông đã đấu 


.tranh kịch liệt chống tôn giáo 


và đã bảo vệ khoa học. Nhưng 
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ông lại đửng về lập trường 
duy tâm chủ nghĩa đề nhận 
xét các quy luật phảt triền 
của xã hội. Tư tưởng chính 
trị của ông được trình bày 
trong tác phầm Xứ Xéc-bi ở 
phương Đông, trong - bài 
« Cuộc đấu tranh xã hội và 
chính trị ở châu Âu»,v.v... 
Quan điềm nghệ thuật của 
ông xuất phát từ mỹ học duy 
vật chủ nghĩa của Séc-nư- 
sép-xki. Trong cuốn Cơ sở 
kinh tế nhân dân hay khoa 
học oề hạnh phúc nhân dân, 
Mác-cô-vích đã tuyên truyền 
quan điềm kinh tế học của 
Séc-nư-sép-xki. 

«MÁC HỢP PHÁP (CHỦ 
NGHĨA)». Một sự xuyên tạc 
chủ nghĩa Mác đo giai cấp tư 
sản tự do tạo ra. « Chủ nghĩa 
Mác hợp pháp » đã phát sinh 
trong những năm 90 của thế 
kỷ XIX, ở Nga, trong số 
những người trí thức của 
giai cấp tư sản tự do CP.Xtơ- 
ru-yê, M. Tu-gan Ba-ra-nốp- 
xki, S. Bun-ga-cốp,N. Béc-đi- 
a-ép và những người «bạn 
đồng hành » tạm thời khác 
của phong trào xã hội lúc 
bấy giờ). Thời ấy, chủ nghĩa 
Mác đã được truyền bá 
nhanh chóng ở Nga, và bọn 
trí thức tư sản đã bắt đầu 


chí hợp pháp. Do đó mà có 
tên «những người mác-xÍt 
hợp pháp ». Lê-nin đã nói về 
bọn này rằng chính họ là 
những người dân chủ tư sẵn; 
đối với họ, cắt đứt với chủ 
nghĩa dân túu” không mẩy 
may có nghĩa là chuyền từ 
chủ nghĩa xã hội tiều tư sản 
(hay nông dân) đến chủ 
nghĩa xã hội võ sản, mà có 
nghĩa là chuyền đến chủ 
nghĩa tự do tư sản. Lề-nin 
nói rõ tính chất của «Chủ 
nghĩa Mác hợp pháp » là sự 
phản ánh của chủ nghĩa Mác 


trong các tác phầm tư sản, 


Tác phầm đầu tiên của 
phái «mác-xit hợp pháp» 
là cuốn sách của P.Xtơ-ru-vê, 
xuất bản năm 1891, dưới 
nhan đề Bút ký phê phán uŠ 
sự phát triền kinh tế của 
nước Nga. Xuất phát từ lập 
trường của giai cấp tư sẵn 
tự do đề chống lại chủ 
nghĩa dân túy, Xtơ-ru-vê đã 
tán đương chủ nghĩa tư bản 
và tÌm cách chứng minh rằng 
ở Nga, chủ nghĩa tư bản sẽ 
được củng cố và tồn tại lâu 
đài. Ông ta khuyên mọi người 
hãy thừa nhận là nước Nga 
không có văn hóa và hãy học 
tập chủ nghĩa tư bản. 
Trong tác phầm của mình, 


khoác áo mác-xit. Chúng đã&@ ông ta đã xét lại tất cả 


viết bài đăng trên các bảo 


những nguyên lý cơ bản của 
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chủ nghĩa Mác, và đặc biệt 
xét lại điềm chủ yếu của chủ 
nghĩa Mác, tức học thuyết 
cách mạng vô sản và chuyên 
chính vô sẵn. Trong lúc thừa 
nhận có thề tạm thời thổa 
hiệp với phái «mác-xit hợp 
pháp» trong cuộc đấu tranh 
chống bọn đân túy, Lê-nin 
đã phê phán nghiêm khắc 
bọn«đ/ mác - xít hợp pháp } 
và đã tố cáo bản chất 
phi vô sẳẩm của chúng, chủ 
nghĩa tự đo tư sản của chúng. 
Về mặt triết học, những 
người mác-xit hợp pháp đã 
đứng trên quan điềm của 
chủ nghĩa Căng, của chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan và 
của chủ nghĩa khách quan 
tư sản. Trong tác phầm 
Nội dung kinh tế của chủ 
nghĩa dân tủ 0à sự phê phán 
chủ nghĩa dân tủu trong lác 
phầm của ông Xiơ-ru-uê, 
Lênn đã phê phản kịch 
liệt chủ nghĩa khách quan tư 
sẵn bằng cách đối lập chủ 
nghĩa khách quan tư sản 
với tính đẳng chiến đấu của 
người mác-xít cách mạng. 
Sau cách mạng 1905, trong 
những năm phản động, Xtơ- 
ru-vê, Béc-đi-a-ép, Bun-ga- 
cốp và bọn khác đä xuất 
bắn tập sách Vé-khi (Những 
cột mốc), trong đó, chúng đã 
công khai bênh vực chính sách 
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khủng bố của chế độ chuyên 
chế, chủ nghĩa sô - vanh 
Đại Nga, chủ nghĩa duy tâm 
triết học và chủ nghĩa thần 
bí. Sau đó, có nhiều người 
trong phái «mác-xít hợp 
pháp» đã trở thành những 
đẳng viên đẳng Dân chủ lập 
hiến (một chỉnh đẳng chủ 
yếu của giai cấp tư sản Nga) 
và trong cuộc nội chiến, trở 
thành những phần tử 
bạch vệ. 


MÁC —-LÊ-NIN (CHỦ 
NGHĨA). Khoa học về các 
quy luật phát triền của tự 
nhiên và của xã hội, khoa 
học về cách mạng của quần 
chúng bị áp bức và bị bóc 
lột, khoa học về thẳng lợi của 
chủ nghĩa xã hội trong tắt cả 
eác nước và về việc xây dựng 
xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa Mác ra đời là 
kết quả của cuộc cách mạng 
vĩ đại trong lịch sử phát triền 
của tư tưởng xã hội. Học 
thuyết Mác đã giải đáp các 
vẫn đề mà nhân loại tiến bộ 
đã nêu lên nhưng chưa thề 
giải đáp được. Những nguồn 
gốc lý luận của chủ nghĩa 
Mác là triết học Đức hồi cuối 
thể kỷ XVIII và đầu thể kỷ: 
XIX, chính trị kinh tế học 
Anh và chủ nghĩa xã hội Pháp. 
Chủ nghĩa Mác biều hiện lợi 
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(ch: sống @ôn của giai cấp vô 
sản,.giaï cấp cách mạng nhất 
củø:kä hội tư bản chủ nghĩa. 
Những bộ phận cấu thành 
chủ yếu của nó là: triết học 
mác-xit, chính: frị kinh tế.họe 
mác-xit và lý luận về chủ 
nghĩa cộng sản khoa hợc. 
"Chủ nghĩa đuy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật 


lịth sử lä cơ sở lý luận của 


chủ nghĩa Mác. Sự khác nhau 
căn bản giữa triết học, mác- 
xit và tất cả các hệ thống 
triết học trước nó, đã được 
Mác: nêu lên trong tác phẩm 
Luận: cương. uề Phơ-bách: 
« Các nhà triết học trước kia 


chỉ biết giải thích:thế giới 


bằng nhiều cách khác nhau, 
song vấn đề là ở chỗ cải tạo 
thế giới”. Chủ nghĩa duy vật 
biện chứng và chủ ngh†a đuy 
vật lịch sử là một vũ khí lý 
luận mạnh mề trong. cuộc đấu 
tranh đễ cải tạo xã hội bằng 
cách mạng, Mượn của triết 


học: cũ tất cả những cải có: 


giá trị, có tỉnh chất tiến bộ, 


Mác và Ăng-ghen đã sáng lập 


ra thể giới quan kboa học 
duy nhất. Linh hồn của chủ 
nghĩa Mác là phép biện chứng 
duy vật. Nhờ có phương pháp 
này, các nhà sáng lập ra chủ 
nghĩa Mác đã cải tạo chủ 
nghĩa đuy vật triết học, đã 
khắc phục được tính hẹp hòi 
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của chử:nghĩa duy vật siêu 
hỉnh và máy móc trước kia 
và đã sáng tạo ra chủ nghĩa 
duy ột :biện chứng”, hình 
thức cao của chủ nghĩa. duy 
vật. Trong khi làm sâu sắc 
và phát triền chủ nghĩa duy 
vật triết học, Mác và Ắng- 
ghen đã quán triệt. đến cùng 
chủ nghĩa duy vật triết 
học, ,đã mở rộng những 
nguyên lý của chủ nghĩa đớ 
vào việc nhận thức xã hội 
loài người yà đã sáng lập ra 
chủ nghĩa duu uật lịch s¿°. 

đrái với những lý luận dụy. 
tâñ chủ nghĩa cho rằng tư 
tưởng và lý trí là cơ sở của 
sự phát triền xã hội, Mác và 
Ăng-ghen đã vạch ra rằng, 
chính chế độ kinh tế là cơ sở 
thực tại, trên đó xây dựng, 
kiến trúc thượng tầng chính. 
trị và tư tưởng, rằng đấu 
tranh giai cấp.là động lực.của 
sự phát triền trong các xã hội 
chia thành giai cấp. đối kháng. 

Trong lúc vận dụng chủ: 
nghĩa duy vật biện chứng 
và chủ nghĩa duy vật lịch sử 
vào khoa học kinh tế, Mác 
đã hoàn thành một cuộc cách. 
mạng trong các quan điềm 
về.đời sống kinh tế xã hội 
và đã sảng tạo ra môn chính. 
trị. kinh tế học duy nhất có 
tính -chất thực sự khoa học. 
Tác phầm chính của Mác, bộ: 
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Tư bản chuyên phân tích sự 
cầu tạo kinh tế xã hội tư bản 
chú nghĩa. Các nhà kinh, tế 
học thời trước, chỉ nhìn thấy. 
trong xã hội tư bản những 
quan hệ giữa vật: với vật (sự 
trao đội một thử: hàng hóa 
này: lẫy 'mật: thứ hàng hóa 
khác), còn Mác đã, khám phá 
ra những quan hệ xã hội.giữa 
người với Hgười., Trong lý 
luận giá trị thăng dư, Mác đã 
pháthiện ra nguồn lợi nhuận 
và nguồn. tài phú.,của, giai 
cấp tư sẵn; c‡ÿzý luận.về giá 
trị thăng: dư là.viên đá tảng 
của học thuyết kinh tế của 
Mác ». (Lê-nin : Tuyền đập, bản 
tiếng Pháp, Mát-xeơ-va, 1954, 
tập L phần I, trạng 60)..Phân 
tích một cách khoa “học 
phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, Mậc đã dự. kiến 
sự điệt. vong. tất. nhiên của 
chủ nghĩa tự bẩn - và sự 
thắng lợi của chủ. nghĩa 
cộng sản. | 

Chủ nghĩa tư bản thạy thế 
chế độ phong kiến, đã không 
xóa bổ hiện tượng người bóc 
lột người, mà chỉ đem hình 
thức bóc lột và áp bức mới 
thay cho hình thức bóc lột 
và áp bức cũ. Các thứ học 
thuyết xã hội chủ nghĩa bắt 
đầu xuất hiện; phần ánh sự 
kháng nghị của những người 
bị bóc lột. Nhưng chủ nghĩa 


xã hội ban đầu là một thử 
chủnghĩ†axä hội không trỗ.ng” 
Chủ mgh?a này đã phê. phán 
và kết tội chế độ tư bản chủ: 
nghĩa, mơ ước một chế độ 
tốt đẹp: hơn trong đó sẽ 
không còn bóc lột, nhưng nớ 
không thễ vạch ra con đường. 
đề thoát khối chế độ nô lệ 
tư. bản chủ: nghĩa. Mác và 
Ăng-ghen, là những người đầu 
tiên làm cho chủ nghĩa .xã 
hội thành một khoa học. Hai 
ông đã nêu. rõ vai trò lịch 
sử thế giới của giai cấp vô. 
sản, người đào mồ chôn chủ 
nghĩa tư bản,. người xây dựng: 
chủ nghĩa cộng gắn. Bộ phận 
chủ yếu trong chủ nghĩa Mác 
là hợc thuyết về chuyên chính 
bô. sản. Mác viết: Khoảng 
giữa xã hội tư. bẩn chủ nghĩa 
và 'xã hội cộng, sản chủ nghĩa, 
là một thời:kỳ chuyền “biến 
cách mạng, và Nhà nước, 
trong thời kỳ này không thể 
là cái gì khác ngoài. chuyên 
chính-vô sản Trọng khi đấu 
tranh chống giai cấp tư sản, 
giai cấp công, nhân đä được. 
chủ nghĩa Mác vũ trang bằng 
một lý luận cách mạng; chủ 
nghĩa Mác đã vạch ra cho. 
phong trào công nhân một, 
phương hướng xã hội chủ 
nghĩa, phong trào này từ 
trước đến hồi đó đều đã phát 
triền một cách tự" phát. 
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Ngay: 'từ khi tư tưởng mắc- 
xít MẪt đầu ảnh hưởng đến 
quần chúng, tất cả các lực 
lượng của châu Âu cũ đã cấu 
kết với nhau đề trừ khử chủ 
nghĩa cộng sẵn: Giai cấp tư 
sản đấu tranh chống lại chủ 
nghĩa Mác không phải chỉ 
bằng bạo lực. «Biện chứng 
của lịch sử là thắng lợi về 
mặt lý luận của chủ nghĩa 
Mác bắt buộc những kẻ tHù 
của nó. phải frá hình thành 
những người mác-xit. Chủ 
nghĩa tự do, đã thối nát từ 
bên trong, mưu toan sống lại 
dưới hình thức chủ nghĩa 
cơ hội xã hội chủ nghĩa» 
(Như trên, trang 72). Chủ 
nghĩa cơ hội tất nhiên không 
trực tiếp phủ nhận lý luận 
Mác hay một số nguyên lý 
nào đó của chủ nghĩa Mác. 
Đôi khi chủ nghĩa cơ hội 
còn biều hiện trong những 
âm mưu muốn bám lấy những 
luận điềm cá biệt, đã lỗi thời 
của chủ nghĩa Mác, đề cần 
trở sự phát triền của chủ 
nghĩa Mác và chống lại đà 
tiến bộ của phong trào cách 
mạng của giai cấp vô sản. 
Chủ nghĩa Mác đã trưởng 
thành và lớn mạnh thêm trong 
cuộc đấu tranh không mệt 
mỏi chống lại chủ nghĩa cơ 
hội, kể thù nguy hại nhất của 
giai cấp công nhân. 
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Chủ nghĩa Mác là một khoa 
học có tính chất sáng tạo. 
Những người sáng lập ra chủ 
nghĩa đó vẫn thường xem lý 
luận của mình là một học 
thuyết phát triền không 
ngừng, là kim chỉ nam cho 
hành động. Sau khi Ăng-ghen 
mất, Lê-nin và sau khi Lê- 
nin mất, Xta-lin và những 
học trò khác của Lê-nin, là 
những người mắác-xít duy 
nhất đã thẳng tay lột mặt nạ 
của đủ mọi bọn cơ hội chủ 
nghĩa ; họ đã đấu tranh 
không mệt mỏi chống lại 
những sự xuyên tạc chủ nghĩa 
Mác ; họ đã thúc đầy lý luận 
máè-xit tiến lèn ; họ đã làm 
phong phú lý luận mác-xít 
trên cơ sở kinh nghiệm mới, 
trong những điều kiện mới 
của cuộc đấu tranh giai cấp 
của giai cấp vô sản. Chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin là một 
hệ thống tư tưởng thống nhất, 
khoa học, heàn chỉnh của 
giai cấp công nhân. Mác và 
Ăng-ghen đã sống và hoạt 
động trong thời kỳ trước chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn, lúc 
chủ nghĩa tư bẩn còn đang 
đi lên, trong thời kỳ chuẩn 
bị cho giai cấp vô sản làm 
cách mạng. Lê-nin, người 
học trò và kế tục thiên tài 
học thuyết của Mác và Ăng- 
ghen, đã chiến đấu trong 
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thời kỳ chủ nghĩá:đế quốc, 
tức tHời kỳ chủ nghĩa tư bản 
dang: thối,.nát, thời kỹ chủ 
ngHïa.tưữ bản trực tiếp bị tắn 
công, thời kỳ cách mạng vô 
sẵn.và khi mà cách mạng vô 
sản thắng lợi ở một nước đã 
nở ra một kỷ nguyên mới, 
kỷ nguyên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 

Tổng kết kinh nghiệm của 
Đẳng cộng sản, trong cuộc 
đấu tranh đề thực hiện cách 
mạng .xã hội củ nghĩa, đề 
xây đựng chủ: nghĩa &Ä hội ở 
Liên-#ô, Lề-nin và người kế 
tục vĩ đại của ông là Xta-lin, 
cũng như, những họó .frò và 
bạn;chiến đấu của hai ông, 
ã vận đụng: lý.luận . mắc-xif 
vào những điều kiện mới, Chủ 
nghĩa Lê-nin là chủ hghĩa 
Mặc đ5 phát triền;1à chủ nghĩa 
Mác: ở thời đại chủ ngh†a đỗ 
quốc. và cách mạng vô sẵn, 
là:lý luận và sách lược của 
cách mạng wồ sẳn nói chung, 
là lý luận và sách lược về 
chuyên. chỉnh: #Ô sản, nói 
riêng.. Lê-nin: không xóa : bổ 
một nguyên lý nào của:chủ 
nghĩa Mắc v> cũng: không 
«thêm vào» những. nguyên 
lý mởi. Hoàn:toàh đứng trền 
lập trường. chủ' nghĩa Mác, 
Lê- nin đã phát triền mọi mặt 
oủn chủ nghĩa Mác bằng cách 
vận dụng nỏ: vào hoàn cảnh 
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mới cửa 'cuộc tiấu (tình giai 
cắp của: giai cấp vố ân'đrong 
giai đoạn mới cửa chủ nghĩa 
tử tản,: gai đoạn chủ nghĩà 
để quốp,:+ ! 

+,Ñ:ê-nin đã vạch: trần : chủ 
néh†1á xét lại của Bố g-đa- nố p°, 
I-u-sơ:kê-vích, Ba:da-rốp, Va- 
len-ti-nốp và những người 
thầy triết học của họ là A- 
oơ-nh-ri-úf” và -Ma-khơ”. Bọn 
mây, trong các văn kiện của 
họ, đã cố đem một thứ chủ 
nghĩa duy tâm trau chuốt #à 
đối lập lại chủ nghĩa duy vật 
của Mác. Do đó Lê-nin đã bảo 
vệ những cơ sở lý luận của 
Chủ nghĩa Mác, và trong tác 
phầm Chủ' nghĩa dug oật oà 
chủ nghĩu kinh nghiệm phê 
phản”, ông đã rú( ra một 
cách ¿ tài tính ý nghĩá củá 
những thành: tựu chủ yếu 
của khoa học, trước 'hết là 
của khoơa học tự nhiên tróng 
suốt cả thời kỳ tiếp sau khi 
Ăng-ghen mắt. Trong khi rút 
ra những bài học kiũh nghiệm 
có ý nghĩa: lịch sử thế giới 
của cuộc đu tranh của giai 
cấp *Ð -sẵn quốc tế, Lê-nin 
đã phát-trin lý luận của 
đẳng mác-xit, tức chủ nghĩa 
duy vật biện chứng và chủ 
nghĩa đuy vật lịch sử, và đã 
mở ra một giai đoạn mới, 
giai.Ñoạn chủ nghĩa Lê-nin 
của triết học mác-xíit. 
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Lê:n‡# đã nghiên cứu vấn 
đề chủ hghĩa để quốc ” coi là 
giai đoạn mới, ,cao nhất và 
cuối cùng của chủ nghĩa tư 
bản. Ông đã vạch ra rằng chủ 
nghĩa đế quốc là đêm trước 
của cách mạng. xã hội chủ 
nghĩa.. Căn cứ vào sự phân 
tích này, Lê-nin đã có một 
phát hiện rất vĩ đại : Ông đã 
vạch ra rằng, trong những 
điều.kiện mới, trong những 
điền, “hiện phải. triền không 
đều; phát triển bằng. ,những 
bước nhảy vọt, của: chủ nghĩa 
tư .bần, chủ nghĩa xã hội có 
thề trước ‡iên. thắng lợitrong 
một nước, tư: bản; riêng rẽ.và 
không thề đồng thời thắng lợi 
trong tất cả các nước được. 

Mác và Ăng- ghen đã trình 
bày trên đại thê tư tưởng về 
quyền lãnh đạo của:;giai cấp 
vô sản trong cách mạng. Lê› 
nin đã. phát. triỀn ‹ :tự,.tựưởng 
đó . và „đã sáng tạo ra, một, 
học thuyết nghiêm chỉnh.xš 
quyền lãnh đạo; của. giai; cấp 
vô sản và: tác dụng lãnh đạo, 
của giai cấp. vô. sản đối với, 
quần chúng lao động ở. thành, 
thị, và. nông thôn, không, 
những trong khi đánh đồ chế, 
độ Nga hoàng và chủ nghĩa, 
tử bản, mà cả. trong, công: 
cuộc xây dựng chủ nghĩa. 
xã hội, sau khi chuyên. chính, 
vô sản đã thắng lợi. Dựa 


MÁC — LÊ-NIN (CHỦ NGHĨA) 


vào tư tưởng của Mác về vẫn 
đề đân tộc và thuộc địa, Lê-. 
nin đã phát triền tư tưởng. 
đó bằng cách đem vận dụng. 
nó vào thời đại mới ; ông đã: 


tập trung những tư tưởng ấy 
và xây dựng một hệ thống. 


hoàn chỉnh về những quan 
điềm cách mạng dân tộc và: 
thuộc địa trong thời đại để 
quốc chủ nghĩa. Lê-nin đã 
vạch ra.rằng cách giải quyết 
xẵn:đễ dân tộc và thuộc địa 
có liên hệ chặt chề với việc: 
đánh đồ chủ nghĩa đế quốc 
và vấn đề đó khống thề tách 
khỏi vấn. đề chung :của cách. 
mạng xã. hộk, chủ nghĩa. 
Lêinih ` :đã phát: trin tư 
tưởng của Mác về chuyên 
chỉnh vô sản, đẩ phát hiện 
ra chính quyền Xô-viết là 
hình,4hức Nhà nước tốt nhất 
&ủa:cHuyên' chinh: vô :sẵn; ãä 
xáẻ: định; chuyên: chính của 
giai oấp wôisản là hình thức 
đặc biệt 'của: “khối liên minh: 
giai cập giữa giai cấp vô sản. 
và :quần chúng: bị bóc: lột 
không: vô sắn và: nửa vô: sản 
(nông: dân w.v¿..); ông đã 
nhấn mạnh rằng liên nỉnh 
công nông là: nguyên tắc cao 
nhất của chuyên chính.:vồ 
sẵn. Lê-nin đã: vạch.ra:rằng 
chuyên chính vô sản là kiểu 
cao của chế độ dân chủ, là. 
hnh thức của chế độ dân chủ. 
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sô sản thề hiện lợi ích của 
đa số (những người bị bóc 
lột) đối lập với chế độ đân 
chủ fz bản chủ nghĩà thề 
hiện lợi ich của thiều số 
(những kể bóc lột). Bộ phận 
chủ yếu trong.chủ nghĩa Lê- 
nin là học thuyết về chuyên 
chính vô sản. «... Chủ nghĩa 
Lê-nin là học thuyết quốc tế 
của những người vô sản ở 
tắt cả: các nước ; nó thích 
dụng và có tinh chất bắt buộc 
đối với tất cả các nước, 
không trừ một:nước nào, kề 
cả: rihững nước đã phát triền 
về phương điện tư bản: chủ 
nghĩa »(Xta-lin: Nguyên lý 
chủ nghĩa Lâ-nin ; Những: uấn 
đề chủ nghĩa Lê-nin, bằắn 
tiếng Pháp, : Mát-xcơ-va, 1954, 
trang T1iõ —.116). Eê-nin đã 
nghiên cứu vẫn đề:các hình 
thức và các phương pháp xây 
dựng chủ nghĩa xã. hội trong 
một nước bị các nước tư bản 
chủ nghĩa bao vây, 

Mác và Ăng-ghen .đä, phác 
ra một: cách :thiền tài học 
thuyết về: đảng. Công lao xĩ 
đại-có:ý nghĩa lịch sử của Lê- 
nin là ở:chỗ, trong cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa cơ 
hội và chủ nghĩa trung phái 
quốc tế, ônglà người đầu tiên 
trong lịch sử của chủ nghĩa 
Mác đã thảo ra và đã đem lại 
cho giai cấp công nhân Ñga 


và công nhân toà thế giới 
một học thuyết hoài :chỉnh 
về đẳng, xem đẳng là một: tô 
chức lãnh đạo của giài cấp: 
vô sản, là vũ. khí chủ yếư 
của giai cấp đó, không có vũ 
khí này thì không thề làm chớ 
chủ nghĩa xã hội: thắng lợi. 
Trong khi đấu tranh chống 
những kẻ thù của chủ nghĩa 
Mác, Lê-nin đã định ra những 
nguyên tắc tô chức, tư tưởng, 
sách lược và lý luận của 
một đảng kiều mới, trên căn: 
bản khác với cäc đẳng của 
Quốc tế thử hai từ lâu đã 
trở thành chỗ dựa xã hội chủ 
yếu của giai cấp tư sản. 

Lý luận Mãc — Ăng-ghen— 
Lê-nn đã được phát triền 
trong các tác phầm của Xta- 
lin. 

Trong: khỉ tổng kế t kinh 
nghiệm phong phú của phong 
trào cách mạng của giai cấp 
vô-sản, nhất là của phong trào 
đó trong vài chục năm: gần 
đây, trong khí rút za những 
bài hợo về Việc xây đựng chủ 
nghĩa xã hội ở Liên-xô, đồng 
thời trơng khỉ đánh giá những 
thành tựu gần đây của khoa 
họec,. Xta-lin đã làm phong 
phú thêm, trong nhiều lĩnh 
vực, triết học mác-xit, chủ 
mghĩa duy 'vật biện.chứng. xà 
chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
Một vấn đề quán :trọng của 
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triết học ] lắc, đó là hình thức 
biề nh mới của các nguyên 
lý, điển chứng phô biến của 


sử phát triỀn trong xã hội: xã 


hội cbủ nghĩa. Trong các tác 
phầm của Lê-nin, người ta 
đều thấy những tư tưởng và 
những.chỉ thị thiên tài về vấn 
đề đó. Trong các tác phầm 
của xta-ln,.những tư tưởng 
và chỉ thị đó đã được bàn 
đến: một cách cụ thề hơn 
nữa. Xta-lin đã phát triền 
những luận điềm của Lê-nin 
về tác đụng-to lớn của phê 
bình, bà tự : phê: bình, trong 
việc xây : dựng. chủ ñghĩa xã 
hội và/chủ nghĩa,cộng sẵn; 
xem đó là hình thứomới của 
củộc đấu tranh giữa cãi 
đang chết đi và cái đang nảy 
nở ra. Xia-lin đã vạch ra 
rằng, frong.chế độ xã hội 
chủ nghĩa,. bước chuyền. từ 
một trạng thải chất lượng cñ 
sang một trạng thái chất 
lượng mới không thông qua 
hình. thức: bột phát cách 
mạng, mà thực hiện dần dần. 

Xta-lin đã phát triền thêm 
chính.trị kảnh tế.học mác-xit: 
Nghiên cứu lý:luận Lê-úin 
về chủ nghĩa đế quốc, ông 
đã phát hiện qug luật kinh tế 
cơ bẳn của chủ nghĩa tư bản 
hiện đại”, đã vạch rö những 
đặc điềm của sự phát triền 
của xã hội, tư sẵn hiện nay, 

độ 


những mâu thiiữn :v những, 
bệnh tật của chủ.ngh†Ta tư bản; 
Nội dưng cuốn Những uốn đề 
kinh tế của chủ nghĩa xẽ.hội ở 
Liên-nớ” của Xtarlin là một 
công trinh nghiên .cứn "sâu 
sắc nhiều vấn đề chính trị 
kinh tế học của chủ nghĩa 
xã hội. Trong tác phầm đó, 
Xta-lin nêu rõ quự luật` kinh 
tế cờ bản tủa chủ nghĩu rã 
hội”: dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa, trái 'với tình trạng 
sản xuất dvô chính :phủ và 
quy: luật .cạnh ' tranh. tư: bửn 
chủ: nghĩa, gu luật pháttriền 
nHịp :ñhàng (théo tủ» 1Ô của 
nền kinh tế : :quốg: đả?” :phát 
sinh. táẽ sđong: Xietlifughöến 
cứu vấn: đề đúc điềm của 
nền sẵn xuất hằng hóa trong 
chế độ xã hội chủ nghĩa, coi 
như là. sản xuất. hàng hóa 
thuộc lbại đặc biệt ; ông vạch 
ra rằng, trong chế. độ xã hội 
chủ nghĩa, quy luật giá trị 
chỉ tác động trong một phạm 
vi hẹp;.w.v... 

-Xta-lin đã phát triỀn “hêm 
học thuyết Lê min về khả 
răng thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội trong riêng một nước, 
xà về những cọn đường, 
những biện pháp, những 
phương pháp xây đựng hủ 
nghĩa xã hội. :Ông› t8 “phát 
triền vấn đề. chỉ yếu của 
chủ nghĩa Mác là vấn đề 
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Chuyên© “Hi nă vớ: sảÁ,X đã 
vạch - sả! cãt: chức riễng :6eNä 
yếu: kằ› gác: giai: đoạn “phật 
triỀnncủa: Nhà : hước: xô-viết; 
và đã nhấn mạnh. vào: sự 
cần đthiết::'phải bảo tồn: và 
củng.cố Nhà nước ngay. cả 
sàu khi đã xây dựng höàn 
toàn: chủ mghTa cộng. sẵn; 
mếu còn nguy cơ của một 
Chúc: Bà) xăm, 


Tỉnh, đến. nay, chỗ nghĩa 
Mắc. đã: ,xuất hiện được. h k 
mội, lắm  păm.„. Trọng hồi 
gian đó; hàng, chục-và hàng 
trặm, chỉnh phủ. tư sản đã cổ 
«thủ tiêu P chủ nghĩa. Mác. 
Nhưng các chính phủ tự sản 
hết lập lên lại đồ xuống, còn 
chủ nghĩa Mác vẫn. cử-tồn 
tại. Sở đï như vậy. là vì chủ 
nghĩa Mác, là biền hiện. khoa 
học của những lợi ích sống 
còn. của giai cấp công nhân. 
Không thề tiêu. diệt được 
chủ: nghĩa Mác, cũng như 
không thề tiêu diệt được 
giai cấp công nhân. Bây giờ, 
chủ nghĩa Mác là học thuyết 
thống trị trong cả một loạt 
nước châu Âu và châu Á và 
đã ăn sâu vào tim óc của 
hàng triệu người lao động 
trong các nước tư bản chủ 
nghĩa. Giai: cấp. công nhân 


và các Đẳng cộng sản đã thu 


được thắng lợi vì đã dựa 
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xào học thuyết vô địch:của 
chủ nghĩa Mác —:LÊ-nipe, 
Gác đẳng, cômg: sản trận 
toàn thế giỏi đã trở, thành 
một. lực, lượn TH quốc, tế vô. 


địch, là. vi đã "hước xây dựng 


;.. sục 


trên cơ sở vững chắc. cña 
chủ nghĩa. Mác '—Lề-nñ, đã 
được tôi luyện. HP H một cuốc 
đấu tranh 'không. thớa hiệp 
đề bảo vệ tính” chất 'thuần 
khiết về'.fứ tưởng 'củá chủ 
nghĩa Mác + -níin: và (8ã 
lướn “tuôã Tây ' 'hhững: '#& 
tưởng bất điệt của Mác, :Ăng- 
ghen, Lê-nin, Xta-lin làm kim 
chỉ nam. 

Đẳng Công sản Liên-xô. do 
Lê-nin, s¿ng, ẬP và giáo đục 
là một, ví dụ,, yï. đại, VỆ. môt 
đẳng hoạt động dựa trên cơ: 

chọc, thuyết Mặc — Lê ì nin. 
Lịch sử năm mươi năm qua 
của Đảng cộng sẵn Liên-xõ 
chinh là chủ nghĩa Máe — 
Lê- -nin'. trong hành động, 
Kinh nghiệm của nó đã làm 

phong ghủ vô dùng 'Vậ: đang 
tiếp tục lam phóng phú chủ 
nghĩa. Mác —ê-nn. Đẳng 
cộng sản là khối óc; là trái 
tìm, là người cồ vũ, người 
tồ chức xã hội xô-viết tiến 
lên chủ phTa cộng sản. VaÌ 
trò 'lãnh' đạo đo Đảng đảm 
đương đảm' bảo: chủ, TU) 
nghĩa cÿng'sản nhất5đệnhH 'sế 
được xây dựng ở'iếnLiô. 
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Một,ong những nhiệm vụ 
to lớn: phải thực hiện trong 
tHởi kỳ chủ nghĩa xã hội và 
-thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa 
xã hội lên chủ nghĩa cộng 
sẵn ở Liên-xô, là việc thắm 
nhuần lý luận Mác — Lê-nin. 
Nghiên cứu chủ ngh†a Mác — 
Lê-nin tức là thấm nhuần 
thực chất của nó, là học vận 
dụng nó vào các điều kiện 
khác nhau, biết làm cho nó 
phong phú thêm và phát 
triền nó tùy theo tình hình 
*à các nhiệm vụ lịch sử mới, 
Từ khi ra đời, chủ nghĩa 
Mác —Lề-nin đã được phát 
triền trong cuộc đấu tranh 
chống hệ tư tưởng tư sản, 
chống chủ nghĩa cải lương 
và chủ nghĩa cơ hội, chống 
bọn vô chính phủ, bọn Cau- 
xki, bọn men-sê-vích, bọn 
Tơ-rốt-xki, bọn Di-nô-vi-ép, 
bọn Bu-kha-rin và những kẻ 
thù khác của giai cấp vô sẵn. 
Trong cuộc đấu tranh đó, 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã 
được tôi luyện và đã tiến bộ. 
Ngày nay cũng vậy, điều 
kiện phát triền của học 
thuyết Mác — Lê-nin chính là 
cuộc đấu tranh quyết liệt và 
kiên trì chống lại mọi biều 
hiện của hệ tư tưởng tư sẵn 
wà cải lương chủ nghĩa. 
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MÁC SÁNG TẠO (CHỦ 
NGHĨA). Chủ nghĩa Mác chân 
chính, coi như kim chỉ nam 
cho hành động cách mạng, 
như khoa học tiên tiến cùng 
tiến lên với đời sống và làm 
cho đời sống tiến lên. Chủ 
nghĩa Mác sáng fạo trên căn 
bản khác với chủ nghĩa giáo 
điều của các nhà tư tưởng 
thuộc Quốc tế thứ bai cơ hội 
chủ nghĩa, Quốc tế này đã 
làm cho chủ nghĩa Mác nghèo 
nàn và biến chất đi. Chỉ thừa 
nhận chủ nghĩa Mác một cách 
hình thức, các nhà tư tưởng 
đó đã cố làm cho chủ nghĩa 
Mác biến thành một giáo điều 
chết, làm tù cái mũi nhọn cách 
mạng của chủ nghĩa Mác và 
như vậy là làm cho chủ nghĩa 
Mác thành ra vô hại đối với 
giai cấp tư sản. Trong cuốn 
Lịch sử Đảng cộng sản (b) 
Liên-xổ”, có một định nghĩa 
sâu sắc về chủ nghĩa Mác sảng 
tạo: “Người ta không thề! coi 
lý luận Mác — Lê-nin như một 
tập giáo điều, một bộ kinh 
thánh, một pho tín điều, và 
coi những người mác-xít như 
những chàng thông thái rởm 
nhồi đầy văn sách. Lý luận 
Mác — Lê-nin là khoa học về 
sự phát triền của xã hội, khoa 
học về phong trào công nhân, 
khoa học về cách mạng vô 
sản, khoa học về kiến thiết 
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xã hội cộng sẵẩn chủ nghĩa. 
V] là một khoa học, nên nó 
không nằm chết một chỗ, và 
không hề nẫm chết một chỗ 
được; nó cứ phát triền 
và hoàn thiện. Người ta rất 
hiều rằng, trong quá trinh 
phát triền của nó, chủ nghĩa 
Mác không thề không giàu 
thêm về kinh nghiệm mới, 
trì thức mới; những luận 
-Cương và những kết luận nào 
đó của nó không thề không 
thay đồi theo thời gian, không 
thề không bị thay thế bằng 
những kết luận và luận cương 
mới phù hợp với điều kiện 
mới của lịch sử ». Tinh thông 
lý luận Mác—Lê-nn hẳn 
không phải là học thuộc lòng 
tất cả những công thức của 
nó bằng cách bám lẫy từng 
câu từng chữ. Tỉnh thông học 
thuyết mác-xit tức là biết lấy 
kinh nghiệm mới của phong 
trào cách mạng làm cho học 
thuyết đó được thêm phong 
phú, tức là biết phát triền nó 
Đà làm cho nó tiến lên, biết 
-dựa theo những nguyên lý cơ 
bản của nó mà kiên quyết 
đem những luận cương và 


kết luận mới phù hợp với 


hoàn cảnh mới của lịch sử, 
thay thế cho những luận 
.cương và kết luận đã lỗi thời. 

Mác, ẮĂng-ghen, Lê-nin, Xta- 
lin đều là những tấm gương 


sáng chói, biết đề cập đến 
các vấn đề khoa học một 
cách sáng tạo. Mác và. Ắng- 
ghen vẫn luôn luôn nhấn 
mạnh rằng học thuyết của 
hai ông không phải là một 
giáo điều, mà là một kim chỉ 
nam cho hành động. Toàn bộ 
hoạt động của Đẳng Cộng 
sản Liên-Yô là một tắm gương 
chói lọi của chủ nghĩa Mác 
sáng tạo. Trong các tác phầm 
nói về những vẫn đề kinh tế, 
lịch sử, chính trị, về chiến 
lược và sách lược của giai 


cấp vô sản, các tác giả kinh 


điền của chủ nghĩa Mác đã 
chỉ cho ta thấy phải căn cử 
vào những biến đồi trong đời 
sống thực tại, vào hoàn cảnh 
lịch sử cụ thề đề giải quyết 
các vẫn đề ấy một cách sáng 
tạo. Lê-nin đã phát triền về 
mọi mặt khoa học mác-xÍt 
áp dụng vào thời đại chủ 
nghĩa đế quốc và cách mạng 
vô sẵn. Căn cử vào những 
điều kiện mới của lịch sử, 
Lê-nn đã thay, thế những 
luận cương và kết luận cũ 
bằng những luận cương và 
kết luận mới (chẳng hạn chủ 
nghĩa xã hội trước hết có thề 
thắng lợi trong riêng một 
nước tư bản chủ nghĩa, hình: 
thức chính trị tốt nhất của, 
chuyên chính vô sản không) 
phải là cộng hòa dân chủ đại 
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EhẠi rủà lữ cộng Hỏa xô-viết 
.);„É.  .° 

"Xin đã chứng minhrằng, 
.cồlrg thức của Ăng-ghén về 
sự tiêu vong của Nhà nước 
+xã hội chủ nghĩa dựa vào giả 
thiết cho- rằng chủ:nghĩa xã 
hội có thề đồng thời thẳng 
lợi ở tất éä các nước; không 
thề có giá trị trong những điều 
kiện khác, khi chủ nghĩa xã 
hội chỉ mới: thắng lợi" trong 
riêng một nước. “Trong những 
điều kiện đó, Nhà nướềxấ 
hội chủ nghĩa phải được củng 
cố:bằng mợi cách. Ñgay trong 
rắột nữóc đã hoàn thành cống 
cuộc xây: dựng chủ nghĩa cộủg 
sản,Nhànữớcvẫntồn tại chửng 
nào còn nguy cơ bì các nước 
đế quốc chủ nghỉa tấn công. 

Điều kiện quyết định của 
một quan niệm sắng tạo về 
chủ nghĩa Mác là sự thống 
nhất giữa lý luận và thực tiễn. 
Bọn men-sê-vich,. bọn Cau-xki 
và những kể thù khác: của 
chủ nghĩa Mác đã tô ra là bọn 
giáo điều cần cỗi bởi vì chúng 
đã tách rời lý luận với thực 
tiễn, đ 8: không biết, đến kinh 
nghiệm: mới trong cuộ€ đấu 
tranh của: giai cấp vô sản và 
sự tiến hóaä:của đời sống thực 
tiễn. Chủ nghĩa' Mác chân 
chính, 'tức chủ ngHĩa Mác 
cách: mạng, được xây' dựng 
sến cơ sở thống nhất giữa 


se 


lý: iận 'VA ° Thựề” “tiến? Chủ 
tngha:Mả©: không ngững Ảnh 
'phống› ;phúý' luận %1: đš quận 
lâm 'đến !itt=~ng” tàf liệu của 
thực tiếấếwà hững điều kiện 
mới:'cla" lịch s&: Lực Tđợng 
vô!:tận của: hủ dghĩa Mác 
sáng /tạo chỉnh lä ở chổ đó. 
Linh hồn dủa hủ: ughfa Mác 
là phép biện chứng ` duy vật 
chủ nghĩa, phép: Điện chứng: 
này yêu. cầu: “ngưỡi' tả: phải 
xét éác “Hiện : ượng' troäg dử 
phát 'triền, 'biển'“hỗöá, ' phất 
sinh và tiếu điệt của đắc hiện 
tượng đỏ/!yeư'ÊỀu người TH 
khï'xé£'ẩoản mới 'sự kiện 4ñ 
hội “thi pRải hhữn tHấY' tốt 
liên hệ éh#Ÿ chẽ giữa sự kiệt 
ấy “với hôàu “cắnh :lịch" $&; 
phải nhìn tHẩy điều kiện lịch 
sử đã sinh ra sự kiện ấy. 
MAN- TUÝT (CHỦ NGHĨA). 
Học 'thu$ết "phần ` Khơa” ớt. 
và ' phần động” đơ "linh múc 
Mản-tuýt / :(1766- —f'1834), nhš 
kinH tế "hồ c tự” sẵn Ảnh, kế 
thù “của "những người - láớ 
động, đề ' xướng Ta. "ftonE: 
tác phẩm. Bàn bề dẫn số, ốX168), 
Man-tuýt” "khẳủg “địnH rằng 
đân số tăng lếh theo cấp số 
nhân (1, 2,4, 8, 16;x.v...) côn 
tử liệu sinh hoạt thì tănÿ! 
theo cấu đố: cộng (1,2,3,4781 
v:v...). 'Ôhg tuyên bố: xảng sự 
chênh/ lệnh giữa tân Số 'và 
số Tượng tử liệu sinh hóạt là 
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một quy luật tự nhiên và vĩnh 
viễn, và chỉ:có.thủ :tiêu chỗ 
«quá, thừa.”;; của ;dân.số' đi, 
nghĩa là bắt: n#gười-lao động 
không được:lập :gia đỉnh: và 
phải.. chết. đöï- thì mới giảm 
bớt. được tác, dụng:cửa ,quy 
luật. đó. Theo bọn;chủ' rượng 
hợc thuyết ; đó, : thì : phữftg 
người lao đông.:sở :d[.:phải 
chịu tai. nạn; đói rét và bản 
cùng không phải là :do chủ 
nghĩa tư bẩm, không phải đo 
bọn bóc lột, mậ:;là.do bắn 
thân ngườilaơ động; họ thải 
chịu trách nhiệm về nỗi khô, 

nạn đói, khỗn cùng của họ, 
vì họ quá đông.. «Những kết 
luận khoa học của Man-tuýt 
đều hoàn: toần: săn sóc: tiếndợi 
ích. của: 'giai cấp. thống trị 
nói.chung:và của ihững:phần 
tứ: :phẩn: động của :các giới 
cắp thống trị đó nói Tiêng ; 
ông ta xuyên lạc khoa "học 
đề : phục: vụ:'ñhững: lợi: íoh 


đó.. Tất nhiên; những lợi ích. 


đó hoàn toần. coi thường' dợi 
icH của các giải cố “b† ấp 
bức » (Mặc : Lịch sử hợc thuyết 
giả trị: thặng dư, bẩn tiếng 
Ngã, tập IL,. .quyền 1, traúg 
208). Mác chứng mình xằng 
tình tráng « đân số quá thừa? 
tuyệt hiên không phải là một 
quy luật tự nhiên vĩnh viễn 
và không thề thay: đồi được, 
mà chỉ là: một quy luật có 
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tinh chất lịch sử của. phương 


thức. sẳn xuất †ưứ t:bẩù chủ 


nghĩa. Trong khi:tổ: cảm! thọn. 
mgười, Nga chủ .trưữơng. chủ 
“nghĩa 'Man-tuýt, như“Xtơ-wu- 
vê; Bun-ga-cốp và ?những, 


-người khác,:Lê-nịn: đã chứng: 


mỉnh rằng: «Tình: trạng dân 
số quá thừa: ở nước Ngii nông. 
nghiệp:là đo sự thống tej của. 
tư, bản, chứ không phải do: 
một. :ssự. chênh lệch nào đó- 


zgiữa:sự ' tăng thêm của ‹đân: 


Số và sựtäng vthên#-¡củá tứ 
liệu sinh :hoaf*. (föằn':tập, 
tập l, bản tiếng Nga, trang 
458). _ 

Phái triệt: học 'phần động 
hiện: đại đáng. làm sống: lại. 
hóc › thuyết: của: 'Mán- -fuýt để 
làm một tông. cụ đấu tranh 
chống lại: -những người Tao. 
động, đề làm: lợi'chó sự bành- 
trưởng của chữ nghĩa- đề: 
quốc. Bọn xã hội. học tứ sản: 
phân động trắng trợú tuyển: 
bố rằng họ là những người: 
Mệt hộ tHuyết: giảm bớt dàn 

qiột'cách nhân tạo, nghĩa 
tụ tiếu diệt phần: © quả thừa*' 
tróng nhằn đẩn lao động,. 
và chọ rằng làm như vậy là: 
có thể tiêu -› g2 tất 
nghĩa tử bẫn. 

Nguyên nhật. thật: của “ủg 
bần ˆ *ũng củá quần: /thúng 
lao động' trong cá€ thước tư: 
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bản chủ ñghïa, nguyên nhân 
-của ,hạn thất nghiệp, khủng 
hoảng kinh tế, chiến tranh 
v.v..., chính là chủ nghĩa tư 
bản, kể cần trở sự tiến bộ 
-của xã hội. Quy luật dân số 
là một quy luật xã hội chứ 
không phải là một quy luật 
của tự nhiên. Thật vậy, mỗi 
phương thức sản xuất xã 
hội trong lịch sử. đều có quy 
luật dân số riêng của nó, 
quy luật này chỉ thích ứng 
với phương thức đó, sẽ 
cùng biến đi với phương 
thức đó và do đó, chỉ có 
một giá trị lịch sử * (Mác: Tư 
bản, quyền 1, tập 3, bản tiếng 
Pháp, Pa-ri, 1939, trang 82). 
Ở Liên-xô, đã vĩnh viễn chấm 
dứt “tình trạng dân số quá 
thừa » của chủ nghĩa tư bản, 
tình trạng này chỉ có nghĩa 
là người lao động không có 
tư liệu sinh hoạt. Thủ tiêu 
chế độ tư bản chủ nghĩa đi 
thì tình trạng dân số quả 
thửa và cả những hiện tượng 
đặc biệt khác của chủ nghĩa 
tư bản như, khủng hoảng 
kinh tế, chiến tranh v.v... 
cũng biến theo. 


MAO TRẠCN - ĐÔNG, 
Lãnh tụ vỉ đại của Đẳng 
-cộng.sản Trung-quốc, người 
dồ chức sự thắng lợi của 
mhân dân Trung-quốc. Sinh 


MAO TRẠCH-ĐÔNG 


ngày 26 tháng 12 năm 1893, 
trong một gia đình nông dân 
ở làng "Thiều-sơn, tỉnh Hồ- 
nam. Từ. hồi lên sáu, ông 
đã bắt đầu .làm việc đồng 
ảng với người lớn. Lên tâm, 
ông đi học. Năm 1911, cách 
mạng bùng nỗ và Mao Trạch- 
Đông tham gia quân đội cách 
mạng. Cách mạng thất bại: 
bọn quân phiệt Trung-quốc 
lên thay triều đình Mãn- 
thanh. Mao Trạch-Đông đã 
rút khỏi quân đội và năm 
1913 vào học trường sư phạm 
thứ nhất của tỉnh Hồ-nam ở 
Trường-sa. Chẳng bao lâu, 
ông đã đứng đầu các sinh 
viên cách mạng, tồ chức 
trong trường một nhóm sinh 
viên: “Tân dân học hội)”. 
Sau này, ông viết: ở trường 
học dần dần tập hợp xung 
quanh tôi các bạn sinh viên 
có tư tưởng và nguyện vọng 
giống tôi. Nhóm này là cơ sở 
cho một tổ chức sau này có 
một ảnh hưởng lớn đến vận 
mệnh của -Trung-quốc. Năm 


'1919,.Mao Trạch-Đông tô chức 


các thanh niên Hồ-nam nhằm 
ủng hộ *Phong trào mồng 
4 tháng ð? là chiến dịch 
phản đối chủ nghĩa đế 


quốc do các sinh viên Bắc- 


kinh đề xướng. Chiến dịch 
này đã đánh dấu bước đầu 
của một phong trào rộng rãi 


MAO TRẠCH-ĐÔNG 
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chống chế độ phong kiến và 
chủ nghĩa đế quốc. 

Cách mạng .xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười v† đại ở 
Nga đã ảnh hưởng rất: mạnh 
đến Mao Trạch-ĐÐô»9g. Ông 
viết: Dưới ảnh hưởng của 
lý luận cách mạng máo-xÍf 
và của Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười vÏĩ đại ở 
Nga, tôi đã sáng lập ra ở 
"Trường-sa, mùa Đông nắm 
1920, một tổ chức chính 
trị đầu tiên của công; nhân. 
Từ đó trở đi, tôi tự nhận 
là một người mắác-xít. Đại 
hội: lần thứ nhất của Đẳng 
cộng sẵn Trung-quốc họp vào 
tháng 7 năm 1921 và Mao 
Trạch-Đông đã tham gia Đại 
hội này với tư cách là đại 
biêều Hồ-nam, Đại hội lần thứ 
1II của Đẳng cộng sản Trung- 
quốc đã thông qua một nghị 
quyết có ý nghĩa lịch sử về 
việc Đảng cộng sản cần phải 
liên minh với Quốc dân đẳng 
do Tôn Trung-Sơn lãnh đạo, 
đề lập một mặt trận thống 
nhất chống chủ nghĩa để 
quốc'và bọn quân phiệt phong 
kiến. Đại hội này đã kết án 
chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh 
của Trần Độc-Tú và chủ nghĩa 
bè phái của Trương Quốc- 
Đào. Đại hội đã nhắn mạnh 
đến sự tất yếu phải bảo vệ 
tính độc lập về chính trị 


và về tồ chức của những 
người cộng sản trong mặt 
trận thống nhất với Quốc đân 
đảng cách mạng. Mao-Trạch 
Đông là một trong những đại 
biều đã kiên quyết bênh vực 
đường lối Mác—Lê-nin của 


Đẳng. Trong Đại hội này, ông 


được bầu làm ủy viên Bộ 
chính trị Đẳng cộng sản 
Trung-quốc. 

Tháng 5 năm 1925, sau khi 


bọn đế quốc Anh và Nhật 


tàn sắt đẫm mán nhân dân 
lao động và sinh viên ở 
Thượng-hải, một làn sóng 
cách mạng phản đối chủ 
nghĩa đế quốc lan tràn khắp 
nước. Phong trào nông dân đã 
bắt đầu phát triền mạnh. Mũa 
đông năm 1925, Mao Trạch- 
Đông trở về Hồ-nam, quê 
hương của ông. Trong vài 
tháng, hơn hai mươi hội 
nông dân được thành lập 
dưới sự lãnh đạo trực tiếp 
của ông. Tháng 3 năm: 1926, 
Mao Trạch-Đông viết tác 


phầm : Phân tích các giai cấp 


của xã hội Trung-quốc trong 
đó ông đã nhắn mạnh rằng 
nông đân là bạn đồng minh 


đông nhất và trung thành 
nhất của giai cấp vô sản 


Trung-quốc Ông đã tiên 
đoán rằng với đà cách mạng 
tiến lên, trong giai cấp tư 
sản đân tộc sẽ có sự chia rõ 


göo 


và cánhhữu của giải: cấp 
này $ổichạy. sang phia chủ 
nghĩa để quốc. Mao :Trạch- 
Đông đã nhặc nhở Đảng 
rằng trong lúc tham gia mặt 
trận đân tộc thống: nhất, 
người. cộng sản. không đước 
đề: cho giai cấp tư-sản dân 
tộc.phá höại tồ chức mặt 
trận:đó. Mùa xuân:năm 1926, 
Mao Trạch- Đông. đến 
Thượng:bải đề lãnh;đạo Tiều 
ban mông. vận: trực! thuộc 


Trungˆ ương. Đảng:cộng ;sản: 


Trung-quốc. Trong. thời. kỳ 
;này, bọn cơ... hội: chỉ...nghĩa 
.nhái hữu,: đứng jđầurlà Trần 
Độc-Tú; nổi giáo: đho phái 
phản động trong ‹Quốc dân 
đảng, đã ra sức đè nén phong 
trào quần chúng của nông dân 
và công nhân. Nhất là chủng 
kịch liệt. đả kích: vào những 
'ñống- dân đã nồi. dậy đấu 
tranh anh đũng. Mao: Trạch- 
Đông. về Hồ-nam đề: nghiên 
.cứu tại chỗ phong trào nống 
dân. Trong bản bảo cáo XNề 
cuộc khảo sát này, ông -đã 
viết: « Trong một::thời gian 
rất .ngẵn, sẽ.có hàng trầm 
triệu nông dân nồi đậy trong 
khắp các tỉnh thuộc: Hoa 
Trung, Hoa Nam và Hoa Bắc; 
thể của họ như mưa ga.bão 
:iắp, mãnh liệt phi thường, 
.bất cứ một lực lượng nào dù 
x„o lớn đến đâu cũng không 


MMAO TRẠCH-ĐÔNG 


có thề:kìm bän)? nồi: Họ sẽ 
đập tan những' xiềng: xích 
tröi buộc thọ ;:và họ“sẽ: lăn 
xả mình vào.Èbon đường giải 
phóng 3, 

Sau; cuộc chịnh biến phẩn 
cách,mạng (ngày 7 tháng 8 
năm 197) của Quốc dân đẳng, 
có :cuộc hội nghị bắt thường. 
của Đảng trong đó Maò Trạch- 
Đông đã'góp phần fích cực. 
Trần Độc-Tú, :thủ lĩnh::cửa 


bọn cơ hội chủ nghĩa, đã b‡ 


truất ra khỏi:địa xị Tổng bt 
thư. Bạn chắp hành Trung 
ưởng: Đề thực hiện đường lối 
chỉnh :trị mới do hội. nghị 
định rả, Đảng đã phái Maơ 
Trạch-Đông đến Hồ-nam đề 
tô chức nông đân khổi ñgh†a. 

Mao Trạch-Đông cùng với 
Chu-Đức, đã sảng lập ra 
Hồng quân. Trung quốc. 
Hồng quân :được rèn luyện 
và trưởng thành. Mao Trạch- 


Đông đã kêu gợi các đẳng viên 
CỘg : sẵn “Trúng-quốc nghiên 


cứu Kỹ kinh nghiện cuộc nội 


chiến ở Ngải Tất cả, miền 


Nam tỉnh Giang-tây trở thành 
địa-bàn. hoạt: động, của Hồng 


quân. Tron#.cáẻ tỉnh khácở 


Hoa Trung và Hoa:Nam; cũng: 
lập ra những đội 'Hồng.quân 
và căn cứ địa cách..íngng. 
Tháng `Tư 5härq‹ 1980, một 


:nhóm' cơ .hội:chủ nghĩa tả» 
khuynh đứng đầu là Lý Lập- 
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Tam, chiếm quyền:lãnh: đạo 
lan chấp hành Trung ương 
Đẳng Gộng sản,:nhóm này đã 
đầy bảng đến chỗ mạo hiỀm, 
tÔ..chức những cuộc khởi 
nghĩa vũ trang ổ; tất :cả :các 
thành phố lớn trong nước. 
Dưới sự lãnh đạo của Mao 
Trạch-Đông, Đẳng.Gộng sảnh 
đã kiên: quyết đẫu: tranh 
chống đường lối sai lầm đó. 
Tháng:Ohïn năm 1930,:frong 
Hội nghị toàn thề Bán chấú 
hành:Trung ương lần thử ba; 
lưý Lập-Tam. đã..Xhừa nhận 
sai lầm;dủa ñïnh và rút khỏi 
cơ quan lãnh đạo của Trung 
tương Đẳng. 
Ngày 7 tháng 11:năm 1931, 


ở Thụy-kim 'tỉnh: 'Giang-tấy; 


đã thành lập Chính phử côñg 
tông .,dơ.' Mao Trạch-Đông 
đứng đầu.. Trỏng cuộc đấu 
tranh chống bọn cơ hội chủ 
nghĩa, Mao Trạch-Đông đã 
hướng mọi cố gắng của Đẳng 
vào việc tặng cường các căn 
cứ cách mạng và. cúng cố 
những thắng lợi của Hồng 
quân; Từ tháng 12 mầm 1930 
đến thăng .2.năm 1933, Tưởng 
GiớiZThạch đã bốn.lần vây 
đánh: căn.cử này nhưng đều 
bị đánh.Ini.-: 

Song, một nhóm cơ hội chủ 
nghĩa ®Stâ *.khuynB khác đo 
Vương Minh '(Trần 'Thiệu-Vũ) 
cầm đầu đã làm trở hgại việc 





Ko nạ 


SN › 
In Sệ? › 





⁄⁄ 
Mao Trạch-Đông 


khuếch trương những thắng 
lợi đó. Chính sách ' tai Hại 
của nhồm này đã làm chò 
không thề ngăn/'phả được 
cuộc vây đánh lần thử năm 
của TưởngGiởi-Thạch. Thẳng 
10 năm 1934,-các đơn vị Hồng 
quân bắt đầu: cuộc trường 
chinh nỗi tiếng. Tháng giêng 
năm 4935, tại hội nghị mở 
rộng của Bộ chính trị Ban 
chấp hành Trung ương Đẳng, 
Mao Trạch-Đông và các bạn 
chiến, đấu của ông đã đập 
bọn cơ hội «tẩ» khuynh, 
bọn này bị, truất ra khỏi 
cương vị của chúng: Maö 
Trạch-Đông :iứng đầu, iu 
quan lãnh đạ= mới của: Đăng. 
Dưới sự lãnh đạo của ông: 
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nhóm cơ hội chủ nghĩa hữu 
khuynh đứng đầu là Trương 
Quốc-Đào, cũng bị đập tan 
trong thời kỳ đó. 

Sau khi cuộc trưởng chỉnh 
kết thúc một cách thẳng lợi, 
Mao Trạch-Đông liền bắt tay 
nghiên cửu các vẫn đề sách 
lược mà cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa đế quốc 
Nhật đặt ra. Ông đã phê 
phán nghiêm khắc những 
quan điềm sai lầm của bọn 
cơ hội chủ ngh†a-« tả" khuynh 
cho rằng giai cấp tư sẵn đân 
tộc Trung-quốc không có khả 
năng liên hợp với công nhân 
và nông đân trong cuộc đấu 
tranh chống :chủ, nghĩa để 
quốc Nhật, Mao Trạch-Đông 
đã vạch rö rằng việẻ lập một 
mặt trận thống nhất chống 
Nhật là ;việc hoàn toàn cần 
thiết và có thể làm được: 
Nhờ.có sự lãnh đạo sảng 
suốt -dủa.. Mao -Trach-Đông; 
các lực lượng yêu nước đều 
tập hợp ngày căng đông đảo 
xung: quanh. Đẳng cộng :sẵn 
và cả nước chuần bỹ chống 
lạ bọn xâm lược... Trong 
những. điều kiện đó, tần 
phải tông kết kinh nghiệm 
quân sự frong nhiều năm 
của Đẳng, phải tông kết cuộc 
đấu tranh chốug chủ nghĩa 
cơ hội tả» khuynh và:hữu 
khuynh trên vẫn đề quân sự, 


MAO TRẠCH-ĐÔNG 


phải định ra đường lối sách 


lược và chiến lược trong 


cuộc chiến tranh cách mạng 
sau này. Nhiệm vụ đó, Mao 
Trạcb-Đông đã thực hiện 
trong tác phầm (Các uốn đề 
chiến. lược của chiến tranh 
cáchmang ở Trung-quốc (1936). 
Trong thời kỳ lập mặt trận 
thống nhất chống: Nhật, tức 
là lúc:mà các đẳng viên cộng 
sản :đã thoát khỏi tình trạng 
hoạt động bí mật ở sau lưng 
Quốc dân đảng, hàng ngũ 
Đẳng cần phải luôn luôn được 
củng cố về mặt tư tưởng và 
xề mặt tô chức. Muốn thế, 
phải triệt đề vạch mặt chủ 
nghĩa.cơ hội hữu; khuynh và 
‹€tã:" khưynh, vì nó là kể gieo 
rắc ảnh hưởng của địch 
trong hàng ngũ Đảng, phải 
bóc trần tư tưởng sai lầm của 
các:tập đoàn phần Đẳng. Maơ. 
Trạch-Đông đã hoàn thành 
nhiệm. vụ đó trong các tác 
phầm triết học Bàn uề thực 
hiền :(1937).wà Bàn uề mâu 
thuẫn (1937). Trong khi vận 
đụng: phép biện chứng duy 
vật vàỏ các vẫn đề sách lược 
cách mạng, Mao Trạch-Đông 
đñä vạch ra trong tác phầm 
Bàn 0uề đánh lâu dài (19384 
những biện:pháp cụ.‡thề đề 
thắng: chủ nghĩa ;để' quốc 
Nhật. Năm 1940, tức phầm 
Bàn 0ề chủ nghĩa dân chủ mới 


MAO TRẠCH-ĐbÔNG 
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ra đời. Trong đó, Mao Trạch- 
Đông đã bác những luận điềm 
của Quốc dân đẳng cho rằng 
Trung-quốc có khả năng phát 
triền theo *cọn đường thứ 
ba” và đã chứng mính cách 


mạng Trung-quốc chỉ có thề 


thắng lợi nếu được sự ủng 
hộ của Liên-xô và của toàn 
thề mặt trận phản đế. Mao 
Trạch-Đông viết : Trung-quốc 
sẽ phát triền theo một con 
đường không phải tư bản chủ 
nghĩa. Ai chống lại trào: lưu 
lịch sử đó, người ấy sẽ vở 
đầu. : 

Tình hình ngày càng phức 
tạp. Bè lũ Tưởng Giới-Thạch 
mở hết cuộc tấn :công này 


đến cuộc tắn công khác chống 
cộng sản. Quân đội Tưởng: 
Giới-Thạch đã bao vây Biên. 


khu. Bọn xâm:lược Nhật thi 
hành chính sách tiêu thổ ở 


các: khu giải phóng. Nhưng, 


tất cả những âm mưu cửa 


bọn thù trong đích ngoài. đều: 
bị chặn lại một: cách thắng: 


lợi. Đến năm 1943, các khu 
giải phóng được củng cố và 


mở rộng. Lực lượng của Đẳng 


Cộng sẵn được tăng lên nhiều. 
Đó là kết. quả của sự lãnh 


đạo sáng suốt của Mao Trạch-. 


Đông. 
Trong thời kỳ này, «cuộc 
vận động chỉnh phong trong 


Đằng” dưới sự lãnh đạo của. 


Mao Trạch-Đông, đã cỏ một ý 
nghĩa đặc biệt. Trong những. 
bài nhan đề là Cải tạo học 
phong cằa:chủng fa (thảng 5- 
1941), Phản đối đẳng bát cồ. 
(tháng 2 năm 1942),Mao Trạch- 
Đông đã nêu ra cho các đẳng. 
viên cộng. 'sẵn Trunø-quốc 
cách vận dụng sáng tạo: 
lý luận Mác — Lề-nin vào: 
thực tiến đấu tranh cách 
mạng ở Trung-quốc ; ồng đã 
kêu gọi họ Xxứt bỏ cái tác 
phong xấu xa hoặc r"áy móc: 
học tập một vài éông thức 
mác-xit hoặc coi thường lý 
luận. Sau «cuộc vận động 
chỉnh phong”, trình độ tư 
tưởng đẳng viên được nâng 
cao rö.rệt, điều đó bão đảm: 
sự lãnh đạo :chỉnh trị đưa 
cuộc đấu tranh: cách mạng. 


đân chủ nhân đân tiến đến. 


thắng lợi “: 

Những thắng lợi có: tỉnh: 
chất quyết định đo nhận dận. 
Liên-xô. đạt:được. trong. duộc: 
chiến tranh bảo vệ 'Yỗ quốc 
vĩ đại chống bọu phát xit xâm 
lược, đã ảnh hưởng rắt mạnh. 
đến cuộc đấu tranh giải 
phóng-ở Trung quốc. Các lực 
lượng yêu nước càng siết 
chặt hơn nữa hàng ngũ của 
mỉnh xung quanh Đẳng cộng. 
sản và yêu cầu cải tổ-chính 
phủ Quốc đân đảng theo. 
những nguyên tắc dân ch. 


000 
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Mao „ÄWach- -Đông đã nói lên 
nguyện vọng của nhân dân 
‡rong bản báo cáo. Bàn 0ê 
chính phủ liên :hiệp đọc tại 
Đại hội đại biều lần thử VI 
của Đẳng: cộng; sảm Trúng- 
quốc (1945). Ông đã nêu bật 
hai đường lối trong cuộc 
chiến. tranh chống Nhật, 
đường lối của Đảng Cộng sản 
Trung-quốc hướng vào việc 
phát, động, cuộc chiến tranh 
nhân dân và đường lối của 
Quốc dân đẳng tiến hành 
chiến tranh không: có: nhận 
dân, đhạm gia xà "phản lại 
nhắn đân. .Mao Trạch- Đông 
chửng minh bằng . lý .lưận 

rằng thẳng lợi của đường 
lối thứ nhất và thất bại của 
đường lối thứ hai là điều tất 
nhiên trong, lịch, sử. Trong 
bảo cáo này ông đã; vạch 
một cương lĩnh cụ thề ;đề 
xây : đựng.. nướP.' Trung' Hoa 


mới. Sau khi phát-xit Đức và. 


để quốc Nhật. thất: bại, bè lũ 
Tưởng Giới-Thạch: được: bọn 
để, quốc: Mỹ giúp, đã gây :ra 

nội, 


dân đưới. sự, lãnh đạo cửa 
Mao Trạch-Đông đã đánh bại 
quân đội Quốc dân Đảng lớn 
mạnh gồm bao nhiêu triệu 
người, hân dân Trung-quốc 
đã, .vĩnh yiễn thoát ách áp 
bức của chủ nghĩa để quốc. 


chiến. (mùa hè 1946). 
Nhưng quân giải phóng nhân. 


Ngày 1 tháng 10 năm: 1949, 
nước Cộnghòa nhân đân Trung 
hoa:tuyên bố ra đời xà thánh 
lập một Chihh phủ nhãn dân 
đứng đầu: là Mao Trạch- 
Đông. 'Ngay trước thắng lợi 


lịch. Sử này; ông đã: viết tác 


phầm Bàn U—U ichuyẽh chỉnh 
dân chủ nhân' dân: 'Tróng đó 
ông định nghĩa chinh. quyền 
mới, thiết lập- sau 'khi thế 
lực: phản động của bọn đế 
quốc phong kiến: đã thất bại, 
là: một nền.cHuyên chính dân 
chủ của' nhân: đân, đựa trên 
cơ sở liên minh công nông 
và: ¡đơ::giai, cấp côn nhân 
lãnhđạo: Tác: phầm này của 
Mao Trạch - ông:  đùng làm 
cơ sở cho «Cương lĩnh chung 
của Hội nghị chính trị hiệp 
thương nước Cộng hòa nhân 
dân Trung- ưện »o 


Nước Cộng hòa nhân dân 
Trung hoa do, Đẳng cộng sản 
lãnh đạo, trong một.thời gian: 
ngắn, đã, đạ( được những 
thành, tựu. to lớn. Nướo 
Trung. Hoa mới, dưới sự: 
lãnh đạo của Đảng cộng sẵn: 
do :Mạo Trạch; -Đông đứng. 
đầu, đã trở nên. .một thành tất) 
vững: mạnh của hòa bìnH tà 
dân chủ và đã bước một cách 
vững chắc vào ' ơn đường 
xây:dựng'cơ sở của chủ nghĩa 
xã .hội. ° 


MÂU THUẦN ĐỐI KHÁNG... 


«MẶT TRỜI LÀ TRUNGTÂM” 
(THUYẾT) VÀ &TRÁI ĐẤT 
LÀ TRUNG TÂM»(THUYẾT). 
Cho đến thế kỷ XVL thuyết 
<đrái đất là trung tâm” của 
Pơ-tô-lê-mê (thế kỷ thử hai), 
chiến địa vị thống trị; theo 
thuyết này, trái đất là bất 
động và ở trung tâm vũ trụ, 
xà vũ trụ quay xúng quanh 
trải đất. Có-péc-nich” chứng 


minh rằng thuyết đó không 


vững và lập ra thuyết «mặt 


trời là trung tâm”; theơ 
huyết này, 'mặt trời ở 
trung 'tâm vũ trụ, các 


hãnh tỉnh (kề cả trái đất) thì 
đi chuyển xung quanh mặt 


trời. Giáo hội kịch liệt chống ' 


lại học thuyết khoa học của 
Cô-péc-ních, 
này dứt khoát đoạn tuyệt 
với tín điều tôn giáo, với 
truyền thuyết Thượng đế 
sắng táo thế giới. Nó đả kich 
vào chỉnh nền tảng củá thể 
giới quan tôn giáo. Vài:năm 
sau Khi Cõ-péc-ních từ trần, 
người ta đã dựng được những 
thiên văn biều căn cử vào 
học thuyết của ống. Học 
thuyết đó được khoa học 
thừa nhận và về sau, được 
chỉnh lý trên một điềm quan 
trọng : mặt trời là trung tâm 
của thái dương ' hệ, nhưng 
thái đương hệ lại vận động 
long không gian vũi trụ. 


Jũ TĐ 
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Ngày nay, những'nhà triết 
học phản động mưu ữồ khôi 
phục lại học thuyết đã “quả 
thời từ lâu của Pơ-tô-lê-mê)' 
họ lợi đụng những đao động 
duy tâm chủ nghĩa của các 
nhà khoa học. Họ vin vào 
tương đổi luận” đề khẳng 
định rằng: trong hai học 
thuyết cái nào đảng tin cái 
nào không: đảng tín, điều đó 
không có quan hệ øì, vì cã 
hai «đều đúng như :nhau),: 
Như vậy là khoa học phần 
động quay trở lại với những 
hình ẳnh huyền hoặc về thế” 
giới. 


MÂU THUẪN. (Xem : Máu 
thuẫn đối kháng à mầu 
thuẫn không đối khằng ; Đầu? 
tranh giữa các mặt đối lập; 
Mới oà cầ). 


MÂU THUẪN ĐỐI KHÁNG 
VÀ MÂU THUẪN KHÔNG. 
ĐỐI KHÁNG. Theò phép 
biện chứng mảc- xit thì`ˆ 
cuộc đấu tranh giữa những 
mặt đối lập, cuộc đấu tranh 
giữa cái mới và cái cũ, là 
nguồn gốc và nội dung thực 
tại của mọi sự phát triỀn. 
Trong sự phát triền luôn luôn 
sinh ra những mâu thuẫn, và 
chỉ có khắc phục được: những 
mâu thuẫn đó mới bảo đảm 


_) cho sự vận động tiến' lên. 
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Phép. hiện chứng máảc-xit 
phân: ,biệt. mâu thuần đối 
kháng với mâu thuẫn không 
đối, háng. 

;Cơ sở của những màn 
thuẫn đối kháng Long. xã hội 
là lợiịch không thẻ điều hòa 
được của các lực lượng, của 
các giai. cắp, hay của .các tập: 
đoàn thù địch;, nhau.; Thường 
thường, chỉ có thề:[hanh toán 
những, loại mâu. thuẫn nhự 
thế bằng ,ao lực, nghĩa là, 


bằng, một ; cuộc đấu ,tranh. 


giaicẮp có. tính, chất, cách: 
mạng ,à. bằng sự thắng đợi, 
của giai cấp này đối với giai 
cấp khác hay bằng các cuộc 
chiến .tranh, ‹v.y... Ví. như 
mâu thuẫn giữa giai cắp tư 
sẵn và giai cấp vô sản, nghĩa 
là giữa những giai cấp có 
những lợi ích đối lập nhau 
về căn bản, chỉ có cách 
mạng, xã-hội chủ nghĩa; mới 
giải quyết được. Chừng nào 
chủ nghĩa tư bản. còn tồn 
tại, thì *tình trạng đối kháng 
giữa giai cấp vộ sẵn và giai 
cấp tư sẳản vẫn còn là một 
cuộc đấu tranh giữa giai cấp 
và giai cấp, cuộc đẫn tranh 
Ấy, đến giai đoạn cao nhất 
của nó, sẽ trở thành một 
cuộc cách mạng toàn, diện,?® 
(Mắc; Sự khốn củng của triết 
học, bản tiếng Pháp, Pạ-ri, 
1947, trang 138). Liên-xô, 


MẬU THUẪN ĐỐI KHÁNG... 


trong thời. kỳ quá độ- từy chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội, có những mâu thuẫn 

đối kháng giữa một bên là 
giai cấp công nhân và nông 
đân lao động với một bên là 
giai cấp tư sản thành thị và. 
bọn cu-lắc. Nhà nước chuyên, 
chính của giai cấp:vô sản đã: 
khắc phục những mâu. thuẫn 
đối.kháng đó bằng cách thanh, 
toán những giai cấp bóc lột. 
Một..ví. dụ khác ,về mâu 
thuẫn đối kháng; đó là những, 
mâu thưẫn giữa các nước đệ 
quốc chủ: nghĩa, giữa giai 
cấp: tư sản trong các nước 
khác nhau. Nguồn gốc của 
những mâu thuẫn đó, là cuộc: 
đấu tranh giữa các nước tư 
bản chủ nghĩa đề giành giật 
thị trường và tiêu điệt những, 
kể cạnh tranh với mình, tức 
là:khuynh.hướng của bọn đế 
quốc tham tàn muốn làm 
giàu trên lưng nhau. Và tuy 
những mâu thuẫn đối kháng 
đó không phải là những mân 
thuẫn giai cắp—-điều đó làm 
cho nó ít nghiêm trọng, ít gay 
gắt hơn tình ,trạng đối kháng. 
giữa giai cấp vô sản, và giai 
cấp tư sắn,—nhưng nó vẫn 
gây ra một cuộc đấu tranh 
đữ đội giữa bọn đế quốc của 
các nước khác nhan. : Trong 
những mâu thuẫn đó, đã có 
sẵn những nguyên nhân của 


T_ 
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sác cuộc chiến tửánh: để: 
quốc chủ nghĩa nhằm thia 
lại thế giới, nhằm tiành giật 
thị trường tiếu thụ, v.v.. 
Những mâu thuẫn đối Tiên 
có đặc điềm là troúg: quả 
trình phát triền của "hỏó, nó 
càng trở rên gay gắt và sâu: 
sắc, là nó biến thành đối lập 
với nhaư, là cuộc đấu tranh' 
giữa các mâu thuẫn đó rốt 
cục sẽ dẫn đến một sự xuúg 
đột gáy gẮt. 

Trong trường hợp những 
mâu thưãn không đổi kháng, 
thì không phải là vấn đề mâu 
thuẫn giữa những giai cấp 
thù địch có lợi ích đối lập 
với nhau về căn bảh nữa: 
mà những mầu thuẫn ấy 
thuộc những vẫn đề riếng 
biệt thông thường chứ không 
phải thuộc những vấn đề cơ 
bản. KHác với những mâu 
thuẫn đối kháng, đặc điềm 
củá những mâu thuẫn không 
đối kháng là: trong quá 
trình phát 'triền của nó, nó 
không nHẤt thiết phẩi biến 
thành một sự đối lập đối địch, 
và CuỘc đấu tranh giữa dàế? 
mâu :Ìhuẫn ' đó ‹cuối cùng sẽ" 
không dẫn đến một cuộc xung 
đột. Một ví dụ cụ thề về 
những mâu thuẫn thuộc löái' 
này là mâu thuẫn đã có, 'trước 
khi xây đựng chủ nghĩa' xã 
hội ở Liên-xô, giữa giai cấp 


cồn# nhân, đại Bfều:ho. chủ 
nghĩa xã tiội: và giai: -Báp nông: 
đân, tức giải cấp của hhững 
người /tiều' tư hữu. Nhưnin 
công nhân xà nông dân cũng 
đó những Tợi ích'chủung quai: 
tròng áp đảo những mâu tHuẫn: 
nởới trên : chỉ có chủ nghĩa xã 
hội mới điải thoát được công 
nhân: và nông dân ra khỏi 
cảnh nô lệ và .sự bóc lột, và 
tạo điều kiện. cho một đời 
sống thật sự. của, con :người,, 
một đời; ;sống „ sung sướng.. Mì 
vậy, nguyên tắc cao nhật của 
chuyên chính vô sản lš Hên 
minh công nông. Khác với 
những mâu thuẫn đối kháng, 
những mâu thuẫn không đối 
kháng bị xóa bỏ khống phẩt 
bằng bạo, lực và bằng. mộ[: 
cuộc đầu tranh giai cấp quyết 
liệt, mà bằng một sự cải tạo, 
có phương pháp và tưần tử, 
những điều kiện kinh tế là 
nguyên nhân củá các; mầu. 
thuẫn ấy. Liễnxổ đã 'củn# 
cấp một vi dụ nồi bật về cách 
khắc phục những mâu thuẫn: 
không đối khẳng giữa giai 
cấp công nhàn và giai Su 1 
nông dần, vì đự tố: Hột, | 
dghŸa Qquốc tế Tớh' lao. Ở° 
Liến-kõ; nhữhÿ' tiêu: thuật 
ấy được kHắc 'pHự€ đười Ti 
lãnh 'đạo: củá' Đảng by x nh 
bằng sự cải tạo đăn : Bheu: 
chủ nghĩa xã hội hBf Ính tế: 
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tiều nông,ziÑhưng cũng chính 
nhờ có;zữẫu tranh mà những 
mận;thuẫn không đối kháng 
giữa giai cắp công nhân và 
nông dân mới được xóa bỏ: 


đấu tranh chống tâm lý tiều. 
tư sản của giai cấp nông dân 


là giai cấp gắn chặt vào chế 


độ tư hữu. Quộc: đấu tranh 


đó chẳng những không phá 


Hủy mà trái lại còn củng cố 


thêm Hiên minh giữa giai cấp 
công nhân và giai cấp nông 
dân lạo động, và Yốt cuộc, 
làm giảm dần những mâu 
thuẫn giữa hai giải cấp đỗ. 


Sở đi còn có những sự phân 


biệt về kinh tế và chính trì 
giữa giai cấp cổng nhân và 
giai cấp nông dân nông trang 
tập thề là vì còn có hai hình 
thức sở hữu : chế độ sở hữu 
của toàn dân và chế độ sở 


hữu nông trang tập thê; hại, 


chế độ số hữu đó sẽ bị hoàn 
toàn thủ tiêu trong quả trình 
chuyền dần từ giai đoạn thấp 
đến giai đean cao của chủ 
nghĩa cộng sân (Xem: Các 
giai cắp” ở Liên-+ô)., Theo 
gương Liên-xô, các nước dân 
chủ nhân dân” đều, đựa trên 
cơ sở công nông liên minh 
mà giải quyết những mâu 
thuẫn giữa công nhân và 
nông” đận và biến nền tiều 
nông phận. tán thành một nồn 


MÂU THĐẪN ĐỐI KHÁNG.., 


đại nông nghiệp xã hội chủ 
nghĩa. 

.Chủ nghĩa xã hội thắng lợi 
thì tình trạng. đối kháng giữa 
các giai cấp. trong nước cũng 
không còn nữa. Tại Đại hội 
Đẳng lần thứ :XVII, Xta-lin 
đã nêu rõ đặc điềm của tình 
hình mới ở Liên-xô mà những 
thằng lợi lịch. sử. của chủ 
nghĩa xã hội.: đã tạo ra.. Xta- 
lin nói: « Khác. với tất cả mọi 
xã hội tư bản chủ nghĩa, 
trong lòng. xã hội :xô-viết ở 
thời đại chúng ta, có điều đặc 
biệt.là; không còn có những 
giải cập đối kháng thù địch 
nữa ; là các giai cấp ;bóc lột 
đã. bị thủ, tiêu; là công;nhân, 
nông đân, trí thức hợp thành 
xã hội xô-viết, sống chung và 
làm việc trong tỉnh thần hợp 
tác anh em. Còn xã hội tư 
bản chủ nghĩa thi bị chia 
sẻ vì những đối kháng,không 
thề điều hòa được giữa công 
nhân và bọn tư bản, giữa 
nông dân và bọn địa chủ, 
điều đó làm cho tình hình 
nội bộ của xã hội tư bản 
chủ nghĩa không ồn định,— 
xã hội xô-viết, sau khi thoát 
khỏi ách bóc lột, không có 
những đổi kháng ấy, không 
còn có tình trạng xung đột 
giữa các giai cấp nữa, và là 
hình ảnh của một sự hợp tác 
anh em giữa công nhân, nông 
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dân và trí thức. Chính trên 
cơ sở của sự nhất trí về lợi 
ích đó mà những động lực 
như sự nhất trí về tinh thần 
và chính trị của xã hội xô- 
viết, tình hữu nghị giữa các 
dân tộc ở Liên-xô, lòng yêu 
nước xô-viết, đã được phát 
triền ». (€Báo cáo tại Đại hội 
Đảng lần thứ XVIII về hoạt 
động của Ban chấp hành 
Trung ương Đẳng cộng sản 
(b) Liên-xô », bản tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va, 1952, trang 41). 
Tuy vậy, sự nHất trí về lợi 
ích đó đựa trên cơ sở tiêu 
diệt những đối kháng, không 
có nghĩa là đưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa, tất cả'những 
mâu thuẫn đều đã bị xóa bỗ. 
Sở đï xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triền được cũng là nhờ 
có sự phát sinh củá những 
mâu thuẫn và sự tiêu điệt 
những mâu thuẫn đó, nghĩa 
là nhờ đấu tranh. Song 
những mâu thuẫn của sự phát 
triền trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa không còn giống nhứ 
trước nữa vì đó là những 
mâu thuẫn không đối kháng. 
Chẳng hạn, những mâu thuẫn 
giữa các lực lượng tiên tiến 
và các lực : lượng lạc hậu 
hoặc.nằm ỳ của xã hội, giữa 
tồn tại xã hội chủ' nghĩa. và 
những tàn tích của chủ nghĩa 
tr bản trong ý thức con 


thức con người: 


người.. Xã hội xô-viết không 
thề tiến lên chủ nghĩa cộng 
sản một cách thắng lợi được 
nếu người ta không đẫu-tranh 
chống những lực lượng nằm 
ỳ, chống những tàn tích củ: 
chủ nghỉa tư bẩn trong ý 
Những tàn 
tích đó biều Hiện đưới nhiều 
hình thức hết sức khác nhau: 
Chủ nghĩa quan liêu, chủ 
nghĩa dân tộc, chủ nghĩa thế 
giới, thái độ không xã hội 
chủ nghỉa đối với 1ao động, 
đối với tài sản côngcỘng,v.vV... 
Chỉ có cuộc đấu tranh của 
cải mới chống cái cũ, của cái 
tiên tiến chống cái lỗi thời, 
mới là nguồn gốc của sự tiến 
bộ, ngày cả khi không còn 
dhững giai cấp đối kháng 
nữa: Bất kỳ bản chất của 
mâu thuẫn là như' thế nào, 
chỉ có đấu tranh mới giải 
quyết được những mâu thuẫn 
đó. Chỉ những hình thức 
đấu tranh là thay đổi cùng 
với sự thay đổi tính chất 
xà nội dung của mâu thuẫn. 
Muốn giải: quyết những mẫu 
thuẫn trong xã hội xã hội chủ 
nghĩá, không cần phải có cách 
mạng. Các mâu thuẫn đó có 
thề giải quyết được và đang 
được giải quyết ngay trên cơ 
sở của chủ nghĩa xã hội, trong 
thời kỳ chuyền dần đần từ 
chủ nghĩa xã hội lên. chủ 
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nghĩa cộng sản. Trong nội bộ 
xã hội xô-viết, trong cuộc đẫu 
iranh của cái mới, :cải Hên 
tiến chống cái cũ, cái đã.lỗi 
thời, phê bình oà tự phé bình* 
có một tác dụng chủ yếu. 


MẪU. QUYỀN (CHẾ ĐỘ) 
(thị tộc mẫu hệ) Một giai 
đoạn lịch sử trong-sự phát 
triên của chế độ công. xã 
nguyên thủy", đặc điềm của 
nó là tác dụng chủ đạo của 
phụ nữ trong kịnh tế. Cơ sở 
của: chế độ. mẫu :quyền là 
phương -thức: sản :xuất của 
công xã ngưyênthủy đã phồn 
thịnh trong thời kỳ,ấy. Chế 
độ mẫu quyền có những 
nguyên nhân cơ bản dưới 
đây : Dưới chế độ quần hôn, 
đã tồn tại ở tất cả các tộc 
còn ở những giai đoạn phát 
triên thắp, con cái chỉ biết có 
mẹ chứ không biết có cha, 
Do' người ta chỉ có thề xác. 
định nguồn gốc: xuất thân 
của mình từ phía.người mẹ, 
nên chỉ có quan hệ thân 
thuộc yề dòng mẹ là được 
thừa nhận, Khi kết hôn, 
người phụ nữ vẫn ở lại thị 
tộc mình, còn người đàn ông 
thì chuyền sang ở thị tộc nhà 
vợ: Nguyên nhân cơ bản của 
chết độ mẫu quyền là ở chỗ 
phụ ñữ nắm hết kinh tế của 
thị tộc. Nghề săn bắn chưa 
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cung.cấp được những tư liệu 
sinh hoạt chắc. chắn. Trong 
nông nghiệp, lạo động có hiệu 
suất cao hơn và lúc đầu phần 
nhiều lại do phụ nữ đảm 
đương. Vai trò của phụ nữ 
còn tăng lên cùng với đời 
sống định cư, khi xuất hiện 
kinh tế gia đình thực sự: 
Trông nom nhà ở, quản lý 
việc nhà, dự trữ lương thực, 
làm vườn, “nấu ăn, y, V.. „ đây 
là những công việc. của phụ 
nữ. Dưới chế độ công xã 
nguyên thủy, kinh tế gia đình 
đóng một vai trò quan, trọng. 
Nó .có một tính.chất,xã hội, 
và phụ: mữ là người chủ quận 
lý gia đình: Tới khi nghề chăn 
nuôi xuất hiện và phát triền, 
thì vai trò của phụ nữ giảm 
đi; nam giới trở thành lực 
lượng sản xuất chủ yếu trong 
xã hội. Tất cả mọi .của cải, 
công cụ sẵn xuất, súc vật, và 
sau đến nộ lệ, đều dần dần 
trở thành tài sản của nam 
giới. Phụ nữ bị gạt. xuống 
hàng thứ yếu, vì kinh tễế gia 
đình chỉ còn; là phần phụ 
thuộc của sẵn xuất cơ bản. 
Phụ nữ; từ trước vốn được 
tự: do, nay trở thành người 
tôi tớ cho chồng mình. « Việc 
đánh đồ chế độ mẫu. quuên là 
một thất bại lịch: đử: áo lớn của 
giới, phụ nữ. Nam giới lại nắm 
quyền quản lý trong gia đình ; 


'MEN-ĐEN (CHỦ NGHĨA) 


phụ: nữ bị tước quyền, bị lệ 
thuộc, trở thành nô lệ cho 


tình dục của đàn ông và công 


cụ đơn thuần sinh con để 
cái *; (Mác—Ăng-ghen : Tnụ°n 
tập, Tập II, bắn tiếng' Đức, 
Mát-xcơ-va, 1950; trang 202). 

Khoä học tư sẵẩn tầm 
thường phủ nhận ‹sự tồn tại 
của cHế độ mẫu' quyền. Vì 
thế nó phủ nhận cả chế độ 
cống xã nguyên thủý là 
giai đoạn kinh lế và: xã 
hội đầu tiên frong sự tiến 
hóa lịch sử của tất eÃ mới 
điân tộc. 'Các'học giả tư sản 
đều cho rằng chế độ phụ 
quuền” vẫn có từ trước cho 
đến : nay. Người' ta:hiều: rõ 
những lý dơ của lời quyết 
đoán ấy : chế độ phự quyền 
tồn tại trong thời kỳ :cuối của 
công xã nguyên thủy, đã gắn 
liền với sự xuất hiện của chế 
độ tư hữu; nếu quả thật chế 
độ phụ quyền bao giờ cũng 
vẫn có thì chế độ tư hữu 
bao giờ cũng vẫn có, trước 
kia đã vậy, thì mãi mãi sau 
này cũng sẽ vậy. Rất nhiều 
bằng chứng do nhân chủng 
học cung cấp, xác nhận sự 
tồn tại của chế độ mẫu 
quyền, buộc những nhà bác 
học tư sản phải thay đỗi quan 
điềm của họ. Những lúc đó, 
họ lại quả quyết rằng chỉ 
tđiêng các chủng tộc * thấp 
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kém », các chủng tộc không 
phải giống đã trắng mới có 
chế độ mẫu quyền; theo- họ, 
thì các chủng dân €ecao: quý: » 
chỉ biết cớ chế độ phụ-quyêh 
thôi. Chủ nghĩa Mác đã dựa 
trến cơ sở những tài liệu khoa 
học tỉnh xác mà chứng minh 
rằng học thuyết đó là sai lầm. 
Trong:giai đo‡n đầu của sự 
phát triền của chế độ công 
xã..nguyên.thủy, chế độ mẫu 
quyền đã từng tồn tại ở tắt cả 
mọi lộc khôngtrừ một tộc nào. 


-MEN ĐEN (CHỦ NGHĨA). 
Học thuyết. về tỉnh đi truyền 
do một tu sĩ người Áo, Gơ- 
rê-øgo.Men-đen, sắng tạo trong 
những nẫnr60 của thế kỷ XIX. 
Theo học thuyết đó, hết thầy 
mọi.cơ thề, từ hạt đậu đến 
-con người đều có những qủy 
luật đi truyền giống nhau. 
tCác. đặc tính (nhân) đi truyền 


¿đều độc lập đối với những 


“biển đổi xảy ra trong cơ thề 
và đối với những điều kiện 
sinh.tồn của cơ thễ:đó; những 
đặc tính ấy truyền từ đời 
trước đến đời sau mà không 
thay đổi gi cả, chứng hình 
thành những cuộc phối hợp 


„tự do và độc lập, hình.thành 
“một khẩm trạng gồm những 


đặc tính di truyền: doiägẫu 
nhiên mà có. Theo chủânghTa 
Men-đen, một số .línH cách 
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của đờiđrước có thề lại xuất 
hiện.ở đời sau, mà không bị 
thay đổi, và đối với tất cả 
mọi sinh vật, sự phân phối 
những tính cách của đời 
trước đều tiến hành như 
nhau, sự phân phối đó không 
có liên quan gì với tính 
muôn vẻ và tính phức tạp 
về cơ thề của những sinh 
vật đó. Hễ có một sinh 
vật đời con mang tính cách 
di truyền của bố, thì đồng 
thời lại có một sinh vật đời 
con mang tính cách đi truyền 
của mẹ và có hái sinh vật 
thuộc loại trung gian. Hai 
sinh vật trung gian này mang 
những nhân » vừa thuộc bố, 
vừa thuộc mẹ, và theo Men- 
đen thì, do đó mà phát sinh 
sự ©€chia tách các tỉnh cách 
theo tỷ lệ 1:2: 1. Con đường 
mà chủ nghĩa Men-đen noi 
theo là một con đường hoàn 
toàn hình thức, nó chỉ tính 
đến những tính cách đã biều 
hiện ở đời sau chứ không 
nghiên cửu quá trình, căn 
nguyên và điều kiện phát 
triền của những tính cách ấy. 
Cho nên chủ ngh†a Men-đen 
không thề dùng đề chỉ huy 
tính di truyền được. Vì frong 
khi khẳng định tính đồng 
nhất. và tính bất biến của 
(nhân? trong những sinh 
vật đời trước và sinh vật đời 


sau, thì chủ nghĩa Men-đen 
phủ nhận sự phát triền, cho 
nên nó cỏ tính chất siêu hình. 
Tỷ lệ biều hiện bằng con số, 
có-tíinh chất giả thiết nối liền 
các «nhân» của đời sau và 
coi như là có tính chất đồng 


nhất đối với tắt cả mọi sinh. 


vật, cái tỷ lệ ấy không phù 
hợp với bất cứ hiện thực 
nào, bởi vì, đối với những 
hình thức khác nhau của đời 
trước và trong các điều kiện 
phát triền khác nhau, trình 
độ của tính muôn vẻ của đời 


sau cũng không đồng nhất 


được. Chủ nghĩa Men-đen. 
không phải là một học thuyết 
sinh vật học mà là một học 
thuyết thuần túy có tính chất 
thống kê học. Nó không vạch 
rõ những quy luật thật của 
tính đi truyền, mà lại đen 
những phương pháp toàn học 
hình thức thay thể cho việc 
nghiên cứu các hiện tượng 
về mặt sinh vật học. Việc 
nhận thức.các quy luật phát 
triền của cơ thề giúp cho việc 
chỉ đạo sự hình thành và phát 
triền các tính cách của đòi 
sau được luôn luôn tốt hơn. 

Tìi-mi-ri-a-dẻ p”,Mit-su-r inẺ, 
và Lư-xenecô đã phê phận 
nghiêm khắc chủ nghĩa Men- 
đen coi nó là học . thuyết di 
truyền giả dối. Tỉ-mi-ri-a-dép 
đã đánh lui âm mưu của một 
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nhóm người (heo thuyết Men- 
đen (Ba-tøe-xon, Ke-bhơ-lơ, 
v.v..)định bác bỏ: lý luận 
duy vật chủ nghĩa của Đác- 
uyn về nguồn gốc các loài 
vật thông qua sự chọn lọc tự 
nhiên xà định đem học'thuyết 
phản động của Men-đen thay 
thế lý luận duy vật chủ 
nghĩa đó. Về vẫn đề này, Tỉ- 
mỉ-ri-a-đép viết ::« Rö ràng là 


phẩitìmnguyên nhần củahiện. 
tượng phản khoa học đó trong, 
hoàn cảnh một chế độ không 


khoa học: Cát:ÿ mưốn ngông 
cuồng ấy làm cho.nhà sử học 
tương lai của khoa học sẽ 
phải kinh ngạc, bắt nguồn từ 
một biều hiện khác chẳng 
nhữné đi song song mà chắc 
chẳn còn liên hệ với nó nữa. 
Tôi muốn nói đến sự tăng 
cường thế lực phần động của 
bọn tăng lữ.chống chủ nghĩa 
Đác-uyn?. Trơng một bài bảo 
xuất bản năm 1915 đưới nhan 
đề là «Những định luật.của 
Men-đen đều không thích hợp 
với sự lai giống", Mit-su-rin 
đä dựa trêncơ sở kinh nghiệm 
của mình mà chứng minh 
một cách rực rở rằng « định 
luật về những hạt.đậu” của 
Men-đeh không thề dùng đề 
phân tích các hiện tượng về 
(ính đi truyền trong những 
cây có quả. Những cuộc: thí 
nghiệm của nhà^*®hàn lâm Lư- 


xen-cô về nhiều loại lúa mì, 
đều chứng tổ rằng với một 
sự chọn lọc kỳ lưỡng các 
loại đề tạp giao và trong 
những điều kiện trồng `'trọt 
hợp với bản tính của giống 
lai, người ta có thề gây được 
một chủng loại đời sau hoàn 
toàn đồng thề. Trong tác 
phầm Nóng nghiệp sinh uật 
học (1952), Lư-xen-cô đã. dẫn 
ra nhiều tài liệu thực nghiệm 
hoàn toàn bác bỏ chủ nghĩa. 
Men-đen và những định luật 
giả đối của Men-đen. (Xem 
thêm: Chủ nghĩa VéI-man — 
Moóc-gan). 


MEN-ĐÊ-LÊ-ÉP  Đơ-mi-. 
tơ-ri I-vq-nô-vích (1634 —. 
1907). Nhà hóa học +? đại Nga, 
người sáng lập ra hệ thống 
“chu kỳ của các nguyên tố. 


'Men-đê-lêép đã cống hiến 
"nhiều cho sự phảt triền công 


nghiệp nước Ngá; ông là 
người đầu tiên đềra từ tưởng. 
về wxiệc làm cho than đá ở- 
đưới đất biến thành chất 
hơi:(khi}, tư tưởng đó về sau 
đã 'được Lê-nin đánh giá rất 
cao. bà nhà cách mạng trong 
lĩnh xực khoa học, Men-đê-lê- 
ép đã luôn luồn cổ gắng liên 
Hệ lý luận với thực tiễn, và 
đáp ứng nhu cầu phát triền: 
công nghiệp của nước Ngà. 

Men-đê-lê-ép tự: nhận Tnìnẫn 
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định luật tuần hoàn: về các 
nguyên tố, tức là cơ sở của hệ 
thống tuần hoàn của các 
nguyên tố. Theo: định luật 
đó, tính chất của các đơn 
chất, cũng như bình thức 
và tính chất của các hợp 
chất đều có quan hệ lệ 
thuộc có tính chất tuần 
hoàn với trọng tượng 
nguyên lÈ nhiều hay it của 


TK XÃ h các nguyên tổ. Trong khi #ác 
\ À7 9 định mối quan hệ giữa mặt 





Men-đê-lể -¿p 


là cnhà thực tại luận ” trong 
(triết học. Về'`cœơ bản thì, 
.‹‹ thực tại luận” của ông là 
một chủ nghĩa duy vật kết 
hợp với một phép biện,chứng 
về tính tự phát.« Từ nạy, 
nếu không có: vận động: tự 
phát..., thì bất cứ mmột phần 
rất nhỏ nào của vật chất 
cũng. đều không thề quan 
niệm được:.. Vận động đã 
trở thành một khấải niệm 
mật thiết gắn liền với khái 
nệm vật chất..." (Men đê- 
lêép) Ông đã đấu tranh 
chống thuật giáng thần và 
dung năng luận”. Năm 1869, 
Men-đêê-ép phát hiện ra 


lượng và mặt chất của các 


nguyên tố, tức là giữa tính 
chãt hóa học và trọng: lượng 
nguyên tử, ông đä.phật :triỀn 
nguyên: tử luận của Lở‡mg- 
nỏ-xố p”, và trên thực tiễn 
ông đã áp dụng vào các 
nguyên tố quy luật chuyền 
hóa từ những thay đồi về số 
lượng thành những thay đồi 
về chất lượng. Trong khi 
sắp .xếp các nguyên tố 
vheo thứ tự từ thấp lên cao 
của trọng lượng nguyên tử, 
Men:đê-lê-ép đã nhận thấy 
rằng những tính chất của 
đơn chất đều lập: lại một 
cách tuần hoàn. Vì thể nên 
ông đã sắp xếp những nguyên 
tố đồng loại lần lượt cái này 
sau cái kia. Cách. phân..:lđái 
của ông vạch rõ mối iiên“hệ 
phô biến và sự chế trớc lẫn 
nhau của các nguyên tố đó. 
Trên bảng nguyên tố của 
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Men-đê-lê-ép, còn có những 
ô trống, ở đó sẽ phải xếp 
những nguyên tố chưa phải 
hiện ra. Ông dự kiến trước 
những tính chất cơ bẫn của 
những nguyên tố đó bằng 
cách lấy mức trung bình của 
những tính chất của các 
nguyên tố lân cận. Những 
vật thề do Men-đê-lê-ép tiên 
đoán đã được Lơ-cốc đơ 
Boa - bô - đơ - ran (1875), Nin- 
xơn (1880), Vin-cơ-le (1886) 
phát hiện ra và được 
gọi là ga-li, xcan-đi và giéc- 
man. Tính chất của những 
nguyên tố đó hầu như: hoàn 
toàn ăn khớp, với những tính 
chất mà Men- -đê-lê-ép đã dự 
kiến: chẳng hạn, trọng lượng 
nguyên tử của giéc-man là 
72,6 mà dự tính là 22. Đo 
cách vận dụng tự phát quy 
luật biện chứng về việc 
chuyền hóa từ những thay 
đôi về số lượng thành những 
thay đổi về chất lượng, mà 
Men-đê-lê-ép đ§ được đề cao 
trong, khoa học. 

Men-đê-lê-ép đã dùng thực 
Liễn đề chứng minh rằng tri 


thức của người ta về những 


quy luật thế giới khách quan 
là có thê tin cậy được và do 
(l ông đã giảng một đòn cuối 
cùng vào bất khả tri luận; 
đồng thời bằng sự phát hiện 
«¡uy luật khách quan của các 


nguyên tố hóa học, Men-dê- 
lê-ép đã gạt tính ngẫu nhiên 
ra khỏi hóa học. Men-đệ-lê: 
ép yiết.::Nếu không có định 
lật tuần hoàn, thi việc phát 
hiện, ra nhữ ng nguyên, tố mới 

„; 'Chỉ CÓ thê thực hiện bằng 
cách quan sát.. . ChŸ riêng sự 
ngẫu nhiên mà quáng, một 
sự minh mẫn-đặc biệt và một 
khiếu quạn sát đặc biệt mới 
đạt.đến:kết quả phát,hiệnra 
những nguyên tố mới... Về 
mặt-đó, định luật tuần hoàn 
mở ra rnột con đường mới...}, 
Các nhà hóa học nước ngoài 
đã phủ nhận một cách vô 
căn cứ: quyền ưu tiên của 
Men-đê-lê-ép trong: việc phát 
hiện ra quy luật, đó. Là người 
bảo vệ khoa-học Nga, Men- 
đê-lê-ép đặ chứng minh rằng 
tất cả những công trình 
nghiên cứu của các nhà khoa 
học nước ngoài đều có: sau 
những công trình của ông. 
Chẳng hạn; chính, ngay Mây-e 
cũng không công nhận định 
luật tuần hoàn là một quy 
luật khách quan của giới tự 
nhiên và không đám vận dụng 
định luật đó vào những dự 
kiến khoa học ; vả lại, Mây-e 
là một nhà cơ giới luận, chỉ 
nghiên cửn phương điện.bên 
ngoài, thuần túy số lượng 
của những mối quan: hệ giữa 
các nguyên tố, và phủ nhận 
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phươ#ủẽ điện chất lượng, do 
đó'6ñhủ nhận cả chính thực 
chất của định luật tuần hoàn. 

Về vật lý học, Men-đê-lê- 
ép đã phát hiện ra « nhiệt độ 
tới hạn, việc đó chấm đứt 
tình trạng đối lập siêu bình 
trước đây giữa các thể lồng 
và thể hơi; ông đã đính 
chính định luật Boi-loœ Ma-ri- 
ốt và đã vạch rõ tỉnh tương 
đối của định luật đó: Trỏng 
cuốn Chống Đuy-rinh, Ăng- 
ghen đã đánh giá cao những 
phát hiện đó của Men-đê-lê- 
ép. 

Sang, thể kỷ XX, sự phát 
triền của các học thuyết về 
sự cấu tạo của vật ' chất, 
trước hết là học thuyết về sự 
cầu tạo điện tử của nguyên 
tử, hoàn toàn dựa vào hệ 
thống tuần hoàn: của Men- 
đè:lê-ép. Nếu người ta lần 
lượt: đánh số các nguyên tố 
theo cách sắp xếp của Men- 
đê-lè-ép, thì số: thứ tự của 
mỗi một nguyên tố sẽ bằng 
điện tích đương của bạt nhân 
nguyên tử của nó; còn các 
tiúh chất hỏa học, thì chủ 
yếu đều lệ thuộc vào cách 
tập hợp của các điện tử xung 
quanh hạt nhân. Khi 'điện 
tích của hạt nhân tăng lên 
đñột đơn vị và khi số "lượng 
điện tử trong nguyên tử cũng 
tăng lến một cách tưởng 


đương, thì các lỏại hình tổ 
hợp của các điện tử đều lắp 
lại, điều đó quyết định Hnh 
chất tuần hoàn trong những 
sự thay đồi tính chất của các 
nguyên tử. Thế cho nện định 
luật tuần hoàn của Meú-đê- 
lê-ép, trong công thức' mới 
nhất của nó, quy định rẵng 
tính chất các nguyên tố đều 
có quan hệ phụ thuộc tuần 
hoàn vào sổ thứ tự háy điện 
tích của hạt nhân nguyên' tử 
Vì khối lượng nguyên tử cớ 
liên hệ mật thiết với điện 
tch của hạt: nhân, nên 
Men- đê-lê- -ép có thể lợi dụng 
trọng lượng. nguyên tử : 'để 


phát hiện định luật tuần Hoàn 


của mìnH. Cách phân hạng 
của Men-đê-lê-ép chẳng 
những chỉ phản ảnh những 
mối quan hệ lẫn nhau, mà 
còn phần ảnh những sự, biến 
đồi thật cửa các nguyên: tố 


hóa học và các Bợp chất của 


những nguyên tố đó. Những 
phần ứng hạt nhân nguyên 
lử và sự phần. liệt có tính 
chất phóng, xạ của nguyên tử 
đều phù 'hợp. với những sự 
đôi chỗ trong hệ thống tưần 
hoàn («định luật đổi chỗ 5). 
Việc chia tách các hạt: nhân 
của những nguyên tố nặng 
(ũ-rả-ni-m, V.V-: ) cũng tiến 
hành: 'phù Hợp “tối hệ thống 
tuần hoàn của Men-đê-lê-ép ; 
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quy luật đó, ngày nay, giúp 
người ta làm chủ được năng 


lượng nguyên tử. Sự tiến hóa 
của vật chất tỉnh thệ và sự 


phân phối các hợp chất hóa 


học trong quả trình tiến hóa 
của trái đất đều. được phản 
ánh trong hệ thống: của Men- 
đề- lệ- ép, Vì thế, quy luật đó 
là quy luật.. phát triền của 
vật. chất VỘ Cơ, nó có một 
tác dụng bậc nhất trong việc 
chứng mỉnh quan điềm duy 
vật chủ nghĩa và. biện chứng 
về giới tự nhiền.. Men-đê-lê- 
ép đương nhiên đà người sáng 
lập. học thuyết biện đại về 
xật chất nguyên tử và 
nguyên tố. Tác phầm chủ 
yếu của ông: Nguyên lÚ hóa 
học 


MÉT-SỚ- NI-CỐP 1- lị-g 
I-lit-sơ (1845 — 1916). Nhà 
sinh, xật học Nga kiệt xuất 
một trong những người sảng 
lập ; vỉ siph xật học, bệnh ]ý 
học và phôi sinh học -so 


sánh ; nhà lý luận và người, 


kế tục của chủ nghĩa Đác- 
uyn . Thế giới ,quan của ông 
đã được hình thành đưới ảnh 
hưởng của các khuynh 
hướng cách mạng, đối địch 
với chế độ nông nô, và đưới 
ảnh hưởng của những tư 
tưởng tiện tiến của các nhà 
dân chủ cách mạng vĩ đại 


S73. 


trong những nắm 60 thế kỷ 
vừa qua, 'Mét- sơ-ni-cốp là 
một :chiếu sĩ cña khoa học 
tiến bộ duy vật chỗ. nghĩa ở 
Ngấ#à của cuộc đấu. tranh 
chống, thế lực phản .động về 
tư lưởng trong khợa học. 

Ông đã góp phần cống hiến 
rất lớn vào động. vật học, 
phôi: ginh học, Ý⁄i sinh vật học, 
bệnh. lý học, nhân chủng học 
và chủ nghĩa Đác-uyn, Tr on§, 
địa hạt động vật: Hoe¿: :ông 
nghiền: cửu loại hoàn ` tiết 
mới Và những loại“ trích 
trùng hút máu mới, và đề 
ra các phương pháp sinh 
vật học đấu tranh chống các 
sâu bọ có hại cho nông 
nghiệp bằng cách dùng một 
thứ nắm lúa mì (bệnh nắn' 
xanh) đề truyền nhiễm sang: 
những con sâu non. Mẻt-sơ- 
ni-cốp cùng với A.Cô-va-lép-: 
xkji sáng lập ra phôi sinh học 
tiến hóa. Ông là tác giả-nhiều 
tác: phầm đặc sắc nói-về. sự 


phát.;.triền. phôi thai của 
nhiều loại động vật (hải 
miên, sửa, sâu bọ, v.V..a). 


Những công trình nghiên 
cửu đó, đã cho phép xắc định 
những. quy luật chung của 
sự phát triền phôi thai của 
các loài động vật khác nhau 
và đã chứng minh mối quaw 
hệ huyết thống đi truyền và. 
sự thống nhất về nguồn gốc 
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Mét-sơ-ni-cố p 
D H : 


của chúng. Cũng đo đó mà 
Mét-sơ-ni-cốp đã có một cống 
hiến lớn cho lý luận của 
Đác-ujh”. Ông đã phát triền 


học thuyết Đác-uyn một cách' 


sáng tạo: bằng cách vận dụng 
học thuyết đó vào vấn đề 
viêm chứng và: miễn dịch 


học. Ống đã nghiên cứu bai. 
mươi năm đề sáng tạo ra lý: 
về thực bào. Trước 
Mét-sơ:ni-cốp, viêm chứng đã 
được giải thích một cách siêu: 


luận 


hình bằng thuyết bệnh lý 
học tế bào của Viếc-sốp. 


Viếc-sốp là kể thù của chử: 


nghĩa Đác-uyn và ông ta đã 
chống lại việc truyền bá chủ 


nghĩa. Đác-uyn trong khòa 





học. Trải lại, Mét-sơ-ni-cốp 
chứng thực những tư tưởng 
và phương pháp lịch sử của 
chủ nghĩa Đác-uyn đã cớ 
kết quả như thể nào khi áp 
dựng vào các vấn đề bệnh. 
lý học. Là người tuyên truyền 
và người bênh vực nHiệt 
liệt chủ nghĩa Đác-uyn, Mét- 
sơ-ni-cốp đã tỏ ra không phải 


_là kế giáo điều chủ nghĩa. 
' Ông đã chỉ trích học thuyết 


phân ` "động của Man-tuýt 
(Xem:' Ghủ nghĩa Man-tujt) 
về hiện tượng nhân mãn đã 
được Đác-uyn thừa nhận đề 
giải thích cuộc đấu tranh: 
sinh tồn và sự chọn lọc. Về 
nhận thức luận, ông đã phẫẩn. 
đối chủ nghĩa duy tâm và 
phép siêu hình. Ông đã bác 
bỏ những lý luận tôn giáo về 
tính bất tử của linh bồn, 

Ông viết : «Khoa học không, 
thề thừa nhận tính bất tử 
của linh hồn có ý thức, vì ý 
thức là kết quả sự hoạt 
động 'của các thành phần 
trong thân thề chúng ta, 
những thành phần đó không 
phải là bất tử». Trong khi 
đập lại những lời công kích: 
của bọn thù địch của khoả 
Học — bọn hoạt lực, luận,. 
bọn duy linh luận (Xèem: 

Duụ linh luận; Hoạt lực luận), 
bọn truyền tâm thuật — Mét- 
sơ-nỉ-cơ-cốp đã chống lại 
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bọn triết gia phần động xu 
thời: Gié-mơ",  Béc-xông”, 
Húc-man*S Nit-sơ”. Những 
điều kiện làm việc cực kỳ 
bất tiện, những cảnh ngược 
đãi liên tiếp của các giới 


lãnh đạo phẩn động của 
nước Nga thời Nga hoàng 
đã buộc Mét - sơ - ni - cốp 


phảira ở nước ngoài. Ông 
đã sống hai mươi tắm năm 
ở nước ngoài. Xa Tổ quốc, 
ông vẫn là một người yêu 
nước .có nhiệt tình và đã 
giữ những liên hệ chặt chẽ 
với các hạn cửa ông ở Nga. 


Ông là người ủng hộ nhiệt: 


Hệt việc giải phóng phụ 
nữ, việc giáo dục phụ nữ và 
quyền lợi xã hội của phụ nữ. 


'Tuy nhiên, Mét-sơ-ni-cốp 
đã có một quan điềm sai lầm 
về các vấn đề chính trị và 
xã hội. Ông đã lầm tưởng 
rằng chỉ riêng khoa học là 
có thề xóa bỏ được điều ác 
và sự .bất công trong xã hội. 
Trong khi đấu tranh chống 
thế lực chính trị và tư tưởng 
phản động,. ông đã không 
chủ ý đến những lực lượng 


chân chính của sự phát triền. 


xÃ: hội, cũng không biều 
được những quy luật chỉ 
phối: xã hội. Ông vẫn là một 
người duy tâm chủ nghĩa và 
người thực chứng luận trong 


khi giải thích các vấn đề xã 
hội. 

Các tác phầm chính của 
Mét-sờ-ni-cốp là: Nghiên. cứu: 
bề..bản tính con người. (1908), 
Nghiên cứu 0uề hủ nghĩa lạc 
quan' (1907), Bốn mươi năm: 
nghiên cứn đề có một thể 
giới quan hợp ‡kj (1912), tập: 
tài Hệu «Bàn về chủ nghĩa. 
Đác-uyn ». 


MÊ-LIÊ Giăng: (7662 — 
122Ø Nhà duy vật và vô: 
thần Pháp, người cộng sản: 
không tưởng. Ông là một 
linh mục ở nông thôn. Sau. 
khi ông mất, người ta tìm: 
thấy một bài văn ông viết 
gửi cho giáo hữu của ông, 
nhan đề là Di ehúc của tôi. 
Đó là một bài văn công kích 
kịch lHiệt tôn giáo, tăng lữ, 
qui tộc và toàn bộ chế độ 
phong kiến. Theo Mê'li-ê, thì 
tai họa xã hội là do sự phân. 
chia của cải không đều mài: 
nguyên nhân là chế độ tư: 
hữu. Bọn vua chúa, qui tộc,. 
tăng lữ đã chiếm hết của 
cải trên trải đất, chỉ đề lại 
cho nhân dân công việc lao. 
động khó nhọc, tình trạng 
thiếu thốn và đau khổ. Tôn. 
giáo, nhất là đạo Thiên chúa, 
chỉ là một truyện hoang. 
đường đáng ghê tỏm, do: bọn 
tăng lữ tưởng tượng ra đề 
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hãm. nhẩn dân trong vòng 
ngu tối và phục tùng. Mọi 
người sinh ra đều bình đẳng. 
Đề xóa bồ tình trạng không 
bình đẳng, người nghèo phải 
liên hợp với nhau‹svà đánh 
đồ bọn thống trị tàn bạo, 
Mê-li-ê hình dung ra chế độ 
tương lai, trong đó: công lý 
sẽ thống trị, giống :như một 
khối liên minh các.công xã 
trong đó tất cả mọi thành 
viên §ẽ lao:động xà sẽ hưởng 
ngang nhan kết.quả lào động 
của: mình. Những quan điềm 
của-Mê-+1i-ê đặt ông vào hàng 
ngũ những nhà tư-tưởng của 
chủ nghĩá cộng: sản bình 
quân, nông: dân và điều tư 
sẵn, Các quan điềm triết học 
của ông đã được hình thành 
đưới ảnh hưởng của chủ 
nghĩa duy vật thời cộ É-pi- 
gùụa”® Lu-cơ-re-ro". 
số các nhà. triết học dân đại 
ảnh.hưởng đến ông, có:.Xpi- 
nồ-dd”. Theo Mê-li-ê, tự nhiên 
là thực tạiduy nhất; nó tồn 


tại là do bản:thân nó và. nó,. 
phục tùng: những: quy lnật : 


của tỉnh.tất yếu nội tại; nó 
không phải là sẵn vật của sự 
hoạt động của một đắng tạo: 
hóa, của Thượng đế. Vật 
chất «tự nó tồn tại và vận. 
động; cho nên đi tìm nguyên 
lý tồn tại và vận động của 
nó ở:ngoài vật chất đó, là vô 


; 'IroN§:› 


ích”. Cũng như Xpi-nô-da, 
Mê-li-ê đã chỉ trích nghiêm 
khắc nhị nguyên luận của ÐĐé- 
các-tơ”,ông thừa nhận tính 
chất. vật: chất: và tắt nhiên 
phải tiêu vong của linh hồn. 
Giỗng như mọi chủ nghĩa 
đuy vật trước Mác, chủ nghĩa 
dụy vật của. Mê-li-ê không 
tách. khỏi vô thần luận. chiến 
đấu của ông, là chủ nghĩa, 
duy vật siêu hình và bị hạn 
chế. Những quan điềm xã 
hội của ông đều là những 
guan điềm duy tâm .chủ 
nghĩa. Nhân đân đau khổ là. 
vì thiếu học thức, và vì bị 
bọn thống trị và bọn tăng 
lữ lừa bịp. « Di chúc của lôi » 
lần đầu tiên, năm 1730, đã 
được chép tay lại và đến 
năm 1762 Vôn-tc đÄ cho xuất 
bản những đoạn trích yếu 
trong đó ; mãi đến năm 1864, 
toàn bản mới được xuất bẵn. 


MỆNH LỆNH TUYỆT ĐỐI. 
Nguyên tắc luân lý của triết 
học đuy' tâm chủ nghĩa của 
Căng” theo nguyên tắc đó 
thì một lực lượng bến trong, 
không.ai cưỡng được, vĩnh 
viễn ràng buộc với bẫn chất 
con người, quyết định hành 
vi của con người và truyền 
cho hành vi ấy một tinh. chất 
đạo đức. Học thuyết ấy không 
thừa nhận rằng tiêu chuẩn 
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đạo đức có tỉnh lịch sử, rằng 
mỗi giải cấp xã hội có nguyên 
tắc luân lý của nó. Căng đã 
tạo ra một nền đạo đức phổ 
biến, tựa hồ như có giá trị 
đối với tất cả các thời: đại 
và tắt cả các giai cấp. VI ché 
giấn sự đối lập giữa những 
lợi ích giai cấp, đòi hỏi 


người lao động phải tuyệt: 


đối nhẫn nhục và phải phục 
tùng bọn áp bức, nên học 
thuyết luân lý: của Căng đã 


đóng và hiện: còn đóng: một': 


vai trò vô cùng ghản động. 
Nó.làm cơ sổ cho nhiều học: 
thuyết luân lý tư sẵn và dùng 
làm công cụ cho giai cấp bóc 
lột nô địch những người lao 
động. Trong khi lợi đụng học: 
thuyết đó đề đấu.tranh chống 
chủ nghĩa xã. hội khoa học, 


bọn cải lương chủ nghĩa cho: 


rằng chủ nghĩa xã hội không 
có cơ sở thực tại trong: sự 
phát triền khách.quan của 
xã hội tư bản, rằng đó là 
một lý tưởng thuần tủy đạo 
đức.:Do đớ nảy ra những thứ 
«chủ nghĩa xã hội luân 
lý», theo những chủ nghĩa 
này thì chủ ngha xã hội 
không thề thực hiện bằng 
dấu tranh “giai cấp: có tính 
chất cách mạng, mà phải 
thực hiện bằng sự cải tiễn 
con người về mặt: đạo đức, 
bằng sự giáo đục cải lạo nhà 
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tư bản và công nhấn, :: v.v... 
Ngày nay, một số lãnh tụ!:xã 
hội cánh hữu. cũng lợi đụng 
học thuyết của: Căng về mệnH' 
lệnh tuyệt đối đề thay thế 
học. thuyết mác-xit về đấu 
tranh giai cấp và cách mạng: 
vô sản bằng những luận điệu 
tuyên truyền phản động của 
học thuyết *ề sự «tu đưỡng' 
đạo. đức » của. con người. 


MI-KHAI-LỐP-:XKI -Ni-cô- 
lai” Công-xtăng-#i-n6-vích- 
(1842 — 1904). Nhà xã hội Bọớ: 
và nhà chính luận Nga, lãnh 
tụ phái đắn fn/” tự do, kế 
thủ của chủ nghĩa Mác. Trong 
những tạp chí %“KÚj sự Tô 
quốc }.và « Của cải nước'Nga Y 
mà :ông;ta làm chủ bút, Mi- 
khai-lốp-xki đấu tranh kịch 
liệt:chống chủ nghĩa Mác. Là 
người theo phương pháp. chủ: 
qưan trong #ă hội học, ông 
ta cho rằng xã hội chỉ là một. 
«(đảm dân đen» có ;những 
quan niệm giống nhau, xám, 
ngắt và buồn tể,.*Nhân vậT., 
anh hùng » tổ, chức đám dận 
đen, biến họ thành một đám 
cổ kết trong một thời gian, 
lôi cuốn họ đấu tranh. Lý 
luận đuy tâm chủ nghĩa 'yš2 
“anh hùng» và «dân :đen §? 
là nền tầng của sách: 2lđợc: 
khủng bố. cá. nhân: cẩ>: đhái 
dân túy. Lê-nin:vwiPEở-iê-kha- 


578 


MI-LÊ (MÔN PHÁT) 





nốp đä:2đấu tranh kịch liệt; 


chống sách lược và .lý luận 
du tâm chủ nghĩa phần động 
của phái dân tủy (Trong tác 


phầm Những người * bạn 
dânoà thể nào uà họ đấu 
ranh chống những người 


dân chủ — xä hội ra sao và, 
trong nhiều tác phầm khác: t 


của Lê -nin ; trong cuốn 
Bàn Đồ sự phái triền của, quan 
niệm nhất nguyên uề lịch sử 
của Pơ-lê-kha-nốp). Lê-nin 
chống lại bọn tự do chủ nghĩa 
và bọn dân.cHủ tư sẵn, bọn 
nầy «cố làm cho người ta 
lầm tưởng Mi-khai-lốp-xki là 
một người xã hội :chủ nghĩa, 
và chứng minh rằng có thề 
dung hòa triết học và xã hội 
học của ông ta với chủ nghĩa 
Mác » (Lê-nin: Toàn tập, tập 
20, bản.tiếng Nga, trang. 99). 
Lê-nin viết: 
những quan điềm của Mi- 
khai-lốp-xki — Chẳng những 
trong lĩnh vực kinh tế, mà 


cả trong: triết học và xã hội 


học—là- những quan điềm từ 


sản dân chủ, che giấu dưới 


những lời lẽ %xã hội chủ 
nghĩa », Đặc điềm về thực 
chất của chủ nghĩa dân túy 
và của sai lầm của những 
quan điềm dân túy cũng đã 
được nói rõ trong cuốn Lịch 
sử Đảng.Gộng sản (b) Liên-só. 


trên thực tế;,: 


MI-LÊ (MÔN PHÁI). Môn 
phải duy vật. chủ nghĩa: đầu 
tiên của Cö.Hy-lạp. Cũng như 
các thành phố khác thuộc xử 
I-ô-ni trên bờ: Địa trung bải, 
thành phố Mi-lê, hồi thế kỷ 
thử VI trước công lịch, là. 
một trung.tâm thưởng nghiệp, 
thủ,công nghiệp, hàng hải và 
văn, hóa:irong..xã hội nô lệ. 
Những nhà triết: học thuộc 
phải Mi-lÊ là: những. nhà. tự 
nhiên học. Họ đã phát dtriền 
một số quan niệm đầu tiên 
về khoa học tự nhiên.. của. 
nhân dân.các nước, phương: 
Động,, và đã có những: phát 
hiện: khoa học đầu tiên trong. 
lĩnh vực .hình học, địa lý, 
thiên văn học xà toán học. 
Họ coi tự nhiên như là một 
vật chất vận động và phát 
triền mãi mãi, gán cho tự 
nhiên một linh hồn (Xem: 
Vật hoại. luận) và quả quyết 
rằng thế giới không phải là 
công. trình của thần thánh. 
Trong khi nói đến những: triết 
học về tự nhiên do Ta-Iéff, 
A-na-xi-măng-đơ-rơ và AÀ-na- 
ximen xây dựng nên, Áng- 
ghen viễt:«..., Chúng tôi đã 
thấy chủ nghĩa duy vật 
nguyên thủy tự phát hiện,ra 
hoàn toàn rö ràng; trong giai 
đoạn phát triền đầu tiên của 
nó, chủ nghĩa ấy xem xét 
một cách hoàn toàn tự nhiên 
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Sự thống. nhất trong tỉnh 
muôn vẻ của những hiện 


tượng tự nhiên như là một 


việc cố nhiên, và tìm kiểm 
sự thống nhất ấy trong một 
cái gì có hình thề rõ rệt, 


trong một vật thề đặc, biệt, 


như Ta-lét đãtim trong nước›. 


(Biện chứng của tự nhiên, 


bản tiếng Pháp, Pa-ri, 1952; 
trang 187)..Theo. A-na-xi:măng- 
đơ-rơ thì vật, chất không cố 
định và không: có, giới bạn, 
những phần, nhỏ của vật chất 
(những apejrons) trong khi 
vận động tạo nên cơ sở của 
thể giới. A-na-xi- -men nhận 
rằng. không khi là nguồn gốc 
của tật cả những cái đang 
tồn tại, Những người đại điện 
của môn phái Mi-lê cố gắng 
giải quyết vấn, đề quan hệ 
giữa vật chất và những hiện 
tượng cụ: thể của tự nhiên, 
giải thích xem những vật thề 
thực tại phát sinh như thế 
nào từ khí trời, lửa hay nước. 
Văn đề đặt ra như thế về 
quan hệ giữa số một và số 
nhiều phản ánh một phép 
biện chứng ngây thơ của 
những nhà triết học thuộc 
phái Mi-lê. Sự cố gắng của họ 
đễ giải quyết vẫn đề ấy, có 
liên hệ với những cố gẳng 
đầu tiên nhằm phát biện ra 
những quy luật trong tự 
nhiên. 


MI-NHÊ Phơ-răng-xoa Ô- 
quýt (1796 —.1882) Xem : Các 
nhà sử học Pháp thời Äf rùng 
hưng. 


MÍT-SU-RIN I-van Vờ- 
Ia-đỉ-mi-rô-vích (188g, s° 
1935). Nhà sinh vật họể nồi 
tiếng đã góp phần mạnh mẽ 
vào việc phát triền chú nghĩa 
Đác-ủyn, và môn sinh. vật 
học khoa học; tên của Mit- 
su-rin gợi lên một giai đoạn 
mới trong sự phát triền của 
khoa học duy vật chủ nghĩa 
về giới sinh vật. Cuộc đời 
của Mit-su-rin chia làm hai 
thời kỳ trước và sau cách 
mạng, hai thời kỳ.-đó : khác 
hẳn nhau.. 

"Trước: Gảch mạng tháng 
mười vĩ đại, Mit-su-rin đã 
phải tự lực công tác, không 
nhận được một chút phụ: cấp 
nào. Ông boàn thành nhiệm 
vụ œó ý nghĩa dân tộc, cửa 
ông — sáng tạo: :ra những 
loại. cây mới — trải qua 
nhiều thử thách xà nguy 
hiềm, trong một mảnh vườn 
nhổ. Những tư tưởng thiên 
tài của ông không được ai 
biết tới. Khi được biết ông 
đã tạo ra-nhiều loại cây :có 
quả mới; nhiều nhà buồn Mỹ 
đã mời ông sang Mỹ:ở. NHứng 
nHà yêu nước vỉ đại:đã từ 
chối. Chỉ có Cách mẹng xã 
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Mit:su-rán 


hội chủ nghĩa tháng Mười 
mới tạo điều kiện chơ ông 
mở rộng hoạt động khoa học 
và thực tiễn. Mảnh vườn của 
Mit -su-rin đã biến thành một 
vườn ươm cây: rộng rãi. 
Nhiều viện : nghiên cứu khơa 
hợc mới được. thành lập 
đề: phát triền: và Iruyền 
bá tứ: tưởng: cũa: Mit-su-rin 
trong thực tiễn nông nghiệp. 
Năm 1934, Mif-surin việt: 
«Giác mơ.của đời .tôi đáng 
được thực hiện : những giống 
cây eœớ'quẩ: mới và: quý đo 
tôi tạo ra đã được-trồng 
thủ không phải trên ruộng 
(tt của người phú nông này, 
hapdf@ưới phú nông nọ ':mả 
là tp ở trong những vườn 
(zöww/øây :n quả của' nông 


trang tập thề và nông trường 
quốc doanh, tháy thế cho 
những loại cây cũ chất lượng 
kém và năng suất thấp ». 
Đát-Hgn”" chỉ: giải thích 
những quy luật của thế giới 
hữu cớ, còn Mit-su-rih thì đã 
xây đựng lý luận đuy vật 
chủ nghĩa về những cách 
thay đồi thế giới thực vật. 
iHoạt động khoa học và thế: 
đới quan của Mit-su-rin 
trước năm 1917, dựa trên 
chủ nghĩa duy vật chiến đấu 
và những quan điểm dần 
chủ của những nhà duy vật 
chữ nghiá và đân chủ cách 
mạng Nga vĩ đại giữa thế kỷ 
XIX. Sau năm 1917, Mit-su- 
tin hiều được những tác 
phầm của những nhà kinh 
điền của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin ; ông trở thành một 
nhà duy vật biện chứng triệt 
đề, một chiến sĩ tích cực của 
chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sân, một kẻ thù 
của chủ nghĩa tư bẩn. Ông 
đã làm sáng tỏ và giải quyết 
những vấn đồ cửa khoa sinh 
vật học nông nghiệp trên lập 
trường chủ nghĩa duy vật 
biện chứng. 'Theo Mit-su-rin 
thì những nguồn gốc của 
lịch sử giới tự nhiên nằm 
ngay trong giới tự: nhiên, 
và Hch sử giới tự nhiên 
hướng một cách tự phát 


về phép biện. chứng, Trọng 
lời tựa cuốn « Nguyên tắc 
và phương, pháp công tác » 
của ông xuất bản lần thứ ba, 
ông, viết : (Đối với phép 
biện chứng; «không có øì là 
hoàn toàn, là tuyệt đối, là 
thiêng liêng ; Hó, chỉ ra rằng 
mọi vật đều là „tạm. thời ; xà 
đối với nó, “tủ chỉ có quả 
lày 

., nEỲng.,, .của sự 
phát triều. và của: sự, liên 
điệt, của 'sự Hến lên vố hạn 
từ thấp tới: cao » '(Ảng, -ølen). 
Tôi. luộn jluôn,. giữ .+ững 
nguyên, tác đỏ, “trọng, công 
tác cũ Ủa lôi; nguyên ˆ tác. bự 
đã giáp, tôi trong tất “SÄ 
cuộc. thí nghiệm. đề cải diện 
những giống cây ấn quả hiện 
có; cũng như dai ,áo 
những cậy.ăn quả. loại mới » 
Trong công lác, _Mit-si-rin 
đã dựa vào tư tưởng VỀ sự 
phát triỀn. .Ông, viết: mỗi 
một cả thề đều phát , triề 
đến chỗ làm.nảy nở, đầy aủ 
những đặc . tính của, minh, 
sau đó, bẮI, đầu mất, dần 
nHững., đặc tính Âyu,. rhí giả 
đi và,c cuối. cùng thì chết, Nhự 
mọi cái trong tự nhiền, giống 
loại cũng, thay; độja «mm gái 
trôi qua,, mội cái, thay, ä 1% 
Mit-su-rin tín tưởng . : JÀ0, sức 
mạnh của khoa. học và sửa 
thực tiễn,, vào khả TH 
hiều biết giới tự, nhiên, 


Iƒ VÀ, 
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khả năng khám, pjáy bí mật 


rong, sự, hình, thành , các 


giống. loa]. Ông,đã xây: dựng 


lý, luận., “của „ ông trên, nên 


đảng đuy vật cbủ nghĩa triệt 
đề. không , bao giờ: nhượng 
bộ. chủ nghŸa duy tâm.. Mit- 
@u-rin. 4 coi. cơ thề, là, có liên 
hệ chặt, chẽ, „với - những điều 
kiện sịnh Fồn của nó;,ông 
thừa nhận. vai trò quyết định 
của những sự trao tụi vệ vật 
chất giữa cơ thể v à. giới, tự 
phiên.. Ông đã -cố., gắng ng bắc 
bỏ những lý lễ đuy tâm của 
Vé†- -man — Moóc-gan; Men- 
Ten, những «vật tự nó» 
không thề biết được, những 
cái « nhân» PIÊn, bi, và quan 
niệm của họ về Mai, trò. của 
ngẫu nhiên, trong khoa. học 
yYà trong đời sống thực tiến. 
(Xem: Chủ nghĩa Vái-man - — 
Moỏc-gan; Chủ nghĩa. Men- 
đen). Là một, người cách 
mạng. chân: chịnh trọng lĩnh 
Yực, khoa học,, ông, Không Sợ 
vách, ra những nhước , điềm 
và (SAi,, lâm của chủ nghĩa 
Đác-uyn, _ 
“,Attrăncrin, là một nhà, thực 
ệm x vĩ đại, ông đã, đặt ra 
lện phưởng,p Hập: khoa học 
điều khiện sinb,, miệnh của 
thực vận và đề, cài, lạo giớ) 
sinh vật, Hạo (huyết th” 
su, .uhiên,. cứu oi§- lý 
lgÂn :TA phường hảo la 
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giống nHềh tạo (bằng lối tạp 
giao T“ểU tính, tạp giao vô 
ti8U) tập giao những vật cùng 
'điống hoặc khậc giống); 2. 
lý luận và phương phắp bồi 
dục định hướng đối với cơ 
thể; 3. lý luận và phương 
pháp chọn lọc nhân tạo. Ba 
mặt đỏ của học thuyết Mit- 
su-rin không thể tách rời 
nhau ; bạ mặt đỏ là một kiều 
mẫu của việc áp dụng chủ 
nghĩa duy vật "biện chứng 
vào Việt nghiền cứu tính đi 
truyền. và tính có th tHay 
đồi của những vật hữu cơ, 
vào việc sảng tạo trong thực 
tin những loại cây mới." 
Mit-su-rin đã hiến cã dưộc 
đời mỉnh cho nhân đân lað 
động. Ông coi vườn ươm cây 
của mình là một công xưởng 
rèn luyện những giống mới 
đáp ứng «nhu cầu bức thiết 
của người lao động". Ñắm 
1932 ông viết: « Tất cả những 
thành tựu của tôi đều thuộc 
về xã hội xã hội chủ nghĩa 
không giai cắp». Ông nói: 
« Mục đích của chúng ta là 
cải tạo những đặc tiúh của 
cây cối theo hướng có lợi cho 
những người lao động ». Xuất 
phát từ luận điềm nổi tiếng 
của Mác : % Các nhà triết học 
trước kia chỉ biết giải thích 


thế giới bằng nhiều cách 


khác nhau, song vẫn đề là ở 


chỗ cải tạo thế giới », Mit-su- 
rin đã nêu nhiệm vụ của sinh 
vật học như sau: « Chúng ta 
không thề chờ đợi những ân 
huệ của tự nhiên ; phải giành 
lẫy những cái đó, đó là nhiệm 
vụ của chúng ta ». Cuộc đời 
của Mi(-su-rin là một sự cố 
gắng không ngừng nhằm cẩi 
tạo những đặc tính của cây 
cối. Mit-su-rin đã phải 
công tác hàng chục năm, 
cổng tác một cách có Hệ thống 
và gian khổ, mới sảng tạo 


được những giống mới. Như 


Mitsu-rin đã thừa nhận, 
phương pháp chủ yêu. củá 
ông *lạ không n ngừng š tiến ] lên, 
kiềm tra ngHiềm' ngặt và ti 
nghiệm đi thí nghiệm lại... 
Nhà bác học vŸ đại đó d8 
sáng tạo ra hơn 300 loại cây 
ăn quả mới. Nhưng kho tàng 
quý báu mà ông đề, dại là lý 
luận của ông,. tức đọc thuyế" 
Mii-su-rin°. 

Tuyền tập những tác phầm 
Mit-sư-rin đã xuất bản bằng 
tiếng Pháp thành một tập 
năm 1949 xà 1951 (Nhà xu ất{ 
bẵn ngoại ` văn, Mát-xcơ-va› : 


MÍT-SU-RIN(HỌCTHUYẾT), 
Giai đoạn mới trong sự phát 
triền một cách đuy VẬIt khỏa 
sinh “” vật học của chủ 
nghĩa. Đác-uyn, giai đoạn này 
mang tên của một nhà khoa 
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học. vĩ đại trong việc cải tạo 
giới tự nhiên, là-I-van:Vơ-la- 
đi-mi-rô-vích. Mi+au-rin". 
Học. thuyết,ấy khác với 
những lý luận sinh vật học 
trưởe, nóc trước hết là ổ: chỗ 
mgười sáng tạo ra.nó đã áp 
dụng một cách nhất quán, 
và hoàn toàn tự:giác lý luận 
Mác — Lê-nin, tức chủ nghĩa 
uy. vật biện chứng, xào việc 
nghiên cứu  và:: giải ,thích 
mhững qúy luật phát triền của 
wật.chất hữu cơ. Học, thuyết 
Mif-su-rin: tiêu, biều cho: một 
giai đoạn mới của.sinh. vậi 
học 'khơa học, nó phát triền 
tắt cả. những cái gi là tiến bộ 
và ưu tứ trong hợc thuyết của 
các nhà sinh-vật. học. duy:.vật 
chủ nghĩa vĩ đại trước kiar† 
luamác” và Đác-uun°“—abằng 
cách ây sạch. những yếu tố 
siêu:hình.và duy tâm ra khỏi 
học thuyết của các nhà sinh 
vật hợe đó. Nguồn gốc lý luận 
chủ yếu của học thuyết Mit- 
su-rin là những :phát hiện của 
các. nhà sinh vật học duy vật 
mỗi tiếng ở Nga như :.Mét-sơ- 
ni-cốp”, Xé-sô-nốp”,. anh em 
Cô-va-lép-xRi, Páp-lố p* và T¡- 
mi-ri-a-dép” là những người 
tä xây dựng nên lý luận duy 
vật chủ nghĩa về sự phát 
triền của các cơ thề và đã 
bênh vực lý luận đó chống 
những lý luận phản động 


(hoạt lực luận mới, chủ 
nghĩa La-mác tâm lý;:cơ giới 
luận, chủ nghĩa Vél-mdn — 
Moúc-gan). Những.công trinh 
nghiên cứu thực nghiệm xà 
khái quát lý luận của các nhà 
sinh vật học duy vật Nga đã 
chuần bị cho giai đoạn mới 
trong sự phát triền của khoa 
sinh vật, học, giai đoạn này 
có thề.thực hiện được là nhờ 
sự. hoạt động của.,các nhà 
gøinh vật. học, xô-viết. trong 
qmhững điều kiện, của ..chả 
mghĩa xã hội, trên cơ sở,của 
@b° nghĩa duy vật biện 
chứng. 

œ2 Thực chất duy vật. biện 
-chứng của học thuyết. Mịt-su- 
fin biều hiện trøng ;ø? khái 
quát lý luận có liện quan đến 
những quy. luật phát triền 
của thực vật, Trong khi €oi 
sự phát triền của sự sống 
như là một, quá trình duy 
nhất, nhất định và thuần túy 
vật chất, học thuyết. Mit-su- 
rin đã có thể làm sáng tỏ 
được những mối liên hệ phức 
tạp và nhiều mặt trong quá 
trình phát triền của giới 
thực wxật. Trong những: mối 
liên hệ đó có một mối 
lên hệ trọng yếu nhất, 
tức là sự phụ thuộc đấn 
nhau giữa hình: thức hữu+cơ 
của vật chất và giới,:vô ' cơ. 
Vì nhiệm xụ cơ hẳngủa nông 
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nghiệp „inh. vật học (khoa 
học œghiên cửu các quy luật 
sinh: vật học tổng quát trong 
mẽng nghiệp) là làm sáng tổ 
những quy luật chỉ phối các 
mối liên hệ ấy, cho nên học 
thuyết Mit-su-rin xem xét cơ 
thề và những điều kiện sinh 
sống của cơ thể trong sự 
thống nhảt biện chững của 
tất cả những cái đó. Tính 
biến đị của các cơ thề dưới 
ảnh hưởng của những điều 
kiện hoàn:cảnh, sự di. truyền 
những đặc tính đã:hấp thụ 
được : đó là quy luật: cơ bẩn 
của sự phát triền của.các cơ 
thể. Sự phát dục cá thể điễn 
ra trến cơ sở củả những. đặc 
tính và những phẩm chất 
mà giống vật đã hắp thụ được 
trong quả trình phát triền lịch 
sử của mình. Do đó sinh ra 
sự thống nhất và sự phụ 
thuộc lẫn nhau của: cải có 
tính chất'licb sử '(phát đục 
hệ thống: phyl6genèse) và 
của'cái có tính chất cá thề 
(phát dục' cá thê: ontoge- 
nèse) frong:quá trình phát 
triền của sự sống. 'Cái có tính 
chất: lịch:. sử;::tức .!tính, ;đi 
truyền của cơ thê, là kết-quä 
sự phát triền:và sự biến hóa 
dđiễn ra trong những thế 
hệ: về trước và thích ứng 
'với những sự tháy đổi của 
những'điều kiện: ngoại giới. 


Học thuyết Mit-su-rin bác: bổ 
thuyết nhiễm sắc thể của 
pháiVét-man~Moóc-gan cùng 
những cái «nhân? thần bí 
của thuyết này, vì đó là một 
thử-học thuyết vô căn cứ. 
Tinh: đi truyền sẽ xuất-hiện 
trở lại trong. quá trình phát 
triên của một cá thê thuộc 
một giống vật nhất định nếu 
có những điều kiện bên ngoài 
thuận lợi. Bằng không fhì cơ 
thề sẽ thay đồi và,tính: đi 
truyền;.về phương diện nó 
là đặc:tính của sinh vật; cũng 
sẽ thay đổi nốt. Nếu có đủ 
những điều kiện cần thiết, thì 
những sự thay. đổi. đó sẽ: trở 
thành cố định: và: sẽ: đi: vào 
phát dục hệ thống. Vì vậy, 
trong khi xem xét các cơ thề 
trong sự thống: nhất biện 
chứng giữa nó và điều kiện 
sinh sống, học thuyết: Mit-su- 


rin đã'có thể làm :săng tổ 


những quy luật cơ bản của 
sự phát triền sự sống. Đác- 
uyn không tìm những nguyên 
nhân của sự thay đôi cá thê 
của các cơ thể. Thế rnà vấn 
“đề ấy lại cần được giải quyết 
đồ biến sinh vật học không 
những thành một khoa học 
dùng đề giải thích các hiện 
tượng trong tự nhiên mà 
dđòn thành một khoa học 


dhành động, giúp cáo nhà công 


ác thực tiễn cải tạo giới tự 
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nhiên theo ýmuốn của mình. 
Chính Mit-su-rin và các nhà 
sinh vật học xô-viết khác đã 
hoàn thành được 3G wụ' 
đó.. 

Trung tHành: với phép 
biện chứng duy vật, các nhà 
sinh vật,học xô-viết đã chứng 
mình sự phát triền của các 
cơ thề có hai..hình, thức: 
hình thức của. những: Fườ 
đồi về số lượng, và,hình 
thức của những thay: đài wề 
chất lượng, Trong quá trình 
tích lũy dần. dần uphững Sự 
thay đồi yề,¿số. lượng nhất 
thiết p ải đưa đến những sự 
thay đồi: về chất lượng. Học 
thuyết. Mịt. su-rin, rxáG. định sự 
khác nhau hẳn ho‡ giữa những 
khái niệm. về sự trưởng thành 
và sự phát, triền : không œó 
-bước: chuyền : từ trạng thải 
chất lượng, này. sang: trạng 
thái chất lượng khác... thì 
không có .gự phát triền,: :mà 
chỉ có một sự tăng thêm và 
giảm bớt số lượng thôi. ,Chỉ 
có cách giải thích. đó ¡về ự 
phát dục mới phủ. hợp với 
phép biện chứng khách,quan 
của giới sinh vật.. Thế. dà hoc 
thuyết. Mif-su-rin . đã › khắc 
phục được. tính. phiến điện 
của lý luận ; Đác;uyn, là dlý 
luận đã phủ. nhận những 
bước nhảy vọt trong tự nhiên. 
Sự phát triển chính là sứ 


thống nhất. giữa tính gián 
đoạn và tính liên tục? giữa 
hình thức tiến hóa và hiậh 
thức cách mạng của vận 
động, Những thay đổi tiệm 
tiến. về lượng đẫn tới sự 


hình thành của một giống 


vật mới-về¡ chất cùng ‹với 
những. qữặ, luật mới về sự 
hát đriền. Phép biện: chứng 
mmắc-xit khẳng: định rằng 
bước quá đệ từ. một .chất 
cñ .sang.một chấu 'mới:cớ thề 
weang và đả. triang. nhiều 
hình thức rất :khác”:nhau, 
rằng những sự thay đồi về 
chất,xây ra đưới bình thức 
của một sựothay‹¿ đồi nhanh 


“chóng: và đột.ngột đồng thời 


cả dưới hình thức của một 
sựi tiệu,;điệt: đần. đần cnưững 
nhân, ,tố,của chất -cũ và :của 
SỰ tăng tưởng : những : nhân 
đố của chất: mới.: Luận điềm 
ấy( đã góp;phần quan :trọng 
wào việc xây: dựng nên: một 
‡ý luận khoa. học ;Vê :s thìình 
thành của:các giống vật Xem: 
Sự. chuyền hóa từ những thaụ 
đội uề số: lượng thùnh những 
‡hdg đồi guề chất lượng); 

¡na Quấ# niệm sự phát triền 
nhự một $ự chuyền - -hóa từ 
mhiững: thay: đổi về..lượng 
đhành những thay đôïcän bản 
wề.chất, nhà bác: học xô-wiếi 
;z*-xen+côđwaxirên cơ sẻ» học 
thuyết ;Mid-sư:rin:đã:sáng lạo 
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Trả lý luận về sự phát đục 
qua,nhiều giai đoạn của thực 
vật:' Trong cuộc sống cá thề 
của nó, các cơ thề::thực vật 
rải qua những trình độ khác 
nhau về chất, tức những giai 
-đoạn. Lý luận về sự phát dục 
-qua nhiều giai đoạn của các 
cơ .thề, về việc giới hạn sự 
phát dục đó. trong những tế 
.bào. nhất định ~— gọi ¡ là: các 
điềm trưởng thành — và đặc 
biệt là về tính chất:.một chiều 
.của sự phát đục đó là một 
sự chứng mỉnh rỡ rệt cho 
bước chuyền; trong quá trình 
đời sống cá thề, từ những 
thay đồi :về lượng của: cơ 
thề. sang những thay đổi cắn 
bản về chất. 

Nhờ có phương pháp biện 
chứng, các nhà sinh vật học 
xô-viết đã bác bỏ mọi sự 
xuyên tạc một cách duy tâm 
và máy móc đối với khái 
niệm về sự phát triền của sự 
sống và đã làm sáng tổ những 
mâu thuẫn cơ bản vốn là 
những động lực của sự phát 
triền của các cơ thề và các 
giống vật. Chủ nghĩa Vét- 
man ~ Moóc-gan đã đầy sinh 
'vật học về phía chủ ngh†a duy 
tâm và về phía siêu hỉnh 
học, và đã bịa ra những 
«nhân? không có thật, một 
sự' &dy trữ nhân, một biến 
hình trùng giả tưởng thủy 


tt của sự sống, wvà cho 
rằng sự sống và sự phát 
triền của các cơ thêlà-phụ 
thuộc vào: những cái đó. 
Phái cơ giới luận giải thích 
sự phát triền bằng tác động 
của những điều kiện bên 
ngoài đối với cơ thề bị coi 
như là một nhân tố tiêu cực. 
Học thuyết Mit:su-rin đã bác 
bồ tất cả ãhững điều bịa đặt 
đó. và:hướng sự nghiên cứu 
của.minh Vào: việc phát hiện 
những mâu thuẫn, động lực 
thật trơng sự phát triền của 
các cơ thề. Học thuyết Mit- 


gu-rin xuất phát từ nguyên: lý 


cho rằng sự phát triền của 
các bình ;thứo hữu: cơ của 
vật chất là đó những mâu 
thuẫn tồn tại trong sự trao 
đồi về vật chất giữa cơ thề 
và ngoại giới, trong quả trình 
đuy nhất về sự đồng hóá và 
đị hóa tức là quá trình hình 
thành và tan rã trong hội bộ 
cơ thê, “Chính tinh chắt mâu 
thuẫn của những sự trao đổi 
xề vật chất đã sinh ra chất 
Tượng mới, sinh ra cuộc đấu 
ranh» giữa cái cũ và cái 
mới, giữa cải đang điệt vong 
xà cái đang sẵn sinh trong 
giới hữu cơ. Sự phát triền 
của sự sống bị chỉ phối bởi 
quy luật chọn lọc. tự nhiên, 
nó giải thoát và bảo tồn cái 
gì thích ứng và phù hợp với 
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điều kiện hoàn cảnh, và tiêu 
điệt tất cả những cái không 
thích ứng, khống phù hợp 
với những điều kiện ấy. 

Đặc điểm của học thuyết 
Mit-su-rin là tính nắng động 
và thái độ cách mạng của nó 
đối với hiện thực. Học thuyết 
Mit-su-rin liên hệ chặt chẽ 
với sự hoạt động thực tiễn 
và khái quát những kết quả 
của kinh nghiệm. Tất cả 
nHững khái quát và kết luận 
lý luận: của học thuyết Mit- 
surin đều bắt nguồn từ 
những kinh nghiệm cực kỳ 
tỉnh xác, nhưng cũng từ thực 
tiến nông nghiệp nữa, 
Phương pháp lai giống bằng 
lối tạp giao vô tính, phương 
pháp phụ đạo và phương 
pháp môi giới, việc chọn con 
đực con cái đề tạp giao, việc 
bồi đục các cơ thề thẹơ 
hướng: đã định, phương pháp 
xuân hóa, việc cải tạo lúa mi 
mùa đông thành lúa mì mùa 
xuân và ngược lại, những 
phương pháp Míit-su-rin về 
xiệc thuần hóa khí hậu, lý 
luận về sự phát dục qua 
nhiều giai đoạn và những 
phát hiện khác đã góp phần 
vào việc nâng cao thu hoạch 
mùa màng và hiệu suất chăn 
nuôi, vào việc tạo ra được 
nhiều giống cây mới và giống 
vật mới. 


Học thuyết Míit- suÖrin đã 
được phát triền và củng cố 
trong cuộc chiến đấu chống 
chủ nghĩa duy tâm và siêu 
hình trong sinh vật học, tức 
là chủ nghĩa Vét-nam—Moóc' 
gan. Học thuyết Mit-su-rin 
không khơan nhượng đối với 
bất céữ chủ nghĩa ngu đân 
nào trong khoa học. Học 
thuyết Mit-su-rin đóng một 
vai trò to lớn trong lý luận 
và thực tiễn của nông nghiệp. 
Những tư tưởng và phương 
pháp của Mit-su-rin về việc 
cải tạo các cơ thê, đều giúp 
cho nông nghiệp xã hội chủ 
nghĩa luôn lưôn phát triền. 
Khoa học xô- viết làm chọ 
việc chọn lọc thực vật và 
động vật được tiến bộ. Các 
nhà sinh vật học Xô-viết, 
trong khi hợp tác với các nhà 
công tác ' thực tế trong nông 
nghiệp, đã tạo ra nhiều giống 
lúa mạch mới, nhiều giống 
đủ cải đường và nhiều giống 


cây mới khác trong nông 


nghiệp, cũng như nhiều giống 
gia súc mới đem lại năng suất 
cao. Học thuyết Mit-su-rin 
giúp cho mối liên hệ giữa 
khoa sinh vật học và nông 
nghiệp thêm chặt .chẽ.. Đảng 
cộng sẵẩn yêu cầu người: | 
phải ấp- dụng, rộng räïnHững 
thành tựu của sinh vật học 
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và nông học vào thực tiễn 
nông nghiệp. 

„Nhờ, căn cứ vào chử nghĩa 
duy vật biện.chứng là phượng 
pháp tim tòi, khoa học ,của 
mình, .Mi£su-rin đã, đi: :sâu 
và phát triền được những tư 
tưởng của, Đác-uyn. Ý Ý nghĩa 
quan trọng, của, học. thuyết 
Mit:surin đã, được. các nhà 
sinh vật học. trên,toàn thể 
giới thừa. nhận, : 
MOỚC-GẦN' li.uýt Hạn- ri 
(1818-1881). Nhậ nhân. chủng 
học và nhà khảo cỗ Mỹ. Troné 
nhiều „ nằm, .Moóc-gan đã 
nghiên. cứu. đời. sống - -tủa 


những người Ảnh: đi*ểng ở Mỹ, 


đã đặt nền móng cho lịch, sử 
có tỉnh chất khoa học về xã 
hội nguyên thủy. Ông đã thử 
chia lịch sử xã hội trước thời 
kỳ giai cắp xuất hiện ra làm 
nhiều thời kỳ. Tuy rằng- Theo 
quan điềm. hiện đại,, cách ông 
chịa xã hội nguyên: thủy ra 
thời' kỳ, mông muội. xà thời 
kỳ đã 'man là không thịch 
hợp, nhưng công lao của ông 
là đã tìm thấy mỗi ˆ liên. hệ 
giữa mối thời kỳ với sự phát 
triền của kỹ thuật sẵn xuất: 
Dựa trên rất nhiều tài liệu 
thực tế, Moóc-gan đã vạch ra 
rằng - gia đình là một phạm 
trù. lịch sử thay đôi cùng với 
sự phát triền của xã,hội. Vi 


Lí, MOOC-GẠN; tia z1, 


dụ như gia;đình một chồng 
một vợ Hy, ra từ, gia: .đình 
một: chồng . nhiều VỢ,. sau khi 
chế độ: thị tộc. tan rã và;xã 
hội có giai cấp xuất, hiện. 
Với phát hiện. đó, ông đã 
đánh: bại những quạn, niệm 
phản động . về gia định, coi 
gia đình là, một phạm. trù bất 
đi bắt, dịch: Mác và, Ăng-ghen 
đánh, giá, Moóc-gan rất cao. 
Mác đã: làm gnột bản, tóm tắt 
tác phẩm.. chính của Moóc- 
gan Xã hội xồ đại xuất bản 
năm, q81. :Ảng- -ghen viết ; 

Moóc- -gan, đã: phật ;hiện. lại 
* quan niệm, ,dụy vật chủ 
hiện ”, 3 chen - bẬn năng” 
& theo. quạn điềm của ông ta», 
(Ảng-gheh : Nguôn gốc của 
gia đình, của chế độ tư hữu 
oà của Nhà nước). Khi viết 
cuốn Si 1206 Si của gia đình, 
nước &c ®, một: cổng, hiến ly, luận 
hết sức quan „trọng. đối với 
học thuyết của chủ Igha 
Mác về xã hội, Äng-ghẹn đã 
dùng sự phân, tích; phê phán 
của Moóe-gạn \ và ,của, các nhà 
nghiên cửu, khác về xã, .hội 
nguyên. thủy. "Trong. tác phầm 
đó, như bản thân Ăng-ghen đã 
chỉ rõ, Ăng-ghen. không. phải 


-chỉ giản đơn trịnh bày «một 


cách khách, quan 3 » những tài 
liệu đo Moóc- gan cung cấp, 


MÔ-RE-LI 


những tài liệu đó khác với 
quan niệm cách: mạng về quấ 
tình lịch sử, mà đã phân 
tích lại những: tài lHệu đó 
dựa trên lý luận cách mạng 
vô sản của chủ nghĩa Mác. 


MÔ-RE-LI. Người:cộng sẵn 
chủ nghĩa không tưởng Pháp 
thế kỷ XVIIL Ngứời†a không 
biết g! về cuộc đời của ' ông 
(cả đến ngày sinh và _ ngày 
chết của ông). Tất cả những 
tác phầm của Mốõ-re đều 
không có ký lên; ' 'BàI thơ 
«Ba-äi-H-at* (1753) của ông 
và nhất là tác phầm chỉnh 
của: ồng; Bổ Iuật của tự nhiền 
ha là tịnh thần chẩn chỉnh 
của quụ liệt của tự nhiễu 
(1785) ' chuyên mô tả xã "hội 
cộng sẵn chủ nghĩa tương 1aï: 
Mô- re-]i là một đại biều điền 
hình. của khuynh hướng đân 
chủ'frong triết học Pháp hồi 
thế kỷ XVNHI Ông cương 
quyết đòi (hủ tiêu chế độ tư 
hữu, theo ông thì đó là nguồn 

gốc của tất cả những sự đau 
khô trong xã hôi; đấy là tư 
tưởng chủ vếu của'ông. Ông 
viết: « Ở đâu KhôHhg có một 
thử quyền sở hữu nào, thì ở 
dấy - không the có một hậu 
quả: tái hại nào của đuyền sở 
hữu? Môre-li giải thích 
nguồn ' gốceủa chế độ tư hữu 
theo lối dúytâãm-chủ nghĩa: 
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trình độ học thức thắp, sai 
lầm của những người làm 
luật v.v... Theo ông, việc ` tối 
sâu vào: ý nghĩa thực: sự của 
những. quy luật của bản tính 
loài người, là sự đảm bảo cho 
việ khối phục trật tự tự 
nhiễn. Chủ nghĩa cộng sẵn là 
chế" độ phù hợp với «bộ 
luật của tự nhiên ”, nền tảng 
của nó là quyền sở hữu, công 
cổng. Gông lao lịch sử của 
Mô“fe-li là đã hiều tính tất 
yếu của quyền sở hữu công 
cộng. : | 

Trong Nhà nước không 
tưởng của ông, không có 
thương ¿hiệp và kHông cố 
trao “đồi. Mỗi “người lĩnh 
ñhững. sản phẩm : 'rnà mình 
cần đùng. Mọi người công 
dân?đều 'được hưởng quyền 
laø' động, quyền nghỉ ngời, 
qùyền học tập ; được'giúp đỡ 
Về' thuốc men' èũng như 
được giúp đỡ về vật chất khi 
giả. yếu. Lao: động là bắt 
buộc đối với tất cả mọi 
Hgười, - nhưng khi đã quá 
tuổi: quý định thi mỗi người 
có. th chọn một công việc 
theo sở thích của mình. Mô- 
re-li chú ý đặc biệt.đến việc 
giáo đực tập thê cbo nhị đồng: 
NH¡ đồng 'từ 5 tuổi đ8:'được 
Vào trường. học, ? 'đườänđý 
đỗ ở đó, trong: IHhHÿ› tiều 
kiện hoän.'fơàn °bihh đẲng 
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(con Iei-riêng, con gái riêng). 
Nhiệm vụ căn bản của giáo 
đực là bồi dưỡng. những đức 
tính cao quý của,người công 
đân. Việc học tập lý luận 
được bồ sung bằng hoạt 
động thực tiễn. Tính hạn 
chế lịch sử của những quan 
điềm của Mô-re-li biệều hiện 
rõ rệt trong chủ, nghĩa bình 
quân nguyên thủy của ông 
(ông muốn tất cả những nhà 
ở đều phải giống nhau, tất cả 
mọi người từ :10 đến, 30 tuổi 
đều phải mặc quần áo cùng 
một. thử vải). Tắt. cả những 
cải đó, cũng.như :việc. ông 
không hiều biết những điều 
kiện thực sự đề thủ tiêu.chế 
độ tư hữu và những biện 
pháp cách mạng đề thay đồi 
trật tự xã hội cũ, đều là do 
sự phát triền yếu ớt của 
quan hệ kinh tế và xã hội 
của các giai cấp thời: bấy 
giờ. Lý luận không tưởng 
của ông đä có ảnh hưởng lớn 
đến những người thuộc phải 
Ba-bớp, đến Phu-ri-é, đến 
Ca-bế” và đến nhiều người 
khác. 


MÔ-RƠ Tô-mút (/⁄78 — 
1535). Một trong những người 
sáng lập ra chủ nghĩa xã hội 
không tưởng, một người nhân 
đạơ. chủ nghĩa nổi Hếễng. 
Ông sinh ở Luân-đôn trong 


MÔ-RƠ 


một gia đình luật sư, theo- 
học tại trường: Đại, học Ốc- 
pho. Dưới triều Hăng-ri VIH, 
ông giữ nhiều chức vụ quan 
trọng trong. bộ mây chính. 
quyền, Ông. bị xử tử vì bị 
kết tội là “phản quốc. Ông. 
là tác giả của một:cuốn sách 
nỗi tiếng xuất bẩn năm. 1516. 
dưới đầu đề: Cuốn sách àng 
uừa có ích: ưừa thủ oị nói uề chế 
độ Nhà nước tốt đẹp nhất uà 
hòn đão mới tJ-tó- pL,(cDe opti-- 
mareipublicaestalu, dequeno- 
ya: insura Ủlopia?). Trong 
cuốn sách đó, viết trong 
thời kỳ tìch: lũy nguyên thủy 
của chủ nghĩa tự bắn,, Mô.fœ 
phê: phán quan hệ tư bản 
chủ nghĩa đang nảy nở, vạch 
những nỗi đau khổ của nhân 
dân. Câu châm ngôn mà mọi 
người đều biết: c‹Những con 
cừu đã ăn thịt người * là của 
ông. Câu châm ngôn đó đã 
đánh dấu những: phương pháp 
đã man của sự thiết lập chủ 
nghĩa tư bản ở Anh: bọn 
địa chủ đuổi nông đân ra 
khỏi ruộng đất của họ, rào 
những cánh. đồng lại và biến 
ruộng đất thành những bãi 
nuôi cừu. Theø Mô-rơ, nguồn 
gốc của tất cả.những nỗi đạn 
khổ trong xã hội là chế kđộ 
tư hữu. ,Đổi lập với trật tự 
xã hội xây dựng trên chế độ 
tư hữu, ông nêu ra chế độ 


MÔ-RƠ 
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lý trởng của một nước hoang 
đường, nước U-tô:pi, dựa, 
trên quyền sở hữu công cộng,, 
sản-xuất công cộng và phân. 
phối công cộng, tức là chế độ. 
xã hội chủ nghĩa. Mô-rợ là 
người đầu tiên tưởng tượng 
ra một xã hội xã hội chủ, 
nghĩa, lý. tưởng. Ông. đặt tên 


hòn đảo..tốt đẹp của ông. đà, 


U-tô-pi, nghĩa. đen. là «nơi 
không tồn. tại ,ở. đâu. cả } ‹do 
đó mà CÓ. chữ «không tưởng p, 
chỉ chủ nghĩa xã hội nguyện 
thủy, không khoa học). Nhà, 
nước của đân U-tô- -pÏ đo 54 


thành phố, sợ những, đất đại 


đành, cho nông nghiệp., Trừ 
những, nhà: bác học và công. 
chức, đẤt, cả. những. người, 


đứng tuổi, đàn, ông: và đàn: 


bà, đều tham gia lao động 
sản xuất. Đơn vị sản xuất cơ 
bản là. gia: đinh, số thành 
viên trong gia đình nhiều 
hay ít là tùy theo tính: chất 
hoạt động của gia, đình. Mỗi 
giạ đình làm một, nghề. 
Trong nước U-tô-pi, không 
có dân cự chuyên ở nông 
thôn;. tất. cả những., người 
trong nước. U- -tô-pi đều phải 
thay phiên nhau làm việc 
hai năm trong nông nghiệp, 


bằng cách đó Mô-rơ cố gắng - 


xóa bỏ sự đối lập ri: thành 
thị ouà nóng thôn,” TẾL cả 


những cái do người nước Ũ-- 
tê pi sản xuất.ra đều fiuộc 
È, xã - hội. ,Do.không có thỏi 
Mã bám, nên.ở..đó sẳản phầm: 
các loại được: đồi đào, phân 
phối theo nhu cầu của những 
người công. dân, ngày: lao 
động là,6 giờ. Trong thì giờ: 
nhàn rỗi, người nước U-tô-pi. 
làm. công tác khoa học và. 
nghệ thuật, Nước U-tô-pi 
được quản Tý .theo. .những 
nguyên tắc dân chủ. —, 
Mặc đầu trong khi miêu tả 
xã hội tương lai, Mô-rợ,đã 
có:những dự đoán thiên 
tài, nhưng. quan niệm của 
ông, không vì, thế, mà không, 
oó tính chất hết sức nguyên 
thủy: và mg hồ. Ví dụ như 
trong nướng U-tô- -pi, nền kinh 
tế .đựa rên sẩn xuất thủ công; 
nghiệp.. Mô-rơ; không. ;hiều 
rằng muốn xây. dựng, chủ, 
nghĩa xã hội:cần phải có: 
một nền kỹ thuật hoàn thiện 
cao độ. Trong nước -tô-pi, 
việc thỏa mãn nhu cầu của 
dân cư. đã buộc phải hạn chẽ 
một-phần những như cầu đó, 
nhất là về phương diện nhà. 
ở. và quần ảo; Vì không biết 
có những máy móc có thê 
thay thế người ta trọng, 
những công việc nặng nh Hà 
nên Mô-røơ đã dụng nạp \ 
độ: nộ lệ trong: nước 1R‡ô-pi. 
điều đớ: vi phạm rguyện tắc: 
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bình đẳng. Theo Mô-rơ mộng 
tưởng, việc chuyền sang một 
trật tự xã hội mới có thề thực 
Hiện một cách hòa bình chứ 
không phải bằng con đường 
cách mạng, điều đó biều hiện 
tính hạn chế lịch sử và tỉnh 
hạn chế giai cấp của chủ 
nghỉa không tưởng của ông. 
Cuốn sách đó của Mô-rơ có 
ảnh hưởng lớn đến sự phát 
triền của tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa. 


‹ MÔN PHÁI ĐỊA LÝ» 
TRONG XÃ HỘI HỌC. Một 
phải của xã hội học tư sản, 
cho rằng hoàn cảnh địa lý 
là nhân tố quyết định sứ 
phát triền của xã hội, và 
dùng sự khác nhau về điều 
kiện địa lý trong sinh hoạt 
các đân tộc đề giải thích sự 
khác nhau giữa các dân tộc: 
và giữa các chế độ xã hội: 
của các dân tộc. Những đại 
biều của lý luận đó (Mông-fé- 


xki-ơ”, nhà địa lý học Pháp ' 
Rợ-cơ-luy, nhà sử học Anh: 


Búc-cơn, nhà: bác học Ngã 
Mét-sơ:ni-cốp vân vân...) cho 
rằng khí hậu hay đất đai, 
đặc điềm chủng tộc hay việc 
sống gần biên và sông, v.v... 
là điều kiện chủ yếu của sự 
phát triền của xã hội. Bởi 
vậy, '' theo Mét-sơ- nỉ-cốp thì 
sự phát: triền của nền văn 


_ MÔN PHẢI ĐỊA LÝ ®.., 


minh là do ảnh hưởng của 
sông và biền đối với đời sống 
các dân'tộc và các nước. Do 
đó Mét-sơ-ni-cốp đã chia lịch 
sử văn hóa loài người ra. 
thành «vwăn hóa sông, văn 
hóa biền và văn hóa đại 
dương». Trong: thời đại đš 
quốc chủ nghĩa, «môn phái 


địa lý » biến thành (huyết địa 


lý chính trị” — một lý luận 
phát-xit, phẩn động, dùng đề 
bào chữa cho những cuộc 
xâm lược đất đai và nô 


dịch các - dân tộc phụ 
thuộc. «(Môn phái địa lý» 
không thề giải thích một 


cách khoa học động lực chàn' 
chính của sự phát triền xã 
hội. Điềú kiện địa lý hàng 
ngàn năm không thay đồi, 
không thề là nguyên nhân 
chủ yếu của sự phát triền 
của xã hội, sự phát triền này 
có thề bị thay đổi về căn- 
bản trong khoảng vài trăm 
năm, thậm chí trong vài chục 
năm. Nguyên nhân quyết 
định của sự phát triền cửa 
xã hội không phải là tự 
nhiên, không phải là hoàn 
cảnh địa lý/ mà là sự thay 
đồi phương thức sản xuốb 
cÑađ cải uật chữt”. Trình đỹ!) 
lực. lượng sân xuất và 
phương thức sản xuất của 
xã lội càng cao, thì xã hội 
càng 'ií† phụ thuộc vào lực 


MÔN PHÁI NỘI TẠI LUẬN... 
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lượng tự phát của tự nhiên, 
thì xã hội càng cải tạo nhanh 
chóng tự nhiên và hoàn cảnh 
địa lý. Dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa và cộng sản chủ 
nghĩa, sự thống trị của người 
ta đối với lực lượng của tự 
nhiên đạt đến trình độ rất 
cao, bởi vi sức sản xuất đã 
được giải phóng khỏi những 
xiềng xích tư bản chủ nghĩa, 
và có thề phát triền đầy đủ. 
(Xem thêm: Hoàn cảnh địa 
lý). 


MÔN PHÁÌI NỘI TẠI 
LUẬN TRONG TRIẾT HỌC. 
(Dơỏ chữ la-tinh immadnens cô 
nghĩa là: cố hữu, vốn có). 
Một trong những trào lưu 
tư tưởng phản động nhất 
của triết học tư sản cuối thế 
kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. 
Một biến tướng của chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan. 
người tiêu biều của môn 
phải này là Suýp-pe, Su-be 
Xôn-<đéc-nơ, -Rem-ke, Lơ-eơ- 
\e. Hai nhà kinh nghiệm „Phê 
phán chủ nghĩa Ma-khơ” và 
A-uơ-na-ri-ủf". thú nhận là họ 
lên hệ mật thiết với môn 


phải nội tại luận. Triết học, 
'này cũng có những môn đồ: 
trong phái xét lại chủ nghĩa 


Mác ở Nga, (Bốp-đa-nốp, Ba- 
da-rốp, I-út-kê-vĩcH và nhiều 


38 Tb 


Những 


người khác). Những đại biều 
của triết học này quả quyết 
rằng tồn tại là cái «cố hữu» 
của ý thức, nghĩa là thế giới 
không tồn tại độc lập đối với 
ý thức, mà thế giới tồn tại 
bên trong ý thức hoặc đồng 
nhất với ý thức. 

Là một biến tướng của chủ 
nghĩa Căng”, triết học nội 
tại luận bác bỏ trong hệ 
thống triết học của Căng yếu 
tố đuy vật chủ nghĩa, tức là 
lý luận về cá tự nó y” tồn 
tạ ở bên ngoài, ý thức. 
Triết học, này phủ nhận sự 
tồn tại của vật chất và đi 
theo chủ nghĩa quy tâm chủ 
quan của Hi-um” và của Béc- 
cơ-li”. Theo môn phải nội 
tại luận, khoa học không cần 
nghiên cứu vật chất mà phải 
nghiên cứu những quy luật 
về sự kết hợp và sự kế tiếp 
của cẩm giác, vì chỉ có cảm 
giác mới là những đối tượng 
dúy nhất đáng tin cậy. Tất 
cả những người nội tại luận 
đều không thề têánh khỏi ngả 
về duy ngã luận”. Đề tránh 
khởi tình trạng đó, họ (trừ 
Sư-be Xôn-đéc-nơ là người 
tuyến bố dứt. khoát , rằng 
mình là môn đồ: của «duy 
ngã luận trong nhận. thức 
luận») đã xây” dựng ,một 
khái niệm về «ý thức nói 
chung» hoặc là «ý thức 
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chúng loại », và họ cho rằng 
ý thức` “đó” tồn tại thực sự 
ngoài bộ óc của cơn người. 
Tuy nhiếền, hoàn toản rõ 
rằng là không, bao giờ có và 
không thề” nào. có, trên thể 
giới một loại ý thức như 
thể, thứ ý thức không phải 
là sản phầm của bộ: óc mà 
cũng không phần. ánh` tồn 
tại vật chất. «Ý “thức nói 


chung » không phải . cải gì 


khác, mà cMÏ là. một hư cẫu 
duy tâm chủ nghĩấ; 


như nộột: thực tại không thề 


bắc bổ đước, những người. 


nội tại luận cố chứng, min 
rằng Thượng đế 1ã Cỡ. thật, 


linh hồn là bắt điệt, và dựng ' 


lên cái mà họ gọi là «thần 
học khoa học». Hư cấu ấy 


cũng được phái: nội tái luận 


sử dụng đồ «bào chữa » cho 


đủ mọi thứ tứ tưởng phần. 


động khác tức là những tư 


tưởng có thê phục vụ cCHo: lợi 
ích của “giai cấp thống trị. : 
« Phái nội tại, luận là những. 
phần ˆ động ngoan. ' 
những người, 
công” khảï chủ 
triệt đề 
trong chính sách: høu. đân của 


người 
cường nhất, 
truyền bả 
nghĩa tín, ngirổng, 


họ. Trong bọn họ, , thgười tạ 
không hề thấy một người 
nào không công . “khai 


Xuất 
phát từ hừ cẩu ấy, được, coi: 


ai hướng, 
những trước tác lý luận hoàn. 


chỉnh nhất của họ về nhận 
thức luận, vào việc bảo vệ 
tôn giáo và việc biện: hộ chơ- 
tàn dừ này hãy tàn dử khác. 
của thời-thưng cỗ »: (Lê-nin : 
Chủ ›'nghĩa duy 'bật oà chữ 
nghĩa kinh nghiệm phề phản, 
bản tiếng Pháp, .Mátf-xeơ-va, 
1952, trang 241). 

:Đầu thế-kỳ XX, môn phái 
nội tại luận trong triết học 
đã phân hóa thành : vô số môn. 
phái nhỏ, những môn, phái 
này cho. đến. ngày nay vẫn. 
còn tiếp tục ` tuyên. truyền. 
tôn giáo. 


TT cÍP lÁI: PrnƑ 
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của xã hội, đặc biệt lưu hành 
trong thời đại đế quốc chủ 
nghĩa ở Mỹ, Anh và Pháp. 
Thù địch với quan niệm duy 
vật chủ nghĩa về lịch sử, 
môn phái này, tìm cách. chứng 
mỉnh rằng sinh hoạt kinh tế 
và chỉnh trị của xã hội có.thề 
do sinh hoạt tâm. lý, -của:con. 
người quyết đỉnh. Trình bày 


xã hội như một sản. phẩm: 


của, những quy luật, tâm lý: 
‹ vĩnh viễn” và trình bày 
chủ: nghĩa tư bản như, ;mộI. 


. chẽ, độ bất dịch và bất ,diệt, 


đó. à Sứ mệnh có, tính chất 
giai cấp của ,học thuyết đó.. 
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Một trong những người sáng) cấp; ý “thức đó giab: chò hẹ 
lập ra mốn “phái hày, nhà *§' quyền giữ Ytai trò lãnh đạo 
hội hóc 'phẩn' độn ÿ''Phầp? trọng xã hội. Ngày nay, 
Ga-bơ-ri-en đớ Tác-đơ' (1843 -—' những: tgười đại biều cho 
1904), tác giã cưốn Lỷ luận phái tân lý học trong xã hội 
bề -sự bắt chước, quả quyết học ở Mỹ (Rốt-xơ, Béc-na và 
rằng toàn bộ” sinh/ hoạt. xã nhiều người khác) tuyên bố 
hội phải pRục : tùng bản rằng những người Mỹ « một 
năng bắt chước » có sẵn trong trăn phần “trăm » là những 
bản tính con người. 'Khi: một người có một 'tâm lý «cao 
người thiên tại có một phát cấp”. Họ quả. quyết rằng 
hiện: phi thường, quần chúng hành. Nị 'dủá mới người là do 
sẽ bắt chước người ấy, và «bản Ì nững" Hiều: chiến chỉ 
áp đụng phát hiện ấy. 'Thẻo ' phối. Nhiều 'đậi điện của 
Tác đơ, nhân đân chỉ là mồn phải này chủ Trương 
công cụ đơn giản cho ý chí theo chủ nghĩa Pho-rớt”, và 
của người khác, và không thề đề, phỉ bảng cuộc đấu tranh 
có'tỉnh thần sắng Tạo. Xuất chữ' hòa bình, đân chủ và 
phát: từ đói 'Tác-ãđơ chơ rằng chữ! nghĩa xã -hội ' của quần 
giai cấp công nhân cần phải chứng lao động, họ tuyên bố 
được bọn tự bản, lãnh đạo. rằng ` cuộc đấu tranh ấy có 
Sau Tác-đữ, những tư ` thê địa “kết quả của những 
tưởng phản động của môn «ý hướng" vở ý thức và 
phải tâm lý học đã đượt không lành mạnh. Những nhà 
những nhà 'xã hội học Mỹ ° bác học tiến bổ 'cớ' "khuynh 
GÍ-đinh và “Oác-đơ: phát hướng đân cHũ- ở Mỹ chỉ 
triền thêm. Cả 'hại đều chỏ: trích nghiêm, khắc mỗn phái 
rằng tỉnh cảm, tư tưởng, tâm “lý: học. trong xã hội học, 
tài năng và ý muốn của con .hỢ: tố cảo đỏ 1á” một vũ khi 
người. đều là những động cơ tư" tưởng nằm trong tay 
chủ yếu làm cho'xã§ hội phát“ những lực lượng phần động. 
triền, rằng phường thức sản' 
xuất 'từử bản chử nghĩa là — MÔNG+TE-XKI- ơ' Sác-lở 
kết qnä tắt nhiên của tâm lý” Lu-ï đỡ (689 *- 11765), ''ÑRà 
cbình thường» của cơn” -văh Phập,. đài biễu tư thống 
người. Theo 'Git-đinh, giai của những 'kWuyn‡? ffớng 
cấp thống trị có một thửỷ chính trị. cửu ai “#fb ÌEr sản 
thức của “chủng tộc” cao Phấp giữa ' fHẾ 34$-ˆ XVII. 
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Những tác phầm chính của 
ông: Thư của người Ba-tư 
(1721), Nhận định uồ những 


nguyên nhân thịnh suụ của 


người La-mä (17349, Tinh thần 
pháp luật (1748), cũng nhự 
những tác phầm của Rú¿-+ôŸ, 
đều được nhiều người hoạn 
nghênh, đặc biệt là được các 
nhà lãnh đạo của cuộc Cách 
mạng tư sản năm 1789 hoạn 
nghênh. Ba tác phầm nói 
trên đã được dịch ra tiếng 
Nga từ thế kỷ XYVIII. Trong 
tác phầm thứ nhất, Mông-te- 


xki-ơ phê phán sâu cay chế. 


độ chuyên chế thời Lu-i XIV ; 
trong hai cuốn sau, ông thử 
vạch ra nguồn gốc của Nhà 
nước, giải thích tính chất của 
pháp luật đề dựng lên một 
kế hoạch cải cách xã hội 
trên nền tảng « tự nhiên” đó, 
Theo Mông-te-xki-ơ, sự phát 
triền tuân theo những quy 
luật. Ông định nghĩa quy 
luật là những « mối quan hệ 
tắt yếu đẻ ra từ bắn tỉnh của 
sự vật ». Quy luật cũng thống 
trị cả trong lĩnh vực quan 
hệ xã hội. 

Mông-te-xki-ơ là một trong 
những người xây dựng « lý 
luận địa lý» trong xã hội học. 
Theo Mông-te-xki-ơ, bộ mặt 
tinh thần của một dân tộc, 
tính chất của pháp luật. và 
của. những tồ chức của dân 


tộc đó phụ thuộc vào khí 
hậu, đất đai, sự rộng hẹp 
của lãnh thỗồ mà dân tộc ấy 
sống. Không có Nhà nước 
nào, tôn giáo nào, pháp luật 
nào, phong tục nào là tuyệt 
đối hợp lý, là chỉ dựa trên 
Lý tính. Tất cả đều phụ 
thuộc vào điệu kiện sinh hoạt 
của dân tộc, nghĩa là điều 
kiện địa lý. Nhưng theo 
Mông-te-xki-ơ, phầp luật không 
phải là kết quả của những 
mối quan hệ xã hội khách 
quan. Pháp luật là do lý tính, 
định ra, lý tinh phải chú ý 
tới tỉnh thần của đân tộc mà 
tinh thần của dân tộc lại do 
điều kiện địa lý quyết định. 
Như vậy học thuyết của 
Mông-te-xki-ơœ có tính chất 
duy tâm chủ nghĩa và tách 
xa sự hiều biết khoa học về 
những quy luật phát triền của 
xã hội. Nhưng tư tưởng của 
ông về tính quy luật của lịch 
sử, loài người, tư tưởng chủ 
yếu của cuốn T¡nh thần. pháp 
luật ää đánh dấu một sự tiến 
bộ. Trái với Hồp-bơ`,: Mông- 
te-xki-ơ chơ rằng trạng thái 
tự nhiên của người ta là hồa 
bình và bình đắn ng. Vì không 
hiều tính chất của Nhà nước, 
nên ông coi nền quận chủ, 
lập biến là hình thức Nhà 
nước tốt nhất. Mộng: tạ:xki- -ơ 
đã, 'sáng tạo ra lý quận tự do 
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về tam quyền phân lập : hành 
chính, lập pháp, và tư pháp. 
Ông là một trong những tác 
giả của thuyết số lượng) 
tiền tệ. Tuy không phải là 
người vô thần, nhưng ông đã 
phê phán sâu cay Giáo hội 
và tăng lữ. 


‹ MỘT BƯỚC TIẾN, HAI 
BƯỚC LÙI°. Tác phẫm của 


Lê-nin viết tháng Hai, tháng 


Ba năm 1904 và xuất bản 
tháng Năm năm đó. Tác phầm 
đó định ra ihững nguyên tẵe 
tồỒ chức một đảng mác-¬xit 
kiều mới, những nguyên tắc 
đó đã trở thành cơ sở tô chức 
của Đẳng cộng sẵn Liên vô 
và tất cä các đẳng cộng sản 
anh em. Lê-nin đã kich hoạt 
động phá hoại của bọn mền- 
sê-vích „ chống lại các nghị 
quyết của Đại hội lần thử ïI 
Đẳng công nhân xã Hội đân- 
chủ Nga. Sau khi chiếm tờ 
dTia lửa», cơ quan Trung 
ương của Đảng, bọn mẹn-sê- 
vich mở ra trên bảo đó một 
cuộc tuyên truyền bừa bãi 
nhằm buông lỏng tồ chức, 
tiúh đẳng;/kỷ luật của Đẳng; 
họ mưu chứng minh cho tính 
vô kỷ luật, vô chính phủ, hỏ 
ngăn trở bằng mọi cách sự 
sáng lập một chính đảng mäc- 
xit chân chính có khả năng 
lãnh đạo giai cấp công nhần 


đấu tranh cho cHủ nghĩa xã 
hội. Họ chủ trương một đẳng 
cải lương, không chủ trương 
một đẳng cách mạng. Họ 
muốn có một đẳng công nhân 
ở Nga tổ chức theo kiều các 
đảng của Quốc tế thử hai. 
Trong tác phầm của minh, 
Lê-nin vạch rö đảng mác-xit 
là một tổ chức của giai cấp 
công nhân, là đội tiền phóng 
có ý thức của giai cắp, võ 
trang bằng sự hiều biết 
những quý luật phát triền 
của xã hội, những quy luật 
đẫu tranh giai cấp; đẳng là 
lãnH tụ chính trị, là bộ 
tham ímưu của giai cấp, và 
tất cả những kể nào phủ 
nhận đặc điềm này của đẳng 
đều là đem phong trào công 
nhân phó cho tính tự phát, 
làm cho đẳng thành một 
đẳng công đoàn chủ nghĩa. 
Lênn chỉ ra rằng đẳng 
không chỉ là bộ phận tiên 
tiến có ý thức của giai cấp 
công nhân, đẳng còn là đội 
ngũ có tô chức gồm những 
người có ý chí thống nhất, 
hành động thống nhất, kỷ 
lúật thống nhất, và vì thế 
Đảng bao giờ cũng dẫn đầu 
giai cấp vô sản đấu tranh và 
đựa lính tồ chức, tiúh kỷ 
luật vào trong đông đão quần 
chúng lao động ngbãi đẳng. 
Đảng là hình thức tổ chức 





cao .nhất -của giai, cấp công 
nhân. Trong, cuộc đấu tranh 
chống. giái cắp tư "sẵn, giai 
cấp vô sẵn lập ra “nhiều - lô 
chức khác nhau : : tông, đoàn, 
đẳng đoàn nghị, viện, 'hợp,tác 
xã, đoàn thanh: niên, tô chức 
văn hóa, v.v... Nhựng mỗi, tô 
chức đó, tuy TẤt, quan trọng 
trong cuộc „ đấu. tranh của 
giai cấp ,vô sản, chỉ bệnh x vực 
một bộ phận lợi ích của, giai 
cấp. Muốn thống. nhất cuộc 
đấu. tranh gíái cấp của giai 
cấp Yộ, sản,. mự uh h hưởi n8 
cuộc ¡ đấu tranh đó vào, li: 
đích. của. TÓ, tức là, „ thỏa 

än những lợi Ích căn .bẵn 
của giai cấp, cần: phải có 
một tộ chức đứng đầu mọi 
tổ chức vô sản, hướng những 
tô chức. này. vào con. đường 
cách niang, làm- chọ, toàn bộ 
hoạt động của .nó phục xu 
cuộc đấu tranh giành chuyên 
chính,vô sản. Một, tô chức 
như thể chỉ có thể là một 
đẳng mắc-xit. 

Đẳng có thể ,giữ vai trò 
chiến sĩ tiền phong đấu tranh 
cho chuyên chính vô sản, 
nếu đảng liên hệ chặt chổ, 
mật thiết với quần chúng 
nhân dân đông đảo, nếu 
những người ưu tủ của giai 
cấp công nhân luôn luôn đến 
tăng cường hàng ngũ của 
đảng. Đảng chỉ có thề hoạt 
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động bình thường, nếu được 
tô chức theo, nguyÊn tắc :,tẬp 
trung (và theo, nguyện \ tắc lập 
trụ) nø dân ` chủ, rong: điều 
kiểu hoạt động hợp pháp), 
_ điều lệ, thống. nhất yà kỷ 
luật thống nhất, có cơ quan 
lãnh đạo thống nhất—đại hội 
đẳng (và Ban chấp hành 
trung ương đẳng, giữa các kỳ 
đại hội), thực, hiện ; thiền, số 
phục tùng. đa sổ, địa phương 
phục .tùng trung ¡ WƠNG, 
cập. dưới, -phục tùng... gặp 
trần. Lê-nin, ThaI Ta những 
nguyên tắc, linh, đạp,- cặn 
bản ,0ủa “đẳng, th drpB§ 
n guyê ãnh:. o9 
Ti Nệm BH, ›G] "sộ. p+: 
thành một bà chức cách mạng 
chiến đầu khi tất cã các đẳng 
viện, từ những đẳng viên 
thường-chọ đến người lãnh 
đạo, đều pHẢi tuần theo mật 
kỷ.. luật: nghiêm mình, khi 
trong đảng không có ; người 
nào lại không bắt buộc phải 
theo kỷ luật của đảng. Trện 
đấy là những ‹ nguyên tắc tô 
chức của đẳng mác-xit mà 
Lô-nin đã trình bày, trong tác 
phầm: của mình - -‹ Tác dụng 
lịch sử của tác phầm là ở 
chỗ : trong đó, Lê-nin lần đầu 
tiên trong lịch sử chủ nghĩ 
Mác đã định xa học -thnpei 
pề đẳng, nói „ .TỔ . lẳng là lồ 
chức lãnh “đạo. của giai cấp 
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vô sản, là øï khi cơ bản 
trong tay giai cấp vô sản, 
không có vũ khí đó thì không 
thề chiến thắng trong cuộc 
đấu tranh giành chuyên chính 
'vô sản” (Lịch sử Đảng cộng 
sẵn (b) Liên-zô). 

Trong tắc phầm của minh, 
Lê-nin đã chứng minh rằng 
Các đẳng Quốc tế thứ hại 
sinh ra trong thời kỳ chủ 
nghỉá tư bản phát triển 
tương đối hòa bình và chỉ 
thích hợp với việc đấu tranh 
thong nghị viện, đã tổ ra vô 
dụng trong thời kỳ mới; 
trong thời kỷ này, xung. đột 
giai cấp tó tính chất' công 
khai, vấn đề chỉnh quyền tức 
vấn đề chuyên chinh.vô sản 
xlược đề ra trong chương 
trình nghị sự. , Trong cuộc 
xấu tranh giành . chính quyền, 
ngoài tổ chức ra, giai cấp 
vô sản không có vũ khí nào 
thác. Giai cấp vô sản, bị sự 
cạnh tranh vô chính phủ 
thống trị thế giới tư sản 
làm cho phân tắn, bị sự làm 
việc nô lệ cho tư bản áp 
bức, bị luôn luôn đầy xuống 
<‹ đây vực sâu * của sự nghèo 
khốn, sự đốt nát man rợ, sự 
thoái hóa, có thề trở thành— 
và nhất định sẽ trở thành— 
một lực lượng bất khả chiến 
thắng; vì lề sự thống nhất tư 
đưởng của nó xây dựng trên 


09 





nguyên lý chủ nghĩa Mác 
được củng cố bằng sự thống 
nhất vật chất của tÖ chức, 
tổ chức này tập hợp hàng 
triệu người lao động thành 
đạo quân của giai cấp công 
nhân, Vô luận chính quyền 
đã suy đồi của nền chuyên 
chế Nga, hay chính quyền 
đang suy đồi của tư bản 
quốc tế cũng đều không .thề 
chống, lại nỗi đạo, quận đó). 
(Lề-nìn: Tngền lóp,: tập, 4, 
phần 1, bắn tiếng Pháp, Mát- 
xcơ-va, 1954, trang 655)z 


MỚI VÀ. cŨ. Triết học 
mác-xit hiều. eái: mới không 
phải là tất cả những cái-gì, ra 
đời: và tồn tại, mà là cái. ra 
đời đề phát triền, cái có 
tươngữ li và 4húc đầy, sự 
tiến bộ của toàn. xã hội hoặc 
một vài mặt nào đó của xã 
hội. Cái mới là động lực của 


sự phát triền. Gó qnạn. niệm 


như thế, mới có thề phân 
biệt cái mới chân .chính với 
cái mới bề ngoài. Cái cũ đã 
suy vong: đôi khi có thề 
mang hình thức của *cải 
mới *, nhưng không phải vì 
thế mà nó không phải là cái 
cũ nữa. Ví dụ, .trong +ryền 
ngôn của Đẳng cộng sản, 
Mác và Ăng- ghen đã bóc trận 
cchủ nghĩa xã hội: phonế 
kiến? che giấu lợi ích của 
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bọn phong kiến: «Các ngài 
ấy đã tBiở cao cái bị ăn mày 
làm':cờ đề hấp dẫn nhân dân, 
nhưng nhân dân vừa chạy 
đến, trông thấy ngay những 
huy chương phong kiến cũ 
đeo trên lưng các ngài đó, họ 


liền tản đi và phả lên cười. 


một cách ngạo mạn? (Mắc 
và Ăng-ghen : Tuyên ngôn của 
Đẳng Cộng sản, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1956, trang 
56). Đề lừa đối nhân đân, 
bọn phát-xit Đức kho&c cải 
âo` qquốc gia xã hội chủ 
nghĩa”, :chúng muốn làm 
người ta tưởng lầm chủ 
nghĩa chủng tộc tàn bạo 
:của chúng là * cái mới ?, mặc 
-đầu trên thực tế, chủ nghĩa 
phảái-xiP” chỉ là một hình 
thức mới của nền độc tài 
khủng bố công khai của tư 
bản tài chính. 
Triết học mác-xit hiều “cái 
cñ” là tất cả những cái gì 
không còn là động lực của 
tiến bộ nữa và trở thành 
chướng ngại cho sự phát triền 
tiến lên. Cái cũ và cái mới 
đấu tranh với nhau bởi vì 
nó biều hiện những khuynh 
hướng khác nhau của hiện 
thực tức là quả khứ và hiện 
tại của hiện thực, cái chết 
đi và cái sinh ra, cải tiêu 
cực và cái tích cực, yếu tố 
bảo thủ xã yếu tố cách mạng. 


Cuộc đẫu tranh giữa cái mới, 
cải tiễn bộ và cải cũ, cái chết 
đi, là một quy, luật căn bản 
của sự phải triền. (Xem ; Đấu 
tranh giữa những mặt đối lập). 
Đầu tranh giữa cải mới và 
cái cũ tất nhiên Sẽ dẫn tới sự 
thắng lợi của cải mới, cái tiến 


bộ, bởi vì sức mạnh của cải 


mới, cải tiễn bộ là vô địch. 
« Theo phương pháp biện 
chứng, điều quan trọng trước 
hết không phải là cái tạm thời 
CÓ VỀ như vững chắc nhưng. 
đã bắt đầu suy vọng; ,điều 
quan trọng. trước hết là. cát 
đang nầy nở vả đang phát 
triền, đủ rằng tạm, thời nó 
'còn chứa vững chắc, bởi vì 
theo phương pháp biện chứng 
thì chỉ có cái đang nây nở 
và đang phát triền mới là 
cải vô địch» (Xta - lin : 
Chủ nghĩa duy uật biện 
chứng Đà chủ nghĩa du bật 
lịch sử, bẫn tiếng Pháp, Mát- 
xcơ-va, 1954, trang 7). Thí dụ, 
sau cách mạng, những « ngày 


thứ bảy cộng sản chủ nghĩa » 
(sáng kiến tự nguyện của công 


nhân Mát-xcơ-va làm việc 
ngoài giờ ngày thứ bảy không 


lấy fhủ lao) chưa được phê 


biến rộng rãi, nhưng Lê-nịn 
đã nhin thấy đó là mầm mống 
của một thái độ mới, cộng 
sản chủ nghĩa đối, với lao 
động. Ngày nay, những mầm 
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mống đó đã trở thành một 
nhân tố mạnh mẽ của sự phát 
triên của xã hội xô-viết: thi 
đua xã hội chủ nghĩa của 
toàn dần. Song, cái mới không 
thing lợi một cách tự phát, 
một cách buông trôi. Sức 
mạnh của Đảng cộng sản Liên- 
xô là ở chỗ Đảng nhìn thấy 
cái mới, cái tiễn bộ khi nó 
hãy còn trong trạng thái mâm 
mống, và Đảng hoạt động 
tích cực đề làm cho cái mới 
lớn lên, giúp đỡ cái mới 
đứng vững và loại bỏ cái cũ. 

Khi cái mới thẳng, nó 
không hoàn toàn vứt bỏ 
cái cũ, mà nó lợi dụng tất 


cÄÑ những cái gì quý giá trước 
kia đã thu được. Giữa cải 


cũ và cái mới, có một mối 


quan hệ nhất định, có tính 
thừa kế. Chủ nghĩa Mác 
không có chút gì giống với 
quan niệm tầm thưởng, máy 
móc về sự phát triền, quan 
niệm -này coi sự phát triền là 
tổng số những giai đoạn 
không có liên hệ gì với nhau, 
không có quan hệ nhân quả. 
Vi đụ, không thề tưởng tượng 
được là văn hóa xã hội chủ 
nghĩa lại không lợi dụng tất 
cả những thành tựu của nền 
văn hóa trước kia, không cải 
Lạo, hấp thu những thành tựu 
đó một cách có phê phán. 
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Mặt khác, chủ nghĩa. Mác 
cũng không tuyệt đối hóa các: 
hiện tượng mới. Bản thân 
cái mới cũng phát triền, thay 
đỗi, già cỗi, và từchỗ là động. 
lực của tiến bộ biến thành. 
trở ngại của tiến bộ. Thí dụ, 
quan hệ sẵn quất” mới là 
nhân tố quyết 'định làm cho 
lực lượng sản xuất” phát 
triền. Nhưng không nên quên 
rằng quan bệ sản xuất đó. 
không phải vĩnh viễn là: mới,. 
bản thân nó cũng già cỗi, và 
tương lai nhất định sẽ phải 
nhường chỗ cho quan hệ sản 
xuất khác thích hợp với tính 
chất của lực lượng sản xuất. 
Đẳng cộng sản dạy chúng ta 
rằng : chẳng những phải biết. 
nhìn thấy cái mới,mà còn phải 
luôn luôn quan tâm đến sự: 
phát triền của cái mới.Cáimới 
sẽ mất địavị tiên tiến của nó; 
nếu nó không tự hoàn thiện. 
và đừng lại không tiếnlênnữa.. 


MỤC ĐÍCH LUẬN. (Do 
chữ Hy-lạp felos có nghĩa là 
mục đích và iogos có nghĩa 
là tư tưởng, học thuyết). Học 
thuyết duy tâm chủ nghĩa 
cho rằng mọi cái trong thế 
giới đều do Thượng đễ sáng, 
tạo và đều quy về một mục: 
đích. Ẳng-ghen viết rằng: theo. 
cáắcnhà mục đích luậnthì œmèo- 
sinh ra là đề ăn chuột, chuột. 
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sinh: xa là đề cHo mèo ` ăn, 
và toàn Độ Giới: ‡ự nhiên. sinh 
Ta là:đề chŸng minh trí tuệ 
-của Chúa ' “sảng tạo”' '€Biện 
chứng của tự thiên, bẫn tiếng 
XPháp, :Pa-ri,. 1952, frang 33— 
.-84).:Những: người theo: mục 
đích luận cho tăng, kết cắu 
-của những: cơ: thŠ) bao hàm 
một mục đích hội tại,mục đích 
đó quyết định: trước sự phát 
triền của thực vật và động 
vẬt, mìạc đích đó về“bản cHất 
là tỉnh thần, 1à 1o Thượng để 
xuy. định, -:v.v:: - Như vậy: lá 
gán chớ! tự nhiên nhữi hg hãñh 
động ' 'tữti giảé!?'hầu - Zý: CHủ 
nghĩa tđúy: Vật biện chứng 
rằng, chỉ éó hoạt 

con người là có những: mục 
đích nhất định. Nhưng bản 
thần hoạt: động đó lại tùy 
thuộc- wàö'' "những điều, kiện 
khách - quàn của đời: sống, tvà' 
đ*ước hết, vào điều. 'kiện: .. 
hoạt uẬậ£' chất 'của' -xã hội 
Tính chất mục đích tương 
đổi. của giới hữu cơ l kết 
-quả củả sự chộn lọc. tự nhiễn 
Xem : Nhân quả; Đác-uÙn 
4Quụ thật), hà 


MỸ HỌC: Mỹ học là những: 
.‹quy luật chung củà sự giải: 
thích hiện thực? bằng, „nghệ 
thuật, là khoa học nghiên cứ 
về 'gh§liRuật. Mỹ học hiên" 
‹cứu 'nhữg'xấn đề về bản: 


Xe 


-chất của nghệ thuật; về quan 
hệ của nghệ thuật với Hiện 
thực, về những phương pháp 
sáng! tác, về những tiêu chuằn 
của 'cái đẹp, về những hình 
thức nghệ thuật v:v.. Mỹ 
Học duy tâm 'chủ' nghĩa tư 
sẵn không có. khẩ riãng: đem 
lại một giải pháp khoá học 
cho nhữ ïng vẫn đề Ấy, Những 
lý: lận về: mỹ học: của Căng" Ỏ 
kIế-ghẻn “Và những, môn đồ của 
hợ; bênh Vực 'quan điểm duy 
tâm chủ, nghĩa $š'ñghệ thuật 
nhữhg dùáh`' điềm "ấy - tách 
nghệ thuật ra; khỏi hiện; thực. 
(Tuy, Nhiên, trong: lý; luận.yề 
mỹ học của ; Hệ-ghen, cũng Có 
nhiều yếu tổ quý báu và tiến 
bộ). Căng đã đề ra luận đ:ềm 
về tính chất “vô lợi hại » và 
€không có tính. đẳng» của 
nghệ thuật, luận điệm này 
đã tiược) toàn bộ mỳ học đự 
sản tản thành và đã làm “cơ 
sở' chơ những lý luận hình 
tức: chủ nghĩa như quản 
niệm «nghệ thuật vì nghệ 
thuật”, quan niệm N nghệ 
thuật: thuần túy » v.V.!. Trong 
lúc? khái: quát kinh - nghiệm 
thực tiễn của nghệ thuật suy” 
đồi, "mỹ 'học tư sản hồi cuốt 
thể, kỷ XIX và nửa đầư Đang 
kệ: XX đã tạo ra 'nhữt 
liên đưa đến một sự' siồ hi 
nghiêm ' trọng Hổn HA : nghệ 
thuật thÏ éðn Ià' một trò tiêu 
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khiền của qhững- người tiều 
lư sản mà tình cẩm đã chai 
Ởi rồi, và chỉ. ,eòn đdà một 
phương tiện. đề thỏa mãn 
những sở thích đồi bại của 
tầng lớp chóp bu» trong xã 
hội tư sẵn, 

Mỹ. học: trước chủ nghĩa 
Mắc không được thuần nhất. 
Trong lĩnh vực này; cũng như 
Irong triết học, cuộc đấu 
tranh xẫn tiếp diễn giữa 
những môn phái của chủ 
nghĩa duy lâm và, của, chủ 
nghĩa duy vật. Lịch: sử. mỹ học 
tức là sự hình thành của quan 
điềm khoa học, duy vật chủ 
nghĩa về nghệ thuật, trải qua 
cuộc đấu tranh quyết liệt 
chống quan điềm duy tâm 
chủ nghĩa về nghệ thuật. 
Những lý luận đuy vật chủ 
nghĩa đã có một lác dụng 
quan trọng trong sự hình 
thành của một quan điềm 
đúng đắn về thực chất của 
nghệ thuật và về những quy 
luật của nghệ thuật, nhất là 
lý luận. về mỹ học của nhà 
duy vật chủ nghĩa Pháp ?Điỉ- 
đo-rổ”” là người đả phá chủ 
nghĩa đuy tâm và tán thành 
khuynh hướng hiện thực chủ 
nghĩa. Những nhà phê bình 
dân chủ cách mạng vĩ đại 
Nựa như : Bi-ô-1in-xki, Sóc-nu~ 
§Ê0-x~ki, 
qũng có một tác „dụng đặc 


Ðo;bơ-ra-lizn- -bốp” 


'08 


biệt đối với mỹ học duy vật 
chủ*®nghĩa ; 4 :nhiềú luận điềm 


:trọng \ yếu của các ông về sau 


được: Pơ- lé-kha-nổốp” — phát 
triền thôm nữa. Mỹ học đó 
đã gói phần vào việc hoàn 
chỉnh quan điềm.khoa học về 

nghệ thuật, và Wề những quy 
luật của nghệ 'thuật nhiều hon 
mọi lý luận khác, và hiện nay 
ý ngh†a của mỹ học đó cũng 
không hề giảm. một tỉ nào cả. 

Nó: gần. giống như lý luận 
mắác-xít về nghệ thuật và giúp 
ích rầt nhiều cho nghệ thuật 
tiến bộ trên thể giới. Trong 


.Số những nhà phê bình Nga, 


địa -lin-xki là người đầu tiên 

đã giảng một đòn nặng vào 
những quan điềm duy tâm 
chủ nghĩa. Séc-nư-sép-xki và 
Đơ-bơ-ra-li-u-bốp› phát, triển 
thêm luận điêm của Bi-ê-lin- 
xki, và do đó, đã phát triển 
rộng rãi lý luận: duy vật chủ 
nghĩa về nghệ thuật. Đối với 
Bi-ê-lin-xk1, Séc-nư-sẻp-xkÏ và 
De-bơ-ra:li-u- -bốp, thì nhiệm 

vụ chủ yếu của nghệ thuật là 
tả lại hiện thực. Nhưng nghệ 
thuật sở dĩ cần phải là 
“tắm gương trung thành 
của hiện. thực », «tiểng:nói 
sinh động của hiện thực», 
nhự. thể không phải là đề 
nghệ sĩ thích thú bắt chước 
tự nhiên, hay đề độc giả hoặc 
khán giả say sưa trước: bình 


ảnh/xác thực của hiện thực ; ' 
ngửời ta cần phải tả lạ? hiện 
thực một cách trung thành đề 
tiến hành “phân tích một 
cách thi vị sinh hoạt xãhội», đề 
đem lại cho xã hội một phương 
hướng đúng đắn, đề giúp hiều 
được hiện thực, hiều được 
inhữngnhucäucủasự phát triền 
nhằm cải tạo xã hội bằng cách 
mạng. Đối với mỹ học dân chủ 
cách mạng Nga, thì nghệt huật 
cần phải phục:vự eho một fư 
tưởng nhất định, đó là bước 
đầu và bước cuối cùng; 'lă'cơ 
sở. của mọi quan điềm về 
nghệ thuật. Tuy nhiên, những 
nhà phê bình Nga vĩ đại lúc 
bấy giờ cũng vẫn chưá có 
một quan điềm duy vật chủ 
nghĩa khoa học về những 
quy luật xã hội. Chủ nghĩa 
Mác đã đem lại quan điềm 
ấy. Chỉ có chủ nghĩa đuy vật 
lịch sử mới khiến cho ta 
chiến thẳng hoàn toàn chủ 


nghĩa duy tâm trong mỹ học. 


và xây đựng một lý luận chân 
chính khøa học về :hghệ thuật. 

Mỹ học mác-xít coi nghệ 
thuật như là một trong những 
hình thức của ý thức xã hội, 
hình thức tiếp thu và hiểu 
biết hiện thực có tính chất 
nghệ thuật đặc biệt. Chính 
những quan hệ xã hội và cơ 
cẩu:kinh tế của xã: hội trong 
một thời kỷ lịch sử nhất định 
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quyết định nghệ thuật. Chỉ 
cö nhìn vẫn đề như thế mới 
hiều và giải thích được những 
quy luật khách quan của sự 
phát triền của nghệ thuật và 
những nguyễn nhân của 
những sự biến đổi về hinh 


thức của nghệ thuật, v.v... 


Lý luận của chủ nghĩa Mác 
về đấu tranh giai: cấp đã nêu 


'+ö'tinh chất giới cấp của nghệ 
thuật và những nguồn gốc sâu 


* của cuộc đấu tranh luôn 


'luôn điễn ra giữa các khuynh 


hưởng ' 'khäe nhau về nghệ 
thuật. 

Lê-nin đã góp một phần 
quý bảu nhất vào việc xây 
đựng rnŸ hóc mảc-xXít, khi 
ông nghiên cửu vấn đề tính 
đẳng trong nghệ thuật. Ông 
đã chứng tỏ rằng nghệ thuật 
không thề không có tính đẳng 


trong thời kỳ mà xã hội chia 


ra làm hai phe: tư sẵn và vô 
sản, trong thời kỳ đấu tranh 
quyết liệt giữa hai phe ấy. 
Viện: cớ là đề bảo vệ cho “tự 
đo sáng tác», mỹ học duy 
tâm chủ nghĩa phủ nhận lập. 
trường của Đẳng trong nghệ 
thuật. Nhưng «tự do sắn¿ 
tác? theo quan điềm duy tiin 
chủ nghĩa, có nghĩa 1š “hghệ 
sĩ bàng quan vờỡiˆ nnhg sự 
biến chuyền của sp: hội, hay 
là nghệ sĩ phúc SŠ`ụ một cách 
ngụy {rang cho các giai cấp 
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bóc lột. Thờ ơ với cuộc đấu 
tranh giai cấp cũng là một 
cách phục vụ cho giai cấp tư 
sản. 

Trong khi vạch rõ bẩn chất 
của nghệ thuật, vạch rõ mối 
quan hệ của nghệ thuật với 
những điều kiện sinh hoạt 
vật chất của xã hội, với cuộc 
đấu tranh giai cấp, mỹ học 
mác-xit đề ra những tiêu 
chuần khoa học về cái đẹp, 


những tiêu chuần đề đánh 


giá các tác phầm nghệ thuật. 
Mỹ học duy tâm chủ nghĩa 
thì đã làm cho vấn. đề ấy thêm 
rắc rối, cho rằng nghệ thuật 
hoàn toàn không bị một quy 
luật khách quan nào chỉ phối, 
Mỹ học mác-*xif .không, những 
chỉ quả quyết rằng có thề có, 
những tiêu chuần khách quan 
và khoa học về' mắt nghệ 
thuật, mà còn nêu rõ những 
tiên chuần ấy. Đó: lÁ nghệ 


thuật phải phù hợp với chân: 


lý, pHải phản ánh hiện thực 
một cách, trưng. thành ; nghệ 


thuật. phải có tư tưởng tính ;“ 
nghệ sĩ phải có khả: năng. 
phát hiện cái mới - đến: thay 
thế cho cái cũ, cái suy tàn, 


phải sẵn sàng đứng về phía 
cải mới, ủng hộ cái mới bằng 
nghệ thuật của mình, phải 
ñẪn sàng trổ thành một chiến 
8ï chứ không phải một anh 
(hàng phi-li-stanh ; hình thức 


và nội dung phải. phù hợp 
với nhau v.v... Đối với nghệ 
thuật xô-viết, thì yếu tố quyết 
định trong việc đánh giá nghệ 
thuật, chính là vấn đề: một 
tảo phầm nghệ thuật đã đóng 
góp được chừng nào cho 
cuộc đấu (ranh chung đề xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản, cho 
việc giáo đục quần chúng 
theo tỉnh thần của chủ nghĩa 
cộng sẵn, cho sự phát triền 
chủngh†ayêu nước xô-viết và 
tình thần tự hào đân tộc. 
Ngoài ra việc đánh giá một 
tác phầm về mặt nghệ thuật 
cũng có tầm quan trọng to 
lớn, vì nghệ thuật và tư tưởng 
liện hệ chặt chẽ với nhau. 
Không có tư. tưởng tính thì 
sẽ rơi vào những kỹ xảo hình 
thức chủ nghĩa, rơi vào tình 
trạng mâu thuẫn giữa hình 
thức và nội dung, rơi vào 
chủ nghĩa tự nhiên thuần túy. 
Kbông chú ý đến mặt nghệ 
thuật, thì hình thức nghệ 
thuật thiếu sót sẽ làm giảm 
giá trị tư tưởng của tác phầm. 

Những tác phầm của Mác, 
Ăng-ghen,. Lê-nih và Xia-lin 
là những kiều mẫu kinh điền 
về sự phân tích nghệ thuật 
với một thái độ mác-xit, về 
sự đánh giá văn học, hội 
họa v.v... theo quan điềm 
mắc-xit. Sự phát sinh và phát 
triền của nghệ thuật xô-viết, 
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những chỉ thị của Đảng :cộng 
sản Liên-xô về những scon 
đường phù hợp với nghệ 
thuật xä hội chủ nghĩa, đã 


đưa mỹ học mác-xit lên một-- 


trình độ cao hơn. Xta-lin cho 
rằng phương pháp của nghệ 
thuật xô-viết là phương pháp 
của chủ nghĩa hiện thực xã 
hội chủ nghĩa. Định nghĩa 
này đã làm nồi bật tinh chất 
mới của nền nghệ thuật ấy, 
đã chứng minh rỡ rệt.tỉnh ưu 
việt của nghệ: thuật ấy và 
điều:làm cho nó phân biệt 


vởi nghệ thuật cũ ; định nghTa 


đó đã:giải quyết vẫn đề quan 


trọng về quan hệ giữa nghệ 


thuật mới và “đi sẵn của quá 
khứ ; nó chứng. tỏ: nghệ thuật 
mới, về cặn bản, là mâu 
thuẫn với nghệ thuật suy tàn 
của. giai cấp tư: sản; :v.v... 
Luận điềm của bêề-nin và Xta- 
lin cho rằng nội dung của 


văn hóa.xô-viết là riội dung 
xã hội chủ:nghĩa và hình thức 
của nó là hình thức dân tộc, 


có một ý nghĩa rất lớn' đối 
với sự phát triền của lý luận 
mắc-xít về:mÿ học. Luận điềm 
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ấy đã đánh bại thải độ hư vô: 
chủ nghĩa, thế giới chủ nghĩa 
đối với những truyền thống 
đân tộc tiến bộ của các đâm: 
tộc và đối vởi những hình 
thức đân tộc của nghệ thuật ;: 
nó đã làm sáng tổ vẫn đề 
quan hệ giữa yếu tố dân tộc 
và yếu tố quốc tế trong nghệ: 
thuật xô-viết. Những ngh†ỳ 
quyết mà Ban chấp hành 
Trung ương Đảng cộng sản 
đã thông qua sau chiến fran]r 
về những vấn đề văn học và 
nghệ thuật đã đánh đấu một: 
giai đoạn mới trong . sự phát 
triền của nghệ thuật xô-viết 
và của sự phê bình nghệ 
thuật, theo quan điềm của 
chủ nghĩa Mác — Lê - nin,. 

Những nghị quyết ấy chứa: 
đựng một sự phân tích khoa 
học về những vẫn đề chủ yếu. 
trong mỹ học Mác — Lô-nim 
và một cương lĩnh cho sự 
phát triền mới của văn học,, 


: âm nhạc, điện ảnh; sân khấu 


và: kịch bẩn :xô-viết. (Xem 
thêm: Chủ nghĩa hiện thực 
xä hội chủ nghĩa). 





NAN-BAN-ĐI-AN Mi-cda- 
en La-ddrê-vích (7829 — 
1866). Nhà triết học đuy vật 
chủ nghĩa nổi tiếng của Ác- 
mê-nỉ, người dân chủ cách 
mạng, người xã hội chủ 
nghĩa không tưởng, nhà thơ 
và nhà chính luận. Nan- ban- 
đỉ-an là bạn chiến đấu của 
những nhà dân chủ cách 
mạng Nga Ghếc-xen*, Bi-ẻ-lin- 
+kỉ*, Séc-nữư- -sép-+ki”, Đơ-bơ- 
rq-li- n-bốp”: ;Ghéc-en và Ô-ga- 
rép đã đánh “giả rãt cao sự 
hoạt động của Nan-ban-äi- 
an, lòng trung thành không 
vụ lợi của ông đối với sự 
nghiệp dân chủ. cách mạng. 
Cũng như Séc- nư- sép-xki và 
những bạn chiến đấu. của, 
ông, Nan: ban- đi-an chuẩn bị 
cuộc cách mạng dần chủ, 
chủ trương thống nhất phong 
trào cách mạng của các dân 
tộc ở nước Nga chống chế 
độ Nga hoàng. Ông bác bổ 





Nan-ban-đi-an 


những. « lý luận * của phái tự: 
do về. điều hòa giai cấp, 
đồng thời ông vạch ra tính 
chất gay gẫL. của cuộc đấu 


tranh giải cấp. đang chia rẽ 


xã. hội. Ông tố cáo những 
cuộc chiến tranh phi nghĩa, 
những cuộc chiến tranh:xâm: 
lược, chính sách thực dân 


của những cường quốc tư 
bản, ông bóc trần những kế 
“hoạch cướp bóc của chúng, 


việc ehúng cấu kết với chính. 
sách của các tên vua Thổ- 
nhĩ-kỳ, với chính sách tiêu, 


điệt đân tộc Ác-mê-ni. 

Về triết học, Nan-ban-đi- 
„n là một nhà duy vật chủ 
nghĩa, theo ông, vật chất là 
cái có trước, vật chất là 
vĩnh viễn và không thề hủy 
điệt được, vật chất chứa 
đựng trong nó. nguyên nhân 
tồn tại cửa bản thân nöỏ..Ông 
hết sức, chú trọng đến. kinh 
nghiệm và. gu nạp” T ư 
tưởng chỉ là sự phần ảnh của 
tự nhiên, của thế giới bên 
ngoài. Cũng giống như những 
đại biều của chủ nghĩa duy 
vật ở Nga trong những năm 
40— 60 của thế kỷ XIX, ông 
đi gần tới phép biện chứng. 
Tự nhiên luôn: luôn vận 
động, và thế giới hữu cơ 
xuất hiện từ thế giới vô cơ. 
Đời sống xã hội là quá trình 
đấu tranh giữa cái tiến bộ và 


cải phản động, và cuối cùng: 


bao.giờ khuynh hướng tiến 


bộ: cũng thắng.. Nan-ban-đi-an' 
bác bỏ triết học duy tâm. 
của: 


chủ nghĩa của. Găng”, 
Phích-tơ” và của. Hê-ghen*; 
ông, phê. phản hội đụng: phần 
động. và có tính chất quân 


‹hủ trong những quan điềm: 


NĂNG LƯỌNG 





của Hê-ghen, việc Hê-ghén 
vứt bỏ tư tưởng về sự phát 
triền. Ông bảo vệ lập trường 
tư: tưởng của văn. chọc tiến 


Bộ Ác-mê-ni đang nẩy nở và 


nHững khuynh hướng dân 
chủ của nền văn học đó. Về 
mỳ học, ông là một người 
thuộc phái hiện thực chủ 
nghĩa cũng như Bi-ê-lin-xki, 
Séc-nư-sép-xki và Đơ-bơ-ra- 
l-u-hốp. . 

Nah- ban-đi-an là . một nhà 
SiẢ và nhà. văn. xuất sắc. 

Tác, phẫm “cửa ông đầy lòng 
căm thù chế độ. nông nô. Tư 
tứởn E cửa ông là nguồn gốc 
cử ” nền. văn “hđa đán chủ 
tiến bộ: của Ác:mê-nĩ trong 
nửa sau của thể kỷ XIX, 
Ông bị bắt giam vì đã hoạt 
động cách mạng và vì đã 
truyền bá những trước tác 
của Ghéc-xen .xuất bẩn: ở 
Luân đôn nhưng bị cắm lưu 
hành 'ở Nga, ồng ' bị giam ba 
năm trongữ ngục Pi-e:và Pôn. 
Ông :chết-trong thời gian bị 
đày. Những tác phầm quan 
trọng. nhất của ông là 
Hau đường Tối, Nông nghiệp 
là 'dởn đường. đúng 'đẳn, một 
bài Đình, luận cuốn tiềử 
thuyết của Pơ-rô-si-an Xốt Đã 
Vác-ti-te,'V.v.... U , hộ 

13 ) 

NĂNG LƯỢNG.' “Cải đề 

đo: sự vận động của vật chất. 


NẴNG LƯỢNG 
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Khải niệm năng lượng, theo 
quan niệm hiện đại, có từ 
nửa sau của thế kỷ XIX và 
gắn liền với sự phát hiện ra 
định luật bảo toàn và chuyền 
hóa năng lượng. Ăng-ghen 
xếp phát hiện ấy trong số ba 
phát hiện vĩ đại của khoa 
học hồi thế kỷ XIX, những 
phát hiện này đã làm phát 
triền vượt bậc nhận thức về 
sự nối tiếp của các quá trình 


tự nhiên. Định luật 'ấy phát 


triền và cụ thề hóa đinh luật 


phô biến về sự bảo toàn vẬt. 


chất và, vận động do Lơ-ma- 
nó-xốp” đề xướng. Đối với 


Ăng-ghen và Lê-hnin, những. 
khải niệm nắng lượng và. 
vận động đều lä những khái 
niệm cùng có giá trị nhử: 


nhau, 

Những hình thức đặc biệt, 
những hình thức vật lý và hóa 
họé khác nhau về chất lượng 
của vận động đều phù hợp 
với 


định của năng lượng: cơ 
giới, nhiệt điện từ, hóa 
học :v.v.. Khải niệm năng 


lượng biều hiện tính chất 
không. thề bị hủy điệt về 
mi số lượng và chất lượng 
của sự vận động vật chất, 
biêu hiện khả năng biến hóa 
vĩnh viễn của sự vận động 
vật chất ấy, Năng lượng tự 
hảo toàn về số lượng, nó 


0H TD 


những hình thức nhất: 


không thê bị hủy điệt. được. 
lất cả các loại năng lượng 
đều: chuyŠ ồn hóa loại này vào 
loại khác. Cho nên Ăng-ghen 
nói rằng định luật bảo toàn 
và chuyên hóa năng lượng 
là định luật cơ bản của sự 
vận động, quy luật tuyệt 
đối của tự nhiên. 


Sự chuyền hóa của năng 
lượng tiến hành bên ngoài -y 
thức và độc lập đối vớt ý 
thức. Năng lượng không thê 
có, nếu không có những vật 
thề vật chất. Lê-nin cho rằng 
mưu toan công nhận có năng 
lượng ở bến ngởài:vật chất 
cũng là: mót hưu toan đuy 
tàm chỉ nghĩa muốn công 
nhận có vận động mà không 
có vật chất. Ngành: vật lý 
học hiện đại chứng tỏ rằng 
năng lượng liên hệ khăng 
shít với khối lượng của vật 
thề. Định luật về sự Hên hệ 
phô biến giữa khối lượng và 
năng lượng là một trong 
những định luật cơ bẵn của 
vật lý học hiện đại; định luật 
này xác nhận một lần nữa định 
luật Lơ-ma-nô- xốp. Những 
người đuy tâm chủ nghĩa cố 
tách nắng lượng ra khỏi vật, 
chất, cố tuyên bố rằng vật 
chất « không tồn tại», cố 
hình dung nắng lượng, như 
là «thực thề duy nhất của 
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thế giới». Họ giải thích một 
cách chủ quan năng lượng 
bằng cách cho rằng nó là do 
ý thức sản sinh ra. (Xem 
thêm : Duy năng luận). 


NI-DA-MI  GAN-GIÊ-VI 
(khoảng 1141 — 1203). Nhà 
thơ và nhà triết học xuất sắc 
của A-déec-bai-gian. Ông nổi 
tiếng nhờ năm bài thơ trữ 
tình lớn (cKham-xe?), rất 
phổ biếnở vùng Cận đông: 
«(ho tàng bí mật», «Khô- 
sơ-rốp và Si-rin *, « Lê-i-H và 
Mét-nun?, *Bảy bức chân 
dung * và «Ít-can-đe Na-me 
(tBài thơ về A-lê-xan-đơ-rơ 
đại để °). Ni-da-mi có những 
kiến thức rộng về hầu hết 
các môn khoa học và văn hóa 
trong thời đại ông. Đây nhiệt 
tình yêu mến nhân dân lao 
động, ca ngợi tình yêu, tình 
bạn, quyền bình đẳng, các 
tác phầm của ông đã phá 
hoại cơ sở của triết học kinh 
viện thời trung cổ, và góp 
phần vào sự phát triền những 
khuynh hướng tiễn bộ trong 
tư tưởng xã hội và chỉnh trị, 


Ni-da-mi không chỉ là nhà 
thơ vĩ đại, ông còn là đại biều 
xuất sắc của tử tưởng triết 
học ở A-déc-baïi-gian và ở 
khắp Cận đông, trong thể kỷ 
XII. Theo Ni-da-mi, thế giới 





_NIL-DA-M 


vật chất gồm có bốn yếu tố 
(đất, nước, không khí, lửa), 
thể giới vật chất là vinh viễn 
và vô hạn. Ni-đa-mi là người 
đầu tiên ở phương Đông đề 
đứng lên phẳn đối học thuyết. 
thần học cho rằng thế giới là 
bất biến. Tuy ông không trực 
tiếp và công khai phê phản 
đạo Ma-hô-mét, nhưng học 
thuyết của ông về sự vận 
động và sự biến hóa vĩnh 
viễn, thực tế đã chống lại 
đạo I-xlam. Cũng như Hé-ra- 
cơ-li!”, ông thường nói, trong 
tảc phầm của ông, về sự vận 
động và sự biến hóa phổ 
biến : “ Cũng giống như nước 
không bao giờ đứng nguyên 
trong một con sông, trên thể 
giới không có cái gì là bất 
biến cả”. Theo Ni-da-mi, vận 
động và biến hóa dẫn tới sự 
điệt vong của sự vật này, sự 
ra đời và thắng lợi của sự 
vật khác. Ông quả quyết 
rằng quy luật chi phối vũ trụ, 
những quy luật đó đã quyết 
định sự ra đời, sự phát triền 
và sự tiêu điệt của các biện 
tượng. Ni-da-mi dạy rằng thế 
giới là do những cái đối lập 
tạo nên: thiện và ác, yêu và 
ghét, v.v... Cũng giống nhự 
những nhà triết học cỗ đài, 
những tư tưởng đó của Ni- 
da-mi cũng được biều hiện 


NI-DA-MI 
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đdưởi hình thức chung chung 
và chất phác. 

Trong những bài thơ của 
minh, Ni-đa-mi rất chú ý đến 
vấn đề đời sống xã hội, ông 
đã phê phán trật tự xã hội 
đương thời. Nhưng khi giải 
thích những hiện tượng xã 
hội ông không vượt khỏi 
những tư tưởng chung của 
thời đại ông. Ông quan niệm 
sự 'phát triền của xã hội một 


cach duy tâm. Ni-da:mi tham, 


gia tổ chức bí mật « A-khi », 
một tở chức tập hợp những 
người thợ thHỦ công có 
khuynh hướng cách mạng đề 
bảo vệ quyền lợi của những 
người lao động. Ông chống 
lại bọn vương công hồi giáo, 
bọn phong kiến đi áp .bức, 
bọn bạo chúa, và bảo vệ 
quần chúng lao động nghèo 


khô. Ông nói chính quyền 


của bọn vương công bồi giáo 
xây dựng trên bạo lực, mà 
bạo lực là điều ác, là nguyên 
nhân của mọi sự xấu xa. Sự 
vững chắc của Nhà nước là 
ở trong chính nghĩa, ở trong 
sự quan tâm của vua chúa 
đổi với thường dân. Trong 
bài thơ *ÏÍt-can-đe Na-me›», 
Ni-đa-mi miêu tả một chế độ 
xã hội lý tưởng trong đó 
không có người đi áp bức, 
không có người bị áp bức, 
không có kể giàu người 





Ñi-da-mi 


nghèo, đề đối lập với xã hội 
xây dựng trên sự bất công.. 
Trong xã hội lý tưởng đó, 
tất cả mọi công dân đều 
được bình đẳng, họ sẽ tuân 
theo những quy tắc của đời 
sống xã hội, không phải 
cường bức gì cả. 

Na-da-mi là người nhiệt 
liệt bảo vệ. sự bình đẳng giữa: 
các đân tộc và chủng tộc, 
« người đa trắng và người đa 
đen đều là con cái của trái 
đất *, cngười nước Ê-tH-ô-pi 
da đen như sắt; đa đen 
nhưng tâm hồn trong sạch+.. 
Theo Ni-da-mi, lao động là 
cơ sở của :văn hóa vật chất 
và văn hóa tỉnh thần, là 
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nguồn gốc của thơ ca. Ông 


nói: « Chúng1a sống : trên thế 
giới này là đề laỏ động, chứ 
không phải là đề nói ba hoa 
vô ích”, 

Các dân tộc ở Liên-xô 
đánh giá N¡- da-mi rất cao. 


NÍTSƠ Phơ-ri-đơ-rích 
(184% — 1900). Nhà triết học 
duy tâm chủ nghĩa Đức, cực 
kỳ phần động, công khai tân 
dương sự bóc lột của tư sẳn 


và sự xâm lược, người tiên 
khu của những «nhà tư 


tưởng” phát-xít. Triết học 
của Nit-sơ xuất hiện trong 
thời kỳ chủ nghĩa tư bản tiến 
vào giai đoạn đế quốc chủ 
nghĩa; đó là sự phản ứng 
của tư tưởng tư sản đứng 
trước tình trạng những mầu 
thuẫn giai cấp đã trở thành 
sâu sắc, trước hoạt động 
chính trị ngày càng tñng của 
giai cấp công nhân và sự 
truyền bá tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa. Toàn bộ hệ thống 
tư tưởng của Nit-sơ đầy dẫy 
lòng hận thù đối với “tỉnh 
thần cách mạng”, đối với 
quần chúng nhân dân. Theo 
ông ta, lao động là một sự 
nhục nhã; theo thuật ngữ 
của ông ta, sự nô dịch là 
“thực chất của văn hóa», 
còn sự bóc lột thì dính liền 
với «thực chất của tất cả 


tránh khỏi), 


NÍT-SƠ 


mọi sinh vật”. Quản chúng 
nhân đân chỉ là « nô lệ », lì 
“ đàn súc vật ». Tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa đã làm cho 
ông ta phát điên. Sự tồn tại 
của công đoàn, quyền bầu cử 
đành cho công nhân đều làm 
cho ông ta phẫn nộ. Tất cả 
mọi ý nghÏĩ của ông ta đều 
nhằm hết sức ngăn ngừa 
không cho nỗ ra “cuộc cách 
mạng rõ ràng là không thề 
Xuất phát từ 
quan điềm đó, ông ta «đánh 
giá lại tất cả những giá trị”, 
thầm tra lại những tiêu chuẩn 
của hệ thống tư tưởng tư 
sẵn phái tự do, của triết học 
duy lý, của luân lý học cổ 
truyền, của giáo lý đạo Thiên 
chúa. Nit-sơ cho rằng tắt cả 
những tiêu chuần đó đều làm 
suy nhược ý chí đẫu tranh, và 
không thề trắn áp nổi phong 
lrào cách mạng ngày càng 
lên cao. Đề đối lập tới sự 
giả đối cỗ truyền của tư tưởng 
tư sản, ông ta nêu ra một hệ 
thống tư tưởng công khai 
mọi rợ : chống lại chủ nghĩa 
nhân đạo, chống lại chủ 
nghĩa dân chủ, chống lại đạo 
đức một cách vô sỉ. Ông ta 
phân biệt rõ ràng hệ thống 
tư tưởng dùng đề đào lạo 
những người lao động đễ bảo 
(« đạo đức của nở lệ ») và hệ 
thống tư tưởng dùng đề đạy 


NIU-TƠN 
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dỗ «đẳng cấp những người 
chủ * («đạo đức của người 
okhủ ›). 

Nfí-sơ là tín đồ-của ý chí 
luận” Ông ta phủ nhận 
những quy luật khách quan, 
và cho rằng ý chỉ có tác 


dụng quyết định. Ông tà 


tuyên bố 4sự khao khát 
quyền lực » là động lực của 
(ất cả mọi quá trình của tự 
nhiên và xã hội. Ông ta xuyên 
tạc gni luật đ cạnh tranh sinH 
tồn» của Đác-uyn cơi `đỏ lừ 
nguyên to phô biến, đồng 
thời dùng khái niệm « đấu 
tranh giành quyền lực » thay 
thể cho khái niệm «cạnh 
tranh sinh: tồn». ĐỐi với 
“đẳng cấp những người 
chủ», ông ta tuyên truyền 
chủ nghĩa cá nhân cực: đoafi 
(sùng bái .« siêu nhần 9), tuyêh 
truyền tinh thần xâm lược 
không lùi trước bất cứ một 
cái gì, khinh thường' tất cả 
những qui tắc về pháp luật 
và về đạo đức. Nit-‡ơ phủ 
nhận sự tiến bộ. trong tự 
nhiên và xã hội, đùng thần 
thoại “vạn vật vĩnh viễn trở 
lại như cñ » đề chống lại lý 
luận khoa học về sự phát 
triền, theo thần thoại đó thì 
lịch sử không phải là tiến 
lên,-' mà là không ngừng quay 
Irv lại những giai đoạn 
trước kia đã trải qua. 


KH học: phản động, vô 

hân đạo của NÌt-sơ, đầy dẫy 
lòn,, thù hẳn những người 
lao động, . .eœa, tụng sự sùng 
bái. ức. mậnh, sùng, bái con 
« d8 £hú mẫu hưng », . hoàn 
toàn: hợp vớf hệ thống 
Lư Éữ "E của bọn phát-xít, 
Tiướế “lúa triết hộc.`Nit-sơ 
đã được: bọn Hit-le. lợi dụng 
rộng SR¡, này: nay, lại dược 
những nhà. :fŒ . tưởng thân 
pát-xÍt: ‹ 3: :£Ñh nghĩa để 
quốc Kặt: dựng. 





NIU-TƠN đắc (7622 — 
7727). Nhà vật lý học, thiên 
văn học và toàn học vĩ đại 
nước Anh, người sáng lập ra 
cơ học khoá học. Ông. tìm ra 
định luật về sự hấp tẫn của 
vạn vật và - :nHững định luật 
cơ bắn của cơ học. Căn cứ 
vào những định luật :đó ông 
đã sảng lập nên lý luận về 
sử Màn động của các thiên 
thÈ: !. — BẤI cứ một vật 
nào XêM đều tiếp tục giữ 
trạng thái vên tỉnh hoặc 
trạng thái vận động theo tốc 
độ đều đặn và theo đường 
thẳng nếu chưa bị các lực 
bên ngoài bắt buộc phải 
thay đồi trạng thái đó ; 2. — 
Sự thay đồi số lượng của 
vận động tỷ lệ thuận với Tức 
đã được ứng dụng Và sự 
thay đồi đó tiến hãnh theo 
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Niu ton 


hướng tác động của lực ấy; 
3. — Bất cử tác dụng nào 
cũng có một phản tác dụng 
ngang sức và theo hướng 
ngược lại. Niu-tơn đã chế ra 
kính viễn vọng đầu tiên, ông 
là người đầu tiên nêu ra lý 
luận khoa học về màu sắc, ông 
phân giải ánh sáng mặt trời 
thành quang phổ. Theo Niu- 
tơn, ảnh sáng là do những 
hạt nhỏ vô cùng họp thành, 
những bạt nhỏ vô cùng đó là 
đo nguôn ảnh sáng phóng ra. 
Cơ học của Niu-ton thừa 
nhận không gian và thời gian 
là những thực tại khách 
quan, nhưng :ai tách không 
gian và thời gian ra khói vật 
chất. Theo Niu-ftơn, không 





“@ 


NIU-TƠN 


gian tồn tại tách rời vật 
chất, không gian giống như 
một chiếc hòm rỗng trong 
đó đầy những vật thề vật 
chất; Niu-tơn cũng tách rời 
thời gian khỏi vật chất đề 
nhận xét. Niu-tơn cho rằng 
chính Thượng để đã tạo nên 
€ cái búng » đầu tiên làm cho 
các hành tỉnh xoay chuyền 
chung quanh mặt trời. Ăng- 
ghen đã cho rằng hệ thống 
của Niu-tơn là đỉnh cao nhất 
của thời kỳ cơ giới và siêu 
hình trong khoa học tự 
nhiên, ông đã phê phán 
những sai lầm duy tâm chủ 
nghĩa, tính chất siêu hình 
của thế giới quan của.Niu- 
tơn. Niu-tơn có ảnh hưởng 
rất lớn đối với triết học, 
nhất là đối với những nhà 
duy vật chủ nghĩa Pháp trong 
thế kỷ XVIIIL Lý luận của 
Niu-tơn đã gây cho chủ 
nghĩa duy vật có khuynh 
hướng máy móc. Chủ nghĩa 
duy vật siêu hình cũ dựa 
trên những quan niệm của 
Niu-tơn về tính không thề 
thâm nhập và quán tính của 
vật thê, về sự không phụ 
thuộc của khối lượng vào 
vận động, sự đồng nhất giữa 
vật chất và khối lượng, sự 
tách rời vật chất khỏi không 
gian và thời gian v.v.... Quan 
niệm máy móc về vận động 


NÔ LỆ (CHẾ ĐỘ) 
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củ: những nhà duy vật chủ 
nựh7a trong thế kỷ XVIHII cho 
rìng vận động là sự đi chuyền 
của vật (hề trong không 
gian, quan niệm đó dựa trên 
ba định luật của vận động 
do Niu-tơn nêu ra. 


Hiện nay những phát hiện 
trong vật lý học, đặc biệt là 
tương đối luận xà những 
phát hiện trước đó của Ló- 
ba-sép-~ki” dã dẫn đến việc 
xét lại nhiều nguyên lý trong 
vật lý học và cơ học của Niu- 
ftơn. Cơ học của Niu-tơn 
không thề giải thích nổi 
những hiện tượng có liên 
quan tới sự vận động của 
các hạt nhỏ có tốc độ rất 
nhanh, nó chỉ thích dụng với 
việc miêu tả sự vận động của 
những vật thề có tốc độ 
chậm (so với tốc độ của ánh 
sáng). Cơ học của Niu-tơn 
cũng không thề giải thích 
nồi những quá trình bên 
trong của nguyên tử. Ngày 
nay những quan niệm về 
không gian, thời gian, khối 
lượng. tính chất của ánh 
sáng đều đã thay đồi v.v... 
{Xem: Thời gian nà không 
gian ; tương đối luận). Những 
tác phầm chủ yếu của Niu- 
tơn là: Nguyên lý toán học 
của triết học tự nhiên (1687) 
và Quang học (170). 


NÔ LỆ (CHẾ ĐỘ). Xã 
hội đầu tiên có -đối kháng 
giai cấp. Xã hội đó phát sinh 
từ sự tan rã của cóng xã 
nguyên thủy”, do sự phát 
triền của lực lượng sản xuất, 
do chế độ tư hữu, đo tình 
trạng bất bình đẳng về kinh 
tẾ ngày càng trầm trọng. 
Cũng nhưử cộng xã nguyên 
thủy; chế độ nô lệ phát triền 
khỏng đồng đều trong tất cả 
các dân tộc. Nó phát triền 
rất rộng ở phương Đông như 
Ai-cập, Át-xy-ri, Ba-bï-lô-ni, 
Mê-đô-pô-ta-mi, Ấn- độ, Trung- 
quốc, Nam Cô-ca-dơ (U-rác- 
tu) và nhiều xứ khác. Con số 
nô lệ tính ra có đến hàng 
vạn. Tuy nhiền, trong các xứ 
ấy, chế độ nô lệ chủ yếu có 
tính chất phụ quyền và gia 
đình. Ở đấy, những người 
nô lệ không phải là lực 
lượng sản xuất chủ yếu; 
Những người nông dân gắn 
liên với công xã và bị Nhà 
nước chuyên chế bóc lột tàn 
nhẫn, mới là lực, lượng sản 
xuất chủ yếu của phương 
Đông thời xưa. Ở nước Nga 
thời xưa cũng thế, và nhất 
là trong thời kỳ Ki-ép, chế độ 
nô lệ có tính chất phụ quyền 
và gia đình, nhưng it phát 
triền hơn ở phương Đông. 
Ở cỗ Hy-lạp và CỔ La-mä 
chế độ nô lệ phát triền đến 
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một hình thức cao, ở đấy 
người, nô lệ trở thành lực 
lrợng 'sẵn xuất chủ yếu của 
xã hội, và chế độ nô lệ trổ 
thành phương thức sản xuất 
chiếm ưu thế. 

Dưới chế độ đó, bọn chủ nô 
họp thành giai cắp thống trị, 
giai cấp này chia ra thành 
những tập. đoàn xã hội riêng 
biệt : địa chủ, chủ xưởng lớn, 
nhà buôn và những: người 
che vay nặng lãi. Giai cấp cơ 
bản th#hai là giaicấp đồng đão 
những người nô lệ. Ngoài hai 
giai cấp cơ bản nàyra, trong xã 
hội ấy còn có những tầng lớp 
trung gian gồm dân, nhúng, tự 
do : những người tiều tư hữu 
sống bằng lae động của 
mình (thợ thủ cêng và nông 
đân), và người vô sản lưu 
manh xuất thân từ những 
thợ thủ công và nông dân 
phá sẳn. Quan hệ sản xuất 
dựa trên chế độ sở hữu của 
bọn chủ nô đối với tư liệu 
sản xuất và đối với người nô 
lệ mà chúng có thê mua, 
bán, và thậm chị CÓ thề giết 
chết nữa. Những quan hệ ấy 
phù hợp với trình độ lực 
lượng sẳản xuất cao hơn 
trịnh độ lực lượng sản xuất 
của công xã nguyên thủy. 
Chăn nuôi, nông nghiệp, thủ 
công nghiệp, sự phân công 
giữa các ngành sẵn xuất 


`... N 


sự'.bóc. lột. 
nHững người. nô lệ đáp lại 


khác, nhau, việc sử dụng 
những công cụ bằng kim 
khi, tất cẩ những cái đó 
điều - được mở mang khá rộng. 
Ti. Sản xuất hàng, hóa phát. 
triền lên. 

_ Kiến lập trên sự áp. bức 
siêu kinh tế, sự bóc lột 
những người nô lệ đạt đến: 
mức độ khủng khiếp. Đối với 
và bạo lực, 


bằng một năng suất rất kém: 
và :bằng sự phá hủy công cụ. 
sẵn xuất. Sản phầm thặng 
dư của mỗi người nô lệ thì 
không được là bao. Nhưng, 
tông số sản phầm thặng dư 


tượng đối lớn là. đo bóc lột 


số rắt đồng người nô lệ, mà. 
lao động của nô lệ thì được 
trả công không đâng kề. Cơ sở 
đó làm cho xã hội có thề tiến 
lên một phần nào, làm cho 
khoa học, nghệ thuật, triết 
học phát triền. Người ta cũng 
thấy có một sự tiến bộ nhất 
định vệ kỹ thuật, tuy rằng, 
kỹ thuật đó, vì dựa trên chế 
độ nô lệ, nên vẫn còn rất 
thấp kém và cỗ hủ. Giá =e 
nô lệ rất rẻ, và lao động 

'nhữ không công của n Tệ 
không kích. thích chủ nô áp. 
dụng những tông cụ. sắp 


xuất mới, tối tân. 


Xã hội nô lế xgắt hiện, 
thì Nhà nước, với tính chất 


NÔ LỆ (CHẾ ĐỘ) 


là một bộ máy áp bức, một 
bộ máy giúp cho thiêu số bóc 
lột đàn áp đa số bị bóc lột 
cũng phát sinh xà phát ị 
Toàn bộ lịch sử. của chế 

nô: lệ là lịch sử của mộteenQcŸ ' 
đấu tranh giai cấp ác liệ£” 
Chế độ nố lệ là một giai 
đoạn tất yếu trong sự tiến 
bộ của xã hội. Nó tạo điều 
kiện cho lực lượng sản 
xuất, khoa học và văn hóa 
phát triền nhanh chớng hơn. 
Nhưng, sau khi đã đạt đến 
một trình độ nhất định, thì 
lực lượng sản: „xuất không 
thề phát triền thêm nữa 
trong khuôn khổ quan hệ 
sản xuất của xã hội nổ lệ. 
Chế độ nô lệ tan rã thì cuộc 
đấu: tranh giai eÉp cũng ,phát 
triền đến. cao độ. Những 
cuộc nỗi dậy của nộ lệ cài 
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răng lược với cuộc đấu 
tranh của những người nòng 
dân nghèo khồ bị phá sản 
.chống bọn địa chủ. Ở La-mãä 
_ thỆ những cuộc xâm lược 
là àm cho chế độ nô lệ sụp 

nhanh chóng hơn. Một 
hình thức bóc lột khác, hình 
thức bóc lột của phong kiến, 
đã thay thế hình thức bóc 
lột của chủ nô lệ. Nhưng khi 
phương thức sẵn xuất nô lệ 
đã tan ế#, tHí chế độ: nô lệ 
vẫn chưa fan rä hoàn toän, 
Nó sống sót trong một phạm 
vi hoặc lớn hoặc nhỏ đưổi 
các chế độ phong kiến và 


tử bân chủ nghĩa. 


NỘI DŨNG VÀ HÌNH 
THỨC:(Xem: Hình thức pư 
nội dung). 


NGẪU NHÂN LUẬN. Học 
thuyết duy tâm tòa giáo trong 
thế kỷ XVII, nó định dựa vào 
sự can thiệp trực tiếp của 
Thượng đế đề giải thích mối 


quan hệ giữa linh hộn và nhục. 


thề là vấn đề không được 
giải quyết trong hệ thống nhị 
ngư ên luận của Đé-cức-tơ®. 
Nhà duy linh luận Pháp Ma- 
lơ-bơ-răngsơ đã làm cho 
ngẫu nhân luận đi đến chỗ 
tuyên bố rằng mọi tính nhân 
quả đều là hành vi của 
Thượng để. 


NGẪU NHIÊN. (Xem: Tấi 
g„ Jun oà ngẫu nhiên) 


NGẪU TÍNH (Do chữ la- 
tỉnh accidens). Đặc tính nhất 
thời, thoảng qua, không căn 
bản của sự vật. Thuật ngữ 
này phải kinh viện thời trung 
cô thường dùng, triết học thế 
8ý XVUHI và XVIII cũng hay 





dùng. Ngẫu tính—tình trạng 
thoảng qua—dùng đề đối lập 
với bản chất (hay thực 
thề) của sự vật, bản chất mà 
người ta coi như là không 
thay đồi. 


NGHỆ THUẬT. (Văn học, 
kiến trúc, điêu khắc. hội họa, 
âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, 
v.v...). Nghệthuật là mộttrong 
những hinh thức của ý thức 
xã hội. Cũng giống như khoa 
học, nghệ thuật là một công 
cụ nhận thức và một lực 
lượng xã hội rất lớn. Đặc 
điểm của nghệ thuật là phần 
ánh, là tạo lại hiện thực dưới 
hình thức những hình ảnh 
nghệ thuật mà giác quan có 
thề tiếp thu được. Như mọi 
hệ tư tưởng, nghệ thuật là do 
cơ sở kinh tế của xã hội 


NGHỆ THUẬT 


quyết định. Trong một xã 
hội có giai cấp, nghệ thuật 
biều hiện lợi ích của những 
giai cấp khác nhau, nó là 
một vũ khi tư tưởng trong 
cuộc, đấu tranh giai Cấp. 
Trong một xã hội như vậy, 
sự phát triền của nghệ thuật 
phải trải qua một con. đường 
đầy mâu thuẫn. Ví dụ, buổi 
đầu của chế độ tư bản khi 
chế độ này còn là một hiện 
tượng tiến bộ, thì những sáng 
tạo của nghệ thuật tư sẳn về 
văn học, hội họa v.v... trong 
thời đại đó, đã có một tính 
chất. tiên tiến. Nhưng, khi đã 
nắm được chính quyền, giai 
cấp tư sản bèn kim hãm 
không cho nghệ thuật phát 
triên. Các Mác đã viết: *Sản 
xuất tư bản chủ nghĩa thù 
địch với một số ngành sẵn 
xuất tỉnh thần như nghệ 
thuật và thơ ca, v.v...» (Lịch 
sử học thuUết giá trị thăng dư). 
Bởi vậy dưới chế độ tư bản, 
nghệ thuật hiện thực chủ 
nghĩa chỉ có thề phát triền 
trong tình trạng luôn luôn 
xung đột với những lợi ích 
của. những giai cấp thống trị, 
bằng hình thức này hay hình 
thức khác. Những nghệ sĩ 
có. tài nhất, xuất thân từ giai 
cấp bóc lột và muốn cố gắng 
miêu tả đời sống một cách 
hiện thực chủ nghĩa, sẽ đi 
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vào con đường đối lập với 
những tư tưởng và lợi ích 
của giai cấp họ; trong số đỏ 
cũng. có người chạy sang 
hàng ngũ. những giai cắp tiến 
bộ, những giai cấp bị bóc lột. 

Nhân dân Nga đã đcng 
một vai trò lịch sử vĩ đại 
trong việc phát triền các 
ngành khoa học, kỹ thuật và 
văn hóa, cũng đã thúc đầy 
rãt mạnh mẽ cho nghệ thuật 
tiến bộ. 

Những đại biều của nền 
nghệ thuật Nga như Púc-kin, 
Tôn-xtôi, Nê-cơ-ra-xốp, 'Sê- 
cốp; Goóc-ki, Rê-pin, Xu-ri- 
cốp, Sai-cốp-xki, Gơ-lin-eca, 


Mu-xoóc-xki và nhiều người 


khác nữa đã đề lại những 
tác phầm tuyệt vời. Đặc tính 
căn bản của nghệ thuật của 
họ là nội dung tư tưởng sâu 
sắc, là sự cố gắng giải quyết 
những vấn đề xã hội phức 
tạp nhất, là sự liên hệ với 
nghệ thuật nhân dân, là ý 
muốn phục vụ nhân dân, 
Đồng thời với việc giai cấp 
vô sản cách mạng xuất hiện 
trên vũ đài lịch sử và với 
việc đấu tranh giai cấp trở 
nên gay gắt, nghệ thuật tư 
sản trở nên ngày càng giả 
dối và giả nhân giả nghĩa. Đến 


thời đại đế quốc chủ nghĩa, 


nghệ thuật của những giai 
cấp thống trị đi vào con 
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đường đồi bại. Đặc điềm căn 
bản của nghệ thuật đó. là 
không có tư tưởng, hiện 
tượng này biều biện trong 
chủ nghĩa hình thức (chủ 
nghĩa lập thề, chủ nghĩa vị 
lai, vân vân...) hay trong việc 
miêu tả hiện thực theo chủ 
nghĩa tự nhiên. Nghệ thuật 
đó. phụ thuộc vào lợi ích của 
bọn tư sản để quốc, có nhiệm 
vụ làm cho quần chúng lạc 
khỏi con đường đấu tranh 
giai cấp, nhõi vào óc quần 
chúng hệ tư tưởng của những 
giai cấp- thống trị. Những nhà 
văn, hoa sĩ, và. các nHà nghệ 
thuật khác. đều: đấu: trạnh 
chống nghệ thuật phẩn động 
đó. Ngày nay, trong những 
nước tư bản, một nền nghệ 
thuật đân chủ thừa hưởng 
những truyền thống đân tộc 
tốt đẹp nhất, đang phát triền 
và được củng cố. Nghệ thuật 
này làm chọ những truyền 
'thống đân tộc giàu thêm bằng 
kinh nghiệm của cuộc đấu 
Iranh của quần chúng nhân 
đân đòi hòa bình, đòi một 
đời sống xứng đáng của.con 
người, đòi độc lập đân tộc 
và tự đo cho các dân tộc. 
Trong quá trình đấu tranh 
chống hệ tư tưởng tư :sản 
phẫn động. một nền nghệ 
thuật vô sản đã hình thành 
trong khuôn khổ của chế độ 


cũ. Trong bài «Tồ chức 
Đẳng và văn học Đảng ' (1905), 


Lê-nin đã nói qua về những 


đặc điềm của nghệ thuật vô 
sản : nghệ thuật này sẽ đựa 
trên hệ tư tưởng cộng sản 
chủ nghĩa, sẽ phục vụ quần 
chúng lao động, sẽ giáo 
dục nhân dân tinh thần đấu 
tranh chống mọi: hình. thức 
áp bức, đấu tranh cho 
một đời .sống mới xã hội chủ 
nghĩa, - cho chủ nghĩa: cộng 
sản. 

Ngay trước khị cách mạng 
thắng đợi, giai cấp. vô sản 
Nga đã sinH ra nhà văn đại 
tài là Mác-xim:Goö óc:ki, những 
tác phầm của ông đã mở một 
kỷ nguyên mới trong lịch sử 
nghệ thuật. Goóc-ki là người 
sửng lập ra nghệ thuật xã 
hội chủ nghĩa xô-viết, nghệ 
thuật này đã ra đời và phát 
triền trong cuộc đấu tranh 


€lo một xã hội xã hội chủ 


nghĩa. Nghệ thuật đó.-là một 
nghệ4huật thực sự nhân dấn, 
ví nó phục vụ sự nghiệp của 
giai cấp công nhân và của 
tất cả mọi người lao động, 
và nói lên lợi ích: của: nhân 
dân xõ-viết. Đănh dẫn một 
giai đoạn mới trong tiến 
trình của nghệ thuật thế giới, 
nghệ thuật.xã hội chủ.tngñĩa 
tiếp thu có phế phán tất cả 
những cái quí giá nhất mà 
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văn hóa của nhân loại đã 
sáng tạo ra qua bạo thế kỷ. 
Đẳng cộng sẩn đã chỉ cho 
các văn nghệ sĩ phương pháp 
cơ bản của nghệ thuật xô- 
viết, phương pháp cơ bản 
của chủ nghĩa hiện thực xã 
hội chủ nghĩa. Phương pháp 
này làm cho nghệ thuật đi 
sâu vào đời sống xã hội, biểu 
hiện thật trung thành đời 
sống đó, đề cập đến đời 
sống đó trên quan điềm 
những nhiệm vụ xã hội chủ 
nghĩa của giai cấp '°vô- sản, 
và làm 'cho'nghệ thuật trở 
thành một công cụ mạnh mẽ 
đề giáo dục chủ nghĩa cộng 
sản cho những người laø 
động. Đảng cộng sản bảo vệ 
nghệ thuật tránh khỏi những 
ảnh hưởng của nghệ thuật 
suy đồi tư sản và tiến hành 
một cuộc đấu tranh thẳng 
tay chống đủ mọi loại tàn dư 
không hợp với văn hóa xã 


hội chủ nghĩa. Những nghị. 


quyết của Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sẵn 
về vẫn đề văn học và nghệ 
thuật sau chiến tranh (Xem: 
Văn hóa xã hội chủ nghĩa) 
đã chỉ rõ con đường tiến bộ 
cho nghệ thuật. xã hội chủ 
nghĩa, công cụ mạnh mẽ 
ltrong việc xây đựng chủ 
nụhĩa cộng sản. 


Đại hội Đẳng lần thứ 19 đã 
chú ý nhiều đến những vẫn 
đề.văn hóa và nghệ thuật. 
Bản báo cáo trình bày trước 
Đại hội Đảng lần thứ 19 về 
hoạt động của Trung ương 
Đảng, nhắn mạnh rằng không 
nên vì những thành công lớn 
đã thu được mà không trông 
thấy những thiếu sót trầm 
trọng. còn tôn tại trong sự 
phát triển của văn học và 
nghệ thuật xô-viết như : nhận 
thức chưa đầy đủ về đòi 
sống, xuyên tạc sự thật, 
trình độ tư tưởng và nghệ 
thuật của nhiều tác phầm 
còn thấp kém. Lý luận hết 
sức sai lầm và có hại cho 
rằng “không có xung đột}, 
lý luận phủ nhận sự tồn tại 
của những mâu thuẫn trong 
đời sống xô-xiết và phủ nhận 
sự tất nhiên phải có đấu 
tranh giữa cái mới và cải cũ, 
là những lý luận mà một: số 
nhà văn còn mắc phải. Lý 
luận đó làm chậm bước tiến 
lên của nghệ thuật xô-viết, 
làm cho nghệ thuật xô-viết 
xóa mờ những tàn dư của chủ 
nghĩa tư bản trong ý thức 
cơn người và hạ thấp vai 
trò của nghệ thuật xô-viết 
ltrong việc giáo dục chủ 
nghĩa cộng sản cho những 
người lao động. Đẳng cộng 
sản Liên-xô yêu cầu cảc nhà 
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văn xô-viết phải thu nhận 
lấy gia tài của những nhà 
văntrào-phúng vĩ đại Nựa như 
Gô-gôn và Sê-đơ-rín và phải 
công kích không chút thương 
xót tất cả những cái gì ngăn 
cần bước tiến lên chủ nghĩa 
cộng sản. Lời chào mừng của 
Ban chấp hành Trung ương 
Đảng cộng sản Liến-xô gửi 
Đại hội những nhà văn xô- 
viết có một ý nghĩa lớn lao 
đối với sự tiến bộ của văn 
học xô-viết và nghệ thuật 
xốõ-viết nói chung. Lời chào 
mừng đó định ra con đường 
phải theo đề đấu tranh cho 
một nghệ thuật xứng đảng 
với thời đại xây đựng chủ 
nghĩa cộng sản. 


NGHI NAN. (Do chữ Hy- 
lạp aporia có nghĩa là khó 
khăn). Mâu thuẫn không giải 


quyết được trong một suy lý. 


Ví dụ những ngụy biện của 
nhà triết học Cô Hy-lạp Dê- 
nôn, cố chứng minh rằng vận 
động không tồn tại một cách 
khách quan: đó là những 
nghỉ nan. Sau đây là lý lẽ 
của ông: A-sin tuy nhanh 
nhẹn cũng không thê đuổi kịp 
một con rùa, vì khi mà À-sin 
đi hết khoảng cách giữa anh 
la với con rùa, thì con rùa 
cũng đã tiến lên và đi được 
một quằng nữa, và cứ như thể 


mãi mãi. Vì khoảng cách giữa 
A-sỉn và con rùa có thề chia 
ra làm một số vô hạn những 
đoạn ngắn, cho nên khoảng 
cách đó không bao giờ A-sin 
đi hết được. Ví dụ kháe : một 
cải tên đang bay vẫn đứng 
im, bởi vì trong bất cứ một 
lúc nhất định nào cái tên đớ 
cũng vẫn ở một điềm nhất 
định trong khoảng không 
gian, vậy trong mỗi lúc, cải 
tên đó vẫn ở trạng thái tĩnh. 
Vận động được coi như một 
số vô hạn những ìúc như thế. 

Đê-nôn cũng dẫn ra những 
luận cứ khác tương tự như 
thế. Chính vì lầm coi vận 
động như một tông số những 
trạng thái tĩnh của vật thể 
trong không gian, cho nên 
ông đã không công nhận là 
có vận động. Nhân đó, Lê-nin 
có nói rằng : “Vấn đề không, 
phải là biết vận động có hay 
không, mà là có thề biêu hiện 
được vận động trong lô-gích 
của những khái niệm bằng 
cách nào * (Bút kỷ triết học, 
bản tiếng Nga, trang 210). 
Vận động-quả thật có tính 
chất mâu thuẫn, nhưng điều 
đó không hề loại bỏ tính 
chất khách quan của nó; 
hơn nữa, mọi vận động đều 
cớ nguôn gốc là những mâu 
thuẫn luôn luôn xuất hiện 
và luôn luôn bị loại trừ đi. 


NGÔN NGỮ 


*® Bản thân sự vận động đã là 
một mâu thuẫn; ngay cả sự 
di động một cách máy móc 
và đơn giản sở dĩ có thể 
thực-hiện được cũng chỉ là 
vì một vật trong cùng một 
lúc vừa ở nơi này lại vừa 
ở nơi khác, vxửa ở cùng một 
chỗ duy nhất lại vừa không 
ở chỗ đó. Cho nên vận động 
chính là ở chỗ mâu thuẫn đó 
cử luôn luôn sẵẳn sinh ra và 
đồng thời tự giải quyết lấy ?. 
(Ăng-ghen : Chống ĐÐug-rinh, 
bản tiếng Pháp, Pa-ri, 1950, 
trang 152) 


NGỘ TÍNH. (Xem: Giác 
tính.) 


NGÔN NGỮ. «Một phương 
tiện một công cụ để mọi 
người giao thiệp với nhau, 
trao đôi tư tưởng và đi đến 
hiểu nhau » (Xtalin Chủ 
nghĩa Mác 0uà những ấn đề 
ngôn ngữ học, bản tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va, 1952, trang 
22). Ngôn ngữ của loài người 
là một hệ thống gồm những 
phương tiện vật chất : thanh: 
âm, từ, hình thức từ, sự 
phối hợp theo quy luật các 
từ thành câu. Là hiện tượng 
xã hội, ngôn ngữ phát sinh từ 
nhu cầu của con người cần 
truyền đạt tư tưởng với nhau 
trong. quá trình lao động. 
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Không có ngôn ngữ, thì. sẽ 
không thể có sản xuất xã hội, 
không thể có bản thân xã 
hội được. 

Liên hệ chặt chẽ với tư 
duy, ngôn ngữ ghỉ và gắu 
vào trong từ và câu, những. 
thành quả của hoạt động tỉnh. 
thần, những tiến bộ của loài 
người trong lãnh vực nhận 
thức và do đó tạo khả náng. 
trao đổi tư tưởng trong xã 
hội loài người. Mác và Ăng- 
ghen định nghĩa ngôn ngữ là 
hiện thực trực tiếp của tư 
tưởng, là ý thức hiện thực, 
thực tiễn. Nó đã có một tác 
dụng quan trọng bậc nhất 
trong sự tiến hóa của con 
người và của tự duy. Một 
trong những đặc tính quạun 
trọng của nhận thức của loài 
người, làm cho nhận thức 
đó khác hoạt động tâm lý của 
loài động vật, là lời nói, là 
ngôn ngữ làm cho loài người! 
có thể sảng tạo ra những 
khái niệm và những phạm 
trù khoa học, nẻu lên những 
qui luật của khoa học và do 
đó đi sân vào bẩn chất của 
hiện tượng. Nếu không có 
ngôn ngữ, thi tư tưởng loài 
người không thê tồn tại, cũng. 
như không thể phát triển 
được. Bọn duy tâm chủ nghĩa 
tách rời ý thức khỏi ngôn 
ngữ đề trình bày ý thức như 
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là cải gì độc lập đối với vật 
chất. Nhưng thật ra chỉ có 
ngôn ngữ mới có thề kHiến 
cho ý thức, tư duy phẫn ánh 
hiện thực khách quan. Ngôn 
ngữ là «vật chất tự nhiên » 
của tư đuy. Chỉ eó- bọn đuy 
lâm chủ nghĩa mới có thề 
tách rời tư duy khổi «vật 
chất tự nhiên » đó,tách rời 
tư đuỷ khỏi-ngôn ngữ, 
Theo: bản thất của nó, 
ngôn hgữ không có tính chất 
giai cấp ; ; nó phục vụ toàn 
thể xã hội, nó fx một phương 
tiện giao thiệp. giữa mọi 
n:ười, bất cứ Họ-thuộc:' về 
giai cấp nào. Ngồn gữ không 
phân biệt diai cấp ;- nhưng 
các giai cấp lại quan tâm đến 
ngôn ngữ. Các giai cấp cố 
lợi đụng ngôn ngữ đề phục 


vụ lợi ích của mình, đem từ : 


vựng của: riêng hình, những 
thuật ngữ đặc biệt xà những 
thành ngữ đặc biệt của mình 
ghép vào ngôn ngữ. Dó đó 
nầy ra tập quản ngữ và tiếng 
lóng «của giai cấp ». Nhứng 
người ta không thề xern 
những tiếng: lóng đó là ngôn 
ngữ, vì nó không cớ từ vựng 
cơ bản và ngữ pháp riêng. 
Trong mỗi ngôn ngữ cần 
phân biệt cái gọi là từ vựng 
cơ bản và ngữ pháp hợp 
thành cơ sở của ngôn: ngữ. 
Tất cã những từ vốn có của 


NGÔN NGỮ 


ngôn ngữ hợp lại thành từ 
vựng của ngôn ngữ. Bộ phận 
chủ yếu của tr: vựng là từ 
vựng-cơ bần,:‡rongi. đó tắt eä 
những tiếng, những chữ gốc 
họp thành cái nhắn của từ 
vựng cơ bản:: Từ' vựng cơ 
bản “rẤt ôn định và đuy trì 
rất lâu. Trinh độ phát triền 
và nức phong phú-của một 
ngôi :ngữ là: đơ: tính chất 
phong phú và tinh nhiều vẻ 
của từ vựng của nó quyết 
định. Lấn lộn ngôn mgữ.với 
kiến trúc thượng tầng như 
Ma-rơ là một sai lầm nghiêm 
trọng. Kiến trúc thượng tầng 
(hông: quá cơ áể' mà liên 
hệ với sẳn xuất một cách 
gián tiếp ; trái lại ngôn 
ngữ liên hệ trực tiếp với sản 
xuất, và không những chỉ 
liên hệ với sẳn xuất mà còn 
liên hệ với toàn: bộ Hoạt động 
khác của loài hgười. Cho nên 
từ vựng của một ngôh ngữ ở 
trong một trạng thải hầu như 
không ngừng biến đồi. Ngữ 
pháp là một tập hợp những 
qui tắc về sự biến hóa: của 
từ và sự phối hợp những từ 
đó thành câu. Nhờ .có ngữ 
gháp, ngôn ngữ cho tư tưởng 
loài người một cải vỏ ngôm. 
ngữ vật chất. Ngữ pháp 'của 
một ngôn ngữ thay đổi còn 
chậm hơn từ vựng cơ bản. 
Cơ sở của ngữ pháp tồn tại 
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trong một thời gian rất lâu, 
vì nó có thề phục vụ xã hội 
trong nhiều thời đại. Luận 
điệu. của Ma-rơ và đồ đệ của 
ông ta cho rằng loài người 
bắt đầu dùng «ngôn ngữ 
bằng tay » là không khoa học. 
Ngôn ngữ bằng tiếng hoặc 
ngôn ngữ bằng từ là ngôn 
ngữ duy nhất của xã hội 
loài người. 

Ngôn ngữ phá‡ triền liên 
tục, nhưng sự phát triền của 
nó khác hẳn sự phát triền 


của cơ sở và kiến trúc thượng 


tầng. Xta-lin đã bác bố lý 
luận phản chủ ngh†a Mác do 
Ma-rơ và đồ đệ của ông ta 
đừa ra về sự phát triền của 


ngôn ngữ qua các «giai đoạn». 


Sự phát triền của ngôn ngữ 
không 
chuyên đột ngột nào từ một 


chất lượng này sang một chất 


lượng khác. Đặc trưng của 
ngôn ngữ không cho phép 
làm: như vậy. Sự chuyền từ 
một chất lượng cũ sang chất 


lượng mới của ngôn ngữ tiến. 


hành không phải bằng một 
sự bùng nỗ. hay một sự phá 
hoại «đột ngột» của ngôn 
ngữ cũ và sự tạo thành một 
ngôn ngữ mới, mà tiến hành 
bằng sự tiêu vong đần dần 


những yếu tố chất lượng cũ: 


và sự phát triền những yếu 
lố chất lượng mới. Những 
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hề biết đến bướoc.. 


qui luật phát triền của ngôn 
ngữ là những qui luật khách 
quan. Có những qui luật 
chung cho tất cả các ngôn 
ngữ, chẳng hạn như qui luật: 
tích lũy dần đần các yếu tế 
chất lượng mới và sự tiêu 
vong dần dần các yếu tố 
chất lượng cũ. Đồng thời 
mỗi ngôn ngữ lại có những 
qui luật nội tại là đặc trưng 
của ngôn ngữ ấy và có tác. 
dụng trong một thời gian đài 
hay ngắn, có giá trị đối với 
một thời kỳ lịch sử nhất định. 
Những qui luật phát triền 
chung và riêng của các ngôn 
ngữ có liên hệ với nhau mặc 
dù nó có những điềm khắc 
nhau. 

Phải biết phân. biệt sự. 
phát triền và tác động lẫn 
nhau của các ngôn hgữ trong 
một xã hội đối kháng và 
trong một xã hội như xã hội 
hình thành sau khi chủ:nghĩa 
xã hội thắng lợi trên toàn 
thể giới. Trước khi chủ nghĩa 
xã hội thắng lợi trên toàn 
thế giới, trơng lúc các giai 
cấp: bóc lột còn là lực lượng 
thống..trị,lúc ách áp bức 
đântộc và sự nghi ngờ lẫn 
nhau giữa các đân tộc vẫn 
cời tồn tại, thì sự tiếp-xúc 
giữa các ngồn ngữ kết thúc 
bằng thắng lợi của một ngồi 
ngữ này đối với một ngôn: 
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ngữ khác. Sự tiếp xúc giữa 
hai ngôn ngữ chẳng hạn, 
không :đi tới hình thành một 
ngôn ngữ mới, một ngôn ngữ 
thứ ba, mà đi tới thẳng lợ: 
của một ngôn ngữ này và 
thất bại của một ngôn ngữ 
khác bị tiêu diệt đi. Sự phát 
triền của ngôn ngữ trong thời 
đại sau thẳng lợi của chủ 
nghĩa xã hội trên toàn thế 
giới, sẽ phục tòng những qui 
luật khác. Các giai cấp bóc 
lột, các dân tộc bị áp bức và 


các dân tộc đi áp bức không. 


còn nữa, các dân tộc gần 
gũi nhau và hợp tác với nhau, 
chính sách nhằm bóp nghẹt 
và đồng hỏa. các ngôn ngữ 
bị thủ tiêu, tất cả những điều 
đó sẽ đưa đến kết quả là 
khiến cho hàng trăm ngôn 
ngữ dân tộc làm giàu lẫn cho 
nhau, những ngôn ngữ dân 
tộc này để ra những ngôn 
ngữ khu vực là ngôn ngữ về 
sau sẽ dung hợp lại thành 
một ngôn ngữ quốc tế duy 
nhất do những tinh hoa của 
các ngôn ngữ dân tộc và 
ngôn ngữ khu vực cẫu thành. 
(Xem: Chủ nghĩa Mác 0uà 
các 0uấn đề ngôn ngữ học). 


‹€ NGUỒN GỐC CỦA GIA 


ĐÌNH, CỦA CHẾ ĐỘ TƯ 
HỮU VÀ CỦA NHÀ 
NƯỚC». Tác phầm của 


« NGUỒN GỐC CỦA GIÁ ĐỈNH...» 


Căn 
của 


Ăng-ghen viết năm 1884. 
cử vào cuốn sách 
Moỏc-gan”ổ” Xã hội cồ đại, 
và vào những tài liệu mới 
nhất của khoa học nghiên 
cứu về xã hội nguyên thủy, 
Ăngghen phân tích những 
đặc điềm lịch sử của chế độ 
xã hội thời cỗ đại. Trước 
hết Ăng-ghen giải thích : các 
hình thức của hôn nhân và 
gia đình đã thay đổi như thế 
nào theo sự phát triền kinh tế 
của xã hội, sự phát triền này 
là kết quả của sự phát triền 
của sản xuất. Sau đó, Ắng- 
ghen phân tích quá trình 
tan rä của chế độ thị tộc 
(rong ba dân tộc Hy-lạp, 
Lamä và Giécmanh) và 
nêu bật những nguyên nhân 
kinh tế của sự tan rä đó. 
Dưới chế độ thị tộc chưa có 
tài sản tư hữu, chưa có giai 
cấp, chưa có Nhà nước, 
nhưng nắng suất lao động 
ngày càng tăng và sự phân 
công đã làm cho sự traơ 
đồi và chế độ tư hữu xuất 
biện, làm cho thị tộc tan rä 
và các giai cấp hình thành. 
Mâu thuẫn giai cấp đã đề ra 
Nhà nước; công cụ dùng đề 
bảo vệ lợi ích của giai cấp 
thống trị, bộ máy dùng đề 
thống trị các giai cấp bị bóc 
lột và bị áp bức. Ăng-ghen 
viết: «Nhà nước sinh ra là 


ÑGỤY BIỆN 





đo nhu cầu phải khống chế 
sự đối kháng giai cấp, nhưng 
đồng thời lại sinh ra trong sự 
xung đột giai cắp đó, cho 
nên theo lệ thường, nó là 
Nhà nước của giai cấp mạnh 
nhất, của giai cấp chiếm địa vị 
thống trị về kinh tế, giai cấp 
đó đựa vào Nhà ước mà 
trở thành giai cấp thống trị về 
chính trị, và đo đó giành được 
những thủ đöạn mới đề nô 
dịch và bóc lột giải cấp bị 
áp bức». (Nguồn gốc của gia 
đình, của chế độ tư hữu uà 
của Nhà nước, Mác — Ăng- 
ghen; Toàn tập, bản tiếng 
Đức, in lần thứ II, Mát-xcơ- 
va, 1950, trang 297 — 2898). 
Cuốn sảch của Ảng-ghen 
đặc biệt phong phú về lý 
luận. Ñó đánh một đòn mạnh 
vào các lý luận tư sản khác 
nhau về xã hội. Nó vạch ra 
rằng: 1. chế độ tư hữu, giai 
cấp và Nhà nước không phải 
bao giờ cũng tồn tại, mà chỉ 
xuất hiện trong một giai 
đoạn nhất định của sự phát 
triền kinh tế; 2. trong tay 
giai cấp bóc lột, Nhà nước 
bao giờ cũng là một công cù 
bạo lực, công cụ áp bức quần 
chúng nhân dân đông đảo; 
3. trong tương lai, giải cấp 
tất nhiên sẽ tiêu vong cũng 
giống như trước kia giai cấp 
tất nhiên đã ra đời. Cùng 
e@ 


027 


—_— 


với sự tiêu vong của giai cấp, 
Nhà nước tắt nhiên, cũng sẽ 
tiêu vong. Đó là kết luận fồng 
quát N tác phẩm của Ắng- 
ghen. Cuốn sách đó đã bồ 
súng chỗ thiếu sót trước đây 
trong lý luận mác-xit về xã 
hội nguyên thủy. 

NgàÝ nay cuốn sách đó 
vẫn cỏn là tài liệu quý giá 
đề nghiên cứu chủ nghĩa 
duy vật lịch sử, Nhưng trong 
cuốn sách đó, Ăng- -ghen đã 
nhắc lại cồng thức của Moóc- 
gan về sự phân chia xã hội 
thành giai đoạn—mông muội, 
đã man và văn minh — điều 
đó không phù hợp với 
những khái niệm của chủ 
néhTa duy vật lịch sử. Ngoài 
ra trong bài tựa, Ăng-ghen 
đã phạm một sai lầm khi chỉ 
ra rằng sự phái triền của xã 
hội và của chế độ xã hội, 
ngoài phương thức sẵẳn xuất 
ra thì còn do sự liên tục 
của chủng loại quyết định. 
Thật ra nhân tố chủ yếu 
quyết định sự phát triền 
của xã hội là phương thức 
sẵn xuất của cải oật chất. 


NGỤY BIỆN. Cách dùng 
trong khi tranh lúận hoặc 


chứng minh những lý lề:šai 


gọi là ngụy biện, tứế' là 
những mưu chước gian trá 
ngụy trang dưới một cái vỏ 
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chân lý, Phép biện chứng đòi 
hồi phải nghiên cứu những 
tình bình cụ thề của sự biến ; 

trải lại, phép ngụy biện nêu 
ra chỗ giống nhau bề ngoài 
của các hiện tượng mà „không 
kề đến sự liên hệ của các 
hiện tượng. Ví như bọn 
men-sê-vích hồi chiến tranh 
thế giới lần thứ nhất đã dùng 
phép ngụy biện đề bênh vực 
chủ nghĩa xã hội — sô-vanh 
của họ: theo họ, chiến tranh 
đế quốc biến thành một thứ 
chiến tranh giải phóng dân 
tộc, giống như những chiến 
tranh ' giẢi phóng mà Mác đã 
nói. Người nguy biện bám 
vào chỗ giống, nhau bề ngoài, 
đem quy luật của một loại 
hiện tượng này ứng dụng 
vào một loại hiện tượng 
hoàn toàn khác, bê những 
việc riêng biệt của một thời 
kỳ nhất định đặt vào một 
thời kỳ khác trong ấy những 
việ đó mất hết ý nghĩa. 
Trong khoa học cũng nhự 
trong chính trị phép ngụy 
biện đều có tác dụng phần 
động. Những học thuyết của 
một số lãnh tụ xã hội cảnh 
hữu hiện đại là một thí dụ 
ngụy biện trong chính trị đề 
lừa bịp giai cấp. công nhân. 
Bọn phản bội giai cấp vô sản 
dùng. đủ mọi mưu chước 
ngụy biện đề chứng minh 


NGỤY BIỆN 


rằng dùng chủ nghĩa cải 
lương thích ứng với chủ 
nghĩa tư bản là xác đáng, 
cách ngụy biện đó nhằm làm 
cho quần chúng lao động 
bị tước mất võ khí trước 
giai cấp tư sân. Thi dụ như 
chúng cho rằng các tổ chức 
tư bản lũng đoạn là một thứ 
Kchủ nghĩa tư bẩn có tổ 
chức”, là một hình thức 
chuyền hóa dần dần chủ 
nghĩa tư bản thành chủ 
nghĩa xã hội. 


NGỤY BIỆN (PHÁU (Do 
chữ Hy-lạp Sophisiês có 
nghĩa là kẻ trí giả). Tên gọi 
những nhà triết học Hy-lạp 
làm thầy đạy khoa « tri khôn 
và khoa hùng biện. Phái ngụy 
biện không phải là một học 
phái thống nhất. Điềm giống 
nhau của họ, là ở chỗ: phủ 
nhận tôn giáo, giải thích các 
hiện tượng tự nhiên một 
cách duy lý, chủ trương 
thuyết tương đối về luân sý 
và xã hội. Nhóm chính của 
phái ngụy biện (nhóm «đàn 
anh ») tân thành chế độ dân 
chủ nô lệ; đối với giới tự 
nhiên, nói chung, quan điềm 


của họ là duy vật chủ nghĩa 
.Pơ-rô-ta-gô-ra, Hip-pi-a, 


Pơ- 
rô-đi-cút,  An-ti-phôn. là 
những nhà bác học bách 
khoa đầu tiên thời cổ đại; 
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các ông này đặc biệt chủ ỷ 
đến học thuyết về nhận thức 
luận. Pơ-rô-ta-gô-ra đạy rằng 
mọi sự vật đều lưu động, và 
cảm giác là nguồn gốc dụy 
nhất của nhận thức; ông 
nói người là «thước đo của 
vạn vật *, Một số nhà ngụy 
biện đi đến những kết luận 


hoài nghỉ đổi với tồn tại và 


nhận thức. Ví như Goóc- -gia 
chủ trương ba luận điềm: 1. 
không có. gì tồn tại; 2. nếu 
có một cái gì tồn tại thì 
chúng ta cũng không thề hiều 
Biết cải đó' được 8. dù 
chúng “ta có thề hiều biết 
được nó, thì chúng ta cũng 
không thể làm cho mọi 
người khác hiều biết nỗ 
được. Những nhà ngụy biện 
phải quỷ tộc, như Cơ-ri-ti-a, 
Hip-pô-đamốt nghiêng về 
triết học duy tâm chủ nghĩa. 
Phép ngụy biện báo gồm 
những phương pháp tranh 
luận mà các nhà ngụy biện 
thường dùng, nhất là vào thế 
kỷ thứ IV trước công lịch; 
những nñhà ngụy biện này, 
theo lối nói của A-ri-xtốt, 
trở thành những ông giáo 
đạy tri khôn giẩ ). 


NGUYÊN LÝ CHỦ NGHĨA 
LÊ-NIN›. Trước tác của 
Xta-lin về lý luận chứng minh 
chủ nghĩa Lê-jiin là chủ nghĩa 


Mác trong thời đại chủ nghĩa 
đễ quốc và cách mạng vô sản, 
đó là những bài diễn giảng 
của Xta-lin năm 1924 ở trường 
Đại học Xvéc-lốp. 

Chủ nghĩa Lê-nin ra đời 
ở Nga, nhưng là một hiện 
tượng quốc tế, căn nguyên 
của nó là ở trong phong trào 
công nhân thể giởi. Nước 
Nga là quê hương chủ nghĩa 
Lê-nin, vì ở đó tập trung tất 
cả những mầu thuẫn của chủ 
nghĩa để tuốc. Do đó :chỉ có 
ñó là cỏ thề giải quyết-mâu 
thuẫn bằng con đường cách 
mạng. Xta-lin đã định nghĩa 
một cách khoa học chủ nghĩa 
Lề-nin : Chủ nghĩa Lê-nin là 
chủ nghĩa Mắc trong thời đại 
chủ nghĩa để quốc và cách 
mạng vồ sẵn. Nói chỉnh xác 
hơn: chủ nghĩa Lê-nin nói 
chung là lý luận và sách lược 
cách mạng vô sản, nói riêng 
là lý luận và sách lược 
chuyên chỉnh vô „-sản?, 
(* Nguyên lý chủ nghĩa Lê- 
nn»; Những pẩn đề chủ 
nghĩa Lê-nin, bản tiếng Pháp, 
Mảt-xcơ-va, 1954, trang 6). 
Trong nhữngchương*Phương 
pháp » và «Lý luận», Xta-lin 
bóc trần phương pháp siêu: 
hình và chủ nghĩa giáo điều. 
về lý luận của chủ nghĩ 'cơ 
hội Quốc tế thứ haiï¿ tiêu rõ 
thực chất của phương pháp 
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« NGUYÊN LÝ CHỦ NGHĨA LÊ-NIN » 





phê phán cách mạng và của 
lý luận chủ nghĩa Lê-nin, 
vạch rö ý nghĩa của phương 
pháp và lý luận đó đối với 
cuộc đấu tranh cách mạng 
của giai cấp vô sản. Ông 
chứng minh rằng không thê 
phát triền chủ nghĩa Mắc 
nếu không bóc trần chủ nghĩa 
cơ hội Quốc tế thứ bai, nếu 
không lến hành đấu tranh 
quyết liệt với những giáo 
điều của nó, những giáo điều 
này cự tuyệt đấu tranh cách 
mạng chống chủ nghĩa tự 
bản thiết lập chuyên chính 
vô sản. Cần khôi phục và 
phát triền hơn nữa phương, 
pháp mác-xít cách mạng tức 
phương pháp duy vật biện 
chứng, tiêu diệt tình trạng lý 
luận thoát ly thực tiễn đo 
những nhà lý luận Quốc tế 
thứ hai gây ra. Lý luận sẽ 
không có đối tượng nếu nó 
tách rời thực tiễn cách: 
mạng ; thực tiễn sẽ mù quảng 


nếu không có lý luận cách. 


mạng soi đường. 

Chương « Lý luận phân 
tích tỉ mỉ lý luận chủ nghĩa 
Lê-nin về cách mạng: vô sản 
và khái quát những nguyên 
lý mới của Lê-nin về vấn đề 
cách mạng vô sản: Chương 
« Chuyên chính vô sản” vạch 
ra chuyên chính vô sản là 
nội dung cơ bản của cách 


mạng xã hội chủ nghĩa, nêu 
lên những nhiệm vụ lịch sử 
của chuyên chính vô sẵn và 
chỉ rö chính quyền xô-v.ết 
là hình thức Nhà nước của 
nên chuyên chính ấy. Vấn 
đề chuyên chính vô sản là 
vấn đề cơ bản của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin. Xta-lin rất chú 
Ý phân tích vẫn đề nông 
dân và vấn đề dân tộc 
(chương “Vấn đề nông 
dân» và * Vấn đề dân tộc »), 
chỉ rõ hai vấn đề đó là một 
bộ phận của vấn đề chung về 
cách mạng vô sản và chuyên 
chính vôsản. Xta-lin đã thuật 
lại một cách sâu sắc và hoàn 
chỉnh chiến lược và sách 
lược cách mạng của chủ nghĩa 
Lê-nin. Ông lại phát triền 
hơn nữa học thuyết của Lê- 
nin về đảng (chương «Đẳng›), 
vạch ra đẳng là đội tiền 
phong giác ngộ và có tồ chức 
của giai cấp công nhân, là 
hình thức tỗ chức giai cấp 
cao nhất của giai cấp 
công nhân. và là công cụ 
chuyên chính vô sản, Dựa 
vào kinh nghiệm của Đẳng 
trong cuộc đấu tranh chống 
kẻ thù của chủ nghĩa Lê-nin, 
chống chủ nghĩa cơ hội, Xta- 
lin phát triền tư tưởng của 
Lê-nin về sự thống nhất của 
Đảng, về sự cần thiết. phải 
đảm bảo kỷ luật sắt và phải 
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củng cố Đảng bằng việc 
thanh trừ những phần tử cơ 
hội, đối địch đề củng cố 
Đảng. Chương cuối cùng, 
(Tác phong công tác», chỉ 
ra rằng nhờ trường học lý 
luận và thực tiễn của chủ 
nghĩa Lê-nin, đã bồi dưỡng 
được một loại đặc biệt 
những chiến sĩ của Đẳng và 
viên chức của Nhà nước, đã 
gây được một tác phong công 
tác đặc biệt, Ngày 11 tháng 
12 năm 1937, khi nói chuyện 
với cổ tri cẳa mình, Xta-lin 
\ phát triền nguyên lý đó 
và miêu tả điền hình chân 
chinh về nhà hoạt động chính 
trị kiều Lê-nin. 

Cuốn Nguyên lỷ chủ nghĩa 
Lá-nn của Xtalin đã vũ 
trang Đẳng bằng lý luận chủ 
nghĩa Lê-nin trong cuộc đẫu 
tranh chống bọntơ-rốt-skit và 
chống những kể thù khác của 
nhân dân và Đẳng cộng sản, 
4iä có một tác dụng lớn. Cuốn 
Lịch sử Đảng cộng sản (b) 
Liên xô chỉ rằng : Trước 
tác lý luận của đồng chí 
Xta-lin, Nguyên lj chủ nghĩa 
Lê-nin, có một ý nghĩa rất 
lớn đối với việc đảnh tan 
chủ nghĩa tơ-rốt-skít về tư 
tưởng và bảo vệ chủ nghĩa 
Lê-nin. Cuốn sách này là sự 
trình bày hùng hồn và sự 
chứng mỉnh lý luận quan 
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trọng của chủ nghĩa Lê-nin. 
Hồi ấy và hiện nay, nó đã và 
còn dùng vũ khi sắc bén củalý 
luận Mác—Lê-nin đề vũ trang 
những người bôn-sê-vích 
toàn thể giới». Cuốn sách 
này : của Xta-lin còn liên quan 
mật thiết với cuốn, Vấn đề 
chủ nghĩa Lê-nin (1926). 


-_ NGUYÊN TỬ. (Do chữ Hy- 
lạp afomos có nghĩa là không 
thệ phân “chia được). Là hạt 
vật chất hết : sức nhỏ có những 
đặc tính của nguyên tố hóa 
học trong đó có hạt vật 
chất ấy. Vừa là một đơn vị 
vật chất hoàn. chỉnh, một 
« cá thề höa học » (Men- đê-lê- 
ép), nguyên tử là một hệ 
thống phức tạp có thể phân 
giải thành những hạt nhỏ 
đơn giần hơn nữa: tức là 
« nhân nguyên tử” » và điện tử. 
Những nguyên tử giống nhau 
hay không giống nhau kết 
hợp lại thành những hạt nhỏ 
phức tạp hơn gọi là phân tử. 
Như vậy là trong cải chuỗi 
những hình thức luôn luôn 
phức tạp của vật chất, nguyên 
tử đánh đấu một cấp bậc 
nhất định. Những ` đặc tính 
vật lý và hóa học của nguyện 
tử: kích thước, hóa trị, sự 
phát ra một quang phổ, sự 
phân cực điện, v.v... đêu 
phụ thuộc vào kết cấu của 
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, nguyên tử và vào những qua 
trình trong nguyên tử. Những 
'điều kiện vật lý của hoàn 
cảnh xung quanh cũng có 
thể thay đôi, đến một chững 
mực nào, những đặc tinh Ấy, 
những đặc tính này đặc biệt 
phụ thuộc vào hệ thống phức 
tạp hơn trong đó có nguyên 
tử. 

.Ảng- -ghen đã nêu lên quan 
điềm chung về nguyên tử, 
cho nguyên tử là một vật thề 
vật chất 1ï tị, hoàn chỉnh, 
riêng biệt về chất và đồng 
thời có. một tồ chức. phức 
lập. Quản. tiềm 8õ Về sau 
đã được Lê-nỉin phát triển. 

Cách nhìn biện chứng đó 
ngược hẳn với quan niệm 
siêu hình cho rằng nguyên 
tử có những tính chất của 
một hạt nhồ hoàn toàn không 
thảy đồi và không thề phần 
chia được, quan niệm này 
đã được phần đông những 
nhà bác học ủng hộ cho mãi 
đến cuối thế kỳ XIX. Chủ 
nghĩa duy vật biện chứng 
hoàn toàn phủ nhận những 
nguyên tố vật chất đơn giấn 
và cuối cùng, được coÏ như 
là “ những viên gạch của toàn 
vũ trụ ». Trong khi mà phần 
đông những người đương 
thời với Ăng-ghen cho nguyên 
tử là giới hạn tuyệt đối trong 
việc phân chia vật chất, thì 


của tự nhiên, 


Ăng- ghen đã viết rằng 


.w@những nguyên tử hoàn toàn 
'không phải là đơn giản hay 


nói chung là những Hạt vật 
chất nhỏ nhất mà người ta 
có thề biết được » (Biện chứng 
Pa-ri, 1952, 
trang 276). Theo Ăng - ghen, 
thì nguyên tử chỉ là một mắt 


xích trong chuỗi xích vô tận 
gồm những hình thức khác 
nhau .của vật chất. Vào. cuối 


thế kỷ XIX, nHững nhà vật 
lý học và hóa học tiên tiến, 
trong đó có Men-đề-lê-¿p, 
cũng đã thiên đến „chỗ công 
nhận rằng cơ cấu của nguyên 
tử là phức tạp. 

Cuộc cách mạng xẩy ra 
trong vật lý học vào quằng 
cuối thể kỷ XIX và đầu thể 
kỷ XX việc phát minh ra 
điện tử, quang tuyến và nhất 
là tính phỏng xạ) đã hoàn 
toàn xác nhận những luận 
điềm đó. Người ta đi đến 
chỗ cho rằng nguyên tử phức 
tạp gồm có một nhân nguyên 
tứ có điện lích đương và gồm 
những điện tử có điện tích 
âm, những điện tử này chạy 
xung quanh nhân nguyên tử. 
Tủy nhiên, còn có những 
nhà bác học cho rằng những 
hạt nhỏ của, nguyễn tử là 
những hạt nhỏ vật chất, hạt 
« nguyên * cuổi cùng. Lê-nin 
đã lên tiếng chống quan niệm 
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siênhình đó:Nhân những phát 
hiện mới trong lãnh hà b vật 
lý học, Lê-nin viết: . Và 
nếu sự hiều biết đó Đệ qua 
còn chưa vượt quả được 
phạm vi nguyên tử và hôm 
nay chưa vượt quá được điện 
tử và ê-te, thì chủ nghĩa duy 
vật biện cHứng vẫn nhắn 
mạnh đến tính chất quá độ, 
tương đối, đại khái của tất 
cả những cội mốc của sự 
hiều biết:về tự hiên:‹đang 
tiến triền .do khoa ' học. của 
loài người. Cững như nguyên 
(ử, điện tử là cải chưa thề 
hiều đến cùng tận được (Chủ 
nghĩa duy uật uà chủ nghĩa 
kinh nghiệm phê phán, Mát- 
xcơ-va, 1952, trang 302). 

Sự phát triền của lý luận 
về nguyên tử đã trải qua 
nhiều giai đoạn: từ sự phỏng 
đoán tài tình thời cỗ đại và 
giả thuyết khoa học thể kỷ 
XVIHI, đến cuối thế kỷ XX lý 
luận đó đã trở thành một lý 
luận có cơ sở khoa học. 


Những nhà nguyên tử học cồ. 


đại như: + Lơ-Xxi-pơ› Đề-mô- 
cơ-rit°®, É-pi-quud”, Lu-cơ-re- 
+o*®” tưởng tượng những 
nguyên tử như những hạt 
nhỏ vật chất tuyệt đối không 
thề phân chia được, hết sức 
nhỏ không thề thầm thấu 
được, không có đặc chất gì, 
và chỉ khác nhau về hình 
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thức và kích thước; nguyên 
tử vận động trong khoảng. 
chân không giữa những: 
nguyên tử ; các vật thề chỉ là 
những | nguyên tử kết hợp lại ; : 


những đặc tính của vật thề 


là do cách xếp đặt những: 
nguyên tử họp thành 
vật thề đó quyết định. Khoa 
học hiện đại đã thâu nhận 
cái cắn bản của những: 
quan điềm đỏ và đã thêm 
xào - "những đặt tính của 
nguyên tử (ngoài tính không: 
thề thầm thấu được và tính. 
không thề phân chia được}: 
cải quán tính, nghĩa là đặc 
tính giữ được vận động. một 
khi đã vận động. Sự khác 
nhàu của những nguyễn tố: 
hóa học, ngay lúc đầu, dẫn 
đến sự khác nhau của những. 
nguyên tử cấu thành những: 
nguyên tố höa học đớ. Tuy 
nhiên những quan niệm ấy 
về nguyên tử không thŠ dùng 
làm cơ sở cho khoa học vật 
lý và hóa học được, vì những 
quan niệm đó không có đặc 
điềm nào cụ thề có thê giải 
thích sự khác nhau về những 
đặc tính vật lý hóa học của 
những vật thề. 

Trong những công , trình 
nghiên cứu của ông, Lơ-ma- 
nô-xốp lại phát triền. thêm 
một bước mới Thốn học về 
nguyên tử. MộY số ý kiến của 
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Lo-ma-nô-xốp sau này đã 
được phát triền và cụ thề hóa 
rong hóa học thế kỷ XVIII. 
Ngay đầu thể kể này, nguyên 
tử được coi như là những hạt 
nhỏ của những vật thề đơn 
giản (Đan-tôn) có thê kết 
hợp với những hạt nhỗ của 
những vật thề đơn giản khác 
theo những tỷ lệ nhất định 
(định luật tỷ lệ xác định và 
định luật tỷ lệ bội số). Khối 
lượng (trọng lượng nguyên 
tử) trở thành đặc tính quyết 
định của nguyên tử hóa học. 
Vật lý học thế kỷ XIX đã tiến 
tới tìm được những quang 
phô đặc biệt (Kia-sốp và Bun- 
xen) đo những nguyên tử của 
mỗi nguyên tố (khí cháy đỏ) 
phát ra. Dựa trên thuyết vận 
động của khí thề (Mác-xoen 
và Bôn-xơ-man), người ta đã 
chứng minh rằng nguyên tử 
có những kích thước nào đó 
(khoảng một phần tỉ phân 
méf). Vào thế kỷ XIX, ý kiến 
của Lơ-ma-nô-xốp cho rằng 
những nguyên tử, dù giống 
nhau hay không, đều kết hợp 
với nhau thành những hạt 
nhỏ phức tạp, những phân 
tử, ý kiến đó đã được xác 
nhận (Can-ni-da-rô). Học 
thuyết về cơ cấu của phân 
tử —học thuyết về cơ cấu hóa 
học đo nhà bác học Nga Bút- 
lê-rốp xây dựng —-đã đóng 
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một vai trò to lớn trong lịch 
sử nguyên tử học. Học thuyết 
đó đã làm nổi bật lên sự 
thật là những đặc tính của 
phân tử không những lệ thuộc 
vào sự tô hợp của phân tử, 
mà còn lệ thuộc vào tính 
chất của sự kết hợp các 
nguyên tử trong phân tử, và 
đặc biệt vào cách sắp xếp 
theo không gian của những 
nguyên tử. Tuy nhiên, đối 
với phần đông những nhà vật 
lý học và hóa học, nguyên tử 
vẫn là không thay đồi và đặc 
tính của nguyên tử là không 
thề giải thích được ; người ta 
chưa tìm được những mối 
liên hệ gắn bó những nguyên 
tố khác nhau với nhau. Người 
ta cho con số những chủng 
loại nguyên tử là ngẫu nhiên. 
Chỉ có định luật tuần hoàn 
của Men-đê-lê-ép là cbo phép 
chứng minh rằng bao nhiêu 
chủng loại nguyên tử là bấy 
nhiều hình thức khác nhau 
của vật chất độc nhất mà các 
đặc tính vật lý hóa học thay 
đổi đúng theo một: quy luật 
nhất định trong khi chuyền 
từ nguyên tố này qua nguyên 
tố khác. Việc phát minh ra 
định luật tuần hoàn đã đánh 
dấu một bước ngoặ( trong 
lịch sử khoa học tự nhiên. 
Khoa học đã có nhiệm vụ 
giải thích những đặc tính 
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của vật chất bằng cách đựa 
trên học thuyết cụ thể về cơ 
cấu của nguyên tử. Vào đầu 
thế kỷ XX, người ta đã xác 
lập rằng nguyên tử là một 
hệ thống hạt nhỏ phức tạp, 
điều đó không thề đi đôi với 
tính ồn định phi thường của 
nguyên tử được. Tuy nguyên 
tử đụng nhau hàng trăm 
triệu lần trong một giây đồng 
hồ, nhưng những đặc tính 
của nó thường không thay 
đổi, hệ thống nguyên tử tỏ 
ra có một tính ổn định hết 
sức phi thường. Vật lý 
học cỗ điền không có một 
chút khả năng nào đề giải 
thích hiện tượng đó. Chỉ có 
cơ học lượng tử” được hình 
thành từ năm 1920, mới giải 
thích được như thể nào mà 
nhân nguyên tử và những 
điện tử xoay quanh nó có 
thề họp thành một toàn bộ 
ồn định và có chất đặc biệt, 
tức là nguyên tử. 

Cách giải thích đó dựa 
trên tính hai mặt của những 
vật th vi mô (điện tử, 
nhân nguyên tử, nguyên tử, 
v.v...) tìm ra năm 1924. Tính 
hai mặt của những vật thề 
vi mô là do khi vận động 
những vật thề vi mô đó biều 
lộ rõ một số đặc tính của 
những hại nhỏ, đồng thời 
cũng biều lô một số đặc (ính 
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của những sóng, ví dụ trong 
những lúc đụng nhau, thì 
những vật thể vi mô đó hoạt 


động như những hạt nhỏ, 
như một toàn bộ thuần 


nhất, nhưng đồng thời cũng 
hoạt động như một luồng 
sóng: vận động của những 
vật thề đó phụ-lhuộc vào 
những điều kiện vật lý trong 
toàn bộ hệ thống những vật 
thề đó. Xuất phát từ thuyết 
lượng tử, vật lý học hiện đại 
đã giải thích được không 
những lính ồn định của 
nguyên tử, những sự thay 
đồi trạng thái của nó, được 
tiến hành bằng những bước 
nhảy vọt (sự lượng tử hóa 
năng lượng và những số 
lượng khác biều thị đặc tính 
của những trạng thái khác 
nhau của nguyên tử), mà cả 
khả năng khiến các nguyên 
tử có thê họp thành những 
hệ thống rhức tạp hơn (phân 
tử, tinh thề, v.v...), mà mỗi 
hệ thống lại là một toàn bộ 
hoàn chỉnh. Những phát hiện 
của những nhà vật lý học từ 
hai mươi nắm nay đã hoàn 
toàn xác nhận ý kiến của 
Lê-nin về tính chất vô hạn 
của điện tử. Người ta đã 
chứng minh rằng những hạt 
nhỏ gọi là hạt « nguyên›»: điện 
tử, chính tử, quang tử, v. v..., 
cải nọ có thể chuyển hóa 
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thành cái kia, và những đặc 
tính của những hạt nhỏ đỏ 
thay đồi khi mà những điều 
kiện tồn tại của nó thay đồi. 

Vật lý học hiện đại cho ta 
những bằng chứng trực tiếp 
và không thề chối cãi được 
là nguyên tử, phân. tử và 
những vật thề vi mô khác 
đều có thật. Hiện nay, người 
la đã có thề không những 
nhìn thấy và chụp ảnh được 
vết tích những hạt ,vị rhô 
khi đi qua đề. lại, mà còn có 
thề thấy trực tiếp. những ¡ phân 
tử lớn, (băng. kính hiền vi 
điện tử). Như thế là, Khoa học 
đã, bác bỏ những quãn niệm 
của những nhà duy tâm (Xem: 
Duụ tám kcuật lj») không 
cho nguyên tử là có thật và 
tuyên bố nguyên tử học chỉ là 
“một «giả thuyết công tác». Vật 
lý học hiện đại cũng bác bỗ 


quan điềm của những người 
duy tâm « vật lý» cho rằng 
những đặc tính của những 
hạt vi mô là không thề biết 
được. Thuyết nguyên tử hiện 
đại là cơ sở không những 
của vật lý học, mà còn là cơ 
sở của kỹ thuật. Vật lý học 
về nguyên tử và nhân nguyện 
tử đã sinh ra những ngành 
công nghiệp mới. Thuyết 
này còn chỉ ra con đường 
phải theo đề có được những 


y2 


tỉnh để ‹ quỷ 'định từ trước, 


.do đó nó mở Tạ, những 
triển. 'vọng “mới chó công 
nghiệp. Tuy vậy; thuyết 


nguyên (tử còn phải được cãi 
tiễn thêm. Vật lý học hiện 
đại tập trung chủ ý vào 


những vấn đề øề nhân nguyên 
tử và về những hạt nhỏ gọi 
là hạt « nguyên ». 





NHÀ NƯỚC. Nhà. nước 
là tồ chức chính trị của giai 
cấp thống trị về mặt kinh tế, 
tổ chức nhằm mục đích bảo 
vệ chế độ kinh tế hiện có và 
đàn áp sự phần kháng của các 
giai cấp khác. “Nhà nước, 
chính là. một bộ máy dùng đề 
giữ vững sự thống trị của 
một giai cấp đối với một giai 
cấp khác» (Lê - nin : Bản 
bề Nhà nước, bản "tiếng 
Pháp, MÁI- -XCƠ-VA, 1954, trang 
15). «Trọng tay của giai cấp 
thống trị, Nhà nước là một bộ 
máy dùng đề đè bẹp sự phản 
kháng của những kẻ thù giai 
cấp” (Xta-lin: Vấn đề chủ 
nghĩa Lệ-nin, bắn. tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va,„ 1954, trang 44). 


Nhà nước xuất hiện với sự 
phân. chia xã hội ra làm giai 
cấp bóc lột và giai cấp bị. bóc 
Nhà nước là sẵn j hầm 


lột, 








được. Hoạt động của Nhà 

nước bóc lột biều hiện ở haj 

chức năng cơ bản: một chức 

năng bên (rong và một chức 

năng bên ngoài. Chức năng 

bên Phhyệ: là chức Eeti chính. 
ệ đà 





ST : 
đông trong xã hội. Chức nắng 
bên ngoài có nhiệm vụ mở 
rộng lãnh thổ bằng cách đi 
xâm lược các .nước và bảo 
vệ cho lãnh thô khổi bị các 
nước khác xâm. -hiếm. Các chế 
độ nô lệ, phong kiến và tư bản 
chủ. nghĩa đệu, như thế cả. 

| cụ của chỉnh quyền 
Nhà nước là quân đội, những 

"quan trừng phạt, những 
tô chức, gián điệp, nhà (ù, 
bộ mày: Nhà: nước. Các Nhà 
nước để quốc chủ nghĩa hiện 
đại đàn âp mọi biều hiện của 
phong trào giải, phóng, đàn áp 
cuộc, đầu tranh: đòi hòa ,bình 
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của quần chúng v.v... Chức 
năng bên ngoài của các Nhà 
nước ấy nhằm nô dịch các 
dân tộc tự do và độc lập. 

Lịch sử có ba kiều Nhà 
nước bóc lột chủ yếu: Nhà 
nước nồ l¿, Nhà nước phong 
kiến và Nhà nước fz sản. Các 
hình thức thống trị chính trị 
của bọn bóc lột có thể khác 
nhau. Vì thế,trong các hình 
thức thống trị chính trị của 
giai cấp tư sản, chúng ta thấy 
có chính thề quân chủ tư sẵn, 
chinh thề cộng hòa đân chủ, 
chính thề phát-xit có tính chất 
khủng bố trắng trợn. Bản chất 
giai cấp của những hình thức 
thống trị chính trị ấy là một, 
đó là chuyên chính của tư 
bản. Ngay cả hình thức chỉnh 
trị tiên tiến nhất của Nhà 
nước tư sản—chính thề cộng 
hòa dân chủ với nghị viện 
và sự công nhận nguyên tắc 
phổ thông đầu phiếu — cũng 
là công cụ thống trị của tư 
bản. 

Những Nhà nước tư bản 
chủ nghĩa hiện nay đều như 
thế cả.. Những Nhà nước 
này về hình thức là những 
chính thề cộng hòa dân chủ, 
nhưng về thực tế thì ở đấy 
chính quyền lại nằm trong 
tay những đại biều của các 
tô chức lũng đoạn lớn đang 
chiếm gi? những địa vị chỉ 
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huy trong bộ máy quản lý 
Nhà nước. Những người mác- 
xit luôn luôn chú ý đến những 
điều kiện lịch sử cụ thề trong 
khi xét xem một hình thức 
Nhà nước là tiến bộ hoặc 
phản động. Họ thừa nhận 
rằng chính thề cộng hòa dân 
chủ, dù có những mặt tiêu cực 
của nó, là một hình thức Nhà 
nước tiến bộ về phương diện 
lịch sử so với chính thề quân 
chủ chuyên chế, như chính 
thề quân chủ chuyên chế đã 
tồn tại ở Nga cho đến năm 
1917, chẳng hạn. 

Hình thức Nhà nước tiên 
tiến nhất, dân chủ nhất là 
Nhà nước,xã hội,chủ»ngbla. 
Nhờ có cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, giai cấp vô sản đã 
tiêu điệt Nhà nước tư sản 
và xây dựng nên một kiều 
Nhà nước mới về căn bản, 
chuujên chỉnh 0uô sản”. Việc 
chuyền sang chế độ xã hội 
mới được tiễn hành bằng 
việc lật đồ, bằng bạo lực và 
cách mạng, sự thống trị của 
bọn bóc lột là thiêu số rất 
nhỏ trong đân cư. Nhiệm vụ 
của chuyên, chính. vộ sảp là 
thủ tiêu, độ, người bóc 


lột người, tiêu điệt giai cấp và 
xấy dựng chủ nghĩa côngsẵn. 
Sau khi xây dựng hoàn toàn 


xã bội cộng sản chủ nghĩa 
thì Nhà nước cũng sẽ tiêu 
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vong. Mặt khác, khi nghiên 
cứu vẫn đề này, cần phải 
quan tâm đến những điều 
kiện lịch sử nhất định. Tr ước 
kia, Ăng-ghen đã nêu rằng 
Nhà nước phải tiêu vong sau 
khi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đã thẳng lợi. Xta-lin đã 
phát triền thêm học thuyết 
về Nhà nước của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin theo nh**:g điều 
kiện hiện tại của sự phát 
triền của lịch sử. Ông đã 
chứng minh rằng luận điềm 
của Ăng-ghen định nói đến 
thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội trong tất cả các nước 
hoïc trong đại đa số các nước, 
rằng vì những lề đó, luận 
điểm nói trên không thề áp 
dụng được trong trường hợp 
chủ nghĩa xã hội mới chỉ 
thắng lợi trong một nước 
riêng biệt. Trong trường hợp 
này, cần áp dụng một luận 
điềm khác: nếu chủ nghĩa 
xã hội thắng lợi trong một 
nước duy nhất và nếu chủ 
nghĩa tư bản còn thống trị 
trong các nước khác, thì 
nước đã tiến hành thẳng lợi 
cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa không nên làm suy yếu 
mà phải tăng cường bằng 
mọi cách Nhà nước của mình 
và các tổ chức khác của Nhà 
nước ấy. Luận điềm này cũng 
có giả trị đối với Nhà nước 


ñ, 


trong chế độ cộng sản chủ 
nghĩa, nếu trèn thế giới vẫn. 
còn các nước để quốc chủ 
nghĩa, và do đó, vẫn còn 
nguy cơ xâm lược do những, 
nước ấy gây ra. 

Sau chiến tranh thế giớ+L 
thứ hai, Nhà nước dân chỉ 
nhân dân” đã xuất biện trong: 
nhiều nước châu Âu và châu: 
Á. Nhà nước dân chủ nhân 
đân là một hình thức chuyên 
chính vô sản. (Xem thêm : 
Nhà nước xã hội chủ nghĩu ;. 
Nhà nước pà cách mạng). 


(€ NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH. 
MẠNG ». Là một tác phầm 
Lê-nin viết hồi tháng Tám và 
tháng Chin 1917. Lúc bấy giờ,. 
trước giai cấp vô sản Nga có: 
nhiệm vụ chủ yếu này: tiêu. 
điệt Nhà nước tư sẵn và xây 
dựng một Nhà nước mới, 
Nhà nước xô-viết, xã hội chủ 
nghĩa. Cần phải bảo vệ lý luận 
cách mạng của chủ nghĩa Mác 
về Nhà nước, chống bọn theo 
chủ nghĩa xét lại và bọn cơ 
hội chủ nghĩa, và phải rút tỉa 
kinh nghiệm mới của các 
cuộc cách mạng ở Nga và ở 
Tây Âu đề phát triền lý luận 
ấy tiến thêm nữa. Viết cuốn 
« Nhà nước và Cách mạng), 
Lê-nin đã nhằm mục đích ấy. 
Quyền sách này là một giai 
đoạn mới trong sự phát triền. 
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của học thuyết Mác về Nhà 
nước, Ÿà đồng thời cũng là 
một cương lĩnh thực tiễn, 
một cương lĩnh chiến đấu 
của phong trào cách mạng vô 
sản. _ 

Irong Chương I, Lê-nin 
giải thích rằng Nhà nước đã 
xuất hiện khi xã hội đã tiến 
triền đến một trình độ nhất 
định, khi xã hội đã phân chia 
thành giai cấp. Nhà nước lá 
sản phầm của những mâu 
thuẫn giai cấp không thề 
điều hòa được. Nó là cơ 
quan thống trị của một giai 
cấp — giai cấp thống trị về 
mặt kinh tế - đối với một 
giai cấp khác. Tất cả Nhà 
nước dựa trên chế độ tư 
hữu đều là những cơ quan 
cưỡng bức của thiều số bóc 
lột đối với đa số bị bóc lột. 
Những Nhà nước cộng hòa 
đân chủ tư sẵn hiện đại là 
mnột trong những hình thức 
thống trị của bọn tư bản đi 
bóc lột đối với đa số bị áp 
bức Trọng các Chương HH, 
ÄII và IV, Lề-nin chỉ rö cách 
mà Mác và Ắng- ghen tồng 
hợp kinh nghiệm của các 
cuộc cách mạng trong những 
năm 1848 — 1851 và "nhất là 
của công xã Pa-ri (187!) đề 
phát triền những từ tưởng 
của hai ông về chuyên chỉnh 
oô sản” Mác và Ăng ghen 


nói rằng, đề đè bẹp sự phẩn 
kháng của bọn bóc lội và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
giai cấp vô sẵn phải tiêu điệt, 
phá hủy bộ máy cũ của Nhà 
nước tư sản và thiết lập 
chuyên chính của nnình. 
Lê-nn chỉ ra rằng điềm 
quan trọng nhất trong học 
thuyết của Mác và Ăng-ghen 
là học thuyết về chuyên 
chính vô sản, rằng cải mà 
những kẻ thù của chủ nghĩa 
Mác nhằm hủy bỏ chính là 
học thuyết ấy. Lê-nin đã 
nhắn mạnh nhiều lần rằng 
Nhà nước tư sẩn không suy 
vong đần như bọn cơ hội 
chủ nghĩa đã tuyên truyền 
(Cau-xki và nhiều người 
khác), mà nó phải bị cách 
mạng vô sản tiêu điệt ; và 
cái sau này sẽ tiêu vong đần 
dưới chủ nghĩa cộng sản, 
chỉnh là Nhà nước vô sản. 

Trong Chương V, Lê-nin 
phân tích những nguyên 
nhân kinh tế làm cho Nhà 
nước vô sản tiêu vong. Tố 
cáo sự đối trả của nền dân 
chủ tư sản có mục đích lừa 
đối và nô dịch quần chúng, 
Lê-nin giải thích rằng đối 
với nhân đân, chuyên chính 
vô sản sẽ là một nền dân chủ 
chân chính đầu tiên trong 
lịch sử, rằng chuyên chính 
vô sản đại biều cho quyền 
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lợi của đại đa số nhân dân 
lao động. Chuyên chính vô 
sản có nhiệm vụ tiêu diệt 
giai cấp, xây đựng xã hội 
cộng sản chủ nghĩa không 


có giai cấp. Lê-nin làm nổi 


bật sự khác nhau giữa giai 
đoạn thử nhất tức giai đoạn 
thấp, với giai đoạn cao của 
chủ nghĩa cộng sản. Người 
chứng minh rằng chính quyền 
xô-viết là hình thức Nhà 
nước của chính quyền củagiai 


cấp công nhân, nghĩa là một: 


trong những hình thức của 
chuyên chính vô sản. 

Tác phầm Nhà nước nà 
Cách mạng của Lê-nin phê 
phán kịch liệt chủ nghĩa vô 
chính phủ và chủ nghĩa cơ 
hội đã xuyên tạc học thuyết 


mác-xít về Nhà nước. Phân 


tích những bài luận chiến 
của Pơ-lé-kha-nốp*“” và bọn 
vô chính phủ chủ nghĩa, 
Lê-nin nhắn mạnh rằng Pơ- 


lêkha-nốp đã bỏổ qua điều 


chủ yếu về phương điện 
chính trị trong cuộc đấu 
tranh chống chủ nghŸĩa vô 
chỉnh phủ: thái độ của bọn 
vô chính phủ chủ nghĩa đối 
với Nhà nước. Ông giải thích 
rằng chủ nghĩa cơ hội của 
Cau-xki trong vấn đề Nhà 
mưrước đã đưa ông ta đến chỗ 
hoàn toàn cự tuyệt cách 
mạng vô sản; cự tuyệt tw 
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tưởng về sự tiêu điệt bộ máy 
Nhà nước tư sản. 

Nhà nước uà Cách mạng 
hiện nay vẫn không hề mất 
giả trị lý luận và chính trị 
của nó, vì nó vũ trang cho 
giai cấp công nhân và các 
đẳng cộng sản của tất cả các 
nước trong cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa tư bản và 
bọn tay sai của chủ nghĩa tư 
bắn, bọn này cố ý lừa đối 
quần chúng lao động bằng 
cách tuyên (ruyền cho lý 
luận Nhà nước tư sẩn siêu 
giai cấp và lý luậm về đân 
chủ tư sản. Cuốn Nhà nước 
bà Cách mạng chưa viết xong 
hẳn. Trong phần thứ hai Lê- 
nn định tổng kết. kinh 
nghiệm của cuộc cách mạng 
Nga năm 1905 và năm 1917, 
và phát triền thêm lý luận 
của mình về Nhà nước bằng 
cách dựa vào kinh nghiệm 
của chính quyền xô-viết. 
Những, sau cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại, những nhiệm 
vụ thực tiễn trước mất 
đã không cho phép ông 
hoàn thành cuốn sách ấy. 


NHÀ NƯỚC XÃ HỘI: 
CHỦ NGHĨA. Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa là một (kiều 
Nhà nước mới đo: giai cấp 
công nhân Liên-xð xây đựng 
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lên lần đầu tiên, đề thay thế 


cho bộ máy Nhà nước tư 


sản đã bị cuộc cách mạng 
vô sảri. thủ tiêu. 

Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa là. một « Nhà nước dân 


chủ (heo kiều mới (đối. với. 


giai cấp vô sản và. những 
người: không có của nói 
chung) và cHuyêh chính 
theo kiều mới (đối với giai 
cấp tư sẳn) » (Lê-nin: Tuyền 
tập, quyền II, phần I, bẩn 
tiếng Pháp, Mát-xcøœ-va; 18954, 
- 249) Đo :bản: chốt của 





nhấn. và (HE .dăn trong tuật, 


đấu tranh cho thẳng lợi của 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
những thành: quả xã hội chủ 
nghĩa, chống lại sự xâm lược. 
Chỉ đạo toàn bộ sự: phát 
triền của xã hội xã. hội chủ 
nghĩa, đảng cộng sản là lựé 
lượng lãnh đạo của Nhà 
nước xã hội chủ ngh†a: Nhờ 
có „ „những «‹ dây .chayền , *, 
nHŨng “đòn bẫy» nối liền 
đẳng với quần chúng lao động 
như: công đoàn, Xô:viết, 
hợp tác xã, đoàn thanh niên, 
mà Nhà nước xã hội chủ 


nghĩa tiến hành công lác 


hàög, ngày của mình. 
Từ Gách mạng tháng Mười 
đến -nay;:Nhà nước xã hội 
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chủ nghĩa xô-viết đã trải qửa 
Hai giải đóạn phát triỀn 
chính. Giai đơạn thứ nhất 
bắt đầu từ Cách rnạng: thắng 
Mười đến lúe thanh toán đác 
giài cấp bóc Nột..TÉpHg giải 
đoạn này, nhiệm vự chíhh 
của Nhà nước. #*ã 'hội chủ 
nghĩa là đè bẹp sự phẩu 
kháng của các giai cấp đã bị 
lật đồ, tồ: chức sự bảơ vệ đất 
nước, chống ngoái xám, khối: 
phục “công ngHiệp và nông 
nghiệp, chuần bị điều kiện 
đề thanh tơản những thành 
phần tư bản chủ righïa. Trơng 
suốt thời kỳ ấy,' Nhà nữớc 
đảm nhận hai chức nắng, 
chính: tron# nước thì trấn 
áp sự phản kháng của các 
giai cấp bóc lột đã bị lật đỡ, 
và chống lại các cuộc xâm 
lược từ bên ngoài. Nhà nước 
còn đảm nhận một. chức 
năng th ba hữa: tổ chức 
kinH tế và lầm công tác văn 
hóa giáo đục, nhưng thời 
bấy giờ: chức năng này chưa 
phảt triền được nhiều. Giai 
đoạn thứ hai bao. gồm thời 
kỳ. bắt đầu (từ việc. thanh 
toän những thành phần tư 
bản:é€hủ nghĩa ở: thành thị 
và nông thôn đến sự thắn, 
lợi:Hoàn toàn của hệ:thrống 
kinh tế sã hội chủ néh†ú, đến 
ngày ban hành Hiến pháp. 
mới và. thời kỷ xây dựng 
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chủ nghĩa. cộng sản. Trong 
suốt giai đoạn này, nhiệm vụ 
€hinH của Nhà nước là tỗ 
chức nền kiủh tế xã hội chủ 
nghĩa trohg cả: nướt, và 
thanh toán những tàn tích 
cuối cùng của. những thành 
phần tử bẩn chủ nghĩa, là 
hoàn thành cuộc cách mạng 
văn hóá, Và là tổ chức một 
quân đội hoàn toàn hiện đại 
hóa đề bảo vệ đất nước. 


Chức-năng của Nhà:nước: xã 


hội chủ nghĩa: xô:viết :cũng 
thay điồiu:cho “phù hợ với 
những nhiệm vụ mới ấy. 

' Chức năng đàn áp bằng 
lực lượng vũ trang ở trong 
nước không còn nữa, bởi: vì 
sự bóoơ lột đã bị thủ tiêu: và 
bọn bóc lột không còn nữa. 
Chức năng đàn áp đãmnhường 
chỗ chơ chức năng bảo vệ xã 
hội #ã .hội:chủ nghĩa cHống 
lại những kẻ ăn cắp và lắng 
phí của tông. Chức năng :bảo 
vệ đất ước về mặt quãh §$ự 
chống lại .các cuộc xâh :lược 
từ bên :ngoài vẫn .còn. tồn tại 
nguyên vện. Chức năng tô 
chức kinh tế, làm ông tác 
văn hóa giáo dục phát:triền 
hoàn toàn. Ở #rohd nưởd, 
trong giai đoạn thứ hai; nhiệm 
vụ chủ: yếu của Nhà hước là 
côhg tác- hòá.bìnhiồ chức 
kinh tế'và:công tức văn hóa 
giảop đục: Đối với Quân đội 


xô-viết, các bộ máy trừng 
phạt và các cơ quan: tình 
bảo, thì hướng chính: đhông 
chỉa vào trong nước mú:chĩa 
ra ngoài nước, và äc 'tỗ 
chức ấy có mục đích bẩø 
vệ-đất nước chống lại kẻ thă 
bên ngoài. 


Trong suốt “cuộc Chiến 
tranh giữ. nước vÏ đại, nhiệm 
vụ chính của Nhà nước xã 
hồi chủ nghìa xô-viết là tồ 
chức quốc phòng và tiệu điệt 
kệ thù. Trong chiến tranh, 
cũng như trong công cuộc 
xây dựng hòa bình, chế độ 
xô-viết đã chứng tỏ sức sống 
mãnh liệt của Đó; chứng tổ 
rằng nó hơn hẳn. chế độ. tư 
sẵn, Nhà nước .xô-viết đã. 
biết nhanh chóng , chuyền 
nền kinh :tế quốc dân thành 
kinh tế thời chiến, động viên. 
tất cả các đự trữ và khả. 
năng đề đi đến thẳng lợi vĩ 
đại,.Sau chiếm tranh, Nhà 
nước xô-viết đã phát triền 
một công tác tô chức có một 
qui:rnô rộng lớn ohưa bao 
giờ có, nhằm thực biện một 
đà tiến triền mới: tronổ— nền: 
kinh.tễ: quốc:dđân và trong 
nền văn hóa nhân đân,' đề: 
hoàn thănh việc xây dựng :xñ: 
hội chủ hghĩa- và ‹chuyều. 
đần:đần từ:chủ nghĩa::xã':hội: 
lên chủ nghĩa cệộng:sẵn. 
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"Trong một khoảng thời 
gian ngắn, Nhà nước xã hội 
chủ nghỉa xô-viết đã làm 
nồi bật vai trò của nó trong 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản, 
trong sự khác nhau chủ yếu 
giữa nó với Nhà nước tư sản. 
Nhà nước tư sản đàn áp đa 
số nhần dân lao động trong 
xã hội đề phục vụ lợi ích 
cho thiều số bóc lột. Nó 
không. bao giờ, hoặc _gần 
như không bao giờ, chăm lo 
đến việc tồ chức kinh tế, 
đến công tác văn hóa giáo 
dục. Ñó chỉ biết bảo vệ quyền 
bóc lột của bọn tư bản đối 
với công nhân. Nó không thề 
lãnh đạo những quá trình 
kinh tế, mà đề cho những 
quá trình kinh tế ấy diễn ra 
một cách tự phát như những 
lực lượng mù quáng của tự 
nhiên. Nhà nước tư sẵn vì 
không có lợi gì trong việc 
mở rộng kiến thức cho- quần 
chúng, giáo dục quần chúng 
về mặt văn hóa, nêh nó ngăn 
cấm quần chúng không được 
tiếp xúc với những giá trị 
tinh thần của loài người đã 
tạo ra, tiêm nhiễm vào quần. 
chúng nọc độc của nền văn 
hóa tư sản đang thối nát. 
Nhà nước xô-viết là một Nhà 
nước kiêu mới. Những chức 
năng của nó mở rộng ra một 
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cách phi thường. Lần đầu 
tiên trong lịch sử xã hội, 
Nhà nước chăm lo đến tổ 
chức kinh tế, đến văn hóa 
giáo dục. Nền kinh tế xã hội 
chủ nghỉa phát triền không 
phải một cách tự phát, mà 
phát triền có kế hoạch, chính 
Nhà nước và Đảng đứng ra 
tổ chức nền kinh tế ấy đúng 
theo những qui luật khách 
quan của kinh tế. Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa chú ý chủ 
yếu đến việc nâng cao trình 
độ giác ngộ và trình độ văn 
hóa của đại đa số quần chủng 
lao động. Nó cũng là một 
Nhà nước kiều mới, vì có 
một tính chất đân chủ. Chính 
nhân dân đã tham gia lãnh 
đạo Nhà nước và Nhà nước 
không thề tồn tại được nếu 
tất cả những sáng kiến của 
mình đều không được hàng 
triệu người ủng hộ. Đó là « bí 
quyết * của những thắng lợi 
mà Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa đã thụ được. 

Chính sách đối ngoại cũng 
như chính sách đối nội của 
Nhà nước xä hội chủ nghĩa, 
đều hoàn toàn phục vụ quần 
chúng nhân dân. Với tư cách 
là Nhà nước của những 
người lao động, Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa chú ý chủ 
yếu đến việc làm thế nào 
cho tất cả các đân tộc đều 


NHÀ SỬ HỌC PHÁP... 


645 





an hưởng hòa bình: Vì thể, 
nó thị hành một chính sách 
hòa bình triệt đề. Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa xô-viết, 
cũng nhữ. các Nhà nước dân 
chủ nhân dân là thành trì 


cửa hòa-bĩnh trên toàn thể: 


giới. 


NHÀ SỬ HỌC PHÁP 
THỜI TRÙNG HƯNG (CÁ©). 
Chi-e-ri, Ghi: dô, Mi-nhê là 
những nhà sử-học Pháp thời 


Trùng hưng. Công, laò của họ, 
là đã vượt các nhà duy vật 


chủ nghĩa Pháp thế kỷ XVIHI 
trong việc hiểu biết các qui 
luật của lịch sử, Họ chủ 


trương rằng lịch sử của chủ: 


nghĩa phong. kiến và của sự 
hỉnh thành xã: hội tư sản là 
lịch,.sử cuộc đấu!iranh của 
đẳng cấp thứ ba (đa số trong 
đân tộc) chống qui tộc và 
tăng lữ (hiểu số trong đân 
tộc). Không thỏa mãn về lý 
luận của các nhà đuy vật chủ 

nghĩa Pháp cho rằng sinh hoạt 
xã hội do cơ cấu chính trị 
quyết định, Ghi-đô, Mi-nhê, 
Chi-e-ri cố gắng chứng minh 
rằng cơ cấu chỉnh trị do 
phương thức sinh hoạt xã 
hội qui định, rằng đẫu tranh 
giải cấp bắt nguồn từ quan 
hệ sở hữu tài sẵn. Trong cuốn 


Mười năm nghiên cứu lịch. 
sử, Chỉ-e-ri coi cuộc đấu tranh: 


tôn giáo giữa phái trưởng lão 
hội và phái công giáo là một 
cuộc đấu tranh giữá các đảng 
phái chính trị vì lợi ích vật 
chất của các giai cấp khảê 
nhau. Tbeo Chi-e-ri cuộc đấu 
tranh ấy do * lợi ích thực tế » 
của các giai cấp quyết định. 
Trong cuốn Tiều' luận 0ề lịch 
sử Pháp, Ghi-đô, khi phân 
tích thời đại sau khi để quốc 
La-mã sụp đỏ, đã quả quyểt 
tằng quan hệ ruộng đất là cơ 
sở của lịch sử. Trong cuốn 
Lịch sử Cách mạng Pháp, khi 
phân tích nguyên nhân của 
Cách mạng 1789, Mi-nhê đã kết 
luận rằng những nguyên nhân 
ñy nằm trong lợi ích vật chất 
của các giai: cấp. 

° Các nhà sử Học Pháp đã 
qui kết sinH hoạt xã hội vào 
quan hệ sở hữu tài'sắn,' mà 
không cö 'một Ý niệm gì về 
lực lửợng sản Xuất và. quan 
hệ sản xuất là cơ' sở của 
quan hệ pháp lý của quyền 
sở hữu tài sản. Trong vấn 


đề nguồn gốc các giai cấp, 


họ đưa ra lý luận duy tâm 
chủ nghĩa về sự chỉnh phục, 
coi chỉnh phục là lực lượng 
quyết định sự phát triền xã 
hội, mà không hiểu rằng 
nguồn gốc và sự tồn tạt cñá 
các giai cấp đều liễn Hệ Với 
một phương thức sẳï xuất 
nhất định. Ví đụ, 'Chi-e-ri 


đóg, 


dùng tiệc người Gióc-manh 
chiấn:thắng người G6a:lô—La- 
mã, đề giải thích sự hình 
thành các giai cấp phong kiến. 
“Những người đi chỉnh phục 
họp thành quí: tộể nhong 
kiến, và những người hại trận 
họp thành đẳng cấp 4hứ ba. 
Cuộc đấu tranh 'của:øia‡ cấp 
tư sản chống qui tộc›@hong 
kiến.là cuộc đến tranh của 
thô đân chống éon chámbọen 
đi chỉnh phục:. Mi-nhê không 
hiều nguyên nhân: phát ?nB, 
phát triền và điệt vongrcỏa 
các hình. thựo quan hệsử 
hữu tài sản, và đo đó của cÃ 
bẩn thân các giai cấp, nên đã 
giải thích quan hệ: sở hữu tài 
sẵn bằng các cuộc chỉnh phụe, 
giải thích cáo cuộc chỉnh 
phục này bằng khuynh hướng 
muốn thống trị mà ông tưởng 
là cố hữn,của bản đính loài 
người. Cuối cùng các nhà sử 
hợc, thời Trùng, hưng : đầu 
giữ lập trường:duy tâm.,chủ 
nghĩa. Trong cuốn ÿ:ịch 4 đại 


cirơng uẻ 0ăn nựnh dhâu Âu, 


Ghi-dộ tuyên bố rằng hành 
vi can người rút eue-đều đo 
một # quan niệm thuần túy » 
quyết định. Ghi-đô nói: « Bất 
cứ sự kiện bên ngoài như thế 
nàn, cũng vẫn chính bản thân 
con người tạo ra thế giới; 
thế giớƒ cầu tạo và vận động 
theo tư tưởng, tình cẩm, 


NHÀ SỬ HỌC PHẤP... 


khuynh hướng đạo đức và 
tinh thần của con người; 
thực trạng của xã hội lệ thuộơ 
vào trạng thái bên trong của 
con người }.: Là những nhà 
từ tưởng của giai cấp tư sẳh 
tự do, các nhà:sử họo thờt 
Trùng hưng hiều biết tínầ 
tất yếu của cuộc đấu tranh 
ca giai cấp tư'sẩn .chống 
chủ nghĩa: phong kiến, vài 
thừa' nhận đẳng cấp thứ bá 
có quyền xóa bỏ.sự fhống trậ 
của qui tộc:và tăng ]ữ.- Nhưng 
họ phủ nhận những mâu thuẫn 
tồn tại trong nội bộ đẳng cấp 
thứ ba, coi đẳng dấp.thứ ba là 
toàn thề nhân dân. Họ;thừá 
nhận tính chất tiến bộ của 
đấu tranh giai cấp trong quá 
khử, nhưng (tồng thời lại phủ 
nhận tỉnh Lất yếu của đấutranh 
giai cấp dưới sự thống trị của' 
giai cấp tư sản, gọi cuộc đấu 
tranh mày:làs« hành độ ng điên 
rồ”¿ họ cồ:vũ› tư :tmởhg hòa 
bình giữa cäơ giai cấp,:tuyên 
truyền rằng chủ nghĩa tư bản 
và xã:hội phân chia thănh 
giaï oấnp đều là vĩnh viễn. Họ 
cố tình che giấu mầu thuẫn 
giai gấp. Trong thư gửi Ăng- 
ghen ngãy 27 tháng Bảy 1854, 
Mác viết: Một cuốn sách 
làm cho tôi rắt-chú ý là ouÕủ 
Lịch sử hình thành pânNÊn bộ 
của đẳng cấp thứ-ba-oỦa Chỉ- 
e-ri năm 1853. Điều kỳ quặc 


NHÂN BẴN 





là trong bài tựa cuốn sách 
của mình, người bố đề ra 
«đấu tranh giai cấp » trong 
khoa biên soản lịch sử Pháp 
ấy, lại nồi giận đối với 
« những , nhào .vật mới” lúc 
đó đang - nhïin.thấy sự đối 
kháng giữa giai cấp tư sẵn 
và giai cấp vô /gận và muốn 
phật: hiện ra dhững dấu vết 
sự đối Tập đó ngày trong lịch 
sử của đẳng cấp thử ba từ 
trước đến năm 1760. Chỉ;e-ri 
tìgạ đủ cách đề chứng mịnh 
rằng đẳng cấp hử ba bao 
gồm tối cả các đẳng cấp 
khắc trừ qui tộc và tăng 
1ữ, rằng giai cấp tư sản đóng 
vai trò đại biều cho tất cả 
các thành: phận khác ấy» 
(Mác — Ẩng- ghep : Tuyền tập 
thự từ, bản tiếng Nga, trang 
80). 

Sau cách. mạng nắm 1830, 
các nhà: sử học thời Trùng 
hưng biến - thành, những 
người bênh vực cộng khai 
cho chế độ của giai cấp tư 
sản. Trong cách mạng nám 
1848, Ghi-dô trở (hành tôn 
đao phủ giết hại giai cấp 
công nhân. | R 

NHÂN BẢN (CHỦ 
NGHĨA) (Do chữ Hy-lạp an- 
¿hrôpos có nghĩa là người, và 
1ogos có nghĩa là học thuyếU. 
Nguyên tắc triết học coi 
người ta chủ yếu là một thực 
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thỀ sinh. vật học, Lia rời 
những quạn hệ xã hồi thề 


về lịch sử. Trong khì £ 
việc ›hân chia người, ta _NM 
haj bận, chất không phụ tuệc 


nhau Tà bản chất Vật, .Chất y 


bản chất tình thần, trong tài 
chống lý luận dụy lầm chủ 
nghĩa cho rằn§ vậf chất la 
cái có sau, còn quan niệm, ý 

thức là cải có trước, chủ 


nghĩa nhân bản đà bảo vệ 


chủ, nghĩa dùy, vật. Những 
đỏ là chủ nghĩa đuy vật thiếp 
cận, vi chính ngay quan niệm 
siêu hình và trừu tượng của 
nó về con người. Tính chất 
thiền cận đó biều hiện ở chỗ 
không có khấ nặng gần Hền 
nhận thức lu xà cùi tiến; xã 
hội, ở chỗ không thệ áp dụng 
chủ- nghÝa duy vật vào. việc 
giải thích. lịch sử của xã hội. 
Đáng lế phải nghiên cửu cụ 
thề xã hội, con người, .giai 
cẤp,- thì những người nhân 
bấn chủ nghĩa lại đưa ra 
cái khái niệm trừu tượng 
“con người nói chung”. 


Trong triết học hiện đại, Phơ- 


bách” là đại biều xuất sắc 
nhất của chủ nghĩa nhân bẩn. 
Ñhà duy vật nỗi tiếng nhật 
ở Nga là Sée-nz-sép-xki 

trong khi đấu tranh chống 
chủ nghĩa duy tâm, cũng đã 
báo vệ nguyên tắc. nhân bản 
chủ nghĩa trong triết học. 
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Lê-nin nói rằng : «... cNguyên 
tắc nhần bản chủ nghĩa» 
trọng triết học, thuật ngữ của 
Phơ-bách và của Séc-nư-sép- 
xki, là một nguyên tắc chật 
hẹp. Nguyên tắc nhân bản 
chủ nghĩa và cả chủ nghĩa tự 
nhiên chỉ là những cách thức 
yếu ớt và lờ mờ đề nói về chủ 
nghĩa duy oật° ( Bái 
kú triết học, bẩn tiếng Nga, 
trang ð8). Tuy nhiên, Séc-nư- 
sép-xki đã vượt qua những 
khía cạnh non yếu của chủ 
nghĩa duy vật nhân bản và 
đã đến gần được chủ nghĩa 
duy vật biện chứng. 


NHÂN CÁCH (CHỦ 
NGHỊA). Trào lưu tử tưởng 
phản động, duy tâm lưu hành 
phô biến trong triết học tư 
sản hiện đại. Đặc điềm của nó 
là ở chỗ cho rằng «nhân 
cách » là cái' có trước, là 
nguyên lý tỉnh †hần có trước 
nhất của tồn tại. Chủ: nghĩa 
nhân cách làm, sống lại học 
(huyết của nhà duy tâm chủ 
nghĩa Đức trong thể kỷ XVII 
là coi những «đơn tử› tỉnh 
thần như là cơ sở của tất cả 
những cái gì tồn tại. Chủ 
nghĩa nhân cách coi tự 
nhiên là@ một toàn bộ 
những tỉnh thần, những 
« nhần cách » và dùng quan 
miệm đuy tâm chủ nghĩa đó 


NHÂN CÁCH 


đề chống lại họế thuyết duy 
vật chủ nghĩa khoa học coi 
tự nhiên là một toàn bộ 
những sự vật vật chất. 
Xuyên tác một cách „thô bạơ 
những kết luận của khoa 
học, chủ , nghĩa nhân cách 
quả quyết rằng động lực của 


mọi hiện tượng tự nhiên (vật 


lý, sinh lý) là nguyên lý tỉnh. 
thần đinh liền với mỗi hiện 
tượng đó. Chủ nghĩa nhân 
cách đem mục đích luận đối 
lập với quan niệm khoa học 
về những qui luật khách 
quan. Theo mục đích luận 
thì sự phát' triền tiến hành 
đúng ' theo. những mục đích 
cố hữu của hiện tượng; chứ 


không tiến Hành đựa trên 


tính chế ước nhân quả. Chủ 
nghĩa nhân cách là triết học 
có tính chất tôn giáo công 
khai. Bên trên rất nhiều 
« nhân cách» tạo thành thể 
giởi có một «nhân cách 
tối cao» tức là Thượng để. 
Chủ nghĩa nhân cách tuyến 
truyền hữu thần luận, theo 
hữu thần luận, thì chỉ có: 
Thượng để là một nhân cách 
có lý trí và có ý chí và đã 
sảng tạo ra thể giới. Thử 
triết học duy tâm chủ nghĩa 
đó thậm chí không thừa nhận 
những hình thức tôn giáo 
tương đối ôn hòa như phiểm 
thần luận” và Íự, nhiên thần 


NHÂN ĐẠO CHỦ NGHĨA 


luận”. Những người theo 
chủ nghĩa nhân cách đấu 
tranh chống lại chủ nghĩa 
duy vật; họ dùng những quan 
niệm mê tín hủ bại đầu độc 
những người lao động trong 
các nước tư bản chủ nghĩa. 
Người sáng tạo ra chủ nghĩa 
nhân cách là nhà triết học 
Mỹ Bao-nơ (1847—1910). .Hiện 
nay đại biểu của chủ nghĩa 
nhần cách ở Mỹ là Phơ-liu- 
oe-linh và Bơ;rai-tơ-man. 
Anh, đại biểu nổi tiếng của 
chử nghĩa nhân cách là Ga- 
rơ, ở Đức là nhà tâm lý học 
Xtéc-nơ, ở Pháp là E-ma- 
nuy-en Mu-ni-ê, nhà thần bí 
học Béc-đi-a-ép (Berdiaev), 
kiều dân Nga. Quan điềm xã 


hội và chính trị của - -những. 


người nhân cách chủ nghĩa 
ở Mỹ tổ rö học thuyết của 
hợ là công khai bảo vệ chế 
độ tư bản chủ nghĩa. Thật 
vậy, họ tuyên truyền rằng 
điều cần phải thay đổi không 
phải là thế giới mà là 
« nhân. cách », là tỉnh, thần,. 
nghĩa là không nện đụng 
chạm đến chế độ tư- bản chủ 
nghĩa, đến chế độ. bóc lột, và 
nên đồn mọi cố gắng vào 
việc (hoàn tHiện tỉnh thần », 
«tái sinh đạo đức ». Lý luận 
đó chống lại việc cải tạo 
quan hệ xã hội bằng cách 
mạng do quan niệm duy vật 
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-chủ nghĩa về lịch sử đề ra. 
Kết luận cuối cùng của chủ 
nghĩa nhân cách là không 
nên đấu tranh cho một thế 


giới mới mà phải đấu tranh 


cho một « tâm hồn mới ÿ. 
Kết luận đó, chứng tổ rằng 
mũi nhọn của triết học đó 
nhằm chống lại những quyên. 
dợi sinh tử của: quần chúng. 
lao động, chống lại việc giải 
phóng thực sự cho họ về 
mặt xã hội và chính trị. 
Những. mgười nhân cách chủ 
nghĩa ở Pháp, học trò của 
Mu-ni-ê (nhóm «Tinh thần ») 
có một lập trường chính trị 
khác với những người nhân 
cách.chủ nghĩa ở Mỹ. Họ là 
những người trí thức tiều tư 
sản -có khuynh hướng .cấp 
tiến „nhưng đao động và không 
vững chắc,:họ bị giam hầm 
trong những thành. kiến duy 
tâm chủ nghĩa và. cÁ nhân 
chủ nghŸa. 


NHÂN ĐẠO (CHỦ 
NGHĨA): Tư trào văn hóa 
(văn học, khoa học, triết 


học) phát,sinh từ Ý rồi lan 
sang: Đức, - -Hà-lan, Pháp và 
Anh. Là hệ tư tưởng của 
một giới trí thức tương đối 
hẹp, tư trào đó đáp ứửng yêu 
cầu đấu tranh chống, chủ 
nghĩa „phong, kiến và: :ö8 nô 
dịch của phong kiến đối với 


NHÂN ĐẠO CHỦ NGHĨA 
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cá nhấn. Với tư cách là 
phon#£ trào văn hóa, chủ 


'öwữh†a nhân đạo hình thành 
do sự nghiên cứu khần 
trương, trong các thể kỷ XIV 
và XV, những văn kiện về 
văn học, thuật bùng biện, 
khoa biền soạn lịch sử và 
triết học Cô Hy-lạp đề lại. ở 
Ý, những nhà nhân đạo chủ 
nghĩa nội tiếng vào thế kỷ 
XIV là các nhà thơ bác học 
Pê-tờ-ráắc-cơ và Bô- -Ca-xXơ, vào 
thế kỳ XV là Pic đơ la Mi. 
Tan — đôn và những người 
khác. Các nhà nhân đạo chủ 
nghĩa muốn giải phóng nhãn 
loại ra khỏi những xiềng 
xích của quan niệm tôn giáo 
về thế giới, họ bênh vực 
quyền lợi và nhân cách của 
cá nhân. Chủ nghĩa nhân đạo 
ở Ý, trong thời kỳ chín 
muồi của. nó, định giải thoát 
đạo đức khỏi những qui 
phạm của đạo Thiên chữa 
cảm dục; nó khôi phục 
quyền lợi cho tình cẩm lành 
mạnh, vạch bộ mặt giả đạo 
đức của' bọn thầy tu. Bản 
chất xã hội của tư trào đó 
không rõ rệt. Một vài nhà 
nhân đạo chủ nghĩa như Ê. 
Taxmœ (1466 — 1538) chỉ 
chuyên chế nhạo chủ nghĩa 
tiểu dân, việc ăn bám và sự 
ngư đốt; nhất là của bọn thầy 
íu và tăng lữ, nhưng đồng 


thời cũng khinh thường nhân 
đân và trốn tránh các vấn 
đề chính trị. Một số nhà nhân 
đạo chủ nghĩa khác như Tø- 
mái Mo-rơ” một người Anh, 
tác giả cuốn «U-tô-pi», 
chỗ trương cải ft xã hội 
đề cho mọi người đều lao 
động, sản phẩm tiêu đúng 
được phân phối một cách 
đồng đều. Một vài nhà nhân 
đạo: chủ nghỉ khác nỮa 
như Ứn- rích vôn "Hú[-ten 
người. Đức đầu thể .kỷ XVI, 
đại biều qui tộc, đưa ra một 
cương lĩnh cải cách đế chế 
và tiến hành ngay cả một 
cưộc đấu tranh trực tiếp 
chống bọn vua chúa phòng 
kiến. Số đông các nhà nhân 
đạo chủ nghĩa không tham 
gia cải cách tôn giáo. 

Chủ nghĩa nhân đạo góp 
phần quan trọng vào việc 
mỖ rộng tầm mắt văn hóa 
của mọi người yà “khôi phục 


-đi sản văn học của thời cồ 


ưu tầm, chú thích, xuất 
bẩn các sách cồ điền viết 
tay) đã bị bỏ quên trong thời 
trung cổ: Nó cũng đóng một 
vai trò quan trọng trong 
việc xây dựng những phươ! 

pháp phê phần triết học, 
Nhiều nhà nhân đạo. BÀI 
nghĩa nhự Ê-ra-xmởơ chẳng 
hạn, đều hiều sâu các ngôn 
ngữ và văn học thời cỗ; họ 


NHÂN ĐẠO CHỦ NGHĨA 
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1à những bậc thầy trong việc 
nghiện cứu triết học và là 
những nhà văn trào: phúng 
có tài, họ chế giễu „ phong 
tục và sự ngu đốt của bọn 
tăng lữ. Sau khi đã có một 
tác dụng tiến bộ trong các 
thế ký XIV, XV và XVI, chỗ 
nghĩa nhân đạo, vĩ thiếu một 
cợ sở dân chủ ‹vững chắc, 
nên đóng khung 'trong phạm 
vi nhỗ hẹp. „ề các nhà 
nghiên cứu chữ' la-tinh vếh 
khinh thường nhân: -dâm, ngôn 
ngữ và nghệ thuật nhân tân: 
Những 'nhả` Hhẩn đạo chủ 
nghfa Ý sau cùng đẩ chê 
trach Đăng-tơ là người đủng 
tiếng nói nhận đân ý và đại 
chủng hóa -các học thuyết 
về vũ trụ; họ chỉ thưởng 
thức các tác phầm của Pê-tơ- 
Tả-cơ và Bô-ca-xơ :viết bằng 
chữ la- linh; ngày càng. trở 
thành nô "lệ? cho thói tầm 
chương trích củ _giả tạo, họ 
chuyên cäi vã về ngôn ngữ 
học, phô trương học thức 
uyên bác và những hiều biết 
của họ về môn khảo cô. Cho 
nên, nền khoa học mới của 
thời kỳ cuối phong trào phục 
hưng, đo các nhà thực tiễn — 
học giả, kỷ thuật gia và kỹ 
sư — sáng tạo ra, đã đứng 
lên chẳng những chống 
lại triết học kinh viện mà 
còn chống lạ‡ cả chủ nghĩa 


nhân đạo, chủ nghĩa này đã 
đem việc đối chiếu ý kiến 
của các tác giả cổ thay cho 
việc thực. nghiệm và quan 
sát. Chủ nghĩa - nhân đạo tư 
sắn phát trin cao nhất 
trong thể kỷ XVIH, thời đại 
các nhà bách khoa toàn thư. 
Nhưng khi nắm được chính 
quyền rồi; giai cấp tư sản 
bỏ- rơi các tư. tưởng nhân 
đạo 'chủ nghĩa và đàn áp 
mọi biều hiện của tự đo:tư 
tưởng. 

Trong thời kỳ đấu tranh 
chống chủ nghĩa tư bản, nảy 
ra một chủ nghĩa nhân đạo 
mới: chủ nghĩa nhân đạo vô 
sản, xã hội chủ nghĩa. Đó. là 
«chủ nghĩa nhân đạo của Mắc, 
Ăng-ghen, 1Lê-nin và Xta-lin, 
chủ nghĩa - nhân đạo vô sẵn 
chân chinh của tóàn nhân 
loại mà mục đích là giải 
phóng những rigười lao động 
thuộc đủ các chủng tộc: và 
cáè đân lộc ra khối vuốt sắt 
‹'của chỗ nghĩa tư bẳn ? (Goóc- 
kỉ). Chủ nghĩa nhân đạo kiều 
mới đó đã được thực hiện ở 
Liên- xÔ, nơi mà chủ nghĩa xã 
hội đã thắng lợi. Nó cũng 
đạng được thực hiện tế các 
nước đán chủ nhân dân 
Liên-xô, chủ nghĩa nhân đạo 
xã hội chủ nghĩa dựa trên 


. một cơ sở hiện thực+ chế độ 


sở hữu tập thề. về công cụ và 
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tư liệu sẵn xuất, việc xóa bỏ 
tỉnh trạng người bóc. lột 
người, khả năng. phát triền 
vô hạn tất cả năng.khiếu của 
con. người. Nguyên tắc cao 
nhãt của chủ nghĩa nhân đạo 
xã hội chủ nghĩa là lợi ¡ch 
của con người, lợi ích của 
quần chúng lao động, là sự 
phát triền thê lực và trí lực 
của họ. Trong xã hội xã hội 
chủ. nghĩa, người là vốn qui 
nhất, 

Dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, qui luật kinh tế cơ bản 
là đảm bảo thỏa mãn đến 


mức tối đa những: nhu. cầu. 


vật chất và văn hỏa không 
ngừng tăng -lên của: toàn thề 
xã hội. Mục đích của sự sản 
xuất xã hội chủ nghĩa không 
phải là lợi nhuận, mà là con 
người và nhu cầu của con 
người, nghĩa là thỏa mãn 
nhu cầu vật chất và văn hóa 
không ngừng tăng lên của con 
người..Đó mới chính là chủ 
nghĩa nhân đạo chân chính, 
chủ nghĩa nhân đạo ở mức 
cao, giành được trong cuộc 
đấu tranh chống chủ nghĩa 
tư bản. 


NHÂN HÌNH HÓA 
(QUAN NIỆM). (Do hai chữ 
Hy-lạp an-thrôpos và mor phê 
có nghĩa là người và hình 
thức). Việc gắn cho các lực 


NHÂN HÌNH HÓA. 


lượng của tự nhiên những 
đặc tính và đặc điềm cố hữu 
của loài người, việc trình bày 
thần thánh dưới hình thức 
người. Quan niệm nhân hình 
hóa có quan hệ với ái linh 
luận”; nó biều hiện đặc biệt 
trong tôn giáo đa thần ở Hy- 
lạp. Theo một câu châm ngôn 
của Xê-nô-phan (thể kỷ thứ 
VI trước công lịch), nếu 
những con bò có thể sáng tạo 
ra thần thánh, thì chúng 
sẽ trình bày thần thánh đưới 
hình thức bò, cũng như 
người ta đã, dựa theo hình 


ảnh của mình mà tạo ra thần 


thánh, Sự phệ phán, quan 
niệm nhân hình hóa kết luận 
rằng những thần thánh của 
hết thầy mọi tôn giáo đều 
đo trí tưởng tượng của người 
ta tạo ra. 


NHÂN LOẠI LÀ TRUNG 
TÂM, (THUYẾT). Học thuyết 
coi con người là trung tâm 
của vũ trụ. Học thuyết này 
gắn liền với tư tưởng tôn 
giáo về bản chất thần thánh 
của cọn người. Triết học kinh 
viện và thần học thời trung cỗ 
xây dựng thuyết nhân loại là 
trung tâm trên những lời 
giảng dạy của kinh thánh và 
của Pơ-tô-lê-mê: Trải đất là 


„trung tâm của thể giới và do 


Thượng để tạo ra cho con. 


NHÂN NGUYÊN TỬ 


người. Có-péc-nich” đã bác 
bỏ lý luận đó và đã đặt cơ 
sở cho khoa thiên văn khoa 
học. Chủ nghĩa Đác-uyn đã 
giảng một đòn quyết định 
vào bọc thuyết cho rằng 
người là một thực thê đặc 


biệt và -siêu tự nhiên. Quan 


niệm thực sự khoa học về 
người, về phương điện người 
là một thực thề xã hội, lần 
đầu tiên được xây dựng lên 


là đo chủ nghĩa Mác, chủ 


nghĩa duy vật lịch sử: 


NHÂN NGUYÊN TỬ. Bộ 
phận trung tâm của nguyên 
tử có điện dương và gồm các 
hạt nhân. Hạt nhân là những 


hạt nhỏ có điện đương (pơ- 
rô-tôn) hoặc không có gì 
(trung hòa tử). Sự kết hợp 


theo nhiều cách khác nhau 
của những hạt nhân tạo thành 
các loại nhân nguyên tử của 


các nguyên tổ hóa học khác: 
nhau. Khối lượng của hạt. 


nhân bằng độ 2.000 lần khối 
lượng của điện tử, đo đó 
hầu như toàn bộ khối lượng 
của nguyên tử tập 
trong nhân nguyên tứ. Số 
lượng pơ-rô-tôn trong nhân 
nguyên tử (nguyên tử số) 
quyết định điện dương của nó 
và vị trí của nguyên tử trong 
hệ thống tuần hoàn của Men- 
đdê-lê-ép. Số- hạt nhân trong 


trung: 


653 


nhân nguyên tử gọi là khối 
lượng. Khối lượng của nhân 
nguyên tử nhổ hơn tông số 
khối lượng của hạt nhân của 
nó ; nhân nguyên tử khi hình 
thành thì phát ra một số 
lượng nhất định về răng 
lượng, khối lượng của nhân 
nguyên tử cũng giảm bớt một 
cách tương xứng. Ngoài 
những nguyên tử có nhân 
bền, người ta còn có thề có 
những nguyên tử có nhân 
Không bền. Nhân không bền 
khác nhân bền ở chỗ có nhiều 
hoặc có ít trung hòa tử hơn, 
Nhân không bên gọi là nhân 
có tính phóng xạ do chữ rạ- 
dio nghĩa là: tôi phát ra 
những tia), bởi vì những nhân 
đó khi phân liệt thì phát ra 
những hạt nhỏ an-pha tức là 
những nhân nguyên tử của 
hê-li và những hạt nhỏ bê-ta, 
tức là những điện tử có điện 
đương hoặc điện âm B+, 
B—, đồng thời lại phân liệt 
bằng cách giành lấy điện tử. 
ở ngoài vỏ của nguyên tử. 
Trong nhữøg nguyên tố mà 
số nguyên tử lớn hơn 83 thì 
tắt cả những nhâm nguyên tử 
đều có tính phóng xạ. Tính 
phóng xạ (của u-ra-nizum) là 
do Bếch-cơ-ren phát hiện đầu 
tiên năm 1896, về sau đã 
được Pi-e và Ma-ri Quy-ri, 
Ruy-téc-pho v.v...:agbiên cứu 
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NHÂN NGUYÊN TỬ- 





tỈ mỉ. Năm 1934; Phơ-rê-đê- 
rích Và I-ren Giô-li-ô Quy-ri 
đã phát hiện tịnh -bhóng xa 
nhân tạo; hai người đã xác 
định rằng khi dùng những 
hạt nhỏ an-pha đề bắn phá 
các nguyên tố bềny.có thề 
lạo ra, những nhân nguyên 
tử mới, GÓ ; tịnh phórig xạ của 
những nguyễn tố bền ấy. 
Người ta đã chứng minh rằng,. 
thông. qua ; ghiều phần, ứng 
khác. nhau. tủa nhân nguyên, 
tứ, người /tạ.,0ó thể, tạo nên. 
một,cách nhân đạo rất nhiều 
nguyên tử có.tính phóng -xạ 
của tất cả cáo: hguyên tố hóa 
học và: Só được những nguyên, 
tố hóa. học mới ;nhạr .nếp-tu- 
nỉ-um, pơ- lu-tô-ni*um, a-mê- 


b lai, qui-ri-um, béc-kê- 
†-um, y.V.. 
Về phương ; điện _ „ chất 


lượng; ‹ .nhân ,nguyên. tử là 
một hịnh. thức đặc biệt của 
vật chất, .nhân:'nguyên tử. gẵn, 
liền với. những, hình. thức 
mới về; chất ,của vận động 
(năng lượng hạt nhân); Trong, 
nhân; nguyên tử,có sự thống: 
nhất Của. đáp: lực đối. lập; 
các sức đầy sả&‹8iện hoạt động ị 
giữa những. ;pbơ‹rô'tôn và các 
sức hút đặc biệt ở, những, 
cự,,ly rất ngắn giữa.các hạt, 
nhận rong nhân nguyên {: 

Sự. phái hiện tính phóng xe. 
và những phần ửng hạt nhân; 


TT. 


đä.chứng tổ rằng tất cả những, 
nhân nguyên tử đều. có thề 
trải qua những sự: biếm, hóa: 
khác. nhau, và trong ‡ự nhiên 
không có nguyên tố nào là. 
bất biến. Nhữ thế, lý luận 
hiện đại về nhân nguyên tử 
đã hoàn toàn chứng minh 
nguyên lý duy vật biện chứng 
về tinh khả biến của các hình, 
thức khác nhắn, của vật, chất 
và sự không vững chắc của 
những khái,. niệm ;siêu .lành 
cho rằng trong tự nhiên tồn 
tại những nguyên tố vĩnh 
viễn và bắt biến. Đo-Kết quả 
của sự nghiên cứu những 
phần ứng hạt nhân. và tính, 
phóng xạ nhân tạø mà: người 
ta đã phát hiện phản ứng 
đây chuyền của sự phá vỡ 
nhân nguyên tử của một số 
đồng xi :của u-ra-ni-am và. 
pơ-lu-tô-nium, hình. thành, 
nên, những. nhân: nguyên tử 
của: những ,nguyên tố. trung 
gian trong hệ thống tuần. 
hoàn của :Men-đê-lê-ép. và: 
phát. ra ¡năng lượng, năng 
lượng đó lớn hơn hàng triệu 
lần sợ:/với. năng lượng trong 
những biển hóa về hóa. học 
của.:cùng. một số lượng vật 
chất (Vi dụ:, khí đốt). ,Tùy 
theo điều kiện, phần. ;#ng 
đây.. chuyền có .thề¡#ương 
đối chậm hoäc: rất nhanh và 
sinh ra nỗ (bom nguyên tử). 


NHÂN QUẢ 
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Muốn có năng lượng nguyên 
tử; về nguyên tắc , người. ta 
chẳng những có thŠ lợi dụng 
phần ứng của phả vỡ (phá vỡ 
hạt nhân), mà người ta còn 
có thề lợi đụng phẩn ứng của 
tổng hợp, ví đự. việc tông 
hợp: nhân hýt-rô thành nhân 
hệ-li. và. nhân những nguyên 


tố nhẹ khác. Những phần ứng 


như vậy chính là nguồn gốc 
chủ yếu của năng lượng mặt 
trời và năng lượng :của ,ck€ 
tính tú, khác. 

Chỉnh phủ Liên-xô đấu 
tranh đề hoàn toàn cấm chỉ 
nHững vũ khí nguyên tử, đề 
sử dụng năng lượng nguyên 
tử vào mục đích hòa bình. 


Liên'xô là nước đầu tiên đã 
xây dựng một nhà máy điện: 


năng lượng ngùyên tử. 
Những nhà bác: học Liên:xôõ 
đang theớ đuổi cồng cuộc 
nghiên cứu: sử đụng, năng 
lượng nguyên tử trong công 
nghiệp, nông nghiệp, y 
học, V;zV..,  »/ 


NHÂN: QUẢ :(TÍNH), Là 


một trong những hình thức, 


củá sự: phụ thuộc lẫn nhau 
phồ.biến giữa những hiện 
tượng.củỦa thế. giới khách 
quan. lLê-nìn nhắn mạnh rằng 
vấn đề fính hân quả:có #ý 
nghĩa đặc biệt :rong việc 


xác định: một:i£ào lứu triết. 


học. Nói chùng thì chủ 
nghĩa duy tâm phủ: nhận 
tính. nhân quả khách quan 
trong tự nhiên và trong xã 
hội, như thế là tự nhiên và. 
xã hội sẽ không còn có trật 
tự nào độc lập đối với ý thửớ 
của người *ta nữa. Những 
nhà duy tâm chủ,nghĩa hình 
dung tự Hhiền và đời sống. 
xã hội như một mớ lộn xộn 
những :hiện tượng và sty biến 
khống cớ liên : :hệ .nhân . quả 
gì với n+"Hau. Bởi vậy - - Căng" 
khẳng định rằng lý trí ,bắt 
tự nhiên phải theo quy luật 
đo lý tri định ra, rằng tính 
nhân quả là một phạm (trù 
liên. thiên, có. trước kinh 
nghiệm, vốn sẵn có. của: trí 
phán đoán của loài: úngười, 
không phụ thuộc vào: kinh 
nghiệm. .Lý luận của Hi-um 
dựa trên cơ sở của nguyên 
lý c cho rằng trong thế: 
giới khách quan, không có 
một quan hệ nhân quả hào: 
giữa những hiện tượng, rằng. 
tính nhân quả chẳng qua 
chỉ là kết quả của một thöi 
quen; là kết: quả. của sự liên, 
hệ thường ngày của cảm giác,. 
của tri giác. .Đối với triết họo: 
phần động trong thời đại đế. 
quốc chủ nghĩ A, việc phủ nhận. 
tính nhân quả:'KhácEH quan 
là một 'trong những vũ: khi 
chủ yếu đề đấn.ranh chống. 
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khoa học. Chủ nghĩa thực 
dụng và chủ nghĩa trực giáo, 
chủ nghĩa. Ma-khơ và thực 
chứng luận, cùng những trào 
lưu triết học phần động khác 
đều đồng thanh từ chối 
không công nhận tính chất 
khách quan của sự °liên hệ 
nhân quả của các hiện tượng. 
Ma-khơ tuyên bố : “Trong tự 
nhiên, không có nguyên nhân, 
cũng không có kết quả». Triết 
học ngày nay: 
luận lô gích, chủ nghĩa nhân 
cách, chủ nghĩa sinh tồn và 
nhiều môn phái phần động 
khác cũng lên tiếng: chống 
nguyên tắc tính nhân quả. 
Một số nhà triết học lợi dụng 
cuộc khủng hoảng về vật lý 
học hiện đang kéo dài, cố 
đùng những tài liệu mới của 
khoa học đề bác bỏ tính 
nhân quả khách quan. Việc 
phủ nhận tính nhân quả 
khách quan trong tự nhiên 
là chỗ dựa cho chủ nghĩa 
duy tâm (oật 1), cho chủ nghĩa 
Vét†-man—Moỏc-gan và cho 


nhiều trào lưu duy tâm khác ` 


trong khoa học tự nhiên. 
Nhận thức khoa học chỉ 

có thể có được nếu nó làm 

sáng tỏ những mối liên hệ 


nhân quả của những hiện, 


tượng. Khi những nhà triết 
học tư sản chống lại tính nhân 
quả là họ thi hành mệnh lệnh 


thực chứng 
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của giai cấp họ, giai cắp này 
có lợi trong việc làm đen tối 
ý thức quần chúng và trong 
việc đem tôn giáo thay vào 
khoa học. 

Trong khi tố. cáo những 
người theo chủ ngh†a Ma-khơ, 
Lê-nin đã đòi hỏi phải phân 
biệt rõ ràng giữa hai đường 
lối triết học về vẫn đề tính 
nhân quả. « Thật ra, rỡ ràng 
là về mặt tính nhân quả, xu 
hướng chủ quan cho rằng 
nguồn gốc của trật tự và qui 
luật của xã hội là ở ý thức, ở 
tỉnh thần, ở lô-gích v.v... chứ 
không phải là thế giới khách 
quản bên ngoài, xu bướng 
chủ quan đó không những 
tách rời tính thần của loài 
người khỏi tự nhiên và đem 
cái này đối lập với cái kia, 
mà còn coi tự nhiên là một 
bộ phận của tình thần chứ 
không coi tỉnh thần là một 
bộ phận của tự nhiên. Trong 
vẫn đề nhân quả, xu hướng 
chủ quan rút cục chỉ.là chủ 
nghĩa duy tâm triết học 
(những lý lưận về nhân quả 
do Hi-um xà Căng đặt ra, 
chỉ là những biến tướng của 
chủ nghĩa duy tâm triết học 
đó) nghĩa là một chủ nghĩa 
tín ngưỡng ít nhiều được làm 
cho nhẹ bớt, cho loãng bớt 
đi. Chủ mghỉa đuy vật là sự 
thừa nhận những qui luật 
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khách quan của tự nhiên và 
của sự phần ánh gần đúng 
phững qui luật đó vào 
trong óc người ta”, (Lê-nin : 
Chủ nghĩa duy uật mà chủ 
nghĩa kinh nghiệm phê phán, 
bản tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 
1952, trang 171—172). Tê-nin 
dạy rằng phải phân biệt việc 
giải quyết vấn đề tính nhân 
quả về mặt nhận thức luận 
nói chung với mức độ chính 
xác mà khoa học đạt được 
trong việc mô tả những quan 
hệ nhân quả. Không phụ 
thuộc vào mức độ mà khoa 
học đạt được trong việc 
nghiên cửu những mối liên 
hệ nhân quả, việc giải quyết 
vấn đề ấy về mặt nhận thức 
luận phải theo nguyên tắc: 
sự tồn tại khách quan của 
tính nhân quả, tính qui luật 
của tự nhiên,là nguồn gốc của 
sự nhận thức những mối liên 
hệ nhân quả. 

Lý uận về tính nhân quả, 
do chủ nghĩa duy vật xây 
dựng lên, qui vào những 
nguyên tắc cơ bản sau đây: 
trên thế giới không có hiện 
tượng nào là không có nguyên 
nhân cả. Mỗi một hiện tượng 
của tự nhiên và của xã hội 
đều bị chế ước bởi một 
nguyên nhân nhất định, đều 
là kết quả của một nguyên 
nhân này hay nguyên nhân 
Ph 
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khác. Nhân và quả đều ở 
trong những mối quan hệ tác 
động lẫn nhau. Nhân sinh ra 
quả, nhưng quả không tiêu 
cực, nó tác động lại nhấn 
đã sinh ra nó. Bởi vậy một 


cơ sở kinh tế nhất định sinh 


ra một kiến trúc thượng tầng 
tương ứng trong xã hội, 
nhưng kiến trúc thượng tầng 
này không phải chỉ đơn thuần 
là một kết quả tiêu cực. Nó 
đóng một vai trò tích cực; 


tác động vào cơ sở, củng cố 


và phát triển cơ sở đó. Trong 
sự tác động lẫn nhau phổ 
biến đó, nhân biến thành quả, 
quả biến thành nhân; cái là 
quả trong một sự liên hệ phố 
biến này, có thề trở thành 


nhân trong một sự liên hệ 


phổ biến khác, v.v... Giữa 
nhân và quả, có một mỗi 


quan hệ nội tại tắt yếu. Người 


ta không thê tách tác dụng 
qua lại giữa nhân và quả ra 
khổi hoàn cảnh cụ thề của 
tác đụng đó đề xét. Cho nên, 
dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, 
sự tiễn bộ kỳ thuật là một 


nguyên nhân làm cho hạnh 


phúc của những người lao 
động tăng lên. Trong những 
nước tư bản chủ nghĩa, sự 
phát triền của kỹ thuật đã 


chẳng cải thiện đời sống của 


những người bị bóc lột, mà 


trải lại còn là một nguyên 
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nhà Âm, cho nạn thất nghiệp 
3n cùng tăng t ệm. 

: Hoạt động thực tiễn là tiến 
chuẩn cao nhất của tinh chất 
khách quan của những quan 
hệ nhắn quả trong tự nhiễn 
và trong xã hội. Cho nên sinh 
vật học xác định rằng tính 
biến đị và tỉnh đi truyền của 
cơ thể cũng biến đồi theo 
những sự thay đồi của ngoại 
giới, thực tiến hoàn toàn 
chửng thực sự phụ thuộc 
nhần quả đó. Trong đời. sống 
xã hội cũng vậy. Chúng ta 
biết rằng nguyên nhân của 
ñnhững cuộc khẳng hoảng chu 
kỳ trong xã hội tư bắn. là chế 
độ tư bản, là những mâu 
thuẫn cố hữu của chế độ này. 
Thực tiễn và kinh nghiệm 
của lịch sử xã hội xác nhận 
xằng quan niệm của chúng 
ta về quan hệ nhân quả Jà 
đúng : Việc thủ tiêu chủ nghĩạ 
(tư bản ở Liên-xô đưa tiến 
kết quả tất nhiên là làm cho 
khủng hoảng kinh tế, hậu quả 
tất nhiên của chế độ tư bản, 
phải biến mất. (Xem thêm: 
Quuêt định luận 0à, uô. định 
luận). - 


NHÂN TỔ LUẬN. Một thứ 
lý luận tư sản rất lưu hành, 
cho ,rằng sự phát triền của 
xã hội là kết quả của tác 
dụng cơ giới của tổng số 
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nhiều nhân tố trong đời sống 
xã. hội hoàn cảnh địa lý, 
chính. trị„ khoa hộc,. chủng 
lộc, lao đức, ÿ.v...), ri ững, 
nhân lố này Ñược oi như 
độc lập với nhau và lách rời 
nhau. Đỏ là một !ÿ luận chiết 
trung, nó quả quyết một. cách: 
vô căn cứ rằng tắt cả đầủ 
giải thích bằng sự ảnh hưởng. 
lẫn nhau giữa các hiện tượng 
xã hội:. kinh tế ảnh hưởng 
đến chỉnh trị, chỉnh trị đến 
lượt hó lại ảnh hưởng đến 
kinh tế, v.v.. 

Chủ nghĩa Mác xác định 
rằng sản xuất vật chắt là nền. 
tầng của đời sống xã tội, tất 
cä cÁc phưởng. điện của xã 
hội (chế độ chính trị, phá» 
luật, hình thái ý thức xã hội) 
đều tùy thuộc nên tẳng kinh 
tế và thay đổi cùng với nền 
tẳng kinh tế. Điều đó hoàn 
toàn không cỏ nghĩa là chủ 
nghĩa Mác phủ nhận tằc dụng 
của các chš độ chính trị, của 
tư tưởng, v.v... ảnh hưởng 
trở lại của những cải đó vào 
chễ. độ kinh tế. Chủ nghĩa 
Mác cho rằng tất cã các thành 
phần của kiến trúc thượng 
tầngxã hội đều rấtquan trọng. 
Xã hội là một chỉnh thề, mọt 
mặt của nó đều. này hế và 
tác gã lận. nhan Song sự 
phát triển của toàn bộ xã 
hội và sự phát triền của từng 
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lĩnh vực riêng biệt của đời 
sống xã hội, truy đến cùng, 
đều quyết định bởi sự phát 
triều và biến đồi cửa. phương 
thức sẵn xuất củd'” cải. uật 
chất”. 


NHẬN THỨC. 'Lần đầu 
tiên trong lịch sử' tư tửởng 
của loài. người, triết: học 
mảé-xịt đã giải thích một 

cách khoa học bản chất của 
nhận thừc và của kW# trinh 
nhận: thức Nhận 'fffré ` luận 
mảt-xit lấy. hiện thực khách 
quan của thế giới bên ngoài 
tồn tại độc lập đối với ý thức 
con người làm cơ sở, và cho 
rẻn; nhận thức là sử phần 
ảnh của thể giới khách: quan 
ày. Tiếp theo đó, cHủ, nghĩa 
Mác xuất phát tử n‡uyễn lý: 
thế giới bên. ngoài là hoàn 
toàn có thê nhận thức được. 
Những tiền đề ấy đối lập 
triệt đễ' với chủ nghĩa đưy 
tâm là chả TghT4 ' cho 'rằng 
đối tượng. của nhậu. thức thì 
hoặc tài một. « đuan niệm 
tuyệt đối thần" bí, là tỉnh 
thần, là 'THượng đề, v.v.. 

(Xehn t Chủ nghĩa dùg tâm 
( khách quan », hoặc là 
những trạng thái chủ quan, 
những câm ` giác, những trí 
giác 'của con ngưởi (Xem 

Chủ nghĩa duy tám chủ ‹ ;uan). 
Chủ nghĩa "Mắc: đã đập tan 
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những lý luận đuy tấm cHỗ 
hgphÌiq khác nHaư ghử: “tin 
khẩ năng tiện thức. thế giới: 
Luận điềm. của chủ' ngH†8 
đuy vật biện chứng: về khả 
năng Hhậấn thức thế giới là 
triột' lhănh quả vĩ đái của 
nềh triết hợc khoa: học. Luận 
điềm ấy khuyến khích 1ý tinh 
cơn người; khiển ˆ nö tkiến 
quyết đi sâu vào thựo chất 
các hiện - tướng, phát hiện ra 
các qui: luậế khách quaaá của 
tự ñhiền' và của. kă!'hội và 
sử đụng những qui7Iữật đó 
vào việc phục vụ loài hgười. 

Song triết học mắác-xit 
không tự đóng khung trong 
việc làm: sáng tỏ bản chất 
của nhận thức về phương 
điện. nó là phản ánh của hiện 
thực khách quan, và. trong 
việc chứng minh khả năng 
nhận: thức thể giới. Công lao 
vĩ đại của triết học mác:xÍt 
còn ở chỗ nó là..nền: triết 
học đầu, tiên đã giải thích 
TA si trnnh: của nhận 


THuàm 


này đã ¡ hống trị trong triết 
học tiền”, mác-xit. Những 
người theø chủ nghĩa kí !h 
nghi mề đề cao tác dụng của 
cảm giát, của việc quan sát 
trực. tiếp lên hàng đầu và 
phủ nhận (ác dụng của tr 
duy lý luận, của sự khải 
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quảt.wxà sự trừu tượng. 
Những người theo duy lý 
Iuận* lại đề cao #ý nghĩa 
quan trọng của sự hoạt động 
của lý tính mà họ xem như 
là phương thức nhận thức 
duy nhất và phủ nhận vai 
trò của nhận thức cảm tính, 
của kinh nghiệm và của sự 
quan ,sát. Trong khi chiến 
đấu chống phái đuy tâm chủ 
nghĩa, những nhà duy vật 
chủ nghỉatrước Mác đä nhắn 
mạnh một cách có lý rằng 
nhận thức phản ánh những 
sự vật và hiện tượng khách 
quan của tự nhiên. Nhưng 
họ là những nhà siên hình ; 
họ không nhìn thấy được 
toàn bộ tính chất phức tạp 
của quá trình đó, đánh giá 
thấp vai trò tích cực của tư 
duy. Ngược hại với chủ nghĩa 
duy vật siêu hình, phải duy 
tâm chủ nghĩa đã đầy nguyên 
lý về tính tích cực của tư 
duy đến chỗ phủ nhận thế 
giới khách quan, và biến tính 
tích cực của tư đuy thành 
kế sáng tạo ra tự nhiên. Và 
nghiêm trọng hơn hết, là tất 
cả những nhà triết học đó đã 
không hiều gì về vai trò quan 
trọng bậc nhất của thực tiễn 
trong nhận thức, họ đã tách 
nhận thức ra khỏi thực 
tiễn. 


Chỉ có triết học mác-xít lò 
đã giải quyết được những 
vấn đề ấy. Triết học mác-xít 
đã khắc phục được sự thiền 
cận của chủ nghĩa kinh 
nghiệm, của duy lý luận, của 
chủ nghĩa duy vật siêu hình 
và đã lấy thực tiến làm 
trung tâm cho vẫn đề nhận 
thức. Chủ nghĩa Mác đã xác 
định rằng nhận thức không 
phải là một sự phần ánh cứng 
đờ, «có tính chất chụp ảnh » 
của hiện thực, mà là một quá 
trình biện chứng phức tạp. 
Áp dụng phép biện chứng 
duy vật vào nhận thức, chủ 
nghĩa Mác chứng minh. rằng 
nhận thửc phát triền theo 


từng giai đoạn, những 
gai đoạn này liên hệ 
với nhau và giai đoạn này 


nhất thiết phải là tiền đề 
của giai đoạn kia. Lê-nin đã 
thuyết minh một cách tài 
tình về bản chất của quá 
trình ấy và đã chứng minh 
cho ta thấy hiện thực đã 
được phần ảnh như thế nào 
ở mỗi trình độ của sự nhận 
thức đối với chân lý khách 
quan: « Từ trực quan sinh 
động đến tư duy trừu tượng, 
0à từ tư duu trừu tượng đến 
thực tiễn — Đó là con đường 
biện chứng của sự nhận thức 
đối với sự thật, của sự nhận 
thức đối với hiện thực 
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khách quan». (Búi ký triết 
học, bản tiếng Nga, trang 
146— 147). 

Điềm xuất phát của mọi 
nhận thức là những cảm 
giác, tri giác, biều tượng, 
tóm lại là sự xem xét hiện 
thực một cách sinh động. 
Các cẩm giác là những con 
đường mà thế giới bên ngoài 
nương theo đề tác động đến 
ý thức con người. Nhưng ở 
giai đoạn đầu tiên này, nhận 
thức cung cấp chủ yếu là 
những hình ảnh của các sự 
vật riêng lẻ, chỉ mới phát 
hiện được hình dáng bên 
ngoài của sự vật mà thôi. 
Những cảm giác, tri giác và 
biều tượng tự nó không 
thề nào phản ánh được sự 
liên hệ mật thiết giữa các 
hiện tượng, không thể nào 
khám phả được những quy 
luật của thế giới khách quan. 
Mà mục đích của nhận thức 
lại là phát hiện những quy 
luật khách quan của tự nhiên. 
Nhận thức chỈ thực biện 
được điều đó trong giai đoạn 
thứ hai của mình nhờ vào 
tư duy trừu tượng. Trong lúc 
khải quát những tài liệu 
thuộc về cảm giác và tri 
giác, tư duy trừu tượng gác 
lại một bên tất cả những cái 
gì là ngẫu nhiên, là không căn 
"ẩn trong cáo sự vật và hiện 
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tượng, đề đi sâu vào bản 
chặt của những sự vật và hiện 
tượng đó. Những kết quả của 
việc trên đây được tóm tắt 
lại trong những khải niệm, 
những phạm trù, nhũ ứng định 
luật khoa học. Chẳng hạn 
như những khá‡ niệm -về vật 
chất, vận đồng, giai . 
phương thức sản xuất, v.v.. 
như những quy luật về giá 
trị, những quy luật về đấu 
tranh giai cắp, quy luật kinh 
tế cơ bản cửa chủ nghĩa xã 
hội, v.v... Hai giai đoạn ấy 
của quá trình nhận thức — 
trực quan sinh động và tư 
duy trừu tượng — đều dịnh 
liền với nhau, giai đoạn này 
chuyền hóa. thành giai đoạn 
kia và bai giai đoạn ấy đều 
đánh dẫu cho cùng một quả 
trình biện chứng duy nhất 
của sự phản ánh của hiện 
thực. 

Thực tiến là cơ sở của 
quá trình ấy và của mỗi giai 
đoạn trong quá trình đó, là 
tiêu chuần cao nhất đề đánh 
giá tính xác thực của những 
tri thứ: đã thu hoạch được. 
Trong quá trình hoạt động 
thực tiễn, con người tập hiểu 
biết thế giới bên ngoài bằng 
cách tác động vào giới tự 
nhiên. Việc kiềm nghiệm bằng 
thực tiễn đánh đấu giai đoạn 
cao của nhận thức, của sự 
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phản ảnh các quy luật của 
thế "giới khách. quan trong bộ 
éc con người. Chỉ có hoạt 
động thực tiễn mới làm cho 
chúng ta kiềm nghiệm được 
từng bước tiến bộ đủa nhận 
thức, từng sự thật: dở | tư duy- 
phát hiện ra. « Chính rả người 
ta phải từ trong thực tên mà 
chứng minh chân lý, lức tính 
"xác thực: và lực lượng, cải 
ở trong tư dúy của người ta. 
Cuộc trành luận về tịnh hiện 
thực hoặc tính phi hiển thực 
của mộ( tư duy đã tách rời 
thực tiễn,là một vấn đề thuầä 
túy kinh siện ».- (Mác: Luận 
Cượng “ pề` ` Phơ- bách, Ăng- 
ghèn : ' LúEuích` Bho-bách Dũ 
sự cáo chung của triệt học cồ 
điền Đức, bắn tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va,1946, trang 71—72). 
Tách rời thực tiễn ra khỏi 
lãnh vực :. của nhận thức, viện 
cớ thực tiễn la: một hoạt 
động vật chất đề khẳng định 
rằng quả trình nhận thức 
kết thúc bằng tư đuy trừu 
tượng,. tức là phạm sai lầm 
nghiêm trọng và tóm lại là 
đi the một lập trường: duy 
tâm chủ nghĩa. Trong cuốn 
Chủ nghĩa duy uật uà chủ 
nghĩa kinh nghiệm phê phán” ` 
Lê- nin chỉ rõ rằng một quan 
điềm như thế là nhất trí với 
chủ nghĩa Ma-khơ (Xem: 
Chủ nghĩa khinh nghiệm phê 


khơ nói : 


NHẬN THỨC LUẬN | 


phản ; Chủ nghĩa Ma-khơ). 
« Người mảc-xít nói : nếu lẫy 
tiêu chuần thực tiễn làm cơ 


sở cho nhận thức luận thì 


tÁI nhiên chúng ta phải đi 
đến chủ nghĩa đuy vật. Mà- 
thực tiễn có thê la 
đuy vật chủ nghĩa ; _ còn lý 


luận thì lại khác hẳn». 


(Lê-nin : Chủ nghĩa du) uậi 
oà chủ nghĩa kinh nghim phê 
phán, bắn tiếng Pháp, Mát- 
xcơ-va, 1952, trang 152—153): 
Chỉ có nhận thức đã được 
thực tiễn kiềm nghiệm mởi 
đem lại một chân lý chân 
chính. Không dừng lại ở giai 
đoạn tư đuy trừu tượng, quá 
trình nhận thức còn tự nâng 
lên đến một giaiđoạn caohơn, 
giai đoạn của sự kiềm nghiệm 
bằng thực tiễn đối với chân 
lý. 

Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng vĩ trang cho khoa học 
bằng sự nhận thức những 
quy luật, những quy luật này 
cho phép thâm nhập ngày 
càng sâu hơn vào thế giới 
khách quan. (Xem. thêm: 
Khái niệm ; Nhận thức luận; 
Lý luận uà thực tiễn; Chân lý 
tuyệt đối pà chân. lú Tượng 
đối; Chân lj khách quan). 


NHẬN THỨC LUẬN. (Do 
hai chữ Hy-lạp gnôsis và logos 
cóngh†alà: trí thức và lời nói, 


NHẬN THỨC LUẬN 


học thuyết) hay lý luận về 
nhận thức. Học thuyết triết 
học về việc con người có khả 
năng nhận thức được hiện 
thực, tìm ra chân lý ¿lý luận 
về những nguồn gốc của nhận 
thức và về những hình thức 
của quá trình nhận thức. 
Đ ềm xuất phát của mọi nhận 
thức luận là cách giải quyết 
hoặc đuy vật chủ nghĩa, hoặc 
duy tâm chủ nghĩa, vấn đề 
cơ bản của triết học. Nhận 
thức luận.duy vật eWủ nghĩa 
xuất phÁt từ nguyên lý cho 
rằng khách thề, sự vật, vật 
(hề đều tồn tại bên ngoài và 
độc lập đối với chúng ta, 
Tằng cảm gi lác của chúng ta 
là hình ảnh của thế giới bên 
ngoài. Triết học đuy tâm cHủ 
nghĩa, hoặc quả quyết rằng 
nHận thức là sự phản ảnh 
của một quan niệm thần bí 
(Chủ nghĩa -đuy tâm « khách 
quan» của Pơ-la-Iôn”, của Hêệ- 
ghen”) hoặc quả quyết rằng 
thế giới phát sinh từ trì giác/ 


vì khách thì chỉ là những, 


« sự phức hợp của cắm giác » 
(Chủ nghĩa đuy tâm chủ quan 
của Đéc-cơ-l” và của phái 
'Ma-khơ), hoặc phủ nhận khả 
măng nhận thức thế giới (bất 
khả tri luận của H¡-um” và 
của Căng”). Triết học phản 
động hiện đại tìm mọi cách 
đề hạn chế, hạ thấp nhận 
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thức của con người. Triết 
học ấy, nhừ Lê-nin đã nói, 
sở dĩ chuyên nghiên cửu 
nhận thức luận chính là 
nhằm biện hộ chỏ chủ nghĩa 
thần bí và sự mê tín. Nó lợi 
dụng nhận thức luận đề làm 
cho người ta tưởng lầm rằng 


không thề nhận thức được 


hiện thực khách quan, làm 
cho người ta hoàn toàn. không 
tin tưởng là có thề nhận thức 
được những quy luật cửa 
thế giới và có thề cải tạo thế 
giới bằng hành động cách 
mạng. Chủ nghĩa duy vật 
trước Mác công nhận là có 
thề nhận thức được vũ trụ, 
nhưng nó đề cập đến nhận 
thức một cách siếu hình, vì 
nó không thê áp dụng pHép 
biện chứng vào quá trình 
của nhận thức, không thề 
hiều chân lý là sản phầm của 
sự tiến bộ của nhận thức. Vì 
nhiễm phải tư tưởng trừu 
tượng về con người, vì không 
có ý thức về tậc dụng quyết 
định của sự sản xuất xã hội 
đối với. sự. tiến bộ của nhận 
thức; nền chủ nghĩa duy vật 
cũ quy nhận thức là sự trực 
quan đối với tự nhiên. Chủ 
nghĩa duy vật triết học mác: 
xít là chủ nghĩa đầu tiện'8ã 
xây dựng nên một học thưyết 
khoa học về nhận thức. (Xem : 
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Nhận:thức ; Phản ánh luận ; 
Tủ Ihận Đà thực tiễn ). 

-_ Phép biện chứng duy vật 
chủ nghĩa đề ra những quy 
luật chung nhất về sự phát 
triền của tự nhiên, của xã 
hội và của tư duy, đem lại 
một lý luận khoa. học về rhận 
thức. Nó «¿gồm cải mà hiện 
thời người ta gọi là lý luận 
về nhận thức hoặc nhận 
thức luận. Nhận thức luận 
cũng cần phải nhận rõ mục 
đích của nó về phương điện 
lịch sử bằng cách nghiên-cứu 
và khái quát nguồn. gốc và 
sự phát triền của nhận, thức; 
sự chuyền biến từ (ình trạng 
dốt nát đến nhận thức ». (Lê- 
nin : ÄAfdc — Ắng ghen — Chủ 
nghĩa Mác, bản tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va, 1954, trang 18). 


NHẤT NGUYÊN LUẬN. 
(Do chữ Hy-lạp monos nghĩa 
là một). Học thuyết triết học 
trải với nhị nguyễn luậtnẺ. 
Nhất nguyên luận nêu ra một 
nguyên lý duy nhất làm cơ 
sở cho tất cả những cái gì 
tồn tại. Nhất nguyên luận có 
thể là đuy vật chủ nghĩa 
hay duy tâm chủ nghĩa. Theo 
những nnà duy vật chủ 
nghĩa thì nguyên lý, cơ sở 
của thế giới là pật chấ”, theo 
những nhà duy tâm chủ ngh†a 
thì nguyên lý, cơ sở của thể 


NHẤT THẦN GIÁO 


giới là tĩnh thần. Theo Hé- 
ghen”, một nhà nhất nguyên 
luận duy tâm chủ nghĩa, thì 
mọi cái đều đo quan niệm 
tuyệt đối sảng tạo ra. Nhất 
nguyên luận duy tâm chủ 
nghĩa bảo vệ tôn giáo. Chỉ 
có chủ nghĩa duy vật biện 
chứng do Mác và Ăng-ghcrn 
sáng tạo ra mới là triết học. 
nhất nguyên luận khoa học. 
Nhất nguyên luận duy vật 
chủ nghĩa quả quyết rằng 
thế giới, về bản chất là vật 
chất, rằng tất cả những hiện 
tượng trong tự phiên đều là 
những hình thức khác nhaư 
của vật chất vận động. Mác 
và Ăng-ghen là những người 
đầu tiên đã áp dụng bọc 
thuyết duy vật chủ nghĩa vào. 
đời sống xã hội. Như những. 
nhà kinh điền đã chỉ ra, 
phương thức sản xuất cửœ 
cải 0uật chất” là nhân tế 
quyết định sự phát triền của 
xã hội. 


NHẤT THẦN GIÁO. Học: 
thuyết tôn giáo chỉ công nhận 
cớ một thần, trái với đa thần. 
giào công:nhận nhiều thần. 
Dưới chế độ thị tộc, lúc đầu 
tiên mỗi một thị tộc có một 
thần riêng của mình.; Đến 
giai đoạn phát triền cao của 
chế độ đó, thì xuất hiện sự: 
sùng bái nhiều thần, trong; 


NHỊ NGUYÊN LUẬN 


đó mỗi thần cỏ một tên 
riêng, có một « phạm vi hoạt 
động» riêng. Sự phát triền 
sau này của những tín 
ngưỡng tôn giáo gắn Hền với 
việc xã hội phân chia thành 
giai cấp và với việc xuất hiện 
của Nhà nước trong đó nầy 
ra sự sùng bải một thần 
(nhất: thần giáo). Sự xuất 
hiện vua chúa làm cho người 
ta có tư tưởng là trên trời 
cũng có vua chúa. Trong bức 
thư gửi cho Mác (háng T10- 
1846), Ăng-ghen viết rằng 
cthần duy nhất không bao 
giờ tồn tại nếu không có vua 
duy nhất». Tuy vậy nhất 
thần giáo của các tôn giáo 
hiện đại rất là tương đổi : sự 
tín ngưỡng vào Đức chúa 
Cha, vào Đức chúa Con, vào 
Đức Mẹ v.v..., thực tế đó là 
đa thần giáo. 


NHẤT TRÍ VỀ TINH 
THẦN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
XÃ HỘI XÔ-VIẾT (SỰ). Xem : 
Sự thống nhất 0uề tỉnh thần nà 
chỉnh trị của xã hội xô-uiết. 


NHỊ NGUYÊN LUẬN. (Do 
chữ la-tinh dualis có nghĩa 
là hai). Khuynh hướng triết 
học thừa nhận ngược lại với 
thuyết -nhất nguyên luận, 
rằng nguyên lý của tồn Lại 


không phải là "mộT mà là hải là mộT mà là hải 
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thực thê khảẽ nhau, mỒŸ thực 
hề 





tinh Thần, hai thực thề đý 
phủ định lẫn nhau xà .đấu 
tranh lân nhau. Ví dụ như 
Đô-các-fG®€f6"rìng cơ sở của 
tồn tại được cấu tạo bằng 
hai nguyên lý độc lập với 
nhau, hai thực thể — một 
thực thê vật chất và một thực 
thêtinh thầ¡. Nhị nguyên luận 
đã uỗng công tìm cách điều 
hòa chủ nghĩa duy vật và. 
chủ nghĩa đủy tâm. Lý luận 
duy vật chủ nghĩa bác bổ 
nhị nguyên luận cũng như 
bác bỏ chủ nghĩa duy tâm. 
Chủ nghĩa đuy vật biện chứng. 
đứng trên cơ sở của nhất 
nguyễn luận duy ` vật chủ 
nghĩa. Quan niệm phụ (hủộc: 
vào vật chất và không tồn tại 
ngoài vật chất. Quả quyết 
rằng quan niệm là một -thực 
thể độc lập cơ bản, ]à một 
luận điệu phi lý duy tâm 
chủ nghĩa. Quan niệm sinh 
ra lừ vật chất trong một giai 
đoạn nhất định của sự phát 
triền của vật chất; như thế 
nó phải được xem như gắn: 
liền với vật chất không thề 
tách rời ra được, và phú 
thuộc vào vật chất. Thế giới 
không phải nhị nguyên, nớ 
là thống nhất và tính thống 
nhất của nó nằm trong tỉnh, 
vật chất cửa nó. 
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NHỘ- TÍCH (GIÁO PHÁI). 
~hững người theo một hệ 
thống triết học và. tôn giáo 
{rong những thế kỷ đầu tiên 
của đạo Thiên chúa. Họ gắn 
liên thận học của đạo Thiên 
chúa với chủ nghĩa Pơ-la- tôn 
mới” và với chủ ngh}a Đi-ka- 
go Xem: Phải Pi-†a- -go). Va- 
lăng-tanh ở Ai-cập (hế kỷ 
4iứ IỊ) đề xướng Ta quan 
niệm, huyễn hoặc về sự tồn 
tại của một « Đơn nguyên 
:siêu tự nhiên, và phù hợp 
với «Đơn ng uyến » đó thì có 
‹‹« nữ tính »' cũng siêu tự 
nhiên, Theo phái nhố-tích, 
Thì lật 03 các thực. thề tỉnh 
thần đều đo: Thượng, để sinh 
ra. Họ là kẻ (hù của chủ 
nghĩa duy vật cỗ đại, họ đã 
dọn đường cho những nhà 
triết học kinh viện thời 
rung CỒ, 


« NHỮNG NGƯỜI ‹BẠN 
ĐÂN?› LÀ THẾ NÀO VÀ HỌ 
ĐẤU TRANH CHỐNG 
NHỮNG NGƯỜI DẦN CHỦ 
XÃ HỘI RA SAO?› Tác 


'phầm của Lê-nin viết năm1894 
và xuất bẩn làm ba tập trong 
năm đó (in thạch). Tập thử 
thai nay không tìm thấy. 
rong tác phầm đó, ông đã 
lột, bộ mặt thật của bọn đân 
tủY, những « người bạn » giả 
đối xây «của nhân đân›, 
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thực chứng luận. 





những người thực tế là kệ 
thù của nhân đân. Chủ nghĩa 
đản túy" là vật chướng ngại 
chủ yếu về tự. tưởng đối 
với phong trào xã hội, lấn 
chủ và đối với việc phổ biển 

chủ nghĩa Mác ở Nga. xi 
thế; muốn làm cho chủ ngh†a 
Mác thẵng lợi ở Na, cần phải 
Hê u diệt chủ nghĩa đân tủy, tổ 
cáo bản chặt. phản Cách mạng 

của nó, Bọn đân tủy, những 
năm 90, tiêu biểu cho lợi i€B 
của bọn cu-lắc, từ lâu đãkhông 
tiến hảnh cuộc đấu traph 
cách mạng chống chính phủ 
Nga hoàng nữa và đã đi vào 
con đường thöa hiệp tự. do 
chủ nghỉa với chế độ hiện 

hành, họ cũng đã lùi một 
bước, so với Séc-nur-sẽp-a:kÍ*, 
trong lĩnh vực lý luận triết 
học. Sẻc-nư-sép-xki đã đấu 
(tranh chống mọi hình thức 
của chủ nghĩa duy tâm, ông 
khinh bỉ và chế giễu bọn 
chủ quan chủ nghĩa, bọn 
theo chủ nghĩa Căng xà bọn 
Lê-nin đã 
viết rằng bọn dân túy đúng :à 


"bọn theơ gót bọn thực chứng 


luận. Họ đề xuất những 
quan điềm duy tâm chủ quan 
và phản động về bước tiế 
của sự phát triền của xã hỗ 
phủ nhận tính chất "kiểu 
quan của những, quỳ luật 
lịch sử. Theo quan điềm của 
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bọn đân túy, thì lực lượng 
chính; động lực của lịch sử 
là: những nhận. vật nồi tiếng, 
những; canh hùng », những 
«cá, nhận; có nh, thần phê 
phán); càn. quần chúng, 
nhận dân, › đảm đân đen» 
thì họ cho là chỉ biết vâng 
theo những « anh hùng» đó 


môi: cáchmủ quáng thôi. Trong 


cáo báo, chí của họ, họ ngaan 


cố phần, đối chủ nghĩa NI: 


Pơ-lệr kha-| ;hốD, và nhóm. 

xit ÿầu, Liên sở, Ngân, tức 
nhậm GIẢI phúng Tag,đ ng ), 
bã địa 8 8M ;đâu,: tranh chống 
chủ. nghĩa đân túy trước 
tiên, nhưng không đánh đồ 
hắn được, chủ. nghĩa này. 
Lê-nin là người đánh đồ hẳn 
chủ nghĩa dân tủy về, mặt 
lữ tưởng. Ông đã chúng 
minh rằng bọn dân tủy nhing 
năm 90 không phải là những 
người cách mạng, họ không 
nhằn đánh đồ chế đệ Nga 
:hoàng bằng cách mạng mà 
chỉ tìm cách «vá víu», 
“ cải thiện » tình cảnh của 
nông dân, đồng thòi uẫn giữ 
những cœ sở của xã hội hiện 
tại. (Lê-nin Những người 
« bạn dân » là thể nào 0à họ 
đến lranh chống những 
.người dân chỉ-xä hội ra sao, 
'bản tiếng Phìp, Mát-xcơ-va, 
đ991, trang 1-8). 
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Trong. khi nêu rð. nội dung 
giai cấp của chủ nghĩa, ân 
túy, Lê-nin chỉ ra rằng trong 
những sách vử do bọn đân 
túy viết ra hoàn toàn khôn 
có một li gì gọi là xã hội chủ 
nghĩa cả, ring tất cả những 
lý luận của họ « không hề giải 
thịch một tí gì" 'yề sự bóc lột 
SỜ lao đồng c, và do đó, 

rÉk, đổi khống thê dùng đề 
l ¡. phóng người lao động 
Học: thật ra thì những lý 
luận đó phản ảnh và bảo VỆ 
lọiích của giai cấp tiền, tư 
sản» (Như trên, trang 183). 
Lê-nin đã gọi chủ nghĩa xã 
hội Ñân túy là chủ nghĩa xã 
hội tiều tư sản. 

Trong .cuốn sách của ông, 
không những ông đã 'bảo: vệ 
chủ nghĩa Mặc và đã đập Lan 
những mưu toan nhỏ mọn, 
của bọn đân túy định. tìm, 
cách xuyên lạc chủ ng] tFa 
Mác, mà ông còn phất triền 
và làm giàu thêm lý luận của 
chủ nghĩa duy vật lịch sử. 
Toàn bộ tác phầm này của 
Lô-nin, đặc biệt là tập (hứ 
nhất, là một bản trình bày đặc 
sắc, hết sức sâu sắc, triết học 
máảcxit và nhất là „ quan 
niệm duy vật về lịch sử. „ 

Lê-nn đã áp dụng chủ ủ 
nghĩa Mác vào những, 
kiện cụ thề của nước. 
đã làm sáng tỏ những nhiệm 
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vụ căn bản đã đặt ra trước 


những người máảc-xit Nga. 
Tác "phầm của, ông định ra 
cướng lĩnh của chủ nghĩa 
Mác cách mạng ở Nga. Khi 
đề ra những nhiệm vụ trước 
rắt của giai cắp công nhân, 
Lê-nin nói rằng giai cấp vô 
sản, vì là « đại điện duy nhất 
và tự nhiên của toàn thê nhân 
dân lao động và bị: bóc lột 
ở Ñga » (Như trên, trạng 198), 
nên phải tănh đạo cuộc đấu 
tranh chống chế độ nồng nỗ 
và chế độ chuyên chế của 
Nga hoàng; nhựng cuộc đấu 
tranh. đó chỉcần cho giải cấp 
công nhân khi não: nó là một 
phương tiện đề đấu tranh 
một cách dễ dàng. chống giai 
cắp tư sản, đề mở cho mình 
một con đường dẫn đến chỗ 


chiến thẳng kẻ thù chính của 


những người lao động là tự 
bẩn. Trởng tác phầm của 
mình, lần đầu tiên Lê-hin 
đưa ra. ý kiến cho rằng sự 


liên mỉnh cách mạng giữa 


giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân là biện pháp 
chủ yếu. đề lật đồ chế độ Nga 
hoàng, sự thống trị của -bọn 
địa chủ và của giai cấp tư sản. 
Ông cho rằng nhiệm vụ chủ 
yếu của những người mác- 
xi£ Nga là t6 chức một đẳng 
công nhân xã hội-dân chủ 
duy nhất đề thay cho những 


nhóm mác-xit hoạt động lể 
tổ. Lê-nín viết rằng khi 
những đại biều tiền tiến của 
giai cắp công nhân «đä thắm 
nhuần tư tưởng chủ nghĩa xã 
hội khoa học, tư tưởng về 
vai trò lịch sử của công nhân 
Nga; khi những tư tưởng đó 
đã được phổ biến rộng rãi 
rồi, và khi mà trong công 
nhân, những tổ chức vững 
chắc đã được thành lập và 
có thể biến cuộc chiến tranh 
kinh tế hiện thời còn rời rạc 


của công nhân thành một 


cuộc đấu tranh giai cắp có ý 
thức, thì lúc bấy giờ; người 
CÔNG NHÂN Nga sẽ dẫn đầu 
mọi phần tử đân chủ, sẽ 
đánh gục chế độ chuyên chế 
và đẫn GIAI CẤP VÔ SẢN 
NGA (sát cảnh với giai cấp 
vô sản của TẤT CÁ CÁC 
NƯỚC) ào con đường trực 
tiếp đấu tranh chỉnh trị công 
khai đề đi dẻn CÁCH: MẠNG. 


GỘNG SẲN CHỦ NGHĨA 
THẮNG LỢI» (Như trên, 
trang 200). 


_«NHỮNG VẤN ĐỀ KINH 
TẾ CỦA CHỦNGHĨA XÃ HỘI 
Ở LIÊN-XÔ ». Trước tác của 
Xta-lin về vẫn đề kinh tế xã 
hội chủ nghĩa và vẫn đề, quá 
độ từ chủ nghĩa, xã hội lên 
chủ nghĩa cộng sẵn. Xuất bắi 
tháng Chín 1952. 


‹NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA...” 


Trong trước tác này, Xta- 


Tin giải thích những vẫn đề 
cơ bản của chính trị kinh 
để học xã hội chủ nghĩa, 
những vẫn đề này có ý nghĩa 
-quan trọng đối với:hoạt động 
thực tiễn của Nhà nước xô- 
viết và Đẳng cộng sản. Dựa 
trên những công trình của 
Mác, Ắng-ghen, Lê-nin và khái 
-quátkinh nghiệm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Liên-xô, Xta- 
lin nêu lên guy Iuậi. kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩazxä hộÙ, 
nhờ quy luật này có thề hiểu 
và giải thích những quy luật 
khác đang chi phối xã hội 
xã hội chủ nghĩa. Ông chỉ 
rằng trái hẵn với xã hội tư 
bản chủ nghĩa bị quy luật 
cạnh tranh và sẵn xuất vô 
chính phủ chỉ phối, xã hội 
xã hội chủ nghĩa, nhờ việc 
xã hội hóa tư liệu sản xuất, 
mên chịu sự chị phối của 
quụ luật phát triền nhịp nhàng 
(theo tỦ 1ệ) nền kinh tế quốc 
dân”; rằng những kế hoạch 
hàng. nắm và năm năm.Ở 
Liên-xô là phần ánh những 
yêm cầu -của quy luật đó. 
Xta-lia lận. chứng vấn đề 
sản xuất hàng hóa dưới chủ 


nghĩa xã hội. Ông chỉ rằng sản 


xuất hàng hóa còn tồn tại 
dưới chủ nghĩa ,xã hội, vì 
ngoài chế độ sở hữu toàn 
4lân còn có chế độ sở hữu 


của nó cùng với 
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nông trang tập thê không phải 
là của toàn dân. Sản phầm 
của nông trang tập thề là của 
những nông trang viên, họ 
có thề bán dưới hình thứế 
hàng hóa. ChỉỈ khi nào hai 
khu vực chủ yếu đó được 
thay thế bằng một khu vực 
sẵn xuất duy nhất có thề chỉ 
phối mọi sản phầm tiều dùng, 
thì sự lưu. thông hàng hóa 
với nền kinh tẾ tiền tệ» của 
nó mới mất đi vi nó đã trở 
nên vô ích đối với nền kinh 
tế quốc đân. Xta-lin đã làm 
sáng tỏ tính chất đặc thù của 
sản xuất hàng hóa đưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa: đó là 


nền sản xuất hàng hóa *đặc 


biệt", nó củng cố chủ nghĩa 


xã hội và góp phần vào việc 


tiến lên chủ nghĩa Cộng sản. 
Ông đã chỉ ra rằng dưới 
chế độ xãä hội chủ, nghĩa, 
phạm vi hoạt động của quy 
luật giá trị bó hẹp chủ yếu 
trong vật phầm tiêu dùng cá 
nhân. Chỉ ở phương điện đó, 


quy luật giá trị mới còn có 
đác đụng điều hòa trong một 


phạm vi nhất định. Nhưng 


nó không đóng vai trò điều 
tiết trong nền sản xuất xã 
hội chủ nghĩa. Khi nền sản 
xuất hàng hóa không còn thì 


giả trị và những hình thức 


quy luật 
giả trị cũng sẽ không còn. 
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Trởg. “cuốn sách đó, Xta- 
Nụ: “đã (rả lời những vấn đề 
éơ bẩn về việc xóa bỏ sự 
đối lập giữa thành thị và 
úông thôn, giữa lao động 
chân taý và láö động trí óc, 
về việc xóa bồ sử khắc nhau 
giữa chúng. Ông làm sáng tô 
tính chất của sự đối lập đó 
wà chỈ ra rằng dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa, khi đẫn dần 
tiến lến chủ ngh†a cộng sản, 
giữa thành thị và nồng thôn, 
giữa lao động chân tay và 
lão động tri öc không còn có 
sự đối lập mà chỉ còn có sự 
khác nháu căn bản; đến giai 
đoạn cho của chủ nghĩa cộhg 
sắn sự khác nhau đó sẽ mất đi. 

Trong tác phầm của mình, 
Xta-lin phát triền cương. lĩnh 
của chủ nghĩa Lê- nin về vẫn 
đề xây đựng *ã hội cộng sẵh, 
về cơn, đường từ: giai đoạn 
thấp của chủ n¿hĩa cộng s ụ 
tiến lên giai đoạn' cao. 

Xta-lin phái triền những 
lận cương của Lê-nin về 
chủ h§hÌa để quốc, nêu lên 
quỳ luật kinh tế cơ bản' của 
chủ nghĩa tư bẵn hiện đạt. 
.Ông chỉ rằng tác. dụngcủa duy 
luật đó quyết định mọi quả 
lŸ nh hiện nay đang phát sinh 
rolig thế giới tư bần. Ông nêu 

bật lên kết quả kinh tế quan 
trọng ñất của chiến tranh 
(thể giổi lần thứ hai là: sự 
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tan rã cửa thị trường thế giới 
duy nhất, sự thänh lập hái 
thị trưởng thể giới, sự tồ 
cHức hợp tác chặt chổ. vài 
giúp đỡ nháu Về kinh tế của 
các nướt: trong thặt trận đân: 
chủ và xã hội chủ nghĩa. Do 
sự tan rä đó, fỗng Khủng 
hoẳng tủa chữ nghĩa từ bản" 
thêm sâu sắc. 

Xladin bác bổ quan điềrn 
vồ cùng sai lầm của một số 
nhà kinh tế học chó: rằng 
troïig :hững. điều kiện hiện 
tại, chiến tranh gÍữa cặc nướé 
tư bản là không tránh khỏi. 
Ông vạcH r6 thực chất của 
phong trào” hiện” TiaW ..củá 
nhân dân các nước là đấu 
tranh cho hò. bình, phân đối 
một cuộc chiến tranh mới; 
ông chỉ ra rằng phong trào 
đó không nhằm lậ( đồ chủ 
nghĩa. tứ :bẫn; nó hạw cHế ở 
mức äiEh đấn chủ nhằm đấu 
tran gin giữ hòa bình. 
Nhưng cũng có khả năng: là 
trong một số nước cuộc đấu 
tranh đó sẽ phát triền thành 
đắu tranh cho chủ nghĩa xã 
hội. Song, bản thân phong 
trào đẫu tranh cho hòa bình. 
không thề tiêu diệt nguồn 
gốc chiến tranh. để quấ. 


Muốn tiêu điệt :tinH chất 
hông tránh khôi củi chiến 
thanh thi phải tiêu diệt chủ 


nghĩa đế quốc* (Xta-lin: 
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Những uẫn đề kinh tế của chủ 
nghĩa +ẵ hội ở Liên-xô, bẫn 
tiếng Pháp, Mát-xeơ-va, 1953. 
trang 41). _ | 
Trước tác của Xfa-lHn phát 
triền hơn nữa một %ố vấn 
đề của cHỦ nghĩa tuy vật 
lịch sử và chủ ngh†a 'duy vật 
biện chứng. Dựa văb nguyên 
lý nêu lên trong cuốn: Chủ 
nghĩa Mác oà những uấn dễ 
hgôn ngữ học” cho rằng đưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, 
chất cũ biến thành: chặt tiới 
không thông qua “bộc pháÐ, 
mà thông qua tích lũy dần 
dần những yếu tố của chất 
mới và tiêu điệt những yếu 
tố của chất cũ; Xtaz-lin chŸ 
rả rằng trong điều kiện xã 
hội chủ nghĩa, kinh tế phát 
triền không thông qua cách 
mạng, mà thông đua biến đồi 
đần đần. Xfa-lin luận chứng 
vẫn đề mâu thuẫn, vấn đề 
này có ý nghĩa rất quan trọng 
đối với sự phát triền của 
phép biện chứng mắc-xít. 
Ông phê phản quan điềm chø 
rằng dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, lực lượng sẵn xuất 
hoàn toàn thích hợp với 
quan hệ sắn xuất, nên không 
thề còn mâu thuẫn nào giữa 
hai thử đó. Kinh tế xã hội 
chủ nghĩa cũng pHát triền 
thông qua sự phát sinh và 
sự khắc phục những mâu 


thuẫn nội tại của hai rnặt cña 
phươhg thức sản xuất: 'Xta- 
lin làm sảng tỏ đặc điềm cổ& 
sự phát triền và sự khắc 
phục" những mâu thuẫn đó. 
dưới chủ nghĩa xã hội ; đưới 
chủ nghĩa xã hội, khác hẳn 
với chủ nghĩa tư bản, mâu 
thuẫn không trở thành đối 
lập và khồng dẫn tới một 
cuộc xung đột chỉ có thề giải 
quyết bằng 'một cuộc cách 
mạng. Đảng cống sản và 
Nhà nước xô-viết kịp: thời 
nhận ra những mâu thuẫn 
đang xuất hiện và khắc phục 
những mâu thuẫn đó bằng 
cách làm cho quan hệ sản 
xuất thích hợp với lực lượng 
sẵn xuất đ8 lớn lên. Trước 
tác của-Xta-lin là một sự vận 
dụng và phát triỀn những 
phạm trù quan trọng của 
phép biện chứng duy vậtnhư 
khả năng và hiện thực; nội 
dung và hình thức, v.v::: 
Trước tác của Xta-lin 
đập tan sự giải thích theo 
chủ nghĩa duy tâm của nhiều 
nhà kinh tế học, triết học 
và luật' học' Liên-xô đối 'vớởi: 
quy luật kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội; Xta-lin phát 
trin hơn nữa lý luận: duy: 
vật về tính chất khách quan 
cửa quy luật tự: nhiên và +® 
hội, của duy luật khoa Hóẻ. 
Ông chỉ ra rằng sự phủ 
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nhận tính chất khách quan 
.của-quy luật kinh tế đưới chủ 
nghĩa. xã hội thì sẽ đi tới 
nạo: hiềm về chính trị và 
mắc lại sai lầm của Ù chỉ 
quận”. Chinh sách của Đảng 
cộng sản sổ đĩ có hiệu lực 
vì nó đựa trên yêu cầu của 
những quz luật khách quan 
về sự phát triền của tự nhiên 
wà xã hội, Xta-lin chỉ rằng 
thừa nhận tính chất khách 
quan của những quy luật 
kinh tế không phải là ngẫu 
tượng hóa quy luật, không 
phải là phủ nhận tác dụng 
của sự hoạt động có ý thức 
của con người. Xta-lin đã 
phát triền những nguyên lý 
tmmác-xít về quan hệ giữa quy 
luật chung và quy luật riêng, 
giữa quy luật kinh tế cơ bản 
và những quy luật kinh tế 
khác, không cơ bản, về ý 
nghĩa của nhận thức quy 
luật đối với đự kiễn khoa học, 
đo đó trước tác của ông đã 
có một ý nghĩa lý luận và 
thực tiễn rắt lớn, 

Cuốn Những ấn đề kinh 
tổ của chủ nghĩa xä hội ở 
Liên xô đối với sự nghiệp 
phát triền của chủ nghĩa duy 
vật lịch sử có một ý nghĩa 
lớn lao, trong trước tác đó 
nhiều vẫn đề của chủ nghĩa 
duy vật lịch sử được cụ thê 
hóa. 


“€NHỮNG VẤN ĐỀ KINH 


TẾ CỦA CHỦ NGHĨA...» 


đầu 
sản 


Xta-lin đặt lên hàng 
vẫn- đề phương thức 
xuất của cải vật chất, ông 
vạch ra đặc điềm của hai 
mặt lực lượng sản xuất và 
quan hệ sẵn xuất của phương 
thức sản xuất, chỗ khác 
nhau và chỗ liên hệ giữa hai 
mặt đó, ông làm sáng tỏ thực 
chất của mỗi mặt và quan 
hệ biện chứng giữa chúng. 

Xia-lin. nêu lên và phát 
triển nhiều nguyên lý quan 
trọng về guụ luật quan hệ 
sẵn xuất tãit nhiên phải thích 
hợ puởi 'iình chất của lực lượng 
sản xuất” đo Mác phát hiện. 
Ông chỉ rõ tác dụng của quy 
luật đó đối với sự thay thể 
của các phương thức sản 
xuất trong quá trình lịch sử, 
giải thích chính quyền xô- 
viết đã lợi dụng như thể nào 
quy luật đó đề xã hội hóa 
các tư liệu sản xuất, biến 
những tư liệu đó thành tài 
sản của nhân đân đề xác 
lập hình thức kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, Liên minh công 
nông là lực lượng có thề đập 
tan sự phản kháng của các 
giai cấp bóc lột đối với quy 
luật đó và là lực lượng có 
thê thực hiện quy luật đó. 

Trước tác của .Xta-Ìin làm 
nỗi. bật lên chủ nghŸa nhân 
đạo của xã hội xã hội chủ 
nghĩa, trong đó mọi cái đêu 


«( NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA...» 


phục tùng con người, mọi 
cải đều vì lợi ích và hạnh 
phúc của con người. Trong 
xã hội tư bản, con người và 
nhu cầu của GHẾ BÊ 
chủ yếu của xã hội tư bắn là 
chạy thco lợi nhuận. Mục 
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đích của nền sản xuất xã hội 
chủ nghĩa «không phải là 
lợi nhuận, mà là con người 
và nhu cầu của con người, 
tức là thỏa mãn những nhu 
cầu vật "chất và văn hóa của 
cổn người» (Như trên, 
trang 8?). 


ÓC. Bộ phận trung tâm 
của hệ thống thần kinh, khí 
quan của ý thức và tư duy. 
Sinh hoạt tâm lý của con 
người là một cơ năng của óc, 
óc phản ảnh thã giới khách 
quan. Sinh lý học hiện đại về 
hoạt động thần kinh cao cấp 
đã hoàn toàn bác bỏ những 
quan niệm duy tâm chủ nghĩa 
về sự độc lập của tỉnh thần, 
của tư duy, của ý thức đối 
với vật chất. Không thê chối 
cãi được, ý thức và tư duy 
là sẵn vật của một khí quan 
nhục thề và vật chất, tức là 
óc (Xem: Páp-iốp). Ý thức 
và tư duy chẳng phải cái gì 
khác mà chỉ là sự phản ánh 
của tự nhiên, của đời sống xã 
hội vào trong óc con người; 
bởi vậy không thê tách tư duy 
rakhỏi vậtchất mà không phạm 
một sai lầm nghiêm trọng. 
Tư duy và ý thức của con 
người đều là một đặc tính 


của vật chất có tổ chức cao 
tức là óc, đều là sản vật của 
sự hoạt động của óc ; tư duy 
và ý thức phát triền lên là 
nhờ ở thực tiễn xã hội của 
nhân loại trong quá trình 
lịch sử của nhân loại, nhờ ở 
lao động của nhân loại. « Cơ 
sở căn bản nhất và trực tiếp 
nhất của tư duy của con 
người, chính là piệc con người 
cải biến giới tự nhiên, chứ 
không phải chỉ đơn thuần là 
giới tự nhiên y như vốn có; 
và trí lực của con người đã 
lớn lên theo với việc họ học 
tập cách cải biến giới tự 
nhiên".(ÁĂng-ghen: Biện chứng 
của tự nhiên, bẫn tiếng Pháp, 
Pa-ri, 1952, trang 233). 

Óc của người ta là óc đã 
đạt tới mức phát triền cao 
nhất, đo một quá trình phát 
triền lịch sử lâu đài. Ở những 
động vật có xương sống, 
người ta thấy có tủy sống 
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nằm trong ống tủy xương 
sống và não bộ nằm trong 
hộp sọ. Tủy sống gồm có 
những trung tâm cẩm giác 
sơ bộ và trung tâm vận động 
sơ bộ do óc điều tiết. Riêng 
bản thân tủy sống thì chỉ có 
thề làm được những cơ năng 
đơn giản nhất — như co và 
duỗi chân tay — không đủ đề 
bảo đảm sự vận động (đi, 
chạy, leo trèo, v.v...), sự vận 
động này đòi hỏi là phải 
được óc điều khiền. Cấu tạo 
của óc rất phức tạp. Nối tiếp 
với tủy sống thì có hành tủy, 
là chỗ tập trung những trung 
tâm sinh mệnh quan trọng 


nhất, như trung tâm sinh 
mệnh của hô hấp, của 
tuần hoàn, của sự biến 
hóa v.v... và chỗ tập trung 


những hạch thần kinh của 
những bắp thịt lưỡi, bắp thịt 
yết hầu, của đây thanh âm. 
Cầu Va-rô-lœ ở ngay trên 
hành tủy và gồm có những 
hạch thần kinh của những 
bắp thịt ở mặt,. của những 
bắp thịt, ngoài của mắt, và 
gồm có hạch chung với hành 
tủy, hạch thần kinh thính 
giác. Óc nhỏ, ở trên hành 
tủy và cầu Va-rô-lơ, là khí 
quan đề giữ cho thân thê 


thăng bằng, và điều khiên 


những vận động. Rồi đến óc 
giữa gồm có những hạch của 
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thần kinh vận động của mắt, 
và nhiều trung tâm vận động 
quan trọng. Óc trung gian 
nối tiếp với óc giữa gồm có 
những tầng thị giác — tổng 
điềm của mọi thần kinh cẩm 
giác — và gồm cái mà người 
ta gọi là vùng ở dưới thị giác, 
tức là trung tâm điều tiết của 
sự biến hóa. Tất cả những 
bộ phận đó đều là trung tâm 
của những phẩn xạ vô điều 
kiện, tức là sự phẳẩn ứng do 
đi truyền mà có của cơ thể 
đổi với những ảnh hưởng 
của hoàn cảnh bên trong và 
bên ngoài. Hai bán cầu óc 
nằm trên những trung tâm 
đó, và điều hòa, điều tiết 
hoạt động của những trung 
tâm đó. 

những động vật có vú, 
đặc biệt là người, đứng về 
khối lượng và sự phức tạp 
vô cùng của sự cấu tạo và 
của. cơ năng của bán cầu óc 
mà nói, thì bán cầu óc vượt 
hẳn tất cả những bộ phận 
khác của óc. Bán cầu óc là 
chỗ tụ tập trung ương của 
những tế bào (cái mà Páp-lốp 
gọi là vỏ dưới gần nhất), 
những chỗ tụ tập đó là cơ 
chất của hoạt động phần. xạ 
vô điều kiện hay hoạt động 
bản năng và là cơ chất của 
vỏ óc, vỏ óc này bao trên 
hai bán cầu. Vô :óc. gồm rất 
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nhiều: tế bào thần kinh (nhiều 
nHảt là 16 tỷ). Sự liên hệ 
giữa các tế bào này rất phức 
tạp và luôn luôn thay đồi. 
Vỏ của những bán cầu óc, 
Lức cơ quan của hoạt động 
thần kinh cao cấp, theo Pắp- 
lốp, là nơi hình thành của 
những phần xạ có điều kiện 
tức những phần xạ không 
phải đi truyền. Những phần 
xạ này xuất hiện trong quá 
trình của đời sống cá nhân 
và phát triền đến cực độ 
những năng lực thích ứng 
của cơ thể đối với những 
sự biến đồi của hoàn cảnh 
bên trong và bên ngoài. Vỏ 
của hai bản cầu óc còn là 
một hệ thống những khi quan 
phân tích nữa, nhiệm vụ của 
hệ thống này, theo Páp-lốp, 
là đề phân tích toàn bộ 
những ảnh hưởng từ bên 
¡ goài vào và kích thích cơ 
thô; đòng vật càng là nnột 
động vật cao cấp, thì sự 
phân tích này càng tỉnh vi. 

Chính ở con người, cơ 
năng của vỏ óc là cơ năng 
phức tạp nhất. Páp-lốp nói: 
« Khi sự phát triền của giới 
động vật đã đến giai đoạn 
người, thì bộ máy hoạt động 
thần kinh được tăng thêm 
nhiều. Ở động vật, hiện thực 
tựa hồ như chỉ được báo hiệu 
bằng những sự kich thích, 
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và những vết tích của những 
sự kích thích này ở hai bán 
cầu óc đều được chuyên 
(trực tiếp đến những tế bào 
đặc biệt của những khí quan 
cảm thụ thị giác, khí quan 
cảm thụ thính giác và những 
khí quan cẩm (hụ khác của 
cơ thê. Ở chúng ta, thì đó 
là những ấn tượng, cẩm 
giác, biều tượng nhận được 
của hoàn cảnh bên ngoài, 
hoàn cảnh tự nhiên và xã hội, 
trừ ngôn ngữ nghe được và 
thấy được. Đó là hệ thống 
tín hiệu thứ nhất về hiện 
thực, hệ thống đó của chúng 
ta và của các động vật đều 
giống nhau. Nhưng ngôn ngữ 
là hệ thống tín hiệu thử hai 
về hiện thực, cái đặc biệt 
có riêng của chúng ta, đó là 
tín hiệu của những tín hiệu 
thứ nhất. Chính lao động đã 
sắng tạo ra người. Lao động 
đã sản sinh ý thức của con 
người, và cùng với ý thức, 
ngôn ngữ cũng xuất hiện. 
Những giác quan, do ảnh 
hưởng của lao động mà được 
biến đổi và hoàn thiện: 
Chẳng hạn như mắt người 
đã biết nhìn thấy nhiều cáf 
hơn là mắt của những coi 
chim tinh nhất, tai người 'đẩ 
có khả năng nghe được 
những giọng tỉnh vi, tế nhị 
nhất của tiếng nói con người: 


Ô-GA-REP 8ÿ0 


Ô-GA-RÉP Ni-cô-lai Pơ- 
la-tô-nô-vích (7873 — 1877). 
Nhà cách mạng dòng đỡi quý 
tộc, nhà chỉnh luận và nhà 
thơ, bạn chiến đấu của Ghéc- 
xen; cùng với Ghéc-xen, ông 
là một nhân vật: xuất sắc 
trong thời đại mà tầng lớp 
quý tộc đóng vaï. trò chủ 
yếu trong phong trào cách 
mạng giải phóng:ở Nga (vào 
những năm 30 —40 của thế 
kỷ XIX). Ông còn tích cực 
tham gia phong trào trong 
thời đại sau đó, thời đại 
4 những người trí thức bình 
dân » (những năm 50 — 60). 
Trong những bước đầu trên 
con đường gian nan và nguy 
hiềm của mình, ông đã gặp 
.Ghéc-xen, và trở thành người 

- cộng tác và người bạn của 
Ghéc-xen, ông nhất trí về 
tư tưởng với Ghéc-xen cho 
đến hết đời mình. Cũng như 
Ghéc-xen, ông được đào tạo 
bởi nền văn học Nga, bởi 
những truyền thống của 
những nhà cách mạng Nga: 
Ra-đich-sép”, Rư-lê-ép, những 
người thuộc phái tháng 
Chạp” , bởi tư tưởng tiến bộ 
của phương Tây. Cùng học 
với nhau ở trưởng Đại học 
Mát-xcơ-va, Ô-ga-rép và Ghéc- 
xen đã tập hợp chung quanh 
mình một tiều tô thanh niên 
qui tộc, hoạt động của tiều 


tổ đó đä làm cho cảnh sát 
Nga hoàng chú ý tới: nắm 
1834 hai ông đều bị bắt và bị 
đi đày. Năm 1840,'Ô-ga-rép 
đã viết trên báo chí những 
bài thơ đầy những tư;tưởng 
giải phóng và cảm tình sâu 
sắc với nhân dân bị.nô dịch. 

Năm 1847, Ô-8a-rép đã xuất 
bản những tác phầm đầu tiên 
về chế độ xã hội ở Nga, và 
bày tổ quan điềm dận chủ 
của mình và phản đối chế 
độ nông nô. Năm *1850, ông 
lại bị bắt một lần nữa, nhưng 
cảnh sát Nga hoàng không 
đủ chứng cớ đề buộc tội ông 
là đã tô chức ra một «phái 
cộng sản». Sau khi đước 
phóng thích năm 1856, :ômg 
ra nước ngoài và tủng với 
Ghéc-xen xuất bản tạp chỉ 
« Tiếng chuông” và tạp chí 
« Luận đàn foàn dân, Trong 
20 năm cuối cùng của đời 
ông, ông đem hết tâm lực 


viết báo và tuyên truyền lý 


luận cách mạng. Ông đòi 
phải giải phóng tất cả những 


người nông dân, phải trao 


lại ruộng đất cho những công 
xã nông dân, phải lập chế độ 
canh tác tập thể, ông yêu 
cầu thực hiện quyền bình 
đẳng và một chế độ chính 
trị trong đó những người 
đại biều của nhân dãn: quản 


lý quốc gia. Ông phê phán 
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kịch liệt tính chất hình thức 
của nền dân chủ tư sản của 
các nước Tây Âu và của 
châu Mỹ. 

Những phương sách do 
ông định ra đề thực hiện 
cương lĩnh xã hội và chính 
trị của mình, thay đổi theo 
các hoàn cảnh lịch sử. Năm 
1835, ông chủ trương cách 
mạng nông đân; sau khi 
vua A-lê-xan-đơ-rơ đệ nhị lên 
ngôi, ông chủ trương những 
cuộc cải cách hòa bình. Sau 
cuộc cải cách năm 1861, ông 
là một trong những người 
đầu tiên tuyên bổ rằng 
« nhân dân đã bị Nga hoàng 
đánh lửa}, «chế độ nông nô 
cũ đã được thay thế bằng 


chế độ nông nô mới }. Trong 
thời kỳ đó, ông lại triệt đề 
chủ trương cách mạng nông 
đân. Năm 1861 — 162, ông 
tham gia Ban chấp hành 
trung ương của đoàn thề Lí 
mật « Ruộng đất và tự do »; 
ông thảo ra cương lĩnh của 
đoàn thề đó và tổ chức 
những hoạt động thực tế của 
đoàn thể đó. Trong những 
năm 60 ông phê phán phải 
tự do và nỗ lực gần gũi 
những học trò của Séc-nư- 
sép-xki, gần gũi “những 
kiều dân trẻ tuồi›. 
Ô-garép đã nghiên cứu 
những nguyên lý khoa học 
của sự phát triền của xã hội 
mà ông ví như một đòng suối 
sinh động. Ông nói: *Lịch 
sử không diễn ra theo một 
cương lĩnh! Lịch sử tiến 
triền theo những kết quả tất 


yếu của nó do điều kiện 


đương thời sinh ra». Ông 
cho rằng những nhân tố chủ 
yếu của lịch sử là: tính chất 
xã hội của đời sống loài 
người, những nhu cầu vật 
chất, sản xuất, kinh tế. 
Nhưng về quan điềm lịch sử, 
ông lại đứng trên lập trường 
đuy tâm chủ nghĩa, ông cho 
rằng sự hoàn thiện của ý 
thức là nội dung của quá 
trình lịch sử, và qui đến 
cùng, thì ý thức quyết định 
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sự tiến bộ trong mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội. Sự tiến 
bộ của xã hội được thực hiện 
trong cuộc đấu tranh của cái 
mới chống cải cũ. Cái mới 
đối lập về căn bản với quá khứ. 
Cũng giống như Ghéc-xen, 
ông.cho rằng cuộc đẫu tranh 
chống nền chuyên chế và 
chế độ nông nô là nhằm mục 
đích thiết lập chủ nghĩa xã 
hội. Chủ nghĩa xã hội kbông 
tưởng của Ô-ga-rép liên hệ 
chặt chẽ với lòng tia của ông 
vào tương lai của công xã 
nông dân. và những ác-ten 
nông nghiệp. 


Khoảng từ năm 1835, ông 
đứng trên lập trường của 
triết học dụy vật chủ nghĩa, 
ông thừa nhận sự tồn tại của 
thể giới bên ngoài, của tự 
mhiên, của vật chất vĩnh viễn 
trong trạng thái biến đồi 
không ngừng. Ông dựa trên 
những tài liệu của khoa học 
đương thời mà quả quyết 
rằng tỉnh thần là phản ánh 
những qui luật phát triền của 
tự nhiên và của xã hội. Ông 
nói cảm giác là nguồn gốc 
của nhận thức của chúng ta 
và ông kịch liệt phần đối chủ 
nghĩa duy tâm là chủ nghĩa 
‹«q VvỨt bỏ sự thật một cách 
khinh bí, nếu sự thật này 
mâu thuẫn với nó”. Mặt khác 


ông phê phản những người 
kinh nghiệm chủ nghĩa đã 
thỏa mãn với việc chỉ quansát 
sự thật mà không khải quát 
sự thật. Theo ông, không có 
nơi nào và không baơ giờ tư 
tưởng lại không phụ thuộc 
vào những lợi ích thực tế 
của các tập đoàn xã hội khác 
nhau. Ống nói: «Tôi chủ 
trương phẩi có lập trường 
đẳng trong triết học”. Ông 
đập lại những nhà tư tưởng 
trong đẳng cấp phong kiến, 
vì triết học của họ đã làm 
lợi cho chinh phủ Nga hoàng 
và bọn phản động, và duy 
trì một chế độ xã hội đã lỗi 
thời, nhưng thực tế có lợi 
cho chính phủ Nga hoàng và. 
bọn phản động. Nói chung, 
những quan điềm triết học 
của Ô-ga-rép biều hiện tính 
chất hạn chế của chủ nghĩa 
duy vật trước Mác: không 
thề vượt khỏi quan điềm siêu 
hình, giải thích lịch sử một 
cách duy tâm chủ nghĩa, v.v. 


Ô-ga-rép là người yêu nước 
nồng nàn, là người kiên 
quyết bảo vệ lợi ích của 
quần chúng nhân dân. Cũng 
như người bạn và người cùng 
chiến đấu với mình, Ô:ga-rép 
đã có tác dụng to lớn trong 
việc chuẩn bị cách mạng ở 
Nga. 
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Ô-GUÝT-XTANH. (Thánh) 
(35 — 430). Giảm mục ở Hip- 
pôn, nhà thần học thiên chúa 
giáo nổi tiếng, nhà triết học 
thần bi, kể thù của chủ nghĩa 
duy vật. Học thuyết của Ô- 
guýt-xtanh gần với chủ nghĩa 
ĐPơ-la-tôn mới”, Ông đã tuyên 


truyền cỗ động việc không 


tha thứ cho những người dị 
gio và những người dị 
đoan. Ông khinh ghét những 
truyền thống tiến bộ của 
triết học cô đại. Trong cuốn 
sách Thành đô của Thượng 
để, ông trình bày quan niệm 
thiên chúa giáo về lịch.sử 
tơàn thể giới mà ông cho là 
định mệnh, là sự nghiệp của 
Thượng để, ông đem đối lập 
Thành đô của Thượng để tức 
là việc Giáo hội thống trị thế 
giới, với « Thành đò trên trần 


gian » tức là Nhà nước thế 


tục cđầy đấy tội lỗi», mà 
tiêu biều là Laimä theo đị 
giáo trong thời kỳ sủy tàn 
của nó, Ánh hưởng của Ô- 
guýt-xtanh đối với (hần học* 
thiên chúa giáo rất lớn. 
Những học thuyết của ông 
vẫn còn được những phần 
tử trong giáo hội và những 
người theo chủ nghĩa duy 
tâm dùng làm vũ khí phục 
vụ bọn phản động và chính 
sách ngu đân. 


Ô-OEN Rô-be(/7277—1858) 
Nhà xã hội chủ nghĩa không 
tưởng nỗi tiếng trong thế kỷ 
XIX. Từ năm 1800 đến năm 
1829, ông điều khiền một 
công xưởng lớn ởNiu—La-nác 
(Xứ Ê-cốt). Ô-oen giảm ngày 
lao động xuống 10 giờ rưỡi 
trong khi đó ở các xỉ nghiệp: 
khác ngày lao động là từ 13 
đến 14 giờ ¿ ông cải thiện điều 
kiện sinh họạt và điều 
kiện lao động của công nhân, 
ông: lập Ta một trường học 
kiều mẫu cho' con cái của 
công nhân, ông tổ chức ra 
nhà gửi trổ và vườn trẻ. 
Trong tác phầm đầu tiên của 
ống Quan niệm mới 0uề xä hội 
hay là tiều luận uê sự hình 
thành của tỉnh cách loài 
người (1813 — 1814), Ô-oen kẽ 
lại kinh nghiệm Niu—La- nắc 
của ông và. những nguyên 
tắc hoạt động của ông. Về sau 
những tư tưởng từ thiện của 
ông đưa ông đến chủ nghĩa: 
cộng sản. Đó là một bước 
ngoặt trong cuộc đời của ông. 

tin chắc rằng tư tưởng, 
của hình là đúng và có thê 
thực hiện được, cho nên ông 
đời sang Mỹ đề tô chức làng 
cộng sản “Hòa hợp mớt++x 
Nhưng ông bị thất bại và:itrở 
về Anh. Ở Ảnh ông tich:cực 
tham gia phóng trào công 
đoàn và phong trào hợp tác 





*ã của công nhân, về sau 


ông lại. rời khỏi phong trào: 


đỏ. Cuối.cùng học thuyết 
của ông mang tính chất hẹp 
hòi. Đến mm !87 tuổi thì Ô- 
öeh mất. Tư tưởng của:ông 
đã:có:tc dụng tích cực trong 
những năm 30 và 40 của thế 
kỷ XUX. Ô-oen đã dốc nhiều 
sức lực vào việc giáo dục 
công nhân. Ăng-ghen đã đánh 
giá sự hoạt' động lân dài của 
ông như:sau : « Tên tuổi: của 
Rô-be Ô-oen có liên;chệ“với 
tãt cả những:t†iển 'bộ thực sự, 
với: tất:cả mhững phong trào 
#ñä hội ở Anh nhằm mưu lợi 
ích cho giai cấp công nhân }. 
(Chủ nghĩa xä hội phát triền 
từ không tưởng đến khoa học, 
bản tiếng Pháp, Pa-ri, 1934, 
trang -61). 

Quan điềm xã hội của Ô- 
oen làm .cho ông gần gũi các 
nhà duy vật chủ nghĩa Pháp 
trong thế kỷ XVIII. Ông quả 
quyết rằng người là sản vật 
của hoàn cảnh và sự hình 
thanh của. tỉnh cách con 
người không phụ thuộc vào 
ý chỉ con người.. Mọi khuyết 
điềm và thöi xấu của người 
ta không phả: là đo bản thân 
pgườita gây nên, mà đo chế độ 
xã.hội trong đó người ta sống 
gây nên. Tội ác của người 
ta, chính là tội ác của bản 
thân xã hội; trùng phạt cá 
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nhân, nạn nhân của sự đốt 
nát và sai lầm của xã hội, là 
một điều hết sức bất công. 
Chỉ cần thay đồi .điều kiện 
sinh hoạt của xã hội; cải thiện 
trật tự. xã hội, thì phong tục 
tập quán của người ta sẽ 
thay đổi ngay? đó là lời kết 
luận của Ô-oen, tiếp sau các 
nhà triết học trong thể kỷ 
XVIIL Nhưng những nhà duyv 
vật chủ nghĩa Pháp chủ 
trương một xã hội xây dựng 
trên chế độ tư hữu và những 
quyền tự do tư: sẳn, còn Ô- 
oen thì cho'rằng xã hội đó 
cũng bất công như chế độ 
phong kiến. Chỉ có xã hội xã 
hội chủ nghĩa là hoàn mỹ 
thôi. Ông chống lại những 
nhà kinh tế học tư sắï+- đã 
ra sức chứng minh rằng chế 
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độ tư,bẳn chủ nghĩa là tự 
nhiên và hợp lý. Theo Ô-oen, 
xã hội tư sản chỉ là tạm thời. 
Khác với những nhà triết 
học Pháp chỉ yêu cầu xóa bỏ 
đặc quyền đẳng cấp, Ô-oen 
mong muốn tiêu diệt mâu 
thuẫn giai cấp, xây đựng sự 
bình đẳng xã hội giữa người 
và người, Ông phê phân kịch 
liệt chế độ tư bản chủ nghĩa : 

chế độ tư bữu, kết cấu giai 
cấp, sự phấn công, sự thống 
trị của cạnh tranh, việc công 
nhân ngày”'`dđàng nghèo 
khô, v.v... Ô-oen giận đữ kêu 
lên : «Quái ác thay, chế độ 
xã hội không hợp lý hiện 
nay đã làm cho lực lượng to 
lớn đó không đi đúng con 
đường của mình, nó không 
tạo ra tài phú và đức tính 
tốt, mà lại chỉỈ gây nên nghèo 
khổ và tội ác!*. Trong mối 
mâu thuẫn đó, Ô-oen đä nhìn 
thấy một tai họa của xã hội. 
Song, cũng như tất cả những 
người xã hội chủ nghĩa không 
tưởng, Ô-oen cho rằng nguồn 
gốc căn bản của tai họa xã 
hội không phải là phương 
thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa mà là vì người ta đốt 
nát, người ta không hiều 
bản tính của minh. Ông nghĩ 
cằng những mâu thuẫn xã hội 


sẽ được thủ tiêu nhờ việc. 


truyền bá kiến thức và chân 


lý, Ông cho rằng xã hội xã 
hội chủ nghĩa, hợp lý, không 
phải ra đời do đấu tranh, 
mà là đo hiều biết chân lý. 
Ô-oen xem xét lịch sử một 
cách duy tâm, ông cho lịch 
sử là sự tiến bộ đần dần 
của nhận thức của loài người. 
Ông. mơ tưởng một trật tự 
xã hội mới, xã hội chủ nghĩa, 
trong đó công xã là tổ chức 
nền tảng, ông. kiên quyết 
phản đối cuộc đấu tranh 
cácbh mạng của giai cấp vô 
sản. Theo ý ông, sự cải tạo 
xã hội chủ nghĩa những mối 
quan hệ xã hội không thề 
(hực hiện bằng bạo lực, bằng 
một cuộc cách mạng. Cũng 
giống như những nhà xã hội 
chủ nghĩa không tưởng khác, 
Ô-oen kbông hiều vai trò lịch 
sử của giai cấp công nhân. 
Ông hy vọng vào sáng kiến 
của các giai cấp thống trị và 
của các chính phủ, nhưng 
ông đã uỗng công cầu mong 
sự giúp đổ của họ đề lập nên 
một trật tự xã hội hợp lý. Ó- 
oen đã trình kế hoạch của 
mình cho Ni-cô-la đệ nhất, 
cho hoàng hậu Vích-tô-ri-a, 
Y.V... 

Áng-ghen nhắn mạnh rằng; 
khuyết điềm căn bản của chủ 
nghĩa xã hội của Ô-oen, là 
sự khoan dung của nó đối 
với giai cấp tư sẵn, là tính 
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chất trừu tượng của những 
nguyên tắc của nó, là sự 
không hiều biết quy luật 
phát triền của lịch sử. Ảng- 
ghen viết: những nhà xã hội 
chủ nghĩa Anh «hết sức ôn 
hòa và hiền lành », bọ coi sự 
(giận dữ» của công nhân 
đối với tư sản là không có 
kết quả ; họ tuyên truyền với 
công nhân lòng từ thiện và 
bác ái đối với tất cả mọi 
người. Tuy vậy Ô-oen có 
công lao lịch sử to lớn. Cũng 
như học thuyết của Xanh Xi- 
móng” và của Phu-ri-£”, học 
thuyết của Ô-oen là một 
trong những nguồn gốc của 
chủ nghĩa cộng sản khoa học. 
(Xem thêm: Chủ nghĩa xã 
hội không tưởng). 


Ô-XI-PỐP-XKI.Ti-mô-phê-i 
Phê-đô-rô-vích.(1765— 1832). 
Nhà tư tưởng đuy vật chủ 
nghĩa Nga, giáo sư toàn 
học và biệu trưởng trường 
Đại học Khác-cốp. 

Ô-xi-pốp-xki đã trình bày 
quan điềm duy vật chủ nghĩa 
của mình trong việc phê phán 
triết học duy tâm chủ nghĩa 
của Căng”, trong bài diễn 
văn “Về không gian và thời 
gian * và trong bài điễn giảng 
về «Hệ thống động lực học 
của Căng» đọc lại trường 
Đại học Khác-cốp năm 1807 

2 





Ô-+i- pố p-+ki 


và 1813. Ông cho rằng vật 
chất là cái có trước và ý 
thức là cái có sau. Theo Ô- 
x-pốp-xki thì chúng (a 
không nên bịa ra những qui 
luật của tự nhiên, mà nên 
rút những qui luật đó từ 
những hiện tượng của tự 
nhiên bằng cách quan sát 


những hiện tượng đó «trong 


những thời gian khác nhau, 
dưới những hình thái khác 
nhau, trong những mối quan 
hệ khác nhau của nó với 
những hiện tượng khác... ”, 
Ô-xi-pốp-xki vạch trần những 
lý lề đuy tâm chủ nghĩa của 
Căng, gọi đó là những ảỏo 
tưởng thuần túy, «chỉ tồn 
tại trong đầu óc chúng ta, vô 
ý, rời rạc không cỏ chút 
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liên Hệ gì với sự vật, do đó 
không thề áp dụng vào sự 
vật ». 


Trải với Căng là người đã 
phủ nhận sự tồn tại khách 
quan của không gian và thời 
gian. đã tách rời không gian 
và thời gian khỏi sự vật, Ô- 
xipốp-xki không thề quan 
niệm không gian và thời 
gian ở ngoài vật chất cũng 
như vật chất ở ngoài không 
gian và thời gian. Ông nói: 
«4 Không gian và (thời gian là 
điều kiện: tồn tại của sự vật, 
trong tự nhiên, và trong bản 
thân nó, chứ không phải chỉ 
tồn tại trong hình ảnh đo 
giác quan của ta thu nhận». 
Theo ông thi chúng ta phải 
qaan niệm thời gian không 
phải là “một cái gì độc lập 
tồn tại trong giới tự nhiền, 
mà là một sản vật tất yếu 
của sự liên tục của các sự 
vật hiện thực”, Còn khải 
niệm không. gian là % do ấn 
tượng sản sinh ra, mà ấn 
tượng là do cảm giác bên 
ngoài thâm nhập vào cảm 
giác bên trong của chúng -ta 
gây ra?. Ô-xi-pốp-xki phê 
phản kịch liệt quan niệm 
của. Căng vẻ nguồn gốc tiên 
thiên của những chân lý của 
bình học. Theo Ò-xi- -pốp-xki, 
chân lý của hìnbồ học là 





khách quan. Ông nói : những 
chân lý nêu ra trong hình 
học « phù hợp với cải người 


-ta phát hiện thực sự trong 


sự vật». 


Năm 1820, bọn phản động 


đã cất chức hiệu trưởng và 
'nhưng chúng không thể xóa 
:bỏ những tư tưởng mà ông 


sư của Ô-xi-pốp-xki, 


đã truyền bá. Những lời nói 
của ông đã có tiếng vang 
trong trải tim của tất cả. 
những. người tiên tiễn đương 
thời, nó đã giáo dục chủ 
nghĩa duy vật cho sinh viên. 
Những .bài giảng. về toán học 


ở trường Đại học Khác:cốp 


sở dÏ có một trinh độ cao 
là do công lao của Ô- -xi-pốp- 
xki. Ông là tác giả của bộ 
sách toán học tốt nhất đương 
thời, gồm 3 quyển. Trong 


cuộc đời dạy học phong phú 


của ông, ông đã đào tạo 
được nhiều học sinh trong 
đó có nhà hàn lâm Ô-xtơ-rô- 
gơ-ráf-xki, một nhà toàn học 
Nga nổi tiếng. 


ỐC-CAM Guy-6m. (khoản 
1300—1350). Nhà thần học WÀ 
nhatriếthọc kinh viện Anh, đại 
biều trử danh của du; đaith 
luận. Ông là nhà tư tướng 
của phong kiến thể tục trong 


ỐC-CAM 


cuộc đấu tranh chống lại 
mưu mô của (tòa thánh 
Va-ti-can muốn thiết lập sự 


thống trị của Nhà thờ Công” 


giáo trên thế giới. Là người 
đứng đầu phái đối lập thân 
học chống chủ nghĩa Tô-mát. 


,zH f3 
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Ốc-cam quả quyết rằng sự 
tồn tại của Thượng đế và 
những tín điều tôn giáo khác 
không có thể dùng lý tính đề 


chứng minh được mà chỉ 
&qhuần túy dựa vào sự tín 


ngườag. 


TT NN, 
và 


PÁP-LỐP I-VAN Pê-tơ- 
rô-vích. (18/9 — 1936). Nhà 
sinh lý học và nhà tư tưởng 
vĩ đại Nga, người yêu nước 
xô-viết đầy nhiệt tình. Trong 
hơn sảu mươi năm hoạt động 
khoa học, Páp-lốp đã có 
những phát hiện lớn trong 
những lĩnh vực sinh lý học về 
sự tuần hoàn, về sự tiêu hóa, 
về những cơ năng doanh 
dưỡng của hệ thống thần kinh, 
và đã mở đường nghiên cứu 
sinh lý học của óc. 

Páp-lốp là người kế thừa 
truyền thống tiến bộ của triết 
học duy vật chủ nghĩa của 
khoa học tự nhiên ở nước 
Nga trong thể kỷ XIX, đặc 
biệt là người kế thừa học 
thuyết của Xế-sé-nốp” mà ông 
gọi là người cha của sinh lý 
học nước Nga. Páp-lốp sáng 
lập ra học thuyết về sự hoạt 
động thần kinh cao cắp của 
con người và của động vật, 


do đó mà thực hiện một cuộc 
cách mạng thực sự trong khoa 
học tự nhiên. Học thuyết đó 
đánh một đòn quyết định vào 
khoa tâm lý học duy tâm chủ 
nghĩa; nó đặt nền móng cho 
tâm lý học thực sự khoa học 
và duy vật chủ nghĩa. Chính 
trong khi nghiên cứu thực 
chất của *việc tiết ra nước 
bọt dưới ảnh hưởng của tâm 
lý», Páp-lốp đã phát hiện ra 
một sự thật hết sức quan 
trọng. Ngoài việc tiết ra nước 
bọt do thức ăn kích thích trực 
tiếp vào miệng gây nên, người 
ta còn có thề làm cho động 
vật tiết nước bọt bằng bất 
cứ một sự kích thích nào ở 
bên ngoài: ánh sáng, âm 
thanh, kích thích vào da, với 
điều kiện là sau mỗi lần kích 
(hích thì phải cho động vật 
ăn. Páp-lốp gọi những phản 
xạ thuộc loại thứ nhất là phản 
xạ «vô điều kiện * và những 
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phản xạ thuộc loại thử hai 
là phản xạ «có điều kiện, 
Những cuộc thực nghiệm đã 
chứng mỉnh rằng những phần 
xạ có điều kiện, dù có tính 
dương hay tính âm, đều hình 
thành trên cơ sở phần xạ vô 
điều kiện và đảm bảo cho 
động vật thích ửhg hơn với 
những điều kiện luôn luôn 
thay đổi của thế giới bên 
ngoài. Phương pháp khách 
quan của sự hình thành và 
sự phá hoại những phản xạ 
có điều kiện đã giúp cho Páp- 
lốp và học trò của ông 
hiều rõ những quy luật chủ 
yếu của sự hoạt động thần 
kinh cao cắp của động vật. 
Páp-lốp đã chỉ ra rằng sự hình 
thành và phá hoại những mối 
Hiên hệ tạm thời, tức là 
những phản xạ có điều kiện, 
trong vô hai bán cầu của óc, 
cũng như sự hoạt động phân 
tich và tông hợp của hệ (thống 
thần kinh, làm cho động vật 
có thề hiều biết toàn bộ sự 
phức tạp của thế giới hiện 
thực. Những sự kích thích 
bên ngoài và kích thích bên 
trong, nghĩa là những sự kích 
thích từ khí quan bên trong, 
từ bắp thịt, xương, khí quan 
nối liền, báo cho động vật 
biết là có những điều kiện 
sinh lý thuận lợi hay bất lợi 
cho nó và do đó mà gây cho 
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động vật có những động tác 
thích hợp về mặt } hách quan.. 
Vỏ óc là bộ máy kỳ diệu, 
trên đó phẩn ánh tất cả 
những tín hiệu đó và trên đó 
xây dựng lên những phản 
ứng — những sự chống lại 
của cơ thể. Theo học thuyết 
của Páp-lốp thì, ngoài hệ 
thống tín hiệu thứ nhất (tức 
là những phản ứng đối với 
ảnh hưởng trực tiếp của thế 
giới bên ngoài), con người 
còn có hệ thống tin hiệu thử 
hai, tức là ngôn ngữ, đã làm 
cho hoạt động thần kinh cao. 
cấp của con người thay đồi 
rãt nhiều. Học thuyết của 
Páp-lốp về hệ thống tín hiệu 
thứ hai cớ ý nghĩa to lớn đối 
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với nhận thức luận của chủ 
nghĩa Mác. Nó làm sáng tỏ 
nền tẳng sinh lý của tư duy 
con người, trong sự phát 
triền của tư duy này, tiếng 
nói, ngôn ngữ và việc dùng 
các khải niệm chung có (tác 
dụng rất quan trọng. 

Tác dụng của những vật 
kích thích khác nhau, về 
khách quan có ý nghĩa tích 
cực hay tiêu cực, đối với động 
vật, đã làm cho những khu 
vực nhất định của vỗ óc đi 
vào trạng thái Fị kích Ìhích 
hay bị ức chế.. Mỗi quá trình 
kích thích hoặc quá trình ức 
chế lúc đầu lan ra tòàn bộ 
vỏ óc, rồi sau lại tập trung 
xào những khu vực xuất 
phát của nó. Tác dụng lẫn 
nhau giữa kích thích và ức 
chế quyết định công tác bình 
thường của óc. Páp-lốp đã 
làm sáng tổ tính chất của 
giấc ngủ của động vật cao 
cấp, ông đã chứng minh rằng 
giắc ngủ chỉ là sự ức chế 
phổ biến: trên toàn bộ của 
các vỏ bán cầu lớn: của óc. 
Đồng thời, ông đã làm sáng 
tỏ hoạt động thôi miên và tính 
chất của giấc mộng. Trong 
những năm cuối cùng của đời 
ông, ông đã nghiên cứu 
những bệnh về hệ thống thần 
kinh; ông đã sáng lập ra lý 
luận về các bệnh thần kinh 
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có tính chất thực nghiệm của 


động vật, Páp-lốp có những 
cống hiến quí:háu về việc trị 


bệnh thần kinh và bệnh tỉnh 
thân của con người. Sự phân 


Joại khoa học về những loại 


hệ thống thần kinh của động 
vật, do Páp-lốp sáng tạo ra, 
và công lác nghiên cửu của 
ông vẻ sự tiến hóa của hệ 
thống. thần kinh của động vật 
và tính di truyền của những 


phần xạ có điều kiện, đều có 


ý nghĩa khoa học to lớn, 

Di sẵn khoa học của Páp- 
lốp, do học trò và những 
người kế thừa của ông nghiện 
cứu trong nhiều phòng thí 
nghiệm, đã góp phần cống 
hiến phong phú cho nhiều 
ngành quan trọng của thực 
tiễn. Lý luận của Páp-lốp có 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
đối với nhiều ngành khoa học 
khác và nhất là đối với y học. 
Học thuyết của ông về hoạt 
động thần kinh cạo cấp là 
một trong những cơ sở của 
chủ nghĩa duy vật biện chứng 
trong lĩnh vực những khoa 
học tự nhiền. Nó đặt cơ.,sở 
khoa học vững chắc cho phản 
ánh luận” duy vật.chủ nghĩa, 
Páp-lốp đã chứng minh 
rằng: nếu. không có, sự tác 
động của thế giới ;bên ngoài 
vào giác quan và vào óc, thi 
không thề có hoạt động tâm 


PÊ-TƠ-RA-SEP-XI 


lý nào, rằng tâm lý của động 
vật là sự phần ánh của thế 
giới khách quan xung quanh. 


Học thuyết của Páp-lốp 


thấm nhuần tư tưởng phát 


triền và. biến hóa không 
ngừng của sự vật; nó đánh 
đồ sự giải thích siêu hình về 
những quy luật của hoạt động 
tâm lý. Páp-lốp quan niệm 
một cách biện chứng về sự 
hoạt động phẳẩn xạ của động 
vật, coi đó là một sự thay thế 
không ngừng của phản xạ và 
là một cuộc đấu tranh của 
những quá trình đối lập : kích 
thích và ức chế, tẳẩn ra và tập 
trung, v.v... Sự khái quát của 
học thuyết Páp-lốp về mặt 
triết học có ý nghĩa to lớn, 
vì nó làm phong phú và cụ 
thề hóa những nguyên lý của 
chủ nghĩa duy vật triết 
học mácxit và của chủ 
nghĩa. duy vật biện chứng 
máảc-xít áp dụng vào tự nhiên. 
Những sự phát hiện của Páp- 
lốp là vũ khi đấu tranh tư 
tưởng chống mọi biều hiện 
của chủ nghĩa duy tâm và 
chủ nghĩa ngu dân. 


Nhờ sự săn sóc của Đẳng 
cộng sản và Chính phủ xô- 
viết, nên công tác của Páp-lốp 
đạt tới qui mô to lớn trong 
thời kỳ xô-viết của đời hoạt 
động của ông. Nhà bác học 
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vĩ đại ấy hết sức coí trọng 
sự quan tâm của Chính phủ 
xô-viết đối với sự phát triền 
của khoa học. Trong những 
bài diễn thuyết của ống, 
trong bức thư ông gửi cho 
thanh niên, ông kêu gọi 


những người công tác khoa 


học hiến dâng mọi lực lượng 
và kiến thức của mình cho 
hạnh phúc của Tổ quốc. Páp- 
lốp là một người yêu nước 
chân thành, ông tự hào về 
những thẳng lợi to lớn của 
nước xô-viết đã được giải 
phóng khỏi ách của chế độ 
Nga hoàng và của chủ nghĩa 
tư bản. (Xem Páp-lốp toàn 
tập tập I— IV, Viện khoa 
học Liên-xô xuất bản (1951 — 
1952), bộ Những ngày thứ 
tr Páp - lốp tập I — IHII, 
1949, gồm biên bản tốc ký 
những buôi nói. chuyện của 
Páp-lốb với học trò của ông. 
Tuyền tập của Páp- ốp, bản 
tiếng Pháp đã được xuất bản 
thành một tập, Nhà xuất bản 
Ngoại văn, Mát-xcơ-va, 1954). 


PÊ:TƠ-RA-SÉP XI (PHÁI). 
Tên của một đoàn thề nhỏ 
gồm những người “trí thức 
bình đân đã tham gia phong 
trào cách mạng dân chủ tư 
sản nhằm chống lại chế độ 
nông nô ở Nga giữa thế kỷ 
XIX. Đứng đầu tổ chức đó là 
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Bu-ta-sê-vích —- Bê-tợ-ra-sép- 
xi. Đoàn: thề nhỏ. này,. không 
có kế: hoạch bành động. rõ 
rệt: một,số: thành viên 6ó 
khuynh, hướng, tự. dọ chủ 
nghĩa và chỉ thừa nhận sự 
tuyên truyền hòa bình, một 
số khác lại chủ; trương. .dùng 
phương. pháp cách :.:mạng. 
Chính phủ Nga hoàng đã bắt 
những người lãnh đạo của 
đoàn thê. đó trước khi đoàn 
thể đó hoàn toàn thành tình, 
Năm 1849, nghĩa, là.; .bốn năm 
sau khi {hành lập;. đoàn ;thệ 
đó bị. thử tiên, 


Phải .Pê: -tơtra/sẽp2M căm 
ghét những điều kiện! chiñh 
trị và xã hội đương thời ở 
Nga. Tư tưởng dân chủ cách 
mạng của Ghéc-xen, của Bi-ê- 
linxki đãcó ảnh hưởng 
quyết định đối với họ.: “Những 
quan niệm cấp tiến của họ 
hp sấy phần ánh: tròng tập 
2 của cuốn Tự điền, bỗ túi 
những chữ hgogï quốc*~do Bu- 
ta- sê-víith — .Pê-tơ-:ra- sép-xi 
biên sơạn. Chính ông là 
người định nghĩa các danh 
từ chủ nghĩa duy vật », ® chủ 
nghĩa thần bí», *đạo đức ®, 
® pháp luật tự nhiên», *dân 
tộc tính”, v.v... Pê-tơ- -ra-sép- 
xi viết: chủ nghĩa thần bí là 
một «hệ thống vô lý *, là ©sai 
lâm lớn nhảit.. đã gây trở 


TƠ-RA-SEÉP-XI 


ngại lớn cho sự tiến bộ của 
trí tuệ. con người »..Pê-fœ-ra- 
sép-xi, giải thích: Tên gọi 
« những nhà duy vật chủ 
nghĩa » thật rá chỉ hợp với 
«những người nào suy nghĩ 
về vật chất cũng như về tâm 
tồn, đo đó mà tin chắc rằng 
trên thế giới ngoài vật chất 
ra thì không có gì khác cả. 
Phái Pê-tơ- -ra-sép-xi ủng hộ 
giáo dục, khoa: học, trị thức ; 
họợ chống Tại ngu đốt, mê tín, 
tồn giáo. Pê-tơ- ra-sép-xi đã 
tồi rằng, mọi nhận thức đều 
là nhận thức hiện thực. Khi 
khám phá ra những quy luật 
của” dự nhiên. vả của xã hội. 
khoa hóc đã giúp đở người 
ta, Phái Pê-tơ-ra-sẻp-xi đã 
phê phản những nhà duy 
tâm chủ nghĩa Đức vì họ 
tách rời đời sống, vì sự trừu 
tưởng 'của họ. - 


Phái. Pê-tơ-ra- -sép-x†- quan 
niệm về lịch sử;xã,hội một 
cách duy tâm. Tuân theo tư 
tưởng của những nhà triết 
hợc trong thể kỷ XVILHI,. Pè- 
tơ-ra-sé0-xi, quả quyết rằng 
người ta sinh ra «không tốt. 
không xấu; chính thời đại, 
chế độ xã hội và tình hình 
sinh hoạt của cá nhân đã 
làm cho người ta ,tốf hoặc 
xấu». Việc lập pháp có ảnh 
hưởng quyết định đến phong 


PIL-TA-GOƠ 





tục. Muốn đạt đến đức tính 
tốt, phải thủ liêu những tổ 
chức chính: trị phong kiến. 
Pê-tơ-ra-sép-xi tin chắc rằng 
những nhà cầm quyền thực 
sự sáng suốt, (được tư tưởng 
sảng tỏ của hạnh phúc xã 
hội dẫn dắt, sẽ biết sáng tạo 
ra những tô chức tốt đẹp hơn; 
đề hy vọng sống trong trí nhở 
của nhiều thể hệ ». Phải thay 
đồi điều kiện sinh hoạt cho 
nó phù hợp với ý muốn và 
nhu cầu của người. ta. Phái 
Pê-tơ-ra-sép-xi tin rằng có thề 
có một xã hội trong đó sự 
thỏa mẩn nhu cầu của những 
người này không trải với 
lợi ích của những người 
khác, trong đó tính ích 
kỷ của cá nhân sẽ bị tính 
ích kỷ của tập đoàn làm mất 
tác dụng và ngược lại. Xã 
hội hòa hợp đó sẽ không có 
những tật xẫu vốn có của chế 


độ phong kiến và của chế 
độ tư bản chủ nghĩa. Bởi 


vậy phái Pê-tơ-ra-sép-xi chủ 
trương cải tạo đời sống xã 
hội cho phù hợp với tính 
chất của con người. Phu-ri-é” 
đã ảnh hưởng sâu sắc đến 
phái đó. Pê-tơ-ra-sép-xi và 
bạn của ông chủ trương đùng 


mọi cách đề thực hiện chủ: 
Nhưng 


nghĩa xã hội ở'Nga. 
chủ nghĩa xã hội của họ là chủ 
nghĩa xã hội không tưởng, 
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hơn nữa nhiều người trong 
phái Pê-fơ-ra-sép-xÈ lại muốn 
những cái khác hơn là chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng 
trong điều kiện của nước Nga 
lúc:đó, cuộc đấu tranh của 
họ cho.*hạnh phúc cửa con 
người”. là cuộc đấu tranh 
giành tự do và quyền lợi cho, 
người nông nô Nga. Công lao 
của` phái Pê-tơ-ra-sép-xi là đã 
đấu tranh chống chế độ 
phong kiến, chống chủ nghĩa 
đuy tâm. D6 đó mà họ: đã 
góp phần vào việc phát triền 
phong trào giải phóng và 
vào sự tiến bộ của tư tưởng 
xã hội ở Nga. 


PI- TẠ- 60 (PHÁI). Các học 
trò. của nhà triết học Hy-lạp 
Pi-ta-go (hồi 580 — 500 trước 
công lịch). 


Học phải Pi-ta-go. có một 
ảnh hưởng lớn hồi thế kỷ 
thứ IV trước công lịch và có 
một cống hiến quí giá đối 
với sự phát triền của toản 
học và thiên văn học. Nhưng 
đo tuyệt đối hóa khái niệm 
về con số lẫy ở các vật thể 
vật chất, do coi những quan 
hệ số lượng là thực chất của: 
sự vật, học trò của Pi-tatge 
đã. trở nên duy tâm$Í: chủ 
nghĩa đủy tâm là cơ: 'sở' cho 
chủ nghĩa tượng?trưng và 


thần bí: mê tín của họ. Học 
phái: này càng phát triền thì 
càng có khuynh hướng duy 
tâm và thần bí. Chủ nghĩa 
Pi-ta-go không những là một 


trào lưu triết học mà còn là 


một tô chức chính trị phần 
động của giai cấp quí tộc chủ 
nô ; trụ. sở của nó ở Cơ-rô-tôn 
(thành phố của nước Ý cũ). 
Đến thời kỳ suy tàn của 
chế độ nô lệ cỗ đại, chủ nghĩa 
thần bí: của học phái Pi-ta-go 
về những cọn số lại được 


bợn theo chủ nghĩa Pơ-la-tôn 
mới (xem: Chủ nghĩa Pơ-la- 


tôn mới) truyền bả. 


PI-XA-RÉP Đơ-mi-tơ-ri 
i-vga-nô-vích. (/8/0 — 1868). 
Nhà duy vật chủ nghĩa và 
nhà đân chủ cách mạng 
xuất sắc ở Nga, người nhiệt 
liệt chủ trương thủ tiêu chế 
độ nông nô và giải phóng 
lao động. Năm 1861, sau khi 
tốt nghiệp trường Đại học 
Pê-téc-bua, ông chuyên về 
viết báo, ông đứng đầu tờ 
tạp chí, tiên tiến «Ngữ văn 
Nga» trong đó ông theo đường 
lối của tờ: tạp chí Người 
đồng Ihòiy của Séc-nư-sép- 
+ki” tức đường lối của phái 
dân chủ cách mạng Nga. 
Mặc đầu cuộc đời của Pi-xa- 
rép ngắn ngủi (ông chết đuối 
năm 28 tuổi, ông bị giam 
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° 


bốn năm rưỡi ở ngục Pi-e 
và Pôn về tội chính trị), ông 
đã góp phẳnrắt nhiều vào sự 
phát triền của tư tưởng xã hội 
ở Nga. Sống trong thời kỳ mà 
Bi-ê-lin-xki” và ĐÐo-bơ-ra-li-u- 
bố p” đã chết, Ghéc-xen” thì bị 
đi đày và Sẻc-nư-sép-xki bị 
tù ở Xi-bê-ri, ông đã là linh 
hồn của giới tiến bộ ở Nga, 
đặc biệt là giới thanh niên 
sinh viên. Ông nói : mục đích. 
tối cao của toàn bộ tư duy 
của chúng ta là * triệt đề giải 
quyết vẫn đề không thê tránh 
khổi của những người bị 
đói». Khi còn là sinh viên, 
ông đã tuyên bố mình là kẻ 
thù của chế độ nông nô và 
đã kêu gọi “dùng bạo lực 
đánh dỗ triều đại thống trị 
thuận lợi Rô-ma-nốp». VÌ 
không thề công khai kêu gọi 
làm cách mạng, ông dốc toàn: 
lực truyền bá những tri thức 
trong nhân dân, tin chắc rằng. 
giáo dục sẽ nâng cao năng. 
suất lao động và có thề nâng 
cao hạnh phúc của nhân dân. 
Nhưng ông nhắn mạnh rằng : 
sự phát triền cửa công nghiệp, 
sự tăng thêm của cải không, 
đủ đề đảm bảo hạnh phúc 
của quần chúng, Ông nêu ví 


dụ nước Pháp và nhật là 


nước Anh, ở đó sự tăng 
thêm của cải đä:làm cho dân 
chúng ngày càng nghèo khổ. 


PI-XA-RÉP 


Một mặt ông chủ trương 
tuyên truyền những tri thức 
lịch sử, khoa học tự nhiên 
và €ehủ nghĩa công nghiệp», 
đồng thời mặt khác ông :đề 
nghị tiễn hành xiệc tải tạo 
đân chủ. đối với chế độ xã 
hội; chính trị và kinh tế. Pï- 
xa-rép ra sức' chỉ rö vai trò 
quyết định của quần chúng 
.nhân dấii.Ông gọi phá! tự đo 
1à “một£ bọn đủ các loại những 
đồ bỏ đi, chúng đùa bỡn với 
lời lẽ tiến bộ". Ống kiên 
quyết lên án chính sách thỏa 
hiệp giữa các đẳng phái : ông 
cho rằng không được che đậy 
những ý kiễn chính trị khác 
nhau, mà phải triệt đề bóc 
trần nó ra. 


Từ chủ nghĩa nhân đạo 
trừu tượng tiến lên chủ nghĩa 
dân chủ cách mạng và chủ 
nghĩa xä hội không tưrổng”, 
Pixarép là người tuyên 
truyền đũng cảm cho tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa. Ông tin 
tưởng sâu sắc rằng tương lai 
thuộc về chủ nghĩa xã hội: 
«Chính trị thần quyên thời 
trung cỗ đã bị thủ tiêu, chế 
độ phong kiến đã bị thủ tiêu, 
chế độ chuyên chế đä bị thủ 
tiêu, thì rồi sự thống trị tàn 
bạo của tư bản cũng sẽ không 
còn nữa». Pi-xa-rép dự kiến 
rằng đối với nước Nga cũng 
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Ði-x+a-rép 


vậy,. sơng song'với sự phát 
triền của công nghiệp thì vẫn 
đề công nhân: sẽ trở (hành vẫn 
đề căn bắn. Thời kỳ mà ông 
hoạt. động là thời kỳ— như 
Lề-nin đã định nghĩa một 
cách sâu sốc--chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa dân chủ còn 
họp thành một thề thống 
nhất. Lúc bấy giờ, những 
nhân vật tiên tiễn là đại biếu 
cho lợi ích của toàn thề 
những người iao động, lợi 
Ích của quần chúng nhân đâu 
bị bóc lột, lúc đó, căn bản 
còn là quần chứng nông dân: 
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Những quan điềm triết học 
và xã hội: học của Pi- -xa-rép 
kế tục, triết học duy vật chủ 
nghĩa của Séc-nư- -sép-xki. 
Ông bảo vệ những nhà triết 
học duy vật chủ nghĩa vĩ.đại 
từ É-pi-guua°” đến Sẻc-nư- 
sep-xk], ông vạch trần sự 
dối trá của chủ nghĩa duy 
tâm từ Pơ-la-tôn" vàxHê- ghen" 
đến I- út- kê-vích -và Gơ-ri-gô- 
ri-ép, ông-vạchtrần sự không 
vững chắc về lý luận: và 
khuynh hướng chính trị 
phần động... của những nhà 
đuy: tâm chủ nghĩa đó. Theo 
Pi-xa-rép, thì vật chất và vận 
động là không thề tiêu diệt 
được, là vỉnh viễn và vô hạn 
trong những biều hiện của 
nó : «Trong tự nhiên, không có 
một mảnh vật chất nào mất đi 
cả, không .có một mảnh. lực 
lượng nào. mất đi cả...». Qui 
luật của tự nhiên cũng có 
tính chất vật chất: tất, cả 
những qui luật đó đều «sinh 
ra từ những đặc tính tất yếu 
và vĩnh viễn của. vật chất 
vũ trợ và vô hạn”, Tồn tại, 
vật chất là những cái có 
trước, ý thức là.cái có sau. 
Thế giới tỉnh thần của người 
ta, kề cả những động cơ 
không tự giác, ảo tưởng,v.v‹.. 
chỉ 1à sự phản ánh của 
những.hiện tượng bên ngoài 
vào tâm lý người ta. Ông nói : 


con người không phải là một 
vật liêu cực trong tự nhiên, 
mà là một sinh vật tích cực, 
hoạt động. Khoa học không 
phải là do người ta tùy tiện 
đặtra: khoa học là hình 
ảnh của tự nhiên, là bẫn thân 
tự nhiên bị khám phá, bị hiều 


tiết, bị lý tính thạo tìm tòi 


của người ta phát hiện ra 
những quy luật của mình›, 
Thừa nhận tính chất khách 
quan của khoa học, ông kiên 
quyết bài bác những công 
thức chỉ phần ánh ý kiến chủ 
quan của người chứ không 


phản. ánh đặc tính hiện thực 


của đối tượng. Cũng giống 


như khoa học, nghệ thuật là 


một hình thức phản ánh hiện 
thực. Trong những năm 60 


của thế kỷ XIX, ở Nga, cuộc 


đấu tranh giữa chủ nghĩa đuy 
vật và chủ nghĩa đuy tâm 
trở thành đặc biệt sôi nỗi trên 
các vấn đề mỹ Học. Theo gót 
SeR-linh”, những nhà duy tâm 
chủ nghĩa quả quyết rằng sự 
sáng tạo nghệ thuật không 
có mục đích, không bị lý tính 
khống chẽ. Pi-xa-rép kịch liệt 
phần đối mỹ học phẩn động, 
phản đối “nghệ thuật thuần 
túy", ông bảo vệ tư tưởng 
nghệ thuật có khuynh hướng 
xã hội, phong phú về nội 
dung và có tính chất dân 
chủ. Ông nói: nhà thơ phải 


PI-XA-REP 
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điễn tả tình hình đời sống 
xã hội, phải căm thù mãnh 
liệt sự bất côr ø, phải viết bằng 
máu của trải tìm mình. Trong 
khi bảo vệ những nguyên tắc 
duy vật chủ nghĩa về mỹ 
học của Séc-nự-sép-xki và 
Đơ-bơ-ra-li-u-bốp;,;' Pi-xa-rép 
đã phạm nhiều: sai lầm 
nghiêm trọng. Ông phủ nhận 
ý nghĩa xã hội ,và giáo dục 


của âm nhạc, của điêu khắc; 


của hội họa,ông phủ nhận giá 
trị của các tác phầm của Púc- 
kin. Sự hạn chế. lịch sử của 
những;;quán điềm của Pi-xa- 
rép,biều hiện rỡ rệt nhất 
trên những vẫn đề mỹ học. 
Trái lại, tự, tưởng của:ông về 


táảcdụ n8 của tưởng tượng,của. 


ảo tưởng trong nhận thức và 
trong sáng tác là sự cống 
hiến lớn lao vào lý luận đuy 
vật. chủ nghĩa. Trong cuốn 
Làm .gì? và. cuốn Bút kỷ 
triểt học,Lê-nin äã nhấn mạnh 


tư tưởng sâu sắc của Pi-xa-, 


rép về *ảo tưởng có jch), 
Trong những tác. phầm của 
Pi-xarrép, ngoài cơ giới luận 
và siên hình học ra, còn có 
nhiều yếu tố qui giá của phép 
biện chứng. Ông hiểu rõ 
cuộc đấu tranh giữa cái cũ 
đang suy vong và cái mới 
đang nảy nở. Ông nêu ra 
nhiều tư tưởng biện chứng 
xuất sắc trong những tác 


phầm xã hội học của ông. 
Nhưng, về vẫn đề đui luật 
và động lực của sự phát 
triền lịch sử, thì về căn bẩn; 
ông vẫn đứng trên lập trường 
duy tâm chủ nghĩa trước 
Mác. Sự tiến bộ hầu như chỉ 
CÓ thề giải thích bằng sự, tiến 
bộ của nhận' thức và của ý 
thức nhân đân. Dù sao, trong 
những +ác phầm của ông, 
cũng có nhiều yếu tố của 
một quan niệm đủy vật chủ 
nghĩa về những sự kiện lịch 
sử. Là một nhà kinh tế học, 
Pi-xa-rép đã nêu ra lý luận 
về giá trị lao động. Ông hết 
sức coi trọng tác dụng của 


lao động và của quần chúng 


cần láo trong quả trình lịch 
sử, Ông cảm thấy tác dụng 
của những nhu cầu vật chất 
của quần chúng, tác dụng 
của nhân tố kinh tế và tác 
dụng quyết định của quận 
chúng nhân dân trong sự phát 
triền của xã hội. Theo Pi-xa- 
rép, động lực của lịch sử 
không bao giờ tồn tại trong 
những cá nhân, trong những 
nhóm nhỏ hoặc trong những 
tác phầm văn học, mà trong 
những điều kiện chung, và 


chủ yếu là trong điều kiện. 


kinh tế của sự sinh tồn của 
quần. chúng. Ông là nhà tư 
tưởng của quần chúng: rông 
đân lao động, do đó ống hoàn 


toàn chủ trương dừng phương 
pháp đấu tranh cách mạng đề 
chống lại chẽ; độ xã hội dựa 
trên sự bóc lột. 


Ảnh Hưởng của Pi-xa-rép 
rất lớn trong, thời ông sống. 
Những phần tử tiến tiến ở 
Nga: và ở các nước Xla-vơ 
láng giềng đều. đọc tác phầm 
của ông một: cách ; say mê, 
Là một trong những người 
đầu tiện theô chủ nghĩa, Đác; 
uyn ở: Nga, ông đã. có. ảnh 
hưởng lớn lao đến. xiệc phát 
triền khoa. học Ở- Nga: Nhiều 
nhà bắc học. Nga nỗi tiếng 
như là Ba- -SƠ, Pap: lố p* : Tỉ- 
mì-ri-a- đép” và những người 
khác đều tôn trọng, những 
tác phầm của Pi-xa-rép. 
Những quan điềm xã hội 
học của Pi-xa-rép, cũng 
giống như của Séc-nư-sép- 
xki, đã ảnh hưởng đến thể 
giới quan của Xuê-tô-da Máặc- 
cồ- -oÍcR”, của L. Ca-ra-vệ-lốp 
và, của nhiều nhà tư tưởng 
tiến bộ khác ở các nướoe 
Xla-vơ. 

Những tác phầm. triết học 
và xã hội học của Pi-xa-rép là: 
Triết học kinh oiện của thể 
kủ XIX (1861), Chỉnh phủ Nga 
đưới sự che chờ. của: Sế-đô — 
Phe-rö-tL (1862), Nghiên cửu 
bề lịch sử lao động (1863). 
Sự tiễn hóa trong giới động: 
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bật nà thực uậi (1864), Sử 
cáo (1864), Hen-rich Hai-nơ 
(1867), Nông dân Pháp. năm 
1789 (1868), v.v... 


PO-LA-TÔN (2⁄27 — 3⁄7 
trước công lịch). Nhà triết 
học duy tâm Cồ Hy-lạp, kể 
thù của chủ nghĩa duy vật 
và của khoa học, người phần: 
đối: nền. dân chủ A-ten và 
người h bắu: vệ chế. độ qui tộc 
phần động A-ten. Khi nói 
tới hai đường lỗi, bai đảng 
phái trong triết học, Lê-nin: 
đối lập đường lối duy vật 
của :Ðê-rmô-c ơ-rif” với đường 
lối .duy tâm của Pơ-la-tôn: 
Chủ nghĩa duy tâm «khách 
quan » của Pơ-la-tôn đối lập 
thế giới thường biến đổi của 
vật tự nhiên với thế giới 
vĩnh viễn bất động của thực 
chất tinh thần, của Ý niệm. 
của «tồn tại chân thực», đỡi 
lập thế giới bên này với thế 
giới bên kia. Thế giới của Ý 
niệm có trước, còn thế giới của 
những vật có thề cẩm giác 
có sau và đo thế giới kia 
sinh ra. Vật chỉ la bóng của 
Ý niệm, Cây, ngựa, nước, 
v.v... là đo Ý niệm siêu tự 
nhiên về cây, ngựa, nước 
v.v... sinh ra. Pơ-la-tôn phản 
đối cảm giác luận của những 
nhà tư: tưởng cỗ đại, quả 
quyết cảm giác không thề là 
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nguồn gốc của tri thức chân. 
thực, vì cảm giác không vượt 


qua thế giới của các vật. 
Nguồn gốc của tri thức chân 
(hực là hồi tưởng của linh 
hồn bất điệt của' người đối 
với đhế giới ý niệm, linh hồn 
bất điệt này đã quan sát thể 
giới Ý niệm trước khi đến 
trú ñgụ ở thân người có thề 
chết. Theo Poơ-la-tôn, phương 
pháp có. thề kích thích linh 
hồn hồi tưởng những ý niệm 
là phép biện chứng, ông 
quan niệm nó :như là: nghệ 
thuật sơ sảnh và phân tích 
các khái niệm trong khi 
tranh luận. Phép biện chứng 
đuy tâm của các khái niệm 
được phác ra. trong triết học 
của Pơ-la-tôn. Pơ-la-tôn dùng 
lý thuyết của tôn giáo cho 
rằng Thượng để sáng tạo thể 
giới đề đối lập với quan 
niệm duy vật chủ nghĩa Về 
vũ trụ vô cùng vô tận; phát 
triền theo qui luật; dùng 
thần học đối lập với quyết 
định (luận. Lê-nin đã phê 
phản mội cách sâu sắc 
«triết học tự nhiên » của Pơ- 
la-tôn, cho đó là «quan 
niệm thần bí vô cùng hoang 
đường ». 

Lý luận xã hội của Pơ-la- 
tôn nhằm làm cho nần (thống 
trị của quí tộc được vĩnh 
viễn. Trong học thuyết về 
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‹( Nhà nước lý tưởng» của 
ông, ông quả quyết rằng, 
trật tự xã, hội HP dựa trên: 
ba đẳng cấp: 1. những nhà: 
triết học vn chính, 2. vệ 
binh, 3. nông dân và thợ thủ 
công. Đẳng cấp thứ nhất cai. 
trị, đẳng cấp thứ hai giữ gìn 
trật tự, đẳng cấp thứ ba sẵn. 
xuất. Pơ-la-lôn coi sự phân 
công nhằm. làm cho chế độ. 
bóc lột nô: lệ vĩnh viễn. ày là 
đtự nhiên» và ;bất 'di, 'bẤt. 
dịch. Ông không cho phép 
quần chúng, « thường dân » 
tham: gia quận lý Nhà nước. 

Ông cho rằng nền dân chủ 
là hình thức thấp của tổ 
chức Nhà nước, nên cộng 
hòa quí tộc mới là hình thức 
lý tưởng. Mác :viết: « Trong 
nước Cộng h^a của Pơ-]a-tôn, 
phân công: là nguyên tắc cơ 
bản xây đựng Nhà nước, đo đó 
nước Cộng hòa ấy chẳng qua 
chỉ là sự lý tưởng hóa chế 
đệ đẳng cấp Ai-cập ở A- 
ten ».Tư bản, quyền I, tập 2, 
bản tiếng Pháp, Pa+ri 1938, 
trang 61). Học thuyết của 
Pơ-la-tôn do chủ nghĩa Pơ-la- 
tôn mới” và đạo Thiên chúa 
kế: thừa, đã trở thành nguồn 
gốc của nhiều thuyết phẩn 
động, thần bí và phản khoa 
học. Ngày nay, trong cuộc 
đấu tranh chống khoa học, 
chống phong trào cách mạng 
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của quần chúng, bọn tư 
tưởng gia phản động cũng 
lợi đụng học thuyết của Pơ- 
la-tôn. 


PO-LA-TÔN MỚI (CHỦ 
NGHĨA). Triết học thần bí 
phản động trong thời kỳ suy 
xong của Đế quốc La-mäã (từ 


thể kỷ thứ III đến thế kỷ thứ 


VỊ, tư tưởng hệ của bọn qui 


tộc chủ nô. :Học thuyết duy: 


tâm chủ nghĩa của Pơ-la-tôn” 
cho rằng thế giới hiện thực 
là hình ảnh của thế giới siêu 
cảm giác của «ý niệm» ; đối 
với những người theo chủ 
nghĩa Pơ-latôn mới, học 
thuyết đó trở thành lý luận 
cho rằng thể giới vật chất 
(toát ra» một cách thần bị 
từ một nguyên lý tỉnh thần. 
Đối với chủ nghĩa Pơ-la-tôn 
mới, vật chất chỉ là một. khâu 
thấp trong đẳng cấp của vũ 
trụ, chỉ là cái « toát ra» từ 
thần linh, từ (linh hồn thế 
giới». Người ta đạt tới đỉnh 
cao nhất của triết học không 
phải nhờ vào lý trí và kinh 
nghiệm. mà là nhờ vào trạng 
thái nhập thần thần bí. Như 
vậy chủ nghĩa duy tâm đã 
thoái hóa thành (hần trí học”, 
miếng đất của những mê tín 
xô lý nhất. Môn phái Pơ-la- 
tôn mới xuất hiện đầu tiên ở 
A-lê-xan-đơ-ri (Ai-cập). Năm 
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214, Pô-lô-tanh (204 — 270) 
lập ra một môn phái khác ở 
La-mä. Vào thể kỷ thứ IV ở 
Xy-ri, xuất hiện môn phái 
của Giăm-bơ-lích (chết vào. 
khoảng 330). Môn phái cuối 
cùng của chủ nghĩa Pơ-la- 
tôh mới là do Pơ-rô-cơ-luýt 
(410 — 185) thành lập ở A-ten. 
CHỦ nghĩa Pơ-la-iôn mới có 
tác dụng quyết định' trong 
giáo phụ học” của đạo Thiên 
chúa và có ảnh hưởng lớn 
đến toàn bộ hệ tư tưởng 
phong kiến trong những 
nước theo đạo Thiên chúa 
và đạo Hồi. 


'PƠ-LÊ-KHA-NỐP_. Ghê- 
oeóc-ghỉ Va-len-ti-nô-vích. 
(1856 — 1918). Nhà mắc-xít 
xuất sắc của nước Nơa, 
người sáng lập nhóm «Giải 
phóng lao động». Hoạt động 
của ông chia làm ba giai 
đoạn: từ 1875 đến 1883, Po- 
lê-kha-nốp là người phái đân 
tủy ; từ 1883 đến 1903, ‹ông là 
người mác-xit ; từ 1903 trở đi, 
ông ngả sang hữu, trở thành 
men-vê-vích, trở thành lãnh tụ 
chủ nghĩa men-sê-vích, phần 
bội chủ nghĩa Mác cách 
mạng. Khi đoạn tuyệt quamn 
hệ với chủ nghĩa dân 4úg”, 
ông ở nước ngoài. Năm.1888, 
ông tö chức ở nước ngài 
nhóm mác-xit Nga đầu 
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tiên : « Giải phỏng lao động ». 
Hội viên nhóm đó‹đã dịch 
ra tiếng Nga nhiều:iác phầm 
của Mác và ẮÁng-ghen, ín ở 
nước ngoài và bí::miật phân 
phát vào nước Nga. Pơ-lê- 
khanốp đã. tiếp¿thu chủ 
nghĩa xã hội hwoa học là 
nhờ những ảnh:hưởng của 
những tư tưởng cách mạng 
của Ghéc-aen", Bi-ê-lin-aki* 
Séc- nự-sếp-œki" và ÖÐĐơ-bơ-ra- 
1i-un-bốp* Những .. tác ¡phầm 
lý luận của: Po-lê-khá-nốp 
viết tong thời kỳ này rất có 
giá: trị đối với phong. trào 
còng nhân Nga. Nhờ có lài và 
năng lực văn học kiệt xuất, 
Pơ-lê-kha-nốp đã bảo :vệ' và 
truyền bá chủ nghĩa Mác ở 
Nga. Những tác phầm như 
Chủ nghĩa xä hội nà đấu 
tranh. chính trị Những Ú 
kiến chia rẽ của chủng ta, 
Bàn 0oề sự phát triền của 
quan niệm nhất nguyên 0ề 
lịch sử đã dọn đường chó 
chủ nghĩa Mác thẳng lợi ở 
Nga. Pơ-lê-kha-nốp là một 
trong những người mác-xít 
Nựa đầu tiên đấu tranh chống 
chủ ngh†?a dân túy. Tác phầm 
của ông đã giáng một đòn 
nghiêm trọng vào :chủ nghĩa 
đó. Dựa vào sự phân tích 
quan hệ kinh tế :của nước 
Nga sau cải cách,ông đã chỉra 
ràng : lý- luận của chủ nghĩa 
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đân túychorằngnước Nga có 
thê tiến lên chủ nghĩa xã hội 
thông qua công xã nông dân, 
bằng con đường phát triền 
phi tư bản chủ nghĩa là có 
hại và vô căn cứ. Nhưng Pơ- 
lè-kha-nốp và cả nhóm «Giải 
phóng lao động» đã phạm 
những sai. lầm nghiêm trọng. 
Cương lĩnh -của nhóm này 
còn mang nhiều tàn dự của 
quan điềm của phái đân túy. 
Vi dụ như trọng; CƯỜNG. đĩnh 
còn có sách lược “khủng bố 
cả nhân. 

Đến những năm 90, chính 
Lê-nnn đã hoàn thành việc 
đánh tan chủ ngh†Ta đân tủy về 
mặt tư tưởng. Pơ-lê-kha-nốp 
không hiều rằng chỉ có liên 
minh với nông dân, giai cấp 
vô sản mới có thề thắng chế 
độ Nga hoàng. Trong một số: 
tác phầm, ông đã hoàn toän 
coi thường nông dân. Ông 
nói : €Ñgoài giai cấp tư sẵn và 
giái cấp vô sản, chúng ta 
khống còn thấy lực lượng xã 
hội nào khác có thề dựa trong 
cách mạng. Pở-lê-kha-nốp 
cho rằng giai cắp tư sẵn tự 
do là một lực lượng có thề 
ủng hộ cách mạng. Ñhững sai 
lầm đó là nguồn gốc những 
quan điềm mem-sê-vích sau 
này của ông, là xuất phát điềm 
của việc ông phủ nhận quyền 
lãnh đạo của giai cấp vô sản 
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trong cách mạng dân chủ tư 
sản ở Nga. Khi tòa soạn bảo 
qTia lửa» (tờ bảo mác-xít 
đầu tiên của toàn nước Nga) 
thảo ra dự án cương lĩnh 
của Đảng, Pơ-lê-kha-nốp định 
dùng khầu hiệu mơ hồ 
(«chuyên chính của những 
người lao động và những 
người bị bóc lột? thay cho 
khầu hiệu chuyên chính vô 
sản do Lê-nin đề nghị. Sau 
Đại hội lần thứ II của Đảng 
công nhân xã hội -dân chủ 
Nga, Pơ-lê-kha-nốp thỏa hiệp 
với bọn cơ hội chủ nghĩa, 
sau này bản thân ông cũng 
trở thành cơ hội chủ nghĩa 


PƠ-LÊ-KHA-NỐP 


mmmniraae-xssszsxxssxrssssnssrmsnnsnnannese...n 


và gia nhập phải men-sê-vích. 
Năm 1905, trong vẫn đề cách 
mạng, ông đứng trên lập 
trường của phái tự do và 
chống sách lược Lê-nin của 
những người bôn-sê-vích. 
Thời kỳ phản động, ông liên 
rnnh với những người bôn- 
sêvích chống “khối tháng 
Tám ? phản Đảng gôm những 
nhóm chống chủ nghĩa bôn- 
sê-vích. Sau này, Pơ-lê-kha- 
nốp đứng hẳn vào mặt trận 
ceœ hội chủ nghĩa. Trong 
chiến tranh để quốc thế giới 
(1914—1918), ông bảo vệ sách 
lược giữ nước đến cùng của 
bọnmen-sê-vich.Ông phần đối 
Cách mạng tháng Mười vĩ đại. 

Mặc đầu trước đây Pơ-lê- 
kha-nốp có tiếng tăm, công 
nhân đều rời bỏ ông khi biết 
ông đã thoát ly đường lối vô 
sản. Các tác phầm lý luận của 
Pơ-lê-kha-nốp phản ánh sự 
chuyên biến về chính trị của 
ông. Những tác phầm triết 
học mác-xít có giả trị nhất. 
của ông đều viết vào thời 
kỳ từ 1883 đến 1903, trước 
khi ông quay sang phía chủ 
nghĩa men-sê-vích. « Trước 
kỉa, công lao của ông rất lớn. 
Trong 20 năm, từ 1883 đến 
1903,ông đã viết rất nhiều tác 
phầm cỏ giá trị, đặc biệt là 
chống bọn cơ hội chủ nghĩa, 
bọn Ma-khơ và bọn dân túy » 


PƠ-LẺ-KHA-NỐP 





(Lê-nin: Toàn tập; tập 20, 
bản tiếng Nga, trang 330). 
Công lao to lớn tủa: Pơ-lê- 
kha-nốp là về triết học đã 
đấu tranh bảo vệ chủ: ngh†a 
duy vật, chống chủ ?nghĩa 
duy tâm, chống. những mưu 
mô kết hợp chủ nghĩ†ạ Mác 
và chủ nghĩa Căng:'Ông đã 
kịch liệt phê bình;ehÑ ngh†a 
xét lại của Béc-xten”*: Trong 
các tác phầm củai minh, Pơ- 
lê-kha-nốp đã phân tích một 
cách mác-xit sâu sắc một số 
vấn đề liên quan đến quan 
niệm duy vật chủ nghĩa về 
lịch sử, như quan niệm về 
vai trò của cá nhân trong lịch 
sử. Nhưng. Lê-nin đã nêu lên 
những thiếu sót và sai lầm 
lớn trong các tác phầm triết 
học của Pơ-lê-kha- nốp, Vi đụ: 

Pơ-lêkhanốp đã ủng hộ 
thuyết uăn tự tượng hình®. 

thuyết này đối lập với nhận 
thức luận mác-xit; ông tách 
phép biện chứng khỏi nhận 
thức luận, không thấy sự 
thống nhất giữa hai thứ đó 
và không hiều rằng phép 
biện chứng là nhận thức 
luận mác-xit ; ông không phân 
biệt rõ rệt quan niệm duy 
vật và quan niệm duy tâm 
về kinh nghiệm, mở rộng cửa 
cho chủ nghĩa duy tâm ; ông 
quv những luật của phép biện 
chứng thành tô số những 
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vi dụ ; ông đánh giã quá cao 
tác dụng của hoàn cảnh địa 
lý trong quá trình !ịch sử và 
xã hội ; ông thường miêu tả 
những nhà tư tưởng vĩ đại 
của nước Nga hồi thế kỳ XIX, 
những nhà dân chủcáchmạng, 
như những kế mô phỏng giản 
đơn những nhà triết học Tây 
Âu. Ông phê bình bọn Ma- 
khơ một cách trừu tượng. 
Ông không thấy mối quan hệ 
giữa chủ ngh†a Ma-khơ và 
khủng hoảng trong khoa học 
tự nhiên. Căn nguyên lý luận 
của những sai lầm của Pơ- 
lê-kha-nốp là ở chỗ ông coi 
thường những điều có tính 
chất mới mà những nhà sáng 
lập ra chủ nghĩa Mác mang 
vào triết học. Căn nguyên 
xã hội của những sai lầm của 
ông là đo ông chịu ảnh hưởng 
của chủ nghĩa. tự do tư sản 
và chủ nghĩa cơ hội Tây Âu. 
Pơ-lêkha-nốp không đứng 
trên lập trường chủ ngh†a Mác 
sảng tạo, ông nghiên cứu 
chủ nghĩa Mác một cách 
giáo điều, không thấy trung 
tâm cách mạng đã chuyền 
sang Nga, không chú trọng 
những đặc điềm của sự phát 
triền của nước Nga trong điều 
kiện lịch sử cụ thề mới của 
thời đại để quốc chủ ngh†a 
và cách mạng vô sẵn, 
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Pơ-lê-kha-nốp là một; nhà 
phê bình văn nghệ có tài và 
ông đã góp phần cỏ hiệu quả 
vào việc bóc trần những 
quan điểm duy tâm, phản 
khoa học trong văn học vànghệ 
thuật. Quan điềm của Bi-ê- 
lin-xki và Séẻéc-nư-sép-xki có 
ảnh hưởng lớn đổi với sự 
hình thành quan điềm mỹ 
học của ông. Ông đã nghiên 
cứu nhiều vẫn đề mỹ học 
mác-xít. Ông đã đấu tranh 
chống quan niệm duy tâm 
chủ nghĩa về nghệ thuật, 
chống khâu hiệu «nghệ thuật 
vị nghệ thuật”, và trong: Các 
bài phế bình văn- nghệ:của 
ông, ông đã ủng hộ một nền 
nghệ thuật có tư tưởng tính. 
Những: tác phầm quan trọng 
nhất của ông gồm có: Chủ 
nghĩa xã .hội, 0à, đu tranh 
chính frị (1883), „Những 

Ù kiến chia rẻ của chủng ta 
(1885), Bằn _ĐỀ sự phát triền 


của quan niệm nhất nguyên. 


uề lịch sử (1895), đừn uề lịch 
sử chủ nghĩa duy mật (1898), 
Bàn uŠ.- quan niệm du) bật 
chủ nghĩa uồ lịch sử (1897); 
Vai trò của cá nhân trong 
lịch sử (1898). 


, PƠ-RU-ĐÔNG Pie Giô- 
đép (7609—1665). Nhà văn, 
nhà kinh tế học và nhà xã 
hội học .Pháp; một trong 


PƠ-RU-ĐÔNG 


"—Ỳỹ.ynedo seo mssenndnn, * 





những nhà tiền bối của êHỶ 
nghĩa uô chỉnh phủ” hiện đại: 
Ông mơ tưởng chế độ tiều 
tử hữu tồn tại mãi mãi và 
đứng. trên lập trường tiều tư 
sẩn:đề phê phán chế. độ đại 
sở hữu tư bản chủ nghĩa. 
Trong cuốn Tuyên ngôn của 
Đẳng cộng sản”,Máo và Ăng- 
gbhen đã vạch rö Pơ-ru-đông 
ngoan cổ bảo toàn: «(xã hội 
hiện đại, nhưng tầy rửa khỏi 
những nhân tổ làm cho xã 
hội nỗổ:ra cách mạng. và. làm 
cho xã hội tiêu-tan" (Bản 
tiếng Pháp, Pa-ri, 1954, trang 
56), nói một cách khác là xã 
hội không có. giai cắp vô :sắm 
cách.. tạng. -Pơ-ru-đông là kẻ 
thù của đấu tranh giai cắp, 
của cách mạng vô sản, của 
chuyên chính vô sản. Theo 
ông, một nhà «Ngân hàng 
nhân đân? phát «tín dụng 
không lấy lãi” có thề giúp 
cho công nhân có được tư 
Hệu sẵn xuất và trở thành. 
thợ thủ công. Cũng phần 
động.như thế là tư: tưởng 
không tưởng của Pơ-ru-đông 
về *ngân hàng trao đổi»; 
ngân hàng này đảm bảo che 
công nhân tiêu thụ sẵn: 'phầm 
của mình. một .cách cống, 
bằng », không động:cbạm gì 
đến chế độ sở hữu.tửư bản. 
chủ nghĩa về công. eW và tư 
liệu sản xuất. Trên lập. 


PƠ-IU-ĐỒNG 


trường vô chính phủ chủ 
nghĩa, Pơ-ru-đông phủ định 
Nhà nước, nhưng vẫn nịnh 


hót chính phủ Na-pô-lê-ông đệ 


tam hòng dựa vào sự, giúp 
đỡ của chính thề Na-pôzlê-ông 
đề thực hiện kế hoạch của 
mình. Những trước tác của 
Pơ-ru-đông, kề cả cuốn Triểi 
học của sự khốn cùng (1846) 
là của một nhà siêu hình 


đứng.trên quan điểm công 


bằng trừu tượng, vĩnh: viễn 
bất biến mmä quần sát xã Thi. 
Ông quan niệm lịch sử xã hội 
theo tinh thân của chủ nghĩa 
duy tâm tuyệt đối. đã bị tầm 
thường hóa của THêệ- ghen; 
ông coi lịch sử xã hội 
là. ¡địch sử, của những 
quan niệm, ông miiêu tả nó 
như: một sự phát triền biện 
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chứng. Nhưng phép biện 
chứng của Pơ-ru-đông không 
có gì giống với phép biện 
chững khoa học; đó là một 
bắn in lại nhưng rất tồi phép 
biện chứng duy tâm chủ 
nghĩa của Hê-ghen. Theo Po- 
ru-đông, sự thống nhất các 
mặt đối lập là sự tổng hợp 
máy móc các mặt “tốt” và 
«xẫu»; cho nên ông chủ 


trương :cải brớilgi chủ nghĩa 
tư (bản bằng: eách:›vửt ‹ bỏ 
những mặU €xấu:» :của¿nó_wã 


tạo ra một chủ nghĩa tư::bẫu 
“tốt, Pơ-ru-đông là: một 
trong những người sáng lập 
chủ nghĩa xô: chính phủ. 


Trong cuổn Sự.khố R:cùng của 
triết học, một trước: táo/: nỗi 
tiếng,. Mão đã -kieh liệt phê 


phán cuốn Triểi học của sự 
khốn :cùng. 





PHẠM TRÙ. (Do chữ Hy- 
lạp Kaiêgôria có nghĩa là chỉ 
thị, chứng minh, thuộc tính). 
Trong triết học, phạm trị 
những khái niệm lô-gíịch cơ 
bản ph nàïñnññnững đặc tính 
căn bản, những hững phương diện 
và những quan hệ phỏ biến 
nhất của những hiện tượng 
của hiện thực. Những phạm 
trù (tính nhân quả, tính 
tắt yếu, nội dung, hình thức, 
vân vân...) được hình thành 
trong quá trình phát triền 
lịch sử của nhận thức trên 
cơ sở của thực tiễn sẵn xuất 
vật chất và thực tiến xã hội 
của con người. Phạm trù giúp 
con người hiều sâu hơn hiện 
thực chung quanh. Nhận thức 
về tự nhiên và về lịch sử 
không phải là một sự phản 
ảnh đơn giản và máy móc 
của hiện thực vào (trong 
óc con người mà là một 
quá trình phức tạp của việc 
hình thành những phạm trù, 


những khái niệm, những qui 
luật. ® Con người đứng trước 
một cới lưới những hiện 
tượng tự nhiên. Người 
nguyên thủy, người đã man, 
không tách minh ra khỏi tự 
nhiên. Người tự giác thì tách 
khỏi tự nhiên; những phạm 
trù là những. cột mốc đánh 
dấu sự tách khỏi đó, nói một 
cách khác đ đánh dấu nhận 
thức của con người đối với 
tự nhiên, là những điềm nút 
của cái ái lưới đó, những. điềm 
được tự nhiên và làm chủ 
được tự nhiên ». (Lê-nin : Búi 
ký triết học, bản tiếng Nga, 
trang 6?). 

Quan niệm mác-xít về phạm 
trù khác hẳn với quan niệm 
duy tâm chủ nghĩa. T 
chẳng hạn thì „ phạm 
trù là nhữ Ì 
thiên của tư đúy: nghĩa là 
phạm trù lúc nào cũng lồn 
tại trước mọi kinh nghiệm và 


PHẠM TRÙ 


độc lập đối với kinh nghiệm. 
Hé-ghen” hiều được phạm 
trù trong sự pháŸ triền biện 
chứng €ũã Tổ, Tưng đối với 
ông, phạm trù lại là TH. 
giai đạn trong sự tiến 

của mội quan. im thần M bí 


và ` có. nản chất tôn giáo, 


quan niệm tuyệt đối, sáng 
tạo ra thế giới hiện thực. Chủ 
nghĩa duy vật biện chứng col 
phạm trù như là sự phần ánh 
của những phương diện phổ 
biến nhất và căn bản nhất 
của tự nhiên và của xã hội 
vào trong ý thức. Những phạm 
trù cơ ẩn của chủ nghĩa 


duy vậtˆ biện chứng Tả: mật là: “Đặt 
chất”, oận động", thời * thời gian, 


không đïan. em” ời gian 
uà không gian), chất lượng, 
số lượng (Xem: Chất lượng 
0à số lượng), mối liên hệ lẫn 
nhau, mâu thuẫn, (ính nhân 
quả, tỉnh tất yếu (Xem: Tính 
tắt yêu uà tỉnh ngẫu nhiên), 
hình thức nà nội dung” , bản 
chất uà hiện tượng”, khả năng 
pä hiện thực”, v.v... Những 
phạm trù cơ bản của chủ 
nghĩa duy vật lịch sử là: 
phương thức sản xuất (Xem : 
Phương thức sẵn xuất của cải 
oật chất), hình thái kinh tế xã 
hội", lực lượng sẵn xuất" oà 
quan hệ sản xuất", cơ sở uà 
kiến trúc thượng tầng”, giai 
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cấp", cach mạng (Xem : Cách 
mạng xã hộù, v.v... 

Những phạm trù của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng và 
của chủ nghĩa duy vật lịch 
sử, cũng như những phạm trù 
của mọi khoa học khác, 
không phải là một hệ thống 
đóng kín và bất đi bất dịch 
những khái niệm cơ bản. 
Sự phát triền của hiện thực 
khách quan và sự tiến bộ của 
khoa học làm cho những 
phạm trù khoa học nhiều 
thêm và phong phú thêm lên, 
những phạm trù này phản 
ánh thể giới khách quan một 
cách luôn luôn rộng rãi và 
chính xác hơn. Vì biều hiện 
những quan hệ cơ bản của 
hiện thực, nên những phạm 
trù cũng buộc phải năng 
động, linh hoạt và liên hệ với 
nhau như những :sự vật và 
những quá trình của chính 
bản thân thế giới khách quan. 
Coi phạm trù khoa học như 
là những công thức cứng đờ; 
nhất định không thay đồi, là 
sai lầm. Xem xét phạm trù 
kinh tế của sản xuất hàng hỏa 
ngoài những điều kiện lịch 
sử cũng lại sai lầm nữa. Sản 
xuất hàng hóa dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa là một việc, 
còn sản xuất hàng hóa đưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa lại 
là một việc khác. Sản xuất 
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PHÁN ĐOÁN 





hàng-hóa dẫn đến chủ nghĩa 
tư bản, nếu những tư liệu sẵn 
xuất là của tư nhân, nếu sức 
lao động là một món hàng, 
nếu có sự bóc lột. Sẵn xuất 
hàng hóa ở Liên-xô thuộc 
một loại đặc biệt, vì ở đó 
những tư liệu sẵn xuất thuộc 
tập thề và không có chế độ 
người bóc lột người. Nó góp 
phần củng cố :chủ: nghĩa xã 
hội chứ không phải củng 
cố chủ nghĩa tư bản. Ví dụ 
(trên chứng tổ rằng sự phát 
triên của hiện' thực khách 
quan phải được biều hiện và 
cỏ thề biều hiện trong những 
phạm trù linh hoạt một cách 
Biện chứng, chứ không phải 
trong những phạm trù siêu 
hình cứng đờ. 


Mỗi phạm trù: phản ảnh 
một trong những mặt của thế 
giới khách quan. Vậy không 
phải từng phạm trù riêng biệt, 
mà chính toàn bộ những 
phạm trù, chính tông số pó 
hạn những khải niệm chung, 
những quy luật v.v... mới 
đem lại cho ta toàn bộ 
của cái cụ (hÈ*, (Như trên, 
trang.2681). (Kem thêm: Khái 
niệm). 


PHÁN ĐOÁN. Một trong 
những hình thức cơ bản của 
tư đuy. Phản đoán là hoạt 


động nhận: thức, hoạt động 
nhận thức này dựa vào khẳng 
định hoặc phủ định mà vạch 
rõ một sự vật hay một hiện 
tượng có hay không có 
thuộc tính này hay thuộc tính 
họ. Bất cứ tri thức nào trướe 
hết cũng là phán đoán, vi 
chỉ có phán đoán mới khẳng 
định hoặc phủ định một sự 
vật nào đó. Ngay lúc chúng. 
ta có ý thức về những cẩm: 
giác của chúng ta, là chúng: 
ta có phán đoản. Một câu 
phán đoán nói chung gồm cớ 
một chủ từ một tân từ và 
cuối cùng một hệ (ừ thống: 
nhất :chủ từ và tân từ trong 
một hoạt động duy nhất. Ví 
dụ trong câu phán đoán 
( Giáp là người. Giáp là chủ 
từ, người là tân từ và (ả là 
hệ từ. Giáp là yếu tố cá biệt, 
người là yếu tố chung. Sự đối 
chiếu yếu ,tố cá biệt với yếu 
tố chung khiến-cho chúng ta 
có thề phán đoán đúng một 
vật. Trong tự nhiên, yếu tố 
cả biệt và yếu tố- chung là 
một đơn vị thống nhất. Trong. 
khi đối lập chủ từ với tân từ 
đề đạt tới nhận thức (€Giáp. 


là người ») phán đoán hình. 


như phá hoại sự thống nhất 
đó, nhưng chính thật ralà:đề 
lập lại ngay sự thống nhất đó 
trong hoạt động phán đoán, 
bằng.cách phần ảnh bản thân 


PHÁN ĐOÁN 


hiện thực, phản ár.h sự thống 
nhất của yếu tố cá biệt và 
yếu tố chung. Hệ từ là một 
yếu tố rất quan trọng .của 
phán đoán. 

Triết học Mác — Lê-nin đã 
định ra một học thuyết khoa 
học về phán đoán. Lô-gích 
siêu hình coi phán đoán như 
là một sự tập hợp đơn giản 
các khải niệm, mặc đầu Á-ri- 
xiốt” cũng đã đứng trên lập 
trường duy vật chủ nghĩa đề 
giải thích nó: “Người nao 
thửa nhận cải chia rẽ.là chia 
rẽ, cái liên kết là liên kết thì 
người ấy có lý; người nào 
có kiến giải không phủ hợp 
với sự vật thì ngưởi đó sai 
lầm ". Bắt cứ phán đoán nào 
cũng đều hoặc đúng hoặc sai. 
Phán đoán đúng phản ánh 
hiện thực khách quan một 
cách trung thành ; phán đoán 
sai không phù hợp với hiện 
thực khách quan. Phán đoán 
có thê là phán đoán khẳng 
định hoặc phán đoán phủ 
định, phân đoán khẳng định 
liên kết trong tư duy những 
cái vốn liên kết trong hiện 
thực, phán đoán phủ định 
chia cắt những cải vốn chia 
cắt trong tự nhiên. Không 
bao giờ phán đoán lại qui kết 
thành một công thức siêu 
hình A là A. Nó luôn luôn 
mở rộng tri thức. “Việc bản 
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thân tính đồng nhất bao hàm 
tính khác nhau được nêu lên 
trong bất cứ câu nỏi nào 
trong đó vị ngữ tất nhiên 
khác chủ ngữ: cây huệ là 
một loài thực uội, hea hồng 
thì đó ; ở đây, bất cứ là trong 
chủ ngữ hoặc vị ngữ, đều 
có một cái gì mà chủ ngữ 
hoặc vị ngữ không bao quát 
được» Chg‹ chen : Biện 
chứng của tự nhiên, bẳn 
tiếng Pháp, Pa-ri, 1952, trang 
216 — 217). 

Trong cuến Biện chứng 
của tự nhiên, Ắng-ghen đã 
nêu lên một cách phân loại 
biện chứng đặc sắc các phán 
đoán kế tiếp nhau theo một 
trật tự từ thấp lên cao. Bắt 
đầu là những phán đoán 
đơn nhất (“ma xát sinh ra 
nhiệt »). Rồi đến những phản 
đoán đặc thù (“mọi vận 
động cơ giới đều có khả năng 
thông qua ma xát mà biến 
thành nhiệt ») chứng tổ rằng 
một hình thức vận động đặc 
thù, hình thức vận động cơ 
giới, có thề trong một vài 
trường hợp, biến thành một 
hình thức vận động khác, 
thành nhiệt. Loại phán đoán 
thứ ba; gọi là phán đoán phổ 
biến, thì ở một trình độ cao 
hơn. (« Bất cứ hình thức Vận 
động nào cũng có thề và tất 
nhiên phẩi, trong những điều 
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kiện nhất định cho mỗi 
trường hợp, chuyền biến 
trực tiếp hoặc gián tiếp thành 
hình thức vận động hoàn 
toàn khác»). Mỗi phán đoán 
đều diễn đạt thành một câu. 
Nghiên cửu phán đoán phải 
chú ý phân tích các hình thức 
của câu, dưới ảnh sáng củà 
lý luận mác-xit ' về sự thống 
nhất giữa ngôn ngữ và tư 
duy. 


PHÁN ÁNH LUẬN. Nhận 
thức luận đuy vật chủ nghĩa 
cho rằng cảm giác, khái niệm 
của con người, kề cả những 
khái niệm khoa học đều phản 
ảnh hiện thực khách quản. 
Trong cuộc đấu tranh chống 
lại lý luận duy tâm chủ nghĩa 
về nhận thức cho thế giới 
vật chất là sẩn phầm của tư 
tưởng con người, chủ nghĩa 
Mác đã xây dựng một nhận 
thức luận” chân chính khoa 
học ; nguyên lý cơ bản của 
nhận thức luận đó là : ÿ thức”, 
¿ư duy", là phần ảnh của 
ngoại giới tồn tại bên ngoài 
và độc lập đối với chúng ta. 
Mác viết: «Đối với Hê-ghen, 
vận động của tư duy mà 
ông ta nhân cách hóa dưới 
cải tên quan niệm, là chúa 
sáng tạo ra hiện thực, hiện 
thực chỉ là hình thức bề 
ngoài của quan niệm. Đối 


với tôi thì trải lại, vận động 
của tư duy chỉ là sự phản 
ánh của vận động của hiện 
thực được đi chuyền vào và 
được cải tạo trong đầu óc 
con người» (Tư bản, quyền 
I, tập 1, bản tiếng Pháp, Pa-ri, 
1938, trang 29). 

Chủ nghĩa duy tâm triết 
học phủ nhận tư đủy là phản 


ánh của hiện thực khách 


quan độc lập đối với ý thức, 
vì thừa nhận như vậy có 
nghĩa là thừa nhận nguyên 
lý duy vật chủ nghĩa nói 
rằng vật chất, thế giới vật 
chất có trước ý thức, trước 
tư tưởng. Bất chấp cả những 
thành tựu của: 'khoa học đã 
xác nhận một cách chắc chắn 
rằng hiện thực khách quan 
phản ánh vào trong ý thức 
con người, chủ nghĩa duy 
tầm vẫn bênh vực cái quan 
điềm hoang đường, phản 
động của nó, cho rằng các 
đối tượng vật chất „ chỉ là 
những * phức hợp » của cảm 
giác ; rằng ngoài cẩm giắc ra 
thì không còn cái gì tồn tại 
và có thề -tồn tại ; rằng con 
người không thề biết được 
ngoài cảm giác của mình ra 
còn có cải gì nữa không; 
rằng khái niệm, biều tượng 
của chúng ta chỉ là những 
đấu hiệu, những tượng trưng, 
những chữ tượng hình mà 
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con người sảng tạo ra vì lý 
đo « thuận tiện ”, v.v... Những 
quan điềm đó được giảm, 
mục Anh ée-cơ-” đề xuất 
từ nửa đầu thế kỷ XVIH, lại 
được tuyên truyền rộng rải 
hồi cuối thế kỷ XIX và đầu 
thế kỷ XX (Chủ nghĩa Ma- 
khơ”, Chữ nghĩa kinh nghiệm 
nhất nguyên”, v.v...), và chiếm 
địa vị thống trị trong nền 
triết, học tư sản hiện đại 
(Thực chủng luận”, Thực 
chứng luận lô-gich®5.. . Chủ 
nghĩa thực dụng”, v.v.. Ộ 
Trong. quyền Chủ nghĩa 
duy ật oà chủ nghĩa kinh 
nghiệm phê phán” Lê-nin đã 
bác bỏ nhận thức luận: dny 


tâm và phát triền phản ánh; 


luận mác-xit, Lê-nin nhắn 
mạnh: nhận thức luận của, 
chủ nghĩa dụy vật biện chứng 
dựa: trên sự thừa nhận rằng 
ngoại giới phần ánh vào đầu 
óc con người..Lê-nin phê 
phán bất cứ một sự nhượng 
bộ nhỏ nào đối với chủ nghĩa 
duy tâm và bất khả trì luận" 
về điềm này. Ví dụ, ông phê 
phán nghiêm khắc :Pơ-lé-kha- 
nốp” đã coi cảm giác, kbái 
niệm của con người là những 
chữ tượng hình. Ông vạch ra 
rằng mọi sự mơ hồ về vẫn 
tề nguyên tắc này tất nhiên 
dũn đến bất khổ tri luận và 
chủ nghĩa d tâm (Xem: 
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Thuuết ouăn tự tượng hình), 
rằng những cẩm giác, khái 
niệm của con người là những 
bản sao của sự vật và quá 
trình hiện thực. Khoa học 
không thê tiến bộ nếu nó 
lch xa quan, niệm duy vật 
chủ nghĩa về nhận thức. Đề 

chứng minh cho luận điểm 
đó — luận điêm này còn có 
giả trị hoàn toàn trong giai 
đoạn hiện tại của sự phát 
triền khoa học và đấu :tranh 
chống chủ nghĩa duy tâm — 
Lê-nn vạch rõ: sở đỉ có 
cuộc khủng hoảng sâu sắc 
của vật lý học cuối thế kỷ 
XIX và đầu thế kỷ XX chinh 
là vì sự rời bỏ những nguyên 
lý duy vật chủ nghĩa. Những 
“anh hề của. khoa học tư 
sản » — tên Lê-nin gọi những 
giáo sư tư sản đem thành 
quả của khoa học điều hòa 
với lợi ích của chủ nghĩa tin 
ngưỡng và tôn giảo — tìm 
cách vu miệt phản ảnh luận 
duy vật chủ nghĩa, hòng làm 
cho người ta tin rằng những 
nguyên lý và công thức khoa 
học không phản ánh tự 
nhiên khách quan mà là 
những cẫu tạo tùy ý của tỉnh 
thần. Ngày nay, trong lúc 
cuộc tng khủng hoảng. của 
chủ nghĩa tư bản thêm trầm 
trọng, một số ngành khoa học 
tự nhiên trong các nước tư 
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bản đang bị khủng hoảng sâu 
sắc, vì nhiều nhà khoa học 
từ chối phản ánh luận duy 
vật chủ nghĩa, chống lại chủ 
nghĩa duy vật. Do đó, sinh 
ra những học thuyết phần 
khoa học, như chủ nghĩa 
Vét-man — Moóc-gan”® trong 
sinh vật bọc, các thử biến 
tướng của chủ nghĩa duy tâm 
« pật lú »” hiện đại, v.v... 
Phản ánh luận Mắc — Lê- 
nin được những phát hiện 
lớn của khoa học chứng mỉnh, 
nhất là những phát hiện của 
Xê-sê-nõ p* và Páp-lốp”. Các 
nhà bác học Nga nồi tiếng đó 
đã làm rỡ nền tảng hoạt động 
sinh lý của những quá trình 
tâm lý và những qui luật của 
hoạt động thần kinh cao cấp ; 
các ông đã chứng minh rằng 
hoạt động tâm lý chỉ có thề 
là sự phản ánh của ngoại 
giới tác động vào các giác 
quan, vào óc của động vật và 
con người. Chủ nghĩa Mác 
giải thích hiện thực khách 
quan phản ánh vào đầu óc 
con người như thế nào. Khác 
với lý luận siêu hình của các 
nhà duy vật chủ nghĩa cũ 
tưởng tượng ra một sự 
phần. ảnh thụ động, tiêu cực, 
chủ nghĩa duy vật biện chứng 
coi sự phản ánh hiện thực 
khách quan là một quá trình 
biện chứng, tích cực và có 
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mâu thuẫn. Vấn đề nhận 
(hức chân lý khách quan 
như thế nào có ý nghĩa rất 
quan trọng đối với tất cả 
các khoa học, các lĩnh vực 
của tri thức (Xem Nhận thức). 

Trong một xã hội chia 
thành giai cấp, sự phần ảnh 
của đời sống xã hội trong ý 
thức con người mang tính 
chất giai cấp. Những tư tưởng 
và lý luận xã hội, những 
quan điềm chính trị bắt 
nguồn từ những điều kiện 
của đời sống vật chất của xã 
hội và từ tồn tạt xã hội mà 
nó phản ánh. 


PHẦN TỈNH. (Do chữ la- 
tỉnh reflexito có nghĩa là : 
phần ánh nội bộ). Thuật ngữ 
trong nhận thức luận triết 
học tư sản. Theo Lốc-cơ ” 
nhận thức gồm có một mặt 
là những cẩm giác do sự vật 
bên ngoài tác động vào giác 
quan chúng ta, mặt khác là 
sự quan sát cách hoạt động 
của tâm linh chúng ta. Tri 
giác đó về «hoạt động nội 
bộ của tâm linh chúng ta», 
Lốc-cơ gọi là phản tỉnh tức 
là một thứ nhận thức độc lập, 
tồn tại bên cạnh và không 
phụ thuộc vào kinh nghiệm 
vật chất; đấy là một sự 
nhượng bộ trước chủ nghĩa 
duy tâm. Theo Xié-ghen *, 
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phản tỉnh là một nhận thức 
giản tiếp, là phản ánh bản 
chất của hiện tượng. 


PHÁP LUẬT. Là toàn bộ các 
luật lệ và điều lệ điều chỉnh 
một cách dứt khoát những 
-quan hệ giữa người với 
người. Pháp luật, tức là ý 
.‹chí — của giai cấp nắm chính 
quyền trong một xã hội nhất 
-định — được xây dựng thành 
luật lệ. Trong Tuyên ngôn 
của Đẳng cộng sản ”, Mác và 
Ăng-ghen, khi nói với giai 
cấp tư sản, đã điễn tả tính 
-hất của pháp luật tư sản 
m 1ưữ sau : «... pháp luật của 
-các ông chỉ là ý chi của giai 
-cấp các ông xây đựng thành 
luật lệ, nội dung ý chí đó đo 
những điều kiện sinh sống 
"yát chất của giai cấp các ông 
quyết địn.L» “Mác và Ăng- 
ghen: Tuyên? ngôn của Đẳng 
công sản, bản tiếng Pháp. 
Paris. 1954. trang 44). Cách 
định nghĩa ,náp luật tư sản 
như thế giúp chúng ta hiều 
bản chất và nội dung của 
mọi pháp luật. Pháp luật và 
những mối quan hệ pháp 
luật chỈ là sự phần ánh của 
những điều kiện kinh tế của 
xã hội, và không sinh ra từ 
bản thân nó, cũng không sinh 
ra từ sự phát triền của tỉnh 
thần con ngườN:Nội dung của 
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pháp luật là đo những quan 
hệ kinh tế, do cơ sở kinh tế 
của xã hội quyết định. 

Pháp luật xã hội chủ nghĩa 
xô-viết tức là ý chí của nhân 
đân xô-viết xây dựng thành 
luật lệ, nội dung ý chi đó do 
những nhiệm *%ụ đề ra cho 
sự chuyên chính của giai cấp 
công nhân quyết định : trắn 
áp bọn bóc lột (trong thời 
kỳ các giai cấp bóc lột chưa 
bị thủ tiêu), lên minh giữa 
giai cấp công nhân và giai 
cấp nông dân, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản. Pháp luật và quyền 
lập pháp xã hội chủ nghĩa 
xô-viết là một trong những 
phương tiện chủ yếu mà công 
nhân và nông dân sử dụng 
đề củng cố cơ sở kinh tế của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
đề bảo vệ những thành quả 
xã hội chủ nghĩa, đề tiến 
bước một cách thắng lợi đến 
giai đoạn cao của chủ nghĩa 
cộng sản. 

Không nên nhầm lẫn 
những đạo luật do Nhà nước 
›an hành (chế độ pháp luật) 
với những qui luật kinh tế 
khách quan. Tuy nhiên, vài 
nhà kinh tế học và luật học 
xô-viết lại lẫn lộn hai loại 
ấy, điều đó đã đưa họ đến 
sự phủ nhận theo ý chí luận 


Xem : Ý chí luận) tính chất 


khách quan cửa những qui 
luật: của xã hội. Khác với 
những qui luật. của tự nhiên 
%à của xã hội là những qui 
luật tồn tại độc lập xới con 
người, những đạo luật do 
Nhà nước bàn: hành được tạo 
ra theo ý chí của con người 
và chỈỉ có hiệu lực về niặt 
pháp luật mà thôi. Những đạo 
luật này phẩn ánh lợi ích 
kinh tế của những giai cấp 
nhất định và có nhiệm vụ 
bảo vệ những lợi ích ấy. 


PHÁT TRIỀN. Xem : Phép 
biện chứng - Tiến hóa 0à 
cách mạng. 


PHÁT-XÍT (CHỦ NGHĨA). 
Chủ nghĩa phát-xít là hình 
thức phản động nhất, có tính 
chất khủng bố trắng trợn 
nhất của sự chuyên chírh 
của tư bản tài chính, do giai 
cấp tư sản trong thời kỳ đã 
quốc chủ nghỉa xác lập nhằm 
mục đích đè bẹp sự phản 
kháng của giai cấp công nhân 
và của lất cả những phần tử 
tiến bộ trong xã hội. Chủ 
nghĩa phát-xít là một biêu 
hiện của tính chất phần động 
chính trị ấy trong tất cả các 
lĩnh vực. Tính chất phẩn 
động ấy là đặc tính của chủ 
nghĩa :tư bản trong giai đoạn 
tột cùng của sự phát triềà 


giải cấp tư sẵn ; 


“PHÁT-XÍT 


của nó, tức là giai đoạn đế 
quốc: chủ nghĩa. Sự thiết lập: 
chủ nghĩa phát-xít chứng 
thực rằng giai cấp tư sản 
thống trị không: còn có thê 
cai trị, duy trì chỉnh quyền 
của chúng bằng những 
phương pháp thông thường 
« đân chủ » được nữa, chứng, 
thực rằng chúng không còn 
có thề chỉ dùng bạo lực và 
khủng bế sát nhân là tiêu điệt 
được những nguyện vọng tự 
do .ngày càng phát triền của 
quần chúng nhân dân được 
nữa. Đặc điềm của chủ nghĩa 
phát-xit là hủy bỏ các quyền 
tự do dân chủ, ngay cả những 
quyền tự do đân chủ thấp 
nhất, thủ tiêu các tổ chúc 
công nhân và các tổ chức 
tiến bộ khác, thiết lập một 
chế độ khủng bố trắng trọn 
đề duy trì chính quyền của 
là chuần tị 
và gây ra những cuộc chiến 
tranh cướp bóc nhằm mục 


.đích nô dịch các đân tộc độc 


lập, và nắm lấy quyền thống: 
trị thể giới. 

Chế độ phát-xit đã được 
thiết lập trước tiên ở Ý (1922), 
sau đó ở Đức (1933) và trong: 
nhiều nước khác : Tây-bạn- 
nha, Ba-lan, Bun-ga-ri:V.V... 
Chủ nghĩa phát-xit chiến: 


được địa vị thống trị là nhờ 


cỏ chính sách phản bội của 
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bọn xã hội dân chủ. Ở Đức, 
nó nấp đưới mặt nạ «chủ 
nghĩa xã hội quốc gia ». 
Trong lĩnh vực ý thức tư 
tưởng, chủ nghĩa phát-xít là 
chính sách ngu dân rõ rệt 
nhất, một thứ « triết học » và 
một thứ « đạo đức›» tán dương 
sự thù hằn đối với loài người 
và hành động cướp bóc. Chủ 
nghĩa phát: -xit đựa trên cơ sở 
lý luận chủng tộc chủ nghĩa 
(Xem Ưu sinh học ; Chủ 
nghĩa chủng tộc). Theo lý 
luận này thì giai cấp tự,sản 
của đân tộc này hay dân tộc 
khác có thề có quyền thống 
trị thể giới, có thề là chúng 
tộc «cao qui » duy nhất. Bọn 
Hit-le chủ trương một thử 
« khoa học » đặc biệt là thuyết 
địa lý chính trị . Thuyết này 
cho rằng những tham vọng 
của bọn đế quốc đối với 
« không gian sinh tồn », nghĩa 
là đối với việc xâm chiếm 
đất đai nước ngoài là chính 
đáng. Các «nhà triết học» 


pháảt-xít bác bồ và tiêu hủy 


những thành tựu của văn hóa, 
đề xướng địa vị ưu thế của 
những thủ tính đối với lý trí 
con người. Chúng chủ trương 
sự sùng bái thần bị đối với 
«dòng máu chủng" tộc», sự 
sùng bái cả-nhân Hit-le,y.v... 

Công lao lịch sử của nhân 
dân xô-viết đối với toàn thề 


nhân loại tiễn bộ là đã đi 
tiên phong trong cuộc đấu 
tranh chống chủ nghĩa phát-. 
xit, trong cuộc chiến tranh 
thể giới lần thứ hai, và đã 
đóng một vai trò quyết định 
trong việc đánh bại chủ nghĩa 
đế quốc Đức và Nhật. Mặc 
dẫu chủ nghĩa phảátxH đã 
phá sản sau cuộc chiến tranh 
thế giới lần thử hai, những 
phần tử phản động ở vài 
nước đế quốc chủ nghĩa vẫn 
còn đang mưu toan phục hồi 
nó, lại. 


PHÂN TÍCH VÀ TÔỒNG. 
HỢP. 1. Phân tích (do chữ 
Hy-lạp andaÌusis có nghĩa là 
phân giải) là phân giải một 
vật ra thành những yếu tố 
của nỏ. 2. Tổng hợp (do chữ. 
Hy-lạp sun(hesis có nghĩa là. 
tô hợp) là tộ hợp những yếu. 
tố của một vật hay một hiện 
tượng thành một toàn bộ, là 
việc nghiên cứu một vật trong. 
sự thống nhất của nó. 

Siêu hình học đem đối lập: 
phân tích và tổng hợp với 
nhau, coi phân tích và tông, 
hợp như là hai phương pháp: 
bài xich lẫn nhau. Phép biện 
chứng duy vật chứng mình 
tính thống nhất của phân tích 
và tông hợp. Theo Ăng-ghen. 
thì «tư duy là ở trong: việc 
phân giải những đối tượng, 
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-của ý thức thành những yếu 
tố của nó cũng như ở trong 
việc thống nhất những yếu 
tố có liên hệ với nhau thành 
một thê thống nhất. Không 
có phân tích thì không có 
tông hợp». (Chống Đug-rinh, 
bản tiếng Pháp, Pa-ri, 1950, 
trang 74). Lê-nin cũng nhắn 
mạnh tính thống nhất giữa 
phân tích và tông hợp : một 
trong những yếu tố của phép 
biện chứng: là «sự thống 
nhất của phân tích và tông 
hợp, là việc khảo sát những 
bộ phận riêng biệt và việc 
tập hợp, việc tông hòa những 
bộ phận đó lại » (Bút kỷ triết 
:học, bản tiếng Nga, trang 193). 

Phân tích và tông hợp là 
những phương tiện nhận 
thức rất mạnh, rất cần thiết 
.‹cho những hình thức, ngay 
cả những hình thức đơn 
giản nhất của hoạt động tâm 
lý là:. cảm ;giác và tri giác. 
Thế giới, sự vật và hiện tượng 
hiện ra trước mặt người ta 
với tất cả sự phức tạp cụ thề 
của nó. Sự vật cụ thề là sự. 
thống nhất của sự vật nhiều vẻ. 
Không cỏ thề biết được sự vật 
cụ thề, nếu không phán giải 
nó ra thành những yếu tố của 
nó, nếu không phân tích nó. 
Nhà hóa học sẽ không biết gì 
.cả về quá trình hóa học, về 
cách phối hợp và cách phân. 


ly của những nguyên tử, nếu 
không phân tích những bộ 
phận tô thành của nó : nguyên 
tố hóa học, nguyên tử, phân 
tử. Nhà kinh tế học sẽ không 
hiều gì về chủ nghĩa tư bản 
và về qui luật kinh tế của sự 
phát triền của chủ nghĩa từ 
bản, nếu không phân tích 
được những yếu tố: hàng 
hóa, giá cả, giả trị, giá trị 
thặng dư, v.v... và không biết 
được thực chất của ':những 
yếu tố đó. 

Tuy nhiên, sự phân tích, 
riêng bản thân nó, cũng 
không làm cho ta hiều biết 
hoàn toàn các sự vật được. 
Nó phải được bồ sung bằng 
sự tổng hợp, sự tổng hợp 
này nhờ những kết quả của 
sự phân (tích, nên có thể 
nhìn bao quát được sự vật 
và hiện tượng trong chỉnh thề 
của nó. Trong bộ Tư bắn”, 
kiều mẫu về việc áp dụng 
phép biện chứng, Mắc không 
những chỉ phân tích không 
thôi, mà sau khi đã xem xét 
những mĩt và yếu tố khác 
nhau của phương thức sẵn 
xuất tư bản chủ nghĩa, Mác 
còn làm một sự tông hợp 
xuất sắc chỉ rõ phương thức 
sẵn 'xuất tư bản chủ nghĩa 
trong toàn bộ cửa nó, trong 
sự phụ thuộc lẫn nhau có 
tính chất biện chứng của 


PHÊ 3ÌNH VÀ TỰ PHÊ BÌNH 


qnọi mặt và mọi quy luật 
của nó. 

Những tác phầm của Lê- 
nin và Xta-lin cho ta những 
ví dụ rất hay về cách áp dụng 
biện chứng sự phân tích và 
sự tông hợp vào việc nghiên 
cứu những hiện tượng phức 
tạp trong đời sống xã hội. 


Trong Chủ nghĩa để quốc, 
giai đoạn tột càng của chữ 


nghĩa tư bản”, Lê-nin phát 
triền những tư tưởng của bộ 
Tư bản bằng cách áp dụng 
những tư tưởng đó vào một 
giai đoạn lịch sử mới của 
chủ nghĩa tư bẳn, và đi sâu 
vào thực chất của chủ nghĩa 
để quốc bằng cách vừa dùng 
sự phân tích vừa dùng sự 
tổng hợp. Ông bắt đầu bằng 
cách phân tích những mặt 
và tính chất khác nhau của 
chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn 
mới, giai đoạn tột cùng của 
chủ nghĩa tư bản. Ông tập 
họp những mặt và tính chất 
ấy lại bằng sự tổng hợp và 
cho chủ nghĩa đế quốc một 
định nghĩa chung. Trong cuốn 
Chủ nghĩu Mác uà oấn đề dân 
tộc, Xta-lin khi định nghĩa 
đân lộc, đã bắt đầu bằng 
cách phân tích trước hết 
những đặc điềm và đặc tính 
của dân tộc: sự cộng đồng 
về ngôn ngữ, về lãnh thố, về 
đời sống kinli tế, về cấu tạo 


lõ 


tâm lý. Sau đó dùng cách 
tồng hợp đề định nghŸ†a-khái 
niệm «dân tộc», khái niệm 
này tóm tắt tất cả những tính 
chất căn bản của dân lộc. 
Quá: trình của nhận thức 
bao gồm sự phân tích cũng 
như sự tông hợp, sự phân 
tích và sự tổng hợp là những 
yếu tố của phương pháp 
biện chứng duy vật chủnghŸa. 


PHÊ BÌNH VÀ TỰ PHÊ 
BÌNH. Phương pháp giúp 
các đẳng mác-xit và các tổ 
chức khác của những người 
lao động phát hiện và khắc 
phục những sai lầm và khuyết 
điềm trong hoạt động của 
họ. Trong xã hội xô-viết, phê 
bình và tự phê bình là một 
trong những động lực chủ 
yếu của sự tiến bộ. | 

Mác đã chỉ cho ta thấy 
rằng một trong những đặc 
điềm phân biệt cách mạng. vô 
sản với các cuộc cách mạng 
trước kia, chính là ở chỗ 
cách mạng vô sản tiến hành 
tự phê bình đề phát triển 
thẳng lợi. Nguyên lý ấy của 
Mác đã được Lê-nin và Xia- 
lin phát triển trong những 
điều kiện mới, hai ông đã 
định nghĩa tự phê bình là đặc 
điềm vốn có của một -chính 
đẳng chân chính vô sản và 
đã vạch rõ sự khác nhau giữa 
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chính đẳng ấy với các đẳng 
cải lương và cơ hội chủ nghĩa. 
Theo Lê-nin, thì thái độ 
không sợ phê bình và tự phê 
bình là một trong những 
nguyên tắc trọng yếu nhất 
của đảng cộng sản. Trong khi 
vạch mặt bọn men- sê-vích, 
bọn xã hội cách mạng, bọn 
đồ đệ của Cau-xki và những 
kể thù khác của chủ nghĩa 
Mác, Lê-nin đã chứng tỏ 
rằng nguồn gốc sự thối nát 
của các đẳng của họ là thái 
độ sợ phê bình và tự phê 
bình, rằng. tự phê bình là 
một điều tuyệt đối cần thiết 
cho bất cứ một chinh đẳng 
nào lành mạnh và sinh động. 
Những chính đẳng nào hoạt 
động mà không tiếp xúc với 
quần chúng lao động, tức lè 
tự giam. mnình trong những 
cải vỏ, tức là sợ phê bình và 
tự phê bình. Một chính đảng 
thực sự là võ sản, là đội tiền 
phong chiến đấu của giai cấp 
công nhận và của toàn thể 
quần chúng lao động, phải 
giảo đục cho các cán bộ của 
mình cũng như cho quần 
chúng nhân dân bằng cách phê 
bình những sai lầm và khuyết 
điềm, và nhờ vào phê bình và 
tự phèẻ bình mà khắc phục 
những chướng ngại đang 
chẳn ngang con đường đi 
đến“thắng lợi. 


Ngay tù những ngày đầu: 
tiên khi Nhà nước xô-viết 
mới ra đời, Đảng cộng sản 
đã áp dụng phươ§6 phập phề: 
bình và tự phê bình đô phục 
vụ chính quyền mới và đề 
làm vũ khí mạnh mẽ đẳng 
đấu tranh xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Tuy nhiên, 
trong thời đại mà các giai 
cắp. bóc lột vẫn còn tồn tại 
ở Liên-xô, thì quy luật cơ 
bản của sự phảt triền trong 
xã hội xô-viết biều hiện trong 
cuộc đấu tranh giai cấp. 
Thích ứng với đối kháng giai 
cấp, thì có những hình thức 
đấu tranh nhất. định nhằm 
khắc phục đối kháng ấy. 
Thẳng lợi của chủ nghĩa xã 
hội ở Liên-xô đã hoàn toàn 
thay đổi tình hình. Những 
giai cấp bóc lột đã bị tiêu 
diệt. Từ đấy, giai cấp công 
nhân và nông dân trở thành 
những giai cấp mới, và sự 
hoạt động của các giai cấp 
mới đó dựa trên cơ sở một 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
duy nhất, họ hợp tác chặt 
chẽ với nhau và với giới tri 
thức mới xô-viết. Sự nhất.trí 
về tỉnh thần và chính trỳ 
trong xã:hội xô-viết đã thành 
sự thật. Điều đó có nghĩa là 
những đối kháng xã hội riêng 
có của chế độ tư bản chủ 
nghĩa và cuộc đấu trinh giai 
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cấp quyết liệt đo đối kháng 
xã hội đó gây ra, đã bị chôn 
vùi vĩnh viễn ở Liên-xô. 
Nhưng tưởng rằng ở Liên-xô 
vì các giai cấp đối kháng và 
những mâu thuẫn vốn có 
của các giai cấp đó đã bị 
tiêu điệt, nên mọi mâu thuẫn 
trong xã hội xô-viết đều không 
.còn nữa, là :sai lầm. Nếu 
không có sự xuất hiện của mâu 
(huẫn và sự tiêu điệt những 
mâu thuẫn, thì không thê 
nào có tiến bộ được. Ngày 
nay, trong thời kỳ hoàn 
thành công cuộc xây đựng chủ 
nghĩa xã hội và trong thời kỳ 
quá độ tiến dần lên chủ 
nghĩa cộng sản, Liên-xô cần 
phải xóa bỏ một số mâu 
thuẫn trong đó có mâu thuẫn 
giữa phương thức sinh hoạt 
mới, xã hội chủ nghĩa, cỏ 
tính. chất: quần chúng và 
những tàn tích của chủ nghĩa 
tư bản trong ý thức, tâm lý 
và tập quán của con người. 
Nếu không có cuộc đầu tranh 
giữa cái mới và cải cũ, giữa 
những yếu tố tiến bộ và yếu 
(ố bảo thủ, nếu không khắc 
phục được những manh: :tâm 
phản quốc, chủ nghĩa quan 
liêu, những tàn tích của chủ 
nghĩa dân tộc, thải độ không 
xã hội chủ nghĩa của một số 
(t người xô-viết đối với tài 
sản công cộng và đối với lao 


Tuy nhiên, 
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động, nếu không đấu tranh 
chống lại bất cứ cái gì làm 
cần trở sự tiến bộ, thì không 
sao xây đựng được chủ nghĩa 
cộng sản. Như thế là xã hội 
xô-viết phát triền bằng cách 
khắc phục những mâu thuẫn. 
đó không còn 
phải là những mâu thuẫn 
của xã hội tư Bản chủ nghĩa, 
tức những mâu thuẫn đẻ ra 
một cuộc đấu tranh giai cấp 
quyết liệt và những củộc cách 
mạng chính trị. Những mâu 
thuẫn nội tại của xã hội xô- 
viết không có tính chất đối 
kháng : đằng sau những mâu 
(thuẫn đó, tuyệt nhiên không 
có những giai cấp đối kháng 
bảo vệ những lợi ¡ch căn bản 
đối lập nhau: Những mâu 
thuẫn không đối kháng ấy 
biều hiện trong: phạm vi 
tính cộng đồng của toàn thề 
những người láo động. 

Nội dung mới của những 
mâu thuẫn trong xã hội xô- 
viết sẵn sinh ra những hình 
thức, những phương phấập 
mới đề khắc phục những 
mâu thuẫn đó. Khải niệm cũ 
về “đấu tranh cũng mang 
một nội dung mới. Trọng 
tâm chuyển sang những 
phương pháp giáo dục cộng 
sản chủ nghĩa, sang việc ñiều 
gương tốt đề thuyết -phục, 
cổ nhiên không phải vì thế 
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mà không dùng đến những 
phương pháp cưỡng chế, trẫn 
áp đối với kể nào cổ tình vi 
phạm những qui tắc của đời 
sống xã hội chủ nghĩa, đối 
với một số rất ít những kẻ 
thù còn sót lại của nhân dân 
xô-viết. Hình thức mới có 
tính chất lịch sử đề giải 
quyết những mâu thuẫn trong 
xã hội xô-viết, và vũ khi sắc 
bén nhất giúp Đảng phát 
hiện và khắc phục những 
mâu thuẫn đó, chính là phê 
bình và tự phê bình. 

Trải hẳn với xã hội tư 
bản chủ nghĩa là xã hội 
phát triền một cách tự phát, 
trong đó các cuộc khủng 
hoảng điều tiết sẵn xuất, xã 
hội xô-viết dựa trên cơ sở 
phát triền sẵn xuất một cách 
có kế hoạch. Đảng và Nhà 
nước lập ra những kế hoạch 
phát triền kinh tế và văn hóa 
xã hội chủ nghĩa hoàn toàn 
thích hợp với những yêu cầu 
của cáo qui luật kinh tế 
khách quan của chủ nghĩa xã 
hội. Liên-xô có tất cả những 
điều kiện và khả năng khách 
quan đề tiến tới, đó là: 
nguồn tài nguyên tự nhiên, 
chỉnh quyền của giai cấp 
công nhân sử dụng những 
nguồn tài nguyên ấy đề phục 
vụ lợi ích của nhân dân ; chế 
độ xô-viết tức là chế độ 
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không bao giờ mắc phẩi 
những bệnh nan y của chử 
nghĩa tư bản, Đẳng cộng sắn 
tức là Đẳng lãnh đạo xã hội 
tiến lên. Chỉ còn có việc là 
biết lợi dụng những khả năng 
đó. Điều đó chỉ là do ở con 
người, do ý chỉ của cọn 
người muốn lao động phục 
vụ lợi ích của Tổ quốc: Vì vậy 
người ta thừa nhận ý nghĩa. 
quan trọng của phê bình và. 
tự phê bình, là những. 
phương tiện chiến đấu đề 
chống mọi khuyết điềm trong, 
công tác: ócthủ cựu, tác phong. 
lề mề, chủ nghĩa quan liêu, 
thải độ e sợ đối với phương 
thức lao động mới, đề chống 
tắt cả những cái gì làm trở 
ngại việc thi hành kế hoạch. 
của Đảng cộng sản và của Nhà 
nước xô-viết. Phê bình và tự 
phê bình về mặt là động lực 
của xã hội xô-viết, có ý 
nghĩa quan trọng ở chỗ nó 
giúp cho ta tiến lên, quét 
sạch những trở ngại ngăn 
cẩn sự phát triền; nó làm 
cho những khỏ' năng khách. 
quan của sự tiễn lên chủ 
nghĩa cộng sản càng mau 
trở thành hiện (hực hơn. Vai 
trò đó của phê bình và tự 
phê bình biều hiện một cách 
rõ rệt trong cuộc thi đua xã 
hội chủ nghĩa, tức là hình 
thức đấu tranh của quả: 
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chủng lao động đề nâng cao 
hiệu suất lao động và đo đó 


đề đạt tới giai đeạn cao của 
chủ ngh†a cộng sẳản.Trongchế 


độ xô-viết, sự nâng cao hiệu 
suất lao động, đối:với quần 
chúng nhân dân, là một lợi 
ịch thiết thân, cho nên họ 
đem mức hiệu suất đã đạt 
được ra đề phê phán và tìm 
những phương pháp mới đề 
làm cho sự cố gắng của họ 
về mặt sản xuất đem lại 
nhiều kết quả hơn v.v... 
Người công nhân tiền phong 
nào vượt xa tiêu chuẩn đã 
định, thì chính bằng hành 
động đó, người ấy đã phê bình 
người công nhân chậm tiến 
bên cạnh và giúp người này 
làm việc tốt hơn trước, giúp 
người này tự nâng mình lên 
ngang hàng với những người 
lao động tiền phong. Thi đua 
xã hội chủ nghĩa là sự biều 
hiện của tự phê bình cách 
mạng thực tiễn của quần 
chúng. 

Là hình thức mới của 
cuộc đấu tranh giữa cái mới 
và cái cũ, là công cụ có đầy 
đủ khả năng giải quyết 
những mâu thuẫn, phê bình 
và tự phê bình phát sinh ra 
từ ngay trong bản chất của 
Nhà nước xô-viết, Nhà nước 
tiêu biều cho hình thức cao 
của chế đệ đân chủ, tức là 
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của chế độ dân chủ xã hội 
chủ nghĩa. Nhà nước xô-viết: 
là Nhà nước của quần chúng. 
lao động. Sức mạnh của Nhà: 
nước xô-viết chính là ở chỗ. 
đó. Cho nên, xã hội xô-viết: 
chỉ có thê tiếp tục phát triền: 
thẳng lợi, khi nào quần chúng. 
tham gia tích cực vào việc: 
xây dựng đời sống mới, phát: 
hiện ra tất cả những khuyết 
điềm và phê phán những. 
khuyết điềm đó, nghĩa là với 
điều kiện là phê bình từ cơ 
sở lên. Sự phê bình từ cơ sổ- 
lên, từ đông đảo quần chúng 
lao động, có một ý nghĩa 
quan trọng bậc nhất. Đó 
chính là nguôn phát sinh ra. 
nghị lực và óc chủ động sáng 
tạo của nhân dân Liên-xô,. 
tinh thần trách nhiệm của họ 
đối với đất nước. 

Khi nhắn mạnh vai trò lớn. 
lao của phê bình và tự phê 
bình, thì cần phải chú ý rằng. 
chỉ có sự phê bình có tính. 
chất tăng thêm gấp bội các 
lực lượng của xã hội xô-viết 
mới là động lực của tiến bộ, 
chứ không phải bất cứ sự: 
phê bình nào cũng là động 
lực của tiến bộ. Cần phải 
vạch rö sự khác nhau giữa 
sự phê bình chân chính nhằm 
mục đích củng cố sự nghiệp 
cộng sản chủ nghĩa với sự 
phê bình giả hiệu đo những. 
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phần tử thù địch chủ tsương, 


sự phê bình giả hiệu đó bắt 


mgười ta phải nghe theo 


những quan điềm chống lại 
cHủ nghĩa cộng sản và trái 


với quan điềm. của những 
người xô-viết. Đại hội Đảng 
lần thứ XIX chú ý rất nhiều 
đến phê bình và tự phê bình, 


đến tác dụng của nó trong 


việc củng cố và phát triền 
chế độ xô-viết. Bẵản báo cáo 
về sự hoạt động của Ban 
chấp hành trung ương chỉ 
cho ta thấy rằng ở chỗ hào 
mà phê bình và tự phê bình 


bị liệt vào hàng thứ yếu, ở 


chỗ nào mà sự phê bình từ 
cơ sở lên ít được phát triền, 
thì chỗ đó tất nhiên phải 
sinh ra các bệnh như chủ 
nghĩa quan liêu, tình trạng 
hủ hóa và thậm chí lại còn 
sinh ra cả tình trạng tah rã 
của những mắt xích trong bộ 
máy quẫn lý của chúng ta 
nữa. Vì chú ý đến vai trò vô 
cùng lớn: lao của phê bình 
và tự phê bình trong việc 
làm cho xã hội xô-viết phát 
triền, nên đại hội Đẳng lần 
thứ XIX đã đề ra trong Điều 
lệ Đẳng Cộng sẵn Liên-xô 
một điều khoản qui định 
rằng các đảng viên đều có 
trách nhiệm phải * phát triền 
tự phê bình và phê bình từ 
cơ sở lên, phải vạch ra những 
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khuyết điềm trong công táo 
và khắc phục những khuyết 
điềm ấy, phải đấu tranh 
chống thói khoe ';khoang 
thành. tích, chống tệ say sưa 
vì thắng lợi trong công tác. 
Hạn :chế phê bình là một tai 
họa nghiêm trọng. Người nào 
bóp nghẹt phê bình và lấy 
sự ca tụng oông đức của 
mình thay cho phê bình,. thì 
người đó đã tự khai trừ 
mình ra khỏi hàng ngũ của 
Đẳng ). 

Phê bình và tự phê bình 
có một ý nghĩa quan trọng 
bậc nhất trong việc phát 
triền khoa học, văn hợc và 
nghệ thuật; là những ngành 
không thề phát triền được 
nếu không có các cuộc thảo 
luận đồi dào, không có cuộc 
đấu tranh giữa các ý kiến và 
không có tự do phê bình, 
Phê bình và tự phê bình là 
một phương pháp làm cho 
quần chúng tham gia rộng 
rãi vào công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa cộng sẵn, đồng 
thời nó giúp những người 
xô-viết khắc phục các tàn 
dư của hệ tư tưởng tư sẵn. 


PHÊ PHÁN (CHỦ NGHĨA). 
Danh hiệu mà Căng” đặt cho 
triết học duy tâm của ông ta, 
tức là triết học theo ý ông ta 
nhằm mục đích chủ yếu là 
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phê phán năng lực nhận thức 
của con người. Căng đã đi 
đến chỗ không công nhận 
rằng lý tính -của con người 
có khả năng nhận thức được 
bản chất của sự vật. Người 
ta cũng dùng đanh từ đó đề 
gọi các phái duy tâm chủ 
quan khác, tức là những phái 
có ý phủ nhận khả năng nhận 
thức thế giới khách quan 'và 
chỉ thừa nhận rằng nguồn 
gốc duy nhất của nhận thức 
là kinh nghiệm đã được giải 
thích một cách đuy tâm chủ 
nghĩa. ¬ 


(€ PHÊ PHÁN CƯƠNG 
LĨNH GÔ-TA» Đây là một 
sự phân tích có tính chất phê 
phán đự án cương lĩnh của 
Đảng xã hội dân chủ Đức; 
thảo. ra cho đại hội Gô-la. 
Cuốn sách này do Mác viết 
năm 1875 và Ăng- -ghen cho 
xuất bẩn lần đầu tiên năm 
1891. Trong cuốn sách đó, sau 
khi đã chứng minh rằng bản 
dự án gồm những câu văn 
tiều tư sản theo kiều phải 
Lát-xan°, rằng những người 
thảo ra dự án đó đêu không 
đả động gì đến vấn đề mẫu 


chốt trong phong trào vô sản,. 
tức là vấn đề chuyên chính 


vô sản, Mác phát triền những 
nguyên lý đã. được trình bày 
Irong Tuyên ngôn của Đảng 
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cộng sẵn” và đề ra những yêu 
sách chính trị của đẳng vô 
sản. Trong tác phầm đó, lần 
đầu tiên Mác nói đến tinh tất 
yếu của một giai đoạn quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. “Giữa 
xã hội tư bản chủ nghĩa và 
xã hội cộng sản chủ nghĩa, 
có một thời kỳ chuyển biến 
cách mạng làm cho xã hội 
trước biến thành xä hội sau. 
Phù hợp với thời kỳ đó, thì 
có một thời kỳ quá độ chính 
trị, trong đó Nhà nước không 
thề là cái gÌ khác hơn là 
chuyên chính cách mạng của 
giai cấp uô sắn»(Mắc: Phê phán 
cương lĩnh Gö-fa, bẫn tiếng 
Việt, Nhà xuất bảh Sự thật, 
Hà-nội, 1957, trang 43). Nhận 
định chuyên chính của giai 
cấp vô sản như một công cụ 
đề xây đựng chủ nghĩa cộng 
sản, Mác chứng minh rằng xã 
hội cộng sản chủ nghĩa phải 
trải qua hai giai đoạn. Trong 
giai đoạn thứ nhất, chủ nghĩa 
công sản chưa thê thoát khỏi 
những truyền thống của chủ 
nghĩa tư bản và còn mang 
nhiều tàn tích của xã hội cũ. 
Trong giai đoạn đầu của chủ 
nghĩa cộng sản, sự phân phối 
của cải vật chất được tiến 
hành theo số lượng và chất 
lượng lao động đã đóng góp. 


-Khi nào đến một giai đoạn 
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cao hơn, hiệu suất lao động 
sẽ được nấng lên đến cao độ 
khiến.cho người ta có thề sẵn 
xuất được thật nhiều sản 
phẩm, và xã hội sẽ có thề ghi 
trên lá cờ của mình : Làm 
theo năng lực, hưởng: theo 
nhu cầu. «Sự trình bày của 
Mác có giá trị lớn là đo ở đây 
nữa, Mắc cũng đã áp dụng 
một cách triệt đề phép biện 
chứng. duy vật, thuyết tiến 
hóa và xem chủ nghĩa cộng 
sản là một cái phát sinh ra 
lừ chủ nghĩa tư bản. Mác 
không bó mình trong những 
định nghĩa “tưởng tượng), 
có tính chất kinh viện và giả 
tạo, không bó mình trong 
những cuộc tranh luận vô 
ích về đanh từ (thế nào là 
chủ nghĩa xã hội, thể nào là 
chủ nghĩa cộng sản ®),trải lại, 
Mác phân tích cái, mà người 
la có, thể gọi là những, trình 
độ thành thục về kinh tế của 
chủ nghỉa cộng sẵn ®. (Lê-nin: 
Nhà nước nà cách mạng, bẳn 
tiếng Pháp, Mát-xeơ-va, 1951, 

trang100—101), Cuốn Phé phán 
cương InhGô- ta đem lại chota 
một kiều. mẫu về việc hoàn 
chỉnh một cách. khoa học bản 
cương lĩnh cách mạng của 
chính. đảng vô sản, một kiều 


mẫu về tính không khoan 


nhượng. đếi với bất cứ loại 
chủ nghĩa cơ hội nào. 


Những lãnh tụ Đẳng; đội 
hội-đân chủ Đức, 4 từ lâu, đã 
giấu không cho quần chúng 
biết đến văn kiện quan trọng, 
đó của.chủ nghĩa, cộng sản 
khoa học. rước ngày Đại 
hội Éc - phuya của Đảng 
xã hội dân chủ họp đề thông 
qua một cương lĩnh: mới, 
Áng-ghen xét thấy cần thiết 
phải cho xuất bẳn cuốn Phế 
phản cương lĩnh Gô-fa %Co† 
như là một: cái hoàn toàm 
mới, hợp thời và cắp thiết 
hơn hết *. (Thư của Ảng- ghen. 
gửi Cau-xki, ngày 13 tháng 
Chạp 1890). Cuốn Phé phán 
cương. lĩnh .qộ-ta đã được 
xuất bẩn, bất, chấp sự phản 
đối của bọn cơ hội chủ nghĩa 
trong Quốc tế thứ hai. 


PHI ĐẠO ĐỨC LUẬN. 
Phủ nhận đạo đức,;vứt bỏ. 
đạo đức; khuynh hướng bào 
chữa cho sự vô nhân đạo, 
khinh rẻ lương tậm và: đanh 
dự. Phi đạo đức luận là một 
trong những đặc điềm của 
chủ ngh†a phát-xit và của một, 
số những ý thức. tư tưởng, 
và học thuyết phản động. 


PHI LÝ. Không thề hiển 
biết được đối với lý, tính. và 
tư duy; không thệ: diễn đạt 
bằng những khái niệm lô-gích. 
Thuật ngữ «phi lý? thường. 
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đẳng đề :chỉ trào lưu triết học 
đuy tâm chủ nghĩa là trào 
lưu không thừa nhận lý 
tính, tư duy và khỏa học có 
khả năng nhận thức chân lý; 
và nâng ý chi, bẩn năng, trực 
giác, các lực lượng mù quáng 
và vô nh) thức lên hàng đầu. 
Đại biều của trào lưu đó là 
Só- pen-hao- F xã Nit;sơ" "N Đéc- 
xôn”, Giê-mơ”, Ti- -uâu" và 
một số người khác. Bọn theo 
chủ nghĩa phi lý, chủ nghĩa 
rất phổ biển trong triết học 
phần động hiện đại và xâm 
nhập cả vào các khoa học 
như sinh vật học, tâm lý học, 
xã hội học, đều chống lại 
chủ nghĩa, Mặc, - chủ nghĩa 
đủy, vật và ngay cả các loại 
chủ nghĩa duy tâm còn if 
nhiều thừa nhận khả năng 
của nhận thức lý tính. Sự 
phủ nhận khẩ năng hoàn thức 
thế giới bên ngoài, phủ 
nhận khoa học, CHẾ + nỡ ĩa 
ñgư dân và, chủ ngbTa thần 
bí trắng trợn, đều 'là cở sở 
của nội học, thuyết triết học 
chủ trương lchử nghĩa phi lý. 
Các nhà tư tưởng ( của các giai 
éấp phần động ' đóng vại trờ 
ngăn cẩn việc phòỏ,biến thể 
giới quan: duy vật chủ 'ighĩa 
sắng sưốt' vã các quï luật 
phát triền xã hội: đó là gốc 
rễ xã hội của chủ nghĩa 
phi lý. 


đ:. 


PHI LÔ-GÍCH LUẬN' Việc 
không coi tư tưởng lô-gích Tà 
phương pháp khoa hợc đề 
hiều biết. Người ta thường 
viện đến phi Tô-gich luận đề 
chứng minh cho chủ nghĩa 
hoài nghĩ, chủ nghĩa thần bị, 
chủ nghĩa tin ngưỡng tuyệt 
đối. Những lý luận của phÏ 
lô-gích luận đếu bị toàn bộ 
thực tiến của loài người và 
lịch sử của khoa học bác bỏ. 
Việc tuyên truyền rộng rãi 
phi lô-gích luận của những 
nhà duy tâm chủ nghĩa hiện 
đại là đặc điềm của sự suy 
đồi của triết học phản động 
hiện đại. 


PHÍCH-TƠ Giô-han Gốt- 
líp (1762 — 1814). Nhà triết 
học xuất sẳe Đức, một:trong. 
những “người đại - tđiện chơ 
nền triết học cỗ điền 'Đức) 
đủy tâm chủ quàn:: 

'ủc đầu ông là thốn đồ 
cửa - 'CăngỲ, nhưng "Về 'sau, 
Phích-†02 lái. chỉ trích yếu tố 
đúy” xật chủ nghĩa của chủ: 
nghĩa Căng “việc công nhập 
sự tồn tại khách quan của 
(vật tự -Hó», mà ông chơ 
như là một điều thêm một 
cách bất thựp pháp và không 
Hợp với 1ôgich vàơ hệ thố## 
triết học của Cằng. Xuất. pHát 
từ luận điềm .của Căng cho 
rằng ý thức có thề lã ñguồn 
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gốc của tự nhiên, Phích-tơ' đã 
thúc đầy đến chỗ cực đoan 
những khuynh hướng duy 
tâm chủ nghĩa của Căng. 
Nhưng nếu Căng đề cập đến 
cải (Tôi» (ý thức của con 
người) về phương điện quan 


hệ của nó với sự vật trong 


quá trình nhận thức, thì 
Phíich-tơ cho rằng cái « Tôi » 
là hiện thực duy nhất, là 
lực lượng sảng tạo vạn nắng 
đã tạo ra tất cả các sự vật 
và rốt cục thì dung hợp với 
ý thức của toàn bộ nhân 
loại đối với bản thân mình. 
Cái (Tôi» của Phích-tơ tức 
là lý tính, mà cũng là ý chí; 
là nhận thức, mà cũng là 
hành động ; ông cho rằng đặc 
điểm của lý tính là sáng tạo 
ra tồn tại, chứ không phải 
chiêm vọng hoặc mô tả tồn 
tại, c« Hành động ! Hành động ! 


— đó là lý do tồn tại của 


chúng ta !». Vã lại cần phải 
nói rö rằng mặc đầu đã đề 
cao mặt tích cực của chủ 
thề, quan niệm của Phích-tơ 
cũng vẫn chưa thoát khỏi 
khuôn khổ của chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan, vì quan 
niệm ấy không công nhận cơ 
sở khách quan của hoạt động 
con người (ức thế giới vật 
chất bên ngoài và những qui 
luật của nó. Biến cái « Tôi» 
thành chúa sáng tạo của thế 


giới khách quan, Phích:tơ 
rốt cục đä thực tế đi đến 
chỗ quả quyết rằng bên ngoài, 
chủ thề không có cái gì tồn 
tại cả. Đó là thứ triết học 
mà người ta gọi là duu ngã 
luận” đä bị thực tiến của 
nhân loại bác bỏ hoàn toàn. 


Đề tránh đi đến một kết 
luận như thế, Phích-tơ quan 
niệm cái (Tôi thuần túy ) 
như là ý thức phổ biến của 
con người. Ý thức này tuy 
không ăn khớp với ý thức 
của cá nhân, nhưng lại là cơ 
chất tiềm tàng của ý thức 
cá nhân. Cái « Tôi thuần tủy» 
là «¿một hệ. thống kỉn mít và 
hoàn chỉnh, nó hoàn toàn 
giống nhau ở tẤt cả mọi 
người». Chính từ cái « Tôi » 
siêu cá nhân tuyệt đối ấy 
mà Phích-tơ suy đoán một 
cách kinh viện và giả tạo ra 
sự tồn tại của loài người, tức 
là của vô số những cái « Tôi » 
kinh nghiệm chủ nghĩa.. Vì 
điềm xuất phát của ông sai 
lệch, nên ông bắt buộc phải 
viện đến những lý luận trống 
rỗng đề chứng minh sự tận 
tại của nhân loại — điều,;8 / 
đã chứng minh rõ rộ lpÈ BInH 
chủ nghĩa duy tâm e HH 
đã đưa triết học đế lúh 
tắc. Ông còn sửa,đầpgái «T NN 
của Căng theo một cách khác 
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nữa :. ông đưa quá trình lịch 
sử vào ý thức. Ông quả quyết 
rằng vì không bị những qui 
luật của tự nhiên chi phối, 
nên sự hỏa thành bị hạn chế 
trước sức sáng tạo của cái 
«Tôi» tuyệt đối tức là cái 
«Tôi» để mãi mãi sẵn sinh 
ra thế giới (cái «Không phải 
hà tôi») và tự làm cho mình 
phong phú thêm. Cái « Tôi » 
phổ biến ấy « được sáng tạo 
từ chỗ không có gì », và nhờ 
tự có ý thức về bản thân 
mình, nên nó sáng tạo ra thế 
giới, đồng thời sảng lạo ra 
toằn bộ lịch sử nhân loại. 
Học thuyết duy tâm chủ 
nghĩa này bao hàm một giả 
thiết hợp lý về tác đụng của 
thực tiễn trong nhận thức, 
trong lịch sử nói chung. Tỏm 
lại Phích-tơ cho rằng con 
người trong khi cải biến tự 
nhiên thì đồng thời cũng tự 
cải biến mình, rằng đối tượng 
nhận thức đồng thời cũng là 
đối tượng hoạt động của con 
người. Những người duy vật 
siêu hình thì cho rằng sự tác 
động của sự vật bên ngoài 
vào những năng khiểu nhận 
thức của con người đã sản 
sinh ra nhận thức, còn Phích- 
(tœ thì trái lại chứng minh, 
dù là dưới hình thức duy 
lâm chủ nghĩa, rằng con 
người chỉ có thề đi đấu nhận 


thức được sự: vật bằng cách 
tác động vào sự vật, cải biến 
và sáng fạo ra sự vật. Nghĩa 
là Phích-tơ đã có trực giác 
sâu sắc về tính chất biện 
chứng của sự tác động lẫn 
nhau giữa chủ thề và: khách 
thề, giữa lý luận và thực tiễn. 

Sự hoạt động của cái « Tôi » 
của Phich-tơ tiêu biều cho 
một mưu toan hợp pháp hóa, 
trên địa hạt của sự trừu 
tượng duy tâm chủ nghĩa, 
những sự cải tạo dân chủ tư 
sản. Trong «Lời kêu gọi các 
vua chúa ở châu Âu nên 
ban hành tự do tư tưởng đã 
bị họ đè nén đến ngày nay », 
Phíchtơ hoàn toàn đứng 
trên những nguyên lý duy 
tâm chủ nghĩa của mình và 
tuyên bố rằng tự đo tư tưởng 
là nguồn gốc của tất cả các 
quyền tự do của người công 
đân. Điều đó chung qui vẫn 
có nghĩa là không công nhận 


những nguyên nhân vật chất 


của sự bất bình đẳng trong 
xã hội, của sự thống trị của 
người đối với người. Ông 
tán thành hủy bỏ những đặc 
quyền đẳng cấp và chế độ 
nông nô, đòi hỏi một chế độ 
dân chủ tư sản, và thóa ra 
sự độc đoán của bọn vua chứa 
và sự chuyên chế của bọn 
tiều vương phong kiển, ông 
kêu lên : « Nếu vua chúa trở 
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thành nô lệ, họ sẽ học tập 
biết tôn trọng tự do». «Bàn 
về sứ mạng của nhà bác học » 
là một bản cáo trạng chống 
sự áp bức của bọn phong 
kiến đối với nông đân : «Kẻ 
nào tự coi mình như ,chủ 
những người khác, thì bản 
thân kể ấy đã là một người 
nô lệ. Nếu trong thực tế 
những kể ấy thường vẫn chưa 
phải là người nô lệ, thì ít 
nhất họ cũng có một tâm hồn 
nô lệ, và họ sẽ khuất phục 
một cách hèn nhát trước một 
người mạnh: hơn họ, và người 
này sẽ chế ngự. họ, » Chống 
lại cuộc xâm lược của.Na- -pô- 
lêông Phíchtơ kêu gọi 
người Đức bảo vệ lấy chủ 
quyền dân tộc của mình, 
nhưng đồng thời ông lại công 
nhận là „đúng việc đứng trên 
quan điềm chủ ngh†a sô-vanh 
đề đánh giá quá đáng tác 
dụng lịch sử của nước Đức, 
Ông là một người có công 
trong việc thống nhất dân tộc 
Đức: 

Từ năm 1802 về sạu, Phích- 
tơ đã rời bỏ những tư tưởng 
tiến bộ của ông, luôn luôn tổ 
ra có thiên hướng muốn công 
nhận chế độ phong kiến. Đề 
xướng ra « đời sống đầy hạnh 
phúc », ông quả quyết rằng 
nhận. thức là ‹ sự truyền bảo 
của Thượng đế », rằng mục 


đích của triết học của ông;là 
truyền bả nguyên lý nà#«¿ 
« Hãy hiến mình cho Thượng 
đế, rồi anh sẽ tìm thấy 
Thượng đế trong bản thân 
anh». Trong triết học của 
Phich-tơ, những yếu tố tiến 
bộ lẫn lộn với những yếu tố 
phản động. Điều đó phản 
ánh sự do dự của giai cấp tư 
sản Đức lúc bấy giờ. Trong 
giai cấp này, những nguyện 
vọng tiến bộ liên hợp với 
tinh thần nô lệ đối với bọn 
phong kiến. „ 

Học thuyết của khoa học là 
tác phầm chủ chốtcủa Phích- 
tơ. rr 


PHIẾM LÝ LUẬN. Lý luận 
duy tâm chủ nghĩa (của Hê- 
ghen) về tính đồng nhất của 
tồn tại và tư duy ; theo lý 
luận đó thì sự phát triền của 
tự nhiên và xã hội là sự thực 
hiện sự hoạt động lý tính, 
lô-gich của «tinh thần vũ trụ›. 
Chủ nghĩa duy vật triết học 
mác-xit xuất phát từ lập 
trường đối lập về căn bản 
với phiếm 'lý luận cho rằng 
thể giới phát triển theo qui 
luật khách quan của sự vận 
động của vật chất và không, 
cần đến «tinh thần vũ:ieg ». 


PHIẾM TÂM LUẬN. Lý 
luận duy tâm chủ nghĩa phản 


PHONG KIỂN 


khoa học, cho rằng'linh hồn là 
-cơ sổ của mọi hiện tượng của 
tự nhiên; biều hiện về triết 
'học của oật linh tuậñ”. Trong 
:số những tín đồi công khai 
của học thuyết: bại đó, có 
nhiệu. nhà triết:học duy tâm 
chủ nghĩa hiệhrđại (những 
người theo.éhủ nghĩa nhân 
„cách;: người‹theo chủ nghĩa 
Ä4hực tại mới Oai-tơ-hít, người 
theo chủ nghĩa thực tại phê 
phản Xtơ-rơn, v.v...). Quan 
điềm khoa; học:wỀ cơ: sở :sinh 
lý, vật,chất của.sự hoạt động 
lâm lý: đã hoàn toàn bác 
bỏ những lý luận duy tâm 
chủ nghĩa đó. 


PHIẾM THẦN LUẬN. (Do 
hai chữ Hy-lạp .pan -và: theos 
có nghĩa là toàn bộ và thần). 
Học thuyết triết học cho rằng 
"Thượng 8ế là bản nguyên phi 
nhân cách, bắn nguyên đó hòa 
lẫn với tự nhiên. Phiếm thần 
luận phủ nhận nguyên nhận 
đầu tiên-siêu tự nhiên, dung 
hóa Thượng để vào trong tự 
nhiên. Ngày xưa, phiểm thần 
luận thường biều hiện một 
quan niệm duy vật chủ nghĩa 
vê thế giới, ví dụ như học 
thuyết củaGioóc:äa-nôồ Bơ-rn- 
nổ”, đặc biệt dã học thuyết 
của Xpi-nó:dg”, Ngày nay, 
phiếm thần luận đã trở thành 
một thứ lý luận duy tâm 

&“- 


727 


chủ nghĩa cho rằng thế giới 
tồn tại ở Thượng, đế, trở 
thành một mưu mô phản 
động định điều hòa khoa học 
và tôn giáo. 


PHONG KIỂN (CHẾ ĐỘ). 
Chế độ phong kiến là hình 
thái kinh tế xã“hội, hình thức 


thứ hai của xã hội đã phân 


chia thành giai cấp, sau chế 
độ nô lệ và trước chế độ tư 
bản chủ nghĩa, một hình thái 
xã hội cuối. cùng dựa trên 
chế độ người bóc lột người. 
Những tác giả kinh điền của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin đôi 
khi cũng dùng danh từ «chế 
độ nông nô», coi như là 
đồng nghĩa với danh từ « chế 
độ phong kiến ›. 

so với lực lượng sản 
xuất cửa chủ nghĩa tư bản 
thì lực lượng sẩn xuất của 
chế độ phong kiến ‹it phát 
triền, đình trệ› nhưng so với 
lực. lượng sản xuặt thời: cỗ 
đại thì nó cũng đã tiến hợn 
một bước lớn (cải tiến nghề 
nung sắt vă chế. biến sắt, sử 
dụng: phỗ:biến: cày và mọi 
công ‹e„ khác bằng sắt cũng 
như. cối xay chạy bằng sức 
nước). Đến một mức phát 
triỀn: nhất định. của xã.;hội 
phonø: kiến, (thì sự phân 
công giữa › nồng nghiện và 
các thủ công nghiệp (biều lộ 
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ra một cách rõ rệt ; sẵn xuất 
thủ công nghiệp ở thành thị 
tăng lên. Và cuối cùng, đến 
giai đoạn phát triền cao của 
chế độ phong kiến thì công 
trường thủ công xuất hiện. 
Trước khi công trường thủ 
công xuất hiện, quan hệ sản 
xuất phong kiến thích hợp với 
tính chất lực lượng sẵn xuất 
phongkiễn và tạo điều kiện tốt 
cho lực lượng sẵn xuất ấy phát 
triển Quan hệ sản xuất 
phong kiến có thề đóng được 
vai trò đó, trước hết là nhờ 
người sẵn xuất trực tiếp đã 
được giải phóng một phần; 
vì người ta không thê giết 
nông nô, — dù người ta vẫn 
còn có thể mua bán nông 
nô, — vì nông nô có một cơ 
nghiệp và một gia đình, nên 
nông nô cũng có phần quan 
tâm đến lao động và tỏ ra có 
it nhiều sảng kiến cần thiết 
cho lực lượng sẵn xuất mới. 
Quan hệ sản xuất phong kiến 
dựa trên chế độ sở hữu của 
bọn chúa phong kiến đối với 
đất. đai là tư liệu sẵẳản xuất 
chủ yếu của nông nghiệp, 
trong lúc những người lao 
động không có gì cả. Hình 
thức phong kiến của chế độ 
sở hữu tư liệu sản xuất có 
một đặc điềm nữa là bọn 
chúa phong kiến có quyền sở 
hữu bộ phận đối với người 


PHONG KIỂN 


lao động (sự cưỡng bức siêu 
kinh tế) và những người laœ 
động cũng có quyền sở hữu 
một phần tư liệu sản xuất, 
quyền sở hữu này dựa trên. 
cơ sở lao động riêng của họ.. 
Quan hệ giữa hai giai cắp cơ 
bản của: xã hội phong kiến 
tức là chúa phong kiến và. 
nông dân, và vai trò của hai 
giai cấp ấy trong sự sản xuất 
đều do hình thức phong kiến. 
của chế độ sở hữu quyết 
định. Bọn chúa phong kiến 
nhường đất đai lại cho nông. 
dân dưới hình thức này hay 
hình thức khác và bắt buộc- 
nông dân phải làm việc cho 
chúng, chiếm đoạt một phầr: 
lao động hoặc một phần sẵn 
phầm lao động của người 
nông đân (địa tô phong kiến 
hay «lao dịch»). Nông đân: 
và thợ thủ công đều thuộc 
cùng một giai cấp trong xã 
hội phong kiến theo: nghỉz+ 
rộng của danh từ ấy, những, 
mối quan hệ của họ không. 
có tính chất đối kháng. Dưới. 
chế độ phong kiển,. các giai. 
cấp và các tập đoàn xã hội. 
hợp thành các đẳng cấp. Hình 
thức phân phối sẳản phầm: 
hoàn toàn phụ thuộc vào địa 
vị và quan hệ của các tập 
đoàn xã hội trong sẳn xuẩi.. 
Đặc điểm của thời kỳ đầu. 
của chế độ phong kiến là: 


PHONG KIẾN 


nền kinh tế tự nhiên. Với sự 
phát triền của thủ công 
nghiệp, sự sản xuất hàng hóa 
đã có một ý nghĩa ngày 
càng to lớn ở thành thị 
cũng như ở nông thôn. Đù 
cho sự sản xuất hàng hóa 
trong chế độ phong kiến đã 
tạo ra một số điều kiện cho 
sự sản xuất tư bản chủ nghĩa, 
nhưng cũng không nên lầm 
lẫn nó với sự sản xuất hàng 
hóa tư bản chủ nghĩa. 
Dưới chế độ phong kiến, 
hình thức bóc lột chính là 
địa tô. Địa tô .tắng đần lên 
khi chuyền từ hình thức địa 
tô này sang hình thức địa 
tô khác: địa tô lao dịch, 
địa tô hiện vật và địa tô 
tiền. Chế độ lao dịch của 
chế độ phong kiến trong 
những nước Đông Âu không 
có nghĩa là đơn thuần trở 
lại hình thức đầu tiên, nó 
đä mang trong bản thân nó 
những mầm mống của hình 
thức thứ ba: sự sản xuất 
cho thị trường. Công trường 
thủ công xuất hiện (thế kỷ 
XVD thì trong lòng xã hội 
phong kiến đồng thời cũng 
bắt đầu có mâu thuẫn ngày. 
càng sâu sắc giữa tính chất 
mới của lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất phong kiến, 
vì quan hệ này kìm hãm sự 
phát triền của lực lượng sản 
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xuất mới. Cái mà người la: 
gọi là sự tích lñy nguyên thủy 
đã chuẩn bị cho sự xuất hiện 
của giai cấp công nhân làm 
thuê và giai cấp những nhà 
tư bản, 

Do tỉnh chất đối kháng 
của nền kinh tế trong chế độ 
phong kiến,. nên cuộc đấu 
tranh giai cấp đã bộc lộ rõ. 
trong toàn bộ đời sống của 
xã hội phong kiến. Phù hợp 
với cơ sở phong kiến, có kiến: 
trúc thượng tầng phong kiến. 
xây dựng trên cơ sở ấy. Kiến 
trúc thượng tầng đó là: Nhà. 
nước, Giáo hội, hệ tư tưởng, 
tức là kiến trúc thượng tầng 
phục vụ tích cực cho giai 
cấp thống trị, giúp cho giai 
cấp thống trị đàn áp cuộc. 
đấu tranh của nhân dân lao- 
động chống sự bóc lột 
phong kiến. Nói chung thì. 
Nhà nước phong kiến phải 
trải qua nhiều giai đoạn: từ- 
tình trạng phân tán về chính 
trị (thái ấp phong kiến là một 
« Nhà nước nho nhỏ») qua 
chính thề quân chủ đẳng cấp 
rồi đến chính thề quân chủ 
chuyên chế. Dưới chế độ. 
phong kiến, hình thức của hệ 
tư tưởng thống trị là tôn 
giáo (Xem: (riết học trung cồ).. 

Cuộc đấu tranh giai cấp. 
ngày càng sâu sắc tạ: cho. 
giai cắp tư sản còn non trẻ: 


730 


có khả năng lãnh đạo cuộc 
khởi nghĩa của nông dân và 
bình dân thành thị, có khả 
măng cướp chính quyền và 
lật đồ quan hệ sản xuất 
phong kiến. Các cuộc cách 
xnạng tư sản ở Hà-lan hồi 
thể kỷ XVI, ở Anh hồi thế kỷ 
XVH, ở Pháp hồi thế kỷ 
XVIHI, đã đảm bảo sự thống 
trị cửa -giai cấp tư sẵn là giai 
cấp tiền tiến trong thời kỳ 
ấy, và đã làm cho quan hệ 
sản' xuất thích hợp với tính 
-chẫŸ mới -của lực lượng sản 
xuất. 


Hiện thời, giai cấp: tư sản 
xiế quốc chủ nghĩa bảo vệ và 
củng cố những tàn tích của 
chế độ phong kiến còn rất 
nhiều trong nhiều nước tư 
bản chủ nghĩa. Nhựng trong 
các nước dân chủ nhân dán”, 
những tàn tích ấy đã bị tiêu 
diệt bằng những cải cách 
ruộng đất có. tính chất đân 
chủ. Nhân đân các nước 
thuộc địa và phụ thuộc vừa 
đấu tranh chống chế độ phong 
kiến vừa đấu tranh chống chủ 
nghĩa đế quốc : mỗi đòn đánh 
wào chế độ phong kiến cũng 
là một đòn đánh vào chủ 
nghĩa đế quốc.. 


PHồ: BIẾN. Xem: on 
nhất, riêng biệt oà phồ biến. 
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PHƠ-BÁCH Lút-vích 
(1804 — 1872). Phơ- Bách mià 
một nhà duy vật chủ nghĩ 
kiệt xuất trong thời kỳ trưở 
Mác. Ông đã đề xướng ra v 
biện hộ cho chủ nghĩa quỷ 
vật và chủ nghỉa vô thân ở 
Đức trong những năm 30 và 
40 của thế kỷ XU. Ông là 
một nhà tư tưởng của giai 
cấp tư sản dân chủ. Lúc đầu, 
ông theo chủ nghĩa đuy tâm 
của Hê-ghen, những cuối 
cùng ông đoạn tuyệt với chủ 
nghỉa duy tâm và theo cHữ 
nghĩa quy vật. Trong cuổn hê 
phán triết học Hệ ghen (1639), 
Phờ-bách ki( 1. q 
đối hệ thống ọc_ duy 
tâm chủ nghĩa_ của. li¿-ghen. 
Trơng Tức phê phán chủ 
nghĩa duy tâm, ông kết hợp 
luôn sự phê phán tôn giáo. 
Ông chứng tÔ rằng ch chủ nghĩa 
đuy tâm nói chung, đặé biết 
là chủ nghĩa duy tân -củá 
Hê-ghen, là cơ sở lý. luận, 
tôn diá8—rtfE học thuyết 
của Hề-shen.về tính có-trước 
của quan n niệm Xà về sự hiến 
hóa của, quan. niệm : : 
thế giới fự nhiê 
lý của đạo Thiên chúa ˆ 
SỰ sáng 'ạo ra thế giới tử 
trinh SiU dưới một hìnH th 

















Từ bỏ chủ ñ nghĩa duy tâm 
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của Hê-ghen, Phơ-bách đã 
vứt luôn cả phép, biên chứ ;hứng 
của Hê-ghen mà không biết 
mút ra ở đấy cái:nhân hợp 
1ý: lý luận về sự phát triền 
và sự biến đổi. Phơ-bách 
cũng không biết khái quát 
những phát minh khoa học 
xïi đại của thế kỷ XIX,. và 
không biết dựa trên cơ sở đó 
mà xây dựng một quan niệm 
biện chứng về tự nhiên. 
Năm 1841, Phơ-bách xuất 
bản cuốn Bản chất của đạo 
Thiên chủa. Tác phầm này 
có một tác dụng lớn trong 
sự phát triền của chủ nghĩa 
duy vật. Trong cuốn sách 
đó, Phơ-bách bóc trần ¬a 
cách thần tình, những nguồn 
gốc nhận thức luận của tôn 
giáo nói chung và củ. và của. a đạo 
Thiên chúa nói nói riêng. "Theo 
sông Thĩ THƯƠNG. ng đế là bản 
chất con. _08Eời. lách khỏi 
con người và bị tuyệt đối 
hóa đi. Tất cả những „ä đặc 
tinh của Chú đều , là những 
đặc tính cửa “côn” „người, 
mnhưng*Đ† tach'Fá KRối cc con 
người? ` bị 
thần "TRãnN Tóã đi. Trong 
cuốn Lúí(-uích Phơ-bách 0à sự 
cáo chung của triết học cô 
điền Đức”, ẮĂng-ghen nói rằng 
tác phầm Bán chất của đạo 
Thiên chúa có giá trị ở chỗ 


nó công nhận sự tồn tại 





bản của :triöt học”. 





tưởng của con người, và do 
đó, độc lập đối với mợi triết 





,mà người bà gọi là. những 
đẳng tối cao tức những cái 
-do ảo tưởng tôn giáo sáng 


tạo ra, chỉ là sự phần ánh 


huyền hoặc của chính bản 


chất con người. Phơ-bách 
đem ,lại một giải pháp duy 
vật chủ nghĩa chọ pấn đề tơ 
Ông cũng 
giải quyết m _ môt cách đc 
vấn đế khả năng. củasuhận 
thức, và, _phê. phân ng khả 


tri luận của Cũng m giác 
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không bao giờ tách chúng ta 
ra khỏi thế giới. khách quan, 
mà nối liền chúng ta với thế 
giới khách quan ; nó là hình 
ảnh của thế giới khách quan. 
Tuy nhiên nhậ lân..Lhức....Luân, 
cũng .nhự toàn hệ-ebj--aghTa 
duy vật của Phơ-bách đều 
mang mội....Hinh....chất....rực 
quan êu 
hình. Phơ- bách đã không 





chứng _ 
tưởng, từ cái cá biệt đến cải 
chung, không hiều được tác 
dụng của sự trừửu tượng 
trong nhận thức. Ông cũng 


không hiều được rằng chính. 


thực tiễn c của cc con 
người có một. ý nghÏĩa. quyết 
định trong nhận thức. 
Phơ-bách vẫn còn là một 
người duy tâm chủ nghĩa 
trong sự giải thích các hiện 
tượng xã hội: ông chí cần 
cứ vào những hình thức của 
ý thức, Sào sự kế tục 1a 
các tôn gi86, mà phần Biệt 
các thời kỹ lịch sử.. lịch „sự ïT kỹ lịch sử.. Chủ 
nghĩa duy vật của la Phơ- in 
có tính fchãt” 7ñ 
nghĩa. TätỄ<c FT 
của ông đều căn cứ. C con 


hoạt động È 






người trừu tượng, _ «con 
người nói chung », con.egwời 


coi như. một sinh vật sinh 
vật hạc. Phơ-Bách  khồng 
biết đề cập đến con người 
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và xã hội về phương điện 
lịch sử. Ông ‹ cũng có nổi đến 
một mối liên hệ huyết 
thống giữa người với người, 
nhưng ông quan niệm mối 
liên hệ ấy như một liên bệ 
thuần túy tự nhiên, và nhất 
là như một mối quan hệ 
giữa nam và nữ. Ông, không 
bao giờ nghĩ rằng ậ mối. liển 
hệ Xã hội. chân. chính, giữa 
ngời võ VỚI. Lngudi1à.do..những 
mối quan hệ của họ trong 
sự “Kâmn ” Xuất. xã hội quyết 
định, rằng Göñ “ngưới chỉ có: 
tiể Tối tại bằng cách dùng 
những công cụ mà họ chế 
tạo ra đề tác động vào tự 
nhiên, rằng trong quá trình. 
ấy bản thân con người cũng 
biến đổi và sống trải qua 
lch sử chân chính của 
mình. «Bởi vậy, ông bắt 
buộc phải coi. bản chất eÝ của 
loài "người chỉ là.. « chủng 
loại TÐ chỉ là tính cộng đồng 
nội tại, ần nấu, liên kết 
nhiều cá thề một cách thuần 
túy ự nhiên» (Mác: Luận 
cương về Phơo-bách, xem 


4kút-uích Phơ- bách uà sự cáo: 


chung của triết học cồ điền 
Đức của Ăng-ghen, bản tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va, 1946, 


trang 73). Vì chủ nghĩa duy 


vật của Phơ-bách có tính 
chất nhập bản. chủ.. nghĩa, 
nên_ sự phê..phán..của ông 
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đối với tôn giáo vẫn còn 
yếu ớt, _ thiễn : cần. Khòng 
hiển rằng con người là tông 
số những quan hệ xã hội, 
nên ông cũng không hiều cả 
bản thân tôn giáo eũng là 


sản phầm của sự phái, triền 
Jịch "gữ “của nhũ những qu quan hệ 
xã hội ¿ ØiWa người và người, 
và cũng không thể phát hiện 
ra nguồn gốc. giai. cấp của 
tôn giáo. Tuy cuộc đầu tranh 


chống tôn giáo của Phơ-bách 
có tính 0 chất, tiến bộ, nhữn 






nó chng ñg_ khôn ng thoát kh l§ 


khuôn k ứng 
tư sản. diễn: Điều đó 
chứng tỏ lập trường của ông 
trong cuộc đấu tranh giai cấp 
ở Đức hồi giữa thế kỷ XIX. 
Phơ-bách không hiều được 
ý nghĩa chín] chỉnh trì "cũa củ 
đầu tranh chí chính trị đối: với 
sự tin n bộ xã "hội. ““öng 
cũng không hiều cuộc cách 
mnạng năm 1848, và dù trong 
những ngày cuối cùng của 
đời ông, ông đã gia nhập 
Đẳng xã hội-dân chủ, những 
quan điềm của ông về quy 
luật của đời sống và xã hội 
đều vẫn không dung hòa 
được với khoa học. 

Học thuyết xã hội của Phơ- 
bách biều lộ nổi bật trong 
quan điềm đạo đức của ông: 
Chính đó là chỗ biều hiện 
rõ rệt nhất sự thiền cận của 


triết học Phơ-bách. Quan 
điềm đạo đức của ông lấy sự 
thương yêu lẫn nhau giữa 
mọi người và nguyện vọng 
tự nhiên của con người 
muốn có hạnh phúc làm 
nguyên tắc cơ bản. Phơ-bách 
cho rằng muốn có hạnh 
phúc, người ta phải thương 
yêu lẫn nhau. Đối với ông, 
«tình yêu» là một môn thuốc 
vạn ứng. Tuyên truyền tình 
yêu phổ biến trong một xã 
hội có giai cấp đối kháng, 
Phơ-bách đã vứt bỏ tất cả 
cái gì có tính chất cách 
mạng trong triết học của 
ông. Đạo đức của ông là đạo 
đức tư sản. Nó tuyên truyền 
cho hòa bình giai cấp, làm 
dịu bớt tính chất đối kháng 
của lợi ích giai cấp và phủ 
nhận đấu tranh giai cấp. 
Các mặt tích .cực và tiêu 
cực của triết học Phơ-bách đã 
được nêu rö trọng cuốn 
Luận cương 0ề Pho-bách” của 
Mác và: trong cuốn Lúíf-ouích 
Phơ-bách nà sự cáo chung của 
triết học cồ điền Đức của 
Ắng-ghen. Những..chỗ.. thiếu 
sót trong _ chủ nghĩa, „duy, xài 


của ông không làm giảm, ý 
nghĩa ch sử quan. lIrong.cả 

chữ W HgHYà. duy. vật của ;xửi 
Mác “ và -Ẩng-ghen_.chjue,ánh 
hưởng n nhiều ‹ của hïa 
duy vật của Phơ-bách trong 
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thời kỳ những quan niệm 
triết học của hai ông đang 
hình thành. Nhưng chủ nghĩa 
duy vật của Mác và Ăng-ghen 
khác với chủ nghĩa duy vật 
của Phơ-bách. Trong chủ 
nghĩa duy vật của Phơ-bách, 

Mác à Ăng-ghen chỉ lấy tra 
cái «nhân cơ bản», phát 
triền nỏ lên thành một triết 
học-khoa học, sau khi đã:vứt' 
bỏ tất cả những tạp chất: đủy 
tâm, tôn giáo và đạo đức của 
chủ nghĩa đuy vật ấy. Trong 
cuốn Chủ nghĩa duy uật uà 
chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán”, Lê-nin đã dùng những 
luận điềm đưy vật chủ nghĩa 
xuất sắc của Phơ-bách đề 
phần đối những quan niệm 
duy tâm chủ nghỉa, phẩn 
khoa học của :phái. Ma-khơ. 

Những tác phầm chính của: 
Phơ-bách' là : hề phản. triết 
học Hê-ghen, Bắn chất của? 


đạo Thiên chủa, Đề cươnữ .mỗ?. 


đầu cho sự cẵi- cách triết: học) 
(1842), Nguyên lý của nền, 
triết học tương Tai (1843). ^* 

Mị 


PHƠ- RAN - cô I.van: s+^ 
a-cốp-lê-vích: (1856 — 19183 
Nhà đại văn hào và nhà *ứ° 
tưởng, nhà bác học và n LA 


hoạt động xã hội của-U-cở”” 


ren .Ôn£ ]ạ con một nông dãn 
thợ rèn ố miền Đbơ- -rô-gô- -b#t“ 
sơ, có hợt trường Đại” hộÉ? 


Lơ-vốp. Ông bị nhà cầm 
quyền Ảo truy nã, bị bắt bở 
tù ba lần, bị buộc vào tội 
theo chủ nghĩa xã hội, tội tổ: 
chức các 'hội bí mật, tội có. 
thiện cảm với ngườiNga và tội 
tiếp xúb với phong trào nông 
dân. Thế giới quan của ông. 
hình thành đưới ảnh hưởng 
của Sẻp-sen-cô” và của những: 
nhà đân chủ cách mạng Nga: 
nhưlà Ghéc-xen* ,Bi-ê-lin-xki”, 
Sép-nư-sÉp-#ki* 00: D0-ra- li-u- 
bốp”, Pi-+a-réP”, : của Xan-ti- 
cốp Sê-đơ-rin và của Nê-cơ- 
ra-xốp. Chủ nghĩa Mác cũng 
đã ảnh hưởng đến sự phát 
triền của 'hệ tư tưởng: dâh 
chủ cách mạng của'Phờơ:ran- 
cô và hướng ông đi thco chủ 
nghĩa xã hội khoa học. Ông 
nghiên cứu và phô biến cuốn 
f nuén ngôn của Đảng cộng 
sản của Mác và Ảng-ghen, và. 
bộ Tư bủn của Mác, ông là 
người đầu tiên đã “dịch rá 
tiếng U-cờ-ren Chương 24 
quyền thứ nhất: bộ Tư bẵn 
và vài chửường khác của cuốn: 
Chống Đug-rịnh của Ẩng- 
ghen. Thế" giới quan của 
Phơ.ran-cõ: gắn chặt với 
phong trào giải phóng những 
người lao động, với giai cã 

vô sản là giaï cấp lúc HỆ 
giờ đã xuất hiệu +trona ihfŒng 
vùng khai thác ấáầự  hổa và 
trong những thành phố ở 
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miền Tây U-cơ-ren, và bắt 
đầu chú ý. đến đời sống chính 
trị, đến những sự “tiến bộ 
của khoa học tự nhiên, nhất 
là đến học thuyết của Xé-sé- 
nốp”' và chủ nghĩa Đác-uyn. 

Phơ-ran-cô đã trình bày 
những tư tưởng triết học của 
mình trong nhiều tả phầm: 
Đàn qua oề uiệc lãnh đạo Đà 
chỉnh dốn. những cuất bản 
phầm nhân đân của chúng ta, 
Tư tưởng uồề sự tiến “hóa 
(rong lịch sử loài người, Văn 
học; sử mệnh uà những đặc 
trưng cơ bản của nó, Những 
bức thư phê bịnh giới trí 
thức ở Ga-li-zi, cũng như 
trong những táoẻ phầm nghệ 
thuật của ông. Theo Phơ- 
ran-cô thì vật chất. là cơ. sở 
của tắt cả những cái đang 
(ồn lại. Tự nhiên là bất điệt, 
vĩnh viễn. Tự nhiên thường 
xuyên vận động và;:thường 
xuyên kích khởi. Tỉnh. thần 
không phải là: bản nguyên 
thứ hai sáng. tạo ra thế giới, 
mà chỉ là sự phần ánh của 
vật chất : {rong trạng 4hái vận 
động, của cơ nắng: của óc và 
của hệ thống thần kinh. 
Những tri thức của cơn 
người là sự phân ánh của 
hiện, thực, của tự nhiên: 
Phơ-ran-cô đã bác bộ bất 
khả tri:luận và tương đối 
luận. Ông. .đã,nêu ra một số 
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tư tưởng biện chứng; nhậm 
thấy sự biến đồi không ngừng 
và tính mâu thuẫn của “thế 
giới, #à:.ông hướng mình 
theo cải đang tiễn tới: Phơ-: 
ran-cô.là người vô thần luận, 
ông đả phá chủ nghĩa tín 
ngưỡng, chủ nghĩa tăng lữ 
và sự giáo dục tôn giáo cho 
thanh niên. Phơ-ran-ecô chỉ 
trích lý luận giả hiệu về tính 
vĩnh viễn của chủ nghĩa tư 
bản, tố giác xã hội tư bản chủ 
nghĩa là một xã hội tham tàn 
vùi đập bao mhiêu thể hệ; 
hủy hoại sức khỏe và đảö 
đức củá quần chúng. Đó giã 
một thể giới giả đối, đội ác. 
Phơ-ran-cô tin tưởng? Ứng 
chắc vào: thắng. lợi ba cách 
mạng. Hà là 
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Trong cuộc đấu tranh của 
ông Êho một nền văn học có 
một lý tưởng cao, Phơ-ran- 
cô đem mỹ học duy vật chủ 
nghĩa của Bi-ê-lin-xki, Séc- 
nư-sép-ski, Đơ-bơ-ra-li-u-bốp 
và Sép-sen-cô đối lập với mỹ 
học duy tâm chủ nghĩa, với 
quan niệm siêu hình của nó 
xề tính chất bất đi bất dịch 
của. các 
thuật. Ông làm nổi bật tính 
chất lịch sử của nghệ thuật 
và quả quyết rằng đời sống 
là động lực chủ yếu của nghệ 
thuật. Ông kịch liệt phê phán 
lý luận «nghệ thuật vị nghệ 
thuật» và sự suy đồi trong 
văn học. Trong các tác phầm 
văn nghệ của ông, Phơ-ran- 
cô đã diễn tả lại tính hiện 
thực phong phú về ách áp 
bức nhân dân lao động ở 
miền Tây U-cơ-ren. Ông lá 
người đầu tiên đã đưa công 
nhân vào văn học -cơ-ren. 
Mác-xim Goóc-kỉi đánh giả 
rất cao tác phậm của Phơ- 
ran-cô. Là nhà yêu nước 
tha thiết, là người bênh vực 
cho tình hữu nghị của các 
dân tộc Nga và U-cơ-ren, 
Phơ-ran-cô tin rằng « sẽ đến 
lúc» mà đất nước U-cơ-ren 
sáng chói lên trong hào quang 
đỏ rực giữa các dân tộc 
giải phóng...». Ông bảo vệ 
việc thống nhất U-cơ-ren 


tiêu chuần nghệ, 
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với nước Nga là nơi, theo 
niềm tin vững chắc của ông, 
đã xuất hiện «¿mùa xuân của 
nhân loại» tức cuộc Cách 
mạng năm 1905. Phơ-ran-cô 


là kế thù kiên quyết đối với 


chủ nghĩa dân tộc tư sẵn 
U-cơ-ren, và với cả chủ nghĩa 
thế giới nữa. Ông là người 
đầu tiên ở U-cơ-ren đã lột 
mặt nạ Gờ-ru-sép-xki, một 
nhà tư tưởng của chủ nghĩa 
đân tộc tư. sản U-co-ren; 
ông đã tố cáo lý luận giả hiệu 
cho rằng dân tộc U-cơ-ren-cớ 
thể tránh được không phải 
phát. triền qua giai đoạn tư 
bẩn chủ nghĩa; đã lên ân 
cuốn sách của Gờ-ru-sép-xki 
về lịch sử nước U-cơ-ren, 
cuốn sách viết thuê cho bọn 
xâm lược Đức đang chuần bị 
cắt U-cơ-ren ra khỏi nước 
Nga đề đem sát nhập vào 
nước Đức. 

Tư tưởng. của Phơ-ran-cô 
cũng có những quan điềm 
sai lầm. Ông chưa khắc phục 
được đầy đủ tính hẹp hòi 
dân lộc — điều mà Lê-nin 
đã nêu rất rö, đề mưu lợi 
ích cho phong trào dân chủ 
giải phóng đân tộc ở Ú-cơ- 
ren. Ông cũng chưa đứng 
hẳn trên lập trường của chủ 
nghĩa Mác, nhưng: cả cuộc 
đời quang vinh của ông, văn 
tài lỗi lạc của ông đều đem 
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rạ phục vụ nhân dân lao 
động, cả cuộc, đời boạt động 
của ông nhằm mục. đích giải 
phóng nhân đân.Ù-co-ren và 
thắt chặt quạn, hệ anh em 
giữa bai dân tộc Nga và U- 
cơ-ren, đã làm cho tất cả mọi 
người yêu mến ông. Tiếng 
thơm của Phơ-ran. cô còn 
lưn truyền mãi trong nhân 
đân U-cơ-ren, cũng như 
trong tất cả các dân tộc 
Liên-xô. 


PHO-RỚT (CHỦ NGHĨA). 
Tư trào duy: tâm chủ nghĩa 
phản động, thịnh hành trong 
khoa tâm lý học hiện đại, 
mạng tên của người sáng lập 
ra nó là Xich-mun .Phơ-rớt, 
y sĩ chuyên về bệnh thần 
kinh ở Viên. Chủ nghĩa Phơ- 
rớt cho rằng ý thức bị « tiềm 
thức ». chỉ phối, và nội dung 
của tiềm, thức là “tình ái» 
(libido) nghĩa là bẩn năng 
nhục dục. Ý thức phát sinh 
từ sự xung đột giữa tỉnh ái 
và hoàn cảnh xã hội, Sự xung 
đột ấy xuất biện ngay từ khi 
con người còn thật là thơ 
ấu; có ảnh hưởng tai hại đến 
toàn bộ vận mệnh.con người 
và gây ra những bệnh thận 
kinh và bệnh tỉnh thần. Chủ 
nghĩa Phơ-rớt coi, ‹€ tình ái 
như ®qui luật» cơ bản, duy 
nhất của đời sống tâm lý của 
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toàn bộ hoạt động của con 
người, và đem qui luật” 
đó đối lập với những qui luật 
của đời sống vật chất. Tâm 
lý học khoa học phủ nhận 
sự tồn tại của điềm thức của 
Phơ-rớt, và coi ý thức như 
là đặc tính của vật chất tức 
của bộ óc. Tâm lý học khoa 
học báoœ bỏ tư tưởng cho 
rằng tình ái biều hiện ngay 
khi. người ta còn thơ ấu và 
cho rằng" bất. kỳ một % nhân 
tố 3: nào cũng không thề có 
ảnh hưởng tai hại đến vận 
mệnh của con người. Chủ 
nghĩa Pho-rớt đã lộ rã bộ 
mặt phản động của nó trong 
việc mưu toan «giải thích » 
những hiện tượng,xã hội, từ 
những nghi thức và những 
thần thoại của «xã hội nguyên 
thủy » đến các cuộc chiến 
tranh và cách mạng hiện đại. 
Chủ nghĩa Phơ-rớt mới đang 
tìm cách làm giảm bớt tác 
dụng của « tình ái? hoặc 
thay thế «tỉnh ái” bằng một 
“nhân tố” khác, nhưng 
chung qui về mặt thực tiễn, 
cũng không khác gì chủ nghĩa 
Phơ-rớt. 
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PHU-RIÊ Sác-lợ (7772; 
1837). Phu-ri- ê là nhà xã;hội 
chủ nghĩa không tưởng drứ 
danh Pháp, nhà ghêc phán 
xuất sắc chống xã hôi: tư sắn. 
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PHU-RI-Ê 








Phu-ri-ê 


Ông bóc trần một mặt mối 
mâu thuẫn giữa tư tưởng và 
lời hửa của các nhà tư tưởng 
của Cách mạng Pháp về bình 
đẳng, bác ái và công lý, và 
mặt khác tỉnh trạng khốn 
cùng về vật chất và tinh thần 
của xã hội tứ sản. Chế độ tư 
sản là chế độ suy đồi. Sự giàu 
có của một bên đã sinh ra sự 
nghèo khổ của bên kia. Chế 
độ xã "hội đó đã làm cho con 
người suy tàn, đã đè nén 
tình cảm, ý muốn và tư tưởng 
của con người. Dưới chế độ 
tư sẵn. hạnh phúc của số 
người này gây ra sự khỗ sở 
cho số người khác. Chịu ảnh 
bưởng'của những tư tưởng 
do nhữúg: nhà duy vật chủ 


nghĩa Pháp đề xướng - -Về Val 
trò quyết định của giáo dục; 
Phu-ri-ê xây dựng lên lý luận 
về «dục vọng của nhân loại” 
đề chứng minh sự cần thiết 
phải tiến lên xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Con người cớ 
mười hai dục vọng; xị, xúc, 
thị, thính, khửu, hữu nghị, 
lòng ham danh lợi, tình yêu, 
tình làm cha, «âm mưu), 
tính thích thay đổi, tính thích 
sống chung. Những nhà đạơ. 
đức luận chỉ làm cái việc tố 
giác bản tính con người là 
đồi trụy, họ kêu gọi: phải 
tiết chế dục vọng. Phu-ri-ê 
tuyên bố rằng thật ra chính 
chế độ xã hội mới là xấu xa.. 

Bản tính con người là tốt. 

Chỉ cần xây dựng nên một 
xã hội tạo ra những thuận lợ? 
cho việc thỏa mãn hoàn toà 
những dục vọng của con 
người, cho sự phát triền và 
hẩy nở của những-dục vọng 
đó. 

Xuất phát từ những tiền 
đề đó. Phu-ri-ê phác họa ra. 
một chế độ xã hội tương lai 
mà tế bào-cơ bản là những 
pha-lăng-giơ gồm có * những 
bộ môn sẵn xuất khác nhau \ ¬ 
Tất cả những thành viên cỗ 
pha-lăng-giơ đều có qiyền 
lao động. Họ tự đo xuất phát 
tử dục vọng của họ mà tham› 
gia vào các tập đoàn sản. 


PHU-RI-E 


xuất khác nhau. Lao động 
trong pha-lăng-giơ được coi 
như là một nhu cầu, như 
là một nguồn vui. Phạm vi 
chuyên: nghiệp hẹp hbòi làm 
cho con người bị cắt xén 
sủy tàn đưới chế độ tư sẵn 
không còn nữa thì lại càng 
dễ thực hiện điều đó. Mỗi 
ngày, mỗi thành: viên của 
pha-lăng-giơ có thề thay đồi 
công tác nhiều lần. Như .thế 
thì tính thích thay đồi của 
con người được thỏa: mãn, 
Phu-ri-ê nói. về. con, người 
tương lài rằng tính đồng cảm 
của họ sẽ san bằng tất cả 
mọi trở lực, và họ không còn 
biết đến tiếng:«không thê 
được» nữa. Trong xã hội 
tương lai,lợiích của:cá nhấn 
nhất trí với lợi 'icb 2của- xã 
hội. Trong xã hội đó, của 
cải vật chất sẽ rất phong phú, 
đó là kết quả của một sự lao 
động sáng tạo có năng suất 

cao. Sự phân công trong pha- 
lăng-giơ chủ yếu là theo lao 
động và lài năng: 5/12 thù 
nhập phần phối cho lao động 
và 3/12 cho tài năng. Phu-ri-ê 
đã diễn đạt tư tưởng về việc 
xóa bỏ sự đối lập giữa lao 
động trí óc và lao động chân 
tay, giữa, thành thị và nông 
thôn, dưới một hình thức 
thô sơ. 
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Chủ nghĩa xã hội của Phu- 
ri-ê có tính-chất không tưởng. 
Phu-ri-ê phản đối cách mạng 
bạo lực. Cuộc cách mạng 
Pháp đã làm ông thất vọng, 
nên ông liền nghĩ đến việc tổ 
chức xã hội xã hội chủ nghĩa 
tương lai bằng tuyên truyền 
hòa bình cho những tự tưởng 
của ông. .Phu-ri-ê nghỉ rằng 
có thề xây dựng những. pha- 
lăng-giơ : dưới chủ nghĩa. tư 
bản. Ông kêu gọi những 
người giàu có, trình bày. 
những dự án của ông với họ, 
mong rằng họ sẽ bỏ tiền ra 
giúp ông thực hiện những dự 
án ấy. Đề lôi kéo bọn tự bẩn, 
ông hứa sẽ dành cho chứng 
4/12 phần còn lại của tổng số 
thụ hoạch của pha- lăng-giơ. 
Cũng như.những nhà xã hội 
chủ nghĩa không tưởng khác, 
ông không hề biết đến sứ 
mệnh lịch sử của giai cấp VÔ, 
sản. Phu- -rỉ-ê, Xanh Xi-mông", 
Ô-oen"" là những nhà xã hội 
chủ nghĩa cô độc. Quần 
chủng không ai đi theo họ.. 
Chủ nghĩa xã bội khôrg 
tưởng không thê vạch ra con 
đường giải thoát có hiệu quá 
đưa nhâ# loại ra khỏi ách nô 
dịch tự bản chủ nghĩa, 

Tuy;yậy: Phu:ri-ê cũng có- 
ảnhihưởng tốt đối với sự phát 
triền của những tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa. Mác gọi ông. 
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là “thủy tŠ của chủ nghĩa xã 
hội”. Cùng với chủ nghĩa xã 
hội của Xanh Xi-mông và Ô- 
oen, chủ nghĩa xã hội của 
Phu-ri-ê là một trong những 
nguồn gốc lý luận cửa chủ 
nghĩa cộng sản khoa học. 
Những tác phầm chủ yếu của 
ông là: Lý luận oề bốn thứ 
Duận động uà những uận mệnh 
phô biển (1808), Lý luận Đề sự 
thống nhất phồ biến (1892). 
Thể giới mới công nghiêp 0à 
xä hội (1829). (Xem thêm: 
Chủ nghĩa xãä hội không 
tưở ng). 


PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ 
ĐỊNH. Khái niệm triết học 
biều hiện một trong những 
phương điện của sự phát 
triền biện chứng. Khái niệm 
đó lần đầu tiên được nêu ra 
trong triết học của Hê-: ghen”; . 
nó chỉ sự phát triển từ 


thấp đến cao trong kHi vẫn: 


giữ lại một số yếu tố tích) 
cực của cái cũ. Đối với Hế- 
ghen, toàn bộ quá trình phát 
triền phụ thuộc vào. những 
(am đoạn thức »” (chính đề, 
phản đề, hợp đề). Chính đề 
bị phản đề phủ định, phản 
đề đến lượt nó lại Dị nợp đề 
phử định (€phủ định của 
phủ định "). Trong giai đoạn 
của hợp đề, sự phát triền 
hình như trở về khởi điềm 


PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH 


của nó, nhưng trên một từình 
độ cao hơn. Đối với Hê-ghen, 
« phủ :định của phủ định? 
chủ yếu là một công cụ giúp 
cho ông xây dựng những lý 
luận duy tâm giả tạo. Kẻthù 
của cHủ nghĩá Mác (Đuy-rinh, 
Mi-khai-lốp-xki) muốn làm 
mất uỳ tín của phép biện 
chứng máảc-xit, chúng tuyên 
bố rằng Mác và Ăng-ghen đã 
dựa vào tam đoạn thức của 
Hê-ghen đề sảng tạo ra học 
thuyết của mình, rằng Mác 
và ĂẮng-ghen đã đựa vào tam 
đoạn thức («phủ định củá 
phủ định») đề chứng minh 
sự sụp đồ {ất nhiên cửa chủ 
nghĩa tư bản. Khi trả lời Mi- 
khai-lốp-xki, Lê-nin vạch ra 
rằng nhiệm vụ của những 
người dụy vật chủ nghĩa là 
miêu tả một cách trung thành 
quá trình lịch sử chân thật, 
răng chủ nghĩa xã hội khoa 
học chỉnh là được xây dựng 
trên quan điểm đó, còn 
những «tam đoạn thức » chỉ 
là những tàn dư của những 
công thức của Hê- ghen. 

Đối với Mác và Ăng- -ghen, 
thuật ngữ « phủ định của phủ 
định * có một nội dung dửy 
vật chủ Và chỉ hiểu 
hiện tính chất đi lên cửa sự 
phát triền của bản thần hiện 
thực khách quan; sự phát 
triền đó, trong một ý nghĩa 


nghĩa, 


PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH 
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nào đỏ, điễn lại những giai 
đoạn đã qua, nhưng trên 
một trình độ cao hơa. Ví đụ 
như trong bộ Tư bản, Mác chỉ 
ra rằng chế độ sở hữu tư 
nhân tư bản chủ nghĩa là sự 
phủ định đầu tiên của chế 
độ sở hữu cá nhân về tư 
liệu sản xuất dựa trên lao 
động cá thề. Nhưng về. sau 
theo những qut luật riêng 
của:sự phát triền của nó, 
chủ nghĩa tư bẩn, bản thân 
nó lại chuần bị những điều 
kiện đề tiêu diệt nó :sự tước 
đoạt tư. bản là «phủ định 
của phủ định›, là sự khôi phục 
chế độ sở hữu cá thê nghĩa 
là chế độ sở hữu của bản 
thân những người lao động 
về tư liệu sẩm xuất, nhựng 
trên một trình độ ,cao. hơn, 
đặc điềm của trình độ này 
là «sự hợp, tác và sự chiếm 
hữu công cộng tất cả những 
tư liệu sản xuất kề cả đất 
đai»..CMác: Tư bản, quyền 
1, tập 3, bản tiếng Pháp,, Pa- 
ri, 1939, trang 225). Sự vận 
động điển lên là đø tất cả 
những quy luật :;của phép 
biện.. chứng.;qùy định, đặc 
biệt là dơ quy luật cbuyền 
hóa từ những thay đổi về số 
lượng sang những thay đồi 
về chất lượng quy, định, dọ 
tính chất biện chứng của,sự 
phủ định cái cũ, cái chết đi 


và sự sản sinh cái mới quy 
định. Bước chuyển từ chất 
lượng cũ sang chất lượng mới 
không phải là sự xóa bỏ giản 
đơn tất cả những cái đã được 
sáng tạo trước đó. Thẹo Lê- 
nin. sự phủ định biện chứng 
không phải là sự vứt bỏ giản 
đơn tất cả những cải cũ. 

‹ Trong phép biện chứng, phủ 
định không phải chỉ giản đơn 
có nghĩa lànói không,hoặc giả 
là tuyên bố rằng. một sự vật 
mào đó không tồn tại, hoặc 
giả là tiêu diệt sự vật đó theo 
một cách nào đó ? (Ăng-ghen: 
Chống Đug-rinh, bản tiếng 
Pháp, Pa-ri, 1950, tra*g 172). 

Ví dụ, như chủ nghĩa xã. hội 
là.sự phủ,.định căn bản của 
chế độ tư bản ,chủ nghĩa. 

Nhưng đồng thời nó giữ lại 
tất cả những cải gì tích cực, 

cái gì quý giá đã được sảng 
tạo ra ;đưới chủ nghĩa tư 
bản : lực-lượng sản xuất, văn, 
hóa.tiến bộ,. v.v... 

Như vậy, sự chuyền hóa từ 
chất lượng cũ sang chất lượng 
mới, sự sản sinh ra cải mới 
thường thường xảy ra trên 
cơ sở. những,thành tíca đã 
giành. được trong những giai 
đoạn trước đó ; cái, mới. tiến 
lên caø hơn, đánh, dãa; một 
trình. độ cao hơn, cái c§u„ một 
tiến bộ mới: :trong,quá,.. trình 
thống nhất. của sự; phát: triền, 
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PHỤ QUYỀN 





Đó là cái quyết định tính 
chất tiến bộ của sự phát 
triền, quyết định sự phát 
triên theo hướng đi lên. 


PHỤ QUYỀN (CHẾ ĐỘ). 
Giai đoạn lịch sử trong thời 
kỳ cuối của công xã ñguyên 
thủy; đặc điềm của chế độ 
phụ quyền là sự thống trị 
của người đàn: ông trong 
nền kinh tế và trong công xã 
thị tộc. Chế độ phụ quyền 
ra đời vào lúc lực lượng sẵn 
xuất, sự trao đổi thường 
xuyên, chế độ tư hữu và chế 
độ nô lệ phát triền tương 
đối nHanh, trên cơ sổ đại 
phân công xã hội lần thứ 
nhất — sự tách rời giữa chăn 
nuôi và nông nghiệp. Nguồn 
gốc của gia đình phụ 
quyền là gia đình một chồng 
một vợ. Trong chế độ hồn 
nhân đối ngẫu, người ta biết 
cả bố lẫn mẹ. Dần dần tùy 
theo sự phát: triền của chăn 
nuôi và nông nghiệp trên cơ 
sở" phân công xã hội, vai 
trò của người đàn ông ngày 
càng lớn lên, người đàn ông 
trở thành người chủ của sự 
hoạt động kinh tế. Ăng-ghen 
viết : «Những đàn sức vật đã 
trở thành phương tiện làm 
ăn mi; việc thuần: dưỡng 
súc vật và sau đó-việc trông 
coi súc vật là công việc của 


người đàn ông. Do đỏ súc 
vật thuộc về người đàn ông; 
hàng hóa và nô lệ đổi bằng 
súc vật cũng thuộc về người 
đàn ông » (Mác — Ắng-ghen : 
Toàn tập, bản tiếng Đức, tập 
LI,Mát>xcơœ-va, 1950, trang 288). 

Ngày xưa, khi kinh tế gia 
đình có tính chất tập thề, 
người đàn bà đóng vai trò 
chủ yếu trong xã hội ; bây 
giờ do chăn nuôi phát triền 
vả đo các nghề thủ công xuất 
hiện, đo kinh tế gia đình 


biến thành phụ thuộc củá 


nền sản xuất cơ bản, người" 
đàn bà bị gạt xuống vai trò 
thử yếu. Dưới chế độ mẫu 
quyền; quan hệ thân 'thuộc 
là đo người mẹ quyết định; 
ngưởi đàn ông không có 
quyền hành gì đối với vợ và 
con cả. Bây giờ sau khi chế 
độ mẫu quyền mất đi, người 
chồng được công nhận là bổ 
của con cái mình, vợ và con 
đều phải coi như là thuệc sở 
hữu.của người chồng. Việc 
thủ tiêu quyền của người 
mẹ đä,thay đổi chế độ thừa 
kế. Con cái trở thành những 
người thừa kế của cha chúng: 
Từ đó của cải bắt đầu tập 
(rung trong một số gia me 
điều đó làm sâu sắc thêtffˆ$ 

bất binh đẳng về kinhöfế và 
làm tan rã công xÑ'th{ tộc 

từ đó trở đi có sự đối lập 


PHƯƠNG PHÁẬP 
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giữa công xã thị tộc và đại 
gia đình phụ quyền. 


Gia đình phụ quyền trước 
hết là một đơn vị kinh tế. Nó 
là một thứ công xã gia đình, 
công xã gia đình này là 
người chiếm hữu tập thề tất 
cả những tư liệu sẵn xuất. 
-'Gia đình đó gồm nhiều thế 
hệ họ hàng thân thuộc trực 
tiếp, đưới quyền eủa người 
cha hoặc người tộc trưởng 
của công xã. Gia đình phụ 


quyền là đặc điềm của tất 


cả các đần tộc trong thời kỳ 
suy đồi của công xã nguyên 
thủy, nó có nhiều tên gọi 
khác nhau: Ở Đức gọi là 
-« công xã gia đình " (Hausge- 
nossenschaft), ở Xéc-bi và ở 
Bun-ga-ri gọi là €đại gia đình 
phụ quyền » (Zadrouga), ở Nga 
gọi là “thôn đoàn» (seppb) 
và «bếp chung} (que) 
V.v... Do lực lượng sản 
xuất, chế độ tư hữu và sự 
trao đổi mới phát triều thêm 
nên gia đình phụ, quyền 
phân ra thành nhiều gia đình 
nhỏ riêng rẽ theo chế độ một 
vợ một chồng. Nhà bác học 
Nga Cô-0a-lép-+zki” đã có công 
lao phát biện ra: rằng gia 
đình phụ quyên là hình thức 
quá độ chung đã đẻ ta công 
+ä nông nghiệp”. 


PHƯƠNG PHÁP. Cách 
thức đề cập đến hiện thực, 
n›zhiên cứu các hiện tượng 
của tự nhiên và của xã hội. 
Quan điềm của chủ nghĩa 
Mác về phương pháp, trên 
căn bản, khác với quan điềm 
của chủ nghĩa duy tâm. Đối 
với những người đuy tâm chủ 
nghĩa, thì phương pháp là 
một tông hòa những quy tắc, 
đo lý trí của người ta tự ý 
định ra đề «tiện» cho nhận 
thức. Cho nên, phương pháp 
được những người duy tâm 
chủ nghĩa xem như một phạrn 
trù thuần túy chủ quan. 
Chẳng hạn như bọn Ma-khơ 
(Xem Ma -khơ; Chủ nghĩa 
kinh nghiệm phê phán) đã đề 
ra cái gọi là “nguyên lý kinh 
tế của tư đuy, theơ nguyên 
lý này, người ta phẩi suy 
nghĩ «một cách kinh tế ”, Vi. 
dụ, theo quan điềm của họ, 
«một cách kinh tế » tức là 
thừa nhận vật chất không 
tồn tại, vì con người hình 
như chỉ biết có những cẩm 
giác của chính mình thôi. 
Bọn Maathơ nói : Thừa nhận 
chỉ có cảm giác là tồn tại, 
thôi, thì «kinh tế? hơn là 
thừa. nhận sự tồn tại của 
vật chất. Trong cuốn thủ 
nghĩa duy uật uà chủ: nphFa 
kinh nghiệm phê phán” „[z~nin 
đã làm sáng tổ tháiiộ chủ 
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quan trong cách nghiền cửu 
hiện thực như vậy. 

.œNgH†» rằng nguyên tử 
không thê phân chia được, 
và (nghÏ» rằng nó gồm cÓ 
nhiều điện iữ đương và điện 
tử âm, nghĩ cách nào «kinh 
lể » hơn? Ngh† rằng' cách 
mạng tư sản Nga là do phải 
tự do tiến hành; và nghĩ rằng 
cách mạng tư sản Nga là đề 
chống lại phíi tự do, nghĩ 
cách. nào «kinh tế» hơn? 
Chỉ cần đặt ra vấn đề như 
thế là đủ thấy việc đem áp 
dụng phạm trù tkinh tế của 
tư duy » 0ảo đây là vô lý xà 
chú quan biết chừng nào. 
Khi tư duy của cơn người 
phản ánh đúng đẳn sự thật 
khách quan, thì nó là *kinh 
tế?: thực tiễn, kinh nghiệm,: 
công nghiệp đều làm tiêu 
chuần cho tính chất đứng 
đắn của nó». (Lê-nin: Chủ 
nghĩa duy uật uà chủ: nghĩa 
linh nghiệm phê phán, bằú: 
tiếng: Pháp, Mát-xcớ-va, 1952, 
trang 190): : 

Đo đớ có thể kết luận rằng : 
thái độ đối với hiện Thực, 
phương pháp nghiên pứu đêu 
không thề do ‹lý trí của người 
ta thy ý sáắng tạo rả được. 
Quán điềm duy tâm chủ ngh†a 
vê: phương pháp khiến. cho 
các nhà tư tưởng tư sản có 
thê vì 1gi ích của mình mà 


xuyên tạc hiện thực: CHỀNg 
hạn, chủ' nghĩa thự: dụrkŠ 
thịnh hành trong triết học tư 
sản hiện Hay, bắt buộc Xiệc 
nghiên cứu hiện thực phải 
theo tiêu chuằn : Hiện tượng 
hày có ích hay không có ích # 
Một hướng pháp như thế là 
một phương pháp phản khoa 
hợc vi 'nó không đếm xỉa gì 
đến những quy luật khách 
quan của tự nhiên và của:xã 
hội. 

Đối với chủ nghĩa Mád, 
phượng pháp chỉ đúng, khi, 
nào nó phản ánh được: các, 
quy luật khách quan của bần, 
thân biện thực. Chỉ,có nhận 
thức được những q Tuật, 
ấy thì mới có thề nghiễn cửu 
một cách khoa học các hiệ ìn 
tượng của tự nhiên và của 
xã hội. Cho nên triết học 
múcxít quan niệm Tằng 
phương pháp không phải là 
sự tỏng hòa những quy tắc 
do lý tri của người tạ tùy ý 
tạo ra, mà là Khoa học lại 
những quy luật chung nÌ:š 
của tự nhiên, của xã hội và 
của tư đuy: Những ngúyên 
tắc của phương pháp khóa 
học, những phạm: trù của 
duy đều «không phải là một 
dụng cụ cho người ta, hà 1à 
biều hiện của những qy uải 
chỉ phối tự :nh†ôn và con 
người » (Lê-nÍn› Bủf ký triết 
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học,bản tiếng Nga, tang G5). 
Quý luật của lồ-gĩích nghẳản 
ảnh thế giới khách quan vào 
ý thức của con người. 
Phương pháp biệw: chứng 
mác+ít chính là nhứữ vậy. 
Phương pháp đó đẩy gạ phải 
xét các hiện tượng trong sự 
pháf. triền.và sự:biến hóa của 
nó, không phải wĩ là *® có ích » 
hay «kinh tố»,:trà chính vì 
sự: phát triền là một quy luật 
khách qủan của tự nhiên, 


của xã hội và của. tử duy. 


Nó yêu cầu người ta phải 
coi sự phát triỀn: là :một 
cuộc đấu :tranH giữa những 
mặt đối lập với lý đo duy 
nhất: quy luật khách quan 
của hiện thực là như vậy. 
Sức mạnh: của phương pháp 
đó là ở chỗ, trong khi phẩn 
ánh trung thành :những quy 
Iuật khách quan èủa thế: giới, 
nó đem lại cro khoa.học và 
thực tiễn một cônz:eu có hiếu 
quả đề nghiên cứu thế giới 
hiện thực.và đề hoạt động 
hàng ngày. 

Địa vị thống trị củ pHươnng 
pháp này. hay phương pháp 
khác trong các thời kỳ lịch: 
sứ khác nhau, là.đo trình độ 
(ri thức quyết:định. Chẳng 
hạn, phương:pHáp siêu hình 
chiếm địa vị thốngttrị trong; 
cá2 thế: kỷ. XVÍL-và XVILE là 
đơ thì:h:độ £ri thức skhôhg 


đầy đủ,là do tính chất và 
đối tượng của khoa học trơng 
thời kỳ đó quyết định, vì 


nhiệm vụ -bức thiết nhất lúc 


đó là phải phân tich tự: nhiên, 
tức là dùng tứ tưởng phân lự 
nhiên ra từng bộ phận riêng, 
biệt và nhận thức các bộ phận. 
đó ở bên ngoài mối liên hệ 
và sự chế ước. lẫn: nhau của. 
những bộ: phận đó. Nhờ có: 
trình độ khoa học cao hơn 
nhiều; nhờ có những phát 
hiện lớn chứng tỏ nằng trong: 
tự nhiên không cớ cái gì là 
bắt biến, không cé cái gì là 
bao giờ cũữngdg nguyvền vẹn, 
rằng mọi cái trong tự nhiên 
đều ở trong trạng thái phát 
triền, biến hóa và liên hệ lăn 
nhau v.v... nên phương pháp 
biện chững' tráe:xi có ' thê 
xuất Hiện 'vào: :fữug:wšm: 10 
của thế kỷ XIX. 

Quan niệrh về phương phấp 
cũng có gốc rễ giai:cắp:của 
nó. Khoa học hiện đại không 
hề cung cấp mộticơ sở khẳch 
quan nào cao: phương pháp 
siêu hình đang cân bước tiến 
của:kHoa.học. Tuy vậy, chính 
phươnờh pháp siêu hình lỗi 
thời lại-đangthống trị trorg: 
các nước:từ bản chủ nghĩa. 
Hiện: tượng đó là đo chỗ 
phtrơng:pháp:siêu hình:bHẩn 
khoa lọc đã giúp chữ: bọn 
tưatưởng gỉĩa tư sẵnwà bon 
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thủ lãnh xã hội cánh hữu có 
thề bênh vực chế độ nô lệ 
tư bản chủ nghĩa, có thể 
'*chứng minh» rằng chủ 
nghĩa tư bản là vĩnh viễn và 
bất biến, có thể xuyên tạc 
"khoa học tự nhiên v.v... Phép 
biện chứng mác-xit, do bản 
chất của nó mà có tính chất 
phê phán và cách mạng, nó 
-đậ» tan những lý luận về 
-€lính vĩnh viễn” và «tính 
bất biến» của chủ nghĩa tư 
kản. Phương pháp biện chứng 
mác-xit là biều hiện của thế 
giới quan vô sản kết.hợp một 
cách khăng khít tính đảng 
cộng sản chủ nghĩa với sự 
nhận thức khoa học về hiện 
“thực. 


PHƯƠNG PHÁP_. BIỆN 
-‹€HỨNG MÁC-XÍT.Là phương 
pháp nhận thức duy nhất 
khoa học. Do Mác và Ăng- 
ghen sáng tạo, về sau do Lê- 
nin và Xta-lin phát triền trong 
những điều kiện: lịch sử mới, 
phương pháp biện chứng 
mác-xít là khoa học về các 
quy luật chung nhất của sự 
phát triền của tự nhiên, của 
xã hội và của tư duy. Là một 
bộ phận khăng khít của triết 
học mác-xít — chủ nghĩa đuy 
vật biện chứng và chủ nghĩa 
đuy vật lịch sử — (Xem : Chủ 
nghĩa duy pật biện chứng ; 
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Chủ nghĩa duụ uột lịch sử), 
phương pháp đó là kim chỉ 
nam cho hành động cách 
mạng của đẳng vô sản. Trong 
bài “Bàn: về tập thư từ của 
Mác và Ăng-ghen», Lê-nin 
nhấn mạnh ý nghĩa của phép 
biện chứng đuy vật đối với 
chủ nghĩa cộng sẵn khoa học, 
đối với chiến lược và sách 
lược của Đẳng cộng sản, đối 
với sự tông hợp những phát 
hiện khoa học: «(Nếu người 
ta định dùng một d:nh từ 
duy nhất đề định nghĩa tiêu 
điềm của toàn bộ tập thư từ,— 
trung tâm điềm đề tập' hợp 
mọi luồng tư tưởng đã phát 
biều và thảo luận, thì danh 
từ đó sẽ là phép biện chứng. 
Vận dụng phép biện chứng 
duy vật vào chính trị kinh tế 
học nhắm hoàn toàn cải tạo 
chính rị kinh tế học, vào lịch 
sử, vào khoa học tự nhiên, 
vào triết. học, vào chính sách 
và sách lược của giai cấp 
công nhân, — đó là điều mà 
Mác và Ăng-ghen quan tâm 
đến nhất ;. chính đó là nơi mà 
hai ông đem lại những cái 
căn bản nhất và mới nhất; 
bước tiến thiên tài của hai 


ông trong lịch sử tư tưởng 


cách mạng chính là ở đó». 
(Lê-nin : Mác—Ăng-ghen—Chủ 
nghĩa Mác, bản tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va, 1954, trang 67-68). 
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Phương pháp biện chứng 
mác-xít đã phát sinh và phát 
triển trong cuộc đẫu tranh 
-chống phương phápsiêu hình, 
tức phương pháp phần khoa 
học (Xem: Phép siêu hình), 
và chống phép biện chứng 
duy tâm của Mê-ghen”® Lợi 
dụng cái nhân hợp lý của 
phép biện chứng Hê-ghen, 
†ức là lý luận về sự phát triền, 
Mác và Ăng-ghen đã sáng lập 
ra một phương pháp biện 
chứng mới, căn bản đố: lập 
với phép biện chứng duy tâm 
-của Hê-ghen. Sự đối lập giữa 
phương pháp biện chứng 
mác-xit và phương pháp của 
Hê-ghen biều hiện sự đối lập 
giữa thế giới quan vô sản và 
thể giới quan tư” sản. Phép 
biện chứng của Hê-ghen là 
duy tâm và huyền bí, vì nó 
khẳng định rằng không phải 
thể giới hiện thực phát triên, 
nà chính «quan niệm tuyệt 
đối » phát triền. Tự nhiên bị 
coi như là một thực chất 
«thấp »: so với tỉnh- thần, và 
sự phát triền của thế giới vật 
chất thì bị phủ nhận. Vận 
dụng vào lịch sử xã hội, phép 
biện chững Hẻ-ghecn chỉ thừa 
nhận sự phát triên trong quả 
thứ, phủ nhận sự phát triền 
Hi hiện tại và trong tương 

lai. Đến một giai đoạn nào 
đó, sự tiến hóa của xã hội 


cách 
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sẽ ngửng. lại; mức cao nhất 
của mọi sự tiến hóa, điềm 
tột cùng của mọi sự tiến hóa, 
đối với triết học Hê-ghen, là 
Nhà nước phản động của bọn 
quý tộc Phỏ hồi cuối thế kỷ 
XVIII và đầu thế kỷ XIX. 
Trái với phép biện chứng 
Hê-ghen, phép biện chứng 
mác-xit là phép biện chứng 
duy vật chủ nghĩa : cơ sở của 
sự phát triền là thế giới khách 
quan hiện thực, là giới tự 
nhiên vật chất; ý thức và tư 
tưởng chỉ là những phần ánh 
cửa tự nhiên. Thích ứng với 
bản thân hiện thực, phép biện 
chứng đuy vật chủ nghĩa áp 
dụng rộng những nguyên tầc 
phát triền vào giới tự nhiên. 
Trong các tác phầm của mình, 
các nhà kinh điền của chủ 
nghĩa Mác đã vạch rõ tính 
chất biện chứng của giới tự 
nhiên, bằng cách căn cứ vào 
những thành tựu lớn cửa 
khoa học. Trải với phép biện 
chứng Hê-ghen, phép biện 
chứng mác-xit, trên căn bản, 


là cách mạng và bao hàm hiện 


tại và tương lai của xã hội 
loài người. Nó bác bỏ lời 
kháng:'định vôlý cho rằng sự 


phát triêền của xã hội:-sẽ ngừng 


lại trong một giai đoạn nào 
đó. Vận đụng phép biện chứng 
mạng vào việc /phàn 
tích phương thức sẵẩn xuất 
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tư bản chủ nghĩa, Mác đã 
chứng minh trong bộ Tư bằn— 
tác phầm- chủ yếu của mình, 
rằng sự diệt vong của chủ 
nghĩa tư bản và việc loài 
người chuyển lên chủ nghĩa 
cộng sản đều không thề 
tránh khỏi. 

Những đặc trưng cơ bìn 
của phương pháp biện chứng 
miác-xít là : I. Tự nhiên được 
xem như một chỉnh thề cố 
kết, trong đó các sự vật và 
hiện tượng phụ thuộc lẫn 
nhau, chế ước lẫn nhau; tối 
cả đến liên hệ uới nhan, tác 
động lẫn nhau. 2. Tự nhiên 
ở trong một trạng thái vận 
động không ngừng, biến hóa 
và đổi mới,trong đỏ luôn luôn 
cómột vật nào đó phát sinh và 
phát triền, và vật nào đó 
đang chết và biến đi; fất cả 
đều 0uận động, đều biến hóa. 
3. Sử phát triền của tự nhiên 
là một quả trình trong đó; 
tiếp theö sau. sự tích lũy dần 
dần những thay đổi nhỏ 
ngẫm ngầm: về số lượng,-1à 
sự chuyền hóa bằng .những 
bước. nhẳy vọt ,sang: những 
thay. đồi rõ rệt, căn bản về 
chất lượng; những thay. đồi 
bề số lượng chuyên hỏa thành 
những thay đồi oề chất lượng. 
Phái triền khống phải là Hắp 
lại‹đơn (thuần quá.khứ;, mà 
là:một:-sự vận động tiến;dân 


từ trình độ thấp lênm:›;tr?nh 
độ cao, không phải là-một 
sự vận động vòng tròn, mà 
là một sự vận động đi lên. 
4. Những mâu thuẫn nội lộ 
là những mâu thuẫn cố hữa 
của các: sự vật và hiện. tượng, 
mọi vật đều có mặt: phải và 
mặt trải, đều gồm có những 
thành phần đang tiêu diệt, 
và những thành phần đang 
phát triền; sự đấu tranh 
giữa cải đang tiêu diệt và cải 
phát triền hợp thành nội 
dung thực tại của. sự phát 
triền, của việc những::thay 
đồi về số lượng chuyền h'$a 
thành những thay đồi về chất 
lượng ; cuộc đếu. tranh: giữa 
các mặt đối lập đang dãy 
tất cá tiền tới. 

Những nguyên lý đó của 
phương pháp biện chứng 
hoàn toàn thích dụng vào sự 
phát triền của xã hội. Mỗi 
hình thải kinh tế xã. hội ví 
dụ chế độ nô lệ, chủ nghĩa 
phong kiến, chủ nghĩa (tư 
bản, chủ nghĩa xã hội) đều 
là một chỉnh thề, trong 
đỏ các mặt và các hiện tượng 
(Phương thức sẵn xuất của 
cdi 0uột chũi, chế độ chính 
trị, đời sống tinh thần) đeu 
liên hệ với nhau và tác ,đqöñé 
lẫn nhạu. Những đtư;¿ tưởng 
xã hội, những c@cắu chính 


4rị, mà căn nguyêm là ở trong 
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chế độ kinh tế, tức cơ sở 
của xã hội, đều tác động trở 
lại chế độ kinh tế, tức cơ 
sở của sự tác động lẫn nhau 
đỏ. Sự kế tục của các hình 
thái kinh tế xã hội trong lịch 
sử xã hội chứng tỏ sự vận động 
liên tục đang thống trị trong 
đời sống xã hội Trong xã hội 
cũng như':(nong tự nhiên chỉ 
có; cải: gì đang phát sinh và 
phát triền mới là cải vô địch. 
Việc một hình thái kinh tế 
xã hội này thay thế cho một 
hình thái khác, biều hiện một 
bước nhảy vọt, một bước 


qua, độ cách mạng từ một: 


trạng. thái chất lường này 
của xã hội sang một trạng 
thái chất lượng khác, tiếp: 


theo: sau sự tích lũy những: 


biến .hóa về số lượng. Chinh 
vì vậy mà sự tích:lũy dần 
dần những lực lượng của 
giai cấp vô sản (số người 
tăng lên, tổ chức giỏi hơn, 
sự tiến bộ về: giác ngộ giai 
cấp của giai cấp vô sản, sự 


củng cố mối liên hệ của giai: 


cấp đó với tất cả những 
người lao động và bị bóc lột) 
đưa đến kết quả là cách 
mạng xã hội chủ. nghĩa thắng 
lợi .và giai cấp vô sẵn, từ 
một giai cấp/ bị áp bức và 


bị bóc lột dưới chủ nghĩa: 


tư bản, trở: thành giai cấp 
thống trị, giai cấp hướng sự 
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phát triền của xã hội tiến" 
lên chủ nghĩa cộng sản. 
Thẳng lợi đó bao hàm những 
điều kiện khách quan do sự 
phát triền kinh tế đưới chủ 
nghĩa tư bản sinh ra. Mọi, 
hình thái lịch sử mới đều ` 
tiêu biều một bước tiến, một 
trình độ cao-hơn so với hình 
thái xã hội trước kiá: chủ 
nghĩa tư bản là chế độ xã hội 
cao hơn chủ nghĩa phong 
kiến ; chủ nghĩa xã hội, so với 
chủ nghĩa tư bản, đánh đấu 
một trình độ vô cùng cao 
hơn về mặt phát triền xã hội. 
Động lực của quá trinh phát 
triền đó là đấu tranh giai 
cấp, là cuộc đấu tranh cứ 
tiếp diễn trong tất cả mọi 
hình thái xã hội đối kháng, 
và thề hiện mâu thuẫn đan# 
tồrc tại trong bản thân 
phương thức sẵn xuất, mâu 
thuẫn giữa lực lượng sản 
xuất" và quan hệ sẵn xuất". 
Cho nên lịch sử của xã hội 
cũng như lịch sử của tự 
nhiên chứng thực rằng mọi 
cải đều phát triền một cách 
biện chứng trong thể giới. 
Một trong những nguyên lý 
cơ bản cửa phép biện chứng 
mác-xit:tnột phương pháp 
duy nhất khoa học đề nghiên 
cứu các hiện tượng cửa: tự 
nhiên và của xã hội, nóÏ rõ 
sự tất yếu phải kiểm 'ñghiệm 
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qua thực tiễn những chân lý 
đã hiều được, phải tính đến 
những điều kiện mới của lịch 
sử, những biến đồi do hoạt 
động thực tiễn của con người 
tạo ra. 

Phép biện chứng mác-xit 
không tự giới hạn ở những 
điềm chủ yếu, cơ bản đó. Nó 
còn biều hiện trong một,số 
phạm trù quan trọng khác 
(Xem: Bán chất uà hiện 
tượng ; Hinh (hức à nội 
dung ; Lịch sử 0à lô-gích ; TẤI 
gếu 0à ngẫu. nhiên ; Khả năng 
Đà hiện thực ; 0.0...). 

"Phép biện chứng duy vật 
chủ nghĩa đồng thời lại là 
nhận thức luận; chỉ có lý 
luận biện chứng về sự phát 
triền mới cho phép hiều rõ 
nhận thức như là một quả 
trình, thấy rõ nhận thức của 
người ta phát triền một cách 
lịch sử và lô:gích như thế 
nào, vạch rõ bản chất biện 
chứng của khải niệm v.v... 
Phép biện chứng cũng là lô- 
gich— học thuyết về tính biện 
chứng của các quy luật và 
của các hình thái của tư duy. 

Lê-nin gọi phép biện chứng 
duy vật chủ ngh†a là «linh hồn 
của chủ nghĩa Mảo›». Trong 
khi, vận dụng phép biện 


chứng, đề phân tích những 


điều - kiện, lịch sử mới của 
thời đại chủ nghĩa để quốc 
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và cách mạng vô sản, đề phủ 
tích công cuộc xây dự 
xã hội xã hội chủ nghĩa; 
Lê-nin và Xta-lin đã bảo vệ 
phép biện chứng mác-xÍt 
chống lại những đòn công: 
kích của bọn cơ hội chủ 
nghĩa và bọn cải lương chủ. 
nghĩa, đã làm phong phú. 
thêm phép biện chứng mắác- 
xit, đã nâng nó lên một trình: 
độ mới, cao hơn. Những. 
điều kiện lịch sử mới của 
thời đại chủ nghĩa đế quốc 
và cách-mạng vô sản và cả 
những điều kiện của công 
cuộc xây: dựng chủ nghĩa 
xã hội, đều đặt cảơ'vkấn đề: 
của phép biện chứng lên 
hàng đầu. Nếu không làm 
cho phương pháp biện chứng 
phong phú thêm, thì không. 
thề nhìn một cách :sáng suốt 
bước ngoặt đột nhiên mà: 
lịch sử đã tiến hành. .trong: 
thời:đại chúng †a, không thề: 
định rö những nhiệm vụ: 
mà giai cấp, vô sản và đẳng: 
cách mạng của nó phải gánh 
vác trong thời kỳ mới đó,. 
không thề đề ra sách lược: 
và chiến lược đẫu tranh đúng: 
đẳn của mình. Toàn bộ hoạẽi 
động dũng cảm: của Đâ#p' 
cộng sẵn Liên-xô là mộ: mẫu: 
mực về cách vận điyág sáng, 
tạo phép biện chứng duy: 
vật chủ nghĩa, toàn bộ triết: 
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học mác-xít vào sách lược và 
chiến lược của giai cắp-công 
nhân trong cuộc đấu tranh 
vì cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, vì chủ nghĩa xã hội. 
Trái với phép siêu hình, :cơ 
sở phương pháp luận. của 
những lý luận tư sản “hong 
muốn chủ nghĩa tư bến tốn 
tại vĩnh viễn và củaÝ'những 
lý luận cải lượng chí nghĩa 
về việc chủ nghŸá'tư bản 
“hòa bình nRậệf vào» chủ 
nghĩa xã h p biện chứng 
thuế "trang cho những 
đời cách mạng vô sản, 
nh tửng chiến sĩ của chủ nghĩa 
cộng sắm: một nhận thức 
đúng về các quy luật khách 
quan chỉ phối sự phát triền 
của xã hội và sự cải tạo xã" 
hội bằng cách mạng. Nó dạy 
rằng muốn thực hành một 
chính sách cách mạng đúng 
đấn, @f(hi phải hướng vào 
những tầng lớp xã bội đang 
phát triền và có tương lai; 
rằng phải nhìn về đằng trước 
chứ không ngoái lại đằng sau, 
phải cách mạng chứ Fhông cải 
lương? rằng không 'được xóa 
nhòa mâu thuẫn mà phải vạch 
rỡ và khắc phục mâu thuẫn; 
rằng phải tHực hành một 
chỉnh sách đấu tranh giai 
cấp quyết liệt của giai cấp vô 
sản. Phép biện chứng mác-xit 
xác định tính tất yếu và 
`. ÔŠ 
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tính qui luật của các cuộc‹ 
cách mạng của các giai cấp 
bị áp bức và dạy rằng chỉ 
có một bước nhảy vọt cách 
mạng, một cuộc cách mạng: 
xã hội chủ nghĩa mới có thề 
thủ tiêu được cơ sở. của xã. 
hội bóc lột và bảo.đảm công 
cuộc, xây dựng. xã NÓ ;xã 
hội chủ nghĩa. 

Những tác phầm của. 'Lê- 
nin và Xta-lin, của những học 
trò và bạn chiến đấu của hai. 
ông, cùng dhững nghị quyết 
của Đảng cộng.sản đã vạch 
rõ những °"đặc điểm mới,. 
những hình thức mới, của 
các quy luật chung về sự phát. 
triền biện chứng sau khi cách. 
mạng vô sản ở Liên-xô đã. 
thẳng lợi. Nến trong bộ ?ư 
bản, Mác đã. phân tích phép: 
biện chứng của xã hội tư bản 
chủ nghĩa, thì ngày nay Lê- 
nin và Xta-lin, trong những 
tác phầm nói về công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở Liêmn-xô, đã nghiên cứu 
phép biện chứng của bước 
quả độ:từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội, phép- 
biện chứng-của:sự phái triền 
của bản thân chủ nghĩa xã hội. 
Muốn xây. dựng chủ nghĩa 
cộng sẳn, Đảng cộng sảu, 
trong toàn bộ hoạt động của 
mình, phải dựa vào sự nhận 
thức các quy luật biện chứng 
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-khách quan của sự pháttriền. 
Việc kHải quát .kinh nghiệm 
thực tiễn của Đẳng thành -lý 
luận có một. ý nghĩa vô cùng 
to lớn đối với việc phảt triển 
phương pháp mác-xÍt. 
Phương pháp biện chứng 
rmáe-xit có một ý nghĩa rất 
lớn đối với khơa học tự nhiên. 
Phép biện chứng là phương 
pháp- duy nhất có giá trị, là 
công cụ không thê thiếu được 
đối với việc nghiên cứu khoa 
học.:Những thành tựu mới 
nhất của tất cả mọi khoa học 
sự Hhiên đều hoïn toàn xác 
rihận tính chất chính xác của 
phương pháp 'biện :chứng 
mác-xít phương pháp riày 
đang trở thành* tài sẵn đặc 
biệt của giới bác học tiến bộ 
ngày càng: đông đảo không 
những 'ở Liên-xô: mà cả ở 
trên toàn thế. giới. (Xem 
thêm : Bước:nháu 0ọt; Sự liên 
hệ phồ biển 0à sự tác động lẫn 
hhau của-các hiện tượng ; Đấu 
Iranh giữa các mặt đối lập; 
Chuuền:hóa từ những tha 
đồi uề số lượng thành những 


thay đồi chất lượng Vận 
động ; Mới pà cũ). 
PHƯƠNG PHÁỀ CHỦ 


QUAN TRONG XÃ HỘI 
HỌC.: Quan niệm phản khoa 
học; duy tâm chủ nghĩa về 
lịch sử:. nó coi lịch sử là:kết 


quả sự hoạt động độc;đoán 
của. những nhân vật lỗi:Rạo. 
Theo- quan niệm đó, quân 
chúng nhân dân .không. thể 
đóng vai trò tích" cực (rong, 
lịch . sử. Thương pháp đồ 
không hiều biết quy. luật 
khách quan của sự, phát triềm 
của xã hội: đối. với phương 
pháp đó, lịch sử lá một :mớ 
lộ xộn. những. hiện tượng 
ngẫu nhiên. Đối lập trực 
tiếp với chủ nghĩa duụ, ,uát 
lịch sử”, phương pháp đó 
đã: bị những nhà tư tưởng 
tử sản và tiều từ sản 
lợi- dụng cự lâu trọng, cuộc 
đấu tranh của họ chống chủ 
nghĩa Mác. ở Nga, trước cách 
mạng, phái dân túy (Xem: 

Chủ nghĩa dân tủy) đã đừng 
trên lập trường phần động 
đó ; những. đại biểu về tư 
tưởng của phái đó như J,q:UØ- 
rấp", Mi-khai-lố p-akiỄ. TS 


tuyên bổrằng những cá nhân 


có *óc phê phản, >» là người 
sảng tạo ra lịch sử. Do đó mà 
họ phủ nhận sáng kiến cách 
mạng cửA quần. chúng. .và họ 
dùng sách lược khủng bổ, cá 
nhân. Phủ nhận sự kể _Hếp 
nhau của các hình thái xã, mũ 
là dựa trên những, IBH 
khẳch quan, họ. khẩn 

rằng chủ nghĩa tựt ủy L0 Nga 
là một việc «agẵn nhiên, rằng 
chủ nghĩgtư bắn đó không 
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nên phát triền và do đó giai 
cấp vô sản cũng sẽ không 
phát triền. Sự phê phán của 
JPơ-lê-kha-nốp” đã đánh. một 
đòn nặng vào phương pháp 
phản động đó. Trong cuốn 
Những người *bạn dân” là 
thế nào 0à họ đấu tranh chống 
những người dân chủ-xä hội 
ra sao, Lê-nin đã đảnh bại 


hoàn toàn chủ nghĩa dân túy: 


xề mặt tư tưởng. Cuốn Chủ 
nghĩa ouô chỉnh phủ haụ chủ 
nghĩa xã hội?” của Xta-lin 
cũng phê phán một cách sâu 
sắc và khoa học phương pháp 
chủ quan trong xã hội học; 

cuốn đó đã bồc trần quan 
điềm duy tâm chủ nghĩa và 
phản động của bọn vô chính 
phủ chủ nghĩa cho rằng cá 
nhân là lực lượng quyết định 


sự phát triền liềh sử. Phương 


pháp chủ quan trong xã hội 
học tư sản hiện đại là một vũ 
khí phục vụ chủ nghĩa đế 
quốc. Trong khi phủ nhận 
những quy luật của lịch sử 
và trình bày cá nhân như là 
người sáng tạo ra lịch sử, 
những nhà tư tưởng của chủ 
nghĩa để quốc dùng phương 
pháp đó đề ra công bào chữa 
cho sự thống trị của bọn chủ 
ngân hàng và bọn tài phiệt 
đối với nhân loại tha thiết 
.yêu tự đo. Chủ nghĩa duy 
vật lịch sử là lý luận duy 
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* 


nhất khoa học về những quy 
luật của sự phát triền của 
xã hội, nó chống lại phương 
pháp chủ quan trong xã hội 
học và những quan niệm duy 
tâm chủ nghĩa khác. 


PHƯƠNG PHÁP LUẬN. 
a) Khoa học về phương 
pháp”, về những phương 
pháp nghiên cứu ; b) tông hợp 
những cách, những phương 
pháp tìm-tòi dùng trong một 
ngành khoa học nào đó, 


PHƯƠNG THỨC. Thuật 
ngữ dùng trong triết học 
trước Mác, chỉ một đặc tính 
vốn sẵn có của một vật thề 
trong một số trạng thái của 
nó, còn thuộc tính” là đặc. tính 
không thề thiếu được của 
một vật thề bắt kỳ ở một trạng 
thái nào. Triết học của Xpi-nó- 
da“ gọi là phương thức, tất 
cả những trạng thái tạm thời 
của một vật thề, trạng thái 
mà nguồn gốc không nằm 
trong bản thân nó mà lại nằm 
trong thực thề và những 
thuộc tính của thực thề. 
Phương thức biều biện tính 
nhiều về vô cùng vô tận của 
vật thê là những tinh chất 
tạm thời của vật thề ; trong 
tính nhiều vẻ đó và những 
tnh chất tạm thời 2® đó, 
lại biều hiện ra £hực thê* vật 
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chất, thếng nhất, vĩnh viễn 
và vô hạn. 


PHƯƠNG THỨC SẲN 
XUẤT CỦA CẢI VẬT CHẤT. 
Phương thức đề có những tư 
liện sinh hoạt (thức ăn, quần 
áo, nhà ở, công cụ sản 
xuất, v.v...) cần thiết cho đời 
sống con người, cho đời 
sống và sự phát triền của xã 
hội. Phương thức sản xuất 
là cơ sở của chế độ xã hội 
mà nó quyết định tính chất. 
Phương thức sản xuất thế 
nào thì bản thân xã hội thế 
ấy. Mỗi phương thức sản xuất 
mới, cạo hơn đánh dấu một 
trình độ mới,cao hơn của lịch 
sử loài người. 

Từ khi có xã hội, nhiều 
phương thức sản xuất khác 
nhau đã nối tiếp nhau: chế 
độ công xä nguyên thủy”, chế 
độ nô lệ”, chế độ phong kiến”, 
chủ nghĩa tư bản”. Trong 
thời đại của chúng ta, một 
phương thức sản xuất mới, 
xã hội chủ nghĩa đã thẳng lợi 
ở Liên-xô (Xem: Chủ nghĩa 
xã hội), thay thể cho phương 
thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa đã lỗi thời. 

Phương thức sản xuất có hai 
mặt. Một mặt là lực lướng sản 
xuất” của xã hội. Lực lượng 
sản xuất biều hiện quan hệ 
của người ta đối với những 


PHƯƠNG THỨC SẲN XUẤT CỦA CẢI... 


đối tượng và những lực lượng 
của tự nhiên dùng đề sản 
xuất ra những của cải vật chất. 
cần thiết. Mặt khác là quan hệ 
sản xuất” giữa người và người 
trong quá trình sản xuất xã 
hội. Tinh chất của quan hệ sản 
xuất chỉ rõ là : những tư liệu 
sản xuất thuộc về ai, thuộc 
toàn thề xã hội, hay thuộc 
một số người nào đó, tức tập 
đoàn hoặc giai cấp, tập đoàn 
hay giai cấp này dựa vào 
những tư liệu sản xuất 
đó đề bóc lột những người 
khác, tập đoàn khác, giai 
cấp khác. Chủ nghĩa Mác 
phê phán kịch liệt thuyết cho 
rằng phương thức sẵn xuất 
chung qui là lực lượng sản 
xuất, tựa hồ như lực lượng 
sản xuất có thê tồn tại không 
cần có quan hệ sản xuất. 
Chẳng hạn như quan điềm 
của Bốp-đa-nốp và Bu-kha- 
rn, quan điềm quy kết 
phương thức sản xuất thành 
lực lượng sản xuất, thành kỹ 
thuật công nghiệp, và quy kết 
những quy luật phát triền của. 
xã hội thành sự «tồ chức” 
của lực lượng sẵn xuất. 
Thật ra thì hai mặt của 
phương thức sản xuất liên 
hệ mật thiết với nhau. Mặt 
nọ không thề tồn tại được 
nếu không có mặt kia. Mỗi. 
phương thức sẵn xuất nhất 


PHƯƠNG THỨC SẲẢN XUẤT CỦA CẢI... 


định trong lịch sử là một thê 
thống nhất của lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuắt. 
Nhưng đó là một thề thống 
nhãt biện chứng. Sau khi đã 
ra đời từ lực lượng sản xuất, 
những quan hệ sản xuất ảnh 
hưởng mạnh trở lại đối với 
lực lượng sản xuất. Quan hệ 
sẳản xuất cẩn trở hoặc thúc 
đầy sự phát triền của lực 
lượng sản xuất. Trong quá 
trình phát triền của phương 
thức sẵn xuất, quan hệ sản 
xuất nhất định phải thay đồi 
chậm hơn so với lực lượng 
sản xuất, lực lượng sẵn xuất 
này là nhân tố' động nhất. 
Bởi vậy đến một giai đoạn 
phát triền nào đó của phương 
thức sẵn xuất một mâu 
thuẫn xuất hiện giữa hai mặt 
của phương thức sẵn xuất.* 
Quan hệ sản xuất đã lỗi thời 
bắt đầu cần trở sự phát triền 
của lực lượng sản xuất. Mối 
mâu thuẫn giữa trình độ đã 
đạt được của lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất đã 
lỗi thời chỉ có thề khắc phục 
được bằng cách thay thế 
quan hệ sẵn xuất cũ bằng 
quan hệ sản xuất mới thích 
hợp với lực lượng sản xuất 
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mới. Quan hệ sản xuất mới 
trở thành nhân tố chủ yếu 
và quyết định làm cho lực 
lượng sản xuất lại được phát 
triền mạnh mẽ. 


Ssự xung đột giữa lực 
lượng sản xuất và quan hệ 
sản xuất trong khuôn khổ 
cùng một phương thức sản 
xuất duy nhất, là nền tẳng 
cơ bản của những cuộc cách 
mạng xã hội trong những 
hình thái đối kháng. Dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, 
mâu thuẫn giữa hai mặt của 
phương thức sản xuất không 
biến thành đối kháng, không 
dẫn đến xung đột. Da trên 
những quy luật kinh tế 
khách quan về sự phát triền, 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
và Đẳng cộng sản có thể 
khắc phục kịp thời những 
mâu thuẫn đang chín muồi 
giữa quan hệ sẵn xuất cũ và 
lực lượng sản xuất mới bằng 
cách làm cho quan hệ sản 
xuất thích hợp với tính chất 
mới và trình độ của lực 
lượng sản xuất. (Xem thêm: 
Quy luật quan hệ sẵn xuất tải 
nhiên phải thích hợp uới tỉnh 
chất của lực lượng sản xui). 





QUAN HỆ SẲẢN XUẤT. 
Quan hệ giữa người với người 
trong quá trình sản xuất xã 
hội những của cải vật chất. 
Vì không thề đơn độc sản 
xuất, người ta phải có 
những quan hệ nhất định 
với nham đề cùng hoạt động 
và trao đổi kết quả lao động 
của mình. Bao giờ sản xuất 
cũng có tính chất xã bội. 
Tính chất của quan hệ sản 
xuất trước hết do quan hệ 
của người sản xuất đối với 
tư liệu sản xuất quyết định. 
Từ trạng thái của những quan 
hệ đó có thề biết: tư liệu 
sản xuất thuộc về ai và do 


ai chỉ phối, do tất cả xã hội 


hay chỉ do một số người, 
một số tập đoàn, giai cấp 
này chỉ phối đề bóc lột 
những người,những tập đoàn 
và giai cấp khác. Trong cuốn 
Những oấn đề kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô, 
Xta-lin chỉ ra rằng, quan hệ 


sản xuất gồm có: (‹a) hình 
thức sở hữu tư liệu sẵn xuất ; 
b) địa vị của các tập đoàn xã 
hội khác nhau trong sẵn xuất 
và quan hệ giữa các tập 
đoàn đó, hay nhử Mác nói, 
“sự trao đồi. với nhau những 
hoạt động của mình”, địa vị 
và quan hệ của các tập đoàn 
là do hình thức sở hữu sinh 
ra; c) hình thức phân phối 
sản phầm do bình thức sở 
hữu và địa vị các tập đoàn 
trong sẵn xuất quyết định». 
(Bẵn tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 
1953, trang 82). Quan hệ sản 
xuất- khác nhau tùy theo điều 
kiện lịch sử cụ thề. Những 
quan hệ đó có thề là quan 
hệ hợp tác và tương trợ 
giữa những người thoát khỏi 
mọi bóc lột. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, quan hệ sản xuất là 
như vậy. Quan hệ sản xuất 
có thể là quan hệ thống trị 
và phục tùng. Trong xã hội 
phân chia thành giai cấp đối 


QUAN HỆ SẲN XUẤT 


kháng, quan hệ sản xuất là 
như vậy. Cuối cùng quan hệ 
sản xuất có thề là quan hệ 
quá độ từ hình thức quan 
hệ sản xuất này sang hình 
thức quan hệ sản xuất khác. 

Quan hệ sản xuất thay đồi 
tùy theo sự thay đôi và sự 
phát, triền của lực lượng sản 
xuất”. Nhưng ngược lại, quan 
hệ sản xuất cũng ảnh hưởng 
đến sự phát triền của lực 
lượng sản xuất, đầy mạnh 
hay kìm hầm sự phát triền 
của lực lượng sản xuất. Quan 
hệ sản xuất không thề trong 
một thời gian dài lạc hậu 
hơn sự phát triền của lực 
.lượng sản xuất, vì lực lượng 
sản xuất chỉ có thề phát triền 
mạnh mề nếu quan hệ sản 


xuất thích hợp với nó. Trong: 


xã hội tư sản hiện đại, chế 
độ tư hữu tư bản chủ nghĩa 
về tư liệu sản xuất mâu thuẫn 
sâu sắc với tính chất xã hội 
của quá trình sản xuất. Quan 
hệ sản xuất của chủ nghĩa tư 
bản cản trở sự phát triền 
của lực lượng sẳẩn xuất. Mâu 
thuẫn đó là cơ sở kinh tế của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa: 
Chỉ có thủ tiêu quan hệ sẵn 


xuất cũ và thay bằng quan 


hệ sản xuất mới, thích hợp 
với tính chất của lực lượng 
sẵn xuất, thì lực lượng sản 
xuất mới có thề phát triền 
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tự do: Quan hệ sẳn xuất mới 
là lực lượng chủ yếu và 
quyết định của sự phát triển 
sản xuất. Thắng lợi của quan 
hệ sắn xuất xã hội chủ nghĩa 
trong công nghiệp và nông 
nghiệp ở Liên-xô là một thí 
dụ rõ rệt về tác dụng của 
quan hệ sẳản xuất mới. Quan 
hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa 
bảo đảm cho lực lượng sẵn 
xuất của xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền nhanh chóng 
một cách chưa từng có. 
Nhưng, quan hệ sản xuất 
mới không vĩnh viễn mới. 
Từ chỗ là động lực phát triển 
của lực lượng sản xuất, đến 
một giai đoạn nhất định, nó 
trở thành chướng ngại của 
lực lượng sản xuất. Như thế 
nghĩa là ngay dưới chủ nghĩa 
xã hội, quan hệ sản xuất 
cũng lạc hậu hơn lực lượng 
sản xuất, giữa sức sẩn xuất 
và quan hệ sản xuất cũng xẩy 
ra mâu thuẫn. Do đó, Đẳng 
cộng sản và Chính phủ Liên- 
xô có nhiệm vụ : kịp thời phát 
hiện những mâu thuẫn đang 
chin muồi và áp dụng những 
biện pháp thích hợp làm 
cho quan hệ sẵn xuất thích 
hợp với lực lượng sản xuất 
đề khắc phục những' fiầu 
thuẫn ấy. (Xem thênh :' Quy 
luật quan. hệ sản wnất tất 
nhiên phải thích hợp uới tính 


6b) 


chất của lực lượng sẵn xuất ; 
Phương thức sẵn xuất của 
cải pật chất). 


_ QUAN HỆ TÀI SẲN. Quan 
hệ sở hữu, biểu biện về pháp 
luật của guan hệ sẵn xuất”. 


QUAN HỆ XÃ HỘI. Quan 
hệ hình thành giữa người và 
người lrong quá trình cùng 
chung hoạt động. Quan hệ xã 
hội có thề phân làm quan hệ 
vật chất và quan hệ tư tưởng. 
Sản xuất của cải vật chất là 
cơ sở của sự tồn tại và sự 
phát triền của xã hội loài 
người. Do đó quan hệ kinh 
tế là quan trọng nhất. Quan 
hệ sẵn xuất” quyết định tỉnh 
chất của những quan hệ xã 
hội khác như quan hệ chính 
trị, hấp luật v.v... Hiều được 
sự phụ thuộc đó của mọi 
quan hệ xã hội khác đối với 
quan hệ sẵn xuất thì có thể 
giải thích tiến trình chân 
chính của lịch sử nhân loại. 


QUAN NIỆM BẦM SINH. 
Theo một số học phái triết 
học, thì đó là những quan 
niệm vốn sẵn có trong ý thức 
con người, độc lập đối với 
kinh nghiệm của con người.. 
Trong triết học cổ đại, chính 
Pơ-ia-tân” đã phát triền học 
thuyết đuy tâm chủ nghĩa đó. 


QUAN NIỆM BẦM SINH 


Trong lịch sử của nền triết học 
mới,quan điểm đó đãäđược Đẻ 
các-tơ” trìnb bày một cách đầy 
đủ nhất. Theo Đê-các-tơ, quan 
niệm về thần thánh, về những 
thực thề bất biến và vĩnh 
viễn, và hết thầy những khái 
niệm hinh học mà những đặc 
điềm của nó là tính chất rõ 
ràng và tính chất chính xác, 
đều là những quan niệm và 
khái niệm bầm sinh. Nhà triết 
học Đức Lai-níf#“ cũng cho 
rằng những quan niệm chưng 
của con người không phẩi 
là kết quả ,pủa kinh nghiệm, 
mà nằm sẵn trong linh hồn 
con người, khống phải là 
những khái niệm có sẵn như 
Đê-cáctơ giả định, mà là 
những nguyên tắc và năng 
khiếu bầm sinh. Học thuyết 
của Căng” về tính tiền thiền 
của những hình thức nhận 
thức (thời gian, không gian, 
tính nhân quả, v.v...) có họ 
hàng với thuyết quan niệm 

bầm sinh. Các nhà triết học 
có khuynh hướng duy vật 
chủ nghĩa đã kịch liệt phê 
bình học thuyết đuy tâm chủ 
nghĩa về quan niệm bầm sinh. 
Chủ nghĩa duy vật biện chứng 
quả quyết rằng tất cả các biều 
tượng, khải niệm và quan 
niệm của con người đều Jà 
kết quả và khái quát của 
kinh nghiệm, của thực tiễn, 
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đều là kết quả của một quá 
trình phát triền lịch sử lâu đài 
của nhận thức về thế giới 
khách quan. 


QUAN NIỆM DUY TÂM 
VỀ LỊCH SỬ. Trái với quan 
niệm duy vật, quan niệm duy 
tâm về lịch sử coi những 
quan niệm,]ý luận, ý thức của 
con người là động lực cơ 
bản của sự phát triền xã hội. 
“Trước Mác, quan niệm duy 
tâm về lịch sử độc chiếm địa 
vị thống trị. Lúc bấy giờ, 
bản thân những người duy 
vậi chủ nghĩa cũng đứng 
trên lập trưởng của chủ nghĩa 
duy iâm mà giải thích các 
hiện hrợng xã hội. Không có 
khả năng áp dụng chủ nghĩa 
duy vật vào sự nhận thức 
các sử kiện xã hội, nên họ 
chỉ áp dụng sự giải thích 
duy vật chủ nghĩa của họ 
trong phạm vi các hiện tượng 
tự nhiên mà thôi. Vì vậy mà 
những nhà duy vật chủ nghĩa 
Pháp thế kỷ XVHI, tuy thừa 
nhận rằng những kiến giải và 
quanđiềmcủa cọn người là đo 
hoàn cảnh xã hội quyết định, 
nhưng lại rợi vào chủ nghĩa 


duy tâm khi cần phải giải, 


thích những sự thay đổi 
treng xã hội ; họ khẳng định 
rằng những việc giáo dục, 
phô biến kiến thức, những 


759 


sự thay đổi về quan điềm 
(«chính quan điềm chi phối 
thế giới *), quyết định những 
sự (thay đổi ấy. Họ tưởng 
rằng sự tiến hóa của lịch sử 
là do ý chí, cách xử lý và 
lòng mong muốn của các 
« nhân vật xuất chúng Š như : 
vua chúa, những kẻ xâm 
lược, những tướng lãnh quân 
SỰ. V.V.., quyết định. Cho 
nên họ xem lịch sử như là 
kết quả của một sự ngẫu hợp 
những điều kiện thuận lợi 
hay không thuận lợi, chứ 
không phải như một quá 
trình nhất định. Nhà đuy vật 
chủ ngbĩa Đức hồi thế kỷ 
XIX là Phơ-bách” cũng quan 
niệm các sự kiệnlịch sử theo 
lối duy tâm ; ông khẳng định 
rằng các giai đoạn khác nhau 
của lịch sử loài người chỉ 
khác nhau đo những sự thay 
đồi về tôn giáa. 

Quan niệm duy tâm về lịch 
sử gồm hai xu hướng chủ 
yếu. Xu hướng thứ nhất lấy 
sự hoạt động của “ quan niệm 
tuyệt đối”, của «lý tính thế 
giới», của ý thức siêu 
nhân, v.v... đề giải thích sự 
phát triền xã hội. Hé-ghen” 
chẳng hạn, là một trọng 
những đại biều của xu hướng 
này. Theo Hê-ghen, thi #quan 
niệm tuyệt đối” thần bí là 
nguyên lý sáng tạo chỉ phối 
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đời sống của các dân tộc và 
các quốc gia, là nguyên nhân. 


tiến hóa của xã hội. Những 
đại biều của xu hướng thứ 
hai giải thích sự phát triền 
xã hội bằng hoạt động, ý 
muốn của chủ thề, éủa nhân 
vật cá biệt mà họ gản cho 
đóng vai trò sáng tạo duy 
nhất trong lịch sử. Trong số 
những người đó, cần nêu lên 
phái Hê-ghen cánh tả ở Đức 
(anh em Bau-e, v.v...) và phái 
dân túy ở Nga (Xem : Phương 
pháp chủ quan trong xã hội 
học ; Chủ nghĩa. dân tủy). Phải 
dân túy nhận định rằng lịch 
sử là sự nghiệp của những 
«anh hùng», của những 
« nhân vật có tỉnh thần phê 
phản ) và họ đem những anh 
hùng và nhân vật đó đối lập 
với quần chúng, với nhân 
đân mà họ gọi một cách khinh 
bỉ là «đảm dân đen”, Họ 
xây dựng sự hoạt động thực 
tiến của họ trên những kế 
hoạch *lý tưởng» có tính 
chất bao quát, tách rời cuộc 
sống, chử không phải trên 
cơ sở những nhu cầu vật 
chất của xã hội. Đối với các 
nhà tư tưởng -của giai cấp tư 
sản, thì quan niệm duy tâm 
về lịch sử là một vũ khí đề 
đấu tranh chống phong trào 
cách mạng của quần chúng, 
là một thủ đoạn đề nô dịch 


những người lao động. Trong 
xã hội học tư sản hiện đại, 

thì những hình thức tệ nhất: 
của những quan niệm lịch. 
sử duy tậm chủ nghĩa, ý chí 
chủ nghĩa (Xem: Ý chí luận) 
hoàn toàn chiếm địa vị thống 
trị. Những quan niệm đó phủ, 
nhận các quy luật khách quan 
của sự phát triền của xã hội, 

cho rằng xã hội phát triền 
là tùy theo giá.trị của X4 chủng, 
tộc”, truyền bá. những lý luận 
phản động của chủ nghĩa 
Man-tuut* , Ví đụ như lý luận. 
phản khoa học về sự tuần 
hoàn của lịch sử và những 
lý luận nói về tinh chất vĩnh 
viễn của các cuộc chiến 
tranh, vệ sự diệt vong không 
tránh khối của xã hội loài 
người, về tính chất nguy hại 
của sự tiến bộ về mặt kỹ 
thuật và tư tưởng, v.v... Xã 
hội học phản động hiện đại 
cố sức làm mê muội ý thức 
của quần chúng lao động, cổ 
sức làm cho họ tin rằng 
không thề nào hiều được 
những quy luật khách 
quan của sự phát triền của 
xã hội, làm cho họ sợ hãi 
những “lực lượng không thê 
hiều được » của sinh hoạt xã 
hội. Từ lâu chủ nghĩa Mác— 
Lê'nin đã bóc trần bẩn chất 
phần khoa học của. quan niệm 
duy tâm về lịch sử và đã 


QUỐC TẾ VÔ SẢN 


xây dựng nên một lý luận 
khoa học về những quy luật 


của sự phát triền của xã hội, 


tức là chủ nghĩa đuy vật lịch 
sử, chủ nghĩa này đã vũ 


mang cho giai cấp vô sản: 


một sự hiều biết sáng suốt 


về các.con đường dùng cách: 
mạng đề cải tạo xã hội theo: 


những nguyên tắc của chủ 
nghĩa cộng sẵn. 


QUAN NIỆM: "ĐUY VẬT 
VỀ LỊCH SỬ. Xem : Chủ 
nghĩa duụ 0uậi lịch sử. 


QUAN NIỆM VỀ THẾ 
GIỚI. Xem: Thể giới quan. 
QUỐC TẾ VÔ SẲN (CHỦ 
NGHIA). Tình đoàn kết 
quốc tế của những người vô 


sản và những người lao động: 


toàn thể giới; một trong 
những nguyên tắc lớn cỗ vũ 
các đảng cộng sản tất cả các 
nước. Đổi lập với chủ nghĩa 
dân tộc” tư sản chia rẽ các 
dân tộc và xúc xiêm đân tộc 
nọ chống lại đân tộc kia, chủ 
nghĩa quốc tế vô sản đoàn 
kết những người lao động của 
lất cả các nước trong cuộc 
đẫu tranh cho hòa bình, đân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Mác và Ắng-ghen là những 
người đầu tiên tuyên bố tư 
tưởng chủ nghĩa quốc tế vô 
sản trong, Tuyền ngôn của 
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Đảng cộng sản”... Hai ông đã 
làm nỗi bật sự nhất tri về lợi 
ích của vô sản tất cả các 
nước trong cuộc đấu tranh: 
tự giải phóng khỏi ách tư 
bản chủ nghĩa. Giai cấp công 
nhân mỗi nước, mỗi dân tộc 
chiến đấu đề tự giải phóng về 
mặt xã hội, đề lật đồ chính: 
quyền của giai cấp tư sản và 
thành lập chuyên chỉnh vô 
sản. Nhưng giai cấp công 
nhân của một dân tộc nảo đó 
không thề đặt cuộc đấu tranh. 
của mình ngoài cuộc đấu 
tranh của những người vô 
sẵn các đân tộc khác : kẻ thù 
của nó là giai cấp tư sản ở- 
chính nước mình, mà cũng 
là cả giai cấp tư sẵn ở các 
nước khác nữa. Do đó, nảy 
Ta SỰ nhất trí về lợi ích sống 
còn của giai cấp vô sản và 
những người lao động tất cả. 
các nước đang đấu tranh 
chống kẻ thù chung. Trong 
khi đưa ra khần hiệu: «Vô 
sản tất cả các nước, liên hợp 
lại!”, Mác và Ăng-ghen đã 
nêu rö bản chất của chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. 

Chủ nghĩa quốc tế vô sẳn 
không hề hàm ý là giai cấp- 
công nhân lãnh đạm đối với 
nước mình, Tô quốc mìnhnhư 
các nhà tư tưởng tư sẵn và 
bọn cải lương thường nói. Chủ 
nghĩa quốc tểổ vô sản đem. 
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lòng yêu chân chính của giai 
cắp vô sản đối với Tổ quốc 
mình và lòng mong muốn Tô 
quốc mình thoát khỏi sự áp 
bức giai cấp và áp bức đân 
tộc kết hợp một cách điều 
hòa với sự ủng hộ. cuộc đấu 
tranh của những người lao 
động các nước khác giành 
tự đo, hòa bình, đân chủ và 
chủ nghĩa x8 hội. Chủ nghĩa 
quốc tế vô sản không tha thứ 
thái độ coi khinh các dân tộc 
khác dù là đân tộc nhỏ nhất, 
wi mỗi đân tộc, lớn hoặc nhỏ, 
cũng đều đóng góp vào sự 
tiến bộ của văn hóa thế giới. 
'Chỉ có cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của giai cấp công nhân 
mới chấm dứt được áp bức 
đân tộc và thiết lập được 
quan hệ mới, hữu nghị giữa 
các đân tộc. «Nễ xóa bỏ 
được nạn người bóc lột 
người, thì sẽ xóa bổ được 
việc đân tộc này bóc lột dân 
tộc Khác», đó là lời tuyên 
bố trong Tnyên ngôn cña 
Đảng cộng sản- 


“Ngày nào sự đối kháng 
giai cấp trong nội bộ dân 
tộc bị tiêu diệt, thì ngày đó 
sự thù địch giữa các dân tộc 
cũng sẽ bị tiêu diệt” (Mác 
và Ăng-ghen: Tugên ngôn 
của Đẳng cộng sản, bẫn tiếng 
Pháp, Pa-ri, 19ã4, trang 46). 
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Tinh thần đoàn kết của vô 
sản tất cả các nước trong 
cuộc đấu tranh chống giải 
cấp tư sản đã phát triền 
trong thời kỳ trước chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn. 
Trong thời kỳ đế quốc chủ 
nghĩa, mặt trận chung đó 
được mở rộng nhanh chóng. 
Cuộc đấu tranh của giai cấp 
vô sản quốc tế cho chủ nghĩa 
xã hội hòa lẫn với cuộc vận 
động giải phóng dân tộc của 
nhân dân các nước thuộc địa 
và nửa thuộo địa chiến đấu 
cho độc lập của họ. Tư 
tưởng đoàn kết những người 
vô sản và toàn thề nhân dân 
bị đế quốe áp bức, tư tưởng 
đó thắm vào hàng trăm triệu 
người và trở thành một 
nhân tố mạnh mề của phong 
trào giải phóng. 

Những nguyên tắc của chủ, 
nghĩa quốc tế vô sản quán 
triệt cơ cấu tỗ chức và toàn 
bộ hoạt động của các đẳng 
cách mạng của giai cấp vô 
sản. Đẳng cộng sẵẩn Liên-xô 
đã tiến hành một cuộc đấu 
tranh quyết liệt chống bọn 
dân tộc chủ nghĩa trong 
phong trào công nhân, bọn 
này tìm cách chỉa rễ công 
nhân thuộc các dân tộc khác 
nhau, tách rời họ với nhau 
và. đo đó giúp cho giai cấp tư 
sản chiến thắng từng dânˆtộc 


QEY LUẬT 


một. Lê-ain nói: *Người 
nào muốn phục vụ giai cấp 
vô sản, thì phải tập hợp 


công nhân tắt cả các dân tộc “ 


lại và đấu tranh không mệt 
mỏi chống chủ nghĩa dân tộc 
tư sản, chống «chủ nghĩa 
dân tộc riêng của nước mình » 
và của nước ngoài» (Lê-nin: 
Ý kiển phê bình 0Š uấn đề dân 
tóc, bẩn tiếng Pháp, Mát-xcơ- 
va, 1951, trang 12). 

Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười vĩ đại do 
giai cấp công nhân Nga tiến 
hành đã có và bao giờ cũng 
vẫn có một ý ngùỉa quốc tế 
lớn lao. Nó đã làm suy yếu 
lực lượng của chủ nghĩa để 
quốc tại các chính quốc và 
đã làm lung lay sự thống trị 
của chủ nghĩa đế quốc tại 
các thuộc địa, do đó đặt 
vấn đề ngay với bản thân 
sự tồn tại của chủ nghĩa 
tư bản thế giới Nhờ có 
Liên xô, nhờ việc Liên-xô 
đánh bại chủ nghĩa phát xit, 
những người lao động của 
nhiều nước châu Âu và châu 
Á đã thoát khối ách tư bẩn 
chủ nghĩa và đã bước vào 
con đường xây dựng mỘt 
đời sống mới. Mặt khác, sự 
giúp đỡ anh em của giai cấp 
công nhân và những người 
lao động các nước khác đối 
với Liên-xô luôn luôn là một 
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trong những nguồn sức mạnh 
của Liên-xô. Sự giúp đở lẫn 
nhau đó giữa nhân dân xô- 
viết và những người lao 
động các nước khác đáp ứng 
những lợi ích sống còn 
chung của họ. 

Việc giải quyết vẫn đề dân 
tộc ở Liên-xô, việc sáng lập 
một Nhà nước nhiều dân tộc 
kiều mới dựa trên (ình hữu 
nghị g:ữa các dân tộc”, việc 
thiết lập các quan hệ quốc 
tế mới giữa Liên-xô và cáo 
nước dân chủ nhân dân đều 
là sự vật chất hóa các tư 
tưởng của chủ nghĩa quốc tế 
vô sản. Đảng cộng sẵn giáo 
đục những người xô-viết theo 
tỉnh thần chủ nghĩa yêu nước 
xô-piế!” mà một trong những 
yếu tố quan trọng nhất là sự 
bình đẳng về quyền lợi và 
tình hữu nghị giữa các dân 
tộc, sự ủng hộ các dân tộc 
đang đấu tranh cho hòa bình, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Chủ nghĩa yêu nước xô-viết 
và chủ nghĩa quốc tế vô sản 
không thề tách rời nhau. 
Chủ nghĩa quốc tế vô sản 
hoàn toàn đối lập với chủ 
nghĩa thể giới". 


QUY LUẬT. Là sự liên hệ 
nội bộ cơ bản của hiện tượng, 
sự liên hệ quyết định sự phát 
triền có quy luật nhất tịnh 
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của hiện tượng. Về điềm này, 
có hai khuynh hướng triết 
học đối lập đấu tranh với 
nhau; một bên là chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan, là ý chí 
luận, và một bên là khuynh 
hướng duy vật chủ nghĩa, 
khoa học. Đối với chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan” oà j chỉ 
luận”, thì quy luật của tự 
nhiên và của xã hội không 
phải là khách quan, nó 
không tồn tại một cách độc 
lập đối với ý chí con người, 
mà do con người tùy ý sáảng 
tạo ra. Căng” nói giác tính 
bắt tự nhiên phải theo quy 
luật của mình. Các nhà triết 
học. phản động hiện đại cố 
sức chứng minh rằng tình 
trạng hỗn độn đang ngự trị 
trong tự nhiên và trong xã 
hội, rằng chỉ có ý chí con 
người mới có thề sắp đặt 
cho sự hỗn độn ấy có trật tự 
được. Đề che lấp không cho 
quần chúng lao động nhìn 
thấy quy luật quyết định chủ 
nghĩa tư bản nhất định 
phải được thay thế bằng chủ 
nghĩa xã hội, bọn họ phủ 
nhận quy luật khách quan 
của sự phát triền xã hội, 
đầu độc ý thức quần chúng 
bằng những quan niệm duy 
tâm chủ nghĩa. Lê-nin đã bóc 
trần mục đích giai cấp trong 
việc phủ nhận đó: *Gạt bỏ 


guy luật của khoa học, về 
thực fế, không có ý nghĩa 
nào khác hơn là đem dừng 
guy luật của tôn giáo » (Toàn 
tập, tập 20, bản tiếng Nga, 
trang 182). - 

Trái với chủ nghĩa đuy 


tâm, chủ nghĩa Mác xuất phát 


từ nguyên tắc cho rằng quy 
luật của tự nhiên và của xã 
hội đều là khách quan, tự 
nhiên và xã hội phát triền 
theo quy luật riêng của nó, 
quy luật riêng này tồn tại 
độc lập đối với ý chí và ý 


thức mọi người. €Vũ trụ là 


một sự vận động của vật 


chất đo quy luật chỉ phối, và 


nhận thức của chúng ta (sẵn 
phầm cao cấp của tự nhiên), 
chỉ có thề phứn ánh những 
quy luật ấy thôi” (Lê-nin: 
Chủ nghĩa dụ uật uà chủ 
nghĩa kinh nghiệm phê phản, 
bản tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 
1952, trang 188). 

Trong cuốn Những uấn đề 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội 
ở Liên-xở", Xta-lin phê phán 
cách giải thích duy tâm chủ 
nghĩa các, quy luật kinh tế 
của chủ nghỉa xã hội, lưu 
hành trong một số nhà kinh 
tế học và triết học xô-viết. 
« Chủ nghĩa Mác coi quy luật 
của khoa học — bất: cứ là quy 
luật của tự nhiên hay quy 
luật của chính trị kinh tế 
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học —là phản ánh của các 
quá trình khách quan điễn ra 
một cách độc lập đối với ý 
chi con người. Quy luật ấy, 
người ta có thề phát hiện, 
hiều biết, nghiền cứu nớ, 
chú ý đến những hoạt động 
của nó, lợi dụng nó nhằm 
mưu lợi ích cho xã hội, 
nhưng người ta không thề 
thay đổi nó hoặc thủ tiêu 
nó được. Hơn nữa, người tạ 
không thể tạo thành hoặc 
sáng lập những quy luật mới 
của khoa học». Ví dụ tính 
di truyền của cây cối hình 
thành đưới ảnh hưởng của 
hoàn cảnh trong đó cây cối 
sinh sống: Đó là một quy 
luật khách quan mà người ta 
không thề thay đổi hoặc thủ 
tiêu được. Người ta có thê 
phát hiện ra quy luật ấy và 
dựa vào đó đề làm cho sự 


phát triền của cây cối thícha, 


ứng với nhu cầu của nó. 
"Trong khi sảng tạo ra những 
điều kiện khách quan nhất 
định, những người theo chủ 
nghĩa Mit-su-rin (Xem: Mít- 
su-rin) có thề thay đổi được 
cây cối, tạo ra được những 
giống tốt hơn, v.v... Đối với 
sinh hoạt xã hội trong đó 
quy luật khách quan tác 
động độc lập đối với ý thức 
con người, thì cũng vậy. Ví 
dụ, người ta không thề theo 


ý muốn của minh lập ra chế 
độ xã hội này hay chế độ xã 
hội khác. Chủ nghĩa Mác 
chứng tổ rằng phương: thứe 
sẵn xuất của cải uật chất” là 
lực lượng chủ yếu của xã 
hội và một chế độ xã hội 
nhất định tất nhiên phải 
thích hợp với một phương 
thức sản xuất nhất định. Chủ 
nghĩa xã hội không thề tồn 
tại được ở thời trung cổ hay 
thế kỷ XVIII, vì nó bao hàm 
một nền sẵn xuất phát triền 
cao. Ý muốn của mọi người 
không đủ đề thành lập một 
chế độ xã hội này hay. một 
chế độ xã hội khác; muốn 
thành lập một chế độ xã hội, 
phải có những điều kiện 
khách quan nhất định và 
trước hết là những điều kiện 
sinh hoạt vật chất, một sự 
phát triền tới một mức nào 
đó của lực lượng sản xuất. 
Trong thời kỳ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Liên-xô, Đẳng 
cộng sản đã nói với nhân 
dân rằng nếu không công 
nghiệp hóa đất nước, không 
cỏ một nền công nghiệp nặng 
lớn mạnh thì không thề xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, không 
thê tạo ra cơ sở kỹ thuật cần 
thiết được. Ngày nay cũng. 
vậy, trong thời kỳ hoàn 
thành xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chuyển dần từ chủ 
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nghĩa xã hội lên. chủ nghĩa 
cộng sản, Đẳng dạy răng chỉ 
có duy trì sự phát triền ưu 
tiên của công n§hiệp _ nặng 
mới có th đảm bảo. bước 
tiến nhanh chóng của tất cả 
các ngành kinh tế khác. 
Trong khi chứng mìỉnh 
tính chất khách quan của 
quy luật tự nhiên và xã hội, 
thì đồng thời chủ nghĩa Mác 
cũng vẫn không hề thu hẹp 
tác dụng hoạt động tự giác 
của Đẳng, của giai cấp và 
của cá nhân. . Người ta không 
phải bất lực trước quy luật 
như kẻ thù ghét chủ nghĩa 
Mác và bọn tầm tường. hóa 
chủ nghĩa Mác vẫn tưởng. 
Chủ nghĩa Mác tuyệt đối 
không dung nạp bái vật giáo 
đối với quy luật. Chừng nào 
con người còn chưa hiều 
được những quy luật của 
tự nhiên th vẫn còn là 
nô lệ cửá nó; nhưng một 
khi đã nhận. thức được 
những quy Tuật ấy, hành 
động phù hợp với quy luật 
thì con người sẽ bắt tự 
nhiên phục vụ lợi ích của 
mình ; nhờ nhận thức được 
quy luật của tự nhiên, nhờ 
chủ ý và dựa vào „quy luật 
ấy, cọn người có thê hạn chế 
phạm vi tác động của quy 
luật, “buộc các lực lượng 
phá hoại của tự nhiên 


chuyền sang mệt hướng 
khác, bắt nó phục vụ lợi ieH 
của xã hội. Sức nước đã cổ 
tác dụng phá hoại chừng 
nào người ta còn ít tri thức, 
chừng nào họ chưa biết xây 
đựng đập nước, trạm thủy 
điện, v.v... Nhựng sau khi 
nhận thức được quy luật tự 
nhiên một cách thích đáng, 
con người đã có thề làm chủ 
được sức phá hoại của nước, 
bắt nước phải phục vụ nhu 
cầu của mình, dùng nước 
đồ tưới ruộng, đề phát 
điện, v.v.. 

Toàn bộ hoạt động của. 
Đẳng cộng sẵn Liên xô là 
một tấm gương 'sử dụng 
những quy luật khách quan 
vào lợi ích xã hội. Dựa vào 
quy luật kinh tế khách quan, 
nhất là guy luật quan hệ sản, 
xuất tất nhiên phải thích hợp 
bởi lính chốt của lực lượng 
sản xuất", Đẳng đã chuẩn bị. 
và tổ chức quần chúng công 
nông Nga tấn công vào chế 
độ lỗi thời của tư sẵn và 
địa chủ. Cách mạng xã hội 
chủ ' nghĩa tháng Mười vĩ 
đại đã thẳng lợi, vì Đảng: 
cộng. sản đã biết lợi dụng 
quỷ luật khách quan đòi hỏi 
phải xóa bỏ chế độ: Tối thời 
đang ngăn cẩn sự phát triẦn 
của các lực lượng sân xuất 
và thay thế nó bằng một chế 
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độ mới, xã hội chủ nghĩa. 
Cách mạng thành công, giai 
cấp công nhân Nga, đo Đảng 
cộng sản lãnh đạo, đã làm 
cho quan bệ sản xuất thích 
hợp với tính chất của lực 
lượng: sản xuất, đã sáng tạo 
ra nên công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa và giúp đỡ nông 
đân đi vào con đường của 
chủ nghĩa xã hội. Nếu chế 
độ tư bản chủ ngh†a còn đuy 
trì được ở các nước tư sản, 
đó chẳng qua là do trong 
các nước ấy chưa có một 
lực lượng xã hội, như sự 
liên minh giữa giai cấp công 
nhân và nông dân ở Nga, sự 
liên minh có khả „ năng thực 
hiện những yêu cầu của quy 
luật khách quan là quan hệ 
sẵn xuất tất nhiên phải thích 
hợp với tính chất của lực 
lượng sản xuất và thắng 
được sự phản kháng của 
các giai cấp bóc lột đối với 
quy luật ấy. 

Khác với tự nhiên trong 
đó việc phát hiện và ấp 
dụng quy luật tiến hành một 


cách hầu như không có trở 


ngại, tác động của quy luật 
phát triền tiễn lên trong sinh 
hoạt xã hội vấp phải sự phản 
kháng của các giai cấp đang 
suy tàn. Tìm cách kéo đài 
đời sống của chúng, các giai 
cấp đó đàn áp các lực lượng 


tiên tiến, ngăn cản không 
cho thực biện yêu cầu của 
quy luật khách quan. Cho: 
nên trong một xã hội phân 
chia giai cấp, việc lợi dụng 
quy luật kinh tế có những 
động cơ giai cấp, thì chính 
giai cấp tiên tiến đứng ở hàng 
đầu trong. việc lợi dụng 
những quy luật ấy vì lợi ích 
của toàn thề xã hội, còn các 
giai cấp đang hấp hối thì 
chống lại. Trong thời kỷ còn 
là một giai cấp tiên tiến đấu. 
tranh chống lại chủ nghĩa 
phong kiến, giai cấp tư sản 
đã lợi dụng quy luật quan 
hệ sản xuất tất nhiến phẩi 
thích hợp với tính chất của 
lực lượng sản xuất. Là giai 
cấp phản động hiện nay, 
giai cấp tư sản sử dụng 
quyền lực chính trị của nó. 
đề đấu tranh chống lại giai 
cấp vô sản, giai cấp tiên tiến 
nhất và cách mạng nhất. 
Nhưng các giai cấp đang suy 
tàn không chống lại nỗi quy 
luật khách quan và các lực 
lượng xã hội đang đấu tranh 
thực hiện quy luật ấy ; thắng 
lợi của các giai cấp tiên tiến 
là tắt yếu. 

Khác với quy luật của tự 
nhiên, quy luật xã hội không” 
tồn tại lâu dài. Bất cứ 
phương thức sẳn xuất' nào 
cũng có quy „luật ' đặc biệt 
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của nó, chừng nào còn 
phương thức sản. xuất đó, 
thì quy luật đó vẫn còn tác 
động. Khi phương thức sản 
xuất đó bị phá hủy và một 
quan hệ sản xuất mới nầy 
ra, thì quy luật cũ mắt hiệu 
lực và rút lui khối vũ đài đề 
nhường chỗ cho quy luật 
mới. Chinh vì thế mà do 
thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội ở Liên-xô, quy luật cạnh 
tranh và vô chính phủ của 
sản xuất, quy luật chung xề 
tích lũy tư bản chủ nghĩa, 
quy luật giá trị thặng dư, 
v.. không còn tác dụng. 
Những quy luật mới đã phát 
huy tác dụng: quy luật kinh 
tế cơ bản của chủ nghĩa xã 
hội, quy luật phát triền nhịp 
nhàng (theo tỷ lệ) của nền 
kinh tế quốc dân, v.v... 
Ngoài các quy luật riêng 
biệt tác động trong khuôn 
khổ một phương thức sẵn 
xuất nhất định, còn có quy 
luật kinh tế chung cho tất 
cả các hình thái kinh tế và 
xã hội. Ví dụ quy luật quan 
hệ sản xuất tất nhiên phải 
thích hợp với tính chất của 
lực lượng sản xuất là một quy 
luật chung. Một quy luật 
chung khác tác động trong 
chế độ tư bản chủ nghĩa cũng 
như trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa,là quy luật về việc sản 
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xuất tư liệu sản xuất được 
phát triền ưu tiên so với việc 
sản xuất sẵn phầm tiêu dùng, 
nếu không thế thì không thề 
có tải sản xuất mở rộng. Do 
sự tác động của quy luật 
kinh tế riêng và chung, các 
điều kiện khách quan làm cho 
sự thủ tiêu hình thái xã hội 
cũ và sự phát sinh một hình 
thái xã hội mới, tiến bệ hơn, 
chín muồi ngay trong lòng 
những hình thái xã hội cũ. 
Các quy luật chung nối liền 
tất cả các hình thái ấy thành 
một quả trình thường xuyên, 
duy nhất tiến từ thấp lên 
cạo.. 

"Lý luận mác-xit về quy 
luật có một ý nghĩa chủ 
yếu đối với hoạt động thực 
tiễn của Đảng cộng sản. Sự 
nhận thức các quy luật khiến 
cho Đảng chẳng những hiểu 
biết hiện tại mà còn dự kiến 
được tương lai, đem lại cho 
chính sách của Đẳng một cơ 
sở khoa học không gì lay 
chuyền nổi, đìu đắt một cách 
chắc chắn quần chúng lao 
động đi lên con đường: của 

chủ nghŸa cộng sản. Đảng 
cộng sản phản đối các quan 
niệm cơ hội chủ nghĩa ; .về 
tính tự. „phát, về tác động cơ 
giới của quy luật phát 
triền, v.v... là những quan 
niệm thu hẹp tác dụng của 
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mọi người vào một sự chứng 
kiến thụ động các.sự việc 
xảy ra. Các quan điềm ấy 
đặc biệt nguy hiểm đưới chủ 
nghĩa xã hội trong Ù8ó: : sự 
phát triền kinh tếkHông phải 
tiến hành một dách .tự phát 
như đưới chủ,ngha :f# bản, 
mà tiến hành theo một. kế 
hoạch,đdo.các cơ guan chỉ 
đạo- định 'ra theo đúng yêu. 
. cầu của quy luật kinh tế 
khách quan về sự phát. 4riền: 
nhịp, nhàng của nền kịnh'tế 
quốc: dân. Muốn làm tốt việc: 
kế hoạch hóa, iphẩi¿;nghiên 
cửu kỹ. đuy olnật ::đõ; ‹ phải 
học tập áp dụng,tuy luật: đó› 
một. cách hoàn toän tự ;giáế¡¿i 
đặt. kế ,hoạch cho. phù: hợp: 
hoàn toàn với yêu cầu:của: 
quy luật đó. h5 

Nhờ dựa vào quy luật kinh. 
tế của .chủ nghĩa xã hội, 
Đẳng cộng sản diu dắt một 
cách chắc chắn uhân dân 
xô-viết tiến tới chủ nghĩa cộng 
sản. (Xem : Chủ nghĩa xä hội: 
0à chủ nghĩa cộng sản). 


QUY LUẬT. CỦA LÔ- 
GÍCH HÌNH THỨC. Xem: 
Lô-gích hình thức. 

QUY LUẬT KINH TẾ CƠ 
BẢN.-Ià quy luật quyết định. 
bản chất của một phương 
thức sẵn xuất nhất định. 
Quy luật kinh tế cơ bản 
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ƒ 
không quy định.một phương 
điện .cá biệt hay một quá 
trình cá..biệt của sự phát 
triền. sẳản:xuất, mà quy định 
tất. cả những phương điện và 
quá trình chủ yếu .của sự 
phát triền đó. Quy luật này 
giúp ta biều, và giải thích 
được các quy luật wà hiện 
tượng khác của một chế độ 
kinh tế nhất định. Chẳng hạn, 
quy: luật kinh tế cơ bản 
da, chủ: nghĩa.tự bản hiện 
đại” giải thích tính chu kỳ 
của iihững cuộc kiủng hoảng 
kịnh. tế, sự bần cùng hóa. 
tuyệt đối và tương đối của 
giai cấp vô sản, những nguyên 
nhân của các cuộc chiến 
tranh dưới chủ nghĩa tư 
bản, v.v... Quy luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội” 
vạch rð vì sao dưới chủ 
nghĩa xã hội không thề có 
khủng hoảng và. thất nghiệp 
và giải thích nguyên nhân vì 
sao Có sự nâng cáo không 
ngừng hạnh phúc của người 
lao động v.v... 

Mỗi một phương thức sẵn 
xuất — công xã nguyên thủy, 
chế độ nô lệ, chế độ phong 
kiến, chế độ tư bản chủ 
nghĩa, chế độ xã hội chủ 
nghĩa — đều. có quy, luật 
kinh tế. cơ bản riêng của nó. 
Một. hình thái xã hội: chỉ có 
thề có một quy luật kinh tế 
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cơ bản, thôi. Cng như các 
quy luật. kiana tế khác, quy 
luật kinh tế ce bảm có một 
tính chất khách quan, nó 
không phải do ý chí 
người ta sáng tạo ra, nhưng 
nó phát siah trong những 
điều kiện kinh tế nhất định. 
Khác với các quy luật kinh 
tế khác, quy luật này chỉ rõ 
mục đích của sự sản xuất xã 
hội trong một giai đoạn lịch 
sử nhất định của sự phắt 
" triền của nó. 

Trong những hình thái xã 
hội có trước cbủ nghĩa xã hệi 
(chế độ nô lệ, chế độ phong 
kiến chế độ tư bản chủ 
nghĩa) là những hình thải 
xây dựng trên đối kháng giai 
cấp, thì đặc điềm trọng yếu 
nhất của quy luật kinh tế cơ 
bản là việc chiếm hữu sản 
phầmg thặng dư đo bóc lột 


tàn bạo những người lao động 


đề làm lợi cho các giai cấp 
bóc lột. Bản chất xã bội của 
quy luật kinh tế cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội thì khác 
hẳn. Mục đích của nền sản 
xuất xã hội chủ nghĩa là con 
người và nhu cầu của con 
người tức là sự thỏa mãn 
nhu cầu vật chất và tỉnh thần 
của con người. Quy luật 
kinh tế cơ bẩn của chủ nghĩa 
xã hội chứng tỏ tính ưu việt 
của chủ nghĩa xã hội se với 


tất cả những chế độ xã hộ 
đã có trước nó. 


QUY LUẬT KINH TẾ CƠ" 
BẢN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ 
BẢN HIỆN ĐẠI. Là quy 
luật kinh tế khách quan xác 
định bản chất của chủ nghĩa 
tư bản trong giai đoạn để 
quốc chủ nghĩa. Xta-lin vạch. 
rö : «Những đặc điềm chủ 
yếu và những yêu cầu của 
quy luật kinh tế cơ bẩn của 
chủ nghĩa tư bản biện đại có 
thề nêu lên đại đề như sau : 
bảo đảm lợi nhuận tư bẳn 
chủ nghĩa cao nhất sbằng 
cách bóc lột, làm phá sẵn vài: 
bần cùng hóa. đa số nhân 
đân trong nước ; bằng cách 
nô dịch và bóc lột một cách 
có hệ thống nhân dân các 
nước khác, nhất là nhân đân 
các nước chậm tiến ; cuối: 
cùng bằng cách gây chiến: 
tranh và quân sự hóa nền: 
kinh tế quốc dân nhằm bảo. 
đảm những món lợi nhuận 
cao nhất ». (Những ấn đề 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội 
ở Liên-xó, bản tiếng Pháp, 
Mảt-xce-va, 1953, trang 43), 
Quy luật này quyết định 
những phương điện chủ yếu 
và những quá trình chủ yếu 
của sự phát triền của nền 
sản xuất tư bẩn chủ nghĩa 
hiện đại. Nó bóc trần những. 
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mâu thuẫn biền nhiên của 
chủ nghĩa tư bản cũng như 
những nguồn gốc của chính 
sách đối nội xà i ngoại do 
các Nhà nướẺ ` đã quốc chủ 
nghŸa theo: đuôi. Khái niệm 
về quy 'lúết kinh tế cơ bản 
của chủ nghĩa tư bản hiện 
đại cụ thề hóa tác dụng của 
quỳ luật giá trị thăng dư 
trong những điều kiện của 
chủ nghĩa tứ bản lũng đoạn, 
và chứng tỏ rằng mục đích, 
động cơ và điều kiến phát 
triền của chủ nghĩa tư bản 
hiện đại không phẩi ]à lợi 
nhuận trung bình mà là lợi 
nhuận cao nhất, Việẻ theo 
đuôi lợi nhuận. cao nhất bắt 
nguồn ngay từ hẳn chất của 
chủ nghĩa tư bẩn lũng đoạn. 
Lợi nhuận cao nhất là cần 
thiết đối với chủ nghĩa tử 
bẩn lũng đoạn đề thực hiện 
ít nhiều đều đặn việc tái sản 
xuất mở rộng. 

Trong những điệu kiện 
hiện nay, mục đích của sự 
sản xuất tư bản chủ nghĩa 
cũng quyết định những. thủ' 
đoạn mà cắc tồ chức Hing 
đoạn tư bắn chủ nghĩa dùng 
đề kiếm những lợi nhuận.cao 
nhất. Một trong những thủ 
đoạn này là tăng cường bóc 
lột, làm ph sản, bần cùng 
hóa đa số dân cứ trong 
nước. Bọn tư bản tăng cường 
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bóc lột giai cấp công nhân 
bằng cách kéo đài ngày làm 
việc, táng cường độ lao động, 
giảm bớt tiền công đến rHức 
thấp hơn giá trị sức lao động, 
chúng bóc lột công nhân bằng 
cách định những giá cả có 
tính chất lũng đoạn cho các 
hàng hóa tiêu dùng. Các tổ 
chức lũng °'đoạn bóc lột nông 
dân, thợ thủ công và những 
người tự hữu nhỏ khác, đầy 
những kẻ cạnh tranh yếu hơn 
chúng đến chỗ phá sản, biến 
ngân quý Nhà nước thành 
công CỤ CƯỚP đoạt người lao 
động. Tất cả những cái đó 
đều tăng lên đến cực độ sự 
đối kháng giai cấp giữa một 
bên là giai cấp tư sản và một 
bền là giai cấp công nhân và: 
toàn bộ những người lao 
động. Một thủ đoạn khác đề 
bão đấm lợi nhuận cạo nhặt 
là việc nô dịch vá bóc lột có 
hệ thống nhận dân các nước 
khác, đặc biệt là các nước 
chậm tiến. Điều đó làm cho 
những mâu thuẫn trở nên 
gay gắt thêm giữa mội dúm 
nước «văn minh» đi thống 
trị và hàng triệu người bị ạp 
bức của các nước thuộc địa 
và phụ thuộc; mở rộng CHỘC ' 
đấu tranh đề giải phóng. đân 
tộc, làm yếu vị trí của chủ 
nghĩa đế quốc trên toàn thế 
giới. Chiến tranh thế giới lần 
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thứ hai và sự phát triền chưa 
từng thấy của phong trào 
giải phóng đân tộc trong các 
nước thuộc địa và phụ thuộc, 
thực tế đã làm tan rã hệ 
thống thuộc địa của chủ 
nghĩa để quốc. Bọn trùm tư 
bắn lũng đoạn còn kiểm được 
lợi nhuận cao nhất bằng cách 
bắt các nước tư bẩn chủ 
nghĩa khác đầu hàng và phục 
tùng mình, bằng cách biến 
những quốc gia độc lập thành 
những nước phụ thuộc. Do 
đó mà làm cho trầm trọng 
thêm. những mâu thuẫn giữa 
các nhóm tư bản tài chính; 
giữa các Nhà nước để quốc 
chủ nghĩa đấu iranh giành 
thị trường tiêu thụ và cäc 
nguồn nguyễn liệu, giành khu 
vực đầu tư. Cuộc đẫu tranh 
này là một nguyên nhân gây 
Ta các cuộc chiến tranh giữa 
các.nước đế quốc chủ nghĩa. 
Việc chạy đua vũ trang và 
chiến tranh đều là một trong 
những nguồn chủ yếu đề 
kiếm lợi nhuận cao nhất đối 
xới bọn tư bẩn lũng đoạn. 


Tác dụng của quy luật 
kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
tư bản hiện đại đi đến kết 
quả là làm cho cuộc iỗng 
khủng hoảng của chủ nghĩa 
tư bản” luôn luôn trở nên 
sâu sắc thêm, làm cho tất cả 


những mâu thuẫn của, nó 
càng tăng thêm. 


QUY LUẬT KINH TẾ cơ 
BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ 
HỘI, TLả một quy luật biểu 
hiện bản chất của phương 
thức sản xuất xã bội chủ 
nghĩa: bảo đảm thỏa mãn 
đầy đủ nhất những,nhu cầu 
vật chất và văn hóa khồng 
ngừng tăng lên của toàn thề 
xã hội, bằng cách luôn luôn 
tăng thêm và hoàn thiện nền 
sản 'xuất xã hội chủ nghĩa 
trên, cơ SỞ một kỳ thuật cao. 
Mục. đích của, nền sản xuất xã 
hội chủ nghĩa là vì con người 
và những nhu cầu của nó, 
nghĩa là nhằm thỏa mắn đầy 
đủ nhất những nhu cầu vật 
chất và văn hóa không 
ngừng tăng lên của toàn thể 
xã hội. Cách đạt tới mục 
đích vĩ đại đó là làm cho nền 
sẵn xuất xã hội chủ nghĩa 
tăng lên và hoàn. thiện không 
ngừng trên cơ sở một kỹ 
thuật cao. 

Vi sản xuất xã hội chủ nghĩa 
phụ thuộc vào sự thỏa mãn 
những nhu cầu vật chất và 
văn höa của bản thân những 
người lao động, nên mức tăng 
thêm của nhu cầu (sức mua) 
của quần chúng luôn luôn 
vượt quá sự phát triền của 
sản xuất và trở thành động 


lực kích thích mạnh mề làm 
cho lực Tượng sản xuất ngày 
càng tăng lên. Do .đó mà 
những cuộc khủng hoảng sản 
xuất thừa và nạn thắtnghiệp— 
là những tai họa thực sự cho 
người lao động ở các nước 
tư bản chủ nghĩa, — không 
thề xảy ra trong chế độ xã 
hội chủ nghĩa. Cũng chính vì 
thế mà nền sản xuất xã hội 
chủ nghĩa tăng lên không 
ngừng và tốc độ phát triển 
của nó ngày càng cao. Từ 
năm 1929 đến năm 1951, công 
nghiệp ở Mỹ tăng gấp đôi, 
trong khi đó, công nghiệp xô- 
viết ởä tăng lên chừng 13 
lần. Đó là chứng cớ hùng 
hồn vạch rõ phương thức 
sản xuất xã hội chủ nghĩa 
hơn hẳn chủ nghĩa tư bản là 
chủ nghĩa nhằm mục đích 
làm giàu cho bọn bóc lột. 
Vẫn đề phân phối thu nhập 
quốc dân giữa những giai 
cấp trong xã hội có một ý 
nghĩa quan trọng hàng đầu 
đối với sinh hoạt vật chất 
của công nhân và nông dân. 
Trong các nước tư bản chủ 
nghĩa, già nửa số thu nhập 
quốc dân đều bị những giai 
cấp bóc lột chiếm đoạt. ở 
Liên-xô, thu nhập quốc dân 
hoàn toàn thuộc về người 
lao động và được phân phối 
theo cách bảo đảm cho hạnh 
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phúc của nhân dân tăng lên 
mãi mãi. Chừng ba phần tư 
số thu nhập quốc đân được 
dành đề thỏa mãn những 
nhu cầu cá nhân của người 
lao động, nhu cầu về vật 
chất cũng như về văn hóa. 
Phần còn lại do Nhà nước, 
các nông trang tập thể và các 
hợp tác xã sử dụng đề mở 
rộng sản xuất và đề chỉ tiêu 
cho những nhu cầu công 
cộng và „xã hội khác. Hạnh 
phúc của người lao động 
được tăng thêm trên cơ sở 
nguyên tắc xã hội chủ nghÌa : 
phân phối theo số lượng và 
chất lượng lao động đã cống 
hiến ; nguyên tắc này có tác 
dụng làm cho người lao động 
vì lợi ích vật chất mà quan 
tâm đến kết quả lao động của 
mình. Thi đua xã hội chủ 
nghĩa, việc bản thân người 
lao động chăm lo nâng cao 
năng suất lao động, tiết kiệm 
vật liệu, phát hiện ra những 
nguồn dự trữ mới đặng phát 
triền sẵn xuất, v.v... đều do 
tác dụng của quy luật cơ bản 
của chủ nghĩa xã hội quyết 
định. Quy luật này cũng nói 
rõ là, dưới chủ nghĩa xã hội, 
cộng nhân vui vẻ sử dụng 
mây móc, những máy , mnóc 
đó có tác dụng tiết kiểm lao 
động xã hội và giảm nhẹ lao 
động của mọi người, còn 
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dưới chủ nghĩa tư bản thì 
mảy móc được dùng làm 
công cụ bóc lột. 


Giống như những quy luật 
kinh tế khác, quy luật kinh tế 


cơ bản của chủ nghĩa xã hội 


có tính chất khách quan, nó 
không phải đo ý chí con người 
sáng tạo ra, mã là phát sinh 
từ những điều kiện kinh tế 
nhất định. Vì lợi ích của xã 
hội, Nhà nước xô-viết và 
Đẳng cộng sản sử dụng quỷ 
luật: này, dựa vào nó trong 
chính sách kính tế của mình. 
Nhà, nước xô-viết và Đẳng 
cộng sản ra sức nâng cao 
không ngừng mức sống vật 
chất và văn hóa của nhân 
dân. Ờ. nước xô-viết, hàng 
tiêu dùng thường xuyên được 
giảm giá. một cách tuần tự; 
tiên công thực tế của công 
nhân và nhân.viên cũng như 
thu nhập của nông dân đều 


tăng lên có hệ thống, trình 


độ văn hóa của nhân dân 
thành thị và nông thôn được 
nâng cao không ngửng, việc 
bảo vệ sức khỏe nhân dân 
được cải thiện v.v... Tất cả 
những cái đó biều hiện tác 
dụng của quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội. 


QUY LUẬT PHÁT TRIỀN NHỊP, NHÀNG... 


QUY LUẬT PHÁT TRIỀN 
NHỊP NHÀNG (THEO TỶ LỆ) 
CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC 
DÂN. Quy luật kinh tế khách 
quan của chủ nghĩa xã hội. 
qQuy luật phát triền nhịp 
nhàng của nền kinh tế quốc 
dân :đã xuất hiện thành một 
cái đối lập với quy. luật cạnh 
tranh ýà sản xuất vô chính 
phủ đưới chủ nghĩa tư bẩn. 
Nó xuất hiện trên cơ sở xã 
hội hóa các tư liệu sẳn xuất, 
sau khi quy luật cạnh tranh 
và sản xuất vô chính phủ 
đã mất hiệu lực». (Xta-lin: 
Những ấn đề kinh tế của chủ 
nghĩu'xä-hội ở Liên-xô, bản 
tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 1953, 
trang 9). 

Tính tất yếu khách quan 
của quy luật phát triền nhịp 
nhàng của nền kinh tế quốc 
dân — quy luật chỉ riêng nó 
mới có thề bảo đảm việc 
quản lý nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa —-là do chế độ 
công hữu các tư liệu sản 
xuất quyết định. 


Quy luật đó chỉ có thề đem 
lại kết quả mong muốn, trong 
trường hợp sự phát triền có 
kể "hoạch của nền kinh. tế 
quốc dân củ một nhiệm.:vụ 
phải thực hiện. Bản thân quy 
luật phát triền nhịp nhàng 
của nền kinh tế quốc dân 
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Pyiex thề nêu lên nhiệm vụ 
. Nhiệm vụ này bao hàm 
". 4aU luật kinh tế. cơ bản 
của chủ nghĩa xã hội”. 
nên quy luật phát triền nhịp 
nhàng chỉ có thề hoàn toàn 
phát sinh tác dụng khi nó 
dựa trên quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội. 


Việc điều chỉnh các ngành 
sản xuất xã hội cho thích 


ứng với nhau, việc duy trì. 


rnột cách có. hệ thống những 
tỷ lệ phát triền giữa các 
ngành đó, là một tròng những 
yêu cầu cơ bản của quy luật 
phát triền nhịp nhàng của 
nền kinh tế quốc dân. Nếu 
frong nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa, tính chất có tỷ lệ chỉ 
được xác lập thông qua tình 
trạng không cớ tỷ lệ, và luôn 
luôn bị vi phạm, thì trong 
mền sẵn xuất xã hội chủ nghĩa, 
tính chất có tỷ lệ giữa các 
yếu tố của nền sẵn xuất xã 
hội (giữa việc sản xuất tư liệu 
sản xuất với việc sản xuất 
tư liệu tiêu dùng, giữa 
các ngành kinh-tế quốc dân, 
giữa việc tích lũy với việc 
tiêu dùng, v.v...) được xác 
lập một cách có ý thức, theo 
dúng những yêu cầu của 
quy luật phát triền nhịp 
nhàng của nền kinh tế quốc 
dân. 


Cho. 


Trong nền kinh tế tư bản 


chủ nghĩa, dựa trên cơ sở 


chế độ tư hữu về tư liệu sẵn 
xuất, việc phân phối lao động 
và tư liệu sẵn xuất giữa các 
ngành kinh tế tiễn hành một 
cách tự phát; quy luật giá 
trị, tác động như một lực 
lượng mù quáng, là kẻ điều 
tiết sản xuất trong nền kinh 
tế đó.. Với chủ nghĩa xã hội, 
nhờ có chế độ công hữu về 
tư liệu sản xuất, nhờ có tác 
dụng của quy luật phát triền 
nhịp nhàng của nền kinh tế 
quốc dân và nhờ toàn bộ 
chính sách kinh tế của Nhà 
nước xô-viết dựa vào quy 
luật đó, nên quy luật giá trị 
thôi không có tác dụng điều 
tiết sản xuất nữa, phạm vi 
hoạt: động của nó bị hạn. chế. 
Trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa, chính quy luật phát 
triền nhịp nhàng của nền 
kinh tế quốc dân quy định 
việc phân phối lao động và 
tư liệu sản xuất. Trong nền 


kinh. tế xã hội chủ nghĩa, 


các tỷ lệ đều được quy định 


theo đúng những yêu cầu của 


quy luật kinh tế cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội và của quy 
luật phát triển nhịp nhàng 
của nền kinh tế quốc dân. 
Các kế hoạch kinh tế.;:phải 
đáp ứng đầy đủ và phải phần 
ánh những yêu, cầu ấƑ; nếu 
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không thì những hiện tượng 
không có tỷ lệ sẽ nầy sinh; 
song nhờ sự tác động của 
quy luật khách quan của sự 
phát triển nhịp nhàng của 
nền kinh tế quốc dân, mà 
cuối cùng những hiện tượng 
đó sẽ bị phát hiện. Muốn tiêu 
diệt những hiện tượng không 
có tỷ lệ có thê xảy ra, quy luật 
đó đòi hồi phải có những lực 
'lượng dự (rữ về vật chất và 
về nhân công. Những tỷ lệ đã 
.quy định như vậy không phải 
là bất đi bất dịch; nó được 
quyết định bởi những nhiệm 
vụ mà sự tải sản xuất mở 
-rộng xã hội chủ nghĩa, tức 
là sự phát triền thường xuyên 
của công nghiệp, của vận tải, 
của nông nghiệp, v.v... đề ra. 
Việc xác lập phững tỷ lệ 
đúng đẳn giữa việc sẵn xuất 
các tư liệu sẳn xuất và việc 
sản xuất các sản phầm tiêu 
dùng, có một ý nghĩa trọng 
đại đối với việc tái sẳn xuất 
mở rộng. Không phát triền 
ưu tiên ngành sẵn xuất tư 
liệu sản xuất, cơ sở của toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân, thì 
không thề bảo đảm được việc 
tái sản xuất mở rộng đó. Sự 
tăng cường không ngừng toàn 
bộ nền sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, bao hàm địa vị ưu 
tên sản xuất các tư liệu 
sản xuất, là một điều kiện 


cœ bản của bước quá độ 
dần dần từ chủ nghĩa xã 
hội lên chủ nghĩa cộng sản. 
Theo đúng những yêu cầu 
khách quan của các quy luật 
kinh tế, Đẳng cộng sản đã 
luôn luôn tiến hành một chính. 
sách nhằm bảo đẩm sự tiến 
bộ liên tục của việc sản xuất 
tư liệu sản xuất. Đồng thời, 
trong lúc dựa vào những 
thành tựu đã đạt được trong 
địa hạt đó và dựa vào quy 
luật phát triền nhịp nhàng 
(theo tỷ lệ) của nên kinh tế 
quốc dân, ngày nay Đẳng 
thực hiện một chương trình 
nhằm bão đấm một sự phát 
triền lớn mạnh của nông 
nghiệp và sự phát triền sẵn 
xuất các sẵn phầm tiêu đùng 
thông thường nhất. Quy luật 
phát triền nhịp nhàng của 
nền kinh tế quốc đân đòi 
hỏi một sự phân phối và sử 
dụng hợp lý lực lượng sản 
xuất, một sự (tiết kiệm từng 
ly tùng tỷ sức lao động và 
nguyên liệu v.v... 


Tác dụng của quy luật 
phát triền nhịp nhàng của 
nền kinh tế quốc dân bao 
hàm tính tất yếu phải kế 
hoạch hóa trong phạm vi cả 
nước. Các kế hoạch do Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa lập ra, 
đều ít nhiêu phản ánh (rung 
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thành những đòi hồi của quy 
luật đó. Ta không nên lẫn 
lộn các kể hoạch xô-viết hàng 
năm và năm năm với quy 
luật kinh tế khách quan của 
sự phát triên nhịp nhàng, 
theo tỷ lệ, của nền kinh tế 
quốc đân. Quy luật này quyết 
định tính tất yếu phải kế 
hoạch hóa một cách đúng mức 
nền sản xuất xã hội, và giúp 
cho các cơ quan kể hoạch 
hóa có khả năng làm việc 
đó. Muốn biến khả năng đó 
thành hiện thực, thì phải 
nghiên cửu quy luật kinh. tế 
đó, làm chủ nó, phải học vận 
dụng nó một cách thích đáng, 
học cách lập ra các kế hoạch 
đáp ứng hoàn toàn những 
yêu cầu của quy luật ấy. 
Những sai lầm trong việc kế 
hoạch hóa có thề gây nên và 
thực sự gây nên một tồn hại 
to lớn cho nền kinh tế quốc 
đân. Việc kế hoạch hóa chỉ 
có thề đưa lại những kết quả 
tốt đẹp khi nó dựa vào quy 
luật phát triền nhịp nhàng, 
và hoàn toàn thích ứng với 
quy luật kinh tế cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội. 


Các kế hoạch kinh tế biều 
hiện những nhu cầu cấp 
thiết trong sự phát, triền của 
đời sống vật chất của xã hội, 
dựa vào những quy luật kinh 
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tế của chủ nghĩa xã hội, 
tổng kết những kinh nghiệm 
có tính chất sáng tạo của 
hàng triệu người lao động.. 
Chinh những kế hoạch chỉđạo. 
là những kế hoạch quyết định: 


và hướng dẫn đời sống kinh: 


tế trong nước; mở ra những: 
triền vọng; tö chức và động. 
viên quần chúng lao động. 
Sức mạnh của các kế hoạch. 
đó là ở chỗ nó có tính hiện 
thực trong hoạt động sinh: 
động của hàng triệu người lao 


động đang xây dựng một đời 


sống mới. 


Việc kế hoạch hóa xã hội 
chủ nghĩa, đựa trên quy luật 
phát triền nhịp nhàng của 
nền kinh: tế quốc dân, là một 
trong những điềm phân biệt 
hệ thống kinh tế xã hội chủ 
nghĩa với hệ thống kinh tế tư 
bản chủ nghĩa, và là một 
trong những điềm ưu việt cơ 
bản của hệ thống kinh tế xã 
hội chủ nghĩa so với hệ thống, 
kinh tế tư bản chủ nghĩa. Đó. 
là điều bảo đảm cho một 
hình thức cao cấp lâu đài và 
vững chắc của doanh lợi, 
khiến cho nên kinh tế xã hội 
chủ ngh†a không thể có khủng 
hoảng và bảo đảm những tốc 
độ ngày càng nhanh cho. sự 
phát triển không ngừng của 
nền kinh tế đó.. 
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QUY LUẬT QUAN HỆ 
SÁN XUẤT TẤT NHIÊN 
PHẢI THÍCH HỢP VỚI TÍNH 
CHẤT CỦA LỰC LƯỢNG 
:ŠSÂN XUẤT. Là quy luật kinh 
tế khách quan của tất cả các 
hình thái xã hội, do, Mắc 
phát hiện. Việc phân tích 
+chủ nghĩa tư bản hiện đại và 
thực tiễn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên-xô đã giúp cho 
Lê-nin và Xta-lin đem lại một 
sự phát triền mới cho nguyên 
lý của Mác về sự tác động lẫn 
mhau giữa lực lượng sân xuất? 
và quan hệ sản xuất” cũng 
như về tính chất của sự tác 
động lẫn nhau đó trong. các 
giai đoạn khác nhaư của sự 
phát triền của xã hội. 

Chủ ngh†a Mắác—Lê-nin coi 
sản xuất xã hội như là một 
chỉnh thề mà hai mặt—lực 
lượng: sản xuất và quan hệ 
sản xuất liên hệ chặt chẽ 
với nhau. - Chính vì là hai 
mặt khác nhau của sẵn xuất 
xã hội, nên lực lượng sản 
xuất và quan hệ sẳn xuất có 
thề và thực sự tác động lẫn 
nhau. Lực lượng sẩn xuất 
là yếu tố quyết định của 
sự phát triền của sản xuất. 
®Điều đó có nghĩa là đến một 
ràng thái nhất định, đến một 
trình độ phát triền nào đó 
-của lực lượng sẵn xuất, thì 
tất nhiên phải có quan hệ 


nề Hạc: v.c kbônnl hệ cũ, 
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sẵn xuất nhất định thich:hợp : 
lực lượng sẳn xuất nào: thì 
quan: Hà, sản Tiên Mixth Lực 





luổn biến đôi và phát triển. 
Trước hết lực lượng sắn xuất 
thay đổi và phát triền ; và 
sau đó, tùy theo: những thạy 
đồi này mà quan hệ sản xuất, 
quan hệ kinh tế của người 
ta cũng biến đổi theo. 
Nhưng tác dụng. của quan 
hệ sản xuất quyết không phải 
là tiêu cực. Nầy sinh trên cơ 
sở: lực lượng sản xuất nhất 


định, những kim 


xuất đ 


đến sự phát triền của Ic 


Bán sản xuất mà nó thúc 
đà 1y hay.kim, hàm. Quan hệ 
sẵn xuất m ới thíc | 
tính chất của lực lượng sẵn 
xuất, trở thà R 










mới, lớn mạnh của \ lực Tyng 





lượng sản xuất, Quan nh 
xuất không thề lạc hậu: quá]âu 
so với" sy lớn mạnh-của lực 
lượng sản xuất và trở thành 
mâu thuẫn với tực lượng sản 
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xuất. Dù quan hệ sẵn xuất lạc 
hậu đến mức, nào đi nữa, so 
với sự tiến bộ của lực lượng 
sản xuất, thì ehỏng hay chầy 
nỏ cũng phải đi tới chỗ thích 
hợp với trình độ, tính chất 
của lực lượng sẩn xuất và 
như lịch sử: loài người đã 
chứng mỉnh thì đúng là như 
vậy. Irong trưởng hợp. ngược 
lại, sự thống nhất giữa lực 
lượng sản xuất và quan hệ 
sản xuất bị phá hoại nghiêm 
trọng, điều đó dẫn đến một 
sự phả hoại trong toàn bộ 
nền sản xuất, dẫn đến một: 
cuộc khủng "hoảng. 

Trong xã hội chia thành 
giai cấp đối kháng, mâu thuẫn 
giữa lực lượng sản. xuất đã 
lớn mạnh và quan hệ sản 
xuất cũ, bao giờ cũng đưa 
đến một cuộc xu t do 
cách lệ. xã hội ẽ lãi † quyết. 
Không t Ẫ hặc th ược, vì 
các glai cấp suy tàn của xã 
. hội, có quyên lợi thiết thân 
trong việc duy trì quan hệ 
sản xuất cũ, đều đứng lên 
bảo vệ những quạn hệ này. 
Chinh giai cấp tiên tiến nhất 
bao giờ cũng là giai cắp khôi 
phục lại quy luật quan hệ 
sản xuất tắt nhiên phải thích 
hẹp với tính chất của lực 
lượng sản xuất, vì việc phá 
hủy .quan hệ sắn xuất cũ và 
thiết lập quan hệ sản xuất mới 


đều đáp ứng lợi ích sống còn 
của giai cấp ấy. Giai cấp tư 
sản, trong thời đại Ea ngã 
lợi đụng quy luật quan hệ sẵn 
xuất tất nhiên phải thích Hợp 
với tính chất của lực lượng 
sản xuất, đã lật đồ quan hệ 
sẵn xuất phónŠ kiêm, thiết lập 
quan Trệ SÍñ XUẤT THỚT Từ Đán 
chủ nghĩa, và do đó, đã thiết 
lập sự thích hợp giữa quan 
hệ sản xuất và tỉnh chất của 
lực lượng sản xuất, trong một 
thời kỳ nhất định. Nhưng đọ 
lực lượng sản xuất phát triền 

mạnh và do sự xã hội hóa 
cao độ lao động trên cơ sở 
nền sẵn xuất tư bản chủ 
nghĩa, nêmquan hệ sẵn xuất 
tư sản khống còn thích hợp 
với Hnh chất của lực lượng 
sản xuất nữa; vốn là một 
nhân tố làm phát triền lực 


lượng sẳn xuất, nó đã biến 


thành một trở ngại cho lực 
lượng sản xuất. Chế độ tư hữu 
tư bản chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuất mâu thuẫn rõ rệt với 
tính chất xã hội của quá trình 
sẵn xuất, với tính chất của 
lực lượng sẵn xuất. Lực 
lượng sản xuất lớn mạnh 
thêm đòi hỏi gắt gao phải xóa 
bổ quan hệ sản xuất tư sẵn 
đang kim hãm nó. Các củ lÈ 
khủng hoảng kinh tế có, định 
chất phá hoại đều. đà, át quả 
của sự xung, đột đặc biệt đ8ay 


gì trong giai đoạn tột cùng 
của chủ nghĩa tư bản, tức giai 
đoạn chủ nghĩa để quốc. Nếu 
quan hệ sẵn xuất tư bản chủ 
nghĩa còn đuy trì ở nhiều 
nước, nếu ở đấy quy luật 
quan hệ sẳn xuất tất nhiên 
phải thích hợp với tính chất 
của lực lượng sản xuất chưa 
phát huy tác dụng, thì chính 
là vi nó vấp phải sự phản 
kháng kịch liệt nhất của các 
lực lượng suy tàn của xã hội 
đang nắm chính quyền Nhà 
nước. 

Dựa vào quy luật quan hệ 
sắn xuất tất nhiên phải 
thích hợp với tính chất của 
lực lượng sẵn xuất, giai cấp 
công nhàn Liên-xô, liên mình 
với nông dân; đã dùng hành 
động cách mạng phá hủy 
quan hệ sản xuất tư sản, đã 
thiết lập quan hệ mới, xã hội 
chủ nghĩa, và đã làm cho 
quan hệ này thích hợp với 
tính chất của lực lượng sản 
xuất. Dưới chủ nghĩạ xã hội, 
quan hệ sản xuất hoàn toàn 
thích hợp với trạng thái của 
lực lượng sản xuất, vì tính 
chất xã hội của sẵn xuất ở 
đấy dựa trên chế độ công 
hữu tư liệu sản xuất. Vì thể 
nền sẳn xuất xã hội chủ 
nghĩa ở Liên-xô không có 
khủng hoảng sản xuất thừa ; 
lực lượng sẵn xuất phát triền 


hội, 


theo một nhịp độ ngày càng 
nhanh, vì quan bệ sản xuất 
thích hợp với lực lượng sẵn 
xuất làm cho sự phát triền 


_đó được tự do tiến hành. 


Song, sự thícb hợp hoàn 
toàn giữa quan hệ sản xuất 
và tính: chất của lực lượng 
sản xuất trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa không thề coi như 
là cải gì tuyệt đối, vĩnh viễn. 
Lực lượng sản xuất là 
nhân tố động nhất và cách 
mạng nhất của sản xuất, nên 
ngay cả dưới chủ nghĩa xã 
nó cũng đi trước quan 
hệ sẵn xuất. Nhưng dưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa, mâu 
thuẫn giữa hai mặt đó của 
sản xuất không đẫn tới một 
tình trạng đối lập, đến một 
tình trạng xung đột, bởi vì 
ở Liên-xô không còn những 
giai cấp vì lợi ích thiết thân 
mà duy trì những quan hệ 
sản xuất đã lỗi thời; xã hội 
có khả năng kịp thời khắc 
phục những mâu thuẫn ây. 
Căn cứ vào những yêu cầuư 
của quy luật kinh tế quan hệ 


sản xuất tất nhiên phải thích 


hợp với tính chất của lực 
lượng sản xuất, Đảng cộng 
sản và Nhà nước xô-viết kịp 
thời nhìn thấy những mâu 
thuẫn ngày càng tăng và tức 
khắc dùng các biện pháp đề 
khắc phục mâu thuẫn đó bằng 
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cách làm cho quan hệ sản 
xuất thích hợp với đà tiến 
lên của lực lượng sản xuất. 
Bởi vậy, trong giai đoạn hiện 
lại của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản ở Liên- 
xô, chế độ sở hữu của nông 
trang tập thê và việc lưuthông 
hàng hóa đều góp phần phát 
triên kinh tế quốc dân; trong 
tương lai, hai ngành .đó cũng 
sẽ còn phục vụ nhiêu cho xã 
hội xô-viết. Nhưng về sau, 
trong quả trình chuyền dần 
dần tử chủ nghĩa xã hội lên 
chủ nghĩa cộng sản, các hiện 
tượng kinh tế đó sẽ trở thành 
mâu thuẫn với sự tiến bộ của 
lực lượng sẵn xuất, và sẽ bắt 
đầu cản. trở sự tiến bộ đó. 
Muốn xóa bỏ mâu thuẫn này, 
phải nâng cao đân dân chế 
độ sở hữu nông trang tập thê 
lên trình độ chế độ sở hữu 
toàn đân và phải đem chế độ 
trao đổi sẵn phầm thay thế 
cho việc lưu thông hàng hóa. 
3Ó là một trong những điều 
kiện tiên quyết của bước quả 
độ từ chủ nghĩa xã hội lên 
chủ nghĩa cộng sản ở Liên-xô. 

Quy luật quan hệ sẵn xuất 
tất nhiên phải thích hợp với 
tính chất của lực lượng sản 
xuất giúp ta hiều được tính 
tắt yếu của việc một hình thái 
xã hội này thay thể một hình 
thái xã hội khác trong quá 


trình lịch sử. Nó giải thích 
tại sao thắng lợi của chủ 
nghĩa cộng sản là tất yếu. 


QUY NẠP VÀ SUY DIỄN. 
Quụ rạp (chữ la-tinh : induc- 


fio) là lập luận đi từ riêng 
đến chung, từ sự việc đến 


khái quát. Suy diễn (chữ la- 
tỉnh: deducfio) là lập luận 
đi từ chung đến riêng, từ 
những nguyên lý chung đến 
những kết luận riêng. Các nhà 
triết học kính nghiệm chủ 
nghĩa (Pé-cơn” và những 
người khác) đã gắn cho quy 
nạp một ý nghĩa quan trọng 
đặc biệt, đặt quy nạp lên trên 
suy diễn. Các nhà triết học 
duy lỷ luận (Ðé-các-cơ”, Xpi- 
nô-da*, Lai-nif®), lại đặt suy 
diễn lên hàng đầu. Đối với 
siêu hình học, quy nạp và suy 
diễn là những phương pháp 
nghiên cửu đối lập nhau và 
bài xích lẫn nhau. 

Phép biện chứng duy vật 
coi quy nạp và suy điễn là 
những Dhương pháp nghiên 
cứu khác nhau, nhưng không 
độc lập đối với nhau. Không 
thê có cái này nếu không có 
cái kia. Bất cứ suy diễn khoa 
học nào cũng đều bắt nguồn 
từ sự nghiên cứu trước một 
cách quy nạp và căn cứ vào 
sự nghiên cứu đó. Việc 
nghiên cứu những sự vật 


782 QUY NẠP VÀ SUY DIỄN 





phẩi đi trước việc hình thành 
những khái niệm giản đơn 
nhất, nếu không thì sự khái 
quát sẽ lơ lửng giữa không 
{rung và không có một chút 
giá trị khoa học nào. Nhà 
sinh lý học vĩ đại Nga Páp- 
lốp” nói rằng sự vật là không 
khí của nhà bác học. Khoa 
học chân chính về tự nhiên 
chỉ bắt đầu bằng một sự 
nhận thức căn cử vào thực 
nghiệm và vào sự phân tích 
những sự vật. Về phần nó, 
quy nạp chỉ có tính chất 
khoa học khi nào việc nghiên 
cứu những sự vật dựa vào 
sự nhận thức các quy luật 
chung. Trong cuốn ạ Biến 
chứng của tự nhiên”, Ăng- 
ghen đã phê bình kịch liệt 
« phái quy nạp» là phái cho 
rằng chỉ riêng có quy nạp mới 
là một « phương pháp không 
thể sai lầm». Chỉ tích lũy 
những sự vật một cách 
thuần túy theo kinh nghiệm 
mà không khái quái sự vật 
bằng lý luận thì không tài 
nào đi tới nhận thức khoa 
học được. Việc nghiên cứu 
sự vật sẽ giúp cho suy diễn 
vạch ra được bản chất và 
quy luật phát triền của 
những sự vật đó. 

Páp-lốp rất coi trọng sự 
vật, song Páp-lốp đồng thời 
cũng nói rõ rằng một khải 


niệm chung về sự vật bao giờ 
cũng cần thiết đề «liên kết 
những sự vật», đề tiến lên. 
Sự vật mà không được lý 
luận soi sáng thì vẫn cứ lờ 
mờ. Chẳng hạn trước Men- 
đê-lê¿p”, người ta đã tích 
lũy được những tri thức về 
những nguyên tố hóa bọc 
khác nhau, nhưng chưa phát 
hiện được mối liên.hệ thật 
sự và những quan hệ qua 
lại giữa các nguyên tố ấy. 
Dựa trên những sự vật tích 
läy được bằng quy nạp, Men- 
đê-lê-ép đã sáng lập ra hệ 
thống tuần hoàn nổi tiếng 
của ông, hệ thống đó đã làm 
sáng tỏ mối liên hệ nội bộ 
tắt yếu giữa các nguyên tố 
hóa học. Lý luận của Men- 
đê-lê-ép và những điều suy 
diễn khoa hẹc của ông đã 
giúp cho việc biều biết và 
giải thích những sự vật một 
cách sâu sắc hơn. Nhờ hệ 
thống tuần hoàn của ông, 
Men-đê-lê-ép đä dự kiến sự 
tồn tại của nhiều nguyên tố 
chưa được phát hiện mà ông 
đã miêu tỉ một cách tỉ mỉ. 
Saư đó ¡it lâu, người ta đã 
phát hiện ra những nguyên 
tố đó. Bất cứ sự quy nạp 
nào, riêng một mình nó, 
cũng không thê làm được 
những việc dự tính như thế. 
Phương phắp biện chứng là 
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phương pháp duy nhất khoa 
học dựa vào cả quy nạp lẫn 
suy điễn, vì hai cải đó liên 
hệ với nhau và bổ sung cho 
nhau cũng như phân lich uới 
lồng hợp”. 

Trong bộ Tư bản”, Mác phân 
tích được nhiều sự vật và 
phát hiện được các quy 
luật chung của toàn bộ sự 
phát triền của chủ nghĩa tư 
bản, chính là nhờ có quy 
nạp và suy diễn. Sức mạnh 
của học thuyết Mác — Lê-nin 
là nhờ ở chỗ mỗi nguyên lý 
của nó đều dựa trên sự phân 
tích sâu sắc nhiều sự vật và 
biện tượng thực tế. Những 
nguyên tắc lý luận của nó, 
những quy luật phát triền 
mà nó đã phát hiện ra đều 
soi sảng những sự vật rối ren 
nhất, những hiện tượng và sự 
kiện phức tạp nhất của sinh 
hoạt xã hội, điều đó giúp chúng 
ta có phương hướng trong 
sinh hoạt xã hội, chẳng những 
hiều biết được quá khứ và 
hiện tại mà còn dự kiến 
được một cách hết sức khoa 
học sự phát triền trong 
tương lai. 


QUY -VI-Ê  Gioóc- giơ 
(1769 — 1939). Nhà cỗ sinh 
vật học và động vật học 
người Pháp. Ông đã xác định 
những sự thật có ý nghĩa 


ruả 


trọng đại đối với khoa học, 
và đã có những phát hiện mà 
La-mác”, Đác-nụn” và những 
nhà tiến hóa luận khác đã 
dùng đến để chứng minh. 
cho quan niệm về sự phát 
triền của giới sinh vật. Khoa: 
học đã nhờ Quy-vi-ê mà cớ- 
thêm những phát hiện quan 
trọng trong giải phẫu học so. 
sánh và khoa cổ sinh vật 
học. Tuy nhiên, là người tán: 
thành một thứ thể giới quan 
phản động, duy tâm chủ 
nghĩa và siêu hình, ông đã 
chống lại tiến hóa luận và 
đã ủng hộ giáo điều siêu hình: 
về tính bất biến của các 
giống vật ; điều đó biều hiện 
rõ rệt trong thuyết mà ông 
nêu ra về bốn loại hình bắt 
biến của kết cấu động vật và 
trong việc ông kịch liệt 
chống lại La-mác và Giốp- 
phơ-roa Xanh Hi-le là những 
đại biều của tiến hóa luận và 
của thuyết biến hóa trong 
sinh vật học. Những sự thật 
mà bản thân Quy-vi-ê đã 
phát hiện ra trong khi ông 
nghiền cứu các động vật 
hóa thạch là những động vật 
hoàn toàn khác hẳn với 
những động vật hiện đại, 
những sự thật đó đã là một 
bằng chứng về sự tiến hóa 
và về những biến đổi đã xây 
ra trong giới sinh vật, đã 
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chứng minh rằng những động 
vật ngày nay đều phát, sinh 
ra từ: những giống vật đã 
hoàn toàn bị tiêu diệt. Ấy 
thể mà Quy-vi-ê lại không. đi 


đến kết luận như thế. Trái. 


lại, đề xóa bỏ sự mâu thuẫn 


ấy: giữa sự thật và giáo: điều: 
lỗi thời của ;ông về tính, bất, 
biến của, các giống vật, Quys: 


vi đã „bịa. đặt,ra cả một 
thứ lý luận. siêu hình, tức là 
lý luận về những tai biến lớn, 
tHeo lý luận này thì trải đất 
của chúng ta,đã trải qua. 


những. tai biến: đột ngột VÀ. 


vô cùng; ;to,lớn, khiến cho, 
mọi sinh, vật trên địa pầu đều, 
bjịtiêu điệt. Sau đó, các sinh 
vật lại được tái tạo, nhưng 
không có một mối liên hệ 
nào với những hình thải 
trước. kia của nó, cả. Theo. 
luận điềm. phẩn: động của, 
Quy-vi-ê,-.thì những,. giống 
vật hiện đại không, phải :]à, 
kết. quả của, những sự biến 
đổi của các “hình thái trước 
kia, mà là kết quả của những 
hành động sảng tạo đã được 
lắp đi lắp lại nhiều lầm. La: 
mác, Đác-uyn xà đặc biệt là 
nhà địa chất học Ly-en đã 
chứng minh rằng trong lịch 
sử trải đất chưa hề có những 
tai: biển giống như thế, và 
đã chỉ trícb thử giáo điều 
phản khoa học đó. 


Các nhà kinh điền của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin vạch 
mặt tính chất. phần động, 
duy tâm chủ nghĩa, và siêu 
hình của lý luận về:những 
tai biến lớn. Lý luận biện 
chứng về sự phát triền đã 
chứng minh rằng những cuộc 
cách mạng và những: bước 
nhảy .vọt trong giới tự nhiên 
và trong.xãä hội đều là những 
kết: quả tất yếu của một thời 
kỳ tiến hóa, rằng tiến hóa 
và. cách ' mạng là, nhai hình 
thức cấu thành của sự vận 
động. Gòn theo.Quy*viê thị 
những cuộc đảo lộn ,và 
những cưộc cách mạng drong 
bự. nhiên không: phải .là kết 
quả tất nhiên của một giai 
đoạn trước kia của tiến hóa, 
mà lại nỗ ra một cách đột 
nhiên, nghĩa là khâng có 
nguyên nhâu và cũng không 
phục tùng một quy lưật nào 
cã. Quy-vi- ê đã đứng: trên 
quan điềm của chủ nghĩa 
đủy tâm và của mục đích 
luận đề giải thích cñc chức 
răng sinh mệnh của cơ “thề. 
Theo ôñg thì cơ thề của sinh 
vật là một chỉnh thể thống 
nhất, một hệ thống. , riêng 
biệt, không thê chia, -cắt 
được ;. các bộ phận, của hệ 
thống đó đều thích ứng lẫn 
nhau và tác động lẫn nhau, 
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do ảnh hưởng của một « mực 
đích cuối cùng ”.. 

Những phát hiện khoa học 
của Quy-vi-ê đã giúp chúng 
ta mỡ rộng thêm nhận thức 
về giới tự nhiên. Nhưng, do 
cuộc đấu tranh của ông chống 
những tư tưởng tiến bộ và 
tiên tiến của La-rnác và của 
các nhà tiến hóa luận khác, 
đo lối giải thích có tính chất 
duy tâm chủ nghĩa và siêu 
hình của ông về giới tự nhiên, 
cho nên ông đã đồng thời 
đứng về phía lập trường phản 
động trong triết học và trong 
khoa học tự nhiên, vả lại 
chính các quan điềm xã hội 
và chỉnh trị phản động của 


ông đã đưa ông đi đến tình 


trạng đó. 


QUYẾT ĐỊNH LUẬN VÀ 
VÔ ĐỊNH LUẬN. (Do chữ 
la-tinh đéferminare có nghĩa 
là quyết định). Quyết định 
luận là lý luận về sự liên hệ 
tất yếu của tất cả các sự 
kiện và hiện tượng và về 
tính chất chế ước lẫn nhau 
về phương điện nhân quả 


của các sự kiện và hiện tượng. 


ấy. Đề đối lập với quyết 


định luận, phái duy tâm chủ 

nghĩa đưa ra oô định luận” 

lức là học thuyết cho rằng 

tiến trình tự nhiên của sự 

vật không phục -tùng một quy 
ê 


50 TD 


e 


luật nào cả, không phục tùng 
tính nhân quả nào cả, rằng 
con người vốn có sẵn tự do 
ý chí và hành động của con 
người không hề bị phụ thuộc 
vào cải gì cả. Đề biện hộ 
chơ vô định luận, phái dùy 
tâm chủ nghĩa lợi dụng sự 
thiếu hiều biết về triết học 
của một số nhà vật lý học 
đã rút ra những kết luận sai 
lầm duy tâm chủ nghĩa, từ 
những phát hiện mới về 
khoa học, bằng cách tuyên 
bố rằng trong thể giới vi mô 
không có tính chất chế ước 
lẫn nhau về phương điện 
nhân quả. Ví đụ như, các 
nhà bảc học ấy cho rằng 
điện tử có sẵn « tự đo ý chí» 
trong sự vận động của nó. 
Vô định luận là cơ sở 
của lý luận phản khoa 
học, duy tâm chủ nghĩa 
của chủ nghĩa Véí - man — 
Moỏc-gan” về sinh vật học. 
Vô định luận cũng đã được 
một số nhà xã hội học hiện 
nay ắp dụng một cách rộng 
rãi trong việc giải thích lịch 
sử xã hội. Chủ nghĩa sinh 
tồn”, một tư trào phản động 
thịnh hành trong triết học 
hiện đại, dựa vào sự phủ 
nhận tính nhân qùiả trong 
sinh hoạt xã hội, Những 
người theo chủ nghĩa sinh 
tồn tuyên bố rằng không có 
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quyết định luận, rằng con 
người là tự do. Thử «fự do 
cửa con người * đó thật ra là 
một lối biện hộ cho tỉnh 
trạng vô chính phủ của xã hội 
tư bản chủ nghĩa, cho: chủ. 
nghĩa cá nhân tư sản, chơ 
«quyền? của giai cấp thống trị 
bóc lột những người lao động, 
v.v... Các nhà. triết học: tư 
sản bác bỏ nguyên tắc duy 
vật chủ nghĩa của tính nhân 
quả vì nguyên tíc đó giúp: 
ta xác định một cách khoa: 
học những xu hướng khách 
quan của sự phát, triền của. 
xã hội tư bản;chủ nghĩa là 
xã hội đó nhất định phải bị 
diệt vong đề nhường chỗ 
cho chủ nghĩa cộng sẵn tất 
thắng. Vô định luận dẫn 
ngườita thẳng tới tôn giáo. 
Lê nin đã. hói rằng không: 
thừa, nhận những quy: luật: 
của khoa. hHọe,..€Hính :;lă'› mở, 
con đường đi đến tổn» giáo: 
Bảo: vệ nguyên tắc của quyết 
định luận, triẾt:học::mác-xif 
đấu. tranh. chơ ,khoa chọc, 
chống lại chủ:nghT?a ngu dân. 

dTuy thừa nhận sự chế rớc: 
lẫn nhau về phương diện: 
nhân quả của mọi hiện tượng 
trong tự nhiên: và. 
xã: hội, chủ 
biện chứng vẫn. bác bỏ thứ 
quyết định luận máy móc, 
siêu hình lẫn lộn tính nhân. 


:tron£ :( 
nghĩa duy vật: 


quả với tính tất yếu;'kHẳng 
định rằng tính tất yếu không 
dúng nạp tính ngẫu nhiên 
trong tự nhiên và trong xã 
hội và làm cho sự hoạt động 
tích cực của con người thành 
ra vô dụng. Đứng về mặt 


lô-gích mà nói thỉ một thứ 


quyết định luận như thể, 
chung quy lại là định mệnh 
luận, là tín vào số mệnh, là 
chủ nghĩa vô vi, là tuyên 
truyền cho tính tiêu cực 
hoăn toàn của con người, là 
phủ nhận cuộc đấu trạnh 
cách mạng. Tuy thừa nhận 
tính tất yếu trong' tự nhiên 

và trong 1ieh sử, : chủ'nghĩn 
Mác — Lê-hin vẫn'không hề 
phủ nhận tính ngẫu nhiên, 
cũng như nó không phu 
nhận quy ẻn tự do của ý chí 
con? “người, nhưng nó giải 
thích rằng: quyền. tự/đơ đó 
biều hiện trong,sự hiều:biết 
những qủy:luật:của tự: nhiên,. 
và; trong. khả:năng:vận dụng 
các quý luật ấy đề phục vụ 
chœ những: mục,“ đích nhất 
định; chữ không phải biêu 
hiện trong tính độc lập tưởng 
tượng của con người đối vớt 
những quy luật đó. Lê-nin, 
đã:nói+*Tuy về tư, tưởng, 
qưyết định luận xác: định 
tính tất yếu của ;những hành 
vi. của con: người.wà,. bác bỏ 
thuyết hoang, đường vô lý về 
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tự đo M chí, nhưng nó không 
hề phủ nhận lý tính, ý thức 
của con người, và cũng không „ 
hề phủ nhận sự phán đoái: 


về những hành vi của M4 


người. Ngược hẳn lại: c 
có quan điềm quyết định 
luận mới có thề mang lại 
cho người ta một sự phán 
đoán hết sức chính xác, chứ 
không phải bất cứ việc gì 
chnệ (g0 chơ tự đo ý chí cả ». 
(Làn: "Tuyền tập, tập L 
thần thử 1, bản "tiếng Pháp, 
Mát- -xcơ-va, 1954, 'tran/ -121). 
Chủ nghĩa dụy. “jákbiện chứng 
thừa nhận. tăng ý_ nại tĩa, VÔ, 
cùng lớn lao., của chộc,, đầu, 1, 
tranh chính, tì của giai ) 
vô sản và chính, .đẳng của nó 
cho chủ nghĩa. cộng, sẵn, của 
sự, hoạt động. chính. trị tự 
giác của cuộc đấu tranh ấy, 
hoạt động dựa trên cơ sở 
hiều.. biết những quy luật. 
khách :qnan cửa sự: phát triền' 
của !xã hội, :có liên hệ mật: 
thiết với từ tưởng: quyết 


định: Tuận. Ọ 
DĐ; i1 l5 
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Ở một giai đoạn lịch sử 
của phong trào cách mạng, 
chiến lược và sách lược của 


;Đảng cộng sản không phải 
Tà được định ra một 
ƒ .cứng nhắc, mà được định ra 


cách 


có liên hệ với những hoàn 
cảnh cụ thề quyết định hình 
thức đấu tranh này hoặc 
hình thức đấu tranh khác. 
Srệp cử Đi xe S) điều kiện 
vụ cấp thiết ở mỗi. gia đoạn 
đắẫu tranh xì chủ ' ThghŸa vộng 
sản, Đảng cộng sảẩi: đề: tả 
cương lĩnh hoạt động - của 
mình một cách chính xác 'vă 
động viên nhân dân thực Hiệm 
cương lĩnh đó. Khống : thể 
định ra đước: chính sách cỡ 
căn cứ khóa? "họ€''ấy,. tiếu 
không xây 'dứng 'hớ) tên từ 
tưởng mác-xit về quyết: định 
luận. Nếu không: có nếuyền 
tắc của quyết định luận, thì 
bất kỳ khóa học” 'nào, “kề cá 
khoa xã hội học, cũng. sẽ trở 


Vô: lý. Xem thêm : Tỉnh: tất 
Đ)ểu 0à tỉnh ngẫu nhiên). — ' 
1y] l : 


q da 
+ tvf ^^ , 
2 tí Ô1:, 
l3: 


RA - ĐÍCH- SÉP. A-lê-xeon- 
đơ -rơ Ni - cô - lai-ê-vích 
(1749 — 1809). Một trong 
mhững người đề xướng đầu 
tiên tư tưởng cách mạng và 
tư tưởng tự do ở Nga, người 
sáng lập văn học cách mạng 
Nga. Lê-nin rất coi trọng Ra- 
đích-sép, coi ông là nhà tư 
tưởng, nhà cách mạng và 
chiến :sf chống chế độ phong 
kiến và nền chuyên chế. 

Thời kỳ ấy, chế độ nông 
nô đã có những hình thức 
tàn khốc nhất. Sau khi dẹp 
tan cuộc «bạo động của Pu- 
ga-sép » chính phủ Ca-tơ-rin 
IÏï hoảng sợ, thi hành nhiều 


thủ đoạn đàn áp ; bằng nhiều 


biện pháp mới, chính phủ 
tăng cường thêm ách áp bức 
của chế độ nông nô. Nông 
đân dùng những cuộc bạo 
động mới đề đáp lại những 
biện pháp đó. Vẫn đề đấu 
tranh chống chế độ đặt ra 
một cách hết sức sâu sắc 


trước mặt những nhân sỉ ưu 
tủ trong nước. Ra-dich-sép 
không ngần ngại đứng lên 
chống chế độ nông nô và 
chỉnh thề chuyên chế. Cuốn 
Hành trình từ Pê-t¿t-bua đến 
Mát-xcơ-pa (1790) của ồng, in 
tại nhà in riêng của ông và 
xuất bản nặc đanh, là một 
chứng cớ rõ rệt. Quyển đó 
đã làm chắn động nước Nga. 
Đó là một hành động anh 
dũng của một nhà cách mạng. 
Ra-điích-sép đã miêu tả một 
cách tài tình tất cả sự khủng 
khiếp của chế độ nông nô, sự 
áp bức nhân dân Nga, những 
người nuôi sống xã hội và 
làm ra của cải. Ra-đích-sép 
đã chỉ trích bọn chủ nô bạo 
ngược và đề ra những kết 
luận chính trị sâu sắc : nguồn 
gốc của đau khổ không phải 
là những nhân vật cá biệt hay 
là sự vi phạm pháp luật mà 
là pháp luật, chế độ, bản 
thân chính thê chuyên chế. 


RA-ĐÍCH-SÉP 


Ca-tơ-rin II đã hạ lệnh bắt 
và trừng trị Ra-điích-sép. 
Ông bị kết tội tử hình, 
nhưng sau án đó đổi ra 
« mười năm phát vãng *. Ông 
bị đày sang Xi-bê-ri và giam 
ở nhà tù I-lim. Nhưng hình 
ảnh ghê sợ của tử hình, nhà 
tù và phát vãng không thê 
đẹp lòng yêu tự do của ông. 


Ở Xi-bê-ri ông viết tập luận 


văn triết học—Về người, cải 
chết nà không chết của người— 
nhằm chống chủ nghỉa duy 
tâm và chủ nghĩa thần bí. 
Nhưng, một số lập luận của 
ông trong luận văn đó (phần 
thứ 3, thứ 4)'còn có những 
nhân tố tự nhiên thần luận. 

Sau khi Ca:to-rin II mất, 
bạn hữu của Ra-đich-sép đã 
đưa được ông từ Xi-bê-ri về. 
Ông trở thành ủy viên Ủy ban 
lập pháp. Nhưng thái đệ của 


ông đối với chế độ nông nô. 


và chính thề chuyên chế vẫn 
không thay đồi. Ông kịch liệt 
phần đối độc tài và đưa ra 
những đề án chủ trương triệt 
đề thay đồi chế độ, do' đó 
ông bị bọn: chủ nô phản đối 
và bị đe đọa đi đày lần nữa. 
Sau này Ra-đdích-sép bị bọn 
chó săn của Nga hoàng hãm 
hại. Trước khi chết, ông 
tuyên bổ: «(Hậu thể sẽ trả 
thù cho tôi ›. 
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Ra-dich-sép 


A-lê-xan-đơ-rơ Ra-đích-sép, 
nhà cách mạng đầu tiên xuất 
thân trong giai sấy: quý tộc, 
nhà tư tưởng, nhả:văn, nhà 
triết học và nhà kinh tế học 
nổi tiếng, đã cùng với Lơ-ma- 
nồ-xố p” lập nên triết:học đuy 
vật chủ nghĩa 'NÑga. Đặc điểm 
của triết học của ông là ở 
nội dung cách mạng, nhằm 
chống chế độ nông nô và chế 
độ Nga hoàng. Phản đối chủ 
nghĩa duy tâm, chủ nghĩa 
thần bị của bọn hội viên hội 
cộng tế và những tư tưởng 
phản động của họ, ông chỉ 
ra rằng vật chất có trước và 
quả quyết óc là khí quan vật 
chất của sự suy nghĩ. Cách 
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nhìn của ông về vật chất 
không tránh khỏi đóng khung 
trong khuôn khổ những quan 
niệm siêu hình hồi thế kỷ 
XVIHI. Nhưng từ tưởng về sự 
phát triền đã xuất hiện trong 
những lập luận sâu sắc của 
ông. Ông quan niệm vận 
động là một đặc „tinh không 
thề thiếu được của vật chất. 
Ông phê phán: học thuyết 
duy tâm chủ nghĩa dự thành 
luận" (của °Hạ-lơ và của Bon- 
nể), -coi đó: là một quä# niệm 
khoa học giả tạo,. là. một sự 
ngông cuồng; ông cũng phê 
phán học thuyết ăng-tê-lê- 
sỉ”, nguồn gốc của hoạt lực 
luận”. Ra-đich-sép đã gần 
hiều được ảnh hưởng của 
hoàn cảnh đối với sự phát 
triền của cơ thề, và tư tưởng 
về tính đi truyền của những 
đặc tính đã đạt được. 'Ông 
phê phán lý luận của bọn 
duy vật chủ. nghĩa tầm 
thường coi tư tưởng,và: vật 
chất như nhau. Ra-đich-sép 
đã có một lập trường duy 


vật chủ. nghĩa trong những 


vấn đề về nhận thứè, cho 
rằng nguồn gốc.của tư tưởng 
là sự tri giác thực tế bằng 
các giác quan, 

Ông bênh vực tư tưởng 
bình đẳng tự nhiên của mọi 
người, :bất luận địa vị xã hội 
hay chủng tộc của họ thế 


RA-ĐÍCH-SÉP 


nào và tố cáo sự áp bức ›giữa 
người và người. Ống phê 
phán những lý luận chủng 
tộc chủ nghĩa cho rằng xã 
hội phân chia «một cách tự 
nhiên * ra người nô lệ và chủ. 
nô, chỉ trích sự bạo ngược 
của chính thề chuyên chế và 
chứng mỉnh. nhân dân bị ắp 
bức có quyền nồi „dây "wà lật 
đồ chính quyền của bọn bạo 
chúa. Ông chỉ trích việc buôn 
người. Da đen ở Mỹ. Những 
lời kết án của ông đối với 
bọn chủ đồn điền Mỹ và bọn 
“buôn người Da, đen là có 
tính chất tiến bộ. Ra-điích-sép 
đã, đề ra những tư tướng, 


“đối với thế kỷ XVIII có thề 


nói là thiên tài, về tác dụng 
của nông nghiệp, của công 
nghiệp và những phát minh 
kỷ thuật đối với tiến trình 
lịch sử và sự phát triền trí 
lực của loài người. Ra-đích- 
sép. đã: gắn. những vấn đề 
giảo dực xã hội ,với những 
nhiệm vụ chưng của cuộc đấu 
tranh chống chế độ nông nô 
và chính thê: :chuyên chế, do 
đó đã góp phần vào việc phát 
triền khoa học giáo dục Nga 
và thế giới. Ga-ii-nin” nói 
rằng những tư tưởng của Ra- 
đích-sép về giáo dục lúc nào 
cũng có thề coi là tiến bộ. 
Quan điềm của Ra-dich-sép 
là một sự tiến bộ lớn lao 


RÔ-BENẺ 


của tư tưởng xã;hội.và chinh 
trị. thời. kỳ đó, Tư tưở h8 .của 
ông có. ảnh hưởng cả ngoài 
biên giới nước Nga; nhưng 
trong nước, đối với sự phải 
triền của đực tưởng cách 
mạng.. ảnh hưởng của nó, các 
biệt lớn, Phải thàng Cha P" 

những người dân chủ HT 
mạng frong những, năm 40 xà 
60 là. học..trò. ›eỦa Ểa-đích- 
Sép: :và đều noi theo tỉnh 
thần đầu tranh anh dũng của 
ông chống chính thề chuyên 
chế. Ra-đich-sép hy sình tất 
cả đời mình cho cuộc đấu 
tranh, „giành „ tự. đo. và hạnh 
phúc của, nhân dân và "Tô 
quốc mình. Ông, tin tưởng 
mãnh liệt vào” lực lượng 
hùng mạnh của nhận dân 
Nga, vào tương, la]. .của Tô 
quốc. Những trước tác, .chính 
của ông là: Hành trình từ 
Pó-téc-bua đồn Mát-xcở-oa, 
Thư gửi.một người bạn ở Tô- 
bôn, Đời Phê-do Vátxi-li-ô- 
ích Ú¬sq- -cốp, Về người; cái 
chết uà không chết. của người, 

bài thơ « Tự ảo ». 


RIÊNG. BIỆT (TÍNH). Xem : 
Đơn nhấi, riêng biệt, oà phô 
biến, 


RÔ . BI - NÊ Giăng Báp- 
tỉ-xtơ Rơ-nôê (1735 - — 1820). 
Nhà triết học tư sản Pháp. 


~ 
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Xuất ngoại,sang Hà-lan, ông 
xuất Ì› ảnIrước tác chủ yếu của 
ông Bàn ĐÈ. tự nhiên (1781— 
Về, triết học, Rô- bả. nê 
là nhà duy vật chủ nghĩa, 
tuy chủ nghĩa duy vật của 
ông. -không triệt. đề. Vật lý học 
của ;ổ- xcác-tơ và củaNin-fon* 

cảm giặc luận duy vẬt chủ, 
nghĩ ĩa của Lốc-cơ, tất học 
của La Máu Wơ-ri và của #®i- 
đơ- rô” vày của nhiều người 
khác đã ảnh. hưởng đến ðng. 
Căn, củ vào những. Thi Tiệu 

luận \ về Trư nhiên, ‹ ông coi tự 
nhiên nhữ bậc thang liên tục 
không ngừng của những 


« mầm ›»` vật chất. hay của 


những nhân tố có thề, tùy. ý 
vận động, có thể sinh sống 
giác. Rô-bi- -nê là 
người theo, tự nhiễn thận 
luận. Theo ống, Thượng, đế 
là người sắng tạo và là nguồn 
gốc đầu tiên của thế giới. 
Ông đối lập tính vô hạn và 
tính vĩnh cửu của Thượng 


đế với tính có hạn của thế 


giới trong không gian và 


thời gian.. Trái với các nhà 
siêu hinh của thế kỷ thứ XVII, 
ông cho rằng không thề nhận 


thức được bản chất của 


,Thượng đễ và phê, phản, sâu 
-sắc, những học thuyết, tồn 


giáo chính thức. n8 vạch 
rö rằng, những học thuyết 
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đó có tính chất nhân hình 
hóa, tức xu hướng gán cho 
Thượng để những thuộc tính, 
phẩm chất và ưu điềm của 
người. Rô-bi-nê coi thời gian, 
quảng tinh và tính không thề 
thấm qua là những đặc tính 
căn bản và khách quan của 
vật chất và cho rằng vật chất 
có năng lực tùy ý vận động. 
Theo ông, vận động đó là do 
bẩn tinh sinh động của vật 
chất và các yếu tố của vật 
chất quyết định. Rõ-bi-nê là 
một người thèo 0ậi hoạt luận”. 
Ông coi sinh mệnh của tự 
nhiên như “một thề thống 
nhất hoàn thiện nhất, nhiều 
vẻ nhất. Cơ sở của thể 
thống nhất đó, ông cho là 
quy luật về tính liên tục của 
Lai-nif°, theo quy luật này, 
trong tự nhiên không có 
nhảy vọt, toàn bộ tự nhiên 
từ khoáng vật đến người đều 
là một đường tiến lên về số 
lượng không ngừng tăng 
thêm những chất đã sẵn có 


trong những «mâm hữu cờ. 


Về vấn đề quan hệ giữa tỉnh 
thần 'và thê xác, Rô-bi-nê 
nhượng bộ những thuyết nhị 
nguyên luận cũ. Nhưng, theo 
học thuyết của ông, tất cả 
những chức năng của tư 
tưởng, và ý chí đều do kết 
cấu của thề xác và đặc biệt 
là do sự cấu tạo của óc; 


‹Vũ sĩ da báo», 


RU-XTAÀ-VƠ-LI 


cờn sự liên hệ giữa tỉnh 
thần và thê xác, theo ông, là 
đo sự cấu tạo của thề xác:'Về 
nhận thức luận, Rô-bi-nê kiếp 
theo Lốc-cơ, pbát triền học 
thuyết cẩm giác luận” duy 
vật chủ nghĩa. Nhưng trên 
một số luận điểm, ông cớ 
khuynh hướng cho rằng 
không những Thượng đế mà 
cả bản chất của sự vật, 
người ta đều không (hề nhận 
(hức được. Nhưng Rô-bi-nê 
không phải là người theo bất 
khả tri luận, vì những luận 
điềm đó không phải là điềm: 
chính trong học thuyết của 
ông. Trên quan niệm về xã 
hội, Rô-bi-nê bênh vực quản 
điểm của những nhà bách 
khoa thế kỷ XVIII cho rằng 
tự do là sự “hòa hợp" chế 
độ tư hữu với hạnh phúc 
chung. 


"RU-XTA-VƠ-LISô-ta ((hế: 
kủ thÊ XII). Nhà thơ thiên 
tài Giê-oóc-gi, tác giả bài thơ- 
-.mỘt trong 
những công trình vỉ đại của 
văn hóa thế. giới. Ông cho 
rằng- thơ là «một ngành của 
trí tuệ», ông dùng hình thức: 
văn nghệ khải quát toàn Độ 
sự phát triền trước đây của 
tư tưởng xã hội và triếPHọc ở 
Giê-oóc-gi. Qua những lời thơ 
đầy hình ảnh; ông đã nêu. 


RU-XTA-VƠ-LI 


70% 





lên những tư tưởng sâu sắc 
đối lập với những tư trào 
triết học chiếm địa vị thống 
trị thời trung cô. Thơ của 
Ru-xta-vơ-li giàu tính chất 
nhân đân sâu sắc, thắm 
nhuần chủ nghĩa nhân đạo, 
đã ca tụng tình yêu, tình bạn 
và chủ nghĩa anh hùng, phá 
hủy cơ sở triết học kinh viện 
trủng cỗ và phản đối chủ 
nghĩa khổ hạnh của Giáo hội. 
Sáng tác của Ru-xta-vơ-li đã 
dũng cảm đả phá những 
truyền thống văn “hộc trung 
cỏ. Trong thơ của ông, ông 
không bao giờ nêu lên đạo lý 
“tam -vị nhất thể" của đạo 
Thiên chúa và. những đặc 
điềm tôn giáo khác Vốn có 
sẵn của văn học trung cỗ. 
Những nhân vật' chính trong 
sáng tác của ông đều sống ở 
một thể giới hiện thực, trong 
thế giỏi đó không có chỗ 
cho thể giới bên kia. Họ có 
những nhiệt tình và nguyện 
vọng thật là của con người 
và đấu tranh cho những lý 
tưởng “trần gian» cao thượng, 
không hề lo lắng tới đời 
sống ở “thế giới bên kia, 
Thượng để của bài thơ là 
‹töng thể của vạn vật, là 
hóa thân của tính thống nhất 
của thế:giới, chứ không phải 
là Thượng đế truyền thống 
của tôn giáo. Théo Ru-xta- 





.Fi-+ta-Uơ-Ìi 


vơ-li, sự vật ra đời và mất 
đi là đo bốn nguyên tố ‹lửa,, 
nước, đất và không khí» kết 
hợp và phân ly. Vũ trụ „là. 
vĩnh viễn, vô hạn, do những. 
quy luật nội bộ không thê 
tiêu diệt được làm cho vận 
động. Như mọi hiện tượng. 
trên thể giới này, hoạt động. 
của con người cũng do mối 
liên hệ nhân qưả nghiêm ngặt 
quyết định. Nhưng quy luật 
khách quan (vận mệnh) phụ. 
thuộc vào hoạt động của con 
người, vào kết quả cuộc đấu. 
tranh thiện thẳng ác của con 


người. Theo Ru-xta-vơ-li, âcœ 


không phải là một:thứ trời 
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sinh; nguồn gốc của nó là 
trong mổi quan hệ của con 
người. VÌ thế, con người có 
thề và phải đấu tranh đề 
chiến thẳng ác. Sứ mệnh tối 
cao của con người là phải 
đầu tranh chống ác dưới mọi 
hình thức biêu hiện.của nó đề 
xác lập nguyễn tắc: thiện. Do 
cuộc đấu tranh đỏ, hủ nghĩa 
anh hùng chân chính ra đời, 
chiến thắng mọi trở ngại. 
Tri thức chỉ khi nào kết hợp 
*ới hoạt động thực tiến mới 
thành. tri. tuệ. Không có tri tuệ 
thử không có chủ nghĩa anh 
hùng chân chính. Động lực 
cơ bản củá chủ'-:nghïa anh 
hùng là tình yêu và tình bạn 
thắm nhuần một lý tưởng cao 
thượng. Vì tình yêu và tình 
bạn, những nhân vật chính 
trong bài thơ đã lập nên 
những kỷ tích: Trong bài thơ, 
tình yêu và tình bạn vượt 
khuôn khổ tình cảm cả nhân, 
Nó có ý nghĩa xã hội và điều 
tiết quan hệ giữa người với 
người.Trong văn học thể giời, 
ầu-xta-vợơ-li.là người đầu tiên 
ca ngợi tình hữu nghị giữa 
các dân tộc dựa trên lòng 
yêu nước sâu sắc, trên tỉnh 
thân hy sinh tất cả cho nhân 
đân mình. 

Quan điềm mỹ hợc của 
Ru-xfa-vơ-li liên hệ chặt chẽ 
với quan điềm triết học, với 


RU-XTA-VƠ-LI 


luân lý học của ông. .Đẹp và 
cáo thượng không chỉ là cảm 
giác chủ quan của chúng ta; 
đó là những phạm trù khánh 
quan. Cái đẹp chân chính 
của con người là do những 
nguyên tắc đạo đức cao 
thượng của họ hơn là do 
bề ngoài quyến rũ của họ. 


„Nhiệm vụ của thơ là phản 


ảnh sinh hoạt của con người, 
phần ánh cuộc đấu tranh của 
họ nhằm những mục đích 
cao quí và cao thượng, 
nhằm mưu hạnh phúc. cho 
nhân loại. Quan điềm triết 
học : của Ru-xta-vơ-li vượt xa 
khuôn khô trung cổ, quan 
điềm luân lý và mỹ. học của 
ông trên một trình độ lớn 
gần với những tư tưởng tiến 
bộ ngày nay; những quan 
điềm xã hội và chính trị của 
ông chịu ảnh hưởng rất 
nhiều những điều kiện của 
chế độ phong kiến. Ông tán 
thành chế độ chuyên chế 
sáng suốt,- chủ trương xây 
dựng một nước thống nhất, 
hùng: mạnh và độc lập, nhưng 
ông lại, yêu cầu dùng Hội 
đồng những nhà hoạt động 
chỉnh trị có học vấn đề “hạn 
chế chính thể quân, zbủ 


chuyên. chế. Ru-xta- -yợrli cho 


rằng những quan, bệ: xã hội 
xây dựng trên, chế độ đẳng 
cấp phọng kiến là bất biến. 


RÚT-XEN 


Nhưng ông lại yêu cầu đùng 
thái độ nhân đạo và công 
bằng đối đãi mọi người, yêu 
cầu tiêu diệt bần cùng; ông 
phần đối ô nhục nhân cách. 

Bài thơ của Ru-xta-vơ-li 
đã đả kích vào tư tưởng của 
đạo Thiên chúa thời {rung 
cö. Những thế lực.phẩn động 
ở Giê-oóc-gi chủ yếu là 
xwffững phần tử phản động 
của phái tíng lữ, trong 
nhiều thế. kỷ, đã dùng mọi 
cách đề hủy bài thơ vĩ đại 
đó, thậm chí đề hủy diệt 
những vết tích ảnh hưởng 
của :bài thơ đó. Nhưủg nhân 
đân: Giê- -oóc-gi. cho rằng tác 
phẩm của Ru-xta-vờ-li hiểu 
hiện tỉnh thần đân tộc của 
họ, tượng trưng:cho những 
nguyện vọng tốt đẹp' nhất 
của họ, nên đã bảo vệ 'tác 
phẩm thiên tài đó, Ngày nay 
tác phầm đó là tài sẵn của 
tất cả các dân tộc ở Liên- 
xô, là tài sản vặn hóa của 
thể giới.. 


RÚT-XEN. ;Béc-fơ-răng 
(1872 — 1970). Nhà triết học 
và nhà lô-gích học Anh nổi 
tiếng, một. trong những thủ 
lĩnh của chủ nghĩa đuy tâm 
hiện đại. Triết học của ông 
là một hình thức của chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan, 
rãt giống với:chủ nghĩa Mua- 
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khơ?. Tuy rằng ông luôn 
luôn nêu lên triết học có 
tính chất «nghiêm khắc khoa 
học », liên hệ chặt chẽ với 
những thành tựu mới nhất 
của toán học và vật lý học, 
nhưng toàn bộ triết học của 
ông chỉ là một sự diễn giải 
theo chủ nghỉa đuy tâm 
những kết luận của khoa học 
hiện đại. Chính ông cũng lự 
nhận cho rằng triết học là 
trung gian giữa khoa học và 
thần học. ,Ông. dùng «lô-gích 
nguyên tử ,uận. » đuy đắm 
chủ nghĩa đề phần đối nguyên 
tử luận duy vật chủ nghĩa, 
theo- lô-gích nguyên tử luận 
đuy tâm chủ nghĩa thì những 
yếu tố cấu tạo nên :‡ự: nhiên 


.không. phải là những sự vật 


vật chất: mà là những đơn vị 
lô-gich tức là những phán 
đoán trên cơ sở tri giác (csự 
kiện »). Rút-xen hết sức dùng 
công thức cqnhất nguyên 
luận trung lập» đề che đậy 
chủ nghĩa duy tâm của ông, 
tựa hồ «nhất nguyên luận 
trung lập » có thề xóa bỏ sự 
đối lập giữa chủ nghĩa duy 
tâm và chủ nghĩa duy vậi. 
Theo ông, tỉnh thần và vật 


chất chỉ là hai hình thức 


khác nhau của kinh nghiệm: 
kinh nghiệm trực tiếp::ài 
liện chủ quan) và 5kinh 


nghiệm gián tiếp (fi liệu 
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khách quan). Lê-nin đã bóc 
trần những mưu mô đó là 
không bền vững. Lê-nin đã 
chỉ ra rằng bọn duy tâm 
chủ nghĩa dù đùa với danh 
từ thế nào cũng không thề 
che đậy được sừ thật là họ 
quan niệm vật. chất như một 
hình thức của « kinh nghiệm», 
của ý thức, của tri giác, chứ 
không phải là một thực tế 
độc lập với kinh nghiệm và 
trì giác.. 

Về ›xã hội học, Rút:xén 
ung hộ «lý luận bạo lực » 
tầm thường đã bị Ắng-ghen 
bác bồ ›trọng cuốn Chống 
Đug-rinh”. Coi thường tác 
dụng quyết định của đấu 
tranh giai cấp trong lịch sử, 
Rút-xen đã dựa vào những 
khái niệm trừu tượng siêu 
hình về «người nói chung » 
(có những bản năng:và đục 
vọng bất biến), về xã hội 
(hay là Nhä nước)nói chung». 
Theo: ông, nhân tố quyết 
định lịch sử tiến bộ không 
phải là nhân: đân mà là 
những «vÏ nhânơ. Như vậy 
ông lại khôi phựè xã hội học 
chủ quan đã bị chủ nghĩa 
Mác bác bỏ từ lâu. 

Thời gian gần đây, Rút- 
xen tán thành cắm chỉ vũ 
khí nguyên tử và giải quyết 
théo phương pháp hòa bình 
các vấn đề chưa được giải 


RÚT-XÔ 


quyết giữa phương Đông 
và phương Tây nhằm hòa 
hoän tình hình thể giới. 


RÓT-XÔ Giăng Giắc-cơ 
(1712 — 1?7?8). Nhà văn và 
nhà triết học Pháp nổi tiếng 
hồi thế kỷ XVIII, nhà dân chủ, 
nhà tư tưởng tiều tư sản, 
một trong những người đề 
xướng tư tưởng của Phái 
Gia-cô-banh (Jacobins). Về 
quan điềm triết học, ông là 
người theo tự nhiên thần 
luận. Rút-xô thừa nhận cớ 
Thượng đế vả linh hồn bất 
diệt. Ông là nhà nhị nguyên 
luận, ông cho rằng vật :chất 
và tính thần là hai bản 
nguyên đã từng tồn tại từ 
xưa đến nay. Theo ông, vật 
chất là tiêu cực và trơ ì. Về 
nhận thức luận, ông chủ 
trương cẩm giác luận” và 
cho rằng mọi tri thức đều 
từ cảm giác mà ra. Đồng 
thời ông lại thừa nhận quan 
niệm đạo đức có tính chất 
bằm sinh. Quan điềm xã hội 
học của ông cấp tiến hơn. 
Trong cuốn Bàn øề nguồn 
gốc 'oà nguyên nhân bất bình 
đẳng giữa loài người (1758), 
Rút-xô đã kịch liệt chỉ:trích 
trật tự phong kiến: chế độ 
tư hữu là nguyến nhân bất 
bình đẳng, phải lấy chế độ 
tiều tư hữu thay cho chế độ 
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đại tư hữu; nhưng vẫn 
không thủ tiêu chế độ tư 
hữu. Ông lý tưởng hóa trật 
tự xã hội nguyên thủy và 
phủ nhận học thuyết của 


Hốp-bơ” cho rằng trong xã 
hội nguyên thủy mọi người 
đều tiến hành chiến tranh 
phản đối nhau. Ông quả 
quyết rằng trong «rang 
thái tự nhiệên», mọi người 


đều bình đẳng, không hề 


biết ách áp-bức xã hội, bần ==: 


cùng và bất công. Trong 


trước tác chủ yếu của ông, 
Khể ước xä hội (1762), Eút- 


xô lrình bày học thuyết . về 
Nhà nước xây dựng trên cơ 


sở hiệp thương giữa mọi 
và thửa nhận nhân, 
đân có quyền. năm chính 


người, 


quyền. Hốp-bơ biện hộ cho 
Nhà nước chuyên chế, quần 
chủ, nhưng trái lại Rút-xô 
tán thành một Nhà nước bảo 


vệ những, quyền lợi dân chủ. 


tư sản. Trên ý nghĩa đó; 


Eútxô đã vượt xa những. 
nhà tư tưởng tự sản hiện. 
đại, bọn này đã vứt bổ ngọn 


cờ tự dọ, dân chủ. Nhưng 
Nhà nước lý tưởng của Hút-xô 
chẳng qua chỉ là chính thề lý 
tưởng hóa của giai cấp tư sản. 

Trong cuốn Ê-mi: lø (1762), 
Rút- xô đã kịch liệt phê phán 
chế độ giáo dục cũ của xã 
hội phong kiến; giáo dục 





phải nhằm mục đích đào tạo 
những công dân tích cực và. 


cần lao. Những tư tưởng. 
giãảo dục của Rút-xô có tính 
chất tiêu, tư sản. Nhân vật. 
lý tưởng của. ộng là một 
người thợ thủ công. Tương 
thiện. Tuy những quan điềm 
xã hội học của, ông tương 
đối tiến bộ, nhưng. cũng duy 
tâm chủ nghỀa, -như những 
quan điềm của các nhà tư 
tưởng khác hồi thế kỷ XVIH, 
Rút-xô cho rằng Nhà nước” 
xuất hiện là do ý muốn tự 
giác của người ta ; ông không 
hiều bản chất giai cấp của 
Nhà nước và cho rằng trong 
xã hội những quan điềm pháp 
luật và đạo đức có tác dụng 
quyết định. 


SA-A-ĐA-ÉP Pi-ốt I-d- 
cốp-lê-vích (1794 — 18ã6). 
Nhà. triết học duy tâm chủ 
nghĩa Nga. Nổi tiếng năm 
1836 với « Bức thư triết học » 
đầu tiên của ông, đăng trong 
tạp chí «Kính viễn vọng›. 
Giữa thời kỳ phản động, 
triều vua Ni-cô-lai I, sau thất 
bại của cuộc khởi nghĩa của 
phái tháng Chạ p°, cbức thư» 
của Sa-a-đa-ép làm «rung 
động toàn thê giới tư tưởng 
Nga » (Ghéc-xen). Đó là một 
bải phê phán kịch liệt chế 
độ Nga hoàng lạc hậu và thối 
nát, một bản cáo trạng đối 
với chế độ nông nô. Sä-a-đa- 


ép thấy rõ rằng nguyên nhân: 
của trạng thái đình trệ là ở 


trong những điều kiện xã hội 
của nước Nga đương thời. 


Ông viết: «Đó lá kết quả tự: 


nhiên của chế độ hiện tại, 
nó chỉ phối mọi tâm bồn, 
mới khối óc». Ông chỉ ra 
rằng'` chế độ nông nô và Giáo 


hội Bi-đăng-tin chỉnh thống 
tắt nhiên hãm nước Nga vào: 
cảnh đốt nát và khốn củng. 
Ông phần đối chủ nghĩa dân 
tộc Xla-vơ, phản đối sự lỷ 
tưởng hỏa những tập quán 
gia trưởng của chế độ chuyên 
chế Nga. Ông hiệu triệu 
những người tiên tiến của xã 
hội Nga đi tiêu diệt chế độ 
nô lệ, sáng tạo điều kiện 
thuận lợi cho xã hội tiến bộ. 
Tuy có liên hệ với những. 
người trong phi tháng Chạp, 
ông khác với họ ở chỗ cho 
rằng con đường tiến bộ của 
nưữớc Nga không phải là làm 
chỉnh biến, mà là dần dần 
đồi mới đạo đức. Ông cho 
rằng sự cải thiện tỉnh thần 
con người sẽ đưa nhần loại 
tới một'chế độ xã hội “lý 
tưởng. Chinh phủ Nga hoàñg 
đổi phó lại «bức thư» của 
Sa-a-đa-ép bằng đản 'šp tàn 
khốc, Tạp chí «Kính viễn 
vọng » bị đóng của, biên tập 
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viên của tạp chi bị đi đày, 
viễn kiêm' duyệt bảo chỉ bị 
cách chức, Sa-a-đa-ép tHÌ bị 
coi là một, người điên. Giấy 
má của ông„trong đó có tám 
« bức. thư triết học» đều bị 
tịch thu. 

Trong Biện hộ cho_ một 
người điên (1837), Sa-a-đa- -ép 
giải thích: chỉ vì lòng yêu 
nhân đân Nga, lòng mơng 


muốn Tô quốc được sung, 


sướng và thịnh vượng, nên. 
ông đã phê bình kịch liệt 
trật tự xã hội đương thời. 
Trong học thuyết duy: tâm 
chủ. nghĩa của Sa-a-đa-ép, 
những tư tưởng tiến Bộ, 


chống phong kiến lấn lộn với. 
những tư tưởng phản động,. 


thần bí. Ông đã- phạm, sai 
lầm ,nặng khi: phữ nhận mọi 
nhân tố tích cực trong lịch 
sử nước Nga, kề cả nền văn 
hóa tiền tiến của nó. Ông tán 
dương công giáo, ông không 
thấy bản chất phản động của 


nó mà lại mong dựa vào nó. 


đề xóa bỏ chế độ nông nô. 


SẢN XUẤT. Quả trình sảng. 
tạo của cải vật chất cần 
thiết cho đời sống của xã hội. 
Sản xuất là hoạt động có mục 
đích của con người nhằm 
cải biến hình thức của đối. 
thiệt: tự nhiên, làm cho- nó 

hích hợp với nhu cầu của 


cón người. Sản xuất vĩnh. 
viễn là điều 'kiện tự nhiên 
của đời sống con người. 
Trong quả trình sản xuất, 
con người kết hợp nhau lạ 
theo một phương thức nhất 
định đề cùng chung hoạt 
động, do đó ảnh hưởng lẫn 
nhau. Chỉ có trong khuôn: 
khổ quản hệ šä hội của hợ, 
họ mới tác động được vào 
tự. nhiên. Cho nên sẵn xuất 
báo giờ cũng có tỉnh chất xã 
hội. Nó có ai mặt í lực lượng 
sẳn xuất biều thị quan hệ của 
xä: “hội: đối với tự nhiên, xã 
hội đầu tranh, với tự nhiên 
đề giành lấy của cải vật chất, 
và quan hệ sẩñi xuất tức là: 
quan hệ giữa người và người 
trong quá trình sẵn xuất. 

« Chỉ có đủ hái mặt đó của 
sẵn xuất, mới có sẵn xuất xã: 
hội, dù dưới chế độ xã hột 
chủ nghĩa hay: dưỡi những 
hình thái xã hội khác cũng 
vậy». Xta-lin: : Những ouấn đề 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội 
ở Liên-r6, bản tiếng Pháp, 
Má[Í“xe0+va, 1958, tráng 71). 

Sự thống nhất lực: lượng sẵn 
xuất và quan tiệ sản xuất là: 
phương thứC sản xuất của cỉi 
bật chất",'lực lượng chỗ yếu 
của sự phát triền xã hội; 

phương : thức này quyết định 
tínH chất của một chế độ xã 
hội nhất định:: 
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Sản xuất có ba đặc điềm. 
Đặc điềm thứ nhắt là nó luôn 
luôn biến hóa và phát triền. 
Phương thức sản xuất biến: 
đổi làm cho chế độ xã hội, 
tư tưởng, cơ cấu chính trị, 
pháp luật và các cơ cấu khác 
biến đổi theo, làm cho toàn 
bộ chế độ xã hội biến đổi 
theo. Đặc điềm thứ hai của 
sản xuất là sự biến hóa và 
phát triền của sản xuất bao 
giờ cũng bắt đầu từ sự biến 
hóa và phát triển của lực 
lượng sản xuất và-trước hết 
của công cụ sản xuất. Mác 
nói : các thời đại kinh tế khác 
nhau không phải ở chỗ sản 
xuất cái gì mà ở chỗ sản 
xuất thế nào, dùng tư liệu 
lao động gì đề sản xuất. 
Những thay đỗi và phát triền 
của lực lượng sẵẳn xuất dẫn 
tới sự thay: đồi thích hợp của, 
quan hệ sản. xuất. Do đó, sự 
tiến bộ của, xã. hội lọài 
người là do-guy luật kinh tế 
khách quan, quy luật quản 
hệ sản xuất tất,.nhiên: phải, 
thích hợp uởi tỉnh chải của 
lực lượng. sẵn cuất, quyết 
định. Đặc điềm thứ ba là 
lực lượng sản xuất mới và 
quan hệ sản xuất thích hợp 
wới lực lượng sẵn xuất đó 
(trừ quan hệ sẩn xuất xã hội 
chủ nghĩa — B.T.) ra đời 
ngay trong lòng chế độ xã 


hội cũ, chứ không phải ngoài 
chế độ đó hay sau khi chế 
độ. đó bị tiêu điệt. 


Sản xuất xã hội có bai 
khu vực lớn: 1. Sẵẳn xuất tư 
liệu sản xuất (máy móc, nhà 
cửa, nguyên liệu, v.v...) và 
2. sản xuất vật phẩm tiêu 
dùng của cá nhân. Sản xuất 
xã hội chia ra làm nhiều 
ngành khác nhau, tất cả 
những ngành đó họp thành 
kinh tế quốc đân. Quả 
trình sản xuất xã hội đồng 
thời là quá trình tái sản 
xuất. Đặc điềm của tái sản 
xuất mở rộng là ưu tiên phát 
triền khu vực thứ nhất so 
với khu vực thứ hai, quy 
luật này có giá trị đối với 
xã hội tư bản cũng như đối 
với xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Chỉ-có kết quả của quy luật 
là khác nhau : dưới chủ nghĩa 
tư bản, quy luật này đưa tới 
sự giàu có của bọn tư bản, 
sự bần cùng của giai cấp 
vô sản, sự mở Sun của nạn 
thắt nghiệp v.v... Nhưng 
dưới chủ nghĩa xã ¡ hội, kết 
quả của nó là sự phát triền 
nhanh chóng của toàn bổ 
nền kinh tế quốc đân, là. đời 
sống vật chất và văn” “hóa 
đầy đủ của quần chúng lao 
động. Dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa, quy luật đó phụ 
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thuộc vào gmg luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xä hội*®. 

Trái với hệ thống tư bản 
chủ nghĩa mà mục đích là 
theo đuổi giá trị thặng dư 
tối đa, lợi nhuận cao nhất 
bằng cách bóc lột những 
người lao động, nền sẵn xuất 
xã hội chủ nghĩa phụ thuộc 
vào con người, vào việc thỏa 
mãn đầy đủ nhất nhu cầu 
vật chất và văn hóa không 
ngừng tăng lên cửa toàn thề 
xã hội. Chịu sự "chi phối 
của những quy luật cạnh 
tranh và sẵn xuất vô chính 
phủ, nền kinh tế tư bẵẳn chủ 
nghĩa bị giản đoạn theo chu 
kỳ bởi những cuộc khủng 
hong ; tùy theo sự phát triền 
của nó, mà tình trạng xi 
nghiệp không đủ việc làm 
tăng lên, đội quân thất nghiệp 
thường trực cũng mở rộng, 
nhân đân lao động ngày càng 
cùng khốn. Còn chế độ xã hội 
chủ nghĩa bảo đảm cho toàn 


bộ nền sẵn xuất xã hội tăng: 


lên thường xuyện, không 
ngừng và được cải tiến 
trên cơ sở kỷ thuật cao; 
trong nền §ản xuất đó, việc 
sẵn xuất tư liệu sản xuất 
được ưu tiên phát triền. Nó 
vình viễn tiêu điệt thất 


nghiệp “và bần cùng, giảm ‹ 
nhẹ lao động của công nhân, 


bảo đầm cho mỗi người lao 
sỹ 
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động có điều kiện phát huy 
sức lực và tài năng của mình 
trong nền sẵn xuất xã hội. 
Sự phát triền không ngừng 
của nền sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, trong đó việc sản 
xuất tư liệu sẵn xuất được 
ưu tiên phát triền, là một 
trong những điều kiện chính 
đề chuyền từ nền kinh tế xã 
hội chủ ngh†a lên nền kinh 
tổ cao hơn, cộng sản chủ 
nghĩa. 


SÁP- SA - VÁT-DÊ I-li-d 
Gơ-ri-gô'fi-ê-vích (7937 — 
1907). Nhà văn cô điền Giê- 
oóc-gi, lãnh tụ tư tưởng của 
phong trào giải phóng dân tộc 
Giê-oóc-gi nửa sau thế kỷ XIX, 
Ông theo học trường Đại học 
Pê-téc-bua. Phần lớn nhờ đọc 
Bi-ê-lin-xki, Ghéc-xen, Sẻe- 
nư-sep-+ki, và Ðơ-bơ-ra-li-u- 
bốp, ông có những tư tưởng 
tiến bộ và căm ghét chế độ 
chuyên chế NÑga hoàng và 
chế độ nông nô. Những vụ 
nổi loạn» của sinh viên 
buộc ông phải rời trường 
Đại học và trở về quê hương 
Giê-oớc-gi; ở đây, ông trở 
thành người đứng đầu một 
nhóm tri thức tiễn bộ KHẢ 
oö€-gi, đấu tranh ta gifkfp 
bọn tư tưởng gia của rằn 
quý tộc phản độn?” đhững 
lại chế-độ nông ĐỒ Ý: - trạng 
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thái đình trệ kiều gia trưởng. 
Là một nhà thơ và nhà văn 
kiệt. xuất, .ông mô tả trong 
tác: phầm của mình tỉnh cảnh 
lạo động khổ cực của người 
nông nô .Giê-oóc- -gi và đòi 
hồi hủy bỏ chế độ nông nô. 
Bènh vực đi sản văn hóa của 
dân tộc chống lại,sự đả 
kích của bọn phản động, ông, 
hết sức phát triền nền văn 
hỏa Giế-oóc-gi và làm nảy 
nở. những hân tổ .mới, tiễn 
bộ của nền văn hóa đó. Ông 
là nhân vật trung. tâm và, 
là người tỗ chức của: -hẳu 
hết mọi sự nghiệp văn hóa 
đương, thời ở Giê-oóc-gi. 
Tháng 9-1967, ông bị bọn mật 
thám sáF bại. 


Những tư tưởng triết học 
và mỹ học của Sáp-sa-vát-đê 
hình thành do ảnh hưởng 
các nhà dân chủ cách mạng 
Nga. Thừa nhận tính vật chất 
của thế giới và khả, năng 
hiều biết quy luật của thế 
giới, ông coi vận động và. 
phát triền là một đặc tính căn. 
bản của tự nhiên. Từ quan 
niệm về sự phát triền Và sự 
liên hệ phổ: biến, ông rút ra 
kết luận. „rằng mọi chân lý 
đều cụ thề, tất cả đồu tùy 
thuộc thời gian, địa điềm và, 
điêu kiện. Theo ông, nghệ. 
thuật và khoa học là. phẩn. 
ánh của đời sống xã hội và 
trở lại ảnh hưởng vào đời 
sống. Ông cho rằng sử mệnh 
của nghệ thuật, khoa học là 
giải đáp những vẫn đề chính 
của đời sống, và đấu trạnh 
không điều hòa chống lý luận 
phản động «nghệ thuật vị nghệ 
thuật ». Ông giải thích lịch sử 
một cách duy tâm chú nghĩa ; 
theo ông thì tư tưởng và 
động cơ của con người là 
động lực của lịch sử. Tuy. 
vậy, ông đã phát biều nhiệu; 
giả thuyết xuất sắc gần vớt 
quạn niệm duy vật chủ nghĩa 
về lịch sử. ở Sáp-sa-vát-đê, 
tỉnh thần yêu nước, yêu nhân 
dânminh,lòngtintưởngkhông 
nao núng vào tiền đồ xán lạn 
của dân tộc gắn bỏ mật cách 
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hữu cơ với lòng yêu- quỷ các 
dân tộc khác, nhất là đân tộc 
Nga vĩ đại. Hai ách áp bức : 
đân tộc và xã hội, đè nặng lên 
nhân dân Giê-oóc-gi làm cho 
ông tưởng nhầm rằng tai họa 
căn bản là ở chỗ áp bức dân 
tộc, còn sự thù hẵn giai cấp 
chỉ làm yếu dân tộc Giê-oóc-gi 
trong cuộc đẫu tranh chống 
chế độ chuyên chế Nga hoàng. 
Xuất phát từ luận điềm lầm 
lạc đó, Sáp-sa-vat-để tuyên 
truyền cho tư tưởng dân tộc 
phục hưng trên nền tẳng các 
giai cấp hòa thuận với nhau 
và hòa bình hợp tắc. Trong 
điều kiện chủ nghĩa tư bản 
phát triền và phong trào công 
nhân trưởng thành ở Giê-oóc- 
Bì, những sai lầm chính trị 


của ông đã có một tác dụng. 


phần động. Ông đã thấy rö 
nhiệm vụ cắn bản của thời 
đại là giải phóng lao động và 


cá tính, nhưng ông không. 


hiều rằng chỉ có sự trưởng 
thành của phong trào võ sản 


là có. thề hoàn thành nhiệm 


vụ nói trên và. giải phỏng 
được nhân đàn Giê-oóc-gi. 


SÉC-NƯ-SÉP-XKI Ni-cô-Iai 
Gq-vơ-ri-lô-vích (7828 — 
1889). Nhà đân chủ cách 
mạng Nga v† đại, 


văn học vàsnhà xã hội chủ 


nhà triết 
học đuy vật, nhà phê bình 
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nghĩa không tưởng. Séc-nư- 
sép-xki là lãnh tụ và là người 
cỗ vũ phong trào cách mạng 
dân chủ những năm 60 ở Nga, 
là một trong những người 
tiền bối kiệt xuất của những 
nhà dân chủ cách mạng Nga. 
Ông một mực trung thành 
với «(tư tưởng cách mạng 
nông dân, tư tưởng đấu tranh 
của quần chúng đề hủy bỏ 
mọi chính quyền cũ » (Lê-nin: 
Toàn (tập, tập 17, bản tiếng 
Nga, trang 97). Theo lối nói 
của Lê-nin, tác phầm của ông 
thẫm nhuần tỉnh thần đấu 
tranh giai cấp, đã giáo dục 
cho cả một thế hệ những. nhà 
cách mạng Nga. 

Ông giữ vai trò chủ, yếu 
trong sự phải triền triết học 
duy vật Nga. Ông là một nhà 
day vật chủ nghĩa triệt đề, 
là kể thù kiên quyết của chủ 
nghĩa duy tâm triết học. « Séc- 
nư-sép-xki thật là nhà văn 
Nga vÏ đại duy nhất đã biết 
gạt bỏ những lời nói láo khốn 
nạn của bọn theo chủ nghĩa 
Căng mới, thực chứng luận, 
chủ nghĩa Ma-khơ và bọn tạp 
nhạp khác. và từ những năm 
50 đến, năm 1888 vẫn đứng 
vững ở trình đệ chủ nghĩa 
duy vật triết học triệt.. đề » 
(Lê.nin : Chủ nghĩa, dng uật 
nà. chủ nghĩa kinh nghiệm 


phê phán, bản tiếng Pháp, 
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Mát-xcơ-va, 1952, trang 322), 
Dưới sự hướng dẫn của ông, 
„những nhà duy vật chủ nghĩa 
"Nga đã chống. lại phe duy 
tâm gồm đủ các 'pHần tử phần 
động,thù địch với sự nghiệp 
giấi .pHồng nhân đân: Ông đầ 
phế 'phẩR' sâu sắc chữ ' nghĩa 
đủỷ tất: cửa Căng, Tê. -ghen* 
Béc-cở11i*, “Hi i-um* xà những 
nhà thực chững luận"; những 
quận :điền duy vật của ông 
đã :ãat:tới đỉnh cao nhất của 
tiết: học: duy: -vật trưởc' Mác. 
Khác :với chủ nghĩa duy vật 


trức quan cũ, chủ nghĩa đuy' 


vật của ông Gó: tính chất cách 
mộng; nó kêu gọi hành. động; - 
ông không thừa hhận bất cứ 
thải' độ bằng quan nào trước 


thế giới. hiện thực. Tất cả tư 
tưởng của ông phục Vụ cho 
cuộc đấu tranh của « bình 
dân», nghĩa là của những 
người lao động, đề giải phóng 
họ thoát khỏi chế "độ nông 
nô và chế độ nô địch tư bản 
chủ nghĩa. Nhận thức luận 
của ông có tính chất duy vật 
An chẽ. Ông phê phân mạnh 
ð bát khả tri luận củá, Căng 
m những lý luận duy tân 
Khác phủ nhận khả năng hiểu 
biết thể giới. "Theo ông, thế 
giới khách quan tác động vào 
giác quan là nguồn. gốc của 
nhận thức, Ông 8 gọi, thực tiển 
là đá thẺ văng của thời lý 
luận. Ông không vửt bồ phép 
biện chứng của Hê-ghen như 
Phơ-bách”, mà gắng chỉnh lý 
nó theo tỉnh thần duy vật. 
Trong ihiều lĩnh vực — kinh 
tế, chinh trị, lịch. sử, mỳ học, 
phê bịnh văn choè. + ông. đã 
nêu rà hhững mẫu fnực rực 
rở về sự phâi, “tích .Biện 
chứng. 
- Nhưng, do những điều kiện 
khách: quan —'Sẻ¿-nư-ˆ -Sép-kk] 
sống : và đầu tranh. trong, điều 
kiện 'chế độ nổống nỗ — ổ 
đã không thể tiến Jên¿ .tới 
trình ñộ chủ nghĩa, quỹ” vật 
biện chứng và, chữ Tiểh†a duy 
vật lịch sử: 'dủa "Mác. Chủ 
nghĩa 'dụy vật của ông không 
tránh khỏi một vài khuyết 


lun vnnan c.=«ene 


điềm. Ông tự xưng là người 
theo chủ nghĩa duy vật nhân 
bản. Tỉnh hẹp hòi, cục bộ 
của chủ nghĩa duy vật nhãn 
bản là ở chỗ coi con người 
là một bộ phận của tự nhiên, 
là một sinh vật xét về mặt 
sinh vật học hay sinh lý học, 
tách rời hoạt động xã hội và 
sản xuất, chử không coi con 
người là sản vật của những 
quan hệ xã hội nhất định. Do 
đó sinh ra nhược điểm của 
chủ nghĩa duy vật. nhân bản 
về vấn đề nhận thức luận, nó 
không thề mở rộng chủ nghĩa 
duy vật vào phạm vi lịch sử 
xã hội loài người, v.v... Thế 
giới quan của Séc-nư-sép-xki 
cũng chịu ảnh hưởng tính 
hẹp hòi đó của chủ nghĩa 
duy vật nhân bẩn. 

Tuy vậy, chủ nghĩa dân 
chủ cách mạng đã giúp ông 
khắc phục nhiều khuyết điềm 
của chủ nghĩa duy vật nhân 
bản. Trên nhiều điềm, ông 
đã tiếp cận với quan điềm 
duy vật về những hiện tượng 
xã hội. Ông. thấy rỡ tính chất 
giai cấp của xã hội ông đang 
sống, sự. đối. lập không thề 
điều hòa. được giữa các lợi 
ích giai cấp, ông thấy rö đấu 
tranh giai cấp là động lực 
của phát triền. Ông cũng thấy 
mối liên hệ giữa một bên là 
hệ tư tưởng và ý thức 
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và một bên. là các điều 
kiện kinh tế; ông nhắn 
mạnh rằng trong lịch sử xã 
hội, lợi ích của nhân dân có 
ý nghĩa. chủ yếu, quần chúng 
nhân đân là nhân vật chính 
của ,lịch sử. Ông viết: «Dù 
cho nói thể nào, chỉ có những 
xu hướng, những chế độ được 
quần. chúng nhân đân ủng hộ 
là vững chắc không gì lay 
chuyền nồi ». Quan điềm xã 
hội học. của Séc-nư-sép-xki 
gắn chặt với chủ nghĩa dân 
chủ cách mạng của ông. Bắt 
kỳ về vẫn đề triết hẹc, kinh 
tế chính trị, mỹ học hay luận 
lý học, Séc-nư-sép-xki. trước 
hết là một nhà đân chủ cách 
mạng, một người cổ vũ quầu 
chúng bị áp bức đấu tranh 
cách mạng chống chế độ Nga 
hoàng và chế độ nông nô 
Ông hoàn toàn bhiều rằng chỉ 
có bạo lực cách mạng mới 
có thề phá bỏ chế độ nông 
nô và mở đường cho, cuộc 
đời mới. Ông căm ghét phái 
tự do dùng những lời hoa mỹ 
đề che đậy bản chất bóc lột 
của chế độ nộng nô và chủ 
nghĩa tự, bản. Ông đã có công 
lớn là thẳng tay tố cáo bản 
chất phần cách mạng của chủ 
nghĩa tự do ở Nga và Tậy 
Âu. Trong thời kỳ cải € cách 
nông thôn, ông đã kích, phái 
tự đo chịu khuất phục f#ước 
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bọn chủ nông nô. Ông hoàn 
toàn hiều «tất cả tính hẹp 
hòi, tất cả tính nghèo nàn 
của cuộc « cải cách nông dân » 
lừng đanh, tất cả tính: chất 
phong kiến của nó » (Lê-nin : 

Toàn tập, tập 17, bản tiếng 
Nga, trang 98). Trong cuốn 
tiều thuyết Màn đầu, ông đã 
tạo ra những điền hình sống 
về người theo phải: tự do, 
miệng thì diễn thuyết về 
«giải phóng» nông dân, mà 
việc làm thị trái lại. Lê-nin 
nói rằng Séc-nư-sép-xki và 
kể địch của ông, người theo 
phái tự do ở Nga thời ấy, là 
đại điện cho bai trào lưu, 
hai lực lượng lịch sử hoàn 
toàn đối lập trong cuộc đấu 
tranh cho một nước Nga mới. 


Séc-nư-sép-xki rất chú ý đến 
¿ăn đề Nhà nước. Ông rất 
hiều tác dụng của Nhà nước 
trong các xã hội phong kiến 
và tứ sản, và bản chất 
« chuyên chế vô hạn độ » của 
nó. Cho nên, theo: ông, nông 
dân và những người lao động 
khác chỉ có thề được giải 
phóng nếu chính quyền lọt 
vào tay bản thân nhân dân. 
Ông giáo dục thanh niên (iền 
tiến Nga theo: tỉnh thần đó ; 
ông tập họp những người 
cách mạng, dạy họ trung 
thành với nhân dân đến cùng. 
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Tạp chí « Người cùng thời» 
do ông chủ biên là tiếng nói 
của các lực lượng cácH Tạng 
Nga trong những năm 50 và 
60, là người tồ chức cuộc đấu 
tranh cách mạng chống chế 
độ nông nô, là cơ quan ngôn 
luận của cuộc cách mạng 
nông dân. 

Séc-nưsép-xki mơ tưởng 
thông qua công xã nông dân 
thực hiện chủ nghĩa xã hội. 
Ông không biết và cũng chưa 
thể biết được rằng chỉ có 
giai cấp vô sản là lực lượng 
có thề xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Nhưng trong lý luận 
của ông về chủ nghĩa xã hội; 
ông đã tiến cao hơn những 
nhà xä hội không tửởng Tây 
Âu, ông là người tiếp cận 
nhất với chủ nghĩa xã hội 
khoa học. Ông đặt tất cả hy 
vọng vào cách mạng. Chủ 
nghĩa xã hội không tưởng 
của ông liên. hệ mật thiết với 
chủ nghỉa dân chủ cách 
mạng. Trái với những nhà 
không tưởng phương Tây, 
ông không coi thường chính 
trị chính ông cũng đã là 
một nhà chinh trị kiệt xuất, 
một chiến sĩ cách mạng. Ông 
hiều rằng chủ nghĩa xã hội 
chỉ có thề thực hiện trên 
nền tảng một kỹ thuật tiên 
tiến, mà chỉ có quần chúng 
nhằản đân mới hoàn thành 
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được nhiệm vụ đó. Tác 
phầm của ông về kinh tế 
chính trị có giá trị lớn. Mác 
chỉ ra rằng nhà kinh ' tế học 
Séc-nư-sép-xki đãẩ. chứng 
minh một cách “tài tình «sự 
phá sản của nền kinh tế tư 
sản » (Tự bản, quyền {, tập 1, 
Bản tiếng Pháp, Pa-ri, 1938, 
trang 23). Lê-hin cho Séc-nự- 
sép-xki là một nhà phê binh 
sâu sắc chủ nghĩa tư bẩn. 
Séc-nư-sép-xki vạch mặt bọn 
kinh tế học tư sẵn tầm 
thường đã ra công Xóa mờ 
những mâu thuẫn không 'thề 
điề ũ hòa 'được của chủ nghĩa 
tử bẩn, THỆ, thẳngtay phêphán 
nhà kinh tế học tầm thường 
MỸ Ca-rây, tên này tuyên 
drưyẻn cho sự chòa hợp» 
lời ích các giai cấp. Ông gội 
hệ thống kinh tế học của ông 
là «kinh iế chính trị học của 
những người lao động », fưữ 
lưởng chủ yếu của nó là 
‹kết hợp các đặc tính của 
người sở hữu và người lao 
động trong một người duy 
nhất». Ông nói: lao động 
không. nên tiếp tục là một 
‹ món hàng đề bán». Giả trị 
lớn nhất của học thuyết kinh 
tế của ông — tùy có nhiều 
điềm không tưởng — là ở chỗ 
nếu rð những mâu thuẫn 
chia cách người lao động và 


-của Bí £-lin- xkử 


nhà tư bản là không thề điều 
hòa được. 

Séc-nư-sép-xki đã đề lại 
nhiều tác phầm lớn về mỹ 
học và phê bình văn học. 
Trong quyền Quan hệ mỹ học 
giữa nghệ thuật uà hiện thực, 
ông phê phán quan niệm duy 
tâm chủ nghĩa của Hê-ghen 
và đề ra những nguyên lý cơ 
bản của nghệ thuật hiện 
thực chủ nghĩa cách mạng. 
Cũng như: những tác phầm 
và Đơ-bơ- 
ra-li-u- -bốp”, ; sự phẽ bình văn 


“Học: cña Séc-nư-sép-xki đã có 


ảnh hưởng lớn đến văn học, 
hội họa, âm nhạc. tiền tiến 
Nga; sự pHê bình đó ngày 
nay vẫn còn ý nghĩa thực tế, 
Theo Séc-nư-sép-xki, .nhiệm 
vụ của nghệ thuật lš miêu tả 
chân thực đời sống thực tại, 
chân thành giải thích đó, 
đánh giá nó đúng mức, đả 
kích nó khi cần thiết; cho 
nên, ông đòi hỏi tác phầm 
nghệ thuật phải phê: phán 
chế độ nông nô. Ngoài ra, 


-ông lại cho rằng phải tìm 
cải đẹp chân chỉnh ngày 


trong: bản thân đời sống, 
trong cái đà vươn lên những 
hình thức xã hội mới, cao 
hơn, chứ không phải trong 
những lý tưởng trừu tượng. 
Với những nguyên lý: n$-Học 
của ông; ông đã góp phần vào 
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sự phát triền « chủ nghĩa hiện 
lhực phê phán” trong nghệ 
thuật Nga. Ông đã nêu rất 
cao vai trò xã hội của nghệ 
thuật. Là một văn hào, ông 
đã viết nhiều tác phầm văn 
học cỏ giả trị: Làm gì?, Màn 
đầu, v.V... 

Chính.phủ Nga hoàng đã 
bức hại Séc-nư-sép-xki một 
cách tàn khốc. Sau khi bị 
tước đoạt công quyền, ông 
bị đày đi Xi-bê-ri và ở đó 
hơn 20 năm. Nhưng tù. đày 
đã: không khuất phục được 
ý chí của nhà tư tưởng, nhà 
cách mạng ưu tú đó. Yêu 
nước nồng nàn, kiên quyết 
gắn bó với nhân dân, ông đã 
chống lại chủ nghĩa thế giới 
của bọn chính luận phản 
động Báp, Si-sê-rin, Cát-cốp. 
Ông căm ghét bọn dân tộc 
chủ nghĩa, chủng tộc, chủ 
nghĩa, ông cống hiến. đời 
mình cho Tổ quốc; cuộc 
đấu tranh của ông đề cho 
nhân dân có một tương lai 
tốt đẹp hơn, có tác dụng lớn. 
Táo phầm triết học chính: 
Quan hệ mỹ học giữa nghệ 
thuật 0à hiện thực (1855), 
Khải luận oề ăn học Nga 
thời đại Gó-gôn (1855 — 1856), 
Phê phán những thiên kiển 
triết học chống lại chế độ sở 
hữu công xã (1858), Nguyên 
lỷ nhân bản trong triết học 


(1860), Những bức thư ông 
gửi cho các con, viết rong 
khi đi đày 1876— 1878 xà 
những tài liệu khác cũng 
có nhiều tư tưởng triết học 
quan trọng. 


SEN-LÍNH Phơ-ri-đơ-rích 
Vi-hem (7775 — 1854). Đại 
biều nổi tiếng của triết học 
cỗ điền Đức, nhà duy tâm 
chủ nghĩa (khách quan» 
Lúc đầu ông theo Phich-tơ, 
nhưng sau đó không lâu ông 
chuyển sang chủ nghĩa duy 
tâm khách quan và sáng lập 
& triết học động nhất? ; theo 
tuyệt đối. BE tồn tại và tư 
tưởng, của vật chất và tỉnh 
thần, của khách thề và chủ 
thề là bản nguyên căn bản 
và căn nguyên đầu tiên của 
vũ trụ. Nhưng trong triết 
học của Sen-linh, tính đồng 
nhất căn bẩn đó chỉ là một 
trạng thái vô ý thức của 
việc con người không biết 
một thứ tỉnh thần vũ trụ 
nào, trong đó còn chưa có 
những sự 'phân biệt được 
cảm giác và tri giác xác lập 
đối với giới tự nhiên bao 
quanh chúng ta. Bản nguyên 
đó làm .cho tự nhiện và xã 
hội có tính nhiều về vô cùng 
phong phú về chất; bản 
nguyên đó một mặt đối 


SEN-LINH 


lập với chủ nghĩa duy vật 
coi ý thức là từ vật chất mà 
ra và mặt khác đối lập với 
chủ nghĩa duy tâm chủ quan 
của Phich-tơ quy tồn tại vào 
_. động, của một cải « Tôi » 

Kiên đối đồ sinh ra thế giới. 

u đó không có nghĩa là 
Senlinh đứng giữa chủ 
nghĩa duy vật và chủ nghĩa 
duy tâm. 

«(Tính đồng, nhất tuyệt 
đối », hoàn toàn thuần nhất, 
tự minh bằng mình về mọi 
mặt, không "bao hàm một 

nguồn. gốc, vận động, biến 
đồi nào cả; nó không thề 
giải thích tính nhiều vẻ về 
chất của tự nhiên. Đề tránh 
những khó khăn do, bản 
nguyên về tinh đồng, nhất 
tuyệt đối. gây ra, Š$en-linh 
gắn cho bản nguyên đó một 
ý chí và một sự hoạt động 
vô ý thức. Do sự hoạt động 
mù quảng đó mà có tự „nhiên, 
rồi sau có tri tuệ của con 
người, Sự hóa, thành là bước 
quá độ từ, trạng thái vô ý 
thức của tỉnh thần vũ trụ 
lên ý thức, tự tưởng. Sự tự 
động của tinh thần vũ trụ 
là sự phật triền, sự tiến lên 
dần dần của bản thân tự 
nhiên. Nguồn gốc của sự vận 
động đó là sự thống nhất và 
tác động qua lại của các lực 
lượng đối lập. Đấy là những 
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thành phần của phép biện 
chứng. Nhưng ở Sen-linh, sự 
tiến hóa đó của tự nhiên là 
một sự thần bí hóa và là 
một sự biến hình, vì ông quy 
sự tiến hóa đó vào sự thay 
hình đổi dạng của một tỉnh 
thần vũ trụ. Mọi tính chất 
của sự vật trong tự nhiên là 
những cảm giác do tinh thần 
vũ trụ có ý thứ về chính 
mình gây ra; mọi vật thề đều 
là tỉnh thần vũ trụ tự phần 
tỉnh và toàn, bộ tự nhiên 
«chỉ là lý tính chưa trưởng 
thành ». Như vậy dịch sử 
của tự nhiên là lịch sử của 
tỉnh thần, tinh thần quy đến 
cùng cũng không là cái gì 
khác cải «Tôi» tuyệt đối 


.của Phích-tơ. Nhưng thẹo 


Sen-linh, cái « Tôi » tuyệt đối 
đó là kết quả cuối cùng của. 
sự tiến bước của linh hồn 
vũ trụ chứ không phải là 
khởi điềm. 

Triết học về tự nhiên của 
Sen-linh đứng trên lập trường. 
duy tâm chủ nghĩa đề giải 
thích những phái hiện vĩ 
đại đương thời trong các 
lãnh vực từ học và điện học. 
Như sự phát hiện ra điện 
âm và điện dương đã gợi 
cho ông tư tưởng về *tính 
nhị nguyên phô biến »,,tính. 
thống nhất của mậu thuẫn 
là bẩn chất tỉnh thần của 
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mọi quá trình trong tự 
nhiên. Cũng như những nhà 
tự nhiễn học tiến bộ nhất 
đương thời, Sen-linh bác bỏ 
nhiệt tố, quang tố; những 
« chất không đo lường được» 
về điện, về. từ, v.v...; òng 
đã dự kiến sự phát hiện ra 
mổi liên bệ giữa điện và 
từ của Ô-éc-xtét năm 1820. 
Nhưng vì ông là người đuy 
tâm: chủ nghĩa, nên ông 
không. quan niệm, điện, từ, 
ánh sắng là những hình 
thức đặc: biệt của vận tiộng 
mà quan niệm đở là những 
chất lỏng, những chất lỏng 
này căn bản là tính thần, có 
trước vật chất, là” những 
thuộc tính và những hợp 
chất của vật chất. Tuy ông 
quy tự nhiên vào một bản 
nguyên tỉnh thần vô ĐỀ thức, 
ông cũng khống thề giải 
quyết được một cách khoa 
học vẫn đề quan hệ giữa 
vật chất hữu cơ, sống với 
vật chất vô cơ, chết. Sen- 
linh tuy' có thừa nhận sự 
liên tục giữa hai hình (hức 
đó của tự nhiên, định giải 
thích cả sự xuất hiện của 
sinh vật và bác bỏ dự thành 
luận” và những lý luận phản 
động khác, nhưng do học 
4huyết của ông về tỉnh có 
4đưước của iỉnh thần và sự 
sống, hên những tiên kiến 


sâu sắc nhất của ông không 
thề phát triền phon£ hú 
được. 

Sen-linh cũng tìm cách 
áp dụng tư tưởng tiến hóa 
vào lịch sử nhân loại, coi 
lịch sử nhân loại là sự chuần 
bị, sự xuất hiện và sự nẩy 


nở của một “chế độ pháp 
quyền », 


xã hội tư sản lý 
tưởng hóa. Khi lên án chế 
độ phong kiến, ông viết: 
« Cảnh tượng đồi bại và xấu 
xa nhất có thề thấy là cảnh 
tượng một chế độ trong đó 
không phải pháp luật mà 1à 
sự độc tài của nhà làm luật 
và chính thề chuyên cHế 
chiếm địa - vị thống trị. "3, 
"Sau này, Sen-linh vứt bỏ 
những tư tưởng tiến bộ của 
mình và trở thành phần động, 
đặt lòng tin lên trên lý tri, 
đặt tôn giáo lên trên khoa 
học và triết học. 

Vua Phồ Phi-ri-đơ-rích 
Ghi-ôm cử ông ]àm giáo Sư 
trường Đại học Béc-lin đề 
đấu tranh chống phái Hé- 
ghen trể, phái này đã tuyên 
truyền tư tưởng của giai 
cấp tư sản cấp tiến Đức. 
Chinh trong 'thời kỳ này, 
Sen-linh sáng lập % xet học 
về việc Chúa truyề nò, KỘi t 
học thuyết phần độn , thắn 
bi, và trở thành, n sa 
ghen đã nói, một «nhà triết 
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học của đạo Thiên chúa». 
Ảng - ghen hồi trể tuy lúc 
đó còn theo chủ nghĩa duy 
tâm, đã kịch liệt phê phán 
triết học đó, trong cuốn 
Sen-linh Uằ. oiệc Chủa (ruyn. 
Sóc-nư-sẻp-xki đã gọi Sen- 
linh, thời cuối cùng đời ông, 
là « tượng trưng của chủ 
nghĩa ngu dân ». 

Tác phầm chủ yếu ,của 
Sen-linh,, là Hệ thống chủ 
nghĩa duy tâm tiên nghiệm. 


SÉP-SEN-CÔ Ta-rát Gơ-ri- 
gô-ri-ê-víedh (1814 — 1861). 
Nhà thơ vỉ đại và nhà tư 
tưởng cách mạng U-cơ-ren, 
người sáng lập ra xu hướng 
dân chủ cách mạng trong tư 
tưởng Ú-cơ-ren, người bạn 
chiến đấu của những người 
dân chủ cách mạng Nga. 
Quan niệm của ông về thế 
giới hình thành do ảnh hưởng 
của văn học tiền tiến Nga, 
nhất là do ảnh hưởng của 
những người dân chủ cách 
mạng; những quan điềm của 
ông biều hiện lợi ích của 
nông dân cách mạng U-cơ-ren 
vào giữa thế kỷ XI, thời 
kỳ khủng hoảng của chế độ 
nông nô ở Nga. 

«« Ông là một nông nô được 
chuộc ra. Theo Đơ-bơ-ra-li- 
n:bốp, thì ông là «một nhà 
thơ thực sự nhân dân... Ông 





SÉp-sen-cô 


xuất thân từ nhân: dân, đã 
sống với nhân đân và ôủg 
gắn bó với ñhân dân không 
những do những tư tưởng 
của ông mà cờn do tất cả 
mọi thớ thịt của -bản thân 
ông `. Sép-sen-cô là rnột trong 
những hội viền tích:cực nhất 
của tổ chức chính trị:bí mật 
ở U-cơ-ren, « Hội Xi-ri-lơ và 


-Mê- tô-đơ” », Và `chính ông là 


người' điều hiền hạt nhân 
cácH tặng \ lãnh đạo của hội 


'đó. Ông liên Jạc với nhớm 


Pê-tơ-rb-sép- xi”. "Trong ö:kể 
hoạch nông đân khởi. :#ghTa 


của mình, nhóm này: hý'vọng 
"vào. .hoạt. động cách mạng 
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của Sép-sen-cô ở ÚU-cơ-ren, 
Ông bị chính phủ Nga hoàng 
truy nã suốt đời, và bị bắt 
năm 1847; bị cưỡng bức sung 
vào quân đội và đày đi 
những vùng thảo nguyên xa 
xôi ở Ca-da-khi. Sau 10 năm 
đi đày (1847 — 1857), ông trổ 
về và đi sắt với những người 
cộng tác chính của tạp chí 
« Người cùng thời”: Sée-nư- 
$ép-+ki và ®ơ-bơ-rd-li- u- 
bốp”. Cũng như Séc-nữ-sép- 
xki, ông kêu gọi nhân dân 
(hãy cầm búa». Tất cả thơ 
văn đầy nhiệt tình của ông 
(Giác mộng, Dầy núi Cô-ca-đơ, 
Di chúc), tắt cả sự hoạt động 
cách mạng của ông đều nhằm 
chống lại « lũ địa chủ qui tộc 
tham những» và “tên giết 
người được làm vua», Nga 
hoàng, -bọn tự do chủ nghĩa 
« xiềm nịnh *, bọn «thi sĩ đỡ, 
ty tiện.*:bào chữa cho. chế độ 
nông nô, Sép-sen-cô đấu 
tranh làm cho văn hóa Ủ-cơ- 
ren nẩy nở. Trong sự phát 
triền của tiếng U-cơ-ren, ông 
cũng có . một tác dụng như 
tác dựng của Pút-skin đối với 


tiếng Nga. Ông chỉ trích bọn 


theo chủ nghĩa thế Siới, 
chống bọn dân tộc chủ nghĩa 
tư bản U-cơ-ren (Cu-lich, Cốt- 
xtô-ma-rốp). 

Sáp-sen-cô tin sâu sắc rằng 
tình trạng hiện thời không 


-thế giới bên kiả. 


phải không hề thay đồi, rằng 
chế độ nông nô sẽ bị xóa bỏ 
ở, khắp nơi nhờ sự tiến bộ 
của kỹ thuật, sự tiến bộ kỹ 
thuật này « sẽ tiêu diệt » bọn 
«địa chủ đao phủ », ông tin 
rằng quần chúng sẽ có một 
tác dụng hết sức quan đrọng 
trong việc thay đổi về căn 
bản đời sống xã hội. Sép-sen- 
cô không tán thành chủ nghĩa 
duy vật triết học, vì ông hiều 
danh-từ đó là chủ nghĩa đuy 
vật tâm thường. Nhưng về 
thế giới quan của ông, thì 
ông là một nhà duy vật chủ 
ngHĩa, ông khẳng định rằng 
sức mạnh của tỉnh thần khống 


thề biều hiện ñược nếu 
không có vật chất. Ông tổ 


cáo sự đối trá của tón giáo, 
tính giả nhân giả nghĩa và 
tỉnh tham nhũng của bọn giáo 
SĨ giàu sụ vì hút mẫu nhân 
dân, ông kiên quyết phủ nhận 
Quan niệm. 
của ông về mÿ học là quan 
niệm đuy vật chủ nghĩa : tự 
nhiên là ngưồn gốc của mọi 
cái đẹp, mọi ý định rời xa 
c(sắc đẹp vĩnh viễn của tự 
nhiên » làm cho nghệ sỉ trở 
thành «con quái vật về mặt 
tỉnh thần ». Thơ ca đấu tranh 
của ông, được phổ biển bí 
mật, là một vũ khí sl6 “bén 
trong cuộc đấu tranh chống 
chế độ nông nô. 'Sép-sen-cô 


đã ảnh hưởng nhiều đến nền 
văn hóa và phong trào cách 
mạng của Ũ-cơ-ren. 


SIÊU HÌNH(PHÉP). Phương 
pháp phần khoa học trong 
việc nghiên cứu các hiện 
tượng của tự nhiên, phương 
pháp nghiên cứu các hiện 
tượng.bằng cách tách rời hiện 
tượng này, ra khỏi hiện tượng 
khác Xà ` xem, đó. „ đà „những 
hiện tượng "không. thay, đồi ; 
phươnÈ pháp đối Tập trực 
tiếp với phép biện. chứng là 
phương, pháp.. .qu31/ „sát các 


hiện Ítong.trong. „quá.1rinh 


phát triền, biến.hóa. 





liên -hệ 


lẫn Trfấu của các mẽ lề 


đó.` Phương pháp. ) 
ko” đấu: một giai. ra n. 
ñt.yếu írong bước tiến 
sữX nhận thức của loài người. 
Việc phân tích và việc phân 
loại các hiện tượng và các sự 
vật của tự nhiên đã khiến 
cho khoä. học từ thế kỳ XW 
đến thế kỷ XVII: có thề thực 
hiện được những thành tựu 
rất lớn. Nhưng phương pháp 
p đã: truyền lại cái thới 









quen xem xét sự vật, một 
ách tách rời, mà không chú 
ý tiến sự biến hóa và sự phát 
triền của sự vật. «Đối với 
nhà siêu hình, mọi" sự 'vật 
và mợi phản ánh của nó 
trong tư duy, mọi khái niệm, 
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đều là những đối tượng 
nghiên cứu cô lập, những đối 
tượng cần phải xét cái này 
sau cái kia và cái này ngoài 
cái kia, những đối tượng cố 
định, cứng đờ, vỉnh viễn. 
Nhà siêu hình chỉ suy nghỉ 
qua những đối lập tuyệt đối 
không thề dung hòa, họ nói : 
có là có, không là không 
ngoài ra thÌ không còn gì có 
giá trị cả * (Ấng-ghen : Chống 
Đug-rinh, bản tiếng Pháp, 
Pa-ri, 1950, trang 53). Các nhà 
siêu hình chỉ coi tự nhiên là 
một sự tích lũy ngẫu nhiên 
các sự vật, các hiện tượng 
độc lập và cô lập đối với 
nhau. Đối với hợ, tứ nhiên ở 
trong trạng thái tỉnh tại, 
không vận động, đình trệ, 
bất biến. Họ coi sự tiến hóa 
là một sự tăng lên giản đơn, 
trong đó những biến đồi về 
số. lượng không bao hàm 
những biến đồi về chất lượng. 

Phép siêu hình phủ nhận mâu 
thuẫn nội tại của sự vật, chó 
rằng sử xung đột của những 
lực lượng đối lập, ở bên ngoà? 
là: nguồn ' gốc của sự phát 
triền. 

Thế giới quan siêu hình đã 
phá sản trước chủ .ngHiẬt uy 
vật biện chứng đỡ Mắc và 
Ăng- ghen sáng lập#t/ 14 trước 
bước tiến của. kHöa 'học tự 
nhiên. Nhưng: bón phần động 
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vẫn cử tiếp tục bảm lấy nó 
với hy vọng hão huyền là 
duy (trì cái cũ, quay ngược 
bánh xe lịch sử lại. Phương 
pháp siêu hình là một vũ.khi 
phục vụ,..cbủ _pehJa,„i. bản 
hiện n đại trọng.cuộc đấu tranh 
chống - lại _phong „ trào ..e cách 
mạng cửa quần chúng, chống 
lại chủ nghĩa. xã hội, Cho 
nên bọn tư Tưởng ” gia công 
khai của giai cắp tư sản, cũng 
như bọn đầy tớ cải lương 


chủ nghĩa - của chủ nghĩa tư. 


bản, đều là những nhà siêu 


hình. Các nhà lý luận tư sản 


cố sức «chứng minh› tính 
chất «tự nhiên» của chủ 
nghĩa tư bản, tính chất « vĩnh 
viễn » của xã hội tư bản chủ 
nghĩa hiện đại là xã hội đang 


bị xâu xé bởi những mâu. 
thuận không thề, điều hòa, 
đợi của chủ, 

Liên-xô, sự. 


được. Thắn 

nghĩa xổ; hội - 
phát triền của. các: nước đân 
chủ nhận đận đạang,tiến trên 


con đường chủ nghĩa xã hội, 


chứng thực hết sực rõ rệt sự: 
suy yến. hiền, nhiên, của. hệ 
thống tư bẩn chủ ghĩa. Dựa 
vào phương pháp siêu hình, 
bọn lãnh tụ của. những. người 
xã hội, chủ nghĩa cảnh hữu 
đang nhằm xóa mờ những 
mâu thuận. hiền nhiên của 
chế độ tư.. bản chủ nghĩa, 
nhằm chứng minh rằng bước 
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quả độ từ chủ nghĩa. tư bẩm 
lên chủ nghĩa xã hội (mà. 
chúng thừa nhận trên lời nói: 
đề lừa bịp quần chúng) phải 
hoàn thành bằng việc “chủ 
nghĩa tư bản nhập một cách 
hòa bình vào chủ nghĩa xã: 
hội», không phải bằng bước 
nhầy vọt, cũng không phải. 
bằng. cách mạng vô sản.. 
Phương pháp siêu hình hoàn: 
toàn bị phép biện chứng mác-- 


.xít bác bỏ, phương pháp siêu: 


hình phục vụ các giới phản. 
động trong xã hội tư bản chủ. 
nghĩa.. 

Trước Mác, người ta hiểu 
phếp siêu bình. là một bộ: 
phận của triết học chuyên 
bàn về các vẫn đề vượt ra. 
ngoài giới hạn của kinh 
nghiệm (vấn đề Thượng đế,. 
linh hồn, tự do-ý chí, v.v.:.). 
Danh từ «siêu. hình,» -Cméta- 
physique) cớ nghĩa là «sau 
(meta) vật lý học (physique), 
đã được đem đặt tên cho tác 
phẩm triết học của A-ri-stối”, 
bởi vì tác phầm: này đứng: 
sau vật lý học trong toàn bộ: 

uhững tác phên: của ông.. 


- SINH MỆNH. Ăng-ghen đã 
đề rạ, một định nghĩa điện 
hịnh... .về;sinh mệnh, ;« Sinh 
mệnh là phương: thức tồn tại 
của những: uật thề có chấi 
lòng trắng: trứng, phương 
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thức tồn tại đó chủ yếu là ở 
chỗ những vật thề đó luôn 
luôn tự mỉnh đổi mới những 
thình phần hóa học của 
mình » (Chống Đug-rinh, bẳn 
tiếng Pháp, Pa-ri, 1950, trang 
114). Quá trình sinh mệnh là 
quá trình sẵn sinh và phá 
hoại không ngừng và đồng 
thời của chất sống, quá trình 
đồng hóa và đị hóa. «Chỗ 
nào có sinh mệnh thì ở đó 
ta thấy sinh mệnh gắn liền 
với một vật thề có chất lòng 
trắng trứng, và chỗ nào có 
một vật thề có chất lòng trắng 
trửng chưa giải thề thì ở đó 
ta tật nhiên cũng thấy những 
hiện tượng của sinh mệnh... 


Nhưng những hiện tượng 
sinh mệnh mà ta thấy ở khắp. 


nơi, ở khắp các sinh vật, 
những hiện tượng ấy là cái gì? 
Trước hết nó là : vật thề có 
chất lòng trắng trứng hút từ 
môi trường xung quanh 
những chất khác thích đáng, 
đồng hóa chúng, đồng thời 
những bộ phận khác, già cỗi 
của vật thề thì bị phân giải và 
bài tiết ấi. Các vật thề khác, 
các vật thề vô sinh, cũng 
biến hóa, phân giải hoặc kết 
hợp trong quá frình tự nhiên; 
nhựng lúc Ấy, nó không còn 
nhự trước nữa. Hòn đá tan 
thành bụi đưới ảnh hưởng 
của không khí không còn là 


hòn đá nữa; kim khí ốc-xy 
hỏa biến thành gỉ. Nhưng ‹ cải 
là nguyên, nhân phá hoại đối 
với vật thề vô sinh thì lại là 
điều kiện cơ bản của sinh 
mệnh đối với chất lòng trắng 
trứng. Lúc nào mà sự chuyền 
biến không ngừng của các 
thành phần" chất lòng trắng 
trứng, sự trao đổi thường 
xuyên của dinh dưỡng và 
bài tiết đỉnh chỉ, lúc ấy bản 
thân vật thể có chất lòng 
trắng trứng hết tồn tại, nó 
phân giải, nghĩa là chết..Vậy 
sinh mệnh, phương thức tồn 
tạ của vật thề có chất 
lòng trắng trứng, trước tiên 
là ở chỗ mỗi lúc, vật 
th đó vừa là nó vừa là 
cái khác; tình hình đó xảy 
ra không phải do một quá 
trình từ bên ngoài chi phối 
như đối với các vật thể vô 
sinh. Trái lại sinh mệnh, sự 
trao đổi vật chất do dinh 
đưỡng và bài tiết là một quả 
trình tự nó tiến hành, một 
quá trình mà cơ chất của nó, 
chất lòng trắng trứng, vốn có 
sẵn, sinh ra đã có, không có 
quá trình ấy thì chất lỏng 
trắng trứng không thể tồn 
tại». (Như trên, trang 118). 

Tiếp đó, Ăng-ghen:chÏ ra 
rằng những đặc tính: cơ bản 
tiêu biều của cơ thŠỄ sống — 
cảm ứng kích thích, trưởng 
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thành, sinh nở v.v... — tất 
nhiên sinh ra từ :sự trao đồi 
vật chất trong chất lòng trắng 
trứng. 


Những sự phát hiện mới 
đây của hóa. học sinh vật, 
sinh lý học và các khoa học 
khắc hoàn toàn chứng thực 
tư tưởng của Ăng-ghen:::Từ 
lâu hai đường lối cơ bản đối 
lập, hai đẳng phái triết học 
lớn, chủ nghĩa duy tâm và 
chủ nghĩa duy vật: đấu tranh 
với nhau tròng xấn đề: sinh 


mệnh. Trong vấn đề này, chủ 


nghÌa đuy tâm tìanghình thức 


hoạt lực luận, chủ nghĩa'Vét: : 


man Moóc-gan": Những: nhà 
duy vật trước Mác trong khi 
tichcực phẳnđối hoạtlựcluận, 
cố chứng minh quan điềm 
duu uật áp móc trong vẫn 
đề sinh mệnh, quan điềm đó 
vất bổ mọi sự phân biệt về 
chất giữa vật chất hữu sinh 


và vật chất vô sinh và cố quy-- 


những biêu hiện: của sinh 
mệnh thành. những quả trình 
lý hóa' học, cả đến quá trinh 
cờ giới giãn đơn. Đá:các- tơ”, 

một số nhà duỷ vật chủ' nghĩa 


Pháp thế kỷ XVvII và nhiều. 


người khác định chứng mỉnh 
bằng: cách suy lý theo lối so 


sánh“ rnihững cải tương tự 


rằng: c#)thê sống" giống. như 
¡.hững máy móc. 


SINH MỆNH 


4. 


Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng phê phán quan niệm 
cục bộ về sinh mệnh của 
những nhà cơ giới luận và 
những sự bịa. đặt duy tâm 
chủ nghĩa của hoạt lực luận. 
Chủ nghĩa đúy vật biện 
chứng cho sinh mệnh là một 
trong những hình thức vận 
động của vật chất và đã chứng 
minh đặc tính của sinh mệnh 
sản sinh ra từ vật chất võ 
sinh, Nó bác bổ những mưu 
đồ vô lý định sáng tạo ra 
trong một lúc những có: thể 
sống kết cấu phức tạp, cũng 
nhữ bác bỏ tư tưở ng về sinh 
mệhh vỉnh viễn haÿ ' sự giải 
thíchủ nguồn gốc của sinh 
mệnh bằng một hình vi sáng 
tạo. Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng đã đề ra quan điềm 
lịch sử cho rằng sinh mệnh 
sản sinh ra từ tự nhiên vô cơ 
sau một quả trình tiến hóa 
lấu đài (hàng triệu năm) của 
vật chất vô sinh. Sinh mệnh 
xuật hiện nhờ sự hình thành 
một cơ chất nguyên thủy, 
chất sống, thành phần chính 
của nó là chất lỏng trắng 
trứng. Sự tiến hỏa của chất 
sống trong, những điều kiệ8 
lưỡn luôn biến hóa của “hóàn 
cảnh bên ngoài làm chó ° mó 
có nhiều hình thức tồ chức 
và nhiệu chức năhg khác 
nhau. Những hình thức nhiều 
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xẻ của thế giới hữu cơ biều 
hiện (trong số lượng rất lớn 
của sinh vật ngày nay, từ 
sinh vật đơn giản nhất đến 
con người. Quá trình tiến 
hóa lịch sử của sinh mệnh 
trên trái đất, những quy luật 
về nguồn gốc các giống vật 
đä được chủ nghĩa Đác-uyn 
nêu rõ, chủ nghĩa này đã 
đánh một đòn quyết định 
vào những tư tưởng tôn giáo 
xà duy tâm chủ nghĩa cho 
rằng thần thánh tạo ra các 
giống vật. Học thuyết Mit-su- 
rin phát triền một cách sảng 
tạo chủ nghĩa Đác-uyn, đem 
lại một cơ sở khoa học cho 
những quy lưật của đời sống 
hữu cơ. Học thuyết Mit-su- 
rin đã đánh bại „lý luận duy 
tâm chủ nghĩa của chủ nghĩa 
'Vétsman — Moóc-gan, chủ 
nghŸa này nghiên cứu các thê 
hữu cơ độc lập đối với ảnh 
hưởng quyết định của ngoại 
giới và không thừa nhận 
rằng những sự cải biến trong 
việc đồng hóa và dị hóa là 
nguyên nhân biến hóa chính 
của thể hữu cơ. 


SINH TỒN (CHỦ NGHĨA)? 
Do chữ la-tinh exisfenfia có 
nghĩa là: sinh tồn). Chủ 
nghĩa sinh tồn là một trào 
lưu: triết học suy đồi trong 
thời đại chúng ta, biến thề 
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của chủ nghĩa đuy tâm chủ 
quan, chủ yếu là đề làm bại 
hoại ý thức xã hội, đề đả 
phá các tô chức cách: mạng 
của giai cấp vô sản. Hiện 
thời, chủ nghĩa đó thịnh 
hành nhất ở Pháp và Tây 
Đức. Học thuyết phẩn động 
này do nhà triết học Đan- 
mạch Kiếc-kê-ga (1813 — 1855) 
xây dựng nên. Kiếc-kê-ga là 
kẻ thù của chủ nghĩa xã hội 
và của nền dân chủ,, Đối 
với ông ta, thị ngay cả triết 
học về việc Chủa truyền của 
$en-linh” cũng chưa phần 
động mắy. Ông ta hiều «sinh 
tồn » là «đời sống tinh thần 
của cá nhân» và đối lập 
«sinh tồn» với «tồn tại» 
nghĩa là với thế giới vật chất, 
với đời sống thực tế, nhục 
thê và xã hội. Ghê tổm cuộc 
đời, sợ chết, thất vọng, đó 
là đề tài cơ bản của ông ta, 
nó thuộc về môn bọc về 
bệnh tỉnh thần hơn là triết 
học. Có nhiều nhà tư tưởng 
của chủ nghĩa đế quốc Đức 
Hai-đe-ghe, Gia-xpe theo triết 
học phần nhân loại ấy. Ngày 
nay, chủ nghĩa sinh tồn nấp 
dưới cái mặt nạ của «triết 
học của tự do”. Bản chất 
phần động của nó cũng không 
thay đồi: nó chỉ thay đồi 
những phương pháp đấu 
tranh chống lý luận và thực 


818 

tiên cách mạng, thay đồi 
những phương pháp ngụy 
(rang mà (thỏi, Hiện thòi, 


những người theo chủ nghĩa 
sinh tồn cố sức gièm tha 
cuộc đấu tranh cách mạng 
của những người lao động 
vì chủ nghĩa xã hội. Họ tuyên 
truyền chủ nghĩa hư vô trí 
thức và đạo đức, sự khinh 
miệt đối với khoa học và đổi 
với đạo đức. Những người 
theo chủ nghĩa sinh tồn triệt 
đề chống chủ nghĩa duy vật 
biện chứng và chủ nghĩa 
duy vật lịch sử, chống quan 
niệm mắc-xít, khoa học về 
thế giới, bằng cách dựa vào 
những tiền đề của chủ nghĩa 
đuy tâm chủ quan, bằng cách 
lẫy «ý thức thuần túy về 
bản thân” làm điệm xuất 
phát cho triết học của họ. Họ 
đối lập « sinh tồú » với «bản 
chất» bằng cách tácH. riêng 
hai cái đó ra một cách siêu 
hình, bằng cách tuyển. bố 
«sinh tồn» là cải có trước. 
Lý luận này nhằm chống lại 
học thuyết duy., vật là học 
thuyết coi vật chất là cái có 
trước;. trong lĩnh vực đời 
sống xã hội, lý luận ấy chống 
lại quan niệm khoa học về 
quyết định luận lịch sử, 
Những người theo chủ nghĩa 
sinh tồn hiều tự do không 
phải là một quan hệ xã hội 


SCNG HÀNH 


thực tại mà người ta giành 
được trong cuộc đầu tranh 
chống sự nỏ dịch dân tộc;yà 
giai cả› lao động, không 
phải là thành quả của chủ 
nghĩa xã hội, mà lại là «tự 
do ý chí» bầm sinh của chủ 
nghĩa duy tâm là chủ nghĩa 
cho bọn tư sản có quyện 
hành động theo sở thích. 


ÐSONG HÀNH (CHỦ 
NGHĨ A)., Học thuyết triết học 
mưu mô tìm một lập trường 
trung gian giữa chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghĩa dụy tâm, 
và.cho rằng mặt vật chất và 
mặt tỉnh thần của hiện thực 
song song tôn, tại và phát 
triền song hành với nhau, 
không có cải nào trước cái 
nào. Học thuyết đó trong triết 
học gọi là nhị nguyên luận, 
trong tâm lý học và sinh, lý 
học gọi. là « chủ nghĩa song 
hành tâm lý vật lý”. Học 
thuyết đó. chọ rằng những 
quá, trình. tâm lý điễn ra song 
song với những quá trình 
thần. kinh, tuy nhiên không 
có liên hệ với những quả 
trình thần kinh. 

Dù biểu hiện dưới hình 
thức nào, chủ nghĩa ,sợng 
hành cũng, hết sức thù địch 
với chủ nghĩa duy vật, bỏi 
vì nó cho rằng tỉnh thân, ý 
thức tồn tại độc lập đối với 
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vật chất. Cũng giống hệt. như 
chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa 
song hành phủ: nhận ý thức 
là phản ánh của tồn tại. 
“Chủ nghĩa song hành tâm 
lý vật lý» phẩn đối nguyên 
lý cho rằng hoạt động tâm lý 
là sản vật của vật chất có tổ 
chức cao, tức là óc. Học 
thuyết Páp-iốp” về hoạt động 


thần kinh.:cao cấp là nhằm: 


chống những lý luận duy tâm 


đó. Pảp-lốp gọi những người? 
ủng hộ lý luận đó là « những 


người nhị nguyên luận — vật 
linh luận». Páp-lốp đã nói 
về một người trong bọn đó 
là Se-rinh-tơn: .«Đó là một 
người: nhị nguyên luận, hẳn 


không ngần ngại chia thân:: 


hắn ra làm đôi: xác thịt 
mềm yếu và tỉnh thần vĩnh 
viễn, bất tử›. Trong khoa 
học xã hội, chủ nghĩa song 
hành phần đối chủ nghĩa duy 
vật lịch sử là chủ nghĩa cho 
rằng đời sống tỉnh thần của 
xã hội bị quyết định bởi 
điều kiện xã hội mà đời sống 
tính thần đó phần ánh. 


SÔ-PEN-HAO-E Ác-tua 


(1788 — 1890). Nhà triết học, 


đuy tâm phản động Đức, nhà 


tư tưởng của địa chủ quý tộc. 
Phổ. Tác phầm chủ yếu của 


ông, Thế giởi là j chỉ uà biều 
(ượng, xuất bản năm 1818; 


nhưng triết học của ông chỉ 
nổi tiếng từ sau cách mạng 
1848, khi giai cấp tư sản 
hoảng sợ trước phong trào 
cách mạng của quần chúng 
nhân dân đã chạy vào phe 
phần động. Đặc biệt sau khi 
ông mất, trong thời đại đế 
quốc chủ nghĩa, ảnh hưởng 
của triết học. của ồng càng 
tăng. Sô-pen-hao-e là kẻ thù 
của chủ nghĩa duy vật và 
phương pháp biện chứng, 
ông dùng chủ nghĩa duy tâm 
siêu hình đối lập với thế giới 
quan đuy vật chủ nghĩa. Ông 
tiếp thu của Căng”: quan 
điềm duy tâm chủ quan cho 
rằng hiện tượng là do ý chí 
quyết định, nhưng lại vứt 
bỏ cái cvật tự nó» không 
thể nhận fhức được và quả 
quyết rằng ý chí là bản chất 
của thế giới. Ý chí luận của 
Sô-pen-hao-e khác các: quan 
điềm tôn giáo thông thường 
ở chỗ nó thừa nhận thế giói 
chịu sỹ thống trị của một ý 
chí mù quảng, phi lý, hoang 
đường: Do đó chủ nghĩa đuv 
tâm khách quan của ông là 
một trong những hình thức 
của thuyết phi lý tính, vì 
theo ông cơ sở của vạn.-vật 
là ÿ chí, mà ý chí lại bài trừ 
tính quy luật của tự nhiên: và 
xã hội và do đó cũng bài 
trừ khả năng nhận thức khoa 


820 


SỞ HỮU 





học. Chủ nghĩa duy tâm của 
Sô-pen-hao-e mổ rộng cửa 
cho những nhà tư tưởng 
phần động. Một đặc điềm 
khác của chủ nghĩa duy tâm 
đó làm cho nó được các nhà 
tư tưởng phẩn động tán 
dương, là sự phủ nhận — 
xuất phát từ ý chí luận của 
nó — mọi tiến bộ lịch sử, tức 
chủ nghĩa bỉ quan của nó. 
Thể giới quan của Sô-pen- 
hao-e đầy dẫy thù hẳn đối 
với cách mạng, đối với nhân 
dân và dân chủ; thậm chí 
ông thù hẳn ngay cả những 
cải cách của giai cấp từ sản. 
Sô-ben-hao-e phản đối nghệ 
thuật hiện thực chủ nghĩa 
tiến bộ, ông ca tựng chủ 
nghỉa duy mỹ dựa trên sự 
kbinh rẻ con người, sự coi 
thường những lợi ícb thiết 
thân của nhân loại và sự miệt 
thị hiện: thực. Ông dùng một 
nghệ thuật không mục đích, 
bàng quan, trực quan, tiêu 
cực đề đối lập với nghệ thuật 
tiến bộ, đầu tranh cho một 
lý tưởng. Cuối cùng triết học 
của Sô-pen-hao-e ca tụng lý 
tưởng thân bí về * nát bàn », 
tức sự vô vi tuyệt đối gạt bỏ 
«‹ ý muốn sống », mượn trong 
Phật giáo. 
tưởng phản động lợi dụng 
triết học này đề đầu độc ý 
thức xã hội. Ý chí luận và tư 


Những nhà tư 


tưởng thù hằn nhần loại của 
Sô-pen-hao-e là một trong 
những nguồn gốc của hệ tư 
tưởng phát-xit Đức. 


SỐ LƯỢNG. Xem: Số 
lượng 0à chất lượng. 


SỞ HỮU (CHẾ ĐỘ). Sự 
chiếm hữu tài sẵn, sự biều 
hiện quan hệ tài sản trong 
xã hội. Theo học thuyết 
Mác — Lê-nin, chế độ sở hữu 
là do phương thức sản xuất 
thay đồi theo lịch sử, quyết 
định. Như vậy chế độ sở hữu 
cũng mang tính chất lịch sử. 
Trãi ›ẫn với những học thuyết 
tư sản cho rằng chế độ tư 
hữu là một nguyên lý vĩnh 
viễn và bất biến. Chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin đã chứng minh 
chế độ tư hữu tư liệu sẵn 
xuất chỉ đến một giai đoạn 
phát triền nhất định của xã 
hội mới xuất hiện. Đến mỗi 
giai đoạn lịch sử mới, hình 
thức của chế độ sở hữu lại 
thay đổi. Trong công xã 
nguyên thủy, cơ sở của quan 
hệ sẵn xuất là chế độ sở 
hữu tập thể. Dưới chế độ nô 
lệ, cơ sở của quan hệ sản 
xuất là chế độ sở hữu .của 
chủ nô; những tư liệu sản 
xuất và bản thân người lao 
động, người nô lệ mà người 
chủ nô có thề mua, bán hay 


giết chết, đều thuộc về chủ 
nô. Dưới chế độ phong kiến, 
quan hệ sản xuất thiết lập 
trên chế độ sở hữu của chúa 
phong kiến, chúa phong kiến 
nắm trong tay tư liệu sản 
xuất và quyền không hoàn 
toàn chiếm hữu người lao 
động tức người nông nô; 


người này không thê bị chúa 


phong kiến giết chết nữa 
nhưng có thê bị bán hay 


mua về. Ngoài chế độ sở hữu 


phong kiến, còn tồn tại chế 
độ sở hữu cá nhân của nông 
dân và thợ thủ công vẻ công 
cụ sản xuất và kinh tế tư 
nhân của họ — chế độ sở 


hữu này dựa trên cơ sở lao 
động cá nhân của họ. Dưới 
chủ nghĩa tư bản, chế độ sở 


hữu tư bản chủ nghĩa các 
tư liệu sẵn xuất là cơ sở của 
quan hệ sẵn xuất: quyền 
chiếm hữu những người sản 
xuất, tức những công nhân 
làm thuê, không còn nữa; 


nhà tư bản không thề giết họ: 


và bản họ, vì họ đã thoát 
khỏi mọi sự nô địch về thân 


thể; nhưng họ không có tư 


liệu sẵn xuất và đề khỏi chết 
đói họ phải bán sức lao 


động của hợ cho nhà tư bản 


và chịu ách bóc lột. 
Dưới chế độ xã hội chủ 


nghĩa, chế độ sở hữu tập thế 


các tư liệu sẳẩn xuất là cơ sở 
LÔ) 
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của quản hệ sản xuất. Ở đây 
không còn có người bóc lột 
và người bị bóc lột. Thẳắng 
lợi của chế độ sở hữu xã hội 
chủ nghĩa ở Liến-xô đã 
được biêu hiện dưới hình 
thức pháp luật trong Hiến 
pháp Liên-xô. Chế độ sở hữu 
lập thề, x# hội chủ nghĩa 
các tư liệu sản xuất biểu 
hiện dưới hình thức sở hữu 
của Nhà nước và sở hữu của 
nông trang tập thê, là cơ sở 
không thề xâm phạm được 
của chế độ xä hội chủ nghĩa. 


SUY DIỄN. Xem: 
nạp 0à suy diễn. 


Qnụ 


SUY LÝ. Hình thức suy 
nghĩ nhằm rút ra một phán 
đoán mới (kết luận), phán 
đoán mới này tất nhiên phải 
từ những phán đoán sẵn có 
(tiền đề) mà ra. Nhận thức 
có thể trực tiếp hay gián 
tiếp. Một số phán đoán dựa 
trên quan sát trực tiếp mà 
phản ánh hiện thực. Đó là 
trường hợp nhữug phán 
đoán căn cứ vào kinh nghiệm 
cảm tính. Nhưng khoa học 
không bao giờ thỏa mãn với 
việc: nhận thức những sự 
vật cá:biệt. Người ta cò đựaá 
vào nhận thức giám tíếp/:sơ 
sánh nhiều phán:8oáH“&{ đến 
những phán :đöản/' mới: (kết 
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luận) đề có được một nhận 
thức khái quát hóa, tức nhận 
thức về quy luật của tự 
nhiên. 

Suy lý nào ít nhất cũng có 
một tiền đề và một kết luận. 
Muốn suy lý đi đến một nhạn 
(hức chính xác, phải có hai 
điều kiện: 1. tiền đề phải 
(túng và đã được thực tiễn 
kiềm tra và 2. khéo léo kết 
hợp những tu tưởng, những 
phán đoán. Nếu tiền đẻ đúng 
và quy luật tư tưởng áp 
dụng chính xác. thì kết quả 
nhất định phù hợp với thực 
tế, Những quy luật tư tưởng 
là những quy luật lô-gich, có 
giá trị khách quan. Khỏòng 
thề thủ tiêu hay vứt bồ 
những quy luật đó vì nó 
phản ánh những quá trình 
khách quan, độc lập của ý 
thức và ý chỉ người ta. Quy 
luật tư tưởng đòi hỏi một 
số quy tắc ; người ta có thẻ vi 
phạm những, quy tắc đó và 
như thế sẽ phạm sai lầm ; 
nhưng người ta không thề 
vứt. bổ những quy luật đó vì 


nó phản ánh mối liên hệ. 


khách quan giữa các sự vật. 

Lô-gích học phân biệt các 
suy lý trực tiếp và giản tiếp. 
Suy lý trực tiếp rút ra từ một 
tiền đề. Vi dụ : tất cả các kim 
loại đều dẫn điện ; vậy một 
số vật dẫn điện là kim loại. 


SUY LÝ 


Suy lý gián tiếp nào cũng 
đòi hỏi ít nhất hai tiền đề. 
Vị dụ: tất cả các cơ thẻ đơn 
bào đều sinh nở bằng cách 
phân chia giản đơn; con a- 
míp là một cơ thê đơn bào ; 
vậy con a-mi) sinh nở bằng 
cách phân chỉa giản đơn. Đó 
là một ví dụ điền hình về 
phép (am đoạn luận. Tù A-ri- 
xiốt” về sau, phép. tam đoạn 
luận tuyệt đối là một suy lý 
trong đó có hai phán đoán 
gọi là tiền đề (một trong hai 
phán đoán là toàn bộ khẳng 
định hay toàn bộ phủ định), 
từ hai phán đoán đó tất 
nhiên rút ra một phân đoáa 
thứ ba gọi. là kết luận. Như 
vậy phép tam đoạn luận là 
hình (hức cơ bản của phép 
suy diễn. Hai phản đoán 
muốn hợp thành một tam 
đoạn luận, thì phải có một 
danh từ chung, gọi là «danh 


từ trung gian » (không thuộc 


kết luận). Trong ví dụ kề trên, 
danh từ trung gian là khải 
niệm cơ thề đơn bào. Tùy 
theo vị trị của danh từ 
trung gian trong những tiền 
đề — vị trí chủ từ hay tân 
từ — lô-gích học phân biệt 
bốn loại tam đoạn luận tuyệt 
đối. Loại phồ thông nhất là 
loại thử nhất, loại này áp 
dụng một nguyên lý vào một 
số sự vật cá biệt thuộc 
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nguyên lý đó. Loại này được 
áp dụng rộng rãi trong khoa 
học ; một trong những nhiệm 
vụ cơ bản của khoa học là 
quy tụ sự vật chung quanh 
những quy luật chung. Như 
nhân địp tuyền cử vào viện 
Đu-ma Nhà nước khóa HH1, 
Lê-nn nói‡: «... Sách lược 
tuyền cử của một đẳng công 
nhân chỉ nên là sự ép dụng 
những nguyên lj chung của 
sách lược xã hội chủ ngh†a 
của giai cấp vô sẵn vào một 
trường hợp cá biệt». (Toàn 
tập, tập 11, bản tiếng Nga, 
trang 417). 

Những người theo bất khả 
tri luận và theo lô-gích quy 
nạp đều phủ nhận giá trị của 
phép tam đoạn luận; theo 
họ, phép tam. đoạn luận 
không thề cung cấp một nhận 
thức mới, vì đại tiền đề (tiền 
đề thứ nhất) đã bao hàm tắt 
cả những trường hợp cá biệt, 
mà đối với những trường hợp 
này nó có thê ứng dụng thông 
qua tiều tiền đề. Suy lý đó 
sai vì như vậy đại tiên đề 
chỉ còn là sự tông cộng giản 
đơn những trường hợp cá 
biệt; kỳ thực, trong những 
hình thức chính xác của 
phép tam đoạn luận, đại 
điên đề không phải là tổng 
cộng những sự vật rời rạc 
mà là biều hiện của một 


quy luật chung. Ấp đụng một 
nguyên lý vào những sự vật 
mới là góp phần làm cho tư 
tưởng tiến lên, nhận thức 
phong phủ thêm. Những 
nhận xét trong các tiền đề 
phản ảnh mối quan hệ giữa 
các sự vật trong hiện thực 
vật chất chung quanh. Ngoài 
phép tam đoạn luận tuyệt 
đối, lô-gích học còn nghiên 
cứu những suy lý giả thuyết 
và suy lý chọn lọc. Phép tam 
đoạn luận là hình thức suy 
diễn của suy lý đi từ chung 
đến cá biệt. Một hình thức 
suy lý khác là suy lý đi từ 
cá biệt đến chung (Xem : QuỊ 
nạp 0à su diễn). 


‹ SỰ KHỐN CÙNG CỦA 
TRIẾU HỌC». Một trong 
những tác phầm đầu tiên của 
Mác, trong đó trình bày 
những nguyên lý của chủ 
nghĩa xã hội khoa học. Viết 
bằng tiếng Pháp vào đầu năm 
1847, cuốn đó chống lại 
những quan điềm của nhà 
vô chính phủ chủ nghĩa Pơ- 
ru - đông”, nhà triết học 
và nhà kinh tế học tiều tư 
sản Pháp. Năm 1846, cuốn 
Hệ thống những mâu thuẫn 
kinh tả haụ là triết Học của 
sự khốn củng của Pơ-rù- đông 
xuất bản, trong đô" Pơ-ru- 
đông lý tưởng hóa chế độ tiều 
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tư hữu và muốn mãi mãi duy 
trì nó, nên đã chủ trương cải 
thiện, hoàn thiện, cải cách 
chủ nghĩa tư bản chứ không 
phải thủ tiêu chủ nghĩa tư 
bản và cơ sở của nó tức là 
nền sản xuất hàng hóa. Pơ- 
ru-đông coi chế độ sở hữu 
tư nhân về tư liệu sẵn xuất 
và coi sự trao đồi .ià những 
nên tảng bất đi bất dịch, 
vĩnh viễn của mọi xã hội và 
coi đó :à «chính nghĩa ». Theo 
Pơø-ru-đông, thì người ta có 
thể đảm bảo sự phồn vinh 
cho. tất cả mọi người, chấm 
dứt cảnh nghèo khổ bằng con 
đường hòa bình, cải lương, 
không cần đấu tranh giai cấp, 
không cần cách mạng xã hội 
bằng cách loại bỏ những mặt 
«xấu » và những hậu wuấ 
«xâu» của nền sản xuất tư 
bản chủ nghĩa, và giữ lại 
những mặt « tốt *, những mặt 
« có ích» của nó (có ích cho 
người tiêu tư sản). Trong 
cuốn Sự khốn cùng của triết 
học, Mác kịch liệt phê phán 
lý luận không tưởng “phản 
động đó, một thứ lý luận 
hết sức sai lầm và phi-|i- 
xtanh đó. Mác bóc trận tính 
chất. phần khoa học và giả 
dối của lời lề « biện chứng » 
của.Pơ-ru-đông, Mác chỉ ra 
rằng Pơ-ru-đông không vượt 
khỏi chân trời tư sản, rằng 


« phương pháp phân tích 
của ông ta .và. cách ông ta 
(giải quyết» những mâu 
thuẫn kinh tế của chủ nghĩa: 
tư bản chỉ là “sự lừa bịp 
trong khoa học và sự dung. 
hòa về chính trị... } (Sự khốn 
cùng của triết học, bản tiếng 
Pháp, Pa-ri, 1947, trang 143). 
Trong cuốn sách đó, sự phê 
phán của Mác đối với phép 
biện chứng duy tâm của Hê- 
ghen có ý nghĩa to lớn. Trái 
với phép biện chứng duy tâm, 
phép biện chứng của Mác dựa 
trên quan niệm duy vật về 
hiện thực. 

Pơ-ru-đông không hiều gì 
hết về vai trò và sự quan 
trọng của giai cấp vô sẵn 
trong xã hội hiện đại. Mác 
đã viết rằng Pơ-ru-đông và 
phái của ông ta «chỉ nhìn 
thấy sự khốn cùng trong sự 
khốn cùng, không .nhìn (thấy 


mặt cách mạng, mặt phá:hoại 


sẽ lật đồ'xã hội cũ” (nhữ 
trên, trang 100). Trong cuốn 
Sự khốn cùng của triết học, 
Mác đã dựa vào phép biện 
chứng duy vật mà phân tích 
một cách khoa học tính chất 
đối kháng của phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩ?a. 
Mác vạch ra nguyên nhân thật 
của: sự áp bức, của sử khốn 
cùng và của những tai họa 
mà: những: người lao: động 
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phải chịu: việc tư bản bóc 
lột lao động. Nhưng trong 
lòng xã hội tư bản chủ nghĩa 
đã sinh ra một giai cấp mới 
lớn lên, tự tô chức lại, tự” 
giáo dục và tự rèn luyện, đó? 
là giai cấp vô sản, người đào, 
mồ chôn chủ nghĩa tư bản, 
người xây dựng xã hội mới. 
Mác kết luận : « Điều kiện giải 
phóng giai cấp lao động là 
sự thủ tiêu mọợi giai cấp... 
Trước khi đó, sự đối kháng 
giữa vô sản và tư sản: còn là 
một cuộc đấu tranh giữa 
giai cấp nọ với giai cấp 
kia, biều biện ;cao nhất của 
cuộc đấu (ranh đó là một 
cuộc cách :mạng toàn điện... 
Chỉ trong một trật tự xã hội 
không.còn giai. cấp và đối 
kháng. giai cấp nữa, thì 


những sự (iển hóa xã hội sẽ 
không trở thành những cuộc. 
cách mạng chính (rị. Cho đến 
lúc đó, đêm trước của mỗi 
cuộc cải cách toàn bộ xã hội, 
kết luận cuối cùng của khoa 
học xã hội vẫn sẽ là : « Chiến 
đấu hay là chết, đấu tranh đồ 
máu haụ là kRông có gì. Vấn 
đề nêu ra dứt khoát rhưữ 0uậu °. 
(Như trên, trang 135 — 136). 
Cuốn Sự khốn cùng của triết 
học đã vạch rõ vai trò và 
nhiệm vụ lịch sử của cuộc 
đấu tranh giai cấp của giai 
cấp vô sẩn. Đến nay, cuốn 
sách đó của Mác vẫn giữ 
nguyên ý. nghĩa thực tế của 
nó, đó là vũ khí đấu tranh 
chống lại bọn. cải lương dựa 


vào tư tưởng Pơ-ru-đông. _ 





TA-LÉT ở Mi-lê (khoảng 
624 — ð47 trước công lịch). 
Nhà triết học. Hy-lạp thời 
xưa nhất trong lịch sử, sáng 
lập môn phải duy vật chủ 
nghĩa tự phát ở thành phố 
Mi-lê (Xem: Môn phái Mi-12). 


«TÁC DỤNG CỦA LAO 
ĐỘNG TRONG SỰ CHUYỀN 
BIẾN TỪ VƯỢN THÀNH 
NGƯỜI ", Trước tác chưa 
hoàn thành của Ăng-ghen. 
Trong trước tác này, Ắng- 
ghen trình bày quan điềm 
mác-xit về nguồn gốc và sự 
tiến hóa của nhân loại. Viết 
năm 1876, xuất bản lần đầu 
năm 1896, 

Đác-uun” đã chứng minh 
người bắt nguồn từ động vật 
và đã giải quyết vấn đề này 
về phương diện sinh vật học. 
Nhưng cách giải quyết đó 


còn chưa toàn điện và đầy đơn nhất. 


đủ, vì mặt xã hội học của 


vẫn đề chưa được làm sáng 
tỏ. Khi vận dụng nguyên lý 
của khoa học tiên tiến về 
người bắt nguồn từ động 
vật, Ắng-ghen đặc biệt chú ý 
nghiên cứu những quy luật 
xã hội đã quyết định quá 
trình đó. Lao động — đặc 
điềm của con người — là 
nhân tố chủ yếu trong việc 
chuyền biến từ vượn thành 
người. « Lao động đã sáng 
tạo bản thân con người » 
(Ăng-ghen: Biện chứng của 
tự nhiên, bản tiếng Pháp, 
Pa-ri, 1952, trang 171). Muốn 
cho sự chuyền biến đó có 
thề thực hiện được, cần phải 
có một số điều kiện như tổ 
tiên vượn của người có thề 
đửng thẳng và hai chỉ trước 
được giải phóng. Nhưng 
những chi trước đó chỉ có 
(hề làm những động tác giản 
Những chỉ đó đã 
thành tay người chính là nhờ 


«TÁC DỤNG CỦA LAO ĐỘNG... " 


lao động trong hàng nghìn 
năm, lao động đã cải biến 
những chỉ đó. Như vậy, tay 
không những là khí, quan 
đề lao động mà. còn là sản 
vật của lao động. Sự phát 
triền của tay có ảnh hưởng 
đến toàn bộ cơ thề. Ngôn 
ngữ của người cũng do lao 
động mà xuất hiện. Chính 
trong quá trình lao động, 
người ta thấy cần phải trao 
đổi ý kiến với nhau. 

Chịu ảnh :hưởng của lao 
động và ngôn ngữ, óc phát 
triền nhanh. Đồng thời các 
giác quan cũng phát triền. 
Ngược lại, sự tiến bộ của óc, 
của các giác quan, của ý thức, 
của năng lực suy lý V.V-¿‡ 
ẩnhhưởng sâu sắc đến sự phát 
triền của lao động và ngôn 
ngữ”. Học thuyết của Páp-lốp” 
về hoạt động thần kinh cao 
cấp, về hệ thống tín hiệu thứ 
hai (ngôn ngữ) của con người 
hình thành trên, cơ sở hệ 
thống tín hiệu thứ nhất, đã 
chứng thực tư tưởng của 
Ăng-ghen về tác dụng của 
ngôn ngữ. trong sự phát 
triền của óc người. 

Khi người tách khỏi giới 
động vật, khi «người hoàn 
toàn » xuất hiện, một yếu. tố 
mới ra đời, ảnh hưởng lớn 
đến sự tiến hóa cửa nhân 
loại: đàn Yvượn biến thành 
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xã hội loài người. « Ở đây 
còn đặc điềm gì phân biệt 
đàn vượn và xã hội loài 
người nữa? Lao động » (Như 
trên, trang 171). Lao động 
bắt đầu bằng việc chế tạo 
công cụ. Chế tạo và sử dụng 
công cụ có ý nghĩa trọng 
đại đối với sự tiến hóa của 
loài người. Do đó, loài người 
có thề sống trong những điều 
kiện hết sức khác nhau. Động 
vật chỉ có thê lợi dụng tự 


nhiên, nhưng nhờ công cụ, 


con người bắt tự nhiên phải 
phục vụ mình. Con người cải 
tiến khị quan nhân tạo tức 
là công cụ lao động đề thích 
ứng với tự nhiên. Lực lượng 
sản xuất nâng cao, trước hết 
là công cụ sẵn xuất được 
cải tiến, đã quyết định sự 
phát triền của con người và 
xã hội. Ăng-ghen đã sơ lược 
nói về con đường tiến hóa 
đó. Về sau, Ăng-ghen lại chỉ 
ra rằng, nhờ lao động, con 
người đã có thề thống trị 
thế giới. «Và đấy chính là 
chỗ khác nhau cơ bản cuối 
cùng giữa con người và động 
vật khác và chỗ khác nhạu 
đó lại là đo lao động », (Như 
trên, trang 180). 

Trước tác của Ăng- ghọp 
trình bày học.. bự Tin 
chủ nghĩa Mậc yề,nguộn Kc 


của con người ,,Bó đã triệt 
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đề đập tan những lý luận 
tôn giảo và duy tâm chủ 
nghĩa về vẫn đề trọng yếu 
này. Trước tác này được 
Ăng-ghen viết giản dị, đặc 
biệt sâu sắc, nhiều tài liệu 
thực tế. Đó là một trong 
những tác phầm xuất sắc 
nhất của sách kinh điền 
mác-xit. «Tác dụng của 
lao động trong sự chuyên 
biến từ vượn thành người » 
là một bộ phận của Biện 
chứng tự nhiên. Tư tưởng 
của Ăng-ghen về ngôn ngữ 
Và sự quan trọng của ngôn 
ngữ đối với lịch sử xã hội 
loài người đã được Xta-lin 
phát triền trong cuốn Chủ 
nghĩa Mác oà những ấn đề 
ngôn ngữ học. 


TÁC ĐỘNG LẪN NHAU. 
Xem: Liên hệ phô biến 0à tác 
động lẫn nhau của các hiện 
tượng. 


TAM ĐOẠN LUẬN. Xem: 
SnỤ ÏÚ : 


TAM ĐOẠN THỨC. Công 
thức về sự phát triền, trong 
triết học Hề-ghen” Theo Hê- 
ghen, mọi quá trình phát triền 
đều trải qua ba giai đoạn. 
Giai đoạn thứ nhất, chính đề, 
bị giai đoạn thứ hai, phần 
đề, phủ định; giai đoạn thứ 


"TAM ĐOẠN THỨC 


hai lại bị giai đoạn thứ ba, 
hợp đề, phủ định ; gọi là hợp 
đề vì khi phủ định giai đoạn 
thử hai, nó kết hợp những: 
đặc điềm vốn có trong hái 
giai đoạn trước vào bản thân 
nó và theo phương thức mới... 

Hê-ghen, tam đoạn thức là. 
một công thức, ông đem thực 
tại khuôn một cách nhân 
tạo vào công thức đó. #Ðug- 
rính°” và Mi-khai-lốp-xk†h 
định gắn tam đoạn thức của 
Hê-ghen cho chủ nghĩa Mác. 
Hai ông đó cho rằng khi Mác 
chứng minh sự thẳng lợi của 
chủ nghĩa xã hội là tất yếu, 
đường như Mác. không phân 
tích cụ thể các quy luật kinh 
tế của tiến hóa xã hội, mà dựa 
vào một tam đoạn thức, tức 
là một công thức định trước : 
chế độ tư hữu tư bản chủ 
nghĩa đã là vật đối lập cực 


đoan với chế độ sở hữu công 


cộng, thì chế độ sở hữu công 
cộng tất nhiên sẽ thẳng: chế 
độ tư hữu tư bản chủ nghĩa. 
Thật ra, Mác chứng minh chủ 
nghĩa xã hội là tất thắng là 
dựa vào sự nghiên cứu khách 
quan của mâu thuẫn kinh tế 
của chủ nghĩa tư bản. Phép 
biện chứng mác-xit nghiêh 
cứu đời sống từ các mặt gHức 
tạp, các mâu thuẫn; biến đỏi 
của đời sống, chứ không 
phải đem đời sống khuôn 
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một cách nhân tạo vào những 
công thức trừu tượng. Tuy 
diễn đạt dưới một hình thức 
duy tâm sai lầm, nhưng học 
thuyết về tam đoạn thức của 
Hê-ghen cũng biều hiện được 
rằng trong bước chuyển từ 
cấp thấp lên cấp cao. thì cấp 
cao vẫn giữ lại những đặc 
điềm khẳng định của cấp 
thắp Hạt nhân hợp lý của 
học thuyết Hê-ghen là ở chỗ 
đó. (Xem: Phủ định của phủ 
định). 


TÀN DƯ CỦA CHỦ 
NGHĨA TƯ BẢN TRONG Ý 
THỨC CON NGƯỜI. Xã hội 
xã hội chủ nghĩa, giai đoạn 
đầu của chủ nghĩa cộng sản, 
thoát thai từ chế độ tư bản 
chủ nghĩa và do đö, «về mọi 
phương điện, kinh tế, đạo 
đức, tinh thần, còn mang dấu 
vết của xã hội cũ?" (Mác: 
Phê phán cương lĩnh Gó-ta, 
bản tiếng Pháp,. Pa-ri, 1922, 
trang 32). Những dấu vết của 
chủ nghĩa tứ bản đó, dù là 
sau khi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thắng lợi và chuyên 
chính vô sản được thành lập, 
vẫn còn lưu lại khá lâu trong 
ý thức con người. 

Mác và Ắng-ghen đạy rằng 
chỉ có bằng cách mạng, nhân 
dân lao động mới có thê thoát 
khổi tất cã (sự thối nát cũ » 


và tạo ra một xã hội mới. 
Kinh nghiệm cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở Liên-xô đã 
hoàn toàn chứng minh điều 
đó. Trong quá trình đầu tranh 
cho chủ nghĩa xã hội, nhân 
dân xô-viết đã tu dưỡng một 
ý thức mới, thoát khỏi nhiều 
thành kiến của xã hội cũ. 
Nếu ý thức của hàng triệu 
con người không có một sự 
biến đồi căn bản, thì thẳng 
lợi của chủ nghĩa xã hội ở 
Liên- xô đã không thê có được. 
Ở nước xô-viết, con người 
mới đã sinh thành, con người 
tự giác xây dựng xã hội cộng 
sản, có một quan niệm mới 
về thế giới, về đạo đức, có 
quan hệ mới với hoàn cảnh 
xung quanh. Tuy vậy, trong 
xã hội xô-viết còn có những 
tàn dư của hệ tư tưởng tư 
sản, của tâm lý cá nhân chủ 
nghĩa. Tàn đư của chủ nghĩa 
tư bần trong ý thức biều hiện 
trước hết ở thái độ không 
xã hội chủ nghĩa của một số 
người lao động đối với lao 
động, thái độ đó xuất phát 
từ nguyên tắc từ sẵn cũ kỹ: 
làm cho Nhà nước ít nhất, 
nhưng lẫy của Nhà nước 
nhiều nhất. Thái độ khống xã 
hội chủ nghĩa đối với: của 
công, sự lãng phí và:'không 
quan tâm đến tài sẵn xã hội, 
sử không chấp hành những 
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biện pháp do chỉnh quyên xô- 
viết quy định đề bảo vệ của 
còng và trật tự chung xã hội 
chủ nghĩa, đều là những tàn 
dư tư bản chủ nghĩa nghiêm 
trọng trong ý thức con người: 


Những tàn dư đó còn biều 


hiện ở chỗ: mưu đồ lừa đối 
Đẳng cộng sản và Nhà nước 
xô-viết, vi phạm kỷ luật Nhà 
nước, trấn áp và trả thù 
những người phê binh, chủ 
nghĩa dân tộc, chủ nghĩa 
thế giởi, chủ nghĩa cả nhân, 
sinh hoạt phóng đằng, tệ 
quan liêu, lưu manh, v.v.. 


Những thành kiến tôn. giáo. 


làm mê muội đầu óc nhân 
đân lao động cũng là tàn dư 
của cải cũ. Những tàn dư đó 
kìm hãm bước tiến của xã 
hội xô-viết và gây trở ngại 
cho công cuộc xây đựng chủ 
nghĩa cộng sản. Những tàn 
dư đó tồn tại đai đẳng trong 
chế độ xã hội chủ nghĩa, vì ý 
thức con người lạc hậu so với 
điều kiện kinh tế, với tôn tại 
xã hội của con người, vì ý 
thức chỉ biến đổi sau khi 
điều kiện kinh tế đã biến đồi. 

Ngày nay, nhân đân xô- 
viết hoàn thành công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và đang chuyền dần sang chủ 
nghĩa cộng sản, thì việc đẫu 
tranh chống tàn dư của chủ 


nghĩa tư;bản trong ý thức. 


có một tầm quan trọng đặc 
biệt. Không khắc phục những 
tàn dư đó thì không thề 
chuyền từ chủ nghĩa xã hội 
sang chủ nghĩa cộng sản 
được. Quan niệm duy vật chủ 
nghĩa về những quy luật tiến 
hóa xã hội cho ta những 
phương tiện chiến thắng 
những tàn dư của chủ nghĩa 
tư bản trong ý thức con 
người. Muốn cải biến phong 
tục tập quán, giáo dục cọn 
người theo tính thần cộng 
sắn chủ nghĩa, bồi dưỡng 
thái độ lao động xã hội chủ 
nghĩa, muốn thanh toán chủ 
nghĩa cả nhân tiều-tư sẩn và 
những tàn dư cũ kỹ khác, 
phải phát triền và cẳng cố cơ 
sở vật chất của chủ nghĩa xã 
hội: chế độ sở hữu xã hội 
chủ nghĩa, nền kinh tế quốc 
dân xã hội chủ nghĩa; phải 
đùng mọi cách đề tăng cường 
nền, tẳắng chính trị của chủ 
nghĩa xã hội: Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa của công nông. 
Chỉ có trải qua cuộc đẫu 
tranh thực tế đề xây đựng chủ 
nghĩa cộng sản thì mới có 
thể tiêu diệt những tàn dư tư 
sẵn (rong ý thức mọi người 
và tiến hành giáo dục cộ@g 
sản chủ nghĩa cho họ. 'Ở: Äây, 
hệ tư tưởng xã.hội chủ 
nghĩa — triết học Mác — Lê- 
nịn, khoa học, văn Học, nghệ 


TÂM LÝỶ HỌC 


thuật, điện ảnh, sân khẩu — 
giữ một vai trò đặc biệt. 
Trong cuộc đấu tranh này, 
phê bình uà tự phê bình” cũng 
có một tác dụng quan trọng. 


TÂM LÝ HỌC. Khoa học 


về đời sống lâm lý, coi [âm 
lý là sự phản ánh. thực tại 
khách quan.vào đầu óc người 
ta. Phản ánh đó có rất nhiều 
hình thức : cảm giác, trì giác, 
hình ảnh, khái niệm, [ình cảm, 
ý chỉ, ý thức. Quá trình: và 
những kết. quả của sự phản 
ánh biều hiện trong hoạt động 
và .cử chỉ của con người mà 
những đức tính cá nhân của 


họ (những đức tính này phụ, 
thuộc vào những ;đặc- điênh.. 
bầm sinh cững như vào :táo: 


động của hoàn.cảnh xã hội 
và chủ yếu ià phụ thuộc vào 
tác động của giáo dục) biều 
lộ ở nhu cầu, thị hiếu, tính 
khi, tính cách, khả năng và 
xu hướng... 

Tâm 1ý- học thời kỳ đầu 
phát triền rong khuôn khổ 
triết học, đến giữa thể kỷ XIX, 
do việc dùng phương pháp 
thực nghiệm đề nghiên cứu 
những hiện tượng tâm lý, 
thì nó tách khói triết học 
thành một khoa học độc lập. 
Từ lâu,tâm lý họckinh nghiệm 
đã. đối lập một cách siêu 
hìnhvật chất với tâm ký. Người 
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ta coi những' hiện tượng tâm 
lý là hoàn toàn chủ quan, 
chỉ bằng phương pháp tự 
quan sát cũng có thề nhận 
thức được. Vì phương pháp 
này không đạt được kết quả, 
một số nhà bác học chủ 
trương nghiên cứu quá trình 
sinh lý của các hiện tượng 
tâm lý. Nhưng phần lớn các 
nhà tâm lý học vẫn tiếp tục 
tách những hiện tượng tâm: 
lý khỏi óc hay là coi óc như 
công cụ của từ duy, nhữ chỗ 
chứa một thực thề phi vật 
chất đơn nhất. 

Ngay đến ngày nay, tâm lỷ 
học duy tâm chủ nghĩa vẫn 
là nơi trú ần của những từ 
tưởng lạc hậu nhất, phản 
động nhất, phúc vụ cho chế 
độ tư sản và hệ tư tưởng 
của nó. 

Những nhà dân chủ cách, 
mạng Nga hồi thể kỷ XIX và 
Xéê-s6-nốp”, nhà tự nhiên học 
trử danh chịu ảnh hưởng. 
những tư tưởng của những 
nhà cách mạng đó, đã 
góp phần rất lớn vào sự 
phát triền của tâm ký học 
trong thời kỳ trước chủ nghŸ†a' 
Mác. Trong tác phầm dồi 
tiếng Những phần xq của 6, 
Xê-sê-nốp lần đầu đã nệt lên 
tư tưởng cho rằng móọf hoạt 
động tâm lý, theo,bổa chết 
của nó, là phẩn,w€ và những 
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hành động tâm lý phức tạp, 
như tư tưởng, ý chí, cảm xúc 
là những phản xạ của óc. 
Pap-lốp”, nhà sinh lý học vĩ 
đại của thời đại chúng ta và 
là đồ đệ của Xê-sê-nốp, đã 
nêu lên và chứng minh bằng 
thực nghiệm học thuyết về 
hoạt động thần kinh cao cấp 
hay là tâm lý; học thuyết 
này là cơ sở cho tâm lý học 
:mảc-xit. 


Mác và Ăng-ghen là những 
người đầu tiên, giữa thể kỷ 
XIX, đặt cơ sở triết học cho 
một tâm lý học duy vật chủ 
nghĩa triệt đề, Tâm lý học 
khoa học dựa trên những 
nguyên lý của chủ nghĩa duy 
vật biện chứng và chủ nghĩa 
duy vật lịch sử, dựa trên 
học thuyết của Páp-lốp, coi 
hoạt động tâm lý là một đặc 
tính cửa vật chất được tổ 
chức cao độ. tức là óc, đặc 
tính này xuất hiện trong quá 
trình sinh vật và hoàn cảnh 
chung quanh tác động lẫn 
nhau. Đặc điềm của đời sống 
tâm lý của.con người là ảnh 
hưởng có tác dụng quyết 
định của lịch sử xã hội và 
nhất là của hoạt động thực 
tiễn của con người đối với 
sự phát triền của nó. 


Thông qua các giác quan, 
thể giới khách quan tác động 


TÂM LÝ HỌC 


vào óc con người, kích thích 
còn người hoạt động; do sự 
hoạt động này, thực tại được 
phần ánh vào ý thức của con 
người dưới các mặt tâm lý 
khác nhau. Những kích thích 
tác động vào óc là những tín 
Hiệu của thực tại, những tín 
hiệu này có một ý nghĩa sinh 
lý nhất định và hơn thế, ở 
người, có một ý nghỉa xã 
hội. Chính trong quá trình 
lao động xã hội, đến một thời 
kỳ nhất định ngôn ngữ xuất 
hiện và ngày cảng phát 
triền; ngôn ngữ là một 
phương tiện đặc biệt và chỉ 
loài người mới có đề điễn tả 
thực tại và, theo học thuyết 
của Páp-lốp, nó là hệ thống 
tín hiệu thứ hai. Tiếng nói 
là một sự kích thích có nhiều 
nghĩa, nó thay thế tất cả 
những tín hiệu thực tại, cụ 
thề. Hệ thống tín hiệu thứ hai 
đã đưa một nguyên lý mới 
vào hoạt động thần kinh cao 
cấp của con người; nó là 
điều kiện vật chất cần thiết 
cho sự phát triền của tư 
tưởng; ý thức con người. Hệ 
thống tín hiệu thứ hai mật 
thiết liên hệ với hệ thống tín 
Hiệu thứ nhất làm cho con 
người, so với động vật, có 
được một điều lợi rất lớn là 
có khả. năng trừu tượng và 
khái quát các hiện tượng. 


TẤM GÕ MỘC 


Ý thức con người, tức sự 
phần ánh tồn tại xã hội của 
con người, là sản vật của đời 
sống xã hội, xuất hiện trong 
4uá trình lao động; nó là 
một lực lượng tích cực biều 
hiện dưới rất nhiều mặt 
Irong hoạt động của con 
người. Do những biến đổi 
cách mạng lớn lao ở Liên-xô, 
trong quá trình xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa, nhiều 
sự thay đổi đã xảy ra trong 
đời sống tỉnh thần những 
người xô-viết. Những quan 
hệ xã hội mới không còn có 
hiện tượng người :bóc lột 
người là nguyên nhần-những 
thay đổi căn bẩn trong thái 
độ của người đối Với lao 
động và tài sản công cộng. 
Tâm lý hợc khoa học nghiên 
cứu sự biến đổi trong ý 
thức người ta và nguyên 
nhân của tâm lý mới, đặc 
biệt là ở thế hệ đang lên. Nó 
tìm tòi những phương tiện 
và những phương pháp giúp 


cho sự phát triền nhịp nhàng 


tắt cả các năng khiếu và khả 
năng của mỗi người. 


Tâm lý học nêu lên những 
quy luật phát triền của tâm 
lý và do đó cung cắp những 
tài liệu có giá trị cho việc 
xây.dựng nhận thức luận và 
cho phép biện chứng. 
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TÂM TRỊ (Do chữ.la tỉnh 
intelligibillis). Thuật ngữ đuy 
tâm chủ nghĩa có nghĩa là 
siêu cẩm giác; cái mà chỉ có 
tỉnh thần mới hiều biết được. 
Tâm tri đối lập với cảm giác, 
với cải mả giác quan bhiều 
biết được. Trong triết học 
của Pơ-ia-tôn”, thế giới của 
những tư tưởng tức những 
bản chất tỉnh thần thần bí, 
không thề nhờ giác quan mà 
hiểu hết được, là thế giới 
«(tâm tri». Trong triết học 
của Căng”, thế giới «tâm tri » 
là thế giới của những «bản 
thể», nghĩa là của những 
«vật tự nó ». Xem: « Vật tự 
nó » 0à ( 0ật cho ta »). 


TẤM GỖ MỘC (Do chữ la 
tính føblna rasa) Danh từ 
của nhà triết học Anh Lốc-cơ” 
dùng đề chỉ trạng thái ban 
đầu của ý thức con người, 
của linh hồn đứa trẻ.Phản đối 
Đềé-các-tơ” và Lai-nif", Lốc- 
cơ cho rằng con người không 
hề có quan niệm nào, nguyên 
lý nào bầm sinh cả, những 
cái đó do con người rút ra 
từ đời sống, từ kinh nghiệm. 
Cho nên, ông ví trạng thái 
ban đầu của ý thức con người 
như một tắm gỗ mộc ; những 
sự vật của ngoại giới tác 
động vào giác ,quan của 
người, in lên tắm gỗ mộc đó 
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những dấu Yết, hình ảnh 
danh hiệu. của mình, 'Quan 
điềm đó. về nhận thức của 
còn' người, 


là một: thứ đuy vật chử nghĩa 
siêu hình, trực qúan, coi 
nhận thức chỉ là một 'hành 
vỉ thuần tủy thụ động thu 
dhận ẩn tượng của ngạt vậi: 
Thật ra, chỉnh twiệc( con 
đgười tác: động vào tử nhiên 
lêm. chỗ nhận thức tiến triền, 
khống thề cỏ: nhận: thức tách 
tỜI hoït động thực tiến của 
đũn: àgười, (Xem: 
hiện), 


TẤT YẾU VÀ  NGẪU 


NHIÊN. Là những phạm trù 
triết học có ý nghĩa lớn đối 


VỚI VIỆC hiều biết tính chất 


của những quá trình phát 
sinh trong thế giới khách 
quan, Triết học trước Mặc 
đä rều vấn đề xem Xém cái 
gì thống frị trong tự thiên và 
xã hội : tất yếu Bay là ngẫu 
nhiền. Nhưng triết học: duy 
lãm chủ nghĩa và triết học 
siêu hình đều không thề giải 
thích được vấn đề đó: Một 
số phải triết học quả quyết 
rằng những hiện tượng tự 
nhiên là tất yếu, họ hoàn toàn 
phủ nhận tính ngấu nhiên, và 
lẫn lôñ tất yếu với định mệnh 
tràn” Một số khác lại chó 


cơ bản là duy 
vật chủ nghĩa. Sóng, đó chỉ: 


N hận: thức 


rằng tất cả mọi cái::kẩy ra: 
trong tự nhiên và trong'#ä:hội 
đều là ngẫu nhiên thưần:tủy, 
và họ phủ nhận tinh iất yếu: 
Ngay cả khi những phái đuy 
tâm chủ nghĩa thừa nhận 
tính tất yếu; thì họ cũng cho: 
tính tất yếu là do những lực 
lượng phi vật chất, do ý chí 
của thần thánh, do *quap. 
niệm tuyệt đối * mà có, v.v.. 
Chỉ có chủ nghĩa duy vật: 
biện chứng mới có thê điải 
thích vấn đề đó một cách 
khoa. học. 

Theo chủ nghĩa dưy vật 
biện chứng, chính tính tất; 
yếu chứ không phải Hnh:ngẫu 
nhiên thống trị trong tự nhiên 
và xã hội. Ví dụ ngày và đêm 
nối tiếp nhau, quả đất và 
các hành tỉnh khác quay xung 
quanh mặt trời, sự tiến hóa 
của vật hữu cơ: tóm ,]ại, tất 
cả những.hiện tượng chủ yếu 
của thế giới khách; quan đều 
là tất yếu,. nghĩa là đều do 


những quy. luật khách quan 


của tự nhiên, của sự. tiến hóa 
quyết định. “Trong lịch sử của 
xã hội: 'cũng vậy, sự nối tiếp 
nhau của các hình thái xã 
hội, sự thay đồi tính chất của 
kiến trúc thượng, tầng cựH# 
với sự thay đổi củá DcØ” sơ 
kinh tế, đấu tranh” ›giữ' cấp 
và những cuộe ' '#á©h mạng 
trong xã hội đối kháng, tất cẳ 
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những cái đó đều là tất yếu 
chứ không phải là ngẫu nhiên. 

Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng hiều tất yếu là bất cứ 
cái gì có.nguyên nhân ở ngay 
trong bản chất của những 
hiện tượng và quá trình, sinh 
ra từ những mối liên hệ -nội 
bộ của sứ vật, từ những mối 
quan hệ của sự vật, và về 
những nét chủ yếu của nó 
thì không thề khác thế được. 
Chủ nghĩa đuy vật biện chứng 
thừa nhận tiñh chất khách 
quan củá tính tất yếu, nghĩa 
là thừa nhận sự: tồn lại của 
tinh tất yếu trong tự: nhiên 
và xã hội, bên: ngồi ý thức 
và nguyện vọng đủa con 

người, không phụ thuộc vào 
ý thức và nguyện vọng của 
con người. 

Mặt khác, chủ nghĩa duy 
vật biện chứng không phủ 
nhận tỉnh ngẫu nhiên, mà 
hiều tính ngẫu nhiên là cái 
gì có nguyên nhân không 


phải trong bẩn thân nó mà 
trong cái khác, là cái gì sinh 


ta không phải từ những mối 
liên hệ nội bộ và những mối 
là sinh ' +a từ những nguyên 
nhân thứ yếu, 
thề xây ra theo cách này 
hoặc theo cách khác, là cái gì 


có thề tồn tại hoặc 'eó thề 
Ví dụ, một: 


không tồn tại. 


là cãi gì cớ 


hạt giống tất nHiên sẽ có thề 
nầy mầm thành mộtttái - -cây 
nếu nó cð được những: điều 
kiện thích hợp: NHưng GÃI 
cây. đó có thề không lớn TếH/ 
băng tuyết cố thể hủy 'điệt 
những xiãm ': non, Đối với sự 
sinh trưởng của cây, bằng 
tuyết là một hiện tượng ngẫu 
nhiên ;'nếu không có băng 
tuyết thì cái cây có thề lớn 
lên được. Ngẫu nhiên cũng cö 
Lính chất khách quan: Lấy cớ 
rằng ngẫu nhiêri là hiện tượng 
không biết được 'nguyên 
nhân, như bọn cơ giới luận, 
đề phủ nhận ngẫu nhiên; thì 
cách giải: thích ngấu nhiên 
như thể là phạm phẩi một sai 
lầm nghiêm trọng. 

Những nhà siêu hình cơi 
ngẫu nhiên và tất yếu là hai 
khái niệm bài xích lẫn nhau. 
Chủ nghĩa duy vật biện chứng 
nhận thấy rằng tất yếu vš 
ngẫu nhiên lên hệ lẫn 
nhau ; rằng ngẫu nhiên chỉ 
là sự biêều hiện và sự bỗ 
sung của tất yếu. Tính ngấú 
nhiên thường thường Mây 
giấu một tính tất yếu,+t@jfÑ 
tắt yếu. này quyết THỊNH 
phát triền của tự nhiên'*Ä' 
hội, và khoa học cũ tạ li 
vụ phải tin phả +4 W 
yếu đó: bãƒÈ Tư li 
nào mà tinh ngã h lên'RÌnh 
như biều Hiện rà ở! Bề ngoài, 


thì nó cũng luôn luôn phục 
tùng những quy luật nội bộ 
đang bị che giấu, và vẫn đề 
chỉ là ở chỗ phát hiện ra 
những quy luật đó” (Ăng- 
ghen: Luí-oích Phơ-bách pà 
sự cáo chung của triểt học cồ 
điền Đức, bản tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va, 1946, trang 53). 
Thí dụ: trên thị trường tư 
bản chủ nghĩa, giá cả lên 
xuống do rất nhiều nguyên 
nhân ngẫu nhiên. Nhưng 
thông qua những sự lên 
xuống ngẫu nhiên của giá cả. 
tác dụng của quy luật giá trị 
biều hiện ra một cách tắt yếu. 

Chỉ khi nào đứng trên khia 
cạnh tính tất yếu mà nhận 
thức những hiện tượng tự 
nhiên và những hiện tượng 
xã hội, thì nhận (hức đó mới 
là khoa học. Nhận thức không 
thề xây dựng trên tính ngẫu 
nhiên được. Khoa học là kế 
thù của tính ngẫu nhiên, khoa 
học luôn luôn tìm tòi những 
nguyên nhân tất yếu của 
những hiện tượng ngẫu nhiên. 
Phủ nhận tính tất yếu khách 
quan, phủ nhận quyết. định 
luận là ngăn cần con đường 
đi đến nhận thức khoa học, 
và nhất định sẽ dẫn tới những 
quan niệm không chính xác 
cho rằng tự nhiên và xã hội 
là địa bàn của sự hỗn loạn và 
ngẫu nhiên. Ví dụ như, trái 


với học thuyết Vé¿i-man — 
Moỏc-gan”, học thuyết Mii-su- 
rin° là một khoa học chân 
chính bởi vì nó vạch ra tính 
tất yếu, tính quy luật của sự 
phát triền của những vật hữu 
cơ và do đó đã giúp cho loài 
người có khả năng tác động 
đến giới tự nhiên một cách 
tự giác, cải tạo giới tự nhiên 
đề mưu lợi ích cho loài 
người. Chủ nghĩa Vét-man — 
Moóc-gan nâng tác dụng của 
tính ngẫu nhiên lên hàng đầu, 
và như vậy là đã làm cho con 
người mất vĩ khi dùng 
đề chống lại tự nhiên. Mit-su- 
rin gọi những người trong 
nông nghiệp sinh vật học chỉ 
chuyên môn dựa vào những 
sự thay đổi ngẫu nhiên của 
vật hữu cơ mà làm việc, là 
những người ngu xuần đi tìm 
những kho vàng tưởng tượng. 
Học thuyết Mit-su-rin là một 
khoa học cách mạng, không 
phải dựa trên tính ngẫu nhiên 
mà là dựa trên sự áp dụng 
một cách tự giác những quy 
luật phát triền của giới sinh 
vật. 

Theo lệ thường, xã hội học 
tư sản dựa vào tính ngẫu 
nhiên khi nó muốn giải thích 
tiến trình lịch sử của loài 
người. Lợi ích giai cấp mà 
xã hội học phản động bảo vệ, 
đã làm cho xã hội học này 
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mâu thuẫn không thề điều 
hòa được với sự nhận thức 
khoa học về xã bội là nhận 
thức đòi hồi phải phát hiện 
ra tính tất yếu lịch sử khách 
quan, tính quy luật khách 
quan trong sự tiến hỏa của 
xã hội. Chủ nghĩa Mác, lần 
đầu tiên trong lịch sử tư 
tưởng loài người, đã phát 
hiện ra những quy luật khách 
quan của sự phát triền của 
xã hội. 

Trong nền sẵn xuất tư bản 
chủ ngh?a—nền sẵn xuất dựa 
trên cạnh tranh và tình trạng 
vô chính phủ, và trong đó 
ngẫu nhiên có tác dụng rất 
lớn — tính tất yếu giống như 
một lực lượng mù quảng, tự 
mở cho mình một con đường 
qua một mớ hiện tượng ngẫu 
phiên. Trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa xô-viết dựa trên 
nền kinh tế kế hoạch hóa, 
®lính tất yếu lịch sử khách 
quan được nhận thức và 
được thực hiện trong sự hoạt 
động có mục đích của những 
người đã được Đẳng cộng 
sản tổ chức. Ở đây, tác dụng 
của ngẫu nhiên bị thu hẹp 
đến bạn độ nhó nhất, người 
ta đã làm chủ những quy 
luật khách quan của sự phát 
triền, và họ hành động đủng 
theo những quy luật đó. Dựa 
vào sự hiều biết tính tất yếu 
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khách quan, dựa vào sự hiều 
biết những nhu cầu đang chin 
muồi trong quá trình phát 
triền của đời sống vật chất 
của xã hội xô-viết, Đẳng cộng 
sản định ra những nhiệm vụ 
(hực tiễn và động viên quần 
chủng hoàn thành những 
nhiệm vụ đó. (Xem thêm : 
Quy luật; Dự kiến khoa học). 


TI-MI-RI-A-DÉP — Cơ-li- 
men Ác-cg-đi-ê-vích(7%⁄¿3— 
1920). Nhà bác học vĩ đại 
Nga, phấn đấu cho chủ nghĩa 
Đảc-uyn và sinh vật học duy 
vật chủ nghĩa, sảng lập học 
thuyết hiện đại về tác dụng 
quang hợp. Ngay từ thời niên 
thiếu, ông đã thắm nhuần tư 
tưởng dân chủ cách mạng 
của các nhà tư tưởng vĩ đại 
Nga hồi giữa thể kỷ XIX, ông 
đem toàn bộ hoạt động khoa 
học và xã hội của mình phục 
vụ khoa học tiền tiến và 
nhân dân lao động. Vì có 
những quan điềm tiến bộ nên 
ông bị chính phủ Nga hoàng 
bức hại. Từ năm 1894, ông bị 
sở mật thám luôn luôn giám 
sát. Từ trước Cách mạng, 
chịu ảnh hưởng của tư tưởng 
Mác — Lê-nin và của cao 
trào công nhân, ông đã đứng 
vào hàng ngữ cách mạng, 
dưới lá cờ bất khả chiên 
thắng của chủ nghĩa cộng s:. n. 
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Ti-mi-ri-d-dép- 


Ông nhiệt liệt hoan nghênh 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười vĩ đại. Công nhân 
đường sắt Mát-xcơ-va — Cuốc 
bầu ông làm đại biềutrongXô- 
viết Mát - xcơ-xa, các nhà 
khoa học bôn-sê-vích, cử ông 
làm viện sĩ Viện Hàn lâm xã 
hội chủ nghĩa, sau là Viện Hàn 
lâm cộng sản chủ nghĩa. BộỦy 
viên nhân dân Giáo dục cử 
ông làm ủy viên Hội đồng 
học thuật quốc gia. Trên báo 
chi, Ti-mi-ri-a-đép vạch mặt 
bọn để quốc công kích Đảng 
cộng sản và những lãnh tụ 
của Đẳng, bóc trần mục đích 
đế quốc chủ nghĩa của mười 


TI1-MI-RL-A-DÉP 


` là Lê - nin nói 
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bốn nước tắn công vào nước 
Cộng hòa Xô-viết trể tuổi, 

Ngày 27-4-1920, Lê-nin viết 
cho Ti-mi-ri-a-đép : « Tôi. rất 
vui sướng khi đọc những ý 
kiến nhận xét của ông chống 
giai cấp tư sản và bênh vực 
chính quyền xô-viết" (Lê- 
nin: Toàn tập, tập 3ã, bản 
tiếng Nga, trang 380). Đây 
tới cuốn 
Khoa học uà dân chủ của 
Ti-mi-ri-a-đép, trong đó ông 
hô hào các nhà khoa học 
đoàn kết với nhân dân lao 
động. Những lời nói của ông 
vài giờ trước khi chết, đầy 
tình yêu thắm thiết và lòng 
trung thành vô hạn đối với 
Đảng Cộng sản : « Tôi tin chắc 
chắn rằng những người bôn- 
sê-vích trung thành với chủ 

nghĩa Lê-nin làm việc cho 
hạnh phúc của nhân dân và 
sẽ đưa nhận dân đến hạnh 
phúc... Xin chuyền cho Vơ-s 
la-đi-mia I-lích lòng khâm 
phục của tôi đối với sự giải 
quyết thiên tài của ông về 
các vấn đề thế giới, trên mặt 
lý luận cũng như trong thực 
tiễn. Tôi tự cho là có điễm 
phúc được là người cùng thời 
với ông và được mục kích 
sự nghiệp quang vinh của 
ông.. Tôi kinh phục .ông và 
mong mọi người biết như 
vậy». 


Về, triết học, Ti-mi-ri-a-đép 
1à một nhà duy vật chủ nghĩa 
ikiên định; ông đấu tranh 
không nao. núng chống chủ 
nghĩa duy tâm. Ông phê phán 
nghiêm khắc chủ nghĩa duy 
“tâm trong triết học, bắt đầu 
từ Pơ-/a-tông” cho đến các 
.nhà duy tâm chủ nghĩa chủ 
cquan Béc-xôn, Ba-tơ-xôn, 
.Ma-khơ, Giêmơ và những 
'người khác. Trơng việc 
mghiên cứu, ông dựa vào 
phương pháp lịch sử”, 
jphương pháp mày bao bàm 
những nhân ‡ố biện chứng 
:duy vật chủ nghĩa,: thừa nhận 
sự liên hệ lẫn nhan và sự 
phát triền của các hiện tượng 
tự nhiên, thừa nhận đấu 
tranh mâu, thuẫn, tính nhân 
quả, tính tắt yếu, v.v... Ông 
.là một,nhà phô biến khoa học 
ưu tú. Những sách ông viết 
như Sác-lơ Đác-un pà học 
thuyết của ông, Phương pháp 
dịch sử trọng sịnh ật học và 
những cuốn sách khác, cho 
đến nay vẫn: là những cuốn 
sách trình bày chủ nghĩa 
Đác-uyn tốt nhất. Quyền Đời 
sống của thực uật của ông 
cũng được rất nhiều người 
hâm mộ. Do việc giải thích 
sự phát triền giới hữu cơ 
một cách duy vật chủ nghĩa, 
ông đã tiến hơn Đác-uyn một 
tbàiước lớn, 


TI-MI-RIL- 


A-DÉP 


Ƒ———— 
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Khác với những người theo 
chủ nghĩa Đác-nym gọi là 
chính thống, Ti-mi-ri-a-dép 
cho nhân tố chính của tiến 
hóa không phải là: sự đấu 
tranh trong nội bộ :mỗi giống, 
mà là; hoàn cảnh bên ngoài 
thay đổi cơ thề, là tính đi 
truyền củng cố các sự thay 
đỗi đó-và sự chọn lọc làm 
cho cơ thề thích ửng với điều 
kiện bên ngoài. Ông cói cơ 
thề và boàn cảnh là một thê 
thống nhất.không gì phá vỡ 
được. Do đó, ông đánh giá 
rãi cao những mặt tích cực 
của học thuyết La-mác” nói 
rằng các loại cơ thề phụ 
thuộc xào các điều: kiện. bên 
ngoài. Ông viết: Chỉ có kết 
hợp mặt đó của chủ nghĩa 
La-mác với chủ. nghĩa Đác- 
uyn thì mới giải quyết được 
hoàn toàn. vẫn .đề sinh:. vật 
học”. Ông nhận rằng tính 
biến đồi của các cơ thể là 
tùy thuộc vào tính thíchứng 
của cơ thê với hoàn cảnh bên 
ngoài. Ông là người đầu tiên 
đề ra luận điềm nói về những 
yêu cầu của cơ thề đối với 
hoàn cảnh bên ngoài. Với hóc 
thuyết vê sự luân phiên : các 
giai đoạn phát dục của thực 
vật, ông nhấn mạnh: £ằng: có 
những biến đồi xề.:chất trong 
quá trình phát.:dục cá thề 
của cơ. thề, Thuyết này về 
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sau được phát triền thêm bởi 
Mít-su-rin” và nhất là viện sĩ 
Lư-xen-cô người tạo ra thuyết 
phát dục có giai đoạn của 
thực vật. Ti-mi-ri-a-dép thừa 
nhận khả năng tạp giao hữu 
tính và cả khả năng tạp giao 
vô tính, ông chủ trọng tác 
đụng lớn của sự thụ phấn 
khác hoa. Ông chỉ trích kịch 
liệt chủ nghĩa Vét-man — 
Moóc-gan cho rằng có một 
chất di truyền riêng biệt 
không chịu ảnh hưởng của 
hoàn cảnh. Công tác của ông 
về tác dụng quang hợp đầy 
mạnh sự phát triền của sinh 
vật học. Ông chứng minh 
rằng hiện tượng quang hợp, 
cũng như mọi hiện tượng 
trong giới vô sinh, chịu sự 
chỉ phối của định luật bảo 
toàn năng lượng. Đó là một 
đòn đả kích mạnh vào hoạt 
lực luận, thuyết cho rằng có 
một thứ «hoạt lực» riêng 
biệt của thực vật và động 
vật. Ti-mi-ri-a-dép không hạn 
chế nhiệm vụ của sinh vật 
học ở chỗ nhận thức quy luật 
phát triền của động vật và 
thực vật, ông đặt vẫn đề cải 
biến một cách có ý thức các 
loài hữu cơ. Ông quả quyết 
rằng khoa học phải dạy cho 
người trồng trọt biết làm cho 
cây trồng, trước kia chỉ trồ 
một bông, có thể trổ được 
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hai bông. Ông là tác giả cuốn 
Sự trồng trọt 0uà sinh lý học 
thực uật trong đó nghiên cứu 
nhiều vẫn đề nông học quan: 
trọng. 

Mặc đầu bị nền chuyên chế 
của Nga hoàng trói buộc, 
Tỉi-mi-ri-adđép không những 
đã bảo vệ và bênh vực được 
hạt nhân đuy vật chủ nghĩa 
của chủ nghĩa Đác-uyn, mà 
còn phát triền nó và đọn 
đường cho một giai đoạn phát 
triền mới của sinh vật học : 
học thuyết Mit-su-rin. Đó là 
công lao lớn của nhà tư 
tưởng và nhà sinh vật học 
Nga nồi tiếng này. Trong: 
hàng chục năm, ông đứng đầu. 


khoa sinh vật học duy vật 


chủ nghĩa tiên tiến, đấu tranh 
chống khuynh hướng phản 
động và duy tâm chủ nghĩa 
của những kẻ thù chủ nghĩa. 
Đàc-uyn: phái Vét-man, phái 
hoạt lực luận, v.v... Ông 
nghiêm khắc bác bỏ mọi hành 
vi tầm thường hòng đem quy 


luật sinh vật học áp dụng. 


vào lĩnh vực các hiện tượng, 
xã hội. 


TIÊN NGHIỆM VÀ SIÊU 
NGHIỆM. Thuật ngữ dùng 
trong triết học duy tâm chủ 
nghĩa của Căng”. Tiền nghiệm 
là chỉ những hình thức (iền 
thiền của nhận thức, nghĩa 


TIẾN 


là có trước kinh nghiệm, chứ 
không phải chỉ đối tượng, 
nội dung, chất liệu của nhận 
thức ; những hình thức đó là 
thời gian, không gian, tính 
nhân quả, tính tất yếu và các 
phạm trù, nguyên lý khác của 
lô-gích ; theo quan điềm của 
Căng, không có những hình 
thức đó thì không thề có kinh 
nghiệm và nhận thức. Theo 
Căng, mọi cái gì vượt qua 
giới hạn của nhận thức kinh 
nghiệm là siêu nghiệm. Vi 
dụ, những «vật tự nó? là 
siêu nghiệm. (Xem: «Vái tự 
nỏ » 0à «uật cho ta )), 


TIÊN THIÊN (Do chữ la- 
tìnha priorj: Trước kinh 
nghiệm, trước những sự vật. 
“Sự khẳng định ¿iên thiên 
nghĩa là sự khẳng định chỉ 
căn cứ trên sự tưởng tượng 
trống rỗng của lý trí «thuần 
túy ?”, mà không dựa trên kinh 
nghiệm và thực tiễn. Bởi vậy, 
trong triết học duy tâm chủ 
nghĩa của Căng”, thì không 
gian, thời gian, v.v.. không 
phải là đặc tính của tự nhiên 
khách quan được phản ánh 
vào trong ý thức người ta, 
mà là những hình thức (ién 
thiên của cẩm giác. 

Hậu thiên (do chữ la tỉnh : 
a pcsfcriori). Trải với tiên 
tiên, có nghĩa là: sau kinh 


$ 
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nghiệm, bắt đầu từ kinh 
nghiệm, bắt đầu từ những sự: 
vật. Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng phủ nhận mọi nhận 
thức không căn cử vào những. 
kinh nghiệm của cảm giác và 
vào thực tiễn. 


TIẾN BỘ. Sự phát triền đi 
lên từ thấp đến cao, từ giẩn 
đơn đến phức tạp. Quan niệm: 
tiến bộ đã có tác dụng quan: 
trọng trong việc phát triền 
khoa học, văn hóa v.v... cũng: 
như trong cuộc đấu tranh 
của giai cấp tư sản chống 
chế độ phong kiến. Sau khi 
chủ nghĩa tư bản thắng: 
lợi, hệ tư tưởng tư sản. 
tiến hành đấu tranh chống: 
quan niệm tiến bộ ; đề đối lập 
với quan niệm tiến bộ, có 
những lý luận về sự vĩnh: 
viễn tuần hoàn của lịch sử. 
về sự trở lại trạng thái nguy n: 
thủy, v.v... Xpen-gơ-Ie”, nhà 
tư tưởng của chủ nghĩa để 
quốc, tung ra lý luận vê 
buổi hoàng hôn của châu 
Âu” và về sự phá sản của. 
văn hóa. Triết học tư sản 
hiện đại đang kêu gọi cự 
tuyệt tiến bộ, truyền bá lý 
luận về sự vận động giật lùi.. 
lý luận về thảm họa không 
tránh khỏi của xã hội loài 
người, về sự thoái hóa của 
con người v.v... Thực tế, chỉ 
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có thảm họa của thế giới tư 
bản vì nó không tránh khỏi bị 
#iêu diệt. Những nhà tư tưởng 
tư sản miêu tả sự điệt vong 
của chủ nghĩa tư bản thành 
sự điệt vong của toàn nhân 
äoại. Thực tế, chủ nghĩa xã 
hội thay thế chủ nghĩa tư bản 
bằng con đường cách mạng 
đà một tiến bộ. chựa từng có 
trong xã hội, đà, bước: nhảy 
vọt rất dài về phía trước của 
“nhân loại. Bọn cơ hội chủ 
nghĩa và bọn xét lại cũng 
xuyên tạc khái niệm tiến bộ. 
-Chúng coi (tiến bộ là phát 
triền chậm chạp, dần dần, 
trong khuôn khô chế, độ tư 
sản hiện nay. Chúng dùng 
những lời lẽ về tiến bộ đề 
che giấu sự hàng phục của 
chúng trước chính sách của 
giai cấp tư sản. 

Chỉ có chủ nghĩa Mác — 
'Lê-nin là nêu lên được một 
“học thuyết. thực sự khoa học 
về liến bộ. Chủ nghĩa - Mác — 
Lê-nin không những xác định 
wrằng xã, hội phát triền mà 
„còn làm sáng tỏ những. nguyên 
"nhân chân chính, lrước hết 
là những nguyên. nhân, vật 
-chất quyết định sự tiến. lên 
„của lịch sử loài người, sự 
-quả độ của lịch sử đó từ 
trịnh độ này lên một trình 
độ khác, cao hơn; nó chỉ ra 
-giai cẤp nào thúc đầy xã hội 
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tiến tới và giai cấp nào 
kìm hãm không. cho xã 
hội tiến tới. Lực lượng 
chính quyết định sự phát 
triền đi lên của xã hội là 
phương ¡ thức sản xuất của cải 
bột chấi” và những biến, hóa 
trong phương thức đó. Người 
thề hiện sự tiến bộ: là giai 
cấp tiên tiến, là giai cấp 
đứng lên chống những. lực 
lượng bảo thủ, phản động 
của xã hội, lực lượng gây trở 
ngại bước tiến của xã ;hội. 
Đấu tranh giữa các mặt đối 


lập, sự tiêu diệt của cải cũ, 


sự ra đời và sự nảy nở của 
cải mới là cơ sở của tiến bộ, 
cũng như là cợø::sở- của mọi 
sự phát triền. Chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản 
mở những triền vọng không 
bờ bến cho xã hội tiến bộ, 
cho lực lượng sản xuất, khoa 
học, nghệ thuật, văn hóa 
nảy nở. 


TIẾN HÓA LUẬN. Xem: 


;ác-uụn. 


TẾN HÓA VÀ CÁCH 
MẠNG. Tiến hóa là một sự 
tăng lên từ từ, tuần tự những 
biến đồi về số lượng; cách 
mạng là một sự thay đỗi đột 
ngột, căn bản và, VỀ chất 
lượng. Siêu hình "học chỉ 
công nhận những sự biến đồi 
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về số lượng, và một sự phát 
triền tuần tự, tiến hóa. Quan 
niệm ấy về sự phát triền 
không biết đến những bước 
nhảy vọt, những cuộc đảo 
lộn cách mạng, và không 
giải thích sự phát sinh của 
cái, có chất mới. 
duy vật biện ching đả phá 
quan điềm ấy và dạy rằng sự 
vận động gồm có hai hình 
thức : tiến hóa và cách mạng. 
Những sự biến đôi khó trông 
thấy, ngắm ngầm, liên tục, 
xê số lượng đều tiến hành 
bằng cách tiến hóa; những 
sự biến đổi ấy chuận bị cho 
những sự biến đồi căn bản, 
về chất lượng và có tính chất 
cách mạng, đó là những sự 
biến đôi tiếnhànhbằng những 
bước nhảy vọt. Cho nên phải 
coi sự phát triền không những 
là sự biến đổi về số lượng, 
mà còn là sự biến đổi. bằng 
những bước nhảy vọt, cách 
mạng; giản đoạn, như một sự 
chuyền hóa từ số lượng thành 
chất lượng: Vì vậy, người ta 
không thề tách tiến hóa ra 
khỏi cách mạng, tiến hóa và 
cách mạng liên hệ với nhau 
một cách khăng khít. Sự phát 
triền cbân chính là sự thống 
nhất của tiến hóa và cách 
mạng. 

« Phong trào có tính chất 
tiến hóa, khi nào các phần 


Chủ, nghĩa 
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tử tiến bộ tiến bành một 
cách tự phát công tác hàng 

ngày của họ và làm cho chế 
độ cũ có những biến đồi nhỏ 


về số lượng. 
Phong trào có tính chất 
cách mạng, khi nào cũng 


những phần tử ấy đoàn kết 
lại, thấm nhhần một tư tưởng 
chung và lao mình vào hàng 
ngũ kể thù đề tiêu diệt tận 
gốc chế độ cũ, đề, đem lại 
trong đời sống những sự biến 
đổi về chấ# lượng, đề thiết 
lập một chế độ mới. 

Tiến hóa chuần bị cách 
mạng và tạo chọ cách 'mạng 
một cơ sở thuận lợi, còn 
cách mạng thì hoàn thành 
sự tiến hóa và góp phần vào 
tác dụng sau này của tiến 
hóa » (Sta-lin : Toàn tập, bản 
tiếng Pháp, Pa-ri, tập I, 1953, 
trang 251 — 252). 

Chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
đấu tranh chống chủ.nghĩa 
cơ hội vi nó đä phủ nhận 
cách mạng là một công cụ đề 
căn bản cải biên chế độ xã 
hội, vì nó đã thay thế cuộc 
đấu tranh cách mạng bằng 
hành động cải lương. Đối với 
một người cách mạng, ,thì sội 
lươngchỉ là một sản. phầm 
thuộc của cách mạng-giiền 
quan trọng, chinh,/zđiè» đấu 
tranh cách mạng: Chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin cũng đấu tranh 
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chống lý luận chủ trương tách 
cách mạng ra khỏi tiến hóa, 
lý luận chỉ thừa nhận hình 
thức cách mạng của phong 
trào và phủ nhận sự tất yếu 
của tiến hóa, của sự chuẩn 
bị tuần tự và của việc tô 
chức quần chúng đề hành 
động cách mạng, làm cho 
quần chúng đi lạc hướng 
con đường chuần bị một 
bước nhảy vọt cách mạng; 
lý luận tiều tư sản này đã 
gây nhiều thiệt hại cho 
phong trào công nhân, nó 
cũng phẳẩn động không kém 
gì chủ nghĩa tiến hóa. Phủ 
nhận sự tất yếu của sự phát 
triền có tỉnh chất tiến hóa 
là đặc điềm của những 
người vô chính phủ — công 
đoàn chủ nghĩa. Người vô 
chinh phủ — công đoàn chủ 
nghĩa từ chối «(công tác nhỏ 
nhặt › và đặc biệt là tù chối 
việc sử: dụng nghị trường. 
Thật ra sách lược đó đưa đến 
chỗ chỈỉ ngồi rình «những 
ngày vĩ đại», mà không biết 
tập hợp những lực lượng có 
thề tạo ra những sự biến vĩ 
đại (Lênin Mác — Ắng- 
ghen — Chủ nghĩa Múc, bẳn 
tiếng Pháp, Mát-xcơ-va 1954, 
trang 311). Các lãnh tụ xã 
hội cảnh hữu ngày nay dùng 
những lý luận tiến hóa của 
giai cấp tư sản đề bào chữa 


đến thắng lợi khác», 


TIẾN HÓA VÀ CÁCH MẠNG 


cho sự phản bội lợi ích của: 
giai cấp công nhân và của 
tất cã những người lao động. 
Vì vậy một người cải lương. 
chủ nghĩa Áo tên là Ren-ne, 
trong cuốn sách nhan đề là 
Thể giới mới uà chủ nghĩa xã 
hội, cho rằng việc chuyền từ 
chủ nghỉa tư bẩn lên chủ 
nghĩa xã hội phải diễn ra. 
tuần tự, «từ thăng lợi này 
bằng. 
sự đổi mới chế độ tư sản 
một cách cải lương, chứ 
không phải bằng cuộc cách. 
mạng xã hội chủ nghĩa. Chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đả kich 


những tên đầy tớ ấy của tư 


bản và đạy rằng người ta chỉ 
có thề thủ tiêu chủ nghĩa 
tư bản và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội bằng một cuộc 
cách mạng, bằng một bước 


nhảy vọt cách mạng. 


Tuy nhiên, phép biện 
chứng đòi hồi phải đứng trên 


quan điềm lịch' sử đề hiều: 


cách mạng theo nghĩa hoàn 
thành mọi sự phát triển có 
tnh chất tiến hóa. Chỉ 
trong xã hội chia thành giai 
cấp thù địch, thì bước nhảy 


vọt mới có tính chất cửa 


một cuộc cách mạng eRinh 


trị, bột phát, nghĩa lã? chính. 


quyền đang tồn tại bị lật đồ, 
và một chính quyên mới 


được thiết lập. Nếu xã hội 


TIÊU CHUẦN CỦA CHÂN LÝ 


815 





không có giai cấp thù địch, 
lh bước chuyền từ chất 
lượng cũ sang chất lượng 
mới không mang hình thức 
cách mạng chính trị, hình 
thức bột phát. (Xem thêm 
Bước nhây oọt; Chuyên hóa 
từ những thay đồi oề số lượng 
thành những thay đồi uề chất 
lượng). 


\ Í 

TIÊU CHUẦN CỦA CHÂN 
LÝ. Bằng chứng đề chỉ rõ 
giá trị những tri thức của 
chúng ta; chỉ tiêu xác nhận 
quan niệm của :chúng :ta là 
đúng, và chứng minh cẩm 
giác, biều tượng: khái niệm 
của chúng ta phù hợp với 
hiện thực khách quan đến 
mức độ nào..Theo chủ nghĩa 
đuy Íâm thì tiêu chuần của 
chân lý không phải ở chỗ lý 
luận và hiện thực khách 
quan nhất trí với nhau mà ở 
những cảm giác và những 
quan niệm của chủ thê, ở sự 
«sáng sủa và rõ ràng» của 
các khái niệm, v.v... Ví dụ, 
những người theo chủ nghĩa 
Ma-khơ lấy «kinh nghiệm » 
làm tiêu 'chuần, họ hiều tiêu 
chuần không phải theo lối 
duy vật, hiều kinh nghiệm 
không phải là kết quả của 
sự tác động lẫn nhau giữa 
con người và tự nhiên trong 
quá trình thực tiễn cải tạo 


tự nhiên, mà lại là một 
tông số của những cảm giác, 
là những trạng thải chủ quan 
của con người. Do đó cảm 
giác. phải được kiềm nghiệm 
bằng chính những cảm giác. 
Đề thoát khối con đường.bế 
tắc của duy ngã luận”, những 
người theo chủ nghĩa Ma-khơ 
tuyên bố rằng tiêu chuẩn 
của chân lý là : « kinh nghiệm 
đã được tập thề tổ chức». 
Theo quan điểm này, thì chỉ 
cái gì có một «giá trị phổ 
biển», đã được mọi người 
thừa nhận, mới là thật. Lê- 
nin đã vạch rõ cái tà thuyết 
đủy tâm chủ nghĩa ấy và đã 
chứng minh rằng nếu đứng 
trên quan điềm « kinh nghiệm 
đã được tập thề tô chức», 
thì sẽ dễ chứng minh rằng 
những tư tưởng trừu tượng 
nhất và huyền ảo nhất chẳng 
hạn như sự tin là có quỷ, 
có ma v.v... là đúng, vì sự 
tin đó cũng là một hình thức 
của «kinb nghiệm » của con 
người. Tôn giáo cũng có một 
(giá trị phô biến», vì hàng 
triệu ngườitin vào Thượng để, 
vào những phép mầu nhiệm, 
v.v... Nhưng cũng không. phải 
vì thế.tôn giáo sẽ trở;thành 

một. chân lý: Quan, niệm- của 
chủ nghĩa Ma-khơœ: xề.« tiêu 
chuần cửa: chân lý» hiện 
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đang thống trị trong triết 


học.tư sản hiến đại. 

Triết học mác-xit là triết 
học duy nhất đã cung cấp 
cho nhận thức của loài người 
một. tiêu chuần khoa học đề 
phân biệt chân lý với sai lầm, 
đề kiềm nghiệm một cách 
chính xác và chắc chắn mỗi 
chân lý. Tiêu chuần đó, chính 
là thực tiễn của: cơn người, 
là sự hoạt động của con người 
trong sản xuất, trong công 
nghiệp, trong hành động cách 
mạng của quần chúng. Lấy 
thực tiễn làm.cơ:sở chơ nhận 
thức và chò tiêu chuần của 
chân lý, chủ nghĩa Mác đã 
tiến hành một cuộc cách 
mạng trong nhận thức luận. 
Chủ nghĩa duy vật trước Mác 
là một thứ chủ nghĩa duy vật 
trực quan; nó ,không gắn liền 
nhận thức: với thực: tiễn, với 
hoạt động của con người. Có 
một số rất: ít những nhà duy 
vật chủ nghĩa đề nghị lấy 
thực tiễn làm tiêu chuần của 
chân lý, nhưng lại quan niệm 
thực tiễn một cách. nông cạn, 
loại bồ thực Hễn lịch SỬ, loại 
bỏ sự hoạt động của con 
người trong sản xuất. Chủ 
nghĩa Mác là chủ nghĩa đầu 
tiên đã chứng minh mối liên 
hệ:'mật thiết giữa nhận thức 
và thực tiễn, và đã đưa ra 
một giãtpháp chỉnh xác trong 


TIÊU CHUẨẦN CỦA CHÂN LÝ 


vẫn đề này.:©Vẫn đề tìm hiều 
xem tư :duy' củá: con người. 
có đi đến tmnột chân lý khách. 
quan hay không, đó không 
phải là một vấn đề lý luận 
mà là một vẫn đề //c tiễn. 
Chính trong thực tiễn con 
người cần phải chứng minh 
chân lý, nghĩa là chứng minh 
tính chân thực và lực lượng, 
tính hiện thực của tư duy của 
mình. Cuộc franh luận :về 
tính chân thực hạy không 
chân thực của. một. tr: duy 
tách rời thực tiễn, là một vẫn 
đề thuần túy. kinh oiện ». 
(Mác: «Luận cương về Phơạ- 
bách ? xem ủí-uích Ehơ-bách 
Đà sự cáo chung của triết học 
cồ điền Đức, bản tiếng Pháp, 
Mảc-xcơ-va, 1946, trang 71-72). 
Chủ nghĩa Mác bóc trần tính 
chất vô căn cứ của bãt, khả 
trì luận đã phủ nhận ,khả 
năng của sự nhận: thức xác 
thực. Nếu được: thực,tiễn 
xác nhận thì những sự ;hiều 
biết của chứng/ta :sŠ: có một 
giá trị chắc chắn và không 
có thứ bất: khả tri.luận. nào 
bác bồ được. Chẳng hạn như 
bọn hoạt lực luận và những 
kê thù:khác của khoa học,;đã 
phí công tán tụng * hoạt-lực 
thần bi của chúng„¡ithứ hoạt 
lực mà chúng:cho(là có khả 
năng chỉ phối đời sống của 
các thề hữu: cơ. V1 con người, 


TIÊU DAO (PHÁP) 





nhờ -hiều biết được các quy 
luật khách quan có tHật của 
sự phát triền của thề hữu cơ 
và biết vận dụng những quy 
luật đó, cho nên họ đã'chứng 
minh được rằng hoạt lực 
luận là hoàn toàn vô căn cử. 
Học thuyết Mit-su-rin° đã mỗ 


đường eho.col người cải tạo 


thực vật và động vật. Mí-su- 
rịin"h đã đưa ra một sự xác 
nhận thực tiễn xuất sắc nhất 
đối với lý luận của mình, 
bằng cáh sáng tạo ra rất 
nhiều giống trải: cây mới. 
THực tiễn là-hòn đả thử vàng 
của mọi lý luận. Nö. lột mặt 
ng. thử khoa học giả mạo 
của bọn theo chủ nghĩa Vét- 
man — Moóc-gan và xác minh 
sự đúng đắn của học thuyết” 
Mit-su-rin. Đối wới tất cả các 
lĩnh vực của nhận thức khoa 
học, kề cả các khoa học xã 
hội, cũng như thể. Các nhà 
tứ tưởng từ sẵẳn coi chủ 
nghĩa xã hội khoa học như 
một thứ ảo : tưởng. Nhưng 
kinh. nghiệm :sủa nhân dân 
Liên-xô là những người đã 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
và thực tiến hiện nay của các 
dân tộc khắc đã tách khỏi hệ 
thống tử bản chủ nghĩa và 


đang xây chủ nghĩa xã hội, 


đã vạch rỡ chân lý tuyệt vời 
của chủ nghĩa xã hội khoa 
học xà sự đối tráã của mọi 
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thứ lý luận tủa các nhà tư 
tưởng tư sản phục vụ những. 
giai cấp đang suy tàn. Thực 
tiễn kiêm nghiệm và xác nhận 
những chân lý khoa học, bác 
bổ những lý luận sai lầm. 
Trong khi đề ra thực tiễn 
là tiêu chuần của chân lý, chủ 
nghĩa Mác dạy chúng ta cần 
phải chủ trộng đến sự phát 
triền của bản thân thực tiễn, 
điều này đòi hỏi chúng ta 
phải xét lại một số chân lý 
không còn thích hợp với trình. 
độ hoạt động thực tiễn của 
con người nữa. Có quan niệm 
như vậy về thực tiễn thì mới 
kích thích được. tư duy của 
con người, và ngăn cần không 
chơ tư duy biển những chân 
lý đã được phát hiện ra thành 
những giáo điều. Mọi tiến bộ 
của thực tiễn đều làm cho. 
nhận thức của ta thêm hoàn 
bị, làm cho các chân lý trở 
thành chính xặc và cụ thề 
hơn, dưới ảnh sáng của một: 
thực tiễn tiên tiến hơn (Xem 
thêm : Lý luận uà thực tiễn). 


TIÊU DAO (PHÁI). Học 
trò của A-ri-siố!", Nguồn gốc 
của cái tên đó là một chữ Hy? 
lạp có nghĩa là «đi chời?, 
thầy và trò vừa học vữa đi 
chơi. Môn:phái triết Hợe của 
A-ri-stốt (©€Ly-xê ») tiănh lập 
ở A-ten năm 335 trước công, 
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lịch, là trung tâm của khoa 
học cỗ đại còn chưa chia ra 
thành các bộ môn khác nhau. 
Những người kế tiếp nổi 
tiếng nhất của A-ri-stốt là: 
Tê-ô-phơrảt ở E-phe-dơ 
khoảng 371 — 286 trước công 
lịch) nỗi tiếng đặc biệt trong 
Việc nghiên cứu. thực vật; 
Xtơ-ra-tôn ở  Lăm-sác-cơ 
(mất khoảng 270 trước công 
lịch) đã phát triền những yếu 
tố duy vật chủ nghĩa của triết 
học A-ri-stốt, Ắng-đơ-rô-ni- 
.cút ở Rốt-dơ (thế kỷ thứ nhất 
trước công lịch) xuất bản 
những tác phầm của A-ri-stốt; 

A-lê-xanđơ-rơ A-phơ-rô- -đi- 
điát (cuối thế kỷ thử hai, 
đầu thế kỷ thứ ba sau công 
lịch) tác giả một cuốn sách 
trong đó ông đứng trên tỉnh 
thần duy vật chủ nghĩa đề 
bình luận triết học A-ri-stốt, 


(TÌM THẦN » VÀ «TẠO 
THẦN» (THUYẾT). Tư 
trào triết học — tôn giáo 


trong đám trí thức tư sản 
và tiêu tư sản Nga sau khi 
cuộc cách mạng 1905 — 1907 
thắt bại : “giai cấp tư sẵn Nga, 
vì những mục đích phản cách 
mạng, cän phục hưng tôn 
giáo, quảng cáo tôn giáo, tạo 
Tra một tôn giáo mới, truyền 
bá vào nhân dân, hoặc củng 
‹œ@ những lín ngưỡng tôn 


« TÌM THÂN» VÀ « TẠO THẦN » 


giáo bằng phương thức mới. 
Do đó việc tuyên truyền 
«(thuyết tạo thần». có tính 
chất xã hội và chính trị». 
(Lê-nin: Toàn tập, tập 16, 
bản tiếng Nga, trang 30). 
« Tôn giảo mới » một mặt do 
phái «tim thần» (Mê-ri-cốp- 
xki và những thi sĩ đồi trụy) 
một mặt do phái *tạo thần? 
(I-út-kê-vích, Va-lăng-ti-nốp, 
Ba-da- rốp, Lu-nát-sac-xki, 
Bố p-da-nố p*) tuyên truyền. 
Hai tư trào đó về thực chất 
không có gì khác nhau: tư 
trào thứ nhất công khai tuyên 
truyền quan điềm tôn giáo 
ngu đân, tư trào thứ hai ra 
sức dựng lên một tôn giáo 
mới “xã hội chủ ngh†a, đề 
“kết hợp” tôn giáo và chủ 
nghĩa Mác, Xu hướng này 
biêu hiện trong việc bọn theo 
chủ nghĩa Ma-khơ ở Nga xét 
lại những nguyên lý triết học 
mác-xít. Lê-nin đã bóc trần 
thực chất phần động và tính 
chất tư sẵn của tư trào tai 
hại này về phương điện chính 
trị «Các anh đã tô son 
điềm phấn, pha đường pha 
mật` vào quan niệm của 
bọn tăng lữ, của bọn Pu- 
rích-kê-vích, bọn Ni-cô-lax 
II và Xtơ-ru-vê, vì fhực tế 
là quan niệm về Thượng để đã 
giúp họ giam giữ nhân dân 
trong cảnh nô lệ. Các anh tô 
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điềm quan niệm về Thượng 
đế là các anh tô điềm cái 
xiêng xích trói buộc những 
người công nhân và nông 
dân ngu đốt ». (Lê-nin : Toàn 
tập, bản tiếng Nga, tập 35, 
tr. 93), 


TÍN NGƯỠNG (CHỦ 
NGHĨA). (Do chữ la-tinh 
Ƒides có nghĩa là tín ngưỡng). 
Chủ nghĩa tín ngưỡng là 
một lý luận phần động 
trọng tín ngưỡng mà 
khinh khoa học. Lê-nin nói 
rằng chủ nghĩa duy tâm 
trong triết học là một thứ 
chủ nghĩa tín ngưỡng ít nhiều 
đã địu bớt đi, pha loãng ra, 
tức là chủ nghĩa ngu dân. 


TÍNH ĐẲNG TRONG 
TRIẾT HỌC. Tính đẳng biều 
hiện thực chất quan điềm 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
đối với tắt cả các vẫn đề triết 
học và các vẫn đề đẫu tranh 
giữa các khuynh hướng triết 
học. Chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
cho rằng trong một xã hội 
có giai cấp, mọi hệ tư tưởng, 
và do đó, mọi triết học, đều 
biều hiện những lợi ích của 
giai cấp này hay giai cấp 
khác. Sự va chạm giữa các 
hệ tư tưởng, các triết học là 
một biều hiện của cuộc đấu 
tranh giai cấp. Những giai 
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cấp chủ yếu trong xã hội tư 
bản chủ nghĩa là giai cấp vô 
sản và giai cắp tư sẵn. Vì thế, 
trong xã hội đó có hai hệ tư 
tưởng tức là hai thế giới 
quan đối lập nhau: thế giới 
quan xã hội chủ nghĩa và thể 
giới quan tư sẵn. Chính chủ 
nghĩa duy vật biện chứng và 
chủ nghĩa` duy vật lịch sử 
là cơ sở lý luận cho hệ tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa của 
giai cấp vô sản. Những môn 
phái khác nhau của chủ 
nghĩa duy tâm và của phái 
siêu hình học chống lại thế 
giới quan tiến bộ ấy, những 
môn phải này bênh vực 
quyền lợi của các giai cấp 
bóc lột. 

Hệ tư tưởng, triết học của 
một giai cấp nào thì biều hiện 
những đặc điềm của giai cấp 
ấy, do địa vị của giai cấp ấy 
(rong hệ thống những quan 
hệ xã hội và do tác dụng của 
giai cấp đó trong lịch sử xã 
hội, quyết định. Sự xuất hiện 
của chủ nghĩa Mác tiêu biều 
cho một bước nhảy vọt trong 
lịch sử triết học, vì chủ nghĩa 
Mác và triết học của nó là 
hệ tư tưởng của giai cấp vô 
sản, của những người lao 
động và của quần chúng bị 
bóc lột; còn tất cả những 
môn phái và hệ thống triết 
học trước Mác, dù đương 
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thời là tiến bộ, đều biều hiện 
lợi ích của một thiêư số bóc 


lột, hoặc của những cá nhân. 


tách rời.nhân dân và chiến 
đấu đơn độc chống bọn bóc 
lột. 

Cuộc đấu tranh .giữa bai 
phải triết học đối lập nhau 
diễn ra với nội dung của 
một cuộc đầu tranh giữa chủ 
nghĩa duy vật và chủ. nghĩa 
dúy lâm. Lê-nin cho rằng 
một trong những công trạng 
lớn lao của.Mác và Ăng-ghen 
là trong suốt nửa thế kỷ hai 
ông đã đưa chủ,nghỉa duy 
vật triết học: tiễn lên trong 
cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa duy tâm. Lê'nin đã 
phân tích thời đại lịch sử 
mới, đã phát triền thêm 
nguyên tắc của chủ nghĩa 
Màc về tính đẳng trong triết 
học, do đó đã làm eho chủ 
nghĩa Mắc phong phú thêm. 
Trong tác phầm Chủ nghĩa 
duy uật uà chủ nghĩa kinh 
nghiệm phệ phán”, Lê-nin đã 
phân tích sâu sắc vẫn đề ấy. 
Ông đã nói: trong khi nhận 
xét các khuynh hướng triết 
học, cần phải phân biệt rõ 
hai đường lối cơ bản trong 
cải đống chồng chất những 
thuật ngữ ngụy biện. “Đẳng 
sai những câu nói phiền 
phức lôi thôi có tính chất 
nhận thức luận của chủ 
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eỒ 


nghĩa kinh nghiệm phê phản, 
thì không thê nào... không 
nhận thấy cuộc đầu tranh 
giữa các phái. triết học, cuộc 
đấu tranh ấy mà phận tích 
đến cùng thì thấy biêu hiện 
những khuynh hướng và hệ 
tư tưởng của các giai cấp thù 
địch trong xã hội hiện đại». 


(Lê-nin: Chủ nghĩa duy 0uật 


Đà chủ nghĩa kinh nghiệm phâ 
phản, bản tiếng Pháp, Mát- 
xcơ-va, 1952, trang. 418). 
Người ta cần phải vạch mặt 
chủ nghĩa duy tâm bất cứ là 
biểu hiện dưới hình thức 
nào. Xu hướng của phái Ma> 
khơ và các nhà triết.học khác 
là muốn vượt lên trên chỉ 
nghĩa duy vật cũng như chủ 
nghĩa duy tâm, Lê-nin ch» 
đó là những hành vi nô lệ 
đối với triết học phản động. 
« Đứng. về phương điện triết 
học mà xét; thì không có (ính 
đẳng chỉ là sử nô lệ che giấu 
một cách nhục nhä đối với 
chủ nghĩa duy tâm và chủ 
nghĩa tín ngưỡng mà thôi » 
(Như. trên trang 415).. Tác 
phầm Chủ nghĩa duy uật oà 
chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán là một tắm gương .về 
tính đảng, về thái. độ. không 
nhân nhượng, đứt khoát 
trong khi chỉ trích: các trào 
lưu triết học cừu địch với 
chủ nghĩa đuy vật. 
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Trong suốt quả trình hoạt 
động của mình, Đẳng cộng 
sản Liên-xô đã đả phá mọi 
khuynh hướng xét lại triết 
học mác-xít và lý luận của 
chủ nghĩa Mác nói chung. 
Đẳng cộng sản Liên-xô đã 
đập tan chủ nghĩa. „ dug tâm 
kiều mềen-sê-oich“ của nhóm: 
Đê-bô-rin, đập tan cơ giới 
luận và (huyết * thăng bằng »} 
của bọn phái hữu chủ trương 
phụ hưng chủ nghĩa tư bản 
và đập tan cáè khuynh hướng 
khác, cừu địch với triết học 
mác-xit. Cuộc thảo luận về 
những vấn đề triết học do 
Ban chấp hành trung ườnủg 
Đảng tô chức vào năm 1947/ 
đã đóng một xai trò bậc nhất 
trong cuộc đấu tranh. nhằm 
giữ vững, nguyên tắc và lập, 
trường của Đẳng trong, triếÈ 
học. Cuộc thảo luận ' “ấy đã 
động viên những nhà triết 
học Liên-xô đấu tranh chống 
hệ tư tưởng tư sản phản 
động, chống triết học duy 
tâm, . chống những biều hiện 
của chủ righTa khách quan, 
của chủ nghĩd. xã hội giẳng 
đàn”; của cHủ nghỉa kinh 
viện và của chủ nghĩa giáo 
điều mà người ta tìm thấy 
trong, các tác phầm của: một 
vài nhà bảc họt Liên-xô. & 

Căn cứ vào. chỉ thị và-đưới 
sự lãnh đạo của Ban chấp 
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hành trung ương, mệt cuộc 
thảo luận về những vấn đề 
kinh tế cũng đã được tổ 
chức. Cuộc thảo luận này đã 
phát hiện ra nhiều khuyết 
điềm quan trọng trong khoa 
học kinh tế xô - viết, nhiều 
khuynh hướng sai lầm nghiêm 
trọng, phản lại chủ nghĩa 
Mác, trong một vài vấn đề. 
Tác phầm Những ấn đề 
kinh tế của chủ nghĩa xã 'hồi 
ở Liên-+ó” của Xta-lin,chuyên 
thảo luận về vấn đề ấy, đã 
giảng một đòn vào sự giải 
thích theo quan điềm ý chỉ 
luận duy tâm chủ nghĩa và 
chủ quan chủ nghĩa về những 
quy luật kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội, sự giải thích ấy 
đã thịnh hành trong một vài 
nhà kinh tế học và triết học 
Liên-xô. Tác phầm ấy phê 
phán những phương: pháp 
siêu hình áp dụng trong sự 
phân tích những vấn đề của 
chủ nghĩa xã hội và của bước 
quá độ từ chủ nghTa xã hội lên 
chủ nghĩa cộng sản; đó là 
một đòn sét đãnh đối với 
những phần tử toan mang 
vào nền khoa học kinh tế 
Liên*xố cải quan niệm' phần 
mắc- xit của Bốp- đa-nốp” xà 
của đốu- kha-rin về sự- "phát 
triỀh/ của xã hội: 

Đẳng cộng sản đạy'Cchỏ các 
nhà triết học và các nhà kinh 
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tế học Liên - xô, dạy cho 
tất cả những người công tác 
trên mặt trận tư tưởng, nghệ 
thuật phối hợp sự nghiên 
cứu cụ thể các vẫn đề cấp 
thiết hiện nay, với sự phê 
phản kiên quyết đối với 
những lý luận và những tư 
tưởng phẩn lại chủ nghĩa 
Mác. 

Muốn thực biện nguyên tắc 
tính đẳng trong triết học, tất 
phải giải quyết các vẫn đề một 
cách sáng tạo, phải nghiên 
cứu thêm một bước nữa triết 
học Mác — Lê-nin, phải gắn 
liền lý luận và thực tiễn với 
nhau. Tính đẳng trong triết 
học không thề dung hòa với 
chủ nghĩa khách quan được. 
«Chủ nghĩa duy vật có thề 
nói là đã bao hàm cả tính 
đảng trong bản thân nó. Do 
đó, khi đặt vấn đề đánh giá 
một sự biến, người ta phải 
công khai và đứt khoát đứng 
trên quan điềm của.một tập 
đoàn xã hội nhất định *. (Lê- 
nin: Toàn tập, tập 1, bản 
tiếng Nga, trang 380 — 381), 
Là những người bảo vệ quyềm 
lợi ích kỷ của bọn bóc lột, 
những nhà tư tưởng của giai 
cấp tư sản phẩn động đều 
không có khả năng phát hiện 
ra những quy luật khách 
quan của lịch sử, vả lại, họ 
cũng không có lợi gì mà làm 
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công việc đó; họ bóp méo 
chân lý và xuyên tạc sự việc, 
đề bào chữa những kết luận 
và lý thuyết phần khoa học 
của họ. Họ cố sức làm cho 
người ta hiều rằng những 
quan điềm phần động của họ 
là những quan điềm « không 
có tính đẳng », «của toàn thê 
nhân loại”. Những nhà kinh 
điền của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin đã dạy cho chúng ta 
cách lột cái mặt nạ “không 
có tính đẳng ›», «của toàn thề 
nhân loại» ấy của những 
nhà biện hộ cho hệ tư tưởng 
tư sản. Không thể có thứ 
triết. học siêu giai cấp nào 
trong thời kỳ đẫu tranh quyết 
liệt giữa những lực lượng 
phản động và lực lượng tiến 
bộ. Biện hộ cho một thứ triết 
học như thể chỉ là một thái 
độ xảo trả thông dụng của 
giai cấp tư sản mà thôi. 

Œ Liên-xô là nơi mà các giai 
cấp bóc lột đã bị tiêu điệt, 
thì hệ tư tưởng mác-xít là 
hệ tư tưởng duy nhất, chiếm 
địa vị thống trị, nó đại biều 
cho lợi ích của giai cấp công 
nhân, và cả cho lợi ích của 
mọi người lao động trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Trong 
xã hội Liên-xộ, không có và 
không thề có cơ sở xã 
hội cho hệ tư tưởng tư sản. 
Tuy nhiên, một vài tàn tích 


của hệ tư tưởng tư sản vẫn 
còn sống sót ở Liên-xô; 
những người dân Liên-xô 
không thê nào dung thử sự 
thâm nhập từ bên ngoài vào 
của các luồng tư tưởng và 
quan niệm phản lại Liên-xô. 
Vì vậy, Đại hội lần thứ XIX 
của Đảng cộng sản Liên-xô 
đã yêu cầu phắi tăng cường 
thêm công tác nhằm lột mặt 
nạ của hệ tư tưởng tư sản. 
Tính đẳng trong triết học, 
cũng như trong chủ nghĩa 
Mác nói chung, có nghĩa là 
đẫu tranh chống hệ tư tưởng 
tư sản và chống những tàn 
tích của nó, đồng thời, cũng 
có nghĩa là bảo vệ và phát 
triền chủ nghĩa Mác — Lê- 
nn, chủ nghĩa duy nhất 
cách mạng và khoa học. 


TĨNH (TRẠNG THÁI)Xem : 
Vận động. 


TÔ-LAN Giôn (7670 — 
1722). Nhà triết học duy vật 
chủ nghĩa Anh. Tư tưởng 
của ông hình thành vào thời 
kỳ giai cấp đại tư sản chủ 
trương thỏa :hiệp với quý tộc, 
còn giai cấp trung sản thì 
kiên quyết chống lại phong 
kiến, chủ trương phát triền 
chủ nghĩa tư bản ở Anh. Tô- 
lan là nhà tư tưởng của phái 
đân chủ tư sản đó. Ông là 
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người sáng lập phong trào 
của những nhà tư tưởng tự 
đo, và có ảnh hưởng lớn đến 
các nhà bách khoa toàn thư 
Pháp Von-te*, Đi-đoơ-rô*; Hôn- 
bách”, Hen-tê-ti-uút°, v.v... 
Ban đầu, ông theo quan điềm 
tự nhiên thần luận công kích 
tôn giáo,. sau chuyền sang 
lập trường vô thần luận. 
Ông phủ nhận linh hồn bất 
tử, phần thưởng ở' thế giới 
bên kia, Thượng để tạo ra 
thế giới những phép lạ; 
ông chứng minh rằng Kinh 
thánh không có tính chất 
thần thánh, ông tìm nguồn 
gốc của tôn giáo trong điều 
kiện của đời sống trần 
gian, v.v... Công lao chính 
của Tô-lan là ở chỗ tuyên 
truyền học thuyết vật chất và 
vận động là thống nhất. Đối 
với ông, vận động là một đặc 
tính căn bản và không thê 
thiếu của vật chất. Đứng trên 
quan điềm đó, ông phê phán 
Xpi-nô-da đã không coi vận 
động là đặc tính căn bản của 
vật chất, phê phán Nin-iơn° 
và Đề-các-tơ” đã: coi Thượng 
đế là nguồn gốc của vận 
động. Vật chất là vĩnh viễn 
và không thể tiêu diệt được; 
vũ trụ là võ cùng tận. Nhưng 
Tô-lan không vượt ra khỏi 
khuôn khổ của chủ nghĩa 
duu uật máy móc”: ông phủ 
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nhận tính ngẫu nhiên; đối 
với ông, tư duy chỉ là sự 
vận động thuần túy vật lý 
của óc, ông không thừa nhận 
sự vận động của vật chất có 
những biến đổi về chất. 
Cuốn sách vô thần luận của 
ông Đạo Thiên chúa không có 
gì. thần bí (1696) đã. làm cho 
giói tăng lữ tức điên lên và 
đä bị thiêu hủy. Đề. tránh 
khỏi bị. bắt, Tô-lan phải trốn 
khỏi lếc -lăng. Tác .phầm 
triết học chính : Thư gửi 
Xé-rÊ-na (1704). 


TỘ- MÁT Đg-canh (7225— 
197⁄). Nhà. thần học đạo 
Thiên chúa, nhà triết ,học 
kinh viện thời trung cổ, nhà 
tư tưởng có tiếng của chế độ 
phong kiến ở Tây Âu. Sinh ở 
Ý, ông đạy triết học và thần 
học ở .Cô:lô-nhơ, Pa-ri, Bô- 
lôenhơ, và Ña-pơ-lơ. Giáo hội 
đạo Thiên chúa nhận hệ 
thống siêu hình của Tô-mát 
Đa-canh làm học thuyết'chính 
thức của mình. Triết học của 
Tô-mát phục vụ thần học, nó 


cốt chứng mình sự tồn tại 
.« chứng 


củ a Thượng để, 
thực * những thần thoại đạo 
Thiên chúa, bênh vực : chế 


độ phong kiến' và ;bênh vực 
âm. mưu thống trị thế.,giới 
của giáo hoàng. Triết học của 


Tô-mát ]à, một thứ chủ nghĩa 


TÔ-MÁT 


giáo điều thần học, mưu 
chứng minh .những giáo điều, 
giáo quy của Giáo hội. Nó 
dựa trên nền tảng học thuyết 
A-ri-xiốfŸ sau khi đã bị xuyên 
tạc cho thích hợp với đòi hỏi 
của Giáo hội, và đã bị tước 
mất hết mọi cái gì sinh động. 


Trong cuộc tranh luận về 
( khái niệm phô biển »”, Tồ- 
mát Đa-canh ủng hộ thực tại 
luận kinh viện ôn hòa và cho 
tằng khái niệm có trước các 
sự “Vật Tiêng biệt (trong tư 
tưởng của Thượng để), tồn 
tại trong bắn thân các sự vật 
(cũng như cái phổ biến tði 
tại trong cái đơn nhất) và 
tồn tại sau các sự vật (trong 
tỉnh thần của người nhận 
thức các sự vật đó). 


Trong toàn bộ lịch sử triết 
chọc, chủ nghĩa Tô-mát.là một 
“trong những hệ thống thù 
địch nhất với quan niệm duy 
vật khoa học. Từ 700 năm 
nay, những người theo chủ 
nghĩa Tô-mát đấu tranh kịch 
Hệt chống sự tiễn bộ xã hội 
và văn. hóa của nhân loại. 
Những nhà triết học phản 
động hiện nay phục hồi hợc, 
thuyết của Tô-mát: Đarcamh, 
lợi dụng nó đề chống đỡ 
cho chủ nghĩa tư; bảm, Xem : 
Chủ nghĩa Tô-md‡:mới ; (Thực 
tại luận › (rung cô). 


TÔ-MÁT MỚI (CHỦ NSHÏA)... 


TÔ-MÁT MỚI (CHỦ 
NGHĨA) HAY CHỦ NGHĨA 
KINH VIỆN MỚI: Học thuyết 
triết học chính thức của 
Gio hội công giáo, một 
trong những trào lưu có ảnh 
hưởng nhất của triết học 
hiện đại, vũ khi tư tưởng 
của bọn phản động dùng đề 
chống lại những lý luận khoa 
học và lý luận xã hội tiên 
tiến. Chủ nghĩa Tô-mát mới 
làm- sống lại hệ thống thần 
học của nhà triết học kinh 
viện thời trung cỗ là Tỏ-mát 
Đa-canh*® và làm chớ hệ 
thống đó thích hợp với 
những nhu: cầu của bọn 
phản động. Tòa thánh Va-ti- 
căng cơi hệ thống thần học 
đó là thích hợp nhất với 
những giáo lý của công giáo. 
Trong chỉ dụ năm 1879, giáo 
hoàng Lê-ông XII đã kêu 
gọi tất cả những giám mục 
công giáo làm sống lại học 
thuyết đó. Năm 1891, « Học 
viện thánh Tô-máit» được 
thành lập'- ở La:mä. Dòng 
Gia-tô là người tổ chức chủ 
yếu việc phục hưng lại chủ 
nghĩa “Tô-mát. 
nghiên cứu chủ nghĩa Tô- 
mát mới là Bỉ, tại trường 


đại học Lu-vanh. Học: thuyết 


đó trở thành một trong 
những công cụ tư tưởng 
chủ yếu của triết học phản 


Trung tâm 
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động đấu tranh chống chủ 
nghĩa duy vật, chống chủ 
nghĩa cộng sản khoa học. 
Ngày nay chủ nghĩa Tô-mát 
mới được truyền bá rộng rãi 
trong các nước để quốc, và 
được tích cực sử dụng đề 
chống lại phe hòa bình, dân 
chủ và xã hội chủ nghĩa. 
Nhiều trường đại học, tạp 
chí, hội truyền giáo theo chủ 
nghĩa Tô-mát là những ö 
phần động. 


TỔN GIÁO. Sự phản ánh 
sai lệch, hư áo trong đầu óc 
con người về những lực 
lượng tự nhiên và xã hội 
chi phối con người, « một 
thứ ấp bức tỉnh thần mà ở 
mriọi lúc, mọi nơi đều đè nặng 
quần chúng nhân đân — 


những người suốt đời lao 
động cho người khác, chịu 
bần cùng và cô độc». Lê- 


nin: Chủ nghĩa &ä hội 0à tôn 
giáo, bản tiếng Pháp, Mát- 
xcơ-va, 1952, trang 5). Đặc 
điềm cơ bản của mọi tôn 
giáo là sự tín ngưỡng và 
sùng' bái những lực lượng 
siêu tự nhiên chỉ phối thể 
giới. Tôn giáo và triết hột 
đuy tâm có những đặc điểm 
chủng và, cùng nguồi *. gốc 
nhận thức luận: cá? mÄ' đều 
tách những khát Hiệm và 
quan niệm khởi Fứ' nhiên, 
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nhân cách hóa và linh tính 
hóa những lực lượng tự 
nhiên. Chủ nghỉa duy tâm 
triết học là. một. hình thức 
và là một thủ đoạn bảo vệ 
tôn giáo. 


Những tin ngưỡng tôn giáo 
cùng với những nghỉ thức 
tôn giảo và những cơ cấu 
(Giáo hội, v.v...) thích ứng 
với những tín ngưỡng đó, 
không phải là vïnli viễn mà 
chỉ ra đời và tồn tại dưới 
những điều kiện lịch sử 
nhất định. Trong một thời 
kỳ rất đài, người ta không 
biết qua một tôn giáo nào. 
Với sự phát triền của tư 
tưởng và tiếng nói, những 
tín ngưỡng tôn giáo trong xã 
hội nguyên thủy có khã năng 
xuất hiện. Tôn giáo phản 
ánh sự bất lực của người 
nguyên thủy trước các hiện 
tượng tự nhiên mă họ .ghê 
sợ và không biều nỗi. Do sự 
bất lực đó, trong đầu óc 
người nguyên thủy nảy ra 
những quan niệm cho rằng 
trong thế, giới chung quanh 


có những vật đặc biệt, siêu. 


tự nhiên có thề đem lại cho 
họ hạnh phúc hay tai họa. 
Sau khi đã nhân cách hóa 
các vật của tự nhiên, và gán 
cho những vật đó một lực 
lượng siêu tự nhiên, người 


TÔN GIÁO 


đã man tìm cách dùng quỷ 
thuật, thần chú và nghỉ thức 
đề tác động đến những vật 
đó. Trong tật cả các tôn giáo 
hiện đại đều có thành phần 
quỷ thuật. Trong xã hội cớ 
giai cấp, tín ngưỡng tôn giáo 
đều có nguồn gốc giai cấp. 
Người (ta bất lực trước 
những quá trình phát triền 
tự phát của xã hội bóc lột, 
do đó tất nhiên nẩy ra tín 


"ngưỡng vào những điều kỳ lạ, 


vào một đời sống tốt đẹp ở 
thế giới bên kia. « Việc quần 
chúng lao động bị xã hội áp 
bức, việc họ tựa hồ như 
hoàn toàn bất lực trước 
những lực lượng mù quảng 
của chủ nghĩa tư bản hàng 
ngày và hàng giờ gâv cho 
người lao động bình thường 
nhiều tai nạn và thống khô 


'thơn là những sự biến phi 


thường như chiến tr:nh, 
động đất v.v..., ngày nay phải 
tìm căn nguyên sâu xa của 
tôn giáo ở chính những 
việc đó »(Lê-nin : Mức — Ắng- 
ghen, chủ nghĩa Mác, Mát- 
xcơ-va, 1954, trang 297). 
Đứng trước những tai họa 
và nỗi thống khồ do chế độ 
xã hội bóc lột gây ra; người 
ta đi tIm lối thoát từ rong 
các chuyện hoang đường về 
Thượng đế, về thiên đường, 
về thiên quốc mà bọn giảo 


sĩ và các giáo phái tuyên 
truyền. 

Tôn giảo là một thành phần 
của kiến trúc thượng tầng, 
nó có tác dụng tích cực 
trong việc củng cố cơ sở 
kinh tế của chế độ xã hội 
xây dựng (trên tình trạng 
người nô dịch và bóc lột 
người. Bao giờ tôn giáo cũng 
có tác dụng phản động: nó 
thừa nhận con người bất lực 
trước tự nhiên, nó là công 
cụ ấp bức người lao động. 
Tôn giáo bịa ra sự báo đền 
sau khi chết «ở thế giới 
khác» đề tuyên truyền tư 
tưởng chịu khuất phục, chịu 
đựng và sự từ bổ đẫu tranhcẩi 
tạo thế giới, từ: bỏ đấu tranh 
chơ chủ nghĩa xã hội ; 


củng cố nền thống trị của 
giai cấp tư sản. Mác đã nói 
tôn giáo là thuốc phiện đầu 
độc nhân dân. Tôn giáo 
thuyết phục người ta rằng 
mọi cái xẩy ra trong tự 
nhiên và xã hội đều là theo 
ý chí của thần thánh, nó 
vứt bỏ quy 'luật khách quan 
chỉ phối các hiện tượng; phủ 
nhận khả năng nhận thức 
thể giới; do đó, tôn giáo đã 
ngăn cần người ta đi sâu vào 
các quy luật của tự nhiên 
và xã hội, lợi dụng những 
quy luật đó mưu lợi ích cho 


do.đó‡ 
tôn giáo đã giúp vào việc. 
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mình. Nó đã và còn là kể 
thù của tiến bộ. 

Chủ nghĩa xã hội tiêu điệt 
những nguồn gốc vật chất 
đẻ ra tín ngưỡng tôn giáo. 
Chế độ xã hội người bóc 'lột 
người bị thủ tiêu thì những 
điều kiện đẻ ra tôn giáo cũng 
bị thủ tiêu, Nhưng không thê 
một lúc có “thê khắc phục 
hết những thiên kiến tôn giáo 
trong ý thức; sự phát triển 
của ý thức thường. lạc hậu 
hơn sự phát triền của những 
điều kiện vật chất của đời 
sống. Vì thể ngay sau khi đã 
tiêu điệt. chủ nghĩa tư bản, 
những thiên kiến tôn giáo, 
tàn. dư của quá khứ, vẫn còn 
trong ý thức những người lạc 
hậu. Trong quả trình giáo 
dục chủ nghĩa cộng sẵn, trong 
quá trình đông đảo quần 
chúng tích cực tham gia xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản, 
những thiên kiến tôn giáo đớ 
có thể được khắc phục đần 
dần. Ở Liên-xô và các nước 
dân chủ nhân dân đã thực 
hiện tự do tín ngưỡng chân 
chính. Ngay từ năm 1918, ở 
Liên-xô, Nhà thờ đã tách khỏi: 
Nhà nước và nhà trường tách 
khỏi Nhà thờ. Mỗi công dân 
có quyền tin đạo hay không 
tin đạo, đó là việc riêng của 
họ. Nhưng Đảng cộng sản là 
đội tiền phong của nhân dân 
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TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI 





lao động, đấu tranh đề giải 
phóng họ khỏi mọi áp bức, 
không thể trung lập đối với 
tôn giáo: vì tôn, giáo: là một 
hình thức áp bức tỉnh thân. 
Đẳng cộng sản phẩ¡: tiến hành 
mọi boạt động giúp cho nhân 
dân lao động thoát khỏi mê 
tín và có được: một: thể giới 
quan khoa học. Tuyên truyền 
học thuyết Mảó — Lê-hin, tô 
chức các hoạt động văn hóa 
giảo dục, phổ biến rộng rãi 
những -tri thức chính trị và 
khoa học, những việc đó đối 


với việc quét sạch những. 


thiên kiến. tôn giáo có tác 


dụng rất lớn. Tróng những 
bài Chủ nghĩa xã hội uà tôn 


giảo, Thái độ của Đẳng công 
nhân đối uới tôn giáo v.V..., 
Lê-nin đã làm sáng tổ vẫn 
đề tôn giáo và: vẫn đề thái 
độ của đẳng. vô sản đối với 
tôn giáo., 


TỒN TẠI. Khái niệm triết 
học,: chỉ: tự nhiên, vật chất, 
thể giới bên,ngoài; thực tại 
khách quan, đề phân biệt với 
ý thức, tư: trởng, cảm giác. 


Vấn đề cơ bản của triết học. 


là vấn đề quan hệ giữa tư 
duy và tồn tại. Ăng-ghen đã 
nói : « Tùy thẹo cách các nhà 
triết học giải quyết vẫn đề 
này:mà phân ra làm hai phe 
lớn. NHững ngư ờj quả quyết 


rằng tỉnh thần có trước tự 
nhiên hợp lại thành phe duy 
tâm chủ nghĩa. Những người 
cho. rằng tự nhiêh cổ trước 
tỉnh thần thì thuộc về cắc 
môn phái khác nhấu của chủ 
nghĩa dụy vật (Lú(-uích Phơo- 
báchuà sự cáo chụng của triết 
học cỡ điền Đức, bẵn tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va,:1946, trang 
22). Tính phức lạp xà tính 
muôn vẻ của tồn tại là Sự 
biêu hiện tính muôñ' vễ:eủa 
sự Vận động của vật chất. Sự 
thống:nhãt.của thế giới nằm 
trong tính vật ichắt của nó. 


.TỒN TẠI.XÃ HỘP: :Tơùn 
bộ những điều kiện sinh hoại 
0ật chất của xä hội”, nghĩa 
là trước hết là phương thức 
sản xuất của cải uật chất, 
Tồn tại xã hội quyết định ý 
thức :xã hội của con người 
(Xem: Tôn tại: xä.hội pà Ũ 
thức xã hội). 


TỒN TẠI XÃ:HỘI VÀ Ý 
THỨC XÃ HỘI. Chủ nghĩa 
Mác hiều tồn tại xã hội là 
những điều kiện sinh hoạt uật 
chất của xã hội”, trướt hết 
là phương thức sẵn xuất, và 
chế độ kinh tế của xã hội: 
thức xã hội, đó. lae:hhững 
quan điểm về triếtifớc; chính 
trị, nghệ thuật, Khớa học, đạo 
đức, tôn. giáo:: Quan hệ giữa 


TÔNG KHỦNG HOẢNG CỦA... 


tồn tại xã hội và ý thức xã 
hội là. vấn đề triết học cơ 
bẩn về mặt các hiện tượng 
xã hội. Chủ nghĩa duy vật 
biện chứng coi tồn tại xã hội 
là cái có trước, và ý thức xã 
hội là cái cỏ sau : ý thức là 
sự phản ánh của vật chất vào 
bộ óc con người, sẵn: phẩm 
cao nhất của sự phát triền 
của tự nhiên. Chủ nghĩa duy 
vật lịch sử cũng giải quyết, 
theo hướng 'đó, vẫn đệ quan 
hệ. giữa tồn tại Xã. ,hội và ý 
thức xã hội (tư. .tưởng, lý 
luận, quan điềm v.y..,). Tồn 
ại- xã hội là cái. lêñ: trước, 
nó. quyết .định ý thứe xã hội, 
đời sống tinh thần của,xã hội. 
Tồn tại xã hội như thế nào, 
điều kiện sinh hoạt: vật chất 


xã hội như thế nào, :thì .twœ 


tưởng, lý luận, quan điềm 
chính trị, tổ chức chính trị 
như thể ấy. Trong thời kỳ 
trước Mác, quan niệm „duy 
tậm chủ nghĩa về lịch sử đã 
thống trị, theo quan niệm này 
thị động lực của sự. phát 
tri iên xã hội nằm trong ý thức 
xã hội hoặc là trong «quan 
niệm tuyệt đối», Thượng 
đễ, v.v.. 


vực những hiện tượng. xã hội, 
Mác đã chứng mỉnh rằng tồn 


tại xã hội: quyết định ý thức 


xã hội. Sự phát hiện vĩ đại 


. Áp dụng chủ nghĩa 
duy vật biện chứng vào lãnh. 
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ấy đánh dấu sự phát sinh của 
một nền khoa học: xã hội 
chân chính. Đồng thời; chủ 
nghĩa Mác:còn nêu rõ ý nghĩa 
lớn lao của hhững tư tưởng 
tiền tiến trong sinh hoạt vật 
chất của xã hội. Một khi đã 
xuất hiện, những tư tưởng 
ñỳ trở thành một lực lượng 
tích cực maạnh mề, giúp cho 
chế độ mới thủ tiêu cơ sở 
kinh tế cũ và các giai cấp đã 
tàn lụi (Xem thêm: Cơ sở 0à 
kiển trúc thượng tầng). 


TỒNG KHỦNG HOẢNG 
CỦA: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN: 
Là cnộc: khủng hoảng toàn 
diện của: hệ: thống tư bản 


chủ nghĩa thế giới bao quát 


cả kinh tế lấn chính trị của 
các nước tư bản chủ nghĩa. 
Cuộc tổng khủng hoảng của 
hệ thống tư bản:chủ nghĩa 
thế giới đã bắt: đầu ›trong 
cuộc chiến tranh. thể giới 
lần thứ nhất, nhất là sau khi 
Liên-xô đã tách khỏi hệ thống 
tư. bản chủ nghĩa. Đó là giai 
đoạn thứ nhất của tông khẳng 
hoảng. Trong chiến tranh thể 
giới lần thứ hai, nhất là sau 
khi các nước đân chủ:nhân 
dân châu Âu và châu.Á đã 
tách khỏi hệ. thống:ẻt. bắn 
chủ. nghĩa, thi giai đoạn thứ 
hai của cuộc. tông khủng 
hoảng::đä bùng ra, Hai cuộo 
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khủng hoảng đó trong hệ 
thống tư bản chủ nghĩa của 
nền kinh tế thế giới không 
phải là không liên quan với 
nhau, mà là những giai đoạn 
của cuộc tổng khủng hoẳng 
trong hệ thống tư bản chủ 
nghĩa thế giới. 

Thực chất của cuộc 
tông khủng hoảng của 
chủ nghĩa tư bản, chính 
là sự phân hệt của hệ 
thống kinh tế thế giới 
trước. kỉa vốn là một hệ 
thống duy nhất: và bao quát 
toàn thế giới, thành hai: hệ 
thống đối lập nhau : hệ tống 
xã hội chủ nghĩa và Hệ thống 
tư bản chủ nghĩa, tình trạng 
đó dä làm mất «sự thăng 
bằng» trước kia và đã làm rung 
chuyền nền móng của chủ 
nghĩa tư bản thế giới. Trong 
cuộc thi đua lịch sử giữa 
hai hệ thống kinh tế, chủ 
nghỉa xã hội chứng tỏ 
là hơn hẳn chủ nghĩa 
tư bản. Cơ sở của cuộc 
tông khủng .hoảng của chủ 
nghĩa tư bản «một mặt là sự 
tan rã ngày càng trầm trọng 
của hệ thống kinh tế tư bản 
chủ nghĩa thể giới, và mặt 
khác là thế lực kinh tế ngày 
càng lớn mạnh của những 
nước đã tách khỏi chủ nghĩa 
tư bản như Liên-xô, Trung- 
-quốc và'các nước dân chủ 


TÔNG KHỦNG HOẰNG CỦA... 


nhân dân khác» (Xta-lin: 
Những uấn đề kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô, 
bản tiếng Pháp, Mát-xcơ-va; 
1953, trang 64). Một trong 
những yếu tố của cuộc tổng 
khủng hoảng của chủ nghĩa 
tư bản là cuộc khủng hoẳng 
của hệ thống thuộc địa đế 
quốc chủ nghĩa, là sự tan rã 
ngày càng trầm trọng của 
hệ thống đó, do những vị trí 
của chủ nghĩa đế quốc trong 
các thuộc địa và các nước 
phụ thuộc đä bị rung chuyền, 
đo các nước đế quốc chủ 
tgh?a không còn có thê thống 
tÍ 'các nước “ấy như trừớc 
kia rữa. Cuộc đấu tranh giữa 
các cường quốc để quốc chủ 
nghĩa, đề giành nhau các thị 
trường (tiêu thụ ngày càng 
gay gắt và phức tạp, sự sẵn 
xuất của các xí nghiệp thường 
xuyên bị giảm sút, hàng triệu 
người thất nghiệp từ chỗ là 
đội quân hậu bị biến thành 
những. đội quân thất nghiệp 
thường trực, đó là những 
đặc điềm 'của cuộc tổng 
khủng hoảng của chủ nghĩa 
tư bản. Đặc điềm của cuộc 
khủng hoảng đó là tính 

chất ăn bảm và tinh c#ã 
thối nát của cơ sở kíHH: + 
tư bản chủ nghĩa ŸÑ` cä của 
kiến trúc thượng" tầng phục 
vụ cho cơ sở`kỉnh tế đó đều 


TÔNG KHỦNG HOẢNG CỦA... 


được tăng cường đến cao 
độ, là bộ máy Nhà nước 
ngày càng phụ thuộc vào các 
tỗ chức lũng đoạn, là những 
hậu quả tai bại của guụ luật 
kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
tưt bản hiện đạ” trở nên 
nghiêm trọng phi thường, 
là mâu thuẫn chủ yến trong 
chủ nghĩa tư bản—tức mâu 
thuẫn giữa tính chất xã hội 
của lực lượng sẵn xuất và 
quan hệ sản xuất tư bản: chủ 
nghĩa — ngày càng trở nên 
trậm trọng. Việc quân sự hóa 
nền kinh tế quốc dân ngày 
càng tăng đi đôi với việc 
phát-xit hóa đời sống chính 
trị trong một số nước tư bản 
nào đó. 

Cuộc tổng khủng hoảng cla 
chủ nghĩa tư bản đã tạo ra 
một đà phát triền mới và 
mạnh mẽ của phong trào 
công nhân quốc tế và sự hình 
thành, trong tất cả các nước, 
một mặt trận cách mạng 
thống nhất của những người 
vô sản và những dân tộc 
bị áp bức chống chủ nghĩa 
để quốc. Thắng, lợi của Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa thắng 
Mười vĩ đại đã đánh dẫu sự 
thắng lợi của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin đối với chủ 
nghĩa xã hội đân. chủ, đã 
củng cố vai trò lãnh đạo của 
giai cấp vô sản và đội tiền 
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phong cộng sản chủ nghĩa 
của giai cấp đó trong phong 
trào cách mạng của quần 
chúng bị áp bức và bị bóc lột. 

Sự thay đôi căn bản về so 
sảnh lực lượng có lợi cho 
chủ nghĩa xã hội và có hại 
cho chủ nghĩa tư bản, do 
chiến tranh thể giới lần thứ 
hai gây ra, đã làm-cho cuộc 
tổng khủng hoảng của chủ 
nghĩa tư bản càng trở nên 
sâu sắc thêm. Một số nước 
chậu Âu và châu Á đã tách 
khỏi hệ thống tư bản chủ 
nghỉa và cùng với Liên-xô 
hợp thành một phe đuy nhất 
và bùng mạnh, phe dân chủ 
và xã hội chủ nghĩa. 

Sự tồn tại của hai phe đối 
lập đưa đến kết quả kinh tế 
là: sự.tan rã của thị trường 
duy nhất bao trùm toàn thế 
giới và sự hình thành ra 
hai thị trường thể giới song 
song tồn tại. 

Liên-xô và các nước dân 
chủ nhân dân” đä cùng nhau 
liên. mỉnh về mặt kinh tế và 
đã xây dựng quan hệ hợp 
tác, tương trợ về mặt kinh 
tế xì lợi ích của đà phát 
triền chung. Do tốc độ phát 
triền nhanh chóng của nền 
công nghiệp trong các nước 
thuộc phe đân chủ, nền kinh 
tế của các nước đó hoàn 
toàn không phụ thuộc vào 
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cäc nước tư bản chủ nghĩa, 
đồng #Hời các nước đó còn 
buôn bản với các Hước tư 
bấn chủ nghĩa tiên Cờ SỞ 
hai bên cùng có lợi. " 

Tuy nhiền, những giới có 
thể lực trong một số cường 
quốc đế quốc chủ nghĩa đang 
cần trở việc mởrộng bủôn bán 
giữa các nước trong phe để 
quốc chủ ngh†ả với các nước 
trong phe dân chủ và xã hội 
chủ nghĩa! Điều đó làm cho 
thị trường tiêu thụ của các 
nước tư bản. chủ nghĩa 'bị 
thu hẹp lại, làm chơ: mức 
sản xuất giảm- sút một cách 
"nghiêm trọng và góp phần 
một cách khách quan, vào 
việc làm cho cuộc tỏng khủng 
hoảng của hệ thống tư bản 
chủ nghĩa trên thế giới thêm 
trầm trọng. 


TỤ CHÍNH: (CHỦ NGHĨA”: 
(Chủ nghĩa xét lại). 
Xem : Chủ nghĩa cải lương 


“TUYN NGÔN CỦA 
ĐẢNG CỘNG SÂN». Cương 
lĩnh của chủ nghĩa cộng sắn 
khoa học, do Me và Ăng-ghen 
thảo ra, và đã được xuất hẳn 
hgay trước khi nỗ ra Cách 
mạng 1848; đó là tác phầm 
đầu Hên trình bày thế giới 
quàn của giai cấp công nhân: 
lý luận mác-xít. Tuyền ngôn 


«TUYÊN NGÔN CỦA ĐĂNG CỘNG SẴN » 


của Đẳng cộng sản đề rà “rõ 
ràng và chính xác một cách 
thiên tài thế giới qưan mới 
tức chủ nghĩa duy vật triệt 
đề bao quát cả lĩnh vực đới 
sống xã hội ; phép biện chứng 
tức Khoa học rộng lớn nhất 
và sâu xá nhất về sự phát 
triển, lý luận về đẫu tranh 
giai cấp và về vai trò cách 
mạng trong lịch sử thể giới 
của “giái cấp vô sản, người 
sắng Ífạo ra một xã hội mới, 
xã hội cộng sản chủ nghĩa». 
(Lâ-nin: Các Mác, Đhơ-ri-đơ- 
rích Ẳng - ghen, bản tiếng 
Pháp, Mâ(-xcơ-va, 19 vh lứa 
8). Thôn ngôn củu Đẳng #8 
sẵn gồm tố bốn Thương. 
I. Tư sản và vô sản; II. Vô 
sản và cộng sản; II. Văn 
học xã hội chủ nghĩa 
và cộng sản chủ nghĩa ; 
IV. LậP trường của những 
người cống sản đối với các 
đảng đối lập. 

Trong chương đầu, Mác và 
Ẳng-gheh đã xác định dqùy 
Riệt cơ bẩn của, sự phát triền 
của mọi xã hội có tính 'khất 
đối kháng: đấu tranH giai 
cấp. Hai ông đã vạch rõ: xã 
hội nô lệ đã bị xã hội ph 
kiến thay thế và xã hội PHÙ 
kiến đã bị xã hội tư bấm tny 
thế như thế nào. H⁄{ ôhg kết 
luận rẵng chủ. nÈNH tư bản 
do nHững đấu thuần đối 


« TUYÊN NGÔN CỦA ĐẲNG CỘNG SẲN » 


kháng nội bộ mà không thề 


tránh khỏi bị sụp đỗ; nêu lêh 
mục địch cuối tùng của cuộc 
đấu tranh của giai cấp công 
nhân là chủ nghĩa cộng sản. 
Mác. và. Ăng-ghen viết: « Sự 
diệt vong của giai cấp tư sản 
và. sự thắng lợi của giai cấp 


vô. sản đều không thê-:tránh 


khỏi ». Chương hai chủ yếu 
nói về ¿yaf trò của Đẳng cộng 
sản/ bộ phận không thề tách 
rời của giai cấp công nhân 
và đội tiên phong của giai 
cấp đó, và nói về cương lĩnh 
của Đảng: xóa bỏ chế độ tư 
hữu tư liệu sản xuất, xác lập 
chế độ sở-hữu tập thề, khiến 


chơ mỗi:cá nhân có thề phát 


triền tự do, khoa học, văn 


hóa có thề nảy: nở. Chỉ có: 
cảch mạng vô. sản mới iàmn 


cho các quan hệ kinh tế, cho 
sinh hoạt xã hội và #ý thức 
con người có sự thay. đồi 
căn bản. Mác và Ăng-ghen 
viết: «Giai đoạn thứ nhất 
trong cuộc cách mạng công 
nhân là giai cấp công nhân 
phải thành giai cấp thống trị » 
(Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sản, bản tiếng Pháp, Pa-ri, 


1954, trang 48):. Như vậy là: 
Tuyên ngôn của Đẳng cộng. 
sản đã nêu ra tư tưởng chuyêri 


chỉnh: 0ô sẵn” , tức tự tưởng 
chủ đạo của chủ nghĩa Mác 
về vấn đề Nhà nước. Nội 
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dung chương ba gồm sự phê 
bình sâu sắc các tư:irào xã 
hội chủ nghĩa phi vồ sẵn, 
tư sẵn và tiều tư sản. Chương ` 
tư, tức chương cuối cùng. 
trình bày những nguyên tắc 
chiến lược và sách lược của 
Đảng cộng sản: người cộng 
sản ủng hộ, ở khắp nơi, mọi 
phong trào cách .mạng chống 
lại trật tự xã hội và chính 
trị hiện có, ủng hộ ngay cả 
cuộc đấu tranh chung với 
giaj cấp tư sản chống lại chế 
độ phong kiến. Nhưng không. 
bao giờ họ được quên nhiệm 
vụ cơ bẳn của họ là giáo đục 
cho công nhân có ý thức rõ 
rệt về tính chất đối kháng 
không thề điều hòa giữa giai 
cấp vô sẵn và giai cấp tư sản, 
Trong khi làm cho các lực 
lượng dân chủ ở tất cả các 
nước đoàn kết và liên hợp: 
lại, những người cộng sản 
đều cổng khai tuyên bố rằng 
chỉ có dùng bạo lực đề lật 
đồ chế độ tư bản chủ nghĩa. 
hiện có thì mới có thê đạt 
ñược mục đích của họ. Lời 
kếu .gọi. kết thúc Tuyền ngôn 
của Đẳng cộng sản là « Vô sẵn 
tất. eẩ, các nước liên hợp 
lại ! wzlời kên gọi đó đã biệu 
hiện. được tính chất quốc tế 
của. phong trào cộng sản chủ. 
nghĩa. 
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Thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội ở Liên-xô đã giành 
được dưới: sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản, là chiến thắng 
của những tư tưởng mà Mác 
và Áng-ghen đã trình bày 
trong tác phầm bất hủ của 
mình: Tuyên ngôn của Đẳng 
công ,sản là một. tác phầm 
thiên tài, là (bài ca :của 
những bài ca của chủ nghĩa 
Mác » (Xta-lin). 

€TƯ BẰN». Tác phầm chủ 
yếu của Các Mác, tác phậm 
bất hủ, đã hoàn toàn làm 
đảo lộn những khái niệm về 
xñ hội loài người, và đã:cung 
cấp cHo chủ mghĩa xã hội 
một cơ sở khoa học. Bộ Tư 
bản là «tác phầm về kinh tế 
chính trị học vĩ đại nhất 
trong thế kỷ chúng ta» (Lê- 
nin: Các Mác, Phơ-ri-dơ-rich 
Ăng-ghen, bản tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va,...1954, trang. 51). 
Mác đã nói rằng, bộ #ư bản 
là sự nghiệp của đời ông. 
Ông bắt đầu viết cuốn đó 
trong những năm 40 cho đến 
lúc chết. Quyền I xuất bản 
năm 1867. Mác đã nói : « Chắc 
chắn đó là quả bom đáng sợ 
nhất trước kia chưa có ai 
ném lên đầu bọn tư sản (kề 
cả bọn địa. chủ)». (Mác — 
Ăng-ghen: Thư từ uề bộ Tư 
bản, bằần tiếng Đức, Béc-lin, 
1954, trang 133). Những quyền 


‹ TƯ BẢN » 


tiếp theo xuất bản sau khi 
Mác chết, do Ắng-ghen trông 
nom : Quyên II xuất bắn năm 
1885 và quyên III vào năm- 
1894. Bản dịch đầu tiên của 
bộ Tư bản là bản dịch ra 
tiếng Nga. Bản địch quyền I 
do Lô-pa-tin bặt đầu và- do 
Đa-ni-en‹xôn địch phần cuối, 
xuất bẳn năm 1872. Quyên L 
phân ‡ích quả trình sản xuất 
của:tư bản; quyền II trình bày 
vỏ quá trình lưu thông và 
quyên III phân tích về toàn 
bộ: sản xuất tư bản chủ nghĩa. 
Mác phân lích rất cặn kề 
phương thức sẵn xuất tư bản: 
chủ nghĩa được eoi'nhữ một 
Hình thái kinh tế và xã hội 
nhất định, và vạch ra những 
quy luật về sự phát sinh và 
phát triền của hình thái kinh 
tế đó. Bộ Tư bản là một «kiều 
mẫu về sự phân tích, kboa 
học một :hình thái xã hội — 
phức tạp nhất — theo phương 
pháp đuy vật, một kiểu mẫu 
được mọi người thửa nhận 
và không có gì sánh nỗi›. 
(Lê-nin: Những người % bạn 
dân» là thể nào oà họ đấu 
(ranh chống những người dân 
chủ—z+xä hội ra sao, bản tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va, 1954, trang 
18—19). 

Trong những tác phầm của 
những nhà bác học tư sản 
giỏi nhất, chế độ tư bản chủ 


.c TƯ BẢN » 


nghĩa đều được coi như là 
một hình thức «vĩnh viễn», 
«tự nhiên» của xã hội. Mác 
đãä chứng minh một cách 
không thề chối cãi được là 
những quan hệ tư bản chủ 
nghĩa là, một. -hình thức lịch 
sử, quá độ của nền sản xuất 
xã hội. Hình thức đó ra đời 
theo tính tất yếu của quy luật 
tự nhiên trong một giai đoạn 
phát triền xã hội nhất định, 
và nớ không thề tránh khỏi 
tiêu vong trong ngọn lửa 
cách mạng vô sản, không thề 
không nhường chỗ cho những 
hình thức,xã hội mới tiến bộ 
hơn. Những nhà xã hội chủ ° 
nghĩa không tưởng, 
những nhà phê phán chủ 
nghĩa tư bản, nặn ra những 
dự án ảo tưởng hòng giải 
thoát loài người khỏi ách của 
chủ mghĩa tư bản, họ hy vọng 
thực hiện những đự án đó 
bằng, cách đàm cho người ta, 
và Irước hết là làm chonhững 
giai cấp thống. trị, tin vào. 
tính. chất chính đáng và hợp 
lý của những dự án đó. .Mác, 
« đã chăm đứt quan niệm cho 
rằng xã hội là một sự kết, 
hợp máy móc của những cá 
nhân/Ösự kết hợp này chịu 
-đủ mọi thứ thay đồi tùy: (heo 
ý muốn của những nhà cầm 
quyền (hay nói một cách 
khác là tùy theo ý muốn của 
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xã hội và chính phủ), sinh 
ra và biến đồi một cách ngẫu 
nhiên ; Mác là người đầu tiên 
8ã cho xã hội học một cơ sở 
khoa học bằng cách xác định 
khái niệm hình thái kinh tế 
xã hội:là một toàn bộ những 
quan hệ ;sản xuất nhất định, 
bằng cách xác định rằng sự 
phát triền của những, hình 
thái đó. là một-.;quá irình 
lịch sử tự nhiên ». (Như trên, 
trang 17). 

Mác đã tìm ra gøuụ luật kùih 
lễ của sự uận động của xã 
hội tư bản.chủ nghĩa wà đã 
chỉ ra rằng, chủ“nghĩa :cộng 
sản là giai đoạn tương; lai và 
không tránh khỏi củá:sự p4 
triền xã hội, gia], đoạf" xẻ 
loài người,.. Bơi những :quy 
luật khách quan, bên: ›trong 
của sự phát triền ,của :bản 
thân chủ nghĩa t bản, huần 
bị. Mác đã làm sáng tô: những 
nhân tố vật chất, những lực 
lượng xã hội dẫn chủ nghĩa 
tự bản đến chỗ diệt vong. Ông; 
đã chứng,minb rằng, trong. 
một phạm, vi, nào đó và ở, 
một giai đoạn. lịch sử. nhất 
định,: ¡phương thức sản xuất. 
tư, bắn chủ nghĩa, hoàn, toàn 
thích hợp với trình độ ;của 
lực lượng sản xuất trọng giai 
đoạn đó, kích thích đà phát 
triền của lực lượng sản xuất 


866 


đó, đà phát triền này nhanh 
hơn đà phát triển trong 
những hình thái xã hội trước. 
Tuy nhiên, sự phát triền đó 
của lực lượng sản xuất, 
trước hết là đã kèm theo sự 
phung phí không tiếc tay sức 
lao động của giai cắp vô sản 
là lực lượng sản xuất chủ 
yếu và những của cải của tự 
nhiên ; thứ hai là sự phát 
triền đó có một tính chất 
phiến diện, tiến hành một 
cách rất không cân đối, kìm 
hầm sự tiến bộ của nhiều 
ngành sẵn xuất; thứ ba là 
nó sẽ giết chết chủ nghĩa tư 
bản, vì nó có mâu thuẫn 
khỒng thể giải quyết được 
”vớởi những quan hệ tư hữu, 
và đòi hỏi phải có những 
quan hệ xã hội mới, tiễn bộ 
hơn. Chủ nghĩa tư bản ngày 
càng biến thành trở ngại cho 
lực lượng sản xuất đang phát 
triền. Do sự phát triền của 
lực lượng sản xuất của xã 
hội tư bản chủ nghĩa, nên 
sẵn xuất mang tính chất xã 
hội. Việc xã hội hóa lao động 
trong chủ nghĩa tư bản trước 
hết biều hiện ở: sự phân 
công lao động trong xã hội 
ngày càng phát triền thì chức 
năng của mỗi cá nhân ngày 
càng mất tính chất độc lập 
đối với lao động của toàn xã 
hội. Việc xã hội hóa đó còn 
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biều hiện ở chỗ nền sản xuất 
tư bản chủ nghĩa, do những 
quy luật của bản thân nó chỉ 
phối nên tập trung vào. 
những xí nghiệp không lồ. 
Sự phát triền những hình thức 
hợp tác lao động dưới chủ 
nghĩa tư bản, và nhất là việc 
ngày càng dùng một số rất 
lớn những mảy móc dẫn tới 
loại bớt những nhà tư bản 
nhỏ. Những nhà tư bản lớn 
nắm phần ngày càng lớn 
trong sẵn xuất xã hội. Việc xã 
hội hóa sẵn xuất đó có tính 
chất đặc biệt tư bản chủ nghĩa. 
Nó không dẫn đến chỗ xóa 


"bỏ chế độ tư hữu về tư liệu 


sẵn xuất, mà trải lại còn góp 
phần củng cố chế độ đó. Do 
đỏ, mâu thuẫn cơ bẩn của 
xã hội tư bản chủ nghĩa, mâu 
thuẫn giữa tính chất xã hội 
của sản xuất với hình thức 
chiếm hữu tư nhân tư bản 
chủ nghỉa những thành quả 
của sẳn xuất, ngày càng gay 
gắt thêm (điều này thường 
xây ra đưới hình thức khủng 
hoẳng sản xuất thừa). Đồng 
thời tất cả mọi mâu thuẫn 
khác của xã hội tư bản chủ 
nghĩa cũng trầm trọng thêm. 

Lý luận về giá trị thặng 
dư, do Mác xây dựng lên,. 
vạch trần bản chất của sự 
bóc lột tư bản chủ nghĩa đối 
với những công nhân làm 
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thuê tức là những người thực 
sự sắng tạo ra tất cả những 
của cải trong xã hội tư sản; 
lý lúận đó, theo Lê-nin, là 
hòn đá tảng của học thuyết 
kinh tế của Mác. Như thế là 
Mác đã vạch trần cái cơ sở 
tồn tại của các giai cấp tư 
bản, đã vạch trần bản chất 
của sự bóc lột tư bản chủ 
nghĩa mà kinh tế chính trị 
học tư sẵn cố công che đậy. 
Người công nhân làm việc 
cho nhà tư bản là họ đã phải 
bán cho nhà tư bản sức lao 
động của mình đề lấy tiền 
công, tiền công này nói chung 
thấp hơn giá trị của sức lao 
động đó. Nhưng công nhân 
đã tạo ra một giá trị lớn hơn 
nhiều. Giai cắp tư bản chiếm 
lấy phần chênh lệch giữa giá 
trị của hàng hóa do công 
nhân sẵn xuất ra và tiền công 
của công nhân, phần chênh 
lệch đó là giả trị thăng dư và 
là nguồn gốc của mọi khoản 
thu nhập tư bản chủ nghĩa : 
lợi nhuận, lợi tức, địa tô, 
thuế, Giai cấp tư bản tồn tại 
dựa trên sự chiếm hữu giả 
trị thặng dư, về toàn bộ, là 
đối lập với giai cấp vô sản. 
Nó là tên bóc lột tập thề đối 
với giai cấp vô sản. Việc chạy 
đua đề kiếm giá trị thặng dư 
dẫn đến chỗ tăng lên không 
ngừng mức bóc lột lao động.- 


Việc kéo đài ngày lao động, 
việc bóc lột đã man lao động 
phụ nữ và trẻ em, sự phá hủy 
sức lao động, việc làm hủy 
hoại thề chất của hàng triệu 
công nhân, là những thủ đoạn 
mà tư bản dùng đề thỏa mãn 
lòng tham không đáy của 
chúng đối với lao động thịng 
dư. 

Việc dùng máy móc và 
phát triền lực lượng sản xuất 
là một phương sách đề cho 
tư bản nâng cao mức giá trị 
thắng dư, chứ không phải đề 
tiết kiệm lao động. Chủ nghĩa 
tư bản càng phát triền thì sự 
bóc lột giai cấp công nhân 
càng tăng lên, tình cảnh của 
giai cấp công nhân chỉ có tồi 
tệ thêm mà thôi. Việc mở 
rộng thêm những quan hệ tư 


bản chủ nghĩa và việc dùng 


mảy móc gây ra nạn thất 
nghiệp, một đội quân hậu bị 
cho công nghiệp. Số. nhân 
công thừa đó luôn luôn chồng 
chất trên thị trường lao động 
và làm cho bọn tư bản có thề 
hạ tiền công xuống, có thê 
định cho tiền công một tỷ 
suất thấp hơn là giá trị của 
sức lao động. Do đó sinh ra 
tình trạng bần cùng tương 
đối và tuyệt đối của công 
nhân. « Sự tích lũy của cải ở 
đầu này ngang với sự tích 
lũy nghèo đói, đau khô, đốt 
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nát, ngu đần, suy đồi về tỉnh 
thần, tình trạng nô lệ ở đầu 
kia, ở phía giai,cấp sản xuất 
ra tư bản» (Mác:, Tu bản, 
quyền I, tập 3, bẫn tiếng Pháp, 
Pa-ri, 1939, trang 98). Sự phát 
triển của chủ nghĩa tư:bản 
không tạo cho giai cấp công 
nhân một phương tiện nào 
đề cải thiện tình cẳnh của họ 
trong khuôn khổ chế độ tư 
bản chủ nghĩa. Vì thế, lợi ích 
của giai. cấp vô sản đối.:lập 
ngay:: với, những :cơ sở. của 
chế:.:độ:: tử.'bản wvà;đòi hỏi 
phậi phá hủy những. cơ sở 
đó đi. VẢ. lại «rong khi làm 
cho công nhân phụ thuộc 
thêm vào tư bẩn, chế độ tư 
bẩn chủ nghĩa tạo ra sức 
mạnh vỉ đại/:của lao, động 
liên hợp »:(,ê-ñin : Tuyền tập, 
tập 'I, phần:IL, bản tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va, 1954, trang 67). 
Vì tập trung yvà° tích tụ 
nền sẩứữ xuất :tư bản chủ 
nghĩa, nên.isố: lượng nbững 
người vô. sản làm? thuê tăng 
lên không ngừng và làm giảm 
bớt số lượng những tiều chủ 
và nhất là: những nông dân 
bị chủ nghĩa tư bản làm phá 
sản. Giai cấp vô sẵn tăng về 
&ố::lượng và lực lượng cũng 
mạnh lên. Công nhân tập 
trung ngày càng đông, càng 
mhiều trong những xi nghiệp 
đư bản chủ nghĩa rộng lớn. 
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Chính. vì thế mà chủ nghĩa tư 
bản, trởng quá trình tiến triền 
của. nó, tự nó đã. sinh. ra lực 
lượng xã hội: tiêu điệt nó. 
Giai¿cắp vô, sẵn- cách. mạng 
giành lấy/chính quyền, thành 
lập. nền. cHuyên chính của 
mình và tước quyền sở hữu 
những kẻ. đi. chiếm đoạt. 
.Mác cũng chỉ raeon đường 
cùng, trong đó chủ nghĩa tự 
bản đä dồn số ,đông những 
tiều chủ và đặc biệt là,nông 
đân bị tự bản bóc lột: một 
.cách:tàn bạo. Chủ nghĩa tư 
bản „làm, .cho...phân đồng 
những tiều :chủ không tránh 
khỏi bị phá sản và trở thành 
những người vô sản. « Mác, 
người mác-xit kiên quyết hơn 
cai hết, luôn luôn khuyên đẳng 
cộng sản không. nên quên 
giai cấp nông dân, phải làm 
cho nông dân đi theo giai cấp 
vỡ sản. và bảo ,đảm iàm cho 
nông dân.ủng hộ. mình trong 
cuộc cách ,mạng vô;sản sắp 
.ð, bản tiếng Nga,,.trang: 344). 
'Quy luật phát sinh, phát triền 
:và diệt vong của.xã hội tự 
bản chủ nghĩa, do Mác tìm 
ra, không hề có nghĩa: là 
lịch sử nhất định sẽ:dấn loài 
người đến chủ nghĩa cộng 
sẵn ma không phải đấu tranh 
giai cấp. Quy luật phát triền 
của chủ nghĩa tư bản, cũng 
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như của mọi xã hội có đối 
kháng nói chung, bao hàm 
sự trầm “trọn, của những 
mâu thuẫn của nó, sự gay 
gắt của đấu: tranh giai cấp. 
Việc hiểu ' biết những qúy 
luật khách quan của sự phát 
triền của chủ nghĩa tư bản 
làm cho giai cắp võ sản có 
thê hướng, cuộc đấu tranh 
của mninh/ vào con đường 
cách máng chống cHế. độ tư 
bản chủ nghĩa, phân biệt 
được kể thù, tìm được đồng 
tninh, và Y¡n tưởng) tiến đến 
thẳng lợi, đến thành lập nền 
chuyên chỉnh của mỉnh.: Bộ 
Tư bản đã làm. - SáNg. đổ tính 
tắt yếu lịch sử của nềñ chiên 
chính 0ô sẵn và thắng ' Tại 
không tránh khỏi củá chuyển 
chinh vô sản' khi :cách' TnạaÄg 
xã hội chủ:-.nghĩa thằng lợi: 
Học thuyết của Mác đã giúp 
cho giai cấp vô .sản thế giới 
có ý thức. về vai trò cách 
mạng của 'mình/ Biết và ấp 
dụng những cách thức đấu 
tranh thắng lợi HÔNG chủ 
nghĩa để quốc. ': dể 

Bộ Tư bắn cũa Mác khống 
phải chỉ: là một tác phẩm 
kinh :ftế :chính trị hóc, mà 
còn là một tác phầm. vĩ đợi 
về.]ịch sử và triết: hộ: Tác 
phẩm: trình+ bày. một eáich rất 
tài tình: những ngưyên lý của 
chủ nghĩa dny oật tịch sử* 
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áp dụng trước hết vào việc 
nghiên cứu sâu sắc một hình 
thái kinh tế xã hội nhất định, 
tức chủ nghĩa tư bản. Bộ Tư 
bản cũng là một kiều: mẫu 
không gì so sánh được về việc 
hoàn chỉnh và vận dụng phép 
biện chứng duy vật vào việc 
nghiên cửu #ä hội loài người. 
Lê-nin đã ;nhấn mạnh về ý 
nghĩa triết học của bộ Từ 
ban như sau: «Bộ Tư bản là 
sự áp dụng phép lô-gích, phép 
biện chứng- và nhận. thức 
luận của chủ nghĩa.duy vật 
vào một khóa học nhất định » 
(Lê:nin: Bút ký (riết học, bản 
tiếng Nga, trang 245). Phản 
ánh rất trung: thành. thế giới 
hiện thực, bộ Tư bản coi 
phương thức sản: xuất tư bản 
chủ nghĩa không, phải là cái 
gì bất đi bất địch, vĩnh viễn, 
mà là một hiện tượng phát 
sinh và tiến hóa theo quả 
trình lịch sử và nhất định 
sinh ra những điều kiện làm 
cho nó sụp đồ. Trong khi chỉ 
ra rằng, những mâu thuẫn 
của chính phương thức sản 
xuất - tư bản. chủ nghĩa là 
nguồn gốc, của sự phát triền 
của pHương thức sản xuÄí 
đỏ, Mác phân, tích rẵng 
những mâu thuẫn đó đả ở 
nên trầm trọng và gáY” 'gắt 
nhừ thế nào, rằng đó toàn 
bộ quá trình phát: triền của 
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nó, chủ nghĩa tư bẩn đã tạo 
ra những tiền đề khách quan 
đề cho chủ nghĩa xã hội 
thay thế nó bằng cách mạng 
như thế nào. Trong khi xem 
xét hình thái xã hội tư bản 
chủ nghĩa, Mác đã xây dựng 
lên nhận thức luận mác-xit. 
Tinh chất khoa học triệt đề 
của bộ 7ư bản đi đôi với 
tnh đảng không khoan 
nhượng hết thấy mọi kẻ thù 
của giai cấp vô sản. Tiêu đề 
phụ của bộ Tư bản: «Phê 
phán kinh tế chính trị học? 
hoàn toàn phù hợp với nội 
dung của tác phầm đó. Việc 
phân tích những quy luật 
của chủ nghĩa tư bản không 
thề tách rời việc phê phẩn 
một cách khoa học kinh tế 
chính trị học. 


Từ khi bộ Tư bản ra đời 
đến nay, những nhà lý luận 
tư sản, bọn đầy tớ cải lương 
của chủ nghĩa tư bản đã đẫu 
tranh kịch liệt chống tác 
phầm đó, chủng xuyên tạc 
và nói xấu tác phầm đó. 
Nhưng tất cả kinh nghiệm 
của loài người và đặc biệt 
là toàn bộ lịch sử đấu tranh 
giai cấp, từ khi tác phầm đó 
ra đời, đều xác nhận một 
cách đầy đủ những tư tưởng 
thiên tài của bộ Tư bản. 
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TỪ BẢN (CHỦ NGHĨA). 
Là một chế độ xã hội và 
chính trị tiếp theo chế độ 
phong kiến. Chế độ đó dựa 
trên chế độ tư hữu tư bản 
chủ nghĩa về tư liệu sẵn 
xuất, trên sự bóc lột công 
nhân làm thuê không có tư 
liệu sẵn xuất, tư liệu sinh 
hoạt và bắt buộc phải bán 
sức lao động cho bọn tư bản. 
Động lực của sẵn xuất (tư 
bản chủ nghĩa, cái chủ yếu 
kích thích nó, là lợi nhuận 
dựa vào chiếm đoạt giá trị 
thăng dư do công nhân tạo 
ra. Mâu thuẫn cơ bản của 
chủ nghĩa tư bản đã phát 
triền là mâu thuẫn giữa 
tính chất xã bội của sản 
xuất và hình thức chiếm hữu 
tư nhân tư bản chủ nghĩa. 
Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 
dựa trên tình trạng sẵn xuất 
vô tồ chức phải phục tùng 
những quy luật phát triền 
tự phát. Do đó, trong chế độ 
tư bản chủ nghĩa, xẩy ra 
những cuộc khủng hoảng chu 
kỳ không tránh được, những 
cuộc khủng hoảng sẳẩn xuất 
thừa, khi có nhiều hàng hóa 
mà thị trường không tiêu 
thụ hết, vì trong những điều 
kiện của chủ nghĩa tư bản, 
thị trường bị giới hạn bởi 
sức mua của những người 
lao động có đời sống ngày 
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càng giảm sút. Kinh tế của 
những nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền theo chu kỳ, nghĩa 
là sự tăng lên của sẵn xuất, 
do những mâu thuẫn vốn cỏ 
của chủ nghĩa tư bản, phải 
nhường chỗ cho một sự hạ 
xuống của sẵn xuất, cho một 
sự tụt xuống đột ngột, cho 
;hủng hoảng. Trong khủng 
hoảng, người ta thấy phần 
lớn lực lượng sẵn xuất của 
xã hội bị phá hủy, nạn thất 
nghiệp tăng lên rất nhiều, 
người lao động và giai cấp 
công nhân càng bần cùng, 
mọi mâu thuẫn của chế độ 
tư bản chủ nghĩa ngày càng 
trầm trọng thêm. Cùng với 
sự phát triền của chủ nghĩa 
tư bản, sự áp bức tư bản 
chủ nghĩa tăng lên, tình trạng 
bần cùng tương đối và tuyệt 
đối của giai cấp công nhân 
và của tất cả những người 
lao động ngày càng trầm 
trọng thêm. Của cải trong xã 
hội càng tập trung vào tay 
một nhóm nhỏ những nhà 
tư bản, thì quần chúng càng 
trở nên vô sản hóa, nạn 
thất nghiệp càng lan rộng, 
giai cắp công nhân càng nghèo 
đói. “Đá là quụ luật chung, 
IuUuệt đối của tích lũy tư 
bản chủ nghĩa » (Mác: Tư bản, 
quyền I, tập 3, bản tiếng 
Pháp, Pa-ri, 1939, trang 97). 
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Đầu tranh gay gắt giữa giai 
cấp tư sản và giai cấp vô 
sản là đặc điềm căn bản của 
xã hội tư bản chủ nghĩa. 
Vào cuối thế kỷ XIX, chủ 
nghĩa tư bản đã bước vào giai 
đoạn phát triền tột cùng của 
nó, giai đoạn đế quốc chủ 
nghĩa. Đặc điềm của giai 
đoạn này là sự thống trị về 
kinh tế và chính trị của một 
đúm những nhà tư bản lũng 
đoạn hay những tập đoàn 
lũng đoạn. Do quy luật phát 
triền không đều về chính 
trị và kinh tế của các nước 
tư bản chủ nghĩa trong giai 
đoạn đế quốc chủ nghĩa, nên 
những cơ sở của chế độ tư 
bản chủ nghĩa ngày càng bị 
lung lay, nbững cuộc xung 
đột và chiến tranh giữa các 
nước đó ngày càng nhiều, 
cuộc đấu tranh của giai cấp 
công nhân và của nhân dân 
lao động, dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân, chống 
giai cấp những nhà tư bản 
càng hết sức gay gắt. Giai 
đoạn đế quốc chủ nghĩa là 
đêm trước của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Bắt đầu từ 
chiến tranh thế giới lần thứ 
nhất, chế độ tư bản chủ 
nghĩa đã bước vào một cuộc 
tổng khủng hoảng mà cơ sở là 
sự tan rã ngày càng tăng của 
hệ thống kinh tế tư bản chủ 
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nghĩa trên toàn thể giới. 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười vĩ đại đã mở 
đầu một kỷ nguyên mới trong 
sự phát triền của xã hội. 
Chủ nghĩa tư bản không còn 
là một hệ thống duy nhất và 
toàn thế giới trong nền kinh 
tế thế giới nữa. Nền kinh tế 
này đã tách thành hai hệ 
thống kinh tế đối lập với 
nhau: hệ thống xã hội chủ 
nghĩa và hệ thống tư bản 
chủ nghĩa. Đặc điềm của cuộc 
tổng khủng hoảng của chủ 
nghĩa tư bản là sự trầm trọng 
đến tộtđộ của tất cả các mâu 
(huẫn của xã hội tư bản chủ 
nghĩa. Những mâu thuẫn giữa 
các nước đế quốc và các 
nước phụ thuộc hay thuộc 
địa đã đi vào con đường 
giải phóng đân tộc, phá hủy 
những nền móng của chủ 
ághTa đế quốc, ngày càng trở 
nên sâu sắc. Tinh trạng thối 
nát của chủ nghĩa tư bản 


ngày càng tăng lẻn. Trong 


thời kỳ tông khủng hoảng, 
đặc điềm của chủ nghĩa tư 
bản là tình trạng các xí 
nghiệp luôn luôn sản xuất 
dưới khả năng, là tình trạng 
có hàng triệu người thất 
nghiệp. Những cuộc khủng 
hoảng kinh tế còn sâu sắc 
hơn nữa, tính chất phá hoại 
của nó còn lớn hơn nữa, nó 
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lan đến mọi ngành kinh tế. 


-Nó càng kéo dài hơn, nhưng 


thời kỳ hoạt động trở- lại thì 
càng ngắn đi, và không bao. 
giờ còn có một cuộc hưng 
thịnh chung của nền kinh 
tế nữa. 

_ Trong chiến tranh thế giới 
lần thứ hai, chủ nghĩa tư bản 
đã bước vào giai đoạn thứ 
hai của cuộctôngkhủng hoảng 
của nó. Nhiều nước ở châu 
Âu và châu Á đã tách khỏihệ 
thống tư bản chủ nghĩa. và 
đã thiết lập trong nước mình 
chễ dò dân chủ nhân: dán” 
Thắng lợi lịch sử của nhân 
dân Trung-quốc đã giáng cho. 
chủ nghĩa đế quốc một đòn 
rất nặng. Những nước dân 
chủ nhân dân đã đi vào con 
đường xây dựng xã hội chủ 
nghĩa. Thế giới đã chia thành 
hai phe: một bên là phe để 
quốc chủ nghĩa do Mỹ căn 
đầu, một bên là phe xã hội 
chủ nghĩa và dân chủ nhân, 
dân, phe này ngày càng lớn 
lên và càng được cúng cố. 
Kết quả kinh tế quan trọng, 
nhất của cuộc chiến tranh đó 
là sự tan vỡ của thị trường 
thế giới duy nhất, và hình 
thành hai thị trường song 
song tồn tại thị trường (ư 
bẩn chủ nghĩa và- thị 
trường xã hội chủ nghĩa —, 
điêu đó đã làm cho cuộc 
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tồng- khủng hoẳng của hệ 
thống tư bản chủ ñghïa trên 
toàn thế giới: càng: thêm trầm 
trọng.  ‹ 

Đề duy trì: chế. độ tư bản 
chủ nghĩa, giai cấp tư sản 
phản động dùng tiến những 
phương sách cực đơan, phát- 
xit hóa các Nhà nước, thiết 
lập chế độ độc tài phát-xit. 
Những tập đoàn lũng đoạn 
đùng bộ máy Nhà nước tư 
sản do chúng khống chế đề 
tăng cường nô dịch những 
người lao động, xóa bỏ mọi 
quyên tự do chính trị và chế 
độ dân chủ, bóp: chết phong 
trào cách mạng và giải 
phóng: dân tộc: của đông đão 
quần chúng lao động. 

Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thay chế độ tư bản chủ 
nghĩa bằng một chế độ xã 
hội cao hơn — chế độ xã hội 
chủ nghĩa—, chế độ này được 
củng cố qua quá trinh đấu 
tranh giai cấp quyết liệt 
chống chủ nghĩa tư bản. 
Chuyên chính vô sẵn tô chức 
một phương thức sản xuất 
mới, xã hội chủ nghĩa và 
chấm dứt hẳn chế độ người 
bóc lột người, xóa bỏ nô 
dịch và áp bức. 


TƯ: DUY. Sản vật cao cấp 
của một: vật chất hữu cơ đặc 
biệt, tức là óc”, qua quá trình 
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hoạt động của sự phần ánh: 
hiện thực khách quan bằng 
biều tượng, khải niệm, phản 
đoám, v.v... Tư duy bao giờ 
cũng liên hệ với ,một, hình 
thức nhất định của sự vận 
động của vật chất — với sự 
hoạt động của óc. Chủ nghĩa 
duy tâm cho rằng tư duy là 
sản vật của một bản nguyên 
siêu tự nhiên, độc lập, không 
phụ thuộc vào vật chất —: 
tức là Thượng đế, là quan 
niệm tuyệt đối, v.v... Từ lâu, 

khoa học đã bác bổ chủ nghĩa 
duy tâm. Khoa học hiện đại 
đã chứng minh rằng tư đúy: 
là đặc tính của vật chất. Về 
phương điện này, lý luận đuy 
vật chủ nghĩa về sự hoại 
động thần kinh cao cấp của. 
động vật do nhà bác học Nga 
vì đại Páp-lố p° và môn phải 
của ông sảng fạo Ta, có ý nghĩa 
rất lớn. Páp-lốp đã chứng. 
minh một cách không thề 
chối cãi rằng bộ óc là cơ cầu 
vật chất của hoạt động tâm 
lý. Ông viết: «... Hoạt động. 
tâm lý là kết quả của hoạt 
động sinh lý của một bộ phận: 
nhất định của óc... ». Páp-lốp. 
cũng chứng minh rằng động: 
vật cao cấp, đặc biệt là loài 
chó, đều có năng lực phân 
tích và tông hợp, nghĩa là 
chúng có thể phân biệt và: 
lên kết .những kích thích cá, 
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biệt. Sự nghiên cửu của nhà 
hàn lâm Páp-lốp đã chứng 
thực đầy đủ nguyên lý nỗi 
tiếng của ẮĂng-ghen: « Chúng 
ta và động vật đều cùng có 
tắt cả những phương thức 
hoạt động của giác tính » : sự 
quy nạp, sự suy diễn, và cả 
sự trừu tượng. sự phân tích 
những sự vật chưa biết, sự 
tông hợp, và sự kết hợp cả 
hai cái lại tức sự thực nghiệm. 
Ăng-ghen chỉ ra rằng theo 
tính chất của nó mà nói, thì 
tất cả những phương pháp đó 
«đều hoàn toàn giống nhau 
trong con người cũng như 
trong động vật cao cấp. Có 
khác nhau chỉ là về trình độ 
mà thôi (trình độ phát triền 
của phương pháp trong mỗi 
một trường hợp riêng rẽ)” 
“(Biện.chứng của tự nhiên, bản 
tiếng Pháp, Pa-ri, 1952, trang 
221). Không có những yếu tố 
.đó của hoạt động tâm lý, động 
-vật không thê sinh tồn được, 
-cũng không thề hiều biết một 
cách chính xác hoàn cảnh 
phức tạp xung quanh. 

Trong khi xác định những 
nét giống nhau của sự hoạt 
đông tâm lý của người và của 
động vật, thì duy vật biện 
chứng đồng thời cũng chỈ ra 
sự khác nhau căn bản giữa 
tư đuy của con người và hoạt 
.động tâm lý của động vật : tư 


TƯ DUY 


duy của con người là hình 
thức cao cấp, có chất lượng 
mới, của sự hoạt động tâm 
lý, nó ra đời do lao động và 
trên cơ sở của sự phát triền 
xã hội. Lao động đã sáng tạo 
ra con người và hoạt động 
tâm lý đặc biệt của con người, 
tức là năng lực tư duy. Tư 
duy là một hiện tượng xã hội, 
không thề quan niệm nó là 
cái tồn tại bên ngoài lịch sử 
xã hội được. Một trong những 
sự khác nhau căn bản giữa 
tư duy của con người và 
những hình thức cao cấp của 
hoạt động tâm lý của động 
vật là việc sử dụng những 
khái niệm ghỉ những kết quả 
của công tác trừu tượng của 
tư đuy. Sở đĩ có đặc điềm đó 
là vì con người là một sinh 
vật xã hội chẳng những thích 
ửng với tự nhiên mà chủ yếu 
là còn cải tạo tự nhiên và 
chỉnh phục tự nhiên trong 
quả trình lao động. Nhu cầu 
phát triền nền sản xuất xã 
hội đã để ra và làm phát triền 
năng lực trừửu tượng ngày 
càng sầu sắc, năng lực hiều 
biết bản chất của hiện tượng, 
hiều biết quy luật của tự 
nhiên. 

Đặc điềm điền hình nhất 
của tư duy của con người là 
mối liên hệ` không thề chia 
cắt được giữa tư duy và ngôn 
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ngữ. Nhận thức, tư duy của 
con người chỉ có thể thực 
hiện thông qua ngôn ngữ, 
điều đó chứng tổ tính chất 
xã hội của tư duy của con 
người khác với tính chất 
thuần tủy sinh vật của sự hoạt 
động tâm lý của động vật. 
Chủ nghĩa Mác dạy rằng: 
ngôn ngữ là công cụ giao dịch 
giữa người và người, nó sinh 
ra do nhu cầu phát triỀền nền 
sản xuất xã hội, do tính chất 
xã hội của lao động mà ngôn 
ngữ là điều kiện cần thiết. 
Học thuyết Páp-lốp về hệ 
thống tín hiệu thứ hai mà 
chỉ riêng con người mới có, 
đã làm sàng tỏ cơ sở sinh lý 
của tư duy của con người 
và làm sáng tỏ sự khác nhau 
giữa tư duy của con người 
với hoạt động tâm lý của 
động vật. Tiếng nói đã có tác 
dụng to lớn trong việc phát 
triền tư duy của con người. 
Nó đã giúp con người tách 
khỏi thế giới động vật và tập 
hợp thành xã hội. Xta-lin đã 
phát triền những nguyên lý 
mác-xít về ngôn ngữ và tư 
duy, về ý nghĩa của ngôn 
ngữ đối với tư duy; Xta-lin 
đã đánh đồ những quan điềm 
duy tâm chủ nghĩa của những 
tin đồ của Ma-rơ, theo những 
quan điềm đó thì hình như 
có thề có tư đuy thuần túy 


tách rời ngôn ngữ. Xta-lin 
viết: «Vô luận tư tưởng để 
ra trong đầu óc con người 
như thể nào và để ra lúc nào, 
nó chỉ có thề ra đời và tồn 
tại trên cơ sở tài liệu của 
ngôn ngữ, trên cơ sở chữ và 
câu của ngôn ngữ. Không có 
những tư tưởng trần truồng, 
hoàn toàn thoát ly tài liệu 
của ngôn ngữ, hoàn toàn 
thoát ly khỏi “vật chất 
tự nhiên" của ngôn ngữ. 
«Ngôn ngữ là hiện thực trực 
tiếp của tư tưởng» (Mác). 
Hiện thực của tư tưởng biều 
hiện thông qua ngôn ngữ. Chỉ 
có bọn duy tấm chủ nghĩa 
mới có thể nói đến tư duy 
tách khỏi “vật chất tự 
nhiên * của ngôn ngữ, tư duy 
không có ngôn ngữ» (Chủ 
nghĩa Mác 0à những uốn đề 
ngôn ngữ học, bản tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va, 1952, trang 38), 
(Xem thêm: Ngôn ngữ). 

Cơ sở trực tiếp của tư duy 
là những tri giác và biểu 
tượng hình thành do sự 
tác động của tự nhiên vào 
khí quan cảm giác trong quá 
trình hoạt động thực tiễn của 
con người. Đó là nguồn gốc 
của tư duy. Ngoài những 
hình ảnh, tri giác, biều tượng 
ra, tư duy không có nội dung 
nào khác. Quan điềm đó 
chống lại chủ nghĩa duy tâm 
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là chủ nghĩa tách rời tư duy 
của con người với những hình 
ảnh, với những tri giác cẩm 
tính, tách rời tư duy với thể 
giới khách quan mà tư duy 


phản ánh. Nhưng không thể 
quy kết tư duy thành những 


biểu tượng và hình ảnh. Tư 
duy khải quát những sự thu 
nhận của cảm giác nhờ những 
khải niệm và phạm trù khoa 
học, nhờ năng lực trừu tượng 
của nó. (Xem: Trừu lượng 
khoa học).. 


Chủ nghĩa duy vật. biện 


chứng chống lại quan niệm 
giản đơn qủy -kết tư duy thành 
những quá trình sinh lý thuần 
tủy. Tư duy là một 'đặc tính 
có chất mới của vật chất, đặc 
tính khác hẳn các quá trình 
sinh lý. Không còn nghỉ ngờ 
gì nữa, trong tương lai, tư 
duy sẽ được quy kết thành 
những:vận động phân tử: và 
hóa học nhất định của: óc, 
nghĩa là tư duy sẽ đo những 
sự vận động đó giải thích. Dù 
sao đi nữa, không phải vì thế 
mà tư duy mất bản chất của 
nó, mất tính chất đặc biệt về 
chất của nó. 

Tư duy cỏ (ác dụng to lớn 
trong đời sống xã hội. Người 
la dựa vào t# duy đề nhận 
thức: những quy luật khách 
quan của tự nhiên và xã hội 
và lợi dụng những quy luật 


đó trong hoạt động thực 
tiễn của mình. (Xem thêm: 
Nhận thức). 


TƯ: LIỆU SẢN XUẤT. 
Những cải dùng 'tróng sản. 
xuất, điều kiện vật chất của 
sản xuất. Tư liệu sản xuất 
gồm có: 1. đối tượng lao: 
động, 2. công cụ sản xuất (tư 
liệu lao động). Đối tượng lao 
động là những vật bị lao: 
động :của con người tác động: 
trong quá trình sản xuất. 
Công cụ sản xuất là những 
công cụ giúp người. la tác 
động. vào giới. tự nhiên đề 
sản xuất của cải vật chất 
(dụng cự, máy móc, nông-cụ, 
v.v...). Như vậy tư liệu sản 
xuất là đất đai, rừng rú, 
sông ngòi, khoảng sản, 
nguyên liệu, công cụ sẵn 
xuất, nhà cửa, công cụ giao 
thống j]iên: lạc, xv:v... Công 
cụ sản xuất là ‡†ư liệu sản 
xuất chủ yếu. «Khi những 
người mác-xÍt nói đến sự 
sản xuất tư liệu sẵn xuất. 
trước hết họ hiều đó là sự 
sản xuất những công cụ sản 
xuất, mà Mác. gọi là “những 
tư Hệu cơ giới của lao động; 
toàn thề những tư liệu: đó 
có thề :gọi là bộ xương và 
những bắp thịt của.nền sản 
xuất ? tức hệ thống cầu thành 
«(những điêm đặc biệt, tiêu 
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biều của một thời đại nhất 
định của nền sẳản xuất xã 
hội ». Coi một bộ phận của:tư 
liệu sẵn xuất (nguyên liệu) 
ngang hàng với tư liệu sản 
xuất, bao gồm cả công cụ 
sẵn xuất, như thế là trái với 
chủ nghĩa Mác; chủ nghĩa 
Mác cho rằng công cụ sản 
xuất đóng vai trò quyết định 
so với tất cả các tư liệu sẵn 
xuất khác» (Xta-lin: Những 
uấn đề kinh tế của chủ nghĩa 
xã hội ở Liên-xô, bản tiếng 
Pháp, MáI- xcơ - và 1953; 
trang 61). 

Trước hết chính nhờ sự 


chế tạo và sử dựng công cií 


lao động mà loài người đã 
tách khối loài động vật; Trẩi 
qua mấy nghìn nằm, đi đôi 
với việc hoàn thiện những 
công cụ lao động, loài người 
ngày càng làm chủ giới tự 
nhiên. KY thuật đóng một 
vai trò quan trọng trong sự 
phát triền của xã. ¡hội loài 
người. Sự thay đổi và sự 
tiến bộ của Iực lượng sẳẩu 
xuất và trước hết của công 
cụ sẵn xuất, dẫn đến sự thay 
đôi phương thức sẵn xuất 
của cải vật chất và toàn bộ 


chế độ xã hội. Mác viết : «Điều: 


phân biệt một thời kỷ kinh 
tế này với một thời kỷ kinh 
tế khác, là cách sẵn xuất, là 
tư liệu lao động mà người ta 


dùng đề sản xuất hơn là cái 
mà người ta sản xuất ra. Tư 
liệu lao động là thước đo sự 
phát triền của người lao 
động và là chỉ tiêu của những 
mối quan hệ xã hội trong đó 
người ta lao động» (Tư bản, 
quyền I, tập 1, bẳn tiếng Pháp, 
Pa-ri, 1938, trang 196). 


TƯ TƯỞNG (QUAN 
NIỆM). (Do chữ Hy-lạp /déa : 
hình tượng). Là phẳn;ánh 
của hiện thực trong ý thức, 
là biều hiện của quan-hệ của 
con người đối với thế giới 
xung quanh. Bất cứ, tư ;trưởng 


nào cũng đều do chế 
độ xã hội, điều kiện sinh 


hoạt vật chất eủa con người 
quyết định. Không nên tìm 
thực chất của ,tư tưởng và 
nguồn gốc của tư tưởng trơng 
bản thân tư tưởng, mà phải 
tìm thực chất và nguồp gốc 
đó trong cơ cấu,kinh tế của 
xã hội, trong điều kiện sinh 
hoạt vật chất của xã hội, 
trong tồn tại xã hội mà tư 
tưởng phản ánh. 

Trong xã hội có giai cấp, 
tư tưởng bao giờ cũng mang 
tính chất giai cấp ; tư tưởng 
là biêu hiện lợi ích vật chất 
của các giai cấp xã. hội. 
Những lời khẳng định duy 
tâm chủ nghĩa về tư (lướng 
tôn tại vĩnh v¿ễn, bất biến, 





độc lập đối với thể giới hiện 
thực đều là phản khoa hợc và 
sai lầm. Việc tuyên truyền tư 
tưởng vĩnh viễn, độc lập đối 
với giai cấp là chỉ cốt nhằm 
che đậy khuynh hướng của 
các giai cấp bóc lột muốn 
kéo dài mãi mãi ách thống 
trị của chúng trên đầu trên 
cổ các giai cấp bị áp bức. 
Chủ nghĩa Măc — Kê-nih làm 
nỗi bật ý nghĩa rộng lởn của 
tư. tưởng trong lịch sử loài 
người.: Tư tưởng có thể vừa 
có tác dụng-tiêu cực và phẩn 
động, vừa có tác dụng tích 
cực và cách mạng.: Khi 'tư 
tưởng bênh vực một: chế độ 
xã hội đang giấy chết hay 
những giai cấp suy tàn, khi 
nó không còn đáp ứng những 
nhu cầu vật chất của sự phát 
triền xã hội hữa, thì nó trở 
thành phần động xà kim hãm 
sự tiến bộ. Ví dụ : tư tưởng 
của giai cấp tư sản hiện đài. 
Trái lại, khi tư-tưởng nhằm 
chống lại chế độ cũ đang suy 
tàn, khi nó biều hiện nhu 
cầu mới của xã hội nẩy ra 
trong quá trình phát triền 
lịch sử, thì nó có tác đụng 
tiến bộ, cách mạng. Ví dụ tư 
tưởng của chủ nghĩa cộng 
sản. Những tư tưởng mới 
và nhữuỹ lý luận xã hội mới 
chỉ nẩy sinh khi sự phát 
triền của sinh hoạt vật chất 


TƯ TƯỞNG (HỆ) 


của xã hội đã đặt ra trước 
xã hội những nhiệm vụ mới. 
Nhưng khi đã nảy sinh rá 
thì những :tư tưởng và: lý 
luận mới ấy trở thành một 
lực lượng hết sức trọng yếu 
làm dễ dàng cho việc: giải 
quyết những nhiệm vụ mới 
do sự phát triền của sinh 
hoạt vật chất của xã hội đặt 
ra. Chỉnh lúc đó nỗi bật-lên 
tất cả ý nghĩa quan tróng: của 
vai trò tồ: chức, động viên và 
cải tạo của tư tưởng và lý 
luận mới, của quan điềm và 
cơ cầu chính trị mới: Thật 
ra, những từ tứửởng: và" lý 
luận xã hội mới nẩy sinh ra 
chính là vi nó cần thiết cho 
xã hội, là vì nếu không có 
tác dụng tổ chức, động viên 
và cải tạo của nó, thì không 
thề giải quyết được nhữôg 
vấn đề cấp bách mà sự phát 
triền của sinh hoạt vật chất 
của xã hội đề ra *, (Xta-lin: 
Chủ nghĩa duy uật biện chứng 
nà chủ nghĩa duy oật lịch sử, 
bản tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 
1954, trang 20 — 21). 


TƯ TƯỞNG (HỆ) Hệ 
thống quan điềm, tư tưởng 
và khái niệm đo một giai 
cấp hoặc một chính đảng 
truyền bá. Các quan điềm 
chính trị, triết học, nghệ 
thuật, tôn giáo là những hình 


TƯ TƯỞNG (HỆ) 


thức của hệ tư tưởng. Bất cử 
hệ tư tưởng nào cũng đều 
là. sự phản ánh của sinh hoạt 
xã hội, của chế độ kinh tế 
chiếm địa vị thống trị trong 
một thời kỳ nhất định. Hệ tư 
tưởng trong một xã hội có 
giai cấp là có tính giai cấp. 
Nó biều hiện và bênh vực 
lợi ích của giai cấp này 
hay giai cấp khác đang 
đấu tranh. Lê-nin viết: 
«..,., Vấn đề chỉ đặt ra như 
thể: này : hệ tư tưởng tư sản 
hay hệ tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa. Không có hệ tư tưởng 
đứng trung gian (vì loài 
người không hề sáng tạo ra 
một hệ tư tưởng «thứ ba”; 
và hơn nữa, trong một:xã hội 
bị những đối kháng giai cấp 
xâu xé, thì không bao giờ 
có thề có hệ tư tưởng Ở 
ngoài hay ở trên giai cấp 
được)». (Lê-nin: Tuyền tập, 
bản tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 
1954, tập I, phần thử nhất, 
trang 238). 

Hệ tư tưởng có một tác 
dụng lớn trong sinh hoạt xã 
hội, trong lịch sử xã hội. 
Trong khi phản ánh điều kiện 
sinh hoạt vật chất của xã hội 
và lợi ích của giai cấp này 
hay giai cấp khác, hệ tư 
tưởng, đến lượt nó, lại tác 
động lại sự phát triền của 


xã hội. HỆ-tư tưởng tiến bộ. 
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phục vụ lợi ích của các lực 


lượng cách mạng của xã hội. 
Hệ tư tưởng của giai cấp 
công nhân ià chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin”, vũ khi tư tưởng của 
đẳng cộng sản và của giai 


cấp. công nhân trong công 


cuộc cải tạo xã hội bằng cách 
mạng, theo con:đường xã hội 
chủ nghĩa. Lực lượng vô địch: 
của hệ tư tưởng đó bắt nguồn 
từ chỗ nó biều hiện một cách 
trung thực các quy luật khách 
quan của sự phát triền xã 
hội và biều hiện những yêu 
cầu tất yếu của sự phát 
triền lịch sử của thời đại 
chúng ta. Trái lại hệ tư tưởng. 
tư sản hiện đại là một lực 
lượng phản động. Nó phục vụ 
lợi ích cửa giai cấp tư sản 
trong cuộc đấu tranh chống 
lại giai cấp công nhân, chống. 
lại chủ nghĩa xã hội. Chủ 
nghĩa duy tâm, chủ nghĩa tín 
ngưỡng ”và chủnghĩa ngu dân 
phủ nhận khoa học, cỗ võ chủ 
nghĩa sô-vanh và chủ nghĩa 
chủng tộc”, tàn. dương chỉ 
nghĩa thể giới, đó là những 
đảc điềm của hệ tư tưởng 
tư sản hiện đại. Thắng lợi 
của giai cấp công nhân và 
thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội đều phá vỡ cơ sở nuôi 
dưỡng hệ tư tưởng tư sản. 
Tuy nhiên, ảnh hưởng của hệ 
tư tưởng tư sản không phải tự 


mö mất đi một cách tự phát, 
mà nó chỉ mất đi trong quá 
trình đầu tranh quyết liệt của 
hệ tư tưởng vô sẳản chống hệ 
.ứ tưởng tư sảẳn. 


TỰ DO VÀ TẤT YẾU. Tự 
đo và tắt yếu là những 'phạm 
trù triết học vạch rö mối quan 
hệ khác nhau giữa quy luật 
khách quan của giới tự nhiên 
xà của xã hội với hoạt động 
của:loài người. Các nhà siêu 
hình học cói tự do và tất 
xếu là hai khái niệm đối lập: 
bài xích .lẫn nhau. Trong bọn 
họ, có một số người quả 
quyết rằng: ý chí của con 
người hoàn toàn tự do, nghĩa 
là không bị cái gì ràng buộc 
cả. Một số người khác lại quả 
quyết rằng không có tự do 
ý chí, mà chỉ có tính tất yếu 
tuyệt đối. Hoặc là tự do ý chí, 
hoặc.là tất yếu, đó là chủ 
trương của các nhà siêu hình 
học. Quan điềm cho rằng ý chí 
của, con người là tuyệt đối 
tự do và không ,phHụ thuộc 
bất cứ một nguyên nhân nào, 
đã phủ nhận sự tồn tại của 
quy luật khách quan của tự 
phiên và của xã: hội. Quan 
niệm tự do nhử vậy là trái 
khoa học.xà sẽ dẫn tới ÿ chỉ 
luận”: WI:dủ phái đân túy ở 
Nữa là: phái đứng trên lập 
{rường của ý:chí luận, họ cho 
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rằng: vận mệnh của lịch sử 
chỉ do ý chí của những nhân 
vật kiệt xuất quyết định, 
rằng toàn bộ quá trình phát 
triền của xã hội loài người 
hoàn toàn do những nguyện 
vọng wà ý chí của con người 
cbi phối. Lỷ luận chỉ thừa 
nhận. có tính tất yếu tuyệt 
đối và :hoàn toàn phủ nhận 
tính. tự do trong hoạt động 
của con người, cũng là Tý 
luận .trái với khoa học.: Lý 
luận này gọi là thuyết định 
mặệnh®; Theo quan điềm cửa 
lý luận này thì hoạt độug củá 
con người hóa thành cỏn'éð 
không, nó chỉ là hậu quả tiêu 
cực của những quy luật không 
phụ thuộc vào con người. 
Chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
phản đối cả hai quan niệm 
đó về tự do và tất yếu, coi 
đỏ: là những quan. niệm sai 
lầm và có hại. Chủ nghĩa duy 
vật biện chứng và chủ nghĩa 
duy vật.lịch sử coi tự do và 
tất yếu là có liên hệ với nhau, 
rằng:buộc lẫn nhau. Tự đo 
không cốt ở sự tưởng tượng 
độc lập đối với những quy 
luật của tự nhiên, mà cốt ở 
chỗ nhận thức được những 
quy luật đó và có thề vận 
dụng những quy luật đó vào 
hoạt động thực tiễn 
«... Chừng nào chúng ta chưa 
nhận thức được một quy luật 
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của tự nhiên, thì chừng đó 
nó còn tồn tại và tác động một 
cách độc lập, ở bên ngoài ý 
thức của chúng ta, biến chúng 
ta thành kẻ nô lệ của «tính 
tất yếu mù quáng”. Nhưng, 
một khi chúng ta đã nhận 
thức được nó, thì quy luật 
đó tác động một cách độc lập 
đối với ý chí và ý thức 
chúng ta (điềm này Mác đã 
nhắc đi nhắc lại hàng nghìn 
lần), sẽ làm cho chúng ta trở 
thành người chủ của giới tự 
nhiên ", (Lê-nin: Chủ nghĩa 
duu pật nà chủ nghĩa kinh 
nghiệm phê phán, bẳn tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va, 1952, trang 
215). Tính tất yếu, tính quy 
luật. của tự nhiên là cái có 
trước, ý chí và ý thức của 
con người là cái có sau. Chừng 
nào con người chưa nhận 
thức được tính tất yếu, thì 
chừng đó con người còn hoạt 
động một cách mù quảng, 
không tự giác. Khi đã nhận 
thức được tính tất yếu 
rồi, thì con người làm chủ 
được tính tất yếu và lợi đụng 
được nó đề làm lợi cho xã 
hội. Cho nên, sự hoạt động 
tự do chỉ có thê có được nếu 
ró dựa trên cơ sở đã nhận 
thức được tính tất yếu. Tự 
do, tức là tính tất yếu đã 
được nhận .thức. 
® 
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Theo quan điềm của chủ 
nghĩa Mác, thì tự đo là sản 
phầm của sự phát triền lịch 
sử của xã hội. Buổi đầu của 
lịch sử loài người, con. người 
là nô lệ của giới tự nhiên. Về 
sau, trong lúc đi sâu nhận 
thức được quy luật khách 
quan của giới tự nhiên và 
cải tạo ẩổiới tự nhiên trong 
thực tiễn, con người dần đần 
thoát khỏi tỉnh trạng nô lệ đó. 
Nhưng chưa được bao lâu, 
thì ngoài ách nô lệ của giới 
tự nhiên, lại có thêm ách nô 
lệ của xã bội nữa. Đồng thời 
với sự phát triền của chế độ 
tư hữu và sự hình thành của 
xã hội có giai cấp, con người 
lại biến thành nô lệ cho 
những quan hệ xã hội 
của chính mình. Ách áp 
bức giai cắp đã đạt đến mức 
độ cao nhất trong xã hội tư 
bản chủ nghĩa. Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa giải phóng 
con người khỏi hết thầy mọi 
áp bức xã hội. Quan hệ xã 
hội không còn thống trị con 
người và không còn là một 
lực lượng thù địch đối với 
con người nữa. Nguyên lý 

chủ nghĩa Mác nói rằng con 
người trở thành người chủ 
của những quan hệ xã hồi 
của họ, không có nghÝa Tà 
dưới chế độ xã hội chủ. nghĩa, 
các quy luật khách quan hầu 
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như không còn nữa; mà có 
nghĩa là cơn người bắt đầu 
nhận thức được những 
quy luật đó và biết áp dụng 
những quy luật đó vào 
việc xây dựng một đời 
sống mới, có nghĩa là con 
người được giải phóng khỏi 
hết thầy mọi ách áp bức của 
xã hội nhờ việc thủ tiêu chế 
độ tư bản chủ nghĩa là chế 
độ biến con người thành nô 
lệ cho quan hệ xã hội của nó 
và bắt con người phục tùng 
sự chỉ phối của các lực lượng 
tự phát mù quảng. 

Xã hội xô-viết là một tấm 
gương về sự hoạt động tự đo 
của con người. Cuộc. đẫu 
tranh của nhân dân Liên-xô 
cho chủ nghĩa cộng sản, 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
cộng sẵn, là một: tắm gương 
về hoạt động tự giác của 
những người đã làm chủ 
được quy luật khách quan 
của sự phát triền xã hội. 
Đảng cộng sắn, đội tiền phong 
của những người lao động, 
và tác dụng. lãnh đạo của 
Đảng, thề hiện rõ ràng ở sự 
hoạt động tự do của quần 
chúng nhân dân dựa trên sự 
hiều biết quy luật phát triền 
xã hội. Dựa vào “nhiệm vụ 
và yêu cầu trước mắt của 
lịch sử, Đảng hướng dẫn xã 
hội xô-viết tiến lên, động 


viên, tŠ chức quần chúng 
lao động hoàn thành những 
nhiệm vụ đó. Đẳng là linh 
hồn và khối óc của toàn bộ 
sự nghiệp cải tạo cách mạng 
của nhân dân Liên-xô. Chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đã vạch 
rõ; một cách khoa học, quy 
luật phát triển của giới tự 
nhiên và của xã hội, do đó 
giúp cho quần chúng có thê 
hoạt động: một: cách tự giác 
chứ không mù quáng, tự 
phát. Cho nên, dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa, một nhân 


tố rất quan trọng của sự phát 


triền là việc nâng cao giác 
ngộ.của quần chúng nhân đân 


do Đảng cộng sẵẳn lãnh đạo. 


Đó là một lực lượng đầy 
nhanh quá trình lịch sử tất 
yếu của xã hội xô-viết tiến 
lên chủ nghĩa cộng sản. 


TỰ DO Ý CHÍ. Xem : Quy: 
định luận 0uà uô..định luận; 
Tự do uà tất uến. 


TỰ NHIÊN. Là vật chất 
trong muồn nghìn biều hiện 
và hình thức vận động của 


nó. Tính thống nhất của tự 


nhiên (của thế giới) là ở 


tính vật chất của nó. Sự 


giải thích khoa học:yề các 
hiện tượng tự nhiên không 
cần phải dùng đến bất cứ 
một nguyên nhận bên ngoài 
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nào, nguyên nhân tỉnh thần, 
thần linh hay nguyên nhân 
nào khác. «Quan niệm đuy 
vật về tự nhiên không phải 
là*cái gì khác mà chỉ là sự 
hiều: biết tự nhiên theo bộ 
mặt vốn có của nó, không 
thêm không bớt...» (Ăng- 
ghen Biện chứng của tự 
nhiên, bản tiếng Pháp, Pa- 
ri, 1952, trang 198). Những 
người duy tâm tuyên bố 
rằng tự nhiên là biều hiện 
của ý thức. Theo Căng, chỉ 
có giác tính của loài người 
mới đem lại trật tự và: sự 
điều hòa trong mớ hỗn độn 
của các hiện tượng bao 
quanh chúng, ta. Theo Hê- 
ghen, tự nhiên chỉ là một 
hình thức tồn tại của tỉnh 
thần; theo Ma-khơ, tự nhiên 
chỉ là sự: phức hợp của 
những cảm giác chủ quan 
v.v.. Kỳ thực, tự nhiên 
là một thực tại khách quan 
tồn tại bên ngoài ý thức và 
không phụ thuộc vào ý thức. 
Tự nhiên phát triền vĩnh 
viễn, không có bắt đầu, không 
có kết thúc trong thời gian 
và không gian. Vật chất vô 
cơ đã đẻ ra sinh mệnh hữu 
cơ, ra vật chất có năng lực 
cảm giác. Ñgười là một-bộ 
phận của tự nhiên, là sẳn 
vật cao cấp của tự nhiên. 
Nhờ nhận thức được những 
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quy luật khách quan của 
tự nhiên, nhờ những công 
en, sản xuất do người chế 
tạo ra, nên loài người tác 
động vào tự nhiên, cải biến 
tự nhiên, bắt tự nhiên phục 
tùng mình. Từ thế kỷ XVI 


đến thế kỷ XVIH, quan niệm 


về tính bất biến của giới tự 
nhiên chiếm địa vị thống trị 
trongkhoa học.Chủ nghĩa duy 
vật biện chứng đánh dấu sự 
thắng lợi của quan điềm lịch 


sử về giới tự nhiên, xem xét 


tự nhiên trong sự vận động 
và phát triền của nó. 


TỰ NHIÊN (CHỦ NGHĨA). 
(Do chữ la-tinh Nafnra nghĩa 
là: tự nhiên). Trong triết 
học, chủ nghĩa tự nhiên là 
Ý định : nhằm giải::thích sự 
phát triền của xã -‹hội bằng 
những quy luật của tự nhiên 
(đều kiện khí hậu, hoàn 
cảnh địa lý, đặc: điền, sinh 
vật và đặc điềm chng. tộc 
của người ta, *.v..). Chủ 
nghĩa tự nhiên cũng giống 
như chủ nghĩu nhân bản”, 
không nhìn thấy những quy 
luật đặc biệt chi phối đời 


sống xã hội. Trong thế kỷ 
.XVỊI và: thể kỷ XVIHI, chủ 


nghĩa tự nhiện triết học đã 
có một tác dụng tích; ; Cực 
trong việc đấu tranh chống 
duu linh luận”; về sau nó 
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thoái hóa thành một học 
thuyết duy tâm phản động. 
Chủ nghĩa Man-tujt”, lý luận 
hữu cơ của Xpen-xơ”, các 
thứ lý luận của «những 
người chủ nghĩa Đác-uyn xã 
hội» (ý định giải thích sự 
phát triền của xã hội bằng 
những nguyên nhân quyết 
định sự phát triền của các 
Vật hữu cơ), v.v.. đều có 
4hề coi như cùng loại với 
học thuyết đó. Trong nghệ 
thuật, chủ nghĩa tự nhiên 
là sự miêu tả hiện thực một 
cách giản đơn, thô kệch, là 
sự lẫn lộn giữa cái bản chất 
và cái phụ thuộc, là sự :chú 
ý quả đáng đối với các chỉ 
tiết, v.v... 


TỰ NHIÊN THẦN LUẬN. 
(Do chữ la-tinh đeus có 
nghĩa là: thần thánh). Học 
thuyết này thừa nhận sự: tồn 
dại của: Thượng để, chỉ về 
phương điện Thượng đế là 
nguyên: nhân có trước, 
nguyễn nhân không có nhân 
cách, của thế giới; ngoải ra, 
thì vũ trụ bị những quy luật 
tự nhiên chi phối. Tự nhiên 
'thần luận đã phát sinh ở 
Anh. Trong cuộc đầu tranh 
chống chế độ phong kiến, 
giai cấp tư sẵn cách mạng 
thế kỷ XVII và XVIII truyền 
bá tự do tư tưởng và bác bỏ 
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một số lễ nghỉ và tín điều 
tôn giáo. Trong thời kỳ hệ 
tư tưởng phong kiến và hệ 
tư tưởng tôn giáo còn thống 
trị thì tự nhiên thần lưận 
thường là một hình thức che 
đậy của vô thần luận, một 
phương pháp tiện lợi và dễ 
dàng đề cho những :người 
duy vật ly khai với tôn giáo. 
Một trong những nhà tự 
nhiên thần luận Anh, Séc-bơ- 
ry (1583 — 1648), đã tuyên bố 
rằng tôn giáo chỉ là một sự 
lừa bịp do các cha cố bịa 
đặt ra. Nhà đạo đức luận 
Sáp-tơ-bơ-ary (1671 — 1713), 
một đại diện khác của tự 
nhiên thần luận, đã chứng 
mỉnh rằng đạo đức không có 
lên quan gì với tôn giáo, 
rằng ngược lại tôn giáo thúc 
đầy con người đến những 
hành động vô đạo đức. ở 
Pháp, Vồn-ie và Rút-xôŸ là 
những nhà tự nhiên thần 
luận. Ngày nay, tự nhiên 
thần luận lại che đậy cho 
khuynh hướng biện hộ tôn 
giáo. 


TỰ PHÁT, SỰ PHÁT 
TRIỀN TỰ PHÁT, Sự vận 
động tự tiến hành; không có 
sự thúc đầy bên ngoài, fự 
thân oận động ”. 


TỰ PHÁT VÀ TỰ GIÁC 





TỰ PHÁT VÀ TỰ GIÁC. 
Trong những năm cuối 
của thế kỷ XIX và đầu 
thế kỷ XX, ở Nga có cuộc 
đấu tranh giữa một bên là 
những người mác-xít cách 
mạng, và một bên là cảnh cơ 
hội chủ nghĩa của đẳng xã 
hội-đân chủ—phái «kinh tế? 
— về vẫn đề tính tự phát và 
tính tự giác (rong phong 
trào công nhân. Những người 
mảc-xít cách mạng, đứng đầu 
là Lê-nin, cho rằng nhiệm. vụ 
cơ bản của người mác-xít là 
tỏ chức một chính đẳng của 
giai cấp công nhân tập trung 
và độc lập, võ trang bằng lý 
luận cách mạng. Không có 
một. chinh đảng như thế thì 
không thê kết hợp chủ nghĩa 
xã hội với phong trào công 
nhân, làm cho phong trào đi 
theo hướng xã hội chủ nghĩa. 
Lê-nin chỉ ra rằng học thuyết 
xã hội chủ nghĩa sinh ra trên 
nền tầng của phong trào công 
nhân, từ những lý luận triết 


học, lịch sử và kinh tế do: 


những người có học, xuất 
thân từ giai cấp hữu sản, 
những người trí thức xây 
dựng nên. Bản thân giai cấp 
công nhân không có khả năng 
tự mình xây dựng được ý 
thức xã hội chủ nghĩa, tức là 
ý thức về lợi ích sống còn 
của giai cấp vô sẵn. Giai cấp 
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công nhân tự mình chỉ có 
thể xây dựng nên ý thức công 
đoàn chủ nghĩa. Muốn xây 
dựng ý thức xã hội chủ 
nghĩa, phải có trí thức khoa 
học, mà giai cấp công 
nhân, khi còn là một giai 
cấp bị áp bức, thì không 
có thì giờ; cũng không có 
phương tiện đề làm việc đó. 
Ý thức xã hội chủ nghĩa là đo 
những nhà tri thức cách mạng 
xây dựng nên. Nhưng nó chỉ 
có ý nghĩa đầy đủ và trở 
thành một:sức mạnh khi nào 
nó được. truyền bá trong giai 
cấp công nhân, khi giai cấp 
vô sản đã nhận thức được 
địa vị của mình, mạnh 
bước tiến lên cuộc đẫu tranh 
cách mạng tự giác cho cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Đẳng 
của giai cấp vô sản đóng 
vai trò chủ yếu trong việc 
chuyền từ đấu tranh tự phát 
sang đấu tranh tự giác. Bằng 
hoạt động của mình, đẳng 
mang ý thức xã hội chủ ngh†a 
vào (rong giai cấp công nhân 
và làm cho đấu tranh tự phát 
của vô sản có tính chất tự 
giác. 

Phải «kinh tế”, đại diện 
cho giai cấp tư sản trong 
phong trào công nhân, cúi 
đầu trước tính tự phát của 
phong trào và coi thường tác 
dụng của lý luận tiền phong, 
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của nhân tố tự giác: Theo 
họ, vì công nhân tự phái 
đi:vào chủ nghĩa xã hội, nên 
đẳng xã hội dân chủ không 
nên'can thiệp vào phong frào 
công nhân,. mang ý thức cách 
mạng vào trong phong trão. 
Phủ nhận tác đụng của nhân 
tố tự giác trong phong trào 
công nhãn¿phủ:nhận giai cấp 
vô sẵn cần phải đấu 'tranh 
chính trị chống chế độ Nga 
hoàng và chủ nghĩa tư bản, 
phái «kinh tế» mưu làm cho: 
gìai:cấp công nhân biến thành 
vật. phụ: thuộc về chỉnh trị 
của giai cấp:tư sẵn tự do, làm 
cho công nhân hàng phục hệ 
tư tưởng tứ sẵn, tước vũ khí: 
tư tưởng của giai cấp vô sẵn 
trong cuộc đấu tranh chống 
tư bản. Lê-nin. vạch rồ lập 
trường của họ là một “khuynh 
hướng cơ : hội chủ nghĩả vô 
hạn độ,!thích ứng với tính tứ 
phá£ một cách tiêu cực? 
(Làm gi, :bản tiếng: Pháp;: 
Mát-xcơ“va; 1854, trang 54). Lý: 
luận sùng bái :tính tự phật 
lưu hành dưới hình: thức này 
hay hỉnh! thức khác trong 
mọi đảng phải của Quốc:tế 
thử hai¿ Lần đầu tiên trong 
lịch sử tư tưởng mác-xit, 
Lê“»nin đã vạch: trần: nguồn 
gốc tứ tưởng của :chủ nghĩa 
cơ hội. Ông đã đề: lên rất 
cao tắm 'đúan trọng của lý 


luận cách mạng, ' của ý thức 
quần chúng; và tác đụng của 
đẳng là lực lượng lãnh đạo: 
phong trào -công nhân; ông 
đã chứng mỉinh nguyên lý 
mác-xít cơ bẩn: đẳng mác-xít. 
là sự kết hợp phong trào công 
nhân với chủ ngh†a xã hội. 

Ông đã vạch rỡ : không có lý 
luận cắch mạng thì: không 
có phong. trào cách mạng;: 
chỉ có đảng nào có được lý 
luận tiền phong hướng dẫn 
thì mới có :thễ. làm trọn vai 
trò chiến sỉ fiền pHong. Lê- 
nin giải quyết vấn đề kết hợp 
phong trào công nhãn với chủ 
nghĩa xã hội, đã mở rộng vả: 
làm sâu sắc thêm những ý 
kiến của Mác và Ăng-ghen về 
vẫn đề đó. 


TỰ. THÂN VẬN ĐỘNG. 
Chủ nghĩa duy:vật biện chứng 
coi tự nhiên không 'phải là 
một trạng thái tỉnh và. bất 
động; không phải là một trạng 
thải ngưng đọng và bất biến, 
mà là :một trạng thái vận 
động và biến đổi khôngngừng. 
Nguyên nhân của sự vận động 
đó, của những biến đổi đỏ 
không phải ở ngoài mà là ở: 
ngay trong bản thần tự nhiên. 
Trong tự nhiên và tròng xã 
hội, sự phát triền tiến hành 
được là do những mâu thuẫn 
vốn có của các sự vật và hiện 
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tượng, là do íự thân uận động. 
Những người duy tâm cho 
rằng nguyên nhân của vận 
động không nằm trong tự 


nhiên, mà nằm ngoài tự 
nhiên, trong Thượng đế. 


Nhà triết học nhị nguyên luận 
Đê-các-tơ”" cho rằng số lượng 
vận;động trong tự nhiên. là 
do Thượng đế ban cho: tự 
nhiên lúc sáng tạo ra thế 
giới ; Nin-tơn” tin rằng những 
hành tỉnh trong thải dương 
hệ đã được Thượng để là 
người đầu tiên kích thích cho 
vận động. .Chủ nghĩa duy. vật 
máy móc cũng phủ nhận tự 
thân vận. động; không công 
nhận một nguồn vận. động 
nào khác ngoài nguồn vận 
động do sự đụng chạm của 
những lực lượng ở bên ngoài, 
đối lập với nhau. Một quan 
niệm như thế tất nhiên đi 
đến tự tưởng cho rằng có sự 
kích thích đầu tiên của 
Thượng để. 

Nguyên lý biện chứng về 
lự-thân vận động căn cứ trên 
những tài liệu do khoa học 
tự nhiên và khoa học xã hội 

cung cắp. Nguồn gốc của tự 
thân vận động trong tự nhiên 
và trong xã hội, chính là sự 
đãn tranh giữa những mặt đối 
lập”. Theo Lê-nin, cái phân 
biệt căn bản của quan niệm 
biện chứng với quan niệm 


siêu hình về điềm đó, chính 
là việc - thừa nhận rằng sự 
đấu tranh giữa những mặt 
đối lập là nguồn gốc của tự 
(hân vận. động trong tự nhiên, 
vận động không cần đến một 
lực lượng bên ngoài, siêu tự 
nhiên nào cả. Lê-nin nói rằng 
sự phát triền, chính là sự 
đấu tranh giữa những mặt 
đối lập. Lịch sử triết học có 
hai quan niệm căn bản về sự 
phát triền: 1. phát triển là 
sự giảm đi hay sự tăng lên, 
là sự nhắc đi nhắc lại; 
2. phát triển là sự đấu tranh 
giữa hai mặt đổi lập. Theo 
quan niệm thứ nhất về vận 
động, thì chúng ta không 
thấy fự thân vận động, động 
lực của tự thân vận động, 
nguồn. gốc của nó, lý đo của 
nó (nếu người ta không mang 
cái nguồn gốc đó ra ngoài — 
Thượng đế,một chủ thề,v.v..), 
Quan niệm thử hai thường 
cho ta hiểu biết nguồn gốc 
của «fy (h¿n" vận động. 
Quan niệm thứ nhật thì cứng 


đờ, khô khan. Quan niệm thử 


hai thì linh hoạt. Chỉ có quan 
niệm thử hai mới làm cho 


chúng ta hiều «tự thân vận 


động của mọi cái đang tồn 
tại, chỉ có nó mới làm cho 
chúng ta hiểu biết, những 
bước nhảy vọt », những sự 
«gián đoạn”, sự *biến đổi 
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thành cai đối lập của mình ”, 
sự phá hủy của cái cũ và sự 
phát sinh của cái mới. (Lê- 
nin: Đú( kỷ triết học, bản 
tiếng Nga, trang 328). Những 
tiến bộ của khoa học đã hoàn 
toàn cải chính những quan 
niệm cũ, duy tâm và siêu 
hình, cho rằng những “lực 
lượng» bên ngoài là nguồn 
gốc của sự vận động của vật 
chất. Vật lý học, sinh vật học 
và những khoa học hiện đại 
khác coi vận động như một 
đặc tính không thề tách rời 
của vật chất vô cơ và hữu 
cơ, như phương thức tồn tại 
của vật chất. Ví dụ, sự phân 
ly phóng xạ của các nguyên 
tố, tính biến địch của những 
nguyên tố hóa học, v.v... là 
những biều hiện của tự thân 
vận động, nghĩa là những 
quá trình bên trong nguyên 
tử, và ta không có thề quan 
niệm sự phân ly phóng xạ là 
có ngoài những quá trình đó 
được. Bước quá độ từ công 
xã nguyên thủy sang một chế 
độ dựa trên sự phân chia xã 
hội thành giai cấp là một ví 
dụ về tự thân vận động trong 
lãnh vực những quan hệ xã 
hội. Bước chuyền đó không 
phải do những nguyên nhân 
bên ngoài, mà là do những 
quá trình bên trong, những 
quá trình này điễn ra ở trong 
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lòng công xã nguyên thủy. 
(Phân công xã hội, việc xuất 
hiện chế độ tư hữu và sự 
trao đổi, v.v...). Công xã 
nguyên thủy tan rã, nhường 
chỗ cho xã hội phân chia 
thành giai cấp. Phương thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa 
cũng vậy, nó chuần bị sự 
sụp đồ của nó và chuần bị 
những tiền đề vật chất cho 
bước chuyền sang chủ nghĩa 
xã hội, không phải do những. 
nguyên nhân bên ngoài 
mà là do những quy luật 
kinh tế trong sự phát triên, 
những quy luật này là quy 
luật vốn có của phương thức 
tư bản chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, người ta sẽ mắc 
sai lầm nếu coi tự thân vận 
động của xã hội như một sự 
tiến triền tự động diễn ra 
không cần có sự can thiệp 
tích cực của con người, của 
quần chủng nhân dân, của 
các chính đảng, v.v... Sự 
phát triền của chủ nghĩa tư 
bẩn chỉ làm cái việc tạo ra 
những tiền đề khách quan đề 
cho chủ: nghĩa xã hội thay 
thể nó. Muốn cho sự thay 
đồi đó trở thành có thật, thì 
phải xóa bỏ chủ nghĩa tư bẩn. 
Cách mạng vô sẵn hoàn thành 
nhiệm vụ đó, và bảo đảm 
những điều kiện xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Phép 
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biện chứng của chủ ngh†a Mắc 
cũng không phủ nhận tác 
dụng của những mâu thuẫn 
bên ngoài. Nó coi sự đấu 
tranh của những mâu thuẫn 
bên trong là lực lượng quyết 
định của hóa thành, nhưng 
cũng đòi hỏi là trong khi 
nghiên cứu những quá trình 
và những hiện tượng, người 
ta phải tính đến cả toàn bộ 
những mâu thuẫn kích thích 
sự phát triền của những quá 
(rình và hiện tượng đó. 


TƯƠNG ĐỐI (CHỦ 
NGHĨA). Học thuyết duy tâm 
chủ nghĩa cho rằng nhận 
thức của người ta là tương 
đối, ước định, chủ quan, và 
do đó, không thề phản ánh 
được thế giới khách quan. 
Là cơ sở của nhận thức luận, 
chủ nghĩa tương đối tắt nhiên 
dẫn tới hoài nghỉ luận”, bất 
khả tri luận”, ngụu biện”, chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan. Chủ 
nghĩa tương đối là nguồn gốc 
của chủ nghĩa duy tâm cuật 
Iý»” Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng thửa nhận tính chất 
tương đối của nhận thức 
không phải vì nó phủ nhận 
chân lý khách quan, mà vì ở 
mỗi giai đoạn lịch sử, nhận 
thức đều bị hạn chế bởi 
trình độ phát triền của lực 
tượng sản xuất và khoa học. 
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«Phép biện chứng duy vật 
của Mác và Ắng-ghen rõ ràng 
bao hàm chủ nghĩa tương 
đối, nhưng nó không quy kết 
thành chủ nghĩa tương đối, 
như thế nghĩa là nó thừa 
nhận tính tương đối của mọi 
tri thức của chúng ta không 
phải trên ý nghĩa phủ nhận 
chân lý khách quan mà trên 
ý nghĩa tỉnh tương đối lịch sử 
của giới hạn mà tri thức 
của chúng ta tiếp cận chân 
lý đó». (Lê-nin: Chủ nghĩa 
duu uật ouà chủ nghĩa kinh 
nghiệm phê phán, bản tiếng 
Pháp: Mát-xcơ-va, 1952, trang 
149). Triết học tư sản hiện 
đại lợi dụng một cách rộng 
rãi chủ nghĩa tương đối làm 
công cụ đấu tranh chống 
khoa học, chống cnủ nghĩa 
duy vật, tuyên truyền những 
thiên kiến tôn giáo và duy 
tâm vô lý nhất, (Xem thêm : 
Chân !ỷ tuyệt đổi oà chân lú 
tương đối). 


TƯƠNG ĐỐI LUẬN. Một 
lý luận vật lý học nghiên cứu 
các đặc tính của vật thể và 
của các trường vật lý phụ 
thuộc vào vận động. Bộ phận 
chủ yếu của lý luận đó là 
phần nghiên cứu về mặt vật 
lý những đặc tính mà các 
vật thề có trong không gian 
và trong thời gian (kích 
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thước của các vật thề và 
thời gian của các quá trình). 

Tương đối luận sinh ra 
hồi đầu thế kỷ XX, khi người 
la giải quyết được những 
mâu thuẫn sâu xa trong học 
thuyết về trường điện từ và 
mhững hạt nhỏ vật chất tích 
điện tạo ra trường điện từ. 
Thuyết điện tử, đo Lo-ren đề 
ra cuối thế kỷ XIX, cho 
trường điện từ là một trạng 
thái đặc biệt (một thứ vận 
động) của một môi trường 
đồng chất, phổ biến, tức e:te 
chứa đầy trong không gian 
của vũ trụ. Người ta tưởng 
tượng ê-Íe như một môi 
trường hoàn toàn thẫm qua 
được, những hạt nhỏ (điện 
tử) có thề đi chuyền qua 
ê-te không gặp trở ngại gì, 
ê-te vẫn đứng im, tức là các 
bộ phận của ê-te không đi 
động đối với các bộ phận 
khác. Theo thuyết đó, những 
trường điện từ do điện tử 
fạo ra truyền đi trong ê-te 
với một tốc độ tuyệt đối so 
với ê-te đứng im (tốc độ ánh 
sáng) ; cường độ của trường 
cũng phụ thuộc vào tốc độ 
của những hạt nhỏ tích điện. 
Nguyên lý cơ bẳn của thuyết 
điện tử này, tức nguyên lý 
cho rằng trường phụ thuộc 
xào một thứ tốc độ tuyệt đối 
của những hạt nhỏ tích điện 
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tạo ra trưởng, mâu thuẫn 
với cơ học, vì theo cơ học 
thì sự tác động lẫn nhau và 
sự vận động của các vật thề 
chỉ quyết định bởi các khoảng 
cách giữa các vật thề và 
những tốc độ tương đối của 
các vật thề. Nguyên lý đó 
cũng bị những thực nghiệm 
trực tiếp (Mi-sen-xơn, v.v...) 
bác bổ. Chỉ có thê giải quyết 
mâu thuẫn trên đây bằng 
cách gạt bổ. ý kiến cho rằng 
trường là một trạng thái của 
môi trường đứng im phổ 
biến, tức gạt bỏ giả thuyết 
về sự tồn tại một môi trường 
như thế : ê-te coi là thực thề 
của trường. 

Những nhà vật lý học duy 
vật bắt đầu coi trường điện 
từ là một hình thức đặc biệt 
của vật chất, hình thức đó 
gắn liền với vật chất và bảo 
đảm mang tác dụng của 
những hạt nhỏ tích điện này 
truyền sang những hạt nhỏ 
khác; quan điềm cho trường 
là một hình thức vật chất đã 
được hoàn toàn chứng thực 
do việc phát hiện những sự 
chuyền hóa lẫn nhau của 
các hạt nhỏ vật chất và các 
lượng tử của trường điện 
từ (quang tử). Người ta cũng 
đä chứng minh rằng kết cầu 
của trường liên hệ với hạt 
nhỏ ảnh hưởng vào nhiều 


đặc tính quan trọng của hạt 
nhỏ, đặc biệt là khối lượng, 
kích thước của hạt nhỏ, và 
nhịp nhanh chậm của: những 
quá trình xảy ra trong hạt. 
Những đặc tính mới phát hiện 
đó của trường, sự biến đổi 
các đặc tính của bạt nhỏ và 
sự phụ thuộc của những đặc 
tính của hạt nhỏ vào trường, 
đã họp thành nền tẳng của 
tương đối luận. 

Tương đối luận được phát 
triền, chủ yếu do Lo-ren và 
Anh-xten. Anh-xten xuất phát 
từ một nguyên lý đã thu được, 
trong khi khái quát kinh 
nghiệm đề diễn đạt quy luật 
chung về việc truyền những 
tác dụng của những hạt nhỗ 
vật chất nhất định (hệ thống) 
sang những hạt nhỏ khác 
trong trường. Theo nguyên 
lý đó thi tốc độ lan truyền 
của những tác động trong 
một trường điện từ trong 
chân không (tốc độ ánh 
sáng) là một trị số giới 
hạn; một hạt nhổ vật chất 
không thề đi chuyền đối với 
một hệ thống vật chất đóng 
kin (hệ thống quán tính) với 
một tốc độ bằng hoặc hơn 
tốc độ của ảnh sáng trong 
chân không. 

Tương đối luận còn dựa 
trên nguyên lý về tính tương 
đối (trong vật lý học cỗ 
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điền), theo nguyên lý này 
thì tốc độ vận động quán tính 
của một hệ thống vật chất, 
xét về toàn thề, so sảnh với 
các hệ thống khác, không 
ảnh hưởng đến những định 
luật về vận động và về sự tác 
động lẫn nhau của các hạt 
nhỏ trong hệ thống; tác động 
lẫn nhau của các hạt nhỏ 
trong một hệ như thể chỉ do 
khoảng cách và tốc độ tương 
đối của các hạt nhỏ quyết 
định. 

Từ những ý kiến trên của 
tương đối luận, người ta đi 
đến nhiều kết luận quan 
trọn Ví như, theo tương 
đối,luận, kết cấu của trường 
điện từ gắn liền các hạt nhỏ 
vật chất tích điện biến đồi 
tùy theo sự biến đổi tốc độ 
vận động của các hạt nhỏ. 
Những đặc tính của hạt nhỏ 
kề trên kia biến đổi tùy theo 
sự biến đổi của tốc độ tương 
đối của hạt nhổ; một hạt 
nhỏ có tốc độ thật nhanh (vi 
như tốc độ ánh sáng), thì 
kích thước của hạt nhỏ giảm . 
đi nhịp độ của các quá 
trình chậm lại, nhưng khối 
lượng thì tầng lên vô hạn, 
tốc độ càng tăng gần tốe;độ 
ánh sáng thì khối lượng càng 
tăng lên. Những kết. luận này 
của tương đối luận: đã được 
thực nghiệm chứng thực; 
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công thức về mối quan hệ 
giữa khối lượng (m) và năng 
lượng CE): E— mu^ (y — tốc 
độ ánh sáng) đã được ứng 
dụng đặc biệt rộng rãi (rong 
những phản ứửng hạt nhân). 
Thực nghiệm chứng mỉnh 
rằng những hạt nhỏ vật chất 
có năng lượng thật lớn, khi 
tác động lẫn nhau, biến thành 
những hạt nhỏ khác ồn định 
hơn trong những điều kiện 
nhất định ; nếu không kề đến 
mối quan hệ giữa khối lượng 
và năng lượng, thì không 
thề nào tính được những sự 
biển đổi đó, những biến đồi 
này có tác dụng quan trọng 
trong vật lý học về hạt nhân 
nguyên tử. 

Những nguyên lý đã trình 
bày là nội dung của tương 
đối luận theo nghĩa hẹp. 
Những nguyên lý đó mở rộng 
ra, ửng dụng vào sự hấp dẫn, 
là nội dung của tương đối 
luận theo nghĩa rộng. Theo 
tương đối luận nghĩa rộng, 
sức hấp dẫn là những biều 
‹hiện của trường trọng hấp 
vật chất, kết cấu của trường 
này tùy thuộc sự phân phối 
các khối lượng và sự vận 
động của chúng; những tác 
động của trường trọng hấp 
cũng được truyền đi với một 
tốc độ có hạn. Những đặc tính 
của các đại lượng không 
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giap — thời gian (hình bọc 
không gian — thời gian) quyết 
định bởi kết cấu của trường 
trọng hấp, tức là bởi sự 
phân phối và vận động của 
vật chất. Nhiều kết luận của 
tương đối luận theo nghĩa 
rộng đã được thực nghiệm 
chứng thực. Như vậy, tương 
đối luận đã làm biến đồi căn 
bản những quan niệm về 
không gian, thời gian, trường 
và khối lượng đã thống trị 
hồi thế kỷ XIX. 

Trước khi tương đối luận 
xuất hiện, vật lý học coi 
không gian và thời gian là 
những khách thề độc lập, tồn 
tại bên cạnh vật chất và độc 
lập đối với vật chất, là những 
cái « bình chứa » rỗng không 
đề đựng các vật thề và các 
quá trình. Sau Niu-iơn”, vật 
lý học thế kỷ XIX thừa nhận 
những quy luật của không 
gian (hinh học) và của thời 
gian là tuyệt đối và bất biến: 
những đại lượng không gian 
phục tùng hình học Ơ-cơ-lit, 
những đại lượng thời gian 
phục tùng quy luật của cấp 
số. Quan điềm siêu hình đó 
về không gian gắn chặt với 
quan điềm siêu hình về vật 
chất, cho vật chất đo những 
hạt nhỏ có thê tích bất biến 
hợp thành. Quan niệm kl:ông 
gian tuyệt đối và thời gian 
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tuyệt đối không mâu thuẫn 
rổ rệt với cơ học Niu-tơn, 
theo cơ học Niu-tơn thì khối 
lượng của vật thề không phụ 
thuộc vào tốc độ vận động 
và tốc độ của vật thê thì có 
thề tăng lên vô hạn độ. Những 


quan niệm siêu hình cho rằng 


các đại lượng không gian, 
đại lượng thời gian có tính 
tuyệt đối, quy luật của nó là 
bất biến, đã được Căng” lợi 
dụng đề chứng minh cho cái 
gọi là tính tiên thiên của 
không gian và thời gian kLó- 
ba-sép-xki là người đầu tiên 
đã phá những quan niệm sai 
lâm đó. Ông chứng minh có 
(hề có những hình học không 
Ơ-cơ-lit, ông chỉ ra mối quan 
hệ giữa hình học và vật lý 
học và sự tùy thuộc của 
không gian vào vật chất. Ăng- 
ghen đã phê phán sâu sắc 
những quan niệm siêu hình 
vẻ không gian và thời gian. 
Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng cho thời gian và 
không gian là những hình 
thức tồn tại của vật chất 
đang vận động. Không gian 
và thời gian không tồn tại ở 
bên ngoài các vật thề có một 
khoảng rộng nhất định và ở 
bên ngoài các quá trình vật 
chất có một độ lâu nhất định. 
Những quy luật của không 
gian và thời gian do đặc tỉnh 


“ 
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chung của vật chất quyết 
định. Đã không có vật chất 
nào hoàn toàn đồng nhất và 
không có đặc tính, thì cũng 
không có không gian hay 
thời gian nào hoàn toàn đồng 
tính, phục tùng những quy 
luật đồng nhất bất cứ ở đau 
và bất cứ lúc nào. Tương 
đối luận đã chứng thực quan 
điểm duy vật biện chứng về 
không gian và thời gian. Sự 
đảo lộn các quan niệm vật 
lý về vật chất, sự phát hiện 
các trường, sự phát hiện mối 
liên hệ giữa đặc tính của vật 
thê và kết cấu của các trường 
mà vật thê tạo nên, đã dẫn 
đến sự thay đồi tất nhiên 
những quan niệm vật lý về 
các đại lượng không gian — 
thời gian. Các nhà vật lý học 
bắt buộc phải gạt bỏ lý thuyết 
cho không gian và thời gian 
là những khách thề riêng biệt 
tồn tại bên ngoài và bên 
cạnh vật chất. Khoảng rộng 
(kích thước) cũng như độ lâu 
của các quá trình là tùy 
thuộc vào sự vận động, cả 
hai đều liên hệ với nhau. 
Những người theo chủ 
nghĩa duy tâm «uật lý »” giải 
thích một cách sai lệch nội 
dung của tương đối luận, 
Nhà vật lý học vĩ:đại Anh- 
xen là một trong những 
người sảng lập ra tương đối 
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luận, ông đã có tác dụng 
quyết định trong việc xây 
dựtg những nguyên lý vật 
lý cụ thề của tương đối luận. 
Nhưng chịu ảnh hưởng của 
triết học Ma-khơ, ông đã 
giải thích một số nguyên lý 
đó một cách đuy tâm. Ông 
trinh. bày tương đối luận 
như là một kết quả suy diễn 
từ một số định đề hầu như 
được thừa nhận một cách có 
điều kiện, căn cứ vào đó .có 
thê` * miêu: tả » những liên hệ 
tồn tại giữa các đại lượng 
không gian và các lượng thời 
gian.Những người theo quản 
điềm này không nghiên cứu 
sâu hởm các quá trình biến 
thiên phụ thuộc vào tốc độ, 
vào đặc tính của các vật thê 
vận động rất nhanh, vì họ 
.cho rằng những đặc tính 
này — quán tính, quảng 
tính, v.v... —~ không phải là 
đặc tính mà vật:thề đang vận 
động vốn có một cách khách 
quan, mà chỉ là kết quả của 
sự tính toán đề đo lường 
:những liên hệ thuần túy bên 
ngoài.của vật thề đó với cấc 
vật thề khác. Xuất phát tử sự 
giải thicủ một cảch:hình thức 
vê tương đối luận theo 
nghĩa rộng, người ta đi đến 
kết. luận cho rằng hệ thống 
Cô - péc+x ních” cũng tương 
đương với: hệ thống Tô-lê-mê. 
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Kết luận đó.hoàn toàn sải, vì 


nó phủ nhận tính thống nhất 
của thái đương .hệ về vật 
chất và về nguồn.gốc; nó 


-'còn đẫn đến nhiều kết luận 


sai: lầm khác, vỉ dụ. kết luận 
về tốc độ: võ hạn của các 
thiên thề xa đối với trái đất 
(đang tịnh tiến). 

'Các nhà triết học duy tâm 
chủ nghĩa đã lợi dụng cách 
giải thích duy tâm về tương 
đối luận; một số. trong bọn 
hộ còn đi đến chỗ khẳng 
định rằng thực tế có: chiều 
thứ tư của không đian, rằng 
thể. giới là có hạn, v.v... 
Những thí .dụ này vạch:rÖ 
một lý luận:tiến bộ chính xác 
đä bị bọn duy tâm chủ nghĩa 
bóp méo và lợi dụng như thể 
nào. Những nhà vật lý học 
và triết học duy vật đã bài 
bác nhiều quan niệm của 
bọn duy tâm «wật: lý». Tuy 
nhiên, hiện: nay vật lý học 
còn chưa giải quyết được 
vẫn đề chứng minh tương đối 
luận một cách hoàn toàn 


' khoa học, biện chứng: và duy 


vật, cũng chưa soi tỏ được 
con đường phát triền:'sau này 
của tương đối luận. 
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LUẬT. (Do chữ:Hy-lạg anfino- 


mos có nghĩa là ::mâu thuẫn 
giữa những/:guy: luật). Mâu 


TƯƠNG TỰ (TỈNH) 


thuẫn giữa hai mệnh đề được 
thừa nhận là đúhg sự :thật 
như nhau, nhưng lại bài xích 
lẫn nhaù:. Căng gán cho tương 
phản của :guy luật trong lý trí 
một địa vị quan trọng. Ông 
chứng miinh, rằng lý trí muốn 
hiều biết thế giới, tất nhiên 
SẼ rơi:vào chỗ tự mâu. thuấn 
với mình, mậu thuần Tả nỏ 
không sao vượt qua nồi. Căng 
phân biệt bốn tương phần 
của quy luật : 1. Thế giới là 
có hạn trong không gian và 
thời gian ; thể giới là vô hạn 
trong không gian và thời gian; 
2. mọi cái đều đơn giản. và 
không thề phân chia được ; 
không có cái gì đơn giản bà: 
tất cả đều phức tạp và có 
thể phân chỉa được. 3. có tự 
đo trong thế giới ; không có 
tự do trong thế giới, tất cả 
đều tất yếu ; 4. có một nguyên 
nhân đầu tiên của thế giới ; 
không có nguyên nhân đầu 
tiên. Theo Căng, thì tương 
phản của quy luật chỉ thích 
hợp cho lý trí của con người 
thôi. Chúng ta không có khả 
năng biết được bản chất của 
sự vật. Mặc dù có một số 
thành phần biện chứng, lý 
luận đó vẫn chỉ có một ý 
nghĩa chính là định rõ giới 
hạn sự bhiều biết của con 
người, là chứng minh rằng 
bản chất của sự vật là không 
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thề hiều biết được, là tuyên. 
bố:vă chứng mình Đất khử 
fri luận", một quan niệm 
phản khoá học. Lê-nih 'viết : 

¿ở Căng, có bốn «tương. 
'phẫn của đuy luật ». Sự thật, 
'rổi khái niệm, mỗi phạm trù 
đồn hóàn toàn có tương phẩn: 
của quy luật cả » (Bút kứ triết 
học, bản tiếng Nga, trang 90). 
Theo quan điềm duy vật biện 
chứng thì những mâu thuẫn. 
của khái niệm phẩn ánh 
những mâu thuẫn thực tại, 
phần ánh cuộc đấu tranh của 
các mặt đối lập, cuộc đấu. 
tranh này cấu thành qœ sở 
của sự phát triền của: thế 
giới vật chất. 


® 

TƯƠNG TỰ (TÍNH) (Loại 
(Ủ). Sự giống nhau từng phần: 
hay là sự giống nhau hoàn. 
toàn giữa những sự vật hay 
những hiện tượng. Trong: 
những giới hạn nào đó, tính 
tương tự có thề dùng làm 
phương tiện đề biết những. 
đặc điểm và đặc tính 
chưa tìm thấy của vật này 
hay vật kia. Trong lôgích,. 
loại tỈ là một hình thức 
của suy lý: sự giống nhau 
giữa những đặc điềm của hai. 
vật cho phép dùng tính tương 
tự mà kết luận rằng những. 
đặc điềm khác cũng giống 
nhau. Tuy nhiên, tính tương. 
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tự cũng không phải là phương 
pháp chắc chắn và có hiệu 
quả đề nhận thức : nếu chỉ 
.đùng tính tương tự thôi, thì 
không khéo người ta có thề 
làm mờ những sự khác nhau 
về chất giữa những hiện 
tượng và giữa những quá 
trình, bề ngoài hình như là 
giống nhau. Bởi thế cho nên 
bọn men-sê-vích chọ cách 
mnạng dân chủ tư sản Nga 
năm 1905 và cách mạng .fư 


TƯƠNG TỰ (TÍNH) 


sản Pháp năm 1789 là giống 
hệt nhau. Từ loại tỈ sai lầm 
đó, chúng rút ra những kết 
luận phản động về chính trị, 
Chủ nghĩa Mác không phủ 
nhận khả năng dùng tính 
tương tự đề biều biết, nhưng 
đòi hỏi phẩi nghiên c“u 
những điều kiện cụ thề trong 
đó một quá trình lịch sử này 
hay một quá trinh lịch sử 
khác đang điễn ra. 


THÁNG CHẠP. (PHÁI). 
Phái Tháng chạp gồm 
những nhà cách mạng xuất 


thận từ giai cấp quỷ, tộo? đã 


giữ một địa vị quan trọng 
trong sự phát triền của tư 
tưởng xã hội, chính trị và 
triết học Nga. Trong khỉ 
nêu rõ đặc điệm các giai đoạn 
của phong trào cách mạng 
giải phóng ở Nga, Lê-nin đã 
gọi giai đoạn đầu tiên của 
phong trào ấy là giai đoạn 
hoặc thời kỳ của giai cấp quý 
tộc. Lê-nin nói rằng « những 
người đại biều xuất sắc nhất 
của giai đoạn quý tộc là 
nhữngngười trongphải Tháng 
chạp và Ghéc-xen. Phong trào 


năm 1825 của phái Tháng 


chạp là phong trào cách mạng 

đầu tiên chống chế độ Nga 

hoàng. Những tô chức bí mật 

đã được thành lập ra đề 

chuần bị và lãnh đạo cuộc 

cách mạng và xây đựng bản 
8 


TĐŠ7 





hiến pháp của Nhà nước Nga 
tương lai. Tháng chạp ni im 
1825, những cuộc khởi nghĩa 
vỡ trang chống chế độ Nga 
hoàng nỗ ra ở Pê-téc- bua, và 


"ở miền Nam REớC Nga (cuộc 


nỗi dậy của trung đoàn Séc: 
nigốp) Những cuộc khởi, 
nghĩa ấy, vì không kết hợp 
với cuộc đấu tranh của nhân 
dân chống chế độ Nga hoàng, 
nên đã bị tiêu diệt. Những 
nhà tô chức và những nhà 
tư tưởng xuất sắc nhất của 
phong trào ấy như Pét-xten, 
Ri-lê-ép, Mu-ra-vi-ép — A-pốt- 
xtôn, Ca-khốp-xki và Bét-xtu- 
giếp — Ri-u-min đều bị hành 
hình. Hơn một trăm người 
tham gia phong trào đó đã 
bị bỏ tù và bị đày đi Xi-“ 
bê-ri. }, 
Tập hợp được những tầng 
lớp tiên tiến của xã hội: 2Nga, 
phong trào phái Tháng: chạp 
đã đáp ửng những nhu cầu 


898 


cấp thiết của sự phát triển 
lịch sử của nước Nga và đã 
phần ánh sự bất bình của 
đông đảo quần chúng đang 
đẫu tranh chống chế độ nông 
nô. Những người thuộc phải 
Tháng chạp đã tự đặt cho 
mình nhiệm vụ cách mạng 
là : dùng khởi nghĩa võ trang 
đề xóa bỏ chế độ chuyên 
chế và chế độ quân chủ ở 
Nga, lập lên một chế độ cộng 
hòa, xóa bỏ chế độ nông nô, 
ban bố những quyền tự do 
dân chủ. Phong trào ấy gắn 
liền với cao trào yêu nước 
của nhân dân Nøa, cao trào 
yêu nước được cuộc Chiến 
tranh giữ nước năm 1812 
khích động thêm, phong trào 
ày đã mổ đường cho sự phát 
triền đân tộc của nước Nga. 
Tính chất hẹp hòi của phái 
Tháng chạp đã biều hiện 
trong việc họ sợ cuộc cách 
mạng của nhân dân, trong 


sách lược do dự của họ lúc 


khởi nghĩa, trong những cải 
cách hạn chế mà họ dự trù 
sẽ tiến hành. Lê-nin đã viết 
về điều đó như sau: «Nhóm 
những người cách mạng ấy 
là một nhóm nhỏ hẹp. Họ 
rất xa nhân đân» (Lê-nin: 
Tuyền tập, tập I, phần thứ2, 
bản tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 
1954, trang 278). 


THẢNG CHAP (PHÁI) 


Lê nn nhắn mạnh về 
truyền thống cộng hòa mà 
phái Tháảng chạp đã ghi sâư 
vào tư tưởng xã hội tiên tiến. 
của nước Nga. Cuộc đấu 
tranh cho nền cộng hòa và 
đề xóa bỏ chế độ nông nô tỏ rồ. 
tính chất tư sẵn của phong. 
trào. Lúc bẫy giờ, những cải 
cách dù là ôn hòa nhất mà 
phải Tháng chạp đự kiến đều. 
rất có thể đưa nước Nga vào 
con đường tư bản chủ nghĩa. 

Những kế hoạch cải tạo xã 
hội Nga, theo đường lối cách. 
mạng do phải Tháng chạp đề 
ra, FẨhông tách rời với triết 
học duy vật tiên tiến của họ. 
Truyền thống duy vật của 
triết học Nga bắt đầu từ Lơ- 
ma-nô-xốp và Ra-dich-sép” đã 
có một tác dụng quan trọng. 
trong việc hình thành nên. 
những quan niệm triết học 
duy vật của những người 
thuộc phái Tháng chạp. Họ 
cũng đã nghiên cứu những. 
tác phầm của các nhà triết 
học duy vật ở châu Âu. Những: 
quan điểm của phái Tháng 
chạp đã dựa trên cơ sở của 
một sự hiều biết sâu sắc về 
khoa học tự nhiên. 

Những lãnh tụ và những 
nhà tư tưởng của phong trào, 
nhất là I-a-cúc-kin, Cơ-ri-u- 
cốp, Pét-sten, Bô-rit-xốp,. 
Goóc-bát-sép-ski, Rai-ép-xkl, 


THÁNG CHẠP (PHÁI) 


là những nhà triết học 
duy vật và chính họ đã 
đứng trên lập trường duy vật 
đề giải quyết vấn đề cơ bản 
của triết học : vật chất là cái 
có trước, ý thức là cái có 
sau. Căn cử vào những phát 
hiện của khoa học thời bấy 
giờ, phái Tháng chạp cho 
rằng vật chất gồm có những 
nguyên tử hoặc «đơn nguyên» 
luôn luôn vận động và bao 
quátmộtkhoảngkhông gian vô 
hạn, không sao đo được. Các 
nguyên tử liên kết với nhau; 
dẫn đến chỗ hình thành 
những. vật thề. Phái Tháng 
chạp đưa ra một tư tưởng 
táo bạo chẹ rằng sự hình 
thành các thiên thề vẫn còn 
đang tiếp diễn. Theo họ thì 
(rong quá trình phát triền, 
thể giới vật chất phải chịu 
sự chi phối của những quy 
luật khách quan. Một trong 
những quy luật khách quan 
chủ yếu là quy luật nhân 
quả. Trong quá trình phát 
triền, vật chất sinh ra các 
sinh vật; con người là giai 
đoạn cao nhất của sự phát 
triên đó. Con người cũng là 
một loại như tắt cả các sinh 
vật, nhưng con người khác 
các động vật về căn bản, ở 
chỗ là c n người có năng lực 
tư duy, tức là thứ năng lực 
đặc biệt của óc và là kết quả 
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của một sự phát triền lâu 
dài của vật chất hữu cơ. Phái 
Tháng chạp không quy kết 
tư duy là vật chất, và phân 
biệt những tính chất đặc biệt, 
đặc hữu của tư duy. 

Phái Tháng chạp cho rằng 
thế giới vật chất là có thề 
nhận thức được. Họ gắn liền 
nhận thức với sự hoạt động 
của con người. Có hai con 
đường đi đến nhận thức: 
kinhnghiệm hoặc cảm tính; và 
lý tính. Do những sự vật bên 
ngoài tác động vào, cẩm tính 
cung cấp những biều tượng, 
những cảm giác, rồi nhờ các 


„đây thần kinh mà những 


biểu tượng, những cảm giác 
ày được truyền vào óc. 
Nhưng cẩm tính chưa có thề 
cung cấp một sự hiểu biết 
hoàn toàn được. Chỉ có 
lý tính mới phát hiện ra được 
những nét chung của sự vật; 
những mối quan hệ giữa các 
hiện tượng, những quy luật 
phát triền của thế giới vật 
chất, và ngay cả nội dung 
của sự vật. Nhờ sự nhất trí 
giữa những khái niệm mới 
và những khải niệm cũ, nhờ 
sự thủ tiêu các mâu thuẫn 
mà người ta có thê kiểm 
soát được những sự hiểu 
biết của mình. Không một 
người nào trong phái Tháng 
chạp hiều được ý nghĩa của 
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hoại động thực tiễn như là 
tiêu chuần của chân lý. 

Trong nền triết học Nga, 
phái Tháng chạp duy vật là 
những người đầu tiên đã phê 
phán triết học duy tâm Đức 
của Căng” và của Sen-linh”. 
Họ đã phê phán chủ nghĩa 
kinh nghiệm của Lốc-cơ” và 
nhị nguyên luận của Ö®é-cức- 
fo”, Phái Tháng chạp đã nói 
rằng chủ nghĩa duy tâm và 
triết học kinh viện đều là kê 
thù của lý tính. Trong các tô 
chức bí mật của họ, phái 
Tháng chạp đấu tranh chống 
những phần tử đuy tâm tham 
gia phong trào của họ. 
Triết học duy vật và những 
tri thức sâu sắc về khoa học 
tự nhiên đã giúp họ đi đến 
chỗ có những quan niệm vô 
thần và phủ nhận sự tồn tại 
của Th:rợng để. Họ nhìn thấy 
nguồn gốc của tôn giáo trong 
đời sống con người, (rong 
việc con người muốn giảm 
bớt những nỗi đau khổ của 
mình bằng cách hy vọng vào 
một cuộc đời tốt đẹp hơn ở 
thế giới bên kia, 

Đối với thời kỳ ấy, triết 
học duy vật của phái Tháng 
chạp là một nền triết 
học tiền tiến. Nhưng tính 
chất hẹp hòi của toàn bộ 
phong trào cũng đã quyết 
định tính chất bẹp hòi của 


THÁNG CHẠP (PHÁI 


tư tưởng triết học của phái 
ấy. Chủ nghĩa dùy vật của 
họ có tính chất siêu hình. 
Trong quan niệm về đời sống 
xã hội, họ vẫn còn là những 
người duy tâm. Theo họ, thì 
việc giáo đục cần phải đóng 
vai trò chủ yếu trong sự phát 
triền của xã hội. Vì xa nhân 
dân, phái ấy cho rằng người 
ta chỉ có thề thay đồi chế độ 
xã hội bằng một cuộc cách 
mạng quán sự do một hội kín 
lãnh đạo. Chinh đó là nguyên 
nhân thất bại của họ. 
Phong trào cách mạng của 
phái Tháng chạp và triết học 
duy vật của họ có một ý nghĩa 
rất lớn đối với sự phát triền 
của phong trào giải phóng và 
của tư tưởng triết học ở Nga. 
Là những người yêu nước, 
họ yêu nhân dân một cách 
nồng nhiệt. Tuy phong trào 
đã bị đè bẹp, nhưng sự hy 
sinh của họ không phải là vô 
ích.*Phải Thảng chạp đã thức 
tỉnh Ghéc-xen. Ghéc-xen đã 
mở rộng công tác cổ động 
cách mạng (Như trên, trang 
271). Phát triền truyền thống 
duy vật của triết học Nga, 
phái Tháng chạp đã có ảnh 
hưởng lớn đối với sự hình 
thành của thế hệ thử hai 
những nhà cách mạng Nga, 
tức là những. người đân chủ 
cách mạng. Đường lối duy 


THĂNG DẰNG (THUYẾT) 


vật trong triết học Nga bắt 
đầu từ. phái Tháng chạp, qua 
Ghéc-xen* đề nối liền với 
Bi-ê-lin-+kửỨ, Séc-nư-sép-+ki, 
Đơ-bơ-ra-li-u-bố p*. 


THĂNG BẰNG. Xem: Vận 
động; Thuyết thăng bằng. 


THĂNG BẰNG (THUYẾT), 
Học thuyết phần biện chứng, 
thuộc loại cơ giới luận tầm 
thường, chống đối với triết 
học Mác — Lê-nin; thuyết 
này cho rằng tất cả các hiện 
tượng trong tự nhiên và xã 
hội đều quyết định bởi định 
luật cơ học về sự thăng bằng 
coi như trạng thải «thông 
thường * và không thay đồi ; 
còn vận động, phát triền chỉ là 
trạng thái bất thường và nhất 
thời. Nguồn gốc của vận động 
là tác đụng đấu tranh giữa 
các lực lượng đối lập ở bên 
ngoài. Thuyết thăng bằng 
không thừa nhận sự đẫu tranh 
của mâu thuẫn ở bên trong 
các sự vật và các hiện tượng 
là nguồn gốc của sự phát 
triển. Nó cho rằng sự tiến 
hóa của xã hội, chủ yếu quyết 
định bởi những quan hệ giữa 
xã hội với hoàn cảnh xung 
quanh, với tự nhiên; động 
lực phát triển của một xã hội 
(tối kháng không phải là đấu 
lanh của mâu thuẫn, đấu 
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tranh giai cấp, mà là những 
mâu thuẫn bên ngoài giữa xã 
hội và tự nhiên. Cóng-tơ”, 
ÄXpen-xơ”, Đug-rinh”, Cqau- 
xkỉ”, Bốp-đa-nốp"” đều chủ 
trương thuyết thăng bằng. 
Hiện nay, nó còn được nhiều 
nhà duy tâm và chiết trung 
chủ nghĩa, những kẻ thù ghét 
sự tiến bộ, tuyên truyền như 
họ đã tuyên truyền thuyết 
tiến hóa tầm thường là 
thuyết phủ nhận những 
bước nhảy vọt cách mạng. 
Các nhà tư tưởng cơ hội 
chủ nghĩa dựa vào thuyết 
thăng bằng đề dựng lên 
những giáo điều phản mác- 
xi về «chủ nghĩa tư bản 
nhập vào chủ nghĩa xã hội 
một cách hòa bình”, về sự 
«hòa hợp? các lợi ích giai 
cấp, về chủ nghĩa siêu để 
quốc, v.v... 

Tính phản động của 
thuyết thăng bằng biều hiện 
đặc biệt rõ trong hoạt động 
của Bu-kha-rin, nhà tư tưởng 
mưu phục hồi chủ nghĩa tư 
bản, kẻ thù của nhân đân. Bư- 
kha-rin tìm cách chứng minh 
rằng do những thẳng lợi của 
chủ nghĩa xã hội, đẫu tranh 
giai cấp địu xuống và mất đi, 
do đỏ kể thù giai cấp sẽ tự 
rút lui không chống cự. Tử 
đó, đẻ ra lý luận tư sẵn nói 
về phú nông nhập vào chủ 
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nghĩa xã hội. Đẳng cộng sản 
đã đập tan lý luận phú nông 
, đó, nó không có chút gì giống 
với chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Đảng đã chỉ rõ cần phải giáo 
dục cho cán bộ đẳng và toàn 
dân xô-viết theo tỉnh thần 
học thuyết mác-xít về đấu 
tranh giai cấp, tinh thần đấu 
tranh không nhân nhượng 
chống mọi kẻ thù của chủ 
nghĩa xã hội. 


THẦN BÍ (CHỦ NGHĨA). 
Hình thức của thế giới quan 
tôn giáo và duy tâm. Chủngh†Ta 
thần bi công nhận khả năng 
liên hệ giữa người và thần 
linh, khả năng đi sâu vào 
những «bí mật» của sự vật 
bằng «sự truyền bảo * của 
thần linh v.v... Tất cả những 
học thuyết tôn giáo và những 
triết học duy tâm đều có tính 
chất thần bi. Cũng giống 
như tôn giảo, chủ nghĩa thần 
bí đã là một vũ khi chống 
lại khoa học và chống lại tiến 
bộ trong suốt quá trình lịch 
sử. Chủ nghĩa thần bi thịnh 
hành đặc biệt trong giai cấp 
tư sản đế quốc hiện đại. Giai 
cấp đớ lơ sợ trước cuộc cách 
mạng vô sản, tìm cách cứu 
vớt mình trong những chuyện 
kỳ lạ, trong cải siêu tự nhiên 
và trong cái thần bi. Những 
nhà triết học tư sản hiện đại 


THÂN CHÍNH LUẬN 


tuyên truyền công khai chủ 
nghĩa ngu dân. Chủ nghĩa 
thần bí cũng thâm nhập cả 
vào khoa học tư sản. Ví dụ, 
một vài nhà vật lý học cho 
rằng có một chiều thử tư có 
đầy ma quỷ. Một số khác lại 
nói đến «tự đo ý chi» của 
điện tử, v.v... Tất cả những 
học thuyết thần bí đó chứng 
tỏ tính chất phản động của 
hệ tư tưởng tư sản hiện đại. 


THÂN CHÍNH LUẬN (Do 
chữ Hy-lạp fheos có nghĩa là : 
thần thánh, và dikê có nghĩa 
là : chính nghĩa). ®Sự chứng 
mình chính nghĩa của thần › ; 
tên gọi những bần luận văn 
có tính chất triết học — tôn 
giảo mưu biện hộ cho tình 
trạng mâu thuẫn không thê 
điều giải được giữa lòng tín 
ngưỡng vào một vị thần nhân 
từ và vạn năng, với sự tồn 


tại của tội ác và cảnh bất 


công trên thế gian. Hồi thế 
kỷ XVII và XVIII, thần chính 
luận là cả một ngành hoàn 
chỉnh trong các tác phầm 
triết học. Bản Thăn chỉnh luận 
nồi tiếng của Lai-nit bị Vồn- 
te” chế giễu trong tiều thuyết 
Người chất phác (cCan-đi- 
đơ »). Thực chất xã hội của 
thần chính luận là mưu biện 
hộ cho những tội ác và bất 


THÂN TRÍ HỌC 
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công đầy dẫy trong xã hội 
xây dựng trên sự bóc lột. 


THẦN HỆ HỌC. Hệ thống 
những thần thoại tôn giáo 
nói về nguồn gốc các thần 
thánh ; thần phả. Trong văn 
hợc châu Âu, nồi tiếng nhất 
là tập Thần hệ của Hê-di-ốt, 
(thế kỹ VI và thứ VII trước 
công lịch), một tập thơ về 
các thần thoại Hy-lạp. 


THẦN HỌC. Thứ khoa 
học giả nhằm chứng minh 
cho tôn giáo bằng những lý 
lề triết học duy: tâm. 


THẦN THOẠI. (Do hai 
chữ Hy-lạp muthos có nghĩa 
là : chuyện ngự ngôn, chuyện 
hoang đường, và' logos có 
nghĩa là: học thuyết). Toàn 
bộ những chuyện về thần 
thánh. Buổi đầu của lịch sử, 
khi còn ngu đốt, loài người 
đã phải dùng đến những 
chuyện hoang đường và trí 
tưởng tượng đề giải thích 
những hiện tượng tự nhiên 
và xã hội. Do đó đẻ ra những 
chuyện hoang đường về thần 
thánh, về anh bùng và về 
những chiến công của họ. 
«(Mọi thân thoại đều chỉnh 
phục, thống trị và điều khiền 
những lực lượng của tự nhiên 
trong tưởng tượng và bằng 


tưởng tượng, cho nên khi 
lực lượng của tự 'nhhiên bị 
chỉnh phục thực sự thì thần 
thoại cũng mất đi " (Mác: Phé 
phán chỉnh trị kinh tế học, 
bản tiếng Đức, năm 1934, 
trang 247). Thần thoại tiêu 
biều cho sự cố gắng của 
những người xưa để giải đáp 
câu hỏi : phư thế nào và vì 
sao lại xảy ra hiện tượng này 
hoặc hiện tượng khác trong 
tự nhiên và trong đời sống 
xã hội? Ví dụ, những người 
Do-thái, thời cô đại, đã giải 
thích ngưồn gốc cửa trái đất 
và của loài người. bằng chuyện 
thần thoại Thượng đế sáng 
tạo ra thể giới trong sáu ngày. 
Những lực lượng xã hội, mà 
người thượng cỗ không hiều 
biết, cũng mang tính chất hư 
ảo, trong ý thức con người. 
Cùng với sự xuất hiện của giai 
cấp, trong những chuyện 
thần thoại cũng xuất hiện 
nhân tố giai cấp. Thần thoại 
Hy-lạp đặc biệt phong phú. 


Những chuyện thần thoại về 


Pơ-rô- mê-tê, Ăng-tê và những 
chuyện về thần và anh hùng 
Hy-lạp, La-mä khác, là tài sản 
nghệ thuật của nhân loạj,.1.. 


THẦN TRÍ HỌC (Đọ,. hai 
chữ Hy-lạp (héos' có, nghĩa 


là: thần thánh ; và sỏÐia có 


nghĩa là: trí tuệ). Thử khoa 


904 


học giả, tự xưng có mục đích 
«nhận thức Thượng để » bằng 
cách tiếp xúc trức tiếp với 
“thế giới bên kia ». Thần trí 
học là điền hình của chủ 
nghĩa ngu dân chiến đấu, nó 
công khai kêu gọi vứt bỏ mọi 
thành tựu của văn hóa, trở 
lại phù thủy và ma thuật. 
Những “hội thần trí học? 
có nhiều nhất ở Anh và Mỹ. 
Nhiều trường đại học Mỹ đã 
có những giờ chuyên giảng 
về thần tri học. 


THẾ GIỚI BÊN NGOÀI.. 


Toàn bộ những sự vật vật 
chất, những hiện tượng liên hệ 
với nhau và tồn tại bên ngoài 
ý thức con người và không 
phụ thuộc vào ý thức con 
người. Theo người duy vật 
thì thế giới bên ngoài là 
nguồn gốc uy nhất của nhận 
thức. 


Theo người đuy tâm thì 
thể giới bên ngọài là sự 
nghiệp của một tinh thần siêu 
tự nhiên (chủ nghĩa đuy tâm 
«khách quan”), hay là sản 
phầm của ý thức một cả 
nhân (chủ nghĩa duy tâm 
chủ quan). 


THẾ GIỚI (CHỦ NGHĨA) 
(Do bại chữ Hy-lạp kosmos 
có nghĩa là: thế giới và 


THỂ GIỚI (CHỦ NGHĨA) 


politês có ngh†a là : công đân). 
Hệ tư tưởng tư sản cớ 
tnh chất phẩn động, nó 
truyền bá tư tưởng khinh 
miệt những lợi ích dân tộc, 
những tập quán và văn hóa 
dân tộc, từ bỏ chủ quyền 
dân tộc. Chủ nghĩa thế giới 
che giấu bản chất thật của 
nó .bằng cách tuyên bố rằng 
thế giới là Tô quốc của mọi 
người. Nhưng kỳ thật thì chủ 
nghĩa thể giới, do các nhà tư 
tưởng của chủ nghĩa đế quốc 
truyền bá ra, là một vũ khí 
mà các tô chức lũng đạo dùng. 
đề đấu tranh chống lại nền. 
độc lập dân tộc của nhân 
đân các dân tộc, là một thủ 
đoạn tư tưởng dùng đề nô 
địcb về mặt kinh tế và chính 
trị các dân tộc tự do. Trong, 
khi tuyên truyền cho chu 
nghĩa thế giới, cho quan niệm 
về «chính phủ thế giới», bọn 
để quốc nhằm làm tê liệt 
tinh thần cảnh giác của các 
dân tộc và nuôi dưỡng hệ 
tư tưởng phản lại tổ quốc. 
Chủ nghĩa thế giới là hệ 
tư tưởng của giai cấp tư sản 
hiện đại, giai cấp đặt những 
quyền lợi ích kỷ của nó lên 
trên hết; và đề thỏa mãn 
những tham vọng đó, nở 
sẵn sàng phần lại dân lộc. 
Tại Dại hội lần th XIX 
của Đáng, Xta-in đã nó:: 


THẾ GIỚI (CHỦ NGHĨA) 
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“Ngày xưa, giai cấp tư sản 
được người ta xem như là 
đầu não của dân tộc vì giai 
cấp đó đã bênh vực những 
quyền lợi và nền độc lập đân 
tộc, và đặt những cái đó “lên 
trên tất cả", Ngày nay thì 
không còn dấu vết gì của cái 
* nguyên tắc dân tộc » ấy cả. 
Ngày nay giai cấp tư sản đã 
bản những quyền lợi và nền 
độc lập của dân tộc đề đồi lấy 
đô-la. Ngọn cờ độc lập dân 
tộc và chủ quyền dân tộc đã 
bị vứt bỏ đi rồi”. Chủ nghŸa 
thế giới là cái mặt nạ tiện 
lợi cho giai cấp tư sản tức là 
giai cấp luôn luôn: sẵn sàng 
phản bội những ]ợi ích của 
dân tộc. Nhiều lãnh tụ xã hội 
cánh hữu cũng tuyên truyền 
cho những tư tưởng của chủ 
nghĩa thế giới. 

Đối „lập với chủ nghĩa thể 
giới của giai cấp tư sản, thì 
có chủ nghĩa quốc tế vô sản 
là chủ nghĩa kết hợp một 
cách nhịp nhàng những lợi 
ích đân tộc: của công nhân 
và của tất cả những người 
lao động với tỉnh thần yêu 
nước nồng nàn. của họ và 
tình đoàn kết của giai cấp 
vô sản thế giới đang đấu 
tranh chống chủ nghĩa tư 
bản, nguồn gốc của thù hẵn 
sâu sắc giữa các dân tộc. Các 
đảng cộng sảạvà các đẳng 


công nhân, (tức là những 
chính đẳng chân chính bảo 
vệ nền độc lập dân tộc và 
quyền tự do của các dân tộc, 
đang nêu cạo ngọn cờ độc 
lập dân tộc và chủ quyền 
dân ,tộc. 


Chủ nghĩa quốc tế uô sẵn" 
và chủ nghĩa yêu nước xô- 
viết không thề nào đi đôi với 
chủ ngh†a thế giới được. Bởi 
vậy Đảng cộng sẵn Liên-xô 
chiến đấu chống chủ nghĩa 
thể giới trên mặt trận tư 
tưởng: chống sùng bái văn 
hóa tư sẵn phản động ; chống. 
thái độ phủ nhận những 
thành tựu trong nền văn hóa 
xô-viết ; chống việc làm mất 
giá trị và kHinh miệt vai trò 
nỗi bật của nhân dân Nga, 
của nền khoa học, văn hóa 
và nghệ thuật .của họ ; chống 
thái độ khinh miệt những 
truyền thống tiến bộ của các 
dân tộc khác trong Liên bang. 
Xô-viết. Đồng thời, văn hóa 
xã hội chủ nghĩa hắp thu tắt 
cả những cái gì là vĩ đại, là 


quý báu mà nên văn hóa thể 


giới đã sáng tạo ra. Lòng tôn 


kinh đối với, những. thành 


tựu trơng các nền văn hóa 
dân tộc của hết thấy „các 
nước là một đặc điềm,khòng 
thề thiếu được trong hệ tư 


tưởng của nhân dân Liên-xô. 
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THẾ GIỚI QUAN. Hệ 
thống quan điềm, khái niệm 
và quan niệm về toàn bộ thể 
.ggiới chung quanh mình. Theo 
nghĩa tông quát, đó là toàn 
bộ những quan điềm về thế 
giới, về những hiện tượng 
trong tự nhiên và trong xã 
hội : các quan điềm triết học, 
xã hội và chính trị, luân lý, 
mmÿ học, khoa học, v.v... 

Các quan điềm triết học 
hợp thành hạt nhân chủ yếu 
của mọi thế giới quan, hiều 
theo nghĩa đen của đanh từ 
ấy. Vấn đề chủ yếu trong 
một thế BiốT quan, .cũng ,] n8, 
văn cỡ bản cú 
đó là vẫn đề quan 
duy và tốn lại, giữa ý thức 
và vật chất. _Tủy theo người 
ta Nhân định vật chất hay ý 
thức cái nào có trước, mà 
có bai loại thế giới quan chủ 
yếu, có hai phe lớn về triết 
học : phe duy vật và phe đuy 
tâm. Chủ ngh†a duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật 
lịch sử, hợp thành thể giới 
quan của đẳng theo chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, tức thế 
giới quan khoa học triệt đề. 
Học thuyết mác-xít đối lập 
về căn bản với chủ nghĩa 
duy tâm triết học và với 
mhững quan điềm tôn giáo 
có liên hệ mật thiết với chủ 
wghỉia duy tâm đó. Chủ 






xã hội. 


THỂ GIỚI QUAN 


nghỉa duy tâm triết học 
và tôn giáo lấy sự hoạt động 
của tinh thần, của ý thúc, 
của những lực lượng tỉnh 
thần siêu tự nhiên, của (thần 
thánh, đề giải thích vũ trụ, 
giải thích tất cả những hiện 
tượng của tự nhiên và của 
Chủ nghĩa duy tâm 
và tôn giáo đều không thê đi 
đôi với khoa học được. Chủ 
nghĩa duy vật biện chúng, 
về mặt nó là một thể giới 
quan nhất định, đã hình 


thành trong cuộc đẫu tranh 
sống mái chống tôn giảo và 
chủ nghĩa. Kời công 





hội K.T1 con đ ĐR: Thế giới 
quản trực tiếp phụ thuộc 
vào trình độ hiều biết mà 
con người đã đạt được trong 
một giai đoạn lịch sử nhất 
định, cũng như phụ thuộc 
vào chế độ xã hội đang thống 
trị. Như vậy là thế giới quan 
có một tinh chất lịch sử. Xã 
hội đần dẫn p 
thì thế giới quan cũng dần 
dần thay đổi theo. Không 
thề nào có một thế giới quan 
duy nhất trong một xã hội có 
giai cấp đối kháng được. 
Trong xã hội đó,th Ho 
cũng mang cả tính chất giai 

cắp đữa ữa. —Nhữne Gian điềm điềm 


của giai cấp cầm quyền 





thống trị trong xã hội đó. 
Cho nên, đưới chế độ. phong 
kiến, thể thể_ giới quan. chiếm 
Ta vị thí thống, trị là thế gi. giới 
quan fõn giáo và duy tâm của 
bọn địa“chủ giáo hội "và thế 
tục. Dưởi chế độ tự bản chỉ 
nghĩa, thừ-chiñfT— 

quan tư sẵn là thế gi Ji 7n 
thống fỊ nó được tr uyên bá 
bững “kích thông _qua, triết 
học; ññã trưởng và Giá Giáo hội, 
thông qua. báo chỉ, nghệ 
thuật, v.v.. 

Lúc xã "hội tư bản còn 
đang ở trong thời kỳ đầu của 
nó, thì giai cấp tư sản là 
một giai cấp tiến bộ. Trong 
khi đẫu tranh chống chế độ 
phong kiến lỗi thời, giai cấp 
ấy dựa vào những tư tưởng 
tiên tiến trong thời đại bấy 
giờ, và về mặt nội dung, thế 
giới quan của nó là thế giới 
quan tiến bộ. Một khi đã nắm 
chính quyền, giai cấp tư sản 
liền rời bỏ những tư tưởng 
tiên tiến ấy, và thế giới quan 
của nỏ trở thành phản động. 
Từ đó những tư tưởng phản 
động cũ liên minh với những 
hệ tư tưởng « mới nhất » của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại : 
chủ nghĩa phát-aif”, chủ 
nghĩa thể giới”, chủ nghĩa 
chủng tộc*,chủ nghĩa dân tộc, 

v... Bên cạnh thế giới quan 
của giai cấp bóc lột và 
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thống trị, thế giới quan của 
những giai cấp cần lao bị 
áp bức phát sinh và phất 
triền trong lòng các xã hội 
có giai cấp đối kháng. Cho 
nên, trong nước Nga phong 
kiến, người ta đã thấy nẩy nở 
ra thể giới quan của những 
người dấn chủ cách mạng, 
như Ghéc-xen, Bi-š-iin-+ki, 
Sẻc-nur-sép-+kf*,Đơ-bơ-ra-Ti-u- 
bốp"”, Nê-cơ-rát-xốp, Xan-tư- 
cốp Sê-đơ-rin họ tự trở 
thành những người đại biều 
cho nguyện vọng cách mạng 
của giai cấp nông dân bị áp 
bức. Dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa, nảy sinh ra thế giới 
quan máé-xit, nó biều hiện 
những lợi ích của giai cấp 
vô sản cách mạng và của tất 
cả những người lao động 
đang đấu tranh đề tự giải 
phóng khỏi mọi hình thức 
áp bức. 

Thế giới quan có một Ýý_ 
nghĩa không phải chỉ thuần 


về mặt lý luận và nhận thức ; 


mnà nó còn có một ý nghĩa 


lớn lao về mặt thực tiễn nữa : 
biều hiện cách nhìn bao 
quát đối với vữ trụ, nó quyết 
định thái độ của con người 
đối với thể giới chung quành 
và lấm kim chỉ nam cho 
Ø8 của con::người, 
Nhờ đã phát hiện ra những 
quy luật khách: quan của tự 
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nhiên và của xã hội, cho nên 
thế giới quan-tiến bộ -và 
khoa học hướng. oạt 
động của con người đúng 
theo "sự phát triền của xã 
hội và đo đó thúc đầy thêm 
sự phát triền ấy. Thế giới 
quan phản động và phản 
khoa học phục vụ cho những 
giai cấp già cỗi đang trên 
con đường tiêu vong, và kìm 
hãm ,sự phát triền của xã 
hội. Những quan niệm duy 
tâm và tôn giáo đảm. nhận 
xiệc bảo vệ lợi ích của cắc 
giai cấp bóc lột và đánh lạc 
hướng không đề cho những 
người lao động tham gia 
cuộc đấu tranh tự giải phóng 
mình. 

Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật 
lịch sử là một thế giới quan 
nhất nguyễn luận và duy vật 
chủ nghĩa triệt đề, nó không 
những thích dụng với các 
hiện tượng tự nhiên mà còn 
thích dụng với các sự kiện 
xã. hội nữa. Toàn bộ lịch sử 
loài. người,. khoa học tiên 

tiến những thắng lợi của 
những người slao động Liên- 
xô đã xây đựng chủ nghĩa xã 
hội dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng cộng sản: và ngày nay 
đang xây dựng thắng lợi chủ 
nghĩa cộng sản. tắt cả những 
cái đó đã chứng minh răng 
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quan điềm của chủ nghĩa 
Mắc — Lê-nin là đúng. Thực 
tiễn của các nước dón chỉ 
nhân dân” đang ở! theo con 
đường xã hội chủ nghĩa, 
cuộc đấu tranh vì hòa bình, 
đân.chủ và chủ nghĩa xã hội, 
và chống lại sự áp bức của 
bọn để quốc, cuộc đấu tranh 
mà các dân tộc tha thiết với 
tự do đang tiến hành trên 
khắp thế giới, đều đã chứng 
minh như thế. 


VÌ những tư tưởng tiền 
tiến có tác dụng động viên, 
tồ chức và cải tạo, cho nên 
Đảng cộng sản đem thế giới 
quan khoa học, tức thế giới 
quan tiến bộ nhất : chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin”, vĩ trang cho 
giai cấp công nhân và toàn 
thề những người lao động. 
Đảng cộng sản Liên-xô đấu 
tranh đề khắc phục những 
tàn dư của thế giới quan tư 


sản, những tàn dư của chủ 


nghĩa tư bản trong ý thức 
của những người xô-viết. 
Thoát khổi xiềng xích của 
hệ tư tưởng tư sản và thắm 
nhuần thế giới quan của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
tức là góp phần vào việc 
nâng cao ý thức giác ngộ và 
kích thích tính tícB ,cực của 
những người lao động trong 
cuộc đấu tranh của họ đề 
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xây dựng chủ nghĩa cộng 


sản. 


THỊ ĐUA. XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA. Thi đua xã hội chủ 
nghĩa: i« là phương pháp 
cộn) sản chủ nghĩa đề xâỤ 
dựng chủ nghĩa xã hội, 
phương pháp dựa vào tính 
tích cực cao nhất của hàng 
triệu người lao động » (Xta- 
lin: Toản tệp, tập :2, bản 
tiếng Nga, trang 109). Sự 
phát sinh của chủ nghĩa 
cộng sản là kết quả của lao 
động cỏ kết -quả, tự giác 
của quần chúng. Thi đua xã 
hội chủ nghĩa là biều biện 


của tỉnh thản sáng tạo tự: 
giác của nhân dân đang xây: 
dựng một xã hội mới, cộng - 


sẵn chủ nghĩa, đã xuất hiện 
từ thẳắnglợi của cuộc Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười vĩ đại. Đối lập 
với sự cạnh tranh tư bản 
chủ nghĩa bao hàm sự bóc 


lột tàn bạo những người lao ‹: 


động, sự bóp nghẹt một cách 


dã man: năng lực và tỉnh. 


thần sáng tạo, th† đua 
xã hội chủ nghĩa, do Đẳng 
cộng sản tổ chức và 
lãnh đạo, đã giúp cho 


đông đảo quần chúng phát 
huy những khả năng và tài 
năng của mình mà chủ nghĩa 
tư bản. nó&jtheo Lê-nin, đã 


chà đạp, đè bẹp, bóp chết đến 
hàng vạn, hàng triệu. Thì 
đua xã hội chủ ngh†a bắt 
nguồn chủ yếu từ những 
quan hệ sẳn xuất mới, những 
quan hệ sẵn xuất xã hội chủ 
nghĩa của xã hội xô-viết là 
xã hội đã' thủ tiêu vĩnh viễn 
chế độ lao động cưỡng bức 
và chế độ người bóc lột 
người. Phong trào ấy sở dĩ 
có được là nhờ sự cải 
thiện căn bản về điều kiện 
vật chất và văn hóa của 
những người lao động. Thi 
đuá xã hội chủ nghĩa là cái 
đòn bầy mạnh mẽ đã giúp 
Nhà nước xô-viết xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản ở Liên- 
xô. 

Đặc điềm của' thi đua xã 
hội chủ nghĩa là: tạo ra sự 
thay đổi căn: bản trong thải 
độ của con trigười: đối với 
lao động: trước kia lao. động 
là một gảnh nặng khó nhọc 
và nhục nhã, ngày nay đã 
trở thành một vẫn đề danh 
dự, anh hùng, dũng cảm và 
vinh quang. Thi đua xã hội 
chủ nghĩa đựa trên nguyên. 
tắc hợp tác lểu nghị và 
tương trợ xã hội chủ nghỉ 
giữa những người lao độñÿg,. 
dựa trên sự giúp a2 cũ 
những người lao độnš tiền 
tiến đối với nhữn£ Hgười 
chậm tiến đề đạtUJđước một 
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đà phát triền chung. Thi đua 
xã hội chủ nghĩa đấu tranh 
chống tính thủ cựu, tính ỳ và 
chủ nghĩa quan liêu. Nó là 
biều hiện thực tiễn của tỉnh 
thần tự phê bình cách mạng 
của quân chúng, nó dựa vào 
sáng kiến của hàng triệu 
người lao động. Thi đua xã 
hội chủ nghĩa là một nguồn 
sức mạnh đề nâng cao năng 
suất lao động. Vốn dựa vào 
mức sống vật chất và văn 
hóa được nâng cao của những 
người lao động, thi đua xã 
hội chủ nghĩa đến lượt nó 
lại trở thành một nhân tố 
cải thiện liên tục đời sống 
vật chất và văn hóa của các 
đân tộc Liên-xô. Nó là một 
biểu hiện sáng chói của sự 
kết hợp giữa lợi ích cá 
nhân và lợi ích. chung. Nó 
(thực hiện nguyên tắc : lợi 
ịch vật chất gắn liền với 
hiệu suất cao của lao động. 

Thi đua xã hội chủ nghĩa 
ở Liên-xô đã trải qua nhiều 
giai đoạn. Bắt đầu bằng việc 
tổ chức những ngày thứ bảy 
cộng sản chủ nghĩa (sảng 
kiến của công nhân Mạc-tư- 
khoa làm việc cho nước 
cộng hòa trong những giờ 
nghỉ của ngày thứ bẩy, 
không lỉnh tiền công) trong 
thời kỳ nội chiến, và bằng 
hình thức tổ chức lao động 


THỊ ĐUA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


xung kích trong kế hoạch. 
năm năm lần thứ nhất và 
phong trào sfa-kha-nô-vích 
trong kế hoạch năm năm 
lần thứ hai, phong trào thiđua 
xã hội chủ nghĩa cuối cùng 
đã trở thành phong trào thi 
đua xã hội chủ nghĩa của 
toàn thề nhân dân. Phong 
trào sta-kha-nô-vích đã đánh 
dấu một giai đoạn mới (rong 
lịch sử phong trào thi đua, 
vì nó dựa trước nhất trên 
thiết bị mới đo công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa đem 
lại Phong trào này đã đưa 
đến một hiệu suất lao động 
cao, cung cấp một bằng 
chứng hiền nhiên chứng 
minh rằng chủ nghĩa xã hội 


hơn hẳn chủ nghĩa tư bản. 


Thi đua xã hội chủ nghĩa 
hiện đang ở giai đoạn cao 
của nó : nó trở thành phong 
trào của toàn đân. Không còn 
là những nhóm công nhân. 
riêng lẻ, mà là hàng vạn, 
hàng triệu người đang làm 
chủ những công cụ phức tạp 
và những phương pháp chế 
tạo hiện đại; về trình độ: 
văn hóa và kỹ thuật thì giai 
cấp 'công nhân ngày nay 
không phải như trước kia 
nữa. Hơn 25% công nhân 
Liên-xô đã có trình độ trung 
học mười hoặc bảy năm. 
Mỗi năm có hàng triệu công, 
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nhân tiếp tục học văn hóa 
hoặc kỹ thuật, đó là chưa 
nói đến sự rèn luyện về 
nghiệp vụ đối với hầu hết 
mọi người. Việc nâng cao 
trình độ văn hóa và kỹ thuật 
đã tạo ra những hình thức 
th đua cao hơn. Người ta 
phân đấu đề sẳản phầm có 
được chất lượng cao hơn, làm 
cho nhà máy sinh lợi nhiều 
hơn, phẫn đẫu cho sắn xuất có 
văn hóa, cho tiết kiệm nguyên 
vật liệu v.v... Điều đáng chú 
ý trong phong trào thi đua 
xã hội chủ nghĩa hiện nay là 
sự cố gắng của những người 
Xô-viết đề áp dụng rộng rãi 
những phương phắp làm việc 
tiên tiến và lôi cuốn tất cả 
công nhân và nông dân tập 
thề trong nước vào phong 
trào cải tiến kỹ thuật. 
Được sự ủng hộ và sự 
lãnh đạo của Đẳng cộng sẵn, 
phong trào thi đua cộng sản 
chủ nghĩa đä trổ thành một 
nguồn vô tân về óc sảng tạo 
và tính thần phát minh của 
quần chúng. Đẳng và Chính 
phủ Liên-xô hướng tài năng 
sáng tạo của nhân dân vào 
việc củng cố và phát triền 
lực lượng kinh tế và chính 
trị của Liên-xô, vào việc 
phát triền nền văn hóa xã 
hội chủ ngh†a. Những nước 
dân chủ nhân đân đang xây 
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dựng chủ nghĩa xã hội đã 
lợi dụng những kinh nghiệm: 
phong phú của nhân dân 
Liên-xô trong việc tổ chức 
thi đua xã hội chủ nghĩa 
Đó là một bằng chứng nữa 
chứng tỏ súc sống của 
phong trào mạnh mẽ đó. 
trong thời đại chúng ta. 


THỊ TỘC VÀ CÔNG XÃ 
THỊ TỘC. Là tập đoàn cùng 
một huyết thống do một ông. 
tổ chung sinh ra; đơn vị sản 
xuất cơ bản của xã hội nguyên 
thủy. Mỗi thị tộc có hàng mấy 
trăm người. Nhiều thị tộc 
hợp lại thành đại thị tộc, và 
đại thị tộc hợp lại thành bộ 
lạc. Trong thời kỳ chế độ thị 
tộc xuất hiện và phát triền, 
thì phụ nữ chiếm địa vị chủ 
yếu (xem : Chế độ mẫu quyền). 
Thị tộc tan rã, thì người đàn 
ông chiếm địa vị thống trị 
(Xem: Chế độ phụ quyền). Tô 
chức của thị tộc và các công 
xã thị tộc dựa trên cơ sở 
quyền sở hữu tập thể về tư 
liệu sẵn xuất và trên cơ sở 
lao động chung. Lãnh đạo thị 
tộc là một tộc trưởng được 
tông tộc bầu ra. Mọi việc đều 
do hội nghị thị tộc, nghĩa là 
đại hội của tất cả những nam 
nữ đã thành niên, giải quyết. 
Trong công xã thị tộc, vì 
không có chế độ tư hữu và 
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không có giai cấp, nên cũng 
không có áp bức giai cấp; ở 
đây không có chỗ đứng cho 
sự thống trị và áp bức. Sự 
phát triền của thị tộc đã đạt 
đến mức cao nhất trên cơ sở 
chế độ công xã nguyên thủu”. 
Khi sự phân công lao động 
trong xã hội, sự trao đồi và 
chế độ tư hữu phát triền, thì 
chế độ công xã nguyên thủy 
cũng bắt đầu tan rã, và do đó, 
thị tộc cũng tan rã theo. Sự 
phát sinh của một phương 
thức sản xuất mới, dựa trên 
cơ sở của sự phân chia giai 
cấp trong xã hội, chấm đứt 
chế độ thị tộc. 


THIÊN THỀ HỌC. Theo 
nghĩa rộng của nó, thì thiên 
thề học hay tỉnh nguyên học 
có nhiệm vụ nghiên cứu 
nguồn gốc và sự phát triền 
của các thiên thề, nhất là sự 
phát triền của thái đương hệ 
chúng ta. Đó là một vẫn đề 
đặc biệt có ý nghĩa rất lớn. 
Cũng như trong các lĩnh vực 
khác, việc giải quyết vẫn đề 
này đòi hỏi phải dựa trên 
quan điểm đuy vật biện chứng 
đề giải thích một cách đúng 
đẫn những tài liệu quan sát 
được ngày càng nhiều đo 
ngành thiên văn học và ngành 
nghiên cứu về quả đất cung 
cấp. Cách đây độ vài chục 
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năm, những tài liệu ấy 
hầu như chưa có, cho nên 
người ta đã căn cử vào 
những tiên đề người ta tự ý 
nêu ra và có vẻ đáng tin nhất 
lúc bấy giờ. Người ta dựa 
vào những tiền đề ấy đề suy 
đoán, một cách thuần tủy tư 
biện, lịch sử của hệ thống 
hành tỉnh của chúng fa và 
của toàn bộ thế giới định 
tỉnh. 

Trong suốt hai trăm năm, 
khi mà khoa học về vũ trụ 
ngày càng tiến triền, thì nhiều 
giả thiết về thiên thề học 
cũng đần đần sụp đồ và 
nhường chỗ cho những giả 
thiết mới. Giả thiết của Căng 
(1755), xuất phát điềm của tất 
cả các lý luận sau này, đã có 
ý nghĩa vô cùng lớn lao. 
Lần đầu tiên, một lý luận về 
thiên thề học đã tuyên bố 
rằng tiến hóa là quy luật cơ 
bản của vũ, trụ. Cho nên 
Ăng-ghen đã đánh giá rất cao 
học thuyết khoa học ấy. Một 
giả thiết có tính chất chuyên 
môn hơn, của La-pơ-la-xơ 
(1796), gọi là giả thiết «tinh 
vân » rất thịnh hành mãi đến 
đầu thế kỷ XX, cũng nhự 
những biến tướng của giả 
thiết ấy tức là những giả 
thiết được sáng tạora hồi 
cuối thể kỷ XIX và đầu thế 
kỷ XX, sau này đều bị thay 


THIÊN THÊ HỌC 


thế bằng giả thiết của Giăng. 
Theo lý luận của Giăng 
thì các hành tỉnh đều do một 
khối vật chất hình thành, 
khối vật chất này tử mặt trời 
tung ra do sức hút của một 
định tinh chạy gần nó. Với 
giả thiết của Giăng, người ta 
không khỏi đi đến kết luận 
là thái đương hệ của chúng 
ta chiếm một (lịa vị đặc biệt 
trong vũ trụ. Kết luận đó 
không phù hợp với những sự 
nhận xét và quan điềm duy 
vật chủ nghĩa. Các nhà bác 
học xô-viết là những người 
đầu tiên đã chứng minh rằng 
dù xét theo quan điềm cơ 
học thiên thề, giả thiết đó 
cũng không vững. Trên lĩnh 
vực đó, những ý kiến của các 
nhà bác học ngoại quốc 
nghiên cứu về thiên thề học 
rất là khác nhau. Người ta 
truyền bá rộng rãi những « lý 
luận * tôn giảo và duy tâm 
chủ nghĩa tuyên bố rằng vũ 
trụ có thời kỳ bắt đầu và thời 
kỳ cuối cùng của nó và nói 
trước rằng thế giới sẽ có 
ngày «nhiệt tịch » v.v.. 
“Thiên thề học xô-viết căn 
cứ vào sự phân tích và tông 
hợp rộng rãi các tài liệu của 
sự quan sát. Ví dụ như 
người ta xác định rắng, cùng 
trong một lúc, từng chòm 
định tỉnh một thoát khỏi 
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trạng (thái giai đoạn trước 
khi thành định tỉnh (Am-ba- 
xu-mi-an), rằng các định tỉnh 
đã được hình thành từ những 
thời kỳ xa xưa nhất và quá 
trình đó vẫn còn tiếp diễn 
mi; các định tỉnh đều tan 
rãä dần đần £ nó tung vật chất 
của bản thân nó ra không 
gian, làm cho sự quay của 
nó luôn luôn bị giảm sút, làm 
cho nó và các ngôi sao chung 
quanh tác động lẫn nhau 
(Phét - xăng -cốp); sự hình 
thành các hành tỉnh hệ, — 
những hành tỉnh hệ này có 
rãt nhiều trong vũ trụ—, gắn 
liền với sự phát sinh của các 
định tỉnh và hợp thành một 
quá trình có quy luật. Khoa 
học xô viết đã đạt được 
những thành quả quý báu 
trong việc nghiên cứu nguồn 
gốc của trái đất và của những 
hành tĩnh thuộc thái đương 
hệ. Ốt-tô Smit đã hoàn chỉnh 
một lý luận giải thích sự hình 
thành của các hành tỉnh bắt 
đầu từ những hạt nhỏ của 
tỉnh vân gồm một chất khi và 
- bụi bao bọc chung quanh 
mặt trời. Những hạt nhỏ ấy 
bị lôi cuốn theo mặt trời — 
định tỉnh vận động trong khu 
vực Thiên hà (Galaxie) và gặp 
những đảm tinh vân gồm khí 
và bụi — sinh ra những vật 
thề ngày càng lớn và cuối 
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củng thành những hành tỉnh. 
Lý luận của Smít giải thích 
được :sự chuyền động tịnh 
tiến gần như 
vòng tròn và sự quay của 
các hành tinh, giải thích được 
các cuộc vận động cùng 
chiều và ngược chiều của các 
vệ tỉnh, v.v... Sở đĩ thiên thê 
trọc xô-viết đạt được những 
thành quả như thể là do tính 
chất ưu việt của một nền 
khơa hợc lấy chủ nghĩa đuy 
vật biện chứng làm kim chỉ 
nam. 


THỐNG GIÁC (Do chữ la- 


tỉnh ad có nghĩa là: hướng 


về, và percepHio có nghĩa là : 
tri giác). Sự phụ thuộc của 
mỗi tri giác mới đối với kinh 
nghiệm trước kia của kẻ tri 
giác và đối với trạng thái tâm. 
lý của kể đó trong lúc tri 
giác. Trong, triết học duy tâm 
của Lai-niƑ, thống giác nghĩa 
là có: ý thức về bản thâ# 
(phân biệt với fri giác”). 
Thống giác tiên nghiên là 
một khái niệm duy tâm và 
siêu hình của Gờng”. Đối với 
Căng, tính thống nhất tông 
hợp của kinh nghiệm được 
xây dựng không phải trên sự 
thống. nhất khách quan của 
thế giới vật chất, do ý thức 
phản ánh, mà là trên sự thống 





theo đường. 


THỐNG GIÁC 
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nhất chủ quan vốn c5 của «*Ý 
thức thuần túy? 


THỐNG NHẤT VÀ TÍN? 
NHIỀU VỀ CỬA THẾ ciIỚi 
(TÍNH). Thế giới chỉ là vật 
chất đang vận động. Không 
có thế giới nào khác ngoài 
thế giới vật chất vô tận vận 
động trong thời gian và trong 
không gian. Học thuyết: mác- 
xit vệ tính thống nhất vật 
chất của thế giới hoàn toan 
bác bỏ mọi sự bịa đặt về 
«tinh thần sáng tạo », fnguyên 
lý đầu tiên của thế giói), 
«( Thượng để»; «quan niện: 
tuyệt đối”, v.v.. Thế giới 
thống nhất trong tính nhiều 
vẻ của nó. Thế giới vật chất, 
tự nhiên gồm các sự vật, vật 
thê, hiện tượng và quá trình 
với tỉnh nhiều vẻ vô cùng tận, 
cũng tức là giới vô cơ, giới 
hữu cơ, xã hội, với tỉnh nhiều 
vẻ và sự phong phú võ tận 
của nó. Tính nhiều vẻ của 
thế giới nằm trong sự khác 
nhau ø chất giữa các sự vật 
và quá trình vật chất, trong 
các hình thức nhiều về của 
vận động vật chất. Tính 
nhiều về về chất của thế giới, 
tính nhiều vẻ của các, hình 
thức vận động tồn (tại trong 
tính thống nhất. Tính thống 
nhất chân thực của thế giới 
là ở tính vật chất của .nó. 
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Tính thống nhất và tính 
nhiều về của thể giới cớ quan 
hệ biện chứng với nhau, liên 


hệ chặt. chẽ với nhau, không. 


thê tách rời, vật chất thống 
nhất chỉ tồn tại dưới những 
hình thức khác nhau về chất ; 
toàn bộ tính nhiều vẻ. của 
thể giới là tính nhiều vẻ của 
các hình thúc vật chất thống 
nhất trong một thế giới vật 
chất thống nhất. Toàn bộ tài 
liệu của Äkchoa học và thực 
tiến đều chứng minh một 
cách không thê chối cãi được 
tính thống nhất vật chất của 
thế giới.. 


THỐNG NHẤT VỀ TÍNH 
THẦN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
XÃ HỘI XÔ-VIẾT (SỰ). Một 
trong những. động lực quàf 
trọng nhất của xã hội xô-viết 
xuất hiện sau khi giai cấp bóc 
lột bị thủ tiêu và chủ nghĩa 
xã hội thẳng lợi, trên nền 
tầng lợi ích chung và sự hợp 
tác giữa công nhân, nông 
đân và phần tử trí thức. Nó 
phần ánh sự thật là giai cấp 
công nhân, nông dân và phần 
lằ tri thức, các đân tộc và 
nhân dân :Liên-xô đều nhất 
trí ủng hộ chính sách của 
Đầng'cộng sản và Chính phử 
xô-viết, và đấu tranh tích cực 
đề thực hiện chính sách đó. 
Nö có nghĩa là đông đảo quầm 
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chúng nhân dân coi những 
quy tắc căn bản của-đạo đức 
xã hội chủ nghĩa là qủy tắc 
của bẫn thân mình. 

Đẳng đã rèn luyện, phát 
triền va củng cố sự thống 
nhất về tỉnh thần và chính trị 
của xã hội xô-viết trong quá 
trình đấu tranh đề tiêu điệt 
chủ nghĩa tư bản và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Nền tảng 
của sự thống nhất đó là 
phương thức sản xuất.xãä hội 
chủ nghĩa. Giải phóng lực 
lượng sản xuất khỏi xiềng 
xích của chế độ tư: hữu về 
tư liệu sản xuất, chủ. nghĩa 
xã hội đã làm cho hòạt động 
sảng tạo, óc sáng kiến, sứ 
phẫn khởi lao động của người 
laơ:động có thê nảy nở. Trên 
nên tảng chế độ sở hữu:công 
cộng về tư liệu sản xuất, đã 
thiết lập hững quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa: quan 
hệ hợp tác và tương trợ có 
nh sảng tạo giữa những 
người lao động. Chế độ tư 
hữu về tư liệu sẳn xuất chia 
rễ con người. Chế độ. sở hữu 
xã hội chủ nghĩa đoàn kết họ 
lại,. phát triền tinh thần tập 
thề, hợp tác và tương trợ. 
Quụ luật kinh tế cơ bản. của 
chủ nghĩa xã. hội” đòi hỏi 
phải thỏa mãn đến mức tối 
đa những nhu: cầu vật chất 
và văn hóa của xã .hội.: Chinh. 
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quyền xô-viết và Đẳng cộng 
sản đã phát hiện quy luật đó 
xà lợi dụng nó đề phục vụ 
xã hội, đã tập hợp những 
người Xô-viết xung quanh 
mục đích cao cả: chủ nghĩa 
cộng sản. 

Động lực phát triền của xã 
hội tư bản chủ nghĩa là cuộc 
đẫu tranh giai cấp không điều 
hòa giữa kế bóc lột và người 
bị bóc lột. Bọn cải lương 
chủ ngh†a hiện đại, bọn bênh 
vực cho chế độ bóc lột, lừa 
bịp nhân dân bằng cách 
tuyên truyền «thống nhất xã 
hội », «thỏa hiệp giai cấp là 
những cái không thề có được 
dưới chủ nghĩa tư bản. 
Trong 7 ngén ngôn của Đảng 
cộng sản”, Mác và Ăng-ghen 
đã vạch rõ : người bị áp bức 
và kẻ đi áp bức là vĩnh viễn 
đối lập nhau và tđtiắu tranh 
không điều hòa với nhau. 
Trong thể giới tư bản, không 
có sự thống nhất tỉnh thần 
và chính trị của xã hội, vì 
những giai cấp đối kháng 
"không thề nào điều hòa với 
nhau được. Chuyên chính của 
giai cắp vô sản, sự tiêu điệt 
các giai cấp bóc lột và sự xây 
dựng chủ nghĩa xã hội là cách 
đuy nhất đề tạo ra một xã hội 
đoàn kết và hữu ái, không có 
đấu tranh giai cắp, mọi người 
đều nhất tri vì tư tưởng đấu 


tranh cho chủ nghŸa cộng sản. 
Sự liên minh giữa công nhân 
và nông dân trở thành tình 
hữu nghị, là một trong những 
nhân tố chính tạo nên sự 
thống nhất về tỉnh thần và 
chính trị của xã hội xô-viết. 

Nhà nước xô-viết là nền 
tẳng chính trị của sự thống 
nhất của xã hội xô-viết. Nó 
là Nhà nước của bản thân 
nhân dân, là công cụ chính 
của nhân dân đề vxây dựng 
chủ nghĩa cộng sẵẳn và bảo 
vệ Tổ quốc. Nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa xô-viết bảo 
đảm cho đông đảo quần 
chúng lao động tham dự một 
cách thưởng xuyên và có ý 
nghĩa trong việc quyết định 
công việc quản lý Nhà nước. 
Nó thực sự bảo đảm quyền 
bình đẳng hoàn toàn cho mọi 
người lao động. Địa vị của 
mỗi người Xô-viết trong xã 
hội chỉ tùy thuộc vào lao 
động của người đó đối với 
lợi ích của xã hội, vào năng 
lực cá nhân của họ. Hàng 
triệu người lao động tham 
gia tích cực vào đời sống 
chính trị. Nhà nước xô-viết 
về bản chất là một Nhà nước 
quốc tế chủ nghĩa. Lần đầu 
tiên trong lịch sử, nó xây 
dựng mối quan hệ hữu nghị 
và hợp tác giữa nhân dân và 
dân tộc trong Liên bang xô- 
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viết. Tình hữu nghị đó là 
một lực lượng đoàn kết mạnh 
mẽ, là một trong những nền 
tảng chính của sự thống 
nhất về tỉnh thần và chính 
trị của xã hội xô-viết. Trong 
xã hội tư bản chủ nghĩa, 
không thể có sự thống nhất 
về tỉnh thần và chính trị, vì 
chế độ tư sản gây ra sự thù 
hằn dân tộc, theo đuổi chính 
sách phân biệt chủng tộc. 
Liên-xô là một quốc gia nhiều 
đân tộc đầu tiên ở đó các 
đân tộc lớn nhỏ đều cố kết 
với nhau, xây dựng đời sống 
của mình trên cơ sở tin cậy 
lẫn nhau và hợp tác với nhau. 
Chủ nghĩa gêu nuớc xô-uiết” 
là một nhân tố quan trọng 
giúp vào việc tăng cường sự 
thống nhất của xã hội xô-viết, 
vì nó hòa hợp những truyền 
thống dân tộc của các dân 
tộc và những lợi ích thiết 
thân chung của mọi người lao 
động Liên-xô. 

Cơ sở tư tưởng của sự 
thống nhất về tỉnh thần và 
chính trị của xã hội xô-viết 
là học thuyết của Đảng cộng 
sản, học thuyết Mác — Lê-nin 
đã được khảo nghiệm trong 
nhiều cuộc đấu tranh và 
trong sự xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên-xô. Sự đoàn 
kết của nhân dân chungquanh 
Đẳng cộng sản là biều hiện 
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rực rỡ nhất, và cũng là điều 
kiện của sự thống nhất về 
tnh thần và chính trị của 
xã hội xô-viết. Lịch sử Đảng 
cộng sản tỏ rõ cho nhân dân 
biết Đẳng trước: sau là đại 
biều trung thành cho lợi ích 
của người. lao động, là người 
lãnh đạo và t6 chức của 
quần chúng. Nhân dân xô- 
viết nhận rõ Đẳng cộng sản 
là lãnh tụ của minh. Bắt cứ 
một chính đảng nào cũng 
chưa từng có uy tín với quần 
chúng như Đảng cộng sản 
Liên-xô. 

Sự thống nhất về tỉnh thần 
và chính trị là động lực của 
xã hội xô-viết, điều đó biều 
hiện cụ thê trong việc Liên- 
xô đã chiến thắng trong chiến 
tranh thế giới lần thứ hai, 
trong những chiến công anh 
dũng của người Xô-viết ở 
tiền tuyến và ở hậu phương. 
Nó đã và đang được biểu 
hiện rực rỡ trong lao động 
xã hội chủ nghĩa tự do, trong 
sự thực hiện những kế hoạch 
phát triền kinh tế và văn hóa 
đo Đẳng và Nhà nước vạch 
ra, trong hoạt động chính trị 
và kinh tế của những người 
công dân Liên-xô đang xây 
dựng xã hội cộng sản chủ 
nghĩa. Sự thống nhất đó sẽ 
càng được tăng cường trong 
quá trình chuyền dần từ chủ 
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ngh†a xã hội sang chủ:nghĩa 
cộng .sản;,. khi không. còn ‹sự 
khác nhau cần bản giữu thùnh 
thỉ ouà: nông: thôn, giữa: lao 
động tri. óc và lao động chần 
tay CXem+ Sự khác- nhữn săn 
bản giữa lao động. trí óc tà 
lao động chân ta) và khi 
những sự khác. nhau về giai 
cấp phân biệt công:nhân. và 
nông đân nhừ hiện nay bị 
xóa bỏ. Sự thống nhất đó bảo 
đẳm xây dựng-hoàn toàn chủ 
nghĩa cộng sản ở Liên-xô.: 


THỜI GIAN VÀ KHÔNG 
“GIAN: Hình tHức tồn' tại cơ 
bản của :vật chất. : -cNhững 
hình thức cơ bản của “mọi 
tồn tại là không gian và thời 
gian, tồn tại ngoài thời gian 
cũng: vồ lý - như tồn tại ngoài 
không gián» (Ăng - ghen: 
Chống Øuy-rinh, bằn tiếng 
Pháp, ' Pa-ri, 1950,.trang 8#), 
Không có- thứ không gian và 
thời gian tách: khi vật chất 
và quá trình vật chất. Không 
gian: tvà: thời : gian' 'bêri: nÿoài 
svật chất chỉ là một sự tiểu 
tượng vô nghĩa 

Lần đầu tiên: trong lịch sử 
triết học và khoa học, chủ 
nghĩa duy vật biện chứng đã 
đề rá và giải quyết vấn đề 
không ' gian và thời gian một 
"cách khòoa học. Chủ nghĩa 
đuy vật biện chứng đả phá 


"THỜI GIAN VÀ 


RHÔNG GIẢN 


chủ.:nghĩa đuy tâm: không 
nhận không gian và thời gian 
là thực lại khách quan; cho 
kBông gian và thời gian là sản 
phầm của-ý thức; đả phả 
siêu hình _hạc. tách rối, j vVẬT 

chất - ty những hình Thức bức lồn 
Bí của. "vật: chất.. -Ảng-ghen 
đã phê phán những lời bịa 
đặt siêu hình của Đuy-rinh* 
cho: rằög +: khởi đầu, thế giới 
ở trong:trạng thái tỉnh tuyệt 
đối, tức tồn tại bên ngoài 
thời gian. Dựa vào những 
lời chỉ dẫn của Ăng-ghen,về 
không gian-và thời nhi và 
khái: quát những phát "hiện 
mới của khoa học tự nhiên, 
Lê-nin đã đầy việc' nghiên 
cứu vẫn đề này tiến thêm 
một bước lớn. Chống lại quan 
niệm duy tâm của phái Căng 
và Ma-khơ cho thời gian và 
không gian là những hình 
thức :của cẩm tỉnh» con 
người,. Lê-min: chứng mỉnh 
rằng : thừa nhận thời gian và 
'không gian là thực tại khách 
quan,.: đó. là kết quÃ tất yết 
của sự ihHừa nhận. thực tại 
khách:qguan tồn tại :độc. lập 
đối với ý thức chúng ta, hay 
nói một cách khác, của sự 
.thừa. nhận vật chất đang vận 
động. « Vũ trụ chỉ là,vật chất 
đang vận động, mà vật chất 
đang:.vận động cHỈ có thề 
vận động .trong không gian 


THỜI :GIÁN VÀ KHÔNG!!GIAN 
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Và. trang, khời gian * (Lê‹nin : 

Chủ. .aglŸa | #aU ¡.vật.. 0à: chủ 
nghỆ qyk'iinh dt0hiểm phê `phán, 
hẳn tiếng" .Pháp::: Mát-xc@«va, 
1952, trang 196). Lê-nin chỉ 
ra rằng, về điệm này, vẫn đề 
cơ tần, của nhận thức, luận 
là ở Chỗ két xem: không!gian 
và thòi gian, là. thực tại hay 
chỉ là sản, phầm của tư tưởng 
con người đang phát triển. 
Thừa.nhàn không gian thòi 
gian là: thực tại khách: qúan 
và phân ảnh vào trong ý.thức, 
chủ nghĩa ;duy' vật... biện 
chứng. đặt nền tầng.cho kHöa 
học..bạynhiên có thề nghiên 
cứu có hiệu quả những tính 
chất vật lý của không gian 
và thời,gian. 

Sự tiến: bộ của khoa học 
làm cho quan niệm của chúng 
ta về thời gian. và. không gian 
được cải biến và thêm sâu 
sắc. Những. nhà vật lý học 
thệ kỷ XVIH và XIX tuy nhận 
thời gian và .không' gian: là 
thực tại. khách quan, nhưng 
lại theo ,Wie-fơn.chg thời 
gian và.không gian là những 
hình thức: bề, ngoài của wật 
chất, độc lập. đối với vật chất 
và vận động. Nhà duy tâm 
chủ nghĩa Căng” và môn đồ 
của ông chống lại quan niệm 
duy vật chủ nghĩa về không 
gian và: thời gian lúc: đó. 
Khoa học Nga phát hiện .ra 


.không gian và thời:-gian llà 


đặc tính của vật chất, pøó.Hên 
hệ thường xuyên;với: những 
đặc .tính: vật‹lý 'và hóa học 
của các: vật: thề ; những phát 
hiện:đö có: ;ý 'ñgh†a rất quan 
trọng đối.với: xiệc. phát triên 
quan niệm ]choaz, học về khỡng 


.gian và thời gian và việo bác 


bổ các lý thuyết siêu hình và 
duy tâm. chủ nghĩa. Nhà: bác 
'họcNga kiệt xuất Ló:ba-sép- 
>zki*` chứng minh:tằng: ni:ững 
đặc tính hình Hộc của:không 
gian tùy: thuộc vào những đặc 


tính vật lý cũa vật chất, :õng 


kiên quyết chống lại và giáng 
vào quan điềm duy tâm .đlủ 
nghĩa của Căng một đờn!đã 
kích nặng nề ; ông cũng lác 
bỏ. sự giải: thích siêu hình 
về hình học Ơ-cp-dt và co° học 
Niu-tơn và như vậy ‹ông: đã 
chuần bị cơ:số thuận lợi cho 


› sự phát triền quan niệm khoa 


học hiện đại vê khống :gian 
và thời: gian.. Sự nghiên cứu 
của ,hhà hóa học Nga Bú£-lê- 
rấp” về cách xếp đặt trong 
không gtan.các;nguyên tử của 
những: phân tử các hợp chất 
hóa họẻe, wà những phát kiến 
của nhà tính thề hợc Nga xuắt 
sắc Phê-đô-rốp đồ ra éác định 
luật.vệ cách xếp đặt troủg 
không gian các nguyên: tử, 
các i:on và: các phân tử của 
tinh .thề,.đä làm' phong phú 
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thêm sự hiều biết của loài 
người về không gian và thời 
gian, là những hình thức tồn 
tại của vật chất. Bút-lê-rốp, 
Phê-đô-rốp và những môn đồ 
của các ông đã xác định rằng 
những đặc tính không gian 
tùy thuộc vào bản chất vật 
lý của vật thề, vạch rõ lác 
dụng của cách xếp đặt trong 
không gian của các nguyên 
tử đối với việc quy định tính 
chất này hay tính chất khác 
của vật chất. 

Khoa học tự nhiên ngày 
càng vạch rỡ những đặc tính 
vật lý luôn luôn mới của 
không gian và thời gian, đã 
chứng thực luận điềm của 
chủ nghĩa đuy vật biện chứng 
nói về mối liên hệ hữu cơ 
giữa các hình thức tôn tại cơ 
bản đó của vật chất với nhau 
và với vật chất đang vận 
động, nói về sự phụ thuộc 
vào nhau giữa hình thức 
(không gian và thời gian) và 
nội dung (vật chất). Những 
luận điểm đó của chủ nghĩa 
duy vật biện chứng được 
chứng thực rực rỡ trong 
tương đối luộn” do Anh-xIen, 
Lo-răng và các nhà bác học 
khác đề ra, là lý luận vật lý 
hiện đại về không gian và 
(thời gian. 

Lợi dụng sự cải biến trong 
khái niệm thời gian và không 


gian của chúng ta, các nhà 
triết học và vật lý học duy 
tâm (Xem Chủ nghĩa duụ tâm 
« pật lỷ ») rút ra kết luận rằng. 
sự tồn tại khách quan của 
không gian và (thời gian đã 
bị «bác bỏ». Đề đạt mục 
đích đớ, họ ra sức lợi dụng 
khoa cơ học lượng tử”. Khi 
nghiên cứu các hạt nhỏ trong. 
thế giới vi mô, các nhà vật 
lý duy tâm chủ trương gạt bỏ 
không gian và (hời gian, cho 
đó là một cái gì không thực 
tại,khôngthề nhận thức được. 
Hai-ding-béc viết — « Trong. 
vật lý học cỗ điền, mục đích: 
của sự nghiên cứu là đề giải 
thích những hiện tượng khách: 
quan xây ra (rong không gian 
và thời gian... Nhưng, trong 
(huyết lượng tử, tình hình 
hoàn toàn khác, đối với cơ 


học lượng tử, vấn đề không 


phải là xác định một cảcn 
khách quan những sự kiện 
của không gian và thời gian ». 

Các nhà đuy tâm mưu đồ. 
bác bổ quan niệm khoa học 
về thời gian và không gian, 
hình thức khách quan của 
vật chất đang vận động. Chủ: 
nghĩa Mắc vạch rö mưu đồ. 
đó và đạy chúng ta rằng 
không nên lẫn lộn vẫn đề 
tính khả biến của những khái 
niệm không gian, thời giaw 
với vẫn đề nhận thức luận 


THUỘC TÍNH 


về sự tồn tại khách quan của 
không gian, (thời gian. 
Quan niệm của chúng ta về 
không gian, thời gian phản 
ảnh không gian, thời gian 
thực tại, cho chúng ta một 
nhận thức tương đối, không 
đầy đủ, nhưng những chân 
lý tương đối ấy dân dần hợp 
thành chân lý tuyệt đối. 
Những người theo chủ nghĩa 
duy tâm «vật lý» đã lẫn lộn hai 
vẫn đề trên, họ dựa vào tính 
tương đối của những quan 
niệm của chúng ta đề-hòng 
bác bổ tính khách quan của 
không gian và thời gian. 

Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng hoàn toàn phù hợp 
với khoa học tự nhiên, cnu 
nghĩa đuvy vật piện chứng 
khẳng định rằng không gian 
và thời gian tồn tại khách 
quan. ở bên ngoài và độc 
lập với ý thức của chúng ta, 
rằng nhận thức của chúng ta 
ngày càng phù hợp với 
q( không gian và thời gian 
khách quan mà nhận thức đó 
phần ánh ngày càng chính 
xác và sâu sắc » (Lê-nin : Chủ 
nghĩa duy uật uà chủ nghĩa 
cịn» nghiệm phê phán, bẳn 
tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 1952, 
trang 211). 


THUỘC TÍNH. Đặc tính 
vốn có của một sự vật, không 
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có đặc tính đó thì sự vật 
không tồn tại được, và cũng 
không thề quan niệm được. 
Trong cuốn Siếu hình học, 
A-ri-xiốt phân biệt những 
đặc tính gắn liền khăng khít 
với sự tồn tại của một sự vật 
và những trạng thái ngẫu 
nhiên của sự vật. Theo ®Đé- 
các-fơ thì những thuộc tính 
là những đặc tính căn bản 
(khách quan) của thực thê : 
quảngtinh là thuộc tính của 
thực thề nhục thề và tư duy 
là thuộc tính của thực thề 
tỉnh thần. Theo Xpi-nó-du” 
thì thực thê vật chất là một 
thực thê duy nhất có một số 
VỀ nạn những thuộc tính mà 
người ta chỉ biết có quảng 
tính và tư đuy. Các nhà duy 
vật Pháp thế kỷ XVIII cho. 
rằng những thuộc tính của 
vật chất là quảng tính và vận 
động ; một số trong bọn họ 
(như #Øi-đơ-ró, Rô-bi-nế) lại 
kề thêm cả tư duy nữa. Đối 
với chủ nghĩa đuy vật biện 
chứng, vận động là đặc tính 
chủ yếu (thuộc tính) của vật 
chất. 


THỰC CHỨNG LUẬN. 
Một trong những trào lưu 
duy tâm chủ nghĩa lưu hành 
nhất trong triết học tư sản. 
Thực chứng luận tự cho 
rằng nó đã chấm dứt được 
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triết,học: và không; đựa, vào 
những, « suy lý trừu: tượng » 
mnà hoàn toàn. dựa vào : những 
sự. việc. « thực chứng». Nó 
tự. cho ,tằng,. nó. đứng trên 

chủ. „ nghĩa. duy,: .XẬT¡ và chủ 
mghĩa -duụy tâm, không, phải 
đà, cái này ,và cũng. :không 
phải là cái kịa. Thật ra„ thực 
chứng. luận. là một, doại chủ 
nghĩa duy. tâm chủ ,quan. 
+4 Phủ, định. D) Hiết học: là. một 
ngụy. kế của bọn triết. gia, tư 
sản đề lồng chủ nghĩa day 
:tâm. vào khoa học. Bọn. theo 
thực. chứng luận quả quyết 
Tảng những nhà khoa “học; ©Ó 
rằng sự vật. là cái.,chả.. yấp, 
đo đó họ cố giải thích những 
sự vật.đó một cách duy tâm. 
(Phủ định * triết học tức là 
phần đối triết học, khoa học 
-của,chủ. nghĩa; duy, vật. và bảo 
VỆ : chủ. nghĩa,;duy -lâm,.. Đặc 
;điềm của thực chứng luận jà 
4uan :niệm ; kinh; nghiệm zvà 
,khoa học. một cách duy tàm, 
toi kinh nghiệm, và khoa;học 
:như;? lỏng; ;hợp những cẩm 
giác, biều tượng và ;;:‡hê 
nghiệm chủ quan, là phủ 
định những quy luật khách 
quan của tự, nhiên và xã hội. 
Kha¿a học chỉ còn có tác 
dụng,: miêu tả (chứ không 
giả! thịch) sự vật mà sự vật 
#hì Đbị/coi như những trạng 


THỰC: CHỨNG LUẬN 


thái nhất. định của, ý thức. 
Thực chứng luận „ phục hồi 
bất khả tri luận của, Hi- um 

và; của bọn duy { tâm, khác, cố 
chứng mình. xăng, nhận thức 
không thề vượt, ra: ngoài 
phạm VÌ, những. tri giác, rằng 
Việc đề. ra:vẫn. đề. tồn. tại của. 
thế giới. bên. ngoài, khách 
quan, độc lập với tri giác dà 
không: khoa học và có. tỉnh 
:chất ..“ siêu, hình » v.V,.. ÔỔ- 
.guýt,. Công-to* được : coi là 
.người sáng. lập, thực chứng 
luận. Trong, cuấn Chủ nghĩa 
duy uậi. uà chủ, ,hghĩu: kinh 
nghiệm phê. phán", . Lê-n¡n đã 
.kịch liệt phê: phán học, thuyết 
đó: ửi cY, 

Bọn xét lại một cách máy 
móc chủ nghĩa Mác ở Liên-xô 
đã đứng trên lập trường thực 
chứng luận mà xem xét triết 
học. Họ quy kết triết học 
thành,. “kết quẩ.. cuối cùng 
.QỦa, khoa học. tự:nhiên ),. Họ 
tuyê ên. truyền khầu hiệu đhực 
,chứng- luận: «vứt bỏ: triệt 
học».. Nhưng. dù. thực chứng 
duận có nói gì đi nữa, sự Hến 
:bộ, của những khoa học cụ 
thể vẫn không tiêu -điệt triết 
học. Muốn đạt đến những kết 
luận chính. xác, những };họa 
học đó phải phát, triển, trên 
cơ sở chủ nghĩa duy Đặt hiện 
.chng”, .họe thuyết đriệt học 
duy nhất khoa học. Bọn thực 
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THỰC CHỨNG LUẬN LÔ-GÍCH 


chứng luận tư sản hiện đại 
(bọn gòi là đại biều của 
« thực: chứng - luận thứ: ba», 
chủ nghĩu Ma-lhơ” là « thực 
chứng luận thứ hai») vẫn 
kiên trì chủ nghĩa duy tâm 
chủ quan dưới chiêu bài 
mới: thực chứng: luận lô- 
gích”, triết. học ngữ. nghĩ @®, 
chủ 'nghra thực tại phê: phán”: 
U.U... 

Thực Chứng luận. được 
truyền bá.rộng, rãi trong xã 
hội học 'ttr sản. Bọn xã hội 
học thực..chứng luận. tuyện 
bố kđứng :trên” chủ. nghĩa 
duy vật:và chủ nghỉa duy 
tâm, thực tế là đại biều điền 
hình của quan niệm duy tâm 
về lịch sử? im 'đấm;¡iranh 
chống lý-.luận duy vật về,lịch 
sử, Theo bản chất giai cấp 
của nó, xã hội :học thực 
chứng luận là hỗn hợp đủ 
đoại «luận cử» và “luận 
đoản.>¡ nhằm ;.bênh. vực .chủ 
nghĩa ttư: bản. Nhiệm vụ chủ 
yếu... của. xã. hội học; thực 
chứng. luận Tieày nay.-là đấu 
tranh ; chống ¡ chủ. nghĩa duy 
vật lịch sử và chứng minh 
chính sách. xâm lược của tư 
bản tài chính. Bọn xã. hội 
học: thực chứng luận Béc-ná, 
Ảng-:ghe:lợ :.Ô-bớc yà những 
tên, khác phủ mhận khả năng 
phaf.hiện quy lcẬật của lịch 
sử, do đớ, tìm cách, «chứng 


a 
minh» mâu. thuẫn của chủ 
nghĩa tự bẩn, là mận thuận 
của: tâm: lý.; người ta. Vì thể, 
họ chủ trương, không, nên 
đấu tranh chống chủ nghĩa 
tư bản mà nên làm, cho. ý 
thức mọi, người: thích ứửng 
với.chể.độ tư bản chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa duy, vật.lịch sử 
tiến hành đẫu.;tranh không 
điều hòa ,chống xã. hội - học 
thực chứng luận;.:bóc trần 
tính qhất phản ,khoa học, bản 
chất. phản. „đông của nó. 

.gorl : 

,THỰC CHỨNG. LUẬN Lô- 
GÍCH (Chủ nghĩa kinh nghiệm 
lô-gich). Một trong :những 
trào lưu hiện nay đang thịnh 
hành - trong. triết học :phẩn 
động, một loại chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan. Học phái 
duy tâm này (gọi là,$ Nhóm 
Viện»/:;có  Slích, Các-máp, 
Phơ-răng xà những người 
khác) ra đời.ở; Áo,;wào đầu 
thế kỷ XX, trực tiếp,kế thừa 


chủ nghĩa Ma-khơ. Bọn đại 


biêu cuối cùag của « nhóm 


.Viên hiện còn sống ở Mỹ. 


Anh,:iRúExen, Pô-pơ, Ày:Ð; 


'Uýtx8em hiện nạy là đại 
biều của thực :chứng luận 
lô-gieh. mi 


ađ,Mề ấn đề ,cơ bản của triết 


“hg“F, bọn thực chứng luận: lô- 
đích tiếp tục đường lối của 


Hịtum”.và của Ma-khơ”. Họ 
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phủ nhận thực lại khách 
quan độc lập của kinh 
nghiệm cẩm tính. Họ dùng 
lồô-gi-xiich"h” đề ủng hộ chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan 
trong cuộc đấu tranh có 
truyền thống chống chủ 
nghĩa duy vật. Chức năng 
chủ yếu của thực chứng 
luận lô-gích là : 1) Giả tạo và 
xuyên tạc một cách duy tâm 
chủ nghĩa tinh thần và nội 
dung lý luận những kết luận 
của khoa học tự nhiên; 2) 
Hạn chế nhận thức khoa học 
trong phạm vỉ kinh nghiệm ; 
do đó thực chứng luận lô- 
gích phục vụ cho tôn giáo và 
biện hộ cho những luận 
thuyết của tôn giáo về nhận 
thức không khoa học, thần 
bí ; thực chứng luận lô-gích 
cũng bài trừ luân lý học và 
mỹ học ra ngoài lãnh vực 
khoa học; 3) Xuyên tạc lô- 
gích, xuyên tạc tác dụng của 
nó trong nhận thức khoa 
học và quan hệ của nó với 
hiện thực. Thực chứng luận 
lô-gich cho rằng nhiệm vụ 
chủ yếu của triết học là 
phân tích những khái niệm 
và phán đoán khoa học. 
Bọn thực chứng luận lô-gích 
dùng thuật ngụy biện hòng 
thủ tiêu mọi nội dung khách 
quan trong những khái niệm 
và phản đoán khoa học. 


THỰC DỤNG (CHỦ NGHĨA) 


Do không thề bác bổ những 
nguyên lý đuy vật chủ nghĩn, 
nên họ cự tuyệt việc nghiên 
cứu những vẫn đề trọng yếu 
nhất của triết học, lấy cớ 
rằng đó chỉ là “những vẫn 
đề giả). Họ coi những quy 
luật và hình thức lô-gích 
như những quy tắc độc đoán, 
tùy ý bịa đặt ra của một trò 
chơi bài bạc. Sự phê phán 
của chủ nghĩa Lê-nin đổi 
với chủ nghĩa kinh nghiệm 
phê phán” là một vũ khí sắc 
bén trong cuộc đấu tranh 
của chủ nghĩa duy vật khoa 
học chống thực chứng luận 
lô-giích. 


THỰC DỤNG (CHỦ 
NGHĨA) (Do chữ Hy-lạp 
pragma có nghĩa là: hành 
động, thực tiễn). Trào lưu 
triết học phần động, một 
loại chủ nghĩa duy tâm chủ 
quan, đặc biệt lưu hành ở 
Mỹ. Chủ nghĩa thực dụng là 
một hình thức của chủ nghĩa 
duy tâm ở Mỹ trong thời 
đại đế quốc chủ nghĩa hiện 
nay, tương tự với chủ nghĩa 
trực giác” ở Pháp và cái gọi 
là «triết học của đời sống » 
ở Đức. Đặc điểm của những 
trào lưu phần động đó là phủ 
nhận quy luật khách quan 
của thế giới; dùng những 
cảm giác những thể 


THỰC DỤNG (CHỦ NGHĨA) 


nghiệm? của người ía, coi 
đỏ là thực tại duy nhất, đề 
thay thể cho những quy luật 
kia Những nguyên tắc cơ 
bản của chủ nghĩa thực 
đụng đo Pớc-xơ (1839 — 1914) 
khổi thảo. Đại biều có ảnh 
hưởng nhất của triết học đó 
là Uy-H-am Giémơ” đã 
truyền bá rộng rãi triết học 
đó trong các nhà tư tưởng 
phản động. Sau này, Giôn ®Đi- 
uâu” trở thành lãnh tụ của 
phải này. Chủ nghỉa thực 
đụng được truyền bá ở Anh 
do Si-le và ở Ý đo Pa-pi-ni. 

Về poấn đề cơ bản của triết 
học”, chủ nghĩa thực dụng 
không khác gì ú chí luận” và 
chủ nghĩa Ma-khơ (Xem: 
Chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán; Ma-khơ). Lê-nin viết: 
& Coi chân lý là công cụ nhận 
thức, như (thế thực tế là 
chuyền sang bất khả tri luận, 
tức là rời bỏ chủ nghĩa duy 
vật. Về điềm này và về tất 
cả các vẫn đề cơ bản, bọn 
theo chủ nghĩa thực dụng, 
chủ nghĩa Ma-khơ, thuyết 
kinh nghiệm nhất nguyên đều 
là do một nguồn gốc” (Toàn 
tập, tập 34, bản tiếng Nga, 
trang 366). Như Lê-nin đã 
nói, chủ nghĩa Ma-khơ và 
chủ nghĩa thực dụng khác 
nhau không đáng kề, rất nhỏ. 
Chủ nghĩa thực dụng coi hiện 
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thực như tồng hợp những 
kinh nghiệm chủ quan, những 
cảm giác. Đặc điềm của loại 
chủ nghĩa duy tâm chủ quan 
này là hạn chế chân lý vào 
cái gì thực tế có ích, cớ lợi. 
Bọn theo chủ nghĩa thực 
dụng nój chân lý là có ích. 
Và €có ích cũng là xét 
theo quan điềm tư sản. 
Chủ nghĩa thực dụng phủ 
nhận chân lý là phẳn ánh của 
hiện thực khách quan vào ý 
thức, nó tuyên bố rằng những 
quan niệm tôn giảo và mọi 
mưu mô phẩn động của 
những giai cấp bóc lột là 
chân lý trong phạm vỉ những 
quan niệm và mưu mô đó 
phục vụ cho lợi ích của chúng, 
hay như bọn thực đụng chủ 
nghĩa nói, «làm việc” cho 
chúng. Quan niệm thực dụng 
chủ nghĩa về quan hệ giữa 
lý luận và thực tiễn đối lập 
trực liếp với chủ nghĩa duy 
vật biện chứng cho rằng 
thực tiễn xã hội là tiêu chuần 
của chân lý khách quan. Do 
lẫn lộn chân lý và sự có ích, 
nên học thuyết đó trở thành 
công cụ phục vụ cho sự 
chuyên quyền tuyệt đối và 
cho đủ mọi thứ xuyên tạc có 
lợi cho tư tưởng và chính 
trị phản động, và mở rộng 
cửa cho chính sách ngu dân. 
Đo đó, «chân lý” trở thành 





rưệt (hủ đoạn. biện: Hộ cho 
txgŸfrành: vị của bọn: đế.quốc:: 


một'còng cụ„›đấu f#ành.chống-: 


những Lữ tưởng khoa hợc vã 
xã.Hội tiên tiến, nột thủ đoạn 
làm: ñgu muội quần:.chúng. 
(Xem: CN: nghĩa công“og)tt ã 
mg! 
THỰC TẠI CHẤT PHÁC 
(CửỦ NGHĨA). Quan niệm 
đữy: vật tự phát về thế giới. 
Bất cứ .một: người bình 
thường:miàòo cũng đều. 'nhận 
thấy sự “vật tồn tại độc lập' 
với: ý' thức người ta:Do đó: 
trong rất nhiềutrường Hợp/: 
cưủ high?a:thựe tại chất phác: 
"hông nhật: tiức: từ:ÌW llưận,: 
nhưng tin một cáchˆ*tự phát: 
rằng thế giới về bản chất là 
vật chất, Tuy nhiền, chủ 
nghĩa thực tại chất phác 
kHõng phải là +iộE-quan :niệm: 
duỷ: xật“khba học: Một: 'wgười 
duy vật chất: 'EHác, “tự : phát 
dễ bị chỉ #ghÏs:' ' duy tâm 
lằm sai lệch: :0Hổ: nghĩa du 
uặt'' 'biện chứng” ° nông “cao 
quân niệm đủy vất": 'Về. thế 
giồi: lên: trimh độ°:một :họt 
thuyết triết 'Họẻ có 'hệ 'thống/ 
đựa trên thànhfựu dũa kHớè) 
Học. Cách giải fHich cửa chủ 
tghĩa Mác về thủ nữhĩ4 'tiựœ 
ti Khất phác khãc'hẳn'. cáh' 
giải thích của chủ: nghĩa đúy: 
tấm (Xefh f' Béc-cỡữ-lj. 'Những 
rdưgười théo chủ hghĩh 'Mã“khớ: 


"HỰC TẠI CHẮT:PHÁC 


TH —Ă——— GYEHEKn cÝỹ” Q00Ennnnmeeicunnnn kmmmam.- comannnnnnnntnntnmmmdnnnnninmtkernyntnmnnnnnnberalktmnngngĐVNyinfifnnnnrneiniminand~22 


(Xem :›Chỉ nghĩa binh nghiệm 
phê phản ; Mù-k:hờ) quầ quyết 
chủ. nghĩa:thưé tại chất phác ' 
là một quan niệm. chữ rằng 
ngưởi ta chỉ biết cảm giác 
của mình và không tìm hiều. 
xem sự vật thực ẽ có'†ồn tại 
không. Trong Ghảủ njhĩa ¡duy 
Uật oà chủ nghĩu kinh nghiệm: 
phê phán”, Lê-nin chỉ ra 
rằng' đó là một: sự xưyêm: tạc: 
chủ nghĩa thực tại chất pháe(;: 

chủ nghĩa thực tại chất phác;' 
trải: lại, tín rằng tự ' nhiên 
tồn-tại ở bên TigOài và 'độc 
lập với `ý thức. Những›:ngưỡi: 
theo chủ nghĩa thực tại cHất: 
phác : (tức 'to>ri thề nhân loại} 
tin Chắc cẩm giác, củb' chúng 
ta là hình ảnH của thế giới 
thực tại khách quan bên 
ngoài, lòng tin đó cũng là: 
lòng tin không ngừng tăng: 
tiến, không ngừng. cũng 'cố! 
của. đông :đảö! các nh bác: 
heo» (L⁄#- min : “Chủ: nghĩa! 
đùi oật“öà chủ -nghĩà /kihh' 
ñghiệmˆ Tphê' phẩn,tbẫn tiếng) 
, D2 vA 1952, trang 
409). 


THỰC TẠI:KHÁCH QUAN:: 
Tự #ñhiên,. vật chất tồn tại 

ở bên: ngoài :và :độc`lận;:đðu 
với ý:thứC cơn người? Chủ 
nghĩa đưy tâm:cHo rhấp: thực 
tại chân chinh:Bi'©qdan niệm 
tuyệt đối, là ý: thức, cảm: 


THỰC TẠI KHÁCH QUAN _ 





giác, khái niệm, WY... 
chất chỉ là cải có sau, phụ 
thuộc,.ra; đời từ _ một bản 
nguyện và hhuệ th; chủ nghĩa 
đuy, vật, trái lại, cHo” rằng" 
thực THỊ khách quan là thế: 
giới, vật chất dò những quỷ: 
luật của bản thân nó chỉ phối, 
tồn tại ở bên ngoà† và đóc' 

lập, đối với #thửc( con người, 


ý «VỆ. 
chất là miội phạm trai triết 
học dùng đề chỉ thực “tả 
khách . quan, nhà. người, ta 
nhận, được, qua cắm' g]ÁC; "qỡ 
cảm gđïác của ngứời. tả saÐ 
chép, chụp ảnh, phẩn ánh, 

và. tôn tại. độc lập đối với, 
cảm giác ` người ˆ tạ» “(Chữ 

nghĩa: dụu bật 'uấ” ÈhÑ" nh" 
kinh nghiệih, phẩ. .pháh,' 'Đầh! 
tiếng Phầp, Mát-xcờ-vàá; 1952, 
trang, 140). 
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“THỰC 'TẠI “MỚI (CHỦ 
NGHĨA). Một trónÿ những) 
tro lưu triết “học uỷ: tâm! 
hiện đại, ra đời vào đầu thể 
kỹ XX và lứu 'hãnh rộng räï 
trơng:' những 'iăm 20: „Những 
đại biều chủ yếu của chủ 
nghĩa thực tại mới là: Mo-rơ, 
Á-lê-xan- đơ, Bớ-rớt Oay-tở- -hít 
ớ Ảnh; Pe-ri, Mông'ta-Bớ, 
Spôn- đỉnh, Hôn, Vúttbơ-raÿ 
ở Mỹ; Hắc'man ở Đứé.. “Những 
người théo chủ: nghĩa: thự 

® ` 


#1 'vật 


tậ? mới giả đanh là chốn chủ 
nghĩa ‹đuy: tâm,: .nhướnl' kt 
thật là bảo: vệ chủ nẩhTa: đuỷ' 
tkữr: friết học: họ thảy thể: 
hìñh thức:đuy tầm: này: bằng: 
hìữỦN thức đùủy tami'kbháu 
Một mặt, họ tự: cơi là: những 
ngời bảo vệ t( lề phải ”, Tắt 
khát thọ: Lạt thyên: truyền 
những: Biều duải gở nhất, 
miêu thun với kinh.inghiệm 
và- thực tiễn, Nội lung trung 
tâm của chủ: nghĩa: thực., tạt 
mới. dà¿¡.nhận,.thức luận; 
Những: ,: người theo chủ 
nghĩa thực tại mới đấu 
tranh kịch liệt chống lại phận 
ảnh luận của chủ nghÝà. ty 
vật dưới chiệu bài lửa, tập ] là 
phận đi Í x nhị 1 nguyên TÌ Tuấn? - 
¿ những HÀ ( qđ SỆt, thật 
rÃ, Ý hMRie THẢ duy ^ vật phẩn 
BiệF' những, sử vật ` “hức Vật 
tồn tại, 'tmồt câên Xhhởi" giấu 
với sử "phản' áWf èẳA "Những 
sử vật đỏ troú# ý tức °t c Nhất 
ngủyêt: lưận y# của. "những. 


người theo chủ nghĩa thực 


tại tHối Ghính Íà sự lẫn. lộn 
một cách “đữý fâm' tồn' tại 
với: ý. thức, MỘC số - người 
trong ` bọn ' ợ tuyên, ftruyền 
chủ 'nghữa hành ơi; hoàn 
toàn phủ nhận tính chất thực 
tại của! thứe/ một số người 
kHác:lại hiều:§tính, khách 
đừấn» và “fáh:: thực: taió7. 
triộŸ cách quá:* rộng :rãi Y đến 
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THỰC TẠI PHÊ PHÁN 





nỗi cho rằng ảo tưởng và 
sai lầm là biều hiện của chân 
lý, và gắn cho những phán 
đoán lô-gích (kê cả những 
sai lầm về lô-gích) một tồn 
tại thật, khách quạn. Một 
số người khác lại sa vào 
«chủ nghĩa thực tại khái 
niệm » có. tính chất kinh viện 
{Hác-man). Đại đa số những 
người theo chủ nghĩa thực 
tại mới chỉ là những người 
theo hiện tượng học”, họ quy 
kết tồn tại thành những cảm 
giác. Những người theo chủ 
nghĩa thực tại mới cũng như 
những người theo chủ nghĩa 
Ma-khơ, đều quả quyết rằng 
cảm giác là cải có {nước của 
giới tự nhiên. Lê-nip đã phê 
phán kịch liệt chủ nghĩa Ma- 
khơ trong cuốn Chủ nghĩa 
duy uật oà chủ nghĩa kinh 
nghiệm phê phán®, đã đã kích 
triệt đề và: toàn điện những 
bọn duy tâm đó, bọn đeo 
mặt nạ « chủ nghĩa thực tại”, 
Muốn thoát khỏi con đường 


không tránh được của duy 


ngã luận” những người theo 
chủ nghĩa thực tại mới phải 
nói đến những “hiện tượng 
không thể quan sát nổi”, 
những «tri giác không thề 


cảm giác được», điêu đó 


làm nồi bật thêm tính chất 
cực kỳ phản động của những 


mưu mô phản khoa học của 
họ. 


THỰC TẠI PHÊ PHÁN 
(CHỦ NGHĨA) (về triết học). 
Một phái triết học duy tâm 
ở Mỹ rất thịnh hành trong 
những Đăm 20 và 30 thế kỷ XX. 
Đại biều của phái đó là Lô- 
vơ-giôi, Pơ-rát, Rô-giê, XIơ- 
rơn, Xăng-ta-i-a-na và những 
người khác.Trải với chủ nghĩa 
thực tại mới”, chủ nghĩa 
thực tại phê phán phủ nhận 
tính đồng nhất của khách thề 
và chủ thề của nhận thức, tính 
đồng nhất của tồn tạivàý thức. 
Nhưng, những người theo 
chủ nghĩa thực fại phê phán 
không dùng phẩn ánh luận” 
mà dùng một quan niệm bất 
khả tri luận phẩn khoa học 
đề phản đối chủ nghĩa thực 
tại mới; quan niệm bất khả 
tri luận đó tương tự với 
thuyết phù hiệu hay huyết 
Dăn tự tượng hình” mà Lê- 
nin đã phê phán trong cuốn 
Chủ nghĩa duy uật uà chủ 
nghĩa kinh nghiệm phê phán”. 
Những người theo chủ nghĩa 
thực tại phê phán đã vạch 
ra một giới hạn không thề 
vượt qua được giữa nhận 
thức và hiện thực khách 
quan, họ quả quyết rằng khái 
niệm và quan niệm không 
phải là những phản ánh của 





« THỰC”TẠI» TRUNG CÔ 920 
hiện thực khách quan vào ý thực tại * ; 2) :« Những 


thủ-.,con người mà là một 
phạm vị đặc biệt độc 
lập của những « bản chất lô- 
g¡ch ». Một số người theo chủ 
nghĩa thực tại phê phán (Rô- 
giê) đứng trên lập trường 
nhị nguyên: luận.cho rằng vật 


chất và tính; thần đều là :;hai: 


Cơ SỞ CÓ trước của thế giới; 
một số khác tuyên truyền 
chủ nghĩa duy tâm khách 


quan (Xtơ-rơn, Xăng-ta-i-a+ 
na):hay:;chủ. aghĩa thần: bilộ 
liễu (Pơ-rát). Cuộc luận ,chiến: 


âm †ï giữa những người theo 
chủ nghĩa thực tại mới và 


những người theo chủ 
nghĩa thực tại phê phán 
không che giấu nồi sự 


thật là hai phái đó chỉ là hai 


hìñh thức cạnh tranh nhau 
của cuộc đấu tranh chống 
chủ nghĩa duy vật khoa học, 
chỉ là hai hình thức xuyên 
tạc khoa học hiện đại một 
cách duy tâm chủ nghĩa. 


« THỰC TẠI » TRUNG 
€Ồ (CHỦ NGHĨA). Một phái 
trong triết học kinh viện, 
phái này cho rằng những 
khái niệm chung (« khái niêm 


phồ biển») tồn tại thật, 
khách quan và có (trước 
những sự vật cá biệt. Do đó 


có hai nguyên lý : 1) «Những 
khái niệm phô biến đều là 
® 
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khái niệm phổ biến đều:có 
trước sự vật». «Chủ nghĩa 
thực tại» trung cỗ đứng trên 
lập trường duy tâm của Pơ- 
la-tôn”, vì theo Pơ-la- tôn thị 
chỉ có thế giới siêu tự nhiên 
cửa cắc quan niệm là có thật, 
còn giới Hiện thực 'trên trải 
đất này chỉ là một bản sao 
lục'mờ nhạt. «Chủ nghĩa 
thực: tải »: trung: cổ là cơ sở 
triết học. của. công giáo. 
Những đại: biều: nỗi tiếng 
nhất.:của :‹ chủ ngÄ†a4 J{hục 
tại» trung cỗ là tổng giám 
mục Can-to-bê-ri An-xen-mơ 
và Ghi-ôm đơ Sãm-pô. Tó-^ 
mút ?ÐĐa-canh” cũng thuộc 
phải này. Phải duy danh 
luận trong triết học trung cŠ 
đã tiến hành đấu tranh 
quyết liệt chống « chủ nghĩa 
thực tại». (Xem: Duy danh 
luận). Cuậc đẫu tranh đó là 
biều hiện của hai khuynh 
hướng triết học tức khuynh 
hướng duy vật (duy danh 
luận) và khuynh hướng đuy 
tâm («chủ nghĩa thực tại), 


THỰC TIẾN. Xem: Lý 
luận 0uà thực tiễn. 


THỰC THỀ (Do chữ la- 
tỉnh suÖsfantia có nghĩa là: 
thực chất). Trong triết học 
trước Mác, thực thề là nền 


g0. 


tầng không biến:đỗi của vạn: 
vật, đối lập với những đặc 
tính: có thề biến đồi của vạn: 
vội. Theo chằ nghĩa đuy 
vật siêu hình, nó là vật chất; 
theo chủ nghĩa duy tâm, 
nó là tinh thần, Thượng để, 

quan niệm. Bẻ-cáqtơ” cho 
rằng có hai thực thệ độc lập 
với nhau: thực thề,tỉnh thần: 
và, thực, (hề. vật- chất. Những! 
nhà. bất, khả tri luận (đi: 
nrạ"; Căng”):cHoó thực thồilã: 
không thể; nhận thức được. 


THỰC THÊ 


Chủ nghĩa: duy: vật biện cứng 
bắc bỏ quan: niệm về' một 
thực thề? bột biến. Vật chất ¡ 
luốn luôn. vận động về phát 
triền, đó: là thực thể hay bìn 
chất, nền.-tảng của thế giới. 
Đồng. thời chủ nghĩa duy 
vật biện chứng nhấn. mạnh 
sử“ thống' nhất: giữa tẫn chất 
và tiện lượng, tức giữa: vật 

chết. và: những 'hìnH thức của 
vật. chất. Lê-nin :chỉra rằng 
kbái - niệm: vật. chất rõ) rằng 
hớn; chính: x&c:hơn. khái niệm. 
thực. thầy: 


TRÍ, GIÁC., Phẩn ánh, trực 
tiếp của sự vật trọng thế:giới: 
hiện. thực, táa động: vào gác 
qưan của chúng ta. Cơ sở của: 
tri. giác là sự tồn: tại ikhácH: 
quan của- các sự vật, tồn, tại 
không, phụ thuộc vàơ ý :thức 


con người. So: với.cảm. giác: 


phần ánh. đặc tính nào đó: 
hoặc tính chất nào. đó,của sự: 
vật, thì tri giác có đực điềm là 
phản ánh toàn bộ sự vật, 
cũng. như phản ánh toàn thể 


đặc tính của sự vật và mối: 


liên hệ phô biến của những 
đặc. tính đó với nhau. Trì. giác: 
phụ thuộc phần lớn vào kinh 
nghiệm. đã có trước của: chủ. 
thÈ và. vào thái độ của-chủ., 
thề đối với sự vật mà.chủthề 
đó trị giác được. Một: ngôn. 
ngữ nước ngoài hình như chỉ. 
là một sự lủng củng về án. 
thanh: đối với người nào 





với gười. nào hiều. ngôn ngữ 
đó. Hoạt động của tư đuy liên 
hệt với hoạt động của giác 
quan... 

Những người theó chủ 
nghĩa: đuỷ tâm chủ quan cho 
rằng›tri giác có:trước sự vật 
và ợ quả quyết rằng thể giới 
khách. qưam, là đo trï giác của 
chúng tạ để ra. Chủ nghĩa 
duy vật biện chứng đã chứng 
minh hết sức rö ràng rằng 
lý luận đó có tính chất phần: 


khoa học, 


TRIẾT HỌC (1o chữ Hy-lạp 
phiáúos có nghĩa: là: bạn và 
so ha: có nghĩá: là: tri tuệ). 
Đối tượng của triết học về 
rfj nó là khoa học, đã thay 
đi trong tiến trình lịch sử. 
Tưướe. khi c chủ nghĩa:Mác ra 
đời., triết E hợc vÀSÓ A2 coi: như 
là ¿ khơa: học củaá- các khoa 


không hiều ngôn ngữ độc, họen bạo gồm: Đần, bộ: sự hiệu 
nhưng nó: lại .đầy:ý nghĩasđốt”Ÿ biết. cảa loài.người và thay. 
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thế cho tắt cả các khoa học. 
Sở đi có tình trạng đó là vị. 
sự phát triền của những tri 
thức cụ thể về tự nhiên và xã, 
hội còn kém, và sự C: ân; 
nị sành cũ của khoa học. còn chi, 


mm 
... 


tr 
hiện chủ nghĩa Mác đã kết 
thúc thử triết học đó. Sự phân 
ngành của khoa học, khẩ năng 
của CÁC khoa học thực 
nghiệm. có “thề "phát hiện 
những mỗi liên Hệ thực tế 
của: những: hiện: tưọng tự 
nhiên và đùng sự hiều-°biết 
thực chứng và :cụ thể thay 
thế cho những sự giả đối của 
triết học cũ, đặc biệt là triết 
học đuy tâm, tất cả.những 
điều đó làm :cho «khoa học 
cử: những khoa họe» hóa 
ra thừa; thứ « khoa học ” này 
có tham: XNọng XÂY -dựng một 
lrệ: thống phô. biến trong đó 
những ngành khoa học riêng 
rẻ chỉ là những khâu xích, 
ph thuộc vào triết học. Triết 
học của Hé-ghen” là mựu u mô 


cuối cùng n?ñốn-Xây - dựng hệ 


thống đó... Sự cáo chung của' 


triết học về mặt là «khoa 
học của những khoa học » là 
một hiện tượng tiến bộ đối 
với khoa học tự nhiên và xã 
hội cũng như đổi với bản 
thân triết họe.. Trải với những 
hệ thống triết học trước nó; 


TRIẾT HOC 


triết học. mác-x{t.không phải 
là một khoa học đứng trên 
các khoa học khác. Đối Tướn nợ 


của triết học. mắc-xÍt lê là ở chỗ 


chứng mình rằng vật "chất có 
tr”ớc - tỉnh. thần, là ở chỗ 
n#Hiễn ‹ cứu những quy luật 
chũng g nhất của sự phát triển 
của tự nhiên, của xã hội” và 
cÑa tư duy; triết học mác- 
xÍt Tà † phương pháp, là công 
cụ của nhận thức khoa học, 
của thực: tiễn cách” mạng cải 
tạo thế giới. 





Bồ, là vấn đề. "guan/bệ giữa 
tồn tại và Từ: ữ_đùy. “Tùy: théo 
cách giải quyết Vấn đề đó 
rnà tắt câ ñhững trào lưu triết 
học' chia ra thành hài phe 
lớn: chủ nghĩa duy vật :và 
chủ nghTa duy tâm. 

Cuộc đấu tranh giữa chủ 
nghĩa duy vật: và chủ nghĩa 
đưy tâm, việc củng cố và phát 
triỀn khuynh 'hướng tiến bộ, 
đuy vật chủ nghĩa trong cuộc 
đấu. tranh đó,1à quy lưật lịch 
sử mẫy nghìn năm nay của 
triết học. Cuộc ä đấu ranh của 
chủ nghĩa đuy: vật chống chử 
nghĩa tđuy"Yấm ñ- phản. "ảnB 
cuộc đấu tranh của các: sgiaf 
cấp tiến -bộ: chống các gia 
cấp phản động: 

“Trong những thời đại trước 
đây rất lâu, 'Truñg-quốc và 
Ẩn-độ đã có' triết học. Vào 


“TRIẾT. HỌC 


thế kỷ thứ VI và thử VI 
trước cổng-lịch,. ở cỗ Hy-lạp 
đã có: mệt nền triết học phát 


triền cao: TỳQng, thời trung 
cô, triết học' chỉ là một bộ 


phận của thân học, và không 


tồn tại như. một. khoa Ì học 
độc Tập” Thể kỳ XV và XVI 
đánh dấu buổi đầu của một 
bước ngöoặt quan (rọng: sụ 


chuyền: biến từ triết hoc kinh 


viện sang việc ,nghiên.cứu. 


thực nghiệm. Sự tiến bộ của 
nhữñể quan hệ tư bản chủ 
nghĩa, `.của:công nghiệp và 
của (hương nghiệp, những sự 
phát hiện lớn.về địa lý và 
thiên văn và những thành 
tựu của các khoa học tự nhiên 
khác :đã đẻ ra một thế giới 
quan mới dựa trên những 
nhận fRữể do thực _ nghiệm 
mà có. Nhờ những | phát hiện 
của 'Có-péc-nich”, của Ga-li- 
lê”, của Gioóc-đa-nô Bơ-ru- 
nô”, khoa học đã tiến thêm 
một bước. Việc nghiên cứu 
các hiện tượng tự nhiên giúp 
cho những hệ thống triết học 
duy vật ra đời một cách thuận 
lợi. Trong thế kỷ XVIF và 
XVIII, thể giới quan duy vật 
có những tiến bộ nhanh 
chóng. Người ta thấy xuất 
hiện những lý luận duy vật 
của Bề-cơn”, Hốp-bơ”, Ta- 
lan", Pơ-ri-e-xlay ở Anh, của 
Xpi-nô-da”* ở Hà-lan, của La 


0ô-Ìi-núf*, 
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M¿ttơ-rih, Hôn-bách”®⁄ Hen- 
Đi-đơ-rô”' ở Pháp, 
của .Lơ-ma-nô-xố p", Ru-dich- 
sép” ở Nga. Những nhà 
triết học: duy vật phê 
phán kịch liệt chủ nghĩa 
duy fâm..triết. học, chống tôn 


giáo, bảo vệ nguyên lý về tính 


vật chất của thế giới, ca ngợi 
lý trí và tình cảm con người. 
Lơ-ma-nô-xốp là người đầu 
tiên phát hiện ra định luật 
bảo-toàn vật chất và vận độ ng, 
định luật đó có ý nghĩa fo lớn 
trong việc chứng minh chủ 
nghĩa duy vật một cách khoa 
học. Ra-đích-sép chẳng những 
là nhà duy vật mà còn là 
chiến sĩ tích cực đấu tranh 
thủ tiêu chế độ nông nô. 
1rong thời đại đó, chủ nghĩa 
duy vật có liên hệ mật thiết 
với những phong trảo xã hội 


tiến bộ, với cuộc đầu tranh 
của nhân dân và của giai cấp 
tư sản cách mạng chống lại 


chế độ phong kiến: « Trong 


toàn bộ lịch sử châu Âu hiện 


đại và nhất là vào cuối thế 


kỹ XVIII, ở Pháp là nơi diễn 
ra cuộc đấu tranh quyết liệt 


chống lại tất cả những rác 
rưởi của thời trung cổ, chống 


lại tính chất phong kiến trong 
những tô 
tư tưởng, chủ nghĩa duy vật 
là triết học đuy nhất triệt đề, 
trung thành với giáo huấn 


chức và trong 


của khoa. học tự nhiên, đối 
địch với mê tín, với hành vi 
giả vờ tín ngưỡng, v.v... Vì 
vậy, kẻ thù của chế độ dân 
chủ đã ra sức €bác bả » chủ 
nghĩa duy vật, làm mất uy 
tín và vu khống chủ nghĩa 
duy vật ; chúng bảo vệ những 
hình thức khác nhau của chủ 
nghĩa duy tâm triết học là 
chủ nghĩa quy đến cùng thì 
bao giờ cũng bảo vệ hoặc ủng 
hộ tôn giáo * (Lê-nin: Tuyền 
tập. tập L phần 1, bản tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va, 1954, trang 
64). Nhựng,chủ.nghĩa duy vật 
trước Mác bị hạn chế bởi tính 
chất siêu hìn mảy móc 
của nó. Về mặt sinh hoat-xã- 
hội, nó đứng trên là tờng 
duy tâm. Dù sao, lúc đó, nó 

vâŠ là một ` hiện tượng hết 
sức tiến bộ. (Xem : Chủ nghĩa 
du 0ật mày móc; Siêu hình). 

Trong thế kỷ XVII và XVIII, 
chống lại chủ ngh†a duy vật, 
có lý luận duy tâm của Béc- 
co-Ii, của Hi-um” ở Anh, và 
có triếthọc Đức trong cuốithể 
kỷ XVHI đầu thế kỷ XIX với 
Căng” , Sen-linh”, Phích-tơ” › 
Hé-gh‹rỞ. Những nhà ‹ dụy.tâm 
mưu mô thủ tiêu những kết 
quả mà tFfết học duy vật đã 
giành đứợc bằng cách liên hệ 
mật thiết với khoa học tự 
nhiên ; họ ra sức làm sống 
lại tư tưởng tôn giáo cho 
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rằng «tinh thần tuyệt đối y, 
Thượng đế, «cái tôi» chủ 
quan, v.v. là có trước. 
Thành tích quan trọng của 
triết học Đức, đặc biệt là của 
triết học Hê-ghen, Tả phương 
pháp” biện” chứng.” Những 
phương Pháp đồ, 6 XÂY „ đựng 
trên nHững nguyện , lý... sai 
lầm duy tâm chủ nghĩa. 
ChŸ C có Shh nghĩa Mác, sau 
khi Sử dụng cải nhàn Hợp lý, 
tức yếu tố tích cực của 
phương pháp đó, mới sẵắng 
tạo ra phép biện chứng duy 
vật cách mạng. 

Sau năm 1840, trọng triết 
học, xây ra một bước ngoặt 
lịch sử. Trên cơ sở của tất 
cả những thành tích mới nhất 
của khoa học, triết học mác- 
xit ra đời, nó biêu hiện về 
mặt lý luận lợi ích của giai 


cấp cách mạng nhất trong xã 


hội tư bản chủ nghĩa, tức là 
giai cắp vô sản. Đó là một 
bước nhảy vọt thực sự cách 
mạng từ triết học cũ sang triết 
học mới, một nền triết học 
duy nhật xây dựng trên khoa 
học tự nhiên và trên lịch sử 
xã hội loài người. Trước kịa 
chưa có một môn phải, một 
trào lưu triết học nào có 
nhiều môn đồ, có ảnh hưởng 
trong quần chúng nhân đân 
đông đảo. Những hệ thống 
triết học cũ chỉ do một số cá 
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nhân riêng rẽ truyền bá và 
chỉ nhằm cho một số người 


địc biệt hiều thôi. Triết học. 


mắ§€: là một 
môn phải triết học theo nghĩa 
thông thường của nó. không 
phải giản đơn là một môn 
phải mới trong triết học, có 
một số Í† người theo. Nó là 


hệ tư tưởng của bàng triện 


người lao động, và trước hết 


là củ cấp. công nhân Ï là 








giai cầp TA Tiền tiễn (_và 
cách nàt. Chủ nghĩa 


Mác — Lê-nin” là hệ tư tưởng 
của giai cấp vô sản, là học 
thuyết chỉ ra con sua. 4 ong lắI 
đồ chẾ nghĩa Đụ tự rbần, xã y.d ưng 
ủnghT1n xã 'hội và và chủ„nghĩa 






tủa hàng triệu " người, nó 
là vũ Khi đầu Tranh. của họ 
đề tự : giấ phóng Không .một 
hệ (thẳng ¡ hoặc một môn phái 
triết học nào trước đây đã có 
xà có thề có những phầm 
chất đó. Chủ nghĩa duy vật 
cũ là chủ nghĩa duy vật trực 
quan. kih sim mác XI tuyên 
bố rằng nhiệm vu của mình 
la dùng phương - thức cácñ 
mạng đề cải tạo thể giỜi. 
Chủ nghĩa Mác đã đã sảng t tạo 
ra hình thức cao của chủ 
nghĩa duy XI, tức là” chủ 
._ 
nghĩa. dut/ 0ật biện c chứng" , 
nó giải "quyết tắt. cã “Sbùng 
vấn đề mà éư tưởng tiện tiến 
° —N 
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trước c chủ nghĩa. Mác.đã nêu 
ra nhựng.. không -HHÀ- giải 
qùyết được. Triết học cũ, kề 
cả triết học duy vật, không 
thề giải thích những hiện 
tượng xã hội một cách khoa 


học. Trước Mác và Ăng-ghen, 


một quan niệm sai lầm đuy 


tâm chủ nghĩa về lịch sử 


chiếm địa vị thống trị. Những 
nhà tư tưởng của giai cấp vô 
sản đã sáng tạo ra khoa học 
xã hội cũng chính xác như 
khoa học tự nhiên. Chủ nghĩa 
duy uật lịch sử” là một trong 
những thành tựu vĩ đại nhất 
của triết học khoa học. Lý 
luận đó đã vạch rö động lực 
chân chính của sự phát triền 
xã hội, đã chỉ ra quy luật 
phát triền của xã hội cho các 
giai cấp bị áp bức trong 
cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa tư bản ; điều đó làm 
cho họ hành động một cách 
tự giác, và hoàn toàn phù hợp 
với tính tất yếu lịch sử, với 
quy luật khách quan của sự 
phát triền xã hội. Nhờ có 
chủ nghĩa đuy vật biện chứng 
và chủ nghĩa duy vật lịch sử, 
mà chủ nghĩa xã hội, trước 
kia chỉ là không tưởng, nay 
đã trở thành một khoa học 
chân chính. Triết học mác- 
xit liên hệ khăng khit,với chủ 
nghĩa xã hội của giai cấp vô 
sản, nó là cơ sở lý luận của 


;ẾT se 
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chả nghĩa xã hội của giai cấp 
Vô sản. 

Ở Nga, giữa thế kỷ XIX là 
thời kỳ nông đân đấu tranh 
kịch liệt chống chế độ nông 
nô, triết học đuy vật đã phát 
triển mãnh liệt. Một loạt 
những nhà dân chủ cách 
mạng xuất sắc, đại biều về tư 
tưởng của cuộc cách mạng 
chống chế độ nông nô đang 
bùng lên, đứng lên phần đối 
chủ nghĩa duy lâm triết học, 
công cụ của chế độ cũ, và 
hoàn chỉnh triết học đuy vật 
tiên tiến nhất trong thời kỳ 
trước Mác(CBi-ê-Iin-xki*,Ghéc- 
xen”, Séc-nư-sép-+x ki”, Đơ-Eơ- 
ra-li-u-bốp”). Những nhà đân 
chủ cách mạng Nga — chủ 
nghĩa duy vật của họ là chủ 
nghĩa duy vật chiến đấu chứ 
không phải là chủ nghĩa duy 
vật trực quan — đều hiều tính 
tắt yếu của việc cải lạo xã 
hội về căn bản, đều xuất phát 
từ lý luận về phát triỀn và 
biến h¿a, đều có ý thức về 
vai trò vĩ đại của quần chúng 
nhân dân trong lịch sử. Mác 
và Ăng-ghen đánh giá rất cao 
Séc-nư-sép-xki và Đơ-Fơ-ra-li- 
u-bốp, Mác và Ăng-ghen coi 
hai ông là hai nhà bác học 
vĩ đại và hai nhà phê bình vĩ 
đại chống chủ nghĩa tư bản. 
Nhưng điều kiện của nước 
Nga dưới chế độ nông nô 


không cho phép những nhà 
đân chủ cách mạng đạt được 
đến trình độ chủ nghĩa đuy 
vật biện chứng và chủ ngh Ỳa 
đuy vật lịch #ử, mặc đầu họ- 
đã tiến theo con đường đó. 

Cuối thể kỹ XIX, song sng, 
với sự phát triền của chủ 
nghĩa tư bẳẫn ở Nga trong thời 
đại chủ nghĩa đế quốc, giai 
đoạn tột cùng của chủ nghĩa 
lư bản, giai cấp công nhân 
Nga cũng phát triền nhanh 
chóng và có sứ mệnh trở 
thành đội tiên phong của toàn 
hề giai cấp vô sản quốc tế. 
Vì điều kiện lịch sử, nước 
Nơa lúc đó là nơi tập hợp tất 
cả những mâu thuẫn của chủ 
ngh†a đế quốc. Trung tâm của 
phong trào cách mạng dá 
chuyền sang Nga là nơi đang 
chín muồi cuộc cách mạng. 
nhân dân vĩ đại, do giai cấp 
vô sản Nợa, giai cấp cách. 
mạng nhất trên thể giới, lãnh 
đạo. Bởi thế cho nên nước 
Nga trở thành nơi ị hát sinh 
của chủ nghĩa Lê-nin, giai 
đoạn mới và cao của chủ 
nghĩa Mác, đặc điềm của thời 
đại chủ nghĩa để quốc và 
cách mạng vô sẵn. Nước Ngựa 
là nước đầu tiên đã bề Y 
xiềng xích của chủ nghĩa đế 
quốc và mở đầu kỷ nguyên 
thẳng lợi của chủ nghĩa xã 
hối. Chính nước Nga là nơi 
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mà tư tưởng chủ nghĩa xã 
hội khoa học của Mác và 
Àng-ghen thẳng lợi lần đầu 
tiên. Thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội ở Nga là thắng lợi của 
chủ nghĩa Mác, là thắng lợi 
của triết học mác-xit. Trong 
những tác rhầm của Lê-nin, 
lãnh tụ của giai cấp vô sản 
Nga và của giai cắp vô sẳn 
quốc tế, tất cả mọi phương 
điện của triết học mác-xit 
đầu được phát triền thêm một 
bước. Lê-nin đã làm phong 
¡hú thêm những bộ phận tồ 
thành của triết học mắác-xit: 

phương pháp biện chứng, lý 
luận duy vật chủ nghĩa, chủ 
nghĩa duy vật lịch sử. Lê-nin 
đã bảo vệ triết học mắc-xít 
chống lại sự tắn công ct a bọn 
cơ hội chủ nghĩa của Quố. tế 
thứ hai và hoàn thiện khơi 
nữa công cụ mạnh mẽ đó 
của giai cấp vô sẵn. Triết học 
mác-xít được tiếp tục phát 
triền trong những tác phầm 
của Xta-lin. Ngày nay chủ 
nghĩa duy vạt biện chứng và 
chủ nghĩa du duy. _vật lịch sử là 
CƠ SỞ ` luận - của cuộc đấu 
tr anh giải phóng của giai cấp 
vô sản tất cả. cả các nước, là cơ 
sở lý luận của việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong các 
nước đân chủ nhân dân, của 
việc xây dựng chủ nghĩa cộng 
sản ở Liên- xô. Chủ nghĩa duy 
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vật biện chứng là phương 
pháp duy nhất có giá trị của 
các khoa học hiện dại, là lý 
luận duy nhất khoa học đề 
giải thích và cải tạo tự nhiên 
và xã hội. 


TRIẾT HỌC CÔ ĐẠI (Từ 
thế kỷ thử VI trước công lịch 
đến thế kỷ thứ V sau công 
lịch). Sự phát sinh và phát 
triền của triết học ở Hy-lạn 
và ở La-mã có liên hệ mật 
thiết với chế độ nô lệ là chế 
độ thay thế cho chế độ công 
xã nguyên thủy. Lao động của 
người nô lệ là cơ sở của toàn 
bộ đòi sống của thế giới cô 
đại. «Không có chế độ nô lệ 
thì không có Nhà nước Hy- 
lạp, không có nghệ thuật và 
khoa học Hy-lạp » (Ăng-ghen : 
Chống Đug-rinh, bản tiếng 
Pháp, Pa-ri, 1950; trang 213). 
Song song với sự tan rä của 
chế độ thị tộc trong Cô Hy- 
lạp, thành thị xuất hiện, thủ 
công nghiệp và thương nghiệp 
phát triền. Sản xuất có thê 
phát triền, thủ công nghiệp có 
thê tách khỏi nông nghiệp là 
nhờ có chế độ nô lệ, có chế 
độ thực dân và việc mở rộng 
quan hệ thương mại với các 
dân tộc khác—tất cả những 
cải đó đã quyết định sự phồn 
vinh của văn hóa Hy-lạp. 
Sự phát triền của sản xuất, 
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của thương nghiệp, của hàng 
hải và của sinh hoạt chính 
trị và xã hội, đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc nghiên 
cứu giới tự nhiên. Thế giới 
4uan cñ có tính chất tôn giáo 
và thần thoại ngày càng 
nhường chỗ cho ý muốn đi 
sâu vào hiện thực khách quan, 
vào quy luật của sự phát triền 
của hiện thực khách quan. 
Chinh trên cơ sở đó mà triết 
học Cỗ Hy-lạp ra đời. Đó là 
một khoa học bao quát, là 
‹€khoa học của những. khoa 
học » bao gồm tất cả các lĩnh 
vực tri thức, vì hồi đó tri 
thức khoa học còn it phát 
triền. Lịch sử triết học Hy- 
lạp là lịch sử đấu tranh của 
chủ nghĩa duy vật nguyên 
thủy, chất phác chống lại 
những thứ lý luận duy tâm 
khác nhau; là lịch sử của 
đường lối đuy vật chủ nghĩa 
của Đê-mô-cơ-rit chỗ ng lại 
đường lối duy (âm của Pơ- la- 
tôn. Cuộc đấu tranh đó là sự 
đối chọi giữa hệ tư tưởng của 
phái dân chủ chủ nô và hệ 
tư tưởng của phái quý tộc 
thần động. 

Có thề chia triết: học cỗ đại 
thành ba thời kỳ. Thời kỳ thứ 
nhất (thế kỷ thứ VI trước 
công lịch) là thời kỳ hình 
thành xã hội nô lệ. Chủ nghĩa 
uy vật nguyên thủy, chất 
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phác, có tính chất biện chứng 
tự phải, do môn phải Mi-l¿° 

và Hé - ra - cơ - lí" đại biều. 

Ta l¿f”, A - na-xi- men, A- 
na - xỉ min đơ - rơ thừa 
nhận một nguyên tố nguyên 
thủy có, tính chất vật chất 
vĩnh viễn vận động: nước 
(Ta-lét), không khí (A-na-xi- 
men), «chất vô hạn» — một 
thử vật chất vô cùng vô tận 
và bất định (A-na-xi-măng- 
đơ-rơ). Hè-ra-cơ-lit cho rằng 
nguồn gốc của mọi vật là lứa, 
lửa thông qua sự đấu tranh 
giữa các mặt đối lập, mà đề 
ra tất cả các hình thức của 
hiện thực. Ông nói rằng: sự 
vật lưu động một cách phổ 
biến, ông quy kết bản chất sự 
phát triền của vũ trụ thành 
những biến đồi tất yếu của 
vật chất vĩnh viễn. Phép biện 
chứng của Hê-ra-cơ-lit đạt tới 
một giai đoạn cao trong triết 
học Cô Hy-lạp. Những môn 
phái duy vật ở Mi-!ê và Ê- 
phedơ đấu tranh chống 
những quan niệm duy tâm 
và phản biện chứng của môn 
phái Pi-ta-go và É-lê. Học trò 
của Pi-ta-go (Xem: Phái Pi-la- 
go) truyền bá học thuyết thần 
bí coi «con số »là bản chất 
của vạn vật, truyền bá lý luận 
về sự qhòa hợp» trong tự 
nhiên và xã hội, và phủ nhận 
sự đấu tranh giữa các mặt 


điốilập. Phái Ê-!ê(Xê-nô-phan, 
Pác-mê-nit, DĐê-nôn) dùng lý 
lưận về tồn tại bất động và 
bất biến đề đối lập với lý 
đuận về sự thay đồi và về tính 
nhiều về của tự nhiên. Với 
luận điềm siêu hình của họ 
-về tồn tại bất động, luận điềm 
phủ nhận tính nhiều về của 
.‹hiện tượng và sự thay đổi 
.của tự nhiên, phái.Ê-lê đã mở 
-cửa.cho chủ nghĩa duy tâm. 

Thời kỳ thứ hai (thế kỷ 
thứ V trước công lịch) là 
thời kỳ phồn vinh của chế 
độ đân chủ chủ nô Cổ Hy- 
lạp. Đối tượng của triết học 
được mở rộng và đi vào bề 
sâu. Những vẫn đề về kết cấu 
-của vật chất, về nhận thức 
:luạn, về sinh hoạt xã hội 
-được đặt lên hàng đầu. Vấn 
đê kết cấu của vật chất là 
:trung tâm chú ý của ba môn 
phái duy vật chủ ngh†a trong 
thế kỷ thứ V trước công lịch, 
.găn liền với tên tuổi của 
-A-ng-+za-go”, của Am-pê-đồ- 
-cơ-lơ” và của ¿-mô-cơ-rit. 
Theo A-na-xa-go, vật thề là 
-‹do những hạt nhỏ vật chất, 
-qnhững mầm mống của sự 
vật » (đhoméoméries *—* vật 
.chất đầu tiên vô hạn về số 
lượng») tạo thành, những 
hạt nhỏ đó khi kết hợp lại 
thì thành ra những vật thề 
cùng có những tính chất như 
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những hạt nhỏ đó. A-na-xa- 
go đùng lực lượng bên ngoài, 
dùng cái nu (noũs, trí tuệ 
của vũ (trụ) tức là vật chất 
mồng nhất và nhẹ nhất đề 
giải thích sự vận động. Am- 
pê-đô-cơ-lơ đạy rằng thế giới 
là do bốn “nguyên tố » tạo 
thành (lửa, không khi, nước 
và đất), bốn “nguyên tố * đó 
do hai sức mạnh vật chất là 
«vêu» và «ghét» làm cho 
vận động. Chủ nghĩa đuy vật 
cô đại đạt tới mức phát tr;iền 
cao nhất trong lý luận nguyên 
tử của Đê-mô-cơ-rit Ð°-mô- 
cơ-rit là «bộ óc bách khoa 
toàn thư đầu tiên trong 
những người Hy-lạp » (Mác — 
Ăng-ghen: Toàn (áp, bẵn 
tiếng Nga, quyền 4, trang 
120), là đại biều xuất sắc 
nhất của khoa học thống 
nhất, chưa phân ngành trong 
thời cô đại. Theo Đê-mô-cơ- 
rit, cơ sở của vật thề là do 
hai nguồn gốc họp thành: 
nguyên tử và chân không. 
Nguyên tử là những hạt rất 
nhỏ không thề chia cắt được 
của vật chất, nguyên tử là 
vĩnh viễn và không thay đồi. 
Sự phát sinb và sự tiêu diệt 
của những thế giới vô hạn 
và của mọi vật tự nhiên đều 
là kết quả sự kết hợp của 
nguyên tử vận động trong 
chân không. Lý luận nguyên 


“hẻ®+⁄ 
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tử của Đê-mô-cơ-rit là lý 
luận máy, móc. Đối với phái 
ngụy biện”, những người -thày 
đạy đầu tiên về ®tri tuệ” và về 
tài hùng biện, thì con người 
và quan hệ của con người 
đối với thế giới là (rung 
tấm nghiên cứu của triết 
học. Nhiều người trong phái 
đó gia nhập phái đân chủ 
chủ nô và phái đuy vật chủ 
nghỉa. Một lập đoàn khác 
của phái ngụy biện lại có 
quan điềm phản động, phản 
đân chủ. Nhà ngụy biện xuất 
sắc nhất là nhà duy vật chủ 
nghĩa Pơ-rô-ta-gô-rát, ng 
chỏ rằng người là “thước đo 
của vạn vật», và cảm giác 
là nguồn đuy nhất của nhận 
thức. Triết học của Pơ-ita- 
lồn”, lãnh tụ của phe duy 
tâm chủ nghĩa, đại biểu về 
tư tưởng của bọn quý tộc 
phản động, là triết học đối 
lập với chủ nghĩa duy vật 
của Đê-mô-cơ-rít. Pơ-la-tôn 
tiếp tục việc giảng dạy triết 
học duy tâm chủ nghĩa, có 
tính chất tôn giáo và đạo 
đức của AÄô-cơ-ráf”, Pơ-la- 
lôn đưa ra một thế giới 
tưởng tượng gồm những 
quan niệm vĩnh viễn và 
không thay đổi đề đối lập 
với một thế giới gồm ˆ`những 
sự vật thay đổi và không 
hoàn thiện, theo Pơ-la-tôn 


thì thế giới sau chỉ là hình 
bóng của thế giới trước. Là 
kẻ thù của khoa học cổ đại, 
Pơ-la-lôn chủ trương rằng 
thế giới là do một vị thần 
sáng tạo ra, Pơ- la-~tõn 
quy kết sự hiều biết thành 
sự nHớ lại những quan 
niệm mà linh hồn bất tử và 
phiêu: diêu đã có được đo 
trực quan trước khi nhập 
vào thân thề. Quan điềm xã 
hội và chính trị của ông 
cũng phản động như triết 
học của ông. Cuộc đấu tranh 
giữa triết học duy vật của 
Bê-mô-cơ-rit và tr lết học,đuy 
tâm chủ nghĩa của. Pơ-la-tôn 
là (rung tâm của toàn bộ 
lịch sử: triết học Cồ Hy-lạp. 
Sự đối lập đó đã phản ánh 
và phản ánh rð ràng ý nghĩa 
tiến bộ của chủ nghĩa duy 
vật và tác dụng phản.:động 
của chủ nghỉa duy tâm trong 
lịch sử của .khoa học. Đó là 
biều hiện sự đối kháng về 
chính trị giữa phái đân chủ 
và phái quý tộc trong xã hội 
nô lệ. «Sự biểu biết có tính 
chất bách. khoa toàn thư của 
A-ri-stốtÝ (Như trên, trang 
117), là sự tông kết của triết 
học và khoa học cỗ đại.:Á:ri- 
siốt° đã bác lại.lý luận của 
Pơ-la-tôn về các quan niệm. 
Khi giải quyết uấn đề..cơ bản 
của triết họt”, A-ri-stốt đo dự 
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giữa chủ nghĩa đuy vật và 
chủ nghĩa duy tâm. Ông coi 
vật chất là một thực thề ỳ 
trơ và ngừng trệ, và đối với 
ông,,,hình thức phi vật chất 
là, bản. nguyên sảng. tạo và 
vận động. À- ri-stốt đã có tác 
dụng tọ lớn trong sự phát 
triền. . phép biện chứng. và 
lệ-gích. Ông là người đầu 
tiên... đã phân tích các hình 
thức của tư duy.: 

. thời, kỳ: thứ ba goi là thời kỳ 
Hy-lạp hóa, là thời kỳ khủng 


hoảng và suy,tần của xã hội 


nô lệ. Những khoa học thực 


chứng định ra phương pháp. 


nghiên cứu giới tự nhiên 
bắt. .đầu tách khỏi triết học đã 
được.. coi là khoa học. bao 
quát tất cả. .Ê-pi-qupa" và 
môn. phái của ông tiếp - tục 
đường lối duy vật của triết 
học cổ đại. Là người duy 
vật và vô thần, É-pi-quya 
khôi phục lại học thuyết 
nguyên tử của Đê-mô-cơ-rit 
và bảo vệ học thuyết đó 
chống lại chủ nghĩa thần bi 
và tôn giáo: Ông đưa vào học 
thuyết đó nhiều sự thay đồi, 
mà chủ yếu là: quan điềm 
sau đây : nguyên tử tự phát 
« đi chệch » khỏi đường thẳng 
(do những nguyên nhân bên 


trong gây nên),vì vậy nguyên. 


tử có thể gặp nhau, ông dạy 
rằng mục. đích của. triết học 
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là hạnh phúc của con người; 
muốn được sung sướng phải. 
thoát ra khỏi mê tín tôn giáo 
và làm chủ quy luật của tự 
nhiên. Lu-co-re-zơ* (thế kỷ 
thứ L trước công 1ịch) là học. 
trò và là người phổ biến họo 
thuyết của Ê- “pi-quya trong Cô 
La-mä. Bắt đầu. từ,thế kỷ thứ 
II và thứ II trước công lịch, 
cuộc tông khủng hoảng và sự 
suy tàn của chế độ nô lệ đã 
làm cho, triết học suy đồi 
theo. Những môn. phát khác 
nhau của thời đại 'Hy-lạp hóa. 
và thời đại La-mä (phái hàn: 
lâm viện, phái ,xtô-ich, phái 
hoài nghi luận, v.v...) biều 
hiện sự thoái hóa rõ. rệt của 
tư tưởng triết học đang rơi 
vào chủ nghĩa. duy tâm và 
chủ nghĩa thần. bị. 

Ngày nay những nhà tư 
tưởng phản động xuyên tạc. 
triết học cỗ đại đề đấu tranh 
chống lại chủ nghĩa duy vật 
và chống lại khoa học. Chúng 
tuyên bố rằng Đê-mô-cơ-rit, 
Ê-pi-quya và những nhà duy 
vật.khác của thời “cổ đại là 
vô đạo đức và không xứng 
đảng là nhà triết học, Chúng 
định làm sống lại học thuyết 
phần động về quan riệm xà 
về Nhà nước. « lý tưởng» của: 
Pơ-la-tôn, mưu mô làm cho. 
học thuyết đó thích.hợp với 
việc phục vụ chủ nghĩa thần 
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bí tôn giáo, và định chứng 
minh rằng chính sách của 
các giai cấp bóc lột là đúng: 

"Những tác giả kinh điền 


của chủ nghĩa Mác — Lê-nin: 


đănh giả rất cao những đại 
biểu của chử nghĩa duy vật và 
của phép biện chứng Cỗ Hy- 
lạp. Ắng-ghen nói rằng những 
nhà triết học Cổ Hy-lạp là 
những « nhà biệnh chứng bầm 
sinh» không đeo kỉnh duy 
lâm ghủ nghĩa khỉ xem 
xét tự nhiên. Trong bút kỹ 
về «Bài giảng lịch sử triết 
học» của Hề- ghen, Lê-nm: 
công kích mưu mô của nhà 
duy tam: chủ nghĩa Htê-ghen 
muốn làm giảm ở nghĩa của 
tư tưởng duy vật chủ nghĩa 
của Đê-mõ-cơ-rit và Ê-pi- 
quya. Trong cuốn Chủ nghĩa 
duy uật ouà chủ nghĩa ` kinh 
nghiệm phê phán”, Lề-nin 
đem đường lối: duy vật chữ 
nghĩa của Đê-mô-cơ-rit rà 
đối chọi với chủ nghĩa đuy 
tâm của Pơ-la-tôn. Trong 
cuốn Dung 0uát biện chứng 0à 
đuự oật lịch sử, Xta'lin nhẵn 
mạnh về ý nghĩa của phép 
biện chứng Cô Hy-lạp. 


TRIẾT HỌC CỦA TỰ 
NHIÊN. Triết học của tự 


nHiên được truyền bả nhiều 


nhất trong thế kỷ XVII và 
XVỊI, thời kỳ mà các khoz 
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học (lực nghiệm chưa thể 
giải thích nH:ều hiện tượng. 
và sự liên hệ Lhổ biến khách 
quan của những biện tượng 
đó. Triết bọc của tự nhiên 
đã tiêu biếu cho một ý: định 
tim hiều thế giới bằng những 
nguyên. tắc trừu tượng, tư 
biện. Trong cuốn kLúf-oích 
Phơ-báth uà sự- cáo chung 
của triết học cô: điền Đức” 
Ăng- ghen đã vạch ra đặc 
điềm sâu xa cửa triết học của 
lự nhiên. Ắng-ghen ch ra 
rằng khoa học thực nghiệm 
hiện: đại khiến có thể phác ` 
ra bức tranh của tự nhiên 
bao gồm tất cả- mọi sự vật, 
nhiệm vụ đö xưa kỉa là nhiệm 
vụ của triết học của tự nhiên, 
một thứ triết học thay thể 
«( những quan hệ chân thực 
còn chưa biết được bằng, 
những mối quan hệ lý tưởng, 
ảo tưởng, bằng cách Lỡ m 
những sự vật còn fhiếu sót 
bằng những điều tưởng 
tượng, và lấp những chỗ còn 
thiếu trong hiện thực bằng 
sự tưởng tượng đơn thuần. 
Làm như vậy; triết học của: 
tự nhiên đã có nhiều tử 
tưởng thiên tài, đã dự đoán 
trước được một số phát biện, 
nhưng đồng thời nó cững để 
ra nhiều sự vô lý. Lúc đó thì 
cũng không thề nào khác thể 
được. Ngày nay, lúc mà chỉ 
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cần dùng phép biện' chứng 


đề giải thích: nhữhg- kết quả- 


của việc nghiên cứư:tự nhiên, 
nghĩa là giải thích theo quan 
điềm mối liên hệ của tự 
nhiên, cũng có thề đi đến 
một « Rệ thống của tự nhiên » 
làm thổa mãn mọi người 
trong thời đại chúng ta; lúc 
mà mặc đầu những nhà tự 
nhên học được đào tạo 
(rong: rường học siêu hình 


không muốn-nhưng›ttñh chất 


.biện chứng cửa mối liên hệ 
đó vẫn. cứ: thâm: nhậu: vào 
đầu óé cửa họ, thi: triết học 
của. tự: nhiên hoàn toàn bị 


lóại. bổ: Mọi mưu mô làm: 


sống lại triết học của. tự. 
nhiên chẳng. những. là thừa, 


mà còn è một bước lủi » (Ăng:- 
ghen : Lủí-uich. Phơ-bách 0à. 


sự, cáo chung của triết học cỗ 
điền Đức, bản tiếng Pháp, 
Mát-xcơ-va 1946, trang. 51), 
Chủ nghĩa duy tâm Đức — 
Sen-linlh “và Hê-ghen®—là biều 


hiện điền hình nhất của triết. 


học của tự nhiên. Theo Sen- 
linh, nhiệm vụ của triết học 
của tự nhiên là «xây dựng 
nên vật chất ». « Linh hồn của 
thể giới» là lực lượng liên 
kết và tổ chức các hiện tượng. 
Scn-linh coi tự nhiên và sự 


tiến hóa của tự nhiên lš một 
hành động hướng về một mục: 
đích, một ý muốn hướng 


93 
về sự hoàn thiện, vỏ tính 
hoàn chỉnh nghị thuật 


Ảnh sảng là: « sự trực quan: 
nội bộ của tự nhiến › và tr ọộng: 
lực là «sự trực quan bên 
ngoài của tự nhiên». Theo: 
He-ghen, tự nhiên là «hiện 
thân» của Tinh thần, của. 
Quan niệm tuyệt đối. Bản: 
thân tự nhiên không có tính. 
chất thống nhất và hoàn 
chỉnh, bản thân hiện. tượng: 
là rời rạc; cái liên kết các- 
hiện tượng là sự phá' triền 
của « Quan niệm tuyệt đối ». 

Như. vậy Hê-ghen phủ: nhận. 
sự: tiến hóa (rong tự: nhiên: 
hữù cơ và tự nhiên vô: cơ. 
Việc coi: thường những tài: 
liệu 'kinH nghiệm do những: 
khoá học thực ngHiệm: 
cúng. cấp, đãi để ra những: 
tư: tưởng: quải' gở.: và vô: 
lý‹cđó. Ví dụ, Hê-ghen tin: 
rằng việc hải nho pHải phụ. 
thuộc vào sự xuất hiện của: 
sao chổi, v.v... Ắng-ghen đã: 
phê phân: nghiêm khắc triết 
học của tự nhiên; nhưng. 
đồng thời: Ảng-ghen cũng chỉ 
ra một vài yếu tố tích cực- 
của triết học của tự nhiên, sự: 
cố: gắng vượt lên trên việc- 
mô tả sự vật bằng cách đơn. 
thuần dựa vào kinh nghĩ. m,. 
và: chỉ ra một vài dự đoán 
sấu sắc chẳng hạnh như quan. 
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niệm về phát triền đo Ô-ken 


(1779—1851) nêu ra. 

Những khoa học tiên tiến 
không cần đến một thứ triết 
học của tự nhiên đặt ở phía 
trên mình, bởi vì chủ nghĩa 
duy vật biện chứng đã vũ 


trang cho các khoa học đó. 


bản ven: phap tìm tòi mạnh 

“Nhưng ngày nay khoa 
họt và triết học phản động 
vẫn mưu mô làm sống lại 
những lý luận quái gở của 
triết hộc của tự. nhiễn, 


TRIẾT HỌC. « CHỈNH THÊ › 


(Chỉnh thề luận) Một loại 


triết học duy:tâm:do nguyên 
soái Anh tên là Smút-xơ 
(1879-1950) sáng lập ra. Đó là 
một hệ thống phản động dựa 
trên sự xuyên tạc một cách 


thần bí nguyên tắc thống nhất. 
và. nguyện tắc liên hệ lẫn: 
Nhắn mạnh vào tính. 
có trước củn.« chỉnh thề ) đối 


nhau. 


với «cục. bộ và sự không 
thề quy kết «chỉnh thề» 
thành những bộ phận hợp 
thành của nó, triệt học đó làm 
cho khái niệm *chỉnh thề» 
có một nội dung duy tâm và 
thần bí ; vũ trụ được coi như 
là một hệ thống «chỉnh thề » 


thân bí. Smút-xơ rút ra ở triết. 


học của ông ta những kết 
luận chinh trị phản động rö 


rệt: ông ta tán đương chủ 
nghĩa thực dân Anh, yêu cầu 
các dân tộc và các giai cẤp 
bị nô,đdịch ngoan ngoãn phục 
tùng một cái gọi là, *chỉnh 
thề » cao cấp. 


TRIẾT HỌC KINH VIỆN 
(Do chữ la- tỉnh scolasticus có 
nghĩa là; nhà trường). Danh 
từ chỉ học phải chiếm địa vị 
thống trị của. triết học trung 
cỗ được giảng dạy ở nhà 
trường,/Thời kỳ đó, triết học 
là «đầy tớ: của thần học”, 
không nghiên cứu tự nhiên, 
thế giới chung quanh mà chỉ 
nút ra những kết luận cụ thề 
từ những giáo điều chung của 
Giáo hội và „quy định quy 
tắc -hành vi của người ta. Do 
đó, mọi lý luận nghèo nàn, 
tách rời đời sống, mọi sự 
cãi chữ nhau, chỉ bằng cứ vào 
những khái niệm chung và 
những suy lý, coi thường sự 
thật và thực tiễn, đều gọi là 
«riết học kinh viện ». Thời 
kỳ đầu, triết học tư sẵn phát 
triền trong cuộc đấu traih 
chống triết học kinh viện. 
Ngày nay, nó phục hồi friết 
học kinh viện trung cỗ nhằm 
mục đích làm “căn cứ }ý 
luận » cho chính sách của 
chủ nghĩa để, quốc. 


THIẾT HỌC NGỮ NGHĨA 
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TRIẾẾỔ HỌC MÁC-— LỄ- 
NIN. Xem: Chủ nghĩa Mác— 
1¿-nin; Chủ nghĩa duy uật 
biện chứng; Chủ nghĩa duụ 
bật lịch sử; Chủ nghĩa duụ 
uật triết học mác-xỉt; Phương 
pháp biệh chứng mác-xÍt 


TRIẾT HỌC NGỮ NGHĨA. 

"Trào lưu thịnh hảnh tròng 
triết học tư sản, _ một biến 
chủ quan, một Hình thức đặc 
biệt của Hệ tư tưởng suy đồi 
của thời đại đế quốc chủ 
nghĩa. Đại biều chủ yếu của 
triết học ngữ nghĩa là: Ri-sa, 
Các-nắấp và một số người 


khác. Triết học ngữ nghĩa có. 


ảnh hưởng lớn đến pháp luật 
học, luân lý học, và môn 
phê bỉnh văn học của giai 
cấp tư sẵn, Triết học ngữ 
nghĩa liên hệ mật thiết với 
thực chứng luận lô-gich”, mà 
nó là biều hiện cực đoan. 
Triết học ngữ nghĩa khôi 
phục duy danh luận” của 
triết học kinh viện thời trung 
cồ: nó khác duy danh luận ở 
chỗ nó liền hệ mật thiết với 
chủ nghĩa duy tâm chủ quan. 

Ngữ nghĩa học là một 
ngành của ngữ văn học, ngữ 


nghĩa học nghiên cứu ý nghĩa. 


của các fừ. Nhiều nhà đuy 


tâm hiện đại tuyên bố rằng: 


ngữ nghĩa học là «khoa học 
@ 


TĐề8 


của những khoa học", Điểm 
xuất phát của họ là luận điềm 
chơ rằng những khái niệm 
chung chỉ là những phù hiệu 
ước lệ, chỉ là sự hỗn hợp 
âm thanh không có nghĩa gì 
và không phản ánh gì hiện 
thực cả. Theo quan điềm sai 
lầm đó, thÏ lý luận khoa học 
chỉ la kết cấu của những lời 
lề trống rỗng che lấp «kinh 
nghiệm ?. Những nhà đuy tâm 
theo ngữ nghĩa học cho, rằng 
nhiệm vụ của triết học không 
phải là phân. tích những sự 
vật thực tại và mối quan hệ 
của những vật thực tại đó, 
mà là phân tích các từ và sự 
hỗn hợp của các từ; không 
phải là nghiên cứu Hiện thực 
khách quan mà là nghiên cứu 
kết cấu của ngôn ngữ, của 
tiếng nói. Những nhà duy 
tâm ngữ nghĩa phủ nhận quy 
luật khách quan, phủ nhận 
mối liên hệ nhân quả tất yếu 
giữa các hiện tượng, họ cho 
rằng bản thân những nhà triết 
học đùủng ngôn ngữ đề «tö 
chức? và *chỉnh đốn» thể 
giới, Theo họ, nguồn gốc của 
mọi sai lầm về triết học và 
mọi sự bất đồng ý kiến về 

chính trị là do ngôn ngữ 
không hoàn thiện; phưỡng 


*pháp đúng đắn đuy nhất đề 


giải quyết mọi vấn ề triết 
học và xã hội, đề xóa bỏ mọi 
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sự sai lâm và lộn xộn là hoàn 
thiện ngôn ngữ. và sáng tạo 
ra một «ngôn ngữ » TH vã 
langue) khoa học chính xác. 
Những nhà «ngữ nghĩa học » 
nói rằng mọi mâu, thuẫn, -gial 
cấp và mội tai họa xã hội là do 


ngôn ngữ "thông hoàn. -thiện. 


và đo thiếu một nền văn. hóa 


ngữ nghĩa. Triết học ngữ. 


nghĩa đảo lộn hết thầy : theo 
nó thì mâu thuẫn xã hội 
không phải là nguyên nhân 
của sự xung đột tư tưởng và 
sự «không hiền biết» lẫn 
nhan, 
quy đều là do khuyết điềm 


của ngôn ngữ, một phương 


tiện giao thiệp giữa. người và 
người; không phải là việc 
giải phóng thực sự quần 
chúng lao động bị chủ nghĩa 
tư bản áp bức sẽ xóa bỏ 
những mâu thuẫn xã hội, mà 
là việc «thanh trử” những 
từ không chính xác ra khỏi 
ngồn ngữ. Tất cả những cái 
đó không phải chỉ là chủ nghĩa 
duy tâm, mà còn là một mưu 
mô đề hèn của những nhà tư 
tưởng phản động muốn dùng 
triết học kinh viện ngữ nghĩa 
và việc cải cách ngôn ngữ như 
một phương tiện thần kỳ có 
thê khắc phục được mọi khó 
khăn của khoa học và mọi 
đau khô trên trái đất, đề đối 
lập với đấu tranh giai cấp, 


trải lại tất cả chung 


THIẾT HỌC PHƯỢNG. ĐỒNG cô ĐẠI 


———————_-——— 


với .đấu tranh của các::dân 
tộc giành hòa bình ,và tự doz 
Đối với những nhà triết học. 
mác- -xit;.học thuyết, Mác - —Lê- 
nin. về tác đụng chân chính và 
địa. vị của ngòn ngữ trong đời 
sống xã hội là, một vũ: khi đễ 
đấu lranh chống lại Học 
thuyết phản. động đó. Xem : 
Ngỏn, ngữ). 


TRIẾT HỌC PHƯƠNG 
ĐỒNG CỒ. ĐẠI. Lịch sử 
phượng bông cỗ đại là lịch 
sử chế độ nô lệ, là lịch sử 
phát sinh và phát triền của 
một Nhà, „nước chuyên chế,, 
là lịch sử tan rã của công 
xã. nguyên thủy, là. lịch sử 
của một sự phân hóa giai cấp 
ngày „càng tăng thêm, là lịch 
sử của cuộc đấu tranh xã hội 
gay gắt. Cuộc đấu tranh đó đã 
để ra những mầm :mống của 
tư tưởng tự do, những sự 
phản kháng đầu tiên chống, 
lại tin điều tôn giáo ; một số. 
mầm mống của thế giới quan 
duy vật xuất hiện, lý luận. 
chính trị đầu tiên đã ra đòi. 
Ở Cô Ai-cập, những đòn đã 
kíchđỉ đầug tiên chống lại 
những quan niệm tôn giáo: 
cỗ truyền nhằm vào tin điều: 
về thể giới bên kia.,« Bài ca 
của người đảnh đàn thụ cầm ›. 
nồi tiếng, một ,tác phẩm cô. 
điển của văn học cổ Ai-cập,. 


đã hoai nghỉ tin điều này: 
«Không có ai trở lại đề kề 
chuyện về thể giới bên kia ». 


Kiến trúc, nông nghiệp, việc 


dẫn thủy nhập điền, v.v... đòi 


hồi phải lích lũy và hệ: thống. 
: : hình. 
bọc, cơ học, thiên văn học,. 


hóa những, trí thức 


những điều đại cương về hóa 
học và kỹ thuật học về vật 
liệu. Việc phát mỉnh chữ 
tượng hình ở Hy-lạp đã đánh 
dẫu trình độ. sâu sắc và mở 
rộng của tri thức nhân loại, 
điều đỏ lại làm nẩy ra những 
mầm mống tủa một thế giới 
quan đuy: vật. Pơ-luy-tác-cơ 
quả quyết rằng nhà triết học 
Hy-lạp.7a-lé?” ‹đã mượn của 
người Ai:cập quan niệm cho 
rằng nước là: nguyên:,,nhận 


đầu tiên và là::'bản nguyên' 


của vạn vật”. Trong những 
văn kiện Gỗ Ai-cập, thường 
đây dãy những điều bịa :đặt 
và ảo tưởng tôn giáo, nhưng 
người ta cũng thấy một số 


bài có nội dung khác hẳn.. 


Ví dụ như: «Đòng nước 


mát của; xử sở mày đã đẻ-ra ` 
mội sinh vật, vạn vật đều từ 
đó mà ra ”, Song, những mầm: 


mống tư tưởng tiến bộ Cô 
Ai-cập đã bị những học thuyết 


tôn giáo dụy tâm chủ nghĩa. 


bóp nghẹt; 
Cũng như Ai-cập, xử Ba-bi- 
lô-ni đã có ảnh hưởng lớn đối 


TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CÔ ĐẠI. 


._ ,ẾP 
@ua 


W7 


với. sự tiến bộ của khoa học 


và của triết học: trong thế 
giới cô đại. Hệ thếng-con số 
Ba-bi-lôni cố trước 
những chữ số Ả-rập: Những 
nhà toán học Ba:bi-lô-ni đã 
định ra ©ơ:sở của đại số học, 
đã biết lấy căn số bậc hai 


xà bật ba và đã hiều 


những nguyên lý của hình 


học, kề cả định lý nồi 
tiếng của Pi-ta-go. Thiên 


văn học Ba-bi-lô.ni đã chế 
ra được bản đồ bầu trời với 
những ngôi sao có thể trông 
thấy được. Cuộc biện luận 
giữa, tên chủ.nô và người nô 
lệ của hắn: về ý nghĩa cuộc 
đời là một thành tích của 
phép biện chứng của Ba-bi- 
lỡ-ni. Người nô lệ rất thông 
minh và được đời sống giáo 
đục, thì trái hẳn với tên chủ 
nô là kẻ nghiêng ngả tứ phia 
và không thê hiều được mối: 
mâu thuẫn giữ nguyện vọng 
của mình và hiện thực. 
Nhưng cũng ở Ba-bi-lô-ni, 
nBững. mầm mống của tư 
tũởng duy vật ngày càng bị 
chèn lấn bởi những: bọc 
thuyết tôn giáo; duy tấm chủ 
nghĩa, biều hiện của giai cấp 
chủ nô bóc lột thống trị. 
Những trào lứu đầu-:tiên 
và những môn phải triết học 
duy: vật đầu tiên, xưäất biện ở 
Ấn-độ và ở Trung-quốc, đã 
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vượt xa những quan niệm 
triết học của Ba-bi-lô-ni và 
của: Ai-cập. Đời sống xã hội 
ở Ấn-độ và Trung-quốc đã 
đạt đến một trình độ rỡ rệt 
cao hơn trình độ các „nước 
khác ở Viễn-đông. Ở Ấn-độ, 
sự phát triền đó ăn khớp với 
thời kỳ mà chế độ nô lệ bắt 
đầu vượt quá phạm vi chật 
hẹp của chế độ đẳng cấp. 
Việc chia xã hội ra thành các 
đăng cấp chẳng những đụng 
chạm đến nông dân, mà còn 
đụng chạm cả đến thương 
nhân và thợ thủ công ở thành 
thị, và ngăn trở lực lượng 
sản xuất phát triền. Một làn 
sóng phần đối chống lại sự 
bạo ngược của đạo Bà-la-môn 
và bọn tăng lữ của đạo đó 
cố bảo vệ chế độ đẳng cấp, 
đã rung động nông dân và 
đân chúng thành thị (thương 
nhân và thợ: thủ công). Trong 
đời sống xã hội, những yếu 
tố mới được tăng cường, 
những yếu tố này chống lại 
chế độ cũ về sự độc tài độc 
đoản của nó, về việc tắng lữ 
thì có toàn quyền mà quần 
chúng thì bị khổ nhục. Những 
mâu thuẫn sâu sắc đó phản 
ảnh trong lĩnh vực tư tưởng. 
Trong thời kỳ đó, một trào 
lưu duy vật gọi là *sảc-va- 
cát» (chärväkas) xuất hiện 
trong triết học Ẩn-độ. Người 


ta phỏng đoán rằng Sác-va- 
cát; một nhà tư tưởng cô đại, 
đã đặt tên mình cho khuynh 
hướng triết học đó. Theo một 
giả thuyết khác thì ®sác-va- 
cát » là do hai chữ họp thành : 
«sa-ru» (chãru) nghĩa là có thê 
hiều biết được, và «va-cät» 
(väkas) nghĩa là lời nói. Một 
danh từ khác dùng đề chỉ 
khuynh hướng duy vật 
đó, là « lô-ca-i-a-ta * (lokaya- 
ta) có thề có nghĩa là 
« quan điềm của những người 
thường dân”. Cái tên đó đã 
nhẵn mạnh tính giản đơn của 
những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa duy vật mà người 
ta nhằm chống lại bằng những 
lời lề tỉnh vi của các môn 
phái duy tâm và thần bí. 
Nhiều nhà thông thái cho 
rằng môn phái duy vật Cô Ai- 
cập là do nhà hiền triết Bơ- 
rỉ-ha-xpa-ti lập ra; người ta 
cho rằng ông này đã làm 
nhiều bài thơ biều hiện tính 
độc lập của tư tưởng. 
Những nhà triết học đó 
thừa nhận tính vật chất của 
thế giới. Vạn vật đều do bốn 
nguyên tố hợp thành : không 
khí, lửa, nước và đất. Thân 
thề người ta cũng do. bốn 
nguyên tố đó hợp thành. Sau 
khi chết đi, người ta, cây cỏ 
và động vật lại biến thành 
những nguyên tố đó. Ý thức 
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là đặc tính của nhục thề. Rời 
khỏi nhục thề thì không có 
« cái tôi » của người ta. Không 
phải ngẫu nhiên mà người ta 
nói: «Tôi què», “tôi mù”, 
qtôi béo" bởi vì khái niệm 
về «cái tồi* không thề rời 
khổi những đặc tính củả 
nhục thề. Nhục thề chết đi 
thì ý thức cũng hết. Linh hồn 
kbông phải là bất tử, không 
làm gì có ma quỷ và thần 
thánh, Thiên đường và địa 
ngục là đo bọn tăng lữ bịa 
đặt ra. Về mặt đạo đức, môn 
phải duy vật phê phán học 
thuyết tôn giáo chủ trương 
cẩm dục và thoát khỏi đau 
khỗ bằng cách từ bỏ mọi 
nguyện vọng và mọi tình dục. 
Đời người tất nhiên đinh liền 
với vai sướng và đau khổ. 
Kẻ nào tuyên truyền từ bỏ 
mọi sự vui sướng, viện lẽ 
rằng vui sướng sẽ dẫn đến 
đau khổ tức là kẻ đó tuyên 
truyền từ bỏ sự sống, tuyên 
truyền cái chết. Ñgười ta phải 
cố gắng đề giảm bớt đau khô 
và tăng thêm vui sướng. Luân 
lý học đó gần giống như chủ 
nghĩa Ê-pi-quya. Sự phát triền 
của triết học duy vật đạt tới 
trình độ còn cao hơn nữa 
trong nước Trung-hoa cỗ đại: 
(Xem: Triết học Trung-qguốc). 
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TRIẾT HỌC TƯ BIỆN (Do 
chữ la- tỉnh specu?atio có nghĩa 
là: trực quan), Triết học d›:v 
tâm quan sát hiện thực (thco 
những nguyên tắc (ién thiên 
chung chung, theo tư biện 
thuần tủy, không đếm xỉa gì 
đến kinh nghiệm. Đối với 
triết hộc tư biện, «lực lượng. 
thuần túy của trí tuệ” là 
nguồn gốc chủ yếu của nhận 
thức. Những nhà triết học tư 
biện tưởng tượng. rằng chỉ 
cần phát mình ra một số 
nguyên tắc là có thề bắt. hiện 
thực khách quan theo những 
nguyên tắc đó. Đại biêu chính. 
của triết học tư biện là ØÐ¿c- 
cúc-(ơ”,  Lai-nifP, Hê-ghen". 
Phê phán phương pháp đó, 
Ăng-ghen nhấn mạnh rằnz 
điềm xuất phát của triết học 
mác-xit hoàn toàn trải với 
điềm xuất phát của triết học 
tư biện. « Nguyên tíc không 

phải là điềm xuất phát của 
việc nghiên cửu, mà là kết quả 
cuối cùng của việc nghiên 
cứu; những nguyên tắc đó 
không bị áp dụng, vào tự 
nhiên, vào lịch sử loài người 
mà là trừu tượng hóa từ trong 
tự nhiên và lịch sử loài 
người ; không phải tự nhiên 
và loài người thích ứng với 
những nguyên tắc đó, trải lại 
chỉ có những nguyên tắc nào 
phù hợp với tự nhiên và lịch 
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sử mới là những nghyên tắc 
chính xác *. (Ắng-ghen : Chống 
Đug-rinh, bản tiếng' Pháp, 
Pa-ri, 1950, trang 63). 


TRIẾT HỌC TRUNG CỒ. 
Triết học. của xã hội phong 
kiến. Trong thời kỳ đó, tôn 
giáo là hệ:tự tưởng thống trị. 
Những cuộc khởi nghĩa. của 
nông dân và của dân thành 
thị chống lại chế độ bóc: lột 
phong kiến, đồng thời cũng 
có tính chất * dị giáo ý, nghĩa 
là chống lại Giáo hội chính 
thức Công giáo), đồn lũy của 
chế „đô phong kiến. Giáo phụ 
học”, tức: học thuyết của 
những Phụ: lão của Giáo 
hội * lä học thuyết đầu tiên 
đã mưu mô làm cho những 
giáo lý của đạo Thiên chúa 
được thừa nhận. Tính hẹp 
hòi tôn giáo, sự thù hẳn ghê 
góm đối với khoa học, sự 
bào :chữa cho :ách áp bức 
phong kiến, việc kêu gọi thực 
hành :cấm dục một cách: giả 
đối, đó là những đặc điềm của 
giáo phụ học. Téc-tuy - liêng 
(khoảng 160 — 230) tuyên bố: 
« Vì là vô. lý;;nÈn tôi tin». Ô- 
guýt-xtanh” tuyên bố :rằng 
quyền lực của Giáo hội cao 
hơn quyền lực thế tục và 
tuyên truyền cho sự thống 
trị của Giáo hội đạo Thiên 
chúa đối với toàn thế giới; 
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hệ. thống của. Ô-gujt-xiank 
dựa trên chỉ nghĩa Pơ-la-tôn 


mới”>~ một học thuyết thần bí 


và dụy tâm. Từ thế kỷ thứ 
VIII đến thế kỷ thứ X, ở 'Tây 
Âu, xuất hiện trào lưu chính 
của triết học ĐỀ. cỗ, tức 
triết học kinh tiện nó hình 
thành hẳn vào thế kệ XI nhờ 
sự củng cố của Công giáo. 
Môn phái tộn giáo đó của giai 
cấp thống trị độc quyền chỉ 
phối nền giáo dục. Những 
nhà triết học kinh viện đã 
làm chó sự hỗn hợp chiết 
trung chủ nghĩa và giả tạo 
của những hệ:thống duy tâm 
chủ: nghĩa cỗ đại'fhích;ững 
với những nhũ öầu cửa đạo 
Thiên chúa. Lúc đầu chủ 
nghĩa Pơ-la-tôn (Xem : Pơ-la- 
tôn) đã có ảnh hưởng lớn 
nhất, nhưng bắt đầu từ thế 
kỷ XUI, chủ nghĩa A-ri-xtốt 
bị xuyên tạc: đã thay thể chủ 
nghĩa Pơ-la-tôn. Lê-nin viết: 
€ Chủ nghĩa ngu dân, tăng lữ 
đã giết chết yếu. tố sống, và 
làm. cho yếu tố chết trong 
học thuyết A-ri-xtốt trở nên 
vĩnh viễn ». CBát kỹ triết học, 
bản tiếng :Nga, trang 303). 
Phái tăng lữ biến lô-gich của 
A-ri-xtốt thành «triết họp 
kinh viện cứng nhắc ». €Triết 
học la đầy tớ:của thần học”, 
Giáo hội đã.-qui định vai trò 
của triết: học -kính :viện như 


thế đó. Nhiệm vụ chính của 
triết học kinh viện, do tinh 
chất giai cấp c cửa nó qui định, 
là thuyết phục cho quần 
chúng nhân dân tin rằng chế 
độ bóc lột phong kiến là đo 
chính Thượng đế tạo ra và 
là hợp với đạo trời; đấu 
tranh chống lại chế độ Bỏe 
lột phong kiến có nghĩa là 
chống lại ý chỉ của Thượng 
.đế. Những nhà triết học kinh 
viện đã dùng. đến những thủ 
đoạn, những: lý lề tỉnh vi, 
thuần tủy hình thức và giả 
tạo đề cố bào chữa và bảo 
vệ tư tưởng, hệ `chính Ihức 
của Giáo hội. Họ không đếm 
xa. gì tới những tài liệu của 
"Kinh nghiệm, chỉ Lich biển 
luận: một cách rổng tuếch ⁄h 
viện dẫn những sách vở cố 


uy tin giã tạo. Học thuyết có, 


ảnh hưởng nhất là học thuyết 
của ?ô-mát Đa-canh”. Tô-mát 
Đa-canh có mều đồ dùng chủ 

niưhĩa A-ri-ktốt đã bị xuyên 
đạc đề chứng. thựế cho giáo 
lý củá. đạo Thiên chúa và đề 
làm 'cho chế độ phoúg kiến 
đang thống trị “được tHừa 
mhận về mặt triết học ». Cuối 
thế kệ XIX, Giáo hoàng. tuyên 
bố rằng học thuyết của 
*“thánh)" Tô-mát là «triết 
học chân chính duy nhất » 
cửa Giáo bội Công giáo. Bọn 
mgu đấn chủ nghĩa hiện đại 
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cũng sùng bái Tô-mát Đa- 
canh. 

sự phát sinh của những 
khuynh hướng triết học đối 
lập, phần ánh cưộc đấu tranh 
giai cấp trong lòng chế độ 
phong kiến. Có ý nghĩa nhất 
là cuộc đấu tranh của du!) 
danh luận” và của chủ 
nghĩa thực tại Xem: « Chủ 
nghĩa thực tại» trung cô) 
trong thế kỷ X và XI. Những 
người « thực tại chứ nghĩa » 
quả quyết. rằng những quan 
niệm chung, những “khải 
niệth phổ biến» tồn tại thực sự 


như - là những thực thể: tỉnh 


thần hoặc những nguyên hinh 
có trước những sự vật riêng, 
biệt. Những người. duy danH' 
luận tin rằng chỉ có 'những 
sự vật riêng biệt,, cá biệt là 
tồn tại, còn những khái niệm 

phồ biến chỉ là những tên gọi 
giản đơn, những tên gọi mà 
người ta gắn cho hiện tượng. 
Trong cuộc đấu tranh của 
duy danh luận chống lại 
chủ nghĩa thực tại», quà 
làn sương mù thần học của 
thời đại đó, bắt đầu hình: 
thành hai phải chính 'rong' 
triết học: chủ nghĩa duy vật 
và chủ nghĩa duy tâm. Duyý 
đanh luận là một trong những 
biều hiện đầu tiên cửa chủ 
h;hïa duy. vật. Lê-nin nhấn 
niạnh rằng “cuộc đấu tranh 


Ù 


giữa phái thực tại và phái 
duy danh thời trung cỗ có 
những đặc điểm chung với 
cuộc đẫu tranh giữa phái duy 
vật chủ nghĩa và phái duy 
tâm chủ nghĩa» (Lê-nin: 
Toàn (ập, tập 20, bản tiếng 
Nga, trang 173). Duy danh 
luận có liên hệ với phong 
trào chống lại Giáo hội chính 
thức, nó là biều hiện đặc biệt 
của hệ tư tưởng của những 
thợ thủ công và thương nhân, 
của sự đang lên của những 
tầng lớp thành thị có khát 
vọng về nhận thức kinh 
nghiệm và truyền bá một sự 
độc lập tư tưởng trên một 
trình độ nào, đó. Khuynh 
hướng đó biều hiện trong 
học thuyết của A-Fơ-ia*, 

Những lực lượng xã hội nói 
trên kích thích sự hứng thú 
đối với khoa học tự nhiên 
và toán học là những môn 
học bị triết học kinh viện 
chính thức hoàn toàn khinh 
rẻ. Ở Anh, sự phát triền 
nhanh chóng của kinh tế và 
sự trầm trọng của đấu tranh 
giai cấp đã tạo điều kiện cho 
học thuyết của Rô-gie Bé- 


cơn”, một học thuyết tiến bộ 


đương thời, ra đời ; Bê-cơn 
đặc biệt chú ý tới khóa học 
tự nhiên và;kỹ thuật. Những 
quan điềm táo bạo của ông 
đã làm cho ông bị Giáo hội 
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Công giáo bức hại. Các học 
thuyết duy danh luận cũng, 
có khuynh hướng. duy vật, 
nhưng không được rõ rét. 
Đơn Xcốt (khoảng 1265 — 
1308) giải thích rằng năng 
lực suy nghĩ của vật chấtù 
đo ý chí “không thề đo lường 
được › của Thượng để đẻ ra ; 
nhưng đồng thời ông iại ra 
sức bẻ gẫy những xiềng xích. 
trói buộc triết học vào {hần: 
học. Những khuynh hướng 
đó đạt tới điềm cao nhất 
của nó trong học thuyết của 
nhà duy danh luận Guy-ôm 
Ốc-cam". Ốc-cam đã đấu 
tranh cương quyết chống lại 
Giáo hoàng. Ốc-cam đã đứng 
về phía hoàng đế và những 
người dân thành thị tiên tiến 
là những người căm ghét 
bọn hiệp sĩ äần cướp và ra 


sức làm giảm nhẹ sự chuyên 


quyền của phái tăng lữ. 

Về sau, triết học kinh viện 
thoái hóa hẳn, nhưng trong 
một thời giãn đải bọn” ngu 
đân chủ nghĩa đủ các loại 
vẫn mưu mô làm sống lại 
triết học kinh viện. Triết hộc 
kinh viện là phái thống tr‡ 
trong triết học trủng cỗ, 
nhưng không phải là pHải 
đuy nhất. Nhiều học thuyết 
thần bí khác nhau quy kết 
nhận thức thành sự «linh 
cảm» của con người, hoặc 
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thành « sự kết hợp » của linh 
hồn con người với bản 
nguyên của Thượng để, 
những học thuyết đó cũng có 
ảnh hưởng nhất định. Là kẻ 
thù của kinh nghiệm và của 
lô-gích, nên tất nhiên chủ 
nghĩa thần bí là có hại và 
phần động ; nhưng trong điền 
kiện lịch sử đặc biệt của 
thời trung cô, một số quan 
điềm xã hội của phái thần bí 
như quan điềm cho rằng 
Giáo hội, kẻ “trung gian? 
giữa Thượng để và người, là 
vô ích, rằng phái triết học 
kinh viện là thông thái 
giả. v.v... đã làm cho phái 
thần bí tạm thời đối lập với 
hệ Tư tưởng, thống trị. Ăng- 
ghen coi chủ nghĩa thần bí 
thời trung cỗ là một hình 
thức phần đối chế độ phong 
kiến. 

Thế ký thứ XV và XVI 
đánh dẫu sự cáo chung của 
triết học trung cổ. Sự ra đời 
và sự phát triền của quan 
hệ tư sản đã đẻ ra một hệ 
tư tưởng mới, hệ tư tưởng 
của thời đại Phục hưng. Văn 
hóa của Cô-ca-đơ, của Trung 
Á, của người Ảrập và của 
các dân tộc khác ở phương 
Đông, đã vượt quá văn hóa 
Tây Âu (cho tới thế kỷ thử 
XHI). Những đại biều tiễn bệ 
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của văn minh phương Đông. 
đều chú ý đến khoa học tự 
nhiên, y học, toán học, địa 
lý, kỹ thuật. Chính những. 
người À rập và các dân tộc 
khác ở phương Đông đã làm 
cho người châu Âu biết kim 
chỉ nam, thuốc nỗ, giấy, v.v.. 
Những nhà tư tưởng xuất 
sắc nhất của phương Đòng, 
Íp-nơ Xi-nd” (A-vi-xen), Íp-nơ 
Ró-sơ-đơ” (A-vơ-rô-ét), v.v... 
đã có ảnh hưởng lớn, thường. 
là tích cực, đến triết học Tây 
Âu. Qua lớp vở dày đặc của 
chủ nghĩa duy tâm đã nảy 
nở ra những khuynh hướng 
đuy vật mạnh mẽ, (tính vĩnh 
viễn của vật chất, tính mất 
đi của linh hồn cá nhân, 
tính quy luật của giới tự 
nhiên, V.V.. .). Khoa biên soạn 
lịch sử của giai cấp tư sản 
đánh giá thấp ý nghĩa của 
văn hóa phương Đông nhằm 
mục đích xác lập tư tưởng 
phản động cho rằng văn 
minh Tây Âu của giống người 
«a-ri-en", “người phương 
Bắc * là tuyệt đối ưu việt và 
đửng hàng đầu. Ngày nay, 
những nhà tư tưởng tư sản 
đang mưu mô làm sống lại 
cái thây ma của „triết học 
kinh viện trung cỗ và lợi 
dụng những «(lý luận» ngu 
dân chủ nghĩa đề phục vụ 
bọn để quốc phản động. 
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` TRIẾT HỌC TRƯNG-QUỐC. 
Một nghĩn năm trước công 
lịch, trónế thời đại (an rã 
“của công xã nguyên thủy, 
quan niềm đuy' vật tự phát 
4ñ xùất-hiện ở-'Trung-quốt. 
:Xưa kia;.-người Trung-quổc 
.c&ho ‹rằng vạn vật đều do 
năm nguyên tố (ngũ hành) 
.hợp thành : - kịm, mộc, thủý, 
"hỏa, thổ”; còn cơ ' chất chung 
.của những hguyên tố đầu 
liên đó là thực: thề vật chất, 
là «khÍ®' giống như không 
khí hoặc-ê-te. Về sau, nhờ 
sự xuất hiện học "thuyết về 
« đạo” solá Lãở tử, tức fà 
học thuýế£ về tính quy luật 
của sự phát triềh và biến hứa 
của sự vật, (ư tưởng dủỳ, vật 
nguyên thủy đó” đä-' trở 
thành cơ sở của một hệ 
thống triết học nghiêm 
chỉnh. Theo truyền` thuyết 
thi. môn phải triết học 'của 
I.äơtử:ra đời vào cuối thš 
kỷ thứ: VỊ đầu thể kỷ thứ \/ 
trước - công - lịch: Mốn- phải 
đó- chống: lại. sự chưỷên chế 
eua bọn quỷ: tộe. Lãơ: tử nói: 
4 Dân.bị đói vì: những người 
cai trị :đân thu nhiều thuế 
quá.» : 

Lão +ứ tuyền Bố rằng sinB 
hoạt của giới tự: rhiêh 'và 
của con người đi thẻo: mốt 
con đường nhất' định. tứ¿ là 
«đạo ”»,-. không cần. đến bất 
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cử một lực lượng siêu tự 
nhiên nào. Theo *đạo» thì 
trên t iế giới, tất cả mọi cái 
đều vận động và biến đồi, và 
trong quá trình đõ mọi sự 
vật đều tất yếu chuyền hóa 


'thành cái đối lập với mình. 
“Trong đuá trình biến đồi vô 


hạn, bao giờ cái mới cũng 


'thẳng cái cũ. Đồng thời, Läo 


tử cho rằng người ta không 
nên can thiệp vào quá trình 


tự nhiên của sự phát triền: 
Lão -tử kêu gọi người ta đi 
theo con đường tiêu cực, 


đạy người ta không nên tiến 


lên, mà. nên, trở lát đời sống 
nguyên “thầy. Mặc dẫu tính 
chất chật' hẹp củả nó, tính 


chất do điều kiện lịch sử 
gây ra, nhưng học tuyết của 
Lão tử có tác dụng lớn 


trong lch sử triết học và 


văn hóa Trung-qguốc. Công 
lạo chủ yếu của Lãầo. tử là ở 
chỗ ông. ,dùng cái.:€đạo®* tự 
nhiên đề đối lập với mệnh 
trời, ông đã cảm thấy sự tồn 
tại của những quy luật phổ 
biến thống trị thế, giới hiện 
thực và .biều: hiến thực chất 
của thế giới hiện thực. Học trò 
của Lão tử: Tả Dượng-Chụ 
(thể KỸ IV trước công lịch), 
mộ‡ nhà duy vật n ƒˆ tiếng, 
ông phủ nhận sự lầm tại của 
các lực lượng Siêu tự nhiên, 
và phản đối việc thờ cúng 
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tô. tien. Trung tâm của học 
thuyết của Dương-Chu lš con. 
người. Dó đó mà nảy ra tư 
tưởng tự đo cá nhân: «Vi 
mình » (evi'ngã»), tất cả vì 
con người, Ghủ nghĩa duy 
vật của L8o tử và của Dương- 
Chu đã đả kích mạnh mễ 


những tràơ lưu duy tâm': lở 


đặc: biệt vào thẹợc thuyết của 
Khng tử. 


'Khồng'tử (651-479 trước 


công 'lịch) là người xây đựng 
trường tư-thục -đầư tiên ở 
Trung: :quốẽ, Ông nêu ra tư 
tưởnghợp lý; nhất là về vấnđề 
giáo dục, nhưng về căn hẵnh, 
học thuyết của ông cố tính 
chất hão thủ::Ông chống lại 
tất cả những yếu tố mới. đấu 
tranh đề khôi phục lại chế 
độ xã hội, cũ, ông ` hhướ: đồ! 
duy trì vĩnh: viễn những lễ 
nghỉ tôn- giáo của chế độ 
phụ quyền. Ông chia mọi 
người ra Tàm « quân tử » và 
‹tiều nhân»? tiều"- 
phi ngoan ngöãn phục! tùng 
quân tử. Nhằm mục đích đó„ 
ông nêu ra một luân: lý hợc 
lấy điều' « thiện ý lắm nguyên 
tắc Ông tin tưởng vào 
« mành trời ® (« thiên mệnh »). 


Học thuyết của 'Không tử 


ðj Mặc-Địch (179-381 trướt 
cỏng lịch) công. kích kịch 
liệt. Mặc-Địch quả quyết rằng: 
nguyên tắc « 'hiện » là phm 


nhân. 
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chỗng-lại người nghèo. Trải 
với Không tử, Mặc-Địch nêu 
ra tình'« ròng, ái”,ông cho rằng 
tắt: cả mội người, sinh ra tự 
nhiền là bình đẳng, phải 
giúp đỡ lẫn nhau vì tình 
4 bác ái" đó. Ông chống lại 
chiến tranh giữa các nước và 
đòi hỏi nhân, dân phải được 
sống trong cảnh hòa bình, 
Phề phán học thuyết của 
Không tử, Mặc-Địch quả 
quyết rằng không có mệnH 
trời, rằng vận mệnh .của 
người ta là đo bản thân 
người ta quyết định, là đơ 
cách áB đụng nguyên tắc 
«bắc ái», biều hiện cỦa ý 
trời, quyết định. Về toàn bộ 
thì hộc thuyết đó là học 
thuyết" duy tâm, nhưng nó 
cũng có một vài yếu tố duy 
vật, đáo. biệt là trong phần 
nhận thức luận. 

Về sau học trò của Mặc- 
Địch phát triền quan điềm 
luấn lý học và triết học của 
Mặc-Địch, gạt bố cải vỏ thần 
bi là «ý trời». Ở Trung-quốc 
cô đại, họ là những người 
đầu tiền xây dựng ra nhận 
thức luận và lô-gích xuất, 
phát từ chủ nghĩa duy vật 
chất phác. Sự hiều biết gồm: 
ba bộ phận : nhận thức cảm: 
tình, nhận thức lý tính và' 
thực tiễn. Họ quan niệm: 
rằng khải niệm biện" 
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(nghĩa là “biện luận”, «đối 
thoại”, «biện chứng »} có 


nhiệm vụ “cịnh rổ thật và 


giả”. Học trò của Mặc;Địch 
cũng nghiên cứu cả những 
phương pháp lô-gích của 
nhận thức như là phân tích 
và tổng hợp, quy nạp. và suy 
diễn, tương tự, so sánh v.v.. 
Theo họ thì phản đoán và 
khái niệm của chúng ta phải 
dựa trên sự vật và phù hợp 
với hiện thực. 

Trong thế kỷ thứ IV và 
thứ III trước công lịch, chủ 
nghĩa duy: vật đã bị Mạnh 
tử, môn đồ của Không tử và 
Trang tử đả kích kịch liệt. 
Trang tử giải thích học thuyết 
về “đạo » của Lão tử theo ý 
nghĩa duy tâm. Những nhà 
ngụy biện Huệ-Thi và Công 
Tôn-Long là những người 
phủ nhận tính hiện thực của 
sự vật và của vận động, 
cũng thuộc về phái duy tâm. 

›zs Chủ nghĩa. duy vật của 
Trụng- -quốc cỗ đại tiếp tục 
phát triền trong cuộc đấu 
tranh: chống chủ nghĩa duy 
tâm và chủ nghĩa thần bí, 
Tuân tử (296-238 trước công 
lịch) là đại biều chủ yếu của 
trào lưu tiến bộ trong Không 
giáo cô đại. Tuân tử là nhà 
duy vật nỗi tiếng nhất trong 
thời đại đó. Ông quả quyết 
rằng trời không có ý thức, 


trời chỈ la một bộ phận của 
giới tự nhiên, người tạ chẳng 
những có thề hiều biết sự 
vật mà còn có thề lim chủ 
sự vật và lợi dụng sự vật 
một cách thích đáng, Học 
thuyết đó là một trong những 
nguồn gốc về tư tưởng của 
những * pháp gia » đấu tranh 
giành thống. nhất và:sự (iễn 
bộ của Trung-quốc. Môn 
phái đó tuyên bố rằng việc 
lập pháp của Nhà nước 
(€ pháp ») phải tiêu điệt quan 
hệ thị tộc, chế độ phụ quyền 
và cải tạo xã hội. Hàn-Phị 
(thế kỷ IHII trước công lịch) 
học trò của.Tuân tử, là đại 
biều xuất sắc nhất của 
khuynh hướng đó. Vào cuối 
(thế kỷ III trước công lịch, 
những nguyện vọng về xã 
hội và chính írị của những 
“đpháp gia » đã, được 
thực hiện, Trung-quốc đề 
được thống nhất. Nhưng sau 
đó không lâu, nỗ ra cuộc khởi 
nghĩa của nô lệ, của nông 
dân đã được giải phóng và của 
nhữngngười thủ công nghiệp. 
Chiến tranh tiếp diễn không 
ngừng. Một tôn giáo mớ: 
xuất hiện, đó là Đạo giáo, nỏ 
xuyên tạc trắng trợn học 
thuyết của Lão tử bằng. cách 
biến triết học vô thần có đại 
thành đối tượng thờ cúng. 
Khổng giảo có thêm căn cử 


mới về thần học trong học 
thuyết của Đồng Trọng-Thư 
(thế kỷ IL-I trước công lịch). 

Một số những nhà duy vật, 
trong đó có Vương-Sung 
{27-97 sau công lịch), đã chống 
lại chủ nghĩa thần bí tôn giáo. 
Vương-Sung nói rằng thể giới 
là do một vật chất vĩnh viễn 
gọi là *khi * tạo thành, trong 
đó «đạo» tác động như là 
quy luật phát triền của bẩn 


thân hiện thực. Người là một 


tồn tại tự nhiên cũng đo thực 
thề vật chất khí » tạo thành. 
Vương-Sung vạch trần câu 
chuyện bịa đặt về linh hồn 
bất tử, Vương-Sung quả 


quyết rằng linh hồn cửa, 


người là năng lượng sinh 
mệnh của người đo quá trình 
tuần hoàn của mắu trong cơ 
(hề tạo ra, nếu sự tuần hoàn 
đó ngừng lại thì linh hồn 
cũng mất theo. Học thuyết của 


Vương-Sung tiêu biển giai, 


đoạn cao trong sự phát triền 
của chủ nghĩa duy vật ở 
Trung-quốc cỗ đại. 

Từ thế kỷ II đến thế kỷ VỊ, 
khi xã hội Trung-Quốc trải qua 
một cuộc khủng hoảng sâu 
sắc, thì một mặt chủ nghĩa 
thần bí tôn giáo của Đạo giáo 
chính thống và mặt khác Phật 
giáo, phát triền mạnh mẽ. 
lanh .giới :giữa triết học đuy 
lâm và tôn:giáo bị xóa nhòèa. 

® 
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Nhiều nhà triết học viứt bổ 


nội .đung đuy vật cửa lý luận 
về « đạo », và làm cho nó thích 
ứng với nhu cầu của tôn giáo.. 
Ví dụ như nhà từ tưởng Đạo 
giảo nổi tiếng là Cát-Hồng 
(thế kỷ IV) cỏi đạo là một 
phương pháp đề đạt tới bất 


tử. Đạo giáo*“đä bị thần bí hóa 


ngày: càng kết hợp với chỦ 
nghĩa duy tân của Không tử. 
Các nhà Phật giáo không 
ngừng mở cuộc tranh luận về 
tính chất của linh: hồn, về mối 
quan hệ giữa sắc và không. 
Trong thời kỳ đó có nhiều 
nhà tư tưởng xuất sắc đã lên: 
tiếng phẩn đối chủ nghĩa 
thần bí:và chủ nghĩa: duy 
tâm : Bùi-Nguy (thế kỷ II), 
Bào Kính-Ngôn (thế kỳ IV), 
Phạm-Chần (thế kỷ V—.VIỤ 
và nhiều người khác nữa. 
Từ thế kỷ VII đến thế. kỷ 
IX, khi chế độ phong kiến 
phá triền, thì Phật giáo 
chiếm địa vị thống trị và triết 
học của Phật giáo thâm nhập 
mọi lĩnh vực của văn hóa. 
Không giáo xà Đạo giáo bị 
đầy lùi xuống: địa vị thử yếu. 
Lữ-Tài (thế kỷ VI), một nhà 
duy vật chiến đấu, công kích 
chủ nghĩa thần bí và chủ 
nghĩa duy tâm. Cuộc đấu! 
tranh quyết liệt giữa các phải 
trong nội bộ Phật giáo cũng 
tương tự như cuộc đấu tranh 
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giữa dủy danh luận và thực. 


tại luận ở châu Âu thời trung 
cô. Phật giáo phân thành hai 
phái lớn, phương Bắc và 
phương Nam, :điều đó làm 


cho Phật giáo suy yếu trông. 


thấy và làm cho kể: thù cửa 


Phật giáo trước hết là Không: 


giáo có điều: kiện thuận lợi 
đề. chiếm lại trận địa đã mất, 
Trong khi phê phán triết học 
kinh viện của Phật giáo, một 


số người theo Không giáo đã: 


nêu ra những luận điềm có 
khuynh bướng duy vật chủ 
nghĩa. Nhưng sau đó, khi đã 


giành được thẳng lợi quyết. 
dánh đối với Phật giáo ¿học trò: 


của Không tử lại bắt:đầu phát 
triền triết học duy tâm chủ 
nghĩa của mình. Cái gọi là 
« phái chính thống » do Chu- 
Hy (1130 — 1200) đứng, đầu, là 
định cao nhất của chủ nghĩa 
dụựy tâm của Không giáo. Chu: 
Hy cho, rằng thế giới do hai 
bản nguyên hợp thành: « lý% 
phi vật chất và «khi» vật 
chất.: « Lý » là lực lượng sáng 


tạo của.lý. tính, lực lượng: đó. 
biến vật. chất bị động là «khí». 


thành sự vật: cụ thề và chi: 
phối những sự vật cụ. thề đó. 
Chu-Hy quả quyết rằng « lỷ » 
là bản nguyên. tỉnh- thần, «lý» 
tạo nên phầm chất khẳng định 
của con người, (€ hướng 


thiện }, còn thực thề vật chất. 
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là ¿khí tạo nên phầín chất 
phủ định của con người («dụ 

hoặc »). Nhiệm vụ những nhà 
triết học là tìm mọợi cách phát 

triền những phầm chất lương: 
thiện của con người và ngăn 

ngừa những ý mưốn xấu xa 

của con người. Dưới chế độ 

phong kiến, điều đó có ngh†a 

là nông .nô phải chịu đựng 

mọi sự:khốn khổ không được 

kêu. ca, và phải ngoan ngoắn 

phục tùng bọn quý: tộc bóc 
lột và áp bức mình một cách 

tàn khốc. Học thuyết của Cư: 

Hy được coi là hệ:tứ tưởng 

chính thống chính thức, học 

thuyết đó- độc: quyền :thống 

trị 'Trung-quốc phong kiến 

trong nhiều thế kỷ. 

Nhưng «phái chính thống» 
có kể thù cả ở phía tả lẫn ở 
phía hữu. Những nhà phê 
bình phía tả :của phái đó là 
Diệp-Thích (1150—/1223) và 
Trần-Lượng (1143 — 1194), hai 
ông đã bài bác chủ nghĩa 
duy:tâm của Chu-Hy, đặc biệt 
là tiễn thiên luận trong nhận 
thức luận của :Chu-Hy. Diệp- 
Thích và Trần-Lượng. hiệu: 
triệu các học giả vứt bỏ triết 
học kinh viện vô dụng vã làm 
việc có. ích cho hạnh: phúc 
của nhân dân. Đứng về phía 
hữu mà phê bình # phái chính 
thống? thì có Lục Cửu-Uyên 
(1139—1192) là người mở đầu. 


TRIẾT: HỌC TRUNG-QUỐC 


Lục Cửu-Uyên trách Chu-Hy 
đã thừa nhận sự tồn tại khách 


quan của lý và khí. Về sạu,:- 


sự phê bình đó đã trở thành 
một hệ thống chủ nghĩa duy. 
tâm chủ quán :do Vương 
Dương-Minh (1478 — 1528) lập 
nên. Theo Vướng Dương- 
Minh thì ngoài ý thức ná, 
không cỏ sự vật nào, cũng: 
không có quy luật nào cả. 
Vương Dương- Minh quả 
quyết rằng: khái niệm về tôi, 
đỏ chính là sự vật. Kinh 
nghiệm của người ta chỉ dẫn. 
người ta đến sai lầm. Mọi ái 
đều phụ thuộc vào cái «Tôi?. 
Dựa vào luận điềm đó, Vương 
Dương-Minh đưa ra lý:luận 
“tri hành hợp: nhất» mục: 
đích là đề cứu vớt chế độ 
phong kiến bị đe đợa. Vương 
Dương-Minh và tin đồ đông 
đảo của ông mưu đồ phục 
hưng tư tưởng phần động của 
Không giáo và làm cho quần 
chúng nhân đân xa rời cuộc 
đấu tranh chống lại bọn áp 
bức mình. Về sau, phái Vương. 
Dương-Minh trở thành một 
trong những trào lưu tư 
tưởng chính ở Trung-quốc 
phong kiến; ngang hàng với 
« phải chính thống, 

Nhưng, trong nội bộ phái 
Vương Dương-Minh cũng để 
ra nhiều khuynh hướng khác 
nhau, những khuynh hướng: 
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đó đấu tranh kịch liệt với 
nhau. Một số tín đồ của 
Vương.. Đương-Minh (chuyền 
sang lập trường duy vật và 
tuyến chiến công: khai với 
học thuyết của :Không tử, 
Treng số những nhà triết học 
đó, Lý-Chi (1527 —1602) chiếm 
một: địa' vị -caơ. 

"Trong thể kỷ XVIIL, là thời 
kỳ mà chế độ phong kiến trải 
qua một cuộc khủng hoảng 
sâu sắc và bọn chỉnh phục 
bên ngòài xâm chiếm Trung- 
quốc, những phần tử tiến bộ 
trong xã hội Trung-quốc đã 
đắu trạnh trên một mặt trận 
rộng räi chống những khuynh 
hướng duy tâm: Phong trào: 
đó do Hoàng Tôn-Nghĩa 
(1610 — '16968) và Vương 
Thuyền-Sơn (1619—1699) lãnh 
đạo. Hoàng Tôn:NghTa là một 
người yêu nước nhiệt tình và 
một chiến sĩ đũng :cảm, chiến. 
đấu chống bọn người Mãn 
xâm lược. Sau khi khẳng 
chiến vũ trang bị thất bại, 
Hoàng Tôn - Nghĩa chuyên 
nghiễn cửu khoa học và 
truyền há tư tưởng dân chủ, 
chống phong kiến. Ông kêu 
gọi những người viên chức 
và trí thức phục vụ nhân đân 
chứ không phục vụ hoàng để. 
Khi,giải quyết ấn đề cơ bản 
của triết học”, ông đứng trên 
lập-trường đuy vật: ông'!cho. 


rằng trong. sự biến hóa vô 
cùng vô.tận của vũ (trụ, chỉ 
cớ một thực thề-duy nhất là 
thực thể vật chất (« khí ))' bao. 
trùm khắp không gian. Nhà 
duy vật xuất sắc Vương 
"Thuyền-Sơn cũng đồng ý. với 
tư tưởng dân chủ của Hoàng 
"Tôn-Nghĩa. Vương “Thuyền- 
Sơn cho rằng ruộng đất, bị 


coi như là sở hữu của hoàng: 


để, phải thuộc về nhân dân. 
Vạch mặt chủ nghĩa thần bí, 
ông quả quyết: rằng vật chất 
là vĩnh viễn, vật chất là cái 
có trước,. và quy luật của vật 
chất .có tính chất khách quan. 
Ông nêu, ra lý. luận. về: “sự 
thống nhất của vật: thể và 
vận động ». 

Trong thế kỷ XVIII là thời 
kỳ cúng cố của triều Thanh, 
nhà bác học và triết học đuy. 
xật 
{1728 — 1777) đä lên tiếng phần 


đối tư tưởng thống trị của: 


«(phái chính thống». Đải- 


Chấn cho rằng thế giới vật 


chất là chỗ phát sinh của 
một: quả 
không ngừng, quả trình đó 
‹« sinh sinh bất: tức » («không 


nưừng đẻ ra đời sống mới»).. 


3ó là piều hiện quy luật tự 
nhiên của «đạo», quy luật 
cổ hữu của bản thân hiện. 
thực. Muốn nhận thức quy 
luật đó, phải phân tích sự 


nổi tiếng là Đái-Chẵn. 


trình biến hóa 
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vật một cách cụ thề, trong 
những bộ. phận nhỏ nhất của 
sự vật. : 

Giữa thế kỹ XIX, khi 
Trung-quốc trở thành một 
nước nửa thuộc địa, thì 
phong trào nông dân, tức là 
cuộc khởi nghĩa của quân 
« Thái-bình » (1850 — 1864) đã 
có quy mô rộng rãi. Người 
tô chức và nhà lý. luận của 
phong trào đó là Hồng Tú- 
Toàn (1812 — 1864). Hồng Tú- 
Toàn nắp đưới đạo Thiên 
chúa do người châu Âu 
truyền vào Trung-quốc, định 
thực hiện cuộc cải cách 
ruộng đất. trong « Thái bình 
thiên quốc” do quân Thái- 
bình xây dựng nên. Cuộc 
cách mạng đó bị đàn áp. 
Nhưng tư tưởng bình đẳng 
do quân Thái-bình nêu ra, 
đã có tác dụng to lớn trong 
phong trào nông dân sau đó. 
Cuối thế kỷ XIX, do ảnh 
hưởng của làn sóng cách 
mạng mới, đề trả lời sự áp 
bức ngày càng irầm trọng 
của đế quốc và phong kiến, 
hai trào lưu tư tưởng và 
chính trị xuất hiện ở Trung- 
quốc, hai trào lưu đó chủ 
trương dùng những phương 
sách khác nhau đề « cách tân » 
đất nước: trào lưu đân chủ 
cách mạng do Tôn Trung- 
Sơn lãnh đạo, đòi hỏi cải 





cách triệt. ứ chế đ§” uan 
liêu và, phong kiến, : chấm 
đứt nền thống trị cửa _Mắn 
Thanh và xây dựng chế độ, 
cộng, hỗa ; ; trào lưu cải lương 
đo Khang Hữu-Vi (1858 — 
19273 lãnh đạo, qmuốn. dùng 
một vài cẢi' cách « bên trếu,› 
đề xoa. địu 'những' má tí thuẫn 
xã “hột và, khôi phục. thực 
lực của, Ta nước, trồng. „khi 
Văn đuỷ” trí chế. để, phong 
kiến và quân. chủ.` Đảm Tự- 
Đồng (1885 — 1888), một. nhà 
lý luận cải lượng Ú tến bộ, 
tuyên truyền” chủ ¡ nghĩa đuy 
vật. Ông bài bác chủ nghĩa duy 
tâm của. Không; giáo, ông cho 
rằng mọi Sự “Vật, đều, ,đö 
những Hồi, 
nguyên tì hóa :họt Tạo thánh; 

CƠ SỞ chung ` của những phối 
hợp đó lá lực Tượng hoặc 
nắng lượng mà vật thể vốn 
có, và gọi là «dĩ thái ». vũ 
trụ luôn luộn thay đồi và 
lịch sử xã hội, đoài - „người 
cũng theo đó ' mà, ,tláy đồi, 
Đàm Tự- -Đồng dự “đoán rằng 


mộtf ngàY,. kia, tắt nhiền sẽ. Só 
khắp, -trải 


thời kỳ, TmÀ. trên n 


đất « sẽ “không có Nhà nước, 


không CÓ ch lến tránh, _ SẼ, 


không có Thống, 


„c2 


Sugi tử đo. XÀ” & sẽ, THỊ Tà # 


Am. 


T Đ61 


“hợp, của, : 
Ế 


981 
người GIẦY h “người 
nghèo.. “Chũ. hghTa ˆ quy 


vật của 'Bằn Tủ-Đồng thắm 
nHuẫn ý chỉ đầu tranh chống 
lại. chẽ. độ phong, kiếp, nó là 
cơ sở lý, luận của 'tàñh tẩ 
phái cải lướ 8 trong ,cuộc 
đấu tranh . TM lại” triều 
Mãn Thanh, ` 

.Nhà. cách màng vĩ đại nhất 
của Trưng-quốc cuối thế kỹ 
XIX và đầu, thế kỷ' XX la 
Tôn Dặt- Tiên {1866 — 1928): 
Trước cuộc cách mạng 
Trung-quốc năm 1911, ông đã 
xây dựng lập trường chính 
trị của những nhà cách mạng 
Trung-quốc, lập trường đồ 
được Lệ-nịn đánh giá.. cao. 
Năữi: 1912 trong: bài Chủ 
nghĩa. dân chủ và 'chủ néhÍ†a 
đân tủy ở Trung-quổc », Tê- 
nin viết : ‹ Chủ ' nghŸá dân 
chủ chân thành và chiến đấn 
thâm nhập vào rnỗi một đồng 
chữ trong cương lĩnh của 
Tôn Dật- -Tiên ». Tôn Dật-Tiên 
tóm. tắt, học: thuyết của mình 
t9 Nà? & cạn nghĩa tam đận»? 
dân (đấu tranh điẳnh 
đất lập ' đân tộ€), dân quyền 

Ghiện, lập chế độ cộng, hòa), 
đà sP sinh (người  ếi cày _,GÓ 
VN, và tiết chế từ 


£tẻ i T. Hị Đi 
IÌnh kirt | đế - của: “Tốn TẠP 
Tiển mộ đường cho, €R§ 


nghĩa lứ bắn phát” vu rộ 
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Trung-quốc, mặc dầu về chủ 
quan ông cho rằng vì Trung- 
quốc là nước phong kiến lạc 
hậu, nên với cương lĩnh đó 
người ta có thề « ngăn ngừa 
được chủ nghĩa tư bản. Tôn 
Dật-Tiên hoàn toàn tán thành 
lý luận duy vật của ức-nụn 
về nguồn gốc của thế giới 
hữu cơ, ông nêu ra những 
tư tưởng duy vật về nhận 
thức luận. Nhưng ông đã có 
những nhượng bộ quan 
(trọng đối với chủ nghĩa duy 
tâm trong nhiều lĩnh vực: 

việc chia người ta ra làm ba 
loại theo đặc điểm và trí thức, 
học thuyết hoạt lực luận vỏ 
«sinh nguyên», v.v... Học 
thuyết của Tôn Đật-Tiên tuy 
có tính chất mâu thuẫn và 
tính chắt hạn chế của giai 
cấp tư sản, nhưng nó đã 
đánh dẫu một bước tiến bộ 
lớn trong triết học „1rung- 
quốc. Đặc điêm của học 
thuyết đó là trong 
đấu tranh cách mạng, nó 
không ngừng trở nên phong 
phú tiêm bằng cách gạt bỏ 
những yếu tố bảo thủ của 
nó. Mao Trạch-Đông viết: 

‹ Suốt dời mình, Tôn Dật- 
Tiên đấu tranh cho tư tưởng 


của minh, cho sự phát 
triền học thuyết của 
minh, ông không bao giờ 


rời bồ học thuyết của mình, 


quả trình, 


: 
ông luôn luôn bồi bỗ và phát 
triền học thuyết tam dân 
chủ nghÏĩa của mỉnh", Dưới 
ảnh hưởng của Cách mạng 
xã hội chủ ngh†a tháng Mười 
ở Nga, Tôn Dật- Tiên thầm 
tra lại quan điềm của mình, 
hoàn thiện lý luận tam đân 
chủ nghĩa, thêm vào ba 
nguyên tắc chính trị: ủng 
hộ công nông, liên hiệp với 
những người cộng sản, liên 
hiệp với Liên-xô. Tôn Dật- 
Tiên là người bạn trung 
thành của Liền-xô, ông nhiệt 
liệt chào mừng Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười 
Nga mà ông gọi là « hy vọng 
vĩ đại của loài người ». 

Sau khi Tôn Dật-Tiên mắt, 
phái phản động trong Quốc 
đân đẳng nhấn mạnh vào. 
mặt phản động và bảo thủ 
trong học thuyết của ông, 
chúng lại khoác đanh nghĩa 
của ông đề đi vào con đường 
phản bội đân tộc. ChỈ có 
giai cấp công nhân Trung- 
quốc và đội tiền phong của 
nó là Đảng cộng sẵn mới là 
những người kế thừa chân 
chính học thuyết của Tốn 


Dật-Tiên. Đảng cộng sản 
Trung-quốc một mặt phê 
phán những quan điềm 


không tưởng tiều tư sẳn và 
những tư tưởng bảo thủ của 
Tôn Dật- Hiên, một mặt Đẳng 
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bảo vệ và phát triền cái 
nhân dân chủ và cách mạng 
trong cương lĩnh chính trị 
và kinh tế của ông. Dưới 
ảnh hưởng trực tiếp của Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại, ở Trung-quốc 
phát sinh một phong trào 
mạnh mề chống phong kiến 
và đế quốc, gọi là «phong 
trào Ngũ Tứ » (1919). Phong 
trào đó do những người mắc- 
xit đầu tiên ở Trung-quốc 
lãnh đạo, lúc đó họ đấu 
tranh chống tư tưởng phong 
kiến và đế quốc chủ nghĩa, 
họ vạch trần tính chất phản 
động của Không giáo và của 
các học thuyết triết học và 
tôn giáo khác, họ phê phán 
kịch liệt những người theo 
chủ nghĩa Căng mới, thần bí 
như Trương Quân-Vạn, 
Lương Khải-Siêu v.v... họ 
lột mặt nạ tên thực dụng 
chủ nghĩa Hồ-Thiích và bè 
lũ của hắn, Đảng cộng sản 
Trung-quốc thành lập năm 
1921, trong quá trình đấu 
tranh chống những kẻ thù tư 
tưởng của mình, Đẳng đã 
bóc trần cắn nguyên xã 
hội và lịch sử của chinh 
sách thực đân của chủ 
nghĩa để quốc cùng sự 
phản bội của bọn quân 
phiệt Trung- quốc, tay sai của 
chủ nghĩa đế quốc. Những 
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tác phầm triết học chủ yếu 
của những tác giả kinh điền 
của chủ nghŸa Mác — Lê-nin 
được địch ra tiếng Trung- 
quốc là: Chống Ðug-rinh, 
Lủt-uich Phơ-bách nà sự cáo 
chung của triết học cồ điền 
Đức, Biện chứng của tự nhiên 
của Ăng ghen, Chủ nghĩa 
duu 0uật oà chủ nghĩa kinh 
nghiệm phê phản của Lê-nin ; 
Nguyên l chủ nghĩa Lê-nin 
của Xta-lin, v.v... Mặc đầu bị 
Quốc đân đảng đàn áp, sách 
báo chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
đã được truyền bá rộng rãi 
hắp nước. Năm 1934, tập 
đoàn thống trị Quốc đân 
đẳng đấu tranh chống lại 
Đảng cộng sản, tổ chức ra 
cái gọi là «vận động đời 
sống mới”; mục đích chủ yếu 
của cuộc vận động đó là khôi 
phục lại đạo đức phản động 
của Khổng giáo và củng cố 
nền độc tài phát-xít của 
Quốc dân đảng. Việc «làm 
cho người ta thừa nhận » về 
mặt lý luận cuộc vận động 
đồi bại đó là do tên Trần 
Lập-Phu, kể thù hung ác của 
nhân đân Trung-quốc, môn 
đồ của bọn đuy tâm Mỹ, thi 
hành. Những người cộng sản 
Trùng-quốc vạch trần: tinh 
chất phần động ‹ của hệ thống 
tư tưởng và cửa nền chính 
trị của tập đoàn thống trị 
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Quốc, dân đẳng, và tuyên 
lruyề ên rộng rãi triết học mắc- 
xÍt. Những tác, phầm triết 
học của Mao Trạch- -Đồng" 

trong thời kỳ đó: « Bàn, về 
thực, tiễn » Mộ « Bàn về, mâu 
chủ nghĩa ' qiáo điền và. chủ 
nghĩa kinh nghiệm, . cơ: sở tư 
tưởng, của chủ nghĩa: cơ hội 
hữu khuynh và,« tả, ) khuynh 
trong. nội bộ Đảng cộng sản. 
Đẳng cộng sản Trung-quốc 
đo. Mao Trạch: Bông, lãnh đạo, 
đã: vận dụng phép. biện 
chứng, .dụy vật chủ. nghĩa 
một' cách sáng, tạo, đã đánh 
tan kể, thù. của mình, ,định- ra 
chiến. lược, .và sách lược 
thực sự khoa học và lãnh 
đạo nhân dân Trung- -quốc đi 
đến thắng lợilịch sử là chiến 
thẳng. bọn độn. quốc và -“phọng 
kiến phần động. : 

Thẳng lợi. Cách 
mạñg n đại” Sửa bị, 2A 
quốc tiệu "biểu. 'cho. thẳng 
lợi „của tự, dường, Mác 
Lèmin và sự ,phá. sản, của 
(riể học. tư sẵn, ở TẾ ụng quốc, 
'Cchủ: nghĩa. hệ bênh đang 
thâm. ấp Y và ẠO „đồng. đâo trị 
hước Trung: ;quổ €. nhận (TY) 
thông, quốc, đậu ụ tranh chống 
triế ệt \..ế tự sẵn, bấo, vệ: tự 
trể ứng ` đhác,xI, bảo XẾ: "khoa 
học đuỷ VẬ chủ nghĩa, những 


TRUNG GIỚI 


người mác-xit Trung-quốc sử 
dụng rộng rãi sách báo Liên- 
xô. Ở:Trung-quốc đang truyền 
bá tích cực học thuyết dụy 
vật của Páp-iốp” về hoạt động 
thần kinh cao cấp, học thuyết 
Mil-su-rin° và những công 
trình nghiên cứu:của các nhà 
bác học biên:xô khác. 


TRUNG GIỚI!.Trều phường 
diện nhận:thức tế giới khác 
quan, trung giới có nghĩaïà 
việc dùng tư duy ( đề.kbái đuát 
những tài liệu của:cấm giác.. 

Mọi cắm . giác điều 3à kết quả 
trực tiếp của sự tác động. củá 
thế giới bên,ngöóài ào giác 
quan của fa, do đó nó có 
tính chất trực tiếp của nhận 
thức cảm tính. Tư duy trừu 
tượng là. một nhận thức gián 
tiếp.: :nó (đựa 'vào: những:tài 
liệu của.cảm giác; củá trực 
quan sinh: động,'' không Gó. 
những tài liệu - đó thÝ không' 
thể ' có:tư đuỷ: srừu tượng. 
Trên ghương điện hiện thực 
khách quần, . ng, | giới tó, 
dghữá. 1ã mỗi. sự vật -Bày đều, 


Hiên hệ với một, sự Vật, khâc, 


È t§i0t Có: ThỐi liên hệ đó sự vật 


LÊN V TA -ẻ. 


¡ tồn đại đước. nộ thể mọi 
Kiên tượng.. nhì In nói, 
€ đầu có định ¿ ch 


Lậu 
àf tung giới, 
liên hại thành một. chỉnh. thê, 
liên h hệ thông qua phững sự 


ở ng 


chuyền hóa » (Bút kú triết học, 
bản. tiếng Nga, trang 77). - 


TRỰC GIÁC. Bọn duy tâm 
coi trực giác là mỘột năng 
khiếu trực œuan đặc biệt, một 
trạng thái Tình cảm có thề 
làm cho con người hiều được 
chân lý mà không cần đến 
hoạt động lý tính, lô-gích của 
ý thức. Hiều theo cách đó 
thÌ trực: giác trở thành một 
hăng khiếu thần bí, huyền ảo 
vẻ nhận thức „phi lý (Sen- 
linh*, Hác-manh Béc-xôn”). 
Đối đới nhà:duy vật chủ nghĩa 
'Xpi-nô-da* ,thì trực giác mang 
tính chất đuy lý và có 
ngha là nhận thức cao 
cấp về tự nhiên, nhận thức 
duy lý nhưng không 'bị nhiệt 
tình và tìủh cảm làm Fu mờ 
đi. Bọn đùuy tâm biến trực 
giác thành rnột khái niệm 
thần bí, lấy cớ rằng đôi khi 
ý thức có thề đột nhiên » 
tìm thấy sự giải quyết một 
vấn đề này Hay một vấn đề 
khác. Thật ra, như chủ nghĩa 
duy vật biện chứng đã vạch 
rõ, thì nếu ý thức đôi khi đo 
trực giác mà đoán ra được 
chân lý, cũng chính là nhờ 
ở kinh nghiệm, ở những tri 
(hức cụ thê đã thu được trước 
đó. Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng gạt bỏ cách giải thích 
đuy tâm về trực giác, coi trực 
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giác là một thứ nhận thức 
đặc biệt, bầm sinh, không 
dựa trên thực Liễn và không 
dựa vào hoạt động lô-gích 
của ý thức. 


TRỰC GIÁC (CHỦ NGHĨA). 
Học phái triết học phản động, 
đuy tâm chủ quan trong triết 
học. Nó gạt bỏ hết thầy mọi 
sự nhận thức về thế giới đo 
giác quan, lý tính và hoạt 
động thực tiễn đem lại. Cọi 
trực giác như là nguồn gốc 
duy nhất của nhận thức, học 
phái đó giải thích trực. giác 
một cách ` duy tâm, coi trực 
giác. -hhự là một năng khiếu 
đặc biệt và thần bí của «hạ 
ý thức ?. Béc-xôn” là đại biềễu 
nội. tiềng nhất của chủ nghĩa 
trực giác trong triết học tư 
sản hiện đại. 


TRỪU TƯỢNG KHOA 
HỌC (SỰ) (Do chữ la-tinh : 
abstractio nghĩa là sự cô lập 
ra). Hoạt động của trí tuệ 
chúng ta, sau khi đã phân 
biệt những tính cách căn bản 
của một nhóm sự vật thì loại 
bỏ những thuộc tính phụ, 
và khái quát những tính cách 
căn bản ấy. Kết quả của việc 
khái quát đó được thực hiện 
bằng sự trừu tượng khoa hộc, 
biều hiện trong những kHái 
hiệm và những phạm f#ñ hoa 
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học. «(Những danh từ như 
vật chất, vận động đều chỉ là 
những tên gọi (ắi, trong 
những tên đó chúng ta tập 
hợp nhiều sự vật khác nhau 
có thề cảm thấy bằng giác 
quan, theo thuộc tính chung 
của những sự vật đó " (Ăng- 
ghen: Biện chứng của tự 
nhiên, bản tiếng Pháp, Pa-ri, 
1952, trang 238). Sự trừu 
tượng khoa học cho chúng ta 
những quan niệm rộng hơn 
và sâu hơn những cảm giác 
trực tiếp. Lêẻ-nin nhận xét 
rằng chẳng hạn, biều tượng 
không sao nhận rỡ được một 
vận động 300.000 km một giây, 
trái lại tư tưởng có thề nhận 
rõ được.. 

Nhờ có sự {rừu tượng khoa 
học, mà sự biêu biết di từ 
chỗ cảm thấy những sự vật 
cô lập đến chỗ khải quát 
được rất nhiều sự vật bằng 
cách nêu ra những khải niệm, 
những phạm trủ, những quy 
luật, là những cái phản ánh 
những mối liên hệ căn bản, 
nội tại của các hiện tượng. 
Chỉ có sự khái quát về lý 
luận mới cho phép tư tưởng 
của người ta tìm ra thực chất 
của những hiện tượng và 
những quy luật phát triền 
của những hiện tượng đó. 
Như Lê-nin đã nói, sự khái 
quát đơn giản nhất tức sự 


hình thành đầu liên và đơn 
giản nhất của những khải 
niệm cũng đã giúp ta hiều biết 
sâu sắc hơn về những mối 
quan hệ khách quan của thế 
giới. Bởi vậy, sự nhận xét 
trực tiếp cho ta thấy rằng giá 
cả hàng hóa, phân tách cho 
đến cùng, là do cung và cầu 
quyết định. Thật ra, thì giá 
cả hàng hóa là do số lượng 
lao động xã hội cần thiết đề 
sản xuất những hàng hóa đó, 
nói một cách khác, do giả 
trị quyết định. Khái niệm giá 
trị do Mác xây dựng lên' bàng 
sự trừu tượng khoa học, phản 
ảnh rất đúng và rất sâu sắc 
những quan hệ xã hội thực 
sự của sản xuất hàng hóa. 
Mác nói rằng « việc phân tích 
những hình thức kinh tế 
không thê dùng kính hiền vi, 
hay những thuốc thử của 
hóa học được, chỉ có sự trừu 
tượng là lực lượng duy nhất 
có thê dùng làm công cụ cho 
sự phân tích đó thôi" (Tư 
bán, quyền I, tập I, bản tiếng 
Pháp, Pa-ri, 1938, trang 18). 

Ý nghĩa to lớn của những 
sự trừu tượng, đề biết thực 
chất của những hiện tượng, 
đã được Xta-lin nhẫn mạnh 
trong cuốn Chủ nghĩa Mác 
bà những uấn đề ngôn ngữ 
học”, Ví dụ từ vựng, riêng 
bản thân nó chưa phải là 
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ngôn ngữ. Chỉ khi được ngữ 
pháp chỉ phối thì từ vựng mới 
có ý nghĩa to lớn. Ngữ pháp 
làm cho ngôn ngữ có một ý 
nghĩa chặt chẽ. Trong khi gạt 
cái riêng biệt và cái cụ thể 
ra, ngữ pháp lấy cái phỗổ biến 
trong những sự thay đổi và 
trong những sự kết hợp của 
các từ và rút ở đó ra những 
quy tắc, quy luật về ngữ pháp. 
Ngữ pháp là kết quả của một 
công tác lâu đài về sự trừu 
tượng của tư tưởng loài 
người, là chỉ tiêu của sự tiến 
bộ rộng lớn của tư tưởng. 


Thấy rõ vai trò vĩ đại của 
những sự trừu tượng khoa 
học trong nhận thức thế giới, 
những nhà triết học phản 
động ngày nay đấu tranh 
chống những sự trùu tượng 
đó, họ không cho mọi sự 
trừu tượng khoa học là phản 
ảnh của bản chất khách quan 
của những hiện tượng vào 
trong ý thức. 


Họ chứng mỉnh rằng không 
thể trông thấy, sờ thấy, chụp 
hình được những sự trừu 
tượng, như những sự vật và 
biện tượng cụ thê. Bởi 
vậy họ đi đến chỗ phủ 
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nhận sự có thật của vật 
chất, của giá trị, của giá 
trị thắng dư, v.v... Những 
nhà triết học phản động cố 
che giấu việc có những sự 
trừu tượng là do việc khái 
quát những thuộc tính căn 
bản của nhiều sự vật cá thể. 
Những sự trừu tượng phản 
ánh cái phổ biến nhất có 
trong sự vật, những cái phổ 
biến mà không có và không 
thể có một mặt nào có thề 
trực tiếp cảm giác được cả, 
Cái phổ biến chỉ tồn tại trong 
cải riêng biệt và thông qua 
Cải riêng biệt. 

Phê phán những nhà siêu 
hình tách rời cái riêng biệt 
ra khỏi cái phô biến, Ăng- 
ghen đã viết: «Đó luôn luôn 
là câu chuyện cũ. Trước hết 
người ta tạo ra một sự trừu 


tượng về những sự vật cảm 


giác được, và sau đó, người 
ta muốn biết những sự vậi 
đó bằng con đường cắm giác, 
người ta muốn trông thấy thời 
gian và ngửi thấy không 
gian». (Hiện chứng của tự 
nhiên, bản tiếng Pháp, Pa-ri, 
1952, trang 238). 


Không dùng sự trừu tượng 
thì không thể biết được cái 


:phỏ,;biến, điều: đó không có 
¡ngha:,là cái phổ, biến, đó 
không có thật, không tồn Hai. 
Quy, luật về. sỰ. hấp: dẫn, của 
.van vật, không, thề cHụp hình 
được, :cũng;,như :giảá trị :vậy, 
nhưng, ¡ điền. đó cũng không 
cho phép ta;phủ nhận sự có 
thật của quy,Inật đó... 


gật 
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Điều quan trọng là phải 
phân biệt hhững quan niệm 
duy VẬI, -và ;duy tâm .,về (SỰ 
trừu: trợng. Sự trừu tượng 
.khoa,học. đuy vật đối lập hẳn 


cWới sự: trừu tượng. duy tâm 


rlà sự ,trừn tượng làm cho tư 
tưởng loài người rời khỏi 
:#hực tại khách quan., 





t7} HN (: 

,M-MỐP- Ni:cô-lai A-lê- 
xê-Ì-êvích (7846 — 1918). 
Nhà vật, lý học xuất sắc Nga. 
Ông. đ3..việt.nhiền tác phầm 
.qUAN: rong. z về.a động điện 
chọc. xề:đa;từ học, 1ý tuận về 
chấn. động, về: quang học. 
Ông tiếp tục. và pháttriền, tư 
tưởng;của,1ơ-ma-nó-xốp” wề 
tỉnh bất điệt :và bất ginh ola 
vận động của vật chất, và là 
.người,; đầu: tiên -đã nêu ra 
một cách khoa học quan 
niệm đuy.vật vê sự vận động 
của năng lượng, quan niệm 
đó .đã có tác dụng quan trong 
trong vật.lý học hiện đại và 
đặc biệt,là về mặt lý luận 
của điện từ trường.. Đ-mốp 
coi sự chuyền hóa của nãng 
lượng là môi -quá (rình.khách 
quan, ông kết hợp khái 
niệm về năng lượng với sự 
vận: động của các.hạt nhỏ 
vật,chất.. Trái với: những, nhà 
vật lý học duy tâm (Xem: 


Chủ nghĩa đuụ tâm « uật lỷ ») 


là những người đã ra‹sỨc 


bác bỏ định luật:;bảo :‡eoán 
năng lượng;:U-mốp:đš:chứng 


minh rằng định luật: đó-:là 
định luật;cœ bảnrcủa khóa 
:học:;tự: nhiên: Ôn ø nói :sviệc 


phát hiện: ra. định : luật: bỗão 
toàn năng. lượng đã đánh 
một. đòn. quyết định. vào 
những :lý. lưận siêu hình về 
nñững thề lỏng không có 
trọng lượng, về nhiệt tố. v.v:.. 
U-mốp đã phê phán một số 
nguyên lý sai lầm của R. May 
về sự không thề biều biết 
được únhững chuyễn hóa lẫn 
nhau/giữa các hình thức 
khác: nhau của năng :lượng. 
Khác với một số nhà. bác 
học, U-mốp chú ý đặc biệt 
đến tinh riêng biệt về chất 
cửa -eác hình. thức vận: động 
cao cấp, ông không quy kết 
những hình thức đó: thành 
hình: thức. giản đơn nhất, 
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hình thức cơ giới. Ông kiên 
quyết phản đổi lý luận duy 
tâm về sự chết nhiệt của vũ 
trụ, ông chứng minh rằng 
xiệc phát hiện ra ra-đi-um, 
điện tử, sự chuyền hóa của 
nguyên tổ «làm cho chúng 
ta phải xét lại khái niệm 
thông thường của chúng ta 
về vật chất ». Trải với những 
người theo chủ nghĩa duy 
tâm * vật lý ? là những người 
tuyên truyền sự phá sẵn của 
khoa học, U-mốp quả quyết 
rằng những phát hiện của 
vật lý học hiện đại là một 
bước tiến lớh về mặt nhận 
thức những bí mật của tự 
nhiên và về việc sử dụng 
những bí mật đó nhằm mưu 
lợi cho loài người. Trong 
khi chống lại những người 
duy tâm phủ nhận thực tế 
khách quan, Ủ-mốp viết: 
€Cảm giác về tính vật chất 
và về tính thực thề vẫn y 
như cũ, chỉ có quan niệm về 
cảm giác đó là mới mà thôi ?. 
U-mốp bác lại những lời quả 
quyết của những nhà vật lý 
học theo chủ nghĩa Ma-khơ 
cho rằng người ta «sáng tạo » 
ra những quy luật của tự 
nhiên, rằng vật chất đã bị 
tiêu diệt và chỉ còn lại 
những phương trình. 

Là người yêu nước chân 
chính, U-mốp kiên quyết 


đẫu tranh cho địa vị ưu tiên 
của nền khoa học tiến bộ 
Nga. Ông tán dương những 
thành tích khoa học của 
Lơ-ma-nô-xốp”, của Lô-ba- 
s¿p-x~ki”, của Men-đê-li-ép", 
của Xíó-lé-tốp”, của Xé-sẽ- 
nốp”, của Páp-lốp”, và của 
Ti-mi-ri-a-d¿p”. Được đào 
tạo theo tư tưởng của những 
nhà cách mạng dân chủ, ông 
căm giận việc giết hại nông 
dân, cắm giận những hình 
phạt tàn khốc thi hành trong 
quân đội, căm giận việc 
lùng bắt học sinh trung học 
và sinh viên. Năm 1911 ông 
đã rời bỏ trường Đại học 
Mát-xcơ-va đề phản kháng 
hành vi phẳẩn động của Cát- 
xô, bộ trưởng Bộ giáo dục 
của Nga hoàng. 


ƯU SINH HỌC (Do chữ 
Hy-lạp eu có nghĩa là tốt, và 
gennán có nghĩa là sinh ra). 
Khoa học giả hiệu của giai cấp 
tư sản truyền bả những tư 
tưởng phẫn động về sự bất 
bình đẳng về mặt sinh lý và 
trí tuệ giữa mọi người và mọi 
chủng tộc, cho rằng sự bất 
bình đẳng đó là do sự khác 
nhau về bản tính di truyền 
bất biến của con người và 
của chủng tộc quyết định. 
Theo các nhà ưu sinh học, 
thì sự bất bình đẳng về sinh 
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lý là nguyên nhân đầu tiên và 
cơ bản của sự bất bình đẳng 
về kinh tế và xã hội. Ưu sinh 
học nhằm lừa đối quần 
chúng lao động và che đậy 
những nguyên nhân xã hội 
và kinh tế thực sự của sự 
bất bình đẳng dưới chế độ 
tư bản chủ nghĩa. Là những 
người phục vụ trung thành 
cho lợi ích giai cấp của giai 
cấp tư sản, những nhà ưu 
sinh học quả quyết rằng sở 
dỉ quân chúng lao động 
sống trong cảnh đói khổ và 
nghèo nàn, chính là vì họ 
gồm toàn những người ®có 
một cơ cấu'` sinh lý không 
đầy đủ », có một « trí tuệ thấp 
kém », chứ không phải vì họ 
bị bọn tư bản bóc lột một 
cách dã man và không phải 
vì kết quả của lao động của 
họ đã bị giai cấp tư sẵn 
chiếm đoạt. Theo những nhà 
ưu sinh học thì giai cấp tư 
sẵn tiêu biều cho “tinh hoa 
sinh lý của đân tộc». “Lý 
luận » ấy đã được người cha 
tỉnh thần của ưu sinh học, 
nhà sinh vật học Anh tên là 
Gan- tơn, đề ra một cách 
thành thực nhất. Theo Gan- 
tơn, thì «chính các giai cấp 
trên họp thành tri tuệ của 
một dân tộc ». 

Ưu sinh học dựa vào quan 
điềm siêu hình của chủ nghĩa 
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Vét-man—Moóc-gan”,Men-den” 
về tính đi truyền vĩnh viễn 
và bất biến, về «phôi chất bất 
tử» là cái tồn tại độc lập đối 
với mọi ảnh hưởng bên ngoài 
và bên trong của hoàn cảnh 
vật chất và lưu truyền từ thế 
hệ này sang thế hệ khác. 
Xuất phát từ quan điềm siêu 
hình này, những nhà ưu sinh 
học cho rằng sự phát triền 
về vật chất và trí tuệ của con 
người là do đi truyền quyết 
định, chứ không phải do 
những điều kiện xã hội của 
sự tồn tại của họ quyết định. 
Đó cũng là điềm xuất phát 
của những lý luận về các 
chủng tộc cao» và thấp”, 
chủng tộc “chủ nô? và «nô lệ”, 
về tính ưu việt của các dân 
tộc da trắng đối với các dân 
tộc có màu đa khác, của các 
chủng tộc A-ri-en và các 
chủng tộc Ắng-lô—xắc-xông 
đối với tất cả các chủng tộc 
khác v.v... Vì vậy ngay khi 
mới ra đời, ưu sinh học đã 
được dùng làm một vũ khí 
tư tưởng đề chứng minh cho 
chính sách xâm lược và nô 
dịch các thuộc địa và cho các 
cuộc thảm sát do bọn đế quốc 
gây ra. Ưu sinh học trước kia 
đã được truyền bá rộng rãi 
trong nước Đức dưới thời 
Hit le, ngày nay lại được 
những nhà tư tưởng 
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của giai cấp tư' sản. phản 
động nỗ lực truyền bá. Đề 
cãi thiện» chủng tộc, những 
nhà ưu sinh học chủ trương 
dùng những phương pháp áp 
dụng cho thú vật: bắt: buộc 
những phần tử «thấp phải 
làm cho mình tuyệi tự, làm 
cho phụ. nữ, thụ thai nhân 
tạo v.v... Tại Đại hội: thể giới 
lần thử VIII của những nhà 
đi. truyền học: Xtốc-khôn 
1948), Sây:.mua đã đọc một 
bản bảo cáo về sự cần thiết 
thụ thai nhân tạo,.coi như:là 
xhột «phương sách cải:thiện» 
nhân loại. Sự in trởng ngông 
cuồng đó. không :phải. chỉ 
được :truyền :bá.!về. mặt. lý 
luận, nó còn được ảp:dụng 
trong thực tiến nữa. Theo 
®lý luận» của nhà địa lý Mỹ 
tên là Hu-ninh-tơn thì chỉ 
riêng có những ‹siệu nhân? 
Mỹ mới có. quyền. sinh còn 
để cái, và nhàưu sinh học 
Lê-ông.Oát-nây: đề: nghị làm 


cho 


tuyệt tự “mười triệu 
người Mỹ bị eoi là không 


thuộc vào «giống. chính:tông›. 


Từ lâu.chủ nghĩa Mác đã 
bác bỏ những âm mưu nhằm 


qui những hiện tượng xã hội 


vốn có quy luật phát triền 
riêng biệt của nó thành những 
hiện tượng sinh lý, vì đó là 
những âm mưu phản khoa 
học, phản động. Trong sự 


phát triền về vật chất và 


tỉnh thần của mình,. cön 
người phi höàn toàn phụ 
thuộc vào: những. điều kiện 
xã hội của đời sống:của mình, 
Chỉ,có chủ ngHĩa:xã ‹hội mới 
tạo ra những tiền đề cần 
thiết cño-sự phát›triỀn nhịp 
nhàng của con người. Học 
thuyết của Mí-su-rin°” đã 
công kích kịch liệt những tư 
tưởng phẩn khoa học của 
Vét-man.và Moỏc-gan về bấn 
tinh của đi truyền, và đo đó 
đã: tiều diệt cơ sở lý luận 
của ưu sinh học. 
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,VĂN HÓA. Là - -toàn „ bộ. 
những, giá trị, vật, chất yàtỉnh, 
thần; do, doài, người, ,săng, tạo 
ra. .Jrong..uá „ trình. lịch sử, 
của mình. Văn hóa là một 
hiện tượng xã hội tiêu biều 
cho trình độ.mà xã hội đã đạt 
được ,.tro š nhà lừng. ,giai đoạn, 
lịch, sử t. định: : tiến bố kỹ 
thuật,.kinh. nghiệm sản xuất, 
và. lao, động, . học vấn,. giáo, 
dục, khoa học,. văn học, nghệ 
thuật và những tô. chức thích 
Ứng với „những. cải đó. ký Ề hẹo. 
mới nghĩa, hẹp hơn, - hị ,văn 

â là toàn bộ các hịnh. thức, 
của đài sối ng,Hình thần của xã 
hội, những hình thức đó phật 
sinh và. phát, triền trên cơ.sở 
của. :Phưgng: thức sẵn 2Hữt 
S gái nộ chất”, hưng th 

THÁI đã hình thành tr 
MóP trình, lịch „8 fÌ b2 bu vến 
người .1a: hiệu ) hóa h 
trình độ phí Tiên bờ sa hội 
8ã. đạt, đượg yề, cập mẫÿ:, học 


văn 'Vhta “học, xăn học, 
ngBật thuật, triết học, đạo đức, 
v.v... và về các tổ chức 
thích ứng với những cái đó, 
Trong số những chỉ tiêu quấy 
trọng nhất về trình độ văn 
hóa .trong từng giai đoạn lịch 
sử, nhất „ định, cần phải chú 
ý. „ đến THÀNH, độ - sử dụng 
những cậi tiền kŸ' thuật %à 
những phát hiện - 'khba hộc 
trong sản xuất. xã hội, đến 
trình độ Văn hỏá và. kỳ thuật 
của những người sẵn xuất tá 
của cải vật” chất,” “cũng như 
PhÁL chú ý đến trịnh độ phŠ 
G cập, giáo dục; : văn học và nghệ 
thuật vào trồng nhân đân. | 
“CHỦ n hĩã Mác—Lẽ-nin lần 
đầu. tiến đã giải quyết mộtcách 
khoa Học IM và vấn: đhóác vã 
nội ttng lịch Sử và, xã, "hội 
f8 'vẫn hóa. Chủ 'ñgH†à” # 
‡` điợng mình TẦNG, đoạt 
HN, tiúh thần” của, củn 
người. Tả do những t† tiềư kiện 
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sinh hoạt vật chất của xã hội, 
do tính chất của chế độ xã 
hội và chính trị, quyết định. 
Những người theo chủ nghĩa 
duy tâm cho rằng sự phát 
triền của văn hóa không 
phải là dựa trên cơ sở của sự 
sản xuất vật chất, mà lại đựa 
vào ý thức, tỉnh thần, hoạt 
động của những nhân vật 
thiên tài, v.v...Họ khẳng định 
rằng vẫn đề văn hóa không 
dinh dáng gì đến đấu tranh 
giai cấp, chính trị, lịch sử 
của quần chúng cần lao cả. 
Chủ nghĩa Mác—Lê-nin đấu 
tranh quyết liệt chống tất cả 
những lý luận duy tâm có 
xu hướng chứng minh rằng 
văn hóa tư sản là bắt đi bất 
dịch, và tìm cách che giấu 
tính chất giai cắp của nó và 
biện hộ cho chính sách đế 
quốc chủ nghỉa mà giai cấp 
tư sản đã dùng đề áp bức 
các dân tộc nhỏ yếu, bóp 
nghẹt và nô dịch nền văn hóa 
của các dân tộc đó; chủ 
ngbïa Mác—Lê-nin đấu tranh 
thẳng tay chống những xu 
hướng nhằm ngụy trang chính 
sách ấy đưới những khầu 
hiệu chủ nghĩa thể giớ”, 
truyền bả văn hóa; v.v... 
Khi xác định rằng văn hóa 
là một hiện tượng xã hội, 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin xuất 
phát từ luận điềm cơ bản của 


chủ nghĩa duy vật lịch sử, 
cho rằng phương thức sản 
xuất của cải vật chất quyết 
định toàn bộ sinh hoạt xã hội, 
chinh trị và tính thần. Sự 
phát triền của phương thức 
sản xuất của cải vật chất 
quyết định bước quá độ từ 
một chế độ xã hội nhất định 
và từ nền văn hóa của chế 
độ xã hội đó tiến lên một 
chế độ xã hội khác cao hơn 
và một nền văn hóa do chế 
độ xã hội mới này sinh ra.. 
Vì vậy, văn hóa là một hiện 
tượng lịch sử luôn luôn phát 
triền. Chinh những quy luật 
phát triền của phương thức 
sẵn xuất, của lực lượng sản 
xuất và của quan hệ sẵn xuất 
là cơ sở của sự phát triền 
văn hóa vật chất và tỉnh thần 
của xã hội. Như vậy là chính. 
quy luật khách quan đã chỉ 
phối sự phát triền của văn 
hóa, và sự phát triền này 
không phụ thuộc vào sở: 
thích và ý muốn của con 
người. Một nền văn hóa mới 
chỉ xuất hiện khi nào 
những điều kiện khách quan 
của đời sống vật chất trong 
xã hội đã chín muồi. Vả lại, 
bất cứ một nền văn hóá nào 
cũng đều gắn liền với nền 
văn hóa của quá khứ. Tính 
chất thừa kế lịch sử trong 
sự phát triền của sản xuất 
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vật chất là cơ sở của tính 
chất thừa kế trong sự phát 
triền của nền văn hóa vật 
chất và tỉnh thần. Lê-nin dạy 
rằng: « Văn hóa vô sản phải 
là sự phát triền lô-gích của 
tổng số những tri thức mà 
nhân loại đã tạo ra dưới ách 
áp bức của các xã hội tư bản 
chủ nghĩa, địa chủ và quan 
liêu". (Nhiệm pụ các liên 
đoàn thanh niên, bản tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va; trang 12). 

Trong một xã hội có giai 
cấp đối kháng, văn hóa tỉnh 
thần là một nền văn hóa giai 
cấp. Văn hóa thống trị là văn 
hóa của giai cấp thống trị. Vì 
phát triền trên cơ sở của 
những mâu thuẫn xã hội, nên 
văn hóa là một công cụ của 
đấu tranh giai cấp. Trong 
cuộc đấu tranh ấy các giai 
cấp khác nhau đều dùng 
những phương tiện văn hóa 
như trường học, khoa học, 
bảo chí, nghệ thuật, v.v.. 
đề đạt tới mục tiêu của họ. 

Dần dần các dân tộc xuất 
hiện và phát triền, thì văn 
hóa elng đần dần có một 
tính chất dân tộc, và phát 
triền đưới những hình thức 
dân tộc. Những hình thức đó 
là: ngôn ngữ dân tộc, tâm lý 
riêng của dân tộc hoặc tính 
chất đân tộc, truyền thống 
dân tộc, lối gống, v. v... Dưới 


chế độ tư bản chủ nghĩa, 
người ta phân biệt hai thử 
văn hóa, trong mỗi nền văn 
hóa dân tộc. Ngoài nền văn 
hóa thống trị có nội dung, 
tư sản ra, thì mỗi nền văn 
hóa đân tộc đều có những 
yếu tố dân chủ và xã hội chủ 
nghĩa, vì trong nội bộ mỗi 
dân tộc, những điều kiện sinh 
tồn của quần chúng lao động 
đều nhất thiết phải sinh ra 
một hệ tư tưởng dân chủ và 
xã hội chủ nghĩa. Cuộc đấu 
tranh giữa những yếu tố dân 
chủ và xã hội chủ nghĩa 
chống nền văn hóa tư sản 
phản ánh cuộc đấu tranh 
chống giai cắp tư sản và chủ 
nghĩa dân tộc tư sản, cuộc: 
đấu tranh mà những người 
lao động và những người bị 
bóc lột tiến hành dưới sự 
lãnh đạo của giai cấp công. 
nhân và của chính đẳng theo. 
chủ nghĩa quốc tế của giai 
cấp đó. Một khi nền chuyên 
chính yô sản đä được thực: 
hiện thì trong nền văn hóa 
xã hội chủ nghĩa mà giai cấp. 
công nhân và quần chúng lao 
động sáng tạo ra, những 
truyền thống tiến bộ, dân chủ,. 
cách mạng và dân tộc hòa 
nhịp với những lợi ¡ch sống 
còn, lợi ích chung của những 
người lao động của tất cả 
các dân tộc. 


976: 


WAN 


HA 





Ngôn ngữ là: một nHân“lố: 
quan trọng, của,Hình thứt(dâm 
Lộc -củá.mŠB‹;văn: .hóa,::Nhưng 
có một::sự;khắc nhàu:rö rệt 
giữa ngôn: ngữi:và¡ toà hội 
văn hóa: trong một :xã hội có. 
giai _:cấp;. thì: văn, ›hóa. mang: 
tính chất, giai cắp, :cön.ngôn 
ngữ. thì không: có tính chất 
giai cần; ¡:RÕ: đà:. gôn, ! ngữ. 
chung. chọ :tbăn thê. đân tộc. 
Ngôn ngữ: eó thể vừa phục 
vu cho xăn ;hóa. tư sản vừa: 
phục -vụ cho-văn: hóa xã:hộ? 
chủ nghĩä:.Ngóài:ra,:khi xuất: 
hiện. anột; chế (độ Xã: hội: mỏi,: 
thị văn hóa cũng thay. đồi; 
còn. ngôn:ngữ thì về:khực: tế: 
vẫm khôrig :thay. đổi: trơhg: 
suốt nhiều thời kỹ :xãä hội 
(Xem : Ngôn ngữ). 

Đặc điềm về. tâm lý của 
một dân' tộc„ nhữñg đặc tính 
tịnh thắn, của những:mgười'! 
cầu thành; đâu :tôo; :biêư hiện. 
trong ‹ .lðhững :ñặc. điềm: của: 
các nền; văn: hỏa đận tộc: I;ä 


một; đưọng những đặc điỀm:cơ › 


bản của: dâm;tộc; :đặc điềm;về¡ 
lâm lý: cũng là: :một trơong- 


những.. ;ùnh ;#bức; lá: văn» 


hóa. đân tộc. có biêu Thiệp. 


tính cộng đông eủaicát::ấ¡iều) 
kiện. sinh -sống:zcúủa ; mhững › 


người ‹thuộc sđấmiatộèz đôi: 
trong,xã. hội. oó giai cấp; sự- 


khác tham: về yhóän ‹cẵnh: ›và ‹- 
điều kiện sinh sống› của icác:: 


diaï cắp được phản ánh' tróng 
sựikhác nhau về tâm lỷ xã 
hội :eủa /các giai cấp:: đó. 
Những: đặc.tính của nẻn'văn 
hứa đâm:tộc œòn: biều :hiện cả 
trong lối sống ca đøn người 
nữa: Lối sống: - về: mặt :hó 
là qmmột.trong những hình:thức 
của nền:văñn hóa dân tộc, biều 
hiện: những tập: quán đä hình 
thành trong: quá tình lịch sử 
ở: một::đân‹ tộc rhất. định, 
trên :oœ :sở :của :niữig. quản 
hệ:,riêng “biệt về mặt xã hội 
Mà :gia: đình: của bẩn thân dân 
tộc ấy; của '6hong 'tục,. tập 
quản, truyền: :thống,: lễ: nghị, 
cách: thức sáng: tạp: 'những 
điều kiện›sinh sống (nhà ở, 
âó quần, v v...) thừa hưởng 
được của quá khử hoặc mới 
sáng tạo ra. Chế độ xã hội 
đần dần phát triền wà đổi mới; 
thì'?hương thử sinh:oạt Xã 
hội và:cá' nhân con mgưỡi 
cũng biến đồi theo: 
..Cuộciđấu trành giải cấp 
mài kiếbsq uẩ: 1à›:tiêu (diệt: chế 
độ-:xã hội :c và:thiếtlập-chế 
độ: xã(hội mới, tấtrnhiên đưa 
đến: chỗ thay: thế›:hmột riền văn 
Hỏä-:lỗi thời bằng tnột nền 
vănhớảrtnớ†,:tiên tiến. và tiến 
Bổ: hơn! ăn hóá «ã Hội đhñ 
righ8#siihÄ6! về: lbãt: -ed ‹: những 
(Hành tụt “vä#§8/hớá!hwy hoàng 
caua:tOáoPhời đại! trước và 
dùng ›kinh. nghiệm tđẫu tranh 
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cải tạo xã hội bằng cách 
mạng và đấu tranh cho chủ 
nghĩa cộng sản, đề làm cho 
những thành tựu đó càng 
thêm phong phú. 


VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA. Văn hóa kiều mới, 
cao cấp, bộ phận không thể 
tách rời được của chế độ xã 
hội và chế độ chính trị xã 


hội chủ nghĩa, do quần chúng 


lao động sáng tạo ra, dưới 
sự lãnh đạo của đẳng mác- 
xit; mục đích của nền văn 
hóa đó là xây dựng xã hội 
cộng sản chủ nghĩa và giáo 
dục những người xây dựng 
tích cực và tự giác của xã 
hội ấy. 

Văn hóa xã hội chủ nghĩa 
là một sự tông kết lịch sử về 
những thành quả của toàn bộ 
nền văn hóa trước kia của 
loài người, là mức cao nhất 
của sự phát triền về văn hóa 
-của loài người. Tuy nhiên, 
về căn bản, nên văn hóa đó 
khác hẳn tất cả những nền 
văn hóa trước kia. Văn hóa 
xã hội chủ nghĩa đã hình 
thành và lớn lên sau cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
dưới chuyên chính vô sản. 
Trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa, giai cấp vô sản tức là 
‹ giai cấp: bị bóc lột, chỉ có thề 
sảng tạo ra một số nhân (ố 
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của nền văn hóa vô sẵẳn mà 
thôi. 

Văn hóa xã bội chủ nghĩa 
phát triền trên cơ sở của một 
chế độ xã hội tiên tiến nhất, 
sau khi chế độ sở hữu công 
cộng về tư liệu sản xuất đã 
được thiết lập, sau khi chế độ 
người bóc lột người đã bị 
xóa bỏ, khi mà quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa cấu 
thành cơ sở kinh tế mới của 
xã hội đã trở thành quan hệ 
sản xuất thống trị. Cơ sở 
chính trị của văn hóa xã hội 
chủ nghĩa tức là chính quyền 
xô viết, cũng như chính quyên 
dân chủ nhân dân, eả hai 
chính quyền ấy đều giúp cho 
nhân dân hấp thu được những 
thành quả của văn hóa và 
phát triền được năng lực và 
tài năng của mình. Chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin là cơ sở tư tưởng 
của văn hóa xã hội chủ nghĩa. 

Sau đây là những đặc điểm 
của văn hóa xã hội chủ nghĩa : 
Trước hết nó là một nền văn 
hóa thực sự nhân đân. Nó là 
sự nghiệp của nhân dân, nó 
phục vụ lợi ích của nhân 
dân, giáo đục cho nhân dân 


những tư tưởng vĩ đại của 


chủ nghĩa cộng ”sẩn, kích 
thích và phát triền sức sáng 
tạo của đông đảo quần chủng, 
của những người tích cực và 
tự giác xây dựng: chủ nghĩa 
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cộng sản. Bắt rễ sâu vào 
những tầng lớp nhân dân 
đông đảo nhất, nền văn hóa 
của nhân đân Liên-xô phản 
ảnh đời sống, lao động sáng 
tạo vĩ đại của nhân dân Liên- 
xô, biều hiện những lý tưởng 
và nguyện vọng, lợi ích sống 
còn của nhân đân Liên- -Xxô. 
Lấy những tư tưởng của chủ 
nghĩa cộng sản khoa học, 
của cuộc đấu tranh cho xã 
hội cộng sẳản chủ nghĩa làm 
kim chỉ nam, văn hóa Liên- 
xô coi mọi tư tưởng bóc lột 
và áp bức là thù địch. 

Văn hóa xã hội chủ nghĩa 
là một nền văn hóa nhiều 
dân tộc, chính đó là đặc điềm 
của nó. Việc xây dựng xã hội 
và văn hóa xã hội chủ nghĩa 
bao hàm việc thanh toán 
tình trạng lạc hậu về kinh tế 
và văn hóa của các dân tộc 
xưa kia bị áp bức. Chủ nghĩa 
Lê-nin coi văn hóa của một 
đân tộc đã được giải phóng 
xây dựng nên như là một văn 
hóa có nội dung xã hội chủ 
nghĩa và hình thức dân tộc. 
Xta-ln đã nói: £ các đân 
tộc khác nhau đang tham gia 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì 
nền văn hóa vô sản, tức văn 
hóa xã hội chủ nghĩa, về nệi 
dung, có những hình thức và 
những phương pháp thề hiện 
khác nhau, đo sự khác nhau 
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về ngôn ngữ và cách sinhhoạt 
V.v...quyết định. Nội dung thì 
vô sản, hình thức thì dân tộc, 
đó là nền văn hóa toàn thể 
giới mà chủ nghĩa xã hội 
đang hướng tới. Văn hóa vô 
sẵn tuyệt nhiên không hủy 
bỏ văn hóa dân tộc mà còn 
mang lại cho nó một nội 
dung. Và ngược lại, văn hóa 
dân tộc cũng tuyệt nhiên 
không xóa bổ văn hóa vô sản, 
mà mang lại cho nó một hình 
thức.» (Xta-lin: Toàn tập, 
tập 7, bản tiếng Nga, trang 
138). Tất cả những cải gì là 
tiến bộ mà trước đây các 
nền văn hóa dân tộc của các 
dân tộc Liên-xô và của các 
nước khắc xây dựng nên, 
đều được văn hóa xã hội 
chủ nghĩa tiếp thu. Trước 
hết là tiếp thu những nhân 
tố dân chủ và xã hội chủ 


nghĩa của các nền văn hóa 


dân tộc. Những nhân tố này 
không những vẫn: tồn tại sau 
khi cơ sở cũ đã bị tiêu diệt, 
mà trải lại còn được các lực 
lượng xã hội tiền tiến sử 
dụng đề phát triền hơn nữa 
nền văn hóa tỉnh thần. 

Văn hóa xã hội chủ nghĩa 
xô-viết có một nội dung yêu 
nước sâu sắc, nó thắm nhuần 
tinh thần tự tôn dân tộc; nó 
tự hào với chế độ xã hội liên 
tiến của nó, chế độ ấy kích 
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thích sự phái triền của nền 
văn hóa đân lộc của mỗi dân 
tộc và do đó làm cho nên 
văn hóa của nhân loại được 
phong phú thêm. 

Văn hóa của các dân tộc 
ở Liênxô được gắn chặt 
bằng những mối liên hệ hữu 
nghị không thề nào chia cắt 
được với văn hóa của đân 
tộc Nga, nền văn hóa này đã 
giúp các dân tộc bị chế độ 
Nga hoàng nô địch tự giải 
phóng khỏi sự áp bức dân 
tộc, chính trị và kinh tế. Do 
nội dung và mục đích của 
nó, nên văn hóa xã hội chủ 
nghĩa, về căn bản, khác với 
văn hóa của các giai cấp bóc 
lột. Mục đích của văn hóa 
xã hội chủ nghĩa là giáo dục 
quần chúng hướng theo tỉnh 
thần của chủ ngh†a quốc tế 
vô sản và của chủ nghĩa yêu 
nước xô-viết. Văn hóa xã hội 
chủ nghĩa không bỏrơi những 
thành tựu của khoa học và 
kỳ thuật tiên tiến, cũng như 
không bỏ rơi nghệ thuật tiến 
bộ của các nước ngoài. Mỗi 
năm, các nhà bác học, kỹ sư, 
nhà văn và nghệ sĩïĩ xô-viết 
đều.mở rộng thêm quan hệ 
với các: bạn đồng nghiệp của 
mình ở các nước tư bản chủ 
nghĩa Và về phần mình, 
nhiều đoàn đại biều trí thức 
ngoại quốc cũng đã đến thăm 
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Liên-xô đề tìm hiều về những 
thành quả của nền văn hóa 
xã hội chủ nghĩa. 

Một trong những đặc điềm 
của văn hóa xã hội chủ nghĩa 
là chủ nghĩa nhân đạo của 
nó: nó không phục vụ cho 
một nhóm nhà tư bản mà 
phục vụ cho quần chúng cần 
lao và tự đặt cho mình một 
mục đích là phát triển nhịp 
nhàng những khẩ năng thê 
chất và tỉnh thần của quần 
chúng. Chủ nghĩa nhân đạo 
của văn hóa xã hội chủ nghĩa 
xuất phát từ quy luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội: 
đảm bảo thỏa mãn đến mức 
tối đa những nhu cầu vật chất 
và văn hóa ngày càng cao 
của toàn thể xã hội. 

Đà phát triền của văn hóa 
xã hội chủ nghĩa xô-viết biêu 
hiện trong sự phát triền của 
phong trào thỉ đua xã hội 
chủ nghĩa trong phạm vi toàn 
quốc nhằm nâng cao hiệu 
suất lao động, làm chủ được 
kỹ thuật tối tân và cải tiến 
lề lối làm việc. Phong trào 
những người cách tân trong 
sẵn xuất đã đánh đấu bước 
đầu của việc nâng trình độ 
văn hóa và kỹ thuật của giai 
cấp công nhân lên ngang với 
trình độ của những nhà kỹ 
thuật và kỹ sư, điều đó nhất 
thiết phải dẫn tới chỗ xóa bỏ 


980 


sự khác nhau căn bản giữa 
lao- động trí óc và lao động 
chân tay. 

Văn hóa xã hội chủ nghĩa 
phát triền trong cuộc đấu 
tranh chống văn hóa tư sản 
phản động, chống ñhững tàn 
dư của chủ nghĩa tư bản 
trong ý thức và trong đời 
sống của con người. Những 
nghị quyết về các vấn đề tư 
tưởng mà Ban chấp hành 
trung ương Đảng Cộng sản 
Liên-xô đã thông qua sau 
khi chiến tranh kết liễu, đã 
lên án những hiện tượng 
thoát ly chính (trị, không có 
tính tư tưởng, những hiện 
tượng hình thức chủ nghĩa 
trong văn học và nghệ thuật, 
những hiện tượng ca tụng 
văn hóa tư sản phản động. 
Đẳng đä chỉ cho các nhà văn 
và nghệ sỉ xô-yiết thấy rằng 
văn học và nghệ thuật phải 
Tuôn luôn hướng về eái cẫu 
thành cơ sở sống còn của 
chế độ xô-viết, tức là chính 
sách của Đẳng; rằng họ phải 
nghiên cứu: đến nơi đến 
chốn đời sống của nhân 
. dân, phải gắn mình với nhân 
`'đân bằng những mối liên hệ 
mật thiết; rằng họ phải thề 
hiện trong những nhân vật 
của mình những nét điền 
hình của con người xô-viết, 
con người kiều mới, phải 
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nêu rỡ nhân cách vĩ đại của 
những con người đó, và do 
đó góp phần bồi đưỡng cho 
những người lao động xô-viết 
có thêm được những phầm 
chất ưu tú nhất. 

Ngoài những điều kiện tiên 
quyết, chủ yếu và cần thiết 
đề chuyền dần từ cbủ nghĩa 
xã hội lên chủ nghĩa cộng 
sản ra, còn phải đảm bảo 
một sự tiến bộ về văn hóa 
cho xã hội, khiến mọi thành 
viên có thê phát triền được 
một cách nhịp nhàng những 
khả năng thề chất và tinh 
thần của mình, có thê thu 
nhận được một nền học 
vẫn đầy đủ đề có thể 
trở thành những người hoạt 
động tích cực cho sự phát 
triển của xã hội, có thề tự do 
lựa chọn nghề nghiệp, mà 
không bị buộc chặt mãi mãi 
vào một nghề nhất định do 
sự phân công lao động hiện 
có trong xã hội gây ra. 
Những chỉ thị về kế hoạch ð 
năm lần-thứ năm, mà Đại hội 
Đẳng cộng sản Liên-xôlầnthiứ 
XIX 8ä thông qua,đã góp phần 
vào việc gây ra một đà phát 
triền mới trong mọi ngành 
kinh tế quốc đân, và nâng 
cao mức sinh hoạt vật chất 
và văn hóa của nhân dân xô- 
viết. Kế hoạch năm năm lần 


thử nšm đánh đấu môt giai 


VĂN TỰ TƯỢNG HÌNH (THUYẾT) 


đoạn mới trong sự phảtdriền 
của nền văn hóa xã hội chủ 
nghĩa. Những nghị quyết của 
Đại hội nhằm hoàn thành 
việc chuyển từ chế độ giáo 
dục cưởng bách 7 nắm lên 
chế độ giảo dục phổ thông 
cưỡng bách tại các thủ đô 
các nước Cộng hòa và tại 
các thành phố, quan trọng 
nhất, cũng như tại các tỉnh 
ly, khu ly và các trung tâm 
công nghiệp, trước khi hoàn 
thành kế hoạch năm năm lần 
thử năm, những quyết nghị 
đó có một tầm quan trọng 
rất lớn; đồng thời Đại hội 
còn quyết định rằng, trong 
kế hoạch năm năm sắp tới, 
chế độ ấy sẽ được áp dụng tại 
tất cả các thành thị khác và 
tại nông thôn. Một nhiệm vụ 
quan trọng khác do Đại hội 
đề ra là áp dụng chế độ giáo 
dục tông hợp kỹ thuật và 
tìm ra những biện pháp đề 
chuyền sang chế độ giáo đục 
tông hợp kỹ thuật cưỡng 
bách. 

Sự phát triền của nền văn 
hóa xã hội chủ nghĩa trong 
nước Xô-viết có một ý nghĩa 
vô cùng lớn lao đối với các 
nước dân chủ nhân dân” đang 
xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và đang sử dụng một cách 
sáng tạo kinh nghiệm của 
cách mạng. păn hóa” và của 


981 


công cuộc xây dựng văn hóa 
ở Liên-xô đề xây dựng một 
nền văn hóa mới, một nền 
văn hóa có nội dung xã hội 
chủ nghĩa và có hình thức 
dân tộc. Về phần mình, 
những người xô-viết nghiên 
cứu những thành (tựu khoa 
học và văn Róa của các nước 
đó và vận dụng nó một cách 
có lợi trong cuộc đấu tranh 
đề phát triền thêm nền văn 
hóa xã hội chủ nghĩa. Văn 
hóa Xô-viết là một sửc mạnh 
cổ vũ nhân dân toàn thế giới 
đang đấu tranh vì hòa bình, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội, 
nó đặt những nền móng 
vững chắc cho một nền văn 
hóa toàn thế giới, nền văn 
hóa cộng sản chủ nghĩa. 


VĂN TỰ TƯỢNG HÌNH 
(THUYẾT). Một thử lý luận 
duy tâm cho rằng, cẩm giác 
và biều tượng của con người 
không phải là sao chép lại 
những sự vật có thật, mà chỉ 
là những phù hiệu (những 
văn tự tượng hình) không 
giống những sự vật có thật. 
Những người theo thuyết này 
quả quyết rằng giác quan 
của chúng ta không đem lại 
cho ta một sự hiều biết 
chính xác về thế giới, ý thức 
của chúng ta không phản 
ánh thể giới khách quan 


082 VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC 
—_—_—_—_——__—__—mmmmmm——ễcVeikrrronnrruxxnggntnnơgnnshnnnnnNngnunnnn-Tmanannnnnngneseume ^ 


Quan điềm đó phá hoại lòng 
tin của chúng ta vào khả 
năng hiều biết thế giới, dẫn 
thẳng đến chủ nghĩa đuy 
tâm. Hinh ảnh, phải lấy 
thực tại khách quan mà nó 
« phần ánh » làm tiền đề, đó 
là điều tất nhiên và không thề 
trảnh khỏi được. Còn * phù 
hiệu », tượng trưng, văn tự 
tượng hình là những khải 
niệm mang theo một nhân tố 
bất khả tri luận hoàn toàn vô 
dụng» (Lê-nin: Chủ nghĩa 
du pật uà chủ nghĩa kinh 
nghiệm phê phán, bẫn tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va, 1952, trang 
269). Hình ảnh không bao 
giờ có thể hoàn toàn ăn 
khớp với sự vật được phản 
ánh, nhưng nó là hỉnh ảnh 
của một sự vật có thật, chứ 
không phải là một phủ hiệu. 
Lê-nn đã công. kích Pơ-lé- 
kha-nốp” đem thuyết văn tự 
tượng hình thay thể cho 
phản ánh luận mác-xít. Ở 
Liên-xô, thuyết đó đã được 
phái đuy vật máy móc (A-xen- 
rốt, v.v..) tuyên truyền. 
Ngày nay nó được lưu hành 
rộng rãi dưới nhiều hình thức 
khác nhau trong triết học tư 
sản. Chủ nghĩa duy vật biện 
chứng đem phản ánh luận” 
ra đối lập lại thuyết văn tự 
tượng hình. 


VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA 
TRIẾT HỌC hay vấn đề tối 
cao của triết học, tức là vấn 
đề quan hệ giữa tư duy 


và tồn tại, giữa ý thức và 


tự nhiên. Đó là vấn đề cơ 
bản của triết học vì nó 
quyết định cách giải quyết 
tất cả các vẫn đề triết học 
khác. Ang-ghen chỉ ra. rằng 
các nhà triết học chia ra làm 
hai mặt trận lớn, duy tâm 
chủ nghĩa hay duy vật chủ 
nghĩa, tùy theo cách họ quan 
niệm tồn tại, tự nhiên có 
trước hay ý thức, lư duy 
có trước. Tắt cả những nhà 
triết học. duy tàm đều quan 
niệm rằng ý thức,quan niệm, 
tỉnh thần là cái có Irước. 
Đối với các nhà duy vật thì 
tự nhiên, vật chất là cái có 
trước, còn ý thức là cái có 
sau, do vật chất mà ra. Cách 
giải quyết duy vật đối với 
vẫn đề cơ bản của triết học 
hoàn toàn đối lập với nhị 
nguyên luận. Nhị nguyên 
luận cho rằng vật chất và 
tỉnh thần là hai thực chất 
độc lập tồn tại tách rời nhau, 
Trong cuốn Chủ nghĩa duy 
DẬt biện chứng 0à chủ nghĩa 


duy uật lịch sử”, Xta-lin đã 


nêu lên quan điềm mác-xit 
về vẫn đề đó : | 

€,, Trái với chủ nghĩa 
duy tâm quả quyết rằng chỉ 


có ý thức của chúng ta là 
thực sự tồn tại, rằng thể giới 
vật chất, tồn tại, tự nhiên 
chỉ tồn tại trong ý thức của 
chúng ta, trong cảm giác, 
trong biều tượng, trong khái 
niệm của chúng ta; chủ 
nghĩa duy vật triết học mác- 
xit.đi từ nguyên lý cho rằng 
vật chất, tự nhiên, tồn tại là 
một thực tại khách quan tồn 
đại ngoài ý thức và độc lập 
với ý thức ; rằng vật chất là 
cải có trước vì nó là nguồn 
gốc của cảm giác, cửa biểu 
tượng, của ý thức, còn ý 
thức là cái có sau đo cái 
trước mà ra vì nó là phản 
ánh của vật chất, phản ánh 
của tôn tại; rằng tư duy là 
một sản phầm của vật chất, 
khi vật chất phát triền đến 
một trình độ hoàn hảo; nói 
rõ hơn, tư duy là sản phầm 
của óc và óc là khi quan 
của tư duy, cho nên người 
{a không thê tách rời tư duy 
với vật chất nếu không muốn 
phạm sai lầm lớn." (Bản 
tiếng Pháp, Mát-xcơ-va, 1954, 
trang 14). 

Vấn đề quan hệ giữa tư 
đuy và tôn fại còn một mặt 
khác tức khả năng nhận thức 
thế giới bên ngoài của con 
người. Nói chung, triết học 
4uy tâm phủ nhận khả năng 
đó. Chủ nghĩa đuy vật biện 
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chứng bác bổ bất khả tri 
luận là thuyết rất lưu hành 
trong các nhà triết học tư 
sản; bất khả tri luận cho 
rằng không thề nhận thức 
được thế giới. Cảm giác, biều 
tượng, khái niệm của chúng 
ta là bản sao, là phần ánh 
của thế giới khách quan. 
Thực tiễn l tiêu chuẩn đề 
đánh giá nhận thức của 
chúng ta. 

Công lao to lớn của chủ 
nghĩa Mắc là đã chứng minh 
vẫn đề quan hệ giữa 
tư duy và tồn tại là vấn đề 
cơ bản của triết học; và lần 
đầu tiên trong lịch sử triết 
học, đã nêu lên một tiêu 
chuẩn rất khoa học đề pl:ân 
biệt triết học dúy:- vật với mọi 
thứ triết học đuy tâm, bất kỳ 
được che giẫu dưới thứ mặt 
nạ nào. Do tính chất tỉnh xác 
và sâu sắc của tiêu chuẩn đó, 
nên có thê quy kết các học 
phải, các xu hướng, các trào 
lưu triết học thành hai mặt 
trận hoàn toàn đối lập nhau 
và có :thề chứng mỉnh rằng 
cuộc đấu tranh trỏng: triết 
hợ€ tất nhiên là cuộc đấu 
tranh giữa chủ nghĩa dủy vật 
và chủ nghĩa duy tâm. Vì 
quan hệ giữa tư duy và tồn 
tại là vấn đề tối cao của mọi 
triết học, nên những khái 
niệm nhận thức luận chuñäg 


984 


nhất và rộng nhất là tồn tại và 
tư duy..« Vấn đề là xem trong 
những khải niệm mà nhận 
thức luận có thể sử đụng; có 
hay không có những khái 
niệm rộng hơn những khái 
niệm tồn tại và tư duy, vật 
chất và cẩm giác, vật lý và tâm 
lý. Không có, Đó là những 
khái niệm rất rộng, rộng 
nHất mà đến nay nhận thức 
luận chưa hề vượt qua... 
Chỉ có bọn lừa đối (bọn 
theo chủ nghĩa Ma-khơ) 
hay bọn vô cùng ngu 
xuân mới có thề yêu cầu cho 
hai «loạt » khái niệm vô. cùng 
rộng đó những ‹« định nghĩa » 
không «giản đơn nhắc lại» 
trong hai cái đó cái nào có 
trước». (Lê-nin: Chủ nghĩa 
duy 0uật uà chủ nghĩa kinh 
nghiệm phê phán, bản tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va, 1952, trang 
161). 

Cách giải quyết duy vật 
đối với vấn đề cơ bản của 
triết học là cơ sở của nguyên 
tắc tỉnh đẳng trong triết học”; 
nguyên tắc này yêu cầu nhà 
triết học mác-xit phân biệt 
và đối lập rö rệt triết học 
duy vật với triết học duy 
tâm, kiên quyết phản đối mọi 
thứ chủ nghĩa duy tâm, bảo 
vệ chủ nghĩa duy vật biện 
chứng, triết học khoa học 
duy nhất. 


VẤN ĐỀ DÂN TỘC 


VẤN ĐỀ DÂN TỘC. Chử 
nghĩa Mác—Lê-nin phân biệt 
ba thời kỳ írong sự phát 
triền của vẫn đề dân tộc. 
Thời kù thứ nhất là thời kỳ 
ở phương Tây chủ nghĩa 
phong kiến bị tiêu điệt và chủ 
nghĩa tư bản thắng lợi: các 
dân tộc” hình thành, Ở 
phương Tây, các dân tộc ra 
đời cùng một lúc với việc 
xây dựng các Nhà nước trung. 
ương tập quyền; đo đó, ở 
đấy các dân tộc trở thành 
các Nhà nước: Anh, Pháp, 
Ý, v.V.. Đông Âu (Hung- 
ga-ri, lửy Nga), chủ nghĩa tư 
bản phát triền chậm hơn 
làm cho các dân tộc cũng 
hình thành muộn, nhưng sự 
cần thiết phải tự vệ chống 
lại người Thö-nhĩ-kỳ, người 
Mông-cồ và những người 
khác ở phương Đông, kích 
thích việc thành lập các Nhà. 
nước trung ương tập quyền. 
Những Nhà nước nhiều dân 
tộc-xuất hiện ; ở những Nhà 
nước này, dân tộc nào phát 
triền sớm nhẫtvà hình thành 
đầu tiên chiếm địa vị thống. 
trị, còn các dân tộc khác kém 
phát triền hơn là những dân 
tộc bị trị, thứ yếu. Ở Tây 
Âu, các dân tộc hình thành 
trong quá trình chiến tranh 
giải phóng dân tộc lật đỗ chế 
độ chuyên chế, chế độ phong. 


VẤN ĐỀ DÂN TỘC 


kiến và ách nước ngoài. Sau 
khi hoàn thành những nhiệm 
xụ đó, phong trào dân tộc 
của giai cấp tư sẵn tiễn bộ 
chấm dứt. Nhưng thời kỳ đó 
ở Đông Âu, chế độ áp bức 
đân tộc, phọng (rào dân tộc 
tư sản chỉ mới bắt đầu. Ách 
áp bức dân tộc gây.ra xung 
đột dân tộc xà, phong, trào 
dân tộc, trong phong.trào này 
giai cấp tư sản giữ -vai trò 
chủ yếu. | 

Thời kù thứ hai bắt đầu 
từ khi chủ nghĩa đế quốc:-ra 
đời. Từ trước cho đến lúc 
bấy giờ, vẫn: đề đân tộc không 
ra khổi phạm vi những Nhà 
nước nhiều đân tộc và chỉ 
quan hệ đến một số dân tộc, 
chủ yếu là những dân tộc 
châu Âu (lếc-lăng, Tiệp-khắc, 
Phẳn-lan, Ba-lan, Séc-bi và 
các dân tộc khác). Đến thời 
đại đế quốc, nó trở thành 
một vẫn đề quốc tế. Các Nhà 
nước đế quốc đấu tranh 
với nhau đề giành quyền 
bóc lột và nô dịch nhân 
dân các nước thuộc địa và 
nửa thuộc địa. Các Nhà nước 
dân tộc cũ ở phương “Tây — 
như Anh, Ý, Pháp và các 
nước khác — do.xâm ẽhiểm 
được nhiều đất mới, trở 
thành những Nhà nước nhiều 
dân tộc. Sự tồn tại của những 
Nhànước này liên hệ mật thiết 
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với ách áp bức dân lộc và 
thuộc địa. Ách áp bức đân 
tộc lúc này trở nên nặng nề 
đã kích thích thêm các phong. 
trào chống để quốc giải 
phóng dân tộc của các 
thuộc địa và nửa thuộc 
địa. Do đó vẫn đề dân tộc 
đã kết hợp. với vấn đề giải 
phóng nhân dân thuộc địa, 
nó đã trở thành vẫn đề dân 
tộc thuộc địa. Nội dung giai 
cấp của vấn đề dân tộc cũng 
thay đồi: từ nay, về thực 
chất, đó là vấn đề nông dân 
vì đội quân của phong trào. 
đân tộc phần lớn là nông đân. 
Phong trào giải phóng dân 
lộc của các dân tộc bị ắp. 
bức ở những nước thuộc địa 
và phụ thuộc rung chuyền hệ 
thống đế quốc, do đó trở 
thành quân hậu bị- hùng. 
mạnh của cách mạng vô sản. 
Lợi ích của phong trào vô 
sản ở những nước tư bản 
phát triền và lợi ích của 
phong trào giải phóng dân 
tộc ở thuộc địa đòi hỏi phải 
thành lập một mặt trận cách. 
mạng duy nhất. Đối với giai 
cấp vô sản, vấn đề dân tộc 
là vấn đề đồng minh của 
mình trong cách mạng. Trước 
chiến tranh thể giới lần thứ 
nhất và Cách mạng tháng. 
Mười, Đẳng cộng sản quan 
niệm vẫn đề này như một 
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bộ phận của vấn đề cách 
mạng tư sẵn dân chủ; từ 
chiến tranh thế giới lần thứ 
nhất và Cách mạng tháng 
Mười, Đẳng coi vẫn đề này 
là một bộ phận của vấn đề 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Cuộc Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại 
mở đầu (thời kỳ thử ba, thời 
kỳ xô-viết, trong cách đặt và 
giải quyết vẫn đề đân tộc. Đó 
là thời kỳ lật đồ chủ nghĩa 
tư bản, thủ tiêu ách áp bức 


dân tộc, củng cố tình hữu. 


nghị và hợp tác anh em giữa 
các đân tộc xô-viết, hình 
thành các đân-tộc mới, xã 


hội chủ nghĩa. Thế giới tư 


sản không thề giải quyết vấn 
đề dân tộc ngoài cách chia 
rẽ dân tộc, gây thêm thù hăn, 
đầy dân tộc này nô dịch đân 
độc khác; nhưng Cách mạng 
tháng Mười đã mở một con 
đớởng khác, cách mạng, dựa 
trên tỉnh đoàn kết anh em 
giữa nhân đân lao động các 
đân tộc khắc nhau. Nó đã 
xạch rõ đó là cách duy nhất 
đề giải quyết vẫn đề dân tộc 
và chấm dứt xung đột giữa 
các đân tộc; xung đột này, 
đưới chủ nghĩa tư bản, là 
điều không tránh khỏi. Ngay 
những ngày đầu của Cách 
mạng tháng Mười (15 (2) tháng 
11 năm 1917) Chính phủ xô- 
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viết đã thông qua bản * Tuyên 
ngôn về quyền lợi các dân 
tộc nước Nga». Văn kiện nỗi 
tiến đó đã tuyên bố: 
«1— Bình đẳng uà tự chủ của 
các dân tộc ở Nga. 2— Các 
dân tộc nước Nga có quyền 
fự quuết cho đến cả quyền 
phân lập uà thành lập quốc 
gia độc lập. 3 — Thủ tiêu 
mọi đặc quyền 0à mọi hạn 
chế uề dân tộc 0uà tôn giảo- 
#4— Các dân tộc thiều số nà 
các tập đoàn dân tộc nước Nga 
đều được tự do phát triền ». 
Quyền tự quyết của các dân 
tộc chẳng những không làm 
tan rã nước Nga, mà còn gắn 
chặt các dân tộc nước này 
chung quanh dân tộc Nga. 
Sau khi thủ tiêu chủ nghĩa 
tư bản và ách áp bức dân tộc, 
sau khi thi hành quyên bình 
đẳng của tất cả các đân tộc, 
những nguyên nhân kích 
thích các dân tộc trước đây 
bị áp bức tách khỏi nước Nga 
cũng biến mất. Bản chất của 
chính quyền xô-viết có tỉnh 
thần chủ nghĩa quốc tế, về 
mặt nội dung giai cắp của nó ; 
yêu cầu tự vệ khi bị bên 
ngoài tấn công, yêu cầu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, đó 
đều là những điều kiện thúc 
đầy các dân tộc xô-viết gần 
gũi nhau, hòa hợp với nhau 
thành một Nhà nước nhiều 
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dân tộc. Ngày 30 tháng 12 năm 
1922 là ngày ra đời của Liên 
bang cộng hòa xã hội chủ 
nghỉa xô-viết, một Nhà nước 
nhiều đân tộc chưa từng có 
trong lịch sử. Khác với các 
Nhà nước nhiều đân tộc tư 
sản dựa trên sự chà đạp và 
áp bức các dân tộc nhỏ, Nhà 
nước xô-viết lấy sự kết hợp 
tự nguyện của các nước cộng 
hòa trong Liên bang và quyền 
bình đẳng của tất cả các đân 
lộc ở Liên-xô làm cơ sở. Kinh 
nghiệm lịch sử đẩ chứng 
minh các Nhà nước nhiều đân 
tộc tư sản không tránh khỏi 
bị tan rã vì nó bị những mâu 
thuẫn dân độc đục khoét, ví 
dụ như Áo, Hung-ga-ri năm 
1918. Chỉ có trong chế độ xô- 
viết mới có thề lập nên mật 
Nhà nước nhiều dân tộc vững 
mạnh xây dựng trên cơ sở 
đoàn kết tự nguyện và bình 
đẳng giữa các đân tộc. 

Chế độ xô-viết không phải 
chỉ tuyên bố quyền bình đẳng 
Đề pháp luật, nó còn ra sức 
nhanh chóng chấm dứt tình 
trạng bất bình đẳng thực tế 
của các dân tộc về chính trị, 
kinh tế và văn hóa do chế độ 
cñ đề lại. Đảng cộng sẵn đã 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
đó trong cuộc đấu tranh quyết 
liệt chống kẻ thù của nhân 
đân, chống những phần tử có 
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khuynh hướng dân tộc chủ 
nghĩa dưới mọi hình mọi 
vẻ. Được dân tộc Nga giúp 
đở, những dân tộc trước đây 
lạc hậu đã đuổi kịp các dân 
tộc ở miền trung tâm, Chính 
quyền xô-viết và Đẳng cộng 
sản đã tiêu điệt các giai cấp 
bóc lột xủi giục các đân tộc 
xung đột lẫn nhau, đo đó đã 
đảm bảo tình hữu nghị ngày 
càng bền vững giữa các đân 
tộc ở Liên-xô. 

Tính chất vững mạnh của 
Nhà nước xô-viết nhiều dân 
tộc đã được thử thách trong 
ngọnlửa chiến tranh giữ nước 
vĩ đại. Thẳắng lợi của Liên- 
xô đã cứu các đân tộc châu 
Âu và châu Á thoát khỏi ách 
nô dịch, đã giúp cho nhiều 
dân tộc ở Trung Âu và Đông 
Nam Âu cũng như cho các 
dân tộc Trung-quốc, Bắc 
Triều-tHên và Việt-ñam giành 
được độc lập đân tộc và dự“ 
lên chế độ đân chủ nhân dân, 

Đối với thế giới tư sẵn, 
tình hình khác hẳn. Độc lập 
dân tộc của các đân tộc ở đây 
bị đe dọa bởi những kế hoạch 
xâm lược của bọn đế quốc. 
Triết học củagiai cấp tử sẵn 
phần động đã đưa ra tư tưởng 
phần động của chủ nghĩa thể 
giới” làm cơ sở lý luận cho 
những tham vọng xâm :lược 
đó. Những kế hoạch xâm lược 
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đó của bọn tư bản độc quyền 
được bọn lãnh tụ xã hội cánh 
hữu ở một số nước tư bản 
hết- sức ủng hộ ; bọn này đi 
vào con đường rời bỏ chủ 
quyền đân tộc, tự đặt mình 
làm tôi tớ cho bọn để quốc. 
Một nhiệm vụ lịch sử đề ra 
trước giai cấp vô sẵn và các 
đảng cộng sản các nước đó : 
tập hợp chunz quanh mình 
tắt cả các lực lượng dân chủ 
và yêu nước frong nhân dân 
đề làm thất bại kế hoạch xâm 
lược của bọn đế quốc và bảo 
vệ độc lập và chủ quyền dân 
tộc. 


VẬN ĐỘNG. Phương thức, 
hình thức tồn tại của vật 
chất, đặc tính cơ bẩn cố hữu 
của vật chất. Cũng giống như 
vật chất, vận động là vĩnh 
viễn, không thề sáng tạo ra 
cũng không thề phá hoại nó 
được. Thế giới là vật chất 
vận động. Không thề quan 
niệm vật chất không có vận 
dộng, cũng như không thê 
quan niệm vận động không 
có vật chất. Nguồn gốc của 
vận động năm ngay trong 
bản thân vật chất; cho nên 
không cần phải giải thích 
vận động là do một ccáải 
búng đầu tiên » hoặc do một 
“động cơ đâu tiên» dưới 
hình thức một đẳng tạo hóa, 
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Thượng để hoặc những lực 
lượng siêu tự nhiên nào khác. 
Những phát hiện của vật lý 
học cuối thế kỷ XIX và nửa 
đầu thế kỹ XX đã chứng 
minh đầy đủ lý luận mác-xit 
về vận động. Ví dụ : định luật 
liên hệ lần nhau giữa khối 
lượng và năng lượng : không 
có khối lượng nào mà không 
có năng lượng; và ngược lại ; 
bất cử khối lượng nào cũng 
phù hợp với một số lượng 
năng lượng nhất định, bất 
cử năng lượng nào cũng phù 
hợp với một số lượng khối 
lượng nhất định ; tốc độ vận 
động của điện tử tăng, thì 
khối lượng của điện tử cũng 
tăng theo. Cho nên khoa học 
hiện đại đã đảnh đồ quan 
điểm tách rời vật chất với 
vận động, quan điểm đó là 
đặc điềm của những khoa 
học siêu hình xem xét vật 
chất tách rời vận động và 
coi vật chất như là một khối 
lượng trơ ÿ và cứng nhắc. 
Những nhà duy tâm hiện 
đại, trong triết học cũng như 
trong vật lý học, lợi dụng 
những phát hiện mới đề 
chứng minh rằng vận động 
là «phi vật chất » nhằm làm 
sống lại «duy năng luận »* 
duy tâm chủ nghỉa mà 
Lênn đã bóc trần trong 
cuốn Chủ nghĩa duy uật uà 
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chủ nghĩa kinh nghiệm phê 
phán”. Một hiện tượng như 
sự chuyền biến của quang tử 
ở gần hạt nhân thành một 
ngẫu lực vật chất — điện tử 
và dương tử — được coi như 
là sự phát sinh của vật chất 
bắt đầu từ năng lượng thuần 
túy, phi vật chất của sự vận 
động, và sự chuyền biến 
ngược lại của điện tử và 
dương tử thành quang tử 
được coi như là sự hủy diệt 
của vật chất, như sự phát 
sinh của năng lượng thuần 
túy, của vận động thuần túy. 
Thật ra thì hiện tượng đó 
đã chứng minh rở rệt học 
thuyết duy vật biện chứng 
cho rằng vận động và vật 
chất là không thề tách rời 
nhau, vì quang tử cũng như 
điện tử và đương tử đều là 
vật chất và đều vận động; 
còn sự chuyền hóa lẫn nhau 
giữa những cái đó là sự 
chuyển hóa của vật chất 
sống từ một hình thức này 
hoặc loại này sang một hình 
thức khác hoặc loại khác. 
Sự thúc đầy bên trong 
của mọi vận động là ở những 
mâu thuẫn, ở sự đấu tranh 
giữa những mặt đối lập. Sự 
vận động đơn giản nhất, sự 
đi chuyền của một vật thề 
trong không gian đã là một 
mâu thuẫn: có thề nói về 
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một vật thề đang vận động 
là vật đó vừa ở một chỗ nào 
đó lại vừa không ở chỗ đó. 
Chủ nghĩa đuy vật biện chứng 
coi vận động không phải chỉ 
là sự di chuyền trong không 
gian mà là nói chung bắt cử 
một sự thay đồi nào trong 
tự nhiên và xã hội. Những 
hình thức căn bản của vận 
động là : vận động của những 
hạt nhỏ l¡ tỉ của vật chất 
theo những quy luật riêng 
(điện tử. chất tử v.v...), vận 
động cơ giới (sự đi chuyền 
của vật thê trong không gian), 
vàn động vật lý (ánh sáng, 
điện, vận động của phân tử 
như sức nóng v.v...), vận 
động hóa học (hóa hợp và 
phân giải của nguyên tử), vận 
động hữu cơ hay sinh mệnh 
(tế bào, vật hữu cơ), ý thức, 
đời sống xã hội. Mỗi một 
hình thức đó có những đặc 


điềm riêng, cho nên người 


ta sẽ sai lâm nếu quy kết 
hình thức cao của vận động 
thành hình thức thấp của 
vận động; không thê giải 
thích, không thề chỉ dùng 
riêng sinh lý học là môn học 
nghiền cúu những quy luật 
của đời sống hữu cơ đề giải 
thích những quy luật của tư 
duy; cũng như không thề 
giải thích đầy đủ những cơ 
năng của vật hữu cơ bằng 
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những quy luật vật lý hay cơ 
giới của sức nóng, của trọng 
lực v.v... Nếu giải thích 
những cuộc khủng hoảng 
kinh tế hoặc những cuộc 
cách mạng bằng những 
vết trên mặt trời hoặc 
bằng sự vận động của những 
thiên thề, như bọn xã hội 
học tư sản tâm thường đã 
làm, thì cũng là vô lý. Khi 
những nhà duy vật mảy móc 
tìm cách quy kết những hình 
thức cao của vận động thành 
những hình thức thấp của 
vận động, thì họ thường 
viện lŠ rằng cơ sở của 
những hình thức của vận 
động là vận động vật lý, vận 
động hóa học hay cơ giới. 
Những nhà duy vật mảy móc 
không hiều rằng những hình 
thức thắp của vận động, 
trong những trường hợp đó, 
không phải là những hình 
thức chủ yếu của vận động; 
dựa vào những hình thức 
phụ đó thì không thề giải 
thích được bản chất của 
hình thức cao của vận động. 
‹ Chắc chắn rằng một ngày 
kia, bằng phương pháp thực 
nghiệm, chúng ta *sẽ quy 
kết? tư duy thành sự vận 
động của phân tư và sự vận 
động hóa học ở trong óc; 
nhưng như thế có làm mất 
bản chất của tư đuy không ?? 


(Ăng-ghen: Biện chứng của tự 
nhiên, bản tiếng Pháp, Pa-ri, 
1952, trang 252). Những hình 
thức vận động của vật chất 
nối tiếp nhau và chuyền hóa 
lẫn nhau: trong những điều 
kiện nào đó, hình thức vận 
động cơ giới biến thành hình 
thức vận động vật lý, hình 
thức vận động vật lý lại biến 
thành hình thức vận động, 
hóa học, và cứ như thế 
mãi. 

Vận động có tính chất 
tuyệt đối và phổ biến ; không 
ở đâu và không bao giờ lại 
có trạng thái tỉnh hoàn toàn,. 
thăng bằng tuyệt đối. Một 
hòn đá, một cái nhà, một 
cái bàn chỉ đứng yên so với 
quả đắt, nhưng những cái đó 
cùng vận động với quả đất 
chung quanh trục của quả 
đất và chung quanh mặt trời,. 
và di chuyền cùng với toàn 
bộ hệ thống mặt trời. Đồng. 
thời, bên trong: vật thê lại 
có những sự vận động bên 
trong phân tử và bên trong. 
nguyên tử. Cho nên trạng 
thái tĩnh, sự thăng bằng. 
chỉ là một giai đoạn của vận 
động. Chỉ có vận động là 
vĩnh viễn, là tuyệt đối. Trạng. 
thái tĩnh bao giờ cũng là 
tương đối, là tạm :thời. « Sự: 
vận động cá biệt hưởng đến 
sự thăng bằng, toàn bộ vận 
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động lại thủ tiêu sự thăng 
bằng cá biệt» (Như trên, 
trang 251). Triết học duy vật 
chủ nghĩa xem xét mỗi hiện 
tượng trong sự vận động 
không ngừng của nó, trong 
sự phát triền và thay đổi 
của nó, trong quá trình sinh 
ra và chết đi, phá hoại và 
sảng tạo. Khi người ta xem 
xét sự vật theo quan điểm 
đó, tức là người ta đã xuất 
phát từ bản thân hiện thực, 
người ta đã làm theo một 
(trong những nguyên lý cơ 
bản của phương pháp biện 
chứng mác-xít. 


VẬT CHẤT. Theo bản tính 
của nó, thì thế giới là vật 
chất. Tính muôn về của các 
hiện tượng tự nhiên là một 
biêu hiện của những hình 
thức khác nhau của vật chất 
đang vận động. Vật chất là 
nguồn gốc duy nhất và nguyên 
nhân cuối cùng của tất cả 
mọi quá. trình tự nhiên. 
Nguyên tử, tế bào sống, thề 
hữu cơ, con người có tư 
tưởng, đều là những hình 
thái khác nhau của vật chất. 
Trong thời gian, vật chất là 
vĩnh viễn ; trong -không gian, 
nó là vô hạn. Không thể tạo 
ra nó: cũng không thể tiêu 
điệt được nó ; nó chỉ biến đổi 
hình thức. Ăng-ghen nói rằng : 


trong sự vận động tuần hoàn 
của vật chất, “trừ vật chất 
biến hóa vĩnh viễn, vận động. 
vĩnh viễn và những quy luật 
mà vật chất dựa vào đề vận 
động và biến hóa, thì không 
có cái gì là vĩnh viễn cẩ» 
(Biện chứng của lự nhiên, bẫn: 
tiếng Pháp,.Pa-ri, 1952, trang. 
46). Trải qua sự phát triền 
lâu đài của triết học và của 
khoa học tự nhiên, người ta 
đã đi đến kết luận về tính 
thống nhất của thế giới vật 
chất. Ăng-ghen nói rằng tính. 
vật chất của thế giới không. 
phải do mấy irò ão thuật chứng. 
thực, mà là do sự phát triền 
lâu dài và gian khô của triết 
học và khoa học tự nhiên 
chứng thực. Các nhà triết 
học đầu tiên của Cổ Hy-lạp 
đã thừa nhận rằng vật chất 
là cơ sở của vạn vật, nhưng. 
họ đã lẫn lộn vật chất với 
một trong những hình thá? 
cả biệt của vật chất: đối với. 
Ta-léfP" thì cơ sở của vạn vật 
là nước; đối với A-na-xi- 
men là không khi; .đối với 
Hê-ra-cơ-lifP, là lửa. Tính. 
muôn vẻ của các hiện tượng. 
tự nhiên không cản trở họ 
thừa nhận tính thống nhất 
của những hiện tượng tự 
nhiên đó, tính thống nhất 
mà họ đã tìm (trong những: 
hình thái vật chất đặc biệt. 
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(nước, không khi, lửa). Định 
nghĩa đầu tiên của vật chất 
là do các nhà nguyên tử luận 
thời cỗ đề ra : Lơ-zip-pơ,.ê- 
mô-cơ-rif*, É-pi-quya”. Đê- 
mô-cơ-rít coi thế giới là gồm 
một số vô hạn những nguyên 
tử không thể phân chia được, 
về thực chất thì giống hệt 
nhau, nhưng về hình thức và 
trình độ lớn nhỏ thì khác 
nhau. 

Hồi thể kỷ XVIHI, Ga-xăng- 
đi” đã phát triền quan điềm 
nguyên tử luận, đối với ông 
thế giới là gồm những nguyên 
tử có đặc tính tuyệt đối như 
tính kiên cố và tính không 
thề thấm qua. Còn Đề-các-fơ” 
thì phản đối nguyên tử luận, 
giữ quan niệm về tính liên 
tục của vật chất, phủ nhận 
tính không thể phân chia của 
nguyên tử, và quả quyết rằng 
vật chất có thể phân chia 
đến vô cùng vô tận. Các nhà 
triết học Pháp hồi thể kỷ 
XVIII một mặt thì phần đối 
Đê-các-tơ đã lẫn lộn vật chất 
với quảng tính, mặt khác lại 
phần đối Niu-tơn”° đã xem 
vật chất như một.cái có tính 
chất tiêu cực và ì trơ. Đổi 
với các nhà duy vật Pháp, 
vật chất không thê tách rời 
vận động. Nhưng cả họ nữa, 
cũng không vượt ra khỏi 
phạm vỉ quan niệm siêu hình 
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cho rằng vật chất là gồm 
những hạt nhỏ đều nhau và 
bất biến ; vận động chỉ là sự 
thay đổi giản đơn về vị trí 
trong không gian. « Việc thừa 
nhận những nguyên tố bắt 
biến nào đó, việc thửa nhận 
“bản chất bất biến của sự 
vật” v.v... không phải là chủ 
nghĩa duy vật; đó là chủ 
nghĩa đuy vật siêu hình tức là 
chủ nghĩa đuy vật phản biện 
chứng” (Lê-nin: Chủ nghĩa 
duy uật uà chủ nghĩa kinh 
nghiệm phê phán, bằn tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va, 1952, trang 
300). 

Những phát hiện của 
nhà bác học vĩ đại Nga Lơ- 
ma-nô-xố p”, đặc biệt là định 
luật về bảo toàn vật chất và 
bảo toàn vận động đã chứng 
minh rằng người ta không 
thề tiêu điệt được vật chất 
và vận động, đã có một ý 
nghĩa to lớn đối với việc 
nghiên cứu một cách khoa 
học về vật chất và những quy 
luật vận động của vật chất. 
Các nhà tư tưởng Nga thế 
kỷ XUX như Bi-ẻ - lin - xki, 
Ghéc-xen",  Séc-nu-s¿Ðp-xk, 
Đơ - bơ -ra - lí - u- bổp” dã: 
có một cống hiến quý báu 
trong lĩnh vực đó, họ phản 
đối lý luận siêu hình vẻ vật 
chất, nhận rằng vật chñt phát 
triền và biến hóa không 
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ngừng. Tuy nhiên, chỉ có chủ 
nghĩa đuy vật biện chứng mới 
hoàn toàn loại bộ, được 
những định lý siêu hình và 
mới định nghĩa được một 
cách khoa học Bản chất của 
vậtchất.Lê-nin äã định nghĩa: 
« Vật chất là rột phạm trù 
triết hợc dùng 'đề chỉ thực 
tại khách quan, thực tại 
khách “quan đó là cái mà 
người ta nhận được qua cảm 
giác, — những cảm giãc' này 
ghi chép, chựp. ảúh: và phần 
ánh thực tại đó, vẽ tồn (tại 
một cách độc lập đối với 
cảm giác » (NHử trên, trang 
140). Định 'nghĩa này khái 
quát những tài liệu của khoa 


học về vật chất và đem lại 
cho các nhà bác học một căn, 
cử duy vật vững chắc: 'ĐịnH' 
nghĩa đó phẩn đối bọn duy 


tâm đang tìm cách lợi dụng 
từng phát hiện mới trong 
lĩnh vực kết cấu của nguyên 
tử đề bài bác chủ nghĩa duy 
vật và lắm cho người ta tưởng 
rằng vật. chất chỉ là một cái 


gì ảo tưởng, một cái gì tượ H8, 


trưng, một khái niệm thuần 


tủy, chứ không phải là một 
thực tại khách quan. Nhưng 


đà những duan niệm mới về 


cơ cầu của hguyên tử có 1à, 
thể nào chăng nữa, thì những 


quan niệrnmˆ đó cũng không 
thể lay cH#ữÿÊn được sự thật 
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chủ yếu này : vật chất tồn tại 
một, cách độc lập, đối với ý: 
thức con ' ngừời, 'tất cả tái, 
gÌ tồn tại đều là những 'biều 
hiện khác nhau của vật chất; 
Định nghĩa của Vật chất, về 
mặt là một phạm trù triết 
học, giải quyết vấn đề thực 
tại khách quan và vấn đềtinh 
có trước của vật cHất, và 
bao hàm tắt cả những hình. 
thức đã biết và những hình 
thức chữa "biết ' 'được của sự 
tồn tại của vật chất. 

Vật chất vốn có nhiều đặc 
tỉnh căn bắn, trong số đö vần' 
động, là đặc Hnh chủ yếu nhất. 
Vật chất vận động trong 
không. giản và thời gián 
(Xem :. Thời giản 0à không 
gian), tức là những hình 
thức khách ' quan của sự tồn 
tại của vật chất. Những qừan 
niệm của chúng ta Về sự cấu 
lạo của vật chất đều do 
trình độ của khoả học quyết 
định. Khoa học càng tiến bộ, 
éon người càng đi sâu được 
vào, những bí mật của tự 
nhiên, thí những quan niệm 
đở cũng tất nhiên dầu đần 
biến ° đổi theo. Chẳng hạn 
những tiến bộ mới của khoa 
hở, hồi cuối thể kỹ P.06 Và 
đầu thế kỹ XxX đã thay) đội và 
lam” phong phú Tihững: Thận 
thức. của chúng”. tá về “kết 
cấu của vật chất (tính '6höng' 
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xạ, học thuyết điện tử, v.v...). 
Vật lý học hiện đại đã phát 
hiện ra kết cấu phức tạp 
không những của nguyên tử 
mà cả của nhân nguyên tử, 
nhân đó gồm những hạt nhỏ 
thuộc hai loại: chất tử và 
trung tử (Xem: Nguyên tử; 
Nhân nguyên tử) Nhưng 
«tinh khả biến của những 
tri thức khoa học về sự cầu 
tạo của vật chất và về những 
hình thức vận động của vật 
chất, không hề bác bố tính 
thực tại khách quan của thế 
giới bền ngoài». (Như trên, 
trang 196 — 197). Các nhà vật 
lý học cuối thế kỷ XIX và 
đầu thế kỷ XX đã rút ra từ 
những phát hiện đó một kết 
luận đuy tâm chủ nghĩa. Họ 
đã giải thích sự tiêu điệt 
những quan niệm cũ, cụ thề 
về vật chất là sự tiêu điệt của 
bản thân vật chất. Trong khi 
đấu tranh chống lại chủ nghĩa 
du tâm *oật lý*” và chủ 
nghĩa Ma-khơ”, Lê-nin vạch 
ra rằng cải bị tiêu điệt không 
phải là vật chất, mà chính là 
một giới hạn nhất định của 
nhận thức của chúng ta 
tronø lĩnh vực đó. Vì nhận 
thức của chúng ta ngày càng 
tiến bộ lên, nên nó phát hiện 
ra những đặc tính mới của 
vật chất. Chỉ có những quan 
niệm của chúng ta về sự cấu 


tạo của vật' chất, về thành 
phần hóa học của các chất, 
về nguyên {ử và điện lử, 
v.v... chứ không phải khái 
niệm về vật chất, là có thê 
trổ nên già cỗi. 

Các nhà triết học phản 
động biện đại lại mở một 
chiến địch mới đề chống 
lại vật chất bằng cách xuyên 
tạc những phát hiện mới 
trong lĩnh vực của thể giới 
những hạt nhỏ vật chất. Chỉ 
có chủ nghĩa đuy vật biện 
chứng mới bảo đảm cho 
khoa học hiện đại về vật 
chất có một cơ sở (triết học 
không gì lay chuyền ni. 
Chủ nghĩa Mác nhận rằng 
không thê lẫn lộn định nghĩa 
vật chất về mặt là phạm trù 
triết học với một lý luận vật 
lý học nào đó về sự cầu tạo 
của vật chất được: sự thay 
đỏi của những quan niệm 
của chúng ta về sự cẫu tạo 
và về các đặc tính của vật 
chất, không thê bác bỏ được 
sự thật về thực tại khách 
quan của vật chất. Đồng 
thời chủ nghĩa Mác cũng 
nhắn mạnh về mối liên hệ 
của triết học với các khoa 
học khác. Ăng-ghen chỉ ra 
rằng mỗi khi có một phát 
hiện lớn trong khoa học tự 
nhiên, thi chủ nghĩa duy vật 
lại thay đồi bộ mặt của nó. 
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Chẳng hạn nguyên lý của 
chủ nghĩa duy vật biện 
chứng về không gian và thời 
gian coi như là những hình 
thức khách quan của sự tồn 
tại của vật chất, là một 
nguyên lý không thê chối cãi 
được. Nhưng vì vật lý học 
hiện đại đã làm sâu sắc 
thêm những quan niệm cụ 
thề của chúng ta về quan hệ 
giữa vật chất và vận động, 
không gian và thời gian, nên 
ngày nay nếu không kê đến 
những phát hiện mới (thì 
không thề nghiên cứu những 
khải niệm không gian và thời 
gian. Nguyên lý của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng 
cho rằng vận động là phương 
thức tồn tại của vật chất và là 
một đặc tính không thê tách 
rời được của vật chất cũng 
là một nguyên lý không thê 
chối cãi được: những bước 
tiến của vật lý học hiện đại, 
học thuyết về sự liên hệ lẫn 
nhau giữa khối lượng và năng 
lượng, về sự thay đổi của 
khối lượng tùy theo sự tăng 
thêm của tốc độ v.v... đã làm 
sâu sắc thêm, cụ thể thêm 
những nhận thức của chúng 
ta về điềm đó, cho nên người 
ta không thê nghiên cửu khái 
niệm vận động nếu không 
đếm xỉa đến lý luận về vật 
lý học hiện đại, Chủ nghĩa 
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duy vật biện chứng đòi hỏi 
rằng quan niệm triết học về 
vật chất phải tính đến những 
thành tựu của khoa học, nếu 
không thì triết học sẽ trở 
thành giáo điều, bất lực 
không thề khái quát được 
những tài liệu mới của khoa 
học. : 

VẬT HOẠT LUẬN (Do 
hai chữ Hy-lạp huiề có nghĩa 
là : vật chất, và zóé có nghĩa 
là: sinh mệnh). Học thuyết 
cho rằng cảm giác và sinh 
mệnh đều là tính sẵn có của 
tất cả mợi vật trong tự nhiên. 
Các nhà duy vật Hy-lạp đầu 
tiên, một số nhà duy vật 
Pháp (Rô-bi-nê) đều là những 
nhà vật hoạt luận. Học 
thuyết đó cho rằng tất cả 
các hình thức của vật chất 
đều có năng lực cẩm giác và 
năng lực tư tưởng. Thật ra, 
cảm giác là một đặc tính của 
vật chất hữu cơ đã phát 
triền cao. «Trong hình thức 
rõ rệt nhất của nó, cẩm giác 
chỉ liên hệ với những hình 
thức cao của vật chất (vật 
chất hữu cơ), và người ta 
chỉ có thê giả định được 
rằng: “trong nền tầng của 
bản thân lâu đài của vật 
chất», tồn tại một đặc tính 
giống như cảm giác » (Lê-nin : 
Chủ nghĩa duy uật uà chủ 
nghĩa kinh nghiệm phê phản, 
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bản:tiếng: Pháp, Mát-xcơ-vá, 
19: 2, trang 37}. 
† 

VẬT-LINH LUẬN (Do chữ 
la tỉnh qnima có nghĩa là : 
linh hồn)..Học thuyết cho 
rằng mọi vật: trong tự nhiền 
đều giữ một linh.hồn vô 
hình chỉ phối. Nguồn gốc 
của vật-linh lứâw-có từ Tức bắt 
đầu có lịch sử, từ lúc hgười 
tả bất: lực trước tự nhiên 
mà người. ta không:' tài nào 
hiểu được:quy: luật. “Những 
lực bượng:cla tự: nhiên tiêu 
biều cho một-éái gk-xa lạ, 'bi 
mật, cao íš$iêu. đối:với:ngườởi 
nguyện thủy. Đến' một. giai 
đoạn: não đớ,' giai đoạn mà 
mọi đân tộc văn minh đều 
phải trải qua, người ta đem 
những lực lượng đó so sánh 
với mình bằng cácb nhân 
cách;:hóa: những lực: lượng 
đó. Chính cái bản năng yề sự 
hhần cách hóa đó đã tạo ra 
thản :thánh ở khắp nơi:..» 
(Ăng‹ghen.: Chống :ÐĐug-rinh; 
bản tiếng: Nga, trang 326). ° 

Vật;Hinh luận nguyên thủy 
là một:trơng.' những 'nguồền 
gốc của tôn giáo và của cHủ 
nghĩa duy tâm triết. bọc. 


-€VẬT TỰ NÓ»:VÀ “VẬT 
CHO TA ». Danh từ triết học 
do: CấngŸ tạo ra. Vừa:tồn tại 
độc lập đối với v thức: con 


LINH LUẬN | 


.ngườ?, tvật tự nó/›:đồng: thời 
lại: tuyệt đối “không thề bị 
nhận thức được, và không 


thề trở: thành một %vật cho 


ta »,:nghTa là một vật£đã được 
nhận ':thức, Căng đào: một 
hố sầu giữa « vật tự nó” vớ! 
hiện tượng ; theø lời ông, thì 
chúng ta THỌng ¬ biết: được 
ló », nhận thức 
chỉ ni hề mi hiện tượng 
thô‡/:'nghĩa Íà với những khái 
niệm:và.cảm giác chủ quan, 
nhận" thức không thề thâm 
nhập được: vào * vật tự nó; 
« Vật tự' nó *' rốt' cuộc: trở 
thành một tượng: Érưng trống 
rỗng. Học' thuyết 7 đớ' là 
một học thuyết phản động, 
vì nó tự đặt một cách có ý 
thức cho nó mục tiêu điều 
hòa khoa học với tôn giáo. 
Nó.là n£guồn gốc của nhiều 
trào 'ưu duy tâm. :chủ nghĩa. 
Chủ. nghĩa duy. wxật đạy 
rằng. không' :có. vật ' tự 
nó» không úhận thửe' được, 
rằng chỉ có: sự::Éhác'- nhau 
giữa cái đã biết («vật chơ ta») 





'và cải chưa biết Œ vật tự nó), 


nhưng cái chưa biết:sẽ biết 
được nhờ :có khoá học xề 
thực tiễn. Cao su. tự nhiến 
lz raột '«-vật:tự nó » mãi?£W0 
đến khi hóa" học !biết' €ách 
dù nợ nó: trongcông fighiệp và 
dừng cách tông hợp hóa học 
đ#ề' tạo:'#a nö,!: và đồng thời 


YÉT-MAN — MOÓC-GAN (CHỦ NGHĨA) 997 


cũng biến nó thành một «vật 
chơ ta. Con. số những vật 
đã biết :ngày càng tăng lên, 
theo với sự phát triền của 
khoa học và của kỹ 
thuật. Năng lượng nguyên 
tử. trước. kia là hột vật tự 
nó, nhưng. khoa .học: hiện 
đại‹đã tìm ra.nó, đã,biết cách 
sản xuất ra nó, cho nên 
năng:lượng. nguyên tử. cũng 
đã trở thành một c‹vật cho ta”. 
Thực tiễn là điều kiện quyết 
định 'việc nhận thiữe-« vật tự 
nó»;và biến :“vậtitự nó ? 
thànH « vật:chơ tä?.- 


VÉT - MAN— MOÓC-GAN 
(CHỦ NGMĨA). Trào lưu 
trohg "siádh2 vật “học; lấy: tên 
hai nhà:sính tật học' Xét-mawi 
(1834—1914)'vàMoóc-gan (1566- 
1945). 

Chủ nghĩa Vót-man—Moóc- 
gan dựa trên học thuyết về 
tính di truyền của Men-đen 
(Xem: Chủ nghĩa Men-đden). 
Trong sự giải thích tính di 
truyền, mặc: đầu họ dùng 


những.thuật ngữ khác nhàu 


(nhân, quyết định tố, cợ chất 
đi truyền, tiếm chất đột Biến 
v.v..), tắt cả những người 
theo chủ/:nghĩa Vét-man— 
Moóe-gan đều nhất trí trên 
một điểm: tính đi truyền ở 
trong một chất đặc biệt trong 
nhiễm sắc thẻ của những tế 


bào sinh dục. Đối với họ, 
chất di truyền là vĩnh viễn 
và bất biến; độc lập đối: với 
hoàn cảnh bên ngoài ti: ng 
đó cơ thề sinh hoạt ;dó không 
bao -giờ :đôi: mới, mà truyền 
từ: đời nọ sang đời kia không 
có thay đồi gì về chất. Chất di 
truyền đước tuyên bố là không 
thể : nhận thức được. Theo 
lý luận đó, cơ thề gồm có hai 
phần độcœlập với nhau: chất 
đi:truyền bất tử, bất biến và 
thân thề có thề chết: Thân 
thề chỉ là môi trường dinh 
dưỡng của cơ thề, là wỏ bóc 
của chất đi truyền. 'Timh:chất 
và đặc tính của cơ thề Hoàn: 
toàn đo chất đi truyền.duyết 
định.:Đù cơ thề có biến hóa: 
như thế/nào cũng không ánh 
hưởng: đến - thế: hệ sau,. vì, 
những sự biến hóa đó đối 
với chất di truyền làxô hiệu:: 
Những tính cách mà cơ thô 
mới nhiễm được (hậu thiên} 
là không thề di truyền, 
Những người theo chủ nghĩa 
Véẻt-man — Moóc - gan dùng 
những cách kết hợp mới của 
các nhân bất -biến, những 
đột biến của chất di truyền. 
v... đề cố giải thích tịnh: 
nhiều vẻ của cơ thê và giống 
loài. th 
Quan niệm siu hìnhecủa 
những người theo chủ: nghĩa 
Vét-man—Moóc-gam vê lính 
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bất biến của giống loài và cơ 
thề có những hình thức khác 
nhau. Theo Huy-gô đờ Vơ-ri 
và Moóc-gan, thì giống loài 
hàng nghìn nắm không thay 
đồi, nhưng thỉnh thoảng vì 
những lý do không rõ, những 
sự đột biến, những bước 
nhảy vọt xảy ra, kết quả là 
những giống mới đột nhiên 
xuất hiện Những người 
theo chủ nghĩa Moóc-gan 
tưởng tượng có một cái gọi 
là “tiềm chất đột biến ) tiêu 
hao cùng với thời gian. Khi 
tiềm chất đột biến đó tiêu 
hao hết thì sự tiến hóa ngừng 
lại. Vậy là họ tuyên truyền 
giả thuyết cho rằng sự tiến 
hóa của các giống loài và giới 
hữu sinh sẽ tiêu diệt trong 
toàn bộ. Theo lý luận này 
thì vật chất hữu sinh tắt nhiên 
đi về hướng diệt vong. Xem 
xét các cơ thề động vật và 
thực vật tách rời mọi sự liên 
hệ, mọi sự tác động lẫn nhau 
với những điều kiện sinh tồn 
của cơ thê, những người theo 
chủ nghĩa Vét-man— Moóc-gan 
không thề nêu rö những quy 
luật phát triền khách quan 
thực sự của các vật hữu cơ. 

Quan điềm trên đây của 
những người theo chủ nghĩa 
Vét-man — Moóc-gan là siêu 
hình. Không thể quan niệm 
mộtthực vật hay một động vật 


tách khỏi điều kiện sinh tồn 
của nó. Sự biến hóa của điều 
kiện sinh tồn, sự biến hóa 
cách trao đồi giữa cơ thê 
và hoàn cảnh bên ngoài đân 
đến sự biến hóa các tính cách 
đi truyền. Học thuyết Mit-su- 
rin quan niệm quả trình phát 
triền của thế giới hữu cơ là 
một quá trình biến đỗi không 
những chỉ về lượng mà còn 
về chất, trong quá trình đó 
những hình thức hữu cơ 
mới sẽ sinh ra. Học thuyết 
Mit-su-rin căn bản đối lập 
lại chủ ngh†a Vét-man—Moóc- 
gan. 


«VỀ SỰ PHÁT TRIỀN 
CỦA QUAN NIỆM NHẤT 
NGUYÊN VỀ LỊCH SỬ ». Tác 
phầm của Pơ-lê-kha-nốp xuất 
bản năm 1895 dưới biệt hiệu 
là N.Ben-tốp cuốn sách đó 
đã * giáo đục cả một thế hệ 
những người mác-xít Nga? 
(Lê-nin: Toàn tập, tập 16, 
bản Nga, trang 213). Đó là một 
bản trình bày triết học mác- 
xit, và đồng thời cũng là sự 
phê phán sâu sắc đối«với 
những quan niệm phản động 
của phải dân túy (Xem: Chủ 
nghĩa dân tủy), điều đó có 
một ý nghĩa đặc biệt trong 
thời kỳ bấy giờ. Bốn chương 
đầu phân tích có phê phán 
triết học và xã hội học trước 
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Mác, những tư tưởng của 
những nhà duy vật chủ nghĩa 
Pháp thế kỷ XVIII, những 
nhà sử học tư sản Pháp trong 
(thời kỳ Trùng hưng, những 
người xã hội chủ nghĩa 
không tưởng, triết học duy 
lâm Đức. Pơ-lê-kha-nốp vạch 
rõ những ranh giới lịch sử 
xà giai cấp của các lý luận 
đó và nhắn mạnh rằng, chỉ 
Mác và Ăng-ghen mới có khả 
năng sáng tạo nên một nền 
triết học đuy vật khoa học, 
và chỉ có chủ nghĩa Mác mới 
xây dựng được một khoa học 
chân chính về xã hội bằng sự 
phát hiện ra cơ sở vật chất 
của sự phát triền của xã hội. 
Trong chương V, khi phê 
phản lý luận phản động của 
phái đân túy về “anh hùng 
và «quần chúng »; Pơ-lê-kha- 
nốp trình bày chủ nghĩa đuy 
vật mác-xit và những quan 
niệm mắc-xit về vai trò của 
cả nhân trong lịch sử”, và 
những quy luật của sự phát 
triền xã hội. Hiện thời, tác 
phầm này vẫn còn có một giá 
vrị lớn trong việc nghiên cứu 
triểt học mác-xÍt. 


VI-CÔ Giăng Báp-ti-xtơ 
(1668—1721). Nhà xã hội học 
tư sản Ý đã giải thích lịch 
sử xã hội loài người theo 
quan điềm quyết định luận, 


Ông phủ nhận quan niệm 
thông thường trong thời đại 
của ông cho rằng khoa học 
lịch sử chỉ là sự miêu tả giản 
đơn những triều đại, những 
cuộc chiến tranh và sự tích 
anh hùng. Chịu ảnh hưởng 
của triết học duy vật, ông 
cho rằng trật tự của quan 
niệm phải theo trật tự của sự 
vật», nhưng đồng thời ông 
cũng thừa nhận sự tồn lại 
của Thượng đế. Theo Vi:cô, 
Thượng đế chỉ vạch ra quy 
luật cho lịch sử, sau đó, 
Thượng để không can thiệp 
vào tiến trình của lịch sử 
nữa, và nhân loại thì tiến 
hóa do những nguyên nhân 
bên trong, nội tại của bản 
tính con người. Đời sống xã 
hội điễn lại các thời kỳ của 
đời sống cá nhân : tuổi thơ 
ấu, tuổi thanh niên và tuôi 
thành niên. Vi-cô quy định 
cho mỗi dân tộc ba giai đoạn 
phát triền : giưi đoạn thần linh 
(tuổi thơ ấu của nhân loại), 
chưa có Nhà nước, con người 
vừa mới thoát ra khỏi trạng 
thái nguyên thủy ; giai đoạn 
anh hùng (tuôi thanh niên 
của nhân loại), Nhà nước 
thành lập (thời kỳ các cộng 
hòa quý tộc Hy-lạp và La-mä, 
thời kỳ đầu của chế độ phong 
kiến phương Tây); và giai 
đoạn phàm nhân (tuổi thành 
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niên của nhân loại) hà thời kỳ 
thống trị của nên dân chủ, 
thời kỳ bình. dẳng: về quyền 
công dân và. về chính trị, thời 
kỳ khoa học phồn thịnh. Rồi 
tuổi .« thành niên». chuyên 
thành “tuổi già), đó là thời 
kỳ suy đồi và trở lại trạng 
thải nguyên thủy ; sự phát 
triền lại lắp. lại theo vòng 
tròn. Lý luận tuần hoàn này 
muốn giải thích tính quy luật 
của lịch sử, nó tổ rõ xã hội 
học trước, Mác không có khả 
năng Xây dựng. một, lý luận 
khoa học về phát triền xã 
hội. Ngãy nay, các nhà triết 
học phản động vẫn uỗng 
công vịn vào các, thuyết lịch 
sử luần hoàn đề cố biện hộ 
cho chế độ tư sản. 

Một số tư tưởng của Vi-cô 
vẫn có giá trị khoa học, thí 
dụ tứ tưởng cho rằng sự đấu 
tranh giữa các tập, đoàn xã 
hội ảnh hưởng đến, việc, định 
ra các tiêu chuần pháp luật. 
Trong bức thư gửi cho Lát- 
san ngày 28- 4 1862, Mác viết 
«q Cách. hiểu tỉnh thần pháp 
luật La-mä riêng biệt của 
xÌ -cô trái ngược lại cách hiều 
của những người phi- -li-xtanh 
trong giới pháp luật”, Vi-cô 
là người đầu tiên phủ nhận 
sự tồn tại của Hô- me và cho 
thơ ca: của Hô-me là. tác phầm 
của nhân dân. Nghiên cửu 


vẻ nguồn gốc của tôn giáo 
và thần thoại, ông chứng 
mỉnh rằng sợ hãi là nguồn 
gốc của tín ngưỡng tôn giáo. 
Mác viết rằng những công 
(trình nghiên cứu ngôn ngữ 
học của Vicô đã có mầm 
mống (mặc đầu dưới một hình 
thức. ảo tưởng) của những 
nguyên lý của khoa ngôn ngữ 
học so sánh và có: nhiều Ha 
sáng thiên tài khác. Tư tưởng 
của Vi-cô. được: trình lày 
trong cuốn sách của ông nhan 
đề là Nguyên lý của mới khoa 
học mới pề.lính cộng đồng 
của các dân tộc (17285), 


VI-LI.AM Va-xi. lí Rô-be- 
tô-vích (7663 — 1939). Nhà 
khoa học, nông học, thổ 
nhưỡng bọc và hoạt động xã 
hội xô-viết kiệt xuất, Hoạt 
động khoa học của. ông bắt 
đầu vào. thời kỳ Đa- cút-sa-i- 
ép sáng lập ra khoa thô 
nhưỡng phát sinh học, thời 
kỳ những quy luật, chính về 
sự phát sinh và tiến hóa của 
các chất đất đã được. xác lập. 
Công lao của Vi-li-am là đã 
phát triển thô nhưỡng phát 
sinh học của Đa-cút-sa-i-ép. 
Ông đä mở đầu một phượng 
hướng ,sinh vật học mới 
trong sự nghiên cứu chất, đất, 
phương hướng. đó liên hệ 
mật thiết với nhu cầu nông 
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nghiệp và khiến cho người 
ta có thề tăng chất màu của 
đất và luôn luôn tăng số 
lượng thu hoạch. Ông, ;bao 
giờ cũng lấy lời chỉ đẫn sau 
này của Mác làm châm ngôn : 
chất đất luôn luôn. cải thiện 
nếu được sử dụng, đúng. 
bi từ những. nhận. tố hình 
thành chất 'đất của; Đa-cút-sa- 
i-ép (đá, cái, khi hậu, cơ thê 
động thực vật, địa hình, tuôi 
địa lý), Vi-li-am là người đầu 
lên chửng minh tác dụng 
quyết.định của nhân tố sinh 
vật (thực vật cần thấp và cấp 
cao, vi sinh vật) trong quá 
trịnh phát sinh. và tiến, hóa 
của chất đất. Ông, cũng chú 
và đến ác dụng cải biển lớn 
của thực. tiễu nộng nghiệp: 
Theo học th nyết của rÝ i;]i-am, 
sự thống nhất của quá, trình 
hình thành chất đất, là do 
các tô,chức thực vật đều đặn 
nối tiếp nhau và do các điền 
kiện khi hậu và địa chất biến 
đồi, nên sinh ra các thời kỳ, 
các giai, đoạn nổi. tiếp nhau 
Irong quá, trình hinh. thành 
chất dất. Vi-li. am đã miêu tả, 
các thời kỳ khác nhau trong, 
quá trình thống nhất hình 
thành chất đất (hời kỳ hóa 
tro, thời kỳ sinh cỏ, thời kỳ 
thảo. nguyên, thời kỳsa mạc), 
Ông. sử dụng những thành 
tựu của khoa vi sinh vật học 
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nông nghiệp đề giải (hích quá. 
trình làm, cho đất phì nhiêu ' 
và: nều rõ ảnh.. "hưởng lớn 
của những phẩn ứng sinh: 
hóa học đổi với chất mầu của ' 
đất và sự đinh duỡng của 
thực vật. 

Phát triền học thuyết của 
Đa-củf-sa-i-éD về các đãi đất, 
ông chứng minh rằng quá 
trinh hạnh thành đất là liên 
tục trong thời gian và không 
gian, và tạo ra khái ) niệm về 
tuôi. tuyệt đối và tuổi tương 
đối của đất. Ông lại giải 
thích rỡ sự hình thành và 
tiến hóa của các thứ đất, ở 
Liên-xô, nhất là trơng những 
khu vực không có đất đèn, 
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Vi-li-am quan niệm sự hình 
(hành đất là một quá trình 
biện chứng và mâu thuẫn, 
trong quá trình đó vật chất 
hữu cơ luôn luôn hợp thành 
và phân giải. Quá trình đó 
quyết định tốc độ hình thành 
và trình độ màu mỡ của đất. 
Đất là một sản vật của sinh 
căn. Không có sinh mệnh thì 
cũng không có đất. Vi-li-am 
cùng với Véc-nát-xki sáng lập 
ra thuyết tuần hoàn sinh vật 
của các nguyên tố hóa học 
xảy ra trên nền tẳng đại tuần 
hoàn địa chất. Sự mở rộng 
tuần hoàn sinh vật của các 
nguyên tổ và sự tăng khối 
lượng của sinh căn giúp đầy 
mạnh quá trình hình thành 
đất, tăng thêm sự tích lũy 
các nguyên tố và làm cho đất 
màu mỡ hơn. 


Vi-li-am đã định nghĩa 


chất màu của đắt là «... năng 
lực có thề đồng thời bảo đầm 
hai nhân tố quan trọng như 
nhau và không thề thiếu 
được của đời sống thực vật 
(nước và tư liệu đỉnh đưởng— 
N.V.) với số lượng đủ thỏa 
mãn nhu cầu tối đa...», và 
đã chứng tổ rằng hai nhân 
tố đó phối hợp với nhau rất 
thuận lợi trong loại đất có 
kết cấu. Muốn tăng chất màu 
của đất và sản lượng của 
thực vật thì cần phải tác 
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động đến toàn bộ những 
nhân tố đất đai và nhân tố 
vũ trụ, vì tất cả những 
cái đó là một chỉnh thề hữu 
cơ, trong đó các nhân tố đều 
liên hệ mật thiết với nhau. 

Vi-li-am chứng minh kết 
cầu của đất có ý nghĩa quan 
trọng trong nông học. Kết 
cấu của đất là một trong 
những tính chất trọng yếu 
nhất của đất, nó quyết định 
những điều kiện nước và vật 
lý, nó đảm bảo ôn định sản 
lượng. Ông nhấn mạnh tác 
dụng của cây cỏ sống lâu năm 
trong việc luân canh ở các 
đất xấu, những cây cổ sống 
lâu năm đầy mạnh việc 
sinh cỏ, giúp vào việc hình 
thành kết cấu của đất, tích 
lũy đất mùn, cải thiện các 
đặc tính vật lý và nông hóa 
học của đất. 

Vi-li-am đã mở rộng những 
quan điềm nông học của Đa- 
cút-sa-i-ép, Xô-vi-ê-tốp, Xi- 
biếc-xép, Cốt-tư-sép và I-ma- 
in-xki trong việc định ra chế 
độ trồng cỏ luân canh. Chế 
độ đó quy định cần phải tô 
chức phối hợp một cách 
chính xác các mãnh đất, bố 
trí luân canh ngũ cốc và cổ 
nuôi súc vật, bố trí các đồng 
cỏ và các rừng chắn, gieo lẫn 
hạt giống ngũ cốc và rau đậu, 
dùng phân khoáng chất và 
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phân hữu cơ, tưới nước, 
v.v... Những tư tưởng khoa 
học và một số chỉ dẫn của 
Vi-li--am biện nay được ứng 
dụng trong thực tiễn nông 
nghiệp. Ông đã xác định mối 
liên hệ biện chứng giữa chất 
màu của đất và sản lượng của 
cây; ông đã chứng minh 
rằng muốn có sản lượng cao 
về cây nông nghiệp và về 
chăn nuôi thì cũng cần phải 
làm cho chất đất ngày càng 
phì nhiêu thêm. 

Hoạt động khoa học của 
Vi-li-am gồm nhiều mặt. Ông 
đã lãnh đạo việc nghiên cứu 
trong các khu Mu-gan, Ca-ra- 
Cum, Pa-mia, Tây Xi-bê-ri, 
An-lai, vùng thảo nguyên 
sông Von-ga và những vùng 
không có đất đen, kết quả là 
đã lập ra một viện bác vật 
lớn về nông học và thô 
nhưỡng học lấy tên ông. Ông 
là người phát động việc trồng 
chè trong các vùng ở dưới 
nhiệt đới, người tô chức các 
hệ thống thủy nông, các trạm 
máy nông nghiệp kiều mẫu 
và nhiều cơ quan khoa học, 
người cố vấn thường xuyên 
và người thầy của một đội 
ngũ đông đảo các nhà khoa 
học, nông học, các nông dân 
lập thề. Ông cho rằng ba 
ngành mật thiết liên hệ với 
nhau trong sẵn xuất nông 


nghiệp : trồng trọt, chăn nuôi 
và cày bừa chăm bón đất 
đai, cần phải được phối hợp 
một cách chính xác. Những 
ý kiến đó cúa Vi-li-am rất 
quan trọng đối với thực tẫn 
nông nghiệp. 

Vi-li-am là người nhiệt 
tình tuyên truyền những tư 
tưởng của 'chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin trong khoa học và 
trong thực tiễn nông học; 
ông tin tưởng không bờ bến 
vào thắng lợi của chủ nghĩa 
cộng sản. Ông đã cố gắng 
xuất phát từ lập trường chủ 
nghĩa duy vật biện chứng đề 
xét lại thổ nhưỡng bọc và cả 
các ngành khác của nông 
học. Ông đã đấu tranh cho 
sự thống nhất giữa lý luận 
và thực tiến. Ông viết:, 
«chính nhờ có ảnh hưởng 
mạnh mề của phép biện 
chứng duy vật mà khoa học 
nông nghiệp của chúng ta đã 
thoát khỏi xiềng xích lâu đời 
của những truyền thống nô 
lệ và chấm đứt sự sùng bái 


những lý luận «hạn chế ». 
Là một nhà khoa học 
và một người cộng sản, 


ông đấu tranh không nhượng 
bộ chống các lý luận tư sẵn 
phản động trong nông nghiệp 
(« quy luật chất màu của đất 
đần dần giảm sút», lý luận 
siêu hình của chủ nghĩa Men- 
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Để n1—-Moóc-gan, Mi luận về sự 
ồn dịnh vĩnh viễn của các 
dải, đất, lý luận « hạn chế », 
lỷ luận « hoàn lại toàn. bộ ), 
« cày nông », «trồng: một thứ 
Cây », V.V.‹ 

Cần nêu rõ vài sai lâm khá 
quan trọng mà Vi-ljam đã 


mắc phải trong hoạt động 
khoa học. của mình.. Vị nhựư. 


trong phương án trồng.. có 
luấn canh của ông, ông không 
xét. „đầy, 
kiện khí hậu và đất đai các 


vùng khác, nhau ; ộng đã đánh. 
giả thấp tác dụng của, lúa. mì 


mùa động và.của đất bỏ, hóa, 
Ông quan niệm, :sa] một số 


vấn đề về nông hóa học và 
về cải thiện. chất đất (rút 


nước cho khô đất, dùng phân 
khoảng chất, v. v...). 

Một số nhà khoa học và 
nông học. xô-viết 
niệm một cách giáo điệu 
một số nguyên lý nông học 
của Vi-li-am, cố ứng dụng nó 
một cách cứng, nhắc. „ Hội 


nghị toàn thê. Trung tương 


Đảng cộng.sản Liên-xô tháng 


2— 38 nắm 1854 đã, chỉ ra 
rằng việc "ng _dụng, cửng. 


nhắc chế độ: trồng. có. luân 
cạnh không đếm xỉa, đến đặc 
điểm từng vùng 
nhiều điện tích gieo ngũ cốc 
(nhất là ngô), đậu, lúa và cỏ 
nuôi súc vậi ; 


đủ đến những điễu 


đã quan 


đã giảm. 


hội nghị đã 


vạch ra những biện pháp đồ 
thanh ›: toán › :các khuyết điểm 
mắc phải trong việc ứng dụng 
kiều luân,canh đó. Trọng, khi 
phát: triền thêm di sẳn khoa 
học của Vi-li-am, nông học 
xô-viết không ngại vứt bộ một 
số nguyên lý sai lầm của ông 
không còn phù hợp với trình 
độ khoa học hiện này. và: với 
thực tiễn nông. nghiệp nữa, 


VỊ LỢI (CHỦ NGHĨA) (Đợ 
chữ la-tinh u/¡Htqs), Tuân lý 
học duy,tâm,cho rằng, lợi ích 
cá nhân, là nền tầng. của hành 
vi cọn người.. Đại biểu. điền 
hình nhất của : học. thuyết L này 
là nhà đạo đức học, tư, sản 
Ánh Ben-tam. Những nhà 
duy vật Pháp thế kỷ XVIII 
phủ nhận những tiêu chuẩn 
đạo đức tôn giáo của chế độ 
phong kiến, cho rằng hành 
Vi con người nên tuận theo 
một thứ chủ nghĩa, {ch kỷ 
hợp, lý, Họ- chủ trương kết 
hợp một, cách hợp lý đợi, Ích 
cá nhân và lợi ích. xã hội. 
Quan điểm. của các nhà duy 
vật Pháp Í thời, bấy giờ là rất 
tiến bộ ; -quan điềm: đó được 
Ben- tạm tầm thường hóa đi, 
tieo ống này thì nguyên dật 
hoạt động của con người là 
lợi ích cá nhân hiệu; theo 
nghĩa hẹp nhãt,, chủ nghĩa 
ích kỷ tâm thường và những 


VÔ CHÍNH PHỦ (CHỦ NGHĨA) 


tính toắn cá nhân. Theo Ben--: 
tam, mọi cái gì đó ích cho tư 
sản đều là có ích cho xã hội. 
Ngưỡn gốc xã hội của cï 
nghĩa vị lời nằm trong điều: 


kiện của bản thân xã hội tư: 
sản, VÌ trong 'thế giới cạnh: 
tranh tư bản chủ nghĩa mỗi' 


người chỉ nghĩ' đến mình. Đó 
là ý nghTa giai cấp của chủ 
nghĩà vị lợi. Nó được tuyên 


truyền rộng rãi' trong triết 


Học tư sẵn hiện đại. Chủ 
nghĩa. thực dụng”, một trào 
lưu thịnh hành nhất trong 
triết học phần động ngày nay, 
cho tiêu chuần của chân lý 
là €có lợi” Tiểu theo nghĩa 


chủ quan. Chủ nghĩa: vị lợi 
và chủ nghĩa thực dụný,' cốt: 


chứng mình: hạnh phúc ˆ caõ 
nhất là ở sự thành công của 
những người khéo xoay xở, 
ở sự chạy theo lợi nhuận. 
Chủ nghĩa vị lợi giúp giai cấp 
tư sản phản động bào chữa 
bất cứ tội ác nào, kề cả 
những 'cuộc chiến tránh'xâm 
lược, vÍỆệC: sử dụng bom 
nguyên tử, ' 'v.Ýý... VÌ tất cả 
những cái đỡ đều đem lại 
cho họ những lợi nhuận 
không lồ. 


VỊ THA (CHỦ NGHĨA)? (Do 
chữ la-tinh' alfer- có nghĩa là 
người khác): Sự quan tâm đếa 


hạnh phù@ của người khác, 
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một cách vô tư; :không- nghĩ 
gì đến' lợi ích của riêng mình. 
Chủ nghĩa vị tha: trái ngược 
với tính ích kỷ là tính coi lợi 
ích cá nhân 'hơn lợi:ích của 
người khác, hơn lợi ích của 
xã hội. Luân lý học tư sẵn 
hạn chế tư tưởng vị tha trong 
phạm: vỉ giao thiệp cá nhân 
và không ' biết đến những cơ 
sở xã hội, cơ sở giai cấp của 
đảo đức. Đạo đức xã hội chủ 
ngHĩa điều hòa Tợi:ich:của.cá 
nhân với lợi ích-của xã hội; 
với những' nhu. cầu: tong 
cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa 
cộng sẵẳn. (Xem thêm:' Đạo 
đức). 


VÔ :CHÍNH: PHỦ: (CHỦ 
NGHĨA?. (Døơ Hải chữ Hy-lạp 
a# có ngHĩa lã¿ không và 
archê có nghĩa là: lãnh đạo, 
chính quyền). Hệ tư tưởng 
của giai cấp tiều tử sản và vô 
sản lưu manh. Thù địch với 
chữ nghĩa cộng sản khoa học, 
chủnghĩa vô chính phủ 
tuyên truyền việc xóa bỏ Nhà 
Hước và chính quyền, bất 
chấp là trong điều kiện lịch 
sử nào. Bọn vô chính phủ 
chữ nghĩa tự tuyên : :bố là. :kẻ 
thù của chính ' quyền : ›whà 
Rướé nói chur#, nhưng Êhúng 
đặc biệt thù địch với dhuyên 
&hinh vô sản. Lấy .eớ: là' phủ 
nhận bất cứ chinH'trị' nào, 
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chúng làm cho « giai cắp công 
nhân phụ thuộc vào chính trị 
(tr sắn» (Lê-nin: Toàn tập, 
tập 5, bản tiếng Nga, trang 
303). Lê-nin đã nói chủ nghĩa 
vô chính phủ chỉ đưa ra toàn 
những câu chung chung 
chống sự bóc lột, chúng 
không biết nguyên nhân của 
sự bóc lột, không thấy là sự 
phát triền của xã hội dẫn đến 
chủ nghĩa xã hội, không hiều 
K đấu tranh giai cấp là một 
sức mạnh sáng tạo có thề 
thiết lập được chủ nghĩa xã 
hội » (Như trên, trang 300). 
Có nhiều loại chủ nghĩa vô 
chỉnh phủ: chủ nghỉa vô 
chính phủ cá nhân chủ nghĩa, 
chủ nghĩa vô chính phủ công 
đoàn chủ nghĩa, chủ nghĩa 
vô chỉnh phủ cộng sản chủ 
nghĩa. Chủ nghĩa uô chỉnh 
phủ cá nhân chủ nghĩa là chủ 
nghĩa vô chinh phủ cực đoan. 
Ca-xpa Smit (1896 — 1856) (nồi 
tiếng đưới bí danh là Mắc 
Xutiếc-nơ), một trong những 
nhà tư tưởng của học thuyết 
đó ở Đức đã viết: “đối với 
tôi, không có gì ở trên tôi 
được... Tôi tuyên chiến với 
mọi Nhà nước, đdù là Nhà 
nước dân chủ nhất”, Pơ-ru- 
đông” (1809 — 1865) với những 
lý luận vô chính phủ của ông 
về “sự tương hỗ hiệu lao? 
(mutualité des services), về 


VÔ CHÍNH PHỦ (CHỦ NGHĨA) 


khể ước tự đo giữa những 
cá nhân tự trị, tìm cách nhồi 
chủ nghĩa vô chính phủ vào 
đầu óc giai cấp công nhân 
Pháp và các nước khác. 
Những người theo phái Pơ- 
ru-đông tuyên truyền cho tư 
tưởng không tưởng và tiều 
tư sản về một «Ngân hàng 
của nhân dân”, nhờ ngân 
hàng này, công nhân trao đôi 
sản phầm lao động của mình, 
như thế là sẽ có thề xóa bỏ 
được nạn người bóc lột 
người trong phạm vi chế độ 
tư sản. Ý kiến đó làm lợi 
cho giai cấp tư sản, vì nớ 
làm cho giai cấp công nhân 
đi chệch con đường đấu tranh 
giành chính quyền, con đường 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Mác và Ăng-ghen là những 
người đầu tiên tố cáo những 
tư tưởng không tưởng nguy 
hiềm của Mắc Xtiếc-nơ và Pơ- 
ru-đông trong những tác 
phầm: Gia đình thần thành”, 
Hệ tư tưởng Đức”, Sự khốn 
cùng của triết học”.Pơ-ru-đông 
cũng bị người tiền bối của 
phái xã hội đân chủ Nga là 
Séc-nư-sé p-x+ki” phê phản kịch 
liệt. 

Chủ nghĩa 0ô chỉnh phủ 
công đoàn chủ nghĩa phát 
triền ở Pháp, Tây-ban-nh:, 
Ý, và trong các nước khác. 
Cũng như tất cả những bọn 


VÔ CHỈNH PHỦ (CHỦ NGHĨA) 


vô chính phủ chủ nghĩa khác, 
bọn vô chính phủ công đoàn 
chủ nghĩa không công nhận 
sự tất yếu của Nhà nước 
chuyên chính vô sẵn, họ 
chống lại đấu tranh chính trị 
và chống những chinh đảng 
của giai cấp công nhân, nói 
chung. Họ cho là các công 
đoàn phải giữ vai trò thử 
nhất và coi đình công là 
phương pháp đấu tranh căn 
bản chống giai cấp tư sản. 
Bọn vô chính phủ công đoàn 
chủ nghĩa reo rắc sự chia rẽ 
trong phong trào công nhân, 
đấu tranh chống chủ nghĩa 
Mác, ủng hộ bọn tơ-rốt-xkít. 
Một số lãnh tụ của chúng 
trở thành những kẻ bảo vệ 
chủ nghĩa phát-xit. Ba-cu-nin® 
tên vô chính phủ người Nga 
nỏi tiếng nhất, là kẻ thù của 
lý luận và thực tiễn của chủ 
nghĩa xã hội khoa học, Mác 
và Ăng-ghen thẳng tay đấu 
tranh chống lại hắn và học 
thuyết của hẳn. 

Một loại chủ nghĩa vô 
chỉnh phủ nữa là chủ nghĩa 
bô chỉnh phủ cộng sản chủ 
nghĩa của Cơ - rô - pốt - kin 
(1842 — 1921).  Cơ-rô-pốt-kin 
đặt lợi ích của xã hội lên 
trên lợi ích ích kỹ của cá 
nhân, nhưng vì là người duy 
tâm trong quan niệm về lịch 
sử. và là kể thù của chủ 


1007 


nghĩa xã hội khoa học, nên 
ông đặt lên hàng đầu việc 
dùng đạo đức tác động đến 
những giai cấp bóc lột và 
chính phủ. 

Chủ nghĩa Mác đã tố cáo. 
lý luận và thực tiễn của chủ 
nghĩa vô chính phủ, vạch rỡ. 
đó là một trào lưu căn bản. 
thù địch với lợi ích của giai 
cấp vô sẵn và của quần chúng. 
lao động. Đối với chủ nghĩavô 
chính phủ, cái chủ yếu là cá 
nhân và lợi ích của cá nhân; 
đối với chủ nghĩa Mác, thì 
cái chủ yếu là lợi ích của. 
quần chúng lao động. Chỉ 
khi nào làm cho quần chúng: 
thoát khỏi ách àp bức và nô: 
lệ của chủ nghĩa tư bản, thi 
lúc đó người ta mới có thê 
giải phóng cả nhân, mới tạo. 
ra được những điều kiện cần: 
thiết cho sự phát triền thề 
lực và trí lực của cá nhân. 
Chủ nghĩa Mác đã chứng 
minh rằng muốn thực hiện. 
chủ nghĩa xã hội, cần phải. 
làm cách mạng xã hội chủ: 
nghĩa bằng cách thiết lập. 
chuyên chính vô sẵn. 

Ngay trước Cách mạng xã: 
hội chủ nghĩa tháng Mười, 
bọn vô chinh phủ chủ nghĩa: 
đã hoàn toàn giống như 
những đẳng tiều tư sản khác,. 


là một đảng phản cách 
mạng. Trong nội chiến, bọn: 
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chỉ huỷ cuộc phản cách 
mạng của “bọn cu-lắc (Ma- 
khơ- -nô ở U-cơ-ren) và bọn 
linh đánh thuê tho chủ nghĩa 
để. quốc, thường. núp dưới 
những khầu Thiệu vô chính 
phủ chủ nghĩa. Những Đảng 
cộng sản trong các nước tư 
bản chủ nghĩa đấu tranh kiên 
quyết. chống hệ tư tưởng vô 
chính. phủ, chñ nghĩa. mà giai 
cấp tử sắn đùng đề 'chỉa rẻ 
những người laó động. 


VÔ ĐỊNH' LUẬN (Xem : 
Quyết định: Iuận bà Đổ định 
luận). 


võ HẠN VÀ: có! 'HẠN. 
Phép siêu hình 'tách rời 
vô hạn và có hạn thành bai 
phạm trù hoàn toàn đối lập. 
Sự thật, thị vô hạn. VÀ có 
hạn. liên' hệ với nháư một 
cách biển chứng. 'Chỉ có thông, 
qúa. “những. híth thức có 
hạn của vật chất, thông qua 
cái có hạn' (hì vô hạn 
mới (ồn. tải được. Thế giời 
vật chất, vồ "hạn. trong không 
gian và trong thời gian, là 
một toàn bộ những hiện, 
tượng có, hạn, đang Ở trong, 

uá trình phát triền. Các khẩi 
niệm vô hán và có hản. "phần 
ảnh mối liên hệ thực tại ấy, 
của những hình thúc vật chất 
đang Vận 'iộng' không ngừng. 


VÔ HẠN VÀ CÓ HẠN 


Khái niệm có hạn biểu hiện 
sự giới hạn: của mọi vật, mọi 
hiện tượng, mọỶ quá trình cụ 
thề trong không, gia và thời 
gian, Khái niệm vô hạn biều 
hiện tính chất không có thời 
hạn của vật chất trong" kHông 
giàn và thời gian.: Khái : niệm 
đó cũng phẩn ánh tinh muôn 
về không có giới hạH nào về 
chất của sự vật, của hiện 
tượng và cửa quá trình tửong 
thể giới vật chất; Vộ hạn cỏ 
mầu thuẫn. Nö bao „ quát 
toàn. bộ tỉnh mưôồn vẻ của có 
hạn, nhưng không vì thế mà 
trở”. thành một. Con số tổng 
đơn giản. những' sự Vật có 
hạn, vị vồ hạn đó hghTa là: 
sự vận động vĩnh viễn, sự 
biến hóa, sự tiêu vong của 
cái cũ và sự phát sinh cái 
mới. 

Ăng-ghén phân, biệt” « vÔ 
hận xấu ) 9 Với VÔ hạn chân 
chính. «Vô hạn xấu» cHỈ là 
sử lấp đi Hấp lại không ngừn; 
của có hạn, ví dụ trong 
trường hợp một loạt con Số 
đơn thuần 1†1†121-+1-+1... 
vô hạn. ở đây là tổng số của 
một loạt vồ hản những: đơa 
vị, nó đối lập với có hạn, Võ 
hạn chân chính từc l# thể 
giới tồn tại thực sự vẻ “phát 
triển vĩnh viễn tỲúHg những 
biểu Hiện vồ cửñ§ "phong phú 
của nó. Các Khái niệm lớn vô 


VÔ THẦN LUẬN 


hạn và nhỏ vô hạn, cơ sở của 


sự phân tích toán học, đều 


phần ánh những quan hệ có 
thật. Tỉnh chân thật của cái 
lớn vô hảặn về sổ học là ổ 
tính vô hạn của vật chất 
trong không gian và trong 
thời gian, là ở tính tiuôn về 
vô hạn của sự vật và của 
những tính chất của, sự vật. 
Còn cải, nhỏ' vố ạn về 
số học có rhnc kiều mẫu 
trong tính vô hạn, của hhững 
phần tử. rất nhỏ của vật chất. 
Ăng- giền còn nhận thấy 
nhữnế' kiều mẫu của cái nhỏ 
vô “hạn trong một số thiên 
thề mà kích thước so với 


những khoảng cách nhau của - 
chúng trong không giam (như 
khoảng cách nhau ` giữa các ˆ 


tinh tú chẳng hạn) đều không 
đáng kề, điều đó cho phép về 
mặt toán học coi những vật 
thề ấy là những vật nhỏ vô 
hạn. Sự phân tích toán học 
sơ đĨ có ý nghĩa là do 


những khái niệm lớn vô hạn. 
và nhỏ vô hạn,đều là những: 


khải niệm trừu.tượng rút ra 
từ những. quạn hệ hiện thực 
của thế. giới,vật chất. Vì thế 


những 
mâu thuẫn này tồn tại: ¡ được 


những mâu: thuẫn, 


là 'đo có sự liên hệ với: nhau, 
thâm - nhập “lẫn ' nhaứ. 
—ứê, 


Tb—84 
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VÔ THẦN LUẬN (Do hại 
chữ Hy-lạp a có nghĩa là: 
không, và thẻos có nghĩa là: 
thần thánh). Việc phủ nhận 
tôi giáo, phủ nhận sự tin 
tưởng vào những phép lạ, 
vào đời sống bên kia thế 
giới sau khi chết v.v... Những 
nhà triết học duy vật Hy. 
lạp, ĐÐé-mô-cơ-rit°, É-pi- -guya" 
và sau này Eu-cơ-re-xo” và 
nhiều người khác nữa đều 
phủ nhận cái siêu tự nhiên 
và dạy rằng trên thế giới chỉ 
có một thứ vật chất vĩnh 
viễn gồm những nguyên tử. 
Vào thế kỷ XVI và XVIIL, thời 
kỳ mà giai cắp tư sẳản đang 
đấu tranh chống chế độ 
phong. kiến, thì những phát 
hiện khoa - hộc của Có-péc- 
nicR, của Giơóc-đa-nô Bơ:ru- 
nó , củ Ga-li-lế” và của nhiều 
giới khác đã đánh một đòn 
rất nặng vào những quan 
niệm tôn giáo vô lý về thế 
giới và về cơ cấu của thế 
giới. ,XPcnô- da” hồi thể kỷ 
XVIL và những nhà đuy vật 
vĩ tại Nga hội thế kỷ XVIH. 
cñủờ đã đánh một đòn không, 
kém mạnh mẽ vào giáo lý” 
tôi giáo và vào thần hớt 


» kinh viện. Ngay trước Cách" 
' mạng 1789 ở Pháp, cuộc đấu 


tranh chốn# quan niệm! tôn 
giáo về thế giởi diễn #0 miạnh 
mẽ đặc biệt. Đi: đờ-tó*, Hen- 


1010 





ê-ti-uUt”, Hôn-bách”, La Mét- 
fơ-r” và những nhà triết học 
khác người Pháp hồi thế kỷ 
XVIIIL đã vạch mặt bọn thầy 
tu lợi dụng sự đốt nát của 
quần chúng đề bóc lột họ. -Lê- 
nin đã nói là văn học vô thần 
luận, do các nhà duy vật 
Pháp tạo ra, không mắt. một 
tí nảo tính chất thời. sự: của 


nó đối với cuộc đấu, tranh, 
chống tôn giáo. Nhưng .Vô, 


thần luận trước Mác đã có 
những thiếu sót lớn, Ñó chỉ 


thấy tôn giáo là một. chuyện. 


lừa bịp do bọn thây tu duy 
trì, và nó cho rằng mở rộng 
được giáo dục là đủ đề trừ 


bổ những sự tin nhảm về 


tôn giáo. Những nhà cách 
mạng dân chủ ì Nga như Bí- 
ê- -lin- xk£” Ghéc ven" Ô-ga- 
rép", Séc- mưr-sépœki` : Đơ-bơ- 
ra-li-u-bố p”,  Pi- q- -rép* là 
những chiến sĩ vô thần luận. 
Trong khi xây dựng và phô 
biến thế giới: quan duy vật, 
họ đã góp một phần lớn vào 


cuộc đấu tranh chống tôn. 


giáo. X@-sê-nố p*, _Tị-mi-ri-a- 
dép” và nhiều nhà bác học 
Nga khác đã luôn. luôn đứng 
trên quan điềm hết sức khoa 
học đề đấu tranh chống tôn 
giáo. Nhưng, chỉ có Mác và 
Ăng-ghen, những người sảng 
lập ra chủ nghĩa cộng iu 
khoa học, là đã đem áp dụng 


VÔ THÂN LUẬN 





chủ nghĩa đuy vật vào những 
hiện tượng xã hội và đã vạch 
rõ những căn nguyên thật 
của tôn. giáo, những căn 
nguyên vật chất của tôn giáo, 
mối liên hệ của tôn giáo với 
sự,thống trị của những giai 
cấp bóc lột. 

Chủ nghĩa Mác chứng minh 
rằng tôn giáo là một công cụ. 
đề nô dịch nhân đân lao động. 
về tỉnh thần. Vô thần. luận bư 
sản trực quan cho rằng có 
thê.thẳng. được tôn giáo trong 
khuôn.khô chế độ tư bản chủ 
nghĩa bằng cách truyền bá 
những trithức khoa học. Chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin cho rằng, 
người ta chỉ có thể thắng 
được tôn giáo bằng cách 
tiêu điệt chế độ bóc lột và 
xây dựng xã hội cộng sẵn chủ. 
nghĩa. Ngay.dưới chủ nghĩa 
tư bản, trong. quá trình đấu. 
tranh cách mạng, ý thức: 
chính trị của những người. 

lao động càng tiến triền, thì. 
những người vỡ sản tiên: 
phong càng đoạn tuyệt với 
những thành kiến tôn giáo. 

Nhưng chỉ trong: quá trình 
xây dựng chủ nghĩa cộng, 
sản, thì những mê tín tôn 
giảo mới có thê bị tiêu: điệt 
hẳn. Đẳng cộng: sẩn Liên-xô 
không ngừng truyện. bá vô 

thần luận trong đông tảo 

quần chúng lao động. Hiến, 


VÔN-TE 


pháp Liên-xô. (điều thử 124) 
bảo đảm cho những công 
dân xô-viết quyền tự do tín 
ngưỡng hoàn toàn, quyên 
tự.do thờ cúng, cũng như 
quyền tự, do tuyên truyền 
chống tôn giáo. Phần lớn 
quản chúng lạo động ở Liên- 
xô ,đã đoạn tuyết hẳn với 
tôn giáo và những tô chức 
tôn giáo, tuy nhiếm vẫn còn 
một phần nhân đân còn bị 
tôn, giáo mê hợặc. Việc tuyên 
truyền chủ :nghĩa' duy: vật, 
thế giới qứan duy nhất khoa 
học, và việc giải thích một 
cách kiên nhẫn tính chất có 
hại của tôn giáo, là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng 
nhất của công tác giáo đục 
trong quân chúng. Cuộc đấu 
tranh chống những -thành. 
kiến tôn giáo là một bộ phận 
khăng khít của việc giáo dục 
chủ nghĩa cộng sản cho 
người lao động. 


VÔN-TE Phơ-răng-xog 
Mg-ri A-ru-ê đơ (i69 — 
7728). Nhà văn và nhà triết 
học trử danh Pháp thể kỷ 
XVII. Ông là một trong 
những nhà tư tưởng đã phê 
phán sâu sắc giáo hội và chế 
độ phong kiến, bảo đảm sự 
chuần bị tư tưởng cho Cách 
mạng tư sản Pháp cuối thể 
kỷ XVIII. Về triết học, Vôn-te 
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Fồôn-te 


là môn đồ của Lốc-coŸ: Ống 
cho kinh nghiệm là nguồn 
gốc của nhận thức, thực thề 
phi vật chất là không thễ có. 
Nhưng ông không tiến tới 
được chủ nghĩa duy vật và 
trước sau vẫn là một người 
bất khả tri luận ôn hòa và 
một người tự nhiên thần luận. 
Trái với thuyết Chúa truyền, 
ông gắng chứng minh sự 
tồn tại của Thượng đế trên 
nền tảng duy lý luận. Theo 
ông, sự hòa hợp phô biến là 
bằng cớ tồn tại của Thượng 
đã. Ông nhắn mạnh sự *có 
ích" thực tế của tôn giáo; 
Thượng đế cần có đề kiềm 
chế bình dân, đề bảo đẩm 
trật tự. Tuy vậy Vôn-te chống 
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lại Công giáo mê tín, thành 
kiến, cuồng tín. Tuy chỉ trích 


chế độ chuyên chế, ông vẫn 
là một người bảo hoàng (cho: 
về sau. 


đến tận năm 1760); 
khi mâu thuẫn giữa: đẳng cấp 
thứ ba và chế độ chuyên' 'chề 
sâu sắc thêm, :ông nghiềng ' xề 
chế độ quân cHủ lập hiễn và 
thậm chí vẫn. Øa- tụng. cái hay 
của cHế :độ: cộng hỗa. 

Triết họe ;:của Vôn-te đầy 
dẫy _ mắu thuẫn: vừa kịch 
liệt phê phán Công: giáo và 
chủ nghĩa ngu dân, vừa thừa 
nhận Thượng đế và sự cần 
thiết của tôn giáo; vừa công 


kích chế độ chuyên chế, vừa 


thừa nhận một (chế độ 
chuyên chế sắng suốt». Mác 
viết rằng: Vônte tuyên 


truyền vô thần luận trong. 


VÔN-TE 


bài văn, nhưng lại bẽnh vực 
tôn giáo trong những lòi chủ 
thích. Là nhà tư tưởng của 
giai cấp tư sản, ông quan 
niệm bất bình đẳng. là một 
quy luật vĩnh viễn và bất 
biến của thế giới. Việc ống 
khinh rẻ %bìn] dân » biều 
biện tinh chất giai cấp của 
triết học tư sẵn Pháp thể kỷ 
XVII. Vôn-fe là người truyền 
bá. xuất sắc triết, học ảnh 
sáng ; chống lại chủ nghĩa 
thầy.::tu, Gông. giáo, chuyền 
chính, chế độ phong kiến, 
ông eó-.ảnh., hưởng lớn đối 
với những người cùng thời, 
Tác phầm triết học chủ yếu : 
Thư triết học, Nguyên lj triết 
học Niu-tơn, Từ điền triết 
học, Người chất phác. 


XÃ HỘI. Xem : Hình thải 


kinh Tế ouà xã hội ; Kiều quan 
hệ sẵn xuất. 
XÃ HỘI CÁNH HỮU 


(PHÁI). Kẻ thù của chủ nghĩa 
xã hội khoa hợẻ, kẻ kế thừa 
bọn chủ trương chủ nghĩa cải 
lương, chủ nghĩa xét lại Béc- 
xianh*, Cau-+ki*, Át-le, Văng- 
Äce:Yêni: đơ, x.€V.. Bọn lãnh 
tụ xã hội cánh hữu hoạt động 
nhằm mục đích tước vũ khí 
của giai cắp công nhân và 
quần chúng lao động trong 
cuộc đấu tranh chống giai cấp 
tư sẵn trong nước, gầy chia 
rẽ trong”phong trào công 
nhân, ngắn cẩn bước phát 
triền thắng lợi của phong 
trào nhân đàn thế giới đấu 
tranh cho hòa bình, đân chủ 
và chủ nghĩa xã hội. 

Đề làm táú rã giai cấp công 
nhân, những lãnh tụ xã hội 
cánh hữu tuyên truyền không 


mệt môi cái lý thuyết cải 
lương, chủ nghĩa cũ kỹ về 
chọp. tác giai cấp», «hòa 
bình xã hội »vV.V.., Ren-ne 
quả quyết rằng sự phần tích 
của Mác về những mâu thuẫn 
giữa tư sản và vô sản trong 
quyền Tư bản” đã lỗi thời rồi, 
rằng từ nay đã có cơ sở cho 
sự «cộng đồng giai. cấp, »; SỰ 
thống nhất lợi ích của giai 
cấp công nhân và giai cấp 
tư sẵn. Một ngưởi xã hội 
cánh hữu người Áo nói về 
chủ và thợ như sau : « Chúng 
ta cùng ngồi trên một cành 
cây duy nhất, nếu một trong 
chúng ta cưa cành đi thì cả 
hai sẽ cùng lăn ngã ), Lê-ông 


Bờ-lum, lãnh tụ xã hội cánh 


hữu ở Pháp, cố làm cho công 


„nhân tin rằng đấu tranh giải 
cấp không còn lý do tốn. tại 
nữa, «giai đoạn tranh luận » 


(hắn khôn khéo gọi đẫu tranh 
giai cấp như thể) đã qua rồi 
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và phải nhường chỗ cho « giai 
đoạn hòa bình». Hắn nói : 
nhiệm vụ chủ yếu hiện nay 
ià sự «tu đưỡng đạo đức» 
của con người. 


Bọn chủ trương chủ nghĩa 
vả: lương, chủ nghĩa xét lại 
trước kia tuy trong thực tế 
đã phản bội chủ nghĩa Mác, 
nhưng còn cố làm ra vẻ là 
môn đồ chủ nghĩa Mác, còn 
những lãnh tụ xã hội cảnh 
hữu 'ngày nriay thì cộng khai 
rời ` bỏ học thuyết chủ nghĩa 
xã Hội khöa học, chẳng cần 
che đãy. Đề đối chọi lại học 
thuyết cách mạng cửa chủ 
nghĩa xã hội khoa Học là 
thuyết đã được kinh nghiệm 
xây đựng thắng lợi chủ nghĩa 
xã hội ở Liên-xô, và kinh 
nghiệm của các nước dân chủ 
nhân đân hoàn toàn chứng 
thực, họ đưa ra những học 
thuyết phần động «lực lượng 
thứ ba», «chủ nghĩa. xã. hội 
dân chủ », V.V..., tong. đó 
những cầu về «chủ nghĩa xã 
hội » chỉ là những lời lừa. bíp 
cốt đề che giấu “hành động 
phẩn cách mạng, có lợi cho 
giai cấp bóc lột của họ. 
Chính sách của chính phủ 
Công đẳng Š ở Anh đã thực. lễ 
chứ g minh ý nghĩa giai cấp 
của. « chủ nghĩa xã hội đần 
chủ » ; chính sách đó có lợi 


cho giai cấp tư sản, có hại 
cho giai cấp công nhân. 

Đề đánh lừa quần chúng, 
bọn lãnh tụ xã hội cánh hữu 
xuyên tạc bản chất giai cắp 
của Nhà nước. Họ nói liều 
rằng : nếu trước kia Nhà 
nước là công cụ của giai cấp 
bóc lột, thì Nhà nước tư sản 
ngày nay đã không còn là bộ 
máy đàn áp và áp bức quần 
chúng lao động nữa, cần 
phải sử:đụng Nhà nước đó 
như một cơ quan «ở bên 
trên các giai cắp ». Thế nghĩa 
là họ lắp lại cái: thuyết cải 
lương chủ nghĩa cũ kỹ : chủ 
nghĩa tư bản hòa. bình nhập 


:vào chủ nghĩa. xã hội. 


Về triết học cũng như về 
chính trị, bọn lãnh tụ xã hội 
cánh hữu cũng là kẻ bênh vực 
cho giai cấp tư sản. Học đòi 


:bọn tư tưởng gia tư sản, họ 
cũng chống lại khoa. học và 


lý trí, .phủ nhận phép. biện 
chứng cách mạng ø, &bác bố » 
chủ nghĩa duụ Dật lịch sử” là 
học thuyết duy nhất khoa học 
về quy luật phát triền xã hội, 
hòng thay vào đó bằng thứ 
chủ nghĩa duy tâm tầm 
thường nhất. Những sách báo 
do bọn xã hội cánh hữu xuất 
bản, đầy dãy những lời: hô 
hào điền hòa giữa trì thức 
và tín ngưỡng. khoa học và 
tôn giáo. Lê-ông Bờ-lum gọi 
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chủ nghĩa xã hội là một tư 
tưởng tôn giáo. Nhiều tên xã 
hội cánh hữu Đức tuyên bố 
rằng trong cuộc đấu tranh 
với fín ngưỡng thì lý trí đã 
thất bại, họ đòi phục hồi lại 
‹« tiếng gọi bên trong của linh 
hồn », những « bẩn năng vĩnh 
viễn của con người », những 
‹ giá trị tuyệt đối ». Như vậy, 
'bọn lãnh tụ phẩn động xã 
"hội cánh hữu trong hoạt động 
là kể bênh vực tích cực của 


chủ nghĩa tư bản, kẻ thù 


không đội trời chung: của 
.giai cấp vô sản. 


XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (CHẾ 
'ĐỘ). Chế độ xã hội và chính 
trị đựa trên chế độ sở hữu 
tập thề về tư liệu sẵn xuất, 
trên sự tiêu diệt hiện tượng 
người bóc lột người, trên sự 
hợp tác và tương trợ anh em 
giữa những người lao động 
trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Chế độ xã hội chủ 
nghĩa xuất hiện sau khi đùng 
cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thủ tiêu chủ nghĩa tư bẩn và 
thiết lập chuuên chỉnh uô 
sản”. 

Liên xô là nước đầu tiên 
đã xây dựng chế độ xã hội 
-chủ nghĩa. Những Xô-viết đại 
biều những người lao động 
là hình thức Nhà nước, là cơ 
sở chính trị của chuyên 


chính vô sản. Hệ thống kinh 
tế xã hội chủ nghĩa và chế 
độ sở hữu xã hội chủ nghĩa 


về những công cụ và tư liệu 


sản xuất là cơ sở kinh tế của 
chế độ xã hội chủ nghĩa xô- 
viết. Chế" độ: sở hữu xã hộ. 
chủ nghĩa ở LiêH-xô mang 
hoặc hình thức chế độ -- sở 
hữu của Nhà nước '(Rài- sản 
của toàn đần —. công xưởng, 
nhà máy, hầm: mỏ, vận tải, 
đất đai và khoáng sản, thủy 
lợi, rừng, nông trường quốc 
doanh, trạm mảy và rnáây 
kéo'v.v...), hoặc: hình thức 
chế độ sở hữu của hợp tác xã 
— tiông trang tập thể: Dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, quan 
hệ sản xuất hoàn toăn thích 
hợp với tính' chất của: lực 


lượng sản xuất vì tính chất 


xã hội của sẵn xuất thích ứng 
với chế độ sở hữựw xã hội về 
tư liệu sẳn xuất: Mục 'đích 
của sản xuất xã hội chủ nghĩa 
không phải là lợi nhuận mà 
là vi con người, tứe là thỏa 
mãn các nhu cầu vật chất và 
văn hóa của con „người Đặc 
điềm chủ yếu củá gu. luật 
kinh tế vơ bản Sữa ch | nah£ 
xã hội” là dùng biện. pháp 
không ngừng phát triỀn và 
hoàn thiện sẳn xuất xã hội 
chủ nghĩa trên cơ sở kỹ thuật 
cao đề đảm bảo thỏa mẩn đến 
mức tối đa nhu cầu vật chất 
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và văn hóa ngày càng lăng 
của toàn thê xã hội. Sẵn xuất 
xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ 
sở qguu luật phải triện nhịp 
nhàng (theo tỷ lệ) của nền 
kinh tế .quốc dân”, do quy luật 
kinh tế khách quan này, các 
cơ quan kế hoạch của Liên- 
xô có thê vạch kế hoạch 
chinh xác toàn bộ nền sản 
xuất xã hội. Những kế hoạch 
trước mắt và,những kế hoạch 
lâu đài của Nhà nước xô-viết, 
toàn bộ chế độ kế hoạch phát 
triền kinh tế và văn hóa :của 
Liên-xô phản ánh tương đối 

chính xác những yêu-cầu của 
quy 


đân ; bẩn thân quy luật này 
lại dựa trên quy luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội. 
Dưới chế độ tư bẫn, tồn tại 
tình trạng sản xuất vỏ chính 
phủ, 
chiến tranh và nhiều tai nạn 
khác ; còn chủ nghĩa xã hội 
thì trái lại, nó không ngừng 
thực hiện tái sản xuẫt mở 
rộng, bảo đảm kinh tế quốc 
đân phát triền nhanh chóng 
với lốc độ chưa từng có 
trong xã hội tư bản. Dưới 
chế độ xã bội chủ nghĩa có 
hai khu vực sẵn xuất chính : 

khu vực Nhà nước và khu 
vực hông trang tập thê, do 
đó còn tồn tại sẵn xuất hàng 


luật phát triền nhịp, 
nhàng của nền. kịnh ‡ễ quốc. 


khủng hoảng kinh tế, 
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hóa„ một rền sản xuất hàng 
hóa đặc biệt, không có nhà 
tư bản. 

Dướichế độxã hộichủnghĩa, 
vật phầm tiêu dùng phân phối 
tùy theo số lượng và chất 
lượng lao động. VI thế, đưới 


chế độ xã hội chủ nghĩa, lao 


động là tiền chuẩn: đánh giá 
sự hoạt động của. mỗi người. 
Nguyên tắc phân, phối xã hội 
chủ nghĩa về vật phẩm tiêu 
dùng là theo số lượng -và chất 
lượng lao động, : CÓ, nghĩa là 
năng suãtlao. động chưa đủ cao 
đễ đảm bảo có thật nhiều vật 
phẩm tiêu dùng. Chủ nghĩa xã 
hội phân đối chủ. nghĩa bình 
quân tiều tư sản khống có gì 


giống, với quan điểm bình 


đẳng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin mà chủ nghĩa xã hội 
đã xác lập. Chủ. nghĩa Mác 
quan niệm, bình đẳng không 
phải là san bằng nhủ cầu cá 
nhân và cách sống, mà là thủ 
tiêu giai cấp; « mọi người 
đều bắt buộc phải làm việc 
tùy - theo năng lực của mình 
và mọi người lao động đều 
có quyền được thù lao, ve 
theo lao động của mỉnh.. 

(Xla-lin  Bá¿o cáo tại Đại 
hội thử AVIH của Đẳng rễ 
hoại động của nhÄẾTT, chế p 
hành trưng trơng Đẳng cộn: 
sản (bôn - sể - bỈch) Liên - 
zó, bẩn tiếng Nga, Mát-xcơ- 
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va, 1952, trang 67), Dưới chế 
độ xã hội chủ nghĩa, nguyên 
tắc khuyến khích vật chất làm 
cho. mọi người hứng thú lao 
động, kích thích mạnh mẽ 
năng suất lao động và lực 
lượng sản xuất của xã hội 
phát triền. Chế độ xã hội chủ 
nghĩa thoát khỏi những mâu 
thuẫn. đối kháng, không có 
khủng hoảng kinh tế, không 
có quần chúng. đạo động thất 
nghiệp và bần cùng. Nó đảm 
bảo, cho mỗi người lao động 
quyện - làm. việc,, quyền; nghỉ 
ngơi, quyền học hành v.v.. 
Chỉ có.trongxã hội xã hội chị 
nghĩa, mỗi người mới là một 
người lao động tự do. 
Thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội ở Liên-xô đã tiêu diệt 
sự đối lập giữa thành, thị và 
nông thôn, giữa lao động trí 
óc và lao động chân tay. 
Nhưng trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa xô-viết, còn tồn tại 
những sự khác nhau căn bản 
giữa thành thị (công nghiệp) 
và. nng, thôn (nông. nghiệp), 
giữa lao động trí óc và.lao 
động chân tay. Những sự 
khác nhau đó, cũng sẽ bị thủ 
tiêu dần trong quá trình phát 
triền lực lượng sản xuất, hình 
thành chế độ sở hữu toàn 
đân duy nhất và nâng cao 
trinh độ văn hóa và ¿kỹ thuật 
của nhữ ng người lao động lên 
®: 
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trình độ những. kỹ sư và cán 
bộ kỹ thuật (Xem : Khác nhan 
căn bằn giữa thành thịuà nông 
thôn 0à những phương sách 
đề thanh. toản sự khác nhau 
đó. Khác nhau căn bản giữa 
lao động trí óc nà lao động 


chân tay 0à những phường 
„sách đề thanh 


toán sự. khúc 
nhan đó). 

Kết cấu của xã hội xô-viết 
thay: đôi cùng với sự tiêu điệt 
giai cấp bóc lột và chế độ 
người bóc lột người. Một giai 
cấp mới, giai, cấp công nhân 
của Liên-xô, xuất hiện thay 
thế giai cấp vô sẵn đưới chế 
độ tư bản không có,tư liệu 
sản xuất và bị nhà tư bản bóc 
lột không thương tiếc. Giai 
cấp công nhân Liên-xô đã 
lập nên chế độ sở hữu xã 
hội chủ nghĩa về công cụ và 
tư liệu sẵn xuất, đưa xã hội 
xã hội chủ nghĩa vào con 
đường cộng sản chủ nghĩa. 
Một lớp nông đân tập thề mới 
xuất hiện ở Liên-xô thay thế 
những nông dân cũ với nền 
sản xuất nhỏ, cá thể, bị bọn 
địa chủ, phú nông, bọn đầu 
cơ, bọn cho ,vay nặng lãi bóc 
lột đưới chủ nghĩa tư bản. 
Kinh tế của lớp. nông dân 
mới dựa trên chế độ sở hữu 


xã hội chủ nghĩa, trên lao 
động tập thề và kỹ thuật hiện 


đại Những người tri thức 
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cũng biến đôi căn bản. Những 
người trí thức xô-viết, phần 
lớn xuất thân từ công nông, 
là những người trí thức mới, 
mật thiết liên hệ với nhân 
dân ; họ phục vụ nhân - dân, 
tích cực góp phần vào việc 
đầy đất nước xô-viết lên chủ 
nghĩa cộng sản. Ranh giới, 
những sự khác nhau giữa giai 
cấp công nhân và nông dân 
ở Liên-xô cũng như ranh giới 
cùng sự khác nhau giữa 
những giai cấp ấy và những 
người trí thức ngày càng mờ 
đần và biến mất. Dưới chế 
độ tư bẩn, mâu thuẫn-giai 
cñp không thề điều hòa được ; 
nhưng chế độ xã hội chủ 
nghĩa, trải ngược hẳn, là sự 
hợp tác anh em giữa công 
nhân, nông dân và trí thức. 
Quyên lãnh đạo chính trị 
thuộc về giai cấp công nhân 
(chuyên chính vô sẵn), giai 
cấp tiền tiến nhất và cách 
mạng nhất của xã hội: (Xem 
Gidi cấp ở-Liên-xô). 

Những động lực của xã hội 
xô-viết: sự thống: nhất Đề tinh 
thần nà: chỉnh trị”: của nhân 
dân Liên-xô, (ình hữu: nghị 
giữa 'các dân tộc*,: chủ: nghĩa 
U)Êu nước xô- uiế?”, phát triền 
trên cơ sở thắng. lợi: tủa chủ 
nghĩa xã hội. Lần đầu tiên 
trong lịch sử xã hội loài 
người, chế độ xã hội chủ 


XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (CHẾ ĐÔ) 


nghĩa xô-viết dã xảy dựng và 
phát triền một nền đân chủ 
cao độ — nền đân chủ xã hội 
chủ nghĩa. Nền dân chủ xô- 
viết đã xác nhận sự bình đẳng 
chân chính về quyền lợi của 
toàn thề nhân dân lao động. 
Dân chủ tư sản chỉ tuyên bố 
những quyền lợi hình thức 
của công đân ; nhưng trái lại, 
dân chủ: xô-viết dựa trên sự 
thủ tiêu hiện tượng người bóc 
lột người, trên chế độ sở hữu 
tập thể, xã hội chủ nghĩa, 
dùng tất cả những biện pháp 
mà bản thân nhân đân và 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
có thề có, đề đầm bảo quy ên 
lợi và tự do đân chủ cho 
nhân dân xô-viết. Chế độ xã 
hội xô-viết đã đặt cơ sở cho 
các dân tộc mới, xã hội chủ 
nghĩa ra đời và phát triên, 
nó bảo đảm .cho các đân tộc 
trong Liên bang cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Xô-viết quyền 
bình đẳng hóàn toàn về chính 
trị và kinh tế, bảo đảm cho 
nền văn hóa các đân tộc đó, 
đân tộc về hình thức và xã 
hội chủ nghĩa về nội dung, 
được phát triền. Các dân tộc 
tư sẩn bị những mâu thuẫn 
giai cấp không thê điều Hòa 
đục khoét, nhưng những tân 
tộc.xã hội chủ nzh†?a thì thoát 
khỏi những mâu thuẫn đó. là 
những đân tộc thống nhất và 


XÃ HỘI (CHỦ NGHĨA) VÀ CỘNG SẢN... 


đây sức sống hợn bất cứ đân 
tộc tư sản nào” 

Đẳng cộng '$Sẩn là lực lượng 
tổ chức và lãnh đạo Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa”. NHà 
nước xã hội chủ nghĩa chỉ đạo 
mnọi hoạt động của xã hội xã 
hội chủ ngh†a:-Chinh sách: của 
Đảng cộng sẵn làm cơ sở cho 


sinh mệnh của chế độ xã hội. 


chủ nghĩa xô-viết. Đẳng cộng 
sản căn cứ vào yêu cầu của 
những quy luật kinh tế khách 
quan, quyết định: phương 
hướng chớ toàm: bộ 'hơạt động 
.của các-cơ quan Nhà nước và 
các tô chức xã hội của xã hội 
xã hội chủ nghĩa. Trung thành 
với ihững tư tưởng vĩ đại của 
chủ nghĩa cộng sản, tin tưởng 
ở lý luận cách mạng tiên tiến 
nhất là chủ nghŸa - Mắc — 
Lễ-nin, Đẳng cộng sản liên Wệ 
mật thiết với nhân dân, đại 
biều cho những lợi ích căn 
bẩn của những 'người xây 
đựng chủ nghĩa cộng sản, 
điều đó bảo. đảm: cho Đẳng 
có tác dụng là lực lượng lãnh 
đạo chủ yếu trong hệ thống 
‹chuyểm: chinh :vô sản. Toàn 
thể nhân dân Liên-xô đoàn 
kết chung quạnh một ˆ đẳng 
nụ nhất, tức là Đẳng cộng 
sản Liên-xô, đó là biều hiện 
(tầy. đủ nhất cho sự thống 
nhất tỉnh thần và „chính trị 
của xã hội xô- viết. Ở Liên-xô, 
«œ 
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không có giai cấp đối kháng, 
do đó không có cơ sở tồn tại 
cho nhiều chính đẳng. 

Thành tích xây dựng xã 
hội cộng sẵn chủ nghĩa ở 
Liên-xổ có ý nghĩa quốc tế 
lớn lao, “ó chứng tỏ bùng 
hồn chế độ chính trị và xã 
hội xô-viết tốt. 'đẹp hơn hẳn 
chế độ tư bản. Các nước dân 
chủ nhân dân” đang xây đựng 
chủ nghĩa xã hội đã yận dựng 
kinh nghiệm lịch sử vĩ -đại 
của Liên-xô trong công cuộc 
xây dỨng và phát triền chế 
độ xã hội chủ nghĩa. 


XÃ HỘI (CHỦ NGHĨA) VÀ 
CỘNG SẲN (CHỦ NGHĨA). 
Hai giai đoạn của xã hội 
cộng sản chủ. nghĩa thích 
hợp với trình: độ phát triển 
-kinh tế: và văn hóa -của chế 


“độ xã: hội mới và cao cấp đó. 
-€ Sự-phân biệt khoa học giữa 
-chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản chỉ là ở chỗ: 


đanh từ thứ nhất chỉ giải 
đoạ# đầu của xã hội mới 
siàh ra từ chủ nghĩa tư bẫn; 
danh từ thứ hai chỉ giai đoạn 
sai, cao hơn, của šä hội.đồ » 
(Lê:nin : Toàn tập, tập 29,'bấn 
tiếng Nga, trang 387). Brớơ quả 
độ: từ chủ nghĩa tự bần: sang 
chủ nghĩa: xã hội đánh. đầu 
Thột chuyền biến lịch sử lớn, 
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kết quả của cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa; cuộc cách 
mạng này lập nền chuyén 
chỉnh oô sản” và sảng tạo 
những điều kiện cần thiết đề 
xâv dựng xã hội mới. Quá độ 
từ chủ nghĩa tư bẩn sang chủ 
nghĩa xã hội, rồi lại từ chủ 
nghĩa xã hội sang chủ nghĩa 
cộng sản, là trải qua một 
thời gian đài, phức tạp, tạo 
ra nền kinh tế mới, những 
quan hệ sẵn xuất mới; quá 
trình đỏ bao: hàm nhiều giai 
đoạn khác nhau trong sự 
phát triền của chế độ xã hội 
và kinh tế mới. 

Chế độ sở hữu công cộng 
các tư Hệu sân xuất là nền 
tảng kinh tế của chủ nghĩa 
xã hội cũng như của chủ 
nghĩa cộng sản. Dưới chế độ 
xã hội chủ nghĩa cũng như 
dưới chế độ cộng sẳn:chủ 
nghĩa, không có giai cắp bóc 
tột, không' còn.. người bóc 
lột người, không còn:áp;bức 
đân tộc, phân biệt chẳng tộc. 
Trong giai đoạn đầu cũng 
như giai đoạn sau của chủ 
nghĩa cộng sản, lao động là 
nghĩa vụ chung và đồng đệu 
cho mọi thành viên trong xã 
hội; sự phát triền kinh tế và 
văn hóa nhằm mục địch 
thỏa mãn tối đa những nhu 
cầu. vật chất và văn hóa 
ngày càng tăng của toàn xã 


hội, bằng cách không, ngừng 
tăng lên và cải thiện nên sản 
xuất xã hội chủ nghĩa rên 
cơ sở: kỹ thuật cao, Chủ 
nghĩa xã hội là giai đoạn 
đầu, giai đoạn thấp của chủ 
nghĩa cộng sản. * Đây không 
phải là một xã hội cộng sản 
đã phái (riền trên cơ sở của 
bản. thận nó, mà trái lại, là 
một xã ;hội cộng sẵn chủ 
nghĩa vừa mới (hoát thai từ 
xã hội tư bản chủ. nghĩa; do 
đó, về mọi mặt kinh tế, đạo 
đức, linh thần, nỏ còn mang 
đấu vết của xã hội cũ đã 
sinh ra su (Mác: ,Phệ Tin 


cá Sz 


Trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa, quan hệ giữa người 
và người trong quả trình sẵn 
xuất là. những quan hệ họp 
tác anh em .và. tương trợ xã 
hội chủ nghĩa giữa những 
người lạo động đã thoát 
khỏi bóc lột. Quan hệ sẵn 
xuất hoàn toàn thích hợp 
xởi trình độ. của lực lượng 
sản xuất, vì tính chất xã hội 
của quá trình sản xuất được 


,củng cố bằng chế độ sở hữu 


công cộng về tư liệu sản 
xuất. VỊ thể,, nên kinh, tế 
.quốc dân phát triền với: “nhịp 
độ nhanh, không, só-khủng 
hoảng kinh tế “hay những tật 
bệnh khác mà chủ nghĩa tư 


XÃ HỘI (CHỦ NGHĨA) VÀ GÔỘNG SẢN... 


bản vốn có. Nšyƒ tẳng kinh 
tế của chủ nghĩa xã hội là 
chế độ” “số ““hữn công, cộng 
đướỡi hai hình thức: sở hữu 
của Nhà nước (toàn đân) và 
sở hữu của hợp tậc xã — 
nông 'ttarg tập thể (tập thề). 
Chủ nghĩa xã hội tiêu điệt 
sự đối lập giữa thành thị và 
nông thôn, giữa lao động trí 
óc và lao động chân tay. Tuy 
vậy, trong giai đoạn đầu của 
chủ nghĩ cộng sản, giữa 


nông thôn Yà thành thị, giỮAN. 


laợ động trí óc và láó động 
chân tày,Vẫn éõn những sự 
khác nhau căn bản, những 
sự khác nhau này sẽ mắt hẳn 
khi đã bước sang giai đoạn 
cao của xã hội cộng sản chủ 
n#hŸa, Trong chế độ xã hội 
chủ nghĩa, Vẫn còn những 
tắn đư của chủ nghĩa fư bản 
trỏnE phong tục và ý thức 
con người, sự khác nhau về 
giai cấp giữa công nhân và 
nông dân là những giai cấp 
cơ bản của. xã hội xã. hội 
chủ nị h?a. Nền “sẵn xuất 
hàng hỏá cần _ phải giữ lại vi 
có hai hìnH thữc sở hữu xã 
hội chủ nghĩa. Nhưng đây Tà 
một: loại sản xuất hàng bóa 
đặc - - HậC, vì hàng hóá ở đây 
chÏ yấu là của những người 
sản: xuã† xã hội chủ nghĩa' 
liên hợp ` (hà nước, nông 
trang tập thề; hợp tàể: xã). 
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Vì có sẵn xuất hàng hóa và 
lưu thông hàng hóa, chủ yếu 
là những sản phầm tiêu dùng 
cá nhân, nên trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa, quy luật giá. 
trị vẫn có hiệu lực, song 
phạm vi tác dụng của nó bị” 
hạn chế nghiêm ngặt đo chế 
độ sở hữu công cộng về tư 
liệu sản xuất, đo tít đụng 
của quử luật phá? triền nhịp 
nhàng (theể tỷ lý) của nền 
kinh tế quốc đdân*“ và do 
những kế hoạch kinh tế phần 
ánh yêu cầu của quy luật đó. 
Khi sẵn xuất hàng Hóa' không 
còn nữa thì quy luật giá trị 
sẽ mất hiệu lực. Nguyên lý 
cộng sản chủ nghiả về sự 
phân _phối sản phẩm theo 
nhu cầu bài trừ mọi sự trao. 
đồi hàng hóa, và dọ đỡ, các 
sản phầm khống biến thành, 
hàng hóa, không biến thành 
giá trị. Trong giai đoạn cao 
của xã hội cộng sản, số lượng 
lao động dùng đề làm ra sẳn 
phẩm sẽ không đo lường 
thô 8 dua giá trị và những 
hìủh thức của giá trị, mà đ 
lướng trực tiếp. bằng số 
lường thời gian dùng đề sẵn 


TnN nghĩa xẩ' hội thề hiện 
một hình thức cao của qưan 
hề sản xuất, nỏ chiến thắng 
chủ nghĩa tư bản vÏ so với 
chủ ngñĩ†a từ bẩn, nỗ tạo ra 
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năng suất lao động cao hơn, 
cung cấp cho xã hội nhiều 
sẵn phầm hơn và làm cho 
xã hội giàu có. Tuy đã là 
một bước tiến rất lớn đối 
với chủ nghĩa tư bản, nhưng 
đưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa, lực lượng sản xuất và 


năng suất lao động xã hội 


vẫn chứa đạt tới trình độ 


đảm bảo có sản phẩm đồi 
đảo và hoàn toàn thỏa mần, 


những. nhu cầu vật chất và 
văn hóa ngày càng tăng của 
cọn người. Cho nên, dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, 
những. của cải vật chất được 
phân phối tùy theo số 
lượng và chất lượng của lao 
động đã tiêu hao. Ơ Liên-xô, 
nơi mà công cuộc xây dựng 
giai đoạn đầu của chủ nghĩa 
cộng sẵn đang hoàn thành và 
đang bước dần sang giai 
đoạn cao, thì lao. động là 


một niềm vinH dự, quang, 


vịnh, quả cảm và anh hùng. 
Thái độ xã hội chủ nghia 
đối với .lao động biệu hiện. 
rực rỡ trọng. thí đưa xã hội 
chủ nghĩa là phương pháp 
cộng sản chủ nghĩa đề xây 
đựng chế độ xã hội mới. 
Lê-nin đã nói rằng khi bắt 


đầu công cuộc cải tạo xã hội, 


chủ nghĩa, cần phải xắc 
định rõ mục tiêu cuối cùng 
của công cuộc cải tạo đó, là 
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xây dựng xã hội cộng sản 
chủ. nghĩa. Nói về mục tiêu 
cuối cùng của công cuộc xây 
dựng xã hội chủ nghĩa, Lê-nin 
dạy rằng đó là một hình 

thức xã hội mới, cao cấp, chỉ 
có thề phát triền khi nào chủ 
nghĩa xã hội được hoàn toàn 
xác lập. Lê nin nhấn mạnh 
rằng chủ nghĩa xã hội nhất 


định phát triền thành chủ 
nghỉa cộng sản. Chỉ khi 
nào con người không, 


côn lệ thuộc vào sự phân 
công lao .động. -cũ,. khi nảo 
lạo động không còn là một 
sinh kể mà đä trở thành nhu 
cầu thứ nhất của đời sống, 
khi lực lượng sẵn xuất tăng 
lên song song với sự phát 
triỀn toàn điện của các thành 
viên trong xã hội, chỉ khi ấy 
xã hội mới có thệ ghi trên lá 
cờ của mình khầu hiệu « Làm 
theo năng lực; hưởng đheẹo, 
nhụ cầu». Những luận cương. 
cơ bản nói rên của Lê-nin 
về bước quả độ từ chủ nghĩa, 
xã hội sang chủ nghĩa cộng, 
sản đã được. phát -triền thêm 
trong các nghị quyết của 
Đảng cộng sản và tác phầm 
của Xia- lin. Xta-lin đã định 
nghĩ†a'xã hội cộng sẵn, chủ 
nghĩa như. sau: «em. giải 
phẫu đợn giản xã hội ¿ cộng 
sản chủ nghĩa, thì nó là một 
xã hội ở đó: a) công cụ và 
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tư liệu sản xuất không thuộc 
quyền tư hữu mà thuộc 
quyền sở.,.hữu xã hội, tập 
thể; b) không có giai cấp, 
không, đó chính hy šn Nhà 
nước, mà có những người 
lao động công nghiệp và nông 


nghiệp, tự mình quản lý về 


kinh tế như một khối liên 
hợp những người lao động 
tự đo; c) kinh tế quốc dân 
tỏ chức theo kế hoạch, trong 
công nghiệp cũng như nông 
nghiệp, đều đặt trên cơ sở 
kỹ. thuật cao ;:d) không CÓ. sự 
đối lập giữa thành thị và nông 
thôn; giữa công nghiệp và 
nông nghiệp ; e) các sẵn phầm 
sể phân phối theo nguyên 


tắc của những người cộng sẵn: 


Pháp trước kia: c‹Lbàm theo 


năng lực, hưởng theo như 


cầu»; gỡ) khoa học và nghệ 
thuật sẽ có điều kiện thuận 
lợi đầy đủ đề hoàn toàn nảy 
nở; h) mỗi cá nhân sẽ trở 
thành chân chính tự do,không 
phải lo lắng chạy ăn hàng 
ngày, không phải chiều 
chuộng « những kẻ quyền thế 
đương thời » (Nói chuyện uới 
đoàn đại biều công nhân Mỹ 
thứ nhất, bản tiếng Pháp, 
Mát~ xcơ-va, 1952, trang 44). 

Muốn chuyền sang chủ 
nghĩa cộng sản, phải thực 
hiện nhiều điều kiện tiên 
quyết. Phải bảo đảm toàn bộ 
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nền sản xuất xã hội tăng lên 
khôngngừ ngvàưu tiên sản xuất 
các tư liệu sản xuất, nếu 
không thì không thể có tái 
sản xuất mở rộng. Liên-xô 
thực hiện điêu kiện đó bằng 
cách: mu tiên phát triền 
những ngành kinh tế quốc 
dân sản xuất than, đầu hỏa, 
kim loại, điện lực, mảy móc, 
trang bị, vật: liệu kiến trúc, 
v.v...; và không ngừng cải 
tiến kỹ thuật sẵẩn xuất xã 
hội chủ nghĩa theo các hướng. 
chủ yếu: cơ giới hói 
toắn bộ, tự động hóa, hóa học 
hóa và. điện khí hóa. «Chủ 
nghỉa cộng sản là chính 
quyền xô-viết cộng với điện 
khí hóa toàn quốc » (Lệ-nin : 

Toàn tập, tập 31, bản tiếng 
Ngạ, trang 392). Chỉ trên cơ 
sở công nghiệp nặng không 
ngừng phát triền thì .các 
ngành kinh tế quốc đân mới 
có thề phát triền với một 
nhịp nhanh chóng. Đảng cộng 
sản đang thực hiện chượng 


'trính phát triền. mạnh mề 


cộng nghiệp và chăn nuôi, 

Đến giai đoạn cộng sản 
chủ nghĩa, trong công nghiệp 
cũng như hông nghiệp, sẽ 
chỉ có một hình th ức sở hữu, 
hình thức cộng sản, chủ 
nghĩa, chứ. không phải, hai 
hình thức như..ở wiai': đoạn 
xã hội chủ.nghĩa. Chế độ sở 


hữu nông trang lập thề tiến 
lên giai đoạn trên, đạt đến 
trình độ chế độ sở hữu toàn 
dân. Ở giai đoạn cộng sản 
chủ nghĩa, không có sẵn xuất. 
hàng hỏa và trao đổi hàng 
hóa mà có chš độ phâh 
phối trực tiếp các sắn phầm. 
Đó là một vấn đề lâu đài và 
phức tạp. Muốn thực hiện 
quả trình đó, phải: nâng cao 
năng suất lao động một cách, 
mạnh mẽ, phát triền hơn nữa 
chế độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa ở thành thị và nông 
thôn, phát triển lực lượng 
sản xuất của xã hội xố-viết. 
Trong điều kiện hiện thời Ýä 
tương lai gần đây, hình thức 
sở hữu nông trang tập thề 
vẫn là một động lực mạnh 
mề thúc đầy lực lượng sẳn 
xuất trong nông nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. Thưởng nghiệp 
xô-viếi trong một thời gian 
đài cũng vẫn là một đòn bầy 
quan trọng của nền kĩnh tế 
quốc dân. Cho nên nhiệm vụ 
trước: mắt là phải đùng trọT 
cách củng cổ và phát triển 
chế đồ nông tang tập 

cải thiện và mở rộng' thườhg 
nghiệp, KHông, củng cố “Và 
phát tiiện chế độ nông tráng 
tập thể thị không thề nhị 
chế đề : sở, "hữu nỗng tráh 
tập thề lên Thành cR tàn 
hữu toản dấn/; muốn Vậy?“ 
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điều rất: quan trọng là cần 
phải tuân theo nguyên tắc lợi 
{ch vật chất mà nông trang 
và nông trang viên được 
hưởng trong phát triền sản 
xuất nông nghiệp. 

Cön phải làm cho xã hội đạt 
đến một trình độ phát ‹triền 
văn hóa có thề đảm bảo chơø 
mọi -thănh viễn ' xã hội phát 
huy toàn điện mọi năng khiếu 
về thề lực và trí lực của mình, 
hấp thụ một nề+ giáo đục đủ 
đề họ trở thành người xây 
dựng tich cực trong sự tiến 
bộ của xã hội; họ có thề tự 
do lựả chọn nghề nghiệp, 
chử không phải suốt đời: cột 
chặt vào một nghề nhất định 
như sự phân công lao động 
hiện tại. Muốn thế phải bắt 
đầu bằng cách ít nhất là rút 
ngày lao động xuống 6 
hay 5 giờ, thực hiện nền giáo 
đực tông hợp kỹ thưật nghĩa 
vụ, cải thiện căn bản điều 
kiện rhhà ở , tăng lưỡng thực 
tế của công nhân: viên bằng 
cách: trực tiếp nâng cao tiền 
lường và nhất 1à bằng cách 
hạ thấp có kế' hoạch giá cả 
các sản phầm tiêu dùng hàng 
ngày. 

“Hằng cộng sẵn và NHà nước 

xô-Viết đựa vào sự hiệu biết 
các quy lật - -kính:. tẾ khách 
quan, hướng xŠ Hội xã hội 
chủ “nghĩ vào con đường 
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xây dựng chủ nghĩa cộng 
sản hoàn toàn. Căn cứ vào 
những quy luật kinh tế của 


chủ nghĩa xã hội và nhất là 


vào yêu cầu của quy luật 
kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
xä hồi", chính sách của Đẳng 
cộng sản và của Nhà nước 
xô-viết dựa trên nền tảng 
khoa học của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, quyết định và 
chỉ đạo mọi hoạt động kinh 
tế, chính trị và văn hóa của 
Nhà nước xô-viết, cải tiến 
cách làm việc và củng cố bộ 
máy Nhà nước xô-viết. Nhà 
nước Xxô-viết là công cụ 
chính đề xây đựng chủ nghĩa 
cộng sẳn; nó vẫn còn tồn 
tại trong giai đoạn cộng sản 
chủ nghĩa, nếu như nguy cơ 
một cuộc tiến công quân sự 
từ ngoài vào chưa hoàn toàn 
bị gạt bỏ. 

Được Đẳng cộng sản và 
Chinh phủ Xô-viết nắm vững 
khoa học Mác — Lê-nin 
hướng dẫn, các dân tộc Liên- 
xô tiến bước vững chắc trên 
con đường cộng sản chủ 
nghĩa. Kinh nghiệm lịch sử 
của Liên-xô trong công cuộc 
xây đựng chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sẩn là 
tắm gương cho các nước 
dân chủ nhân dân”, những 
nước này đã đi vào con 
đường phát triền xã hội chủ 

@ 
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nghĩa và đang xây đựng nền 
móng của chủ nghĩa xã hội 
(Xem thêm: Sự khác nhau căn 
bẳn giữa thành thị uà nông 
thôn uà những phương sách đề 
thanh toán sự khác nhau đó ; 
Sự khác nhau căn bản giữa 
lao động trí óc 0à lao động 
chân taU 0uà những phương 
sách đề thanh toán sự khắc 
nhau đó; Chế độ xã hội chủ 
nghĩn). 


XÃ HỘI GIẢNG ĐÀN 
(CHỦ NGHĨA). Trào lưu lý 
luận và chính trị sinh ra hồi 
nửa sau của thế kỷ XIX trong 
các trường đại học Đức. 
Những người phát ngôn của 
trào lưu này tìm cách 
chứng minh rằng có thề xây 
dựng một Nhà nước nhân 
đân dưới chế độ Phồ bằng 
những cải cách, không 
cần làm cách mạng lật đồ 
Nhà nước phong kiến và tư 
sản, không cần đấu tranh 
giai cắp. Họ đem chủ nghĩa 
tư bản Nhà nước mạo xửng 
là chủ nghĩa xã hội. Năm 
1872, họ tô chức ở Đức « Liên 
minh chính trị xã hội” đề 
“từ trên giảng đàn mà hồ 
hào » những cải cách xã hội 
và chủ nghĩa xã hội, «hòa 
bình xã hội», sự phủ nhận 
đẳng tính, khoa học «siêu » 
giai cấp, v.v... Chủ nghĩa xã 


hội giảng đàn là một mặt của. 
chỉnh sách Bi-xmắác bênh khi 


bọn ¿phong kiến. Phỗổ;. 
mạo,.xưng Nhà, nước, địa K®i 
quý. tộc Đức. là một Nhà nước. 


« nhân, đân Š„ :xây, dựng, chủ. 


nghĩa xã hội, Hồ, tư. tưởng, 
phản động đó đã. được phái. 


Lát-xan buộc, giai. cấp, công, 
nhân Đức phải, tiếp thu và, 
bị Mặc „vạch mặt rong quyền. 


Phê phản cướng lĩnh gó-a* 

(Xem thêm: Lđí-xan*). Trong 
những người, Ê theo,chủ nghĩa 
xã hội giảng đàn. Đức,. ,cở hề 
kề Hin;đợ-bơ.rắng. đã công, 
khai, chống : lại ,Máo.„ .VÀ., ĂNg:. 
ghen ; Va- nhẹ, -BƠrret -ta- -DỘ., 
Xom-ba “VÀ: những kể, “khác 
bênh vực chỏ chế độ Phổ. 

Trong phong trảo công nhân, 

ở Đức họ được phái Lat-xan, 
và ở Nga được phái mác-xIt. 
hợp pháp, phái “« kinh tế» 
ŒXtơ-ru-vẻ, Tử gănế - — :Ba- -Tra- 
Chủ nghĩa. Mặc “Tiếp: Tàn, 
Chủ nghĩa kinh ££), Hiện 
nay, hệ, lự, tưởng đó được 
bọn xã hội cánh hữu, công 
đoàn chủ nghĩa› pha-biêng 
làm đại biều. (Xem: Chủ 
nghĩa xä hội pha-biêng),. 

Các tác giả kinh điện của 
chủ nghĩa Mác — Lê- -nin đã 
vạch mặt bọn thù địch, đó 
của chủ nghĩa xã hội khoa 
học. Đẳng cộng sản Liên-xô 
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để phá mọi biểu hiện của 
chủ nghĩa xã hội, giảng. đạp 
trong: triết học, khoa học, văn 
học„ v.v.. Biết nhự : Chủ nghĩa 
khách quan. tự sản”, sự xem 
thưởng. tinh đẳng, sự thiếu 
phân. tích giai cắp, trong: việc 
đánh giá. các, hiện tượng xã 
hội,. .SỰ tách, rời lý Inận: mắc- 
xít với thực tiến Xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, sự thở ty 
đối với những, „vấn, đề. hiện 
đại của công cuộc. xây, dựng 
chủ. nghĩa công, sản, đổi › với 
cuộc đấu ranh Shống, hệ, tư 


“ đa Xe 


xã hồy Hắc” "NA học 
nghiên. cứu xã hội. Trước 
Mác, đầu thế kỷ XIX,. nhiều 
người đã có ý muốn xây dựng 
một học thuyết khoa học về 
xã hội (Xem: Cũng-tơ . và. 
Xpen-zơ). Danh từ-xã hội học 
do. Công-tơ, dùng đầu tiên. 
Ông chia xã hội học làm hai 
phần : : xã hội tĩnh học nghiên 
cứu cơ thề xã hội ở trạng 
thái tĩnh, và xã hội động học 
nghiên cứu cơ thê xã hội ở 
trạng thái vận động. “Theo 
ông, toàn thề bộ máy xã Hội 
lấy những quạn niệm làm ì nên 
tảng; chính tỉnh , “thần con 
người quyết định phương 
hướng, phát triền xã hội. Ý 
kiến của Xpen-xơ, người tạo 
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ra thuyết :xổä hội hữu cơ cũng 
tương tự ýkiến của Công-tơ. 
Học thuyết đó cơi sinh hoạt 
và kết cấu của xã hội như 
sinh hoạt và kết cấu của một 


cơ thể, coi'cảỏchức năng xã 


hội như chức' năng của một 
cơ thề động vật. Vi như; nông 


nghiệp và công nghiệp (theb 


thuyết năy thì bao gồm cả 
công nhân) chấp hành chức 
năng dinh dưỡng; thương 
mại là công cụ phân phối, 
chấp hành chức năng tuần 
hoàn những nhà tư bản và 
nhà công nghiệp thì là hệ 
thống điều tiết. Tất cầ:những 
sự so sảnh.-wồ lý này chỉ có 
một mục đích :-‹chứng minh 


rằng số kiếp công hhân sinh 
ra là đề vĩnh viễn:làm việc 
bằng chân tay/ còn nhà tử 


bản thi có sử mệnh: lãnh đạo 
xã hội, v.v... Những nhà học 
giả tư sản còn tạo ra nhiều 
học thuyết xã hội học duy 
tâm khác, không có chúi tính 
chất. khoa học nào cã.. 


Mác và Ăng-ghen, nhà tứ 


tưởng của giai cấp vô sản, 
đã làm một cuộc cách mạng 
thực sự trong sự phát triền 
tư tưởng nhân loại,-lần đầu 
tiên săng tạo ra một khoa 


học chân chính về xã hội và 
về quy luật phát triền của xã 
hội. Sau khi hghiên cứu Hình: 


thái kinh tế xã hội của chủ 
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nghĩa tư bản, Mác đã chứng 
minh rằng : quy định sự phát 
triền của xã hội, khống phải 
là những quan niệm, mà là 
phương thức sản xuất: tủa cãi 
nật chối” cần thiết cho đời 
sống con người. Quan hệ sản 
xuất; quan hệ kinh tế là nền 
tảng:của đời sống chính trị 
và .tỉĩnh thần của xã Hội. Chủ 
nghĩa Mác gắn liền hoạt động 
của các cá nhân với hoạt 
động của các giai cấp, bằng 
cách chứng mỉnh rằng kết cầu 
xã hội thời nào lệ thuộc vàø 
tínH :chất của' phương, thức 
sản xuất giữ địa vị thống trị 
thời ấy. Chủ: nghĩa Mắc đã 
giải thích: sự phát triền :x3 
hội một cách uy vật :chủ 
úghĩa; nên đã: nâng xã hội 
họơilễn tới trình độ một:khoa 
họé. 

"Trái với xã hội học tư sản 
xóa bỏ những đặc điềm của 
các thời kỳ lịch sử khắc nhau, 
chủ nghĩa Mác đã chứng „ minh: 
rằng mỗi thời kỳ lịch sử đều 
có quy: luật riêng của nó. Do 
đớ, nhiệm vụ của sự nghiên 
cứu xã hội một cách khoa học 
là öởpchỗ «giải thích:các quy 
luật. (lịch sử) riêng biệt về sự 
phát sinh, tồn “tại phát triền. 
và tiêu điệt của một:cơœ 4hệ 
xã Hội nhất định, và về::sỹ 
thaỳ thế cơ thề đó: bằng một 
cơ thể khác cào hơn». (Lê-nih: 
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XÃ HỘI HỮU CƠ (THUYẾT) 





Những người «bạn dân là 
th nào 0à họ đấu tranh 
chống những người dân chủ- 
xã hội ra sao, bản tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va, 1954, trang 
46). Đồng thời chủ nghĩa Mác 
cho rằng có những quy luật 
kinh tế chung cho tất cả các 
hình thái xã hội. Đó là những 
quy luật xã hội học, chung 
cho mọi giai đoạn phát triền 
xã hội ; nó nối liền các hình 
thái xã hội thành một quá 
trình phát triền xã hội duy 
nhĩt và tuần tự, từ thấp lên 
cao, từ giản đơn đến phức 
tạp. 

Chủ nghĩa Mác đã võ trang 
cho giai cấp vô sẵn và chính 
đảng của nó bằng nhận thức 
khoa học về những quy luật 
chỉ phối sự phát triền xã hội, 
sự tiến lên chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản; nhận 
thức đó là nên tẳng lý luận 
vững chắc không gì phá nỗi 
của chính sách của Đẳng 
cộng sẵẳn. Mỗi bước tiến bộ 
xã hội mới đêu chứng thực 
khoa học đó là chính xác. Xã 
hội học tư sản hiện đại tuyên 
truyền các học thuyết đế quốc 
về chủ nghĩa chủng tộc, về 
sự bất bình đẳng giữa các 
chủng tộc, các học thuyết về 
chủ nghĩa thế giới chủ trương 
phế bỏ chủ quyền dân tộc, 
phục tùng sự thống trị của 


nước ngoài, triết học phản 
động của Man-tuýt nói rằng 
tai họa không phải do chế độ 
tư sản bóc lột gây ra, mà do 
dân số «quá thửa» gây ra, 
thuyết địa lý chính trị” v.v... 
Nhưng sự phát triền xã hội 
đập tan tất cả những «học 
thuyết” tán tụng chế độ nô 
địch tư bản chủ nghĩa. Ngày 
nay, được phô biến ngày càng 
rộng trên thế giới, không 
phải là những quan niệm xã 
hội học đã man của giai cấp 
tư sản, mà là chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin, thế giới quan duy 
nhất chân chính khoa học. 
Chủ nghĩa xã hội đã thắng 
lợi ở Liên-xô và đang được 
xây dựng trong các nước dân 
chủ nhân dân, nhân dân 
Trung-quốc thắng lợi, lực 
lượng của mặt trận đân chủ 
và xã hội chủ nghĩa ngày càng 
lớn mạnh, tất cả những cái 
đó chứng minh rực rở thắng 
lợi của khoa học xã hội của 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin (Xem 
thêm : Chủ nghĩa duy oật lịch 
sử). 


XÃ HỘI HỮU CƠ 
(THUYẾT). Lý luận tư sản 
phản động, coi xã hội loài 
người như một cơ thề sinh 
vật, và do đó gắn cho chế độ 
tư bản chủ nghĩa một tí nh 
chất «tự nhiên», và không 


XÃ HỘI HỮU CƠ (THUYẾT) 


thê phá vỡ được. Người sáng 
lập thuyết xã hội hữu cơ, nhà 
xã hội học tư sản Anh Xpen- 
xơ”, dựa vào cách loại tỈ tầm 
thường, đi đến kết luận : cũng 
như cơ thê động vật gồm ba 
hệ thống cơ quan — cơ quan 
dinh dưỡng, cơ quan phân 
phối và cơ quan điều tiết — 
xã hội cũng phải gồm ba giai 
cấp: giai cấp cần lao nưôi 
dưỡng xã hội; giai cầp thương 
nhân làm chức năng phần 
phối hay trao đổi và giai cắp 
những nhà tư bản công 
nghiệp điều tiết sẵn xuất. Đối 
với Xpen-xơ, chế độ tư bản 
chủ nghĩa trở thành một sản 
phầm vỉnh viến và bất biến 
của các quy luật sinh vật học, 
còn sự đấu tranh của giai cấp 
vô sản cách mạng trở thành 
một nhân tố “phản tự nhiên». 
Ca tụng đế quốc thực dân 
Anh, Xpen-xơ quả quyết rằng 
bản thân tự nhiên đã khiến 
cho người Anh thành một dân 
tộc thống trị. Thuyết xã hội 
hữu cơ được nhà xã hội học 
phản động Đức Sáp-phơ-lơ 
tiếp tục và phát triền ; hẳn ví 
các tập đoàn xã hội khác 
nhau của một xã hội có giai 
cấp với những cơ quan của 
eơ thề con người. Lý luận 
này có nhiều hinh thức khác 
nhau: chủ nghĩa Đác-uyn-+ ä 
hội”, chủ nghĩa Man-tuút, 
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chủ nghĩa chủng tộc” và các 
thứ học thuyết phản khoa 
học tương tự, bào chữa và 
bảo vệ chủ nghĩa tư bản. Là 
kể thù giai cấp công nhân, 
Nít-sơ” đä xây đựng triết học 
phần động của mình trên nền 
tảng xã hội học đó. Tinh chất 
phần động của thuyết xã hội 
hữu cơ cắt nghĩa tại sao nó 
được các chính khách, nhà 
triết học, nhà xã hội học của 
giai cắp tư sản hiện nay ưa 
chuộng. 

Những tác phầm kinh điền 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vạch rõ quan điềm đó về xã 
hội là một mưu đồ phẩn khoa 
học. định gán ghép quy luật 
sinh vật học vào lỉnh vực xã 
hội. Chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
đä chứng minh: sở đÏ có sự 
lẫn lộn như vậy giữa quy 
luật xã hội và quy luật sinh 
vật học là vì bọn phản động 
tư sẵn muốn xóa nhòa: cuộc 
đấu tranh của lao động chống 
tư bản. Trong Chủ nghĩa duy 
bật 0à chủ nghĩa kinh nghiệm 
phê phản, Lê-nin phê phán 
Bốp-da-nốp”, người theo chủ 
nghĩa Ma-khơ đã dùng những 
khải niệm như “duy năng 
luận xã hội”, “sự chọn lọc 
xã hội », v.v... Lê-nin chỉ ra 
rằng những khái niệm đó chỉ 
là những chữ rỗng tuếch và 
vạch trần ý nghĩa phản động 
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XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG (CHỦ NGHĨA) 





của việc gắn ghép những khái 
niệm sinh vật học vào lĩnh 
xực xã hội. 


XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG 
(CHỦ NGHĨA). Tắt cả những 
học thuyết xã hội chủ nghĩa 
khác với lý luận chủ nghĩa 
xã hội khoa học của Mác và 
Ăng-ghen, đặt ra những kế 
hoạch: cải tạo xã hội rộng 
lớn, ,bao gồm tất cả, không 
tính đến đời sống biện thực 
của. xã hội và đấu tranh .giai 
cấp.› Những lý lề :do':những 
người %ä hội chủ ngh†àkRông 
tưởng.'đưa ra. đề bênh vụé 
lý tưởng của họ là :hoàd 
toàn duy tâm, họ không Biều 
tác dụng chủ yếu của những 
điều kiện sinh hoạt uật chất 
của mã: hội”. trong sự. phát 
triền !]ịchz sử. Sinh ra‹frơng 
thời; kỹ::chế: độ phong kiến 
tan nã; 'chủ› nghĩa xã hội 
không tưởng có liên. hệ vời 
phong trào. cách mạng. Chủ 
nghĩạ xã hội không tưởng ‹đo 
Tô-mát.:Mo-rơ®` sáng lập, Về 
sau được nhà không. tưởng 
nổi tiếng Cam-pa-ne-la” tiếp 
tục trình bày. Thế kỷ XVIH, 
các học thuyết. không tưởng 
được phát triền(xemMo-re-I/, 
Mê-ti-êŸ*, Ma-bơ-I”). Xánh Xi: 
mông”, Phu-ri-€” và Ô-oen"® là 
những nhà xã hôi chủ nghĩa 


không tưởng vĩ đại thời, kỳ 
đầu thế kỷ XIX. H 
Chủ nghĩa xã -hội khổng 
tưởng sinh ra vào thời k 
đấu tranh giai cấp của giải 
cấp.vô sản chưa phát triên. 
Mác viết: «Tất cả những 
người xã hội chủ nghĩa sắng 
lập ra các phái, sống vào một 
thời kỳ mà giai cấp công 
nhân chưa được sự phát triên 
của bản thân xã hội tư sẵẩn 
giáo dục và tổ chức đầy đủ 
đồề bước lên vũ đài thế giờ, 


đóng vai trò một nhân vật 
lịch sử; mặt khác, trong thời 


kỳ đó, những điều kiện vật 
chất trong lông thế giới cũ 
cũng chưà: đủ chín muỗi đề 
giải phóng giai cấp công 
nhân. Giai cấp công nhân 
nghèo khốn, đó là một sự 
thật, nhưng những điều kiện 
cần cho sự hoạt động chính 
trị, cho phóng trào của bản 
thân họ thì chữa có? (Mác — 
Ấng-ghen : Cóng xã Pa-ri, bẩn 
tiếng Nga, trang 92). Vì vậy, 
sự truyền bä chủ nghĩa xã 
hội tất nhiên có tính không 
tưởng, không hiện thực. Mặc 
dù thế, chủ nghĩa xã hội đặn 
tiên cũng đã có lác dụng lớn 
trong sự phát: triền ' của! tư 
tưởng.. xã. hội tiến › ` bậ"! Chủ 
nghĩa xã hội không tưởng đo 
Xi-mông, Phù:FĐê, 'Ô-oen đại 
biều, đã:'1à một trong những 


XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG (CHỦ NGHĨA) 


ng 






nguồn gốc lý luậ § của chủ 
nghĩa xã hội khoá học. Ẩng- 
ghèn đã n nà ính rằng chủ 
nghĩa xã? đt Tho học dựa 
trên kh "hũ fủg nhà xã hội 
NHI ##Ÿ# không tưởng, mà 
nh là những khối óc lớn 
` dủá mọi thời đại, mặc 
1 học thuyết của hợ có 
ve chất không tưởng. Chủ 
nghĩa xã hội không tưởng đã 
phê phán đanh thép những 
mậuủ thuẫn của chế độ tử bản 
chủ nghĩa, đã chứng minh 
phâi? thay chế độ tư bản 'dhủ 
nghĩa bằng chễ, độ xã hội 
Èhủ nghĩa, đã, dự kiến tiêu 
diệt sự đối lập ' giữ thanh 
thị VÀ” nõng thôn cũng như 
tiẻu diệt chế độ tư hữu v. v.. 
Nhưng những nhà xã hội chỗ 
ighTa không tưởng không thề 
giải” thí€h & ` bắn “chất vn 
phương thức sẵn xuất tư bã 
chủ nghĩa và những điều kiện 
khácH'| quan đẫn đến sự thắng 
Tỏi, của chủ nghĩa xã hội: Họ 
không” nHìn thấy lực: lượng 
gìai cấp sẽ sáng tạo-ra xã hội 
mới. Theo.họ, giai cấp vô 
sản không phẩï là lực, “lượng 
lịch sử, vì đại, Tức lượng duy 
nhất cố thề bảo đấm thực 
hiện những tư tưởng, xã hội, 
chủ mgHĩa bằng đấu tranh, 
mà là một, đám quần. chúng 
bị áp bức; cần được giúp đỡ 
và đáng thương hại. Những 
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nhà 'không tưởng &wmuốn 
sáng tạo ra hạnh ' phức trên 
trải đất “bằng pháp luật” bằng 
tuyên. hgôn,. mà không 'đựa 
vào bẩn thân nhân đân (cổng 
nhân)? Xta- lin: Toàn tập, 
tập L bản tiếng Pháp, Pa-ri, 
1953, trang 25). Cho nên §ïai 
cấp vô _` H bỏ mặc những 
học lệ MP của Nà, và trong 


tà < S đ 


) sự cảng bông của giai 
p công nhân chỉ có thể là 
sự nøghiệp của bản thân 'giai 
cấp đó. 

Ở Nga, có những đại biểu 
của tư tưởng xã hội cñ nghĩa 
không tưởng như Séc nử-sễp- 
œkf” › Đơ-bơ-rd-li-u- bốp" v. v.. 
là thững nhà - từ tưởng sầu 
sắc, những hgửời phát ngôn 
của nông đần cách mạng: Tư 
tưởng xã hội chủ HghTa của 
những nhà dân chủ 'cách 
tạng Nga danh tiếng hồi thế 
kỷ XỊX tiến bộ hơn tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa trước Mác 
ở Tây 'Âu¿ đặc điềm của Hồ 
là tính chặt cách mạng triệt đề, 
tỉnh thần chiến đầu. “Những 
nhà đân chủ "cách mạng 'Ñga 
hiều rằng: cHỈ dựa vào sự 
tuyên truyền hòa bình thì 
khống đủ đề thực hiện những 
lý tưởng xã hội chỉ ighĩa, 
chỉ có nhân dân lao động 
Thởi thực SỰ quan tâm đến 
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việc thay xã hội cũ bằng xã 
hội mới. Nhưng chủ nghĩa xã 
hội của họ cũng là không 
tưởng. Lúc đó, điều kiện lịch 
sử của nước Nga phong kiến 
chưa đủ chín muồi đề sinh 
ra chủ nghĩa xã hội khoa học, 
giai cấp vô sẳn cũng vừa mới 
thành hình. Không hiều rằng 
chỉ giai cấp vô sẵn mới là 
lực lượng có thể xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, những nhà 
đân chủ cách mạng không thề 
dựng lên học thuyết chủ 
nghĩa xã hội khoa học. Những 
nhà dân chủ cách mạng mơ 
tưởng thông qua công xã 
nông dân cũ đề chuyền sang 
chủ nghĩa xã hội. Chỉ có Mác 
và Ăng-ghen mới làm cho chủ 
nghĩa xã hội thành một khoa 
học. Các ỏng chứng mỉnh 
rằng chủ nghĩa xã hội không 
phải là một giấc mo huyền 
ảo, mà là kết quả tất nhiên 
của sự phát triền của xã hội 
tư bản và của cuộc đấu tranh 
giai cắp của giai cấp vô sản, 
nhiệm vụ của giai cấp này là 
tiêu điệt chủ nghĩa tư bản và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội 
(Xem: Chủ nghĩa cộng sản 
khoa học). 


XÃ HỘI PHA-BIÊNG (CHỦ 
NGHĨA). Trào lưu phẩn 
động tư sẵn tạo ra ở Anh đề 
chống lại chủ nghỉa xã hội 


XÃ HỘI PHA-BIÊNG (CHỦ NGHĨA) 





khoa học. “Hội Pha-biêng » 
thành lập năm 1881, chủ 
trương chuyền một cách hòa 


bình và dần dần từ chủ 
nghỉa tư bản sang chủ 
nghĩa xã hội bằng việc 


giải cấp tư sản và giai cấp 
vô sản “hợp tác » với nhau. 
Bản thân cái tên Hội 
Pha-biêng» — theo tên một 
tướng La-mä, Pha-bi-út Cun- 
ta-to (Người Hòa hoãn), nỗi 
tiếng vì hay dùng sách lược 
rụt rẻ và thỏa hiệp — cũng 
chứng tỏ tính phần động, phi 
vô sẵn của chủ nghĩa xã hội 
pha-biêng. Những người đại 
biều cho chủ nghĩa xã hội 
pha-biêng kịch liệt phản đối 
đấu tranh giai cấp, cách 
mạng vô sản và chuyên chỉnh 
mô sản.Tuy họ không có 
một cương lĩnh lý luận rö 
ràng và tuyên bố là không 
quan tâm đến vẫn đề triết 
học, song họ vẫn phản đối 
quan niệm duy vật về lịch sử. 
Trong bức thư viết cho Cau- 
xki ngày 4-9-1892, Ăng-ghen 
gọi bọn pha-biêng là những 
chính khách tư sản điền hình 
tìm cách làm cho công nhân 
chạy theo phái tự do. Ắng- 
ghen viết: * Đó là một nhóm 
«xã hội chủ nghĩa tư sản 
đủ các kiều, từ những kẻ 
cầu danh trục lợi cho đến 
những nhà xã hội chủ nghĩ: 


XÁC SUẤT 


và nhà từ thiện đa cảm, họ 
liên hợp với nhau chỉ vì sợ 
nguy cơ thống trị của công 
nhân và sẵn sàng làm bất cứ 
việc gì đề tránh nguy cơ 
đó..." — (Mác — Ăng-ghen : 
Tuyền tập thư từ, bản tiếng 
Nga, trang 452-453). Về sau, 
trong một bức thư viết cho 
Soóc-giơ tháng Giêng 1893, 
Ăng-ghen cho phái pha-biêng 
ở Luân-đôn là một lũ cầu 
danh trục lợi mà nguyên tắc 
cơ bản là «sợ hãi cách 
mạng”. Đến thời đại chủ 
nghĩa để quốc, phái xã hội 
chủ nghĩa pha-biêng đã 
công khai bênh vực lợi ích 
của tư bản tài chính, ủng 
hộ chiến tranh đế quốc 
đề chỉa lại thế giới, tích 
cực chủ (rương tăng cường 
áp bức thuộc địa. Chủ 
nghĩa xã hội pha-biêng biến 
thành “chủ nghĩa để quốc 
pha-biêng », đặc điềm của nó 
là «chủ nghĩa xã hội trên 
đầu lưỡi, chủ nghĩa đế quốc 
trong thực tế, chủ nghĩa cơ 
hội biến thành chủ nghĩa để 
quốc * (Lê-nin : Toàn tập, tập 
29, bản tiếng Nga; trang 163). 
Phân tích tường tận bản 
chất giai cấp phản động của 
chủ nghĩa xã hội pha-biêng, 
Lê-nin vạch rõ : nó sở dïđược 
truyền bá trong những 
lần lớp trên của giai 
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cấp công nhân là do giai 
cấp tư sẳn có thề mua chuộc 
những tầng lớp đó bằng cách 
bóc lột các dân tộc thuộc 
địa. Đến thời đại thế giới 
chia thành hai mặt trận — 
mặt trận dân chủ và xã hội 
chủ nghĩa và mặt trận đế 
quốc chủ nghĩa — chủ nghĩa 
xã hội pha-biêng bị nhiều 
lãnh tụ công đảng cánh hữu 
lợi dụng, làm lợi cho giai 
cấp tư sản phản động. Ngày 
nay, những đại biều của chủ 
nghĩa xã hội pha-biêng tuyên 
truyền quan điềm duy tâm 
chủ quan về sự phát triền 
của giới tự nhiên và của xã 


hội. 


XÁC SUẤT. Uóc lược khả 
năng khách quan cúa một sự 
kiện nhất định trong những 
điều kiện nhất định; những 
điều kiện này có thê Hắp lại 
vô hạn độ. Con tính của toán 
học về xác suất có thể áp 
dụng vào trường hợp những 
sự kiện nào có thê biều hiện 
ra bằng con số. Muốn tính 
toán khả năng của sự kiện 
A, phải thi nghiệm hay quan 
sát nhiều lần trong những 
trường hợp tương tự, rồi 
tính tỷ số của những sự kiện 
phát sinh đối với tổng số 
lần thí nghiệm Chay quan sát). 
Tỷ số đó bay trình độ xác 
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suất của sự kiện A có quan 
hệ với số lần thí nghiệm. 
Nhưng trong nhiều trưởng 
hợp, : nếu số lần thí -nghiệm 
đã: tương đối nhiều, thì 
những phần thí nghiệm mới 
thực tế: không thay đổi trình 
độ xác suất nữa; trình độ 
xác suất đó trỡ thành một 
đặc điềm khách quan của sự 
kiện À, khðng phụ Chủộc vào 
số: lần thí nghiệm. Con số 
đạt: được như vậy biều thị 


xác suất của sự kiện A trong. 


những: điều kiện: nhất định. 
W¡ dự sự thống kê về sinh để 
chó Biết tỷ số con trai là 
chừng 51% trong số trẻ mới 
sinh. 

Người ta có thề tính xác 
suất của những sự kiện có 
quan hệ nhất định với những 
sự kiện khác mà xác suất đã 
được xác định. Vì tính toán 
xác suất 'đòi hổi những 
trường hợp tương tự phải 
xây ra nhiều lần, nên lý luận 
xác suất chỉ có thề 'áp dụng 
vào những sự kiện thường 
hay xảy - ra. ' Những kết quả 
chủ yếu của lý luận nắy — 
địnH' luật những số lớn; định 
lý những “giới hạn» — là 
đø những nhà bác học Nga 
Sê-bư-sép, Mác-cốp, Li-a-pu- 
nốp! ty ' những nhà bác học 
Liên- xõ' phát biều đưới hình 
thức tônE quát nhất 'và thực 
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tế nhất. Nhà: lý luận “xác 
suất có thể giải quyết : nHiều 
vấn đề quan trộng về +k 
học (cơ học lượng. tử, thuyết 
khí thể vận động, hòa học, 
nhiệt lực học v:v...) và kỹ 
thuật (pháo thuật, điện thoại, 
vô tuyến điện, sự chuyền 
vận của máy móc, kiềm tra 
chất lượng của sự sẵn xuất 
hắng loạt khi không thề kiềm 
tra từng sản phẩm, như thi 
nghiệm :sức bền của một 
tắm vải, kỳ hạn sử dụng củá 
böng đèn điện v.v.. 

Chỉ có sau khí phân tích 
cú thề những hiện tượng và 
những quỹ luật chỉ, hối 
những hiện : tượng đó, mới 
có (thề vận dụng những quy 
tắc của lý luận xác suất. 
Nhưng nhiều nhà bác học (về 
kinh tế chính trị học, sinh 
xật học và những khoa học 
khác) đã lợi dụng lý luận 
xác suất đề bênh vực những 
lý luận phản khoa học của 
họ. Ví dụ, những mưu mô 
phản động của bọn Véc- 
man — Moóc-gan (Xem: Chủ 
nghĩa  Vẻét-man — Moóc-gan) 
hòng: chứng thực những định 
luật gọi là định luật Men- đen 
về tính đi truyền là như [fj 
Bọn «vật lý học duý. tầm 
(Xem: Chủ nghĩa {ẾHỦ`" tâm 
«qpát lý») lợi dựng lý luận 
xác suất đề phủ định tính 


XANH — XI-MÔNðG 


c 


nhân quả khác quan, tinh:tất 
yếu và:tinh-gðúy luật trong tự 
nhiên và xã hội : theo họ, quy 
luật chỉ là con số trung bình 
tưởng lượng của rất nhiều 
hiện tướng rối loạn không 
chịu một tính -tắt yếu khách 
quan nàơ. Họ truyền bá một 
lý luận xác suất “hơàn :toán 
chủ quan không" 'phấi Tả sự 
phần ảnh của quỹ duật khách 
quan tồn tại 'Š-ibền ngoài 
chúng ta, mã đi là sự 
« chỉnh lý * mữhÿ hiện tượng 
hỗn loạn đó bằng lý trí con 
người,” :Kỳ thực không thề 
xác định được xác suất của 
những sự kiện, nếu những 
sự kiện này không tuân theo 
quy luật khách quan độc: lập 
với ý- chí con người. 

Lý Tnận biện : chứng máe- 
xiÝ về tất uếu uà ngẫu nhiên" 
đặt cơ sở triết học cho khái 
niệm xác suất. Hiện tượng 
nào cũng chịu rất nhiều ảnh 
hưởng ngẫú nhiên, cũng bao 
hàm những đặc tính và đặc 
trưng ngẫu nhiên v.v.. 
Nhưng, mọi tính ngẫu nhiên 
đều có liên hệ với tính - tất 
yếu v& là biều hiện của tínH 
tất yếu: Niệc khái' quát cáế 
hiện tượng sẽ phát hiện ra 
tính tất yếu và tính quy 
luật. Xác suất thông qua 
việ khải; qnát rất nhiều 
sự kiện 'cụ thề đề xác 
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định khả năng phát sinh của 
một hiện. lượng, nó căn cử 
vào quaä hệ biện -chứng 
khách quan giữa cảixzung và 
cái. riêng, giữa tất; yếu, và 
ngău nhiên: 


XÁC SUẤT LUẬN. (Xem 
Xác suất) 





NH Äi.môNG Cơ-lô- 
đơ. ăñg:ri đơ (1760—1823). 
Một {rong những nhà xã hội 
chủ nghĩa không tưởng vĩ đại 
của thế kỷ XIX. Học thuyết 
xã hội của Xanh — Xi-mông 
ra đời khi giai cấp vô sản 
chưa phát triền mấy, khi theo 
Mác và Ắng-ghen, giai cấp vô 
sản chỉ mới „tường tượng 
KHốy địa vị của họ. Các nhà 
triết học và xã hội học đương 
thời bênh vực chế độ tư sản, 
trải lại ông phê phán chế độ 
tư sản, mơ tưởng đem chủ 
nghĩa xã hội thay thể trật tự 
xã hội tư bản. Nhưng! ông 
không hiều bản chất của chủ 
nghĩa tư bản, và không tìm 
thấy con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. 

Xanh — Xi-“hông: xuất : thấn 
quý tộc. Thầy: học của 'ôBé 
là A-iăm-bé?. Với từ -ĐWÊh 
quân chí nguyện, ônẻ Íđã 


tham gia chiến tránht#@ơ lập 


ở Mỹ. Trong Cách/!ãaw g tư 
sản Pháp 1789, Ô#p Xứt bỏ 


1055 





Xanh — Xi-mông 


hàm bá tước của ông. Lúc 
đầu, ông đồng tình với cách 
mạng, nhưng đến thời kỳ 
khủng bố, đối với cách mạng 
ông tỏ ra thất vọng. Xanh — 
Xi-mông mắt trong hoàn cảnh 
cùng khốn. Theo như Ăng- 
ghen đã nói, ông là người 
học rộng nhất thời bấy giờ. 
Về một số tư tưởng triết học, 
Xanh—Xi-mông tán thành chủ 
nghĩa duy vật Pháp, nhưng 
về lịch sử xã hội, ông vượt 
xa họ. Những nhà duy vật 
Pháp quan niệm quá trình 
lịch sử là một sự liên kết giản 
đơn những sự kiện ngẫu 
nhiên, nhưng Xanh—Xi-mông 
đã bảo vệ học thuyết của 
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ông về sự phát triền có quy 
luật của lịch sử. Theo ông, 
mỗi chế độ xã hội lúc mới 
xuất hiện là một bước tiến 
trong lịch sử. Chế độ nô lệ 
cũng như chế độ phong kiến 
đã từng là những bước tiễn 
vì đều thúc đây sẵn xuất, 
khoa học và nghệ thuật phát 
triền. Xanh — Xi-mông phần 
đối các tiền bối của ông, đặc 
biệt là Rúí-+ó”, những người 
này đã cho rằng thị tộc ra 
đời trong thời kỳ sơ khai của 
nhân loại là chế độ xã hội 
lý tưởng. Theo lý luận của 
ông về sự phát triền của lịch 
sử, thì thời đại hoàng kim là 
ở tương lai. Nhưng cũng như 
những nhà duy vật Pháp, 
Xanh — Xỉi-mông đứng trên 
lập trường duy tâm đề quan 
niệm những động lực phát 
triền của xã hội; theo ông, 
xã hội phát triền là do sự 
tiến bộ của khoa học, đạo 
đức và tôn giáo. Ông chia 
lịch sử làm ba giai đoạn: giai 
đoạn thần học (thời kỳ thống 
trị của hệ thống tôn giáo, 
gồm những xã hội nô lệ và 
phong kiến), giai đoạn siêu 
hình (thời kỳ tan rä của chế 
độ phong kiến và hệ thống 
thần học) và giai đoạn thực 
chứng (chế độ xã hội tương 
lai lẫy khoa học làm cơ sở). 
Tuy quan điềm của Xanh 
sử 


XANH — XI-MÔNG 


Xi-mông về sự phát triền của 
lịch sử là duy tâm, nhưng 
ông đã nêu lên nhiều tư 
tưởng gần với quan điềm 
chính xác, duy vật về lịch 
sử. Thành tích lớn nhất của 
Xanh—Xi-mông là quan niệm 
của ông về tác dụng của chế 
độ sở hữu và giai cấp trong 
sự phát triền của xã hội. Ông 
lấy việc tài sẵn từ tay tăng 
lữ và quý tộc chuyền sang 
tay những nhà công nghiệp 
và lấy cuộc đấu tranh giai 
cấp giữa họ đề giải thích quá 
trình lịch sử Pháp từ thế kỷ 
XV đến Cách mạng Pháp. 
Theo Xanh — Xỉi-mông, cơ 
sở của chế độ xã hội mới sẽ 
là nền đại công nghiệp tổ 
chức một cách khoa học và 
có kế hoạch. Cũng như Phu- 
ri.é”, trong xã hội mà ông 
tưởng tượng, chế độ tư hữu 
và giai cấp vẫn còn. Trong 
chế độ xã hội tương lai, khoa 
học và công nghiệp, nhà bác 
học và nhà công nghiệp có 
tác đụng quan trọng nhất. 
Xanh — Xi-mông liệt công 
nhân cùng với nhà tư sản, 
chủ xưởng, thương nhân, 
chủ ngân hàng vào số những 
nhà công nghiệp. Như vậy 
ông đã xây dựng chủ nghĩa 
xã hội không tưởng của ông 
trên nguyên tắc điều hòa giai 
cấp. Ăng-ghen viết: « Những 
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điều mà Xanh—Xi-mông đặc 
biệt nhắn mạnh là như sau: 
vô luận nơi nào và lúc nào, 
chính số phận « giai cấp đông 
đảo nhất và nghèo khổ nhất» 
là điều ông quan tâm trước 
hết». Trong cuốn Đạo 
thiên chủa mới, tác phầm 
cuối cùng của ông, Xanh — 
Xi-mông có viết mục đích 
cao nhất của ông là giải 
phóng giai cấp công nhân, 
tiêu diệt bần cùng và nâng 
cao trình độ vật chất và văn 
hóa của « giai cấp nghèo khô». 
Ông cho đó là thực hiện đạo 
Thiên chúa mới, chân 
chính». Nhưng Xanh — Xi- 
mông quan niệm giai cấp vô 
sản chỉ là một giai cấp 
nghèo khổ. Ông không hiều 
sử mệnh lịch sử đặc biệt 
của giai cấp đó, không thấy 
giai cấp đó là lực lượng xã 
hội có nhiệm vụ sáng tạo 
một xã hội mới. Theo ông, 
lãnh đạo công nghiệp một 
cách có kế hoạch chủ yếu 
phải phù hợp với lợi ích của 
đại đa số nhân dân, đặc biệt 
là tầng lớp nghèo khổ nhất 
trong xã hội. Xã hội phải bảo 
đảm cho tất cả mọi người 
quyền lao động. Mọi người 
làm việc tùy theo năng lực của 
mình. Tư tưởng của Xanh — 
Xi-mông về nền sẵn xuất có 
kế hoạch và được xã hội tổ 
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chức là cơ sở của chế độ xã 
hội tượng lai; đà. một, cống 
hiến lớn lao đối. với, lý. luận 
về chủ. nghĩa xã hội,. Xanh - Sa 
Xi.mông nêu lên «mầm: mống». 
của -tữ tưởng, thiên - tài cho 
rằng dưới chế .độ công 
nghiệp tượng, lai. «việc quản 
lý chính trị đối. với. người., 
phải: chuyền, thành sự chỉ: 
phối đối với.. vật. và: sự chỉ 
đạo. quá, trình... sẵn xuất» 
(Ăng;ghen : Chủ nghĩa ã hội 
không tưởng. uà chủ nghĩa xả. 
hội khoa học, bận tiếng Pháp, 
Pa;ri, 1924, trang ð6). Mác gọï 
Xanh — Xi-mông,. ;cũng ,nhạt; 
Phu-ri-ê: xà: Ô-oen- là. thủy.. 
tô của chủ nghĩa. xã. hội. 
Học thuyết của Xanh—Xi- 
mông có tính chất: không 
tưởng. Theo ông, chế độ công 
nghiệp. tương. lai được thực 
hiện là nhờ tuyên truyện. 
triết học mới, triết ,học, 
« thực , chứng ); 
học,của ông. Cũng như;Ô: 
oen và Phn-ri-ê; Xanh —.ÄXi- 
mông :phản đối. dùng:, biện 
pháp cách mạng. “giải. quyết 
những mâu thuẫn của chế độ 
tư bản. Học thuyết. của các 
ông ấy không, phải. là chủ 
nghĩa xã hội vô: sản; khoa 


học mà là chủ nghĩa -xã„, hội. 
không tưởng, ảo tưởng, không: 


phải:là học thuyết của lãnh 


tụ quần chúng vô sản như: 


tức triế k, 


XCÔ-VÔ-RÔ-ĐA 


chủ nghĩa xã hội khoa học 
của, Mác và: Ăng-phen, mà. lê. 
học thuyết của những người 
xã hội chủ ngh†a cô độc, tách 
rời :quần chúng. Về triết học. 
Xanh—Xi-mông là người theo 
chủ nghĩa chiết trung, ông. 
ngả nghiêng giữa chủ nghĩa 
duy vật và chủ nghĩa duy 
tâm. Sau khi ông mất, các 
học trò của ông (Bạ-da, Ăng- 
phăng-tanh) tiếp tục tuyên 
truyền những tứ tưởng không 
tưởng của ông. Nhưng học 
phái. của Kanh—Xi.mông tan. 
rã rất nhanh ,và. biến thành. 
một giáo phái chủ trượng 
một «tôn.giáo mới » về tỉnh 
thương yêu, vứt bỏ những 
tự. tưởng tiến bộ của ông và 
ca tụng tất cả những điều 
lạc hậu trong học thuyết của 
ông. Những tác phầm chủ. 
yếu của Xanh — Xi-mông là 
Thư - của mội người. ở Giữ-nọ- 
0ơ. (1802), _.) yếu khoa. học uê. 
con người (1813 — 1816), Bàn, 
bề ,sự hấp dẫn của-.pạn uật 
(1813), Chế độ công nghiệp: 
(1821),'Vấn đáp. của những 
nhà công nghiệp (1823—1824). 
Đạo thiên chúa mới (1825). 
(Xem thêm: Chả nghĩa xã 
hội không tưởng) 
XcÔ-vÔ-RÔ-ÐA. -Gø-ri- 
gô-ri Xáp-vích (1732—~1791). 
Nhà triết học U-eø-ren kiệt 
xuất, nhà nhân đạo chủ nghĩa 


XCÔ-VÔ-RÔ-ĐA 


và nhà dân chủ, Keô-vô-rô-đa 
đã nhân, ánh tấm, tr ạng phần 
đổi ọ chế, vÃ ; Rông nô của quần 
Gih_ng,: âa ng đân. Sau khi 
lối nghiệp ở Viện thân học 
Ki-ép. ông đạy môn thi học ở 
trưở ng tu Pê-rê-i- a-x]áp,: rồi ở 
trường trung học, ›Khác-cốp. 
Ông °hị, bức hại- xì đã tuyên 
truyền. những tư, tưởng tiến 
bộ, Do. thái độ thù địch của 
bọn giáo gsĩ.và những giai cấp 
thống. trị, ông bắt buộc phải 


rời bỏ công tác đậy học. bề 


truyền bả, tư. tưởng, của mình 
trong nhân dân, êng đi hết 
tỉnh này sang tỉnh khác: 
Trong lịch sử tư tưởng Nga 
và .U-cơ-ren,. Xcô-vô-rô-đa là 
một trong “những người đầu 
tiến đấu tranh. chếng tôn giáo 
chính. thức, xà. triết học kkình 
viên, của Giáo hội. Ông quay 
về con người, về lý tính. của 
con người về tự nhiên. 
Những quan điềm triết học 


của ông mâu thuẫn với nhan, : 
Về bấn đề cơ bản của triết 


học" ,; ÔNG. là. người duy, tâm 


chủ nghĩa, coi ý thức là CÓ. 


(rước. Nhưng, đồng thời. thế 
giới quan của ông có khuynh 
hướng,. duy vật chủ. nghĩa 
mạph.. THỂ... 


Tiếp San: chơ-mar, 
nô- xố p”, ông kết luận rằng: 
vật chất là vĩnh - -viễn trong. 
thời gian VÀ vô tận, trong, 
không giá, ,Ông-.cho .rằng. 
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trong tự nhiên,quy,luật chiếm 
địa vị thống. trị.. Thái. độ dao 
động. của Xcô-yô-rộ:đa giữa 
chử nghĩa. đuy- vật và chủ 
nghĩa duy tâm, biều hiện 
trong lý luập nhị nguyên của 
ông vê *.,ba thế giới” và «hai 
bản tính v. Ông -quả quyết 
rằng thế giới lạ đo $ đại vũ 
trụ» (rể nhiên), « tiều vũ 
trụ » (người và “một thế 
giới dượng trưng »- (Kính 
thánh) tạo nÊN„ Mỗi.thế giới 
có «(hai bản tính”:. “bên 
ngoài » hay vật chất,và « bên 
trong” hay. tỉnh thần. Tự 
nhiên gồm có nhiều thế giới; 
nó không do ai sáng: tạo ra 
và không ; thệ bị tiên diệt; 
nó.không có bắt đầu; không 
có. kết thúc,, .wì kết. thúc của 
sự.vật này là,bắt đầu.của:sự 
vật, khác, Khuynh hưởng 
duy vật chủ. nghĩa trong triết 
học của ông là ở.đóy. Xecô- 
vô-rô-đa cho rằng có thê 
nhận thức thế giới nhưng 
muốn đi. sâu vào đại vũ trụ, 
phải bắt. đầu bằng, «tự biết 
mình », vi những, quy luật 
chỉ phối đại ;vũ trụ cũng l: 
những quy luật chi phối 
tiêu: vũ trụ,. Một. mặt 
khác của. nhận,hức ltuân,của 
Xcô-vô- -rô-đa: là, luận: ;lãg:: họp 
của ông : chỉ: cớ thống;phắt 
với . « đức hạnh: », „ đhân , lý, 
mới có giá trị; „BgoàF - ;đức 
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hạnh, chân lý không có nội 
dung và trở thành một sự 
hiếu kỷ vô bồ; nhận thức và 
khoa học phải phục vụ nhân 
dần. 

Theo Xcô-vô-rô-đa, Kinh 
thánh (£ thế giới thứ ba », (thế 
giới tượng trưng») là một 
công cụ đề nhận thức “bản 
nguyên tinh thần ». Ông phân 
biệt mặt “ngoài” hay vật 
chất và mặt «trong? hay 
“nội dung thần» của Kinh 
thánh: Kinh thánh là 
« Thượng. đễ nhưng cũng là 
con rắn”, Ở đây biểu hiện 
thái độ mâu thuẫn của Xeô- 
vô-rô-đa đối với tôn giáo và 
Kinh thánh. Ông đã kịch liệt 
chỉ trích tôn giáo chinh thức 
(tư tưởng chính thống, chủ 
nghĩa giáo điều và triết học 
kinh viện của nó: những 
‹ bịa đặt vụng về» và những 
chuyện hoang đường của một 
Kinh thánh « vô sỉ, có hại và 
lừa bịp»), do đó ông trở 
thành một chiến sĩ chống 
giáo quyền. Đồng thời ông lại 
truyền bá ánh sảng và luân 
lý học dưới hình thức tôn 
giáo. Ông muốn sáng lập một 
(tôn giáo của tình yêu?, 
4 của đức hạnh”, «của chân 
lý”. Đối với ông, Thượng để 
là «tự nhiên”, «người», 
q chân lý », * đức hạnh ›» v.v... 
Xcô-vô-rô-đa chỉ trích Giáo 


XCGÔ-VÔ-RÔ-DÐA 


hội, thù ghét giáo sỸ, coi đó 
là sự tập hợp những c«tên 


tham lam », những «tên 
hưởng lạc, những tên giả 
đạo đức”, những “thú 
đữ ? v.v... 

Xcô-vôarô-đa bênh vực 


lợiích của nhân đân bị áp 
bức, ông chỉ trích tính tham 
lam, Tười biếng và ăn bám 
của bọn giàu có. Tham lam 
là nguồn gốc của mọi tai nạn 
xã hội : kiện tụng, cướp bóc, 
phỉnh nịnh, mua bản, hối lộ, 
chiến tranh, sự diệt vong 
của «Nhà nước» và “nước 
Cộng hòa”. Nhân dân bị 
xiềng xích, về chính trị bị 
áp bức, tước quyền, họ sống 
trong cảnh ngu đốt. Cho nên 
cần thức tỉnh họ. Con đường 
thoát là ở chỗ tự biết 
mình». Sau khi đã tìm ra 
căn nguyên tội lỗi, mọi người 
phải thủ tiêu tội lỗi đó, xây 


-dựng một xã hội mới trên cơ 


sở «lý tính, «chân lý», và 
“đức hạnh». Xcô-vô-rô-đa 
hy vọng thấy “nước Nga cao 
thượng” trở thành một 
(nước Cộng hòa cao 
thượng». Ông yêu thiết tha 
nước ông và nhân dân nước 
ông và ông kiên quyết chống 
bọn phản quốc và bọn thể 
giới chủ nghĩa. Ông ca tụng 
sự liên minh giữa Ủ-cơ-ren 
và nước Nga, ca tụng tình 


hữu nghị. giữa hai dân tộc 
anh em đó.. 


Xcô-vô-rô;đa, tổ ra. -hiện 
thực khi kịch liệt chỉ trích 
bọn giàu cỏ, bọn điá, chủ, 
bọn quan liêu, tôn. giáo 


chính thức và giáo SĨ. Nhưng 
ông mềm yếu và không Tưởng 


trong việc giải quyết những 
vấn đề xã hội, Tuy, thế giới 
quan của ông đã phát, (riền 
theo hướng, _ đủy : VẬt chủ 
nghĩa và đã, lượng, đối triệt 
đề, để ra những vấn đề xã 
hội, nhưng trong việc giải 
quyết vấn đề cơ bản của 
triết học ông vẫn duy tâm 
chủ nghĩa; tuy rên quan 
điềm, về xã hội., ông đã.vượt, 


triết họe.: ánh, sáng thế kỷ, 


XVIII, nhưng, ông vẫn chưa 
đứng-.trên :lập trường cách 
mạng. Quan điềm của Xcô- 
vô-rô-đa biều hiện tính chất: 
mềm yếu và hạn chế của 
phong trào nông dân:chống 
chế độ.nông nô, Trước tác 
triết học và: văn học của 
Xeô-vô-rô-đa.: là: Cửa thứ 
nhất tiền. đền sự sảng suốt 
của đạo Thiên chúa (1766), 
Đối thoại uề thể giới cũ (1772), 
Nói chuyện. thân mật oề thể 
giới:tinn thần, Chữ cái của 
thể :giới 1773), Guộc đấu 
tranH. củat thiên sứ trưởng 
Mi-sen`chốhng+úc quÌ(1783)v.v.. 
56TĐ 





Xem : + 0N mÿNT#E ải BH) 


xE 4Ÿ lốp. IyanMi-khai- 
lô- víeW„ .(1828- 1005). Nhà 
khoa Bọc Nga vĩ đạt, nhà tư 
tưởng" duy vật; hgười sáng 
lập sinh, ]ý học “Ngài. Những 
quan điềm. duy, vật tiền tiến 
của Xê: ;sẽ:nốp xề triết học và 
khỏa" tiọc tự: niên. SỐ; quan 
hệ chặt: chẽ với: 'ìhtnế quan 
điềm tiến bộ của ông trong 
lĩnh vực xã hội và cBinh trị, 
những quan điềm này hình 
thành dưới ảnh hưởng trực 
tiếp của phong trào cách 
mạng Nga những năm 1840- 
1860 và của cuộc đấu tranh 
tư tưởng sâu sắc trong.nước 
thời :bấy .giờ..Xê-sê:nố p. đã 
kế thừa những: truyền thống 
đân chủ và duy vật của khoa 
học Nga do kLbơ-ma-nõ- -+ốp” 
và Ra-dich-sép đặt nên. móng. 
Sinh lý họẻ Ngara đời không 
tách khỏi tên tuổi ông. 
Chính ống đã đưa sinh lý 
họe.Nga lên con đường 
phát triền mới và độc 
lập: :Ti-mi-ri-a-dép” và Páp- 
lốp” đã .gọi một cách đúng 
đắn' Xê-sê-nốp là « người cha 
của sinh lý học Nga” Trong 
lịch sử khoa học đó, ông lù 
người đầu tiên. tiến hành 
việc.nghiên cứun:thực nghiệm 
về hoạt động: thần kinh đề 
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XÊ-SÊ-NỐP 








Xé-sé-nốp 


làm sảng. tỏ cắu tạo sinh lý 
của cái gọi là hoạt động tâm 
lý mà trước đấy người ta cho 
là không thể nhận thức được. 
Trái với những luận đoán 
phản khoa học của bọn 
duy tâm cho rằng không 
thề nhận thức được bản 
chất của các hiện tượng 
tâm lý, Xê-sê-nốp đã đanh 
thép chứng minh rằng hoàn 
toàn có thể nhận thức được 
ý thức, ý chí, tất cả những 
cải gọi. 
thần và có thề giải thích, 
nghiên cứu những quy luật 
chi phối ý thức và ý chí bằng 
cách dựa vào phương pháp 
thực sự khóa học và khách 
quan mà từ trước tới nay 


là hoạt động tỉnh, 


vẫn dùng đề nghiên cứu 
những hiện tượng của thân 
thề. 

Lần đầu tiên trong lịch sử 
sinh lý học, Xê-sê-nốp coi 
hoạt động của óc con người 
là hoạt động phản xạ ; lrước 
ông người ta chỉ coi những 
chức năng sinh hoạt có liên 
hệ với tủy xương sống là hoại 
động phản xạ. Cách nhận xét 
hoạt động của óc như vậy 
làm thay đổi hoàn toàn những 
quan niệm về hoạt động tâm 
lý của con người; do đó 
Xê-sể-nốp đã có thể chúng 
minh tâm lý là sản vật của 
một cơ quan vật chất tức óc”; 
óc hoạt động là do thế giới 
bên ngoài tác động vào các 
giác quan. Xê-sênốp kiên 
quyết bác bỏ luận đoán duy 
tâm cho rằng hoạt động tâm 
lý có tính chất đặc biệt, ông 
quả quyết trong ý thức không 
có cái gì không tồn tại trong 
hiện thực, ngay cái gọi là 
« tự do ý chí » cũng chỉ là kết 
quả của những điều kiện bên 
ngoài trong đó con người sống 
và hoạt động, những điều kiện 
đó phản ảnh vào óc con người 
gầy nên những hoạt động này 
khác. Theo Xê-sê-nốp, lý luận 
của bọn duy tâm cho rằng 
nguyên nhân mọi hành vi của 
con người là ở bản thân con 
người, ở * thế giới bên trong » 


XÊ-SÊ-NỐP 


của con người, ở ý thức của 
còn người, chứ không phải 
là ở những điều kiện khách 
quan cụ thề, bên ngoài, độc 
lập với con người,. trong đó 
con người sống và hoạt động, 
lý luận đó là một sự “lừa 
bịp tầy trời”. «Nguyên nhân 
đầu tiên của mọi hành 0i trước 
san đều là sự kich thích từ bên 
ngoài 0ào giác quan, vì không 
có kích thích đó thì không 
thề có tư tưởng gì ». Như vậy 
Xê-sênốp đä đánh một đòn 
chí tử vào những quan điềm 
duy tâm về («linh hồn bắt 
diệt », về « tự đo ý chỉ› v.V... 
lúc bẫy giờ chiểm địa vị thống 
trị trong khoa học và ngày 
nay còn được triết học phản 
động tư sẵn tuyên truyền. 
Những công trình của Xê- 
sê-nốp trong sinh lý học về 
óc có ảnh hưởng lớn đối với 
công cuộc nghiên cứu khoa 
học của Páp-lốp. Páp-lốp 
luôn luôn nhắn mạnh rằng 
học thuyết phản xạ có điều 
kiện của ông và học thuyết 
của Xê-sê-nốp về: tính phản 
xạ của hoạt động của óc có 
quan hệ kế thừa mật thiết. 
Công trình của Xê-sê-nốp về 
phương diện sinh lý học là 
một cống hiến quý báu cho 
lý luận đưy vật về sự phát 
triền của giởi sinh.vật. Những 
công trình đó có tác dụng 
K24) 
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quyết định đối với việc chuần 
bị cơ sở lý luận và tư tưởng 
đảm bảo thẳng lợi cho học 
thuyết Mit-su-rin Xem Míi- 
su-rin). Toàn bộ công tác 


nghiên cứu khoa học của 


Xê-sênốp đều quản xuyến 
tư tưởng tiến hóa, tư tưởng 
phát triền đi lên của giới sinh 
vật. Khi nghiên cứu vấn đề 
tư duy, Xê-sê-nốp đã: nhiều 
lần nói rằng chỉ khi nào quan 
sát tư đuy trên quan điềm 
lịch sử, trong quá trình ra 
đời và phát triền của nó. thì 
mới có thê giải quyết được 
vẫn đề ấy. Những công trình 
của Xê-sê-nốp có một ý ngh†a 
quan trọng đối với việc hiều 
biết bản chất của tư duy, 
quan hệ của tư duy với tiếng 
nói, ngôn ngữ và hoạt động 
của con người. Công tác 
nghiên cứu của Xê-sê-nốp 
xuất phát từ chỗ tin tướng 
vào sự tồn tại của thế giới 
bên. ngoài, khách quan, độc 
lập với con người. Ông đã 
viết : « Tôi lẫy việc mọi người 
đều tin chắc vào sự tồn tại 
của thế giới bên ngoài làm 
cơ sở :của các luận đoán của 
tôi ». Về nhận thức luận, Xè- 
sê-nốp cũng kiên trì đường 
lối duy vật. Ông cho rằng 
hoàn toàn có thề nhận thức 
được thế giới vật chất khách 
quan tồn tại ở bên ngoài ý 


Y 
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thức Ông dùng thực nghiệm 
đề chứng,mảnh rằng những 
sự vật của thế giới bến ngoài 
phù hợp với.ấn tượng của 
những sự vật đó trong ý thức 
cộn người.. Ông. đã HÓI? 
« Những thành. tựu tởlớn của 
khoa học mà người (a dựa 
vào đề bắt tự nhiên "phải 
khuất phục mình.» và: ® những 
ứng,.dụng..thực. tiễn. rực rỡ 
của:,nó; tức: là: những thành 
tịch.của.kỹ thuật ”.đã chứng 
4hụe:có thêề:nhận. thức được 
thế giới và: những (fri.thức 
của chúng.ta. về fHế .giới là 
xác, đáng. Xê-sô-nốp.. đã. kịch 
liệt phê phán chỗ. nghĩa duy 
tâm trong vấn đề nhận thức 
thể giới và đặc biệt phê phán 
lý luận duy tâm của Găng” 
cho rằng khách thề của nhận 
thức phụ thuộc, vào: chủ. thề 
của :nhận thức, phụ -:thuộc 
vào: những hình thức. suy. lý 
tiên thiên,:tựa hồ như bầm 
sinh do người đưa vào sự vật 
bị nghiên cứu..Xê-sê-nốp cho 
răng kinh- nghiệm và. thực 
tiễn là cơ số của nhận ' thức 
Luận, ]à: tiêu chuần. của tính 
chân lý của mọi tri thức 
thực tế. 
_ Chú nghĩa duy vật: của 
Xê-sê-nốp có một số khuyết 
điềm của chủ nghĩa duy vật 
trước Mác. Tuy ông đã biết 
bác bỏ lối hiều duy tâm về 


XÊ-SÊ-NỐP 


vẫn đề tự do:ý chí,.và chứng 
minh ý chỉ con người ta phụ 
thuộc vào những nguyên nhân 


bên. ngoài và khách quan, 
nhưng-ông không nhìn thấy 
.ý chí ấy là do quan hệ xã hội 


trong đó:con người sống và 


hoạt động quyết định. Trong 
nhận xét:của ông về bản chất 
của :tư: duy và ý thức con 
người cũng:có: khuyết : điềm 
dây. N 


Xê-sê-nốp là một nhà khoa 
học tiên tiến thời bấy giờ. 
đi-mi-ri-a-đép. đoi ông là một 
nhân vật: kiệt xuất trong 
phong trào xã hội những năm 
1860:: Xê-sê-nốp.:kết: bạn với 
lãnh tụ của phái dân chủ cách 
mạng Nga Séc-nư~sép-xk; 
ông đã tiếp thu những quan 
điềm triết học của Séc-nư- 
sép-xki.: Ngược lại, Séc-nư- 
Bép-Xki rất: coi. trọng những 
công trỉnh,khoa học của Xê- 
sê-nốp. Những công trình của 
Xê-sê-nốp.. vê: sinh -lý học là 
một trong những cơ sở khoa 
học của triết họe-đuy vật của 
Sécnr-sép-xki Như mọi 
người đều, biết,;trong' tiều 
thuyết Làm gì? Séc-nư-séhz; 
xki đã tả Xê-sê-nốp qua nhận 
vật Kiếc-xa-nốp.. 

Xê-sê-nốp. đã xuất sắc bóc 
trần chủ nghĩa quy tâm và 
chủ nghĩa thân bí của Ca-vê- 
lin,kể: thù của những nhà 


^» 


'XE-REN:: 


đân: chủi:cáoh m»ng§: người 
mà: kê-nin:đã oi limột kẻ 
thô bỉ;. xẫu ¿xai nhật: trong 
phái b‡.do. Xê-sôzñốp.-à nhà 
yêu nước. iv?.đại5 mà là chiến 
sĩ phẩn.8ắun:oho'khoa học tự 
nhiên: tiềnJtiến, ông. bị chế 


độ chuyên chế: của Nga hoàng 


ức: hiếp.và ngược đãi, chế 
độ chuyên chế đó coi ông là 


một tên chính trị phá hoại ?.. 


Ông không tách lợi ích khoa 
học khối lợi ích của nhân 
dân; và về già ông vẫn trình 
hày những bài điễn giảng đầy 
nhiệt tình trước công. "nhân 
Mát-xcơ-va. Những chẳng bao 
lâu, chính quyền: của Nga 
hoàng hạ lệnh cấm: những 
buôi điễn giảng ấy. Xế-sê-nốp 
chảo mừng 'dách mạng 1905; 
nói với: TÌ- -mi:fi-a-đép+ « Bây 
giờ phải cống tác, công lác pà 
công tác nữa 3, 
viết: « Đấy là những lời cuối 
cùng tôi nghe được của ông, 


đấy là lời di huấn của, một 
thế hệ kiên cường rời khỏi 


vũ đài, đề lại cho thế hệ đang 
lên ». 


Những lác phầm chủ yếu 


của Xẽ- -SẼ- -nốp là: Phản xạ 


của óc, Ấn lượng. uà hiện thực, 
Ái nghiện cứu sinh lý học Đà 


nghiền cứu thể nào?, Yếu: tố 


° ° 
của tư tưởng. 


Ti-mi-ri-a-đép 


14 


S4XI-NfER (ERÁD8MØh©bXái 
triết hức. :Hÿ:}fb, Qiô 4Ãñg4Ð 
xen” gảng tại :2'6ạÐ ¿ ÀA4_ 
(khoảng 435:-> 370)trước:ơôngé 
l‡cR). Học thuyếtluần lý, phản: 
ảnh tâm trạng của các tầng 
lớp đân chủ bị phá sản sau 
cuộc chiếú trawh ®Đề-lô2yð-he- 
đơ Những người tuộc*phäi 
Xinich cho: trằñ&“ñạhh phức 
và đức hạnh phải dựa. trên 
một sự độc lập, càng đầy đủ. 
càng tốt, đối với những điều 
kiện sinli sống Bêwn#oà¡/-tiên 
sự khinh miệt đối với' các cơ 
quản vã các quy tước xã hội, 
trên: sự hạn chế của nhu cầu 
và trên việé trở lại với « trạng 
thái tự nhiên”, Đi-ô- gien' ở 
Xi-nốp (khoảng „ 404 — 323 
(rước công lịch) là đại. biểu 
nổi tiếng nhất của môn phái 
này. 


XI-REN (PHÁI). Môn phái, 
triết học Hy-lạp, do A-ri-xtip: 
sáng lập vào thế kỷ thứ V 
trước công lịch, tại Xi-ren. 
Môn phái nãy biều hiện hệ 
tư tưởng phần động của tầng 
lớp quý tộc: thượng lưu trong 
bọn chủ nô. Những người 
thuộc phái Xi-ren. rất nặng 
về những khoái lạc và, đặt 
lợi ích cả nhận lên trên lợi 
Ích của xã hội. 
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XÓA:BỒ SỰ: ĐỐI: LẬP 
GIỮA)LAO ,ĐỘNG TRÍ ‹ÓC 
VÀ LAO ĐỘNG CHÂN TAY; 
Xem:-sSự- đối lận: giữa dao 
động tri-óc bà lao: động Nhờ 
taỰ. 


XÓA :BỐ SỰ ĐỐI LẬP 
GIỮA. THÀNH THỊ và 
NÔNG THÔN. Xem: Sự :đối 
lp giữa thành thị uà nông 
thôn. 


XÔ.CƠ-RÁT (2⁄69 — 399 


trước. công lịch). Nhà: triệt 


học đuy tâm Cô Hy-lạp, phân. 
đối chủ nghĩa duy vật, khoa 
học tự nhiên và VÔ,. thần 
luận. Nhóm quý tộc tụ tập 
quanh Xô-cơ-rát là trung tâm 
của cuộc đâu tranh tư tưởng 
và chính trị chống chính thề 
đân chủ A-ten. Tham gia 
nhóm đó có : Pơ-la-tôn”, Cơ- 
rỉ-ti-a (sau khi chính thê dân 
chủ thất: bại; ơ-ri-tH-a đứng 


đầu 30 tên đầu số thống trị ở 
A-ten), những tên phản quốc 


An-xi-bi-ảt và Xê-nô-phôn. 
Sau khi bọn phản động thẳng 


lợi ít lâu, thì chỉnh thề dân. 


chủ được khôi phục, Xô-cơ- 
rải bị tử hình vì tội hoạt 
động chống lại nhân đân. Xô- 
cơ-rät không lưu lại được 
tác phẩm viết nào, nhưng nhờ 


có những' tác phầm của Pơ- 


la-tôn, Xê-nô-phôn, An-ri-xtô- 


XÔzCƠ:-RÁT 


mim===xmmmmmm==mm=m==mmme..ama—.a= ae =ẤẶẤâAMƠÓỒ, 


phan nên :học thuyết của Xð- 
cơ-rát:đã. từng /được truyền 
bá rộng 'rãi:và truyền đến 
bây. giờ. Theo Xô-cơ-rát, mục 
đích của triết học:là dạy đúc 
hạnh. Đề đạt :mục đích: đó, 
trước hệt cần biết,.những 
tiêu chuần luấn: lý :chung, 
cần biết lợi ích công cộng, 
vì đức hạnh: và tri (hức chỉ 
là một. Tự biết mình là nguồn 
gốc đức hạnh, mà muốn tự 
biết mình thì phải bắt đầu 
bằng sự nghỉ ngờ. Xô-cơ-rát 
thường nhắc : « Tôi biết rằng 
tôi. không biết gì hết», 
Phương pháp X£«cơ-rát nhằm 
mực .đích phát hiện. «chấn 
lý» bằng sự tranh luận. 
Trong khi nói chuyện, Xô: 
cơ-rát đặt nhiều câu hỏi dẫn 
đối phương đến chỗ phải 
thừa nhận mình không bi£‡ 
gì (ephép nói ngược lại»), 
rồi đến chỗ nhận thức được 
đức. hạnH; nói một cách khác, 
Xô-cơ-rát giúp cho tư tưởng 
«sinh nổ š É« phép đỡ đẻ»); 
quy định khái niệm chung 
về điều thiện bằng cách 
đối chiếu một loạt trường 
hợp cá biệt ((quy nạp»); 

cuúoi cùng, chia các khải niệm 
thành giống và loại (« định 
nghĩa »). Phương pháp đồ 
của Xô-cơ-rat là một' trong 
những nguồn gếó của phép 
biện chứng đuy tâm của Pơ- 


Ja:tôn, đồ đệ. của Xô›cg-rÁt. 
Xô- œơ-rát bắc bỏ sự ¡nhân 
thức giới †ự nhiên, :cho, tằng 
con người không thề ạt tới 
đó được. Ông tuyện ›truyền 
mục đích luận tầm, thường. 


XPEN-GƠ;kLE - "ỔT-VAN 
(1480x;1236).. Nhà triết học 
duy tâm phản động Đức, 
người phát ngôn của bọn địa 
chủ Phổ, một trong những 
nhà tư tưởng tiền bối của 
chủ nghĩa phát-xit. Xpen-gơ- 
le trình bày triết lý của mình 
về lịch:sử trong tác phầm 
chính Sự su ong của châu 
Âu; tác phầm đó xuất bản 
ít lâu sau khi Đức thất bại 
trong chiến tranh thế giới lần 
thử . nhất, và. được bọn «lý 
juập gia » củz. phái phản 
động hoan nghẻnh nhiệt liệt. 
Xpen-gơ-le tiên đoán nền văn 
mình tư sản —mà hắn gộp 
:àm. một với nên văn hóa châu 
Àun—sð sụp đồ. Triết học của 
hắn nhiễm - đầy: lòng căm thù 
sâu sắc những. người lao 
động, chủ nghĩa x3, hội và 
cách mạng. “Theo., hắn, công 
nhân (« đẳng cấp thứ tư ›») là 
« ở ngoài văn hóa », &ở ngoài 
lịch sử», quần chúng là sự 
tiêu diệt tất cả, là cái « hư vô 
hoàn toàn». ÄXpen-gơ-le tán 
dương cái «tỉnh thần Phổ cô 
truyền», chế. độ quân chủ, 


XPEN-GƠ-LE 


giai cấp quý tộc và chủ nghĩa 
quân phiệt. Theo hắn, chiến 
tranh là; một «binh thức 
vĩnh xiễn của:đời sống cao 
đẳng ,của con người », Cái 
« triết học.về. lịch sử; đó 
xây dựng: trên sự phủ nhận 
tri. thức khoa học.,:Càng bớt 
lệ thuộc vào khoa: học. thị 
nhà sử học càng có giá trị. 
Xpen-gơ-le đem trực giác đề 
chống đối lại tri thức lô- 
gích, lý, tính. Hắn chống lại 
quan niệm duy vật khoa học 
về lịch sử, bài bác nguyên lý 
nhân quả và quyết định luận 
trong đời sống xã hội. Hắn 
không thừa nhận khả. năng 
có thê hiều biết được chân 
lý khách quan và.chủ trương 
chủ nghĩa tượng đối triệt đề. 
Xpen-gơ-le, vứt xử. tinh „ tãƒ 
yếu lịch sử” và quan 
niệm về sự tiến bộ lịch sử, 
dụng tâm chứng mỉnh ,rằng 
lịch sử là vô lý, rằng không 
có sự hình thành cái mới. 
Hắn .đem thuyết số mệnh, 
« số phận » đề chống lại quan 
niệm khoa học của quyết 
định,luận lịch sử. Phú nhận 
tính thống nhất của lịch sử 
thế giới hẳn quyết đoán 
rằng lịch sử, thế giới chịa 
thành một lô “những văn 
bóa», hoàn toàn độc lập với 
nhau. bài xích nhau, và 
những « thề hữu cơ siêu cấp» 
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'Có 'số ' “thiện riêng: rẽ trải qưa 
'hhững -thờt kỳ - sảú Sinh, 
Hững (hịhh và điệt vớng. 
Theơ: hẳn, triết hợe°“'ch'Sử 
đó' sứ trệnh đi' sâu Vào é Kết 
cfu hình 'tiức »“của đác (văn 
tớa », 'riguyên Tý” cửa kết cầu 
đó 13«linh Hồn củä văn: 'hỏả Ð, 
Hắn nói:văn “hóa cửa Tây 
Âu phồn thịnh đưới chế độ 
phóng kiến 'và: $uý' bại từ 
thế kỷ XIX' sau khỉ chế độ 
từ bản chủ' nghĩa thẳng lợi. 

Chinh sách: ngu ' 'đân cực kỳ 
hung hãn của Xpen-gơ-le đã 
là một trong /hHững nguồn 
gốc tư tưởng: của chủ nghĩả 
phát-xit Đức,” « chủ: nghĩa 
quốc xã». Thủ “địềH: Khòa 
học, hắn chống lại «chủ 
nghĩa xã hội mác-xít» bằng 
« chủ nghĩa, xã hội Đức » mà 
hẳn: hiều là sự phục hồi chế 
độ Phổ cũ, "phong kiến và 

quân 'phiệt. Ngày Hãy; nhà 
sử học: Anh: Tô-in-bi tuyên 
truyền một thử ctriết học về 

lịch sử » giống như tHử triết 
học lịch sử của Xpen-gơ-le. 


XPEN-XƠ Héc-be (7620 — 
1903). 'Nhà lriết học và xã 
hội học phản động Anh. Về 
triết học, lä một nhà duy tâm 
chủ nghĩa có khuynh Bướng 


thực chứng luận, tiếp cận 
với Công-tơ” Là một nhà 


bắt khẩ trì luận tích cực, 


một 


'XPÉN- vơ 


WUenzxơ- quyết: "đoân''đŠ ng 
'tigười tá Không th hiềù' biết 


-đước: 'tyằn H chất sũa 'Sự $ất. 


'Về hệ hội 'hợc, “ XieHyớ 'Íà 
; têONi những" người 
sáng lập 'tñ cát gọi Tả thuyết 
+ữ hội hữu cơ” ; theo thuyết 
ấy» *t© xã hột: “àf ` -ñguườii 
giống như: một cớ thể sinh 
vật, phúc tửn, những Wquy 
lưẬt sinh vật: học; đơ' "đó, 
những qưản hệ | giải cấp trong 
chủ nghĩa tư bẩn mang tinh 
chất (tự nhiên» Về « viủh 
viễn: »: Chế độ tư hữu tứ bản 
chủ nghĩa: vẽ: tư liều sẩn 
xuất cũng có tính chất cứ 
nhiên »: Xpen- kơ: đã sihh: bà 
hóa' nhữñ#' hiện tượng 
hội, do đó đi đến kết ma 
chúng tộc chủ nghĩa, phản 
động, cho rằng về mặt sinh 
vật học, có những dân lộc 
cảo đẳng và dân tộc hạ đẳng. 
rằng đân tộc Anh Xẵc-xông 
cao hơn các đâñ tộc khác: 
Xpenxơ là một trong 
những người tán thành thuyết 
& thăng bằng ? máy móc, phản 
khoa. ' học. Dũng thuyết đớ 
đi phân tích xã hội tư bản, 
hắn quyết đoán rằng chỗ 
nghĩa tử bản 'không có: mầu 
thuẫn nội tại, nó là :chế' độ 
hoàn thiện nhất, :4 nhịp 
nhàng » nhất. Theò hắn, đấu 
tranh giai cấp của giai cấp 
vô sản chống' giai cấp tư sản 


XItNÔ-DÁ 
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là: một sửi(« phái Ấoat Sự thăng 
bằng»; .che›»nến:hẳn phản 
đối phòng“tràoø!bäi công 'ở 
Anh. p-. những :quan điềm 
phản động: về triết học -và xã 
hội học;:-Xpen‹xơ.'lrởỡ' thành 
một trong: Thững nhà tư 
tưởng:só đanh:vọng nhất:của 
giai coi tư sản Anh: 'Chö đến 
hiện' nảy, bọn xã hội học, 
chính. khách phần động của 
giai cấp ấy. vẫn! còn: 'Hqi Tả 
cái .củy danh? của Xed-xữ. 
Nhà xã. hội. học phản động 
Mỹ 'Béc.na (gọi Xpen-xơ: là 
«tiên bối của xã hội học Mỹ » 
và nhiệt Hệt tán dương 
thuyết « thăng bằng”. Những 
tác giả kinh điền của chủ 
nghĩa: Mác -=:Lê-nin đä' phê 
phán triệt đề bát: khẩ trí luận; 
thuyết ;ïữu: cơ? ¡ và "những 
thuyết kháo của Xpen-xơ. 
lrong quyền Nhà nước nà 
cách mạng, Lê-nin vạch mặt 
Xpen-xởơ là môt nhà bác học 
giả: tạo,.lác phầm của hắn 
cũng như. của: Mi-khai-lốp- 
œki” là cải kho chờ bọn phi- 
lixtanh Nga và. "Tây Âu rút 
ra những tư tưởng phản 
động khốn.nận:. : 


XPI-NÔ-DA Ba-rút(1632— 
1627): Nhà triết học Hà-lan 
nỗi tiếng, duy vật và vô thần, 
nhà tư tưởng .của:những từng 
lớp dân chủ của giai cấp tứ 






sản. Thế 
hình t Mô 


LÒ pguan của ông 
kểi= wào, Ha 


độc He, le 

tư Sẵm,, px. +, hề, 
phong. kiên hán ảnh BE dg 
nguiện' vọng của giai cấp: ‡ứ 
sả đang” lên, Xpi-nô: ;đãa: th 
#từ ng tự do khoa Học: xà 
phát: triều: giáo đục, ông 'cho 
đồ là một phương thuốc đề 
chữa mọi tai nạn xã hội. Hệ 
thống triết học của ông đáng 
trở thành nền tảng lý luận 
cho những quyền tự dọ tư 
sản. Xpi-nô-đa không thừa 
nhận có một. đẳng Thượng 
đế tạo ra muôn vật, Ông cho 
rằng bản thân giới tự nhiên 
là Thượng đế ; như thế 
là nhắn mạnh rằng tự nhiên 
là' nguyên nhân của bản thản 
nỗ, là nguyên nhân vì (thực 
chất của mọi sự vật tồn tại. 
Ăng - ghen rất tán „đương 
nguyên lỹ nổi tiếng của Xpï- 
nô-da về * nguyên nhân ' tự 
thần » (Causa sui). Ăng:ghen 
viết: «Vinh dự lớn cho triết 
học thời đó là ở chỗ tử XpE- 
nô-đa đến các nhà triết học 
duy vật vĩ đại nước Pháp, 
nó đã bền lâm đi tử bản 
thân thế giới dễ giải thích thế 












ÄAÐi-nó-da 


giỏi. đồng thời đề cho khoa 
học tự nhiên sau này chứng 
thực về chỉ tiết (Biện chứng 
của tự nhiên, bản tiếng Pháp, 
Pa-ri, 1952; trang 34). 

Kiên quyết phê phán nhị 
nguyên luận của ®Đé-cdc-tơ”, 
Xpi-nô-đa lập ra một hệ thống 
nhất nguyên luận, theo đó 
thì tư tưởng và quảng tính 
là những thuộc tỉnh của một 
thực thề duy nhất, Lức giới 
tự nhiên. Nhưng vì nhận 
rằng tư tưởng là thuộc tính 
của mọi vật chất, nên ông dã 
đưa ra một ý kiến sai lâm, 
cho rằng vạn vật đều có linh 
hồn. Ông hiều vận động là sự 
đồi chỗ máy móc trong không 


XPI-NÔ-DA 


gian, cho rằng chỉ những 
vật thẻ cá biệt có vận động, 
mà không cho vận động là 
thuộc tính của thực thê. Chỉ 
có những vật thẻ cá biệt biến 
hóa, còn (tự nhiên trong toàn 
bộ thì bất biến, tôn tại bên 
ngoài thời gian. Đông thời, 
về các vẫn đề tính nhân quả, 
tính tất yếu, tính ngẫu nhiên, 
Xpi-nô-da cũng giải đáp theo 
lối siêu hình. Theo ông, quyết 
định luận nghiêm mật không 
(hề nào thừa nhận được tính 
ngẫu nhiên; mọi sự xảy ra 
trong tự nhiên là tất yếu. 
Đó là một quan niệm siêu 
hình. Thật ra, tính tất yếu 
không bác bồ tính ngẫu nhiên, 
ngấu nhiên là một hình thức 
biều hiện của lất yếu. Tuy 
vậy› triết học của Xpi-nô-da 
có những nhân tố biện chứng : 
nguyên lý về «(nguyên nhân 
tự thân) biều hiện vạn vật 
lệ thuộc vào nhau, tác động 
lấn nhau và liên hệ với nhau. 
Xpi-nô-da nhìn mội cách biện 
chứng trong vẫn đồ tự đo và 
tắt vếu. Ông cho rằng tự do 
là tắt vếu đã được nhận thức. 
Trong tâm lý học của ông, 
ông dành một địa vị quan 
trọng cho thuyết «tỉnh dục » 
(khoái cảm, thống khổ, v.v..). 
Tình dục được nhận thức 
biên thành nguyện vọng. Xpi- 
nò-da cho sự bất lực của con 


XTA. Ho  IP 


T———_GSG QG-ỶỲ nen cơn, quuye=e=—( c0 ca, 


người không hạn chế,, kiềm 
chế ;được. tiah :dụcclà một 
trạng thái nô: lệ. Biết kiềm 
chế được tình dục tức là tự 
do. ý tính cản phải thắng 
tất cả mọi tình dục, 

Kế thừa duy lý luận của 
Đê-cáe-tơ. Xpi-nô- da cho rằng 
chỉ riêng có lý tính không cần 
nhờ đến cảm giác cũng có 
thề nhận thức được chân lý. 
Ông áp dụng phương pháp 
hình họectrong công tác nghiên 


cứu triết học. Đa số: các nhà. 


triết học từ sẵn lầm .cho ông 
là phiểm thần luận; thật ra, 
ông là nhà vô thần, ông kịch 
liệt cẻng kích tôn giáo, vì thế 
năm 1656 bị giáo hội đạo Do- 
thải trục xuật. Quan niệm 
của ông: về xã hội thì duy 
tâm và siêu hình. Theo ông, 
sự tổ chức một xã hội «hợp 
lý » là tùy thuộc vào sự (trừng 
thanh », lý tính và sự nhận 


(hức bản tính “thật? của 
con người. Chủ nghĩa duy 


vật của Xpi-nô-da có ảnh 
hưởng lớn, đến: các nhà duy 
vật chủ nghĩa Pháp và các 
nhà triết học Đức thế kỷ 
XVIH. Tác phầm chính của 
ông là: Cđi tiến giác tính, 
Luận uăn thần học—chính trị 
(1670), Luán lý học (1662-167ã 
Tuấn lỷ học do các bạn ông 
xuất bản sau khi ông mất; 
đó là phần chủ øếu của tập 


.. 


I0ã† 


Di trước của ông bị cắm năm 
1878 vì lýdo, chứa đựng những 
«q học thuyết: vô đạo, vô thần», 


XTA-LIN Giô-dép Vít- 
xg-ri;yô-nộô-vích. Học trò 
trung thành và bạn :chiến 
đấu của Lê-nin, người kế 
thừa vĩ đại sự nghiệp bắt 
diệt của Lê-nin, người dẫn 
đường và giáo dục Đảng cộng 
sản,và nhân dân xô-viết. 

Xta-lin sinh ngày 21-12-18:9. 
ở Gô-ri tỉnh Ti-phơ-lít. Cha 
ông xuất thân nông dân, làm 
thợ giày, và về sau, làm công 
nhân ở một xưởng làm giày. 
Náim 1891, Xta-lin học xong, 
trường tiêu học chính giáo 
ở Gô-ri, và vào học trường. 
trung học chính giáo ở Tỉ- 
phơ-lit. Năm 15 tuồi, ông liên 
lạc với những nhóm mác-xit: 
Nga kí mật ở Nam Cô-ca-di 
và tham gia phong trào cách, 
mạng. Năm l89§, ông gia 
nhập tỏ chức Đảng công nhân 
xã hội- đân chủ Nga ở Tỉ- 
pho-Ht. Trong nhóm «Mét-: 
xa-mê-đát-xi"—tỏ chức xã hội- 
đân. chủ đầu tiên ở Giê-oóc- 
øi, Xta-lin, Kẻt-xkhô-vê-li và 
Xu-Ìn-kit-dê là hạt nhân lãnh: 
đạo thiều số những người 
mác-xiít cách mạng. Xta-lin 
hoạt động ráo riết trong các 
nhóm công nhân, nên năm 
18999 bị đuổi khỏi trường. 
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(rang học về tội tuyên truyề ền 
chủ nghĩa: Mắc. Ông là người 
nhiệt liệt Ủng hộ báo- **Fia 
lửa» của Lê-nin. Theo sáng 
kiến của Xta-lin về Két-xkhô- 
vê-li, tờ bảo xã hội đân!chủ 
bí mật đầu tiên ở Giê-oóé-gi, 
lờ “Đấu tranh” có khuynh 
hướng theo Lê-nin, thành lập 
năm 1901. 

Năm 1901, Xta-lin -được 
bầu vào Ban chấp hành Đảng 
công nhân xã hội- dân chủ 
Nga ở Ti-phơ-lit: Được Ban 
chấp hành ủy nhiệm, ông đến 
Ba-tum hoạt động cách mạng 
trong quần chúng công nhân 
và thành lập Ban chấp hành 
Đảng công nhân xã hội - dân 
chủ Nga ở Ba-tum. Ngày ã-41- 
1902, ông bị bắt và bị giam 
trong nhà tù Ba-tum.. Sau khi 
biết những quan điềm khác 
nhau chia rẽ bôn-sê-vích và 
rien - sê-vích, Xta-lin kiên 
quyết đứng về phia bôn-sê- 
vích. Mùa (hu 1903, ông bị 
đưa đi đày ba năm ở miền 
Đông Xi- bê-ri làng Nỗ-vai- -a 
U-äa. huyện Ba-la-gan, tỉnh 
I-iết-cút. Sau khi vượt ngục 
(5-1-1904), Xta-lin tiếp tục 
hoạt động cách mạng ở Nam 
Cô-ca-di, bão vệ tư tưởng của 
Lê-nin về việc thành lập một 
đảng mác-xit kiều mới, và 
tích cực tham gia đấu tranh 
chống bọn men-sê-vích và 


XTA-LIN 


bợn-cơ hội chủ nghĩa. Tháng 
chạp 1901, Xta:lin, có:iGia-pa- 
fíf-dÈ giúp đỡ, lãnh đảo cuộc 
bãi công lớn của công nhân ở 
Ba-cu. Trong các bài 'Thứ 
Cu-ta-it», «Giai cấp vô sản 
và đẳng vỏ sản”, «Bàn về sự 
chia rẻ ý kiến:trong Đẳng », 
« Trả lời:bảo Xã hội-dân chủ», 
Xta-lin bảo vệ những nguyên 
tíc tư tưởng và nguyên tắc 
tổ chức của Lê-nin. 

Trong cuộc cách mạng 
Nga lần thứ nhất (1905—190?), 
Xta-lin bảo vệ chiến lược và 
sách lược Lê-nin và tố cáo 
bọn men-sê:vích chống lại 
cách mạng và khởi nghĩa võ 
trang. Tháng chạp 1905, ông 
là đại biều những người bôn- 
sê-vích ở Nam Cô-ca-di dự 
Hội nghị đại biều bôn-sê-vích 
toàn Nga lần đầu tiên ở 
Tam-mc-pho, Phần-lan. Ở 
Hội nghị, Lê-nin và Xta-lin 
gặp nhau lần đẫu tiên. Trong 
nhiều bài viết năm 1905, 
« Khởi nghĩa võ trañg và sách 
lược của chúng ta», “Bọn 
phản động tắng cường›, v.V..., 
Xta-lin giữ vững ý kiến cần. 
phải khởi nghĩa võ trang.. 
Trong những bài đó, cũng 
như trong bài *Bút ký của 
một đại biều» ông viết sáu 
khi dự Đại hội Đẳng lần thử V 
ở Luân-đôn trở về, ông bảo 
vệ quan điềm sách lược bôn- 
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sê-vích. ,Năm . 1906. — 1907, 
nhiều, ;bài,- nghiện cửu của 
Xia- -lin được xuất bản dưới 
đầu đề Chủ nghĩa uô eh:nh 
phủ hạy chủ nghĩa xã hội”, 
trong cuốn sách này, (ác giả 
trình bày những nguyên lý 
của triết học Mác và làm rõ 
những vẫn đề lý luận cơ bản : 
sự sụp đồ không thề tránh 
khỏi của chủ nghĩa tư bản, 
cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và chuyên chỉnh vô. sản, sự 
cần thiết có một đảng vô sản 
chiến đấu. 

Trọng thời kỳ phản động 
sau khi cách mạng 1905 — 1907 
thất bại, Xta-lin cộng,tác với 
Sa-u-mi-an ở Ba-cu, đấu tranh 
đề giác ngộ, quần chúng ngả 
về phía bôn-sê-vích và đề gạt 
bọn men-sê-vích ra. khỏi các 
khu công nhân. Ngày 25-3-1908, 
ông bị bắt ; sau tám tháng tù, 
ông bị xử đày hai năm ở Xon- 
vi-sê-gốt tỉnh Vô-lõ-đa. Ngày 
24-6-1909, ông vượt ngục và 
trở về Ba-cu tiếp tục hoạt 
động bi mật. Ngày 23-3-1910, 
ông lại bị bắt và sau sáu 
tháng tù lại bị giải đi Xon-vi- 
sê-gốt. Năm 1912, Hội nghị 
đại biều Đẳng ở Pơ-ra-ha đã 
trục xuất bọn men-sê-vích và 
đặt nền móng một Đẳng bôn- 
sê-vích độc lập ; Hội nghị đã 
bầu vắng mặt Xta-lin vào Ban 
chấp hành trung ương và cử 


ông lãnh đạo Trung ương cục 
nước Nga- Ngày 29-2-1912, XtIa- 
lin lại vượt: ngục. Theo ủy 
nhiệm của Trung ương, ông 
đi: thăm các miền trọng yếu 
của nước Nga. Xta-lin lãnh 
đạo báo «Ngôi sao». Ông tham 
gia tích cực vào việc chuần 
bị số đầu báo «Sự thật » lập 
ra do sáng kiến của công nhân 
Pê-téc-bua. Ngày 22-4-1912, 
ông bị bắt và bị xử đày đi 
miền Na rim ba năm. Ngày 
1-9-1912, ông vượt. ngục; trốn 
ở Pê-téc-bua Ở đây, ông viết 
báo «Sự thật» và lãnh -đạo 
những người bôn - sê 
vích trong .cuộc tranh,.cử 
vào viện Đu-ma Nhà nước 
khóa IV. 

„Năm 1912 — 1913, Xtarlin 
viết Chủ nghĩa Mác 0à oấn đề 
dân tóc”. Lê-nịn nói rằng 
trong những văn kiện lý luận 
mác-xít về vấn đề đân tộc, 


«phải kề đến tác phầm, của 


Xta-lin trước tiên » (Toàn tập, 
tập 19, bản tiếng Nga, trang 
488), Công trinh đó, cũng như 
những trước tắc; của Lê-nin 
về vẫn đề dân lộc, có tác 
dụng thật quan trọng trong 
việc bảo vệ và chứng mỉnh 
cương lĩnh dân tộc của Đẳng 
cộng sản. Ngày 23-2-1913, Xta- 
lin lại bị bắt và xử đày bốn 
năm ở miền Tu-ru-khan, 
Tpong chiến tranh thế giới thứ 
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nhất, ông trung thành với lập 
trường quốc tế chủ nghĩa 
của Lê-nin trong các vấn đề 
chiến tranh; hòa bình và cách 
mạng. Được cách mạng tháng 
Hai giải phóng, Xta-lin trở 
về Pê-tơ-rô-gơ-rát tháng ba 
1917. 

Tại Hội nghị đại biều tháng 
Tư 1917, Xta-lin kiên quyết 
bảo vệ đường lối cách mạng 
xã hội chủ nghĩa do. Lê:nin 
đề ra, và đấu tranh chống sự 
phản bội của Ca-mê-nép, Rư- 
cốp v.v... Tại Hội nghị, ông 
đọc một bản bảo cáo về vẫn 
đề dân tộc. Tại Đại hội Đẳng 
lần thử VI năm 1917, Xta-lin 
trình bày những phương 
châm của Lê-nin về những 
nhiệm vụ và sách lược của 
Đẳng trong cuộc đẫu tranh 
cho cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Đại hội phê phản bọn 
Tơ-rốt-xki và luận cươngphẳn 
.cáchmạng của chúng cho rằng 
chủ nghĩa xã-hội không thề 
thắng lợi ở nước Nga. Ngày 16 
thắng mười, Trung ương bầu 
Tông bộ Đẳng lãnh đạo khởi 
nghĩa gôm : Xta-lin, Xvéc-lốp, 
De-din-xki, Ủ-rit-xki: 

Đại Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười thành công, 
XIa-lin tham gia Hội đồng Ủy 
viên nhân dân đầu tiên, do 
Lê-nin 'chủ tọa, và được cử 
giữ chức Ủy viên bộ Dân tộc ; 
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từ 1919, ông kiêm chức ủy 
viên nhân đân Ban giảm sát 


'quốc gia. Hồi ký hòa ước Bờ- 


rét-Li-tốp dưới sự lãnh đạo 
của Lê-nin, Xta-lin chống lại 
bọn phản bội Tơ-rốt-xki và 
Bu-kha-rin, giành hòa bình đề 
củng cố nước Cộng hòa Xô- 


-viết. Thời kỳ ngoại quốc can 


thiệp và nội chiến, Xta-lin là 
người trợ thủ chính của Lò- 
nin trong việc bảo vệ đất 
nước. Ông là ủy viên của 
Hội đồng quân sự cách mạng 
toàn quốc và Hội đồng quân 
sự cách mạng các mặt trận 
miền Tây, Nam và Tây-Nam. 

Năm 1922,'fheo đề nohị của 
Lê-nin, Xta-lin được bầu làm 
Tông bí thư Ban chấp hành 
trung vương Đảng cộng 
sản, chức vụ mà ông giữ tử 
đó đến tháng 10-1952. Dưới 


-sự lãnh đạo của 1.ê-nin, Xta- 


lin tiến hành việc thành lập 
các nước Cộng hòa xô-viết 
dân tộc và liên hợp lại thành 
một Nhà nước liên bang đuy 
nhất — Liên bang cộng hờa 
xã hội chủ nghĩa Xô-viết 
(Liên -xô). Ngày 30-12-1922, 
Đại hội Xô- viết toàn quốc lần 








nghị lịch sử thành lập lạ 
bang cộng hòa xã hột 
nghĩa Xô-viết. P ¿ 

Ngày 21-1-1924, Lôi 
Đảng cộng sản và THẾNG tương; 
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Đảng, đứng đầu là Xta-lin, 
người kế thừa vĩ đại sự 
nghiệp bất điệt của Lê-nin, 
giương cao ngọn cờ của Lê- 
nin. Tại Đại hệi Xô-viết lần 
thứ II, Xta-lin nhân danh 
Đảng, long trọng tuyên thệ 
sẽ chấp hành những lời dạy 
của Lê-nin : đó là lời tuyên 
thệ của Đảng với lĩnh tụ. 
Dưới sự lãnh đạo của 
Trung ương đứng đầu là Xta- 
lin, Đảng cộng sản vạch mặt 
và đánh bại tất cả các mưu 
đồ của bọn Tơ - rốt - xki, 
bọn Bu - kha -rin, bọn dân 
tộc chủ nghĩa tư sản hòng 
làm cho Đẳng và Tổ quốc 
đi chệch con đường của Lê- 
nin và khôi phục chủ nghĩa 
tự bản. Trong Nguyên lý chủ 
nghĩa Lê-nin”, Cách mạng 
tháng Mười 0uà sách lược của 
những người cộng sản Nga 
và các tác phầm khác, Xta- 
lin lột mặt nạ bè lũ Tơ-rốt- 
xki và Di-nô-vi-ép, bảo vệ 
học thuyết của Lê-nin về sự 
thẳng lợi của chủ nghĩa xã 
hội ở Liên-xô và giải thích 


đường lối của Đẳng, 
đường lối công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa 


và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Xtá-lin cụ thể hóa và 
pbất triền luận cương của Lê- 
nin nhận răng Đảng là hình 
thức cao của tô chức giai cấp 
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vô sản, là lực lượng lãnh đạo: 
chủ yếu nền chuyến chính 
vô sản và công cuộc xây: 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trong nhiều tác phầm, Xta- 
lin nhắn mạnh luận cương. 
của Lê-nin về liên minh công: 
nông, nguyên tắc tối cao của. 
chuyên chính vô sản, lực 
lượng quyết định đảm bảo: 
xây dựng chủ nghĩa xã hội.. 
Xta-lin thực hiện một cách. 
triệt đề tư tưởng đó của Lê-- 
niĩn đựa vào những chỉ thị cña: 
Lê-nin.người xây đựng tương. 
lĩnh khoa" học cải tạo đãi 
nước theo chủ nghĩa xã hội.. 
Xta-lin, trong báo cáo của. 
Trung ương tại Đại hội lần 
thứ XIV, đã trình bày những: 
nhiệm vụ của Đẳng về: việc 
công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa và biến Liên-xô từ nước 
nông nghiệp thành một cường, 
quốc công nghiệp. Đại hội 
lần thử XV quy định nhiệm 
vụ tập thể hóa nền kinh tế 
nông nghiệp, theo kế hoạch 
hợp tác hóa của Lê-nin, là 
nhiệm vụ hàng đầu cửa Đảng 
và nhân dân ; nhiệm vụ đó: 
được Xta-lin đề ra trong báo 
cáo chính trị của Trung ương.. 
Trong những điễn văn « Về 
ngưy cơ hữu khuynh trong 
Đẳng cộng sản (bôn-sề-vích) 
[Liên-xô » (1928) v>: cVề thiên 
hướng hữu khuynh trong, 


Đảng cộng sản (bôn-sê;vích) 
Liên-xô » (1229), Xta-lin tố cáo 
bọn cơ hội hữu khuynh, tay 
sai của, phú nông, kể thù của 
chủ nghĩa Lê-nin. 

Trong báo cáo của Trung 
ương tại Đại hội lăn thứ XVỊ 
(1930), X†a-lin vạcb rõ ý nghĩa 
sâu xa của cuộc: tấn công 
rộng lớn của chủ nghĩa xã 
hội vào các yếu lố tư bản 
chủ, nghĩa, trọng khắp các 
khu vực, và tuyên bố. rằng 
kỷ nguyên xã ,hội chủ nghĩa 
đã mở. đầu ở Iiên-xô. Năm 
19534, ông, đọc.,báo.. cáo của 
Trung. ượng.tại,: Đại hội. lần 
thứ XYII tổng kết thành tích 
đấu tranh và. những thẳng 
lợi lịch sử của Đảng và nhân 
đân xô-viết troũg sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Học thuyết của Lê-nin về khả 
năng xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong một nước, ä3 
thắng. lợi.. 

Thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội ở Liện-xô được xác 
định chính thức bằng biến 
pháp mới của Liên-xô, bản 
dự án Hiến pháp này dọ 
một ủy ban đặc biệt đứng đầu 
là Xta-lin thão ra. Tại Đại hội 
Xô viết bật thường lần thứ 
VII, năm 1936, Xta-lin đọc 
diễn văn về dự án Hiến pháp; 
trinh bày những biển đồi lớn 
trong nước từ khi thông qua 
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Hiến pháp năm 1924 và 
những nét, đặc biệt: của Hiến 
pháp mới. 


Năm 1938, Xta-lin viết Chủ 
nghĩa dnỊ .0 ệ£. biện. chứng à 
chủ nghĩa duy oật lịch sử", 
một bộ phận của cuốn Lịch 
sử Đăng cộông'sắn(bôn-sê-vích) 
kiến-xô do một ủy ban của 
Trung ương biên soạn và 
được. Trunø. ương thông qua. 
Trơng tác phẩm. trên, Xta-lin 
giải thịch và khái quát 
phương pháp: biện chứng 
mác-xit.và..lý luận duy vật 
chủ nghĩa,,chỉ rõ mối liện 
hệ nội tại giữa triết học Mác 
1ê:nin;, ;và., hoạt: động thực 
tiễn của. Đảng, Ông nhấn 
mạnh chủ nghĩa dụy vật biện 
ch ứng và chủ nghĩa duy vât 
lịch sử là cơ sở lý luận của 
chủ nghĩa. cộng sản, là thế 
giới quan. của đảng. Mác— 
Lê-nin.. 

Đại hội Đảng lần thứ XVIH 
họp. năm ,1939. Trong báo cáo 
của. Trung ,tương, Xta-lin 
trình bày cương. lĩnh dấu. 
tranh của Đẳng. và .nhãn dân 
xô-viết nhằm hoàn thành công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và chuyền dần sang chủ 
nghĩa cộng sản, Ông, phát 
triền luận cương của Lê-nin 
về khả năng xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản ở ,liên-xô. 
Tổng kết. kinh nghiệm xây 
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đựng Nhà nước xô-viết trong 
một thời gian dài, ông phân 
tích tỉ mỉ các giai đoạn tiến 
triên của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, sự thay đôi các chức 
năng của nó liên hệ với sự 
thay đổi của tình hình bên 
ngoài và bên trong, và nhấn 
mạnh sự cần thiết phải tăng 
cường sức mạnh của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. 

Ngày 20-12-1939, nhân địp 
Xta-lin thọ 60 tuổi, Chủ tịch 
đoàn Xô-viết tối cao Liên-xô 
tặng ông danh hiệu Anh hùng 
lao động xã hội chủ nghỉa 
và huân chương Lê-nin. Ngày 
6-5-1941, Xta-lin được cử làm 
Chủ tịch Hội đồng ủy viên 
nhân đân Liên-xô. Trong 
thời kỳ Chiến tranh giữ nước 
vĩ đại của nhân dân xô-viết, 
ông là Chủ tịch Ủy ban quốc 
phòng và là Ủy viên nhân 
dân Bộ quốc phòng Liên-xô. 
Tháng tâm 1941, ông làm 
Tông tư lệnh quân đội Liên- 
xô. Dưới sựlänh đạơ củaĐảng 
cộng sản, quân đội xô-viết 
bảo vệ được nền độc lập. của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Chiến thẳng vinh quang của 
nhân dân xô-viết trong Chiến 
tranh giữ nước vĩ đại không 
tách rời tên tưổi của-Xta-lin. 
Những bài diễn văn, những 
nhật lệnh của Xta-lin trong 
chiến trach được tập hợp 
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thành cuốn Cuộc chiến tranh 
giữ nước 0ï đại của Liên-xô. 
Đó là sự phát triền mới về 
khoa học quân sự xô-viết, 
sự tông hợp: kinh nghiệm 
trong chiến tranh của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, và 
chỉ ra con đường tăng cường 
sức mạnh kinh tế và quân sự 
của nước xô-viết. Xta-lin đã 
vạch rõ tác dụng lãnh đạo 
của Đẳng cộng sẵn và ý nghĩa 
trọng đại của chế độ xô-viết, 
tình hữu nghị giữa các dân 
tộc Liên-xỏ, chủ nghĩa yêu 
nước xô-viết, sự nhất trí về 
tinh thần và chính trị của 
các công dân Liên-xô, sự 
nhất trí giữa tiền tuyến và 
hậu phương trong việc chiến 
thắng bọn phát-xít xâm lược. 
Đề b:iều đương công lao của 
ông trong việc chiến thẳng kế 
thù, Chinh phủ xê-viết đã 
tặng ông huân chương Xu- 
vô-rốp, hai huân chương 
Chiến thắng, danh hiệu Anh 
hùng Liên-xô, huân chương 
Lê-nin và huy chương «Sao 
vàng”. Ngày 27-6-1945, Xta-lin, 
Tông tư lệnh quân đội Liên- 
xô, được tặng quân hàm Đại 
nguyên soái Liên-xô. 

'Sau ch ến tranh, nhân dân 
xõ-viết tiếp tục nỗ lực đề hoàn 
thành công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và chuyển 
dần. sang xã hội cộng sản 
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chủ nghĩa. Ngày 9- 2-1946, 
trong diễn - văn: đọc trước cứ 
trì, Xta- lin vạch ra cương 
lĩnh, của Đảng, cương lĩnh 
hòa binh xây dựng. Năm 1949, 
vào dịp Xta-lin thọ 70 tuổi, 
Giải thưởng quốc tế: Xta-lin 
«Đề.củng. cố nền hòa bình 
giữa nhân dân các nước» 
được đặtra. Xta-lin chiến đấu 
không mệt mỏi cho. hờa. bình 
và hợp tác giữa nhân dân 
các nước. Ông là người thợ: 
nội tiếng xây đắp: phong trào 
vĩ đại của.toàn thê nhân loại, 
tiến bộ gìn giữ hòa hình. 
Mặc: đầu hoạt động chính 
trị của ông rất rộng lớn, Xta-, 
lin vẫn: luôn,luôn. làm cho lý 
luận Mác—Lê-nin phong phú 
thêm. Năm 1950, ông tham gia 
cuộc thảo luận về vẫn đề 
ngôn ngữ học ; trong tác phầm 
Chủ nghĩa; Mác uà các uấn đề 
ngôn ngữ học" „ Ông phật triền 
những luận cương cơ bản của 
chủ, nghĩa Mác-Lê-nn về 
cơ sở và kiến trúc thượng. 
Eìng, về ngôn. ngữ và về tiền 
đồ ,tiến, triền của dân tộc,, 
Xta:lin đã: ,nhấn, mạnh tính 
chất sịnh động của chủ 
nghĩa Mác vê mặt nó là một 
khoa học, thái độ thù ghét 
của: :chủ nghĩa. Mác đối: với 
mọi chủ nghĩa giáo điều; 
ông 8ãä:chỉ rõ khoa học chỉ 
có. thề tiến bộ bằng sự đắn 


tranh tư tưởng và tự: do phề 
bình: Căn .cứ ‹ vào những 
trước tác của Mác, Ắng-ghen 
và Lê-nin là những :'người 
sang lập ra khoa kinh tế 
chỉnh trị thực sự khoa học, 
ông đề ra ñhhiều luận-cương 
mới trong lãnh vực này, trong 
cuốn Những uấn đề kinh tế của 
chủ nghĩa xä hội ở Liên-zô”" 
xuất bản năm 1952. 

Năm 1952, Đại hội :Đẳng 
lần thứ XIX họp; vạcH ra 
cương lĩnh khoa học xây đựng: 
chủ nghĩa cộng sẵn ở Liên-xồ: 
và cương lĩnh đấu tranh đề 
củng cố hòa bình toàn thể giới. 
Trong điễn văn của ống! Xta- 
lin nêu ra tác dụng rộng lớn 
của Đảng cộng sẵẳn Liên-xô 
trong phong trào công nhân 
và cách mạng toàn thể giới, 
phân tích rõ các đẳng công 
nhân và: cộng sẵn :ở các nước 
tư bản hoạt động trong những 
điều kiện như thế mào, chỉ 
ra tiền đồ đấu tranh và thắng 
lợi của các đẳng ấy. 

Cho đến:khi từ trần, Xta- 
lin giữ chức Chủ tịch Hội 
đồng Bộ trưởng Liên-Xô và 


chức Bi thư Ban chấp hàn 


trung ương Đẳng cộng sẵñ 
Liên-xô. Ngày 5-3-1953, đhồi 
9 giờ 50 chiều, Xta-lin mất sau 
khi bị bênh nặng.: Xtã*Ílin mất 
là một tồn thất đau đớn cho 
Đảng, cho nhữhg hgười lao. 


động s##ønước.Xô-viết: Nhân 
đã xô:viết, siết chặt hàng 
tagũ chung quanh Đảng cộng 
sản, Trung ương Đảng và 

Chinh phủ Liên-xô. 

_ Đángcộng sản, đoàn kết chặt 
chẽ với nhân dân, mạnh..vì 
có học thuyết v† đại của Máe— 
Ắng-ghen — Lê-nin -:Xta-clin 
hướng dẫn một cách vững 
chắc nước: Xô-việt tiến tới 
những thắng lợi. mới của 
chủ nghĩa công sản. 


_ 

XTA - XỐP Vơ-Ia-đi-mia 
Vát-xi-li-ê-vích (182⁄- 
4906). Nhà lý luận và sử 
học kiệt, xuất về nghệ thuật, 
nhà phê bình về nghệ thuật 
và âm nhạc. Sau khị tố‡ 
nghiệp .trường luật; ông công 
tác ở Thư. viện cộng. cộng Pê- 
tlóc-bua, từ 1857. Đồ đệ của 
khoa mỹ học duy vật chủ 
nghĩa của Bi-ê-lin-xki và Séc- 
nư-sép-xki, Xta-xốp chiến đầu 
cho những khuynh hướng dân 
chủ tiến bộ của nghệ thuật 
Nga, tuyên druyền liên, tục 
cho trường,;phái hiện thực 
chủ nghĩa gân tộc.,heo gót 
Séc-nư- -sép¬ekj, ông cho nghệ 
thuật, là: phản ánh của hiện 
thực; yêu,.cầu tác phầm nghệ 
thuật phẩải,;phần ánh và giải 
thích đời,sống, phải, lên án 
tất cả cái,:gj quá thời, phần 
động và: cần. bước tiến lên, 


XTA:XỐP-: 





rằng : 
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Xta-xốp 


Xta-xốp là nhà-.tư. tưởng:của 


chủ nghĩa. hiện thực phê»ình, 


ông cho nghệ thuật, là một 
lực lượng lớn. mạnh. trong 
cuộc đấu tranh đề cải tạo xã 
hội theo con đường dân chủ. 
Kiên quyết phẩn đối chủ 
nghĩa thể giới trong nghệ 
thuật; ông đấu tranh không 
mật mỏi cho sự. phát, triền 
cửa nghệ thuật dân tộc Nga, 
cho,tính nhân: dân của nghệ 
thuật. Ông nhắn mạnh nghệ 


thuật không bắt, rễ trong đời 
sống của nhân dân là nghệ 


thuật ,bất lực: Ông lin chắc 
sự phát triện ;4mfft 
trường. phái nghệ thuật đân 
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tộc xuất phát từ lợi ích và 
nhu cầu của đông đảo quân 
chúng nhân đân là con đường 
duy nhất đề phát triền nghệ 
thuật. Ông nghiêm khắc phê 
phán thứ nghệ thuật xa lạ 
đối với nhân dân, tách rời 
những vẫn đề cấp bách trước 
mắt, «nghệ thuật vị nghệ 
thuật , 

Nhà phê bình Xta-xốp có 
tác dụng lớn trong việc củng 
cố những khuynh hướng dân 
chủ và hiện thực chủ nghĩa 
trong nghệ thuật. Ông khuyến 
khích những họa sĩ, nhà soạn 
nhạc tiên tiến đấu tranh 
chống những trào lưu lạc 
bậu, phản động trong nghệ 
thuật và mỹ học, đả kích chủ 
nghĩa học viện, chủ nghĩa 
đuy mỹ. bền bỉ vạch mặt chủ 
nghĩa hình thức và chủ nghĩa 
đồi trụy trong nghệ thuật Nga 
và phương Tây cuối thế kỷ 
XIX và đầu thế kỷ XX. Do 
quan điềm dân chủ và cách 
mạng của ông chưa thật triệt 
.đề, có khi lại chịu ảnh hưởng 
của chủ nghĩa tự do, nên 
ông đã không thấy những 
nguyên nhân lịch sử làm cho 
nghệ thuật tư sản suy đồi, 
và không hiều rằng chỉ có 
cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Mi có thề đẩrn bảo nghệ 
thuật có khả năng phát triền 
vô hạn. Song đương thời, 


XTAN-KÊ-VÍCH 


hoạt động của ông đã có mội 
ýÝ nghĩa tiến bộ. Tác phầm 
chính của ông là Hai mươi 
lăn năm nghệ thuật Nga 
(1882 — 1883), Những chướng 
ngại của nghệ thuật mới nước 
Nga (1885), Nghiên cửu uề 
nghệ thuật châu Âu thế kủ 
XIX (1901). 


XTAN-KÊ-VÍCH Ni-cô-lai 
Vơ-lq-di-m?-rô-vích (1813— 
18/40). Nhà triết học duy 
tâm chủ nghĩa Nga, có tác 
dụng nổi bật trong nhóm 
triết học Mát-xco-va những 
năm 30, gọi là ¿nhóm Xtan- 
kê-vích " (Xtan-kê-vích, Bi-é- 
lin-xkÌ°, Ác-xa-cốp, Bốt-kin, 
Ba-cn-nirŸ). Ngoài một tác 
phầm về lịch sử viết trong 
thời kỳ còn đi học, một bi 
kịch viết trong thời thanh 
niên, những bài thơ và bản 
địch, Xtan-kê-vích còn lưu 
lại những mầu tác phầm về 
triết học: Siềun hình học của 
tôi và Thái độ của triết học 
đổi uới nghệ thuật. Tập Thư 
từ xuất bản năm 1857 là tác 
phầm nói rö nhất những 
quan điềm xã hội, chính trị 
và triết học của ông. Bản 
thân thuộc giai cắp quý tộc, 
nhưng ông đã đả kich chế độ 
nông nô và hệ tư tưởng phản 
động của giới cầm quyền. 
Ông cho rằng chế độ nông 


XTÔ-ÍCH 


“Ỷzmr>s=inmz>=a==m===~x=s=slhsiasxsiimsasmmsssnmanam 


nô có thể xóa bỏ đần dần. 
bằng con đường hòa bình. 
lập trường ôn hòa đó quyết 
định tính chất những quan. 
điềm triết học của ông. Đặt 
vấn đề học vẫn, «giáo dục 
nhân loại” lên hàng đầu, 
ông cho triết học là một 
phương tiện đề cải thiện con 
người về mặt «đạo đức” và 
®trị tuệ». 

Xtan-kê-vích chủ trương 
một thứ chủ nghĩa duy tâm 
«khách quan» có tính chất 
tôn giáo. Ông đã đề ra những 
ý kiến về mối liên hệ phô 
biến giữa.các hiện tượng, về 
sự phát triền, nhưng phép 
biện chứng của. ông là duy 
tâm chủ nghĩa. Ông quyết 
đoán rằng sự hòa hợp thống 
trị thế giới. Trái với những 
nhà duy tâm chủ nghĩa Đức, 
ông rất coi trọng những tri 
thức kinh nghiệm. Thời kỳ 
cuối của đời ông, ông chủ 
trương triết học và thực tiễn 
cần phẩi liên hệ với nhau 
mật thiết hơn. Ông nói khoa 
học « phải chuyền thành hành 
động và mất đi trong hành 
động». Luân lý học.của ông 
xây dựng trên nguyên tắc 
«tình yêu” và phủ định tính 
ích kỷ. Ông giải quyết những 
vẫn đề mỹ học dựa theo 
những nguyên tắc triết học 
và luân lý học của ông. Theo 
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ông, nghệ thuật gắn chặt với 
tôn giáo, chỉ có nhiệm vụ cải 
thiện con người, xây dựng 
tình yêu trong con người. 

Trong điều kiện phản động 
tàn khốc sau khi cuộc khởi 
nghĩa của phái Tháng chạp” 
bị đàn áp, những tư tưởng 
triết học và xã hội của Xtan- 
kê-vích, mặc đầu duy tâm 
chủ nghĩa và tách rời mọi 
hoạt động cách mạng, đã 
từng có một ý nghĩa tiễn bộ, 
khiến cho Xtan-kê-vích đối 
lập với mặt trận phản động 
phong kiến. 


XTÔ-ÍCH (PHÁI). Đồ đệ 
một phái triết học Cỗ Hy-lạp 
(Thế. kỷ thứ III trước công 
lịch — thế kỷ thứ VI sau 
công lịch). Tên Xtô-ích bắt 
nguồn từ chữ Hy-lạp síoa có 
nghĩa là cái cổng, nơi dạy 
học của Dê-nôn ở Xi-ti-um 
(khoảng 336 — 264 trước công 
lịch) người sáng lập chủ 
nghĩa xtô-iích. Học thuyết 
của phái xiô-ích thì phiên 
tạp và mâu thuẫn. Tuy có 
những nhân tố tích cực, 
nhưng học thuyết đó nói 
chung phản ánh sự tan rã 
của xã hội chiếm hữu nô lệ, 
sự suy đồi của triết học 
Hy-lạp. _ | 

Lịch sử chủ nghĩa xtô-ích 
có ba thời kỳ : chủ nghĩa xtô- 
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ích thời (c©ð (nhà tư tưởng 
kiệt xuất nhất, thời kỳ này là 
Cơ-ri-đip-pơ„ khoảng 280—205 
trước công lịch), chủ nghĩa 
xtô-ích thời giữa và chủ nghĩa 
xtô-ích mới. Thời kỳ Để quốc 
La-mä, chủ nghĩa xtô-ích 
mới, đo Xê-néc (khoảng 3 — 
65), Ê-pic-tét (khoảng 50—138) 
và Mác Ô-re-lơ (121—180) làm 


đại biểu, đặc biệt chú trọng: 


đến các vấn đề đạo đức. Phái 
xtô-ích' chia triết học ra làm 
lô-gích học; vật lý học và luân 
lý học. 
chủ trương cảm giác luận, 
cho rằng cảm giác là nguồn 
gốc của mọï tri thức. Trước 


khi có kính nghiệm, linh hồn : 


chỉ là một tắm gỗ mộc. Biểu 
tượng là hình ẳnh của sự vật 
phản ánh vào linh hồn. Rồi 
biều tượng cẩm tính chịu sự 
tác động của tư duy, do đó 
hình thành những khái niệm 
chung, những: phán đoáä. 
Theo phải xtô-ích, tất cả các 


quá trình nhận thức đều phát : 


sinh ra trong lính hồn, linh 
hồn là một vật thề loại đặc 
biệt, gọi là '& pnơ-ma » (dợ 
không khi và lửa kết hợp mà 
ra). Phái xtô-ích xây đựng vật 
lý học của họ trên những 
nguyên lý duy vật chủ nghĩa 


về cơ bản, và họ phát triền: 


học thuyết của #ê-ra-cơ-lP. 
Theo họ, tự nhiên là một 


XTÔ-ÏlCH 


Về lô-gích học, họ 


chỉnh thề vật chất, sống và 
có lý tính;' các bộ. phận của 
chỉnh thề đó.:đều vận động. 
Mác viết: “Nhà hiền triết 
xtô-ích không nói đến một 
«cuộc sống không. có. tiến 
hóa», mà nói: đến' một cuộc 
sống (uyệt:đối biến động, điều 
đó xuất phát ngay tử quan 
niệm củả ông về tự.nhiên, nó 
là quan niệm của Hê-ra-cơ- 
lí, quan niệm biến: động, 
tiến hóa, sống-»“ (Mác — 
Ăng-ghen: Toàn áp, bản 
tiếng Nga, quyền 4, trang 118). 
Nhưng phái xtô-ích lại cho 
vật chất: là một bản nguyên 
thụ. động, và. Thượng đế là 
bản nguyên năng động. Tắt 
cả đều bị chỉ phối bởi tính 
tắt yếu nghiêm ngặt (< số 
mệnh »), tính tất yếu này 
được giải thích theo quan 
điềm định mệnh. Phái xtô- 
ích xây dựng luân lý học 
của họ theo quan điềm đó.. 
Chống lại É-pi-guyd”“;, họ cho 
rằng cải chủ yếu là đức hạnh. 
chứ không phải là hưởng lạc ; 
họ cHủ: trương phục tùng số 
mệnh, sống thanh đạm: it dục, 
vọng, rời bỏ lạc: thủ ở đời.; 
Họ đem sự ( Ôn Bo bệ » _ CỦA, 
giới biến đồi “SẠC xật 
chất. Họ tuyên truyền những 
tư. tưởng thế giới chủ 
nghĩa. Luân lý học của họ 


XTÔ-LÊ-#ốP 


khác 





phù hợp, với hệ. thống tư 
tưởng của giai. cấp bóc lột: 
Không phải gì: ngẫu nhiên mà 
đến thời kỳ đế quốc chủ 
nghĩa, bọn phản động lợi 
đụng luân lý học xtô-ich. Học 
thuyết xtô-ich đã từng giúp 
nhiều cho đạo Thiên chúa 
mới rạ, đời với sự tôn thờ 
phục tùng. «số mệnh”, phục 
tùng tiêu,cực những kẻ-áp 
bức, v.V.. Mặc. và -Ăng-ghen 
đã chỉ. Tạ, , rằng phái xtô-ích 
không bài bác những chuyện 
quỷ thần, do đó Ê-pi-quya 
đã. gọi họ là những * bà già”, 
và phái Pợ-la-tôn mới (Xem : 

Chủ. nghĩa g-la-tôn mới) là 
những. nhà . duy tậm phần 
động, của; xã hội chiếm hữu 
nô lệ suy làn, đã mượn ở họ, 
những. « chuyện. đồng dài.về 
quỷ, thần h„ 


XTÔ-LÊ-TỐP. A-lê-xen- 
đợ-rơ Gơ-ri-gô-ri-ê-vích 
(1839 — 1906). Nhà vật lý học 
xĩï đại Nga, một. trong những 
người sáng lập vật lý học và 
điện — kỹ thuật học hiện đại.. 
Ông là. người đầu tiên dựng 
lên những, định luật quan 
trọng về tác. dụng quang điện 
(ảnh hưởng của ánh sáng vào 


những đợt phóng điện trong 
khí thê), -ông định ra phương 


pháp nghiên cửu trọng lĩnh 
vực này và chế ra tế bào 





quang điện đầu. tiên, tế bào 
quang điện này. .sau khi cải 
tiến đã được ứng. dụng rộng 
rãi trong kỹ thuật hiện đại. 
Xtô-lê-tốp làm sáng tỏ những 
định luật về phóng điện trong 
khi thê (định luật Xtô-lê-tố p). 
Những công trình nghiên cửu 
của, ông, đã mở đường cho 
Sự phát hiện ra điện tử, tinh 
phóng xạ, quang tuyển X và. 
đã khiến cho khái niệm. lượng 
tử ánh sáng cần phẩi được 
đưa vào khoa vật lý 'học. 

Ông đã nghiên cứu quan hệ 
giữa cường gô của từ độ và 
cường độ của từ trường; để: 
tiến hành nghiên cứu, ông. đã: 
định rá một phương pháo 
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XTÔ-LÊ-TỐP 





độc đáo, được áp dụng rộng 
rãi trong điện — kỹ thuật học. 
Xtô-lêtốp đã dùng thực 
nghiệm chứng minh rằng tỉ 
số của những đơn vị điện từ 
và những đơn vị tỉnh điện 
gần bằng tốc độ ánh sáng, đo 
đó ông đã chứng thực thuyết 
điện từ của Pha-ra-đay và 
Mác-xoen là đúng, và chuần 
bị cho sự phát hiện ra sóng 
điện từ của Héc. Xtô-lê-tốp 
đã tham dự .nhiều hội nghị 
và triền lãm khoa học quốc 
tế. Theo đề nghị của ông, 
Đại hội điện học quốc tế đầu 
tiên năm 1880 đã quyết nghị 
lẫy Om làm đơn vị điện trở. 
Ông đã lập ra ở Nga một sở 
thí nghiệm hiện đại, to lớn 
về vật lý học. 

Ông đấu tranh cho việc 
giải thích các hiện tượng tự 
nhiên một cách khoa học, 
duy vật chủ nghĩa. Ông là nhà 
vật lý học đầu tiên ở Nga 
phản đối triết học của chủ 
nghĩa Ma-kho°. Trong bài 
« Hem-hơn và vật lý học hiện 
đại ” (1894), ông cho triết học 
Ma-khơ là một triết học đồi 
bại. Ông công kích Ma-khơ 
và Ot-van đã rời bỏ chủ nghĩa 
duy vật. Đứng trên lập trường 
duy vật, ông cũng công kích 
triết học duy tâm Đức hồi 
cuối thế.kỷ XVIII và đầu thể 
kỷ XIX. Xtô-lê-tốp trước sau 


vẫn trung thành với nhận 
thức luận duy vật. Trong. 
thời kỳ hoạt động đầu, ông. 
muốn đem tất cả các hiện 
tượng vật lý quy vào những 
nguyên lý cơ bẳn của cơ học. 
Nhưng do những phát hiện 
mới thúc đầy, ông dần dần 
khắc phục được tính hạn chế 
của chủ nghĩa duy vật máy 
móc và đi vào con đường 
chủ nghĩa duy vật biện 
chứng. Ông thường dùng 
tiếng « máy móc» theo ý ngh†a 
là ® duy vật » hay * khoa học”, 
Khi nêu lên ngọn cờ của 
thuyết máy móc, thực tế ông 
đã đấu tranh cho chủ nghĩa 
duy vật trong các khoa học 
tự nhiên. Quan niệm về vũ 
trụ của ông hình thành dưới 
ảnh hưởng của những nhà 
triết học duy vật cỗ điền 
Nga. Ông là một nhà truyền 
bá khoa học xuất sắc. Vì 
những tư tưởng tiến bộ của. 
ông, nên ông bị chính phử 
Nga hoàng bức hại. Ông bị 
nhiều lần buộc tội là đã xúi 
bầy sinh viên gây rối loạn 
chống chính phủ. Cũng như 
Ti-mi-ri-a-dép”, Xê-sêé-nốp” và 
những nhân vật tiến bộ khác: 
đương thời, Xtõ-lê-tốp chống 
lại sự độc đoán của bọn quan 
lại và cơ quan chính quyền 
Nựa hoàng. Chính phủ Nga 
hoàng đã không cho phép 


ŸỶ CHỈ LUẬN 


bầu ông vào Viện Hàn lâm, 
không kề đến những thành 
tích khoa học của ông mà tắt 
cả các nhà học giả lớn trong 
nước và ngoài nước đền đã 
nhất trí công nhận. 


Ý CHÍ LUẬN (Do chữ la- 
tỉnh polunfas có nghĩa là: ý 
chí). Một môn phái của chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan, ý 
chí luận phủ nhận quy luật 
khách quan và tính tất vếu 
trong tự nhiên cũng như 
trong xã hội, cho ý chí con 
người có tác dụng chủ yếu 
và quyết định. Đại biều chính: 
Sô-pen-hao-ơ", Nit-sơ", Hác- 
man v.v... Khuynh hướng 
này bắt nguồn từ thời trung 
cỏ. Nó đã xuất hiện trong 
những trước tác của các 
«phụ lão trong giáo hội»: 
Xanh Ô-guýt-xtanh (354-430) 
cho ý chí là có ý nghĩa quyết 
định, kết hợp ý chi luận với 
học thuyết thiên mệnh; nhà 
triết học trung cỗ Đun Xcốt 
tuyên truyền rằng ý chí hơn 
lý tính, ngẫu nhiên hơn'tất 
yếu, con người phải phục 
tùng ý chí của thần thánh. 
Vậy là tính phản động của 


ý chỉ luận đã tỏ rõ ngay từ. 
đầu. ŸÝ chí luận phù hợp với 


định mệnh luận nói về sự 
tiền định và ý trời. Trong 
triết học hiện đại, như Lê- 
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nin đä chỉ rõ trong cuốn Chủ 
nghĩa du uật pà chủ nghĩa 
kinh nghiệm phê phán, ý chí 
luận gắn liên với học thuyết 
của Căng", của Hi-um", với 
công thức của Căng: giác 
tính đem quy luật lại cho tự 
nhiên. Chủ nghĩa Ma - khơ" 
phủ nhận quy luật khách 
quan của tự nhiên, thừa nhận 
ý chi sáng tạo thế giới, đó là 
một thí dụ rõ rệt của «chủ 
nghĩa duy tâm ý chí luận ›. 
Phải đân túy, bọn vô chính 
phủ chủ nghĩa, bọn «xã hội 
cách mạng » Nga lợi dụng ý 
chí luận làm nền tẳng triết 
học cho những lý luận chủ 
quan, khoa học giả hiệu, theo 
những lỷ luận này, thì những 
«vï?ổ nhằần» vạch phương 
hướng cho xã hội tiến bộ 
Chủ nghĩa Căng mới phái 
Vin-đen-ban Rich-ke) lợi đụng 
v chí luận đề che đậy mâu 
thuẫn của chủ nghĩa tư bản. 
Ý chí luận của Nit-sơ biện 
hộ cho sự tàn bạo của giai 
cấp thống trị, sự nô dịch và 
áp bức quần chúng. Ý chí 
luận là triết học của những 
kẻ phản động hiếu chiến, họ 
không từ một cách gì đề mưu 
ngăn cần tiễn trình của lịch 
sử và đánh lạc hướng không 
cho quần chúng đi vào con 
đường đẫu tranh cách mạng. 
Ý chí luận là bạn đường của 
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chủ nghĩa phiêu lưu chính 
trị. Ví dụ triết bọc phát-xít 
Đức cho ý chí (nhất là ý chí 
của nguyên thủ) là lực lượng 
quyết định những sự kiện xã 
hội. 


Chủ nghĩa duy vật triết: 


học mảc-xít phản đối ý chí 


luận. Cải quyết định tiến 


trình của lịch sử không phải 
là «ý chí», là một nhân vật 
kiệt xuất, mà là những quy 
luật xä hội khách quan. Chỉ 
có đựa vào sự hiều biết 


những quy luật phát triền 


khách quan và hành động 
không trái: lại mà phù hợp 
với những quy luật ấy; thì ý 
chỉ con người mới có fự do 


chân chính, con người mới: 


có tự do hoạt động. Nguyên 
lý mác-xít về tính khách quan 
của quy luật xä hội tồn tại 
và tác động độc lập đối với 
ý chí con người cũng hoàn 
toàn có giá trị đối với xã hội 
xã hội chủ nghĩa. Một số nhà 
kinh tế học, triết học và luật 
học xồ-viết nghỉ rằng Nhà 
nước xô-viết có thể tùy ý 
tiêu điệt quy luật kinh tế 
này và sáng tạo quy luật 
mới, xóa. bổ nó và thay đồi 
nö; quan điềm của họ cực 
kỳ sai lầm xvà về thực chất 
là quan điểm ý chí luận. Họ 
lẫn lộn những quy luật kinh 
tế khách quan với những 


Ý THỨC 


pháp luật mà "Nhà nước 
ban hành hay hủy Bồ. 


Œ Liên-xô, toàn bộ hoạt: động: 
của Nhà nước và sự phát 
triền của xã hội đều do những 
quy luật khách quan quyết 
định, những quy luật 
ấy phản ánh những quá 
trình kinh tế độc lập đối: 
với ý chí con người. Giải 
thích quy luật theo quan: 
điềm ý chí luận là nguy hiểm, 
vì như vậy thì không còn khả: 
năng dự đoán những sự kiện 
của đời sống kinh. tế. và bảo 
đảm sự lãnh đạo kinh (fể dù 
là sơ sài nhất.:Chính sách 
của Đảng cộng sản Liên-xô 
sở đï là một đòn .bầy mạnh: 
mẽ xây :đựng chủ nghĩa cộng 
sản chính vì nó dựa vào 
những quy luật kinh tế khách 
quan của chủ nghĩa xã hội, 
vì nó áp dụng những quy 
luật ấy và động viên quầh 
chúng thực hiện những nhiệm 
vụ mà tiến trình phát triền 
lịch sử khách quan đề ra. 
(Xem: Tự do uà tất gều ; Quu 
luật; Phương pháp chủ quan 
trong xã hội học). 


Ý THỨC. Hình thức cao 
của sự phản ánh của. 
thực tại khách quan, hìw@H 
thức mà chỉ riêng con ngữời 
mới có. Ý thức con: người là 
một cơ năng 'của bái «khối 


4 THỨC 
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vật chất đặc biệt phức tạp, 
nà người ta gọi là bộ óc con 
người». (Lê-nin: Chủ nghĩu 
duu uậi oà chủ nghĩa kinh 
nghiệm phê phán, bản tiếng 
Pháp, Mát-xcơ-va, 1952, trang 
260). Người ta quan niệm ý 
thức xã hội là toàn bộ những 
tư tưởng,lý luận và quan niệm 
xã hội phẩn ánh những điều 
kiện :của sinh: hoạt vật chất 
của xã hội và phương thức 
sẵn xuất của :cải vật. chất. 

Ý thức con người hình 
thành trong quá trình hoạt 
động xã hội trong sản xuất, 
nó là sản phầm của sự phát 
trin xã thội. Trong khi lao 
động, trong khi chế tạo ra 
công cụ sản xuắt, trong khi 


táo động đến tự nhiên, :con. 


người hiều được những đặc 
tính của sự vật, phân biệt 
được cái chủ yếu với thứ 
yếu, tắt nhiên với ngẫu nhiên, 
bóc trần được những sự liên 
hệ tất nhiên:và những quy 
luật của các hiện tượng. 
Trong -quả trình lao động, 
con người đồng thời có ý 
thức về những mối quan hệ 
giữa mình với hoàn cảnh 
chung quanh, xới những 
người tham gia:sẵẳn xuất. 
Vì. ý thức chỉ :xuất hiện 
trên cơ sở của lao động xã 
hội, cho nên, mgay cả đến 


những loài động vật cao đẳng 


cũng không thề có ý thức đó 
được. Tiền đề của ý thức là 
một thái độ tích cực và có 
suy xét đối với hoàn cảnh 
chung quanh, là khả năng 
tách rời khỏi hoàn cảnh đó, 
khả năng xác định những 
mối quan hệ giữa mình với 
hoàn cảnh đó,.-khả năng tổ 
chức hợp lý sự sản xuất ra 
của cải vật chất. Mác đã nêu 
lên rằng sự hoạt động hợp 
lý của con người, là một 
trong số những đặc điềm của 
lao động con người, tức là 
những đặc điềm làm cho 
người ta phân biệt được sự 
khác nhau giữa: lao động con 
người với những «‹ hình thức 
lao động có tính chất bản 
năng» của loài động vật. Sự 
phát triền về tâm lý của loài 
động vật chỉ là giai đoạn tiền 
sử của ý thức con người. Sự 
xuất hiện của ý thức gắn liền 
với sự xuất hiện của ngôn 
ngữ ; ý thức và ngôn ngữ 
đều ra đời cùng một lúc. 
Sự hình thành của ngôn ngữ 
đã ảnh hưởng rất nhiều đến 
sự hình thành và sự phát 
triền của ý thức. Ngôn ngữ 
có âm thanh là một trong 
những lực lượng đầ giúp cho 
con người phát triền ý thức 
và tư duy của mình. 

Wẫn đề quan hệ giữa ý: 
thức với vật chất và với 
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tồn tại là vẫn đề cơ bản của 
triết học. Trái với chủ nghĩa 
đuy tâm là chủ nghĩa cho 
rằng «tinh thần» và ý thức 
là cái có trước, chủ nghĩa 
duy vật triết học mảc-xít 
xuất phát từ nguyên lý xác 
định rằng vật chất tồn tại 
ngoài ý thức và không phụ 
thuộc vào ý thức, là cái có 
trước, vì nó là nguồn gốc 
của các cảm giác, của các 
biểu tượng, của ý thức, còn 
ý thức chỉ là :cái có sau, có 
tính chất phụ thuộc, vì nó 
là sự phần ánh của vật chất, 


của .sự tồn tại. Vật chất, tồn: 


lại là cải có trước so với ý 
thức ; hiện tượng đó đã được 
chứng minh bằng sự việc là 
đến một giai đoạn phát triển 
nào đó của vật chất, của tự 
nhiên thì ý thức mới xuất 
hiện ; bằng sự việc là những 
tư tưởng và lý luận cấu ihành 
ý thức con người chỉ là sự 
phản ánh của hoàn cảnh 
chung quanh vào bộ óc của 
con người; bằng sự việc là 
toàn bộ ý thức xã hội — tức 
là sinh hoạt tỉnh thần của xã 
hội —là đo những điều kiện 


sinh hoạt vật chất, do phương. 


thức sản xuất của cải vật 
chất quyết định. Sinh hoạt 
xã hội của con người quyết 
định ý thức xã hội của con 
người. Những điều kiện đời 


sống vật chất:- trong xã hội 
quyết định những tư tưởng, lý 
luận, quan điềm và cơ cấu 
chính trị. Hỗ đời sống xã 
hội thay đổi thì ý thức xã hội 
thay đổi theo. Sinh hoạt 
tỉnh thần của xã hội biểu 


hiện đưới nhiều hình thức 


khác nhau của ý thức xã hội: 
chính trị, triết học, khoa học, 
tôn giáo, nghệ thuật, v.v... 
Trong xã hội có giai cấp, 
ý thức xã hội của con người 
bao giờ cũng có tính giai 
cấp. 

Các nhà kinh điền của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đã giải 
thích về nguồn gốc của ý thức 
và cả về tác dụng của nó 
nữa, tức là tác dụng của tư 
tưởng trong sự phát triền 
xã hội. Ý thức xã hội tác 
động trở lại vào sinh hoạt xã 
hội đã sản sinh ra nó. 
Những tư tưởng, quan điềm 
và lý luận mới, tiến bộ nào 
phần ánh lợi ích của các lực 
lượng tiên tiến trong xã hội 
thì đều giúp cho các lực 
lượng đó chiến đấu chống 
cải gì đã cũ, lỗi thời và tạo 
điều kiện thuận tiện cho sự 
tiến bộ của xã hội. « Nếu 
không có cộng tác tŠ chức, 
động viên và cải tạo của các 
tư tưởng, quan điềm và lý 
luận nói trên thì không thề 
nào giải quyết được những 


YÊU NƯỚC 


vấn đề cấp bách bao hàm 
trong sự phát triền của sinh 
hoạt vật chất của xã hội», 
(Xta-lin : Chủ nghĩa duy uậi 
biện chứng uà chủ nghĩa đuụ 
bật lịch sử, bản tiếng Pháp, 
AMláf-xco-va, 1954, trang 20 — 
21) (Xem thêm: Tư duy). 


YÊU NƯỚC (CHỦ NGHĨA). 
Lòng yêu Tổ quốc, «... một 
trong những tình cảm sâu 
xa nhất, đo việc có riêng Tô 
quốc trong hàng thế kỷ, 
hàng nghìn năm, củng cổ » 
(Lê-nin : Toản tập, tập 28, bản 
tiếng Nga, trang 167). Chủ 
nghĩa yêu nước không phải 
là sản vật của một «tinh thần 
dân tộc » thần bí hoặc của 
«linh hồn của chủng tộc» 
như bọn xã hội học tư sẵn 
thường nỏi; nó sản sinh ra 
do những điều kiện xã hội 
và kinh tế nhất định. Đó là 
một hiện tượng lịch sử, mà 
nội dung thay đồi tùy theo 
các thời đại. Chủ nghĩa yêu 
nước là một yếu tố hết sức 
quan trọng của ý thức xã 
hội, nó có tầm quan trọng 
đặc biệt trong thời đại các 
dân tộc và các quốc gia dân 
tộc bắt đầu thành hình, 
trong thời đại chủ nghĩa tư 
bản đang lên lúc mà giai 
cấp tư sản phá hủy chế độ 
phong kiến và sự cát cứ 
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phong kiến, đề tập hợp và 
thống nhất dán tộc” và 
xuất hiện như là người đại 
biêu cho toàn thể dân tộc. 
Nhưng trong quá trình phát 
triền slịch sử, sự đối kháng 
giai cấp trong nội bộ các đân 
tộc tư sắn càng sâu sắc, thì 
sự đối trá và giả dối của 
chủ nghĩa yêu nước tư sản 
lại càng biều lộ rõ rệt. Dưới 
chiêu bài của chủ nghĩa yêu 
nước, giai cấp tư sản thi 
hành chính sách xâm lược, 
gieo rắc sự không tín nhiệm 
và lòng hằn thù đối với các 
dân tộc khác. Đề bảo vệ lợi 
nhuận của mình và đề duy 
trì sự thống trị của minh đối 
với nhân dân lao động, giai 
cấp tư sản đã phản bội 
quyền lợi dân tộc, phản bội 
Tổ quốc; «... tư bản đã coí 
trọng khối liên minh của bọn 
tư bẫn tất cả các nước chống 
lại nhân dân lao động, hơn 
Tô quốc, hơn nhân dân, hơn 
tắt cả mọi cải...» (Lê-nin: 
Toàn tập, tập 27, bản tiếng 
Nga, trang 330). Tầng lớp 
trên của giai cấp tư sản hiện 
đại công kbai bán rẻ lợi ícb 
đân tộc. 


&œ Những người yêu nước 
chân chỉnh là những người 


lao động, họ kiên quyết bảo 
vệ độc lập dân tộc, họ đấu 
tranh chống kẻ xâm lược 
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nước ngoài và chống sự áp 
bức của giai cấp tư sẵn 
trong nước. Quần chúng lao 
động quan tâm thiết thân đến 
vận mệnh của Tổ quốc; đến 
việc giải phóng Tô:quốc khỏi 
sự áp bức và bóc lột, đến 
việc tạo mọi điều kiện thuận 
lợi đề làm cho Tổ quốc được 
phồn thịnh. Năm 1914, Lê-nin 
viết: «Chúng ta, những 
người vô sẵn Đại Nga giác 
ngộ, có phảẩi là chúng ta 
không có lòng tự hào đân tộc 
không? Tất nhiên không 
phải. Chúng ta yêu tiếng nói 
và Tổ quốc của chúng ta; 
điều chúng ta: 'cố gắng nhiều 
nhất đề làm là nầng: cao 
quần chúng lao động của Tô 
guốc (tức là chín phần mười 
đân số của Tổ quốc) lên đến 
trình độ sinh. hoạt tự giác 
của :những: người đân chủ 
chủ nghĩa và những người 
xã hội chủ nghĩa. Đối xới 
chúng ta; điều đau khôổ:nhất 
là trông thấy và cảm thẫy 
bọn đao phủ Nga hoàng, bọn 
đuý tộc và bọn tư bản đã 
hành hạ đã áp bức, đã làm 
nhuc Tổ quốc tươi đẹp :của 
chúng ta như thể nào » (Lê- 
min: Tuyền 'tập. tập 1, phần: 
thứ 2. bản tiếng Pháp, Mắt- 
xcơ-va. 1954, trang 408). #' 
Lòng-yêu nước luôn luôn 
biều hiện mạnh mẽ trong nhân 


YÊU NƯỚC 


dân :Nga wà trong các dân 
tộc khác:ở nước Nga. Trong 
những năm thử thách gian 
khổ, những khi bị nước 
ngoài xâm lược, tình yêu 
nước đó đã thúc đầy họ 
đứng lên bảo vệ đất nước. 
Nhưng vì họ hiều biết một 
cách đau xót rằng chủ nhân 


cũa đất nước là bọn áp bức, 


tức bọn Nga hoàng và bợn 
quan lại, bọn địa chủ và bọn 
tử bản, nên tình yêu nước 
đỏ bị khô héo. Công nhân và 
nông dân căm ghét chế độ xã 
hội và chinh trị tồn tại trong 
nước. ChỈ sau khi cách:mạng 
xã hội chủ nghĩa thẳng lợi 
thítrong ý thức của những 
người lao động, tình yêu 
nước và tình yêu nhân dân 
mới kết hợp với lòng trung 
thành đổi xới chế độ xã hội 
mới, với Nhà nước mới đo 
hợ sắng: tạo'ra-dưới. sự lãnh 
đạo của: giai cấp công' nhân 
và Đảng cộng sản, Sau khi 
Cách mạng tháng Mười thẳng 
lợi, nhân đâần đã trỡ thành 
chủ nhân của đắt nước, chủ 
nhân của mọi tài ngưyên 


trong nước. Lần đầu tiên 


trong lịch sử, những người 
lao động đä có Tô quốc châh 
chính: của mình. Trêh sở 
đó, một chủ nghĩa:yê'nước 
mới: được: :phät¡ triền, tứ là 


.chủ nghĩa yều ước xô-viết, 


YÊU NƯỚC XÔ-VIẾT..: 
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nó đãthành một,trong những 
động lực của:xã hội xã .hội 
chủ nghĩa xô-viết (Xem: Chủ 
nghĩa yêu nước xô-uiễl). 

Trọng những nước tư bản 
hiện ' đại, quần chứng lao 
động là những ngưới yêu 
nước chân chính. Chính họ 
là những người đấu tranh 
giành độc lập dân tộc, chống 
lại mọi mưu mô của bọn để 
quốc bên ngoài muốn nô 
dịch. nước. họ. 


YÊU NƯỚC XÔ-VIẾT ŒÃ 


HỘI: CHỦ : NGHĨA) (CHỦ 
NGHĨA. Chủ nghĩa yêu 
'nướckiều mới, ở trình độ cao. 
Nó xuất hiện trên cơ :sở thẳng 
lợi : của : Cách mạng xã: hội 
chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, 
trên việc thiết lập chủ nghĩa 
xã hội, trên việc thủ tiêu nạn 
người bóc lột người và sự 
áp bức dân tộc. Chủ nghĩa 
yêu nước là một trong những 
động lực lớn mạnh của xã 
hội xô-viết, nó ra đời trên 
cơ sở đoàn kết và hợp tác 
anh em giữa công nhân, nông 
dân và tri thức. 

Chủ nghĩa yêu nước xô- 
viết biều hiện tình yêu .Tô 
quốc xã hội cbủ nghĩa trong 
đó toàn bộ chính quyền thuộc 
về những người lao động, 
trong đó nhân đân là chủ 
nhân của đất nước. Nó biểu 


hiện lòng f:hào.của những 
người lao. động-đối với Tô 
quốc của mình trước kia là 
nước lạc hậu,:từ nay wê sau 
là nước đi tiền phong của 
nhân loại tiến bộ. Những 
người xô-viết tự hào về việc 
Liên-xô là nước đầu tiên xây 
đựng thắng lợi chủ nghĩa xã 
hội, là nước mở đường cho 
các nước tiên tiến khác. Chủ 
nghỉa yêu nước xô-viết khắc 
về căn bản với chủ nghĩa dân 


tộc” tư sản. 


Chủ.,;mghĩa 'yêu:nước xô- 
viết là chủ: nghĩa yêu nước 
của foàn thề: nhân dân. Trên 


sự đỗ nát của các. dân tộc 


tư sản cũ, những,:,dân tộc 
mới xã hội chủ nghĩa ra đời 
và phát triền ở nước xổ*viết; 
trong những dân tộc đó không: 
có sự đối kháng về giai cấp. 

Chủ nghĩa yêu nước xô-viết. 
tập hợp công nhân, nông đân 
và những người trí thức, tập 
hợp các dân tộc và bộ tộc 
đông đảo ở Liên-xô thành 
một gia đình lớn của những 
người lao động. 

Chủ nghĩa yêu nước xô-viết 
biều hiện dưới rất nhiều 
hình thức khác nhau. Trong 
thời kỳ chiến tranh vĩ đại 
bảo vệ Tô quốc, nó đã là 
nguồn gốc của chủ nghĩa. 
anh hùng phi thường trên 
các chiến trường và của. 
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những thànbh tích lao động 
ở bậu phương. Nó thúc đầy 
phong trào thi đua xã hội 
chủ nghĩa, một phong trào 
lớn mạnh của thời kỳ hiện 
đại. Nó là một trong những 
lực lượng chủ yếu giúp cho 
Liên-xô có thề xây dựng lại 
nền kinh tế quốc dân, thực 
hiện rmnột cách thắng lợi 
những kế hoạch 5 năm sau 
chiến tranh. Hiện nay, nó 
đang thúc đầy nhân dân 
Liên-xô thực hiện những kế 
hoạch phát: triền mới của 
Liên-xô. Chủ nghĩa yêu nước 
xô-viết biều hiện trong tỉnh 
thần cảnh giác tủa người 
xô-viết đối với mọi âm mưu 
của kể địch. 


YÊU NƯỚC XÔ- VIỆT... _ 


Chủ nghĩa yêu nước xô- 
viết xã hội chủ nghĩa kết 
hợp một cách hữu cơ với 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, với 
tinh thần đoàn kết anh em 
giữa những người lao động 


trên toàn thể giới trong cuộc 


đấu tranh giành thắng lợi cho 
chủ nghĩa cộng sản. Đảng 
cộng sản Liên-xô cho rằng 
nhiệm vụ chủ yếu của mình 
là “giáo dục những thành 
viên của xã hội theo tỉnh thần 
của chủ nghĩa quốc tế, của 
việc xây dựng mối liên hệ anh 
em với những người lao động 
ở tất cả các nước...» (Điều 
lệ Đẳng Cộng sản Liên-zô). 
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Cơ chất. 

Cơ học lượng 
tử. 

Cơ-rô-xơ Bê-nê- 
đét-tô. 


tầng. 


CH 


Chân lý. 
Chân lý cụ thề. 


ÌChấn lý khách 
quan. 
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Công cụ (Chủ: 


Commune agri- 


| Cộng sản (Chủ. 


{Cơ sở và kiến | Base “et. s(per- 


trúc thượng: 
























Kovalevski Ma- | KOoBajJeBCKHl 
xime Maximo- 
vitch. | 

Instrumentalis- | FĨHCTDyM€HTA- 
me. JiWH8M 






Condilac Etien- 


KoHnnjbpqakK 2.B. | 
ne Bonnot đe. Ì 









Condoreet Jean- | Konnopce ?E.A. 
Antoine 


Nicolas de. 













KonT O, 


Comte Aguste. 
CejbcKad oố- 





































— ©ole. - HHHA | 
Commune pri- | [ĨepBOỐBHTHO-Oố- 
mitive. IIHHHBIH CTDOñ 
Communisme. | KOMMYHHBM Ỉ 
Commuñisme HayHHHR KOM- | 
scientifique. MYHH3M ị 
Substrat. CyốcTpar 
Mécanique | KBaHToBan MeXa-| 
quantique. |_ HHKäđ ¡ 


Croce Beneđetto.| Kpoe B, 
Bá3HdC H HAanÈT- | 
pOla 


structure. 


| Heruua 
KOHKpETHaA8 
_HCTHHA . 
OốbekTHBHAR 
HCTHHA 


Vérité. 
Véritẻ conecrẻte. 


Yéritẻ objective. 


145 | Chân 


148 


171 


Ì 177 


lý tuyệt 
đối và chân 
lý:tượng đối. 

Chân lý tương 
đối. 


« Ghân lý vĩnh. 


viễn » 


Chất có trước 


và chất có sau 
của vật thê. 
Chất lượng và 
số lượng. 
Chiỉeri Ô-guy:- 
xtanh 
Chiến tranh. 
Chiết trung 
(Chủ nghĩa). 
Chính đề,, phần 
„đề, “hợp đề. 


.Chinh trị, 


Chỉnh. thể luận. 
«&€ hổng Đuy- 
rnh? › 


| «€Chủ nghĩa duy 


vật hiện 
chứng và chủ 
nghĩa dụy 


vật lịch sử».. 


« Chủ , nghĩa. 


đuy vật và 
chủ nghĩa 
kinh nghiệm 


phê. phản ». 
«dChủ nghĩa đế 


quốc, giai 
đoạn tột cùng 


củachủ nghĩa. 


tư, bản a, 


Vérité 


_ tive, 
Vérié relative. 


« Vérités éternel- 


Qualités premiè- 


res €{ secondes 
des choses. 


Qualitẻ et quan- 


titẻ. 
Thierry 
tin. 
Guerre. 
E clecHque, 
Eclectisme. 
Thèse, aniithèse 
et synthèse. 
Politique, 
Intégrisme. 
«Anii-Dũñhring )„ 


Augus- 


« Matérjalisme 
đialectique 
et matérialis- 
me histori- 
que ). 

« 'Matérialisme 


et empiriocri- | 


ticisme ). 


« Impérialisme, 


slade suprê- 


mẹ dụ cạpita- 
lisme L ». 


absolue 
et vérité rela- 


.‹( MaTepHa/1u8M H 





Aốco7oOTHaäÄ H 
OTHOCHT€/Ib- 
H4 HCTHHa 

OTHỌCHT€.IbHAø 
.HCTHHaA 

«BeWHHe€ HCTHHH›I 


[lepBHqHHe H 
BTODHHHHC€ Ka- 
W€CTBA BeIteli 

KaW©CTBO H KO.11- 
%eCTBO | 

Tbeppn ©, | 

| 
| 
| 


Boñna 
2K.ICKTHKA, 
_ 8KJI€KTH3M 
Te3WC, HTHTe- 
_ 3„C, CHHTE3 
IIO1NTHKA 
XOJH3M - 
« AHTH-JIODHHT » 





‹©_ j]lúa.1©eKTu- 
qN©€CKOM.H HCTOG- 
DHUCCKOM Mã-_ 
T©DHA/IH8M© » 


MIHPHOKDH- 
THHH3M.} 


Wiwfiepnaan#M;, 
KaK BHGHHA: 
CTAM1, KAHH- 
TA./IH8Mä > 
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182 


185 


187 


j 191 


192 


| 195 


195 


:. 182- 


195 


_A- 
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« Chủ nghĩa Mác 
và những vẫn 
đề ngôn ngữ 
học ». 

« Chủ nghĩa Mác 
và vấn đề 
dân tộc ». 


"Chủ nghĩa vô 


chính phủ 
hay: chủ. 
nghĩa xã 
hội ? ». 

«Chủ nghĩa xã 
hội phát triền 
từ không 
tưởng đến 
khoa học ”. 

Chủ thề và 
khách thề. 

Chủng tộc. 

Chủng tộc (Chủ 
nghĩa). 

Chuyên 
vô sản. 


chính 


'|Chuyền hóa từ 


những thay 
đổi về số 
lượng. ;lrành 
những, thay 
đồi về chất 
lượng. 


Dân chủ. 


209 Ì Dân chủ nhân † 


đân (Chế độ). 


} 219 |Dân tọc. 





€ Marxisme et les | « Mapkcn 3M II BC- 


problềmes de 
linguistique 
(Le) ». 


€ Marxisme ef la 


question na-: 


tionale (Le) ». 
 Anarchisme ou 


socialisme?».: 


« Soecialisme uto- |CPa3BHTHNe€ COIIIA-) 


pique et 
socialisme 
scienti- 
fique ?. 


Sujet et objet. 


Race. 


Racisme. 


Dicfature du 
prolẻtariat. 
Conversion des 
changements 


quantilatifs enl. 


changements 
qualitatifs. 


| Dámoeratie. 


hà ,,; [1 1} ftạ- 
énaocratie 


pópulalre. 
Nation. 


| xpaTiia 


ca 







IDOCHL 3BKO-, 
3HAaHH1 » 


€(MapKCH3M H!H 
tpffo Re Bi 
BOIIDOC » 

( ÂHADXH3M HH 
COIIHA/IH3M ?» 


JIH3MA OT Vy7?†O-| 
IHH K HAYyK€ b 


CyỐb©eKT H 
ÓỐb€©KT 

Paca 

PacH3M 


JJHKTaTypa npo- | 
JIeTADHATA | 

llepexÒn KOLH- | 
NQCTB€HHBIX 
H3M€GHCHHH B 
Kaq©CTB©HHE | 


¡ J[@€MOKDATHã . 
. Haponfas 1e6MO-] 


|f1áriina' 


237 





237- 


c) ` 
BANG 


Dân tộc (Chủ 
nghĩa). 
Dân' tủy 
nghĩa). 
Duy đanh luận. 
Duy linh luận. 
Duy lý luận. 


(Chủ 


Duy năng luận. 
† Duy ngã luận. 
{Duy tâm (Chủ 

nựh†Ta). 

Duy tân chủ 
quan (Chủ 
nghĩa). 

Duy tâm kiều 


men-sê-vích 


(Chủ nghĩa). 


Duy tâm “khách 


quan» (Chủ 


nghĩa). 

Duy tâm tiền 
nghiệm (Chủ 
nghĩa). 


[Duy tâm tuyệt 


đối (Chủ 
nghĩa). 
Duy tâm «vật lý » 
(Chủ nghĩa). 
Duy tâm về lịch 


sử (Quan 
niệm). 

Duy vật (Chủ 
nghĩa): 

Duy vật biện 
chúng (Chủ 
nghĩa). 
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Nationalisme. Hã1!:OH4J113M 
Populisme. HaponHHqeCTBO 
Nominalisme. HlOMHHA.HSM 
Spiritualisme. CHHpHTYA/71H3M 
Rationalisme. PaIn\HOHäJIHBM 

| Energẻtisme. 3H€DT€TH3M 
Solipsisme. CQ/IHNCH3M- 
Iđéalisme. Wnea.1n3M 
Idéalisme sub- CyỐbeKTHBHHÏI 

Jectif. MH]I€AJIH8M 
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Idéalisme men- MetbeBicTbyio- 


chévisant. mHñ HJe8/11) 3M 


sob. | « ÒốuefTnbHMR ' 
HA€8JIH8M | 


Idéalisme 
jectif ®, 


Iđéalisme trans- TpancrtenxenTa- ` : 
cendanta]. -IbHHIH HÀ©A-, ị 

: HHSM” ỦN 

Iđéalisme absolu. 'Â6cỞnTHHH : 
HASA LHầM cUÀ 


Iỏealisme «phy- | « ®1i3nqeckuli » 
sỉque ». IneanH3N ` 
Conception iđéa- Wnea.ntTndec- Ì 
liste de Lhis.| KÔe€ IÔHHMaHH€I 


“2 


toïre, MÉTOpHH` *)° ¡ 
Matérialisme. _MarepihtuêM 
[S đ 
Matérialisme dia- Huanewruni CKHÑ 
lectique. MATeDHAjH8SM | 


*“sets0ize se =- 





(Chủ nghĩa). 



















vật của | Matérialisme des| Marepwa7H3M 
khoa học tự sciences đe la ©€CT€CTBC1IHHO- 
nhiên (Chủ nature. H3yWHHH 
nghĩa). 
j Duy vật kinh tế | Matérialisme SKOHOMHq€CKHñH 
(Chủ nghĩa). économique. MâT€DH81H3M 
Duy vật lịch sử | Matérialisme WcropnuqecknÄ 
(Chủ nghĩa). historique, MâAT€pHA/71H3M 
Duy vật máy | Matérialisme mé-| WexaHHCTHf€C- ' 
— móc (Chủ caniste. KH MAT©DHAđ- 
ngha). JIH3M 
Duy vật máy | Mécanistes MexaHHCTH 
móc (Phái). 
Duy vật Pháp | Matérialisme (©paHIry3CKHñ- 
thế kỷ XVIII francais du MâT©pHA3/1H3M 


XVIII siècle. | 
Matẻrialisme mẻ-| Ì 


{By¿braÖHHR Ma- 


| MaTepia2incTn- 


Duy vật siêu 
hình (Chủ taphysique. 
nghŸa). b r. 

Duy vật tầm | Matérialisme 
thường (Chủ yulgaire. 
ngh†a). 

| Duy vật tự phát | Matérialisme 
(Chủ nghĩa), spontané. 

Dny vật triếthọc | Matérialisme 
mác-xit (Chủ |  philosophique 

._ nghĩa), _ marxiste. 

LPw, vật về lịch | Conception 
(Quan matérialiste 
nhện), |. _de Lhistoire. 

Dự kiến khoa | Prévision scien- 

1 học. ¬ tifique. 

Dự thành luận. _Prễformisme. 


























































































TEDHAJIH3M 







CTHXHHHÄ Ma- | 
TeDHA/IH3M 

| MapkcucTrcknl 

(w¬oCO€KHH 

MATCPHAJM3M. | 









qeCKO€, IOHI- | 

MAHHG HICTODHIL 
Haywnoè Ip€BI-' 

1©HHe€ 
IIpedbopMH3M 
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Đa-cút-sa-i-ép 
Vát-xi-l 
xỉ-li-ê-vich. 

Đa nguyên luận 

Đác-uyn Sác-lơ. 

Đác-uyn xã hội 


(Chủ ngh Ta). | 


j Đam-búp-xki Ê- 
đu-a, 


Đạo đức,. 


Đẳng cấp. 
Đấu tranh giai 
cấp. 


Đâu tranh giữa 


Đê-cáctơ (Chủ 
nghĩa). 
Ê-mộ-cơ-rit. 

Đế quốc (Chủ 

j nghĩa). 
Đi-đơ-rô Đơ-ni, 

Đi-ét-xơ-ghen 
Giô-đép. 

Đi-mi-tơ-rốp „ 
Ghê-oóe-ghi 
„Mfkhai-lô- 

Y 

Đi-uấy Giỗn. 

Địa lý chính trị 
(Thuyết). 

Điền. kiện sinh 


hoạt vật chất. 


của xã hội, 


Vát- 





I)'okoutchalTev 
Vassili Vassi- 
lévitch. 

Pluralisme. 

Dar win Charles. 

Social-Darwi- 
nisme. 

Dembowski Ed- 
ward, 


'Morale. 


Ordres. 
Lulte de cÌasse. 


Lutte des con- 


các mặt đối lập.| 
Đêệ-các-tợ Rơ-nê. 


traires. 


Descartes René, , 


Cartésianisme. 
l \ 


| Démocrite. 


Impérialisme. 


Diderot Denis 
Dietzgen Joseph. 


Dimifrov Guéor- 
gui Mikhai- 
lovitch. 


Dewey John. 
Géopolitique. 


Conditions de la 


đe la societẻ, 


vie matẻrielle |, 


4081 





Jokyuaes B.B, 


lI710DA/71H8M 
J[apenH HỊ. 
Cottinaz-]lappn- 
HH8M 
JeMốOBckui 2. 


Mopaub, HDaBCT- Ì 
B©HHOCTb ` 

Coc2osi 

Bopbốa kuaccos, | 
K/IAaCCOBAã i 


_ IØ/IO#HOCTel 
MJeKápr P. 
Kapre3HaHCTBO 


JJeMOKDpHT 
ÙÍMmnepHa/n3M 


Junpo 71. 
jJ[nunren HI. 


J[HMwTpOB Ï`.M. 


bon lƒx%, 


Ï`eOIO/7IHTHKA 


ở C1OBHã.MAT€DH-| 
8JIbHOÏÏ #⁄{H3HH 
OỐIICCTBA 
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| 319 | Định đề. Postulat. Ï[locTy/1AT 

I 319 | Định mệnh luận. | Fatalisme. ®©aTAIH3M 

| 320 | Độ. Mesurre. Mepa 

| 821 | Đối lập giữa lao | Opposition entre| TIpOTHBONO.IO%- 

| động trí óc le travail in- HOCTb M€X/Y 
và lao độnổ tellecetuel et VMCTBCHHBIM 
chân tay. le travail H 13H4W©CKHM 

manuel. TDYOM 


| 323 |Đối lập giữa | Opposition entrel ÏÏpOTHBOIOJIO%- 
thành thị và la ville et la HOCTE M€)KNY 


nông thôn. campagne. FODOHOM H H©€- 
| peBHefñ 
| 325 | Đồng nhất Iđentitéẻ, TO3K1©CTBO 
| (Tinh). 
| 326 |Đơ-bơ-raliu- |Dobroloubov | JoốpoOốoB 
bốp Ni-cô-lai Nikolaï AIle- H,A. 
A-lê-xan-đơ- Ï— xandrovitch. 
rô-vích. : 
| 333 | Đơn nhất, riêng | Singulier, parti- EXHHHWHO©, OCO-: 
| biệt và phô culier et Ố€HHOe H BC€- Ì 
| biến. univereel. OỐ1mee 
| 335 | Đơn tử. Monade. Mona7a 


336 | Đuy-rinh Ơ-gien.| Dùũhring Ewgène. J©OpHHT, E. 
| 336 | Đường nút của |Ligne nodale |310B4đ HHH1., 
quan hệ về des rapports OTHOIICHHi—ŒSšMePD 


đọ. de mesures. 
lờ 
Ì 337 | Ê-lê (Phải). Eléates. Ô/1eATH HH 
Ỉ 9/1eñnw 
| 338 | Ê-pi-quya. Epicure. : 2nHKVp 
G 


340 |Ga-li-lê (Ga-li- |Galilée (Galiléo | Fannneä Ƒ. 
lê-ô Ga-li-lê-i).| — Galiléi), 
342 | Ga-xăng-đi Pi-e. | Gassendi Pierre | Ï'acceHam TT, 
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Gbécxen A-lê- | Herzen Aléxan-|Iepnen A.H. 7 












xan-đơ-rơ I- dre Ivano- 
va-nô-vích vitch. 
¡ 349 | Ghi-dô Phơ-răng-| Guizot francois | Ứn3o ®, 
| xoa 
| 349 |Giaanốp An-|Jđdanov Andréi | 3nanos A.A, 
đơ-rê A-lê- Aléxandro : 
xan-đơ-rô- vitc}u. 
| vích. 
¡ 353 |Gia đình. Famille. CeMbif | 
356 | «Gia đình thần | «Saiïnte famille"j « K«€CBñTO€ CeMeÏl-i 
thành» hay ou la critique CTBO, HH 
phê phán sự đe la *critique KDHTHM&@ «KDII-| 
« phê phán có critique (La})». THư©CKOlÏ KPII-ƒ 
tính chất phê THKH ) Ð Ì 
phản ». 
357 | Giác tính và lý | Entendement et | PacCynOK H pA- | 
tính. raison. 3VM 
359 | Giai cấp (trong | Classes K1accH 
xã hội) (sociales). : 
360 | Giai cấp ở Classes en URSS.| KaaccH sø CCCP j 
Liên-xô. 
363 |Giai cấp *tự | Classe *en soi" | KIaCC £B ceốe»j 
nó » và giai et classe „ H KJIACC € N18 | 
cấp &vÌ nó» € pour soi, ceốã » l 
364 | Gián đoạn Discrétion, dđỉs- | JÏHCKDECHOCTb 
(Tinh). continuité. 1 
361 |Gián đoạn và | Discontinu et IÏpepHbBHOCTb H: 
| liên tục. continu. HÊHD©DHIBHOCT H 
_ 86 |Giáo dục chủ | Edueation com- | KOMMVHHCTHW€C- | 
nghĩa cộng muniste des KO€ BOCHHTA4-: 
sản cho travailleurs. HH TDYAN3. | 
những người IHHXCñ 


lao dộng. É 
368 |Giáo điều, chủ | Dogme, đogma- | ÏÏOrMA, ROTMA8- 

nghĩa giảo tisme, TH3M 

điều. 





| 394 | Hiện 
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Giáo phụ học. 
Giê-mơ Ủy-l]i-am. 


H 
| cHai sách lược 


của Đẳng xã 
hội-dân chủ 


trong cách 
mạng đân 
L chủ›. 
Hành vi (Chủ 


: „:. nghĩa). 

-Hée-ken Ec-nơ- 
XÍO. 

Hen-vê-ti-uýt 


Cø-lô-đơ. A- | 


đơ-rj-en. 








Patristique,. 
James Wiliam. 


_.}laTpHCTHKaA | 
J[K©MC_ V, 






« Deux tactigues | (He TâKTHKH cCÓ- 


đe la social — IHẠ/1-1©€MOKpA- 
đémocratie THH B N©MOK- 
đans la réyo- pATH1ecKoñ 


lution démo- 
cralique ?. 
Behaviourisme. 


Đ€BO.UOIHH » 
.BHXeBHIOpH3M 
Haeckel.Ernst, |Ï[eKKeb Ô: 


Helvétius Claude 'TebBenni K.A. 
A đrien. 


+ 
Ị 
, 


Hê-ghen Gioóc |Hégel Georg |]:erexp I,B.®, 
Vin-hem Phơ-|  Wilhelm Erie- 
,  nị-đơ:rích. drịch, 
Hê-ghen cánh tả | Hégéliens de JÏ©Bl© Ter©/IbñH- 
(Phái). gauche. IIHI 
Hê- ghen mới |Néo-hégélianis- | HeOTeTr€/IbqHCT- 
(Ghn.. ngh†a)‹.|, , JI@,- |  BO 
r†‡ Hệ-»ghen, trẻ | Ieunes-hégéli- ManDOrerebsg—rm- 
(Phái). | ems, 1R 
| Hê-rp-eơ-alit E- LHéraclile đE-. |LepaKIHT 
:Ị phe-de... ,phèse; 
0: * Hệ..tư tưởng|ldéologie alle-. 
, Đức) ¡ j mandp |. 
.| Hi-um.Ba-vit. | Hume David. lOw°Ï. 
| Hiện. tượng. _Phénomène. Đ€HOMCH 
Hiện tượng học. | Phénoménologie.| ©®eHOM©HO/IOFH1ã 
{ | Hiện tượngluận. | Phénoménalis- Œ®€HOM€HA/1H3M.. 
mạc. 
thực Réalité objecti- | OỐb©KTHBHẠR 
khách quạn. ve, D€A/ bHOCTb 
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8984 
. 397 


'‡ 398 
402 
403 
405 


' 405 
_408 


. 410 
- 412 
412 

413 


414 


A17, 


418 ` 


418 


420 


' Hoạt lực luận. 


Hiện thực xã hội 
chủ righĩa 
(Chỗ 'hghTa). 

Hình tHãi kinh 
tể xã hội. 


|Hìinh thức và 


nội dung. 
Hóa thành (Sự). 
Hoài nghỉ luận. ' 
Hoàn cảnh địa 
lý. 


Hôn-bách Pôn 
Hăng-rl. 
Hốp-bởờ Tô-mát. 
Hớc-xli Tô-mát. 
Huyền bí (Chủ 
nghĩa). 


Hư vô (Chủ 


nghĩa). 

Hữu nghị giữa 
các đân tộc 
Liên-xô 
(Tình). 

Hữu thần luận. 


I 


Íp:nơ-Rô-sơ-đơ 


_ Mà-hô-mết. 
Íp-nd“Xi-:na A-bứ 
0E 


K 


Kiến trúc 
thượng tầng. 


'Holbach Paul 


| Superstructure. 


RéaHsme soci. :| COI[HB/IHCTHWeC- ¡j 


aliste. KH p€A/1H 3M 
Formation éco- | OỐIiteCTB©HHO- 
Iiomiqguẻe et-: 9KOHOMHWuWe€C- 
social. ka# òpMa1Ins | 
Forme et con- | ®OpMA H- CƠn€P- Ï 
tenu. | Xx‹áHbe 
Devenir. CTaHOB.IeHHe€ 
Scepticismé. 'CKenTnniH3w | 
Milieu øgéogra- | Teorpa(bnueckas | 
phique. cpeia 
| Vitahisme.  BnTann3M 


Fon bốax II.A. 


Henri đ'. 
Hobbes Thomas.| Fo6Øốc T. 
Huxley Thomas.| [ekcan T, 
Occultisme. OKKY¿I brHồM 
Nihilisme. HnrHn83M 
Amitiẻ đes peu- | /py‡£ốa HapO/OB | 
ples đe CCCP 
TURSS. 
Théisme. "Ten3M 
1bn-Rochd | ủốn-Pomin 
Mahatmed. 


Ibn-Sina Abou Mốn-COnna A.A. 
Ali rẢ 


| Hancrpolia 
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420 


422 
423 


426 


427 


427 


429 


431 


433 








495 ( 
Dị ha phê phán 
(Chủ nghĩa). 
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Kiều quan hệ 
sản xuất. 


Kinh nghiệm. 
Kinh nghiệm 
(Chủ nghĩa). 
inh nghiệm 
nhất nguyên 
(Thuyết). 
inh nghiệm 


Kinh nghiệm 
phù hiệu 
(Thuyết). 

Kinh tế (Chủ 
nghĩa). 


1 Kinh tế và chính 


trị. 
Kÿ thuật (Phái). 


KH 


Khả năng và 
hiện thực: 


Khác nhau căn 
bản giữa lao 
động trí óc và 
lao động chân 


tay và những ‡ 
; Ấ „:;pHương, sách 


đề thanh toán 
sự khác nhau 
đó Sự). 





Types de rap- 
ports de pro- 
ducfion. 

Expérience. 

Empirisme. 


| Empiriomonis- 


me. 


Empiriocriticis- 
me. 


Empiriosymbo-- 
lisme. 


Economisme. 
Economie et 


politique. 
Technocrates: 


Possibilité et 
réalifé. 


Différence essen- 


tielle entre le 
travail intel- 


lectuel ef' le | 
travail manu- |. 


el e{ les moy- 
enc; ;de la 
1iquider. 


| 2MNHpHOKPMNTM- 


| 2KOoHOMHS8M 
| 2KOHOMHKA H 


† TexñOKpaTH 











THIH IDOH3BOH- 
CTBCHHHMX OT- Í 
HOII©HHl 

OnhHIT 

2MHHDH3M 


2M]NHpHOMOHH3M 






HH3M 


SMIHDHOCHMBO- 
JII3M 


IQJIHTHKAđ 


Bo3MO3KHOCTb H 
J€lCTBHT€.I b- 
HOCTb 

CyLiieCTBeHHOe 

pDpA3/1INWHG. M€-) 

ñY Ð VMCTB€H-. 

HHM H -ÙH3H-. 

q€CKHM TDY- 

OM !H IYTH, ©rO 

JIHKBHJAI1HH 


ị 


| 
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I 437 | Khác nha% căn 


459 
439 


441 
441 
| 44 
| 444 


445 
449 
449 


Ì 450 


, 452 


454 
_đ55 


456_ 


¡| 458 


bản giữa , 
thành thị và 
nông thôn và 
những 
phương sách 
đề thanh toán 
sự khác nhau 
đó (Sự). 
Khách quan. 
Khách quan tư 
sản (Chủ 
nghĩa). 
Khách thề. 
Khái niệm. 
Khái niệm luận. 
Khái niệm phố 
biển. 


"Khoa Học. 
Không gian. 
Không tướng, 


chủ nghĩa 
khền# tưởng. 


L 


Lamác Giăng 
Bảp-it. 
La Mét-{ơ-ri 


Giúy-liêng Ô- { 


phơ-roa đơ. 
La-phác Pôn. 
La-vơ-rốp Pi-ốt- 
rơ La-Vvơ-rô- 
vích. 
Lai-nit Gốt-phơ- 
rít Vin'hem 
«( Làm gì } 


Dififẻérence essen- 


tielle enfre la 
vilie et la 
campagne ef 
les 


ObjecHf. 
Objectivisme 
bourgeois. 


Objet. 
Concept.. 
Conceptualisme. 


-“Universaux. 


Šcienece. 


Espaece. 
Utopie, 
me. 


utopis-. 


Lamarch Jean 
Baptiste. 

La Mettrie Julien 
Offroy de. 


d| Lafargue Paul, 


Lavrov Piotr La- 
vrovitch., 


Leinitz Gottfried 
\W¡lhelm. 
« Que faire ? ». 


moyens † 
de la liquider.. 


'OỐØ beKTHBHMñ 
| Pyp#xya3nHñ 


| Oø b©KT 


Jla@apr TT. 
Jlappop II.JI. 


19887 






CyHnmieCTBeHHoe 
pA3.1Nq"e© Me©2K-Ì' 
1ÿ TODOHOM HỆ 
1€p€BHe€ä H ny-|' 
TH ©TO /IHKBH- ÌÌ 
J181NH 


OỐ b©KTHBII 3M 


lÏonsarne 
FEOHIEHITVA/IH3M 
ở HHB©CD€A/IHH 


Hayxa 
lÏpoCTpaHCTBO 
COIHAJHNCTHI~ 


VTOINHCTHL 
YTOHHã 


Jglawapk %.B. 
JlaMerrpn ?K.Õ. 


Jleäố6nwn E.B. 


« LITO 1672Tb) | 





| 404” 


Lịch 


Lao-động 

Lát-xan Phéc-đi- 
nan. 

Lét-xinh Gốt-hôn 
Ê-phơ-ra-im 


| Lê-bê-đép Pi-ốt- 


rơ Ni-cô-la-i- 
ê-vich. 

Lê-nin Vơ-la-đi- 
mỉa I-lích. 

Lịch sử (Chủ 
nghĩa), ~ 
phương phấp 
lịch sử. 


| (Lịch sử Đẳng 


cộng: sẵn 


(bồn-sê-vich) 


Liên-xô ». 


sử tuần 
hoàn 
(Thuyết). 

Lịch sử triết học 
về mặt nó-là 
khoa học. 


8 |Lịch sử và lô- 
Ì - gích, ‡ 


Liên hệ phô 
biến và tác 
động :lẫn 


hp Go , n 
nhaữ của:ckœ 


hiện tượng. 


| Loại tỉ. 
-Lô-ba-sép-xki 


NÑi-cô-lai I-va- 
nô-vích. 
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Travail. 
Lassalle 
nand. 
Lessing Got- 
thold Ephraïm. 
Lébédev Piotr 


Ferdi- 


Nikolaïéviteh. 


Lẻnine Vladimir 
Hitch.. 


Historisme, mẻ- - 


thøde histori- 
quẹ. 


« Histoire du Par-| 
ti communisie 


({bolchévik} 
de LURSS. 
Précis , 


Théorie đure- 
tour cyclique 
de Lhistoire. 

Histoire de la 
phỉilosophie 
en fant que 
sơience: 

Historique et lo- 
gÌque: 

Gonnexiơn et in- 


téraction des ‡ 


phénomènes. 


Analogie. 


|ƒLobatchevski Ni-| 
-kolaï -Ivano- ‡ 


vitch. 


HÁP — NGA 











1pyn 
Jlaccanp Q@®.. 


Jleccnnr PP... 


Jle6Øenep II.H. 


JlennH B.H. ị 
Ịị 

Wicropu3M, wCTO- | 
pHqeCKHñ 107- | 
XON, 


c(Hcrepnn BĐce- 
€OIO3HOlñ KOM- 
:MYHHCTHM€C- 
KOñ napTHw (ốo- 
J'bHI©BHKOB)¿ 
KPpATKH KV pC » 

Teopnnd HMCTOPpH- 
N€CKOTO KDV- 
TOBODpOTaA | 

Wcropns tqbn1o- 
COQMH KâK HA- | 
yKa | : 


FÏcropwneCKoOe H" Ì 
JIOrnuecKoe 
Bceoốiữasa CbB33b 
sBJJI€CHH, B3AH-†‡ 
MONSñCTBHe : 


AHaJOrHNn - 
JloốØawqeBCKHñ a- 
đọ. 


| 





———— co — 
TT ——. 


€tL Œt( Cn 
CC 
Sằ@œŒ@œ 


922 


S24 


526 


526 


.050 


SJÍ 
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;Lô-gi-xIích. 


Lô-gich. 

Lô-gich hình 
thức. 

Lô-gích và lịch 
sử. 

Lô-gốt. 

Lốc-cơ Giôn. 

Lơ-ma-nô-xốp 
Mi-khai Va- 
xi-li-ê-viích. 

Lu-cơ-re-xœ Ca- 
ru-Xơ. 


. kuân lý học. 
| ‹ Luận cương về 


Phơ-bách ». 
Luận lý. 
«Lút-vích Phơ- 

bách và sự 


. 8 ° 
cáo chung của |. 


triết học cô 

điền Đức ›. 
Luyện kim 

(Thuật). 


| Lực lượng sản | 


xuất. 
Lượng. 
Lý luận. 
Lý luận và thực 
tiến. 


M 


| Ma-bơ-li Ga-bơ- 


rỉ-en Bon-nốt 
đơ. 

Ma-khơ (Chủ 
ngấN†a). 


Lomonossov MI- 
khaiïl Vassilié- 
vitch. 

Lucrece Carus 


Ethique. 

« Thèses sur Fe- 
uerbach 3 

Logique. 

Ludwig Feuer- 
bach et la fin 
dela phỉilosó- 
phie classique 
allemande 

Alchimie. 


tives. 
Quanfité. 
Théorie. 
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Logistique. JÏorHCTHKA 

Logique. JÏorwwa 

Logique formel- | ®OpMA/JIbHAãđ J10-. 
le. TH£¿aA 

Logique et JÏOrHwqeCKoe H 
hisforique. HCTODHue©CKO€ 

Logos. JÏoroc 

| Locke.John. J]l9kt J, 


Jlowonocos MB. | 


JlyKpennử, Kap 


3THKa : 
( Te3ncH o Qeä- Ì 


« JÏOjBnT @elep= 
Ốax H KOH€H l 
K/IACCH1tecCkOf | 
HeMe€ItKOf (ữ¬ ÍL 
Ji0codwn » 

AñxũMHã 


HBIe CHJIH 
KO/IHeCTBO 
Teopna 


Théorie et prati-| Teopus H npaK- || 


que. 


Mably Gabriel 
Bonnot đe. 


Machisme. 


THKA 


Maốan P.B, 


Maxu3M 








-'-= 


+ Men-đền. 


Ma-khơ Éc-nơ. 
Ma-lơ-bơ-răng- 
sơ NÑi-cô-la. 
Mác Các. 
Mác-cô-vích 
-Xvẽ-tô-đa. 
“Mác hợp pháp 
(Chủ nghĩa)›. 
Mác — Lê-nin 


.Marxisme- créâ-- 


Mác sáng tạo 
(Chủ nghĩa). | 

Man-trýt (Chủ 
nghĩa). 

MaoTrậạch-äông. 


1l: | “Mặt trời. là 


trung-tâm 

(Thuyết) và 
qtrải- 
trung - 


thuẫn đối 
kháng xà mâu 
thuẫn không 
đối: kháng. 


Mẫu quyền (Chế 
độ): 

(Chủ 
nghÝŸa). | 

Man-đê-lê-ép 
Đơ-mi-tơ-ri 
-]-va-nô-vich. 

Mét-sơ-ni-cốp 
I-li-a I-lch 

Me-li-ê Giáng 


đất là 
\ tâm ”. 

1ˆ: CThuyếÐ. 
'| Mâu thuẫn. 
-Mầu 


Mach Ernst. 

Malebranche NiI- 
colas. 

Marx Karl]. 

Markovitch 
Svẻozar. 

« Marxisme 
légaÙ, 

Maãrxisme — Lé- 
-.nimisme. 


TT 


® +“ 


Mao Tsé-toung. 


ˆ§ystèmes -héJio- 
cenfrique et ‡ 


géoocentrique. 


{ GontradicHon. 


Contradictions 
antaữÿoniques 
et contradic- 


..t‡iốns or an- Ì- 


tagøniq ties, 
Matriareat. 
Mendélisme. 
Mendéléev Dmi- 


trì Ivanovitch 


Metchnikov- Hia 
Hiích. 
Meslier Jean, 


¬ 
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Max 2. 
Maanbốpanm  H. 


Mapc K. 
Mapkonnu ©, 


« JÏera/IbHHIl 
MADKCH3M 
MapkcCH3M-J]enn- 

HH3M- 


'TBopqecEni MADP- 


KCH3M- 


- | MabTYy3HaHCTBO 


Mao-L[33-nyH 

TeziOieHTDiwec- 
a1 II TCOHH- | 
TDpHUECKa1 Cm | 
CT©Mđ. MHDA 


ÏlIporwnaopewne 
AHTATOHHCTHWe€C- 
KH© H H€AHT4- 
FOHHCTHuECKHC 
IIDOTHBOp€ns 
MaTpHapXaT 
MeHneJn3M 


Menne.ieep /1.H. 


Meunnwop H.H.- 
Menbe 21c, 
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t9. 
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Mi-khai-lốp-xki 
Ni-cò-lai Còn- 
xLan-Ei-nô- 
vich. 

Mi-lẻ (Môn phái). 


Mi-nhê Phơ- 
rằng-xoa 
guýt. 

M:t-su-rinn I-van 
Vơ-la-đi-mi- 
rô-vích. 

Mit-su-rin CHọc 
thuyết). 

Moóc-gan Li-ủyt 
Hen-ri 

Mô-re-]1. 

Mô-rơ Tô-mát. 

“Môn phải địa 
lý» trong xã 
hội học. 


Ò- 


Môn phải nội tại 
luận trong 
triết học. 

Môn phái tầm lý 
học trong xã 
hội học. 

Mỏng-te-xki-ơ 
Sác-lơ Lu-i 
đơ. 

« Một Đước tiến, 
hai bước 
lùi P, 


Mikhaïiovsky Ni- | M#xañ.ioBeknnil 
kola'Konstan|  H.K. 
tinovitch. 





BS - 


Ecole de Mi- Mii1€TCKaAØđ H"IRO- 


let. _Özia 
Mignet Franeoïs | MnHse ®.O, 
Auguste. 


MitchourineIvan| MnuqypnH HI.B. 
Viadimiro- 


vitch. 

Doctrine Mit- MnqypHHCKoe 
chourinienne. VtHCHHe 

Morgan Lewis Mopran JT.I. 
Henry. 

Morelly. | Mopeuan 

More Thomas. Mop T. 

« Orientation €[eorpabHuec- 
gẻogøraphique® KOC HAaTIIDAB- | 
en sociologlie. JICHH€»ờB COIII- 

Q/IOPHIH 

Eeole immanen- | FÏAIMAH€HTHAađ 
te en philoso- II10.13 B (ĐH- 
phie. .JJOCO(Ù111 





[lenxo OTHNeCKA41I 
IHIXO/13 B COHH-' 


[coie psycholo- 
glque en soci- 


ologie. O/IOTHH | 
Montesquieu MonTecrbẽ lI[.J].I 
(2harles-Louis | 
de, | 
«Ũn pas en c€lHar spnepẽj, | 
avant, dcux JBA IHIAarAd Ha-, 
pas en arriè- 347» | 


P€ ), 1 
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i 


599 


601 
602 


607 
608 
610 
612 


613 


615 


617 


618 
618 
618 
618 
622 
623 
623 
626 


627 
628 
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Mới và cũ. 


Mục địch luận. 
Mỹ học. 


Ñ 


Nan-ban-đi-an 
Mi-sca-en La- 
đa-rê-vích. 

Năng lượng. 

Ni-daemi Gan- 
giê-vì. 

NI-sơ Phơ-ri- 
đơ-rich. 

Niu-tơ I-dắc. 

Nô lệ (Chế độ). 


Nội dung và 
Hình thức. 


ÑNG 


Ngẫu nhân luận 
Ngẫu nhiên. 
Ngẫu tính. 
Nghệ thuật. 
Nghỉ nan. 

Ngộ tính. 

Ngôn ngữ. 

« Nguồn gốc của 
gia đình, của 
chế độ tư 
hữu và của 
Nhà nước ›». 

Ngụy biện. 


Ngụy biện 


(Phải), 


Nouveau et an- | HoBoe n cTrapoe 


cien. 
Téléolo gie. 
Esthétique.., 


Nalbanđian 
Mikael La- 
zarẻvitch,. 

Energie. 


Te/Ie0/IOT ng 
3CT€THKA 


Hanốanngn M.VT.! 


3Heprna 


Nizami Gandjévi.| HH3aMH Ï`, 


Nietzsche Frie- 
drich. 

Newton Isaac.' 

Esclavage. 


Contenu et for- 
me. 


Ocecasionnalisme 
Hasard. 


. Accidenece. 


Art. 

Aporie. 
EntendemenlI. 
Langue. 
qOrigine de la 


famiile, de la: 


propriétẻ 

privée et de 

I'Etat. (L'), 
SopHfistique. 
Sophistes. 


Hnuuie ©. 


HbØTOH ÏÚl, 

PaốoB7a7eu1b- 
q©CKHl €Tpoñ 

COn©PXKAHHG II 
đopMa | 


O£Ka3HOHA7IH9M 
C..yqalHoCTb 
AKHH7I€HIIH1 
tiỉcx‹yc€TBO 
Anopns 
Paccynok 
9381Ix 
« lÏpowuexo3#‹ne- 
HH© C©MbH, đac- 
THOÏII COỐCTB€H- 
HOCTH H TOCy- 
1aApC?Ba » 
Co(bHcTHka ' 
Co(bncTrH 
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* Nguyên lý chủ 
nghĩa Lê- 
nin 3. 

Nguyễn tử. 


NH 


Nhà nước. 

q( Nhà nước và 
cách mạng ?, 

Nhà nước xã 
hội chủ 
nghĩa, 

Nhà sử 'học 
Pháp thời 
Trùng hưng 
(Các). 

Nhân bản (Chủ 
nghĩa). 

Nhân cách (Chủ 
nghĩa). 


Nhân đạo (Chủ: 


nghĩa). 
Nhân hình hóa 
(Quan niệm). 
Nhân loại là 
trung tâm 
(Thuyết). 


Nhân nguyên tử. 
Nhân quả (Tinh). 


| Nhân tố luận. 
Nhận thức. 
| Nhận thức luận. 


Nhất nguyên 
luận. 


« Principes du 


léninisme ®, 
| Atome. 
État. - 


« État et la révo-. \ 


- lution (L)®, 
Etat socialist. 


His(oriens fran- 
cais de la Res- 
tauration. 


Anthropolo- 
gisme. 
Personñalisme. 


Humanisme. 


Anthropomor- 
phisme. 
Anthropocen- 

trisme. 


NÑøyau atomique. 
Causalité. 
Théorle des fac- 
teurs. 
Connaissanee, 
Théorie de la 


: Le { 
connaissanece, 


gnoséologie. 
Monisme. 


«OỐ OCHOBAX 


JICHHHH93MA » 


ATOM 


FocyapcTrao 
(q [ŸoCyñapCTBO H 


D©BO/IOIHä » 


1093 


| ConnazwcTrnwec- | 


KOẻ FOCYynâ pc- | 


TBÒ 


(paHWYy3CkHe Hc-| 


TOpHKH 910XH | 


D€CTABDAa1HH 


ÂHTDOHOJIOTH3M 


| IlepCoHaJ1n8M 


Ï`yMaHH3M 


ÂHTpOTOMOP- 


(3M 


ÂHTpOIOH€HTP- 


H3M 


ATOMHOe #npø 
Kay3a/TbHOCTb 


,Ie0ph# (baKTO* 


pPOB 
Ilo3Hamne. 


Monn3Ñi 


Nnn 


T HOCeO.IOFHiÍ 'te-| 
Oopna no3ifffin 


Ị 


ị 
| 
ị 


| 674 
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| Nhất thần giáo. 
Nhất trí về tỉnh 
thần và chính 

trị của xã hội 
xô-viết Gự). 


Í 661 
665 


:| Nhị nguyên 
_— luận, 
|Nhô- tích, 

HỆ, phái). 
“Những người 

« bạn dân » là 


(Giáo 


thể nào và họ | 


đâu. tranh 


chống những: 


người dân 


-chủ = xã hội: 


LÍ ra sao2?». 

| 668. 

| kinh ˆ tế của : 
chủ nghĩa xã: 
hội ở Liên- 
XÔ ?, 


Óc. 
,Ô›garrép... Ni:cộ- 
| dai Pơzla- tô- 

| nô-vich. 

Ô-guýt-x†anh 

(Thánh), 

Ò- oen. l3ô-be. 

Ô; rxi-pốp- -Xki Tỉ-. 


672 


Ì @gọ 


| 680. 


mô-jphè-i Phê- | 


đô- rỏ-vích. 


Ï 684 | Ốc-cam Guy-ôm. 


«Những. „ấm đề I 


|.Ogarev 
P]atonoviteh. 


Monothéisme. 

Unitẻ morale et 
poliique 'de 
la société so- 
viétique. 


-Dualisme, 

_GnostiqNes 

'«Ce que sẽ nt les 
«amis du 


„P€UMPÌS 3: », èf 
commient 1Ìs 


luttent COn- . 
tre les social- 


đémocrates ?? 


« ProblEmes 
économiques 


du socialisme. 


en RSS, 


ST 


Cerveau. 
NiIkolaï 


Auguàtin (SainÐ) 


' Owen. “Robert. | 
Ossipovski Timơ-| O€nopcenfi T.qœ† 


féi Fédoro- 
vitch. 


Occam Guillau- 


me đ,, 


|Ôysn P. 


Ì MonoTeH3M 


MopaJEHo- 'IOJH-- 
THƯ©EKO€ ©H- - 
HCTBÒ “COB€TC- Ï 
KOTO OỐHI€CT-. 
ba. | 

JJya1H3M 


| TñöcrnKn 


«(WJTò Takởe « 1py-Ï 
3b{WẦ` HAapO/a » | 
 KaAK ỌHH BOIO- 
IOT IDOTHB Có- | 
THIA2T - 'RÊMOK- 
pAT0B?? 


|« 2KOHOMIIeCkuẻ 


IpodðđewH co- | 
HHAJIH3MA  B 
CCCP » 






Mo3r 
Orapẽb H.H, 
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'ÄBTVCTHH .A, 


| 
| 
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# 
Páp-lốP I-van 


Pê-tơ-rô-vích. 
Pê-tơ-ra-sép-xi 
(hải). - 
Pi-ta-gö: Phái). 
Tirtatêp Đoœ- 


-tơ-##'1:Va- hô- | 


vích. 
Pơ-la-tôn. 
Pơ-la-tôn mới 

(Chủ nghĩ ). 
Pơ-lê-kha-nến 

Ghê-oóc-ghii 


VatTeh--hộ- 


vịch. S®¡ 
| Pơ-ru-đông Pị-e 
| Giô-đép. 


Phạm trù. 
Phần :đoán. 


Phần ánh luận. 


“Phần tỉnh. 
Pháp luật. 
'Phát triền. 
-ƑXW4Xxit (Chủ - 
l nghŸa). 
{Phản tích và 
| tông hợp. 
Phê bình và tự 
phê binh. › 
|Phê phán (Chủ 
| nghĩa. _ 


| Pavlov Ivan Péẻ- 


| Néo-platơnišme. 
ÿ„ 


Analyse ef syn- 


LỄ ĐỆG: | 
ậHIapnos HI.]1. 

troviích. Í | 

Pẻtrachevtsy.. 

Fan d4c21ani [Inbaropelnn 

Pissarev Dmitri | lÏncapep /I.H], 
-Ivanovitch, 


-lleTpameBn 


T18TOH 
¡ HeonaaTroHH3M 


Platoh: 


Plékhanbv 
Guéẻorgui 
Valentino- 
vitoht› 

Proudhon Pierrel Ấn ÍpyoH H1. là 
Joseph, + 


thèse..: 
Crifique' :et 

aútocritique: '‡ 
Criticisme. 


" KDpHTHKA 
KpHTHIHBM j 


L 


[ilanexawop T.B. 


lpnrwka ñ ChMO- 


1098 


Ỉ 
¬“ 1 F 
Catégories. , laZerOpnnH ` 
1 Iugement. “J€VXMAIEHHS . Ệ 
Théorie du ‡cTeopns OTpae- | Ì 
reflet, HH3: l 
Réflexion. Pej.IeKcnw : 
Droit. lÏpaBo 
l) VI HU, Pa3puwTBne. 
Fascisme. | :ĐaUIH8M: 
: sÃ 


AHA1N8 ú CHIT€8 | 
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BẢNG TRA 


«(Phê phán 
cương 
Gô-ta ». 

Phi đạo đức 
luận. 

Phi lý. 


lỉnh 


Phi-lô-gich luận. 
Phíchtơ — SGiô- 
han Gốt-lip. 
Phiếm lý luận. 
Phiếm tâm luận. 


| Phiếm thần luận. 
z | Phong kiến (Chế 


độ). 
Phổ biến. 
Phơ-bách Lút- 
vích. 
Phơ-ran-côI-van 
I-a-cốp-lê- 
vích. 
Phơ-rớt 
nghĩa). 
Phu-ri-ê Sác-lơ. 


(Chủ 


|Phủ định của 


phủ định. 
Phụ quyền (Chế 
độ): 
Phường phấp. 
Phương. pháp 
biện chứng 
mác-xit. 
Phương pháp 
chủ quan 
trong xã hội 
học. 
Phương 
luận. 


pháp 
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Ấ€ Crifique du 
programme 
de Gotha?, 


.Amoralisme. 


Irrationnel. 


Alogisme. 
Fichte Johann 
Gottlieb. 

Panlogisme. 
Panpsychisme. 
Panthéisme. 
Féodalisme. 


Universel. 

Feuerbach Lud- 
wig. 

Franko: Ivan la- 
kovlévifch. 


Iˆreudisme. 


Fourier Charles. 
Négation de la 
négation. 

Pafriarcat:. 


Méthode. 
Méthode đialec- 


tique marxiste. 


Méthode subjec- 
tive en 
sociologile. 


Méthodologie. 


cKpurnka rorc- | 
KOñ Si S02) 


MHI ? 
ÂMODA/IH3M 


FÏppanHOHHA1b- 


HH 
AJIOTH3M 
©nxTrme HI.P. 


[ĨaH/IOTH3M 
[laHICHXH3M 
[ÏaHTeH3M 
(Đeona/IH3M 


Bceoốmee 
©eiepố6ax JI.. 


©panxo H.q. 


©pelÏnH3M 
®©ypbe LH, 


OTpHIAHH€ OTpH-] 


1I1aHH4 
lÏarpnapxaT 


Meron 
MapkCHCTCKHñ 


HMHAJICKTHUCC- 


KHỔ M€TOJ 
CyỐb€KTHBHHH 


MGTO/ B COIH- 


OJIOTHH 


MeTro/IO.IOTHS. 
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Phương thức. 
Phương 
sản xuất của 
cải vật chất. 


Q 


Quan hệ sẵn 


xuất. 
Quan hệ tài sẵn. 


Quan hệ xã hội. 


Quan niệm bầm ' 


sinh. 

Quan niệm duy 
lâm về lịch 
sử. 


Quan niệm duy 
vật về lịch sử. 


Quan niệm về 
thế giới. 

Quốc tế vô sản 
(Chủ nghĩa). 


Quy luật. 

Quy luật của lô- 
gích hình 
thức. 

Quy luật kinh tế 
cơ bản. 

Quy luật kinh tế 
cơ bản của 
chủ nghĩa tư 
bản hiện đại. 


thức: 


Mode, 


Monyc 


Mode đe produc-| CIOCOố IpOH3BO- 


tion des biens 
matériaux. 


Rapports de 
production. 


Rapports de 
fortune. 
Rapports soci- 

aux. 
Idées innées. 


Conception 
idẻaliste de 
Lhistoire. 

Conception 
matẻrialiste 
de Lhistoire. 

Conception du 
monde. 

Internationalis- 
me prolétari- 
en. 

Loi. 

Loi de la 
logique for- 
melle. 

Loi économique 


fondamentale. 


Loi économique 


fondamenftale: 


du capitalis- 
me acftuel, 


JICTBA MâT€DH- 
âJIbHBIX Ố/1AF 


IIpon3BOTCTBCI- | 
HH  OTHOIHI€- 
HHñ - 

WÍMy1UIieCTB€HH be 
OTHOHI©HH% 

OỐtmteCTB©HHHC 
OTHOHI©HH1 

Bpo+x xễHnHe 
H1ñeH 

tÏneainCTuqec- 
KO©C HOHHMa- 
HH€. HCTODHH 

MaT©pHAuIHCTH- 
q©eCKO€ HOHH- 
MAHH€ HCTODHH 

MunpopBo33penne 


| IIpo.ieTapcknä 


HHT€DHAIHO- 
HAJIH3M 

3aKOH 

3aKOHHL (ODMA.I- 
bHOÄñ JIOTHKH 


OCHOBHOẺ 9KOHO- 
MHW€CKHñ 3aKOH 
OCHOBHOl 2KOHO- 
MHuCCKHỦH 34- 
KOH COBDEM€H-, 
HOTÔ KAâHHTA- 
J]H3Ma 
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Quy luật- :kinh 


tế cơ bản của. 
chủ nghĩa xã |, 


hội, 
Quy luật phát 
triền nhịp 


nhàng (theo 
tỷ lệ) của:nền 


kinh tế quốc. 


dân. 


Quy luật quan 


hệ sản xuất 


tất.nhiên phải | 


thích hợp với 
tính chất của 
lực lượng sản 
xuất. 


'Quy nạp và Suy 


diễn: 
Quy-vi-Ê Gioóc- 
g1ợ. 
Quyết định luận 


và vộ định { 


luận;: 


jRa-đich-sép A-lê-} 


xan-đơ-rơ Ni- 
cô-]ai-ê-vịch,, 


|Riêng biệt. 


(Tinh). 


Rô-binệ. Giảng, 


Báp-ti-xtơ Rơ-: 
nê, 





Loi économjque | 
ƒondamenta- . 
1ø đu socialis+ | 


me.- 


'Loi du đévelop- 


pement har- 


monieux (pro- 
portionnel) de 


Lẻconomie: 

nationale. 
Loi 

pondance 


nécessaire en-, 


tre les rap- 


'porls đe pro-. 


duction et ;le 


caraclère des | 
pro- ‡ 


forces: 
.dnectives. 


Induetion, ct, đé- | 


duction. 
Cuvier Georges. 


Détermin¡sme c† 


Iindéterminis- . 


me, 


Radichtchev 


Alexandre 


NikolaTévitch' 


Partieulier. 


Robinet Jean 


đe Corres-. 


O€HOBHOÏ KO- 
HOMIqeCKHñ 
3AKOH. COIHA- 

_ JH3Ma 

3AaKOH H/IAHOMeD- 
HOTO (IpOIOP- 
ILHDHA/IbHOFTO) 
pA3BHTHH Hã- 
DOAHOTO XO31- 
lcTBa 


.28KOH OỐã3aT€- 


JIbHOTO COOT-I 
B€TCTBHf HDO- | 
H3BOICTBỆH- | 
HBHX.OTHƠII€- 
HH XapaKTeDY| 
IDOH3BOHHT€- 
JIbHHX CHI 


ẨWHHnywKunuHqd H A©- 
1yKHH1 
Kiosbe 21. 


J[©T€DMHHH3M 11. 
HH/I€T€DMHH- 
H3M 


jannmep A.H. 


OcoốeHioe 


|Poốnna 3K.B.P. 
Baptiste René:; | 
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-q Ru-xta-vơ-li Sô- 


ta.. 
Rút-xen Béc-tơ- 
răng. 


Rút-xô Giăng 


Giắc-cơ. 


S: 


|Sa-a-đa-ép Piốt. 


I-a-cố p-lê- 
vích. 
Sản xuất. 


-Sáp-sa-vát-dê T- 


li-aGơ-ri-gô- 
ri-ê-vích. 


Séc-nư- sép-xki 


Ni-cô-lai Ga- 
vơ-ri-lô-vích,, 


Sen-linh Phơ-ri-. 


đơ-rích Vin- 
hem. 
Sép-sen-cô Ta- 
rát Gơ-ri-gô- 
ri-Ê-vích. 
Siêu hình (Phép) 
Sinh mệnh. - 
Sinh tồn (Chủ 
nghĩa). 


J Song hành (Chủ 


nghĩa). 
ĐÔ- ;pen-hao- © 
Ác-tùa. 
Số lượng. 
Sở hữu. (Chế äộ) 
Suy. diện. 


Suy lỷ. 


Roustaveli Cho- 
ta.: 


-Russell Ber- 


trand, 
Housseau đJean- 
Jacques; 


Tchaadaiev 
Piotr lakovlẻ- 
vich. 

Produclion 


Tchavtchavadzé 


Hia. Grigori-, 
évitch. 
T chernychevski 


lovitch, 
Schelling Frie- 
drich 
Wilhelm,. 
Chevtchenko Ta- 
rass Grigorié- 
vitch. _ 
Mẻtaphysique 


. | Vie 
Existentialisme. 


Parallélisme, 


| Schopenhauer. 


Arthur 
Quantité. 


-Propriétẻ 
| Déduction. 


Raisonnement, 





Pycrasenn LH. 


Paccer B. 


Pycco 3,2, 


taaZaep II.5. 


J.[Ipow85Q,xcTbBo 
tapgapan3e 


| epikimeBcKnl 
Nikolaï Gavri-| 


LHenannHr ®.B, 
LHlepuenko T.P. 
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+KH3Hb 

2K8HCT€HIWA/I- 
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[onenrayap A. 
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« Sự khốn cùng 


của triết học». 


T 


Ta-lét ở Mi-lê. 
« Tác dụng của 
lao động 
trong sự 
chuyền biến 

từ vượn 


- thành người. 
1Tác động 


lẫn 
nhau. 

Tam đoạn luận. 

Tam đoạn thức. 

Tàn dư của chủ 


nghĩa tư bản - 


trong ý thức 
con người. 
Tâm lý học. 


| Tâm tri. 


Tắm gỗ mộc. 
Tất yếu và ngẫu 
nhiên. 
Ti-mi-ri-a-dép 
Cơ-li-men Ắc- 
ca-đi-ê-vích. 
Tiên nghiệm và 
siêu nghiệm. 
Tiên thiên. 
Tiến bộ. 
Tiến hóa luận. 


«q«Misère de la 
philosophie» 


Thalès de Milet. 

® Rôle du íravail 
đans la trans- 
formation du 
singe en hom- 
me” (Le). 


Interaction. 


Šyllogisme. 
Triade. 
Survivances du 
capitalisme 
đans la cons- 
cience humaine 
Psychologie. 
Intelligible. 


Tabula rasa 

Nécessité et 
hasard. 

Timiriazev KỈ. 
ment Arkadié- 
vitch. 

Transcenđantal 
et transcen- 
đant. 

A priori. 

Progrès. 

Théorie évolÌu- 
tive, ou théo- 
rie de lévo- 
lution. 


-PB3anMOn€©lCTBHe ị 


ị 
| 
| 
| 
| 
TĨceHxo.IOrH1ã 
| 
| 
| 


—\ 


«(HnmeTra (u1o-} 
COQ1H » Ỉ 


®a/IeC H3 MH.I€TA Ệ 

«Po/IE TDYA B | 
IpPOiecce ñpes-ƒ 
pameHHd O06- ƒ 
©€3bW4HH B we- | 
JIOBCKA i 


| 
| 


CHJ1J1OTH3M 

Tpnana 

lĨepe›KHTKH Kaf- 
HTA113MA BỊ 
CO3HAHHH J11- Ì 
el i 


tÏHTe11HrHỐ€/Ib- | 
HHII | 
Tabula rasa | 
HeoốxonnMOCTb | 
H C1YyqañHOCThỊ 
THMHps3ebB K.A, 


TpAaHCI€H/IEHT2- ' 
JIbHHỦ H TDAH-] 
CH€HJI€HHHHB ¿| 
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IIporpecc | 

SBO/IIOHHOHHAWS | 
TeODHR HH T©-] 
ODH1 3BOJO- Ị 
HHH ị 
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842 | Tiến hóa và cách | Evolution et 


| 8õ 


| 847 
| 848 


I 819 


| 849 


Ì 853 


I 853 


| 8õ4 
| 855 


I 855 
| 858 
¡ 858 


| 858 


| 859 


862 


mạng. 
Tiêu chuần của 
chân lý. 
Tiêu đao (Phải). 
« Tìm thần? và 
*4 tạo thần » 
(Thuyết). 


Tín ngưỡng 
(Chủ nghĩa). 
Tinh đảng trong 
triết học. 


Tĩnh (Trạng 


thái). 
Tô-lan Giôn. 
Tỏ-mát Đa-canh. 
Tô-mát mới 

(Chủ nghĩa) 


hay chủ nghĩa 


kinh viện 
mới. 
Tòn giáo. 


-Tồn tại. 


Tồn tại xã hội. 


Tồn lại xã hội 
và ý thức xã 
hội. 


Tổng khủng 
hoảng của chủ 
nghĩa tư bản. 

Tu chính (Chủ 
nghĩa). 


rẻvolution, 
Crittre de la 

vẻritẻ. 
Pẻripatéticiens. 
« Recherche de 

Dieu *® et 

« consfruction 

de Dieu ». 
Fidéisme. 


Esprit de parli 
en philoso- 
phie. 

Repos. 


Toland John. 

Thomas đ Aquin. 

Néẻothomisme ou 
Néo-scolatque. 


Religion. 

Être. 

Être (existance) 
social. 

Existence sociale 
ef consclence 
sociale. 


Cr:se générale 
du capitalis- 
me. 

Révisionnisme. 





9B0JIOHHS H pe- j 
BO.IIOHHS ị 
KpHTÊPHñ HCTu- 
HH 
ÏllepHnaT©THKH 
BOTOHCKAT€/IbC- Ï 
TBO H ỐOTOCT- ƒ 
DOHT€JIBCTBOÓ Ï 


®©Hn©en3M 


IlapruũnocTrb @m-] 


JIOCOHH 
llokol 


Tonann /H.%X. 

AKBHH€CKHä ©. | 

HeoroMH$8M HH Ï 
H€OCXO.IACTH- | 
Ka 


Penrnw 

BHTHe€ 

OỐØ1ieCTB©HHOe 
Ố bITHe€ 

OØmteecrneui HOe€ 


HAHHe.. 


| Oốmmwn pn3nc 


KAHIHTA3/IH3MaA 


PebBH3HOHH3M 


¡02 

862. |« Tuyên n#ồn 
: của Đảng 
ANNG. cộng: sẵn. », 

¡ 864 | «Tư bản?. 


Tư::bản (Chủ 
.:° nghTa). 

'^Í Tư duy: 

Tư liệu sản xuất. 


Tư: tưở 1ế<-qguan 
niệm. 
Tư tưởng: (hệ). 


Tự dơ'ý chỉ. 
Tự nhiên. 






¡883..| TỰ nhiên (Chủ 
_—"I _¡nghTa). 
_884 | Tự nhiên lhẳn 
m'|  đưậnm,, 
_884 |Tự phát, sự. 
: phát triền tự 
phát. 
8§5 | Tự phát và tự 
giác. 
"HH. 2} 
886 | Tự: thân vận 
| - 7| động: 
_.889-|-Tươngđối (Chủ 


„` 


£ nghữ?: 
| 889 Tương đối luận. 


qui luật. 





Tự đơ và tất yếu.. 


| 894. Ì “Tương giấu của: 


| 895 :j: Tương tự CTính),‡ 





“®Manifeste du 


Parti Commu- 


niste. }. 
« Capital (Le) ». 
Capitalisme. 


Pensẻe. 
'Moyens de pro- 


.. duction. 
Idẻe, 


‡-ldẻologie. 


LJ]berté et 
nécessité. 
Libre arbitre. 
Nature. 
Nạturalisme. 


Spontanéité, đẻ- 


veloppsment 

spontanẻ, 
Spontanéitẻ et 

conscienee. 


Autornouvement. 


Relativisme. 


Théorie de lare- 
lativité. 
Antinomie. 


Analogie: 


€ManH(ecTr KOM-Ï 


MVHHCTHW€C- 
KỔÄ HAâDTHH ) 
« Kannra1 » 


| KanWTa/InCTw4ec-l 


KHỔ CTpOä 


| MNmi1enne 


CpeCTB4 IpOH3- | 
_ BOICTBA : 
tines 


: ụ 160710THã 


Cpoốoza H H©eOỔ- Ỉ 
XOIHMOCTb 
CBOỐOñA BO/JH 
IIpupona 
HaTypaJH3M 


: “]en3M 


CHIOHTAHHOCTb, 


CIOHTAH€äHO© | 
pA3BHTHe 
CTHXHñHHOCTb H | 
CO3HAT€.Ib- | 
HOCTb, 


CaMO/BHX©HH€” 


PeIaTHBHSM 


Teopu# —... 
'T©/IbHOCTH, 
ÂHTHHOMHñ 


| Anaorns 


~»t^aonata..a 
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TH 


Tháng Chạp Décembristes. 

















,Jekaốpncrh 

















(Phái), 
Thăng bằng. Équilibre. PaBHDOBecle 
Thăng bằng Théorie de Teopia panno- 

(Thuyết). l'équilibre. B€CH 





92 | Thần bí (Chủ | Mystieisme, '_MicTHIH3M 


nghĩa). 












































| Thần chính Théodicée,. | Teongnes Ề 
luận. ' | | : 

| Thần hệ học. | Théogonie. Teoroina Ị 
908 Thần học. Théologie, TeoJorns. (nn Ƒ 
Ốoroconwe) ƒ 

-Thần thoại. Mythologie, | Mudioorus : 

Thần trí học. | Théosophie. | Teocojnz ỳ 







| Thế giới bên | Monde e@xtérieur,| Bñeulgnii „MHp 
| ngoài. 
904 | Thế giới (Chủ | Cosmopolitisme. 
nghi1a). 
906›|:Thế giới quan. | Coneeption du 
: | monde. _: 








KOCMOHOJWNTH3M | 










MnpoBo33peHle 




















909 | Thï đưa xã hội |'Emulatjon socia- | COntHawucruiec- Í 
là chủ. nghĩa. liste, KÓe COPeBHO- § 





BAHH€-: Ì: 
Pon w pOAnóBan |: 
OỐ1IHHA | 





















Thị lộc và công | Gens et commu- 
xã thị tộc. naufé gentilice. 


'911 







































| 912 | Thiên thề-học. „986 mi lOCMOTOHHã 

l 914 | Thống:giác. Aperception, Annepnennns 

| 914 ‡Thống nhất và | Unitẻ ẹt địvergi- EMHCT BO H MÉO- 

| tính nhiêu vẻ té du monde.. T006paA3he : 
của thế giới MHpA 
(Tinh). | 

915 | Thống nhất về | Unité morale et | ÀOp4JbHQ~1O1M- | 

tinH thần và poliique de TH€CKO©€ ©7THH-Ï 
chính trị của la société so- CTBO COB€TC-I 
xã hội xô- viẻtique, KOTO D9 D5605 


| 





viết (Sự). 





931 
_931 
_987 


¡942 





944 


"Thực 


| Trỉ 


| Triết 


Thời gian 
không gian. 

Thuộc tỉnh. 

Thực chứng 
luận. 


| Thực chứng luận 


lô-gích. 
Thực dụng (Chủ 
nghĩa). 
Thực tại chất 
phác (Chủ 
nghĩa). 


Thực tại khách 


.__ qHAN, 

Thực tại mới 
lại phê 
phán (Chủ 
nghĩa). 


| «Thực tại» 


(rung cỗ 

(Chủ nghĩa). 
Thực tiễn. 
Thực thề. 


TR 


giác. 
Triết học. 
học 
« đại. 


| Triết học của tự 


nhiên. 
Triết học “chỉnh 
thề , 


c | 


và | Temps et espace. 


_Atfribut. 


Positivisme. 


Positivisme 
logique. 
Pragmatisme. 


Rẻalisme naïf, 


Réalité objec- 
tive. | 
Néo-rẻalisme. 


Réalisme criti- 
que. 


« Réalisme » 
mendiéval. 


Pratique. 
Substance. 


Perception. 
Philosophie. 
Philosophie 
antique. 
Philosophie 
la nature. 
Philosophie đe 
lcintégritẻ ». 


de 
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BpeM# H npoC- 
TDAHCTBO 

ÂTpHỐYT. 

IIO3HTHBH3M 


JÏorHqeCKHñ 
IO3HTHBH3M 


_TlpaKMaTH3M 


HanBHHH pe€a/- 
H3M 


Oốb€eKTHBHA1Ø De- 
/7bHOCTb 
Heopeau3M 


KpHTHu€CKHl pe- 
aJ1H3M 


« Pea/In8M » CỤp€- 


JH©€B€KOBhil 


lÏpaTrwuka 
CyốcTraHIIH1 


BocnpnaTHe 

{©Ii7iOCO(na 

AHTHuHAaã (HIG- 
cojns 

HarypQwiioCco- 

"` 0H 

XOJIH3M (« H10 
COQHAð 1©/IOCT- 
HOCTH 3) 
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Triết học kinh | Scolastique‹ CxoO/IACTIia 
viện.' 

Triết học Mác— | Philosophie mar-ÌMapKCWCTCtOo—ae-| 
Lê-nin. xiste-léni- HHHCKA4 (DHưIO- 

nistc‹ co 

Triết học ngữ | Philosophie sé- | CẴCMAHTHWe€CIAa1 
nghĩa. mantique. (ỚằH1OCOQH8 

Triết học Philosophie de | ®H71OoCoQns npe- 
phương Đông| LOrient anti-| BHero Bocrowal 
cỗ đại. que. 

|Triết học tư | Philosophie spé- | CIeKy214THBHAđ 

biện. culative. Q@H7IOCOQms 

Triết học trung | Philosophie du | Cpe1HeBeKOBa1 
cỗ. Moyen Âgc‹ H71oComa - | 

Triết học Trung-| Philosopbhie chỉ- ®n.rocojQns Em- 
quốc. noise. | :Taø | 

Trung giới. Méđiation. | OnocpencrsoBga- | 

HH ị 
† Trực : giác. Intuition. tĨHTynun1 

Trực giác (Chủ | Intuitionisme. VĨHTYHTHBH3M 
nghĩa). | _ 

Trừu tượng khoa|l Abstraction Hayunaa aốc- 
học (Sự). scientifique. TDp8KHHã 


















U,Ư 
U-mốp Ni-cô-lai | Oumov NịicolaY | Ÿmop H.A. 
A-lê-xê-i-ê- Alexẻiévith. 
:vích. 
u sinh học. Eugénique. EBT©HHKa 
, 
Vy 
Văn hóa. Culture. KyuErypa | 
Văn hóa:xãä hội | Culture COIHA/IHCTHWEC- - 
chủ nghTa: socialiste. Kâø KY/IbTVPA j 
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Théorie des hiẻ-- 
roglyphes. 


Văn tự tượng 
hình 
(Thuyết). 

Vẫn - đề cơ bản 
của triết học. 


Teopns 1ieporx-Ï 
(DOB 


" | 
OCHOBHOH BO- | 
]pocC (ĐHJ1OCoO- ƒ 


Question fonda- 
mentale đe la 





“philosoptie. ùn : 
| Vấn đề dân tộc. |Qdestion nati. | HannÐHanpnHl 
-onale. BOIDOC h 
| Vận động. | Modvement. JBnieHHe 
| Vật chất. Matière. Ma1epnsa § 
| Vật hoạt luận. ƒHyløzoisme. 1Ì n1Oo3OH8 Ì: 
| Vật lĩnh luận. |Animisme. - AHHMHỆM : 
| « Vật tự nỏ.” và | «Chose én soi, »«Bemtb B Éeốc›» Ƒ 
(vật cho ta».|' et €chose - H (Bemfib nã [ 
| pốu# nouMs®.: HaC 9 : 
_Vét-mah—Moóc- | Weismanisme — | BeïlCManu3M-MOP-Ÿ 
gan (Chủ Morgaiisme. TAHH3M 
nghĩa). _ | | 
«về sự phát triện «(Essai su£ le | cK ponpocÿ O pá-Ÿ 
| _ của Qqưan développe- 3BHTHH .MÓHNHé- 
niệm nhất ment đe la THW€CKOTO B3-J 
nguÿên về conception TJI8J1A Ha HC- 
lịch sử». moniste de TODHI b 
lhistoire ®.. 
Vi-cô Giăng Bộ, Vico Jeán Bap- BnkO Ï[x, 


tiste. 
Williams 'Wa6sili ¡ 
1 ¡Robertovich. 


NI , - 
VÍLitánŸ ái 
Rô- be-tô-vích.|' 


'BnáabaMC B.P, 


| 

| 

Ề 
ở THJIHTäDpH3M ị 

| 


Vị lợi (Chủ, .‡ | DHHitarisme. 
Hghfa).. ˆ' ⁄2 ˆỤ 
Vị tha Altruisme. ÀJ1bTDyH3M 
(Chủ nghĩa}. 
Vô chính phủ | Anarchisme. AHAapXxH3M i 
| Chủ nghĩa), F 
"ƒô định luận. | Indétetminisme. | tÏHnST€DMHHH3M. [ 


BêCKOHeqnoẻ 
H KOH©NHÔe 


JWô hạn và có | Infini et fini. 


hạn. 
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Cơ-lô-đœ 
Hăng #i đơ. 
Xcô-vô-rô-đa 
Gơ-ri-gô-ri 
Xáp-vích. 





Xanh-Xi-mông 


Saint- 'Sihon 


-đe: 
Skovorodđa Geri- 

gori. 

Savvitch. 


'Cet€nMoH EK.A. 
Claude Henri ( 





| 1009 | Vồ thần luận, [ Athéisme. AÂTeH3M 
1011 | Vôn-tePhơ›;rắng- | Voltaire Franecois| BopTep (Apya 
xoa .Mã-ri A- Marie b,M, 
ru-ê đơ. Arouct de 
X 
1013 | Xã hội, Société. OốmtecTBO | 
1013 | Xã hội cảnh hữu | Socialistes đe [Ipapgie conwa- | 
(Phái). đroite. HETH _ 
1015 |Xã hội chủ Soeialisme. _COIIHA71ICTHW€C- 
_ nghĩa (Chế KH CTpOÄñ 
độ). : 
1019|Xã hội (chủ |Socialisme et |COHHA/IH3M H 
nghĩa) và eommunisme, Ì KXÓMMVHH3M 
cộng sản (chủ 
nghĩa) 
1025 | Xã hội giảng đăn | Socialisme de la | KaTenepCOHH4/- 
(Chủ nghĩa). chaire. H3M 
1026 | Xã hội học. Soeiologie. Cônwo.Iorns 
1028 | Xã hội hữu cơ | Théorie organi- ŒOpFaHuweCKa1 
(Thuyết). que đe la TeỎÓDHR OỐHIeC- 
| |  sơoeciétẻ. TBA 
1030. Xã hội không | Soeialisme ŸTOIHueCKHä Co- 
"tưởng (C hủ utopique‹, 11#a/IH3M 
nghĩa). 
1032|Xãä hội pha- |Socialisrne j ®aØỐØHâHCKHñ cC0- 
biêng (Chủ fabien. 1I187IH3M 
nghĩa). ˆ 
| 1033 Xác xuất... Probabilitẻ. Bepos#THOCTb : 
'1035 | Xác suất Iuận. Théorie đeế pro- | Teopnø @€001T-. 
babilfités. HOCTeH 


CKoBopona và 


1108 
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Ï 1011 


Ì 1041 


Ï 1045 


1045 


1016 


l 1046 


l 1046 


| 1047. 


| 1048 
1049 
¡ 1051 


1059 


1080: 


Ì 1061 


Xét lại (Chủ 
nghĩa). 


Révisionnisme, 


Xê-sênốp I-van | Sétchénov Ivan 


Mi-khai-lô- 
vịch. 
Xi-nich (Phái). 
Xi-ren (Phái). 
Xóa bỏ. sự đối 
lập giữa lao 
động trí óc 
và lao động 
chân tay. 


Xóa bỏ sự đối 
lập giữa 
thanh thị và 
nông thôn. 


Xò-cơ-rát: 

Xpen-go-le Ốt- 
van. 

Xpen-xơ Hẻc-be. 

Xpi-nô-da Ba-rút. 
Vịf-xa-ri-ô- nô- 
vích. 

Xta-xốp Vơ-la-đi- 
mỉa Vảt-xi-li- 
ê-vích. 


S an-kê-vich Ni- 


“cô-lai Vo-la- 
đi;mia-rô- 
vích. 

Xtô-ích (Phái). 


Mikhailovitch 


Cyniquee. 

CyrénaTques- 

3uppression de 
l'opposidion 


entre le fra-” 


vail intellec- 
tuel etL le 
travail mạ- 
nuel. 

Suppression đe 
opposition 
entre la viile 
et la campa-. 
øne. 


Socrate. 


Spenzter Oswald. 


Spencer Herbert. 
Spinoza Baruch. 
Stalin Joseph 


Vissariono- 
vitch. 

Stassov Vladimir Cracos B.B. 
Vassiliévitch. 

Stankevitch | CranKebHu H.B. | 
Nikolai Vla- Ị: | 
đimirovitch. 

Stoïciens. CTOHKH 


PebBH3IIiOHiI3M 


CeqenHos WH.M. 


KHHHKRH 

KHbeHanKH 

Ÿ HHWTO3X/©HHC | 
IpOTHBOI@10- | 
CHOCTH MÉ6%XAV| 
YMCTBCHHHM H| 
H3WW©CKHM 
TDYHOM 


VHHWTO%€eHHC | 
IDOTHBOINO10- | 
HÓCTH M€X- | 
JY TODO/XOM HỊ 
ep€BHe€ñ | 


CoKpaT 


HInenruep O,. 


Cnencep Ƒ. 
CnnHo3a B, 
CrannH W.B. 


BẢNG TRA CHỮ VIỆT — PHÁP — NGA 1109 








ị 
| 1063 Xtô-lêtốp A-lê-|Stoletov Ale- |ToOI€eToB Ä.T, 
| 


xan-o-rơ. xandre Gri- 
Gơ-ri-gô-ri-ê- goriévitch, 
xích, 
YT 
1065 | Ý chí luận Volontarisme. | B0J1IOHTApH8M 
| 1066 | Ý thức. Conscient. Co3naHwe 
| 1069 | Yêu nước. Patriotisme. lIaTpHOTH38M 
| (Chủ nghĩa). 
| 1071 | Yêu nước xô- ÿPatriotisme COBETCKHñ HIATp- 
| viết (xã hội soviétique HOTH8M 
chủ nghĩa). (socialiste). 


———— - 


En 30.180 cuốn tại Nhà in Minh Sang — Hà Nội 
Khô 12 19. Xong ngày 20-2-1976 
SỐ xuất bản 7l. Số in 132/73. Gửi lưu chiều tháng 2-1976 





> Art“ 


